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| “Chủ nghĩa xã hội không phải là một chê độ đã xong 
xuôi sẵn sàng mà loài người cứ việc tiệp nhận lấy như 
một ân huệ. Chủ nghĩa xã hội là cuộc đầu tranh giai cắp 
của giai cắp vô sản ngày nay, giai cấp này đang tiễn từ 
mục tiêu này của hôm nay đên mục tiêu khác của ngày 
mai VÌ cái mục tiêu cơ bản của họ, mục tiêu mà họ mỗi 
ngày một XÍCH LẠI GẦN" 


V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiên bộ 
Mát-xcd-uau, 1980, t 323, tr 6ã. 
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“Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
công sản mới giải nhà được các dân 
tộc bị áp bức và những người lao động 

trên thê giới khỏi ách nô lệ" 


Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1986, t 8, tr 701. 
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THÔNG BẢO 
HỘI NGHI LẦN THÚ SÁU 
BẠN CHẤP HÀNH TRUNG UONG ĐÁNG (KHÓA VI] 


H“ nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã họp từ ngày 24-1 I 
đến ngày 1-12-1993, tại Hà Nội. 

Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đọc báo cáo quan trọng tại Hội nghị. 

Hội nghị Trung ương 6 có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cho Hội nghị đại biểu toàn quốc 
của Đảng, nhằm kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết Đại hội VII, tổng kết 
một bước quá trình đổi mới, xác định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIIH, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vững bước 
tiến lên. 

Tiếp thụ ý kiến đóng góp của các cấp ủy, của nhiều nhà khoa học, văn hóa và cán bộ 
lão thành của Đảng, Hội nghị Trung ương đã thảo luận sôi nổi dự thảo Báo cáo chính trị 
của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ của Đảng. 

Các ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn để : đánh giá tình hình ; thời cơ và thách 
thức đối với nhân dân ta ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện _ 
đại hóa ; phương hướng, mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 2 năm 1994-1995 ; các thành 
phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế quốc doanh ; cơ chế thị trường có sự quản lý Nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; các vấn để xã hội như công bằng xã hội, đấu tranh 
chống tham nhũng ; giữ vững ổn định chính trị ; đổi mới và chỉnh đốn Đẳng, xây dựng 
Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh ; đổi mới công tác vận động nhân dân. 

Hội nghị Trung ương đã nhất trí kết luận nhiều vấn để và ủy nhiệm cho Bộ Chính trị 
căn cứ vào ý kiến của Trung ương để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Hội nghị đại 
biểu. 

Hội nghị cũng đã thảo luận vấn đề bổ sung Ủy viên Trung ương theo Điều lệ Đảng để 

_ trình Hội nghị đại biểu quyết định. 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng rằng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta 
„ đồng tâm nhất trí, đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên, 
| giành những thắng lợi mới to lớn hơn, thực hiện tháng lợi Nghị quyết Đại hội VII của 
Đảng. 


PHÁT HUY THÀNH TỰU ïO LỚN CỦA CÔNG CUỘC 
BỘI MỚI, TIỆP TỤC DUA 3U NGHIỆP CÁCH MẠNG 
NƯỚC TA VỮNG BƯỚC TIÊN LÊN 


K' họp Trung ương lần này có nhiệm vụ 
chuân bị những nội dung cần thiết cho 


Hội nghị đại biêu toàn quốc của Đang ta, 
nhằm kiêm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện các 
nghị quyết Đại hội VII, tông kết một bước 
quá trình đôi mới từ Đại hội VI đến nay, làm 
sáng tỏ thêm một số vấn đề quan trọng về 
đường lối xây dựng và bảo vệ Tô quốc trong 
tình hình mới, xác định những chu trương và 
giải pháp lớn để thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội VI, tiếp tục đưa sự nghiệp cách 
mạng nước ta vững bước tiến lên. 

Bộ Chính trị đã gửi đến các đồng chí dự thảo 
Báo cáo chính trị trình Hội nghị đại biêu. Tôi xin 
thay mặt Bộ Chính trị trình bày rõ thêm một số 
vấn đề lớn sau đây: 


1 - Về đánh giá tình hình 


Xác định đúng thực trạng hiện nay là điều hết 
sức quan trọng đê vạch ra mục tiêu, nhiệm vụ 
cho giai đoạn tới. Qua gần 7 năm tiến hành công 
Cuộc đổi mới và hai năm rưỡi thực hiện Nghị 
quyết Đại hội VII, dưới sự lãnh đạo của Đăng, 
nhân dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành 
tựu rất quan trọng. Đến nay, mặc dù còn nhiều 
khó khăn, nhiều khuyết điểm và tồn tại, nhưng 
nhìn tông quát, chúng ta đã khắc phục được một 
bước rất quan trọng tình trạng khung hoảng 
Na tẾ- xã hội, piữ vững ồn định chính trị, củng 
cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đáng kê quan 
hệ đối ngoại, tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
lãnh đạo và quản lý đất nước. 

Những thành tựu®%o lớn đó đã tạo ra thế và 
lực mới của đất nước, cho phép chúng ta chú 
trọng nhiều hơn đến những chủ trương, chính 
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ĐÔ MƯỜI 
Tổng Bí thư: ĐCS Việt nam 


sách, giải pháp có tầm chiến lược, để củng có 
vững chắc thành quả đạt được và chuyên sang 
một thời kỳ phát triển mới, xúc tiến một 
bước công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa, ra sức phấn đấu đưa nước ta sớm thoát | 
khoi tình trạng nước nghèo và chậm phát triên. 
Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp. | 
với sự đảo lộn và rối loạn ở nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa trước đây, trong điều kiện bị | 
mất đột ngột một nguồn viện trợ lớn từ bên 
ngoài, Mỹ vẫn tiếp tục chính sách bao vây cấm 
vận đối với nước ta, thành tựu mà chúng ta thu | 
được chứng tỏ đường lối đôi mới của Đảng 
là đúng đắn, bước đi là thích hợp. Cách mạng | 
nước ta đã và đang đi đúng hướng theo con 
đường củng cố độc lập dân tộc và xây dựng | 
chủ nghĩa xã hội. 
Tuy vậy, đất nước ta vẫn còn nhiều mặt yếu 
kém rất cơ bản: | | 
Nền kinh tế vẫn mang tính chất nông nghiệp 
lạc hậu. Công nghiệp còn nhỏ bé. Cơ sơ vật 
chất kỹ thuật chưa xây dựng được bao nhiều, , 
nhiêu mặt lại đang xuống cấp. Đầu tư phát ' 
triển tài sản cố định rất hạn chế, số huy động | 
thêm hằng năm có xu hướng giảm. Hiệu quả 
kinh tế còn rất thấp. Thu vẫn không đủ chỉ, bội 
chi ngân sách còn lớn. Nợ nước ngoài, cả nợ 
đến hạn trả còn nhiều. Nhiều người chưa có 
việc làm và thiếu việc làm. Tệ tham nhũng, 
buôn lậu, làm ăn phi pháp diễn ra nghiêm trọng. 
Kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã | 
chậm được đổi mới và củng cố. Khu vực 
quốc doanh chưa làm tốt vai trò chủ đạo. Kinh | 


*Bài nói tại Hội nghị lần thứ sáu BCHTU' Đảng (khóa ViD| 
ngày 24-] 1-1993 | 


tế tư nhân tuy có phát triên, nhưng lại thiếu 
quản lý, hướng dẫn, kiểm soát của Nhà nước. 
Cơ chế thị trường đang ở giai đoạn sơ khai, 
mang nhiều yếu tố tự phát. Quản lý vĩ mô, sự 
can thiệp và điều tiết của Nhà nước còn kém 
hiệu lực. Đời sống nhân dân còn nhiều khó 
khăn. Nhất là đồng bào các dân tộc thiêu số, ở 
khu cắn cứ cách mạng cũ, vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa. Việc đối mới và củng cố hệ thống 
chính trị tiến triên chậm. Tư tưởng trong Đang 
và trong dân chưa thật ồn định. An ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội chưa tốt. 


2 - Về thách thức và cơ hội 


Nước ta hiện vẫn thuộc diện nước nghèo, 
tông sản phâm trong nước tính theo đầu người 
còn thấp xa so với nhiều nước trong khu vực; 
tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm lại 
chậm hơn. Nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các 
nước chung quanh, kéo theo những hậu quả 
xấu về công ăn việc làm và đời sống, lòng tin 
và sự ủng hộ của nhân dân đối với chế độ, về 
khả năng quốc phòng, an nỉnh... Đó là thách 
thức lớn hiện nay đối với nước ta. 


Trong khi đó, các thế lực thù địch vẫn đang 
chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta. 

Mặt yếu kém của Đảng ta là chưa ngang tầm 
với yêu cầu cách mạng: năng lực quản lý điều 
hành của bộ máy nhà nước từ trung ương đến 
địa phương và cơ sở còn thấp xa so với đòi hỏi 
cua tình hình mới; nạn tham nhũng, buôn lậu 
đang hết sức nghiêm trọng, khiến cho việc 
đương đầu với thách thức càng thêm phức 
tạp, khó khăn. 

Đồng thời, đất HN ta cũng s có những 
thuận lợi: 


JNHỮNG thành tựu đôi mới tạo điều kiện ban 
đầu cả về vật chất lẫn tỉnh thần, cả về thế 
và lực đề chuyên sang một giai đoạn phát triển 
mới cao hơn. Môi trường hòa bình và ôn định 
trong khu vực, sự phát triên năng động của vùng 
châu Á - Thái Bình Dương, chiều hướng hợp 
tác trên thế giới ngày càng tăng lên, xu thế 
quốc tế hóa đời sống kinh tế trong bối cảnh 
cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra mạnh mẽ 


đang tạo ra những lợi thế mới. những nguồn 
lực mới đê đây nhanh nhịp độ phát triên. Sự 
đứng vững và đi lên của đất nước trong hoàn 
cảnh đầy thư thách cùng với chính sách đối 
ngoại độc lập, tự chu, đa phương hóa, đa dạng 
hóa đang lào điều kiện đề tiếp tục mơ rộng 
quan hệ quốc tế, kết hợp tốt hơn sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh quốc tế, sức mạnh 
truyền thống với sức mạnh thời đại. 

Yếu tố quyết định nhất là nhân dân ta giàu 
lòng yêu nước, có ý chí tự lực tự cường, 
không cam chịu nhục đói nghèo, cần cù, thông 
minh, năng động, sáng tạo; Đang ta vững vàng 
về chính trị, có đường lối đúng đắn, đoàn kết 
nhất trí, trải qua thử thách ngày càng có thêm 
kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, được nhân dân 
tin tương và ung hộ. 

Với những nỗ lực vượt bậc nhằm nâng cao 
chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, động 
viên được sức mạnh của toàn quân và toàn dân, 
chúng ta nhất định sẽ phát huy được thuận lợi, 
nắm bắt thời cơ, đây lùi nguy cơ, vượt qua thử 
thách, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiến 
lên vững chắc. 


3 - Về tích lũy và đầu tư phát triển, 
chuyên dịch cơ cấu theo hướng 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa 


Nhiệm vụ chiến lược có tầm quan trọng hàng 
đầu trong thời gian tới là tiếp tục: đổi mới cơ 
chế quản lý và chính sách kinh tế, xã hội nhằm 
huy động mọi nguồn lực trong nhân dân đê đôi 
mới cơ cấu kinh tế, thông qua đây mạnh một 
bước công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa đất nước, đây nhanh tốc độ tăng trưởng 
kinh tế, cải thiện hơn nữa đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân. Chỉ có tiến hành công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa thì mới tránh được 
nguy cơ tụt hậu, củng cố, tăng cường được ôn 
định chính trị, xã hội, bao vệ được độc lập, chu 
quyền, toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc và giữ 
vững định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa. 

Đương nhiên, chúng ta không tiến hành công 
nghiệp hóa theo kiêu cũ, không lặp lại sai lầm 
nóng vội, chu quan, duy ý chí mà Đại hội VI đã 
phê phán. Công nghiệp hóa không chỉ là sự tăng 
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thêm một cách giản đơn tốc độ và tỷ trọng cua 
sản xuất công nghiệp trong nền KH tế, mà là 
ca một quá trình chuyên dịch cơ cấu gắn với 
đôi mới công nghệ, tạo nền tảng cho sự tăng 
trương bền vững và có hiệu quả cao của toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp hóa phai 
đi đôi với hiện đại hóa, kết hợp những bước 
tiến tuần tự về công nghệ, tận dụng phát triên 
chiều rộng, tạo nhiều công ấn việc làm cho đội 
ngũ đông đao lao động hiện nay. với việc tranh 
thủ những cơ hội đi tắt, đón đầu, phát triên 
chiều sâu, tạo nên những mũi nhọn theo trình 
độ tiên tiến của khoa học - công nghệ thế giới. 

Phải cân nhắc kỹ phương hướng. quy mô, 
bước đi của tiến trình công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa trên cơ sở thấu suốt các quan điểm lớn 
sau đây: 

- Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mơ rộng 
hợp tác quốc tế, xây dựng một nền kinh tế 
mỡ với ca trong và ngoài nước, đa phương hóa 
và đa dạng hóa quan hệ với nước ngoài; trên 
cơ sở tăng cường quản lý của Nhà nước, kết 
hợp kinh tế với quốc phòng. an ninh, gắn tăng 
trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã 
hội, phát triên văn hóa, bảo vệ môi trường. 

- Kiên trì chiến lược hướng mạnh về xuất 
khâu, đồng thời thay thế nhập khẩu những sản 
phâm trong nước sản xuất có hiệu quả; phát 
huy lợi thế so sánh của cả nước cũng như từng 
vùng, từng ngành, từng lĩnh vực, trong từng 
thời kỳ, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh 
trên thị trường trong nước, thị tường khu vực 
và thị trường quốc tế. 

- Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội, chủ yếu được 
thâm định bơi thị trường, làm tiêu chuẩn cơ 
bản đề xác định phương hướng, lựa chọn các 
dự án đầu tư và công nghệ. 

- Khai thác nhanh thế mạnh của cả nước, của 
mỗi vùng, mỗi ngành, tập trung thích đáng 
nguồn lực cho các lĩnh vực, các địa bàn trọng 
điêm sớm đưa lại hiệu quả cao; đồng thời có 
chính sách, cơ chế, giải pháp thiết thực đối 
với những nơi khó khăn, đây mạnh hợp tác phát 
triển, bảo đảm cho các vùng và các thành phần 
dân cư đều có lợi ích và được hướng thành quả 
Cua sự tăng trương. 
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- Chú trọng quy mô nhỏ và vừa, vốn đầu tư 
ít, thu hỏi nhanh, theo phương châm lầy ngắn 
nuôi đài; đồng thời lựa chọn đề triên khai một 
số công trình quy mô lớn cần thiết đối với 
nèn kinh tế: chú trọng hiệu quả cua công trình. 

- Đầu tư chiều sâu đê khai thác tối đa năng 
lực sản xuất và công nghệ hiện có, tập trung vào 
những khâu quyết định chất lượng và khá năng 
cạnh tranh của san phẩm. Kết hợp công nghệ 
truyền thống với công nghệ hiện đại. bảo đam 
tính tiên tiến của kỹ thuật và công nghệ nhập 
Khẩu. ưu tiên công nghệ tốn ít vốn, tạo nhiều 
việc làm. 

Trong những năm trước mắt, phải rất quan 
tâm đến công nghiệp hóa nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn, phát trên toàn diện nông, lâm, ngư 
nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, 
lâm, thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thủ 
công mỹ nghệ, sản xuất nguyên liệu và tư liệu 
sản xuất, mơ rộng dịch vụ cả ở thành thị và 
nông thôn; đây mạnh hoạt động kinh tế đối 
ngoại, nhất là những ngành cung ứng hàng hóa 
Mà dịch vụ xuất khẩu; cải tạo, mở rộng, nâng 
cấp và xây dựng mới có trọng điêm kết cấu 
hạ tăng ở những khâu ách tắc nhất, đang cản 
trở sự phát triên: xây dựng có chọn lọc một số 
cơ sơ công nghiệp nặng trong những ngành 
trọng yếu mà nhu cầu đòi hỏi bức bách và có 
điều kiện về vốn, công nghệ, thị trường đê 
phát huy tác dụng nhanh và có hiệu qua cao; phát 
triển sự nghiệp nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học và công nghệ, giáo dục và đào đai, y tẾ, bảo 
vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triền 
trước mắt cũng như lâu dài. 

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa cần nhiều 
vốn, huy động trong nước là chính, gắn với 
sử dụng vốn có hiệu qua. Ở nước ta, đề bảo 
đàm tăng trưởng bình quân hằng năm không 
dưới 8%, tông vốn đầu tư hằng năm phải 
nhanh chóng đạt mức ít nhất 20-25% GDP so 
với khoảng 10% lâu nay. Điều đó đòi hỏi nỗ 
lực rất lớn, có chủ trương, chính sách thích 
đáng nhăm khuyến khích các doanh nghiệp và 
toàn dân ra sức cần kiệm trong sản xuất kinh 
doanh, tiết kiệm trong tiêu dùng, dồn vốn cho 
đầu tư phát triên, nhất là cho lĩnh vực sản xuất 
vật chất. 


Trong nhiều giải pháp. phai đặc biệt chú ý 
đến những cơ chế, chính sách có tác dụng thúc 
đây sự phát triển, làm ăn có hiệu quả: chặn 
đứng tình trạng thất thoát. lãng phí tài sản công, 
nhất là trong xây dựng cơ bản: dùng công quỹ 
đê tiêu xài hoang phí. chè chén lình đình, quà cáp 
biếu xén; việc mua sắm, xây cất, trang bị 
những thứ chưa thật thiết yếu trong hệ thống 
các cơ quan Đang, Nhà nước, đoàn thể: xu 
hướng tiêu dùng quá mức so với trình độ phát 
triên kinh tế. Cán bộ, đang viên phai thực hiện 
lời dạy cua Bác Hồ: "Cần, kiệm, liêm chính, 
chí công vô tư", góp phần xây dựng thành phong 
cách sống cua toàn xã hội. 

Chúng ta cũng cần tranh thủ nhiều hơn nữa 
vốn và công nghệ từ bên ngoài, ca bằng cách 
đi vay, lẫn thu hút đầu tư trực tiếp: song phái 
bao đam sư dụng có hiệu qua, tra được nợ. Huy 
động vốn bên ngoài phải đi liền với du nhập 
công nghệ hiện đại, làm đòn xeo đề khơi dậy các 
nguồn lực trong nước là chính, luôn luôn chú 
trọng lợi ích và chủ quyền quốc gia cả về kinh 
tế lẫn chính trị. Nền kinh tế chỉ có thê phát 
triển vững chắc và lành mạnh trên cơ sơ tích 
lũy nội bộ là chính. Đó cũng là điều kiện tiên 
quyết đê tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn bên ngoài. 

Nguồn vốn lớn nhất, quý nhất, quyết định 
nhất và không thê thay thế được là con người 
Việt Nam. Đang và Nhà nước phai có chính 
sách đoàn kết rộng rãi, bồi dưỡng, đào tạo, sử 
dụng cán bộ, trọng dụng nhân ,tài, phát huy 
truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng 
tạo, ý chí quật cường cua con người Việt nam, 
của dân tộc Việt nam. lấy đó làm kế sâu rễ bền 
gốc đê dựng nước và giữ nước. 


4 - Về thành phần kinh tế 


Đề phát huy hơn nữa sức mạnh của nền kinh 
tế nhiều thành phần, một mặt, cần có cơ chế, 
chính sách động viên toàn dân hăng hái đầu tư 
phát triên; mặt khác phải xây dựng khu vực 
doanh nghiệp nhà nước ơ những lĩnh vực then 
chốt, có ưu thế về trình độ trang bị kỹ thuật 
và công nghệ, hoạt động có hiệu quả, đàm 
nhiệm được vai trò chủ đạo trong nên kinh tế, 
làm nòng cốt hướng dẫn, giúp đỡ các thành 


phần kinh tế khác phát triên đúng hướng và 
lành mạnh, tương tự như vai trò cua quân chủ 
lực trong các lực lượng vũ trang và nưa vũ trang 
trong chiến tranh nhân dân. 

bàn vực doanh nghiệp nhà nước đã có những 
cố gắng thích ứng. VỚI cơ chế mới, đóng góp 
quan trọng vào sự ồn định và phát triển kinh tế 
trong mấy năm qua. Song so với công sức, vốn 
liếng đầu tư cho khu vực này, thì những đóng 
góp đó chưa tương xứng, hiệu qua hoạt động 
sản xuất kinh doanh còn thấp. 

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình hình đó là 
do tài sản của Nhà nước về thực chất vẫn 
trong tình trạng không có người làm chủ cụ thê, 
trực tiếp, có quyền hạn và trách nhiệm, lợi ích 
và nghĩa vụ đầy đủ đối với việc sử dụng có 
hiệu quả, bảo toàn và phát triển các tài sản đó. 
Sơ hữu Nhà nước hay sơ hữu toàn dân là hết 
sức cần thiết, song trên thực tế và trong nhiều 
trường hợp đã trơ thành vô chu. Công nhân viên 
chức trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp không 
có động lực thường xuyên và bền vững đê găn 
bó với sự phát triên của doanh nghiệp, không 
có quyên hạn và tô chức đủ mạnh đê tham gia 
định đoạt các quyết sách làm ăn, ngăn chặn từ 
gốc tệ tham ô, lãng phí, làm thất thoát, hư hỏng 
tài sản công. Tình trạng tương tự đã diễn ra trong 
các hợp tác xã nông nghiệp nhiều năm trước 
đây. Song bằng cách khoán đến hộ gia đình, 
giao ruộng đất cho nông dân sử dụng lâu dài, 
chuyên nhiều loại tư liệu sản xuất khác thành 
sở hữu của xã viên, đã đưa đến những thành 
tựu to lớn của sản xuất nông nghiệp và cải 
thiện đời sống nông dân. Cơ chế khoán đó 
cũng đã được áp dụng rộng rãi tại các doanh 
nghiệp nhà nước trong nông, lâm, ngư nghiệp, 
bước đầu đem lại kết quả tích cực. Do tính 
chất đặc thù của quá trình sản xuất trong công 
nghiệp, vận tải, xây dựng..., tư liệu sản xuất 
không thể chia nhỏ để giao cho từng người lao 
động mà phải xử lý theo cách khác, chăng hạn 
như bán (hay cấp) một số cô phần ưu đãi của 
doanh nghiệp nhà nước cho công nhân viên 
chức trực tiếp làm việc tại từng doanh nghiệp: 
hoặc thực hiện chia lợi nhuận theo lương cơ ban 
cho công nhân, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ 
đối với Nhà nước và tích lũy đê tái đầu tư mở 
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rộng san xuất. Cách làm này tạo điều kiện cho 
công nhân viên chức thực sự trợ thành người 
chủ, gắn quyền hạn và trách nhiệm, lợi ích và 
nghĩa vụ của mỗi người đối với kết quả hoạt 
động của doanh nghiệp. kết hợp tốt hơn lợi ích 
chung của ca nước. với lợi ích cua từng tập 
thê lao động và cua mỗi người. Cũng có thê 
bán cho các tô chức và cá nhân ngoài doanh 
nghiệp một ty lệ cô phần của một số doanh 
nghiệp nhà nước đề huy động thêm nguồn vốn 
trong dân, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất 
kinh doanh, trên cơ sở giữ vững vai trò quyết 
định của Nhà nước đối với các doanh nghiệp 
đó. 

Việc cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước tạo 
cơ sở kinh tế đê tô chức Hội đồng quản trị, 
gồm những người hiểu biết và công tâm, đại 
diện cho chủ sơ hữu, đê trực tiếp quản lý hoạt 
động cua doanh nghiệp. Hội đồng quan trị lựa 
chọn giám đốc điều hành, trọng dụng người 
có đức tài, bãi miễn kịp thời những người 
không đủ phâm chất và năng lực điều hành sản 
xuất kinh doanh, làm thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, người lao động và các chu sở hữu 
khác. Giám đốc doanh nghiệp nhà nước không 
được tô chức kinh doanh riêng, nhất là cùng 
một loại ngành nghề. 

Các doanh nghiệp nhà nước phải ra sức phấn 
đấu làm ăn có lãi; hoàn thiện cơ chế khoán sản 
phẩm đến tập thê và đến người lao động, tạo 
điều kiện thuận lợi thực hiện cô phần hóa. 

Chính phủ cần chỉ đạo các ngành, các cấp có 
liên quan xúc tiến triên khai sớm chủ trương 
nói trên, có bước đi tích cực và vững chắc, cân 
nhắc mức độ, thời điểm phù hợp với từng 
lĩnh vực, từng loại hình xí nghiệp; qua làm thư, 
rút kinh nghiệm mà nhân ra diện rộng. Ngăn 
chặn những sơ hơ và những lạm dụng trong 
việc thực hiện cô phần hóa đề đục khoét, biến 
của công thành cua riêng. 

Khuyến khích, hướng dẫn các thành phần 
kinh tế khác áp dụng phương thức nói trên, tăng 
thêm mặt thống nhất về lợi ích giữa người 
chu và người lao động. 

Ngoài việc củng cố các doanh nghiệp nhà 
nước trong những khâu, những lĩnh vực trọng 
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yếu, cần nghiên cứu đề thực hiện việc Nhà 
nước đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc các 
thành phân khác dưới hình thức góp cô phần, 
mua cô phiếu... đê hỗ trợ, thúc đây các doanh 
nghiệp đó phát triền, trên nguyên tắc Nhà nước 
và các doanh nghiệp đều có lợi. 

Kinh tế hợp tác, cá thể, tiểu chủ, tư bản tư 
nhân, liên doanh với nước ngoài có vai trò tích 
cực lâu dài, đang phát triên sôi động. Cần tiếp 
tục giải toa những ngăn chặn, cấm đoán phi 
pháp, những thủ tục hành chính phiền hà, tạo 
môi trường pháp lý và kinh tế thuận lợi cho 
khu vực này phát triên hơn nữa. Đồng thời, 
tình trạng kinh doanh trái pháp luật, không đăng 
ký, không có sô sách, chứng từ đầy đủ, lân 
tránh sự kiêm kê, kiêm soát cua Nhà nước, móc 
nối giữa tư nhân với doanh nghiệp và nhân viên 
nhà nước đê làm ăn phi pháp, buôn lậu, trốn 
thuế... là rất phô biến và rất nghiêm trọng. 
Tình hình đó là do buông long hoạt động kiếm 
kê, kiêm soát, hướng dẫn, điều tiết và can 
thiệp của Nhà nước đối với các doanh nghiệp 
cả nhà nước và tư nhân, đề cho những mặt tiêu 
cực nói trên ăn sâu và lan rộng, tạo ra nguy cơ 
làm chệch đường lối phát triên kinh tế - xã hội 
của Đảng và Nhà nước. Cần ngăn chặn và đây 
lùi nguy cơ đó. 


5 - Về tiếp tục đổi mới cơ chế kinh tế 


Thực tiễn đôi mới đến nay cho phép khăng 
định chúng ta phai kiên trì thực hiện quá trình 
chuyên sang cơ chế thị trường, đi đôi với tăng 
cường hiệu lực quan lý vĩ mô của Nhà nước 
đề sử dụng có hiệu quả hơn nữa cơ chế đó phục 
vụ xây dựng và phát triên kinh tế - xã hội theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Quản lý vĩ mô của Nhà nước nhằm định 
hướng và dẫn dắt sự phát triển của toàn bộ 
nền kinh tế - xã hội, tạo môi trường kinh tế 
và khuôn khô pháp lý cho hoạt động sản xuất - 
kinh doanh, phát huy mặt tích cực, ngắn ngừa, 
và khống chế những tác động tự phát, tiêu cực, 
khắc phục những mặt khiếm khuyết vốn có 
của cơ chế thị trường, làm cho thị trường thật 
sự trơ thành công cụ quan trọng trong việc phân 
bô và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực, 
phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân, 


bảo đảm quan hệ tích lũy tiêu dùng, quan hệ lợi 
ích giữa các thành phân kinh tế, các tầng lớp 
dân cư; đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh 
hơn, ồn định vững chắc hơn, công bằng xã hội 
nhiêu hơn. 

Quản lý vĩ mô của Nhà nước phải bao quát 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân, các thành phần 
kinh tế, chứ không chỉ riêng khu vực doanh 
nghiệp nhà nước. Tăng cường hơn nữa tính tập 
trung thống nhất của Chính phủ trong điều 
hành vĩ mô nền kinh tế, đi đôi với việc xác 
định rõ trách nhiệm và quyền hạn của ngành và 
địa phương đối với những vấn đề mà các cấp 
này có khả năng xử lý hữu hiệu hơn; bảo đảm 
quyên tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. - 

Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, làm cho luật 
pháp được thực hiện nghiêm minh, bình đẳng 
đối với mọi công dân và thành phần kinh tế 

Củng cố và tăng cường vai trò tham mưu của 
cơ quan kế hoạch, làm tốt chức năng lập quy 
hoạch, kế hoạch, xác định phương hướng và 
tốc độ phát triền, tính toán và duy trì các cân đối 
vĩ mô, điều chỉnh cơ cấu đầu tư, chuyền dịch 
cơ cấu kinh tế, làm trung tâm điều phối các 
nguồn lực tập trung huy động được từ trong 
và ngoài nước đề sử dụng có hiệu quả vào việc 
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã tội. 

Tiếp tục cải cách sâu sắc và toàn diện hơn 
nữa hệ thống tài chính - ngân hàng, một trong 
những khâu yếu và khó nhất, đồng thời lại là 
khâu then chốt để tạo lập và vận hành có hiệu 
quả cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước, đáp ứng yêu cầu vốn cho phát triển đất 
nước. Đổi mới cơ chš quản lý các doanh 
nghiệp nhà nước, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp thực sự tự chủ kinh doanh theo pháp 
luật. Xúc tiến hình thành một số tệp đoàn kinh 
doanh lớn có tầm cỡ quốc gia hoặc khu vực, 
bao gồm cả mạng lưới vệ tỉnh là những doanh 
nghiệp nhó, không phân biệt ranh giới bộ chủ 
quản hay cấp chủ quản. 

Các bộ chuyên ngành tập trung làm tốt chức 
năng hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính 
sách phát triển của toàn ngành; hướng dẫn, hỗ 
trợ kiêm tra, kiểm soát các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phân, trên mọi địa bàn theo đúng 


chức năng quản lý Nhà nước về ngành kinh 
tế - kỹ thuật mà bộ phụ: trách. Tăng cường Vai - 
trò quan lý của các bộ tông hợp xuyên suốt các 
ngành và lĩnh vực, bảo đảm mọi hoạt động kinh 
tế - xa hội đều phải đặt trong tầm quản lý của 
Nhà nước. 

Các cấp chính quyền thực hiện chức năng 
quản lý Nhà nước trên địa bàn, không phân biệt 
kinh tế trung ương hay địa phương, đối với 
mọi doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước 
cũng như thuộc các thành phần khác, bảo đảm 
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều theo 
đúng pháp luật. 

Hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy Nhà 
nước hiện nay rất thấp, đang là một trong 
những vấn đề bức xúc mà chúng ta phải tập 
trung giải quyết. Phải xúc tiến mạnh việc cải 
cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy, tỉnh giản 
biên chế, phân công, phân nhiệm rõ ràng, bảo 
đảm tập trung thống nhất, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, có quy chế công chức, công vụ Cụ 
thê đối với từng chức „danh, có chế độ đãi 
ngộ tương xứng với cống hiến và hiệu quả 
làm việc, làm cho bộ máy Nhà nước nói chung, 
nhất là về quản lý kinh tế, thực sự có hiệu 
lực và hiệu quả. 

Có chương trình đào tạo và đào tạo lại cán bộ 
phù hợp với cơ chế mới, tuyên chọn và sử 
dụng cán bộ đúng kha năng, trọng dụng nhân tài. 
chống tư tưởng cục bộ, địa phương, bè phái, 
phân biệt người trong đảng và. người ngoài 
đảng. 


6 - Về các vấn đề xã hội 


Đầy mạnh tăng trưởng kinh tế, tạo cơ hội cho 
mọi tầng lớp nhân dân tự do làm ăn theo pháp 
luật, chủ động và năng động lo liệu cuộc sống 
của mình và gia đình mình, không thụ động, 
trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, vào cấp trên, 


- Vào viện trợ bên ngoài như chúng ta đang làm 


lâu nay, là một tiến bộ lớn về mặt xã hội, là 
thành tích đáng kê trong việc dân chủ hóa đời 
sống xã hội, trước hết là dân chủ hóa trong lĩnh 
vực kinh tế. Sắp tới, Nhà nước phải có cơ 
chế, chính sách thích đáng nhằm động viên toàn 
xã hội tiết kiệm đê đầu tư phát triển, đầy mạnh 
hơn nữa tốc độ tăng trưởng theo phương 
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hướng, nhiệm vụ mà chiến lược kinh tế - xã 
hội đã đề ra: khuyến khích mọi thành phầ", 
mọi công dân, mọi nhà đầu tư trong và ngoài 
nước mở mang nhiều ngành nghệ, mở. rộng 
kinh tế đối ngoại, nhờ đó mà giải quyết tốt 
hơn công ăn việc làm, thu nhập và đời sống, 
tạo tiền đề vật chất cho việc xứ lý các vấn 
đề xã hội khác. 

Song, tăng trưởng kinh tẾ không tự nó giai 
quyết được tất cả các vấn đề xã hội, càng 
không có nghĩa là phải chờ đến lúc kinh tế phát 
triên cao mới quan tâm đến những vấn đề xã 
hội. Ngược lại, chính việc giải quyết tốt 
những vấn đề xã hội là điều kiện quyết định 
đê thúc đây tăng trưởng. Chúng ta không ảo 
tương sớm có ngay một xã hội tốt đẹp trong 
khi kinh tế còn kém phát triên, năng suất lao 
động thấp, khoa học kỹ thuật còn lạc hậu. 
Nhưng chúng ta chú trương phải kết hợp ngay 
từ đầu tăng trương kinh tế với tiến bộ và 
công bằng xã hội, từng bước xây dựng trên 
thực tế một xã hội, trong đó nhân dân làm chủ 
các công việc Nhà nước và xã hội: mọi người 
sống nhân ái, có văn hóa, tôn trọng pháp luật, ký 
cương; xóa bỏ áp bức, bất công, ai cũng được 
tạo điều kiện đê mưu cầu một cuộc sống ấm 
no, tự do, hạnh phúc. _ 

Nguyên nhân của nhiều vấn đề xã hội nhức 
nhối hiện nay không phải chỉ do kinh tế kém 
phát triển, mà còn do chúng ta buông lỏng lãnh 
đạo và quản lý, chưa quan tâm đúng mức đến 
việc giải quyết các vấn đề xã hội, chưa chú 
trọng kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ 
và công bằng xã hội. Cần nghiêm khắc kiêm 
điêm và sớm khắc phục thiếu sót đó. 

Tư tướng chỉ đạo xuyên suốt của những chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
các lĩnh vực xã hội, phát triên giáo dục, y tế, 
văn hóa, khoa học, công nghệ, là chăm sóc, bôi 
dưỡng, phát huy nhân tố con người với tư cách 
vừa là động lực, vừa là mục tiêu cua cỏng cuộc 
xây dựng xã hội mới. 

Cần có quan niệm đúng và thực hiện tốt yêu 
cầu về công bằng xã hội. Công bằng xã hội 
thể hiện cả ở khâu phân phối các điều kiện sản 
xuất, lần ở khâu phân phối kết quả của sản 
xuất; ơ điều kiện phát triên năng lực của mỗi 
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thành viên trong cộng đồng. Nhà nước phải tạo 
điều kiện đê người lao động được làm chủ một 
phản tư liệu sàn xuất (như nông dân được giao 
ruộng đất, côn» nhân, viên chức có cô phân, 
cô phiếu trong các doanh nghiệp nhà nước và 
tư nhân, v.v...), được giáo dục văn hóa, đào tạo 
nghề nghiệp, chăm sóc y tế, có cơ hội phát huy 
năng lực, sơ trường trong quá trình lập thần, lập 
nghiệp. Đông thời Nhà nước cũng bảo vệ và 
khuyến khích mọi công dân làm giàu hợp pháp, 
được hương thụ tương xứng với công sức, 
tiền của bo vào sản xuất kinh doanh. Thực hiện 
nguyễn tắc ai làm việc có hiệu quả hơn, cống 
hiến nhiều hơn thì thu nhập lớn hơn và ngược 
lại. Chống tư tưởng bình quân. sống dựa dẫm. 
ý lại. Phân phối theo lao động là chính. đãi ngộ 
xứng đáng các tài năng: đồng thời phân phối 
theo mức vôn đâu tư. Mơ rộng phúc lợi xã 
hội. 


Trong khi ra sức tạo thêm điều kiện thuận lợi 


đê khuyến khích làm giàu hợp pháp, coi việc 
một bộ phận dân cư giàu có nhanh hơn số đông 
là hợp quy luật và cần thiết cho tiến bộ chung. 
Trong khi phai tập trung những nguồn lực có 
hạn đề khai thác và phát triển nhanh hơn những 
vùng trọng điểm có nhiều lợi thế, làm đầu tàu 
lôi kéo các vùng khác cùng phát triển, cần có 
chính sách đền ơn đáp nghĩa những người có 
công với nước, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ 
người nghèo, vùng nghèo bằng những chính 


'sách và biện pháp cụ thê và thiết thực: điều tiết 


hợp lý những người có thu nhập cao và vùng 
có lợi thế phát triển, hỗ trợ các vùng và các 
tầng lớp dân cư còn nhiều khó khăn, đặc DiỆt 
quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiêu số, 
khu cán cứ cách mạng cũ, vùng cao, vùng sâu 
và hai đao. 

Đề cao trách nhiệm cua mỗi công dân tự giải 
quyết những vẫn đề của bán thân và gia đình 
mình; đồng thời tăng cường cộng đồng trách 
nhiệm của cả xã hội. Phát huy truyền thống 
tương thân tương ái, đùm bọc cưu mang lẫn nhau 
theo truyền thống: "nhiễu điều phủ lấy giá 
ương, người trong một nước phai thương 
nhau cùng". Động viên mọi người, mọi nhà 
tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 


Một bất công xã hội n:b êm trọng nhất, tệ 


hại nhất hiện nay là nạn tham nhũng. Băng 
cách lạm dụng quyền lực. bọn tham những 
đang đục khoét tài sản quốc gia, cướp đoạt của 
nhân dân, làm mọi ruỗng bộ máy Đảng và Nhà 
nước, bôi nhọ thanh danh của Đảng, tiếp tay 
cho các thế lực thù địch phá hoại chế độ ta. 

Phải tiến hành chống tham nhũng một cách 
kiên quyết, triệt đề trong toàn bộ bộ máy, ở tất 
cá các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa 
phương, cơ sơ. Kết hợp việc thanh tra, kiêm tra 
chặt chế cua các cơ quan chức năng, phát động 
nhân dân phối hợp đấu tranh vạch mặt bọn 
tham nhũng. Xư lý các vụ, việc nghiêm minh, 
kịp thời, đúng luật, không phân biệt ke vi phạm 
ở cương vị gì, cấp bậc nào. 

Mặt khác, phải giải quyết một cách cơ bản 
những mặt bất cập. những kẽ hơ trong cơ chế, 
chính sách và pháp luật; tình trạng thiếu người 
làm chủ cụ thê, trực tiếp đối với nhiều loại 
tài sản công: sự công kènh. chồng chéo, trùng 
lấp trong bộ máy với nhiều tầng nấc trung 
gian, nhiều người đôi dư kém phâm chất và 
năng lực: việc thiếu những quy định rõ ràng và 
đơn giản về thủ tục hành chính, về quy chế 
công chức, công vụ; sự bất hợp lý trong chế 
độ tiền lương v.v... 

Phai sử dụng các dịch vụ tư vấn và thâm định 
cua trong nước và nước ngoài, như dịch vụ 
thâm định chất lượng và giá cả hàng hóa, thiết 
bị nhập khâu, thâm định dự án; dịch vụ kế toán 
và kiêm toán, quan lý vay nợ, viện trợ: địch vụ 
tư vấn về pháp lý, về tô chức bộ máy hành 
chính, v.v... Tập trung lực lượng đê tạo chuyên 
biến thực sự ở một số ngành và lĩnh vực trọng 
điểm, như xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư với 
nước ngoài, xuất nhập khâu, thuế, hải quan..., 
tạo điều kiện mở rộng sang các ngành và lĩnh 
vực khác. 


7- Về quốc phòng - an ninh - đối ngoại 


Sau chiến tranh lạnh, tình hình khu vực và thế 
giới có những diễn biến phức tạp, thời cơ 
mới được mơ ra, đi đôi với thách thức mới 
rất nghiêm trọng. Chúng ta phải nắm thời cơ 
đê xây dựng lại đất nước. đây lùi nguy cơ, 
vượt qua thách thức. 


Nghị quyết Đại hội VII và các nghị quyết 
Trung ương khóa VỊTI luôn luôn khăng định hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc. Phải tập trung sức phát triển kinh tế, coi 
đó là nhiệm vụ trung tâm; đồng thời phải hết 
sức coi trọng nhiệm vụ bao vệ Tổ quốc, giữ 
vững ồn định chính trị - xã hội, kiên trì định 
hướng xã hội chu nghĩa. 

Cùng với xu thế hòa bình, đối thoại, hợp tác 
và phát triên tăng lên trong khu vực và trên thế 
giới, thành công của sự nghiệp đổi mới trên 
các lĩnh vực đời sống xã hội, chính sách đối 
ngoại đúng đấn và hoạt động tích cực , chủ 
động của ta đã làm thay đôi hình ảnh Việt nam 
trên thế giới; uy tín và địa vị quốc tế của ta 
được nâng cao rõ rệt. Chúng ta phải tiếp tục đây _ 
mạnh cai cách, tăng cường quản lý, mở rộng 
hợp tác nhiều mặt đê tranh thủ vốn, công nghệ, 
kiến thức và kinh nghiệm cua bên ngoài, khai 
thác các điểm đồng. về lợi ích, thu hẹp các bất 
đồng, tăng thêm bầu bạn, góp phần tạo môi 
trường quốc tế ngày càng thuận lợi hơn đề tập 
trung sức xây dựng đất nước. 

Mặt khác, thế giới cũng đang có nhiều biến 
động bất trắc, chứa đựng những điểm nóng 
tiềm tàng có thê làm bùng nồ thêm các xung đột 
khu vực. cục bộ. Nguy cơ chiến tranh hủy diệt 
toàn cầu bị đây lùi một bước quan trọng, song 
những cuộc xung đột vũ trang về dân tộc, sắc 
tộc, lãnh thô kéo dài triền miên. Kinh tế nhiều 
nước, nhất là các nước công nghiệp phát triên, 
đang trải qua thời kỳ suy thoái. Mỹ vẫn chưa 
từ bỏ chính sách bao vây, cấm vận đối với 
Việt nam. 

Các thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu 
gây mất ôn định chính trị, phá hoại sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. Toàn Đảng, toàn 
quân. toàn dân ta phải đề cao cảnh giác trước 
âm mưu đó. Các cấp, các ngành từ trung ương 
đến địa phương cần có chuyên biến g0 mẽ, 
đề ra được những giải pháp cụ thê về tư tưởng 
và tô chức, có phương án hành động, lãnh đạo 
thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây 
dựng bộ HÃY Nhà nước, phát triên kinh tẾ, cải 
thiện đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng. 
an ninh, bảo vệ vững chắc và phát huy những 
thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành 
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được, đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


8- Về xây dựng Đảng 


Đảng là hạt nhân lãnh đạo toàn xã hội. Vì vậy, 
đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất 
lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 
ngang tầm nhiệm vụ là vấn đề then chốt bảo 
đảm cho quá trình đổi mới đi đúng hướng và 
đạt thành tựu cao hơn. ' 

Sức mạnh của Đảng bất nguồn từ đường 
lối chính trị đúng đắn, sự thống nhất về tư 
tương và hành động của toàn Đảng, từ tính tiên 


phong, gương mẫu và đạo đức, phẩm chất của. 


từng cán bộ, đáng viên. Trước những thời cơ 
và thách thức mới hiện nay, công tác chính trị 
tư tưởng càng có vị trí đặc biệt quan trọng. 
Phải bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trí tuệ và chất lượng lãnh đạo của Đảng. Xây 
dựng cho cán bộ, đảng viên niềm tin và ý chí 
kiên định lý tưởng cách mạng. Coi trọng tông 
kết thực tiễn, đây mạnh công tác nghiên cứu 
- lý luận đề từng bước xác định rõ con đường 
và giải pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam, phù hợp với qui luật khách quan và thực 
tế đất nước. Kiên quyết đấu tranh, phê phán 
những quan điểm cơ hội, xét lại; đồng thời 


khắc phục bệnh bảo thủ, giáo điều. Bồi dưỡng _ 


cho cán bộ, đảng viên về lý luận, quan điểm, 
đường lối, về những điển hình và nhân tố 
mới. Giải quyết có kết quả những vấn đề 
kinh tế, xã hội cấp bách. Đó là những việc làm 


có tác dụng thiết thực xây dựng và củng cố 


niềm tin. 

Cán bộ làm công tác lý luận, khoa học xã hội 
trong hệ thống trường đảng, các viện nghiên 
cứu khoa học, các cơ quan phụ trách công tác 
tư tưởng phải được bố trí đi thực tế, hoặc trực 
tiếp tham gia vào hoạt động của các cơ sở để 
nghiên cứu, tông kết, bố sung, làm sáng tỏ 
những vấn đề lý luận, trên cơ sở thực tiễn 
phong phú và sinh động. 

Cần mở rộng dân chủ trong quá trình ra nghị 
quyết, quyết định, tập trung được trí tuệ của 
cán bộ, đảng viên, của các chuyến gia, nhà khoa 
học, đê có những nghị quyết, quyết định chính 
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xác, làm cơ sở cho sự đoàn kết, thống nhất 


trong toàn Đảng. Cán bộ, đảng viên phải chấp 
hành nghiêm chỉnh chỉ thị, nghị quyết của 
Đăng, pháp luật của Nhà nước, không được 
truyền bá những quan điểm trái với đường lối. 
của Đảng. 

Sức mạnh của Đảng về chính trị và tư tưởng 
được bảo đảm bằng sức mạnh của tô chức 
chặt chế, khoa học, có ky luật nghiêm minh. Vì 
vậy, phải thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc 
tô chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên 
tắc tập trung dân chủ. Ngăn chặn và khắc phục 
bằng được tệ vô tô chức, vô kỷ luật, độc đoán, 
chuyên quyền, cục bộ địa phương, bè phái, mất 
đoàn kết diễn ra ở nhiêu nơi. Thiết lập trật tự, 
kỷ cương trước hết từ trong Đảng. Đặc biệt 
coi trọng công tác báo vệ Đảng, bao vệ quan 
điểm, đường lối; giữ gìn sự trong sạch của 
Đảng. Giữ gìn bí mật nội bộ và bí mật quốc gia. 

Chấn chỉnh hệ thống tô chức của Đảng, bảo 
đảm bộ máy tỉnh gọn, có hiệu lực và hiệu quả, 
tăng cường vai trò lãnh đạo của tô chức cơ sở 
đảng phù hợp với cơ chế quản lý mới. 

Đặc biệt cần tiếp tục làm rõ và giải quyết tốt 
mối quan hệ và lề lối làm việc giữa các tô chức 
đảng và cơ quan nhà nước. Đang lãnh đạo toàn 
bộ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, 
thông qua đường lối, chính sách và hệ thống tô 
chức của Đảng. Đảng lãnh đạo Nhà nước 
không chi thông qua cán bộ, đảng viên giữ các 
cương vị chủ chốt trong bộ máy nhà nước, mà 
còn thông qua các tô chức của Đảng trong bộ 
máy đó như đảng đoàn, ban cán sự, cấp ủy đảng. 
Các tổ chức của Đảng, cùng với cán bộ, đảng 
viên công tác trong các cơ quan Nhà nước có 
trách nhiệm thê chế hóa đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đang và tô chức thực hiện tốt. 
Tổ chức đảng không được buông lỏng lãnh đạo, 
song nhất thiết không bao biện làm thay công 
việc của chính quyền. Lãnh đạo bằng cách theo 
dõi, cho ý kiến chỉ đạo, kiếm tra việc thực hiện, 
khuyến khích những mặt tốt, uốn nắn những 
lệch lạc, chứ không điều hành thay Nhà nước. 
Vấn đề cần làm hiện nay là xây dựng một quy 
trình, quy chế lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ mà 
không trùng lấp với cơ quan nhà nước. 

Trong điều kiện đảng cầm quyền, phải hết 
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sức đề phòng, ngăn chặn nguy cơ Đảng quan 
liêu hóa, xa rời quần chúng mà hậu quả không 
thê lường trước được như đã từng xảy ra Ở 
một số nước. Vì vậy, Đảng phải rất chăm lo 
đến công tác mặt trận, công tác dân vận, quan 
tâm giải quyết đúng đắn, kịp thời những lợi 
ích thiết thực của nhân dân, tuyên truyền giáo 
dục về đường lối, chủ trượng, chính sách của 


Đảng trong các tầng lớp nhân dân; động viên 


và tô chức, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh 
tế, văn hóa, giải quyết việc làm, đời sống, 
phấn đấu xóa đói, giảm nghèo, bài trừ các tệ 
nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng 
cố quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn và 
trong cả nước. 

Phải xây dựng và cúng cố khối đại đoàn kết 
toàn dân. Trong điều kiện kinh tế - xã hội đã có 
nhiều biến đồi, cần có những hình thức và nội 
dung phù hợp với từng giai tầng xã hội, dân 
tộc, giới tính, thành phần kinh tế, lĩnh vực 
hoạt động, tín ngưỡng, tôn giáo ở Hồn HỤG 
và ở nước ngoài, vừa củng cố các giai cấp, 
tầng lớp nòng cốt, vừa mở rộng khối đại 
đoàn kết toàn dân, nhằm phát huy truyền thống 
yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự 
cường, đoàn kết mọi người Việt Nam có 
chung nguyện vọng và lợi ích trong sự nghiệp 
xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần 
tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân 
chủ và tiến bộ trên thế giới. Bộ Chính trị đã 
có nghị quyết "Về đại đoàn kết dân tộc và tăng 
cường mặt trận dân tộc thống nhất". Bộ Chính 
trị và Ban Bí thư đã và đang chỉ đạo tiến hành 
đại hội một số tô chức chính trị:- xã hội của 
quân chúng. Các cấp ủy đảng, các đảng đoàn 
và ban cán sự phải tổ chức quán triệt và triển 
khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương 


và của Bộ Chính trị về công tác mặt trận và các 


đoàn thể quần chúng, đây mạnh đổi mới nội 
dung, phương thức và phong cách hoạt động, 
làm cho công tác mặt trận và công tác dân vận 
có chuyên biến rõ rệt, thực hiện đại đoàn kết 
toần dân ở tầm cao mới và chiều sâu mới, tạo 
ra động lực mạnh mẽ đề thực hiện thắng lợi 
mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. : 


Đề thực hiện những nhiệm vụ cua cách mạng 
trong thời điểm hiện nay, vấn đề cán bộ nôi 
lên như một mất xích quan trọng nhất trong 
toàn bộ sự-nghiệp đổi mới. Việc bố trí một đội 
ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, có cơ 
cầu đồng bộ, có bản lnh chính trị vững vàng, 
có phẩm chất đạo đức trong sáng, có kiến thức 
và năng lực tô chức điều hành đề đưa đường 
lối vào cuộc sống là vấn đề có ý nghĩa quyết 
định. Đề tạo bước chuyên biến căn bản về 
công tác cán bộ, phải đổi mới quan điểm về 
đánh giá, tuyên chọn, bố trí, đề bạt và đãi ngộ 
cán bộ. Phải trên cơ: sở xác định rõ tiêu chuẩn, 
đặc biệt là ban lĩnh chính trị và năng lực tô 
chức thực tiễn, và căn cứ vào hiệu quả công 
tác thực tế đề đánh giá cán bộ một cách toàn 


diện, cụ thể và công tâm. Phải có cơ chế, chính 


sách bảo đảm những người có đức, có tài, có 
tâm huyết với đất nước đều được trọng 
dụng, khắc phục tư tưởng thành kiến, hẹp hòi, 
phân biệt đối xử. 

Đề chuẩn bị nhân sự cho Đại hội VIII và những 
năm tiếp theo, có nhiều việc phải làm, trong đó 
phải quy định chế độ và khuyến khích cán bộ học . 
tập nâng cao trình độ mợi mặt, đáp ứng yêu cầu 
đổi mới. Thực hiện việc trẻ hóa và kế thừa trong 
đội ngũ cán bộ, bảo đảm chặt chế về tiêu chuẩn, 
hình thành một tập thể mạnh. Gắn việc chuyên 
môn hóa với luân chuyên cán bộ, giữa cán bộ tại 
chỗ với cán bộ tăng cường từ nơi khác đến. 
Hình thành đồng bộ bốn loại cán bộ: cán bộ lãnh 
đạo chính trị, cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ 
quan lý sản xuất kinh doanh, các chuyên gia giỏi 
trên từng lĩnh vực. Đôi mới công tác quy hoạch. 
và đào tạo cán bộ. Xây dựng kế hoạch đào tạo 
chung, cũng như đối với từng ngành, từng địa 
phương, gắn với mục tiêu, yêu sài và đối 

tượng, địa chi sử dụng. 

E+% nay đến Đại hội VI chỉ .còn hơn 2 năm, 
vì vậy các cấp ủy đảng, các ngành phải tập trung 
thực hiện tốt các mục tiêu, yếu cầu về công tác 
cán bộ mà Hội nghị Trung ương 3 đã đề ra, đặc 
biệt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung 
ương và cấp ủy địa phương phải đích thân chỉ - 
đạo công việc quan trọng này, | 
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YÊu Cầu BỨC BÁCH VÀ KHẢ NĂNG 
BƯỚC VÀO MỘT THỜI KỲ MỚI CỬA 
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI * 


1 - Năm 1993 đã tiếp tục phát huy đà chuyển 
biến, tiến bộ của năm 1992, đạt và vượt mức các 
chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đã được kỳ họp thứ hai 
của Quốc hội khóa IX để ra trong nghị quyết về 
nhiệm vụ năm 1993, 

Tính chung ba năm 1991 - 1993, tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) đạt nhịp độ tang bình quân 
hảng năm 7,2%, cao hơn mức để ra trong kế 
hoạch năm năm 1991 - 1995, 

Sản xuất nông nghiệp hàng nam đều gặp thiên 
tai ở một số vùng, nhưng nhìn chung ba năm vẫn 
đạt mức kế hoạch tăng trương. Riêng nám 1993, 
hạn hán kéo dài, tiếp đến bão, lụt, úng diễn ra ở 
nhiều tỉnh miền trung, song tính chung cả nước, 
sản lượng nông nghiệp vẫn táng và thu hoạch 
được 24,5 triệu tấn lương thực, đạt mức kế hoạch 
đề ra cho năm 1995. Ở các vùng bị thiên tai, giá 
cả vẫn giữ được ổn định, sản xuất và đời sống của 
nhân dân sớm được khôi phục. 

Sản xuất của các ngành công nghiệp, dịch vụ 
trong các thành phần kinh tế nhìn chung đã thích 
nghi với cơ chế thị trường, sản lượng công nghiệp 
tang bình quân hàng nam cao hơn mức kế hoạch. 
Kim ngạch xuất khẩu, mức thu ngân sách tàng 
cao hơn nhịp độ phát triển sản xuất. Quan hệ kinh 
tế với bên ngoài được mở rộng nhanh. Cán cân 
thanh toán được cai thiện, nguồn thu ngoại tệ đáp 
ứng được nhu cầu nhập khẩu vật tư, và hàng hóa 
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VỠ VĂN KIỆT 
Ủy viên Bộ chính trị, 
Thủ tướng Chính phủ 


cần thiết cho sản xuất và đời sống. Nền kinh tế 
bát đấu có tích lũy nội bộ. Đời sống cua đông đảo 
nhân dân dược cai thiện. 

Bước tàng trương liên tục ba nam qua trong các 
ngành và lĩnh vực kinh tế chứng minh rằng nền 
kinh tế đã vượt qua tình trạng suy thoái. 

Đi đôi với tàng trường kinh tế, lạm phát đã bị 
đấy lùi, qua 11 tháng năm 1993, chỉ số giá tang 
4%, chác chắn cả nám chỉ ở mức một con số. 
Trong việc giảm lạm phát, có tác động của hàng 
nhập lậu kim giá một số mát hàng công nghiệp 
trong nước. Song những nhân tố chính đưa tới sự 
ốn định giá và tỷ giá là sản xuất và lưu thông hàng 
hóa phát triển, việc điều hành lưu thông tiền tệ 
có tiến bộ và dự trữ vật chất được tàng thêm, có 
thể can thiệp vào thị trường khi có biến động bất 
thường. Mạc dù còn những yếu tố chưa vững chác 
như bội chi ngân sách còn lớn, dự trữ ngoại tỆ còn 
mồng, song nhìn chung khả nang kiểm soát lạm 
phát được nâng cao hơn trước. 


———Ễ`ˆẼỄ>ỲŠŸŠEE—————————- 
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Lĩnh vực van hóa, xã hội tuy còn nhiều tổn tại. 


lớn song đã có bước chuyển động khá hơn các 
nám trước trong việc thực hiện các chương trình 


tạo việc làm, phô cập tiêu học, nâng dân chất 


- lượng giáo dục, nghiên cứu và ứng dụng khoa 


học, công nghệ, phủ sóng truyền thanh, truyền 


* Trích Báo cáo tại kỷ họp thứ tư Quốc hôi khóa IX, tháng 
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hình, phòng chống dịch bệnh, phát triển thể dục 
thể thao cũng như trong cuộc vận động xóa đói, 
giảm nghèo, đến œn đáp nghĩa. ' 

Nhìn tổng quát, chúng ta đã khắc phục được 
một bước rất quan trọng khủng hoảng kỉnh 
tế - xã hội, nổi bật nhất là vượt qua được tình 
trạng suy thoái kinh tế và đẩy lùi lạm phát, 
giữ vững ổn định chính trị trong hoàn cảnh đầy 
thư thách gay gát lại không có tài trợ bên ngoài 
và đang bị Mỹ cấm vận. Thành tựu đó tỏ rõ sức 
sống và ban lĩnh cua dân tộc và con người Việt 
Nam, chứng minh đường lối, chính sách đổi mới 
của Đảng và Nhà nước phủ hợp với thực tế của 
nước ta, thể hiện sức mạnh và khả nang tự lực tự 
cường của nhân dân ta. 


Thành công của công cuộc đổi mới gắn liền với 
chính sách đối ngoại đa phương hóa và đa dạng 
hóa, được sự đồng tỉnh và ủng hộ của các nước 
và các tổ chức quốc tế đã mở đường cho nước ta 
hội nhập với cộng đồng quốc tế. Hình ảnh Việt 
Nam đổi mới, mong muốn làm bạn với tất cả các 
nước được thế giới đón nhận, đánh giá cao, đang 
tạo cho nước ta thế thuận lợi mới trong quan hệ 
quốc tế. 


Những nhân tố đó táng thêm thế và lực cho đất 
nước, tạo những tiền đề cần thiết cho một thời 
kỳ mới của sự phát triển : 

a) Đông đảo nhân dân tin tướng và nhiệt tình 
hưởng ứng công cuộc đổi mới, coi đó là sự nghiệp 
của chính mình, phủ hợp với lợi ích của mình. 
Nền kinh tế đã có động lực kích thích, tạo ra 
không khí hăng hái sản xuất kinh doanh trong xã 
hội. Tuy hoạt động kinh tế và xã hội chưa đi vào 
trật tự, ký cương, song việc khơi dậy tính nàng 
động, sáng tạo của mọi người trong xã hội thay 
thế tâm lý thụ động, ý lại của thời kỷ bao cấp là 
một yếu tố rất quan trọng của sự phát triển. 

b) Môi trường phát triển đã có được những yếu 
tố cơ bản, thuận lợi hơn : 


- Trước hết, đó là môi trưởng chính trị ổn định 
và môi trường hỏa bình, hữu nghị, hợp tác trong 
quan hệ quốc tế đã mở rộng` với hầu khắp các 
nước. 

- Khả năng kiểm soát lạm phát tạo cơ sở cho 
việc ổn định kinh tế vĩ mô, giảm bất trác đối với 
đầu tư phát triển. 

- Môi trường pháp chế đang được tích cực bổ 
sung và hoàn chính thêm. 


c) Điều kiện vật chất cho sự phát triển, tuy còn 
hạn chế về vốn, công nghệ, thị trường và cơ sơ 
hạ tầng, song còn nhiều tiềm năng lớn có thể khai 
thác. 


.~ Ở trong nước, nền kinh tế bát đầu tăng được 
tích lũy nội bộ. Từ 1991 đến 1993, tỷ lệ đầu tư 
bảng vốn trong nước so với GDP lần lượt là 4,8%, 
6,9% và 12,7%, chấm dứt tình trạng giam tích lũy 
đầu tư trong nhiều năm liền. Nguồn vốn trong dân 
có thể huy động vào đầu tư phát triển còn lớn (ước 
tính năm 1993 khoảng 20 ngàn tỷ đồng, mới huy 
động được tám ngàn tỷ, phần lớn là xây dựng nhà 
ở). Các chủ trương, chính sách mới có thể tạo sức 
bật cho nhiều ngành nghề, đạc biệt là cho nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn, bằng sức của dân là 
chính. Nguồn vốn đấu tư tập trung của Nhà nước 
bằng tích lũy trong nước và tài trợ phát triển của 
bên ngoài cùng với dự trữ vật chất khá hơn các 


- năm trước và có thể tang nhanh trong thời gian 


tỚI. 

- Đối với bên ngoài, khả năng tranh thủ vốn và 
công nghệ đang mỡ rộng nhanh, vượt qua chỉnh 
sách cấm vận của Mỹ. Việc khai thông quan hệ 
tín dụng với các tổ chức tài chính quốc tế thúc 
đấy mạnh nguồn tài trợ phát triển đa phương và 
song phương, Hội nghị các bên tài trợ cho Việt 
Nam vừa họp tại Pa-ri có 22 nước và 17 tổ chức 
quốc tế đến dự đã cam kết tài trợ phát triển cho 
nước ta l,86 tỷ USD trong tài khóa 1993 - 1994. 
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài tiếp tục táng 
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nhanh ; đáng chú ý là phần vốn đưa vào thực hiện 
năm 1993 khoảng 800 - 850 triệu USD, gấp gần 
hai lần năm 1992. Lúc này, mức tranh thủ vốn 
bên ngoài phụ thuộc chủ yếu vào khả năng tiếp 
thu và sử dụng có hiệu quả của chúng ta. 

Những yếu tố nêu trên đang tạo cơ hội lớn cho 
sự phát triển. Cơ hội không tự nó đến mà do nỗ 
lực chủ quan của toàn Đảng, toàn dân ta kết hợp 
với xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác dang phát 
triển ở khu vực và trên thế giới. Cơ hội cũng 
không tự nó đem lại kết quả nếu chúng ta không 
biết kịp thời nắm lấy và khai thác. 

2 - Bước phát triển mới đòi hỏi không chỉ tận 
dụng cơ hội mà còn phải nhận rõ những mặt yếu 
kém, những khó khăn, trở lực cần khắc phục. 

a) Nền kinh tế còn nhiều yếu tố chưa vững chắc, 
có thể gây mất ổn định : 

Cơ sở hạ tằng kinh tế và xã hội chậm được cải 
thiện, có mặt tiếp tục xuống cấp. Ty lệ tiết kiệm 
và đầu tư còn thấp. Nhiều tiềm lực của dân chưa 
được khai thác vào phát triển sản xuất. Tài sản 
công và vốn đầu tư của Nhà nước bị đục khoét và 
lãng phí lớn. 

Sức sản xuất xã hội chưa được giải phóng triệt 
để. Hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, hạn chế 
nguồn và tích lũy đầu tư cũng như khả năng cải 
thiện đời sống. 

Kinh tế thị trường đang ở trình độ sơ khai, vừa 
chưa được phát triển đầy đủ, vừa chưa được quản 
lý tốt, chủ yếu do hệ thống pháp luật chưa đồng 
bộ, năng lực và hiệu lực quản lý vĩ mô chưa đi 
kịp yêu cầu bộ máy Nhà nước, hệ thống tài 


chính, ngân hàng và khu vực doanh nghiệp Nhà 


nước còn nhiều yếu kém và tiêu cực. Tệ tham 
nhũng, buôn lậu tiếp diễn nghiêm trọng. Mối đe 
dọa tái lạm phát không thể xem thường. 

b) Nhiều mặt xã hội chuyển biến chậm, còn 
nhiều vấn đề gay gát, khiến lòng dân chưa yên, 
đạc biệt là tình trạng thất nghiệp và thiếu việc 
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làm, nhiều tệ nạn xã hội và tội phạm tăng lên, 
không ít kẻ làm giàu phi pháp trong khi nhiều 
người làm ăn lương thiện, những người có công 
với nước đang khó khan về đời sống. 

c) Công cuộc đối mới đi vào chiều sâu và mở 
ra toàn diện vấp phải những chỗ khó hơn trước vì 
đụng tới lợi ích cục bộ, cá nhân, đồng thời lại đòi 
hỏi ý thức cách mạng, trình độ kiến thức, năng 
lực lãnh đạo và quản lý cao hơn. 

Tình trạng hư hỏng cùng với sự bất cập về năng 
lực, ý thức tổ chức, kỷ luật kém và tệ quan liêu, 
cửa quyền của không it cán bộ trong nhiều cơ 
quan, tổ chức Nhà nước ở các ngành các cấp, cả 
lĩnh vực hành chính và lĩnh vực kinh doanh dang 
vô hiệu hóa nhiều chủ trương, chính sách, cần trở 
và phá hoại công cuộc đổi mới, làm giảm lòng 
tin của nhân dân đang thách thức sự lãnh đạo của 
Đảng và sự quản lý của Nhà nước. 

Các lực lượng thủ dịch bên ngoài và bên trong. 
đang tìm mọi cách phá ta, không bỏ lỡ cơ hội 
khoét sâu những mặt yếu trong nội bộ ta. 

Để ngăn ngừa nguy cơ rối loạn bên trong và 
thao túng của bên ngoài, điều quyết định là chúng 
ta phải khác phục những khuyết điểm chủ quan 
trong công tác lãnh đạo và quản lý cùng với sự 
hư hỏng và bất cập trong đội ngũ cán bộ. 

3 - Thách thức lớn nhất đối với dân tộc ta, 
chế độ ta là kinh tế phát triển chậm, biệu quả 
kinh tế thấp dẫn tới nguy cơ tụt hậu xa hơn về 
kinh tế, luôn luôn lâm vào thế yếu, bị thua thiệt 
trong cạnh tranh và hợp tác quốc tế. Trong bối 
cảnh thế giới ngày nay, khi cuộc chạy đua kinh 
tế nối lên hàng đầu và đang diễn ra quyết liệt, thì 
sự tụt hậu xa hơn về kinh tế dễ dẫn đến mất ổn 
định chính trị, xã hội, hạn chế khả năng củng cố 
quốc phòng, ạn ninh, bảo vệ độc lập, chú quyền. 

Để vượt qua thách thức ấy, chúng ta phải kịp 
thời nắm bắt và tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy 
cơ, phát triển kinh tế - xã hội với nhịp độ 


nhanh và vững chắc vì mục tiêu dân giàu nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn mỉnh, thu hẹp 
dần khoảng cách về trình độ phát triển so với 
các nước chung quanh. Đó là nguyện vọng và 
đòi hoi bức xúc cua nhân dân, là điều quyết định 
sự bền vững của chế độ ta, bao đảm cho đất nước 
ta phát triển theo mục tiêu và định hướng xã hội 
chủ nghĩa, làm thất bại mọi mưu mô, hành động 
phá hoại và xâm phạm chủ quyỀn nước ta. 

Con đường duy nhất để thực hiện mục tiêu đó 
là tiếp tục đấy mạnh công cuộc đổi mới cả về bể 
rộng và chiều sâu, phát huy cao hơn nữa tinh thần 
độc lập tự chủ, tự lực tự cường, ra sức cần kiệm 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đi đôi với mở rộng 
hợp tác quốc tế. Phải tận lực phát huy sức mạnh 
bên trong mới có thể thu hút và sử dụng tốt nguồn 
lực bên ngoài để đẩy nhanh sự phát triển. Tư 
tưởng trông chờ, ÿ lại vào bên ngoài sẽ dẫn tới 
tình trạng bị lệ thuộc và kìm hãm sự phát triển 
của đất nước. Điều đó không chỉ là đạo lý mà đã 
được thực tế chứng minh. 

Chúng ta có thể rút ra kết luận gì tử những điều 
phân tích trên ? Kết luận đó là : Năm 1994 có 
thể và cần phải mở đầu một thời kỳ mới của 
sự phát triển kinh tế - xã hội trên đất nước ta. 
Nhịp độ tảng trưởng GDP trong những năm tới 
phải đạt không dưới 8% /naăm, phấn đấu vượt mục 
tiêu đến năm 2000 tang gấp đôi GDP so với năm 
1990, chuẩn bị điều kiện và tạo đà cho đất nước 
tiến nhanh hơn khi bước vào thế kỷ 21. 

Trong mấy nám trước, chúng ta phải tập trung 
cho nhiệm vụ khác phục suy thoái và lạm phát, 
ốn định kinh tế, xã hội, chính trị. Tử năm 1994, 
trong khi tiếp tục cham lo sự ổn định, chúng ta 
có điều kiện đặt trọng tâm vào nhiệm vụ đẩy 
nhanh sự phát triển kinh tế, đi đôi với chuyển 
biến mạnh mẽ hơn về xã hội, cải thiện đời sống 
vật chất và tỉnh thần của nhân dân, tạo thêm 
cơ sở củng cố sự ổn định chính trị và tăng 


cường quốc phòng, an nỉnh. Đó là con đường 
đưa đất nước thoát hản khói khủng hoảng kinh 
tế - xã hội, đi vào thế phát triển và ổn định vững 
chác. Công tác chỉ đạo và quan lý không chỉ dồn 
sức cho việc xư lý những vấn để cấp bách theo 
chính sách tình thế, mà phải chú trọng giải quyết 
những vấn để cơ bản, có ý nghĩa chiến lược nhằm 
thúc đẩy nhanh hơn sự chuyển địch cơ cấu kinh 
tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, 
đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, đạt hiệu 
quả cao hơn, làm cho xã hội có trật tự, công bằng 
và tiến bộ tốt hơn. 


Dân tộc ta, nhân dân ta vốn có truyền thống 
quật cường, đã nhiều lần to rõ ban lĩnh vượt qua 
những thư thách hết sức hiểm nghèo để tổn tại và 
phát triển, tạo ra những bước ngoạt lịch sử. 

Ngày nay, ở thời điểm mà cơ hội và thách thức 
đối với vận nước đều lớn, Chính phú đặt niềm tin 
vào lỏng yêu nước, ý chí tự lực tự cưởng, trí thông 
minh, sáng tạo và đức tính cần cù lao động của 
dân tộc và con người Việt Nam. 

Cùng với Quốc hội và Mạt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Chính phủ sẽ làm hết sức mình để tăng 
cường khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn 
giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người 
Việt Nam ở nước ngoài, tạo môi trường và điều 
kiện cho mọi người đem hết khả năng cống hiến 
làm giàu cho mình và cho đất nước, chuẩn bị 
những điều kiện cần thiết cho dân tộc ta bước vào 
thể kỷ 21, đưa nước ta sớm thoát khỏi tình trạng 
một nước nghèo, kém phát triển. 

Với sự đồng lòng, chung sức của toàn dân đi 
theo đường lối của Đảng, chúng ta dứt khoát 
không để lỡ thời cơ, ra sức thực hiện những nhiệm 
vụ mà Quốc hội đề ra cho năm 1994, mỡ đầu một 
thời kỳ mới của sự phát triển kinh tế - xã hội trên 
đất nước ta. 
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CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN VÀ THỜI ĐẠI CHÚNG TA 


NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG 
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LỀ-NIN 


ÀO những nám cuối của thập kỷ 80, đầu thập 
V; 90, chủ nghĩa xã hội lâm vào tình trạng 
thoái trào và đứng trước những thư thách rất 
nghiêm trọng. Sự đổ vỡ thật sự của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực bát đầu tử mùa thu năm 1989 và 
tiếp nhau như một sự bùng nổ có tính chất dây 
chuyền. Trong vòng hai năm, từ tháng 8 năm 
1989 đến tháng 9 năm 1991, chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên xô và sáu nước Đông Âu đã bị sụp 
đổ. Những đảo lộn, tan vỡ cũng diễn ra ở Mông - 
cổ, Nam tư, An-ba-ni. Đảng cộng sản ở các nước 
đó đã phải rời bỏ vị trí cầm quyền. 

Sự sụp đổ ấy đã diễn ra với hai đặc trưng : một 
là, phạm vi sụp đổ rất rộng, bao gồm nhiều nước, 
với những đảng cộng sản cầm quyền hùng mạnh, 
mà trước đó tưởng như không gì có thể lay chuyển 
nối ; hai là, nhịp độ sụp đổ rất nhanh, diễn ra liên 
tiếp trong một khoảng thời gian rất ngắn. 

Trước sự sụp đổ đó, một tâm trạng bàng hoàng 
đã lan tràn trên khắp hành tính. Biết bao câu hỏi 
đã được đặt ra, và cũng đã có biết bao câu trả lời. 
Chỉ có xuất phát tử sự thật lịch sử với cả quá trình 
phát sinh, phát triển của nó, với lý trí tỉnh táo và 
sự phân tích khách quan khoa học, đi vào bản chất 
các sự kiện, loại bỏ mọi cảm xúc nông nổi nhất 
thời, không dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài 
hoặc những suy tư đơn giản phiến diện, chúng ta 
mới có được những lời giải đáp đúng dắn. 

Cải gì đã sụp đổ ? Đó là câu hỏi được đạt ra 
trước hết. 

Tất cả các thế lực thù địch và phản bội đã đua 
ra một câu trả lời thống nhất : đó là "sự sụp đổ", 
"sự cáo chung" của chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa 
cộng sản ; đó là "sự kết thúc", "sự tận cùng" của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Với một niềm hân hoan 
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đến cuống nhiệt, họ cho ràng thế là từ nay chủ 
nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, đã bị "chôn vùi vĩnh viễn" và chủ 
nghĩa tư bản đã thổi hổi kèn tháng trận cuối cùng, 
không còn lực lượng nào có thể địch nổi (!) 

Trước sự sụp đồ của Liên xô và Đông Âu, trước 
tác động của những luận điệu chống phá quyết 
liệt chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
không ít người trước kia vẫn tin tưởng vào chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhất là 
những người ở các nước vốn là xã hội chủ nghĩa, 
đã hoang mang, dao động. hoài nghi, thậm chỉ bị 
quan thất vọng, mất cả niềm tin vào tương lai. Và 
người ta tự hỏi : Phải chàng những luận điệu đó 
là đúng 2 Phải chăng tử trước tới nay chúng ta đã 
mủ quáng tin theo một chủ nghĩa, một học thuyết 
sai lầm ? 


Hoàn toàn không phải như vậy. 


Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không thể bị chôn vùi. 
Nó vẫn sống trong quá trình đi lên của nhân loại, 
cũng như nó đã sống và giành nhiều tháng lợi 
trong khoảng một thế ky rưỡi vừa qua. Đã có 
nhiều người cộng sản, nhiều dáng cộng sản và 
công nhân lên tiếng về vấn để trọng đại này. Ngay 
ở Liên xô và ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu cũ, đông đảo những người cộng sản vẫn đang 
tập hợp lực lượng, tiến hành cuộc đấu tranh để 
bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đấu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội, dù có phải làm lại từ 
đầu. Ngay ở các nước tư ban chủ nghĩa phương 
Tây vẫn có những đấu óc tỉnh tảo, những người 
có lương tri, trong đó không ít là những nhà khoa 


* Giáo sư, Viện trương Viện nghiên cưu chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tương Hồ Chí Minh 


học, vẫn kháng định Mác là một trong những nhà 
tư tướng lớn đã đi vào lịch sử nhân loại, tư tưởng 
của Mác không những đang có mật trong thế kỷ 
XX mà sẽ cỏn tiếp tục có mặt trong thế ky XXI. 

Vậy cái gì đã sụp đồ ? Đó là sự sụp đổ của 
những nhà nước, những chế đồ xã hội chu nghĩa 
đã được xây dựng ở Liên xô và Đông Âu. Về thực 
chất, cái đã sụp đổ không phải là chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin nói chung. cũng không phải là chủ nghĩa 
xã hội với tính chất là một học thuyết đã được các 
ông đưara.  s 


Trong mô hình cũ về chủ nghĩa xã hội, đã có 
những lệch lạc, sai lầm. Đó là, trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực, đã có sự vận 
dụng không đúng những tư tương và phương 
pháp cua chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hoạc không 
biết phát triển nó cho phủ hợp với những điều 
kiện lịch sử cụ thể. Những sai lầm, lệch lạc ấy 
nếu được nhận thức và biết cách sửa chữa, khác 
phục, thì không dẫn đến sự sụp dổ của cả một chế 
độ xã hội, sự tan rã của cả một đang, một nhà 
nước. Phi-đen Ca-xtơ-rô đã có lý khi nói rằng : 
"Chủ nghĩa đế quốc đã không thể làm tan rã Liên 
xô nếu bản thân những người Liên xô tiã không 
tự hủy diệt mình, nếu những người chịu trách 
nhiệm về chiến lược và sách lược, cũng như ban 
lãnh đạo chính trị và nhà nước đã không tự phá 
hủy đất nước mình. Như vậy là chủ nghĩa xã hội 
không chết một cách tự nhiên, mà đã xảy ra một 
cuộc tự sát, một sự giết hại chủ nghĩa xã hội". Nói 
đúng hơn, nó đã “bị ám sát", "bị đâm từ sau lưng”. 
Và cũng đúng như Rư-giơ-cốp đã nhận định, "nó 
đã bị phản bội từ bên trong" (Xem Cải tổ : Lịch 
sử của những sự phản bộ). 

* 


Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học thuyết khoa học 
và cách mạng do Mác xây dựng trong thế kỷ XIX 
và được Lê-nin phát triển trong thời đại đế quốc 
chủ nghĩa. Nếu nói riêng về "chủ nghĩa Mác" 
cũng như "chủ nghĩa Lê-nin", mỗi khái niệm đều 
có nội hàm xác định. Hồ Chí Minh, sau mười năm 
tìm đường cứu nước, trước hết đã bát gặp tư tưởng 
của Lê-nin về vấn để dân tộc và thuộc địa, dân 
dân đi sâu nghiên cứu chủ nghĩa Lê-nin, chủ 
nghĩa Mác để nám bát cái linh hồn, cái bản chất 


Chủ nghĩo Móc - Lê-nin vò thời đợi chúng to 


cách mạng và khoa học trong học thuyết của các 
ông. 

Khái niệm "chủ nghĩa Mác" lần đầu tiên được 
đưa ra vào nám 1882 trong một bài đã kích của 
Pôn Bru-xơ (Paul Brousse), một người vô chính 
phủ thuộc phái Ba-cu-nin, với đầu đề "Chủ nghĩa 
Mác trong Quốc tế". Lúc đó, khái niệm "chủ 
nghĩa Mác" được hiểu như là một thứ chuyên 
quyền độc đoán trong phong trào công nhân. Phải 
chăng chính lúc đó, lúc cuôi đời mình, Mác đã 
nhìn thấy không phai chỉ những kẻ thù tư tưởng 
đã chống lại ông quyết liệt, mà còn có những 
người không hiểu học thuyết của ông, không nám 
được học thuyết của ông, truyền bá tư tư‹; -ø, học 
thuyết của ông một cách sai lạc làm tổn hại trực 
tiếp đến học thuyết của ông. 


Đấu tranh kiên quyết với sự xuyên tạc và tầm 
thường hóa học thuyết của Mác, đặc biệt là chống 
lại những trào lưu cơ hội, xét lại học thuyết Mác 
nhằm phú định học thuyết ấy, làm lạc hướng 
phong trào cách mạng cua giai cấp vô sản, vào 
những năm cuối thế ky XIX và nhất là vào đầu 
thế ký XX, Lê-nin đã làm sáng tổ nội dung của 
khái niệm "chủ nghĩa Mác" : đó là học thuyết 
cách mạng và khoa học. Chúng ta thấy rất rõ điều 
này trong hàng loạt tác phẩm của Lê-nin, nhất là 
trong tác phẩm "Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu 
thành của chủ nghĩa Mác" được viết vào năm 
1913. Chủ nghĩa có khi được hiểu là học thuyết, 
đồng nghĩa với học thuyết ; cũng có khi được hiểu 
như một khái niệm bao trùm nhiều học thuyết về 
những lĩnh vực khác nhau. 


Khi Lê-nin còn sống, đã có những người muôn 
đưa ra khái niệm "chủ nghĩa Lê-nin" nhưng đã bị 
Lê-nin bác bỏ. Nam 1924 sau khi Lê-nin mất, 
thành phố Pê-tơ-rô-grát được đổi tên là Lê-nin- 
grát và khái niệm "chu nghĩa Lê-nin" được chính 
thức đưa ra vào dịp này, trong bài phát biểu của 
Di-nô-vi-ép : "Lê-nin đã chết, nhưng "chủ nghĩa 
Lê-nin" vẫn sống. Cũng trong thời gian đó, khái 
niệm "chủ nghĩa Lê-nin" được Xta-lin trình bày 
trong tác phẩm "Những nguyên lý của chủ nghĩa 
Lê-nin". Từ đó cùng với khái niệm "chủ nghĩa 
Mác", khái niệm "chủ nghĩa Lê-nin" được dùng 
phổ biến, và đến những năm 30 ở Liên xô hai khái 
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niệm dó được ghép làm một, chuyển sang tiếng 
Trung quốc là "Mác - Lê-nin chủ nghĩa", và dịch 
sang tiếng Việt là "chu nghĩa Mác - Lê-nin". 

Đã có rất nhiều người di theo chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin. Họ giải thích những luận điểm của các 
ông theo nhiều cách khác nhau. Có những luận 
điểm bồ sung theo tinh thần phát triển đúng đán 
chu nghĩa Mác - Lê-nin ; ngược lại, có không ít 
những luận điểm đã làm sai lệch học thuyết của 
các ông. Cách hiểu sai lệch những luận điềm của 
Mác, Ảng-ghen và Lê-nin đã ảnh hương và chi 
phối cách hiểu của nhiều người khác về sau này. 


Vì vậy, muốn nhận thức đúng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin mà thời gian gần đây người ta thường gọi 
là "nhận thức lại" hay "đối mới nhận thức" về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, cần xác định một số điểm có 
y nghĩa phương pháp luận sau đây : 


- Phân biệt những gì thực sự là của Mác, Ăng- 
ghen, Lê-nin với những øì người khác giải thích 
và đưa thêm vào học thuyết của các ông. 

- Phải đạt những luận điểm của Mác, Ăng-ghen, 
-_ Lê-nin trong những điều kiện lịch sứ - cụ thể khi 
các ông đưa ra các luận điểm ấy thì mới hiểu đúng 
những vấn để các ông đặt ra, những điều các ông 
đã kết luận. Quan điểm lịch sử - cụ thể do các ông 
nêu ra phải được vận dụng ngay trong việc nhận 
thức học thuyết của các ông. Đúng như Ẳng-ghen 
đã viết : Những luận điểm của các ông “được rút 
ra từ những sự kiện và quá trình phát triển lịch 
sử. Ngoài mối liên hệ với những sự kiện và quá 
trình đó thì sẽ không có bất cứ một cái gì có giá 


trị về mặt ly luận cũng như thực tiễn". 


- Phải đặt những luận điểm của các ông írong 
cả một hệ thống. Theo Lê-nin, muốn nám được 
toàn bộ tinh thần của chủ nghĩa Mác, thì phải xem 
xét mỗi luận điểm theo quan điểm lịch sử, gắn nó 
với những luận điểm khác, và hơn nữa, gán nó 
với kinh nghiệm lịch sử cụ thể. 

Một học thuyết không thể có tất cả ngay tử dấu. 
Những luận điểm của một học thuyết được hình 
thành, phát triển trong suốt cuộc đời của nhà tư 
tương đã xây dựng nên học thuyết đó. Những luận 
điểm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin được để ra 
không phai tử những suy tư tư biện, mà từ thực 
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tiền của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và 
quấn chúng lao động chống chủ nghĩa tư ban, tử 
những yêu cầu của cuộc đấu tranh về tư tưởng - 
lý luận mà các ông phải tiến hành để chống lại 
mọi trào lưu tư tương sai lãm và phần động. Thực 
tiến là manh đất tử đó các ông rút ra những vấn 
để lý luận, từ đó hình thành một hệ thông những 
luận điểm gan bó với nhau một cách chạt chẽ. 
Những kết luận về lý luận lại được kiểm nghiệm 
trong thực tiễn đề tiếp tục được diều chính, bố 
sung và nâng cao hơn nửa. Lÿ luạn được rút ra tử 
thực tiền, thục tiền được chỉ đạo bằng lý luận và 
kiểm nghiệm lý luận - đó chính là con đường hình 
thành và phát triên của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Cũng không phải mọi vấn để đều đã được giai 
quyết trọn vẹn trong hệ thống những luận điêm 
của các ông. Như các ông đã tự đánh giá, có 
những vấn để các ông chưa có đủ điều kiện 
nghiên cứu đầy đủ để đi đến những kết luận cuối 
cùng (những điều kiện cưa bản thân các ông cũng 
như những hạn chế cua thời đại các ông). Ví dụ : 
vấn để tư tương phương Đông, phương thức san 
xuất châu Á, xã hội tương lai với những con 
đường đi lên cua nó v.v. các ông mới nêu ra những 
suy nghĩ ban đấu, những gợi ý, những nét phác 
thảo, những định hướng hay những giả thuyết để 
những người đi sau tiếp tục nghiên cửu giai 
quyết. Nếu biến tất cả những cái đó thành những 
nguyên lý cứng nhác hay những quy luật phổ biến 
bất di bất dịch, thì như vậy là làm cho hệ thống 
những luận điểm của các ông trở thành võ đoán, 
sai lầm. 


Qua đó có thể thấy : học thuyết của Mác, Ăng- 
ghen, Lê-nin không phải là những luận điểm rời 
rạc, riêng biệt, mà là một hệ thông, một chỉnh 
thể ; cũng không phải là một hệ thống đóng, khép 
kín, mà luôn luôn là một hệ thông mơ. Như Lê-nin 
đà phân tích, Mác xây dựng học thuyết của mình 
tử việc nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những tư 
tương cua nhân loại, mà trực tiếp là ba nguồn tư 
tương cua thế ký XVIII và đầu thế kỷ XIX ơ Tây 
Âu; vì vậy, qua kiểm nghiệm của thực tiễn, qua 


(1) C.Mác - Ph Ảng-phen : Toàn rập (tiếng Nga), Nxb Chính trị 
quốc gia, Mát-xcơ-va, 1963, tập 31, tr 304 
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những biến đối của đời sống xã hội, bản thân học 
thuyết đó phải làm cái việc tự phê phán để tự điều 
chỉnh, tự bổ sung, thậm chí có khi phải tự phú 
định điểm này hay điểm khác. Tiếp đó, nó phải 
có khả nang tiếp nhận những vấn để mới do chính 
cuộc sống đạt ra, mỡ ra khả năng sáng tạo to lớn, 
mà không bị trói buộc bằng những công thúc có 
sản hay những sơ đồ bất biến. 


Tóm lại, phai xem xét chủ nghĩa Mác - Lê-nin 


bảng phương pháp hệ thống và đạt hệ thống 

những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 

trong sự vận động cua thực tiễn, có như vậy mới 

nhận thức đúng được chu nghĩa Mác - Lê-nin. 
k3 

Ăng-phen đã nêu ra hai phát hiện vĩ đại nhất 
cua Mác. đó là : guan niệm duy vật về lịch sử và 
học thuyết về giả trị thăng dự. Bàng phát hiện /hứ 
nhất, Mác đã thực hiện một cuộc cách mạng trong 
toàn bộ quan niệm về lịch sử thế giới, chỉ ra quy 
luật phát triển của xã hội loài người. Còn bàng 
phát hiện /hứ hai, Mác đã vạch rõ quy luật riêng 
biệt của sự vận động của phương thức sản xuất 
tư ban chủ nghĩa và cua xã hội tư ban nói chung. 
Như Ăng-ghen đánh giá, chừng đó đã là quá đủ 
đối với cuộc đời của một con người. 

Nếu nói về điều cốt lối nhất của chủ nghĩa Mác, 
điểu mà từ đó Mác có được hai phát hiện vĩ đại 
trên đây và xây dựng nên toàn bộ học thuyết của 
mình, thì đó là phép biện chúng duy vát. Lê-nin 
đã gọi phép biện chứng duy vật là linh hồn của 
chủ nghĩa Mác. Nó được thể hiện trong cả ba bộ 
phận cấu thành của chủ nghĩa Mác : triết học, 
kinh tế chính trị và chú nghĩa xã hội khoa học. 

Những kẻ chống chu nghĩa Mác từ trước đến 
nay gần như không thể, hoạc không dám dụng 
đến phép biện chứng duy vật, vì tính đúng đán 
quá rõ ràng của nó. Những thành tựu của cuộc 
cách mạng khoa học công nghệ hiện đại chẳng 
những không hề bác bố phép biện chứng mác xít, 
mà cảng chứng thực tính đúng đán xua nó và làm 
cho nó tiếp tục phát triển hơn nữa. Đối với quan 
niệm duy vật về lịch sử, thì những vấn để chu yếu 
cua lý luận về hình thải kinh tế - xã hội như mối 
quan hệ giữa tổn tại xã hội và ý thức xã hội, giữa 
cơ sơ hạ tầng và cấu trúc thượng tầng, vai trò 


quyết dịnh của lực lượng sản xuất, của quần 
chúng nhân dân, sự phát triển của xã hội loài 
nguời là một quá trình phát triển lịch sử tự nhiên, 
đều đã được Mác phân tích rất cạn kẽ, chính xác, 
vân giữ nguyên giả trị của nó trong xã hội hiện 
đại. Tử giữa thể ky XX, dù cho khoa học, kỹ thuật 
và công nghệ đã phát triển như vũ bão, và những 
thanh tựu đạt được đã vượt nhiều thế ky trước 
kia cộng lại, thì tình hình đó cũng không hề đao 
ngược quan niệm duy vật về lịch sử, mà chỉ xác 
nhận dự báo thiên tài của Mác đã đưa ra cách đây 
gần một thế kỷ rưỡi. Đó là dự báo : khoa học sẽ 
ngày càng trơ thành lực lượng sản xuất trực tiếp 
và các khoa học sẽ thống nhất lại trong một khoa 
học thống nhất bao gồm ca con người và tự nhiên. 
Tình hình đó cũng không thể đảo ngược quan 
điểm cơ bản của lý luận về hình thái kinh tế - xã 
hội : "Trong mỗi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế 
và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản 
xuất kinh tế mà ra, - ca hai cái đó cấu thành cơ sơ 
của lịch sư chính trị và lịch sử tư tương của thời 
đại ấy"), 

Vai trò ngày càng tăng của quan lý, của trí tuệ 
và kỹ thuật cao trong nền sản xuất tư ban hiện đại 
cũng không hề bác bo học thuyết giá trị thạng dư 
của Mác. Dù cho cơ cấu lao động san xuất ra giá 
trị thạng dư trong xã hội tư bản có những biểu 
hiện mới, nhưng xét đến cùng, giá trị thặng dư 
bao giờ cũng bát nguồn tử lao động sông cua tất 
ca những người lao động chân tay và lao động tri 
óc trong hệ thông phân công lao động xã hội ngày 
cảng phức tạp. Bóc lột giả trị thạng dư vần là mục 
tiêu cơ ban mà phương thức sản xuất tư bản hiện 
đại theo đuổi, vẫn là quy luật kinh tế quyết định 
bản chất của nó. Chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn 
đang chứng minh cho quy luật này, mặc dù hình 
thức biểu hiện quy luật này có những điểm mới, 
tinh vi hơn, đem lại cho giai cấp tư sản lợi nhuận 
cao hơn nhiều so với trước. Còn cao hơn rất nhiều 
trong quan hệ giữa các nước tư bản phát triển với 
các nước chậm phát triển. 

Xét về mạt tha hóa con người, thì nhờ năng suất 
lao động được nâng cao rõ rệt, chủ nghĩa tư bản 


(2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen - Tuyển ráp, Nxb Sư thật, Hà nội, 1980, 
t.1, tr 509 


2] 


Chủ nghĩo Móc - Lê-nin vò thời đợi chúng tơ 


hiện đại đã tạo ra một số điều kiện làm dịu bớt 
phần nào hậu quả của tha hóa cho một bộ phận 
dan cư nào đó. Nhưng rốt cuộc. mục tiêu lợi 
nhuận tối đa vẫn duy trì xã hội trong lô gích tha 
hóa và tiếp tục san sinh ra những hiện tượng tha 
hóa mới, trước hết là tha hóa lao động. Chỉ có một 
xã hội mới, vận động theo lô gích loại bỏ tha hóa 
mới có thể giải quyết được về cơ bản vấn để tha 
hóa lao động, tha hóa con người. Đó phải là xã 
hột phát triển cao hơn xã hội tư bản chủ nghĩa, 
trong đó việc sản xuất của cai vật chất phai vì 
mục tiêu giải phóng con người. đem lại lợi ích 
cho con người, đoàn kết cộng đồng, bảo vệ môi 
sinh và phát triển van hóa. 

Những kẻ phê phán Mác cho ràng vấn để con 
người chỉ có trong Mác thời tre, còn sau này thì 
chỉ có vấn để giai cấp, cách mạ"ø, bạo lực, chứ 
không còn vấn để con người r.*a. Sự tấn công 
chống Lê-nin về vấn để con người lại còn gay gát 
hơn. Nhưng theo học thuyết cua các ông thì xây 
dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng 
sản chủ nghĩa - để làm gì nếu không phải vì sự 
giải phóng triệt để cho con người, để con người 
dược hướng tự do hạnh phúc, được phát triển toàn 
diện, được sông thực sự là con người. Đúng như 
Mác đã nói, không có gì thuộc về con người là xa 
lạ với ông. Vì vậy, học thuyết cua các ông là học 
thuyết nhản đạo hiện thục và cao ca nhát. 

Mác đã phát hiện ra vai (rò và xi mệnh lịch sử 
của giai cấp vô sản. Như Lê-nin đánh giá, đó 
cũng là phát hiện vĩ đại cua Mác. Các ông đều 
thấy giai cấp vô san do nền đại công nghiệp tư 
ban chủ nghĩa đẻ ra, là giai cấp tiên tiến nhất, cách 
mạng nhất, có khả nang lôi cuốn mọi giai cấp và 
tầng lớp lao động khác đứng dậy làm cuộc cách 
mạng lật đổ chế độ tư bản để xây dựng chế độ 
mới - xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. 
Nhưng không phái như có nhiều «€ đã xuyên tạc 
cho rằng các ông là những người sùng bái giai 
cấp vô san. Sự giải phóng trong học thuyết của 
các ông không phai chỉ do giai cấp vô san tiến 
hành và chỉ nhàm giải phóng cho riêng giai cấp 
vô san. Đó là sự nghiệp của giai cấp vô san. nhân 
dân lao động và tất cả các dân tộc b; áp bức, và 
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mục tiêu cao ca nhất là giai phóng con người, giải 
phóng môi con người. 


Học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp là 
do các nhà sử hoc ơ thể kỷ XVIII vạch ra. Mác 
chỉ kháng đinh rằng từ cuộc đấu tranh giai cấp 
trong xã hội tư ban pha! đi tới chuyên chính vô 
sản để thay thế cho chuyên chính tư sản, nhằm 
xây dựng một xã hội mới không cỏn phân chia 
giai cấp. không càn giai cấp bóc lột và bị bóc lột. 
Đó là con đường dấu tranh lâu dài của giai cấp 
vô sản, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc. 
Đương nhiên, chuyên chính vô san, như Lê-nin 

ói, phải lấy tổ chức xây dựng xã hội mới là 
nhiệm vụ trung tâm, chứ không phai là trấn áp 
tràn lan, làm tốn thất đến lợi ích của đông đảo 
quấn chúng lao động. 


Những biến dôi trong cơ cấu giai cấp và xã hội 
ơ những nước tư bản phát triển nhất cũng không 
làm cho quan điểm giai cấp và phương pháp phân 
tích giai cấp trơ thành thửa. không hề làm biến 
mất đấu tranh giai cấp, cũng như không thể xóa 
bỏ dược vấn để chuyên chính của giai cấp tư sản 
đối với toàn xã hội. 


Những nha tư tương của giai cấp tư san hiện đại 
vẫn thường làm rùm beng chuyện hữu sản hóa 
toàn dân, coi như là giai cấp vô sản ỡ các nước tư 
bản phát triển đang ngày càng bớt dần. 

Nhưng một nhà báo Mỹ nôi tiếng đã viết gần 
đây : "Chúng ta ngày càng trơ thành một đất nước 
với sự rối loan xã hội, với một thiêu số người giàu 
có và một số đông hơn rất nhiều những người 
nghèo khô... Tử tử và đều đạn. chúng ta đang tạo 
ra một hệ thông giai cấp mới"), "New York, nơi 
tỏi đang sống, là môt thành phố ngày càng phân 
hóa giữa giàu và nghèo. giữa thể giới thứ nhất và 
thế giới thứ ba, và vực thảm giữa họ ngày cảng 
rộng thêm"Œ . "Những người ơ tầng lớp trên có 
quá nhiều sự lựa chọn ; còn những người ở dưới 
đáy thi có quá tt), 


Ảng-ghen cũng đã cho ràng, ngay ca kỹ thuật 
san xuất cũng quyết định sự phân chia thành giai 


(3) (4) (5) David Halberstam : Thể Ky:.XX/ - nước MỸ tụ nhìn lạt, 
Nxb thành phô Hồ Chí Minh, 1992, tr I1, 110, 109 


cấp. do đó quyết định quan hệ thống trị và nô 
dịch : "Theo quan niệm của chúng tôi, kỹ thuật 
ấy (kỹ thuật san xuất - ĐXK) cũng quyết định 
phương thứe trao đổi và phương thức phân phối 
sản phẩm, và do đó... nó cũng quyết định cả sự 
phân chia thành giai cấp, do đó quyết định quan 
hệ thông trị và bị trị, đồng thời quyết định nhà 
nước, chính trị, luật pháp, v.v."(6) 

Cũng giống như các nhà tư tương tư sản tiến bộ 
trước kia, học thuyết Mác đã chứng minh chặt chẽ 
ràng cần phải kết thúc cái hình thái xã hội mà 
mục đích cuôi cùng và duy nhất là lợi nhuận, bơi 
vì nó đang chứa đựng những yếu tố làm cho chính 
nó bị tiêu vong và đe đọa tiêu diệt cả xã hội. Ngày 
nay, không it các nhà tư tưỡng tiến bộ trong xã 
hội tư bản hiện đại đã phải kêu gọi : nếu nhân loại 
không muốn bị húy diệt thì phải từ bỏ cách tiến 
hóa hiện nay để chuyển sang một kiểu tiến hóa 
khác. Việc này cần bát đầu ngay, nếu không sẽ 
chậm. 


Như vậy là vấn để thay thế phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa (dù là cổ điển hay hiện đại) 
vấn là vấn đề của thời đại chúng ta, thậm chí còn 
cấp bách hơn. Với chủ nghĩa tư bản hiện đạt, lịch 
sư chưa kết thúc, và chủ nghĩa xã hội tuy đang 
vấp phải thất bại to lớn, nhưng nó vẫn sẽ là vấn 
để trung tâm của nhân loại trong thế ky XXI. 

Lê-nin đã báo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác 
trên cả ba bộ phận cấu thành của nó bảng chính 
phương pháp của Mác, khi chủ nghĩa tư bản từ 
giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn 
độc quyền, lũng đoạn, giai đoạn đế quốc chủ 
nghĩa. Ông là người đã lãnh đạo tháng lợi cuộc 
cách mạng vô san đấu tiên trên thế giới và đã đưa 
chủ nghĩa xã hội khoa học tử lý luận vào thực tiễn 
là nước Nga sau Cách mạng Tháng Mười năm 
917. Tiếc ràng thời gian quá ngán cho việc thực 
hiện sự nghiệp lớn lao đó, cho việc phát triển hơn 
nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng 
những gì mà Lê-nin để lại là sự đóng góp cực kỳ 
to lớn vào việc phát triển chủ nghĩa Mác thành 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Mác, Ăng-ghen và Lê-nin là những khối óc vĩ 
đại ở hai giai đoạn lịch sử kế tiếp nhau. Học 
thuyết của các ông là một kho tàng đổ sộ mà chưa 
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mấy người đã dọc được hết, hiểu được cặn kẽ 
những luận điểm của các ông với tất cả bối cảnh 
lịch sử khi các ông để ra những luận điểm ấy, với 
những đổi tượng mà các ông đã luận chiến, phê 
phán và bác bo, với phương pháp xử lý hoàn toàn 
thủ công mà các ông đã phải tiến hành đổi với 


một khối lượng tư liệu khổng lồ có thể có được 


trong hoàn cảnh lúc đó. Các ông không những là 
các nhà cách mạng mà còn là các nhà khoa học ; 
hơn nữa, còn là các nhà cách mạng nhất trong 
khoa học và các nhà khoa học nhất trong cách 
mạng, vượt xa tất cả các khối óc đương thời. 

Những luận điểm, những kết luận về lý luận 
của các ông là dựa trên việc nghiên cứu các sự 
kiện với tính thần nghiêm túc khoa học, chứ 
không phải xuất phát từ những ý tưởng tư biện, 
những điều tưởng tượng vô căn cứ như có người 
nào đó xuyên tạc. 


Học thuyết của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin được 
thừa nhận không phải bằng sức mạnh của quyền 
uy, mà chính là bằng sức mạnh của trí tuệ. Bởi 
vì, sự thừa nhận ấy đã diễn ra khi các ông chỉ là 
những nhà tư tướng, những nhà lý luận, những 
nhà cách mạng rất nghèo túng, đã từng bị các nhà 
nước tư sản sàn lùng, trục xuất, có khi bị bát bớ, 
giam cầm. Riêng Lê-nin cũng chỉ ở cương vị đứng 
đầu nhà nước xô viết một thời gian trên dưới sáu 
nám cuối đời, trong đó nam nam đã bị suy yếu vì 
những viên đạn ám hại của kẻ thù. 

Nếu không bị nô lệ bởi những định kiến về tư 
tưởng và chính trị, thì bất cứ ai (kể cả những nhà 
nghiên cứu không thuộc hệ tư tưởng mác xít) 
cũng có thể nhận thấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin là 
một đóng góp vô giá vào kho tàng tri thức của 
nhân loại. Nó xứng đáng được định vị và có mạt 
trong đời sống tinh thần của cả loài người. Nó dã 
để lại những giá trị bên vững trong lịch sử tư 
tướng thế giới, trong nền văn hóa văn minh nhân 
loại. Sức sống của nó không phải chỉ có ở thời 
đại các ông, mà vẫn tiếp tục có ảnh hương to lớn 
trong thời đại hiện nay và sau này. 


(6) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984. 
t.6, tr 787 
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"VẤN ĐỀ CON NGƯỜI, 
CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI 
TRONG HỌC THUYẾT MÁC 


N người là vấn để trung tâm của học thuyết 

Mác. Xuất phát từ con người, lấy giai phóng 

con người khoi mọi sự tha hóa làm mục đích, đó 
là ban chất của chủ nghĩa Mác. 

Hàng tram năm nay, nhiều học giả có tên tuổi 
trên thế giới, dù không đồng quan điểm với Mác, 
vẫn thủa nhận giá trị nhân van lớn trong học 
thuyết của ông, trân trọng cuộc đời của bắc vĩ 
nhân đã hiển dâng tất ca trí tuệ và sức lực cho 
sự nghiệp giải phóng con người. 

Gần đây tôi được biết có một số ý kiến "phê 
phán" vấn để cuu người trong học thuyết Mác. 
Đại loại như : 

+ Ở học thuyết Móc, người ta chỉ thấy "quan 
hệ vật chất - y thúc", "quy luật xã hội khách 
quan”, "tất yếu kinh tế”, "giá trị thạng dư", "đấu 
tranh giai cấp” v.v. mà không thấy "con người" 
ở đâu ca ( ?) 

+ Con người của Mác chỉ là "con người xã hội”, 
"con người giai cấp”. là tập thể, cộng đồng. không 
phai những cá nhân như vốn có. Vì vậy, đối với 
Mác, giai phóng con người chi là giải phóng giai 
cấp chứ không giai phóng cá nhân ( !). 

+ Cái mục đích của Mác : giai phóng nhân loại 
khoi mọi ách áp bức, bất công, xây dựng xã hội 
công bảng, một xã hội có tính người. rất đáng 
trân trọng, nhưng nó không tương. Sự không 
tương ấy lại được thực hiện bằng những biện 
pháp như đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội, 
chuyên chính vô sản... nên rất nguy hiểm ( !). 

Những luận điểm trên không mới đối với giới 
lý luận. Ngưởi ta đã bát gập không ít luận điểm 
tương tự trong hàng núi sách chống chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ơ phương Tây. các sách "sám hối" 
ở Liên xô trước đây và các sách chính trị chống 
công triệt để của những Niích-xơn, Brê-din-xki... 

Chúng ta đều biết, không một học thuyết xã 
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hội, một quan điểm triết học nào. kể cả lý thuyết 
tôn giáo thần bí, lại khỏng dụng tới "vấn để con 
người" ; chúng chỉ khác nhau ơ cách dạt vấn để 
và cách giải quyết vấn dẻ mà thôi. Con người là 
đối tương trực tiếp cua khoa học xã hội và nhân 
van. Nhưng cần nói thêm rảng : các khoa học tự 
nhiên, dù đối tượng nghiên cứu là các biến đối 
về gien hay các "hố đen" xa xôi đầy bí ấn, thực 
chất cũng là nghiên cứu những điều kiện tự nhiên 
của đời sống con người. Do nhu cầu cuộc sống, 
con người không chỉ cẩn tìm hiểu những điều 
kiện tự nhiên để cải biến chúng, mà còn phải giải 
đáp những vấn để về sự tổn tại của chính mình, 
sư tổn tại cá nhân cũng như sự tổn tại cua cộng 
đồng. 

Từ thời cô đại đến nay, con người vẫn đứng 
trước các câu hoi : Ban chất con người là gì ? 
Con người phân biệt với các sinh vật khác trên 
trái đất ở chỗ nào ? Đời sống và hoạt động của 
con người (hoạt động vật chất và hoạt động tính 
thần) có các quy luật chi phối hay hoản toàn ngẫu 
nhiên, hoac do một y chí tôi thượng định đoạt 2 
Nếu như mỗi cá nhân là môt "thế giới riêng", có 
số phận, tính cách riêng, hơn tỉ người trên trái 
đất "không ai giống a1", thì nghiên cứu con người 
là nghiên cứu cái gì ; đi sâu vào "thế giới riêng” 
ấy bảng cách nào và để rút ra cái gì ? Nếu như 
thực chất của chủ nghĩa nhân ván là giải quyết 
vấn để tự do, hạnh phúc của con người, sự phát 
triển tự do và toàn diện của mỗi cá nhân và tất 
cả các cá nhân, thì chủ nghĩa nhân văn có thể 
làm gì và cần phải làm gì đề hướng tới mục đích 
đó ? V.v.. Tóm lại, các chủ nghĩa nhân van "cổ 
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điển" hay "hiện đại", nghiên cứu con người "từ 


* Phó giáo sư, phó tiến sĩ triết học 
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bên trong" hay "từ bên ngoài", đều không thể lắng 
tránh vấn đề gay go phức tạp ấy. 

Tiền để xuất phát của chủ nghĩa Mác không 
phải là con người trừu tượng, con người sinh học 
thuần túy, con người "xã hội" trống rỗng không 
có cá nhân như ai đó đã nói, mà hoàn toàn ngược 
lại. Đó là những cá nhân hiện thực, là hoạt động 
của họ và những điều kiện sinh hoạt vật chất của 
họ, những điều kiện mà họ thấy có sẵn cũng như 
những điều kiện do hoạt động của chính họ tạo 
ra. Đối với Mác, “con người không phải là một 
tổn tại trừu tượng, ẩn náu ở đâu đó ở ngoài thế 
giới" (1). Đó là những con người sống trong một 
thởi đại nhất định, một môi trường xã hội nhất 
định, có những quan hệ xã hội phong phú, phức 
tạp và ngày càng phong phú cùng với sự phát 
triển của văn minh. Đó không phải là những cá 
nhân ngủ im trong vỏ ốc, thế giới bên trong khép 
kín đầy bí ẩn, không liên hệ gì với thế giới bên 
ngoài, với hoạt động thực tiễn của bản thân và 
đồng loại. Trái lại, đó là con người sống và hoạt 
động, mà hoạt động bản chất nhất, có tính người 
nhất, là sản xuất ra các tư liệu sinh hoạt của mình, 
mặc dầu ăn, uống, sinh con đẻ cái cũng là hoạt 
động có tính người. Mác và Ăng-ghen không 
quên rằng con người văn minh vẫn thuộc về thế 
giới tự nhiên, vẫn là sinh vật với những bẩn năng 
vốn có của nó (mặc dầu không hoàn toàn giống 
bản năng động vật nói chung), song hoạt động 
"bản chất" của con người không chỉ đo quy luật 


bảo toàn nỏi giống quyết định như con ong xây. 


tố, mà là hoạt động có ý thức, hoạt động sáng 
tạo, có tính văn hóa, "theo quy luật của cái đẹp". 
Chính trong hoạt động sản xuất ra đời sống của 
mình, con người có những quan hệ năng động, 
tích cực, hai chiều và nhiều chiều với thiên nhiên, 
với đồng loại. Những quan hệ đó không bất biến 
mà biến đối tương ứng với sự phát triển năng lực 
thựơ tiễn của con người. Qua hoạt động, qua 
những quan hệ giao tiếp, cá nhân hình thành rính 
cách của mình và tự khẳng định mình. 

Thực tế chứng minh rằng, quan hệ xã hội của 
con ngưởi càng phong phú, phức tạp bao nhiêu, 
thì nh cách của nó càng phong phú, phức tạp 
và "sâu thẩm" bấy nhiêu. Con người của bộ lạc 
nguyên thủy còn sót lại vẫn mang "tính người", 
vẫn có "thế giới nội tâm", song cái thế giới ấy 
nghèo nàn biết chừng nào. Ngay con người của 


xã hội hiện đại, giả dụ để ra đã tách rời đổng 


loại, sống trong rừng sâu với bẩy sói (đã có 
trường hợp như thế), thì "những miền sâu thảm" 
của tâm linh, nào ý thức, tiềm thức, vô thức, nào 
trí tưởng tượng bay bổng... sẽ ra sao ? Một người 
không được giáo dục về âm nhạc, về hội họa khó 
có thể rung động trước Becthoven, Mozart, 
Raphaẽl, mạc dầu trong số họ có thể có những 
tài năng lớn bị hoàn cảnh làm cho mai một. Sự 
tác động qua lại giữa xã hội và cá nhân là điều 
kiện không thể thiếu để hình thành nhân cách, 
phẩm chất, tài năng..., điều này đã được các nhà 
tư tưởng lớn thời cổ đại, trung cổ và cận đại thửa 
nhận bảng những cách khác nhau. Đương nhiên, 
nói đến mối quan hệ đó phải giả định sự hiện 
hữu của con người sống, với những tố chất có 
được do quá trình tiến hóa lâu dài của tự nhiên. 
Xã hội không thể biến con đười ươi hoặc người 
mất trí thành một thực thể có bản chất xã hội, 
thành một "nhân cách" được. 

Có người nói Mác có ưu điểm nổi bật là phát 
hiện đính xã hội của con người, nhưng đã cường 
điệu nó đến mức coi con người chỉ là tập hợp 
các quan hệ xã hội, không còn cái gì thuộc về 
cá nhân. Và những sai lầm của chủ nghĩa xã hội 
bát nguồn từ đó. Đó là sự trình bày sai hoàn toàn 
tư duy của Mác. Các Mác không phải người đầu 
tiên phát hiện tính xã hội của con người. Người 
ta đã phát hiện điều đó trước Mác hàng nghìn 
năm. Mác là người đầu tiên dùng quan điểm duy 
vật biện chứng để lý giải bản chất xã hội của 
con người. Mác không nói một cách đơn giản 
rằng con người chỉ là tập hợp các quan hệ xã 


hội. Ông viết : "... bản chất con người không phải 


là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng 
biệt. Trong fính hiện thục của nó, bản chất con 
người (tôi nhấn mạnh - T.H.T.) là tổng hòa 
những quan hệ xã hội" (2). Qua luận để nổi tiếng 
đó, chúng ta thấy ÿý Mác muốn nói : a) Các quan 
hệ xã hội không tổn tại ngoài con người hiện 
thực, ngoài những cá nhân sống ; b) Bản chất 
con người, một sự trùu tượng khoa học, là sự 
khái quát từ đời sống cụ thể, tử thuộc tính của 
những con người hiện thực, thế hệ nảy qua thể 


(1) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển rập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1980, tl, tr 13 -14. | 
(2)Sđ4, tl, tr 257 
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hệ khác ; bản chất con người được thể hiện, và 
chỉ có thể được thể hiện thông qua tổng thể các 
quan hệ xã hội. Tìm bản chất con người thì phải 
tìm rong chứ không phải ngoài đời sống hiện 
thực của con người. Luận đề của Mác không làm 
mất cá nhân mà hoàn toàn ngược lại, nó khẳng 
định cá nhân, khẳng định sự kỳ diệu, sự phong 
phú vô hạn của /ính cách con người. Ở đây, con 
người với tư cách những cá nhân sống, là kẻ sáng 
tạo các quan hệ xã hội, chi phối chúng, cá thể 
hóa chúng thành thế giới bên trong cực kỳ phong 
phú và độc đáo của mình. 

Có ý kiến nói chủ nghĩa Mác "đã toát lên lòng 
tin hết sức mạnh mẽ về sức mạnh trần thế của 
con người", nhưng hình ảnh con người trong học 
thuyết Mác là con người "không có trí tưởng 
tượng sáng tạo", "không tim, không óc”, chỉ là 
những "Prométhée tập thể" ào ạt xốc tới, thậm 
chí không cả đi hai chân trên mặt đất ( !). Ý kiến 
này đẩy mâu thuẫn, hoàn toàn không căn cứ, 
xuyên tạc Mác một cách thô kệch. 

Không thể tách cá nhân ra khỏi cộng đồng xã 
hội, song cũng không thể có các quan hệ xã hội 
không có con người, tức không có các cá nhân. 
Mác cho rằng trong cộng đồng xã hội, mỗi cá 
nhân vừa là thành viên của cộng đồng (chẳng hạn 
giai cấp, dân tộc...) vừa là một thực thể độc lập 
và có cá tính, là một nhân cách. Nhân cách hình 
thành và phát triển như thế nào, một mặt phụ 
thuộc vào /hể chất sinh học của cá nhân (cái sinh 
học này không cỏn mang tính tự nhiên thuần túy 
như động vật), mại khác là hệ quả của sự tác 
động qua lại giữa xã hội và cá nhân. 

Sẽ không hiểu gì Mác nếu nói rằng đối với 
Mác con người chỉ là "con người - giai cấp" và 
giải phóng con người chỉ là "giải phóng giai cấp". 

Mác và Ăng-ghen đã chỉ ra rằng, quan hệ giai 
cấp không phải quan hệ vốn có từ khi có loài 
người mà con người sẽ mãi mãi deo đẳng quan 
hệ đó. Quan hệ giai cấp chỉ xuất hiện trong những 
điều kiện nhất định của nền sản xuất vật chất của 
xã hội, và theo sự chứng minh của Mác, nó sẽ 
mất đi khi các điều kiện trên không cỏn nữa. Như 
vậy, con người có những bản chát tộc loại "vĩnh 
cứu”, mặc dầu bản chất đó không bất biến. 

Bản chất giai cấp, cũng thuộc về con người, 
nhưng chỉ là bản chất "nhất thời", nó sẽ mất đi 
_ khi giai cấp mất đi. Có người xuyên tạc Mác cho 
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rằng trong xã hội có giai cấp thì tính người, chẳng 
hạn tình yêu nam nữ, tình bạn, lòng thương xót, 
lòng hy sinh...hoàn toàn "biến thành" tính giai 
cấp. Mác và Ăng-ghen không hể quan niệm như 
vậy. Trong tác phẩm "Lút-vích Phơ-bách và sự 
cáo chung của nền triết học cổ điển Đức", 
Ăng-ghen viết : "Khả náng có được những tình 
cảm thuần túy con người trong quan hệ với đồng 
loại của chúng ta đã bị cái xã hội xây dựng trên 
sự đối kháng giai cấp... tước đi khá đủ rồi, nên 
chúng ta không có chút lý do nào để làm cho 
khả năng đó càng bị tước đi thêm nữa, bằng 
cách nâng những tình cảm ấy lên thành một tôn 
giáo" (3). Rõ ràng, Ăng-ghen trân trọng những 
tình cảm thuần túy con người, và mong sao nó 


không bị tha hóa bởi những thiên kiến giai cấp, 


đẳng cấp, thiên kiến tôn giáo v.v.. Nói rằng Mác 
đặt "cái giai cấp" trùm lên "con người", lên "cái 
toàn nhân loại", là không hiểu thế giới quan mác 
xít. Chính Mác là người kiên quyết và triệt để 
chủ trương giải phóng con người và loài người 
khỏi quan hệ giai cấp. Quan điểm của Mác không 
phải "quan điểm phân chia giai cấp" mà là quan 
điểm xóa bỏ sự phân chia giai cấp (trong hiện 
thực). Mác viết : "Quan điểm của chủ nghĩa duy 
vật cũ là xã hội công dân (tức xã hội có giai cấp 
hiện đại - T.H.T.), quan điểm của chủ nghĩa duy 
vật mới, là xã hội loài người hay loài người có 
tính xã hội" (4). Đấu tranh giai cấp không phải 
do một học thuyết tạo ra, bởi lẽ có áp bức thì có 
đấu tranh. Mác chứng minh cuộc đấu tranh giai 
cấp của giai cấp công nhân là cuộc đấu tranh giai 
cấp cuối cùng trong lịch sử, và chỉ ra con đường 
dẫn đến tháng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh 
ấy. 

Ý kiến cho rằng chủ nghĩa Mác tuyệt đối hóa 
con người xã hội, nên khái niệm giải phóng con 
người chỉ là giải phóng cộng đồng, giải phóng 
đám đông, trong cộng đồng ấy cá nhân không 
tổn tại, là hoàn toàn không có căn cứ. Theo quan 
điểm của Mác, mục đích của chủ nghĩa cộng sản 
là giải phóng cá nhân hoàn toàn và triệt để ; 
không phải chỉ giải phóng cá nhân khỏi những 
xiểng xích của thời trung cổ (điều này chủ nghĩa 


(3) Sđ4, t6, tr 389 - 390 
(4).Sđ4d, tl, tr 258 


tư bản đã làm). Học thuyết Mác chỉ ra rằng : chủ 
nghĩa cộng sản có sứ mệnh giải phóng không chỉ 
cho một số cá nhân, không chỉ bảo đảm tính độc 
lập và sự phát huy cá nhân của một số cá nhân, 
mà là tạo nên sự phát triển tự do và toàn diện 
của /áf cả các cá nhân. "Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản" đã viết : "Thay cho xã hội tư sản cũ, 
với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, 
xuất hiện một liên hiệp, trong đó sự phát triển tự 
do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển 
tự do của tất cả mọi người" (5). Như vậy, tự do 
của mỗi cá nhân (chứ không phải chỉ một số cá 
nhấn) là cơ sở, là đặc trưng của một xã hội thật 
sự tự do, thật sự có tình người. Tự do cho mỗi 
cá nhân không bó hẹp trong tự do chính trị (như 
bầu cử, ứng cử), tự đo thân thể (có thể bán sức 
lao động cho người này hay người khác mà không 
bị ràng buộc), tự đo trao đổi hàng hóa v.v., mà 
là tự do của con người hoàn toàn thoát khỏi mọi 
áp bức bóc lột, có đầy đủ các điều kiện để phát 
huy tài năng, cá tính, nhân cách của mình. Đó là 
tương lai xa xôi, song không phải là không tưởng. 
Vì chính chủ nghĩa tư bản phát triển cao đã và 
đang tạo ra những tiền để, những yếu tố cho xã 
hội tương lai đó. Quan điểm về một "xã hội tự 
do", bình đẳng mà trong đó cá nhân không tự 
khẳng định mình ; quan niệm bình đẳng chỉ là 
chủ nghĩa bình quân, quan điểm đó xa lạ, thậm 
chí đối lập với chủ nghĩa nhân ván mác xít. 

Kinh nghiệm lịch sử loài người cho thấy, tự do 
không bỗng dưng mà đến. Để có được tự do, con 
người đã phải trải qua đấu tranh, các giai cấp bị 
áp bức, các đân tộc bị áp bức đã phải đấu tranh. 
Xét trên quan điểm của chủ nghĩa nhân văn, 
những cuộc đấu tranh ấy về bản chát là hành 
động tự vệ. Trong cuộc đấu tranh ấy, họ phải tự 
tổ chức lại thành đội ngũ, phải có kỷ luật, có chỉ 
huy, có cơ chế dân chủ và tập trung. Họ phải để 
cao giá trị của chỉ nghĩa tập thể, ý thúc cộng 
đồng, mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi 
người. Những người tham gia đấu tranh phải chấp 
nhận hy sinh một phần tự do cá nhân. Từ 
Spartacus đến Garribaldi, từ Danton đến Julius 
Fucik, đều như vậy cả. Cái chủ nghĩa tập thể tả 
khuynh, ấu trĩ, là đáng phê phán. Song phê phán 
chủ nghĩa tập thể, ý thức cộng đồng nói chung, 
không phải là biểu hiện của sự thiết tha với tự 
do của con người. 
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Đấu tranh chống ách áp bức đã khó, xây dựng 
xã hội mới công bằng, nhân đạo còn khó hơn 
nhiều. 

Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô 
hình cũ, nhiều đảng cộng sản đã phạm sai lầm 
nghiêm trọng trong xử ly mối quan hệ giữa nhân 
tố cá nhân và nhân tố xã hội. Cơ chế cũ đã nuôi 
dưỡng chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa bình quân, 
sự vi phạm dân chủ xã hội chủ nghĩa, vi phạm 
các quyền tự do cá nhân chính đáng. Cơ chế cũ 
đã coi nhẹ lợi ích cá nhân, không xem đó là động 
lực phát triển xã hội. Những khuyết điểm nghiêm 
trọng ấy đã triệt tiêu động lực thật sự của chủ 


_nghĩa xã hội : đó là sự thống nhất giữa lợi ích. 


cá nhân và lợi ích xã hội. Chủ nghĩa quan liêu 
phát triển là một trong những nguyên nhân dẫn 
đến việc con người tiếp tục bị tha hóa trong điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Với những 
sai lầm nói trên, nhân tố con người, vai trò cá 
nhân, tự do cá nhân không được phát huy như nó 
cần phải có. Tính tích cực, năng động, sáng tạo 
của cá nhân không được phát huy, thì sức mạnh 
của sự liên kết cộng đồng sẽ suy yếu. Trong 
chừng mực nhất định, chủ nghĩa xã hội hiện thực 
đã không đạt được mục tiêu của bản thân mình. 
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đánh giá một cách 
khách quan : mặc đầu có nhiều khuyết tật, chủ 
nghĩa xã hội hiện thực đã có không ít những 
thành tựu to lớn trong việc đem lại lợi ích cho 
Con người. 

Lôgic của các luận điểm phê phán chủ nghĩa 
nhân vàn mác xít đã nói ở trên dẫn dắt đến kết 
luận như sau : chủ nghĩa nhân văn mà nhân loại 
tìm kiếm từ hàng nghìn năm đã được thực hiện, 
ngay trong xã hội tư bản hiện đại ; hệ thống này 
sẽ tổn tại vĩnh cửu như một trạng thái cuối cùng 
của nhân loại. 

Có thật chủ nghĩa tự bản đã trở thành một xã 
hội mà động lực phát triển của nó không phải là 
lợi nhuận mà là vì con người hay không ? Tôi 
cho rằng mặc đầu chủ nghĩa tư bản hiện đại có 
những đổi mới và những thành tựu, song sự thay 
đổi đó hoàn toàn không làm mất giá trị những 
phân tích của Mác đối với chế độ xã hội này. 
Đúng như nhà khoa học Mỹ Samuel Boules đã 
nói : bài học sụp đổ ở Liên xô đặt ra vấn để phải 


(5) Sđd, tl, tr 569 
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suy nghĩ lại về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, về 
chế độ công hữu v.v. nhưng đối với nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa thì "không có cách xem xét nào 
khác" ngoài cách xem xét của Mác. Brê-đin-xkI, 
trong cuốn "Ngoài vòng kiểm soát" viết năm 
1993, khi ca tụng nước Mỹ là xã hội tự do nhất 
thế giới, đã nêu lên 20 khuyết tật càn bản của 
xã hội Mỹ. Xin nêu một số điểm (số thứ tự theo 
cuốn sách trên) : 

(9) - "Một giai cấp giàu có tham lam". 

(11) - "Vấn để chúng tộc và nghèo đói ngày 
càng sâu sác"”. 

(12) - "Tội ác và bạo lực lan tràn". 

_(13y- "Sự lan tràn của nền van minh ma túy ổ 
ạt... với khoản lãi tử ma túy ước tính lên tới 100 
tỉ đô la một năm". 

(14) - "Tình trạng lan tràn tâm lý tuyệt vọng 
xã hội". | 

(15) - "Quá nhiều giấy phép mại dâm". 

(16) - "Sự truyền bá ổ ạt về đổi trụy tỉnh thần". 

(19) - "Cử tri cảm thấy rằng chính quyền của 
mình rất xa xôi, thiếu trách nhiệm và tham nhũng, 
đặc quyền đạc lợi và giai cấp tính hoa chính trị 
được hướng những cơ hội không công bằng, được 
ngổi vĩnh viễn trong chức vụ của mình". 

(20) - "Cảm giác trống rỗng về tỉnh thần ngày 
càng phổ biến". 

Một nhà lãnh dạo phương Tây, ông 
Ph.Mit-tơ-răng viết : "Chủ nghĩa tư bản thuần 
nhất giống như một cánh rừng rậm. Hệ thống xã 
hội này luôn làm nảy sinh những bất bình đẳng 
mới. Tất cả điều đó sẽ dẫn đến cái gì ? Đồng 
tiền ngày càng nhiều hơn, chúng được bơm từ 
nhà băng này sang nhà bàng khác...Lưu thông tài 
chính thường không kiểm soát nổi và chính vì 
thế người ta giàu lên nhờ dầu cơ. Lao động của 
nhiều người khác bị cướp đoạt". 

Nhiều nhà khoa học hoàn toàn có can cứ khi 
họ báo động nguy cơ đe dọa nhân loại nằm ngay 
trong bản chất xã hội. Rơ-nê Đuy-mông viết : 
"Nhân loại đang đi đến tiêu vong nếu nó tỏ ra 
không đổi hướng hoàn toàn sự tiến hóa xã hội 
tiêu thụ của chúng ta ; tóm lại nếu nó tiếp tục 
tỏ ra thiếu trách nhiệm". Ông nêu ví dụ : "Lớp 
ô zôn bảo vệ chúng ta khỏi những tia chết người 
đang bị de dọa, nhưng nền kinh tế chạy theo lợi 
nhuận tiếp tục sản xuất chất clorofluor-carbon là 
chất phá vỡ tầng ôzôn này". 
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Cách xem xét của Mác đỏi hỏi khi nhìn nhận 
xã hội tư bản phải "hiểu biết sự vĩ đại và tính 
tất yếu nhất thời" (®) của xã hội đó. 

Theo sự phân tích của Mác, xã hội tương lai 
của loài người chác chán sẽ là một xã hội công 
bằng nhân đạo, trong đó không còn cái cơ chế : 
sức lao động cua những người này là phương tiện, 
là đôi tượng khai thác vì mục đích làm tang lợi 
nhuận của những người khác, những người có tư 


-bản trong tay. Xã hội đó không phải sự phủ định 


sạch trơn xã hội tư bản, mà kế thừa tất cả những 
thành tựu của văn minh loài người đạt được dưới 
chế độ tư bản. 

Lôgiïc của sự phê phán chủ nghĩa nhân văn mác 
xit kể trên cốt đi đến phủ nhận con đường mà 
dân tộc ta đã chọn, phủ nhận những thành quả 
và những giá trị mà dân tộc ta đã giành được 
trong lịch sử hơn 60 năm đấu tranh yêu nước và 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có người 
tuyên bố ràng : Thời đại ngày nay, sự nghiệp giải 
phóng con người đã vượt qua thời kỳ "giải phóng 
đám đông" để chuyển sang thời kỳ "giải phóng 
cá nhân". Vì vậy, độc lập dán tộc và chủ nghĩa ` 
xã hội không còn mấy ý nghĩa. "Đám đông", cách 
gọi miệt thị đó là ai ? Đó là 25 triệu con người 
năm 1945, 40 triệu người năm 1975, và 70 triệu 
người hiện nay trong cộng đồng dân tộc Việt 
nam. Lý lẽ phủ nhận giá trị của "giải phóng đám 
đông" cổ tình quên ràng : dân tộc chưa giải được 
ách nô lệ của ngoại bang, thì tuyên ngôn "giải 
phóng cá nhân" chỉ là lời nói trống rỗng, hão 
huyền. Quan điểm tách cá nhân ra khỏi cộng 
đồng, đem cá nhân đối lập với những giá trị xã 
hội, hạ thấp và phủ nhận những giá trị xã hội 
như độc lập tự do, chu nghĩa yêu nước, chủ nghĩa 
tập thể, truyền thống cộng đồng, lòng nhân ái "lá 
lành đùm lá rách", phải cháng là biểu hiện của 
"chủ nghĩa nhân van hiện đại", nó sẽ dẫn ta đi 
thẳng từ "cái cá nhân" đến "cái toàn nhân loại" ? 
Hoàn toàn không phải như vậy. 

Suy nghĩ về các vấn để của chủ nghĩa nhân 
văn, chúng ta tin rằng dù con đường phát triển 
quanh co phức tạp như thế nào, nhân loại cũng 
hướng tới một xã hội mà "sự phát triển tự do của 
mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do 
cua tất cả mọi người”. 


(6) Sđad. 2, tr 662 
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KINH TẾ THỊ TRƯỞNG 
VÀ VAI TRÒ LĨNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 


Ở Việt nam kinh tế thị trường có cần 
sự lãnh đạo của Đảng không 2 

Hiện nay đang có những y kiến cho rằng, đã 
chuyển sang kinh tế thị trường - tức là nền kinh tế 
vận động theo quy luật giá trị, quy luật cung cẩu, 
quy luật cạnh tranh... - thì cần gì phải có sự lãnh 
đạo của đẳng cộng sản. Sự lãnh đạo của Đảng nhiều 
khi cản trở, làm "vướng chân" sự vận hành của kinh 
tế (1). Ở một số nơi tổ chức đảng rất rệu rã, nhưng 
kinh tế có sao đâu, thậm chí còn có bước phát triển 
khá ấy chứ (1). 

Ý kiến trên đây mới chỉ thấy một mặt hình thức 
nào đó của vấn để, và quan trọng hơn là không hiểu 
bản chất và nội dung việc xây dựng nền kinh tế BỊ 
trường ở nước ta. 

Chúng ta đều biết, Đảng ta chủ trương phát triển 
kinh tế thị trưởng (thay cho kinh tế bao cấp, quản 
lý theo kiểu tập trung quan liêu), nhưng đó không 
phải là nền kinh tế thị trường bá? k), mà là nền kinh 
tế thị trưởng có sự quản lý của nhà nước heo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, tức là một nền kinh tế thật 
sự vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bảng, văn 
minh. Trước đây đã có lúc chúng ta hiểu chưa đúng 
về kinh tế thị trường, cho rằng kinh tế thị trường 
đường như đồng nhất với chủ nghĩa tư bản và không 
tương dung với chủ nghĩa xã hội. Nhưng thực tế 
giúp chúng ta dân dần nhận thức lại : kinh tế thị 
trường không hoàn toàn đồng nhất với chủ nghĩa tư 
bản ; không phải cứ chuyển sang kinh tế thị trường 
tức là đi theo con đưởng tư bản chủ nghĩa. Chủ 
nghĩa xã hội cũng phải phát triển kinh tế hàng hóa, 
áp dụng cơ chế thị trường. Tuy nhiên, đối với chủ 
nghĩa xã hội, kinh tế thị trường không phải là tất cả, 
mà chỉ là phương thức, biện pháp để phát triển lực 
lượng sản xuất. Phát triển lực lượng sản xuất còn 
phải đi đôi với xây đựng quan hệ sản xuất phù hợp, 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG °* 


xây dựng quan hệ giữa con người với con người tốt 


đẹp, xã hội giàu tình thương và lòng nhân ái. 

Hiện nay, có những vấn đề lý luận còn phải tiếp 
tục nghiên cứu, đào sâu, trên cơ sở tổng kết thực 
tiễn, mới có thể từng bước hoàn chỉnh, làm sáng tỏ. 
Nhưng trên những nét cơ bản, có thể nói kinh tế thị 
trưởng theo định hướng xã hội chủ nghĩa khác với 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ở mấy điểm sau 
đây : 

- Chế độ sở hữu : Dưới chủ nghĩa tư bản nền tầng 
là sở hữu tư nhân tư bản chú nghĩa. Còn ở nước ta 
hiện nay thực hiện đa dạng hóa các hình thức sở 
hữu, nhưng trên cơ sở chế độ công hữu về các tư 
liệu sản xuất chủ yếu. 

- Các thành phần kinh tế : Dưới chủ nghĩa tư bản 
có nhiều thành phần (có cả kinh tế quốc doanh, liên 
doanh, chủ nghĩa tư bản nhà nước...) nhưng do nhà 
nước tư sản quản lý và do tư bản tư nhân chi phối. 
Còn ở nước ta hiện nay cũng có nhiều thành phẩn, 
nhưng do nhà nước xã hội chủ nghĩa - tức là nhà 
nước thật sự của dân, do dân, vì dân - quản lý, và 
do kinh tế quốc doanh và tập thể ngày càng đóng 
vai trỏ nền tẳng, chi phối. 

- Chế độ quản lý : Dưới chủ nghĩa tư bản, thị 
trường tự phát, tự do cạnh tranh ; đây đó nhà nước 
tư sản tuy cũng có điều tiết, có can thiệp, có kế 
hoạch nhưng không phải là xu hướng cơ bản. Còn 
ở nước ta hiện nay, một mặt khuyến khích và tao 
điều kiện phát huy tác dụng tích cực của cơ chế thị 
trường, nhưng mặt khác cẩn có sự can thiệp mạnh 
mẽ và tích cực (bằng kể hoạch, chính sách, luật 
pháp, sức mạnh kinh tế...) của nhà nước để điều tiết, 
hướng dẫn, hạn chế những mặt tiêu cực của cơ chế 
thịtrường 


* Phó giáo sư, phó tiến sĩ khoa học lịch sử 
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- Chế độ phân phối : Dưới chủ nghĩa tư bản chủ 
yếu phân phối theo tư bản, phục vụ lợi ích của các 
nhà tư bản. Ở nước ta hiện nay, áp dụng nhiều hình 
thức phân phối, trong đó phân phối theo kết quả lab 
động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu ; vừa khuyến 
khích lao động, vừa bảo đảm những phúc lợi xã hội 
cơ bản. _ 

- Chính sách xã hội : Chủ nghĩa tư bản ra đời bằng 


tước đoạt, tích lũy ban đầu bằng cướp bóc, do đó. 


nó "thấm đầy máu và nước mát đến tận lỗ chân lông 
của nø. Ngày nay các nước tư bản đi sau có điều 
chỉnh ít nhiều, nhưng do bản chất của nó, chủ nghĩa 
tư bản không thể điều hòa được mâu thuẫn cơ bản, 
không thể tránh khỏi sự bóc lột tàn tệ người lao 
động, cũng như sự phân cực giàu nghèo, sự bất 
công, bất bình đẳng ghê gớm. Còn ở nước ta hiện 
nay, phát triển kinh tế thị trường nhưng phải hạn 
chế bóc lột ; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công 
bằng xã hội ; khuyến khích làm giàu hợp pháp 
nhưng phải gắn với xóa đói giảm nghèo ; ngay từ 
đầu, khi kinh tế chưa phát triển cao, đã phải chăm 
lo chính sách xã hội, giữ gìn đạo đức và bản sắc văn 
hóa dân tộc. 

Tóm lại, chúng ta chủ trương phát triển kinh tế 
thị trường nhưng không để cho nó vận động một 
cách tự phát, mù quáng, mà phải lãnh đạo, hướng 
dẫn, điều tiết, phát huy mặt tích cực, hạn chế mật 
tiêu cực, vì lợi ích của đại đa số nhân dân lao động, 
vì một xã hội công bằng và văn minh. Người có khá 
năng và điều kiện làm việc đó không thể ai khác 
ngoài đảng cộng sản - là đảng phấn đấu cho lý 
tướng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, thật 
sự đại diện và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động. Sự lãnh đạo của Đảng /à 
nhân tổ quyết định nhất bảo đảm định hướng xã hội 
chủ nghĩa của kinh tế thị trường, cũng như toàn bộ 
sự nghiệp phát triển của đất nước ta. 

Gần đây, có người tuy cũng rất mong và rất mừng 
khi thấy Việt nam chuyển sang phát triển kinh tế 
thị trưởng, nhưng họ hi vọng đó là "kinh tế thị 
. trường tự do tư nhân hóa" tức là kinh tế thị trường 
tư bản chủ nghĩa, và người ta cố làm mọi việc, cố 
tìm mọi cách để lái chúng ta đi theo quỹ đạo của 
chủ nghĩa tư bản. Họ phân tích rằng, cứ khuyến 
khích Việt nam di vào "kinh tế thị trường", kinh tế 
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sẽ quyết định chính trị, thay đối chế độ kinh tế sẽ 
kéo theo sự thay đối thể chế chính trị. Từ đó, một 
mặt họ ra sức tán dương kinh tế thị trường, mặt khác 
tích cực phê phán, phủ nhận sự lãnh đạo của dáng 
cộng sản. Các thế lực thù địch thực hiện "diễn biến 
hòa bình", ra sức tiến công vào sự lãnh đạo của đẳng 
cộng sản nhằm xóa bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa 
của kinh tế thị trưởng, cuối cùng để xóa bỏ chủ 
nghĩa xã hội. Ngay ở trong nước ta và trong một số 
người Việt sống lưu vong ở nước ngoài đã có người 
công khai đòi Đảng cộng sản Việt nam phải từ bỏ 
vai trò lãnh đạo. Thực tế ở Liên xô và Đông Âu cho 
thấy, một khi đảng cộng sản tan rã thì chủ nghĩa xã 
hội không còn, kinh tế cũng không theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Và các nước tư bản phương Tây ˆ 
rất hoan hỉ trước thực tế này ; họ xúm xít nhau ủng 
hộ rất kịp thời và cuồng nhiệt cho khuynh hướng 
này. Đáng tiếc là trong đội ngũ chúng ta-có một số 
người mơ hồ, đao động, mất cảnh giác trước những 
mưu mô sâu xa ấy. | 
Vì sao ở ta chỉ có một đảng lãnh đạo 2? 

Có ý kiến lập luận rằng, kinh tế thị trường là kinh 
tế nhiều thành phần ; ứng với mỗi thành phần có 
một giai cấp hoặc tầng lớp ; mỗi giai cấp hoặc tầng 
lớp lại có một đảng phái hoặc tổ chức chính trị 
tương ứng. Vì sao ở Việt nam lại chủ trương chỉ có 
một đảng lãnh đạo ? Kinh tế nhiều thành phần mà 
một đảng duy nhất lãnh đạo là "mâu thuẫn", là 
"nghịch lý" ( !). Họ lớn tiếng đòi chúng ta phải thực 
hiện đa nguyên chính trị, xóa bỏ sự lãnh đạo của 
một đảng, và theo họ chỉ như vậy mới là dân chủ. 

-_ Trước hết cần lưu ý rằng, chúng ta không nói đơn 
giản "chống đa nguyên đa đảng". Bởi vì nếu đa 
nguyên theo nghĩa đa đạng, phong phú, nhiều 
nguồn, một cách đúng nghĩa, trong sáng, lành 
mạnh, thì có gì mà phải chống, phải kiêng ky. 
Chúng ta chẳng đang thực hiện đa dạng hóa các 
hình thức sở hữu, đa dạng hóa các hình thức phân 
phối, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ 
đối ngoại đó sao ? Chúng ta chẳng đang chủ trương 
phát triển kinh tế đa thành phần, thực hiện thông tin 
đa dạng, nhiều chiếu... là gì ? Còn đa đẳng, thì nước 
ta cũng đã tửng tổn tại, và nếu các đảng cùng chung 
một chí hướng, một lợi ích cơ bản (như Đảng cộng 


sản, Đảng dân chủ, Đảng xã hội đã từng một thời 
gian dài tốn tại ở nước ta) và chịu sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản thì có gì mà phải bác bỏ. Chúng ta 
không chấp nhận là không chấp nhận đa nguyên 
Chính trị và đa đảng đối: lập, tức là không chấp nhận 
các tổ chức chống đối, các khuynh hướng bè phái 
phá hoại sự thống nhất của Đảng và sự RUIEP cách 
mạng của nhân đân. 


Chúng ta cũng không nói chống. Bởi vì ở mỗi. 


nước hoàn n cảnh mỗi lúc có khác nhau, trình độ dân 
chủ và điều kiện cụ thể khác nhau'; có thể có nước 
cần áp dụng chế độ "đa nguyên" "da dáng," đó là 
công việc nội bộ của mỗi nước. 

Chúng ta nói rằng : ở Việt nam không có điều 
kiện khách quan để chấp nhận đa nguyên chính trị 
và đa đảng đối lập. Đó là vì tình hình chính trị, trình 
độ kinh tế, xã hội, đân trí, pháp luật... ở nước ta 
không cho phép. Đất nước mới ra khỏi chiến tranh, 
dang rất cần có ổn định chính trị, rất cần có sự đoàn 
kết, thống nhất để xây dựng và phát triển kinh tế. 
Các thế lực thủ địch vẫn đang dòm ngó, thực hiện 
chính sách bao vây, chia rẽ, phá hoại sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân ta. Ở trong nước vẫn có 
những phần tủ phản động chống đổi, do trước đây 
bị cách mạng trừng trị, tước đoạt. Nếu chấp nhận 
đa nguyên chính trị và đa đáng đối lập có nghĩa là 
tạo điều kiện cho các lực lượng phản động này ngóc 
đầu dậy ngay tức khác và một cách hợp pháp hoạt 


động chống Tổ quốc, chống nhân dân, chống chế 


độ. Đó là điều mà nhân dân ta dứt khoát Nước: thể 
chấp nhận. 

Ngay đến như Nguyễn Cao Kỳ (một người chống 
cộng quyết liệt, đã từng có thời làm thủ tướng cua 
Việt nam cộng hỏa) trong các bài trả lời phong vấn 

và nói chuyện gần đây ở Hoa kỷ, cũng tính toán 
_ rằng : "Một nước vừa nghèo vừa dốt như Việt nam 
mà đỏi theo dân chủ y hệt kiểu Mỹ thì chỉ gây hỗn 
loạn, buôn lậu, đĩ điếm...". Ông ta phân tích : cách 
đây 30 - 40 năm, các nước Đài loan, Đại hàn, 
Xin-ga-po "đã khởi đi bàng một thể chế độc đảng", 
"không chấn nhận đối lập", cũng chính là để tạo ra 
sự ổn định chính trị và xã hội, tạo tiền đề rất cần 
thiết cho phát triển kinh tế thị trường. Và các nước 
đó "đã thành công rực rỡ, xây dựng một nền kinh 
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tế giàu mạnh", "thực sự trở thành những quốc gia 
dân chủ, tiến bộ, làm gương soi cho các nước đệ 
tam chậm tiến"), 

Thực tế cho thấy, ở những nước thực hiện đa 


nguyên chính trị, đa đảng đối lập thường dẫn đến 


tình hình không ổn định, hay xảy ra dảo chính. Một 
số người nghiên cứu thể chế chính trị quốc tế đã 
tổng kết, đưa ra các con số để chứng minh cho kết 
luận đó : Trong 23 nước theo chế độ một đảng, có 
19 nước ổn định, 4 nước tương đối ổn định (không 
có nước nào không ổn định). Trong 26 nước theo 
chế độ đa đẳng, có l1 nước ổn định, 2 nước tương 
đối ổn định, 13 nước không ổn định. Ở một số nước 
Đông Âu và Liên xô cũ từ khi áp dụng chế độ đa 
nguyên chính trị, đa đảng đổi lập, dất nước rơi vào 
tình trạng hỗn loạn, rối ren, chiến tranh đẫm máu, 
kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng, không sao phát ' 
triển được, đởi sống nhân dân ngày càng sa sút. 
Vừa qua có người nêu luận điểm nói rằng không 
thực hiện "đa nguyên da đảng" là không dân chu, 
rằng mức độ, trình độ đân chủ của một nước thể 
hiện ở chỗ có tổn tại nhiều đẳng hay không. Theo 
tôi, điều đó không đúng. Nhiều đẳng hay ít đẳng 
không phải là tiêu chí để nói lên một xã hội dân chủ 
hay không dân chủ, ít đân chủ hay nhiều dân chủ. 
Xã hội miền Nam dưới thời Mỹ - Diệm có rất nhiều 
đảng kiểu như "Cần lao", "Nhân vị", "Duy linh", 
"Dân chủ"... và hàng trăm tổ chức chính trị, xã hội 
khác nhau, nhưng không thể nói xã hội đó là dân 


chủ, càng không thể nói xã hội đó nhiều dân chủ 


hơn ngày nay. Theo tôi, tính chất và trình độ dán 
chủ của một nước, một xã hội được quyết định chủ 
yếu bằng việc phát huy đến múc nào quyền làm chủ 
của đại đa số nhân dân, thục hiện đến tnúc nào lợi 
ích và ý chí của đại đa số nhân dân (túc là nhân 
dân lao động) trong xã hội đó. Dân chủ là sự thê 
hiện và thực hiện quyển làm chủ của nhân dân, 
chỉnh quyền thực sự nằm trong tay nhân dân lao 
động, bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của nhân dân 
lao động, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, nghị lực, sự 
sáng tạo của nhân dân ; chứ không phải ‹ ở chỗ có 
nhiều đảng hay ít đẳng. 


(1) Xem : Thời bảo, số ra ngày 7, 8-11-1992 ; và Việt nam, số ra 
ngày 7-11-1992 
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Chúng ta chuyển sang kinh tế nhiều thành phần, 
nhưng như trên đã nói, đó là kinh tế nhiều thành 
phần có sự quản lý, điều tiết của nhà nước, đi lên 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó không nhất 
thiết cứ nhiều thành phần kinh tế thì có nhiều giai 
cấp đối kháng và có nhiều dáng phái chính trị tương 
ứng. 

Thực chất của luận điểm đòi "đa nguyên đa đẳng" 
của các thế lực chống cộng nhằm vào ta là muốn 
hạ thấp hoặc xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản, 
gây ra xáo động, rối loạn trong nước, lật đổ chính 
quyền. Ngoài ra, không có mục dích nào khác. 
Người ta rêu rao và ra sức hoạt động đòi "dân chủ", 
_"đa nguyên", "đa đảng", "nhân quyền" chẳng qua 
chỉ là chiêu bài để thực hiện mưu đồ gáy rối, phá 
hoại từ bên trong rất thâm độc và xảo quyệt. 

Vả chăng, chính ngay những nước, những người 
kêu gào "đa nguyên đa đảng" họ có thật sự chấp 
nhận những tổ chức, những lực lượng chống đối 
mình không 2? Tại sao họ chủ trương ám sát những 


lãnh tụ cộng sản, tiêu điệt những người đối lập, đàn - 


áp các phong trào nổi dậy chống chính quyền ? Vì 
sao khi chưa giành được quyển bính thì người ta ra 
sức tán dương "dân chủ", "đa nguyên", "đa đáng", 
nhưng sau khi đã cướp được chính quyền, xóa bỏ 
được sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thì họ ngay 
lập tức lại cấm đảng cộng sản hoạt động, đát cộng 
sản ra ngoài vòng pháp luật, đòi quốc hữu hóa tài 
sản của đáng, đóng cửa trụ sở đảng, đốt phá nơi làm 
việc của trung ương đảng, tìm mọi cách trả thủ, tẩy 
chay đảng viên cộng sản ? Lúc đó không còn thấy 
họ mạnh mốm nói "đa nguyên đa đảng" ! 
Đảng cộng sản Việt nam không hề áp đặt vai trỏ 
độc quyền lãnh đạo của mình. Để được nhân dân 
thừa nhận là người lãnh đạo, Đảng đã phải trải qua 
một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy thử 
thách hi sinh. Hàng chục vạn người con ưu tú của 
Đảng và dân tộc đã ngã xuống. Thiết lập được sự 
lãnh đạo của Đảng cũng là thành quả đấu tranh cách 


mạng của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc . 


Việt nam. Tuy có lúc Đăng phạm sai lầm khuyết 
điểm nhưng do biết kịp thời công khai thừa nhận và 
thành tâm sửa chữa, cho nên Đảng vẫn được đông 
đảo nhân dân tin cậy. Thực tế đến nay chưa ai bác 
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bó được vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt 
nam, và cũng chưa có lực lượng chính trị nào khác 
ngoài Đảng cộng sản Việt nam có đủ khả năng và 
điều kiện lãnh đạo cách mạng Việt nam. Chỉ có bọn 
để quốc và phản động đang tìm cách nói xấu Đảng, 
bôi nhọ Đảng, hòng hạ uy tín và xóa vai trỏ lãnh 
đạo của Đảng. Và chỉ có những ai dại đột mới tự 
mình phủ nhận những thành quả cách mạng của 
nhân dân mình, muốn tạo ra những đẳng đối lập để 
rồi ngộ nhận đó là tự do dân chủ. 


Nội dung và phương pháp lãnh đạo của Đảng 
trong điều kiện kinh tế thị trường 


Là đảng duy nhất cẩm quyền lãnh đạo toàn xã hội - 
trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng cộng sản 
Việt nam ý thức rất rõ trách nhiệm và vinh dự của 
mình đối với đất nước và đân tộc. Đảng có trách 
nhiệm xác định đúng đán phương hướng, mục tiêu, 
con đường đi lên của đất nước, sự hưng thịnh của 
dân tộc. Từ đó lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị 
và guồng máy xã hội, trước hết là nhà nước, tổ chức 
thực hiện bàng được các mục tiêu, nhiệm vụ đã 
vạch ra ; lãnh đạo việc thể chế hóa, pháp luật hóa 
các nghị quyết của Đảng ; thiết kế tổ chức bộ máy, 
đào tạo, bố trí cán bộ, quản lý và rèn luyện cán bộ 
phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ; 
kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối 
của Đảng ; tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện 
đường lối, chính sách... Tất cá đều nhằm bảo đảm 
tính chính trị, tính định hướng đúng đắn trên con 
đường di lên của đất nước và sự phát triển của dân 
tộc. 

Riêng trong lĩnh vực kinh tế, Đảng để ra đường 
lối, chiến lược phát triển kinh tế, bảo đảm (tính chính 
frị trong sự phát triển của kinh tế, làm cho kinh tế 
vừa có tốc độ táng trường và năng suất lao động 
cao, có lực lượng sản xuất không ngừng lớn mạnh, 
vừa đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, hạn chế 
bất công và bóc lột, chăm lo và bảo vệ lợi ích của 
đại đa số nhân dân lao động. Điều đó không phải 
chỉ thể hiện ở cấp trung ương, ở hoạt động lãnh đạo 
và quản lý vĩ mô, mà ở ngay từng tế bào của đảng. 
Mọi tổ chức cơ sở đẳng, từng cán bộ và đảng viên 
đều có trách nhiệm làm cho định hướng chính trị 
của Đảng quán triệt trong toàn bộ các boạt động 


kinh tế - xã hội. Đó là chức năng không ai làm thay 
được Đảng. 

Trách nhiệm hàng đầu lớn nhất của các cấp ủy 
đảng là lãnh đạo, kiểm tra và trực tiếp đấu tranh 
thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của 
Đảng, bảo đảm cho tất cả các thành phần kinh tế 
đều theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, không 
đi chệnh quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. Đảng ủy, 
chi bộ, đảng viên ở các doanh nghiệp nhà nước, các 
đơn vị kinh tế tập thể, các xí nghiệp liên doanh, tư 
doanh... có trách nhiệm lãnh đạo quần chúng và các 
tổ chức quần chúng phấn đấu đưa nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống, đấu tranh thực hiện các quyết 
định của Đảng và pháp luật nhà nước, bảo vệ quyền 
lợi và lợi ích chính đáng của công nhân, người lao 
động, chống các hành vi bóc lột dã man, chống 
đánh đập hoặc đối xử tàn tệ với người lao động. Ở 
đâu cấp ủy, tổ chức đẳng không làm được việc đó 
là không thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ 
của mình. | 

Đương nhiên, trong điều kiện hiện nay, Đảng 
không thể lãnh đạo và hoạt động theo phương thức 
cũ. Đảng nắm chắc vai trò lãnh dạo, tuyệt đối không 
buông lỏng hoặc hạ thấp vai trỏ lãnh đạo ; đồng thời 
phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan chính quyền, 
tổ chức kinh tế và đoàn thể quần chúng. Phân biệt 
sự lãnh đạo của Đảng với sự quản lý của cơ quan 
hành chính, sự quản lý hành chính với quản lý sản 
xuất kinh doanh. Các cấp ủy đảng không bao biện, 
làm thay các công việc thuộc chức năng quản lý, 
điều hành hằng ngày của chính quyền và tổ chức 
kinh tế. Đẳng lãnh đạo cụ thể, sát sao nhưng không 
sa vào sự vụ, mệnh lệnh ; Đảng lãnh đạo thông qua 
các đẳng viên và tổ chức đảng. Đảng viên được phái 
vào các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế, 
hoạt động theo cương lĩnh, đường lối của Đảng, 
chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống 
tổ chức của đảng được củng cố chặt chẽ, tinh gọn, 
bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt, nhanh nhạy, năng 
động, phù hợp với cơ chế thị trường. Đảng lãnh đạo 
theo phương pháp dân chủ, thuyết phục ; cán bộ và 
đẳng viên gương mẫu thực hiện nghị quyết của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, thường xuyên làm 
công tác vận động, thuyết phục người ngoài dâng. 
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Bản thân tổ chức dẳng cũng cần đổi mới cách sinh 
hoạt và hoạt động theo hướng năng động, bớt họp 
hành rườm rà, tăng cường khâu kiểm tra, chỉ đạo tại 
chỗ, sâu sát cơ sơ. 

Điều kiện cơ bản và quyết định bảo đảm cho 
Đảng lãnh đạo tốt, có hiệu quả cao là Đảng phải 
thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức, gán bó chặt chẽ với nhân dân, 
được nhân dân tin cậy, ủng hộ. Trong tình hình hiện 
nay, Đảng cần đặc biệt có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, kiên định mục tiêu, lý tướng, có trí tuệ, có 
kiến thức, có thông tin đẩy đủ, có khả nang xử lý 
nhạy bén, đúng đán mọi vấn để phức tạp. 

Đảng xây dựng được hệ thống tổ chức chặt chẽ 
với một bộ máy gọn nhẹ, mạnh, kể cả hệ thống tổ 
chức nhà nước pháp quyền và các đoàn thể nhân 
dân. 

Đảng có cơ quan tham mưu giúp việc giỏi, trung 
thực, có năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất các 
giải pháp và kiểm tra, thẩm định các để án. 

Đảng xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng 
viên trung thành, tận tụy, có phẩm chất đạo đức tốt, 
có năng lực lãnh đạo và quản lý, có kiến thức kinh 
tế và quản lý kinh tế, biết làm kinh tế, có kiến thức 
về luật pháp và biết quản lý nhà nước bằng pháp 
luật, biết tiếp cận thị trường, nhanh nhạy, năng nổ, 
tháo vát. 

Mọi cán bộ, đảng viên của Đảng cần chú ý rèn 
luyện phẩm chất chính trị, nắm chắc phương hướng 
và con đưởng đã định ; ra sức nâng cao trình độ trí 
tuệ, năng lực công tác ; thường xuyên học tập, trau 
đổi đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh ; đấu 
tranh khác phục có hiệu quả tệ tham những và các 
hiện tượng thoái hóa, hư hỏng trong Đảng. Chỉ có 


_ kiên quyết cát đi những ung nhọt trên cơ thể mình 


(dù là phải chịu nhiều đau đớn) Đảng mới phát triển 
lành mạnh, cường tráng. 

Một khi cơ thể Đảng khỏe mạnh, cường tráng, nội 
bộ Đảng đoàn kết thống nhất, có kỷ luật chặt chẽ, 
nghiêm minh, lại được nhân dân tin cậy, ủng hộ, thì 
không có một trở ngại nào mà Đảng không vượt 
qua, không có việc gì Đảng không làm được. 
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: Nghiên cứu - Trao đổi 


KẾ HOACH VẢ THỊ TRƯỞNG 
TRONG NÊN KINH TẾ NƯỚC TA 


Ế hoạch hóa là công cụ quan trọng nhất để bảo 

đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh 

tế ở nước ta. Trong nền kinh tế hàng hóa, 
không chỉ có các phạm trù giá trị, giá cả, cạnh tranh, 
cung - cầu, quan hệ hàng hóa - tiền tệ... mà còn có 
.cá phạm trù kế hoạch. Kế hoạch cũng là yêu cầu 
khách quan của quá trình phát triển sản xuất và lưu 
thông hàng hóa. Nó là một trong những công cụ 
không thể thiếu trong công tác quản lý kinh tế, đặc 
biệt là quản lý nền kinh tế thị trường. 

Trước đây, đã có thời kỳ các nước lựa chọn con 
đường xã hội chủ nghĩa (trong đó có nước ta) đã 
tiến hành xây dựng nền kinh tế theo mô hình "kế 
hoạch hóa tập trung”, phủ nhận kinh tế thị trường. 
Sai lắm đó không chỉ kìm hãm sự phát triển kinh 
tế, mà còn là một trong những nguyên nhân sâu xa 
dẫn tới sự sụp đổ chế độ xã hội ở Liên xô và Đông 
Âu. Trước thực tế đó, một số người đã lên án kinh 
tế có kế hoạch, thậm chí phủ nhận sạch trơn vai trỏ 
của kế hoạch hóa. Thật ra, kế hoạch hóa đâu có lỗi. 
Lỗi là ở chỗ người ta tã sử dụng nó như một công 
cụ quyền lực, đối lập với thị trường, đối lập với quan 
hệ hàng hóa - tiền tệ ; chứ không phải sử dụng nó 
như một công cụ khách quan, được vận dụng phủ 
hợp với các quy luật của kinh tế hàng hóa và thị 
trưởng để định hướng cho sự phát triển của kinh tế - 
xã hội và thị trưởng. 

Thực tế ngày càng cho thấy, kế hoạch và thị 
trường là những phạm trủ khách quan, đềếu là những 
công cụ có chức nang điều tiết kinh tế. Sự điều tiết 
bằng kế hoạch không thể thay thế hoàn toàn cho sự 
điều tiết của thị trưởng ; và ngược lại, thị trường 
cũng không phủ nhận sự điều tiết của kế hoạch. Kế 
hoạch điều tiết các quan hệ cân đối lớn trong sản 
xuất cũng như trên thị trường : cân đối giữa sản xuất 
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và tiêu dùng, giữa xuất và nhập ' 
khẩu, giữa tiền và hàng... Chủ 
thể thực hiện sự điều tiết đó là 
nhà nước với mục dích là 
hướng nền kinh tế nói chung 
và thị trường nói riêng di theo 
những mục tiêu đã lựa chọn. 
Còn thị trường điều tiết chủ 
yếu theo quan hệ cung cầu, 
“theo quy luật giá trị, giá cả... 
Nó mang tính chất tự điều tiết. 
Tuy khác nhau về bản chất, 
nhưng kế hoạch và thị trường 
không đối lập nhau ; nhà nước nếu biết sử dụng hợp 
lý hai công cụ đó tùy theo cấp độ kinh tế và phạm 
vi tác động, hạn chế được những gì là khiếm khuyết 
và phát huy được những gì là ưu điểm của mỗi công 
cụ, thì như vậy có thể làm cho nền kinh tế hoạt động 
có hiệu quả hơn. Một khi nhà nước vận dụng việc 
kế hoạch hóa phù hợp với quy luật khách quan, thì 
nền kinh tế hàng hóa có thể phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, chuyến sang kinh 
tế thị trường không pbải là từ bỏ kế hoạch, mà là 
thực hiện kế hoạch với nội dung mới, cách làm 
mới : kế hoạch nằm ngay trong các hoạt động của 
sản xuất và thị trường, chứ không phải nằm ngoài 
hoạc đứng trên thị trường. 

-Tử quan điểm và nhận thức đó, Đảng và Nhà nước 
ta đã xác định : thị trường vừa là căn cứ, vừa là đôi 
tượng của kế hoạch. Với tư cách là căn cứ của kế 
hoạch, nơi diễn ra sự cọ xát giữa cung và cầu, thị 
trưởng là điểm xuất phát quan trọng để xác định kế 
hoạch định hướng phát triển cho sản xuất và cho thị 
trường. Với tư cách là đối tượng của kế hoạch, thị 
trường là cơ sở thực tiễn để kiểm tra xem kế hoạch 
phù hợp hay không phù hợp với thực tế đời sống 
kinh tế xã hội, đặng kịp thời điều chỉnh và bổ sung 
cho phù hợp, bảo dám cho sản xuất và thị trường 
không đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Với nhận thức như trên, để kinh tế thị trường nước 
ta phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, 
không thể không đổi mới công tác kế hoạch hóa. 
Kế hoạch hóa là một bộ phận quan trọng của công 
tác quản lý nền kinh tế quốc dân. Mục tiêu của đối 
mới kế hoạch hóa là nâng cao vai trò hướng dẫn của 
kế hoạch đối với các hoạt động của kinh tế thị 


* PTS kinh tế học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


trường nhằm bảo đảm kinh tế thị trường phát triển 
theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 
hướng đổi mới kế hoạch hóa ở nước ta cần hướng 
vào những mặt chủ yếu sau : 

Một là, nâng trình độ kế hoạch hóa lên tầm chiến 
lược, chương trình kinh tế. Có thể khẳng định : 
những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế 
thị trường do Đảng để ra ở Đại hội VII, chỉ trở thành 
hiện thực khi được thể hiện thành phương án, kế 
hoạch cụ thể, và được thực thi có kết quả. Muốn 
vậy, phải có các phương án, kế hoạch phát triển thị 
trưởng thống nhất từ nay đến năm 2000, và sau đó 
được xây dựng thành các chiến lược, chương trình 
kinh tế, tính toán ở tầm xa và cơ bản, không thể 
dừng ở các phương án tác nghiệp, nghiệp vụ đơn 
thuần. Phải từng bước xây dựng và hoàn thiện các 
căn cứ khoa học của kế hoạch, như : điều tra cơ 
bản, dự báo chính xác sự phát triển nhu cầu của thị 
trưởng ; những khả nàng hiện có và tiểm thế phát 
triển nhu cầu và phát triển thị trường ; giải pháp cơ 
bản để khai thác... Trên cơ sở đó, tính toán xây dựng 
kế hoạch phát triển các nhu cầu, cân đối tổng cung 
tổng cầu trong từng giai đoạn phát triển, nhằm ổn 
định giá cả, tiền tệ, thúc đẩy tang trưởng sản xuất, 
cải thiện đời sống, phục vụ các mục tiêu định hướng 
của sản xuất và lưu thông đã đề ra. 

Hai là, bao quát đầy đủ các đối tượng của kế 
hoạch hóa. Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, tham gia thị trường có nhiều đối tượng khác 
- nhau : quốc đoanh, tập thể, tư nhân và các loại hình 
khác. Trong kinh tế bao cấp trước đây, chúng ta chỉ 
thực hiện kế hoạch hóa đối với kinh tế quốc đoanh 
và kinh tế tập thể. Hiện nay khác, chúng ta phải thực 
hiện kế hoạch hóa dối với /ár cả các thành phần 
kinh tế. Đây là khó khăn lớn của vấn dề đổi mới kế 
hoạch hóa. Điều quan trọng là làm thế nào tìm ra 
phương thức phù hợp, tính toán được khả nàng và 
nhu cầu của các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh, để có thể đưa hoạt động của tất cả các thành 
phần kinh tế vào quỹ đạo hướng dẫn của kế hoạch. 

Ba là, đối mới quan hệ giữa kế hoạch vĩ mô và 
kế hoạch vi mô. Là chủ thể xây dựng và quản lý kế 
hoạch vĩ mô, nhà nước phải đối mới cả về nhận thức 
và phương pháp tính toán cân dối tổng cung - tổng 
cầu, cân đối tiền - hàng, để vạch ra định hướng phát 
triển nhằm bảo đảm cho kinh tế phát triển ổn định, 
cân đối, lành mạnh. Còn các đơn vị kinh tế cơ sở 
kinh doanh thương mại và địch vụ thì dựa vào thị 


Nghiên cứu - Troo đổi 


trưởng và kế hoạch định hướng của nhà nước, xây 


dựng kế hoạch hoạt động vừa tuân theo "mệnh 


lệnh" chỉ đạo của thị trường, vừa tuân theo kế hoạch 
vĩ mô hướng dẫn của nhà nước. Vì vậy, quan hệ 
giữa kế hoạch nhà nước với kế hoạch kinh doanh 
thương mại, dịch vụ của tửng đơn vị cơ sở phải dựa 
trên nguyên tác : nhà nước tác động vào hoạt động 
của các đơn vị kinh doanh thông qua kế hoạch định 
hướng, chính sách và luật pháp ; còn thị trường thì 
hướng dẫn, điều tiết kế hoạch của các đơn vị cơ SỞ 
cho phù hợp với thực tế và phù hợp với định hướng 
của nhà nước. Nhà nước không chỉ huy trực tiếp các 
đơn vị kinh doanh thương mại, dịch vụ cơ sở, mà 
chủ yếu thông qua thị trường ; không chỉ huy thuần 
túy bằng mệnh lệnh hành chính như trước kia, mà 
chuyển sang quản lý, điều tiết chủ yếu bằng biện 
pháp kinh tế, bằng chính sách và tác động của thị 
trường. Đó là vấn để cơ bản của đối mới công tác - 
kế hoạch hóa trong điều kiện hiện nay ở nước ta. 
Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới bảo đảm cho kinh 
tế thị trường vận hành hợp quy luật khách quan và 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Bổn là, nâng cao wai trò của công tác thông tin và 
dự báo hướng dẫn. Khi kế hoạch nhà nước chuyển 
sang chức nang chủ yếu là định hướng, hướng dẫn 
và điều tiết các hoạt động kinh tế, thì công tác thông 
tin và đự báo (dự báo thị trường, dự báo nhu cầu, 
sức mua, nhịp độ tang trưởng kinh tế...) có vai trò 
cực kỳ quan trọng. Tất cả đều nhằm nâng cao tính 
định hướng và vai trò hướng dẫn của kế hoạch. Đối 
mới kế hoạch hóa kinh tế thị trường đặt ra yêu cầu 
khách quan về thông tin. Không giải quyết được 


-_ vấn đề thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, 


thì tính định hướng, cũng như vai trò hướng dẫn của 
kế hoạch đổi với thị trường sẽ rất hạn chế, thậm chí 
có thể bị thất bại. - 

Năm là, nâng cao trình độ của bộ máy làm công 
tác kế hoạch hóa. Đội ngũ cán bộ làm công tác kế 
hoạch hóa phải có năng lực cả về hai mát : nhận . 
thức và vận dụng sáng tạo các quy luật khách quan, 
tìm ra phương án và giải pháp thực thi có hiệu quả 
nhất. 

Đổi mới kế hoạch hóa là một trong những vấn đề 
cấp thiết của đối mới quản lý kinh tế ở nước ta hiện 
nay. Đây còn là biện pháp quan trọng để phát triển 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nói chung 
và thị trường nội địa nói riêng theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 
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ÂU nay văn học về chiến tranh thường được 
Lựa nghiên cứu, phê bình xem xét như là sự 

gom góp rất nhiều tác phẩm trong quá khứ và 
hiện tại, chứ chưa được quan niệm như là một tiến 
trình đầy mâu thuẫn sinh động, giả định là thường 
xuyên có sự biến đổi về chất bên trong. Từ đây, 
việc đánh giá văn học về chiến tranh nhất thiết 
phải được tiến hành bàng sự nghiên cứu, so sánh 
trên nhiều mặt giữa hai bộ phận : viết rong chiến 
tranh và sau chiến tranh. Đó là một công việg đỏi 
hỏi sự nỗ lực của nhiều chuyên gia văn học và 
cần có thời gian. Những ý kiến phác họa trong 
bài này nghiêng về xem xét bộ phận văn học về 
chiến tranh viết sau chiến tranh, đặc biệt trong 
mấy năm gần đây. 


Về nguyên tác, để tài chiến tranh trong văn học 
hiện nay không thể tách rời, hơn nữa càng gắn bó 
mật thiết với đề tài "đời thường" và càng không 
thể tách rời với tiến trình chung của văn học - một 
tiến trình luôn đổi mới. Sáng tạo văn học bao giờ 
cũng được quy định bởi sự thúc bách của nhu cầu 


tỉnh thần thời đại. Trong chiến tranh, văn học phải. 


kịp thời cổ vũ chủ nghĩa anh hùng toàn dân, 
khẳng định vẻ đẹp lý tưởng cách mạng và xây 
dựng những tỉnh cách cao ca vì sự nghiệp lớn. 
Con người đang chiến đấu cần được khích lệ. Văn 
học về chiến tranh những năm chống Pháp, chống 
_ Mỹ đã thực hiện được sứ mạng cao cả của mình, 
phù hợp với khát vọng về độc lập, tự do của dân 
tộc. Ngày nay, văn học về chiến tranh phải đáp 
ứng nhu cầu tinh thần mới - bằng các hình tượng 
nghệ thuật giúp các thế hệ sau ứìm thấy cái chìa 
khóa để mở cánh cửa quá khứ, để nhận thức rõ 
ràng, sâu sắc hơn những vấn để mà trong hòa 
bình, trong đời thường dễ bị lu mờ, lãng quên 
(tính thần xã thân vì nghĩa lớn, tình đồng loại, và 
cao hơn là tình đồng đội, sức mạnh tỉnh thần trong 
những hoàn cảnh ngặt nghèo, tính người chân 
chính...). 


Cảm hứng nhân đạo của văn học về chiến tranh 
giờ đây cũng được quan niệm một cách đây đủ 
hơn. Văn học thể hiện con người và chiến tranh 
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UÊ chiến tranh 
Uð cách nhìn 
của nhà ăn 


BÙI VIỆT THẮNG" 


trên cả hai mặt của một vấn để : vai trò của con 
người đối với chiến tranh và vai trò của chiến 
tranh đối với con người. Như vậy, đứng về mặt 
triết học, văn học tự nhiên phải quan tâm tới quan 
hệ giữa con người và hoàn cảnh, cá nhân và xã 
hội, được và mất... Văn học về chiến tranh sau 
chiến tranh không chỉ nhằm tái hiện sự thật về 
chiến tranh, mà chủ yếu nhằm làm giàu nhận thức 
của chúng ta về chiến tranh (các xung đột, tính 
phức tạp, quy luật của chiến tranh). Do đó, nó 
phải đạt tới sự phân tích nghệ thuật sâu sắc mang 
tính triết học về những gì nảy sinh trong thế giới 
tỉnh thần của con người thời đại. Văn học về chiến 
tranh hôm nay sẽ phát triển trên cái nền tủa đời 
sống hòa bình, thường nhật kết hợp với hiện thực 
quá khứ được soi sáng trên quan điểm về chân lý 
lịch sử cụ thể và quan điểm về con người. Nhưng 
ơ đây, cũng cần phải nói ngay rằng, chân lý nghệ 
thuật không nhất thiết đồng nhất với chân lý lịch 
sử, cũng như điển hình nghệ thuật không nhất 
thiết đồng nhất với điển hình đời sống. 

Ngày nay, do chịu sự quy định của hoàn cảnh 
mới (độ lùi thời gian, tâm lý sáng tác của người 
viết và sự tiếp nhận của người đọc, cơ chế mới, 
giao lưu văn hóa..., đặc biệt là tầm vàn hóa và tầm 
nhìn của xã hội đều ở vị thế mới, văn học về chiến 
tranh tất yếu phải đối mới. Nhưng đổi mới gì thì 


* Trường Đại học tổng hợp Hà nội 


cũng phải dựa trên nguyên tác - nhân đạo và nghệ 
thuật. Văn học về chiến tranh hôm nay (đặc biệt 
trong thể loại tiểu thuyết) thường phong phú về 
chủ thể, đa dạng về phong cách và hình thức thể 
hiện. Không cần một khuôn mẫu nào cho sáng 
tác văn học, nhưng cần một định hướng Ìÿj tưởng 
nhân văn và thẩm mỹ rõ ràng, trong sáng, nhất là 
hiện nay, khi văn học về chiến tranh càng lúc chịu 
nhiều áp lực khác nhau do cách nhìn chiến tranh 
từ nhiều góc độ : triết học, chính trị, tâm ly, xã 
hội học, mỹ học, kinh tế học, v.v.. 

Đã có một cách nhìn méo mó lịch sử, theo 
những thiên kiến chủ quan. Những thiên kiến này 
phẳng phất một thứ "ý niệm tuyệt đối" về sinh - 
tử, được - mất, vinh - nhục... Điều đáng chú ý là 
có một số nhà văn chưa già và bản thân họ cũng 
đã nếm trải chiến tranh, đã sống hào hứng những 
ngày máu lửa. Nhưng sau này khi trở về cầm bút, 
kể lại cuộc chiến tranh đã qua, họ lại viết khác 
với họ sống. Có cảm tưởng như họ vừa thoát nạn 
"lễ tế thần". Chiến tranh hiện ra trong một số tác 
phẩm của họ với bộ mát gớm guốc, khủng khiếp. 
Con người là nạn nhân thảm hại của "cái cối xay 
thịt" chiến tranh. Nhân dân vĩ đại trở thành một 
lực lượng tự phát, mù quáng, đáng thương, è cổ 
kéo cỗ xe lịch sử. Đáng tiếc là những tác phẩm 
như thế lại gây một ấn tượng khá mạnh và sâu 
trong bạn đọc. Nhiều người đâm ra hoang mang, 
hoài nghỉ - nhất là các thế hệ chưa biết gì về chiến 
tranh. Tuy không nhiều, nhưng vì hạ thấp con 
người, nên những tác phẩm như thế quả là điều 
đáng để chúng ta suy nghĩ. Có lẽ những tác giả 
viết theo lỗi ấy dựa vào nguyên tác tinh thần 
"phản tỉnh", "sám hối". Sự thực không phải lúc 
nào phản tỉnh, sám hối, cũng tất yếu dẫn dến hạ 
thấp con người. Thật ra, chính nhà văn ngộ nhận, 
chứ người đọc không ngộ nhận. 


Có tác phẩm miêu tả người lính trở về sau chiến 
tranh trở nên bấn loạn, thậm chí có khi thác loạn. 
Hội chứng chiến tranh đè bẹp, nghiền nát anh ta. 
Một hổi ức đẫm máu nhỏc nhoẹt khắp các trang 
sách. Chiến tranh quả thật không phải trò đùa. 
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Nhưng nếu văn học miêu tả không trung thực và 
khách quan, làm cho con người rối trí, yếu hèn 
và bấn loạn tỉnh thần, thì chác hẳn khó mà đạt tới 
đích "nhân đạo hóa con người `. 


Có tác phẩm, tuy viết với vẻ chân thực, nhưng 
sự chân thực ở đây mới ở cấp độ tiểu tiết, chỉ tiết, 
bộ phận. Đôi chỗ ngấp nghé tự nhiên chủ nghĩa. 
Con mắt nhìn của nhà văn trong trường hợp này 
bị thu hẹp giác độ, chỉ thấy cây mà không thấy 
rùng. 


Nhưng điều làm chúng ta yên tâm là đa số các 
nhà văn có lương tri không hạ thấp con người, 
không phủ nhận xương máu của nhân dân đã kiên 
trì tiến hành cuộc chiến tranh vì tự do. Mấy năm 
gần đây xuất hiện nhiều tác phẩm - chủ yếu là 
tiểu thuyết - có vang hưởng xã hội và có chất 
lượng nghệ thuật. Những giải thưởng văn học lớn 
mấy năm qua đã được trao cho không ít tác phẩm 
viết về chiến tranh. Những con người trở về sau 
chiến tranh vẫn không ngơi nghỉ, tiếp tục cuộc 
đấu tranh dể đứng vững trong hoàn cảnh mới. Họ 
chịu không ít mất mát, thậm chí có khi rơi vào 
những bi kịch, nhưng họ vẫn gìn giữ được nhân 
cách của mình vốn được tôi luyện trong chiến 
tranh. Thực ra, cuộc đấu tranh cải biến xã hội theo 
lý tương nhân văn, không loại trừ bi kịch. Điều 
đó cắt nghĩa vì sao một số tác phẩm được bạn đọc 
ái mộ gần đây, đã được viết bằng hình thức bi 
kịch. Cần nhấn mạnh rằng, sựthành công của nhà 
văn khi đùng bi kịch thể hiện đời sống, chính là 
nhờ tựa vững vào nguyên tác "thanh lọc tâm hổn 
con người" bảng bị kịch. Cách nhìn bằng bị kịch, 
nếu đảm bảo được nguyên tắc nêu trên, thể hiện 
một trình độ nghệ thuật mới của văn học về chiến 
tranh, một quan niệm nghệ thuật mới về con 
người. Đó là những "bi kịch lạc quan” được nâng 
bằng cảm hứng về tương lai. 


* 


Sáng tạo văn học, trước hết và sau hết là của 
những cá nhân nhà văn. Ngoài tài năng là điều 
không thể thiếu, còn cân phải có một chữ TÂM 
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đích thực. Khảo sát văn học về chiến tranh gần 
đây, thấy rõ tuyệt đại đa số nhà văn là người có 
tâm huyết, muốn góp thêm cho đời một giá trị 
tinh thần mới. Tác phẩm của họ, vì thế, là một 
phần máu thịt cuộc đời họ. Đa số nhà văn viết về 
chiến tranh đều là những người từng "chịu trận”, 
từng trải chiến tranh, họ là người cầm súng trước 
khi cẩm bút. Họ viết về những gì họ nghe, thấy, 
trải qua và cảm nhận chúng bằng cả tâm hổn. Tác 
phẩm của họ có sự láng đọng của kinh nghiệm 
sống và được chiếu sáng bảng lương tri người 
nghệ sĩ - công dân. Nhiều khi chỉ qua một chỉ tiết 
nhỏ trong tác phẩm, bạn đọc thấy rõ, nếu không 
trải qua chiến tranh, nhà văn không thể viết được 
như thế. Triết luận của tác phẩm không phải được 
phát ra một cách tùy tiện từ người đứng ngoài 
cuộc hay tử người thoát nạn, mà toát lên tử ý thức 
trách nhiệm sâu sắc của người cầm bút trước bạn 
đọc. Văn học về chiến tranh gần đây viết nhiều 
về nỗi đau, mất mát, về cả những "khoảng tối" 
trong mỗi con người. Nhưng cái nhìn của đa số 
các nhà văn là anh minh và đây ý thức trách 
nhiệm. Có một nhà văn nước ngoài đã ví việc viết 
văn như người lái xe cẩm vô làng, chịu trách 
nhiệm trước nhiều người về sinh mệnh của họ. 
Không thể lơ là trách nhiệm, không thể nửa tỉnh 
nửa say, phải luôn luôn tỉnh táo. 


Cũng không tránh khỏi một cách nhìn của kẻ 
vị kỷ ở một vài nhà văn. Có vẻ như viết tác phẩm 
về cuộc chiến tranh đã qua là cái cớ để họ "đay 
nghiến" một điều gì đó, ai đó. Họ biểu hiện trong 
tác phẩm một sự hối hận vì đã làm một việc vô 
ích, và thậm chí tuyên truyền cho nhiều người 
khác rằng "các anh cũng đã làm một việc vô ích”. 


Rõ ràng, cái nhìn của nhà văn mang tính đạo 
đức và lý trí rất rõ. Nếu nhìn con người tham gia 
chiến tranh như kiếp con sâu cái kiến, thì tác 
phẩm của họ tất sẽ vẽ nên hình ảnh con người 
biến dạng, đáng thương. Bạn đọc thường là thông 
minh và tự trọng, chác chán họ không thích nhà 
văn thương hại và bêu riếu mình. Nếu nhà văn 
xuất phát tử cái nhìn bï quan, yếm thế, cực đoan 
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thì chỉ có thể tạo nên những tác phẩm làm mềm 
yếu con người và tước đi ở con người ý chí, nghị 
lực và lỏng tin vào cái chân - thiện - mỹ. 

Cái nhìn rõ ràng của nhà văn phải là cái nhìn 
của lý trí sáng suốt. Tất nhiên, sáng tạo văn học 
trước hết xuất phát từ tình cảm và tác động đến 
tình cảm con người. Nhưng nếu thiếu ánh sáng 
của trí tuệ, nhà văn sẽ rơi vào hỗn độn, làm mù 
mờ tất cả. Hang-ri Bác-buýt, tác giả cuốn Khói 
lửa, tiểu thuyết nổi tiếng về chiến tranh, đã viết : 
"Không có một nghệ thuật nào có sức mạnh mà 
lại thiếu lý trí, trí tuệ được... Xa rời, đoạn tuyệt 
với quy luật của trí tuệ, lý trí, là không thể chấp 
nhận đối với sáng tạo nghệ thuật. Chỉ có trí tuệ - 
cái vốn không thể thiếu được trong mọi lĩnh vực 
không thật cụ thể và cũng không thật trừu tượng 
- mới cho chúng ta khả năng để tạo nên tất cả giá 
trị tác phẩm... Và bất cứ một mưu toan nào hạ 
thấp vai trỏ của trí tuệ cũng nhằm hạ thấp vai trò 
của nghệ thuật"(1). 

Đã thấp thoáng xuất hiện trong một vài tác 
phẩm cái nhìn - tâm linh của người viết van. Con 
người có tâm linh, rõ ràng như thế. Nhưng không 
phải ai cũng dùng cái tâm linh ấy để viết văn 
được, vì rất dễ bất cập. Có thể chỉ là một thể 
nghiệm, tìm tòi, nhưng kết quả là tác phẩm của 
nhà văn trở thành một mớ ấn tượng hỗn độn. 
Chiến tranh dược tái hiện qua cái nhìn tâm linh 
có chiều nhỏe nhoẹt, âm u và tác tị. 

Văn học viết về chiến tranh khi tái hiện chiến 
tranh là nhằm để cao khát vọng hòa bình ở con 
người. Không thể miêu tả con người "say máu 
chiến tranh", vì như thế nhà văn vô tình đã xúc 
phạm tới phẩm giá con người. Vì chiến tranh là 
điều nhân loại không mong muốn. Nhưng trong 
những điều kiện lịch sử - xã hội nhất định, chiến 
tranh cần thiết phải được tiến hành để bảo vệ độc _ 
lập và tự do dân tộc. Và tiến hành chiến tranh là - 
nhàm bảo vệ và củng cố hòa bình. Có tác phẩm 

(Xem tiếp trang 41) 


(1) Hang-ri Bác-buýt : Bản về "tính duy lý" của văn xuôi và "tính 
phi lý" cua thơ. tạp chí Văn học nước ngoài (tiếng Nga) số 5-1973 


\W mặt công tác cán bộ, có thể nói ở nước ta 
đang diễn ra cuộc chuyến giao trách nhiệm 
lãnh đạo, quản lý đất nước, quản lý xã hội từ thế 
hệ những người cao tuổi sang thế hệ những người 
trẻ tuổi hơn. Tre già máng mọc, cuộc chuyển giao 
thế hệ này là một vấn để có tính quy luật đối với 
mọi tổ chức, mọi quốc gia. Chỉ có điều là, tùy 
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thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó, được tập 
thể quý mến, tín nhiệm. 

Điều làm nhiều người quan tâm, suy nghĩ hiện 
nay là cần có sự lựa chọn, cân nhác kỹ lưỡng, 
sự chín chắn thật sự trong việc bố trí, sắp xếp, 
cán bộ vào những cương vị lãnh đạo, quản lý 
quan trọng ở các ngành, các cấp tử trung ương 
đến các địa phương, các cơ sơ. 
Đến nay Đảng ta, Nhà nước ta 
đã có một đội ngũ cán bộ đông 
đảo được đào tạo cơ bản hoặc 
khá cơ bản, có trình độ học vấn, 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 


đo 
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theo tình hình, điều kiện cụ thể mà có nơi tiến 
hành sớm hơn, có nơi muộn hơn, và mỗi nơi lại 
có cách làm riêng của mình.. 

Là vấn đề có tính quy luật, nhưng việc đổi mới 
cán bộ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý lại không đơn giản, hơn nữa rất tế nhị, 
phức tạp. Nơi nào sớm nhận thức được vấn để, 
có sự chuẩn bị thật sự, thì việc bố trí, sắp xếp 
cán bộ diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt. Còn nơi 
nào thiếu sự chuẩn bị cần thiết, chuyển giao một 
cách bị động, thì có những lúng túng, vướng mắc. 

Để làm tốt cuộc chuyển giao thế hệ, tiếp tục 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, 
điều hết sức quan trọng là cần quán triệt những 
quan điểm, những nguyên tác cơ bản về công tác 
cán bộ nêu trong các văn kiện của Đảng, nhất là 
trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp 


hành trung ương Đảng (khóa VII) về một số 


nhiệm vụ đối mới và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, 
chú ý xem xét, giải quyết tốt một vài vấn để đã 
thấy rõ hơn trong quá trình sáp xếp lại cán bộ, 
trẻ hóa cán bộ trong thời gian vừa qua. 

Nói chung, cho đến nay việc trẻ hóa cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý không còn là vấn để 
làm nhiều người phải bản khoăn như trước. Thực 
tế đã cho thấy, rất nhiều cán bộ trẻ được trao giữ 
những nhiệm vụ nặng nề quan trọng ở các cấp, 
+các ngành, đã và dang phát huy vai trỏ của mình, 


trưởng thành từ thực tế công tác 
và đang ở vào độ tuổi rất đẹp, 
khoảng 40 - 45 - 50 tuổi. 

Tuy nhiên, đó mới chỉ là nói 
về nguồn cán bộ. Muốn xây 
dựng được đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý vững mạnh, bảo đảm kế tục 
xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của 
những thế hệ đi trước, điều cực kỷ quan trọng là 
phải rất quan tâm đến phẩm chất chính trị của 
người cán bộ. Chúng ta đều biết trong bất cứ giai 
đoạn nào, thời điểm nào của cách mạng, phẩm 


chất chính trị cũng là yêu cầu quan trọng hàng 


đầu đối với người cán bộ - nhất là với cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý. Nhưng hoàn cảnh nước 
ta ngày nay đã hoàn toàn khác trước. Những năm 
chiến tranh phải vào sinh ra tử, chiến đấu ác liệt 
một mất một còn với kẻ thủ, người ta dễ nhận 
ra bản lĩnh, phẩm chất chính trị của người cán 
bộ, đảng viên. Ai là người trung thành với Tổ 
quốc, với Đảng, dũng cảm, kiên cường, không sợ 
gian khổ hy sinh ; ai là kẻ hèn nhát, mơ hổ, ham 
sống sợ chết hoặc phản bội ; điều đó khó mà che 
giấu được, mặc đủ cũng có những kẻ khôn ngoan 
biết cách che đậy, giấu mình cho những âm mưu 
đen tối. 

Trong hoàn cảnh mới hiện nay, chúng ta vẫn 
phải rất tỉnh táo, cảnh giác với những âm mưu, 
thủ đoạn phá hoại thâm độc của kẻ thù. Nhưng 
dù sao, cuộc chiến đấu trên các mặt ngày nay 
không trực diện với kẻ thù như những năm xưa. 
Bởi vậy, trong nhiều trường hợp, việc đánh giá, 
nhận xét để đề bạt cán bộ hiện nay, là vấn để 
không đơn giản. Không có những tình huống, 
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những điều kiện cần thiết để đánh giá, so sánh 
cụ thể, còn về quá trình, về bằng cấp thì nhiều 
người đều sàn sàn như nhau. Trong một số ngành 
nghề, lĩnh vực, làm người lãnh đạo, quản ly thời 
nay lại có nhiều "bổng lộc" mà nhiều người đang 
mơ ước. Nếu không có con mát tinh đời, không 
có thái độ khách quan, khoa học, người ta rất có 
thể nhầm lẫn “giữa người cán bộ tốt với người cơ 
hội. Và cũng chính vì vậy, điều làm cho nhiều 
người quan tâm hiện nay là cần thận trọng, chín 
chắn, cân nhác kỹ lưỡng để không cất nhác, để 
bạt nhầm những người cơ hội, nhất là vào những 
cương vị lãnh đạo, quản lý quan trọng. 

Cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, thận trọng, không 
có nghĩa là quá khát khe, cầu toàn, "bới lông tìm 
vết", đỏi hỏi người cán bộ phải toàn thiện, toàn 
mỹ, xét nét cả những khuyết điểm, nhược điểm 
không cơ bản của họ. Cũng cần lưu ý rằng, những 
kẻ cơ hội thường rất khôn ngoan, biết làm vừa 
lòng tập thể, biết cách tiếp cận với cấp trên, biết 
cách khoe khoang tô vẽ năng lực, phẩm chất 
chính trị của mình với những người có thẩm 
quyền. Cỏn những cán bộ tốt, thẳng thắn, trung 
thực, thì đôi khi lại bộc lộ những điều làm cho 
một số người có trách nhiệm không hài lỏng, nên 
khó lọt được "mát xanh" của các đồng chí ấy. 

Với ý nghĩa quan trọng của vấn để, có thể nói 
đây là một yêu cầu có ý nghĩa chiến lược của 
công tác tổ chức cán bộ trong thời điểm chuyển 
giao thế hệ hiện nay. Cho nên, hơn bao giờ hết, 
những người làm công tác tổ chức cán bộ, những 
đồng chí có trách nhiệm, cần chấp hành đúng 
những quan điểm, những nguyên tắc cơ bản về 
công tác cán bộ, về tiêu chuẩn cán bộ, về đánh 
giá cán bộ, như đã ghi trong Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa 
VII). Với những trường hợp xét thấy cần thiết, 
nên tổ chức lấy ý kiến của những người hiểu biết 
về người cán bộ ấy. Hết sức tránh lối làm việc 
chủ quan, cảm tính, dân chủ hình thức, yêu nên 
tốt, ghét nên xấu ; bổ trí, để bạt lấy được, hoặc 
gạt ra bằng được, theo kiểu áp đặt. 

Việc trẻ hóa cán bộ cần gắn với yêu cầu bảo 
đảm tính kế thừa, tính liên tục trong đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý. Không nên đạt vấn để thay 
thế ngay tất cả những cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý cao tuổi; nếu những đồng chí này còn 
sức khỏe, có năng lực làm việc, có uy tín và tổ 
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chức có yêu cầu. Việc bố trí cán bộ có độ tuổi 


. khác nhau trong một tập thể lãnh đạo, quản lý, 


tạo điều kiện cho việc tiếp tục đào tạo, bổi dưỡng 
cán bộ trẻ, cán bộ kế cận, phát huy những kinh 
nghiệm quý, nhất là sự già dặn về chính trị của 
người cán bộ cao tuổi. 

Tuy nhiên, ở những nơi mà những người cán 
bộ kế cận đã được thử thách cả về phẩm chất và 
năng lực, xét thấy có đủ điều kiện đảm nhiệm 
được công việc, thì cơ quan có thẩm quyền nên 
mạnh đạn "trao cở" cho họ. Sự "cẩm trịch", sự 
"kèm cạp" miễn cưỡng hoặc để chữ Q (quyền) 
trong thời gian quá dài, có thể trở thành nguyên 
nhân kìm hãm, làm thui chột những tài năng. 

Một vấn để tế nhị thường đặt ra là : nên sử 
dụng, đối xử với những cán bộ lãnh đạo, quản 
lý cao tuổi như thế nào ? Vấn để này đã được 
chỉ ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa VII) : "Thực 
hiện dúng chế độ nghỉ hưu của nhà nước. Một 
số cán bộ lãnh đạo và quản lý tuy tuổi cao nhưng 
còn sức khỏe, làm việc còn hiệu quả, thì chuyển 
sang làm chuyên viên một thời gian. Một số ít 
đồng chí chủ chốt có thể tiếp tục giữ cương vị 
lãnh đạo và quản lý nếu tổ chức có yêu cầu và 
đủ tín nhiệm. Đối với các nhà khoa học, văn nghệ 
sĩ, cần có hình thức sử dụng linh hoạt”. 

Tỉnh thần cơ bản của nghị quyết như vậy là 
đúng đán ; cái khó là ở khâu vận dụng, mà trước 
hết chính là do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 
ở các cấp, các ngành có chấp hành nghiêm chỉnh 
hay không. Ví dụ : rút những đồng chí nào khỏi 
chức vụ lãnh đạo, quản lý để làm chuyên viên ; 
quyết định để những đồng chí nào nghỉ hưu... 
Hiện đang có những trường hợp tỏ ra nể nang, 
né tránh, không dứt khoát trong việc thực hiện 
nghị quyết của Đảng, gây khó khăn, trở ngại cho 
việc kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ. 

Lâu nay, một số người thường có định kiến là 
những người lãnh đạo, quản lý cao tuổi muốn 
bám giữ mãi chức vụ của mình, không muốn nghỉ 
hưu. Thực ra, không phải tất cả đều như vậy. Cần 
hiểu đúng nguyên nhân sâu xa của vấn để này. 
Sau mấy chục năm hoạt động, có ai lại không 
muốn được nghỉ ngơi thanh thản lúc tuổi già ? 
Chính cuộc sông của hấu hết người về hưu đang 
có quá nhiều khó khăn đã gây nên bản khoản lo 
ngại cho mọi người, trừ những người đã có tích 


Nghiên cứu - Trao đổi 


lũy nào đó hoặc con cái giàu có có thể dựa dẫm 
được. 

Bởi vậy, để làm tốt việc chuyển giao thế hệ, 
không thể không quan tâm giải quyết tốt hơn một 
sô chế độ, chính sách đối với những người về 
hưu. Cho đến nay, mới chỉ có chế độ phụ cấp 
thâm niên cho những người hoạt động trước Cách 
mạng Tháng Tám. Xét về tổng thể, trong cả quá 
trình cách mạng nước ta, chỉ ưu đãi một số người 
như vậy là không thỏa đáng. Cán bộ già, cán bộ 
trẻ, cán bộ cũ, cán bộ mới, cán bộ là đẳng viên 
hay không phải đảng viên, tất cả đều là cán bộ 
của Đảng, của Nhà nược, như những người con 
trong một gia đình. Cham lo những cán bộ trẻ 
ngày hôm nay thì cũng đừng quên những thế hệ 
cán bộ trước. Nhiều người tuy không hoạt động 
trước Cách mạng Tháng Tám nhưng cũng đã từng 
là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quan lý trung cao cấp, 
đã góp phần dìu dát, đào tạo nên những 'cán bộ 


đang giữ những trọng trách trong bộ máy lãnh 
đạo của Đảng, của Nhà nước hiện nay. Sẽ là hết 
sức tầm thường nếu những ai đó hay lấy mình ra 
để kể lể, khoe khoang, kể công với Đảng, với 
cách mạng, so bì với người này người khác. 
Nhưng về phía Đang và Nhà nước thì lại nên 
quan tâm, có chế độ, chính đãi ngộ thích hợp. 
Đó vửa là một khía cạnh của sự công bằng xã 
hội, vừa là một yêu cầu thuộc về đạo lý, về truyền 
thống thủy chung, tình nghĩa, "có trước có sau" 
của dân tộc ta. 

Cố gáng giảm bớt những khó khan trong đời 
sống vật chất, tạo nên sự thanh than về tính thần, 
tư tương cho cán bộ về hưu - đó là những điểu 
kiện cần thiết nhằm tạo ra bầu không khí chan 
hỏa, cới mỡ giữa cán bộ cũ với cán bộ mới, giữa 
những người về hưu với những người tại chức, 
tạo thuận lợi cho việc sáp xếp lại cán bộ, chuyển 
giao thế hệ hiện nay. 


Văn học... 


(Tiếp theo trang 38) 


chiến tranh được miêu tả như là một canh "huynh 
đệ tương tàn", "nổi da nấu thịt". Trong khung 
cảnh ấy, phần thú tính, bản năng ở con người trỗi 
lên, phần NGƯỜI của con người bị xói mòn. Và 
vì thế, làm người đọc có thể bị lẫn lôn về bản chất 
rất khác nhau của chiến tranh chính nghĩa và phi 
nghĩa. 

Từ sự phân tích trên, có thể rút ra một quy luật 
cho sự p sát triển văn học về chiến tranh : cam 
hứng nhân đạo, hòa bình, tương lai là cái giá đỡ 
cho tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh đã 
qua. Và để văn học hướng con người tới tương 
lai, thì những tác phẩm về chiến tranh nhải đạt tới 
nhiệm vụ nghệ thuật quan trọng là tạo nên cái vốn 
đạo đức được hình thành, khẳng định trong quá 
khư anh hùng. 


Không ai ngây thơ nghĩ rằng văn học có thể 
ngay lập tức cai biến được xã hội. Trên quan điểm 
khoa học, sự đóng góp của van học vào tiến trình 
xã hội là ở chỗ nó thức tỉnh lương tri con người, 
bồi dưỡng tâm hồn con người theo lý tưởng cao 
đẹp. Nó phải có khả nàng dự báo xã hội (trên khía 
cạnh nhân ván) bằng nghệ thuật. Đối với văn học 
về chiến tranh cũng vậy, thông qua các hình 
tượng nghệ thuật, các nhà văn có thể gióng một 
tiếng chuông về những vấn để xã hội thời hậu 
chiến ; hoặc có thể dự báo hướng phát triển, góp 
một cách nghĩ, cách giải quyết vấn để. 

Được như vậy. văn học về chiến tranh sẽ thực 
hiện được thiên chức cao cả cua mình và sẽ là 
động lực lớn thúc đẩy xã hội phát triển. Nhân luận 
bàn xung quanh vấn để ván học về chiến tranh, 
thiết nghĩ tư tướng cua V.G. Bê-lin-xki, nhà phê 
bình Nga vĩ đại thế kỷ XIX, có thể là bài học cho 
chúng ta : Từ biệt quá khứ, cật vấn quá khứ, là 
nhàm để giải thích hiện tại và để đoán định tương 
lai của chúng ta. 
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SỰ NGHIỆP TRÔNG CÂY GÂY RỪNG 
THEO PHƯƠNG HƯỚNG ĐÔI MỚI 


CHU tịch Hồ Chí Minh khi còn sống rất yêu 
thiên nhiên đất nước, Người thường nhác 

nhớ đồng bào và cán bộ các ngành các cấp 
hãy biết quý trọng gìn giữ, phát triển rừng vì 
lợi ích kinh tế - xã hội và sinh thái môi trưởng : 
"Rừng là vàng, nếu mình biết bao vệ xây dựng 
thì rừng rất quy". 

Tết trống cây do Người lấn dấu phát động 
vào mùa Xuân nám 1960 cũng xuất phát tử 
mục đích và ý nghĩa đó. Qua 34 mùa xuân thực 
hiện Tết trồng cây theo lời Bác, ca nước ta đã 
trồng hơn 2,14 triệu héc ta rừng tập trung và 
hơn 6000 triệu cây phân tán góp phần cai thiện 
canh quan môi trường, thu hút thêm lao động 
xã hội và cung cấp cho nhụ cầu san xuất, đời 
sống một khối lượng lớn gỗ, củi, lâm đạc sản 
có giá trị. Tử ngày thực hiện đường lối đôi mới 
của Đảng và Nhà nước, với chính sách giao dất 
giao rừng đến hộ, lấy hộ làm đơn vị tự chủ 
kinh doanh, cùng các chính sách khuyến khích 
trồng cây gây rừng, phu xanh đất trồng đối núi 
trọc, phong trào thực hiện Tết trồng cây đã phát 
triển mạnh cả về chiều rộng lăn chiếu sâu. 
Nhiều mô hình trồng rửng Ø1O1 VỚI các phương 
thức canh tác lâm nông kết hợp da dạng, phong 
phú, đã mang lại thu nhập cao, góp phần tảng 


nhanh tốc độ phủ xanh trên nhiều vùng sinh 


thái. Hơn 800 ngàn hộ gia dịnh nông dân đã 
nhận đất trống cây, xây dựng vườn rừng, trại 
rừng, kết hợp với sản xuất theo hệ canh tác 
VAC, thu nhập mỗi nam từ 4 - § triệu đến 10 
- l5 triệu đồng, đã thực sự góp phần xóa đói 
giảm nghèo ở nông thôn miền núi. Do nhận 
thức sâu sác lợi ích to lớn và tác dụng nhiều 
mặt cua phong trào Tết trống cây do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khơi xướng, thấm nhuầấn ý nghĩa 
"vì lợi ích I0 nam - trồng cây ; vi lợi ích 100 
nam - trồng người", các ngành, đoàn thể, 
trường học, mạt trận, các lực lượng quân đội, 
công an đã hương ứng và thực hiện có kết qua 
Tết trồng cây bang nhiều hình thức, biện pháp 
tích cực, sáng tạo, làm cho phong trao này thực 
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sự có tính quần chúng rộng lớn trên phạm vi 
ca nước, và đã trơ thành một tập quán tốt đẹp, 
mang đây du ý nghĩa van hóa - xã hội và nhân 
van sâu sac. 

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ trồng cây 
gây rừng nói chung và Tết trồng cây nói riêng 
có nhiều mật khuyết điểm và hạn chế. Tốc độ 
trồng cây gây rừng không bủ đáp được diện 
tích rùng đà mất. Nang suất, chất lượng và hiệu 
qua đạt thấp so với tiềm nang tự nhiên và công 
sức đã dấu tư. Bên cạnh đó, việc quy hoạch 
trồng rừng chưa hợp lý ; cơ cấu cây trồng quá 
nghẻo nàn đơn việu ; chưa thực hiện đúng 
nguyên tác đất nào cây ấy ; chất lương giỗng 
cây, kỹ thuật và công nghệ sinh học chảm phát 
triển ; cơ chế chính sách chậm dược đôi mới, 
thiếu đồng bộ, do đó chưa kích thích mạnh mẽ 
nhiều tầng lợp nhân dân quan tâm đầu tư phát 
triển mạnh trồng Cây ; chưa gán VIỆC trồng VỚI 
cham sóc, bao VỆ, trồng với chế biến và tiều 
thụ san phẩm... Việc tông kết mô hình, điển 
hình và tô chức phố cập, nhân rộng điển hình 
thành phong trào san xuất đại tra, thực hiện 
chưa tốt. Vì vậy, mạc dâu hầu như địa phương 
nào cùng có mô hinh và điển hình tiên tiến. 
nhưng kết quả chung của phong trào vẫn rất 
hạn chế. 

Dến nay, do nhiều nguyên nhân, diện tích 
rừng nước ta đã giảm sut nghiêm trọng cả về 
diện tích, san lượng và chất lượng, trong đó 
tình trạng du canh phá rùng làm nương TÂY. 
khai thác để giải quyết nhu cầu chất đốt cua 
hàng chục triệu người. là nguyên nhân chủ yếu 
làm giảm sút nhanh diện tích tài nguyên. Mất 
rùng đã làm mất đi những nguồn lợi kinh tế, 
dồng thời kéo theo những diễn biến phức tạp 
về môi sinh, đạc biệt là những biến đổi thất 
thường về khí hậu, thời tiết, mưa lũ, xói mòn, 
khô hạn, v.v.. Số liệu kiểm kê rừng mới đây 
cho thấy : diện tích rừng nước ta chỉ còn 9,3 


* Giáo sư. Bồ trương Bộ lâm nghiên 


triệu héc ta (che phủ 28% diện tích lãnh thổ) 
trong đó rưửng trồng hiện còn hơn 700 ngàn héc 
ta với san lượng gô bình quán 50 - 60m” :ha, 
Rõ ràng. tài nguyên rửng hiện có không thể 
đáp ứng được nhu cấu ngày càng tảng cua nền 
kinh tế cũng như đòi hoi cấp bách cho phòng 
hộ môi trường trước mát cũng như lâu dài. Vì 
vây, bên cạnh việc bao vệ nghiêm ngạt những 
điện tích rừng hiện có, coi đây là mục tiêu trung 
tâm hàng đầu. có tầm quan trọng chiến lược 
đối VỚI cả nước cũng như tửng địa bản cụ thể, 
cần dây nhanh hơn nửa tốc độ phát triển rừng 
mới trên điện tích đất trông đối nút trọc, tang 
nhanh diện tích che phu cua lớp tham thực vật, 
đồng thời phát triền nhanh, có trọng điểm 
những vùng rừng tập trung thâm canh với nàng 
suất, chất lượng và hiệu qua cao. Kinh nghiệm 
thực tiễn máy thập ký qua cho thấy, việc trồng 
rùng tràn lan, phân tán, đấu tư quang canh đã 
không mang lại kết qua mong muốn. Tình trang 
phá rừng củ trồng rừng mới, "chặt cây sống, 
trồng cây chết", là hiện. tương đã từng thất bại 
Ơ nhiều nơi : trong khi do. phương thức khoanh 
nuôi, tái sinh rừng, vừa có kha nang phục hối 
nhanh vừa ít tốn kém, lai không được chú ý. 
Cần phải thực hiện rộng rãi phương thức này, 
vì nó phủ hợp vớ! kha nang đầu tư và các điều 
kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội hiện nay cua nước 
ta. 

Trong việc đẩy mạnh trồng cây, gây dựng 
vốn rừng, chúng ta có thuận lợi lớn, đó là 
phong trào Tết trồng cây - một di san quý báu 
do Bác Hồ để lại. Những quan điểm tư tương 
chỉ đạo cua Bác Hồ vẻ "Tết trồng cây", có thể 
khái quát lại thành ba điểm cơ bản sau đây : 

Một là. trồng cây gây rừng là công việc ích 
nước lợi nhà. vừa "tốn kém ít mà lơi ích rất 
nhiều", ca về kinh tế, xã hội, môi trường và 
nhân van. 

Hai la, phai coi trọng chất lượng và hiệu qua 
cua việc trồng cây, tránh phô trương hình thức, 
gây lãng phí công sức, tiền của cua nhân dân ; 
muôn vậy, phai bao đâm trông cây nào sống 
tôt cây đó, "trồng 100 cây mà sống tốt ca 100, 
còn hơn trống 1000 cây mà chỉ sống có 90 
cây”. Từ đó. trong ch: đạo. phải quan tâm hàng 
đầu đến các hệ thống biện pháp đam báo mục 
tiêu chất lượng. 

Ba lá, bao đam tính quần chúng rộng rãi của 
công tác trông cây gây rừng. Bác Hồ đã nói : 
trồng cây là công việc tôn kém ít mà lợi ích 
rất nhiều, mọi người tử các cụ phụ lão đến các 
cháu nhì đồng đều có thế tham Ba. "người 
người trồng cây, nhà nhà trồng cây". Rõ rang, 
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trồng cây gây rừng, khôi phục và phát triển 
rừng trên hàng chục triệu héc ta, là sự nghiệp 
lớn của toàn xã hội. Vị lợi ích trước mát và 
lâu dài của đất nước, pha: thu hút mạnh mẽ 
mọi tầng lớp xã hội, mọi thành phần kinh tế, 
mọi ngành, mọi đoàn thê tham gia tích cực sự 
nghiệp to lớn này. Thực hiện đến nơi đến chôn 
chu trương, giao đất và khoán rừng đến hộ, đến 
các cơ sơ kinh tế quỏc doanh, tập thể, đến các 
trưởng học, các đơn vị quân đội, nhà chùa, thôn 
ban, sẽ thu hút được mọi kha năng to lớn và 
tiềm tàng cua đông dao nhân dân vào sự nghiệp 
bảo vệ vững chác tài nguyên rừng hiện có, và 
thúc đây nhanh quá trình xanh hóa đổi núi trọc 
Ở nước ta. 

Theo Nghị quyết Trung ương § (khóa VII), 
mục tiêu lâm nghiệp dến nam 2000 là cả nước 
có thêm 5Š triệu héc ta rửng. trong đó trồng mới 
và khoanh nuôi là 3 triệu héc ta, còn 2 triệu 
héc ta được thục hiện theo phương thức lâm 
nông kết hợp, đưa ty lệ rừng che phu từ 28% 
hiện nay lên hơn 40% diện tích lãnh thô, thu 
hút l triệu hộ nông dân và 2 triệu lao động VỚI 
6-7 triệu nhân khâu có thu nhập và cuộc sống 
ốn định. Chuyển tử phương thức du canh, phá 
rửng làm rây sang phương thức định canh, bao 
VỆ rừng, trồng rừng kết hợp với kinh doanh 
tông hợp ; từng bước phát triển san xuất hàng 
hóa, mở rộng giao lưu trao đổi giữa miền núi 
với miền xuôi. Thực hiện được mục tiêu này 
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc piai quyết 
tán gốc cân nguyên dân tới phá rừng. khôi phục 
lạt tài nguyên rừng có vị trí phòng hộ xung yếu 
tại các vùng núi và rẻo cao. Tiếp tục đầy mạnh 
phong trào trồng cây phân tán ở đồng bàng và 
các địa phương trên phạm vi cả nước, tận dụng 
đất trếng ven làng, ven đường, quanh trường 
học, doanh trại, nơi công cộng để trồng cây 
Vừa CÓ thêm nguồn gố cúi, hoa qua đáp ứng 
nhu câu tại chỗ, vừa ĐÓp phần cải tạo môi 
trườig và canh quan. Phấn đấu mỗi nam trồng 
thêm 400 - 500 triệu cây phân tán có chất lượng 
Củo, ngày cảng có nhiều hộ trồng cây giol, 
nhiều xã. nhiều huyện hoàn thành mục tiêu phú 
xanh. nhiều thành phố, thị xã, thị trấn, khu công 
nghiệp có ty lệ cao về cây xanh, có diện tích 
công viên, Từng ngày càng lớn, đáp ứng yêu 
cầu của cuộc sống tại chỗ và góp phần cai thiện 
môi trưởng chung của Cả nước. 

Giải pháp chủ yếu để thực hiện có kết quả 
nhừng mục tiêu về trồng cây gây rừng và bao 
vệ vững chác rừng hiện có là : 

| - Trước hết, phat kiểm tra, nám chính xác 
diện tích và đác điểm các loại đối tượng rừng 
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và đất đai phân bố tren từng địa bàn cụ 
thể, làm cơ sơ cho công tác quy hoạch tông 
thể và xây dựng các dự án bao vệ, khoanh nuôi 
và trồng rừng phù hợp với khả nang và điểu 
kiện cụ thể cho phép. Đây là cơ sơ để thực 
hiện giaO đất, khoán rừng và tiến hành đầu 
tư, hỗ trợ, cho vay vốn đúng chính sách, 
dúng đối tượng và địa chỉ. Nám chác các 
thông tin tin cậy về quy hoạch ba loại rừng trên 
từng phạm vi cụ thê, xác định rõ diện tích rừng 
cần phải quan lý bảo vệ, diện tích rừng cần 
phai khoanh nuôi tái sinh, diện tích đất trống 
đối trọc cần phải trồng mới, xác định rõ cơ cấu 
cây con, mùa vụ và phương thức kỹ thuật tác 
động, v. VÃ 

2- Đôi mới phương thức quản lý trồng rừng, 
chuyển tử lối đầu tư bao cấp tràn lan, phân tán, 
quang canh, manh mún sang phương thức quan 
lý trống rừng theo dự án công trình, chú trọng 
tập trung vốn đấu tư cho công tác bao vệ rừng 
theo từng dự án, ưu tiên cho rừng phòng hộ 
xung yếu, rửng giàu đang có nguy cơ tàn phá. 
Thực hiện đấu tư trực tiếp dến đơn vị cơ sơ 
được phân đất nhận khoán rừng. Nơi chưa có 
điểu kiện bảo vệ tốt thì kiên quyết chưa trồng 
tiếp mà phải tập trung mọi nảng lực để bảo vệ 
và chăm sóc thât tốt diện tích rừng đã có. Quản 
lý chật chè, sư dụng tiết kiệm, tránh thất thoát 
nguồn vốn tử ngân sách và nguồn vốn tài trợ 
của nước ngoài cho công tác trồng rừng và bao 
vệ rừng. Việc bố trí kế hoạch bảo vệ, phát triển 
rừng phải thực hiện theo từng dự án lâm nông 
- định canh dịnh cư, và phải dựa trên cơ SƠ tài 
liệu kiểm kê rùng đã được công bố và theo hệ 
thống tiểu khu đã được xác định. 

3 - Đẩy mạnh công tác khoa học và công 
nghệ phục vụ yêu cầu phát triển trồng cây gây 
rửng theo hướng thâm canh với nang suất, chất 
lượng và hiệu qua cao. Trước hết, phai khẩn 
trương nghiên cứu, sớm xác định đúng cơ cấu 
và tập đoàn cây trống phù hợp với mục tiêu 
kinh tế và điều kiện sinh thái đối với từng vùng. 
Đác biệt coi trọng những giống cây ban địa, 
những loài cây phát huy được lợi ích kinh tế 
và yêu cầu phòng hộ môi trường, có nang suất 
cao và có giá trị kinh tế lớn (như lát hoa, tếch, 
sao, dầu, pơ-mu, lim, mỡ, trám...), các loài cây 
mọc nhanh cung cấp nguyên liệu giấy sợi (như 
bổ để, keo, thông, mỡ, bạch đàn...), tập đoàn 
cây công nghiệp, cây ản qua, cây đạc san có 
giá tỊ, đam bao nguyên tác đất nào cây ấy, 
đam bao trồng rừng phai bao vệ được đất, 
chống xói mòn. kinh doanh bền vững. Giống 
hiện là khâu yếu nhất cua công tác trông rừng 
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Ơ nước ta, cần phải phát triên nhanh kỹ thuật 
tiến bộ về công tác này ngang tầm với đòi hoi 
cua sự nghiệp trồng rững trên quy mồ rộng lớn. 
Khẩn trương xây dựng hệ thông rủng UIÔnØ, 
đôi mới kỹ thuật thu hái, hệ thông vườn ươm, 
ứng dụng tiến bộ VỀ công nghệ sinh học nhằm 
nâng cao hiệu quả cua Công tác giống cây lam 
nghiệp phục vụ tốt yêu cầu trồng cây gày rùng 
và san xuất kinh doanh tông hợp cưa các thành 
phần kinh tế. Khẩn trương, nghiên cứu ban hành 
sớm quy trình khoanh nuôi tái sinh và các quy 
trình kỹ thuật xư lý lâm sinh khác đối với từng 
loại cây. 

4 - Phát triển nhanh mạng lưới tô chức dịch 
vụ trồng rừng và dây mạnh công tác khuyến 
lâm. Sự nghiệp trồng cây gây rừng và bao vệ, 
phát triên rừng ở nước ta đang thu hút ngày 
càng đông đao các tầng lớp nhân dân tham gia. 
Vì vậy, cần phát trên nhanh công tác dịch vụ 
và đẩy mạnh công tác khuyến lâm, trong đó hệ 
thông các lâm trường quôc doanh có vai trò 
nỏng cốt trong sản xuất kinh doanh lâm nghiệp 
nói chung và có trách nhiệm chu yếu trong việc 
cung ứng dịch vụ trồng rừng nhân dân trên từng 
địa bàn. Trước hết, cung cấp các dịch vụ kỹ 
thuật thiết kế trồng rủng, các loại giống cây 
lâm nghiệp và lâm - nông kết hợp. thu gom 
san phẩm. tổ chức chế biến, tiêu thụ sản phẩm, 
cung ưng những vật tư hàng hóa phục vụ sản 
xuất và đời sông cua nhân dân. Đây mạnh các 
hoạt động khuyen: lâm, nhanh chóng hình thành 
mạng lưới tô chúc khuyến lâm gọn nhẹ, có 
nang lực, đưa công tác khuyến lâm vào hoạt 
động với những nội dung thiết thực có hiệu 
quả, trong đó chủ trọng công tác đảo tạo, tập 
huấn cán bộ. phổ cập kỹ thuật và kinh nghiệm 
quan lý đến hộ gia định đồng bào các dân tộc ; 
tông kết KỊP thời các mô hình, điện hình để 
phục vụ yêu cẩu tham quan, phổ biến, học tập 
rộng rãi trong các vùng. 

5 - Làm tốt công tác giao đất, khoán rừng 
trực tiếp đến hộ, lấy hộ làm đơn vị tự chu trong 
san xuất kinh doanh lâm nghiệp nói chung và 
trồng cây gây rừng nói riêng. Khuyến khích hô 
gia đình nông dân, đồng bào các dân tộc sinh 
sống gần rừng và hộ gia đình công nhân viên 
trong các lâm trưởng nhận khoán rửng để bảo 
vệ, nhận đất trống đổi trọc đề trồng cây, xây 
dựng vườn rừng, trại rửng theo hướng kết hợp 
trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp, chan 
nuôi, nuôi trồng thuy san và chế biển nông lâm 
san (thực hiện lấy ngán nuôi dải, sư dụng đất 
đai bền vững theo đạc điểm kinh tế và sinh thái 
của mỗi vùng). Đạc biệt chú ý thực hiện tốt 
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việc giao đất, khoán rửng gán với công tác định 
canh dịnh cư ỡ những vùng còn du canh du cư, 
đót phá rừng làm Tiương rây (nếu định suất 
khoán bảo vệ mỗi héc ta rừng bình quân là 
50 000 đ⁄nam, mỗi hộ nhận 30 héc ta, thì mỗi 
nam mỗi hộ sẽ có thu nhập từ nhận khoán bảo 
vệ rừng là l,5 triệu đồng, cộng vào đó các 
khoan thu tử san xuất nông lâm kết hợp, dồng 
bảo sẽ có mức thu nhập tương đối, tạo thuận 
lợi cho việc chấm dứt nạn phá rừng). 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chính sách 
khuyến khích nhân đân trồng cây, bảo vệ rừng 
phủ hợp với từng vùng, nhất là đối với „vùng 
cao, vùng xa, vùng có nhiều khó khan về điều 
kiện kinh tế, xã hội. Đó là chính sách đầu tư 
và hỗ trợ về tài chính; chính sách ăn chia sản 
phẩm cua người Có công bao vệ chảm sóc (kể 
ca chính quyển sơ tại) đối với ba loại rừng 
(rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản 
xuất) ; chính sách bao hộ cây trồng ; chính 
sách giá ca ; chính sách thuế ; chính sách hỗ 


trợ giống cây đối với phong trào trồng cây phân 
tán ; chính sách cho thuê đất trồng rừng đối 
VỚI Người nước ngoài v.V.. 

6: Mơ rộng hợp tác với nước ngoài và các 
tổ chức quốc tế trong lĩnh vực trồng cây gây 
rừng. Quan lý chạt chẽ, Sử dụng có hiệu quả 
các nguồn tài trợ của tổ chức chương trình 
lương thực Liên hợp quốc (PAM), cơ quan phát 
triền quốc tế cua Thụy-diễn (SIDA) và các tổ 
chức quốc gia, quốc tế khác ; tranh thủ thêm 
nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quan lý 
của các nước ; mở rộng khả nàng hợp tác đầu 
tư, liền doanh với nước ngoài đây nhanh hơn 
nửa sự nghiệp trồng cây gây rừng Ở nước ta. 

Bao vệ và phát triển rừng là hoạt động kinh 
tế gán liền với lợi ích phòng. chống thiên tai, 
gìn giữ môi trường vì cuộc sống, vì tương lai 
cua nhiều thể hệ. Đây là công tác có tầm quan. 
trọng chiến lược, nhất là trong tình hình hiện 
nay khi rừng nước ta đang bị suy thoái nghiêm 
trọng. 


Tây ninh tiến hành đổi mới, 
chỉnh đốn đảng 


ý tòi ninh là tỉnh có vị trí rất quan trọng ở phía 
tây nam Tô quốc và ở miền Đông Nam bộ, 
đã từng là cán cú cách mạng qua các thời kỷ 
kháng chiến. Vì vậy, trong chiến tranh, Tây ninh 
là trọng điểm đánh phá, càn quét của địch. Cơ 
sơ vật chất, hạ tầng chẳng những ít được xây 
dưng mà còn bị tàn phá nặng nể. Sau ngày miền 
Nam được hoàn toàn giai phóng, Tây ninh lại 
phải đương đầu với cuộc chiến tranh biên giới do 
Khơ-me đó gây ra. Tây ninh chỉ thật sự bát tay 
vào công cuộc xây đựng từ đấu thập ky 80. 
Tây ninh có đường biên giới với Cam-pu-chia 
dài 240km. Vừa qua trên tuyến biên giới thường 
diễn ra những hoạt động buôn lậu, xâm canh, 
cướp có vũ trang, quấy rối... Nhiều Việt kiểu ở 


NGUYÊN VĂN RBỐP" 


Cam-pu-chia bị bọn Khơ me đó khủng bố, phải 
về đây lánh nạn, càng làm cho tình hình thêm 
càng tháng, phức tạp. 

Tây ninh còn là tỉnh có nhiều tôn giáo, mà nổi 
bật là có tòa thánh, "thú đô" của đạo Cao đài. 
Riêng tín đổ Cao đài chiếm hơn 30% số dân của 
tỉnh. Các thế lực phản cách mạng, những phần 
tư xấu luôn luôn lợi dụng đạo Cao đài, đội lốt 
tôn giáo, âm mưu chống phá chính quyền cách 
mạng. 

Tình hình, đạc điểm đó đòi hỏi phải thường 
xuyên cung cố xây dựng Đảng và các lực lượng 


*® Bí thư Tỉnh ủy Tây ninh 
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cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, 
an toàn xã hội, ốn định và phát triển kinh tế - xã 
hội. Sau Đại hội VII của Đang và Đại hội V của 
đăng bộ tỉnh, Tây ninh có nhiều chuyển biến tích 
cực nhưng vẫn còn một số khuyết, nhược diểm. 
Nối bật là : một bộ phận cán bộ, dang viên dao 
động về lập trường tư tương, giam sút lòng tin, 
giảm sút ý chí chiến đấu, sa sút phẩm chất, tha 
hóa về lối sống, xa rời quần chúng, vi phạm kỹ 
luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từ 
nam 1989 đến tháng 11-1992, có 1 304 đang viên 
vi phạm kỷ luật, trong số đó có người là trương, 
phó các ban, ngành cửa tỉnh, có người là thường 
vụ huyện ủy và đang ủy trực thuộc tỉnh. 

Tổ chức bộ máy tuy đã được cũng cố một buớc. 
nhưng chưa đu mạnh, đạc biệt ơ cấp cơ sơ, xã. 
phường và trong các đơn vị kinh tế. Các ban tham 
mưu của cấp ủy nói chung yếu. Riêng cấp huyện 
vừa yếu lại vừa không ổn định. Ơ thời điểm tháng 
9-1992, toàn tỉnh có 11,59% cơ sở đảng yếu kém. 
Riêng các xã biên giới, số cơ sơ đang yếu kém 
chiếm 15,78% ; 10,4% số ấp chưa có đảng viên 
tại chỗ. Số đảng viên xuất thân từ gia dinh theo 
đạo chỉ có 7,3%. 

Cán bộ không được tuyển chọn, đào tạo, bổi 
dưỡng, bố trí và sử dụng một cách hợp lý. Ở một 
số ngành thiếu cán bộ chủ chốt, thiếu cán bộ có 
nang lực chuyên môn. Tháng 9-1992, toàn tính 
còn 18,99% cán bộ chú chốt ở cơ sơ, cấp huyện 
và thị xã trình độ văn hóa mới hết cấp I ; 86% 
cán bộ lãnh đạo, quan lý các ngành ơ tình và 
huyện, thị xã chưa qua các trường cao dàng hoạc 
đại học. Do nhiều nguyên nhân, không ít cán bộ 
ở cơ sơ kém phấn khơi, thiểu yên tâm công tác. 

Do chưa có quy chế làm việc, hoạc làm việc 
không theo quy chế, cho nên ở nhiều nơi quan 
hệ giữa cấp uy đang với hội đồng nhân dân, giữa 
đảng ủy với chính quyền, đoàn thê bị chồng chéo, 
"đẫm chân lên nhau". Trong khi đó, một số lĩnh 
vực bị bö trống, buông lơi sự lãnh đạo cua Đang. 

Tủ khi có Nghị quyết Trung ương 3, chúng tôi 
như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục đối mới 
và chinh đốn Đảng, khác phục những tổn tại, 
thiếu sót. Chúng tôi tổ chức quán triệt, triên khai 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, coi đây là 
một bước quan trọng tạo nên nếp để thực hiện 
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các nghị quyết cua Đang. Sau khi tiếp thu nghị 
quyết ở Trung ương, Ban thưởng vụ Tĩnh ủy đã 
tổ chức nghiên cứu. quán triệt trước một bước và 
xây dựng ngay chương trình hanh đọng. Sau đó, 
đã tô chức hội nghị quản triệt nghị quyết của 
Trung ương và chương trinh hành động của tỉnh 
cho các cán bộ chủ chốt tử tính đến cơ sơ. Trên 
cơ sở đó, các huyện ủy, thị uy. cấp ủy cơ sở tiến 
hành xây dưng chương trình hành đông của mình. 

Những điểm nổi bật trong việc quán triệt nghị 
quyết, xây dựng chương trình hành động lần này 
là : gán việc thực hiện nghị quyết của Đang với 
việc thưc hiện các nhiệm vụ chính trị và những 
vấn để kinh tế - xã hội cấp bách của địa phương 
chúng tôi coi phát triển kinh tế là nhiễm vụ trung 
tâm ; xây dựng đang là nhiệm vụ then chốt ; công 
tác an ninh - quôc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, 
thường xuyên ; khâu có tính chất quyết định là 
công tác tô chúc - cán bộ. 

Các cấp uy đang hết sức chú ý khâu xây dựng 
chương trình hành động. Ban chỉ đao của tỉnh 
trực tiếp góp ÿ kiến cho chương trình hành động 
cua các huyện, đang uy trực thuộc tình và các cơ 
sở được chọn làm điểm. Trong việc chỉ đạo, Ban 
thường vụ Tĩnh uy cũng rất quan tâm quán triệt 
và tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ ngoài đảng 
và đông dao quần chúng. Tính đến tháng 3-1993, 
đã có 135 268 quần chúng (khoang 16% số dân) 
được tuyên truyền, phố biến nghị quyết. 

Để chỉ đạo sâu sát, kịp thời, Tỉnh ủy đã thành 
lập Ban chỉ đạo triển khai nghị quyết, bao gồm 
một sở đồng chí uy viên Ban thưởng vụ Tĩnh ủy 
do đồng chí phó bí thư thường trực làm trưởng 
ban. Chúng tôi cũng thành lập các tổ công tác 
gồm cán bộ có năng lực của các ban đảng để 
trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn, theo dõi các huyện 
và cơ sở điểm. Ở các huyện, thị, dang uy trực 
thuộc tình, cũng được tiến hành tương tự. Riêng 
đang uy quân sự, chúng tôi không thành lập ban 
chỉ đạo mà do Ban thường vụ đang ủy quân sự 
tính trực tiếp chỉ đạo. Ngoài ra. Tĩnh ủy và các 
cấp ủy trực thuộc tỉnh đều phân công mỗi cấp 
uy viên trực tiếp theo dõi chỉ đạo một cơ sơ. Hiện 
nay. 127/425 cơ sở đảng có cấp ủy viên của tỉnh, 
huyện hoặc tương đương theo dõi, chỉ đạo việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3. 


Về chọn điểm chỉ đạo, tỉnh chọn một huyện 
biên giới (huyện Bến cấu), một huyện nội địa 
(huyện Hỏa thành có 98% số dân là tín đổ đạo 
Cao đài), một xã biên giới, một xã nội địa, chì 
bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chi bộ công ty 
mía đường và đảng bộ Cục thuế. Các đang uy 
trực thuộc tỉnh cũng chọn 31 cơ sở làm điểm. 

Qua hơn một nam thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3, tuy còn nhiều hạn chế, nhưng chúng tôi 
đã bước đầu thu được một số kết qua : 

- Đại bộ phận đăng viên, cán bộ ngoài đáng và 
đông đảo quần chúng đã thấy được yêu cầu cấp 
thiết, nắm được những nội dung cơ ban cua việc 
tiến hành đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đa số đáng 
viên, quần chúng rất tâm huyết, thông nhất với 
nhận định của Trung ương, coi việc đối mới, 
chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ đạc biệt quan 
trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với 
toàn bộ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và 
đối với vận mệnh của Đảng ta. Từ nhận thức đó, 
đông đảo đảng viên, quần chúng đã tham gia tích 
cực vào sự nghiệp cua Đảng. Trách nhiệm, ý thức 
đăng của đông đảo đăng viên được nâng lên. Đây 
là kết quả lớn nhất, cơ ban nhất và có ý nghĩa 
lâu dài. Nếu không được sự hương ứng, tham gia 
đông đảo dó, thì mỗi cấp ủy không thể tiến hành 
xây dựng đáng có kết quả tốt. 

- Do có kế hoạch sát hợp và tổ chức thực hiện 
tốt, cho nên nhiều nơi đã giải quyết được những 
việc tổn đọng và có bước chuyển biến mới. Các 
cấp ủy đảng đã nám được thực trạng cán bộ, đảng 
viên, những mát mạnh, mặt yếu của từng cơ sơ 
đảng, cho nên khi tiến hành tự phê bình và phê 
bình theo Chỉ thị 14-CT/TW của Ban bí thư 
Trung ương Đảng, đã xử lý kịp thởi một số cấp 
ủy viên, đảng viên lâu nay có sai phạm ; đã phân 
công công tác cho những đảng viên trước đây 
chưa nhận nhiệm vụ ; giữa đảng viên về hưu và 
đang viên đương chức có sự gán bó, phối hợp 
với nhau, tạo nên sức mạnh cho cơ sơ đang. Tử 
chuyển biến trong nhận thức dẫn đến chuyển biến 
trong hành động, nhiều quần chúng tin vào Đang, 
xin gia nhập Đảng. 6 tháng đầu năm 1992 toàn 
tỉnh kết nạp được l91 đảng viên, 6 tháng đầu 
nam 1993 kết nạp được 234 dang viên. Đã xóa 
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được một số "ấp tráng", chính quyền và các đoàn 
thể cơ sở được cúng cố một bước. 

- Các cơ sơ đáng bước đầu được ủng cố, sáp 
xếp lại (giải thể 29 và thành lập mới 22 cơ sở). 
Tất cả các cơ sơ đều đã có chương trình hành 
động. Chương trình hành động này được cấp trên 
cơ sơ thông qua, được quần chúng góp ý, cho 
nên nó vừa thiết thực vừa sát hợp, bảo đảm nâng 
cao chất lượng hoạt động của cơ sở dáng. Trên 
93% cấp ủy các cấp dã kiểm điểm xong, bước 
đầu có chuyển biến tốt về nhiều mặt. Hầu hết 
các đảng ủy trực thuộc tỉnh đã triển khai quyết 
định của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương 
Đảng và hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh ủy về 
chức nang, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các 
loại hình cơ sở đang, các yêu cầu, nội dung xem 
xét các cơ sơ đảng vững mạnh. 

- Các cấp ủy đảng đạc biệt lưu ý và quyết tâm 
tạo sự chuyến biến về công tác cán bộ, từ việc 
đổi mới nhận thức, quan điểm đánh giá, đào tạo, 
bồi dưỡng đến chế độ chính sách đãi ngộ đối 
với cán bộ. Trên cơ sơ rà soát, đánh giá cán bộ, 
các cấp ủy đạt kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng đội 
ngũ cán bộ kế cận. Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ 
đạo các đồng chí phụ trách các khối, các ban, 
ngành, các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc tỉnh 
nám lại thực trạng và đánh giá cán bộ chu chốt 
đương chức, cán bộ kế cận, cán bộ có triển vọng 
để xem xét tổng thể, có kế hoạch bố trí, điều 
chỉnh sáp xếp lại một cách cơ bản. 

Chưa bao giờ ở Tây ninh có những đợt học tập, 
bối dưỡng lý luận - chính trị, chuyên môn như 
hiện nay. Ngoài việc gửi cán bộ di đào tạo, bối 
dưỡng ở các trường, lớp ở trung ương và ở khu 
vực, tỉnh đang mỡ lớp cao cấp về lý luận - chính 
trị tại chức. Trường đang tỉnh cũng dang mở 7 
lớp trung cấp lý luận - chính trị tại tỉnh và tại 
các huyện, trong đó có một lớp cho cán bộ khoa 
học - kỹ thuật ngoài đảng. Ngoài ra, nhiều cán 
bộ được cử đi học các lớp chính quy, tại chức ở 
các trưởng đại học, các trung tâm đào tạo tại chức 
về chuyên môn, nghiệp vụ, v.v.. 

- Tuy ngân sách còn hạn hẹp, nhưng Tỉnh đã 
quyết định tạm thời trợ cấp cho cán bộ cơ sở theo 
định suất. Cụ thể mỗi xã, phường được hướng 
nhiều nhất là 33 định suất, bao gồm : khối đảng 
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4 ; đoàn thể 10 (đoàn thanh niên : 2, Hội cựu 
chiến binh : 1, Hội chữ thập đo : l) ; Hội đồng 
nhân dân I ; uy ban nhân dân 3; và các ngành 
chuyên môn 15. Mỗi ấp cũng được 2 định suất 
cho bí thư chi bộ và trương ban quan ly ấp. Chế 
độ phụ cấp được thực hiện thông nhất : bí thư, 
chủ tịch xâ, phường có mức phụ cấp bảng mức 
lương của trương phỏng ơ cấp huyện ; phó bí thư, 
phó chủ tịch xã, phường có mức phụ cấp bảng 
mức lương của phó phòng ở cấp huyện ; bí thư 
chi bộ, trưởng ban quản lý ấp có mức phụ cấp 
bằng mức lương cua trương ngành ơ xã. Ngoài 
quy định chung, các xã ơ biên giới và các xã 
trọng điểm được tảng thêm một số phụ cấp. Tuy 
chưa tương xứng với công sức của cán bộ cơ sơ, 
nhưng mức trợ cấp bước dấu như vậy cũng đã 
làm cho anh chị em phấn khơi, yên tâm, ngày 
đêm gán bó, làn lộn với phong trào. 

Do có những kết quả trong công tác đối mới, 
chỉnh đốn đảng, Tây ninh đã có những chuyển 
biến tích cực về kinh tế - xã hội. So với những 
nàm trước đây, từ năm 1992 đến nay, trên nhiều 
mật, Tây ninh đều có tiến bộ rõ rệt, tốc độ tang 
trương kinh tế khá. Nam 1992 so với năm 1991, 
tổng sản phẩm xã hội tang 8,7%, thu nhập quốc 
dân tàng 0%, giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 
10,5% ; riêng thóc đạt san lượng 295 nghìn tấn, 
là mức cao nhất từ trước dến nay, bình quân 309 
kg thóc/người/năm. Sáu tháng đầu nam 1993, sản 
xuất nông nghiệp vấn táng cả về diện tích, nâng 
suất và sản lượng ; so với cùng thời gian năm 
trước, diện tích gieo trồng tăng 4%, trong đó lúa 
táng 7%, mì (sản) tăng 11%, đậu phông (lạc) tàng 
3%. 

Trên lĩnh vực van hóa - xã hội cũng có những 
tiến bộ rõ nét. Trên cơ sơ thực hiện tốt Nghị quyết 
Trung ương 3, tỉnh đã triền khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, 
chỉ đạo các ngành, các cấp lập chương trình công 
tác, giải quyết những vấn dể xã hội cấp bách, 
nâng cao chất lượng hoạt động của khối van xã. 
Đáng chú ý là chương trình xóa đói giảm nghèo 
đạt kết quả cao và có tác dụng thiết thực. Phong 
trào đã được các cấp, các nganh, các đoàn thể, 
đông đảo nhân dân hương ưng, huy động, được 
nhiều nguồn vốn (cua nhà nước, của các tô chức 
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xã hội, từ trong nhân dân). Đến nay, phần lớn 
các hộ nghèo đã có vốn để sản xuất, kinh doanh, 
làm dịch vụ. Các hộ này đã và dang ốn định và 
nâng dân mức sống. Số hộ nghèo trong tỉnh giảm 
rõ rệt. Hiện nay nguồn vốn của chươnng trình 
này đã đạt 50 tỉ đồng; 23 215 hộ được vay vốn, 
giai quyết việc làm, san xuất, kinh doanh, địch 
vụ. Số hộ thiếu an ngày càng giảm rõ rệt. 

Tuy là địa bàn phức tạp, kẻ địch vẫn âm mưu 
phá hoại, chống phá cách mạng, nhưng do các 
cấp. các ngành ở Tây ninh tập trung lãnh đạo, 
chi đạo và đâu tư nhiều hơn cho công tác an ninh 
- quốc phỏng, cho nên an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội ở đây vẫn được giữ vững. Thời 
gian qua không có những vụ lộn xộn lớn xảy ra, 
mọi âm mưu hành động xấu của bọn phá hoại 
đều được phát hiện, ngan chặn kịp thời. Các tệ 
nạn xã hội thời gian qua giảm hẳn. 

Những kết qua bước đầu mà Tây ninh đạt được 
trong công tác xây dựng Đảng càng chứng minh 
ràng : 

-Đổi mới, chỉnh đốn đảng phải luôn luôn gán 
với việc ốn định, phát triển kinh tế xã hội, giữ 
vũng an ninh, quốc phòng. Củng cố tổ chức cơ 
sơ đảng, nâng cao chất lượng đảng viên phải đi 
đôi với việc giải quyết những vấn để bức xúc ở 
địa phương, cơ sơ. 

- Muốn có chương trình hành động sát đúng và 
có tính khả thi, cần có bước khảo sát toàn diện 
từ các cơ sơ đang. Chương trình hành động phải 
được đưa ra cho dân góp ý kiến, bàn bạc, để dân 
cùng đang thực hiện và tạo môi quan hệ gán bó 
giữa đảng và đân. 

- Công tác cán bộ luôn luôn là khâu then chốt 
trong đối mới, chỉnh đốn đảng. Phải nắm chắc 
cán bộ, đảng viên, biết được mặt mạnh, mát yếu 
của từng người, có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, 
bối dưỡng, bố trí, sử dụng và có chế độ chính 
sách đãi ngộ thoa đáng nhàm tạo điểu kiện, động 
viên anh chị em đáp ưng nhu cầu mới của sự 
nghiệp cách mạng. 

Trước mát, Tây ninh còn nhiều khó khan trên 
các mạt, nhưng những kết quả mà chúng tôi đạt 
được trong thời gian qua đã tạo đà cho những 
bước tiếp theo trên con đường thực hiện sự nghiệp 
đối mới. 
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CÔNG TY BỘT GIẶT NET ĐỒNG NAI, 
trực thuộc Tổng công ty hóa chất công nghiệp và 
hóa chất tiêu dùng (Bộ công nghiệp nậng), đóng 
trên địa bàn khu công nghiệp Biên hòa (tỉnh Đồng 
nai), có nhiệm vụ : sản xuất, kinh doanh bột giặt, 
kem giật và hóa mỹ phẩm. Công ty do Việt nam 
. tỉn hóa phẩm công ty, một doanh nghiệp tư nhân, 
chuyển thành. Doanh nghiệp tư nhân này được 
xây dựng và đi vào hoạt động tử năm 1972, với 
số vốn đầu tư khoảng 2000 lượng vàng, máy móc, 
thiết bị đều nhập tử + ta-li-a và Mỹ, công suất 
thiết kế 5000 tấn bột tẩy rua/nam. 
Nhưng từ khi ra đời (nam 1972) 
đến ngày miền Nam được giải 
phóng (20-4-1975), chưa năm 
nào doanh nghiệp tư nhân này đạt 
được công suất thiết kế (năm cao 
nhất cũng chỉ đạt 170 tấn). Sau 
ngày miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, doanh nghiệp tư nhân 
này được chuyển thành doanh 
nghiệp nhà nước và mang tên 
mới : Nhà máy bột giặt Đồng nai. 
Từ năm 1975 đến năm 1988, nhà 
máy là một đơn vị thuộc Công ty 
bột giặt miền Nam, tự hạch toán 
và hoạt động theo cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung, bao cấp. 
Suốt 13 năm đó, nam cao nhất 
nhà máy cũng chỉ đạt san lượng 
4000 tấn. 

Từ đầu năm 1989, nhà 1náy 
được giao quyển tự chủ về tài 
chính và chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị 
trường. ,Nhưng do cơ chế cũ đã in sâu trong nếp 
nghĩ và cách làm, cơ chế mới lại chưa có hình 
mẫu, chuẩn mực rõ, nhà máy phải vừa làm vừa 
mò mẫm, tìm tòi, nên tình hình nhà máy không 
khác trước bao nhiêu. Đặc biệt, do thiếu kinh 
nghiệm và mất cảnh giác, đầu năm 1990 nhà máy 
lại bị bọn gian thương núp bóng nhà nước lửa đảo, 
chiếm đoạt mất 600 triệu đồng vốn rồi bỏ trốn ra 
nước ngoài. Bị mất một số vốn lớn (tương đương 
300 lượng vàng theo thời giá lúc đó), nhà máy chỉ 
còn khoảng. 325 triệu đồng tiền vật tư và hàng tổn 
kho. Như vậy, nhà máy không còn đủ khả năng 
thanh toán, trong lúc thiết bị, nhà xưởng đã xuống 
cấp nghiêm trọng. Tổn thất to lớn đó đặt nhà máy 
trước ngưỡng cưa cua sự phá sản. Công nhân 
thiếu việc làm, thu nhập thấp, tâm trạng hoang 
mang, dao động, mất lòng tin, nội bộ phát sinh 
tiều cực, càng làm cho tình hình nhà máy càng 


thắng nặng nề. Giữa lúc mất còn đó, nhà máy lại 
phải gánh chịu thêm một khoản nợ 135 triệu yên 
(bảng I1 tỉ đồng Việt nam) do Công ty bột giật 
miền Nam vay của nước ngoài, không có khả 
năng thanh toán, phải giải thể, đã gán cho các xí 
nghiệp thành viên phải trả. _ 

Để cứu vãn sự phá sản của một doanh nghiệp 
nhà nước, một sự việc có y nghĩa chính trị, kinh 
tế sâu sắc trong thời kỳ chuyển. đối cơ chế quản 
lý, cứu vãn gần 200 lao động của nhà máy khỏi 
lâm vào tình trạng thất nghiệp... tháng 6- 1990, cơ 


Công ty bột giặt 
NET Đồng nai 
tự khẳng định mình 


trong cơ chế thị trường 


NGUYÊN VĂN TUẤT ° 


quan quản lý cấp trên quyết định điều một số cán 
bộ lãnh đạo mới về củng cố, làm cho nhà máy 
sống lại. 

Qua ba năm phấn đấu đầy khó khăn, thử thách 
trong cơ chế thị trưởng có sự quản lý của nhà 
nước, Nhà máy bột giặt Đồng nai (nay là Công ty 
bột giặt Net Đồng nai) đã bước đầu đổi mới, vươn 
lên tự khẳng định mình, trở thành một doanh 
nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh có hiệu quả 
cao. (Cụ thể xem bảng ở trang sau ). 

Như vậy, nếu đánh giá một cách tổng quát thì 
từ số vốn ban đầu 325 triệu đồng, với hệ thống 
thiết bị máy móc, nhà xướng xuống cấp nghiêm 
trọng, sau 3 năm Công £y bột giặt Net Đồng nai 


* Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện TP Hồ Chỉ 
Minh 
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Nam 


CÁC CHÍ TIÊU 1991 


188142 
4879 
14332816 


19665974 
7986 
41847045 


24652780 
9819 : 
70275845 


14535000 
5833 
41195000 


Giá trị tổng sản lượng 
Sản phẩm chủ yếu 
Doanh thu 


928275 
110000 
260729] 


Nộp ngân sách 
Trả nợ ngoại tệ 
Tài sản cố định 
Vốn cổ định 1242581 
Vốn lưu động 2058000 
Lãi I8187 
Thu nhập bình quân ề 293000 


| 
2 
3 
4 
h) 
6 
7 
§ 
N 
10 


4235274 
1531191 
3695316 
1645093 
5164829 

752829 

524000 


4741934 
4650000 
5475322 
2842276 
5164829 
7564224 

623000 


2130000 
4000000 
6200000 
3622454 
5764829 
2000000 

700000 


đã tạo ra được 30 tỉ đồng, gấp 100 lần số vốn ban 
đầu. 

Đạt được những kết quả trên đây về khách 
quan, là do có đường lối, chu trương, chính sách 
và cơ chế quản lý kinh tế đổi mới của Đảng và 
Nhà nước ta, có sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, 
có sự giúp đỡ về nhiều mặt của Đảng, chính 
quyển và các ngành của các địa phương, đạc biệt 
là tính Đồng nai. Song quyết định vẫn là do các 
nhân tố chủ quan : 

Một là, Công ty đã bố trí đúng cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt, kiện toàn được cấp uy, xử lý đúng đối 
với số đảng viên yếu kém, mất phẩm chất, nâng 
được chất lượng đảng viên, tử đó nâng được vai 
trỏ lãnh đạo của đảng bộ cơ sơ, phát huy được vai 
trò quản lý, điều hành của giám đốc. 

Bài học rút ra được ở Nhà máy bột giật Đồng 
nai l5 năm trước là ở chỗ : bổ frí cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt chưa đúng (lúc thì thiên về bàng cấp cao 
(phó tiến sĩ) mà ít chú ý tới kinh nghiệm thực tế 
lãnh đạo, quản lý ; lúc lại thiên về quá trình công 
tác lâu năm mà xem nhẹ trình độ chuyên môn và 


náng lực quản ly thực tế). Cũng vì vậy, trong 15 


năm, thay tới 7 giám đốc mà không giám đốc nào 
hoàn thành được nhiệm vụ. Đã vậy, đầu năm 
1990, quyền giám đốc nhà máy còn bị tủ án treo 
và phải khai trừ ra khỏi Đảng, phó giám đốc kinh 
doanh và kế toán trưởng nhà máy bị thi hành kỷ 
luật và cũng bị khai trừ ra khói Đang vì vi phạm 
nguyên tác quản lý của nhà nước, vi phạm pháp 
luật. 

Việc bố trí cấp uy cũng trong tình trạng tương 
tự. Có lúc bí thư chi bộ cơ sơ chỉ là một phó phòng 
tô chức. Có nhiệm kỳ bố trí được phó giám đốc 
nhà máy làm bí thư, nhưng đồng chí này năng lực 
lại yếu, không đủ bản lĩnh chính trị cần thiết để 
50 


làm công tác đảng. Vai trò lãnh đạo của đang bộ 
bị xem nhẹ, và chính tô chức đảng cũng tự buông 
lơi sự lãnh đạo cua mình. Còn giám đốc xí ¡ nghiệp 
tự cho mình là người có trách nhiệm và quyền 
hạn cao nhất, tự bố trí và thay đối cán bộ. Vi thế, 
giữa giám đốc nhà máy và cấp uy đảng luôn luôn 
có quan điểm bất đồng, nội bộ lủng củng mất 
đoàn kết kéo dài, làm cho bầu không khí trong 
nhà máy vốn đã cảng thắng càng thêm cảng 
tháng. Cán bộ, công nhân, viên chức thiếu tin cậy 
vào người lãnh đạo. 

Từ giữa năm 1990 lại dây, khi cấp trên bổ 
nhiệm một số cán Độ mới về lãnh đạo xí nghiệp 


thì tình hình chuyển biến hắn, vì các đồng chí 


lãnh đạo mới của nhà máy thực sự là những cán 
bộ có nang lực và phẩm chất. Đồng chí giám đốc 
vốn là một cán bộ đã làm công tác lãnh đạo, công 
tác đảng, công tác giang đạy ở trưởng đào tạo cán 
bộ lâu năm, có kinh nghiệm công tác, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có tính đảng cao, có tư duy 
đổi mới, rất tôn trọng và tạo roi điều kiện thuận 
lợi cho đáng ủy hoạt động, nhằm tạo chỗ dựa 
vững chác về chính trị cho giám đốc làm tốt công 
tác quản lý. Hai đồng chí phó giám đốc (một phụ 
trách kinh doanh, một phụ trách kỹ thuật) có trình 
độ chuyên môn vững, đã kinh qua công tác quản 


lý xí nghiệp ở nơi khác, được điều về tăng cường... 


cho nhà máy. 

Đảng ủy được kiện toàn : đồng chí phó giám 
đốc phụ trách kinh doanh được đảng bộ tín nhiệm 
bầu làm bí thư đẳng ỦY ; giám đốc nhà máy làm 
phó bí thư ; một phó giám đốc kỹ thuật là đảng 
ủy viên ; 4 đáng ỦY viên khác là; chủ tịch liên 
đoản lao động, trường phỏng tổ chức, phó quần 
đốc phân xướng, trưởng ca sản xuất. Cùng với 
việc kiện toàn cấp uy, đang bộ đã tiến hành việc 
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phân loại đang viên, kiên quyết đấu tranh phê 
bình và xứ ly ký luật những dang viên thoái hóa 
biến chất, vi phạm Điều lệ Đảng, làm sai chính 
sách, pháp luật của nhà nước. Nhờ có một cấp Ủy 
mạnh, một ban giám đốc có tư r duy đối mới, nang 
động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, biết 
vận dụng các nguyên tác quan lý, nhạy bén với 
cơ chế thị trường và một đội ngũ đảng viên bước 
đầu được sàng lọc, đà tạo ra được sự nhất trí cao 
về quan điểm, thông nhất được Các chu trương, 
biện pháp giai quyết các vấn để cua xí nghiệp, 
từng bước lấy lại được niỀm tin của quần chúng. 

Chức nàng nhiệm vụ lãnh đạo của đang bộ cơ 
sở được xác định rõ ràng. Đang bàn và quyết định 
các vấn để về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 
và các giải pháp lớn về sản xuất kình doanh. Tập 
trung lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tương 
nhàm tạo sự ổn định chính trị. Cham lo công tác 
xây dựng Đảng và các tổ chức quần chúng. Đào 
tạo, bối đưỡng, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ 
chốt tử trưởng. phó phòng, chánh, phó quản đốc 
phân xương, trương, phó ca sản xuất. Tang cường 
công tác kiểm tra, bảo đảm cho các chỉ thị, nghị 
quyết cua Đảng, chính sách pháp luật của nhà 
nước, cũng như nghị quyết của đảng bộ và nghị 
quyết của đại hội công nhân, viên chức công ty, 
được quán triệt và triên khai thực hiện nghiêm 
túc. Đang úy tạo điều kiện và tập trung quyền lực 
quan lý, điều hành cho giám đốc công ty. 

Hai là, đã vận dụng đúng đán, sáng. tạo chủ 
trương, đường lối, chính sách đối mới của Đảng 
và Nhà nước ta vào hoàn cảnh cụ thể của nhà 
máy, tìm ra giai pháp và bước đi phù hợp, nhanh 
chóng tiếp cận với cơ chế thị trưởng có sự quản 
lý của nhà nước. 

Trước tình cảnh nhà máy "thế củng, lực tận”, 
người lao động hoang mang, dao động, mất lỏng 
tin, lại phải đi vào sản xuất kinh doanh theo cơ 
chế mới đây khó khan, khác nghiệt, đảng ủ uy và 
lãnh đạo nhà máy đã xác định : không thể củng 
cố và đưa nhà máy đi lên bằng con đường cũ ; 
không thể trông chờ, ỷ lại vào cấp trên mà phải 
tự thân vận động. Với nhận thức như vậy, đảng 
ủy và lãnh đạo nhà máy đã tìm tòi, nhanh chóng 
đưa ra những định hướng mới, những giải pháp 
và bước sử thích hợp. để mở đường và tạo đà cho 
sự phát triển đi lên của nhà máy. Khẩu hiệu "vừa 
hành quân vừa đổi mới” ra đời, trở thành phương 
châm hành động của toàn thể cán bộ, đang viên, 
công nhân trong nhà máy. 

Đã chấp nhận đương đầu với cơ chế thị trường 
thì phải hiểu thị trường và bát đầu từ thị trường. 


Phải tư duy và hành động theo quy luật vận động 
của thị trường, có như vậy mới đạt được hiệu quả 
trong san xuất kinh doanh, tránh được sự trừng 
phạt không thương tiếc của thị truởng đối với mọi 
doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó, nên tử 
những ngày đầu một lực lượng cán bộ nòng cốt 
của nhà máy được tung đi kháp mọi miền đất 
nước để tìm hiểu, nghiên cứu, xem xét thị t: ưởng, 
ca khách mua và người bán, xem họ cần BÌ, muốn 
øì ? Từ đó mới xác định sản xuất cái gì mà thị 
trường cần, và mua vào cái gì cần để sản xuất ra 
sản phẩm bán được. 

Quả vậy, khi tư duy đổi mới, đề ra được định 
hướng và giải pháp đúng, có sức thuyết phục cao, 
thì khơi dậy dược trách nhiệm và trí tuệ của cán 
bộ, côag nhân, viên chức vượt qua mọi khó khan, 
biến quyết tâm thành hiện thực. Tháng 10-1990, 
sau 4 tháng tìm tòi nghiên cứu, bột giạt màu trắng 
đầu tiên của Việt nam mang tên Net ra đời với 
chất lượng cao, giá cả hợp lý, hình thức hấp dẫn, 
được thị trường chấp nhận, mở ra một bước ngoạt 
quan trọng. Nhà máy thực sự sống, tổn tại và phát 
triển bảng chính sản phẩm của mình ; khác hẳn 

với thời kỳ, trước đây, khi ‹ còn mang tên Nhà máy 
bột giạt Đồng nai, chủ yếu phải sống bằng cách 
đưa nguyên liệu cho các tô hợp tư nhân cá thể gia 
công rồi thu về sản phẩm bán ra thị trưởng với 
cải nhăn VISO. 

Bột giặt Net trắng, xốp ra dởi đã dẫn dân chiếm 
lĩnh thị trường trong nước, và đang bước đầu thăm 
đỏ tiếp cận với một số thị trưởng ngoài nước như : 
Trung quốc, Lào, Cam-pu-chia. Tuy vậy, nhà 
máy không thỏa mãn với kết quả đạt được mà tiếp 
tục vươn lên. Ngoài việc làm cho bột giặt Net chất 
lượng ngày càng cao hơn, giá cả phù hợp, đáp 
ứng nhu cấu và tâm lý tiêu dùng của khách hàng 
trong và ngoài nước, nhà máy tiếp tục: tìm tÒi, 
nghiên cứu dể phát triển, đa dạng hóa sản phẩm 
của nhà máy ; tử Nét xốp cao cấp có túi, Nét hộp, 
đến Nét pha túi, pha hộp, kem giặt du lịch, dầu 
gội đầu NETCO, nước rưa chén, v.v. tiếp tục ra 
đời, hình thành một chiến lược sản phẩm CÓ SỨC 
cạnh tranh mạnh trên thị trường ca nước. 

Để thực hiện được chiến lược đó, khoa học và 
công nghệ thực sự là một động lực quan trọng. 
Ba năm qua, bàng nguồn vốn tự tạo thông qua kết 
quả sản xuất kinh doanh, Công ty bột giật Nét 
Đồng nai đã đầu tư cai tạo, nâng cấp, xây dựng 
mới 5000 m” nhà xướng, sắp xếp lại dây chuyển 
san xuất cân đối và đồng bộ hơn, đưa năng suất 
tử 6 tấn/ca lên 10-12 tấn/ca. Đầu tư nghiên cứu 
để chủ động sản xuất đủ bơm cao áp dự phỏng 
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thay thế khi hư hỏng, xây dựng thêm một lò đốt 
mới để bảo đảm sản xuất liên tục, không như 
trước đây chỉ có 1 lò, lúc hóng phải ngủng việc 
để sửa chữa tử l đến 2 tuần, nhờ vậy đã góp phần 
quan trọng đưa sản lượng bình quân từ 500 


tấn/tháng lên 1000 tấn/tháng. Mặt khác, đã từng 


bước đổi mới công nghệ nhằm lợi dụng, nhiệt của 
phản ứng hóa học tạo bột giặt trắng xốp có chất 
lượng ngày cảng ‹ cao. Tại Hội chợ triển lãm hàng 
công nghiệp quốc tế Giảng võ năm 1992, sản 
phẩm bột giặt Net và kem giặt Net được tặng 
thưởng huy chương vàng. 

Khác với thởi kỳ kinh tế bao cấp, trong thời kỳ 
phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, khách 
hàng phải được coi là ân nhân, là "thượng đế” của củ 
mọi nhà doanh nghiệp. Quán triệt quan điểm đó, 
trong 3 năm qua Công ty bột giặt Net Đồng Nai 
rất coi trọng xây dựng mối quan hệ mật thiết với 
khách hàng, thực hiện phương châm mua bán, 
trao đổi hàng hóa thuận tiện, lấy "chữ tín" làm 
đầu, rất được khách hàng hoan nghênh. Xây đựng 
được một hệ thống đại lý bột giặt Net đáng tin 
cậy ở khắp cả nước, trong đó chủ trọng các đầu 
mối bán buôn lớn ở TP Hồ Chí Minh, Đồng nai, 
Bà rịa - Vũng tàu, Quảng nam- Đà nẵng, Nha 
trang, Cần thơ... 

Đã từng bước sắp xếp tổ chức, tỉnh giản bộ mắy, 
tăng cưởng cải tiến và nâng cao chất lượng công 
tác quản lý, đặc biệt là quản lý tài chính, làm cho 
đồng vốn quay vòng nhanh tử 6,5 lần (1990) lên 
7,6 lần (1991) và 12,7 lần (1992). 

Bác, lả, quan tâm đến con người và phát huy 

mẽ nhân tố con người. 

thời điểm giữa năm 1990, khi nhà máy có 
nguy cơ bị xóa số, cán Độ công nhân thiếu việc 
làm, tu nhập thấp, tư tưởng đao động. Cấp trên 
bổ nhiệm cán bộ mới về củng cố xí nghiệp, nhưng 
họ vẫn không tin có thể vực xí nghiệp lên được. 
Hiểu rõ và thông cảm sâu sắc 4âm trạng đó của 
quần chúng, đảng ủ uy và giám đốc xí nghiệp thống 
nhất quan ( điểm trước hết là phải ' an dân”, có thế 
mới có thể vượt qua khó khăn, tiến tới ổn định và 
đi lên. Muốn vậy, một mặt phải tìm phương 
hướng sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trưởng, 
tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập, bảo đảm 
cuộc sống cho người lao động. Mặt khác, có chủ 
trương và biện pháp tích cực chăm lo đời sống 
vật chất tinh thần của cán bộ, công nhân, viên 
chức. „ Công ty đã trích 272 triệu đồng quỹ phúc 
lợi để mua cổ ô phiếu cho 250 cán bộ công nhân 
góp vốn xây dựng 2 phân xưởng cổ phần, chuẩn 
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bị cho cuộc sống nhiều năm sau của mỗi cán bộ, 
công nhân, viên chức. Thực hiện chủ trương "xóa 
đói giảm nghèo", công ty đã cho mỗi gia đình gặp 
khó khăn vay 1 triệu đồng để phát triển kinh tế 
gia đình không lấy lãi, nhờ vậy đời sống kinh tế 
của cán bộ, công nhân, viên chức công ty không 
ngừng được cải thiện. 60% số gia đình đã có đủ 
các phương tiện sinh hoạt như : xe máy, tỉ vi, tủ 
lạnh. Các hiện tượng tiêu cực như lấy cắp nguyên 
liệu, sản phẩm, giảm hẳn. Có đồng chí phát biểu : 
"Trước đây, nhà máy kín cổng Cao tưởng, mà mất 
cắp, mất trộm thường xuyên xảy ra. Nay cửa ra 
vào mở rộng 8m, ngày đêm xe cộ đi lại chở hàng 
hóa liên tục, mà không không ai lợi dụng lấy cắp 
của công". 

Công ty đã sử dụng dúng các đòn bẩy kinh tế 
để tạo động lực thúc đấy cán bộ, công nhân, viên 
chức làm việc như : trả lương khoán theo chất 
lượng và số lượng sản phẩm, chia thưởng công 
bằng theo lương ; không để xảy ra các hiện tượng 
đặc quyền đặc lợi.. 

Ngoài chế độ tiền lương, tiền thưởng, công ty 
còn chăm lo khá chu dáo đến việc học tập, nghỉ 
ngơi, chữa bệnh, trang bị quần áo cho cán bộ, 
công nhân, viên chức. 

Do có quan điểm đúng đắn tin tưởng vào con 
người, chăm lo cho con người, đồng thời biết sắp 
xếp sử dụng con người hợp lý theo nang lực sở 
trường, Công ty không những đã làm cho cán bộ 
công nhân an tâm, phấn khới làm việc, mà dân 
dân còn thu hút được nhiều nhân tài tử các nơi 
khác xin về công ty công tác. Nhờ vậy, đến nay 
công ty đã tập hợp và tuyển chọn được một đội 
ngũ cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ, công nhân bậc 
cao có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, 
toàn tâm toàn ý làm việc vì lợi ích chung của toàn 
công ty, trong đó có lợi ích ngày càng tăng lên 
của từng người. Và cũng vì thế, 3 năm qua, cùng 
VỚI SỰ phát triển sản xuất kinh doanh, các mối. 
quan hệ nội bộ xí nghiệp ngày càng tiến bộ, lành 
mạnh. Trên dưới ngày càng đoàn kết, gắn bó, tin 
cậy lẫn nhau. Ngưởi lao động trong công ty ngày 
càng thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của 
mình. 

Có thể nói, Công ty bột giặt Net Đồng nai, nơi 
đã và đang sản xuất ra những sản phẩm làm sạch 
và đẹp cho đời, cũng là một công trường xây 
dựng, một trường học, nơi đang phấn. dấu để trở 
thành một "công viên " đẹp, làm cho đời sống vật 
chất, tính thần của cán bộ, công nhân công ty 
ngày càng cao hơn. 


—........... KG 


CHUVỆN TUẾP KHÁCH 


: NH bạn đồng nghiệp rất 
thân của tôi thường dặn đi 
đặn lại tôi như thế này : Đi 


địa phương, khi làm việc với 


các cơ sở, nhất là cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, "ông" phải chú ý 
cho mấy điểm : 

- Một, không được ghi rõ vào 
giấy giới thiệu chức vụ của ông 
là vụ trưởng vụ xây dựng đảng ; 
chỉ nên ghi là vụ trưởng (chung 
chụng thế thôi). 

- Hai, không nên làm việc 
riêng với cấp ủy ; đặc biệt đối 
với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thì tốt nhất là làm việc 
riêng với giám đốc. Muốn tìm 
hiểu về công tác xây dựng Đảng 
thì tìm hiểu "qua giám đốc" 
cũng được. 

Tôi không khói ngạc nhiên 
khi nghe những lời khuyên như 
thế. Có lẽ thấy cái sự "ngố" của 
tôi biểu hiện quá rõ trên nét mặt 
cho nên anh bạn bèn võ vai tôi 
thân mật nói tiếp : Khó hiểu 
lám phải không ? Đơn giản 
thôi. Nó đơn giản chẳng khác gì 

"Đơn giản tôi là Ma-ri-a" (tên 
bộ phim của Mê-hi-cô đang 
chiếu trên Đài truyền hình trung 
ương - NTT). Này nhé : 

- Thứ nhất, nếu ông ghi rõ 
chức danh của mình là làm nghề 
xây dựng Đảng thì họ sẽ tiếp 
ông rất lạnh nhạt ; không vì cái 


NGUYÊN TRUNG THỰC 


chức “vụ trưởng vụ xây dựng 
Đảng" mà ông "oai" hơn đâu ; 
trái lại, có khi còn bị xem 
thường. Ở cái thời buổi kinh tế 
thị trường này, khuynh hướng 
"nhạt Đảng", "coi thướng 
Đảng" đang tràn lan, ông không 
thấy điều đó sao 2 ! 

- Thứ hai, làm việc với cấp ủy 
thì chỉ được uống nước "chè 
suông” và ăn "cơm rau” với 
đúng nghĩa của nó. Còn làm 
việc với giám đốc thì được uống 
bia lon, rượu ngoại, ăn các món 
đặc sản, sau đó còn có phong bì 
hoặc quà biếu đi kèm. 

Tôi không tin những điều anh 
bạn tôi nói và vì thế tôi quyết 
định làm một chuyến công du 
để khảo nghiệm mọi chuyện 
thực, hư. 

Tại thành phố H, chúng tôi 
làm việc với một doanh nghiệp 
nhà nước (nay đổi là công ty) 
thuộc loại tầm cỡ. Tôi ghi rõ 
vào giấy giới thiệu chức vụ của 
mình là “Vụ trưởng vụ xây dựng 
Đảng” và nội dung tìm hiểu 
thực tế là "Những ván để về 
công tác xây dựng Đảng của 
công ty”. Cùng đi với tôi còn có 
hai chuyên viên về xây dựng 
Đảng. Đã ghi rõ ràng như thế 
vào giấy giới thiệu thì tiếp và 
làm việc với chúng tôi tất nhiên 
phải là đồng chí bí thư đảng ủy 


và một vài đồng chí khác trong 


- ban thưởng vụ. Công ty này có 


cơ sở vật chất rất lớn và mọi tiện 
nghỉ sinh hoạt đều hết sức đàng 
hoàng. Thế nhưng... phòng 
khách của đảng ủy thì... xin lỗi, 
nó đơn sơ và tối tàn đến mức 
không ngờ (nói kỹ hơn tôi e 
rằng không tiện). Tôi cũng 
không có gì phải phàn nàn về 
nội dung công việc, bởi vì, 
những vấn để mà chúng tôi 
muốn tìm hiểu, về cơ bản đều 
đạt yêu cầu. Ở đây, tôi muốn . 
nói tới chuyện khác - cái 
chuyện có liên quan đến những 
điều anh bạn tôi căn dặn mà tôi 
đã nói ở trên. 

Sau buổi làm việc, đồng chí 
bí thư đảng ủy mời chúng tôi 
xuống re-xtô-răng của công ty 
để dùng "bữa cơm rau dưa thân 
mật": Vừa mới bước chân tới 
cửa phỏng ăn, một nhân viên 
gọn ghẽ trong bộ đồng phục đã 
nhanh nhẹn hướng dẫn chúng 
tôi vào "đúng vị trí của mình". 
Nhìn trên bàn ăn thấy có biến 
đề : “Khách của đảng ủy”. Phải 
nói là phòng ăn này rất sang 
trọng, có các loại tranh hoa quả 
và phong cảnh, có rèm cửa màu 
mỡ gà và có cả máy điều hòa 
nóng lạnh. Tuy nói là cơm rau 
nhưng cũng có bia chai Hà nội 
(theo cơ chế "một chai hai cốc", 
tức là hai người một chai bia), 
có đĩa thịt gà luộc, đĩa nem rán 
và đĩa giá xào. Nhưng trớ trêu 
thay, ngay sát bàn án của chúng 
tôi là một bàn án khác. Đó là 
loại bàn trỏn, to, phủ khăn tráng 
muốt ; trên bàn thấy đã bày sẵn - 
từng chồng bia lon nhãn hiệu 
"Tiger", cốc để uống bia cũng 
có dán để can "Tiger" cho đồng 
bộ. Bên cạnh những lon bia là 
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Sinh hoại tư tưởng 


mấy chai rượu ngoại, nhãn hiệu 
"Napoléon" và những chiếc ly 
nhỏ chuyên dùng để uống rượu. 
Chỉ có thế. Các món án chưa 
thấy bẩy sản thứ nào (bởi vì 
khách chưa xuống). Điều đáng 
chú ý nữa là ở giữa bàn có biến 
để “Khách của giảm đóc" và 
ngay cạnh đó là một tờ thực 
đơn. Thấy cả mấy anh em 
chúng tôi đều liếc sang cái bàn 
đặc biệt đó, đồng chí bí thư bèn 
nói! : "Hôm nay có đoàn khách 
của Bộ về, đồng chí giám đốc 
phải tiếp". Và, ngay sau đó, 
đồng chí nói thêm dường như 
để phân bua : "Đảng ủy nghèo 
lám. Nếu giám đốc tiếp các 
đồng chí thì sang trọng hơn 
nhiều". Nghe đồng chí bí thư 
nói như vậy và có lẽ cũng do 
bệnh nghề nghiệp nữa, đồng chí 
chuyền viên trong đoàn chúng 


tôi bèn với tay sang bàn bẻên 
cạnh cẩm tở thực đơn đọc lướt 
nhanh. Anh mim cười nói với 
đồng chí bí thư : "Xin lỗi đồng 
chí bí thư, cho phép chúng tôi 
được tỏ mò một chút”. Nói vậy, 
anh bèn lấy trong cáp cua tôi 
chiếc kính lão, đeo vào mát tôi, 
rồi đưa tờ thực đơn cho tôi và 
nói nhỏ : "mời sếp tham khảo". 
Tất nhiên là tôi đọc. Tiện đây, 
xin chép lại nguyên van những 
món trong tờ thực đơn : Ì - Xúp 
lươn. 2 - Gà tân thuốc bác. 3 - 
Cá chép luộc bia. 4 - Chim sẻ 
quay. 5 - Dê tái chanh. 6 - Bò 
nướng. 7 - Sa lát. § - Lẩu thập 
cầm. 9 - Bánh mỳ + bơ. 10 - Bia 
“Hger”. II] - Rượu Napôlêông. 
12 - Cà phê. 13 - Thuốc lá 555. 
l4 - Táo + nho tươi. | 
Xmm thú thật là dọc xong tờ 
thực đơn đó, tay tôi run run. Tôi 


bèn đứng dậy trả nó vỀ "vị trí 
cũ". Trong tôi lúc đó ngồn 
ngang bao điều suy nghĩ 
không hiểu họ vô tình hay cố ý 
xếp đạt như thế này (khách của 
đang uy và khách của giám đốc 
ngối cạnh nhau nhưng ăn theo 
hai chế độ khác hản nhau). 
Nhưng điều đó cũng chưa quan 
trọng và không làm tôi day dứt 
nhiều. Điều đay dứt sâu sác 
trong tôi là vì sao và lấy tiền 
đâu mà người ta tiếp đãi nhau 
quá sang đến thế, tiêu xải an 
uông phung phí đến thế... Chác 
đoán được suy nghĩ và tâm 
trạng của tôi, đồng chí bí thư 
bèn giang giải, phân trần. 
Nhưng thú thực tôi không còn 
nghe được gi nữa, và bữa án 
hôm đó mất hết cäả cảm hứng và 
niềm vui trong tôi. 


THẾ GIỚI... - 
(Tiếp theo trang 59) 


đỡ lẫn nhau. Kinh tế thế giới như một sức mạnh vừa 
vô hình vừa hữu hinh tác động vào từng nước. Lực "tác 
động" này như tác động của gió, có thể đưa thuyền lên 
mà cũng có thể đẩy lui thuyền. Vấn để là từng quốc 
gia phải biết tạo ra một "tổng hợp lực" đẩy nền kinh 
tế vượt lên phía trước. 

Trong một môi trưởng như vậy, mỗi quốc gia tất yếu 
phải hòa nhập vào quá trình phát triển của thế giới, 
đồng thời phải khẳng định bản sác dân tộc : gán liền 
với hai quá trình ấy là sự phát triển cao của mỗi cá 
nhân trong cộng đồng dân tộc. 

Nam 1993, Việt nam đã có những cố gáng lớn để 
tùng bước hòa nhập với cộng đồng quốc tế, tạo ra môi 
trường thuận lợi đưa đất nước tiến lên phía trước. Mở 
_ đầu cho hoạt động đối ngoại của Đang và Chính phủ 
Việt nam trong năm 1993 là chuyến cỏng du tử ngày 
24 tháng 3 của Thủ tướng Võ Van Kiệt tới Nhật, Cộng 
hòa Triểu tiên, Niu Di-lân và Ô-xtơ-rê-li-a. Đây là 
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chuyển tham đầu tiên cua người đứng đầu Chính phủ 
ta sang các nước này, nó đánh đấu một bước tiến quan 
trọng trong quan hệ giữa Việt nìm với các nước vùng 
châu Á - Thái bình dương. Tiếp theo đó tháng 6, Thủ 
tướng Võ Van Kiệt đã tơi tham một số nước Tây Âu 
và Cu-ba. Tháng 10-1993, Tông bí thư ĐCS Việt nam 
Đỗ Mười tham Xin-ga-po, Thái lan. Tháng 11-1993, 
Chủ tịch Lê Đức Anh tham Trung quốc... Có thể nói, 
nam 1993 là năm các nhà lãnh đạo Đang và Nhà nước 
ta tiến hành các hoạt động đối ngoại rất tích cực, và 
đạt được những kết qua quan trọng về các mặt kinh tế 
và chính trị, táng cường được sự đoàn kết quốc tế và 
thúc đây được quá trình hội nhập của Việt nam vào 
thế giới. 

Còn 7 nam nữa để chúng ta chuẩn bị hành trang bước 
vào thế ky 21. Đây là thời gian ngắn ngủi nhưng rất 
quý báu đối với dân tộc ta. Chạng đường phía trước 
còn nhiều chông gai thư thách, song chúng ta hoàn 
toàn có cơ sơ để bình tĩnh, tự tin, đẩy mạnh sự nghiệp 
đối mới, phấn đấu thực hiện tháng lợi những mục tiêu 
mà Đại hội VII và Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 
sắp tới của Đang hoạch định. 


Bạn đọc và cộng tác viên ở Cần thơ. 
với TẠD CHÍ CỘNG 6ÁN 


Lời Bộ biên tập - Vừa qua Ban tuyên giáo Tỉnh uy Cần thơ có tổ chức cuộc gặp mặt 
một số cộng tác viên và bạn đọc của Tạp chí Cộng sản để thu thập các ý kiến nhận xét, 
đóng góp xảy dựng Tạp chí của Đang. Chúng tôi chân thành cảm ơn Ban tuyên giáo 
Tĩnh ủy Cần thơ, và xin giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến chính sau đây. 


Ý KIẾN CHUNG 


Tại tỉnh Cần thơ số lượng bạn đọc đạt mua T7 
chí Cộng sản trong 2 năm gần đây nhích dân lên. 
Nam 1992 từ 502 cuốn (tháng I1) lên 616 cuốn 
(tháng 12). Nam 1993, càng về cuối nam, số 
lượng càng tảng. Hiện nay có những huyện (như 
Thốt nốt) mỗi quy mua 70 cuốn. Trước tình hình 
các thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu "diễn 
biến hỏa bình" thì Tạp chỉ Cộng sản - một tờ báo 
Đảng rất quan trọng - cần phải "chiếm lĩnh trận 
địa". Tạp chí nên có kế hoạch phối hợp với các 
tỉnh để tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
dộng, tạo điều kiện giúp bạn đọc hiểu, thích và 
tìm đến với Tạp chí nhiều hơn. 


Gần đây, số bài viết về đồng bàng sông Cưu 
long nhiều hơn, có tác dụng tốt đối với địa 
phương. Một số bài về chu nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, một số bài trong mục : 
"Thế giới : vấn để, sự kiện"... được Ban tuyên 
1áo Tĩnh ủy Cần thơ trích đang trong Thông tin 
nói b* (số ra hàng tháng) có tác dụng tốt với cán 
bộ, uaản¡, viên ở cơ sơ. Huyện Thốt nốt đã phân 
puôi Tap chí Cộng san đến các xã, thị trấn và cả 
một vải ấp. Huyện ủy có hướng dẫn sử dụng bài 
viết của Tạp chí làm tài liệu sinh hoạt của chi bộ 
cơ sơ hàng tháng. Tuy nhiên, có inột số bài viết 
còn quá dài. Đề nghị bài nên ngắn, gọn, đễ nhớ, 
dễ truyền đạt, phủ hợp với tâm lý và trình độ của 
cán bộ lãnh đạo cơ sơ. Thông tin về thế giới cần 
được tảng cường. 


Ý KIẾN MỘT SỐ CÁ NHÂN 

TRẦN THANH NHÃ * : Là một độc giả của 
Tạp chí Cộng sản từ nhiều năm nay, tôi thấy Tạp 
chí có mấy ưu điểm : Hình thức gần đây đẹp và 
hấp dẫn hơn. Chất lượng bài viết ngày càng được 
nâng cao, có tác dụng giáo dục và bổi dưỡng 
người đọc. Những bài mang tính chất trao đổi đã 
gợi mơ cho người đọc những suy nghĩ, tìm tòi 
sáng tạo. Tạp chí cần lưu ý nám chác tình hình tư 
tưởng của đảng viên, những lệch lạc, phân vân, 
lúng túng của họ trong nhận thức ly luận chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, để có những bài giải thích rõ 
các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, 


- "chém sâu" vào các khía cạnh của lý luân. 


Chuyên mục "Tìm hiểu khái niệm" rất cần, 
nhưng số bài cỏn ít và giải thích còn dài đòng, 
khó hiểu. Nhiều khái niệm cán bộ cấp tỉnh, huyện 
và cơ sở cần hiểu, chưa được đáp ứng. Đề nghị 
Tạp chí có cách gợi y, tập hợp những khải niệm 
bạn đọc cần tìm hiểu để giải đáp, thì có tác dụng 
lớn hơn. 

Hình như Tạp chí còn ít cộng tác viên ơ các tính 
phía nam, nên bài phản ánh những diển hình, 
những kinh nghiệm ở các tỉnh đó còn ít. 

LỄ TẠO ** : Tạp chí Cộng sản giúp tôi rất 
nhiều trong nghiên cứu, biên soạn tài liệu, nhất 
là trong chỉ đạo thực tiền và công tác cụ thể. Tôi 
đọc một cách thích thú các bài xã luận, các bài 
giải thích,.hướng dẫn thực hiện các nghị quyết 


*# Nguyên phó Ban tuyên giáo Tình ủy Cần thơ 
** Phó Ban tuyên giáo Tình ủy Cần thơ 
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Tạp chí với bạn đọc, bạn đọc với tạp chí | 


của Đảng, ngoài ra còn quan tâm các chuyên mục 
"Nghiên cứu - Trao đối", "Thực tiễn '- kinh 
nghiệm" và "Sinh hoạt tư tưởng". 

PHẠM MINH KHÁI * : Tạp chí đăng nhiều 
bài nghiên cứu với những ý kiến và quan điểm 
khác nhau đã tạo được không khí dân chủ trong 
hoạt động lý luận. Các bài nhận thức lại chú nghĩa 
Mác - Lê-nin, nghiên cứu về tư tướng Hồ Chí 
Minh, nghiên cứu về đường lối đổi mới của Đảng, 
phê phán các luận điểm sai trái... đã giúp chúng 
tôi rất nhiều trong công tác giảng dạy lý luận 
chính trị. Tuy nhiên, các bài đấu tranh với các 
luận điểm của các thế lực thù địch cân phải kịp 
thời, sác bén và có sức thuyết phục cao hơn nữa. 

NGÔ QUANG TIẾN ** : Để có thể góp phần 
tích cực cho sự nghiệp đổi mới, tôi luôn tự nhủ 
lòng phải học, học nhiều hơn nữa. Không chỉ học 
về chuyên môn nghề mình, mà phải thường 
xuyên học tập đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. Tôi đã học được nhiều điều bố ích qua 
Tạp chí Cộng sản. Tôi coi Tạp chí Cộng sản là 
"sách gối đầu giường". Đã có những lần khách 
hàng của tôi là những thuyền trương, thủy thủ tàu 
nước ngoài cặp bến cảng Cần thơ ăn hàng, thấy 
trên bàn làm việc của tôi những số Tạp chí Cộng 
sản, qua mục lục bằng tiếng nước ngoài, họ chọn 
và đề nghị tôi giới thiệu cho nghe nội dung một 
số bài. Tôi thấy họ thích thú và cham chú nghe 
lám. | 

PHAN THANH TÒNG *** : Dù có sự kiện 
"Đông Âu và Liên xô", mỗi người yêu nước Việt 
nam vẫn giữ được lòng tin vào sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng cộng sản Việt nam, vào tháng lợi 
của đất nước từng bước đi lên. Có được điều đó 
là nhờ vào rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tổ là 
những nhận thức do Tạp chí Cộng sản cung cấp. 
Mong Tạp chí Cộng sản thường xuyên có mặt ở 
miền đất Cần thơ xa xôi này. Đó là sự khao khát 
của chúng tôi. 


VŨ LẦN **** : Do "cái tình" với cơ quan lý - 


luận và chính trị của Trung ương Đảng, và quan 
trọng hơn nữa, do yêu cầu bức xúc của nghề mình, 
tôi đã đọc, đã học Tạp chí Cộng sản từ những 
nam 1944 - 1950, sau đó là Tạp chí Sinh hoạt nội 
bộ, Tạp chí Học táp, tối Tạp chí Cộng sản (bộ 
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mới) từ 1975 đến nay. Tôi cũng đã viết một sô 
bài nho nhỏ cho Tạp chí. Trong tình hình hiện 
nay, việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh không giống như cách đây 
15 - 20 năm hay 30 - 40 năm trước nữa rồi, song 
đọc Tạp chí tôi sung sướng "gặp được” những bài 
viết "ngọt", "vào lòng người". Có tìm tòi, nghiền 
ngẫm, sáng tạo, đậm tính thực tiễn, mà vẫn rất 
mác xít - lê nin nít, "rất Hồ Chí Minh”. 

Tôi đã được nghe Đài phát thanh - truyền hình 
Cần thơ đọc lại một số bài đang trên Tạp chí Cộng 
sản. Điều này nói lên một sự thật là Tạp chí ta 
"gắn bó" được với đông đảo bà con ở cơ sở - 
huyện, thị trấn, xã. Tôi mừng trước hiện tượng 
này. 


Đang đọc những bài "nặng ký”, đọc tới các bài 
trong các mục : "Sinh hoạt tư tưởng", "Thư gửi 
Bộ biên tập", "Tin hoạt động lý luận", tôi thấy 
đầu óc mình "nhẹ nhõm" hơn mà vẫn thú vị, có 
ích. Tôi đánh giá cao những trang quảng cáo có 
chọn lọc ở bìa 2, bìa 3, bia 4 của Tạp chí, vì nó 
đã góp phần làm cho Tạp chí sinh động hơn, gần 
với "đời thường" hơn, đồng thời cũng là cách 
thông tin đến người đọc một số thành tựu trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... của dất nước 
ta ở thời kỳ đối mới. 

Nhưng đọc Tạp chị, tôi vẫn thấy "thèm" được 
đọc nhiều hơn nữa những bài viết "gỡ bí" cho cán 
bộ ta. Hiện nay vì những nguyên nhân khác nhau, 
trong nhân dân và cán bộ còn lưu hành một số tài 
liệu xấu, bất hợp pháp. Tôi để nghị Tạp chí Cộng 
sản có những bài viết phê phán có ly, có tỉnh, 
mang tính thuyết phuc trước những luận điểm 
"ngược dòng" hoặc phần động. 


PHƯƠNG HẠNH 
(Ban tuyên giáo Tỉnh túy Cần thơ) 
thực hiện 


* Giám đốc Trung tâm giáo dục chỉnh trị huyện Ô môn 

** Giám đốc Cang quỏc tế, tỉnh Cần thơ 

*** Bạc sĩ, Trương khoa nội [, Bệnh viện đa khoa Cần thơ 
+*#** Nhà mỹ học 
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THẾ GIỚI 1993 - 
NHÌN LẠI VÀ SUY NGẦM 


RÊN tầng thứ 20 của tỏa nhà lịch sử, nhân loại 
đang giẫm lên những mảnh vỡ của một trật tự thế 
giới cũ để tiến về phía trước. Cánh cửa vào tầng 
thử 2l đã hé mở, chỉ còn vài bước nữa là thế ký 20 sẽ 
lùi lại phía sau. Chính lúc này, tử vị thế của nam 1993, 
nhìn lại và suy ngẫm về thế giới mà ta đang sống, phác 
họa đôi nét tình hình của năm cũ, phần nào dự đoán 
chiều hướng phát triển của nam sau, cũng là điều cần 
thiết. 
Năm 1993 - xu thế phát triển đa cục của thế giới 
càng được khẳng định rõ nét hơn trong bối cảnh chỉ 
còn một siêu cường là Mỹ. Nước Mỹ sau sự sụp đổ của 
Liên xô đã mạc nhiên như một siêu cường mạnh nhất 
thế giới, và về lô gíc hình thức, dường như ngôi bá chủ 
hoàn cầu hắn sẽ lọt vào tay Mỹ. Thế nhưng tình hình 
không hoàn toàn giản đơn như vậy. Địa vị bá chủ của 
Mỹ xem ra rất mong manh. "Tháng lợi" của Mỹ hai 
năm trước tại vùng Vịnh có thể coi là một thất bại, 
không đạt được mục tiêu chiến lược, bởi vì không 
những nó không tạo ra được một tháng lợi chính trị 
vang dội mà ngược lại, còn gây nên những rác rối kéo 
dài. Đã thế, trong nam 1993, Mỹ lại chịu tiếp thất bại 
ở Xô-ma-li, nơi mà người ta thấy thấp thoáng hình ảnh 
một "hội chứng Việt nam" nếu Mỹ cứ lún sâu mãi vảo. 
Điều đó cho thấy sức mạnh của Mỹ không phải là vô 
hạn ; Mỹ không đủ nang lực để làm sen đầm quốc tế. 
Mặt khác, đúng vào lúc Mỹ cố gắng mở rộng ảnh 
hướng của mình trên toàn cầu, biến mình thành một 
siêu quốc gia, thì cũng là lúc khả năng thực thi sức 
mạnh của nó giảm sút. Mỹ đã bộc lộ sự bất lực vào 
thời điểm cần có sức mạnh quyết định, mặc dù tổng 
thống Mỹ B.Clin-tơn, trong diễn văn nhậm chức ngày 
20-1-1993, đã nhấn mạnh : "Khi các lợi ích sống còn 
của Mỹ bị thách thức, chúng ta sẽ hành động bằng 
đường lối đối ngoại hòa bình nếu có thể được, và bằng 
vũ lực khi cần thiết". 
Trong khi đó, Nhật bản dù bị những cơn khủng 
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hoảng chính trị lớn trong nam 1993, vẫn giữ được mức 
độ tang trưởng kinh tế đáng kể. Bên cạnh Nhật, một 
châu Âu nhất thể hóa cũng nối lên như một đối thủ mà 
Mỹ rất lo ngại. Trung quốc sau gần l5 nam cải cách 
đã có những tiến bộ vượt bậc, đất nước của hơn l tỉ 
dân này chác hẳn cũng không kém nặng đồng cân 
trong cuộc cân đo thế lực. Như vậy, dù có sự chênh 
lệch tương đối, Mỹ, Nhật, Liên minh châu Âu và 
Trung quốc đang như các vận động viên mở đầu cuộc 
đua ma-ra-tông thế kỷ. Tính quyết liệt và đẩy biến 
động của cuộc đua này chác sẽ "đa cực hóa" mạnh hơn 
thế giới mà chúng ta đang sống, bất chấp những mưu 
toan khuôn ép nó về dạng một cực. 

Năm 1 993 - sự ra đời của Liên minh châu Âu mở đầu 
cho một quá trình liên kết khu vục chặt chẽ và toàn 
điện. Khi nền kinh tế thế giới ngày càng mang tỉnh 
quốc tế và cùng với nó là tính phụ thuộc giữa các quốc 
gia ngày càng tăng, thì bên cạnh sự tranh đua cảng 
thẳng, sự liên kết từ lỏng lẻo đến chặt chẽ và toàn diện 
hơn ở các khu vực là một xu thế khách quan. Bước tiến 
mới của công cuộc nhất thể hóa châu Âu với sự ra đời 
của Liên minh châu Âu cuối năm 1993 là một ví dụ 
điển hình. Như ta đã biết, khi Liên xô sụp đổ, Cộng 
đồng châu Âu (EC) phải đối đầu với những vấn đề rất 
phức tạp : mâu thuẫn của cộng đồng với các khu vực 
và các quốc gia trên thế giới ; mâu thuẫn giữa quyền 
lợi chung của cộng đồng với quyền lợi riêng của từng 
thành viên trong cộng đồng ; mâu thuẫn về quyền lợi 
giữa các thành viên trong cộng đổng với nhau. Nếu 
trước đây, đối trọng với CHLB Đức trong cộng đồng 
cỏn có lực lượng bên ngoài, thì sau khi Liên xô sụp 
đổ, lực lượng đối trọng đó không còn nữa ; không 
những thế, CHLB Đức còn mạnh thêm nhờ hai nước 
Đức thống nhất - đây là nỗi lo của tất cả các nước trong 
cộng đồng. Tuy nhiên, vượt qua mọi mâu thuẫn và nỗi 
lo của các thành viên, Liên minh châu Âu đã ra đời 
vào ngày I-1 1-1993. Rõ ràng, đây là một cố gắng lớn 
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của các nước thành viên cộng đồng châu Âu. 

Đứng trước sự ra đời của Liên minh châu Âu với 
Hiệp ước Ma-xtơ-rích, Mỹ thấy cần phải gấp rút phê 
chuẩn Hiệp ước NAFTA, hình thành thị trường chung 
Bác Mỹ để có đủ lực lượng cạnh tranh với Tây Âu và 
với nhóm các nước Đông Á liên kết với Nhật bản. Với 
Hiệp ước NAFTA, một thị trường tự do lớn vào bậc 
nhất thế giới (rộng khoảng 20 triệu km”, với 368 triệu 
người tiêu dùng và tống sản phẩm quốc dân khoảng 
6500 tỉ đô la) sẽ đi vào vận hành tử I-I-1994., 

Các nước Đông-Nam Á cũng đang cố gắng để 
không bị thua kém trong cuộc chạy dua này. Hội nghị 
của Tổ chức liên nghị viện Đông-Nam Á (AIPO) họp 
ở Cu-a-la Lãm-pơ tháng 9-1993 đã thao luận việc tiến 
tới thiết lập khu mậu dịch tự do ở Đông - Nam Á. 

Như vậy, có thể thấy khu vực hóa là một xu thế khá 
mạnh. Nó như một bước đệm để tiến tới các liên minh, 
liên kết rộng lớn hơn. Xu hướng này sẽ cuốn hút rất 
nhiều nước tham gia. Muốn hòa nhập thế giới, trước 
hết cần hòa nhập khu vực đã, lấy thế mạnh của liên 
kết khu vực để hòa nhập quốc tế. Tuy nhiên, nhìn từ 
một khía cạnh khác, có thể thấy quá trình khu vực hóa, 
liên kết khu vực, là một phản ứng đối với quá trình 
toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là một xu thế phù hợp quy 
luật phát triển và tiến bộ của con người. Năm 1993, 
quá trình này diễn ra mạnh hơn nam 1992 trên nhiều 
phương diện. Toàn cầu hóa đã gây ra những "hiệu ứng 
phụ". Một mạt, nó thúc đẩy sự xuất hiện của một tiến 
trình chính trị toàn cầu có tính chất phân tầng về tổ 
chức, trong đó có lớp các nước mạnh, lớp các nước 
trung bình và lớp các nước yếu... mà mạnh sẽ lấn yếu. 
Mặt khác, nó làm nảy sinh xu thế áp đặt các giá trị và 
luật lệ từ bên ngoài vào các cộng đồng người, bất chấp 
quá trình lịch sử, đạc thù dân tộc, văn hóa, tính thần 
và lợi ích của các cộng đồng đó. Quá trình liên kết khu 
vực thực tế đã góp phần hạn chế những "hiệu ứng phụ" 
này, hạ chúng xuống mức có thể chấp nhận. 

Nàm 1993 - có những bước thẳng lợi quyết định 
trong các tiến trình hòa bình, nhưng xung đột vấn rộ 
lên ở nhiều nơi, đặc biệt có xu hướng lan rộng tại Liên 
xô cũ. Tháng 5-1993, tại Cam-pu-chia, UNTAC đã tổ 
chức cuộc tổng tuyến cử bầu Quốc hội lập hiến Cam- 
pu-chia với sự tham gia tranh cư cua 20 đảng phái. Với 
cuộc bầu cư này, Khơ me đo đã bị cô lập. Cam-pu-chia 
tuy còn tiếng súng, song có thể hy vọng rằng hòa bình 
sẽ đến. 

Sau nhiều năm bế tắc, ngày 13-9-1993, tại Oa-sinh- 
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tơn Hiệp định hòa bình giữa I-xra-en và PLO (Tổ chức 
giai phóng Pa-le-xtin) đã được ký kết. Hiệp định lịch 
sư về chế độ tự trị của người Pa-le-xtin tựa như quyết 
định tháo kíp ngòi nổ của "trái bom xung đột" ở Trung 
Đông, cho dù đó mới chi là những bước đầu tiên cua 
tiến trình hỏa bình. 

Tại Nam Phi, ngày 28-11-1993, các nhà lãnh đạo 
cua 21 chính đang đã chính thức thông qua bản hiến 
pháp mới. chấm dứt 300 nám hoành hành của chế độ 
A-pác-thai và mơ đường đưa đất nước này tới một nền 
dân chu. Hiến pháp mới sẽ được thi hành sau cuộc bầu 
cử không phân biệt chúng tộc đầu tiên vào ngày 
24-4-1994. Đây là kết quả cua cuộc đấu tranh không 
ngừng của đông đảo những người ở Nam Phi và trên 
thế giới chống chế độ phân biệt chủng tộc tàn bạo ; kết 
quả của sự cố gáng không mệt moi của ông Nen-xơn 
Man-đê-la và các đồng chí của mình ; và cũng là công 
lao của ông Đơ-cléc, người đứng đầu nhà nước Nam 
Phi. 

Tuy có những bước tiến đáng khích lệ trong các tiến 
trình hòa bình, song thế giới hiện còn "mất trật tự" và 
chứa đây bất trác. Các cuộc chiến kéo đài tử năm 1992 
vẫn tiếp diễn trong năm 1993, thêm vào đó là những 
cuộc xung đột, bạo động mới, làm cho nhiều nơi trên 
thế giới khét lẹt mùi thuốc súng. Hàng triệu dân 
thường vô tội còn chưa nhân thức được thế nào là hiểm 
họa hạt nhân, là thủng tầng ô dôn, thì đã ngã xuống 


bơi những vũ khí rất thông thường, thậm chí vô cùng - 
thô sơ như cung tên, giáo mác, v.v.. Theo Tân hoa xã - 


ngày 3 1-8-1993, trong cuộc chiến ở Bô-xni-a Héc-xê- 
gô-vi-na, đã có tới 170 000 người thiệt mạng, trong đó - 
126 000 là dân thưởng. Theo một nguồn tin khác, tại - 


Nam Phi kể từ tháng 2-1990, đã có hơn 10 000 người 
chết vì xung đột và bạo lực, trong đó phần lớn là dân 
thường. | 


Tại Liên xô cũ, tình hình rất ảm đạm, bạo lực hoành - 


hành kháp nơi. Các cuộc chiến kéo đài giữa Ac-mê-ni 
và A-déc-bai-gian trở nên đẫm máu hơn. Chiến sự lẻ 
tẻ giữa Gru-di-a và Ô-set-ti-a vẫn tiếp diễn, nội chiến 
tại Gru-di-a trong nam 1993 lại bùng lên làm ông già 
đầu trắng Sê-vac-nat-de nhiều phen khốn đốn. Các 
cuộc bạo loạn chủng tộc cũng xảy ra ở Trung Á, lôi 
cuôn những người định cư gốc Tát-gi-ki-xtan, U-dơ- 
bê-ki-xtan, Kiêc-ghi-di-xtan và Nga tham dự. Số liệu 
cho thấy nội chiến ở Tát-gi-ki-xtan và xung đột biên 
giới với nước láng giếng Áp-ga-ni-xtan đã làm cho 
20 000 người chết, thiệt hại 420 tỉ rúp. Có thể thấy 


xung đột, bạo động và làn sóng bạo lực nói chung ở 
Liên cô cũ có nhiều nguy cơ lan rộng. Bơi lẽ, sự tan 
vỡ của quốc gia rộng lớn này đã đẻ ra nhiều vấn để 
phức tạp và rất nhạy cảm giữa các cộng đồng người 
và giữa các quốc gia mới tự trị : biên giới phân dịnh 
giữa các quốc gia không rõ ràng, tùy tiện ; khối người 
Nga hoạc nói tiếng Nga ở các nước Lát-vi-a, E-xtô-ni- 
a và Trung Á khá đông ; tôn giáo phục hổi và mâu 
thuần lẫn nhau. Nhưng có lẽ sự kiện chấn động nhất ở 
Liên xô cũ phải kể đến là "ngày chủ nhật đẫm máu" 
(4-10-1993) ở Mát-xcơ-va, người ta đã dùng xe tảng 
nã pháo vào tòa nhà quốc hội. Điều trớ trêu là, có nhiều 
chính khách phương Tây dang dùng ngón đòn “nhân 
quyền”, đòi hỏi nước này nước khác thực hiện theo 
mẫu dân chủ phương Tây, thì chính họ lại coi việc trấn 
áp quốc hội ở nước Nga là cần thiết, có thể chấp nhận 
được ! Tình hình nước Nga vẫn còn rất phức tạp mạc 
dù quốc hội mới đã được bầu và bản dự thảo hiến pháp 
đã được thông qua. 

Trong thế giới còn đầy bất trác, nhiễu nhương và 
thay đối đến chóng mặt, Liên hợp quốc - "nhà nước 
của các quốc gia", đã gạp rất nhiều khó khán trong 
hoạt động. Điều này để lý giải : khi mới thành lập (nam 
1945), Liên hợp quốc chỉ có 54 nước thành viên, còn 
hiện nay (nam 1993), có tới 184 thành viên, thế mà cơ 
cấu của nó không có thay đổi gì lớn. Chính vì vậy, theo 
để nghị của nhiều nước thành viên, ngày 3-12-1993, 
Đại hội đổng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 
về cải cách Hội đồng bảo an. Một lẽ nữa làm Liên hợp 
quốc bất lực trước một số hiện trạng là tổ chức này đôi 
khi không bảo đảm chức năng trọng tài quốc tế của 
mình, để cho một hoặc một số nước thao túng. Ngày 
20-6-1993 Mỹ ngang nhiên bắn 23 quả tên lửa Tô-ma- 
hốc vào cơ quan tình báo I-rác ở Bát-đa, làm chết 6 
dân thưởng và gây nhiều thiệt hại. Hành động rất "Mỹ" 
này được ông B.Clin-tơn bênh vực, viện cớ là để "tự 
vệ", còn Liên hợp quốc cũng im lạng, không có nghị 
quyết nào về hành động "siêu cường" này của Mỹ. Tuy 
_ vậy, phải thừa nhận rằng, diễn biến tình hình ở những 
vùng xảy ra các sự kiện quả là quá phức tạp. Nếu thiếu 
những chuyên gia "thảo gỡ” có tài năng, thì Liên hợp 
quốc cũng rất khó thực thi nhiệm vụ của mình. 


Năm 1993 để lại ấn tượng rằng thế giới có những 
xu hướng phát triển thuận chiều, đồng thời cũng tiềm 
ấn những nghịch lý. Nghịch lý thứ nhất là cùng với 
quá trình quốc tế hóa ngày càng rộng rãi và sâu sắc thì 
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chu nghĩa dân tộc dưới những dạng khác nhau đang 
trỗi đậy mạnh mẽ, gây ảnh hướng xấu đến tình hình 
chính trị thế giới, đạc biệt làm ly tâm, xé nhỏ nhiều 
quốc gia, hoạc đây một quốc gia nào đó vào chú nghĩa 
biệt lập, đối lập lại với chủ nghĩa quốc tế. Ông Bu-tơ- 
rốt Ga-li, Tổng thư ký Liên hợp quốc, đã kêu gọi các 
nước thành viên chống lại sự bùng nổ của "hai kiểu 
chủ nghĩa dân tộc đáng sợ : một là chủ nghĩa dân tộc 
cực đoan và hai là chủ nghĩa dân tộc nho". Nghịch lý 
thứ hai là mọi nước đều hòa vào quá trình phát triển, 
coi phát triển là mục tiêu hàng đầu, nhưng củng với 
phát triển thì cạnh tranh cũng tang lên, và càng cạnh 
tranh thì càng hỗn loạn, trong khi điều kiện của phát 
triển lại là ốn định. Một nghịch lý khác : trong lúc 
động lực của phát triển là sự tiến bộ không ngừng của 
khoa học kỹ thuật với những phát minh hứa hẹn đưa 
nhân loại tới những đỉnh cao mới về đời sống vật chất, 
thì một bộ phận không nho cua loài người lại đang 
sống khổ cực, luôn bị nạn đói đe dọa. Một nghịch lý 
nữa : trong khi khoa học tự nhiên và kỹ thuật tiến 
những bước dài, chiếm lĩnh hết dỉnh cao này tới đỉnh 
cao khác, thì khoa học xã hội dường như vẫn còn luấn 
quấn trong những cuộc tranh luận bất tận về ý thức, tư 
tưởng, về giá trị tinh thần, giá trị xã hội, chuẩn mực 
xã hội... ; trong khi con người hiểu biết hơn về tự 
nhiên, thì họ lại đâm ra sợ sệt hơn, tìm nơi ẩn náu trong 
các tôn giáo, chẳng khác nào càng "thông minh" thì 
lại càng "u mê”. Chính tỉnh trạng này đã tạo ra một 
khoảng trống mơ hổ về văn hóa và tính thần. Và một 
nghịch lý nữa : trong khi lối sống của nhiều dân tộc có 
phần thâm nhập vào nhau, thì lại có dấu hiệu về một 
xu thế ngược lại là các dân tộc phục hồi tính độc đáo 
của văn hóa dân tộc mình ; bài trừ ảnh hưởng của nước 
ngoài. 

Thập niên 90 đang cho chúng ta một cách nhìn mới 
đối với thế giới : cùng với xu thế quốc tế hóa tăng lên 
rõ rệt, ý thức về chủ quyền quốc gia cũng tăng lên 
mạnh mẽ. Thế giới đang vận động đến một trật tự mới 
mà quốc gia nào, dân tộc nào cũng muốn mình có vị 
trí xứng đáng trong đó. Thế giới đang vận động và vận 
động rất mạnh với những cơ may mà quốc gia nào mau 
lẹ chớp bát được, thì sẽ có thế để vươn lên nhanh 
chóng. Thế giới tuy vẫn còn đầy những ấn số và bất 
trác, nhưng môi trường chính trị quốc tế đã có sự cải 
thiện, các nước có ý thức hơn về sự cần hợp tác, giúp 


(Xem tiếp trang 54) 
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MỸ ĐÃ VÀO SÂN SAU CỦA LIÊN BANG NGA: 


ÂU tháng 8 nàm 1993, các phương tiện truyền 

thông của Mỹ đã công bố trước dư luận một kế 

hoạch chưa từng có cua chính phủ Clin-tơn : hòa 
giải cuộc xung đột giữa các nước thuộc Liên xô cũ và 
đóng vai trò "trọng tài ngoại giao”. Theo kế hoạch này 
(còn được gọi là "Chỉ thị số 13"), Mỹ có ý định sư dụng 
biện pháp tài chính và ngoại giao để can thiệp vào cuộc 
xung đột ở Gru-di-a, A-dec-bai-gian và Tát-gi-ki-xtan, 
phối hợp với ba nước vùng Ban-tích, Môn-đô-va và 
Liên bang Nga giải quyết các tranh chấp sác tộc... 
Theo các quan chức Mỹ tiết lộ, Mỹ dự định ủng hộ 
việc Liên hợp quốc đưa lực lượng bộ đội giữ gìn hòa 
binh vào bên trong biên giới Liên xô cũ. Chính trong 
lúc kế hoạch này đang gây nên những bàn cãi không 
đứt trong dư luận, thì lại có tin tham tán sử quán Mỹ 
ở Gru-di-a bị giết tại ngoại ô Tbi-li-xi. Cục trưởng Cục 
tỉnh báo trung ương Mỹ đích thân sang Tbi-li-xi để giải 
quyết mọi chuyện sau đó. Một nhà ngoại giao bị giết, 
nhưng lại do Cục tình báo trung ương đứng ra công 
khai giải quyết. Một số người thở dài : Thì ra, từ lâu 
nhân viên đạc vụ Mỹ đã mò vào sân sau của Liên bang 
Nga rồi ! 

Nhưng cũng có một số người đặt dấu hói : Nước Mỹ 
tử trước tới nay luôn áp dụng chính sách "không nhảy 
vào chữa cháy" đối với các khu vực thuộc Liên xô cũ, 
vì sao lại nhanh chóng nhiệt tình với khu vực này như 
vậy ? "Mát-xcơ-va đang thực hiện chủ nghĩa Môn-rô”, 
đó chính là hàng tít lớn của một bài viết trên tuần báo 
Mỹ Tin Mỹ và thế giới. "Chủ nghĩa Môn-rô" vốn đĩ do 
người Mỹ xây dựng nên. Ngày 2 tháng 12 năm 1823, 
Môn-rô - tổng thống Mỹ khi đó - trong một bản thuyết 
trình về tình hình đất nước, đã nêu ra phương châm đối 
ngoại bài xích việc châu Âu cố gây ảnh hướng ở châu 
Mỹ và dọn đẹp sân sau của Mỹ. Nói một cách đơn giản 
hơn, Mỹ muốn "châu Mỹ là của người châu Mỹ”. 
Song, hàm ý cốt lõi lại là "châu Mỹ là của người Mỹ", 
không cho phép người ngoài dính vào. Từ đó, "chủ 
nghĩa Môn-rô" ngày càng khuếch trương thanh thế và 
được người Mỹ thờ phụng. 

Việc người Mỹ chụp lên đầu Liên bang Nga chiếc 
mũ "chủ nghĩa Môn-rô" tất nhiên là có "cơ sở" của họ. 
Sau khi Liên xô cũ tan vỡ, do Liên bang Nga mất một 
thời gian bận rộn về công tác đối ngoại đôi với phương 
Tây, nên một số thế lực bên ngoài đã thửa cơ xâm nhập 
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khu vực Liên xô cũ. Sự thèm khát của các thế lực bên 
ngoài đã đe dọa địa vị truyền thống của Liên bang Nga 
ở khu vực này. Sau khi tỉnh ngộ, Liên bang Nơa đã vội 
vã ra tay. Các nước thuộc vùng biển Ban-tích và vùng 
Cáp-ca-dơ đều đã phai nếm chịu cay đáng sau khi Liên 
bang Nga thít chạt miệng ống dẫn dầu và khí thiên 
nhiên. Tháng 6 nam 1993, khi Thu tướng CHLB Đức 
Hen-mút Côn sang tham chính thức U-crai-na, Liên 
bang Nga đột ngột giam lượng khí thiên nhiên sang 
U-crai-na cũng như sang Tây Âu. Báo chí Mỹ cho rằng 
đây là một tín hiệu báo cho Ki-ép biết rằng cần phai 
thận trọng khi làm ăn với Bon, cũng là lời cảnh cáo 
yêu cầu phương Tây phải tôn trọng lịch sử của Liên 
bang Nga. Ở "vành đai xung đột” thuộc khu vực phía 
nam Liên xô cũ, khói lưa chiến tranh đã lan tới những 
nước như Gru-đi-a, A-dec-bai-gian, Ac-mê-ni-a, Tát- 
gi-ki-xtan. Mấy chục vạn quân Liên bang Nga đóng 
tại các nước nói trên cũng ngày càng có ảnh hướng 
mạnh hơn theo mức độ quyết liệt của cuộc chiến. Liên 
bang Nga công khai tuyên bố rằng họ hy vọng có được 
"quyền lực đặc biệt" để đứng ra bảo đảm hòa bình và 
ốn định ở các khu vực thuộc Liên xô cũ. Hãng Reuter 
cho rằng Tát-gi-ki-xtan, một quốc gia bị chiến tranh 
làm cho khốn dốn, đã chuyển giao quyền kiểm soát 
cho Liên bang Nga. 

Nhân vật số hai của sử quán Mỹ tại Mát-xcơ-va đã 
trở thành người phối hợp các công việc thuộc các khu 
vực của Liên xô cũ. Hoạt động chủ yếu của nhân vật 
này là dóng vai trò "trọng tài ngoại giao” giữa các bên 
xung đột của Liên xô cũ. Đồng thời, cung cấp thêm 
một lượng viện trợ nhất định cho các khu vực này. Mỹ 
đang cân nhác đến việc gắn viện trợ kinh tế cho Liên 
bang Nga với kế hoạch "trọng tài ngoại giao” nhằm 
gây thêm sức ép đối với Liên bang Nga. Ngay từ hai, 
ba mươi năm trước, chính phủ Mỹ đã vạch ra nhiều kế 
hoạch, bao gồm cả công khai lẫn bí mật, nhằm tàng 
cường ảnh hướng đối với Liên bang Nga. Trước kể 
hoạch "trọng tài ngoại giao" của Mỹ, báo Sao đở của 
quân đội Liên bang Nga đã phản ứng gay gắt, cho rằng 
đây là "sự can thiệp trực tiếp và tùy tiện" vào công 
việc nội bộ cua Liên bang Nga. Người Nga đã bật đèn 
đỏ đối với người Mỹ. 


* Nguồn : Tạp chí Tr¡ thúc thế giới (Trung quốc), số 19-1993 
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"DIỄN BIẾN HÒA BÌNH", BẠO LOẠN LẬT ĐỔ 


e© "DIỄN BIẾN HOA BLTNH”' là một chiến lược phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa của các thế lực 
thủ địch. Nó được tiến hành theo kiểu thâm thấu dần dần trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, van hóa, xã 
hội... và khi cần thiết thì kết hợp với bạo loạn lật đô để làm tan rã các nước xã hội chủ nghĩa. Nó dùng mọi âm mưu 
thu đoạn tỉnh vi, trắng trợn tạo nên những nhân tố tác động tử bên trong và bên ngoài nhàm xóa bo chủ nghĩa xã hội 
mà không cần chiến tranh. 

Ngay sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, những ke hôm trước còn là đồng minh chống phát xit đã ngay 
lập tức quay lại hô hào ' ngân chạn chủ nghĩa cộng sản", "ngan chạn hiểm họa đỏ". Chúng thực hiện chiến lược ngan 
chạn những ảnh hưởng của hệ thống xã hội chủ nghĩa sang các nước phương Tây. Lúc đầu chỉ là một quan điểm chi 
đao nằm trong chính sách đối ngoại, sau dần dần trở thành chiến lược "diễn biến hỏa bình" của các thế lực thù địch 
đối với các nước xã hội chu nghĩa. 

Nam 1947, chúng thành lập bộ phận nghiên cứu các biện pháp hòa bình chống chủ nghĩa xã hội, đưa ra chu trương 
khuyến khích các lực lượng trỗi dậy lật đô các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng cho rằng cần khuyến khích và sử dụng 
chính những người dân ơ các nước xã hội chủ nghĩa để lật đố, thủ tiêu chế độ cộng san, xóa bo hệ thống xã hội chủ 
nghĩa. Bằng các chính sách về kinh tế, chính trị và ngoại giao để biến đối các nước xã hội chú nghĩa thành các nước 
tư bản chủ nghĩa. Nam 1957, chúng đưa ra luận điểm : các nước phương Tây cần xây dựng quan hệ với phe xã hội 
chủ nghĩa một cách rộng kháp, tỉnh táo và hòa bình để truyền bá tư tương "tự do" và thông qua phim ảnh, bang phi 
âm, truyền bá lối sống phương Tây, và phải đạc biệt chú ý thông qua cuộc "cách mạng van hóa" để làm tan rã tư tương 
trong các nước xã hội chu nghĩa. 

Những nhà chống cộng liên tiếp cho ra các cuốn sách xung quanh chiến lược "diễn biến hòa bình" như : "Cuộc 
chiến tranh chính nghĩa" (1980) ; "Các nhà lãnh đạo" (1982) ; "Hòa bình chân chính" (1984) ; "1999 - chiến tháng 
không cần chiến tranh" (1988) ; "Chớp thời cơ - những thách thức đối với Mỹ trong thế giới một siêu cường" (1991). 

Tác giả của các cuốn sách đó tập trung vào những vấn đề tư tưởng chính trị trong quá trình tác động diễn biến hòa 
bình đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Đạc biệt là sau sự sụp đô của Liên xô và Đông Âu, họ đã kêu gọi chớp lấy 
thời cơ, tang cường thực hiện "điển biến hòa bình" đối với các nước xã hôi chủ nghĩa còn lại, nhanh chóng xóa số chủ 
nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. Nam 1988, trước hạn chế và thất bại của "chiến lược ngan chạn", các thế 
lực chống chủ nghĩa xã hội đã đưa ra "chiến lược vượt trên ngan chạn”" với nội dung chủ yếu là chuyển từ phỏng thủ 
sang tích cực tấn công, xích lại gần các nước xã hội chủ nghĩa, thực hiện "thẩm thấu hỏa bình", đi đến xóa bo chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở các nước này. Chúng chủ trương tiến hành "một cuộc chiến tranh thế giới mới không có đại bác" 
để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, mơ ra một thế giới mới định hướng theo nền ván minh phương Tây. 

Chiến lược "diễn biến hòa bình" có những đạc diểm sau : 

- Đánh bại chủ BẾP) xã hội bảng phương pháp hòa bình, không cần chiến tranh. Nó là cuộc chiến tranh không có 
khói súng. 

- Cuộc chiến tranh này chủ yếu sư dụng lực lượng gián tiếp thông qua con người, lực lượng và phương tiện của 
chính đối phương, sử dụng các công cụ ngoại giao, kinh tế, van hóa - tư tưởng để làm thay đôi chế độ chính trị, khi 
cần thiết mới dùng sức mạnh quân sự - phương tiện ran đe đối phương. 

- Nó mang tính toàn cầu, được triển khai trên quy mô lớn và rộng kháp, tiến hành "gạm nhấm", không vội vã, có 
trọng tâm trọng điểm. 

- Nó tạo dựng ngọn cờ, tập hợp lực lượng ngay trong lòng nước xã hội chú nghĩa. Đạc biệt chú ý mua chuộc, lôi 
kéo những người có chức vụ cao trong đảng và nhà nước, những van nghệ sĩ, trí thức có uy tín, những người có tư 
tướng đao động, nhận thức lệch lạc hoặc bất mãn với chế độ. 


e© BAO LOẠN LẠT ĐỠ là hành động bạo lực của những lực lượng phản động nhằm lật đổ chính đến, 
không kể ở cơ sở hay ỏ Ớ trung ương. 

Mục đích của kẻ gây bạo loạn là nhằm thay thế chế độ hiện hành bằng một chế độ khác. Đó là hành động có tính 
toán kỹ càng, có mục tiêu kế hoạch và các bước cụ thể. Khi tiến hành bạo loạn lật đổ, có thể có những người bị kích 
động, lôi kéo một cách vô thức, song kẻ cầm đầu bạo loạn bao giờ cũng có chủ đích lật đồ chính quyền. 

Các thế lực thù địch trong khi sử dụng các phương thức chống phá, không bao giở từ bỏ phương thức bạo loạn lật 
đổ khi cần thiết. Những yếu tố bạo loạn lật đổ thường bao gồm : 

- Bọn cầm đầu bạo loạn lật đố liên kết với các thế lực phản động bên ngoài. Kẻ cầm dầu không nhất thiết phải có 
mát trong các cuộc nối dậy, song nó nám rất chắc và chỉ huy chặt chẽ mọi hoạt động bạo loạn. 

- Tổ chức tập hợp lực lượng nỏng cốt dóng vai trò hạt nhân kích động, như một thứ kim hỏa chọc vào ngòi nỗ làm 
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Tìm hiểu khói niệm 


cho thuốc đạn bùng cháy, gây thành hành động rộng rãi của số đông những người tham gia. Lực lượng bị kích động 
được chuẩn bị trước, thường là số người bất mãn, nhẹ dạ. 

- Đã là bạo loạn, nhất thiết phải có sức mạnh vũ lực, có vũ khí hoặc hung khí, có lực lượng sử dụng nó. Sử dụng ở 
đâu, quy mô như thế nào, là tùy thuộc vào diễn biến và cách đối phó của đối phương. Ngoài mục tiêu, kế hoạch, nhiệm 
vụ hành động đã vạch trước, bọn bạo loạn lật đổ bao giờ cũng có các phương án xử trí các tình huống khác nhau nảy 
sinh. 

Trong tình hình hiện nay, những đối tượng có thể gây bạo loạn lật đổ thường là những người có thâm thù với cách 
mạng, với nhân dân, trước sau không chấp nhận chế độ mới ; những kẻ làm tay sai cho các thế lực thù địch ; những 
kẻ thoái hóa biến chất đã bị cách mạng loại bó... 

Tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, tệ tham nhũng, buôn lậu và các hiện tượng tiêu cực khác kéo 
đài và nghiêm trọng, trật tự trị an không đảm bảo, xã hội không ốn định, đời sống nhân dân khó khăn... là những cơ 
hội tốt để các thế lực thù dịch lợi dụng gây bạo loạn lật đố. 

Vị vậy, việc ốn định và củng cố bên trong, làm yên lòng dân, ngan chặn sự thâm nhập và tiến công từ bên ngoài, 
là yếu tố cơ bản nhất để diệt trừ bạo loạn lật đổ. 


EỊN HOẠI ĐỘNG LÝ LUẬN -IN HOẠI ĐỘNG ý, TA 


HỘI THẢO KHOA HỌC : "CHUẨN MỤC XÃ HỘI, GIÁ TRỊ XÃ HỘI, ĐỊNH HƯỚNG 
GIÁ TRỊ MỚI VÀ QUAN HỆ GIỮA CHÚNG VỚI CHÍNH SÁCH XÃ HỘI" 


Vừa qua, tại Trung tâm khoa học xã hội và nhân van quốc gia, nhiều nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ lãnh đạo và 
chỉ đạo thực tiễn đã tiến hành hội thảo về "Chuẩn mực xã hội, giá trị xã hội, định hướng giá trị mới và quan hệ giữa 
chúng với chính sách xã hội". Đây là một trong những nội dung cơ bản của đề tài cấp nhà nước "Những luận cứ khoa 
học của chính sách xã hội nhằm hình thành các chuẩn mực xã hội và định hướng giá trị mới" do đồng chí Nguyễn 
Thiện Nhân làm chủ nhiệm. Đề tài này là một trong 17 để tài của chương trình khoa học cấp nhà nước KX.04 do giáo 
sư Phạm Xuân Nam làm chủ nhiệm. 

Cuộc hội thảo tập trung thảo luận ba ván để lớn : 1 - Nhận thức hiện nay về chuẩn mực xã hội, giá trị xã hội, định 
hướng giá trị mới ; xác định nội dung, khái niệm của chúng ; phân tích mối quan hệ giữa chuẩn mực xã hội và giá trị 
xã hội, định hướng giá trị mới. 2 - Xem xét chuẩn mực xã hội và hệ thang giá trị ở nước ta hiện nay. 3 - Chuẩn mực 
xã hội, giá trị xã hội trong mối quan hệ với chính sách xã hội. Những chính sách xã hội có tác động mạnh mẽ và trực 
tiếp đến việc hình thành chuẩn mực xã hội và giá trị xã hội. 

Nhiều người cho ràng, đã đến lúc phải tiếp cận để làm rõ cơ sở khoa học của việc hoạch định các chính sách xã hội 
ở nước ta. Nó phải bảo đảm mục tiêu và bao hàm ý nghĩa bao trùm nhất, cô đọng nhất là nhằm hình thành các chuẩn 
mực xã hội và định hướng giá trị mới. Chính sách xã hội cần đi vào chiều sâu cuộc sông con người. Nghĩa là, nó 
không chỉ dừng lại ở chỗ đáp ứng những lợi ích, nhu cầu chính đáng của tầng lớp người này hay giai cấp khác, cũng 
không chỉ dừng lại ở chỗ góp phần giải quyết các mối quan hệ xã hội, mà điều có ý nghĩa hơn, là góp một phần rất 
quan trọng cho việc xây dựng một xã hội có những chuẩn mực và giá trị tốt đẹp tử con người và vì con người, một 
xã hội văn minh, hạnh phúc. 

Về phương pháp tiếp cận để nhận thức chuẩn mực xã hội, giá trị xã hội và định hướng giá trị mới, các nhà khoa 
học đều nhất trí quan diểm nhìn nhận phạm trù này ở trạng thái động, theo hướng mở. Việc làm sáng tỏ nội dung, 
hình thức, bản chất, đặc trưng và sự tương tác giữa các định chuẩn, các chuẩn mực, các giá trị và hệ giá trị, không chỉ 
do yêu cầu quản lý và thiết lập chính sách xã hội nhất thời đỏi hỏi. Trên một ý nghĩa rộng và sâu hơn, việc làm sáng 
tổ nội dung khoa học của các khái niệm này sẽ giúp giải quyết nhiều vấn để cơ bản hơn và lâu dài hơn liên quan đến 
Sự phát triển phong phú và toàn diện của các mối quan hệ giữa các cá nhân và nhóm xã hội, với cộng đồng dân tộc 
truyền thống, với thời đại và loài người. 

Xem xét chuẩn mực xã hội và hệ thang giá trị ở nước ta hiện nay, các diễn giả đều quan tâm đến sự chuyển đổi 
theo hướng thuận và nghịch để có giá trị đích thực hay phản giá trị ở các đối tượng, đạc biệt ở thanh niên, ở nông dân, 
ở trí thức... Nhiều báo cáo đi sâu phân tích các đối tượng này dựa vào các số liệu có được qua các cuộc khảo sát xã 
hội học. Có báo cáo đi sâu phân tích diễn tiến quá trình thay đổi chuẩn mực thẩm mỹ ở xã hội ta hiện nay trên hai 
lĩnh vực : đời sống hàng ngày và hoạt động văn hóa nghệ thuật. 

Nhìn nhận chuẩn mực xã hội, giá trị xã hội trong mối quan hệ với chính sách xã hội, nhiều người nều ý kiến cần 
xem xét nó trên các bình diện nghiên cứu, hoạch định chính sách, vận dụng và thực hiện chính sách. Chú ý ca hai lực 
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Tin hoạt động lý luộn 


lượng chủ thể và khách thể, đạc biệt là sự hồi âm của khách thể được hướng chính sách. Mối quan hệ này cần được 
giải đáp trên cơ sở những điều kiện, tiền đề để xây dựng chính sách xã hội sao cho có khả năng định hướng giá trị xã 
hội và hình thành chuẩn mực xã hội. Tìm một cơ chế, một con đường vận hành để đưa đến hiệu quả tích cực hình 
thành được chuẩn mực và định hướng giá trị phủ hợp với quy luật tiến bộ và phát triển. Để làm được việc này, có ý 
kiến nêu : | 

Một là, thể chế hóa đến mức tối đa các chính sách xã hội, trước hết là các chính sách xã hội chủ yếu hiện nay. Đây 
là một trong những điều kiện cơ bản nhất, vì mọi chính sách xã hội chỉ có thể được thực hiện và phát huy tác dụng 
khi nó được xác lập dưới một hình thức pháp luật nhất định và được bảo đảm bằng một cơ chế thích hợp. Về điều 
kiện này, cần chú ý một số điểm : a) Nâng cao tính pháp lý của các chính sách xã hội ; b) Xây dựng hệ thống các quy 
chế, điều lệ hướng dẫn kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể từng nơi, từng đối tượng ; c) Củng cố các cơ quan thi 
hành và kiểm tra pháp luật. 

Hai là, xây dựng các chương trình quốc gia trên một số lĩnh vực xã hội quan trọng nhất. Các chương trình này nhằm 
vào các đối tượng cơ bản của xã hội để tác động. 

Ba là, xây dựng cơ chế và quy trình thích hợp để đưa chính sách xã hội vào dân ; trước hết phải được thực hiện và 
có tác động trong dân, đồng thời nghe được hồi âm của dân, đánh giá được tác động của nó và kịp thời sửa đổi, bổ 
sung những điểm cần thiết. Muốn vậy, phải coi trọng việc xã hội hóa công tác xã hội và chú ý củng cố lực lượng cơ 
sở (gia đình, làng xã, hương bản...) ; cần có biện pháp phối hợp liên ngành để tăng cường thông tin và tăng hiệu quả 
của chính sách xã hội. 

Cũng có báo cáo đi sâu bàn về mối quan hệ của giá trị với một chính sách cụ thể là chính sách giáo dục, để nêu bật 
yếu tố "con người” là giá trị cao nhất của mọi giá trị". Giáo dục thực hiện chức năng đào tạo con người, tức tạo ra giá 
trị cao nhất ở mỗi con người, bằng cách làm cho người học tiếp thu càng nhiều càng tốt những giá trị cao quý. Vì vậy, 
cần đặc biệt coi trọng chính sách giáo dục - một chính sách có tác động rất mạnh và rộng rãi đến cộng đồng xã hội. 


KẾT QUẢ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC NĂM 1992 
CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM 


Giải báo chí toàn quốc năm 1992 của Hội nhà báo Việt nam đã được các cấp Hội, các cơ quan báo chí và các 
nhà báo trong cả nước nhiệt liệt tham gia. 143 tác giả đã gửi 308 tác phẩm tham dự cuộc thi. Qua hai vòng sơ khảo 
và chung khảo, làm việc với tỉnh thần nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao, khách quan, đúng Điều lệ, Ban tuyển 
chọn và Hội đồng giải báo chí toàn quốc năm 1992 đã chọn trao giải cho 10 táo giả (và nhóm tác giả) có tên dưới 
đây (xếp theo vần A, B, C) : 

¡ - Vũ Điều, báo Quảng ninh, với các tác phẩm : "Những câu hỏi cần lời giải đáp" và "Về sự kiện nhà sàng". 

2 - Vũ Hiền, Tạp chí Cộng sản, với các tác phẩm : "Thời cơ đâu dễ chớp" và "Thế giới sau Liên xô sụp đổ". 

3 - Mai Lan (nữ), báo Sài gòn giải phóng, với tác phẩm : "Bài toán còn nhiều ẩn số". 

4 - Phan Hải Nam, báo Quân đội nhân dân, với tác phẩm : "Chúng tôi chiến sĩ Trường sa". 

5 - Trần Thiên Niên, Đài tiếng nói Việt nam, với tác phẩm trên sóng phát thanh : "Vì sao Điện quang đứng vững" 
và "Bom nguyên tử và nhân quyền". 

6 - Vũ Thị Tuyết Nhung, Đài phát thanh - truyền hình Hà nội, với các tác phẩm trong chuyên mục truyền hình : 
"Địa chỉ của những tấm lòng tử thiện". 

7 - Nhóm tác giả : Thanh Phong, Thanh Tuấn, Đức Đàm, Đài truyền hình Tiền giang với tác phẩm truyền hình : 
"Sức sống". | 

8 - Nhóm tác giả : Lâm Thành Quý, Lê Hồng Sơn, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, với tác phẩm gồm 
3 phần : "Hàng lậu, tai họa mất nước", "Nhớ lại và suy nghĩ khi tiếp cận", "Hàng lậu qua biên giới". 

9 - Nhóm tác giả : Phạm Trung Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Kim Quang, Đài phát thanh - truyền hình Hà tĩnh 
với tác phẩm : "Điều bất hạnh không đến". 

10 - Lê Huyền Thông, báo Nhân dân, với các tác phẩm : "Buôn lậu, một tai họa đáng báo động" và "Đổi mới và 
xây dựng Đảng ở thành phố Hồ Chí Minh". 
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XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN HẢI SẢN ' 
VÀ THỤC PHẨM XUẤT KHẨU - 


23 - 25 An điềm - phường 10 quộn 5.TP.Hồ Chí Minh 
ĐT : 55047 - 551908 

TELEX : 81]14é1 CHOLIMEX - VT 
FAX : 84-8-555682 


HO CHI MINH CITY 


Chuyên sản xuất, gia công, kinh doanh : 
- Thủy hải sản khô và đông lạnh : Tôm, cá, mực, nghêu, sò 
- Thực phẩm chế biến : Tương ớt, tương cà, nước tương, nước mắm, 
SIrop. 
- Rượu thuốc TRƯỜNG XUÂN TỬU 
_ Thị trường : Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu : 
HONGKONG, ĐÀI LOAN, PHÁP, Ý, NHẬT, KHỔI ĐÔNG ÂU. 
Tương ớt CHOLIMEX 
Sản phẩm đạt huy chương vàng Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp 
1993 
Địa chỉ : - Phước Long - huyện Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh 
- Điện thoại : 9651Š1 - 963444 
GIÁM ĐỐC : TRẦN ĐÌNH TẤN 'ï 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 


TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
2 - 1994 NĂM THỨ BÔN MƯƠI (457) 


MỤC LỤC 


Phấn đấu thực hiện XÃ LUẬN - Đưa sự nghiệp đôi mới tiến lên giành thắng lợi 
Nghi quyết Hỏi nghị to lớn hơn nửa | 3 
đại biêu (toàn quốc Nghị quyet Hội nghị đại biều toàn quoc giưa nhiym ky 
giữa nhiệm kỳ của Đảng Đang công san Việt nam, 6 
Báo cáo Chính trị của RCHTU Eang (do độne chỉ Tông bí thư 
Để Mười trình hì+t ( HAI c shị) F b 
Đông chí Đào Duy Tung gặp mạt và noi chuyện thì) mÀN 
với Hội nghị công tác viên của Tạp chí Cộng san àc 
Chủ nghĩa Àlác + Lê-nin NGUYÊN HỮU CÁT và NGUYÊN VIẾT THAO - Ve cá 
va thơi đại chung ta phương pháp tiếp cân lịch sư và thời đại 3⁄2 
NGUYEN KHÁC HIỀN - Kinh tế thì tr.vrne và vong bằng 
xã hội 14 
TRỊNH TAT ĐẠT - Tiếp tt đáy mnh kính tế đột ngeai 39 
LẺ HỮU NGHĨA Cỡ vữa? õn định chí u{ và đổi trới 
hệ thông chính trị 42 
TIỀN HAI - Mội øicu hiền quan trcng cua tran chát Đăng tà. 
gắn bó mật thiết với nhân dán 45 
Nghiên cúu - Tr.u› đòi VŨ XUÂN KIỀU - Chuyến địch cờ cấu các thành puản kính sẻ 
Ở nước ta 50 
LÊ QUANG THÀNH - Giữ gìn an nịch trong đều kiện kính tế tiở .Ắ 
BÙI NGỌC TRINH - Văn đẻ thâm định các chuân mực 
và ø14 trị xã hỏi 58 
Thực tiễn - Kinh n¿h:(m LÊ VĂN TU - Thanh hộa : Đề tiếp tục ôn định và phát triển 62 
PHAN VĂN TRANG - Đẳng nai phát triên kinh :Š công nghiện 65 
VŨ TUYEN - Đôi mới ơ vung dan tóc huyện Yên bình 69 
Thế giới : vấn đề, sự kiện VŨ HIỀN - Thắng lợi mới cua các lực'lượng công sản TẢ 
Qua sách báo sách ngoài *** Cuộc đấu tranh chống tham nhủng ở Trung quốc 75 
Tìm hiêu khái niệm "Diễn biến hòa bình" trên các lĩnh vực : chính trị - tư tưởng, 
kinh tế và văn hóa - xã hội T1 


Bìa I : Hoa Hướng dương 
Ảnh : Trần Thành Công 


Bộ biên tập : I Nguyễn Thượng Hiển - Hà Nội. Dây nói : 52061 - 52062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : I9 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
TP Hồ Chí Minh. Dây nói : 25768 
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PHẨN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI BIÊU 
TOÀN QUỐC GIỮA NHIỆM KỲ CỦA ĐẢNG 


ÄÃã luận 


ĐƯA SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI TIÊN LÊN 
GIÀNH THANG LỢI TO LỚN HƠN NỮA 


T tin vui lớn đến với toàn đang toàn dân !a giữa những ngày chuẩn bị mừng sinh nhật Đăng 
và đón Tết xuân này : Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ cua Đang (họp từ 20 đến 
25-I-1994 tại Hà nội) đã thành công tốt đẹp. Với 647 đại biêu của 64 đang bộ trực thuộc. Trung WƠn 
và Với sự tham gia cua ba đồng chí có vấn BCH TƯ Đang, Hội nghị đã thao luận và quyỄt định 
nhiều vấn đề trọng đại. Hội nghị đã đánh giá nưa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, tông 
kết một bước quá trình đôi mới từ Đại hội VI đến nay, làm sáng to thêm một số vấn đề quan trọng 
về đường lối, quan điểm trong quá trình di lên chu nghĩa . xã hội ơ nước ta, đề ra những chu trương 
và giải pháp lớn nhằm đây mạnh việc thực hiện Nghị quy ết Đại hội VII, đưa sự nghiệp đôi mới tiếp 
tục tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa. Đại hội cũng đã bầu bô sung 20 uy viên BCHTƯ 
Đang. 

Đây là lần đầu tiên Đang ta tiến hành hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ theo Điều lệ mới của 
Đảng, thê liện một phong cách làm việc mới theo tình thần dân chu. Có thế nói, họp hội nghị giữa 
nhiệm kỳ là một cơ chế bảo đảm sinh hoạt dân chu, phát huy tính năng động, chống trì trệ ở trong 
dang. . 

*% 


Hội nghị nhận định rằng, từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới có nhưững diễn biến rất nhanh 
chóng và phức tqp, sự nghiệp bao vệ Tô quốc và xây dựng chu nghía xã hội cua nhân dân ta một lần 
nứa lại phải trai qua những thư thách hết sức gay gốt, có lúc hiểm nghèo. Nhưng - nhờ có sự lãnh 
đạo đúng đẳn cúa Đảng, sự quan lý tích cực cua Nhà nước và sự nỗ lực phần đấu của toàn dân, 
đất nước ta đã vượt qua được mọi khó khăn thự thách. Đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, khuyết 
điểm và tôn tại, chúng. ta đã khắc phục được một bước rất quan trọng tình: trạng khung hoảng kinh 
tẾ - xã hội, giữ vững ôn định chính trị, củng cô quốc phòng an ninh, mở rộng đáng kê quan hệ đối 
ngoại, tạo ra những tiền đề cần thiết đê đưa nước ta chuyên dần sang một thời kỳ phát triên 
mới - thời kỳ đây tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Những thành tựu ấy chứng tỏ đường lối đổi mới của Đang ta là đúng đắn, bước đi của chúng 
ta là thích hợp. Đang và Nhà nước ta tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và chi đạo công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với chúng ta là: phải 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa (rong quá trình đôi mới, kết hợp sự kiên định về nguyên 
tác và chiến lược cách mạng với sự linh hoạt trong sách lược, nhạy cam nắm bất cái mới ; tiến 
hành đôi mới toàn diện, đồng bộ, nhưng phai có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp ; L luôn 
luôn giữ vững sự lãnh đạo cua Đang và sự quan lý của Nhà nước (rong quá trình phát triên kinh 
tỄ hàng hóa nhiều thành phân, thực hiện dân chủ xã hội chu nghĩa ; : phát hiện kịp thời và giai 
quyết đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh, chú ý tông kết thực tiễn và không ngừng hoàn 
chinh lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội ơ nước ta. 

Đề cung cố vững chắc những thành quả đã đạt được, từng bước đưa đất nước chuyên Sang 
một thời kỳ phát triên mới, toàn đang toàn dân ta cân nhận rõ cục diện tình ,hình, thấy hết thành 
tựu và khó khăn, thời cơ và thách thức. Thách thức lớn hiện nay là nên kinh tẾ nước ta còn rất yếu 
kém, lại phải đi lên trong môi trường cạnh tranh gay gắt, do đó có nguy cơ tụt hậu xa hơn $0 VỚI. các 
nước chung quanh, kéo theo những hậu qua xấu về công ăn việc làm và đời sống, về lòng fin và sự 
ủng hộ của nhân dân đối với chế độ, vê kha năng quốc phòng, an ninh. Trong khi đó các thế lực thù 
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Phốn đu thực hiện Nghị quyết Hội nghị đợi biểu toàn quốc giữo nhiệm kỳ củo Đỏng 


địch vẫn đang ra sức thực hiện "diễn biến hòa bình" chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta. Đang và Nhà nước ta còn có những mặt yếu kém, chưa đáp ứng được đây đủ yêu cầu của cách 
mạng ; nếu không chú ý khắc phục những lệch lạc trong chỉ đạo thực hiện cương lĩnh và đường lối 
thì có nguy cơ đi chệch hướng xã hội chu nghĩa. Nạn tham những, và tệ quan liêu rất nặng nề. 

Tuy nhiên, chúng ta CÓ cơ sơ đề tin rằng, với truyền thống rất đỗi quật cường, nhân dân ta, 
dưới sự lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm của Đang ta, nhất định sẽ nêu cao ý chí tự lực tự cường, trí 
thông mình sáng tạo, vượt qua được mọi thự thách, tận dụng được mọi thời cơ đê tạo ra nhưng bước 
ngoạt lịch sư trong sự phát triển của đất nước. 


Phương hướng phát triển quan frọng cua nước ta trong những năm sắp tới được Hội nghị đại 
biêu chỉ rõ tập trung vào mấy lình vực Ji 0g yếu sau đây - 


- Thúc đây sự chuyên dịch cơ cầu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất 
nước, “tăm tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đây nhanh nhịp độ tăng trương, tăng năng suất lao 
động, nâng cao hiệu qua kinh tẾ - xã hội, cai thiện đời sống vật chất và văn hóa cua nhân dân, từ 
đó tàng cường ôn định chính trị, bao vệ độc lập, cha quyÊn, toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc và giữ 
vững định hướng phát triên xã hội chủ nghĩa. Đây thực sự là nhiệm vụ chiến lược có tâm quan trọng 
hàng đầu về kinh tế ơ nước ta. Ngày nay chúng ta hiểu công nghiệp hóa không phai chỉ là tăng thêm 
mội cách gian đơn tốc độ và †y trọng cua San Xuất công nghiệp, mà là một quá trình chuyên dịch cơ 
cấu gắn với đôi mới Công nghệ, tạo nên tang cho sự tăng trương bên vững và có hiệu qua cao của 
toàn bộ nên kinh tẾ quốc dân. Đang và Nhì nước sẽ cân nhắc, tính toán kỳ phương hướng, quy mô, 
bước đi sao cho phù hợp với yêu câu và tình hình thực tế cua đất nước. 


- Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phân, tạo động. lực và môi trường 
thuận lợi hơn nữa cho các thành phân, các loại hình doanh nghiệp phát triên nhanh và có hiệu 
quả cao. Xây dựng và củng cố các doanh nghiệp nhà nước ở nhưng ngành, những lĩnh vực then chốt 
đê đóng vai trò chu đạo và làm nòng cốt hướng dẫn, giúp đỡ các thành phân kinh tế khác phát triên 
đúng hướng. Đôi mới cơ ban tô chức và cơ chế quan lý doanh nghiệp nhà nước, thực hiện các hình 
thức cô phản hóa, chia lợi nhuận... phủ hợp vớt tính chất và lĩnh vực sản xuất kinh doanh đê thu 
hút thêm các nguôn vốn, tạo nên động lực, ngăn chặn tiêu cực, thúc đây doanh nghiệp nhà nươ c làm 
an Có hiệu b nà hơn. 


Kinh tế hợp tác, cá thể, tiêu chu, tư ban tư nhân, liên doanh với nước ngoài cần tiếp tục được 
giải tỏa khỏi những ngăn chặn, cấm đoán phi pháp, những thủ tục hành chính phiên hà đê phát triên 
mạnh hơn nữa. Mạc khác, Nhà nước có các biện pháp tảng cường kiêm kê, kiểm soát, hướng dẫn, 
điều tiết đê “at chặn và khắc phục tình trạng kinh doanh trái pháp luật, buôn lậu, trốn thuế,... có 
thê dẫn đến đi chệch đường lối cua Đáng và Nhà nước. 


- Tiếp tục đôi mới cơ chế quan lý, xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường có sự quan lý 
cua nhà nước theo định hướng xã hội chu nghĩa. Sự quản lý điều tiết cua Nhà rrỚC phai bao 
quát toàn bộ nên kinh tế, các thành phần kinh tê, chứ không phải chỉ riêng khu vực quốc doanh. Nó 
thê hiện trước hết ở việc giữ ôn định về chính trị, bao đam môi trường hòa bình cho các hoạt động 
kinh tẾ ; xây dựng hệ thông luật pháp, tạo đu khuôn khô pháp lý cho các hoạt động kinh tê ; xây dựng 
chiến lược quy hoạch, kế hoạch và các chương trình dài hạn và các cân đối lớn đê định hươi ng cho 
sự phát triên kinh tế - xã hội ; áp dụng các cơ chế và chính sách cần thiết, nhất là về tài chính, tín 
dụng, giá có, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ... đê dẫn dắt, hỗ trợ các hoạt 
động kinh tế đi đứng hướng ; thực hiện chính. sách điều tiẾt và phân phối thu nhập bao đảm công 
bằng xã hội ; quan tý tài sản và tài nguyên quốc gia, bảo vệ và cai thiện môi trường sinh thái. 


- Chăm lo các vấn đề văn hóa, xã hội, nhằm chăm sóc, bôi dưỡng và phát huy nhân tổ con người 
với tư cách vừa là động lực vừa là mục tiêu cua công cuộc Xây dựng xã hội mới. Đạc biệt chú ý các 
vấn đề : việc làm, công bằng xa hội, nắng cao dân trí, lành mạnh hóa xã hội, bdo vệ và phát huy ban 
sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện phân phối theo lao động là chính, đãi ngộ xứng đáng các tài năng ; 
đồng thời mơ rộng phúc lợi xã hội, chăm sóc tốt những người có công với nước, xóa đói giảm 
nghèo, hỗ trợ những người nghèo, vàng nghèo. 

Đấu tranh chống tham những và các tệ nạn xã hội một cách kiên quyết, triệt đê trong toàn bộ bộ 
máy, ơ tắt ca các cấp, các ngành, bằng một hệ thông các biện pháp đông bộ, kết hợp việc xứ lý, 
giải quYẾt trước “ với việc ngăn ngừa, giải quyết cơ ban, từ gốc. 


- Bao đảm quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại. Đề cao cảnh giác, tích cực 
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củng cố các cơ sở chính trị và phong trào bảo vệ an ninh Tô quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân 
dân gần với thế trận quốc phòng toàn dân. Tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, chống 
các tội phạm. Nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng quốc phòng và an ninh. 

Tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa, tqo điều 
kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, đồng thời góp phần tích 
cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thể giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. 

- Đôi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đang, Xây 
dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyên thực sự của dân, do dân và vì dân, quản lý mọi 
mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật. Có cơ chế báo vệ quyền con người, các 
quyền cơ bản của công dân nêu trong Hiến pháp. Thiết lập trật tự kỷ cương xã hội, phát huy dân chủ 
đi đôi với đấu tranh chống các biểu hiện vô chính phú, lợi dụng dân chủ để gây rối làm tổn hại lợi 
ích chung, kiên quyết trừng trị những hành vì phá hoại, phản động. 

` Thực hiện rộng rãi chính sánh đại đoàn kết dân tộc, tập hợp tất cả mọi người Việt nam yêu nước 
ở trong nước và ở nước ngoài phấn đấu vì một nước Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn mình. Mặt trận Tô quốc Việt nam và các đoàn thê chính 
trị xã hội cần hướng hoạt động vào các mục đích đó. 

Đôi mới và chỉnh đốn Đảng đê nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang 
tầm nhiệm vụ là vấn đề then chốt bảo đảm cho công cuộc đôi mới đi đúng hướng và đạt thành tựu 
to lớn hơn. Cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương ba về xây dựng Đảng. Đặc 
biệt chú trọng củng cố sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc 
tô chức và sinh hoạt Đảng. Bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ý chí kiên định con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chu nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; phê phán, uốn 
nắn những quan điêm lệch lạc, những nhận thức mơ hô, khắc phục những biêu hiện cơ hội, hữu 
khuynh và giáo điều, bảo thủ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trước hết là quan niệm và phương 
pháp đánh giá, tuyên chọn, sử dụng và bố trí cán bộ theo hướng thật sự dân chủ và trọng dụng nhân 
tài. Đồng thời đẩy mạnh việc chỉnh đốn tô chức bộ máy, đôi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao 
sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và tô chức cơ sở đảng. 

| | R 

Các quyết định của Hội nghị đại biểu toàn quốc là sự cụ thê hóa, bồ sung và phát triển Nghị 
quyết Đại hội VII của Đảng. Nó kết tỉnh trí tuệ của toàn đang, tông kết chất lọc từ thực tiễn, có 
tiếp thụ ý kiến đóng góp của nhân dân. Cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, nó là cơ sở 
tư trởng, nhận thức và hành động cua toàn đảng ta, đồng thời là sự định hướng đi lên của đất 
nước ta. Đề cho Nghị quyết của Hội nghị đi vào cuộc sống, biến thành hiện thực, các cấp ủy đảng, 
toàn thê cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, quán triệt một cách nghiêm túc, sâu sắc đê thống nhất 
nhận thức, thống nhất quan điêm, thống nhất hành động. Mọi cán bộ, đảng viên đều phải nói và 
làm theo nghị quyết Đảng. Nhà nước sớm thê chế hóa các quyết định của Đảng thành các cơ chế, 
chính sách, chương trình hành động đê toàn dân thực hiện. Trong dịp tiền hành hội nghị đại biêu giữa 
nhiệm kỳ ở các cấp (từ huyện quận trở lên) sắp tới, các cấp ủy đảng cần vận dụng sáng tạo Nghị 
quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng và các chính sách, kế hoạch của Nhà nước đề đề ra những chủ 
trương, giải pháp sát hợp với tình hình địa phương, chú trọng những khâu then chốt, cấp bách, tập 
trung chỉ đạo thực hiện một cách kiên quyết, có hiệu quả. 

Chúng ta tin trơng rằng, toàn đảng toàn dân ta đồng tâm nhất trí, đoàn kết một lòng, nêu cao tỉnh 
thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng đất nước, phấn đấu thực hiện tốt những 
nhiệm vụ mà Hội nghị đại biêu Đảng đề ra, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn thứ 
thách, đưa sự: nghiệp đổi mới tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa. 
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_NGHỊ QUYÊT 


HỘI NGHỊ ĐẠI BIÊU TOÀN QUỐC GIỮA NHIỆM KỲ 
"ĐĂNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ cua Đảng họp từ ngày 20-I1- 1994 đến | 
ngày 2 25-1-1994, tại Hà nội. 


QUYẾT NGHỊ. 


đ- Thông qua Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành hưng ương do đồng chí (tảng bí . 
thư Đỗ Mười trình bày tại Hội nghị. ù 


2 - Giao cho Ban chấp hành trung ương căn cứ vào kết quả biêu quyết và những ý 
kiến của Hội nghị mà Đoàn chủ tịch đề nghị tiếp thụ để chính lý văn bản trước khi 
công bố chính thức. 

Hà nội, ngày 25-1-1994... 
HỘI NGHỊ ĐẠI BIÊU TOÀN QUỐC GIỮA 
NHIỆM KỲ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


% Tại Hội nghị BCH TƯ Đảng họp từ ngày 17 đến ngày 18-1-1994, các đồng chí sau đây đã 
được bầu bồ sung vào Bộ chính trị : Lê Kha Phiêu, Nguyễn Mạnh Cẩm, , Bỗ Quang Thng, 
Nguyễn Hà Phan. _ SA `. mãmn"ằẮ. 1a... 


% Tại Hội nghị đại biêu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng, 20 đồng chí sau đây được bầu 
bồ sung vào BCH TƯ Đáng (khóa VIID) : Đào Trọng Lịch, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân Khu 2 ; 
Phan Diễn, Chánh văn phòng TƯ Đảng ; Sô Lây Tăng, Bí thư Tỉnh ủy Kon tum ; Bài Quang Huy, 
Bí thư Tỉnh ủy Trà vinh ; Lư Văn Điền, Bí thư Tỉnh ủy Cần thơ ; Hồ Đức Việt, Bí thư thứ nhất 
TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ; Lê Äfai, Thứ trương Bộ ngoại giao ; Nguyễn Thế Trị, Thiếu 
tướng, Tư lệnh Quân khu 3 ; Đặng Thành Học, Bí thư Tĩnh ủy Minh hai ; Hoàng Thàùu, Bí thư 
Tỉnh ủy Hà giang ; Trương Công Thận, Bí thư Tinh ủy An giang ; Trần Văn Vụ, Bí thư Tỉnh ủy. 
Sóc trăng ; Đừnh Trung, Bí thư Tỉnh ủy Bình thuận ; Nguyễn. Phú Trọng, Tông biên tập Tạp chí 
Cộng sản ; Hà Mạnh Trí, Uy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật 
của Quốc hội ; Lê Thanh Đạo, Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân tối cao ‹- Tô Xuân Toàn, Bí 
thư Tỉnh ủy Ninh bình ; Thái Phụng Nê, Bộ trưởng Bộ năng lượng ; Võ Văn Cương, Thường vụ 
Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiêm tra Thành uy thành phố Hỗ Chí Minh ; ; Hoàng Văn Nghiên, 
Thành ủy viên, Giám đốc Công ty điện tử Hà nội. 
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- BẢO CÁO CHÍNH TRỊ 
'CỦA BẠN CHẬP. HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐANG 
“TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI BIÊU TOÀN QUỐC 
_GIỮA NHIỆM KỲ CỦA ĐANG 


(Do đồng chí Tổng Bí thư ĐÔ MƯỜI trình bày) 


Thưa 


các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành 
Trung ương, 


Thưa các đồng. chí đại biểu, 
Thưa các đông chí, 


HAY mặt Ban Chấp hành Trung ương, tôi xin 
' Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương trình Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng. 
Đại hội VI của Đảng đề ra đường lối đôi mới, 
tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây đựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội VII tổng kết 5 năm 
thực hiện đôi mới, thông qua Cương lĩnh và Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội, chỉ ra phương 
hướng tiến hành công CUẾC đổi mới sñu rộng và 
đồng bộ. ¬ 
Từ sau Đại hội VI, tnh hình thế giới điển biến 
nhanh chóng và phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa 


_ở Liên xô và Đông Âu sụp đồ. Độc lập, chủ quyền 


của một số quốc gia đang bị thách thức bơi chính 
sách cường quyền và áp đặt. Các thế lực thù địch 
ra sức hoạt động chống phá công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc của nhân dân ta. Sự nghiệp cách 


-_ mạng của chúng ta một lần nữa lại trải qua những 


thử thách gay go. 
Tuy nhiên, trên thế giới cũng xuất hiện những 


__. nhân tố thuận lợi mới: ý chí và sức mạnh đấu 
tranh cho độc lập, tự chủ của các dân tộc tăng lên; 


xu thế hợp tác phát triển mở rộng trong đời sống 
cộng đồng quốc tế; từ thất bại tạm thời, các lực 


lượng cách mạng rút ra những bài hợc quý giá. 


Những thành tựu đổi mới ở nước ta đã tạo thêm 
thế và lực để nhân dân ta khắc phục khó khăn, tranh 
thủ thời cơ xây dựng đất nước. 

Trước thách thức mới và cơ hội mới, Đáng và 
nhân dân ta đã to rõ bản lĩnh chính. trị vững vàng. 


- Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, 3, 4 và 5 đã 


cụ thê hóa và phát triển đường lối Đại hội VIL, giải 
quyết. một loạt vấn đề::cụ thể trên nhiều lĩnh vực 
đối nội và đối ngoại, phù hợp. với tình hình đang 
diễn biến xà thực tiễn cuộc sốn¿. Chứng ta đã kiên 


'trì công cuộc đổi mới, đầy mạnh phát triển kinh tế - 


xã hội, mở rộng dân chủ, giữ vững ồn định chính 


- trị, củng cố an ninh, quốc phòng, đa dạng hóa quan 
-hệ đối ngoại, từng bước phá thế bị bao vây, cấm 


vận. 


Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng có nhiệm 
vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
VII và tổng kết một bước thực tiễn đổi mới từ 
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Đại hội VI đến nay, nhằm làm sáng tỏ thêm một số 
vấn đề trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, xác định những chủ trương và giải pháp 
lớn đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI, 
đưá sự nghiệp cách mạng nước ta tiếp tục tiến lên. 


PHÂN THỨ NHẤT 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
L$ ^ 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VII 


I- THÀNH TỰU 


I - Thành tựu to lớn có ý nghĩa hàng đâu là đã 
khắc phục được một bước rất quan trọng tình 
trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Cuộc khủng hoảng nảy sinh từ cuối thập ký 70 
đầu thập kỷ 80, kéo dài suốt mười mấy năm liền, 
gay gất nhất là những năm 1986 - 1988 khi lạm phát 
lên tới mức phi mã, ở thời điểm năm 1991 lại thêm 
một lần thử thách hiểm nghèo. 

Song, với cố gắng to lớn của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta, nền kinh tế nước ta không những 
đứng vững mà còn đạt được những thành tựu nôi 
bật, khắc phục được nhiều mặt đình đốn, suy thoái, 
tốc độ tăng trưởng khá và liên tục trong 3 năm qua. 

Lạm phát được đây lùi, từ 67% năm 1991 xuống 
17,5% năm 1992 và còn 5,2% năm 1993. 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân 
hàng năm 7,2% (mức đề ra cho 5 năm 1991 - 1995 
là 5,5 - 6%). Sản xuất nông nghiệp phát triên tương 
đối toàn diện; vấn đề lương thực được giải quyết 
tốt, sản lượng lương thực năm 1993 xấp xỉ 25 triệu 
tấn, vượt mức đề ra cho năm 1995. Sản xuất công 
nghiệp đạt nhịp độ tăng trương bình quân hàng năm 
13%, cao hơn chỉ tiêu đề ra cho kế hoạch 5 năm 
1991 - 1995 (8-10%). Năng lực sản xuất một số 
ngành và sản phẩm quan trọng như điện, dầu thô, 
thép, xi-măng... được tăng thêm. Hệ thống thông tin 
liên lạc mở rộng nhanh với thiết bị công nghệ mới. 
Các ngành xây dựng, vận tải, thương nghiệp, du lịch 
và các dịch vụ khác đều phát triển. Cơ cấu nền kinh 
tế đang biến đổi. Một số ngành sản xuất kinh 
doanh mới xuất hiện. 

Quan hệ kinh tế đối ngoại được mở rộng theo 
hướng đa dạng hóa và đa phương hóa. Đã khắc phục 


. 


được hậu quả do thị trường truyền thống bị giảm 
sút đột ngột, mở rông giao lưu với nhiều bạn hàng 
mới, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng năm xấp xi 
20%. Tính đến hết năm 1993, đã cấp 836 giấy phép 
đầu tư trực tiếp của bên ngoài với tổng vốn đăng 
ký là 7,5 tỷ USD; bước đầu thu hút thêm viện trợ 
phát triển và vốn vay ưu đãi từ các chính phủ; lập 
lại quan hệ bình thường với các tổ chức tài 
chính, ztiên tệ quốc tế. 

Nền kinh tế bất đầu có tích lũy nội bộ, tuy còn 
thấp. Đời sống số đông nhân dân được cải thiện. 

Cơ cấu kinh tẾ nhiều thành phần đang hình 
thành. Các doanh nghiệp nhà nước bước đầu được 
sắp xếp và đăng ký lại. Đã giảm bớt một số lượng 
lớn những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài. Số 
đơn vị kinh doanh có hiệu qua tăng lên. Khu vực kinh 
tế nhà nước nhìn chung vẫn phát triển, nắm những 
lĩnh vực then chốt và giữ vị trí chủ đạo trong nền 
kinh tế quốc dân, tỷ trọng trong GDP tăng từ 34% 
năm 1990 lên 39,9% năm 1992. Hợp tác xã nông 
nghiệp có phương hướng đôi mới rõ hơn kể từ Hội 
nghị Trung ương 5, va trò tự chủ của các hộ nông 
dân được khẳng định. Một số loại hình kinh tế hợp 
tác mới xuất hiện. Luật đất đai chính thức giao 
quyền sử dụng ruộng đất ôn định, lâu dài cho nông 
dân đã giúp kinh tế hộ nông dân có thêm động lực 
phát triển mới. Kinh tế cá thể và kinh tế tư bản tư 


nhân phát triên đáng kể. Doanh nghiệp cổ phần và 


liên doanh thu hút vốn đầu tư thuộc nhiều hình thức 
sở hữu xuất hiện ngày càng nhiều. 

Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội' chu nghĩa đang trở thành 
cơ chế vận hành cua nền kinh tế. Việc bỗ sung pháp 
luật, việc tiếp tục đổi mới cơ chế và chính sách về 
kế hoạch hóa, về giá, tỷ giá, tài chính, ngân hàng, 
lao động, tiền công, đất đai... đã tạo môi trường 
thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp phát huy tính 
năng động, tự chu, tự chịu trách nhiệm trong sản 
xuất kinh doanh. 

Nhà nước tích lũy thê¡› *inh nghiệm, có tiến bộ 
trong việc quản lý, điều hành vĩ mô nền kinh tế 
quốc dân. 

Cùng với phát triển kinh tế, việc giải quyết các 
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vấn đề xã hội và thực hiện chính sách xã hội được 
quan tâm hơn. : 

Nhờ sản xuất, dịch vụ phát triển, giá cá thị 
trường tương đối ồn định, đời sống nhân dân ở 
nhiều vùng thành thị và nông thôn được cải thiện. 
Số hộ giàu tăng lên, số hộ nghèo, nhất là hộ đói ăn, 
giảm bớt. Những nhu cầu cơ bản về ăn mặc của 
nhân dân được đáp ứng khá hơn. Việc xây dựng nhà 
ở, đường sá, điện, nước, trường học, cơ sở y tế... 
ở nhiều vùng nông thôn và đô thị có phát triền. Các 
quyền dân chủ, nhất là dân chủ về kinh tế, từng 
bước được phát huy. Nhân dân được tự do làm ăn 
theo pháp luật, yên tâm hơn trong việc bỏ vốn sản 
xuất, kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm. 

Các chính sách giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt 
sĩ, người cỏ công với cách mạng, chính sách giúp 
đỡ người tàn tật, cô đơn không nơi nương tựa, giúp 
đỡ học sinh nghèo trở lại trường lớp được thực 
hiện tốt hơn. 

Hoạt động giáo dục đạt được một số tiến bộ 
trong việc chống xuống cấp, đa dạng hóa các loại 
hình giáo dục, sắp xếp lại mạng lưới trường học, 
củng cố hệ thống trường chuyên, lớp chọn, các 


Nghị quyết Hội 


đợi biểu toòn quốc giữo nhiệm kỳ củo Đẻ 


trường phô thông dân tộc nội trú. Xã hội hóa giáo. 
dục bước đầu được triển khai tốt. Việc học nghề, 
học ngoại ngữ và tin học phát triển ở các đô thị. 

Khoa học và công nghệ đã bước đầu phát huy vai 
trò động lực, gắn việc nghiên cứu với nhu cầu của 
xã hội. Nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng, nhất là 
trong nông nghiệp, ngư nghiệp, hàng tiêu dùng, hàng 
xuất khẩu... có giá trị thực tiễn làm tăng hiệu quả 
kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ. Hệ thống 
chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước 
được bố trí tập trung hơn, trong đó lần đầu tiên có 
các chương trình về khoa học xã hội và nhân văn. 

Hoạt động văn hóa sôi động hơn. Giao lưu văn hóa 
với nước ngoài được mơ rộng. Các tác phẩm vấn 
học, nghệ thuật phong phú hơn về nội dung và đề 
tài, đa dạng hơn về hình thức, thể loại và phong 
cách biểu hiện. Hệ thống thông tin có bước phát 
triển mới với việc phủ sóng truyền thanh, truyên 
hình đến phân lớn các huyện trong ca nước, kê 
cả một số vùng miền núi, vùng cao, đảo xa. 

Công tác báo vệ sức khoe, nâng cao thê lực của 
nhân dân có những mặt tiến bộ như chăm sóc sức 
khỏe ban đầu, tiêm chủng mở rộng, khống chế 
bệnh dịch và bệnh xã hội, đáp ứng một phân nhu 
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cầu về các thuốc thiết yếu. Phong trào thể dục thể 
thao đạt một số kết quả đáng khích lệ. 

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đi vào 
vận động đúng đối tượng, tăng số người tự nguyện 
hạn chế sinh đẻ. 

2 - Thành tựu quan trọng thuế hai là đã tiếp tục 
giữ' vững và củng cố sự ôn định chính trị 

Nhờ những thành tựu nhiều mặt trong công cuộc 
đổi mới, đặc biệt là những thành tựu về kinh tế xã 
hội, nhờ sự lãnh đạo vững vàng của Đảng và giác 
ngộ chính trị của quân dân ca nước, chúng ta đã vượt 
qua được cơn chấn động chính trị trên thế giới vừa 
qua. Vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố, hiệu 
lực quan lý của Nhà nước được nâng cao hơn, dân 
chủ được mở rộng, quốc phòng và an ninh được báo 
đảm, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà 
nước, đối với công cuộc đổi mới tăng thêm, phong 
trào quần chúng trong một số lĩnh vực kinh tế, xã 
hội có bước phát triển. 

Từ sau Đại hội VII, Đảng ta, trước hết là Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã 
dành nhiều công sức cho công tác xây dựng đảng, 
coi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta và có ý 
nghĩa sống còn đối với Đảng ta. Hội nghị Trung 
ương 3 đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm, xây dựng đảng là then chốt; làm rõ hơn 
một số quan điểm về xây dựng đảng trong điều 
kiện Đảng cầm quyền; xác định một số vấn đề có 
tính nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng: đặt 
ra nhiệm vụ củng cố hơn nữa khối đoàn kết, thống 
nhất trong toàn Đảng: đổi mới và tăng cường công 
tác lý luận, tư tưởng; chấn chỉnh hệ thống tổ chức 
đảng. | 

Qua hơn một năm thực hiện, đã tạo được một số 
chuyển biến, nâng cao hơn nhận thức và trách 
nhiệm của các cấp ủy và đảng viên đối với công 
tác xây dựng đảng. Đã triển khai một số việc quan 
trọng về chỉnh đốn hệ thống tổ chức của Đảng. 
Lập lại ban cán sự và đảng đoàn ở cơ quan nhà nước 
và các đoàn thể nhân dân; xác định vai trò, chức năng 
của các tổ chức cơ sở đảng; xác lập quy chế lãnh 
đạo và quản lý cán bộ; thực hiện các nguyên tắc tổ 
chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung 
10 


dân chủ, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong Đảng. 
Phương thức lãnh đạo và phong cách công tác của 


Đảng có sự chấn chỉnh và đổi mới theo hướng dân 


chủ, tập thê hơn, đúng nguyên tắc hơn, nhằm vừa 
bao đam sự lãnh đạo chặt chẽ và có hiệu qua của 
Đảng, vừa phát huy vai trò chủ động của cơ quan 
nhà nước và các đoàn thê nhân dân. Chú trọng hơn 
việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới (năm 1992 
kết nạp tăng 3,9% so với năm 1991, năm 1993 kết 
nạp tăng 30,7% so với năm 1992). 

Đảng tiếp tục đồi mới tư duy, quan tâm hơn công 
tác tư tương - lý luận, làm rõ các quan điểm và 
nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới, tích lũy 
thêm kinh nghiệm lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ có bước 
trưởng thành, năng động hơn, dần dần quen với 
công tác lãnh đạo và quản lý trong công cuộc đổi 
mới. 

Hơn 2 năm qua, nên đân chủ của xã hội ta đã có 
bước phát triển đáng kế, gắn liền với việc xây 
dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. 

Sự kiện nỗi bật là việc ban hành Hiến pháp năm 
1992, kịp thời thể chế hóa đường lối của Đảng về 
xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Việc tổ chức thực hiện các quy định của 
Hiến pháp về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, về 
văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, về an ninh, 
quốc phòng, về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân cùng với việc ban hành hàng loạt văn ban luật 
và pháp lệnh mới đã thúc đầy quá trình dân chủ hóa 
hơn nữa các sinh hoạt xã hội trên đất nước ta. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân dân đã coi 
trọng các hình thức tập hợp đa dạng nhằm mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, đầy mạnh các hoạt động xã 
hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích thiết thực của nhân 
dân. Công tác dân vận được nhiều cấp ủy đảng quan 
tâm hơn. Sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với 
Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động 
nhân dân tham gia xây dựng luật pháp, chính sách, 
xây dựng chính quyền các cấp, thực hiện các chính 
sách kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng được tăng 
cường hơn trước. 

Các lực lượng vũ trang cùng với toàn dân có 
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nhiều cố gắng tiếp tục đây mạnh công cuộc đổi 
mới trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh, xây dựng 
lực lượng, thực hiện có kết quả nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ồn định chính 
trị, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ nước ta. 

Chúng ta đã tiếp tục thực hiện có kết quả cuộc 
điều chỉnh chiến lược lớn về quốc phòng, giảm 
quân số, củng cố thêm thế trận chiến tranh nhân 
dân, triển khai xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, 
thành. Đã điều chỉnh chiến lược bảo vệ an ninh 
quốc gia và đổi mới phương pháp hoạt động cho 
phù hợp với tình hình mới, nấm tình hình và đấu 
tranh có hiệu quả hơn với hoạt động của các thế 
lực thù địch. 


3 - Thành tựu thứ ba là quan hệ đối ngoại được 
mở rộng, uy tín và vị trí của nước ta trên thế giới 
được nâng lên, tạo môi trường quốc tế thuận lợi 
cho-công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Đại hội VII đã xác định nhiệm vụ đối ngoại là giữ 
vững hòa bình, mơ rộng quan hệ hữu nghị và hợp 
tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần 
tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. Đại hội nhấn mạnh tính chất rộng mở 
của chính sách đối ngoại: Việt Nam muốn là bạn 
của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. 

Trước những diễn biến mới của tình hình thế 
giới và khu vực sau Đại hội VII, Hội nghị lần thứ 
3 Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa và phát 
triển đường lối đó. Chúng ta đã chủ động, tích cực 
mở rộng hoạt động đối ngoại và thu được những 
kết quả rất quan trọng: 


Đã khôi phục quan hệ bình thường và phát triển 


một bước quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cộng hòa. 


nhân dân Trung Hoa. Tăng cường và củng cố quan 
hệ đoàn kết đặc biệt với Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào. Tham gia ký kết và thi hành nghiêm chỉnh 
Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia, thiết lập quan hệ 
lág giềng hữu nghị với Vương quốc 
Cam-pu-chia. = 


Cải thiện và mở ra giai đoạn mới trong quan hệ 


hợp tác, hữu nghị với các nước ASEAN và tổ chức 
ASEAN; mở rộng quan hệ với các nước khác ơ khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Gìn giữ, phát triển quan hệ truyền thống với 
Cu-ba, Ấn Độ, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 
Tiên. 

Duy trì và thúc đây quan hệ hợp tác vốn có với 
Liên bang Nga, các nước thuộc Liên xô trước đây 
và các nước Đông Âu. | 

Tiếp tục ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
dân Pa-le-xtin, các dân tộc A-rập và nhân dân Nam 
Phi. Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh. Tích cực 
góp phần củng cố và phát huy vai trò của phong trào 
Không liên kết trong tình hình mới. 

Cải thiện quan hệ với các nước Tây Âu, Bắc Âu 
và Cộng đồng kinh tế châu Âu, với Nhật bản, 
Ca-na-đa, Ô-xtơ-rê-li-a, Niu Di-lân... và các nước 
công nghiệp mới. Khôi phục quan hệ bình thường 
với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế. Đạt một 
số tiến bộ trong quá trình đấu tranh đòi Mỹ bỏ cấm 
vận và thực hiện bình thường hóa quan hệ. 


II - NHỮNG MẶT YÊU KÉM VÀ 
NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI NẢY SINH 


I - Nền kinh tế vẫn mang tính chất nôn~ nghiệp 
lạc hậu. Công nghiệp còn nhỏ bé, kết cấu hạ tầng 
kém phát triển. Cơ sở vật chất - kỹ thuật chưa xây 
dựng được bao nhiêu. Tích lũy từ nội bộ nền kinh 
tế và đầu tư phát triển còn thấp và chưa được quan 
tâm thích đáng. Kinh tế tuy có mức tăng trưởng khá 
nhưng năng suất, chất lượng và hiệu quả còn rất 
thấp. Năng lực sản xuất đang xây dựng gối đầu để 
huy động vào sử dụng trong thời gian tới không 
nhiều, ảnh hưởng xấu tới nhịp độ tăng trưởng 
trong những năm tới. 

Khả năng kiềm chế lạm phát chưa vững chắc. 
Ngân sách thu không đu chị, ty lệ bội chỉ ngân sách 
còn cao và có xu hướng tăng lên. Nợ nước ngoài 
đến hạn và quá hạn trả quá lớn so với kim ngạch 
xuất khẩu hàng năm. Trong khi đó nhiều ngành, 
nhiều địa phương và đơn vị, nhiều cán bộ lãnh đạo 
và quản lý chưa có ý thức cần kiệm xây dựng đất 
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nước, làm thất thoát, lãng phí rất lớn tài sản công, 
tiêu xài hoang phí quá kha năng làm ra. 


Kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác chậm 
được đổi mới và cúng cố. Kinh tế quốc doanh 
chưa làm tốt vai trò chủ đạo cả trong sản xuất và 
trong lưu thông. Thương nghiệp quốc doanh bo 
trống nhiều lĩnh vực và địa bàn trọng yếu, đề cho 
một bộ phận tư thương thao túng, làm phương hại 
cả người sản xuất và người tiêu dùng. Đối với 
kinh tế tư nhân, vừa chưa tháo gỡ hết những trở 
ngại, gây khó khăn cho sự phát triển sản xuất, vừa 
thiếu sự quản lý, hướng dẫn. Tình trạng làm ăn trái 
pháp luật xảy ra khá phô biến. 

Cơ chế thị trường đang ơ giai đoạn sơ khai, mang 
nhiều yếu tố tự phát. Hiệu lực quan lý nhà nước 
còn thấp, vừa chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của 
cơ chế thị trường, vừa chưa hạn chế được nhiều 
mặt tiêu cực của cơ chế đó. Hệ thống pháp luật 
chưa hoàn chinh, thi hành chưa nghiêm. Công tác kế 
hoạch hóa, hoạt động của hệ thống tài chính, ngân 
hàng còn nhiều yếu kém và tiêu cực. Chế độ phân 
phối còn nhiều bất hợp lý, thực hiện tùy tiện và 
không thống nhất; nguyên tắc phân phối theo lao 
động chưa được tôn trọng. 


2 - Văn hóa, xã hội tuy đạt được một số thành tựu 
nhưng vẫn là lĩnh vực còn nhiều vấn đề lớn, bức 
xúc chưa được giải quyết. 


Tình trạng không có hoặc thiếu việc làm, nhất là 
đối với thanh niên đến tuôi lao động, vẫn đang là 
£ ^ # 3 ` ` ˆ ~ _ 
vân đề nóng bong và là một trong những nguyên 

nhân cơ ban làm nay sinh các tiêu cực xã hội. 


Thực hiện chính sách công bằng xã hội chưa tốt. 
Bên cạnh những người làm giàu chính đáng, còn 
nhiều người giàu lên nhanh chóng do làm ăn phi 
pháp. Trong khi đó, nhiều gia đình có công với 
nước, đã hy sinh, mất mát lớn trong kháng chiến, 
nay vẫn còn quá khó khăn. Số người nghèo đói còn 
chiếm tỷ lệ đáng kê. Đời sống nhân dân ở nhiều 
vùng, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số còn rất nghèo. 


Giáo dục vẫn chưa ra khỏi tình trạng yếu kém cả 
về chất lượng và hiệu quả. Nhiều vấn đề về nội 
dung, chương trình, phương thức đào tạo chưa được 
xác định phù hợp với yêu cầu phát triên. Nhiều 
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trường Sở xuống cấp nghiêm trọng, thiết bị thí 
nghiệm, nghiên cứu khoa học thiếu thốn và lạc hậu. 
Tình trạng yếu kém của hệ thống trường sư phạm 
và đội ngũ giáo viên rất đáng lo ngại. Cán bộ quan 
lý giáo dục các cấp ít được đào tạo, bồi dưỡng. 
Chi phí học tập còn quá lớn, anh hương đến việc 
học hành cua con em gia đình nghẻo. 

Đầu tư cho khoa học và công nghệ có tăng hơn 
trước, nhưng còn quá thấp so với nhu cầu (khoảng 
1% ngân sách nhà nước), sử dụng còn dàn trai, hiệu 
quả hạn chế. Còn thiếu các biện pháp và cơ chế đê 
huy động các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp đầu 
tư cho lĩnh vực này. Chưa xây dựng được các tập 
thể khoa học mạnh; chưa có sự kết hợp hữu cơ giữa 
các cơ sơ nghiên cứu khoa học và cơ sơ đào tạo, cơ 
sở sản xuất. Quản lý việc nhập khâu công nghệ có 
nhiều khuyết điểm, đê xảy ra tình trạng nhập công 
nghệ và thiết bị lạc hậu, giá đất, gây hậu quả tiêu 
cực lâu dài. 

Tình hình văn hóa, văn nghệ còn nhiều điều đáng 
lo ngại: lối sống chạy theo đồng tiền, những thị 
hiếu không lành mạnh, những hủ tục, mê tín tăng 
nhanh; nhiều sản phầm độc hại lan tràn trên thị 
trường. Trong sáng tác và lý luận, phê bình đã nay 
sinh một số khuynh hướng lệch lạc như phú nhận 
thành tựu cách mạng và văn hóa, vấn nghệ cách 
mạng, tách văn nghệ khỏi đường lối chính trị của 
Đảng, khuynh hướng "thương mại hóa", truyền bá 
văn hóa lai căng, lối sống sa đọa. Những khuyết 
điểm và lệch lạc đó đã được Hội nghị Trung ương 
lần thứ 4 (khóa VI) nêu lên nhưng chậm được khắc 
phục. Sự chí đạo của cơ quan đảng và công tác quan 
lý nhà nước đối với văn hóa, văn nghệ còn yếu. 

Công tác bảo vệ sức khỏe vẫn chưa đáp ứng 
được nhu cầu tối thiểu của xã hội. Y tế cơ sở yếu, 
nhiều bệnh viện kém cả về cơ sở vật chất và tỉnh 
thần, thái độ phục vụ. 

Tỷ lệ tăng dân số đến nay vẫn còn trên 2,2%, là 
một nhân tố can trở sự phát triên kinh tế - xã hội, 
cải thiện đời-sống, ảnh hưởng tới sự phát triển của 
giống nòi. 

Mặc dầu có nhiều cố gắng, ngăn chặn, song tệ 
nạn xã hội có xu hướng gia tăng, nhất là nghiện hút, 
cờ bạc, mại dâm, trộm cướp. 
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Tham những và buôn lậu nghiêm trọng làm cho 
nhân dân rất bất bình, ảnh hương lớn đến niềm 
tin đối với Đảng và Nhà nước. 

3 - Ổn định chính trị được giữ vững song vẫn còn 
nhiêu nhân tố phức tạp không thê xem thường. 

Nhiều tô chức Đảng và Nhà nước chưa được xây 
dựng trong sạch, vững mạnh. An ninh chính trị chưa 
thật vững chắc; trật tự an toàn xã hội chưa được 
bao đam. 

Chủ trương về đổi mới và chính đốn đáng chưa 
được thực hiện tốt. Bộ máy vẫn nặng nề, công 
kènh. Phương thức lãnh đạo và phong cách công tác 
chậm được đôi mới. Chất lượng lãnh đạo và hiệu 
quả hoạt động của nhiều cấp ủy đáng còn thấp, có 
nơi còn đi chệch đường lối của Đảng. 

Công tác cán bộ vẫn là một khâu yếu. Đội ngũ cán 
bộ nhìn chung chưa ngang tầm đòi hoi của nhiệm 
vụ. Ở nhiều nơi vẫn có tình trạng hãng hụt, lúng 
túng trong bố trí hạt nhân lãnh đạo. Thiếu những 
cán bộ giỏi và chuyên gia đầu ngành về công tác 
đảng, về quản lý nhà nước, về sản xuất - kinh 
doanh, kinh tế đối ngoại, về công tác tôn giáo, dân 
tộc thiêu số, công tác phụ nữ. Việc quy hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ làm chưa 
tốt. 

Các cấp ủy còn coi nhẹ việc kiếm tra thực hiện 
điều lệ, đường lối, chủ trương, chính sách cua 
Đang. 

Việc cai cách bộ máy nhà nước còn chậm và kém 
hiệu quả. Tệ độc đoán chuyên quyền, ức hiếp, trù 
dập cá nhân, tình trạng quan liêu, cửa quyền, xem 
thường pháp luật, ký cương vẫn còn nặng ở nhiều 
nơi. 

Mặt trận và các đoàn thê còn lúng túng trong nội 
dung và phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ 
đoàn thê không ôn định, còn thiếu phấn khởi công 
tác, chưa được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ 
thoa đáng. 

Trong cán bộ, đang viên và nhân dân, tình trạng mơ 
hồ, mất cảnh giác còn phô biến, chưa nhận thức 
sâu sắc âm mưu và hoạt động chống phá của các 
thế lực thù địch hòng xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. Một số cán bộ, đảng viên bàng 
quan trước những quan điêm sai trái, những hoạt 


động kích động gây rối. Một số dao động về con 
đường xã hội chủ nghĩa, thậm chí muốn đi con 
đường khác. Trong khi đó, công tác tư tương, lý 
luận chưa sắc bén, thiếu kịp thời, tính chiến đấu 
chưa cao, chưa giải đáp có tính thuyết phục nhiều 
vấn đề do thực tiễn đặt ra. Nhiều cán bộ, đảng viên, 
kê cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt, còn lười học tập, 
chưa cố gắng tu dưỡng, nâng cao trình độ, rèn luyện 
bản thân. Tình trạng mất đoàn kết ở một số tô 
chức đảng còn nặng nề. 


II - TỐNG QUÁT 


Mặc dù còn nhiều mặt yếu kém phải khắc phục, 
những thành tựu quan trọng đã đạt được đang tạo 
ra những tiền đề đưa đất nước chuyên dần 
sang một thời kỳ phát triên mới, thời kỳ đây 
tới một bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước. Những tiền đề ấy bao gồm một loạt 
nhân tố cả về thế và lực, ca về vật chất và tỉnh 
thần, về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa, trong 
nước và ngoài nước. 

Thực tiễn những năm qua cho phép khẳng định: 
đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng 
về đôi mới là đúng đắn, bước đi là thích hợp. Các 
nghị quyết Đại hội VI và Đại hội VII đã và đang đi 
vào cuộc sống. 

Tổng kết thực tiễn đổi mới đưa lại cho chúng ta 
nhiều bài học bô ích. Cần khắng định rằng, những 
bài học kinh nghiệm bước đầu về đổi mới mà Đại 
hội VII nêu lên cần được tiếp tục vận dụng trong 
thực tế. Đó là bài học về giữ vững định hướng xã 
hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới, biết kết hợp 
sự kiên định về nguyên tắc và chiến lược cách 
mạng với sự linh hoạt trong sách lược, nhạy cam 
nắm bắt cái mới. Đó là bài học về sự cần thiết 
đổi mới toàn diện, đồng bộ, nhưng phải có bước 
đi, hình thức và cách làm phù hợp. Đó còn là những 
bài học về việc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và 
quan lý của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần, phát huy dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, phát hiện và giải quyết đúng đắn 
những vấn đề mới nảy sinh trong đổi mới, coi 


trọng tông kết thực tiến và không ngừng bô sung, 
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từng bước hoàn chỉnh lý luận về con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Đồi mới là sự nghiệp khó khăn, chưa có tiền lệ, 
nhưng chúng ta đã mạnh dạn tìm tòi, dũng cảm tiến 
hành và giành thắng lợi rất quan trọng. Nguyên nhân 
cơ bản nhất, quyết định nhất là Đảng ta đã giữ 
vững vai trò lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên 
đa đảng, nêu cao tỉnh thần độc lập, tự chủ và sáng 
tạo, có đường lối chính sách phù hợp với quy luật 
và thực tiễn Việt nam, phát huy được sức mạnh 
tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng 
hợp tác quốc tế. 

Đại hội VI đã nêu lên sáu đặc trưng của xã hội xã 
hội chu nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Đại hội cũng 
đã chỉ rõ bảy phương hướng cơ bản đề từng bước 
thực hiện trên thực tế các đặc trưng ấy. Đó chính là 
định hướng xã hội chủ nghĩa mà các Hội nghị Trung 
ương (khóa VII) đã cụ thể hóa đề chỉ đạo thực tiễn. 
Dấu sao, xây dựng chủ nghĩa xã hội còn là sự nghiệp 
rất mới mẻ, đòi hỏi nhiều công phu nghiên cứu, 
khám phá, tìm tòi. Chúng ta phai không ngừng thông 
qua tông kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận mà 
từng bước hình dung ngày càng sáng tỏ về chủ 
nghĩa xã hội và con đường xây dựng chu nghĩa xã 
hội ở nước ta, làm rõ những mô hình cụ thể trong 
từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa... 
Phải vận dụng sáng tạo và tiếp tục phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc 
biệt là tư tưởng của Lê-nin về chính sách kinh tế 
mới, về chủ nghĩa tư bản nhà nước, sáng tạo nhiều 
hình thức quá độ, những nắc thang trung gian đa 
dạng, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thê đề đưa 
nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc. 


PHÂN THỨ HAI 
NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
TRONG THỜI GIAN TỚI 


Trước mắt nhân dân ta là những thách thức lớn 
và những cơ hội lớn. 

Những thách thức là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về 
kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên 
thế giới do điêm xuất phát thấp, nhịp độ tăng 
trưởng chưa cao và chưa vững chắc, lại phải đi lên 
trong môi trường cạnh tranh gay gắt; nguy cơ chệch 
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hướng xã hội chủ nghĩa nếu không khắc phục 
được những lệch lạc trong chi đạo thực hiện; nạn 
tham những và các tệ nạn xã hội khác; âm mưu và 
hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù 
địch. 

Nhưng chúng ta cũng có nhiều thuận lợi cơ bản: 
Đảng ta có đường lối đúng đắn, đoàn kết nhất trí; 
nhân dân ta cần cù và thông minh, giàu lòng yêu 
nước, có ban lĩnh và ý chí cách mạng kiên cường, 
tin tường ở sự lãnh đạo của Đảng; các lực lượng vũ 
trang tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và nhân dân ta; những thành tựu của công 
cuộc đồi mới đang tạo ra thế và lực mới; sự phát 
triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, xu thế 
mở rộng quan hệ hợp tác phát triên trên thế giới và 
trong khu vực đem lại cho chúng ta khả năng có thêm 
những nguồn lực quan trọng. 

Mục tiêu tổng quát mà Đại hội VII đề ra cho đến 
năm 1995 là: "Vượt qua khó khăn thử thách, ổn định 
và phát triên kinh tế - xã hội, tăng cường ồn định 
chính trị, đây lùi tiêu cực và bất công xã hội, đưa 
đất nước cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng 
hiện nay”. Hai nắm rưỡi vừa qua, chúng ta đã thực 
hiện được một phần quan trọng mục tiêu đỏ, nhất 
là mục tiêu về kinh tế. Trong những năm còn lại của 
nhiệm kỳ, phải động viên toàn Đang, toàn dân, toàn 
quân đồng tâm nhất trí, nỗ lực vượt bậc, nêu cao 
tỉnh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, mở rộng 
hợp tác quốc tế, thực hành cần kiệm liêm chính, ra 
sức khai thác thuận lợi, đầy lùi nguy cơ, vượt qua 
thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát 
nêu trên, thúc đầy nhanh hơn nhịp độ thực hiện 
những mục tiêu của chiến lược ổn định và phát 
triên kinh tế - xã hội đến năm 2000, phấn đấu vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình. 

Sau đây là những nhiệm vụ chủ yếu: 

1 - Thúc đây sự chuyên dịch cơ cầu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa 

Những tiến bộ về kinh tế, xã hội cùng với sự 
mở rộng và tăng cường hợp tác phát triển với các 
nước và các tô chức quốc ué cho phép chúng ta đầy 
tới một bước công cuộc công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa đất nước, nhằm tạo thêm nhiều công ăn 
việc làm, đầy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải 
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thiện hơn nữa đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân dân. Đây là nhiệm vụ trung tâm có tầm quan 
trọng hàng đầu trong thời gian tới. Công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa là con đường thoát khoi nguy cơ 
tụt hậu xa hơn so với các nước chung quanh, giữ 
được ồn định chính trị, xã hội, bảo vệ được độc lập, 
chủ quyền và định hướng phát triển xã hội chủ 
nghĩa. 

Đương nhiên, chúng ta tiến hành công nghiệp hóa 
không theo kiều cũ, không lặp lại sai lầm nóng vội, 
chủ quan mà Đại hội VI đã phê phán. Công nghiệp 
hóa thực chất là xây dựng cơ sơ vật chất - kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. Đó không chi đơn giản là tăng 
thêm tốc độ và tỷ trọng của sản xuất công nghiệp 
trong nền kinh tế, mà là quá trình chuyển dịch cơ 
cấu gắn với đôi mới căn bản về công nghệ, tạo 
nên tảng cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và 
lâu bền của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Công nghiệp hóa phải đi đôi với hiện đại hóa, kết 
hợp những bước tiến tuần tự về công nghệ với 
việc tranh thủ những cơ hội đi tắt, đón đầu, hình 
thành những mũi nhọn phát triển theo trình độ tiên 
tiến của khoa học - công nghệ thế giới. 


Phương hướng, quy mô, bước đi của tiến trình 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa phải được cân nhắc 
kỹ trên cơ sở thấu suốt các quan điểm lớn sau đây: 


- Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng 
hợp tác quốc tế, xây dựng một nền kinh tế mở cả 
trong và ngoài nước, đa phương hóa và đa dạng hóa 
quan hệ với nước ngoài; kết hợp kinh tế với quốc 
phòng - an ninh, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến 
bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bao vệ 
môi trường. 


- Kiên trì chiến lược hướng mạnh về xuất khẩu, 
đồng thời thay thế nhập khẩu những sản phẩm 
trong nước sản xuất có hiệu quả, phát huy lợi thế 
so sánh của cả nước cũng như từng vùng, từng 
ngành, từng lĩnh vực, trong từng thời kỳ, không 
ngừng nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường 
trong nước, thị trường khu vực và thị trường quốc 
tế. 

- Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cơ 
bản để xác định phương hướng phát triên, lựa chọn 
các dự án đầu tư và công nghệ. 
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- Khai thác nhanh thế mạnh của cả nước, của mỗi 
vùng, mỗi ngành, tập trung thích đáng nguồn lực cho 
các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm sớm đưa lại ˆ 
hiệu quả cao. Đồng thời quan tâm đáp ứng những 
nhu cầu thiết yếu, cỏ chính sách, cơ chế, giải pháp 
thiết thực đối với những nơi khó khăn, đẩy mạnh 
hợp tác phát triển, bảo đảm cho các vùng và các thành 
phần dân cư đều có lợi ích và được hưởng thành 
quả của sự tăng trưởng. 

- Chú trọng quy mô nhỏ và vừa, vốn đầu tư ít, thu 
hồi nhanh, theo phương châm "lấy ngắn nuôi dài”; 
xây dựng một số công trình quy mô lớn cần thiết 
và có hiệu quả. 

- Đầu tư chiều sâu để khai thác tối đa năng lực 
sản xuất và công nghệ hiện có, tập trung vào những 
khâu quyết định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 
Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ 
hiện đại, bảo đảm tính tiên tiến của thiết bị và công 
nghệ nhập khẩu, ưu tiên cho loại công nghệ tốn ít 
vốn, tạo nhiều việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Từ nay đến cuối thập kỷ, phải rất quan tâm đến 
công nghiệp hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn, 
phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với 
công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 
Mớỡ rộng thương nghiệp, du lịch, dịch vụ ở cả thành 
thị và nông thôn, đây mạnh các hoạt động kinh tế 
đối ngoại khác. Cải tạo, mở rộng, nâng cấp và xây 
dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng vật chất 
ở những khâu ách tắc nhất, đang cản trở sự phát 
triển. Xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công 
nghiệp nặng trong những ngành trọng yếu mà nhu 
cầu đòi hỏi bức bách và có điều kiện về vốn, công 
nghệ, thị trường để phát huy tác dụng nhanh và có 
hiệu quả cao. Phát triển sự nghiệp nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học và công nghệ, giáo dục và đào 
tạo, y tế, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát 
triển trước mắt cũng như lâu dài. 

Trong khi ra sức khai thác các lợi thế so sánh 
trước mắt về nhân công rẻ, tài nguyên và vị trí địa 
lý thuận lợi, quan tâm việc nghiên cứu và dự báo 
chiều hướng phát triển trong khu vực và trên thế 
giới, chiến lược và chính sách của các bên đối tác 
và các đối thủ cạnh tranh; phát hiện những cơ hội, 
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những lợi thế so sánh mới, bồi dưỡng đề phát huy 
tối đa nguồn lực quyết định nhất là con người 
Việt Nam đề định hướng phát triển lâu dài và chuân 
bị các điều kiện cần thiết cho việc phát triển theo 
định hướng đó. 

Đẻ công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cần huy 
động nhiều nguồn vốn. gắn với sử dụng vốn có 
hiệu quả. Trong đó, nguồn vốn trong nước là quyết 
định, nguồn vốn từ bên ngoài là quan trọng. 


Đề bảo đam tăng trưởng bình quân hàng năm 
không dưới 8%, phai nhanh chóng đưa tông vốn 
đầu tư tới mức trên 20% GIP hàng năm trong vài 
năm tới, và cao hơn trong những năm sau, đi đôi với 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Điều đó đòi hoi nỗ 
lực lớn, có chu trương, chính sách thích đáng đề 
động viên toàn xã hội ra sức cần kiệm trong sản 
xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng, dồn vốn cho đầu 
tư phát triển, nhất là cho lĩnh vực sản xuất vật chất. 


Đầu tư tập trung của ngân sách nhà nước có ý 
nghĩa quyết định đối với sự tăng trưởng của toàn 
bộ nền kinh tế. Cần tăng nhanh hơn nữa nguồn 
vốn đầu tư tập trung bằng cách tăng mức huy động 
GDP vào ngân sách; thu hút các nguồn viện trợ và 
tín dụng ưu đãi của các chính phú, các tố chức tài 
chính, tiền tệ quốc tế; kiêm kê, kiểm soát, quan lý 
chặt chẽ, phân bồ và sử dụng có hiệu quả những tài 
sản công hiện có, chống thất thoát, lãng phí. 


Vốn đầu tư của Nhà nước chủ yếu dùng đê xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng 
mới một số cơ sơ công nghiệp mũi nhọn, then 
chốt, một số cơ sở công nghiệp chế biến nông, 
lâm, thủy sản, làm hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu và 
dành một phần cho việc tài trợ các dự án giải quyết 
việc làm, nhất là đê phủ xanh đất trống đồi trọc, 
đánh bất thuy hai san, tiến mạnh ra khơi. 


Nhà nước chỉ cấp vốn đầu tư cho những công 
trình hoặc sự nghiệp thuộc kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội không có khả năng trực tiếp thu hồi vốn. 
Phần còn lại dùng làm vốn tín dụng đầu tư của 
Chính phủ mà người sử dụng phai hoàn trả. 

Đôi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản uễ ngăn 
chặn tiêu cực, lãng phí, thất thoát vốn nhà nước, 
nhất là các khâu thiết kế, xác định đơn giá xây 
dựng, nghiệm thu công trình. Sử dụng dịch vụ thầm 
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định chất lượng, giá cả vật tư thiết bị nhập khâu 
và kiểm toán của các công ty trong nước và ngoài 
nước có uy tín trong lĩnh vực này. Mỗi công trình 
đều phải có người làm chủ cụ thê; nếu là công trình 
phải thu hồi vốn, thì phải thu hồi đủ và đúng hạn 
cho Nhà nước. 

Khai thác mọi khả năng tiết kiệm và tự đầu tư 
phát triên của nhân dân, của các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế bằng nhiều hình thức sao 
cho mọi tiềm năng đều được huy động, mọi đồng 
vốn đều sinh lời, nâng dần tỷ trọng của nguồn 
vốn này trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. 


Đề mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả đầu tư, 
phải bô sung, hoàn chỉnh những chính sách vĩ mô 
À Ö- Ẩ z £ 
cân thiết, trước hết là: 


+ Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, thực hiện 
nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần, bảo 
hộ mọi hình thức sở hữu hợp pháp và quyền tự do 
kinh doanh theo pháp luật: ban hành luật đầu tư trong 
nước và các luật lệ, thể chế cần thiết khác đề 
khuyến khích và hỗ trợ các nỗ lực đầu tư phát triên. 


+ Đổi mới chính sách tài chính quốc gia, giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa tài chính nhà nước với 
tài chính của doanh nghiệp và dân cư, xư lý thoa 
đáng nhu cầu động viên thu nhập tập trung vào ngân 
sách với nhu cầu tự đầu tư của từng doanh nghiệp 
và dân cư, bao đảm lợi ích cho người đầu tư, tạo 
động lực mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. 


Hình thành và phát triển thị trường vốn mà nòng 
cốt là các ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương 
mại, các công ty tài chính, các hãng bao hiểm. Tiếp 
tục cải cách hệ thống ngân hàng, tuân thủ những 
nguyên tắc của cơ chế thị trường và thông lệ quốc 
tế, nhằm huy động và cho vay vốn có hiệu quả. đáp 
ứng được nhu cầu tăng trưởng cao của nên kinh 
tế quốc dân. Phát triên các hình thức công ty cổ 
phần, mớ rộng từng bước việc phát hành và lưu 
thông các loại cô phiếu, tín phiếu, trái phiếu, tạo 
tiên đề thiết lập thị trường chứng khoán. 


+ Bồ sung, sửa đối các cơ chế, chính sách nhằm 
tn¿^ .,^*h nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm trong mọi 
hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, quân 
đội, công an, các đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân 
dân, dồn vốn cho đầu tư phát triển. 


Phốn đếu thực hiện Nghị quyết Hội nghị đợi biểu loòn quốc giữa nhiệm kỳ củo Đỏng 


+ Song song với việc khai thác các nguờn lực 
trong nước, cần tạo các điều kiện đê thu hút nhiều 
hơn và có hiệu qua hơn vốn và công nghệ bên ngoài. 
Thực hiện các chính sách rộng rãi đê thu hút mạnh 
vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng cơ chế và quy 
định trách nhiệm đối với việc vay nợ. trả nợ nước 
ngoài, bảo đảm sử dụng vốn vay có hiệu quá, không 
đê nợ nần chồng chất. Quy hoạch các vùng, trước 
hết là các địa bàn trọng điểm, các khu chế xuất, khu 
kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp tập trung. Xây 
dựng các dự án đầu tư, cân nhắc thứ tự ưu tiên các 
công trình cần gọi vốn đầu tư của nước ngoài. Báo 
đam căn cứ khoa học cho việc bố trí các công trình 
quan trọng, tránh những sai lầm gây hậu qua lâu dài. 
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư cả về pháp 
luạt, thể chế, điều kiện sinh hoạt và làm việc cho 
các nhà đầu tư nước ngoài. 

Việc khuyến khích đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài phải đặt trong chiến lược phát triên và cơ chế 
quản lý đồng bộ. bảo đảm chủ quyền, khả năng 
kiêm soát và định hướng của Nhà nước đối với 
quá trình phát triên kinh tế - xã hội. Xây dựng cơ 
chế quan lý nhà nước đối với việc thực hiện các 
dự án đầu tư có vốn nước ngoài và các công trình 
hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động. Đi đôi với 
việc mơ rộng nhiều hình thức đầu tư, cần tăng 
dẫn ty trọng tham gia của phía Việt Nam vào các 
công trình hợp tác liên doanh. 

Các ngành khoa học và công nghệ phai tập trung 
nghiên cứu ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất kinh doanh, phục vụ yếu cầu 
chuyền dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa. đáp ứng đòi hỏi đôi mới trang bị trong 
nền kinh tế quốc dân. nâng cao trình độ công nghệ 
hiện có, hiện đại hóa những công nghệ truyền thống 
và tiếp thu công nghệ mới một cách thích hợp. Góp 
phần quan lý, thâm định chặt chế công nghệ nhập 
khẩu. Chú trọng phát triển các lĩnh vực điện tử, tin 
học, sinh học, vật liệu mới. 

Bằng thực tiền hoạt động đôi mới, bám sát cuộc 
sống, kịp thời phát hiện và nâng cao những sáng 
kiến của nhân dân, đây mạnh công tác nghiên cứu 
một cách thiết thực, tiếp tục làm sáng to những vần 
đề của chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 


2 - Thực hiện nhất quán chính sách phát triền 
kinh tế nhiều thành phân, tạo động lực và môi 
trường thuận lợi hơn nữa cho các thành phần 
kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triền 
nhanh và có hiệu qua cao 

Tiếp tục chấn chỉnh và xây dựng khu vực doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu qua, đam nhiệm 
được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế là một việc 
hết sức quan trọng và cấp bách. Vai trò đó thê hiện 
ở chỗ mở đường và hỗ trợ cho các thành phần khác 
phát triên, thúc đây sự tăng trưởng nhanh và lâu bền 
của nền kinh tế, là một công cụ có sức mạnh vật 
chất đê Nhà nước điều tiết và hướng dẫn nền 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Phân biệt sơ hữu nhà nước với hình thức doanh 
nghiệp nhà nước. Tài sản và vốn thuộc sở hữu nhà 
nước được sử dụng dưới nhiều hình thức, vừa 
đam báo hiệu quả kinh tế - xã hội cao, vừa tăng 
cường khả năng thúc đầy và kiêm soát trực tiếp của 
Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế, như: đầu 
tư vào khu vực doanh nghiệp nhà nước (gồm những 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hay Nhà nước 
nắm một tỷ lệ cô phần đủ sức khống chế); giao 
quyền sử dụng lâu dài (đất đai, rừng...); cho thuê, 
tô nhượng (hầm mo), liên doanh: góp cô phần, mua 
cô phiếu của các doanh nghiệp thuộc những thành 
phần khác. 

Tập trung xây dựng doanh nghiệp nhà nước ơ 
những ngành, những lĩnh vực, những khâu như kết 
cấu hạ tàng kinh tế - xã hội, hệ thống tài chính - 
ngân hàng, bảo hiểm, một số cơ sở sản xuất và dịch 
vụ trọng yếu, bảo đảm cho toàn bộ nên kinh tế phát 
triển với hiệu qua cao. Trong các lĩnh vực này, 
không loại trừ sự tham gia của các thành phần kinh 
tế khác với hình thức và mức độ khác nhau. Theo 
yêu cầu đó, vừa giảm bớt những doanh nghiệp 
không cần giữ hình thức quốc doanh, vừa củng 
cố, mở rộng và xây dựng mới những doanh nghiệp 
nhà nước cần thiết. 

Củng cố và phát triển dọanh nghiệp nhà nước 
trong nông - lâm - ngư nghiệp theo hướng liên kết, 
hợp tác với các loại hình doanh nghiệp khác nhau để 
phát huy vai trò là trung tâm công nghiệp, dịch vụ 
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(nhất là công nghiệp chế biến), trung tâm khoa học - 
kỹ thuật, trung tâm văn hóa - xã hội trên từng địa 
bàn. 

Chấn chỉnh và tăng cường hệ thống thương 
nghiệp nhà nước, nắm chắc lĩnh vực kinh doanh 
xuất - nhập khâu và các vật tư thiết yếu, nắm vững 
bán buôn, giữ tỷ trọng cần thiết trong bán lẻ, cùng 
các thành phần khác ôn định và phát triền lành mạnh 
thị trường nội địa; làm cho giao lưu hàng hóa thông 
suốt, phục vụ và thúc đầy sản xuất phát triển, bảo 
vệ lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng. 

Đôi mới cơ bản tô chức và cơ chế quan lý doanh 
nghiệp nhà nước đê vừa bảo đảm quyền tự chủ 
kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị 
trường, vừa bảo đảm sự kiểm soát của Nhà nước. 
Nguyên nhân cơ bản của tình trạng nhiều doanh 
nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu qua, tiêu cực và 
lãng phí lớn là do tài san cua Nhà nước không có 
người làm chủ trực tiếp, có trách nhiệm và lợi ích 
rõ ràng đối với việc sử dụng có hiệu quả các tài sản 
đó; công nhân viên chức làm việc tại doanh nghiệp 
không có động lực thường xuyên và bền vững đề 
gắn bó thiết thân với sự phát triên của doanh 
nghiệp, không có quyền hạn vật chất và tô chức đủ 
mạnh đề tham gia định đoạt các quyết sách làm ăn, 
ngăn chặn từ gốc tệ tham nhũng, làm thất thoát. hư 
hỏng tài sản công. Phải tìm giải pháp khắc phục 
bằng được tình trạng đó. 

Đề thu hút thêm các nguồn vốn, tạo nên động lực, 
ngán chặn tiêu cực, thúc đây doanh nghiệp nhà nước 
làm ăn có hiệu qua, cần thực hiện các hình thức cô 
phân hóa có mức độ phù hợp với tính chất và lĩnh 
vực sản xuất - kinh doanh; trong đó, sơ hữu nhà 
nước chiếm ty lệ cô phần chi phối. 

+ Áp dụng từng bước vững chắc phương thức 
bán một ty lệ cô phần cho công nhân viên chức trực 
tiếp làm việc tại doanh nghiệp, thực hiện chía lợi 
nhuận theo lương cơ bán kết hợp với chia theo cô 
phần. 

+ Thí điêm việc bán một phần cô phần, cô phiếu 
của một số doanh nghiệp nhà nước cho các tô chức 
và cá nhân ngoài doanh nghiệp. 

+ Trên cơ sơ cô phàn hóa. tô chức Hội đồng 
quan trị ôm đại diện cho sơ hữu nhà nước, sơ 
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hữu cua công nhân doanh nghiệp và các chu sơ hữu 
khác. Định thể chế và tiêu chuẩn đê Hội đồng quản 
trị tuyên chọn giám đốc điều hành. 

Hoàn thiện và áp dụng rộng rãi các hình thức 
khoán trong doanh nghiệp nhà nước. 

Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích và thực hiện 
từng bước vững chắc, phù hợp với yêu cầu phát 
triển của nền kinh tế, việc đôi mới các liên hiệp xí 
nghiệp. các tông công ty theo hướng tô chức các 
tập đoàn kinh doanh, khắc phục tính chất hành 
chính, trung gian. 

Xóa bo dần chế độ bộ chủ quản, cấp hành chính 
chu quan và sự phân biệt xí nghiệp trung ương và xí 
nghiệp địa phương. 

Cơ quan nhà nước các ngành, các cấp phải chăm 
lo giúp đỡ doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu 
qua, nhất là giúp xử lý các vấn đề vốn, công nghệ, 
thị trường và đào tạo, sử dụng cán bộ. Đối với 
những doanh nghiệp phục vụ lợi ích chung về kinh 
tế - xã hội nhưng mức sinh lợi trực tiếp thấp hoặc 
bị thua lỗ, Nhà nước có chính sách ưu đãi hợp lý. 
không gây ÿ lại. Có quy chế bảo đảm sự kiêm soát 
của Nhà nước theo đúng chức năng, đồng thời 
khắc phục tình trạng thanh tra. kiểm tra tùy tiện gây 
hậu quả xấu cho doanh nghiệp. Đối với những 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong những khâu 
và lĩnh vực không thiết yếu, thua lỗ kéo dài, không 
có điều kiện chấn chinh, thì xử lý dứt điểm theo 
những biện pháp mà Hội nghị Trung ương 2 (khóa 
VI) đã nều ra. 

Đôi mới kinh tế hợp tác xã, phát huy vai trò tịc 
chủ cua kinh tế hộ xã viên. Nhà nước giúp đỡ, hỗ 
trợ và hướng dẫn phát triển các loại hình kinh tế 
hợp tác trong các ngành và lĩnh vực của nên kinh 
tế. trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lý 
dân chủ, kết hợp được sức mạnh của tập thể và 
sức mạnh cua hộ xã viên. 

Đôi mới hợp tác xã và phát triên các hình thức 
kinh tế hợp tác trong nông, lâm, ngư nghiệp theo 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII); xử lý dứt 
điêm những hợp tác xã trì trệ kéo dài. 

Tiếp tục nghiên cứu, đôi mới và thúc đây các 
hình thức kinh tế hợp tác trong tiêu thủ công nghiệp. 
tín dụng, thương nghiệp - dịch vụ. Hợp tác xã có thê 
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kinh doanh tông hợp nhiều ngành nghề, trên nhiều _ 


địa bàn, không bị ràng buộc bơi ranh giới hành 
chính. Bên cạnh vốn góp cô phần của xã viên, tài 
sản không chia của tập thê, hợp tác xã có thê huy 
động vốn và sức lao động ngoài các thành viên của 
mình. Xã viên được hương thu nhập từ hợp tác xã 
theo lao động và theo cô phần. Hợp tác xã có nhiều 
mức độ về tập thể hóa tư liệu sản xuất, tùy theo 
nhu cầu sản xuất kinh doanh, nguyện vọng và lợi 
ích của xã viên. 

Kinh tế cá thể, tiêu chứ hoạt động phần lớn 
dưới hình thức hộ gia đình, đang là một bộ phận 
đông đảo và có tiềm năng to lớn, có vị trí quan trọng 
lâu dài. Phải có chính sách giúp đỡ, hỗ trợ thành 
phần này về vốn, về công nghệ, về thông tin thị 
trường, v.v, giúp họ làm án có hiệu qua, tạo thêm 
công ăn việc làm và đóng góp vào công cuộc phát 
triển đất nước. Đồng thời hướng dẫn, vận động 
kinh tế cá thê từng bước đi vào làm ăn hợp tác trên 
nguyên tắc tự nguyện. 

Kinh tẾ tư bản tư nhân trong và ngoài nước đang 
ngày càng phát triển và có những đóng góp tích cực 
cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhà nước tiếp 
tục khuyến khích kinh tế tư bản tư nhân phát triển 
trong những ngành và lĩnh vực mà pháp luật không 
cấm; bảo hộ quyền sơ hữu và lợi ích hợp pháp cua 
các nhà kinh doanh tư nhân; góp vốn cùng tư nhân 
đầu tư phát triển trên cơ sở thỏa thuận; khuyến 
khích các chủ doanh nghiệp tư nhân dành cô phần 
ưu đãi đê bán cho công nhân viên làm việc trực tiếp 
tại doanh nghiệp; giúp đỡ, hướng dẫn họ khắc 
phục các khó khăn, làm ăn đúng pháp luật. Có quy 
chế và tổ chức cụ thể nhằm thực hiện đầy đủ các 
chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của bên ngoài. 

Đi đôi với kiểm kê kiểm soát của Nhà nước, cần 
phát triển cơ sở đảng, công đoàn, các tô chức chính 
trị - xã hội của quân chúng trong các doanh nghiệp 
tư nhân, doanh nghiệp hợp tác - liên doanh trong 
nước và với nước ngoài, nhằm góp phần thúc đây 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả. bảo vệ lợi ích hợp 
pháp cua người lao động, ngăn chặn những việc làm 
phi pháp. 

Tạo điều kiện và môi trường pháp lý cho hoạt 


động cạnh tranh hợp pháp, cho sự hợp tác, liên doanh 
một cách tự nguyện, cùng có lợi giữa các doanh 
nghiệp, không bị hạn chế bơi ranh giới ngành chủ 
quan hoặc địa phương; dựa vào những doanh nghiệp 
nhà nước lớn làm nòng cốt, hình thành những tập 
đoàn kinh doanh đu sức cạnh tranh trên thị trường 
trong và ngoài nước. 

3 - Xây dựng đồng bộ cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa 

Tiếp tục xây dựng đồng bộ thê chế kinh tế mới, 
kiền trì quá trình chuyên đổi sang cơ chế thị trường 
đi đôi với tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà 
nước. 

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện 
cần thiết cho cơ chế thị trường hoạt động có hiệu 
quá: bảo đảm quyền tự chủ của các chủ thể kinh 
doanh; siá ca chủ yếu do thị trường định đoạt; các 
tín hiệu thị trường là căn cứ rất quan trọng đề phân 
bô nguồn lực cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; 
khuyến khích cạnh tranh hợp pháp, lành mạnh, hạn 
chế độc quyền; nhà kinh doanh được tìm kiếm lợi 
nhuận một cách hợp pháp... 

Nhà nước chỉ trực tiếp định giá đối với một số 
ít những hàng hóa - dịch vụ hoặc vì y nghĩa kinh 
tế - xã hội đặc biệt quan trọng, hoặc vì tính chất độc 
quyền cao, song cũng không thoát ly cơ sơ thị 
trường. Xử lý đúng giá điện. nước, xăng đầu, 
cước phí vận tải... xóa bù lỗ, điều tiết thu nhập một 
cách hợp lý, tạo cơ sở để mơ rộng tái sản xuất và 
hạn chế lãng phí trong sử dụng. Tuân thủ nguyên 
tắc lãi suất thực dương, theo sát mức biến động 
của chỉ số lạm phát, tạo thuận lợi cả cho thu hút 
vốn lẫn cho vay phát triển. Điều hành tốt tỷ giá hối 
đoái, bảo đảm mức tỷ giá thực tế, tương đối ôn 
định nhưng không cứng nhắc, có tác dụng thúc đây 
xuất khẩu và kiểm soát nhập khâu. Hình thành giá 
tiền công (tiền lương) hợp lý. Có chính sách trợ giá 
có chọn lọc đối với hàng nông sản, hàng xuất khẩu; 
bảo hộ đúng mức sản xuất nội địa, bảo hộ lợi ích 
của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Hình 
thành đồng bộ các loại thị trường: hàng hóa - dịch 
vụ, sức lao động, vốn, công nghệ, bất động sản, 
V.V... 
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Tăng cường quản lý vĩ mô của Nhà nước nhằm 
định hướng và chỉ đạo sự phát triên của toàn bộ 
nền kinh tế - xã hội, tạo môi trường kinh tế và 
khuôn khô pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh, phát huy mặt tích cực, ngăn ngừa và khống 
chế những tác động tự phát, tiêu cực, khắc phục 
những mặt khiếm khuyết vốn có của cơ chế thị 
trường, làm cho thị trường thật sự trơ thành công 
cụ quan trọng trong việc phân bổ và sử dụng có hiệu 
quả hơn các nguồn lực, phân phối và phân phối lại 
thu nhập quốc dân, bảo đảm quan hệ tích lũy - tiêu 
dùng, điều tiết lợi ích giữa các thành phần kinh tế, 
các tầng lớp dân cư, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 
nhanh hơn, ốn định vững chắc hơn, công bằng xã 
hội nhiều hơn. 

Quan lý vĩ mô cua Nhà nước phai bao quát toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân, các thành phần kinh tế, 
chứ không riêng khu vực doanh nghiệp nhà nước. 
Tăng cường tính tập trung thống nhất của Chính 
phú trong điều hành vĩ mô nền kinh tế, đi đôi với 
việc mở rộng trách nhiệm và quyền hạn của ngành 
và địa phương đối với những vấn đề mà các cấp 
này có kha năng xư lý có hiệu qua hơn; bao đam 
quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các bộ chuyên ngành tập trung làm tốt chức năng 
hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách phát 
triên của toàn ngành, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, 
kiêm soát các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, 
trên mọi địa bàn, theo đúng chức năng quan lý nhà 
nước về ngành kinh tế - kỹ thuật mà bộ phụ trách. 
Tăng cường vai trò quản lý xuyên suốt các ngành 
và lĩnh vực của các bộ tổng hợp, làm cho mọi hoạt 
động kinh tế - xã hội đều nằm trong phạm vi quản 
lý vĩ mô có hiệu lực cua Nhà nước. 

Các cấp chính quyền thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước trên địa bàn đối với mọi doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế, không phân biệt kinh 
tế trung ương hay địa phương. 

Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, làm cho pháp luật 
được thực hiện nghiêm minh. 

Củng cố và tăng cường vai trò tham mưu của cơ 
quan kế hoạch, làm tốt các chức năng lập quy 
hoạch, kế hoạch đề định hướng phát triên; tính toán 
và duy trì các cân đối vĩ mô; thực hiện các ý đồ về 
20 


điều chính cơ cấu đầu tư; chuyền dịch cơ cấu kinh 
tế. làm trung tâm điều phối các nguồn lực tập trung . 
huy động được từ trong và ngoài nước đề sử dụng 
có hiệu quả cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - 
xã hội. 

Tiếp tục cải cách sâu sắc và toàn diện hệ thống 
tài chính - tiền tệ. 

Xử lý tốt các quan hệ sau đây theo hướng tăng 
tích lũy cho đầu tư phát triên, bảo đảm quan lý 
thống nhất nền tài chính quốc gia: tích lũy và tiêu 
dùng; tài chính nhà nước và tài chính cua doanh 
nghiệp, cua dân cư; ngân sách trung ương và ngân 
sách địa phương; chỉ tiêu thường xuyên với chỉ đầu 
tư phát triển và đảm, báo quốc phòng, an nỉnh; huy 
động vốn trong nước và vốn bên ngoài: đáp ứng 
các nhu cầu trước mắt với tiết kiệm và đầu tư 
phát triển vì lợi ích lâu đài; quyền tự chủ tài chính 
của doanh nghiệp với sự kiêm kê. kiểm soát chặt 
chẽ về mặt tài chính của Nhà nước. 

Khống chế bội chỉ ngân sách ở mức dưới 5% 
GDP, tăng thu đề bảo đảm chỉ, không bù đắp bội chỉ 
ngân sách bằng phát hành tiền, tiến tới thăng bằng 
thu chi ngân sách. _ 

Cäi cách hệ thống kế toán. Phát triển hoạt động 
kiểm toán nhà nước và kiểm toán tư nhân. 

Ngân hàng Trung ương có trách nhiệm xây dựng 
và thi hành chính sách tiền tệ, bảo đảm cung ứng 
vừa đủ lượng tiền cho lưu thông thông suốt; kiếm. 
soát lạm phát, phối hợp với các cơ quan tài chính, 
thương mại, giá cả đề giữ chỉ số tăng giá bình quân 
hàng năm ở mức một con số; phấn đấu cân đối 
cán cân thanh toán quốc tế, tăng quỹ dự trữ ngoại 
tệ. 

Hệ thống tài chính, ngân hàng phải làm tốt chức 
năng tạo vốn, huy động và cho vay vốn có hiệu quả, 
đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế; chức 
năng trung tâm thanh toán và lưu thông tiền tệ của 
toàn xã hội. 

Cái tiến cơ chế quản lý ngoại tệ, tạo điều kiện 
cho đồng tiền Việt Nam có thể chuyền đổi tự do, 
trở thành phương tiện thanh toán duy nhất trên toàn 
lãnh thô Việt Nam. 


—á , £ ^ —á , — ^Aos 
4 - Chăm lo các vân đề van hóa, xã hội 


Tư tương chỉ đạo xuyên suốt các chủ trương, 
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chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực 
văn hóa, xã hội là chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy 
nhân tổ con người, với tư cách vừa là động lực, 
vừa là mục tiêu cua cách mạng. Trong đó, việc làm, 
công bằng xã hội, nâng cao dân trí, lành mạnh hóa xã 
hội, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là 
những vấn đề nôi lên hiện nay. 

Phương hướng quan trọng nhất để tạo công ăn 
việc làm là Nhà nước cùng với toàn dân ra sức tiết 
kiệm đề đầu tư phát triên, thực hiện tốt chiến lược 
kinh tế - xã hội. Khuyến khích mọi thành phần kinh 
tế, mọi công dân, mọi nhà đầu tư trong và ngoài 
nước mớ mang ngành nghề, tạo nhiều việc làm cho 
người lao động, giảm nhanh số người chưa có hoặc 
thiếu việc làm. Mơ rộng kinh tế đối ngoại. Đây 
mạnh xuất khâu lao động. 

Mớỡ các lớp dạy nghề cho thanh niên, nâng cao 
kiến thức và tay nghề. Đối với những người dôi 
ra trong khu vực hành chính, sự nghiệp cũng như 
trong các đơn vị kinh tế, phải tô chức đào tạo lại, 
dạy nghề, giúp vốn, hướng dẫn sản xuất kinh 
doanh, tìm việc làm mới. Đây mạnh hoạt động tư 
vấn, giới thiệu việc làm. 

Trong các doanh nghiệp tư bản tư nhân, pháp luật 
phải bao vệ lợi ích hợp pháp cua ca người lao động 
và người chú. Luật lao động, Luật tiền công, Luật 
bảo hiểm, Luật thuế... đã và sẽ được ban hành theo 
hướng vừa khuyến khích đầu tư phát triển, vừa 
hạn chế bất công xã hội; ngăn chặn làm ăn phi pháp. 
Nội quy, điều lệ và ky luật lao động do các doanh 
nghiệp đề ra không được trái pháp luật. 

Tăng trương kinh tẾ phải gắn với tiến bộ và 
công bằng xã hội ngay frong từng bước phát triên. 
Công bằng xã hội thê hiện cả ở khâu phân phối hợp 
lý tư liệu sản xuất, lẫn ơ khâu phân phối kết qua 
sản xuất, cũng như ở điều kiện phát triển năng lực 
của mọi thành viên trong cộng đồng. 

_ Thực hiện nguyên tắc ai làm việc có hiệu qua cao 

hơn, có đóng góp nhiều hơn thì thu nhập lớn hơn và 
ngược lại, chống chủ nghĩa bình quân, chống dựa 
dẫm, ÿ lại. Phân phối theo lao động là chủ yếu, 
khuyến khích và đãi ngộ xứng đáng các tài nắng: 
đồng thời phân phối theo nguồn vốn đóng góp vào 
sản xuất, kinh doanh. 


Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa 
đói giam nghèo. Coi việc một bộ phận dân cư giàu 
trước là cần thiết cho sự phát triển. Đồng thời, có 
chính sách ưu đãi hợp lý về tín dụng, về thuế, đào 
tạo nghề nghiệp đê tạo điều kiện cho người nghèo 
có thể tự mình vươn lên làm đủ sống và phấn đấu 
trở thành khá giả. Các vùng giàu, vùng phát triên 
trước phải cùng Nhà nước giúp đỡ, lôi cuốn các 
vùng nghèo, vùng phát triển sau đề cùng vươn lên. 
Động viên những người giàu góp sức cùng Nhà 
nước giúp đỡ người nghèo theo hướng tương trợ 
về vốn, công cụ, vật tư, truyền bá kinh nghiệm, chi 
dẫn cách thức làm ăn. 

Lập quỹ toàn dân đền ơn, đáp nghĩa những người 
có công với nước. 

Có chính sách điều tiết hợp lý đối với những 
người giàu; động viên các doanh nghiệp, các tô 
chức, cá nhần tự nguyện thar gia các hoạt động 
nhân đạo, ái hữu, từ thiện, giúp đỡ những nạn nhân 
chiến tranh, những nơi bị thiên tai, những người 
tàn tật, già cả, neo đơn không có khả năng lao động. 

Đề cao trách nhiệm của mỗi công dân tự giải 
quyết những vấn đề của bản thân và gia đình mình; 
đồng thời tăng cường cộng đồng trách nhiệm của 
toàn xã hội, phát huy truyền thống nhân ái của dân 
tộc ta. 

Tích cực thực hiện những mục tiêu và giai pháp 
đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) về 
giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân và công tác dân số, kế hoạch 
hóa gia đình. 

Phấn đấu trong một số năm đạt được chuyên 
biến đáng kể trong giáo dục, làm cho giáo dục ngày 
càng thực hiện tốt chức năng nâng cao dân trí, đào 
tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trước mắt, phải 
thực hiện bằng được phô cập tiêu học; những nơi 
có điều kiện thì thực hiện phô cập cấp 2. Có chính 
sách miễn, giảm học phí và giúp đỡ thích đáng nhằm 
bao đam việc học hành cua con em các gia đình 
nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng cao. vùng căn cứ 
cách mạng trước đây. Củng cố các trường dân tộc 
nội trú hiện có và mớ thêm một số trường mới. Tô 
chức lại hệ thống dạy nghề; cúng cố và nâng cao 
chất lượng hệ thống trường sư phạm; sắp xếp lại 
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hệ thống đại học theo hướng găn học chữ với học 
nghè, học đi đôi với hành, gắn đào tạo, nghiên cứu 
với sản xuất. Xây dựng các trung tâm đại học quốc 
gia. Thiết kế lại mục tiêu, nội dung, chương trình, 
phương pháp giáo dục cho phù hợp với yêu cầu phát 
triên đất nước. Có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo 
lại đội ngũ giáo viên. Có chính sách ưu đãi thoa đáng 
đội ngủ thầy giáo. Tăng cường quản lý nhà nước 
cua ngành giáo dục và đào tạo. 

Chăm lo xây dựng nền vấn hóa tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. Giáo dục nếp sống, đạo đức và 
phong cách ứng xư có văn hóa cho mọi người. Phát 
triển văn hóa dân tộc đi đôi với mơ rộng giao lưu 
văn hóa với nước ngoài, vừa giữ gìn và phát huy 
ban sắc văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tỉnh hoa văn 
hóa thế giới. Kiên quyết chống những hiện tượng 
và hành vi thô bạo, lai căng phan văn hóa, phi đạo 
đức và nhân tính. Kế thừa, phát huy truyền thống 
nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục đi đôi với 
bài trừ hu tục, mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội 
khác. 


Củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ. Bao đảm dân chủ tự do cho mọi sự 
sáng tạo và hoạt động văn hóa đi đôi với đề cao trách 
nhiệm cua văn nghệ sĩ trước công chúng và dân tộc. 
Bồi dưỡng tài năng, khuyến khích sáng tạo những 
tác phâm lành mạnh, có giá trị tư tương và nghệ thuật 
cao. Phấn đấu có nhiều tác phẩm tốt cô vũ công 
cuộc đôi mới, biều dương những nhân tố tích cực; 
đồng thời kiên quyết phê phán những hiện tượng 
tiêu cực, những khuynh hướng lệch lạc, chống mọi 
luận điệu và hành động thù địch. Phát triên các hoạt 
động văn hóa nghiệp dư, đầy mạnh phong trào văn 
hóa quần chúng ơ cơ sơ. Tăng cường các phương 
tiện truyền thông đại chúng để kịp thời phô biến, 
tuyên truyền về đường lối. chính sách và pháp luật; 
đưa đến từng gia đình các giá trị văn hóa, văn học 
và nghệ thuật, miáo dục cái tốt, cái đẹp, nâng cao hiểu 
biết và trình độ thâm mỹ của nhân dân, ngăn chặn 
sự xâm nhập của những nọc độc văn hóa, những ấn 
phâm phản động, đồi trụy. 

Tăng cường sự lãnh đạo cua Đáng, chấn chỉnh 
và nâng cao hiệu lực quan lý cua Nhà nước đối 
với hoạt động văn hóa, văn nphệ; bồ sung các chính 

sách, luật lệ cần thiết và thi hành nghiêm minh. 
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Chăm lo thích đáng công tác chăm sóc sức khoe 
nhân dân, nhất là chăm sóc y tế ban đầu, coi phòng 
bệnh là bước đi trước tích cực. Phục hỏi, cúng cố, 
mở thêm các trạm y tẾ cơ sở ở từng cụm dân cư, 
lập các đội y tế lưu động ơ những nơi chưa có trạm 
y tế. Từng bước trang bị lại và nâng cấp các bệnh 
viện, xây dựng một số trung tâm y tế đầu đàn và 
một số chuyên khoa. Thực hiện tốt chế độ bao 
hiểm y tế; bạn hành chính sách miễn giảm viện phí 
cho các đối tượng chính sách và cho người nghèo. 
Đây lùi nạn suy dinh dưỡng của trẻ em. bệnh sốt 
rét, bướu cô, bệnh phong. Bằng mọi biện pháp kiên 
quyết ngăn chặn nạn ma túy, mại dâm và bệnh SIDA. 
Có biện pháp hữu hiệu đề trong vài ba năm tới giảm 
bằng được ty lệ tăng dân số bình quân cả nước 
xuống dưới 2%, chú trọng các vùng có tỷ lệ sinh đẻ 
cao. 


Phát triên rộng rãi phong trào thể dục, thể thao 
nhân dân trong cả nước, trước hết là trong thanh 
niên, học sinh, từng bước hình thành thể dục, thể 
thao chuyên nghiệp, định cao. 


Đấu tranh chống tham những là vẫn đề nóng 
bong, bức bách hiện nay, phải được tiến hành một 
cách kiên quyết, triệt để, trong toàn bộ máy, ở tất 
cả các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở. Thực hiện đồng bộ những biện 
pháp chủ yếu sau đây: 

- Rà soát, sửa đối, bô sung cơ chế, chính sách, pháp 
luật và quy tác làm việc của mọi cơ quan và nhân 
viên nhà nước, khắc phục bằng được các kẽ hơ 
trong cơ chế quan lý. Bảo đảm mọi tài sản'của Nhà 
nước đều có người chịu trách nhiệm bao vệ, sử 


dụng, phát triển và khi có hành động tham những thì 
có thê sớm phát hiện đê xử lý. 

Đối mới và tăng cường công tác tài vụ, kế toán. 
Sư dụng rộng rãi các dịch vụ tư vấn, thâm định, 
kiếm toán. 


Tinh giản bộ máy, cắt giam những chỉ tiêu không 


người hương lương. 


- Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phâm 
chát đạo đức cách mạng cua cán bộ, đang viên. Thu 


thật thiết yếu, báo đảm tiền lương đủ sống cho | 


trương ngành, địa phương và đơn vị phai chịu trách 
nhiệm đối với các vụ việc tham nhũng trong phạm | 
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vi mình trực tiếp phụ trách. Nâng cao trách nhiệm 
lãnh đạo cua đang bộ cơ sơ, tô chức, động viên 
đảng viên, quần chúng đấu tranh chống tham 
những. 

- Tiến hành nghiêm ngặt các biện pháp kiềm tra, 
thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng và cua 
cả các-tô chức nhân dân, kịp thời phát hiện bọn 
tham những. Xư lý kịp thời, nphiêm minh, đúng 
luật các vụ việc, nhất là các vụ nghiêm trọng, không 
phân biệt ke vị phạm ơ cương vị, cấp bậc nào. 

Trong đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, phai 
kết hợp chặt chế giữa đấu tranh chống tội phạm 
và phòng ngừa tội phạm; coi trọng các biện pháp 
phòng ngừa; xây dựng chương trình quốc gia về 
phòng ngừa tội phạm, có ngân sách dành cho chương 
trình đó. Thực hiện nghiêm các hình phạt do luật định 
đối với kẻ phạm tội; đồng thời tích cực giáo dục, 
kết hợp với dạy nghề và tô chức lao động sản 
xuất, cải thiện các điều kiện giam giữ để cải tạo, 
cam hóa phạm nhân, tạo điều kiện đưa họ trơ lại 
làm ăn lương thiện. Ngắn chặn và nghiêm trị các hành 
vi ngược đãi, ức hiếp người bị giam giữ. 

5 - Bảo đảm quốc phòng và an ninh 

Trong khi tập trung sức xây dựng đất nước, 
chúng ta không một chút lơi long nhiệm vụ bao vệ 
Tô quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thô và an ninh quốc gia, giữ vững ồn định chính trị - 
xã hội và định hướng phát triên xã hội chu nghĩa. 

Cần quán triệt và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ 
chung về quốc phòng và an ninh, năm vững các 
quan điềm chi đạo mà Hội nghị Trung ương 3 đã đề 
ra. Tiến hành cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện, lâu 
dài nhằm làm thất bại mọi âm mưu và hành động 
„ "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đồ. 

Trong mấy năm trước mắt, cần tập trung sức 
làm tốt một số công tác lớn dưới đây: 

- Nâng cao canh giác cách mạng, tăng cường các 
cơ sơ chính trị và phong trào bao vệ an ninh Tổ quốc, 
xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn chặt với 
thế trận quốc phòng toàn dân. 

- Xây dựng các khu vực phòng thu vững mạnh, các 
phòng tuyến an ninh nhân dân. tăng cườn: tô chức 
phòng thu trên các khu vực trong điểm, bảo vệ vững 


chắc toàn vẹn lãnh thô, chủ quyền và an ninh quốc 
gia. 

- Báo vệ vững chắc an ninh nội bộ, bảo vệ Đang 
và chính quyền; phát hiện, ngăn chặn =ác hoạt động 
phá hoại. 

- Tăng cường quan lý nhà nước về trật tự xã 
hội: chống tội phạm. Xây dựng phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tô quốc, trật tự an toàn xã hội. 

- Tập trung sức xây dựng lực lượng quân đội nhân 
dân và công an nhân dân về chính trị, tư tưởng, tô 
chức. Báo quan tốt trang bị kỹ thuật và từng bước 
hiện đại hóa có trọng điểm một số loại trang bị rất 
cần thiết. Đầu tư cho xây dựng công nghiệp quốc 
phòng. Nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần, 
bao đam cho lực lượng vũ trang nhân dân vững 
mạnh, đu sức hoàn thành nhiệm vụ. 

- Tăng cường lãnh đạo cua Đang và quan lý cua 
Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng và an 
ninh. Kịp thời thê chế hóa về mặt nhà nước các 
chủ trương, chính sách về xây dựng nền quốc 
phòng và an ninh toàn dân. Nhanh chóng tô chức, 
củng cố, nâng cao chất lượng các cơ quan và cán bộ 
chuyên trách giúp các cấp, các ngành triển khai 
nhiệm vụ quốc phòng và an ninh theo chức năng. 
Bệ Quốc phòng và Bộ Nội vụ làm tốt chức năng 
quản lý nhà nước về quốc phòng và an nỉnh theo 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về báo vệ Tô 
quốc (luật về quốc phòng, về an ninh quốc gia, 
luật về biên giới, vùng biên, bồ sung luật nghĩa vụ 
quân sự và các văn bản pháp quy khác). Tô chức thi 
hành có hiệu qua các luật lệ đã ban hành. 

6 - Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại 

Phát huy những kết quả đạt được trong lĩnh vực 
đối ngoại, tiếp tục đây mạnh việc thực hiện chính 
sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng 
hóa và đa phương hóa, tranh thủ tối đa mặt đồng, 
hạn chế mặt bất đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc, đồng thời 
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. 

Mơ rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các 
nước theo nguyên tắc bình đăng, cùng có lợi, cùng 
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tồn tại hòa bình, tôn trọng độc lập, chu quyên, toàn 
vẹn lãnh thô của nhau, giải quyết các tranh chấp 
bằng thương lượng, báo đam ôn định, an ninh và 
phát triển. 

Tăng cường quan hệ với các tô chức quốc tế; 
tích cực tham gia các hoạt động quốc tế nhằm bảo 
vệ môi trường, chống các bệnh hiêm nghèo, khắc 
phục nạn nghèo đói... 


Mơ rộng hoạt động đối ngoại của Đảng và đối 
ngoại nhân dân nhắm tranh thủ sự đồng tình và ủng 
hộ rộng rãi của các tô chức và nhân dân các nước 
đối với sự nghiệp xây dựng và báo vệ đất nước. 


Phải thấy rõ khó khăn và thách thức cũng như 
thuận lợi và cơ hội của nước ta, theo dõi sát diễn 
biến phức tạp trong quan hệ quốc tế đê có chủ 
trương thích hợp, giữ vững nguyên tắc nhưng năng 
động, linh hoạt; tăng cường sự lãnh đạo cua Đang, 
quản lý' của Nhà nước, phối hợp có hiệu quả giữa 
các ngành trong hoạt động đối ngoại; chú trọng bồi 
dưỡng, đào tạo cán bộ có đu phầm chất và năng lực. 


7 - Xây đựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam 
của nhân dân, do nhân đâần, vì nhân dân 


Tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyền Việt Nam. Đó là Nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quan lý mọi mặt 
đời sống xã hội bằng pháp luật, đưa đất nước phát 
triên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước 
pháp quyền Việt Nam được xây dựng trên cơ sở 
tăng cường, mơ rộng khối đại đoàn kết toàn dân, 
lấy liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân 
và tầng lớp trí thức làm nền táng, do Đăng ta lãnh 
đạo. 


Thực hiện dân chu xã hội chu nghĩa, phát huy 
mạnh mẽ quyên làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu và cũng là bản chất tốt đẹp 
cua Nhà nước ta. Thực hiện lời dạy cua Chu tịch 
Hồ Chí Minh: "Các cơ quan của Chính phú từ toàn 
quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, 


nghĩa là đê gánh vác việc chung cho dân, chứ không. 


phải đề đè đầu dân". Nhà nước phải liên hệ chặt 

chẽ với nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến 

của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Kiên 
b‹ F$ £ ..A , À 

quyềt đâu tranh chống quan liêu, cưa quyền, 

chống tham ô, lãng phí, đặc quyên, đặc lợi. 
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Báo vệ quyền con người, các quyền cơ bản của 
công dân đã ghi trong Hiến pháp như quyền sơ hữu, 
quyền sử dụng tư liệu sản xuất, quyền tự do kinh 
doanh hợp pháp; quyền được tự do thao luận, tranh 
luận, phát biểu các ý kiến nhằm xây dựng đất 
nước; quyền tự do tín ngưỡng và không tín 
ngưỡng... 

Nghiêm chính xem xét và giai quyết các đơn thư 
khiếu nại và tố cáo của công dân. Tô chức đê nhân 
dân tham gia công việc của đất nước, đóng góp ý 
kiến xây dựng các chủ trương, chính sách của Đang, 
các dự án luật quan trọng của Nhà nước. Cäi tiến 
việc bàu cử. Thông qua chế độ bầu cử và tuyển 
chọn dân chu, đưa người có đức, có tài vào các cơ 
quan.đại biểu cũng như bộ máy quản lý của Nhà 


TƯỚC. 


Thiết lập trật tự, ký cương xã hội, chống các biểu 
hiện dân chủ cực đoan. Thực hiện chuyên chính đối 
với những phần tử có hành vi chống lại Tô quốc, 
xâm phạm lợi ích cua nhân dân. 

Đây mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động lập 
pháp. xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, nhất 
quán, thê chế hóa đường lối đô: mới của Đảng 
trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu 
biết và ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc 
theo Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm cho pháp luật 
được thi hành một cách nghiêm minh, thống nhất và 
công bằng. | 

Tiếp tục tỉnh gian và đôi mới bộ máy nhà nước, 
bảo đảm quyền lực thống nhất, phân công rõ và - 
phát huy hiệu lực của cả ba quyền: lập pháp, hành 
pháp. tư pháp. Làm việc theo nguyên tắc tập trung 
dân chu. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đề 
làm tốt hơn nữa chức năng lập pháp và giám sát. 
Tăng số đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. 

Đổi mới và tắng cường hệ thống hành pháp cả 
về tô chức, cán bộ, cơ chế hoạt động. Phát huy vai 
trò điều hành cua bộ máy hành pháp. Xác định vai 
trò và trách nhiệm cua chính quyền địa phương trên 
cơ sơ pháp luật thống nhất và sự điều hành tập 
trung cua Chính phu. 


Tiếp tục kiện toàn tô chức và đôi mới hoạt động 
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của hệ thống tư pháp. Phân định hợp lý thâm 
quyền giữa các cơ quan tư pháp; từng bước xây 
dựng các cơ quan tư pháp mới theo yêu cầu của sự 
phát triên kinh tế - xã hội, bao đam xử lý nghiêm 
minh, kịp thời, đúng luật mọi hành vi phạm pháp. 

Xây dựng quy chế công chức, chế độ trách nhiệm 
công vụ. Tô chức đào tạo lại cán bộ. viên chức 
trong bộ máy nhà nước, bao đam tính liên tục cua 
nên hành chính. | 

8 - Đôi mới và chỉnh đốn đang, củng cố mối 
quan hệ giữa Đang với nhân dân 

Tiếp tục quán triệt các quan điểm và thực hiện các 
chủ trương, biện pháp mà Hội nghị Trung ương 3 đã 
đề ra. Chú trọng các vấn đề: 

- Tăng cường công tác chính trị, tư tương, Bao 
đảm sự thống nhất về chính trị và tự tưởng trong 
toàn Đảng. Thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, 
đăng viên quan điểm, đường lối của Đang, nâng cao 
trình độ nhận thức, kiên định con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những 
tinh hoa trí tuệ của thời đại, nhạy bén nắm bắt cái 
mới, xử lý đúng những vấn đề thực tiễn đặt ra. 

“Công tác lý luận trước hết hướng vào những 
vấn đề cấp bách đang cần giải quyết, thông qua 
nghiên cứu và tông kết, thực tiễn, làm rõ căn cứ 
khoa học cho các giải pháp về những vấn đề đang 
đặt ra của công cuộc đồi mới. 

Uốn nắn những quan điềm lệch lạc. những nhận 
thức mơ hồ, dao động về tư tướng; đấu tranh 
chống những biêu hiện cơ hội, hữu khuynh và giáo 
điều, bảo thú. Cán bộ, đảng viên phải chấp hành 
nghiêm chỉnh nghị quyết, chí thị của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, không được truyền bá những 
quan điêm trái với đường lối của Đảng. 

- Tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong 
Đảng. Thực hiện các nguyên tắc tô chức và sinh 
hoạt đáng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Rèn luyện 
đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, chống 
lãng phí, tham những và làm ăn phi pháp. Chống chú 
nghĩa cá nhân, vô ky luật, độc đoán. chuyên quyền, 
cục bộ, bè phái. Coi trọng công tác bao vệ đụng. Giữ 
gìn bí mật nội bộ và bí mật quốc gia. Chống mọi 


ân. mưu, thủ đoạn làm biến chất cán bộ. Tăng 
cường công tác kiêm tra việc thực hiện đường lối, 
chính sách và Điều lệ Đảng. 

- Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, cung cỗ 
mối quan hệ mật thiết giữa Đang và nhân dân. 
Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, thực hiện đoàn 
kết rộng rãi mọi người Việt Nam tán thành công 
cuộc đôi mới, vì độc lập dân tộc, phấn đấu thoát 
khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên dân giàu nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Lấy đại nghĩa 
dân tộc làm điểm tương đồng, đồng thời chấp 
nhận những điêm khác nhau mà không trái với lợi 
ích chung, cùng nhau xóa bo mặc cam, hận thù, 
hướng về tương lai. Tư tưởng đại đoàn kết phai 
thê hiện trong mọi chủ trương, chính sách, pháp luật 
cua Nhà nước. 

Hoàn thiện các chính sách bao đam lợi ích và phát 
huy vai trò của công nhân, nông dân, trí thức. Bồi 
dưỡng, phát huy lực lượng thanh niên, phụ nữ. Bô 
sung và thực hiện tốt các chính sách của Đảng và 
Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, các tôn 
giáo, các nhà công thương, cộng đồng người Việt 
Nam ơ nước ngoài. 

Các cấp uy đáng, các đang đoàn và ban cán sự phải 
tô chức quán triệt và triên khai thực hiện các Nghị 
quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về công tác 
Mặt trận và các đoàn thê nhân dân; xây dựng cơ chế 
phối hợp giữa các cơ quan chính quyền và các đoàn 
thê. Đổi mới nội dung, phương thức và phong cách 
hoạt động cua Mặt trận và các đoàn thê. 

- Đôi mới công tác cán bộ, trước hết là đôi mới 
quan niệm và phương pháp công tác cán bộ trong 
đánh giá, tuyên chọn, sử dụng, bố trí cán bộ, nhất 
là cán bộ chủ chốt. Đào tạo, bồi dưỡng. trọng dụng 
nhân tài; tạo môi trường thuận lợi cho mọi người 
có đức, có tài, cả trong và ngoài Đảng. cả người ơ 
trong nước và người sinh sống ở nước ngoài đều 
có cơ hôi cống hiến tốt nhất cho đất nước. Trẻ 
hóa đội ngũ cán bộ. Chú trọng cán bộ nữ, cán bộ 
người dân tộc thiêu số. Chống hẹp hòi, cục. bộ, 
thành kiến, phân biệt đối xử. 

Việc đánh giá. lựa chọn và sư dụng cán bộ lãnh 
đạo các cấp phải căn cứ vào những tiêu chuẩn cơ 
ban đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
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3. Đặc biệt chú ý ban lĩnh chính trị, kiến định mục 
tiêu, lý tương cua Đang; giữ pìn phẩm chất, đạo 
đức và lối sống lành mạnh; thật sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư, không vướng vào tham những 
và kiên quyết đấu tranh chống tham những; có ý 
thức tô chức ky luật, gần gũi quàn chúng; có năng 
lực và phâm chất ngang tầm nhiệm vụ. 

Dân chu hóa công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ phai 
do tập thẻ cấp uy quan lý cán bộ và các cơ quan có 
liên quan tiến hành theo đúng quy trình chặt chẽ, dân 
chủ, thận trọng. công tâm. Mỗi cán bộ cần được 
biết và được phát biêu ý kiến về sự đánh giá của 
cấp uy, của thu trương đối với mình. 

Khao sát, đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ hiện 
có, trên cơ sơ đó xây dựng quy hoạch cán bộ từ nay 
đến năm 2000 đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. 
số lượng, cơ cấu. 

Đào tạo và bỏi dưỡng căn bó theo quy hoạch. Đào 
tạo gắn với tiêu chuân từng chức danh và yêu cầu 
sử dụng cán bộ. Đôi mới nội dung, phương pháp 
dạy và học. Đầu tư thích đáng cho việc đào tạo cán 
bộ đang. 

Đảng viên, nhất là cán bộ đang các cấp, phải 
thường xuyên học tập trau dôi kiến thức, nâng cao 
trình độ, rèn luyện phâm chất, đạo đức cách mạng. 

Khân trương chuẩn bị nhân sự cho Đại hội VIII và 
các năm tiếp theo. 

Tiếp tục nghiên cứu. cải tiến hệ thống các chính 
sách, chế độ đãi ngộ cán bộ. 

- Đôi mới trr duy, nâng cao tính khoa học của công 
tác tô chức, tiếp tục chân chỉnh hệ thống tô chức, 
bao đam bộ máy tỉnh gọn, có hiệu lực và hiệu qua. 
Xúc tiến việc nghiên cứu, tổng kết các mô hình tô 
chức, cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ, phương 
thức lãnh đạo của Đảng ơ các cấp, các ngành, các 
loại hình cơ sở, từ đó có kế hoạch kiện toàn tô 
chức, hợp lý hóa bộ máy cua Đang, Nhà nước, các 
đoàn thê. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng 
ta là Đảng cầm quyền, Đăng đề ra đường lối, 
chính sách xây dựng và báo vệ đất nước; nắm 
vững tô chức và cán bộ đề bao đảm thực hiện có 
kết quả đường lối của Đảng. Đang lãnh đạo theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thê lãnh đạo, cá 
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nhân phụ trách; lãnh đạo thông qua tổ chức đảng 
chứ không chi thông qua cá nhân đang viên; lãnh đạo 
bằng các quyết định của tập thể và bằng cách theo 
dõi, cho ý kiến chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, 
khuyến khích những mặt tốt, uốn nắn những lệch 
lạc, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu lực của 
Nhà nước, chứ không điều hành thay Nhà nước. 

- Nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên 
gản với củng cố tô chức cơ sở đáng. Lúc này, tính 
kiên định chính trị, lòng trung thành với lý tương 
cua Đang, với lợi ích cua nhân dân lao động và của 
dân tộc. là phâm chất hàng đầu của người đảng 
viên. Điều lệ Đảng đã quy định các tiêu chuẩn và 
nhiệm vụ của đáng viên. Mọi đáng viên đều phải 
chấp hành thật tốt, gương mẫu và phấn đấu trở 
thành người sản xuất, công tác và quản lý giỏi, 
hoàn thành nhiệm vụ được giao; thường xuyên học. 
tập nàng cao trình độ và năng lực công tác; có ý thức 
tô chức ký luật, giữ gìn sự thống nhất trong Đang, 
chấp hành đúng pháp luật Nhà nước. 

Xư lý kịp thời và nghiêm minh những đảng viên 
thoái hóa biến chất, vi phạm ký luật Đảng và pháp 
luật Nhà nước. Tiếp tục đưa những người không 
còn tư cách đang viên ra khoi Đang. 

Làm tốt công tác phát triên đảng, nhất là trong 
thanh niên, phụ nữ, những cơ sơ chưa có hoặc còn 
ít đang viên. Tre hóa đội ngũ Đang. 

Nhân dịp ky niệm 65 năm ngày thành lập Đảng và 
các ngày lễ lớn trong năm 1995, mởớ một đợt vận 
động giáo dục, bồi dưỡng phát triên đang, trước 
hết là trong thanh niên. 

Tích cực tiến hành tông kết công tác xây dựng 
đảng, chuân bị Đại hội VII của Đảng. 

Phía trước chúng ta là một thời kỳ mới với 
những triển vọng đầy hứa hẹn, những thách thức 
lớn lao mà chúng ta nhất định phải vượt qua và 
những thời cơ thuận lợi mà chúng ta cần tận dụng. 

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đông tâm 
nhất trí, đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu 
thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội VI, đưa 
sự nghiệp đôi mới tiến lên giành những thắng lợi 
to lớn hơn nữa. 


Phốn đốu thực hiện Nghị quyết Hội nghị đợi biểu toàn quốc giữo nhiệm kỳ của Đỏng 


BỒNG CHÍ ĐÀO DUY TÙNG GẶP MẶT VÀ NÓI CHUYỆN 


THÂN MẬT VỚI HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN CỦA 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


ÁNG 11-1-1994, tại Hà nội, Bộ biên tập Tạp chí 

Cộng sản đã tố chức cuộc họp mặt thân mật 

với các cộng tác viên (khu vực phía Bắc). Đến 
dự có đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ chính trị, 
Thường trực Ban bí thư ; đồng chí Nguyễn Đức 
Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng ; 
các đông chí ủy viên Trung ương Đảng : Hà Đăng. 
Trương ban tư tưởng văn hóa ; Nguyễn Đình Hương, 
Trương ban bảo vệ chính trị nội bộ ; Đặng Xuân 
Kỳ, Viện trương Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy 
Quý, Giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân 
văn quốc gia ; Lê Xuân Tùng, Phó bí thư Thành ủy 
Hà nội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, các 
bộ, các ngành, các cơ quan nghiên cứu lý luận, các 
báo và tạp chí... 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tông biên tập Tạp 
chí Cộng san, đã báo cáo tình hình công tác năm 1993 
và phương hướng biên tập nấm 1994 cua Tạp chí. 
Đông chí nhắn mạnh : Năm 1993, trên các mặt biên 
tập, nghiên cứu, công tác bạn đọc, in ấn, phát hành, 


Tạp chí đã có những cố gắng và bước tiền đáng 
kê. Do chú ý đến công tác nghiên cứu, gắn công 
tác biên tập với nghiên cứu, tập hợp được đông đao 
cộng tác viên, nên Tạp chí đã nâng được chất lượng 
bài vở, nâng được tính lý luận, tính tổng kết và tính 
chiến đấu. Đặc biệt, Tạp chí đã chú ý bám sát cuộc 
sống, bám sát các vấn đề lý luận và thực tiễn nóng 
bóng, tuyên truyền kịp thời, tập trung và có hệ 
thống các nghị quyết của Trung ương, Bộ chính trị, 
Ban bí thư, các chu trương chính sách lớn của Đảng 
và Nhà nước ; đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối 
quan điêm của Đang, nhất là trên lĩnh vực chống 
"diễn biến hòa bình", vấn đề quyền con người, 
vấn đề văn hóa văn nghệ. xuất bản : phê phán 
những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái. 

Mặt hạn chế, nhược điểm của Tạp chí là : chất 
lượng lý luận, hàm lượng khoa học trong một số 
bài còn yếu ; có bài còn mang dáng dấp một bản báo 
cáo chuyên ngành hoặc nặng về kê tình hình địa 
phương ; bài tông kết DU iu tiễn BIỊNH khái quát chưa 
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cao, cách viết còn cũ ; một số bài thiểu sức thuyết 
phục. 

Về phương hướng biên tập năm 1994, đồng chí 
Tông biện tẬp cho biết, Tạp chí sẽ đề cập sâu thêm 
những vấn đề lý luận của chu nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tương Hỗ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chu nghĩa xã hội ơ nước ta. Chú trọng 
những bài tông kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, 
đấu tranh với những quan điêm sai lầm. uốn nắn 
những nhận thức lệch lạc. 

Các ý kiến đóng góp cua một số cộng tác viên đã 
bày tỏ sự nhất trí tán thành bản báo cáo của Bộ biền 
tập. hoan nghẻnh, khích lệ những cố găng và các 
mặt đôi mới, tiền bộ của Tạp chí. Đồng thời góp 
thêm các biện pháp tiếp tục cái tiến nâng cao chất 
lượng Tạp chứ. Một số đồng chí nhắn mạnh việc 
chuyên sang cơ chế thị trường vừa là đòi hoi khách 
quan, vừa tác động trực tiếp đến công tác nghiên 
cứu lý luận, đến hoạt động báo chí và xuất ban. 
Trong bối cảnh đó, Tạp chí Cộng san đã đứng vững 
trên vị trí cua mình, làm đúng chức nắng. eiữ đúng 
tôn chí mục đích, làm tốt nhiệm vụ định hướng tư 
tương cho toàn xã hội, đồng thời cố găng tiếp cận 
Với Cuộc sống thường nhật, đụng chạm đến không 
ít vấn đề nôi cộm, gai góc. Tạp chí đã vượt qua 
được sự thách đố. đạt được những thành tựu đíng 
phi nhận. Nội dung phong phú, hình thức đa dạng, 
sinh động, thê hiện trên tất ca các lĩnh vực. Vấn đè 
kinh tế, một trọng tâm và nóng bóng của xã hội đã 
được đẻ cập thỏa đáng. Một số vấn đề khó như 
dân tộc. tồn giáo, văn hóa văn nghệ, Tạp chí cũng đã 
có nhiều bài với quan điêm đúng đán, cách viết 
đúng mức, xã hội và bạn đọc "chấp nhận” được... 
Tạp chí đã đưa được số phát hành từ hơn 3.8 vạn 
bản (đầu năm) lên hơn 4,2 vạn (cuối năm). mơ rộng 
được mạng lưới cộng tác viên và bạn đọc (nhất là 
khu vực phía Nam). Đó là điều rất đáng mừng. 

Một số ý kiến đề nghị Tạp chí nên duy trị hình 
thức trao đôi. tọa đàm, hội thao, nhất là trên những 
vấn đề lớn. khó ; nêu ra các ý kiến khác nhau, các 
ý kiến còn tranh luận đẻ cung cấp thông tin, dử Kiện 
cho Đang nghiên cứu. hoạch định quyết sách. Có 
thê kết hợp với các bạn, ngành hoặc địa phương đề 
tô chức hội thao. vừa đưa ly luận tiếp cận với 
cuộc sống nóng hôi, vừa bô sung thêm thực tế cuộc 
sống cho lý luận. 

Với phong cách làm việc thân tình và nghiệm túc, 
Tạp chứ đã, đang và sẽ là nơi tập hợp lực lượng các 
nhà khoa học, các nhà ly luận và hoạt động thực 
tiễn, trơ thành càu nói quan trọng giữa khoa học và 
cuộc sống. giữa người làm khoa học và quần chúng 
rộng lớn. Sức hấp dẫn của Tạp chí trước hết là 
ơ chất lượng bài vơ. Trước đây, bạn đọc đến với 
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Tạp chí có thể chỉ là cần và phái tìm hiểu chủ trương 
đường lối cua Đang. Ngày nay trong cách mạng 
thông tin. bạn đọc đến với Tạp chí với nhu cầu và 
nguyện vọng phong phú và đa dạng hơn nhiêu. Đặc 
biệt người ta muốn tìm cầu trả lời, tìm những giải 
pháp đúng đắn cho cuộc sống bộn bề và phức tạp 
hóm nay. 

Nhiều đồng chí cộng tác viên to ý tin rằng : là 
cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đăng, 
với bề dày kinh nghiệm và với môt đội ngũ cộng 
tác viên hùng hậu của mình, chắc chấn Tạp chí 
Cộng san sẽ tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, không phụ lòng tin cậy cua bạn đọc. 

Sau khi nghe các ý kiến nói trên, đồng chí Đào 
Duy Tùng đã phát biêu. Vẫn với tác phong điềm 
đạm, thân tình, với cách diễn đạt mộc mạc, sâu sắc, 
Đông chí nói : "Là cán bộ cũ của Tạp CHH, đã từng 
lim việc ở Tạp chí I7 năm. từ 1965 đến 1982), hôm 

nay trong cuộc họp thân tình này, tôi rất vui mừng 
được gặp các anh chị em công tác ơ Tạp chí, gặp các 
cộng tác viên, trong đó có những đồng chí đã là cộng 
tác viên từ những nắm tôi còn công tác ơ Tạp chí”. 

Biêu dương những mặt tiến bộ của Tạp chí trong 

năm qua vệ nội dung chất lượng bại vơ, về hàm 
lượng trí tuệ, về đôi mới tư duy, về phạm vì các 
vấn đề đề cập và trình độ học vấn của người viết, 
đồng chí Đào Duy Tùng chi rõ :Tạp chí đã chú ý 
găn lý luận với cuộc sông, có ý thức lý giai, tra 
lời các vấn đề do cuộc. sông đặt ra. Trả lời chất 
lượng đến đâu còn là vấn đề, nhưng Tạp chí đã có 
cố găng trên mặt này, và đây là một hướng đi đúng. 
Đông chí nhấn mạnh : "Rõ ràng Tạp chí có những 
tiền bộ cả vẻ nội dung, hình thức và đội ngũ cộng 
tác viên”, 

Chỉ ra mặt yếu của Tạp chí, Đồng chí gợi ý một 
số vẫn đề : với tư cách là cơ quan lý luận và chính 
trị cua Trung ương, Tạp chí đã tự tô chức được bao 
nhiêu bài có chất lượng, có tầm vóc, được nhiêu 
người cho là hay ? Đã đi sâu vào thực tiễn đôi mới 
từ vi mô đến vĩ mô để có thể trình bày những mô 
hình cụ thể trên các lĩnh vực (nhất là kinh tế) của 
con đường xây dựng chu nghĩa xã hội ơ nước ta 
chưa 2 Đã có những bài gì có hàm lượng khoa học 
và tính thuyết phục cao, góp phần nâng cao lòng tin 
của cán bộ. đảng viên vào con đường đã chọn, khắc 
phục sự dao động trong một bộ phận cán bộ, đang 
viên trước sự sụp đồ của chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên xô và các nước Đông Âu 7 Đã có bao nhiêu 
bài có tác dụng chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện 


: Đỏng chí Đào Duy Tùng là Tông biện tập Tạp chí Cong sun 
từ nàm 1965 đến năm 1982 (P.V). 


Phốn đốu thực hiện Nghị quyết Hội nghị đợi biêu loàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đỏng 


đường lối chung của Đảng đúng hướng ; uốn nắn 
kịp thời những biêu hiện chệch hướng ? Hằng 
ngày, hằng gIỜ, băng nhiều phương tiện. các lục 
lượng đối lập thường xuyên tiền công vào cơ sơ 
tư tương cua Đang, vào chính bản thân Đang, vào sự 
nghiệp đôi mới. Những bài viết về mặt này đã 
phan kích kịp thời và có hiệu qua chưa 2 

Về phương hướng và nhiệm vụ biên tập cua Tp 
chí trong những năm trước mắt, Đồng chí chỉ rõ : 

l - Tạp chí cần khăng định, làm sáng tỏ và góp 
phần phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tương 
Hồ Chí Minh. Việc này quan trọng và cấp bách. 
Hiện nay Hội đồng chỉ đạo biên tập giáo trình các 
môn khoa học chủ nghĩa Mác-Lê-rn và tư tương Hồ 
Chí Minh đang thao luận đê làm rõ một số vấn đề 
lý luận lớn, như : về vai trò của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tương Hồ Chí Minh ; nhận định về tính 
chất và nội dung thời đại ; học thuyết vẽ hình thái 
kinh tế-xã hội ; học thuyết giá trị thặng dư ; học 
thuyết về địa vị lịch sử của giai cấp công nhân ; và 
nhiều vấn đề cụ thê khác. 

Vấn đề tông quát là phải khăng định được những 
nguyên lý phô biến của chủ nghĩa Mác-Lê-nin với 
tính chất là học thuyết cách mạng và khoa học 
trước đây đúng, bây giờ vẫn đúng ; luận điềm gì 
phù hợp với điều kiện lịch sử trước đây, nhưng 
nay không còn phù hợp ; luận điêm nào mà ngay khi 
các vị còn sống, đã không phù hợp, trong đó có vấn 
đề các vị đã tự phê phán ; xem xét quá trình lãnh đạc 
cách mạng, Đang ta đã có những đóng góp gì trong 
việc phát triên chu nghĩa Mác-Lê-nin. 

Đây là thời cơ đê Tạp chí uóp phần quan trọng 
cùng Hội đồng làm sáng tỏ những vấn đẻ lý luận. 
Tạp chí nên quan hệ chặt chế với Hội đồng đê có 
thêm điều kiện biên tập bài vỡ. 

2 - Tạp chí phai tham gia tích cực vào việc nghiên 
cứu, biên tập những bài góp phần cung cấp cơ sơ 
khoa học cho các quyết định của Hội nghị Trung 
ương 7,8 và Đại hội Đăng lần thứ VINH. Hội nehị 
Trung ương 7 sẽ bàn vấn đẻ công nghiệp hóa. khoa 
học và công nghệ, xây dựng giai cấp công nhân. Hội 
nghị Trung ương 8 sẽ bàn vấn đề nhà nước pháp 
quyên, khoa học xã hội nhân vẫn, một số vấn đề 
lý luận. Tạp chí cần bám chắc yêu cầu, nội dung 
chuẩn bị trình các Hội nghị trên đề xây dựng chương 
trình biên tập cho sát hợp. 

3 - Cần bám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XVH, Nghị quyết Hội nghị đại biêu, các nghị 
quyết Trung ương, nắm bắt những vẫn đề quan 
trọng về mặt kinh tế và xã hội đê viết những bài 
khăng định cái gì đi đúng hướng, chị ra cái gì đi 
chệch hướng. 

Về kinh tế, cần có những bài về cơ cấu kinh tế, 


về thành phần kinh tế, về cơ chế thị trường, nhất 
là vấn đề doanh nghiệp nhà nước. các loại hình hợp 
tác xã thuộc nhiều ngành, các doanh nghiệp tư nhân, 
vấn đề giá cả, ngân hàng, tiền tệ, tích lũy. tiêu dùng... 
Về xã hội, chú ý những vấn đề việc làm. công bằng 
xa hội, xóa đói giam nghèo, sự phân hóa giàu nghèo... 

Chú trọng những bài tông kết mô hình, nhất là mô 
hình về các trung tâm san xuất (như trung tâm sản 
xuất chè, mía, dâu tàm, cà phê, cao su...) ; chú ý 
những mô hình về doanh nghiệp nhà nước, về phân 
phối lưu thông trong điều kiện mới, mô hình hợp 
tác xã nông nghiệp theo hướng vừa phát huy thế 
mạnh cưa hộ xã viên vừa cung cố và tăng cường 
sức mạnh cua tập thể xã viên.. 

4 - Tạp chí nên đi sâu hơn vào 0?NÑWfH£ vẫn đề văn 
hóa, bản sắc dân tộc, những truyền thống tốt đẹp 
cua dân tộc. Nên khai thác những thành qua cưa cha 
ông, không phai chị trên phương diện đánh giặc mà 
ngay trên các phương diện khác như triết học, lịch 
sư, khoa học, văn học nghệ thuật, tôn giáo, luật pháp, 
ngôn ngữ... 

5- Tạp chí đã sớm có bài đề cập đén vẫn đề chống 
"diễn biến hòa bình" (số I-I993). Nhưng nay cần đi 
sâu hơn nữa vì cuộc đấu tranh này đang diễn ra hăng 
ngày hằng giờ dưới nhiều hình thức khá gay gắt. 

6 - Về Đăng, bài vớ trên Tạp chí phải thê hiện rõ 
công tác xây dựng Đang là then chốt. Nội dung có 
nhiều, nhưng rước mắt cần coi trọng vấn đẻ 
nâng cao tính tiền phong, nâng cao trình độ, năng lực 
trí tuệ của Đảng. Nên có bài với cách viết hấp dẫn, 
thuyết phục, góp phần rèn luyện, giáo dục phẩm 
chất cán bộ, đang viên, nâng cao lý tưởng cách 
mạng, lối sống lành mạnh, khắc phục những hiện 
tượng dao động, cơ hội. Đặc biệt chống nạn tham 
những, buôn lậu, tiêu xài lãng phí. 

Trong tình hình phức tạp hiện nay, Tạp chí cần có 
bài màng tính thuyết phục đấu tranh phan bác lại các 
luận điệu chống Đang (chồng hệ tư tương cưa 
Đang, chống đường lối của Đang. tô chức Đang, 
mua chuộc lôi kéo, tha hóa cán bộ cua Đang...). Phái 
rất coi trọng đến các đề tài bàn về những vấn đề 
cán bộ đê nâng cao dần chất lượng đội ngũ cán bộ 
Cua ta. 

Đồng chí Đào Duy Tùng kết luận : "Tóm lại, 
chúng ta phải nấm vững cơ hội, phát huy thuận lợi, 
ngăn ngừa và khắc phục những nguy cơ để thực 
hiện cho được mục tiêu mà Đại hội VII đã đề ra, 
không những đến năm 1995 mà đến ca năm 2000”. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ biên tập 


` ^#* ~ ^ eØ ..ˆ^ ˆ ` bẻ À 
- và đội ngũ cộng tác viên, chân thành cam ơn đồng 


chí Đào Duy Tùng. hứa với Trung ương Đang sẽ 
làm tốt nhiệm vụ của Tạp chí. 
P.V. 
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CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN VÀ THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA 


VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÊP CẬN 
LICH SỬ VÀ THỜI ĐẠI 


AU sự đô vỡ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở 

Liên xô và Đông Âu, hệ tư tương của giai cấp vô 
san lại đứng trước một cơn sóng gió nghiệt ngã ; 
chu nghĩa xã hội hiện thực đang phải chịu những 
thử thách rất nặng nề. Lợi dụng thời cơ hiểm hoi 
này, chủ nghĩa đế quốc ráo riết triên khai chiến 
lược "diễn biến hòa bình" nhằm thực hiện mục tiêu 
thường trực là xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới. 

Là một dạng thức của đấu tranh giai cấp giữa 
chủ nghĩa tư ban và chủ nghĩa xã hội, "diễn biến 
hòa bình” trên lĩnh vực tư tưỡng được các thế lực 
thù địch tiến hành bằng nhiều thủ đoạn tỉnh vi, và 
đang len loi vào nhiều mặt cua ý thức xã hội. Đê 
võ hiệu hóa vai trò và tác dụng cua chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, các thể lực thù địch không phải lúc nào cũng 
dám công khai tuyên truyền hệ tư tường tư san, hoặc 
phú nhận thô bạo những nguyên lý kinh điển của 
chu nghĩa Mác - Lê-nin. Thay vào đó, chúng ra sức 
cô vũ, giúp đỡ về mọi mặt cho sự ra đời của các 
thế giới quan, phương pháp luận, quan điểm, lập 
trường phi mác xít. Trong đó vấn đề phương pháp 
tiếp cận lịch sư và thời đại chiếm vị trí rất quan 
trọng, bơi vì nó là cơ sơ lý luận cho việc xác định 
hàng loạt vấn đề chính trị trọng vếu, như : giai cấp 
và đấu tranh giai cấp, chính quyền và hệ thống 
quyền lực. chiến lược và sách lược, đang lãnh đạo 
và liên minh giai cấp, v.v.. 

* 


Đối với những người mác xít chân chính, nhận 
thức duy vật về lịch sử coi quá trình phát triên của 
xã hội loài người là quá trình kế tiếp nhau của các 
hình thái kinh tế - xã hội, luôn luôn là cơ sở lý luận 
và phương pháp luận cho sự phân tích về thời đại. 
Nhưng gần đây, có một số người cho răng phương 
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NGUYÊN HỮU CÁT" 
NGUYÊN VIỆT THẢO”* 


pháp tiếp cận theo hình thái nói trên của Mác tỏ ra 
không đu sức đứng vững trước bước chuyên 
mình cua thời đại. Họ đề nghị thay thế bằng một 
số phương pháp tiếp cận mới trên cơ sơ các nền 
văn mình. hoặc theo các nhánh phát triển Âu, Á, hoặc 
theo các trục lợi ích quốc gia, dân tộc, v.Vv,., 

Theo họ, hiện nay loài người đang giã từ nền văn 
minh công nghiệp để chuyên sang nên văn minh tin 
học. Họ nghi ngờ tính đúng đắn của luận thuyết 
tiến trình lịch sử theo 5 hình thái kinh tế - xã hội. 
Diện mạo của xã hội loài người ơ ký nguyên hậu 
công nghiệp đã được khắc họa khá hấp dẫn trong 
một loạt tác phâm xuất hiện trên thế BIỚI trong 
mấy năm vừa qua. Không dừng lại ở việc mô tả, 
phân tích nên văn minh đương đại, các tác gia cua 
các cuốn sách này còn ngược dòng lịch sư, "phát 
hiện” ra hai nền văn minh nông nghiệp và văn minh 
công nghiệp đề trên cơ sơ đó, phát biêu một quan 
niệm, một cách nhìn mang tính phương pháp luận vẻ 
"địch sư loài người là sự va chạm và tương tác giữa 
ba làn sóng (nông nghiệp. công nghiệp, hậu công 
nghiệp)”. : 

Phương pháp tiếp cận heo các nền văn mình cũng 
đã được một số học Ø1 nước ta tuyên truyền, ca 
tụng, coi đó như chìa khóa "giải mã" thế giới đầy 
biến động và mâu thuẫn ngày nay. Nội dung cua 
phương pháp tiếp cận theo các nền văn minh bao 
hàm những ý lớn sau đây : 


a) Lấy nên táng kinh tẾ - sản xuất làm điểm xuất 
phát đề nghiên cứu lịch sử theo một lô pích hệ thống 


(*) (**) Cán bộ siàng đạy Học viện chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh 


Chủ nghĩa Móc - Lô-nin vò thời đợi chúng to 


gồm 4 bình diện : kỹ thuật, thông tin, xã hội (giáo 
dục) và tâm lý tình thân. 


b) Thực hiện sự phân chia xã hội làm hai nhóm 
thành viên : một bên là những người sản xuất ; bên 
kia là những người tiêu thụ, được đặt trong mối 
quan hệ cung - cầu như nội lực tạo ra sự vận động 
của xã hội. 

c) Sợi chỉ đỏ xuyên suốt thế giới quan và phương 
pháp luận này là khái niệm then chốt trong lý thuyết 
hệ thống : khái niệm hoàn ngược, phản hồi hay còn 
gọi là "phán hồi tiêu cực". 

d) Đặt những thành tựu công nghệ - kinh tế không 
những vào vị trí là tiền đề thúc đây sự vận động 
của lịch sử, mà còn là nhân tố dẫn dắt toàn bộ loài 
người đến một cuộc sống vật chất và tỉnh thần 
cao hơn, tiến bộ hơn - không cần tiến hành cách 
mạng xã hội, hoặc nếu cần, thì đó là sự nghiệp của 
“các tấm biên chỉ đường cua trí tuệ". 


e) Cơ sở triết học của cách tiếp cận nêu trên là 
quan niệm về sự thống nhất, hòa hợp như bản chất 
và như nguyên lý giải quyết những mâu thuẫn bên 
trong mỗi sự vật, xã hội. Mọi biêu hiện đấu tranh 
giữa các mặt đối lập, cho dù là cùng thuộc một thực 
thế biện chứng, đều bị xếp vào những biêu hiện 
lỗi thời của tư duy công nghiệp. † 


Hạt nhân hợp lý, hay có thê coi là ưu điêm, của 
cách tiếp cận theo các nền văn minh là đã xuất phát 
từ những biến đổi xảy ra trong nền tảng vật chất - 
kinh tế - công nghệ đề nghiên cứu mọi mặt của đời 
sống xã hội và đặt chúng vào trạng thái vận động 
không ngừng. Nhưng điều đó chỉ càng chứng tỏ 
phương pháp luận duy vật biện chứng của Mác vẫn 
đang dồi dào sức sống ngay cả ở những người phi 
mác xít ! Chính Mác và Ăng-ghen - hơn ca thế hệ 
sau - đã dành sự quan tâm hàng đầu đến vai trò của 
yếu tố vật chất nói chung, và của lực lượng sản 
xuất nói riêng là nhân tố quyết định cuối cùng đối 
với quá trình phát triên của xã hội. Các ông đã chỉ 
rõ, đê phân biệt một thời đại kinh tế, phải căn cứ 
vào chỗ thời đại ấy sản xuất bằng gì và sản xuất 
như thế nào. Vì vậy, nếu hiện nay chỉ nêu và nhấn 
mạnh vai trò và ý nghĩa cua cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ, thì cùng lắm cũng chỉ là lặp lại 
Mác mà thôi. 


Bên cạnh hạt nhân hợp lý (do tiếp thu Mác) vừa 


nêu, phương pháp tiếp cận theo các nền văn minh 
chứa đựng nhiều sai làm. Trước hết, là sai lầm 
về thế giới quan. Bạn chất của vật chất không 
phái là sự thống nhất, hòa hợp giữa các nhân tố 
cầu thành, mà là sự vận động không ngừng như kết 
, , : ` 4 #2 S, z « £. ^ ^ 
qua cua quá trình đâu tranh giữa các mặt đối lập đê 
`. # n ‹ “& š ì Ý và LÌ 
giải quyết mẫu thuần biện chứng xuất hiện và tồn 
tại bên trong bàn thân mỗi sự vật. Nguyên lý này đã 
được Mác tông két, đúc rút từ tỉnh hoa triết học 
nhân loại, từ Hê-ra-clit, A-ri-xtốt đến H-ghen. 


Phát hiện việc xã hội loài người phân chia thành 
các giai cấp khác nhau, đối kháng nhau và cuộc đấu 
tranh giữa chúng tạo ra động lực phát triển lịch sử, 
không phai là đóng góp mới me cua chủ nghĩa Mác. 
Điều này. trước Mác các đại biểu xuất sắc của trí 
thức loài người đã vạch ra ; đồng thời, nó đã được 
khăng định bơi vô số những bằng chứng của lịch 
sư. Với việc phân chia xã hội thành những người 
sản xuất và những người tiêu thụ, số người có 
quan điểm tiếp cận lịch sử theo các nền văn minh 
đã cố ý che giấu tính khách quan của cuộc đấu 
tranh giai cấp nói chung giữa kẻ bóc lột và người 
bị bóc lột, và của cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, 
phức tạp hiện nay giữa giai cấp tư sản và giai cấp 
công nhân cùng những người làm thuê khác. 


Khi chủ trương tiếp cận theo nên văn minh, số 
người nói trên đã lớn tiếng tuyên bố : ca tư sản lẫn 
vô san và người lao động, đi đôi là những xã hội 
tương ứng, đều là chủ nhân của quá khứ công 
nghiệp ! Quyền lực và hy vọng tương lai thuộc về 
các bộ óc tri thức tin học ! Thay vì cách nhìn lịch sư 
loài người như dòng chay biện chứng cua các hình 
thái kinh tế - xã hội, họ cường điệu hóa nền văn 
minh hiện đại. dường như từ xưa tới giờ loài 
người chưa trải qua một nền văn mình nào đáng giá 
cả. Học thuyết về các hình thái kinh tế - xã hội bị 
hiểu một cách nông cạn, theo đó dường như thế 
giới bị phân chia thành hai hình thái chủ yếu : tư bản 
chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Ca hai hình thái này, 
theo họ, đều tồn tại trên cơ sơ một nên văn minh 
chung là văn mình công nghiệp (...). Còn nền văn 
mình mới thì không dung nạp trong bạn thân nó ca 
hình thái tư bản chủ nghĩa lẫn hình thái xã hội chủ 
nghĩa như một sự phu định hình thái trên. 


Là những nhà biện chứng duy vật, Mác, Ăng-ghen 
và Lê-nin không bao giờ xác định nên đại công 
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nghiệp cơ khí là tột đính cua ván 14200 loài người. 
Bơi vậy, không thê gán cái giới hạn nền văn minh 
công nghiệp cho học thuyết của các ông về hình thái 
kinh tế - xã hội. 

Lịch sử chứng minh rằng mỗi nền văn minh đều 
dung nạp nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác nhau ; 
đồng thời, ở một không gian và thời gian cụ thể, 
nó không thê không mang một hình thái kinh tẾ - xã 
hội nhất định. Ví dụ, khi nói văn minh La mã, trước 
hết là nói hình thái La mã cua văn minh HO nghiệp, 
là nói cơ sở kinh tế và cấu trúc thượng tầng kiêu 
- La mã của chế độ chiếm hữu nô lệ. Văn minh tin 
học, hoặc văn minh gì sau này nữa, chừng nào còn 
tồn tại và phát triên trong điều kiện xã hội có giai 
cấp, thì chừng đó, ở một không gian và thời gian 
cụ thể, nó còn luôn luôn được xác định bơi một kiêu 
hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Động lực thúc 
đây sự vận động của loài người từ nền văn minh 
này sang nền văn minh khác, hiển nhiên phải được 
tìm ở mâu thuẫn nội tại của mỗi hình thái kinh tế - 
xã hội, ở cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh giai 
cấp giữa các giai cấp tiêu biêu cho một hình thái 
kinh tế - xã hội nhất định. 


"Văn minh” không những là một khái niệm khoa 
học, mà còn là một thuật ngữ thông dụng trong ngôn 
ngữ hằng ngày. Sở dĩ khái niệm "văn minh" có 
phạm vi sử dụng hết sức rộng rãi trước hết là vì 
ngữ nghĩa cua nó chưa được xác định rõ. Ngay ca 
đến nay, khi khoa học về các phương pháp đã phát 
triển, chúng ta cũng mới chỉ biết mô tả các nền văn 
mình khác nhau, chứ chưa xác định được một cách 
lô gích hệ thống các yếu tố cấu thành mỗi nền văn 
minh. 


Văn minh, ban thân nó, cũng có lịch sư. Trên cái 
nên lịch sử - văn minh này, các thời đại, các thời 
kỳ, các giai đoạn của xã hội loài người phát triên 
như một dòng biện chứng. Đông lực cua quá trình 
này được tạo lập bơi nhiều yếu tố, trong đó không 
thể không nhắn mạnh vai trò cua chủ thể xã hội : cá 
nhân, nhóm, giai cấp, dân tộc. Khi nói đến các chủ 
thể xã hội là nói đến những lợi ích khác nhau, đối 
kháng nhau, cùng tôn tại trong một nền văn minh. 
Không thể tiếp cận phép biện chứng của các mâu 
thuẫn do các lợi ích đối kháng tạo ra, bằng một công 
cụ rất thiếu tính lô gích - cụ thể là phạm trù "văn 
minh". 
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Cách tiếp cận theo nền văn minh đã phủ nhận 
hoặc hạ thấp vai trò của đấu tranh xã hội và đấu 
tranh giai cấp như một động lực chủ yếu thúc dây 
sự vận động cua lịch sư. Từ chỗ tước bö sự tồn 
tại và đấu tranh của các mặt đối lập, các tác giả theo 
quan niệm trên về phép biện chứng xã hội đã kêu 
gọi "từ bỏ hoàn toàn cách nhìn lưỡng phân cua cách 
tiếp cận hình thái". 


*x 


Lao động luôn luôn có tính hai mặt : tính xã hội và 
tính cá nhân, cùng tôn tại như các về đối lập của 
một chính thẻ thống nhất. Chính sự phát triển của 
cả hai thuộc tính này trong mâu thuẫn biện chứng 
giữa chúng, quyết định sự phát triên của bản thân 
lao động. Trên thực tế, lịch sử ghi nhận hai mô thức 
đối nghịch giải quyết mối quan hệ nêu trên. Mô 
thức châu Á chủ trương một nền sản xuất nhà 
nước tập trung, phi hàng hóa - tiền tệ, phi thị 
trường. Mô thức châu Âu xác lập nền sản xuất tư 
nhân, tự do trao đổi trong quan hệ hàng - tiền và do 
cơ chế thị trường điều tiết. 


Từ điểm xuất phát lý luận và thực tiễn đó, một 
số học giá đã khăng định : sẽ là ngây thơ nếu tin 
vào các quy luật sắt của sự nói tiếp các hình thái 
kinh tế - xã hội. Và họ đưa ra phương pháp phân tích 
lịch sử và tiếp cận thời đại theo hai "nhánh" Á, Âu. 

Hạt nhân hợp lý cua phương pháp này là ở chỗ 
đưa ra hai phương thức đối lập về giải quyết mâu 
thuần giữa hai thuộc tính của lao động, từ đó khái 
quát những đặc trưng khác nhau cua các chế độ xã 
hội xây dựng trên cơ sơ từng loại hình hoạt động 
vật chất ấy. 

Quan sát lịch sử phát triên của xã hội loài người, 
ta thấy đúng là có sự tồn tại của hai "nhánh" Á, Âu, 
nhưng không chỉ có hai "nhánh" đó mà thôi, ca khi - 
nói về chế độ sơ hữu tư liệu sản xuất cũng vậy. 
Vô số nhánh trung gian, cộng với hàng loạt biến 
thể của hai "nhánh" Á, Âu, mà thực chất quyết định 
tính đa dạng và sinh động cua lịch sư, đã không được 
đề cập. Tính phiến điện của phương PHÉP này là ở 
đó ! 


Chính các tác giả của quan điểm tiếp cận thời đại 
theo hai "nhánh" Á, Âu cũng thừa nhận : do tuyệt 
đối hóa từng mặt cua lao động, ca hai loại hình đều 
đưa nền sản xuất và xã hội đến bế tắc, khủng 
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hoang. Ca chủ nghĩa tự bạn phương Tây, đại diện 
cho chu nghĩa tự do, chu nghĩa cá nhân cực đoan và 
chế độ tư hữu, lẫn chu nghĩa xã hội hiện thực tô 
chức theo mô hình nhà nước tập quyền và chế độ 
công hữu kiêu phương Đông, đều không phù hợp 
với chiều hướng vận động cua lịch sử. 

Loài người còn phái đi tiếp đến một chế độ xã 
hội được xây đựng trên cơ sở giải quyết hài hòa. 
biện chứng mâu thuẫn nội tại của lao động. Điều 
kiện vật chất - kỹ thuật cua xã hội ấy - xã hội không 
còn giá trị thặng dư và bóc lột - là lực lượng sản xuất 
đạt tới trình độ mà công nhân đứng bên cạnh san 
xuất chứ không phải là tác nhân chủ yếu của quá 
trình sản xuất. 

Khi con người được giải phóng khoi quá trình sản 
xuất trực tiIẾp, chuyên giao các chức năng sản xuất 
cho công cụ hiện đại đề tạo ra sàn phâm theo đơn 
đặt hàng trực tiếp của người tiêu dùng, thì việc ép 
buộc lao động bằng biện pháp hành chính hoặc kích 
thích lao động bằng cơ chế thị trường, cũng như 
việc sản phâm cần được xã hội thừa nhận thông 
qua thị trường v.v. tất cá đều trợ thành thừa. Lúc 
đó, nền sản xuất đã được xã hội hóa cao độ, không 
phải bằng cách nhà nước hóa các tư liệu sản xuất, 
mà do những yếu tố vật chất - chất xám, trí tuệ, 
sự sáng tạo cua người lao động với tư cách một cá 
nhân tự do. Rõ ràng, con đường phát triên kiều này 
của lịch sử không thuộc riêng "nhánh" nào, cả Âu 
lẫn Á, mà thuộc về quá trình phú định biện chứng 
đối với chế độ xã hội được duy trì bởi phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 


Cũng cần nói thêm rằng : đã có người muốn đặt 
cuộc đầu tranh vì lợi ích quốc gia - dân tộc vào vị 
trí cuộc đấu tranh xã hội, đấu tranh giai cấp với ý 
nghĩa tạo ra động lực thúc đấy lịch sử, đề trên cơ 
sơ đó, tước bỏ ý nghĩa thực tiễn của phương pháp 
mác xít tiếp cận theo các hình thái kinh tế - xã hội. 

Đúng là vấn đề dân tộc tồn tại trước vấn đề 
giai cấp, nhưng trên thực tế, mỗi giai cấp, mỗi chế 
độ xã hội, trong quá trình thực hiện mục tiêu. lợi ích 
của mình, đều nhân danh dân tộc. và trong nhiều 
trường hợp, đại diện cho lợi ích dân tộc. Dân tộc, 
với tư cách là nhà nước quốc gia hoặc thiết chế 
xã hội, đã xuất hiện trong lịch sử cùng với sự phân 
hóa giai cấp (điển hình ở châu Âu), hoặc phân hóa 
đăng cấp (ví dụ ở châu Á). Thành thư, đấu tranh 


dân tộc thường gắn liền với đấu tranh xã hội, đấu 
tranh giai cấp. 

Khi khẳng định giai cấp vô sản có sứ mệnh lịch 
sử là đấu tranh xóa bo chế độ bóc lột tư ban chủ 
nghĩa, Mác và Ăng-ghen trong Tuyên ngôn của Đăng 
cộng san không quên nhắc nhớ : giai cấp vô sản 
mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyên, 
phái tự xây dựng thành một giai cấp dân tộc, phải 
tự mình trở thành dân tộc. Ơ thời điêm sôi động của 
vấn đề dân tộc như hiện nay, cần phái hiệu rằng : 
những mâu thuẫn, xung đột dân tộc. đăng sau cái vỏ 
sắc tộc, quốc gia, là sự đối kháng gay gắt về lợi 
ích giữa các nhóm. tập đoàn, giai cấp xã hội khác 
nhau sống ơ các nước, các vùng lãnh thô khác nhau. 

*x 


Lịch sử xã hội loài người cho đến nay vẫn là lịch 
sử của sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh 
tế - xã hội do sự phát triển kinh tế, văn hóa và đấu 
tranh giai cấp thúc đây. Nói đến học thuyết mác xít 
về các hình thái kinh tế - xã hội là nói đến các 
phương thức san xuất với mâu thuẫn biện chứng 
chứa đựng trong mỗi phương thức đó ; là nói đến 
đấu tranh giai cấp (trong xã hội có giai cấp) như sự 
phần ánh tự nhiên về mặt xã hội của mâu thuần piữa 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ; là nói đến 
vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng và khả năng 
tác động cua cấu trúc thượng tàng... Nội dung cơ 
bản cúa học thuyết nêu trên hiển nhiên cũng bao 
gồm cá những vấn đề thuộc về lịch sử các nền 
văn minh, thuộc vẻ quan hệ giữa con người với 
COn người, giữa con người với dân tộc và với toàn 
thể loài người. 


Nhu cầu trừu tượng hóa khi thực hiện những khái 
quát khoa học về tiến trình lịch sử, không hề làm 
các nhà kinh điển loại trừ những hình thái quá độ, 
những hình thái đặc thù bên cạnh 5 hình thái kinh tế 
- xã hội phô quát, cũng như kha năng biếu hiện riêng 
biệt, phong phú cua 5 hình thái này ở những điều 
kiện khác nhau. Trước thách thức cua lịch sư, điều 
duy nhất trơ nên lỗi thời là nhận thức phiến diện 
về học thuyết nêu trên và cách áp dụng máy móc 
học thuyết ấy. Tri thức hiện đại còn phải trở về 
với những phát hiện của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, và 
phát triển nó trong thời đại hiện nay. 


(Xem tiếp trang 49) 
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Chu nghĩa Móc-Lê-nin vò thời đơi của chúng 1œ 


KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG VÀ 
CÔNG BĂNG 
XÃ HỘT 

NGUYÊN KHÁC HIÊN * 


km" tế thị trường là một hình thức xã hội 
của tổ chức và hoạt động kinh tế, trong đó 
các mối quan hệ kinh tế giữa con người với con 
người được biểu hiện thông qua thị trường. 
Động lực vận động của kinh tế thị trường là lợi 
nhuận. Động lực của lợi nhuận đòi hỏi các doanh 
nghiệp phải giảm chỉ phí cá biệt để sản xuất hàng 
hóa, áp dụng kỹ thuật mới, hợp lý hóa sản xuất, 
để tăng năng suất lao động cá biệt và năng suất 
lao động xã hội. Kinh tế thị trường có tính năng 
động và khả năng thích nghỉ với quy luật cung cầu 
của thị trường. Do đó, kinh tế thị trường là nhân 
tố phát triển sức sản xuất, tăng trưởng kinh tế. 
"Đồng thời, kinh tế thị trường cũng có những 
khuyết tật cố hữu tự nó không thể vượt qua 
được, do tính tự phát mù quáng và sự cạnh tranh 
tàn nhẫn, dẫn đến phá sản, khủng hoảng, thất 
nghiệp... Kinh tế thị trường là môi trường thuận 
lợi để phát sinh và phát triển sự phân hóa giàu 
nghèo và bất công xã hội. Hiện nay, ở nước Mỹ 
mỗi ngày trung bình có 167 hãng kinh doanh bị phá 
sản và 105 người Mỹ trở thành triệu phú, trong 
khi đó thì 10 triệu người không có nhà ở và 15 
triệu người da đen sống trong mức nghèo khô 
cùng cực (theo tài liệu của UNESCO, 1993). 


Bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa không cho 
phép tổn tại những hiện tượng như vậy. Công 
bằng xã hội là một trong những đặc trưng bản 
chất của chế độ xã hội mới, là ước mơ, khát 
vọng của nhân dân, là động lực thúc đây mọi 
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người vươn tới. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin là học 
thuyết về các con đường và các hình thức giải 
phóng toàn diện con người khoi mọi sự áp bức, 
bóc lột và tha hóa, là học thuyết hướng tới công 
bằng xã hội. 


Vấn đề đặt ra là chế độ xã hội chủ nghĩa có 
thể sử dụng kinh tế thị trường đề phát triên sản 
xuất, đồng thời có các biện pháp để bảo đảm 
công bằng xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội được không ? Đây là một vấn đề 
phức tạp, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu nghiêm 
túc và công phu. | 


| 


Thực ra, giải pháp đúng đắn cho vấn đề kinh 
tế thị trường và công bằng xã hội đã được Đảng 
ta đề ra từ Đại hội VI (tháng 12-1986) và được 
khẳng định dứt khoát hơn và cụ thể hóa thêm một . 
bước tại Đại hội VII. Đó là : Phát triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa vận hành theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của nhà nước. Đây là kết 
qua cua cả một quá trình nghiên cứu công phu, 
đổi mới tư duy, tìm tòi, suy nghĩ, thử nghiệm, kết 
qua tập trung trí tuệ của toàn đáng được nhân dân 
hưởng ứng rộng rãi và rất nhanh chóng đi vào 
cuộc sống, mọi người đều cảm nhận được, bạn 
bè trên thế giới đều thấy rất rõ và đồng tình. 
Tiếc rằng, một số ít người không nghiên cứu 
kỹ càng hoặc vì động cơ cá nhân đã có những ngộ 
nhận, suy nghĩ mơ hồ, thậm chí còn lập luận vòng 
vèo dân đến bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lê-nin và từ 
bo chủ nghĩa xã hội. 


Ví dụ, khi bàn về quan hệ bóc lột và bị bóc lột, 
có người cho rằng : "Sản phẩm người này làm 
ra, người kia chiếm đoạt, đó là biểu hiện trực 
tiếp nhất và phố biến nhất của cuộc đấu tranh 
sinh tồn trong xã hội. Sự bất công này hiền nhiên 
là có liên quan đến sự chiếm hữu tư liệu sản 
xuất". "Ngay cả khi địa chủ - tư bản đã bị quét 


* Chuyên viên cao cấp kinh tế 


sạch, không còn chiếm hữu tư nhân đối với tư 


liệu sản xuất, chính phủ chỉ ngồi tính các chế độ 
tiền lương để trả cho cán bộ thôi, cũng thấy đây 
là bài toán không thể tìm thấy đáp số trực tiếp và 
chính xác được... Nhưng cứ gia sử là đã tìm được 
một phương án quy ước nào đó mà mọi người 
thỏa thuận là công bằng, thì sự công bằng ấy 
cũng mới là công bằng "chết", vấn đề là sự 
công bằng ấy có làm cho sản xuất phát triển 
không ?" 


Lập luận nêu trên chứng tỏ tác giả của nó chưa 
nghiên cứu kỹ về các chế độ, hình thái kinh tế 
xã hội trước khi có chủ nghĩa xã hội xô viết (cuộc 
đấu tranh sinh tồn của con người dưới chế độ 
cộng sản nguyên thủy là đấu tranh với thiên nhiên 
và ở chế độ đó không có bóc lột, bất công), và 
cũng chưa rõ về chủ nghĩa xã hội xô viết. 


Thực tế diễn ra ở Liên xô sau Cách mạng Tháng 
Mười đã hoàn toàn bác bỏ luận điểm nêu trên. 
Nhờ có cách mạng đem lại công bằng xã hội, 
năng suất lao động xã hội ở Liên xô đã tăng vọt, 
sự nghiệp công nghiệp hóa tiến những bước dài, 
mà ngay những kẻ thù của chủ nghĩa xã hội cũng 
phải công nhận. Brê-din-xki, nguyên chu tịch Hội 
đồng an ninh quốc gia Mỹ, một người chống 
cộng điên cuồng, cũng đã viết : "Theo những 
thống kê chính thức, tổng thu nhập quốc dân của 
Liên xô tăng gấp 4 lần trong những kế hoạch 5 
năm đầu tiên, với tỉ lệ tăng trưởng hãng năm lên 
tới gần 15%... Từ năm 1928 đến năm 1940, điện 
tăng từ 5 tỉ đến 48,3 tỉ kWh ; thép từ 5,4 triệu 
tấn đến 18,3 triệu tấn ; máy công cụ từ 2000 lên 
58 400, xe cơ giới từ 8000 lên 145 000 chiếc". 
(Zbignew Brzezinski "The Grand Failure". The 
Birth and Death of Communism ¡n the Twentieth 
Century". New-York, Charles Scrbner's Song, 
1989). 


Như vậy là, không có địa chủ và tư bản, nền 
kinh tế vẫn phát triển, sự công bằng ấy không 
phải là công bằng "chết". Còn sở dĩ Liên xô cũ 
đã rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài từ những năm 
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80 là do nhiều nguyên nhân mà nhiều công trình 
nghiên cứu đã phân tích, chứ không phải là vì 
không có địa chu và tư bản. 


Có ý kiến đưa ra một mô hình kinh tế như sau : 
"Song song với thị trường mua bán sản phẩm tự 
do là thị trường mua bán sức lao động tự do 
thuận mua, vừa bán \ Chính trong cuộc vật lộn 
hòa bình ấy mà sự hợp lý sẽ được xác lập trong 
từng thời gian, những sản phẩm và lao động kém 
chất lượng sẽ bị đào thải. Xã hội cần có luật cho 
kẻ bị thiệt thòi có quyền đấu tranh, có chỗ đấu 
tranh ; cơ quan quyền lực cần được tách ra thành 
một sức mạnh trung lập, được xã hội thuê làm 
nhiệm vụ trọng tài. Trọng tài chỉ cần thôi còi cho 
đúng để ngăn cản những tình huống quá đáng, 
thực hiện một số việc công ích (như giáo dục, y 
tế, nghiên cứu cơ bản, bảo vệ môi trường...), 
tuyệt nhiên không được "tham chiến" trực tiếp 
để kiếm ăn thêm, và cũng không cần vận động 
hay dạy dỗ bên nào cả. Một thị trường có tính 
nhân bản phải giải quyết ngày càng tốt vấn đề 
sở hữu của người lao động, bao gồm cả những 
mặt của "sở hữu" là mặt tư liệu sản xuất, tiền 
vốn và mặt đân quyền ! 


"Một mô hình sinh động như vậy chính là sự thê 
hiện quy luật đấu tranh sinh tổn vào xã hội loài 
người, trong đó sự chọn lọc tự nhiên và sự chọn 
lọc nhân tạo đã nhập làm một, và không có nó thì 
sự tiến hóa sẽ chấm dứt. Thiên đường của nhân 
loại sẽ là một "trường đấu" lý tưởng, trong đó 
các đấu thủ đều có điều kiện phát huy hết tiềm 
năng, và người có trí tuệ hơn, có năng lực hơn, có 
ý thức hơn... được bảo đảm sẽ thắng cuộc, sẽ 
được hưởng thụ nhiều hơn (và được duy trì nòi 
giống nhiều hơn ?)... và xã hội như thế mới là 
"xã hội không còn bóc lột" ( !) 

Chúng ta có thê khẳng định rằng, cái xã hội nêu 
ra như trên không phải là "xã hội không còn bóc 
lột", trái lại nó tất yếu sẽ dẫn đến những bất 
công xã hội ngày càng lớn và mô hình kinh tế đó 
chăng qua chỉ là mô hình của chủ nghĩa tư bản tự 
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do của thời kỳ trước đây, trong đó chính quyền 
không can thiệp vào nền kinh tế thị trường. 


Trong "trường đấu lý tương" nêu trên làm gì 
các đấu thủ đều có điều kiện phát huy hết tiềm 
năng, vì thực tế cho thấy giữa những người lao 
động, không phai ai cũng như ai, có người khoe, 
có người yếu, có người có nhiều kiến thức, có 
người ít, có người có tay nghề cao, có người 
chưa thạo việc, có người có vốn, có người không 
có vốn... Đó là do kết quả của lịch sử, của các 
chế độ cũ, của các hoàn canh riêng biệt để lại, 
không thê một sớm một chiều khắc phục được. 
Kết quả trên "trường đấu lý tương", những 
người có ưu thế tự nhiên sẽ thắng, những người 
thua sẽ bị gạt ra ngoài, bị thất nghiệp, phá san, 
lâm vào nghèo đói, như vậy làm sao có công bănz 
xã hội được ? Đấy là nói về trường đấu giữa 
những người lao động với nhau. Còn trường 
đấu piữa những người có vốn lớn, những nhà 
tư bạn với những công nhân, nông dân chị có sức 
lao dộng làm thuê đem đi bán, thì rõ ràng hai bên 
không cân sức và những nhà tư ban tìm mọi cách 
lợi dụng ưu thế của mình đê ép buộc người lao 
động phải chấp nhận những điều kiện nghiệt ngã 
nếu muốn có việc làm hay không bị đuôi. Thế thì 
làm sao có công bằng được ? Làm sao mà không 
còn bóc lột được ? Lịch sư cua chủ nghĩa tư bạn 
và thực tế nước ta mới bước đầu đi vào kinh 
tế thị trường đã chăng chứng minh hiện tượng 
phân cực giàu nghèo đó sao 


Ở nước Mỹ, 1% dân số chiếm giữ khoảng 
30% thu nhập quốc dân. Ở nước ta hiện nay, theo 
tài liệu điều tra năm 1990 của Tông cục thống kê, 
số hộ giàu chiếm 10-15%, số hộ nghèo chiếm 
25%-30% tông số hộ, chênh lệch giữa giàu nghèo 
là 15 lần ở thành thị và 10 lần ở nông thôn. 


Sự phân cực này sẽ ngày càng phát triển nếu 
không có sự quản lý điều tiết của nhà nước. 
Nếu nhà nước "tách ra thành một sức mạnh trung 
lập, được xã hội thuê làm nhiệm vụ trọng tài”, thì 
ai đứng ra giúp đỡ những người bị chiến bại 
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trong trường đấu "lý tương" 7 Ai thực hiện 
những báo đảm xã hội, ai giải quyết nạn thất 
nghiệp, ai thực hiện công bằng xã hội ? 

Thực ra, trong một xã hội có giai cấp, không thể 
có một chính quyên phi giai cấp, trung lập được. 
Trong các nước tư bản chủ nghĩa, chính quyền ở 
đó về thực chất là chính quyền của giai cấp tư 
bản và bao giờ cũng đứng vẻ phía những người 
vừa có tiền, vừa có quyền lực (trong kinh tế thị 
trường tự do, người nào có nhiều tiên là có thê 
có nhiều quyền), chính quyền này sẵn sàng chà 
đạp, thậm chí đàn áp những yêu cầu về công 
bằng xã hội của đông đảo quần chúng. Cũng có 
những trường hợp, chính quyền đó phai thoa 
mãn một phần yêu sách của quần chúng do sức 
đấu tranh của nhân dân lao động, hòng làm dịu sự 
căng thăng của xã hội và duy trì sự tồn tại của 
mình. Nhưng về cơ ban, nó vẫn là chính quyền 
của giai cấp tư sản, và khi yêu cầu công bằng xã 
hội làm thiệt đến lợi ích của giai cấp tư sản thì 
chính quyên đó hoặc là sẽ đàn áp quần chúng hoặc 
là sẽ bị thay thể. 


Lại có lập luận cho rắng : "Một hình thái kinh 
tế xã hội mà hạ tầng là kinh tế thị trường và 
thượng tầng là xã hội chủ nghĩa thì cùng một lúc 
xã hội chịu sự chỉ phối của cả hai cơ chế ngược 
nhau, lúc nào cũng chỉ "rình" đề phú định nhau, và 
nếu kết hợp với nhau thì còn nguy hiểm hơn. 
Người dân nghèo thấp cô bé họng sẽ bị cá hai cơ 
chế ràng buộc, kẻ có quyền, có tiền sẽ lợi dụng 
được cá hai cơ chế đó, "chơi trò bật tường" hoặc 
"trò ú tim", lúc núp dưới cơ chế này, lúc núp dưới 
cơ chế kia, không luật pháp nào trị nôi". Và cuối 
cùng, đi đến đề nghị Đang cộng sản Việt nam nên 
từ bo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ bo vai trò lãnh 
đạo cua mình(!) 


Lập luận nêu trên ít ra có hai điều ngộ nhận. 
Thứ nhất, đã lầm lẫn, coi kinh tế thị trường như 
là một phương thức sản xuất, nên đã đối lập kinh 
tế thị trường với chủ nghĩa xã hội. Thực ra, thị 
trường là một hiện tượng kinh tế xã hội, là hiện 


tượng hoạt động của con người trong nên sản 
xuất hàng hóa. Kinh tế thị trường không phai là 
một phương thức sản xuất mà chỉ là một kiểu tô 
chức kinh tế-xã hội, một công nghệ cua tô chức 
kinh tế, một phát minh của loài người nhăn phát 
triển kinh tế với hiệu qua cao. Vấn đề là ở chỗ : 
chủ nghĩa xã hội sư dụng "công nghệ" đó như thế 
nào, đề vừa phát huy được những mặt tích cực, 
đồng thời hạn chế được những mặt tiêu cực cua 
nó, bảo đảm sự thống nhất giữa tăng trương kinh 
tế với công bằng và tiến bộ xã hội, như vậy, chú 
nghĩa xã hội không phai lúc nào cũng chỉ “nh” 
đề phú định kinh tế thị trường, mà là kinh tế thị 
trường cần có sự quản lý và điều tiết của nhà 
nước theo định hướng xã hội chu nghĩa, như 
Đang ta đã chỉ rõ. 

Thứ hai, chỉ dựa vào một số hiện tượng tiêu 
cực trong khu vực kinh tế quốc doanh, trong vấn 
đề "sở hữu" và một số hiện tượng tiêu cực khác 
(như phân hóa giàu nghèo, hình thành giai cấp tư 
sản, nạn thất nghiệp và bóc lột lao động làm 
thuê...) đề kết luận răng : nếu hai cơ chế đó (kinh 
tế thị trường và chủ nghĩa xã hội) kết hợp với 
nhau thì càng nguy hại hơm ! 

Cần thấy rõ chủ nghĩa xã hội không phải là một 
cơ chế. Và chủ nghĩa xã hội chỉ sư đựng cơ chế 
thị trường, chứ không phải kết hợp với cơ chế 
thị trường. Còn các hiện tượng tiêu cực trong khu 
vực kinh tế quốc doanh và sở hữu, thì đó chỉ là 
những hiện tượng tạm thời mà chúng ta chậm 
khắc phục (và nhất định sẽ khắc phục được) 
trong quá trình đôi mới ; đó không phải là bản chất 
của chu nghĩa xã hội. 


H 


Đảng ta chủ trương "phát triển nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị 
trường" là hoàn toàn cần thiết để giải phóng và 
phát huy được các tiềm năng sản xuất trong xã 
hội. Nền kinh tế nước ta hiện nay là một tập hợp 
của nhiều thành phần kinh tế với những hệ 
thống quy luật kinh tế khác nhau. Chừng nào còn 
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có thành phần kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa 
thì chừng đó còn có hiện tượng chu sơ hữu 
những yếu tố san xuất chiếm hữu lao động 
thăng dư cua người làm thuê làm của riêng, tức 
là còn có hiện tượng bóc lột. Đã là nền kinh tế 
nhiều thành phần thì không thê loại trừ được các 
hiện tượng bóc lột, mà chỉ có thể hạn chế nó. Do 
đó, cần có sự điều tiết và quan lý của nhà nước 
xã hội chu nghĩa. 

Như vậy là trong nền kinh tế thị trường dưới 
chủ nghĩa xã hội, đã và sẽ nay sinh những công 
bằng và bất công xã hội mới, bởi vì, đối với 
bất cứ xã hội nào, càng tiến sâu vào nền kinh tế 
thị trường, càng có nhiều nguy cơ và rủi ro về 
bất công xã hội. Đối với các chế độ trước chủ 
nghĩa xã hội, những bất công xã hội trong nền 
kinh tế thị trường đã trở thành một thứ quy luật, 
một mâu thuần không thê khắc phục được giữa 
hiệu qua kinh tế và công bằng'xã hội. Chỉ có chú 
nghĩa xã hội mới có kha năng (và chu động) thực 
hiện công bằng xã hội đi đôi với nâng cao không 
ngừng năng suất lao động và hiệu qua kinh tế. 


Nền kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội 
phai là nền kinh tế có sự quản lý, hướng dẫn, 
điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội 
chu nghĩa. Sự quan lý của nhà nước dưới sự 
lãnh đạo của đảng cộng sản, bảo đảm cho kinh tế 
phát triên đúng hướng, chăm lo lợi ích của nhân 
dân, vì con người, do con người, thực hiện công 
bằng xã hội ;- đồng thời, tạo điều kiện và môi 
trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh 
các hành vi vi phạm pháp luật. 


Điều kiện và môi trường thuận lợi đê nền kinh 
tế thị trường phát triển đúng hướng, là nhà nước 
phải xây dựng được các cơ sợ hạ tầng, đặc biệt 
là điện nước, giao thông vận tai, thông tin liên 
lạc,... đồng thời mơ rộng giao lưu hàng hóa, hình 
thành các thị trường vốn, thị trường lao động, 
thị trường chứng khoán ; có chính sách kinh tế 
đối ngoại đề bảo vệ sản xuất trong nước, thu hút 
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vốn đầu tư ngoài nước, nhập công nghệ và thiết 
bị tiên tiến đầy mạnh xuất khẩu ; có chính sách 
đây mạnh khoa học, kỹ thuật, khuyến khích tài 
năng và sáng chế phát minh, bảo vệ môi trường ; 
chống buôn lậu, làm hàng giả, trốn thuế và lậu 
thuế. Nhà nước định hướng cho nền kinh tế 
phát triển bằng các công cụ kế hoạch, tài chính, 
tín dụng, tổ chức thông tin về thị trường trong 
nước và ngoài nước một cách rộng rãi và kịp 
thời, đồng thời xây dựng hệ thống luật pháp bảo 
đảm quyền bình đắng cho các doanh nghiệp tham 
gia cơ chế thị trường, cạnh tranh với nhau một 
cách lành mạnh, chống độc quyền, chống làm 
hàng giả, chống buôn lậu. 


Đề thực hiện công bằng xã hội ngày càng tốt 
hơn trong nền kinh tế thị trường có nhiều thành 
phần, chúng ta cần áp dụng những giải pháp chính 
sau đây : 


I- Xác định rõ sự nghiệp giáo dục xã hội chủ 
nghĩa là của dân, do dân, vì dân với các mục tiêu 
chiến lược là không ngừng nâng cao dân trí, phát 
triển đội ngũ nhân lực có kỹ thuật, đào tạo bồi 
dưỡng nhân tài. Tiếp tục điều chính cải cách giáo 
dục theo đường lối đổi mới của Đảng, duy trì và 
từng bước mơ rộng quy mô giáo dục, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả giáo dục. 


2- Sớm ban hành luật lao động, trong đó quy 
định rõ quyền, nghĩa vụ của người lao động và 
người sử dụng lao động. Đây là cơ sở để người 
lao động và tổ chức của người lao động (công 
đoàn, nông hội) bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 
người lao động, đấu tranh với những hành vi bất 
công, tùy tiện của người thuê lao động. 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho 
toàn xã hội để mọi người có công ăn việc làm. 
Đương nhiên, vai trò và nhiệm vụ chủ yếu của nhà 
nước là hướng dẫn và tạo điều kiện để mọi 
người tìm được việc làm. Nhà nước có biện pháp 
giải quyết từng bước nạn thất nghiệp bằng 
cách phát triển sản xuất đúng hướng, khuyến 
khích trong nước tiết kiệm đề bỏ vốn vào sản 
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xuất, kinh doanh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, 
tổ chức dạy nghề, đào tạo và đào tạo lại, cho vay 
vốn sản xuất... 


3- Cần khuyến khích mọi người tự tạo ra thu 
nhập ồn định và ngày càng nâng cao (khuyến khích 
làm giàu chính đáng). Có chính sách điều tiết thu 
nhập, bằng công cụ thuế là chính, đề thu hẹp dần 
khoang cách giữa thu nhập quá cao với thu nhập 
thấp, tạo điều kiện cho ngân sách có điều kiện 
hỗ trợ về mặt tài chính cho người nghèo. 


Phát động quần chúng tích cực tham gia thực 
hiện phong trào xóa đói, giam nghèo, động viên 
tinh thần tương trợ, đoàn kết xóm làng, có tấm 
lòng từ thiện giúp đỡ những người tàn tật, mỗ 
côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa. 


4- Nhà nước tăng vốn đầu tư cho các vùng 
miền núi, các vùng dân tộc, các vùng căn cứ cách 
mạng ; có chính sách phân phối vốn đầu tư của 
nước ngoài để phát triển đồng đều các vùng, 
không để chênh lệch quá xa về thu nhập giữa các 
vùng, giữa thành thị và nông thôn. 


5- Phát triển công tác bảo hiểm xã hội về sức 
khỏe, về thiên tai, hỏa hoạn...; tô chức các bệnh 
viện chăm sóc không mất tiền cho những người 
nghèo, những gia đình chính sách... 


6- Chấn chỉnh quản lý các xí nghiệp quốc 
doanh đê quốc doanh vừa giữ được vai trò chủ 
đạo trong nên kinh tế, vừa là gương mẫu cho 
việc thực hiện công bằng xã hội, ở.đó người lao 
động thực sự làm chủ. 


7- Tổ chức lại các hợp tác xã theo tinh thần đối 
mới, theo phương châm tự nguyện, cùng có lợi, 
phát huy vai trò của nông hội trong việc thực hiện 
công băng xã hội ở nông thôn. 


Đương nhiên, để làm tốt các việc trên, vấn đề 
quyết định là chính quyền phải thực hiện cải cách 
hành chính, chống tham những có hiệu quả, sát 
dân, thực sự là một chính quyền vững mạnh, 
trong sạch, có hiệu lực. 
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ĐÔI MỚI 


Trong quá trình chuyên đổi từ mô 
hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
sang kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, các quan điểm phát 
triền kinh tế đối ngoại của nước ta 
đã được thay đổi rất lớn. 

Trước đây, các quan hệ kinh tế đối 
ngoại phần lớn đều tập trung vào 
phạm vị "hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa", trong khi "các nước khác" 
chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Ngày 
nay, chúng ta chủ trương "đa dạng hóa 
và đa phương hóa quan hệ kinh tế với mợi quốc 
gia, mọi tổ chức kinh tế” ). Nguyên tắc cơ bản 
chỉ phối các quan hệ kính tế đó là : "tôn trọng độc 
lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi" (2). Như 
vậy, mục tiêu của kinh tế đối ngoại được nhấn 
mạnh một cách rõ ràng ; lợi ích kinh tế quốc gia và 
cách thức, phương tiện để đạt mục đích được mở 
ra rất rộng rãi. 


Cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại trước đây theo 
mô hình kế hoạch hóa tập trung, tách rời thị trường 
với sản xuất. Làm trung gian giữa hai khâu đó là 
đặc quyền của một số tông công ty, công ty trung 
ương. Do đó, trong chừng mực nhất định, họ đã 
khống chế giá cả, lợi nhuận v.v.. Ngày nay, các hoạt 
động kinh tế đối ngoại vẫn được chính phủ thống 
nhất điều hành vĩ mô, song cơ chế quản lý đã dân 
chủ hơn. Được quan hệ trực tiếp với bên ngoài 
không chi có các doanh nghiệp chuyên doanh, mà còn 
có các doanh nghiệp sản xuất được thành lập theo 
luật định thuộc mọi thành phần kinh tế. Các chính 
quyền địa phương cũng được phân định một số 
quyền hạn trong ngoại thương, du lịch v.v.. 


Tỷ giá hối đoái cố định được thay thế bằng tỷ 
giá hối đoái linh hoạt phản ánh thực trạng so sánh 
giá trị của đồng tiền nước ta trên thị trường. 


Luật đầu tư nước ngoài (công bố lần đầu tiên 
1988 và được sửa đồi 2 lần sau đó) là một mốc quan 
trọng đánh dấu quyết tâm "mở cửa" nền kinh tế 
thực sự. Việc chấp nhận cho tư bản nước ngoài 
đầu tư vốn, lập doanh nghiệp ở Việt nam, lập các 
khu chế xuất, những ưu đãi dành cho các nhà kinh 
doanh ngoại quốc v.v. cũng là một bước ngoặt 
trong quan điểm. Nó thê hiện sự đoạn tuyệt với thời 


TIÊP TỤC ĐẨY MẠNH 
KINH TÊ ĐÔI NGOẠI 


TRỊNH TẤT ĐẠT" 


kỳ "đóng của cùng những quan niệm cứng nhắc 
về chủ quyền để mở ra một thời kỳ mới trong 
quan hệ kinh tế đối ngoại. 


CÁC THÀNH TỰU 


Về xuấy khẩu. Kê từ năm 1986 tốc độ tăng kim 
ngạch xuất khẩu hằng năm khá cao : 1987 : +3,8% ; 
I988 : +21,6% ; 1989 : +§7,4% ; 1990 : +23,5% ; 
I99I :- 18,1% ; 1992: +19% ; 1993 : +10,9%. So sánh 
với thời kỳ 1960 - 1975, suốt 15 năm kim ngạch 
xuất khâu của miền Bắc chỉ tăng 82,5%, thấp hơn 
mức tăng của năm 1989. Thời kỳ 1976-1980, mỗi 
năm tấng bình quân +l11% ; thời kỳ 1981-1985 : 
+15,6%. Điều quan trọng là từ năm 1990 chúng ta 
bất đầu xóa bỏ bù lỗ cho xuất khâu, và tổng kim 
ngạch xuất khẩu đạt mức 2 tỉ rúp, đô la. Năm 1992 
lần đầu tiên xuất, nhập khẩu thăng bằng giá trị 
(nếu chưa kể phần nhập khẩu của các dự án đầu 
tư trực tiếp từ nước ngoài). Trong xuất khẩu đã có 
các mặt hàng chủ lực : gạo, dầu thô và thủy sản. Ba 
mặt hàng này chiếm 60 - 65% giá trị xuất khâu trong 
các năm gần đây. 


Về nhập khẩu. Giá trị hàng nhập khâu hằng năm 
tăng và giảm như sau : 1987 : +13,9% ; 1988 : 
+12/22% ; 1969 : -0,06% ; 1990 : +7,2% ; 1991 : 
-20% ; 1992 : +4,5% ; 1993 : +35,5%. Cơ cấu hàng 
nhập khẩu thể hiện đúng mục tiêu phục vụ sản xuất 
trong nước : hàng tiêu dùng 15%, hàng tư liệu sản 


(*) PTS viện Kinh tế học 
(1) (2) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 
đến năm 2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr.3I 
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xuất 85% (trong đó nguyên, vật liệu khoang 40 - 
50% : thiết bị toàn bộ 25% ; thiết bị lẻ, phương tiện 
vận tái, dụng cụ và phụ tùng 10 - 20%). 


Về hợp tác, đầu tư. Đến hết năm 1993 đã có 836 
dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt nam 
được cấp giấy phép. với tổng số vốn đăng ký là 
7,5 ti USD. Tốc độ tăng vốn đầu tư hằng năm như 
sau : [989 : +42,2% ; 1990: +15% ; 1991 :+101,1% ; 
I992 : +67% ; 1993: +18%. Đến hết năm 1992, đã 
thực hiện hơn I,! tỉ USD, chiếm 20% tông số vốn 
đầu tư. Trong 2 năm gần đây, các xí nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài mỗi năm xuất khẩu được hơn 
I00 triệu USD và nộp thuế, nộp tiền thuê đất cho 
chính phu ta hàng chục triệu đô la. Các xí nghiệp có 
vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã góp phần 
tăng nhanh khối lượng hàng xuất khẩu, nhất là dầu 
thô, quần áo, thực phâm chế biến. Đặc biệt, các 
hoạt động đầu tư đã góp phần biến đối nhanh chóng 
các dịch vụ bưu điện và viễn thông, tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động kinh tế đối ngoại. Với 462 
dự án đang hoạt động, tính đến hết năm 1992 đầu 
tư nước ngoài đã thu hút hơn 2 vạn người lao động 
làm việc trực. tiếp. Ngoài số này, còn có nhiều 
người lao động trong các ngành xây dựng cơ bản, 
cung cấp nguyên vật liệu v.v. cho các xí nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. 


Đề khuyến khích đầu tư nước ngoài và khuyến 
khích sản xuất hàng xuất khâu, nhà nước đã thành 
lập các khu chế xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng, Đà Nẵng v.v.. 


Về đu lịch và các dịch vụ thu ngoại tệ khác. Thời 
kỳ 1981-1985 doanh số cua ngành du lịch mới đạt 
l3,3 triệu rúp và 6l,7 triệu USD thì thời kỳ 
1986-1990 đã đạt 52 triệu rúp và 155,5 triệu USD, 
như vậy tăng 290,9% về mức thu đồng rúp và 152% 
về mức thu đồng USD. Năm 1991, ngành du lịch 
đón 300 000 khách nước ngoài, thu 35 triệu USD, 
tăng 6% so với 1990. Ngành hàng không trong 
những năm 1986-1990 thu 90 triệu rúp và 80 triệu 
USD. Dịch vụ cảng và đại lý tàu biên đạt 50 triệu 
rúp và 20 triệu USD ; dịch vụ bưu điện - I8 triệu rúp 
và 25 triệu USD; dịch vụ ngân hàng - IŠ triệu rúp và 
75 triệu USD ; hợp tác lao động và chuyên gia - 370 
triệu rúp và 148 triệu USD. 


Về viện trợ phát triển chính thức (ODA). Năm 
I992 đã có thêm một số nước viện trợ cho ta : Nhật 
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bản, Ca-na-đa, Ào, Úc v.v.. Tông số viện trợ này 
năm 1992 thêm 250 triệu USD. 


Nhìn tông thê, kinh tế đối ngoại nước ta từ sau 
đôi mới đã khơi sắc. Chỉ trong thời gian ngắn, nó 
đã đạt được những thành tích mà trước đó chưa bao 
giờ có. Đồng thời, đã xuất hiện những vấn đề 
đòi hoi phải giải quyết đê tiếp tục thúc đây nền 
kinh tế đối ngoại phát triền. 


VAI TRÒ THAY ĐỔI 


Sự đôi mới về quan điểm, các hoạt động khơi 
sắc và các thành tích trong phát triên đã thay đối vai 
trò, vị trí của kinh tế đối ngoại trong nền kinh tế 
quốc dân. 

Điều dễ nhận thấy là vai trò của xuất khâu. Đại 
hội VI cua Đang (năm 1986) coi xuất khâu không 
chỉ là một trong ba chương trình kinh tế lớn có ý 
nghĩa sống còn đối với tình hình trước mắt, mà 
còn là điều kiện ban đầu không thê thiếu để triên 
khai công nghiệp hóa xã hội chu nghĩa trong chặng 
đường tiếp theo. Hơn thế nữa, chương trình xuất 
khẩu còn được đánh giá là yếu tố có ý nghĩa quyết 
định đề thực hiện hai chương trình lương thực và 
san xuất hàng tiêu dùng. 


So với các ngành kinh tế chủ yếu khác, tác động 
của kinh tế đối ngoại đối với sự phát triển kinh tế 
chung của đất nước là đáng kê và có xu hướng tăng 
lên. Trong những nấm qua, nông nghiệp nước ta là 
ngành phát triên mạnh nhưng chỉ đạt mức tăng 4,9% 
năm (I981-I985) và 3,4% nắm (1986-1990). Năm 
I993 tăng 4% so với năm 1992. Ngành công nghiệp 
đạt mức tăng cao, giá trị san lượng công nghiệp năm 
1993 tăng 12,I'% so với năm 1992. Trong khi đó, kinh 
tế đối ngoại (chi tính riêng ngành xuất khẩu) đã có 
mức tăng bình quân I I Z/năm (1976-1980), 15%/nấm 
(1981-1985). 27%/năm (1986-1989), 23,5% (1990), 
19% (1992). Riêng năm 1991, do khủng hoang ở 
Đông Âu và Liên xô cũ, nên tốc độ giảm 18,1%. Như 
vậy. nông nghiệp thường khó đạt mức cao hơn 
4-5%/năm : công nghiệp - 10 - I5%/năm. Riêng xuất 
khẩu thường có thể đạt 25-30%/năm. Điều này 
chứng to : nếu ty trọng kinh tế đối ngoại trong toàn 
bộ nên kinh tế quốc dân tăng, thì mức tăng trương 
cao của kinh tế đối ngoại sẽ kéo theo mức tăng 
trương chung của toàn nên kinh tế. 


Số liệu thống kê cho thấy. sau khi đi vào công 
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cuộc đổi mới, tỷ trọng của riêng xuất nhập khâu 
hàng hóa đã tắng lên khá : 1986 : 7,75% ; 1987 : 
6,97% ; 1988 : 4,58% ; 1989 : 27,56% ; 1990 : 
29,04% ; 1993 : 22%. Trong thu ngân sách, ty trọng 
thuế xuất nhập khâu tăng với nhịp độ cao hơn ty 
trọng thuế nông nghiệp : nếu thuế nông nghiệp 
trong tổng thu ngân sách năm 1988 là 6,42%, 1989 là 
ˆ 6,2%, 1990 là 3,72%, thì thuế xuất nhập khâu trong 
tông thu ngân sách năm 1988 là 6, I7%, 1989 là 7,29%, 
¡990 là 9,1%, 1991 là 10,4%, 1992 là 10,1%. 

Như vậy, kinh tế đối ngoại từ hai phía : mức tăng 
trưởng cao và tỷ trọng lớn dần lên trong cơ cấu nền 
kinh tế quốc dân đã, đang và sẽ đóng vai trò đầu tàu 
- trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở nước ta. 


NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 


Nền kinh tế đối ngoại nước ta những năm qua 
phát triên trong bối canh không chi có thuận lợi mà 
còn có những khó khăn, thách thức. Mục tiêu mà 
chúng ta theo đuôi khi "mơ cưa" cũng là mục tiêu 
của đại đa số các nước chậm phát triên trên thế 
giới và trong khu vực. Đó là sử dụng các lợi thế so 
sánh chính thường có của các nước kém phát triên, 
như lao động re, thị trường đông dân, giàu tài nguyên 
hoặc tài nguyên chưa được khai thác đầy đu. để tận 
dụng vốn, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm tô chức 
quản lý kinh tế và thị trường của các nước phát 
triển cho sự nghiệp chấn hưng nền kinh tế của 
nước mình. Do đó, hiện đang diễn ra cuộc cạnh tranh 
quyết liệt giữa các nước chậm phát triên để tìm 
nguồn vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm và thị trường 
của các nước kinh tế phát triên. Sự cạnh tranh càng 
quyết liệt khi "cầu" thì ngày càng nhiều, mà "cung" 
lại có hạn. Số liệu thống kê cho thấy, vốn đầu tư 
vào các nước đang phát triên trong tổng số vốn đầu 
tư ra nước ngoài của các công ty đa quốc gia đã giảm 
đáng kế : từ 25% những năm đầu thập ky 80 giảm 
xuống còn !7% những năm cuối thập ky đó. Hơn 
nữa, trên 70% số vốn đó được dồn cho các nước 
như Trung quốc, Xin-ga-po, Đài loan, Bra-xin... 
Thêm vào đó, lệnh cấm vận của Hoa kỳ, chính sách 
bao hộ cua các nước phương Tây, càng làm cho tình 
hình thêm khó khăn đố: với kinh tế đối ngoại cua 
nước ta. 


Sự phát triên của kinh tế đối ngoại còn phụ thuộc 
vào cơ sơ của nó - nền kinh tế trong nước. Mặc dù 
những năm qua, kinh tế nước ta đã thoát dần ra khói 


khủng hoảng, nhưng trong nó vẫn còn những yếu 
tố can trơ kinh tế đối ngoại. Thứ nhất, tình trạng 
nghèo quá mức, thê hiện ở con số 220 USD bình 
quân đầu người/năm. Hệ quá của nó là : l) Nợ 
nước ngoài lớn so với kha năng thanh toán, bội chỉ 
ngân sách và rất thiếu vốn đầu tư. 2) Đất nước có 
gần 70 triệu dân nhưng dung lượng thị trường nho 
vì "cầu có kha năng thanh toán" hạn chế. 3) Chất 
lượng lao động hạn chế và sức ép của nạn thất 
nghiệp tăng. Thứ. hai, các thành phần kinh tế khác 
quốc doanh gần đây mới có được các điều kiện 
ban đầu đê phát triển, trong khi «¡nh tế quốc doanh: 
rơi vào khủng hoảng. Do đó, các nguồn lực đa dạng 
vốn có của đất nước chưa được toàn dụng bơi các 
ưu thế không thê thay thế của mỗi hình thức sơ 
hữu. Nền kinh tế phát triên còn dưới mức tiềm 
năng và tính năng động chưa đủ đê có thê tạo ra và 
tận dụng các cơ hội ở bên ngoài cho phát triên. Thứ 
ba, trình độ san xuất thấp dẫn đến cơ cấu hàng 
xuất khâu chủ yếu là hàng thô và hàng gia công. 
Thứ tư, cơ sơ hạ tầng yếu kém. Thứ năm, đội ngũ 
cán bộ của ngành kinh tế đối ngoại chưa đáp ứng 
được vai trò, nhiệm vụ mới cua ngành trong giai 
đoạn mới. 


ĐÊ TIẾP TỤC ĐÂY MANH 
KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 


Những chuyên biến kinh tế ở nước ta vừa qua 
đã cho thấy xu hướng thoát khỏi mô hình "thay thế 
nhập khâu" và chuyền sang mô hình "hướng vào 
xuất khâu". Đây là quá trình phù hợp với xu thế của 
thời đại, phù hợp với đường lối "mơ cửa" của 
Đảng ta, cần phải được hỗ trợ bằng các chư 
trương, chính sách đồng bộ và nhất quán. 


Phát triên kinh tế đối ngoại không tách rời định 
hướng cơ cấu kinh tế trong nước. Tuy nhiên, trong 
bối cảnh chung hiện nay, kinh tế trong nước chỉ có 
thê phát triển khi gắn với thị trường thế giới, thị 
trường khu vực (nhất là gắn với một trong ba trung 
tâm kinh tế lớn của thế giới hiện nay). Do đó, lấy 
nhu câu của thị trường bên ngoài làm mục tiêu phái 
triên san xuất trong nước là xu hướng cần phai 
được đầy mạnh hiện nay. 


Tăng cường vai trò cua nhà nước trong các hoạt 
động kinh tế đối ngoại. Một mặt, nhà nước tiếp 


(Xem tiếp tran +44) 
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Ừ bài học thất bại của công cuộc cải tô ở Liên 

xô và Đông Âu, từ kinh nghiệm cải cách của 
Trung quốc và từ thực tiễn đổi mới hơn 7 năm qua 
ở nước ta, chúng ta có thê khắng định rằng : nhất 
thiết phải giữ vững ôn định chính trị mới đôi mới 
xã hội được. Chính trị đụng chạm đến các mối quan 
hệ đặc biệt phức tạp và nhạy cam trong xã hội mà 
trong đó cốt lõi là quan hệ giai cấp. Chính trị là quan 


GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH 
CHÍNH TRỊ VÀ ĐỐI MỚI 
HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ 


LÊ HƯU NGHĨA ° 


hệ giữa các giai cấp, các tập đoàn xã hội trong việc 
giành, giữ và sử dụng chính quyền nhà nước. Do 
đó, đụng chạm đến chính trị là đụng chạm đến nhà 
nước, đến chế độ xã hội, đến sự sống còn của 
chế độ xã hội. Có ồn định chính trị mới tập trung 
được vào công cuộc đôi mới ; không ồn định chính 
trị thì không làm được cái gì cả. Do vậy, ồn định 
chính trị là cơ sơ cho sự ồn định xã hội nói chung ; 
mất ốn định chính trị dễ dẫn đến mất ôn định các 
lĩnh vực khác cua xã hội. 

Trong thực tế có thê thấy hi dạng ôn định chính 
trị. Có dạng ồn định đồng nghĩa với trì trệ, với 
không phát triển. Đương nhiên, sự ồn định như thế 
khó mà bền vững. Nó nhiều khi lại trở thành nguyên 
nhân của chính sự mất ôn định về sau này. Còn dạng 
ồn định mà chúng ta muốn nói ở đây là dạng gắn 
với phát triên, ôn định có phát triên, nhằm phát 
triển. Sự ồn định này không phai vì mục đích tự thân, 
mà ổn định chỉ là điều kiện, còn phát triển mới là 
mục đích. Với ý nghĩa đó, ôn định chính trị trở 
thành một điều kiện, một nhân tố không thê thiếu 
của sự phát triên. 

Ôn định chính trị không đối lập với đổi mới 
chính trị. Do đó, không nên vì muốn ổn định chính 
trị mà không dám đổi mới chính trị. Muốn đôi mới 
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chính trị phải ôn định chính trị, nhưng muốn ồn định 
chính trị - xã hội một cách cơ bản và lâu dài thì đôi 
mới chính trị phải đúng hướng và có hiệu quả. Sự 
ồn định được thực hiện bằng cách đổi mới và thông 
qua đôi mới. Như vậy, ồn định chính trị vừa. là riên 
đề , vừa là kết quả của đổi mới chính trị. Ôn định 
chính trị có sự thông nhất biện chứng với đổi mới 
chính trị ; trong ôn định có đôi mới, và trong đôi 
mới có ôn định. Như Vậy, SỰ ồn định 
chính trị có bao hàm những thay đổi, 
những biến động, nhưng những thay 
đổi, những biến động đó phải phù 
hợp với mục tiêu phát triển kinh tế và 
xã hội đã đặt ra chứ không phải đi 
ngược lại mục tiêu đó, và về cơ bản, 
phải được kiểm soát bởi chủ thể lãnh 
đạo và quan lý là Đang và Nhà nước. 
Có thê nói, ôn định chính trị là đổi 
mới chính tn được thực hiện có 
nguyên tắc, phù hợp với đường lối 
đổi mới của Đang ta. 

Với quan niệm nói trên, thì việc giữ 
vững ồn định chính trị đề đôi mới chính trị và các 
mặt khác, bao hàm những nội dung cơ bản : 

- Giữ vững quyên lãnh đạo của Đảng đối với hệ 
thống chính trị và toàn xã HỐI, Điêu đó có nghĩa là 
Đảng phải thật sự cầm quyên, phai quán triệt mục 
tiêu, quan điểm, nguyên tắc trong đường lối đồi 
mới cua Đang. 


- Giữ vững chế độ chính trị với bộ máy nhà 
nước là nhà nước cua dân, do dân và vì dân. Dù cơ 
cấu tô chức và nhân sự của nhà nước có thay đồi, 
song không được làm thay đôi bán chất chính trị của 
nhà nước ta. 

- Giữ vững chế độ pháp luật của ta. Pháp luật có | 
thê được sửa đổi, bỗ sung, hoàn thiện, song không 
làm thay đôi bản chất giai cấp và vì lợi ích nhân dân 
của nó. Chế độ pháp luật này buộc mọi người công 
dân, kế cả các cán bộ, đảng viên, những người cầm ' 
quyền, các tô chức đảng và nhà nước phải tuân theo 
pháp luật. 


Trong những năm qua, chúng ta đã đạt được 
những thành tựu bước đầu rất quan trọng trong 


* Phó giáo sư, phó tiến sĩ triết học | 
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việc giữ ôn định chính trị và đôi mới hệ thống 
chính trị, trong bối cảnh quốc tế và trong nước cực 
kỳ phức tạp do sự sụp đồ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên xô và Đông Âu, sự tăng cường âm mưu 
phá hoại chế độ ta của các thế lực thù địch trong 
nước, những khó khăn về kinh tế, đời sống có lúc 
trở nên gay gắt. Việc giữ được ôn định chính trị 
như vừa qua đã trở thành điều kiện tiên quyết đề 
bảo đảm thắng lợi cho công cuộc đổi mới. Ôn định 
chính trị còn là nhân tố rất cơ bản đề mở rộng quan 
hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. 
Sự ổn định chính trị đã góp phần ngăn chặn tình 
trạng giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, 
Nhà nước. 

Nhìn lại mấy năm qua, hệ thống chính trị của ta 
đã có sự đổi mới một bước về tô chức và phương 
thức hoạt động của Đảng và Nhà nước. Các tô 
chức chính trị - xã hội phát triển đa dạng hơn ; tính 
xã hội, tính chủ động của các tô chức đó được tăng 
lên. Quá trình dân chủ hóa trong Đang và ngoài xã hội 
được mở ra, dân chủ có sự khởi sắc hơn trong kinh 
tế, chính trị, văn hóa và tư tưởng. Vai trò của Quốc 
hội, của các tô chức quần chúng, của các phương 
tiện thông tin đại chúng tăng lên rõ rệt. 

Những thành tựu nói trên sẽ không có được nếu 
không có những thành tựu của đổi mới kinh tế. Đôi 
mới kinh tế vừa qua là thành tựu nổi bật nhất, và 
nhờ có đổi mới kinh tế mới giữ được sự ồn định 
chính trị và đồi mới hệ thống chính trị theo yêu cầu 
phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, những thành tựu về ồn ‹lnh chính trị 
và đôi mới hệ thống chính trị không chỉ do nguyên 
nhân đồi mới kinh tế, mà còn do những nguyên nhân 
quan trọng khác như : 

- Vai trò của các yếu tố trong bản thân hệ thống 
chính trị, trước hết phải nói đến vai trò của Đảng. 
Đảng ta đã sớm đề ra được đường lối đổi mới 
đúng đắn, phù hợp với thực tế khách quan, đáp 
ứng được nguyện vọng của quần chúng nhân dân, 
và đã biết tiến hành công cuộc đổi mới có nguyên 
tắc và bước đi thích hợp. 

- Nhân dân ta, dân tộc ta có truyền thống đi theo 
Đảng, tự giác thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng, 
không muốn mất sự ồn định chính trị, không muốn 
có sự đồ vỡ của chế độ xã hội. Nhân dân ta đều 
mong muốn ồn định chính trị đề "làm ăn", phát triên 


kinh tế, nâng cao đời sống, không muốn đa nguyên 
chính trị, đa đảng đối lập, gây nên rối loạn xã hội. 

- Lực lượng quân đội và an nỉnh của ta luôn trung 
thành với Đảng, với nhân dân, có nhiều kinh 
nghiệm trong việc bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú động chống 
lại có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình" của các 
thế lực thù địch. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, 
còn có nhiều vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết. 
Cụ thê là : 

- Đôi mới kinh tế vừa qua mới đạt thành tựu 
bước đầu, cơ chế kinh tế thị trường mới bất đầu 
hình thành. Việc định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
điều kiện kinh tế thị trường như thế nào còn nhiều 
lúng túng, chưa sáng tỏ cả về lý luận và thực tiến. 
Sự phát triên kinh tế thị trường, kinh tế nhiều 
thành phần không tránh khỏi làm biến đổi cơ cấu 
xã hội - giai cấp, và thông qua đó, sẽ tác động đến 
hệ thống chính trị, có thê gây nên những phức tạp 
mới trong lĩnh vực chính trị. Cộng vào đó, các thế 
lực thù địch lợi dụng việc mở cửa về kinh tế, văn - 
hóa của ta đê phá hoại, nhằm gây mất ồn định chính 
trị, dẫn đến đôi hướng chính trị. 

- Năng lực điều tiết, quản lý của Nhà nước ta 
đối với kinh tế thị trường còn yếu kém, dễ gây ra 
tình trạng rối ren, lộn xộn trong kinh tế và xã hội, 
vi phạm pháp luật và đạo đức (như các hiện tượng 
trốn thuế, làm hàng giả, tham nhũng, buôn lậu v.v.). 
Đây là môi trường thuận lợi cho những kẻ kinh 
doanh đầu cơ trục lợi câu kết với những người 
thoái hóa biến chất trong các cơ quan nhà nước - 
nguồn gốc chủ yếu và trực tiếp của tệ tham những, 
buôn lậu. 

- Một bộ phận nhân dân, kê cả cán bộ, đảng viên 
và nhất là tầng lớp thanh niên, còn dao động về 
niềm tin và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, về con 
đường xã hội chu nghĩa. 

- Sự đổi mới tô chức và phương thức hoạt động 
của Đảng, Nhà nước và các đoàn thê nhân dân còn 
kém hiệu quả. Đôi mới hệ thống chính trị chưa thật 
tương ứng với đổi mới kinh tế, nhất là về tổ 
chức và bộ máy. Bộ máy nhà nước còn công kènh, 
quan liêu, chưa được cải cách là bao. Hệ thống pháp 
luật còn thiếu và không đồng bộ, hiệu lực pháp luật 
còn thấp, pháp luật và kỷ cương xã hội vẫn bị vị 
phạm nghiêm trọng. 
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Hoạt động của Đảng trong cơ chế thị trường còn 
không ít lúng túng. Việc xây dựng nhà nước pháp 
quyền có nhiều vấn đề còn chưa sáng to. Cơ chế 
hoạt động vừa bao đảm thống nhất quyền lực, 
vừa phân công, phân nhiệm giữa các cơ quan lập 
pháp, hành pháp và tư pháp trong điều kiện kinh tế 
thị trường, chưa được xác lập rõ ràng. 

- Đã xuất hiện một số nhân tố có thê gây mất ồn 
định vẻ chính- trị : những hoạt động "diễn biến hòa 
bình", phá hoại, bạo động, lật đô của bọn phan động 
Ớ trong và ngoài nước. Những nhân tổ này tuy chưa 
dẫn đến tình trạng xung đột chính trị, song không 
thê coi thường mà phải sớm nhận thức đầy đu tính 
phức tạp, nguy cơ và hậu qua cua nó, từ đó có biện 
pháp chủ động đề phòng, ngăn ngừa và khắc phục. 


* 


Từ thực tế giữ vững ôn định chính trị và đổi 
mới hệ thống chính trị trong những năm qua, chúng 
ta có thê rút ra một số điều sau đây : 

] - Kiên quyết giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo 
cua Đang, không chấp nhận da nguyên chính trị, đa 
đang đối lập. Nếu thừa nhận đa nguyên chính trị. 
đa đảng đối lập, là tạo điều kiện cho kẻ thù giai cấp 
ngóc đầu dậy để tranh giành quyền lãnh đạo với 
Đảng ta, gây mất ôn định chính trị, phá hoại, lật đô 
chế độ ta. 


2 - Kết hợp đúng đắn giữa đôi mới kinh tế và 
đôi mới chính trị, lấy đôi mới kinh tế làm cơ sơ, 
còn đổi mới chính trị làm khâu then chốt. Nói đôi 
mới kinh tế làm cơ sơ có nghĩa là đôi mới chính 
trị phải xuất phát từ kinh tế, theo yêu cầu phát triển 
kinh tế. Song như vậy không có nghĩa đôi mới chính 
tị phụ thuộc một cách máy móc, hoàn toàn thụ động 


vào đôi mới kinh tế, như "cái đuôi" của đổi mới 
kinh tế, mà chính trị phải giữ vai trò chủ động vì nó 
thuộc nhân tố chủ quan. Khi giải quyết những vấn 
đề kinh tế, cần có những quan điểm chính trị đúng 
đắn. Do đó, muốn đổi mới kinh tế thì ít nhiều phải 
có đôi mới về chính trị, ít ra phải có sự đổi mới tư 
duy kinh tế của các thành tố cơ bản của hệ thống 
chính trị là Đảng và Nhà nước. Cho nẻn, từ đôi mới 
từng bước chính trị mới giai quyết được đổi mới 
kinh tế ; chứ động tháo gỡ dần dần, từng bước, 
các mắt khâu của hệ thống chính trị đề tạo điều 
kiện cho đôi mới kinh tế. Vì vậy, Lê-nin một mặt 
coi chính trị là sự biêu hiện tập trung của kinh tế, 
mặt khác lại cho răng chính trị phái ưu tiên so với 
kinh tế. 

3 - Tiếp tục lấy đôi mới kinh tế làm trọng tâm, 
ra sức phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề 
đời sống bức xúc của nhân dân. Qua đó mà tiếp 
tục lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tháo 
pỡ về tâm lý và tư tương. _ 

4 - Giải quyết những vấn đề xã hội đề tạo ra môi 
trường xa hội lành mạnh cho ôn định và đồi mới 
chính trị. Muốn vậy, phải giải quyết những vấn đề 
nóng bóng, như phải chống tham những và buôn lậu 
có hiệu qua, chống văn hóa phâm độc hại từ bên 
ngoài vào gây "ô nhiễm" tỉnh thần, giảm bớt bất 
công xã hội, tạo nhiều việc làm cho nhân dân, hạn 
chế sự phân hóa giàu - nghèo, giải quyết tốt vấn 
đề ruộng đất ở nông thôn đê không tạo thành "điểm 
nóng" dễ gây bùng nô xã hội ; tăng cường cảnh giác 
với âm mưu "diễn biến hòa bình" và kiên quyết 
trần áp hoạt động phá hoại, gây bạo loạn, lật đô của 
bọn phan động trong và ngoài nước. 


Tiếp tục đây mạnh... 
(Tiếp theo trang 4Ì) 


tục tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi cho 
kinh tế đối ngoại phát triển, mở ra khả năng tham 
gia rộng rãi cho các tô chức kinh tế thuộc mọi thành 
phần kinh tế. Mặt khác, nhà nước cần lập lại kỷ 
cương trong hoạt động kinh tế đối ngoại để khắc 
phục tình trạng "bung ra" như hiện nay, nhằm tránh 
những thiệt hại do sự cạnh tranh giữa "ta với ta" 
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gây ra. Thực tế cho thấy, chỉ có một nền kinh tế 
đối ngoại được tô chức chặt chẽ, mới có thể phát 
triển có hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh quyết 
liệt, giành giật thị trường hiện nay trên thế giới và 
trong khu vực. 

Đề có được sự chuyên biến căn bản trong phát 
triển kinh tế đối ngoại, và do đó, có sự chuyên biến 
căn bản trong kinh tế quốc nội, cần thiết phải tập 
trung sức mạnh tông hợp của cả kinh tế, chính trị, 
ngoại giao, tạo ra bước ngoặt thuận lợi trong quan 
hệ với thế giới bên ngoài. 


Chủ nghĩa Móc - Lê-nin vò lhời đợi củo chúng ta 


Mót biêu hiện 


quan trong của 
bản chất Đảng ta : 
GẮN BÓ MẬT THIÊT 
VỚI NHÂN DÂN 


TIÊN HẢI 


ị 


ẢNG ta là đội tiên phong của giai cấp công 

nhân Việt nam, đại biêu trung thành cho lợi ích 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
cá dân tộc. Đang gắn bó mật thiết với nhân dân, 
tôn trọng quyền làm chủ và chịu sự giám sát của 
nhân dân, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành 
sự nghiệp cách mạng.Ngoài lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, Đang không có 
lợi ích nào khác. Tất cả những điều đó không 
phai do Đang tự nhận, cũng không phai là sự áp 
đặt ý muốn chủ quan của Đảng đối với nhân 
đân. mà là sự thừa nhận, sự tin cậy, sự giao phó 
cua lịch sử, của nhân dân đối với Đang. Vì thế, 
theo một ý nghĩa nào đó ta có thể nói : Đảng ta 
“là Đang cua dân, đo dân, dựa vào dân và vì dân" 
(1). Nói như vậy không phai là hòa tan Đang vào 
dân, làm lu mờ tính chất giai cấp công nhân của 
Đang. "Đảng là đội tiền phong của giai cấp công 
nhân” và "Đang là của dân, do dân, đựa vào dân và 
vì dân", hai vế đó không mâu thuẫn nhau, không 
đối lập nhau ; trái lại, nó bổ sung cho nhau đề làm 
nên bản chất Đảng. 


Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã thực sự 
xứng đáng với sự tin cậy của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và ca dân tộc vì đã lãnh đạo toàn 


dân ta làm nên những chiến 
công hiện hách, hoàn thành sự 
nghiệp giai phóng dân tộc, 
thống nhất nước nhà ; và 
hiện nay, đang tiến hành 
thắng lợi công cuộc đôi mới 
theo định hướng xã hội chu 
nghĩa với mục tiều “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh". Những 
thắng lợi có ý nghĩa lịch sư 
hết sức to lớn đó làm cho 
mối quan hệ giữa Đảng với 
dân ngày càng thêm gắn bó, 
trơ thành mối quan hệ máu 
thị. Đang cần dân, dân cần 
Đang ; Đang tin dân, dân tin 
Đang. 

Tuy nhiên, cách mạng dưới 
sự lãnh đạo của Đảng không phải chỉ toàn thắng 
lợi mà còn có cá những vấp váp, thậm chí những 
sai làm nghiêm trọng. Thí dụ, sai lầm trong cải 
cách ruộng đất và chinh đốn tô chức ở giai đoạn 
cách mạng dân tộc dân chủ. Và, sau đại thắng mùa 
xuân. 1975, khi ca nước bước vào giai đoạn cách 
mạng xã hội chu nghĩa, Đang đã phạm phai một 
số sai lầm lớn trong việc hoạch định những chủ 
trương, chính sách và tô chức chi đạo thực hiện. 
Vì thế, vào giữa thập ký 80, kinh tế - xã hội nước 
ta lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân 
dân khó khăn gay gắt. Thêm vào đó, tình trạng mất 
dân chu, một bộ phận cán bộ, đang viên thoái hóa, 
biến chất, ức hiếp, trù dập quần chúng, tham 
những, ăn cắp của công đề làm giàu bất chính... 
đã làm cho lòng tin của quần chúng đối với Đảng 
bị giảm sút, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân 
bị rạn nứt. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đang phạm 
sai làm là điều khó tránh. Vấn đề quan trọng là 
Đảng đã luôn luôn đề cao tỉnh thần trách nhiệm 
trước giai cấp và dân tộc, dựa vào dân, tin dân, 


(1) Nguyễn Văn Linh : "Phát huy truyền thống vẻ vang, 
tiếp tục xứng đáng là đội tiên phong chính trị của toàn xã hội”. 
Tạp chí Cộng san, số 2-1990. tr 7. 
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dũng cảm nhận khuyết điểm trước nhân dân và 
có quyết tâm sửa chữa.Đại hội VI của Đảng đã 
thê hiện được tỉnh thần đó. Đại hội đã thăng thắn 
fhừa nhận những sai lầm, khuyết điêm, chỉ ra 
những nguyên nhân và bài học lớn, đồng thời 
đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, 
khắc phục tư duy cũ và cách làm cũ. Đó là đường 
lối hợp quy luật, hợp lòng dân, cho nên được nhân 
dân đón nhận và hương ứng tích cực. Phong trào 


hành động cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh" 


đạo của Đảng đã được khơi dậy. 


Đến nay, sau hơn bảy năm thực hiện đường lối 
đổi mới, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã 
được cải thiện rõ rệt : bức tranh toàn cảnh về 
kinh tế - xã hội đã sáng sua hơn nhiều và có sự 
khởi sắc rất rõ, tạo ra những tiền đề cần thiết 
đưa đất nước chuyên dần sang thời kỳ phát 
triển mới, và lòng tin của nhân dân đối với Đảng 
đã bước đầu được khôi phục. Tuy vậy, chúng ta 
không chủ quan, thoa mãn, vì những thành tựu 
mới chỉ là bước đầu và chưa vững chắc ; các 
nhân tố chưa ôn định vẫn còn nhiều. Hơn nữa, 
trong quá trình đổi mới, nhất định sẽ phát sinh 
những mâu thuẫn mới đòi hỏi PHạNU tỉnh táo đề xử 
lý có kết quả. 


H 


Bản chất của Đảng chỉ được giữ vững, sự 
nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo chi có thể 
phát triển tốt đẹp và đạt được những thành tựu 
vững chắc khi Đảng có dân, được dân ủng hộ, 
mối quan hệ giữa Đảng với dân thường xuyên 
được củng cố. Muốn có được điều đó, Đảng 
phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để nâng 
cao và hoàn thiện sự lãnh đạo cua mình. Cụ thê 
là: 


1 - Hoạch định đường lối, chính sách phù hợp 
với quy luật khách quan và đáp ứng đúng yêu 
câu, nguyện vọng của nhân dân. 


Ở đây, tầm nhìn xa, trông rộng ; khả năng nấm 
bất được các quy luật khách quan đang hoạt động 
trong hiện tại và dự báo một cách chính xác sự vận 
động của nó trong tương lai ; khả năng nấm bất 
kịp thời, đúng đấn những tâm tư, nguyện vọng 
và đáp ứng được lợi ích chính đáng của mọi tầng 
lớp, giai cấp trong xã hội ; thái độ nghiêm túc, chú 
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ý lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời 
sửa chữa những chỗ chưa đúng, bồ sung những 
chỗ thiếu, nhằm hoàn chỉnh đường lối, chính 
sách của mình, là những phẩm chất hàng đầu mà 
Đảng phải có. Trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
dân chu, Đảng tập hợp và lãnh đạo được đông đảo 
quần chúng liên tiếp giành thắng lợi là nhờ có 
được những phẩm chất đó. 


Ngày nay, trong giai đoạn cách mạng mới, quy 
mô và tính phức tạp của nó lại càng đòi hỏi Đảng 
phải nâng cao các phẩm chất đó lên một trình độ 
mới, cao hơn. Việc xác định nội dung và bước đới 
của công cuộc đôi mới ; cụ thể hóa những nội 
dung của công cuộc đổi mới trên từng lĩnh vực 
của đời sống xã hội sao cho chính xác và khi thực 
hiện thì mang lại hiệu quả cao, là những điều 
không đơn giản chút nào. Chúng ta chủ trương đổi 
mới cả hai lĩnh vực kinh tế và chính trị, trong đó 
kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. 
Chính trị là một lĩnh vực rất nhạy cảm, cho nên 
việc đổi mới chính trị phải được tiến hành thận 
trọng và vững chắc, không để xảy ra sự mất ồn 
định trong xã hội, đảm bảo thuận lợi cho toàn bộ 
tiến trình đổi mới đất nước. Bước đi và cách 
tiến hành của Đảng đã được nhân dân chấp nhận 
và được thực tế chứng minh là đúng đấn, bởi vì 
không có gì dễ gây thất vọng và làm sụp đồ nhanh 
chóng lòng tin của quần chúng bằng những giải 
pháp vội vàng dẫn đến kết quả trái ngược với 
điều mong muốn. 


2 - Dân chủ hóa đời sống xã hội. 


Thực hiện dân chủ là bảo đảm trên thực tế 
quyền làm chủ của người dân trong mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, phát huy cao độ tính tích cực 
chính trị xã hội và sự sáng tạo của họ trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ sau Đại 
hội VI của Đảng đến nay, nền dân chủ của xã hội 
ta đã phát triển một bước đáng kê gắn liền với 
việc xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. 
Trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội... đều đã có những chuyên động tích 
cực theo hướng dân chủ hóa. Các tô chức đảng, 
các cơ quan nhà HHớ các đoàn thể quần chúng 
đều đã có nhiều cố gắng trong việc tạo ra những 


_ cơ chế phát huy dân chủ. Song, đáng tiếc là những 
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chuyển biến đó chưa nhiều, chưa rộng và chưa 
sâu. Tình trạng vi phạm dân chủ còn nặng nề cả 
trong sinh hoạt của nội bộ Đảng, của các cơ quan 
nhà nước và đoàn thê quần chúng ; cả về quyền 
công dân trên các mặt của đời sống xã hội. 

Đề dân chủ hóa xã hội, thật sự báo đảm quyền 
làm chủ của nhân dân phải kiên quyết chuyên chính 
với ké thù của nhân dân. Nơi nào dung túng cho 
bọn lộng quyền, bọn tham những, ăn cấp của 
công, đầu cơ buôn lậu, bọn lưu manh, côn đồ phá 
hoại an ninh, trật tự xã hội thì ở đó không thể nào 
có dân chủ. Càng mở rộng dân chu càng phai chú 
ý đến tập trung. Dân chủ và tập trung là hai mặt 
của một thể chế dân chủ. Chúng ta chỉ chống tập 
trung quan liêu chứ không chống tập trung đúng 
đắn. Tập trung là sự thể hiện cụ thể của những 
đòi hỏi về tỉnh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức 
ky luật, sự tôn trọng kỷ cương và pháp luật - 
những điều không thể thiếu được trong một thể 
chế dân chủ. Không có pháp luật, kỷ luật, kỷ 
cương bảo đảm thì dân chu cũng chỉ dừng lại trên 
những khẩu hiệu chứ không thể trở thành hiện 
thực trong cuộc sống. 

Đề dân chú hóa xã hội không thê không nâng cao 
dân trí. Trước hết, cần nâng cao sự hiêu biết về 
dân chủ và về pháp luật cho mọi người dân. Thí 
dụ, phải làm cho nhân dân hiểu rõ, ngày nay nói 
đến dân chủ thì đó hoặc là dân chủ tư sản, hoặc là 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, không có thứ dân chủ 
chung chung, dân chủ vô bờ bến. Dân chủ ở 
nước ta là dân chủ của số đông, là quyền lực 
thực sự thuộc về nhân dân lao động. Dân chủ tư 
sản đi liên với chuyên chính tư sản, còn dân chủ 
xã hội chủ nghĩa đi liên với chuyên chính vô. sản. 
Đánh giá nền dân chủ của một chế độ xã hội nào 
đó không thể chỉ căn cứ vào những khẩu hiệu nêu 
ra mà phải xem nó thực thi những khâu hiệu đó 
như thế nào. Chế độ tư bản nêu ra những khẩu 
hiệu rất kêu về dân chủ nhưng đó chỉ là một cái 
cạm bấy và một cái môi giả dối đối với những 
người bị bóc lột. Khi quần chúng không hiều biết 
đầy đủ về dân chủ và pháp luật thường dẫn đến 
tình trạng : một là, không biết mình có quyền dân 
chủ, nên khi quyền đó bị vi phạm cũng an phận, 
không đấu tranh để đòi lại ; hai là, dễ bị ke địch 


lợi dụng, kích động, dẫn đến đấu tranh vô nguyên 
tắc, có những hành động quá khích. 


3- Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ 
thống chính trị và đôi mới công tác vận động 
quân chúng cua Đang. 


Lâu nay, KỐ người, hiểu sai lệch nội dung khái 
niệm đang cầm quyền. Họ cho răng hoặc cố ý 
Xuyên tạc răng đảng cầm quyền đồng nghĩa với 
đảng cực quyền.Đảng cầm quyền có nghĩa là 
Đảng thâu tóm mọi quyền lực về tay mình. Vì 
thế, họ lớn tiếng kêu gọi : Hãy trả lại quyên 
lực cho nhân dân ; ¬ triệu đảng viên cộng sản 
không được nắm quyền của hơn sáu chục triệu 
dân ; quyền của Đảng và quyên của dân là hai đại 
lượng tỷ lệ nghịch với nhau, Đảng cầm quyền 
thì dân mất quyền, muốn cho dân có quyền thì 
Đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình ( !) 
Thật ra, Đáng là người lãnh đạo để phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ thông qua các cơ quan đại diện của 
mình là nhà nước các cấp dưới sự lãnh đạo của 
Đăng. Quyền của Đảng và quyền của dân không 
hề đối lập nhau. Thực tế cho thấy chỉ khi nào 
Đang giữ vững được vai trò lãnh đạo của mình 
thì dân mới có quyên lực thực sự, và ngược lại, 
khi nào quyền lực thực sự thuộc về nhân dân 
thì vị trí, vai trò, uy tín của Đảng mới được 
củng cố. 


Trong điều kiện hiện nay, để giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phải giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với các thành 
viên khác của hệ thống chính trị mà trước hết và 
chủ yếu là mối quan hệ giữa Đảng với Nhà 
nước. Cần phân biệt chức năng lãnh đạo của 
Đảng với chức năng quản lý và điều hành của 
Nhà nước. Đang lãnh đạo Nhà nước, nhưng hoạt 
động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Tổ 
chức đảng các cấp không làm thay công việc 
thuộc thầm quyền của Nhà nước. Sự lãnh của 
Đảng đối với Nhà nước được thực hiện thông 
qua cơ chế dân chủ do luật định, thông qua các tô 
chức đảng và đang viên hoạt động trong bộ máy 
nhà nước. 


Đảng đặc biệt coi trọng sự nghiệp đoàn kết toàn 
dân tộc thông qua Mặt trận Tô quốc. Các cấp ủy 
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đảng từ trung ương đến cơ sơ cần tăng cường 
mối quan hệ mật thiết với Mặt trận, cứ đại biêu 
của Đang đến dự các cuộc sinh hoạt của Mặt trận, 
lắng nghe ý kiến của các đại biểu thành viên của 
Mặt trận Tô quốc và các tầng lớp nhân dân : trình 
bày các chu trương, chính sách cua Đang với Mặt 
trận ;thực hiện tốt sự đối thoại, hiệp thương dân 
chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa 
Đảng và các đoàn thê, các tổ chức, các nhân sĩ tiêu 
biểu trong Mặt trận Tô quốc. 


Các đoàn thê quần chúng và các tô chức xã hội 
có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục, tô 
chức phong trào quần chúng, tham gia quan lý 
Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
chăm lo và bao vệ lợi ích chính đáng cua người 
lao động. Đáng cần hướng sự đồi mới nội dung 
hoạt động của các đoàn thể quần chúng và các tô 
chức xã hội vào việc đoàn kết đoàn viên, hội viên, 
cùng nhau chăm lo lợi ích cụ thể, đa đạng cua mình 
đi đôi với động viên nhân dân góp phần vào sự 
nghiệp chung cua cách mạng.Từ việc đáp ứng 
những lợi ích vật chất và tỉnh thần một cách thiết 
thực, bênh vực những lợi ích chính đáng cua từng 
đoàn viên, hội viên mà tạo ra sự gắn bó cua họ 
với đoàn thê của mình nói riêng và với Đảng nói 
chung. 


Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị bằng cách : 
Xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, xây 
dựng những mục tiêu cơ ban cua cách mạng, định 
ra những chính sách cơ bản trên các lĩnh vực đối 
nội, đối ngoại, định hướng hoạt động cho các tô 
chức thành viên của hệ thống chính trị. Kiểm tra 
chặt chẽ hoạt động thực tiễn, tông kết thực tiễn, 
bô sung và hoàn chính chủ trương, đường lối, 
kịp thời thay đổi hoặc điều chính những chủ 
trương chưa sát với thực tế. Nắm công tác cán 
bộ ; chuẩn bị các cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
trong bộ máy nhà nước ; giới thiệu &. bộ cho 
các cơ quan dân cử và các đoàn thê quần chúng 
để họ bầu cử một cách dân chủ, không gò ép, 
áp đặt. 


4 - Đang tự đôi mới, tự chính đốn. 


Đôi mới và chính đốn Đang phai được tiến 
hành đồng bộ trên tất ca các mặt : tư tưởng, tô 
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chức, cán bộ, phương thức hoạt động. Trước 
mắt, theo tôi cần chú ý làm tốt những việc sau : 


+ Tiếp tục triên khai một cách tích cực và mạnh 
mẽ chủ trương chống tham nhũng. Xử lý thật 
nghiêm từ trên xuống dưới những người mắc 
sai lầm, khuyết điểm này, bất kế người đó ở 
cương vị công tác nào. Từ nay đến Đại hội VIII 
của Đăng, các cấp, các ngành từ trung ương đến 
địa phương cần rà soát lại những vụ vi phạm kỷ 
luật Đảng, vi phạm pháp luật còn tồn đọng và 
mới phát hiện đê xư lý kiên quyết, dứt điểm. 
Xây dựng các quy chế,quy định ngăn chặn những 
sự lạm dụng chức quyền đề xâm phạm tài sản 
của nhà nước và của tập thể. 


+ Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tổ chức cơ sơ đang, bơi vì đó 
chính là chiếc cầu nối liền Đảng với quần 
chúng. Dân có tin Đảng hay không, mối quan hệ 
giữa Đảng với nhân dân có mật thiết hay không, 
phụ thuộc rất lớn vào các tô chức cơ sở đang. 
Dân chi tin Đang và thật sự theo Đang khi trong 
hoạt động thực tiễn, các tổ chức đảng và đảng 
viên ở cơ sơ thật sự là tấm gương sáng đề nhân 
dân noi theo. 


+Đồi mới công tác cán bộ. Trong bối canh thực 
hiện công cuộc đổi mới và chuyển tiếp thế hệ 
lãnh đạo, công tác cán bộ có một tầm quan trọng 
đặc biệt. Hiện nay, nhiệm vụ hàng đầu của công 
tác cán bộ là đào tạo cho được đội ngũ cán bộ thích 
ứng nhanh với nền kinh tế thị trường, nhưng 
phải vững vàng về chính trị, trung thành với lý 
tưởng của Đảng ; loại bó ngay những phần tử cơ 
hội, nhất là cơ hội về chính trị, lợi dụng đổi mới 
đê tấn công vào học thuyết Mác -.Lê-nin, vào chủ 
nghĩa xã hội khoa học và vào sự lãnh đạo cua 
Đang ta hòng phu định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
phu định chu nghĩa xã hội và vô hiệu hóa vai trò 
lãnh đạo cua Đang, tách Đang ra khoi nhân dân... 
Ngoài ra, phải hết sức chú ý tới việc đào tạo, 
bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sơ, vì 
cán bộ cơ sơ là những người hằng ngày và tiếp 
xúc với dân, đem chu trương,chính sách của Đang 
và Nhà nước vào cuộc sống và biến thành hành 
động của đông đảo quân chúng. Thực tế cho 
thấy, ở nơi nào có đội ngũ cán bộ cơ sở vững 


Chủ nghĩa Móc - Lê-nin vỏ thời đợi củo chúng t0 


vàng, nhất là cán bộ cốt cán, thì ở đó phong trào 
mọi mặt phát triên tốt. Từ nay đến Đại hội VIII 
của Đảng, các cấp, các ngành cần có biện pháp 
tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiểu biết 


mọi mặt của đội ngũ cán bộ cơ sơ, nhất là về - 


quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, xây dựng 
đảng và vận động quàn chúng. Đồng thời tiếp 
tục rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ cơ sơ, kịp 
thời thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu 
cầu của nhiệm vụ, cố tình làm sai hoặc không 
chấp hành đường lối, nghị quyết của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước, có sai lầm, 
khuyết điểm lớn về phong cách, phâm chất đạo 
đức và lối sống, mất tín nhiệm trong quần 
chúng. Việc rà soát này nên có sự chi đạo chặt chẽ, 
lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiến hành một 
cách dân chu, công khai, khách quan và khoa học. 

+ Chính đốn đội ngũ đảng viên, bởi vì chất 
lượng Đảng pắn liền với chất lượng đang viên. 


£ ^ˆ Ầ ki ”ˆ^ À 
Muon nâng cao chât lượng đang viên cần xác 


định rõ tiêu chuân đăng viên trong giai đoạn cách 
ˆ mạng hiện nay - giai đoạn tiến hành đôi mới, phát 


triển kinh tế thị trường và mở rộng quan hệ đối 
ngoại. Trên cơ sở những yêu cầu cụ thê ấy mà 
tiến hành sàng lọc đảng viên. Ai không đủ tiêu 
chuẩn đảng viên, phải kiên quyết đưa ra khỏi 
Đang. 

+ Đôi mới phong cách công tác của Đảng. Mỗi 
cấp ủy đáng, mỗi tô chức đảng và mỗi đảng viên 
đều phải xây dựng một phong cách đi sâu, đi sát: 
quần chúng, sống gián dị, chan hòa với quần 
chúng. Đang viên giữ cương vị càng cao càng phải 
gương mẫu về phong cách của người cộng sản. 
Cần bãi bo các quy định, các thủ tục không cần 
thiết, tạo nên sự xa cách giữa Đảng và quần 
chúng.Phong cách Hỗ Chí Minh phải thật sự trở 
thành phong cách của mỗi đăng viên cộng sản Việt 
nam 


Về các phương pháp... 
(Tiếp theo trang 33) 


Theo chúng tôi, những phương pháp tiếp cận lịch 
sử theo các nên văn minh, hoặc theo hai "nhánh" phát 
triên Á, Âu... có thê được trân trọng như sự bô sung, 
cụ thê hóa phương pháp tiếp cận hình thái ở các cấp 
độ, các thời điêm và không gian nhất định. Chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin không hề loại trừ sự nghiên cứu 
riêng biệt những hiện tượng ở cấu trúc thượng 
tầng các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau mà về 
phương diện lô gích, văn hóa, phan ánh những giá trị 
nhất định về mặt văn minh, tạo cho cấu trúc thượng 
tầng có một chất lượng riêng biệt. Trên bình diện 
này, sự tồn tại khái niệm "văn minh" bên cạnh khái 
niệm "hình thái kinh tế - xã hội" là hợp lý. Nhưng 
nếu từ đó mà phú nhận, loại bỏ phương pháp tiếp 
cận theo hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin thì là một sai lầm, hơn nữa là sai lầm 
nghiêm trọng, | 


Thời đại hiện nay trước hết là thời đại của sự 
phát triên kinh tế và khoa học - công nghệ. Cách nói 
này không những cho phép mô tả các biến động lớn 
đang làm thay đôi bộ mặt nhân loại, mà còn khơi dậy 
sự quan tâm hơn nữa đến phương pháp duy vật biện 
chứng khi nghiên cứu lịch sử. Phải xuất phát từ 
những biến đôi thực tế của quá trình sản xuất, của 
cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý đề phân tích nội 
dung cơ cấu xã hội với những biến động của mối 
quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp, nhóm... Chi 
từ đó mới có khả năng khảo sát đặc điểm và xu thế 
vận động tương xứng cua đời sống chính trị - xã 
hội và văn hóa- tỉnh thân. 

Hiện nay đang diễn ra ở nắc thang rất cao sự phát 
triên và cả sự thách thức của mối quan hệ kép của 
con người : với thế giới tự nhiên và với xã hội. 
Mọi thiên hướng như tuyệt đối hóa, đơn giản hóa, 
mơ hồ về thế giới quan hoặc thiếu sâu sắc về 
phương pháp luận, đều dẫn đến chỗ hiều sai và mất 
phương hướng về chính trị. Ở những khúc quanh 
co cua lịch sử như hiện nay, lại càng như vậy. 
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CHUYỀN DỊCH CƠ CẤU 
CÁC THÀNH PHÂN KINH TẾ Ở NƯỚC TA 


HÁT triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

đã trở thành một quy luật tất yếu trong đời 
sống kinh tế - xã hội ở nhiều nước trên thế 
giới. Ngay nên kinh tế nước Mỹ năm 1930 đã 
được các nhà kinh tế thế giới gọi là nền kinh tế 
hỗn hợp, đa dạng nhiều thành phần. Các nước 
có nền kinh tế phát triên đều dựa trên cơ sơ phát 
triển một cơ cấu kinh tế đa dạng gồm nhiều 
thành phần. Các thành phần kinh tế cùng tôn tại, 
phát triển hỗn hợp, đan xen và tác động qua lại lẫn 
nhau. 

Ở nước ta, sự phát triên cơ cấu kính tế của các 
thành phần từ năm 1986 về trước. có thê/nói là 
đơn điệu, trái với quy luật chung. Nguyên nhân 
chính là do chúng ta quan niệm thành phần kinh tế 
chỉ là một quan hệ sở hữu riêng biệt, coi sở hữu 
toàn dân và sơ hữu tập thể là xã hội chủ nghĩa, 
còn coi các sở hữu khác đều là phí xã hội chủ 
nghĩa, cần phải hạn chế và thủ tiêu, vì chúng 
hằng ngày hằng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản. 

Từ năm 1986, Đảng ta đã chỉ ra những sai lầm 
về kinh tế, trước hết về cơ cấu kinh tế, trong 
đó có cơ cấu các thành phần. Để khắc phục sai 
lầm này, chúng ta đương nhiên phải điều chính 
lại cơ cấu của các thành phần kinh tế. Việc 
chuyển dịch cơ cấu này đã được tiến hành từng 
bước, bồ sung, hoàn thiện cả về lý luận và thực 
tiễn, phù hợp với tình hình phát triển của nền 
kinh tế nước ta. 

Như văn kiện Đại hội VI cua Đang (nấm 1986) 
đã xác định, cơ cấu thành phần kinh tế ở nước 
ta bao gồm : 1 - Kinh tế xã hội chủ nghĩa gồm 
kinh tế nhà nước (quốc doanh) và kinh tế rập 
thể (hợp tác xã) ; 2 - Kinh tế cá thể ; 3 - Kinh tế 
tư: bản tư nhân ; 4 - Kinh tế tư bản nhà nước ; Š - 
Kinh tế tự nhiên. 
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VŨ XUÂN KIỀU 


Đến đại hội VII (năm 1991) thì cơ cấu các thành 
phần kinh tế có sự điều chính lại như sau : l - 
Kinh tế quốc doanh ; 2 - Kinh tế tập thể; 3 - Kinh 
tế cá thê ; 4 - Kinh tế tư bản tư nhân. 

Tôi cho rằng việc xác định cơ cầu các thành phần 
kinh tế theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VII là 
thỏa đáng hơn, vì nó phù hợp hơn với thực tế phát 
triển của các thành phần kinh tế ở nước ta. . 

Đáng tiếc là từ đó đến nay, chúng ta chưa có 
được số liệu thống kê phản ánh đầy đủ cơ cấu 
của bốn thành phần kinh tế như Đại hội VII đã 
xác định. Ở đây tôi chỉ có thể lấy số liệu về sự 
thay đổi cơ cấu kinh tế của một số ngành nhằm 
minh họa cho kết luận đã rút ra. 


Cơ cấu giá trị tông sản lượng công nghiệp và 
khối lượng luân chuyển của một số ngành. 
(Tính theo %) 


I-Giá trị tống sản lượng 


công nghiệp . 

- Kinh tế quốc doanh 
- Kinh tẾ tập thế 

- Xí nghiệp tư doanh 
- Kinh tế cá thể 


lI- Vận tại hàng hóa (tính 
theo khối lượng vận 


chuyên) 

- Kinh tế quốc doanh 
- Kinh tế tập thê 

- Kinh tế cá thẻ 


II - Vận chuyển hành 
khách (tính theo khối 
lượng luân chuyên) 

- Kinh tế quốc doanh 
- Kinh tế tập thê 
- Kinh tế cá thể 


Nghiên cứu - Trgo đổi 


Căn cứ vào tốc độ chuyền dịch cơ cấu giá tn 
tông sản lượng công nghiệp trong vòng 3 năm (từ 
1990 đến 1992) giữa khu vực kinh tế quốc doanh 
và khu vực kinh tẾế ngoài quốc doanh, chúng ta 
thấy hầu như không có sự thay đôi hoặc thay đôi 
hết sức chậm chạp. 


Xét theo cơ cấu vốn đầu tư (theo số liệu của 
Tổng cục thống kê) thì trong tổng số vốn cố 
định, quốc doanh chiếm 71%, ngoài quốc doanh 
chiếm khoảng 29%. 


Các số liệu trên phan ánh thực trạng cơ cấu các 
thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay là : kinh 
tế quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn về vốn đầu 
tư và chiếm lĩnh hầu hết các ngành nghề quan 
trọng, nhưng hiệu quả còn thấp. Các thành phần 
kinh tế rập thể, cá thể, tư nhân phát triển chưa cân 
xứng với tiềm năng hiện có, do đó chưa góp 
phần làm thay đôi cơ cấu kinh tế các thành phần. 
Như vậy, trên phương diện chung, chúng ta đã xác 
định được một cơ cấu thành phần kinh tế có thể 
coi là phù hợp với tình hình hiện tại, nhưng sự 
hình thành cơ cấu kinh tế của các thành phần trên 
thực tế thì chưa có sự chuyền dịch đáng kê. Đây 
là một vấn đề cần được chú ý và có biện pháp 
hữu hiệu đê giải quyết có hiệu quả. 

Mục tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2000 là, trên 
cơ sở sắp xếp hạ kinh tế quốc doanh, bảo đảm 
các xí nghiệp quốc doanh hoạt cong: có hiệu quả 
hơn. Khuyến khích phát triên kinh tế ngoài quốc 
doanh, làm cho khu vực này có đu sức đam nhiệm 
sản xuất phần lớn các mặt hàng cung cấp cho 
nhu cầu đa đạng cua xã hội. 


Với mục tiêu trên, từ nay đến năm 2000 theo 
định hướng phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
kinh tế quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo song 
tỷ trọng của nó có thể sẽ giảm mạnh ở những 
ngành không then chốt, và nó sẽ được tăng cường 
về chất ở những ngành then chốt. Còn các thành 
phần kinh tế khác thì sẽ được tăng cường cả về 
số lượng và chất lượng, và sẽ chiếm tỷ trọng 
lớn hơn. Xu hướng phát triên lâu dài (theo kinh 
nghiệm của nhiều nước) thì khu vực kinh tế tập 
thể và khu vực kinh tế tư nhân, cá thê sẽ là nơi 


cung cấp đại bộ phận sản phâm xuất khâu và 
hàng tiêu dùng cho đời sống đa dạng của nhân 
dân. 

Ở các nước có nền kinh tế phát triển cũng như 
các nước đang phát triển, ngày nay không có nền 
kinh tế thuần tuý kế hoạch hóa hoặc thuần tuý 
theo cơ chế thị trường. Nền kinh tế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước đòi hỏi phải kết hợp 
hài hòa giữa các thành phần kinh tế. Đề có sự kết 
hợp hài hòa này, không thê không tiến hành điều 
chỉnh lại cơ cấu kinh tế của các thành phần bằng 
những biện pháp cơ bản sau đây : - 


Một là, kiên quyết sắp xếp lại kinh tế quốc 
Kinh theo hướng bao đam cho các xí nghiệp 
quốc doanh thuộc các ngành kinh tế then chốt ôn 
định và phát triên, thực sự phát huy vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế. Không chấp TẠI quan điểm 
tư nhân hóa toàn bộ kinh tế quốc doanh, nhưng 
phái thị trường hóa kinh tế quốc doanh, không 
bao cấp, bù lỗ tràn lan ; chấp nhận cạnh tranh, 
thực hiện sự bình đẳng về pháp luật giữa các 
thành phần kinh tế. Một mặt thông qua thị 
trường để sắp xếp lại kinh tế quốc doanh, mặt 
khác nhà nước chu động có biện pháp thu hẹp các 
xí nghiệp quốc doanh (không thuộc ngành then 
chốt) làm ăn thua lỗ kéo dài. Đầu tư tập trung 
thích đáng về vốn, kỹ thuật và công nghệ cho các 
xí nghiệp quốc doanh then chốt, nhằm tạo điều 
kiện cho các xí nghiệp này sớm thoát ra khỏi tình 
trạng làm ăn thua lỗ, bù đấp được chỉ phí sản xuất 
và bao đam kinh doanh có lãi. 


Giảm bớt kinh tế quốc doanh theo nguyên tắc : 
ngành nghề nào kinh tế tập thê, tư nhân, cá thể 
làm tốt, có lợi cho nền kinh tế, thì tạo điều kiện 
cho họ phát triển. Đây chính là giải pháp tích cực 
nhằm điều chỉnh lại cơ cấu cua các thành phần 
kinh tế. 

Hai là, đây mạnh phát triển kinh tế tập thể và 
tư nhân, cá thê. Vấn đề có tính nguyên tắc là 
không chấp nhận quan điểm cực đoan đòi giải tán 
các hợp tác xã, mà trái lại, phải củng cố và đối 
mới hợp tác xã theo nguyên tấc hoàn toàn tự 
nguyện, với nội dung và hình thức đa dạng và 
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Nghiên cứu - Trao đổi _ 


khác trước. Chăng hạn, hình thành các hợp tác xã 
dịch vụ đầu vào và đầu ra cho hộ xã viên, hợp tác 
xã tín dụng, v.v.. Các hợp tác xã tiểu thủ công 
nghiệp thì nhanh chóng chuyền sang hình thức 
hợp tác xã cô phần ; mơ rộng các hình thức liên 

doanh giữa nhà nước, hợp tác xã và tư nhân, giữa 
| hợp tác xã với tư nhân. 

. Khuyến khích kinh tế tư nhân tự do phát triển 
theo luật định, không hạn chế tư nhân, cá thê bỏ 
vốn đầu tư vào sản xuất những sản phâm mà nhà 
nước cho phép. Nhà nước báo hộ quyền tài sản, 
quyền làm ăn hợp pháp và giúp đỡ những đầu tư 
đúng hướng. 


Ba là, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và đôi mới 
công nghệ. Phù hợp với quá trình công nghiệp hóa 
đất nước, không ngừng đôi mới kỹ thuật và 
công nghệ (cả đối với kinh tế quốc doanh lẫn 
đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh) nhằm không ngừng nâng cao chất lượng 
sản phẩm, nhất là sản phâm xuất khấu. Sự 
chuyên dịch: cơ cấu các thành phần kinh tế được 
tạo ra bơi kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Và chỉ 
khi nào có được những thay đôi có tính chất cách 
mạng như vậy, thì nền kinh tế nước ta mới thực 
Sự ồn định và phát triển với nhịp độ nhanh. 


Công nghiệp hóa ở nước ta là hướng tới nên 
kinh tế phát triển hiện đại - nội dung chủ yếu cua 
nó là không ngừng đôi mới kỹ thuật và công nghệ 
với phương châm : kết hợp giữa kinh nghiệm 
truyền thống với kỹ thuật và công nghệ hiện 
đại ; giữa thu công, nưa tự động với tự động 
hóa ; giữa quy mô vừa và nho với việc lựa chọn 
có trọng điểm một số xí nghiệp quy mô lớn. 
Hướng tới kinh tế thị trường, không thê không 
nhanh chóng hiện đại hóa hệ thống giao thông (kế 
cả việc nâng cấp, xây dựng mới các tuyến 
đường và đổi mới phương tiện vận chuyền...) 
cũng như hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc 
và các kết cấu hạ tầng khác. Những công việc to 
lớn như vậy đòi hoi phải huy động mọi tiềm năng 
về vốn, về lao động... từ các thành phần kinh 
tế. | | 

Bốn là, tắng cường quản lý vĩ mô của nhà 
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nước. Sự phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần theo cơ chế thị trường nhằm tạo nên 
sự chuyên dịch cơ cấu của các thành phần kinh 
tế, đòi hoi phải tăng cường hơn nữa vai trò quản 
lý cua nhà nước. 

Ngày nay, như nhiều nhà kinh tế trên thế giới 
và trong nước cảm nhận, phương thức điều hành 
của bộ máy nhà nước cũng có thể được coi như 
một loại cơ sơ hạ tầng thuộc phần "mềm", mang 
tính đặc thù và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong 
quá trình đôi mới cơ chế quản lý. Sự chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế của các thành phần theo 
hướng sản xuất hàng hóa là mang tính khách 
quan ; nhưng sự tác động của nhà nước bằng hệ 
thống luật pháp, chính sách phù hợp, cũng là điều 
không thể thiếu đối với bất cứ nền kinh tế nào. 
Vì vậy, nhà nước cần xây dựng hệ thống luật lệ 
theo hướng khuyến khích các thành phần kinh tế 
cạnh tranh và hiện đại hóa công nghệ. Luật lệ cần 
đơn giản, rõ ràng, ôn định và dễ thực hiện. 


Tạo môi trường kinh doanh ồn định và thuận 
lợi, khuyến khích đầu tư, sáng tạo, tài năng, nhất 
là tài năng kinh doanh, trong các thành phần kinh 
tế. Muốn vậy, cần : 


+ Hoàn thiện hệ thống tài chính tiền tệ, tín dụng 
ngân hàng, với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, 
bảo đảm nhanh nhạy và thông suốt. 


+ Hình thành thị trường vốn, lao động, thị 
trường chứng khoán, nhằm phục vụ yêu cầu 
phát triên nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. 


+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, 
bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời cho các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Coi thông 
tin là ngành dịch vụ quan trọng mà các thành phần 
kinh tế đều phải tham gia. 


+ Xây dựng hệ thống kế toán chuân mực. Nếu 
không có hệ thống tiêu chuẩn kế toán rõ ràng thì 
chính phu khó có thê xác định được mức thuế, 
và các thành phần kinh tế cũng không có chỗ dựa 
đê xác định mức thuế hợp lý, vừa bảo đảm 
nguồn thu cho nhà nước, vừa bảo đảm công 
bằng trong kinh doanh giữa các thành phần kinh 
tế. 
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+ Nhà nước cần có các chính sách đòn bẩy 
mạnh mẽ tăng ty trọng của các thành phần kinh 
tế tập thê và tư nhân, cá thê, đê các thành phần 
đó đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp sản 
phẩm hàng hóa cho xã hội. 


+ Xây dựng các định hướng kế hoạch phát triên 
kinh tế đúng đắn đê hướng dẫn các thành phần 
kinh tế phát triên theo một cơ cấu hợp lý, hài 
hòa, là một trong những chức nắng quan trọng, 
không thê thiếu của nhà nước trong quản lý vĩ 
mô. 

Năm là, đào tạo đội ngũ cán bộ quan lý pioi cho 
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 
Đội ngũ cán bộ quản lý các doanh nghiệp kinh tế 
ở nước ta hiện nay nói chung là còn yếu về trình 
độ và chưa ngang tầm với yêu cầu phát triên kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần, theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước. Thực tiễn 
này đòi hỏi nhà nước phải có kế hoạch gấp rút 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ quản 


lý kinh doanh cho đội ngũ cán bộ quan lý thuộc 
các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc 
doanh, tạo nên các nhà kinh doanh có tầm cỡ, đủ 
khá năng và trình độ đối tác với các doanh nghiệp 
của nước ngoài. Muốn vậy, cần : 

+ Xác định hình thức, cơ cấu cán bộ quản lý 
kinh doanh phù hợp với cơ cấu kinh tế của các 
thành phần kinh tế. 

+ Kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh 
doanh cho đội ngũ cán bộ hiện có với việc đào 
tạo mới. 

+ Coi trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
quan lý kinh tế quốc doanh, đồng thời COI trọng 
hàng ngũ những người quan lý doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh. | 

+ Đào tạo đội ngũ cán bộ quan lý doanh nghiệp 
phải gắn liền với việc phô cập nghề và nâng cao 
tay nghề cho người lao động. 


Giữ øìn an ninh 
trong điêu kiện kinh tê mở 


I- Những năm qua, Đang và Nhà nước ta đã có 
chủ trương kết hợp an ninh với quốc phòng, an 
ninh với kinh tế, an ninh với văn hóa, tư tướng, 
và đã có một số quyết định quan trọng. Đáng chú 
ý là Chỉ thị 15 của Bộ chính trị và Quyết định 
|14 của Thú tướng Chính phủ. Trên một số mặt, 
việc thực hiện những chỉ thị, quyết định đó đã 
đem lại một số kết quả nhất định, góp phần 
khắc phục một bước tình trạng khủng hoảng kinh 
tế - xã hội, giữ vững và cúng cô sự ôn định chính 
trị, tạo tiền đề cần thiết đưa nước ta chuyển 
dần sang một thời kỳ phát triên mới. 


Tuy nhiên, việc kết hợp đó không đồng đều. 


LÊ QUANG THÀNH 


chưa ăn khớp, chưa hỗ trợ tích cực cho nhau, có 
nơi, có lúc còn tách rời, thậm chí "trống đánh xuôi, 
kèn thôi ngược", làm hạn chế sự tăng trương kinh 
tế và sự ôn định chính trị vững chắc. Tình hình 
đó có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân 
về nhận thức tư tương và về cơ chế quản lý. 
Trong điều kiện cái mới chưa ra đời hắn, cái cũ 
chưa bị xóa bỏ hắn, khó tránh khoi nhận thức tư 
tưởng của nhiều người còn chưa rõ, có phần còn 
lệch lạc, nhất là chạy theo kinh tế, buông lỏng an 
ninh, mất cảnh giác. Trong cơ chế thì còn nhiều 


kẽ hở thế hiện trong chính sách, luật pháp, tô chức 


1) 
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thực hiện, khiến cho kẻ địch và bọn tội phạm có 
thê lợi dụng phá ta về kinh tế. 

" Trong 6 tháng đầu năm 1993, chỉ mới tính số 
phát hiện (còn cách xa so với thực tế) đã có gần 
1700 vụ xâm phạm tài san xã hội chủ nghĩa, gây 
thiệt hại gần 185 tỉ đồng, trong đó có hơn 530 vụ 
tham những, gây thiệt hại gần ló67 tỉ đồng. Con 
số này tăng khá rõ so với 6 tháng đầu năm 1992 
(341 vụ tham những, thiệt hại 53 tỉ 54 triệu đồng). 
Tệ tham những không những không ngăn chặn 
được mà còn phát triển, số vụ ngày càng tăng lên 
và thiệt hại ngày càng lớn hơn. Tệ tham những 
xảy ra khá phô biến ở nhiều ngành kinh tế trọng 
điểm, dưới nhiều đạng tính vi, nôi lên là rội cố 
ý làm trái đê tham ô tài sản công. Lợi dụng khu 
vực có nước ngoài đầu tư, chính quyền một số 
địa phương đã tự tiện bán đất trái phép, bán cả cây 
đứng trong rừng, xuất gỗ quý trái phép, thậm 
chí "thoáng" đến mức tự nguyện làm thuê không 
công để nước ngoài tự do khai thác tài sản quý 
hiếm của mình ngay trên đất của mình. Nhiều cơ 
quan, xí nghiệp tranh thủ xin cấp đất xây dựng 
nhà xương, trụ sở làm việc, nhưng thực chất là 
mua, bán đất kiếm lời. Nhiều thương nhân và cả 
một số công ty liên doanh có tư cách pháp nhân 
của Việt nam cũng sử dụng tiền của thương gia 
hoặc công ty nước ngoài để kinh doanh bất động 
sản. Những hiện tượng bán đất, bán rừng, bán 
biên, đều đã có. 

Nạn buôn lậu vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp 
và nghiêm trọng ở tất cả các tuyến : đường bộ, 
đường biến, đường không, các tuyến biên giới 
phía bắc và tây-nam. Cũng chỉ trong 6 tháng đầu 
năm 1993, đã phát hiện và xư lý hơn II 000 vụ 
buôn lậu, buôn bán hàng cắm, kinh doanh trái phép, 
trốn thuế, thu giữ hàng hóa trị giá hơn 188 ti 
đồng. So với 6 tháng đầu năm 1992 (phát hiện 
hơn 4000 vụ thu giữ hàng hóa trên 71 tỉ đồng), rõ 
ràng nạn buôn lậu không giam, mà còn tăng hơn 
hai lần. 

2 - Cùng với những thành tựu kinh tế trong 
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nước, hoạ! động kinh tế đối ngoại đã được mơ 
rộng, quan hệ với nhiều đối tác,.theo nhiều hình 
thức, góp phân đưa nên kinh tế vượt qua thử 
thách gay gắt khi Liên xô (cũ) chấm dứt viện trợ 
và giảm đột ngột quan hệ kinh tế - thương mại. 
Tuy nhiên, ngày càng thấy rõ việc mơ cửa ra bên 
ngoài, bền cạnh mặt tích cực, cũng có không ít tiêu 
cực, gây khó khăn, phức tạp về an ninh chính trị, 
tăng thêm ô nhiễm môi trường văn hóa, xã hội. 
Bên cạnh nhiều trường hợp thua thiệt trong quan 
hệ kinh tế với bên ngoài, nạn tham nhũng, buôn 
lậu cũng diễn ra phô biến trong các hoạt động 
kinh tế đối ngoại. Ta đã phát hiện một số đường 
dây buôn lậu quốc tế do một số thương gia hoặc 
tô chức nước ngoài móc ngoặc với các tô chức 
kinh tế, cơ quan quan lý, kiếm soát ở trong nước 
đê nhập hàng lậu, hoặc dùng địa bàn Việt nam làm 
nơi trung chuyển hàng lậu, kế cả ma túy, như 
Interpol đã báo cho ta. Chưa kế những hành động 
lừa đảo của một số công ty và doanh nhân nước 
ngoài, khá nhiều máy móc, thiết bị do chính cơ 
quan nhà nước nhập, đã "bị nhằm" về giá cả, 


. chất lượng. Đến nay ta cũng chưa thống kê 


được bao nhiêu trường hợp đã làm lộ bí mật quốc 
gia do hoạt động kinh tế đối ngoại. 


3 - Nước ta với những thành tựu rất quan trọng 
đã đạt được trong 7 năm qua, đang trơ thành một 
điêm nóng trong đầu tư của các nước tư bản. Các 
nước coi nước ta là một thị trường có sức mua 
cua 70 triệu người, có tài nguyên phong phú, lao 
động giỏi và rẻ, môi trường chính trị Ổn định. 

Chúng ta đang đứng trước thời cơ mới và cả 
thách thức mới. Thời cơ mới là ở chỗ chúng ta 
có điều kiện mới để với tư thế một quốc gia 
độc lập, thống nhất, có chế độ chính trị ôn định, 
sử dụng nguồn lực to lớn cua đất nước về sức 
lao động và con người, về tài nguyên và vị trí địa 
lý, về tiềm năng của thị trường và lợi thể của 
nước đi sau, rút được kinh nghiệm của những 
nước đi trước. Nếu chúng ta biết khai thác tốt 
những nhân tố đó thì nhất định sẽ tạo ra được 
sức hấp dẫn đối với bên ngoài trong quan hệ 
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kinh tế, đồng thời tranh thủ được vốn, khoa học 


và công nghệ mới cùng với những kinh nghiệm 


quản lý nền kinh tế thị trường. 


Nhưng trước mắt, chúng (a sẽ phải vượt nhiều 
thách thức to lớn. Nền kinh tế nước ta tuy có 
mức tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc, 
nhiều bất trắc còn có thê xảy ra. Vốn liếng đã 
ít öi, lại thêm nạn tham nhũng buôn lậu nghiêm 
trọng, trong lúc nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều 
địa phương và đơn vị, nhiều cán bộ lãnh đạo quan 
lý lại vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí và đê 
thất thoát nghiêm trọng tài sản công. Chi riêng tệ 
tham những, buôn lậu cũng đã là một thách thức 
lớn đối với bán thân nền kinh tế, chưa nói đến 
tác hại do nó gây ra đối với an ninh, trật tự, tư 
tương, văn hóa xã hội. 

Nền kinh tế nước ta phai nhập cuộc đua với 
thế giới và khu vực trong điều kiện điêm xuất 
phát rất thấp, lại chưa ra khỏi khủng hoảng. Mới 
chuyển sang cơ chế thị trường, chúng ta đã phải 
chen chân trên thị trường thế giới với những 
điều kiện rất không thuận lợi : thiếu kiến thức 
và kinh nghiệm về cạnh tranh ; cánh kéo giá cả 
bất lợi ; kinh tế thế giới đang trong quá trình suy 
thoái, khủng hoảng, đầy bất trắc.. Chưa kê 
chúng ta rất có thể phạm sai lầm, dẫn tới trệch 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Chỉ xét riêng về 
._ mặt khách quan, trong quá trình đổi mới, do có sự 
chuyển đổi mô hình về tô chức đời sống kinh 
tế - xã hội, từ mô hình c# có nhiều sai lầm sang 
một mô hình mới chưa từng có trong lịch sư, tất 
yếu sẽ nối lên mâu thuẫn vi mô và vĩ mô. 

4 - Trong khi đó, các thế lực thù địch không 
ngừng thực hiện chiến lược "diễn biến hòa 
bình” bằng những hình thức mới, và nếu có 
thời cơ, chúng không ngại sử dụng bạo lực can 
thiệp từ bên ngoài, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội 
ơ nước ta, hoặc lái nước ta vào quỹ đạo cua 
chúng. 

Đề thực hiện "diễn biến hòa bình" trong điều 
kiện Mỹ bó cấm vận và bình thường hóa quan 


hệ với nước ta, các thế lực thù địch chắc sẽ tập 
trung vào hai con bài chủ thường dùng : đân chú, 
nhân quyền và thị trường tự do. Hai con bài này 
gắn liền với nhau. Dưới chiêu bài "dân chủ, 
nhân quyên", chúng tận dụng các hình thức công 
khai, hợp pháp đề đề cao tự do tư sản, thu thập, 
truyền bá thông tin, móc nối với các cơ sở cũ, 
kích động các phần tử cực đoan trong các dân tộc 
và tôn giáo nhằm tạo dựng các lực lượng đối lập 
với Đảng và Nhà nước ta. Nhưng điều chúng đặc 
biệt quan tâm là kích động, chia rẽ, phân hóa nội 
bộ ta, tranh thủ lôi kéo những người có quan điểm 
sai trái, thoái hóa biến chất, đòi đa nguyên chính 
trị, đa đảng đối lập. 


Một hướng ưu tiên của các thế lực thù địch 
tác động trực tiếp vào đường lối và quá trình 
phát triên kinh tế - xã hội ở nước ta trong chiến 
lược "diễn biến hòa bình" là lợi dụng con đường 
đầu tư, hợp tác về kinh tế để thúc đây thị 
trường tự do tư ban chủ nghĩa. Họ hy vọng khi 
thành phần kinh tế tư nhân (bao gồm cả tư bản 
nước ngoài đầu tư vào Việt nam) chiếm tỉ trọng 
đáng kề trong nền kinh tế nước ta và trở thành 
lực lượng mạnh về kinh tế thì có thể gây sức 
ép làm thay đối đường lối của chúng ta. Sự thay 
đổi kinh tế dẫn đến thay đôi chính trị thể hiện 
ở mấy điềm sau : 


+ Thông qua hoạt động kinh tế, tìm cách tạo 
dựng cơ sơ chính trị - xã hội, cụ thê là tạo dựng 
cơ sơ giai cấp, tầng lớp xã hội, tư tưởng, tâm lý 
xã hội và lối sống xã hội theo ý đỗ của họ. 

+ Thông qua các hình thức chuyên giao công 
nghệ, thương mại quốc tế... kiềm chế nền kinh 
tế nước ta trong tình trạng lạc hậu, lệ thuộc. (Cố 
nhiên, không phải mọi hoạt động hợp tác, liên kết 
kinh tế của bên ngoài với ta đều năm trong kênh 
"diễn biến hòa bình", nhưng thực tế cho thấy, 
hoạt động như vậy cũng không hiếm). 


+ Thông qua các hình thức như học tập, hội 
thảo, trao đổi kinh nghiệm v.v... lái dần cách tổ 
chức quản lý kinh tế và đào tạo đội ngũ quản lý 
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kinh doanh của ta theo mẫu của họ. Thực tế cho 
thấy, việc học tập, tham khao kinh nghiệm quan 
lý cua bên ngoài thông qua các cuộc hội thảo, 
những lớp "tu nghiệp", đào tạo ngắn ngày... là 
rất cần thiết và có ích đối với ta, nhưng cũng là 
những cơ hội bằng vàng đề các thế lực thù địch 
có thê khai thác bí mật của ta nhằm mục đích kinh 
tế là giành lợi nhuận cao và cũng không loại trừ 
nhăm mục đích chính trị. 


+ Thông qua đầu tư, viện trợ, cho vay... gây sức 
ép chính trị, can thiệp vào công việc nội bộ nước 
ta. Thực tế đã có chính khách phương Tây nói : 
"Chúng tôi không có những tờ séc khống chỉ. 


Viện trợ kinh tế tùy thuộc vào tiến độ dân chủ, 


hóa về chính trị". 


5$ - Để bảo vệ vững chắc an ninh trong điều 
kiện kinh tế mơ, với đặc điêm và hoàn cảnh cụ 
thê như nước ta hiện nay, cần có nhiều biện pháp 
khác nhau và thực hiện đồng bộ các biện pháp đó. 


Về tư tưởng, chính trị, cần làm cho mọi 
người dân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đang 
viên, nhất là đội ngũ làm công tác quản lý kinh 
tế và công tác đối ngoại, nhận thức rõ những cơ 
hội, thuận lợi mới và ca những thách thức, nguy 
cơ mới. Động viên tinh thần yêu nước, lòng tự 
hào dân tộc, xóa nỗi nhục đói nghèo, xóa bỏ mặc 
cảm, hận thù, đồng tâm nhất trí thực hiện mục 
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn 
minh". Đây mạnh công tác nghiên cứu lý luận, 
tông kết thực tiễn, chú trọng những vấn đề nóng 
bóng đang cần tháo gỡ đê ôn định nhân tâm, 
thống nhất nhận thức, hành động. Đó là những 
vấn đề rất cơ bản, như : cụ thể hóa định hướng 
xã hội chu nghĩa ; quan hệ piữa xây dựng chu 
nghĩa xã hội với báo vệ Tô quốc, giữa giai cấp 
với dân tộc, quốc gia với quốc tế ; giải quyết 
mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong cơ 
chế thị trường xã hội chủ nghĩa ; sự phân cực 
giàu nghèo, phân hóa giai cấp, những khuynh 
hướng tư tương hiện nay; v.V.. 


Đúng là mô hình tông thể chưa có, bức tranh còn 
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ở những nét phác thảo ban đầu, nhưng dù sao 
chúng ta đã đi vào đôi mới được 7 năm, nếu chú 
ý tông kết hoạt động thực tiễn, thì có thể bước 
đầu giải đáp được một số vấn đề. 

Tiếp tục đôi mới tô chức và hoạt động của 
Đảng. Từ Đại hội VI, nhất là Đại hội VII của 
Đăng đến nay, ngày càng thấy rõ : ôn định là điều 
kiện đê đổi mới, và đổi mới có kết quả lại củng 
cố sự ôn định. Nếu thành tựu về kinh tế tạo 
điều kiện cúng cố sự ôn định chính trị, thì ồn 
định chính trị là cơ sơ đê đổi mới đạt thành quả 
về kinh tế. Đôi mới kinh tế, xét trên ý nghĩa nào 
đó, cũng là đổi mới chính trị (đường lối, chính 
sách, cơ chế quản lý). Sức mạnh, năng lực của 
Đang biểu hiện trước hết ở việc vạch ra cương 
lĩnh chính trị, nêu được định hướng đúng đắn 
cho sự phát triển đất nước. Hiện nay, cần làm rõ 
các định hướng xã hội chu nghĩa và cùng với nó, 


-_ xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội ơ Việt nam. 


Tuy không thê đòi hỏi hình thành ngay một bức 
tranh đày đú về mô hình chủ nghĩa xã hội, nhưng 
cũng cần dần dần lý giải những vấn đề lý 
luận về chủ nghĩa xã hội trong điều kiện đôi 
mới. Để tiếp tục thực hiện sự nghiệp đôi mới, 
Đăng và Nhà nước phải có quyết tâm cao trong 
việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đáng viên, 
trước hết là cán bộ chủ chốt, cả đương chức và 
kế cận, coi đây là một vấn đề trọng yếu nhất 
hiện nay, 

Riêng về chống tham những, cần công khai hóa 
tài sản của cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt 
từ cấp tỉnh trở lên, nhất là ở các ngành kinh tế 
và pháp luật (công an, tòa án, viện kiêm sát, hải 
quan...). Chống tham những, buôn lậu phải tiến 
hành từ trên xuống dưới, từ cấp ủy đến đảng 
viên, đưa ra pháp luật xử lý dứt điểm những vụ 
án trọng điểm, không để xư lý nội bộ. Trừng trị 
nghiêm khắc những kẻ vi phạm pháp luật, chấm 
dứt ngay tình trạng lời nói không đi đôi với việc 
làm, giơ cao đánh khẽ... vốn đã gay tác hại cho uy 
tín của Đang, Nhà nước. 


Tăng cường hiệu lực quan lý của Nhà 
nước, bảo đảm phát triên kinh tế đi đôi với 
bảo đảm trật tự, an ninh. Trong giai đoạn đầu 
này, tăng cường hiệu lực quan lý của Nhà nước, 
ngăn ngừa, khắc phục và hạn chế những tác 
động tiêu cực của thời kỳ chuyển đôi về cơ chế 
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và của ban thân cơ chê thị trường, là vần đẻ cấp 


bách. Nhà nước cần tập trung làm tốt chức năng 
quản lý vĩ mô, cụ thể là : 

+ Hoàn chính hệ thống pháp luật, tạo dựng đủ 
khuôn khô pháp lý cần thiết, ôn định và nhất quán 
cho hoạt động kinh tế dựa trên cơ sở thị trường và 
mởớ cưa với bên ngoài. Quy định rõ những điều 
không được phép làm, những điều phải xin phép 
mới được làm, tạo hành lang tự do kinh doanh theo 
pháp luật cho các doanh nghiệp và công dân. Trước 
mắt, ban hành những đạo luật theo hướng vừa 
khuyến khích đầu tư phát triển, vừa hạn ché, ngăn 
ngừa bất công xã hội. Ví dụ : luật lao động, luật 
tiền công, luật bảo hiểm, luật thuế và điều tiết... 
Mọi hoạt động san xuất kinh doanh cua các đơn vị 
thuộc mọi thành phần kinh tế, kế cả các doanh 
nghiệp nước ngoài ở nước ta, đều phái chấp hành 
nghiêm pháp luật. Đông thời, các cơ quan pháp luật 
phải chấp hành đúng luật, tự mình gương mẫu tuân 
theo pháp luật mới có thê duy trì hiệu lực của pháp 
luật đối với mọi đơn vị và cá nhân. 


+ Đôi mới và tăng cường hệ thống hành pháp, 
ca về tô chức, cán bộ và cơ chế hoạt động. Hệ 
thống hành pháp điều hành thống nhất, tập trung, 
thông suốt, có hiệu lực cao ; phân công rạch ròi và 
phát huy hiệu lực của cả ba quyền : lập pháp, tư 
pháp, hành pháp, từ trung ương tới địa phương. 
Pháp luật là của cả nước, chính quyền địa 
phương phai thực thi trách nhiệm trên cơ sơ pháp 


luật thống nhất và sự điều hành tập trung của 


chính phú, tránh tình trạng mỗi ngành, mỗi địa 
phương là một “ông vua con”, một “sứ quân”, coi 
thường phép nước. 

+ Một lực lượng rất quan trọng để nhà nước 
tăng cường quan lý về mặt này là công an, kiểm 
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sát, tòa án, những người trực tiếp thay mặt nhà 
nước giữ vững an ninh quốc gia, bao đảm cho 
sự ôn định, phát triên về kinh tế xã hội. Các lực 
lượng bảo vệ này cần được tăng cường trang bị 
cả về nhận thức lẫn phương tiện vật chất, điều 
kiện làm việc, để có thê phát huy sức mạnh của 
mỗi tô chức và có sự hợp tác chặt chẽ với nhau. 

+ Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và áp dụng 
đồng bộ các chính sách xã hội như : giải quyết 
việc làm, xóa đói giam nghèo, cứu trợ xã hội, bài 
trừ các hu tục và tệ nạn xã hội... Đó là những 
chính sách vừa trước mất vừa lâu dài đê phòng 
ngừa tội phạm, bảo đảm tăng trưởng kính tế gắn 
với tiến bộ và công bằng xã hội. Báo đảm được 
công bằng xã hội ở mức độ nhất định, là bảo 
đảm an nình trật tự. Theo tỉnh thần đó, pháp luật 
phai nghiêm trị mọi hành vị làm giàu phi pháp, 
ngăn chặn việc làm giàu bằng cách bóc lột quá 
đáng, trái đạo đức, bần cùng hóa người lao động. 
Đó chính là một nội dung quan trọng nhất của mối 
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm 
an ninh trật tự. 


Phát triên đúng hướng kinh tế đối ngoại. 
Hiện nay chúng ta đang có đà tiến lên đồng thời 
cũng đang chịu sức ép từ nhiều phía. Trong điều 
kiện đó, công tác đối ngoại cần tập trung phục vụ 
cho lợi ích chân chính cua dân tộc ta là dân giàu, 
nước mạnh, hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội. 
Khác với các thời kỳ trước, hiện nay các thế 
lực thù địch có nhiều điều kiện tác động vào 
nước ta nhằm làm cho ta trượt theo con đường 
tư ban chủ nghĩa, hoặc lái ta đi vào quỹ đạo của 
họ, lệ thuộc vào họ. Do đó, công tác đối ngoại cần 
năm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh, phát triển 
kinh tế và bảo vệ kinh tế, bảo vệ an ninh quốc 
gia, giữ gìn và phát huy những truyền thống và 
bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng ta bảo vệ an ninh 
quốc gia (bao gồm an ninh chính trị, an ninh kinh 
tế, an ninh văn hóa và an ninh xã hội) bằng cách 
đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ đắc 
lực yêu cầu phát triên kinh tế, tạo thuận lợi cho 
các hoạt động kinh tế đối ngoại. 
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VÂN ĐÈ THÂM ĐỊNH 


CÁC CHUẨN MỤC VÀ GIÁ TRỊ XÃ HỘI 


BÙI NGỌC TRÌNH 


£ ° ° ` ~- As* ^`© * `è s* 
IONG như giới tự nhiên, xã hội loài người 
không ngừng vận động. Có thê nhìn nhận sự 

vận động ấy qua các hình thái kinh tế - xã hội thay 
thế nhau trong lịch sử. Có thê nhìn nhận sự vận 
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động ấy qua sự phát triên cua các nền văn mình kê 
tiếp nhau. Lại cũng có thê nhìn nhận qua sự tăng 
trương cua các chuân mực và giá trị xã hội. 


Từ sau chiến thắng lịch sư 1975, nhất là từ đầu 
thập kỷ 80 lại nay, cuộc sống trên đất nước ta đang 
thay đôi đặt ra rất nhiều vấn đề lý luận và thực 
tiễn trong việc thâm định những chuẩn mực và giá 
trị xã hội. 

Từ thời chiến chuyển sang thời bình, đòi hoi 
mỗi người phái có cách nghĩ mới, cách hành động 
mới phù hợp với yêu cầu của cuộc sống mới. 
Nếu trong thời chiến, mục tiêu tối cao của hành 
động xã hội là phái đánh thắng bằng bất cứ giá 
nào, chuẩn mực cao nhất đối với mỗi người là 
dám chấp nhận mọi sự hy sinh, kế cả hy sinh tính 
mệnh mình cho chiến thắng ; thì sang thời bình, 
mục tiêu tối cao của các hành động xã hội là đạt 
được hiệu qua lớn nhất trong lao động sản xuất, 
trong kinh doanh. Lúc này, ơ mỗi người. phải 
chuyên đôi từ tâm thế ứng xư cua người lính sang 
tâm thế ứng xử cua người làm kinh tế. Hoạt động 
kinh tế không đòi hoi sự "tiến công tiêu diệt" mà là 
“sự tái tạo, sinh thành”. Người lao động phai sáng 
tạo ra những chuẩn mực mới, những tiêu chí mới 
từ sự cam nhận tự phát tới cái ý thức tự giác. 
Trong khi cái ý thức tự giác chưa phát triên đến độ 
chín muỗi, nghĩa là các hệ chuân mực mới chưa 
hình thành đầy đu, thì những chuân mực cũ hoặc 
tự tan rã, hoặc không còn đủ sức sống chi đạo hành 
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vị, nên xuất hiện sự 
hãng hụt về chuân mực 
mà ta chưa bù đắp kịp. 


Từ cơ chế bao cấp, 
tập trung quan liêu sang 
cơ chế hạch toán kinh 
doanh, từ nên kinh tế 
kế hoạch hóa với hai 
thành phần là chủ yếu 
chuyên sang nền kinh 
tế nhiều thành phần 
vận động theo cơ chế thị trường, đất nước ta đã 
trai qua một cuộc đao lộn bao trùm lên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Cái mà ngày hôm qua ta cho là 
hợp lý, là công bằng, thì giờ đây cuộc sống mới 
lại coi là không hợp lý, là không công bằng. Cái mà 
ngày hôm qua ta coi là tiêu cực như quy luật giá trị. 
hàng hóa. tiền tệ, thì giờ đây cuộc sóng mới lại coi 
là yếu tế tích cực đề giải phóng sức sản xuất xã 
hội. Cái mà ngày hôm qua ta còn khinh ghét, dè bìu 
như buôn bán, lợi nhuận, giàu sang, cá thê v.v., thì 
giờ đây cuộc sống mới lại nhìn nhận hoàn toàn 
ngược lại. Những người linh lợi tháo vát (thậm chí 
chân trong chân ngoài đối với hợp tác xã) ngày hôm 
qua ta coi thường, thì ngày hôm nay lại được coi là 
những con người tài năng, những nhà sản xuất, kinh 
doanh giỏi, những triệu phú, tỉ phú v.v.. Diễn đạt 
theo kiều Ăng-phen, chính chúng ta, không phải ai 
khác, ngày hôm nay lại lên án những gì mà ngày höõm 
qua ta đã tôn vĩnh, và ngược lại cũng tôn vinh những 
gì mà ngày hôm qua ta còn kỳ thị. Thực tế đó là gì 2 
Nếu chăng phái là sự đảo lộn những chuẩn mực và 
giá trị 2 

Sự đảo lộn cũng diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc khi 
thực tiễn buộc chúng ta phải đôi mới một số quan 
niệm truyền thống về chủ nghĩa xã hội, nhất là khi 
chủ nghĩa xã hội với tư cách là một thực thể xã hội, 
một hệ thống thế giới từng tồn tại trong nửa thế 
ký, bỗng dưng sụp đồ một mảng lớn. Sự sụp đô 
thực thê xã hội này đã dẫn tới sự chuyên đôi các hệ 
chuân mực và giá trị được xây dựng từ ý thức hệ 
cua giai cấp công nhân. Có phải cái mà ngày hôm qua 
được coi là lý tương thì ngày hôm nay bị phi báng 
và coi là điều phi lý ? Cái mà ngày hôm qua coi là 
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giá trị thì ngày hôm nay coi là sự lâm lỗi, là thứ cua 
vứt đi, và ngược lại ? KhôdÏg phải hoàn toàn như 
vậy. Nhưng sự khủng hoảng về mô hình chủ nghĩa 
xã hội, sự tan rã một máng lớn hệ thống xã hội chủ 
nghĩa trên thế giới là một thực tế đã dội vào đất 
nước ta như trận cuồng phong làm thay đôi quan 
niệm của nhiều người về các hệ chuẩn "chân, 
thiện, mỹ”. 


Sự đảo lộn đó lại diễn ra vào lúc đất nước ta đang 
tiến hành công cuộc đôi mới, mở cửa rộng rãi với 


thế giới bên ngoài. Trong sự vận động có phần lộn - 


xôn của các chuân mực xã hội, nhiều chuân mực 
truyền thống cũ vẫn còn giá trị, chưa dễ dàng chốc 
lát mất đi, nhưng bị hiệu lầm, xuyên tạc. Ngược lại, 
nhiều cái phản giá trị, phản văn hóa, vừa du nhập 
lại được nhiều người ngộ nhận, coi là chuân mực 
mới, giá trị mới. Trong bước ngoặt lịch sư này, sự 
lệch chuẩn là không tránh khỏi. Nhưng lệch chuẩn 
thế nào là hợp lý, và ngược lại, tất cả đòi hói một 
sự phân tích công phu, tự giác, khách quan, đề định 
hướng cho việc xây dựng đạo đức lối sống xã hội. 
xây dựng pháp luật và các chính sách mới về xã hội. 


Nhưng thực trạng việc thâm định các chuẩn mực 
và giá trị xã hội ơ nước ta hiện nay ra sao 2 Phai nói 
thực răng, chúng ta chưa tiến hành một cách tự giác, 
khách quan, chú động và có hệ thống. Chúng ta chưa 
tiến hành việc thâm định theo quy trình khoa học mà 
mới dừng ở chỗ xem xét, nhận định và thường 
lúng túng trong việc đề ra chủ trương mới, chính 
sách mới. So với những vận động biến đôi rất mau 
lẹ và phức tạp cua hiện thực khách quan, sự xem 
xét, nhận định này còn thụ động, chậm chạp và còn 
bỏ trống nhiều lĩnh vực. Việc thâm định không 
tiến hành theo quy trình khoa học, nên chưa xây dựng 
được hệ thống quan điêm và phương pháp đầy đu ; 
chưa có kế hoạch tổng thể, phân công phân nhiệm 
rạch ròi giữa các cơ quan chức năng nhà nước và 
các tô chức xã hội. Cho nên, trên thực tẾ và trong 
lý luận, giữa cái thiện và cái ác, cái đúng và cái sai, 
cái tốt và cái xấu, cái cần báo vệ, khuyến khích 
phát triển và cái cần đấu tranh, loại bỏ, đang còn là 
vấn đề tranh cãi khó kết luận. Cùng là một hiện 
tượng mới xuất hiện, người thì khen ngợi, người 
thì chê bai. Cùng là một công việc làm ăn, nơi thì cô 


vũ động viên, nơi thì ra sức ngăn cấm. Cùng là một 
đối tượng tác động, chính sách này thì khuyến 
khích, chính sách kia lại hạn chế. Sự hãng hụt, lệch 
pha các chuẩn mực trong pháp luật, đạo đức, trong 
thâm mỹ, lối sống, trong tôn giáo tâm linh... đã làm 
cho không ít cơ quan quan lý nhà nước, các nhà 
nghiên cứu lý luận và nhà sáng tác nghệ thuật, có 
lúc có nơi đã mất phương hướng ứng xử. Tình 
trạng đó đòi hoi chúng ta phái khân trương thâm 
định lại các chuân mực xã hội, giá trị xã hội một 
cách hệ thống, khách quan, khoa học. Những chính 
sách xã hội hiện có còn ít liên hệ trực tiếp và tích 
cực đến việc thâm định này, nhưng việc thâm định 
này đặt cơ sở khoa học trực tiếp cho việc nghiên 
cứu, hoạch định những chính sách xã hội nhằm tác 
động tới việc hình thành những chuẩn mực mới và 
định hướng giá trị mới cho xã hội. 


Yêu cầu, nội dung của việc thâm định đối với 
chúng ta lúc này là gì ? Có nhiều mục đích khác nhau 
đề định ra những yêu cầu, nội dung, thầm định khác 
nhau. Theo tôi nghĩ, việc thâm định mà ta nói đây 
không nhằm định giá chất lượng sống của một xã 
hội, cũng không nhằm tìm kiếm những sắc thái văn 
hóa khác nhau của từng dân tộc. Chúng ta thâm định 
đê góp phần xây dựng căn cứ lý luận và thực tiễn 
cho việc hình thành các chính sách mới về xã hội. 
Mục đích như vậy, thì yêu cầu nội dung việc thâm 
định cũng phải đặt ra một cách thiết thực, trực tiếp 
với việc hoạch định chính sách. 


- Trước hết, nó phải chỉ rõ được những hệ chuân 
mực xã hội và những giá trị xã hội chủ yếu đang 
tôn tại trong xã hội ta. Ở đây có sự đan xen, chồng 
lấn giữa cái cô truyền với cái cách tân, cái quốc 
gia với cái quốc tế: Vào lúc hiện thực đời sống 
xã hội đang vận động có phần lộn xộn như hiện nay, 
hiện tượng vừa gối sóng vừa tràn bờ giữa các 
chuân mực là điều không khó nhận ra, nhưng không 
vì thế mà dễ dàng nhận ra diện mạo chung cua các 
hệ chuẩn mực và giá trị. 


Vì thế việc thâm định phải phân loại được các 
chuân mực, hệ thống hóa những chuân mực đó vào 
các hệ chủ yếu, đồng thời phân tích một cách khách 
quan, sâu sắc những ưu điểm và hạn chế của nó, đề 
đi tới quyết định giữ lại cái gì và loại bỏ cái gì. 
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- Việc thâm định phải phát hiện được những 
chuân mực mới, giá trị mới đang hình thành và dự 
báo được những cái sẽ hình thành trong điều kiện 
mới. Như trên đã nói, xã hội ta vừa mới chuyền từ 
chiến tranh sang hòa bình, từ "người lính công dân" 
sang người “công dân làm kinh tế”, và đang chuyên 
từ sản xuất nho tự cung tự cấp sang sản xuất hàng 
hóa với nhiều hình thức và quy mô khác nhau v.v. 
nên vừa đòi hoi những tiêu chí mới, chuân mực 
mới, vừa đòi hoi không n#ừng tăng các giá trị mới 
trong xã hội. Sự phát hiện đúng đán các loại chuân 
mực và giá trị này trong quá trình thâm định sẽ là dự 
báo tốt cho các nhà hoạch định chính sách, không chi 
chính sách xã hội mà ca các loại chính sách khác. 


- Việc thâm định, theo tôi nghĩ, cũng phải chỉ rõ 
được sự lệch chuẩn hợp lý, phù hợp với yêu cầu 
đôi mới, và những lệch chuẩn không hợp lý cùng 
những phản giá trị nãy sinh trong cơ chế thị trường. 


Lệch chuẩn hợp lý là sự phá vỡ nội tại các chuẩn 
mực hiện có đề thoát khoi sự kìm trói. chuân bị cho 
sự ra đời những chuẩn mực hoàn toàn mới me. Đây 
là sự phát triển hợp quy luật của sự tiến hóa. Ngược 
lại, những lệch chuân không .hợp lý cùng những 
phản giá trị thì phá vỡ từ ngoài vào những chuẩn 
mực và giá trị hiện có, kéo lùi sự phát triền, tiến bộ. 
Đây là thứ vận động trái quy -luật, phan tiến bộ, 
phần lớn do tác động tiêu cực của cơ chế thị 
trường. Hiện nay, những chuân mực mới, tiến bộ, 
chưa thật rõ. Những phan chuẩn, phản giá trị, cũng 
chưa lộ nguyên hình vì chúng thường được đưa ra 
nhân danh cái mới, cái hiện đại. cái san phâm đến 
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sớm cua tương lai v.v.. Vì vậy, yêu câu đặt ra cho 


việc thâm định là phải phân định được chúng, nhận 
diện được chúng. 


- Việc thầm định những chuẩn mực đang hình 
thành (bao gồm cá những lệch chuẩn và phản giá 
trị) cũng đòi hoi phai xem xét ca tác động qua lại 
giữa chúng với những chính sách xã hội hiện hành, 
xem tác động đó là tích cực hay tiêu cực để từ đó 
quyết định nên hủy bó, bồ sung hay xây dựng mới 
các chính sách xã hội. Thực tế cho thấy, những 
chính sách xã hội hiện có thường chưa được xây 
dựng một cách khoa học, có hệ thống. trực tiếp thúc 
đây việc hình thành chuân mực mới. Không ít chính 
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xách xã hội cua ta còn mang tính cách riêng le, tác 
động xấu đến việc hình thành các chuân mực và giá 
trị. Việc thâm định cần đi sâu phân tích để định 
hướng cho sự tác động đúng đắn, tích cực của các 
chính sách xã hội. _ 


Vào lúc này, thâm định các chuẩn mực và giá trị 
xã hội theo những yêu câu trên đây, chúng ta gặp 
không ít khó khăn, nhưng cũng có khá nhiều thuận 
lợi. Thuận lợi lớn đối với chúng ta là nước ta có 
nền văn hiến lâu đời. Văn hóa truyền thống Việt 
nam có bề dày lịch sử, ở đó kết tinh biết bao chuẩn 
mực và giá trị tốt đẹp. Những nét ưu trội như lòng 
yêu nước mạnh mẽ và nghĩa tình thủy chung ; cần 
cù thông minh, hiếu học, biết quý trọng và gìn giữ 
ban sắc dân tộc đồng thời cũng có khả năng thích 
ứng cao với cuộc sống mới, v.v.. Sự tình cờ của 
lịch sử đã làm cho dân tộc ta tiếp nhận (và chuyền 
hóa thành của mình) mấy nên văn hóa lớn của nhân 
loại. Những nét ưu trội và đặc điểm hội nhập của 
các nền văn hóa lớn tiêu biểu trên thế giới vào 
nước ta làm cho chúng ta có hệ quy chiếu khá rõ nét 
các chuẩn mực và piá trị để xem xét và thâm định. 
Một thuận lợi khác, những năm gần đây, tư duy 
mới cua Đang đã tạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, các nhà khoa học của ta có tầm nhìn bao 
quát về tính cấp bách và những vấn đề có liên quan 
đến việc thâm định. Cán bộ lãnh đạo, quan lý và 
cán bộ nghiên cứu nước ta lại được trang bị 
phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin ; nội dung thầm định lại được đặt vào chương 
trình nghiên cứu cấp nhà nước, được nhà nước 
đầu tư kinh phí, v.v.. 


Nhưng khó khăn đặt ra cho việc thầm định hiện 
nay cũng hết sức lớn..Trước hết, phải kế đến lực 
lượng sản xuất và mức sống của nước ta còn rất 
thấp nhưng nhu cầu phát triên đất nước lại đòi hỏi 
nhiều những chuẩn mực mới, giá trị mới. Hiện 
thực đôi mới mấy năm vừa qua cho thấy : những 
chuân mực cũ không tan rã nhanh, còn chuẩn "mực 
mới chưa có đủ cơ sơ lý luận và thực tiễn để ra 
đời mạnh. Tầm vĩ mô đã gợi ra một số yếu tố cho 
chuân mực mới (như hình mẫu con người làm kinh 
tế năng động hiệu quả, các nhà công nghệ, các nhà 
doanh nghiệp, v.v.), nhưng thời gian chưa đủ để nó 


chín muỗi, đứng chân vững chắc ở cấp vi mô. 
Những quan niệm mới về chuân mực mới chưa 
trở thành phô biến trong từng con người cụ thể, 
từng gia đình, từng nhóm nho, chưa định hình tronp 
lối sống. | 

Thứ hai, diễn biến khách quan của quốc tế và 
thời đại cũng hết sức phức tạp và không thuận lợi 
như đã nói trên. Từ khi Liên xô và Đông Âu sụp đồ, 
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nhiều chuân mực cũ gản liên với chủ nghĩa xã 
hội hiện thực, bị công kích, bôi nhọ. Chu nghĩa cực 
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quyền cua các thẻ lực đẻ quốc, phan động tung ra 
vô số những phản giá trị, phản văn hóa, được các 
phương tiện thông tin hiện đạt (như phát thanh. 
truyền hình, vi-đê-ô, băng nhạc...) chuyền tải hằng 
ngày đến hàng chục triệu người, đang tác động rất 
xấu tới tâm lý, thị hiểu và quan niệm của đông đao 
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quần chúng về chuân mực xã hội, giá trị xã hội. 


Thưt ba, chúng ta còn thiểu kinh nghiệm và có ít 
chuyên gia giỏi trong việc tô chức thâm định một 
cách có hệ thống và đồng bộ trên phạm vi rộng lớn, 
trong khi đó đối tượng cần thầm định lại rất rộng, 
phong phú và phức tạp... Do đó, muốn đạt hiệu qua 
thiết thực, việc thâm định không thể vượt quá 
những gì khá năng cho phép. Trong biên cả mênh 
mông những chuẩn mực và giá trị, việc thâm định 
nên giới hạn ở một số hệ chuẩn phổ biến, như : hệ 
chuẩn pháp luật (đúng, sai) ; hệ chuẩn đạo đức 
(thiện, ác) ; hệ chuân thâm mỹ (đẹp, xấu) ; và hệ 
chuẩn ứng xử, lối sống v.v.. Về giá trị, cũng chi 
nên đi vào các giá trị lớn ở bốn bình diện nói trên. 
Có như vậy mới phù hợp với khả năng thực tế của 
người được giao việc thâm định hiện nay. 


Trong việc thâm định, xác định rõ yêu cầu và nội 
dung là rất cần thiết, nhưng chưa đủ. Muốn thâm 
định tốt, còn cần có quan điêm đúng và phương pháp 
tốt. Không có quan điểm đúng và phương pháp tốt, 
thì dù yêu cầu và nội dung có được xác định rõ ràng 
và hợp lý, việc thâm định cũng khó đạt được kết 
quả mong muốn, càng không thể đạt được kết quả 
tối ưu. Quan điểm và phương pháp thầm định, chẳng 
phải cái gì khác hơn là những nguyên tắc, chuân 
mực chung nhất của công việc phức tạp này. Thâm 
định các chuẩn mực cua xã hội mà không xác định 
đúng những nguyên tắc, chuẩn mực của việc thâm 
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định, thì sẽ mất phương hướng, sẽ phải bơi lội 
trong cái biên hiện thực mênh mông mà không hy 
vọng tới được bến bờ ; sẽ bỏ sót rất nhiều, hoặc 
sẽ rơi vào võ đoán. 


Những quan điềm chung nhất cần được sử dụng 
như những nguyên tắc chỉ đạo trong quá trình thâm 
định là những quan điểm nào ? Trước hết, đó là 
quan điểm tông hợp. Trong đời sống xã hội, các 
chuẩn mực thường hình thành và được xác định từ 
ba khu vực chủ yếu : khu vực quản lý nhà nước (ở 
nước ta bao gồm cá Đảng lãnh đạo) ; khu vực dân 
gian ; và khu vực hoạt động cua các nhà khoa học. 
Khu vực quản lý thường quy định các chuẩn mực 
ứng xử của các mối quan hệ xã hội thông qua việc 
xây dựng các chính sách và pháp luật. Khu vực dân 
gian quan tâm nhiều hơn đến đạo đức, thâm mỹ và 
lối sống. Ca hai khu vực trên, khu vực nào cũng có 
mặt mạnh và mặt hạn chế, do đó cần có sự bô sung 
băng khu vực thứ ba : sự đánh giá khách quan cua 
lực lượng các nhà khoa học. Thực tế cho thấy, trong 
việc thâm định, nếu chỉ căn cứ vào đánh giá của 
khu vực này hay khu vực khác, mà không có cái nhìn 
toàn diện. không phân tích, tông hợp một cách khoa 
học, thì sẽ phạm sai lầm. 


Đi liền với quan điêm tông hợp là quan điểm dân 
tộc, lịch sư, cụ thê. Chuẩn mực xã hội và giá trị xã 
hội là sản phẩm văn hóa của dân tộc, hình thành từ 
dân tộc, và gắn bó chặt chẽ với cội nguồn, sự tăng 
trưởng và mọi biến thiên của dân tộc. Nó vừa là 
một bộ phận cua lịch sử dân tộc, vừa là nét biêu 
trưng cho dân tộc. Văn hóa cua dân tộc ta chịu anh 
hương rõ rệt của văn hóa Trung quốc, Ấn độ, văn 
hóa Pháp, và mấy chục năm vừa qua, của văn hóa 
xô viết và một phần của "văn hóa thực dân mới". 
Cho nên, tính lai ghép trong các chuân mực xã hội ở 
nước ta là một hiện tượng gần như tất yếu. Nhưng 
việc lai ghép này lại diễn ra trên địa bàn sinh sống 
của nhân dân ta, gắn chặt với thiên nhiên nước ta, 
với công cuộc lao động và đấu tranh dựng nước và 
giữ nước của nhân dân ta, với đặc điểm tâm lý, 
với các bước thăng trầm của dân tộc ta. Chính vì 
vậy mà trong quá trình lai ghép, luôn diễn ra cuộc 
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THANH HÓA 
Đề tiếp tục ồn định và phát triển 


LÊ VĂN TU °* 


À cửa ngõ vào Nam ra Bắc, xứ Thanh nằm vất 
ngang đất nước, mé tây giáp giới với nước 
bạn Lào, sườn đông dài 102 km bờ biên - là nơi 
quần cư, sinh tụ của hơn 3,2 triệu người, gồm 8 
dân tộc anh em, có ba vùng sinh thái kinh tế : đồng 
HH rừng núi và miền biển, mênh mông II 168 
km 
Thanh hóa là vùng "mắt bão, rồn mưa" : Bình quân 
khoang ba năm có một trận bão, lụt nho : 5 năm có 
một trận bão, lụt vừa ; I0 năm có một trận bao lụt 
lớn ; 45 - 50 năm có những trận bão lụt “tàn sát”, gây 
thiệt hại lớn. Vì thế, sự mất mùa, đói kém là "nạn 
dịch” thường trực rình rập người dân tình Thanh 
suốt quanh năm. 

Thanh hóa lại là nơi bị chia cắt bơi núi non. sông 
biển, việc giao lưu đi lại rất khó khăn, dễ tạo nên 
những vùng tĩnh tại "khép kín”. 

Thanh hóa cũng là miền đất chịu ảnh hướng nặng 
nề của nghìn năm phong kiến. cảm giác "cát cứ" 
"trì trệ", "nhất khoảnh” vẫn ám ảnh trong nhiều 
người, suốt nhiều thời, ngay cả trong công luận 
nước nhà. 

. Nhiều năm qua, đặc biệt mấy năm nay. Thanh hóa 
g1ữ được ồn định và từng bước phát triển. Thực 
tiễn cho chúng tôi thấy rõ mình phai làm gì đề đi theo 
định hướng đôi mới của Đang ta. 

Muốn ôn định, trước hết phải lo kế "bền rễ, 
sâu gốc"... 

Ông cha ta trước kia đã từng nói : "Việc nhân 
nghĩa cốt ở yên dân". Muốn ôn định tình hình chính 
trị, kinh tế và xã hội, tất yếu phải lo cho dân đủ ăn. 
đủ mặc, phái thực hiện "khoan thư sức dân" làm kế 
"bền rễ, sâu gốc". Đối với tính chúng tôi. khi mà 
nạn thiểu đói có lúc đã thành giai thoại của ca nước, 
khi mà "cưa ai" bình quân lương thực 300 
kg/người/năm trước đây vẫn là "con số ước mơ", 
thì chí việc dân đu ăn đã có ý nghĩa to lớn. 

Năm 1993, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, 
Thanh hóa đạt xấp x¡i một triệu tấn lương thực. gia 
nhập "câu lạc bộ tính một triệu tấn" (gồm II tình) 
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cua ca nước, với mức bình quân 330 kg lương 
thực/npười/năm. Những năm tới, chúng tôi dự 
kiến sẽ vươn lên xuất khâu một vạn tấn gạo và hai 
vạn tấn ngô. Chúng tôi cho răng ở Thanh hóa, cá 
trước mất và lâu dài, nông nghiệp vẫn là mặt trận 
hàng đầu. góp phần quan trọng vào việc ôn định và 
tăng trương kinh tế - xã hội của địa phương. Chúng 
tôi đang cố gắng xây dựng một tâm lý mới, một 
cung cách suy nghĩ và làm ăn mới. Hộ nông dân có 
vai trò hết sức quan trọng. song không vì thế mà đi 
tới tuyệt đối hóa kinh tế hộ ; phải nhận rõ những 
giới hạn mà riêng từng hộ không thể vượt qua. Với 
tư cách là các đơn vị kinh tế tự chủ, các hộ nông dân 
phái liên kết, hợp tác lại bằng nhiều hình thức, quy 
mô, mức độ khác nhau, có sự quan lý, hỗ trợ của 
nhà nước, thì mới tạo ra được sức mạnh chung và 
tăng năng suất, nâng cao một cách cơ bản đời sống 
mọi mặt cua nhân dân. 

Đê thực hiện có hiệu quả phương hướng đó, 
chúng tôi đã chi đạo : ! - Dứt khoát mơ rộng diện 
tích canh tác bằng tăng vụ ; 2 - Đưa nhanh tiễn bộ 
kỹ thuật vào san xuất tạo ra năng suất cao ; 3 - 
Chuyên đôi cơ cấu mùa vụ. tích cực chuyền đôi cơ 
cấu cây trồng và con vật nuôi ; 4 - Tăng cường chăn 
nuôi phục vụ nông nghiệp. Nhân dân đã đầu tư hàng 
trăm tỉ đồng vào san xuất dưới các hình thức góp 
vốn, trợ giúp nhau không lấy lãi. Chi tính riêng 
16 000 hộ giàu đã bo ra 60 tỉ đồng vốn đề sản xuất 
(trong khi nhà nước chi có kha năng cho nông dân 
vay 82 tí đồng/năm) ; họ cũng đã tự nguyện đóng 
góp 23 tỉ đồng để xây dựng cơ sơ hạ tầng ở nông 
thôn... Năm 1993, do giá cả nông sản thấp, chúng tôi 
đã có kế hoạch bao trợ giá mua nông sản cho nông 
dân nhằm tạo sự ôn định cần thiết, giữ vững nhịp 
độ tăng trương của sản xuất nông nghiệp trong cơ 
chế thị trường. 

Cùng với việc thúc đây quá trình đổi mới và phát 


* Uy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh hóa 
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triển các hình thức kinh tế hợp tác trong sản xuất, 
tính chúng tôi hướng tác động cua chính sách, các 
cơ chế vào việc nhanh chóng tạo ra thị trường ƠØ 
mỗi vùng, nối các thị trường trong vùng và các vùng 
với nhau đề thúc đây sản xuất hàng hóa phát triên, 
khuyến khích mọi người làm giàu chính đáng, từng 
bước $óa đói giảm nghèo. Qua đó. từng bước xây 
dựng quy hoạch các vùng kinh tế trọng. điêm ; gắn 
sản xuất với thị trường nhằm phá thế độc canh, 
thuần nông, tự cấp tự túc. cái cứ và khép kín... 

Điều chúng tôi ưu tiên số 1 là đôi mới chính sách 
về giống. Thanh hóa đã chỉ đạo chất chế VIỆC tỢ 
giá piống cho bà con nông dân, và thực tẾ đã bù lỗ 
hàng trăm triệu đồng cho sản xuất giống nguyên 
chủng năm 1993. Đồng thời, mỡ rộng diện cho 
nông dân vay bốn tì đồng (tinh chịu lãi suất ngân 
hàng) đề mua giống và san xuất : cho phép ngành 
nông nghiệp trình diễn về giống mới, hỗ trợ ngân 
sách đê mua vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất 
trước mùa vụ ; chi đạo các cơ sơ ký hợp đồng với 
cán bộ khuyến nông. Nhờ vậy, một loạt giống mới 
phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, 
đã được lựa chọn và sư dụng. Năm 1993, Thanh hóa 
có 47% diện tích vụ chiêm xuân, 33, 09% diện tích vụ 
mùa được cấy bằng giống lúa cấp I ; 3000 ha đất 
trồng màu có bộ giống ngô mới : Bai-ô-xít, ĐK 888, 
TH 4... Cơ cấu mùa vụ được chuyên đôi rất cơ bản, 
đưa hệ số sử dụng ruộng đất lên 2.8 vòng/nắm ; 
năng suất cây trồng không ngừng tăng, đạt mức 
khá cao so với nhiều năm trước ; ngô 30 tạ/ha. 
khoai lang 60 - 65 tha, lúa 36 - 38 tạ/ha. 

Bằng các chính sách đầu tư phù hợp, Thanh hóa 
đã và đang hình thành một cơ cấu kinh tế vùng khá 
rõ nét, xác lập một số vùng chuyên canh có tính cách 
chủ lực phục vụ công nghiệp. Tính đến ngày 
[0-11-1993, chúng tôi đã phê duyệt 37/56 dự án kinh 
tế - xã hội với tông giá trị đầu tư 183.2 tì đồng đề 
phát triển 8 huyện miền núi, 6 huyện miền biên. Mặt 
khác, có kế hoạch xây dựng thêm một số thị tứ 
mới dọc các trục lộ chính nhằm biến những nơi 
này thành những tụ điểm, đầu mối giao thông, buôn 
bán ở một số huyện, xã, nhất là các "trung điêm" 
gắn với vùng cao : Thọ xuân, Triệu sơn... Qua đây 
nhăm tạo điều kiện nối liền giữa các vùng sản 
xuất với nhau, giảm bớt độ chênh lệch giữa các 
vùng trên địa bàn tỉnh, từng bước xây dựng cơ cấu 
nông - công nghiệp và dịch vụ. Điện hình là vùng mía 
đường Lam sơn - một vùng sản xuất ¡hàng hóa tập 
trung, chuyên canh đạt hiệu quá cao về mặt kinh tế - 
xã hội. Ở đây đã giải quyết và thiết lập được mối 
quan hệ giữa công nghiệp với nông nghiệp. giữa 


doanh nghiệp nhà nước với hộ nông dân trên những 
mặt cụ thể và thiết thực : vốn, chuyên Ø1aO công 
nghệ và khuyến nông, tiêu thụ sản phẩm... Đây cũng 
là nơi trong quá trình phát triền kinh tế hộ (hộ nông 
dân. hộ công nhân...) đã xuất hiện nhiều mô hình và 
phương thức hợp tác, liên doanh liên kết mới đích 
thực : thống nhất chăm lo báo vệ lợi ích chung, 
phòng trừ rui ro. cùng cạnh tranh và phát triền trong 
cơ chế thị trường... Do đó bước dầu đạt tới sự 
hiệp tác giữa các lĩnh vực san xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, cung ứng vật tư, hoạt động tài chính 
tín dụng. bảo hiểm sản xuất kinh doanh trong một 
thê thống nhất của một hiệp hội nghề nghiệp. 

Đề "yên dân" của mình. Thanh hóa rất chú trọng 
xây dựng và thực hiện chương trình "xóa đói giảm 
nghèo”. Đây là chính sách hết sức quan trọng đối 
với chúng tôi khi 30% số dân của tĩnh sống ở 8 
huyện vùng rừng núi, rẻo cao đang gặp rất nhiều 
khó khăn gay gắt, hơn nữa những vùng này lại có vị 
trí trọng yếu đối với quốc phòng - an nình. Chúng 
tôi đã khảo sát cụ thê về tình trạng của các hộ đói 
nghèo, phân loại và điều tra nguyên nhân của từng 
loại đó. có kế hoạch giúp đỡ, hướng dẫn và tạo 
điều kiện đề họ vươn lên. với mục tiêu xóa đói giảm 
nghèo cả về kinh tế, văn hóa, xã hội. và với phương 
châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 

Muốn phát triên, trước hết phải hoạch định 
và lựa chọn những mũi nhọn của sự phát triên... 

Kinh nghiệm bảy năm đôi mới đã cho thấy, muốn 
kinh tế phát triển thì không thê chỉ phát triên nông 
nghiệp, mà phải pắn nông nghiệp với phát triên 
công nghiệp, với công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
theo cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp và dịch vụ. 
Chúng tôi đã tiến hành khao sát, điều tra, xác lập 
những mũi nhọn kinh tế dựa trên những tiềm năng, 
thế mạnh cua tĩnh. 

Thanh hóa có một vùng biên rộng lớn với gần 17 
vạn kmˆ thềm lục địa và 5 cưa lạch cho tàu thuyền 
vào ra. Nhưng một thời gian dài. mới nhọn kinh tế 
biển không được phát huy do cơ chế quản lý và một 
số chính sách cũ ràng buộc. Vì thế, mấy năm nay 
chúng tôi tập trung chi đạo đôi mới ngành kinh tẾ 
biên theo ba hướng : l - Chuyên đôi hình thức tô 
chức sản xuất và quan hệ sơ hữu chủ yếu theo 
thuyền nghề - ngư, lưới cụ được chuyên nhượng 
hoặc bán thắng cho người lao động nhăm tạo động 
lực mới trong việc khôi phục tay nghề, vốn đang 
bị mai một, và giải quyết công ăn việc làm tại chỗ 
cho người lao động đang dư thừa ; 2 - Từ chế độ 
cấp phát chuyền hắn sang mơ rộng quyền tự chủ 
sản xuất nhằm làm biến đổi cơ cấu ngành nghề ; 
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từ độc nghề tới đa nghề, gắn sản xuất với chế 
biến và dịch vụ tại chỗ... tạo điều kiện thay đôi cơ 
bản đời sống mọi mặt của nhân dân miền biên ; 3 - 
Chuyên mô hình hợp tác xã duy nhất sang nhiêu 
hình thức liên kết, liên doanh, hợp tác sinh động, 
tạo điều kiện thực hiện quyền làm chủ đích thực 
của người lao động. từng bước thay đôi cơ cấu 
nghề nghiệp... 

Chi trong 5 năm qua, ngư dân 6 huyện vùng biên 
với 48 xã mép nước bằng nhiều hình thức đã đầu 
tư 56 tỉ đồng vào sản xuất, mơ rộng ngành nghề 
quy mô đi lộng đi khơi đánh bất hải sản từ 1231 
thuyền (năm 1988) lên 4000 thuyền (năm 1992), 
trong đó có 2300 thuyền gắn máy với tông công 
suất 39 000 CV. Bà con ngư dân không chi bó hẹp 
với nghề ra khơi, mà còn tập trung khai thác các bãi 
triều ven biên với nghề nuôi trồng thủy sản. Thông 
qua đấu thầu, nhận khoán. họ đã bo ra 12 tỉ đồng 
đề khai thác 4200 ha vùng hoang hóa dọc biên xưa 
nay với phương châm chuyên từ "cói lấn biên, lúa 
lấn cói” sang nuôi tôm cua suốt từ Nga sơn tới Tĩnh 
gia... Tất cả đã góp phần đưa tông sản lượng đánh 
bất tăng từ 17 002 tấn (năm 1988) lên 23 000 tấn 
(năm 1992), và nuôi trồng tăng từ 200 tấn lên 1000 
tấn sau bốn năm 1988 - 1992 ; đôi đời cho nhiều 
vùng biên ; tạo thêm việc làm cho 14 nghìn người, 
thu hút 27 nghìn người vào nghề biên (so với nắm 
1988 chỉ có 19 nghìn người) ; đôi mới ca về hình 
thức và nội dung, nên đã hình thành 745 tô, hợp tác 
kinh tế kiêu mới năng động. hiệu qua... Có thể nói, 
đó là một bước tiến đáng phi nhận trên mũi nhọn 
kinh tế biến của Thanh hóa. 

Một mũi nhọn khác là kinh tế du lịch cũng đang 
được chúng tôi đầu tư khai thác có kế hoạch và có 
hiệu qua. Thanh hóa có bãi biên Sầm sơn, có nhiều 
di tích lịch sử, nhiều danh thắng nôi tiếng. Nhưng 
một thời gian dài, ngành "công nghiệp không có 
khói” này vần năm trong trạng thái phát triển tự phát, 
nên vị trí "yết hầu" "trung độ", lợi thế thiên nhiên 
ban phú vẫn bị bỏ ngó. Mãy năm nay, chúng tôi 
mạnh dạn đầu tư theo ca bề rộng lẫn chiều sâu với 
tông giá trị hàng tỉ đồng cho đường sá, nhà nghi, 
bãi tấm, tu tạo di tích tronp tông thê du lịch khép 
kín : Sâm sơn - Thành nhà Hồ - Lam kinh - hang Từ 
Thức... Đặc biệt, chúng tôi quy hoạch lại thị xã Sầm 
sơn, xây dựng vành đai du lịch ; mơ rộng hệ thống 
du lịch nhân dân nhằm thu hút ngày càng đông khách 
tới nghi ngơi và Jlàm việc. Năm 1993, có tới 60 vạn 
lượt du khách về đầy. Thực tế giúp chúng tôi ngày 
càng nhìn rõ hiệu quả cua việc phát triên tiềm năng 
này. 
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Khu vực trung du miễn núi rộng lớn cua Thanh 
hóa có mứi nhọn kinh tế lâm nghiệp. Mũi nhọn này 
chăng những giúp khai thác có hiệu quả những tiêm 
năng đất đai của 8 huyện miền núi và 4 huyện vùng 
trung du, mà còn là điều kiện quan trọng thực hiện 
việc phân bố, điều chính lại lực lượng sản xuất 
trên quy mô toàn tính. Trước mắt. tiếp tục tăng 
nhanh diện tích rừng trồng mới ; bảo vệ rừng tự 
nhiên và đầu nguồn ; nhanh chóng tạo ta một hệ 
thống sinh thái khoa học cho vùng đất đôi. kết hợp 
cây lâm nghiệp với cây ăn qua và cây công nghiệp 
gắn với chăn nuôi đại gia súc theo phương châm xã 
hội hóa nghề rừng. "làm rừng như làm ruộng”. 

Chúng tôi quy hoạch và định hình các vùng sản 
xuất hàng hóa cây đặc sản, cây công nghiệp có giá 
trị kinh tế cao : vùng chè Như xuân, Nông cống. 
Triệu sơn ; vùng mía Lam sơn có Triệu sơn, Ngọc 
lặc, Thọ xuân, Thường xuân, và trong tương lai sẽ 
có vùng mía đường phía bắc Thanh hóa ôm các 
huyện Thạch thành, Câm thuy, Vĩnh lộc, Hà trung... 
với phương châm lấy công nghiệp chế biến doanh 
nghiệp nhà nước làm nòng cốt, tạo thị trường trực 
tiếp, ôn định cho người san xuất... 

Thực tiễn cũng cho thấy, việc chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng nông - công nghiệp và dịch 
vụ du lịch ơ Thanh hóa chị có thê đạt hiệu qua cao 
nếu thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp với quy 
mô nho, vừa và lớn đan xen nhau, phù hợp với sự 
biến đôi của tính chất và trình độ lực lượng san 
xuất theo hướng sản xuất hàng hóa. Bơi vậy, trên 
lĩnh vực công nghiệp, cùng với sự phát triên các 
ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, chúng tôi 
tập trung hướng vào một số ngành mũi nhọn phù 
hợp với khả năng và thực tế ởớ địa phương : x 
măng. mía, đường và chế biến các sản phâm khác 
của nông nghiệp... Chúng tôi đang đề nghị chính phú 
duyệt sớm dự án cai tạo và mơ rộng, nâng công 
suất của nhà máy xi măng Bim sơn ; đưa công nghiệp 
mía đường Lam sơn đi lên theo hướng đầu tư chiều 
sâu và mơ rộng mô hình hiệp hội liên doanh ; củng 
cố công nghiệp chế biến thuốc lá, bia và nước giải 
khát. Kết thúc năm 1993, trong trên 350 tỉ đồng thu 
ngân sách, các ngành công nghiệp mũi nhọn chiếm 
số lượng cao : xi măng trên 140 tỉ đồng, thuốc lá 
hơn 50 tí đồng, mía đường gần 14 tì đồng... 

Cơ cấu của nẻn kinh tế Thanh hóa năm 1993 với 
68% thuộc khu vực san xuất và 32% thuộc khu VỰC 
dịch vụ và du lịch càng khiến chúng tôi yên tâm đi 
theo phương hướng nói trên. 

Muốn ôn định và phát triên.. trước hết phải 
xây dựng đoàn kết, thống nhất từ trong Đang... 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Bài học thực tế của Thanh hóa về mặt này đến 
nay vẫn có ý nghĩa thiết thực. Không thê ổn định 
được tình hình, tạo được những bước đôi mới nếu 
không có sự thống nhất tư tưởng và hành động, 
không có sự đấu tranh kiên quyết với những tàn 
tích của tư tương cục bộ, bè phái và các tư tương lạc 
hậu khác. Tại các đại hội, các hội nghị, các phiên 
họp của tất cả các cấp ủy đáng, chúng tôi đêu nhấn 
mạnh điều này. Chúng tôi thực hiện dân chủ và 
nghiêm túc phê bình và tự phê bình nhằm giáo dục 
cán bộ, đang viên ý thức trách nhiệm cao và tình 
thần đoàn kết thật sự. 

Trên cơ sơ sự thống nhất cao về tư tưởng chính 
trị, chúng tôi chí đạo các cấp ủy đang từ tình tới 
cơ sở xây dựng quy chế làm việc nội bộ và quy chế 
phối hợp công tác giữa đăng, chính quyền và các 
đoàn thê quần chúng theo chức năng, nhiệm vụ của 
mỗi thành viên. Hiện nay, chúng tôi đã bảo đam tất 
cả các tô chức cơ sở đang làm việc theo quy chế 
thống nhất. 

Cùng với việc đó, chúng tôi tiến hành thống kê 
phân loại đội ngũ đang viên, tiến hành bồi dưỡng 
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về mọi mặt phù hợp với từng loại. phân công lại 
đăng viên đê bảo đam trên địa bàn 4 906 thôn, ban 
có đang viên phụ trách, đạc biệt trên những địa bàn 
xung yếu giáp biền, piáp biên ; kiểm tra thường 
xuyên và đột xuất đang viên chấp hành Điều lệ 
Đảng, xử lý kịp thời và nghiêm khắc những đảng 
viên vị phạm. 

Mẫy năm qua, chúng tôi dành nhiều công sức giải 
quyết vấn đề tô chức cơ sở đáng. Bơi lẽ, sự 
chuyên động cua tỉnh một phần quyết định phụ 
thuộc vào sự chuyên động cua hơn 600 tô chức cơ 
sơ đang. Trên cơ sơ phân loại theo loại hình cơ sơ 
đang, chúng tôi có kế hoạch giúp đỡ cụ thê, thiết 
thực những cơ sơ yếu kém, tô chức rút kinh nghiệm 
kịp thời theo cụm, vùng ; đồng thời, tạo dựng mô 
hình cơ sơ vững mạnh trên từng lĩnh vực (nông 
nghiệp, ngư nghiệp, xí nghiệp...), từ đó nhân mô hình 
ra diện rộng một cách thích hợp. 

Có thê nói, tuy thời gian chưa đủ dài để khẳng 
định, nhưng bước đầu cho thấy, chúng tôi đã tạo 
được không ít điều kiện thuận lợi đề Thanh hóa tiếp 
tục ôn định và phát triển. 


Bồng nai phát triên 
kinh tế công nghiệp 


bà NAI, một tỉnh ở miền đông Nam bộ, có 
nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển sản 
xuất và du lịch. Nằm trong vùng có khí hậu ôn hòa, 
ít chịu ảnh hưởng của bão lụt, đất đai phì nhiêu, màu 
mỡ, Đồng nai rất thích hợp cho việc phát triên nông 
nghiệp, nhất là cây công nghiệp ngắn ngày và dài 
ngày, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến với sản lượng hằng năm : cao su - 32 000 tấn ; 
cà phê - 20 000 tấn ; hạt điều - 15 000 tấn ; bông - 
8 000 tấn ; mía - 450 000 tấn ; đậu nành - 24 000 
Ấn ; thuốc lá - 10 000 tấn ; chuối - 300 000 tấn ; 
bắp - 60 000 tấn... Để phát triên sản xuất nông 
nghiệp, cần có sự hỗ trợ của công nghiệp trong các 
khâu : làm đất, phân bón, thuốc trừ sâu, chất kích 


thích tăng trương, thu hoạch, bảo quản, vận chuyền, 
bao bì... 

Rừng Đồng nai, kế cá rừng trồng với điện tích 
khá lớn, có nguồn lâm sản phong phú cho phát triển 
công nghiệp chế biến gỗ, giấy. 

Khoáng san tiêm năng nhiều, có khả năng khai 
thác lớn, chủ yếu cho công nghiệp vật liệu xây dựng 
như : đá, cát, gạch ngói và đất đồi, đủ cho nhu cầu 
cua ch và ca khu vực Nam bộ. Ngoài ra, một vài 
điêm về khoáng san, đá quý đang được thăm dò, 
khai thác thư nghiệm, có nhiều triên vọng khả quan. 

Năng lực sản xuất công nghiệp được tập trung ơ 
Biên hòa. Khu công nghiệp Biên hòa có cơ cấu các 
ngành công nghiệp khá đây đủ, quy mô vừa và lớn, 
trình độ công nghiệp và thiết bị khá hiện đại, có các 
đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài và hàng ngàn cơ 
sở kinh tế ngoài quốc doanh, trong đó có nhiều 
ngành nghề truyền thống : vật liệu xây dựng, gốm 
mỹ nghệ, hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến gỗ, chế 
biến lương thực, dệt... 

Hệ thống giao thông thuận tiện với các quốc lộ 


* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng nai 
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Thực liên - Kinh nghiệm 


I, 20, 51 đi tới mọi miền, là cửa ngõ phía đông cua 
Nam bộ và TP Hồ Chí Minh. Với nhiều nỗ lực, cố 
gắng của tỉnh sửa chữa, nâng cấp, làm mới nhiều 
đường gl1ao thông nông thôn, đường sá trong tinh 
hiện nay đã tốt hơn trước ; việc vận chuyền nguyên 
liệu, nhiên liệu, trang thiết bị, sản phẩm... trong tinh 
và sang các tính bạn được thông suốt và dể dàng. 
Sông Đồng nai chay qua thành phố Biên hòa đồ ra 
sông Nhà bè đà sông chính vào cang TP Hồ Chí 
Minh), tạo điều kiện rất tốt cho phát triển giao 
thông đường thúy ; tàu bè trọng tải 2000 tấn có thể 
vào tới Biên hòa. ĐIẾP tích mặt nước ao hồ rất 
lớn, trong đó mặt hồ Trị an rộng 32 000 ha, có khả 
năng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản và du 
lịch. 

Có thể nói, đề phát triên công nghiệp, Đồng nai có 
những tiền đề hết sức cơ bản : gần vùng nguyên 
liệu ; được cung cấp tốt về điện, nước ; gần các 
thị trường lớn ; giao thông thuận lợi... 

Quán triệt đường lối phát triển kinh tế - xã hội 
của Đảng vào thực tế địa phương, khẳng định và 
dựa vào tiềm năng, thế mạnh của tính, Đại hội lần 
thứ 5 cua Đảng bộ tỉnh Đồng 4 nai (họp vào tháng 10 
năm 1991) đã xác định rõ : tiếp tục ồn định và phát 
triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. 
Phát triền mạnh công nghiệp chế biến ; mở rộng 
quan hệ kinh tế trong và ngoài nước ; chú trọng phát 
triển hợp tác đầu tư với nước ngoài tại các khu 
công nghiệp : Biên hòa, ung bình, Nhơn trạch: và 
Phước thái... Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng 
phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Phấn đấu mức tăng 
tông : san phẩm xã hội đạt trên l0%/năm, tạo được 
cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp và dịch vụ... 

Đề biến chủ trương này thành hiện thực, chúng tôi 
đã tập trung sức vào các mặt công tác sau đây : 

Trước hết, làm cho các cấp, các ngành và cán bộ, 
đảng viên trong tỉnh thấy rõ tiềm năng phát triển 
công nghiệp cua tinh, từ đó mà cố gắng suy nghĩ, 
tìm tòi đê định hướng cho sự phát triển công nghiệp. 

Trong định hướng phát triền công nghiệp, chúng 
tôi chú trọng nhiều vào đầu tư phát triên công 
nghiệp chế biến nông sản, thực phâm cho xuất 
khâu và tiêu dùng, nhằm giải quyết việc làm cho 
nhiều người lao động, kích thích nông nghiệp địa 
phương phát triển. Địa phương có chính sách ưu đãi, 
khuyến khích mở các cơ sở sơ chế (như sơ chế mủ 
Cao su, bấp, chhẤc lá, cất mì lát, làm đũa tre...) và 
bố trí ngay tại các vùng có nguyên liệu. Đối với 
việc chế biến nông sản, thực phâm, tỉnh đang chủ 
trương mơ rộng liên doanh, kêu gọi đầu tư trong và 
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ngoài nước, trong đó ưu tiên đặc biệt cho các dự án 
như : xây dựng khu chăn nuôi heo, gà và xí nghiệp 
chế biến thịt xuất khâu ; khu chăn nuôi bò sữa và 
cơ sở chế biến sữa. Trồng cây cao su và chế biển 
các loại san phâm từ, mủ cao su đề mở ra sản xuất 
săm lốp xe ô tô, xe gắn máy và các san phâm cao su 
khác. Trồng cây và chế biến nguyên liệu làm giấy ; 
trồng chuối ; nuôi tôm, cua, cá xuất khâu ; chế 
biển đồ hộp bằng nước trái cây (cam, quít, dứa) 
xuất khẩu. Mở rộng và hiện đại hóa xí nghiệp chế 
biến hạt điều xuất khâu. Đầu tư nâng cao sản 
lượng nhà máy thuốc lá... 

Mơ rộng hình thức gia công hàng xuất khâu với 
nước ngoài, khối phục và phát triên mặt hàng công 
nghiệp truyền thống để xuất khâu cũng là một 
trong những hướng được chú trọng. Chúng tôi 
khuyến khích phát triển không hạn chế công nghiệp 
may gia công, thêu ren xuất khẩu ; đối với ngành 
may quốc doanh, không dừng lại ở khâu gia công, 
mà đang định hướng phát triên thành ngành công 
nghiệp may xuất khẩu, vì đây là lĩnh vực có thị 
trường lớn, thu hút khá nhiều lao động. Mặt hàng 
gốm mỹ nghệ với chung loại đa dạng, trình độ tay 
nghề kỹ thuật cao, đang có triển vọng phát triền 
mạnh ; tỉnh đang tập trung hỗ trợ đầu tư, áp dụng 
công nghệ hiện đại (thay việc đốt bằng củi), và quy 
hoạch, tô chức lại thành các khu san xuất tiểu, thủ 
công nghiệp tập trung, để khai thác tốt hơn tiềm 
năng này. Riêng lĩnh vực khai thác, chế biến gỗ, từ 
sau khi có chi thị 90/HĐBT, tỉnh đã chủ trương 
chuyên sang khai thác, chế biến gỗ từ nguyên liệu 
của rừng trồng, nguồn lâm sản phụ (tre, song mây, 
lá buông...), nguồn gỗ cao su từ các vườn cao su 
phai thanh lý. Định hướng cơ ban là hình thành 
ngành công nghiệp chế biến gỗ, tre, song mây của 
tinh, lấy khu vực Biên hòa làm điềm trung tâm, với 
các phương án sản phẩm là .BỖ dán, ván ép dăm bào 
làm đồ mộc gia dụng Cao cấp, hàng dùng trong kiến 
trúc (cửa các loại băng gỗ), hàng từ nguyên liệu tre 
(đũa và hàng mỹ nghệ), song mây xuất khẩu... 

Tinh cũng đã chú ý- nhiều hơn đến công nghiệp 
sản xuất vật liệu xây dựng cát, đá, sỏi, gạch ngói và 
khai thác khoáng sản. Đây là lĩnh vực tỉnh có tiềm 
năng lớn và nhu cầu rất cao trong thời gian tới. 
Tinh đang tập trung đầu tư sản xuất cơ giới đối 
với ngành khai thác cát, đá, phát triển mạnh sản xuất 
đá ốp lát, sản xuất gạch chất lượng cao (kê cả gạch 
chịu lưa), xà: cơ sơ đó quy hoạch và lập kế hoạch 
khai thác nguồn nguyên liệu đê cung ứng cho công 
nghiệp xây dựng và giao thông. Đối với việc khai 


thác khoáng sản đá quý, đang triên khai khai thác theo 
hướng quốc doanh tập trung ở khu trung tâm với 
quy mô vừa phải để rút kinh nghiệm trong quản lý 
khai thác, chế tác, kỹ thuật, đào tạo cán bộ ; khu phụ 
cận, gọi tư nhân đấu thầu khai thác dưới sự quản 
lý của nhà nước. 

Hiện nay, trên địa bàn Đồng nai, chính phú đã giao 
quy hoạch 13 500 ha đề làm công nghiệp. Do đó, tỉnh 
đã và đang tích cực tập trung đầu tư cho việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng : cải tạo, xây dựng mạng lưới 
điện ; xây dựng nhà máy nước Thiện tân ; cai tạo, 
mở rộng đường giao thông nội thành, nội thị ; nâng 
cấp đoạn quốc lộ I(khu vực thành phố Biên hòa), 
nâng cấp tỉnh lộ 16, 24 ; mở rộng cảng Đồng nai, 
xây dựng cảng Gò dầu, cảng Đồng tranh ; xây dựng, 
tôn tạo các điểm du lịch và các khách sạn ; nâng cấp 
khu văn hóa trung tâm của tỉnh ; xây dựng trung tâm 
dạy nghề... Đồng thời, đang tìm đối tác để nâng 
cấp và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm 
các khu công nghiệp mới đã được quy hoạch (như 
khu công nghiệp Biên hòa ÏI, khu công nghiệp Suối 
chùa, Long bình tân, khu công nghiệp đốc 47, Nhơn 
trạch, Phước thái, An phước (huyện Long thành), 
khu công nghiệp Long khánh, khu công nghiệp ngã 
ba Trị an, Hố nai...) nhằm hình thành những đơn vị 
sản xuất công nghiệp có tầm cỡ như : lấp ráp và 
chế tạo thiết bị cơ khí ; chế biến thực phẩm ; máy 
công cụ, phương tiện vận tải ; thiết bị điện ; điện 
tử ; chế biến nông, lâm, súc sản và thức ăn gia súc... 

Như vậy, qua quá trình tìm tòi và thể nghiệm trong 
thực tế, chúng tôi thấy định hướng chính cho phát 
triển công nghiệp ở Đồng nai là : chứ trọng mạnh 
vào đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, đặc 
biệt là chế biến hàng xuất khâu ; mở rộng hình 
thức gia công ; khôi phục và phát huy mại hàng 
truyền thống cho xuất khẩu ; phát triển công 
nghiệp vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản ; 
tập trung nâng cấp, đầu tư vào cơ sở hạ tầng đề 
hình thành các khu công nghiệp có quy mô và trình 
độ cao. 

Đề thực hiện chương trình phát triển công nghiệp, 
tỉnh đã quan tâm thực hiện một số giải pháp quan 
trọng như : 

- Tạo vốn, thu hút vốn và ưu tiên phân bồ vốn. 
Tỉnh đã chủ trương hình thành vốn đầu tư từ nhiều 
nguồn : ngân sách, tín dụng nhà nước, vốn liên 
doanh, đầu tư trong và ngoài nước... Ưu tiên đầu tư 
vốn ngân sách và tập trung vốn khấu hao cơ bản 
cho các doanh nghiệp nhà nước trọng điểm có sức 
phát triển làm hàng xuất khẩu, để tạo sự chuyển 
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biến mới về năng suất, chất lượng và hiệu quả. 
Khuyến khích tư nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư 
vốn xây dựng các cơ sở công nghiệp, tiêu thủ công 
nghiệp có quy mô lớn, phù hợp với định hướng 
phát triên kinh tế, đề khai thác có hiệu quả các vùng 
nguyên liệu và giải quyết việc làm cho người lao 
động. 

_ Phái huy mạnh mẽ tiềm năng của các thành phân 
kinh tế trên địa bàn để làm phong phú nền công 
nghiệp địa phương. 

Việc củng cố, phát triển các xí nghiệp quốc doanh 
hiện có phải xuất phát và đáp ứng được các yêu 
cầu : gắn với các vùng nguyên liệu lớn ; thu nhận 
được nhiều lao động vào làm việc ; đảm nhận các 
nhiệm vụ quan trọng mà các thành phần kinh tế khác 
không thê đảm nhận được (như đảm nhận vai trò đặc 
biệt liên quan tới quốc phòng và an ninh ; làm nòng 
cốt đê thúc đây đổi mới công nghệ, kinh doanh có 
hiệu qua cao...). Những ngành và lĩnh vực đã có các 
doanh nghiệp trung ương đam trách và quy mô sản 
xuất đã cân đối với vùng nguyên liệu thì tỉnh không 
cần phải phát triên thêm. Những ngành, lĩnh vực 
hoặc loại doanh nghiệp nào mà các thành phần kinh 
tế khác đầu tư có hiệu quả hơn thì khuyến khích, 
hỗ trợ cho họ làm, không hạn chế quy mô và địa bàn 
hoạt động, cho họ được tự chọn hình thức kinh 
doanh, kể cả liên doanh với nước ngoài theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 


- Coi trọng phát triên kinh tế đối ngoại. Từ năm 
I989 là®năm dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên ở: 


tỉnh được cấp giấy phép, kinh tế đối ngoại được 
coi là một nhân tố rất quan trọng góp phần tăng 
cường tiềm lực sản xuất, là một cơ hội tốt đề tiếp 
thu các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến và 
phương thức quản lý khoa học, để tăng thu cho ngân 
sách và giải quyết công ăn việc làm cho người lao 
động. Đến nay, Đồng nai đã có 48 dự án đâu tư 
nước ngoài được cấp giấy phép với tổng số vốn 


_ 303 triệu USD, trong đó 17 dự án đã đi vào hoạt động. 


So với cả nước, Đồng nai hiện đứng thứ tư về 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sau TP Hồ Chí 
Minh, Hà Nội và Hải Phòng). Hiện tại, còn một số 
dự án đang được thâm định, nếu các dự án này được 
chính phủ chấp thuận thì Đồng nai sẽ có trên l,2 tỉ 
USD vốn đầu tư nước ngoài. Có thể nói cả về vốn, 
kỹ thuật và công nghệ, kinh tế đối ngoại thực sự 
đã tác động đáng kê đến sự phát triển công nghiệp 
của tỉnh (chiếm trên 18% giá trị sản lượng công 
nghiệp địa phương). 

- Thu hút tay nghề cao, đào tạo lực lượng công 
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nhân kỹ thuật tre và quan tám đến công tác cán bộ. 
Đội ngũ thợ có tay nghẻ cao ở địa phương khá đa 
dạng, họ được động viên, được bình đăng › và trọng 
dụng trong lao động hành nghề. Ở một số đơn vị 
sản xuất công nghiệp lớn cua tình, các chuyền gia, 
lao động kỹ thuật giỏi, được tra lương cao và được 
tính trên cơ sơ gốc ngoại tỆ đề họ yên tâm hướng 
dẫn kỹ thuật và lao động. Tỉnh còn khuyến khích 
phát triển các trung tâm dạy nghề, các trường lớp 
dạy nghề bằng nhiều hình thức, đê vừa góp phần 
tích cực vào việc giải quyết lao động không có việc 
làm, vừa tạo được một đội ngũ lao động kỹ thuật 
trẻ đông đảo cho yêu cầu phát triên công nghiệp. 
Tình cũng đang từng bước cổ năng đê có một đội 
ngũ cán bộ, chuyên gia gioi, đu sức thâm định, chọn 
lựa kỹ thuật công nghệ mới du nhập : bồi dưỡng, 


nâng cao trình độ kiếm tra, giám sát đôi với các xí 


nghiệp đầu tư nước ngoài và tư nhân ; tích cực quan 
tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học - kỹ 
thuật, nghiệp vụ quan lý, ngoại ngữ và tin học cho 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị sản xuất công 
nghiệp đủ sức điều hành xí nghiệp theo cơ chế thị 
trường. 

- Bdo vệ quyền lợi và giáo dục nghĩa vụ cho 
người lao động. Bên cạnh việc chắm sóc sức khoe. 
bao hộ lao động và vệ sinh công nghiệp là việc làm 
thường xuyên, có tính bắt buộc, tính đang triên khai 
và kiêm tra chặt chẽ việc thực hiện các thoa ước 
“rẽ động, hợn đồng lao động trong các đơn vị sản 
xuất. Giao cho các tô chức và cơ quan chức năng 
thường xuyền giáo dục trong công nhân tác phong 
công nghiệp, chấp hành pháp luật và thực hiện nghĩa 
vụ, đồng thời nghiên cứu việc thành lập các tô 
chức đang, đoàn thanh niên, công đoàn và hoạt động 
của các tổ chức đó trong các cơ sở kinh tế ngoài 
quốc doanh và đầu tư của nước ngoài. 

- Bảo vệ tài nguyên, môi sinh. Việc làm này phải 
được thê HỆ: tỊ HỆ nợ trong quy hoạch Xây dựng các 
Cơ SƠ San xuất công nghiệp, nhât là đối với các 
lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng, khoáng san, 
khai thác và chế biến gỗ, chế biến thực phâm, công 
nghiệp hóa chât. 

Những giải pháp nói trên là hướng đới, là sự vận 
dụng hệ thống chính sách chung của cả nước sát 
hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Được 
sự chỉ đạo trực tiếp và chặt chẽ cúa Trung ương 
Đảng, với quyết tâm của toàn đang bộ, lại có sự hỗ 
trợ nhiều mặt của các tĩnh bạn cộng với sức mạnh 
và những thành tựu, kinh nghiệm cưa cả nước thu 
gặt được trong quá trình thực hiện đường lối đối 
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mới của Đảng trong máy năm qua, tỉnh đã đạt được 
những thành tựu đáng khích lệ trong quá trình đôi 
mới và phát triền công nghiệp. Tuy còn nhiều khó 
khăn, nhưng điểm nổi bật là tỉnh đã chuyên được 
nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ 
chế thị trường ; các doanh nghiệp đã năng động hơn 
và hòa nhập được với cơ chế mới nên tốc độ phát 
triên khá nhanh : từ năm 1991 đến năm 1993, giá trị 
sản lượng công nghiệp trên địa bàn bình quân mỗi 
năm tăng 18.9%, trong đó công nghiệp địa phương 
tăng 19,8%. Ty trọng công nghiệp trong tông san 
phâm xã hội toàn tính từ 41% năm 1991 tăng lên 
61.8% năm 1993, đã góp phần đáng kể vào sự phát 
triên kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm sự ồn định 
về chính trị và an ninh. quốc phòng cua địa phương. 

Đề đôi mới và phát triển công TEHINH) tinh SHUnE 
tôi còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục giải quyết 
tốt hơn. Đó là : Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi 
cho các thành phần kinh tế phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quan lý cua nhà nước ; tăng cường 
xây dựng cơ sơ hạ tầng, quy hoạch lại thành phố 
Biên hòa và các trung tâm của các huyện lị trong tĩnh ; 
đây mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại làm đòn xeo 
phát triên nền kinh tế nói chung và ngành công 
nghiệp nói riêng, tạo môi trường thuận lợi thu hút 
đầu tư trong và ngoài nước để nâng cấp, đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triên công nghiệp 
chế biến hàng xuất khâu theo định hướng đã quy 
hoạch ; 
của phát triên công BEHIẾP gắn phát triển công 


, Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yếu cầu 


nghiệp, phát triên kinh tế đối ngoại với bảo vệ an 
ninh, quốc phòng, vì Đồng nai là tính có vị trí quan 
trọng trong chiến lược phát triên kinh tẾ - xã hội 
của cả nước, là trung tâm của địa bàn kinh tế trọng 
điểm của khu vực phía nam. 

Những thành tựu Đồng nai đạt được trong thời 
gian qua chỉ là bước đầu. Với đường lối đổi mới 
của Đăng, tiếp tục được sự giúp đỡ của Trung ương 
Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, sự phối hợp và 
kết hợp của các tỉnh, thành phố trong khu vực, đảng 
bộ và nhân dân Đồng nai chắc chắn sẽ thu được 
những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp 
phát triên kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước 
thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh". 


Thực liên - Kinh nghiệm 


ÙNG với sự biến đôi chung của cả nước, 

huyện Yên bình (tnh Yên bái) đã có những 
chuyên biến quan trọng trong mấy năm qua. 

Là một huyện miền núi, Yên bình có điện tích tự 

nhiên 69 900 ha, trong đó hồ Thác Bà chiếm 13 000 

ha mặt nước với 1300 hòn đao, bán đao, tạo nên 

tính đa dạng ca về mặt tự nhiên và mặt phát triền 


Đôi mới ở vùng dân tộc 
huyện YÊN BÌNH 


VU TUYÊN? 


kinh tế - xã hội. Huyện Yên bình có đồng bào của 
I5 đân tộc cùng chung sống, số dân là 9,2 vạn 
người. 


Nét nôi bật của Yên bình là có hồ và nhà máy thủy 
điện Thác Bà năm gọn trong lòng của huyện. Quá 
trình xây dựng công trình quốc gia này đã gây nhiều 
xáo trộn về mặt dân sự và đặt ra nhiều vấn đề gay 
gất về kinh tế xã hội của huyện. Trong nhiều năm 
trước, khó khăn chồng chất chậm được giải quyết, 
thuận lợi chưa có điều kiện khai thác, phát huy. Vì 
vậy, đời sống đồng bào các dân tộc ở đây quanh 
năm nghèo túng, khó khăn. 


Vì lợi ích chung của xã hội, 80% đồng bào các dân 
tộc trong huyện phải rời lòng hồ, nơi họ đã sinh 
sống nhiều đời, với 5000 ha ruộng lúa nước, 2000 
ha soi bãi dọc các triền sông, các vùng cây ăn quả 
như cam An thọ, Dương liễu..., đê đến lập nghiệp 
ở những vùng đất cằn cỗi, khó khăn. Phần đất nồi 
của huyện còn ít, nên có tới 54% dân thuộc lòng hồ 
phải đến sinh sống ở các huyện lân cận. Suốt gần 
20 năm có hỗ, đồng bào các dân tộc vẫn sống trong 
nên kinh tế tự cấp tự túc. phụ thuộc vào thiên 
nhiên. Đường sá đi lại khó khăn do núi non hiệm trợ, 
địa hình bị chia cất bơi mặt nước hồ, sông, suối. 
Trong nhiều năm có điện Thác Bà, đồng bào các dân 
tộc ơ đây lại không được dùng điện đề phục vụ sản 


xuất, đời sống. Điện cao thế đi qua đầu mình, 
nhưng đồng bào hài hước giải thích rằng nó "cao 
thế !" nên làm sao mà xuống được với mình, dù 
mình sống ngay ở dưới chân nguồn điện ! 

Do những tình hình như vậy nên cơ sơ hạ tầng, 
phúc lợi xã hội thiếu thốn, xuống cấp nhanh, anh 
hưởng nghiêm trọng đến sản xuất đời sống. Đồng 
bào ốm đau, dịch bệnh không có 
thuốc chữa ; các cháu đến tuôi ít tới 
trường, tỷ lệ mù chữ cao, dân trí thấp, 
đời sống kinh tế khó khăn... 

Bước vào công cuộc đổi mới, đáng 
bộ và nhân dân Yên bình đã trăn trơ tìm 
lối ra cho chính mình băng việc phát 
huy các tiềm năng, thế mạnh của 
huyện. Yên bình là huyện có vị trí quan 
trọng trong tông thê nền kinh tế của 
tỉnh, nơi có công trình thuy điện, có thể 
khai thác nguồn điện năng, nguồn 
thủy sản để phát triển kinh tế. Huyện cũng năm 
trong vùng rừng nguyên liệu giấy và phòng hộ đầu 
nguồn sông Chảy với gần 20 000 ha có thê phát 
triển nghề rừng nhiều triên vọng. Bên cạnh đó, 
huyện còn có khoảng 4000 ha đất trồng cây công 
nghiệp dài ngày, chỉ cần có những chủ trương và 
biện pháp thích cực là có thê phát huy được sức 
mạnh của hơn 4 vạn lao động của đồng bào các dân 
tộc, làm thức dậy các tiềm năng sẵn có, tạo thế 
mới đi lên cho huyện. Nhận thức rõ điều đó, huyện 
Yên bình đã xác định hướng phát triển kinh tế theo 
cơ cấu nông - lâm - ngư - công nghiệp - du lịch dịch 
vụ. 

Về sản xuất nông nghiệp, huyện khuyến khích 
đồng bào tận dụng và mở rộng diện tích canh tác, 
đầu tư thâm canh, ứng dụng tiễn bộ khoa học - kỹ 
thuật vào sản xuất lương thực, trên cơ sơ đảm bảo 
hiệu quả và tăng cây lương thực như sắn, ngô... tạo 
nguồn bồ sung lương thực cho đồng bào, dần dần 
khắc phục lối sản xuất lương thực khép kín, tự cấp 
tự túc sai lầm trước đây. Phần lương thực còn 
thiếu hụt của huyện hằng năm khoảng 3500 tấn 
được cân đối bằng trao đôi hàng hóa khai thác lâm 
sản. Đồng bào các dân tộc ở 19 xã trong huyện đã 


* Chu tịch UBND huyện Yên bình, tính Yên bái 
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tận dụng 370 ha đất hoang hóa và chuyên diện tích 
trồng cây sơ không có hiệu quả kinh tế sang thành 
ruộng cạn, ruộng nước để trồng lúa. 


Đề phục vụ cho phát triển nông nghiệp, khai hoang 
kết hợp với khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng 
đầu nguồn, từ năm 199 đến năm 1995 sẽ sửa 
chữa 37 công trình trung, tiểu thủy nông, xây dựng 
mới 35 công trình phai đập. 


Song song với xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện 
nhanh chóng mở rộng hệ thống dịch vụ phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp từ huyện đến xã, từng bước 
đưa nông nghiệp trong huyện tiếp cận với nền kinh 
tế thị trường. 


Đối với chăn nuôi và phát triển cây công nghiệp, 
đồng bào các dân tộc Yên bình tập trung theo hướng 
sản xuất hàng hóa. Huyện có từ 200 đến 250 ha đất 
trồng sả đề chưng cất tỉnh dầu mỗi năm khoảng 
10 - 12 tấn, có khoảng 200 ha trông lạc, làm tăng 
thêm mặt hàng xuất khẩu. Cùng với việc đó, Yên 
bình đang tập trung khai thác gần 2000 ha đất trồng 
chè, trong đó nông trường Văn hưng và lâm trường 
Báo ái là nòng cốt hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ 
gia đình và là trung tâm sản xuất chế biến chè. Với 
một nhà máy có công suất l6 tấn ngày, huyện phấn 
đấu đưa cây chè lên thành mũi nhọn xuất khâu, tới 
năm 1995 đạt 4000 tấn và năm 2000 đạt 8000 tấn. 


Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi, đồng bào 
các dân tộc đang phát triển mạnh chăn nuôi đại gia 
súc và tiêu gia súc, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào các khâu chọn giống mới, thú y, chế biến 
thức ăn tới từng hộ gia đình. Phấn đấu đến năm 
2000, huyện có 12 000 con trâu, 9000 con bò, 43 000 
con lợn phục vụ cho sản xuất, đời sống và tiêu 
dùng trong nước. 


Sản xuất lâm nghiệp được đặt ra với đồng bào 
các dân tộc huyện Yên bình như một nghề đề sinh 
sống gắn với nền kinh tế thị trường chung của 
cả nước. Bằng các nguồn vốn có thê huy động 
được như vốn ngân sách, vốn vay ngân hàng, vốn 
tự có, vốn liên kết v.v., huyện phấn đấu từ năm 
1991 đến năm 2000 trồng được 17758 ha rừng theo 
hướng rừng kinh tế kết hợp với rừng phòng hộ 
ở các xã. Huyện đã đưa 8157 ha rừng nứa, rừng gỗ 
nghèo kiệt và đất rừng có cây mọc rải rác vào 
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khoanh nuôi (quốc doanh là 3120 ha và hộ gia đình 
là 5037 ha) nhằm tái sinh rừng, ngăn chặn tệ phá 
rừng, hạn chế diện tích đất trống đồi trọc. Việc 
giao đất giao rừng được tiến hành cụ thẻ, dân chủ, 
công bằng, đảm bảo lợi ích và thuận tiện cho người 
lao động. 


Đồng bào các dân tộc vùng hồ phát triển nghề cá 
bằng cách khoanh nuôi, bảo vệ những bãi cá đẻ vào 
mùa sinh sản, cung cấp cá giống và chăn nuôi cá 
bằng tận dụng mặt nước. nhỏ, nuôi cá lồng... mỗi 
năm thu được từ 150 đến 200 tấn. Tổ chức quản 
lý chăm sóc, khai thác, đánh bất ở các xã ven hồ 
mỗi năm được 400 - 500 tấn tôm cá. Trong tương 
lai, vùng hồ Thác Bà còn có thể đem lại nhiều nguồn 
lợi lớn về chăn nuôi, đánh bất thủy sản và du lịch. 


Yên bình nhận thức sâu sắc rằng phải phát triển 
giao thông làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội, 
nên đã đầu tư tu bổ, nâng cấp mạng lưới đường 
hiện có, và mớ mới một số tuyến đường liên thôn, 
liên xã quanh hồ, hình thành mạng lưới đường 
xương cá nối với hai trục đường lớn tạo điều kiện 
thuận lợi cho giao thông đi lại trong vùng. Huyện dự 
kiến sẽ tu bổ, nâng cấp 108 km và mở mới 84 km 
đường liên xã ; xây dựng 79 cầu, 298 cống bê tông 
cốt thép. Cố gắng khai thác khả năng giao thông trên 
hồ, trước mắt xây dựng các bến bãi, nhà đợi khách 
ở Cảm nhân, Yên thành, Phúc an, Mông sơn, Xuân 
long... ; hỗ trợ các xã mua phương tiện vận tải thủy 
có động cơ cỡ nhỏ để vận chuyền hàng hóa và phục 
vụ nhân dân đi lại trong vùng. - 


1990 nhân dân trong huyện hầu như không được 
dùng điện. Trong ba năm qua, nhờ sự giúp đỡ của 
Trung ương và khả năng của địa phương nên 2/3 số 
xã trong huyện đã có điện. Dự kiến đến nắm 2000 
sẽ hoàn chỉnh mạng lưới điện đến các trung tâm 
dân cư. Những nơi xa xôi heo lánh sẽ xây dựng các 


Thác Bà có điện từ năm 1970, nhưng cho tới năm ' 
máy thủy điện nhỏ để phục vụ đồng bào. | 


Yên bình chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, 
coi đó như những điều kiện không thể thiếu được 
để ồn định và phát triển kinh tế - xã hội. Bằng nhiều | 
biện pháp đã giảm tỷ lệ sinh đe từ 2,15% xuống 
2,05%. Kết hợp điều chỉnh dân cư các xã với giao 
đất giao rừng, định canh định cư, giúp đỡ đồng bào 
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ồn định đời sống, phát triên sản xuất. Tăng cường 
chất lượng đội ngũ giáo viên, củng cố mạng lưới 
trường học, phấn đấu đến năm 2000 phô cập cấp 
I toàn huyện. Xóa mù chữ cho những người ở tuổi 
35 trở xuống. Đặc biệt hỗ trợ vùng dân tộc Dao, 
Cao lan về trường sở, giáo viên, sách giáo khoa v.v. 
đề duy trì lớp học vừa dạy văn hóa vừa dạy tiếng 
phố thông. 

Huyện đã chú trọng nâng cao trình độ dân trí, khắc 
phục những phong tục tập quán lạc hậu, chấm sóc 
sức khỏe và y tế cộng đồng ; phòng chữa các dịch 
bệnh, củng cố các cơ sở y tế, thuốc men, phương 
tiện tại các ban làng. 


Huyện đã tô chức các đội thông tin lưu động tuyên 
truyền, các đội chiếu phim, các đội văn nghệ và lập 
các cụm truyền thanh để phục vụ đồng bào, xây 
dựng các cụm văn hóa, tổ chức các chợ từng vùng. 


* 


Qua mấy năm đổi mới, đồng bào các dân tộc 
huyện Yên bình đã từng bước tạo nên sự ôn định 
về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải 
thiện, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho 
người lao động. Nhiều hộ gia đình trở nên giàu có 
nhờ biết làm ăn bằng kinh tế trang trại, đôi rừng 

_ và chăn nuôi. Cùng với phát triển kinh tế, đã cải tạo 
được môi trường sinh thái ; tắng độ che phu các vùng 
đất trống đồi trọc, hạn chế việc giảm tuổi thọ của 
công trình thủy điện Thác Bà. Cơ sở hạ tầng của 
huyện như đường giao thông, thuy lợi, điện, trường 
học, trạm xá, các cơ sở kinh tế, du lịch, dịch vụ... 
không ngừng được xây dựng. 


Tuy nhiên, trên con đường đổi mới để phát triên, 
Yên bình còn phải vượt qua nhiều khó khăn thử 
thách mới, không kém phần gian nan, vất vả. 


Một là, tiếp cận với nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần gắn với thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, cán bộ và nhân dân trong huyện 
còn nhiều bất cập. Trình độ tổ chức quản lý của 
cán bộ các cấp từ huyện đến xã còn nhiều yếu 


kém, đa số chưa được đào tạo hoặc đào tạo lại,. 
thiếu hiểu biết về những vấn đề mới mẻ trong - 
thực tiễn hòa nhập vào cơ chế kinh tế mới. Đồng- ˆ 


bào các dân tộc còn thấp về trình độ dân trí, nên việc 
tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong 


sản xuất và đời sống có nhiều khó khăn cả về nhận 
thức, tư tưởng và tô chức thực hiện. 


Hai là, thiếu vốn nghiêm trọng đề đầu tư phát 
triên sản xuất kinh doanh đối với các thành phần 
kinh tế. Đặc biệt các hộ gia đình là người dân tộc 
thiêu số, các gia đình ở vùng sâu có nhiều khó khăn, 
cần có sự trợ giúp ban đầu để ổn định đời sống 
mới có điều kiện phát triên sản xuất. Vì thế, việc 
tắng cường ngân sách, đầu tư qua các dự án, mở 
rộng liên kết với các chủ thê các thành phần kinh 
tế trong và ngoài nước, là hết sức cần thiết đối 
với Yên bình. 


Ba là, cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư phát triển 
mấy năm qua và đã có kết quả nhất định, nhưng 
vẫn chưa đủ đáp ứng cho các nhu cầu phát triên sản 
xuất và đời sống đồng bào trong điều kiện một 
nền kinh tế hàng hóa gắn với thị trường của cả 
nước và thế giới. Các tiềm năng du lịch, chăn nuôi 
đánh bất thủy sản, phát triên kinh tế đồi rừng còn 
chưa có điều kiện đầu tư phát triên. Công nghiệp 
chế biến nông - lâm - thủy sản chưa tương ứng với 
thế mạnh kinh tế của huyện. Nhiều sản phẩm của 
nhân dân trong huyện làm ra còn chưa tìm được thị 
trường tiêu thụ. 


Bốn là, những vấn đề tiêu cực của nên kinh tế 
thị trường mới nảy sinh đã gây nên không ít những 
vấn đề xã hội cần quan tâm giải quyết. Việc giữ 
gìn an ninh và trật tự, an toàn xã hội gặp không ít khó 
khăn đối với một huyện miền núi như Yên bình có 
địa hình sông, núi, hồ, đảo phân tán, chia cắt. Sự 
hiểu biết và tuân theo pháp luật của nhân dân chưa 
trở thành nếp sống, thói quen trong các hoạt động 
xã hội. Đội ngũ cán bộ cơ sở vừa thiếu lại vừa 
yếu, có nhiều lúng túng trong việc vận dụng thi hành 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
vào cuộc sống đang đổi mới. 


Từ những kinh nghiệm bước đầu của mấy năm 
đồi mới, cán bộ và nhân dân huyện Yên bình đã thấy 
rõ hơn những cái đạt được và chưa đạt được, nhất 
là những khó khăn, thiếu sót của mình ; tiếp tục 
phấn đấu theo định hướng đôi mới của Đảng. xây 
dựng huyện thành vùng ở đó đồng bào các dân tộc 
sống yên vui và hạnh phúc. 
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THĂNG LỢI MỚI CỦA 
CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG SẢN 


HONG trào cộng sản kế từ khi ra đời, phát triển 
P‹: trơ thành một lực lượng hùng hậu có ý nghĩa 
to lứn đối với vận mệnh của thế giới, chưa 
bao giờ gặp những khó khăn thách thức và khung 
hoang nghiêm trọng như những năm qua. Sau sự sụp 
đồ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ơ Đông Âu và 
Liên xô, chủ nghĩa xã hội lâm vào tình trạng thoái 
trào, các đang cộng san và công nhân, các phong trào 
cách mạng, phong trào giai phóng dân tộc gặp những 
khó khăn to lớn. Nhiều đang cộng sản ở các nước 
Đông Âu và Liên xô trước đây hoặc phải giải tán, 
hoặc bị cẩm hoạt động. Nhiều đảng cộng sản ở các 
nước Tây Âu đứng trước những thách đố tương 
chùng khó vượt qua. Cũng từ đó, một số đăng 
cộng sản, đặc biệt ở châu Âu, bị suy yếu đi bởi phải 
trai qua những mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ, bơi sự 
phản kích điên cuồng của các thể lực chống cộng 
và bơi sự lôi cuốn của trào lưu dân chủ xã hội. 
Nhưng tới năm 1993, tình hình đã có những 
chuyên biến tốt hơn. Một hiện tượng thu hút sự chú 
ý của nhiều nhà quan sát quốc tế là : tại nhiều 
nước Tây Âu, Đông Âu và những nước cộng hòa 
thuộc Liên xô trước đây, các lực lượng cánh ta mà 
trong đó nòng cốt là những người cộng sản đã giành 
được một số thắng lợi quan trọng trong các cuộc 
bầu cử quốc hội và chính quyền địa phương, nhiều 
đang viên cộng san trước kia hoặc hiện nay đã được 
bầu vào các vị trí trọng yếu ở nhiều nước. 


Tại I-ta-li-a, Đang dân chú cánh ta - đảng kế tục 
Đăng cộng san I-ta-li-a - đã giành được thắng lợi 
liên tiếp trong cuộc trưng cầu ý dân tháng 4-1993 
và trong các cuộc bầu cử hội đồng thị chính sau đó. 
Trong cuộc bầu cư hội đồng thị chính vòng một 
ngày 20-9-1993, Đang dân chu cánh ta đã giành được 
quyền kiêm soát khoảng 73 trong số 145 hội đồng 
thị chính, trong đó có thành phố Tô-ri-nô. Trong cuộc 
bầu cử hội đồng thị chính vòng hai, các ứng cử 
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viên của đảng này đã giành được thắng lợi lớn ở 
thủ đô Rô-ma và nhiều thành phố lớn khác như 
Vơ-ni-dơ, Giề-nõ-va, Na-pô-Ìi, Tơ-ri-e-xtơ. Hiện 
nay, trên quy mô toàn quốc, Đảng dân chủ cánh ta 
đang nôi lên là lực lượng hàng đầu. Báo Pháp Lơ 
Mông ngày 3-12-1993 đăng đầu đề lớn trên trang 
nhất : "Cánh tả I-ta-li-a đã sẵn sàng nắm chính 


quyền”. | 


Tại Ba-lan, Đảng xã hội dân chủ (kế tục Đảng 
công nhân thống nhất Ba-lan trước đây) đã chiếm 
số phiếu cao nhất tại cuộc bầu cử Quốc hội và đã. 
cùng với Đang nông dân đứng ra lập chính phu 
mới. 


Ở Cộng hòa liên bang Đức, tại Bran-đen-buốc, 
bang lớn nhất của Đông Đức cũ, Đảng cộng sản 
đã chiếm số phiếu đứng sát sau Đảng dân chủ thiên | 
chúa giáo cua thủ tướng Hen-mút Côn. Đảng lao | 
động Niu Di-lân thì chỉ thiếu một ghế là lật được 
Đảng quốc gia cầm quyền trong cuộc tông tuyên | 
cử cuối năm 1993, 

| 
| 


Tại Lít-va, những người cộng san thuộc phái cải | 
cách và Đang lao động dân chủ (được tô chức từ 
Đang cộng sản trước đây) cũng giành được thắng | 
lợi lớn trong bầu cử quốc hội và đứng ra lập chính 
phu mới Cựu bí thư Đang cộng sản | 
A.Bra-đa-u-xcát đã trơ thành tông thống Lít-va với 
60% số phiếu bầu. 


Trong nhiều nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ, | 
một số nhà lãnh đạo cộng sản trước kia đã được 
bầu vào các vị trí lãnh đạo cấp cao hiện nay : A. 
Gơ-rơ-bu-nốp, nguyên là một nhà tư tưởng cộng ' 
sản, đã được bầu làm tổng thống Lát-vi-a ;- 
P.Lút-chin-xki, bí thư thứ nhất Đảng cộng xứ 
Môn-đô-va năm 1989, uy viên Bộ chính trị Đảng 
cộng sản Liên xô năm 1990, đã được bầu làm chủ 
tịch Quốc hội Môn-đê-va ; A-li-ép, nguyên ủy viên 


| 
| 
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Bộ chính trị Đảng cộng sản Liên xô đã được bầu 
làm tổng thống A-đéc-bai-gian. Các đảng cộng sản 
Tát-gi-ki-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-ki-xtan 
vẫn tiếp tục cầm quyền. Các đảng cộng sản 
Ác-mê-ni-a, A-đéc-bai-gian, Cư-rơ-pư-xtan, Gru-di-a 
đang phục hồi. Đảng lao động U-crai-na đã bắt đầu 
hoạt động. Nhiều đảng, tổ chức. cộng sản mới 
được thành lập, tập hợp những người cộng sản cũ, 
kết nạp thêm những đảng viên mới. Nhiều đảng đã 
tiến hành đại hội, thông qua điều lệ, cương lĩnh, 
khôi phục tô chức, tập hợp lực lượng, tiến hành 
các hoạt động. Trên quy mô toàn liên bang cũ, có 
Đảng cộng sản Liên xô đổi mới là Liên đoàn các 
đảng cộng sản Liên xô (SKP-KPSS). 

Tại Liên bang Nga, Đang cộng sản Liên bang Nga 
(KPRF) có khoảng hơn nửa triệu đang viên, tự nhận 
là người kế thừa hợp pháp của Đảng cộng sản Liên 
bang Nga trong thành phần Đảng cộng sản Liên xô 
trước đây. Trong cuộc bầu cử ngày 12-12-1993, 
Đảng cộng sản Liên bang Nga đã trở thành lực lượng 
chính trị lớn thứ ba tại Quốc hội Nga. Ngoài ra, còn 
có Liên đoàn những người cộng sản (SK), Đảng 
cộng sản Nga bônsêvích (VKPB), Đang công nhân 
cộng sản Nga (RKRP). Những đảng này tuy chưa 
thống nhất được với nhau, nhưng có những mục 
tiêu chung là đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người 
lao động và tầng lớp có thu nhập thấp, bảo vệ độc 
lập và chủ quyền dân tộc, thống nhất quốc gia. 


Vậy là, trái với ý muốn của những người chống 
cộng, phong trào cộng sản không chết, các lực 
lượng cộng sản không dễ bị tan. Như một làn gió 
mới trải khắp một vùng rộng lớn, từ Rô-ma đến 
Vác-sa-va, qua Mát-xcơ-va và Trung Á, những 
người cộng sản lại trở nên mạnh mẽ, bước đầu 
tìm lại vị trí và uy tín của mình, =iành được thắng 
lợi quan trọng thể hiện qua sự tín nhiệm của cử tri. 
Tùy từng nơi, từng thời điểm có những nhân tố 
khác nhau đưa tới kết quả trên, nhưng nếu nhìn tổng 
quát, có thể thấy được những nguyên nhân chính : 


Một là, các đảng cộng sản ở các nước kể trên đã 
có sự thích ứng nhất định với điều kiện và hoàn 
cảnh mới. Điều này thể hiện ở việc cải cách, đổi 
mới bản thân tổ chức đảng, ở việc thay đổi tên gọi, 
khẩu hiệu hành động, và đặc biệt là, từng bước gắn 
bó hơn với quần chúng lao động. Ở các nước Đông 


Âu và Liên xô trước đây, các đảng cộng sản sau một 
thời gian bị tan vỡ hoặc phân hóa, chia rẽ nội bộ, 
đã tìm ra được những giải pháp hợp nhất các nỗ lực 
tản mạn của từng người cộng sản đề lập ra những 
tổ chức cộng sản mới ; áp dụng cương lĩnh, điều 
lệ mới, tạo ra không khí sôi động và động lực cho 
phong trào cộng sản. Tại các nước Tây Âu, các đảng 


.cộng sản đã có. những bước củng cố, tổ chức lại 


lực lượng, nắm bất kịp thời những khả năng và 
điều kiện thuận lợi đề đây mạnh hoạt động, nâng 
cao uy tín. Thắng lợi của những người cộng sản 
I-ta-li-a đã chứng to điều đó. Trong tình hình chính 
trường của I-ta-li-a bị chao đảo bởi những vụ bê 
bối tham những và hối lộ, Đảng dân chủ thiên chúa 
giáo đang cầm quyền bị mất uy tín nghiêm trọng, 
Đảng dân chủ cánh ta đã đưa ra những chu trương 
giải pháp kịp thời, hoạt động tích cực nên đã nồi lên 
như một đang trong sạch nhất, quan tâm nhất đến 
quần chúng nhân dân. 


Hai là, những khó khăn, suy sụp về kinh tế - xã 
hội ở các nước Tây Âu cũng như các nước Đông 
Âu và Liên xô trước đây đã gây ra sự bất mãn sâu 
sắc trong nhân dân các nước đó đối với các thế 
lực cầm quyền. Ở các nước phát triển phương Tây, 
các lý thuyết kinh tế bảo thủ của Ri-gân, Thát-chơ 
và những người kế nhiệm đều đã bị đồ vỡ giống 
như lý thuyết kinh tế thị trường xã hội của Đức, 
Thụy - điển, Áo. Cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng, 
những cơn khủng hoảng hệ thống tài chính tiền tệ 
châu Âu đã thực sự là những quả bom phá hủy nhiều 
kết cấu kinh tế của nhiều nước Tây Âu. Trong 
Liên minh châu Âu hiện có đến 20 triệu người thất 
nghiệp, gây ra sự bùng nô về nhu cầu cải thiện đời 
sống và bảo đảm việc làm. Các nước trong Cộng 
đồng kinh tế châu Âu đang gặp khó khăn lớn trong 
việc vừa phải giải quyết những mâu thuẫn và 
vướng mắc của tiến trình nhất thể hóa, vừa phải 
lo tự cứu lấy mình trong cơn xuống sức. 


Tình hình kinh tế - xã hội ở các nước Đông Âu và 
Liên xô trước đây còn tôi tệ hơn nữa. Những cải 


- cách kinh tế theo mẫu hình chủ nghĩa tư bản của ˆ 


những chính phủ các nước này đã không đem lại kết 


_ quả. Mọi lời hứa của những nhân vật cầm quyền 


đã bị cuốn đi theo chiều gió. Tình trạng kinh tế đình 
đốn, lạm phát triền miên, giá ca tăng vọt, hàng hóa 
khan hiểm, thất nghiệp nghiêm trọng đã đầy người 
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_lao động vào thế khốn cùng. Đã thế, xã hội lại mất 
ồn định, rỗi ren, vô tô chức, tội phạm lan tràn. 
Người ta thấy ở Nga một nền dân chu lạ đời là 
vào đầu tháng 10 năm ngoái, cơ quan hành pháp và 
. lập pháp cua nước Nga đã nói chuyện với nhau 
bằng súng đạn. Tất cả những điều đó gây ra tâm lý 
ˆ bất mãn trong đại bộ phận quần chúng nhân dân. 


-_ Ba là, lý tưởng cộng sản vẫn sống trong tim nhân „ 


- dân' lao động ở khắp mọi nơi. Chính đây là điều 
khiến cho những nhân vật chống cộng khét tiếng 
nhất như Ních-xơn, Brê-đin-xki cũng phái lo sợ.-Hai 
_ nHà học giả phương Tây là Mai-cơn He-lơ (Micheal 
_Heller) và En-ni Krai-gen (Annie Kriegel) đã cho 
- rắng chủ nghĩa cộng sản là "con rấn bảy đầu”, và 
trong những năm qưa, “con rắn" ấy đã hy sinh một 
vài cái đầu để cứu cả cơ thê của nó ! Câu nói ấy có 
mang tâm lý hoảng hốt, nhưng nó thừa nhận một 
sự thật là lý tưởng cộng sản không dễ bị thú tiêu, 
nó sẽ sống mãi với thời gian. Dù người ta nói 
nghiêng nói ngả thì ai cũng thấy một sự thật sáng rõ 
như ban ngày : ở tất cá các nước Đông Âu và Liên 
xô trước đây, mặc dù chế độ xã hội còn nhiều 


~.~ 


khuyết tật, nhưng xét về mọi mặt, những xã hội ấy 
đều hơn hẳn hiện trạng hôm nay. Chế độ “hậu cộng 
sản" ơ các nước này đã thực sự trợ thành cơn ác 
mộng đối với dân chúng. Chăng thế mà chính Tổng 
thống Tiệp-khắc, ông Ha-ven, trọng bài diễn văn 
đọc ở Hoa kỳ năm 1993 đã nói : Trong nhiều thập 
niên qua, cơn đc mộng chính của thế giới dân chủ 
là cộng san, ngày nay thì dường như đã có một cơn 
ác mộng khác thay thế cơn ác mộng cũ - đó là các 
chế độ hậu cộng sản Ú 


"Cuộc sống chứng to rằng việc tiêu diệt chủ 
nghĩa xã hội không dễ. Những người chống đối 
chủ nghĩa xã hội có thế chiếm được chính quyền - 
đó là một chuyện. Nhưng sự thay đổi gốc rễ của 
một chế độ xã hội lại là chuyện khác. Qua những 
chiêm nghiệm thực tế, nhân dân lao động ở mọi nơi 
sẽ thấy được những giới hạn chật hẹp và những 
mâu thuẫn vô phương cứu chữa của chủ nghĩa tư 
bản, sẽ thấy rõ những di chứng tai hại của việc ổ 
ạt chạy theo chủ nghĩa tư bản. Những lá phiếu vừa 


_qua của những cư tri ở các nước châu Âu. và Liên 


xô cũ đã phần nào nói lên điều đó. 


-=~— x =~*~—— ~— 


| Vân _ đề... 
_ (Tiếp theo trang 6l) 


đấu tranh giữa một bên là bảo tồn những cái đã có, 
những cái làm nên bản sắc riêng để không bị đồng 
hóa, với một bên là tiếp nhận những yếu tố mới 
đề thích nghỉ và phát triển. Trong sự tiếp nhận này, 
bên cạnh mặt tốt, có không ft những cái tiêu cực do 
không tự giác, hoặc do vị thế yếu kém của dân tộc 
trong những điều kiện lịch sử nhất định (chăng hạn 
như thời kỳ nước ta bị đô hộ kéo dài). Nếu không 
nắm vững quan điềm dân tộc, lịch sử cụ thê, chúng 
ta sẽ không có được cái HẠNH sâu xa và chính xác trong 
thảm BỊ, 


Một quan điêm khác cũng không thê không coi 
trọng, đó là quan điểm. phát triển, với nội dung 
muốn đề cập -ơ đây là phát triên theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập vào nên văn minh mới. 
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Quan điểm này chỉ đạo việc hình thành các tiêu chí 
đề thâm định các chuẩn mực và giá trị. Thoát ly quan 
điểm này, việc thâm định sẽ rơi vào lúng túng : 
không biết cần loại bỏ cái gì, cần khuyến khích cái 
gì, và sẽ mất khả năng dự báo. Thoát ly quan điềm 
phát triển, việc thẩm định sẽ mất đi ý nghĩa thiết 
thực và cao ca. 

Nếu coi những quan điểm lớn trên đây là những 
nguyên tắc chung chi đạo quá trình thâm định thì trên 
thực tế ta đã đề cập tới phương pháp luận. Tuy 
nhiên, nếu quan niệm phương pháp luận là thao tác 
cụ thê để tư duy trong quá trình thâm định, thì ngoài 
việc nắm vững ba quan điểm lớn, cần phải vận 


_ dụng có hiệu quả các phương pháp ; iiêu chuân hóa 
_các căn cứ xác định chuân mực và tổng hợp hóa 


nhiều cách thức phân tích, đánh giá về chuẩn mực 
cũng như về giá trị. Có như vậy, chúng ta mới hoàn 


- thành tốt nhiệm vụ khó khăn và phức tạp này. 


_ QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI. 


_CUỘC ĐẦU TRANH CHÓNG 


_THAM NHŨNG Ở THUNG QUỐC. 


$ h 


I đôi với việc đây mạnh xây dựng kinh tế thị - 
đặc biệt coi . 
. sau': đùng quyền đổi tiền, dùng tiền møa quyền, trao. 
_ đối quyển và tiền. Ai có quyền ? Đương nhiên, đó phải. 


Jtrường xã hội chủ nghĩa, Trung quốc 
trọng việc đấu tranh chống suy đổi, chống tham 


những: Chủ tịch Giang Trạch Dân tuyên bố rằng tình 


trạng suy đổi trong cơ quan đang và nhà nước đã đến 


mức nếu không có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, 


sẽ là những độc tố làm tiêu tan sự nghiệp cải cách mở 


' cửa, cuối cũng sẽ gây nguy hại đến vai trở cầm quyền 
của Đang! - - 


Tờ Nhân dân nhật báơ ngày 27-9-1993 cho rằng tử 


trước đến nay Trung quốc đã tiến hành bài trừ tham 


những, nhưng chỉ làm bề ngoài, chỉ bài trừ hành động, ' 


hiện tượng, không tray tìm nguyên nhân ; chỉ có triệt đê 


_ xóa bỏ nguyên nhân gây ra và nuôi đưỡng tham nHững, 


tế, xã hội, văn hóa, lịch sử ; bất nguồn từ những sơ- 


mới điệt tham những tận gốc. Nạn tham nhũng ở - 


Trung quốc bất nguồn từ nhiều nguyên nhân : kinh 


hở trong.pháp luật, trong chính sách, từ sự thiếu đồng 


"bộ trang cải cách, từ cơ chế không hiệu lực, từ sự 


đó, nguyên nhân quan trọng nhất, trực tiếp nhất là hệ 
thống luật pháp và thể chế thiếu kiện toàn ; việc kiểm 


tra, kiêm sbát, nhất là việc thí hành kỷ luật không 


dưới pháp luật về chống tham nhũng và xây dựng: 


“cửa và kính tế thị trường, nhiều vấn đề mới xuất - 
hiện, đòi hoi phải tấng cường mạnh mẽ việc xây đựng 


nghiêm, không có hiệu quả. Tờ báo cho biết, cho đến 
nay, Trung quốc đã có trên 300 văn bản pháp luật và 


chính quyền trong sạch, liêm chính. Nhưng hoần toàn 
chưa đủ. Nhất là trong tình hình mới, do cải cách mở 


pháp luật và chế độ, tắng cường kiêm tra và kỷ luật 
chặt chẽ. 
Điều đáng chú ý 


việc xây dựng một cơ chế thị trường lành mạnh, có 
lua. pháp chặt chẽ, sẽ giam bớt và loại trừ được tham 


th ha Và ngược lại, việc triệt đê chống tham nhũng. 


tìO điều kiện đệ đây mạnh xây dựng kinh tế thị 


lEHoAt phát triên lành mạnh. 


Theo ông Vương Đức Anh. phó bí thư Ủy ban kiêm. 
tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc viết - 
trên tờ Quang mỉnh nhật báo ngày 29-9-1993, hiện | 


tượng tham nhũng trong cơ quan đảng và nhà nước bắt 
nguồn từ sự lạm dụng chức quyền. Đó là tàn đư của 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu trước đây, một cơ 


_ là. Trung quốc khẳng định : rạn 
tham những ong | phải dọ kinh tế thị trường gây nên ;- 


chế được mệnh danh là "vừa đá bóng, vừa thôi còi". 
Ông Vương Đức Anh đã khái quát hiện tượng đó như . 


là những cán bộ, đảng viên có chức có quyền Ở : mọi : 


_ cấp trong cơ quan đảng và nhà nước.. 


Bài báo chỉ rõ, trong các cơ quan chủ quản kinh tẾ,. 
tài chính, tiền tệ, thuế vụ, kinh tế đối ngoại, hải quan, - 


_. xây đựng cơ bản, giao thông vận tải... hiện tượng cần 


bộ lợi dụng chức quyền đẻ chiếm dụng tiền: của nhà 
nước rất nghiêm trọng. Một số cán bộ lãnh đạo lợi. 


dụng chức vụ ngang nhiên bỏ túi những khoản-tiền dơ 


nhà nước cấp phát, ngang. nhiên nhận tiền hối. lộ, tiền 
"lại quả", quà biếu bằng tiền, bằng hiện vật, bằng 
chứng khoán, bằng cô phiếu... Thậm chí, có cán bộ 
lợi dụng chức quyền đê tham gia buôn lậu quốc tế 
quy mô rắt lớn. Có cán bộ lợi dụng chức quyền đê 
ăn tiên của bọn buôn gầy bán hàng giả gây hại rất 


: : - nghiêm trọng. 
buông long công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Trong . 


Thời gian gàn đây, trong phong trào kinh doanh sôi: 
động do việc xúc tiến xây dựng kinh tế thị trường, 
rất nhiều cơ quan đảng và nhà nước đua nhau làm kinh - 
tế, lập công ty, hoạt động buôn bán ; sử dụng nhập 
nhằng kinh phí hành chính được cấp với. vốn kinh 
doanh ; sử đụng nhập nhằng cán bộ, nhân viên, phương 
tiện hành chính với nhân viên, phương tiện kinh doanh ; 
lợi dụng quyển lực hành chính đề kinh doanh. Một: số - 
cần bộ của cơ quan tư pháp và chấp pháp cững hối lộ. 
và nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền đề đục nước - 
béo cò, xét xử theo tư lợi, không đúng khuôn phép. Theo 
ông Vương Đức Anh, gần đây, hiện tượng phạm tội 
kinh tế trong cơ quan đảng và nhà nước tăng lên, số 
vụ án lớn tăng lên, số vụ án có nhiều người đồng ' 
phạm tắng lên, đăng viên là cán bộ HH th vị phạm 
pháp luật tăng lên. 

Về mặt văn hóa tư tưởng, có hiện tượng tiếp thu 
bừa bãi, không hề chọn lọc đối với văn hóa phâm 


* Tài liệu tham khao : 
1) Thông cáo của kỳ họp toàn thê lần thứ hai của Ủy - 
ban kiêm tra ky luật Trung: ương Đảng cộng san Trung 
quốc ngày 25-8-1993 ; 2) Bài "Kiên quyết đấu tranh 
chống hủ bại" của thủ 'tướng Lý Bằng ngày 17-9-1993 ; 
3) Nhân dân nhật báo ngày ð SÃ 27-9-1993; 4) Quang mình 
nhật báo, ngày 29-9-1993 ; 5) Tạp chí Pháp chế uà dân chủ 
(Trung quốc) số 9, 10, 11, 12 năm 1993. 
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Quo sóch bóo nước ngoời 


đổi trụy độc hại, tiêm nhiễm nặng nề những quan 
niệm giá trị và lối sống đôi bại phương Tây. Sự sa 
đọa trong lối sống, sự xuống cấp đạo đức trong xã 
hội, chỉ tăng không giam. Tệ nghiện hút, buôn bán ma 
túy, đánh bạc, mại dâm, nhậu nhẹt phung phí... diễn ra 
khấp nơi. 

Về mặt tô chức kỳ luật chính trị, tại một số địa 
phương và đơn vị, có hiện tượng vị phạm nghiêm trọng 
nguyên tắc tập trung dân chủ, coi thường quyển uy 
lãnh đạo của Trung ương Đảng, không chấp hành chi 
thị, quyết định của cấp trên. Thường là nói một đẳng, 
làm một nẻo. Bề ngoài thì nói thực hiện chính sách, 
nhưng thực tế là làm sai chính sách ; công khai thì nói 
làm đúng chế độ, nhưng thực tế là cất xén chế độ 
hoặc đặt ra một chế độ riêng đê ngấm ngầm mưu lợi 
cho cá nhân hoặc cục bộ, chăng coi nguyên tắc pháp 
quy của Đang và Nhà nước là gì. Trên có chính sách, 
dưới có đối sách ; tư tưởng bản vị, cục bộ, địa phương 
hết sức nghiêm trọng. 

VỀ mặt tô chức nhân sự, có hiện tượng chỉ dùng 
người thân, người nhà, người quen, người đồng 
hương đồng tộc, chỉ nhằm mục-đích vun vén cho lợi 
ích cá nhân, dùng người theo tiêu chuân "người đó đem 
lại lợi ích gì” cho cá nhân mình, bất chấp chính sách 
và tiêu chuân cán bộ của Đang. 

Tất cả những căn bệnh xã hội nói trên đều có liên 
quan chặt chẽ với hiện tượng lợi dụng chức quyền 
đê mưu lợi cá nhân. Nếu truy tìm nguyên nhân về tư 
tưởng, thì đó là do tư tưởng chạy theo đồng tiền, tư 
tưởng hương lạc, tư tương cá nhân cực đoan. Theo 
điều tra cua giới tâm lý học, qua hàng triệu vụ án, 
những kẻ phạm tội sở dĩ phạm tội, chủ yếu là do chịu 
ảnh hương của lối sống "vung tiền qua cửa sô" của 
đám người vừa mới giàu lên. Đó chủ yếu là tầng lớp 
văn hóa thấp trong xã hội, nhờ có cơ hội nên nhanh 
chóng giàu có. Sẵn có đồng tiên làm ra không mấy vất 
va, họ tiêu xài xa láng, xa hoa trụy lạc, gây một không 
khí độc hại trong xã hội. Theo cách nói của Trung quốc, 
đó là "chủ nghĩa sùng bái đồng tiền", "chủ nghĩa 
hưởng lạc", "chủ nghĩa cá nhân cực đoan". Muốn xóa 
bỏ tham nhũng, cần xóa bỏ những tư tưởng đó. Việc 
giáo dục tư tưởng rất quan trọng, nhưng trước mắt 
phai dựa vào pháp luật của Nhà nước và ky luật của 
Đảng đề tiến hành đấu tranh đồng bộ và triệt đê. 

Theo ông Vương Tư Khanh, xiện trương Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao Trung quốc, cán bộ lãnh đạo lợi 
dụng chức quyền đê tham ô là biêu hiện nghiêm trọng 
nhất, xấu xa nhất và có ảnh hương sâu rộng nhất trong 
các hiện tượng suy đổi hiện nay ở Trung quốc. Cho 
nên, muốn làm trong sạch đội ngữ cán bộ. cần bắt đầu 
từ cơ quan lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, đặt trọng điêm 
công tác chống suy đổi vào các vụ án lớn, vụ án 
nghiêm trọng. Đồng thời, tập trung xử lý và chặn 
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đứng những hiện tượng suy đổi đạo đức bị quần 
chúng căm ghét nhất. 

Nhân dân nhật báo ngày 5-9-1993 cho rằng, Đảng 
và Nhà nước Trung quốc phải nhanh chóng ban hành 
"Luật trình báo tài sản", "Luật chống hủ bại, tham 
những". Trong đó, quy định ai có tài sản lớn bất minh, 
ai có tài sản gửi ở nước ngoài một cách bất hợp pháp, 
phải bị trừng trị nghiêm khắc. Cán bộ đảng và nhà 
nước là người phục vụ nhân dân, nhân dân có quyền 
giám sát tài sản của những người phục vụ họ, giám sát 
về số lượng, nguồn gốc tài sản đó. Những người 
phục vụ (cán bộ) có trách nhiệm và nghĩa vụ tiếp thu 
sự giám sát đó của nhân dân. Tháng 8-1993, Ủy ban 
kiêm tra ky luật Trung ương Đảng cộng sản Trung 
quốc đã có những quyết định như sau đối với tất cả 
cán bộ cơ quan đảng và nhà nước từ cấp huyện trở 
lên : 

I - Không được kiêm hoạt động kinh doanh, không 
được lập xí nghiệp ; không được dính líu vào các hoạt 
động môi giới có nhận tiền ; không được lợi dụng 
quyền lực đê tạo bất cứ ưu tiên nào cho vợ (hoặc 
chồng). con cái, họ hàng hoặc bạn bè để mở cửa hàng 
kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh. 

2 - Không được kiêm nhiệm bất cứ chức vụ nào, 
kể cả chức vụ danh dự, trong một tô chức kinh tế. 
Một số ít cán bộ nào đó, vì lý do đặc biệt và được cấp 
trên cho phép, đã được kiêm nhiệm những chức vụ như 
vậy, sẽ không được nhận bất cứ sự trả công nào. 
Không được phép gợi ý cấp dưới hoặc đơn vị khác 
trả tiên cho những chỉ tiêu cá nhân. 

3 - Không được phép mua bán cô phần. 

4 - Trong khi thị hành công vụ, không được phép nhận 
quà biếu dưới bất cứ hình thức nào, không được 
phép nhận thẻ tín dụng do các đơn vị trực thuộc biếu 
tặng ; không được sử dụng thể tín dụng của đơn vị 
mình vào mục đích cá nhân. 

5 - Không được phép dùng công quỹ đề tìm kiếm tư 
cách hội viên của bất cứ câu lạc bộ nào hoặc đê tham 
gia bất kỳ hoạt động giải trí đất tiền nào. 

Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc còn quyết 
định : 

- Kiên quyết ngăn chặn và chấm dứt việc thu lệ phí 
bất hợp pháp một cách bừa bãi đang diễn ra khấp các 
ngành ở ca nước. 

- Cuộc vận động chống tham nhũng hiện nay tập 
trung chủ yếu vào các cơ quan Đảng và Chính phủ, các 
cơ quan tư pháp, hành pháp, các cơ quan chủ quản kinh 
tế, bắt đầu từ các cán bộ lãnh đạo, nhất là các quan 
chức cao cấp, kể cả phụ tá của các quan chức lãnh - 
đạo. Tinh thần xử lý phải nghiêm khắc. đúng pháp 
luật, không loại trừ bất cứ ai. 


Quo sóch bóo nước ngoời 


Sẽ có những biện pháp kiên quyết đê ngăn chặn 
những ai can thiệp và can trở công việc điều tra. phát 
- hiện hành vị phạm tội tham những. 

Tiếp theo quyết định của Trung ương Đảng, Chính 
phú Trung quốc cũng ra quyết định như sau : 

- Cấm thu lệ phí ngoài chế độ cho phép. 

- Tách rnêng các khoan thu hành chính phí và các 
khoan thu do phạt hoặc tịch thu. Việc thu và chỉ hai 
khoản thu nói trên phải có chế độ và bộ máy quản ý 
nêng, không nhập làm mội. 

- Nghiêm cấm dùng công quỹ đê đi du lịch nước 
ngoài một cách trái phép. 

- Tách các tô chức kinh doanh khỏi các cơ quan đảng 
và nhà nước. 

Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thứ trưởng, cục, 
vụ trưởng và cấp dưới nữa, yêu cầu thủ trường các 
ngành, các cấp, các địa phương thuộc hệ thống chính 
quyền, nghiêm chỉnh thực hiện mọi quyết định về 
chống hu bại, chống tham nhũng, xây dựng liêm chính 
cua Ủy ban kiêm tra kỷ luật Trung ương Đang và cua 
Ban thanh tra Chính phủ. Thủ tướng Trung quốc Lý 
Bằng yêu cầu các bộ trương và lãnh đạo các ngành 
phải tự, mình đi xuống các đơn vị cơ sở để tiếp thu ý 
kiến quần chúng, tự mình điều tra và nghiên cứu thực 


tiễn, tông kết kinh nghiệm, tiến hành đến cùng cuộc 
đầu tranh chống tham những trong bộ, ngành của mình. 

Những chính sách và biện pháp chống tham những 
nói trên của Đảng cộng sản và Chính phủ Trung quốc 
đang được thực hiện một cách kiên quyết ở các cấp. 
Có thê đây là một trong những biện pháp quan trọng 
nhất nhằm hai mục đích. Mội là, xây dựng cơ chế vận 
hành kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mà mục tiêu 
đến năm 2000 phải hoàn thành. Xuất phát từ lý luận 
và thực tiễn, Trung quốc khăng định rằng việc triệt 
đề chống tham nhũng, chống sự lạm dụng quyền lực, 
không hề căn trở cải cách mở cửa. Ngược lại, chỉ có 
làm tốt chống tham ,nhũng mới bao đam ồn định xã 
hội, ôn _ảnh kinh tế, mới tạo điều kiện đê làm tốt 
việc cai cách mở cửa, xây dựng cơ chế kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa. Hai là, qua việc chống tham 
những. sẽ làm trong sạch đang, xây dựng đang vững 
mạnh, lấy lại uy tín của đảng trong quần chúng, khôi 
phục lòng tin của quần chúng đối với chế độ xã hội 
chủ nghĩa, thắt chặt quan hệ máu thịt giữa dang và 
nhân dân, để cao quyền uy lãnh đạo của đảng cộng sản 
cầm quyền, bảo đam xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội mang màu sắc Trung quốc. 

LÊ PHAN DI tổng thuật 


TÌM HIỂU KHẨỸ NIỆM: 


"DIÊN BIỂN HÒA BÌNH" TRÊN CÁC LĨNH VỰC : CHÍNH TRỊ - 
TƯ TƯỞNG, KINH TÊ VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI 


®"DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG. “Diễn biến hòa bình" trên lĩnh 
vực chính trị - tư tưởng là nhằm làm tan rã hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, đi tới lật đồ chế đô xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Trong thực hiện "diễn biến hòa bình", các thế lực thù địch coi đó là mục tiêu hàng đầu. Người ta công khai tuyên bố : 
"Chúng ta cạnh tranh với Liên xô trên các lĩnh vực quân sự, chính trị và kinh tế, nhưng mấu chốt của cuộc cạnh tranh 
Xô - Mỹ lại là tư tưởng. Toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hiệp định mậu dịch, viện trợ và quan hệ văn hóa sẽ không đi 


đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". 


Những thủ đoạn thường được các thế lực thù địch sử dụng đê thực hiện "diễn biến hòa bình" về chính trị - tư 


tương là : 


- Ra sức tung ra các luận điệu phan bác, phu nhận hệ tư tương Mác - 


Lê-nin, cho nó là lỗi thời, huyễn tưởng, đặc 


biệt là tập trung công kích, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đang cộng sản, xuyên tạc, bôi đen tính ưu việt và những thành 


tựu của chế độ xã hội chủ nghĩa. 


- Tán dương các giá trị của chủ nghĩa tư bản về tự do. dân chủ tư sản, nhân quyền, lối sống tư sản ; 
về đa nguyên chính trị, đa đẳng đối lập trong chế độ chính trị tư sản. 


tự do tư bản ; 


về thị trường 


- Lợi dụng tự do, dân chủ, công khai, đê thối phòng những thiếu sót sai lầm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội nhằm lừa bịp, kích động. lôi kéo quần chúng. làm mất lòng tin đối với Đảng cộng sản, với chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin, với lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 


- Đặc biệt nhằm vào những người có khuynh hướng tư tưởng dao động, cơ hội, sai lầm trong nội bộ để kích động. 


tập hợp thành lực lượng chống đối 
đường tư ban chủ nghĩa. 


, đưa ra những "lý thuyết" 


chống lại hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, đòi đi theo con 


- Tìm mọi cách làm tan rã về tư tưởng, làm thay đôi quan điểm chính trị, tạo dựng lực lượng đối lập, chống đối bên 
trong. dần dần làm thay đôi đường lối chính trị, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, đưa những người 


chống đói lên nắm chính quyền. 
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Tìm hiểu khói niệm _= 


Bài học của sự đồ vỡ ở Liên xô và các nước Đông Âu chỉ ra rằng : không thê mất cảnh giác trước những âm mưu 
"diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị - tư tương. Điều có ý nghĩa quyết định là không 
được dao động về lập trường chính trị tư tương và phải có những biện pháp hữu hiệu chống lại mọi xâm nhập và tha 
hóa về tư tưởng. 


® “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" TRÊN LĨNH VỤC KINH TẾ. Các thế lực thù địch thường lợi dụng tình trạng trì trệ. 
kém phát triển về kinh tế cúa các nước xã hội chủ nghĩa cũng như ra sức lợi dụng các quan hệ kinh tế với các nước 
xã hội chủ nghĩa để thực hiện "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế nhằm làm cho các nước này đi chệch định 
hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho nền kinh tế các nước này tăng dần những yếu tố tư bản chủ nghĩa và ngày càng đi 
theo hướng tư bản chu nghĩa. 

Những thủ đoạn "diễn biến hòa bình" về kinh tế thường được dùng là : 

- Kích thích khuynh hướng phát triên thị trường tự do, tách khỏi sự quản lý của nhà nước. 

- Lợi dụng sự: liên doanh, liên kết, buôn bán và các quan hệ kinh tế khác. kê cả việc vay nợ và trả nợ, để cản trở, phá 
hoại, làm cho nền kinh tế đi chệch hướng. 

- Khuyến khích các hoạt động kinh tế "ngầm", các tội phạm kinh tế. làm cho nền kinh tẾ “không ồn định, suy giam. 

- Thôi phòng vai trò của sở hữu tư nhân, kinh tế tư bản tư nhân, kích thích nó phát triên lấn át các thành phần kinh 
tẾ khác. 

- Tạo dựng một thế lực kinh tẾ mới - giai cấp tư sản mới - ngày càng nắm được các hoạt động kinh tế chủ yếu. 
Từ đó gây sức ép về chính trị, đòi thay đổi đường lối. 


® “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI. Mục tiêu của "diễn biến hòa bình" trên lĩnh 
vực văn hóa - xã hội là xóa bỏ những truyền thống văn hóa dân tộc (bao gồm cả những truyền thống cách mạng và 
các chuẩn mực đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa), truyền bá, ca ngợi, chạy theo lối sô ng tư san (cá nhân cực đoan, 
dục vọng thấp hèn, bạo lực, vụ lợi, vô trách nhiệm, tôn thờ đồng tiên). 

Phương tiện chủ yếu của "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa - xã hội là dùng sách báo, tranh ảnh và các ấn 
- phẩm khác, các phương tiện nghe, nhìn (băng nhạc. băng hình...). các đài phát thanh, truyền hình đề truyền bá các quan 
điểm "tự do dân chủ", "nhân quyền", lối sống tư sản vào các tầng lớp xã hội, nhất là thanh niên, sinh viên. Tìm mọi 
cách gây nên những bất mãn, mâu thuẫn trong xã hội đề phân tán nhân tâm, chia rẽ nhân dân với lãnh đạo. nhân dân với 
nhau. Đặc biệt, ra sức lợi dụng những vấn đề tôn giáo và dân tộc. tạo nên lực lượng phản động trong tôn giáo và dân 
tộc, nhất là những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. những bọn phản động đội lốt tôn giáo. Kích thích và thôi bùng 
lên ngọn lửa thù hận dân tộc. phục hỏi những tình cảm tôn giáo đã bị lợi dụng v.v.. Với quan niệm "chỉ I đô la cho 
tuyên truyền thì có tác dụng ngang với 5 đô la chỉ cho quốc phòng", có nước đã sẵn sàng chi mồ ¡ năm I tỉ USD cho các 
chương trình của đài phát thanh ngày đêm chĩa vào các nước xã hội chu nghĩa. 

Gần đây, người ta đặc biệt chú ý lợi dụng vấn đề "nhân quyền" đê can thiệp vào nội bộ các nước xã hội chủ 
nghĩa, kích động các phần tử ly khai bất mãn. bất đồng chính kiến, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, rêu rao trong 
chế độ cộng sản quyền công dân, quyền con người bị chà đạp. Tìm mọi cách móc nối, mua chuộc những văn nghệ 
sĩ, những cán bộ khoa học dao động về tư tưởng và phóng đãng về lối sống đề tập hợp lực lượng chống lại chế đệ 
từ bên trong. Lợi dụng việc đi tham quan, tham gia hội thảo. du lịch, thăm người thân... của một số cán bộ nhân dân. 
để tìm kiếm người nhận cộng tác hoặc cài cắm người vào nội bộ ta để phá hoại trước mất và lâu dài. 


LỜI CẢM ƠN 


Trong dịp đón năm mới 1994 và Tết cô truyền Giáp Tuất cua dân tộc, Bộ biên tập Tạp chí đã 


nhận được rất nhiều thư, quà và thiếp chúc mừng năm mới của cá nhân và tập thê các cơ quan 
đang, nhà nước, các đoàn thể nhân dân ở trung ương và địa phương, các tạp chí, báo, đài, các nhà 
xuất bản, các hãng thông tấn ở trong và ngoài nước, các đại sứ, đạt diện sứ quán và tô chức 
các nước, các cộng tác viên, thông tín viên và bạn đọc Tạp chí. 

Ban biên tập Tạp chí Cộng san xin chân thành cam ơn những tình cảm cao quý và sự quan tâm 
sâu sắc của các đồng chí và các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa đê Tạp chí xứng đáng 
là cơ quan lý luận và chính trị cua Trung ương Đang cộng san Việt nam, xứng đáng với sự tin 


cậy và lòng mong moi của bạn đọc. BAN BIÊN TẬP TCCS 


CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 68 


-ADRESS : 6/43 ĐẰNG VĂN BI - THỦ BỨC DIST - HỖ CHÍ MINH CITY 
-TEL :967521 CALL LINK : 904089 - 904152 


XÂY DỰNG CÀU PHƯỚC HÒA - SÔNG BÉ 
CONSTRUCTING THE PHUOC HOA BRIDGE 
(SONG BE PROVINCE) 


‹ | DIRECTOR : ENG. LE THANH LANG - 


* Quyết định thành lập Doanh nghiệp 

XÂY JAAG CÀ (0# X23 Nhà nước số : 939/QD/TCCB - LB 
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_ NƯN * Sô đang ký kinh doanh 102806 
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tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 
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LÃNH VỰC HOẠT ĐỘNG : 
* Xây dựng cầu tàu bến cảng 
* Xây dựng cầu đường bộ, cầu đường sắt 
* Xây dựng các công trình công nghiệp - dân dụng và công trình nhà ở 
* Thi công đóng cọc và xây dựng nèn móng nhà cao tâng 
* Đảm bảo giao thông cho xe siêu nặng 


CÁC THẾ MẠNH CỦA CÔNG TY : XÂY DỰNG CẢNG SÀI GÒN K12A 

* Thi công bằng cơ giới và có khả năng huy động số lượng lớn xe máy thì công đễ CONSTRUCTING THE K12A SAIGON PORT 
đảm bảo tiến độ thiết ké. 

'*“ Lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghàè, thi công đúng qui trình qui phạm kỹ thuật; - 


CÔNG TY BỘT GIẶT 
s 
L1Xx 


Chất lượng cao 


BÒT GIẬT £A© cÁP ( 
SUPER DETERGENT 


Địa chỉ : Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 967.522 - 966.803 -960.389 
960.270 - 966.388 - 966.596 

Fax : 84-8 -967.522 


_- 


Received_øn' 


I- "Mác không mắc một tí nào chủ 
nghĩa không tưởng cả : Mác không 
tưởng tượng ra, nghĩ ra một xã hội 
“mới"" nào cá. Không, Mác nghiên cứu 
sự phát sinh cua xã hội mới từ xã hội cũ, 
nghiên cứu những hình thức quá đô từ 
xã hội này chuyển sang xã hội kia, coi đó 

+ “Chủ nghĩa Mác phái là một quá trình lịch sứ tự nhiên vậy". 
f(riên, tứ tưởng của chủ 
nga Mác lan rông và 
được củng cô trong giải 
cấp công nhân, điều đó tắt 
nhiên làm cho những cuộc 
công kích ây của giai cấp tư sản chỗng chủ nghĩa Mác càng 
thường xuyên và càng gay gắt, nhưng chủ nghĩa Mác,sau 
môi lân bị khoa học chính thông ''thủ tiêu ' thì lại càng vững 
mạnh, càng được tôi luyện và càng sinh động hơn ”. 


V.I.Lê-nin : Toàn fập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1976, t 33, tr 59-60 


V.I. Lê-nin : Toàn ểập, Nxb Tiền bộ, 
Mát-xcơ-va, 1979, t 17, tr 19-20 


3- “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt che 
va rộng rat. Năm ngón fqay cung CÓ ngón ngăn 
ngón dài. Nhưng ngăn dài đều hợp nhau lai 
nơi bàn tay. Trong mắây triệu người cũng có 
người thê này, thê khác, nhưng thê này hay 
thê khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên 
ta phải khoan hông đại độ, ta phải nhận răng 
đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay 
nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào 
lạc lối, lầm đường, ta phải lây tình thân ái mà 
cảm hóa họ. Có như thê mới thành đoàn kết, 
có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ 
VA/1Ø ˆ. 


Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1984, t 4, tr 140. 


MỤC LỤC 

Phấn đấu thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị đại biêu 
toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
của Đang 


Chu nghĩa Mác - Lê-nin và 
thời đại chúng ta 


Nghiên cứu - Trao đôi 


đi 
Đieu tra 


Sinh hoạt tư tương 
Đọc sách 


Qua sách báo nước ngoài 
Tìm hiêu khái niệm 
Tin hoạt động lý luận 


Bộ biên tập : 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội. Dây nói : 52061 - 52062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam: 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
TP Hồ Chí Minh. Dây nói : 25768 : | 
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3 - 1994 NĂM THỨ BỒN MƯƠI (459) 


VŨ KHOAN - Kinh nghiệm thế giới và quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đạt hóa ơ nước ta 
LE XUAN LỰU - Vân đề định hương xã hội chu nghĩa 


Ks¿ 


trong kinh tế Q 
HÀ XUÂN TRƯỜNG - Mấy vấn đề về quan lý văn hóa 13 
**#* Tang cường khỏi đại đoàn kêt dân tộc vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công băng, văn mình l8 
PHÙNG ĐỨC THĂNG - Tư tương đoàn kết và nhát đạo 
cua Chu tịch Hỗ Chí Minh 20 
KHÓNG DOAN HỢI - Kinh tế hàng hóa, kinh tế thị 
trường với chủ nghĩa xã hội ĐÁ, 
TRỊNH DÂN - Góp phần tìm hiệu kinh tế thị trường dưới 
chu nghĩa xã hội KÁc, 
PHẠM VĂN CHÚC - Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhàn trong thời đại ngày nay 3| 
HỖ BÁ THÂM - Chu nghĩa nhân văn mác xít phai chăng đã 
lôi thời Sy 14 
TRẬN ĐÌNH HIỀN và PHAM THÁNG - Thị trường sản 
phâm nóng nghiệp và một số vấn đè cân giai quyết 16 
TRINH MAI DIEM - Mấy khuynh hướng súng tác trong 
điện ảnh gân đây 39 
NGUYÊN BÁC SƠN - Cần có giải pháp hữu hiệu trong 
quản lý báo chí - xuất ban 43 
CÔNG KHÁNH - Hoạt động của thương nghiệp ngoài quốc 
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NHỊ LỄ - Việc giải quyết "điểm nóng” ở Thanh hóa 49 
NGUYÊN VĂN LỘC - "Ngâm cứu” s3 
VŨ HIẾN - Thế giới này ai kiếm soát ? (Nhân đọc cuốn 
sách cua Brê-dìn- xkị 4 Ngoài vòng kiêm soát - sự rồi loạn 
toàn cầu bên thềm thế kỷ XXI) 54 
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PHẦN ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI BIÊU TOÀN QUỐC GIỮA NHIÊM KỲ CỦA ĐẢNG 


KINH NGHIỆM THÊ GIỚI VÀ 
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA 


ỘT trong những nội dung lớn mà Hội nghị 
đại biêu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng 
họp tháng piêng nắm 1991 để ra là nhiệm vụ 
"thúc đây sự chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa", coi đó là 
"nhiệm vụ trung tâm có tầm quan trọng hàng đầu 


trong thời gian tới"””, 


Đây không phái là lần đầu tiên Đảng ta đặt vấn 
đề công nghiệp hóa. Ngay từ Đại hội II của Đảng 
họp năm 1960 cũng đã đề ra nhiệm vụ công nghiệp 
hóa, coi đó là nhiệm vụ trung tâm cua ca thời kỳ 
quá độ. Mặc dầu trong quá trình công nghiệp hóa 
chúng ta đã mắc một số sai lầm nóng vội, chủ quan 
mà Đại hội VI của Đang đã phê phán, song nhờ chủ 
trương công nghiệp hóa, nước ta đã có một số cơ 
sở công nghiệp nhất định, chiếm khoảng trên 20% 
tông sản phâm trong nước (GDP) và trên !0% lao 
động. 

Việt nam không phải là nước duy nhất lấy công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa làm trọng tâm cua sự 
nghiệp phát triển. Trong số trên dưới 180 nước và 
lãnh thô trên thế giới, ngày nay có khoảng hơn 50 
nước và lãnh thổ được liệt kê vào loại các nước 
công nghiệp phát triên hoặc các nước công nghiệp 
hóa mới (NIC). Đó là 24 nước nằm trong Tổ chức 
hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), một số nước 
thuộc Liên xô trước đây và Đông Âu, các nước công 
nghiệp hóa mới ở Đông Á và vài ba nước ở Mỹ la 
tinh. Các nước này thực hiện công nghiệp hóa trong 
vòng trên 200 năm qua kế từ cuộc đại cách mạng 
công nghiệp cuối thế ký XVIII và về đại thê qua 4 
đợt lớn : đợt đấu có Anh vào những năm 30 thế 
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ky XVIII : đợt hai có Pháp, Đức, Mỹ, B¡ và Thụy 
điển vào những năm 40-50 thế kỷ XIX ; đợt ba có 
Nhật, Ca-na-đa và vài 
Trung-Bắc Âu vào mấy thập kỷ cuối thế ký XIX ; 


Nga. I-ta-li-a, nước 
đợt bốn có các nước công nghiệp hóa mới mà tà đã 
biết. chủ yếu vào những năm 60-70 thế ký XX. 

Xem như vậy thì không phai nước nào và lúc nào 
cũng có thể thực hiện được công nghiệp hóa. Quá 
trình đó đòi hỏi một số điều kiện, một số tiền đề 
nhất định. Vì vậy hiện nay, khi chúng ta bất tay vào 
thực hiện nhiệm vụ thúc đây công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, việc tham khảo kinh nghiệm thế giới là 
điều bố ích. Đương nhiên, tham khảo cái gì và vận 
dụng ra sao thì lại phải tính đến hoàn cảnh cụ thể 
của nước ta và điều kiện quốc tế trong thời đại 
ngày nay. 

Về mặt này, điều đáng bàn trước hết là kinh 
nghiệm thế giới về những tiền đề cho công 
nghiệp hóa. Tiền đề cho công nghiệp hóa thì có 
nhiều, cả về kinh tế lẫn chính trị-xã hội. Ở đây chỉ 
xin đề cập một số tiền đề. 

I - Mọi người đều biết, tiền đề đầu tiên, không 
thê thiếu được là tích lũy vốn. Trong đó có vấn đề 
nưức độ và phương thức tích lũy vốn. 


* Uy viên Trung ương Đảng. Thứ trường Bộ ngoại giao 

(1) "Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại 
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng", Tạp chí 
Cộng sản, số 2-1994. (Các đoạn đê trong ngoặc kép mà không ghi 
xuất xứ trong hài này đều trích từ văn kiện trên). 

(2) Xem W.W. Rostow : The World Economy - History and 
Prnspect, Mac Millan, London, 1978, tr 56 | 
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Về mức độ tích lũy, nhiều nhà kinh tế trên thế 
giới đều cho răng một nước có thu nhập thấp, 
khoảng 200 đô la Mỹ trên đầu người, thì cần có 
mức tích lũy trên dưới 20% tông sản phẩm quốc 
gia (GNP). Ví dụ Rô-xtâu, nhà kinh tế học nôi tiếng, 
chuyên nghiên cứu về vấn đề công nghiệp hóa, cho 
rằng : mức tích lũy phải là 17,1% GDP f!}„ Kinh 
nghiệm CH Triều tiên - nước thực hiện công nghiệp 
hóa thành công - là một ví dụ đáng quan tâm. Nếu 
đầu những năm 60, khi CH Triều tiên bắt đầu công 
nghiệp hóa, mức tích lũy chỉ băng 3% GNP thì tới 
giữa những năm 70 đã là 27% Ẳ°, 

Hiện nay mức tích lũy ở nước ta còn quá thấp ; 
một số tính toán cho thấy chi trên dưới 8% GNP. 
Vì vậy, việc Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ của Đảng đặt nhiệm vụ gia tắng tích lũy 
là phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa ở nước ta 
và kinh nghiệm phổ biến của thế giới. 

Hội nghị cũng đặt vấn đề "nguồn vốn trong 
nước là quyết định, nguồn vốn từ bên ngoài là 
quan trọng". Ngay những nước mới công nghiệp 
hóa có quan hệ mật thiết với các nước công nghiệp 
phát triển giàu có, được những nước này bảo trợ 
nhiều, cũng phải quan tâm huy động vốn trong 
nước. Ở CH Triều tiên, trước khi thực hiện công 
nghiệp hóa, tức là trước năm 1962, nguồn vốn 
trong nước chi bằng 10% GNP, chiếm 30% tổng 
số vốn đầu tư, nhưng tới giữa những năm 70, nó 
đã chiếm tới 100% tông số vốn đầu tư, nhờ tăng 
nhanh mức tiết kiệm. 

Đi đôi với việc gia tăng tiết kiệm, mức độ đầu 
tư có tầm quan trọng đặc biệt đối với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh nghiệm các nước đi 
vào công nghiệp hóa cho thấy : ở các nước có thu 
nhập đầu người khoảng 200 đô la, mức đầu tư phải 
khoang trên dưới 20% GNP (theo tính toán cua 
Rô-xtâu là 18,8% GNP). Điều này anh hương trực 
tiếp tới mức độ tăng trương. Nhiều nhà kinh tế 
học khăng định rằng muốn tăng GƠNP lên I thì phai 
tăng đầu tư lên 3. Tiếc rằng, mức đầu tư ở nước 
ta so với GNP còn khá thấp, năm 1993 chỉ khoảng 
hơn 10%. 

Dưới góc độ đó thì việc Hội nghị giữa nhiệm kỳ 
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của Đảng vừa qua nhân mạnh yêu cầu nhanh chóng 
đưa tông số vốn đầu tư lên trên 20% GDP (GDP 
nho hơn GNP) là phù hợp với đòi hỏi khách quan 
nếu muốn phát triên nhanh kinh tế và thúc đây công 
nghiệp hóa. 

Một khía cạnh quan trọng khác là huy động vốn 
từ thành phần nào, từ lĩnh vực nào ở trong nước 
và bằng những biện pháp gì. Với định hướng xã 
hội chủ nghĩa, nước ta không thể tăng tích lũy bằng 
cách bần cùng hóa nhân dân lao động, tước đoạt tài 
sản của nông dân, chiếm đoạt nước khác... như chủ 
nghĩa tư ban đã làm vào thời sơ khai. Lễ đương 
nhiên, đê thực hiện công nghiệp hóa thì phải lao động 
cật lực với cường độ cao, ky cương chặt chẽ, mới 
hy vọng tạo thêm được nhiều giá trị đề táng tích lũy. 
Ở các NIC vào thời gian "cất cánh", người ta đã 
làm việc không phai chỉ 8 giờ. Như vậy, đề thực 
hiện công nghiệp hóa, thực chất chỉ còn cách là tiết 
kiệm và thúc đây những ngành sản xuất tạo tích lũy 
nhanh và cao. Đấy cũng là con đường các NIC đã 
đi. 

Các nước đều đặt vấn đề tiết kiệm theo nghĩa 
rộng, chứ không chỉ là tiết kiệm chỉ tiêu hằng ngày 
mặc dầu đây cũng là một nguồn tích lũy quan trọng. 
Tiết kiệm trước hết là trong thu, chỉ ngân sách. Theo 
kinh nghiệm nhiều nước có mức thu nhập như 
nước ta, thì thu ngân sách phải đạt xấp xi 20% GNP, 
thuế phải đạt trên 15% GNP. Đáng mừng là trong 
vài ba năm gần đây nước ta đã đạt được tỷ lệ này ; 
năm 1993, thu ngân sách đã đạt trên 21% GDP. Tuy 
nhiên, mức bội chi cua ta còn quá lớn, trên 6% GDP, 
anh hương nghiêm trọng tới tích lũy. Kinh nghiệm 


- các nước cho thấy : chi có thể tiết kiệm nhiều nếu 


mức chỉ ngân sách lấy từ thuế thấp hơn mức chỉ 
ngân sách huy động từ giá trị gia tăng. Một nguồn 
tiết kiệm lớn nữa là tăng xuất, giảm nhập, triệt đề 
tránh nhập siêu ; quan lý thật chặt chẽ, sử dụng thật 
hiệu quả nguồn vay và tài trợ từ bên ngoài. Tiếc 
răng, năm 1993 ta lại có nhập siêu tuy không lớn ; 
việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ bén ngoài 


(3) Xem The Economic dnd Social M‹xlernizatiơn 0ƒ the Republic 
Øƒ Korea, Harvard Ủniversity Press, !980, tr 103 
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đang là mối quan tâm lớn của toàn Đảng, Chính phủ 
và nhân dân ta. 

Một nguồn tiết kiệm không kém phần quan trọng 
là sự dành dụm của tư nhân. Nhiều nước và lãnh 
thô công nghiệp hóa, nhất là Đài loan, rất thành công 
về mặt này. Muốn vậy, phái áp dụng các biện pháp 
đồng bộ như : phát huy truyền thống tiết kiệm của 
người Á Đông ; giáo dục thường xuyên về sự 
nghèo nàn của đất nước ; xây dựng các chính sách 
để khuyến khích tiết kiệm như thuế. lãi suất, bảo 
hiềm xã hội (giáo dục, y tế, nhà cửa...). 

Việc chọn cơ cấu ngành kèm theo những cơ chế, 
chính sách thích hợp đề tạo tích lũy cao và nhanh, 
cũng là một hướng có ý nghĩa quan trọng trong viỆc 
tạo tiền đề cho công nghiệp hóa. 

Điều hiển nhiên là tất cả các nước đi vào công 
nghiệp hóa đều xuất phát từ một nền sản xuất 
nông nghiệp, do đó chính sách nông nghiệp có tác 
động lớn tới quá trình công nghiệp hóa nói riêng và 
sự phát triển lâu dài của đất nước nói chung. Nhìn 
lại lịch sử, ta thấy Anh và sau đó là Mỹ đi theo con 
đường (rang :rại đem lại năng suất cao ; còn Pháp 
đi theo con đường (iêu nông làm cho năng suất thấp, 
và điều này ảnh hướng cho tới ngày nay (hiện nay 
nông nghiệp Pháp vẫn còn chiếm tỷ trọng tương đối 
cao trong nên kinh tế quốc dân). Mặt khác. kinh 
nghiệm các nước công nghiệp hóa cũng đều chỉ rõ : 
ban thân nông nghiệp khó có thê là nguồn tích lũy 
lớn, trừ khi nó bị tước đoạt hoặc nhờ công nghiệp 
hóa trở thành nén san xuất hàng hóa quy mô lớn, 
năng suất cao. Điều đó không có nghĩa là coi nhẹ 
phát triên nông nghiệp ; vấn đề chi là phát triên nông 
nghiệp với năng suất cao, tạo ra giá trị gia tăng cao, 
quy mô lớn, chí ít cũng bảo đảm cho sự an toàn về 
lương thực. Nói cách khác, các nước đều phải công 
nghiệp hóa ngay cả sản xuất nông nghiệp. 

Khai thác tài nguyên là một nguồn tích lũy, nhiều 
ít tùy thuộc vào chung loại và trữ lượng. Tuy nhiên, 
có mấy nhân tố đáng chú ý : bản thân công nghiệp 
khai khoáng chưa phải là biểu hiện của trình độ công 
nghiệp hóa cao. Không ít nước, nhất là các nước 
xuất khẩu dầu lửa, có ty trọng công nghiệp rất cao 
trong GDP nhưng không được coi là nước công 


nghiệp ; trái lại nhiều nước hầu như không có tài 
nguyên thiên nhiên như Thụy-sĩ và Áo ở châu Âu, 
Nhật bản, CH Triều tiên, Đài loan, Hồng-kông và 
Xin-ga-po ơ châu Á, lại là những nước công nghiệp 
hóa cao. Tài nguyên dù sao cũng chỉ có hạn, đó là 
chưa kể việc khai thác quá mức có thê gây ra những 
hậu qua tai hại về môi trường. Khai thác nhiều 
cũng anh hương tới giá ca : giá nguyên liệu thô có 
xu thế giam dần (theo thống kê của Ngân hàng thể 
giới, nếu lấy giá những năm 1977-1979 là 100, thì 
từ năm 1948 tới cuối những năm 80, giá khoáng 
sản (không kế dầu khí) tụt từ khoảng 160 xuống 
còn khoảng 60 ; còn giá nông sản (trừ lương thực) 
thì tụt từ khoang 240 xuống còn 90). 

Các nước thực hiện công nghiệp hóa nói chung 
đều tìm nguồn tích lũy từ ngay trong công nghiệp 
chế tạo và dịch vụ (hiêu theo nghĩa rộng, bao gồm 
cả thương mại, kinh doanh tiền tệ, các dịch vụ vận 
tải, kho tàng, du lịch, tạo phần mềm cho phương 
tiện điện tư...). | 

Nhìn lại lịch sư công nghiệp hóa trong hơn 200 
năm qua ơ trên 50 nước. thì phần lớn các nước 
đều bát đầu từ các ngành sử dụng nhiều lao động 
như dệt, may mặc, đồ da, chế biến nông sản, các 
loại hàng tiêu dùng khác. Điều đó cũng dễ hiều, vì 
các ngành đó đòi hỏi vốn đầu tư tương đối ít, thu 
hỏi vốn tương đối nhanh, nhu cầu trên thị trường 
lớn, tận dụng được lao động dư thừa và re từ nông 
nghiệp. Đây chính là lợi thế tương đối của các 
nước đang phát triên đi vào công nghiệp hóa. Theo 
(sỐ ra ngày 
8-7-1993) thì giá l giờ lao động trong công nghiệp 
chế tạo ở Đức là 24.87 đô la Mỹ ; ở Nhật là 16,91 ; 
ơ Mỹ là 16,40 ; ở Pháp là 16,26 ; ơ Anh là 12,37 ; ơ 
Đài loan là 5,46 ; ở CH Triều tiên là 4,93 ; còn ở Thái 
lan chỉ có 0,71 và ở Trung quốc có 0,44. Xin-ga-po 


tờ S/ưaiis Times cua Xin-pa-po 


và Hòng-kông rát chú trọng tận dụng lợi thế của 
mình về dịch vụ (ngân hàng, thương mại, thương 
cảng, sân bay...) đê đi lên. 

Riêng đối với công nghiệp chế tạo thì có vấn đề 
chọn lựa "chiến lược hướng mạnh về xuất khâu" 
hay "chiến lược thay thế nhập khâu". Nhìn chung, 
các nước đi vào công nghiệp hóa đều ngã thẻo xu 
thế chọn lựa chiến lược hướng mạnh về xuất 


h) 
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khâu. Năm 1987, Ngân hàng thế giới nghiên cứu 
tình hình 41 nước đang phát triển, chia ra làm 4 loại : 
hướng mạnh ra xuất khâu, chú trọng hướng về 
xuất khâu, chú trọng thay thế nhập khâu và hướng 
mạnh về thay thế nhập khẩu. Kết quả là các chỉ số 
về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội, tính 
theo đầu người, tiết kiệm, đầu tư, lạm phát, xuất 
khâu của các nước loại 1 và 2 đều tốt hơn nhiều 
so với loại 3 và nhất là loại 4. Kinh nghiệm các 
nước cho thấy, chính sách thay thế nhập khẩu 
thường vẫn đòi hỏi phải nhập khẩu thiết bị và thậm 
chí cả một số vật tư, việc sản xuất để phục vụ thị 
trường nội địa thường lại ít có hiệu quả và chất 
lượng thấp, khả năng cạnh tranh thấp không xuất 
khâu được, do đó không có tiền để thanh toán số 
tiền vay để nhập thiết bị và vật tư, và cuối cùng 
vẫn bị lệ thuộc vào bên ngoài. Hơn thế nữa, chính 
sách thay thế nhập khâu còn ảnh hưởng tiêu cực tới 
nông nghiệp, xuất khẩu và thậm chí cả quá trình công 
nghiệp hóa, vì giá thành cao, lại được Nhà nước trợ 
giúp, ảnh hưởng tới vốn dành cho các ngành khác. 
Nói cách khác, khả năng tạo tích lũy của chính sách 
thay thế nhập khâu rất hạn chế. Chính vì vậy mà 
các nước từng theo đuôi chính sách thay thế nhập 
khâu, kế cả những nước lớn như Trung quốc, Ấn 
độ, In-đô-nê-xi-a... đều đã từ bó chính sách này. 
Chính sách hướng mạnh ra xuất khâu chứng tỏ rõ 
rệt sức sống, mở rộng được thị trường vượt khỏi 
biên giới quốc gia, buộc phái làm ăn có hiệu quả và 
chất lượng để đủ sức cạnh tranh, có nguồn thu 
ngoại tệ đề trang trải nợ nàn và tạo tích lũy mơ rộng 
sản xuất, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng 
hàng nội hóa vì chúng không kém hàng ngoại... 

Dưới góc độ đó, Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỳ của Đảng đặt vấn đề rất đúng là 
"Kiên trì chiến lược hướng mạnh về xuất khâu, 
đồng thời thay thế nhập khâu những sản phẩm 
trong nước sản xuất có hiệu quả", tức là thay thế 
nhập khẩu có chọn lọc. Vấn đề là thay thế nhập 
khâu những mặt hàng gì, với điều kiện nào, lâu mau 
thế nào. 

2 - Một tiền đề tiếp theo, không kém phần quan 
trọng cho công nghiệp hóa là nhân tổ con người, 
chính sách giáo dục. Không phải ngẫu nhiên mà châu 
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Âu chỉ có thê đi vào công nghiệp hóa sau thời Phục 
hưng. Sau “cách mạng Minh tr", Nhật đi vào công 
nghiệp hóa với 3 chính sách trụ cột là "công nghiệp 
lập quốc", "giáo dục lập quốc" và "thương mại lập 
quốc". Các "con rồng" châu Á đều coi giáo dục là 
nhân tố có ý nghĩa hàng đầu đối với sự phát triỀn 
nói chung và công nghiệp hóa nói riêng. Ngân hàng 
thế giới tính rằng tỷ lệ thu hồi vốn cho giáo dục 
tiều học là 26%, cho cấp hai là 17% và cho cao đẳng 
- đại học là 14%, trong khi đó tỷ lệ thu hỗi vốn cho 
đầu tư vật chất chỉ là 13%. 

Cũng do ý nghĩa đó mà các nước thực hiện công 
nghiệp hóa đều dành chi phí lớn cho giáo dục, coi 
giáo dục không những là một bộ phận cấu thành của 
chính sách xã hội mà còn là một bảo đam cho thành 
công của công nghiệp hóa. Theo hướng đó, các 
nước công nghiệp phát triên và công nghiệp hóa 
thường dành 15-19% chi ngân sách cho giáo dục. 
Với nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục, 
gần đây Nhà nước ta cũng từng bước tăng đầu tư 
cho lĩnh vực này, đưa lên tới 10-12% chi ngân sách, 
đó là một cố gắng lớn của chúng ta, song dù sao 
vẫn còn hạn hẹp. | 

Nhờ những cố gắng liên tục về mặt giáo dục, 
trình độ dân trí của nước ta không đếa nỗi thấp, 
90% dân số biết chữ. Thế giới đánh giá cao thành 
tựu của nước ta về mặt này, coi đó là một lợi thế 
tương đối của Việt nam. Tuy nhiên, so với các 
nước công nghiệp hóa mới, thì cơ cấu giáo dục của 
nước ta còn có sự khác biệt. Ví dụ. "hình tháp” giáo 
dục ở CH Triều tiên năm 1975 là : 6% đại học, 42% 
trung học, 36% biết đọc biết viết và 16% không 
được học chính thức ; còn ở nước ta năm 1989 tỷ 
lệ tương ứng là : 0,7%, 82,4%, 3%. và 13,6%. Xem 
như vậy thì ty trọng đại học của nước ta chưa phải 
là cao. 

Đi vào công nghiệp hóa, việc chọn hệ thống giáo 
dục thích hợp với yêu cầu công nghiệp hóa cũng là 
điều được nhiều nước quan tâm. Ví dụ nước Nhật 
thời cách mạng Minh trị đã nghiên cứu nhiều hệ 
thống giáo dục khác nhau và cuối cùng hình thành 
hệ thống giáo dục đa dạng : 

- Hệ thống giáo dục bác học (academic) bao gồm : 
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6 năm tiêu học bắt buộc, 5 năm trung học, 3 năm cao 
học và 3 năm đại học (6-5-3-3), nhiều hơn Mỹ I 
năm. Nhật chia đất nước thành 8 khu đại học, lấy 
một trường đại học làm trung tâm và xây dựng hệ 
thống giáo dục phô thông làm vệ tỉnh cho các trung 
tâm đó. 

- Hệ kỹ thuật bao gồm : tiểu học, trường kỹ nghệ 
(tương đương bậc trung học nói trên) và cao đăng kỹ 
thuật (tương đương đại học thuộc hệ trên). 


Ngay từ đầu, Nhật đưa ra khâu hiệu "tính thần Nhật 
và công nghệ phương Tây” (wakon yôsai), tức là kết 
hợp truyền thống dân tộc với công nghệ tiên tiến. 


Lịch sử công nghiệp hóa trong hơn 200 năm qua 
còn cho thấy, mỗi đợt công nghiệp hóa đều gắn 
với những phát minh khoa học - công nghệ nhất 
định. Đợt đầu gắn với sự ra đời của máy hơi 
nước và máy dệt ; đợt hai gắn với sự bùng nỗ của 
đường sắt kéo theo sự phát triển bột phát của công 
nghệ luyện kim ; đợt ba chịu ảnh hưởng lớn của sự 
phát minh ra động cơ đốt trong, đưa tới sự ra đời 
của xe hơi và đi liền với nó là công nghệ khai thác, 
chế biến dầu lửa, đồng thời là sự phát minh ra các 
phương tiện truyền tin như điện báo, điện thoại, 
rađiô ; đợt bốn diễn ra đồng thời với sự phát triển 
của công nghiệp hóa đầu, chất dẻo, máy bay phản 
lực, đóng tàu cỡ lớn... Ngày nay, những ngành 
"bùng nổ" là điện tử, công nghệ sinh học, vật liệu 
mới, năng lượng mới. Các nước thực hiện công 
nghiệp hóa đều kết hợp việc tận dụng thành tựu 
của khoa học, kỹ thuật, công nghệ với việc sư dụng 
lợi thế tương đối của mình, dành ưu tiên cho những 
ngành mũi nhọn làm “đầu tàu” kéo theo ca đoàn xe 
công nghiệp hóa. 

Việc Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
của Đảng đặt vấn đề gắn công nghiệp hóa với hiện 
đại hóa là rất phù hợp với xu thế chung. Vấn đề 
còn lại là chọn lựa những ngành phù hợp với xu thế 
phát triển của khoa học - công nghệ thế giới, tận 
dụng được lợi thế tương đối của nước mình, lấy 
sự phát triển của ngành đó làm đầu kéo theo cả nền 
kinh tế đi lên. 

3 - Ngày nay đã có sự nhận thức sâu sắc và rộng 
rãi về tầm quan trọng của kết cấu hạ tầng, bao 


pôm hệ thống giao thông vận tải, thông tin, cung 
cấp điện nước... như một tiền đề không thê thiếu 
được cho quá trình công nghiệp hóa. 

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi đợt công nghiệp 
hóa trên thế giới đều gắn với sự phát triển mạnh 
mẽ của một phương tiện giao thông. Đợt đâu diễn 
ra cùng với việc phát triên tàu thủy chạy bằng hơi 

nước ; đợt hai diễn ra cùng với sự phát triên bùng 
nô của đường sắt ; đợt ba diễn ra cùng với sự phát 
triền của xe hơi ; đợt bốn diễn ra cùng với sự phát 
triên của các phương tiện vận tải đường biên hiện 
đại và máy bay cỡ lớn. 

Sự phát triển kết cấu hạ tầng không những tạo 
thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, mở rộng thị 
trường; tăng cường phân công lao động, giảm giá 
thành sản phẩm, mà còn thúc đây công nghiệp hóa 
thông qua việc chế tạo các phương tiện giao thông 
vận tai, thông tin, điện nước... 

Do nhiều nguyên do khác nhau, hiện nay kết cấu 
hạ tầng ở nước ta còn quá thấp kém. Ví dụ năm 
1990 chiều dài đường sắt của nước ta chỉ mới có 
3219,5 km, tức là bằng của Pháp, bằng 1⁄2 của 
Đức, 1/3 của Anh và 1/5 của Mỹ vào thời điểm 140 
năm trước đây. Đó là chưa kể tốc độ, trang bị quá 
yếu kém. 

Gần đây Nhà nước ta đã đặt cao vấn đề cải tạo 
và xây dựng kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, như mọi 
người đều biết, việc này đòi hỏi rất nhiều vốn, 
lại chậm thu hỏi trong khi nguồn vốn của nước ta 
quá hạn hẹp, do đó lẽ đương nhiên phải chọn thứ tự 
ưu tiên. Các nước khác đi vào công nghiệp hóa cũng 
đều phải làm như vậy và đều phải tính đến hoàn 
cảnh đặc thù của mình. Ví dụ các nước đáo, như 
Anh và Nhật, rất chú trọng phát triển vận tải đường 
biên ; ngoài việc phát triển mạnh công nghiệp đóng 
tàu, họ còn có chính sách thỏa đáng đề khuyến khích 
vận tải đường biển. Ngay từ buổi đầu công nghiệp 
hóa, Anh đã thông qua đạo luật hàng hải bắt buộc 
chỉ được dùng tàu thủy của Anh hoặc cùng lắm là 
tàu của nước xuất hàng cho Anh chuyên chở hàng 
xuất-nhập khẩu. Bằng biện pháp đó, họ đạt cả hai 
mục tiêu : gia tăng tích lũy và khuyến khích phát 
triên ngành đóng tàu của Anh. 
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4 - Một tiền đề liên quan trực tiếp tới quá trình 
công nghiệp hóa là mở rộng thị trường bên trong và 
bên ngoài. Ở đây chỉ xin đề cập vấn đề mở rộng 
thị trường bên ngoài. Việc tăng cường quan hệ kinh 
tế đối ngoại có tác dụng mơ rộng thị trường làm 
động lực cho quá trình công nghiệp hóa, gia tăng tích 
lũy, tận dụng lợi thế tương đối của mình, trong đó 
có lợi thế của nước đi sau, tiếp thu kinh nghiệm 
thành bại của các nước đi trước. 

Các phát kiến địa lý vào thế ky thứ XV - XVIH 
không những đã tạo ra nguồn vàng không lồ hỗ trợ 
cho sự phát triên của châu Âu mà còn mở rộng ở 
mức độ lớn thị trường tiêu thụ, “đã đem lại cho 
thương nghiệp, cho hàng hai, cho công nghiệp, một 
sự phát đạt chưa từng có” Mã Một trong những mục 
tiêu của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa để quốc 
trong việc chiếm đoạt thuộc địa là tìm nguồn 
nguyên liệu và thị trường tiêu thụ cho công nghiệp 
hóa. Về sau này, các nước thực hiện công nghiệp 
hóa đều dành mối quan tâm lớn tới vẫn đề mở 
rộng giao lưu quốc tế đề tiêu thụ hàng hóa. đầu tư 
hoặc tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài, chuyên 
giao hoặc tiếp thụ công nghệ, giành vị trí tối ưu 
trong phân công lao động quốc tế, thông qua sự giao 
lưu quốc tế nâng cao hiệu quả và chất lượng sản 
phâm. Theo thống kê của Ngân hàng thế giới thì 
từ năm 1720 tới năm 1985, tốc độ gia tăng xuất 
khẩu của 6 nước công nghiệp phát triển chủ yếu 
luôn luôn cao hơn tốc độ gia tăng GDP, ngoại trừ 
giải đoạn từ nấm 1913 tới năm 1950 do hai cuộc 
chiến tranh thế BỚI và cuộc đại suy thoái 
1929-1933. 

Một trong những nguyên nhân làm cho Nhật tiến 
hành công nghiệp hóa thành công là từ bo chính sách 
bế quan tỏa cảng, trong khi đó chính quyền nhà 
Thanh ở Trung quốc và chính quyền nhà Nguyễn ở 
Việt nam lại theo đuôi chính sách cô hu này vào thế 
ký thứ XIX, hạn chế kha năng canh tân đất nước. 

Các NIC đi vào công nghiệp hóa đẻu xác định 
chiến lược hướng mạnh ra xuất khâu, tăng nhanh 
giá trị xuất khẩu và tỷ trọng xuất khâu trong GDP. 

Xu thế chung là cơ cấu xuất khâu được cái thiện, 
ty trọng san phẩm chế tạo gia tăng đòng thời với 
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quá trình công nghiệp hóa. Ta có thê thấy điều này 
Ơ ngay các nước xung quanh ta đang thực hiện công 
nghiệp hóa. Ty trọng hàng công nghiệp chế tạo trong 
xuất khâu của các nước này qua 10 năm (1980- 
1990) đã tăng như sau : từ 9l lên 92% ơ 
Hồng-kông ; 88 lên 92,5% ơ Đài loan ; 89,5 lên 93% 
ở CH Triều tiên ; 46,5 lên 71,5% ở Trung quốc ; 43 
lên 71% ơ Xin-ga-po ; 18,5 lên 53,5% ở Ma-lai-xi-a ; 
25 lên 63% ở Thái lan ; 51,5 lên 78% ở Ấn độ ; và 
từ 2,5 lên 35% ơ In-đô-nê-xi-a. Trong khi đó hàng 
công nghiệp chế tạo trong xuất khâu của nước ta 
còn đang chiếm tỷ trọng quá nho bé ; riêng sản phâm 
của công nghiệp nhẹ và hàng thủ công chỉ chiếm 
khoảng 10% giá trị xuất khâu ; ngoài ra, chỉ là 
nguyên liệu cơ bản, nông - lâm - hái sản chưa chế 
biến hoặc ở dạng sơ chế. Trạng thái đó rõ ràng hạn 
chế giá trị hàng xuất khâu và tích lũy. 

Nhằm đây mạnh xuất khẩu phục vụ công nghiệp 
hóa, các nước đều đề ra những chính sách mạnh 
mẽ. Ví dụ Nhật đã thực hiện chính sách "thương mại 
lập quốc" đi đôi với chính sách "công nghiệp lập 
quốc", theo đó nhà nước khuyến khích các thương 
gia Nhật, hạn chế thương gia nước ngoài, hoàn toàn 
miễn thuế xuất khâu, bảo hộ sản xuất trong nước. 
Nhà nước còn đứng ra nhập thiết bị toàn bộ, xây 
dựng nhà máy, rồi bán dần cho tư nhân lúc đó còn 
chưa đủ vốn... 

*x 

Công nghiệp hóa đi đôi với hiện đại hóa là đề tài 
rất rộng lớn, trong phạm vi bài này chúng tôi chí đẻ 
cập sơ bộ một vài kinh nghiệm cua các nước trong 
việc tạo ra một số tiền đề cho công nghiệp hóa. Còn 
không ít những tiền đề khác như cải tạo nông 
nghiệp, tiến hành cái cách hành chính. hệ thống tài 
chính - ngân hàng cho phù hợp với yêu cầu hiện đại 
hóa... Chắc chắn rằng, những vấn đề như vậy sẽ 
được nphiên cứu kỹ trong quá trình chuẩn bị hành 
trang đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa ơ nước 


ta. 


(4) C Mác - Ph Ăng-ghen - Tuyên rập. Nxb Sự thật, Hà nội. 
J280, tr S41 
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VÂN ĐÊ DỊNH HƯỚNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA TRONG KINH TÊ 


6 ba một nền kinh tế thuần nhất về thành phần 
và chế độ sơ hữu (quốc doanh và tập thê) chuyên 
qua nên kinh tế nhiều thành phần và đa dạng sở 
hữu ; từ nền kinh tế hiện vật chuyền qua nền kinh 
tế hàng hóa ; từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 
chuyên qua cơ chế thị trường ; từ nền kinh tế 
đóng cửa chuyền qua nền kinh tế mở cửa với bên 
ngoài - đó là một sự chuyền hướng lớn lao, một sự 
thay đôi sâu sắc trong xây dựng kinh tế ở nước ta. 

Trong quá trình này, vấn đề giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa được đặt ra như một 
nguyên tắc, một vấn đề chiến lược. Bởi vì có quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội được hay không, điều đó 
trước hết phụ thuộc vào công cuộc xây dựng nền 
kinh tế có giữ vững được định hướng xã hội chủ 
nghĩa hay không. Định hướng đó đòi hoi phai giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa phát triên lực 
lượng sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa bao gồm cả quan hệ sở hữu, quan hệ 
phân phối và vấn đề quản lý nền kinh tế. Giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ đó sẽ bảo đảm cho 
nền kinh tế không bị tụt hậu trong thời đại văn 
minh tin học, tạo ra được tiền đề kinh tế kỹ thuật 
cho sự quá độ, đồng thời không đi chệch hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Muốn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trước hết 
phải có lực lượng sản xuất phát triên. Đất nước ta 
có thể quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 
bản chú nghĩa, nhưng không thể bỏ qua những tiền 
đề kinh tế, kỹ thuật và văn hóa, xã hội cần thiết 
cho sự quá độ đó. Cái thiếu của đất nước ta là một 
lực lượng sản xuất phát triển. Quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa không thể thiết lập tràn lan trên một 
lực lượng sản xuất quá thấp kém. Theo Mác và 
_ Ăng-phen, chi có thể xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản 
chu nghĩa khi đã có mội nên công nghiệp hiện đại, 
một lực lượng sản xuất phát triển cao. 


LÊ XUÂN LƯU ` 


Trước đây, có lúc chúng ta nhận thức một cách 
ấu trĩ rằng đường như cứ có quan hệ sản xuất tiên 
tiến là đã có chủ nghĩa xã hội ; có sơ hữu xã hội chủ 
nghĩa thì lực lượng san xuất sẽ tự động phát triên, 
năng suất lao động sẽ tăng nhanh ; từ đó đã tiến 
hành cai tạo xã hội chủ nghĩa một cách tùy tiện, 
không kê trình độ lực lượng sản xuất ra sao. 

Ở một nước tiêu nông như nước ta, chủ nghĩa 
tư bản chưa phát triên, nên chưa có mâu thuẫn kinh 
tế cơ bản giữa trình độ xã hội hóa cao của lực lượng 
sản xuất với sự chiếm hữu tư nhân tư bản chủ. 
nghĩa ; chế độ tư hữu vẫn còn tác dụng, thậm chí 
còn có tác dụng hết sức to lớn đối với sự tăng trương 
của nên kinh tế quốc dân. Hơn nữa, chủ nghĩa xã 
hội ra đời không phải từ miếng đất trồng không, 
mà từ nền sản xuất do xã hội cũ đẻ lại ; vì vậy xây 
dựng xã hội mới không phái là phu định toàn bộ cái 
cũ, mà phải biết vừa xây dựng cái mới vừa sử 
dụng cái cũ đề thúc đây chế độ kinh tế mới ra đời. 

Do vậy, con đường đề tạo ra tiền đề kinh tế, kỹ 
thuật cần thiết cho sự quá đô lên chủ nghĩa xã hội 
là phải duy trì nền kinh tế nhiều thành phần nhằm 
huy động mọi năng lực sản xuất, phát triên nền kinh 
tế hàng hóa đề phát triển lực lượng sản xuất. Chăng 
những thế, chúng ta còn tách quyền sơ hữu với 
quyền sản xuất kinh doanh. Tài sản quốc gia không 
chỉ giao cho quốc doanh mà còn giao cho tập thề và 
cá nhân sử dụng (như giao đất, giao rừng, cho 
thuê...) nhăm làm cho tài sản quốc gia có chủ trực 


tiếp, gắn lợi ích và trách nhiệm với việc sư dụng. 


có hiệu quả các tài sản đó. Việc cô phần hóa một số 

doanh nghiệp nhà nước cũng nhằm mục tiêu này. 
Những chủ trương, biện pháp trên đây đều có mục 

đích chung là làm xuất hiện nhiều năng lực sản xuất 


® Giáo sư triết học 
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mới với những mức, những trình độ kỹ thuật, 
công nghệ, vốn liếng và quy mô khác nhau trong 
nền kinh tế, giải phóng mọi năng lực sản xuất để 
phát triển mạnh mẽ sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân và phát triển mạnh mẽ lực lượng 
sản xuất phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đây cũng là vận dụng quy luật phát huy sức 
mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng kinh tế. 

Nền kinh tế nhiều thành phần gắn liền với sản 
xuất hàng hóa và thị trường. Sản xuất hàng hóa và 
thị trường là một thành tựu, một bước tiến về phát 
triển kinh tế của nhân loại, gắn liền với sự phát 
triển của lực lượng sản xuất. Cơ chế thị trường có 
nhiều ưu điểm trong việc thúc đây nền kinh tế phát 
triển. Nó tạo điều kiện cho việc phát huy mọi tiềm 
năng của nền kinh tế, thúc đây tính chủ động trong 
san xuất kinh doanh, giúp nắm bất nhu cầu, hướng 
dẫn sự lựa chọn mặt hàng sản xuất kinh doanh, thúc 
đây áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ 
nhằm đạt tới hiệu quả cao nhất trong môi trường 
cạnh tranh. Với động lực cạnh tranh đề kiếm lợi 
nhuận., cơ chế thị trường đưa lại sự phát triên của 
lực lượng sản xuất, sự dổi dào về của cải xã hội. 
Nhưng cơ chế thị trường cũng có mặt trái cua nó. 
Do cạnh tranh để kiếm lợi nhuận, nên gây ra tính tự 
phát trong sản xuất kinh doanh ; chỉ chạy theo lợi 
ích cá nhân và lợi ích trước mắt, không tính đến lợi 
ích toàn cục và lâu dài, nên gây ra các hiện tượng tiêu 
cực như : làm hàng giả, đầu cơ, buôn lậu, lừa đảo, 
phá hoại tài nguyên của đất nước và môi sinh, gây 
ra phá sản, thất nghiệp, phân hóa giàu nghèo và 
nhiều hành vị vô đạo đức khác. 

Một khi sự gần bó giữa kinh tế nhiều thành phần 
với sản xuất hàng hóa và thị trường là một tất yếu 
khách quan thì vấn đề được đặt ra là : nhà nước 
trong thời kỳ quá độ phải bằng hệ thống chính sách 
và hệ thống pháp luật mà tiến hành quản lý, điều 
hành nền kinh tế, phát huy mặt tích cực của cơ chế 
thị trường và hạn chế mặt tiêu cực của nó, làm cho 
cơ chế thị trường trở thành công cụ quan trọng 
trong việc tăng trưởng nền kinh tế và phát triên lực 
lượng sản xuất. 

Thực hiện chính sách mở cửa với bên ngoài là 
một yêu cầu của thời đại và là điều kiện không thê 
thiếu để thúc đây nền kinh tế tiến lên. Trong thời 
đại mà khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão 
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và đã quốc tế hóa cao đời sống kinh tế thế giới 
thì việc thi hành chính sách mở cửa về kinh tế, gắn 
sự phân công lao động trong nước với sự hợp tác 
phân công lao động quốc tế, gắn thị trường trong 
nước và thị trường thế giới là một yêu cầu khách 
quan. Đối với một nền kinh tế kém phát triển như 
nước ta, thi hành chính sách mở cửa là đê khắc phục 
khó khăn về vốn, về kỹ thuật và công nghệ tiên 
tiến, về thị trường và kinh nghiệm quản lý, nhất 
là đê đôi mới công nghệ, chuyên từ công nghệ lạc 
hậu, năng suất lao động thấp lên công nghệ tiên 
tiến, năng suất lao động cao, và làm cho khoa học 
và công nghệ trở thành yếu tố bên trong của sản 
xuất, thành động lực cua nền kinh tế. Đó là con 
đường để liên kết nguồn lực bên trong với nguồn 
lực bên ngoài nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nên kinh tế của đất nước. Sự nghiệp này 
đang đòi hỏi một sự chuyên dịch cơ cấu của nền 
kinh tế, đổi mới kỹ thuật và công nghệ, xây dựng 
hạ tầng cơ sở và một số cơ sở công nghiệp nặng 
cần thiết trong những ngành trọng yếu của nền 
kinh tế. Đóng cửa xây dựng chủ nghĩa xã hội là trái 
với quy luật khách quan, và là con đường tự sát. 

Ngày nay, cả các nước tư bản muốn nền kinh tế 
tiếp tục phát triển cũng phải có sự hợp tác, liên 
minh. Đó là điều kiện khách quan thuận lợi cho chính 
sách mở cửa của chúng ta. Bản thân đất nước ta 
cũng có những yếu tố bên trong thuận lợi cho việc 
thu hút nguồn lực bên ngoài. Đó là vị trí địa lý thuận 
lợi của nước ta, nguôn tài nguyên chưa được khai 
thác, lực lượng lao động đông và có trình độ văn hóa, 
có kha năng thích nghi với kỹ thuật và công nghệ 
mới, giá công lao động lại rẻ, tình hình chính trị ôn 
định, lạm phát đang được đây lùi, nền kinh tế tăng 
trương nhanh. 

Nhưng mơ cưa không phai chỉ có thuận lợi mà 
không có thử thách. Các nước trong quan hệ kinh tế 
với ta có những mục đích khác nhau. Có nước; 
ngoài mục đích kinh tế còn có cả mục đích chính trị. 
Ngày nay, khi mà cuộc đấu tranh chính trị đã chuyên 
trọng tâm sang lĩnh vực kinh tế, thì kính tế đang 
được sử dụng như là một công cụ để thủ tiêu chủ 
nghĩa xã hội. Có kẻ đang gắn viện trợ kinh tế, đầu 
tư, chuyên giao công nghệ với "tư hữu hóa" đê kéo 
đất nước ta đi vào con đường phát triển tư bản chủ 
nghĩa ; gắn nó với "dân chủ", "nhân quyền" đề tạo 
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ra những thế lực chống đối phục vụ cho mưu đồ 
diễn biến hòa bình. 

Do vậy, định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hoi 
chúng ta phải giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ 
quyền, bình đẳng và cùng có lợi trong quan hệ kinh 
tế quốc tế. Việc học tập kinh nghiệm các nước tư 
bản phát triên là điều không thể thiếu, nhưng trong 
học tập kinh nghiệm về tô chức sản xuất và quản 
lý, phải biết chọn lọc và sáng tạo. Bởi vì, trong lĩnh 
vực tô chức sản xuất và quản lý nền kinh tế, có 
nhiều nguyên tắc giống nhau bắt nguồn từ yêu 
cầu của tê chức sản xuất và quản lý nền kinh tế 
hiện đại, nhưng bản chất của quá trình kinh tế trong 
thời kỳ quá độ ở nước ta lại khác với bản chất 
của quá trình kinh tế của các nước tư bản phát triển. 
Học tập một cách giáo điều sẽ dẫn đến những lệch 
lạc, xa rời bản chất của nền kinh tế mà chúng ta 
xây dựng, xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đất nước đang khuyến khích thành phần kinh tế 
tư bản tư nhân phát triên, chính sách mở cửa đang 
khuyến khích tư bán nước ngoài đầu tư và thực 
hiện nhiều hình thức của chế độ tô nhượng. Điều 
đó sẽ làm cho các lực lượng tư ban chu nghĩa mạnh 
lên, và cùng với nó, sẽ hình thành các lực lượng 
chính trị, tư tưởng, văn hóa ; và cuộc đấu tranh để 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa do đó sẽ 
càng trơ nên phức tạp. Nhiệm vụ của nhà nước là 
phải bằng hệ thống chính sách và hệ thống luật 
pháp quán triệt sâu sắc định hướng xã hội chủ 
nghĩa, làm cho chủ nghĩa tư ban dưới sự quan lý 
cua nhà nước ta, không còn nguyên vẹn những thuộc 
tính như nó vốn có dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Không có một lực lượng sản xuất phát triển cao, 
không có công nghiệp hóa và hiện đại hóa thì không 
thê có chủ nghĩa xã hội. Nhưng chỉ có những cái đó 
thôi thì cũng chưa phai là đã có chủ nghĩa xã hội. 


Muốn có chủ nghĩa xã hội thì đi đôi với việc phát, 


triển lực lượng sản xuất, phải chăm lo xây dựng 
từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nền 
kinh tế trong thời kỳ quá độ là nền kinh tế nhiều 
thành phân gần liền với nhiều hình thức sơ hữu, 
nhưng trong đó quốc doanh đóng vai trò chủ đạo, 
quốc doanh và tập thê là nền táng. Nói quốc doanh 
là chủ đạo không có nghĩa là phải xây dựng xí nghiệp 
quốc doanh một cách tràn lan, bất chấp hiệu quả 
kinh tế. 


Hai khái niệm kinh tế quốc doanh và xí nghiệp 
quốc doanh không hoàn toàn đồng nhất với nhau. 
Xí nghiệp quốc doanh là một doanh nghiệp nhà 
nước cũng như mọi doanh nghiệp khác trong cơ chế 
thị trường. Còn kinh tế quốc doanh là toàn bộ lực 
lượng kinh tế thuộc nguồn vốn của nhà nước đầu 
tư 100% và vốn góp vào các thành phần kinh tế 
khác. Vì vậy, có cô phần hóa một số doanh nghiệp 
nhà nước cũng không có nghĩa là thu hẹp quốc 
doanh, vì nhà nước có thể mở rộng quốc doanh 
bằng con đường góp vốn liên doanh với các thành 
phần kinh tế khác, góp cô phần, mua cô phiếu của 
các công ty làm ăn có lãi. 

Có một vấn đề có tính nguyên tắc là : trong thời 
kỳ quá độ, các doanh nghiệp nhà nước phai nắm 
lấy những mạch máu chủ yếu, những ngành then 
chốt của nên kinh tế quốc dân. Những doanh 
nghiệp này phải được tạo ưu thế về trang bị kỹ 
thuật và công nghệ, có đội ngũ cán bộ quan lý, 
chuyên môn kỹ thuật được đào tạo kỹ càng, bao đam 
cho nó hoạt động có hiệu quả để có thể đóng được 
vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, làm nòng cốt 
hướng dẫn các thành phần kinh tế khác hoạt động 
đúng hướng và lành mạnh. Thiếu điều này thì định 
hướng xã hội chủ nghĩa sẽ không có cơ sơ và trơ 
thành lời nói suêng, vì rằng các thành phần kinh tế 
có bản chất và định hướng phát triên riêng. không 
phải đều thống nhất vận động theo hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa còn đòi hoi phai 
biết phát huy vai trò của sở hữu nhà nước và sơ 
hữu tập thê bằng những hình thức sứ dụng vừa 
bảo đảm hiệu quả kinh tế vừa bảo đảm sự kiểm 
soát của nhà nước đối với nên kinh tế quốc dân. 
Hình thức có thể đáp ứng hai yêu cầu đó là hình 
thức hỗn hợp, đan xen giữa các thành phần quốc 
doanh và ngoài quốc doanh, trong nước và ngoài 
nước. Hình thức này một mặt. thực hiện sự đòi hoi 
khách quan của quá trình xã hội hóa là hợp tác nhằm 
tăng năng suất lao động, phát triển sản xuất ; mất 
khác, tạo điều kiện cho kinh tế quốc doanh, kinh tế 
tập thê đan xen vào các thành phần kinh tế khác, từ 
đó mà phát huy vai trò của mình trong cơ sơ hợp tác, 
liên doanh, các công ty cô phần, và báo đảm sự 
kiêm soát của nhà nước đối với các cơ sở kinh 
tế đó. 
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Như vậy, biết chăm lo xây dựng kinh tế quốc 
doanh và tập thê phù hợp với sự phát triên của lực 
lượng sản xuất và biết phát huy vai trò của nó bằng 
nhiều hình thức sử dụng là điều kiện không thể 
thiếu đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ. 

Rồi đây trong quá trình đi lên của đất nước, cùng 
với sự phát triển của nội lượng sản xuất, chắc 
chắn răng cơ cấu kinh tế, chế độ sở hữu, tỷ lệ 
giữa các thành phần kinh tế, giữa các chế độ sở 
hữu, sẽ còn nhiều biến đổi, nhất là khi bước vào 
hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa : , nhưng có lẽ 
lúc đó, cũng vẫn là nền kinh tế hàng hóa vận hành 
theo cơ chế thị trường dưới sự quan lý cua nhà 
nước. ằ 
Cùng với việc giải quyết đúng đắn vấn đề sở 
hữu, định hướng xã hội chủ nghĩa còn đòi hoi phải 
giải quyết đúng đấn vấn đề phân phối. Một chế 
độ phân phối hợp lý sẽ bảo đảm tính công bằng xã 
hội và tạo ra động lực to lớn cho sự phát triên, vì 
rằng mối quan hệ kinh tế giữa con người và con 
người thực chất là mối quan hệ về lợi ích. Trong 
nền kinh tế nhiều thành phần thì nguyên tắc phân 
phối phải là : phân phối theo lao động và theo sở 
hữu, tức là theo vốn góp, theo cô phiếu, cổ phần. 

Chỉ có phân pnối theo lao động một cách đúng đắn 
mới phát huy được tính tích cực và sáng tạo cua 
người lao động và đưa lại sức sống cho nền kinh 
tế. Chủ nghĩa bình quân sẽ khuyến khích sự lười 
biếng, sự thiếu phần đấu vươn lên, phá hoại công 
bằng xã hội và thúc đầy những người có năng lực, 
lao động có hiệu qua, rời bö cơ quan nhà nước và 
các cơ sở quốc doanh đề ra ngoài làm ăn. 

Việc phân phối theo nguồn vốn đóng góp, theo 
cô phiếu, cô phần, cũng là tất yếu trong nền kinh 
tế nhiều thành phần. Có thực hiện được tốt mới 
thúc đầy đầu tư đề phát triển. Ngày nay, xây dựng 
các xí nghiệp không thể đòi hỏi tất cả đều do nhà 
nước đầu tư. Với chính sách khuyến khích mọi 
người làm giàu theo luật pháp thì dần dần số vốn 
trong nhân dân sẽ tăng lên. Không nên đề cho số vốn 
đó bị tiêu dùng một th xa xi, mà phai thu hút nó 
đảu tư vào phát triên nền kinh tế. 

Bên cạnh việc thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
phân phối. tính công bằng và nhân đạo của chế độ 
còn đòi hoi phải thực hiện tốt các chính sách xã hội 
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khác. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội của con 
người, do con người và vì con người. Muốn phát 
huy được con người thì trước hết phải chăm lo đến 
con người. Xã hội mà chúng ta xây dựng không phải 
là xã hội dựa trên sự bóc lột của giai cấp này đối 
với giai cấp khác, dựa vào sự tha hóa của con 
người, mà là xã hội có mục tiêu là làm cho dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh, con 
người có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Lẽ 
dĩ nhiên, mục tiêu đó chỉ đạt được đầy đủ khi xã 
hội mới đã được xây dựng xong ; tuy vậy, ngay 
trong quá trình xây dựng xã hội mới, nó đã phải 
được thể hiện từng bước, từng phần trong cuộc 
sống của con người. 

Trong thời kỳ quá độ, chúng ta còn phai duy trì 
nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện cơ chế 
thị trường và chính sách mở cửa. Điều đó làm nảy 
sinh hàng loạt vấn đề cần được giải quyết. Ví dụ, 
làm sao tạo ra được môi trường kinh tế xã hội thuận 
lợi để mọi người có thể cạnh tranh lành mạnh, làm 
giàu chính đáng. mà vẫn giữ được công băng xã hội, 
bao đam được lợi ích cua mọi người, hạn chế 
được phân hóa giàu nghèo và chăm lo được sự 
nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa xã hội ? Điều đó rõ 
ràng đòi hoi.phải nhận thức sâu sắc và quan tâm đầy 
đu việc thực hiện các chính sách xã hội như : chính 
sách dân số quốc gia, chính sách giải quyết việc làm 
cho xã hội, chính sách bao hiểm xã hội, chính sách 
giáo dục và đào tạo, chính sách y tế và báo vệ sức 
khoe cua nhân dân. 

Phát triên kinh tế là tiền đề để thực hiện chính 
sách xã hội ; thực hiện tốt chính sách xã hội là động 
lực đê phát triển kinh tế. Chỉ có kết hợp hài hòa 
mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội thì mới thể 
hiện được bản chất của chế độ và mới có thể đưa 
sự nghiệp cách mạng tiến lên. 

Nhà nước có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc 
phát triển lực lượng sản xuất và giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Giữa các thành phần kinh 
tế không phải chỉ có sự hợp tác, liên minh để phát 
triển, mà còn có sự đấu tranh. Đó là đấu tranh giữa 
hai khuynh hướng : xã hội chu nghĩa và tư ban chủ 
nghĩa. Hai mặt hợp tác, liên minh và đấu tranh diễn 
ra đồng thời trong một quá trình thống nhất. Nếu 
không có sự tác động điều tiết và định hướng thì 

(Xem tiếp trang 59) 
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MẤY VẤN BÊ VỀ QUẢN LÝ VĂN HÚA 


B ÁO cáo chính trị của BCH TƯ Đảng (khóa VII) 
tại Hội nghị đại biêu giữa nhiệm kỳ của Đảng 
nêu rõ : "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chấn 
chính và nâng cao hiệu lực quan lý của nhà nước 
đối với hoạt động lên hóa, văn nghệ ; Bồ sung các 


chính sách, luật lệ cần thiết. và thi hành nghiêm 


minh". 

Lãnh đạo là định ra đường lối, hoạch định chính 
sách và kiểm tra việc thực hiện đường lối và chính 
sách đó. Quản lý là chỉ đạo bằng thê chế, cơ chế 
và các biện pháp cụ thê làm sao bảo đảm thực hiện 
được đường lối và các chính sách đã đề ra. Ở bài 
này tôi đề cập vấn đề quản lý văn hóa. 

Văn hóa là một khái niệm có nhiều định nghĩa 
nhất. Ở trên thế giới người ta đã thu thập được 
đến 200 định nghĩa về văn hóa. Nhưng dù với 
nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, dù cách hiểu nó thế này 
hay thế khác thì văn hóa vẫn là một hiện thực tổn 
tại và phát triển ở ngay trong bản thân sự tỒn tại và 
phát triên của loài người. Một thực thể mà nhận 
thức không thống nhất thì làm sao bàn được công 
việc quản lý. Nếu hiêu như vậy thì cụm từ "quản 
lý văn hóa" nghe không ôn. Nhưng một xã hội có kỷ 
cương, có đạo đức phải là một xã hội có quan lý 
tốt. Văn hóa phải được quan lý. Nói đúng ra cái văn 
-_ hóa có thể quản lý được và cần quản lý là đời 
sống văn hóa và hoạt động văn hóa. Vấn đề rất khó, 
tôi xin nêu một số suy nghĩ. 


| 


Đề có quản lý đúng và có hiệu quả, thì phải xác 
định được phạm vi, hiểu đúng đối tượng và có quan 
điểm rõ ràng. 

Phạm vi : Văn hóa tôi bàn đến là văn hóa theo 
nghĩa hẹp. Tuy vậy, chúng ta không thê không vươn 
tới một số mặt nhất định của khoa học, giáo dục, 
tôn giáo, những phạm trù năm trong văn hóa nghĩa 
rộng. Tôn giáo là một hình thái văn hóa không chị có 
vấn đề tâm linh, mà còn có những công trình kiến 
trúc tôn giáo, nghệ thuật tôn giáo, văn học tôn giáo. 


HÀ XUÂN TRƯỜNG. 


Những yếu tố đó lại thuộc phạm vi văn hóa mà 
chúng ta phải quản lý. Đối với vấn đề giáo dục, 
bên cạnh hệ thống giáo dục trong nhà trường, có 
giáo dục ngoài nhà trường (ở đây tôi không nói tới 
bô túc văn hóa hay chống nạn mù chữ, mà muốn nói 
tới giáo dục đạo làm người, rèn luyện tỉnh thần và 
thể chất. Công việc này thuộc phạm vi quản lý văn 
hóa mà chúng ta bàn đến). 

Đối tượng : Như vậy trong văn hóa có nhiều thành 
phần cấu thành, và mỗi thành phần phải được hiệu 
đúng các đặc trưng của riêng nó. Văn học nghệ thuật, 


-di sản văn hóa, lễ hội, nếp sống, giải trí... có những 


yêu cầu và đặc trưng riêng. Văn học, nghệ thuật lại 
bao gồm nhiều loại hình khác nhau không thê lấy 
một loại hình nào làm tiêu chuẩn cho một loại hình 
nào. Về văn học, văn xuôi không giống thơ và 
ngược lại ; tiểu thuyết không giống truyện ngắn, 
ngoài ra còn ký sự, hôi ký... Về nghệ thuật, không 
thê áp dụng tiêu chuẩn văn học cho hội họa, cũng 
như không thê lấy tiêu chuẩn hội họa làm tiêu chuân 
cua nhiếp ảnh. Âm nhạc là một lĩnh vực riêng biệt. 
Điện ảnh, sân khấu, tuy cơ sở là văn học nhưng rất 
khác văn học, và điện ảnh cũng khác nhiều với sân 
khấu. Kiến trúc gắn liền với xây dựng, nhưng nó 
là một ngành nghệ thuật. Di sản có di sản hữu hình 
và di san vô hình (còn được gọi là di san "phi vật 
chất"), di sản vô hình khó bảo quản hơn nhiều ; đó 
là phong tục tập quán, âm thanh, lối sống... Như vậy 
có nhiều đối tượng cụ thê là những thành phần cấu 
tạo văn hóa. Do đó có những nguyên tắc quản lý 
chung về văn hóa, và những quy định, quy tắc quản 


- lý cho từng đối tượng cụ thể của văn hóa. 


Quan điêm : 

I - Hơn bất cứ lĩnh vực nào, lĩnh vực văn hóa là 
lĩnh vực yêu cầu có lãnh đạo và quản lý tốt của 
nhà HƯỚG Ở các nước phương Tây trong lĩnh vực 
kinh tế, đại bộ phận có thể không có quản lý trực 
tiếp của nhà nước, nhưng về văn hóa thì nước nào 
cũng có bộ văn hóa chăm lo quản lý văn hóa. Nhà 
nước đảm nhiệm một phần quan trọng trực tiếp 
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quản lý những công trình văn hóa (bao gồm những 
công trình lịch sư cũng như những công trình nghệ 
thuật) và THEnG cơ SỞ, viện trực tiếp phát triển phục 
vụ nhu cầu văn hóa của nhân dân. 

2 - Văn hóa thuộc nhân dân, mọi người dân đều 
có quyền được hưởng thụ văn hóa ; và có nghĩa vụ 
đóng góp bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Xã hội hóa 
quan lý văn hóa là xu thế tự nhiên của bất cứ xã 
hội nào. Ngoài hình thức nhà nước trong việc quan 
lý văn hóa, cần thực hiện các hình thức tự quan 
của nhân dân trong việc bảo vệ và phát triên văn hóa, 
đảm bảo được tính đa dạng của văn hóa và đáp ứng 
được nhu cầu văn hóa của toàn dân. 

3- Giải quyết nh đắn quan hệ giữa cơ chế thị 
trường, nên kinh tế hàng hóa và sự phát triên văn 
hóa. Thế giới đã quá quen thuộc với khái niệm thị 
trường chỉ thuộc kinh tế. Và trên lĩnh vực kinh tế, 
thị trường và hàng hóa là hai khái niệm đi đôi với 
nhau, có cái này mới có cái kia. Thị trường và hàng 
hóa được phát triển dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, 
được coi như thuộc tính cua chủ nghĩa tư ban. Mươi 
năm trở lại đây, ở một số nước xã hội chủ nghĩa, 
- thị trường và hàng hóa mới được coi là sự phát triên 
tất yếu của nhân loại ; ở Trung quốc lại có quan 
điêm "thị trường xã hội chủ nghĩa". Cho đến nay, 
trone sách báo, thị trường là sự phát triền phạm trù 
chỉ có trong kinh tế chính trị. Trên thực tế, dù kinh 
tế là yếu tố quyết định nhất, thì một xã hội phát 
triên không thê chỉ có kinh tế. Kinh tế và văn hóa là 
những nền tảng của xã hội văn minh : nền tảng vật 
chất và nền tảng tỉnh thần. Đó là quan điểm của 
Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh những năm gần 
đây. Quan điểm đó phù hợp với quan điềm của thế 
giới hiện đại. 

Từ thị trường của kinh tế đã nảy sinh sự giao lưu 
văn hóa, hình thành các địa bàn của các hoạt động 
văn hóa, những (hị trường vấn hóa : thị trường 
thông tin, thị trường sách, thị trường báo chí, thị 
trường nghệ thuật, v.v. (nếu nói rộng ra : thị 
trường kỹ thuật, thị trường chất xám). Ý kiến khá 
phô biến hiện nay coi đó là "hàng hóa đặc biệt, 
nghĩa là vừa tuân theo vừa không tuân theo quy luật 
của hàng hóa. Tôi cho rằng văn hóa là sản phâm tinh 
thần, không thể coi như sản phâm vật chất. Trong 
lúc hàng hóa là'yếu tố quyết định sự tôn tại cua 
thị trường kinh tế, thì ở thị trường văn hóa sản 
phâm được mua bán nhưng lại không mang tính hàng 
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hóa (với nghĩa chặt chẽ là sản phâm vật chất có giá 
trị sử dụng và giá trị trao đôi). Với cách nhìn nhận 
đó, tôi cho răng có thị trường văn hóa và sản phẩm 
cua nó không nên coi là hàng hóa, và không nên áp 
dụng quy luật của kinh tế vào hoạt động văn hóa, 
mặc dầu văn hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp của quy 
luật kinh tế. 

Cái chung cho các loại thị trường là dùng tiền làm 
đơn vị trao đôi và sự cạnh tranh (cạnh tranh lành 
mạnh và không lành mạnh - mặt tiêu cực của thị 
trường). ỞƠ cơ chế thị trường trong nền kinh tế 
hàng hóa, kinh tế và văn hóa giống nhau ở chỗ : phải 
có tiền mới hoạt động được ; nhưng khác nhau ở 
chỗ : ở kinh tế, tất cả vì lợi nhuận, ở văn hóa : tất 
cả vì đời sống tinh thần và sự hưởng thụ tỉnh thần 
của nhân dân. Nói tóm lại, mọi hoạt động văn hóa 
cũng cần tiền đê tồn tại nhưng không vì ì tiền. Đề 
cho Noi hoạt động văn hóa trôi nồi theo quy luật của 
kinh tế hàng hóa là tiêu diệt mục tiêu cua văn hóa. 
Có thê có một số sản phâm văn hóa được sử dụng 
đê kinh doanh lấy lãi, nhưng không vì thế mà biến 
thị tường văn hóa thành thị trường kinh tế. Vì vậy 
để quản lý, nhất thiết phải hiểu quy luật của thị 
trường của mình và tác động của thị trường kinh 
tế và phải đương đầu với quy luật cạnh tranh, 
nhưng phải nắm mục tiêu văn hóa. Khi Mác nhận 
định chủ nghĩa tư bản là chống nghệ thuật, là kẻ thù 
cua nphệ thuật, là khi ông quan niệm dưới chủ nghĩa 
tư bản mọi thứ đều biến thành hàng hóa, kê cả 
xương thánh và tình yêu. 

Hiện nay trong giới nghệ thuật điện ảnh của ta 
đang trao đôi vấn đề : có nghệ thuật thương mại 
không, hay chỉ có tác phâm hay và tác phâm dở, tác 
phâm ăn khách tầm thường và tác phẩm nghệ thuật 
đích thực. Trên vấn đề này có thê có ý kiến khác 
nhau, nhưng tất cả đều nhất trí là chống khuynh 
hướng "thương mại hóa nghệ thuật". Đã là thương 
mại thì tiêu chuân hàng đầu là lợi nhuận. 


H 


Trong những vấn đề nêu lên ở các hội thảo gần 
đây như : di sản văn hóa, giao lưu văn hóa, thị tường 
và văn hóa, quan lý văn hóa, thì vấn đề thị trường 
và văn hóa, quán lý văn hóa trong cơ chế thị trường 
là những vấn đề rất mới đối với chúng ta. Vấn 
đề thị trường văn hóa, phần trên tôi đã trình bày, ở 
phần này tôi xin trình bày một số ý kiến về quản 
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lý đời sống văn hóa và hoạt động văn hóa trong cơ 
"chế thị trường. 

1 - Quản lý văn hóa là tạo điều kiện cho văn hóa 
phát triên hài hòa và nhịp nhàng giữa các yếu tố của 
bản thân văn hóa và trong quan hệ giữa văn hóa với 
kinh tế, chính trị, xã hội. Các trường phái và khuynh 
hướng lành mạnh trong văn hóa đều được phát 
triển, đồng thời khuyến khích, tạo cho được thế 
chủ đạo của những khuynh hướng theo đường 
hướng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

2 - Nhất thiết phải tạo cho các hoạt động văn hóa 
có cơ sở vật chất vững chắc (đầu tư của nhà nước, 
đóng góp tự nguyện của nhân dân hoặc nhân dân và 
nhà nước cùng làm, bảo trợ của các "mạnh thường 


quân", thành lập hệ thống quỹ bảo trợ văn hóa từ : 


trung ương đến địa phương...) | 

3 - Quản lý văn hóa rất ky với các biện pháp hành 
chính, mệnh lệnh. Do đó phải có một cơ chế trên 
nguyên tắc chặt chẽ nhưng lại rộng mở ( “thoáng” 
nói theo cách nói bây giờ), không gò bó, đam bảo 
quyền tự do, dân chủ cho công dân của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Văn hóa trong quan lý văn hóa là làm 
cho con người trong đời sống văn hóa và trong hoạt 
động văn hóa luôn cảm thấy tự do, thoải mái, không 
bị áp đặt. Tuyệt đối không biến các hội nghề 
nghiệp thành cơ quan hành chính, nửa nhà nước. 

4 - Mỗi đối tượng cụ thê của văn hóa cần có 
những quy tắc, quy định thích hợp. Cần có những 
đạo luật riêng cho từng hoạt động, ví dụ : các luật 
về xuất bản, báo chí, điện ảnh, bảo vệ di tích, luật 
bản quyền, luật về tô chức vui chơi giải trí v.v.. 
Quản lý bằng pháp luật là phương thức quản lý 
tốt nhất. 

Bộ văn hóa - thông tin đã có nhiều cục, vụ, viện, 
nhưng còn thiếu một viện nghiên cứu các thứ giải 
trí cho quần chúng đông đáo thuộc các giới, các thế 
hệ khác nhau. Giải trí thuộc về văn hóa quần chúng, 
nhưng chỉ một Vụ văn hóa quần chúng không thể 
đảm đương được nhiệm vụ này.Trong cuộc sống 
hòa bình, nhu cầu giải trí của nhân dân ngày càng 
lớn,yêu cầu phải có một cơ quan nghiên cứu và 
quản lý tốt đề nâng cao không ngừng trình độ giải 
trí (cả về mặt thẩm mỹ lẫn khoa học) của nhân 
dân.Đánh cờ là một thê giải trí, mà được quan tâm 
thì trở thành một môn thê thao vừa quần chúng vừa 
bác học. 


5 - Đã chấp nhận thị trường văn hóa thì tất yếu 
phải có kinh doanh văn hóa. Nhưng phải xác định cho 
được những bộ phận nào có thể kinh doanh, và kinh 
doanh là để bù đắp và nuôi dưỡng cho những hoạt 
động không thê kinh doanh. Tùy hoàn cảnh cụ thể 
mỗi nước mà quyết định kinh doanh, ngành nào, bộ 
phận nào ; không thể áp dụng máy móc cách thức 
làm ăn cúa các nước tư bản chủ nghĩa vào nước 
ta... Gần mười năm nay, chắc chấn ta có những 
kinh nghiệm tốt cho hoạt động kinh doanh trong văn 
hóa. Nên lấy một vài ngành (ví dụ : điện ảnh, mỹ 
thuật và mỹ nghệ) mà rút kinh nghiệm để có những 
cơ chế cho kinh doanh văn hóa. 

6 - Một phương thức tốt nhất đề thâm định giá 
trị sản phẩm văn hóa là các hội đồng gồm những 
chuyên gia giỏi của từng ngành, từng bộ môn. 

7 - Văn hóa Việt nam là văn hóa đa dân tộc, do đó 
cần có cơ quan riêng chăm lo việc quản lý văn hóa 
các vùng có dân tộc thiêu số. 

Nói đến quản lý là nói đến tô chức (bộ máy) cán 
bộ, cơ chế, luật pháp, phương thức, nói đến những 
việc rất cụ thê. Trong cơ chế thị trường hôm nay, 
chịu tác động lớn và trực tiếp của một nền kinh 
tế - hàng hóa đang hình thành nhanh chóng ở nước 
ta, các vấn đề của quản lý đều rất mới mẻ, đòi 
hỏi phải được nghiên cứu chu đáo và sớm bất tay 
thực hiện. Không nên cầu toàn, nhưng không thê tùy 
tiện. Hiện nay khâu quan trọng nhất của quản lý là 
ngành quản lý. Người quản lý phải như thế nào, 
điều đó có lẽ không phải bàn cãi nhiều, nhưng đối 
với ta cũng cần nói đến một đức tính, một yêu 
cầu, đó là sự am hiểu văn hóa, hiểu những con 
người hoạt động văn hóa, biết yêu quý họ, biết tôn 
trọng họ. Tiếp đó mới nói đến những người đó là 
ai ? Tôi nghĩ ở nước ta không thiếu người quản lý 
văn hóa, vấn đề là biết lựa chọn, và biết thanh lọc. 
Nhưng quản lý của nhà nước dù giỏi đến đâu cũng 
không bằng quản lý của nhân dân, chính nhân dân 
ở bất cứ thời nào, bất cứ dưới thể chế nào, là 
người sáng tạo và người gìn giữ văn hóa tốt nhất. 
Do đó, người quản lý tốt nhất là nhân dân ; cần 
hình thành sớm cơ chế tự quản của nhân dân trong 
hoạt động văn hóa theo đúng hướng của Đảng và 
Nhà nước. Mặt trận và các đoàn thê quần chúng có - 
vai trò rất lớn trong cơ chế này. Đây là thực chất 
cua dân chủ trong quản lý văn hóa. 
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TĂNG CUỪNG KHÔI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 
VÌ DÂN GIÀU NƯỚC MANH, 
XÃ HỘI CÔNG BANG, VAN MINH 


OÀN kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta 

luôn luôn coi trọng cúng cố và mơ rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của dân tộc 

kết hợp với sức mạnh của thời đại, lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp 
cách mạng. Kinh nghiệm cho thấy, khi nào chúng ta biết nêu cao ngọn cờ đoàn kết toàn dân, phát huy được 
sức mạnh của cả dân tộc, thì dù khó khăn đến mấy, cách mạng cũng vượt qua được. Ngược lại, khi nào 
yếu tố dân tộc bị xem nhẹ, mắc phải sai lầm trong việc đoàn kết, tập hợp lực lượng nhân dân, thì cách 
mạng gặp không ít khó khăn, trở ngại. 


Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước cơ hội mới và những thách thức mới. Trên thế. giới, sau 
SỰ SỤP đô của Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, một trật tự thế giới mới đang hình 
thành. Yếu tố dân tộc trở thành một đặc điêm cực kỳ quan trọng. Các nước độc lập dân tộc và đang phát 
triển vừa đứng trước thời cơ mới, vừa phải tiến hành cuộc đấu tranh rất khó khăn, phức tạp đê thoát 
khỏi nghèo nàn, lạc hậu, chống lại các thế lực thù địch nhằm bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyên và toàn 
vẹn lãnh thô. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang diễn ra mạnh mẽ, nền sản xuất vật 
chất và đời sống xã hội đang trong quá trình quốc tế hóa sâu sắc ; xu thế vừa hợp tác, vừa đấu tranh 
trong cùng tồn tại hòa bình, lấy lợi ích quốc gia làm mục đích, đang phát triển. Còn ở trong nước, đường 
lối đổi mới toàn diện của Đang và Nhà nước ta đã thu được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. 
Nền kinh tế có bước phát triển mới và có hiệu quả đã làm tăng thêm niềm tin, sự phấn khơi trong nhân 
dân, tạo những điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường khói đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời cũng nảy 
sinh nhiều vấn đề mới về cấu trúc xã hội ; xuất hiện các giai tầng xã hội khác nhau với mức sống 
chênh lệch, vừa có quyền lợi và nguyện vọng chung giống nhau, vừa có lợi ích riêng khác nhau ; nay sinh 
nhiều mâu thuẫn mới trong xã hội cần được quan tâm giải quyết, đặc biệt là các hiện tượng tiêu cực và 
các tệ nạn xã hội như : tham những, buôn lậu, làm giàu phi pháp, xa hoa, lãng phí, suy thoái đạo đức... Các 
thế lực thù địch lại đang ráo riết thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại 
đoàn kết của dân tộc ta. 

Vì vậy, hơn lúc nào hết, lúc này chúng ta cần ra sức tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đưa chiến 
lược đại đoàn kết lên tầm cao mới và chiều sâu mới, tạo thành động lực mạnh mẽ cho sự ôn định và phát 
triển của đất nước. 


*x 


Tỉnh thần cơ bán của chiến lược đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất 
hiện nay là : "Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết mọi 
người Việt Nam tán thành công cuộc đôi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập thống nhất, chủ quyền 
quốc gia và toàn vẹn lãnh thô, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu, nước 
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mạnh, xã hội công bằng, văn mình, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Xây dựng 
một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chu và giàu mạnh, góp phân tích cực vào sự nghiệp 
hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ trên thế giới” VU, 

Đê thực hiện tốt những yêu cầu nêu trên, cần quán triệt các quan điểm lớn sau đây : 


+ Đại doàn kết là vì mục tiêu gI# vững độc lập thống nhất, chu quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thô, 
phần đấu sớm thoát khoi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình. 
Đoàn kết mọi người trong đại gia đình dân tộc Việt nam, bao gồm các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, 
các tôn giáo, người trong nước và người định cư ở nước ngoài. Đại đoàn kết chủ yếu phải lấy mục tiêu 
chung đó làm điều tương đồng ; đồng thời chấp nhận những điểm khác nhau khi nó không trái vơi lợi 
ích chung cua dân tộc, cùng nhau xóa bo định kiến, mặc cảm, hận thù, hướng về tương lai, tin cậy lẫn 
nhau, tất vá vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. 


+ Đại doàn kết dân tộc là đường lỗi cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. Tư tương đại đoàn kết trước 
hết được thể hiện trong các chủ trương của Đảng cũng như trong các chính sách và pháp luật của Nhà nước, 
đáp ứng được lợi ích, nguyện vọng chính đáng của các giai cấp. các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo 
trong xã hội ; gắn quyền lợi với trách nhiệm, lợi ích riêng của mỗi người với nghĩa vụ công dân, trong 
đó lấy lợi ích dân tộc làm trọng. Đồng thời tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để giải phóng sức san 
xuất, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế phát huy cao độ nguồn lực và tài năng sáng tạo, 
ra sức phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, cần kiệm xây dựng đất nước và bảo vệ Tô 
quốc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân ; khuyến khích toàn dân thực 
hiện tốt các chính sách xã họi, tham gia các việc công ích, các hoạt động nhân đạo và từ thiện ; giúp nhau 
xóa đói, giam nghèo, phát huy truyền thống nhân nghĩa của cha ông. Chỉ có không ngừng phát triển kinh 
tế - xã hội, mọi người thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống ; đồng thời xử lý thỏa 
đáng các mối quan hệ giữa lợi ích riêng với lợi ích chung và các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mới 
tăng cường được khối đại đoàn kết dân tộc. 

+ Xây dựng chính quyền nhân đân trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực cao, thật sự là nhà nước cua 
dân, do dân, vì dân. Trước đây, khi chưa có chính quyền, nhiệm vụ công tác quần chúng của Đảng nói chung 
và nhiệm vụ công tác mặt trận nói riêng là tuyên truyền, vận động nhân dân, tô chức, đoàn kết nhân dân 
đấu tranh báo vệ lợi ích của mình, chống lại sự áp bức, bóc lột, đàn áp, khủng bố của địch, từng bước 
làm suy yếu chính quyền của chúng, và khi thời cơ đến thì tô chức quần chúng nôi dậy giành lấy chính 
quyền. Nhưng khi chính quyền đã về tay nhân dân, thì nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể thành viên 
của Mặt trận là vận động, tô chức nhân dân xây dựng, cúng cố, bao vệ chính quyền, đồng thời cùng với 
chính quyền, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tiến bộ cho dân, bảo vệ độc lập, tự do của Tô 
quốc. Chính quyền có trách nhiệm ban hành chính sách và luật pháp để tăng cường và bảo vệ khối đại đoàn 
kết dân tộc, phát triên kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, cúng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ trật tự 
an toàn xã hội, chấn hưng nền văn hóa dân tộc và xây dựng con người mới. Phải thực hiện đại đoàn kết 
dân tộc ngay trong việc tô chức và hoạt động của bộ máy chính quyền. 

+ Mở rộng đại đoàn kết dân tộc phải đi đôi với việc củng có vững chắc khối liên minh công nhân - 
nông dân - trí thức. Cần mở rộng đại đoàn kết dân tộc, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất bằng các 
hình thức phong phú, đa dạng, thích hợp với từng giới, từng thành phần xã hội, từng địa phương, cơ 
sơ... nhằm khơi nguồn trí tuệ, sáng kiến, phát huy mọi năng lực của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc 


(1) Nghị quyết 07 của Bộ chính trị ngày 17-11-1993 "Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trân đân tộc thống nhấ.” 
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xây dựng và bao vệ Tô quốc. Chú ý phát huy vai trò tích cực của những người tiêu biểu trong các giai cáp, |: 
các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo... Hướng mạnh hoạt động tới địa bàn dân cư xã, phường và hộ gia ni 
đình. Đi đôi với việc mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, phải không -- „ 
ngừng củng cố liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cáp nông dân và tầng lớp trí thức, làm cho nó - Bà 
thực sự trở thành nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Kinh nghiệm cho thấy, có củng cố vững chắc. 
nền tảng này mới có tiền đề để mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, mở rộng mặt trận dân tộc thốn... 
nhất. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, với sự phát triên và hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành ' 
phần có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân không nhữn; ủ 
phải đoàn kết với nông dân, tr: thức và các tầng lớp xã hội khác, 


` ` .^ h Ẫ b_ cả 
mà còn cần liên minh, hợptáclâudi - 
với giới doanh nghiệp tư nhân vì :zi ích của ca hai bên theo đúng pháp luật và lợi ích chung của đất nước. 


* ¿nh 


Thực hiện đại đoàn kết dân tộc là trác: nhiệm của cả hệ thống chính trị. Song, trước hết, Mặt trận .: 
Tổ quốc Việt nam có vai trò rất quan trọng. Bữ vì, Mặt trận là liên minh chính trị, là tổ chức liên hiệp  -; 
nguyện cua các đoàn thê nhân dân và các cá nhân ïêu biêu của các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân - 
tộc, các tôn giáo. Trong tình hình hiện nay, hơn lúc nzs hết, phải đôi mới, cúng cố và mơ rộng Mặt trận —- 
cả về tổ chức và hoạt động, làm cho Mặt trận thực sự trở tành một tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết: 
toàn dân, nơi thể hiện nguyện vọng và ý chí của các tầng lớp thân dân ; nơi thống nhất hành động giữa - 


các thành viên, tham gia với chính quyền trong việc giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân, trong việc thỰC „ 


hiện dân chủ và đôi mới xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng búa các tảng lớp nhân dân ; tham - 


xây dựng, giám sát, bao vệ chính quyền ; tham gia HHAP lý xã hội, thực hiệ các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa 
xã hội, an ninh, quốc phòng ; góp phần tăng Tông mối liên hệ mật thiết p piữMnhân dân với Đang và Nhà - 
nước. Riêng đối với Ủy ban Mặt trận các cấp, cần kiện toàn và mở rộng theo trớng tăng thêm những - 
người tiều biêu có tín nhiệm và năng lực trong các giai cấp. các đầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo 
giới trí thức, giới doanh nghiệp tư nhân, tầng thêm được nhiều người ngoài Đảng. Ch ¡ trọng CUnÿ có bỏ ` 
phận thường trực của Ủy ban Mặt trận, thành lập các ban giúp việc Ủy ban Mặt trận, th hút đc BI! | 
cộng tác viên là những EhUJGT gia cọ) vào từng lĩnh vực hoạt động cua Mặt trận. Đội ng ï cán bộ li | 
trách công tác Mặt trận các cấp cần được kiện toàn, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm : Là _ 
động cua Mặt trận, cần chú ý thực hiện tốt việc hiệp thương dân chủ, nhất là trong việc th giả sẻ RẺ: 
chính quyên, xây dựng các chu trương, chính sách. pháp luật ; tô chức phát động các phong trào hành “ở 


cách mạng cua quần chúng... Thực hiện tốt phương thức phối JVP và thống nhất hành động gì „ 


c.ức thành viên cua Mặt trận Tổ quốc và piữa Mặt trận Tô quốc với chính quyền. Đây là phư 
hoạt động chủ yếu cua Mặt trận. Mọi biểu hiện chủ quan, đơn gian, áp đặt, mệnh lệnh, thiếu 
thiếu bình đăng... đều không phù hợp với cách làm việc của Mặt trận. 


Nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc củng có, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân li 
cường Mặt trận dân tộc thống nhất. Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật, mọi kế hoạch và HN ý lùn 
quan lý của nhà nước đều quan hệ trực tiếp đến các gia cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc và Cát vậy 
giáo... Các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, những đơn vị có quan hệ trực tiếp với dân, cảng, 
dựng các tiêu chuẩn cụ thể về trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, nhân viên chính qU3¿: 

công bố những tiêu chuẩn đó để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện. Nhà nước tôn trọng và t4 đN 
kiện để nhân dân trực tiếp hoặc thông qua đoàn thể của mình tham gia xây dựng và báo vệ Nhà nước: h 
nước cần thê chế hóa quyền hạn và trách nhiệm cua Mặt trận, giúp cho Mặt trận thực sự trợ thành SIM Ƒ 
chính trị của chính quyền nhàn dân, nhất là trong việc tham gia quá trình bầu cử các cơ quan dân € cử. th 
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gia xây dựng các chính sách và đạo luật, tham gia quản lý kinh tế xã hội, giám sát các hoạt động của cơ 
quan nhà nước, đại biều đân cử và cán bộ, viên chức nhà nước. Các cơ quan nhà nước còn phải phối hợp 
hành động với Ủy ban Mặt trận các cấp, thực hiện đầy đủ những điều quy định trong Hiến pháp và pháp 
luật, tạo điều kiện thuận lợi đề Mặt trận Tổ quốc và các tô chức thành viên của Mặt trận hoạt động có 
hiệu qua. 

Sự lãnh đạo của Đảng là yếu tổ quyết định nhất trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất. Đảng cộng sản Việt nam vừa là thành viên, vừa là người 
linh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt nam. Với tư cách là người lãnh đạo, Đảng đề ra đường lối và các 
thủ trương công tác đúng đắn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, Bằng 
tuyên truyền, vận động, Đảng tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của đông đao quần chúng. Bằng công tác tô 
chức, kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng lôi cuốn mọi người cùng thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Đảng tôn trọng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, ủng hộ 
mọi hoạt động tích cực, sáng tạo của Mặt trận, lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thẻ, 
lôn trọng nguyên tắc làm việc của Mặt trận. Đảng lãnh đạo Mặt trận thông qua đang đoàn Mặt trận và đảng 
loàn các tô chức thành viên của Mặt trận. Các cấp uy đảng cử phó bí thư hoặc ủy viên thươ ng vụ tham 
gia uy ban Mặt trận cùng cấp và trực tiếp làm bí thư đang đoàn. Đại diện cấp uy đang tham gia Ủy ban 
Mặt trận trình bày các chủ trương của Đảng và kiến nghị những vấn đề cần thiết với Mặt trận : tranh 
thu ý kiến của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng đường lối, chủ trương cua lớn liên quan đến khối 
tại đoàn kết dân tộc. 

Quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường 
mặt trận dân tộc thống nhất sẽ góp phần đây nhanh tiến trình đôi mới đất nước, tăng thêm nhân tố bảo 
lâm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc theo Cương lĩnh và Chiến lược phát triên kinh tế-xã 
hội của Đảng. 


TƯ TƯỞ N £ T khoa ch nhà bàn ng phác thoi hi Mii 


tay vàng và một tâm lòng gán bó với Tô quốc Việt 
nam. Và còn hơn thế nữa, hàng trăm bộ hài cốt binh 
lính Mỹ đã được tìm kiếm, thu gom đề trả nó về 
tự do, bình đẳng, bác ái giữa các dân tộc và giữa cho những người thân trong khi có hàng chục vạn 
,"ỮNg con người. Mặc cho những ai còn đang lạc đồng đội, chồng con em mình đã ngã xuống còn 
:l§ với những mưu đồ chống lại Tổ quốc, chống nằm rải rác trên khắp các nẻo đường đất nước mà 
¿ đồng bào bằng những chiến dịch như "Chuyển chúng ta vẫn chưa tìm thấy hay quy tập. 


(XepmiỆp trang 22) 


v quê hương", "Tuyên ngôn tháng tư” hay ngụy Ngày nay, trong tình hình đất nước đang tiIẾp tục 
lán ức tranh ảm đạm về nhân quyền ở Việt nam. sự nghiệp đổi mới, việc phát huy tư tương Hỗ Chí 
›ạ Chục vạn quân nhân, viên chức trong chế độ Minh về truyền thống nhân đạo Việt nam có ý 
ieH miền Nam vẫn hòa nhập vào cuộc sống của nghĩa to lớn và thiết thực. Nó sẽ giúp chúng ta tập 
-*ộng đồng dân tộc. Nhiều người đã đem hết tài - hợp được các lực lượng, các tầng lớp xã hội đóng 
“38, tâm huyết để góp phần xây dựng lại quê góp sức lực, của cải cho sự nghiệp xây dựng và phát 
„ng đất nước, Họ từng là những bộ trưởng, dân triển đất nước, đồng thời thực hiện mong muốn 

Èu, tướng lĩnh... của chế độ cũ nay là những nhà Việt nam làm bạn với tất cả các nước. 
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TƯ TƯỞNG ĐOÀN KÊT VÀ NHÂN ĐẠO 
CỦA CHỦ TỊCH HÔ CHÍ MINH 


ÍNH nhân đạo, lòng bác ái, tình thần vị tha cao 
ƒ be là một truyền thống lâu đời cua dân tộc 
Việt nam. Trải qua hàng nghìn nám đấu tranh giải 
phóng và gIỮ nước. nó đã được thư thách, phát huy 
tác dụng trong đời sống xã hội, và làm giàu thêm 
những giá trị truyền thống của Việt nam. Đó là tình 
thương yêu vô hạn đối với con người : những cụ 
già cô đơn, trẻ em cơ nhỡ và tật nguyễn, những số 
Đó 
bao dung, độ lượng, không chỉ 


phân đắng cay, những cảnh đời oan nghiệt... 
cũng là tắm lòng 
với những kẻ đã một thời lầm lôi mà cả với kẻ 


thù của dân tộc. 


Tính nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh bất 
nguồn từ truyền thống đân tộc kết hợp với tỉnh 
hoa thời đại. Sự kế thừa và kết hợp đó đã làm 
thắm đươm thêm truyền thống nhân đạo Việt nam 
và nâng truyền thống đó lên một bước mới. 


Ra đi trong nỗi đau vô hạn của người dân nô lệ, 
từ chủ nghĩa yều nước chân chính Hồ Chí Minh đã 
đếa với chủ nghĩa Mác - Lê-ninn và tìm ra con 
đường giải phóng dân tộc. Chính việc đến với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là cốt mốc báo hiệu sự gặp gỡ 
giữa truyền thống nhân đạo của dân tộc và tính nhân 
đạo công sản chủ nghĩa trong con người Hồ Chí 
Minh. Trong những tháng nắm dài dừng chân tại 
nhiều nước châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, hòa mình 
trong cuộc sống của những người lao động, từ nỗi 
đau đồng bào, Người thấu hiểu thêm nỗi đau đồng 
loại. Người nhận ra những người lính viễn chính 
đã từng cầm súng bắn vào đồng bào mình cũng chì 
là công cụ trong tay bọn bóc lột, Vì khi chiến tranh 
đã nô ra thì họ cũng chỉ là vật hy sinh vô nghĩa. Từ 


T.fì 


PHÙNG ĐỨC THẮNG" 


Pa-ri, Người viết về tình cảnh cầm súng của 
người lính viễn chinh : "đạn nó không có quốc tịch. 
nên đạn bên này hay bên kia thì cũng đều phá phách 
đồ đạc, cũng đều giết hại người ta, dưng dưng 
như nhau, tàn khốc như nhau") Ở tính nhân đạo 
của Hồ Chí Minh đã thê hiện tính nhân đạo cộng sản 
chú nghĩa. Nó đã vượt qua biên giới quốc gia. Đó 
là đinh cao của tính nhân đạo. Nó là kết quả quá trình 
hoạt động thực tiễn và quá trình rèn luyện học tập 
nghiên cứu cua Người. 
Sau 30 năm tìm hướng đi cho dân tộc và đấu tranh 
cho cuộc sống tự do, bình đăng, bác ái cua con 
người, Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc. Trải qua 
nhữnip tháng năm không ngừng học tập và rèn luyện. 
phai thay tên đổi họ nhiều lần đề tránh sự lùng su€ 
của quân thù, phải làm hàng chục nghề để kiếm 
sống và hoạt động cách mạng, Người càng thấu 
hiểu giá trị cua truyền thống nhân đạo Việt nam. 
Nó không chỉ là đạo lý, hrơng tâm, mà còn là na 
lợi khí đấu tranh. Đối với Người, truyền thông 
nhân đạo Việt nam là một giá trị tình thần đã bài 
thành sức mạnh vật chất và phát huy đầy hiệu ki 
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đề tập hợp .. 
nghiệp #!°' 
bì đến 


Đ con 


đảo lực lượng quần chúng trong $# 
" An... 
phóng dân tộc. Người chu trươn£ thức - 
| ất lại ữn 
phân ít oi của lương tn còn sOŸ lại trong n 
Ỗ h xc sắc của tư tưữnš 
người tội lỗi. Đó cũng là nét đặc 58 


ời. Thán£ 
Hồ Chí Minh về giải phóng c@n ngưỡi. 


——_ 
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0.1943, sau hơn một năm bị đày đọa trong các nhà tù 
Quốc dân đảng Trung hớa, Hồ Chí Minh được tạm 
trạ tự do. Vì lợi ích của Tổ quốc, Người đồng ý 
tham gia cai tô tô chức Việt nam cách mạng đồng 
minh hội, một hình thức mặt trận lúc đó quy tụ phần 
lớn những người Việt nam lầm đường lạc lối, 
sống lưu vong ở Trung quốc, như Nguyễn Hải 
Thân, Vũ Hồng Khanh, Trương Bội Công, Nghiêm 
Kế Tổ (sau thêm Nguyễn Tường Tam, Nguyễn 
Thường Bách). Bằng trí tuệ uyên bác của một nhà 
vách mạng. lòng yêu nước nhiệt thành và tấm lòng 
vị tha cao cả của truyền thống nhân đạo Việt nam, 
Người đã làm phân hóa tô chức này. Một số nhân 
vật quan trọng trong tô chức này như các ông Bồ 
Xuân Luật, Trương Trung Phụng..., những người có 
tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc nhưng do ngộ 
nhận, bế tác, dẫn đến lầm đường lạc lối, đã tính 
ngộ trở về với chính nghĩa và dân tộc. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, Người tha 
thiết kêu gọi đồng bào cả nước và bà con Việt kiều 
ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước, đấu 
tranh chống thù trong giặc ngoài đề giữ vững và 
củng cố những thành quả cách mạng đã giành được. 
Người mời cả những quan chức trong chế độ cũ 
tham gia điều hành công việc quốc gia. Người đề 
nghị Vĩnh Thụy (Báo Đại), một ông vua đã gắn bó 
sâu nặng với chế độ thực dân, và giám mục Lê Hữu 
Từ, người vẫn âm thầm nuôi dưỡng tư tưởng 
chống cộng, làm cố vấn cho chính phủ. Trong năm 
đầu tiên của nước Việt nam dân chủ cộng hòa, 
nhiều khuôn mặt tiêu biếu của các tô chức đối lập 
glữ những trọng trách trong Chính phủ và Quốc hội 
như Nguyễn Hải Thần (Phó chủ tịch Chính phủ), 
Nguyễn Tường Tam (Bộ trương Bộ ngoại giao), 
Vũ Hồng Khanh (Phó chủ tịch Quân uy hội), Cung 
đình Qưì, Trịnh Quốc Quang, Đàm Quang Thiện, 
Dương Văn Dư (trong Ban thường trực Quốc hội). 
Nhiều vị nguyên là khâm sải đại thần, bộ trưởng, 
tinh trưởng... dưới chế độ cũ đã hãng hái hòa nhập 
vào cuộc chiến đấu của toàn dân tộc. Đó là một chủ 
tương sáng suốt của Đang và lãnh tụ Hồ Chí Minh 
tê thực hiện sách lược thêm bạn bớt thà nhằm quy 


tụ đông đảo các chính khách, các tầng lớp xã hội 
phụng sự cho nền độc lập của nước nhà. Đồng 
thời, đó cũng là một cử chỉ cao đẹp tô thấm truyền 
thống nhân đạo Việt nam. Dù bề bộn bao công việc 
phai lo toan, Người đã dành thời gian về Phát diệm 
(Ninh bình) viếng thăm Lê Hữu Từ. Trong những 
lần gặp gỡ, tiếp xúc, trong thư từ, điện văn, lời 
kêu gọi đồng bào cả nước, Người dành những lời 
tâm huyết nhắn gửi tới tất cả những ai còn chưa 
tham dự vào công việc chung. Ngày 3I-5- 946, trong 
thư gửi đồng bào Nam bộ trước khi lên đường sang 
thăm nước Pháp và dự Hội nghị Phông-te-nơ-blô, 
Người viết : "Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt 
chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn 
ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn 
tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, 
thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi 
của tô tiên ta. Vậy nên ta phái khoan hồng đại độ, 
ta phái nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai 
cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những 
đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân 
ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, 
có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ 
vang"), Giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc và 
phát huy truyền thống nhân đạo Việt nam, Người 
đã chấp nhận 70 đại biêu của các tô chức đối lập 
trong Quốc hội đầu tiên của nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa không thông qua bầu cư. Phần lớn 
trong số họ đã không đi trọn con đường hợp với 
đạo lý làm người. Có kẻ còn lợi dụng chức vụ đê 
mưu cầu lợi ích cá nhân. tiếp tục con đường phan 
dân, hại nước. Tuy vậy, cũng có người đã nhận ra 
chân lý và hăng hái hòa nhập vào cuộc sống kháng 
chiến của toàn dân tộc, xứng đáng là đại biêu chân 
chính cho quyền lợi cua nhân dân. Người kiên 
quyết giữ vững những vấn đề về nguyên tắc 
nhưng cũng vô cùng nhân từ, độ lượng. Tại kỳ họp 
thứ I! của Quốc hội khóa I, tháng 11-1946, Người 
nói : "Về ông Phó chủ tịch Nguyễn Hải Thần, ông 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, t4. tr 140 
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Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Tường Tam và về 
ông Phó chủ tịch Quân ủy hội Vũ Hồng Khanh... các 
_ông ấy không có mặt ở đây... Lúc nước nhà đương 
gặp bước khó khăn, quốc dân tin ở người nào trao 
cho người ấy công việc lớn mà các ông ấy lại bỏ 
đi thì các ông ấy phải hỏi lương tâm thế nào ? 
Những người đã bỏ việc đi kia, họ không muốn 
gánh vác việc nước nhà hoặc họ cũng không đủ 
năng lực mà gánh vác ! Nay chúng ta không có họ ở 
đây, chúng ta cũng cứ gánh vác được như 
thường” N2 Người nói tiếp : "Nhưng nếu các anh 
em ấy biết nghĩ lại, dối không nổi với lương tâm, 
với đồng bào, với Tổ quốc mà trở về, thì chúng 
ta vẫn hoan nghênh") Cũng trong thời gian này, 
Người đã cử đồng chí Phạm Ngọc Thạch mang 
tiền bạc sang Hồng công cung cấp cho Vĩnh Thụy 
và hy vọng ông ta sẽ trở về với Tổ quốc, với đồng 
bào. Đối với những người đối lập, những người 
lầm đường lạc lối, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì 
giáo dục, cảm hóa, làm họ chuyên hóa trở về với 
lẽ phải, chính nghĩa. Cũng có trường hợp sự cảm 


hóa, giáo dục của Người tuy không thay đôi được 


tâm địa của những kẻ đã cố tình quay lưng lại với 
dần tộc, nhưng đã góp phần quan trọng hạn chế sự 
phá hoại của họ. Điều đó càng làm cho mọi người 
thầy ro lòng độ lượng, bao dung của Người. Đứng 
trước Người, những ke thù hung hãn nhất dường 
như cũng bớt hẳn học và ngạo mạn. 

Tính nhân đạo Việt nam, lòng vị tha cao ca trong 
con người Hồ Chí Minh còn thê hiện ở thái độ của 
Người đối với những người đã ở trong hàng ngũ 
thực dân. Năm 1946, trong chuyến trở về Tô quốc 
trên chiến hạm Đuy-mông Đuyếc-vin, Hồ Chí Minh 
đã trở thành người bạn thân cua cả đoàn thuy thủ 
trên tàu. Họ được Người mời về Hà nội dự những 
cuộc vui với đồng bào Thủ đô đang khân trương 
chuân bị lực lượng cho cuộc kháng chiến toàn 
quốc. Chính vì lẽ đó khi chiến tranh bùng nồ, những 
người bạn Pháp đó của Người đã theo lệnh cấp trên 
bắn những quả trái phá vào chỗ... không người. 
Đối với con người ngã xuống Vì chiến tranh, 
Người xót thương cho cả những hồn tử sĩ mà hôm 
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qua đã gây ra tai họa cho đồng bào mình. Người 
viết : "Tôi nghiêng mình trước anh hồn những 
chiến sĩ và đồng bào Việt nam, đã vì Tô quốc mà 


hy sinh tính mệnh. 


Tôi cũng ngậm ngùi thương xót cho những người 
Pháp đã tư vong. 


Than ôi, trước lòng bác ái, thì máu Pháp hay máu 
Việt cũng đều là máu, người Pháp hay người Việt 


cũng đều là người"), 


Trên chiến dịch biên giới 1950, vào một chiều 
đông giá lạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm trận 
địa, Người đã cởi tắm áo dạ ấm áp của mình khoác 
vào vai một bác sĩ tù binh người Pháp bị thương. 
Người dành thời gian viết thư thăm hỏi, tiễn đưa 
những người lính đối phương được trở về quê 
hương. Người căn dặn :"Trên đường về, hãy tự 
giữ gìn kỷ luật một cách gương mẫu... để cho mọi 
người đều giữ được những kỷ niệm tốt đẹp mãi 
mãi về các bạn. 

Về đến nhà, hãy chuyển tới gia đình các bạn lời 
chào của nhân dân Việt nam. Trong số các bạn, 
những ai còn cha mẹ già và con nho hãy nói với các 
cụ, các cháu là Bác Hồ gửi nhiều cái hôn tốt lành. 


Xin từ biệt các bạn thân mến, từ biệt các con của 
Bác"), Và nhiều lá thư của họ cũng thắm thiết như 
vậy đã được gửi lên Người để bày tỏ sự tri ân sâu 
sắc đối với tấm lòng nhân đạo Việt nam. 


Truyền thống nhân đạo Việt nam theo Người đi 
suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Người không gọi trận đánh chết nhiều người là 
trận dánh đẹp. 

Nhớ lời Người dạy và theo gương của Người, 
những con người Việt nam đang cần cù xây dựng 
lại đất nước hôm nay lại cố gắng làm hết sức 
mình đê xóa bỏ hận thù và phấn đấu cho cuộc sống 


(Xem tiếp trang 19) 


(3). (4) Võ Nguyên Giáp : Những chặng đường lịch sử, Nxb 
Văn học, Hà nội, 1977, tr 530 

(5) Hồ Chí Minh : Toản rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, t 4, 
tr 194 

(6) Theo báo Quân đội nhân dân, ngày 5-4-1990 - 


KINH TẾ HÀNG HÓA, 
KINH TẾ. THỊ TRƯỜNG 
VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


KHÔNG DOẨN HỢI" 


HẬN thức mới về chủ nghĩa xã hội đã cho ta 

kết luận rằng : nền kinh tế quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội phải là nền kinh tế hàng hóa, thị 
trường. Sự biến đôi về chất trong phương pháp tô 
chức kinh tế của xã hội đã gây ra nhiều nỗi băn 
khoăn cho không ít người, thậm chí ca những lời 
mia mai. Bằng nhiều luận cứ - từ di sản lý luận 


của các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học : 


đến thực tiễn lịch sử, người ta đã kết luận : chủ 
nghĩa xã hội không có chỗ đứng cho thị trường ; 
răng không phải ở nơi nào có nhiều thị trường thì 
ở nơi đó "bánh nướng nở phòng" hơn ; rằng ngược 
lại, càng nhiều thị trường bao nhiêu thì càng ít chu 
nghĩa xã hội bấy nhiêu ! Có ý kiến còn cho đã là 
kinh tế thị trường thì đừng nói đến chủ nghĩa xã 
hội ; rằng cái "ruột" kinh tế thị trường không thê 
nào mang cái "vỏ" là chủ nghĩa xã hội. Nói kinh tế 
thị trường định hướng lên chu nghĩa xã hội chăng 
qua chi là một sự "huyền hoặc", và nếu qua là như 
thế - theo ý nghĩ của những người có quan điểm 
này - thì "công lao" của nó là "đã cung cấp cho nhân 
loại thêm một con đường đề tư bản hóa" ! 

Những ý kiến trên đây không đúng, vì nó đồng 
nhất kinh tế hàng hóa với kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
đồng nhất "cách tô chức của kinh tế xã hội" nói 
chung với "tổ chức kinh tế xã hội tư sản" nói riêng. 

Sự thật như thế nào ? Liệu chúng ta có xa rời 
những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội hay không ? 


Quả thật Ăng-ghen đã tóm tắt ý nghĩ của Mác 


năm 1875 rằng : một khi xã hội nắm giữ 
các tư liệu sản xuất thì nền sản xuất 
hàng hóa sẽ bị loại trừ. Tuy nhiên, từ 
những di san lý luận của các ông, đó mới 
chỉ là một trong hai cách luận giải về vận 
mệnh của nên sản xuất hàng hóa trong 
xã hội cộng san tương lai, xét từ góc độ 
biến đôi sẽ xay ra trong tính chất của 
chế độ sở hữu. Còn khi hai ông xem xét 
vấn đề từ góc độ nguyên tắc tô chức 
kinh tế, kiêm kê và thông ước về hao phí 
lao động, bức tranh đã biến đôi rõ, và giá 
trị với tất cả các đặc thù của nó, ít ra 
cũng là tất yếu trong giai đoạn đầu của 
chu nghĩa cộng sản. Nghĩa là, ơ hai ông, 
người ta chỉ tìm thấy những phán đoán lẻ te chứ 
chưa phải là một học thuyết hoàn chinh về vận 
mệnh của nền sản xuất hàng hóa trong tương lai ; 
hai phương hướng tìm kiếm khoa học giải quyết 
vấn đề, không một phương hướng nào cho ta câu 
tra lời dứt khoát. 

Còn Lê-nin thì sao ? Thoạt đầu ông cũng mắc sai 
lầm như chính ông thừa nhận : tưởng rằng có thê 
trực tiếp dùng pháp luật của nhà nước vô sản đê tô 
chức theo kiêu cộng sản chủ nghĩa việc sản xuất 
và phân phối sản phẩm trong một nước tiểu nông. 
Và đề sửa sai, ông đã đưa ra chính sách kinh tế mới, 
mà thực chất là sử dụng quan hệ hàng - tiền, đặt 
thương nghiệp và thị trường lên hàng đầu, coi nó 
như chiếc "đòn xeo" đề phát triển lực lượng sản 
xuất. Như vậy, chính Lê-nin là người mác xít đầu 
tiên đã đưa ra luận điểm về sự cần thiết phai sử 
dụng và phát triển quan hệ hàng hóa - tiền tệ trong 
điều kiện chính quyền do giai cấp vô sản lãnh đạo. 

Luận điểm này phù hợp với quy luật phát triên tự 
nhiên của lịch sử kinh tế. Theo quan điểm biện 
chứng duy vật, sự ngự trị cua một hình thức tô 
chức kinh tế - xã hội nào đó là tùy thuộc trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất và nhu cầu của 
phương thức san xuất công nghệ. Thoạt đầu, loài 


* Chuyên viên cấp cao Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tương Hồ Chí Minh 
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người chỉ có thê sống bằng nền kinh tế tự nhiên. 
Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng sản xuất 
(biêu hiện ở sự phân công lao động và chuyên môn 
hóa sản xuất ngày càng phát triển và sâu sắc), xã hội 
loài người - theo Lê-nm - bước vào một “cách tô 
chức của kinh tế - xã hội” mới, tức sản xuất hàng 
hóa. Nền kinh tế này ngày càng phát triển và trở 
thành nền kinh tế thị trường mà cho đến nay đang 
là nền kinh tế thống trị và mang tính chất toàn cầu. 
Loài người chưa đủ điều kiện đề chuyên sang một 
nền kinh tế phi hàng hóa, vì nền sản xuất xã hội 
hóa trên thực tế chưa cao đến mức làm cho mỗi lao 
động tập thê cũng như cá nhân trở thành một bộ 
phận hữu cơ của lao động xã hội trực tiếp ; những 
thông số về số lượng và chất lượng lao động của 
mỗi thành viên đều chưa thể làm cho các thành viên 
khác biết rõ từ trước, và do đó, trong quá trình trao 
đổi hoạt động của họ, sự đóng góp của mỗi thành 
viên vào việc tạo ra sản phẩm cuối cùng chưa đủ rõ 
nét đê đặt kế hoạch và thù lao cho mức đóng góp đó 
dưới hình thức sản phâm. Do vậy, xã hội vẫn chưa 
thê vòng tránh những yếu tố thị trường và "việc 
xác định giá trị vẫn mang tính chất thống trị" như 
C.Mác đã dự đoán trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
cộng san. 

Do giáo điều và định kiến, do ngộ nhận cái xã hội 
hóa về hình thức là cái đã xã hội hóa trên thực tế, 
cùng với những nguyên nhân khác, sau khi Lê-nin 
mắt, sản xuất hàng hóa ở nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên (và sau đó ở các nước xã hội chú nghĩa 
khác) đã bị thu tiêu và được thay bằng một nền kinh 
tế phi hàng hóa (hoặc hàng hóa hình thức) được 
quan lý theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung tuyệt 
đối. Đúng là nền kinh tế ấy cũng đạt được sự tăng 
trương mạnh mẽ, song đó chí là sự tăng trưởng về 
chiều rộng, chỉ thích hợp với điều kiện tài nguyên 
nhân lực và công nghệ nhất định. Khi yếu tố tăng 
trương về lượng đã cạn, và đặc biệt khi có sự biến 
đổi về chất trong công nghệ, thì nền kinh tế lâm 
vào cuộc khủng hoảng, trì trệ. Nhưng khiếm khuyết 
căn ban của phương pháp tố chức kinh tế phi hàng 
hóa trước đây là ở chỗ : nó triệt tiêu tỉnh thần lao 
động sáng tạo ; nó không trực tiếp tác động đến 
động lực cố hữu, thiết thân của người lao động. là 
lợi ích vật chất. 
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Cần phải tô chức nền kinh tế như thế nào để có 
thê kích thích người lao động vì lợi ích thiết thân 
mà quan tâm tới sản xuất và hiệu quả ? Đó là kinh 
tế hàng hóa mà phương thức vận động cua nó là cơ 
chế thị trường, nghĩa là theo các quy luật của sản 
xuất và lưu thông hàng hóa (quy luật giá trị, cạnh 
tranh, cung câu...). Cơ chế thị trường là sự trao đôi 
lấy tiền, mà tiền thì năm trong túi người khác, 
không dễ gì mà moi được ra. Bằng sự tác động hết 
sức lạnh lùng, cơ chế này sẽ thưởng cho những ai 
có tài năng và phạt những ai trây lười, vụng về. Ai 
sẽ được lợi ? Xã hội, tức là người tiêu dùng. Thị 


trường sẽ làm rõ "ai là ai” và đặt mọi người vào địa 
vị "ai cũng như ai". Lực lượng sản xuất cứ theo cơ 
chế ấy mà phát triên mạnh mẽ, từng bước xã hội 
hóa trong thực tế, thiếu điều này thì chủ nghĩa xã 
hội là điều không tưởng. 

Thực tiễn nước ta, kê từ sau Đại hội VI của Đảng 
đến nay, là bằng chứng cho thấy tính tích cực của 
nền kinh tế hàng hóa và cần phát triển mạnh mẽ nó. 
Nhưng, trong điều kiện nước ta, sự phát triển một 
nền kinh tế như vậy có làm cho đất nước đi vào 
quỹ đạo cua chu nghĩa tư ban hay không ? 

Không ít người đã coi kinh tế thị trường là đồng 
nhất với chủ nghĩa tư bản. Sự khăng định này là 
trái với cả lịch sử lẫn lô gích. Hắn ai: cũng biết sản 
xuất hàng hóa ra đời cách đây mấy nghìn năm. Còn 
chủ nghĩa tư bản đến nay mới là thế kỷ thứ 4, thứ 
5 của nó. Quá khứ và hiện tại đã và đang chứng 
kiến những hình thức sản xuất hàng hóa cũng dựa 
trên cơ sở chế độ tư hữu nhưng lại mang những bản 
chất hoàn toàn khác nhau : không và có bóc lột lao 
động làm thuê. Nếu là cách "tô chức kinh tế - xã 
hội tư bản", thì nhất thiết nền kinh tế thị trường 
phải sản sinh ra sự bóc lột. Nghĩa là, "cách tổ chức 
của kinh tế - xã hội" chịu sự chỉ phối -của những 
quan hệ kinh tế khác nhau, do đó, cớ®nền kinh tế 
hàng hóa này và nền kinh tế hàng hóa khác. Chúng 
khác nhau về b¿n chất, mặc dù chúng đều bị chỉ 
phối bởi những yêu cầu hết sức giống nhau về 
phương pháp tô chức kinh tế. 

Trong điều kiện đã có sự hiện diện của chế độ 
sơ hữu toàn dân về những tư liệu sản xuất giữ vai 
trò quyết định đối với toàn bộ nền kinh tế, đã có 
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sự hiện diện của một nhà nước đại biêu cho lợi ích 
của nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, như ở 
nước ta, thì kinh tế thị trường vận động vì mục tiêu 
bao đảm các lợi ích trong xã hội và phúc lợi của nhân 
dân, chứ không phải vì lợi nhuận tối đa của các nhà 
tư ban dựa trên cơ sơ bóc lột lao động làm thuê. Nó 
là phương tiện đề xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, chứ không phải đê thiết lập 
hệ thống chuyên chính tư sản. Trong điều kiện kinh 
tế và chính trị như ở nước ta hiện nay, kinh tế thị 
trường cần và có thê kết hợp giữa việc bảo đảm 
tính công bằng xã hội với việc nâng cao năng suất 
lao động và hiệu quá kinh tế. Hiệu quả sản xuất và 
kinh tế có tác động tích cực đến những yêu cầu về 
công bằng xã hội. _ 

Sự khác nhau về chất giữa kinh tế thị trường 
với tính cách là tô chức kinh tế xã hội ứư sản với 
kinh tế thị trường với tính cách tổ chức kinh tế 
xã hội xã hội chủ nghĩa, là như thế. Nhưng bản chất 
này có tính lịch sự cụ thể của nó. 

Nền kinh tế của nước ta đang là nền kinh tế quá 
độ lên chu nghĩa xã hội. Vì vậy, trên bước đường 
đi tới một nền kinh tế thị trường ứng với chủ 
nghĩa xã hội, cần và có thể chấp nhận sự cùng tỒn 
tại của nhiều hình thức sản xuất hàng hóa khác 
nhau, trong đó có hình thức chứa đựng sự bất công 
xã hội lớn nhất - sự bóc lột - nhưng có giới hạn 
nhất định. Đương nhiên, bóc lột là không phù hợp 
với lý tương xã hội chu nghĩa ; nhưng trên con 
đường đi tới mục tiêu nhân đạo nhất là không còn 
áp bức, bóc lột, không phai lúc nào bóc lột cũng là 
điều kiêng kị, xét từ lợi ích phát triên lực lượng 
sản xuất, cũng như từ lợi ích trước mất và căn 
ban, lâu đài của người lao động. Đó là quá trình đi 
từ chỗ chấp nhận bóc lột trong những điều kiện 
nhất định, tới chỗ xóa bỏ bóc lột. 

Có điều cần phải thừa nhận rằng, một nền kinh 
tế hàng hóa phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa cho đến nay chưa hề có, cho rên thế hệ trực 
tiếp tô chức một nền kinh tế hàng hóa như thế 
đang đóng vai trò người mơ đường. Còn phải trải 
qua nhiều suy nghĩ tìm tòi chú trọng tông kết thực 
tiễn, để đưa ra được lý thuyết về một nền kinh tế 
hàng hóa như thế. Tuy nhiên, có thê lý giải bước 


đầu những nét chung về con đường đi, trước hết 
là khả năng thực tế của sự quan lý của Nhà nước 
ta đối với một nền kinh tế thị trường như chúng 
ta chủ trương, chứ không phải như ai đó cho răng : 
đã là cái gì chưa có tiên lệ lịch sử thì đều không làm 
được và không được phép làm. Những kha nắng 
thực tế là : chế độ công hữu và chính quyền nhân 
dân theo đường lối của đảng lãnh đạo. Sức mạnh 
kinh tế và chính trị của Nhà nước ta được thê hiện 
thông qua một tông thể biện pháp : kinh tế, hành 
chính, giáo dục, trong đó các biện pháp kinh tế có vai 
trò quan trọng nhất ; thông qua công cụ kế hoạch 
hóa, đòn bây kinh tế, pháp luật, lực lượng dự trữ... 

Cơ chế thị trường là cơ chế kinh tế hợp lý, chứ 
không phải là cơ chế hoàn mỹ. Cùng với mặt tích 
cực của nó, cơ chế đó còn chứa đựng mặt tiêu cực. 
Bằng sức mạnh hiện thực của mình, Nhà nước ta 
có kha năng phát huy mặt tích cực của cơ chế này, 
đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất mặt tiêu 
cực của nó và giải quyết theo tỉnh thần xã hội chủ 
nghĩa những khuyết tật cố hữu của cơ chế này. Dù 
trong quan hệ kinh tế nào thì cơ chế thị trường cũng 
mang tính tự phát, khác chăng chi là khả năng điêu 
tiết nó được đến đâu. Cho nên, Nhà nước ta phải 
làm sao duy trì được "tính tự phát có kế hoạch". Kế 
hoạch hóa chính là công cụ đề ngăn chặn xu hướng 
tiêu cực của cơ chế thị trường, xu hướng phát triên . 
lực lượng sản xuất một cách phiến diện. 

Cơ chế thị trường là cơ chế của sự cạnh tranh, 
đào thải. Ắt sẽ có người thẳng và người thua ; sẽ 
có phân hóa giàu nghèo và phân hóa giai cấp ; có thể 
nảy sinh đối kháng xã hội... Do ý thức được điều 
này, Nhà nước ta một mặt chấp nhận cái tất yếu, 
cái tiến bộ ; mặt khác, có biện pháp hạn chế và giải 
quyết mọi hậu quả theo hướng : thực hiện quyền 
con người được bảo vệ vững chắc về mặt xã hội, 
chứ không chấp nhận châm ngôn "sống chết mặc 
bay". Trong khi khuyến khích người có tài, có sức, 
thả sức làm giàu chính đáng, thì đồng thời Nhà 
nước ta cũng tìm mọi biện pháp đề vực những 
người "thua cuộc” và người nghèo vươn lên, theo 
châm ngôn mới : "không chống việc làm giàu chính 
đáng, mà cùng nhau đấu tranh chống sự nghèo nàn 
và lạc hậu". Trong thực tế, Đảng và Nhà nước ta 
đang phát động phong-trào quần chúng theo hướng 
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đó. và đã thu được những kết quá nhất định. Tuy 
nhiên, đó mới chi là những công việc ban đầu, còn 
nhiều việc chưa làm được và phải làm không dễ 
dàng. 

Cơ chế thị trường là cơ chế vận động cua đồng 
tiền. Thật khó mà thuyết phục mọi người răng, 
trong cơ chế này đòng tiền không phải là tất cả. 
Sức mạnh của đồng tiền không phải không có khả 
năng xóa nhòa ý thức hệ này và tự phát truyền bá 
ý thức hệ khác. Vì lẽ đó, vấn đề đấu tranh cho 
một nền đạo đức mới, một lối sống lành mạnh 
bằng công tác tuyên truyền, giáo đục, và đặc biệt 
bằng công tác thực tiễn, mặc nhiên nồi lên ở tầm 
chiến lược, quyết định. Nếu không tính táo, thị 
trường có thê là công cụ của sự "diễn biến hòa 
bình”. 

Nền kinh tế nước ta đang đi những bước đầu 
tiên vào ngưỡng cưa cua thị trường. Cho nên, hãy 
còn quá sớm đề quá quyết rằng, kinh tế thị trường 
trong điều kiện nước ta chỉ còn là cái thiện. Đành 
răng chúng ta có khả năng phát huy cái thiện, ngăn 
chặn cái ác. Song kha năng chưa phai là hiện thực, 
càng không thể tự động trơ thành hiện thực. 

Tất cả phụ thuộc vào vai trò quan lý của nhà 
nước, vào sự mềm dẻo và cứng rắn của nhà nước. 
Một thị trường vấn mình, chưa nói một thị trường 


định hướng lên chu nghĩa xã hội, tự nó đã đòi hoi 


phai duy trì được trật tự ky cương xã hội, phai có) 


luật pháp và tôn trọng luật pháp, nhất thiết phai 
sống và làm việc theo pháp luật. Thiếu điều này, thì 
xu hướng ly tâm cua địa phương, cơ sơ sẽ trợ thành 
hiện thực. Nạn tham những, đục khoét ngân sách. 
phân phối tách khỏi sản xuất... là những nguy cơ 
phá vỡ sự định hướng xã hội chu nghĩa. Khi ma lực 
của đồng tiền điều tiết người đi điều tiết, thì 
không bao giờ có một nên kinh tế thị trường vì 
phúc lợi của nhân dân. Cũng tức là, có một nền kinh 
tế thị trường định hướng lên chu nghĩa xã hội, 
song trên hướng đi đúng, mọi vấn đề đang còn ở 
phía trước ! 
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Góp phần tìm hiểu 
kinh tế thị trường 
dưới chủ nghĩa xã hội 


INH tế thị trường là gì ? Lý luận kinh tế học 
K.u Mỹ giải thích răng kinh tế thị trường là 

một phương thức tô chức kinh tế trong đó 
cung cầu quyết định mọi vấn đề liên quan đến sản 
xuất hàng hóa : Cần sản xuất hàng hóa gì ? Bằng 
phương pháp nào 2 Ai sẽ nhận hàng hóa sau khi được 
sản xuất ra 2... Kinh tế thị trường là hình thức vận 
hành của nên kinh tế và củng là phương pháp quan 
lý nền kinh tế. Còn thị trường là môi trường 
chuyên tải, môi trường thực hiện những hoạt động 
của kinh tế thị trường. Nói đơn giản, "thị trường” 
chính là nơi diễn ra quá trình mua bán, trao đối hàng 
hóa. Trong thị trường, các yếu tổ có tác động lớn 
là giá cả, cung cầu, cạnh tranh, lợi nhuận, tiền 
lương, lãi suất, thuế suất, hối suất... Trong đó, giá 
cả là yếu tố cơ bản nhất. 


Kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản đã trải 
qua mấy giai đoạn. Giai đoạn cạnh tranh tự do kéo 
dài mãi đến cuối thế ky 19. Trong giai đoạn này, 
nhà nước hầu như không có vai trò gì. Có thê vì thẻ 
mà Mác và Ăng-ghen đã cho rằng : tính chất của nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa là vô chứnh phu. Và cũng 
do đó, hai ông dự đoán bản chất kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là có kế hoạch. Đến đầu thẻ ky 20. nhất là 
qua các cuộc khung hoang và đại khung hoang kinh 
tế dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới. người 
ta thấy rõ kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không 
phái luôn thúc đây sự phát triên. Nó có những khuyết 
tật rất cơ ban : gây lãng phí lớn do cơ cấu kinh tế 
mất cân đối và bất hợp lý : gây ra sự phân hóa giàu 
nghèo. bất công và bất bình đăng trong kinh tế và 
do đó, ca trong chính trị và xã hội ; dẫn đến độc 
quyền, gây ra đầu cơ, buôn lậu. gian manh, hối lộ. 
tham nhũng, mua chức bán quyên và mọi bệnh 
trạng xã hội khác ; dẫn đến chiến tranh ác liệt, phá 
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hoại môi sinh, làm tha“hóa con người, con người trợ 
thành vật hy sinh cho lợi nhuận, cho đồng tiền... Sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế thị trường 
cua chu nghĩa tư ban được hoàn thiện với sự can 
thiệp từng bước cua nhà nước tư san vào thị 
trường. Người ta gọi đó là kinh tế thị trường hiện 
đạt. 


Trong kinh tế thị trường hiện đại, những khuyết 
tật cơ bản nói trên vẫn tồn tại và phát triên, mặc dù 
có sự điều chính nhất định của nhà nước tư sản. 
Nhìn chung, kinh tế thị trường hiện đại có những 
đạc trưng như sau : 


Cạnh tranh là đặc trưng chủ yấu, đầu tiên của 
kinh tế thị trường hiện đại. Cạnh tranh là biêu hiện 
bên ngoài của quy luật thị trường, là kết qua tác 
động cua quy luật nội tại cua san xuất hàng hóa. Tác 
động này có tính chất cưỡng chế đối với người 
san xuất hàng hóa. Cạnh tranh thường diễn ra xoay 
quanh giá ca, piữa những người ;bán hoặc giữa 
những người mua, hoặc giữa người bán và người 
mua qua việc hạ giá, nâng giá hàng... Trong cạnh 
tranh, có sự chuyên dịch giá trị từ người này sang 
người khác. Cạnh tranh trên thị trường phan ánh sự 
cạnh tranh trong sản xuất. Kết quả cuối cùng của 
cạnh tranh là : "ai làm tốt sẽ thắng, ai làm xấu sẽ 
bị loại”. 


Xã hội hóa là đặc trưng thứ hai của kinh tế thị 
trường hiện đại. Sản xuất không khép kín một 
vùng hay một nước. Mọi hoạt động san xuất và kinh 
doanh được triên khai và có mối liên hệ qua lại trên 
quy mô cả nước, khu vực và thế giới. Cho nên, sản 
xuất trong kinh tế thị trường hiện đại là sản xuất 
mở, xã hội hóa. quốc tế hóa. Trong thế giới tư bản 
hiện đại có tới 200 công ty siêu quốc gia nắm giữ 
gần 1/2 sản lượng công nghiệp thế giới. Điều này 
nói lên trình độ xã hội hóa rất cao của kinh tế thị 
trường hiện đại. Ở đây thị trường trở thành câu 
nối và vật môi giới của toàn bộ quan hệ kinh tế xã 
hội, trợ thành vật chuyên rai của các quan hệ phức 
hợp kinh tế xã hội. | 


Trong kinh tế thị trường hiện đại, mực đích của 
sản xuất và kinh doanh là đê kiếm lời. Việc phân 
phối tài nguyên trước hết là nhằm đạt được hiệu 
quả kinh tế cao - nghĩa là phái tăng thêm giá trị. Khi 


quyết định bo bao nhiêu vốn, người ta phải tính 
toán xem sinh lợi như thế nào. Hơn nữa, trong san 
xuất kinh doanh, việc tìm kiếm giá trị và giá trị siêu 
ngạch là không có giới hạn. 

Trong kinh tế thị trường hiện đại, tiếp tục có sự 
phân hóa giàu nghèo. Cơ chế thị trường không 
kiêng nê bất cứ ai. "Tốt" sẽ thắng, "xấu" sẽ thua - 
đó là kết quả tất yếu của cạnh tranh. Từ đó không 
tránh khỏi có sự chênh lệnh về thu nhập, về giàu 
nghèo. 

° 


Chức năng tự nhiên của kinh tế thị trường hiện 
đại là định hướng san xuất và lieu thông thông qua 
việc phân phối hợp lý lao động xã hội, phân bố 
hợp lý tài nguyên. Kinh tế thị trường hiện đại có 
thê xuất phát từ động cơ lợi ích, từ sự phân bố và 
tình hình vận hành cua các yếu tố sản xuất tại các 
vùng khác nhau và các ngành khác nhạu, đê di chuyên 
số tài nguyên hiện Qó và số tài nguyên gia tăng, đến 
những lĩnh vực, những ngành, những vùng nào có 
lợi nhất cho nên kinh tế. Từ đó, đạt tới mục tiêu 
tối ưu hóa cơ cấu sản xuất, bảo đam phát triên cân 
đối toàn bộ nền sả xuất xã hội. 


Trong kinh tế thị trường hiện đại, thị trường pliữ 
vai trò guyết định trong việc điều chính hệ thống 
cân bằng giữa tông cung và tông cầu. Thị trường 
là một kho tin tức không lỗ cho biết những thông 
tin về cung và cầu. Thông qua hệ thống tín hiệu là 
giá ca, thị trường có thê phản ánh đúng và kịp thời 
tình hình biến động cua cung và cầu. Nó tự phát 
định hướng sản xuất, định hướng tiêu dùng. Nó 
điều tiết quan hệ cung cầu, khiến cung cầu có sự 
cân đối về tông lượng và về cơ cấu. 


Trong kinh tế thị trường hiện đại, đương nhiên 
vẫn còn hiện tượng mù quáng, vô chính phu, nhưng 
không hoàn toàn piống như trong kinh tế thị trường 
thời chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. Kinh tế thị 
trường hiện đại là kinh tế thị trường có sự điều 
hành vĩ mô. Tại các nước tư ban chu nghĩa, vai trò 
điều hành vĩ mô của nhà nước đối với kinh tế thị 
trường đã được tăng cường. Như vậy, việc điều 
hành vĩ mô không phái là điểm riêng có của chủ 
nghĩa xã hội. Ngay từ năm I891, Ăng-ghen đã không 
tán thành Dự thảo Cương lĩnh của Đáng dân chủ - 
xã hội Đức (Cương lĩnh Ép-phuốc) viết như sau : 
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"Sự thiếu kế hoạch mà cơ sơ là năm trong chính 
ngay tính chất của sản xuất tư ban tự nhân" bẻ 
Ăng-ghen góp ý : "Câu này phải sửa lại rất nhiều. 
Tôi biết một nền sản xuất tư bản chủ nghĩa... Vậy 
sản xuất tư bản ư nhân nghĩa là gì ? Là sản xuất 
của người kinh doanh riêng biệt ; và nên sản xuất 
ấy há chăng ngày càng trợ thành một ngoại lệ đó 
sao ? Sản xuất tư bán chủ nghĩa của những công fy 
cô phần đã không còn là một nền sản xuất (w nhân 
nữa, mà là một nền san xuất cho một số đông cô 
đông. Và nếu chúng ta đi từ những công ty cô phần 
đến các tơ-rớt đang khống chế và độc quyền 
những ngành trọn vẹn trong công nghiệp, thì lúc đó, 
chăng những nền sản xuất tư nhân mà ca sự thiếu 
kế hoạch nữa cũng không còn" f', Tháng 4-1917, 
căn cứ vào sự phát triển mới của kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, Lê-nin cũng nói rõ : ngay từ năm 1891, 
tức 26 năm trước, khi người Đức thông qua Cương 
lĩnh Ép-phuốc, Ăng-ghen đã nhận xét : không thể 
cho răng chủ nghĩa tư bản là không có kế hoạch. 
Còn vào thời điểm trên (tháng 4-1917). theo Lê-nin, 
chủ nghĩa tư bản đang trực tiếp chuyển sang một 
hình thức cao hơn, một hình thức có kế hoạch. Như 
vậy, rõ ràng không thê đơn thuần lấy kế hoạch hoặc 
lấy sự điều hành vĩ mô cua nhà nước đê phân biệt 
đó là kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản hay 
cua chủ nghĩa xã hội. 

Sự khác nhau giữa kinh tế thị trường của chủ 
nghĩa tư bản và của chủ nghĩa xã hội là ở chỗ nào 2 
Căn cứ vào thực tiễn nước ta mấy năm qua, có thê 
nêu lên mấy đặc trưng như sau của kinh tế thị 
trường dưới chu nghĩa xã hội. 


Trước hết, trong kinh tế thị trường dưới chủ 
nghĩa xã hội, sở hữu quốc doanh và tập thê phải 
giữ vai trò chủ thê và chủ đạo. Chủ thê là chiếm 
tuyệt đại bộ phận về định lượng. Chủ đạo là giữ vị 
trí dẫn đường, hướng dẫn, định hướng, định tính. 
Đặc trưng này quy định bản chất của kinh tế thị 
trường dưới chủ nghĩa xã hội, từ đó phân biệt với 
kinh tế thị trường tư ban chủ nghĩa. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, các yếu tố chủ thể của kinh tế thị 
trường vẫn là các xí nghiệp và người san xuất hàng 
hóa. Nhưng trong đó. chú yếu là xí nghiệp sở hữu 
xã hội chủ nghĩa, bao gồm quốc doanh và tập thê. 
Trong các đơn vị quốc doanh và tập thê, không có 
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quan hệ chu thợ, không có quan hệ giữa tư ban và 
người làm thuê. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, quá 
trình lưu thông hàng hóa cũng đồng thời là quá trình 
vận động cua tư ban. Tư ban cũng là quan hệ kinh 
tế, quan hệ giữa người và người. Còn trong kinh 
tế lấy sở hữu xã hội làm chủ thể, quá trình lưu thông 
trên thị trường, chủ yếu là quan hệ mua bán và quan 
hệ tín dụng giữa các cộng đồng người lao động. 
Quan hệ về lợi ích giữa nhà nước, tập thê và cá 
nhân trong kinh tế thị trường của chủ nghĩa xã hội 
là do chế độ sơ hữu công cộng quyết định, nhằm 
thực hiện mục tiêu cuối cùng là dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng và vấn minh theo định 
hướng xã hội chu nphĩa. 

Trong kinh tế thị trường của chủ nghĩa xã hội, 
giữa các chủ thể kinh tế khác nhau (người sản xuất, 
người kinh doanh, người mua, người bán, người 
đương sự) có lợi ích khác nhau. Đó là sự khác nhau 
giữa lợi ích cá thể, cục bộ, lợi ích trước mắt, lợi 
ích ngắn hạn. Đứng về lợi ích lâu dài và lợi ích 
tông thê, các chu thê kinh tế khác nhau đó đều có 
lợi ích chung, như nhau. Sự khác nhau về lợi ích 
riêng và sự thống nhất về lợi ích chung đó tạo nên 
một mối quan hệ mới, quan hệ hợp tác, cùng có lợi 
giữa các chủ thê kinh tế, dựa trên nền tảng của sở 
hữu xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, trong kinh tế thị 
trường cua chu nghĩa xã hội, giam bớt được sự 
đối kháng và xung đột về lợi ích. 


Đương nhiên, trong thế giới hiện đại, không có 
một nền kinh tế nào có một hình thức sở hữu 
thuần nhất. Sơ hữu tư bản chủ nghĩa ngày nay rất 
đa dạng, không còn là sơ hữu tư nhân thuần túy kiểu 
cô điền. Nó bao gồm sở hữu độc quyền nhà nước, 
sơ hữu tư bản tư nhân, sơ hữu công ty siêu quốc 
gia, sơ hữu cô phần... Những hình thức sơ hữu đó 
thê hiện trình độ xã hội hóa sản xuất rất cao. Tuy 
nhiên, xét về ban chất, vẫn là sơ hữu tư bản chủ 
nghĩa, nghĩa là sơ hữu cua các nhà tư bản, các tập 
đoàn tư ban đối với tư liệu sản xuất. Hình thức sơ 
hữu đó ngự trị trong sản xuất tư bản chủ nghĩa, còn 
các hình thức sơ hữu khác chi là phụ thuộc, không 
có ý nghĩa quyết định. 


(1) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t6, tr 493 
(2) %đd, tr 493 - 494 
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Trong kinh tế thị trường của chủ nghĩa xã hội 
cũng vậy, không thê cho rằng đã là sở hữu xã hội 


chủ nghĩa thì đều là sơ hữu công cộng. Trong hoạt . 


động thị trường, các thành phần kinh tế và cơ cấu 
sơ hữu có sự biến động, xen kẽ, pha trộn với nhau. 
Mỗi thành phần đều cố gắng phát huy ưu thế của 
mình. Ví dụ, xí nghiệp quốc doanh phát hành cô 
phiếu, thu hút cả vốn của tư bản nước ngoài. Công 
nhân viên chức trong xí nghiệp cũng mua cô phần. 
Như vậy, xí nghiệp quốc doanh đó không thuần túy 
là sở hữu quốc doanh nữa. Các xí nghiệp tập thê 
cũng vậy. Các xí nghiệp tư nhân cũng có sự tham gia 
của cô phần nhà nước, cô phần tập thê. Có thê gọi 
đó là kinh tế hỗn hợp. Tuy nhiên, trong đó thành 
phần kinh tế sơ hữu xã hội chủ nghĩa phái đóng vai 
trò chủ đạo. Cô phần hóa là nhằm đa dạng hóa hình 
thức sơ hữu bằng cách tách chế độ sở hữu kinh 
tế và quyền sở hữu tài sản, nhằm thúc đây sản xuất 
sinh lợi và phát triển. Cô phần hóa không có nghĩa 
là tư nhân hóa hoặc xóa bỏ chế độ sơ hữu xã hội 
chủ nghĩa. Đây là đòi hỏi tất yếu của định hướng 
xã hội chu nghĩa, không thê xem nhẹ. 


Vậy làm thế nào dê kinh tế sở hữu xã hội chư 
nghĩa có thê giữ được vai trò chủ đạo ? Thực tiễn 
kinh tế quốc doanh các nước tư bản phát triền cho 
thấy : nếu kinh tế quốc doanh thiết lập được một 
cơ chế kinh doanh cơ động, linh hoạt, thích ứng 
được với sự cạnh tranh trên thị trường, thì nó sẽ 
thành công. Ngược lại, không phai cứ tư nhân hóa, 
cứ thay kinh tế quốc doanh bằng kinh tế tư nhân, 
thì tự động nên kinh tế sẽ tăng trương. Xí nghiệp 
tư nhân dưới chế độ tư bán chủ nghĩa chăng đã phá 
san rất nhiều đó sao 2 


Trong kinh tế thị trường của chủ nghĩa xã hội, 
thực hiện nguyên tắc "phân phối theo lao động" là 
chính, kết hợp với nhiều hình thức phân phối 
khác. Mục tiêu cua chủ nghĩa xã hội là thực hiện sự 
cân bằng giữa hiệu suất và công bằng. Để thực 
hiện mục tiêu này, sẽ diễn ra các bước như sau : lần 
phân phối thứ nhất, phản ánh sự chênh lệch thu 
nhập do hiệu suất khác nhau ; các bước tái phân 
phối tiếp sau, phản ánh công băng xã hội, bảo đam 
cuối cùng đạt tới sự phồn vinh chung, cùng giàu 
có. Mục tiêu và bản chất cua chủ nghĩa xã hội là 
thực hiện công bằng xã hội. Đương nhiên, dưới chủ 


nghĩa tư ban cũng có phúc lợi xã hội, thậm chí hiện 
nay phát triên tới mức rất cao, nhưng thực chất đó 
là chính sách nuôi con gà béo đề nó đẻ trứng thật 
nhiều vì lợi ích của giới chủ. Kinh tế tư bản chủ 
nghĩa dựa trên phân phối theo vốn (tư ban) là chủ 
yếu. Mặc dù chủ nghĩa tư bản hiện đại có nhiều 
hình thức phân phối rất đa dạng, thậm chí là khoa 
học, song ngự trị và chỉ phối vẫn là hình thức phân 
phối theo tư bản. Chính vì chủ yếu phân phối theo 
tư bản, cho nên thị trường tư ban chu nghĩa phai 
hoạt động theo quy luật lợi nhuận tư ban chu nghĩa, 
gây ra phân hóa giai cấp, gây ra tình trạng bất công 
lớn trong xã hội không sao khấc phục. Xã hội của 
thị trường tư bán chủ nghĩa, như thực tế cho thấy, 
là hang ô của mọi sự suy đôi và tệ nạn xã hội, mà 
nguồn gốc sâu xa là chủ nghĩa hương lạc, tự do cá 
nhân cực đoan ! 

Sơ dĩ chủ nghĩa xã hội phải giữ vững nguyên tắc 
phân phối theo lao động là chính, là vì phân phối 
theo lao động là sự phu định căn bản đối với chế 
độ người bóc lột người. Xóa bo chế độ người bóc 
lột người, thực hiện quyền làm chủ cua người lao 
động đối với tư liệu sản xuất, đó là đặc trưng bản 
chất của kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội. 
Nếu để cho các hình thức phân phối khác chiếm 
vai trò chu đạo, hoặc mơ rộng quá mức các hình 
thức phân phối khác, để gây ra sự chênh lệch quá 
đáng về thu nhập, gây ra phân hóa hai cực, thì cuối 
cùng không tránh khỏi dẫn đến sự thay đổi tính chất 
của nền kinh tế, và từ đó, dẫn đến sự thay đôi tính 
chất cua chính trị. 


Cần chú ý rằng, cho phép phát triển kinh tế tư 
nhân (kế cá tư nhân trong nước và tư nhân nước 
ngoài), cho phép thuê lao động, cho phép mua cô 
phần hương lãi suất, mua chứng khoán, gửi tiền 
tiết kiệm hương lãi suất, tất cả đều là cho phép. 
thực hiện các hình thức phân phối theo tài san. 
Nhưng trong kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã 
hội, những hình thức phân phối này bị giới hạn 
tronp những phạm vi nhất định : l) Đấy chỉ là 
những hình thức phân phối bô sung, chí chiếm một 
ty trọng rất nhỏ trong toàn bộ thu nhập quốc dân 
được phân phối. 2) Đấy chỉ là những hình thức 
phân phối lần thứ hai (chứ không phải lần đầu). 
3) Trong các hình thức phân phối bô sung đó, chỉ có 
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phần kinh tế tư nhân liên quan đến việc chiếm hữu 
giá trị thặng dư cua người lao động là mang tính 
chất bóc lột. Nhưng đây không phai là bóc lột giai 
cấp. Hình thức bóc lột này được pháp luật xã hội 
chủ nghĩa cho phép, vì nó còn cần thiết để thúc đây 
sản xuất phát triển trong điều kiện sức sản xuất 
còn thấp, còn nhiều thành phần kinh tế, thể hiện 
tính tất yếu về kinh tế của một nước có điểm xuất 
phát thấp. 4) Do ty trọng thấp và do có sự kiểm soát 
của nhà nước, hình thức bóc lột vừa nói không thê 
dẫn đến sự chênh lệch quá mức về thu nhập trong 
dân cư, do đó, không thê dẫn đến phân hóa hai cực, 
phân hóa giàu nghèo mang tính chất giai cấp. 5) Các 
hình thức phân phối bô sung khác (như lãi suất tiên 
sưi tiết kiệm và cô phần) đều thuộc phạm trù thu 
nhập lao động đê dành của người lao động. Bơi lẽ, 
dưới chủ nghĩa xã hội. hầu hết những người pưi 
tiết kiệm, mua cô phần, mua chứng khoán. đều là 
những người lao động. 


Nền kinh tế thị trường cua chủ nehĩa xã hội là 
nẻn kinh tế vận hành theo cơ chế : tất cả những gì 
đề cho thị trường tự điều tiết là tốt thì để cho thị 
trường tự điều tiết : nhà nước chỉ can thiệp khi thị 
trường có những biêu hiện tiêu cực cần ngăn chặn. 
Muốn vậy, nhà nước không thê không chu động 
nắm vững tình hình hoạt động cua thị trường đê 
kịp thời can thiệp khi cần thiết. Thực tiễn các 
nước cho thấy, thị trường càng phát triên thì càng 
đòi hỏi có sự can thiệp của nhà nước ở tầm vĩ mô. 
Còn ơ tầm vi mô, ở cấp cơ sơ, thì các chủ thẻ kinh 
tế tự quyết định. Chi trong trường hợp hoạt động 
vi mô ảnh hương đến toàn cục. nhà nước mới can 
thiệp. Thời đại đề cho "bàn tay vô hình” tự phát điều 
tiết kinh tế. đã qua rồi. Điều này đòi hoi chính phú 
và các cơ quan quan lý kinh tế phái chuyên từ việc 
trực tiếp quản lý và can thiệp vỉ mô sang điều hành 
vĩ mô. theo luật pháp. Chức năng điều hành vĩ mô 
của chính phu là vạch ra quy hoạch, chiến lược, xây 
dựng các công trình cơ sơ hạ tầng trọng điêm, xây 
dựng hệ thống thị trường, điều tiết phân phối thu 
nhập quốc dân. tạo dựng môi trường thuận chiều 
cho hoạt động kinh tế thị trường. 


` £ . ` ~- c= ^* ` ^ 
Kinh tế thị trường cua chu nghĩa xã hội vì thê 
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nhất thịt phái có sự lãnh đạo của đang cộng san, 
Tang cường và nâng cao vai trò lãnh đạo cua đang 
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là nhân tố quyết định bao đảm tính chất và định 
hướng xã hội chủ nghĩa cua sự phát triên kinh tế 
thị trường. 

Kinh tế thị trường cua chủ nghĩa xã hội không 
phai là “chủ nghĩa xã hội thị trường”. "Chủ nghĩa 
xã hội thị trường” chủ trương hòa nhập chu nghĩa 
xã hội với chu nghĩa tư ban, xây dựng một nèn 
"kinh tế hỗn hợp" trong đó chiếm hữu tư nhân là 
chủ thể. Như vậy, trong "chủ nghĩa xã hội thị 
trường", mâu thuẫn vẻ lợi ích giữa các chủ thê kinh 
tế là không thê điều hòa, là mâu thuẫn đối kháng. 
Với kinh tế tư nhân là chủ thê và chủ đạo. "chu 
nghĩa xã hội thị trường" đương nhiên lấy “đa 
nguyên chính trị" làm nền tảng tư tương. Khác với 
"chủ nghĩa xã hôi thị trường", kinh tế thị trường 
cua chủ nghĩa xã hội coi sơ hữu xã hội chu nghĩa 
là chủ thể và chủ đạo, coi tỉnh thần tập thê là tư 
tương chủ đạo cua xã hội và của mỗi con người. 
Do vậy, nó xác lập được sự thống nhất giữa cấu 
trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa và cơ sơ kinh tế 
xã hội chu nghĩa. 

Việc xác định kinh tế xã hội chủ nghĩa là kinh tế 
hàng hóa. cũng như việc điều hành nên kinh tế xã 
hội chu nghĩa theo cơ chế thị trường, là công việc 
hoàn toàn mới. Mặc dù Ăng-ehen từng nói sản xuất 
tư bản chủ nghĩa có dấu hiệu chuyên sang có kế 
hoạch. nhưng toàn bộ kinh tế học mác xít trước đây 
có hai khiếm khuyết lớn. Mộ: là, chỉ nhấn mạnh 
một chiều tính chất vô chính phú của sản xuất tư 
bản chu nghĩa. Điều này có thê đúng đối với chủ 
nghĩa tư bạn thời kỳ tự do cạnh tranh, nhưng không 
đúng với chu nghĩa tư ban hiện đại. Hơi là, chỉ tập 
trunp nghiên cứu /fính chất của nên kinh tế chứ 
không chú trọng nghiên cứu sự vận hành của nên 
kinh tế. do đó đã không nghiên cứu cơ chế vận hành 
và cơ chế điều hành. qưan lý nền kinh tế. Chu 
nghĩa tư ban hiện đại đã đi trước chúng ta trên lĩnh 
vực này. 


Đăng ta xác định đôi mới kinh tế là khâu trung 
tâm trong toàn bộ tiến trình đôi mới ở nước ta. Mục 
tiêu của đôi mới kinh tế là nhằm hình thành một 
nền sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường. Vì 
vậy, việc xây dựng một hệ thống lý luận về kinh 
tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội là công việc 
vô cùng quan trọng và rất bức xúc. 


Ctủ nghĩo Mớc - Lê-nin vỏ thời đợi chúng to 


I - Một trong những vấn đề lý luận mà những 
người muốn bác bo học thuyết Mác tập trung phê 
phán là sứ mệnh lịch sư của giai cấp công nhân. Có 
thể nêu ra mấy luận điềm phê phán chính của họ : 

- Giai cấp vô san mà các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin nói tới. chăng qua là tầng lớp 
những người nghèo khô nhất, tối tắm nhất, lao 
động cực nhọc nhất. Với thực trạng và phâm chất 
ấy, họ ch¡ là bộ phận đáng thương, hèn kém, cùng 


Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân trong thời đại ngày nay 
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lắm chứa đựng trone bản thân bản năng phá hoại 
mù quáng và thù hận. Giai cấp này không thẻ có khả 
năng tích cực, năng lực sáng tạo, hoặc sứ mệnh giai 
phóng xã hội, cải tạo thể giới (!) — 

- Gia định răng piái cấp vô sàn thê ky trước có 
vai trò, vị trí to lớn như Mác - Ăng-ghen đã phát hiện, 
thì ngày nay, giai cấp công nhân đã khác xa các thể 
hệ tiền thân của nó. Người công nhân hiện đại đã 
trơ nên "trung lưu hóa”, "trí thức hóa” và “phi san 
xuất hóa"... Do đó, càng không the nói đến bất kỳ 
một "sứ mệnh lịch sử thế giới" nào ở giai cấp 
công nhân hiện đại ( !) 

- Chủ nghĩa tư bạn ngày nay cũng đã tự vượt qua 
những giới hạn "cô điên" của nó đê tăng trương 
không ngừng. Thậm chí. các nước tiên tiến nhất 
đã bước vào giai đoạn "làn sóng thứ ba”, “hậu công 
nghiệp”, "tin học hóa”, hay "tiêu dùng cao”... Ơ đó đã 
bắt đầu hình thành và ngày càng phát triên một xã 
hội "hậu tư bản chú nghĩa", nhưng "phi xã hội chủ 
nghĩa. phí cộng san chủ nghĩa”. Như vậy, chu nghĩa 
tư bản có khá năng tự điều chịnh, khắc phục mâu 
thuẫn bên tron mà khòng hè cần tới sự cải tạo 
cách mạng. Vì thế, chính bản thân "yêu cầu giải 
phóng thế siới"” bị triệt tiêu, và không còn cơ sơ 


thực tế cho hành động cách mạng của giai cấp vô 
san ( !) 

Những luận điêm nói trên không xa lạ với những 
luận điêm vốn có của các học gia tư sản phương 
Tây trong môn "Mác học" (marxologie) và "Xô viết 
học” (sovietologie). Điều đáng chú ý là chúng được 
tung ra vào thời điêm chế độ xã hội chủ nghĩa ơ 
Liên xô và các nước Đông Âu sụp đồ. 

2 - Chúng ta đêu biết, lý luận về giai cấp công 
nhân và sứ mệnh lịch sư cua giai. 
cấp công nhân được các nhà kinh 
điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
dành nhiều thời gian và công sức 
đê xây dựng và phát triển thành 
một lý thuyết hoàn chính và chặt 
chế trong quá trình nghiên cứu 
khoa học và hoạt động cách mạng 
của mình. Không phải ngẫu nhiên 
mà tiếp theo sự khái quát của 
Ăng-phen về hai phát hiện quan 
trọng nhất của Mác là quan niệm 
duy vật về lịch sứ và quy luật giá 
trị thăng die, Lê-nin đã nhiều lần khẳng định : công 
lao vĩ đại của Mác là lần đầu tiên đã làm sáng tỏ vai 
trò. sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản. 

Ngay trong các tác phẩm đầu tay của Mác như : 
"Góp phần phê phán triết học pháp quyền của 
Hê-ghen", "Gia đình thần thánh", "Bản thao kinh tế 
triết học năm 1844”, v.v. đã có thê thấy rõ những 
luận điểm cơ bản, sâu sắc của lý thuyết quan trọng 
này : 

- Đối với xã hội tư bản chú nghĩa nói chung, 
nước Đức vào đêm trước cách mạng tư san đương 
thời nói riêng, đã đặt ra và trở thành cấp thiết yêu 
cầu lớn của thời đại về giải phóng xã hội và giải 
phóng con người. Giới trí thức tỉnh hoa cấp tiến 
tư san đương thời đã nhận thức được vấn đề đó, 
song đều không đưa ra được câu trả lời thích hợp. 
Riêng Mác đã nêu lên một giải pháp mới về nguyên 
tắc : con đường giải phóng xã hội là tiến hành một 
cuộc cách mạng triệt đê, khắc phục không chi bản 
thân thời Trung cô mà ngay ca cái thắng lợi cục bộ 
đối với thời Trung cô. tức là cuộc cách mạng cộng 
sản. Chủ thê cải tạo thế giới là một lực lượng vật 
chất - xã hội hiện thực : giai cấp vô sản. 


* Phó tiền sĩ triết học 
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- Giai cấp vô sản là bộ phận chịu hậu quả tiêu cực 
của sự tha hóa tư bản chú nghĩa. Không những thế, 
nó còn là nạn nhân đau khô nặng nề nhất trong toàn 
bộ lịch sử tha hóa, vì chế độ tư bản chủ nghĩa là 
hình thái kinh tế - xã hội có tư hữu bóc lột và đối 
kháng giai cấp cuối cùng. Nó không phải chỉ bị đầy 
đọa như những giai cấp cần lao khác, mà còn đứng 
trước nguy cơ "phi nhân tính hóa phô biến". Do đó, 
nó buộc phải tiến hành cách mạng nhằm giải trừ 
tất cả các dạng tha hóa, giải phóng bản thân và toàn 
thê xã hội, kiến tạo một kiểu tổ chức xã hội mới 
phù hợp với bản chất chân chính, phô biến của con 
người. 

- Yêu cầu khách quan và chín muỗi của thời đại 
về giải phóng xã hội. cũng như địa vị kinh tế - xã 
hội của bản thân, thúc đây giai cấp vô sản phải cải 
tạo thế giới. Nhưng như thế chưa đủ đề tiến tới 
thắng lợi. Giai cấp vô sản còn phải ý thức được 
đầy đủ, sâu sắc địa vị, vai trò của bản thân, tính quy 
luật của lịch sử xã hội, vươn lên ngang tầm lý. luận 
(triết học) tiên tiến của thời đại, và chí bằng cách 
đó mới làm cho hoạt động cua mình trơ thành tự 
giác, tích cực, có tác động và ý nghĩa lịch sư thế 
ĐIỚI. 

3 - Những luận điểm nói trên của chủ nghĩa Mác 
một mặt là tiêu chí phân biệt với mọi sự cắt xén và 
phiến diện trong lý luận, mặt khác kiếm chứng và 
khăng định tính chân lý, sức sống vững bền của 
nó trước biến thiên và thư thách của lịch sử. 

Giai cấp công nhân hiện đại, nhất là từ những 
nã.n 50, khi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và 
công nghệ bùng nô, đã có nhiều đặc điểm mới so 
với giai cấp công nhân nửa đầu thế ky trước. 
Nhưng chính giai cấp tư sản cũng biến đôi một cách 
tương ứng, trong sự tác động qua lại và quy định 
lần nhau với giai cấp công nhân. Trong quy trình sản 
xuất tư bản chủ nghĩa ngày nay, người công nhân 
tuy được tham gia quan lý ở mức độ nhất định, 
nhưng không phai họ đã trợ thành ông chủ. Nhà tư 
bản nắm các khâu then chốt, quyết định nhất của 
toàn bộ quá trình sản xuất - trao đôi hiện đại : việc 
tiếp thị, ra quyết sách đầu tư và lập phương án lưu 
thông... Như vậy, dù người công nhân có được tham 
gia phần nào việc quản lý sản xuất hay trao đôi, thì 
với việc nắm quyền quan lý vĩ mô và nắm độc 
quyề+ về thông tin, giới chủ vẫn chỉ phối và bóc 
lột họ. Xét về bản chất, quan hệ giữa giai cấp công 
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nhân và giai cấp tư sản về cơ bản vẫn như trước 
đây. 

Đúng là ở các nước tư bản phát triên mức sống 
tuyệt đối của công nhân có thể tăng, số công nhân 
trực tiếp sản xuất có thể giảm tương đối so với 
số tham gia khu vực dịch vụ, trình độ mọi mặt của 
người công nhân có thê cao hơn trước, thậm chí một 
bộ phận người làm công có thê có cô phần xí 
nghiệp, hướng thực lợi và dần dần trung lưu hóa... 
Song nhìn vào mức độ bị bóc lột thì chắng những 
không giảm mà có phần tăng lên. Chắng hạn nếu tỷ 
số m/v thời Mác là 1/1, thì nay là 3/1 (theo Gớt Hôn 
(Đang cộng san Mỹ), với 8 giờ lao động trong ngày, 
người công nhân Mỹ chỉ cần 2 giờ là đủ đề bù đắp 
giá trị sức lao động, còn 6 giờ là đề sản xuất giá trị 
thặng dư). Như vậy, tuy có những thay đôi, giai cấp 
công nhân ngày nay về cơ ban vẫn như Mác quan 
niệm. Trong quan hệ với giai cấp tư san hiện đại, 
giai cấp công nhân vẫn là người không có sở hữu 
tư liệu sản xuất ; họ vẫn luôn kề bên nguy cơ bần | 
cùng và tiếp tục bị tha hóa. 

- Ngay khi nêu ra tư tương về vai trò lịch sử thế 
giới của giai cấp vô sản, Mác đã xem xét vấn đề 
không chi ơ phạm vi dân tộc mà còn ơ quy mô toàn 
cầu. Sứ mệnh trọng đại của giai cấp vô sản trở nên 
sáng to khi Mác phân tích mối quan hệ giữa nước 
Đức lạc hậu với các nước Anh, Pháp tiên tiến. 

Theo Mác, khái niệm "giai cấp vô sản" cần được 
hiểu rõ trên hai mặt : về fhời gian, nó là đại biểu 
cuối cùng cho các giai cấp cần lao bị nô dịch và bóc 
lột trong toàn bộ lịch sử của sự tha hóa ; về không 
gian, nó là cộng đồng giai cấp vô sản trên toàn thế 
giới. Vì vậy, nếu xem xét sự biến đổi của giai cấp 
công nhân ngày nay mà chi giới hạn ơ bộ phận phát 
triên nhất của nó trong thế giới tư ban chu nghĩa 
(chiếm khoảng 1/10 toàn bộ giai cấp công nhân), thì 
sẽ phiến diện và dễ đi đến những kết luận sai lầm. 
Muốn xem xét đầy đủ phải nghiên cứu toàn bộ giai 
cấp công nhân thế giới, ở các nước phát triển cũng 
như ở các nước đang phát triên ; trong những ngành 
kinh tế chủ chốt, ở trung tâm cũng như tại khu vực 
sản xuất gián tiếp, ngoại vi. Chỉ có nghiên cứu đầy 
đủ những bộ phận giai cấp vô sản khác nhau về 
trình độ và mức sống, cách biệt về địa lý và thông 
tin, thậm chí có phần khác nhau về nhu cầu và lợi 
ích, chúng ta mới có thê có một bức tranh toàn cảnh 
sinh động, phức tạp và xác thực về giai cấp vô sản 


thế giới. Trên phạm vi toàn thế giới, sự phân hóa 
giữa các nước giàu và nước nghèo, ơ phương Tây 
và phương Đông, ở phía Bắc và phía Nam, vẫn diễn 
ra ngày càng sâu sắc. Theo "Báo cáo phát triền dân 
số năm 1992" của Chương trình phát triên Liên hợp 
quốc, khoảng cách giữa các cực ngày càng tăng : 
năm I960 chênh lệch giữa các nước giàu và nước 
nghèo là 30 lần, thì năm 1990 là 150 lần. 

Như vậy, xét về tông thê, giai cấp công nhân thể 
BIỚI ngày nay tuy có sự chuyên dịch mới nhưng về 
cơ bản, vẫn là mặt đối lập của chế độ tư hữu tư 
bản chủ nghĩa, là bộ phận chịu hậu qua tiêu cực cua 
sự tha hóa tư bản chủ nghĩa, đang và sẽ tiếp tục bị 
bần cùng hóa cả tương đối lẫn tuyệt đối. 

- Kế từ những chấn động đầu tiên trong hệ 
thống cấu trúc đầu thế ký trước, đến nay chủ 
nghĩa tư bản đã trải qua nhiều giai đoạn khủng 
hoảng, điều chính và phát triên. Không loại trừ khả 
năng xã hội tư bản chủ nghĩa vẫn tiếp tục tăng 
trương, phôn vinh nhờ những nguồn hỗ trợ, thúc 
đây như : cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn 
ra như vũ bão nhiều thập ky nay ; sự tan vỡ của một 
bộ phận rất quan trọng các nước xã hội chủ nghĩa 
và những khó khăn to lớn cua các nước xã hội chu 
nghĩa còn lại. Tuy nhiên, tất cả những biến thiên 
ấy trên bộ mặt hành tỉnh không phú nhận quy luật 
sâu xa mà Mác đã phát hiện, quy luật đã và đang chi 
phối sự vận động của lịch sư xã hội : từ tha hóa 
đến xóa bó tha hóa : từ tư hữu đến công hữu ; từ 
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cá nhân vị kỷ cực đoan đến tập thể tự do, văn minh, 
mà giai cấp vô sản là đại diện và chủ thê chân chính. 

Trước đây, Mác đã từng khăng định : Công xã 
Pa-ri thất bại, nhưng nguyên lý về xã hội mới mà 
nó tuyên bố thì còn mãi, và dẫu sao giai cấp công 
nhân cũng đã giành được điểm xuất phát có tầm 
quan trọng lịch sử thế giới. Ngày nay, đối với giai 
cấp công nhân hiện đại, yêu cầu giải phóng xã hội. 
cải tạo thế giới và xây dựng xã hội mới, vẫn được 
đặt ra. Điều đó có nghĩa là cuộc sống thực tế vẫn 
khẳng định và làm sâu sắc thêm sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân. 

4 - Thực chất của công cuộc đôi mới ở nước ta 
là xác lập và thực hiện một cương lĩnh phát triển đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm đạt 
tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Một trong những điều kiện thiết 
yếu báo đảm thắng lợi của tiến trình này là phát 
huy vị trí, vai trò của giai cấp công nhân. Đề làm 
được điều đó, cần phát triển và mở mang kinh tế, 
bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, 
đôi mới kỹ thuật, công nghệ, thực hiện sự chuyền 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, tạo ¡.ột bước phát triên mới của kinh 
tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục đôi mới và chinh 
đốn Đăng - đội tiên phong của giai cấp công nhân. 
Đó là nên tang vật chất và tinh thần cho sự tôn tại, 
tăng trương của giai cấp công nhân, nâng cao vai trò 
của nó nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội mới 
hiện nay. 


K . 
Chủ nghĩa... 
(Tiếp theo trang 35) 


gian là đạo đức, và càng không phai là ảo tương, mà 
đó thật sự là một triết lý cơ bản về con người và 
nhân loại trên lập trường cua giai cấp công nhân 
hiện đại. Đó là một triết học mới được Mác đặt 
nền móng. Triết học đó là một bộ phận cơ bản 
không tách rời chu nghĩa duy vật biện chứng và chu 
nghĩa duy vật lịch sư. 

Từ thực tiễn lịch sử, cần phải nhận thức đúng 
và phát triển chủ nghĩa nhân văn mác xít, nâng nó lên 
một trình độ mới. Nhưng không vì vậy mà coi nó là 


chủ nghĩa nhân văn "lỗi thời", "cố điển". Chủ nghĩa 
nhân văn mác xít là chủ nghĩa nhân văn (oàn diện, 
đích thực. Nó đang được phát triển dựa trên những 
tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa Mác chân chính. Chi 
có ai cố tình không hiểu mới phú nhận điều đó. 
Cũng cần nói thêm rằng : thực hiện trong thực tế 
chu nghĩa nhân văn, là một quá trình đầy mâu thuẫn 
phức tạp, khó tránh khỏi sai lầm nào đó. 

Không hiệu lịch sử mà lại phê phán chủ nghĩa 
nhân văn mác xít, cho nó là "cô điển", "ảo tưởng", thì 
quả là sự phê phán không biện chứng, thiếu tính 
nhân văn ! 
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Chủ nghĩa Móc - Lê-nin vò thời đợi chúng ta 


Chủ nghĩa 

nhân van mác xít 

phải chăng đã lôi thời ? 
HỖ BÁ THÂM ° 


ý bài lớp bước ngoặt phức tạp. thoái trào cua 
chu nghĩa xã hội, một số người cho răng chu 
nghĩa nhân văn mác xít là chủ nghĩa nhân vận “cô 
điện” “lối thời” 1 
Lập luận cua họ là chủ nehfa nhân văn mác xít chì 
thích hợp với thời văn mình nông nghiệp và công 
: : s _ ` S2 ẳ À 
nghiệp, còn bây giờ loài người chuyền sang nên 
É : › ` - & va.) để ¬ 
van mình tin học thì chủ nghĩa nhân văn ấy đã là "đồ 
^%* * ~ #  tọ ~ ˆ ~- 2, °®§$ 
cô”, Họ cho răng căn có “chủ nghĩa nhân văn mới 
đẻ cao cá nhân và trí tuệ 
Sự thật như thê nào 7 
Trước hét phai có cái nhìn vẻ lịch sư và từ lịch sư. 
Chu nghĩa nhân văn như là lý tương màng tính 
người. là khát vọng cháy bong cua loài người trong 
suốt chiều dài lịch sư vươn tới sự bình đăng, tự 


do và bác ái... 


Có lẻ chủ nghĩa nhân văn cô nhất được thê hiện 
trong các lý tương tôn giáo. Đáng chú ý nhất là chủ 
nghĩa nhân văn Phật giáo. Nội dung chính là con 
người cụ thẻ bị ni:êu dục vọng cá nhân thấp hèn 
chỉ phối trở nên đau khô và tôi lỗi. Vì vậy. cần phải 
tu luyện, cầu kinh, thoát tục. diệt dục... đề trơ về 
với bản thê con người nói chung. trợ thành Phật ở 
cõi Niết bàn... Đời là bê khó. cần phai thoát khoi 
bẻ khô đó băng tu luyện theo phương pháp đạo Phật. 
Lý tương yêu thương mọi người, mọi cây co. sống 
hòa nhập với thiên nhiềa., tủ luyện đê được thành 
người hạnh phúc. là tư tương nhân văn đáne trân 
trọng. Chị có điều là việc xác định đời là bê khô. 
do dục vọng mà phai tu luyện đẻ diệt dục. là phương 
thức tuy có ý nghĩa tích cực về phươne diện nào 
đó, nhưng về cơ ban, vẫn là ao tương, bất lực. phi 
đời thường. mang nặng thể giới quan duy tâm. 
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Trai qua mấy ngàn năm, các tôn giáo tuy có phát huy 
được tác dụng phần nào. nhưng vẻ cơ ban, vẫn 
không thay đôi được cuộc đời - bê khô của con 
người, vì nó có nguyên nhân xã hội khách quan mà 
Phật giáo không phát hiện được. 


Có một chu nghĩa nhân văn nữa, cũng đáng chú ý 
và rất cô, đó là chư nghĩa nhân văn cua Không Tư 
và của một số nhà triết học Trung quốc khác. Nếu 
chủ nghĩa nhân văn Phật giáo mang tính phô quát, 
nhân loại đến mức phí lịch sử, phi giai cấp, thì chủ 
nghĩa nhân văn Không giáo lại mang tính lịch sử, giai 
cấp rất rõ ràng : đó là chủ nghĩa nhân văn phong 
kiến đặc thù. Trung tâm cua chủ nghĩa nhân văn này 
là chữ Nhân. Sau này nó được phát triền thành thuyết 
nhân nghĩa và kiêm ái. Thuyết này cũng là cơ sơ cho 
hệ tư tương đức trị. Theo phái đức trị thì chính trị 
là phù hợp với đạo đúc. Đạo đức và chu nghĩa 
nhân văn của đạo Không màng màu sắc pia trương 
được mơ rộng ra quốc gia. Hạn chế chú yếu của 
chủ nghĩa nhân văn Không tử. xét về thực chất, 
cũng là ở chỗ : chì nhấn mạnh giáo huấn, vẫn nằm 
trong phạm trù hệ tư tưởng phong kiến. Có thể coi 
nó là chủ nghĩa nhân văn của nền văn mình nông 
nghiệp và chế độ phong kiến phương Đông còn 


mang nặng tính huyệt thông và phường hội. 


Với sự sụp đô cua ý thức hệ chuyên chế phong 
kiến. ơ phương Tây đã dần dần xuất hiện hệ tư 
tương tư san với chu nghĩa nhân văn cua nó. Tiêu 
biểu là chủ nghĩa nhân văn thời phục hưng. và sau 
này được phát triển với tư tường nội bật : rự do - 
bình đăng - bác ái. Nói cách khác, đó là lý tương dân 
chu và nhân quyền. Chu nghĩa nhân vấn tíc sàn đề 
cao giá trị cá nhân tư hữu, chứ không phái piá trị 
cộng đồng của Không giáo và phương Đông cô. Cá 
nhân tự do trone chu nghĩa nhân văn tư sản thực chất 
chỉ có ơ những ke thống trị, piàu có. còn ơ đa số 
nhân dân thì bị cắt xén, hạn chế. Do đó. chu nechĩa 
nhân văn tư sản là ích ký và hẹp hồi. ¬Íc dù dưới 
khâu hiệu tốt đẹp. Chủ nghĩa nhân văn tư san là chủ 
nghĩa nhân văn cua thời đại duy lý và thời đại công 
nghiệp. Nó mang tính thực tẻ trần tục, chứ không 


* Văn r »òng Tình uy Kiến siang 


Chủ nghĩa Muc - Lê-nin vỏ thời đợi chúng to 


phái ao tướng, siêu nhiên kiêu tôn giáo. Phơ-bách 
muốn phá bo tôn giáo trên trời đề tạo ra tôn giáo ơ 
trần gian. Chủ nghĩa nhân văn cua Căng và cưa 
Phơ-bách đào sâu vào con người, nhưng vẫn nặng 
về con người tự nhiên, trừu tượng. 

Chủ nghĩa hiện sinh xuất hiện, đề cao sự giải 
phóng dục vọng và bản nắng cá nhân, có ve cụ thể 
nhưng vẫn là chủ nghĩa nhân văn bán năng. Chú 
nghĩa hiện sinh là một sự bẻ tắc cực đoan và bị quan 
trong việc giai phóng cá nhân. 

Theo quy luật. chủ nghĩa tư bạn sẽ phải nhường 
chỗ cho chủ nghĩa cộng sản với sự xuất hiện cua 
chu nghĩa Mác - Lê-nin là hệ tư tương cua giai cấp 
công nhân. một lực lượng tiều biểu cho xã hội mươi , 
cao hơn và tiến bộ hơn xã hội tư sản. Chủ nghĩa Mác 
đã cho ra đời một chu nghĩa nhân văn mới : chu 
nghĩa nhân văn mác ví. Nó là sự phu định biện 
chứng đối với chủ nghĩa nhân văn tôn giáo. chu 
nghĩa nhân văn phong kiến, chu nghĩa nhân văn tư 
san. 

Chủ nghĩa nhân văn mác xít có bản chất và đặc 
điêm mới. Nó không chi kế thừa hạt nhân hợp lý 
cua các tư tương nhân văn trước đó, mà còn xây 
dựng được một hệ thống tư tương mới. Đó là một 
chu nghĩa nhân văn trên lập trường duy vật thực 
tiền, có cơ sơ khoa học, vừa có tính nhân loại. vừa 
có tính giai cấp công nhân rỏ nét. 

Chu nghĩa nhân văn mác xÍt quan tâm giải phóng 
cho cả cộng đồng, đa số người, lẫn cho từng cá 
nhân (Tự do của mỗi người là điều kiện tự do của 
tất ca mọi người). Chú nghĩa nhân văn mác xít 
không chỉ quan tâm giải quyết mối quan hệ giữa 
con người với con người, giữa cộng đồng này 
với cộng đồng khác, mà còn quan tâm giải quyết 
mới quan hệ giữa con người với tự nhiên... Nó là 
chu nghĩa nhân văn cộng san chủ nghĩa dựa trên 
nên tảng của sự phát triên khoa học kỹ thuật tiên 
tiến nhất (dù lúc đó Mác chưa biết đến văn minh 
trí tuệ - tin học). 

Với ý nghĩa đó, chủ nghĩa nhân văn mác xít từ 
trong cội nguôn, là chủ nghĩa nhân văn mới, hiện 
đại, chứ không phải là chủ nghĩa nhân văn "cô 
điện", như một số người ngộ nhận và quy kết. 


Cố nhiên ở đây có một sự thật lịch sư. Do trình 
độ kinh tế xã hội thực tế quy định, đồng thời cũng 
do sai lầm trong mô hình xã hội. do sai làm chủ quan 
của một số người cầm quyền. chủ nghĩa xã hội 
trong thể ky 20 chưa thực hiện được một cách cơ 
ban chủ nghĩa nhân văn cua Mác. Đó chính là cái cớ 
để người ta bôi đen, phụ nhận chủ nghĩa nhân vẫn 
mác xít. Họ có tình không biết đến phương pháp 
luận lịch sư. 

Chu nghĩa nhân văn mác xít cũng có những biểu 
hiện riêng khác nhau tùy theo đầu kiện lịch sư cụ 
thê ở mỗi nơi mỗi lúc khác nhau. Chăng hạn. chủ 
nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh có những nét tô đậm 
thêm chu nghĩa nhân văn mác xít. Đó là chủ nghĩa 
yêu nước. chu nghĩa lạc quan. lòng nhân nghĩa, tỉnh 
thần bác ái có từ đạo Phật. đạo Không, đạo Ki tô, 
và đã có ở dân tộc ta từ thuở vua Hùng. Hồ Chí 
Minh quý trọng con người, co cây, sông núi, lo ca 
trồng cây, ca tròng người, lo cho tất cá, chỉ quên 
mình. Hòa bình, hữu nọphị, thống nhất, độc lập. tự 
do. ấm no. hạnh phúc cho con người, dân tộc và toàn 
thế giới - đó là những “ôi dung quan trọng nhất của 
chu nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. 


Ngày nay, các thế lực thù địch đang giương cao 
cờ "dân chu và nhân quyền", nhưng thực ra họ là 
kẻ vi phạm dân chu và nhân quyền nhất trong lịch 
sư, đặc biệt là trong thế kỷ 20 này. Thế giới đương 
đại đang đứng trước nhiều nguy cơ toàn cầu. đe 
dọa số phận cua con người và nhân loại. nhưng 
đồng thời cũng hé mơ nhiều khả năng ngăn chặn 
cúc nguy cơ đó. 


Loài người tiên bộ đang cần "một chu nghĩa 
nhân văn mạnh mẽ và có tỉnh thần đôi mới", như 
cuốn Tiếng chuông canh tĩnh cho thế ký 2I* đã 
nêu. Chủ nghĩa nhân văn như vậy chỉ có thê là chủ 
nghĩa nhân văn mác xít được bô sung. phát triên, kế 
thừa mọi yếu tố nhân văn cua loài nhƯỜi trong 
thời đại ngày nay. 


Theo tôi. chủ nghĩa nhân văn mác xít đó không đơn 
(Xem tiếp trang 33) 


* Aurelio Peccet và Daisaku Ikeda - Tiếng chuông canh th cho 
thẻ Kkv XXTI. Nxh chính tr quốc pia, Hà nội, 1993, tr 176 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 
` ^ Ấ Á À 9 ^ 
VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÂN GIẢI QUYẾT 


ÙNG với quá trình đổi mới kinh tế được Đảng 

ta đề xướng từ Đại hội VI, sản xuất nông 
nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng mừng. 
Đặc biệt từ khi có Nghị quyết I0 của Bộ chính trị 
(4- 988) về đôi mới cơ chế quản lý nông nghiệp 
đến nay, nền nông nghiệp nước ta đã có những 
bước chuyên nhanh sang sản xuất hàng hóa. Giờ 
đây, người nông dân được toàn quyên quyết định 
sản xuất cái gì, bao nhiêu và tiêu thụ ở đâu. Sự thay 
đôi đó, cộng với sự phát triên của giao thông vận 
tải, của thông tin bưu điện và sự biến đôi trong 


những quan hệ kinh tế đối ngoại, đã mơ ra khả năng - 


phát triển ca thị trường trong nước và nước ngoài. 

Sự hình thành và phát triển của thị trường sản 
phẩm nông nghiệp ở nước ta phản ánh bước đâu 
sự chuyền đôi căn bản của nền nông nghiệp từ tự 
cấp tự túc là chủ yếu, sang sản xuất hàng hóa. Tuy 
vậy, thị trường sản phâm nông nghiệp nước ta còn 
nhiều hạn chế. Chúng ta chưa xác lập được một hệ 
thống thị trường thống nhất và ôn định. Sự vận 
hành của thị trường còn nhiều ách tắc, khó khăn. 
Quy mô thị trường ca trong và ngoài nước còn quá 
bé nho. Chất lượng nông sản đưa ra thị trường 
thấp, chủng loại còn nghèo nàn và mang tính tự 
nhiên. Hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô đối với 
sản xuất và tiêu thụ nông sản chưa đồng bộ, làm cho 
vai trò điều hành vĩ mô của nhà nước đối với thị 
trường kém hiệu lực. Tất cả những điều đó đã căn 
trở sự phát triển nhanh chóng cưa thị trường, làm 
cho nông nghiệp khó phát trên theo hướng san xuất 
nông san hàng hóa. 

Nguyễn nhân của tình hình trên có thê phản ánh tập 
trung ở mấy điểm sau : 

[) Chưa xác định đúng phương hướng chiến lược 
phát triển sản xuất hàng hóa cũng như các hình thức 
tô chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 
Từ đó, các chính sách và biện pháp đầu tư thiếu sự 
tập trung dứt điêm, thiếu sự khuyến khích đối với 
sản xuất hàng hóa, những ách tắc trong tô chức sản 
xuất chậm được cơi bo. Đặc biệt, chính sách đất 
đai và chính sách đầu tư chưa khuyến khích việc di 
chuyên vốn, việc tích tụ và tập trung ruộng đất và 
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các yếu tố sản xuất khác, đê đây mạnh sản xuất 
hàng hóa trong nông nghiệp. 

2) Về thị trường : 

- Thị trường nội địa hạn chế ca về quy mô và 
tốc độ tiêu thụ nông sản. Xét về nhu cầu tự nhiên, 
với gần 70 triệu dân hiện nay, trong đó 70 đến 80% 
thu nhập cua dân cư phai chỉ dùng cho lương thực 
thực phâm đi nữa, thì thị trường nội địa vẫn là quá 
bé nho. Xu hướng thu nhập danh nghĩa tăng không 
kịp với tốc độ lạm phát, trượt giá, kéo dài thêm 
khoảng cách giữa nhu cầu /ự nhiên và nhu cầu có 
kha năng thanh toán, càng làm giam sức mua cua 
dân cư, hạn chế việc mơ rộng thị trường nội địa. 
Hiện tượng "ế" sản phẩm nông nghiệp ơ tả là giả 
tạo, không phải vì sản xuất quá nhiều mà vì tiêu 
dùng còn quá ít (theo thống kê, mức tiêu dùng bình 
quần nhân khẩu/tháng thời kỳ 1986-1988 ơ ta mới 
đạt : về lương thực - 12 đến 14 kg ; thịt các loại - 
0,36 đến 0.46 kg ; cá các loại - 0,28 đến 0,55 kỹ). 
Mức tiêu dùng thấp biêu hiện không chỉ ở mức sử 
dụng san phẩm nông nghiệp ít, mà ca ơ mức năng 
lượng thực tế cung cấp cho dân cư. Điều tra cho 
thấy. mức năng lượng cung cấp cho dân cư ở nước 
tạ hiện nay mới đạt 1600-1800 calo (băng 60-80% 
mức tối thiêu). 

- Thị trường ngoài. nước bất đầu được mở rộng, 
nhưng ty lệ sản phâm nông nghiệp cua ta có mặt ơ 
đó còn rất thấp. Theo thống kể, sản phâm hàng hóa 
của nước ta xuất ra nước ngoài hiện nay mới 
chiếm 5% tông sản phâm xã hội, trong đó chu yếu 
là nông san (chiếm tới 40% tông kim ngạch xuất 
khâu). Ngay cà phê, một mặt hàng xuất khâu chiến 
lược cua ta sang các nước Đông Âu và Liên xô 
trước đây, cũng chi chiếm tỷ lệ rất thấp trong tông 
SỐ cà phê nhập của họ (thời kỳ 1986-1989 bình 
quân mỗi năm chi đạt 3, 6% về khối lượng, 3,56% 
về giá írị, so với tông số cà phê nhập). 

2) Giá ca là nguyên nhân quan trọng anh hương 
đến việc mơ rộng thị trường nông san. Có thê nói 
giá ca nông san nước ta chứa đựng quá nhiều yếu 


* Phó tiến sĩ kinh tế, Trường đại học kinh tế quốc dân 
Hà nội 


tố bất hợp lý ca về hai phía sản xuất và tiểu dùng. 
Trước hết, phai kể đến giá ca cua các yếu tố đầu 
vào được tính theo mặt bằng giá quốc tế là hợp lý 
nhưng giá mua nông sản (đầu ra) lại tính theo mặt 
bằng giá trong nước là một điều bất hợp lý. Cơ 
chế tính lùi theo giá xuất đã đây người sản xuất 
đến hiệu quả âm. Số liệu ơ một số xí nghiệp cà 
phê Đắc lắc cho thấy iá thành l kg cà phê nhân ơ 
một số đơn vị sản xuất là từ 3200 đến 3895 đồng, 
trong khi đó giá mua cùng thời điểm của công ty xuất 
nhập khâu tỉnh là 2700 đ/kg (chỉ bằng 67% giá 
thành). Còn Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt nam thì 
lại dựa trên giá xuất khâu bình quân cho từng loại 
là 1400-1500 rúp/tấn sản phâm chè khô, đề xác định 
giá mua nguyên liệu chè búp tươi là 450-500 đkpg. 

Việc sản phẩm nông nghiệp xuất khâu chủ lực 
của ta giam giá mạnh trên hị trường quốc tế đã 
làm chững lại mức tăng: xuất khâu nông san. Theo 
số liệu của ƯNCTAD, năm 1990 so với 1989, trung 
bình giá lương thực thực phâm giảm 2,4%, giá cà 
phê, ca cao giám 15,8%, giá hạt có dầu và dầu thực 
vật giam 13%. 

4) Chất lượng sản phẩm là yếu tổ quan trọng hạn 
chế sức cạnh tranh của các loại sản phẩm nông 
nghiệp của ta trên thị trường thế giới. 


- Chất lượng nông sản nguyên liệu của ta thường 
thấp. Ví dụ, mía đường làm nguyên liệu cần có 
13-14 chữ đường thì mía đường cua ta thường chi 
đạt 10 chữ đường. Hoặc lạc nhân cua ta hạt bé, hàm 
lượng aplatoxin lại cao quá tiêu chuân quốc tế, nên 
chỉ bán được 450-500USD/tấn trong khi giá chung 
trên thị trường là 650-700 USD/tấn. 


- Do công nghệ và kỹ thuật chế biến quá lạc hậu, 
nên dù chất lượng nguyên. liệu có thể khá hơn các 
nước, chất lượng sản phâm chế biến của ta vẫn 
kém xa họ trên thị trường quốc tế. Chăng hạn, so 
với chè Trung quốc, Ấn độ, Xn Lan-ca và Gru-di-a, 
chè Việt nam có hàm lượng ta nanh. ca phê in và các 
chất hòa tan khác cao hơn, nhưng giá chè cua ta trên 
thị trường thế giới lại thấp: hơn (nấm 1989, trong 
khi giá chè bình quân trên thế giới là 2500 USD/tấn, 
thì chè ta xuất sang Hồng-công. Xin- -ga-po chỉ bán 
được 800 USD/tấn). Gạo trắng 5% tấm của 
Thái-lan (giao tháng 9-1991) bán với giá 274 
USD/tấn, còn của ta chỉ bán được với giá 200 
USD/tần. 


Do công nghệ chế biến tồi, người chế biến 
không thể mua nguyên liệu với giá cao đã dồn ép 
lên đầu người nông dân. Ví dụ, trong chế biến 
đường mía, nếu áp dụng công nghệ tiên tiến, 13 
tấn mía đã thu được I tấn đường, thì các cơ SỞ chế 
biến có thể mua với giá 35 kỹ đường một tấn mía. 
Nhưng nếu mất tới 19-20 tấn mía mới thu được 
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I tần đường (như ở nhiều nhà máy cua ta hiện nay) 
thì đương nhiên không thê mua I tấn mía với giá 35 
kg đường được. 

5) Các chính sách kinh tế vĩ mô thiếu đồng bộ. 
kém hiệu lực, chưa thê hiện vai trò điều hành của 
nhà nước. Cụ thê là : 

- Chính sách thuế đối với sản xuất, kinh doanh 
nông nghiệp, nhìn chung còn bất hợp lý, không 
khuyến khích được ca người sản xuất và người 
tiêu dùng san phẩm. Từ sản xuất đến tiêu thụ, sản 
phẩm nông nghiệp phải chịu quá nhiều loại thuế. 
Ví dụ, năm 1990, cà phê phai chịu các loại thuế sau : 
thuế nông nghiệp (14% giá trị san lượng), thuế hàng 
hóa (220-230 đ/kg), thu quốc doanh (20% tông doanh 
số), thuế xuất khâu (3%). 

- Chính sách đầu tư cho vay chưa thực sự tạo điều 
kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 
Chính sách tín dụng còn ngặt nghèo, chưa phù hợp 
với đặc điêm của sản xuất nông nghiệp. Nhìn 
chung, ty lệ lãi vay ngân hàng trong giá thành san 
phâm thường khá cao ví dụ, đối với cà phê ơ Tây 
nguyên, tỷ lệ đó từ 2l đến 50% ; chè - từ 15 đến 
25%). Đó quá thực là một vấn đề cần được xem 
xét. 

. - Các chính sách bao trợ hàng nông san chậm được 
ban hành và thực hiện, là một vận, đề lớn đã và đang 
anh hương không tốt đến sản xuất và gây nên hiện 
tượng tôn đọng nông sản. 


* 


Ngày nay, khi nền kinh tế nước ta chuyên sang 
cơ chề mới, thì thị trường tiêu thụ trơ thành nhân 
tổ trung tâm quyết định sự phát triên kinh tế nói 
chung và nông nghiệp nói riêng. M. vậy, việc tạo lậ 
và mơ rộng thị trường là một vấn. đề sống còn đối 
với sản xuất. Đề đây mạnh sản xuất hàng hóa trong 
nông nghiệp, mơ rộng thị trường trong và ngoài 
nước, chúng tôi xin nêu một số giải pháp chủ yếu 
SaU : 

1) Đề mở rộng thị trường tiêu thụ sản phâm nông 
nghiệp, cần đa đạng hóa san phẩm và đa phương 
hóa thị trường. Cần chú ý cả thị trường trOH 
nước và thị trường ngoài ,hước. Đề mở rộng thị 
trường trong nước, điều cốt lõi là nâng SỨC mua 
cua mọi tầng lớp dân cư. Muốn vậy, phải đồng 
thời giải quyết ca 2 vẫn đẻ : tăng thu nhập cua dân 
cư và giam giá sản phẩm nông nghiệp, trên nguyên 
tắc vừa có lợi cho người sản xuất, vừa có lợi cho 
người tiêu dùng. Trong việc mơ rộng thị trường 
trong nước, cần đặc biệt quan tâm tới việc khuyến 
khích dân cư thay đôi cơ cấu sản phẩm tiêu dùng, 
nâng dần mức và trình độ tiêu dùng trong nước. Đề 
mơ rộng thị trường ngoài nước, nhất thiết phải 
duy trì và phát triên quan hệ thương mại với các 
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nước khu vực l' cũ. đây là thị trường quen thuộc 
Đồng thời, phai tận dụng mọi cơ hội đê mơ rộng 
thị trường sang khu vực ÏÌ. 

2) Nâng cao chất lượng nông san đáp ứng yếu cầu 
cua thị trường là vấn đề sóng còn, là điều kiện cần 
cho sự đứng vững cua san phâm nông nghiệp nước 
ta trên thị tường. Đẻ nâng cao chất lượng nông sàn, 
cần tập trung giải quyết mấy vấn đẻ : 

+ Nâng cao chất lượng san phâm ngay trong quá 
trình san xuất nông nghiệp. từ các biện pháp vê 
giống. kỹ thuật, công nghệ... 

+ Nâng cấp chất lượng sản phâm qua chế biến 
công nghiệp bằng các giai pháp đầu tư, ứng dụng 
tiền bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến 
cua thế giới. 

+ Đa dạng hóa ngành công nghiệp chế biến. tạo 
ra môi trường cạnh tranh đề thúc đây nâng cao chất 
lượng san phâm. 

+ Tô chức hệ thống thông tin về chất lượng san 
phẩm. có một hệ thống pháp quy quan lý chặt chẽ 
những tiêu chuân về chất lượng san phâm. 

3) Nhà nước cần đầu tư hoặc hồ. trợ đầu tư thôn: 
qua các dự án để phát triển kết cấu hạ tầng cơ sơ 
ơ nông thôn, trước mắt cần tập trung vào việc xây 
dựng đường giao thông. hệ thống điện ơ những 
vùng trọng điềm, nhăm tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự giao lưu kinh tế, thúc đây sản xuất hàng hóa. mơ 
rộng thị trường nông thôn nói chung và thị trường 
san phầm nông nghiệp nói riêng. 

Vấn đẻ mơ rộng thị trường nông thôn không chì 
là yêu cầu trước mắt. mà còn là yêu cầu lâu dài. 
Đầy là một thị trường lớn tập trung tới 60% dân 
SỐ cả nước. là nơi có nhiều tiềm năng đề phát. triển 
kinh tế, thực hiện tốt ba chương trình kinh té lớn 
cua Đang. Xây dựng và mơ rộng thị trường nông 
thôn trước hết cần hướng vào việc mơ rộng sức 
mua, kích thích tăng nhu cầu của nông dân thông qua 
việc nhà nước tham gia mua bán nông san, kích thích 
san xuất. nâng cao tỷ suất hàng hóa. kê cả việc giúp 
nông dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ ở bên ngoài. 
Đề làm được việc đó. trước hết phải xây dựng 
được kết cấu hạ tầng ơ nông thôn mà trong đó vai 
trò đầu tư hỗ trợ của nhà nước là điều hết sức 
quan trọng. 

4) Nhà nước cần sớm ban hành và thực hiện một 
cách đồng bộ. có hiệu qua hệ thống chính sách bao 
trợ đối với san phâm nông nghiệp. Kinh nghiệm 
cua nhiều nước trên thế giới cho thấy, đây là vấn 
đề sông còn. có tính chất chiến lược đối với san 
xuất nông nghiệp. Báo trợ hàng nông sản bao pồm 
ca hai khía cạnh : bao trợ người san xuất và bảo 
trợ người tiểu dùng. 

Bao trợ hàng nông sản là cần thiết không chỉ do 
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tình hình cung cầu luôn biến động mà còn do chính 
đặc điêm cua sản xuất nông nghiệp : muốn điều 
chình sản lượng cho cân băng cung cầu, phai có 
thời gian, thậm chí thời gian tương đối dài. Mặt 
khác, uò sản xuất nông nghiệp ơ ta hiện nay chủ yếu 
là sản xuất nho. nên khó có khả năng bảo đam san 
xuất tương đối ôn định. Trong khi đó, về phía tiêu 
dùng. tới 70-80% thu nhập cua dân cư là chỉ cho 
lưng thực thực phâm. Cho nên, nếu cung cầu và 
giá nông san có sự biến động đột ngột thì sẽ anh 
hương rất lớn đến thu nhập và đời sông cua dân 
cư, đến sự ôn định kinh tế của đất nước. Vì vậy, 
bao hộ hàng nông sản là điều hết sức cần thiết 
trone hệ thống chính sách của nhà nước nhăm 
khắc phục mặt trái của cơ chế thị trường, góp 
phần ôn định sản xuất nói chung và sản xuất nông 
nghiệp nói riêng. 

5) Giải quyết kịp thời và đầy đủ nhu cầu về vốn 
cho các tỏ chức Jưu thông nông san làm nhiệm vụ 
điều hòa cung cầu trên thị trường. Đề các tô chức 
kinh doanh nông san có thể hoạt động bình thường 
trONĐ CƠ chế thị trường, nhà nước cần có sự hỗ 
trợ về vốn dưới hình thức tín dụng ưu đãi (cả về 
lãi suất và thời gian) đề các tô chức đó có thê mua 
nông sản dự trữ khi cần thiết theo cơ số đã được 
tính trước, nhằm bảo đảm sự an toàn và ôn định 
trong việc cung ứng nông san cho xã hội. Ơ thời 
điêm giá nông san trên thị trường xuống thấp hơn 
chi phí sản xuất, các tô chức lưu thông nông san 
cần có tiền để kịp thời mua một khối lượng lớn 
nông sản nhằm báo hộ người sản xuất. Nếu các 
tô chức lưu thông nông san không có kha năng làm 
được như vậy thì giá nông san trên thị trường sẽ 
càng xuống thấp. và đó sẽ là điều tôi tệ đối với 
người sản xuất. Các tô chức lưu thông nông sản 
cũng cần có lực lượng dự trữ để tăng cung khi cầu 
tăng, không đề giá nông sản tăng đột biến, ảnh 
hương đến túi tiền cua người tiêu dùng. 

6) Sắp xếp lại các cơ sơ chế biến, từng bước 
đầu tư đê đôi mới thiết bị và công nghệ, hình thành 
hệ thống công nghiệp chế biến mang tính quốc gia 
đẻ nâng câp chất lượng, chung loại nông san qua 
chế biến, bao đảm sản phẩm nông nghiệp cua ta cổ 
chỗ đứng trên thị trường quốc tế. 

Trên thị trường nông sản, nhiều loại phải qua con 
đường chế biến mới đưa ra thị trường được. 
Nhiều loại nông san cua ta hiện nay đưa ra thị 
trường thế giới chỉ bán được với giá bằng 2⁄3 giá 
thị trường. Ngoài yếu tỔ độc quyền. lũng đoạn và 
chèn ép ra, ơ đây có vấn đề chế biến chưa tốt. Do 
chế biến chưa tốt, chất lượng hàng xuất khâu 
kém, không bán được VỚI giá cao, nên cũng không 
thê mua nông sản với giá cao ở trong nước đê 


khuyến khích sản xuất được. Vì vậy, cần đa dạng 
hóa khâu chế biến nhăm nâng cấp chất lượng 
nông san trước khi mang ra thị trường. 

7) Tô chức bao tiêu nông sản cho người sản xuất, 
hạn chế bớt rúi ro. chèn ép trong tiêu thụ sản phâm, 
khuyến khích phát triển nông san hàng hóa đáp ứng 
nhu cầu đa dạng của thị trường. 

"Sơ trường" của người nông dân là sản xuất, 
phối hợp tô chức và sử dụng các yếu tố sản xuất 
một cách hiệu qua nhất. Còn "sơ đoán” của họ là 
đối mặt với thị trường. Thị trường không thể do 
người sun xuất tạo ra, lại hình thành chậm hơn so 
với sản xuất. Vì vậy. bao tiêu nông sản thực chất 
là nhà nước tự giác đứng ra làm khâu tiêu thụ trung 
pian nhằm nối sản xuất với thị trường. sản xuất 
với tiêu dùng. Tuy nhiên. muốn vậy nhà nước phái 
có một hệ thống tiêu thụ và một ngân sách đủ mạnh 
(cuối năm 1989. giá lương thực piam mạnh, thậm 
chí xuống thấp hơn ca giá vốn. đê giữ vững sản 
xuất lương thực trong nước, nhà nước đã phai chỉ 
tới 300 tỉ đồng đề mua thóc với giá đảm báo cho 
nông dân có lãi từ 15 đến 20%). 

8) Nhà nước tô chức tốt hệ thống tiêu thụ nông 
san nhằm đam báo lợi ích và sự an toàn cho người 
sản xuất, đồng thời thực hiện vai trò điều tiết, 


Nghiên cứu - Troo đổi 


định hướng và kiêm soát vĩ mô nền sản xuất. Trong 
hệ thống tiêu thụ nông san quốc gia. cần xem các 
công ty kinh doanh nông san là trục chỉ đạo. 

Hệ thống tiêu thụ nông sản quốc gia là một hệ 
thống liên kết hữu cơ giữa các tô chức kinh doanh, 
tiều thụ nông sạn từ địa phương đến trung ương. Đì 
đôi với việc tô chức tốt hệ thông tiêu thụ, cần đôi 
mới phương thức tiêu thụ và phương thức thanh 
toán. Chu động tìm kiếm, khai thác thị trường mới. 
bạn hàng mới nhằm mơ rộng thị trường, kế cả thị 
trường ngoài nước, bằng nhiều cách : liên kết tiêu 
thụ. tiêu thụ qua trung gian, tiêu thụ trực tiếp vượt 
ra ngoài doanh nghiệp. Bên cạnh đó. có chính sách 
nới long việc kiêm soát nông sản, nhất là khi giá thị 
trường trong nước xuống thấp. Nẻn Áp dụng 
những mô hình xuất, nhập khâu trực tiếp. Thực 
hiện chính sách xuất, nhập khâu linh hoạt, hợp lý. 
nhăm bảo hộ sản xuất trong nước. 

9) Tô chức tốt hệ thống thông tin thị trường giá 
cả để người sản xuất có thể tự định hướng. đề các 
cơ quan điều hành của nhà nước có thê thường 
xuyên nắm bắt được tình hình cung cầu và giá nông 
san trên thị trường. do đó có biện pháp can thiệp kịp 
thời và có hiệu qua. 


Mâu khuunh hướng sáng 
tác trong điện ảnh gân đâu 


TRỊNH MAI DIÊM ° 


IÊN hoan phim Việt nam lần thứ X (tô chức 
LL.„ Hai phòng tháng IÌ năm 1993) là nơi hội tụ 
rõ nét mặt mạnh và mặt yếu của ngành điện anh 
nói chung. cua sáng tác điện anh nói riêng. Liên hoan 
. À ` ˆ Ẩ £ 3 ` ^ 
phim lần này màng đậm dâu ấn thời kỳ chuyên 
>Öồ Ẩ , ` .A : ` £ £ 
tiềp cua ngành điện anh từ cơ chế bao cấp sang cơ 
chế thị trường ; nó phản ánh mối tương quan giữa 
các hãng phim quốc doanh và tập thê. giữa thế hệ 
lão thành với thê hệ tre, và đặc biệt phan ánh các 
khuynh hướng sáng tác khác nhau. 
Vượt lên những khó khăn. bỡ ngỡ cua thời kỳ 
chuyên đôi cơ chế, đội ngũ sáng tác điện anh (bao 
gồm cá lực lượng chuyên nghiệp và không chuyên 


nghiệp) đã có những có pắnp 
nhất định trong tiếp cận hiện 
thực đời sống và nhu cầu đa 
dạng cua khán gia, trong tìm tòi, 
đôi mới hình thức nghệ thuật. 
Trong số những tác gia, đạo diễn 
có nghề, được đào tạo chính quy. 
lực lượng sáng tác trẻ ơ độ tuôi 
30 - 40 đang dần dần chiếm lĩnh 
vị trí xung kích, kế thừa và phát 
huy vốn kinh nghiệm quý báu 
của thế hệ đi trước. Các nhà văn cũng có ít nhiều 
đóng góp cho sáng tác điện anh, song ở Việt nam, 
chưa có sự hợp tác chặt chế, chưa khai thác được 
bao nhiêu vốn chất xám cua đội ngũ này. Đáng tiếc 
là một số người không có nghề cũng lao vào hành 
nghề, sản xuất ra những bộ phim với cốt truyện 
sơ lược, rẻ tiền, vay mượn. Theo kinh nghiệm cua 
các nước trên thế giới. chất lượng nội dung là sự 
sống còn của một nên điện anh, vì vậy họ rất coi 
trọng vai trò, năng lực cua người sáng tác và phần 
nhiều dựa vào những tác phâm văn học có giá trị. 


* Nhà nghiên cứu điện anh 
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Gương mặt đội ngũ và chất lượng sáng tác ở 
nước ta thời gian qua thể hiện ngay ở những 
khuynh hướng làm phim. 

Điều đáng mừng là điện ảnh Việt nam vẫn còn 
dòng phim hiện thực mang tính truyền thống và đang 
từng bước đôi mới của các nghệ sĩ có tâm huyết, 
vì sự nghiệp điện ảnh dân tộc. Có thê kề đến những 
bộ phim tài liệu : Đi tìm đồng đội, Cái bến, Trơ lại 
Ấp bắc, Bác đi chiến dịch, Đường Hồ Chí Minh, 
Nguyễn An Ninh niên biêu, Cô Bay Phùng Há. Dòng 
sông ánh sáng, Đến với Tây nguyên, Đồng ruộng 
đôi thay, Thiện và ác, Cô tô - đáo ngọc quê hương, 
Khát thèm được nói, Xa mẹ, Chuyện làng thương 
bình..., và những phim hoạt hình : Câu vồng hóa đá, 
Ông tướng canh đền, Chú lừa xám, Cái dầu, cái 
đuôi, Qua bầu tiên... Tuy vậy, phim tài liệu và phim 
hoạt hình vì chưa được đầu tư đúng mức trong điều 
kiện kinh tế thị trường, nên phần nào còn lúng túng 
. trong bước đi và cách thể hiện, chưa đáp ứng được 
yêu cầu của đông đao người xem. 

Bài viết này tập trung chú ý vào máng phừn 
truyện - máng phim có nhiều ý kiến tranh cãi nhất 
hiện nay. Điện anh Việt nam thời gian qua đã có một 
số phim truyện vi-đê-ô và phim nhựa được đông đảo 
người xem ưu ái. Phim truyện vi-đê-ô, san phẩm của 
nền khoa học kỹ thuật mới, đã kịp thời đáp ứng 
nhu cầu người xem, và không ít tác phâm đã đạt đến 
giá trị xã hội - nghệ thuật nhất định, gây xúc động 
lòng người, như : Băng qua bóng tối, Cô thu môn 
tội nghiệp, Em còn nhớ hay em đã quên, Hai nưa yêu 
thương, Hạnh phúc đẳng cay, Khát vọng sống, 
Tiếng gọi bên sông, Lời nguyền của dòng sông 
(phim của Trung tâm nghe nhìn Đài truyền hình Việt 
nam)... Những phim được đánh giá cao, phần lớn 
có kịch ban chuyên thể từ tác phâm văn học hoặc 
kịch bản có chất lượng. Ở đây vai trò của người 
sáng tác qua là vô cùng quan trọng. 

Những phim truyện nhựa được nhiều người 
quan tâm đều là những phim gắn bó chặt chẽ với 
hiện thực đời sống phong phú, bê bộn và phức tạp 
của đất nước : Vị đẳng tình yêu, Xương rồng đen, 
Canh bạc, Anh chỉ có mình em, Chuyện tình bên sông, 
Có lau, Dấu ấn của quy, Lương tâm bé bong, Hãy 
tha thứ cho em, Đời hát rong, Cát bụi hè đường, 
Bọn tre, v.v.. Song sự thành công cua các tác gia 
(hầu hết là tre) lại ơ những cấp độ khác nhau bơi 
cách nhìn và cách thê hiện hiện thực cuộc sống theo 
nhiều chiều khác nhau. Có những phim chân 
phương, chủ đề tướng không có gì mới, nhưng đã 
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thuyết phục được người xem bởi tấm lòng nhân 
hậu. yêu thương, và cách thê hiện dung dị, chân thực 
của tác gia : Anh chỉ có mình em, Xương rồng đen, 
Đời hát rong... Bộ phim được giải Bông sen vàng 
Vị đẳng tình yêu cũng vậy, cái mới ơ đây là cách 
nhìn đối với cuộc sống hôm nay, là xúc cảm chân 
thành cua tác gia. Phim nêu một mang hiện thực sinh 
động về cuộc sống sinh viên với những mối quan 
hệ bè bạn, thầy trò, tình yêu và lẽ sống. Sinh hoạt 
và học tập trong nhà trường tuy còn gặp nhiều khó 
khăn thiếu thốn, xã hội và gia đình còn nhiều phức 
tạp, tình yêu vẫn chưa hết trắc trơ, nhưng không thể 
làm mất đi tính hồn nhiên, tháo vát, niềm lạc quan 
yêu đời cua lớp trí thức trẻ mang đậm dấu ấn của 
thời kỳ đôi mới. Một số bộ phim khác ít nhiều 
mang tính triết lý như Canh bạc, Dấu ấn của quy, 
Lương tâm bé bong, Hãy tha thứ cho em... Các tác 
giả đã cố tìm tòi, sáng tạo cá về cách đặt vấn đề, 
cầu trúc cốt truyện, xây dựng tính cách nhân vật, 
hình thức thể hiện và cách dựng phim... Sự đóng góp 
đó của các tác gia trẻ rất đáng khuyến khích, bơi 
đổi mới là điều tiên quyết đề nghệ thuật điện ảnh 
tồn tại và phát triển. Nhưng kinh nghiệm vừa qua 
cho thấy, tuy có nhiệt tình và cam xúc mạnh mẽ, dám 
nghĩ dám làm, dám xông vào khai phá, thư nghiệm. 
nhưng do vốn sống thực tế, sự hiểu biết về con 
người và tầm văn hóa chưa đủ độ chín, nên tác phẩm 
của lớp trẻ thường không đồng đều và thiếu hoàn 
chỉnh. Nhược điêm lớn nhất của họ thê hiện ở cách 
nhìn hiện thực có phần cực đoan : nhấn mạnh mặt 
tiêu cực. ít thấy những nhân tố tích cực, lời thoại 
trong phim đôi chỗ còn thiếu thận trọng, thậm chí 
chói gắt, gây phản ứng cho người xem. 

Nhìn chung. dòng phim hiện thực đã góp một tiếng 
nói phản ánh không khí đi lên của đất nước ; tuy 
vậy, tình hình sáng tác vẫn chưa ôn định, mang nhiều 
tính tự phát. bộc lộ nhiều mâu thuẫn, đặc biệt xuất 
hiện một số khuynh hướng lệch lạc đáng chú ý. 

Khuynh hướng sáng tác chạy theo lợi nhuận đơn 
thuân với hàng loạt phim đã và đang chiếm lĩnh 
màn ảnh cá nước, khiến người xem và báo chí phải 
lớn tiếng phê phán. Những người theo khuynh 
hướng này thường ngầm xếp mình vào loại "các 
nhà làm phim thương mại" nên cố tình tránh né 
những vấn đề nóng bóng cua xã hội ; họ nhằm vào 
thị hiểu nhất thời của người xem bằng cách sử 
dụng một cách tùy tiện, đôi khi câu thả, các thủ pháp 
câu khách trên nền những cốt truyện nhàn nhạt, vay 
mượn, chấp vá, trùng lặp. Sự thực ở các nước, 


Nghiên cứu - Trao đôi 


người ta xếp phim thương mại vào loại phim giải 
trí cho tầng lớp thị dân, nhưng đê hấp dẫn được 
đông đảo người xem, tác giả và các nhà sản xuất đã 
phải đầu tư rất nhiều công sức, chất xám. Trong 
khi đó, phần lớn các phim của ta lại quá non yếu 
về nội dung và thấp kém về tay nghề, nên không 
những không đem lại cho người xem sự giải trí lành 
mạnh, mà trên thực tế, cũng không đạt được "tính 
thương mại”. Xu hướng này dường như được thay 
hình đổi dạng, bám rễ, ăn sâu vào "nội tạng" của 
khuynh hướng khác. _ 

Chính kiều sáng tác chạy theo lợi nhuận đơn thuần 
đã góp phần sinh ra khuynh hướng sáng tác xa rời 
hiện thực. Đối với phần lớn phim truyện của ta, 
mới đầu chỉ là sự tránh né, lâu +Ần các nhà làm phim 
tách rời hẳn với hiện thực đời sống. với công 
cuộc đôi mới đất nước sôi động. Trên màn ảnh 
hầu như vắng bóng những nhân vật trung tâm của 
thời kỳ đối mới, những người lao động (cả chân 
tay và trí óc) đang phần đấu không mệt mỏi cho mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. Trên hầu 
hết phim, đâu đâu cũng thấy cảnh giàu sang, ăn chơi 
xa hoa, đôi chỗ còn trác táng. Nhân vật phim thường 
quân quanh lớp thị dân đầy bế tắc và bấn loạn, 
những "thanh niên thời đại" với dáng ve hào hoa, 
thời thượng, nhưng thực chất chỉ là những con 
người nho bé, ích ky, thích hương thụ và ít quan tâm 
đến sự nghiệp chung. Có thể có một mảng cuộc đời 
như vậy, nhưng đó không phải là hiện thực tiêu biêu 
của cuộc sống đất nước còn bộn bề khó khăn, con 
người còn đang phải lao động cực nhọc, vất vả. 
Điều đáng trách là cách khai thác bối cảnh phim, khai 
thác đề tài và miêu tả nhân vật tùy tiện của các tác 
gia ; họ thường đưa vào phim những canh làm tình, 
đấm đá, phóng xe, các kiều sống lạ mắt... nhiều khi 
không ăn nhập gì với nội dung mà chỉ cốt đánh vào 
sự tÒ mò cua người xem. Loại phim này chạy theo 
mốt và chúng thường xuất hiện cả xê ri nếu tập 
đầu ăn khách. Người ta làm sao mà nhớ hết được 
những tên phim rất kêu kiều như Oan tình, Yêu điệu 
thục nữ, Hoa quỳnh nơ muộn, Trái tìm lỡ hẹn, Sau 
những giấc mơ hông, Đóa hồng cho em, Bây giờ 
em ơ đâu v.v. và v.v.. 

Qua thử thách cua thời gian, những phim trên đã 
tỏ ra nhàm chán ngay cá đối với nhóm thị dân ưa 
giật gân, thích cua lạ, chứ chưa nói tới quảng đại 
nhân dân lao động. Ai cũng biết nghệ thuật xa rời 
hiện thực và không gắn bó với đời sống nhân dân 
thì chỉ là một thứ nghệ thuật tầm thường, èo uột. 


Trong khi nhiều nhà điện ảnh nước ngoài đang quan 
tâm khai thác đề tài phong phú về hai cuộc kháng 


: chiến và công cuộc đôi mới năng động sáng tạo cua 


Việt nam, những san phâm tinh thần nói trên khiến 
dư luận xã hội bực bội là điều dễ hiêu. 

Từ xa rời hiện thực đời sống đến chối bỏ bản 
sắc dân tộc, vay mượn, lai căng, con đường đi quả 
là trong gang tắc. Không bám được vào cuộc sống 
và thiếu tài năng sáng tạo thì tất yếu phải đi vay 
mượn, sao chép từ bền ngoài, thậm chí từ những 
kịch ban cũ cua Sài gòn trước năm 1975 (phim Xác 
chết trên cao nguyên là một ví đụ). Trong quá trình 
xây dựng nên nghệ thuật dân tộc, chưa bao giờ lại 
có nhiều phim lai căng, bắt chước nước ngoài như 
mấy năm gần đây. Các tác gia làm phim võ hiệp, 
phim tâm lý xã hội, thì bắt chước phim Hồng công, 
Đài loan ; còn phim có bóng ma lại na ná phim cua: 
phương Tây. Có ý kiến mia mai là chỉ cần lồng 
tiếng khác, loại phim này sẽ trở thành phim nước 
ngoài I00%. Một số tác giả không chỉ "mượn" thủ 
pháp hoặc hình thức thê hiện, mà còn ăn cắp ca cốt 
truyện, thậm chí gán phép cho người Việt nam 
những cách suy nghĩ, lối sống, hành động rất xa lạ, 
như các phim Lắp xác, Ngôi nhà oan khốc, Vụ án 
mạng sau Ống kính, Tên phim dành cho khán giả, 
Đảo hải tặc, Ảo ảnh tình yêu, v.v.. Chúng ta có thê 
điêm qua vài mô típ lai căng trắng trợn. Ví dụ : 
chuyện hai sinh viên yêu nhau từ khi còn ngồi ghế 
nhà trường, sau khi tốt nghiệp đại học vì chưa có 
việc làm, đã phái ăn nằm với mụ béo ¡ nhiều tiền 
và lão già sắp chết giàu sụ, để lấy vốn cùng mở 
quán cơm sinh viên sau này (Tình đời). Hoặc chuyện 
đem người vợ nông thôn hiền hậu chăng bẩy đê 
chiếm đoạt nhà bạn, mặc dù họ đã từng là đồng chí 
sống chết có nhau trong kháng chiến chống Pháp 
(Cạm bấy tình). Tệ hơn nữa là sự khai thác trạng thái 
sinh lý và thèm khát dục vọng cá nhân một cách thô 
thiên đến bất chấp cả lô gích phát triển của tâm lý 
người Việt nam, như phim Chuyện tình trong ngõ 
hem. Đứng trước thực trạng này, dư luận báo chí 
và người xem đã lo lắng và phản ứng mạnh mẽ, 
thậm chí có người đã sốt ruột thốt lên trong bài viết 
của mình : không biết điện ảnh dân tộc sẽ đi về 
đâu ? Các nhà điện anh thế giới hiện đang chú tâm 
khai thác những đề tài văn hóa, lịch sử, truyền 
thống mang đậm đà bản sắc dân tộc, thì thứ Tÿ 
phâm cũ mèm" này được nhập vào ta một cách sống 
sượng, quả là điều không thê nào chấp nhận được. 


Khuynh hướng coi thường và hạ thấp nghệ thuật 
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điện ảnh vừa là hệ quả, vừa có mối quan hệ tương 
hỗ với các khuynh hướng nêu trên. Đã có hiện 
tượng "nhà nhà làm phim, người người làm phim”, 
xô bồ và bất chấp chất lượng đến mức báo động. 
Một số người không biết gì về nghê đạo diễn 
nhưng do có tiền, hoặc thân quen với người bỏ 
vốn, nên cũng nháy ra làm đạo diễn phim. Một số 
người có nghề nhưng chỉ chạy theo số lượng đê 
kiếm được nhiều tiền, chẳng hề quan tâm đến 
chất lượng nghệ thuật và trách nhiệm của người 
sáng tác, đạo diễn. Có nhà biên kịch một năm đã viết 
tới 10 kịch bản (được dựng thành phim) ; diễn viên 
gọi là "ngôi sao ăn khách" đã đóng đến 20 - 30 phim, 
mà không thuộc lời kịch bản phim nào. Điều tệ hại 
hơn, hiện nay người bö vốn sản xuất là người chỉ 
huy chính trong việc làm phim, chứ không phai đạo 
diễn. "Ông chủ” có quyền thông qua kịch bản, CÓ 
quyền thêm vào các kiều ăn chơi, các mốt quần áo, 
các vai hài lố bịch, các cách làm tình mùi mẫn... Trên 
thực tế, nhiều đạo diễn chuyên nghiệp, kế cả 
những người có tên tuổi, đã trở thành kẻ làm thuê, 
yếm thế. Lại còn tình trạng ghi tên lấy tiền của một 
số "cố vấn nghệ thuật", "biên tập phim", hoặc bán 
nhãn hiệu của hãng phim đề thu cái lãi "hoa hồng". 

Mới bước vào cơ chế thị trường mà sức công 
phá của điện ảnh chạy theo đồng tiền dường như 
đã dữ dội đến mức có khả năng làm tha hóa cả một 
ngành nghệ thuật bao năm được nhân dân và chế độ 
mới vun đắp, trân trọng. Tình hình đó là do những 
nguyên nhân sau : 

Về khách quan, sự chuyền đổi cơ chế đã tác động 
mạnh vào toàn bộ hoạt động cua ngành điện anh, phá 
vỡ thế cân bằng và phân hóa một cách ghê gớm đội 
ngũ làm phim. Sự bùng nô của nạn vi-đê-ô đen và 
sự tràn ngập sản phẩm "văn hóa đại chúng" không 
những làm méo mó thị hiếu một bộ phận công chúng 
mà còn ảnh hướng không nhỏ đến khuynh hướng 
sáng tác điện anh. 

Về chủ quan, sự quản lý của nhà nước và của 
ngành điện ảnh còn nhiều lúng túng, bị động, chưa 
theo kịp cơ chế thị trường. Có sự buông lỏng quản 
lý, trong khi chưa xác định rõ mục tiêu và định 
hướng sáng tác, chưa xây dựng được cơ chế, chế 
độ, chính sách và phương thức hoạt động cho phù 
hợp với tình hình mới ; chưa đầu tư thích đáng cho 
ngành đủ sức vượt qua cơn choáng ban đầu ; chưa 
cung cố được các hãng phim quốc doanh và lực 
lượng làm phim chuyên nghiệp mà đã vội vã cho 
bung ra các thành phần khác, v.v.. 
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Lực lượng sáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình 
điện ảnh vừa thiếu định hướng, lại gặp khó khăn 
về đời sống, nên phần lớn ngại đấu tranh, dễ thỏa 
hiệp, tránh né những vấn đề lớn của đất nước, 
ngại đi vào vấn đề có tính chất đường lối, quan 
điểm trong sáng tác. Ban thân sự chuyền tiếp giữa 
các thế hệ trong sáng tác và lý luận điện ảnh cũng 
vấp phải những mâu thuẫn nhất định trong cách 
nhìn nhận và đánh giá. 

Từ đầu năm 1993 đến nay, trước nhu cầu đôi 
mới của cuộc sống, của người xem và của ngành 
điện anh, Bộ văn hóa thông tin đã chi đạo triên khai 
một số hoạt động quan trọng, trong đó có Hội nghị 
nâng cao chất lượng. sáng tác điện anh. Song đó mới 
chỉ là bước đầu. Đê thực sự nâng cao chất lượng 
sáng tác, góp phần bảo vệ và từng bước phát triển 
nền điện ảnh dân tộc, chúng ta cần tập trung giải 
quyết một số vấn đề chủ yếu : 

Trước hết, nhà nước cân thực hiện chủ_ trương 
xã hội hóa điện ảnh đê huy động được nhiều nguồn 
vốn đầu tư cho điện ảnh nói chung, cho lực lượng 
sáng tác nói riêng. Tạo điều kiện về mặt tỉnh thần 
và vật chất cho đội ngũ xung kích này tiếp cận với 
hiện thực đời sống sôi động của đất nước, với 
tinh hoa và kỹ thuật tiên tiễn của điện ảnh thế giới, 
giúp họ có được những tác phâm phản ánh đúng hơi 
thơ của cuộc sống và ngang tầm thời đại. 

Bên cạnh việc đặt hàng và tài trợ cho mang phim 
có tính chất định hướng, nhà nước nên đặc biệt chú 
ý xây dựng chế độ nhuận bút cho các nghệ sĩ sáng 
tác phù hợp với giá thành một bộ phim và lợi nhuận 
thu được cua điện anh hiện nay. Tránh sự chênh lệch 
quá mức giữa thu nhập của người sáng tác và cua 
những diễn viên ăn khách, giữa sự đãi ngộ của tư 
nhân và sự đãi ngộ cua nhà nước. 

Trong khi tăng cường bôi dưỡng, đào tạo lại đội 
ngũ sáng tác chuyên nghiệp và đào tạo cho hệ thống 
lực lượng nghiệp dư, nhà nước nên dành một số 
vốn nhất định nuôi dưỡng những tài năng trẻ. Có 
cơ chế và dám chi đê khuyến khích nhập loại phim 
có giá trị đề góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ 
sáng tác và nâng cao dần thị hiếu người xem. 

Cần định hướng cụ thể và mạnh dạn đầu tư bồi 
dưỡng cho lực lượng lý luận phê bình, giúp họ có 
điều kiện và phương tiện nâng cao hiệu quả công 
việc, nhịp bước cùng đội ngũ sáng tác, góp phần 
thực sự vào chất lượng sáng tác, vào việc nâng cao 
nhận thức và thị hiếu thâm mỹ cua người xem. 
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CÂN CÓ GIẢI PHÁP 
HỮU HIỆU TRONG QUẢN LÝ 
BÁO CHÍ - XUẤT BẢN 


NGUYÊN BẮC SƠN ° 


Ừ sau Hội nghị báo chí và xuất bản toàn quốc, 

hoạt động báo chí và xuất bản trong phạm vi cả 

nước đã được chấn chỉnh lại. Luật báo chí, 
Luật xuất bản và những nghị định của chính phu đã 
đặt cơ SỞ pháp lý Kởz hai lĩnh vực hoạt động này 
phát triển. Tuy vậy, nếu coi việc kiêm soát được tình 
hình là một trong những biều hiện quan trọng nhất 
cua công việc quản lý nhà nước trên bình diện này, 
thì ai cũng cảm thấy chưa thê yên tâm. Bơi trên thực 
tế vẫn xảy ra những vụ việc đáng tiếc, dư luận xã 
hội không đồng tình. Điều đáng nói là những vụ 
việc ấy đều đặt tất cả các cơ quan đảng theo dõi 
về lĩnh vực này cũng như các cơ quan bảo vệ an 
ninh chính trị và các cơ quan quan lý nhà nước về 
báo chí và xuất bản trước sự đã rồi ! Nghĩa là khi 
một xuất bản phẩm nào đó chính thức hay không 
chính thức được phát hành rồi thì nếu có vấn đề 
gì chúng ta mới lo cách giải quyết. Vì vậy, việc giải 

quyết thường mang tính chất đối phó. 

— Trong thời kỳ mở cửa, với sự tác động nhiều 
mặt của kinh tế thị trường, của lối sống thực dụng 
và của chính sách "diễn biến hòa bình" mà các lực 
lượng thù địch đang ráo riết thực hiện, chắc chắn 
hoạt động báo chí và xuất bản sẽ còn chịu nhiều 
thử thách khắc nghiệt. Vì vậy, vấn đề đặt ra trong 
bài này là : làm thế nào để từng bước thực hiện 
được việc kiểm tra, kiêm soát toàn bộ hoạt động báo 
chí và xuất bản trên phạm vi toàn quốc ? 

Đề giải quyết vấn đề trên, trước hết các văn bản 
luật và dưới luật cần quy định rõ chế độ trách 
nhiệm. Luật báo chí của ta chưa xác định trách nhiệm 
trực tiếp của tác giả, nhưng công dân, với tư cách 
là người cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và 
nhà báo, thì phải : "...chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về nội dung thông tin" (chương II, điều 4, 
điềm 2). 

Thật ra, không phải bao giờ nhà báo và cơ quan 


báo chí cũng nhận thông tin từ một cá nhân. Và lại, 
người cung cấp thông tin có thê vì những lý do. 
hoàn toàn cá nhân (ví dụ, trình độ nhận thức) mà 
cung cấp thông tin, thông tin đó chưa phải là sự thật 
đây đủ chứ không phải là không đúng sự thật. Do 
vậy, việc kiếm tra, xác minh và sử dụng những thông 
tin ấy phải là trách nhiệm và nghĩa vụ chuyên môn 
của nhà báo và cơ quan báo chí. Hơn nữa, vấn đề 
còn ở chỗ : các nhà báo và cơ quan báo chí vẫn tự 
thu thập thông tin, tài liệu... thì đương nhiên phai chịu 
trách nhiệm về việc làm của mình. Vì thế, theo tôi, 
việc không xác định rõ trách nhiệm cá nhân của tác 
giả trong Luật báo chí là chưa chặt chẽ về mặt pháp 
lý. 

Về điểm này, Luật xuất bản đã nêu rõ. Ngay trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và nhà 
xuất bản (đối với nhà xuất bản còn nêu cả trách 
nhiệm của tông biên tập), Luật báo chí và Luật xuất 
bản cũng đều xác định đúng đắn và nghiêm ngặt. 

Thế còn trách nhiệm của cơ quan chủ quản các báo 
và nhà xuất bản thì sao ? Nghị định 133 HĐBT xác 
định : "... Cơ quan chủ quản báo chí phai chịu trách 
nhiệm liên đới về các vi phạm pháp luật của cơ quan 
báo chí trực thuộc" (chương II, điều 5). Ở Luật xuất 
bản, chương III, mục l1, điều ¡1 ghi : "... Giám đốc, 
tông biên tập nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về xuất bản phẩm của nhà xuất bản. Cơ 
quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về xuất 
ban liên đới chịu trách nhiệm theo nhiệm vụ và 
quyền hạn của mình". 

Đề làm rõ vấn đề này, cần "dựng lại" quá trình 
ra đời của một xuất ban phẩm, 

Tùy theo uy tín và mối quan hệ của tác giả với các 
biên tập viên, tông biên tập hoặc giám đốc nhà xuất 
bản, mà nhà xuất bản đưa rên sách và bản fón tất 
nội dung sách vào kế hoạch xuất bản. Nhà xuất bản 
"đăng ký đề tài" (đúng ra, phai gọi là "đăng ký tên 
sách") với Cục xuất bản. "Phiếu xác nhận đăng ký 
đề tài xuất ban" do Cục xuất bán cấp có ghi rõ : 
"Dùng để ký hợp đồng in", và chính số thứ tự của 
phiếu này sẽ là số giấy phép xuất bản được phi 
trong cuốn sách. Như thế là, trừ những cuốn sách 
không nhà xuất bản nào đứng tên, được in chui và 
bán chui ra, còn tất cả các cuốn sách có phiếu xác 


* Trưởng phòng quản lý báo chí xuất bản, Sở văn hóa thông 
tin Hà nội 
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nhận trên đều được coi là đã có giấy phép xuất bản. 
Và như vậy, khi ¡n xong, về pháp lý, sách đã được 
phép phát hành. Với quy trình ra sách như trên, cơ 
quan chủ quản của nhà xuất bản nếu có duyệt sách 
xuất bản thì cũng chỉ là duyệt kế hoạch xuất bản 
của nhà xuất bản mà thôi. Thế thì tại sao và bằng 
cách nào mà cơ quan chú quản của nhà xuất bản lại 
phải liên đới chịu trách nhiệm với nhà xuất bản về 
xuất bản phẩm đưa ra thị trường ? Đối với hoạt 
động báo chí (kê cả báo nói, báo hình), các cơ quan 
chủ quản các báo càng không có điều kiện đề tham 
gia từng số báo, từng chương trình phát thanh, phát 
hình, do đó càng không thê nói tới việc phải chịu 
trách nhiệm liên đới với các báo về các vi phạm 
pháp luật cua họ ? 

Vì thế tôi cho răng, cần phân biệt giữa hai loại 
trách nhiệm : trách nhiệm tông thê về mội quá trình 
„hoạt động với trách nhiệm cụ thê về từng san 


phẩm. Cơ quan chủ quản chỉ có thể liên đới chịu: 


trách nhiệm tông thê về tư tưởng, khuynh hướng 
chính trị, khuynh hướng văn học, nghệ thuật. Nói 
cách khác, nó phái làm cho người đứng đầu cơ quan 
báo chí và nhà xuất bản luôn luôn đi đúng tôn chỉ, 
mục đích đã vạch ra. Còn người phai chịu trách 
nhiệm cụ thể về từng "sản phẩm", thì như đã phân 
tích ở trên, trước tiên là rác gia, sau đó là người 
đứng đầu cơ quan báo chí, xuất bản. Trong nội bộ 
một cơ quan báo chí, xuất bản, các công đoạn từ tác 
giả đến biên tập viên, từ biên tập viên đến trưởng 
ban biên tập, rồi từ trưởng ban biên tập đến tông 
biên tập (như đối với báo in) hoặc trên tông biên tập 
còn có giám đốc (như đối với đài phát thanh, đài 
truyền hình và nhà xuất bản), đều cần có quy chế 
riêng ; trách nhiệm từng khâu, từng người cần 
được phân định rõ. 

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, 
trong cả hai luật báo chí và xuất bản, hình như vấn 
đề còn bỏ ngo, chưa được quy định chặt chẽ. Một 
thông tin, một bài báo, một bức ảnh, một tác phâm 
văn, thơ, sân khấu, điện ánh... nếu còn ở dạng "bản 
thao” đơn chiếc, chưa có điều kiện đề phô biến, thì 
chưa có mấy tác dụng. Chỉ khi đã được một cơ quan 
báo chí, xuất bản chấp nhận đăng, phát hoặc xuất 
bản, có điều kiện đê phô biến, thì nó mới thật sự 
phát huy tác dụng. Nhưng trước khi đưa ra phô biến 
nó, có một công đoạn rất quan trọng lâu nay chưa 
được chú ý đúng mức : đó là vấn đề nộp lưu 
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chiêu. Trên thực tế chúng ta thường chi coi chế độ 
lưu chiêu như một hình thức lưu giữ sách báo, không 
hơn không kém. Hầu như cá sách lẫn báo sau khi 
phát hành rồi thì mới nộp lưu chiêu. Ở đây cũng 
nay ra câu hoi : cơ quan quản lý nhà nước về báo 
chí và xuất bản sẽ tham gia công đoạn nào trong quy 
trình "sản xuất" ra sàn phâm để "liên đới chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm" ? Có lẽ, 
điều quyết định là kiểm tra nội dung cua sản phâm. 
Nếu cứ duy trì hình thức quản lý như hiện nay (cụ 
thế là đối với hoạt động xuất bản thì có việc duyệt 
kế hoạch, kiêm tra đột xuất và thanh tra, còn đối 
với hoạt động báo chí thì không có một hình thức 
kiêm tra kiêm soát øì ), làm sao chúng ta có thể loại 
trừ được sự ra đời của những sản phâm xấu, độc 
hại ? Vấn đề tự nó dẫn đến là, phái xây dựng cho 
được một quy chế kiểm tra kiếm soát nằm ngay 
trong quy trình "sản xuất" thì mới hy vọng ngăn 
ngừa được mọi xuất bản phâm độc hại. 

Như vậy, nếu nhìn vào quy trình sản xuất, thì lâu 
nay "đầu ra" của xuất bản phâm không có người 
"canh gác". Đề làm nhiệm vụ này, theo tôi, không có 
ai khác ngoài cơ quan quản lý nhà nước vê báo chí 
và xuất bản. Nghị định 133/HĐBT đã quy định rõ 
về thời gian nộp lưu chiều xuất bản phẩm trước 
khi phát hành : trước 3 giờ đối với báo chí, bản tin 
ra hãng ngày ; trước 6 giờ đối với báo chí, bản tin 
không ra hằng ngày ; trước 12 giờ đối với báo chí 
nước ngoài được phép nhập... Luật xuất bản, điều 
2] cũng quy định rõ : "Trong thời hạnz2 ngày kế từ 
khi in xong, cơ sở in phải nộp lưu chiều xuất bản 
phâm ; ít nhất là bảy ngày trước khi phát hành, nhà 
xuất bản phai nộp lưu chiều xuất bản phâm...". Như 
vậy, về nộp lưu chiêu, luật quy định rất chặt. Vấn 
đề còn lại là : có cách gì để trong một thời gian 
ngắn, kiểm tra, kiểm soát được hết mọi xuất bản 
phẩm trước khi phát hành ? 

Ở cả hai luật báo chí và xuất bản, chế độ lưu 
chiêu không chỉ nhằm lưu giữ xuất bản phẩm ; nó 
cần được coi là một phương thức quan trọng đẻ 
kiêm tra mọi hoạt động xuất ban, và là phương thức 
duy nhất đê kiểm tra từng xuất bản phẩm. Đã đến 
lúc phải xây dựng quy định kiểm tra xuất bản phẩm 
ơ ca hai lĩnh vực báo chí và xuất ban, đê chính trên 
cơ sở kiểm tra mà cơ quan quan lý nhà nước về 
báo chí và xuất bản quyết định cho phép hay không 
cho phép phát hành. Người lính gác "đầu ra" này, sẽ 


Nghiên cứu - Trao đôi 


đóng vai trò như người cán bộ KCS (kiểm tra chất 
lượng sản phâm) trong sản xuất công nghiệp. Lô 
gích ấy tất dẫn đến việc quy định chế độ trách 
nhiệm pháp lý đối với từng xuất bản phâm như 
sau : người chịu trách nhiệm trước tiên là tác giả ; 
sau đó đến tổng biên tập, giám đốc ; cuối cùng và 
cđo nhất là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí 
và xuất ban. 

Mục đích của việc kiêm tra, kiểm soát trước hết 
là nhằm không đê cho những sản phẩm xấu, độc 
hại được phát hành ; nhưng có lẽ cũng còn là đề cho 
không một tác phâm có giá trị nào không được công 
bố. 

Việc khen thương trên hai lĩnh vực báo chí và xuất 
bản cho tới nay vẫn là điều đáng suy nghĩ. Chúng 
ta chưa có giải thương quốc gia ở cả hai lĩnh vực 
này. Các giai thương báo chí và văn học hiện này 
mới là cua Hội nhà báo và Hội nhà văn Việt nam, 
tuy mang tính toàn quốc nhưng vẫn chưa phải là giới 
thương quốc gia do bộ quản lý nhà nước ngành 
văn hóa thông tin tô chức. Còn những vụ việc vi 
phạm pháp luật trên hai lĩnh vực này, chúng ta cũng 
chưa xử lý được một vụ nào thoa đáng. Vì sao như 
vậy 2 Theo tôi, nguyên nhân có lẽ ơ bình diện tội 
phạm học ; những tội danh trong luật rất khó định 
tính, định lượng. Ở đây cần có quá trình nghiên cứu 
đề đề ra những điều phù hợp và có khả năng thực 
thi hơn. 

Đề giải quyết tiếp vấn đề cơ chế, cần tìm con 
đường giải quyết theo mạch cua sự việc. Khi một 
xuất bản phâm "có vấn đề", cách giải quyết nên 
như thế nào ? Trước nay vẫn làm theo cách : Cục 
xuất bản yêu cầu nhà xuất bản tạm ngừng hoặc 
ngừng hắn việc phát hành ; cũng có thể yêu cầu lập 
tức thu hồi xuất bản phâm đó. Đồng thời, đề nghị 
cơ quan chú quản của nhà xuất bản có khuyết điểm 
lập hội đồng thâm định và kiến nghị hình thức xử 
lý. Với cách làm như thế, mọi việc đều tùy thuộc 
vào cơ quan chủ quan (chắng khác nào một người 
vừa đá bóng vừa thôi còi). Kinh nghiệm nhiều 
nước cho thấy, cách giải quyết có hiệu quả nhất, 
là quy tất ca vào một mối : bộ quan lý nhà nước 
(ở địa phương là úy ban nhân dân tĩnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, mà cơ quan tham mưu là sơ 
văn hóa thông tin, theo phân cấp của chính phủ). Các 
thủ tục hành chính chủ yếu mà bộ quản lý nhà nước 


cần thực hiện đề thống nhất quan lý, là : cấp giấy 
phép hoạt động (như trước nay vẫn làm) ; bồ nhiệm 
và miễn nhiệm giám đốc, tổng biên tập các nhà xuất 
bản và cơ quan báo chí. Việc này trước nay đều do 
cơ quan chu quan thực hiện, sau khi có sự đồng ý 
băng văn bản của bộ quản lý nhà nước. Một quy 
trình ngược lại chắc sẽ tránh được sự vận dụng tùy 
tiện, cục bộ thường gặp ; đồng thời, sẽ có điều 
kiện đề tiêu chuân hóa cán bộ hoặc điều chuyền cân 
đối cán bộ trong phạm vi ca nước. Đối với các 
báo, nhất là báo tuần, việc thay đôi này sẽ có một 
ý nghĩa xã hội không nhỏ là góp phần quan trọng 
vào việc xóa đi những vùng cấm trong hoạt động 
báo chí. 

Đề thực hiện việc kiểm tra từng xuất bản phâm, 
bộ quan lý nhà nước phải xây dựng một hệ thống 
các hội đồng thâm định từ trung ương đến các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương hoặc từng khu 
VỰc, cùng với một quy chế hoạt động. Các hội 
đồng thâm định sẽ đóng vai trò như các trọng tài, 
các "tòa án" chuyên ngành để giai quyết các "vụ án" 
báo chí, văn học ; sẽ là chỗ dựa về pháp lý đề đôi 
ngũ kiểm tra viên của các cơ quan quản lý nhà nước 
thực hiện việc kiểm tra các xuất bản phẩm. Ở trung 
ương. các hội đồng thấm định có thê phần theo các 
chuyên ngành văn, thơ, báo chí (giống như các hội 
đồng nghệ thuật hiện nay) đê không những có thẻ 
làm nhiệm vụ thầm định mỗi khi xuất bản phẩm "có 
vấn đề", mà còn có thể làm nhiệm vụ chấm và xét 
giải thương quốc gia cho các loại hình sáng tạo (kế 
cả báo chí) khi cần thiết. 

Về các chế độ, chính sách. trong đó có chính sách 
tài trợ, hiện nay đã có nhiều cơ quan báo và nhà xuất 
bản tự hạch toán và sống được ; nhưng vẫn còn 
không ít cơ quan báo, tạp chí, nhà xuất bản còn phái 
dựa vào tài trợ cua nhà nước đề tồn tại. Vì vậy, về 
chính sách tài trợ, nên quy vào một mối là Bộ văn 
hóa - thông tin thông qua Bộ tài chính (ơ địa phương 
là các sơ tài chính vật giá). Điều này chắc chắn sẽ 
tạo thuận lợi hơn cho sự phát triên của hoạt động 
báo chí và xuất ban. 

Tôi cho răng. nhung giải pháp nêu trên rất phù 
hợp với tư tương và phương hướng xây dựng một 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng 
ta. Tất nhiên, để làm được như thế, còn phải giải 


(Xem tiếp trang 57) 
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ĐIÊỀU TRA 


HOẠT ĐỘNG CUA 


THƯƠNG NGHIỆP NGOÀI 
QUÔC DOANH HIẾN NAY 


CÔNG KHÁNH “* 


HUYỆN sang nên kinh tế thị trưởng, Thương 
CÔ nguẹp ngoài quốc doanh có nhiều điều kiện 

đề phát triên. Dượng nhiền, quá trình phát triên 
cua nó đặt ra nhiều vấn đề mà nền kinh tế cần 
quan tâm. 


Sau năm 1954, khi miền Bắc bước vào thời kỳ 
khôi phục kinh tế, hoạt động của tư thương khá 
mạnh, chiếm 71,9% lưu chuyên bán buôn, 80,2% lưu 
chuyên bán lẻ xã hội. Tới năm 1957, thương nghiệp 
tư doanh chủ yếu là những cưa hiệu nhỏ, phân tán, 
kinh doanh tập trung trong một số ngành như bách 
hóa, vải sợi, vật liệu xây dựng, kim khí. Tư ban 
thương nghiệp (kể cả tiêu thương) chiếm 47,4% lưu 
chuyên bán buôn, 61% tổng mức bán lẻ. Hai loại 
hình tư thương chủ yếu là thương nghiệp tư bản tư 
doanh (1753 hộ) và những người buôn bán nhỏ 
(226 200 người). 


Cuối năm 1960 có tới 99,4% số hộ tư sản thương 
nghiệp được cải tạo. Sau năm 1960, số lượng tiểu 
thương giảm đi đáng kể : từ 206 000 người (năm 
I960) xuống còn 161 000 người (năm 1965). Thời 
kỳ tiếp theo cho tới năm 1975, số lượng tư thương 
lại có chiều hướng gia tăng : ty trọng "thị trường 
tự do" trong tông mức lưu chuyền bán le xã hội từ 
12,9% (năm 1965) lên 23,9% (năm 1975). 


Nhìn chung, sau công cuộc cái tạo xã hội chu nghĩa 
ở miền Bắc, nèn kinh tế trở nên tương đối thuần 
nhất với hai hình thức sở hữu chủ yếu : toàn dân 
và tập thể. Kinh tế cá thê ngày càng bị thu hẹp, kinh 
tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản nhà nước bị xóa 
bó. Năm 1975. kinh tế xã hội chú nghĩa (quốc doanh 
và tập thê) chiếm 88.4% tổng sản phâm xã hội và 
84.4% thu nhập quốc dân. 


Sau ngày miền Nam được giải phóng, hoạt động 
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của tư thương cũng có nhiều nét mới. 
Ở miền Bắc nạn đầu cơ, buôn lậu gia 
tăng. Ty trọng thị trường tự do trong 
tông mức lưu chuyền hàng hóa bán le 
xã hội cũng tăng : năm 1979 là 30,7%, 
năm 1980 lên 37,7% ; trong ngành ăn 
uống, tỷ trọng trên còn cao hơn : năm 
1979 - 54,1%, năm 1980 - 63,9%. Còn 
ở miền Nam sau ngày giải phóng có 
khoảng 2 vạn nhà tư sản, gấp 10 lần 
số nhà tư san miền Bắc năm 1954. 
Giai cấp tư sản miền Nam có vốn và tài sản lớn, 
có mối liên hệ rộng rãi, chặt chẽ với tiều thương, 
nông dân và thị trường thế giới. Năm 1976, tư sản 
mại bản và tư san lớn ở miền Nam bị xóa bỏ. Năm 
I978, nhiệm vụ cai tạo công thương nghiệp tư bản 
tư doanh loại vừa và nho ơ đây coi như cơ ban hoàn 
thành. Song trên thực tế, việc hoàn thành cải tạo giai 
cấp tư sản nói trên chỉ là hình thức. Từ giữa năm 
1979 trở đi, các hộ tư sản thương nghiệp cũ lại tiếp 
tục hoạt động ; cùng với nó, đã phát sinh một SỐ tư 
sản mới, nhất là trong các ngành buôn bán vải, quần 
áo may sẵn, thuốc tây, hàng ngoại hóa. 

Sau ngày giải phóng, ở miền Nam có hơn l triệu 
người thuộc tầng lớp tiêu thương, sống tập trung 
chủ yếu ở các đô thị. Trong thời gian 1977 - 1978, 
việc cải tạo tiêu thương được chú trọng thực hiện. 
Đến năm 1984 có khoảng 9 vạn người buôn bán nhỏ 
được chuyên sang sản xuất hoặc sử dụng trong 
ngành thương nghiệp xã hội chu nghĩa. Trai qua: b) 
năm từ 1979 đến 1984, lượng tư thương ở miền 
Nam đã tăng gần hai lần. Đến năm 1984, cả nước 
có 847 300 tư thương, tăng 33% so với năm 1980 ; 
trong đó kinh doanh thương nghiệp có 447 800 người 
(tăng 12,5%), kinh doanh ăn uống có 208 300 người 
(táng 32,1%). 

Tới năm 1987, số lượng tiểu thương ở nước ta 
xấp xi l,5 triệu người, chiếm gần 50% tông số 
hàng hóa lưu chuyền trên thị trường. Năm 1990, tông 
mức lưu chuyên bán lẻ của thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán chiếm 35,9% thì của 
tư nhân (với 695 916 hộ gồm 835 844 người kinh 
doanh thương nghiệp - dịch vụ) và các thành phần 


* Chuyên viên kinh tế, Bộ thương mại 


khác chiếm 64,1%. Thương nghiệp bung ra quá 
nhanh so với san xuất. Năm 1991 có 730 000 hộ với 
950 000 người kinh doanh (chưa kê trên ¡ 200 000 
người buôn bán nho). Trừ 4 tỉnh có ty trọng mức 
bán le cua tư thương dưới 50% là Vĩnh phú (34,8%), 
Lai châu (37,9%), Hai hưng (44,1%) và Hà sơn bình 
(48,7%), còn các tỉnh khác đều cao hơn 50% (nơi cao 
nhất là Tiền giang : 86,9%). Nhìn chung, ơ các tình 
phía nam ty trọng bán lẻ của thương nghiệp tư nhân 
trong tông mức lưu chuyên. hàng, hóa bán le xã hội 
đều từ 65% trơ lên, nơi thấp nhất (Minh hải) cũng 
đạt 65,3%. Năm 1992 và 6 tháng đầu năm 1993 
thương nghiệp tư nhân tiếp tục mơ rộng hoạt động, 
chiếm xấp xi 80% lưu chuyên hàng hóa bán lẻ xã 
hội. Hiện tượng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng gia 
có xu hướng gia tăng : năm 1989 - 1000 tí đồng ; 
năm 1990 - 1500 tí đồng ; và tới nay, chưa thê ước 
lượng là bao nhiều. 

Qua các cuộc điều tra hoạt động của tư thương, 
thấy nôi lên một số vấn đề sau : 

- Tỷ trọng người mới bô sung vào lực lượng 
buôn bán chiếm ngày càng lớn (ơ Hà nội, người 
về mất sức đi buôn chiếm tới 46,2%). 

- Số người kinh doanh không có đăng ký chiếm 
ty trọng còn cao. 

- Số thuế thất thu khá lớn và có xu hướng ngày 
càng trầm trọng, trong khi số hộ và quy mô kinh 
doanh ngày càng tăng. 


- Xu hướng buôn chuyến, kinh doanh ăn uống - 
dịch vụ có chiều hướng gia táng. 

- Tình trạng buôn lậu, làm hàng giá, khá phô biến 
và diễn ra ở nhiều nơi. 

Tư duy nhất quán về phát triển nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần được nêu trong Nghị quyết 
Đại hội VI và được khẳng định lại trong Nghị quyết 
Đại hội VH của Đảng, đã góp phần tạo điều kiện 
cho kinh tế tư nhân ở nước ta hồi phục và phát triên 
mạnh trong những nắm qua. có những biến đồi cả 
về lượng và về chất. 

Sau khi luật doanh nghiệp tư nhân và luật công ty 
ra đời, đến hết tháng 1-1993 cả nước đã cấp giấy 
phép đăng ký kinh doanh cho 4 430 doanh nghiệp 
với số vốn ban đầu và vốn điều lệ là l 68I1 tỉ 
đồng. Trong đó có 70% doanh nghiệp tư nhân, 28% 
công ty trách nhiệm hữu hạn, 2% công ty cô phần. 
Một số địa phương có nhiều doanh nghiệp thành 
lập. đăng ký kinh doanh như Hà nội, đến tháng 
4-1993 có 587 doanh nghiệp (267 doanh nghiệp tư 
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nhân, 306 công ty trách nhiệm hữu hạn, 5 công ty cô 
phần) với tông số vốn hơn 200 tỉ đồng. Thành 
phố Hồ Chí Minh đến tháng 5-1993 có 556 doanh 
nghiệp (142 doanh nghiệp tư nhân, 405 công ty kh 
D00 hữu hạn, 9 công ty cô phân) với tông số 
vốn trên 371 tỉ đồng. 

Kinh tế tư nhân phát triên đã góp phần làm phong 
phú, sống động thị trường, vừa phục vụ tiêu dùng 
tại chỗ, vừa đáp ứng nhu cầu ngoài nước ; nhiều 
ngành nghề truyền thống được phục hồi ; sự cạnh 
tranh giữa quốc doanh và ngoài quốc doanh ở trong 
và ngoài nước cũng tăng lên. Trí tuệ, chất xám và 
cơ sơ vật chất kỹ thuật trong xã hội được tận dụng. 
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, kinh tế tư nhân 
cũng có nhiều tiêu cực ; bên cạnh những kết quả, 
cũng còn không ít vấn đề đáng lưu tâm. Cụ thể là : 

- Vốn pháp định và vốn thực tế thường vênh 
nhau khá lớn. Chính điều này đã gây khó khăn không 
nho cho các cơ quan quan lý và các doanh nghiệp 
liên quan trong các trường hợp vay mượn, cầm cố 
và xư lý khi vỡ nợ. 

- Trình độ kế toán yếu và không chấp hành 
nghiêm các quy định về thống kê - kế toán - tài 
chính ; có một thực tế là các phi vụ làm ăn đều đề 
ngoài số sách, trốn thuế, buôn lậu diễn ra ở nhiều 
nƠI. 

- Số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp tư nhân 
và Luật công ty còn quá ít. Ca nước có khoang 700 
hộ kinh doanh tư nhân, trong đó 27% thuộc loại A, 
B. Số hộ kinh doanh loại A, B có số vốn kinh doanh 
hơn mức vốn pháp định của doanh nghiệp tư nhân 
ước tính là 50%. Như vậy, ca nước có khoang 10 
vạn hộ kinh doanh tư nhân thuộc diện điều chỉnh 
cua Luật doanh nghiệp tư nhân (theo Nghị định 221 
của Hội đồng bộ trương ngày 23-7-1991). Số hộ tư 
nhân xin lập doanh nghiệp và được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh mới băng 5% số hộ kinh 
doanh thuộc diện điều chính của Luật doanh nghiệp _ 
bì nhân. Hiện tượng này do hai HEHÿĐP HHẠNS một 
số chưa tiếp cận được luật ; một số muốn duy trì 
theo "lối làm ăn cä" đề dễ bề trốn thuế. 

Nhìn lại ca chặng đường mấy chục năm qua, có 
thê đi tới kết luận : thương nghiệp ngoài quốc 
doanh có mặt tích cực và mặt tiêu cực ; chúng ta cần 
phát huy mặt tích cực, đồng thời có biện pháp ngăn 
ngừa, hạn chế mặt tiêu cực. Trước đây có lúc do 
không nhận thức rõ quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội 
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là một thời kỳ lịch sư lâu dài, chúng ta đã xóa bo 
quá nhanh các thành phần kinh tế "phi xã hội chủ 
nghĩa", đã tiến hành việc "cải tạo” một cách ỗ ạt 
theo kiêu chiến dịch, nên đã không thu được kết qua 
mong muốn. Trái lại, thời gian gần đây, chúng ta 
. lại đê cho tư thương phát triên tràn lan, không có sự 
kiêm soát và quan lý cần thiết, dẫn đến những hậu 
qua tiêu cực. Bài học rút ra ơ đây là : SP UPNE được 
làm trái quy luật khách quan. 

Từ chu trương "sớm căn bản hoàn thành cai tạo 
xã hội chủ nehĩa" chuyên sang chính sách cơ cấu 
kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quan lý của nhà nước, là một bước 
đôi mới quan trọng. Vấn đề là tìm ra các biện pháp 
cụ thê đề giải phóng mọi tiềm năng của các thành 
phần kinh tế trong xã hội. Với luật đầu tư đã sửa 
đôi, bô sunø, chúng ta đã tạo mỗi trường thuận lợi 
cho việc gọi tư bản nước ngoài vào nhằm thúc đây 
quá trình phát triển kinh tế. Như vậy, không có lý 
do gì để chúng ta ngần ngại trong việc hỗ trợ cho 
các thành phản kinh tế đầu tư, góp phân mơ mang 
đất nước. Trong lĩnh vực lưu thông, sự tồn tại cua 
tư thương phải được coi như một yêu cầu khách 
quan, cần có chính sách và biện pháp quản lý, 
hướng dẫn đề nó phát triển một cách đúng hướng. 
Tập trung vào những vấn đè : 

I- Tạo điều kiện mơ rộng thị trường tiêu thụ sản 
phâm, nhất là thị trường ngoài nước. Nhà nước 
nắm giữ một số mặt hàng thiết yếu nhưng không 
nền độc quyền. Quy định rõ và ôn định các mặt hàng 
nào cấm, các mặt hàng nào kinh doanh có điều kiện, 
còn lại phai được tự do kinh doanh. 

2 - Coi thông tin kinh tế là ngành dịch vụ trong đó 
mọi thành phần kinh tế đều được tham gia, tham 
khảo, cung cấp, tìm hiểu. Quyền của tư nhân trong 
lĩnh vực này cũng phai được quy định rõ trong luật 
hay văn bạn dưới luật. 

3 - Chính sách tín dụng hiện còn một số điêm bất 
hợp lý và chưa thể hiện quan điểm bình đẳng giữa 
các thành phần kinh tế. Năm 1992. trong tông số 
vốn cho vay cua nhà nước. khu vực ngoài quốc 
doanh chỉ chiếm 15%. Do thiếu vốn. 46% doanh 
nghiệp tư nhân ơ Hà nội và 34,5% ơ thành phố Hỗ 
Chí Minh không phát huy được hết năng lực. Sự hỗ 
trợ vẻ mặt tài chính của nhà nước đối với các 
thành phần kinh tế phai được xem là vấn đề có tính 
nguyên tắc. Tình trạng thiếu vốn và tâm ly thông 
thường ưa chuộng tài khoan cua người tiết kiêm 
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hiện nay đã khẳng định sự cần thiết phải có thị 
trường vốn - một tiền đề quan trọng đê thúc đây 
sự phát triển của cả kinh tế quốc doanh và ngoài 
quốc doanh. Việc ban hành các chính sách và thú tục 
đơn giản đối với Việt kiều, tư nhân, tập thể nước 
ngoài đầu tư vào Việt nam với quy mô nho (dưới 
00 000 USD) nhằm tránh hiện tượng đầu tư "chui" 
như hiện nay, cũng là việc làm cần thiết. 

4 - Mục đích của thuế không thay đôi, nhưng cần 
thay đôi sắc và biểu thuế cho phù hợp với từng 
giai đoạn, thời kỳ phát triển. Một mức thuế hợp 
lý nhằm mở rộng diện thu và nuôi dưỡng nguồn 
thu, cần được xem là việc làm có ý nghĩa cả trong 
hiện tại lẫn tương lai. Tình trạng các khoản đóng góp 
thường xuyên (ngoài thuế) còn chiếm một tỷ lệ 
không nho, cũng là vấn đề đáng được các nhà quản 
lý quan tâm. 

5 - Đào tạo, bồi dưỡng, tập xhuể: bồ sung những 
kiến thức cần thiết về kinh tế thị trường (nghiệp 
vụ, kinh nghiệm quản lý, tiếp thị, luật pháp v.v.) 
cho các chu doanh nghiệp và tư nhân, phai được xem 
là biện pháp cần thiết. 

6 - Việc tô chức các loại hình doanh nghiệp cho 
phù hợp với độ lớn và đặc điềm, dung lượng thị 
trường ở từng nơi, nên dành quyền cho các thương 
gia. Họ phái chịu sự quan lý nhà nước cua địa 
phương. nơi họ san xuất kinh doanh. Cần thu hẹp, 
hạn chế đến mức thấp nhất đầu mối cấp giấy 
phép. 

7 - Thành lập mới, sáp nhập, giải thể, phá sản là 
chuyện bình thường của các doanh nghiệp trong nên 
kinh tế thị trường. Việc sớm lập tòa án hành chính 
nhằm xư lý một cách bình đăng, trung thực, khách 
quan và theo đúng luật các tranh chấp, cũng là bước 
đi cần thiết trong quá trình chuyên sang nền kinh tế 
thị trường. 

Cuối cùng, cần sửa đôi cơ chế mơ tài khoản tiền 
gưi và cơ chế thanh toán theo hướng đơn gian. 
thông thoáng hơn. Việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt, 
việc tô chức tổng kiểm kê đề xác định tính hợp pháp 
và hợp lệ quyền sơ hữu và quyền sử dụng các tài 
sản của doanh nghiệp làm cơ sơ đê ngân hàng xem 
xét cho vay, cũng là những việc cần làm ngay. 

Tô chức, sử dụng và quan lý thương nghiệp 
ngoài quốc doanh là một vấn đề phức tạp. Nó phải 
được giải quyết trong hệ thống lớn các vấn đề 
chính sách phát triển thị trường ở thập ky 90 này. 
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VẤN ĐỀ "ĐIÊM NÓNG" VÀ THỰC TẾ 
"ĐIÊM NÓNG" Ở THANH HÓA 

Mấy năm gần đây, ở ta xuất hiện khái niệm 
"điêm nóng". Vậy "điểm nóng" là gì ? Quan sát nhiều 
vụ việc khác nhau từ nhiều nơi khác nhau, nhiều 
- người cho rằng, "điểm nóng" là một khái niệm chỉ 
nơi xay ra đấu tranh trong nội bộ nhân dân ở mức 
cao, thậm chí gay gắt về một vấn đề nào đó, trên 
một địa bàn nhấi định (từ quy 
mô thôn, xóm, ban trơ lên...) 
vượt quá giới hạn giải quyết 
tại chỗ, đòi hỏi cấp bách phải 
có sự tham gia giải quyết, chỉ 
đạo của các cấp uy đang, 
chính quyền và sự can thiệp 
ca các cơ quan pháp luật từ 
cấp cơ sở trơ lên. 

Thanh hóa là một tỉnh có khá 
nhiều "điêm nóng" xuất hiện 
từ cuối năm 1988. Khởi đầu 
là vụ tranh chấp đất đai giữa 
hợp tác xã Thành sơn với nông 
trường Sao vàng (thuộc xã 
Xuân sơn, huyện Thọ xuân vào 
ngày 22-I1-1988), và rộ lên từ 
cuối năm 1989. Phần lớn các "điêm nóng" thường 
xuất hiện ở khu vực nông thôn, tập trung ở những 
nơi có mật độ dân cư lớn và vốn phức tạp về trật 
tự trị an. Quy mô "điểm nóng" chủ yếu là thôn, xã, 
một số ít tụ điểm ở thị xã. Tính ra, từ 22-]1-1988 
đến 30-12-1992, "điêm nóng" xuất hiện tập trung ở 
các huyện : Hậu lộc - 8 vụ, Thọ xuân - 6 vụ, Câm 
thuy - 6 vụ, Ngọc lặc - 5 vụ, Triệu sơn - 5 vụ, thị xã 
Thanh hóa - 9 vụ, hai thị xã Bim sơn và Sầm sơn 
mỗi nơi 2 vụ... Điều đáng lưu tâm là, "điểm nóng" 
có xu hướng phát triên "lây lan" với tốc độ khá 
nhanh và tập trung vào một thời gian ngắn. Chăng 
hạn, chi riêng năm 1992, Ngọc lặc có 5 vụ ; Triệu 
sơn 4 vụ ; Hậu lộc 6 vụ ; Thiệu yên 3 vụ... Tông cộng 
đến ngày I2-I1-1993, tại Thanh hóa đã xuất hiện 
120 "điểm nóng". Phân tích 120 "điểm nóng" đó, có 
thê thấy : 

+ Về quy mô : Nội bộ trong một xã chiếm 65% 
sỐ VỤ ; các xã trong một huyện chiếm gần 18% số 


Việc 
giải quyết 


"điêm nóng" 
ơ Thanh hóa 
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vụ ; các xã thuộc các huyện khác nhau chiếm hơn 
5% số vụ ; các loại khác chiếm hơn 7% số vụ. 

+ VỀ dạng thức : Chung quanh vấn đề đất đai 
chiếm 54% số vụ ; mất đoàn kết giữa nhân dân 
với cán bộ ở cơ sơ chiếm 19% số vụ ; mất đoàn 
kết trong nội bộ nhân dân chiếm 19,5% số vụ ; 
trong nội bộ cơ quan nhà nước chiếm 7,5% số vụ. 

+ Về tính chất : Mâu thuẫn về ruộng đất (chiếm 
phần chủ yếu) ; mâu thuẫn 
giữa nhân dân với cơ quan thi 
hành công vụ ; mâu thuẫn về 
tranh giành quyền lực và 
quyền lợi vật chất ; mâu 
thuần bột phát. 

+ Về mức độ : Gay gất 
chiếm 11% số vụ ; căng thắng 
chếm 49% số vụ ; âm ¡ 
chiếm 40% số vụ. 


NGUYÊN NHÂN PHÁT 

SINH "ĐIÊM NÓNG" 

Có thể rút ra ba loại nguyên 
nhân chủ yếu sau đây : 

I - Loại "điểm nóng” phát 
sinh trực riếp do một bộ phận 
cán bộ lãnh đạo, quan lý ơ cơ sơ có hành vi tham 
nhũng, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, bị số 
đông đảng viên, quần chúng nhân dân oán ghét, tố 
cáo, khiếu nại, nhưng viêc thanh tra, kết luận, xử lý 
những sai phạm đó không kịp thời, triệt đê, khiến 
cho quần chúng thiếu thông suốt, không tin tưởng 
kéo dài. Có nơi, quần chúng nghi ngờ huyện bao che 
cho những sai phạm đó cua cán bộ cơ sơ, làm cho 
tình hình càng phức tạp, căng thắng hơn, v.v.. 

Lợi dụng tình hình trên, một số phần tử xấu, 
trong đó có ca những cán bộ, đảng viên bất mãn, cơ 
hội đã kích động, lôi kéo một số người giác ngộ 
kém, đấu tranh theo lối cực đoan, quá khích, dẫn tới 
vi phạm nguyên tắc của đảng, pháp luật của nhà 
nước. Hình thức phô biến là tô chức khiếu kiện 
đông người, đi nhiều nơi ; yêu sách quá mức ; lăng 
nhục cán bộ, đang viên có sai phạm theo kiêu "tự 
xử", bắt giữ người làm con tin ; dẫn đến đối đầu 
giữa một số người với các cơ quan lãnh đạo cơ sơ, 
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huyện và các ngành nội chính, công an, kiểm sát, 
thanh tra... | 

Xem xét các "điểm nóng" Nam giang (Thọ xuân), 
Thọ ngọc (Triệu sơn), Tiến lộc (Hậu lộc), Quảng 
lộc (Quảng xương)... đều thấy có chung loại nguyên 
nhân và các biêu hiện nêu trên. Đây là dạng "điêm 
nóng" phức tạp, biêu hiện đặc trưng là có “thử lĩnh" 
cằm đầu khởi xướng". "Thủ lĩnh" có thê là một 
người hoặc một nhóm người. Số người này hình 
thành tô chức, có sự "lãnh đạo" và phân công chặt 
chẽ, tự ý lập các tổ chức bất hợp pháp, núp dưới 
danh nghĩa "công khai, dân chủ" : "Mặt trận chống 
tham những", "Hội chống tiêu cực"... đề lôi kéo, tập 
hợp một bộ phận đang viên, quần chúng ngộ nhận 
đi theo họ. Mặt khác, họ sư dụng những người có 
tiền án, tiền sự, lưu manh, côn đồ, gây áp lực đối 
với chính quyền và các ngành nội chính ; khủng bố, 
đe dọa người đấu tranh trung thực ; tung tin sai lạc, 
tìm mọi cách vô hiệu hóa bộ máy đang, chính quyền 
cơ sở, bất huyện, tỉnh phải làm theo ý đồ của họ... 

2 - Loại "điểm nóng" phát sinh do tranh chấp địa 
giới hành chính, tranh chấp dất đai, chợ búa... giữa 
thôn này với thôn khác, giữa xã này với xã kia, có 
trường hợp hai xã thuộc hai huyện. Những vụ tranh 
chấp này không được các cấp, các ngành có thâm 
quyền quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điềm, đã 
dẫn tới tình trạng quần chúng manh động xô xát, 
đánh nhau đông người. Trong lúc đó, chính quyền, 
cơ sở rơi vào thế bị động, đối phó, không kiềm soát 
được tình hình hoặc vì cục bộ mà "theo đuôi" quần 
chúng, thậm chí có trường hợp huy động ca lực 
lượng dân quân tự vệ dùng vũ khí đề đánh nhau, gây 
ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến trật 
tự trị an thôn xã và đoàn kết nội bộ nhân dân. Các 
"điểm nóng" Quảng phúc với Quảng vọng (Quảng 
xương), Đông quang với Đông vấn (Đông sơn), Quý 
lộc với Yên thọ (Thiệu yên), Vĩnh quang (Vĩnh lộc) 
với Câm vân (Cẩm thuy)... thuộc dạng trên. Loại 
"điểm nóng" này thường diễn ra trong một thời gian 
tương đối ngắn nhưng hậu quả khôn lường, gây 
nhiều khó khăn, ách tắc trong việc xử lý bằng các 
biện pháp hành chính - pháp luật. Hơn nữa, số 
người tham gia các "điểm nóng" này thường đông, 
nên khó xác định đâu là nguyên cớ, đâu là nguyên 
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nhân, dẫn tới dễ bỏ qua bước xử lý bằng pháp 
luật đối với người phạm tội. Tính đến ngày 
17-6-1992, Thanh hóa có tới 4 "điểm nóng" loại này, 


mặc dù đã ôn định được tình hình song không xử 


được tội phạm. 

3 - Loại "điểm nóng" nồ ra do các nguyên nhân khác 
có títh bột phát, như cản trở và chống đối người 
thừa hành công vụ, bị kẻ xấu kích động cho nên vụ 
việc từ "bé" bị "xé thành to". Đây là dạng "điêm 
nóng" thường xảy ra ở những địa bàn phức tạp về 
trật tự trị an. Trong khi đó, chính quyền sở tại và cơ 
quan nội chính non kém không đủ sức giải quyết 
các tình huống cụ thể, nên "điểm nóng" càng có điều 
kiện phát sinh và phát triển. Nghiên cứu các "điểm 
nóng” : vụ đánh nhau đông người giữa đội 3 và đội 
9, xã Tân tường (Tĩnh gia) ; vụ va chạm giữa công 
an thị xã Thanh hóa với lực lượng bao vệ nhà ga xe 
lửa ; hai vụ gây rối tại Tòa án nhân dân tỉnh ; vụ vu 
cáo công an đánh chết người, rồi cướp xe công an 
chơ xác người chết vào cơ quan tỉnh ủy la ó, kích 
động... đều thấy có một dạng chung như vậy. 


GIẢI QUYẾT "ĐIÊM NÓNG" - MÂY BÀI 
HỌC KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU 


Nhìn lại 120 "điểm nóng" trong 5 năm qua, tính đến 
ngày 12-11-1993, về cơ ban Thanh hóa đã giải quyết 
xong hơn 97% số vụ, trong đó có gần 24% số vụ 
được giải quyết triệt đề, gần 40% số vụ đã giải 
quyết đi vào ồn định cơ bản, số còn lại đang hoàn 
tất. Việc rút kinh nghiệm, sơ kết toàn diện quá trình 
giải quyết các "điểm nóng", Thanh hóa sẽ tô chức 
hội nghị chuyên đề riêng. Song qua thực tế xử lý 
thành công và chưa thành công một số "điểm nóng” 
có quy mô rộng, hình thức phức tạp, tính chất và 
mức độ nghiêm trọng, bước đầu có thể rút ra một 
số kinh nghiệm sau : 

] - Phát hiện sớm, tìm đúng nguyên nhân, đựa công 
tác tư tương đi trước một bước. 

Sự thành công trong việc giải quyết các "điểm 
nóng" ở Thanh hóa cho thấy, phải có thái độ bình 
tĩnh, đánh giá tình hình một cách thận trọng, khách 
quan, tìm đúng nguyên nhân và bản chất vụ việc để 


có đối sách xử lý phù hợp. Khi có dấu hiệu phát - 


sinh thành "điêm nóng" hoặc "điểm nóng" mới ở giai 


đoạn đầu, các cơ quan có trách nhiệm cần đi sâu làm 
rõ đâu là nguyên nhân sâu xa, đâu là nguyên cớ, chủ 
thể gây ra, phân tích rõ tính chất mâu thuẫn ; đồng 
thời, tiến hành lập tô công tác bao gồm những cán 
bộ có uy tín, có khả năng và kinh nghiệm công tác 
Đảng, vận động quần chúng, nhạy bén trong việc xử 
lý các tình hình... trực tiếp thâm nhập vào các "điểm 
nóng” một cách khéo léo. Thông qua những người 
có tín nhiệm cao tại chỗ, thuyết phục, làm rõ vấn 
đề, cùng với dân bàn và giải quyết dứt điểm tại 
chỗ những băn khoăn, thắc mắc, kế cả của người 
thân của đối tượng, nhằm "hạ nhiệt dần", "làm dịu 
tình hình" và tiến tới "tháo ngòi nô". Đặc biệt, ở 
những nơi quần chúng dễ bị kích động, có sẵn mặc 
cảm với lãnh đạo... thì công tác tư tương càng cần 
kiên trì và khéo léo để tạo được dư luận tốt trong 
nhân dân ; càng tạo được áp lực tốt từ dân thì hiệu 
quả thu được càng cao. Các "điểm nóng" ở Vĩnh ninh 
(Vĩnh lộc), Tân lập (Bá thước), Đông hưng (thị xã 
Thanh hóa)... đã được giải quyết chủ yếu theo cách 
như vậy. Và cũng theo cách ấy, gần 25% số "điểm 
nóng" của Thanh hóa được "tháo ngòi nổ" một cách 
cơ ban. 

2 - Biện pháp kinh tế đi liền với việc kiện toàn tô 
chức bộ máy và công tác cán bộ. 

Giải quyết "điểm nóng" đòi hỏi phải có thời gian 
cần thiết, không thể nóng vội, chủ quan, đốt cháy 
giai đoạn nhưng cũng không trì trệ, chờ đợi đê cho 
tình hình kéo dài. Thực tế cho thấy, nếu đề "điểm 
nóng" diễn biến kéo dài thì khi giải quyết sẽ gặp 
nhiều khó khăn phức tạp. Cho nên, có những việc 
phải tiến hành khẩn trương, nhất là những việc liên 
quan đến ôn định đời sống mọi mặt ở cơ sở, đặc 
biệt là đời sống kinh tế. Chắng hạn, có thê chỉ đạo 
và giúp những "điểm nóng" có khó khăn về phương 
thức làm ăn xây dựng một số cơ sở hạ tầng, một 
số công trình phúc lợi công cộng... nhằm hướng 
nhân dân đi vào sản xuất, dẹp bớt những xao xuyến 
phức tạp. 

Mặt khác, cần xử lý kịp thời những việc có liên 
quan đến công tác tô chức, cúng cố bộ máy, tăng 
cường cán bộ, xư lý những người có sai phạm, 
nhất là đối với những cán bộ, đảng viên có sai 
phạm hậu quả đã rõ, không còn uy tín trước nhân 
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dân, kể cả bằng hình thức truy tố trước pháp luật, 
thu hồi, bồi thường bằng vật chất (nếu có) và 
công khai trước nhân dân. 

_ Kinh nghiệm xử lý các "điểm nóng" ở Thọ ngọc 
(Triệu sơn), Nam giang (Thọ xuân), Quang lộc 
(Quảng xương), Nga thạch (Nga sơn) và một số 
điêm phức tạp ở Thọ xuân, Cảm thủy... cho thấy, 
đây là biện pháp rất quan trọng, phù hợp với đòi 
hỏi chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, 
thê hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Giải quyết 
tốt các vấn đề này sẽ không còn nguyên cớ để 
những phần tử bất mãn, quá khích lợi dụng làm 
phức tạp tình hình. 


3- Xư lý kịp thời và nghiêm khắc trước hết từ 
trong nội bộ. 

Xử lý nghiêm khắc trước hết đối với những 
cán bộ, đảng viên tham gia vào các "điểm nóng" là 
việc cấp bách, cần thiết để làm "gương" trước 
nhân dân, có ý nghĩa quan trọng đối với việc ngăn 
ngừa, giải quyết các "điểm nóng". Kinh nghiệm xử 
lý các "điểm nóng" tiêu biểu (Thọ ngọc, Quảng lộc, 
Nam giang và Nga thạch) cho thấy rõ điều này. 
Chăng hạn ở vụ Thọ ngọc, đã xử lý ky luật khai 
trừ ra khoi đảng Í người, canh cáo 3 người, cách 
chức chư tịch ủy ban nhân dân xã và trương công an 
xã, đê đồng chí bí thư đảng ủy xã nghỉ. Đặc biệt, 
chủ nhiệm hợp tác xã Lê Hồng Bạo bị truy tố trước 
pháp luật và lãnh bản án 5 năm tù giam. Từ đó "điểm 
nóng" cơ bản được tháo gỡ, Thọ ngọc đi vào thế ồn 
định và tiếp tục đi lên. Hoặc khi giải quyết các 
"điểm nóng" ở Quảng lộc, Nam giang và Nga thạch, 
29 đang viên ơ đây đã bị xư lý ky luật. Sau những 
vụ này, các "điêm nóng" khác giảm hắn mức độ căng 
thắng, tạo đà tốt cho việc giải quyết một loạt các 
điêm khác trên quy mô toàn tỉnh. 

Một điều đáng lưu ý là, đối với số "thủ lĩnh" 
cầm đầu, nói chung rất cần có thái độ và biện pháp 
xử lý mềm dẻo, chủ động đối thoại, lắng nghe ý 
kiến của họ, phân tích, thuyết phục họ, nhưng phải 
giữ vững nguyên tắc, kiên quyết phê phán hành vi 
cực đoan, quá khích vi phạm pháp luật của họ ; phân 
hóa, cô lập số chủ mưu cầm đầu ngoan cố với số 
ngộ nhận hoặc bị lợi dụng, lôi kéo, từ đó có đối 
sách phù hợp với từng loại đối tượng. 


bì 
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Cùng với việc xử lý kịp thời, nghiêm khắc từ 
trong nội bộ, cần kiên quyết trấn áp mạnh mẽ, đúng 
pháp luật đối với bọn gây rối, lưu manh côn đồ 
hoặc các phần tử lợi dụng "đục nước béo cò", tranh 
thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tuyệt đối 
tránh manh động. Đây là một hướng giải quyết rất 
quan trọng. Từ 4 "điêm nóng” với 5 bản án tù giam 
(cao nhất là 12 năm và thấp nhất là 2 năm) đối với 
các đối tượng nói trên càng khẳng định rõ quan 
điểm : “nghiêm từ trong nội bộ tới ngoài quân 
chúng” có tác dụng to lớn như thế nào trong việc xử 
lý các "điểm nóng”. 

4 - Tăng cường tính chu động cua cơ sơ nhưng 
phai bao đam sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của 
cấp trên. 

Đề giải quyết các "điểm nóng", các cấp ủy đảng, 
chính quyền... từ cơ sơ tới huyện cần hành động 
một cách chú .động, nhịp nhàng dưới sự lãnh đạo, 
chị đạo chặt chẽ cua tĩnh uy và uy ban nhân dân tĩnh. 
Đặc biệt, phải tạo được sự thống nhất cao từ trên 
xuống dưới trong việc xác định nguyên nhân phát 
sinh "điểm nóng" và những giải THẾP lớn, chống 
gian đơn, chủ quan, nóng VNh muốn xử lý ngay 
bằng các biện pháp cứng rấn ; mặt khác, phải 
chống tư tưởng hữu khuynh, không dám đương đầu 
giai quyết, chồng tư tưởng y lại : cơ sở chờ huyện, 
huyện chờ tính, các ngành chức năng đùn^ây trách 
nhiệm cho nhau. Các biện pháp xử lý "điểm nóng" 
phải đồng bộ ; giáo dục, tuyên truyền vận động 
quần chúng cần đi đôi với củng có tô chức đảng, 
chính quyền và xử lý bằng các biện pháp hành 
chính, pháp luật. 

Đối với những "điểm nóng" phức tập, nhất là 
các "điềm nóng" gay gắt, căng thắng, cần tiến hành 
lập đoàn công tác hoác tô công tác do một đồng chí 
lãnh đạo chủ chốt phụ trách, trực tiếp xuống "điêm 
nóng", có toàn quyền giải quyết sự việc theo thâm 
quyền, và chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi 
hoạt động cua mình. Điều cần nhấn mạnh là, việc 
thực thi pháp luật ở các "điểm nóng" trước hết phải 
dựa trên cơ sơ nắm thông tin chính xác, kịp thời 
tham mưu cho lãnh đạo và xư lý có hiệu qua các tình 
huống tại chỗ một cách nhanh gọn và an toàn. 


"Điêm nóng” ơ phạm vi thôn, xóm, thì xã phai đích 
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thân giải quyết, huyện giám sát và giúp đỡ ; "điểm 
nóng” ở xã, thì huyện phải đích thân giải quyết, tỉnh 
giám sát và hỗ trợ. Các ban, ngành ơ tỉnh, căn cứ 
vào chức năng, nhiệm vụ của mình mà hỗ trợ huyện. 
Tỉnh không làm thay, nhưng không buông lơi lãnh 
đạo, chi đạo và coi nhẹ trách nhiệm của mình. 


MÁY KIẾN NGHỊ TỪ THỰC TIẾN 


Từ thực tiễn Thanh hóa, đề chủ động phòng ngừa 
"điểm nóng" phát sinh và tiếp tục giải quyết có hiệu 
quả những "điêm nóng" đã phát sinh nhằm giữ vững 
sự ổn định, đây mạnh thế phát triển từ cơ sơ, tôi 
xin kiến nghị một số vấn đề sau : 

Một là, trước mắt trung ương sớm sơ kết, tông 
kết công tác xây dựng, cúng cố cơ sở, nâng cao chất 
lượng đội ng cán bộ, đang viên ; tăng cường công 
tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức toàn diện, nhất 
là kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở các 
cơ sở, khắc phục tình trạng "mù" về kiến thức 
pháp luật ; tiêu chuẩn hóa kiến thức pháp luật đối 
với đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cấp cơ 
sở. Đồng thời, trung ương sớm tổng kết, rút kinh 
nghiệm vấn đề xây dựng mô hình tô chức thuộc 
chính quyền cơ sơ (thôn, xóm, bản, làng) và quy chế 
hoạt động của trương thôn, trưởng bản đê áp dụng 
chung cho ca nước. 

Hai là, trung ương sớm bô sung các luật và các 
văn bản dưới luật cụ thê hóa về giải quyết đơn, 
thư khiếu tố, khiếu nại của công dân ; hướng dẫn 
quy trình giải quyết cụ thê theo chức năng và thâm 
quyền của mỗi cấp, mỗi ngành đối với việc trên 
để bảo đảm việc giải quyết khiếu tố, khiếu nại của 
nhân dân thực sự có hiệu qua, kịp thời, đúng pháp 
luật, khắc phục tình trạng đùn đầy, lòng vòng, khiến 
cho quần chúng thiếu tin tưởng. 

Ba là, trung ương sớm có quy chế nhằm khắc 
phục những hiện tượng còn đang lúng túng, như : sử 
dụng lực lượng nội chính giải quyết "điềm nóng" 
như thế nào ; thâm quyền và nội dung tuyên bố lệnh 

"giới nghiêm”, "tình trạng khân cấp" (nếu có ) ra 
sao cho đúng ; các phương tiện thông tin đại chúng 
đưa tin, bài về "điểm nóng" như thế nào đề vừa báo 
đam tính chính xác, chặt chẽ, vừa chống địch lợi 
dụng, xuyên tạc tình hình. 


"Ngâm cứu” 


NGUYÊN VĂN LỘC 


ÔI nhớ mãi cái tranh vui trên tờ báo nọ cách đây 
đã khá lâu. Tranh vẽ hai người, chắc là một 
"sếp", một nhân viên, cạnh đó là những con vịt 

nho xíu với lời thoại đại thê như sau : 

- Cái gì thể này 2 

- Dạ, cái vụ trứng mà em xin ý kiến anh, anh bảo 
"để xem đã", bây giờ nở cá rồi. 

Một sự phê bình nhẹ nhàng, rí rom mà sâu sắc. 
Trong công tác có vô số chuyện chậm chạp kiêu như 
vậy. Nhiều người đã từng giểu thói chậm chạp ây 
là "ngâm cứu" và đã phê phán ra trò nhưng nó vẫn 
. tồn tại và lại có chiều hướng phát triển cứ như là 
thách thức nhau vậy. 

- Ai cũng biết tham những đang làm nhức nhối 
toàn xã hội, đang là một trong những vấn đề mà 
Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm. Khi thao luận 
trong hội nghị, ai cũng lớn tiếng phê phán tội tham 
-những, đòi phai xư thật nghiêm những ke tham 
nhũng. Nhưng đến khi bắt tay vào những vụ việc 
cụ thể thì phần lớn lại rơi vào tình trạng "ngâm 
cứu”. Có những vụ kéo dài sự "ngâm cứu” từ nắm 
này qua năm khác, thậm chí có vụ không biết đến 
bao giờ mới “ngâm cứu” xong. Sự “ngâm cứu” 
làm nản lòng cả những người tích cực đấu tranh 
chống tham những. Một vụ án loại làng nhàng không 
đến nỗi quá khó khăn như giữa tháng 5-1993 công 
an Quảng nam - Đà nẵng bắt được quả tang một cán 
bộ thanh tra của Bộ nọ đang nhận 20 triệu đồng hối 
lộ sau một vụ thanh tra ; người phạm tội đã nhận 
tội và đã bị tạm giam. Nhưng lại có lệnh của "cấp 
trên" phải thả ngay người ấy ra. Rồi bao nhiêu 
tháng cứ lặng lẽ qua đi vì còn phai "ngâm cứu hồ 
sơ". Án nhỏ còn như thế, huống hồ các vụ án lớn, 
có vụ án đã được xác định là trọng điểm từ lâu rồi 
cũng vẫn chưa xử được vì đang còn phải "ngâm 
cứu'. 

- Ai cũng biết lấn chiếm đất đai, làm nhà trái 
phép bừa bãi ở nhiều nơi là vi phạm pháp luật, vi 
phạm ky cương, phép nước. Rất lạ là ngay ở thành 
phố Hà nội nhiều nhà lấn chiếm đất, cơi nới, xây 
dựng trái phép đã bị chính quyền, công an sơ tại lập 
biên bản báo cáo lên cấp trên xử lý, nhưng tháng này 
qua tháng khác, năm này qua năm khác, có nơi đã hoàn 


......... RE 


thiện thành nhà kiên cố rất "có giá", có nơi đã mở 
quán cầy tơ 7 món, mở quán cà phê giải khát, karaôkê 
đèn mờ... rồi, mà cấp trên có trách nhiệm vẫn chưa 
"ngâm cứu" xong hồ sơ, chưa có biện pháp xư lý. 
Một số kẻ buôn lậu lớn trốn thuế bị bắt quả tang, 
đã chống đối, hành hung người nhà nước thi hành 
công vụ một cách thậm tệ, vậy mà có những kẻ vẫn 
"vô can", vẫn nhơn nhơ, vì nhà chức trách đang còn 
"ngâm cứu" hồ sơ. 

- Dân gian đã có câu : "Trai 30 tuôi đang xoan, gái 
30 tuổi đã toan về già". Có những người vợ bị 
người chồng bội bạc hành hạ, ruồng bó đê chạy 
theo người tình, đành phái làm đơn xin ly hôn đề tự 
giải phóng cho mình, nhưng 5 lần 7 lượt đến cửa 
tòa vẫn chưa xử dứt điêm được vì còn phải tiếp tục 
"ngâm cứu" hồ sơ. Thế là một số chị em bị rơi 
đúng vào ác kế của người chồng độc ác muốn giam 
hãm tuổi xuân của vợ, khi xin ly hôn thì đang tuôi 
thanh niên mà khi được tòa giải quyết thì đã luồng 
tuôi, nhan sắc đã phôi pha... 

Một vài ví dụ nhỏ trên, muốn nói tình trạng "ngâm 
cứu” đang phô biến ở các ngành các cấp hiện nay. 
Nó đang gây ra nhiều hậu quả xấu, làm chậm việc, 
hong việc và giam lòng tin cua cán bộ, nhân dân. 

Công việc giải quyết nhanh mà thiếu chín chắn, 
hấp tấp, sai lầm thì hậu quá không lường. Bởi vậy, 
khi quyết định phải nghiên cứu cụ thể, khoa học là 
đúng, nhưng nghiên cứu quá lâu đê trở thành "ngâm 
cứu” thì phai tránh. 

Nói cho nghiêm túc, có những trường hợp không 
phải chi là "ngâm cứu". Nghiên cứu - "ngâm cứu” 
- chăng qua chỉ là danh từ hoa mỹ trá hình đê che 
giấu thực chất của vấn đề. Có khi đó là sự thiếu 
tinh thần trách nhiệm, sự kém cỏi, bất lực trước 
những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống. Có khi 
đó là sự bao che, ô dù đối với những người sai 
phạm vì những lợi ích cá nhân cua người có trách 
nhiệm giải quyết hoặc vì lợi ích của cả đôi bên. Và 
cũng có khi đó là sự ngoan ngoãn chấp hành quyết 


định của người có thế lực, có chức quyền nào đó 


nhằm kéo dài sự việc đề nó chìm dần vào lãng quên, 
vì như người đời đã nói : để lâu rồi sẽ hóa bùn. 

Muốn khắc phục tệ ngâm cứu" - kế cả "ngâm 
cứu” thật và "ngâm cứu” trá hình, không thê chị hô 
hào, động viên một cách chung chung mà cần phai 
có những quy định, những ,yêu cầu cụ thê về quy 
chế, về lối làm việc. Đồng thời, cần thường 
xuyên kiêm tra, giám sát những người thừa hành và 
sớm kiện toàn tô chức, bố trí sắp xếp lại cán bộ 
ở những nơi cần thiết. 
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ĐỌC SÁCH 


THÊ GIỚI NÀY AI KIÊM SOÁT 2 


(Nhân đọc cuốn sách của Brê-din-xki : Ngoài uòng biêm soát - 
sự rốt loạn toàn câu bên thèm thê kỷ XX]) 


RÊ-DIN-XKI, người Mỹ gốc Ba lan, nguyên là 
cố vấn an ninh thời tông thống Mỹ Ca-tơ, là 


Ø «+ bị .A F‹$ , £ ˆ °“ £« ^ .- 
tác gia cua nhiều cuồỗn sách chông cộng : “Khôi xô 


viết - sự thống nhất và xung đột” (1960), "Giữa hai 
thời đại" (1970), "Kế hoạch trò chơi" (1986), "Thất 
bại lớn - sự ra đời và cái chết của chủ nghĩa cộng 
sản trong thế kỷ XX" (1989). 

Năm 1993, Brê-din-xki xuất bản cuốn sách mớ; 
với tựa đề "Ngoài vòng kiểm soát - sự rối loạn toàn 
cầu bên thêm thế kỷ XXI". Đây là cuốn sách được 
chính giới Mỹ rất quan tâm và coi đó là một trong 
những tài liệu dùng làm luận cứ cho chiến lược 
quân sự khuếch trương mới của Mỹ. 

Cuốn sách có 5 phần : Phần I - Chính trị của sự 
điên rồ ; Phần II - Vượt lên sự thức tỉnh chính trị ; 
Phân II - Cường quốc toàn cầu vô song ; Phần 
IV - Những bế tắc của một thế giới không có trật 
tự ; Phần V - Áo tưởng về một sự kiềm soát. 


Trong cuốn sách này, Brê-din-xki tiếp tục những. 


lời lẽ vu khống và phi báng chủ nghĩa cộng sản ; 
nêu bối cảnh thế giới đầu thế kỷ XXI và ảnh 
hương của nó đối với việc thiết lập trật tự thế 
giới theo bài bản của Mỹ. Ông ta đề cao sức mạnh 
của Mỹ, nhưng đồng thời cảnh báo những nguy cơ, 
thách thức bên trong và bên ngoài của Mỹ. Từ đó, 
mục tiêu lớn nhất của cuốn sách là nêu những giải 
pháp để Mỹ có thê thiết lập được địa vị thống trị 
thế giới. 


Mập mờ đánh lận... 


Có người tôn.ông Brê-din-xki lên bậc cao thủ trong 
lối viết mập mờ, làm người đọc lẫn lộn trắng đen, 
phải trái. Khi đọc đến cuốn sách này, ta thấy nhận 
xét trên thật không ngoa. Ở đây, ông ta đã đánh lộn 
sòng giữa cách mạng và phan cách mạng, giữa chính 
và tà, cho tất cả vào một rọ ! 


Nhìn lại thế kỷ này, ông ta cho răng "chính trị của 
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VŨ HIÊN 

thế kỷ XX chịu sự chi phối của những phong trào 
chuyên chế đáng được gọi là chính trị của sự điên 
rồ và có tổ chức", Theo ông ta, những phong trào 
chuyên chế điên rồ có tô chức đó đều là của chủ 
nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Tác giả cuốn 
sách đã quy kết cả "hai cuộc chiến tranh thế giới 
và ít nhất 30 cuộc chiến tranh quốc tế quy mô lớn 
hoặc nội chiến" trong thế kỷ này đều là do các thứ 
tô chức "chính trị điên rồ" đó gây ra. 

Trong khi cố tình xuyên tạc, đồng nhất chủ nghĩa 
cộng san cao thượng với chủ nghĩa phát xít tàn bạo 
như vậy, Brê-din-xki vẫn không hề giấu giếm sự 
cay cú hẳn học và vu cáo một cách bỉ ôi đối với 
chủ nghĩa cộng sản. Ông ta viết : "Tóm lại, nỗ lực 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản thất bại trong thế kỷ 
XX đã lấy đi sinh mạng của gần 60 triệu người, 
làm cho chủ ngha cộng sản trớ thành một sự thất 
bại tốn kém nhất của loài người trong lịch sử từ 
trước tới nay". Và "xét trên quan điêm văn hóa, cả 
chủ nghĩa quốc xã lẫn chủ nghĩa cộng sản chăng 
qua cũng đều là những dạng thức hiện tại của chủ 
nghĩa tàn bạo... bọn quốc xã đã hành động ở Đức 
và ở châu Âu bị chiếm đóng với cách thức mà về 
cơ bản không khác gì những nỗ lực điên cuồng của 
cộng sản ở Nga hoặc ở Trung quốc..." (!) 
Brê-din-xki đã tính là trong thế kỷ này, "có không 
dưới 167 triệu sinh mạng và rất có thê là hơn 175 
triệu - đã bị cố ý xóa sô qua cuộc tàn sát mang động 
cơ chính trị" (†) 

Cái lối phán xét của Brê-din-xki bề ngoài có vẻ 
như là khoa học, được tính toán cân trọng, nhưng 
thực ra là hoàn toàn vũ đoán, hồ đồ, bắt nguồn từ 


(1) Trong bài này, tất cả các đoạn đê trong ngoặc kép mà 
không ghi xuất xứ đều trích trong cuốn sách "Ngoài vòng 
kiểm soát”, 


sự hậm hực, lo sợ chủ nghĩa cộng sản. Đúng là thế 
ký XX đã xảy ra hai cuộc chiến tranh thế giới và 
nhiều cuộc chiến tranh quy mô lớn nhỏ khác nữa. 
Và cũng đúng là các cuộc chiến tranh thảm khốc đó 
đã làm thiệt hại hàng chục triệu sinh mạng. Nhưng 
nguyên nhân của những cuộc chiến tranh này là do 
đâu ? Ai là kẻ gây tội và ai là người ngăn ngừa tội 
ác 7 Brê-din-xki đã cố tình đánh lộn sòng. Có những 
cuộc chiến tranh mà ông ta kê ra như chiến tranh ở 
"Mê-hi-cô vào đầu thế kỷ. chiến tranh Pa-ra-goay - 
Bô-li-vi-a từ 1928-1935, nội chiến Tây-ban-nha 
1936-1939, nội chiến Ni-giê-ri-a năm 1967, chiến 
tranh I-rắc - I-ran 1980-1987" - tất cả các cuộc chiến 
tranh đó những ai trung thực đều thừa nhận không 
hề có bàn tay của cộng sản. Rồi nữa, việc quân đội 
Mỹ mang súng đạn đến bấn giết mệt cách dã man 
những người dân thường ở Triều tiên, ở Việt nam 
thì gọi là chiến tranh gì ? Những người dân Việt 
nam cầm súng bảo vệ chủ quyền dân tộc chính là 
bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý, chứ đâu phai họ 
muốn truyền bá áp đặt chủ nghĩa cộng sản cho ai ! 

Về hai cuộc chiến tranh thế giới cũng cần nhắc 
đề ông Brê-din-xki nhớ lại. Vào đầu thế kỷ XX, do 
quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản 
(quy luật mà Lê-nin đã phát hiện), một số nước mới 
trỗi dậy trở thành cường quốc đế quốc như Đức, 
Áo-Hung, đã mâu thuẫn quyết liệt với khối nước 
tư bán già cỗi Anh, Pháp. Họ đòi chia lại thuộc địa 
và muốn giành giật ảnh hưởng đối với châu Âu. 
Việc sử dụng súng đạn đề tranh ăn thực sự bắt đầu 
từ ngày 28-4-1914 giữa hai khối nước Đức- Áo - 
Hung - Ý và Anh - Pháp - Nga. Cuộc chiến tranh đã 
nô ra kéo theo nhiều nước tham chiến và dẫn tới 
quy mô thế giới. 

Còn cuộc chiến tranh thế giới thứ II. Chắc ai 
cũng nhớ rõ thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh này 
là phát xít Đức. Tháng 9-1939, nước Đức quốc xã 
của Hft-le đánh chiếm Ba lan. Ngay sau đó, chính phủ 
Pháp và Anh tuyên chiến với Đức và cứ thế chiến 
tranh lan rộng, lôi kéo nhiều nước tham chiến để 
cuối cùng thành hai chiến tuyến : một bên là phe 
đồng minh bao gồm Liên xô, Anh. Pháp, Mỹ... và 
một bên là trục phát xít Đức, Ý, Nhật. 

Sự thật rõ như ban ngày : không phải chu nghĩa 
cộng sản gây ra chiến tranh mà chính là chủ nghĩa 
tư ban - phát xít ! Những người cộng san luôn đi 
đầu đấu tranh chống phát xít và đã phải chịu nhiều 
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hy sinh mất mát nhất trong cuộc đấu tranh đó. 
Chiến công của họ đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức 
đã trơ thành một sự kiện quan trọng trong toàn bộ 
lịch sử nhân loại. Chính tông thống Mỹ Ru-dơ-ven 
đã phải thừa nhận : "Hồng quân và nhân dân xô viết 
đã viết những trang bất tử vào lịch sử đấu tranh 
chống bạo tàn và áp bức". Thủ tướng Anh, Sớc-sin 
tuyên bố : "Các thế hệ tương lai phải biết ơn Hồng 
quân cũng một cách không điều kiện như chúng tôi 
là những người được may mắn chứng kiến những 
chiến công oanh liệt đó". Thủ tướng Áo, C.Ren-nơ 
nhấn mạnh : "Hành động cua họ (những người lính 
xô viết) đã dẫn tới sự SỤp đô chế độ phát xít nô 
dịch đáng nguyên rủa và thiết lập hòa bình lâu dài 
giữa các dân tộc toàn thế giới”... 

Đó là những đánh giá cua các chính khách phương 
Tây. Từ phía các nhà khoa học cũng có rất nhiều 
ý kiến tương tự. Xin đơn cử một trường hợp. 
Lai-nớt Pô-linh, nhà bác học Mỹ, người duy nhất 
đoạt riêng 2 giải Nô-ben, đã viết : "Tôi đồng ý là 
người dân xô viết nói chung chịu một tổn thất to 
lớn trong Đại chiến IÏ cũng như trong các cuộc 
chiến tranh Na-pô-lê-ông và trong Đại chiến thế 
giới I... và chả có nghi ngờ gì về việc người dân 
Xô viết muốn hòa bình thế giới" #), 


Ngoài vòng tay Mỹ 


Trước bối cảnh thế giới hiện nay, trong chính 
quyền Mỹ xuất hiện những câu hỏi lớn : Liệu Mỹ 
có chiếm được địa vị thống trị thế giới này 
không ? Nếu có thê thì phải làm gì ? Nếu không thê 
thì vì sao ? Trong cuốn sách này, Brê-din-xki cũng 
đề cập tới những điều đó. 

Brê-din-xki cho rằng, sau khi Liên xô sụp đồ, thế 
giới còn lại một siêu cường duy nhất là Mỹ. Mỹ 
không có đối thủ có thê so sánh về sức mạnh toàn 
cầu. Mỹ có đủ tiêu chuân bá chủ thế giới vì có 4 
cái nhất : sức mạnh toàn cầu về quân sự ; sức 
mạnh kính tế toàn cầu ; sức thu hút văn hóa toàn 
cầu ; sức mạnh chính trị toàn cầu. Theo ông ta, hiện 
nay nước Nga vẫn là siêu cường về vũ khí hạt nhân 
nhưng không có khả năng triên khai ra thế giới ; 
Nhật tuy mạnh về kinh tế nhưng không đủ 4 yếu 
tố trên, đặc biệt về quân sự ; Đức cũng có nhiều 


(2) L. Pô-linh. I-kê-đa : Suốt đời tìm kiếm hòa bình, Nxb 
Thế giới, Hà nội, 1993, tr 15I 
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tiêm.năng nhưng trước mắt thì chưa đủ lực. Riêng 
việc đánh giá Trung quốc. ông ta có phần thận trọng 
- hơn, coi đây là đối thủ đáng gờm nhưng hiện tại 
chưa sánh được với Mỹ. 

Cách lập luận của ông Brê-din-xki là thế này : ông 
có cân nhắc đến các đối thú, đưa ra những tình 
huống có vẻ khách quan, nhưng rồi cuối cùng ông 
ta vẫn tính toán chủ quan phiến diện. Ví dụ, đối với 
các đồng minh của Mỹ, ông ta dự kiến sẽ "dất mũi" 
họ thông qua các tổ chức quân sự - kinh tế- chính 
trị mà đặc biệt là tô chức Liên hợp quốc. Nhưng 
điều mà ông ta không đề cập đến hoặc cố lờ đi là 
hiện nay, khi Liên xô đã sụp đô, "con ngoáo ộp"” mà 
xưa nay Mỹ thường đem ra để hù dọa và lôi kéo 
đồng minh cũng mất, thì cơ sơ cho sự tôn tại liên 
minh phương Tây bị lung lay tận gốc, khả năng tập 
hợp yếu đi và mâu thuẫn giữa ba trung tâm của chủ 
nghĩa tư bản đi vào chiều sâu quyết liệt theo xu 
hướng vị ky dân tộc. Những mô hình cua Mỹ với 
những "nền kinh tế Mỹ", "dân chủ Mỹ", "giá trị 
Mỹ" đều đã thành những món ăn chán ngắt mà các 
bạn đồng minh của Mỹ đều khó thương thức. Sự 
"tự do về chính trị kết hợp với sự khoái lạc xã hội 
đang phát triển tại phương Tây" - một hiểm họa như 
ông Brê-din-xki nhận xét, chính là nét đặc trưng cua 
thê chế phương Tây hiện đại mà bên trong nước 
Mỹ có phần nôi trội nhất. 

Giêm Chai (James Chaee), cựu chủ bút tờ Những 
ván đề quốc tế, cho răng : số phận của Mỹ như 
một siêu cường đã về hưu so với Đức và Nhật bán, 
những nước mà con đường tiêu tốn mang tầm vóc 
quốc tế về kinh tế hơn về quân sự. Nước Mỹ 
đang đứng trước những vấn đề cực kỳ nghiêm 
trọng. Ngay ca Brê-din-xki cũng phai thừa nhận 
rằng địa vị của Mỹ bị đe dọa bởi những vấn đề 
gay cấn về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội. 
Trong cuốn sách này, ông ta đã nêu 20 bế tắc cơ ban 
của nước Mỹ. Xin nêu nguyên văn tiêu đề của 
những bế tắc đó : I- Nợ nần quá lớn, nợ của Mỹ 
đã hơn 4000 t¡ đô la ; 2- Thâm hụt thương mại lớn ; 
3- Khối lượng tiền tiết kiệm và đầu tư thấp hơn 
nhiều so với đối thú khác ; 4- Không có khả năng 
cạnh tranh công nghiệp ; 5- Ty lệ tăng năng suất lao 
động thấp ; 6- Chăm sóc y tế không đầy đủ ; 7- Giáo 
dục trung học chất lượng kém ; 8- Cơ sở hạ tầng 
xuống cấp ; 9- Một giai cấp giàu có tham lam ; I0- 
Tình trạng kiện tụng tràn lan ; !1- Vấn đề chúng tộc 
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và nghèo đói ngày càng sâu sắc ; l2- Tội ác và bạo 
lực tràn lan ; 13- Sự lan tràn của nền văn minh ma 
túy ; 14- Tình trạng lan tràn tâm lý tuyệt vọng ; 15- 
quá nhiều giấy phép mãi dâm ; 16- Sự truyền bá ồ 
ạt về đôi trụy tỉnh thần ; 17- Suy giảm về ý thức 
công dân ; I8- Sự nôi lên của nền văn hóa đa 
phương ; 19- Chính quyên quan liêu, vô trách nhiệm, 
tham những, đặc quyền đặc lợi ; 20- Cam giác trống 
rỗng về tỉnh thần ngày càng phô biến. 

Cứ luận theo "20 hình thế khó khăn cơ bản" của 


.ông Brê-din-xki đưa ra, thì rõ ràng là nước Mỹ vẫn 


còn bị sa đà trong vòng "hội chứng sau chiến tranh 
lạnh" với nhiều vết tích chưa dễ chữa lành. Do vậy 
mà vòng tay của Mỹ đâu dễ siết chặt và càng không 
thể dài thêm ra như ông Brê-din-xki mong muốn. 
Cơ câu mới của thê giới 

Thế giới này do ai kiếm soát ? Đó là câu hỏi mà 
ông Brê-din-xki không muốn nhắc tới. Tuy nhiên, 
ông ta không giấu được sự hoang mang về một thế 
giới mà Mỹ đang khó bề kiêm soát. Vì thế mà trong 
cuốn sách này, những giọng điệu tự tôn, cao hứng 
của Brê-din-xki đã không còn như ở những cuốn 
sách trước. Ngay lời mơ đầu, ông ta viết : "Cuốn 
sách này không phai là lời tiên đoán mà là lời báo 
động khân thiết. Nó nói về hiện trạng chính trị toàn 
cầu, về những gì có thê xảy ra vào đầu thế kỷ XXI, 


'và cũng về những gì không được phép xay ra. Mối 


lo ngại của tôi về việc không thê kiêm soát nổi sự 
thay đồi của thế giới đòi hỏi phải thấu hiểu một 
cách khách quan về ý nghĩa chính trị và thông điệp 
cua thời đại chúng ta”. 

Sự hoang mang và lo ngại cua ông Brê-din-xki có 
lẽ bắt nguồn từ việc nhìn nhận lệch lạc và tiêu cực 
đối với những biến động của thế kỷ XX. Ông ta 
cho răng "Thế ky XX đã trơ thành một thể ký đẫm 
máu nhất và đáng căm phẫn nhất của nhân loại". 
Cách đánh giá như vậy là ngược với vận động khách 
quan của lịch sử. Thế kỷ XX chính là thế kỷ của 
cách mạng vô san và của phong trào giai phóng dân 
tộc, là thế ký của sự giải phóng, khởi đầu từ Cách 
mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Sự nghiệp ấy được 
tiếp tục bằng chiến thắng lịch sử của nhân dân thế 
giới đối với chủ nghĩa phát xít, bằng sự giành lại 
độc lập cua hàng trăm dân tộc. Những sự kiện lịch 
sử ấy thúc đây thế giới có những bước tiến không 
lồ. Cũng chính những cuộc cách mạng đã đưa tới. 
việc hình thành, lớn mạnh và sự hiện diện của chu 
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nghĩa xã hội hiện thực. Điều này đã làm lành mạnh 
hóa quan hệ quốc tế và đã buộc chủ nghĩa tư bản 
thế giới phải có sự điều chỉnh lớn đê có thể tiếp 
tục tồn tại. 

Sự phát triển của nhân loại không theo đường 
thắng mà vô cùng phức tạp thông qua những biến 
cố ngẫu nhiên. Nhưng những hiện tượng phức tạp 
ấy lại không nằm ngoài những tất yếu khách quan, 
những quy luật vận động phát triển của lịch sử. 
Brê-din-xki viết : "Lịch sử dạy răng, một siêu 
cường không thể duy trì vai trò thống soái được lâu 
trừ khi đưa ra được một thông điệp thích hợp cho 
toàn thế giới - với niềm tin vào sự đúng đẫn của 
chính mình". Câu nói trên chỉ đúng một nưa đầu. 
Lịch sử đã chứng tö : chẳng có một siêu cường nào 
có thê thống soái lâu dài thế giới. Quy luật của nhân 
loại là phát triên không ngừng. Ở thời đại nào thể 
giới cũng có những nước mạnh và nước yếu. lúc 
thịnh và lúc suy. Một nước có thê hưng thịnh lâu dài 
nếu biết tìm ra cho mình được bước đi thích hợp 
với điều kiện luôn thay đối của thế giới. Điều đó 
có thể diễn ra song rất hiếm. Nhưng điều còn hiếm 
thấy hơn là chưa bao giờ có một nước thống trị 
lâu dài thế giới, dù nước ấy có hùng mạnh đến 


^ z °s 2ø z 
Cân có giải pháp... 
( Tiếp theo trang 45) 


quyết nhiêu việc khác, trong đó có việc tăng cường, 
củng cố các cơ quan chức năng giúp bộ quán lý nhà 
nước như cục xuất bản, vụ báo chí, đề các cơ quan 
này đủ tầm, đủ năng lực. đủ kiến thức và phâm 
chất giúp bộ quan lý, cải tiến cơ chế... 

Cuối cùng, xin nêu một vấn đề nữa liên quan đến 
công tác quan lý nhưng chưa được nhân mạnh đúng 
mức và đây đủ trong các văn bản pháp quy, và nhất 
là chưa được thực hiện có hiệu qua trong thực tế. 
Đó là vấn đề xư phạt về tài chính. Khi một cuốn 
sách "có vấn đề” bị đình chỉ phát hành. nhà xuất 
bản phải bồi thường thiệt hại cho nhà in là lẽ đương 
nhiên, vì đã có hợp đồng kinh tẾ ràng buộc. Nhưng 
đồng thời nhà xuất bản cũng phải chịu trách nhiệm 
về tài chính trước cơ quan quản lý nhà nước và 
pháp luật. Ngược lại, nếu việc quyết định đình chi 
là sai, thì cơ quan quan lý nhà nước cũng phai chịu 


đâu chăng nữa. Ác giả ác báo, có bạo lực và có phản 
bạo lực. Bất kê ai, một khi đã có dã tâm thống trị 
các dân tộc khác, thì nhất định sẽ vấp phải sức 
giáng trả đích đáng. Lịch sử chẳng đã từng ghỉ nhận 
sự đắm chìm của các đại cường quốc nhiều thời 
đại như đế quốc La mã, Nguyên Mông. Hít-le... đó 
sao Ì 

Trong bối cảnh phức tạp của thế giới vừa trải 
qua sự đô vỡ trật tự cũ, đã nhìn thấy những điểm 
sáng của một cơ cấu mới và trật tự mới đang hình 
thành. Cơ cấu mới này xuất hiện trong những điều 
kiện mới của thế giới bất nguồn từ những xu 
hướng lớn. Mộ: là, xu hướng quốc tế hóa đời 
sống thể giới. Hai là, quá trình liên minh, hợp tác, 
liên kết khu vực. 8a là, xu hướng độc lập dân tộc 
và phát triển nhiều vẻ theo đặc điểm từng nước. 
Bốn là, xu hướng phục hồi, từng bước phát triển 
của chủ nghĩa xã hội. Năm là, xu hướng phát triển 
theo trật tự đa cực. Những xu hướng lớn trên cùng 
với những xu hướng và yếu tố khác sẽ quyết định 
cơ cấu và trật tự thế giới mới. Thế giới sẽ được 
kiêm soát. Sự kiêm soát thế giới một cách bền 
vững nhất, hoàn chính nhất, phải là ý chí và nguyện 
vọng của tất ca các dân tộc. 


trách nhiệm về tài chính đối với nhà xuất bản. Bên 
cạnh việc xử phạt về hành chính và vẻ hình sự như 
lâu nay vẫn làm, việc xử phạt thích đáng về tài chính 
như vậy sẽ có tác dụng tăng cường trách nhiệm cua 
cả đôi bên (nhất là trong cơ chế thị trường). 

Vấn đề quan lý các hoạt động báo chí, xuất bản 
theo ngành dọc và theo lãnh thô địa phương cũng là 
vấn đề đang nồi cộm, nhất là ở Hà nội và TP Hồ 
Chí Minh, là hai địa phương có vị trí đặc biệt trong 
cả nước, nơi tập trung hầu hết các hoạt động báo 
chí xuất bản của trung ương. Hiện nay, các văn bản 
pháp quy đều quy định trách nhiệm và quyền hạn 
về quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân địa 
phương (mà tham mưu là các sơ văn hóa - thông tin) 
đối với các loại báo chí và xuất bản phâm (không 
chi cua địa phương, mà ca cua trung ương) trên địa 
bàn lãnh thô mình. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có 
cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm, quyền 
hạn rõ ràng về mặt này giữa cơ quan quản lý nhà 
nước ơ trung ương và địa phương, do đó giữa các 
cơ quan đó chưa có sự hỗ trợ nhau làm tốt chức 
trách cua mình. 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


VỆ CHỦ NGHIA 
SÙNG BẢÀI ĐÔNG TIÊN l 


HU nghĩa sùng bái đồng tiền là gì, tác hại của 
` như thế nào và cần làm gì đề tránh xu hướng 
tư tưởng này, đó là đề tài của cuộc hội thảo khoa học 
do Ban biên tập tờ Quang minh nhật báo tô chức hồi 
tháng 5 tại Bắc kinh. Sau đây là những nội dung chủ 
yếu. 

Chủ ngiña sùng bái đồng tiên là một trào lưu tư 
tưởng và hiện tượng xã hội xuất hiện từ thời tích 
lũy nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản. Đồng tiền là 
sản phâm cua con người, do con người. Nhưng khi 
có đồng tiền trong tay, con người bị đồng tiền chỉ 
phối. Trong thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản, xu 
hướng sùng bái đồng tiền đã làm cho xã hội tư bản 
tràn ngập tội ác. Mác đã từng mô tả rằng ma lực của 
đồng tiền không phải do thuộc tính tự nhiên của nó, 
mà thê hiện ở quan hệ xã hội mà nó phản ánh. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, do còn cần phát triên kinh 
tế thị trường, cho nên còn cần sử dụng và phát huy 
vai trò của đồng tiền. Đồng tiền được coi như là 
"vật ngang giá" tất yếu trong quá trình trao đôi của 
kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, 
đồng tiền cũng có khả năng gây tác hại đến tư tưởng 
và hành vi của con người, một bộ phận thành viên xã 
hội còn có những biểu hiện của chủ nghĩa sùng bái 
đồng tiền. Xu hướng này thê hiện như sau : 

I - Coi việc kiếm tiền là mục đích cao nhất, bất 
chấp đạo đức, lương tâm, danh dự, lý tưởng, nhân 
cách, quốc thẻ. 

2 - Không từ bất cứ thủ đoạn nào, miễn là kiếm 
được tiền : tham ô, hối lộ, lừa đảo, buôn gian bán 
lận, buôn hàng cấm, buôn người, trộm cắp, giết 
người cướp của... 

3 - Lạm dụng quyền lực, đem quyền lực ra trao 
đổi để kiếm tiền. Một chữ ký, một thư tay, một cú 
điện thoại để phê duyệt một dự án hoặc một khoản 
kinh phí, quyết định đề bạt cán bộ... Sau đó, tiền của 
cứ đồ về người đã có những quyết định vừa nói 
dưới mọi hình thức. Cứ thế, quyền lớn "kiếm" 
được nhiều, quyền nhỏ "kiếm" được ít hơn, không 
có quyền thì tìm mọi cách đề "kiếm". 

4 - Tiêu xài xả láng. Sẵn có đồng tiền một cách quá 
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dễ dàng, những kẻ giàu lên nhờ làm án bất chính, 
tiêu tiền như rác, vung tiền qua cưa SỐ. 

Có ý kiến cho răng chủ nghĩa sùng bái đồng tiền 
đang đầu độc đạo đức xã hội Trung quốc, đó là nguy 
cơ lớn nhất. Nó làm phát triển chủ nghĩa cá nhân cực 
đoan, chủ nghĩa vị ký, chủ nghĩa thực dụng, chu 
nghĩa cơ hội. Nó biến quan hệ giữa con người với 
con người thành quan hệ đồng tiền giá buốt, không 
chút tình người. Nó làm băng hoại tỉnh thần cách 
mạng và lý tưởng cao đẹp, làm biến chất cả một 
thế hệ, đi đến biến chất về tư tưởng, về chính trị. 
Trong nguy cơ đó, chủ nghĩa sùng bái đồng tiền trong 
cán bộ đang và nhà nước gây tác hại lớn nhất. 

Chủ nghĩa sùng bái đồng tiền hoàn toàn xa lạ với, 
nhân sinh quan và định hướng giá trị của chu LỆA 
xã hội. Chỉ có triệt để xóa bỏ xu hướng đổi bại đó: 
mới bảo đảm xã hội xã hội chủ nghĩa phát triên lành 
mạnh. Chủ nghĩa sùng bái đồng tiền hoàn toàn đối 
lập với kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội. 
Cơ chế thị trường của chủ nghĩa xã hội coi trọng vai 
trò trao đổi của đồng tiền, nhưng không chấp nhận 
chủ nghĩa sùng bái đồng tiền. 

Muốn đây lùi và xóa bỏ xu hướng sùng bái đồng 
tiên, cần chú trọng các giải pháp sau : | 

I - Giáo dục chính trị, tư tưởng. Cần phân biệt Bi: 
giới giữa nguyên tắc lợi ích vật chất của chủ nghĩa' 
Mác và chủ nghĩa sùng bái đồng tiền. Nguyên tắc 
lợi ích vật chất của chủ nghĩa xã hội dựa trên nguyên 
tắc phân phối theo lao động là chủ yếu, coi đó là cơ 
sở đề động viên tỉnh thần tích cực, sáng tạo của mọi. 
thành viên xã hội, tạo điều kiện cho mọi người làm| 
giàu chính đáng. Cá nhân có thể làm giàu nhưng làm. 
giàu hợp pháp, bằng sức lực và trí tuệ của mình, 
không xâm phạm lợi ích xã hội, lợi ích tập thê và lợi: 
ích người khác. Một khi xảy ra mâu thuẫn giữa lợi 
ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích xã hội, cần đặt 


| 


* Tài liệu tham khao : l - "Tổng thuật hội thao về vấn đề kinh 
tẺ thị trường xã hội chủ nghĩa và chốn Tự ch nghĩa sùng bái đồng 
tiền", Quang mình nhật báo (Trung quốc) ngày 2-5-1993. 2 - Các 
bài cùng đề tài trên các tạp chí Trung quốc : Dán chủ và pháp luậi. 
số 11-1993; Cầu thị, số 6-1993. | 


Quo sóch bóo nước ngoòi 


lợi ích xã hội, lợi ích tập thê lên trên, nêu cao tỉnh 
thần tập thể, tỉnh thần phục vụ nhân dân, phục vụ xã 
hội. 

2 - Cán bộ đáng và nhà nước là những người đi 
đầu và gương mẫu trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa sùng bái đồng tiền. Đặc biệt, những cán bộ có 
chức có quyền, cần sử dụng đúng đấn chức năng 
và quyền hạn của mình, nêu cao tỉnh thần chí công 
vô tư và đạo đức cộng sản, toàn tâm toàn ý phục vụ 
nhân dân, phấn đấu suốt đời cho lý tưởng cộng 
sản. Mới đây, Đảng cộng sản Trung quốc nêu lên 
rằng nhiệm vụ chiến lược hàng đầu trong công tác 
chính trị tư tướng của đảng hiện nay là : nêu cao tỉnh 
thần phấn đấu gian khô và đức tính hy sinh vì lợi 
ích và lý tương xã hội chủ nghĩa ; xây dựng nhân sinh 
quan và định hướng giá trị mới trong đảng và trong 
toàn xã hội, kiên quyết chống chủ nghĩa hưởng lạc, 
chủ nghĩa cá nhân cực đoan, chủ nghĩa sùng bái đồng 
tiền. 

3 - Tiếp tục kiên trì chính sách cái cách và mở cửa, 
tiếp tục đầy mạnh công cuộc xây dựng kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa. Bản chất của kinh tế thị 
trường là dựa trên cơ sở pháp luật. Nếu để cho chủ 
nghĩa sùng bái đồng tiền hoành hành, thì không thê 
có cải cách và mở cửa, không thể có kinh tế thị 
trường. Vì vậy, cần tăng cường giáo dục pháp luật, 


triệt đề thi hành pháp luật, xiết chặt kỷ luật và kiểm 
tra giám sát trật tự ký cương trong toàn đang và toàn 
xã hội. 

4 - Xây dựng đạo đức xã hội chủ nghĩa mà cốt lõi 
là chủ nghĩa tập thê, đề cao tỉnh thần mình vì mọi 
người, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, luôn đặt lợi ích 
tập thê lên trên, kết hợp hiệu suất và công bằng, vừa 
làm giàu cá nhân vừa làm giàu xã hội, tiến tới mọi 
người đều giàu, xã hội phôn vinh. 

5 - Xác định thái độ đúng đắn đối với đồng tiền, 
coi trọng và biết cách sử dụng đồng tiền đề làm giàu 
cho cá nhân và đất nước, nhưng không chạy theo 
đồng tiền bằng mọi giá. Năm 1921, Lê-nin đã từng 
nhấn mạnh phải biết cách sử dụng của cải một cách 
hợp lý nhất để thúc đây công cuộc phát triển đất 
nước. Người nói : "... chúng ta phải tiết kiệm vàng, 
bán vàng với giá càng đất càng tốt, và dùng vàng đó 
đề mua hàng hóa với giá càng rẻ càng tốt"(1). Đồng 
thời, xuất phát từ mục tiêu cao đẹp của chủ nghĩa 
xã hội, Lê-nin không quên tỏ thái độ khinh miệt đối 
với xu hướng tôn thờ đồng tiền, sùng bái vàng một 
cách mù quáng, vì vàng mà tàn sát hàng triệu con 
người trong cuộc chiến tranh 1914 - 1918. 

LÊ PHAN DI tổng thuật 


(1) V.I Lê-nin : Toàn rập, Nxb Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 44. 
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Vấn đề... 


(Tiếp theo trang 12) 


các thành phần kinh tế sẽ triệt tiêu sức mạnh của 
nhau và đi chệch mục tiêu. Do vậy, vai trò quan lý, 
điều hành của nhà nước là tất yếu, và là bảo đám 
cho mọi thành phần phát triển và không đi chệch 


định hướng xã hội chu nghĩa. 


Nhà nước trong thời kỳ quá độ một mặt phải tạo 
ra hành lang cho các thành phần kinh tế phát huy hết 
tiềm năng của nó để phát triển lực lượng sản xuất, 
phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và ngăn chặn xu hướng phát triển theo con đường 
tư bản chủ nghĩa ; mặt khác phải thực hiện một chế 
độ phân phối hợp lý, một hệ thống chính sách xã 
hội đúng đấn và một sự quan lý chặt chế dựa vào 
hệ thống pháp luật được quán triệt sâu sắc định 


hướng xã hội chủ nghĩa. 


Thời kỳ quá độ là thời kỳ đang chuyên hóa. 
Muốn cho sự chuyên hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa thành công thì phải có một nhà nước pháp 
quyền mạnh. Sức mạnh của nhà nước đó chỉ có 
thê bắt nguồn từ sự lãnh đạo duy nhất của Đảng 
cộng sản Việt nam, và từ một nền kinh tế trong đó 
kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo, kinh tế 
quốc doanh và tập thể là nền tảng. Đó là hai yếu tố 
cơ bản, không thê thiếu đề bảo đảm cho định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Nếu nền kinh tế là nền kinh tế tư nhân hóa tràn 
lan và nhà nước không phải là nhà nước do đảng 
cộng sản lãnh đạo, thì không còn gì đê mà nói đến 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu chí hướng về 
một phía, coi "tư hữu hóa", “tự do hóa thị trường” 
là "tất cả", thì là xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. 
Chính kẻ thù của chúng ta đang mong muốn và đang 
tìm mọi cách thúc đây chúng ta đi vào con đường 
này. 
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` 2 se - an È 
TÌM HIẾ U_ KHÁ) lên 


CƠ CÂU KINH TÊ, CƠ CHÊ QUẢN LÝ KINH TÊ 


® CƠ CẤU KINH TẾ 


Cơ cấu kinh tế là tông thê những mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành nền kinh tế : các lĩnh vực 
(sản xuất, phân phối, trao đôi, tiêu dùng) ; các ngành kinh tẾ quốc dân (công nghiệp, nông nghiệp, giao 
thông vận tải, y tế, giáo dục...) ; các thành phần kinh tế - xã hội (quốc doanh, tập thê, cá thê, tư nhân...) ; 
các vùng kinh tế. 

An ĐỂ cơ cấu kinh tế có sự thống nhất giữa lực lượng san xuất và quan hệ sản xuất. Theo Mác, cơ 
cấu kinh tế của xã hội là toàn bộ những quan hệ sản xuất phù hợp với một quá trình phát triên nhất định 
của các lực lượng sản xuất vật chất. Do tô chức quá trình lao động và phát triển kỹ thuât một cách mạnh 
mẽ mà làm đảo lộn toàn bộ cơ cấu kinh tế của xã hội. Vì thế, có thê hiều, cơ cấu kinh tê” là tông thê các 
mối quan hệ chủ yếu về chất lượng và số lượng tương đối ôn định của các yếu tố kinh tế hoặc các bộ 
phận của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong một hệ thống tái sản xuất xã hội, với những điều 
kiện kinh tế - xã hội nhất định, vào một khoảng thời gian nhất định. 

Cơ cấu kinh tế có những tính chất chủ yếu sau : 

- Cơ cấu kinh tế mang tính khách quan. Một cơ cấu kinh tế hợp lý của nền kinh tế phải phần ánh sự 
tác động của các quy luật khách quan. Vai trò của yếu tố chu quan là : thông qua nhận thức ngày càng sâu 
sắc về những quy luật đó, phân tích và đánh giá những xu thế phát triền khác nhau, thậm chí mâu thuẫn 
nhau, đề tìm ra những phương án thay đôi cơ cấu có hiệu qua cao nhất trong những điều kiện cụ thê của 
đất nước. Mọi ý định chủ quan, nóng vội hay báo thu trong việc tạo ra sự thay đổi cơ cấu cần thiết, 
thường dẫn đến những tai họa cho sự phát triên kinh tế. Cơ cấu kinh tế tuy chịu sự tác động của những 
yếu tố chủ quan (như phân công lao động, thực hiện kế hoạch, bảo đảm những ty lệ cân đối...), nhưng 
không vì thế mà mất tính khách quan của nó. Cơ cấu kinh tế được phản ánh tập trung, cô đọng trong chiến 
lược kinh tế - xã hội. 

- Mỗi cơ cấu kinh tế đều mang tính nh sử và xã hội nhất định. Nền kinh tế chỉ phát triên khi giữa 
những bộ phận của quá trình tái sản xuất xã hội xác lập được những quan hệ cân đối cua phân công lao 
động xã hội. Giữa các nèn san xuất, những yêu cầu về số /ượng thì có thê tương tự như nhau ; nhưng 
những yêu cầu về chất lượng, cách thức thực hiện những tỷ lệ cân đối, thì khác nhau. Sự khác nhau ấy 
là do các quy luật kinh tế đặc thù, trước hết là quy luật kinh tế cơ bản, của mỗi phương thức sản xuất 
quy định. Ngay trong cùng một hình thái kinh tế - xã hội. nhưng ơ những nước khác nhau, vẫn có cơ cấu 
kinh tế hình thành khác nhau do điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau quy định. Cơ cấu kinh tê thường 
biến động, gắn: với sự biến đôi, phát triên không ngừng cua bản thân các yếu tố, bộ phân trong nên kinh 
tế và tờ Hh - mối quan hệ giữa chúng. Phát triên kinh tế là một quá trình lịch sử mà mỗi gial đoạn đều có 
những vấn đè then chốt, những khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất, trong đó có vấn đề cơ cấu 
kinh tế. Chí khi nào giải quyết thông suốt những vấn đề đó, thì toàn bộ quá trình sản xuất mới diễn ra 
trôi chay. 

Một số nhóm nhân tố quan trọng anh hương tới sự hình thành cơ cấu kinh tế : 

- Các nhân tổ địa lý - rực nhiên (như tài nguyên, khoáng sản, nguồn nước, nguồn năng lượng, đất đai, 
khí hậu). Theo Mác, bất cứ nên san xuất xã hội nào cũng là việc con người chiếm hữu những đối tượng 
tự nhiên trong phạm vi một hình thái xã hội nhất định. 

- Các nhân tố kinh tế - xã hội bên trong mỗi nước. Các dạng hoạt động lao động của con người cùng 
như cơ cấu và kết quả của những hoạt động đó là do nhu cầu của con người quy định. Trong nền sản 
xuất hàng hóa, nhu cầu xã hội được phán ánh thông qua thị trường. Nhu cầu là yếu tố mang tính chủ quan, 
nhưng vì được phan ánh qua thị trường, nên nó trợ thành đòi hoi khách quan. Chính vì vậy, xây dựng cơ 
cầu kinh tế hợp lý cũng là nhăm đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn những nhu cầu thị trường xã hội. 
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` Tìm hiểu khới niệm 


- Các nhân tố kinh tế đối ngoại và phân công lao động quốc tế. Tính đa dạng của nhu cầu và sự khác 
nhau về điều kiện sản xuất ở mỗi nước đòi hỏi phải có sự trao đổi kết quả hoạt động với bên ngoài ở 
mức độ và phạm vi khác nhau. Quá trình tham gia vào phân công lao động quốc tế dưới nhiều hình thức 
sẽ tăng khả năng thích ứng và phù hợp với cơ cấu của nền kinh tế thế giới và khu vực. 

Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ, trực tiếp đến nhịp độ và quy mô tăng trưởng 
kinh tế. Sự hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý sẽ tạo ra tiền đề vật chất để phát triển có hiệu quả hơn nền 
kinh tế quốc dân. Sự tăng trương kinh tế do có cơ cấu hợp lý, là điều kiện cần thiết để hoàn thiện hơn 
nữa cơ cấu kinh tế, bảo đảm cho nền kinh tế quốc dân phát triên có hiệu quả hơn nữa trong tương lai. 

Một cơ cấu kinh tế hợp lý sẽ tác động tới nền kinh tế. thông qua các kênh : tạo điều kiên thực hiện 
các mục tiêu kinh tế - xã hội, khai thác và phát huy những nguồn lực trong nước và quốc tế một cách có 
hiệu quả, thúc đây, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển, thúc đây quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội giữa các vùng và tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, giữ vững thành quả xây dựng đất nước. 


® CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ 


Cơ chế quản lý kinh tế là cách thức tô chức, điều khiến, vận hành nhằm thúc đây các mối quan hệ 
kinh tế phát triên phù hợp với những quy luật kinh tế khách quan, với những mục tiêu và những điều 
kiện kinh tế - xã hội trong một giai đoạn lịch sử nhất định. 

Cơ chế quản lý kinh tế tác động sâu sắc đến hiệu qua phát triên cua nền kinh tế quốc dân. Thông qua 
cơ chế quan lý kinh tế, có thê thấy cách giải quyết các quan hệ về lợi ích kinh tế, các quy định và hành 
vi ứng xử của các chủ thê kinh tế. Thông qua cơ chế quản lý kinh tế, còn có thể thấy cách đánh giá của 
xã hội đối với hoạt động của sản xuất, kinh doanh của các tô chức kinh tế, cách giải quyết các mối liên 
hệ kinh tế giữa các ngành, các lĩnh vực và các vùng lãnh thô trong quá trình tái sản xuất xã hội. 

Cơ chế quản lý kinh tế hướng vào việc đáp ứng các nhu cầu vật chất và văn hóa ngày càng tăng của 
toàn xã hội. Do vậy, hiệu quả kinh tế là một trong những tiêu chuân quan trọng nhất đánh giá tác động của 
cơ chế quản lý kinh tế. Ơ nước ta, từ sau Đại hội VI của Đảng đến nay, một vấn đề lớn được đặt ra 
là đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. 

Nội dung đổi mới cơ ché quản lý kinh tế là xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyên sang cơ 
chế thị trường, xác lập chế độ tự chủ sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế, xây dựng một cơ chế 
mới phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và mở rộng quan hệ kinh tế 
đối ngoại. 

Cơ chế quản lý kinh tế mới đặc biệt coi trọng hiệu quá hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế. Hiệu qua kinh tế của từng đơn vị phái đóng góp vào hiệu quả chung, không gây cản trở hay thiệt 
hại cho sự phát triên nền kinh tế - xã hội. Cơ chế quản lý kinh tế mới coi trọng yếu tôˆ con người trong 
quá trình sản xuất. kinh doanh, khơi dậy tính chủ động sáng tạo của các địa phương. cơ sơ và cá nhân người 
lao động ; coi lợi ích kinh tế là động lực kinh tẾ của sự phát triền, thông qua thực hiện lợi ích kinh tẾ của 
cá nhân hay tập thể mà thỏa mãn nhu cầu xã hội và thiết lập các mối liên hệ kinh tế giữa các ngành, các 
lĩnh vực, các bộ phận và các vùng lãnh thổ của đất nước trong quá trình sản xuất xã hội. 

Trong cơ chế quản lý kinh tế mới, sức ép kinh tế và những tiêu chuẩn khách quan buộc các tô chức 
kinh tế phải quan tâm đến hiệu quả, coi đó là lợi ích sống còn của mình. Đồng thời, vai trò của nhà nước 
phải được tăng cường nhằm bảo đảm những yêu cầu mới của quản lý kinh tế, báo đảm sự phát triển 
của nền kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế, - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Việc chuyên từ cơ chế quản lý kinh tế cũ sang cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta là một quá trình 
khó khăn, phức tạp, vì nó không có mô hình có sẵn, đòi hoi phải tìm tòi sáng tạo và thứ nghiêm trong thực 
tiễn. 
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"“ XP KHOA HỌC cvền tú ö LƯU 
XÃ HỘI - DÂN CHỦ 


Vừa qua, tại Hà nội, để tài khoa học cấp nhà nước KXOI - 02 đã tô chức hội thao về trào lưu xã hội - dân 
chu (XH-DC). Đông đảo các nhà khoa học từ các cơ quan và các viện nghiên cứu đã tham gia hội thảo. Sau đề 
dẫn của Phó tiến sĩ Đào Duy Quát, Phó viện trương Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh, chủ nhiệm đề tài KX0OI-02, những người tham dự đã thao luận một số vấn đề chính sau : 

I- Cách đánh giá, nhìn nhận trào lưu XH-DC. 

vác ý kiến đều nhất trí cho rằng, trào lưu XH-DC về mặt bản chất nhất vẫn không khác biệt so với sự đánh 
giá của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin trước đây. Tuy nhiên, hiện nay trào lưu này cũng có nhiều thay đôi, có xu hướng 
thiên tả. Nói gọn lại, trào lưu XH-DC có cả yếu tố tích cực và tiêu cực. Mức độ các yếu tố đó thế nào là tùy 
thuộc vào từng đang và từng thời gian khác nhau. 

+ Mặt tích cực : Do nhận thức được mâu thuẫn gay gắt giữa tư bản và lao động, giữa giàu và nghèo, giữa 
nước phát triên và đang phát triên, nên những nhà xã hội - dân chủ đã bệnh vực (ơ mức độ nhất định) lợi ích 
của người lao động. Bên cạnh đó, trào lưu XH-DC còn có một số yếu tố tiến bộ như : đề xuâ t quan niệm phát 
triên kinh tế gắn với bảo vệ môi trường ; chủ trương giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng đối thoại 
hòa bình, v.v.. _ 

+ Mặt tiêu cực : Thực chất hoạt động của trào lưu này là : bảo vệ và duy trì chủ nghĩa tư bản ; chống cộng 
sản, chống chủ nghĩa. xã hội hiện thực, bác bo tớ: quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Xét từ nguồn gốc, 
trào lưu XH-DC xuất hiện sớm nhất ở Đức. Nó bắt nguồn từ triết lý đạo đức cua Căng (Kant), chịu anh 
hương cưa cái gọi là "chủ nghĩa xã hội chân chính Đức", vừa rất áo tưởng lại vừa trừu tượng, cải lương, phú 
nhận cách mạng bạo lực, bác bo tính giai cấp, nhân mạnh tính cộng đồng..., như: Mác từng phê phán khi còn sống. 

2- Mối quan hệ (về lý luận) giữa chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ nghĩa xã hội dân chư. 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ nghĩa xã hội dân chủ là hai mô hình có những điểm tương đồng và khác biệt. 

+ Điềm tương đồng : Cả hai mô hình đều đã và đang tổn tại trong khuôn khô chủ nghĩa tư ban hiện đại. So 
với các đảng tư sản, khi đang XH-DC cầm quyền, họ chú ý hơn đến lợi ích cửa nhân dân lao động. Song, họ 
chủ trương không vượt quá giới hạn mà giai cấp tư sản "không thê chịu đựng nôi". Lập trường, của họ là điều 
hòa mâu thuẫn giữa lao động và tư bản, chứ không phải là xóa bỏ nó. Do vậy, dù có ở vị trí đối lập, họ cũng 
chỉ đấu tranh tới mức độ mà các thế lực dư sản có thê nhượng bộ. Còn chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ nghĩa 
tư ban đã có sự điều chính nhất định về quan hệ sản xuất và phương thức thống trị đê thích nghỉ với thời 
đại và để duy trì sự tổn tại của nó. Sự điều chỉnh này là bất buộc do sự phát triển của sức sản xuất : một phần 
do tác động của cách mạng khoa học - kỹ thuật ; một phần quan trọng do lực lượng so sánh thay đôi ở mỗi nước 
cũng như trên thế giới. Ngoài ra, còn có tác động của chủ nghĩa xã hội hiện thực và phong trào giải phóng dân 
tộc cũng như tác động cưa trào lưu XH-DC. 

+ Điểm khác Điệt : Chủ nghĩa xã hội dân chủ và chu nghĩa tư bản hiện đại là hai lực lượng tác động lẫn nhau 
đê tạo nên một "xã hội chung" mà ca hai đều có thê chấp nhận. Tuy nhiên, trong "xã hội chung" đó, người được 
lợi nhiều hơn vẫn là giai cấp tư sản, chứ không phải là nhân dân lao động. 

3- Chúng ta có thê tham khảo những gì từ trào lưu XH-DC ? 

Trước hết có thê nói, do bản chất là cải lương. có p' nần độc lập tương đối so với chủ nghĩa tư bản, nên trào 
lưu XH-DC mang tính thích nghi cao và dễ hấp dẫn quần chúng. Song, như chúng ta đã biết, trào lưu này mang 
trong nó ca yếu tố tích cực và tiêu cực. Vì vậy. phân biệt rõ điêm nào là tích Cực, điêm nào là tiêu cực ơ trào lưu 
này là điều rất cần thiết. Sau đây là những yếu tố mà người ta thường cho là tích cực ở trào lưu XH-DC : 
quan điềm về hòa bình, chống chạy đua vũ trang, về bảo vệ môi trường, về kinh tế thị trường, về dân chủ 
hóa, về nhà nước pháp quyền, ý thức về tự phê bình, hoàn chính, phương pháp thu hút quần chúng... 

Đối với một nước mà chính quyền thuộc về nhân dân và do đang cộng san lãnh đạo như. nước ta hiện nay, 
có một số kinh nghiệm cua trào lưu XH-DC có thể tham khao như : nâng cao vali trò pháp quyền của nhà nước ; 
thực hiện nền kinh tế thị trường xã hội ; điều tiết lợi ích cưa các gial cấp và các tầng lớp nhân dân thông qua 
chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội ; tìm cơ chế giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa người chủ và thợ, bảo 
đảm đoàn kết và ôn định xã hội, v.v.. 

TRỊNH CƯỜNG (thực hiện) 
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Trụ sở Tổng CTy Seaprodex VN 
2.4.6 Đông Khởi Q.1 TP.HCM 


SEAPRODEX VIỆT NAM ĐÃ CÓ QUAN HỆ LIÊN DOANH - LIÊN KẾT 
TRONG NGOÀI NƯỚC TỪ NHIÊU NĂM NAY, CÔ UY TÍN TRONG 
BUÔN BẠN VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI 


Mọi quan hệ xin tiếp xúc tại: 
- Trụ sở chính : 2-4- 6 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM 
ĐT : 290513 - 297214 - 293494, FAX : 84-8-290146 


- Ở phía Bắc : CÔNG TY SEAPRODEX HÀ NỘI 
42 Đường Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
ĐT :344437 - 345678 


- Ở miễn Trung : CÔNG TY SEAPRODEX ĐÀ NẴNG 
263 Đường Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng 
ĐT : 21436 - 21984 


- Ở phía Nam : CÔNG TY SEAPRODEX SÀI GÒN 
87 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM 
ĐT : 291807 - 291335 


- CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN (SEAFIC) 
87 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM 
ĐT : 222750 - 296482 


- CỔNG TY THỒNG TIN & QUANG CÁO 
SEAPRODEX 
87 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM 
ĐT : 293490 - 293601 


- TRUNG TÂM KIỀM TRA CHÁT LƯỢNG HÀNG 
THỦY SẲN XUẤT KHẨU (KCS) 
21 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM 
ĐT : 297225 - 225115 


eaprodex Vietnam E- 


Tổng Công ty sản xuất - kinh đoanh - địch 
vụ xuất nhập khẩu thủy sản và thương 
mại tổng hợp, bao gồm các loại hình 
doanh nghiệp quốc doanh, cổ phần, liên 
doanh trong ngoài nước với: 

** Các xí nghiệp chế biến đông lạnh, hàng 
khô, đồ hộp và tươi sống bằng kỹ thuật 
tiên tiến. 

** Các đơn vị chế tạo thiết bị lạnh, vận tải 
biển, kho lạnh, sản xuất bao bì và xây 
dựng. 

** Các dịch vụ tài chính tín dụng, kiểm 
tra chất lượng sản phẩm, thông tin và 
quảng cáo, du lịch... 

** Nhận ủy thác xuất, nhập khấu hàng 
hóa và vật tư thiết bị cho mợi thành phần 
kinh tế. 


CTy Seaprodex Hà Nội 42Láng Hạ Q. Đống Đa Hà Nội 


CÔNG TY XĂNG ĐẦU KHU VỰC II 


Petrolimex 


(H9, ì 
TRỤ SỞ : 15 ĐẠI LỘ LÊ DUẨN - QUẬN 1 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 
ĐT ; 292061 - 292082 ‹ 292083 -291433 FAX : 94-8-2220842 TEI EX : §{1440 CTXD (1 VT 
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CÔNG TY CÔNG TRÌNH KHAI THÁC ĐÁ 621 


Thông báo số : 134/TB ngảy 29/4/93 của 
Văn phòng Chính phu đông ý cho phép 
Thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước. 


Quyết định thanh lập Doanh nghiệp 

Nhà nước sô 940/QĐ/TCCB - LB ngày 

17/5/93 cua Bộ Trưởng Bộ Giao Thông 

Vận Tải. 

® Giấy phép kinh doanh số 100207 ngày 
19/07/93 của Trọng Tài Kinh Tế Tỉnh 
Sông Be. 

: ® GIÁM ĐỐC : KS NGUYÊN VĂN THỌ 

DIRECTOR : Eng. NGUYEN VAN THO ® Tài khoản só : 04.0102 


Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển 
TP. Hô Chí Minh. 


LANH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YÊU : NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 

® Khai thác và sản xuất đá các loại để cungcấp ® Về sản xuất đá : Mức sản xuất hiện nay tử 
cho các công trình xây dựng trong địa bản TP. 85.000 - 90.000 tân/năm. Khả năng hàng năm 
HCM và các tỉnh lân cận như : Sông Bé, Đông có thế đạt 300.000 - 400.000tân/năm nêu có 
Nai, Long An, Vũng Tàu - Ba Rịa... nguôn vôn lớn để. đâu tư hoặc liên doanh đâu 
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ĐẠI ĐOÀN KÊT DÂN TỘC 
MỘT BÀI HỌC LỚN CỦA 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


ý bé tế cho thấy, trong quá trình đấu tranh 
cách mạng, khi nào chúng ta biết nêu cao 

ngọn cờ dân tộc, thực hiện đại đoàn kết 
dân tộc, phát huy được sức mạnh dân tộc kết 
hợp với sức mạnh quốc tế thì khó khăn đến 

£ ~ 

mây cách mạng cũng vượt qua được ; ngược 
lại, khi nào yếu tố dân tộc bị xem nhẹ, mắc 


LÊ QUANG ĐẠO ° 


phải sai lầm trong đại đoàn kết dân tộc và đoàn 
kết quốc tế thì cách mạng gặp không ít khó 
khăn. trơ ngại. Đó là bài học lớn của cách mạng 
Việt nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng 
kết trong một mệnh đề rất ngắn, gọn : "Đoàn 
kết, đoàn kết, đại đoàn kết ; Thành công, thành 
công, đại thành công”. 


I- ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


Một đặc điểm lớn nhất của tình hình quốc 
tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai là sự 
tan rã của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới mà cách mạng nước ta đã 
đóng góp phần quan trọng vào sự tan rã ấy. 

Hiện nay, các nước đang phát triển vừa 
đúng trước thời cơ mới và thách thức mới ; 
phai tiễn hành cuộc đấu tranh hết sức khó 
khan và phúc tạp đê thoát khoi nghèo nàn lạc 
hậu. giữ vững độc lập và chủ quyền quốc gia. 
Đày là vấn đề lớn hiện nay của thế giới. Có 
nước chưa giành được độc lập phải tiếp tục 
tiến lên giành độc lập. Có nước độc lập rồi 
nhưng vẫn phải đấu tranh chống lại sự xâm 
lược vẻ kinh tế, văn hóa, chính trị của các thể 
lực thù địch. chống lại âm mưu phá hoại, thủ 
tiêu nền độc lập thật sự của mình. 

Tình hình thế giới hiện nay còn nhiều vấn 
đẻ lớn khác nữa đòi hoi các dân tộc phái đoàn 
kết, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chú và tiến bộ xã 
hội và cùng nhau giải quyết những vấn đề toàn 
cầu, cấp bách. 

Do đó, đề cập đến vấn đề dân tộc. không có 
nghĩa là chí nói đến lợi ích của từng dân tộc 


mà phải nói đến đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, 
giúp đỡ lấn nhau giữa các dân tộc trong cuộc 
đấu tranh vì mục tiêu chung, nhiệm vụ chung 
của nhân dân thế giới. 

Ở trong nước, thực hiện đường lối đổi mới 
của Đảng, từ năm I9§6 đến nay, nhân dân ta đã 
đạt được những thành tựu bước đầu rất quan 
trọng “thoát khoi suy thoát, thoát khoi một bước 
quan trọng tình hình khủng hoảng kinh tẾ - xã 
hội", đã có nhiều thuận lợi đê tiến lên hơn nữa, 
đây mạnh thêm một bước công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng về cơ bản, 
nước ta vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, 
hiệu qua san xuất xã hội còn rất thấp, còn rất 
nhiều khó khăn như lạm phát còn cao (tuy có 
tiến bộ, đã đưa xuống I con số), bội chỉ ngân 
sách còn lớn, số người chưa có và thiếu việc 
làm còn nhiều (khoảng hai triệu ở thành thị và 
6 triệu ở nông thôn). Đời sống nhân dân nói 
chung tuy có được cái thiện nhưng còn nhiều 
khó khăn. Tệ tham những, buôn lậu nặng nè. 
Các tệ nạn xã hội khác cũng đang phát triển. Còn 
nhiều nhân tố gây mất ôn định. 

Đường lối đôi mới toàn diện đã tạo ra nhiều 


* Bí thư Đang đoàn Mặt trận Tô quốc Việt nam 


nhân tố mới, tích cực, tạo điều kiện thuận lợi 
cho tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, 
củng cố và mơ rộng Mặt trận dân tộc thống 
nhất ; nhưng tất yếu cũng này sinh nhiều vấn 
đề mới, nhiều mâu thuẫn mới cần được quan 
tâm giải quyết đúng đắn. Nếu không giải 
quyết tốt sẽ có hại đến đại đoàn kết dân tộc, 
sẽ hạn chế những nhân tố tích cực và tắng thêm 
những nhân tổ tiêu cực, gây mất ôn định. 

Trong khi đó, các thế lực thù địch ra sức thực 
hiện "âm mưu diễn biến hòa bình" chia rẽ dân 
tộc, tôn giáo, chia rẻ dân với Đang, dân với 
chính quyền ta, v.v.. 

Trong những thay đôi của tình hình trong 
nước, điều đáng chú ý là sự thay đổi cơ cấu 
xã hội, xuất hiện nhiều giai cấp, tầng lớp 
khác nhau. Đặc biệt là đội ngũ các nhà doanh 
nghiệp tư nhân đã hình thành và đang có chiều 
hướng phát triên mạnh. Phần lớn các nhà 
doanh nghiệp tư nhân này lại là trí thức, những 
người có học vấn, trong đó có cả cán bộ. đảng 
viên, gia đình cách mạng. Họ có trình độ khoa 
học, kỹ thuật, có trình độ quản lý, có vốn, 
đồng thời có khả năng huy động vốn trong và 
ngoài nước. Nếu chúng ta biết đoàn kết, lãnh 
đạo tốt, tầng lớp mới này sẽ đóng vai trò tích 
cực trong xây dựng đất nước. Ngược lại, nó 
sẽ phát triên theo chiều hướng xấu, phát triền 
mặt tiêu cực. Giai cấp công nhân hiện nay cũng 
có bước phát triển mới rất đa dạng : công nhân 
quốc doanh, công nhân tập thê, công nhân tư 
doanh, công nhân trong các doanh nghiệp liên 
kết, liên doanh với nước ngoài. Dù có biến 
động, thay đôi thế nào thì công nhân vẫn là một 
giai cấp. Cần phát huy vai trò rất quan trọng 
của giai cấp công nhân trong khối đại đoàn kết 
dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Tầng lớp trí thức cũng có nhiều thay đôi. Giai 
cấp nông dân thì đang có sự phân hóa lớn : giàu, 
trung bình, nghèo, người chu trang trại, người 
lim thuê. 

Trong nên kinh tế thị trường, sự phần hóa 
giàu nghèo, sự phát triên Không đều nhau trong 
các tầng lớp dân cư là điều không thê tránh 
khoi. Vấn đề quan trọng là ơ chỗ, phải khuyến 
khích mọi người làm giàu chính đáng, hợp pháp 
và giúp nhau xóa đói giam nghèo thể nào cho tốt 
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nhất, thực hiện cho được điều Bác Hồ hằnø 
mong muốn "người nghèo thì đu ăn, người đủ 
ăn thì tiến lên khá giả, người đã giàu thì giàu 
thêm”. 

Về tình hình trong nước cũng còn nhiều vấn 
đề lớn khác nữa cần quan tâm như : 

+ Người Việt nam định cư ơ nước ngoài 
(khoang 2 triệu). Số này rời đất nước ra đi vì 
nhiều lý do khác nhau, ở những thời điểm 
khác nhau, nhưng số đông là sau khi giai phóng 
miền Nam. 

Người Việt nam hiện định cư ở hơn 40 
nước, tập trung ở Mỹ, Pháp, Đức, Úc, 
Ca-na-đa... Chắc là không dừng ở con số 2 
triệu mà sẽ còn thay đôi. Sau này, trong phát triển 
giao lưu quốc tế thì những người lao động và 
những trí thức Việt nam, có những người làm 
việc ơ nước ngoài rồi lại về làm việc ở trong 
nước và ngược lại, trong đó có ca con cái cán 
bộ, đang viên ta. Tùy theo tình hình trong nước 
và quốc tế phát triển mà con số trên đây có thê 
thay đôi. Vấn đề đặt ra là đoàn kết với những 
người Việt nam định cư ở nước ngoài thế nào 
đê đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng 
cua họ và phát huy kha năng cua họ tham gia xây 
dụng đất nước. 

+ Có hàng triệu người làm việc trong chế độ 
cũ ơ miền Nam. Những người sinh sống ở 
trong nước nói chung đã hòa vào cộng đồng dân 
tộc. Sau khi giải phóng miền Nam, không có 
chuyện "tím máu" trả thù như kẻ địch tuyên 
truyền, hù dọa. Đại đa số người làm việc trong 
chế độ cũ ơ miền Nam, dù sống ở trong nước 
hoặc ơ nước ngoài đều mong muốn đoàn kết 
dân tộc đê xây dựng Tổ quốc, đem lại cuộc 
sống ồn định. phỏn vinh cho tất cả mọi người. 
Nhưng giữa họ với những người kháng chiến 
cách mạng. nhiều người ở mức độ khác nhau 
còn chưa hết định kiến, mặc cảm và còn có ca 
hận thù. Đoàn kết, phát huy được kha năng của 
tất ca những người đã làm việc trong chế độ 
cũ mà có thiện chí vẫn là một vấn đề lớn. Nhớ 
lạ, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác 
Hồ và Đăng tà đã sử dụng có hiệu quá rất 
nhiều người làm việc trong chế độ cũ, trong 
đó ca những người rất tiêu biêu ở cấp cao. 

Nước ta có 54 dân tộc. có hơn T0 tôn giáo, 


trong đó có 6 tôn giáo lớn đang đặt ra nhiều vấn 
đề mới, phức tạp phải giải quyết thỏa đáng. 
Chủ trương chính sách đúng đấn của Đảng và 
Nhà nước ta về phát triển kinh tế - xã hội miền 
núi, giải quyết vấn đề dân tộc, chưa làm được 
bao nhiêu. Các dân tộc thiêu số ở : vùng núi cao 
xa xôi hẻo lánh, đời sống còn rất nghèo khô. 
Phải có kế hoạch tích cực giải quyết vấn đề 
phát triên kinh tế-xã hội ở miền núi, ở các vừng 
dân tộc thiêu số, mới thực hiện được bình 
đẳng dân tộc, mới tăng cường được đoàn kết 
các dân tộc. 

Với chính sách mơ cửa của tạ: những người 
nước ngoài sinh sống, làm ăn ở Việt nam sẽ 
ngày càng đông thêm. Chúng ta cũng cần tăng 
cường đoàn kết với họ theo luật pháp của ta 
và theo thông lệ quốc tế. 

Trong tình hình mới, các giai cấp, các tầng 


lớp xã hội, ngoài những quyền lợi chung, 
nguyện vọng chung giống nhau, còn có những 
lợi ích riêng khác nhau, có ý thức tư tương khác 
nhau, dân tộc, tôn giáo khác nhau. 

Trong sự thay đồi, phát triển của xã hội như 
vậy, đứng trước thời cơ mới và những thách 
thức mới, chúng ta phải thực hiện được đại 
đoàn kết dân tộc, tăng cường Mặt trận dân tộc 
thống nhất, tập hợp được mọi lực lượng có 
thê tập hợp được đẻ tranh thủ thời cơ, yượt 
qua thứ thách, làm thất bại mọi âm mưu hoạt 
động chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch, 
tập trung thực hiện cho được nhiệm vụ cách 
mạng chủ yếu trước mắt là xây dựng và bảo 
vệ đất nước, làm cho nước ta sớm thoát khỏi 
nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên hiện đại, giàu 
mạnh, văn minh, giữ vững độc lập, thống 
nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thô. 


1I - NHIỆM VỤ CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT 


Nhiệm vụ chung của Mặt trận dân tộc thống 
nhất trong giai đoạn hiện nay là : "Phát huy 
truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý 
chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt 
nam tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục 
tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, chủ quyền 
quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu sớm 
thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực 
hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh : xây dựng một nước Việt nam hòa bình, 


thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp _ 


phần tích cực. vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, 
dân chủ và tiến bộ trên thế giới" (Ì 

Đề hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, cần quán 
triệt mẫy chủ trương lớn sau đây, cũng tức là 
mấy quan điêm lớn, thê hiện tư tưởng chi đạo 
cua Đang ta trong việc thực hiện đại đoàn kết 
dân tộc và tăng cường Mặt trận dần tộc thống 
nhất trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

I - Đoàn kết với tất cả mọi người thuộc các 
giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, 
người Việt ơ trong nước và người Việt định 
cư ở nước ngoài tán thành phấn đấu vì mục 
tiêu nói trên ; lấy mục tiêu đó làm điểm tương 
đồng ; đồng thời chấp nhận các điểm khác 


nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc ; 
xóa bỏ định kiến, mặc cảm, hận thù, hướng về 
tương lai, đoàn kết với nhau vì độc lập của Tổ 
quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. 

Chúng ta đều biết, nếu không có sự khác 
nhau giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội, 
giữa các dân tộc, các tôn giáo, v.v. thì không cần 
thiết có Mặt trận và nếu không có mục tiêu 
chung làm điểm tương đồng để cùng nhau phấn 
đấu thực hiện thì không thể hình thành Mặt trận 
dân tộc thống nhất được. 

Chúng ta luôn luôn nấm vững đường lối xây 
dựng đất nước theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo 
Cương lĩnh và Chiến lược phát triển kinh tế - _ 
xã hội cua Đăng. Nhưng đề tập hợp tất cả các 
lực lượng có thê tập hợp cước nhằm thực hiện 
nhiệm vụ cách mạng thì cần thực hiện chính 
sách đại đoàn kết dân tộc, củng cố và mở rộng 
Mặt trận dân tộc thống nhất vì mục tiêu chung 
nêu trên. | _ 

2 - Có mục tiêu chung, đồng thời lại phải có 
các chủ trương, chính sách, luật pháp đúng đắn 


(1) Nghị quyết 07 của Bộ chính trị ngày 17-11-1993 “Về 
đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc 
thống nhất”. 


trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đáp 
ứng được nguyện vọng và lợi ích chính đáng 
của các giai cấp và các tàng lớp xã hội. Có chu 
trương, chính sách đúng đề phát triên kinh tế - 
xã hội, không ngừng cai thiện, nâng cao đời 
sống các tầng lớp nhân dân, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, đồng thời xứ lý đúng đẳn các 
mối quan hệ giữa lợi ích riêng và lợi ích chung, 
và các mâu thuẫn nay sinh trong nội bộ nhân dẫn. 
Lại cần vận động nhân dân tô Sh giúp đỡ 
lẫn nhau trong sản xuất và đời sống, những 
khi hoạn nạn, đây mạnh các hoạt động nhân đạo, 
từ thiện, vì tình thương yêu đồng bào, đồng chí 
và theo truyền thống nhân nghĩa cua ông bà ta. 
Phai có chủ trương, chính sách đúng, đáp ứng 
lợi ích chính đáng cua các giai cấp, các tầng xã 
hội như : chính sách ruộng đất đối với nông 
dân ; giải quyết việc làm, tiền lương đối với 
công nhân ; chính sách bao vệ lợi ích hợp pháp 
cua người lao động và người sư dụng lao động 
thuộc các thành phần kinh tế ; chính sách đào 
tạo trí thức, trọng dụng nhân tài ; chính sách đối 
với các lực lượng vũ trang, với thương binh, 
Hệt sĩ, với người có công với nước, với phụ 
nữ, với thể hệ trẻ v.v.. Có như vậy mới đoàn 
kết, tập hợp được mọi lực lượng, mơ rộng 
được khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng ta đã 
làm được một phần công việc này nhưng còn 
rất nhiều việc phải làm, nhất là về luật pháp. 
Cần rà soát lại. sửa đôi những gì không còn phù 
hợp, bô sung những gì chưa đủ, và ban hành 
những chính sách mới, luật mới cần thiết đê 
sớm hoàn chinh hệ thống luật pháp của Nhà 
nước ta. Có chính sách, luật pháp đúng, lại phùi 
bao đam thực hiện nghiêm chính, nhất quán, 
mới đạt được hiệu quả mong muốn, tăng thêm 
lờng tin cua nhân dân. 
BỆ 3 - Xây dựng chính quyền thật sự là của dân, 
đo dân và vì dân. Chính quyên có trách nhiệm 
rất lớn trong việc ban hành chính sách và luật 
pháp để tăng cường và báo vệ khối đại đoàn 
kết dân tộc, phát triển kinh tế, giải quyết các 
vấn đề xã hội, cúng cố quốc phòng. an ninh, 
bảo vệ trật tự an toàn xã hội, chấn hưng nền 
văn hóa dân tộc và xây dựng con người mới. 
Phải thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc 


ngay trong tô chúc và hoạt động cua bộ máy 
chính quyền. Tổ chức chính quyền và Mặt trận 
phải dựa vào nhau, phải phối hợp chặt chẽ với 
nhau, tạo điều kiện cho nhau hoạt động có hiệu 
qua. ”= 

4 - Mỡ rộng khối đại đoàn kết dân tộc bằng 
các hình thức đa dạng, thích hợp với tùng 
giới tùng thành phần xã hội, từng địa 
phương và từng cơ sơ. Tùy theo tình hình, 
nhiệm vụ và theo yêu cầu của quần chúng, cần 
tập "hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân TC 
nhiều hình thức tô chức chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội. nghề nghiệp, nhân đạo) từ thiện... 
thích hợp với từng giới, từng thành phần xã 
hội, từng địa phương, cơ sơ. Cần thu hút đông 
đảo người ngoài đảng vào các tô chức nhà 
nước, tô chức kinh tế - xã hội và các đoàn thể 
nhân dân. Ở mỗi tô chức cần có'một số cán 
bộ, đảng viên nhất định có năng lực và phâm 
chất tốt được quần chúng tín nhiệm đề bảo 
đảm sự lãnh đạo của Đăng. Nếu trong tô chức 
chính quyền, Mặt trận và đoàn thê nhân dân chi 
toàn là đáng viên hoặc hầu hết là đảng viên thì 
Đang sẽ rơi vào tình trạng hẹp hòi, biệt phái, xa 
rời quần chúng. Trong nhân dân không thiếu 
những người có tài, có đức. Nếu chúng ta 
không tập hợp được, không phát huy được tài, 
đức cua họ là sự thiệt thòi lớn cho đất nước. 

Có Mặt trận chung là Mặt trận Tô quốc. 
Nhưng lại có cả tô chức Mặt trận hình thành 
riêng trong từng giới, từng đoàn thể như trong 
thanh niên, phụ nữ, nông dân, phụ lão, v.v.. 
Điều quan trọng là làm sao thu hút được thật 
nhiều người trong các giai cấp, các tầng lớp 
nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo thì mới hình 
thành được Mặt trận rộng lớn. - 

Mặt trận không chỉ đoàn kết bằng tô chức 
mà còn phải đoàn kết bằng phong trào hành 
động chung từ: thấp lên cao. Không chì đoàn 
kết ở bên trên mà cần tiếp tục hướng tô chức 
và hoạt động cua Mặt trận tới từng địa bàn đân 
cư xã phường và tới từng hộ gia đình. 

Đi đôi với mở rộng Mặt trận, cần tăng 
cường sự lãnh đạo cua Đăng và không ngừng 
cũng cố khối liên minh giữa giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 
thức, thực sự làm nên tảng của Mặt trận. Giai 


cấp công nhân không chi đoàn kết, liên minh 
với nông dân, trí thức, mà còn phải đoàn kết 
2.5 £ " ..e® F‹ ` ^ ^ˆ 
với tât ca các giai cấp và các tầng lớp nhân 
dân khác nữa. Nếu không tăng cường sự lãnh 


đạo cua Đang, nêu công nhân, nông dân, trí 


thức không đu mạnh, không Hên minh với nhau 
chặt chẽ thì không thê củng cố và mở rộng 
được khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận 
không thể vững chắc và đi đúng hướng được. 

Một vấn đề mới đặt ra là giai cấp công nhân 


cần liên minh, hợp tác lâu dài với các nhà doanh 
nghiệp tư nhân vì lợi ích cua ca hai bên theo đúng 
pháp luật và vì lợi ích chung của đất nước. Đây 
là vấn đề có tính chiến lược, chứ không phải 
chị là sách TƯẾp tạm thời. Do yêu cầu phát triên 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, lâu dài, 
phù hợp với quy luật phát triển xã hội và tình 
hình thực tế nước. ta đê đây mạnh phát triển 
lực lượng sản xuất, nhất thiết ng ta phai 
làm tốt điều đó. ' 


II - CỦNG CỐ VÀ MỞ RỘNG MẮẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 


Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tăng cường 
Mặt trận dân tộc thống nhất là trách nhiệm 
chung cua Đang, của Nhà nước, cua toàn quân 
và toàn dân ta chứ không phai chỉ là trách nhiệm 
riêng của Mặt trận Tô quốc Việt nam, của các 
đoàn thê nhân dân, Ban dân vận. Đây là trách 
nhiệm của tất cả mọi người nhưng Mặt trận Tô 
quốc Việt nam có vai trò hết sức quan trọng. 

Đề phát huy QUỘC đầy đủ vai trò nêu trên, Mặt 
trận Tô quốc cần xác định cho thật rõ tính chất 
tô chức, nguyên tắc làm việc và phương 
hướng cúng cố, mơ rộng Mặt trận. 

Mặt trận Tô quốc Việt nam là liên minh chính 
trị, là khối liên hiệp tự: nguyện của các đoàn thê 
và các cá nhân tiêu biêu. Nó không phải là một 
đoàn thê. Hiện nay, không ít người, kê cả một 
số đông chí trong cấp ủy đang vẫn coi Mặt trận 
Tô quốc như một đoàn thê. Điều đó không đúng. 


Mặt trận làm việc theo nguyên tắc : hiệp 
thương dân chu ; hợp tác bình đáng ; tôn trọng 


lẫn nhau ; phối hợp và thống nhất hành động 
giữa các thành viên theo chương trình hành động 
chung. Bốn nguyên tắc này liên quan mật thiết 
với nhau, quan trọng nhất là hai nguyên tắc 
hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất 
hành động thco chương trình hành động chung. 
Mặt trận tô quốc Việt nam không tô chức và 
làm việc theo nguyên tắc tập trung đần chủ. Ớ 
nhiều nơi vẫn còn đề nghị Mặt trận cần tô 
chức từ trên xuống dưới theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, có lãnh đạo, chỉ đạo như nhiều 
đoàn thê nhân dân. Mặt trận không phải như vậy. 
Nó là tô chức liên minh, liên hiệp ngang, nhưng 


có quan hệ dọc, hợp tác, giúp đỡ nhau, cấp trên 
hướng dẫn cấp dưới. 

Nguyên tắc hiệp thương dân chủ rất quan 
trọng. Nó là nguyên tắc làm việc cơ bản nhất 
cua Mặt trận, cùng nhau bàn bạc đề đi tới nhất 
trí về chủ trương, chính sách chung, chương 
trình hành động chung và phối hợp thống nhất 
cùng nhau thực hiện. 

Hợp tác bình đăng, tôn trọng lẫn nhau cũng là 
những nguyên tắc làm việc của Mặt trận. Trong khi 
hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động, 
cần hỗ sức tránh vi phạm hai nguyên tắc này. 

Củng cố và. mơ rộng Mặt trận Tô quốc Việt 
nam phải theo hướng thật sự là tô chức tập 
hợp khối đại đoàn kết dân tộc, làm đúng chức 
năng và nhiệm vụ cua Mặt trận, thê hiện được 
nguyện vọng và ý chí của các tầng lớp nhân 
dân. Tô chức Mặt trận tập hợp nhân dân, thay 
mặt các đoàn thẻ nhân dân và các tô chức thành 
viên khác của mình đề đạt những vẫn đề cần 
thiết theo nguyện vọng chính đáng cua nhân dân 
với Đang và Nhà nước. Mặt trận là nơi thống 
nhất hành động, tham gia với chính quyền giải 
quyết các vấn đề mâu thuẫn nội bộ nhân dân, 
chăm lo bao vệ lợi ích chính đáng của nhân dân 
và thực hiện các nhiệm vụ chung của đất nước. 

Việc kiện toàn tô chức Mặt trận cẦn theo 
hướng tẵng thêm những người tiêu biêu trong 
các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, 
các tôn giáo... nhất là những người ngoài đảng. 
Bộ máy giúp việc phải gọn nhẹ, có chất lượng. 
thu hút nhiều chuyên gia gioi, tham gia công tác 
trên các lĩnh vực hoạt động cua Mặt trận. Có 
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người cho rằng Mặt trận cần gì phải có chuyên 
gia giỏi, nhưng thực tiễn đã chỉ rõ, có đi vào các 
chuyền đề mới thấy là cần có nhiều người 
giỏi đề tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, 
chính sách kinh tế - xã hội... Cán bộ chuyên trách 
Mặt trận từng cấp phái đủ sức hoàn thành 
nhiệm vụ. Ủy ban Mặt trận chủ trì việc phối 
hợp chung giữa bổ tổ chức thành viên và với 
chính quyền cùng cấp trong công tác vận động 
người cao tuôi, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu, 
các công thương gia, những người tiêu biểu 
trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, người 
Việt nam ở nước ngoài. Mặt trận phải làm đầy 
đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, chứ không 
phải chỉ phụ trách các đối tượng này. Sở đĩ Mặt 
trận Tổ quốc phải đảm nhiệm việc này vì về 
vấn đề này hiện nay không có cơ quan nào chủ 
trì, mà riêng một tổ chức nào đó cũng không thể 
làm được. 

Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối 
với Mặt trận Tô quốc là rất lớn. Cần nhấn 
mạnh hai điểm chủ yếu sau đây : 

- Phải thể chế hóa vai trò, chức năng và nhiệm 
vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt nam bằng các 
văn bản pháp quy cần thiết. 

- Chính quyền và Mặt trận các cấp cần phối 
hợp với nhau thực hiện đầy đủ những điều 
quy định trong Hiển pháp và pháp luật, tạo điều 
kiện thuận lợi đê Mặt trận Tô quốc và các tô 
chức thành viên hoạt động có hiệu quả. 

Đang vừa là thành viên, vừa là người lãnh 
đạo của Mặt trận Tô quốc Việt nam. Với tư 
cách là người lãnh đạo, Đang thực hiện đúng 
vai trò tiên phong của mình. Đang lãnh đạo chứ 
không làm thay nhân dân. Đang đứng trong nhân 
dân, trong giai cấp công nhân, trong Mặt trận mà 
lãnh đạo, chứ không thê đứng ngoài, và tuyệt 
đối không đứng trên đê lãnh đạo. Sức mạnh 
vĩ đại của Đang là ơ sự gắn bó chặt chẽ với 
nhân dân. Tách khoi nhân dân, Đang không còn 
sức mạnh nào hết. 

Đảng lãnh đạo Mặt trận qua Đang đoàn. Điều 
này rất quan trọng. Đảng đoàn với tất cả các 


thành viên Mặt trận cùng bàn bạc, xem xét các 


vấn đề cần thiết đúng theo nguyên tắc hiệp 
thương dân chủ đê hình thành ra chủ trương, 
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chương*tầnh công tác chung của Mặt trận. Phải 
nấm vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo thông qua 
Đảng đoàn Mặt trận. Đại diện cấp ủy đảng có 
thê trực tiếp trình bày, chủ trương, chính sách 
của Đảng và kiến nghị với Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân những vấn đề quan trọng, 
nhưng vẫn phải tiến hành bàn bạc dân chủ đề 
đi tới nhất trí. "Đăng không thể đòi hỏi Mặt 
trận thừa nhận quyên lãnh đạo của mình, mà 
phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất... Chi 
trong đầu tranh và công tác hằng ngày, khi quần 
chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn 
và năng lực lãnh đạo của Đang, thì Đảng mới 
giành được địa vị lãnh đạo" 

Cấp ủy đảng nên cử Phó bí thư hoặc Ủy viên 
thường vụ cấp ủy trực tiếp làm Bí thư Đảng 
đoàn Mặt trận, tốt nhất vẫn là Phó bí thư kiêm 
Bí thư Đảng đoàn. Bí thư Đảng đoàn do cấp ủy 
đang chỉ định, nhưng Chủ tịch Mặt trận phải do 
Mặt trận lựa chọn, tiến cử và bầu theo điều lệ 
Mặt trận. Người được bầu làm Chủ tịch Mặt 
trận phai là người được lựa chọn một cách thật 
sự dân chu, có tín nhiệm và tương xứng với 


nhiệm vụ, không nhất thiết phải trong cấp ủy 


đang hay phải là đáng viên. ˆ 

Lãnh đạo Mặt trận, điều quan trọng. nhất là 
lãnh đạo sự thống nhất hành động giữa các tố 
chức thành viên và sự phối hợp giữa các tô 
chức thành viên, nhất là giữa Mặt trận với 
chính quyền đề phát huy được sức mạnh tổng 
hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ chung. 

Cần tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 
Đăng đối với Mặt trận, phát huy trách nhiệm của 
Nhà nước đối với Mặt trận, khắc phục những 
quan điểm tư tưởng sai lầm coi Mặt trận là tô 
chức tượng trưng hình thức, "cây cảnh". Cần 
kiện toàn tô chức, cải tiến lề lối làm việc, mở 
rộng hoạt động của Mặt trận, làm cho Mặt trận 
thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình và 
hoạt động đạt hiệu quả thiết thực để thực hiện 
tốt chiến lược đại đoàn kết dân tộc và tăng 


. cường Mặt trận dân tộc thống nhất của Đảng. 


(2) Hồ Chí Minh : Toán rạp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1981. 
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VÂN ĐỂ SỬ DỤNG: 
NGUÔN VỐN VAY NƯỚC NGOÀI 


: À , 2 ^ Ự, ` 
“`. nguồn vốn vay của các tô chức tài : 


chính tiền tệ thế giới là nhu cầu thiết yếu 

đổi với mọi nước trên thế giới. Thực tế 
cho thấy, số nước không vay nợ và không sử 
dụng nguồn vốn vay nước ngoài chỉ tính trên 
đầu ngón tay. Ngay nước có tiềm năng kinh tế 
đứng hàng đầu thế giới cũng phải sử dụng 
vốn vay hàng trăm tỉ USD. Vay nợ là việc bình 
thường đối với mỗi nước trong nền kinh tế 
thị trường. Vấn đề là sử dụng nguồn Vốn vay 
thế nào cho hợp lý, vừa tạo ra hiệu quả kinh 
tế, vừa tạo ra hiệu quả xã hội đưa đất nước 
từng bước đi lên. : 


I- HÒA NHẬP VỚI CÁC TỔ 


Dưới ánh sáng các nghị quyết của Đảng và 


sự chi đạo của Chính phu, Ngân hàng nhà nước: 


đã phối hợp với các bộ, các ngành kiên trì đấu 
tranh đề cái thiện và mở rộng quan hệ với các 
tô chức tài chính tiền tệ quốc tế, với các ngân 
hàng và tô chức tài chính tín dụng các nước, 
nhằm tranh thủ các nguồn vốn, nhất là các 
nguôn vốn ưu đãi. Trên cơ sở chuyên đôi cơ 
chế quản lý kinh tả ở trong nước, chúng ta đã 
tùng bước mơ rộng quan hệ hợp tác với các 
tô chức tài chính tiền tệ thế giới. 

I- Quan hệ với các tô chức tài chính tiền 
tệ quốc tế. Việt nam là thành viên của Quỹ 
tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thể giới 
(WB) từ năm 1950. và là thành viên của Ngân 
hàng phát triển châu Á (ADB) từ năm 1966. Sau 
khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng và đất 
nước thống nhất (1976)), Việt nam tiếp tục là 
hội viên của các tổ chức trên. Tuy nhiên, nước 
ta vay vốn của các tô chức trên chưa nhiều: 
Đặc biệt, từ đầu những năm 1980 đến nay, do 
tình hình chính trị của khu vực và thẾ giới có 
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Ở nước ta, việc tranh thủ nguồn vốn vay của 
nước ngoài đã được các nghị quyết của Đảng 
xác định rõ : "Tranh thủ mọi khả năng và dùng 
nhiều hình thức /hw hút vốn ngoài nước... 
Tranh thủ viện trợ và vay dài hạn lãi suất 
thấp" KỦ, Thực hiện chu trương này, năm 1993, 
chính sách tiền tệ ở nước ta lần đầu tiên được 
thực hiện theo cơ chế : chủ động, linh hoạt thích 
ứng với thị trường, bảo đam yêu cầu cơ bản 
về vốn cho nền kinh tế, vừa kiềm chế duộc 
lạm phát, vừa tăng trương kinh tế, góp phần 
ồn định giá trị đồng tiền, giữ tỷ giá hối đoái 
ơ mức hợp lý. 


CHỨC TIỀN TỆ THẾ GIỚI 


nhiều diễn biến AHyệp tạp, hơn nữa ta có nợ 
quá hạn với Quỹ tiên tệ quốc tế, nên các tô 
chức trên không còn cho ta vay vốn. 
a)Quan hệ với Quỹ tiền tệ quốc tế. Quỹ 
tiền tệ quốc tế là một tô chức tài chính tiền 
tệ lớn nhất bao gồm 178 nước thành viên và 
đóng vai trò quan trọng trong quan hệ tài chính 
tiền tệ quốc tế, do đó việc bình thường hóa 
vay vốn với tô chức này là rất cần thiết 
nhằm khai thông quan hệ với cộng đông tài 
chính quốc tế. Bằng nhiều hình thức, thông 
qua các hội nghị quốc tế, các cuộc tiếp xúc và 
gặp gỡ, chúng ta đã tranh thủ được sự đồng 
tình ung hộ cua các nước thành viên và đã xây 
dựng phương án nhằm tiến tới nối lại quan 
hệ vay vốn của tô chức này. Đáng chú ý là 
nhóm nước hỗ trợ giúp Việt nam đã được thành 
lập ( (gồm Pháp và Nhật là hai nước chủ trì cùng 
_* Ủy viên TƯ Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước 
Việt nam 
xã hội 


0 Chiến lược ôn định uà phát triển hình tế - 
dến năm 2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 30 


7 nước khác là Phần lan, Thụy điền, Thụy sĩ, 
Úc, Ca-na-đa, Bi và Áo). Nhóm nước này đã 
viện trợ không hoàn lại cho nước ta số tiền là 
56,2 triệu USD. Cùng với nhóm nước này, l8 
ngân hàng thương mại do Ngân hàng ngoại 
thương Pháp (BFCE) và Ngân hàng xuất nhập 
khẩu Nhật bản (EXIMBANK) chủ trì đã cho 
Việt nam vay thêm 85 triệu USD đề trả hết số 
nợ quá hạn (141,2 triệu USD) cho Quỹ tiền tệ 
quốc tế. Nhờ thương lượng ký kết và xử lý 
có kết quả số tiên nợ quá hạn, ta đã tạo cơ sơ 
cho Ban giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc 
tế thông qua chương trình kinh tế 1 năm, khôi 
phục quyền vay vốn của Việt nam (từ 176 
triệu USD lên 241,6 triệu USD). Như vậy, từ 
ngày 6-10-1993, quan hệ giữa ta với Quỹ tiền 
tệ quốc tế đã được khôi phục, những bất 
đồng trước đây đã được khép lại, mơ ra khá 
năng mới đề Việt nam hòa nhập vào cộng đồng 
tài chính quốc tế. 

b) Quan hệ với Ngân hàng thể giới và Ngân 
hàng phát triển châu Á. Ngay sau khi quan hệ 
giữa Việt nam và Quỹ tiền tệ quốc tế được 
khai thông, Ngân hàng thế giới và Ngân hàng 
phát triên châu Á đã cùng với vu nam chuẩn 
bị đàm phán các hiệp định vay vốn cho một số 
dự án. Ngân hàng nhà nước ta đã phối hợp với 
các bộ, các ngành liên quan tiến hành đàm phán 
và ký kết các hiệp định vay vốn. Kết quả cụ 
thê là : năm 1993 Ngân hàng thế giới đã cho 
nước ta vay vốn cho hai dự án về giáo dục tiêu 
học và đường quốc lộ FA (đoạn Hà nội - Vinh, 
TP Hồ Chí Minh - Cần thơ) với tông trị giá 
228,5 triệu USD, và một dự án về nông nghiệp 
với trị giá 96 triệu USD... 

Cùng với những dự án ký với Ngân hàng 
thế giới, chúng ta đã ký với Ngân hàng phát 
triển châu Á. 3 dự án với tông trị giá 261,5 triệu 
USD : dự án chống lũ và khôi phục hệ thống 
thủy lợi ; dự án nâng cấp đường quốc lộ 1A 
đoạn từ TP Hồ Chí Minh đi Nhà trang ; dự án 
cải tạo hệ thống làm sạch và cấp nước cho TP 
Hồ Chí Minh. 

Trong tài khóa 1993 - 1994, Quỹ tiền tệ quốc 
tế, Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển 
châu Á dự kiến cho Việt nam vay khoảng Ï tỉ 
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USD, và những tài khóa tới có thê cho Việt nam 
vay từ l đến 1,5 tỉ USD cho mỗi tài khóa. 

Ngay sau khi quan hệ giữa ta và các tổ chức 
tài chính tiền tệ quốc tế được khôi phục, các 
vị đứng đầu các tô chức này đã chính thức đi 
thăm nước ta và cam kết việc cho vay vốn. Các 
vị cũng đã khăng định những thành qua cua ta 
trong công cuộc đôi mới, mở đường cho sự tái 
hòa nhập của nước ta vào cộng đồng tài chính 
quốc tế. 

Cùng với việc bình thường hóa quan hệ với 
các tô chức tài chính tiền tệ quốc tế, chúng ta 
đã tích cực tham gia đợt vận động vốn từ các 
nước và các cơ quan tài trợ quốc tế. Mặc khác, 
chúng ta đã giải quyết vẫn đề nợ của Việt nam 
qua Câu lạc bộ Pa-ri và đang chuân bị đê đưa 
nợ thương mại tư nhân. ra Câu lạc bộ Luân-đôn. 

C ) nh hệ với các tô chức tài chính tiền tệ 
quốc tế khác. Ngân hàng nhà nước ta cũng đã 
phối hợp với các ngành đàm phán và ký kết 
các hiệp định vay vốn của các tổ chức tài chính 
tiền tệ quốc tế khác, như vay của Quỹ Kuwait 
cho dự án thuy lợi Yazun trị giá 17,Š triệu USD, 
vay của Quỹ xuất khâu dầu lứa (OPEC) cho 
một số dự án khác đang chuẩn bị. Ngân hàng 
nhà nước cũng đã phối hợp với các ngành đàm 
phán và ký kết các hiệp định vê sử dụng vốn 
tài trợ và sự trợ giúp kỹ thuật của Khối thị 
trường chung châu Âu (EC), Công ty tài chính 
quốc tế (IFC), Tô chức SIDA (Thụy điền). 
Ngân hàng nhà nước cũng đã thay mặt chính 
phu ký công ước tham gia cơ quan bao đâm 
đầu tư đa biên quốc tế (MIGA). 

Đối với hai ngân hàng của cộng đồng các 
nước xã hội chủ nghĩa trước đây là Ngân hàng 
hợp tác kinh tế quốc tế (MBES) và Ngân hàng 
đầu tư quốc tế (MIB), thời gian qua có nhiều 
biến động lớn, Ngân hàng nhà nước ta đã duy 
trì và điều chính hoạt động cho phù hợp, cụ thê 
đã trình Chính phú đề án trả trước nợ cho 
MBES, và cùng với các ngành và địa phương 
nghiên cứu trả vốn vay cua MIB trước đây đê 
xây dựng một số công trình. 

2- Quan hệ song phương với các nước và 
các tô chức ngân hàng nước ngoài. 

Việc mơ rộng và phát triên quan hệ hợp tác 
song phương với các nước cũng như với các 


ngân hàng và tô chức tài chính tín dụng nước 
ngoài là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt 
động đối ngoại của Ngân hàng nhà nước. 

Trong thời gian qua, Ngân hàng nhà nước 
được Chính phủ ủy quyền đã tô chức đàm phán 
và ký kết một số hiệp định tín dụng trị giá hàng 
trầm triệu USD với các nước như Pháp, 
I-ta-li-a, Thái-lan, Đài-loan, Thụy-sĩ đê đầu tư 
cho một số dự án và nhập khâu một số hàng 
hóa cần thiết. Ngân hàng nhà nước đã phối 
hợp với các ngân hàng thương mại và các ngành 
liên quan đàm phán và ký kết hiệp định thanh 
toán giữa Việt nam với Ma-lai-xi-a và Trung 
quốc nhằm phục vụ cho công tác thanh toán 
giữa hai bên, đồng thời tăng cường quan hệ 
hợp tác và góp phần quản lý trong quan hệ buôn 
bán và thanh toán. 

Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương 
mại đã mơ rộng quan hệ hợp tác với nhiều 
ngân hàng trung ương các nước như Pháp, Đức, 
Anh, Trung-quốc, Thái-lan, In-đô-nê-xi-a, 
Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Lào... nhằm tranh thủ 
nguồn vốn vay và sự trợ giúp kỹ thuật, đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ và mơ các quan hệ đại lý. 
Hàng trấm đoàn khao sát và thực tập cua Ngân 
hàng nhà nước và các ngắn hàng thương mại đã 


được cử ra nước ngoài đề bồi dưỡng và đào 


tạo nghiệp vụ. Đồng thời, chúng ta cũng đón 
nhận hàng trầm chuyên gia ngân. hàng nước - 
ngoài, đến giúp ta cai tiến hệ thống ngân hàng, 
Củi tiến cơ chế, quy chế và nghiệp vụ, tô chức 
hội thảo, tập huấn tại Việt nam. 

- Thực hiện chu trương của Chính phủ ta về 
việc cho phép các ngân hàng nước ngoài hoạt 
động tại Việt nam, Ngân hàng nhà nước đã tô 
chức việc cấp giấy phép và quan lý hoạt động 
cua các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, của 
các ngân hàng liên doanh và văn phòng đại diện 
ngân hàng nước ngoài tại Việt nam. Đến nay 
đã có 9 chị nhánh ngân hàng nước ngoài, 3 ngân 
hàng liên doanh và 30 vẫn phòng đại diện ngân 
hàng nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Việt 
nam. Ngoài ra. Ngân hàng nhà nước đã cấp 
giấy phép về nguyên tắc cho Ngân hàng 
Standard Chartered Bank mơ chi nhánh và Ngân 
hàng Credit Lyonnais mơ chi nhánh phựt 

Việc khai thông quan hệ với các tô chức tiền 
tệ thế giới (ME, WB, ADB), mơ rộng và phát 
triển quan hệ hợp tác song phương với các ngân 
hàng, tô chức tài chính của nhiều nước là 
những tiền đề đề chúng ta thu hút vốn đầu tư 
và trợ giúp kỹ thuật cua nước ngoài. 


-_I- SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VAY 


Muốn sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, 
theo tôi, cần tập trung vào mấy điêm sau đây : 

I- Quản lý nguồn vốn vay của nước 
ngoài. Việc tô chức theo dõi, quản lý tông số 
vốn vay và từng khoản đầu tư cho từng dự 
án, cần được cai tiến và thực hiện chặt chẽ, 
chính xác, bảo đảm tính hiệu quả của dự án đầu 
tư và khả năng trả nợ nước ngoài khi đến hạn. 


Việc quản lý và sử dụng vốn phải theo quan . 
_ và tham những. Việc tô chức thực hiện cụ thê 


điểm : "Nhà nước quản lý chặt chẽ việc vay 
nợ, tra nợ nước ngoài. Điều đình với các chủ 
nợ về cách giải quyết trước mắt các khoản 
nợ đến hạn tra, bảo đảm thực hiện cam két, 
tạo lập tín nhiệm, tranh thủ nguồn vay mới" Màn 
Vừa qua, Chính phu đã ban hành Nghị định 
58/CP ngày 30-8-1993 là nhằm chấn chính một 
bước công tác này. Trước hết, Chính phủ 
thống nhất quan lý toàn bộ nguồn vốn vay 


nợ nước ngoài và điều hành vĩ mô cho phù hợp 
với các mục tiêu lớn của nền kinh tế. Chính 
phủ tập trung mọi nguồn vốn đầu tư cho các 
cơ sơ chủ yếu thuộc kết cấu hạ tầng và các 
công trình quan trọng khác. Đương nhiên, các 
công trình đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 
phai được quan lý chặt chế từ khâu luận 
chứng kinh tế kỹ thuật cho đến các khâu thiết 
kế, dự toán thi công, kết toán... chống lãng phí 


đang được các ngành chức nắng (mà tập trung 
là Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước và Ủy ban 
kế hoạch nhà nước) nghiên cứu hướng dẫn. 

Một vấn đề quan trọng, cần có sử quan tầm 
đặc biệt của các cấp quản lý trong nước và các 
nhà đầu tư nước ngoài, là việc phối hợp hoạt 
động tín dụng bằng đồng tiền Việt nam như 


(2) Tài liệu đã dân. tr 30-31 
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vốn nước ngoài đâu tư vào, vừa thực hiện 
được các mục tiều cua chính sách tiên tệ trong 
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thời gian tới. Mục tiêu lớn nhất vẫn là kiếm 


chế lạm phát và giữ được tốc độ tăng trương 
kinh tế ơ múc hợp lý. 

Xuất phát từ tình hình như đã nêu, trước mắt 
Ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với Bộ tài 
chính ra thông tư hướng dẫn việc vay, quan lý 
nợ và tra nợ nước ngoài. Về phản mình, Ngân 
hàng nhà nước sẽ chi đạo các ngân hàng thương 
nại triên khai các cơ chế vay, trả, bảo lãnh và 
tái bảo lãnh các khoản vốn vay nước ngoài, đặc 
biệt là các khoan vay thương mại cua các doanh 
nghiệp. 

Trên cơ sơ đó, Ngân hàng nhà nước sẽ bàn 
với Bộ tài chính, các chu dự án và chi đạo các 
ngân hàng thương mại quản lý sử dụng vốn 
vay theo các hiệp định đã ký, phù hợp với cơ 
chế hiện hành của tà, bảo đam khả năng trả nợ 
đúng hạn cho nước ngoài. Điều cần chú ý là 
sắp xếp thứ tự các dự án để bảo đảm các điều 
kiện cho nhịp độ tăng trương kinh tẾ, có khả 
năng hoàn tra vốn vay, không đề gánh nặng nợ 
cho mai sau. 

2 - Quản lý ngoại hối gắn với bảo toàn 
vốn. Chế độ quản lý ngoại hối trong tình thể 
hiện nay cần được nghiên cứu thay đôi cho phù 
hợn với thực trạng cung cầu ngoại tỆ trong 
nước và quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại 
của ta. Việc xây dựng hoàn chính một bước về 
chính sách quan lý ngoại hối sẽ tạo thuận lợi 
cho việc giao dịch và mua bán ngoại tệ thông qua 
ngân hàng theo ty giá thị trường. Mục tiêu chủ 
yếu là : "Tạo dự trữ ngoại tệ ngày càng lớn đê 
có thực lực điều tiết thi trường ngoại hối, làm 
cho tỷ giá hối đoái phản ánh đúng hơn sức mua 
thực tế của đồng tiên Việt nam, tiến tới làm 
cho đồng tiền có khả năng chuyên đôi"t), 

Hoạt đệng đối ngoại của các ngân hàng 
thương mại cần được mở rêng. Một số biện 
pháp trong lĩnh vực này sẽ được triên khai như : 

+ Các ngân hàng thương mại nào có đủ điều 
kiện thì sẽ nhanh chóng mơ rộng các dịch vụ 
ngân hàng. nhất là nghiệp vụ thanh toán quốc 
tế, nhằm phục vụ tốt các dự án và chương trình 
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vay vốn nước ngoài, góp phần quản lý, sử 
dụng có hiệu quả các nguồn vốn nói trên. 

+ Các ngân hàng thương mại sẽ tô chức tốt 
việc kinh doanh chuyên đôi các loại ngoại + 
khác nhau đê tránh rủ r2 về tỷ giá, bảo toàn vốn 
và tìm kiếm lợi nhuận. 

+ Các ngân hàng thương mại Việt nam sẽ 
được phép mơ chi nhánh và vấn phòng đại diện 
ở nước ngoài. Trước mắt, cho phép Ngân hàng 
ngoại thương Việt nam mở chi nhánh tại Hồng 
kông, mơ văn phòng đại diện tại Pháp (Pa-ri) và 
tiền tới thành lập một số loại công ty trực 
thuộc như công ty thuê mua, quỹ đầu tư... 

Ngân hàng nhà nước có nhiệm vụ duy trì một 
chính sách tỷ giá tích cực, vừa đáp ứng nhu cầu 
ngoại tệ cho nền kinh tế, vừa góp phần ổn 
định đồng tiền Việt nam, khuyến khích xuất 
khâu, bảo đảm lợi ích các doanh nghiệp trong 
nước. Thông qua trung tâm giao dịch ngoại tỆ 
ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh, điều chính linh 
hoạt và giữ cho ty giá hối đoái giữa các đồng 
tiền đao động ở biên độ thích hợp. Đây chính 
là cơ sơ đê chuyền sang thị trường ngoại tệ liên 
ngân hàng, chuân bị điều kiện cho việc hình 
thành thị trường hối đoái theo đúng nghĩa của 
nó. 

3 - Cải tiền công tác thanh toán nhằm tăng 
nhanh vòng quay vốn. Chuyên sang nền kinh 
tế thị trường, Ngân hàng nhà nước và các ngân 
hàng thương mại cần mở rộng việc áp dụng 
công nghệ tin học vào lĩnh vực thanh toán, rút 
ngắn thời gian luân chuyên chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng. Nhờ sư dụng máy tính mà 
từ cuối năm 1993 đến nay, hằng ngày vào 9 
giờ sáng Ngân hàng trung ương đã tông hợp 
được số liệu kết quả thanh toán bù trừ cưa 
53/53 tỉnh, thành phố ; biết được khả năng 
nguồn vốn trong 4hanh Yoán của các ngân hàng 
thương mại trong ca nước, làm cơ sơ cho thị 
trường liên ngân hàng hoạt đệng, tạo điều kiện 
cho các ngân hàng thương mại chủ động vay 
vốn lẫn nhau. Ngân hàng nhà nước chỉ là 
người cho vay cuối cùng. Cũng nhờ hệ thống 
thông tin, các ngân hàng thương mại đã có được 
những thông số chính xác về các doanh nghiệp 


(3) Tài liệu đã dân, tr 24 


_và các tô chức kinh tế khác trước khi quyết 
định đầu tư tín dụng, phòng ngừa được rủi ro. 
Đồng thời, các ngân hàng cũng đã mơ rộng 
nhiều hình thức thanh toán mới, như : chuyên 
tiền qua mạng vị tính ; cho mơ rộng rãi tài khoan 
tư nhân ; đây mạnh thanh toán bằng ngân phiếu 
thanh toán ; gửi tiền tiết kiệm một nơi lấy ở 
nhiều nơi ; giảm đáng kê ty trọng thanh toán 
bằng tiền mặt trong tông phương tiện thanh 
toán, tắng nhanh vòng quay vốn trong xã hội, và 
cũng là biện pháp đúc lực giúp ngành ngân hàng 
trong việc điều hành chính sách tiền tệ. 

Tóm lại, hệ thống ngân hàng có được củng 
cố và phát triên toàn diện, cả về nội dung hoạt 
động và đưa công nghệ hiện đại vào quan lý, 
mới có thê đáp ứng được yêu cầu thực tế của 
công cuộc đổi mới hiện nay. Ngân hàng trung 
ương có mạnh thì việc điều hành chính sách 
tiền tệ mới đem lại hiệu quả, mới ồn định 
được giá tr đồng tiên, kiềm chế được lạm 
phát. Hệ thống ngân hàng thương mại có nhạnh 
thì mới huy động được các nguồn vốn xã hội 
phục vụ cho việc đầu tư phát triển sản xuất và 
kinh doanh, mới làm tốt được các dịch vụ tài 
chính khác cho nhu cầu của nhân dân. Mặt khác, 
các ngân hàng thương mại có đôi mới và hiện 
đại hóa nhanh, mới đu súc cạnh tranh với các 
ngân hàng nước ngoài và vươn lên hòa nhập 
với cộng đồng quốc tế. 


_4 - Đào tạo cán bộ và quan lý các dự: án vay 
vốn. Việc đào tạo lại và đào tạo cơ bản đối với 
đội ngũ cán bộ ngân hàng nhằm đáp ứng yêu 
cầu của nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, 
đang là vấn đề bức xúc. Trình độ cán bộ quản 
lý, cán bộ nghiệp vụ và cán bộ kỹ thuật ngân 
hàng hiện nay còn hạn chế, thiếu về số lượng 
và yếu về chất lượng. Tỷ lệ cán bộ nghiệp? vụ, 
cán bộ nghiên cứu, cán bộ :anh đạo ngân hàng 
các cấp am hiệu về kinh tế thị trường, biết 
sử dụng khai thác máy tính cho công việc hằng 
ngày, còn rất thấp, chưa đáp ứng được nhu 
câu hiện tại. Nhiệm vụ cấp bách của ngành 
ngân hàng hiện nay là tập trung vào việc đào tạo 
đội ngủ cán bộ có trình độ nghiệp vụ thành thạo, 
ngoại ngữ tỉnh thông, có kha năng theo dõi quan 
lý các dự án vay vốn nước ngoài, làm tốt công 
tác thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ. 
Theo phương hướng này, trước mít việc đào 
tạo cần kết hợp chặt chế giữa đào tạo ngắn 
hạn với đào tạo dài hạn ơ trong nước và ở 
nước ngoài, nhằm có được những chuyên gia 
ngân hàng giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, am 
hiệu luật kinh tế quốc tế, được các nước trên 
thế giới !fn nhiệm, có khả nàng thích ứng với 
quá trình hòa nhập vào cộng đồng tài chính 
quốc tế. 


Học tệp... 


(Tiếp theo trang 2l) 


phản ánh những phẩm chất của con người. 
Song, phong cách không tự hình thành, nó cần 
được giáo dục và đưa vào ý thức con người. 
Các tô chức đang, cơ quan nhà nước và đoàn 
thề cần coi trọng việc giáo dục phong cách làm 
việc khoa học cho cán bộ, đảng viên, trước hết 
là cho những người đảm nhiệm các chức vụ 
lãnh đạo và quản lý... 

2- Muốn xây dựng phong cách làm việc khoa 
học, gắn bó với quân chúng, thì không thê chỉ 
hô hào, kêu gọi chung chung. Cái chính và trước 
tiên là xây dựng quy, chế : quy chế lãnh đạo, 
quan lý ; quy chế tô chức và kiêm tra thực 
hiện quy chẻ, quy trình ra quyết định, nghị 
quyết ; quy chế tuyên chọn, bố trí và sử dụng 


cán bộ ; quy chế đi cơ sơ, lấy ý kiến quần 
chúng, v.v.. 

3 - Xây dựng phong cách làm việc mới, khoa 
học, không thê nôn nóng, chủ quan. Phai làm 
từng bước với những biện pháp tỉ mi, chu 
đáo, thì mới có thê đạt kết quả tốt. 

4 - Việc xây dựng phong cách làm việc cần 
được gắn với những yêu câu của sự nghiệp 
đổi mới phù hợp với những đặc điềm của nền 
kinh tế thị trường. 

5 - Coi phong cách làm việc khoa học là một 
trong những tiêu chuân cơ ban của người cán 
bộ trong giai đoạn hiện nay. 

6 - Tạo cho được dư luận xã hội rộng rãi KỊP 
thời nêu gương, biểu dương người tốt, việc 
tốt. Mặt khác, tích „cực đấu tranh phê phán 
những hiện tượng xấu, tiêu cực, trái với phỏng 
cách của những người cộng san. Thực hiện 
chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng. - 
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MÂY Ý KIÊN VỀ GIÁO DỤC VÀ 
RÈN LUYỆN ĐẠO ĐÚU HỖ CHÍ MINH 


AO đức Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua 

đã là nền tảng của văn hóa mới Việt nam, 

của con người mới Việt nam, những con 
ngoan, trò giỏi, người tốt, việc tốt, công dân 
gương mẫu, cán bộ cần, kiệm, liêm, chính, anh 
hùng, chiến sĩ thi đua chí hiếu tận trung làm vẻ 
vang cho nước, ngời sáng nhân cách, phâm giá 
Việt nam. Thắng lợi của cách mạng Việt nam 
' hơn nửa thế ký qua là thắng lợi của đường 
đối chính trị quân sự đúng đắn, đồng thời 
cũng' là thắng lợi của văn hóa, đạo đức, thuần 
phong mỹ tục Việt nam được đổi mới, kế 
thừa, phát huy và hiện thân rực rỡ ơ Chu tịch 
Hồ Chí Minh, được Người truyền dạy bằng 
lời nói và bằng cả cuộc đời kỳ vĩ của Người. 

Thế mà giờ đây nơi này nơi nọ đang có 
"những biều hiện hư hỏng nghiêm trọng về đạo 
đức và lối sống”, "đạo đức xã hội suy đồi, 
xuống cấp ..!". Ở Hội nghị lần thứ tư của Ban 
chấp hành TƯ Đảng (khóa VII), đồng chí Tổng 
bí thư Đỗ Mười đã phái nói lên "điều đáng quan 
tâm là các quan hệ đạo đức giữa người và 
người, một trong những phương diện quan 
trọng nhất của văn hóa, có nhiều mặt bị sa sút 
nghiêm trọng”. 

Tại sao vậy ? Có những nguyên nhân khách 
quan từ đời sống, kinh tế thị trường, từ sự 
mở rộng giao lưu quốc tế, sự phá hoại của các 
thế lực thù địch về ý thức đạo đức song song 
với phá hoại về ý thức chính trị, v.v. trong 
một chừng mực nào đó đã tác động xấu đến 
quan hệ đạo đức, cả thực tiễn lẫn ý thức đạo 
đức của mỗi con người, của cả xã hội. Nhưng 
đuan trọng và bao trùm nhất vẫn là nguyên nhân 
chu quan : không coi trọng đúng mức việc xây 
. dựng đời sống tinh thần cua nhân dân, trước 
hết là giáo dục và ràn luyện đạo đức trong 
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_§a vào chu nghĩa cá nhân 


LÊ XUÂN VŨ 


những điều kiện mới. "Một dân tộc, một đảng 
và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có 
sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và 
ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca 
ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu 
ân", nếu không biết "giữ 
* và phát huy mãi mãi đạo đức trong sáng 

y" Œ) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo 
thu ta như vậy từ giữa năm ¡268. 


I - Đức là cái gốc, cái nguồn 
Giáo dục và rèn luyện đạo đức Hồ Chí Minh, 
cần nhớ lời Người dạy : đức là cái gốc, cái 
nguôn. "Cũng như sông thì có nguồn mới có 
nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phai 
có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 
mạng phai có đạo đức..." ) 


Ngày nay, trong những biến động chính trị to 
lớn trên thể giới và sự chuyên. đổi sang kinh 
tế thị trường ở nước ta, một số người không 
còn coi trọng cái gốc, cái nguôn ấy nữa. Hoặc 
cảm khái : "đạo đức đáng giá bao nhiêu tiền ?" 
khi suy ngẫm về sự sụp đô của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Hoặc mia 
mai : "đạo đức chăng mài ra mà ăn được" khi 
thấy những cán bộ,công nhân, viên chức suốt 
đời trong sạch, tận tụy nay về hưu sống quá 
đạm bạc ! Họ không muốn sống đạo đức 
nhưng nghèo khô, thậm chí chê trách thế hệ cha 
anh quá đạo đức, coi đức trọng hơn tài nên đất 
nước cứ mãi nghèo nàn lạc hậu ( ?). Đến con 
cái cũng thăng thừng từ chối tấm gương đạo 


(Ú) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxh Sự thật, Hà nội. 1989, t10, 
tr 66 
(2) Sđ¿í. t4. tr 467 


đức của bố mẹ đê quyết chí làm giàu bằng 
mọi giá, bơi... "cuộc đời trong sáng của bố mẹ 
được gì nào ngoài hai chữ "thanh bần" khốn 
khô, trong khi bao người khác kiếm được tiền 
ti, ô tô, nhà lầu đủ cả 2" !... 

Đúng là đang có sự đao lộn phai trái kéo theo 
sự đao lộn các giá trị đạo đức. Nhưng,như Chu 
tịch Hỗ Chí Minh thời tre đã miều ta, giữa toàn 
quyền Varen, tên phan bội "đã lần lượt đốt 
cháy những cái mà mình đã tôn thờ và đang tôn 
thờ những cái mà mình đã đốt cháy" với "bậc 
anh hùng, vị thiên sứ, đẳng xa thân vì độc lập" 
Phan Bội Châu, ai là người chiến thắng ? 
Không có đạo đức vĩnh hằng bất biến, song 
những gì có lợi cho dân, cho nước, cho xã hội 
nhân quần, rốt cuộc vẫn là tiêu chuẩn đề xác 
định mọi giá trị đạo đức, tạo nên những sức 
mạnh to lớn tiềm tàng. 

Cũng đúng là đang có không ít người về hưu 
sống khó khăn, thiếu thốn. Nhưng dù có ai một 
lúc nào đó tự trách mình "ngu" không biết sớm 
lo thân, hầu hết vẫn thanh thản "an bần lạc 
đạo". Bởi con người ta đâu chỉ sống bằng 
miếng cơm, tấm áo, ô tô, nhà lầu ? Bơi tự hào 
đã căn bản làm tròn nghĩa vụ ơ đời, lòng vẫn 
sáng trong như thuơ ban đầu hiến thân cho sự 
nghiệp đôi xã hội cũ thành xã hội mới ; năng 
lực và công việc mỗi người khác nhau, nhưng 
tất cả đều đã to rõ tài năng trong thời đại của 
mình, hy sinh phấn đấu đem lại độc lập, tự do 
cho Tổ quốc, mơ đường đi tới xã hội Ấm no, 
giàu mạnh. 

Thời nào mà chẳng cần có người tài ? Tài 
mỗi thời một khác, một nhiều và muôn vẻ. Tài 
càng cao càng quý. Kháng chiến cần có nhân 
tài, kiến thiết càng cần có nhân tài. Chủ tịch 
” Hồ Chí Minh đã nói như vậy, ngay từ khi Cách 
. mạng mới thành công : sau 80 nấm bị bọn Pháp 
thực dân giày vò, nước Việt nam ta cái gì cũng 
kém cỏi, chỉ có lòng sốt sắng của dân là rất 
cao... nhân tài nước ta... chưa nhiều lắm, phải 
làm cho nhân tài ngày càng phát triển ””, Năm 
I946, Người tự nhận khuyết điểm "nghe không 
đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài 
đức không thể xuất thân", yêu cầu các cơ quan 
địa phương "tìm người tài đức”, báo cáo ngay 


cho Chính phủ biết đê trọng dùng )_ Và, nhân 
tài nước ta quả đã phát triên ngày càng nhiều. 
Ngày nay, công cuộc đổi mới lại càng cần 
nhiều nhân tài hơn nữa, ở tầm vóc thời đại 
mới, trên khắp mọi lĩnh vực của đời sống, 
đặc biệt là kinh tế thị trường - một lĩnh vực 
hoàn toàn mới mẻ đối với chúng ta - đang đòi 
hỏi rất nhiều tri thức, tài năng mới, không 
phải trên lý thuyết mà cả trong hành động và 
đặc biệt là hành động có hiệu vơi ra tiền, ra 
cua. 

Tuy nhiên, "có tài phải có đức". Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh luôn gắn tài với đức. Người 
thường dùng từ ghép : "bậc tài đức", "kẻ hiền 
năng”. Tài khác nhau, "nhưng ai giữ được đạo 
đức đều là người cao thượng" Ö)_ "Có tài 
không có đức, tham ô hu hóa có hại siờ nước. 
Có đức không có tài như ông lê ngôi trong 
chùa, không giúp ích gì được ai” ). Đức, trong 
quan niệm của Chủ tịch Hỗ Chí Minh không 
phải bầm sinh, cũng không phải chỉ là ý thức 

"chính tâm, tu thân" mà phải trau dỗi qua đấu 
tranh, rèn luyện hằng ngày, trong hoạt động 
thực tiễn xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến 
và xây dựng xã hội mới. Đức tài là thống nhất 
trên cơ sơ đức. Đức là cái nền cho tài năng nảy 
nở và phát triển. Cho nên người cách mạng 
trước hết cần có đạo đức cách mạng, xã hội 
cần có đạo đức công dân. 


Có người nói : ở đây có cái gì giống như tư 
tưởng "đức trị" của Không tử ? Chủ tịch Hồ 
Chí Minh không chủ trương chi trị dân bằng 
đức. Trong điều kiện của thời mới đựng 
nước và đánh giặc, Người cũng đã quan tâm 
cả đến hành chính, pháp luật, kinh tế. Chắng 
hạn, Người nói : "Đề thực hiện chữ Liêm, cần 
có tuyên truyền và kiêm soát, giáo dục và pháp _ 
luật, từ trên xuống, từ dưới lên". Nhưng đúng 
là Người yêu cầu kẻ trị dân trước hết phải có 
đức và cũng yêu cầu phải giáo dục đạo đức 
mới cho toàn xã hội. Ngày nay, chúng ta tập 


(3) (4) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Sự thật. Hà nội, 1984. 
t4, tr S?, 192 

(5) Sách đã dẫn, t7. tr 256 

(6) Sách đã dẫn, t7 tr 452 - 


trung vào việc xây dựng đất nước, phát triên 


kinh tế và hoàn chính hệ thống pháp luật của 
một nhà nước pháp quyền, song yêu cầu đó 
của Bác Hồ đâu có thê vì thế mà bị coi nhẹ ? 
Trái lại, chúng ta biết có những nước kinh tế 
phát triên nhưng lại rơi vào khủng hoảng đạo 
đức triền miên và không dễ gì gỡ ra được. 
Chúng ta tùng bước chuyên sang kinh tế thị 
trường, đồng tiền muốn chi phối tất cả, thi 
càng phải biết "trọng nghĩa khinh tài", "thấy 
mối lợi phải nghĩ điều nghĩa", nhớ câu "đức 
là gốc, của là ngọn" ("đức giả bản dã, tài giả 
mạt dã" - Đại học), bởi chúng ta chỉ khuyến 


khích làm giàu chính đáng, xây dựng một xã hội: 


giàu mạnh nhưng văn minh, sống với nhau có 
tình có nghĩa. Vä chăng, ngay kinh tế thị 
trường cũng có đạo lý cua nó : nó phai là một 
nền kinh tế công bằng, hợp lý, giữ chữ tín 
với khách hàng, không kê những điều đã thành 
luật pháp như nghĩa vụ nộp thuế, cấm đầu cơ 
buôn lậu, làm hàng gia v.v.. 

"Đức là cái gốc, cái nguồn", câu nói ấy ngày 
nay vẫn đúng, đúng với mọi xã hội của con 
người biết tôn trọng nhân cách, phẩm giá con 
người. 


lI - Chí công vô tư, cộng đông và cá nhân 


Giáo dục và rèn luyện- đạo đức Hồ Chí Minh 
là làm cho mọi người hiêu rõ và thực ng 
những tư tưởng đạo đức của Người, sống, 
chiến đấu, lao động và học tập theo gương đạo 
đức của Người : Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí 
công, Vô tư. 

Có ý kiến cho rằng : Cần, kiệm, liêm, chính 
thì đúng quá rồi, nhưng chí công, vô tư e không 
ôn, bởi thế là nặng về cộng đồng, nhẹ về cá 
nhân. Đây không phải chỉ là một ý kiến bất 
chợt. Thực tế, cá nhân đang có yếu cầu bức 
xúc phai và được tự do phát triển, và cũng đang 
có một xu thế xa rời chủ nghĩa tập thể quay 
về chủ nghĩa cá nhân. Người ta biện bạch : 
"mình vì mọi người, mọi người vì mình" chỉ 
là áo tưởng, cuối cùng vẫn là "ai lo phận nấy, 
chúa lo cho tất cả". Người ta chứng minh sự 
đồ vỡ của chủ nghĩa tập thể : quốc doanh thua 
tập thẻ, tập thê thua cá thê ; những quốc g1a tO 
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lớn 70 - 80 năm thực hiện chủ nghĩa tập thê 
rồi cũng tan vỡ, quay về tư hữu hóa !... 

Nên hiệu cho đúng hai chữ "công" và "tư". Lại 
nên biết rằng từ xa xưa Lão tư trong Đạo đức 
kinh cũng 'đã ca ngợi cái đạo "vô tư” rồi. Tỉnh 
thần "Chí công, vô tư" ngày nay được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh diễn dịch rõ ràng không thệ nhầm 
lẫn được trong yêu cầu xây dựng chủ nghĩa tập 
thê, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân như là điều chủ 
chốt, là nguyên tắc xuyên suốt trong đạo đức 
cách mạng : 'đạo đức cách mạng là đạo đức 
tập thê, nó Phối đánh thắng và tiêu diệt chủ 
nghĩa cá nhân"”), 

Chủ nghĩa tập thê trong quan niệm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là chủ nghĩa tập thê chân 
chính, từng bước phát triên theo đúng con 
đường cua nớ. Bởi vì có chủ nghĩa tập thê £hô 
kệch cào bằng tất cả, có chủ nghĩa tập thê rrừu 
tượng không thấy rõ vị trí và vai trò của mỗi cá 
thể thành viên nên "cha chung không ai khóc", có 
chủ nghĩa tập thê gi hiệu trong đó những kẻ 
lầu cá, có đã tâm mượn danh đội lốt tập thể thực 
hiện mưu đồ cá nhân vinh thân phì gia - những 
thứ chu nghĩa tập thê ấu trĩ, bị xuyên tạc, bị 
lợi dụng, thoái hóa, biến chất đó tất nhiên phải 
chịu thất bại, đô vỡ. Chủ nghĩa tập thê theo 
đúng nghĩa cua nó là "dựa vào lực lượng cua 
số đông người", của xã hội, trong đó "mỗi 
người là một bộ phận của tập thể, giữ một vị 
trí nhất định và đóng góp một phần công lao", 
phần đấu cho lợi ích chung của số đông 
người, cua xã hội, trong đó lợi ích riêng của 
mỗi cá nhân "là một bộ phận", "gắn liên với 
lợi ích tập thê", có điều kiện đề được thỏa mãn 
khi lợi ích chung của tập thê được bảo đảm f8) 

Trên đường phát triển của nó, chủ nghĩa tập 
thê đã đi từ bình quân thô kệch khi con người 
cá thê chưa trương thành, qua đấu tranh dai 
dăng và quyết liệt chống chủ nghĩa cá nhân đề 
đi tới sự phát triển hài hòa giữa cá nhân và tập 
thẻ, "cá nhân thật sự với tư cách cá nhân con 
người” và tập thê với tư cách "cộng đồng thật 


(7) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật. Hà nội, 1989, 19, tr S7 
(8) Xem Hỗ Chí Minh : Toàn ráp. Nxb Sự thật. Hà nội. 1989, 
(8, tr 246 


sự” của những cá nhân tự do tự nguyện liên hợp 
lại (Mác). Chúng ta hiện đang ở giai đoạn vừa 
phải làm cho mỗi cá nhân có ý thức đầy đủ về 
mình, được phát triên tự do toàn diện trong tập 
thể, vừa phải quyết liệt chống lại và đánh 
thắng chủ nghĩa cá nhân. Phải làm việc đầu bơi 
chúng ta có truyền thống cộng đồng từ xa xưa 
nhưng chưa có truyền thống và ý thức đầy đủ 
rõ ràng về phát triên cá tính, nhân cách độc lập 
của mỗi con người, trước hết là của nhân dân 
lao động. Phai đồng thời làm việc thứ hai bơi 
"sinh trương trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng 
mang trong mình hoặc nhiều hoặc ít vết tích 
xấu xa của xã hội đó về tư tương, vệ thói 
quen... Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất 
của xã hội cũ là chủ nghĩa cá nhân" 0) ; và bơi 
chu nghĩa cá nhân lúc này đang công khai tác oai 
tác quái khiến cho việc đấu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân càng trơ nên bức bách, nhức 
nhối hơn bao giờ hết. 

Chúng ta phân biệt rõ cá nhân con người và 
chủ nghĩa cá nhân. "Đấu tranh chống chú nghĩa 
cá nhân không phai là "giày xéo lên lợi ích cá 
nhân”. Mỗi người đều có tính cách riêng, sở 
trường riêng, đời sống riêng của bản thân và 
của gia đình mình" - Chủ tịch Hồ Chí Minh nói 
như vậy. Và Người nói tiếp : "Không có chế 
độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét 
những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho 
nó được thoa mãn bằng chế độ xã hội chủ 
nghĩa và cộng san chu nghĩa" lu, 


Đúng như vậy. Người ta không ai giống ai. 


Đều do xã hội và giai cấp quy định nhưng mỗi. 


con người không phải là một hình chiếu máy 
móc của các quan hệ xã hội. Mỗi con người là 
một thể giới riêng của cảm xúc, tư duy và hành 
động. Mỗi con người có một tư chất riêng. Mỗi 
con người là một nhân cách. Tính cách cá nhân 
làm phong phú tính cách xã hội và tính cách xã 
hội phong phú lại đòi hỏi trình độ phát triển cao 
hơn nữa của mỗi cá nhân. Vì vậy, mỗi con 
người phải được chú ý như " đối tượng cụ 
thê, một đơn vị riêng. Có thế mới phát triền 
được mọi tiềm năng, sức sáng tạo cua cá nhân 
_cống hiến nhiều nhất cho xã hội. Có thê có 
những cá nhân vô tài bất tướng, chỉ dựa dẫm, 


ăn bám vào tập thể. Nhưng nếu mỗi cá nhân chỉ 
là con số 0 thì lẽ nào tập thê, xã hội lại có thê 
lớn hơn 0 ? Nếu mỗi cá nhân chỉ là con số Ì 


- đơn điệu như nhau thì tập thể, xã hội sẽ nghèo 


nàn, đáng chán biết chừng nào ! Không, mỗi cá 
nhân là một đại lượng đáng kê, đóng góp của 
mỗi cá nhân cho tập thẻ, xã hội có thể rất khác 
nhau, có khi một trời một vực ; dẫu rằng làm 
nên lịch sử cuối cùng vẫn là lực lượng của 
quân chúng nhân dân đông đảo. Và, do sự tác 
động giữa các cá nhân với nhau mà tập thể và 
xã hội không phải chỉ là số cộng đơn giản của 
các cá nhân. Đó là chưa nói đến những cá nhân 
kiệt xuất. Cho nên, chủ nghĩa tập thể chân chính 
không phải là chủ nghĩa bình quân phủ nhận cá 
nhân con người, càng không phải là chủ nghĩa 
khô hạnh xóa bỏ hạnh phúc cá nhân, mà trái lại, 
nó tôn trọng, bao vệ, chăm sóc, tạo điều kiện 
cho mỗi con người đều được phát triển tự do, 
toàn điện. 

Tuy nhiên, cá nhân chỉ có thể sống trong xã 
hội, gấn liền với tập thể. Con người ở ngoài 
xã hội là một vị thần hay một con thú. Từ khởi 
thủy, mỗi người đã "phải dựa vào lực lượng 
của số đông, tức là của tập thê, của xã hội". 
"Riêng lẻ từng cá nhân thì nhất định không 
thắng nôi tự nhiên, không sống còn được”, 
"cũng không thê sản xuất được. Sẽ đến một 
xã hội LrONE đó “sự phát. triển tự do của mỗi 
người là điều mến cho sự phát triên tự đo của 
tất cả mọi người", nhưng sự phát triển tự do 
đó là sự phát triên tự do trong cộng đồng và 
nhờ cộng đông (Mác). Cho nên, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nói : "Muốn cho tiền đồ mình được 
sung sướng vẻ vang là đúng", nhưng phải đặt 
tiền đồ cá nhân nằm trong tiên đồ tập thê. 
Không cố gắng làm cho tập thê sung sướng vẻ 
vang thì cá nhân không thê sung sướng vẻ vang 
được". 

Tiếc thay, điều nhức nhối và gây phẫn nộ 
trong quân chúng là hiện nay trong thời kỳ 


chuyên đôi cơ chế, do buông lỏng giáo dục và 


(9) Sứd, tR. tr 236 
(10) Sởa. t8, tr 246 


rèn luyện đạo đức, lại do pháp luật không đu và - 


không nghiêm, số người "việc gì cũng chi lo 
cho lợi ích riêng cua mình”, chị lo bòn rút, vơ 
vét đục khoét, "miễn là mình béo, mặc thiên hạ 
gầy" ngày càng nhiều, trong nhân dân, viên 
chức, cán bộ đang và nhà nước. Những người 
này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham 
muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, cho con 
cái, họ hàng, cánh hâu của mình. Chủ nghĩa cá 
nhân ơ họ không chi là "ke địch bên trong”, mẹ 
đẻ ra trăm thứ: bệnh nguy hiêm như quan liêu, 
mệnh lệnh, bè phái, lăng phí, tham ô v.v. mà thực 
sự đã trơ thành "một ke địch hung ác cua chủ 
nghĩa xã hội", của sự nghiệp dân giàu nước 
mạnh. Chu nghĩa cá nhân này nhất định phải bị 
tiêu diệt ! 


lll - Tự mình nêu gương đạo đức 


Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm 
bài diễn văn tuyên truyền. Nói chung đã vậy, 
trong đạo đức: lại càng như vậy, nhất là ở 
phương Đông, ở Việt nam giàu truyền thống 
tôn trọng đạo đức, xét người thường quan tâm 
trước hết đến mặt đạo đức, niềm tin đạo đức 
thường đến trước, mơ đường và nuôi dưỡng 
niềm tin chính trị. Có lẽ vì thế mà Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh rất chú trọng đến việc nêu gương về 
đạo đức ? Người quan tâm biêu dương tất cả 
những gương "người tốt, việc tốt" muôn hình 
muôn vẻ nói lên tinh thân yêu nước, đạo đức 
trong sáng, thuần phong, mỹ tục của nhân dân 
ta. coi đó là vật liệu quý để xây dựng con 
người, là phương pháp lấy quần chúng giáo 
dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết 
phục rất lớn. Đặc biệt là Người đã tự mình 
nêu tắm gương đạo đức trong sáng tuyệt vời, 
tiêu biểu cho tinh hoa và khí phách dân tộc, được 
toàn dân tin theo, thế giới ngưỡng mộ : suốt 
đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cứu nước 
cứu dân ; hết lòng thương yêu nhân dân theo 
tinh thần "nước lấy dân làm gốc", suốt đời 
không ngừng học tập và rèn luyện, thực hiện 
cần, kiệm,. liêm, chính, chí công, vô tư, $ống 
giản dị, khiêm tốn, thanh cao. 

"Các việc Bác nêu lên để yêu cầu đồng bào 
thực hiện - đồng chí Võ Nguyên Giáp kể - đều 
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là những điều Bác đã làm bên bị suốt đời. 
Nếu là những việc bây giờ mới đề ra thì Bác 
gương mẫu làm trước. Ví như việc hô hào nhân 
dân mười ngày nhịn ăn một bữa đê cứu đói. 
Một tháng ba lần đến bữa không ăn, Bác lấy 
phần gạo của mình, tự tay đô vào hòm go 
chống đói. Một hôm, đúng vào bữa cơ quan 
nhịn ăn đê gom gạo thì Tiêu Văn mời Bác đến 
chiêu đãi. Khi Bác về, anh em báo cáo đã đem 
góp phần gạo của Bác rồi, Bác vẫn quyết định 
nhịn ăn một bữa vào ngày hôm sau”. Cũng như 
vậy, động viên tăng gia sản xuất thì chính 
Người cần cù tăng gia sản xuất ơ mọi nơi 
Người đến ở, kêu gọi tiết kiệm thì chính 
Người tiết kiệm từng tờ giấy, từng miếng 
xà phòng, từng giờ từng phút cua mình và của 
nhân dân ; khuyén khích rèn luyện sức khoe thì 
chính Người tập thê dục đều mỗi buôi sáng 
tinh sương... 

Cho nên, học tập và rèn luyện đạo đức Hồ 
Chí Minh theo phương pháp Hồ Chí Minh có 
nghĩa là tất cả mọi người đều phải tự giáo 
dục, tự rèn luyện theo gương cần, kiệm, liềm, 
chính, chí công, vô tư, không trừ một ai. Chẳng 
hạn, bây giờ chúng ta đang chống tham những. 
Ai cũng nói tham những như một quốc nạn, 
thậm chí ca những ke tham những lớn cũng 
không ngớt lời phê phán, lên án. Nói là cần 
thiết, nói nữa cũng không thừa. Nhưng nếu 
mỗi người đều rhực hành việc chống tham , 
những, trước hết là tự mình không xâm phạm 
một tí gì đến của công, rồi giữ cho vợ con, 
người thân của mình cũng như vậy ; nếu mỗi 
đơn vị công tác, mỗi cơ quan, mỗi ngành, mỗi 
cấp, mỗi địa phương đều liêm chính, có những 
việc làm cụ thê bảo đảm nơi mình không có tham 
những, không dung túng, bao che mà xư phạt 
nghiêm minh - "quốc pháp bất vị thân" - tất cả 
những ke tham những v.v. thì hiệu qua sẽ rõ rệt, 
đáng phấn khơi hơn nhiều ! Một bước đi trong 
thực tiễn, dù nho, vẫn có giá trị hơn cả triệu lời 
nói suông. 

Tóm lại, trong giáo dục và rèn luyện đạo đức 
Hồ Chí Minh, điều đầu tiên là phải học cho 
được chữ “hành”, có "hành" mới có "tín". Nói 
một thước không bằng làm một tắc. 


HỌC TẬP LÊ-NIN 


xôy dụng phong cóch 
'lồm việc thôi sự khoa học 


ỔI mới phong cách làm việc là yêu 
Đa. khách quan và là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cua 
một đảng mác xít - lê nin nít. Khi còn sống, 
V.ILLê-nin rất quan tâm đến vấn đề này và 
chính Người đã nêu tắm gương mẫu mực về 
phong cách làm việc cua người cộng san. 
Lê-ninn dạy Jăng, lãnh đạo có nghĩa là nhìn 
thấy trước ; một đảng mác xít phải hoạt động 
trên cơ sơ khoa học. Ý nghĩa và tầm quan trọng 
cua quan điểm khoa học trong công tác của đang 
và nhà nước là ở chỗ bảo đảm cho hoạt động 
cua các bộ máy đó phù hợp với các nhu cầu 
khách quan cua thời đại. 


Phong cách làm việc khoa học không phai là 
khái niệm trừu tượng, chung chung. Đó là 
phong cách làm việc sáng tạo, thê hiện sự vững 
vàng về tư tưởng và tính nguyên tắc của đảng, 
tính thạo việc, sự thống nhất giữa lời nói và 
việc làm, tính tập thê chân chính và trách nhiệm 
cá nhân hết sức rõ ràng, thê hiện tinh thần kỷ 
luật tự giác, thái độ phê phán đối với công việc 
và tính không khoan nhượng đối với khuyết 
điểm..: ở người cán bộ, nhất là ở những 
người được đưa lên vị trí lãnh đạo, quản lý 
trong bộ máy đang, nhà nước và đoàn thê. 

Như vậy, đổi mới phong cách làm việc cũng 
chính là đôi mới con người. Nó không phải là 
cát gì bất động, đứng im, mà luôn luôn phát 
triển, biến đồi. Trong quá trình đó, người nào 
thích ứng được thì tiến lên, còn người nào 
không theo kịp được thì thoái bộ, lạc hậu. 

Nhìn lại thời gian từ Đại hội VI của Đang 
đến nay, cùng với sự đôi mới chung, đôi mới 


NGUYÊN QUANG DU" 


phong cách làm việc cũng được thực hiện khá 
mạnh mẽ trên cơ sở quán triệt học thuyết 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiều 
cấp uy đảng và cơ quan chính quyền đã có 
bước tiến rất rõ về mặt này. Tuy nhiên phải 
thừa nhận là tiến độ đôi mới phong cách của 
chúng ta còn rất chậm. Vẫn còn tình trạng nói 
nhiều, làm ít, lời nói không đi đôi với việc làm. 
Lối làm việc tùy tiện không dựa trên cơ sở khoa 
học ; thói gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền ; 
tính tự do vô ky luật, vô trách nhiệm ; bệnh quan 
liêu, giấy tờ, xa rời cuộc sống, xa rời quần 
chúng, v.v. còn khá phô biến ở nhiều ngành, 
nhiều địa phương. 

Sinh thời, Lê-nin không bao giờ tha thứ cho 
những căn bệnh nói trên. Người yêu cầu cán 
bộ phai có phong cách đi sâu tìm hiểu, nghiên 
cứu công việc một cách nghiêm túc, thận trọng 
và chu đáo ; đặc biệt, phải có thái độ tôn trọng 
sự thật. Theo Người, sự thật cùng với việc 
hiểu biết lý luận, nấm vững những quy luật 
cơ bản của sự phát triển, là cơ sở đê đề ra chủ 
trương, chính sách đúng. 

Lê-nin là hiện thân của sự kết hợp nhuận 
nhuyễn giữa lời nói và việc làm. Người phê 
phán không khoan nhượng bệnh xa rời thực tế, 
lối làm việc chủ quan, vô trách nhiệm. Trong 
cuộc đời hoạt động cách mạng cua mình, 
Người luôn vận dụng phương pháp phân tích 
cụ thê một tình hình cụ thê đê tìm ra chân lý. 
Bằng việc thu thập, xử lý tài liệu về những 
—* Cán bộ nghiên cứu, Viện xây dựng đang thuộc Viện 


nghiên cứu chu nghĩa Mác - Lê- -nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh 
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con số và "những sự thật đã được chứng minh 
rõ rệt và không thê chối cãi được”, Người đã 
thuyết phục được đông đảo quần chúng lao 
động và giành được sự đồng tình, ủng hộ của 
họ. 

Hiện nay, ở một số cấp ủy còn không ít 
những nghị quyết, những bản đề án được 
chuẩn bị thiếu nghiêm túc, thiếu căn cứ thực 
tế, khoa học. Những văn bản đó thường mang 
tính công thức; khuôn sáo, đôi khi sao chép lại 
cái cũ mà không đưa ra được một cái gì mới. 
Lê- -nin gọi đó là bệnh "sính thảo dự án". Người 
rất không bằng lòng khi thấy thay cho phân tích 
công việc một cách sâu sắc, là dùng những từ 
ngữ chung chung, không xác định, không một ai 
bị ràng buộc. Có lần, khi tìm hiểu những luận 
cương trong báo cáo đọc tại Đại hội VIII các xô 
viết toàn Nga, Người đã yêu câu Di-nô-vi-ép : 
"Soạn lại các luận cương một cách thật căn bản, 
về tất cả các điểm, theo hướng bỏ bớt thật 
nhiêu những lời hứa rất không xác tuệ mơ 
hồ và quá mức, và chuyền toàn bộ trọn 
sang những đề nghị cụ thể, thiết thực" 

Thật nghiêm trọng khi ở ta vẫn có hi kế 
hoạch, đề án hiệu quả kinh tế - xã hội rất thấp, 
thậm chí còn gây lãng phí tiên của và sức lực 
của nhân dân, nhưng do núp dưới danh nghĩa 
"tập thê", nên chăng mấy ai bị quy trách nhiệm. 
Đúng ra, đối với mọi vấn đề, Cùng VỚI VIỆC 
thảo luận và giải quyết tập thể, phải có quy định 
về trách nhiệm hết sức rõ ràng cua từng 
"người. . Chi có như vậy, mới khắc phục được 
nguyên tắc lãnh đạo tập thê đang bị một số cán 
bộ, đáng viên lạm dụng. Không ít trường hợp, 
người ta đã nhân danh "lãnh đạo tập thê”, nhân 
dân "ý kiến cấp Uy”, đê đưa ra: những quyết 
định, những ý kiến cá nhân thiếu cân nhắc, 
thiếu căn cứ: khoa học. 


Theo Lê-nin, không nên mơ rộng vô hạn khái 
niệm lãnh đạo tập thể, vì như vậy sẽ dẫn đến 
tình trạng vô trách nhiệm. _ Lãnh đạo tập thể là 
điều cần thiết đê giải quyết các công việc của 
nhà nước công nông. Nhưng mọi sự thái quá về 
lãnh đạo tập thê,... đều là những tai hại rất 
lớn... Dầu sao và dầu trong trường hợp nào đi 
nữa, việc tập thể lãnh đạo ¬ phai đi đôi 
với việc cá nhân phụ trách..." 


Một trong những yêu câu rất cơ bản của 
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phong cách làm việc khoa học là phải thành thạo 
công việc. Nói cách khác, phai có khả năng và 
uy tín chuyên môn vững vàng. Đứng trước 
nhiệm vụ cách mạng hiện nay, cán bộ, nhất là 
người lãnh đạo, phải ngang tầm với nhiệm vụ 
mình gánh vác. Lê-nin cho rằng, đó là điều kiện 
bất buộc của bất cứ cán bộ nào. Đương nhiên, 
Lê-nin không bao giờ coi nhẹ phâm chất chính 
trị, coi nhẹ lòng trung thành đối với sự nghiệp 
của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Song chỉ có phẩm chất đó thôi thì chưa đủ. 
Người luôn đòi hoi cao và nêu những yêu cầu 
rất sát thực, cụ thê. Chẳng hạn, khi đề nghị 
[a-rô-xÏap- xKI phát biểu ý kiến và tập hợp b, 
kiến nhận xét về I-a-cô-ven-cô để Ban chấp 
hành trung ương thao luận và bồ nhiệm làm Bộ 
trưởng Bộ dân ủy nông nghiệp, Người đã đè 
nghị cần có những ý kiến thật chi tiết về : 

- Tuôi ; 

- Kinh nghiệm ; 

- Sự kính trọng của nông dân ; 

- Hiểu biết về kinh tế ; 

- Tính cương nghị ; 

- Trí tuệ ; 

- Lòng trung thành với chính quyền xô viết. 

Những ví dụ như vậy có thể tìm thấy rất 
nhiêu trong cuộc đời hoạt động cách mạng cua 
Lê-nin. Người không chị có ý thức và trách 
nhiệm rất cao đối với công việc, mà còn hết 
sức quan tâm đến sự hoàn thiện con người, vì 
con người là chủ thê của mọi hành động. 

Liên hệ chặt chẽ và gắn bó với quân chúng 
lao động cũng là một trong những điêm không 
thể thiếu của phong cách Lê-nm. Đổi VỚI 
Lê-nin, củng cố mối liên hệ với quần chúng 
không phải là một phương châm sách lược, nhất 
thời, mà là vẫn đề chiến lược, có tính nguyên 
tắc, là nguôn sức mạnh vô tận, bảo đảm cho 
thành công của Đảng. Người đã nhắc đi nhắc 
lại rằng, chỉ có thê tìm thấy và xác định đúng 
những hình thức, phương pháp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên cơ sơ kinh nghiệm của hàng 


- triệu người. Và Người đã không bỏ qua bất 


kỳ hình thức, phương pháp nào, nếu như điều 
đó có lợi cho cách mạng, cho nhân dân. Chúng 


„_ (1)V.LLâê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, 


t54, tr 554 
(2) V.I.Lê-nin : Sdởđ, t39, tr 52 - 53 


ta còn nhớ Đại hội X của Đảng cộng sản (b) 
Nga đã quyết định thay chế độ trưng thu lương 
thực thừa bằng thuế lương thực. Đé là kế: 
quả của phong cách dân chủ, gắn bó mật thiết 
với quần chúng nhân dân, của Lê-nin. Chính 
qua trao đối, gặp gỡ, nói chuyện với những 
người nông dân Nga và nghiên cứu những bức 
thư của họ mà Lê-nin gọi là những văn kiện 
mang tình người thật sự vào mùa đông nắm 
1920 - 1921, Người đã viết bản báo cáo về việc 
thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng 
thuế lương thực được thông qua tại đại hội trên. 

Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua và lịch sư sẽ còn ghi 
nhớ phong cách của Lê-nin, một con người 
luôn hướng về quần chúng, luôn vì quần 
chúng và dẫn dắt quần chúng tiến lên. Đặc 
biệt, sẽ còn vang vọng lời dạy của Người : 
một trong những nguy cơ đáng sợ nhất đối với 
một đảng cộng sản cầm quyền là cất đứt mối 
liên hệ với quần chúng ; nó có khả năng bóp 
chết sự nghiệp cách mạng. 


Thấm nhuằn tư tưởng đó của Lê-nin, ngay 
từ khi ra đời, Đảng ta đã không ngừng chăm 
lo củng cố mối liên hệ với quần chúng. Ở 
những giai đoạn cách mạng khác nhau, kê cả lúc 
khó khăn nhất, Đảng ta luôn được nhân dâg đùm 
bọc, tin yêu, che chơ. Ngày nay, trước yêu cầu 
Cao cưa sự nghiệp đổi mới, Đăng ta một lần 
nữa lại khẳng định bài học lấy dân làm gốc, 
coi nó là một trong những quy luật tổn tại và 
phát triển của Đảng ta, là nguồn sức mạnh vô 
địch cua cách mạng nước ta. 


Đặc biệt quan tâm tới việc củng cô mối liên 
hệ với quần chúng, Đảng ta luôn đòi hoi những 
người lãnh đạo không chi sống với. dân, hiêu 
rõ dân, biết được tâm trạng, nhu cầu, ý nghĩ 
và nguyện vọng cua dân, mà còn phai học hoi 
dân, là tắm gương về mọi mặt đê nhân dân noi 
theo, tin cậy. „UY nhiên, chúng ta còn phạm 
không ít khuyết điểm, chưa làm đúng những tư 


tưởng của Lê-nin và của Đảng ta về quan điểm 


quân chúng. Muốn phục vụ quần chúng, 
người cán bộ, nhất là người lãnh đạo, phải 
hoạt động trong quân chúng. Không chi biết 
lãnh đạo, mà. còn phải biết kiêm tra xem mối 
liên hệ với quần chúng có được giữ vững 
không. Không có mối liên hệ như vậy của 
những người lãnh đạo với toàn thể quần 


chúng lao động, thì không thể nói tới việc thực 
hiện những biến đổi cách mạng căn bản. 

Có thê tóm tất những nguyên tắc quan trọng 
nhất về công tác quần chúng qua phác thảo 
ngắn gọn sau đây của Lê-nin : 

"Sống trong /òng quần chúng. 

Biết tâm trạng -quần chúng. 

Biết rất cả. 

Hiểu quần chúng. 

Biết đến với quần chúng. 

Giành được lòng tin tuyệt đối của quần 
chúng”. 

Đáng tiếc rằng, những lời dạy trên của 
Lê-nin chưa được mọi cán bộ, đang viên ta lưu 
ý thực hiện. Trong mối liên hệ với quần 
chúng vẫn còn không ít những biêu hiện tiêu 
cực. Bệnh quan liêu, lên mặt "quan cách mạng”, 


tính tự cao tự đại, thói mệnh lệnh, thô bạo, lối 


sống ích kỷ cá nhân, tệ chuyên quyền, độc 
đoán, thói cưỡng bức, ức hiếp quần chúng, 
đang nhiễm vào một số cán bộ, đảng. viên, kê 
cả những người lãnh đạo có chức, quyền. Một 
số ít cần bộ, đảng viên còn phụ họa theo những 
biểu hiện tiêu cực, lạc hậu của quần chứng, bỏ 
qua những nguyên tắc, quy định... Đó chính là 
bệnh tụt hậu, là chủ nghĩa theo đuôi, thường 
biểu hiện trong số cán bộ, đang viên giác ngộ 
chính tr\ thấp. Còn phai kê đến tình trạng lừa 
dối, mị dân, một căn bệnh xã hội nguy hiểm, 
thê hiện sự thiếu tôn trọng quần chúng. Những 
biêu hiện nói trên thật xa lạ với phong cách làm 
việc của những người cộng san. Chúng không 
tạo điêu kiện cho kha năng sáng tạo, tìm tòi 
những giải pháp ; không góp phân lôi kéo, động 
viên quần chúng nhân dân hoàn thành thắng lợi 
các nhiệm vụ. Điều đáng nói là đến nay những 
biêu hiện tiêu cực đó chưa bị lên án mạnh mẽ 
và nhất là chưa có những biện pháp hữu NHA, 
đề ngăn chặn. 

Trong điều kiện hiện nay, đê tiếp tục đôi 
mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, 
gắn bó với quần chúng, chúng tôi cho rằng 
cần đặc biệt lưu ý: - 

I - Phong cách chính là bản thân con người, là 

(Xem tiếp trang 13) 


(3) V.I.Lê-nin : Sđd, t44, tr 608 
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I - BÀI HỌC LỊCH SỬ CUA CÁC NƯỚC 
CÔNG NGHIỆP : TĂNG TRƯỜNG KHÔNG 
ĐI ĐÔI VỚI PHÁT TRIÊN 

Sau một quá trình lâu dài tập trung vào tắng 
trương kinh tế, các nước công nghiệp đang bộc 
lộ ngày càng nhiều những vấn đề nan giải. 
Điều nghịch lý là, chính ở đỉnh cao của sự tăng 
trưởng kinh tế đã làm chín muỗi những mâu 
thuần do sự tăng trưởng phiến diện gây ra. 

Mỹ là nước tiêu biểu nhất cho tình hình đó. 
Sau hơn 200 nắm tập trung cho tăng trương, Hoa 
kỳ trở thành siêu cường về kinh tế (GNP trên 
5000 tỉ USD/năm), về khoa học - công nghệ, về 
lực lượng quân sự. Sức mạnh về kinh tế, khoa 
học công nghệ và quân sự của Mỹ đã thúc đây 
sự ra đời nhiều nước công nghiệp trên thế 
giới. Sau khi Liên xô - đối thủ chính của Mỹ - 
sụp đô, người ta tưởng Mỹ bước vào thời kỳ 
cực thịnh mà nhiều nước trên thế giới chờ 
đợi. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. 
Người ta đã nói đến "cơn hoảng loạn của nước 
- Mỹ" và đang phân tích những giá trị cùng nên 
văn hóa của xã hội Mỹ và những mâu thuẫn 
giằng xé nước Mỹ, cả đối nội và đối ngoại. 
Không phải ngẫu nhiên mà Brê-din-xki đã nêu ra 
20 tình thế khó khăn cơ bản của nước Mỹ sau 
chiến tranh lạnh : 

I- Nợ nần (nợ quốc gia hơn 4000 tí USD, 
thiểu hụt ngân sách 400 tỉ USD), Mỹ trở thành 
con nợ lớn trên thế giới. 

2- Thâm hụt thương mạ! - đe dọa một số lĩnh 
vực sản xuất, làm tăng thất nghiệp. 

3- Khối lượng tiền tiết kiệm và đầu tư thấp. 

4- Không có kha năng cạnh tranh công nghiệp. 

5- Tỷ lệ tăng năng suất lao động thấp. 

6- Chăm sóc y tế không đầy đủ. 


Pă\¿ 


TRÂN NGỌC HIÊN' 


7- Giáo dục trung học chất lượng kém t2, 

8- Cơ sở hạ tầng xã hội xấu đi và tình trạng 
sa sút lan tràn ở đô thị. 

9- Một giai cấp giàu có tham lam. 

I0- Tình trạng kiện tụng lan tràn (hơn 1⁄3 số 
luật sư của thế giới hành nghề tại Mỹ, tiêu phí 
khoang 3% GNP Mỹ). 

II1- Vấn đề chúng tộc và nghèo đói ngày càng 
sâu sắc (32,7% toàn bộ người Mỹ da đen và 
I1,3% người Mỹ da trắng, ca thảy là 35,7 triệu 
người Mỹ sống dưới mức nghèo: khô). 

12- Tội ác và bạo lực tràn lan (do phim anh tán 
dương bạo lực và mua bán vũ khí tự do nên ty 
lệ giết người ở Mỹ cao nhất trong các nước 
công nghiệp). 

13- Sự lan tràn của nền văn minh ma túy ð ạt. 

14- Tình trạng lan tràn tâm lý tuyệt vọng xã 
hội. 

15- Quá nhiều giấy phép mại dâm. 

I6- Sự truyền bá ô ạt về đồi trụy tinh thần 
bằng phương tiện nghe nhìn. 

17- Suy giam ý thức công dân. 

I8- Sự nôi lên nền văn hóa đa phương, có 
nhiều nguy cơ chia rẽ. 

I9- Một yếu tố trơ ngại đang xuất hiện trong 
hệ thống chính trị. Chính quyên ngày càng mất 
uy tín với cứ tri, do thiếu trách nhiệm, tham 
những, đặc quyền đặc lợi. 


* Giáo sư. phó tiến sĩ kinh tế học 

(1) Xem Brẻ-din-xkt : Ngoài: vòng kiêm soát - sự rồi loạn toàn 
cầu bên thêm thế ky XXI. Bạn dịch của Tông cục lÍ - Bộ quốc 
phong, Hà nội tháng 10-1993 
` (3) Ơ Mỹ có 90 tnệu người không thê viết một lá thư suôn sc 
hay làm nhép cộng trừ trên bàn tính. (Nhân dân chu nhật, số 48, 
ngày 28-11-93) 


20- Cam giác trống rỗng về tỉnh thần ngày 
càng phô biến. 

Hầu như từ thập ký 70 về trước, người ta 
chi biết đến những thành tựu của quá trình tăng 
trưởng kinh tế, như mức tăng khối lượng san 
xuất vật chất, sự hình thành cơ cấu kinh tế 
hiện đại, thu nhập bình quân đầu người, xã hội 
tiêu thụ, v.v.. Bang liệt kê các vấn đề nan giải 
của nước Mỹ nói trên đã phan anh khá đúng 
mặt trái của tấm huân chương tăng trưởng trên 
toàn thế giới, chứ: chăng riêng ở nước Mỹ. 

Có thê nêu lên những khuyết tật chủ yếu của 
quá trình tăng trương phiến diện, đang gây ra 
sức ép và thách thức lớn lao đối với loài 
nPười : 

Thứ- nhất, tăng trương kinh tế đi đôi với 
mở rộng bất công xã hội. Ở thập ky 90 này, 
khoang cách giữa người giàu và người nghèo 
không rút ngắn mà tăng lên. Theo tài liệu của 
UNDP : 20% số dân giàu nhất chiếm 82,7% thu 
nhập toàn thế KIỘI: còn 20% số dân nghèo nhất 
chỉ chiếm 1,4% f), 

Sự' phân tích số liệu theo chỉ tiêu tăng trưởng 
của 200 nước cho thấy : vào những năm 
¡990-1991, 52,3% số nước trên GNP theo đầu 
người ơ dưới mức 500 USD. Trong các nước 
đang phát triên, có l,3 tỉ người sống nghèo khô; 
gần 800 triệu người không đủ lương thực, gần 
I tỉ người mù chữ (2 phần 3 số người mù chữ 
là phụ nữ), hằng năm, có l7 triệu người chết 
vì bệnh tật do mức sống thấp. Xung đột còn 
xay ra trong 60 nước tÊ 

Thư hai, tăng trưởng kinh tế gắn liền G 
sự tàn phá môi trường sinh thái ngày càng 
nghiêm trọng. Rừng nhiệt đới bị tàn phá rất 
nhanh, cứ một giây thì một diện tích rừng bằng 
một sân bóng đá bị phá xong. Hiện có trên 850 
triệu người phải sống ở vùng sa mạc hóa. Sự 
tàn phá môi trường sinh thái đang gây ra hậu quả 
to lớn, lâu dài về mặt kinh tế và xã hội, ảnh 
hương đến sự sinh tồn của loài người. 

Thuê ba, khung hoang xã hội và gia đình là 
kết quả tất yếu của tăng trương phiến diện. 
Cuộc sống vật chất càng đầy đủ, con người 
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càng lắm bế tắc, thì số người đi tìm lối thoát 
bằng mê tín, dị đoan càng nhiều ®) Lấi sống 
dựa trên chủ nghĩa thực dụng sẽ đưa con người 
đến chỗ vỡ mộng, lo lắng cho tương lai mù 
mịt. Mối liên kết xã hội dựa trên chủ nghĩa 
thực dụng đã tỏ ra không bên vững. Theo 
La-xki, nhà khoa học chính trị Anh, "cái gắn bó 
những người Mỹ với nhau, đó là quyền lợi 
chứ không phải là những tư tương”. 

Khung hoang xã hội không phai chỉ có ơ Mỹ. 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giắc Đơ-lo đã nói 
trước Quốc hội châu Âu rằng : "Nền kinh tế 
đang khủng hoang, nên dân chủ đang sụp đồ. 
Chính ý tưởng về một châu Âu thống nhất, 
đang lâm nguy” (6) 

Ngày nay, một câu hoi quan trọng được đặt ra 


trên phạm vi toàn cầu : Tại sao những thành tựu 


to lớn về tăng trưởng kinh tế đã không đưa 
đến tiến bộ xã hội mà đưa đến khủng hoảng 
xã hội ? Thực tiễn đã chứng tö rằng : vấn đề 
là ở thái độ đối với con người ĐEN S: tăng 
trưởng: kinh tế. 

Sự tiến hóa của các xã hội phương Tây ở thế 
kỷ 19 và 20 đã bao hàm một mâu thuẫn cơ bản. 
Một mặt, mục đích tăng trưởng kinh tế dựa trên 
đôi mới thường xuyên kỹ thuật đã biến người 
lao động thành bộ phận bồ sung của máy móc, 
biến con người với các quan hệ xã hội thành 
công cụ hoạt động kinh tế có hiệu quả trong các 
quan hệ giữa thống trị và phục tùng, giữa bóc 
lột và bị bóc lột. Mại khác, sự tăng trương kinh 
tế ngày càng không thê chỉ dựa vào thê lực và 
cơ chế trói buộc con người, mà phải dựa nhiều 
hơn vào trí tuệ, tính tích cực sáng tạo cua con 
người. Đó là bị kịch của xã hội công nghiệp tư 
ban. 

Thứ- tự, tăng trưởng kinh tế một cách phiến 


(3) UNDP, Human Development Reporr, 992. 

(4) UNDP, Nưưnan Development Reporr, 993 

(5) Ở Mỹ có từ 1500 đến 2500 giáo phái. Pháp là nơi ít giáo 
phái cũng có khoảng 300-500 (Nhân dân chủ nhật, số 48. ngày 
28-11-1993) 

(6) Tạp chí 7ines. số 3-1993 
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diện gây ra sự mất ôn định về chính trị và sự 
khủng hoảng trong hệ thống chính trị. Sự giàu 
có về của cải vật chất do tăng trưởng kinh tế 
đã không đem lại sự ồn định về chính trị cho 
các nước công nghiệp. Những biến động chính 
trị trong các nước ấy bất nguồn từ tình trạng 
bất công, tàn phá môi trường, khủng hoàng xã 
hội. Chưa bao giờ xuất hiện nhiều tô chức 
chính trị, nhiều đảng phái như hiện nay. 

Một số đảng cầm quyền và chính phú của 
họ từng đạt nhiều thành tựu về tăng trưởng 
kinh tế đã phải ra đi. Nhật bản là nước đạt 
được sự thần kỳ về kinh tế nhờ Đảng dân 
chủ tự do cầm quyền suốt 38 năm, thế nhưng 
vừa qua, trên định cao cua một siêu cường kinh 
tế, đàng đó đã mất vị trí cầm quyền. Nhật bản 
đã bước vào giai đoạn có thê được miêu tả một 
cách chính xác là thời kỳ bấp bênh. Tình trạng 
chia rẽ mới đây của Đang dân chu tự do và cuộc 
khủng hoảng trong quốc hội là những hội 
chứng của một tình trạng mất phương hướng 
chưa từng xảy ra ở Nhật bản từ sau chiến 
tranh. 

Người ta đặt câu hỏi : Tại sao hệ thống chính 
trị ở các nước tư bản lớn ấy lại bất lực trước 
các vần đề đối nội và đối ngoại như thế ? Câu 
trả lời có thê nằm trong sự mục nát của chế 
độ dân chủ. Tất cả những nước này đều yếu 
kém thực tế trên tất ca các lĩnh vực vì họ thực 
hiện một hình thức bị bóp méo của chế độ dân 
chủ, một chế độ dân chủ chú trọng đến hình 
thức hơn là thực chất... Một chính phủ dân chủ 
thực ra chỉ cần có hơn 50% dân chúng ung hộ 
nó là được. Ở phương Tây, nơi cử tri đi bỏ 
phiếu hiểm khi đạt được 50%, thì một chính 
phủ được sự ủng hộ của 26% cử tri có thể là 
"được bầu ra một cách dân chủ"... Các chính 
phủ yếu kém cho ra các nhà lãnh đạo yếu kém, 
quan tâm đến việc xoa dịu các cư tri hơn là làm 
những điều đúng. 

Đó là câu tra lời của thủ tướng Ma-lai-xi-a, 
tiến sĩ Ma-ha-thia Mô-ha-mát. Còn giáo sư 
Mô-rít A-le, người Pháp được giải Nô-ben về 
kinh tế năm 1988, cho rằng : Nếu trước đây, 
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những khuyết tật của chủ nghĩa xã hội đã 
khiến khối Đông Âu sụp đồ, thì ngày nay nên 
coi chừng những lệch lạc cua chủ nghĩa tự do 
sẽ kéo theo sự sụp đồ của các xã ĐỘT phương 
Tây. 

I- TĂNG TRƯỜNG ĐI ĐÔI VỚI PHÁT 
TRIÊN - XU THÊ CỦA THỜI ĐẠI, VẬN 
HỘI CỬA DÂN TỘC TA 

Theo quan niệm lịch sử, không phải ngẫu 
nhiên mà loài người phai tra giá cao cho sự tầng 
trưởng kinh tế. Có sự trả giá đó mới có những 
thành tựu nhiều mặt, tạo ra khả năng kết thúc 
quá trình lịch sử tăng trưởng phiến diện dưới 
hình thái tư bản chủ nghĩa, chuẩn bị điều kiện 
vật chất, văn hóa mở đầu quá trình phát triển 
toàn diện, trong đó lần đầu tiên con người trở 
thành động lực và mục tiêu. Hiện nay chúng ta 
đang trong bước đầu của sự quá độ như vậy. 
Thực tiễn vĩ đại này đã làm phá sản các học 
thuyết không tưởng lẫn chủ nghĩa thực dụng, 
và tiếp tục khăng định tính đúng đắn của quan 
niệm duy vật lịch sư. 

Trong giai đoạn quầộ, kết thúc quá trình cũ 
(tăng trưởng số lượng), mở đầu quá trình mới 
(phát triên, chất lượng), chấc chắn sẽ có 
những đảo lộn mang tính cách mạng sâu sắc 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, dù diễn 
ra dưới hình thức tiến hóa hay nhảy vọt. Đây 
sẽ là thách thức lớn nhất đối với các chế độ 
xã hội, các đảng cầm quyền và các nhà lãnh đạo 
đương đại. Nó đòi hỏi nhiêu về trí tuệ và lương 
tâm trong tư duy và hành động, mà không có quá 
khứ vinh quang nào hay giải pháp thích nghĩ, tùy 
thời nào thay thế được. 

Điêu quan trọng nhất hiện nay là sớm nhận 
thức xu thế thời đại, chủ động tạo điều kiện 
đón bắt thời cơ, tạo môi trường cho dân tộc 
giành lấy phát triên cùng với tăng trưởng. 
Trong giai đoạn hiện nay, tăng trương đi đôi với 
phát triên là xu thế của thời đại. Đối với 
nước đang phát triển thấp như nước ta, xu thế 
đó tác động với tính tất yếu như là quy luật 
hàng đầu đưa ta đi con đường "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh". Quy luật 


này chi ra những phương hướng vận dụng sau 
đây : 

Một là, lựa chọn mô hình kinh tế thị trường 
vấn mừnh. Hiện này công cuộc đổi mới ở nước 
ta chuyên trọng tâm vào lĩnh vực kinh tế. Cuộc 
cạnh tranh chủ yếu và đấu tranh chính trị trên 
trường quốc tế sau chiến tranh lạnh,: cũng 
chuyên trọng tâm sang kinh tế, tạo ra ca thời 
cơ và thách thức đối với nước ta. Lựa chọn 
mô hình kinh tế nào là sự thách thức đầu tiên, 
liên quan đến thành, bại toàn cục. 

Trên thế giới hiện tỐn tại nhiều mô hình 
kinh tế thị trường, .vốn là sản phâm tông hợp 
cua thời kỳ "tăng trương không đi đôi với phát 
triên". Cố nhiên, đó là kinh tế thị trường thiếu 
văn mình, nhưng nó đang đóng vali trò cái nôi, 
trong đó đang hình thành các nhân tố của một 
nền kinh tế thị trường mới, văn minh, do sự 
phát triên của các mâu thuẫn kinh tế - xã hội tạo 
ra. Nước ta cần hướng vào nghiên cứu, vận 
dụng những đặc điềm của mô hình kinh tế mới 
này. Qua khao sát, phân tích thực tiễn, có thể 
vấn tất nêu ra những đặc điêm chủ yếu của 
nên kinh tế thị trường văn minh, làm cơ sơ cho 
sự vận dụng vào thực tiễn nước ta. 

a) Cái trục xuyên suốt nền kinh tế thị trường 
văn minh không phải là kinh tế - kỹ thuật mà là 
kinh tế - xã hội, trên nền tảng công nghệ mới. 
Điều đó có nghĩa là : vấn đề xã hội được đặt 
ngang hàng vấn đề kinh tế thông qua lao động, 
sở hữu và phân phối ; nhu cầu và lợi nhuận 
đều là mục đích trực tiếp của kinh doanh ; bắt 
đầu quá trình tái hòa hợp giữa sản xuất với 
tiêu dùng ơ trình độ mới ; đa dạng hóa sơ hữu 
và thành phần kinh tế ; sự hình thành xí nghiệp 
cô phần của công nhân tự quan bên cạnh xí 
nghiệp nhà nước ; quá trình hữu san hóa công 
nhân và phát triên sở hữu cá nhân của mọi 
người lao động dưới sự dẫn đường của tư 
tương tiến bộ. 

b) Nguồn lực phát triên quan trọng nhất, cơ 
bản nhất, là trí tuệ con người và nhân cách của 
họ. Nhờ đó, bắt đầu kết thúc quá trình coi con 
người là phương tiện tạo lợi nhuận ; xóa bo 
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chủ nghĩa bình quân, đặc quyên đặc lợi, bằng 
cách đưa con người ở tuôi lao động vào quá 
trình cạnh tranh, thi tuyến và sự đánh giá, hưởng 
thụ theo hiệu quả lao động. Do đặc điểm này, 
vấn đề giáo dục, đào tạo, sử dụng đội ngũ lao 
động kỹ thuật và khoa học phải thật sự là quốc 
sách ; vấn đề cái cách bộ máy và cơ chế quản 
lý sẽ mang tính chất cách mạng sâu sắc. 

c) Nền kinh tế thị trường văn minh còn mang 
tính chất một nền kinh tế sinh thái, có cơ cấu 
phù hợp với yêu cầu bảo vệ và hoàn thiện môi 
trường sống và lao động có ý nghĩa lớn lao 
về mặt kinh tế và mặt xã hội. Do đặc điểm này, 
vấn đề khoa học và công nghệ, sản xuất và 
kinh doanh, đặc biệt là quá trình công nghiệp 
hóa, đô thị hóa, phải gắn ữ. đầu với vẫn đề 
môi trường ; vấn đề kinh tế và môi trường 
phải quan hệ mật thiết với vấn đề dân số. 

d) Cạnh tranh vì phát triên là một động lực cua 
kinh tế thị trường văn minh. Nó được đặt trong 
quá trình dân chủ hóa kinh tế, pháp chế hóa 
quản lý kinh tế và xã hội. Cạnh tranh vì phát 
triên chí hình thành cùng với một đội ngũ nhà 
doanh nghiệp và cán bộ quan lý nhà nước có 
tài nắng và phâm chất. 

e) Trong điều kiện toàn câu hóa, khu vực hóa 
kinh tế thị trường, vẫn đề phát huy năng lực 
nội sinh cưa toàn dân tộc (về kinh tế, văn hóa, 
khoa học, truyền thống tốt đẹp...) có ý nghĩa ' 
rất quyết định về hai mặt của quan hệ đối 
ngoại : một mặi, đề tiếp thu có chọn lọc và 
đồng hóa, nội sinh hóa các thành tựu bên ngoài ; 
mặt khác, đê phát huy mạnh mẽ những lợi thế 
so sánh cua dân tộc trong cạnh tranh và hợp tác 
quốc tế. 

Hai là, chú ý vat trò mới cua khoa học và 
CÔng§ nghệ trong kết hợp tăng trương với phát 
triển: Trong nền kinh tế thị trường văn minh, 
khoa học và công nghệ có vai trò mới, chức 
năng mới ở chỗ : nó mang bản chất nhân văn, 
từ tư duy khoa học đến áp dụng công nghệ vào 
thực tiến. Cũng như con người, trước đây khoa 
học và công nghệ chỉ là nhân tố tăng trương, là 
phương tiện tạo lợi nhuận, do đó, nhiều khi nó 
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còn là tác nhân trực tiếp tàn phá môi trường, 
làm tha hóa con người. Bởi thế, khoa học và 
công nghệ sẽ được giải phóng khói hạn chế ấy 
và hoạt động phù hợp với bản chất của nó 
trong quá trình tăng trương đi đôi với phát triên. 
Nền kinh tế thị trường văn minh thật sự là 
không gian rộng lớn cho sự sáng tạo cua khoa 
học và công nghệ. Ở đây không những là nơi 
vận dụng các thành tựu khoa học và công nghệ 
có hiệu qua nhất, mà còn là cái nôi đê hoàn thiện 
tri thức, sáng tạo tri thức mới, thúc đây và tắng 
tốc cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
mới. Vai trò mới của khoa học và công nghệ 
nói trên chỉ xuất hiện với hai điều kiện : a) 
nâng cao trình độ và vai trò của khoa học xã hội 


` ^ˆ x.- °KA £ La ` -~ A» . 
và nhân văn, liên kết các ngành khoa học xã hội, 


tự nhiên và kỹ thuật ; b) xây dựng một đội ngũ 
khoa học có cơ cấu phù hợp với những nhà 
khoa học đầu ngành theo kịp trình độ quốc tế. 

Ba là, nhìn nhận đúng vai trò cua vấn hóa trong 
kết hợp tăng trương với phát triển. Sự tăng 
trương phiến diện của những thập kỷ qua và 
những bế tắc trong cuộc sống con người đang 
đòi hoi phai nhìn nhận đúng vai trò của văn hóa 
trong tăng trương kinh tế như một nhân tố nội 
sinh. Văn hóa phai có vai trò định hướng trong 
phát triển, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ, cũng như trong xây đựng đội ngũ trí 
thức, trong giáo dục và đào tạo cán bộ và lao 
động. 

Trong nên kinh tế thị trường văn minh, văn 
hóa càng có vai trò quan trọng trong hoạt động 
kinh doanh và quan lý, cũng như trong quan hệ 
hợp tác và cạnh tranh với bên ngoài. Nó có vai 
trò giữ gìn và nâng cao bản sắc dân tộc, nhân 
cách con người Việt nam. Khi chúng ta coi con 
- người là chủ thể trong tăng trương và Tư? triên 


thì càng nhận rõ vai trò nối bật của nhân tố là 


hóa trong việc cai tạo và hoàn thiện hai mối 
quan hệ cơ ban của con người : con người với 
COn người ; và con người với tự nhiên. Nhờ 
vậy mới khắc phục được tình trạng con người 
bị tha hóa. Sự kết hợp tăng trương với phát 
triển còn đòi hơi nâng cao lĩnh vực sưu xuất tỉnh 
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thần nhằm thỏa mãn các nhu cầu văn hóa 
không ngừng tăng trong quá trình tiến bộ xã hội 
và cá nhân. Một khi vai trò cua văn hóa được 
phát huy trong các lĩnh vực nói trên, thì nó trơ 
thành một trong những nhân tố điều tiết mạnh 
mẽ, thường trực và tự giác cua sự phát triền. 

Bốn là, nâng cao chất lượng lãnh đạo và 
quản lý - điều kiện tiên quyết của sự kết hợp 
tăng trưởng với phát triên. Xu thế khách quan 
"tăng trưởng đi đôi với phát triên" đang thúc đây 
loài người quá độ từ xã hội tư bàn tăng trương 
phiến diện lên xã hội mới. Đó là xã hội nhân 
ban hay xã hội xã hội chủ nghĩa chân chính. Sự 
quá độ này đòi hỏi hai điều kiện : 

Thứ nhất, lựa chọn mô hình kinh tế - xã hội 
bảo đảm kết hợp được tăng trường với phát 
triển. Hiện nay đã có khả năng thực tiễn cho sự 
lựa chọn ấy mà không sợ rơi vào không tưởng. 
Khả năng này nằm trong sự phân tích một cách 
tinh táo, đánh giá khách quan sự bể tác của mô 
hình các nước công nghiệp phát triên, sự đồ vỡ 
của mô hình xã hội - dân chủ và mô hình xã hội 
chủ nghĩa xô viết. Đồng thời, phải phân tích 
cả những khuyết tật của mô hình các nước 
công nghiệp mới. Từ đó, độc lập tìm tòi mô 
hình phù hợp với điều kiện dân tộc và giai đoạn 
phát triên của đất nước, hết sức tránh sao chép 
nước ngoài. 

Thứ hai, đôi mới chất lượng của hệ thống 
lãnh đạo và quản lý kinh tế, xã hội. Sự đôi mới 
này năm trong yêu cầu của cuộc cách mạng các 
quan hệ san xuất và quan hệ xã hội trong thời 
đại hiện nay. Cuộc cạnh tranh và hợp tác giữa 
các quốc gia, dân tộc chỉ có thể bắt đầu từ đôi 
mới chất lượng lãnh đạo và quản lý thì mới 
bảo đảm thành công. Sự ôn định chính trị - xã 
hội trong điều kiện thực tiễn biến đôi nhanh, 
cũng như tác động cua định hướng xã hội chu 
nghĩa vào cuộc sống, đều phụ thuộc một cách 
quyết định vào việc nâng cao chất lượng lãnh 
đạo và quan lý, mà những khâu quan trọng hàng 
đầu là lý luận khoa học và tổ chức cán bộ. 


Suy nghĩ về xây dựng 


đội ngũ trí thức nước ta 


PHẠM TẤT DONG" 


ÊU coi trí tuệ là tài nguyên quan trọng bậc 
N nhất của đất nước thì có thể nói, phần 

lớn tài nguyên này nằm trong đội ngũ trí 
thức. Ở đây, khái niệm "trí thức" bao gồm 
những người có học vấn sâu rộng (hoặc nhờ 
hệ thống nhà trường, hoặc nhờ học hỏi trong 
cuộc sống xã hội và lao động nghề nghiệp), có 
chuyên môn kỹ thuật cao, có sứ mạng to lớn 
uóp phần phát triển nền văn hóa xã hội. Liên 
đoàn lao động trí thức quốc tế quy định : trí 
thức là người mà hoạt động đòi hỏi sự nỗ lực 
về tỉnh thần với sáng kiến và nhân cách 
thường quan trọng hơn nỗ lực thê xác. Do đó, 
được xem là trí thức những người làm trong 
lĩnh vực nghệ thuật, văn học, khoa học, những 
người làm nghề tự do, những lao động trí óc 
được tra lương (kỹ sư, công chức, chuyên viên, 
g1áo sư...) và sinh viên. 

Đặc trưng lao động của người trí thức thể 
hiện ở hai chức năng : chức năng sáng tạo, duy 
trì và phát triền những giá trị cơ bản của xã hội, 
và chức năng phê phán. Chức năng thứ nhất 
được thực hiện sẽ mang lại những giá trị khoa 
học và những giá trị đạo đức cho xã hội bơi 
hoạt động cua trí thức luôn hướng tới cái 
CHÂN, THIỆN, MỸ. Còn chức năng thứ hai 
thê hiện như sự đánh giá và phê bình xã hội. Về 
chức nắng này, trong tác phẩm "Thế nào là 
người trí thức", Paul Alexandre Barau viết 
rằng, trí thức là nhà phê bình xã hội, trước sự 
vật bao giờ cũng suy nghĩ đến cùng và dám phê 


phán những gì hiện hữu đang là vật chướng . 


Nghiên cứu - Trao đổi 


ngại ngăn can sự vươn tới 

một trật tự xã hội tốt đẹp, 
_ nhân đạo và hợp lý hơn. 

Nhìn chung, các công trình 
nghiên cứu về trí thức đều 
bác bỏ cách đánh đồng khái 
niệm lao động trí óc với trí 
thức. Trí thức là người lao 
động trí óc, nhưng chi lao động 
trí óc không thôi thì chưa thể 
coi là trí thức. Trong nhân cách 
của trí thức có sự kết hợp 
chặt chế giữa sự hiểu biết “SAVOIT, SClence) với " 
lương tri (conscience) và đức độ (caractère). 
Thiếu đức độ, thiếu lương tri thì con người 
dù có đỗ đạt cao trong khoa cử, dù được đi học 
nhiều cũng không thể xếp vào đội ngũ trí thức 
được. Tuy nhiên, tiêu chuân "học vấn cao" mà 
ta đòi hỏi ở trí thức cũng là tương đối. Điêu . 
quan trọng là nhận thức cho được những tiêu 
chí cần vươn tới của người trí thức ở từng 
thời kỳ theo yêu cầu tất yếu của dân tộc và 
thời đại. Ngày xưa, cụ đồ nho hoặc người đỗ 
tÚ tài (tương đương với người tốt nghiệp 
trường phổ thông trung học ngày nay) đã được 
xem như người có trình độ hiểu biết nhiều. 
Còn bây giờ, chắc nếu không có bằng đại học 
hoặc có trình độ tương đương thì xã hội thường 
không coi là trí thức. Song, trong cuộc sống 
thực tại, có những người học vấn không cao 
nhưng họ lại làm công việc phát triên và truyền 
bá văn hóa trong nhân dân. Ví dụ, ơ những ban 
làng xa xôi heo lánh, nhất là những vùng dân 
tộc thiêu số, giáo viên cấp I và những y sĩ 
thường bám sát dân, khai sáng cho dân. Có. lẽ 
đến năm 2000, tại những nơi đó vẫn chỉ có 
những người ấy làm công việc thay cho các nhà 
tư tương, nhà văn hóa và nhà kỹ thuật. Họ-đang 
được đối xử như những trí thức. 

Giả sử lấy trình độ tốt nghiệp đại học làm 
điều kiện cần đê trở thành trí thức thì hiện nay 
ở nước ta, cứ ]000 dân mới có trên 6 người 
đạt tiêu chuẩn này. So với trí thức được đào 


*GS, PTS, Phó trương Ban khoa giáo trung ương 
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Nghiên cứu - Trơo đổi 


tạo trước Cách mạng Tháng Tám nắm 1945 thì 
đội ngũ trí thức xã hội chu nghĩa cua ta giờ 
đầy đã nhiều gấp bội. Số trí thức tập trung chủ 
yếu ở các viện nghiền cứu khoa học, các 
trường đại học, cao đăng, trung học chuyên 
nghiệp và trung học phô thông, ở những cơ quan 
quản lý - chỉ đạo các cấp từ trung ương tới 
địa phương, ơ hệ thống bệnh viện, trung tâm y 
tẾ, Ở những cơ quan văn hóa, vấn nghệ... Tính 
đến cuối năm 1992, nước ta có 252 viện nghiên 
cứu với 24 796 cán bộ khoa học, trong đó có 
|60 tiến sĩ, 1735 phó tiến sĩ. Đã có l66 người 
được phong danh hiệu giáo sư và 50I người là 
phó giáo sư. | | 

Bên cạnh hệ thống viện nghiên cứu, chúng ta 
có I08 trường đại học và cao đẳng với 21 770 
cán bộ giang dạy, trong đó có 1967 người đã 
đạt trình độ sau đại học. Chi tính riêng 47 
trường đại học trực thuộc Bộ giáo dục và đào 
tạo đã có l2 014 người đạt trình độ đại học, 
I083 phó tiến sĩ, 187 tiến sĩ. Số cán bộ giảng 
dạy được phong phó giáo sư là 953 người, và 
giáo sư là I86 người. 


Số lượng trí thúc địa phương thường tập 
trung ở ngành giáo dục và y tế. Ca nước hiện 
có trên 1200 trường phô thông trung học với 
35 058 giáo viên, I97 trường dạy nghề với 
6052 giáo viên, 27] trường trung học chuyên 
nghiệp với 10 633 giáo viên. Trong hệ thống y 
tế, số cán bộ có trình độ đại học đã trên 32 000 
người. Số có trình độ sau đại học (phó giáo sư, 
giáo sư, phó tiến sĩ, tiến sĩ) trên 700 người. 


Trí thức ơ nước ta tham gia đông đảo vào các 
tô chức chính trị xã hội (đặc biệt các hội chuyên 
ngành như : Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật 
với 378 000 hội viên và Liên hiệp các hội văn 
học nghệ thuật với 6322 hội viên). 

Từ nay đến năm 2000, chúng ta cần xây dựng 
một đội ngũ trí thức thật đông đảo về số 
lượng và vững mạnh về chất lượng nhăm 
tăng tốc phát triên kinh tế - xã hội. Đề làm được 
việc này, phải giải quyết hàng loạt vấn đề. Ơ 
đây chỉ xin nêu những mặt cơ bản và cấp thiết 
nhất : 
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I- Nguồn đào tạo chính đội ngũ trí thức 
tương lai là hệ thống trường đại học và các 
viện nghiên cứu khoa học. Trong năm 1993, số 
lượng sinh viên đang theo học ơ 108 trường đại 
học và cao đăng là 90 054. Số lượng tuyên 
nghiên cứu sinh ơ các trường đại học và viện 
nghiên cứu mỗi năm cũng tới vài ba trắm 
người. Tuy vậy, xét về số sinh viên được đào 


tạo, thì nước ta vẫn đạt ít nhất so với hàng loạt 


nước xung quanh. Cứ 100 000 dân, ta có trên 
I40 sinh viên. Trong khi đó, ty lệ này ở Thái lan 
là 2140, ở Phi-líp-pin 2642, ở Nam Triều tiên - 
2400, ở Xin-ga-po - 1261... (Thống kê năm 
I982). Điều đáng nói là, ơ nhiều nơi trường 
đại học chưa thật ra trường, viện nghiên cứu 
còn chưa ra viện, chất lượng đào tạo còn thấp, 
người được đào tạo chưa có động lực năm 
chắc học vấn, chuyên môn. 


Việc duy trì hoạt động của hệ thống đại học 
lúc này thật nặng nề đối với nền kinh tế mới 
đang trên đà phát triển. Song nước ta muốn tăng 
tốc độ phát triên, tránh hiện tượng tụt hậu trong 
cuộc chạy đua kinh tế những năm trước mắt, 
thì mục tiêu ưu tiên chắc chắn chưa phải ở việc 
chống nạn mù chữ (cho khoảng 6000000 
người) mà ơ việc mơ rộng quy mô và nâng cao 
chất lượng đào tạo lên ngang với mức mà các 
nước trong khu vực đã đạt được. Không đầu 
tư hơn hữa cho giáo dục đại học, chúng ta sẽ 
không có đội ngũ trí thức tương lai đu sức đam 
nhiệm sứ mạng văn hóa mà Đang giao cho họ. 


2- Số lượng cán bộ có trình độ sau đại học 
còn quá ít. Trước đây, việc đào tạo chủ yếu dựa 
vào sự giúp đỡ của Liên xô và một số nước xã 
hội chủ nghĩa ơ Đông Âu. Nay nguồn đào tạo 
này không còn nữa. Trong khi đó, công tác đào 
tạo trong nước còn chậm, lại rất hạn chế về 
kinh phí, nên chất lượng đào tạo cũng bị anh 
hương đáng kê. Đó là chưa nói đến hiện tượng 


í ` v ` ^* Gá ˆ ˆ , 
còn mong về đội ngũ hướng dân nghiên cứu 


sinh hiện nay. 


Trong thập ky 80, ty trọng cán bộ có trình độ 
sau đại học so với tông số cán bộ giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học ơ nước ta là 10,4%. (Theo 


tính toán của SEV trước đây thì phai là 25-30%). 
Hiện nay, nhờ mơ hệ cao học (đào tạo thạc sĩ), 
con số này có tăng, nhưng chưa đáng kê. Còn 
tiến sĩ so với phó tiến sĩ là 5,34% (theo SEV 
phải là 12%). Đến nay lực lượng này có chiều 
hướng nhích lên nhưng rất chậm, đôi chỗ còn 
giảm đi. Chẳng hạn, năm 1993, ở trường Đại 
học sư phạm Hà nội I có 10 tiễn sĩ, 209 phó tiến 
sĩ, như vậy ty trọng chi là 4,78%. Ở hệ thống 
trường đại học trực thuộc Bộ giáo dục và đào 
tạo, con số này là 8,97%, còn ở 252 viện nghiên 

ứu, là 9,22%. Tóm lại, so với yêu cầu tối 
thiểu mà SEV đưa ra, những chi số nói trên vẫn 
là thấp. 

Về cơ cấu đào tạo sau đại học, ta còn thiếu 
cán bộ đầu ngành ở nhiều lĩnh vực, còn đê 
trống nhiều mang trí thức khoa học. Trong số 
5379 ngành cần đào tạo sau đại học, ta mới đào 
tạo được 273 ngành. Trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên, số ngành chưa đào tạo sau đại học là 
29 ; lĩnh vực khoa học kỹ thuật là 158 ; khoa 
học y, dược : 28 ; khoa học nông nghiệp : 2l ; 
khoa học xã hội : ó5. Như vậy. còn 306 ngành 
chưa có cán bộ đạt học hàm, học vị khoa học. 


3- Những trí thức có học hàm, học vị cao, 
trước hết là trí thức đầu ngành, phần đông đã 
luống tuổi. Theo thống kê, gần 66% tiến sĩ 
khoa học ơ vào độ tuổi trên 50. Hầu hết những 
người theo đệ nghiên cứu sinh thường báo vệ 
luận án phó tiến sĩ lúc đã trên 40 tuổi. Khoảng 


4-6 năm sau đó, họ mới bắt đầu phát huy được . 


tác dụng cua mình. 

Tại trường Đại học sư phạm Hà nội I có 22 
giáo sư thì : 13 người đã trên 60 tuôi (59%) ; 7 
người ở độ tuổi 57-60 (27%) ; 2 người ở*độ 
tuôi 53 - 54 (14%). Trong 69 phó giáo sư thì : I9 
người trẻn 60 tuôi (27%) ; 27 người từ 56 tuôi 
đến 60 tuổi (39%) ; 16 người từ 5l đến 55 tuôi 
(23%) ; 7 người dưới 50 tuôi (11%). 

_Theo dõi các đợt phong giáo sư và phó giáo sư 
gần đây, ta thấy độ tuổi cua những người 
nhận học hàm như sau : 


Giáo str : độ tuôi 46-50 : 
56-60 : 45% ; 6l-6Š : 6% ; 


9% ; 
, 6Ó-/0: 3% 


5I1- 55: 30% ; 
: 70: 3%. 


e[ Nông, lâm, ngư 


Nghiên cứu - Trao đỏi 


Phó giáo sư : độ tuôi 31-35 : 0,8% ; 41-45 : 
7% ; 46-50 : 20% ; 51-55 : 27% ; 56-60 : 28% ; 
ól-65 : 11% ; 66-70: 3,5% ; 70: 0,8%. 


4 - Cơ cấu đội ngũ trí thức cua nước ta còn 
thiếu cần đối so với cơ cấu kinh tế. Lĩnh vực 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nhất là nông 
nghiệp - lĩnh vực có quy mô lớn nhất - thì số 
lượng cán bộ có trình độ đại học và sau đại học 
lại ít. Ngay trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 
số cán bộ tuy đông hơn, nhưng cơ.cấu đào tạo 
cũng chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất (hiện 
nay, cứ I00 cán bộ có trình độ đại học thì chị 
có 25 người làm việc ở các lĩnh vực kỹ thuật, 
công nghệ). Có những lĩnh vực đào tạo quá ít 
như công nghiệp hàng tiêu dùng (I,6%), công 
nghiệp in và xuất bản (0,4%) v.v.. 


Theo số liệu thống kê cuối thập kỹ 80, tỷ lệ 
cán bộ khoa học và kỹ thuật ơ các lĩnh vực hoạt 
động như sau (%) : 


Có trình 
độ sau 
đại học 


Lĩnh vực hoạt động NG. 


Khoa học tự nhiên 
Khoa học kỹ thuật 
Khoa học xã hội 
Y, dược 


Sư phạm, ngoại ngữ 


5- Việc phân bố, sử dụng cán bộ khoa học, 
kỹ thuật hiện nay chưa hợp lý, đồng thời có 
hiện tượng lãng phí chất Xâm rất nghiêm trọng. 
Trong số những người tốt nghiệp đại học, ch 
có chưa đầy I% làm việc trong khu vực kinh tế 
tập thể. Phần lớn cán bộ khoa học, kỹ thuật 
tập trung ở phía bắc, nhất là Hà nội. Chi có 
khoang 20% cán bộ khoa học kỹ thuật đang làm 
việc ở phía nam, đông nhất là thành phố Hồ 
Chí Minh. Một số cán bộ được đào tạo ở ngành . 
này lại chạy sang làm việc ơ ngành khác, không 
đúng với chuyên môn được đào tạo. Nhiều sinh 
viên tốt nghiệp đại học (kế cả sinh viên được 
gưi đi học ơ nước ngoài) không việc làm hoặc 
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không chịu làm việc ở những rơi xa thành phố, 
có nhiều khó khăn, đã phải kiêm sống bằng 
nhiều nghề không cần đến hạc vấn đó. 

Mấy năm gần đây, nhiều công ty tư nhân 
được thành lập, nhiều công ty nước ngoài cũng 
bất đầu hoạt động trong nước ta. Họ đã trả 
lương cho người làm so với ngạch chung trên 
thế giới không cao, nhưng so với mức lương 
ở nước ta thì dễ chịu hơn, nên vẫn thu hút được 
một số nhà khoa học, giáo viên hoặc sinh viên 
tốt nghiệp vào loại khá và giỏi của ta vào làm. 
Hiện tượng người có chuyên môn vững vàng 
bo sang làm việc với công ty nước ngoài hoặc 
công ty tư nhân đang tăng. Những sinh viên gioi 
sau khi tốt nghiệp đại học cũng dần dân định 
hướng việc làm ơ những nơi trả lương cao. Họ 
không còn săn đuổi biên chế nhà nước như 
trước. 

6- Ở những vùng xa xôi héo lánh, miền núi 
cao, nhất là nơi có các dân tộc thiêu sỐ, chúng 
ta thiếu trí thức một cách trầm trọng. Trên đất 
nước Việt nam có 54 dân tộc chung sống. 
Trong số này, 12 dân tộc chưa có một ai học 
xong đại học, 42 dân tộc không có người đạt 
học vị phó tiến sĩ. Thậm chí, còn 5 dân tộc chưa 
có ai học hét bậc phô thông trung học. Vì vậy, 
việc đào tạo trí thức người dân tộc thiêu số và 
việc có chính sách khuyến khích mạnh mẽ trí 
thức người Kinh làm việc ơ các vùng dân tộc 
thiêu số có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đây có thê là 
một giai pháp quan trọng bậc nhất đê rút ngắn 
khoang chênh lệch vẻ đời sống trong cộng 
đồng các dân tộc Việt nam, đê phát triển kinh 
tế hàng hóa, mơ rộng thị trường. 


7- Hiện nay, trong trí thúc đang có những 
nguyện vọng nóng bong. Có thê kê đến những 
nguyện vọng lớn nhất : 


+ Hầu hết trí thức đều muốn làm. việc đúng 
chuyên môn được đào tạo, muốn được trả 
lương đủ để tái sản xuất sức lao động trí tuệ 
của mình, không phải làm nghề phụ đề tăng thu 
nhập nhằm báo đảm cuộc sống của cá nhân và 
gia đình. 
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+ Những trí thức chân chính luôn thê hiện tỉnh 
thần tự tôn dân tộc, muốn được sử dụng, được 
tin cậy và được cống hiến nhiều cho sự nghiệp 
phát triên xã hội và hiện đại hóa đất nước. Họ 


. muốn tham gia vào các lĩnh vực nghiên cứu, 


sản xuất, đào tạo trong không khí thật dân chủ,. 
tự do tư tương, giai phóng tư duy, khơi dậy trí 
tuệ. Trí thức hiện nay đang có mặc cam cho 
rằng, vai trò và vị thế của họ trước thời đại, 
trước xã hội chưa được Đang và Nhà nước 


. đánh giá BI đúng mức và công bằng ; có khi 


và có nơi cấp ủy còn coi họ như là một tầng 
lớp tiểu tư sản, hay dao động, không tin cậy 
được. 

+ Xét về tiêm năng, đội ngũ trí thức của ta 
đủ sức tiếp cận với những thành quả khoa 
học, kỹ thuật hiện đại, đủ năng lực sáng tạo và 
đóng góp vào nền văn hóa chung của thế giới. 
Song điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, 
đặc biệt là điều kiện, phương tiện làm việc của 
họ còn quá eo hẹp, do đó, họ không phát huy 
được hết lao động sáng tạo. Nguy cơ bị tụt hậu 
của trí thức ta so với đội ngũ trí thức của 
nhiều nước là khá rõ. 

8- Trí thức Việt nam đang làm việc ở nước 
ngoài cũng thê hiện sự phong phú về năng lực 
sáng tạo, có kha năng đóng BÓP nhiều cho đất 
nước. Nhưng có thê nói, một số chính sách của 
ta đối với trí thức Việt nam đang ở nước 
ngoài chưa đủ độ động viên, lôi cuốn họ vào 
công cuộc kiến thiết đất nước, phát triển kinh 
tế. _ 

Đang và Nhà nước ta đang xem xét lại những 
chính sách đã ban hành, xóa bo những cái không 
còn phù hợp, bô sung những chính sách mới 
nhằm đoàn kết, động viên, tập hợp trí thức 
thành một mặt trận rộng lớn, phát huy năng lực 
sáng tạo cua họ, xây dựng một đội ngũ trí thức 
Việt nam giàu nhiệt huyết và đầy tài năng, đóng 
góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 
nước. 
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Lý luận vê hình thái 
kinh tế - xã hội của 
chủ nghĩa Mác trong 
thời đại ngày nay 

HỖ VĂN THÔNG" 


HÚNG ta đi theo chủ nghĩa Mác không phải 
(như đi theo một giáo lý, mà đi theo một 
khoa học đề phát triên xã hội, đổi mới cuộc 
sống của con người. Qua thực tiễn hoạt động, 
chúng ta tự phê phán và lắng nghe những lời 
phê phán trung thực đối với chủ nghĩa Mác là 
điều tự nhiên. Song, có những ý kiến phản bác 
chu nghĩa Mác ;hiện nay lại thường dựa vào 
những sai sót về cơ chế, chỉ đạo cụ thê trong 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đê phu nhận ca một 
hệ thống lý luận khoa học. Cùng với điều đó, 
là những tư tương sùng bái chủ nghĩa tư bản 
trong lúc nó đang là "một thế giới không thê 
chấp nhận được" JẤU, Những ý kiến phản bác 
này đề cập nhiều về lý luận hình thái kinh tế - 
xã hội. 
Bài này muốn góp phần nhận thức đúng vấn 
đề lý luận đó của chủ nghĩa Mác. 


] ° 


Gần đây, các cách tiếp cận riêng biệt về xã 
hội do các tác giả hiện đại đề xuất thường 
nhắn mạnh đến nền văn minh trí tuệ, đến hoạt 
động sáng tạo trí tuệ cua con người, lấy khoa 
học công nghệ làm điêm xuất phát đê vạch ra 
tính chất và xu hướng phát triên cua xã hội 
đương đại. Điều ấy có chứa đựng những giá 
trị tích cực trong nhận thức cụ thê về thời đại 
chúng ta, nhưng hoàn toàn không thê thay thế 
cách tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội của chủ 
nghĩa Mác được. 


Cách tiếp cận từ nền văn minh trí tuệ nói trên 
là cách tiếp cận từ lao động trí tuệ hóa, xem đó 
là sự thay đối sâu xa phương thức hoạt động 
cua con người đê giai thích xã hội. Chính điều 
này đã năm trong cách tiếp cận hình thái kinh 
tế - xã hội từ điềm xuất phát cua nó. Cách tiếp 
cận từ hoạt động sống của con người, có thê 
phát triên, cụ thê hóa theo sự phát triên xã hội, 
chứ không thê đem lại căn cứ đê phan bác quan 
điềm hình thái kinh tế - xã hội, một thứ: lý luận 
được xây dựng trên chính điềm xuất phát đó. 


Lý thuyết hình thái kinh tế - xã hội là một hệ 
thống quan điểm phản ánh quan hệ nội tại giữa 
lực lượng sản xuất, Ôuan hệ sản xuất và đời 
sống chính trị tư tưởng, từ đó chỉ ra kết cẩu 
cơ thê và các quy luật chung cua sự vận động 
xã hội. Đến nay chưa có lý thuyết nào có thê 
bác bo được nó. Ngay một tác ga người Mỹ là 
E. S. Greenberg cũng cho rằng muốn phân tích 
nền chính trị hiện nay của Mỹ, không thê Mo) 
áp dụng phương pháp cua Mác đi từ kinh tê 

Ngày nay, từ thực chất khoa học, tư tướng 
về hình thái kinh tế - xã hội vẫn giữ nguyên giá 
trị. Nó là lý luận, là phương pháp luận cơ ban 
giúp chúng ta tiếp cận với vận động chung cua 
lịch sử xã hội. Ơ đây chúng tôi muốn nhấn 
mạnh đến một vài khía cạnh hay tranh cãi : 


]- Lý thuyết về hình: thái kinh TẾ - Xã hội 
không hề có nội dung về một quyết định luận 
kỹ thuật hay kinh tế đơn giản theo kiểu chủ 
nghĩa duy vật kinh tế tầm thường loại bỏ con 
người với hoạt động có ý thức cua từng cá 
nhân. Ít nhất cũng vì : 

+ Lý thuyết này không dừng lại Ơ cái trừu 
tượng mà đi đến cái cụ thê. Tách ra mặt lực 
lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, đê thấy cái 
chỉ phối, nhưng hiểu nó trong tác động biện 
¿hứng của chỉnh thê các quan hệ. Chủ nghĩa 
Mác không bao giờ nói kinh tế là cái duy nhất 
quyết định mà nói điều đó là "xét đến cùng". 

+ Xem xã hội phát triên không phải ngẫu 
nhiên, tùy ý, mà có quy luật khách quan. Nhưng, 


* Giáo sư triết học 

(1) Tên một cuốn sách của René Dumont, Paris, 1989 

(2) E.S. Greenberg : Chu nghĩa tư ban uà tư tướng chính 
trị ơ Mỹ (tiếng Anh), New-York, 1987 
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xem quy luật xã hội là quy luật mang tính xu 
- hướng (khác với quy luật đynamic hay xác suất 
thông kê của tự nhiên). Mọi diễn biến lịch sử 
đều được thực hiện \ thông qua các cá nhân, tầng 
lớp với các ý muốn, lợi ích và trình độ hiểu 
biết, tài năng khác nhau, chồng chéo, thậm chí 
đối lập nhau. Không có gì diễn ra mà không qua 
ý chí và tư tưởng của các chủ thể hành động 
khác nhau. Nếu xét trong không gian càng rộng, 
thời gian càng dài thì quy luật chung chi phối 
các hoạt động của các cá nhân, tầng lớp sẽ bộc 
lộ càng rõ. 

Xã hội có "nhiều trục tiến hóa", có vận động 
độc lập tương đối của nó như tư tưởng, đạo 
đức, tôn giáo, tri thức, truyền thống dân tộc... 
nhưng không bao giờ các trục đó tự phát triển 
lên cao mãi, mà phai qua sự phát triên kinh tế 
đề có các bước phát triên tiếp theo. Cuối cùng, 
tất cả các trục phát triển đó phai làm phát triên 
lực lượng sản xuất thì mới tạo ra sự phát triên 
xã hột nói chung được. 


2n. 


Quyết định luận xã hội từ trong quan niệm 
về hình thái kinh tế - xã hội phản ánh tính khách 
quan của lịch sử trong sự thống nhất với hoạt 
động có ý thức cua các chu thê riêng biệt ; 
phan ánh tính vật chất của sản xuất kinh tế 
trong sự thống nhất với vận động ý thức, tư 
tương, văn hóa cua con người. 

Ở đây không hề thiếu vắng nhân tổ ý thức, 
nhân tố cá nhân, và thật sự đề cao các nhân tố 
đó như là những nhân tố năng động, tìm tòi, sáng 
tạo, thử - sai đề tiếp cận và vận dụng quy luật 
khách quan. Hiểu và vận (ng được quy luật 
khách quan càng nhiều thì tự do càng lớn, và 
ngược lạt, phai qua môi trường tự (lo mà các 
. quy luật khách quan được nhận thức và vận 
dụng. 

Có thê nói lý thuyết về hình thái kinh tế xã 
hội là lý thuyết VỀ con người hiện thực đang 
hoạt động sống và phát triên như thế nào trong 
sự thống nhất giữa cá nhân và xã hội, giữa tự 
do và tất yếu. 

2 - Chiếm hữu tư liệu sản xuất dẫn đến 
chiếm hữu và chi phối quyền lực chính trị. 
Lịch sử đương đại chưa có sự kiện gì đê phản 
bác điều này. 
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Trước hết, chiếm hữu trong kinh tế có 
nhiều mặt, nhưng cuối cùng phải dẫn đến 
chiếm hữu tư liệu sản xuất trực tiếp hoặc gián 
tiếp. - tức là chi phối được tư liệu sản xuất 
dưới các hình thức khác nhau trong ca một hệ 
thống kinh tế. 

Thứ hai, ngày nay, ở các nước tư bạn phát 
triển, nhân dân lao động đấu tranh ảnh hương 
đến quyền dực cua giới chủ không ít. Nhưng, 
những quyền lực đó, dù có thích ứng với đòi 
hoi của nhân dân thì nó vẫn năm trong tay giới 
chủ và các tập đoàn tư bản lớn. Nhân dân vẫn 
phải sống trong sự chỉ phối quyền lực của 
tầng lớp chiếm hữu tư liệu sản xuất. 

Thứ ba, dù cho ngày nay và sau này, quan hệ 
giữa người có sơ hữu trí lực và sơ hữu vốn 
không hắn là quan hệ bóc lột đơn g1an mà còn 
là quan hệ hợp tác phát triên, thì lại càng khẳng 
định lý thuyết hình thái kinh tế - xã hội, nghĩa 
là lực lượng sản xuất biến đôi thì quan hệ 
chiếm hữu phải biến đối theo ; quan hệ chiếm 
hữu biến đôi thì chính trị tư tương cũng phải 
thay đôi tương ứng. Điều này nói lên sự diễn 
biến có tính quy luật và phương thức chuyên 
hóa hình thái kinh tế - xã hội, chứ không phai 
phan bác lý luận đó. 

3 - Quan điềm về hình thái kinh tế cộng sản 
chủ nghĩa là có cơ sơ khoa học và thực tiến. 
Lịch sử đương đại đang có các xu hướng phát 
triên cơ bản như: : lao động trÏ tuệ hóa và cùng 
với nó là xu hướng hình thành các nhân cách 
tr do một cách phố biến. Xã hội hóa kinh tế 
diễn ra dưới nhiều dạng khác nhau (tư nhân hóa 
cũng năm trong quá trình xã hội hóa). Nhà 
nước phai thực liện các nhiệm vụ chung cho 
toàn xã hột và vì toàn bộ các công dân, ngày càng 
nhiều hơn. Quốc tế hóa đời sống nhân loại 
thì các quốc gia dân tộc phai hợp tác, phụ thuộc 
lần nhau cùng phát triên. 

Các xu hướng này hình thành trên cơ sơ tất 
yếu của lực lượng sản xuất trí tuệ hóa. Các 


' nước công nghiệp càng phát triên thì các xu 


hướng này càng hình thành mạnh mẽ, và sẽ tạo 
tiền đề cho sự ra đời cua xã hội xã hội chủ 
nghĩa (giai đoạn đầu của hình thái kinh tế cộng 
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san chủ nghĩa) mà các tác giá kinh điên mác xít 
đa dự đoán. 

Hiện nay, dù chưa thay đôi được bạn chất 
của chế độ tt bản chủ nghĩa nhưng các xu 
hướng nói trên đang làm lay động đến tận 
chiều sâu bản chất của chế độ đó. Một thứ 
chủ nghĩa tư bản thuần túy khó mà tồn tại 
được, nó đang buộc phải tụ điều chính đê thích 
nghi. Những người mác xít phải biết làm phong 
phú thêm nội dung cụ thê của lý luận về hình 
thái kinh tế - xã hội. Đê làm việc đó, theo chúng 
ôi, phải chú ý những vấn đề chính sau đây : 

1 - Phải xem lao động trí lực rồi sẽ là lao động 
chiếm đa số và tạo ra nhiều giá trị nhất, tức 
sẽ là lqo động phô biến và quyết định sự phát 
triển lịch sư xã hội. Về lâu dài, phạm trù lực 
lượng sản xuất phải được định nghĩa theo 
hướng san xuất theo chiều sâu, trong đó, lực 
lượng san xuất cơ bản là con người lao động 
trí lực với công cụ sản xuất phô biến là các 
phương tiện tin học hiện đại. 

2 - Vận động của quan hệ giải cấp hiện nay 
rõ ràng sẻ không theo hướng phân hóa glảl cấp 
triệt đẻ (sỐ ít rất giàu và đa số rơi vào bản 
cùng). Tầng lớp trung lưu ở nhiều nước phát 
triên hiện nay đã chiếm đến 60 - 70% dân số. 
Tầng lớp này càng nhiều thì xu hướng đầu 
tranh xã hội sẽ diễn ra nhiều khả năng, không 
phải chí theo hướng gay gắt dẫn đến bùng nô 
cách mạng. 

3 - Quá trình xã hội hóa sơ hữu sẽ diễn ra đa 
dạng, có kinh tế quốc doanh, hợp tác, công ty 


^ À , + ˆ^ ` Ñ ~ 
cô phân, các xí nghiệp tự quan cua những. 


người lao động v.v. cùng với các cơ chế phân 
phối lại thu nhập quốc dân, phúc lợi xã hội. 
Tất cá đều thực hiện theo hướng tạo điều 
kiện ban đầu đu mức cần thiết cho mỗi cá 
nhân tự nỗ lực không ngừng trong học tập và 
lao động. 

Lao động ngày nay về cơ bản vẫn là người 
làm thuê, phụ thuộc, còn bị chi phối trực tiếp 
bởi quan hệ chủ - thợ. Nhưng về lâu dài, lao 
động trí tuệ hóa phát triển ngày càng cao, quan 
hệ giữa người sơ hữu vốn và người sơ hữu 
năng lực sáng tạo - trí tuệ - không thê còn đơn 
thuân là quan hệ chủ - tớ, mà dần dần sẽ là 


quan hệ giữa hai loại chủ sơ hữu trong san 
xuất. Và lịch sư phát triển cao hơn nữa thì 
người sở hữu năng lực trí tuệ sẽ chiếm ưu thế, 
lúc bấy giờ lao động sẽ thật sự là người chu 
toàn bộ đời sống xã hội từ tính tất yếu kinh 
tế. Có thê xem đây là một mặt cơ ban trong lôøíc 
vận động cua quan hệ sơ hữu trong thế ky tỚI. 
Điều này hoàn toàn khác với cách hiểu sơ hữu 
tư nhân sẽ bị thay thế chỉ bằng sơ hữu công 
cộng. Cần chú ý là xã hội hóa không đồng 
nhất với công hữu hóa. Hình thái kinh tế xã 
hội chu nghĩa không phai chỉ có công hữu mà 
là thực hiện quá trình xã hội hóa đa dạng theo 
yêu cầu của phát triển sản xuất. Xây dựng chu 
nghĩa xã hội là khôi phục sơ hữu cua người lao 
động. Chính sơ hữu tư nhân tư ban đã làm cho 
sơ hữu tư nhân chỉ còn là sơ hữu của thiêu số, 
còn đa số mất sơ hữu. Nhưng để giải quyết 
điều đó, không phải xóa bỏ sơ hữu tư nhân đê 
lập ra chí một sơ hữu chung. Từ yêu cầu phát 
triển sản xuất, buộc phái tạo ra sơ hữu đa dạng 
và gắn sơ hữu với cá nhân (lợi ích và trách 
nhiệm) dưới các dạng khác nhau. Lợi ích và 
động lực cá nhân dưới sự điều tiết của nhà 
nước, và với cá một hệ thống kinh tế nhiều 
thành phản, trong đó kính tế quốc doanh giữ 
vị trí tạo cơ sơ, điều hòa, hỗ trợ cho tất ca - là 
cơ sở hạ tầng kinh tế lâu dài cho sự phát triển 
chính trị tư tương. 

4 - Từ lực lượng sản xuất tin học hóa và sự 
phát triên mạnh mẻ kinh tế dẫn đến quốc tế 
hóa đời sống nhân loại. Ngày nay, không một 
quốc gia dân tộc nào có thể phát triên được nếu 
đứng ngoài quan hệ quốc tế. Sức mạnh cua 
một dân tộc không phải chí gồm những gì cua 
riểng mình, mà còn phai có quản hệ với các dân 
tộc khác đề tạo nên sức mạnh cua mình. Ngay 
ca những nước đã có lực lượng kinh tế và công 
nghệ hùng hậu cũng phải thế, thậm chí càng 
phải thế. Các nước phát triển phải có sự phân 
công phối hợp lẫn nhau và phải có nguyên, 
nhiên liệu, thị trường và phần công lao động 
vớt các THƯỚC đang phát triên đề có sự phát triên 
liên tục và tối ưu của mình. Các nước đang phát 
triên phải phối hợp lẫn nhau và tận dụng mọi 
quan hệ quốc tế đê có vốn và công nghệ mới 
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từ các nước phát triển nhằm rút ngắn con 
đường tiếp cận đến nên văn minh đương đại. 

5 - Với quan niệm về hình thái kinh tế - xã 

hội, thì đấu tranh giai cấp về chính trị giữ vị 
trí hết sức cơ bản trong cấu trúc thượng tầng. 
Nhà nước nào cũng là chuyên chính của một 
giai cấp. Điều đó ngày càng được chứng minh 
thêm chứ: không mất đi. Nhưng, điều đó có lúc 
đã bị tuyệt đối hóa theo hướng chỉ xem chính 
trị thuần túy là quan hệ giai cấp, gạt bỏ quan 
hệ công dân và nhà nước, tính giai cấp nhiều 
khi bị cô lập khoi tính dân tộc và tính nhân loại 
trong nhận thức và hoạt động hiện thực. 
. Đấu tranh giai cấp vẫn là một trong những 
vấn đề cơ bản của đời sống chính trị đương 
đại. Nói không còn đấu tranh giai cấp là nói vu 
vơ. Nhưng đấu tranh giai cấp không có mục 
đích xã nó, mà phụ thuộc vào yêu cầu phát triên 
sản xuất. Hòa bình, ôn định và phát triên với 
tốc độ cao là mệnh lệnh cua thời đại, là yêu 
cầu phát triển của lực lượng sản xuất đương 
đại. Mọi vấn đề xã hội sẽ được giai quyết tối 
ưu trong quá trình đó. Đa số con người và mọi 
dân tộc hiện nay đều muốn sống như thế. Và 
đó cũng chính là bán tính công nhân trong đấu 
tranh xã hội hiện nay. 

Vấn đề đấu tranh đê hòa hợp, đoàn kết vì 
sự phát triển là xu hướng chung hiện nay. Trong 
hiện thực, người cộng san phải tận dụng 
những khả năng có thê, đấu tranh chống lợi ích 
và quyên lực tư sản bóp méo xu hướng đó, chứ 
không phai gạt bo xu hướng đó. 


6 - Chủ nghĩa tư ban dù có thích ứng gì đi. 


nữa, thì cũng trong giới hạn bao đam lợi ích 
và quyền lực của giới chủ. Không thê có ảo 
tương về "nhà nước xã hội" thật sự ở các 
nước phương Tây. Tất ca đều có sự chi phối 
cua quyền lực tư sản từ kinh tế đến chính trị, 
từ quốc hội đến hành pháp, tư pháp, từ văn 
_ hóa đến thông tin, báo chí v.v.. Cuối những nắm 
80 và đầu những năm 90 này không thiếu gì 
sách báo của chính phương Tây vạch ra điều đó. 
Nhà nước vẫn là nhà nước chuyên chính tư sản, 
khó có ai xen vào chia sẻ được quyền lực giai 
cấp của giới chủ được cả. Áo tương về một 
"nhà nước xã hội" thuần túy trong xã hội tư ban 
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là ngây thơ về chính trị, nhưng không thấy mặt 
xã hội cua nhà nước phai thực hiện ngày càng 
nhiều là không thấy đúng hiện thực trong chỉnh 
thê đang có. 

Phai chăng đây là một quá trình cái mới đang 
hình thành, xâm nhập, tấn công sâu vào ban 
chất của nhà nước tư sản và dần dần sẽ dẫn 
đến việc chuyền chất lượng dưới một hình 
thức nào đó mà hiện chúng ta chưa đu điều kiện 
thực tế đề xác định. 

Tuy không xóa bỏ kinh tế tư nhân, nhưng làm 
mất sự chỉ phối của một "giai cấp giàu. có tham 
lam", chuyên biến từ một xã hội bắt đa số 
người sống phụ thuộc vào lợi ích và quyền 
lực cua thiêu số người thành xã hội của mọi 
cá nhân tự do, cua hệ thống kinh tế và chính trị 
từ con người và vì con người. Nên văn mình 
trí tuệ đang hình thành chính là sự thúc đầy cho 
sự chuyên biến đến một hình thái kinh tế xã 
hội nhự thế. 


H 


Có ý kiến cho rằng, theo lý thuyết về hình 
thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác, thì 


_ nước ta hiện nay không có điều kiện đi lên chủ 


nghĩa xã hội. Đây là một lối tư duy so sánh hình 
thức, không g gắn với lịch sử cụ thê. 

Trước hết. lý thuyết hình thái kinh tế - xã hội 
là một phạm trù rrừu tượng hóa vạch ra cầu 
trúc cơ thê và các quy luật chung nhất của vận 
động xã hội. Trong đó, vừa có tính chính thê 
lịch sử nhân loại. vừa có sự tương tác của rất 
nhiều yếu tố cụ thể của từng quốc gia dân 
tộc và thời đại. Không có cái chung nào tôn tại 
ngoài cái riêng. Và do đó, mỗi quốc gia dân tộc 
thê hiện cái chung qua những hoàn cảnh cụ thê 
cua mình. Những näc thang tự nhiên cua hình 
thái kinh tế - xã hội không phái quốc gia dân . 
tộc nào cũng phái tuần tự trái qua. Lịch sứ loài 
người đã chứng tỏ điều đó. Các chế độ xã hội 
hình thành và phát triên chính là do sự tác động 
qua lạ giữa lực lượng sản xuất, quan hệ sản 
xuất và chính trị tư tương trên quy mô dân tộc 
và thời đại lúc đó. Có thê kề ra hàng loạt yếu 
tố khác tham gia tác động vào đó, nhưng về cơ 
bản là từ các mặt trên chi phối. Việc bỏ qua 


một số hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử 
của nhiều dân tộc là một khả năng thực tế 


được tạo nên do chính các quy luật chung nhất. 


của vận động lịch sư cùng tác động trên một 
quy mô đã được vạch ra trong lý luận về hình 
thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác. Tách 
cái trừu tượng khỏi cái cụ thể là một thứ tư 
duy hình thức thuần túy, do đó không hiểu đúng 
_ý Mác. 

Thứ. hai, Lê-nin đã khẳng định rằng, quy luật 
chủ yếu không phải ở trật tự trước, sau, mà là 
quan hệ tác động qua lại. Do đó, nếu ơ một 
nước lực lượng sản xuất phát triển chưa cao, 
nhưng trong những tác động chung cua thời đại 
và hoàn canh chính trị trong nước cho phép, 
nhân dân lao động có thể nấm lấy chính quyền, 
và từ chính quyền đó có thể tạo ra các điều 
kiện văn minh đề hình thành chế độ mới. Ở 
đây Lê-nin không hề nói chủ nghĩa xã hội có thê 
ra đời trên cơ sơ lực lượng sản xuất thấp kém, 
hay nói xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trước không cần căn cứ: vào trình độ lực 
lượng sản xuất. Điều chủ yếu phải hiệu tư 
tương của Lê-nin là : 

+ Quyên lực chính trị không phải là nguyên 
nhân, là điều quyết định xét đến cùng, nhưng 
là sức mạnh tập trung của một giai cấp đê lãnh 
đạo, quản lý điều tiết toàn bộ xã hội theo một 
mục đích nào đó. Có được chính quyèn rồi sẽ 
có tất ca, nếu được vận dụng đúng đắn. 
"Chính trị là biều hiện tập trung của kinh tế, do 
đó chính trị không thê không ưu tiên so với kinh 
tế". 

+ Khi có quyền lực, nhà nước .có thê điều 
tiết, quản lý lại tất cả các quá trình kinh tế - 
xã hội sao cho sự tác động qua lại giữa lực 
lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, chính trị tư 
tưởng hài hòa và phát triển một cách tối ưu theo 
sự chi phối lợi ích của toàn xã hội và nhân dân 
lao động. 

+ Muốn có được chủ nghĩa xã hội với tư 
cách là một hình thái kinh tế - xã hội mới, phải 
có giai đoạn quá độ và nhiều bước quá độ cụ 
thể khác nhau đề hình thành được lực lượng sản 
xuất hiện đại hóa, quan hệ san xuất xã hội hóa 
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và hệ thống chính trị do nhân dân lao động làm 


chu. 

Thứ. ba, theo Lê-nin, những nước còn ơ trình. 
độ phát triển quá thấp muốn quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội phải có ba điều Kiện : có một số 
nước phát triên hoặc tương đối phát triên xây 
dựng,thành công chủ nghĩa xã hội, có kinh 
nghiệm và nguồn tài trợ vật chất từ đấy, và 
có đảng cộng sản vững mạnh cầm quyền. Dựa: 
vào ý kiến này, có người cho rằng các điều 
kiện đó hiện nay không còn đu, nên nước ta 
không thê đi lên chủ nghĩa xã hội được. Họ 
không thấy được trong thực tế mấy năm qua 
nước ta đã giai quyết thành công các điều kiện 
trên bằng những mối quan hệ quốc tế mới cá 
về vật chất lẫn trí tuệ. Tri thức đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội không chỉ từ bài học cua mình, 
mà từ ca những giá trị chung cua nhân loại đã 
đạt được trong nền văn minh đương đại. 

Chúng ta khẳng định nước ta đi theo con 
đường xã hội chu nghĩa, định hướng xã hội 
chủ nghĩa, hoặc nói một cách chung nhất, đó là 
xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh với hàm ý là : 

+ Lợi ích xã hội, lợi ích của nhân dân lao động 
là cái chị phối, là động lực chung nhất của Sự 
phát triên. Khác với việc đề cho thiêu số giàu 
có tự do kinh doanh, còn tất cả đều phụ thuộc. 

+ Chu nghĩa xã hội lo đến từng cá nhân, làm 
cho từng cá nhân có điều kiện ban đầu đề tự 
khẳng định và phát triên. Chủ nghĩa xã hội là 
môi trường tự do cho cá nhân. Vấn đề tự do, 
dân chủ chân thật sẽ là một trong những vẫn 
đề cơ bản nhất đê hình thành và phát triên chủ 
nghĩa xã hội. 

.+ Nhân dân lao động nắm quyền lực chính trị 
khống chia sẽ với ai ca, cũng như trong các 
nước càng tư ban thì giai cấp tư sản càng nắm 
quyền triệt đê không chia se với ai đại diện 
nhân dân lao động ca. 

+ Tất cả hướng vào phát triền khoa học, san 
xuất ; phát triên với tốc độ cao, phát triên từ 
con người và vì con HEG0U) 

Ít nhất, đó là những điều chủ yếu mà chúng 
ta quan niệm về chủ nghĩa xã hột, còn lại, lịch 
sử sẽ dạy cho ta thêm những hiểu biết mới. 
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ĐÊ NÂNG CAO CHẤT LƯƠNG 
CẤP ỦY CÁC CẤP 


` 


GHỊ quyết Trung ương 3 (khóa VII) về 
Nà dựng Đăng đã đề cập nhiều vấn đề 

về đôi mới và chính đốn Đang, trong đó 
có vấn đề nâng cao chất lượng c cấp ủy các 
cấp. Trong phạm vĩ bài này, chúng tôi xin góp 
thêm một số ý kiến nhằm thực hiện có hiệu 
qua vấn đè nẻu trên. 

Cấp uy mỗi cấp là do đại hội đang bộ cấp 
đó bầu ra để điều hành công việc giữa hai 
nhiệm Kỳ cua đại hội đang bộ. Là người tô 
chức thực hiện các nehị quyết, cua Đang và 
đang bộ nơi mình được bầu ra, cấp uy phái tiêu 
biêu cho đ ang bộ về mọi mặt, nhất là về kiến 
thức, năng lực và phâm chất, có kha năng đóng 
góp vào việc xây dựng và tô chức thực hiện 
nghị quyết của đáng bộ. 

Trong một thời gian dài, do hoạt động trong 
cơ chế kế hoạch tập trung bao cấp, không ít tô 
chức trong hệ thông chính trị thường đồng 
người, còng kênh, hoạt động thụ động, cho 
nẻn khi chuyền sang cơ chế thị trường, có nơi 
có tô chức đã trơ thành trì trệ, quan liệu kém 
hiệu lực. Cấp UY ơ một số nơi cũng khó tránh 
khoi tình trạng đó. Do quan niệm cấp uy cần 
đủ người nắm tất cả các ban, ngành, địa 
phương, các lĩnh vực và các giới, các cầp uy 
viên phái có mặt Ø mọi nơi đò có thẻ chỉ đạo 
theo kiêu "cầm tay chỉ việc”... nên cấp uy 
thường đông người. Khi cần tỉnh gọn, bớt ai 
cũng khó, vì bạn, ngành, địa phương, đơn vị nào 
cũng cho mình là quan trọng. Cơ cầu theo mô 
hình này, chất lượng cấp uy không cao còn do 
trình độ, năng lực các cấp uy viên không đồng 
đẻu, cách suy nghĩ và xư lý các vấn đề không 
dễ thống nhất. 

Trong thực tế, có cấp uy viên không phát huy 
được tác dụng, ca nhiệm Kỳ không có được 
một ý kiến đóng góp đáng kế XÂY, dựng chu 
trương, nghị quyết cua cấp uy. Số đồng b) 
này thường rơi vào các trường hợp "cơ cấu”, 
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trình độ thấp, không am hiểu đầy đủ chủ 
trương, đường lối của Đang và Nhà nước. nên 
không: có kha năng đóng góp vào quá trình ra nghị 
quyết của cập uy và cũng không có năng lực 
lãnh đạo tô chức đang viên và quản chúng thực 
hiện nghị quyết, 

Với cơ câu cấp uy theo các chúc danh đầu 

ngành, thì ơ các câp uy quận, huyện, thị, tinh 
và thành phố, có thê nói, hầu hết các trương 
bạn, ngành, giấm đốc các sở đều có mặt trong 

cấp uy. Vì hằng ngày phải tập trung vào công 
việc chuyền môn, vào nhiệm vụ mà cơ quan 
quản lý Kinh té, quan lý nhà nước giáo cho, 
các đòng chí này khó mà thê hiện được tốt vali 
ErÒ Cú mỘt c cấp uy viên. Cũng vì vậy, mỗi khi 

Cấj) UY họp, các đồng chí này thường chỉ làm 
công việc phan ánh tình hình, kê lê thành tích 
của cơ quan, đơn vị, ngành hoặc địa phương... 
do mình phụ trách, làm c cho cuộc họp kéo dài mà 
hiệu qua thấp. Qua một số hội nghị cấp Uy mà 
chúng tỏi có dịp theo dõi, SỐ Ý kiến cua các 
cấp uy viên phát biêu đúng yêu cầu và có chất 
lượng thường chí chiếm khoảng từ 30 đến 
40%. 

Nếu số đông cấp uy viên trình độ, năng lực 
không tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ, thì 
các quyết định của cấp uy dễ rơi vào duy ý 
chí. thiếu cơ sơ khoa học. Ở đơn vị nào mà cán 
bộ chủ chốt là đồng chí có quá trình lâu năm 
nhưng trình độ, năng lực hạn chế thì cũng dễ 
có tình trạng áp đặt ý kiến không đúng. Ở 
những nơi mặt bằng trí tuệ tập thê cấp uy 
không đồng đẻu, cũng đễ xảy ra mắt đoàn kết, 
do tư duy và quan điêm khác nhau. Trình độ cấp 
uy thấp, còn không phát huy được chất xám của 
đội neuũ trí thúc. Chúng tôi thường nghe một 
số cán bộ lãnh đạo địa phương phàn nàn là anh 
chị em cán bộ khoa học về công tác không làm 


* Chuyên viên Cao C) Ban tỏ chúc trung ương (Dộ 
phản phía nam, TP Hỏ Chỉ Minh) 
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được việc. Qua theo dõi một số nơi, chúng tôi 
thấy không hoàn toàn như vậy. Phần lớn 
trường hợp họ không làm được việc là do trình 
độ, năng lực cán bộ lãnh đạo ơ những nơi đó 
hạn chẻ, không đồng tầng tư duy với anh chị 
em, nên không tiếp nhận và thâm định được 
những M kiến họ đề xuất, không có kha năng 
giao việc thích hợp cho họ. Cháng những ngại 
tiếp xúc với cán bộ khoa học, có đồng chí phụ 


trách còn định kiến, tìm cách cho họ chuyên - 


công tác. Về phía anh chị em, nếu không tự 
kiềm chế, cũng dễ dẫn đến bất mãn, hư hỏng. 
Có đồng chí phụ trách khối công việc phái quản 
lý vài chục kỹ sư ở các ngành nghề khác nhau 
mà chi có trình độ văn hóa lớp 7, nên chỉ biết 
phân công họ theo dõi, đôn đốc việc thu mua 
nông san, thu thuế hoặc các công việc có tính 
chất thời vụ khác. Vì không được giao việc gì 
cần đến kiến thức chuyên môn đã học Ờ 
trường. nên chi sau một thời gian ngắn, số 
đông anh chị em trí thức trẻ tuôi này đã nga mũ 
xin chào, chia tay với vị thủ trương cua mình, 
mặc dù không ít công việc ở đây rất cần đến 
họ. Thật đúng như một nguyên lý cua khoa học 
tô chức đã nêu : người đứng đầu một tô chức 
mà trình độ. nẵng lực và phẩm chất kém hơn 
người dưới quyền, thì sẽ phá hoại tô chức đó. 
Một nhược điêm nữa của một sỐ cấp ủy 
hiện nay là việc xây dựng nghị quyết còn theo 
nếp cũ. Kết cấu, nội dụng "nghị quyết, trước 
sau hầu như không thay đôi ; nhiều quyết định 
không phù hợp với điều kiện TỚI. Gần như 
nghị quyết nào cũng giống nghị quyết nào ; 
nghị quyết nào cũng có những mục đại loại 
như : đặc điểm tình hình ; mục "đích, yều cầu ` 
phương châm định hướng ; nguyên nhân tồn 
tại và thuận lợi khó khăn... Văn phong thì dài 
dòng ; định hướng không rõ ràng ; thông tin 
vừa thiểu vừa không chính Xác ; thường 
không đi thắng vào những vấn đề cần giải 
qUYẾt ; giải pháp thường chung chung, thiếu 
tính khả thi. Có thê nói, nghị quyết ấy đem đặt 
Ơ đơn vị nào, địa phương nào cũng có thê được, 
chi cần thay đôi tên đơn vị, tên địa phương... 
,Cùng với việc nước ta chuyên sang nền kinh 
tế thị trường thì các quy luật như quy luật giá 
trị, QUY luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và 
quan hệ tiền - hàng... cũng bắt đầu phát huy 
tác dụng trên mọi lĩnh vực cua đời sống xã hội. 


Điều đó đòi hoi mọi tô chức phải có hình thức, 
phương pháp, trình độ và năng lực thích hợp, 
nếu không khó tránh khỏi bị đào tha1. Đề thích 
nghị với môi trường mới, các cấp UY cần trnh 
gọn theo phương châm "thà ít mà tốt", như 
Lẻ-nn đã nói. Về số người tham gia cấp ủy 
các cấp khóa tới, theo tôi nghĩ, nên giam 
khoang 30% so với SỐ lượng tối đa quy định 
cho cấp uy các cấp hiện nay. Muốn vậy, 
đương nhiên, phái nâng cao chất lượng các cấp 
UY Viên. 

Có nhiều giải pháp đê thực hiện giam số 
lượng cấp t ủy viên và nâng cao chất lượng cấp 
Uy các cấp. Nhưng theo tôi, trước hết cần xây 
dựng cấp uy theo mô hình mới : cơ cấu theo 
khói. chứ: không theo các chức danh đầu ngành 
như trước đây. Cụ thê như sau : 

| - Đối wới Cấp tĩnh, thành phố 

Có thê chia thành 10 khối : khối đang ; khói 
đoàn thê : khối các ngành san xuất (công 
nghiệp, giao thông, bưu điện, xây dựng...) ; khôi 
nông nghiệp (nông, lâm, ngư nghiện) ; khối lưu 
thông phần phối (thương mại, dịch vụ và du 
lịch...) ; khối các cơ quan quan ly (tài chính. 
ngân hàng, giá ca, thuẻ, kế hoạch...) ; khối 
chính quyên ; khối nội chính ; khối lực lượng 
vũ trang ; khối quận, huyện, thị và thành phó 
trực thuộc (Không cơ cấu khối các đơn VỊ CƠ 
Sơ xã, phường). 

2 - Đổi với cấp quận, huyện, thị và thành 
phố trực thuộc tĩnh: 

Chia làm 7 khói : khối đảng ; khối đoàn thê ; 
khối kinh tế (sản xuất, lưu thông và dịch vụ) ; 
khối các cơ quan quan lý ; khối chính quyên ; 
khối nội chính ; khối các lực lượng vũ trang ; 
khối các cơ sở phường, xã. 

3- Đối với cấp phường, . 

Chia làm Š khối : khối đúng. - khối đoàn thê ; 
khối chính quyền , khối. các lực lượng vũ 
trang ; khối phố và thôn ấp. 

4 - Đốt với các doanh nghiệp nhà nước 

Chia làm 5 khối : khối đảng (chuyên trách và 
kiêm nhiệm) ; khối đoàn thê (chuyên trách và 
kiêm nhiệm) ; khối các cơ quan quan lý ; bạn 
giám đốc ; khối các phân xương, cưa hàng. 
(Không cơ cầu công nhân trực tiẻp san xuất). 

5 - Đối với các đơn vị sự nghiệp 

Chia làm 5 khối : khối đảng (chuyên trách và 
kiêm nhiệm) ; khối các đoàn thể (chuyên trách 
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và kiêm nhiệm) ; khối chính quyền ; khối các 
_ CƠ quan quản lý ; khối các khoa, các lớp học. 

6 - Đối với các đưn vị hành chính : 

Chia làm 5 khối : khối đang (chuyên trách và 
kiêm nhiệm) ; khối đoàn thê (chuyên trách và 
kiêm nhiệm) ; khối chính quyền ; khối các vụ, 
phòng ban chuyên môn ; khôi văn phòng và hành 
chính quan trị. 

Tùy theo quy mô cua từng đơn vị, Trung ương, 
sẽ uyết định số lượng chung cho từng Cấp. 

Cấp UY Các cấp phân bô sô lượng dự kiẻn 
ban đầu ; đại biêu các khối tự lựa chọn người 
tiêu biêu. của mình, giới thiệu với cấp ủy cùng 
cấp đề tông hợp, xem xét lập thành danh sách 
chung, trình ra đại hội lựa chọn bầu cử ; các 
khối nên giới thiệu số dư đê dễ lựa chọn. 

,50nE song với việc đổi mới cơ cấu cấp ỦY, 
cần cái tiến chế độ hoạt động theo hướng kết 
hợp chế độ báo cáo với việc định kỳ Cập Ủy 
cấp trên làm việc trực tiếp với các cập ủy cấp 
dưới. Phương thức này có mấy điều lợi : 

+ Buộc cấp dưới phải hoạt động và thực 
hiện đúng nội dung yêu cầu và báo đam tiến 
độ công việc theo "kế hoạch, phái nắm được 
những thông tin cần thiết đề làm việc với lãnh 
đạo cấp trên. 

+ Cấp trên nắm được kịp thời và đồng bộ 
những thông tin cần thiết đê xử lý trong quá 
trình lãnh đạo. 

+ Những thiếu sót jêch lạc của cấp dưới 


được phát hiện và uốn nắn kịp thời ; tránh 


được những tôn thất, sai lầm nghiêm trọng. 

+ Có điều kiện phát hiện những nhân tố mới 
đê phát huy và nhân ra diện rộng. 

+ Lãnh đạo cấp trên gần gũi và am hiệu cán 
bộ cấp dưới nên việc bố trí, sử dụng họ hợp 
lý hơn. 

Trong điều kiện các ; phương tiện thông tin còn 
thô sơ, chưa có hệ thống máy vi tính xuyên suốt 
đến cơ sở thì đầy là Phương pháp làm việc tối 
ưu. Trong thực tế, cấp ủy nào ấp dụng phương 
pháp này, hiệu qua lãnh đạo đều cao hơn. Việc 
xây dựng nghị quyết của cấp uy cần được cải 
tiến theo hướng của một cơ quan chấp hành, 
nghĩa là cụ thê "hóa đường lối, nghị quyết. cua 
Đang vào cấp mình thế nào cho phù hợp đê có 
thể thực hiện. Đối với phần liên quan đến 
lĩnh vực kinh tế - xã hội, do còn phai thông qua 
cơ quan nhà nước các cấp tô chức thực hiện, 
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nên chỉ cần xây dựng định hướng và mục tiêu 
phát triên ; các cơ quan nhà nước cùng cấp sau 
đó sẽ cụ thê hóa thành kế hoạch kinh tế - xã 
hội và tô chức thực hiện. Còn phần xây dựng 
Đảng thì đang bộ phải trực tiếp làm, do vậy 
phải xây dựng cho được các chỉ tiêu và các giải 
pháp cụ thê, lượng hóa các nhiệm vụ của đang 
viên và đang bộ, bao đảm cơ sơ hiện thực. Cai 
tiền nội dung các quyết định theo hướng ngắn 
gọn, cất bỏ các phần thừa, đi thăng vào các 
vấn đề cần đề cập. Khác với nghị quyết cua 
Trung ương Đảng, nghị quyết của các cấp ủy 
không thê dừng ơ mức định hướng như Trung 
ương, nó phai vừa bao đam tính định hướng 
phù hợp, vừa mang tính cụ thể, khả thì, 

Cùng với việc đôi mới cơ cầu cấp Uy, cần 
lượng, hóa tiêu chuẩn các cấp Đã viên ở từng 
cấp đê tạo tiền đề nâng: cao chất lượng cấp 
Ủy. Ví dụ : các ủy viên cấp tỉnh, thành phố rất 
cần có trình độ văn hóa đại học và các kiến 
thức khác đề có thê làm tròn nhiệm vụ được 
giao. Hiện nay, một số tỉnh, thành phố, quận, 
huyện ở phía bắc đã quy định các cấp uy viên 
phải có trình độ văn hóa đại học (cấp ủy viên 
một số tỉnh như Quảng ninh, Thái bình... đã đạt 
được trình độ này), trình độ lý luận cao cấp, 
phải qua các lớp về quản lý kinh tế, quản lý 
nhà nước, và phải biết ít nhất một ngoại ngữ. 
Các tinh, thành phố phía nam thì đang phấn đấu 
đê các cấp ủy viên ít nhất cũng phải đạt trình 
độ văn hóa hết cấp 3, trình độ lý luận cao cấp, 
phải qua các lớp về quản lý kinh tế và quản 
lý nhà nước. Nhiều doanh nghiệp nhà nước 
và các đơn vị sự nghiệp đã quy định các chỉ uy 
viên, đang uy viên phai có trình độ văn hóa đại 
học, trình độ lý luận' từ trung cấp trở lên, phải 
am hiệu về quản lý kinh tế, về quản lý giáo 
dục đào tạo và khoa học, phái biết ít nhất một 
ngoại ngữ, v.v.. 

Nhìn chung, cấp ủy nào có trình độ được 
lượng hóa phù hợp với nhiệm vụ, được cơ cấu 
lại theo khối và phương thức hoạt động có sự 
đôi mới cần thiết, thích nghi được với cơ chế 
thị trường, thì sẽ có kha năng lãnh đạo thực 
hiện thành công đường lối đôi mới của Đảng, 
đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 


CÂN THƠ PHÁT Tti\ CÔNG NGHIỆP 
- đường ởi và nơ | đến 


ÙNG với quá trình tập trung phát triền san 
Cá nông nghiệp, nhất là khi tiếp nhận 

Nghị quyết Trung ương 5 về nông nghiệp, 
nông dân và nông thôn Cần thơ càng thôi thúc, 
đòi hoi công nghiệp phải tiến nhanh hơn mới 
có điều kiện phục vụ cho nông nghiệp nói riêng 
và đưa nền kinh tế - xã hội chung của tinh phát 
triên vững chắc. Điều này cho thấy rất rÕ việc 
Cần thơ ra sức phấn đấu để đạt được sản 
lượng lúa cao nhất như hiện nay là một quá trình 
đầy cam EO, thư thách, nhưng vần chưa làm cho 
xã hội nông thôn nói riêng vì tính Cần thơ nói 
chung có những đối thay như mong muốn. 
Thực tế khách quan đó đòi hỏi, đúng như một 
số đồng chí lãnh đạo ở Trung trơng về thăm 
tính đã góp ý chân tình : "Đến lúc Cần thơ phai 
suy nghĩ chuyên dịch cơ cấu kinh tẾ, cơ cầu 
sản xuất mới phát huy được thẻ mạnh của một 
tĩnh nông nghiệp, mới sớm thoát khoi nghèo 
nàn, lạc hậu, sớm vươn lên xứng đáng với vị 
trí của Cần thơ... - Cũng vì vậy, sau khi tham 
khảo, lấy ý kiến rộng rãi cán bộ ở các cấp, 
các ngành, nhất là cán bộ khoa học kỹ thuật ơ 
Quân: khu 9, ở Trường đại học Cần thơ, Viện 
lúa đồng bằng sông Cưu long, sau khi Thường 
trực Tinh ủy và Thường trực Ủy ban đi tham 
quan nghiên cứu ở thành phố Hỗ Chí Minh và 
một số tỉnh bạn, vào giữa tháng II-1993 Tình 
uy đã ra Nghị quyết 03 về tiếp tục đôi mới và 
phát triền công nghiệp địa phương. 


Công nghiệp Cân thơ đang ở vị trí nào ? 


Những năm trước giải phóng, Cần thơ từng 
có một số cơ sở công nghiệp (điện, cơ khí, 
nước đá, nước ngọt, rượu bia...) và bước đầu 
hình thành. 'khu kỹ nghệ Tây đô”, lao động công 
nghiệp xuất hiện sớm. Sau giải phóng một vài 
năm, các cơ sơ công nghiệp vân duy trì hoạt 
_ động. Đặc biệt, từ sau Nghị quyết Đại hội VI 
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và VỊI của Đang, với chính sách và cơ chế 
mới; công nghiệp Cân thơ đã được củng cố, 
đôi mới một phần máy móc, thiết bị công 
nghệ. Đồng thời với việc cải sửa này, Cần 
thơ sớm mơ rộng hợp tác đầu tư liên doanh 
với nước ngoài và xây dựng thêm một: số cơ 
sơ có quy mô lớn hơn, kỹ thuật tiên tiến hơn. 
Các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp cũng đa 
dạng hơn. Hiện nay, ngoài các cơ sơ công 
nghiệp cua địa phương (chế biến nông sản. 
thủy sản, thực phâm, hóa chất,- vật liệu xây 
dựng, may mặc, thu công mỹ nghệ...), còn có 
một loạt cơ sơ cua trung ương (Nhà máy điện 
Trà nóc, Xí nghiệp sưa chữa máy kéo, các công 
ty xây dựng và thuy lợi miễn Tây, sông Hậu và 
nhiều nhà máy, xí nghiệp quốc phòng Quân khu 
9) đóng trên địa bàn Cần thơ. Tuy các cơ sở đó 
CÓ sự phận cấp quản lý khác nhau, nhưng vì 
nằm trên cùng một địa bàn tinh, vừa có sự 
tương tác nội vạn ngành, vừa có khả nắng mơ 
rộng quan hệ với khu vực và ca nước, nên công ˆ 
nghiệp Cần thơ có rất nhiều thuận lợi đê phát 
triền. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng bình 
quân của công nghiệp Cần thơ là 6%/nắm. Công 
nghiệp quốc doanh nấm ngành hàng và mặt 
hàng quan trọng, tốc độ tng trương bình quân 
là 18%/năm, chiếm 39% giá trị sản lượng công 
nghiệp - tiêu thu công nghiệp và 32,5% san 
lượng nông, công nghiệp toàn tĩnh. Nếu lập đồ 
thị phát triên thì sẽ thấy công nghiệp Cần thơ 
biến đôi theo chiều hướng tăng dần tỷ trọng 
trong nền kinh tế của địa phương. 

Tuy nhiên, công nghiệp Cần thơ phát triển như 
vậy vân là chậm ; nó chưa thoát khoi tình trạng 
sản xuất nhỏ, cơ sở vật chất, kỹ thuật yếu 
kém, công nghệ lạc hậu, hiệu qua kinh tế thấp. 
Trong l6 ngành công nghiệp đang hoạt động ơ 

* Phó bí thư Tỉnh úy Cần thơ 
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Thực tiễn - kinh nghiệm 


tinh chúng tôi thì chế biến lương thực, thực 
phâm chiếm tới 55%, còn sản xuất thiết bị 
máy móc mới chiếm 6,9% giá trị sản lượng 
toàn ngành công nghiệp. 87,6% sản phâm công 
nghiệp là hàng tiều dùng ; ty trọng hàng công 
nghiệp xuất khâu gần như không đáng kẻ. Công 
nghiệp cơ khí sửa chữa lúc đầu phát huy khá 
tốt nhưng sau quá khó khăn. Thực trạng công 
nghiệp Cần thơ như vậy là do đâu ? Nguyên 
nhân sau xa là do nhận thức và năng lực cua cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chưa ngang tầm 
nhiệm vụ. Chủ trương, chính sách cơ chế của 
nhà nước có một số mặt chưa phù hợp (như 
vấn đề cho vay vốn, thuế...). nên vô tình kìm 
hãm san xuất. Giữa các xí nghiệp của trung 
trơng với địa phương trên cùng địa bàn, về 
nhiều phương diện chưa có sự điều tiết hợp 
lý, nên dẫn đến cạnh tranh thiểu lành mạnh, 
triệt tiêu lắn nhau, rốt cuộc nhà nước là người 
bị thiệt. Nguyên nhân trực tiếp là do bộ máy 
quan lý ngành vêu kém kéo đài, chậm được 
củng CÓ, Tả n lý y lại của thời bao cấp vẫn 
còn nặng Hè trong các xí nghiệp quốc doanh ; 
kha nắng thích ứng Với cơ chế t1, trường 
dưới sự qin lý của nhà nước rất yếu. Tin 
trạng lăng phí máy mộc, nhà xương, lao động 
trong công nghiệp còn lớn. San phâm chất 
lượng thấp, giá thành cao, chưa có thị trường 
ôn định. Tất cả các nguyên nhân nói trên dẫn 
đến tình trạng mà chúng ta đã thấy : nhiều xí 
nghiệp thua lỗ kéo dài, một số cán bộ đang viên 
mắc sai lầm, công nhân thất nghiệp hoặc đời 
sóng Sa SÚT. 

Có thê nói, khi Nehị quyết 03 cua Tình uy ra 
đời thì công nghiệp Cần thơ còn ở vị trí chưa 
nôi rõ, tuy nhiên thuận lợi cho sự phát triển thì 
đã có. 


Bắt đầu từ: đâu ? 


Chúng tốt tự xác định răng, dù muốn hay 
không, cũng phái thừa nhận Cần thơ không thê 
giàu lên từ nông nghiệp, và càng không phai từ 
cây lúa. Chuyối dịch cơ cấu trong nông nghiệp 
có thê làm cho Cần thơ giam nghèo, nhưng tính 
chuyện làm giàu thì không thê bỏ qua kha năng 
công nghiệp. Vì vậy, Tình uy kháng định đã 
đến lúc phải đây mạnh công nghiệp hóa và 
từng bước hiện đại hóa sàn xuất nhằm thúc 
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đây kinh tế địa phương tăng trương nhanh hơn. 
Trong thực tế, khi phân tích các yếu tố liên 
quan tới việc cung cô và phát triển công 
nghiệp, phải xác định "Bắt đảu từ đầu ?” thì 
không ít cán bộ to ra ngán ngâm, hoặc ít nhất 
cũng cảm thấy lúng túng. Đó là một thực tế 
bất nguồn từ một quá khứ không lấy gì làm 
suốn se cua công nghiệp địa phương. Nhưng 
điều này có thể lý giải được, bơi thực tiễn sản 
xuất, dù bất cứ ở đâu và thời đại nào, đầu phai 
là con đường bằng phẳng. Vấn đề của những 
người trong cuộc là làm sao nhìn đúng và chọn 
đúng lối đi, còn nhanh hay chậm thì lại tùy thuộc 
vào tài nghệ cua những người điều hành kinh 
tế, trực tiếp và gián tiếp. Tát nhiên, xóa được 
bản khoản, tháo gỡ được một thói quen không 
còn phù hợp trong cách nhìn và quan niệm phát 
triên kinh tế chăng phai là việc làm trong ngày 
một, ngày hai. —, 

Như trên đã nói, để Nghị quyết 03 khi ra đời 
có súc thuyết phục cao, Tính uy đã chuân bị 
rat ký, tham khao rất nhiều ý kiến có thâm 
quyển. Tuy vậy. Khi ra đời, nghị quyết chưa 
phán đã dẻ dàng được tất ca cán bộ chu chôt 
ự địa phương tiếp nhận. Cái pút mắc ở chỗ : 
là mội ttnh nông nghiệp, Kinh phí còn khó khăn. 
Cần thơ sao không dóc sức vào việc "xóa đói, 
giam nghèo” ơ nông thôn, lại tính chuyện phát 
triên công nghiệp, một lĩnh vực sản xuất phải 
đầu tư: quá lớn ? Vì vậy chúng tôi phai làm cho 
đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành thông suốt 
về quan điểm kinh tế tông hợp, và đặc biệt phai 
tìm cho ra đòn bây lợi ích trong cơ cấu kinh tế 
ở địa phương. Tỉnh uy Cần thơ đã quán triệt 
trong đội ngũ đang viên quan điềm sau đây : 
muốn giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn ơ Cần thơ, nhất thiết phai 
phát triên công nghiệp vốn là một ưu thế của 
địa phương. 

Nói tóm lại, muốn phát trên công nghiệp, 
Cần thơ phái bắt đầu từ nhận thức, từ sự 
thông hiểu về quan điểm phát triển kinh tế ở 
địa phương, mà đứng đầu là một cấp ủy đoàn 
kết, thống nhất ý kiến và đầy đu bạn lĩnh. 
Dâu sao thì trong suy nghĩ của môi người 
không phải đã hết nỗi ám ảnh của một thời kỳ 
công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quôc 
doanh phát triên không lấy gì là suôn se. Nhưng 


với trách nhiệm cua mình, chúng tôi tự thấy 
không thể né tránh, buông trôi ; trái lại, phải nhìn 
rõ thực trạng và mạnh dạn xông vào sửa đôi, dù 
có nơi, có việc, gần như phải làm lại từ đầu. 


Làm như: thế nào ? 


Tỉnh ủy chúng tôi chỉ rõ, trước hết là phải 
quy hoạch lại công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
trên phạm vì toàn tính. Xác định rõ đâu là yêu 
cầu trước mất, đâu là lâu đài, đê tính toán các 
giải pháp cho phù ;hợp. Quy hoạch phát triển 
công nghiệp ơ Cần thơ phải gắn chặt với 
chiến lược phát triển kinh tế và quy hoạch tông 
thê của tỉnh ; nhất là thành phố Cần thơ, đô thị 
loại II, thị trấn Vị Thanh và các thị trần, các 
cụm kinh tế - xã hội, chợ nhỏ nông thôn, đến 
năm 2000 - 2010 phải chấm dứt cho được tình 
trạng “chân phai đá chân trái” trong hoạt động 
kinh tế nói chung và trong hoạt động công 
nghiệp nói riêng trên địa bàn tính. Bước đi phai 
đồng bộ, có hiệu qua từ sản xuất đến kinh 
doanh. Có thê chi đạo và điều hành việc phát 
triển công nghiệp ở Cần thơ theo 4 định hướng 
sau : 

I - Sắp xếp lại và cúng cố công nghiệp quốc 
doanh theo đúng vị trí, vai trò cua nó trong nên 
kinh tế của tính, Đơn vị nào thực sự làm ấn có 


hiệu quả. và tiếp tục ,phát huy được vai trò thì - 


ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho phát t triển. Đơn 
vị nào thực sự đã "chết” thì phai tìm mọi cách 
giải quyết, không vì bất cứ lý do nào mà kéo 
dài mãi sự thua lỗ, lãng. phí. 

2 - Khuyến khích công nghiệp ngoài quốc 
doanh phát triên dưới các hình thức : doanh 
nghiệp tư nhân, công ty cô phần, hợp tác xã, tô 
hợp tác, tiểu chu v.v., bằng các chủ trương, 
chính sách cụ thê như : cho vay vốn, giúp đỡ 
về kỹ thuật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp về 
sản xuất, kinh doanh và tài sản, tạo điều kiện 
cho tiếp cận với thông tin khoa học, kỹ thuật, 
kinh nghiệm san xuất trong và ngoài nước. 

3 - Đây mạnh hợp tác đầu tư liên doanh trong 
và ngoài nước đẻ xây dựng các khu công 
nghiệp, nhất là các khu chế xuất, về vật liệu 
xây dựng, hóa chất, cơ khí, điện, điện tư, tin 
học... Đè công việc trôi chay, phía địa phương 
cần khẩn trương chuân bị cơ sơ hạ tầng , đỘI 
ngũ cán bộ thực hành và quan lý, hoàn chỉnh 
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luận chứng kinh tế - kỹ thuật các dự án gọi 
đầu tư, tạo môi trường thuận lợi đề thu hút các 
doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến 
hợp tác, đầu tư ngày càng nhiều. 

4 - Khôi phục và mơ rộng các ngành nghề 
truyền thống. Khích lệ hoạt động san xuất 
kinh doanh tiêu, thủ công nghiệp nhất là ở vùng 
nông thôn, nhằm tạo ra htrli0n hàng tiều dùng 
lớn hơn cho người lao động. Làm tốt việc này 
còn có khả năng thu hẹp dần khối lượng người 
thất nghiệp ở thành thị và lao động dư thừa 
trong nông thôn. 

Những định hướng chỉ đạo và điều hành 
việc phát triển công nghiệp ơ Cần thơ như trên, 
thật ra không mới. Cốt lõi của thắng. lợi là ơ 
chỗ đã làm thì làm kiên quyết, triệt đề vài nhất 
quán. Và điều này phải được thê hiện rất cụ 
thê bằng các chính sách như : đầu tư và tín 
dụng, khoa học và công nghệ, thông tin, tiếp thị, 
thuế và tiêu thụ sản phâm v.Vv.. 

Như vậy, chúng tôi đã lý g giải tất cả những gì 
liền quan đến sự ra đời và nội dung Nghi quyết 
03 của Tỉnh úy. Đề biến nghị quyết đó thành 
hiện thực, chúng tôi chắc chắn sẽ phải phấn 
đấu liên tục, khắc phục không ít cam go. Trước 
mất, phải giải quyết vấn đề vốn. Phát triên 
công nghiệp thì lợi nhuận lớn và nhanh hơn 
nông nghiệp nhiều, nhưng đầu tư thì cũng rất 
lớn. Có lẽ đó là "đòn cân não” và thư thách gay 
gắt nhất của Cần thơ khi thực hiện nghị quyết 
này. Nhưng thấy được trơ ngại này, Cần thơ 
sẽ chu động tháo gỡ khó khăn, dò tìm lỗi đi. 
Lối đi tốt nhất đê Cần thơ phát triên công 
nghiệp cũng không ngoài việc đây nhanh tiến 
trình kinh tế, xã hội. Đó chính là con đường 

"giam nghèo, làm giàu” ở một tỉnh chưa thoát 
khỏi thế độc canh trong nông nghiệp. Còn mơi 
đến của quá trình phát triên công nghiệp Ơ Cần 
thơ thì là từng cột mốc cua một nền kinh tế 
tăng trương, ơ đó mỗi hộ dân sẽ khá giả hơn. 
Bơi vì, chi có phát triên công nghiệp, Cân thơ 
mới mơ rộng được vùng nguyên liệu, mới nâng 
được giá trị nông san. Ngược lại, Công nghiệp 
phát triện, lợi nhuận thu được nhiều hơn, sẽ có 
thêm vốn đầu tư lại cho sản xuất nông nghiệp. 
Sự tác động qua lại giữa công nghiệp và và nông 
nghiệp, sẽ tạo điều kiện cho kinh tế Cần thơ 
phát triên toàn diện và bền vững. 
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HỰC hiện Chi thị 08 ngày 16-1-1989 cua 
Hội đồng bộ trương (nay là Chính phụ), 
ngày 5- -2- 989 huyện Hai ninh (tỉnh Quang 
ninh) bắt đầu mơ cửa biên giới phía Bắc. Như 
vậy, một bước ngoạặt mới, đồng thời cũng là 


HAI NINH 


trong xu thể mở cửa" 


NGUYÊN VĂN QUYNH * 


một thời cơ mới đã đến với Hải ninh. Và, vấn 
đề cấp.bách được đặt ra là Hải ninh phải làm 
gì đê có thể trụ vững và phát triển được trong 
xu thế mới đó ? 


I- Chuyên dịch cơ cấu kinh tế một cách linh 
hoạt, mềm đeo. 

Từ cơ cấu kinh tế truyền thống 
nông-lâm- -ngư-công nghiệp, chúng tôi đã xác 
định lại cơ cấu kinh tế hiện nay là : nông 
nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đây là 
vần đề rất quan trọng, liên quan tới vận mệnh 
của Hai ninh. Bơi vậy, nó đã được thao luận 
một cách rộng rãi, thậm chí cá tranh luận gay 
gắt ở các cấp ỦY, đảng, chính quyền, đoàn thê 
và nhân dân. Nhiều khía cạnh được xem xét : 
đâu là thế mạnh, đâu là mũi nhọn, điều kiện để 
xây dựng môi trường cơ cấu kinh tế mới là 
Øì, lính hiện thực đạt đến mức độ nào, v.v.. Và 
cuối cùng, đã đi đến thống nhất cao. 


Trai gần bốn năm qua, cơ cầu kinh tế đó đã 
tỏ rõ sức sống của nó. Kinh tế thương mại tiễn 
một bước dài. Thông qua cưa khâu Móng cát, 
Hai ninh đã thực hiện xuất nhập khâu hàng hóa 
một cách chu động, kịp thời phục vụ nhu cầu 
sản xuất và tiêu dùng trong nước. Doanh số 
buôn bán qua cưa khâu tăng nhanh : từ 400 tị 
đồng (năm 1991) lên tới 1000 tỉ đồng (năm 
sáu: Nguồn thu thuế qua cửa khâu cũng tầng 

: 3,3 tỉ đồng năm 1989 ; 11,3 tí đồng năm 
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I990 ; 35 tì đồng năm 1991 ; Sa tỊ đồng năm 
992 ; và 49,2 tị đồng 6 tháng đầu năm 9935. 
Lĩnh vực này thực tế đã góp phần rất quan 
trọng cho thu ngân sách, đáp ứng, yêu cầu nhiều 
mặt về sản xuất, đời sống và xây dựng trong 
tinh. Điều đáng nói hơn là qua 
đây, Hải ninh đã sắp xếp lại 
hệ thống thương nghiệp - dịch 
vụ, từng bước hoàn chính cơ 
chế quản lý mới nhằm nâng 
cao chất lượng phục vụ công 
tác kinh doanh - thương mại. 

Đặc biệt, Công ty liên doanh 

Hai ninh - Lợi lai đã được 

khơi công xây dựng. Đây là 
': một mô hình kinh doanh mới, 

tạo điều kiện mở „rộng quan 
hệ hợp tác kinh tẾ với nước 
ngoài. 
"Ngành kinh doanh du lịch 
bước đầu phát triền, chủ yếu 
dưới hình thức "HỌN BỒI. Dọc thêm lục địa, 
từ ràng vĩ tới Trà cô, cùng với sự nơ rộ cua 
hệ thông du lịch nhân dân, một số khách sạn 
và nhà nghi của Hai ninh ơ Móng cái và Trà cô 
đã và đang được -hoàn tất với trên 300 giường 
khách. Lượng du khách trong nước và nước 
ngoài tới Hai nĩinh ngày càng. tăng, trung bình 
môi ngày có từ 500 đến 800 lượt người. Chi 
tính riêng từ ngày 24 tháng 4 đến 20 tháng 7 năm 
I993, có 2I 079 lượt khách tới đây, mang lại 
nguồn thu 820 triệu đồng. Quy hoạch xây dựng 
khu du lịch Trà cô đang được hoàn thiện. Nhiều 
nhà kinh doanh nước ngoài đã tới khao sát, lập 
dư án đầu tư và một dự án đã được ký kết với 
số vốn pháp định trên 3 triệu đô la Mỹ. 

Những bước đó đã tác động mạnh mẽ đến 
nhiều ngành sản xuất, đặc biệt đã tẠO ra thị 
trường mới, đa dạng và phong phú đối với các 
linh vực nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm 
nghiệp. Hai, ninh tIỆp tục tu sưa hồ đập, trạm 
bơm, kênh mương, chuẩn bị giống mỚi... VỚI 
tông kinh phí đầu tư riêng cho san xuất nông ˆ 
nghiệp 6 tháng đầu năm 1993 tới 900 triệu 
đồng. Năm 1902, Hai ninh đạt mức kỷ lục về 
sản xuất lương thực : 12 700 tấn, bình quận 
đầu người năm 680 kế. Nghè đánh bắt cá biên 
hầu hết được cơ giới hóa. 2 E00! nuôi trồng 
thuy san mơ ra triên vọng mới : 740 ha nuôi 


* Phó bí thư huyện uy Hai ninh, tính Quang ninh 
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trồng hải sản hằng năm, có thê xuất khẩu 500”- 
600 tần cua, v.v.. 


2 - Xây dựng cơ sơ hạ tầng đi trước một 
bước . 

Nền kinh tẾ khó có thê cất cánh nếu thiếu 
cơ sở hạ tầng đu mạnh. Thế nhưng, Hai ninh 
lại phai bất đầu xây dựng kinh tê từ vùng 
_ trắng, hậu qua cua hàng thập ky bị chiến tranh 
và thời gian tàn phá. Với việc xác định cơ cầu 
kinh tế như đã nói ở trên, các lĩnh vực kinh tế 
mũi nhọn cua Hat ninh đã được hoạch định 
thành ba khu vực : Ì - khu thương mại bao gồm 
trung tâm buôn bán và chợ năm cạnh cưa khâu 
Móng cái ; 2 - khu du lịch bao gồm: toàn bộ đạo 
Trà cô ; 3 - khu công nghiệp chế biến xuất khẩu 
nằm trên bờ phía tây sông Ka long. Các khu vực 
kinh tế nói trên liên quan với nhau và thúc đây 
nhau cùng phát triển, sẽ tạo thành một trung tâm 
kinh tế tông hợp và giao lưu hàng hóa giúp cho 
sự phát triên đồng bộ của nông, lâm, ngư 
nghiệp, thương mại và du lịch. Do đó cơ sơ Hạ 
tầng mà Hải ninh cần ưu tiên Xây dựng bằng 
nhiều phương thúc là hệ thống - các đường 
giao thông, thông tin liên lạc, thị trần, công trình 
công cộng... ,Đây là vấn đề có ý nghĩa to lớn, 
không chi về kinh tế mà cả về xã hội, nhằm 
tạo cơ sở và sức bật cho các lĩnh VỰC kinh tế 
mũi nhọn ; bao đam sự phát triền đồng đều và 
lâu dài cho ca ba vùng : vùng núi rừng giáp biên, 
vùng đồng bằng và vùng biên đảo, bao gồm 
nhiều dân tộc anh em. 

Theo phương hướng đó, tuyến đường giao 
thông quốc gia từ Hải ninh tới Hồng gai đã 
được nâng cấp, rài nhựa. _Cầu Ba chế được 
hoàn tất. Hệ thống vi-ba viễn thông cũng được 
xây dựng,-bao đảm thông tin liên lạc thông suốt 
trong nước và quốc tế. Hai nình đang đây 
mạnh tiến độ xây dựng trung tâm thị trần Móng 
cát (bao gồm hệ thông đường nội thị, điện, 
nước, bệnh viện, khách sạn, trường học, công 
SƠ.. ) với tông kinh phí 29,5 tỉ đồng. Đang duy 
tu, xây dựng các tuyến đường du lịch Trà cô, 
đường Bình ngọc, Ninh dương, Hải xuân ; duy 
tu, nâng cấp tuyến đường đi bến tàu Dân tiến. 
Đã khao sát xong tuyến Trà cô đi Côn mạng, 
bến Nãi... đảm bảo nối liền thông suốt ba vùng 
trên huyện. Có thê nói, hệ thống cơ sở hạ tầng 
mới ơ chừng mực nhất định đang phát huy tác 
dụng và đem lại sự biến đôi thiệt thực, tạo ra 
SỰ chuyền mình quan trọng về kinh tế xã hội. 


3- Phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội và an 
ninh - quốc phòng. 

Khó có thê phân biệt rạch ròi đâu là vấn đề 
cua riêng kinh LẺ, đâu là vấn đề của riêng xã 
hột, an ninh, quốc phòng trong quá trình phát 
triên kinh tẾ - xã hội ơ Hải ninh. Có vẫn đề 
kinh tế trong vấn đề xã hội, và có vấn đề xã 
hội trong vân đè kinh tế ; hay nói cách. khác, 
phát triên kinh tế cũng bao hàm cả thúc đây tiến 
bộ xã hội và bảo đảm quốc phòng. , Càng làm, 
Hai ninh càng nhận thức rõ một điều như thế. 
Ở đâu có dân thì ở đó cần có trường học, bệnh 
xá, dịch vụ đi trước một bước, bao đam đời 
sống mọi mặt cho nhân dân. Nơi nào hoạt động 
kinh tế phức tạp thì nơi ấy bảo vệ an ninh cần 
được coi trọng bằng nhiều hình thức từ các 
tô chức chính quy cho đến các tô chức an ninh 
nhân dân. Hơn nữa, là một miền đất phên giậu, 
Hải ninh phải bảo đảm tốt an nình biên giới và 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, có như vậy 
mới phục vụ tốt sản xuất và kinh doanh. Ơ 
đầu yên dân thì ơ đó kinh tế mới phát triên.. 
Bơi thẻ, chúng tôi hết sức chú trọng sự nghiệp 
giáo dục, y tế... Riêng nửa đầu năm I993, chúng 
tôi đã đầu tư trên 3l] triệu đồng đề sửa chữa, 
nâng cấp các phòng học, mua săm thiết bị phục 
vụ công tác dạy và học. Ngành y tế duy trì 
thường xuyên chế độ khám và chữa bệnh cho 
nhân dân trong huyện, nhất là ở vùng núi, vùng 
biền và hai đảo. Đến nay, toàn huyện đã có thê 
xem truyền hình màu. Đặc biệt, trong cơ chế 
thị trường, chúng tôi dành ưu tiên lớn cho việc 
chăm sóc các đối tu 'ợng được hương chính sách 
xã hội, nhân dân các vùng biên giới, hai đao. 
Với phương thức quyỄn ‡ góp tự nguyện trong 
nhân dân, sáu tháng đầu năm 1993, Hai ninh đã 
tặng toàn bộ các gia đình thương binh, liệt sĩ sô 
tiết kiệm tình nghĩa với tông số tiên gần 100 
triệu đông. Huyện cũng đã trang bị phương tiện 
tháp sáng, truyền thanh cho các vùng đao và 
biên giới xa XÔI. 


4 - Tăng cường "tơ cưa” phai đL đôi với 
tăng cường lãnh đạo, quan lý tập? trung thông 
nhát. 

Đây là vẫn đè dễ nay sinh mâu thuẫn, cần 
có cách giai quyết thoa đáng đề tránh tình trạng 
"trống đánh xuôi, kèn thôi ngược", "giãm chân 
lên nhau". 

Đề giải TH vấn đề này, chúng tôi trước 
hết xây dựng quy chế làm việc thống nhất 
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theo cơ chế quan lý mới, xác định rõ mối quan 
hệ giữa các thành viên trong hệ thống chính trị, 
đặc biệt trong khối nội chính. Từng thành viên 
trong hệ thống chính trị lại căn cứ vào đó để 
xây dựng quy chế riêng cho phù hợp. Nhờ vậy, 
cho đến nay có thê nói Hai ninh đã có đu quy 
chế làm việc cần, thiết, bảo đảm cho các thành 
viên trong hệ thống chính trị hoạt động đúng 
chức năng và có hiệu qua. 

Hai là, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tô 
chức thực tiên, chúng tôi luôn chú trọng rút kinh 
nghiệm đề có thê kịp thời kiến nghị với cấp 
trên điều chính, sửa đôi chủ trương, chính sách 
cho phù hợp với cuộc sống. Chúng tôi coi đây 
không chi là trách nhiệm cua mình mà còn là 
phương pháp tốt đê rèn luyện, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, quan lý và điều hành cua đội ngũ 
cán bộ ; đồng thời cũng là thước đo đê đánh 
giá các thành viên trong guồng máy hoạt động. 

đa là, chú ý xư lý những tôn tại và những 
vấn đề nóng bóng mà nhân dân đang quan tâm 
theo phương châm cộng quản chặt chẽ. Thực 
tế cho thấy, có những công việc không thê quan 
niệm cứng nhắc đó là của riêng cấp uy hay của 
riêng chính quyên. Đối với những trường 
hợp như vậy, môi bên phải trực tiếp tham gia 
giải quyết theo thâm quyền và cùng chịu trách 
nhiệm chung. 

Bốn là, định kỳ Bảo, ban, rút kinh nghiệm 
hằng tuần và KỊp thời về công tác lãnh đạo và 
quản lý giữa các cấp ủy đáng, chính quyên, 
các ngành trên địa bàn huyện. 


S- Xây dhưng đột ngũ cán bộ, đang viên vững 
mạnh. 

Nhằm thích nghi nhanh chóng với cơ chế 
mới, chúng tôi đã bắt tay ngay vào việc cung 
cố, đào tạo và bồi đưỡng đội ngũ cán bộ, đang 
viên. Hải ninh có hơn 40% số cán bộ và hơn 
20% số đang viên có trình độ cao đăng và đại 
học. Tuy vậy, vẫn bất cập. với kinh tẾ thị 
trường trong thời "mơ cửa. Những vấn đề 
tiếp thị, quan lý theo cơ chế mới, ngoại ngữ, 
nghiệp vụ kinh doanh và du lịch... thực sư là 
những vẫn đề mới, không dễ giải quyết. Vì 
thể, chúng tôi đã tô chức nhiều lớp bồi 
dưỡng về quản lý nhà nước, quan lý kinh tế, 
ngoại ngữ... Đông thời, chú trọng trẻ hóa và trí 
tuệ hóa đội ngũ cán bộ, đang viên. Cùng với 
vIệC làm tốt công tác phát triên đang và đào tạo, 
bồi dưỡng tại chỗ, Hai ninh có chính sách thu 
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hút nhân tài từ mọi ngã. Ví dụ, cán bộ, kỹ sư, 
giáo viên gioi tình nguyện hay được phân công 
về công tác tại Hải ninh, đều có quyền mang 
theo gia đình và thân nhân họ sẽ được các cấp 
giúp đỡ, sắp xếp nơi ở, việc làm. Nhờ vậy, 
mấy năm qua, Hải ninh đã có thê tập hợp và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của mình. 
Mặt khác, chúng tôi hết sức chú ý đôi mới sự 
lãnh đạo cưa Đang ơ cơ sơ cho phù hợp với 
đặc điểm biên giới, hái đáo. Chúng tôi đã ban 
hành thống nhât quy định về nội dung và lề 
lối làm việc cua các tô chức CƠ SỞ đang Ơ Xã, 
thì trần. Đưa vào nền nếp công tác giao ban 
hằng tháng giữa thường trực huyện ủy với bí 
thư, chu tịch xã. Chi đạo việc thành lập và củng 
cố các chỉ bộ ngư nghiệp vùng giáp biên và quy 
định nhiệm vụ, chức nắng và hình thức sinh 
hoạt cụ thể cho các chì bộ này. Đồng thời xây 
dựng quy chế phù hợp về quản lý cán bộ, đảng 
viền. 


*x 


Sẽ là quá sớm đề đi tới tổng kết thời gian 
"mở cửa" vừa qua. Nhưng tất cả những gì đã 
trai qua, cũng đu đê Hai ninh tự soát xét, rút kinh 
nghiệm, tiếp tục đi n 


Điều trước hết cần khẳng định là : việc 

"mơ cưa” đã tạo ra thế ôn định làm cơ sơ cho 
sự phát. triển toàn diện ; và ngược lại, chính sự 
phát triển đó lại là động lực đê tiếp tục giữ 
vững thế ôn định, nhất là trên phương = 
chính trị. Đây là bài học quý giá. Bơi lẽ, ' 
cửa" là một xu thể hợp quy, luật, và đặc biệt là 
hợp lòng dân, không chỉ về kinh tế, mà quan 
trọng hơn là về tình cảm. Nhân dân tin tưởng 
vào chế độ ta, vào công cuộc đổi mới và "mở 
cưa” có tính nguyễn túc của chúng ta. Họ yên 
lòng đầu tư, dốc sức xây dựng cuộc sông, 
gãn bó với quê hương, đất nước, trong không 
khí hòa bình. "Mơ cưa" đã giúp Hai nình tìm ra 
và khẳng định những hướng phát triển mới về 
kinh tế (về thị trường, về bạn hàng...), đã trở 
thành động lực to lớn thúc đây toàn bộ đời 
sống kinh tế xã hội phát triên với nhịp độ cao 
và tạo tiền đề vững chắc đê cung cỗ an ninh 
và quốc phòng. "Mở cửa" đã làm bừng lên tất 
cả. Đất đai, rừng, biến được quy hoạch lại và 
được khai thác có hiệu quả hơn. Mọi sức sáng 
tạo của nhân dân có thời cơ phát triển. Nhiều 


(Xem tiếp trang 55) 
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Tác dụng của việc mở rộng dân chủ 
dôi với quá trình chuyên Sang 
kinh tế thị trường ở nông thôn 


ỔI mới kinh tế phải đi đôi với từng 

bước đôi mới chính trị theo hướng mơ 

rộng dân chu, bơi dân chủ không chi là san 
phẩm cua phát triển kinh tế, mà còn là một động 
lực hàng đầu thúc đây kinh tế phát triên. Đặt 
vấn đề như vậy trong bài viết này, tôi muốn 
phác họa đôi nét về vấn đề dân chủ trong khung 
cảnh nông thôn đồng bằng Bắc bộ hiện nay 
theo hướng mơ rộng dân chủ ơ cả ba tầng : 
tăng quyên tự chủ của hộ gia đình nông dân, 
tăng quyền tự quản của xóm làng, và tăng 
cường pháp quyên của nhà nước. 


ĐC Tăng quyền tự chủ của hộ gia đình và 
vấn đề tăng trưởng kinh tế nông thôn 


Cũng như nhận định cua phân đông các nhà 
nghiên cứu về nông thôn, tôi thầy sự phân hóa 
xã hội ở nông thôn miền Bắc hiện nay là đang 
trên đà gia tăng' ”. Kết quả điều tra một số xã 
ơ Hà bác và Quảng ninh năm 1992 và 1993 cho 
thấy : ở xã Văn môn (Hà bắc) có 57,6%, ở xã 
Tam sơn (Hà bắc) có 79,3%, ở xã Xuân sơn 

(Quảng ninh) có 75,3% số người cho rằng kinh 
tẾ gia đình mình có tắng trương. Các hộ có kinh 
tế đủ ăn trở lên tăng mạnh hơn các hộ còn thiếu 
ăn và nghèo đói. Cơ cầu xã hội ở nông thôn đang 
biến động theo hướng dân dân hình thành một 
tầng lớp trung nông. Sự biến động trên diễn 
ra dưới tác động của một loạt nhân tố, mà nhân 
tổ đâu tiên phải được tính đến là : hộ nông 
thôn được trao quyền tự chủ trong sản xuất 
kinh doanh. 

Khi được hoi về nguyên nhân của sự tăng 
trưởng kinh tế, 95% số người ở Văn môn 
(1992) cho rằng kinh tế gia đình khá lên là do 


TRẤN LAN HƯƠNG ° 


bán thân biết chiếm lĩnh lợi thế thị trường ;, 
94,7% ở Tam sơn (1993) cho răng gia đình làm 
ăn khẩm khá lên là do sự năng động của ban 
thân ; 89% ở Xuân sơn (1993) khăng định kinh 
tế gia đình khá lên là do biết rực tính toán làm 
ăn. Như vậy, có thể nói : nhân tổ ứự' chư (của cá 
nhân và hộ gia đình nông dân) là nguyên nhân 
hàng đâu làm cho kinh tế hộ phát triên. Việc 
xóa bo cơ chế hành chính quan liêu chuyền sang 
cơ chế thị trường đã làm cho người nông dân 
tăng hứng thú lao động, chịu khó xoay xơ, dám 
nghĩ, dám làm. Nếu như trước đây chủ nghĩa 
bình quân làm cho người nông dân thờ ơ với 
lao động, thì giờ đây qua các con số trên có thê 
thấy : ý thức chủ động, tranh thu cơ hội làm 
giàu ơ người nông dân đã tăng lên. 

Ở nông thôn, việc thi hành một loạt chính sách 
mới về đất đai và thị trường nông sản đã tạo 


- điều kiện cho các hộ nông dân trơ thành các đơn 


vị kinh tế tự chủ. Trước đây, khi chưa được 
giao quyền sử dụng ruộng đất, nông dân luôn 
luôn thụ động, xã bảo trồng lúa thì trồng lúa, 
bảo trồng ngô thì trồng ngô cho dù chất đất 
không phù hợp dẫn tới thất thu. Ngày nay, trên 
mành ruộng khoán được giao, mỗi hộ nông dân 
là một đơn vị kinh tế tự chủ, tự quyết định lấy 
việc sản xuất, kinh doanh. Chính sách chia 
ruộng khoán và trao quyền sử dụng nó cho 
người nông dân, đáp ứng đúng nguyện vọng 
"người cày có ruộng” : 86,3% người dân Văn 
môn thỏa mãn với việc phân chia ruộng đất ; 

- _* Giảng viên Phân viện báø chí, Học viện chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh 


(1) Xem "Sự phân tầng xã hội ở nông thôn miền Bắc", 
Tợp chí Cộng san, só 11-1993 
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84% người dân Tam sơn thỏa mãn với số ruộng 
được chia. Như vậy, bao trùm xã hội nông thôn 
là tâm lý thoa mãn. Đã như vậy thì người dân 
không còn "chỉ mong được í /o", mà còn muốn 
vươn tới chỗ : fŒ (lO đây mạnh san xuất, kinh 
doanh. 

Khả năng tự chủ trong sản xuất của hộ xã viên 
tăng lên, thê hiện ở múc tăng về mua bán và 


ˆ , ^ 4 £ Ầ , ˆ ° 
thuê mướn công cụ san xuất. Về các công cụ 


sản xuất cơ khí loại nhỏ, sức mua ở nông thôn 
hiện nay đã tấng lên. Ơ Văn môn : 12% số hộ 
có máy tuốt lúa ; 2,3% có máy xuy xát ; 2,3% có 
máy bơm nước .loại nho và 0,5% có xe công 
nông. Còn ơ Tam sơn 
4,7% có máy xay xát ; 4% có máy bơm nước. 
Xét về mức độ /r chu trong sản xuất thì các 
gia đình nghèo đói và thiếu ăn là thấp hơn cả, 
thê hiện ở chỗ không có gia đình nghèo đói nào 
có được Ï trong 4 loại nông cụ nói trên. Cũng vì 
vậy mà mức độ bị động trong san xuất, phai 
đi thuê công cụ sản xuất, ở các gia đình nghèo 
đói và thiếu ăn cũng là cao hơn cả. Cụ thê ở 
Văn môn, ty lệ các loại hộ phai “đi thuê công cụ 


san xuất" như sau : hộ nghèo đói : 80% ; hộ 
thiếu ăn : 71,4% ; hộ du ăn : 45,7% ; hộ khá 


gia : 24% ; hộ giàu có : 14,3%. 

khi người nông dân được tự do lưu thông 
nông san, thì kinh tế hộ gia đình được tự chu 
tham gia vào thị trường mua bán san phẩm. Ở 


Văn môn chi có một nhóm nho (I,7%) bán sản 


phẩm cho nhà nước, còn đại bộ phận dân chúng 
bán các sản phâm mình làm ra cho khu vực tư 
thương ; 34,7% bán cho người làng ; ló% bán 
cho người ngoài làng ; và 34,7% bắn cho dân 
buôn. Nhiều sản phẩm làm ra ở Văn môn được 
thu gom và mang đi bán ở các tinh khác, tới thủ 
đô Hà nội và ca ở biên giới Việt - Trung. Đây 
là điểm đáng chú ý đề có chính sách thích hợp. 

Một chị báo khác khăng định quyền tự chủ 
của kinh tế hộ gia đình tăng, là mức độ thuệ 
nhân công và số người đi làm thuê tăng. Người 
dân được tự: chủ về sức lao động, tự do mua 
bán sức lao động, điều đó đã dẫn tới sự hình 
thành các thị trường lao động tại chỗ ở nông 
thôn. Ở Tam sơn, 26% số hộ có thuê nhân công ; 
68% số người được hoi, có đi làm thuê. Ơ Văn 
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: 64% có máy tuốt lứa ; 


môn, I6,3% có thuê nhân công và người giúp 
việc ; 15,3% có đi làm thuê đê tăng thêm thu 
nhập. Trong xã này, thôn Mẫn xá có kinh tế khá 
nhất so với các thôn khác thì cũng là thôn có tỷ 
lệ thuê nhân công (34,1%) và tỷ lệ đi làm thuê 
(24,1%) cao nhất. Như vậy, ở nơi nào kinh tế 
càng phát triên thì ở nơi đó sự trao đôi hàng hóa 
sức lao động càng nhiều. Vì vậy, cần sớm ban 
hành luật lao động đề kiêm soát, điều tiết sự 
mua bán sức lao động. 

Hệ quả của sự tự chủ về thân thê và tự do 
tham gia vào các loại thị trường là sự: gia tăng 
mức độ di động trong không gian xã hội. Trong 
số những người dân Văn môn trả lời phỏng 
vấn thì 97,7% đã từng ra khỏi làng ; 15,3% đã 
sang huyện khác ; 80,7% đã tới tính khác ; và 
2% đã ra nước ngoài. Tần số di động : 
ngày/lần là 90% ; tuần/lần là 16% ; tháng/lần 
là 36% ; và nănVlần là 33.7%. Điều này chứng 
to : ơ nông thôn hiện nay, người ta đã phá bo 
truyền thống đóng kín cấu trúc làng xã trong 
kinh tế tự túc, tạo ra thị trường mơ giữa các 
làng xã - vùng miền - đất nước. 

Tóm lại, có thê thấy rõ tác đông tích cực của 
việc đổi mới cơ chế kinh tế làm tăng quyền 
tự chu cho hộ gia đình nông thôn, thúc đây sự 
tăng trương kinh tế hộ và kinh tế nông thôn nói 
chung. 


II - Tăng quyền tự quan xóm làng và vấn 
đề đây mạnh sản xuất - kinh doanh hàng hóa 


Trong khuôn khô bộ máy chính quyền hiện 
nay, thiết chế chính trị, cấu trúc quyên lực và 
sự vận hành cua chúng ở nông thôn đồng bằng 
Bắc bộ vẫn lây xã (thường là xã ghép cưa các 
làng cô truyền) làm đơn vị cuối cùng cua quan 
lý hành chính. Từ năm 1945 đến nay, qua hai 
cuộc kháng chiến, qua cải cách ruộng đất và 
phong trào hợp tác hóa hơn 20 năm, các làng cô 
truyền thực tế đã bị lông ghép vào khung hành 


-chính cua xã, -dân dần mất đi tính tự quản 


truyền thống. vốn có. Đê chữa trị căn bệnh lâu 
nay do sự tắc nghẽn cơ chế quyết, định gây 
nên, cần áp dụng nguyên tắc phân cấp lại cho 
hợp lý, chuyên một phần đáng kê quyền 
quyết định và gánh, nặng vốn dồn vào cấp xã 
đang bị quá tại, xuống cho cấp thôn, làng. Đề 
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khôi phục †ại sự tự quan cua làng cô truyền mà 
các hợp tác xã thời bao cấp đã làm mất đi, mô 
hình tô chức và hoạt động của chính quyền xã 
hiện nay được bô sung thêm đội ngũ trưởng 
thôn, xóm. Việc cai cách cơ ‹cấu hành chính xã 
theo hướng mơ rộng sự tự quan cua người 
dân không chỉ cho phép tạo ra mặt bằng xã hội 
ôn định, mà còn bao đam tính năng động cua xã 
hội công dân, góp phần đây mạnh sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, phù hợp với cơ chế kinh 
tế thị trường. 

Sự hình thành quy chế nhà nước và hoàn 
thiện bộ máy hành chính ơ cấp thôn xóm, việc 
bầu chọn các trương thôn xóm và sự hoạt động 
tương đối có hiệu quả của các trưởng thôn xóm 
mới được bầu đã có tác dụng tích cực trong 
việc giúp chính quyền hướng dẫn hoạt động 
sản xuất kinh doanh theo hình thức tự quản. 
80% số người được hỏi ở Văn môn cho rằng 
chức trương thôn là cân thiết. Hiện nay có một 
nhóm ý kiến (27.7%) đề nghị nhất thê hóa hai 
chức danh trương thôn và chủ nhiệm hợp tác 
xã, đề người trương thôn có quyên quản lý 
toàn diện kinh tẾ - xã hội của thôn xóm. Qua 
phóng vấn sâu tìm hiểu thêm thì đại bộ phận 
trong nhóm ý kiến này không chu trương giai 
tán hợp tác xã. Họ muốn tập trung quyên tự 
quan địa phương vào một đại diện là trương 
thôn. Các quyền lực hợp thành (như quản lý 
kinh tế, quan lý hành chính, trật tự an ninh, văn 
hóa, v.v.) sẽ giao cho các phó trương thôn hoặc 
Uy. viên hội đồng quan trị thôn xóm phụ trách. 
Điều này tương tự như mô hình truyền thống 
tự quan làng xã ơ nóng thôn Việt nam ngày xưa. 

Người dân cần ở người trương thôn những 
gì ? Trước hết phải là người địa phương (68% 
ý kiến trả lời), do dân trực tiếp đề cứ và bầu 
bằng phiếu kín (76% ý kiến trả lời). Người 
đó phải biết làm kinh tế giỏi (22.3% ý kiến trả 
lời), và đương nhiên phai là người có đạo đức 
(56,3% ý kiến trả lời) và nhiều tiêu chuẩn tối 
đẹp khác. Ơ đây ta thấy có xu hướng muốn 
tăng tính đại diện trực tiếp và đề cao việc làm 
giàu. Song với truyền thống trọng nghĩa trọng 
tài, người dân nông thôn chuộng phương án kết 
hợp giữa năng lực làm giàu với tư cách đạo 


đức tốt, giữa tự do dân chủ với kỷ cương, 
mực thước chung của cộng đồng xóm làng. 

Đội ngũ các trương thôn xóm đã phan ánh 
được tiếng nói cua người dân lên chính quyền 

xã ; và trước mỗi quyết định, chính quyền xã 
đã phái tính đến tiếng nói này. Với bộ máy 
trương thôn xóm, căn bệnh kém hiệu lực cưa - 
chính quyền xã đang được khắc phục. Xã 
không phải ôm đồm nhiều công việc mà đề cho 
xóm thôn tự giai quyết. Chúng ta có thể thấy 
được tính hiệu qua này khi hơi dân về "nơi 
khiếu tố" khi quyền lợi của họ bị vi phạm : 
39% trả lời đến chính quyền thôn và 47,3% trả 
lời đến chính quyền xã, như vậy tới 86,3% 
khẳng định tính hiệu lực trực tiếp của: chính 
quyền thôn xã (chỉ có 27,7% đến các cấp cao 
hơn). Để tăng thêm tính hiệu lực này, cần chú 
ý nâng cao trình độ hiểu biết của cán bộ thôn 
xã. Chính quyền và cộng đồng làng xã cũng đã 
chú ý ngắn ngừa mặt trái của cơ chế thị 
trường, khong đẻ các tệ nạn xã hội lầy lan, làm 
cho người dân không an tạm làm ấn, đây mạnh 
sản xuất kinh doanh. Khi được hoi vẻ "các trơ 
ngại trong sản xuất kinh doanh” thì ở Văn môn 
chị có : 0,3% kêu ca về trật tự an nình làng Xã; 
0,3% phàn nàn về sự chiếm dụng vốn cua 
nhau ; 0,3% kêu ca có sự tranh chấp đất đai. 
Điều đó cho thấy việc tăng cường tính dân chủ 
trực tiếp thông qua đại diện cấp thôn xóm, đã 
góp phần tạo thuận lợi cho người dân đây 
mạnh sản xuất, kinh doanh. 


HII - Tăng cường nhà nước” pháp quyền 
của dân, do dân, vì dân và vẫn đề chuyên 
mạnh sang kinh tê thị trường 


Người dân nông thôn hiện nay chủ yếu 
muốn íự đo "mưu cầu hạnh phúc", song điều 
đó không có nghĩa là người ta không cần tới 
sự-hỗ trợ của hợp tác xã, của nhà nước. Điều 
tra cho thấy : đại bộ phận nông dân vẫn cần 
hợp tác xã hỗ trợ về các dịch vụ như thủy lợi 
(83%), bảo vệ thực vật (17.3), làm đất 
(9,3%)... Người dân nông thôn hiện nay không 
chỉ mong muốn tăng cường dân chủ trực tiếp 
(nghĩa là tíng cường tự do cá nhân và tự quản 


của cộng đồng thôn xóm), mà còn mong muốn 


tắn cường sức mạnh cua nhà ước pháp 
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_ Điều tơ 


quyền nói chung và tăng cường hiệu qua của 
luật kinh tế nói riêng. 


Chuyên sang kinh tế thị trường cũng có. 


nghĩa là hình thành cơ chế thực hiện dân chủ. 
Hơn thế nữa, mơ rộng dân chủ có tác động trở 
lại như một động lực hàng đầu thúc đây kinh 
tế phát triên. Do đó, khắc phục những khó 
khăn, trơ ngại cua việc mơ rộng dân chu trong 
kinh tế và chính trị. cũng là khắc phục phần 
nào những khó khăn, trở ngại của quá trình 
chuyền sang cơ chế thị trường. 

Ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ hiện nay, 
VIỆC chuyên sang cơ chế thị trường nói chung 
còn ở mức độ rất thấp. Lấy xã Văn môn, một 
xã phát. triển vào loại khá ở nông thôn đồng 
bằng Bắc bộ, làm ví dụ. Ở đây mỚI chi có : 
13% số hộ đã chuyển : ca v00 số hộ chưa 
chuyển ; 
thị trường. Nguyên nhân chính cua tình hình này 
là do chỗ người dân ở đây chủ yếu vẫn phải 
tự lực khắc phục những trơ ngại trong quá trình 
chuyển sang cơ chế mới, họ chưa được kinh 
tế tập thê và nhà nước hỗ trợ. 

Khó khăn và trở ngại thì có nhiều, nhưng đáng 
- kê là : thuế cao, vốn thiếu, phương tiện thiểu, 
sản phâm ứ đọng... Như vậy, khó khăn to lớn 
nhất đối với người dân và xã hội nông thôn 
hiện nay là nói chung chưa tạo ra được ưu thế 
thị trường trong cạnh tranh. Cái vòng luần quân 
cua sự nghèo nàn và lạc hậu xuyên suốt lịch sư 
xã hội nông thôn tạo ra điêm xuất phát quá thấp 
kém, nghĩa là hết sức bất lợi trong cơ chế thị 
trường. 

Hơn nữa, thị trường ở nông thôn đồng bằng 
Bắc bộ vốn rất yếu ớt trong truyền thống 
nông nghiệp tự cung tự cấp khép kín trong 
phạm vi xóm làng, lại bị mô hình kinh tế tập 
trung bao cấp kiềm chế suốt mấy chục năm 
qua, nên nay hình thành trở lại hết sức khó 
khăn, chật vật. Nhiều yếu tố "hoang dã" của 
thị trường làm cho người dân lo lắng, không 
an tâm làm ăn. Cùng với việc chuyên sang cơ 
chế thị trường, mặt trái của cơ chế thị trường 
với các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội 
(như cờ bạc, rượu chè, ma chay cưới xin nặng 
nẻ, hối lộ, tham nhũng, buôn lậu, mê tín dị 
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: và 64% số hộ đang chuyên sang cơ chế" 


đoan, làm hàng giả...) bộc lộ ngày càng rõ. Đề 
chống lại các tiêu cực và tệ nạn xã hội ấy, 
người dân cần "lệ làng", "phép nước" thật 
nghiêm mình. Nhà nước cần lấy luật làm 
chuân và lấy sự thỏa thuận của cộng đồng đê 
bồ sung, thì mới ngăn chặn được mặt trái nói 
trên cua cơ: chế thị trường. 

Mong muốn của người dân ơ nông thôn hiện 
nay là nhà nước đôi mới hơn nữa chính sách 
vĩ mô, giúp họ thích nghi với cơ chế thị trường 
đang hình thành ở nông thôn. Nguyện vọng bức 
thiết của các nhóm xã hội khác cũng là muốn 
nhà nước đôi mới nhanh chóng và mạnh mẽ 
hơn nữa hệ thống kinh tế và chính sách kinh tế 
quốc gia theo cơ chế thị trường, bởi vì họ ý 
thức được răng : năng động hóa vi mô chỉ thực 
sự có hiệu quả kinh tế, khi điều tiết vĩ mô của 
nhà nước là hợp lý trên tất cả các thị trường 
vùng - miền, nông thôn - đô thị, trong nước - 
ngoài nước. Hiện tại, người dân mong muốn 
Đăng và Nhà nước có một hệ thông chính sách 
giải toa mạnh hơn nữa cơ chế quản lý cũ, đê 
tạo ra động lực phát triên và giai phóng sức san 
xuất, khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong 
dân. Ề | 


% 


Thực trạng và xu hướng chuyển đôi cơ chế 
dân chủ ở nông thôn được thấy khá rõ qua các 
mẫu đại diện của khảo sát, điều tra xã hội học. 
Thực chất của đôi mới cơ chế đó là mở rộng 
tự do dân chủ sao cho thích hợp với yêu cầu 
chuyên sang kinh tế thị trường. Công cuộc đôi 
mới hệ thống chính trị hiện nay đang dịch 
chuyên đúng theo phương hướng đó, bằng cách 
kết hợp cả hai quá trình : một mặt, mở rộng các 
hình thức tự do, dân chủ trực tiếp (như tăng 
quyền tự chủ của hộ gia đình và quyền tự quản 
cua xóm làng) ; và mặt khác, tắng cường tự do 
dân chủ thông qua hệ thống đại diện, tức là tăng 
cường nhà nước pháp quyền theo định hướng 
xã hội chu nghĩa. Chính giải pháp kết hợp hai 
mặt này đang tạo ra nguồn động lực mới : động 
lực trực tiếp do năng động vị mô, và động lực 
tông hợp nhờ đoàn kết quốc gia đê cho quá 
trình chuyên sang kinh tế thị trường hiện đại 
được trôi chảy, thông suốt. 
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Họp mặt cộng tác viên và bạn đọc 
TẠD CHÍ CỘNG 6ẨN khu vực phía Nam 


IÉP theo cuộc họp mặt cộng tác viền khu vực 

phía Bắc, tô chức ở Hà nội hồi đầu năm, 

ngày [-3-I994, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ biên 
tập Tạp chí Cộng san đã tô chức cuộc họp mặt 
cộng tác viên và bạn đọc khu vực phía Nam. 

Các đồng chí Võ Trần Chí, Uy viên Bộ chính trị, 
Bí thư Thành uy TP Hồ Chí Minh ; Lê Thanh Nhàn, 
Ủy viên Trung ương Đang, Phó trường Bạn tư 
tưởng - văn hóa trung ương ; Trần Trọng Tân, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ 
Chí Minh ; Phan Văn Trang, Bí thư Tính ủy Đồng 
nai ; Trần Vấn Tư, Ủy viên thường vụ, Trương Ban 
tuyên giáo Cần thơ ; đại điện ban tuyên giáo các tinh 
Bà rịa - Vũng tàu, Long an... cùng nhiều giáo sư, tiến 
sĩ, nhà nghiên cứu lý luận, nhà quản lý kinh tế, văn 
hóa, xã hội, nhà báo, nhà văn... là cộng tác viên của 
Tạp chí đã tới dự. Một số đại diện tính ủy và cá 
nhân không tới dự được đã gưi thư cho cuộc họp 
mặt. 

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên 
Trung ương Đang, Tông biên tập Tạp chí Cộng san 
báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Tạp chí trong 
năm 1993 và phương hướng nhiệm vụ công tác biện 
tập của Tạp chí trong năm 1994, một số cộng tác 
viên đã phát biểu ý kiến. 

Các ý kiến đều nhất trí với những nhận định 
cua đồng chí Tổng biên tập, và nhấn mạnh rằng : 
Trong nắm 1993, Tạp chí đã có nhiều cố gắng, đạt 
được những bước tiến đáng kê ; tính lý luận, tính 
tông kết thực tiễn và tính chiến đấu được nâng 
thêm. Đặc biệt, Tạp chí đã tuyên truyền Kịp thời. 
tập trung và có hệ thống các nghị quyết của Trung 
ương, Bộ chính trị, Ban bí thư, các chu trương chính 
sách lớn của Đảng và Nhà nước ; có nhiều bài viết 
tốt đầu tranh với những quan điêm sai trái, bảo vệ 
chu nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng : phê phần 
kịp thời những luận điệu sai trái trong các vân đề 
về quyền con người. vấn đề văn hóa, văn nghệ, 
xuất bán : vạch trần những âm mưu "diễn biến hòa 
bình" của các thế lực thù địch hòng đưa cách mạng 
nước ta đi chệch hướng. Hiệu qua xã hội cua Tạp 
chí đã tăng lên rõ rệt. Số lượng phát hành qua bưu 
điện rígày càng cao. 

Mặt hạn chế của Tạp chí là chất lượng lý luận, 
hàm lượng thông tin khoa học trong một số bài còn 
yếu ; tính khái quát trong một số bài tông kết thực 


tiễn chưa cao ; cách viết bài chậm đôi mới và một 
số bài còn thiếu tính thuyết phục. : 

Năm 1994, đê tiếp tục phát huy những kết qua 
cua các năm trước, trong phương hướng biên tập, 
Tạp chí Cộng sản cần đi sâu thêm vào những vẫn 
đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê- -nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ơ nước 
ta. Đồng thời, Tạp chí cần chú trọng hơn những 
bài tông kết thực tiễn trong công cuộc đôi mới, 
những bài nghiên cứu khoa học và máng bài đầu 
tranh, phê phán những quan điềm sai trái, uốn nắn 
những nhận thức lệch lạc... 

Về các đề tài cụ thể, một số đồng chí gợi ý Tạp 
chí nên có thêm những bài về quản lý đô thị, giới 
thiệu các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật thế giới, nhà nước pháp quyền, thể chế kinh 
tế mới, kinh nghiệm quán lý kinh tẾ của các nước. 
công I tác vận động quần chúng, công tác cán bộ nữ... 
cố gắng đi sâu phân tích, lý giải những CƠ SƠ lý 
luận, căn cứ khoa học của đường lối, chính sách 
của Đăng và Nhà nước ta. 

Về hình thức, Tạp chí cần tiếp tục đổi mới, có 
nhiều bài ngắn với cách viết sinh động. hấp dẫn 
hơn, có nhiều "món ăn" hơn. Có thê đăng thêm một 
số công trình nghiên cứu khoa học trong các chương 
trình KX. Tạp chí cũng cần suy nghĩ cách liên kết, 
"hợp lưu" với một số báo và tạp chí khác để làm 
cho bài vở có chất lượng hơn, kịp thời hơn. Cố 
gắng trẻ hóa cả đội ngũ cộng tác viên và bạn đọc. 

Nhiều đồng chí to ý tin Tăng, là một tạp chí-lớn 
cua Đang, có uy tín cao về mặt lý luận chính trị và 
khoa học, là: đài liệu "gối đầu giường" không thê 
thiếu của nhiều bạn đọc, nhất là những người làm 
công tác lý luận và giảng dạy bộ môn chính trị, Tạp 
chí Cộng sản trong thời gian tới chắc chắn sẽ 
vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, làm tốt hơn nữa những 
nhiệm vụ mà Trung ương giao cho, xứng đáng với 
lòng tin yêu của bạn đọc. Thực tế vừa qua cho thấy, 
nhuận bút của Tạp chí tra cho người viết chưa cao 
như một số báo khác, nhưng rất nhiều giáo sư, tiến 
sĩ, nhiều cây bút có uy tín, nhiều nhà khoa học và 
quan lý vẫn đến rất đông với Tạp chí của Đảng, 
đó quả là một "dấu hiệu dương", một dấu hiệu tích 
cực mà ý nghĩa của nó vượt ra ngoài phạm vi mối 
quan hệ thông thường giữa cộng tác viên và một tòa 
soạn báo. 
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VẼ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦƯ 
"MỞ RỘNG" CỬA MỸ. 


ỚI bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng 
Lm hợp quốc ngày 27-9-1993, lần đầu tiên 

Tông thống Bin Clin-tơn cho thấy những 
luận điểm cơ bản trong học thuyết của ông. Học 
thuyết Clintơn đến nay chưa hoàn chính, có 
nhiều điểm còn tranh cãi, nhưng những nét cốt lõi 
cua nó đã rõ. 

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC 

Sau khi Liên xô sụp đồ, cuộc đối đầu Xô - Mỹ 
kéo dài ngót nửa thế ký, chấm dứt. Tình hình 
quốc tế đang đứng trước một khúc quanh lịch 
sử mới. Mỹ cho răng "rõ ràng nước Mỹ yên tâm 
và an toàn hơn so với trước đây" (An-brai-tơ, 
23-9-1993) hay "sự thách thức đối với Mỹ ngày 
nay là lãnh đạo trên nền tạng cơ hội nhiều hơn là 
Sợ hai” (La-cơ, 2l-9-1993). Mỹ tự nhận là siêu 
cường duy nhất còn lại, do đó, Mỹ cần chớp 
thời cơ thúc đây các giá trị và lợi ích của Mỹ trên 
toàn cầu, tìm cách áp đặt một trật tự thế giới kiêu 
Mỹ. 

Tuy nhiên, bước sang thập ky mới. tình hình 
quốc tế tiếp tục biến động rất nhanh chóng và 
hết sức phức tạp, khó lường trước được hết. 
Suốt thời gian dài chiến tranh lạnh, nước Mỹ 
lâm vào tình trạng trì trệ, xuống cấp nghiêm trọng 
về kinh tế, xã hội, văn hóa, đạo đức, giáo dục, 
đe dọa vai trò siêu cường toàn cầu của Mỹ. 

Thách thức đối với Mỹ là gì ? Cựu bộ trưởng 
quốc phòng Mỹ A-xpin đã xác định : Mỹ đang 
đứng trước 4 mối hiểm họa (đương nhiên là theo 
cách nhìn kiêu "nước lớn" của Mỹ). Đó là : 

I - Việc phô biến vũ khí giết người hàng loạt, 
đặc biệt đối với các nước mà Mỹ cho là "vô trách 
nhiệm", "thâm hiêm" như I-ran, I-rắc... 

2 - Các vẫn đề khu vực như xung đột dân tộc, 
tranh chấp lãnh thô. tôn giáo ; nạn khủng bố do 
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nhà nước bao trợ, nạn nghèo khô bệnh tật ; ô 
nhiễm môi trường toàn cầu. _ 

3 - Quá trình dân chu hóa (có lợi cho Mỹ và 
phương Tây) ơ các nước thuộc Liên xô cũ và ở 
nhiều nước đang phát triển có thể bị đảo ngược. 

4 - Một nền kinh tế Mỹ yếu kém về mặt phồn 
vinh trong nước và khả năng cạnh tranh quốc tế 
và an ninh môi trường. 

Trên cơ sơ xác định lại vai trò và lợi ích căn ban 
cúa Mỹ trong thế giới mới, để đối phó với 
thách thức và chớp thời cơ, chính quyền 
Clin-tơn đã đưa ra chiến lược toàn cầu "mở rộng" 
hay "khuếch trương” (enlargement), thay thế 
chiến lược "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản và 
chiến lược "vượt trên ngăn chặn” thời chiến 
tranh lạnh. Theo quan điêm của Mỹ. khi "đối thú 
toàn cầu chủ yếu nguy hiểm nhất" của Mỹ là 
Liên xô trước đây biến mất, thì nhiệm vụ và mục 
tiêu rung tâm của chiến lược "mở rộng" là : mơ 
rộng quan niệm dân chủ kiêu Mỹ, mơ rộng kinh 
tế thị trường tự do trên toàn cầu (chủ yếu tại 
những nơi Mỹ có "lợi ích an ninh lớn nhất và có 
khả năng dẫn tới thay đổi lớn nhất"). Ngày 
21-9-1993, La-cơ, cô vẫn an ninh quốc gia cua 
Mỹ nói rằng : dân chủ gồm tuyến cử đa đảng. tư 
pháp độc lập và nhân quyền. Cũng theo La-cơ. 
nền dân chủ thị trường (market democracy) cua 
phương Tây là nền dân chủ mang tính lật đô đối 
với các chế độ "độc tài" cai trị "bằng thần 
quyền hay tham nhũng, hay kế hoạch hóa tập 
trung". Cốt lõi của chiến lược mới là sứ đụng 
dân chu nhân quyền, kinh tê thị trường tự do 
kiêu phương Tây đê thực hiện diễn biến hòa bình 
ơ các nức xã hội chủ nghĩa và lật đô các nhà 
nước không cùng chung quan niệm giá trị với 


* Đại tá. Viện nghiên cứu chiến lược 


Thế giới : Vốn đẻ, sự kiện 


Mỹ, xây dựng một trật tự thế giới mới thuận 
khiết tư ban chủ nghĩa theo mô hình Mỹ. 


MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC 


Chiến lược "mơ rộng" chính thức chào đời 
vào ngày 27-9-1993 nhưng trước đó những yếu 
tố chủ chốt của nó đã manh nha trong chương 
trình tranh cứ và các tuyên bố của Clin-tơn. Trong 
tông thê chiến lược quốc gia, ông ta nhiều lần 
nhắn mạnh nhiệm vụ trung tâm là xây dựng lại 
nước Mỹ đê duy trì địa vị siêu cường lãnh đạo 
thế giới lâu dài của Mỹ. Chiến lược an nĩnh 
quốc gia Mỹ dựa trên 3 trụ cột : phục hồi phồn 
vinh kinh tế (hàng đầu) : quân sự mạnh sau khi 
cắt giảm nhiều quân số; thúc đây dân chủ và nhân 
quyền trên thế giới (Clin-tơn, 18-I-I993). Trên 
thực tế, những nội dung được trình bày dưới 
dạng "4 mục tiêu” (La-cơ, 21-9-1993), "6 ưu tiên” 
(Cri-xtốp-phơ, 4-l 1-1993), "10 điểm" (Lo, trợ lý 
ngoại trương, 31-3-1993; hoặc "chiến thắng hai 
cuộc chiến tranh khu vực lớn" (A-xpin, 
I-9-1993), đều là sự cụ thể hóa "3 trụ cột" mà 
Clin-tơn đã nêu ra. 

Tuy nhiên, mỗi công thức của mỗi nhà chiến 
lược đều có ý nghĩa quan trọng riêng có của nó. 

4 mục tiêu chiến lược pôm : Một là, cung cố 
vững. chắc ba nền dân chủ thị trường lớn, gôm 
Tây Âu, Nhật, Bắc Mỹ. Hai là, củng cố và mở 
rộng nên dân chủ thị trường tại những địa bàn 
“thẻh chốt như Đông Âu, Liên vải cũ, tiếp đó là châu 
Á - Thái bình dương, Tây bán cầu, châu Phi. Ba là, 
đối phó với các nước "tụt hậu”, trọng điểm là 
các nước I-ran, I-rắc, Mi-an-ma... ; giúp các 
nước này chuyên hóa hòa bình, thoát khỏi tình 
trạng "phan dân chủ", đóng kín cửa. Đồng thời, 
giúp các nước tụt hậu khác là các nước chi cai 
cách kinh tế theo hướng thị trường mà không 
chịu cai cách chính trị. Bốn là, thực thi các hoạt 
động "nhân đạo" và "thúc ép hòa bình" đề mơ rộng 
nền dân chủ thị trường, trọng điêm là ơ những 
nơi có kha năng tạo ra thay đổi nhất. Tùy theo tình 
hình cụ thê và dựa vào các nguyên tắc lợi ích và 
tính kha thi, có hiệu quá và không bị sa lầy. được 
nhân dân Mỹ đồng tình, Mỹ sẽ chú trọng hành 
động đa phương dưới danh nghĩa Liên hợp quốc 
hay các tô chức khu vực. Mỹ sẽ hành động đơn 
phương khi lợi ích an ninh bức thiết cua Mỹ đặt 


ra. Về quân sự, ngoài lực lượng cho hai cuộc 
chiến tranh khu vực lớn, Mỹ sẽ dành một lực 
lượng tinh nhuệ là 50000 quân để thúc ép và can 
thiệp hòa bình. 

Trong 6 ưu tiên đối ngoại và 10 điểm chính sách 
đối với châu Á - Thái bình dương, điều ưu tiên 
trước mắt là hỗ trợ chủ yếu Liên bang Nga ôn 
định tình hình, chuyên sang nên dân chủ thị 
trường và liên minh với phương Tây. Còn điều 
ưu tiên cơ ban lá, đài là tăng cường lợi ích kinh 
tẾ và mậu dịch đối ngoại, từ đó xúc tiến việc 
cung cố và phát triên NAFTA (Hiệp định mẫu 
dịch tự do Bắc Mỹ), GATT (Hiệp định chung về 
thuế quan và mậu dịch) ; từng bước nâng cấp 
khối APEC (Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái bình 
dương) cả về hợp tác an ninh ; thúc ép Nhật, Trung 
quốc và các nước Đông Á khác mơ cưa cho hàng 


. hóa Mỹ, nhằm giải quyết thâm hụt mậu dịch, 


phục hồi nền kinh tế Mỹ. Mục tiêu của Mỹ là 
tiên tới năm quyền chỉ phối khu vực châu Á - 
Thái bình dương, nơi hiện nay cũng như sang đầu 
thế ky 21 kinh tế phát triên năng động nhất thế 
uiới. Trong những năm 90 của thế ký này, Mỹ 
dự định duy trì ở châu Âu 100000 quân, ơ Đông 
Á 98 000 quân, chủ yếu ở Đông - Bắc Á. Dư luận 
cho rằng, châu Á - Thái bình dương đang trở thành 
trung tâm của chính sách kinh tế đối ngoại cua 
Mỹ. Trọng điểm chiến lược toàn cầu Mỹ cũng 
đang chuyên dịch dần sang châu Á - Thái bình 
dương, trước hết trên lĩnh vực kinh tế và mậu 
dịch ; tiễn tới hình thành "cộng đồng Thái bình 
dương mới”, với yếu tô cốt lõi : chia sẻ "phòn 
vinh, sức mạnh và giá trị dân chu”. 


THAM VỌNG QUÁ LỚN, 
ĐÂY MÂU THUÂN, LÔI THỚI 


Chiến lược "mơ rộng" có tham vọng chớp 
thời cơ, thúc đầy việc bành trướng nèn dân chủ 
thị trường từ châu Mỹ, châu Âu ra toàn thế giới. 

Trước hết, đây là nền dân chủ thị trường kiêu 
nào 2 Hãy nghe Brê-din-xki, bộ não chống cộng 
khét tiếng, tra lời. Trong cuốn “Ngoài vòng kiêm 
soát - sự rối loạn toàn cầu bên thêm thể ky XXƑ 
(1993). ông ta buộc phai thừa nhận : Mỹ là một 
xã hội có nên "văn hóa kích dục" từ các kênh 
truyền hình hằng ngày ; một xã hội "hương lạc 
cá nhân, tình dục và tội ác” ; một xã hội ơ đó tự 
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do dân chủ, nhân quyền, đã vượt khỏi "trách 
nhiệm công dân" theo tính thần truyền thống cua 
hai bản Hiến pháp Pháp và Mỹ thế ký 18. Hay 
như. Thu tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia 
Mô-ha-mát từng đánh giá : đó là nền dân chủ 
"mục nát", "bị bóp méo ", "chú trọng đến hình 
thức hơn là thực chất" (báo Nation, 10-1993). 

Xuất phát từ tham vọng thống soái, chi huy và 
kiểm soát mọi quá trình phát triền của nhân loại, 
chỉ phối mọi quốc gia dân tộc, Mỹ đưa ra thuyết 
chủ quyền "hạn chế", buộc các dân tộc khác nhất 
nhất tuân theo cái gậy chỉ huy và lợi ích của một 
"đế chế quân sự", như báo Pháp LOpinion (Chính 
kiến) mới đây nhận xét. Tuy nhiên. thế giới đã 
khác xưa, đã chuyên sang thời kỳ mới, trong đó 
các dân tộc, nhân dân các nước trên thế giới đã 
giác ngộ hơn. Họ ý thức được việc phai tự giai 
phóng khoi mọi hình thức áp bức, bóc lột, bá 
quyền của bất cứ thế lực nào. Họ không cam 
chịu mãi cảnh nghèo khô trong lúc một bộ phận 
thiêu số (16-17%) sống xa hoa phung phí tột độ. 

Thế giới mới sau chiến tranh lạnh, như 
Brê-din-xki nhận xét, nằm "ngoài vòng kiểm soát" 
của bất cứ siêu cường bá quyền nào. Tham vọng 
toàn cầu của Mỹ quả là lực bất tòng tâm. Chính 
sách đối ngoại và chiến lược toàn cầu "mơ rộng" 
chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn trong bản thân, 
và đối lập ngay với các đồng minh chiến lược 
cua Mỹ. 

Tây Âu đã tiến một bước quan trọng trong việc 
nhất thê hóa trên cả ba mặt : kinh tế, chính trị và 
an ninh. Nhật bản từ địa vị siêu cường kinh tế 
đang chuyên thành cường quốc chính trị, và chưa 
có gì bảo đảm là sẽ không trở thành cường quốc 
quân sự. Nga với kho vũ khí hạt nhân không lò, 
kẹt khi hồi phục, không dễ gì một bề để Mỹ xö 

¡. Trung quốc, Ấn độ và nhiều nước khác 
Xã công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh chóng. 
-_ Tông biên tập tạp chí Mỹ Foreign Affairs (Các 
vấn đề đối ngoại), Hai-len, cho rằng : "sức 
mạnh lớn nhất hiện nay là chủ nghĩa dân tộc đang 
diễn ra khắp nơi thông qua chủ nghĩa Hồi giáo, 
chủ nghĩa khu vực, chủ nghĩa bao hộ mậu dịch, 
các cuộc xung đột sắc tộc và những cuộc đảo lộn 
cách mạng. Đây là “hình dáng cua một giai đoạn 
chuyên tiếp có thê kéo dài hàng thập ky trước khi 
những đường hướng lớn của một trật tự thế 
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giới mới xuất hiện". "Việc quan lý hiện tượng 
muôn ve mới nay sinh đó đòi hỏi những phương 
bé tài chính mà hiện nay Mỹ không thể đáp ứng 
nôi”. Hơn nữa, siêu cường Mỹ với bao khó khăn 
chồng chất về kinh tế, tài chính, bê bối về xã 
hội, văn hóa, đạo lý, không thể là tấm gương và 
có đủ cơ sơ tài chính kinh tế để đóng vai trò thống 
soái thế giới. 

Các quan chức Mỹ, kề cả tông thống Clin-tơn, 
đã nhiều lần tuyên bố răng Mỹ không thể làm 
sen đầm quốc tế, không giải quyết được mọi 
vấn đề cua thế giới, không áp đặt mô hình dân 
chủ Mỹ. Thế nhưng, họ vẫn dành cho mình 
quyền "lãnh đạo thế giới", vẫn coi mọi nơi, mọi 
chốn trên thế giới đều có lợi ích của Mỹ. Do đó, 
họ đã và đang thúc đây Liên hợp quốc hoặc tự 
mình can thiệp vào nơi này nơi khác đê xúc tiến 
nền dân chu thị trường vì lợi ích của Mỹ. 

Theo Tô-mát Phrây-men, nhà bình luận chính tn 
của tờ Thời báo Niu-Oóc, chính quyền Clin-tơn 
tuy đã chuyên sang chiến lược mới nhằm mở 
rộng "gia đình các nền dân chủ tự do", nhưng trên 
thực tế nó vẫn mơ rộng sự can thiệp như thời 
chiến tranh lạnh, biến chiến lược "mở rộng" thành 
một dạng “ngắn chặn mới". Tất nhiên, đề tránh 
khỏi bị sa lầy và thất bại như trước đây trong 
chiến tranh Việt nam, hiện nay Mỹ cân nhắc, tính 
toán kỹ hơn : chí tham dự vào cuộc khung hoàng 
nào mà mình có thê chế ngự, với mục tiêu rõ ràng, 
thời gian hoạt động có giới hạn và kịp thời rút 
lui khi cần thiết. Do đó, Phrây-men đã đặt câu hỏi : 
Phải chăng chính sách đối ngoại của Clin-tơn thực 
sự là chính sách tự ›.găn chặn ? Thực tế phát triển 
cua tình hình sẽ giai đáp câu hoi đó. 

Rõ ràng, tư duy chiến lược của Mỹ hiện nay 
vẫn chưa thoát ra khói lô gích can thiệp và áp đặt 
kiểu đế quốc chủ nghĩa trước đây. Nó chưa từ 
bo các thu đoạn bạo lực, đầy mâu thuẫn, kiêm 
chế và triệt tiêu lẫn nhau, những thủ đoạn đã quá 
lỗi thời TUỆ bối cảnh thế giới mới. 

Cuộc sống chứng to chính sách đối ngoại của 
Mỹ chưa có kết quả mong muốn. Thực tế ở 
Xô-ma-li, Ha-i-ti, Nam tư cũ và nhiều nơi khác 
trên thế giới nói lên điều đó. Phải chăng ông 
Clin-tơn vẫn chưa có phương tiện và nghị lực cần 
thiết đê thực hiện những gì tình hình mới đòi hỏi 
và từ bỏ những chính sách lỗi thời ? 


Một nét đặc trưng 
của nên 
kinh tế thế giới 


NGÔ MẠNH LÂN “* 


ẤT cứ một quốc gia nào muốn phát triển 

kinh tế, đảm bảo ấm no cho nhân dân, giữ 

vững được chủ quyền, trong bối canh 
nền kinh tế thế giới ngày càng toàn - cầu - hóa 
hiện nay, đều cần có hai điều kiện : 

Một là, phải có một cơ cấu sản xuất công - 
nông nghiệp đa dạng, có năng suất cao, có tỷ lệ 
tăng trưởng hợp lý, phù hợp với điều kiện 
thực tế, khách quan trong nước. Cơ cấu này 
phải ngày càng hòa nhập thành một hệ thống 
san xuất hoàn chinh, tạo nên quá trình tích lũy 
vốn để tái sản xuất và đầu tư thuận lợi. Cần 
đưa vào kết cấu hệ thống sản xuất đó mọi sáng 
kiến và thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến 
đề tạo ra tỷ lệ tăng trưởng hợp lý và bên vững, 
năng suất lao động ngày càng cao, có đủ khối 
lượng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, thoa 
mãn nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân 
dân, cạnh tranh một cách có hiệu qua trên thị 
trường mậu dịch và xuất nhập khâu thể giới, 
mở rộng, thống nhất và phái triên thị trường 
nội địa. 

Hai là, phải đạt được cán cân thanh toán hài 
hòa, có dự trữ các đồng tiền mạnh cho nhà 

nước, tạo điều kiện đề nhà nước có khả năng 
tận dụng thị trường tài chính và tiên LỆ thể 
pIới đẻ tăng cường quá trình tích lũy vốn nội 
địa ; tạo tiền đề cho việc xác lập được vị trí 
của mình trên thị trường tài chính, tiền tệ thế 
giới, triên khai các khả năng thu hút vốn đầu 
tư cần thiết từ nước ngoài nhăm hiện đại hóa 
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đất nước, nhất là trong các ngành công nghệ 
và dịch vụ cao cấp. 

Hai điều kiện nói trên đòi hỏi cả một quá trình 
kéo dài vài thế hệ đối với một nước vốn lạc 
hậu và khởi điêm từ trình độ và tiến độ thấp 
kém về các mặt kinh tế và khoa học kỹ thuật. 
Những điều này đã được lý luận cũng như 
thực tiễn phát triện của các nước thuộc "thế 
giới thứ ba" chứng minh rõ ràng. Điều mới 


. lạ (mà một số ít người vì lý do chủ quan không 


muốn thừa nhận) là chú nghĩa tư bản trong quá 
trình vừa phát triển, vừa suy thoái trong hai thập 
ky qua, đã tạo nặn ra một hệ thống tài chính, 
tiền tệ có vị trí "độc lập", tách rời đối với hệ 
thống sản xuất. Điều đó đã trở thành vấn đề 
bức xúc hàng đầu đối với chính phủ các nước 
tư ban chủ nghĩa phát triên (gọi là "nhóm 7 
nước `). Nhằm khắc phục tình hình suy thoái 
về kinh tế và xử lý số vốn dư thừa không 
lồ, trong những năm giữa và cuối thập ky 80, 
các tô chức kinh doanh xuyên quốc gia đầu tư 
ð ạt vào châu Âu và châu Mỹ, tạo ra sự tập trung 
hóa hệ thống sản xuất công nghiệp xuyên quốc 
ø:a ơ mức độ chưa từng thấy kê từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai. Số vốn này hiện đang 
"trôi nổi", lưu thông liên tục giữa các ngân hàng 
thế giới và trên thị trường tài chính, tiền tệ 
thông qua các hệ thống máy tính điện tử ngày 
càng tình vị. 

Chứng minh cho những luận điểm và nhận 
định trên là những số liệu sau đây : _ 

Vào giữa những năm 60, kinh doanh trao đối 
giữa các ngần hàng mới chiếm ty lệ không quá 
L4 tông sản phâm nội địa cua các nước tư bản 
chủ nghĩa. Tỷ lệ này tăng lên rất đáng kê vào 
những nấm 70 và 80 ; và vào giữa những năm 
80, đã là 20%. Nói tóm lại, trong hai thập ky qua, 
kinh doanh trao đôi, dịch vụ gia các ngân hàng 
tăng hơn hắn mức tăng trương của mậu dịch 
quốc tế. Hệ thống tài chính, tiền tệ đã trở 
thành một hệ thống xuyên quốc gia, vận hành 
"khép kín", thoát khỏi hệ thống kinh tế thế 
giới. Tình trạng kinh doanh đầu cơ về tài chính, 


* Giáo sư, tiến sĩ kinh tế, Việt kiều tại Pháp 
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tiền tệ tự do cũng này nơ nhanh chóng, sinh ra 
các tỉ phú có đủ quyên lực đảo lộn kinh tế tiền 
tệ thế giới, điều mà trước đây chưa từng 
thấy trong lịch sử phát triên của chủ nghĩa tư 
bản C), 

Nhiều công cụ tài chính, tiền tệ cũng đồng 
thời xuất hiện và có hiệu lực đề chuyên tiên 
xuyên quốc gia. Ví dụ : "Thị trường hợp đồng 
hàng hóa bán giao sau” (futures market) (tức thị 
trường hợp đồng mua bán, trao đồi trên lãi suất 
dự đoán sẽ tăng lên trong tương lai) xuất hiện 
vào những năm 70 ở Mỹ rồi lan sang các thị 
trường kLuân-đôn, Xítnây, Tô-kiô, Pa-r, 
Phrăng-phuốc, nay đã trở thành một công cụ tài 
chính vào loại quan trọng nhất trên thị trường 
tài chính, tiền tệ. Số liệu mới nhất cho thấy, 
vào đầu năm 1990, khối lượng tiền tệ mạnh, 
kinh doanh trên loại hợp đồng như thế, lên đến 
con số không lồ : 1200 tí đô la Mỹ. Công cụ tài 
chính này, cũng như công cụ chuyên đổi, mua 
bán vốn vay nợ (swaps), năm 1991 đã lên đến 
con số 2500 tỉ đô la Mỹ, tạo điều kiện cho các 
ngân hàng thế giới hòa nhập thành một hệ 
thống kinh doanh tiền tệ hoạt động ngoài hệ 
thống mậu dịch và kinh tế thế giới (đầu tư 
sản xuất), 

Một tập đoàn dịch vụ tài chính là ngắn hàng 
vào loại lớn nhất thế giới, Morgan Quaramy 
Trusf Có., thường có những đánh giá tình hình 
kinh tế sắc sao, được các giới kinh doanh tầm 
cỡ hết sức chú trọng, đã phải kết luận rằng : 
"Sự không ôn định về kinh tế tài chính trong 
thập ký 70 đã tạo ra những khoan thâm hụt ơ 
cấp chính phú cũng như sự mất cân đối ở bên 
ngoài, nó đòi hoi một sự tài trợ ở quy mô không 
có tiền đề trong thời bình. Vốn tài trợ này 
vượt quá kha năng đáp ứng cua các thị trường 
tài chính vốn bị chia cắt từng manh. Chính yêu 
cầu tài trợ này trong thời điêm những tiến bộ 
về kỹ thuật và thông tin, đã làm này sinh một 
loạt những phát minh : từ loại tín phiếu thay 
thế cho hoạt động tín dụng trung gian của ngân 
hàng cho đến các công cụ tài chính mới bắt 
nguồn từ những tín phiếu, kế cả việc chuyên 
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đôi, mua bán vốn vay nợ (swaps). Tất cả những 
phát minh ra các công cụ trên đã có tác dụng 
khắc phục tình trạng truyền thống của thị 
trường tài chính, đong góp rất lớn vào quá trình 
sáp nhập có hiệu qua các thị trường tài chính 
thành một thị trường có tính chất toàn cầu"(”?, 

Kinh doanh ngoại tệ trên các thị trường tiền 
tệ quan trọng nhất hiện nay (các nước tư bản 
phát triển) lên đến con số khoang 170 t¡ đồ la 
Mỹ mỗi ngày, gấp hơn chục lần khối lượng 
tiền tệ trên thị trường mặu dịch và dịch vụ trên 
thể giới. 

Tình hình khủng hoảng và suy thoái kinh tế 
tràm trọng ở các nước tư bản chủ nghĩa hùng 
mạnh nhất (Nhật, Mỹ, châu Âu) làm cho xu 
hướng nhận định trên càng đặm nét và triển 
khai mạnh hơn bao gic' hệt, vì lý do đơn gian 
thích ứng với quy luật vận hành cua chu nghĩa 
tư bản : tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Hoạt động 
kinh doanh lấy vốn "nhàn rồi" cho các quốc gia 
và thế giới vay mượn đang được coi là chính 
sách tối ưu. Vốn tiền tệ "nhàn rỗi" không 
lồ này đang đi tìm các địa bàn thuận lợi 
nhất trên thế giới đẻ hoạt động. Vả lại, đối 
với các nước “nghèo”, “đang phát triển", xư 
luưướng đầu tư trực tiếp từ hai thập kỷ qua 
không phái chủ yếu đầu tư vào sản xuất mà là 
vào các dịch vụ, tư vấn, bảo hiểm, quang cáo, 
du lịch, v.v. °, Tình hình kinh tế ở Nga, Đông 
Âu cũng chứng minh cho nhận định này. 

Một số ý kiến đề nghị : 

- Do tình hình kinh tế thế giới trong thời gian 
trước mắt chưa cho phép nước ta, một nước 
còn nghèo và lạc hậu về nhiều mặt, huy động 
đáng kế vốn đầu tư từ bên ngoài vào sự nghiệp 
xây dựng đất nước, cho nên sự nghiệp đó chủ 


(1) Năm 1993 nhà tài phiệt Georges Soros ơ My đã buộc 


chính phủ Anh phai phá giá đồng xtéclinh và thu hút vào 
lợi tức ước lượng trên 100 triệu đô la Mỹ trong thời gian 
Vải ngày 

(2) World Financial Mfarbets, Washington D.C. tháng 
4-1991 

(3) Xem Japan Extcrnal Trade Ôrgant2zation, Nìppon 
1990 ; Business Facts and Figures, Tokyo, 1990 ; Suruey of 
Current Businoss, tháng 6-1991 (và các số trước từ 
những năm 1980), Washington D.C. (Mỹ) 
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yếu vẫn là dựa vào vốn tích lũy bên trong và 
lòng yêu nước truyên thống cua nhân dân ta. 
Vì vậy, Đang và Nhà nước ta nên có chu trương 
và chính sách phù hợp, làm sao thu hút được vào 
nước ta một phần số vốn tài chính, tiên tệ 
"nhàn rỗi" đang nằm ở các ngân hàng và thị 
trường- tài chính, tiền tệ lớn nhất thế giới. 

- Vì nhiều lý do, địa bàn truyền thống của 
các ngân hàng ngày càng thu hẹp trong phạm vi 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển ở châu 
Mỹ, châu Âu, và ở khu vực anh hương cua Nhật 
ở châu Á fÊ - Nắm được xu hướng phát triên 
này cũng là nắm được cơ hội có một không hai 
đề có chủ trương, chính sách thích hợp, thu hút 
các nhà tài chính lớn vào hoạt động tại nước 
mình. 

- Đề có thê thu hút một phần số vốn không 
lồ "nhàn rỗi" nói trên, chúng ta nên phối hợp 


với các ngân hàng thế giới thành lập một tô 
hợp các ngân hàng " ) với nhữ ag điều kiện kinh ˆ 
doanh tự do, dễ dãi, hấp dẫn. Khi Việt nam trở 
thành địa bàn kinh doanh ngân hàng, tiền tệ với 
hàng chục, hàng trăm t¡ đô la Mỹ, thì ta không 
những có thể vay mượn được, mà nhờ hoạt 
động kinh doanh đa dạng của tổ hợp các ngân 
hàng nói trên, ta còn có được một tiềm lực dự 
trữ ngoại tệ không lỗ với các đồng tiền mạnh 
(như ỦS, DM, Yền, v.v.) ra vào nước ta. 


(4) Chủ tịch Tô hợp ngân hàng C5 Holding, Itiiner Guụt 


đã phai thừa nhận rằng : các trung tâm ngân hàng quốc 
tê đang phai trai qua một cuộc khung hoang lớn vê cơ 
cầu tô chức và chiến lược hoạt động kinh doanh trước 
tình hình nen kinh tế thê giới đang toàn câu hóa với 
nhịp độ nhanh chóng, mà ngân hàng thì lại có xu hướng 
"nô tung”, phân tín (Xem 7T he Economust, 21 - 27-8-1993, 
London) 

(ñ) Tô hợp các ngân hàng tư nhân này có dây đủ các 
chức năng hoạt động như: một ngân hàng “ngoài khơi” 
(offshore) trên nước thứ: ba 


+2 °e °e 
Hơi ninh... 
(Tiếp theo trang 44) 


lĩnh vực mới mẻ: xuất hiển và hòa vào cuộc 
sống. Nền kinh tế nhiều thành phần bắt đầu 
phát huy tác dụng. Cuộc sống mới rõ nét hơn, 
văn minh và thanh bình hơn. "Mơ cưa” cũng 
khai thêm một kênh: mới đê Hải ninh nhìn ra 
thể ,BIỚI, hiêu biết và học tập bạn bè thể giới 
nhiều hơn. Và bạn bè, các giới làm án từ các 
châu lục cũng có điều kiện tìm đến Hải ninh 
nhiều hơn. Hải ninh đã ký những hợp đồng 
hợp tác liên doanh với nước ngoài, điều mà 
trước đây chưa từng có. Đặc biệt, thông qua 

"mở cửa", mối quan hệ của nhân dân biện giới 
hai nước Việt - Trung ngày càng trở nên tốt đẹp 
hơn. 

Nhưng, _ 'mơ cưa” cũng đặt ra nhiều vẫn đề 
mới me và phúc tạp. Kinh tế thị trường với 
sự phân hóa giàu I nghèo, phân hóa đạo đúc và 
lối sống là vẫn đề nóng bong nhất. Hai ninh 
hiện nay không còn người đói, nhưng sớm 
muộn, do sự phức tạp về địa lý, sự khác nhau 
về điều kiện kinh tế xã hội giữa ba vùng, sẽ 
khó b1) khoi ttlY sinh sự chênh lệch về mức 
sống, nhất là đối với các gia đình đồng bào 


dân tộc ơ sát biên giới và hai đạo. Mặt khác, 
lối sống thực dụng, ,chạy theo lợi ích vật chất 
và đồng tiền, thực tỆ đã xuất hiện và làm băng 
hoại nếp sống truyền thống tốt đẹp. Đã có 
không ít cán bộ, đang viên bị sa ngã. Phải tiếp 
tục làm sì để hạn chế những mặt đó ? 

Vấn đê thực hiện chính sách xã hội cũng 
đang là mối quan tâm lớn của Hải ninh. Vẫn 
còn hàng nghìn hộ gặp khó khấn trong đời sống, 
nhất là các gia đình thương binh liệt sĩ, đồng 
bào ơ rco cao và hai đạo. Họ đang thiếu vốn 
đê san xuất, thiếu những điều kiện tối thiêu 
đề bảo đam cuộc sống. Làm SaạO đẻ họ có, thê 
theo kịp nhân dân vùng đồng bằng và thị trần ? 
Làm suo có thê bao đảm sự cân đối giữa phát 
triên kinh tế với phát triên xã hội ? Các tỆ nạn 
xa hội như ma túy, mại dâm. trộm cướp, buôn 
lậu, thậm chí cả giết người. cũng đã lan tới 
Hai ninh. Bơi vậy, tăng cường công tác an nình 
và quốc phòng như thể nào cũng là một vấn 
đề rất lớn. 

Cùng với "mơ cưa”, Hai nình đã trợ thành 
một khu vực đối ngoại trên nhiều phương điện. 
Vì vậy. chúng tối nghĩ, nhà nước cần có một 
quy chế riêng đối với Hai nịnh. giúp cho Hài 
ninh có những điều kiện cần thiết đê chủ động 
điều hành tốt các công việc trên địa bàn huyện. 


-~-^ 
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Cần phái trơ về với Mác để chống lại cái "trật tự thế giới mới" cua thị trường 
tư ban chu nghĩa mà ông mô ta là "chưa bao giờ đàn ông, đàn bà và tre em lại bị 
nô dịch, bị bo đói hoặc Si tiêu diệt nhiều đến như vậy". | 

Những nét cơ bản về Đê-ri-da và cuốn sách nói trên của ông, T đọc có thể 
tìm hiểu qua nội dung bài viết của Đi-đi-ê Ê-ri-bông (Didier Eribon) nhan đề "Mác, 


nhà tư tưởng của thê kỳ XXI" đăng trên báo Pháp Người quan sát mới (“Le Nouvel 


Obsenateur") số ra ngày 17-10-1993. Dưới đây là bản lược dịch bài báo đó. 


Niu-oóc. Chủ nhật, 26 tháng chín, 20 giờ. Giắc 
Đê-ri-đa nói về La-can (Lacan), bằng tiếng Anh, 
trong khung cảnh một cuộc hội thảo diễn ra ở 
Trường Luật Các-đô-dô, trên Đại lộ 5, rất gần 
Quang trường Oa-sinh-tơn. Mặc dù đây là một cuộc 
hội thảo "kín" và "theo giấy mời" nhưng người dự 
đông đến nỗi những người tô chức đành phải bỏ 
giảng đường đã dự kiến bạn đầu và biến phòng 
lớn bên ngoài thành giang đường. 

Cũng như mọi năm, Đê-ri-đa qua tháng chín ơ 
Niu-Oóc, nơi ông dành cho một hội nghị chuyên đề 
ở Trường đại học tông hợp Niu-Oóc. Và, cũng như 
mọi năm, sự có mặt cua ông ở Niu-Oóc gây nên một 
không khí sục sôi đáng ngạc nhiên. Nhà triết học 
Pháp phai có một nghị lực khác thường mới đáp 
ứng được mọi lời khẩn cầu đối với ông. Giờ thì 
ông đi Mem-phít, bang Ten-nơ-xi, nơi có hai ngày 
thao luận chung quanh tác phâm của ông. Rồi, ngay 
sau đó, 6p sẽ tới Duke, một trong những trường 
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đại học tìng hợp có uy tín nhất nước Mỹ, ở bang 
Bắc Ca..ô-lai-na. Nhưng ông không có thời giờ 
dừng lâu : người ta đang đợi ông ở Niu-Oóc cho 
một cuộc hội thao khác mà ông một lần nữa lại là 
nhân vật trung tâm, và chúng ta cũng không ngại nói 
từ này, nhân vật nồi tiếng. Và đây, ngày 7 tháng 
mười, buôi chiều ông đọc tham luận, hàng trăm 
người chen chúc đông nghịt trong một gian phòng 
rộng mênh mông với mong muốn được tham dự 
vào một sự kiện. Vá lại, đề tài cuộc hội thảo rất 
xây dựng : “Deconstruction ¡s/in America”. Thật khó 
dịch : "Sự phá bỏ ở Mỹ /Sự phá bỏ là Mỹ". Và nếu 
"sự phá bó" là tên đề gọi phương pháp tiến hành của 
Đê-ri-đa, thì qua thật người ta có thể nói sự phá bỏ 
là ngay ở Mỹ. Có thể nhận định như vậy ít ra là qua 
những đám đông chen chúc nhau với một nhiệt tình 
tha thiết được nghe cái giọng đặc Pháp ấy... Hoặc 
qua số môn đệ đang hoạt động theo bước Đê-ri-đa 
trong các lĩnh vực hết sức khác nhau, từ triết học 


Quoc sóch bóo nước ngoài. 


cho tới nghiên cứu pháp lý, rồi lại qua nghiên cứu 
văn học, lịch sử nghệ thuật, kiến trúc... Bởi vì thành 
công cua Đê-ri-đa ơ Hoa kỳ, không chi là một hiện 
tượng theo mốt do các sinh viên hám lý thuyết Pháp 
(French theory) khuyến khích. Đó trước hết là bầu 
không khí sục sôi mênh mông về trí tuệ trong giới 
nghiên cứu. Với cái năng suất điền hình Mỹ nhân 
lên gấp bội số đầu sách. số bài báo, số các cuộc 
hội thảo, số các cuộc gặp gỡ... Và cả với những gì 
cái đó có thê gây nên, đôi khi là những sự thái quá đủ 
loại, từ phía những người hâm mộ cũng như từ 
phía những người chống đối. 

Thấy Đê-ri-đa được nhiều người hâm mộ như 
vậy, người ta rốt cục phải tự hơi không biết thâm 
tâm ông có không đồng ý với cái “kiêu như bị đi đày 
sang Mỹ đó không. Ông trả lời có phần hài hước : 
%¿ đày sang Hoa kỳ ư ? Không. tuyệt nhiên không. 
Qua thật ở Pháp tôi được đưa ra trưng bày, đưa ra 
triển lãm ít hơn ở đây nhiều. Ở Pháp, tôi sống một 
cuộc đời ân dật hơn nhiều. Nhưng, như các bạn 
biết đấy, một năm tôi sống những mười tháng ở 
Pa-ri, còn ở Hoa kỳ chỉ có hai tháng thôi : bốn tuần 
ở Niu-Oóc và bốn tuần ở Ca-li-phoóc-ni-a. Điều 
tôi cảm thấy vui là sự quan tâm có thê có ở một số 
người ở Pa-ri cứ muốn giới thiệu tôi như một 
người không sống ở Pháp, và nhất là như một 
người gây hứng thú chủ yếu cho người nước 
ngoài. Ơ điêm này có một cứ chỉ mà tôi đã nhận 
thấy từ lâu, đã phân tích động cơ và phản kháng, 
bởi vì nó không đúng : tôi viết bằng tiếng Pháp, cho 
bạn đọc Pháp, tính tới khung cảnh Pháp. Tất cả 
những gì có thê diễn. ra ở nước ngoài đều từ đó 
mà ra, tuyệt nhiên không từ một cách thích ứng nào 
cua tôi với “sự việc nước ngoài”. 

Thực vậy, vào lúc mà Đê-ri-đa hiện diện dưới 
những đèn chiếu của Trường đại học tổng hợp 
Mỹ, thì không phải ở Niu-Oóc ông sản sinh ra bạn 
tham luận nồi bật nhất của mình. Mà thực sự là ở 
Pa-ri, nơi ông xuất bán một cuốn sách có đầu đề 
kích thích sự tò mò : "Những bóng ma của Mác". 
Chắc là những người Mỹ đã có được. bản sơ thảo 
nội dung tác phẩm ấy. Đó là bản dịch phát triển hai 
bài nói chuyện rất dài của ông ở Ri-vơ-xai 
(Riverside), vào mùa xuân vừa qua, trong một cuộc 
hội thảo về đề tài : "Chủ nghĩa Mác đi tới đâu 2". 
Nhưng tác phẩm là bằng tiếng Pháp và dường như 


trước hết để nói trong bối cảnh trí thức nước ta. 
Một cuốn sách kỳ lạ, vừa là một tuyên ngôn chính 
trị, vừa là một tác phẩm triết học ở trình độ rất cao. 
Trong đó có sự luận chiến chống lại nhà viết tiêu 
luận Phran-xít Phu-cui-a-ma (Francis Fukuyama) và 
ý niệm của ông ta về một sự "kết thúc lịch sử" gần 
với những bài bình luận và những tranh luận của 
Hai-đơgơ (Heidegger), Blăng-sô (Blanchot), 
Lê-vi-nát (Levinas). Và tất nhiên, của Mác nữa. Mác 
mà Đê-ri-đa đã đưa những tác phẩm của ông qua sự 
sàng lọc của một cách đọc thận trọng, tỉ mi, thậm 
chí hay bất be. 

Dù sao cũng phải thừa nhận : cuốn sách này rất 
khó đọc. Cũng như mọi cuốn sách của Đê-ri-đa, nó 
dành cho các bạn đọc quen với văn hóa triết học. 
Nhưng cũng hiển nhiên là, mặc dù có khó khăn đó. 
tác dụng của cuốn sách sẽ nhanh chóng vượt xa 
phạm vi hạn hẹp cúa những đối tượng nói trên. Bơi 
vì Đê-ri-đa cho rằng cuốn sách của ông trước hết 
là một hành động chính trị. Một sự xác định lập 
trường : “Công việc đọc các tác phẩm của Mác 
không phải là điều quan trọng nhất. Công việc này 
tôi đã bắt đầu từ lâu trong quá trình giảng dạy, và 
đứng về mặt khái niệm mà nói, mọi sợi dây của 
công việc trước kia cua tôi, dà đó là công việc cũ 
hay công việc mới đây, đều gặp lại ở đấy. Điều 
mang tính thời sự hơn ca, điều đã thúc đây tôi phải 
cao giọng, dưới hình thức một sự xác định lập 
trường chính trị, đó là sự mắt kiên nhẫn ngày càng 
tăng mà tôi cảm thấy, và tôi tin rằng không phải chỉ 
tôi mới cam thấy như vậy, trước một sự nhất trí 
vừa hoan hí vừa nhăn nhó tràn ngập mọi bài diễn 
văn, một sự nhất trí theo đó không chỉ các xã hội có 
xu hướng mác xít đang tan rã, điều này là hiên nhiên, 
mà ca bản thân chủ nghĩa Mác nữa. Mọi trích dẫn 
Mác đã trở thành một thứ gì đáng nguyễn rua. Tôi 
đã nghĩ rằng ở đó có một ý muốn phù phép, xua 
đuôi tà ma, một ý muốn đáng được phân tích, và 
cứng đáng đề người ta nỗi dậy chống lại. Theo một 
cách nào đó, cuốn sách của tôi là một cuốn sách nôi 
dậy. Đó là một cứ chỉ chắc là không hợp thời, một 
cử chỉ tới không đúng lúc. Nhưng ý niệm về sự 
không đúng lác lại ở ngay cốt lõi cuốn sách. Sự 
không đúng lúc, đó là cái làm rã cái hiện tại. Đó là 
một cuốn sách đến không đúng lúc, nhưng lại bàn 
đến chính cái không đúng lúc. Và rồi, điều mà 
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Người: ti lHôH hy vọng khí người ta làm một cứ chỉ 


&hiôhg đúng lúc, lại chính là hy vọng rằng cư chỉ đó 
đến đúng: lúc. vào lúc mà người ta cảm thấy rằng 
Kứ:cÌu, đó là cân thiết. Chính đó là một sự xác định 
lập f£Wdng chính trị”, 

n¡,V lệc Đê:ri-đa cầu cứu Mác, gợi lại Mác nữu vậy 
có,cái.gì đó. làm người ta ngạc nhiên. Đúng, ơ mức 
độ ông chưa bao giờ là người mác xít. Ông còn gợi 
lạÌ ©ä.thời:Kỳ. mà ông mới bắt đầu công việc giảng 
dạy.vvà xuất bạn sách : một thời kỳ mà như ông nói, 
còn ¡“b(‹Í@ đdợa"” bơi chủ nghĩa Mác, bơi một sự 
“buông tha giáo điều” mà ông luôn luôn muốn mình 
không bị saxàø và luôn luôn giữ khoang cách. Là học 
sinh.Trường:cao đăng sư phạm phố Ulm vào đầu 
những :năm..60, Đê-ri-đa đã sống trong một môi 
trường ở: đó chu nghĩa Mác ngự trị. Lúc đó ông là 
- mộtrtrone những người “chống lại chủ nghĩa Mác, 
chống -lại.chu nghĩa cộng sản trên thực tế (Liên xô. 
Quốc !É của các dạng cộng sản và tất ca mọi thứ 
tiếp:lsau, nghía là nhiều chuyện...), nhưng muốn 
khổng bao giờ làm điều đó xuất phát từ những 
động cơ báo thụ hoặc phan động, cũng nhự từ lập 
thường cánh hữu ôn hòa hoặc cộng hòa”. Và cũng 
EHEIH TU] HPTHIh vi đó. trong sự hiệu biết và khước 
từ vốn 'có- của ĐỤC, ngay từ thời kỳ ấy đối với 
sự tkhủng bố xô viết, đối với chế độ cực quyền, 
đối với những tai họa kinh tế - xã hội cúa các nước 
phương Đông, đối với chủ nehĩa Xta-lin trước đây 
và chủ nphĩa Xta-lin mới hiện nay. mà Đê-ri-đa bất 
đầu.công tác lý luận và bắt đầu công việc mà ngày 
nay người ta gọi là sự "phá bỏ”. "Phá bó". đó là một 
thứ. phương tiện đề bác bỏ những sự tán đồng, 
những 'sự liên kết về lý luận, những gì là chính 
thống. :Đớ là đòi quyền cho tư tương được xem xét 
và đặt'thành'vấn đề, ở mọi lúc và mọi nơi, đối với 
cấc niềm tin triết học, những gia định, những thành 
kiến.'Đỏ:{à đòi sự tự do. Một sự tự do mà Đê-ri-đa 
đã muốn truyền bá. Không nên quên điều này : nhà 
triết học thúc piục chúng ta hôm nay hãy nghe tiếng 
nói tua Mác, cũng chính là người mà trone những 
nấm 70 và 8Ở đã đi siúp những người ly khai của các 
nước phương Đông cố gắng tô chức những chỗ 
qiy đư mang tính chất trí lệ: bất chấp sự đàn áp 
không thương xót ập xuống đầu họ. Năm 1981, 
Đê-ri-đa thậm chí còn bị bắt giữ ở Pra-ha và bị các 
nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù nhiều ngày. Họ buộc 


bì.) 


tội ông buôn bán ma túy trong lúc ông tới tham dự 
một hội nghị chuyên đề bí mật. Sự việc ầm ï lên. 
và chính phủ Pháp đã rất nhanh chóng đạt được điều 
mong muốn là cái tên nguy hiềm "buôn bán" sách và 
tư tương phá hoại ấy được phóng thích và được 
phép rời đất nước... 

.. Nhưng ngày nay, chống lại bài diễn văn "chu 
yếu và thống trị" báo cái "tin tốt lành" là "Mác đã 
chết", đã chết và được chôn vĩnh viễn dưới đống 
gạch vụn của bức tường Béc-lin và dưới đống 
hoang tàn của chủ nghĩa cộng sản, chống lại cái lối 
rao giang chính thống mới ấy, chống lại cái chủ 
nghĩa giáo điều mới ấy, Đê-ri-đa đã không ngần 
ngại tuyên bố rằng phải trợ về với Mác : “Trong 
truyền thống triết học, ít có những tác phâm nào 
cũng có thê không có tác phâm nào khác, mà bài học 

Ông còn nói 
thêm răng "sẽ không có tương lai nếu không có Mác. 
không tương nhớ và kế thừa Mác”... Vì sao hôm 
nay chúng ta lại phai quan tâm tới bóng ma cua 
Mác 2 Trước hết, bơi vì chúng ta không có sự lựa 
chọn, dường như Đê-ri-đa nói như thế. Bóng ma của 
chủ nghĩa Mác tiếp tục ám ánh châu Âu : “Chúng fa 
sống trong một thế giới. một số người thì nói là 
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trong một nền văn hóa, đang giữ lại dẫu hiệu cua 
sục kế thừa ấy, mà chúng ta có thê trực tiếp hay 
không trực tiếp thấy. với một bề sâu không thê tính 
được". Mác và chủ nehĩa Mác đã tạo nên lịch sư cua 
thế ký XX : "Đó là cái đã làm cho có thê XaY ra CHỘC 
cách mạng xô viết, và gắn liền với nó, chủ nghĩa 
phát xíút và chủ nghĩa quốc xã”, là những cái đã được 
tạo ra đề phan ứng lại chủ nghĩa cộng sản. Và cũng 
rất rõ ràng là “chứng + đụng ở hôm sau của tất ca 
điều đó. Tôi không nói răng chỉ chúng ta mới là 
những người kế thừa Mác, nhưng chắc chắn là 
người ta không thê gạt bo Mác khói sự kế thừa". 
Thực ra. toàn bộ cuốn sách của Đê-ri-đa xoay quanh 
câu hói sau : kế thừa cái gì ? Ở điểm này Đê-ri-đa 
tiếp tục trong tác phẩm này một sự suy tư đã bất 
đầu từ nhiều năm nay về đám tang và lễ tang. 
Chúng ta có mối quan hệ như thế nào đối với 
người vắng mặt - người đã chết - và người mà dù 
sao đối với chúng ta vẫn có mặt ("bóng ma" vượt 
qua sự chống lại của sự có mặt và sự vắng mặt) 2 
Nếu như người ta có thể nói rằng Mác đã chết, thì 
chúng ta cần phải biết được chúng ta kế thừa như 


Quo sóch bóo.:nước::ngoởb 


thế nào di sản mà ông đã đê lại cho thế giới chúng 
ta. Và chúng ta có thê làm gì đối với di sản ấy. Kế 
thừa bao giờ cũng là lựa chọn, xem lại những chỗ 
và lựa chọn giữa những chỗ chúng ta muốn giữ lại 
cho mình và những chỗ chúng ta muốn gạt bo. Có 
nhiều "tỉnh thần của Mác”, và trong những tính thần 
đó cần biết tỉnh thần nào chúng ta phải bảo tồn, và 
những tỉnh thần nào chúng ta phải loại bó... Đấy là 
điều mà Đẻ-ri-đa cô păng “đt sâu phân tích” : “Tôi 
cố gắng đưa ra những công thức đọc đê tách biệt 
trong tác phâm của Mác, hay đúng hơn là trong các 
tác phâm của Mác - bơi vì không có một tác phầm 
của Mác - một số mệnh lệnh theo lHÝH0 CựC quyền 
và một số khác theo hướng ngược lại, phán kháng 
chế độ cực quyền. Vì vậy mà chủ đề mệnh lệnh là 
không thuận nhất và mâu thuẫn. Và mọi sự kế thừa 
đều yêu cậu phái lựa chọn và phân biệt đối với 
sự kế thừa. Kế thừa, đó là đứng trước một tác 
phẩm mật cần phái: pidi trình. Kế thừa, chính là 
chịu trách nhiệm phán Điệt đối với cái bên trong 
của sự kế thừa”. Đê-ri-đa nói thêm : "Kế thừa, đó 
không chỉ và chủ yếu là báo tồn, đó là khăng định 
lại tột ký tức mà người tq mơ ra cho tương lại. Đó 
là một lời kêu gọi làm chưng và hành động”. 

Trong sự kế thừa Mác đó, quả thực có một trong 
những "tỉnh thần" của chủ nghĩa Mác mà chúng ta 
hôm nay tuyệt đối cần để chống lại tất cả những 
ai tán đương tình thế hiện nay của các nền dân chủ 
tự do và cua thị trường tư ban chủ nehĩa : đó là tỉnh 
thần phê phán xã hội. phê phán triệt đề. Chính cái 
tinh thần đó cua chủ nghĩa Mác. và cũng là sự kế 
thừa các nhà tư tưởng của thế ky Ánh sáng, mà 
Đê-ri-đa muốn cầu cứu, và ông phân biệt một cách 
rành mạch, thậm chí mãnh liệt nó với tất cả những 
tỉnh thần khác của Mác, những cái đã pẵn chặt chủ 
nghĩa Mác với một “thực thê học thuyết", với một 
hệ thống triết học, với cái mà Đê-ri-đa gọi là một 
"bán thê luận”, với toàn bộ tính siêu hình của “chu 
nghĩa duy vật biện chứng” cùng với toàn bộ những 
khái niệm đi theo nó, như khái niệm về lao động. về 
phương thức sản xuất, về giai cấp xã hội, và cùng 
với toàn bộ lịch sử các bộ máy cua nó, như các đang 
cộng sản, Quốc tế. chuyên chính vô sản, nhà nước, 
và sau hết là quái trạng cực quyền. 

Sở dĩ Đê-ri-đa ngày nay cảm thấy như một sự cần 
thiết, như một sự cấp bách, cái nhiệm vụ phái phần 


biệt đối với sự kế thừa ấy và cái trách nhiệm thà 
chúng ta phải pánh vác ấy, đó là vì ông.có cam tưựng. 
rằng nên dân chủ đang bị đe dọa bởi cái. /trật :( 
thế giới mới” đang buộc mọi người phại.;châp 
nhận. “Thể giới bất ôn” ("The time is Out .(Jƒ' j1NI ”)\ 
Đê-ri-đa viết bằng cách dẫn "Hamilet".. Và,rồi ,ông 
dựng lên bức tranh màu đen với "10 vết. loét" .cựa 
cái "trật tự mới” ấy : thất nghiệp ; "đuôi hàng loại 
công dân không nơi cư trú ra khoi mọi sự tharn, gia 
vào đời sống dân chủ cua các nhà nước”; "đuôi 
hoặc đọa dày nhiều đến nhự thể những người: lưu 
vong, những người không quốc tịch, những người 
nhập cứ" ; chiến tranh kinh tế giữa các Tiước.:,, sự; 
trằm trọng thêm của nợ nước ngoài và mội SỐ cơ 
chế liên quan khác đang bỏ đói hoặc đây tới chỗ 
tuyệt vọng một bộ phận lớn loài người” ; nèn công 
nghiệp và thương mại vũ khí “nằm trong sự điệu 
tiết bình thường đối với việc nghiên _cứu., khoa 
học, đối với nền kinh tế và đối với xã hội hóa lao 
động trong các nên dân chủ phương Tây” ; sự mở 
rộng và phân tán vũ khí hạt nhân ; các cuộc chiến 
tranh piữa các sắc tộc "dựa vào một khái yiêm: và 
một do anh cô lỗ về cộng đồng, về nhà nước ân 
tộc, về chủ quyền, về các biên giới, về đất đai. và 
dong mát” ; quyền lực cua các nhà nước nạ là bọn 
Ma-phi-a và côn-xoóc-xi-om ma túy ; hiện trạng cua 
quyền quốc tế và các thê chế của nó... it 94 

Đê-ri-đa kết luận bảng bạn buộc tội sau): ¿hạ 
kêu to lên điều này khi một số người dám lạ teo 
kiêu mới cái việc truyền bá kinh phúc âm nhân danh 
lý tương về một nền đân chủ tực do mà cuối CN 
người ta đạt tới như là đạt tới lý trương ;cwH,lịch 
qŒ loài người : chưa bao giờ bạo lực. gự,bất, hình 
đăng. sự trục xuất, nạn đói, và cũng là sự áỊ, bịf€ 
kinh tế lại tác động đến chừng ấy con người.12nIg 
lịch sứ trái đất và lịch sự nhân loại. Thay.vì c ngại 
sự đăng quang cua lý tưởng về nên dân ch tự, do 
và vệ (hị trường tw bản chủ nghĩa trong g họgh 


-hí về sự kết thúc của lịch sử, thay vì làm lỆ,kỳ niệm 


sự "kết tÍuíc của các hệ tw tưởng” và sự kết đhúc 
của những bài điển vấn lớn về giải pháng, hãy 
đừng bao giờ bỏ qua một điều hiên Hnhiện 419, tl 
cứng thấy được do muôn vàn đau khô đặc ,biệt, đạo 
ra : đó là chưa bao giờ đàn ông, dàn bà và tre, lại 
bị nô dịch, bị bo đói hoặc bị tiêu điệt diệu đáu 
nhực thế trên trái đất”. "¬" 
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Toàn bộ những người đàn ông và đàn bà đó, bộ 
phận nhãn loại đau khổ đó tạo thành cái mà Đê-ri-đa 
gọi là một “Quốc tế mới”. Một quốc tế (mà chính 
ông dùng chữ hoa cho từ đó) không có tô chức, 
không có đảng phái, không có học thuyết, không có 
hệ tư tưởng, nhưng cố kết bằng "một mối liên hệ 
thân thuộc", bằng một "sự liên minh không thê chế 
giữa những người tiếp tục dựa vào (cho dù từ nay 
họ không còn tin theo hoặc trước đây họ chưa từng 
bao giờ tin theo Quốc tế xã hội chủ nghĩa - mác 
xít, tin theo chuyên chính vô sản, tin theo vai trò Chúa 
cứu thể, vai trò hậu thế của liên minh thế giới của 
vô sản tất cá các nước) ít ra là một trong những tư 
tương của Mác hoặc của chủ nghĩa Mác đê liên 
mình với nhau, theo một phương thức mới, cụ thể, 
thiết thực, trong việc phê phán (cả về mặt lý luận 
và về mặt thực tiễn) trạng thái của quyền quốc tế, 
những khái niệm về nhà nước và dân tộc. Đề đổi 
mới sự phê phán đó và nhất là đê triệt đễ hóa nó". 

Sự "phê phán triệt đề này" thực ra chỉ là một tên 
gọi khác của sự "phá bỏ". Đê-ri-đa muốn dựa sự 
phê phán đó trên ý niệm vẻ sự "công bằng", một 
khái niệm mang tính đạo đức sâu sắc (từ này có thể 
sẽ làm ông khiếp sợ). mà ông muốn phân biệt với 
quyền (droit) và với những nguyên tắc pháp lý 
(règles juridiques). Bởi vì người ta có thê luôn luôn 
phê phán, "phá bo” những hình thức lịch sử của 
- quyền. Trái lại, sự "công bằng", đó là điều thoát ra 
ngoài sự "phá bó". Đó cũng là điều mà sự phá bỏ 
dựa vào. Đê-ri-đa còn đi xu hơn : "Sự công bằng, ông 
nói. đó là sự phá bơ". Và không nghi ngờ gì nữa, 
người ta còn có thể đảo ngược công thức : sự phá 
bó, đó là sự công bằng. "Quốc !ế mới" đang tồn 
tại, đù sao còn ở trạng thái tiềm tàng, và nó đaấg 
chống lại “trật tự thế giới mới" để giành những 
quyền mới, những khả năng mới, những vận may 
mới trong tương lai, và cũng đề mở rộng không gian 
dân chủ. Đề chống lại những ai muốn "xua đuổi" 
chủ nghĩa Mác nhân danh "quyền con người", 
Đê-ri-đa đã đưa ra cái công thức "chống xua đuôi" 
sau : đó là tỉnh thần phê phán mác xít, cái đối với 
chúng ta cần thiết hơn bao giờ hết đế đưa lại một 
tiếng nói cho cuộc chiến đấu đó vì nền dân chủ. 
Vào lúc mà "nền dân chủ bị đe dọa hơn bao giờ 
hốt, cần phải suy nghĩ lại những tiên đề và những 
thê chế của nó”. 
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Điều đó cũng có nghĩa phải suy nghĩ không chí 
về tình hình thế giới, mà cả về những hình thức 
hiện nay của đời sống chính trị, của sự thảo luận 
và quyết định ở các nước phương Tây. Cũng có 
nghĩa phải suy nghĩ về cái mà Đê-ri-đa gọi là "công 
nghệ từ xa" (télề - technologie), về sự biến đổi 
không thể tưởng tượng của cái công nghệ về thông 
tin và liên lạc đã diễn ra trong hai mươi năm vừa qua 
và đã làm đao lộn toàn bộ "không gian công cộng" và 
sự hoạt động của nền dân chủ. 

Đê-ri-đa kêu gọi trách nhiệm của các nhà trí thức. 
Không phải vì ông muốn lấy lại cho mình cử chỉ 
truyền thống của "người trí thức tự nguyện, có 
thái độ chính trị rõ ràng", bởi vì thời thế đã thay 
đối : "Tôi rất kính trọng đối với Xác-tơ-rơ (Sartre), 
đối với các nhà trí thức lớn là những người cha 
và những mẫu mực của chúng ta, nhưng ngay nhự 
có xuất phát từ lòng kính trọng của tôi đối với các 
vị ấy, tôi tin vẫn có thê nói rằng ngày nay điều đó 
không thê xảy ra theo cùng một cách nữa. Sự vận 
hành phức tạp cua các công nghệ từ xa mới, 
những biến đôi của không gian công cộng buộc 
phai có những trách nhiệm mới. Người ta không 
thê nói như trước đây người ta đã nói nữa. Và nếu 
không phải là quá tham về phân tôi, thì tôi kệu gọi 


_ hãy đào tạo một kiêu trí thức mới, biết thoát ra khỏi 


mọi chuẩn mực đã được đặt ra cho những bài giảng, 
những bài diễn văn và tham luận”. 

Nhưng Giắc Đê-ri-đa, ông muốn làm gì vậy ? Ông 
đề nghị điều gì ? Ông mim cười. "Tôi ấy à ? Không 
gì ca. Tôi làm những diều không hợp thời, thế thôi. 
Qua thật tôi đã không đề nghị một bài diễn văn lớn 
công khai, mang tính nhân dân. Điều mà tôi hy vọng, 
đó là việc gián tiếp thông qua một số những việc 
làm trung gian hòa giải, tôi cùng những người khác 
tham gia vào một phong trào chung VWỢt quá sức 
tôi". Bằng cách nói với bóng ma của Mác ư 2 Và 
bằng cách nghênh tiếp bóng ma đó khi nó xuất 
hiện ? Đúng vậy. Đó là vai trò của nhà trí thức. Lại 
phải một lần nữa trích dẫn "Hamlet" thôi : "You are 
a scholar, spedk to ¡f`, Mác-xê-lớt (Marcellus) nói 
với Hô-ra-xi-ô (Horatio) khi bóng ma xuất hiện. 
Dịch : "Anh là một người có học, hãy nói với bóng 
ma ấy". _ 

HỒNG LÊ dịch 


NHÀ NƯỚC PHÁP QUYÊN, XÃ HỘI CÔNG DÂN 
® NHÀ NƯỚC PHÁP QUYÊN 


Nhà nước phíp quyền là môi kiều nhà nước dựa trên cơ sơ phán luật. được thực hiện thông qua pháp luật và bị hạn chế bơi 
chính pháp luật. Nhà nước php quyền là nhà nước mà hoạt động dựa hắn vào các đạo luật và nhằm thực hiện nghiệm chính các đạo 
luật. tuần thu nghiệm chính và bạo vệ các quyền cua công dẫn, cua các đơn vị kinh tẾ và cua các tô chức xã hội : giữa chúng có sự 
liên hệ chặt chế với nhau bơi trích nhiệm pháp lý. Nhà nước pháp quyền là hệ thống toàn diện các thẻ chế và yêu cầu dân chu và 
pháp luật nhất định. Nhà nước pháp quyền là tô chức chính trị cua xã hỏi. thông qua pháp luật để tạo ra các điều kiện cho sự tồn 
tại và hoạt động cua xã hội công dân - một xã hội bạo gồm hệ thống các thiết chế xã hội để mỗi công dân và các liên hiệp cua họ 
thực hiện tự do những khá nàng lao đồng sáng tạo của mình. 


Thuật ngữ "nhà nước pháp quyền” được đưa ra và xư dung đầu tiên ơ Đức nưa đầu thể ky XIX và sau đó được phô biến rộng 
rãi ứ các nước khác. Sự hình thành nhà nước phip quycn gắn hiẻn với việc phát triển dân chú. loại trừ chuyên quyền độc đen, võ 
chình phu và võ pháp luật. - Điều cốt lôi của nhà nước pháp quyền là kháng định và bạo đam sự thống trị của pháp luật trong đời 
xónE nhà nước và xã hội. Tử tương đó này xinh từ xa xưa như một sự đối lập với chuyên quyền, độc đöát của người cảm quyền 
Nhà triết học cô Hy lạp Pha: tồn (427 - 347 trước công nguyên) đã thấy rõ xự sụp đỏ nhĩnh chong cưa nhà nước ở những nơi rà phím 
luất không có hiệu lực và năm đưới quyền lực cua một người nào đó. A-ri-xtốt (383 - 322 trước công nguyên) nhàn niạnh : Pháp 
luật cần thống trị trên tất ca. 


Đến các nhà triết học chính trị sau này như J.Lốc-cơ. Mông-te-xki-ơ, .Can-tơ... đã phát triển các tư tương trên đây như một thể 
tới quan pháp lý mới. Đó là thể giới quan chống lại sử chuyên quyền độc đoán phong kiến và tình trạng vô pháp luật : khăng định 
tư tương nhân đạo. cịc nguyên tắc tự do, bình đẳng cua mọi người, thừa nhận quyền con người. tìm tòi những cơ cáu, hình thức 
và công cụ chồng lại sự tiềm đoạt quyền lực chính trị công khai (công quyền) và tình trạng sư dụng quyền lực vô trách nhiềm đôi 
với các cá nhân và xã hội, Đén này. nhiều nhà khoa học cho rằng, những cơ sơ triệt học của lý luận nhĩ nước pháp quyên là do 
nhà triết học Đức LCan-tơ (1724 - 1804) xác lấp Theo Can-tơ., chính nhà nước trong toàn bộ hoạt đồng cua mình nhái dựa vào nh 
luật và thực hiện mọi hoạt đồng của mình phụ hợp với pháp luật : làm khác đì, nhà nước xế mắt niềm tìn cua những người tạo nên 
nö - những công dân, Can-tơ khẳng định quyền lập pháp có tình tôi cao, trên quyền hành hấp. Tư pháp phải được thực hiện bơi tòa 
án do nhân dân bấu. Hé-ghen (1770 - T831) quan niềm các đạo luật và nhà nước pháp quyền là hai thực thê phái được thực hiện trong 
ý niệm dưới những hình thức nhất định cua tòn tại thực tế của con người. 


Tư tương nhà nước pháp quyền ra đời gắn liền với sư khăng định chủ quyền cua nhân dân là nguồn góc cua quyền lực. gẫn 
hiên với việc bao đan quyền tự do cua nhân dân, sự phụ thuộc cưa nhà nước vào xã hội, Điều này đã được C.Mác nhân mạnh : Tự 
do là ở chỗ biến nhà nước từ cơ quan đứng trên xã hỏi thành cơ quan hoàn toàn phụ thuốc vào xã hội. 


Khái niệm nhà nước pháp quyền báo hàm những nội dụng phòng phú. tôm những mặt cơ bạn khác nhau cưa hiện tương xã hỏi 
- nhà nước ơ một trình đỏ phát triển nhất định. Các nhà nước pháp quyền ở những nước khác nhau được xác lấp Không giỏng nhau. 
Nhà nước pháp quyền tư sản khác nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từ trong bản chất giai cấp của nó. 

Trong chế độ tư bạn chủ nghĩa. nhà nước tồn tại và hoạt đông vì lợi ích cua phú cấp tư sản, phục vụ và bạo vỆ giai cấp tư š 

Œ nước ta. theo tình thần đôi mới. Đang và Nhà nước ta xác định phái xây dựng nhà nước PMAP quyền. coi đây là một nà 
những vấn để quan trọng của công cuộc đối mới, Là nhà nước pháp quyền. đương nhiên nhà nươ c ta phải quan lv xã hội bằng 
pháp luật và theo pháp luật ; nhà nước được tỏ chức theo nguyên tắc tập trung quyền lực và có sự phần công phân nhiệm rõ ràng trong 
các hoạt đóng thụv thị quyền lực đề bao đám hiệu qua cao và chế ước, ngăn ngừa những sự lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, khác 
với nhà nước pháp quyền tự sân, nhà nước cua tạ được xây dựng trên cơ xơ khỏi đại đoàn kết toàa dẫn, trong đó liên mình giữa 
giải cấp công nhân với giai cấp nóng dân và tầng lớp trí thúv là nòng cốt, do đang công xan lãnh đạo. đồng thời kế thừa và phát 
huy những truyền thống văn hóa của đân tốc. Sư lãnh đạo của Đăng là nhân tổ quyết định làm cho nhà nước thực sự là nhà nước 
cua đân, đo đân và vì dân. đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hồi. 


® XÃ HỘI CÔNG DÂN 


Xã hội công dân là xã hội con người được hình thành trong quá trình biến cư dân cua một nước thành những công dân - những 
thành viên cua xã hội có Kha nắng và cam thấy xứng đáng được tham giá vào đời sống chính trị cua cộng đồng. Quá trình này diễn 
ra đồng thời với việc biện công đồng tộc người thành quốc gia dân tộc có chủ quyền - một quốc pia dân tộc có ý thức luật phíp 
nâng lên thành ý thức về sự cần thiết phải thừa nhận và thực hiện các quyền tư nhiên cua con người và cua công dân, Các quyền 
này được bao đam bằng một khế ước xã hội. Hiến pháp có thê được coi là khế ước xã hội đã được thông qua trên cơ sơ trưng cầu 
ý dân. Nó đặt mọi cơ quan nhà nước phụ thuộc vào ý chí chú quyền của nhân dân, vì chỉ có nhân dân là cội nguồn hợp nh:p cua 
quyền lực. Nhà nước có nghĩa vụ bạo đam các quyền tự nhiên không thẻ thiểu được cua con người. Những quyền ấy phát triên, 
biến đổi ơ môi giai đoạn phát triển nhật định cua xã hội. Đo là quyền được sống và được tôn tại một cách xứng đăng như một thứ 
quyền được rút ra một cách lô gíc từ phí trị mà môi cá nhân xứng đáng đước hương Ví dụ : quyền được lập giá đình, có tô quốc. 
có bạn sác đân tộc, quyền báo VỆ môi trường ¿ quyền tự do chính trị, quyên bầu đại diện cua mình vào các cơ quan nhà nước, vào 
các cơ quan lãnh đạo cưa các tô chức xã hội ; quyền được lâm việc, được nhí ngơi, học hành và được hương thụ những gui trị văn 
hóa. V.v 

Khái niệm "xã hội công đân” được các nhà tư tương chính trị châu Âu sư dụng từ giữa thể ky XVHI để mô ta cộng đồng chính 
trị. nơi mà mọi thành viên đều phục tùng hiệu lực cua luật, nhờ luật mà sự bình an xã hội được đạm báo. Ngày từ thời A-ri-xtốt, 
xã hội công dân và nhà nước đã được xem như những thuật ngữ có thê thay thể được nhaấu, Một người là thành viên của xã hội công 
dân cũng có nghĩa là công đân - thành viên của nhà nước, do đó phai hành động theo pháp luật của nhà nước và phái kiểm chế tránh 
gay hại cho những công dân khác. 

Vào nưa cuối thể ky XVHI. quan niệm kinh điện về xã hội công dân bắt đầu bị biến dạng, Đến thể ky XIX. thuật ngữ này văn 
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duy trì như từ chuẩn trong tư duy chính trị ơ châu Âu, nhưng nội dung của nó đã trở nên đa dạng. Xã hội công dân và nhà nước trước 
đây về mặt quan niệm gắn bó với nhau. thì nay coi như những hiện tượng khic biệt, Trong chính trị học hiện đại, tư tương phân 
định xã Hội công dân và nhà nước được coi là nguyên tắc tô chức chu yếu cua thé giới hiện đại. 

Sự mất đi tỉnh thần công dân đã làm thay đôi thái độ cua công dân đối với chính quyền. đồng thời tạo ra tiền đè cho SỰ cai trị 
chuyên chế. Muốn loại trừ chế độ chuyền chế. những công dân có đặc quyên phải nâng cao ý thúc công dân, duy trì mối quan hệ 
giữa công dân và nhà nước theo nguyễn tắc cơ ban : xây dựng cộng đòng công dân cho toàn bộ xã hội công. dân. 

Những tư tưởng tiến bộ này gắn hiên với cuộc cách mạng tư sản ơ Pháp và ở Mỹ. Hê-ghen cũng cho rằng sự can thiệp cua nhà 
nước vào xã hội công dân là hợp pháp. Nó loại bo sự bất công, bất bình đăng trong xã hội pHỆ dân ; nó bao vệ và tác động tới việc 
thực hiện lợi ích chung cua các thành viên trong xã hội công dân. 

Xã hội công dân phát triển trước hét do tiến trình lịch sử nhất định. Nhà nước pháp quyền được xây dựng trên cơ sơ xã hội 
công dân. Đồng thời. xã hội công dân được hoàn thiện và phát triền trên cơ sở nhà nước pháp quyền. Xã hột công dân càng phát triển 
thì càng có nhiều cơ sơ cho hình thức dân chu nhà nước. Ngược lại, xã hội công dân càng yếu ớt thì càng dễ X%Y I ra tình trạng chuyên 
quyền. độc đoán của quyền lực nhà nước. Muốn xã hội công dân sinh ra nhà nước pháp quyền thì trong xã hội ấy trình độ hiểu biết 
pháp luật của dân phải được nâng cao. tao thành thói quen tôn trọng pháp luật, sống và lam việc theo pháp luật. Xã hội công dân có khả 
năng làm cho bộ máy nhà nước phai tuần thu ý chí của mình. 


,: _TIN HOẠT ĐỘNG. LÝ LUẬN - * "TIN HOẠT. ĐỘNG. LÝ LUẬN - 


HỘI THẢO KHOA HỌC : Văn hóa trong hoạt động chính trị 


Vừa qua, tại Học viện chính trị quốc ga Hò Chí Minh. Khoa Văn hóa xã hội chu nghĩa đã tô chức hội thảo, khoa học về đề tài 
Văn lưúa tron hoạt động chính trị. Tới dự hội thao có các đại biêu của Bộ ngoại giao, Nhà xuất ban chính trị quốc gia Hô. Chí Minh 
và Tạp chí Cộng sản. 


I- Trước khi đi sâu phân tích một số nội dung cơ ban. những người tham dự hội thao đã nghe bản đề dẫn "Văn hóa trong hoạt 
động chính trị" của GS Trần Văn Bính. Đè cập khái niệm “văn hóa”. báo cáo đề dẫn cho rằng : cho đến nay, khái niệm "văn hóa” vẫn 
có nhiều cách hiệu khác nhau. Có người coi "văn hóa” như "hoạt động chuyên môn cua một ngành” (thuộc Bộ văn hóa - thông tin). Lại 
có người đồng nhất "văn hóa" với "trình độ học vấn"... Cách hiệu như trên thường dẫn tới chỗ giam nhẹ vai trò cua văn hóa trong 
đời sống ; tách rời, thậm. chí đối lập các hoạt động nhằm phát huy các tiềm năng sáng tạo của con nEười. Xét về _nguôn gốc, văn 
hóa có ý nghĩa là gieo trồng. Từ gieo trồng chuyên nghĩa thành giáo hưía. Trong ý nghĩa hiện đại, văn hóa được gắn với các giá tn 
Chân, Thiện. Mỹ. là những giá trị cơ bàn nhain nâng cao phâm giá con người như : lương tâm, trí tuệ, tỉnh thâ n trách nhiệm. ý thức 
công đồng, lòng tin, tình yêu. v.v.. 

Tóm lại, văn hóa là tông hòa của mọi giá trị tỉnh thần do con người tạo ra, là nền tảng tỉnh thần của mỗi con người cũng như 
của ca xã hội... Môi trường văn hóa tác động trực tiếp tới sự hình thành nhân cách, sự phát huy mọi nàng lực sáng tạo. khả năng giao 
tiếp của con người với con người, của con người với tự nhiên. 

2- Về văn hóa và sự nghiệp chính trị của (“hủ tịch Hỗ Chí Minh 

Nhiều nhà nghiên cứu trong hội thao chị ra rằng, tư tương Hồ Chí Minh hình thành từ ba nguồn : 1) Chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; 
2) Những tư tương truyền thống cao đẹp cua dân tộc : 3) Những tình hoa cua các cuộc cách mạng tư sản phương Tây thời cận đai, 
cưa triết học phương Đông. và C¿ la một số nhà cách mạng dân chu trên thể giới. Chính nhờ những giá ") đó, Hồ Chí Minh đã giai 
quyết một cách có hiệu qua các mối quan hệ : giữa phương Đông và phương Tây. giữa quốc gia và quóc tế ; giữa hành động và thi 
ca ; giữa truyền thống và cách mạng ; giữa lý trí và tình cam. 


Ở Hồ Chí Minh nồi lên b¿ phẩm chất : nhất quán. nhân đạo và khiê m tốn. Đấy vừa là những phẩm chất của các nhà hoạt động 
chính trị, vừa là những giá trị văn hóa cua con người... Có thê tóm tắt sự nghiệp hoạt đông chính trị của Hỗ Chí Minh bằng một 
nhận xét bao quát : Người luôn xuất phát từ tỉnh thần hết lòng phục vụ nhân dân vừa bằng những kiến thức uyên bác, kinh nghiệm 
và tài nghệ, vừa bằng sự tận tuy và liêm khiết Chính vì vậy, Người đã giành được sự kính trọng và biết ơn của nhân dân. 


Đối với Hồ Chí Minh cũng như đối với Nguyễn Trải. Lê Thánh Tông... văn hóa đã trợ thành một năng lượng tỉnh thần cho sự 
phát triển và hoàn thiện nhân cách, cho các hoạt động chính trị và xã hội. Riêng với Hỗ Chí Minh, văn hóa thực sự đã trở thành động 
lực và mục tiêu cua hoạt động chính trị. Vì chính trị của Hồ Chí Minh là chính trị cua dân. do dân và vì dân, đó là chính trị mà mục tiêu 
cuối cùng là sự phát triên cua đất nước và hạnh phúc cho mỗi con người, Đây là bài học lớn, có ý nghĩa thiết thực đối với sự 
lãnh đạo chính trị cua Đang ta trong công cuộc đổi mới hiện này. 

3- Về văn hóa trong sự lành đạo chính trị của Dàng 

Những người dự hội tháo nhất trí khăng định : Văn hóa trong sự lãnh đao chính trị của Đăng phải tiếp thụ truyền thống nhân 
văn trong lãnh đạo chính trị của dân tộc và những thành tưu khoa học cua thời đạt Văn hoa trong lãnh đạo chính trị của Đảng là chiều 
cạnh trí tuệ, dân chu và nhân văn thê hiện trong các quan điểm chính trị, trong công nghệ chính trị. hành vị chính trị cua tô chức đang ; 
biểu hiện trong công tác bố trí và sử đụng cán bộ của Đang. Những người dự hội thao cũng khẳng định : phát huy vai trò của văn hóa 
trong lãnh đạo chính trí cua Đang không chỉ cân thiết ơ cấp chiến lược và sách lược, mà còn phai được quán triệt ở cấp cơ sở, cập 
thực hiện ; cả trong công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đang lẫn trong việc vấn hóa hóa bộ máy nhà nước. 

Hội thao cũng đề cập đến các giải pháp văn hóa nhằm nâng cao sức manh của Đang trong lãnh đạo chính trị hiện này, Tuy nhiên, 
hội thao cũng cho rằng đây là vấn đề mới, có nhiều nội dung đặt ra như : văn hóa đang, văn hóa chính trị, các chuân mực văn hóa 
cua hoạt động.chính trị, v.v. cần được tiếp tục nghiên cứu thêm. 


PTS PHAM DUY ĐỨC 
thực hiện 
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KỲ NIỆM 40 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 


(7-B-1954 - 7-5-1994) 


ĐIỆN BIÊN PHỦ 
40 rnrrm sau nhin lại... 


Nˆ" nay, trong khung cảnh đất nước ta 
hoàn toàn độc lập, thống nhất đang trên 
đường xây dựng Tổ quốc phôn vinh theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta ky niệm 
lần thứ 40 Chiến thắng Điện biên phú 
(7-5-1954 - 7-5-1994). 

Cùng với Bạch đằng, Chi lăng, Đống đa..., 
cùng với Cách mạng Tháng Tám và chiến dịch 
Hồ Chí Minh toàn thắng, Điện biên phủ là một 
"cái mốc chói lọi bằng vàng" ŒÙ trong lịch sử 
chống ngoại xâm của dân tộc Việt nam, là một 
trong những thắng lợi có ý nghĩa quyết định 
của cuộc chiến tranh giải phóng và giữ nước 
30 năm, hết chống Pháp rồi chống Mỹ. 

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua. Biết bao biến 
thiên diễn ra trên thế giới. Mặc dù vậy, những 
chiến công oanh liệt của quân và dân Việt nam 
trong thời đại Hỗ Chí Minh, càng lùi sâu vào 
thời gian, ý nghĩa càng sâu sắc. Điện biên phủ 
là một chiến công như thể. 


*x 


Trí tuệ loài người đang tiến những bước 
nhay vọt. Khoa học lịch sử không ngừng phát 
triển, rọi chiếu ánh sáng tư duy mới vào những 
trang lịch sử xa xưa. Vì thế mà 40 năm sau nhìn 
lại, chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong 
Đông-Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến 
dịch Điện biên phu, lại càng thêm rực rỡ. 


Dưới góc độ khoa học, đề đánh giá một chiến 


Đợi lướng VÕ NGUYÊN GIÁP 


công lịch sử, không thể chỉ bằng lòng với 
những diễn biến trong thời gian xảy ra sự kiện. 
Phải tìm về cội nguồn, phải suy ngẫm về 
tương lai. Khoa học và tư duy biện chứng giúp 
chúng ta thấy rõ hơn nguyên nhân thắng lợi, 
hiểu rõ hơn ý nghĩa của chiến công lịch sử. 
Chiều sâu của Chiến thắng Điện biên phủ 
tiềm án trong truyền thống quật cường, bất 
khuất mấy nghìn năm của dân tộc, từ khí phách 
huyền thoại của em bé làng Gióng mới lên ba 
tuổi đã đánh đuôi giặc nước mà đã cho là muộn, 
giận chín tầng trời còn thấp khi bay tận mây 
xanh (2). Chiều sâu ấy tiềm ân trong câu thơ 
"Nam quốc sơn hà Nam để cư" của Lý 
Thường Kiệt, từ Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại 
cáo... đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
của Chu tịch Hỗ Chí Minh, trong tài mưu lược 
đã sáng tạo ra nghệ thuật đánh giặc của một 
nước nhỏ luôn đánh thắng những đạo quân 
xâm lược lớn mạnh. Cho đến ngày nay, bước 
vào thời đại mới, khi phái chống lại quân đội 
hiện đại của chú nghĩa để quốc trong tình hình 
Việt nam còn là một nước nông nghiệp lạc hậu 
vừa thoát khoi ách thực dân, Đảng ta với 
đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, đã thừa 
kế và phát triển sáng tạo truyền thống quân sự 
oanh liệt của tô tiên, động viên, tô chức mọi 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, I.9, 
tr.7!I3. | 
(2) “Phá tặc đun hiềm tam tuế vấn 
Đăng vân do hận cưu thiên đề ” 


Kỷ niệm 40 năm Chiến thống Íịch sử Diện biên phủ (7-5-1954 - 7-5-1994) 


sức mạnh của dân tộc và của thời đại, vượt 
qua thử thách, giành thắng lợi vẻ vang. 

Điện biên phủ là chiễn công vang dội đâu tiên 
của một dân tộc vốn là thuộc địa, đánh thẳng 
quân đội hiện đại của một để quốc phương 
Tây. Đây cũng là trận tiêu diệt chiến lớn điền 


hình nhất trong lịch sử đấu tranh của các dân: 


tộc bị áp bức chống quân xâm lược nước 
ngoài, mở đầu thời kỳ sụp đồ của chủ nghĩa 
thực dân trên toàn thế giới. Ý nghĩa dân tộc 
và quốc tế lớn lao của Điện biên phú là ở chỗ 
đó. Chính vì vậy mà Điện biên phu mãi mãi là 
biêu tượng sáng ngời của con người Việt nam 
quật cường, bất khuất, thông minh sáng tạo, là 
niềm tin của các dân tộc đấu tranh thoát ách áp 
bức bóc lột, vươn tới độc lập tự do. 


% 


Điện biên phu là thành qua cua 9 nắm kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Thời gian không 
hề làm phai mờ chiến công lịch sử. Những 


kinh nghiệm thực tiến của Điện biên phủ còn 


g1ữ nguyên giá trị. 

Đó là kinh nghiệm về sức mạnh to lớn khôn 
lường của một dân tộc đoàn kết đứng lên 
chiến đấu giành quyền sống thiêng liêng, "thà 
hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ" ?), 
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và bộ thống soái tối cao, cuộc kháng chiến 
cứu nước phát triên lên trình độ mới : một 
cuộc chiến tranh toàn dân, trong đó "bất kỳ 
đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trc, 
không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc" đều 
đánh giặc, vì độc lập tự do và thống nhất đất 
nước. Toàn dân ta từ tiền tuyến đến hậu 
phương, từ Bắc đến Nam, từ miền xuôi đến 
miền ngược, đoàn kết hy sinh chiến đấu, cùng 
các lực lượng vũ trang con em của mình càng 
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đánh càng mạnh, từng bước giành lại quyền 
chủ động chiến lược trên chiến trường chính, 
đây quân địch vào thế sa lầy, bị động, cuối 
cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang trong trận 
quyết chiến chiến lược ở Điện biên phu. 
Cũng với sức mạnh toàn dân ấy, quân và dân 
ta lại viết tiếp những trang sử anh hùng đánh 
Mỹ diệt ngụy, giành toàn thắng cho dân tộc 
trong mùa Xuân 1975. 

Ngày nay, trước tình hình và nhiệm vụ cách 
mạng mới, Điện biên phủ nhắc nhở chúng ta 
phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn 
kết toàn dân, học tập và lao động sáng tạo, kiên 
quyết đưa đất nước từng bước đuổi kịp trình 
độ phát triên của thế giới, theo đường lối đồi 
mới cua Đang ta. 

Điện biên phu là thành qua của đường lỗi 
cách mạng và khoa học, luôn bám sát thực tiến. 
phát hiện quy luật, hành động đúng quy luật 
bằng biện pháp sáng tạo, kiến quyết đến cùng. 

Mùa Thu năm 1953, trong một cố gắng rất 
lớn, đối phương ra sức xây dựng khối chủ 
lực cơ động, tiến tới giành lại quyền chủ động 
chiến lược, hòng kết thúc chiến tranh trên thế 
mạnh. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, 
với tư duy biện chứng, bộ thống soái tối cao 
tách mạng đã phân tích tình hình, hiểu địch, hiểu 
ta, phát hiện mâu thuẫn và chỗ yếu của địch, 
quy luật vận động của chiến tranh. Trong chiến 
cuộc Đông-Xuân 1953-1954, bằng một sự điều 
động bình lực cơ động, linh hoạt, tiến công vào 
những nơi yếu và hiểm yếu của địch, ta đã 
buộc chúng phân tán binh lực ra nhiều hướng, 
phải đánh theo ý định của ta, chủ động tạo thế 
tạo lực để giành thắng lợi quyết định. Kế 
hoạch Na-va bắt đầu bị phá sản. 

Đối phương tập trung lực lượng ngày càng 
lớn ở Điện biên phu, xây dựng thành tập đoàn 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, t4. tr 
20. 
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cứ điềm mạnh nhất Đông dương ở một địa bàn 
cô lập trên rừng núi Tây Bắc với mưu đồ thu 
hút và đánh bại chu lực ta. Ta đã kịp thời phát 
hiện cái mới trong ý đồ và sự bố trí lực lượng 
của địch, hạ quyết tâm thay đôi phương châm 
tác chiến chiến dịch ở phút cuối cùng, đôi cách 
đánh từ "đánh nhanh, giải quyết nhanh" sang 
"đánh chắc, tiến chấc". Từ chỗ chủ trương 
diệt địch trong 2 ngày 3 đêm trong một trận, ta 
đã chuyền sang tiêu diệt địch từng bộ phận, bóp 
nghẹt chúng trong một hệ thống trận địa, sáng 
tạo, tiến công và bao vây địch, tiến lên tiêu diệt 
toàn bộ tập đoàn cứ điêm Điện biên phú trong 
55 ngày đêm. Với sự phối hợp chiến đấu chặt 
chẽ và có hiệu quả của các chiến trường cả 
nước, sự đoàn kết chiến đấu của quân và dân 
hai nước bạn trên bán đảo Đông dương, chiến 
dịch Điện biên phú đã toàn thắng. 

Không phải ngẫu nhiên mà bài học thực tiễn 
ấy được lặp lại 2l năm sau. Trong cuộc tông 
tiến công và nôi dậy mùa Xuân 1975, khi cuộc 
chiến phát triên, tình hình chuyên biến rất 
nhanh, bộ thống soái tối cao cũng đã nhạy bén 
thay đôi kế hoạch, thay đôi cách đánh, chuyển 
từ kế hoạch cơ bản sang kế hoạch thời cơ. 
Kết hợp tiến công và nối dậy, quân và dân ta 
anh đũng xốc tới theo mệnh lệnh "thần tốc, 
táo bạo, bất ngờ, chắc thắng", giành toàn 
thắng trong thời gian 2 tháng, không phải mất 
_ từ 2 đến 3 năm như dự kiến trong kế hoạch 
tác chiến ban đầu. 

Hiện nay, bài học bám sát thực tiễn, hành 
động đúng quy luật với tỉnh thần đôi mới lại 
được Đảng ta vận dụng sáng tạ b trong công 
cuộc xây dựng đất nước. Từ một nên kinh tế 
bao cấp một thời có tác dụng tích cực trong 
chiến tranh, chúng ta đã chuyên sang nền kinh 
tế hàng hóa, mở cửa, với cơ chế thị trường 
theo định hướng xã hội chu nghĩa khi tình hình 
đã thay đổi. Mặc dù còn nhiều khó khăn, phức 


tạp, những thành tựu đáng phần khởi thu được 
trong mấy năm gân đây chứng tỏ đường lối 
đổi mới của Đảng là đúng đắn. Với nỗ lực 
chủ quan vượt bậc, nền kinh tế nước ta đang 
phát triên trong ôn định, đời sống của nhân dân 
từng bước cải thiện, đất nước đang đứng 
trước vận hội mới hết sức lớn lao. 

Điện biên phù là một minh chứng rực rỡ cua 
tinh thân tự lực tự cường, độc lập tự chu, 
trong khi ra sức tranh thu sự ung hộ và giúp đỡ 
quốc tế. Từ những năm chiến đấu trong vòng 
xây để quốc, chúng ta đã xây dựng lực lượng 
chính trị và quân sự cua toàn dân, xây dựng các 
đại đoàn chủ lực làm "quả đấm thép" quyết 
định chiến trường. Ca dân tộc đứng lên không 
ngại hy sinh, gian khổ, "tất cả cho tiền tuyến, 
tất cả để chiến thắng". Chính sự nỗ lực chủ 
quan của quân và dân ta đã tạo điều kiện tiếp 
thu có chọn lọc kinh nghiệm của Trung quốc, 
Liên xô, sư dụng có hiệu qua cao sự giúp đỡ 
quý báu của các nước bạn về vũ khí và 
phương tiện chiến tranh. Nhân tố quyết định 
bao giờ cũng là nhân tố bên trong. Con người 
Việt nam dũng cam và có tri thức, có kinh 
nghiệm chiến đấu là nhân tố quyết định đưa 
kháng chiến đến thắng lợi. 

Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, chính sách 
cua Đang và Nhà nước ta chu trương tranh thu 
sự hợp tác và viện trợ quốc tế về vốn đầu 
tư, khoa học và công nghệ, đưa nên kinh tế . 
nước ta từng bước tiến kịp nền kinh tế các | 
nước tiên tiến và phát triển. Càng mở cửa ra 
thể giới, chúng ta càng nêu cao tinh thần tự lực 
tự cường, độc lập tự chu, ra sức nâng cao dân 
trí, bôi dưỡng lao động, đào tạo nhân tài, giữ 
vững bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy cao độ 
mọi tiêm lực và tài nguyên, nhất là thế mạnh 
cua con người Việt nam, chinh phục những 
đinh cao mới trên mặt trận xây dựng đất nước, 

Những bài học của Điện biên phủ 40 năm sau 
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vẫn nóng hôi tính thời sự. Chiến thắng lịch sử 
dạy chúng ta giữ vững cái "bất biến" là con 
đường cách mạng Bác Hồ đã lựa chọn, giữ 
- vững độc lập, chủ quyền và bản sắc văn hóa 
dân tộc, tự lực tự cường, luôn luôn đôi mới 
phù hợp với thực tiễn và quy luật khách quan, 
đưa đất nước vững bước đi lên, chống âm 
mưu "diễn biến hòa bình" và mọi nguy cơ có 
thê đến từ nhiều phía. 

Điện biên phú là một tất yếu lịch sử. Chế 
độ thực dân hà khắc đã dẫn tới Điện biên phủ, 
nếu không phải ở Việt nam thì cũng ở một nơi 
nào khác là mất xích nóng bỏng nhất trong hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa để quốc. Vai 
trò của dân tộc Việt nam làm nên Điện biên phủ, 
mở đầu kỷ nguyên vùng dậy của các dân tộc 
thuộc địa là do lịch sư giao phó. Nhân dân ta đã 
không phụ sự uy thác lịch sư này. 

Đương nhiên, vinh quang và trách nhiệm phải 
đôi bằng sự hy sinh to lớn về người, về của, 
về sự chậm trễ trong xây dựng và phát triên đất 
nước. Thế nhưng, "không có gì quý hơn độc 
_ lập, tự do". Cái giá phải trả để giành độc lập, 
thống nhất là cần thiết và xứng đáng. Lê-nin 
nói : Cái gì đưa chúng ta đến thắng lợi trong 
chiến tranh thì cũng đưa ta đến thắng lợi trong 
cách mạng. Mặc dù quy luật cua hòa bình xây 
dựng khác với quy luật của chiến tranh, nhưng 
vẫn có những chân lý chung mang tính phô 
_biến. Những giá trị tinh thần hun đúc trong khói 
lửa chiến tranh là tài sản quý giá vĩnh hằng, 
sẽ tạo điều kiện khắc phục sự chậm tiến nhất 
thời. Bài toán đây lùi nghèo nàn lạc hậu, xây 
dựng xã hội mới, thực hiện hoài bão ngàn đời 
của dân tộc nhất định sẽ được giải quyết bằng 
ý chí cách mạng và tài nắng cua con người Việt 
nam, bằng tinh thần Điện biên phủ. 

*x 

Sau ngày 7 tháng 5 năm 1954, xuất hiện một 

cụm từ như là biểu trưng của thời đại : 
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"Việt nam - Hỗ Chí Minh - Điện biên phủ”. 

Việt nam là đất nước anh hùng, là con người 
sáng tạo. Hồ Chí Minh là đường lối đúng đắn. 
Điện biên phú là thắng lợi vẻ vang. Ý nghĩa 
của cụm từ ấy càng sâu sắc bốn chục năm sau, 
đẹp thêm bơi cành nguyệt quế mùa Xuân 1975 
toàn thắng và những thành tựu của công cuộc 
đổi mới đang làm cho đất nước chuyền biến 
từng ngày. 

Trên Tô quốc hoàn toàn độc lập. tự do, hòa 
bình, thống nhất, dưới ánh sáng chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin và tư tương Hồ Chí Minh, nhân dân 
ta đang tiễn lên trong ký nguyên mới : ký 
nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, mang 
lại cuộc sống hạnh phúc cho toàn dân. Đón chào 
vận hội lớn, chúng ta không quên sự hy sinh vô 
giá cua toàn dân tộc trong cuộc chiến đấu 30 
năm đã chuẩn bị tiền đề. 

Nhớ lại ngày chiến thắng năm nào, trên 
chiến trường khói đạn còn chưa tan hết, các 
chiến sĩ Điện biên phủ đã nhận điện khen của 
Bác Hồ, kèm theo lời dặn dò không bao giờ 


cũ : "Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu 
)_"Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh 


địch" Ö), Bác cũng từng dạy bảo : Muốn "xây 


TÀ é ïN x 3 ⁄‹ = 4 „ẻ 
lâu tháng lợi", phai củng cô vững chấc cái 


"nền nhân dân", và đừng quên chống loài mối 
mọt. 

Trong tình hình đất nước hôm nay, nhân dân 
ta quyết làm theo lời Bác. Mang tinh thần 
quyết chiến quyết thắng của Điện biên phủ 
vào trận mới, mặt trận xây dựng và bao vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, con người Việt nam tự 
hào, phấn khơi, quyết tâm chống lại những 
dòng nước ngược, đưa đất nước cất cánh 
trong sự nghiệp xây dựng và bao vệ cuộc sống 
ấm no, công bằng, văn minh và phát triên. 


(4) Sởd. t6, tr5Š] 
(5) &74. t6, tr553 
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PHÁT HUY TINH THÂN ĐIỆN BIÊN PHỦ 
TRONG CÔNG CUỘC ĐÔI MÓI 


IỆN BIÊN PHỦ là một chiến thắng lừng 

lẫy và vang đội của dân tộc Việt nam ta 

trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
thực dân vì độc lập và tự do trong thế ky 20. 
Tuy đã cách xa 40 năm, nhưng ý nghĩa, tầm vóc 
của chiến thắng lịch sử này không chút phai 
mờ. Ngược lại, thời gian giúp chúng ta nhận 
thức sâu sắc và đầy đủ hơn những kinh 
nghiệm và bài học của Điện biên phụ đê vận 
dụng vào công cuộc xây dựng, phát triên và bảo 
vệ đất nước hôm nay. Vượt lên khuôn khô của 
một sự kiện quân sự, Chiến thắng Điện biên 
phu đã cho chúng tà nhiều bài học quý, có thể 
nghiên cứu vận dụng chắng những vào lĩnh 
vực quân sự, quốc phòng, mà còn vào nhiều 
lĩnh vực khác : chính trị, kinh tế - xã hội, văn 
hóa, ngoại g1ao... 

Trước hết, Điện biên phú không chỉ có giá 
trị to lớn đối với chúng ta, mà còn có ý nghĩa 
lớn lao đối với quốc tế. Suốt 40 năm qua, ba 
từ. Việt nam- Hỗ Chí Minh - Điện biên phú, như 
bạn bè ta đánh giá, “đã làm rung động con tim 
cua hàng t¡ người khát khao độc lập tự do”, là 
"tiếng kèn xung trận" đối với các phong trào 
giai phóng dân tộc, là ` một sự thức tinh”, "một 
sự thật vĩ đại chói lọi niềm hy vọng to lớn và 
tươi sáng”... Có thê nói, từ thung lũng hiêm trơ 
của Tây Bắc xa xôi, Chiến thắng Điện biên phủ 
có sức phát sáng diệu kỳ, ban thân chúng ta - 
người trong cuộc - nhiều khi cũng không 
lường hết vòng tóa sáng của nó. Chúng ta tự 
hào coi Điện biên phủ là di sản tỉnh thần quý 
báu của dân tộc Việt nam, đồng thời là di sản 
chung của nhân loại. Trách nhiệm của các thế 
hệ chúng ta là trần trọng gìn giữ, bao vệ di san 
đó, phát huy đến mức cao nhất những giá trị 
tỉnh thần cua Điện biên phu vào sự nghiệp 
dựng nước, giữ nước hôm nay và-mai sau. 

Điện biên phu là biều tượng cua khát vọng 


Thượng tướng LÊ KHẢ PHIÊU 


độc lập tự do của dân tộc ta. Giá trị lớn nhất 
của Chiến thắng Điện biên phu thê hiện ở chân 
lý :một dân tộc, dù nho yếu, nếu biết đoàn kết 
chiến đấu với tỉnh thân triệt đê cách mạng, 
theo đường lỗi đúng đăn cua chính đang cua 
giai cấp vô san, thì có thê chiến thắng bất cứ 
bọn để quốc hung ác nào và nhất định giành 
được đọc lập tự do. Đó cũng là chân lý : nhân 
nghĩa thăng bạo tàn. Đê đạt tới chân lý đó, 
nhân dân ta từ thế hệ này đến thế hệ khác, đã 
phai đô biết bao xương máu. Chu tịch Hồ Chí 
Minh đã thê hiện hết sức súc tích chân lý đó 
bằng một câu tiêu biêu cho ý chí quật cường 
cua ca một dân tộc : "Không có gì quý hơn độc 
lập, tư do". Từ Điện biên phú cho đến những 
năm kháng chiến lâu dài và anh dũng sau này 
chống bọn xâm lược Mỹ, cả dân tộc ta đã chiến 
đấu với tỉnh thần đó, ý chí đó, và đã vượt qua 
mọi gian khô hy sinh, giành thắng lợi trọn vẹn. 
Và suốt hơn 20 năm đi tiếp chặng đường đấu 
tranh giai phóng, từ năm 1954, và sau đó là cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc. không lúc nào 
chúng ta quên Điện biên phu. Ngược lại, tình 
thần Điện biên phu được phát huy cao độ trong 
những năm kháng, chiến. Ơ những thời điêm 
gay go nhất, quyết liệt nhất, tinh thần Điện 
biên phú có sức thúc giục cô vũ đặc biệt. Chính 
từ Điện biên phu năm 1954, chúng ta có Điện 
biên phú trên không tháng chạp năm 1972. Chị 
cái tên Điện biên phú thôi, đã nói lên tất cả : sự 
bất khuất. Không gì có thê khuất phục một dân 
tộc biết đoàn kết, có. sự lãnh đạo đúng đắn, 
đứng lên bao vệ quyên được sống trong độc 
lập tự do, dù cho đó là những ke hung hãn và tàn 
bạo nhất, được trang bị tối tân hiện đại nhất. 

40 năm sau Điện biên phú, đất nước ta đã 
hoàn toàn độc lập, tự do, ca nước thống nhất, 
nhân dân ta được sống trong hòa bình, cùng đoàn 
kết xây dựng và báo vệ Tô quốc, phấn đấu 
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thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. Trong sự nghiệp xây 
dựng và phát triên đất nước, tinh thần Điện 
biên phú, vân ngời sáng, bơi vì độc lập dân tộc 
vẫn là vấn đề sống còn. Đất nước chỉ có thể 
phát triển, tiến lên chủ nghĩa xã hội khi độc lập 
dân tộc được giữ vững. 45 năm trước, bằng 
cuộc Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã 
thoát khỏi ách nồ lệ, giành lại tự do và độc lập. 
Chúng ta quyết không bao giờ chịu đánh mất 
điều quý giá nhất : quyền được hướng tự do, 
và độc lập, quyền được mưu cầu hạnh phúc. 
Đảng ta đề ra hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bao vệ Tô quốc, chính là nhằm đưa 
đất nước vào thế ồn định và phát triển, từng 
bước thoát khoi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện bước vào thời 
kỳ phát trên mới : công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Chúng ta học được gì từ Chiến thắng Điện 
biên phú ? Hôm nay đặt câu hoi này và mai sau, 
con cháu chúng ta sẽ còn trở lại câu hỏi này nữa. 
Bởi lẽ sức sống của tinh thần Điện biên phủ 


bất nguồn từ truyền thống đấu tranh hàng . 


nghìn năm của dân tộc và thấm sâu vào nhiều 
thế hệ. Mỗi thế hệ sẽ tự tìm cho mình những 
điều giá trị nhất, phù hợp nhất, biến tính thân 
Điện biên phủ thành hành động cách mạng, giải 
quyết những vấn đề cụ thể của thế hệ mình. 

Điện biên phú - trước hết là sức mạnh của 
ý chí quyết chiễn quyết thắng của toàn dân 
tộc ta vì mục tiêu cao ca : độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội. Từ tháng chạp năm 1946, theo 
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn 
quân, toàn dân ta đã lao vào cuộc kháng chiến 
trường kỳ gian khổ với quyết tâm : "Thà hy 
sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ", Dù 
phải đốt cháy dãy Trường Sơn, cũng quyết 
giành cho được độc lập". Nhân dân và các lực 
lượng vũ trang ta, với niềm tin sất đá vào 
thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến, đã 
chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh, quyết đánh 
và quyết thắng ở Điện biên phủ. 

Trong kháng chiến cũng như trong xây 
dựng hòa bình, sức mạnh của ý chí quyết tâm 
là động lực vô cùng quan trọng, là một trong 
những nhân tố quyết định thắng lợi. Chúng ta 
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tránh đê không rơi vào duy ý chí, nhưng rõ ràng, 
làm một việc dù nho không có quyết tâm cũng 
dễ thất bại. Chính lúc này, mỗi người Việt nam 
và toàn dân tộc phải có ý chí quyết tâm cao đê 
chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đưa đất nước 


_đi lên. Đồng thời, cũng phải có quyết tâm dù 


trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ 
vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thô của đất nước. Chúng ta không cam 
chịu nô lệ và cũng không cam chịu đói nghèo. 
Chúng ta có quyết tâm và có niềm tin : tin vào 
đường lối và sự lãnh đạo của Đang, tin vào 
tiềm năng trí tuệ của con người Việt nam, tin 
vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tuy hiện 
tại Việt nam vẫn thuộc vào hàng các nước 
chậm phát triển, nhưng những năm qua, nhờ 
kiên trì đường lối đôi mới, với sự cố gắng 
to lớn cua Đang, Nhà nước và nhân dân ta, 
chúng ta đã khắc phục được một bước rất 
quan trọng tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã 
hội, nên kinh tế bắt đầu có tích lũy nội bộ, 
đời sống nhân dân có cái thiện. Cùng với 
những tiến bộ về kinh tế-xã hội, chúng ta đã 
giữ vững được ồn định chính trị, củng cố an 
ninh - quốc phòng ; vị trí của Việt nam trên 
trường quốc tế được nâng cao. Bài học rút ra 
từ thực tiễn của công cuộc đổi mới những 
năm qua chính là sự phát triển mới của bài học 
Điện biên phú nắm xưa : đó là sự kiên định mục 
tiêu, kiên định về nguyên tắc và chiến lược 
cách mạng, tỉnh thần kiên quyết phân đấu 
vượt khó khăn, sự linh hoạt sáng tạo và tìm tòi 
trong phát hiện và giải quyết những vấn đề 
thực tiễn đã và đang đặt ra. Khó khăn ở mặt trận 
Điện biên phủ là rất lớn và có tác động đến tư 
tương của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta, 
nhưng nhờ ý chí quyết tâm cao, chúng ta đã 
vượt qua những khó khăn trơ ngại đó, giành 
chiến thắng. Trong thực tiễn xây dựng đất 
nước, xây dựng lực lượng vũ trang giờ đây 
cũng VẬY, mỗi giai đoạn lại xuất hiện những 
yêu cầu mới, khó khăn mới, nhưng nếu vững 
vàng, kiên định mục tiêu, quyết tâm phấn đấu 
thì vượt qua được khó khăn, hoàn thành nhiệm 
vụ. 
Điện biên phú cũng là bài học sáng ngời về 
tỉnh thần tự lực tự cường. Ở tình thế không 
cân bằng về lực lượng, phương tiện và trang 
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bị kỹ thuật, trong một hoàn canh cực kỳ khó 
khăn, quân và dân ta đã phát huy cao nhật tính 
chủ động, sáng tạo chuẩn bị tốt mọi mặt cho 
chiến dịch : chuẩn bị về chính trị - tư tưởng, 
về lực: lượng, hậu cần, kỹ thuật, phương án 
tác chiến, cách đánh... liên tục tạo ra những bất 
ngờ, những điều ngạc nhiên đối với đối 
phương. Trước mỗi một giai đoạn của chiến 
dịch, trước từng đợt tiến công, biết bao vấn 
đề phức tạp đặt ra, nhưng chúng ta đã phát huy 
được trí tuệ tập thê, tìm ra những giải pháp thích 
hợp. Và như vậy, tuy có rất nhiều khó khăn, 
như về so sánh lực lượng, về khả năng trang 
bị kỹ thuật, quân và dân ta đã nêu cao tỉnh thần 
quyết chiến, quyết thẳng, tự lực tự cường, 
dũng cảm hy sinh, sáng tạo nhiều cách đánh, 
biện pháp độc đáo, thông minh, có hiệu quả, 
khiến địch bất ngờ không đối phó nổi. Có thể 
nói, trong chiến dịch Điện biên phủ, chúng ta đã 
biết phát huy những đức tính và phẩm chất 
quý báu nhất của con , người Việt nam, phát 
huy được nội lực đê chiến đấu và chiến 
thăng. 

Ngày nayp bài học về tỉnh thần tự lực tự 
cường vẫn giữ nguyên giá trị. Với chính sách 
đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, 
bạn bè ta trên thế giới ngày càng đông, tạo ra 
thuận lợi mới cho công cuộc xây dựng và phát 
triên đất nước, nhưng chúng ta xác định, sự 
phát triển của đất nước bao giờ cũng dựa vào 
sức mạnh nội tại, sức mạnh bên trong là chính. 
Nếu y lại, trông chờ vào nước ngoài, chúng ta 
_sẽ trở thành người lệ thuộc. Trên cơ sở phát 
_ huy cao nhất tinh thần độc lập tự chủ, phải biết 
_sử đụng tốt những thuận lợi và thời cơ mới 


_ đề hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài, - 


_kết hợp với nguồn lực dồi dào từ bên trong 
'tạo sức mạnh mới để phát triên đất nước. 
_ Càng tự lực, tự cường, chúng ta càng phải cần 
' kiệm, tích cực chống tham ô - lãng phí, tranh thủ 
_từng đồng vốn, sử dụng tốt các nguồn lực, 
: dồn tất cả vào phát triên sản xuất, tạo ra của 
: cải vật chất cho xã hội. Xây đựng quân đội, xây 
, dựng lực lượng vũ trang lúc này cũng dựa trên 
' nguyên tắc đó - tự mình là chính, phát huy CaO 
, nhất tiềm năng tại chỗ và trong nước, triệt đề 
“ tiết kiệm. Không một quốc gia nào có thể phát 
- triển mà không thực hiện chính sách tiết kiệm. 


quyết nhanh với đánh chắc, 


Đối với đất nước cũng như đối với từng cơ 
Sơ, từng gia đình, từng con người, muốn làm 
giàu, muốn phát triên phải chất chiu từng 
đồng bạc. 

Nói đến tinh thần Điện biên phủ cũng là nói 
đến bài học cơ bản nhất :vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo và sự thường xuyên chăm lo tăng cường 
sức mạnh lãnh đạo của các tô chức đảng và 
đang viên. Trên cơ sơ đánh giá đúng tình hình, 
phân tích khoa học thực tiến, kịp thời tông kết, 
rút kinh nghiệm từng giai đoạn, từng đợt tiến 
công, từng trận đánh... mà Đảng và Bác Hồ - 
người Cha thân yêu cua các lực lượng vũ trang 
- đã kịp thời có những quyết định đúng đắn, 
thể hiện sự nhạy bén, thông minh và ban lĩnh 
vững vàng. Giữa hai quan điêm đánh nhanh, giải 
tiến chắc, từ 
thực tiến tình hình, chúng ta đã phân tích một 
cách khách quan, khoa học, quyết tâm chuyên 
hướng chỉ đạo đánh chắc, tiến chắc, giải 
quyết tốt tâm lý nôn nóng đề giành thắng lợi. 
Trong những năm kháng chiến và sau này là 
trong xây dựng hòa bình, Đang ta đã tích lũy 
thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo và chi 
đạo cách mạng. Trước những vấn đề mới 
nảy sinh trong thực tiễn, bao giờ cũng phải 
phân tích đánh giá tình hình hết sức khách quan, 
sát, đúng, kịp thời và thắng thấn chỉ ra khuyết 
điểm, sai lầm đề sửa chữa, khắng định và phát 
huy mặt đúng, mất tốt. Làm như vậy, dù trong 
hoàn cảnh khó khăn, vẫn tạo được niềm tin của 
quần chúng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng và Nhà nước. Khi đã có quyết tâm và 
niềm tin, thì các quyết sách lớn của Đảng và 
Nhà nước, các chính sách và biện pháp sẽ được 
nhân dân nhất trí đồng tình ủng hộ, biến thành 
ý chí và hành động cách mạng cua toàn dân. 

Ở Điện biên phú, Đảng ta đã lãnh đạo chiến 


“dịch không chi bằng những phương hướng, 


quyết định vừa thận trọng, vừa táo bạo và sáng 
suốt, mà còn bằng sự gương mẫu, vai trò tiên 
phong của từng đảng viên. Đã có những lúc tình 
hình diễn biến phức tạp, nảy sinh tư tưởng bi 
quan, dao động, nôn nóng, thậm chí những tư 
trởng tiêu cực, giảm sút ý chí: chiến đấu. 
Trong các tô chức cơ sở vn, đã tiền hành sinh 
hoạt phê bình, tự phê bình, đầu tranh thăng thấn 
ngay từ trong Đảng, trong cán bộ, đáng viên, 


9 


Kỷ niệm 40 nỡm Chiến thông lịch sử Điện biên phủ (7-5-1954 - 7-5-1994) 


qua đó tạo sức mạnh, niềm tin cho quần chúng. 
Đảng viên gương mẫu cá trong lời nói và việc 
làm. Đang viên đương đầu với khó khăn, gian 
khô và hy sinh. Những tấm gương chiến đấu 
cua các đang viên có sức lôi cuôn mạnh mẻ 
mọi người. Đây chính là yếu tố cực kỳ quan 
trọng tạo ra súc mạnh lãnh đạo, chị huy, tạo ra 
tinh thần tự giác hy sinh trong cán bộ, chiến sĩ 
và toàn dân. Bài học này còn giá trị nóng hỏi cho 
hôm nay. Đang muốn khăng định vai trò lãnh 
đạo của mình trong xã hội, muốn tạo được sức 
mạnh niềm tin trong quần chúng, nhất thiết 
từng đáng viên phai là tấm gương cho quần 


chúng noi theo. Không một lời nói suông mỹ. 


miêu nào có thê tạo ra uy tín và sức mạnh cua 
Đảng. Trong kháng chiến, đang viên chấp nhận 
hy sinh, thì trong thời bình cũng phai chấp nhận 
gian khô, hy sinh, lo cho nhân dân trước hết, 

mọi lời nói và việc làm phai góp phần nâng cao 
uy tín cua Đang trong nhân dân. 

Cũng cần nói tới một bài học nữa cua 
Điện biên phụ, có thê sẽ gợi mơ cho chúng tà 
những suy nghĩ sáng tạo phù hợp với điều kiện 
hiện nay - đó là bài học về hú động, tập hưrp 
sức mạnh và trí tuệ của toàn đán. Có được 
Chiến thắng Điện biên phu, phai nói đến một 
yếu tố quan trọng là Đang và Nhà nước ta đã 
huy động và sư dụng có hiệu qua sức mạnh 
tông hợp của ca nước với tình thần : Tất cả 
cho tiền tuyến, tất cá cho chiến dịch Điện biên 
phủ, cả nước hướng vẻ Điện biên phu, các 
chiến trường phối hợp với Điện biên phú. Ơ 
những thời điệêm quyết định, chúng ta đã biết 
dồn sức người, sức cua cua ca nước, từ các 
địa phương, các mặt trận, quyết thực hiện 
thắng lợi mục tiêu : đánh tan tập đoàn cứ điểm 
Điện biên phu. Ngày nay, trong công cuộc đổi 
mới, hướng đi và mục tiều phản đầu của 
chúng ta đã rõ ràng, chúng ta củng đã xác định 
bước đi thích hợp với từng thời kỳ. Vấn đề 
' quan trọng là phát huy cao nhất kha năng và 
tiềm năng lao động, trí tuệ cua ca nước, mọi 
địa phương. mọi người, mọi nhà đề thực hiện 
_ cho được mục tiẻu dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. Chúng ta đã tạo được 
điều kiện, tiền đề đê đưa đất nước vào thời 
kỳ phát triên mới, nhưng mục tiêu có trơ thành 
hiện thực hay không là phụ thuộc vào sự nỗ lực 
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cua từng địa phương, từng cấp, từng ngành 
và cua toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
sự quan lý cua Nhà nước. 

Hội nghị đại biêu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
cua Đang tháng giêng năm 1994 đã phân tích tình 
hình đất nước, chỉ rõ những thời cơ mới và 
thách thức mới của đất nước ta trong thời kỳ 
đôi mới. Ơ thời điểm này, chúng ta cần nghiên 
cứu những bài học kinh nghiệm cua Điện biên 
phu. trên thực tế là bài học khai thác tối đa 
những thuận lợi của thời cơ mới đề vượt qua 
khó khăn, thứ thách đi tới thắng lợi cuối cùng. 
Nếu nói đến thư thách, thì Điện biên phú không 
thiếu bất cú: một kiêu thư thách gì. và khó khăn 
tương chừng không thể vượt qua nôi. Vượt qua 
được khó khăn, sư dụng chính xác, có hiệu qua 


thời cơ trong mỗi giai đoạn, mỗi trận chiến 


đấu cũng như cả chiến dịch, đó là nghệ thuật, 
là biêu hiện ý chí, tài năng cua con người Việt 
nam. Trong công cuộc đôi mới hiện nay, đê 
vượt qua thách thức, tranh thu thời cơ xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc, chúng ta càng phải 
phát huy ý chí, tài năng và nỗ lực của toàn dân. 

Điện biên phú là sự kế thừz truyền thống 
dựng nước và giữ nước cua ông cha ta từ ngàn 
xưa. Truyền thống Điện biên phủ - một giá trị 
tinh thần vô giá - cần được gìn giữ và lưu 
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng, 
truyền thống đó không phải là hiện vật đê lưu 
giữ trong bao tàng, mà đó là sức sống và ý chí 
vươn tới. Mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, 
chúng ta lại nhìn nhận ý nghĩa của Chiến 
thắng Điện biên phú với những suy nghĩ mới 
và phát hiện mới. Trong thuận lợi và trong khó 
khăn, chúng ta đều có thể tìm thấy trong giá trị 
tỉnh thần Điện biên phu ‹cái cốt lõi nhất :ý chí 
quyết chiến, quyết thẳng của dân tộc ; khái 
vọng vươn tới độc lập, tự do, hạnh phúc cưa 
toàn dân ta. Bằng khối óc và bàn tay của mình, 
bằng tài năng và chí sáng tạo, chúng ta hoàn toàn 
có thê biến khát vọng đó thành hiện thực. 

Với suy nghĩ như vậy, Điện biên phụ sẽ 
mãi mãi trường tôn với lịch sử, tỉnh thần Điện 
biên phú bất cứ lúc nào, ở thời đại nào, cũng 
tràn đầy sức sống ! Điện biên phu mãi mãi là 
niềm tin, niềm tự hào của dân tộc ta ! 


Kỷ niệm 40 nữm Chiến lhững lịch sử Diện biên phủ (7-5-1954 - 7-5-1994) 


NHÂN KY NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN, ĐỌC : 


"KHÉP LẠI QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG" * 


ẤT có thể trong đoàn khách hành hương 

vào tham quan và du lịch nước ta nhân ky 

niệm 40 năm ngày giải phóng Điện biên sẽ 
có không ít những cựu chiến binh người Pháp. 
Chắc chắn họ sẽ rất vui và không khoi bôi 
hỏi khi đón nhận tác phâm còn thơm mùi mực 
cua ông Kỳ Thu, một tác phẩm mang cái tên rất 
gỢI nhớ : “Khép lại quá khứ đau thương. (Hồi 
ký về trại tù binh sĩ quan Pháp số 1, Nhà xuất 
ban Văn hóa thông tin, Hà nội, Ì994). 

Cuốn sách hơn 200 trang, gôm 10 chương 
xinh xấn, khắc t chân dung những con 
người s đảng G5 au cuộc chiến, “con 
người-chiến T"t và "con người - ke thù hôm 
qua” trai hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiền 
khác, đặt ra biết bao câu hoi và tìm ở nhau bao 
câu trả lời về số phận, về nhân phâm, về nỗi 
đẳng Cay mất mát, và hơn hết là vẻ cái thật, 
cái giá, về lẽ sông ơ đời. _ 

Sau cuộc chiến tranh tàn khốc, ai đâu dễ gì 
nguồi ngoại. Vì vậy. chính vị đương kim tông 
thống nước Cộng hòa Pháp, ông Phráng-xoa 
Mit-tơ-răng, qua mây chục năm dài dằng dặc, 
nay mới "trực tiếp đến Việt nam đê “hòa giải, 
và đề nói lên tiếng nói khách quan răng : "Về 
phía Pháp, đó là sự sai lầm lớn". 

Ta coi đó là lời nói chân thành cua người đại 
diện cho nhân dân Pháp, mặc dù hơi muộn. Song 
có lẽ ngài tông thống khó mà hiều được người 


Việt nam đã từng nhận ra chân lý ấy ngay † từ_. 


những ngày đầu kháng. chiến, với chiệc gây 
tầm vông và cây mã tấu, quyết piữ lấy nên 
độc lập tự do cua dân tộc mình. Cất nghĩa thế 
nào về quyết tâm và ý chí sắt đá đó 2 Quyền 
sách của ông Kỳ Thu đã góp phần nho vào việc 
phân tích nguyên nhân. 


Ngay những trang đầu tiên của cuốn tiết 
người đọc đã bị lôi cuốn bơi một không khí 
rộn ràng, nhộn nhịp, tựa như ngày hội của quần 
chúng cách mạng, bước vào cuộc chiến tranh 
chính nghĩa. Tùng đoàn người lưng gùi 
những chiếc sọt tre hoặc kĩu kịt trên vai những 
gánh nặng... Họ là người Hmông, người Dao, 


DƯƠNG VŨ 


người Nùng, người Tày, người Kinh từ đinh 
núi cao các ban heo hút, các thị trấn mới giai 
phóng, đồ về Xuôi phục vụ tiền tuyến”.. 

"Thắm thoất đã ba năm, họ ăn ngô, án sẵn, 
ăn cháo cầm hơi, một lòng hướng về cách 
mạng đê có ngày vui hôm nay làm chu cuộc 
đời". Rồi chăng bao lâu, đến Đông-Xuân 1953 
- 1954, dòng người đó vẫn tiếp tục đồ ra tiền 
tuyến với "sức mạnh không gì ngăn can nôi”. 
Trên những con đường hướng về Điện biền 
phu "ngời và xe cứ cuôn cuộn tiến về phía 
trước”. 

Hòa cùng cộng đồng mang sức mạnh bão tán 
Ấy, là những cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận làm 
công tác binh vận, địch vận, sống gian khổ, 
thầm lặng trong rừng sâu, khôn khéo, kiên trung 
và dũng ‹ cam thực hiện nghiệm chinh chính sách 
khoan hồng cua Chu tịch Hồ Chí Minh, của nhà 
nước còn non tre - nhà nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa. 

Nhiệm vụ nặng nề không chỉ ở khối lượng 
công việc mà còn ở tính chất phức tạp của nó. 
Trong các trại tập trung tù binh, buôi đầu gặp 
không ít khó khăn. Từ việc lo chỗ ăn, chỗ ơ, lo 
chạy đu EạoO, thuốc men, quân áo cho hàng ngàn 
người, đến việc bao vệ chiến sĩ và đồn bảo, 
tô chức quan lý tù binh khi cuộc chiến vẫn 
đang trong thế cài răng lược. Nhiệm vụ kiêm 
tra, kiếm soát, giáo dục tù binh, biện họ từ lực 
lượng đối lập, kiêu ngạo và ương ngạnh, nhất 
là đội ngũ sĩ quan (những sĩ quan khét tiếng 
như Sác-tông, Lơ-pa-gìơ...), thành lực lượng tự 
nguyện lập chiến tuyến mới, đầu tranh trực 
tiêp với nhà nước Pháp, phản đối chiến tranh, 
đòi được hồi hương, trợ về nước, đâu phai là 
việc đơn giản và dễ dàng. Ở đây, không chi có 
nhiệt tình và tỉnh thần dũng cảm ; không chỉ có 
tính ,kiên trì và sự khoan dung. Ở đây còn phai 
có tầm trí tuệ, có trái tim mẫn cam và một nhân 
cách thực sự văn hóa, được thê hiện trong hành 


* Hỏi ký của Kỳ Thu viết về trại tù bình sĩ quan Pháp số 


Ì, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. %4. 
—— (1) Những chỗ có ngoặc kép trong bài mà không ghi xuất 
xứ đều trích từ tác phâm cua Kỳ Thu 
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vi, hành TT đúng và đẹp với in nghĩa 
cua nó. Trước thư thách khắc nghiệt tương 
như không vượt nôi, bài học dựa vào dân, khai 
thác tiêm năng của dân, lại vấn là bài học quý 
giá và thiết thực. Trong tác phâm của Kỳ Thu 
chúng ta thấy một nhân dân khiêm nhường, 
nhân ái và công bằng ; một nhân dân biết vì 
nghĩa lớn mà quẻn đi "chuyện vặt", kê cả 
những mối thù còn đang cháy bong hôm qua. 
Hãy xem đoạn dưới đây kè về nhận XÉét cua 
một ông chu tịch uy ban kháng chiến hành chính 
Xã (nơi có trại tù binh đón9) : 

- Về bộ đội, tôi chì có một điều dán dò : chớ 
án thịt bò trong nhà dân. Dân kiếng lắm đây. Cái 
ma nó không ưng đầu... 

Còn tù bình, hồi mới về đây, tù binh ăn cấp 
của dân nhiều lắm vớ. Nhưng chi là "vặt vãnh” 
thôi, chăng đáng bao đồng tiền. Chắc tù binh 
đói... 

Vừa ngôi xuống, ông chủ tịch lại đứng lên 
nói lớn : 

- Đã nói thì nói cho hết, bộ đội có ưng không ? 
Ta phải công bằng với tù binh mới thoa cái 
bụng, sai nói sai, tôt nói tốt. Bây giờ dân bằng 
lòng với tù binh rồi đấy. Tại sao à ? Một là, tù 
binh không ä ăn cắp vặt cua dân nữa vớ. Hai là, 
tù binh giúp dân nhiêu việc lắm vớ... Chiều, 
tù bình có đứa công tre con đi chơi trong bản 
nữa đây. Bộ đội giáo dục tù binh gioi quá. Dân 
ưng rôi. 

Qua lời nhận xét trên cua ông chu tịch, người 
ta không chi thấy rõ tám lòng độ lượng của 
nhân dân ta mà còn thấy rõ thành qua công tác 
của chiến sĩ và cán bộ ta trong cuộc đầu tranh 
bèn bi. Hơn nữa, nó còn cho thấy sự đúng đắn 
cua một chính sách lớn, gọn sắc, ít lời, mà các 
anh ơ đây coi như một "câm nang quý bẫu, một 
vũ khí duy nhất”. Đó là chính sách khoan hồng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thê hiện súc 
tích qua đoạn thư sau đây cua Người gưi tù binh 
năm 1951 : "Chúng tôi có mối cắm thù, một mối 
căm thù thiêng liêng và mãnh liệt chống lại bọn 
qhực dân đầu so. Nhưng sự căm thù đó không 
dành cho các người, những nạn nhân cua chính 
,sách tội ác thực dân mà đối với các người có 
nghĩa là sự nô lệ, khốn cùng và cái chết". Tất 
nhiên, tư tương nhân văn cao cả đó ơ Chu tịch 
Hồ Chí Minh không chỉ có ơ đoạn thư trên. Nó 
được thê hiện nhất quán ngay từ những ngày 


đầu cả nước vừa giành được độc lập đã phai: 


đứng lên giành và giữ chính quyền. Năm 1946, 
trong thư gưi đồng bào Việt nam, người Pháp 
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và người thế giới, Người đã viết : "Than ôi, ˆ 
trước lòng bác ái, thì máu Pháp hay máu Việt - 
cũng đều là máu, t.y Pháp hay người Việt 
cũng đều là người Đến thư trả lời Sôt-xi 
(22-2-1247), Người còn nhắc lại : “Theo tình 
thần bốn bê đều là anh em, Jồi yêu mến thanh 
niên Pháp cũng như yêu mến thanh niên Việt 
nam. Đôi với tôi, sinh mệnh của một người 
Pháp hay sinh mệnh của một người Việt nam 
đều đáng quý như nhau. Tôi thành thực mon 
thanh niên Pháp và thanh niên Việt nam hy biết 
lẫn nhau và yêu mến nhau, như anh em 

Ôi, lòng nhân ái bao la với tầm nhìn ra bốn 
biên của vị chu tịch nước đầu tiên có SỨC lay 
động biết bao tâm hồn ! Nhắc lại ở đây điều 
này một phần cũng là đề trả lời những ai, trong 
phút giây mơ hồ nào đó, đã trách cứ răng tại 
sao lúc đó ta không "tránh đi” một cuộc chiến 
tranh ; rằng trong quá khứ dường như dân tộc 
Việt nam đã “mài giữa nghệ thuật chết !" 
Người Việt nam đầu có thích chiến tranh. Đó 
hoàn toàn là sự bắt buộc cua lịch sử ! Và nếu 
ai đó vẫn còn cỗ tình chưa muốn tin, xin vui 
lòng giở tập hồi ký của ông Kỳ Thu, tìm hiều 
kỹ những lời thú nhận cua tù binh ,háp cách 
đây hơn 40 năm, và đọc lời phát biểu của ông 
đương kim tổng thống Pháp trong cuộc họp báo 
chính thức tại nhà khách Bộ quốc phòng ở Hà 
nội ngày 10-2-1223, sẽ rõ. 

Cũng cần nhận biết tấm lòng và đạo đức 
của Hồ Chí Minh không chi đọng trên lời nói 
mà còn được thê hiện rõ nét ơ hành động cụ thể. 
Trong giá rét, nhiều lần vị lãnh tụ không chỉ 
cơi áo mình khoác cho những thương binh nặng 
của ta mà còn khoác cho ca tù binh (trang 32 của 
cuốn sách, ông Kỳ Thu đã nêu). Ở tập sách 
"Bao la nhân ái Hồ Chí Minh"(Nhà xuất bản 
Thanh niên) lại có đoạn kể lại lời đại úy quân 
y Pháp cùng bị bất với Lơ-pa-giơ trong chiến 
dịch biên giới nói với người phụ ' h trại 
giam : “Càng nói chuyện với ông cổ vấn mặt 
trận, tôi càng kính phục ông (Bác đóng gi là cố 
vần mặt trận đề hỏi chuyện tù binh), ng hỏi 
chuyện gia đình, tôi rất cảm động. Đến khi ông ˆ 
cơi ÁO cho tôi, tôi giơ tay nhận áo mà nước mát 
trào ra.. " 

Một nhân dân nhử vậy, một lãnh tụ như vậy, 
và đây nữa, hãy xem chiến sĩ và cán bộ của quân 


(2)(3) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb sự thật, Hà Nội 1984 
t4, tr194, lồi 
(4) Diễn đàn, số 6 (3-1992y¡n tại Pa- Tì 


Kỳ niệm 40 nỡm Chiến thống lịch sử Điện biên phủ (7-5-1954 - 7-5-1994) 


đội ta qua những trang ghi chép của ông Kỳ 


Thu ! Những gương mặt thân quen như anh 

nhiều năm chuyên tải bạc từ cục địch 
vận ở Thái nguyên lên Cao bằng, không bao giờ 
thất thoát một xu ; anh Liệu chuyên giải tù binh 
đi chợ ; anh Tựu tận tình hướng dẫn tù binh 
nấu ăn ; cụ Liễu, người thủ kho già, tay hòm 
chìa khóa, liêm khiết và tốt bụng ; cháu Phoóng 
lố tuôi, mặt còn măng tơ, vai đeo khâu "Mút" 
dài ngoàng làm nhiệm vụ bảo vệ trại. Đó là 
những người bạn mà ông Kỳ Thu không bao 
giờ kg được. Từng chia ngọt sẻ bùi, nằm 
gai nếm mật, họ sống với nhau qua mùa xuân 
nọ đến mùa xuân kia, xa nhà, nhớ nhung, vậy 
mà sao thân thương, đầm ấm. Có điều rất lạ, 
kẻ thù đâu biết được rằng, chính họ mới gần 
đây thôi là những nạn nhân trực tiếp của cuộc 
chiến, đã từng bị quân Pháp bắt giam, tra khảo, 
đánh đập tàn nhẫn ; quê hương họ bị đốt phá, 
bị vây ráp, chà đi xát lại ; nhiều người thân của 
họ bị giặc giết hại. Thế mà nay họ chịu kiên 
gan, nén đau, nén giận dang tay nâng đỡ, chăm 
chút từng bát cơm, manh áo cho những kẻ lâm 


đường lạc lối, đã từng cuồng dại lao vào cuộc. 


chiến tranh ăn cướp. 

Miêu tả những nhân vật có thật bằng xương 
bằng thịt ấy với đường nét mộc mạc, đơn sơ, 
Kỳ Thu mang đến cho người đọc một lô gic 
suy tư, rằng đê bảo vệ Tô quốc thân- yêu của 
mình, người Việt nam đã đi vào cuộc chiến 
đấu rất nhẹ nhàng, thanh thản. Với dáng ve 
Ấy, họ luôn đứng ở vị thế của người chiến 
tháng. 

Song nói như nhà thơ Chế Lan Viên, cuộc đời 
đâu phải "ta là ta mà ta cứ mê ta". Cái nét đẹ 
ấy, cái dáng ve ấy chỉ có thông qua con mất 
người khác (ở đây là con mất tù binh), ta mới 
thấy hết chiêu sâu, bê rộng và tầm cao của 
nó.: Và ta càng biết ơn Hồ Chí Minh với tư 
tưởng nhân đạo ngời sáng của Người, không 
chỉ thấm sâu vào mạch máu cán bộ chiến sĩ và 
nhân dân ta mà còn có ảnh hưởng trực tiếp đến 
tâm tưởng đối.phương. Nó chính là sức mạnh 
đáng sợ, là đòn "tâm công" sắc bén nhất (vũ khí 
của cha ông xưa trong lịch sư đã dùng) đề giành 
giật lấy lòng người và chiến thắng. 

. Theo ông Kỳ Thu thì tù binh Âu Phi bị bắt 
trong các chiến dịch có đến 36 quốc tịch khác 
nhau... Đó là một thế giới thu nhỏ, một "quần 
cư” hỗn tạp, thê hiện sự huy động to lớn của 
quân đội Pháp, và cũng nó: lên nội đau chung 
của nhiều dân tộc đã bị kéo vào một cuộc chiến 


mù quáng. 

Trong hàng ngũ tù binh đó có nhiều người đã 
là con cưng cua đội quân viên chỉnh Pháp ở 
Viễn Đông. Quan năm Lơ-pa-giơ và Sác-tông 
hàng chục năm từng làm “quan cai trị" hoặc lê 
gót giày đi tham chiến ở nhiều nước. Xuất 
thân từ những gia đình thượng lưu có vai về ở 
"nước mẹ", họ quen sống một cuộc sống 
nhung lụa, được vuốt ve chiều chuộng. Nay 
đến với trại tù Việt minh trong mặc cảm, chán 
chường, họ thường đô lỗi cho người khác và 
luôn hợm mình, ngạo mạn. “Họ sợ sự tra thù 
của người chiến thắng. Nhiều người nguyên 
rủa số phận từ chối họ không đề chết trong 
khi chiến đấu". Nhưng rồi năm tháng qua đi, 
"thay cho cái hốc tối tắm của sự quên lãng", họ 
đã "tìm thấy ánh sáng". Ánh sáng ập đến "từ 
cưa sô nhà tù...", ánh sáng lan toa “trên hòn đảo 
tình thương", ánh sáng len lỏi vào trái tìm u buôn 
của họ... Rồi những điều trông thấy, những 
công việc thường nhật, những giờ giải trí, 
những trải nghiệm ngọt ngào và chua chát... Tất 
ca sự thật bày ra nhỡn tiền, không thê chối cãi. 
Tất cả như một hồi chuông vọng vào đáy sâu 
tâm linh của họ, khiến họ bừng tỉnh... Nhiều 
chương trong tập sách, như “Mùa xuân không 
đến muộn", "Khi lương tâm thức tỉnh", là 
những chương viết hay, rất xúc động. Nó tựa 
như giọng đàn bầu sâu lắng trong toàn bộ bản 
hợp xướng, một gam màu mát dịu trong toàn 
bộ bức tranh cuộc chiến. Chúng ta hãy xem 
đoạn tác gia hồi tưởng buôi liên hoan của tù „ 
bình nhân ngày lề giáng sinh : "Thực đơn "Nô-en ' 
1951" được viết nắn nót trên trang giấy trắng, 
điêm một bông hồng đỏ thấm với hàng chữ 
đậm "NOÊL PAIX AU VIET NAM" đặt trên 
bàn tiệc danh đự dành cho người chi huy trại”. 

"Một hàng rào danh dự, đứng đầu là hai viên 
quan năm Sác-tông và Lơ- pa-giơ, chào đón 
nghiêm trang người đại diện quân đội nhân dân 
Việt nam. "Anh bộ đội Cụ Hồ" vẫn mặc chiếc 
áo trần thủ hình quả trám mỏng, đầu đội chiếc 
mũ cứng bọc vải ka ki vàng nhạt, chân đi dép 
lốp cao su đen, ngồi trên chiếc ghế danh dự 
dành cho người chiến thắng giữa đám sĩ quan, 
tỉnh hơa của đạo quân viễn chỉnh Pháp". Qua là 
đẹp. Một vẻ đẹp bất ngờ được khắc sâu vào 
trong ký ức. Tôi chắc với phâm chất thắng 
thấn trung thực của Kỳ Thu (qua nhận xét của 
tù binh trong tư liệu), ông đầu có chủ quan tô vẽ 
nên hình ảnh tuyệt vời đó. Cuối buôi lễ, người 
trưởng trại đứng dậy nói vấn tất : | 
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Kỳ niệm 40 nỡữm Chiến thống lịch sử Diện biên phủ. (7-5-1954 - 7-5-1994) 


- Tất cả các dân tộc đều mong muốn hòa 
bình... Chiến tranh có lợi cho ai ? Phải đầu tranh 
đề giành lấy hòa bình ! Đó là quyên lợi thiết 
thân cua các anh đề mau chóng trở về sum họp 
với gia đình. Trong khi chờ đợi, tôi mong các 
anh thực hiện đúng ba lời khuyên cua Chu tịch 
Hồ Chí Minh : Hãy giữ ky luật. Hãy to ra có 
ích. Hãy giữ gìn sức khóc”. 

Chân lý sao mà gian dị và dễ hiêu. Song chi 
có một dân tộc đã từng nếm trải những ngày 
nô lệ, chìm đắm trong bê khô của máu và nước 
mắt, chi có một dân tộc đã đi chặng đường đài 
hàng ngàn. năm dựng nước và gI1ữ nước, mới 
thám sâu được chân 4ý đó. Tất nhiên, hành 
trình đi tìm chân lý cua ban thân những tù bình 
người Pháp cũng chăng trơn tru và bằng phăng 
chút nào. Bơi chính phú Pháp lúc đó đã biến 
quân đội Pháp thành người hoàn toàn câm 
lặng, những kể chi biết bấm cò súng, không 
muốn dính đến chính trị, không muốn làm 
chính trị. Chi đến khi họ trực tiếp nghe thấy, 
trông thấy, họ quan hệ, từ quan hệ với lính 
gác", "quan hệ với cán bộ", đến "quan hệ với 
dân chúng" và quan hệ giữa chính họ với nhau, 
lẽ phai mới dần dần hiện ra rõ nét. Họ VIẾT : 

Lương tâm con người, lương tâm của người 
công dân. mà lầu nay sự ích ky, sự kiều ngạo, 
cuối cùng là canh khốn cùng của chún tôi đã 
làm chìm đấm trong cơn mê, bất đầu thức 
tình". Đặc biệt, điều quan trọng nhất được 
phơi bày và khiến họ hiệu ra : Họ chính là 
"những nạn nhân cua sự dối trá khủng khiếp”. 
"Chúng tôi đã bị lừa dối một cách bị ðI bơi 
những nhà chính trị vô lương chi vì muốn thoa 


«Ầ 


mãn những uyên lợi bị ôi của họ đã không _ 


ngân ngại biên chúng tôi thành những công cụ 
mù quáng cua một chính sách khả ố và áp ĐỨC, 
một chính sách chiến tranh và cướp bóc". Cuối 
cùng họ khẳng định : “Cuộc chiến tranh đó, trái 
với lợi ích của nhân dân Pháp, mỗi năm hao tốn 
hơn 500 t¡ phơ răng và 30 000 sinh mạng con 
người. 

Thực tình, ơ một góc độ nào đó, Kỳ Thu đã 
giai bài toán một cách ngắn gọn, đã đưa ra một 
đáp số xác thực cho thế hệ hôm nay và cả ngày 
mai về cái giá phai tra cho một tham vọng ngông 
cuồng. Nếu những trang tư liệu, những trang 
tự bạch cua tù binh kia còn năm sâu trong đáy 
- hòm cua cá nhân hay trong viện bao tàng, thì làm 
sao ngày nay tuôi tre trên đât Pháp và trên đất 
-_ Việt nam có đu chứng cớ đề bác bo một cách 

đanh thép luận điệu cua những ke cứ muốn 
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đánh tráo ban chất hai cuộc chiến tranh, cứ 
muốn đồ đồng ca người chiến thắng và ke 
chiến bại, cứ muốn vẽ lên khuôn mặt méo mó 
của con người trước máu lưa và bom đạn... 
hòng biện mình cho cái lý thuyết "nhân bản" 
thuân túy muôn đời nào đó ? 

Tôi đồng ý với nhận xét cua Ga-bri-en 
Côn-cô (tác gia cuốn "Giải phẫu một cuộc 
chiến tranh", Nhà xuất ban Quân đội nhân dân, 
I99]) : "Thơ ca và tiểu thuyết đã nơ rộ, chính 
bơi vì chuyện kể lịch sử không đủ sức diễn đạt 
nội dung tinh tế và phong phú của hoạt động 
loài người : các phong trào rộng lớn cua nhân 
dân, những lo âu và chịu đựng, những nguyện 
vọng và vui mừng cua họ... Nhưng chiến tranh 
Việt nam cho đến nay đã vượt quá các nhà thơ 
và các nhà tiều thuyết". Ông còn nhắn mạnh : 
"Bất cứ ơ đâu, số liệu cũng chi nói lên cái xấp 
xi cua những xu hướng. Tôi rất ghét chuyên 
những tham kịch to lớn về xã hội và về con 
người vào các máy điện tư”. 

Đúng vậy, máy điện tử nào đo đếm hết được 
nhịp đập trái tìm cơn người trong chiến tranh 2 


sMáy điện tử nào nói hộ được khát vọng cháy 


bong cua nhân dân mong muốn hòa bình và 
hạnh phúc ? Nhưng rồi cát gì đến cũng sẽ đến. 
Một mùa thu đầy ắp ký niệm, một mùa thu 
khác khoai đợi chờ cua bao sinh linh - Mùa thu 
hòa bình - đã đến. 

"Hòa bình thế giới muôn năm !" . Tiếng hỗ 
của Lơ-pa-giơ trước buôi lên đường VỀ nước 
rất có thê được bật ra từ sau những đêm dài 
trăn trơ. dẫn vặt của ông. Bơi vì, như ông nghĩ : 

"Bây giờ tất ca chúng tôi đều cam thấy từ 
trong sâu thắm cua trái tim mình, răng hai dân 
tỘC chúng ta ( Việt - : Pháp) được sinh ra là đê hòa 
thuận với nhau... Tấm lòng ấy, ngay tức 
khắc, đã được Kỳ Thu - TEƯỜI trương. trại tù 
bình - đáp lại bằng cái bất tay siết chặt : “Từ 
giờ phút này. các anh là bạn cua nhân dân Việt 
nam chúng tốt”. _ 

à _ 

Mặc dù là thê loại hồi ký, nhưng tác phâm 
cua Kỳ Thu không miền man, sa đà, kê lề dài 
dòng về cuộc đời riêng tư cuá ông, mà cái 
chính, như vào chuyện ông đã nói, là đề phan 
ánh "một mang màu trong công tác binh, địch 
vận - một mặt trận "đánh vào lòng người” cua 
quân đội và nhân dân ta trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp". 


(Xem tiếp trang 20) 


KỶ NIỆM LẦN THỨ 104 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH (19-5-1890 ~ 19-5-1994) 


TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HÔ CHÍ MINH 


ĐĂNG XUÂN KỲ" 


¡ - NÊN TẢNG TƯ TƯỞNG ĐẠO BỨC HỖ CHÍ MINH 


Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tương, 
những lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất 
đến vấn đề đạo đức. Người không đê lại 
những tác phầm đạo đức lớn, nhưng những tư 
tương đạo đức lớn cua Người đã được chứa 
đựng trong những bài viết, bài nói ngắn gọn, 
được diễn đạt rất cô đọng, hàm súc theo phong 
cách phương Đông, rất quen thuộc với con 
người Việt nam. Ban thân Người lại thực hiện 
trước. nhất và nhiều nhất những tư tưởng đạo 
đức ấy, nhiêu hơn cả những điều Người đã 
viết, đã nói về đạo đức. Đó là đặc trưng nôi 
bật của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để 
phân biệt với rất nhiều nhà tư tương, nhiều 
lãnh tụ cách mạng khác từ trước đến nay. 

Nền táng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 
bắt nguồn từ truyền thống đạo đức dân tộc 
Việt nam, đã được hình thành trong trường kỳ 
lịch sư, đồng thời chất lọc những tư tương 
đạo đức phương Đông và những tính hoa đạo 
đức của nhân loại. Điều đặc biệt quan trọng là 
đã bất nguồn từ những tư tưởng đạo đức của 
Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, cũng như những tấm 
gương đạo đức trong sáng mà các ông đã đê 
lại, từ đó Hồ Chí Minh hình thành những tư 
tưởng đạo đức của mình, phù hợp với yêu cầu 
cua cách mạng Việt nam trong thời đại mới. 
Đó là "tấm gương sáng về sự gian dị vĩ đại 
và sự khiêm tốn cao độ" "là tính coi khinh sự 
xa hoa, NHỊ thần yêu lao động, đời tư trong 
sáng, nếp sống gian dị"0), 

Hồ Chí Minh đã sử dụng hết sức tài tình 
những khái niệm, những phạm trù đạo đức đã 
từng quen thuộc với dân tộc Việt nam từ lâu 
đời, kế ca những khái niệm đạo đức của Nho 
giáo và đưa vào đấy những nội dung mới, đồng 


thời bô sung những phạm trù, khái niệm đạo 
đức cua thời đại mới. Chính vì vậy mà những 
giá trị đạo đức mới đã hòa nhập với những 
giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, làm 
cho mỗi con người Việt nam đều thấy gần 
gũi, lại kết hợp với những giá trị đạo đức 
mà Người rút ra từ nèn văn hóa thế giới, khiến 
cho số đông người nước ngoài đều có thê chấp 
nhận được tư tương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, 
giữa dân tộc và nhân loại cũng là đặc trưng rất 
nôi bật cua tư tương đạo đức Hỗ Chí Minh. 

Từ Hồ Chí Minh. nền đạo đức Việt nam đã 
mang ban chấ mới và đã được Người gọi là 
dạo đức mới (đạo đức cách mạng). Đạo đức 
mới đa lật ngược lại các kiêu đạo đức cũ. 
"Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống 
đất, chân chông lên trời. Đạo đức mới như 
người hai chân đứng vững được dưới đất, 
đầu ngưng lên trời”, Đạo đức mới xóa bỏ 


những chuân mực đạo đức phong kiến vốn 


luôn trói buộc nhân dân lao động vào những lễ 
giáo hu bại, phục vụ cho chế độ đăng cấp, nô 


_ dịch của xã hội phong kiến. Đạo đức mới hoàn 


toàn đối lập với đạo đức cá nhân chủ nghĩa, 
ích ký cực đoan của giai cấp tư san. Nó cũng 
xa lạ với đạo đức của người tiểu tư sản, kìm 
hãm con người trong những lợi ích nêng tư, 
cục bộ, hẹp hòi, cũng như trong vòng gia trường 
nho bé. Nó càng xa lạ với đạo đức tôn kế 


_* Ủy viên TỪ Đang. GS triết học. Viện trưởng Viện 
nghiên cứu chu nghĩa Mác - Lê-nin và tư tương Hồ Chí 
Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Sự thật, Hà nội. 1980, 
t 1, tr 232 

(2) Hồ Chí Minh : Về đẹo đức cách mạng, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1976, tr 4I 
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luôn huyện con người tu thân, khắc ký, cam 
— chịu, chấp nhận số phận đê hướng về một 
cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi chết. 

Đạo đức mới do Hồ Chí Minh đề xướng 
- và cùng với Đảng ta dày công xây dựng bởi 
đấp là đạo đức mang bản chất của giai cấp 
công nhân, kết hợp chặt chẽ với những truyền 
thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt nam 
và những tỉnh hoa đạo đức của nhân loại. Nền 
đạo đức ấy ngày càng phát triển cùng với sự 
vận lộng của thực tiễn cách mạng Việt nam. 
Nó đã trở thành vũ khí mạnh mẽ của Đảng và 
của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh vì độc lập 
tự do và chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác 
và hữu nghị với tất cả các dân tộc khác trên 
thế giới. 

Hồ Chí Minh coi đạo đức là cái sốc, cái nền 
tang của người cách mạng, là nguồn nước làm 
cho tỉnh thần cách mạng không bao giờ cạn. 
Như Người vẫn thường nói, đối với con 
người, sức có mạnh mới gánh được nặng và 
đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức 
cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách 
mạng, vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội là sự nghiệp rất khó khăn, to lớn và lâu 
dài. Nó đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng của 
mỗi người, hơn nữa của nhiều thế hệ nối 
tiếp nhau. 

Việc chăm lo cái gốc, cái nên, cái nguồn đạo 
đức ấy phải là công việc thường xuyên của 
toàn đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và mỗi 
con người trong xã hội ta. Bởi vì, muốn làm 
cách mạng thì trước hết con người phải có cái 


tâm, cái đức trong sáng đối với giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động, với cả dân tộc mình. 
Phải có tâm, có đức mới thực sự đi đến được 
học thuyết Mác - Lê-nin, càng phải có tâm, có 
đức mới đưa được học thuyết đó vào cuộc 


sống, mới đi tới cùng với học thuyết đó trong -- 


sự phát triển biện chứng của cuộc sống. Con 
đường Hồ Chí Minh đi đến chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, vận dụng sáng tạo và phát triên chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là một minh chứng rất rõ về điều 
đó. 

Ngay từ bài mở đầu trong cuốn sách "Đường 


cách mệnh" là cuốn sách bồi dưỡng lớp cán- 


bộ đầu tiên của cách mạng Việt nam đi theo 
học thuyết Mác - Lê-nin và con đường của Cách 
mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Hồ Chí Minh 
đã viết bài "Về tư-cách một người cách mạng". 
Và đến bài viết cuối cùng đăng trên báo Nhân 
dân nhân dịp 39 năm ngày thành lập Đảng 
(3-2-1969), Hồ Chí Minh lại đề cập đến vấn 
đề đạo đức của cán bộ đảng viên với đầu đề 
"Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân". Rồi trong Di chúc, Người lại 
nhắc nhở Đảng ta phải đào tạo thế hệ kế tục 
Sự nghiệp cách mạng thành những người vừa 
"hồng" vừa "chuyên, Chấc chấn chúng tả 
không thể tìm thấy một trường hợp nào giống 
như vậy. Phải chăng, Hồ Chí Minh đã nêu ra 
một quan điểm lớn : phải có cái đức để đi đến 
cái trí. Và khi đã có cái trí, hiểu biết về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, về đường lối, phương pháp 
cách mạng, thì cái đức chính là cái bảo đảm cho 
người cách mạng giữ vững được chu nghĩa 
mà mình đã giác ngộ, đã chấp nhận, đã đi theo. 


II - NHỮNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN NHẤT 


Bất cứ người Việt nam nào cũng có thê tìm 
thấy những vấn đề đạo đức mà Hồ Chí Minh 
đã đặt ra rất gần gũi với mình, những phâm 
chất mình cần tu dưỡng, những định hướng 
đề vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ của cuộc 
sống con người. Đó là những vấn đề đạo đức 
Người rút ra từ cuộc đời thực của những con 
người Việt nam, khái quát thành tư tưởng, lý 
luận đạo đức, từ đó lại trơ lại cải tạo hiện 
thực, cải tạo con người. Phải chăng đó là 4 phẩm 
chất đạo đức sau đây : 


lồ 


¡ - Trung với nước, hiểu với dân 

Về quan hệ đạo đức thì mối quan hệ của 
mỗi người với đất nước mình, với nhân dân, 
dân tộc mình là mối quan hệ lớn nhất. Về 
phẩm chất đạo đức thì trung với nước, hiếu 
với dân cũng là phẩm chất bao trùm nhất, quan 
trọng nhất. Tư tưởng trung với nước, hiếu 
với dân của Hồ Chí Minh không những kế 
thừa giá trị của chủ nghĩa yêu nước truyền 
thống của dân tộc, mà còn vượt qua những hạn 
chế của truyền thống đó. 
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Trung với nước là trung thành với sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước, với con đường đi 
lên của đất nước. Nước ở đây là nước của 
dân, còn dân lại là chủ nhân ông của đất nước. 
Khi Hồ Chí Minh đặt vấn đề "bao nhiêu quyền 
hạn đều của dân", bao nhiêu lợi ích đều vì 
dân”, bao nhiêu ' 'quyền hành và lực lượng đều 
ở nơi dân", Đảng và Chính phủ là "đầy tớ 
nhân dân chứ không phai là “quan” nhân dân nón, 
thì quan niệm về nước và dân đã hoàn toàn đo 
lộn so với trước. Có thê thấy rất ít lãnh tụ 
cách mạng đã nói về dân đến như vậy. Hơn 
nữa không phai chi là nói, mà quan trọng hơn 
là đã làm như thế nào, điều này càng làm cho 
tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vượt lên trước 
rất nhiều. 

Hiếu với dân không còn dừng lại ở chỗ 
thương dân với tính chất là những đối tượng 
cần phải dạy dỗ, chăn dắt, ban ơn, mà vấn đề 
là phải gần dân, gấn bó với dân, dựa hắn vào 
dân, lấy dân làm gốc. Theo tỉnh thần của Hồ 
Chí Minh, lãnh đạo phải nắm vững dân tình, 
hiểu rõ dân tâm, lại phai thường xuyên quan 
tâm đến việc cài thiện dân sinh, nâng cao dân 
trí, đê nhân dân biết sử dụng quyền làm chủ, 
xứng đáng là người làm chu. Có được cái đức 
ấy thì người cách mạng, người lãnh đạo sẽ 
được dân tin yêu, quý mến, kính trọng, nhất 
định sẽ tạo ra được sức mạnh to lớn cho cách 
mạng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 
nước, không gì có thê lay chuyền nôi. 

2 - Yêu thương con người 

Tình yêu thương đó trước hết dành cho những 
người cùng khổ, những người lao động bị áp 
bức bóc lột. Tình yêu thương đó đã được thể 
hiện bằng ham muốn tột bậc của Người là 
nước được độc lập, dân được tự do, mọi người 
ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 
hành. Nếu không có tình yêu thương con người 
như vậy thì không thê nói đến cách mạng, càng 
không thể nói đến chủ nghĩa xã hội - chú nghĩa 
cộng sản. 

Tình yêu thương con người còn được thê hiện 
trong mối quan hệ bạn bè, đồng chí, với mọi 
người bình thường trong quan hệ hằng ngày. 
Nó đòi hỏi mỗi người phải luôn luôn chặt chế, 
nghiêm khắc với mình, rộng rãi, độ lượng với 


người khác. Nó đòi hỏi thái độ tôn trọng con 
người, phải tìm cách nâng con người lên, chứ 
không phải hạ thấp, càng không phải vùi dập 
con người. Điều này đặc biệt quan trọng đối 
với những người ở cương vị lãnh đạo, bất 
cứ cấp nào. 

Tình yêu thương con người, theo Hồ Chí Minh, 
còn được thể hiện đối với những người có 
sai lầm khuyết điêm nhưng đã nhận rõ khuyết 
điểm, sai lầm và cố gắng sửa chữa. Kế cả 
đối với những người lầm đường lạc lối đã 
hối cải, kế cả đối với những kẻ thù đã bị 
thương, bị bất. Chính tình yêu thương đó đã đánh 
thức những gì tốt đẹp mà Người tin rằng trong 
mỗi con người đều có, tuy nhiều ít khác nhau. 

Trong Di chúc, Người căn dặn Đang "phải có 
tình đồng chí thương yêu lẫn nhau". Đây chính 
là điều nhắc nhở cán bộ đảng viên phải luôn 
luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con 
người. Đây cũng là tình yêu thương trên nguyên 
tắc tự phê bình và phê bình một cách chân thành 
giữa những người cùng lý tưởng, cùng phấn 
đấu cho một sự nghiệp chung. Nó hoàn toàn xa 
lạ với thái độ dĩ hòa vi quý, càng xa lạ với 
thái độ yêu nên tốt, ghét nên xấu, bè cánh có 
thê đưa đến những tôn thất cho Đảng, cho cách 
mạng. 

3 - Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư 

Đối với mỗi người, phẩm chất này có hay 
không, có nhiều hay ít đều được thể hiện qua 
hoạt động thực tiễn trong đời công cũng như 
đời tư, trong sinh hoạt cũng như trong những 
công việc người đó làm, những cương Vị người 
đó đảm nhiệm. Trong cuộc sống, nếu sự dối 
trá vẫn còn tìm được nhiều chỗ ân náu, thì 
những thói lười biếng, xa phí, bất liêm, bất 
chính, chí thu vén lợi ích riêng tư, làm hại lợi 
ích chung, những hành vi trái ngược với cần 
kiệm liêm chính, chí công vô tư, lại khó che giấu 
được con mất của những người bình thường. _ 

Hồ Chí Minh đã sử dụng những khái niệm 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của đạo 
đức phương Đông và đạo đức truyền thống 


(3) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1985, t 5, tr 299 
(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t I0, tr 506 
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Việt nam. Người đã giữ lại những gì tốt đẹp 
của quá khứ, lọc bo những gì không còn phù 
hợp và đưa vào những nội dung mới, cua sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa đặt ra. 

Mỗi chữ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư đã được Người giải thích rất rõ, rất cụ thê, 
rất dễ hiểu với mọi người. Nếu phâm chất 
này đã cần thiết đối với con người Việt nam 
khi đất nước còn nghèo, còn chiến tranh, thì 
lại càng cần thiết khi đất nước phát triển xây 
dựng hòa bình. Vì đây không phai chi là yêu 
cầu về đạo đức, mà còn là yêu cầu của chính 
sự phát triển kinh tế. 

Phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư đòi hỏi mỗi người phải lấy chính mình 
là đối tượng đê tự điều chỉnh. Chính vì vậy, 
đây là vấn đề rất phức tạp, nói dễ làm khó, 
và trong cuộc sống vẫn thường hay vi phạm. 
Bơi vì, nó đụng chạm đến không phải chí những 
lợi ích vật chất cụ thể, mà còn những lợi ích 
khác như danh, vị, chức, quyên, mà chủ nghĩa 
cá nhân ích ký vụ lợi thường đưa con người 
đi đến những hành vi vô đạo đức. 

4 - Tỉnh thần quốc tế trong sáng 

Đó là tỉnh thần đoàn kết quốc tế vô sản mà 
Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề “Bốn 
phương vô sản đều là anh em !'), Đó là tỉnh 
thần đoàn kết các dân tộc bị áp bức với nhân 
dân lao động các nước, mà Hồ Chí Minh là 


người đã dày công vun đấp bằng hởạt động 
cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng 
sự nghiệp của ca dân tộc. 

Sự đoàn kết ấy nhằm những mục tiêu lớn 
cua thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân. 
chủ và tiến bộ xã hội, là độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội, là hợp tác và hữu 
nghị với tất cả các nước, các dân tộc. 

Tinh thần quốc tế vô sản gấn liền với tính - 
thần yêu nước. Nếu tỉnh thần yêu nước không 
chân chính và tính thần quốc tế không trong 
sáng thì có thể dẫn đến chủ nghĩa dân tộc hẹp 
hòi, sô vanh, biệt lập, kỳ thị chủng tộc, sắc 
tộc ; có thẻ phá vỡ cả một quốc gia dân tộc 
hay một liên bang đa quốc gia, phá vỡ tình đoàn 
kết quốc tế trong cuộc đấu tranh chung. thậm 
chí có thể trở thành đối đầu, đối địch. 

Tinh thần quốc tế trong sáng là phẩm chất 
đạo đức, là yêu cầu về đạo đức nhằm vào 
mối quan hệ rộng lớn, vượt qua khuôn khô 
quốc gia dân tộc. Không phải đối với bất cứ, 
ai, vào bất cứ lúc nào cũng thấy được tỉnh 
thần quốc tế có hay không, trong sáng hay không 
trong sáng, nhưng việc giáo dục của đảng và 
việc rèn luyện của cá nhân mỗi người về tỉnh 
thần quốc tế lại không thể coi nhẹ. Trong vấn 
đề này, đường lối chính trị của Đảng lãnh đạo 
cũng như những chủ trương cụ thể của nhà 
nước có ý nghĩa định hướng đúng đấn cho 
việc bồi dưỡng tinh thần quốc tế ở mỗi người. 


IllÔ - NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI 


I - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời 

Theo Hồ Chí Minh, "Đạo đức cách mạng 
không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, 
rèn luyện bền bỉ hăng ngày mà phát triển và 
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, 
vàng càng luyện càng trong"), Nếu không làm 
như vậy thì một người ơ thời kỳ này giữ được 
đạo đức tốt, nhưng ở thời kỳ khác có thể lại 
thoái hóa biến chất, hư hỏng. Đó là điều đã 
diễn ra trong cuộc sống hăng ngày. 

Đối với mỗi người, việc tu dưỡng đạo đức 
phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực 
tiên của bản thân mình, trong đời tư cũng như 
đời công, trong sinh hoạt, học tập, lao động cũng 
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như trong chiến đấu ; trong mọi mối quan hệ 
từ hẹp đến rộng, từ nhỏ đến lớn, từ gia đình, 


nhà trường đến xã hội ; từ quan hệ bạn bè 


đến đồng chí, anh em, đối với tô quốc, tập 
thê, với cấp trên, cấp dưới, với đảng, với 


nước, với nhân dân, trong các quan hệ quốc 


tế. Trong cuộc sống, mỗi người có nhiều 
cương vị, nhiều vai trò khác nhau, đòi hỏi phải 
điều chính hănh vi của mình, và phẩm chất đạo 
đức của mỗi người được thê hiện rất cụ thể, 
phong phú, đa dạng. Có làm công phu như thế, 


(5) Hồ Chí Minh : Sđ¿đ, t 8, tr 764 
(6) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 8, tr 248 
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con người mới có được phẩm chất đạo đức 
tốt đẹp, và những phẩm chất ấy ngày càng 
được bồi đấp, nâng cao. 


2 - Nói đi đôi 
đạo đức 


Không ở một lĩnh vực nào mà sự đòi hoi lời 
nói phải đi đôi với việc làm lại đặt ra như ở 
trong lĩnh vực đạo đức. Điều này đã được Hồ 
Chí Minh nêu ra ngay trong "Đường cách mệnh”, 
khi nói về tư cách của một người cách mệnh. 
Trong suốt cuộc đời mình, Người đã giáo dục 
mọi người và chính ban thân Người đã thực 
hiện điều đó một cách nghiêm túc và đầy đủ 
nhất. Hơn nữa, chúng ta còn thấy Người nói 
ít nhưng làm nhiều, có nhiều vấn đề đạo đức 
Người làm mà không nói. Phai đi thật sâu vào 
hành vi đạo đức của Người, chúng ta mới khám 
phá ra được những tầng bản chất sâu xa tư 
tưởng đạo đức của Người. 


với làm, phải nêu gương về 


Trong lĩnh vực đạo đức, lời nói phai đi đôi 


với việc làm thì mới đem lại hiệu quả thiết 


thực cho chính bản thân mỗi người và có tác 
dụng đối với người khác. Nếu nói nhiều làm 
ít, hoặc nói mà không làm, hơn nữa nói một đẳng 
làm một nẻo thì chỉ đem lại những hậu quả phản 
tác dụng. Thói đạo đức giả là đặc trưng đạo 
đức của các giai cấp bóc lột, nó hoàn toàn xa 
lạ với đạo đức cách mạng, chúng ta phải phấn 
đấu đề làm sao trong xã hội ta không còn những 
kẻ đạo đức giả mà vẫn dạy dỗ người khác về 
đạo đức. 

Từ đó chúng ta thấy rằng không ở lĩnh vực 
nào mà vấn đề nêu gương lại được đặt ra như 
trong lĩnh vực đạo đức. Trong gia đình, đó là 
tấm gương của bố mẹ đối với con cái, của 
anh chị đối với các em ; trong nhà trường, đó 
là tấm gương của thầy, cô giáo đối với học 
trò ; trong tổ chức, tập thể, đảng, nhà nước, 
đó là tấm gương của những người phụ trách, 
lãnh đạo, của cấp trên đối với cấp dưới ; trong 
xã hội, đó là tấm gương của người này đối 
với người khác, là những gương "người tốt, 
việc tốt" mà Hồ Chí Minh đã phát hiện đề mọi 
người học tập, noi theo. Một trăm bài diễn 
thuyết hay không bằng một tấm gương sống 


- điều mà Hồ Chí Minh nói về Lê-nin, đã nêu 
lên một nguyên tắc rất cơ bản để xây dựng 
đạo đức mới. Đó cũng là điều chúng ta nói 
về Hồ Chí Minh, một tấm gương đạo đức trong 
sáng tuyệt vời của một cuộc đời trọn -vẹn. 

Đối với cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh đã 
nêu ra một luận điểm quan trọng : "Trước mặt 
quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ 
"cộng sản" mà ta được họ yêu mến. 


Quần chúng chỉ quý mến những người có 
tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, 
mình phải làm mực thước cho người ta bắt 
chước" , Luận điểm ấy đã khẳng định rất rõ 
vấn đề nêu gương có tầm quan trọng đặc biệt 
trong đời sống đạo đức, nhất là đối với trách 
nhiệm đạo đức của cán bộ, đảng viên. 


3 - Xây đi đôi với chống 


Muốn xây dựng đạo đức mới, muốn bồi - 
dưỡng những phẩm chất đạo đức cách mạng 
cho hàng triệu, hàng triệu con người, nhất thiết 
phải chống những hiện tượng: vi phạm những 
yêu cầu của đạo đức mới, tức những hiện 
tượng thoái hóa biến chất, tiêu cực. Trong đời 
sống hằng ngày, những hiện tượng tốt, xấu, 
đúng sai, cái đạo đức và cái vô đạo đức vẫn 
đan xen nhau, đối chọi nhau. Vì vậy, xây phải 
đi đôi với chống, muốn xây phải chống, chống 
nhằm mục tiêu xây. 


Xây nghĩa là phải giáo dục những phẩm chất, 
những chuẩn mực đạo đức mới, nêu những 
tắm gương đạo đức trong sáng xuất hiện trong 
cuộc sống và khơi dậy ý thức đạo đức lành 
mạnh để mỗi người tự giác về trách nhiệm 


.đạo đức của mình mà cảm nhận sâu sắc ý nghĩa 


của việc trau dỗổi đạo đức cách mạng. Tiếp 
nhận sự giáo dục đạo đức là vấn đề nhất thiết 
không thê thiếu được, nhưng sự tự giáo dục, 
tự trau dỗổi đạo đức ở mỗi người còn quan 
trọng hơn nhiều. | 

Chống nghĩa là phải loại bỏ cái xấu, cái sai, 
cái vô đạo đức vẫn thường diễn ra. Điều quan 
trọng là phải phát hiện sớm, hướng được mọi 
người vào cuộc đấu tranh cho sự lành mạnh, 
trong sạch về đạo đức. Hơn nữa, còn phải thấy 
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trước những gì có thê xảy ra đê đề phòng, ngăn 
chặn. 

Ngay trong thời kỳ 1925 - 1927, Hồ Chí Minh 
đã nhắc nhớ mọi người không được hiếu danh, 
kiêu ngạo, không ham muốn về vật chất... Chi 
sau đó không lâu, Người đã phát hiện ra hàng 
loạt những lỗi lầm rất nặng của cán bộ, đảng 
viên cần phải chống, đó là : cậy thế, hủ hóa, 
tư túng, kiêu ngạo, địa phương chu nghĩa, bè 
phái, hình thức v.v.. Tất cả những lỗi lầm đó 
khái quát lại đều ở ba tệ nạn là tham ô, lãng 
_ phí, quan liêu, mà Người gọi là "giặc nội xâm”, 
và nguồn gốc sinh ra nó chính là chủ nghĩa cá 
nhân, kẻ thù nguy hiểm của nhân dân chăng khác 
gì chủ nghĩa tư bản, đế quốc. 


Đề xây và chống có kết quả phải đưa thành 
phong trào quần chúng rộng rãi. Hồ Chí Minh 
đã phát động nhiều phong trào như vậy. Chi điểm 
. qua một vài mốc lịch sử để thấy rõ vấn đề 
này. Đó là phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, 


chống tham ô, lãng phí, quan liêu năm 1952 : 


cuộc vận động “nâng cao ý thức trách nhiệm. 
tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cái tiến 
kỹ thuật ; chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, 
gọi tất là "3 xây, 3 chống" năm 1963... Có phong 
trào, có cuộc vận động chung cho toàn đang, toàn 
dân ; có phong trào, có cuộc vận động riêng -ho 
một ngành, một giới. Qua đó lôi cuốn mọi 
người vào cuộc đấu tranh nhằm xây gì, chống 
gì rất cụ thê, rõ ràng, thôi thúc trách nhiệm đạo 
đức cá nhân phấn đấu tự bồi dưỡng và nâng 
cao phâm chất đạo đức cách mạng. Thực tiễn 
chứng minh những cuộc vận động đó đã mang 
lạ kết quả rất lớn. 

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 
gắn bó chặt chẽ với nhau. Đó là những nguyên 
tắc chỉ đạo cho mỗi người phấn đấu đê trở 


thành người có đạo đức. Đó cũng là những 


nguyên tắc lãnh đạo cua Đăng trong việc xây 
dựng nền đạo đức mới đối với toàn xã hội. 


(7y Hồ Chí Minh. Sở. t 5, tr 14 


^ ° ® A 
Nhân ky niệm... 
(Tiếp theo trang 14) 

Xen kế qua những bước ngoặt trong cuộc 
đời công tác cua ông, những „phút giây gặp 
gỠ giao cảm với bạn bè, và nhất là qua quan 
hệ với tù binh ơ tư cách người trưởng trại, ta 
thấy Kỳ Thu thê hiện đúng tư chất một con 
người "tin tương, chân thành, trung thực và 
quên mình". 

Mặt mạnh cua ông là đã tham gia vào một công 
VIỆC chuyên sâu trong một thời gian dài và một 
không gian rộng lớn. Với dữ kiện tư liệu ngôn 
ngộn trước mặt, đã có lúc ông to ra lúng túng 


trong phương pháp thê hiện : đi theo dòng chay 


thời gian, sự kiện hay theo lối lập luận vấn 
đề ? Vì vậy, ở một số trường hợp không làm 
chủ được mình, tác gia đã đê cho tư liệu lần át, 
đôi lúc lộn xôn và trùng lặp. Con người ông 
chân chất, mộc mạc, thế nhưng văn ông có lúc 
tỏ ra quá bóng bây, khiến có đoạn đã tước đi 
cái chất sinh động, hồn nhiên, thô ráp của cuộc 
sống. 

Ông không phai là người cộng sản TT, 
công việc cua ông, rất có ích cho Đảng, cho dân. 


Có những sáng kiến của ông được tù binh đánh ' 


giá "là điều có một không hai trong biên niên sử 
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tù binh mọi thời đại và mọi xứ sơ”. 

Nhiều tư liệu của ông có tính chân xác và đầy 
sức thuyết phục, như bức ảnh chụp chun 
giữa bộ đội ta và tù binh Pháp trong "ngày tết 
đại thắng lợi" hay bản danh sách chỉ li sòng 
phẳng có chữ ký cua từng tù binh và phì tiền 


đèn bù vật phâm trước ngày trao trả... TẤt cả | 


đều như những chứng lý rất thực, BƠI. mơ 
nhiêu vấn đề. 


Gần 70 tuôi, vậy mà khi hồi tưởng lại, hình. 
anh quá khứ đầu tiên ập về với ông lại là_ 
gương mặt trái xoan, đôi mất mở to, đôi _ 
môi mọng đo của người con gái Pháp trẻ trung _ 


trong bức ảnh gửi cho chồng ở ngoài chiến 
trận. Sau bức anh có ghi : "Em yêu anh, em yêu 


.anh, em sẽ yêu anh vượt HH5 không gian và thời 


lan” 

: Lời nhắn gửi thiết tha đằm thấm đó làm cho 
người lính già bồn chồn, day dứt ? Nỗi day 
dứt về bước gian truân, vất vả của con người 
đi tìm hạnh phúc, tìm một cuộc sống bình yên, 
không tiếng súng... 

Có phai đó cũng chính là một trong những 
động lực mạnh mẽ thôi thúc ông cầm bút và 
hiến cho bạn đọc một tập hồi ký đầy tâm 
huyết 7 
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Tư tưởng Hô Chí Minh về mục tiêu và con đường 


phát triên kinh tế - 


ẤN đề cơ bản, có ý nghĩa quyết định sự 
thành bại cua một cuộc cách mạng là xác định 
đúng mục tiêu (bao gồm mục tiêu cuối cùng và 
mục tiêu trung gian) và con đường dẫn tới mục 
tiêu. Nồi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mục 
tiêu và con đường phát triên kinh tế - xã hội Việt 
nam. | 
Ngay từ khi mới ra đời, Đang ta đã xác định 


rõ trong luận cương đầu tiên của mình : đưa. 


đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó cũng 
chính là lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Song Người không quan niệm chu nghĩa xã hội 
một cách chung chung như một thứ lý thuyết 
cao siêu, trờu tượng, xa vời, mà như một xã 
hội hiện thực, ra đời và trương thành, hoàn 
thiện dần từng bước, gắn với hoàn cảnh lịch 
sử đặc thù của Việt nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói : "Đảng lao động Việt nam khi định ra đường 
lối chính trị của mình, luôn luôn cố gắng kết 
hợp chân lý phô biến của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin với thực tiễn cách mạng Việt nam"”), 
Đường lối chính trị đó hương tới mục tiêu là 
hình thành một xã hội nhân dân làm chu và không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cua nhân dân. _ | 

Nhân dân làm chủ xã hội là quan điểm xuyên 
suốt toàn bộ tư tương của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Người đã nhiều lần khăng định : bao 
nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn 
đều của dân.. quyền hành và lực lượng đều 
ơ nơi dân. Chính nhân dân làm nên lịch sư, chính 
nhân dân là lực lượng quyết định sự thành công 
hay thất bại của cách mạng : "chơ thuyền cũng 
là dân mà lật thuyền cũng là dân" khi đường 
lối, chính sách của Đáng và Nhà nước hợp lòng 
dân hay không hợp lòng dân. 

Từ quan điểm đó, Chu tịch Hồ Chí Minh đề 


xã hội ở nước ta 
HỖ TRỌNG VIÊN" 


ra đường lối tô chức và cán bộ là nhằm phục 
vụ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
Người nói : "..chế độ ta là chế độ dân chủ. 
Tức là nhân dân làm chu. Tức là cán bộ và 
nhân viên từ cấp trên đến cấp dưới đều là 
đầy tớ của nhân dân, đều phải một lòng một 
dạ phục vụ nhân dân... phai kính trọng dân... 
Không thê tha thứ những thái độ khinh miệt 
dân, những việc làm dối trá đối với nhân 
dân", "Các cơ quan của chính phủ từ toàn 
quốc cho đến các làng, đều là công bộc của 
dân, nghĩa là đề gánh việc chung cho dân, chứ 
không phải đề đè đầu dân"C) : phai “thật sự tôn 
trọng quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe 
ý kiến của quần chúng"), 

Cả cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là một tấm gương sáng ngời về tỉnh thần 
và ý thức tôn trọng và thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân. Cho đến lúc sắp "đi xa", 
Người vẫn còn ân cần dặn lại trong Di chúc : 
"Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phai xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đây tớ thật 
trung thành của nhân dân”. 

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân là mục tiêu cơ bản, vừa 
cấp bách, vừa lâu dài trong tư tương của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Người không hề phú nhận 
mô hình mục tiêu chu nghĩa xã hội như các nhà 
kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã nêu, mà 


® Phó tiến sĩ kinh tế, Trưởng Khoa quản lý kinh tế, Học 
viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phân viện TP Hồ Chí 
Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Sự thật, Hà nội. 1989, t10, 
tr 604 

(2) Hồ Chí Minh : "Một lòng một dạ phục vụ nhân dân” 
(Ký tên T.L) báo Nhưn dân ngày 18-1-1961 

(3) Hồ Chí Minh : Toàn ráp, Nxb Sự thật. Hà nội, 1984, t4. 
tr 36 

(4) Sđd, t10, tr 492 
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quán triệt sâu sắc mục tiêu đó bằng việc cụ thê 
hóa cho từng giai đoạn lịch sư. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội cần đặt ra cho thời đoạn đầu của 
thời kỳ quá độ ở Việt nam là cơm ăn, việc làm 
cho nhân dân. Người chi rõ : "Chủ nghĩa xã hội 
trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động 
thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công 
ăn, việc làm, được ấm no và sống một đời 
hạnh phúc") . "Chủ nghĩa xã hội là mọi người 
dân được áo ấm, cơm no, nhà ở tử tế, được 
học hành"), Người còn lý giải thêm rằng : 
"Chúng ta +ranh được tự do, độc lập rồi mà dân 
cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng 
không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, 
độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ"), 

Đấy cũng chính là mục tiêu mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nguyện phấn đấu và hiến dâng cả 
. cuộc đời mình. Có lẽ trong môi người Việt 
nam chúng ta sẽ còn mãi mãi vang vọng lời nói 
đầy tâm huyết của Người : "Tôi chỉ có một 
sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là... đồng 
bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được 
học hành"ổ), Và cả khi sắp từ giã cõi đời, 
Người vẫn không quên dặn lại trong Di chúc : 
"Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát 
triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng 
nâng cao đời sống của nhân dân". 

Quan điểm, đường lối "vì dân", "dân là gốc" 
với mô hình mục tiêu "thực hiện dân giàu, nước 
mạnh" mà Đảng ta đề ra và phấn đấu thực 
hiện, chính là sự nhận thức và vận dụng tư 
tưởng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh về mục tiêu 
"chủ nghĩa xã hội đặt ra cho từng thời đoạn 
lịch sử, như đã nói ơ trên. 

* 


Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
con đường phát triển kinh tế - xã hội nhằm 
đạt mục tiêu ấy được thể hiện tập trung ở ba 
vấn đề lớn : 

Một là, bắt đầu từ nông nghiệp và nông dân. 
Quan điểm lấy nông nghiệp làm khơi điêm được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định ngay từ năm 
I960 khi nước ta mới bước vào thời kỳ xây 
dựng và phát triển kinh tế. Người chỉ rõ rằng : 
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"Nước ta là một nước nông nghiệp... Muốn 
phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế nói 
Ebune phải lấy việc phát triển nông nghiệp làm 
gốc, làm chính” Ha, 0Á nông nghiệp là nguồn 
cung cấp lương thực và nguyên liệu, đồng thời 
là một nguồn xuất khâu quan trọng, nông thôn 
là thị trường tiêu thụ to nhất hiện nay, cho nên 
cần phải cải tạo và phát triển nông nghiệp thì 
mới có cơ sở để phát triển các ngành kinh tế 
khác. | 

Phải cải tạo và phát triên nông nghiệp để tạo 
điều kiện cho việc công nghiệp hóa nước nhà. 
Phải có một nên nông nghiệp phát triển thì công 
nghiệp mới có thể phát triển mạnh"09), 

Khi nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chủ trương phát triển một 
nền nông nghiệp toàn diện, đồng thời hết sức 
chú trọng sản xuất lương thực, thực phẩm và 
nông sản xuất khẩu. Người nói : "Sản xuất 
lương thực là việc cần thiết nhất cho đời sống 
của nhân dân, là bộ phận cực kỳ quan trọng 
trong kế hoạch kinh tế của Nhà nước"Œ}), 

Đây là vấn đề có tính quy luật đối với những 
nước đang trong quá trình vận động từ sản 
xuất nhỏ lên nên sản xuất lớn. Thời kỳ thực 
hiện chính sách kinh tế mới ở nước Nga xô 
viết, Lê-nin cũng đã từng nhấn mạnh : "Vấn 
đề lương thực là vấn đề cơ bản của công cuộc 
kiến thiết chủ nghĩa xã hội"? và "Cần phải 
lấy lương thực làm khởi điểm, vì gốc rễ của 
tất cả những khó khăn chính là ở chỗ đó"G3), 

Quan điểm bất đầu từ nông dân được Chu ' 
tịch Hồ Chí Minh đề ra, và giải thích rằng : 
"Đa số dân ta là nông dân. Mỗi việc đều phải 
dựa vào nông dân"Ở”), "vai trò của nông dân là 
quân chủ lực của cách mạng, là bạn đồng minh 


(5) $đd., t8. tr 603 

(6) S44, t8, tr 654 

(7) Sđd, t4, tr 87 

(8) Sđd, t4. tr 100 

(9) Sđ4, t8, tr 751 

(10) %4, t8, tr 600 

(I1) Sđd, t8, tr 6 

(12) V.LLê-nin : Toàn rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1976. 
(39, tr 192 

(13) Sởd. 143. tr 311 

(14) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Sự thật, Hà nội, 1986. 
t8, tr 57 
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chủ yếu và tin cậy nhất của giai cấp công nhân, 
là lực lượng cơ bản cùng với giai cấp công 
nhân xây dựng chu nghĩa xã hội' S34 

Chủ trương tập trung phát triển nông nghiệp, 
chú trọng chương trình mục tiêu sản xuất lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khâu, 
cái thiện đời sống nông dân và xây dựng nông 
thôn mới, như các nghị quyết Đại hội VI và 
VI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 đã nêu, 
là hoàn toàn phù hợp với quan điểm tư tưởng 
nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. _ 

Hai là, các biện pháp tạo động lực thúc đây 
sản xuất phát triển. Theo Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, sau khi đã xác định rõ mục tiêu và điểm 
xuất phát, thì yếu tố quyết định kết quả là ở 
hệ thống động lực cua sự phát triển. Nó thê 
hiện ở các biện pháp chủ yếu như sau : 

a - Đề cao công tác quản lý. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : "Chế độ 
làm khoán là một điều kiện của chủ nghĩa xã 
hội" f® và "trong công cuộc xây dựng nước nhà, 
việc quan lý kinh tế tài chính là cực kỳ quan 
trọng"? Đồng thời Người cũng chỉ ra 
phương châm thực hiện là : "quan lý phái dân 
chủ, tài chính phải công khai, số sách phải minh 
bạch" Ở), 

Trong lĩnh vực quản lý, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hết sức chú trọng công cụ kế hoạch (trong 
đó khâu đặt kế hoạch và tô chức thực hiện kế 
hoạch được Người đặc biệt quan tâm). Người 
nhấc nhở : phải nấm vững quy luật phát triển 
của cách mạng, phải tính toán cân thận những 
điều kiện cụ thể, những biện pháp cụ thể. Kế 
hoạch phải chắc chắn, cân đối. Chớ đem chủ 
quan của mình thay cho điều kiện thực tế. 

b- Đẩy mạnh sản x. Ất đi liền với thực hành 
tiết kiệm. 

Trong quá trình lãnt đạo cách mạng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn luô : động viên, khích lệ cán 
bộ, đồng bào ra sức tíng gia sản xuất và thực 
hành tiết kiệm. Người thường nhắc nhớ : 
chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội 
bằng cách tăng gia sản xuất và thực hành tiết 
kiệm. Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào 
gió vào nhà trống. "Tăng gia sản xuất và thực 
hành tiết kiệm là hai việc then chốt đê khôi 


phục kinh tế, phát triển văn hóa, để cải thiện 
dần đời sống của nhân dân... tiến dần lên 
chủ nghĩa xã hội"U”), 

Đây là sự vận dụng một cách tỉnh tế và sáng 
tạo quy luật tăng năng suất lao động xã hội vào 
chỉ đạo thực tiễn, được diễn đạt theo phong 
cách riêng của Người để quần chúng hiểu và 
làm theo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giải thích thêm 
răng : tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm 
là điều kiện để cải thiện đời sống nhân dân, 
và khi đời sống nhân dân được cải thiện lại 
tạo điều kiện để đây mạnh sản xuất hơn nữa. 
Đó là con đường phát triển biện chứng của 
nước ta. 

Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 


_ một tấm gương mẫu mực về chăm lo phát triên 


sản xuất và tiết kiệm vì đời sống của nhân 
dân. Cho đến khi sắp vĩnh viễn đi xa, Người 
vẫn còn ân cần dặn lại trong D¡ chác : "Sau khi 
tôi đã qua đời, chớ nên tô chức điếu phúng 
linh đình, đê khỏi lãng phí thời tới và tiền của 
của nhân dân". 

c - Hết sức chứ trọng nhân tố con người, 
trong đó quan trọng nhất là sử dụng hợp lý 
lực lượng lao động, giải quyết thỏa đáng quan 
hệ lợi ích và nâng cao trình độ văn hóa, khoa 
học - kỹ thuật cho người lao động. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn 
mạnh : phải biết quý trọng sức người là vốn 
quý nhất cua ta. Chúng ta cân hết lòng chăm 
sóc sức khoe và sư dụng thật hợp lý sức lao 
động cua nhân dân ta. Và đê khai thác, tận dụng 
được nguồn vốn quý đó, Người hết sức quan 
tâm đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo (thể hiện 
qua nhiều bài viết và nói, nhiều bức thư gửi 
thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai trường). 
Đồng thời Người cũng hết sức quan tâm 
đến việc giải quyết quan hệ lợi ích đối với 
người lao động, vì như Ăng-ghen đã nói : ở đâu 
không có sự nhất trí về lợi ích thì ở đó không 


(15) $đd. t8, tr 604 
(16) Sđđ. t7, tr 612 
(I7) Sđd, t9, tr 529 
(18) $đđ, t9, tr 393 
_ (19) $đđ, t7. tró23 
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thể có sự nhất trí về mục đích, chứ đừng nói 
đến sự thống nhất trong hành động. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh còn khắng định : "Không có chế 
độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét 
những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm 
cho nó được thoa mãn bằng chế độ xã hội chủ 
nghĩa và cộng san chu nghĩa "(29), và đề thực 
hiện điều đó, phải quán triệt nguyên tắc phân 
phối theo lao động, với một sự công bằng, 
hợp lòng dân. Người nói : "Phân phối phải theo 
mức lao động. Lao động nhiều thì được phân 
phối nhiều, lao động ít thì được phân phối ít. 
Lao động khó thì được phân phối nhiều, lao 
động dễ thì được phân phối ít") - nghĩa là 

*. « 2 £ \ Ấ 
phai cán cứ vào số lượng và chất lượng lao 
động ; và : "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công 
bằng ; 

Không sợ nghèo, 
yên "(2?), 

Nhân tố con người trong việc làm chủ khoa 
học - kỹ thuật và không ngừng phát triển nó 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. 
Người nói : "Cách mạng xã hội chủ nghĩa gắn 
hiền với sự phát triển khoa học và kỹ thuật"C”), 
"Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở 
lạ phợc vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, 
nhằm nâng cao năng suất lao động và không 
ngừng cai thiện đời sống của nhân dân, bảo 
đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Như vậy, 
nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ 
quan trọng "24), 

Có thể nhận thấy vấn đề "Khoa học và công 
nghệ, giáo dục và đào tạo phải được xem là 
quốc sách hàng đầu", được Đảng ta ghi vào văn 
kiện Đại hội VI, là sự kế tục và phát triển tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân tố 
con người đã nêu ở trên. 

Ba là, phát động quân chúng đấu tranh khắc 
phục những yếu tỔ tiêu cực can trở sự phát 
triền, mà trong đó quan trọng nhất là chống 
tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh : nhận rõ mục 
tiêu, xác định đúng điểm xuất phát, tạo được 
hệ thống động lực mạnh và khắc phục các lực 
cản là những yếu tố hợp thành báo đảm cho 
sự thắng lợi của con đường cách mạng nước 


24 


chỉ sợ lòng dân không 


ta. Người dạy : "muốn lúa tốt thì phải nhố cỏ 
cho sạch, nếu không, thì dù cày bừa kỹ, bón 
phân nhiều, lúa vẫn xấu, vì lúa bị cỏ át đi. 

Muốn thành công trong việc tăng gia sản xuất 
và tiết kiệm cũng phải nhồ cỏ cho sạch, nghĩa 
là phải tây sạch nạn tham ô, lãng phí và bệnh 
quan liêu. Nếu không, thì nó sẽ làm hại đến 
công việc của ta"” Người còn nhấn mạnh : 
"Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy 
của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại 
cho nhân dân, cho Chính phu. Có khi tai hại hơn 
nạn tham ôn(26), 

Sau khi phân tích sự tai hại của tệ tham ô, lãng 
phí, Người chỉ ra nguyên nhân chính gây ra nó 
là bệnh quan liêu : "vì những người và cơ quan 
lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt 
mà không thấu suốt, có tai mà không nghe thấu, 
có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà 
không nắm vững... kết quả là những người 
xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng 
phí". Và Người kết luận : "chống tham ô, lãng 
phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần 
kíp như việc đánh giặc trên mặt trận : 64 là 
mặt trận tư tương và chính trị 2D, ) Phệ 

Đã hơn ba mươi năm trôi qua, những lời giáo 
huấn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn như 
một chỉ thị nóng bóng, và càng trở nên bức 
xúc, thiết thực đối với việc chống tham nhũng 
và quan liêu hiện nay. 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục 
tiêu và con đường phát triển kinh tế - xã hội 
Việt nam là sự nhận thức và vận dụng một 
cách nhuần nhuyễn, tỉnh tế và sáng tạo những 
nguyên lý cơ bản cua chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước trong từng 
thời đoạn lịch sử. Đó là sự gợi ý, chỉ dẫn 
quý báu, chân xác và rất thiết thực đối với 
toàn Đảng, toàn dân ta trong sự kế thừa và phát 
triển tư tưởng của Người nhằm thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp đổi mới hiện nay. 


(20) S$4d, t8. tr 246 

(21) S44, t9, tr 170 

(22) .Sđ4, tÌ0. tr 464 

(23) S4d, t8, tr 559 

(24) S4, t9. tr 497 

(25), (26), (27) Sáđd, t6. tr 263, 265, 266 
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TRÂN PHÚ 


một tâm gương cộng sản 


RẢÁI qua hơn sáu thập kỷ đấu tranh cách 
“nh gian khô và kiên cường, Đảng ta đã 

lãnh đạo nhân dân giành được những thắng 
lợi to lớn, làm rạng rỡ lịch sử nước ta. Cũng 
trong quá trình đó, được sự dìu dắt, rèn luyện 
của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp những người 
con ưu tú đã anh dũng phấn đấu và hy sinh cho 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong số 
những người tiêu biểu đó, có đồng chí Trần 
Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta. Í 

1. Tấm gương của đồng chí Trần Phú thể 
hiện trước hết ở việc công hiến toàn bộ cuộc 
đời mình cho sự nghiệp cách mạng cua Đảng, 
của dân lộc. 

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1 tháng 5 năm 
1904, tại huyện Tuy an, tình Phú yên, nơi thân 
phụ của đồng chí đang nhậm chức. Quê của 
đồng chí là làng Tùng ảnh, huyện Đức thọ, tỉnh 
Hà tnh. Là con một "quan huyện”, nhưng Trần 
Phú chịu cảnh long đong từ tấm bé. Lên bốn 
tuổi, mồ côi cha, lên 6 tuổi lại chịu tang mẹ. Sau 
khi mẹ mất, Trần Phú được một người dì ruột 
ở Huế đưa về nuôi cho ăn học. 

Sau khi đỗ đầu kỳ thi Thành chung ở Huế 
năm 1922, Trần Phú được bồ làm giáo viên 
trường tiểu học Cao Xuân Dục ở thành phố 
Vinh. Ngoài việc dạy học, đồng chí bất đầu 
tham gia các hoạt động yêu nước. Trong số học 
sinh của Trần Phú lúc này, có Nguyễn Thị Minh 
Khai, về sau đã thành một cán bộ ưu tú của 
Đảng. 

Những năm này ở Vinh đã xuất hiện một số 
cuộc đấu tranh của công nhân. Phong trào đấu 
tranh đó đã ảnh hưởng đến những người trí 
thức, dẫn đến việc thành lập Hội Phục Việt, 


NGUYÊN TRỌNG THỤ_. 


một tô chức yêu nước ở thành phố Vinh (về 
sau, khi thấy mật thám Pháp đã biết ít nhiều về 
những hoạt động của mình, Phục Việt liền đổi 
tên là Hưng Nam). Đồng chí Trần Phú là một 
trong những hội viên đầu tiên. Đồng chí đã 
cùng các hội viên khác tổ chức truy điệu CỤ 
Phan Chu Trinh, tham gia phong trào làm đơn lấy 
chữ ký đòi thực dân Pháp trả tự do cho cụ Phan 
Bội Châu, mỡ các lớp học ban đêm dạy chữ 
quốc ngữ cho người lao động trong thành phó, 
V.V.. 

Tháng 6-1925, tại Quảng châu (Trung quốc), 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập Việt nam 
thanh niên cách mạng đồng chí hội. Được tin 
đó, tháng 7-1926, Hội Hưng Nam cử một đoàn 
đại biểu, trong đó có đồng chí Trần Phú, sang 
Quảng châu gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và 
Tổng bộ Việt naïn thanh niên cách mạng đồng 
chí hội. 


Đến Quảng châu, Trần Phú đã báo cáo với 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc về tình hình trong 
nước, về phong trào đấu tranh của công nhân 
Vinh và về những hoạt động của Hội Hưng 
Nam. Đồng chí cũng bày tỏ nguyện vọng của 
Hội Hưng Nam muốn được hợp nhất với Việt: 
nam thanh niên cách mạng đông chí hội. Tháng 
8-1926, Trần Phú được dự lớp huấn luyện do 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức và trực 
tiếp giảng dạy. Tháng 10-1926, khi lớp huấn 
luyện kết thúc, Trần Phú được kết nạp vào - 
Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, 
và sau đó được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giới 
thiệu vào Cộng sản đoàn, một tô chức mà 
người được kết nạp phải có tiêu chuẩn gần 
như tiêu chuẩn của đảng viên cộng sản. 
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Tháng II năm 1926, Trần Phú trơ về Vinh 
báo cáo với Tống bộ Hưng Nam về những 
điều đã thu nhận được trong thời gian ở Quảng 
châu. Theo đề nghị của đồng chí, Hội Hưng 
Nam đã sửa đôi lại chương trình hành động và 
Điều lệ của hội. 

Trước "mối nguy cộng sản" ngày càng phát 
triển ở Việt nam, bọn thực dân Pháp mơ một 
chiến dịch truy lùng gắt gao những người cách 
mạng. Trần Phú nằm trong danh sách bị truy 
lùng đó. Biết chắc Trần Phú khó thoát khỏi sự 
truy nã của địch, Hội Hưng Nam yêu cầu đồng 


chí phải trốn ra nước ngoài đề tiếp tục hoạt: 


động. Trần Phú trở lại Quảng châu vào tháng 
1-1927, làm việc tại cơ quan cua Tông bộ Việt 
nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. 


Đê đào tạo cán bộ, chuân bị lực lượng lâu dài 
cho cách mạng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc giới 
thiệu Trần Phú sang Mát-xcơ-va (Liên xô) học 
Trường đại học cộng san của nhân dân lao 
động phương Đông, gọi tắt là Trường đại học 
phương Đông. Những năm ơ trường, tuy sức 
yếu do mang bệnh, nhưng nhờ trí thông minh 
và sự nộ lực, Trần Phú không ngừng đạt thành 
tích xuất sắc trong học tập. Đồng chí được cử 
làm Bí thư nhóm cộng sản Việt nam gồm 5 
người đang học tại trường.- 


Trong thời gian ở Liên xô, Trần Phú đã được 
tham gia một số công việc của Đại hội VI Quốc 
tẾ cộng sản họp từ l7-7 đến 2-9-1928 tại 
Mát-xcơ-va. Qua Đại hội, đồng chí có dịp hiểu 
kỹ Đề Cương về cách mạng ở các nước thuộc 
đựa và nuữa thuộc địa và các nghị quyết khác cua 
Quốc tế cộng sản đã được thông qua trong Đại hội. 


Hết khóa học ở Trường đại học phương 
Đông, Trần Phú rời Mát-xcơ-ca về nước. Sau 
một cuộc hành trình khá dài và bí mật qua Đức, 
_ qua Bi, qua Pháp, đồng chí về Sài gòn và ít ngày 
sau lại đi Hồng-công. Tại Hồng công, Trần Phú 
_ được đồng chí Nguyễn Ái Quốc cho biết Hội 
. nghị hợp nhất Đảng đã thành công, các tô chức 
cộng sản ở Việt nam đã được thống nhất thành 
Đang cộng sản Việt nam. Sau đó, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc giới thiệu Trần Phú về 
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nước tham gia hoạt động cùng Ban chấp hành 
trung ương lâm thời cua Đang. 

Về tới Hà nội, Trần Phú đã đề nghị và được 
Đảng chấp thuận cho đi khảo sát tình hình ở 
một số địa phương như Nam định, Thái bình, 
Hai phòng, Hòn gai, v.v.. Đầu tháng 7-1930, trở 
lại Hà nội, đồng chí được bố trí đến ở và làm 
việc tại căn hầm nhà số 90.phố Hàng bông thợ 
nhuộm. Tại căn hầm chật hẹp, nóng bức ở ngôi 
nhà này, Trần Phú dã viết ban dự thảo Luận 
cương chính trị nôi tiếng. 


Tháng 10 năm 1930, Trung ương Đảng họp 
Hội nghị lần thứ nhất ở Hồng công (Trung 
quốc). Hội nghị đã thông qua nội dung bản 
Luận cương chính trị. Đồng chí Trần Phú được 
Hội nghị bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đang. 

Sau Hội nghị, Đảng chuyên cơ quan lãnh đạo 
về Sài gòn, nơi có đường giao thông thuận lợi 
cho ca trong và ngoài nước. 


Cuối năm 1930, phong trào cách mạng gặp 
nhiều khó khăn. Thực dân Pháp thắng tay bất bớ, 
đàn áp. Từ tháng 3-1931, nhiều cơ sở của Đảng 
bị vỡ, nhiều cán bộ, đáng viên sa lưới mật thám. 
Ngày 19 tháng 4 năm 1931, Trần Phú bị địch bất 
tại Sài gòn. Mật thám Pháp đã tra tấn đồng chí 
Cực KỲ dã man. Nhưng dù bị chết đi sống lại 
nhiều lần, đồng chí vẫn kiên quyết không khai 
báo. Đồng chí đã nhiêu lần tra lời thăng vào mặt 
bọn địch là đồng chí biết nhiều người, nhiều 
việc là đề làm việc cho Đảng, cho cách mạng, chứ 
không phải đê khai với bọn chúng. 

Những ngày bị giam cầm ở Khám lớn Sài 
gòn, Trần Phú vẫn tìm cách tô chức những 
buôi huấn luyện cho anh chị em tù chính trị. Khi 
giảng, về việc lãnh đạo giành chính quyên, 
Trần Phú đã nêu ý kiến : "Ờ hoàn cảnh một 
nước thuộc địa như nước ta, nếu đánh đồ 
được đế quốc phong kiến thì cần thành lập 
một chính phu cộng, hòa dân chủ và lá quốc kỳ 
nên là một lá cờ nền đỏ và có sao vàng nấm 
cánh" _ Nhớ lời Trần Phú, các đồng chí ở 


(L Một số hỏi ký cách mạng Hà tĩnh, Ban nghiên cứu lịch sư 
Đăng tỉnh ủy Hà tĩnh xuất bản, 1965, tÍ, tr 29 
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Nam kỳ đã giương cao lá cờ đo sao vàng bên 
cạnh lá cờ búa liêm trên mái đình Long hưng, 
Mỹ tho năm 1940 khi nô ra cuộc khởi nghĩa 
Nam kỳ. 

Bị giam cầm, đọa đầy, Trần Phú ngày uc 
_ Kiệt sức. Bệnh phôi lại tái phát và ngày càng 
trầm trọng. Khi đồng chí đã gần như quy hắn, 
bọn Pháp phai cho vào Nhà thương Chợ quán 
điều trị. Ngày 6-9-1931, tại nhà thương này, 
Trần Phú đã trút hơi thở cuối cùng, sau khi gửi 
lời dặn lại anh em đồng chí “Hãy giữ vững chí 
khí chiến đấu !". 

2 - Tên tuổi của đồng chí Trần Phú gắn liền 
với bản Luận cương chính trị của Đang ta, 
mà đông chí là người khởi thảo. 

Hội nghị thành lập Đang ngày 3 tháng 2 năm 
_1930 đã thông qua Chính cương vấn tắt và Sách 
lược vấn tất. Như tên gọi của nó, các văn kiện 
này mới chỉ phác họa những nét cơ bản nhất. 
Để tập hợp được đông đảo quần chúng lao 
động, bảo đảm quyền lãnh đạo duy nhất của 
mình, Đảng phải có cương lĩnh tương đối hoàn 
chỉnh. Trong lần gặp hồi tháng 3-1930 ở Hồng 
công, đồng chí Nguyễn Áj Quốc đã giao cho 
đồng chí Trần Phú chủ trì việc dự thảo Luận 
cương chính trị của Đang. Trong quá trình dự 
thảo Luận cương, đồng chí Trần Phú đã vận 
- dụng nguyên lý của chu nghĩa Mác - Lê-nin, 
kinh nghiệm phong trào cộng sản quốc tế và 
Đề cương về cách mạng ở các nước thuộc địa 
và nửa thuộc địa của Quốc tế cộng sản, nghiên 
cứu tham khảo các văn kiện có tính chất cương 
lĩnh của Đảng, kết hợp với kết quả việc đi 
khảo sát thực tẾ trong nước về phong trào công 
nhân và nông dân. Cũng trong quá trình đó, đồng 
chí đã được nhiều ý kiến đóng góp của các 


đồng chí trong Ban chấp hành trung ương lâm 


thời của Đảng. Luận cương chính trị do vậy là 
kết quả sự kết hợp giữa lý luận và thực tiến, 
và là sản phẩm . của trí tuệ tập thê, trong đó phân 
đóng góp nhiều nhất là thuộc về đồng chí 
Trần Phú, người đã trực tiếp viết , Luận 
cương. 


Phân -tích tình hình thế giới, Luận cương 


chính trị chỉ rõ cách mạng Đông dương diễn ra 
trong lúc trên thế giới cách mạng vô sản và cách 
mạng thuộc địa đã lên đến trình độ rẤt cao. 
Phong trào cách mạng sôi nội trên thế giới (đặc 
biệt là ở Trung quốc và Ấn độ) lại anh hương 
mạnh đến phong trào đấu tranh ở Đông dương, 
làm cho cách mạng Đông dương càng mau phát 
triên. Vì vậy cách mạng thế giới và cách mạng _ 


- Đông dương có quan hệ rất khăng khít với. 
nhau. 


Về những đặc điềm tình hình ở Đông đương 
Luận Cương chính trị, sau khi phân tích những 
mâu thuẫn kinh tế và mâu thuẫn giải cấp ở 
Đông dương, đã khẳng định : kinh tế Đông 
dương vẫn là kinh tế nông nghiệp, mà trong nền 


kinh tế Ấy thì phương thức bóc lột phong kiến 


lại chiếm địa vị trọng yếu. Tất cả những điều 
kiện ấy làm cho kinh tế Đông dương không thể 
phát triên độc lập được. Phong trào đấu tranh 
của công nông ơ Đông dương ngày càng lan 
rộng, có tính chất độc lập rất rõ rệt, chớ không 


phải là chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa quốc gia. 


như lúc trước nữa. 


Căn cứ vào những sự phân tích nói trên, Luận 
cương chính trị chỉ rõ : trong lúc đầu, cuộc cách 
mạng Đông dương sẽ là một cuộc cách mạng tư 
sản dân quyền, trong đó giai cấp vô sản và giai 
cấp nông dân là hai động lực chính, nhưng 
quyên lãnh đạo thuộc về giai cấp vô sản. 


Nội dung chủ yếu của cách mạng tư sản dân 
quyền là mộ: mặt phải đấu tranh đề đánh đồ 
các di tích phong kiến, đánh đồ các cách bóc lột 
theo lối tiền tr bản, thực hành cách mạng 
ruộng đất cho triệt để ; mặt khác là đấu tranh 


đê đánh đô chủ nghĩa đế quốc Pháp, làm cho. t 
_Đông dương hoàn toàn độc lập. Hai mặt đấu - 


tranh đó có quan hệ mật thiết với nhau. Có đánh 


đô chủ nghĩa để quốc mới xóa bo được giai 


cấp địa chủ và tiến hành cách mạng niộng đất 
được. Có xóa được chế độ phong kiến thì mới. 
đánh đồ được chủ nghĩa đế quốc. 


Luận cương chính trị cũng đã nêu lên những 
nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng tư sản dân 


_. 
đa 


quyền, phân tích vai trò của các giai cấp trong - 
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cuộc cách mạng đó, nói rõ thái độ của Đảng đối 
với các giai cấp. Luận cương chỉ rõ : nhân tố 
quyết định thắng lợi của cách mạng ở Đông 
dương là phải có một Đảng cộng sản có đường 
lối chính trị đúng, có kỷ luật, gắn bó mật thiết 
với quần chúng, qua thực tiễn đấu tranh mà 
trưởng thành. Đảng là đội tiền phong của giai 
cấp vô sản, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm 
gốc v.v.. Luận cương chính trị cũng đã đề cập 
đến phương pháp đấu tranh cách mạng. Khi 
chưa có tình thế cách mạng, thì phải tùy theo 
tình hình mà đặt khẩu hiệu đấu tranh giành lấy 
"phần ft" đê bênh vực lợi ích của quần chúng 
như tăng tiền lương, bớt giờ làm, giảm thuế, 
chống thuế v.v., từ đó dẫn dắt quần chúng 
đấu tranh cách mạng. Khi đã có tình thế cách 
mạng, thì phải lập tức lãnh đạo quần chúng 
đứng lên giành lấy chính quyền. Trong quá 
trình đấu tranh phải đoàn kết với giai cấp vô 
sản thế giới, đặc biệt là giai cấp vô sản Pháp, 
và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 
Đường lối cách mạng do Luận cương chính 
trị vạch ra về sau đã được các đại hội Đảng và 
các hội nghị trung ương bồ sung và phát triên. 
Tuy Luận cương còn có những mặt hạn chế như 
chưa đánh giá đúng khả năng cách mạng cua giai 
cấp tiêu tư sản ; chưa nhìn thấy trong giai cấp 
tư san bản xứ có tư sản mại bản và tư sản dân 
tộc, do đó chưa thấy hết khả năng phản để của 
tư sản dân tộc. Nhưng xét về nội dung cơ bản, 
nó là ngọn cờ dẫn đường cho toàn bộ cuộc 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta. 
Với Luận cương chính trị, Đảng ta tuy mới ra 
đời chưa tròn một năm, đã xác định được 
những vấn đề về chiến lược và sách lược cơ 
bản của cách mạng. Đánh giá về Luận cương 
chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết : " 
Trong bản Cương lĩnh cách mạng tư sản dân 
quyền năm 1030, Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ 
chống đế quốc và chống phong kiến, thực 
hiện dân tộc độc lập, người cày có ruộng. 
Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện 
vọng thiết tha của đại đa số nhân dân ta là 
nông dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được 
những lực lượng cách mạng to lớn chung 
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quanh giai cấp mình. Còn các đảng phái của các 
giai cấp khác thì hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập. 
Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta - Đảng của 
giai cấp công nhân - không ngừng củng cố và 
tăng cường” 

3- Tên tuôi của đồng chí Trần Phú còn gắn 
liền với sự chỉ đạo kịp thời và kiên quyết 
trong khoảng thời gian từ cuối năm 1930 đến 
tháng 4 năm 1931 của Trung ương Đảng, mà 
đồng chí là Tổng bí thư. 


Cho đến tháng 10-1931, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta, một cao trào cách mạng đã dâng lên sôi 
nôi khắp. nơi, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - 
Tĩnh. Đồng chí Trần Phú đã cùng với Ban 
chấp hành trung ương Đảng theo dõi tình hình 
và đề ra những chủ trương thích hợp chỉ đạo 
phong trào. Từ thực tế của phong trào, bước 
đầu thấy được vai trò quan trọng của Mặt trận 
thống nhất dân tộc chống đế quốc ở Đông 


- dương, ngày 18 tháng II năm 1930, Ban thường 


vụ Trung ương Đảng ra "Chỉ thị về vấn đề 
thành lập Hội phản để đồng minh”. Chỉ thị nêu 
rõ phải phấn đấu đê có một tô chức quần 
chúng thật rộng rãi, bao gồm cả các trí thức, 
các tư sản dân tộc, và cả các địa chủ có đầu óc 
dân tộc, oán ghét thực dân Pháp, muốn cho 
nước nhà độc lập. Phải đưa tất cả những tầng 


lớp và cá nhân đó vào hàng ngũ chống đế quốc 


Pháp, vận động .họ cùng toàn dân nhất tễ hành 
động nhằm chống khủng bố trắng và ủng hộ 
cách mạng công nông. 

Trong tình thế lúc đó của cách mạng Việt nam, 
chủ trương như vậy là rất sáng suốt. 

Cuối tháng 12-1930, trong cuộc họp Thường 
vụ Trung ương Đảng mở rộng,Trần Phú đã nêu 
rõ tầm quan trọng của việc giáo dục lý luận, 


“chính trị, nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng 


cho cán bộ, đảng viên và đây mạnh công tác 
tuyên truyền của Đảng. Theo đề nghị của đồng 
chí, Thường vụ Trung ương quyết định xuất 
bản tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, t8, 
tr 593 ï 


Kỷ niệm lồn thứ 90 Ngòy sinh củo đồng chí Trồn Phú (1-5-1904 - 1-5-1994) 


Đảng, do đồng chí trực tiếp phụ trách. Ngày 
tháng 2 năm 1931, số 1 tạp chí Cộng sản đã ra 
đời. Tạp chí đã có những bài viết có phân tích 
lý luận những vấn đề quan trọng trong hoạt 
động của Đảng như vấn đề tổ chức đảng, việc 
tự phê bình trong Đảng, công tác vận động công 
nhân v.v.. Trong hoàn canh Đang mới ra đời, 
còn phải hoạt động bí mật, khó khăn thiếu thốn 
nhiều bề, tạp chí Cộng sản vẫn thê hiện rõ nét 
là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng. Qua 
tạp chí Cộng sản, mà đồng chí Trần Phú là 
người sáng lập và chủ trì, thấy rất rõ sự cố 
gắng của Đảng trong việc vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào Việt nam, lấy lý luận tiên 
phong soi sáng cho hướng đi của Đang. 

Cuối năm 1930, quân địch khủng bố ngày 
càng dữ đội, nhiều cơ sở đảng bị vỡ, nhiều 
đảng viên, quần chúng bị tàn sát. Xu hướng 
hữu khuynh xuất hiện ở một số nơi. Quan 
điểm "củng cố đã rồi mới đấu tranh" cản 
bước tiến của phong trào. Ngày 3 tháng l năm 
1931, Thường vụ Trung ương đã kịp thời ra 
Thông cáo cho các xứ úy, kịch liệt phê phán 
quan điểm đó. Thông cáo vạch rõ phải dựa vào 
sức mạnh của quần chúng để chống khủng 
bố, đồng thời phát triển các đội tự vệ công 
nông đề bảo vệ cho quần chúng đấu tranh. 

Cuối năm 1930, đầu năm 1931, bên cạnh 
chính sách khủng bố trắng, để quốc Pháp và 
tay sai mở chiến dịch chiêu hàng, cưỡng bách 
đầu thú, phát thẻ quy thuận.Thủ đoạn thâm độc 
này tạo điêu kiện cho bọn cường hào, địa chủ 
phản động ngóc đầu dậy, cho những phần tử 
bất mãn chuyên hắn sang phe phản cách mạng ; 
đồng thời đánh vào tâm lý mệt moi của một 
số quần chúng nhằm ly gián lực lượng cách 
mạng, cô lập Đang ta. Ngày 25 tháng 1 năm 
1931, Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Thông 
cáo về việc đế quốc Pháp buộc dân cày ra 
"đầu thú” phân tích rõ âm mưu nham hiêm của 
địch và chi rõ những biện pháp cụ thê lãnh đạo 
quần chúng đấu tranh. 

Cuối tháng 3 năm 1931, Ban chấp hành trung 
ương Đảng đã họp hội nghị toàn thể dưới sự 


chủ tọa của đông chí Trần Phú. Hội nghị đã 
phê phán những sai lầm của các đảng bộ địa 
phương trong việc thực hiện các nghị quyết của 
Đảng, phê phán những biểu hiện của sai lầm 
hữu khuynh và "tả" khuynh, như theo đuôi quần 
chúng, lo tô chức đã rồi mới đấu tranh, khi 
đấu tranh lại đấu tranh liên miên không có lối 
ra v.v.. Hội nghị cũng đã đề ra những nhiệm vụ 
cấp thiết trước mắt về công việc tô chức của 


Đảng và về sự lãnh đạo quân chúng nhằm kịp 


thời đối phó với những diễn biến phức tạp 
cưa tình hình. 

Như vậy, trước những khó khán ngày càng 
chồng chất do sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù 
gây ra, trước những tôn thất ngày càng nặng 
nề của một số cơ sở Đảng, đồng chí Trần Phú 
vẫn giữ vững bản lĩnh của người lãnh đạo cao 
nhất của Đảng, cùng Trung ương Đảng kiên trì 
tìm những phương sách đối phó với tình hình. 


* 


Kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh của đồng chí 
Trần Phú đến với chúng ta giữa lúc đất nước 
đang có bước chuyền mình. Công cuộc đổi mới 
do Đảng ta khơi xướng và lãnh đạo đã và đang 
thu được những thành tựu quan trọng. Trên đất 
nước đã sạch bóng quân xâm lược, thư thách 
đối với người cộng sản không còn là nhà tù và 
máy chém của để quốc, mà lại là những mặt 
trái của nền kinh tế thị trường và sự chống 
phá của các thế lực thù địch. Điểu đó càng đòi 
hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nâng 
cao khí tiết cách mạng, tuyệt đối trung thành 
với Đảng, với cách mạng. Điều đó cũng đòi 
hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng 
nâng cao trình độ lý luận, sức sáng tạo, góp 
phần cùng toàn đảng tìm ra những hướng đi 
đúng cho cách mạng nước ta trong tình hình đặc 
biệt phức tạp của thế giới ngày nay. VỀ cả 
hai mặt đó, khí tiết cộng sản và tư duy của đồng 
chí Trần Phú đã và sẽ là tắm gương sáng đối 
với mỗi chúng ta. | 


29 


| Đà răng : 


. ®““ 


ã ».g. ma # vã SN 
TỶ... 
H lấn e@/+ xa lai 
` lo SÁU 
` . ¬".-- 
L] * - 


VỀ HIỆN TƯƠNG PHÁN TẦNG XÃ HỘI 
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


RONG xu hướng biến động của cơ cấu xã 
hội nước ta hiện nay, hiện tượng ,phân 
. tầng xã hội đang nôi lên như một vẫn đề 
4“ có tính thời sự cấp bách. 

+ Có nhiều người lo ngại cho rằng sự phân 
tầng, hay nói rộng hơn, sự phân hóa xã hội hiện 
nay, là không bình thường, trái với quy luật 
kinh tế và phát triển xã hội của nước ta ; nó sẽ 
tạo ra những điều kiện đưa nước ta đi chệch 
hướng xã hội chu nghĩa. Theo tôi, không hoàn 
_ toàn như vậ 

—— Sự phân tông, xã hội, phân hóa xã hội ở nước 
.'ta đụng đến "tầng bản chất" của xã hội mới 


vì nó liên quan đến vấn đề con người mà | 


| chúng ta đang xây dựng. Nó tác động trực tiếp 


'= đến các khía cạnh của con người, tức là đến 
từng cá nhân, đến nhân cách, đến văn hóa vật 


. chất và tỉnh thần, đến lối sống và chất lượng 
“sông đến tính nhân đạo và ý nghĩa nhân văn 
ong đời sống con người. eộ 
—†- Tôi cho răng phân tâng là hiện tượng xã 
. hội phô biến. Thể BIỚI ngày nay, trong đó có 
. chúng ta, đang sống trong một xã hội phân tầng. 
Nó gắn với bất bình đẳng xã hội. Sự bất bình 
đăng đó thường biêu hiện trong các mối quan 
„£ hệ với tài sản, quyền lực và uy tín, tạo ra những 
Ầ cộng đồng người có địa vị kinh tế, địa vị chính 
trị và địa vị xã hội khác nhau. V.I.Lê-nin cho 
"Kết cấu xã hội của °xã hội và chính 
quyên có nhiều biến đổi, nếu ,không tìm hiểu 
các biến đôi này thì không thê tiến được một 
bước MYU) bất kỳ lĩnh vực và hoạt động xã 
hội nào" 

Như vậy, phân tầng xã hội một mặt gắn với 
sự bất bình đăng xã hội, mặt khác gắn với sự 
phân công lao động xã hội. Hai mặt đó tương là 
đối lập nhau, nhưng thực chất là mâu thuẫn 
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hay không, 


ì 


pỗ NGUYÊN PHƯƠNG °_ - tà 


trong sự thông nhất biện chứng. Biết điều 
chỉnh nó, biết đánh giá đúng nó, sẽ hạn chế 


' được mặt tiêu cực liên quan đến bất bình đăng 


xã hội, và sẽ phát huy được mặt tích cực liên 
quan đến sự phân công lao động xã hội. 

“Theo ý nghĩa nào đó, xã hội có phân tầng là 
xã hội có tính cơ động phát triển, con người 


được giải phóng và tính năng động cua con 


người được phát huy và kéo theo nó là một xã 
hội cơ động và cơi mơ. Phần tầng xã hội, cơ 
động xã hội và phát triển con người là những 
phạm trù khác nhau nhưng cố quan hệ biện 
chứng, nhân qua với nhau. Chúng là những 
mất khâu của một xã hội tiến bộ và văn minh. 
Nói cách khác, một trong những tiêu chuân đề 
đánh giá một xã hội, một khu vực, một địa 
phường có phát triên, có ' năng động và tiến bộ 
là xem xét tính chất và mức độ cua ' 
sự phân tảng xã hội. Phân tầng xã hội phản ánh 
kết quả phát triên của một nên kinh tẾ đa sơ 
hữu, nhiều thành phần, một nên kinh tế được 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước. 

+ Ở nước ta, phân hóa giàu nghèo đang là 
vấn đề nồng bong, là cái trục trung tâm của sự 
phân tầng xã hội. Theo tôi, có mấy điểm sau 
đây cần được lưu ý : 

Thứ nhất, việc xác định giàu nghèo chỉ 
mang tính tương đối tùy theo chất lượng cuộc 
sống từng địa bàn dân cư. Có hộ là đủ ăn ở địa 
phương này nhưng so với địa phương khác lại 
là nghèo. Có hộ giàu, về thu nhập vật chất, 
nhưng nghèo về đời sống văn hóa - tịnh thần. 


* PGS, PTS, Phó giám đốc Học viện chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

(1) V.1. Lê-nin : Toàn tận, Nxb TI ĐỘ Mát-xcơ-va, 1980, t20, 
tr221 


m“....ố. | Nghiên cứu - Trao đỏi 


Trong đời thường có nhiều người ăn, mặc, Ơ 
và tiêu xài rất sang, quá đáng, nhưng đời sống 
văn hóa tình thần lại quá nghèo nàn, thậm chí 
-_ thiếu hắn hoặc "nghèo" về tri thức và vốn văn 
hóa cơ ban. Do vậy, chúng ta phai xác định 
những riêu chí toàn diện về các khái niệm : 
nghèo tương đối, nghèo tuyệt đối, thiếu đói, 
đói gay gắt, giàu, trung lưu... 

Có nhiều tiêu chí đê đánh giá giàu - nghèo, 
như : thu nhập, nhà ơ, tiện nghi sinh hoạt, chi 
tiêu gia đình, hương thụ văn hóa... Nhưng rõ 
ràng, thu nhập về kinh tế (thông qua Vx+m)là 
tiêu chí đáng chú ý hơn ca. Căn cứ vào tiêu chí 
này thì : 

+ Người .ơ tình. trạng nghèo tHyệt dối dà 
người không có khả năng thỏa mãn các nhu câu 
tối thiêu đề duy trì cuộc sống. Ở ta, người rơi 


vào tình trạng này là người có thu nhập dưới - 


mức l5 kg gạo/tháng, hoặc dưới mức 25 000 
đ/tháng ơ nông thôn và 30.000 đ/tháng ơ đô thị. 
Nếu căn cứ theo mức này thì tỷ lệ số người 
ơ tình trạng nghèo tuyết đối ở nước ta hiện nay 
là : 21,96% - 35,61% ơ nông thôn, và 8, kiếp Ơ 
đô thị '?). 

+ Người ơ tình trạng (hiếu đói là người 
có thu nhập dưới mức l2 kg gạo(tháng, 
hoặc dưới mức 20 400đ/tháng ơ nông thôn và 
24 500đ/tháng ở đô thị. Nếu căn cứ theo mức 
này thì ty lệ số người ơ tình-trạng thiếu đói ơ 
nước ta hiện nay là : 16.30 - 20,50% ơ nông 
thôn, và 4,26% ở đô thị °), 

+ Người ở tình trạng đới gay gất (mỗi ngày 
được cung cấp chưa đầy 1500 calo) là người 
có thu nhập dưới mức §kg gạo/tháng, hoặc 
dưới mức I3 600đ/tháng ơ nông thôn và 16 300 
đ/hháng ở đô thị. Tỷ lệ số người rơi vào tình 
trạng này ơ nước ta hiện nay là : 5,7 - 7,96% ơ 
nông thôn, và 4,42% ơ đô thị x¿ 

+ Hộ giàu ơ nông thôn nước ta, theo điều tra 
cua Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phâm 
năm 1292, là hộ có mức thu nhập V + m là I 
triệu đồng/người/năm. Nếu tính như vậy thì U 
nông thôn nước ta có từ 15 đến 20% số hộ 
giàu ơ mức độ khác nhau tùy. vùng (có vùng như 
Hòa bình chi có 5,8%, nhưng có vùng như Tiền 
giang lại lên đến 35%). Còn hộ giàu ơ đô thị thì 
mức thu nhập trên cao hơn. Qua điều tra 809 
hộ tại Hà nội, hộ giàu là hộ có thu nhập 1000 
USD/người/năm (tương đương khoang Ì triệu 


. đồng/người/tháng). Do đó, hộ nghèo ở đô thị 


cũng khác ơ nông thôn. Hộ nghèo ơ nội 
thành Hà nội là hộ có thu nhập dưới mức 
200 USD/ngườưnăm, tức khoang dưới mức 
00 000đ/tháng. Ngay trong các hộ nghèo, 34,4% 
số hộ có t¡ vi đen trắng ; Tố. ST có ra-đi-ô 
cát-xét. Mức độ „giàu ở các miền cũng khác 
nhau. Điêu tra số hộ nông dân giàu tại ngoại 
thành TP Hồ Chí Minh cho thấy : mức thu nhập 
bình quân của mỗi hộ là 32 700 000 đ/năm, của 
mỗi người là 5 078 000đ/năm. Hộ có thu nhập 
cao nhất là 347,3 triệu đồng/năm (trong đó thu 
nhập từ trồng trọt : 14.66%, từ chăn nuôi : 
45,38%, và từ ngành nghề : 39,95%). 

Thứ- hai, khoang cách giữa giàu và nghèo 
ngày càng xa nhau trong sự phát triên của nên 
kinh tế thị trường. Nhìn chung, khoang cách 
này những năm 60-70 là 1,5 - 2 lần, những năm 
70-80 là 3 - 4 lần, những năm 80-90 là 6 -8§ lần ; 
hiện nay có thê từ hàng chục đến 100 lần (ở 
Hà nội có người thu nhập 30 000 đ/tháng, song 
cũng có người thu nhập 3 triệu đồng/tháng, 
hoặc hơn nữa). Sự chênh lệch giàu nghèo diễn 
ra theo xu hướng : thu nhập cưa hộ giàu ngày 
một tăng và số hộ giàu nhiều lên ; người nghèo 
không tăng lên tương ứng và mức nghèo giam 
đi theo từng nám. Như vậy, sự phân hóa giàu 
nghèo càng đậm nét và dễ nhận thầy ở những 
nơi kinh tế thị trường phát triên. Hộ nông dân 
giàu ở ngoại thành TP Hỗ Chí Minh mức thu 
nhập thấp nhất là 5 triệu đồng và mức cao 
nhất là 347,3 triệu đồng. Phải chăng nên kinh 
tế thị trường đã tác động và làm tăng tính cơ 
động xã hội, mà sự phân tầng xã hội, phân hóa 
giàu nghèo là một biểu hiện sinh động của tính 
cơ động đó ? 

Sự phân hóa giàu nghèo ở thành phố nôi bật 
hơn ở nông thôn, và ơ miền xuôi thì rõ nét hơn 
ở miền núi. Ở Tây nguyên, sự phân hóa này 
mới chỉ biêu hiện rõ ơ thị xã, còn ở vùng sâu, 
vùng cao thì biêu hiện còn mờ nhạt. vùng 
này, mức độ giàu nghèo chủ yếu đựa vào số 
lượng trâu, bò, voi, công, chiêng, ché. Thậm chí 
có nơi còn dựa vào uy tín xã hội, như bằng khen, 
huân chương, huy chương (vì thường người có 
những thứ này là người biết cách làm ăn, canh 


(2). (3). (4) Theo tiếng kê của Bộ lao động - thương bình và xã 
hội | 
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tác, quy tụ được nhân dân và có mức sống cao 
trong vùng). 

Ngay trong một cộng đồng, một. giai cấp, sự 
phân hóa giàu nghèo cũng đã xuất hiện cùng 
với tính cơ động. của nên kinh tế thị trường. 
Công nhân làm việc trong các xí nghiệp tư nhân 
hoặc liên doanh với nước ngoài thì giàu hơn 
làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước. Trí 
thức có tham gia các dự án, chương trình hợp 
tác quốc tế thì thu nhập cao hơn các trí thức 
khác. Nông dân có ngành nghề phụ, gắn với 
thủ công nghiệp và Pháo, nghiệp thì giàu hơn 
nông dân thuần nôn 

Tất nhiên, trong nên kinh tế thị trường, khi 
sức lao động (ca lao động chân tay và lao động 
trí óc) trơ thành hàng hóa thì sự phân hóa giàu 
nghèo còn tùy thuộc vào tính năng động của 
từng cá nhân, xùng gia đình và cơ quan. 

Thứ: ba, số hộ giàu và mức độ giàu tăng 
thêm ơ nước ta hiện nay là một hiện tượng tiền 
bộ, phù hợp với tính quy luật phát triên xã hội. 
Hộ giàu là nhân tố mới trong sự phát triển kinh 
tế đúng quỹ đạo và theo mục tiêu : dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Ở nước ta hiện nay, mức độ giàu có không 
hoàn toàn gắn với sự gia tăng tỷ lệ bóc lột giá 
- trị thặng dư ; người giàu lên chủ yếu là do biết 


cách làm ăn, biết cách quản lý và có vốn tri : 


thức về sản xuất kinh doanh và khoa học, công 
nghệ. Các hộ giàu ‹ ở nông thôn nước ta chủ yếu 
không phải do chiếm dụng ruộng đất và bóc lột 
địa tô. Họ là những hộ biết tô chức sản xuất. 
Tuy có thuê lao động, thậm chí ca lao động trí 
tuệ cao (như kỹ sư nuôi, trồng thủy, hải sản), 
nhưng quan hệ chủ thợ ở đây chủ yếu là quan 
hệ sòng phăng, hợp tác, bình đăng trong tạo vIỆC 
làm cho người lao động. Đây là những hộ nông 
dân mới, chủ trang trại mới, tiêu biêu cho 
_ những nhân tố mới của một nên nông nghiệp 
mới, một phương thức sản xuất mới, góp 
phần chuyền dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn 
nước ta. Những hộ giàu và cách làm giàu , Ơ 
thành phố có phức tạp hơn, vì ít nhiều đều 
gắn với bóc lột sức lao động. Tuy vậy, ở đây 
chủ yêu vẫn là tạo việc làm, tăng nhanh sức 
san xuất, xã hội. 
— Sự xuất hiện những hộ giàu trong sản xuất, 
kinh doanh và dịch vụ một cách nhanh chóng Ơ 
thành:phố là một hiện tượng bình thường, tiến 
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bộ trong nền kinh tế k trường. Tuy nhiên, ơ 
đây có nhiều vấn đề đặt ra cân phải nghiên 
cứu như : phân hóa giàu nghèo có dẫn đến chỗ 
đc ra giai cấp tư sản mới hay không , quan niệm 
về bóc lột và đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm 
chủ các doanh nghiệp tư nhân và trở thành tư 
sản ; căn cứ đê xác định là tiêu chủ, là tư sản ; 

thành lập nghiệp đoàn, công đoàn trong công 
nhân lao động và cả trong giới chủ trong nên 
kinh tế thị trường... Chắng hạn về „người giàu 
ơ Hà nội, qua điều tra xã hội học bằng phương 
pháp phỏng vấn, người ta thấy : 80% số hộ 
giàu trong khu vực kinh tế quốc doanh là những 
hộ có người trong gia đình làm ở những ngành 
có quan hệ giao dịch với nước ngoài (như 
ngoại giao, thương vụ, tàu viễn dương). Các hộ 
này thường có liên kết kinh tế với các hộ kinh 


doanh ngoài quốc doanh. Vì vậy, đã có người 


muốn khái quát : hộ giàu ở Hà nội là hộ có liên 
quan đến nghề hướng ngoại + liên kết ngoài 
quốc doanh. Qua điều tra xã hội học, chúng ta 
thầy : 75% số người được hỏi tán thành giàu 
có là một hiện tượng bình thường ; chi có 
12,7% cho hiện tượng đó là không bình thường 
(trong đó có 5,7% cho giàu có là do làm ăn bât 
chính được che chợ ; 1,5% cho đó là hiện tượng 
bất công xã hội). 

Thứ tư, nghèo đói đang là một hiện tượng 
cán trở, gây thêm khó khăn cho sự phát triển kinh 
tế xã hội ở nước ta. Nghèo đói, về cơ bản, 
không phải do sai lầm trong việc thực hiện 
chính sách kinh tế gây ra. Nó có những tính chất - 
và nguyên nhân phức tạp. 

_Về tính chất, mặc dù dân cư đã bắt đầu có 
tích lũy do thu nhập bình quân tăng, mặc dù tỷ 
lệ dân cư có số thu cao hơn số chi trên 10% 
cũng tăng, nhưng cả ở đô thị lẫn nông thôn số 
người nghèo tương đối đều tăng từ 5 đến 
I0%. Khoảng cách giàu nghèo tăng nhanh : 
chênh nhau 20 lần ở nông thôn và hơn 40 lần ở - 
đô thị. Ty lệ nghèo tuyệt đối có xu hướng giảm 
nhưng không chắc chắn. Đói gay gất thườn 
xuyên và cấp tính vẫn tôn tại và còn là vấn đ 
hết sức cấp bách, thậm chí có xu hướng tăng, 
tuy răng lương thực bình quân đầu người ở ta 
tăng và nước ta là nước đứng thứ 3 sau Thái 
lan và Mỹ trong xuất khẩu gạo. Tỷ lệ người 
đói gay gất trong dân nông nghiệp năm 1990 là 
7%, năm 1991 là 16%, năm 1992 là 12%. 
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Về nguyên nhân, có nhiều nguyên nhân phức 
tạp và quan hệ với nhau. Trong các nguyên nhân 


gây ra nghèo đói có một số nguyên nhân khá ổn. 


định, như : thiểu vốn, không có kinh nghiệm 
làm án. Song cũng có những nguyên nhân không 
ổn định và khác nhau theo địa phương, như : 
đông con, tình trạng đất đai, thiên tai... Điều tra 
cho thấy nguyên nhân do thiếu vốn khoảng 70 
- 80% ; do đông con khoảng 50 - 60% ; do thiếu 
kinh nghiệm làm ăn khoảng 40 - 50% ; do thiếu 
lương, thiếu việc làm khoảng 10 - 30% : do rủi 
ro, đau ốm khoảng 10 - 15% ; do neo đơn, thiếu 
lao động khoảng 5 - 10% ; do lười lao động, 
lãng phí 5 - 6%; do các tệ nạn xã hội khoảng 2 
-3%. - 

Nhìn chung, tỷ lệ người nghèo ơ nước ta còn 
khá cao : khoảng 35%. Số người nghèo tham 
pia công việc lãnh đạo và quản lý chỉ khoảng 
J0 - 15%, và thường ở chức vụ thấp. Trong xã 
hội ta, nhiều người nghèo là người trong sạch, 
giàu lòng hy sinh, có cuộc sống gian dị, gương 
mẫu, từng được toàn xã hội quý trọng. thời 
điểm hiện nay, với tính cơ động xã hội của nên 
kinh tế thị trường, chúng ta không coi khinh 
người nghèo, nhưng phải quyết tâm tạo mọi 
điều kiện xóa đói, giảm nghèo, tăng giàu và biết 
làm giàu một cách hợp pháp ; xã hội không chấp 
nhận những người nghèo do lười lao động, 
không biết cách học hỏi làm ăn, hoặc do bị lôi 
. cuốn vào các tệ nạn xã hội. 

Thứ năm, phân hóa giàu nghèo là hiện tượng 
xã hội có tính hai mặt : tích cực và tiêu cực. 
Những mặt tích cực là chủ yếu, vì cơ ban nó 
gắn với sự phân phối theo kết quả lao động. 
Sự phân hóa giàu nghèo chủ yếu là sự phân Cực 
về kinh tế, nhất là ở nông thôn ; còn Ơ các 
"g2. lớn, từ sự phân cực kinh tế đã bất 
đầu dẫn đến phân hóa xã hội, tức là xuất hiện 
những nhà tư san dân tộc trong các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. 

Nhìn chung, hộ giàu và người giàu là nhân tố 
mới, mang tính tích cực, còn hộ nghèo và 
người nghèo là lưé cản sự phát triển. Nhưng 
phai công nhận rằng, cùng với sự xuất hiện 
ngày càng đông hộ giàu và người giàu thì mặt 


trái của nó, vấn đề bảo đảm công bằng xã hội, 


làm lành mạnh xã hội ngày càng được đặt ra. 
Trong cách làm giàu đã xuất hiện những tiêu 
cực xã hội đa dạng và phức tạp như : tham 


những, hối lộ, ăn cấp, trốn thuế, buôn lậu, coi 
thường người nghèo... 

Xã hội ta chỉ khuyến khích hộ giàu và phương 
thức làm giàu chính đáng bằng sức lao động 
và tri thức khoa học kỹ thuật cũng như nắng 
lực quản lý điều hành. Đồng thời phê phán và 
ngăn chặn sự làm giàu bằng những thủ đoạn 
"phi kinh tế", tiêu cực, gây thêm khó khăn cho 
đất nước, làm cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại môi 
sinh, làm rối loạn xã hội và vi phạm đạo đức, 
nhân phẩm con người. 

3 - Về lý thuyết, phân tầng xã hội sẽ dẫn 
đến phân hóa giai cấp. Nhưng điều đó còn phụ 
thuộc vào các điều kiện khách quan và nhân tố 
chủ quan. Ở _nông thôn nước ta, sự phân hóa xã 
hội không dân đến hình thành giai cấp địa chủ, 
không dẫn đến hình thức bóc lột địa tô phong 
kiến kìm hãm sự phát triên kinh tế xã hội nông 
thôn. Mặc dù có hiện tượng người nông dân 
phải bán lúa non, vay nặng lãi trong lúc giáp hạt, 
nhưng đó không phải là hiện tượng phô biến, 
điền hình. Ở thành phố, việc xác định là nhà tư 
san hay „không phải căn cứ vào nhiều yếu tố. 
Ngoài yếu tổ bóc lột giá trị thặng dư (thông qua 
sự thỏa thuận và mua bán sức lao động), còn 
phai tính tới một loạt yếu tố khác : vốn đầu 
tư, số lượng công nhân, phương thức hoạt 
động, lợi nhuận thu được và mức sống... 

Qua khảo sát thực tiền, chúng tôi thấy có 
những dấu hiệu, về sự hình thành và xuất hiện 
của một giai cấp tư sản dân tộc vừa và nho: 
trong quá trình phát triển của nền kinh tế thị 
trường có sự quan lý của nhà nước. Đây là 
một cộng đồng xã hội tuy số lượng tuyệt đối 
không nhiều, nhưng có vai trò và VỊ tí nhất định 


đối với sự phát triên của nền kinh tế nước ta... 


trong chặng đầu của thời kỳ quá độ. Mức thu 
nhập và đời sống của họ cao hơn các tầng lớp 
dân cư khác, tuy rằng nhà nước có điều tiết đề 
hạn chế sự bóc lột quá đáng giá trị thăng dư. 
Từ Đại hội VỊ, Đang ta đã nêu lên quan điểm 
sử dụng nhiêu thành phân kinh tế; cho phép 
những nhà tư sản nhỏ sư dụng. vốn, kiến thức 
kỹ thuật và quản lý của họ đề tô chức sản xuất 
kinh doanh trong một số ngành nghề thuộc khu 
vực sản xuất dịch vụ ở những nơi cần thiết 
trong cả nước ; hướng dẫn họ đi theo quỹ đạo 
của chủ nghĩa xã ,hội bằng nhiều hình thức, 
trong đó có kinh tế tư bản nhà nước. Đến Đại . 
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hội VII, Đảng ta lại nhắn mạnh : trong nên kinh 
tế thị trường với quyền tự do kinh doanh 
được pháp luật bảo đảm, từ ba loại hình sơ hữu 
cơ bản (sơ hữu toàn dân, sơ hữu tập thê và sơ 
hữu tư nhân) sẽ hình thành nhiều thành phần 
kinh tế với những hình thức tô chức kinh 
doanh đa dạng. Không phân biệt đối xư giữa 
các thành phần kinh tế; không tước đoạt tài san 


hợp pháp ; không gò ép tập thê hóa tư liệu sản. 


xuất ; không áp đặt hình thức kinh doanh.. 
Do vậy, sự hình thành và hiện diện cua giai 
cấp tư sản trong các ngành công, thương nghiệp 


và dịch vụ là một thực tế khách quan trong thời: 


kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sẽ là không 
thực tế nếu về cơ cấu kinh :ế có thành phần 
kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước, 
nhưng. về cơ cấu xã hội lại không có thành 
phần giai cấp tư sản dân tộc. Khao sát ơ Hà nội 
và TP Hồ Chí Minh cho thấy : đã xuất hiện một 
số chủ doanh nghiệp tư nhân có số vốn lớn 
từ 10 tí đến trên 20 t¡ đồng, thuê từ 1000 đến 
9000 công nhân, làm ăn có lãi, hiệu qua kinh 
doanh khá cao. Do đó, có thê nhận định răng sự 
tồn tại cua giai cấp tư sản dân tộc là một vấn 
đề hợp với tính quy luật của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sự tôn tại của 
giai cấp tư sản dân tộc không có nghĩa là nền 
kinh tế nước ta đã chuyền sang quỹ đạo kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. Vấn đề là ở chỗ : thành 
phần nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, 
và nó phát triên theo định hướng nào ? Mặt 
khác, sự tồn tại của giai cấp tư sản dân tộc 
không đồng nghĩa với sự tồn tại một lực 
- lượng chính trị đối lập, vì đây là một giai cấp 
tỒn tại trong nền kinh tế thị trường có sự quản 
lý gua nhà nước xã hội chu nghĩa. Trên thực 
tế, họ đã trở thành một cộng đồng xã hội - 
nghề nghiệp thông qua các "hội công kỹ nghệ 
gia”, hội công thương gia”, và là một thành viên 
của Mặt trận Tô quốc các cấp. Hoạt động của 
cộng đồng này mang tính tập hợp các nhà tư sản 
dân tộc, động viên công sức, vốn liếng, kỹ 
thuật và kinh nghiệm của họ vào sản xuất kinh 
doanh phục vụ cho sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
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Một nhôn tố 
quơn trọng fhúc đẩy 
sự tăng trưởng kinh tế 


NGUYỄN THÊ UẲN * 


.— sang nền kinh tế thị trường, mỗi. 


quốc gia cần có bước đi cho phù hợp với 
hoàn cảnh cụ thể. Và đương nhiên, mỗi - 
nước cũng sẽ tự xác định cho mình những nhân 
tố si trọng nhằm thúc đây sự tăng trưởng 
kinh tế. Trong phạm vi bài viết này, tôi đề cập 
đến vấn đề rhị trường và giá ca, một trong 
những yếu tố quan trọng đê tăng Mường kinh 
tẾ. | 
Nước ta mới bước đầu tiếp cận VỚI CƠ 
chế thị trường nhưng đã dần dần tự khẳng 
định được mình đê phát triển nền kinh tế theo 
hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị đại 
biêu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng đã 
phân tích, đánh giá toàn diện các mặt thành tựu 
và khó khăn tôn tại của nền kinh tế nước ta. 
Ở đây tôi muốn nói rõ thêm một số điểm : 
Một là, nền kinh tế nước ta cho đến nay nói 
chung vẫn ở trong tình trạng manh mún và lạc 
hậu. Về mặt tông sản phẩm quốc dân tính theo 
đầu người, nước ta vẫn là một trong những 
nước nghèo của thế giới. Sản xuất nhỏ còn 
giữ vị trí quan trọng. Cấu trúc hạ tăng còn quá 
lạc hậu, trình độ phân công lao động và quan lý 
kinh tế còn yếu kém. Mức độ tiền tệ hóa nền 
kinh tế chưa cao. Các hoạt động ngoại thương 
còn bị hạn chế, v.v. Nói cách khác, sản xuất 
hàng hóa ơ nước ta hiện đang trong tình trạng : 


+ san xuất cá biệt và kinh doanh cá biệt theo 
lối "đánh quả" còn có ưu thế ; 


* PGS, PTS kinh tế học, Bộ thương mại 


+ chi phí cá biệt và lợi nhuận cá biệt còn đóng 
vai trò điều tiết ; 

+ lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất chưa 
định hình và chưa có tác động điêu tiết toàn 
diện đối với sản xuất và kinh doanh ; 

+ lợi nhuận của thương nghiệp còn cao hơn 
lợi nhuận của sản xuất, cho nên chưa thu hút 
được vốn đầu tư cho sản xuất. 

Hai là, sản xuất nông nghiệp khăng định rõ 
mình là một ngành sản xuất chủ chốt, có vai trò 
quyết định thúc đây nền kinh tế nước ta hiện 
nay. Điều đó thê hiện rõ ở các mặt sau đây : 

+ Sản xuất nông nghiệp nói chung tạo ra hơn 
một nửa thu nhập quốc dân của cả nước, đáp 
ứng một phần không nhỏ các nhu cầu thiết 
yếu về sản xuất và đời sống trong nước. 
Nông nghiệp được mùa hay mất mùa có tác 
động rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội 
trong nước. 


+ Đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. không 
lớn so với công nghiệp, nhưng sản xuất nông 
nghiệp vẫn phát triên đều đặn. Ty lệ TÊn hao 
vật chất trên một đơn vị thu nhập quốc dân ơ 
đây là thấp nhất so với các ngành kinh tế khác, 

+ Tạo ra một khối lượng vật tư xuất khâu 
khá lớn, đặc biệt là gạo, tôm và các cây công 
nghiệp. Qua đó, góp phần đưa kim ngạch xuất 
khâu tăng mạnh những năm cuối thập kỹ 80 và 
đầu thập kỷ 90. Nhờ thu nhập của nông dân 
tăng, nên khả năng tự đầu tư của nông dân 
nhằm thâm canh, đây mạnh sản xuất nông sảr 
hàng hóa, cũng tăng. 

ấu Dân số nông nghiệp còn chiếm khoảng 80% 


số dân cả nước. Thu nhập của nông dân mà ˆ 


được cải thiện thì sẽ tạo ra một sức mua rất 
lớn không những đối với các sản phâm trong 
nước, mà cả đối với các sản phẩm nhập khâu. 
Vì vậy, đây mạnh sản xuất nông nghiệp, tạo 
cho nông dân có thu nhập cao, thực tế là một 
trong những cơ sở quan trọng để công nghiệp 
hóa đất nước trong cơ chế thị trường. 

Ba là, nền công nghiệp nước ta hiện nay nói 
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chung còn đang ở thời kỳ hình thành và khắc 
phục. những thiếu sót cũ đê xác định bước đi 
cho thích hợp với xu thế thời đại. Sản lượng 
công nghiệp đến nay mới chiếm 20 - 30% tông 
giá trị thu nhập quốc dân trong cả nước ; số 
lao động công nghiệp mới chiếm khoảng: II - 
12% tông lao động của cả nước. Dân số phi 
nông nghiệp, trong đó có công nghiệp, chì 
chiếm trên dưới 20% tông dân số v.v.. Đặc 
điêm cơ bản của công nghiệp nước ta hiện nay 
là : cơ cấu hạ tầng lạc hậu so với nhu cầu phát 
triển ; hậu qua công nghiệp hóa của thời kỳ 
bao cấp đề lại còn nặng nề ; đầu tư xây dựng 
cơ bản trong những năm qua bị hạn chế, trong 
lúc nhu cầu đôi mới thiết bị và công nghệ rất 
lớn ; trình độ quan lý công nghiệp cua nhà 
nước còn yếu. Hiệu quá sản xuất công nghiệp 
nói chung rất thấp, chưa đáp ứng được yêu 


Là L F‹ 
cầu cua nền kinh tế. 


Bốn là, thị trường nước ta còn kém phát 
triển. Đại bộ phận các sản phẩm nội địa, đặc 
biệt là công nghệ phẩm, chưa có thị trường tiêu 
thụ ồn định. Khủng hoảng "đầu ra" vẫn là một 
vấn đề rất lớn. Sự xâm nhập của hàng ngoại - 
càng làm cho việc tiêu thụ các sản phẩm nội địa 
thêm khó khăn. Mâu thuẫn giữa sản xuất và thị 
trường ngày càng gay gất. Bên cạnh đó, thị 
trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường 
sức lao động v.v. chưa có, hoặc còn kém phát 
triên, đã và đang gây khó khăn cho thị trường 
hàng hóa. Nói chung, thị trường nước ta còn 
mang tính chất của thị trường ở một nước sản 
xuất nhỏ. Thị trường địa phương và khu vực 
còn có vị trí quan trọng. Buôn bán nhỏ trong 


điêu kiện hiện nay có khả năng thích ứng nhanh 


với những biến động phức tạp của thị trường 
tự do. Nhờ quay vốn nhanh, buôn bán nhỏ ít bị 
rủi ro về vốn và thị trường, phù hợp với tính 
chất của sản xuất nhỏ. 

Năm là, ngoại thương nước ta nói chung còn 
trong tình trạng kinh doanh theo lối "chạy chợ", 
chưa có cơ cầu và thị trường lâu dài đề có thể 
hoạt động kinh doanh ôn định. Kim ngạch xuất 
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nhập khẩu trong những năm gần đây hầu như 
giãm chân tại chỗ. Cán cân thanh toán quốc tế 
còn khó khăn, do nợ nước ngoài đến hạn tổn 
đọng chưa giải quyết được. Trước mất, xuất 
nhập khẩu có thẻ cân đối, nhưng cân đối trong 
thế phải hạn chế nhu cầu nhập khẩu, đặc biệt 
là đối với những hàng hóa quan trọng đề mở 
rộng sản xuất, thay đôi cơ cấu. Cân đối xuất 
nhập khâu theo nghĩa đó, không có tác động tích 
cực đối với một nền kinh tế lạc hậu như 
nước ta đang trong quá trình đi lên theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhập trước xuất sau, 
là mô hình thích ứng cua các nước kém phát 
triển. Mô hình đó dựa vào nhập siêu bằng con 
đường vay nợ, và xuất sau đê có tiền trả nợ. 
Nhập khẩu là để trang bị kỹ thuật, thay đổi cơ 
cấu, áp dụng công nghệ tiên tiễn và du nhập 
kinh nghiệm quản lý hiện đại. Nói chung, là đề 


tranh thủ các yếu tố cần thiết đề chuyên hóa . 


sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn. 
* 

Thúc đây tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo 
đảm công bằng xã hội là một đòi hỏi rất cơ bản 
và cấp bách đối với nước ta. Căn cứ vào 
những phân tích trên đây, chúng ta thấy đề tăng 
trưởng kinh tế, phải áp dụng rất nhiều biện 
pháp, mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, trong đó 
giải quyết tốt vấn đề thị trường và giá cả có 
ý nghĩa rất lớn. Nó nhằm đạt được các mục 
tiêu : | 

- Tạo điều kiện cho hàng triệu hộ sản xuất 
tập thể, cá thê và tư nhân tham gia vào quá trình 
trao đôi hàng hóa và dịch vụ. Người sản xuất 
nhỏ có thê tập dượt tiếp cận thị trường nhằm 
định hướng và đây mạnh sản xuất, cải tiến và 
liên doanh tiêu thụ đề giữ vững thị trường. 

- Từng bước bình quân hóa các định mức 
kinh tế - kỹ thuật cá biệt của các ngành hàng 
khác nhau thành những định mức chung có tính 
chất kinh tế quốc dân được thị trường chấp 
nhận. Trên cơ sở đó hình thành dân lợi nhuận 
bình quân và giá cả sản xuất. Qua đó, nhà nước 
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có căn cứ đê hoạch định và hoàn thiện chính 
sách. 

- Sử dụng tốt các đòn bây kinh tế như tín 
dụng, lãi suất, giá ca, tiền lương... để điều hòa 
mối quan hệ hữu cơ giữa các khâu sản xuất, 
phân phối, trao đôi và tiêu dùng trong quá trình 
tái sản xuất xã hội ở trong nước. 

- Tự do hóa thị trường và giá cả đề các quá 
trình sản xuất, phân phối, trao đồi và tiêu dùng 
trong nước vận động theo đúng quy luật khách 
quan. Tất nhiên, trong quá trình đó nhà nước 
cần hiểu rõ và vận dụng đúng các đòn bẩy kinh 
tế như giá cả, tiền lương, lãi suất, tín dụng v.v. 
để điều tiết nền kinh tế về mặt vĩ mô. Nhà 
nước tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết 
hữu hiệu giữa sản xuất và thị trường, dùng thị 
trường để thúc đây sản xuất, và ngược lại, 
đùng sản xuất để ồn định thị trường. 

Đề thực hiện được các mục tiêu nói trên, nhà 
nước cần tập trung vào mấy điểm sau đây : 

a) Chú ý đúng mức đến quy luật cạnh tranh . 
của thời kỳ đầu của sản xuất hàng hóa, trong 
đó thành phần kinh tế cá thê của hàng chục triệu 
hộ sản xuất và kinh doanh còn chiếm vị trí quan 
trọng. Đề cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh 
nho đó được cạnh tranh một cách rộng rãi sẽ có 
tác dụng thúc đây nhanh chóng quá trình bình 
quân hóa các định mức kinh tế - kỹ thuật và lợi 
nhuận chung của ca nước. Thông qua sàng lọc 
của cạnh tranh, sẽ thúc đây nhanh chóng quá 
trình tập trung và tích tụ tư bản trong sản xuất 
và kinh doanh, từ quy mô nho lên quy mô lớn, 
tử khu vực thương nghiệp qua khu vực sản 
xuất, tạo điều kiện phát triển nhanh sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn. Hiện nay, trình độ tập 
trung và tích tụ tư bản trong sản xuất và kinh 
doanh của nước ta còn thấp. Thị trường chưa 
bị các công ty độc quyền khống chế. Tự do 
cạnh tranh vẫn chiếm ưu thế điều tiết. 

b) Hạn chế mức độ can thiệp có tính chất 
độc quyên của nhà nước vào các hoạt động sản 
xuất và kinh doanh. Sắp xếp lại khu vực kinh 
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tế quốc doanh, mạnh dạn thu hẹp những xí 
nghiệp, đơn vị làm ăn không có hiệu quả, kê cả 
trong một số ngành hàng quan trọng. Nhà nước 
cần điều tiết thị trường thông qua chính sách 
và luật pháp. Trong đó, luật thuế đóng vai trò 
rất quan trọng. Ngay từ thế kỷ 18, thời kỳ 
đầu của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, 
A.Xmít đã nhấn mạnh chính sách thuế "hợp 
lý", theo đó việc thu thuế phải phù hợp với 
khả năng thực hiện về mặt tài chính của người 
nộp thuế, bảo đảm thế nào để cách đánh thuế 
là có lợi nhất cho người nộp thuế, và mức chỉ 
phí cho việc thu thuế là thấp nhất. Muốn 
hoạch định chính sách thuế hợp lý đề điều tiết 
sản xuất và kinh doanh nhằm tăng thu ngân 
sách, nhà nước cần có quy chế thống nhất về 
_ công tác kế toán và kiểm toán cho tất cả các cơ 
sở sản xuất và kinh doanh trong cả nước. 

c) Quản lý thống nhất các hoạt động kinh tế 
đối ngoại trong cả nước đề có thể sử dụng có 
hiệu quả nhất lợi thế của phân công lao động 
quốc tế nhằm đây nhanh nhịp độ phát triên 
kinh tế trong nước. Do kinh tế nước ta còn lạc 
hậu, khả năng cạnh tranh quốc tế còn thấp, nhà 
nước không thê đê mặc cho các quan hệ kinh 
tế đối ngoại tự do chi phối thị trường trong 
nước. Áp dụng chính sách mở cửa không có 
nghĩa là nhà nước buông long việc quan lý 
thống nhất các quan hệ kinh tế đối ngoại. Mục 
đích của nó là nhằm : 

+ Tranh thủ vốn và kỹ thuật cũng như công 
nghệ tiên tiến từ các nước công nghiệp phát 
triền. Đây là một trong những mục tiêu cơ bản 
mà các nước đang phát triển kiên trì thực hiện. 
Xây dựng một cơ cấu kinh tế hiện đại thích 
ứng với trình độ và đặc điềm của kinh tế Việt 
nam là một nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt 
thời kỳ quá độ. Đất nước đi lên nhanh hay 
chậm phụ thuộc vào quá trình hiện đại hóa cơ 
cấu kinh tế. 

+ Đây mạnh các ngành sản xuất hàng xuất 
khẩu, tạo dựng một cơ cấu xuất khâu hiện đại 


thích ứng với nhu cầu của thị Riêng thể 
BI1ỚI. 

Hiện nay, cơ cấu xuất khẩu của nước ta chủ 
yếu còn dựa vào các sản phẩm nông, lâm, ngư 
nghiệp, khai khoáng, v.v. là các sản phâm mang 
tính tự nhiên. Thêm vào đó, do sản xuất nhỏ, 
nên việc huy động hàng xuất khâu phải qua 
nhiều tầng lớp thương nhân hoạt động theo 
lối tự phát, có nghĩa là thu mua tùy theo thời 
tiết của thị trường. Sản xuất luôn, ở trong tình 
trạng bị động và có nhiều rủi ro. Vì vậy: ~ 

- Nhà nước cần có chính sách xuất khâu 
thống nhất bảo đảm cho các thành phần kinh 
tế khác nhau có thể tham gia một cách chủ động. 
Nhà nước có chính sách đầu tư thích đáng cho 
sản xuất hàng xuất khâu, kết hợp tốt thị 
Hướng t2 7 nước và ngoài nước, trợ cấp 
xuất khâu đối với hàng nông sản, tạo điều 
kiện mở rộng thị trường xuất khẩu, mở rộng 
nhập khâu phục vụ xuất khâu v.v..Tóm lại, nhà 
nước dùng nhiều biện pháp khác nhau đề đây 
mạnh xuất khâu, 

- Nhà nước kiên trì các mục tiêu của chiến 
lược kinh tế đối ngoại của đất nước. Tham - 
gia vào các hiệp ước hai bên và nhiều bên có 
liên quan đến các hoạt động kinh tế đối ngoại 
đê có thê dần dần tạo thế đứng vững chắc 
trên thị trường thế giới, trước hết là thị 
trường khu vực châu Á - Thái bình dương. 

Hiện nay, vấn đề "đầu ra" của xuất khâu rất 
quan trọng. Nhà nước cần khuyến khích tô 
chức các hiệp hội có tính chất các-ten, 
xanh-đi-ca để điều tiết thống nhất việc tiêu 
thụ hàng ra nước ngoài. 

Giải quyết tốt vấn đề thị trường và giá cả 
trong nước trên cơ sở quản lý thống nhất các 
quan hệ kinh tế đối ngoại của nhà nước sẽ tạo 
bước phát triển hợp lý trong việc sử dụng có 
mục tiêu các ưu thế của thị trường thế giới 
đề đưa nền kinh tế nước ta tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
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RAI qua nhiều năm xây dựng, cai tạo, phát 


triền kinh tế, một hệ thống các doanh. 


nghiệp nhà nước đã hình thành, phát triển 
trên tất ca các vùng lãnh thô của đất nước, 
trong tất cả các ngành nghề của nền kinh tế. 
Hệ thống đó được kết hợp quản lý theo ngành 
với quan lý theo địa phương và vùng lãnh thô, 
và nó đã thực hiện được những nhiệm vụ mà 
lịch sư đặt ra trong những thời kỳ đầu xây 
dựng và phát triên kinh tế, đặc DIệt trong những 
năm tháng cua cuộc kháng chiến chồng Mỹ, 
cứu nước vĩ đại cua dân tộc. 

Năm 1975, sau khi đất nước được hoàn toàn 
giải phóng, hệ thống doanh nghiệp nhà nước 
đứng trước những nhiệm vụ lịch sư mới, đòi 
hỏi phải được tô chức sắp xếp lại cho phù 
hợp. Tuy vậy, cho tới năm 1985, việc sắp Xếp 
lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa 
tiến hành được, trong khi đó hàng loạt doanh 
nghiệp nhà nước mới lại được đầu tư xây 
dựng và đưa vào hoạt động. Đến cuối năm 
1989, hệ thống doanh nghiệp nhà nước đã có 
tới l2 084 đơn vị, trong đó có nhiều doanh 
nghiệp hoạt động trong tình trạng lãi gia, lỗ thật, 
kém hiệu qua. Đây là. một trong những nguyên 
nhân hạn chế tốc độ tăng trương, làm giam sút 
hiệu qua kinh tế, gây nên lạm phát phi mã trong 
các năm 1986 - 1283. 

Với đường lối xây, dựng và phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, ,vận động 
theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà 
nước theo, định hướng xã hội chủ nghĩa, một 
lần nữa vấn đề sắp xếp lại và đôi mới quản 
lý các doanh nghiệp nhà nước lại được đặt ra 
một cách nghiêm túc. 

Theo chủ trương này, Quốc hội đã ban hành 
một số đạo luật mới (đặc biệt là các luật về 
thuế thay thế chế độ thu quốc doanh trước 
đây, luật phá san...). Chính phủ đã tiễn hành 
hàng loạt biện pháp nhằm sắp xếp lạ hệ 
thống doanh nghiệp nhà nước (như kiêm kê 
vốn, thanh toán công nỢ, xét cấp lại đăng ký 
kinh doanh, làm thử về cô phần hóa, về lập hội 
đồng quản trị trong doanh nghiệp nhà nước...). 
Và hiện nay, luật đầu tư trong nước, luật doanh 
nghiệp nhà nước, luật ngân sách, luật lao 
động... đang được hoàn thiện đề phê chuẩn kịp 
phục vụ cho công cuộc sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước trong thời gian tới. 

Mặc dù chúng ta đã đạt được một số thành 
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tựu như đã nói ơ trên, nhưng nhìn chung công 
cuộc sắp Xếp lại doanh nghiệp nhà nước cho 
tới nay vẫn chưa thu được kết quả mong muốn 


về hiệu quả, kinh doanh, về nhịp độ tăng 


trương, về đôi mới cơ cấu, về ưu thế trong 
cạnh tranh quốc tế và trong nước. Những hạn 
chế này đòi hỏi các cơ quan lãnh đạo của Đang 
và Nhà nước ta phải có những quyết. định mới, 
đặc biệt là về việc cơ cấu lại hệ thống doanh 
nghiệp nhà nước, làm cho nó thực sự đóng vai 
trò chu đạo trong nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần theo cơ chế thị trường có sự quan 
lý cua nhà nước. 

Đề có giải pháp đúng cho việc cơ cấu lại hệ 
thống doanh nghiệp nhà nước trong thời „ gian 
tới, chúng tôi cho răng vấn đề hàng đầu là 
phai xác định đúng mục tiêu và nhiệm vụ cua 
hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Vì hiện nay, 
giữa việc tô chức và sắp xếp lại các doanh 

nghiệp nhà nước với mục tiêu kinh tế mà 
chúng ta mong muốn, vẫn còn khoảng cách lớn. 
Chúng tôi xin nêu rõ một số khía cạnh về 
khoang cách này : 

+ Về mục tiêu ‹ giải quyết công ăn việc làm cho 
xã hội. Cho đến nay toàn bộ hệ thống doanh. 
nghiệp nhà nước mới thu hút được hơn I1,8 
triệu lao động, chi bằng 2% lực lượng lao động 
xã hội. Đê thu hút được số lao động đó vào các 
doanh nghiệp nhà nước, ngân sách (tính đến 
I-I- 1993) đã phải bỏ ra 56 069 tỉ đồng mua sắm 
tài sản cố định cho các doanh nghiệp đó. Tính , 


—* PTS, Trường đại học kinh tế quốc dân Hà nội 
** Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 


ra, cứ một chỗ làm phải đầu tư 30 triệu đông. 
Mức đầu tư như vậy là quá cao so với khả năng 
của ngân sách cũng như quá cao SO với mức 
đầu tư cho các thành phần kinh tế khác. Rõ 
ràng, trong thời gian tới không thể cứ tiếp tục 
đầu tư như vậy, mà phải có sự cân nhắc, lựa 
chọn hướng đầu tư có hiệu quả hơn, bảo đam 
tạo thêm công ăn việc làm, khắc phục tình trạng 
mất cân đối nghiêm trọng về cung - cầu sức 
lao động hiện nay. 

+ VỀ tâm quan trọng của doanh nghiệp nhà 
nước . Đảng ta đã nhiêu lần khăng định vai trò 
nền táng, chủ đạo củá kinh tế quốc doanh, và 
đang cố gắng tìm mọi biện pháp đề nâng cao 
vai trò, hiệu qua cua kinh tế quốc : doanh. Đó là 
chu trương và hướng đi rất đúng đắn. Vấn đề 
là phải phân tích thật cụ thể và có giai pháp cụ 
thê. 

Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp nhà nước 
đang chiếm tỷ trọng cao trong tông sản phâm 
xã hội : năm 1990 là 33%, năm I991 là 36,8%, 
năm 1992 là 41,6%. Đó là điều đáng mừng. TẤt 
nhiên, chí đáng mừng thật sự khi vừa có ty 
trọng cao, lại vừa có hiệu quả. cao. Đáng tiếc 
là, doanh nghiệp nhà nước làm ấn còn kém hiệu 
quả. Ty suất lợi nhuận bình quân cua hệ thông 
doanh nghiệp nhà nước theo vốn sử dụng năm 
I991 là 4,9%, năm 1992 tụt xống còn 4,8%. 
Trong khi đó, ty lệ lạm phát ở nước ta năm 1991 
là 67%, năm 1992 là 18%. Rõ ràng, với tỷ suất 
lợi nhuận như trên và ty lệ lạm phát như trên, 
chưa thê coi là có lãi. Trong khi sản xuất kinh 
doanh còn kém hiệu quả thì việc tỷ trọng đầu 
tư CaO và ngày càng cao không thê được xem là 
điều đáng mong muốn. 


Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp nhà nước 


quan trọng bởi nó đang là nguồn thu chủ: lực 
của ngân sách. Hiện tại đó là sự thật. Nhưng ơ 
đây cũng cần xem xét một cách khách quan theo 
hai hướng : một là, đánh giá thu trong quan hệ 
gắn bó với chỉ ; hai là, đánh giá đúng tỷ lệ đóng 
góp thực sự cua doanh nghiệp nhà nước. Theo 
hướng (hứ nhất, có thê thấy sự đóng góp của 
doanh nghiệp nhà nước cho ngân sách tuy lớn 
nhưng chưa tương xứng với vôn ngân sách nhà 
nước cấp. Theo hướng thứ hai, có thê lấy 
tình hình năm 1992 đề phân tích. Năm 1992 thu 
từ hệ thống doanh nghiệp nhà nước chiếm 
60,5% tông thu ngân sách. Theo chúng tôi, không 
phải bất cứ khoan nộp ngân sách nào cũng là 
thành tích cua doanh nghiệp nhà nước. Chăng 
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hạn, thuế là khoản nộp cần phai loại trừ, bơi 
vì bất kỳ thành phân kinh tế nào đã kinh doanh 
đều , có nghĩa vụ nộp thuế. Nếu trừ thuế, 
nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước chi còn 
chiếm I8% tông thu ngân sách. Khoan nộp 
khấu hao cũng là vấn đề cần được xem xét 
kỹ lưỡng. Nếu tính số năm phải khấu hao là 
20 năm, thì tông thu khẩu hao hằng năm từ các 
doanh nghiệp nhà nước phải trên 2,5 ngàn: tỉ 
đồng. Trên thực tế mới thu bình „ quân hằng 
năm khoảng 700 ti, như vậy còn thất thu gần 2 
ngàn tí đồng. Khoản thất thu này thực sự là 
một sự lãng phí lớn, làm giảm lượng vốn đầu 
tư của nhà nước nhằm bô sung tài san cố định 
cho các doanh nghiệp nhà nước. 

Nhìn chung, hoạt động cua doanh nghiệp nhà 
nước còn kém hiệu qua. song trong điều kiện 
hiện nay ở nước ta, nó có vai trò rất quan trọng. 
Quan trọng không chỉ ở chỗ các doanh nghiệp 
nhà nước có quy mô lớn, chiếm tỳ trọng cao 

trong nền kinh tế quốc dân, mà còn ơ nhiệm 
vụ, mục tiêu kinh tế xã hội của các doanh 
nghiệp đó. Trong việc xác định nhiệm vụ của 
các doanh nghiệp nhà nước, phải vừa căn cứ 
vào tình hình cụ thể trước mắt, vừa bám sát 
các mục tiểu trong tương lai. 

Một là, nên kinh tế nước ta đang trong quá 
trình chuyền sang nên kinh tế thị trường. 
Trong thời kỳ quá độ này, cơ cầu của nó có 
những mặt chưa hoàn thiện, chưa đây đủ, chưa 
đồng bộ, và sẽ có nhiều mâu thuẫn mới nảy 
sinh cần có biện pháp giải quyết kịp thời, 
nhanh nhạy. 

Hai là, nước ta đi lên từ tình trạng nghèo nàn, 
lạc hậu, lại trải qua nhiều năm chiến tranh, nên 
thực lực của các thành phần kinh tế còn nhiều 
hạn chế. Nhà nước cần có chính sách giúp đỡ 


_ Các thành phân kinh tế tạo vốn, và khuyến 


khích đầu tư mở rộng sản xuất. 

Ba là, hệ thống doanh nghiệp nhà nước đã 
được hình thành ơ các ngành và các địa phương, 
đang g1Ữ vị trí quan trọng trong cân đối kinh tế 
quốc dân. Mặc dù có hiện tượng kinh doanh 
kém hiệu quả ở nhiều doanh nghiệp, nhưng 
việc sắp xếp lại do nhiều lý do, không nên làm 
ð ạt theo kiêu chiến dịch, mà phải có bước đi 
vững chắc. Hơn nữa, ở một số ngành, các 


"thành phần kinh tế khác chưa đủ lực đê thay 


thế lực lượng kinh tế nhà nước. 
Khi xác định những mục tiêu, nhiệm vụ của 
các doanh nghiệp nhà nước, theo chúng tôi, cần 
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phân biệt giữa mục tiêu, nhiệm vụ chung với 
"mục tiêu, nhiệm vụ cụ thê mà từng doanh 
nghiệp đàm nhận. Có thê xác định mục tiêu 
nhiệm vụ chung cho các doanh nghiệp nhà nước 
như sau : l - Doanh nghiệp nhà nước là một 
công cụ vật chất đề nhà nước định hướng và 


điều tiết nền kinh tế, bảo đảm sự phát triên - 


có hiệu quả và khắc phục những khuyết tật của 
kính tế thị trường, bảo đảm định hướng xã 
hội chủ nghĩa ; 2 - Doanh nghiệp nhà nước 
tham gia với các mức độ khác nhau vào việc 
bảo đảm sự cân bằng cung cầu thị trưởng tùy 
theo các ngành hàng và ở những thời điêm cụ 
thê. Thông qua hai nhiệm vụ trên, các doanh 
| nghiệp nhà nước góp phần giải quyết. công án 
việc làm cho xã hội và tăng thu cho ngân sách... 

Đối với từng doanh nghiệp, thì mục tiêu, 
nhiệm. vụ cua hoạt động sản xuất kinh doanh 
phai nhằm vào hai hướng : i - Tối đa hóa lợi 


_—- nhuận và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch 


VỤ ; 2- Tối đa hóa lợi ích cua người tiêu dùng 
và xã hội. Nhiệm vụ của hệ thống doanh nghiệp 
nhà nước gần liền với chủ trương cua nhà 
nước về đầu tư xây dựng mới, mơ rộng, hay 
thu hẹp hoạt động đối với các doanh nghiệp 
nhà nước. Còn nhiệm vụ của từng doanh 


-- nghiệp nhà nước thì được thực hiện thông qua - 


hoạt động của hội đồng quản trị (hay đại diện 
của nhà nước trong hội đồng quản trị), của 
giám đốc. và các thành viên khác. 

Việc tô chức sắp xếp lại hệ thống doanh 
nghiệp nhà nước phải theo yêu cầu phát triển 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự 
quản jý cua nhà nước. Trong điêu kiện mới, 
hệ thống doanh nghiệp nhà nước phai trơ thành 
công cụ vật chất đê nhà nước định hướng, 
điều tiết nền kinh tế, và phải tham gia vào việc 
bảo đảm cân bằng cung cầu trên thị trường. 
Trong việc tô chức dáng ký lại các doanh 
nghiệp nhà nước, chúng ta cần kiên quyết sắp 
xếp lại các doanh nghiệp nhà nước theo 
hướng : cho đăng ký tiếp tục kinh doanh, hoặc 
giải thê hay sáp nhập. Số lượng doanh nghiệp 
nhà nước đến 1-6-1993 còn 7 060, giam 5 024 
so với thời điểm 31-12- 1983. Số doanh nghiệp 
nhà nước không được tiếp tục hoạt động, nói 
chung là các doanh nghiệp địa phương do huyện, 
tinh quản lý bị thua lỗ nhiều năm và không có 
khả năng trụ nồi trong kinh tế thị trường. 

Việc tô chức sắp xếp lại các doanh nghiệp 
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nhà nước hiện nay ':chưa thể dừng lại, bơi vì - 
số doanh nghiệp nhà nước còn lớn, quy mô ' 
từng doanh nghiệp lại quá nhỏ, bố trí phân tán 
về mặt địa lý và về mặt quản lý. Thật vậy, 
về quy mô, trên 66% tông sô doanh nghiệp nhà 
nước hiện nay có số lao động dưới 200 
người, và gần 50% có số vốn dưới I tỉ đồng 
Việt nam. Về quản lý, các doanh nghiệp nhà 
nước vần có mặt ở khắp các ngành nghề, kê 
ca Ơ những ngành nghề nó kinh doanh không 


_CÓ hiệu quả băng các thành phần khác. Hiện 


nay, gần 70% số doanh nghiệp nhà nước do 
các địa phương quản lý, số còn lại do trung 
ương quản lý (trực thuộc 37 bộ và cơ quan 
trung ương). Vì vậy, theo ý kiến chúng. tôi, 
trong thời gian tới cần tập trung giải quyết 
một số vấn đề chủ yếu sau đây : 

- Đi đôi với việc phân loại các doanh nghiệp 
nhà nước hiện có theo các tiêu thức thích hợp 
đê có thái độ xử lý đúng đần, cần xóa bỏ kiều 
quản lý trực tiếp của các cơ quan chủ quản đối 
với doanh nghiệp nhà nước. Bơi đây là một 


_ nguyên nhân quan trọng, gầy nên sự chia cất, 


phân tán. Thực tế cho thấy, chừng nào mỗi cơ 
quan chủ quan ơ trung ương hay địa phương còn 
trực tiếp quan lý một số doanh nghiệp và có 
nhiều quyền lợi do sự quản lý ấy đem lại, thì 
khó có thê tổ chức, sấp xếp hệ thống doanh 
nghiệp nhà nước theo một sơ đô chung hay theo 
một sơ đô ngành và vùng hợp lý được. 

Trong nên kinh tế thị trường không có chỗ 
đứng cho lối quản lý trực tiếp Của các cơ quan 
chu quản. Bơi lẽ, chức năng tổ chức quan lý 
trực tiếp quá trình sản xuất kinh doanh trong 
môi doanh nghiệp là thuộc hội đồng quan trị và 
giám đốc của chính doanh nghiệp Ấy. Các cơ 
quan "chu quản" Không quan lý trực tiếp, mà 
chỉ thực hiện quyên quản lý nhà nước về kinh 
tế với hai nội dung chủ yếu : quan lý theo 
ngành và theo vùng lãnh thô. Điều này hoàn toàn 
phù hợp với quy luật khách quan về phân công 
lao động xã hội cũng diễn ra theo ngành và theo 
vùng lãnh thô. Khái niệm "quan lý trực tiếp" 
không thê hiện rõ đối tượng quản lý cũng như 
nội dung quản lý. 

- Gần việc sáp xếp lại doanh nghiệp nhà 
nước với vIỆc giải quyết quyền lợi kinh tế - 
xã hội cho tập thể cán bộ, công nhân viên chức 
của các doanh nghiệp giải thể, sáp nhập với 


(Xem tiếp trang 55) 


BÌNH THÀNH (ĐÔNG THÁP) 


Một hướng đi đúng, tích cực vò hiệu quả 


KÌ bên huyện ly Thạnh hưng, Bình thành là 
một xã đông dân của tỉnh Đồng tháp. Xã có 
20788 nhân khâu, 2070 ha đất tự nhiên, chạy dài 
¡l1 km theo sông Sáng lớn nối liền Tiền giang 
với Hậu giang. 

Trước năm I989, xã đã xây dựng được 24 tập 
đoàn sản xuất, một số liên tập đoàn và hợp tác 
xã quy mô nhỏ. Chi bộ đảng và chính quyền đã 
lãnh đạo các tập đoàn và hợp tác xã đây mạnh 
việc làm thủy lợi, chuyển vụ, tắng vụ và thâm 
canh đạt được một số kết quả bước đầu. Nhưng 
cơ chế "khoán 100" có những hạn chế như ta đã 
biết, nên không động viên được tính tích cực của 
người nông dân. Nhiều tập đoàn chỉ có cái vỏ, 
cái phiên hiệu, còn thực chất là làm ăn riêng lẻ. 
Vì vậy, bấy giờ Bình thành cũng giống như hàng 
trăm xã bình thường khác ở đồng bằng Nam bộ, 
chưa được nhiều người chú ý. 

Nhưng khoảng bốn năm lại đây, Bình thành nồi 
lên như một điển hình tích cực về tô chức lại 
sản xuất theo cơ chế mới, đạt hiệu quả cao trong 
kinh tế và tiến bộ xã hội, tạo ra niềm tin tương 
sâu sắc và sự gắn bó chặt chế giữa dân với Đảng. 
Bình thành được cả tỉnh Đồng tháp biết đến, cán 
bộ nhiều tỉnh chung quanh tìm tới nghiên cứu, 
học tập. Kinh nghiệm nồi bật nhất ở đây là gì 7 
Theo chúng tôi, đó là sự vận dụng đúng đẳn và 
sáng tạo Nghị quyết I0 của Bộ chính trị (khóa 
VI) về đôi mới cơ chế quản lý kinh tế tập thê 
trong nông nghiệp, đề xác lập trên địa bàn xã một 
quan hệ sản xuất mới và một cơ cấu kinh tế 
mới phù hợp với yêu cầu phát triển của lực 
lượng sản xuất và tâm lý, nguyện vọng của nhân 
dân. 

Thật vậy. Ai đã tới Bình thành đều biết xã này 
nằm trên một địa thế thuận lợi : gần bờ sông 
Hậu, nước ngọt quanh năm, phù sa màu mỡ. Lại 
có thị tứ bến phà Vàm cống - nối liền Đồng 
tháp với An giang, Kiên giang và một phần tỉnh 


BÙI TIÊN SINH 


Cần thơ. Có chợ Lấp vò, nay là chợ huyện, thương 
mại và dịch vụ phát triên, nhộn nhịp. Nhưng xét 
riêng về nông nghiệp, thì không hoàn toàn thuận 
lợi như nhìn tông thể. Bởi nằm giữa Đồng tháp 
mười, song diện tích canh tác bình quân đầu người 
ở đây vào loại thấp. Đất canh tác chỉ có II89 ha 


- (bằng 57,4% đất tự nhiên), nếu chia cho 9 555 


nhân khẩu trong diện hộ sống bằng nghề nông 
thì bình quân đầu người chỉ có 1200 m', thấp 
hơn nhiều so với bình quân các xã trong vùng. 
Còn nếu chia cho tổng số nhân khẩu hiện sinh 
sống bằng các nghề nghiệp khác nhau trong xã, 
thì diện tích bình quân chỉ đạt khoảng 500 m?. Đất 
chật, người đông đã làm cho chỉ bộ đang ở đây, 
trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, một 
mặt phái xử lý ồn thỏa 480 vụ tranh chấp ruộng 
đất diễn ra quyết liệt trong nội bộ nhân dân những 
năm I988 - 1989, mặt khác phải tích cực xây đựng 
một quan hệ sản xuất mới và cơ cấu kinh tế 
phù hợp, phát huy được những thuận lợi sẵn có, 


.bằng không sẽ không thoát khỏi cảnh đói nghèo. 


Như trên đã nói, vào thời điểm này, các tập đoàn 
sản xuất và hợp tác xã phần đông chi tÔn tại trên 
danh nghĩa. Nhiều nơi ở đồng bằng Nam bộ, 
tiếp thu Nghị quyết I0 của Bộ chính trị chỉ thiên 
về phía nhấn mạnh đến vai trò tự chủ sản xuất 
của hộ gia đình mà không chú ý đến mặt đổi mới 
quan hệ sản xuất cho phù hợp. Có người ngộ 
nhận : "Nghị quyết 10 đồng nghĩa với giải tán 
tập đoàn, liên tập đoàn và hợp tác xã". Thậm chí 
có nơi, có người cho răng : "Thời kinh tế thị 
trường, sản xuất hàng hóa như lúc này, giữ lại 
tập đoàn, hợp tác xã, thì chỉ kìm hãm sản xuất, 
chăng có lợi gì. Đã lấy kinh tế hộ làm đơn vị 
kinh tế tự chủ thì để hộ tự lo". Thế rồi, hàng 
loạt tập đoàn, liên tập đoàn và hợp tác xã trong 
vùng thi nhau tan rã, rất nhanh chóng như hồi nào 
đánh trống ghi tên khởi đựng ! 

Với Bình thành, các đồng chí lãnh đạo chi bộ 
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và chính quyền phân tích : Đê Sẽ hộ tự chu san 
xuất kinh đoanh là đúng. Nhưng nếu không có hợp 
tác xã lo hỗ trợ các khâu dịch vụ s_ nhiều khâu 
các hộ sẽ không lo nôi. Dẫu một số hộ nào đó 
có thê lo nôi, thì cung khó làm giàu thực sự trên 
cái diện tích 500 mˆ đầu “HENỢI ơ vùng lứa nước. 
Nhưng hợp tác xã, muốn có sức mạnh phục vụ 
tốt cho kinh tế hộ thì phai tổ chức lại. Thay vì 
chia cất manh mún ra hàng chục cái, bằng thống 
nhất lại thành một cái, giảm đầu mối, giảm biên 
chế gián tiếp, thoát hắn nhiệm vụ quản lý hành 
chính, đi sâu vào kinh doanh, phục vụ sản xuất 
theo hướng có lãi. Lãnh đạo xã còn phân tích : 
Nông nghiệp là mặt trận cực kỳ quan trọng, nhưng 
cả xã chí có 64% số hộ sống băng nông nghiệp, 
còn gần một nửa sống bằng các nghè thú công, 
dịch vụ và thương nghiệp. Bơi vậy. hợp tác xã 
toàn xã bên cạnh nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp 
là chính, phải phục vụ cá các yêu cầu sản xuất 
kinh doanh của các đối tượng dân cư khác, miễn 
là các hộ này làm ăn chính đáng. không đi buôn 
lậu. Có như vậy, kinh tế xã mới tăng trưởng nhanh, 
dân trong xã mới mong thoát khoi đói nghèo. xã 
mới có nguồn thu đê chỉ cho các sự nghiệp phát 
triên xã hội. . 

Quyết định không giải tán các tập đoàn, liên tập 
đoàn, hợp tác xã nho, mà tô chức lại thành một 
hợp tác xã toàn xa, kinh doanh tông hợp theo cơ 
chế mới, là một quyết định sáng suốt và táo bạo, 
có vẻ đi ngược xu thế phô biến lúc bấy giờ. bị 
không ít người phản đối. Nhưng được huyện. tính 
đồng ý cho làm thứ, Bình thành đã quyết tâm xây 
dựng hợp tác xã toàn xã, và bây giờ, sau hơn ba 
năm tổn tại và phát triển, hợp tác xã đó đã chứng 
to sức sống mạnh mẽ của mình. Đối với các 
ttnh Nam bộ, hợp tác xã quy mô lớn như Bình 
thành hiện nay còn hiếm. Song chúng tôi nghĩ, nó 
_ sẽ trở thành phô biến trong tương lai. Bởi vì, với 
hộ là đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp, 
muốn chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, phát 
huy tối đa sức sản xuất, thì không thê thiếu một 
sự liên kết, phối hợp trên cùng địa bàn sản xuất, 
không thê thiếu một quan hệ sản xuất thích hợp, 
một kiêu hợp tác xã có khả năng phục vụ tối ưu 
_ cho nó. 

Bình thành hơn ba năm qua đã đáp ứng được 
những đòi hỏi này của kinh tế hộ. Được huyện 
ủy và tỉnh ủy góp ý kiến, lãnh đạo đảng và chính 
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quyền Bình thành đã xác định rõ hướng phát triên 
cua hợp tác xã là : 

+ Bám trụ mặt trận nông nghiệp, phục vụ nông 
nghiệp. không tham gia buôn bán vòng vèo những 
hàng lậu thuế làm rối thị trường. Tìm cách sinh 
lợi trong dịch vụ nông nghiệp. 

+ Giảm biên chế gián tiếp 5%, giảm gần 30 
đầu mối xuống còn 5 đội. Thực hiện việc lãnh 
đạo tập thể đối với sản xuất theo lịch thời vụ, 
theo kế hoạch cụ thể đối với từng vùng. 


+ Thực hiện các khâu canh tác - địch vụ xã viên 
không làm, hoặc làm nhưng hiệu qua không cao. 
Đồng thời, huy động và cung cấp vốn cho xã 
viên vay để phát triển sản xuất với lãi suất thỏa 
thuận, hợp lý. 

Theo định hướng này, hợp tác xã đảm nhiệm 
các khâu : làm đất, hỗ trợ thu hoạch, thủy nông 
và tín dụng. Về làm đất, hợp tác xã đảm nhận 
75% khâu cày xới ; giữ lại 4 máy cày lớn và 9 
máy xới đề cày xới thuê cho các hộ xã viên theo 
giá thoa thuận. Hộ xã viên nào có trâu cứ việc 
cày trâu, có máy nhỏ cứ dùng máy nhỏ, ai muốn 
thuê máy tư nhân cũng được. Nhưng giá thuê cua 
hợp tác xã thường rẻ hơn của tư nhân 3000 đồng 
trên một công đất, và có thể trả bằng thóc vào 
lúc thu hoạch, nên xã viên thích thuê máy cua hợp 
tác xã hơn. Vào vụ thu hoạch, hợp tác xã chi có 
I6 máy tuốt mà nhu cầu cần tới 36 máy, nên các 
hộ xã viên phái thuê cả máy tuốt của tư nhân. Đê 
tránh cho xã viên khoi bị tư nhân ép giá lúc thời 
vụ, hoặc bị tư nhân gây khó dễ theo kiểu "dễ làm, 
khó bo”, lúa bị hư hao, hợp tác xã đã đứng ra ký 
hợp đồng. thống nhất giá cả hợp lý với các 
chu máy tư nhân, để xã viên căn cứ vào đó mà 
thanh toán trực tiếp với họ. Cách làm này thực 
tế đã tránh cho xã viên khỏi bị thiệt thòi và bảo 
đảm tốt việc thu hoạch của hợp tác xã. 


Trong các hoạt động dịch vụ, kinh doanh của 
hợp tác xã Bình thành, có hiệu quả nhất phải kê 
tới công tác (huy nông và công tác tín dụng. 

Về thủy nông, hợp tác xã xác định đây là khâu 
cốt tử đối với san xuất nông nghiệp. Thay vì 
phá nát hệ thống bờ bao nội đồng, kênh cống, 
như đã diễn ra ở nhiều nơi khi chuyển sang kinh 
tế hộ, Bình thành chủ trương : giữ lại, nạo vét, 
nới rộng và hoàn chính hệ thống thủy nông lớn 
nho ; giữ quyền quản lý toàn diện việc tưới, 
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tiêu nước, điều chỉnh mực nước hợp lý cho các 
khu vực canh tác trong toàn xã. Hợp tác xã huy 
động xã viên đấp 185 con đập, 4 cống sập lớn 
và 12 cống nhỏ. Tôn cao và mở rộng hệ thống 
bờ bao, biến bờ bao thành lộ làng chạy được xe 
4 bánh. Hợp tác xã còn đầu tư xây mới 48 dàn 
bơm điện, nắm trong tay hàng chục máy bơm dầu 
đề dự phòng, nên hoàn toàn chủ động việc tưới 
và tiêu nước, điều chỉnh mực nước thích hợp 
cho 1116 ha trên tổng diện tích 1189 ha canh tác. 

Nhờ chủ động về thủy nông, nên vụ đông - 
xuân nào Bình thành cũng xuống giống sớm hơn 
các xã chung quanh ít nhất là một tháng. Khi nước 
chưa rút khỏi đồng ruộng các xã chung quanh, thì 


lúa của Bình thành đã lên xanh. Vào vụ sớm hơn 
các xã trong vùng, nên tiền công làm đất của Bình: 


thành rẻ hơn các nơi khoang 5 - 10%. Thu hoạch 
sớm hơn khoang một tháng. Bình thành lại bán 
được thóc với giá cao hơn từ 5 đến 10%. Chỉ 


với giá chênh lệch này, Bình thành đã thu lợi hàng. 


trăm ngàn đồng trên mỗi héc ta canh tác so với 
các xã trong vùng xuống giống và thu hoạch muộn. 

Hiệu quả công tác thủy nông phục vụ kinh tế 
hộ xã viên hết sức rõ ràng. Mọi nhà đều công 
nhận nó hơn hẳn lối làm ăn trước đây theo kiểu : 
ruộng ai nấy đấp bờ", "ruộng ai nấy lo chạy 
nước". Với lối làm ăn theo kiều mạnh được yếu 
thua ấy, không khéo là xảy ra xung đột, hiềm khích 
trong thôn xóm. 

Có nước, chủ động được tưới tiêu, các gia đình 
ra sức mở rộng sản xuất, tăng vụ, nên nhu cầu 
vay vốn ngày càng tăng. Mấy năm đầu, hợp tác 
xã thực hiện cung ứng vật tư theo cách ứng trước 
cho dân bằng hiện vật, rồi sau thu lại bằng thóc. 
Nhưng từ năm 1992 lại nay, chuyên hẳn sang 
phương thức cho vay tín dụng ; xã viên vay tiền 
mua phân bón và thuốc trừ.sâu rất dễ dàng, tiện 
lợi, vì thị trường rất sẵn. Thay vì để xã viên phải 
mất công đi lại xa xôi và làm các thủ tục phức 
tạp về thế chấp mới vay được tiền của ngân 
hàng, Bình thành chủ trương huy động tiền gửi 
trong dân rồi cho dân vay với lãi suất hợp lý. 
Các hộ dịch vụ, thủ công và thương nghiệp có 
tiền nhàn rỗi đem gửi, tiền đó cộng với tiền lãi 
kinh doanh của hợp tác xã nhập vào, tạo ra nguồn 
vốn chính. Xã viên, ai cần vốn lớn hàng triệu 
thì tới ngân hàng, còn ai vay ba, bốn trắm ngàn 


thì chí cần làm đơn mang đến chủ nhiệm ký duyệt 


là có thê nhận tiền trong I5 phút, không phải tín 
chấp. Hợp tác xã thu lãi với mức 5% một tháng, 
tuy có cao hơn so với ngân hàng (vì hợp tác xã 
phải trả lãi cao sát nút cho người góp vốn), nhưng 
mức lãi ấy cũng chỉ bằng nửa mức lãi vay của 
tư nhân ; vay lại nhanh và tiện, nên xã viên thích 
vay của hợp tác xã. Vụ đông - xuân năm 1992 - 
I993 hợp tác xã đã cho các hộ xã viên (phần đông 
là các hộ nghèo và hộ thuộc diện chính sách) vay 
với 420 triệu đồng ; cuối vụ đã thu hồi gần đu, 
không có tình trạng dây dưa. 

Việc huy động vốn nhàn rỗi tại chỗ thông qua 
hình thức tín dụng mà Bình thành thực hiện, đã 
trực tiếp góp phần đưa tông sản lượng lương thực 
năm 1992 của xã lên tới 13079 tấn, tăng gấp 4 
lần năm 1976, và đạt bình quân 1369 kg đầu người 
một nắm trong diện hộ làm nông nghiệp. Lãi từ 
hoạt động tín dụng và từ các hoạt động khác mỗi 
năm một tăng : năm 1990 - 26I triệu ; năm 1991 - 
293 triệu ; năm ¡992 - 346 triệu ; năm ¡993 - gần 
400 triệu. 40% số lãi này được dùng để trả lương 
cho cán bộ quản lý và những người trực tiếp 
hoạt động kinh doanh dịch vụ. 60% còn lại thi 
được đầu tư cho tái sản "xuất và các công trình 
phúc lợi. 

Chúng tôi muốn lưu ý bạn đọc : Quá trình huy 
động vốn và thu lãi trên đây là quá trình thu dựa 
trên sáng kiến của địa phương và sự đóng góp tự 
nguyện của các hộ xã viên. Song song với quá 
trình này, còn có một quá trình thu khác. Đó là việc 
xã tận thu các lệ phí mà mình được phép thu đề 
chỉ cho các sự nghiệp hành chính và xã hội. Ở 
một xã có bến phà, có thị tứ, có chợ huyện, lại 
có gần 2000 hộ làm các dịch vụ công thương 
nghiệp như Bình thành, thì phần lệ phí mà xã được 
thu là rất lớn. Xã nêu nguyên tắc : không lạm thu 
nhưng phải tận thu Đúng đối tượng thu thì dù 
chỉ 3000 đ/tháng cũng phải thu. Nhờ vậy, nguồn 
thu cho ngân sách mà xã nắm được cũng tăng với 
nhịp độ vững chắc và ôn định như nguồn thu từ 
phía hợp tác bày nông nghiệp kinh doanh tông hợp. 
Năm 1988, số thu cho ngân sách xã mới là 5 triệu 
đồng/tháng, nay đã là 55 triệu đồng/tháng, tăng 
gấp 10,5 lần. 

Đề có thêm kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng 
kinh tế và xã hội, Bình thành còn chú ý vận động 
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những gia đình khá giả đóng góp thêm vào các quỹ : 
đường, điện, học và sức khỏe. Nhờ vậy, mấy 
năm qua, xã đã xây dựng được 40 km đường làng 
rộng 6 mét, ô tô đi được ; 53 km đường điện cùng 
48 dàn bơm điện ; 82 cầu xi măng ; 26 đường 
cống và i2 cống sập. Xã còn tạo điều kiện thuận 
lợi cho tư nhân mơ những cơ sở sản xuất, chế 
biến. Các hộ tư nhân đã dựng được I6 nhà máy 
xay xát lúa và 25 cơ sơ mộc ; sắm thêm 30 máy 
cày, 9 máy xới, v.v.. 

Thúc đây tăng trưởng kinh tế, lấy nguồn thu 
từ phát triển kinh tế trong xã đề phát triên mạnh 
các sự nghiệp xã hội, đó là tư tương chi đạo, ý 
chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên xã Bình thành. 
Khi chúng tôi viết bài này thì 63% hệ thống trường 
học ba cấp của Bình thành đã được xây dựng mới, 
với nhà hai tầng kiên cố gồm 20 phòng học, trị 
giá khoảng I,5 tỉ đồng. Tình trạng học ca ba đã 
được xóa bo. Năm học 1992 - 1993 đã động viên 
được 89,9% thanh, thiếu niên trong tuổi học tới 
- trường. Mạng lưới chăm sóc sức khoe cho dân 
được duy trì, củng cố, không đê tan rã khi chuyển 
sang cơ chế mới. Xã đang xây một trạm xá lớn 
theo hướng hiện đại với vốn đầu tư 270 triệu. 
Và để đôi mới bộ mặt nông thôn, xã đã thực hiện 
các việc : đưa điện vào các gia đình ; bo ra 150 
triệu đề rải cát và nâng cấp mặt đường ; khuyến 
khích và hỗ trợ các hộ dân cư xây nhà kiên cố, 
mua sắm thêm các phương tiện nghe nhìn. Riêng 
đối với các hộ nghèo, xã đã trích hàng chục triệu 
đồng giúp họ phát triển sản xuất, tạo dựng nơi 
ở. Số hộ nghèo đã thu hẹp từ 20 - 30% xuống 
còn khoảng 10% ; không còn hộ đói. Xã đặt quyết 
tâm năm 1995 sẽ thực hiện xong chương trình xóa 
đói giảm nghèo. 

Kinh tế tăng trương, văn hóa xã hội phát triển 
đã làm cho nhân dân ở đây rất phấn khơi. Mọi 
người công nhận đường lối đôi mới của Đảng, 
thê hiện cụ thê ở Nghị quyết 10 đôi mới cơ chế 
quản lý nông nghiệp, là đúng đắn. Công nhận rằng 
chế độ cũ thời Mỹ - ngụy dù lấm bạc nhiều 
tiền nhưng chưa bao giờ làm nôi thủy lợi nội 
đồng và giao thông thuận tiện cho dân, chưa bao 
giờ xây được trường học và nơi chữa bệnh tử 
tế cho dân, và nhất là chưa đưa được ánh điện 
về cho dân. Đạo giáo cũng vậy, bàn nói nhiều 
tới hạnh phúc của dân, nhưng cũng chưa hề đem 
lại cho dân những thứ này. Cho nên, nhân dân 
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Bình thành giờ đây rất tin vào Đảng cộng sản, vào 
chính quyền cách mạng, vào những cán bộ, đáng 
viên trong xã. Còn cán bộ, đảng viên cũng rất phấn 
khơi, hăng hái bám máy, bám ruộng, bám địa bàn, 
đề vừa tự mình sản xuất kinh doanh tăng thu nhập. 
vừa hướng dẫn, động viên quần chúng sản xuất 
và kinh doanh đúng hướng. Đề báo đảm cho số 
cán bộ đảng viên chuyên trách ở xã ấp có thu nhập 
thoa đáng, ủy ban nhân dân xã đã trích ngân sách 
tra lương theo chức danh cho ca thảy 52 người : 
cấp ủy đảng - 4 ; chính quyền - 10 ; công an - 
10 ; xã đội - 3 ; các đoàn thế - 9 ; cán bộ ấp - 
l6. Mức cao nhất (chủ tịch xã) là 290 nghìn 
đồng/tháng ; mức thấp nhất là 150 nghìn/tháng. 
Ngoài 52 định suất trên, xã còn chi thêm một số 
định suất cho ngành văn hóa, y tế và an ninh, trật 
tự. Tông số chỉ lương hành chính sự nghiệp cho 
cán bộ xã ấp trích từ ngân sách xã mỗi tháng lên 
tới 20 triệu 336 ngàn, bằng khoảng 40% tổng số 
thu. Ngoài số chỉ thường xuyên này, xã còn giúp 
đỡ các cán bộ đảng viên chưa có nhà ở ồn định, 
tạo dựng nơi ở mới đề yên tâm công tác, v.v.. 


* 


Có người nói : "Bình thành là một loại "siêu 
xã", "siêu hợp tác xã" và "siêu điển hình". Giỏi 
thật, hay thật, nhưng làm sao học nồi ?“. Chúng 
tôi nghĩ, quá thật Bình thành có nhiều lợi thế về 
địa hình kinh tế, trước đây nơi này cũng ít bị tàn 
phá bơi chiến tranh. Nhưng con đường vận động 
phát triên cũng chăng phải suôn sẻ, thuận chiều. 
Theo tỉnh thần Nghị quyết 5 của Trung ương Đảng 
và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đồng 
tháp, Bình thành còn phái phấn đấu nhiều mới 
xóa hắn được diện đói nghèo, mới xây dựng được 
nhiều nhà kiên cố sử dụng lâu dài. Bình thành 
phải đi vào thâm canh, chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế, đa dạng hóa ngành nghề đề thu hút lao động 
dư thừa và bảo đảm nguồn tiêu thụ ổn định... 
Nhiều vấn đề khó khăn vẫn còn nằm ở phía 
trước. Nhưng bài học của Bình thành về đoàn kết 
nhất trí, có tỉnh thân trách nhiệm cao trước dân, 
về vận dụng đúng đẳn Nghị quyết của Trung 
ương Đảng trong những năm đôi mới vừa qua, 
là bài học quý. 


Thực tiễn ~ Kinh nghiệm 


Cầu bao bọc, gần 3 km quốc lộ lA và đường 
sắt chạy qua ; lại nằm giữa hai thị xã Bắc ninh 


: A 
QU ẢNG CHAU và Bắc giang, nên việc giao lưu phát triển kinh 
tế khá thuận lợi. Từ năm 198§ về trước, 
TP 0 NG QU 'Á TR ÌNH Quang châu H xã sản xuất thuần nông, độc canh 
lúa, năng suât thấp do đât đai quanh năm ngập 
úng, yếm khí và độ phèn cao. Đời sống nhân 


Ả ị Ậ 
CHUVÈN DICH CŨ CÂU, tên vì tế sếp mu khó khán, cả vã hằng năm 


' có tới gần 30% số hộ thiếu đói. Năm 1990 cả 
^ “ ^ xã còn 7 hợp tác xã quy mô thôn. Tình trạng cát 
KINH TE - XA HoI cứ, cục bộ đã gây trơ ngại cho việc huy động 
: | những tiềm năng hiện có của toàn xã. 
LÊ XUÂN ĐÌNH *, HỮU ĐỨC Dưới ánh sáng Nghị quyết 10 của Bộ chính 
trị về đôi mới quản lý nông nghiệp, đáng bộ 
UANG CHÂU, một xã nằm ở phía nam và nhân dân Quang châu đã kiên trì phần đấu và 
huyện Việt yên, tỉnh Hà bắc, cách Hànội bước đầu đạt được những kết quả đáng 
32 km về phía bắc ; có 7 km đê bắc sông mừng : 


CƠ CẤU GIÁ TRỊ TÔNG SẢN LƯỢNG NGÀNH NGHỀ VÀ LAO ĐỘNG 
(TÍNH THEO MẶT BĂNG GIÁ NĂM 1993) 


Năm 1990 “—= Năm ¡992 Năm 1993 Năm 1993 


Các chỉ tiêu cơ bả Xi kh 
€ Cñ¡i tểU Cơ Dan 
ve trọn l ` St _ : mẽ ki HẤm 9U 
BỊ (%) (%)' m (%) (tần) 


1 — Giá trị tổng sản 
| lượng (triệu đồng) 274 | 100 | 9103 | 100 |12607| 100 |1I6021 | 100 5,8 
Trong đó : : 
— Trồng trọt 2248 | 81.86 | 2800 | 30.76 | 3600 | 2856 | 4500 | 27.95 2,0 
- Chăn nuôi 417 | 15/19 | 903 992 | 1000 | 7.93 | 2270 | 14.29 5.4 
- Ngành nghề 8! | 295 | 5400 | 5932 | 8007 | 6351 | 9251 | 5776 114,2 
2 -_ Cơ cấu lao động 
(người) 
- Trồng trọt - 2500 | 781 | 2400 | 686 | 2200 | 60.8 -22%*%ˆ 
— Chăn nuôi | 200 6.3 490 14,0 520 14.4 + 160%* 
| — Ngành phê 500 15,6 610 17,4 900 24.8 +80%*_ 
3 —_Thu nhập bình quận, 
nhân khẩu trong năm 
(triệu đồng) 0.4 1,2 | 1,7 2.1 543 


ST. HH nu ng sms vs ra màn nan s<e 


(*) So sánh năm 1993 với năm [991 
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Sản xuất lương thực đã có bước phát triên vượt 
bậc, năng suất lúa bình quân từ 5,5 tấn/ha năm 
1991 lên 8,5 tấn/ha năm 1993. Việc giải quyết tốt 
vấn đề lương thực đã tạo động lực cho chăn nuôi 
phát triên, nâng số đầu lợn bình quân từ ! con/hộ 
năm 1991 lên 2 con/hộ năm 1993. Ngành nghề phát 
triên mạnh ; thu nhập năm 1993 so với năm 1990 
tăng 114 lần. Cơ cầu lao động các ngành nghề 
cũng có sự chuyên Lắn rõ rệt. 

'Những kết qua tích cực về kinh tế đã tạo điều 
Kiện thuận lợi cho việc phát trên kết cấu hạ 
tầng, giải quyết. tốt các chính sách xã hội và phát 
triển nông thôn. Cho đến nay 100% số hộ trong 
xã đã ngói hóa nhà ơ và sử dụng điện cho sinh hoạt. 
Xã đã sửa chữa và nâng cấp đường thôn và liên 
thôn, xây mới trường học, phô cập loa truyền 
thanh cho các thôn, xóm, xây dựng quy ước ' làng 
văn hóa" và "nếp sống. văn minh". Năm 1993, số 
hộ giàu tắng nhanh ; số hộ thiếu đói không còn ; 
số hộ nghèo giảm xuống còn 4,7%. Ty lệ tăng 
dân số là 1,9% (năm 1990 là 2,3%). Các gia đình 
thương binh liệt sĩ và có công với cách mạng 
được chăm lo chu đáo. 

Từ thực tế phát triên sản xuất - kinh doanh ở 
xã Quang châu, có thể rút ra một số kinh nghiệm 
bước đầu góp phần nhỏ bé vào việc phát trên 
kinh tế - xã hội ở nông thôn cấp xã : 

I- Đồi mới cách nghĩ cách làm, nhạy cảm nắm 
bắt và thích nghỉ với xu thế phát triên mới. . 

Như trên đã phân tích, xã Quang châu có thế 
mạnh về lao động và đất đai, có vị trí địa lý tự 
nhiên thuận lợi. Nhưng trước năm 1988 Quang 
châu vẫn đói nghèo do không phát huy được những 
thuận lợi này. Thực tế đó làm cho cán bộ, đảng 
viên Quang châu trắn trơ, ngày đêm suy nghĩ tìm 
lối đưa Quang châu nhanh chóng thoát khỏi cảnh 
đói nghèo. Được Nghị quyết Đại hội VI của 
Đảng, rồi Nghị quyết 10 cua Bộ chính trị và Nghị 
quyết 04 (năm 1991) cua Huyện uy Việt yên soi 
rọi, đang bộ Quang châu đã kịp thời nghiên cứu, 
vận dụng thích hợp với điều kiện cụ thê của xã, 
tìm khâu then chốt, đề ra các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, đưa kinh tế xã từng bước đới lên vững 
chắc. 

Nhiệm vụ trước tiên là tập trung cho thâm canh, 
tăng năng suất lúa, giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực. Chi có bao đam cho nhân dân đu ăn 
và có hần dư thừa lương thực, thì mới có thể 
nghĩ đến đây mạnh chăn nuôi và mơ rộng ngành 
nghề. Như mọi người đều biết, để giải quyết 
cơ bản vấn đề lương thực, bài học cua "khoán 
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I00" và "khoán 10" là ở chỗ : trước hết phai làm 
cho đất đai thực sự có chu. Vì vậy, vấn đề giao 
đất cho hộ xã viên đã được xã tiến hành một cách 
khẩn trương, đứt điểm, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, sai đâu sửa đấy. Cùng với việc giao đất 
cho hộ xã viên sử dụng lúc đó đã nảy sinh một vấn 
đề mới : giải quyết các dịch vụ về thủy lợi, 
giống và bảo vệ thực vật cho hộ xã viên như thế 
nào 2 Sau khi bàn bạc, đang bộ Quang châu đã đi 
đến quyết định : hợp nhất các hợp tác xã quy mô 
thôn thành hợp tác xã quy mô toàn xã chuyên Ìo các 
dịch vụ ấy. Nhờ có quyết định đúng đắn đó, 
Quang châu đã có điều kiện tập trung sức người, 


_ SỨC cua trên quy mô toàn xã ; đã có thế thống nhất 


và chủ động điều hành việc tưới và tiêu nước, 
thúc đây việc thâm canh, cai tạo đất trên địa bàn ; 
đưa giống mới có năng suất cao vào đồng đất 
của mình. Và cũng nhờ vậy, chi trong vòng ba 
năm, đã đưa tồng sản lượng lúa lên gần gấp đôi, 
tạo tiền đề cho việc phát triên chăn nuôi và mở 
rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập. 

Thực tế ở Quang châu cho thấy, nếu chi bám 
vào cây lúa thì không thế làm giàu được. Vì vậy, 
xã đã khuyến khích các hộ xã viên tận dụng nguồn 
đất bãi ven sông Cầu, đầu tư phát triên nghề 
gạch, vôi với quy mô từ nho đến lớn. Và cũng 
nhờ vậy, chỉ trong vòng 3 năm (1991 - 1993), 
nghề sản xuất gạch Ờ Quang châu đã phát trên 
nhanh chóng cá về số lượng và chất lượng (gạch 
làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đấy). 

Tóm lại, một tư duy ‹ đúng đắn, mạnh dạn và sáng 
tạo, bao giờ cũng gần liên với những kết quả 
kinh tế - xã hội tương xứng với nó. Mặc dù kết 
qua mà đảng bộ và nhân dân Quang châu đạt được 
mới là bước đầu, còn nhỏ bé, song đó chính là 
kết quả của lối tư duy năng động và sáng tạo mà 
chúng ta cần trân trọng, nâng niu, cô vũ đê Quang 
châu có bước phát triên tốt hơn về kinh tế - xã 
hội. 

2- Đổi mới cơ cấu kinh tế phải gắn liền với 
đôi mới kết cấu hạ tầng, bảo đam các chính 
sách xã hội. 

Ở Quang châu, sự phát triển đi lên từ thế độc 
canh (thuần nông) đã kéo theo hàng loạt thay đồi 
có tính nhân quả. Cơ cấu kinh tế thay đôi, từ độc 
canh sang đa canh và phát triên nhiều nghề phụ 
đã làm thay đôi cơ cấu phân công lao động trong 
xã và trong từng hộ gia đình. Thời gian nông nhàn 
cũng theo đó mà ngày một ít dân. Phát triên ngành 
nghề kéo theo việc phai đương đầu với quy luật 
cạnh tranh cua thị trường, và vì thế đã tạo động 
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lực cho người nông dân tiếp cận và ứng dụng 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào san xuất. Năm năm 
trước đây, người dân Quang châu đâu dám nghĩ 
đến việc xây lò vôi liên hoàn, thế mà ngày nay 
trong xã đã có hai hộ gia đình xây dựng 2 lò với 
công suất bình quân mỗi lò 5 tấn vôi/ngày. Trước 
năm 1991, kỹ thuật làm gạch "phơ” (gạch mộc) 
ơ đầy chu yếu là đóng bằng khuôn tay thú công, 
thể mà năm 1293 ca xã đã có 38 máy đùn gạch 
đồng bộ (bao gồm máy động lực trên dưới 20 
mã lực và bộ phận đùn gạch phơ). Trên lĩnh vực 
trồng trọt, nhờ áp dụng mạnh mẽ các loại giống 
lúa mới cho năng suất cao, nhờ đưa nhanh các 
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, mà sản lượng 
lương thực đã tắng nhanh. Khi nông dân không chi 
đã ăn no mà còn có phần dự trữ, thì ở họ sẽ nay 
sinh nhu cầu về các giống cây, con chất lượng 
cao. Thấy được điều đó, xã đã có giải pháp 
chuyền một phần đất sang trồng các loại lúa và 
cây đặc sản, trông các rau màu chất lượng cao 
cung cấp cho các thị xã ven quốc lộ 1A và thành 


phố Hà nội. Trong các hộ xã viên đang rộ lên. 


phong trào tận dụng mặt nước sông Cầu đề nuôi 
cá lồng, nuồi các con đặc san như ba ba, ếch ; một 
số gia đình bất đầu có thu hoạch khá. 

Một cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp VỚI SỨC 
người và sức cua, thì ơ đâu cũng trơ thành động 
lực cho sự phát triền. Hơn thế nữa, nó còn là lực 
hút đê các yếu tố khác vận động xoay quanh nó 
(lúa - màu - chăn nuôi - ngành nghệ, dịch vụ) phát 
triền. Tuy nhiên, muốn mơ rộng san xuất thì phai 
có thị trường tiêu thụ sản phâm. Sản phẩm làm ra 
có tiêu thụ được thì nông dân mới hăng hái đầu 
tư phát triên sản xuất. Quang châu, ới liền với 
sự phát. triển của các lò sản xuất gạch, vôi, là sự 
phát triên của nghề vận tải đường bộ và đường 
sông ; là sự sôi nôi hắn lên của các dịch vụ ăn 
uống và dịch vụ lao động vào mùa làm gạch. 
Chính nhờ có bước đi mạnh dạn, vững vàng, toàn 
diện (vừa làm vừa rút kinh nghiệm), mà Quang 
châu đã có thể khăng định : đôi mới cơ cầu kinh 
tế có hiệu quả sẽ có tác dụng thúc đây các lĩnh 
vực khác như kết cấu hạ tầng, y tế, giáo dục, 
thông tin, văn hóa, bảo trợ xã hội... cùng phát t triên. 

Kết t quả tổng hợp và thước đo bao quát về tính 
hiệu quả của đôi mới cơ cấu kinh tế ở Quang 


châu là thu nhập của nông dân ngày một tăng, đời 


sống ngày một cải thiện, văn hóa phát triên đa 
dạng, dân trí được nâng cao... Đây cũng chính là 
sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội. Mỗi bước 
tiến về kinh tế đều tác động đến văn hóa, xã hội, 


nâng cao đời sống vật chất và tiih thần cua 
người dân Quang. châu. 

3 - Xây dựng mô hình phát triên kinh tẾ - xã hội 
ơ nông thôn không thê không gắn liền với một 
hình thức kinh tế hợp tác xã. 

Sau "khoán 10”, cũng như nhiều xã khác trong 
huyện, Quang . châu gặp không ít khó khăn, ,Júng 
túng không biết đôi mới hợp tác xã như thế nào 
cho phù hợp với tình hình mới. Xoay quanh vấn 
đề đôi mới nội dung và hình thức hoạt động cua 
hợp tác xã ở Quang châu đã có không ít ý kiến 
khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Có người 
cho rằng từ bố hợp tác xã là từ bo chu nghĩa xã 
hội, do đó muốn giữ nguyên. hợp { tác xã như cũ. 
Có người lại quá "sốt sắng" muốn giải tán hết 
các hợp tác xã đề nông dân tự do làm ăn. Trước 
những ý kiến đó, đảng bộ Quang châu đã xác định . 
rất đúng : giải quyết vấn đề hôm nay không phải 
chì cho hôm nay mà còn cho lâu dài, vì vậy phai có 
hướng đi đúng, phù hợp VỚI SỰ vận động khách 
quan của nên kinh tế. Trên mảnh đất của chính 
quê hương mình, người dân Quang châu đã thấy 
được cái gốc của vấn đề đôi mới hợp tác xã là 
bao đam nguyễn tắc tự nguyện và cùng có lợi. 
Muốn vậy, việc làm thiết thực là hợp nhất các 
hợp tác xã quy mô thôn thành hợp tác xã quy mô 
toàn xã chuyên lo các dịch vụ mà các hộ xã viên 
cần. Đến nay, hợp tác xã dịch vụ thực tế đã phát 
huy hiệu quả bước đầu lv một số khâu như thủy 
lợi, tưới tiêu nước, giống cây, con... Trong xã 
hiện chỉ còn mỗi thôn Núi hiệu là đứng ngoài hợp 
tác xã, nhưng các hộ nông dân ơ đây đang Dị hợp 
tác xã thu hút vì họ vẫn cần đến dịch vụ của hợp 
tác xã với giá re hơn, lại thuận tiện. 

Nhờ hợp nhất các hợp tác xã quy mô thôn thành 
hợp tác xã quy mô toàn xã chuyên lo dịch vụ cho 
các hộ xã viên mà Quang châu đã cơ bản khắc 
phục được tình trạng, chia cất, quản lý thiếu tập 
trung thống nhất, khắc phục được những điêm 
yếu về mặt địa hình, phát huy và khai thác được 
mọi tiêm năng trên địa bàn xã. Quang châu đang 
có kế hoạch củng cố và hoàn thiện mô hình hợp 
tác xã dịch vụ toàn xã, biến nó từ hợp tác xã dịch 
vụ một số khẩu như hiện nay thành hợp tác xã dịch 
vụ nhiều khâu và vươn tới trở thành hợp tác xã 
dịch vụ kinh tế - - xã hội, tôn trọng tuyệt đối quyền 
tự chủ sản xuất kinh doanh cua các hộ xã viên. 
Mặt khác, xã khuyến khích các hình thức hợp tác 
đa dạng : về lao động, về vốn, về kỹ thuật, về 
vận tái, về tiêu thụ sản phẩm cho từng vụ, từng 
việc... Đang bộ và chính quyền xã đã có chủ 
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trương động viên, khuyến khích và tạo mọi điều 
- kiện thuận lợi để các xã viên có thề dồn SỨC 
người, sức cua cho việc phát triên sản xuất theo 
hướng đa canh, đa ngành nghề. 

4 - Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa sự 
lãnh đạo của đáng bộ với sự quan lý cua chính 
quyền xã, động viên sức mạnh tông hợp cua các 
đoàn thê quân chúng. 

Toàn bộ những thành tựu mà Quang châu đạt 
được đều gắn với sự lãnh đạo của đảng bộ và 
sự quan lý sát sao của chính quyền xã, _ gần với 
sự tham gia tích cực của các đoàn thể quần chúng 
trong xã. Vai trò lãnh đạo của đang bộ xã thể hiện 
trước hết Ơ viỆc xác định phương hướng. mục 
tiêu phát triền kinh tế - xã hội và tìm ra những giải 
pháp cơ ban đề thực hiện có kết quả các mục tiêu 
đó. Còn chức năng Cua Uy ban nhân dân xã là làm 
thế nào đê biến nghị quyết của đang. bộ thành 
hiện thực. Điều đó cũng có nghĩa là việc tô chức 
quan lý thực hiện các nghị quyết của đảng bộ là 
thuộc chức năng của chính quyên. Đảng uy và 
chi bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và KỊp 
thời phát hiện những lệch lạc, thiểu sót đê có giải 
pháp uốn nắn, xử lý kịp thời. Nói cách khác, sau 
khi ra nghị quyết, đảng có nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc việc thực hiện ; còn các đoàn 
thể quần chúng thì dựa trên cơ sơ nghị quyết 
chung để động viên mọi tầng lớp quân chúng 
tham gia. 


Kết quả nghiên cứu thực tế ở Quang châu cho 


thấy, vai trò lãnh đạo cua đang bộ và sự quản lý 
của chính quyền xã ở đây sở dĩ bảo đảm tốt, 
trước hết là vì giữa các đồng chí trong thường 
trực đảng uy và ủy ban nhân dân xã, giữa đồng 
chí bí thư đảng ủy và chủ tịch xã có sự phân rõ 
chức năng, có sự phối hợp và kết hợp chặt chế 
trên cơ sở những mục tiêu phương hướng phát 
triển kinh tế - xã hội mà đảng bộ xã đã nhất trí 
vạch ra và được nhân dân đồng tình ung hộ. 
Chúng tôi cho rằng, trong phạm vi một xã, cái bảo 
đảm cho việc thực hiện triệt để các chủ trương, 
phương hướng do đảng bộ đề ra là sự đồng tâm 
nhất trí của bộ phận chủ chốt là thường trực 
đảng ủy và ủy ban nhân dân xã ; là sự phối hợp 
và kết hợp chặt chẽ giữa bí thư đảng ủy và chủ 
tịch xã. Ngay như việc vạch ra phương hướng, 
mục tiêu, chú yếu cũng do bộ phận chủ chốt này. 


Và việc thực hiện nó tốt hay không, cũng do bộ. 


phận chủ chốt này có lắng nghe ý kiến của các 
đoàn thể và nhân dân hay không ? Thực tế ở 
Quang châu cho thấy, bất kỳ một nghị quyết hay 
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quyết định nào của đáng bộ cho dù đúng đắn, nếu 
không được các đoàn thê quần chúng góp ý kiến. 
không được nhân dân tham gia, thì việc thực hiện 
nó sẽ rất khó, thậm chí thất bại. _ 

* 


Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt 
được, hiện nay đảng bộ và nhân dân Quang châu 
đang tích cực phần đấu thực hiện phương hướng 
phát triển kinh tế - xã hội với những nội dung 
chủ yếu sau đây : 

- Phát huy hơn nữa lợi thế về vị trí địa lý, giao 
thông, lao động và đất đai, khai thác tiềm năng 
sản có, phá thế độc canh cây lúa, thực hiện ‹ đa canh 
cây trồng, phát triển chấn nuôi và sản xuất nhiều 
nông san hàng hóa, chuyên dần Quang châu thành 
vệ tinh và vành đai cung cấp thực phâm cho thị xã 
Bắc ninh, Bắc giang và Hà nội. 

- Tăng thêm đàn lợn, nâng mức bình quân mỗi 
hộ từ 2 con năm I993 lên 3 con năm 1995. Chú 
trọng nuôi trồng thủy sản đặc san ; cai tạo, lai sin 
đàn bò, tăng nuôi bò thịt, tiến tới nuôi cả bò sữa, 


_ khuyến khích các hộ chân nuôi theo hướng bảo 


đảm phát triển sản xuất hàng hóa theo nhu cầu 
cua thị trường. 

- Tiếp tục mơ rộng ngành nghề. dịch vụ, thu 
hút thêm lao động. Có thê cho mơ thêm lò gạch, 
lò vôi, đóng thuyền lưới bê tông, vận tai đường 
sông, trên cơ sơ tự nguyện góp vốn, cùng có lợn. 
Khuyến khích các hộ năng động tiếp thị mở mang 
thêm ngành nghề mới. 

- Phấn đấu đến năm 1995 Quang châu đạt mức 
thu nhập bình quân đầu người 2,8 triệu 
đồng/năm, xóa 4,7% hộ nghèo, nâng các hộ trung 
bình, khá thành các hộ khá và giàu. Giảm tỷ lệ tăng 
dân số xuống còn 1,7%. Bảo đảm chất lượng 
khám bệnh định kỳ cho nhân dân. Chuẩn bị tốt 
các điều kiện cho việc thực hiện phương án quy 
hoạch dân cư (nếu được cấp trên cho phép). 
Trước mất, nhanh chóng hoàn thành việc xây 
dựng đường thôn và liên thôn, phát triển phương 
tiện giao thông đường thuy. Hoàn thiện số phòng 
học hiện có, bảo đảm trang bị, điện đầy đủ. Bảo 
đảm 100% các cháu ơ độ tuôi đi học đều được 
đến trường ; khuyến khích các cháu thi đua học 

lOI. 

í Chúng tôi tin rằng, với quyết tâm cao và những 
kinh nghiệm đã có, đảng bộ và nhân dân Quang 
châu nhất định sẽ thực hiện được những phương 
hướng và nhiệm vụ đã đề ra. 
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ĐÌNH CÔNG Ở MỘT SỐ 
XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH 
VỚI NƯỚC NGOÀI 


XUÂN HẢI và ĐĂNG NGỌC CHIẾN 


Ả nước ta hiện có 63§ xí nghiệp liên doanh 


với nước ngoài. Ở các xí nghiệp này, tính 
đến ngày 25-12-1993 đã xảy ra trên 30 cuộc đình 
công của công nhân, lao động. Đây là một hiện 
tượng có thể nói là rất mới mẻ ở nước ta Cụ 
thê các cuộc đình công đó đã diễn ra như thế nào ? 
Vì sao lại xảy ra ? Có thể rút ra những bài học gì 
từ các cuộc đình công đó ?... Bài viết này nhằm 
góp phần làm sáng tỏ những vấn đề nêu trên. 


I - Một số cuộc đình công tiêu biêu 


1 - Đình công ở các xí nghiệp 100% vốn là của 
nước ngoài. 


Tiêu biểu nhất là cuộc đình công ở Xí nghiệp 


Sài gòn Kim cương với 100% số vốn là của Hồng 
công. Tại đây, chủ bất công nhân làm việc từ 10 
đến 12 giờ một ngày, công nhân phải đeo kính 
lúp khi làm việc cho nên rất mệt mỏi, căng thắng, 
trong khi đó lương lại thấp (20 - 25 USD/tháng). 
Công nhân đình công, đòi tăng lương, giam giờ 
làm, chủ không giải quyết còn đánh đập. 

2 - Đình công ở các xí nghiệp liên doanh có một 
phần vốn của ta 

- Xí nghiệp đệt vớ quận Tân bình (liên doanh 
với Nam Triều tiên). Tại đây, chủ bất công nhân 
làm việc từ 10 đến 12 giờ một ngày, nhưng không 
trả phụ cấp tăng giờ. Công nhân đình công, yêu 
cầu chủ trả tiền làm thêm giờ, không những không 
được giải quyết mà còn bị đốc công người Nam 
Triều tiên đánh đập. 

- Công ty may Việt thẳng (liên doanh với Nam 
Triều tiên) ĐỐc công người Nam Triều tiên ra 
lệnh làm thêm giờ mà không có thỏa thuận trước 
với công nhân. Công nhân ta không biết tiếng, 
hết giờ ra về liền bị gọi lại. 5 người đã bị đưa 


vào phòng bảo vệ, bất úp mặt vào 
tường, bị bạt tai và đập đầu vào 
tường. Công nhân bất bình, đình 
công. 

- Công ty Lạc íï (liên doanh giữa 
nhà máy giày An lạc với Đài loan). 
Chủ người Đài loan đã bất công 
nhân làm việc l2 giờ một ngày. 
Cường độ lao động cao, nhiều công 
nhân không chịu nổi, ngất ngay trên 
bàn máy. Công nhân yêu cầu giảm 
giờ làm, thực hiện đúng hợp đồng 
lao động, chu không nghe. Hàng trắm công nhân 
buộc phải nghỉ việc, biểu tình phản đối. 

- Công ty may 3-2 (liên doanh giữa Sông bé với 
Nam Triều tiên). Một vài công nhân may không 
đúng kỹ thuật bị đốc công người Nam Triều tiên 
ném, đập quần áo vào mặt. Thấy đồng nghiệp bị 
sỉ nhục, công nhân cùng nhau biểu tình phản đối. 

- Công ty liên doanh REEYOUNG (liên doanh với 
Nam Triều tiên). Những kiến nghị chính đáng, 
hợp pháp cua công nhân ở đây không được hội 
đồng quản trị giải quyết. Cán bộ điều hành là 
người Việt nam lại vô trách nhiệm, đồng tình với 
giám đốc công ty là người nước ngoài, làm ngơ 
trước yêu cầu chính đáng của công nhân. Vì vậy, 
ngày 6-2-1993, công nhân toàn xí nghiệp (bao gồm 
18 tổ máy chính và 18 tổ máy phụ) đã đình công 
đòi xí nghiệp phải tăng lương, ký kết hợp đồng. 
lao động với từng công nhân, không được đánh 
đập công nhân ; và phải để họ thành lập công đoàn 
cơ sở bảo vệ quyền lợi của họ. 

3 - Đình công ở các xí nghiệp của ta làm hàng 
gia công cho nước ngoài. 

- Xí nghiệp giày đa xuất khẩu quận Phú nhuận 
(gia công hàng da cho Nam Triều tiên). Ở xí nghiệp 
này, về nguyên tắc, phía Việt nam có toàn quyền 
quyết định, phía Triều tiên chỉ có chuyên gia 
hướng dẫn Kỹ thuật hoặc kiểm hóa. Thế nhưng 
ở đây trên thực tế chuyên gia người Nam Triều 
tiên lại được toàn quyền điều hành mọi công việc, 
kể cả việc cúp lương, phạt tiền, đình chỉ không 
cho làm việc, dọa nạt, đánh đập công nhắn, đuổi 
công nhân ra khỏi nhà máy. Điều đáng nói là giám 
đốc xí nghiệp lại đứng về phía chuyên gia,. đồ 
lỗi cho công nhân, thậm chí còn yêu cầu công an 
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đến can thiệp, truy bức công nhân, không để chủ 
tịch công đoàn tiếp xúc với công nhân. 

- Xương sản xuất giày Bến Vân đồn thuộc Công 
ty giày Hiệp hưng (gia công cho Đài loan). Đốc 
công người Đài loan yêu cầu công nhân làm thêm 
ca đề kịp lô hàng xuất ; anh chị em công nhân 
đồng ý, nhưng ăn cơm xong một số bỏ ra vẻ, 
"đốc công liền thu the. Công nhân cho rằng việc 
làm này không đúng thâm quyền của ông ta, do 
đó họ đã đình công đề phan đối. 

II - Nhận xét 

I - Nguyên nhân cơ bản dẫn đến các cuộc đình 
công nêu trên là do chu các xí nghiệp không thực 
hiện đúng luật pháp có liên quan đến người lao 
động mà Nhà nước ta đã ban hành, như Nghị định 
số 28-HĐBT ngày 6-2-1991 của Hội đồng bộ 
trưởng (nay là Chính phú) hướng dẫn thi hành 
luậ đầu tư, Nghị định số 233-HĐBT ngày 
22-6-1990 của Hội đồng bộ trương (nay là Chính 
phủ) về quy chế sử dụng lao động trong các xí 
nghiệp liên doanh với nước ngoài, Quyết định 
số 365 ngày 29-8-1990 của Bộ lao động, thương 
binh, xã hội hướng dẫn về chế độ tiền lương 
công nhân trong các xí nphiệp nói trên. Các nghị 
định và quyết định đó chỉ rõ : chủ xí nghiệp phải 
trực tiếp ký hợp đồng lao động với từng công 
nhân ; công nhân chi phai làm việc 8 giờ một ngày 
trong đó có 30 phút nghi đê ăn cơm giữa ca ; tuần 
làm việc là 48 giờ, nếu làm tăng giờ được tra 
công gấp I,5 lần ; làm vào ngày nghi, ngày lễ 
được trả công gấp đôi ; tông thời gian làm thêm 
không quá 150 giờ/năm, lương tối thiểu của công 
nhân là 50 USD/tháng. Nhưng trong thực tế, hầu 
như tất cả các xí nghiệp đều không thực hiện 
nghiêm chinh các quy định nêu trên. Đến nay trong 
cả nước mới có khoảng 30% đến 40% xí nghiệp 
liên doanh với nước ngoài thực hiện việc ký hợp 
đồng với công nhân. Trong số các hợp đồng đã 
ký kết thì đa số không bảo đảm đúng nội dung 
như luật pháp đã quy định. Kiểm tra 9 cơ sơ liên 
doanh ơ Hà nội thì chỉ có 4 cơ sơ ơ đó công nhân 
được ký hợp đồng : trong 4 cơ sơ này thì có tới 
3 cơ sở ở đó nội dung hợp đồng lao động không 
tuân thu các hướng dẫn của Chính phu và Bộ lao 
động; thương bình, xã hội. 

Bơi vậy ta mới thấy các chú doanh nghiệp tùy 
30 


tiện sử dụng lao động ; cúp lương. phạt tiền vô 
tội vạ ; đuổi công nhân ra khỏi nhà máy một cách 
vô cớ. Hầu hết các xí nghiệp liên doanh với nước 
ngoài đều bắt công nhân làm việc từ 10 đến 12 
giờ một ngày mà không trả tiền làm thêm giờ. 
Một số nơi tăng giờ công. ngày công vượt quá 
mức quy định cua nhà nước. Có tới trên 50% 
số xí nghiệp liên doanh với nước ngoài trả lương 
thấp hơn 50 USD(tháng. phô biến ở mức 30 đến 
35 USD/tháng. thậm chí có nơi chỉ ở mức 9 đến 
I5 USD/tháng (tương đương 90 000 đ đến 150 000 đ 
Việt nam). Các chế độ phép năm, báo hộ lao động. 
bảo hiểm xã hội không được thực hiện tốt. Trong 
khi đó. nhiều xí nghiệp quốc doanh đóng trên cùng 
một địa bàn với các xí nghiệp liên doanh với nước 
ngoài sản xuất lại ổn định, công nhân có mức thu 
nhập cao hơn (khoảng 600 000 đ đến 700 000 đ 
một tháng), ngoài ra còn được hương nhiều khoản 
phúc lợi xã hội khác như nhà ơ. nghi mát, xe đưa 
đón... Thêm vào đó. nhân phâm công nhân ở các 
xí nghiệp liên doanh với nước ngoài thường 
không được tôn trọng. Người điều hành thường 
có thái độ đối xử không tốt. thậm chí chửi mắng, 
đánh đập, sí nhục họ. Điều đáng buôn là có một 
số người Việt nam trong các ban điều hành vì bị 
giới chủ mua chuộc nên đã thờ ơ. thậm chí đồng 
tình với các hành động sai trái. Trước tình hình 
đó, công nhân bất bình, phản ứng, khiếu nại. 
Nhưng cơ sơ và cấp có thâm quyền chậm hoặc 
không giải quyết, điều đó làm công nhân mất niềm 
tin, dẫn họ tới hành động phản ứng quyết liệt 
là đình công. 

2 - Mục tiêu của các cuộc đình công rất rõ : ở 
mức thấp là đòi xí nghiệp bảo đảm quyền lợi 
chính đáng cua công nhân như luật pháp đã quy 
định ; và ở mức cao là đòi xí nghiệp phải đê công 
nhân thành lập các tô chức công đoàn đại diện và 
bảo vệ quyền lợi cho mình. Tùy tình hình cụ thể 
từng nơi, từng lúc, đình công có thể diễn ra dưới 
hình thức thấp hay hình thức cao, ở mức phản 
ứng nhóm, đình công bộ phận hay ở mức biêu 
tình toàn nhà máy. Ở các nơi công nhân lúc đầu 
thường chỉ phản ứng lẻ tế, sau mới kết thành 
các nhóm, cử đại diện lên gặp chủ đưa kiến nghị 
đòi thoa mãn các yêu sách. Đại diện của họ tuy 
tre nhưng dũng cảm, biết đối thoại, thương lượng 
có lý, có tình. 
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Các cuộc đình công vừa qua, phần lớn diễn ra 
ở các doanh nghiệp thuộc ngành dệt. Rất tiếc là 
ơ đó chưa có các đoàn thê quần chúng, đặc biệt 
là tô chức công đoàn ; hoặc nếu có thì các tổ 
chức này chưa phát huy được tác dụng. Rõ ràng. 


khi công nhân không có tô chức hợp pháp đại diện. 


cho mình đứng ra ký thỏa ước lao động tập thể, 
thương lượng với giới chủ đề bảo vệ quyền lợi 
cho công nhân, thì giới chủ sẽ hành động hết sức 
tùy tiện, bất chấp luật pháp. 

Hiện nay mới chỉ có I5 - 20% số xí nghiệp liên 
doanh với nước ngoài có tô chức công đoàn. 
Nhưng vai trò của tổ chức công đoàn ở đó rất 
mờ nhạt, chưa trở thành chỗ dựa vững chắc của 
công nhân. Ban thân giới chủ chưa tôn trọng tính 
đại diện hợp pháp cua công đoàn, cua cán bộ công 
đoàn, bơi vậy cán bộ công đoàn không dám đứng 
ra tố chức, lãnh đạo công nhân đấu tranh, vì sợ 
bị trù úm, sa thai. Hiên tại Chính phu chưa có quy 
định bảo vệ cán bộ công đoàn và người đại diện 
của công nhân trong các xí nghiệp liên doanh với 
nước ngoài. Tông liên đoàn lao động cũng chưa 
có biện pháp gì hữu hiệu.để chăm lo đến vấn đề 
này. Cá hệ thống công đoàn, từ trung ương đến 
cấp trên cơ sở, đều lúng túng, chưa có một chiến 
lược và sách lược cơ bán đáp ứng đòi hỏi của 
phong trào công nhân, chi khi xay ra các vụ việc 
cụ thể mới có mặt đề can thiệp (nhiều khi lại 
rất chậm). | 

Các cơ quan quan lý nhà nước (đặc biệt là các 
cơ quan chức năng) chưa thanh tra, kiêm tra thật 
chặt chế việc thực hiện pháp luật ơ các. doanh 
nghiệp này. Bơi vậy, các mặt chưa hợp lý cua 
pháp luật chưa được phát hiện kịp thời ; việc chủ 
đầu tư vi phạm pháp luật, dẫn đến những sự việc 
không tốt nêu trên, đã không được giải quyết thích 
đáng. Chính quyền địa phương cũng chưa phát huy 
tốt vai trò quan lý hành thính, còn thiếu nhạy 
bén chính trị, thiếu sâu sát cơ sơ, do đó thường 
lúng túng, bị động trong xử lý các tình huống xảy 
ra. | 

3 - Việc chọn, cư cán bộ cua ta tham gia hội 
đồng quản trị ở các xí nghiệp liên doanh với nước 
ngoài cũng chưa tốt. Chúng ta mới chú ý nhiều 
tới số cán bộ có năng lực đối tác kinh doanh 
(nhưng ngay năng lực này không phải ở cán bộ 


, 


nào cũng đã vững vàng). Các mặt về bản lĩnh 
chính trị, phâm chất đạo đức, ý thức giai cấp, 
chưa được coi trọng đúng mức. Một khi cán bộ 
ta chọn đưa vào tham gia quan lý xí nghiệp liên 
doanh mà năng lực quan lý yếu, không thạo ngoại 
ngữ, không nắm vững pháp luật, bản lĩnh chính 
trị lại không vững vàng, thì rất dễ bị đối tác nước 
ngoài mua chuộc. sẵn sàng làm ngơ trước cảnh 
công nhân mình bị đe nẹt. tăng giờ làm, cúp lương, 
thải hồi... 
HI - Kiến nghị 

Đăng ta, Nhà nước ta chủ trương phát triên kinh 
tế nhiều thành phần nhưng theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Định hướng đó đòi hơi phải quan 
tâm báo vệ quyền lợi chính đáng của người lao 
động. Chúng ta có đầy đủ điều kiện đề thực hiện 
điều đó, bơi nước ta là nước độc lập có chủ 
quyền, Nhà nước ta là nhà nước cua dân, do dân 
và vì dân. Chúng ta chấp nhận kinh tế nhiều thành 
phần, trong đó có thành phần tư bán tư nhân, cũng 
có nghĩa chấp nhận một mức độ nhất định cạnh 
tranh và bóc lột ; thấy trước những mâu thuẫn 
sẽ nay sinh trong quan hệ giữa chu và thợ. | 

Trong xã hội tư bán, đình công là biêu hiện tất 
yếu của mâu thuần giữa chủ và thợ. Nó là vũ khí 
cuối cùng của người công nhân đê chống. lại sự 
áp bức cua giới chu. Còn ơ ta nói chung không 
phải như vậy. Vì cũng như các tầng lớp nhân dân 
khác, công nhân nước ta hiện nay là người làm 
chủ đất nước, có chính quyên trong tay, có Đảng 
cộng san lãnh đạo ; đình công không phai là vũ 
khí cuối cùng. Nhưng đình công ở các xí nghiệp 
tư bản tư nhân hoặc ở các công ty liên doanh với 
nước ngoài, theo chúng tôi, lại là cần thiết, vì 
đây là một cách đê công nhân. lao động ở từng 
cơ sở biêu hiện sức mạnh. buộc giới chủ phải 
bảo đam quyền lợi chính đáng của họ. Nó còn là 
hành động đề buộc giới chủ phải tôn trọng pháp 
luật khi nhà nước ta chưa có biện pháp kịp thời 
xư lý những hiện tượng vi phạm pháp luật. Bơi 
vậy, đình công là quyền của công nhân ở các xí 
nghiệp liên doanh với nước hoc cần được luật 
pháp bao đam. 

Tuy nhiên, đê đỡ hoặc khỏi xảy ra đình công ở 
các xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, bảo đảm 
ôn định và phát triển sản xuất, bảo vệ lợi ích 
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Điều trơ 


chính đáng của cả hai phía chủ và thợ, chúng ta 
cần chủ động giải quyết tốt các vấn đề sau : 

I - Trên cơ sở hoạch định kế hoạch phát triển 
kinh tế nói chung và kinh tế đối ngoại nói riêng, 
sớm định rõ các chính sách xã hội đối với giai 
cấp công nhân trong quá trình xây dựng nền kinh 
tế công nghiệp hiện đại. Từ đó, hoàn chỉnh đồng 
bộ công tác quản lý lao động và xã hội, đưa lên 
cùng một mặt bằng pháp lý toàn bộ việc quản 
lý lao động và xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế 
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
phát huy nhân tố con người, khai thác và sử dụng 
tối đa tiềm năng lao động xã hội trong mọi thành 
phần kinh tế, phát triển sản xuất, thực hiện công 
bằng xã hội, ồn định chính trị, phát triển đất nước. 
Chúng ta phải tạo cho người lao động có được 
thế bình đẳng về mặt pháp luật đối với người 
sử dụng lao động. Những quy định tối thiểu về 
việc làm, về thời gian lao động, nghỉ ngơi, an 
toàn lao động, tiền công, về tổ chức đại diện 
hợp pháp của công nhân v.v. để người lao động 
| có địa vị pháp lý rõ ràng trong quan hệ với giới 
chủ, là hết sức cần thiết. Địa vị pháp lý là điều 
quan trọng nhất đối với người công nhân trong 
các cơ sơ liên doanh với nước ngoài hiện nay. 
Bởi vậy nhà nước cần khân trương ban hành 
những bộ luật liên quan đến vấn đề này và 
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các bộ luật 
đó. Cũng với nhận thức đó, chúng tôi đề nghị 
nhà nước ban hành sớm luật lao động ; đề nghị 
Bộ lao động, thương binh, xã hội sửa đổi lại mức 
lương tối thiểu trong Quyết định số 242 áp dụng 
đối với công nhân lao động trong các xí nghiệp 
liên doanh với nước ngoài. Quy định đó đến nay 
đã lạc hậu so với thực tế, bởi vì nhà nước ta đã 
thực hiện chính sách tiền lương›mới từ ngày 
I-41993. Chính phủ cần thống nhất một đầu 
mối, giao cho Bộ lao động, thương binh, xã hội 
_ phối hợp với công đoàn tiến hành thanh tra, kiểm 
tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước ta 
về quan hệ giữa chủ và thợ trong các xí nghiệp 
liên doanh với nước ngoài ; tăng cường quyền 
lực cho thanh tra lao động, đặc biệt quan tâm tới 
thanh tra an toàn lao động : có các quy định về 
bảo vệ cán bộ đoàn thể trong các doanh nghiệp 
này. 
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2 - Quan tâm xây dựng tổ chức đảng và các 
đoàn thê khác trong các xí nghiệp liên doanh với 
nước ngoài. Chúng ta cần nói rõ cho các chủ đầu 
tư hiểu rằng Hiến pháp nước ta cho phép lập các 
tổ chức đó ở đây. Hoạt động trong khuôn khổ 
Hiến pháp và pháp luật, các tổ chức đó chỉ có 
lợi cho cả hai bên. Các cấp ủy đảng khẩn trương 
hình thành, kiện toàn, củng cố tổ chức đảng ở 
các cơ sở này. Ban tô chức trung ương Đảng cần 
có những hướng dẫn cụ thê đề tô chức đảng có 
thể hoạt động hợp pháp ở các cơ sở này, giữ 
được vai trò lãnh đạo trong việc ồn định và phát 
triển sản xuất của doanh nghiệp. Ở những cơ sở 


chưa có đảng viên, Đảng cần cử các đảng viên 


trung kiên, có năng lực vào hoạt động. Tổng liên 
đoàn lao động và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh cần khẩn trương có các hình thức, biện pháp 
cụ thê để các tô chức công đoàn và đoàn thanh 
niên sớm hình thành và đi vào hoạt động ở các xí 
nghiệp liên doanh với nước ngoài nhằm trước 
hết là bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao 
động, và sau đó là để giúp nhau tiến bộ. Đảng 
phải quan tâm tới việc lựa chọn và đào tạo cán 
bộ điều hành ở các doanh nghiệp này, sớm có 
một đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh và năng lực 
đối tác, lập trường chính trị vững vàng. Cũng 
xin lưu ý ở khu vực xí nghiệp liên doanh với 
nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng giành 
giật quần chúng, tập hợp quần chúng ngoài công 
đoàn. Đó có thể là hành động tự phát của công 
nhân, nhưng cũng có thể là hành động do giới chủ 
thúc đây với ý đồ riêng. Bởi vậy, nếu tổ chức 
đảng và các đoàn thể quần chúng không tăng 
cường, mở rộng vai trò lãnh đạo, tập hợp công 
nhân, thì là một thiếu sót lớn. 

3 - Vai trò chủ động kiểm tra và can thiệp của 
chính quyền địa phương khi xảy ra các cuộc đình 
công, tranh chấp ở các xí nghiệp liên doanh với 
nước ngoài, là hết sức quan trọng. Bởi vậy, khi 
thấy có sự vi phạm hợp đồng lao động, vi phạm 
các quy định của Nhà nước ta ở các xí nghiệp 
này, chính quyền địa phương cần kịp thời làm 
việc với giới chủ, giúp đỡ, hướng dẫn công nhân 
đối thoại để hai bên đi đến thỏa thuận với nhau, 
vừa bảo đảm cho doanh nghiệp có thể ồn định và 
phát triển sản xuất, vừa bảo đảm cho quyền lợi 
công nhân không bị vỉ phạm. 
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M“ lần đến thắm anh bạn ở khu tập thể K, tôi 
ngạc nhiên khi thấy quang cảnh ở đây thay đôi 
nhanh quá. Ngay lối rẽ là hai ngôi biệt thự sang trọng 
thế chỗ cho hai ngôi nhà tập thê lụp xụp trước kia. 
Còn bạn tôi, vì quá thật thà trong cơ chế thị trường, 
đành chịu cảnh "nấp lưng hai ông vãi ba tầng" kia mà 
thở một cách khó nhọc, trong cái không gian chưa đầy 
I4 mŸ của mình. Khi mời tôi cốc nước cho bớt mệt, 


anh nói khẽ : "Chả mấy khi rồng đến nhà tôm ; cả nhà 


chỉ có mỗi cái quạt máy "tai chuột" phải ưu tiên cho con 
nhỏ nhà mình đang học. Ông cầm tạm cái quạt nan này 
vậy”. 

- Này, hai cái vi-la kia ở đâu mọc ra nhanh thế ? 

- Dào, mấy tay cùng ở chỗ mình ấy mà. Các vị Ấy 
phất lên nhờ "lộc chùa". Chả bù cho ngày trước, cũng 
rách rưới như nhau... 

Dần dà, tôi cũng hiêu được cái gọi là "lộc chùa" mà 
bấy lâu nay dân gian ta quen gọi. Nay "được lộc" đồng 
nghĩa với "trúng mánh"”. Số là, cơ quan bạn tôi đang 
xây lại trụ sở, nghe đâu vốn đầu tư cũng kha khá. Là 
đệ tử của "sếp", hai vị được thay mặt thủ trưởng ký 
kết hợp đồng. Bên A bên B mấy lần gặp nhau, bừng 
bừng khí thê vì những lon bia và ly rượu ngoại. Dự: 
tính, trụ sở này sẽ được hoàn thành vào cuối năm, đún 
ngày thành lập cơ quan. Nhưng ban điều hành cam kết 
sẽ hoàn thành trước thời hạn một tháng. Mà đúng, họ 
thực thi nhiệm vụ không sai kế hoạch một ngày. Khốn 
nỗi, sau một thời gian sử dụng ngắn ngủi, tường bắt 

bong, gạch men thì sui lên... Nhưng ai bất được 
ma ăn cô lúc nào cơ chứ. Chăng là khi nghiệm thu, 


người ta đã đánh giá công trình vào loại tốt rồi mà. - 


Nay muốn sửa, thì cơ quan lại phải bỏ tiền ra. Chẳng 
còn cách nào khác. 

Thế là tiền mất, tật mang. Chỉ được lợi cho mấy 
kẻ vô trách nhiệm tham lời, tiền nhà nước thành ra 
"của chùa". Mà mấy kẻ tham thì lại "đục" rất khéo. 
Nghe đâu, ngoài lối làm ăn vòng vèo, đầu ra, đầu vào 
gian đối, hai cậu ấy còn được "thương" vì đã có tỉnh 
thần "dám nghĩ dám làm". 

Nghe bạn kê, tôi sực nhớ lại chuyện ông H. ở cơ 
quan tôi. Vốn là một trung cấp kế toán, qua một thời 
gian tu nghiệp tại chức với các điêm số vừa khít trung 
bình, ông H trở về cơ quan với chức vụ trưởng phòng. - 
"Kẻ ra, - Ông nói - mấy cậu trẻ mới tốt nghiệp đại học 
- thì cũng khá đấy, nhưng tớ ăn đứt các cậu về cải. 


khoản kinh nghiệm, tuổi tác". Ấy là nói lý, chứ thực 
ra ai cũng biết ông là chú họ của giám đốc - Cháu có 
quyền, chú cầm tiền, thế là "O.K." | . 
Chuyện bất đầu vỡ lở từ ngày có hai cô gái áng độ 
chưa tới "tam thập” đến cơ quan tìm ông œõ chuyện 
riêng. Rồi bống chốc, chăng hiêu chuyện trò Ta sao, cả 
hai cô đều to tiếng khẳng định ông H cùng với ngôi 
nhà mà ông vừa tậu ở ngoại thành là "của mình". Thì 
ra, dù đã có vợ ơ quê, lại đã lên chức ông ngoại, ông H 
vấn không chừa được cái khoản "tính tình tang". ,A 
đã xoay xơ đề "mua cho em” ngôi nhà cùng với các tiện 
nghi sang trọng. Theo lời của Ban thanh tra thì tron 
các loại hàng xuất khâu (cơ quan tôi được quyền xuất 
khâu nông sản), ông H đã đánh mấy chục tấn lạc từ 
loại I xuống loại II, và ung dung bỏ túi 30 triệu "tiền 
chùa". Số tiền đê nhập khâu phân đạm, ông cũng đã 
kịp gửi ngân hàng đê lĩnh gọn 2 tháng lãi suất, mặc 
cho hợp đồng với nông dân đã ký. Chẳng hiểu bây 
giờ bị buộc thôi việc, ông đã "thấm" hay chưa 2 
Cũng nhờ có "của chùa" mà nhiều kẻ không ngần 
ngại ném tiền qua cửa sô. Triết lý của họ là "Đời 
người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi 
phí". Đê khỏi "phí", họ học đòi lối sống "đế vương”. 
Dù sao, một ngày "vịn mạn thuyền rồng" cũng đáng 


- lắm chứ. Họ hiện lên trước mặt mọi người như một 


kẻ sành điệu;chịu chơi ! Năm trước trong chuyến đi 
công tác ở miền Nam, tôi được mời dự cuộc họp tông 
kết của Xí nghiệp X. Nhìn vào chương trình hội nghị, 
tôi đã thấy "chóng mắt" : Ngày thứ. nhất : Sáu : họp ; 
Trưa : giám đốc chiêu đãi ; Tối : "Phim ca nhạc tây 
xịn". Ngày thứ: hai : Sáng : "Nghe giám đốc trình bày 
kế hoạch 5 năm tới” ; Chiều : Tấm biên Vững tàu... - 

Quả thật, khi bước vào dự tiệc, aj nấy đều phải 
phục sự hào phóng của chủ nhà. Anh bạn tôi hứng chí, 
ghé vào tai tôi nói nhỏ : "Khi về nhà, tớ sẽ tuyên bố 
với vợ, chỉ ăn toàn rau trong 28 ngày còn lại, vì lượng 
prôtit đã có đủ cho cả tháng rồi”. Còn tôi, tôi lấy làm 
ái ngại. Sau gần một năm, vi anh bạn nhà báo têu kia 
tin cho tôi biết : "Xí nghiệp X sập tiệm". May mà "luật 
phá sản" chưa được công bố, nên ông giám đốc hào 
phóng lại được chuyên sang cơ quan khác với chức 
vụ tương đương. Thật đáng băn khoăn, nếu ở cương 
vị mới, "tiền chùa” lại một lần nữa rơi vào tay Ông 
thì sự thê không biết sẽ ra sao ?! 

Những ke chuyên đục khoét "của chùa” bao giờ cũng 
lắm mưu, nhiều kế. Trên thì họ dựa ô dù, đưới thì sử 
dụng các đệ tử trung thành. Ö dù sẽ bao che, đệ tử thì 
ngồi tù thay khi họ gặp hồi bĩ cực, xui xẻo. Cả hai 
đường đã bọc kín. Đến lúc đủ túi tham, họ tính cách 
"hạ cánh an toàn". 

Hơn lúc nào hết, lúc này chúng ta đang phải chất chỉu 
từng đồng vốn đê xây dựng đất nước. Vậy mà, có 
những kẻ sẵn chức quyền trong tay, trực tiếp hoặc 
gián tiếp chiếm đoạt, bòn rút, phung phí của cải của 
nhân dân đê thỏa mãn những dục vọng psh? ó 
Tệ nạn ấy, với quan niệm "của chùa" mạnh ai nấy: 
hưởng, đã đến lúc cần được pháp luật nghiêm trị. 


33 


Sì) 
>x 'THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP 


Đâu phải nhân dân ta thiếu những con 


người đẹp, sự 0iệc hau đê nhà 0uan 0iết ! 


_Kính gửi : BAN HIẾN TẬP 
TẠP CHÍ CỘNG SÀN 


Tôi là Bùi Thị Ngọ, cán bộ quân đội nghi 
hưu, ở Khu tập thê Cục ô tô K82, Đường 
Bươi, Phường Cống vị, Quận Ba “đình - Hà 
nội. Chi bộ hưu cua chúng tôi có gần 40 đang 
viên mà mỗi tháng chì có | quyên Tạp chí 
Cộng san, vì thế việc mượn đọc không được 
thường xuyên. Mới đây tình cờ, tôt được 
đọc Tạp chí số tháng 12-1993. Tôi thích một 
số Dài, trong đó có bài "Suy nghĩ tan mạn về 
một số tác phâm văn học thời gian gần đây ` 
của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp. Các tác phâm 
mà bác sĩ Nghiệp nói trong bài, tôi cũng có 
được đọc và được nghe nhiều người phê 
phán . Nói chung, những người nhân hậu, quý 
trọng quá khứ vẻ vang của đồng đội, đồng 
bào. người thân, “ăn không quên đữa, ơ không 
quên ơn... thì đều rất buồn trước những 
tác hâm đó. Ngày nay, vì thực dụng, hoặc vì 
muốn sống quá kha năng của mình, muốn 
hương thụ xa lắng hoặc muốn chạy theo một 
quan niệm, một "mốt mới" nào đó trong sáng 
tác, người ta đã nỡ bóp méo lịch sư, xuyên 
tạc lịch sử, vẽ nên những khuôn mặt rúm ró 
để xúc phạm lịch sư. Gia đình JÔI, bạn bè tôi, 
đồng đội tôi không có al giống như họ ta 
trong các tác phẩm " câu khách" ấy. Phải chăng 
gia đình tôi, bạn bè tôi, đồng đội tôi, đều là 
những người tuyệt vời ? Không ! Đó là một 
"làng", như bao làng khác trong đất nước 
chúng ta. Nó mang trong mình không biết bao 
nhiều nét ưu trội, và cũng không ít những 
khuyết tật. Nhưng lịch sư cua nó trước sau 
vẫn là lịch sử. Chi có người ta nhìn nó bằng 
con mất nào : nâng niu, quý trọng, biết ơn, 
hay hẳn học (vì rất có thê có khi bản thân 
nhà văn là người liên quan đến đối phương, 
đến đối tượng ta cai tạo ; hoặc chì cốt bán 
được sách). Tôi đọc bài cua bác sĩ Nghiệp mà 
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thấy có nhiều sự đồng cảm. Tôi học kinh 
tế quốc dân, công việc không dính gì đến 
văn học, nhưng tôi quan tâm đến các mặt chính 
trị, văn hóa, phụ nữ, trẻ em. Trong văn hóa 
thì tôi quan tâm đến văn học, thơ, hội họa, 
âm nhạc, mặc dù tôi chăng sành môn nào ca. 

Đọc bài của anh Nghiệp tôi thấy rất thích. 


. Từ cuộc sống của bán thân qua chiến tranh, 


tôi có nhiều bạn bè hoàn canh thật éo le mà 
tôi không thê giúp được. Bạn tôi hiện có 4 
chị đều là cựu chiến binh, nay đã ơ tuôi 52 - 
53 mà chưa một lần lấy chồng, không có l 
đứa con nào, và cũng chưa hề bị ai "xì xào" 
từ lúc tre đến khi già. Chị thì bạn trai ra trận 
không trơ về ; chị thì đi thanh niên xung phong 
lúc hòa bình trơ về đã luống tuôi ; chị thì 
mái lo chiến đấu rồi do tự ái, thất vọng 
trong mối tình đầu mà ở vậy... Phần nhiều 
là do hoàn cảnh thời chiến. Các chị như những 
bằng chứng sống về sự hy sinh của một 
lớp phụ nữ cua một thời kỳ đáng tự hào 
cua dân tộc. Riêng phân tôi, đã năm lần 
chuyền đơn vị, bốn lần chuyên nhà, họ hàng 
thân quyến có tới hơn trăm người, như một 
huyện, một tình thu nhỏ. Vậy mà chưa thấy 
CÓ aI CÓ thê là nhân vật con người thời chiến 
đê các nhà văn tả như trong các tác phâm mà 
anh Nghiệp đã nói đến. Vậy là tại nhà văn 
chứ đâu phải tại nhân dân. thiểu những: con 
người tốt đẹp, nhân hậu để nhà văn viết ? 

Tôi đã trao đôi hết với anh Nghiệp trong 
lá thư mà tôi đã gửi đến anh với dòng ghi 
chú như ghi chú dưới bài viết của anh trên 
Tạp chí Cộng sản. Vậy mà thư bị gưi tra lại. 
Tôi không biết do địa chỉ không rõ, hay do 
mọi người đều bạn nên không aI chuyên 


gIÚP ? 


* Đó là các tác phâm : "Nỗi buồn chiến tranh", "Ly thân", 
"Nôi loạn”, "Bi kịch nho", "Chuyện làng cuội” v.v. (BT) 


Thư gửi Bộ biên lộp 


Thưa các đồng chí, 

Vì vẫn muốn được trao đổi với bác sĩ 
Nghiệp, nên tôi xin gưi kèm với thư này lá 
thư riêng tôi đã viết cho bác sĩ Nghiệp. Kính 
nhờ các đồng chí chuyên đến anh Nghiệp 
giúp tôi. Tôi đoán : bác sĩ Nghiệp có bài đăng 
trên Tạp chí thì chắc sẽ có dịp đến tòa soạn 
hoặc đê địa chi chỗ tòa soạn. 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ cua các 
đồng chí. 

Kính chúc các đồng chí troug Ban biên tập 
luôn dồi dào sức khoe và hạnh phúc. 


Xin gửi tới các đồng chí lời chào kính 
trọng. 
BÙI THỊ NGỌ 
4N] Khu tập thê Cục ô tô (KS2), 
Đường Bươi, Phường Cổng vị, 
Quận Ba đình - Hà nội 


Lời của Ban thường trú 
Tạp chí Cộng sản rại TP Hồ Chí Minh 


Ngày 13-3-1994, Ban thường trú chúng tôi nhận được 
bức thục trên đây của chị Bùi Thị Ngọ từ Hà nội gưi 
vào, kèm theo phong thư dán kín cua chị nhờ chúng tôi 
chuyên tới bác sĩ, nhà giáo nhân dân Trân Hữu Nghiệp. 
Phong thư này chị đã viết và gửi trực tiếp cho bác sĩ 
Nghiệp nhưng vì ghỉ lạc địa chỉ, nên bưu điện đã gữi 
trư lại chị. Ngày 14-3-1994, chúng tôi đã chuyên phong 
thư chị nhờ tới nhà riêng bác sĩ Nghiệp ở Đường 
Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, T.P Hỗ Chí Minh và bác 
sĩ Nghiện đã nhận được ngay hôm đó. 

Đây chỉ là một trường hợp cụ thê. Ngoài bức thư 
cua chị Ngọ. chúng tôi còn nhận được mội số thư khác 
với ý kiến lương tự cua các cán bộ, chiến sĩ các nhà 
nghiên cứu văn hóa xã hội về những cuỗn sách văn 
học mà bác sĩ Nghiệp đã dẫn trong bài viết đăng trên 
Tạp chí Cộng sản số tháng 12-1993. Chúng tôi thấy 
đó là nhưng ý kiến rất tâm huyết và chân tình mà anh 
chị em cảm bút có thế tham khảo, rút kinh nghiệm trong 
khi phan ánh hiện thực, nhất là hiện thực chiến tranh 
cách mạng trong quá khứ và hiện thực xây dựng đất 
nước trong công CHỘC đôi mới hôm nay. 


MỤC TIÊU.... 
(Tiếp theo trang 40) 


doanh nghiệp khác hoặc chuyên sang công dy cỗ 
phân. Điều này cũng có nghĩa chúng ta cân Có 
những chu trương chính sách thích hợp ' nhăm 
tạo động lực cho việc tố chức, sắp xếp lại 
được khân trương và có hiệu qua hơn. 

- Gần việc tô chức sắp xếp lại doanh nghiệp 
nhà nước VỚI VIỆC tiếp tục đầu tư xây dựng 
mới, nhất là đầu tư chiều sâu, đôi mới và hiện 
đại hóa công nghệ thiết bị đề các doanh nghiệp 
nhà nước đứng vững trong môi trường kinh 
tế mới. Trên 80% số doanh. nghiệp nhà nước 
hiện đang hoạt động trong điều kiện công nghệ, 
thiết ,DI lạc hậu SƠ, VỚI Các nước khác từ 3 đến 
4 thế hệ. Hơn thế nữa, do nhiều nguồn trang 
bị khác nhau (26% từ Liên xô cũ, 24% từ các 
_ nước Đông Au, 20% từ các nước ASEAN...) 
nên tính đông bộ kém, mức sư dụng năng lực 
trang thiết bị chí đạt mức 50% công suất. Do 
công nghệ lạc hậu, máy móc cũ kỹ nên tiêu hao 
nguyên, vật liệu lớn, chất lượng kém. Chị có 
khoảng l sản phẩm đủ điều kiện đê xuất 
khâu. Thực tế này đòi hoi phải khẩn trương sắp 
xếp, thu hẹp một số doanh nghiệp nhà nước 
làm ăn kém hiệu qua, tập trung vốn đầu tư cho 
các doanh nghiệp làm ấn có hiệu qua. Đây cũng 
chính là một biện pháp cấp bách bảo đảm tăng 


khả năng đầu tư của nhà nước cho hệ thống 
doanh nghiệp nhà nước đê các doanh ngniệp 
này có thê đứng vững và làm ăn có hiệu qua sau 


khi được SẤP xếp lại. 
- Sấp xếp lại doanh nghiệp nhà nước phai 


được tiến hành đồng thời với việc đổi mới 
cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước. Đây 
là vấn đề lớn, chúng tôi chi xin nêu lên 2 kiến 
nghị : 

Một là, cần sớm nghiên cứu các loại hình 
doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện mới. 
Sắp xếp lại không có nghĩa là xóa sô các doanh 
nghiệp nhà nước cũ hoặc cho các doanh nghiệp 
đó tiếp tục kinh doanh, mà theo chúng tôi là phái 
tô chức lại từng doanh nghiệp và xác định xem 
hình thức nào thì phù hợp với điều kiện mới. 

Hai là, phải có những mô hình mới về bộ 
máy quan lý doanh nghiệp nhà nước trong đó 
làm rõ được trách nhiệm và quyên hạn của chủ 
sở hữu, của người giám đốc điều hành, của 
người lao động. Bộ máy cần gọn nhẹ, bảo đảm 
khả năng nhanh, nhạy và có hiệu quả quan lý 
cao. _ 
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NHÂN NGÀY CHIẾN THẮNG PHÁT XÍT 9-5 


NGHĨ VỀ MỘT CHIÊN CÔNG BẤT DIỆT 


CHIẾN thắng chủ nghĩa phát xít, dập tất cuộc 
chiến tranh thế giới thứ hai, là một trong 
những sự kiện lớn nhất của thế kỷ 20. Dù thế 
giới đã trải qua bao thay đồi, đó vẫn là một chiến 
công đời đời bất diệt 

355 năm trước đây, một tai họa lớn ập xuống 
châu Âu và toàn thê loài người. Sau khi lập trục 
liên minh Đức - Ý - Nhật, ngày 1-9-1939 nước 
Đức quốc xã đưa quân tiến công Ba-lan, mở đầu 
cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc chiến 
tranh do phát xít Đức gây ra kéo dài gần 6 năm, 
lôi cuốn 6l nước với tông số dân 1700 triệu 
người vào vòng chiến. Số người cầm súng tham 
chiến lên tới 110 triệu Âm mưu của bọn Đức 
quốc xã là đánh chiếm toàn bộ châu Âu, tiêu diệt 
Liên xô, đưa chủ nghĩa phát xít lên nấm quyền 
bá chủ thế giới. Toàn nhân loại đứng trước thảm 
họa diệt chủng của thế lực phát xít hung bạo nhất. 

Sau khi chiếm một loạt nước châu Âu : Ba-lan, 
Na-uy, Pháp, Bỉ Hà-lan Nam-tư, Hy-lạp, 
Đan-mạch... phát xít Đức tập trung đại bộ phận 
lực lượng tiến công Liên xô. Liên xô trở thành 
đối tượng chủ .yếu của phát xít Đức. Mặt trận 
Xô - Đức trở thành chiến trường chủ yếu có 
tính chất quyết định. Đứng trong phe đồng minh 
với Mỹ, Anh và Pháp, Liên xô đã đảm đương xuất 
sắc vai trò chủ yếu, đánh bại chủ nghĩa phát xít. 
Trên chiến trường châu Âu, trong tổng số 783 sư 
đoàn của phát xít Đức bị tiêu diệt, có trên 606 sư 
đoàn do Hồng quân Liên xô tiêu diệt. Hồng quân 
Liên xô cũng là lực lượng duy nhất tiến quân vào 


Bec-lin, tiêu diệt lực lượng phát xít tận hang. ổ: 


đầu não của chúng. Một loạt quốc gia ở châu Âu 
đã được giải phóng khỏi ách phát xít. 

Liên xô cũng đóng góp có ý nghĩa quyết định 
trong việc đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật, 
buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện. Thắng 
lợi này đã tạo điều kiện thuận lợi rất cơ bản cho 
nhân dân nhiều nước châu Á đứng lên giành độc 
lập, tự do. 

Tổng thống Mỹ Ru-dơ-ven đã thừa nhận : "Rõ 
ràng là Hồng quân và nhân dân Liên xô đã buộc 
các lực lượng vũ trang Hít-le đi tới thất bại hoàn 
toàn và đã giành được sự khâm phục lâu dài của 
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TRẤN TRỌNG ° 


nhân dân Mỹ”. Không phải chỉ có nhân dân Mỹ, 
nhân dân các dân tộc trên thế giới đã và sẽ mãi 
mãi khâm phục và phi nhận công lao to lớn đó 
của nhân dân và quân đội xô viết. 

Ngày nay, thế giới vẫn chưa có hòa bình và ồn 


- định. "Chiến tranh lạnh" giữa các nước lớn đã 


qua đi, nhưng lại có hai cuộc chiến tranh khác đang 


tiếp tục. Một cuộc diễn ra đối với các nước xã 


hội chủ nghĩa còn lại, chủ yếu dưới dạng "diễn 
biến hòa bình". Một cuộc diễn ra đối với các 
nước đang phát triên dưới dạng đói nghèo và lạc 
hậu. Ngoài ra, ở nhiêu „ơi trên thế giới đã bùng 
nô các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp 
lãnh thổ... Và, ở châu Âu, chứ nghĩa phát xít mới 
đã ngóc đầu dậy và đang hoành hành. Trong bối 
cảnh quốc tế như vậy, một lần nữa ý nghĩa 
thời đại, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc của chiến 
thắng phát xít lại nổi rõ hơn bao giờ hết. Dù hiện 
nay chủ nghĩa xã hội ở Liên xô không còn nữa, 
nhưng chiến thắng của Hồng quân và nhân dân 
Liên xô trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, 
cứu loài người khỏi thảm họa phát xít, vẫn là ' 
bằng chứng hùng hồn, không gì có thể bác bỏ, 
về tính ưu việt và' sức mạnh to lớn của chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Chúng ta còn nhớ : thời kỳ 
đầu chiến tranh, về công nghiệp, phát xít Đức 
mạnh hơn Liên xô tới 3 - 4 lần. Vậy mà chỉ một 
thời gian không lâu sau khi chuyển nền kinh tế 
từ thời bình sang thời chiến, Liên xô đã sản xuất 
vượt Đức : về pháo và súng cối - 3,7 lần ; về 
xe tăng và pháo tự hành - 3 lần ; về máy bay - 
2,4 lần... làm cho lực lượng so sánh trên chiến 
trường có sự thay đổi đáng kê. Cũng chỉ trong Š 
tháng sau khi chiến tranh nô ra, Liên xô đã lập 
thêm được 300 sư đoàn (291 sư đoàn + 94 lữ đoàn). 
Rõ Tằng, đó là những ky lục mà chưa một cường. 
quốc nào đạt được. Nó nói lên sức mạnh tông 
hợp. cả về tiềm lực chính trị - tỉnh thần, kinh 
tế và quân sự, của chế độ xã hội chủ. nghĩa xô 
viết lúc đó. 

Chiến thắng phát xít trong chiến tranh thế giới 


* Đại tá, nhà báo, Tỏng cục chính trị QĐND 


Thế giới : vốn để, sự kiện 


thứ hai có ảnh hưởng rất to lớn đối với cách 
mạng Việt nam. Nó đã tạo điều kiện khách quan 
rất thuận lợi cho nhân dân ta giành thắng lợi trong 
Cách mạng Tháng Tám, thành lập nước Việt nam 
dân chu cộng hòa năm 1945. 

Một trong những bài học lớn nhất của nhân 
dân xô viết trong chiến thắng phát xít là : chỉ có 
luôn nêu cao tỉnh thần canh giác và sẵn sàng chiến 
đấu trong thời bình mới có thê giành được chiến 
thắng trong thời chiến. Trong bối canh quốc tế 
và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp nhữ 
hiện nay, lợi dụng quan hệ của nước ta với nước 
ngoài ngày càng được mơ rộng, các thế lực thù 
địch ở trong và ngoài nước đang ráo riết thực 
hiện "diễn biến hòa bình", thậm chí gây bạo loạn 
lật đô, hòng phá hoại sự ồn định chính trị, an ninh 
quốc gia và độc lập chủ quyền của đất nước ta. 
Tình hình đó đòi hoi toàn đang, toàn dân và toàn 
quân ta phải nêu Cao canh giác, ra sức xây dựng 
và tắng cường nền quốc phòng toàn dân và an 
ninh nhân dân. Chúng ta phai kịp thời sửa đôi, bô 
sung và thê chế hóa về „mật nhà nước các chủ 
trương chính sách về quốc phòng, an ninh. Tăng 
cường củng cố cơ sơ chính trị và phong trào quân 
chúng báo vệ an ninh, bảo vệ Tô quốc. Xây dựng 
“các tuyến phòng thủ và khu vực phòng thủ, các 
phòng tuyển an ninh nhân dân vững mạnh. Tăng 
cường tô chức phòng thu trên các khu vực trọng 
điểm, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thô và chủ 
quyên an ninh nội địa, vùng biến, vùng trời, hải 
đao và biên giới. 

Trong công cuộc xây dựng các lực lượng vũ 
trang nhân dân, chúng ta cần phải làm những VIỆC 
thiết thực nhất để thật sự nâng cao chất lượng 
tông hợp và sức chiến đấu của quân đội nhân 
dân theo hướng cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ 
và từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính 
trị làm cơ sở. Chúng ta cần làm cho các lực lượng 
vũ trang trở thành một trụ cột kiên định nhất trên 
lĩnh vực chính trị tư tương, luôn nêu cao ngọn cờ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; 


kiên quyết giữ vững mục tiêu và hộ) tương xã hội 


chủ nghĩa cao đẹp, góp phần quyết định giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa trên đất nước Việt 
nam thân yêu. Đồng thời, trên cơ sở ồn định tổ 
chức lực lượng thời bình với quy mô thích hợp 
và có chất lượng, cao, nghiên cứu tổ chức lực 
lượng sẵn sàng đối phó với mọi tnh huống, kế 
cả chiến tranh công nghệ cao. Làm tốt hơn nữa 
việc xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân 
quân, tự vệ. Tiếp tục tông kết và đây mạnh công 
tác nghiên cứu khoa học quân sự. Chú trọng tông 
kết thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng quốc phòng 


trong thời bình, quán triệt tư tương quân sự - 
Chí Minh, giữ gìn hình ảnh "bộ đội Cụ Hồ" ; r 

sức làm tốt công tác chính trị tư tưởng ; nâng cao 
tính kỷ luật, tính đảng, tính giai cấp, tính cách 
mạng, tỉnh thần "gian khô hy sinh, vì nhân dân 
quên mình" ; kiên quyết và triệt để khắc phục 
mọi ảnh hướng tiêu cực cua kinh tế thị trường , 
trong các lực lượng vũ trang. Đồi mới công tác 

đối ngoại quân sự trong khuôn khô đường lối, 
chủ trương, nguyên tắc của Đang, phù hợp với 


: những yêu cầu mới về quốc phòng, bảo vệ Tô 


quốc. 

Đề không ngừng tắng cường tiêm lực quốc 
phòng, phải tích cực và khẩn trương hoàn thiện cơ 
chế kết hợp kinh tế với quốc phòng và các mặt 
xây dựng khác một cách toàn diện, đồng bộ. Xúc 
tiến việc xây dựng công nghiệp quốc phòng, gắn. 
chặt việc xây dựng công nghiệp quốc phòng trong 
nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Một nền kinh tế vững mạnh là nền tảng đề xây 
dựng lực lượng quốc phòng hùng mạnh. Đồng 
thời, hết SỨC nâng cao hiệu qua quân đội làm 
kinh tế, góp phần tích cực vào chủ trương của 
Đảng đây mạnh xây dựng nền kinh tế hàng hóa 
nhiêu thành phân có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã xã hội chủ nghĩa. 

Tình hình quốc tế và trong nước đòi hỏi phải 
không ngừng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo: 
của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với 
quốc phòng và an ninh. Chưa bao giờ vấn đề 
này lại có tầm quan trọng như hiện nay. Chỉ có 
sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng mới bảo đảm 
các lực lượng quốc phòng và an ninh hoàn thành 
chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, 
bảo vệ và phục tùng lợi ích cao nhất của nhân 
dân và của Tổ quốc. Mặt khác, chúng ta phải ra 
sức tăng cường giáo dục quốc phòng trong toàn 
dân, coi đó là một trong những nhiệm vụ bức xúc 
nhất hiện nay. Qua đó, tạo chuyên biến mạnh mẽ, 
sâu sắc trong cán bộ chủ trì các ngành, các cấp, 
trong toàn dân, nhất là trong thanh niên, về trách 
nhiệm bảo vệ Tô quốc, bảo vệ chế độ, nêu cao 
canh giác, luôn luôn tỉnh táo trước mọi âm mưu 
và hoạt động của các thế lực thù địch. 

Kỷ niệm Chiến thắng phát xít năm nay, nhân 
dân và các lực lượng vũ trang nhân dân ta hãng 
hái vươn lên thực hiện thắng lợi những nhiệm 
vụ do Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng đã đề 
ra, ra sức bao vệ công cuộc hòa bình xây dựng 
Tổ quốc, góp phần tích cực làm cho "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh". 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


Về cuộc nội chiến 
Ơ BÔ-XNI-A - HÉC-XÊ-GCÔ-VI-NA 


Lời người biên tập : Cuộc nội chiến ơ Bô-xni-a - Héc-xê-uô-vi-na (thuộc Nam tư 
củ) bùng nỗ vào tháng 4-1992, đến nay: đã trợ thành tiêu điêm xung đột sắc tộc ở khu 
vực này và đã diễn biến thành cuộc chiến tranh nóng có quy mô lớn nhất ở châu Âu 
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, khiến cho nhiều người trên thế giới rất lo ngại. 
Hơn 1 năm qua, nhất là thời gian gần đây, phương Tây và cộng dồng quốc tế đã có 


+ À P$ 4 > £ z ^ „£ ` 
nhiều cổ gảng nhám kết thúc cuộc chiến tranh này, 
Tình hình vẫn đang diễn biển hết sức phuc tạp. Nói về cưộc xung đột này, 
Nghiễn cứu các vấn đề quốc tế cưa Trung quốc quÝ' I-!99 có bài 


ơ Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na : 


nguồn gốc - diễn biến - triền ĐỢNG0 ” 


nhưng kết quá chưa được là bao. 
tạp chí 
“Cuộc nội chiến 
Dưới đây chúng tôi 


xin giới thiệu tóm tát nội dụng bài viết này đệ bạn dọc tham khao. 


Ô-XNI-A là một trong 6 nước cộng hòa tự trị 

thuộc Nam-tư cũ, diện tích 51 000 km”, dân 
số 5,8 triệu người, chủ yếu gồm người Xéc-bi-a. 
người Crô-a-di-a và người Hồi giáo. Ngày 
3-3-1992 các nhà lãnh đạo người Hỏi giáo và 
người Crô-a-ti-a chính thức tuyên bố Bô-xni-a độc 
lập và thành lập chính phú. Việc này khiến người 
Xéc-bi-a phản ứng mạnh mẽ. Họ nêu rõ nếu 
Bô-xni-a rút khoi Liên bang Nam-tư thì người 
Xéc-bi-a sẽ rút khoi Bô-xni-a. 

Sau khi tuyên bố độc lập, Bô-xni-a nhanh chóng 
được phương Tây và cộng đồng quốc tế công nhận. 
Ngày 6-4-1992, EC công nhận, một ngày sau đến lượt 
Mỹ, tiếp đó là châu Âu và nhiều nước khác. Nhưng 
tình hình bên trong Bô-xni-a vì vậy cũng xấu đi nhanh 
chóng. Những chu trương khác nhau trong vấn đè 
độc lập cua ba tộc người ơ Bô-xni-a đã chuyên rất 
nhanh sang thù địch, nô ra xung đột đô máu ở nhưng 
vùng các tộc người này chung sống. 

Cuộc chiến ở Bô-xni-a đến nay đã trải qua ba giai 
đoạn : 

Giai đoạn Ì (trước năm 1993) : Cuộc nội chiến 
gồm một bên là người Xéc-bi-a được quân đội nhân 
dân Nam tư ung hộ. một bên là người Crô-a-ti-a và 
"Igyười Hồi giáo được Crô-a-ti-a ung hộ. Lực lượng 
vũ trang hai bên huy động gồm hơn 40 vạn người, 
sử dụng hầu như toàn bộ vũ khí hạng nặng gồm 
cả máy bay. xe tăng, pháo lớn. Ngọn lửa chiến tranh 
lan ra toàn cõi Bô-xm-a, vô cùng ác liệt. 

Giai đoạn 2 (từ đầu năm 1993) : Lực lượng vũ 
trang cua người Hỏi giáo và người Crô-a-ti-a vốn 
liên minh chống người Xéc-bi-a. nay quay sang thù 
địch nhau, giành giật địa bàn ở miền Nam Trung bộ 
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Hỏ-xni-a, từ đó hình thành cục diện hỗn chiến ba 
bên : Xéc-hi-a, Crô-a-ti-a và Hỏi giáo. 

Giải đoạn 3} (từ tháng 5 -1993 tới nay) : Cùng với 
những có gắng giải quyết về chính trị. hai dân tộc 
Xéc-bi-a và Crô-a-ti-a có lợi ích gần gũi nhau hơn, 
lại ngang sức trên chiến trường, nên các cuộc chiến 
đầu vũ trang giữa hai bên dần dần dịu đi, trong khi 
chiến tranh giữa họ với những người Hồi giáo ch 
tăng chứ không giam, hình thành cục điện trên thực 
tế là người Xéc-bi-a và người Crô-a-ti-a liên minh 
chống người Hồi giáo. 

Lực lượng vũ trang cua người Xéc-bi-a có thực 
lực mạnh nhất trên chiến trường, gồm 7 vạn quân, 
được huấn luyện- tỐt, trang bị tốt. Lực lượng vũ 
trang người Crô-a-ti-a gôm 5 vạn quân, thực lực 
cũng chăng kém. Lực lượng, vũ trang Hồi giáo có 
l2 vạn người. sức chiến đấu tương đối yếu, vũ 
khí hạng nặng lạc hậu hơn hai lực lượng kia nhiều. 
Ngoài ra, còn có tin khoang 3500 người từ 
Áp- ga-m-xtan, Pa-ki-xtan, Xu-đãng, A-rập Xê-ut, và 
Thô-nhi-kỳ đang giúp người Hồi giáo tác chiến. 

Nhìn vào tình hình chiến trường hiện nay, chiến 
tuyến 3 bên đã cơ bản cố định. Người Xéc-bi-a 
kiêm soát 72% lãnh thô, người Crô-a-ti-a kiêm soát 
19%, và người Hỏi giáo 9%. Cuộc nội chiến ơ 
Bô-xni-a đên nay đã làm hơn 20 vạn người chết. 
số dân tị nạn lên đến trên 270 vạn, trong đó hơn 40 
vạn đã tràn sang các nước châu Âu láng giềng. Ngọn 
lưa chiến tranh đã thiêu hủy trên một nưa công trình 
xây dựng ở thành thị, thiệt hại kinh tế trực tiếp trên 
I0 tỉ USD. 

Cuộc nội chiến này bắt nguồn từ sự chia rẽ trong 
lòng Liên bang Nam-tư cũ, là kết qua các mâu thun 
dân tộc kéo dài ơ Nam-tư cũ phát triên ác tính dưới 
tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài hiện 
nay. 


Quo sóch bóo nước ngoài 


\- Mâu thuẫn dân tộc, phân ly dân tộc và xung đột 
dân tộc là nguyên nhân chủ yếu của cuộc nội chiễn 
ơ Bô-xni-a. 

Vấn đề sắc tộc ở Bô-xni-a hiện nay là hình ảnh 
thu nhỏ của vấn đề sắc tộc ở Nam-tư trước đây. 

Tháng I I-1945, Liên đoàn cộng san Nam-tư do Ti-tô 
đứng đâu. thành lập "Cộng hòa nhân dân Liên bang 
Nam-tư” (tới 1963 đôi thành Cộng hòa liên bang xã 
hội chủ nghĩa Nam-tư). Liên bang Nam-tư có 6 thành 
viên : Cộng hòa Xéc-bi-a, Cộng hòa Crô-a-ti-a, Cộng 
hòa Bô-xni-a Cộng hòa Xilô-vê-nia, Cộng hòa 
Môn-tê-nê-prô, Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a (nằm trong 
Cộng hòa Xéc-bi-a). T¡-tô thực hiện chính sách tự trị 
dân tộc, có vai trò tích cực nhất định trong việc làm 
dịu mâu thuẫn dân tộc, nhưng chưa giải quyết được 
ván đề dân tộc từ gốc rể. Một là, trừ người 
Xéc-bi-a, các dân tộc ơ Nam-tư đều hờ hững với 
việc duy trì một nhà nước thống nhất nhiều dân 
tộc, họ luôn luôn có nguyện vọng nóng bong phân ly 
dân tộc, xây dựng một nhà nước độc lập có chủ 
quyền. Hai là, các khu vực ơ Nam-tư trước đây, 
kinh tế phát triên không đồng đều, không lợi cho 
đoàn kết dân tộc. Đê xóa bo khoang cách trên, Liên 
bang Nam-tư từng thực hiện chính sách ' 'ấy của nơi 


giàu giúp nơi nghèo", khiến mâu thuẫn giữa các nước 


` 


cộng hòa càng thêm „gay gất. Ba là, chính sách phi 


_trunp ương tập quyền hóa thực hiện từ nửa cuối 


f 


- thập kỷ 60 đã làm suy yếu quyền lực của Liên bang. 


- Đoàn chủ tịch Liên bang làm việc theo nguyên tẤc : 

_ "Tập thê làm việc. tập thê phụ trách. tập thê , quyết 
_ sách, hiệp thương nhất trí". Sự phân tán quyên lực 
_ kinh tế và tăng quyền lực chính trị cho bên dưới 


-Ò- tộc Nấm I980 với việc Ti-tô qua đời, 


đã tạo điều kiện khách quan cho việc phân ly dân 
Liên bang 
Nam-tư mất đi trụ cột quan trọng duy trì sự thống 


- nhất đất nước và đoàn kết dân tộc, mầm mống 
- cuộc khủng hoang chính trị ơ Nam-tư ngày càng lộ 


rõ. Thê chế 


L 


chính trị dần dân từ tập trung đi tới 
lỏng lẻo. Quyển lực trong tay các nước cộng hòa 
ngày càng lớn, hình thành cục diện cát cứ trên thực 


"tế. Trong lúc đó, kinh tế Nam-tư tiếp tục trì trệ, 
- không chuyên biến được. khiến các mâu thuẫn càng 
| thêm gay gất. 


2- Những biến dộng dữ dội ơ châu Âu và sự can 


| thiệp từ bên ngoài đã thúc đây thêm cuộc nội chiến 


- đội, 


œ Bô-xni-d. R 
Năm 1989, trong tình hình Đông Âu biến động dữ 
Liên đoàn cộng sản Nam-tư cũng tuyên bố từ 


_bo "một đáng lũng đoạn", thực hiện chế độ đa đảng. 
_Các nước cộng hòa sôi nôi thành lập các chính đang 
| phân chia theo dân tộc. Tháng 1-1990, Liên đoàn cộng 
- sản Nam-tư công khai chia rẽ và tan rã, làm mất thêm 


một nhân tố quan trọng duy trì một liên bang Nam-tư 


- thống nhất. Chủ nghĩa dân tộc phát triên nhanh, các 
_ nước cộng hòa bất đầu tìm cách thoát khỏi liên bang, 
tiến tới độc lập. 


Khi cuộc khủng hoảng vừa xuất hiện ơ Nam-tư, 


-. người H 


các nước phương Tây về cơ bản hoàn toàn nhất trí 
ủng hộ một nước Nam-tư thống nhất và lãnh thô 
toàn vẹn, kêu gọi các bên ở Nam-tư giải quyết cuộc 
khủng hoảng bằng phương thức hòa bình. Sau khi 
cuộc xung đột vũ trang bùng nô ở Xiô-vê-ni-a và 
Crô-a-ti-a, EC nhanh chóng cư đại diện đến hòa giải, 
ép các bên tiếp nhận phương án hòa bình dưới tiên 
đề thống nhất. Nhưng rồi, cùng với sự phát triên 
cua tình hình, thái độ các nước phương Tây bát đầu 
thay đôi. Đức và Áo vốn có quan hệ truyền thống 
với Xiô-vê-ni-a và Crô-a-ti-a, tuyên bố “phải đê nhân 
dân Nam-tư tự quyết định vận mệnh cua mình. Châu 
Âu cần ung hộ những cố gắng của họ theo hướng 
ấy"... Tiếp đó, các nước thành viên EC và Mỹ đua 
nhau công nhận Xlô-về-ni-a, Crô-a- ti-a và Bô-xni-a - 
Héc-xê-gô-vi-na. Vì sao trong vấn đề công nhận này, 
Tây Âu và Mỹ từ bất đồng chuyên sang nhất trí 2 
Có ba nguyên nhân : 

a) Tiên trình khủng khoang ở Nam-tư chứng tỎ 
dân tộc phân ly và đất nước chia cất đã trở thành 
xu thế lớn, khó đảo ngược. Các nước phương Tây 
hy vọng việc công nhận các quốc gia mới độc lập 
sẽ có lợi đê nhanh chóng đập tắt khung hoang. 

b) Đức phát huy vai trò chủ đạo. Tháng 12-1991, 
Đức tuyên bố sẽ đơn độc công nhận Xlô-vê-ni-a và 
Crô-a-ti-a, gây sức ép rất lớn với các nước EC. 
Lúc đó, Hiệp ước Ma-xtơ-rích vừa ký. các nước 
EC đã tiếp nhận chu trương cua Đức đê bảo vệ sự 
thống nhất của bản thân EC, giữ quan hệ chặt chẽ 
với nước Đức. Xuất phát từ tính toán dựa vào 
Đức đê chi phối công việc của châu Âu trong tương 
la, Mỹ cũng chuyên sang ung hộ lập trường cua 
Đức. 

c) Vai trò của ý thức hệ : Trước những thay đôi 
lớn lao diễn ra ở “khu VỰC Liễn xô - Đông Âu, chỉ 
có Xéc-bi-a và Môn-tê-nê-grô vẫn giữ lại chính quyền 
do các nhà lãnh đạo Liên đoàn cộng san Nam-tư trước 
đây làm hạt nhân. Vì vậy, phương Tây đã gọI hai 
nước này là "dinh lũy bôn-sê-vịch cuối cùng ơ châu 
Âu". Công nhận nền độc lập của Xilô-vê-ni- -a 
Crô-a-ti-a và Bô-xni-a cũng có nghĩa là làm suy yếu 
Nam-tư do Xéc-bi-a giữ vị trí chủ đạo. 

Sự công nhận nới trên cua phương Tây làm cho 
việc giải quyết cuộc xung đột giữa các bên qua 
thương lượng hòa bình thêm khó khăn. Người 
Xéc-bi-a ở Bô-xni-a hết sức bất mãn trước việc 
công nhận nền độc lập của Bô-xni-a, nên tuyên bố 
độc lập với nước này. Xung đột ở Bô-xni-a cuối 
cùng đã bùng nô. 

Trong khi đó, bên ngoài vùng Ban-căng, các nước 
Hồi giáo ra mặt ủng hộ nên độc lập của Bô-xni-a. 
Họ Hà qua mọi con đường đê giúp đỡ những 

¡ giáo ơ Bô-xni-a, với hy vọng thành lập 
được một nhà nước Hỏi giáo trên lãnh thô Nam-tư 
cũ. Nga, một nước có quan hệ chặt chẽ lâu đời với 
Xéc-bi-a, tuy đang ở thế yếu cả về đối nội và đối 
ngoại, cũng không chịu đê mất ảnh hưởng ở khu 
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vực này. Còn các nước phương Tây cũng đều ý 
thức rằng, một khi cuộc nội chiến ở Bô-xni-a làm 
bùng lên cuộc khủng hoang ơ Ban-căng. thì điều đó 
không thê không đe dọa an ninh và sự ôn định của 
toàn châu Âu, không thê không là một thách thức 
nghiêm trọng đối với chủ trương của Mỹ thiết lập 
"trật tự thế giới mới" sau chiến tranh lạnh. lình 
hình Bô-xni-a xấu đi, những hoạt động dàn xếp Ở 
bên ngoài do Mỹ và Tây Âu chỉ đạo, đã được triên 
khai nhanh. 

Cuộc nội chiến kéo dài ở Bô-xni-a khiến các bên 
xung đột thiệt hại nặng nề. nguyện vọng hòa bình 
của nhân dân đang ` mạnh lên, trong khi nhận thức và 
thái độ cua cộng đồng quốc tế cũng thay đôi. Nhưng 
các mâu thuẫn đưa đến nội chiến vẫn chưa được 
giải quyết, những nhân tố không xác định còn nhiều, 
tình hình Bô-xni-a khó mà nhanh chóng trở nên sáng 
sua. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế, có thê tình hình 
sẽ diễn biến theo những khả năng sau : 

l- Thành lập nhà nước theo sắc tộc 

So với các phương án hòa bình trước đây, phương 
án mới mà hạt nhân là thành lập các quốc gia theo 
sắc tộc là phương án có vẻ hiện thực hơn cả. Bơi 
lẽ : a/ Phương án mới phản ánh đòi hoi chung cua 
người Xéc-bi-a. người Crô-a-ti-a và tình hình thực 
tê trên chiến trường. lực lượng người Hồi giáo 
nho bé, ở vào thế yêu. chí dựa vào ban thân thì khó 
mà xoay chuyên tình hình. b/ Hơn một năm nội chiến 
và thanh trừng sắc tộc tàn khốc đã khiến ba dân 
tộc ơ Bô-xni-a thêm oán hận nhau, khó mà trơ lại 
chung sống như trước đây trong một quốc gia có 
chủ quyền đơn nhất. c/ Mục tiêu ưu tiên trong chính 
sách của phương Tây với Bô-xni- -a là ôn định tình 
hình, ngăn chặn ngọn lửa chiến tranh lan sang các 
nước xung quanh. Phương án mới phù hợp với 
chiến lược ấy, đương nhiên là được phương Tây 
ung hộ. 

Nhưng việc thực hiện một nền hòa bình lâu dài 
trên cơ sơ phương án phân chia Bô-xni-a cũng chăng 
phải dễ dàng. Bơi lẽ : a) Việc phân chia lãnh thô cụ 
thể đụng chạm đến lợi ích thiết thân của mỗi bên, 
cần tính đến nhiều nhân tố phức tạp, phải có cuộc 
mặc cả gian nan. b) Người Hồi giáo chưa từ bỏ 
mục tiêu thiết lập một nhà nước liên bang tập quyền 
thống nhất do người Hồi giáo giữ vị trí chủ đạo, 
nên vẫn tích cực tìm kiếm sự ung hộ từ bên ngoài. 
c) Các dân tộc ơ Bô-xni-a hiện nay vẫn sống xen 
kẽ. Nếu thực hiện phương án trên, sẽ dẫn đến sự 
di dân hàng loạt, điều đó khó tránh khoi dẫn đến tái 
diễn xung đột sắc tộc. d) Mục tiêu cuối cùng của 
người Xéc-bi-a và Crô-a-ti-a là hợp nhất với "đất 


mẹ” thành lập nhà nước "đại Xéc-bra” và “đại' 


Crô-a-ti-a", kết quả sẽ là Bô-xni- a hoàn toàn tan vỡ 
và đường biên giới sẽ bị sưa đôi lại, mục tiêu này 
không những bị người Hồi giáo kiên quyết phản 
đối, mà ca phương Tây cũng không chấp nhận. 

2- Li-bang hóa 
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Nếu ba bên ở Bô-xni-a chậm trễ không thực hiện 
được hòa bình, thì cục diện vừa đánh vừa đàm trên 
chiến trường Bô-xni-a có thê kéo dài. Cục diện không 
đánh, không hòa "kiêu Li “bằng. tất sẽ níu kéo phương 
Tây và cộng đồng quốc tế vào Bô-xni-a một cách 
lâu dài. 

3- Làm nô "thùng thuốc súng Ban-căng" 

Một số người ở phương Tây lo ngại nếu không 
ngăn chặn người Xéc-bia ơ Bô-xni-a, thì việc 
Xéc-bia càng liều lĩnh hơn ở Kô-xô-vô và 
Ma-xê-đô-ni-a, mỡ rộng cuộc xung đột thành cuộc 
chiến tranh toàn vùng Ban-căng, lôi cuốn cả các nước 
láng giềng như An-bani. Bun-ga-ri, Hy-lạp và 
Thô-nhĩ-kỳ dính líu vào, là điều không phai không 
có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên 
gia cho rằng, không hoàn toàn loại trừ khả năng đó, 
song nguy cơ thực tế không lớn, bởi cuộc nội chiến 
ở Bô-xni-a đã kiềm chế lực lượng chủ yếu cua 
Xéc-bi-a. 

Đương nhiên, đù cuộc chiến ở Bô-xni-a kết thúc 
ra sao, nó vẫn ảnh hương sâu xa và lâu đài đến tình 
hình châu Âu. Vì sao ? 

a) Kê từ khi Đông Âu biến động dữ dội, Liên xô 
tan rã đến nay, cuộc nội chiến ở Bô-xni-a thê hiện 
mức độ nghiêm trọng cua chu nghĩa dân tộc cực 
đoan, chứng to chiến tranh lạnh kết thúc chăng hà 
đem lại an ninh cho thế giới. Sự bất lực của Mỹ 
và Tây Âu trong việc can thiệp vào tình hình Bô-xni-a 
đã bộc lộ cơ chế an ninh châu Âu hiện nay không 
còn thích ứng với tình hình mới, không còn đu sức 
đối phó với những thách thức mới. Đây là một 
đòn nặng nê giáng vào chủ trương của phương Tây, 
nhất là Mỹ, muốn tạo ra "trật tự thế giới mới" 
theo ý muốn của mình. 

b) Cuộc nội chiến Bô-xni-a làm cho mâu thuẫn 
giữa Mỹ và Tây Âu thêm sâu sắc. Cuộc đấu tranh 
ngắm ngầm và công khai giữa Mỹ và Tây Âu trong 
việc dàn xếp cuộc xung đột ở Bô-xni-a thực tế là 
cuộc đọ sức giữa hai bên nhằm giành giật quyền 
chỉ phối công việc của châu Âu, mơ rộng ảnh hương 
trong vùng Ban-căng. Do lợi ích khác nhau và ý kiến 
bất đồng, Tây Âu và Mỹ không thể nhất trí hành 
động. 

c) Cuộc nội chiến ở Bô-xmi- -a đã phơi trần nhược 
điêm của các cường quốc Tây Âu ở khu vực này. 
Nó chứng tö các nước lớn ơ đây cũng không hoàn 
toàn nhất trí, không có được "tiếng nói chung". Đặc 
biệt, việc Đức không đếm xia gì đến ý kiến cua 
các thành viên EC khác, chủ trương chia cắt Nam-tư, 
đã khiến cho Anh, Pháp và các nước khác Dực tức. 
Ý đồ của Đức muốn vị trí cường quốc của mình 


“nôi bật ở đây, tất sẽ ảnh hương sâu sắc đến tiến 


trình hợp nhất Tây Âu và những thay đôi trong tình 
hình châu Âu. 


VÕ THU PHƯƠNG thực hiện 


TÌM HIỂU KHÁI NIỆM 


HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ, › 
HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ CỦA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


® HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 


" Hệ thống chính trị là cơ chế chính M của một chế độ xã hội, bao gồm các tô chức, các thiết chế 
chính trị xã hội, bảo đảm thực hiện có kết quả quyền lực chính trị của giai cấp thống trị trong quan hệ 
với các giai cấp, tầng lớp và nhóm xã hội khác. 

Hoạt động của hệ thống chính trị bị quy định bởi bản chất và mục đích của chế độ kinh tẾ, chế độ 
chính trị của một xã hội nhất định, và là sự thê hiện và thực hiện đường lối của giai cấp nấm quyền 
điều khiển xã hội. Hệ thống chính trị (trong đó nhà nước là trung tâm) bao giờ cũng mang tính giai cấp. 
nó đại diện cho giai cấp cầm quyền và phục vụ mục đích duy trì sự thống trị của giai cấp cầm quyền 


Trong xã hội tư bản, hệ thống chính trị có thể có nhiều hình thức khác nhau tùy theo tình hình cụ thể 
ở mỗi nước, nhưng tựu trung nó đều phản ánh bản chất chính trị và quyền lợi của giai cấp tư sản, phục 
vụ sự thống trị và đặc quyền của giai cấp tư sản, đồng thời cũng phản ánh những mâu thuẫn của các 
giai cấp và tầng lớp trong xã hội. 


® HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Hệ thống chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa là cơ chế chính trị (bao gồm cả cơ cáu tổ chức và 
cơ chế vận hành) bảo đảm thực hiện quyền lực của nhân dân lao động trên cơ sở liên minh giữa giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức do đảng cộng sản lãnh đạo. 

Hệ thống chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa là một tông thê các lực lượng chính trị, bao gồm đảng 
cộng sản, nhà nước, các tÔ chức chính tị xã hội và các tập thể lao động hoạt động theo một cơ chế phù 
hợp với quy luật phát triển của xã hội. 

Hệ thống chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa điợo thiết lập ngay sau thắng lợi của cách mạng XÃ_- 
hội chủ nghĩa, và được từng bước hoàn thiện trong tiến trình của cuộc cách mạng đó. Nó phản ánh những 
thay đổi cơ bản của cơ sở kinh tế và cơ cấu xã hội diễn ra cùng với những thắng lợi của quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội mới. 

Đặc điểm nồi bật của hệ thống chính trị trong xã hội xã hội chủ nghĩa là toàn bộ quyền lực thuộc về 
nhân dân. Nhân dân lao động trao quyên lực cho những người đại diện của mình trong bộ máy nhà nước 
đề phục vụ lợi ích của mình. Nhân dân còn sử dụng rộng rãi các hình thức tô chức xã hội - chính trị ngoài 
bộ mấy nhà nước, những liên minh chính trị - xã hội và những phong trào quần chúng, đề thực hiện quyền 
lực của mình, bảo đảm lợi ích của mọi người lao động. 

Mối liên hệ và sự quy định lẫn nhau giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, sự thống nhất và sự hoàn chỉnh của nó được bảo đảm bởi các mối liên hệ và quan hệ tổn tại trong 
nội bộ hệ thống.. Do vậy, những quan hệ lãnh đạo chính trị như quan hệ giữa đang lãnh đạo với các tô 
chức nhà nước và các tô chức chính trị - xã hội, là những quan hệ được quy định bởi các tiêu chuẩn và 
truyền thống của đời sống chính trị - xã hội. Trình độ chính trị của đông đảo quần chúng, việc củng cố 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa. 

: Ở nước ta, thuật ngữ "hệ thống chính trị", "đổi mới hệ thống chính trị" mới được dùng trong. những 
năm gần đây (sau Đại hội VI của Đảng). Thực chất và mục đích của đổi mới hệ thống chính trị ở nước 
ta là xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc 
về nhân dân, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân bằng một cơ chế thích hợp. Có thê nói, thực 
hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động là mục đích, là bản chất, 
là linh hồn của hệ thống chính trị - 

Còn mấu chốt của đôi mới hệ thống chính trị ở nước ta là phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối 
quan hệ và cơ chế hoạt động giữa đảng, nhà nước và các đoàn thê chính trị - xã hội, làm cho mỗi tổ chức 
trong hệ thống chính trị đều phát huy tốt vai trò của mình, và toàn bộ hệ thống chính trị hoạt động một 
cách năng động, nhịp nhàng, có hiệu quả, chống được quan liêu, xơ cứng, kém hiệu lực. | 


61. 


3x. -.- 


- , - hNG TẠP vớ, Sueh " .. .. ¬ _ cảng sa KG NG T20 01s. ®: đỀ CN, TẠO KẾ _. ly Vệ ở bã À, _. „;Ÿ2bS‡Ă<< vn Qián _ Truy Tà ¬ 
va : ˆ - ` tớ sẽ : : ˆ^: Bề ` ' 3 È sói sưng? s. : š s vệ - .¬. tà . kh ' C 
TrĐỘNG LÝ LUẬN. + TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN _ 
X m tớ VỆ NT nh  UA iu  ...... =........ «. an. gấ n ¬ CN Và, Bộ han la ma N... Ÿ n 
-< `... Bề E1. sa... ... %  “-.—.-..eaearn ¬ ¬ ¬—  .  ——.. dạ. Mời _ TẾ TƯỜNG 


¬...`ẽ. =“-......... 


HỘI THẢO VỀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ - XÃ HỘI MIỄN NÚI 


Việc xây dựng phương hướng phát triên kinh tẾ - xã hội miền núi là nhiệm vụ đã, và sẽ còn tu hút sự quan 
tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhiều tố chức hoạt động thực tiễn trong nước và quốc tế. Những năm qua, thông qua 
một số chính sách có hiệu quả nø định canh định cư, giao đất giao rừng, di dân xây dựng vùng kinh tế mới, miền 
núi đã đôi thay cả về phương thớc canh tác, tập quán và lối sống... Tuy vậy, những giải pháp còn mang tính đơn kẻ, 
tình thế. Để góp tiếng nói thiết tưực cho vấn để này, vừa qua, tại thị xã Hòa bình, Ban chủ nhiệm đề tài KX 08.10 
tỉnh Hòa bình tô chức hội thảo khoa học với chủ đề "Định hướng và giải pháp phát 
tiên kinh tẾ - xã hội nông thôn miền núi". ề 

hội lều nhà khoa học, các giáo sư, tiến sỉ, ' một số chuyên gia nước ngoài. Đồng chí Nguyễn Nhiêu 
CÁC, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thự Tính ủy và đồng chí Bạch Công Điệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dụ. Hội 
nghị đã tập trung thảo luận và làm sâu sắc hơn những đánh giá và nhận định trong báo cáo đề dẫn của chủ nhiệm đề 
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tà, PGS, PTS Trần Thanh Bình ; đồng thời thảo luận và tranh luận một số điểm cờn chưa thống nhất. Vấn đề lớn, 
só ý ĩa chỉ đạo và định hướng cho lên cứu, thu hút hội nghị là, có thê xây dựng được “chiên lược phát triển" 
đáo môn nói không ? Và làm thế nào có vốn đầu tư cho miền núi ? | 


số ý kiến cho rằng trình độ sản xuất của đồng bào miền núi còn mang nặng dấu vết của xã hội cộng đồng 
Cơ và yếu kém, dân trí thấp, nhân dân chưa có quan niệm và kiến thức về phát triên kinh 
tẾ thị trường, nhà nước ta lại chưa đủ thực lực vươn tới đầu tư cho miền núi, cho nên đến nay thực tế chưa có một 
cuộc tồng điều tra nào về tiềm năng đất đai, khoáng sản, nguồn lao động, v.v. ở miền núi. Một khi chưa phác họa 
được bức tranh tổng quát về nông thôn miền núi thì làm sao có căn cứ (lý luận và thực tiễn) để bàn chiến lược phát 


tiếp tục kéo dài mãi tình trạng đầu tư ở miền núi chỉ đê xóa đói giảm nghèo. với phương châm “cứu t " bình quân là 
chính. Đã tới lúc cần chuyên hướng đầu tư, hướng nó vào việc phát triên sản xuất. khai thác thế mạnh và tiềm năng 


v.v.,Ngoài vốn đầu tư của nhà nước ra, cần có chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi để thu hút thêm vốn đầu 
tư của các thành phần kinh tế khác và của nước ngoài. Cần nhận thức sâu sắc rằng, đầu tư cho miền núi hôm nay 
thực tế là đầu tư cho môi trường sống của chúng ta ngày mai. | 

Một số ý kiến tiếp cận "sự phát triển trong mối quan hệ với tiến hóa" đặt vấn đề : phải chăng có thê thực hiện 
chiến lược "đi tất", "đón đầu" đề kịp và vượt trước, mà không cần xem xét nó trong sự phát triên tự nhiên - văn hóa 
- sinh thái - nhân văn ? Không thê không thấy điều này : thời gian qua, nhà nước ta đã xây dựng ở miền núi một số 
công trình công nghiệp quy mô lớn, hiện đại, có tác động và ảnh hưởng tích cực đến sự phát triên kinh tế - xã hội, đời 
sống của nhân dân cả nước. Nhưng cũng chính từ các công trình này mà môi trường sinh thái - kinh tế - nhân văn của 
một vùng lãnh thô, của một bộ phận dân cư đã bị thay đôi và biến dạng. Hiệu ứng xã hội tiêu cực của thủy điện Hòa 
bình là một bài học đáng xem xét. Khi đường dây dẫn 500 kilôvôn đi vào vận hành thì không chỉ nhân dân miền Bắc 
mà nhân dân cả nước đều được hưởng thụ dòng điện sông Đà. Vậy mà hiện tại đồng bào vùng lòng hỗ Hòa bình vẫn 
đang xoay xở, loay hoay đê thích nghỉ với nơi cư trú mới của mình. Phía trước nhà máy thủy điện Hòa bình là sự ngời 
sáng của ánh đèn thủy ngân cao áp thì phía sau nhà máy, nhân dân vẫn phải thấp sáng bằng ngọn đèn dầu v.v. Không 
thê đề tổn tại nghịch lý là vùng đất nào giàu tài nguyên gì thì nhân dân vùng đó lại nghèo đi vì nó ( !). Như vậy, đi đôi 
với khai thác miền núi, phải có chính sách đầu tư trở lại cho miền núi như thế nào cho hợp lý và hiệu quả. Hơn nữa, 
miền núi từng là căn cứ địa cách mạng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước, đồng bào 
các dân tộc thiểu số ở đây đã hy sinh, đóng góp lớn cho cách mạng, vì vậy giờ đây không thê để miền núi tiếp tục 
"tụt hậu" trong sự phát triên chung của đất nước và dân tộc. Cần nhận thức sâu sắc : đầu tư cho miền núi không chỉ 
là trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân dân cả nước, mà còn là đạo lý của cuộc sống. 
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CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 
TRONG GIAI ĐOẠN HIẾN NAY 


Ừ sau Đại hội VI của Đảng đến nay, nền 

kinh tẾ nước ta đã có sự chuyên đối rất 
nhanh chóng. Các hoạt động kinh tế, tài chính 
trở nên sôi động và đã dần dần hình thành 
các thị trường vận hành theo quan hệ cung 
càu, như thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị 
trường vốn. Sự thành công bước đầu của 
công cuộc đổi mới ở nước ta được thê hiện 
rõ nét trên các chi tiêu : tắng trương kinh tẾ, 
gian lạm phát, tùng bước ôn định và nâng 
cao đời sống của các tầng lớp nhân dân. Bên 
cạnh đó, cơ chế mới cũng đang bộc lộ những 
hạn chế, thiểu sót, như sự phân hóa xã hội, 
tính tự phát cua các hoạt động kinh tẺ, tài 
chính, v.v. đây, một vấn để quan trọng 
cản được lưu ý là trong cơ chế mới, vai trò, 
vị trí cua nhà nước đã có sự thay đôi rõ rệt ; 
nhà nước không can thiệp trực tiếp vào các 
hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị 
như trước đây, mà có hệ thống pháp luật đê 
điều chính và thực hiện vai trò quan lý vĩ 
mô. Để đảm nhận được vai trò này, vấn đề 
hoạch định chiến lược và chính sách, trong đó 
có chiến lược và chính sách tài chính quốc 
gia, có ý nghĩa rất to lớn. 

Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia 
đa được khăng định là “hướng vào việc tạo 
vốn, và sư dụng vốn có hiệu quả trong toàn 
xã hội, tăng nhanh sản phẩm xã hội và thu 
nhập quốc dân, điều tiết quan hệ tích lũy - 
tiêu dùng theo hướng nâng dẫn tỷ lệ tích lũy, 
cai thiện từng bước vững chắc đời sếng 
cua nhân dân, thực hiện công bằng xã hội phù 
hợp với trình độ phát triển kinh tế"), Chính 
xách tài chính quốc gia là một hệ thống chính 
xách đối với từng lĩnh vực tài chính, từng 
khâu tài chính. Trong mỗi giai đoạn phát triên 
của nên kinh tẾ xã hội cần có một chính sách 
ti chính phù hợp. Vì vậy,: Báo cáo chính trị 
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tạ Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ (khóa VII) của Đảng đã vạch rõ : riếp rực 
khác phục cho được những nguy cơ, thịr thách 
đặt ra cho nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là 
nguy cơ tụt hậu về kinh tẾ và nguy cơ tham 
những, buôn lậu, vì đó là hai nguy cơ gắn trực 
tiếp với vấn đẻ quan lý tài chính. Với nhận 
thức đó, tôi cho rằng, chính sách tài chính quốc 
gia trong giai đoạn tới phai hướng vào các 
nội dung lớn sau đây : 

] - Chính sách huy động các nguồn vốn phục 
vụ cho đầu tr phát triên kinh tế. Chiến lược 
phát triên kinh tế - xã hội đến năm 2000 đẻ 
ra mục tiêu tăng gấp đôi tông sạn phâm trong 
nước. Điều đó đòi hơi phải tăng cường đàu 
tư với khối lượng vốn cần thiết từ 40 đến 
45 tỉ USD. Xét về khả năng nguồn vốn, chúng 
ta có thê huy động từ 20 đến 22 tỉ USD từ 
ngoài nước thôn¿: qua đầu tư trực tiếp, viện 
trợ, vay ODA, kiều hối và phát hành trái phiếu 
ra thị trường quốc tế. Phần còn lại phải huy 
động từ tiết kiệm trong nước. Phân tích tình 
hình phân phối GDP mấy năm qua chơ thấy 
ty lệ tiết kiệm ở nước ta còn thấp, thậm chí 
rất thấp (ch: khoảng 13% GDP theo đánh giá 
cua các chuyên ta nước ngoài, so với l7 - 
25% bình quân ơ các nước đang phát triển và 
30 - 34% ở Trung quốc). Do đó, cần có chính 
sách và biện pháp tăng ty lệ tiết kiệm cho đầu 
tư ở tất ca các khu vực : nhà nước, doanh 
nghiệp, hộ gia đình và các tô chức tài chính. 
Một trong những biện pháp quan trọng ơ đây 
là phát triên thị trường vốn và đa dạng hóa 
các công cụ cua thị trường này bằng cách 
thành lập thị trường chứng khoán, phát hành 
các loại cô phiếu và trái phiếu (trái phiếu cua 
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_Tổ nét trên các chị tiêu 


CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 
TRONG GIAI ĐOẠN HIẾN NAY 


Ù sau Đại hội VI của Đảng đến nay, nền 
kinh tÈ nước ta đã có sự chuyên đôi rất 
nhanh chóng. Các hoạt động kinh tế, tài chính 


ˆ ^» À ` sẽ ` ^ ` ` 
"tơ nẻn sôi động và đã dân dân hình thành 


các thị trường vận hành theo quan hệ cung 


_€8u, như thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị 
tường vôn. Sự thành công bước đâu cua 


công cuộc đổi mới ở nước ta được thê hiện 
: tăng trương kinh tế, 
giam lạm phát, tùng bước ôn định và nâng 
tao đời sống của các tầng lớp nhân dân. Bên 
cạnh đó, cơ chế mới cũng đang bộc lộ những 
hạn chế, thiếu sót, như sự phân hóa xã hội, 
tính tự phát của các hoạt động kinh tế, tài 
chính, v.v.. Œ đây, một vấn đề quan trọng 


Tp Z' xa £ mi My 
e8" được lưu ý là trong cơ chế mới, vai tò, 


_!{ trí của nhà nước đã có sự thay đôi rõ rệt ; 


"hà nước không can thiệp trực tiếp vào các 
ộ ^ˆ ` £ ở z : z h 
hoạt động kinh tẻ, tài chính của các đơn vỊ 


như' trước đây, mà có hệ thông pháp luật đề 
đu chính và thực hiện vai trò quan lý vĩ 

^ ˆ : Ả ý ¬ s Ẩ À 
mÓ. Đề đạm nhận được vai trò này, vận để 


_ Hoạch định chiến lược và chính sách, trong đó 
cô chiên lược và chính sách tài chính quốc 


tlA, CÓ ý nghĩa rất to lớn. 


Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia 


đã được khăng định là "hướng vào việc tạo 


V0n, và sự dụng vốn có hiệu qua trong toàn 
Mi hội, tăng nhanh sản phâm xã hội và thu 
nhập quốc dân, điều tiết quan hệ tích lùy - 
tiêu dùng theo hướng nàng dàn ty lệ tích lũy, 
cai thiện từng bước vững chắc đời sếng 
cua nhân dân, thực hiện công bằng xã hội phù 
hợp với trình độ phát triển kinh tế", Chính 
xích tài chính quốc da là một hệ thống chính 
xích đối với từng lĩnh vực tài chính, từng 
khâu tài chính. Trong môi giải đoạn phát triển 
của nên Kinh tế xã hội cần có một chính sách 
tà! chính phù hợp. Vì vậy, Báo cáo chính trị 
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tạ Hội nghị đại biêu toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ (khóa VII) của Đang đã vạch rõ : riếp tục 
khắc phục cho được những nguy cơ, thur thách 
đặt ra cho nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là 
nguy cơ tụt hậu về kinh tế và nguy cơ tham 
những, buôn lậu, vì đó là hai nguy cơ gắn trực 
tiếp với vấn đề quan lý tài chính. Với nhận 
thức đó, tôi cho răng, chính sách tài chính quốc 
gia trong giải đoạn tớt phải hướng vào các 
nội dung lớn sau đây : 

I - Chính sách huy động các nguồn vốn phục 
vụ cho đầu tr phát triên kinh tế. Chiến lược 
phát triên kinh tế - xã hội đến năm 2000 đề 
ra mục tiêu tăng gấp đôi tông sản phâm trong 
nước. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường đầu 
tư với khối lượng vốn cần thiết từ 40 đén 
45 tỉ USD. Xét về kha năng nguồn vốn, chúng 
ta có thê huy động từ 20 đến 22 tỉ USD từ 
ngoài nước thòỏng qua đầu tư trực tiếp, viên 
trợ, vay ODA. kiều hối và phát hành trái phiếu 
ra thị trường quốc tế. Phần còn lại phai huy 
động từ tiết kiệm trong nước. Phân tích tình 
hình phân phối GDP mấy năm qua cho thấy 
ty lệ tiết kiệm ơ nước ta còn thấp, thậm chí 
rất thấp (chỉ khoang 13% GDP theo đánh giá 
của các chuyên gia nước ngoài, so với 7 - 
25% bình quân ơ các nước đang phát triển và 
30 - 34# ở Trung quốc). Do đó, cần có chính 
sách và biện pháp tăng ty lệ tiết Kiệm cho đầu 
tư ở tất ca các khu vực : nhà nước, doanh 
nghiệp, hộ gia đình và các tổ chúc tài chính. 
Một trong những biện pháp quan trọng ơ đây 
là phát triên thị trường vốn và đa dạng hóa 
các công cụ cua thị trường này bằng cách 
thành lập thị trường chứng khoán, phát hành 
các loại cô phiếu và trái phiếu (trái phiếu cua 


*® GS. TS kính tế học, Thư trương Bộ tại chính 
(lì Cuến được ôn ph và phát pcn kìmh tế - 
đến mảm 2062, Nxb Su thất, la nói, T991, tr 37 
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chính phú, trái phiếu của địa phương, trái phiếu 
cưa công ty). Một nội dung quan trọng khác 
của chiến lược vốn là có biện pháp khuyến 
khích tiết kiệm, định hướng tiêu dùng. Ở đây, 
vấn đề đặt ra là vữa phải có chính sách hạn 
chế việc tiêu dùng lãng phí, xa xỉ, vượt quá 
khả năng của nên kinh tế và mức sống của 
xã hội ; vừa phải có chính sách khuyến khích, 
tạo môi trường cho các tầng lớp nhân dân 
bỏ vốn đầu tư phát triển kinh tế theo định 
hướng cua nhà nước và sư dụng có hiệu quả 
các nguồn tiết kiệm, trong đó có ca việc bao 
vệ lợi ích của người gửi tiền và bảo đảm 
giá trị của tiền gửi. 

Chiến lược vốn gắn với yêu cầu sử dụng 
hợp lý, có hiệu qua nguồn vốn ; tính hiệu 
qua cua đồng vốn thê hiện ở VIỆC chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế và tốc độ hiện đại hóa 
và công nghiệp hóa nền kinh tế. Bằng các 
chính sách và công cụ như thuế, lãi suất, chỉ 
tiều ngân sách nhà nước, chính sách tín dụng 
nhà nước v.v., nhà nước có thê định hướng 
đầu tư và trực tiếp đầu tư vào các lĩnh vực 
then chốt, làm động lực thúc đây các doanh 
nghiệp bo vốn đầu tư theo định hướng của 
chiến lược đã được hoạch định. 


2- CHING sách tiền tệ - tín dụng. Trong những 
năm gần đây, tốc độ lạm ,phát đã được đây 
lùi, song những vấn đề vẻ tiền tệ, tín dụng 
vẫn cần được tiếp tục đôi mới. Trước hết, 
cần tăng cường hoạt động của Ngân hàng nhà 
nước với đầy đủ các chức năng và sử dụng 
triệt đê các công cụ (ký quỹ, chiết khấu, thị 
trường mơ) đê kiểm soát thị trường tiền tệ. 
Bên cạnh đó, lưu ý kiêm soát lượng tiền trong 
lưu thông sau cấm vận. Ở đây, vấn đề tỷ giá 
và chính sách ty giá có ý nghĩa hết sức quan 
trọng để xử lý vấn đề lạm phát và thực hiện 


chính sách phát triên kinh tế cũng như chính. 


sách kinh tế đối ngoại. 


Đối với hoạt động cua các ngân hàng thương 
mại, trong những năm qua đã có nhiều đối 
mới về mặt công nghệ, phương thức kinh 
doanh. Song xét về kha năng phục vụ và mạng 
lưới các chi nhánh của hệ thống ngân hàng 
'hương mại, hoạt động của hệ thống này chưa 

4 


phai đã đáp ứng được yêu cầu. Cần sớm 
tách chức năng cua ngân hàng nhà nước ra 
khoi các ngân hàng thương mại ; không chuyên 
vốn của ngân sách nhà nước sang cho ngân 
hàng thương mại sư dụng làm nguồn vốn kinh 
đoanh. 


- Chính sách thuế. Chính sách thuế có anh 
hương trực tiếp đến sản xuất, đầu tư, tiêu 
dùng xã hội, đến tăng giảm giá cả trên thị 
trường. Do đó, dựa vào các sắc thuế, nhà 
nước có thể tác động đến VIỆC khuyến khích 
hoặc hạn chế sự phát triển sản xuất kinh doanh. 
Đương nhiên, tùy theo tình hình cụ thể, nhà 
nước có thê chủ động điều chính thuế mới 
đề tác động trơ lại đối với nèn kinh tế. Nếu 
như nên kinh tế có lạm phát, thì việc tăng 
thuế suất có tác dụng ức chế sự gia tăng 
của tông cầu. Khi nền kinh tế có dấu hiệu 
suy thoái, thì việc hạ thuế suất sẽ có tác dụng 
kích thích sản xuất và đầu tư, nâng cao nhụ 
cầu tông thê, tạo điều kiện cho việc phục 
hồi kinh tế. Như vậy, chính sách thuế có vai 
trò vô cùng quan trọng trong nèn kinh tế, nó 
kích thích hoặc hạn chế tốc độ tăng trương 
kinh tế trong cơ chế thị trường phù hợp với 
định hướng phát triên kinh tế trong từng giai 
đoạn cụ thê. 


Hiện nay, hệ thống thuế đã hình thành và 
thực hiện thống nhất trong cả nước, ty trọng 
thu ngân sách nhà nước đã tăng đáng kế và 
đạt trên 22% GDP trong năm 1993. Tuy nhiên, 
việc hoàn thiện hệ thống thuế vẫn đang là 
một đòi hỏi cấp bách, cần phải xây dựng cơ 
sơ lý luận cho việc xác định ty lệ động viên 
hợp lý nhằm bảo đảm nguồn thụ cho ngân 
sácb nhà nước và kích thích sản xuất phát triên. 
Bên cạnh đó, việc cai cách triệt để hệ thống 


thu và bộ máy thu cùng việc tăng cường ky 


luật, kỷ cương tài chính nhằm chống buôn 
lậu, chống tham những, là một nhiệm vụ hết 
'¿fC quan trọng. 


Trong hệ thống thuế, thuế doanh thu đang 
được quan tâm với nhiều ý kiến khác nhau. 
Cần có chính sách rõ ràng và chuân bị các 
điều kiện cần thiết cho việc chuyên đôi từ 
thuế doanh thu sang thuế trị giá gia tăng (TVA) 


nhằm khắc phục Sự chồng chéo và trùng lấp 
của thuế. Đồng thời, cần sớm sửa đôi, bô 
sung thuế thu nhập, thuế chuyên quyền sử 
dụng đất và thuế giao quyền sử dụng đất... 
Vấn đề đặt ra là làm thế nào trong từng thời 
kỳ lựa chọn được chính xác các lĩnh vực các 
ngành hàng, mặt hàng sản xuất kinh doanh được 
khuyến khích để có chính sách thuế phù hợp. 
Điều cần chú ý là thông qua chính sách thuế, 
góp phân thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa 
các tầng lớp dân cư trong xã hội. 

4 - Chính sách ngân sách. Cho tới nay, hoạt 
động của ngân sách nhà nước và quan lý ngân 
sách nhà nước tuy đã được đổi mới, song về 
cơ bản ngân sách nhà nước vẫn chưa thực sự 
hoạt động có hiệu qua ; việc quan lý ngân 
sách nhà nước còn nhiều sơ hơ, tạo điều kiện 
cho tệ nạn tham ô, tham những phát triển. Trong 
giai đoạn tới, cùng với việc bạn hành luật 
ngân sách nhà nước, hoạt động cua ngân sách 
nhà nước cần được thay đôi theo hướng tập 
trung thống nhất ; ngân sách nhà nước phải 
là công cụ tài chính quan trọng đề nhà nước 
tạo ra các "cú đấm" chiến lược nhằm góp 
phần chuyên đổi cơ cấu kinh tế, xóa bo tình 
trạng phân biệt giữa kinh tế trung ương và 
kinh tế địa phương ; ngân sách nhà nước phải 
được tập trung mạnh về trung ương đê giải 
quyết các nhu cầu, chỉ tiêu quan trọng của 
quốc gia, như an ninh, quốc phòng, phát triên 
cơ sơ hạ tầng kinh tế, thực hiện các dự án 
đầu tư kinh tế lớn và các chương trình quốc 
gia về kinh tế, xã hội. 

Tuy nhiên, trong quan lý ngân sách nhà nước, 
cũng cần thiết phải có sự phân công, phân 
cấp quản lý giữa các ngành, các cấp, nhằm 
nâng cao hiệu qua quan lý ngân sách nhà nước. 
Đồi mới cơ chế quản lý ngân sách nhà nước 
phải được thê hiện trong toàn bộ chu trình ngân 
sách, từ khâu lập và quyết định ngân sách nhà 
nước, tới khâu chấp hành, kiểm tra và quyết 
toán ngân sách nhà nước. Trong việc chấp hành 
ngân sách nhà nước, vấn đề quan trọng là 
phải đôi mới hình thức cấp phát kinh phí 
ngân sách nhà nước, thay việc cho phép các 
đơn vị dự toán mở tài khoản riêng đề rút tiền 


về tự chi tiêu như hiện nay ; phải áp dụng 
hình thức cấp phát trực tiếp từ kho bạc nhà 
nước cho người cung cấp hàng hóa và dịch 
vụ. Đây là một giải pháp rất quan trọng trong 
quản lý ngân sách nhà nước, góp phần tích 
cực vào việc chống tiêu cực, chi tiêu sai mục 
đích, tùy tiện. Tuy nhiên, đối với tình hình ở 
nước ta, việc thực hiện nguyên tắc này chắc 
chấn sẽ gặp nhiều khó khăn, cần phải thực 
hiện từng bước. 


Một vấn đề khác trong chính sách ngân sách 
là vấn đề bội chi và xử lý bội chỉ ngân sách. 
Chính sách nhất quán của chúng ta là không 
tiêu dùng vượt quá kha năng, mọi khoan chỉ 
thường xuyên phai được đáp ứng từ các 
nguôn thu thường xuyên từ thuế và phí, tiến 
tới có tiết kiệm ngày càng tăng để dành cho 
đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp thiếu 
vốn đầu tư, nếu chi phai được Quốc hội 
phê chuẩn, và sẽ dùng biện pháp vay vốn của 
dân hoặc của nước ngoài đề bù vào. 


- Chính sách tài chính đối ngoại. Trong 
giai đoạn phát triên mới của nền kinh tế đất 
nước, hoạt động kinh tế - tài chính đối ngoại 
có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó 
khăn, thứ thách. Đề nền kinh tế nước ta hòa 
nhập với nền kinh tế thế giới, chính sách 
tài chính phải hướng vào mục tiêu khuyến 
khích cải tiến công nghệ, tạo điều kiện cho 
các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng xuất 
khâu. Ở đây, vai trò của công cụ thuế và công 
cụ ngân sách có vị trí hết sức quan trọng. 
Chính sách thuế phải hướng vào việc tạo thuận 
lợi cho các hoạt động xuất khâu, bằng việc 
xác định khung thuế suất hợp lý đối với 
các mặt hàng nhập khâu để chế biến hàng 
xuất khâu, và khung thuế suất ưu đãi cho các 
mặt hàng xuất khâu. Việc bố trí ngân sách để 
tài trợ cho các hoạt động sản xuất, chế biến 
hàng xuất khẩu, cần được coi là một chính 
sách quan trọng của nhà nước. Có thẻ lập quỹ 
hỗ trợ phát triên có thu hồi, và dành một phần 
quỹ này để cho vay với lãi suất thấp cho các” 
hoạt động sản xuất kinh doanh hàng xuất khâu. 


Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng khác 
của chính sách tài chính đối ngoại là phát triên 
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các mỗi quan hệ về tài chính với các nước 
và các tô chức tài chính quốc tế, tranh thủ 
sự ủng hộ bằng việc huy động các nguồn tài 
trợ ưu đãi (ODA) và sư dụng có hiệu qua các 
nguồn vốn trên. Đối với vốn đầu tư của 
nước ngoài, cần có sự chọn lọc và có chính 
sách phù hợp đề các nhà đầu tư nước ngoài 
có thê yên tâm đầu tư, đồng thời tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát 
triển, bảo đam sự cạnh tranh lành mạnh, tránh 
tình trạng đê các doanh nghiệp nước ngoài 
lần át và chiếm lĩnh thị trường nội địa. 

Trong thời gian tới, nhu cầu vốn đầu tư 
cho nền kinh tế còn lớn, quan điêm của chúng 
ta là lấy nguồn vốn trong nước làm cơ sở, 
song cũng cần thiết phải thu hút các nguồn 
vốn nước ngoài. Do đó, bên cạnh các nguồn 
tài trợ (ODA), các nguồn vốn đầu tư trực 
tiếp, cần phải có chính sách đa dạng nhằm 
khuyến khích kiều hối và mơ cửa ra thị 
trường vốn quốc tế thông qua các hình thức : 
phát hành trái phiếu của chính phú và cô phiếu 
hoặc trái phiếu của công ty ra một số thị 
trường quốc tế. Đây là một lĩnh vực mới, 
cần có hệ thống pháp luật bảo đảm và phải 
được chuẩn bị chu đáo và có bước đi thích 
hợp. 

6 - Chính sách tài chính doanh nghiệp. Các 
cơ sở kinh tế ở nước ta bao gồm các doanh 
nghiệp với nhiều thành phần kinh tế khác 
nhau, trong đó doanh nghiệp nhà nước giữ vị 
trí chủ đạo. Chính sách của Đang và Nhà nước 
ta đối với các doanh nghiệp, thể hiện rõ trong 
Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, là 
chính sách khuyến khích, tạo điều kiện, hành 
lang, môi trường cho các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế phát triên. Đối với 
cáo doanh nghiệp nhà nước, vị trí chủ đạo 
không phải thể hiện ở số lượng hoặc doanh 
số, mà ở chỗ tạo tiền đề, tạo điều kiện cho 
sự phát triên của các thành phần kinh tế khác ; 
đồng thời, bảo đảm thực hiện tốt việc điều 
chính thị trường, chống độc quyền và chống 
những cơn sốt có thể tạo ra dây chuyên khung 
hoảng kinh tế (làm đảo lộn mặt bằng giá cả). 
Tuy nhiên, hiện nay số lượng các doanh nghiệp 
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nhà nước còn lớn, trong đó có nhiều doanh 
nghiệp không thực hiện được vai trò của mình. 
Đối với loại doanh nghiệp này, nhà nước có 
chính sách đa dạng hóa sở hữu thông qua cô 
phần hóa. 

Số doanh nghiệp nhà nước còn lại cần được 
đổi mới cơ chế quản lý nhằm xử lý dứt 
điêm mối quan hệ giữa người sở hữu (nhà 
nước) và người sư đựng (ban giám đốc) theo 
hướng : nhà nước phải thê hiện được vai trò 
là người sở hữu đối với doanh nghiệp nhà 
nước. Nhưng đồng thời, mỗi doanh nghiệp 
nhà nước có quyền tự chủ và tự chịu trách 
nhiệm trong sản xuất, kinh doanh. Một trong 
những bước quan trọng đê thực hiện mục 
tiêu này về mặt pháp lý là việc ban hành luật 
doanh nghiệp nhà nước. Khi luật ra đời, thì 
vấn đề thành lập, quan lý đối với doanh 
nghiệp nhà nước sẽ được và phải được giai 
quyết theo luật. Một trong những nội dung 
đổi mới chính sách tài chính đối với doanh 
nghiệp nhà nước, là đôi mới hệ thống kế 
toán doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị 
trường, bao đam hạch toán chính xác, trung 
thực đối với mọi chi phí và kết quả, nghiêm 
cấm mọi biêu hiện gian lận, thiếu trung thực, 
gây thất thoát tài sản, công quỹ của nhà nước ; 
tăng CHÒNE việc kiểm tra, giám sát đối với 
công tác kế toán ở các doanh nghiệp nhà nước. 


Tóm lại, chính sách tài chính quốc gia là một 
hệ thống chính sách đối với từng lĩnh vực 
tài chính, từng khâu tài chính. Quá trình chuyên 
đổi cơ chế quan lý kinh tế, cần có một chính 
sách tài chính phù hợp nhằm thúc đây nền 
kinh tế phát triển. Đề chính sách tài chính quốc 
gia đi vào cuộc sống, cần có những điều kiện 
nhất định. Phải đào tạo được một đội ngũ 
cán bộ quan lý tài chính có năng lực, có trình 
độ. Phải có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh ; 
có hệ thống kiểm tra, thanh tra tốt ; xử lý 
kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm 
luật (như tham ô, tham những, trốn lậu thuế 
v.v.). Và cuối cùng, phai tô chức được một 
bộ máy quan lý tài chính gọn nhẹ, hợp lý, 
ở tất ca các ngành, các cấp. 


KHUYÊN NÔNG VÀ CÔNG CUỘC XÓA ĐúI 
GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN 


ƯỚI thê chế xã hội chủ nghĩa đôi mới 
D.. nước ta, vai trò quan trọng cua hộ nông 

dân cá thể được Nhà nước chính thức 
công nhận từ năm 1988, và được cúng cố thêm 
bơi các nghị quyết sau đó, gần đây nhất là 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Trung ương 
Đang. Từng người nông dân đã và đang sư: 
dụng mọi tài nguyên thiên nhiên và lao động của 
gia đình mình để đạt sản lượng cao nhất. Các 
tính đã thấy phai đưa tiến bộ công nghệ nông, 
lâm, ngư xuống tận tay người nông dân, chứ 
không phải chỉ đến ban chủ nhiệm hợp tác xã 
hoặc ban giám đốc nông trường quốc doanh 
như trước. 

Tuy vậy, ở một số tính, phong trào khuyến 
nông hiện nay đang trơ nên một kiểu "thời 
trang" mới, với những phương pháp không 
đồng nhất. Trong khi An giang đã mạnh dạn 
phát triển phong trào khuyến nông thật sâu rộng 
ơ nông thôn từ năm 1987, và đã đưa sản lượng 
nông nghiệp hằng năm của tính tăng vọt, thì một 
số tính khác lại rất lúng túng, chờ chủ trương 
từ trên, không dám tô chức các hoạt động 
khuyến nông trên địa bàn tỉnh và không gắn 
khuyến nông với xóa đói giảm nghèo. 

Nghị quyết 5 cửa Trung ương Đảng đã nêu rõ, 
trong nhiều năm qua, nước ta đã vượt qua 
những khó khăn kinh tế xã hội rất đáng mừng. 
Nhưng từ đây bước đi cua chúng ta có nhanh 
được không là tùy kha năng tạo công ăn việc làm 
cho hơn một triệu lao động mới mỗi năm đề 
xóa đói giảm nghèo. Lịch sử phát triển kinh tế 
của các nước chung quanh ta cũng cho thấy 
thực trạng tương tự như ơ nước ta : những 
người đói và nghèo trong thành thị phần lớn là 
những người từ nông thôn đến với hy vọng 
tìm công ấn việc làm, nhưng không có việc làm. 
Trong nông thôn, nơi mà hơn 80% dân số đang 
sống phụ thuộc vào nông, lâm, ngư nghiệp, 


VÖ TÒNG XUÂN °" 


người nghèo còn chiếm đa số, lao động dư 
thừa không việc làm còn rất nhiều, triên vọng 
là số người này sẽ tiến ra thành thị, gây thêm 
nhiều khó khăn cho xã hội, nếu tại nông thôn 
họ không có khả năng làm ra tiền. Do đó, sức 
mua của đại bộ phận dân chúng vẫn còn ở mức 
thấp không đủ đê thúc đây công cuộc công 
nghiệp hóa đất nước. Nghị quyết Trung ương 
5 kêu gọi toàn dân tham gia phát triên nông thôn, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nông dân làm 
giàu, đưa nền nông nghiệp Việt nam sớm vượt 
lên ngang hàng các nước tiên tiến trên thể giới. 
Nhưng ta biết, từ trước đến nay Đảng và Nhà 
nước vẫn quan tâm đến giai cấp nông dân. Vậy 
thì việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 có 
gì đặc biệt hơn phải nói ? Có lẽ bây giờ đã đến 
lúc chúng ta cần thấy rõ hơn bao giờ hết là, 
công tác khuyến nông có quan hệ chặt chẽ với 
vấn đề xóa đói giảm nghèo. 


*x 


Trước đây nhà nước quan tâm đến dân nghèo 
ở nông thôn bằng cách suy nghĩ giùm họ, rồi 
chi đạo bằng cách giao chỉ tiêu cho họ sản xuất 
lương thực ở mọi nơi bằng mọi giá, thậm chí 
phải phá rừng để trồng cây lương thực cũng 
không tiếc. Ngày nay, trong cơ chế thị trường, 
mỗi người lãnh đạo từ trung ương đến tỉnh, 
huyện, thôn xã, đều nhận ra rằng : mỗi vùng 
khác nhau của đất nước đều có thế mạnh đặc 
thù về sinh thái và môi trường, có thể sản xuất 
nhiều sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp đa dạng, 
không chi biết có mỗi việc trồng cây lương 
thực. Nông dân khắp nơi trên thế giới đã khám 
phá từ lâu một sự thực : sản xuất lương thực 
chi làm no cái bụng nhưng không thể làm no túi 


tiên ! Bây giờ nhà nước đang khuyến khích 


* GS, Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và 
nhát triên hệ thống canh tác, Trường đại học Cần thơ. 
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chuyên dịch cơ cấu nông nghiệp. Nhưng vấn 
đề đặt ra cho lãnh đạo và nông dân các tỉnh là : 
chuyên dịch thế nào để bảo đảm nâng cao thu 
nhập cho từng nông hộ, và đông thời giữ cho 
môi trường sản xuất được ồn định lâu bền ? 
Người nghèo ở nông thôn có thê ví như người 
bệnh. Một bệnh nhân tuy biết mình cảm thấy 
khó chịu, đau đớn trong người như thế nào, 
nhưng vì không có kiến thức chuyên môn của 
các bác sĩ, nên không thể tự mình chân đoán căn 
bệnh để ghi đơn mua thuốc điều trị. Người 
nghèo ở nông thôn biết rõ những diễn biến 'về 
đất, nước, cây trồng, mưa, gió... nơi mình sinh 
sống từ đời này sang đời khác, nhưng vì 
không có kiến thức của những nhà chuyên môn 
về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến, 
kinh tế... nên không tận dụng hữu hiệu các tài 
nguyên thiên nhiên và lao động của gia đình mình 
đề làm giàu. Vì vậy, sự thành công trong việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 đòi hỏi các 
nhà lãnh đạo, các nhà khoa học và bà con nông 
dân cần áp dụng một phương pháp tiếp cận 
khác trước : cần phải đi thắng vào nông hộ, 
người lãnh đạo không thể tiếp tục suy nghĩ 
giùm và đặt chỉ tiêu cho nông dân sản xuất theo 
cảm tính của cấp trên. Cần phát huy vai trò của 
các nhà khoa học liên ngành đề họ cùng với 
nông dân xác định hướng sản xuất nông, lâm 
nghiệp cụ thể cho từng nhóm nông hộ, vừa phù 
hợp điều kiện vùng sinh thái vừa phù hợp mục 
tiêu phát triển của nhà nước. Phương pháp tiếp 
cận này là xu thế của các chương trình phát triển 
nông thôn trên thế giới hiện nay mà phô biển 
nhất là Ấn độ. Các nhà khoa học xã hội quốc 
tế đã tông kết những kinh nghiệm phong phú 
và thành công của phương pháp "tiếp cận từ cơ 
sở lên” này, và gọi chung với cái tên 
Participatory Rural Appraisal (viết tất là PRA), 
tạm dịch là đánh giá nông thôn với sự tham gia 
của nông dân. Tổ chức Quỹ tài trợ phát triển 
nông nghiệp quốc tế (IFAD) hưởng ứng yêu 
cầu phát triên nông thôn cua Việt nam, đã cấp 
vốn ưu đãi để thực hiện một chương trình đồng 
bộ tại tỉnh Tuyên quang, sử dụng chủ yếu 
phương pháp PRA đê từ đó rút kinh nghiệm lần 
lượt tài trợ cho các tính khác. Những định 
hướng sản xuất đã được nhóm liên ngành cùng 
nông dân xác định, sẽ là những nội dung cụ thể 
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cho các chương trình xóa đói giảm nghèo hữu 
hiệu nhất, và hướng chuyền dịch cơ cấu nông 
nghiệp hợp lý nhất (trồng thêm cây, gì, nuôi 
thêm con gì, trong thời vụ nào, trên địa bàn nào). 
Từ đó chúng ta cũng sẽ xác định được cụ thể 
hơn hướng chuyền dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn (công nghệ gì, chế biến ra sao, ngành nghề 
phụ nào, ngừng dịch vụ nông thôn nào). Tín 
dụng của nhà nước hoặc của những ngân hàng 
nông nghiệp cô phần tư nhân sẽ căn cứ vào yêu 
cầu cụ thê của những định hướng này mà cho 
vay đúng đối tượng và đúng mục đích. Từ đó 
cán bộ khuyến nông tại thôn xã sẽ đóng vai trò 
tích cực trong việc hướng dẫn nông dân nghèo 
sử dụng tín dụng đúng mục tiêu và áp dụng kỹ 
thuật đúng phương pháp đê bảo đảm sự thành 
công cua nông hộ, mà cũng là sự thành công của 
chương trình xóa đói giam nghèo, tạo thêm côn \E 
án việc làm cho người lao động. Như vậy, mỗi 
địa phương cần tô chức chương trình khuyến 
nông của mình gắn chặt với chương trình xóa 
đói giam nghèo, coi hai chương trình này như là 
hai bộ phận của một chương trình. toàn diện 
"phát triển nông thôn". 


*x 


Khuyến nông là gì ? 

Đó là một ngành giáo dục tổng hợp được 
nghiên cứu đặc biệt đê phục vụ cho đối tượng 
người lớn, bao gồm đại đa số nông dân, trong 
bối cảnh nông thôn. Mọi phương pháp khuyến 
nông đều nhằm mục tiêu biến đôi người nông 
dân bình thường thành những nông dân tiên 
tiến có : /hw nhập cao ; trình độ văn mình cao ; 
và đời sống văn hóa cao. Đề đạt được mục tiêu 
này, mỗi chương I trình khuyến nông cần hội đủ 
những yêu cầu cần thiết sau đây -: 

- Có cán bộ biết phương pháp khuyến nông ; : 

- Biết xác định đúng nội dung cụ thể của 
chương trình khuyến nông ở từng địa phương 
khác nhau ; 

- Nấm cụ thể những tiến bộ kỹ thuật và nhu 
cầu yêm trợ cho từng hộ nông dân. 

Nội dung chương trình khuyến nông 

Phần lớn chương trình ở các tỉnh hiện nay 
chưa xác định những nội dung cần và đủ do 
nông dân yêu cầu, mà là những nội dung nông 
dân phải thực hiện theo kế hoạch nhà nước địa 


phương đã vạch ra, không nhất thiết có lợi nhất 
cho nông hộ. Một số chương trình lại được 
thiết kế với những nội dung rườm rà, không 
những sẽ không thích hợp với địa phương, và 
không đáp ứng nhu cầu của nông hộ, mà còn 
lãng phí thời gian cho ca nông dân và cán bộ 
khuyến nông. 

Nhóm khuyến nông của Trường đại học Cần 
thơ từ năm 1977 đã áp dụng phương pháp điều 
tra nhanh nông thôn (Rapid Rural Appraisal - 
RRA) đê xác định những nội dung cần nghiên 
cứu, đê truyền đạt cho nông dân, qua những 
luận văn tốt nghiệp của sinh viên thực hiện tại 
đồng ruộng cua nông dân. Gần đây, Chương 
trình lâm nghiệp liên tính của Thụy điên thực 
hiện tại một số tính miền núi phía bắc đang áp 
dụng phương pháp đính giá nông thôn với sự 
tham gia cua nông dân (Participatory Rural 
Appraisal - PRA). Những định hướng sản xuất 
đã được nhóm liên ngành cùng nông dân xác định 
nói trong phần "xóa đói giảm nghèo" trên đây, 
cũng là những nội dung cụ thê cho các chương 
trình khuyến nông hữu hiệu nhất. 

Phương pháp khuyến nông 

Tùy hoàn canh địa phương, tùy kha năng kinh 
phí, và tùy sáng kiến của cấp uy địa phương, 
công tác khuyến nông của mỗi tinh hoặc huyện 
đã được tô chức thành trung tâm khuyến nông 
tự lập (như ơ phần lớn các tinh) hoặc chương 
trình khuyến nông kết hợp với một số cơ quan 
liên ngành (như ở An giang). Vấn đề cơ bản 
nhất là công tác khuyến nông phải thích nghi 
với điều kiện vùng hoạt động của mình. Do đó, 
người tổ chức chương trình cần phải nắm rõ 
những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, và 
nhất là những trở ngại đối với sản xuất của 
nông hộ. Những giải pháp nhằm khắc phục 
những trở ngại đó sẽ được chọn từ những kết 
quả nghiên cứu (cơ ban) cua các viện, trường 
hoặc trung tâm vùng. Những kết qua đó sẽ 
được thứ nghiệm tiếp theo tại địa phương đến 
khi xác định được tiến bộ kỹ thuật thích nghỉ 
nhất rồi mới được phô biến rộng rãi cho các 
nông hộ. Phần lớn các trung tâm chương trình 
khuyến nông của tỉnh chưa đạt đến yêu cầu 
này của công tác khuyến nông. Phần lớn cán 
bộ kỹ thuật cấp tính và huyện đã được chuyên 
sang làm dịch vụ, khuyến khích nông dân sử 


dụng nhiều san phâm - nhất là thuốc trừ sâu - 
của công ty mình, cho nên hệ sinh thái trên đồng 
ruộng bị thay đôi, làm cho sâu bệnh trở nên ngày 
càng trầm trọng hơn. Vấn đề chính cần giải 
quyết đối với nhiều trung tâm chương trình 
khuyến nông của các tỉnh hiện nay là làm sao 
tách việc làm thương mại khoi công tác khuyến 
nông, để thật sự có thêm người bao k: quyền 
lợi nông dân và bảo vệ môi trường sống cửa 
nhân dân. 

Tô chức mạng lưới khuyến nông 

Nghị quyết Trung ương 5 yêu cầu một 
chương trình phát triên toàn diện nông thôn ở 
nước ta, đặt cơ sơ trên sự phát triên hộ nông 
dân là chính. Chương trình hành động cụ thê sẽ 
phải được tiến hành đồng bộ trong bối cảnh 
một nước còn nghèo, thu nhập bình quân đầu 
người ở nông thôn chi đạt từ 60 đến 90 đôla, 
nhất là những người sống ơ vùng nông thôn 
sâu hoặc miền núi. Điều kiện cấu trúc hạ tầng 
sản xuất nông nghiệp còn rất thô sơ, nhất là 
đường sá giao thông quá kém, thậm chí chưa có. 
Nạn phá rừng làm rẫy xảy ra phô biến ở nhiều 
nơi, chưa có biện pháp khắc phục, vì đồng bào 
dân tộc không đủ cái ăn. Đề phát triền đến mức 
ồn định đời sống cho nông dân trong điều kiện 
khó khăn ơ từng vùng sinh thái, nhà nước cần 
nhận định cụ thê những trơ ngại trong san xuất 
của người dân ơ nông thôn tại từng tiêu vùng 
sinh thái, và nhận định những mong muốn của 
họ về mặt sản xuất, đê từ đó tìm những tiến 
bộ kỹ thuật thích nghi đưa vào tận từng vùng 
cho bà con nông dân. Quan điểm phát triên là làm 
sao cho hợp với tình hình xã hội và chính trị của 
từng địa phương. Đề cho mỗi nông hộ thật sự 
là đơn vị trung tâm, cần tạo điều kiện đề họ 
phát huy tiềm năng cua họ, san xuất sao cho 
vừa tăng nhanh thu nhập gia đình, vừa duy trì 
độ màu mỡ đất đai, không tồn hại môi trường. 
Do đó, một kế hoạch phát triên nông thôn đồng 
bộ cần dựa trên một chương trình đồng bộ 
gồm các thành phần theo trình tự sau đây : 

Bước ï. Đánh giá nông thôn với sự tham gia 
của các hộ nông dân, việc này cần được thực 
hiện tại từng tiêu vùng sinh thái của từng tỉnh 
trong nước đê nấm chắc nhu cầu phát triển 
cua nông dân trong vùng đó ; 

Bước 2. Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ 
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thuật nông, lâm, ngư nghiệp đê đáp ứng nhu 
cầu đã được xác định trong bước Ì ; 

Bước 3. Thực nghiệm kết quả trên các điêm 
trình diễn theo hệ thống canh tác thích hợp ; 

Bước 4. Huấn luyện kỹ thuật cho nông dân 
theo những nội dung cụ thê từ những nhu cầu 
đã xác định ơ bước l ; 

Bước 5. Thiết lập các hệ thống thủy lợi nhỏ 
nếu cần đề đáp ứng nhu cầu xác định ở bước 
l; 

Bước 6. Xây đấp đường sá nối liền các 
huyện và xã ; 

Bước 7. Cho vay tín dụng ưu tiên cho các hộ 
nông dân nghèo đê họ có thể áp dụng các kỹ 
thuật có lợi đã được xác định trong bước 3. Cán 
bộ khuyến nông cần theo sát, hướng dẫn họ 
thực hiện đúng kỹ thuật đê đạt kết qua chắc 
chắn. 

Điểm nồi bật cần chú ý là sự hình thành một 
hệ thống nghiên cứu kết hợp khuyến nông, 
thay vì lập nêng thành hai ngành, đê cho ít tốn 
biên chế, vừa nâng cao hiệu quả công việc, 
tránh tình trạng nông dân bị các cán bộ công ty 
dịch vụ lợi dụng như hiện nay ở nhiều tỉnh. Đề 
năm được thực tế, cán bộ kỹ thuật và khuyến 
nông cần phải rành chuyên môn đa ngành và 
biết phương pháp "đánh giá nhanh nông thôn 
với sự tham gia của nông dân" đê đi vào nông 
thôn, nhận định những trơ ngại chính cua nông 
dân và những mong muốn của nông dân, từ đó 
lập ra những hướng phát triên nông thôn toàn 
diện cho từng vùng sinh thái cụ thể. 

Theo hướng đó, mỗi tính cần củng cố hoặc 
xây dựng và trang bị đầy đủ một Trung tâm 
nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông, lâm 
nghiệp ở cấp tỉnh, với một lực lượng cán bộ 
các ngành nông nghiệp gom lại từ các cơ quan 
nông nghiệp khác trong tính. Các cán bộ này sẽ 
được huấn luyện về "khái niệm và phương 
pháp hệ thống canh tác", "đánh giá nông thôn 
với sự tham gia của nông dân", "những tiến bộ 
mới nhất trong các bộ môn nông, lâm, ngư 
nghiệp”, "phương pháp thực nghiệm ngoài 
đồng", "phương pháp phân tích kết quả thí 
nghiệm", "cách viết báo cáo khoa học”, K. 
thuật huấn luyện nông dân và cán bộ", 
Trong lớp học này, một nhóm huấn luyện và 
yêm trợ kỹ thuật cấp tính sẽ được thành lập 
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(gồm 6 chuyên ngành : trồng trọt, chăn nuôi, thú 
y, lâm nghiệp, kinh tế, thủy lợi). Một nhóm 
tương tự cho mỗi huyện cũng sẽ được xinh 
lập. Nhóm huấn luyện và yếm trợ kỹ thuật cấp 
huyện sẽ huấn luyện cho cán bộ khuyến nông 
xã, mỗi xã một người ; nhóm huấn luyện và 
yềm trợ kỹ thuật huyện sẽ cùng cán bộ khuyến 
nông của mỗi xã đi điều tra nhanh nông thôn 
với sự tham gia cua nhân dân trong xã. Họ sẽ 
cùng bà con nông dân thảo luận đề xác định 
những hướng phát triển nông thôn của họ. Tùy 
theo nhu cầu của nông dân, Trung tâm nghiên 
cứu ứng dụng sẽ tìm từ đủ mọi nguồn trong 
và ngoài nước cho có được những tiến bộ kỹ 
thuật (giống cây, con, kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi, thú y...) đem về thực nghiệm trước tiên 
tại Trung tâm đề khu vực hóa, sau đó sẽ đưa 
xuống huyện cho nhóm huấn luyện và yêm trợ 
kỹ thuật cùng cán bộ khuyến nông ứng dụng 
tại xã ; cán bộ khuyến nông xã cũng sẽ sinh hoạt 
thường xuyên với nông dân, và tô chức mỗi 
năm một đợt huấn luyện nâng cao dần trình độ 
nông dân. Ca hệ thông cần được trang bị xe 
ôtô và xe gắn máy (cấp tĩnh, huyện) và xe đạp 
(cấp xã). Các công ty dịch vụ vẫn tiếp tục hoạt 
động đề cung cấp vật tư nông nghiệp cho dân ; 
nông dân lúc đó sẽ có trình độ cao hơn nhờ có 
cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn, nên chắc 
chấn sản xuất sẽ khá hơn. Nông hộ giàu khi 
nông thôn được đầu tư đúng mức như thế, thì 
nông nghiệp sẽ phát triên lâu bền hơn, góp 
phần thúc đây công nghiệp hóa đất nước. 

Chính sách và dịch vụ yêm trợ khuyến 

nông và xóa đói giam nghèo 

Ngoài những điều kiện nêu ra trong các nước 
phát triên nông thôn trên đây, ít nhất sáu chính 
sách sau đây sẽ rất cần thiết đê cho nông thôn 
phát triên : 

| - Giáo dục và đào tạo tay nghề. Chúng ta 
thường nghe nói nạn thất nghiệp đang gia tăng 
trong xã hội. Cần phân biệt thất nghiệp và 
không biết nghề. Trên địa bàn nông thôn, 
những chương trình xóa đói giảm nghèo đồng 
thời cũng có tác dụng tạo thêm công ấn việc làm 
cho lao động dư thừa. Tuy nhiên, đội quân thất 
nghiệp của nông thôn, nhất là những người lao 
động tre, không chi không có việc làm mà rất 
nhiều người không biết nghề. Do đó, việc đào 


tạo nghề nghiệp cho lao động thừa ở nông 
thôn, nhất là cho các học sinh đã tốt nghiệp 
trung học, đã trơ thành một biện pháp bức xúc 
trong công cuộc phát triên nông nghiệp mà ngành 
giáo dục cần ưu tiên đầu tư. Công tác giáo dục 
hướng nghiệp ngay từ các thanh niên còn ĐS 
trung học phô thông từ lớp 10 đến lớp 12, cần 
được nhanh chóng nghiên cứu cho áp dụng, 
giảm dần những học sinh tốt nghiệp trung học 
với kiến thức phô thông chung chung, không 
biết làm việc. 

2 - Chăm sóc sức khỏe. Môi trường sống ở 
nông thôn đang bị ô nhiễm đến mức có hại cho 
sức khỏe con người. Trong khi đó những kiến 
thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu và bảo vệ 
môi trường chưa được truyền đạt đến từng 
hộ nông dân. Nhà nước cần hết sức chú ý 
đến mặt này để báo đảm một nông thôn lành 
mạnh cho sản xuất ngày càng gia tăng. 

3 - Dịch vụ tài chính nông thôn. Bên cạnh các 
ngân hàng nông nghiệp cua nhà nước, những 
mô hình ngân hàng cô phần tư nhân nông thôn 
(điển hình là ngân hàng Cờ đó và Thạnh thắng 
của tỉnh Cần thơ) cần được khuyến khích 
thành lập. Đây là cách hữu hiệu huy động vốn 
của nhân dân đầu tư trực tiếp vào sản xuất 
nông nghiệp. Chính sách cho vay cua ngân hàng 
phải mơ rộng và đa dạng, tăng khối lượng và 
định mức vay trung và dài hạn, cho vay san 
xuất không nên chỉ giới hạn ở cây lúa, mà cần 
bao gồm ca những đối tượng cây con khác, phù 
hợp với hệ thống canh tác của các nông hộ. 
Ngân hàng ‹ cần đi đầu trong phong trào chuyên 
dịch cơ cấu nông nghiệp cua địa phương. 
Chúng ta cũng cần phát triên những quỹ tín 
dụng nông thôn đê cho nông dân có phương tiện 
đầu tư, tiết kiệm tiền của họ ; để sử dụng cho 
các dịch vụ cho vay đê sản xuất nông nghiệp 
hay mua bán, hoặc làm dịch vụ phi nông nghiệp. 

4 - Giá nông san. Trong khi giá các mặt hàng 
khác gia tắng theo ty lệ lạm phát, thì giá lúa và 
các nông san khác lại ít tắng, thậm chí giam, làm 
cho giá trị thực tế của lao động nông thôn ngày 
càng giảm. Điền hình nhất là nông dân sản xuất 
lúa đê xuất khâu, thu nhập của họ sụt giảm rõ 
rệt. Nhà nước trung ương cần thường xuyên 
xem xét lại tình cảnh này đê sớm chặn đứng 


chiều hướng thụt lùi của sản lượng nông 
nghiệp và công nghiệp. 

5 - Làm tăng giá trị thăng dư cua nông san. 
Trong chuyền dịch cơ cấu kinh tế, một hiện 
tượng đáng mừng là nhiều cơ sơ công nghiệp 
chế biến nông sản đã ra đời trong thời gian 
qua. Theo cơ chế thị trường, nông dân ở một 
số địa phương đã trở nên khá giả hơn nhờ bán 
nông sản cho xí nghiệp chế biến nào mua giá 
cao nhất. Và cũng vì thế, một số xí nghiệp đã 
phải thua lỗ vì giá đầu vào cao (tranh mua) mà 
giá đầu ra thì thấp (tranh bán). Giải pháp ở đây 
là thay vì nhà nước địa phương giành độc 
quyền mua nông sản của nông dân với giá ré, 
nên cho các nhà đầu tư công nghiệp nông thôn, 
quốc doanh hoặc tư doanh, có cơ hội điều tra 
nghiên cứu thị trường cho tường tận trước 
khi quyết định xây nhà máy gì, và phải cái tiến 
quy trình kỹ thuật và thiết bị thế nào đề hạ giá 
thành sản xuất. Ngành khoa học và Công nghệ 
cũng cần nghiên cứu tăng năng suất và phâm 
chất nông sản đê góp phần hạ giá thành sản 
xtfất, ngõ hầu Việt nam có thể cạnh tranh lành 
mạnh đối với các nước trong khu vực. 

6 - Chính sách cán bộ khuyến nông. Cho đến 
nay chúng ta vẫn chưa có một chính sách thỏa 
đáng đê khuyến khích cán bộ khuyến nông chịu 
khó đi sát nông dân hướng dẫn họ sản xuất và 
nâng cao trình độ văn hóa văn minh nông thôn. 
Trong tương lai rất gần, khi nông dân được tập 
họp lại thành những hiệp hội, có lẽ công tác 
khuyến nông sẽ được kết chặt với hội nông 
dân, qua những hình thức hợp đồng đa dạng. 
Một chính sách cán bộ thích hợp đề động viên 
nh thần hoạt động phục vụ nông thôn là rất 
cần thiết. Người cán bộ khuyến nông tại mỗi 
cấp hoạt động cũng cần được coi trọng bằng 
cách cho lương bông thích đáng, cấp phương 
tiện hoạt động (tài liệu phô biến ; xe đạp, 
xuÔng...) và giao nhiệm vụ cụ thê. Một cách làm 
có thê là kết hợp nhiệm vụ khuyến nông với 
nhiệm vụ cán bộ kỹ thuật cua ngân hàng tín 
dụng nông thôn ; như vậy cán bộ khuyến nông 
sẽ có thê nhận thêm một ít hoa hồng của ngân 
hàng trong khi thực hiện nhiệm vụ khuyến 
nông, hoặc sẽ được hương thêm một ít lệ phí 
bảo vệ cây trồng và vật nuôi do nông dân đóng 
góp. 
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BẢO VỆ GIÁ TRỊ TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC 


RONG đời sống cua từng dân tộc, có thê 
đá nhiều giá trị. Có giá trị có tính chất lâu 

bền, tồn tại qua nhiều giai đoạn và trơ 
thành giá trị truyền thống. Nó được lặp đi lặp 
lại, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác và kéo dài cho đến ngày nay, có tác dụng 
duy trì và phát triên sự sống của cộng đồng dân 
tộc. 

Giá trị truyền thống dân tộc là sản phâm của 
lịch sử, nhưng không phải bất cứ giá trị nào 
cũng đều được hình thành từ thời cô đại, từ 
mấy nghìn năm trước, trái lại, hệ giá trị đó 
được hình thành dần trong quá trình lịch sử, 
ngày càng được bô sung cho phong phú. 

Giá trị truyền thống dân tộc được sản sinh ra 
trong sinh hoạt của cộng đồng dân tộc, do con 
người cua dân tộc sáng tạo ra. Nhưng như vậy 
không có nghĩa là trong giá trị truyền thống dân 
tộc chi toàn là những cái của riêng dân tộc mình 
mà không bao gồm một số giá trị nào đó của 
dân tộc khác. Quan điểm đặt các đạo Nho, Phật, 
Lão ra ngoài phạm vi hình thành giá trị truyền 
thống dân tộc, vì cho răng ba đạo đó là từ ngoài 
truyền vào, là quan điểm thiền cận, không phù 
hợp với lịch sử. Không thể nào khác, bản địa 
và ngoại lai đều là những nguồn gốc hình 
thành nên giá trị truyền thống dân tộc. 

Làm thế nào đề nhận điện được giá trị truyền 
thống dân tộc ? Không thê tùy tiện đưa một hiện 
tượng nào đó vào trong dân tộc và gọi đó là 
truyền thống dân tộc, càng không thê vì lòng tự 
hào dân tộc mà đưa tất cả những giá trị tinh túy 
của loài người vào trong dân tộc, rồi gọi đó là 
truyền thống dân tộc. Cách làm không có cơ sơ 
như thế không những không nâng được giá trị 
cua dân tộc lên mà còn gây ra sự hoài nghi, từ 
hoài nghi về cái gán ghép đến hoài nghỉ cả cái 
thực sự đang tôn tại. Cách làm hợp lý chỉ có 
thê là xét xem điều kiện gì, hoàn canh nào khiến 
cho dân tộc ta tạo ra được những giá trị đề tồn 
tại và phát triên trong hàng nghìn năm lịch sử 
đầy gian nan thư thách. 

Như các dân tộc khác, dân tộc ta trong quá trình 
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NGUYÊN TÀI THƯ'” 

sinh tổn của mình cũng đứng trước hai hoàn 
canh xã hội và tự nhiên. Con người không 
ngừng tác động vào hai hoàn cảnh ấy, và ngược 
lạ, hai hoàn cánh ấy cũng không ngừng chỉ 
phối con người. Nhưng hai hoàn cảnh ấy ở 
Việt nam có những nét khác khiến cho hoạt 
động thực tiễn của con người và giá trị mà họ 
làm nên cũng có sắc thái riêng. 

Về điều kiện tự nhiên, Việt nam ở kề một 
dân tộc lớn, lại ở vào điểm nút của trục giao 
thông Bắc - Nam, Đông - Tây của khu vực ; về 
điều kiện xã hội, Việt nam trong lịch sư là một 
đất nước không phát triển, nền kinh tế lạc 
hậu, quốc phòng có lúc suy yếu. Do đó, dân tộc 
ta dựng nước chưa được bao lâu đã bị phương 
Bắc thống trị hơn 1009 ¡ăm, và về sau, trong 
thời kỳ độc lập, nhiều lần bị các đế quốc to 
đến xâm lược và đã có một số lần chúng đạt 
được ách thống trị. Phải đô biết bao máu và 
nước mất, phải tốn biết bao trí lực, dân ta 
mới giành được độc lập, mới giữ được tự do. 
Sự đọ sức giữa dân tộc ta với các thế lực xâm 
chiếm bên ngoài diễn ra trong trường kỳ lịch 
sử, như một sự tất yếu, đã tạo cho người Việt 
nam một phẩm giá vô cùng cao quý. Đó là tính 
thần yêu nước. Đúng như Hồ Chí Minh đã nói : 
"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là 
một truyền thống quý báu cua ta. Từ xưa đến 
nay, mỗi khi Tô quốc bị xâm lăng, thì tinh thần 
ấy lại sôi nôi, nó kết thành một làn sóng vô cùng 
mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy 
hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán 
nước và lũ cướp nước"), 

Tinh thần yêu nước Việt nam thê hiện trên 
nhiều phương diện. Với các cường quốc xâm 
lược và thống trị mình thì luôn có ý thức đòi 
độc lập, tự chu và bình đẳng, Ở thời Lý thì đó 
là lời tuyên bố : "Nam quốc sơn hà Nam để 
cư” (Lý Thường Kiệt) ; ơ cuộc khơi nghĩa 


* GS. Phó viện trướng Viện triết học. Trung tâm khoa học xã 
hội và nhân văn quốc gia 

(1) Hộ Chí Minh : Tuyền ráp. Nxb Sự thật Hà nội. 1980, tÌ, tr 
484-485 


Lam sơn đầu thế ký XV là lời khăng định 
nguyên lý ngang hàng với phương Bắc về các 
mặt : văn hiến, lãnh thô, phong tục, lịch sư, 
nhân tài, do đó Đại Việt phai được độc lập, phai 
được tự do ; ơ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
I945 là lời tuyên bố : "tất ca các dân tộc trên 
thế giới đều sinh Ta bình đăng ; dân tộc nào 
cũng có quyên sống, quyền sung sướng và 
quyền tự do "(2` do đó dân tộc Việt nam phai 
được bình đăng, ni được tự do. 

Tinh thần yêu nước còn thê hiện trên thái độ 
kiên cường bất khuất trước kẻ thù dân tộc, 
như Trần Bình Trọng (thế ký XIII) nói với 
quân Nguyên : " Thà làm ma nước Nam còn hơn 
làm vương đất Bắc" ; như Lê Quýnh (thế kỷ 
XVIII) nói với quân Thanh : "Đầu có thể chặt 
nhưng tóc không thể cất" ; như Nguyễn Văn 
Trỗối (thế ky XX) hiên ngang trước pháp 
trường cua Mỹ - ngụy, v.v.. Với nghĩa lớn 
của dân tộc thì tinh thần yêu nước thể hiện trên 
sự sẵn sàng hy sinh tính mệnh cua cá nhân, như 
Dã Tượng cắm thuyên đợi chủ tướng Trần 
Hưng Đạo, mặc dù quân Nguyên đã bao vây bốn 
phía ; như Lê Lai liều mình cứu chủ soái Lê 
Lợi ; như Phạm Hồng Thái không quản gian 
nguy, đã mưu giết toàn quyên Méc-lanh ở Sa 
điện đề dấy lên ngọn lứa yêu nước,v.v.. Với 
thời kỳ sau chiến tranh thì đó là ý thức xây 
dựng một xã hội thái bình thịnh trị : “Thái bình 
tu nỗ lực, Vạn cổ thứ giang san" (Trần Quang 
Khai), "Làm cho hang cùng ngõ hem không còn 
tiếng hờn giận, oán sầu" (Nguyễn Trãi), v.v.. 
Chính tinh thần yêu nước với các biểu hiện 
trên là nguyên nhân cua những thắng lợi 
dường nhự không thê hiêu được : ít địch được 
nhiều, yếu thắng được mạnh, thô sơ thắng 
được hiện đại. 

Nếu như chống ngoại xâm đê giành và 'kiữ 
độc lập cho đất nước đã tạo nên tinh thần yêu 
nước Việt nam thì việc khai phá miên đất 
hoang sơ ở châu thô sông Hồng, sông Mã, sông 
Lam của người Việt cô, rồi việc giành giật với 
thiên nhiên khắc nghiệt đê có miếng cơm manh 
áo của người Việt sau này, đã tạo cho con cháu 
một đức tính cơ ban khác, một giá trị làm 
người khác, đó là siêng năng, cân cù trong lao 
động và trong học tập. 

Đức tính trên thê hiện trên nhiều phương 


diện. Đó là tận dụng thời gian đê lao động và 
học tập. Làm lụng thì một nắng hai sương, suốt 
ngày lặn lội ở ngoài đồng... Đi học thì sớm tối 
dùi mài kinh sư, học cho đến già... Đó là khắc 
phục khó khăn đê hoàn thành nhiệm vụ. Làm 
ruộng không có cày thì dùng cuốc, không có trâu 
bò cày kéo thì dùng sức người thay thế, cấy 
trồng thì hóng cây này trồng cây khác, đất đai 
thì thực hiện luân canh gối vụ... ĐI học không 
có giấy thì viết vào lá chuối, không có dầu đèn 
thì bất đom đóm chiếu sáng... Đó là ung dung 
chấp nhận mọi sự vất vả : "Thả cày cuốc góc, 
nghi học chăn trâu”, "tháng năm năm việc, tháng 
mười mười việc", "làm ruộng ăn cơm nằm, 
chăn tằm ăn cơm đứng", v.v.. Những cái đó như 
thấm vào máu thịt và được truyền từ đời này 
sang đời khác. 

Người Việt làm các việc trên không phai là 
ngẫu nhiên, cũng không phải chỉ do hoàn cảnh 
bức bách, mà quan trọng hơn là do thấy được 
kết quả sẽ đạt tới của sức lao động kết hợp 
với tư liệu lao động : "Tấc đất - tấc vàng". 
"Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng”, 
Ngoài ra, còn do hiều được lẽ sống : có lao động 
khó nhọc thì mới có cuộc sống khá giả. "Có 
khó mới có miếng ăn", "Có làm thì mới có ăn, 
không, dưng ai dễ đem phần đến cho", "Có công 
mài sắt có ngày nên kim", "Bây giờ khó nhọc 
có ngày phong lưu”, v.v.. Chính vì nhận thức 
được ý nghĩa trên mà đức tính cần cù, siêng 
năng không hề mất đi khi hoàn cảnh thay đối, 
trái lại càng được duy trì và cúng cố. 

Đi đôi với tỉnh thần yêu nước và đức tính 
siêng năng cần cù trong lao động và trong học 
tập làý thức cộng đông. Ý thức này nay sinh 
từ buôi sơ khai của tộc Việt, lúc người Việt 
thầy được sự cần thiết phải gắn bó với nhau 
thành một khối, thấy cá nhân mình sống không 
thê tách rời khối, thấy khối là chỗ dựa cho sự 
sống và sức mạnh của cá nhân. Ý thức này 
càng được củng cố và trở nên mạnh mẽ khi cả 
cộng đồng có nguy cơ diệt vong trước nạn 
ngoại xâm, khi phong tục tập quán và tình cam 
giữa mọi người sống cùng nhau đã trơ thành 
muôn nghìn sợi dây ràng buộc họ. Ý thức cộng 


(2) Hồ Chí Minh : $%/¿. tr 351 


đồng là một truyền thống lớn, một giá trị lớn 
cua dân tộc. 

Ý thức cộng đồng Việt nam được thê hiện 
trên nhiều phương diện. Đó là tinh thần trách 
nhiệm cua cá nhân trước làng xã, tô tiên, đất 
nước. Đó là ý thức xem trọng sự nương tựa 
vào nhau, cố kết với nhau, vì "một cây làm 
chăng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 
Đó là sự đồng cam cộng khô của người trên 


đối với kẻ dưới để thực hiện nghĩa lớn ; là. 


rượu hòa nước lã cho nhiều để mỗi người 
đều cùng được uống lúc khao quân (nghĩa quân 
Lê Lợi). Đó là lòng nhân ái, yêu thương cứu vớt 
những người boạn nạn, vì trông người lại 
ngẫm đến ta, vì thiện giả thiện báo, vì ở hiển 
gặp lành, vì con người phai giúp con người, 
v.v.. Đó là sự hứng thú của các cá nhân đối với 
các sinh hoạt của cộng đồng, vì có như thế thì 
mới giải toa được nỗi cô đơn, mới ham sống 
và tài năng mới phát triên. Xẻ được núi, đắp 
được đê, đào được sông, lần được biên, trước 
hết là nhờ ở ý thức cộng đồng và sức mạnh 
cộng đồng. 

Đi liền với ba đức tính trên là lối sống thanh 
cao, có văn hóa của người lao động và của tầng 
lớp trí thức gắn bó với họ. Lối sống này là 
lối sống đẹp, một giá trị truyền thống đáng 
trân trọng cua dân tộc. 

Nhiều người ở nhiều thời trong lịch sử 
nước ta có lối sống trong sạch, giản dị. Có 
người học để ra " quan, nhưng nước vô đạo, 
đã bỏ quan ra về và sống cuộc đời ân dật. Có 
người như Nguyễn Trãi đương lúc quyền cao 
chức trọng vẫn sống thanh cao : "Tứ bích gia 
bần phú lục kinh" (Bốn vách nhà nghèo, chỉ có 
giàu ở sách - Nguyễn Mộng Tuân). Và điền hình 
ở thời đại ngày nay là Hồ Chí Minh, người 
đứng đầu nhà nước mà vẫn "cuộc đời thanh 
bạch chăng vàng son" (Tố Hữu). Những người 
như vậy không phải không có điều kiện đê có 
cuộc sống giàu sang, không phải không biết 
hương thụ, mà là vì họ biết được lẽ sống đẹp. 
Người đời gọi họ là cây tùng, cây bách, là hoa 
lan, hoa sen. Cốt cách và hương thơm đó truyền 
mãi về sau và ngày càng được nhiều người noi 
gương. 

Bốn cức tính trên như bốn phương diện làm 
nên sự tồn tại của con người Việt nam trong 
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lịch sử. Tỉnh thân yêu nước giúp họ bảo vệ 
được giang sơn gắm vóc ; ý thức cộng đồng 
khiến các quan hệ trong họ được bên vững ; 
đức Hi Sống, năng cân cù giúp họ duy trì được 
cuộc sống ; lối sống trong sạch giản dị nâng 
nét văn hóa trong con người họ lên, thúc đây 
chiều hướng tiến bộ ở họ. Thật không thể nào 
khác, đó là bốn nét chính trong hệ giá trị truyền 
thống dân tộc. 

Nhưng những giá trị trên không phải do tất cả 
mọi người Việt nam tạo nền. Đó chỉ là san 
phâm của đa số tiêu biêu, còn thiêu số tham lam 
ích ký, những kẻ hèn nhát, lười biếng thì chỉ 
có thê tạo nên các phản giá trị. Nhưng các phản 
giá trị đó đã bị chìm đi trước các giá trị to lớn 
trên cua dân tộc. 

Những giá trị trên không phải ơ các dân tộc 
khác không có. Những dân tộc có điều kiện gần 
như dân tộc ta cũng có các giá trị tương tự. Cái 
khác là ở chỗ biểu hiện cụ thể và ở trật tự 
trước sau của các giá trị ấy trong hệ thống. 


*% 


Xã hội ta ngày nay là xã hội có nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ 
chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, 
theo định hướng xã hội chu nghĩa. Đó là một 
xã hội khác nhiều so với các xã hội đã từng 
tồn tại ở nước ta trong lịch sử. Không những 
chỉ khác với xã hội phong kiến, xã hội thực dân 
nửa phong kiến, mà còn khác với xã hội gọi là 
xã hội chủ nghĩa nhưng xây dựng trên cơ chế 
quan liêu bao cấp trước đây. Sự thay đổi về 
nền tảng kinh tế - xã hội tất sẽ đi đến những 
thay đôi về cơ chế chính trị, về hoạt động văn 
hóa và tinh thần, trong đó có vấn đề giá trị và 
hệ giá trị cua dân tộc. 

Do những thay đôi về sự vận hành kinh tế, 
hiện nay xã hội ta đang đối diện với những giá 
trị của nền văn minh thế giới hiện đại, đã thấy 
được sự cân thiết phải tiếp thụ, nhưng vẫn 
còn lúng túng ; đối diện với những giá trị mới 
đã hình thành từ sau sự nghiệp đôi mới, nhưng 
chưa rõ nét ; đồng thời cũng đối diện với 
những giá trị do truyền thống đê lại, nhưng 
vẫn còn ngỡ ngàng chưa tìm được vị trí thích 
đáng. Tình hình đó đòi hoi có sự nhìn nhận, lựa 
chọn và vận dụng làm sao cho phù hợp. Sự nhìn 


nhận và lựa chọn đó càng đúng đắn và kịp thời 
bao nhiêu thì càng có lợi cho đất nước bấy 
nhiều. 

Khi nói tới phục vụ cho xã th hiện nay, 
nhiều người thường đề cấp đến vấn đề 
chuyên đổi giá trị. Nhưng chuyên đổi giá trị 
không có nghĩa là vứt bo tất cả những giá trị 
cũ đê xây dựng nên những giá trị gọi là hoàn 
toàn mới, hoặc tự ý đưa vào những cái mới 
không có căn cứ. Sự chuyên đồi đó chỉ có thể 
là xử lý cái cũ thế nào cho phù hợp, là đưa vào 
cái mới thực sự là mới, là sự sắp xếp bảng 
giá trị theo trật tự thế nào đề chu thể giá trị phát 
huy được tính tích cực cao nhất, kết hợp được 
cả cũ và mới trên cơ sở đáp ứng được yêu cầu 
phát triên của xã hội ngày nay. 

Giá trị truyền thống là của quý của dân tộc. 
Nó đã là động lực tinh thần mạnh mẽ, là niêm 
tự hào cho bao thế hệ con người Việt nam. 
Nhưng đó là thành qua của lịch sử. Nếu không 
phát triên thì khi đề cập chi là nói tới điều đã 
qua, khi ca ngợi chi là ca ngợi cái đĩ vãng. Và 
như vậy thì khó có sự tác động đối với hoạt 
động thực tiễn trước mất, vì sự vận động cua 
xã hội đã sang một giai đoạn khác đòi hoi những 
phát triển tương ứng. 

Đề có tác động thiết thực, giá trị truyền 
thống phải được nâng lên một tầm cao hơn. 
Những hiện tượng yêu nước, siêng năng cần 
cù, tính cộng đông, lối sống trong sạch, giản 
dị, đã chứng tỏ sức sống bền vững trong lịch 
sử, giờ đây phải được tăng cường, đôi mới 
và hoàn thiện cá về nội dung, phương hướng 
và trật tự trong sắp xếp. 

Lối sống mà ngày nay nói tới cũng phải là 
lối sống của con người hiện đại. Lối sống đó 
không phải là sự trong sạch theo dạng "khô 
hạnh" mà là trong sạch trong quyền hưởng thụ 
thích đáng những của cái vật chất và tỉnh thần 
do mình làm ra, không phải chi là bản thân sống 
liêm khiết mà còn là đấu tranh đề người khác 
cũng phải thực hiện liêm khiết, v.v.. 

Cách chuyền đôi giá trị và đưa giá trị lên một 
trình độ cao hơn trước không phai là việc làm 
mới mà là việc đã từng làm cua các thời trước 
khi xã hội có những thay đôi, cũng không phải 
là sự áp đặt, mà đó là yêu cầu của thời đại mới, 


càng không phai là trong dân chưa có suy nghĩ 


gì, mà là đã nung nấu và đang chờ đợi sự khái 
quát và nâng cao. 

Bên cạnh việc phát huy những giá trị truyền 
thống, cần phải xây dựng những giá trị mới. 
Cơ sở đề xây dựng không phải là gì khác, mà 
chính là những giá trị làm nên sự: phát triển của 
thế giới ngày nay và những giá trị đã thu nhận 
được từ khi đất nước đôi mới. Có trên những 
cơ sơ đó, giá trị mới mới có ý nghĩa hiện thực, 
và dân ta mới có điều kiện phát huy được sức 
mạnh cua dân tộc và sức mạnh cua thời đại. 
Ở đây có thể nêu lên một số phương hướng cơ 
ban : 

Một là, sống có lý tưởng cao đẹp. Niềm tin 
và lý tương bao giờ cũng là động lực mạnh 
mẽ. Lý tương xã hội chu nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa trước đây đã xác định và đã từng có 
tác dụng tích cực nhất định. Gần đây do sự sụp 
đô của Liên xô và các nước xã hội xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu mà một số người trở nên hoài 
nghi. Nhưng sự sụp đồ kia, khi tìm nguyên nhân, 
chúng ta hiêu đó không phải là thiếu sót của bản 
thân lý tương. Lý tương hướng tới một xã 
hội không còn áp bức bóc lột, mọi người đều 
được bình đăng, dân chu, mọi người đều có 
Cuộc sống hạnh phúc, vẫn là mục tiêu cao cả 
mà loài người phải phấn đấu nhiều mới có 
thê đạt tới. Lý tưởng ấy vẫn là mục tiêu lâu 
dài của chúng ta. Trước mất là thực hiện "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh" 
sau đó thực hiện các mục tiêu tiếp, đề cuối cùng 
tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Có nhằm tới một 
lý tưởng sống thì mỗi người mới trở thành 
lực đây và cả nước mới trở thành một hợp lực 
to lớn. 

- Hai là, tư duy khoa học và năng động. Sống 
hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến và 
với nên sản xuất nhỏ, tư duy người Việt chủ 
yếu là tư duy kinh nghiệm. Tư duy kinh nghiệm 
không có kha năng phát hiện lớn và khái quát 
lớn, không thê tạo ra những bước nhảy trong 
hoạt động vật chất và tỉnh thần. Mấy chục năm 
dưới chế độ mới, trình độ khoa học của 
người dân đã được nâng lên một bước, tư duy 
kinh nghiệm đã được chú ý khắc phục, nhưng 
chưa được bao nhiêu. Ngày nay, nước ta đã 
tham gia vào trào lưu phát triển của thế giới. 
Mỗi ngày có bao nhiêu lượng kiến thức và 
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thông tin đưa tới đòi hoi phải tông kết, khái quát, 
và xư lý ơ trình độ cao, nghĩa là phai có tư duy 
khoa học. Vì vậy, tư duy khoa học đang là một đòi 
hỏi mới của dân ta trong thế đi lên, đang trở thành 
một giá trị mới cần có sự nhận thức và thúc đây. 

Hơn lúc nào hết, lúc này là lúc vận động cua 

xã hội loài người diễn ra với nhịp độ nhanh 
chưa từng có. Hôm qua còn là mới, hôm nay có 
thể là cũ, hôm qua là tiên tiến, hôm nay có thê 
là lạc hậu. Mà thắng lợi thì bao giờ cũng thuộc 
về cái mới, cái tiên tiến. Quy trình mới, công 
nghệ mới, cách làm mới bao giờ cũng có ưu 
thế hơn. Phép biện chứng của triết học Mác 
cũng như các phép biện chứng khác được khái 
quát lên từ thực tế cho thấy không có cái gì là 
đứng im tại chỗ ; cái gì cũng trong quá trình vận 
động và thay đôi. Nhưng trong thực tế, có khi 
vì say sưa với một thắng lợi đã qua nào đó mà 
ta lại làm trái phép biện chứng. Vì vậy, xây 
dựng một tư duy năng động nhạy bén, luôn xuất 
phát từ thực tế, đang là một nhiệm vụ cấp bách 
hiện nay, đang là một giá trị mới cần phải được 
bồi dưỡng. 

Ba là, sáng tạo trong lao động, trong tô chức 
đời sống và sinh hoạt văn hóa. Sáng tạo là động 
lực to lớn làm nên các nền văn minh, là điều 
kiệh đề có những thành công, những thắng lợi. 
Lịch sử dân tộc cho thấy khi tô tiên ta sáng tạo 
trong cách đánh giặc giữ nước thì thắng lợi, 
còn khi bất chước nước ngoài hoặc cô xưa thì 
thất bại ; xã hội trước mất cũng cho thấy 
những người, những sự việc sáng tạo thì thành 
công và thu hút được sự ngưỡng mộ của nhiều 
người. Nhưng sáng tạo chưa trơ thành một 
truyền thống cua dân tộc ta. Những kỳ tích của 
ta chưa nhiều. Nhiều thành tựu văn hóa và khoa 
học kỹ thuật của thế giới du nhập vào ta chưa 
được phát triên bao nhiêu. Nhiều hàng hóa của 
ta xuất hiện trên thị trường chỉ thích mang tên 
của nước ngoài và làm giống như nước ngoài, 
và người tiêu dùng tuy biết rằng đó là của giả, 
của rởm mà vẫn chấp nhận. Cho nên, không 
phải ngẫu nhiên mà có người nhận định rằng 
người Việt nam có thói quen bất chước. Đã 
đến lúc phải xây dựng cho người Việt nam một 
tâm lý và một tư tương sáng tạo, có như thế thì 
khi lao động họ mới đi sâu tìm hiểu đối tượng 
lao động, mới tìm ra được cách làm thích hợp, 
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mới loại bỏ được thói quen và thành kiến có 
hại, V.V.. 

Bốn là, dân chủ và ký luật trong đời sống 
và trong tô chức xã hội. Dân chủ là thành quả 
cua văn minh hiện đại. Xã hội trước đây không 
có dân chủ đối với người dân. Xã hội cô đại 
Hy lạp - La mã chi có dân chủ trong tầng lớp 
chủ nô ; xã hội thời Trung cô châu Âu không có 
dân chủ ; xã hội tư ban chu nghĩa có dân chu 
của những người có của. Xã hội phong kiến 
phương Đông, trong đấy có nước ta, càng 
không có dân chu. Cái gọi là "dân chu xóm làng", 

"quyên tự trị TƯƠNG đối trong công xã”, "lệ làng 

hơn phép vua”, chi là biểu hiện của một xã hội 
đóng kín, không phát triên, của một tình trạng 
tỉnh thần còn lạc hậu, ở đó chỉ nói lên tính chất 
phân tán, tính chất địa phương cục bộ, và chi 
có tác dụng tích cực nho nhoi khi chính quyền 
trung ương đã thoái hóa và đối lập với dân ; nó 
xa lạ với khái niệm dân chu có nội dung là 
quyền làm chủ về mọi mặt của người dân ở 
ngày nay. Chính vì vậy, dân chu và sinh hoạt dân 
chủ trong xã hội ta hiện nay còn là điều mới 
me. Tuy thời gian qua đã có những sự thực hiện 
nhất định, đã có những chu trương của Đảng 
và Nhà nước về bảo đảm quyền dân chủ của 
người dân, nhưng điều kiện chủ quan và khách 
quan đề thực hiện quyền đó còn thiếu. Xu thể 
phát triền của đất nước vấn đang cần có dân 
chủ hơn nữa. Vì vậy, cần thiết phải xem dân 
chủ là một giá trị mới để chủ động nhận thức 
và thực hiện. 
- Dân chủ phải gắn liền với ky luật, kỷ cương 
của nhà nước và xã hội. Không thê nhầm lẫn 
dân chu với tự do vô chính phu, với việc cá 
nhân muốn làm gì thì làm. Không thê không biết 
tới một xã hội phát triển đâu đâu cũng cần có 
ky cương, trật tự, đâu đâu cũng phai tuân thủ 
những quy định chung. 

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh 
tế, chính trị và văn hóa trong thời kỳ mới, một 
loạt các giá trị mới cua dân tộc đang hình thành. 
Trong đó giá trị cũ được nâng lên, giá trị mới 
được nhìn nhận và xây dựng. Ở đây, cả cũ và 
mới đang bồ sung cho nhau đề trở thành một 
hệ thống các động lực thúc đây xã hội. Hệ 
thống đó sẽ trở nên mạnh mẽ nếu nó trở thành 
ý thức và hành động cua mọi người. 


Đợi tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 
thăm TẠP CHÍ CÔNG SẢN 
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RONG không khí cả nước tưng bừng ký niệm 40 năm Chiến thắng Điện biên phủ, chiều ngày 4-5-1994, 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt nam, nguyên Tư lệnh mặt 

trận Điện biên phu, nguyên Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Cộng sản, đã đến thăm và gặp gỡ thân mật 
toàn thê anh chị em Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. 

Mở đầu câu chuyện, Đại tướng khăng định rằng Chiến thắng Điện biên phu là thắng lợi cưa tư tương 
quân sự Hồ Chí Minh và lý luận quân sự việt nam. Khoa học quân sự Việt nam độc đáo là ở chỗ : một 
nước nhỏ đánh thắng đế quốc to. Sức chiến đấu của quân đội ta trước đó chỉ tiêu diệt các cứ điêm cỡ 
tiêu đoàn của địch. Điện biên phu là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất lúc bấy giờ, do l3 tiêu đoàn tỉnh nhuệ 
nhất của quân đội viễn chinh Pháp bảo vệ. Nhưng chúng ta đã đánh thắng. Đó là do ta đã vận dụng quan 
điểm chiến tranh toàn dân, phét động sức mạnh vô tận cua dân tộc Việt nam, của con người Việt nam, nêu 
cao tỉnh thần yêu nước, giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Về nghệ thuật quân sự, chúng 
ta đã kịp thời chuyền từ "đánh nhanh thắng nhanh", sang "đánh chắc tiến chắc". Việc đánh giá đúng địch 
ta và nấm vững quy luật chiến tranh là căn cứ chủ yếu để đưa ra quyết định thay đổi đó. Chúng ta đã biết 
phát huy thế mạnh và cách dánh sở trường của ta, không cho địch phát huy thế mạnh và cách đánh sở 
trường của chúng. Chúng ta lấy thế mạnh, của ta đánh thăng vào chỗ yếu của địch, liên tục chiến đấu phá 
tan âm mưu của chúng, tiến tới chiến thắng hoàn toàn. 

Tư tưởng quân sự đó sau này lại được vận dụng trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn 
miền Nám. Đồng chí Võ Nguyên Giáp kể, sau khi ta giải phóng Buôn mê thuột, thấy rố thời cơ đã đến, ta 
lập tức thay đổi chủ trương, từ đánh lâu dài sang, tốc chiến tốc thắng. Đông chí rút ra kết luận : trong 
quân sự cũng như trong kinh tế, phải luôn luôn xuất phát từ thực tiễn, tông kết thực tiễn, rút ra quy luật 
và hành động theo đúng quy luật. Chi có như vậy chúng ta mới giành được thắng lợi. Và khi đã giành được 
thắng lợi, dù to lớn đến đâu. cũng không được chủ quan. Ở đây, lý luận có vai trò cực kỳ quan trọng ; 
làm lý luận rất hấp dẫn và lý thú. Đồng chí nói vui : nếu cho tôi bất đầu làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn con 
đường lý luận ! | 

Đông chí hy vọng Tạp chí Cộng sản sẽ có nhiều đóng góp về mật lý luận, lý luận nói chung và lý luận 
quân sự nói riêng, góp phần đưa sự nghiệp đồi mới của Đảng ta tiếp tục tiến lên giành nhứ ng thắng lợi 
to lớn hơn nữa. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Trung ương Đang, Tổng biên tập Tạp chí Cộng: san, đã thay mặt 
Bộ biên tập chân thành cảm ơn Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đến thăm và nêu lên những vấn đề có ý nghĩa 
thực tiễn và ý nghĩa lý luận của cách mạng nước ta. Đồng chí bày tỏ với ,Đại tướng sẽ luôn luôn học 
tập tỉnh thần dũng cảm bất khuất của Điện biên phủ, mãi mãi nêu cao truyền thống cách mạng của dần 
tộc, thể hiện những điều đó trong công tác nghiên cứu khoa học, lý luận liên hệ thực tế, làm tốt chức. 
năng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt nam. 
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VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MÁC XÍT 


Ó là chủ nghĩa xã hội khoa học như 
Đặu,. -phen đã gọi để phân biệt với chủ 
nghĩa xã hội không tương. Tôi gọi nó là chu 
nghĩa xã hội mác xít (hay chu nghĩa xã hội cộng 
san chu nghía) cũng đê chứng minh rằng chi có 
một chu nghĩa xã hội khoa học do Mác, Áng-ghen 
lập ra, được Lê-nin phát trên, là hiện thực. 

Những tôn giáo lớn ra đời sớm, như Phật 
giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo... không một tôn 
giáo nào không nêu lên một xã hội công bằng, 
bình đăng, bác ái, không lấy con người làm đối 
tượng trung tâm, từ con người và vì con 
người, đề xây dựng đạo lý của mình. Không 
Tư khi đề ra thuyết lý của mình, cũng mong 
một thế giới đại đồng". Cùng mệt sự mong 
muốn, nhưng có nhiều tư tưởng khác nhau. 
Chu nghĩa xã hội cũng vậy, tuy tên gọi giống 
nhau, nhưng tư tương không giống nhau. Mác 
và Áng-ghen đã phân biệt rành rẽ tư tương xã 
hội chủ nghĩa cua các ông với các loại tư tương 
"xã hội chu nghĩa" khác. Các nhà tư tương xã 
hội chủ nghĩa trước Mác đều dựa vào sự mong 
muốn mang tính đạo đức mà xây dựng một xã 
hội tốt đẹp lý tương. Những thê nghiệm cụ 
thê cha một xã hội như vậy mang tư tương, ý 
chí chủ quan. Mác đã tiếp nhận chân lý xã hội 
chủ nghĩa bằng con đường khác - con đường 
khoa học, bằng phương pháp khoa học. Phương 

pháp cua Mác là phương pháp duy vật lịch sư 
_ và duy vật biện chứng. Mác đã tập trung phân 
tích hình thái kinh tế - xã hội đương thời : chủ 
nghĩa tư bản. Với một khối tài liệu đồ sộ tích 
lũy trong một thời gian không ít hơn 25 năm, 
Mác đã phân tích hết sức t¡ mí những quy luật 
vận hành và quy luật phát triên của hình thái kinh 
tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. 


Chu nghĩa xã hội khoa học là chu nghĩa 
cộng sản thay thể chủ nghĩa tư: bản. 

Xã hội mà Mác, Ăng-ghen muốn xây dựng, là 
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xã hội cộng san. Bất đầu từ Tuyên ngôn của 
Đang cộng sản Mác phê phán các thứ chủ nghĩa 
xã hôi theo quan điểm phong kiến, tiểu tư sản 
và tư san. Trong một bài báo viết năm 1845, 
Ăng-ghen đã giải thích : "Ơ nước Đức, từ 
"chu nghĩa xã hội" không có nghĩa gì ca, ngoài 
những phăng-te-di (fantaisie) mơ hồ, không rõ 
rệt cua những người thấy rằng cần phải dùng 
nó, nhưng không thê giai quyết được hệ thống 
cộng san chủ nghĩa với tất cả những kết luận 
cua họ ..Hai ông yêu cầu phải làm "cách 
mạng cộng san chu nghĩa". Trong Phê phán 
cương lĩnh Gô-tha Mác có nói đến "tư tưởng xã 


' hội chủ nghĩa”, chu nghĩa xã hội. Mác phân chủ 


nghĩa cộng san làm 2 giai đoạn (giai đoạn thấp 
và giai đoạn cao) là đê chống lại Cương lĩnh 
cua Lát-xan và những người xã hội dân chủ 
Đức lý tưởng hóa chủ nghĩa xã hội ngay trong 
lòng cua chu nghĩa tư ban. “Cái xã hội mà chúng 
ta nói ơ đây không phai là một xã hội cộng san 
chu nghĩa đã phát triên trên những cơ sở của 
chính nó, mà trái lại là một xã hội cộng san chủ 
nghĩa vừa thoát thai từ xã hội tư ban chủ 
nghĩa, do đó là một xã hội, về mọi phương 
diện - kinh tẾ, đạo đức, tỉnh thân - còn màng 
TP dấu vết cua xã hội cũ mà nó đã lọt 'òng 


Trong cuộc đầu tranh suốt đời mình, mục 
tiều Mác quan tâm là tô chức kinh tế - xã hội 
sau chu nghĩa tư bản, tức chủ nghĩa cộng san. 


Trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mác (triết 
học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa 
học), thì chủ nghĩa xã hội khoa học, với tư cách 
là một ché độ, là phần ít được phân tích nhất. 
Chủ nghĩa xã hội khoa học được hiều thông qua 
học thuyết kinh tế chính trị của Mác và triết 
học mác xít. Đối với sự nghiệp xây dựng chủ 


(1) C.Mác và Ph-Ăng-ghen : Tuàn tận (bạn tiếng Nụu), 12. tr 530 
(2) C.Mác và Ph.Ăng-phen : Tuyên rập. Nxb Sự thật, Hà nội, 
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nghĩa xã hội, Mác chi mới đưa ra những nét rất 
chung, và Lê-nin cũng không có cách nào hơn, 
phải mò tìm từ thực tiễn sau Cách mạng Tháng 
Mười. Lê-nin nói : "Còn bây giờ thì phải thấu 
triệt các chân lý không thể chối cãi được là 
người mác-xít phải chú trọng đến cuộc sống 
sinh động, đến những sự thật chính xác của 
hiện thực, chứ không nên tiếp tục bám lấy cái 
lý luận ngày hôm qua, lý luận này cũng như 
mọi lý luận, bất quá chỉ vạch ra được nét căn 
bản, nét chung, chỉ điển gân tới chỗ nắm 
được tính chất phức tạp của cuộc sống mà 
thôi"), "Chủ nghĩa xã hội sẽ như thế nào khi 
nó đạt tới những hình thức hoàn chinh cua nó, 
điều đó chúng ta không biết, không thể nó: lên 
được” 

Trước đó, khi nghiên cứu chu nghĩa Mác 
trong tinh thần hệ thống triết học - lịch sử 
truyền thống, Lê-nin cũng đã nhấn mạnh khi 
phê phán mm... người theo chủ 
nghĩa dân túy . Mác chi nói đến độc một 
"hình thái kinh tế - xã hội” thôi, hình thái tư ban 
chủ nghĩa, nghĩa là Ông nói răng ông chi phân 
tích quy luật phát triển của riêng hình thái đó thôi, 
chứ không phải một hình thái nào khác nữa”), 
Mác "đã phân tích một cách khoa học một xã hội 
và một sự tiến bộ nhất định, tức là : xã hội tư 
bản chủ nghĩa, và sự tiến bộ tư bản chủ 
nghĩa ˆ 

Khi phân tích phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, Mác phát hiện ra những mâu thuẫn 
không thể giải quyết được của chủ nghĩa tư 
bản trong quá trình phát triển của nó. Trong 
phạm vi xã hội tư ban chu nghĩa, khuynh hướng 
xã hội hóa tư liệu sản xuất sẽ hoàn thiện dần 
và cuối cùng tất yếu sẽ dẫn đến (hay quá độ 
sang) phương thức sản xuất hậu tư bản chú 
nghĩa (hay xã hội chủ nghĩa). Khác với các nhà 
xã hội chu nghĩa không tương, Mác đi vào phân 
tích kinh tế, tìm ra quy luật cua sự hoạt động và 
phát triển của một phương thức sản xuất nhất 
định. Ăng-ghen đã nêu rõ cơ sơ của chủ nghĩa 
xã hội khoa học là hai phát hiện vĩ đại của Mác : 
chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị 
thăng dư. 

Bằng phương pháp duy vật lịch sư, Mác đã 
chứng minh những hiện tượng như giai cấp, 
sự tách biệt tư liệu sản xuất khỏi người sản 


xuất, tính đối kháng giữa những người có của 
và người không có cua, sự bóc lột giữa người 
với người, là những hiện tượng không phai 
bao giờ cũng có trong lịch sử, mà chỉ xuất hiện 
trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Mác 
nghiên cứu những điều kiện vật chất sinh ra 
những hình thức sơ hữu trong lịch sư và sự 
bất bình đăng trong xã hội ; chí rõ những hiện 
tượng đó có quan hệ với sự phát triên của lực 
lượng sản xuất. Và ông đi đến kết luận : sự 
tiến bộ cua lực lượng san xuất dần dân có 
thê tạo điều kiện vật chất đê khắc phục sự 
phân chia thành các giai cấp đối kháng trong xã 
hội, đề tư liệu san xuất kết hợp làm một với 
người lao động, và từ đó thu tiêu tệ bóc lột cua 
những người chiếm hữu tư liệu sản xuất. Mác 
nói đến thủ tiêu quyền í hữu là nói thu tiêu 
quyền sơ hữu tr nhân tư bản chủ nghĩa. Mắc 
không bao giờ chủ trương thú tiêu quyên sơ 
hữu cá nhân,gia đình và hợp tác xa. Chu nghĩa. 
duy vật lịch sử cua Mác một mặt đặt cơ sơ lý 
luận cho chu nghĩa xã hội, mặt khác góp phải: 
phê phán chu nghĩa tư ban trên tỉnh thần cộng 
sản chủ nghĩa. Nội dung chủ yếu của lý luận 
đó là vạch rõ những mâu thuẫn cua chu nghĩu 
tư bản, những mâu thuẫn cố hữu sẽ dẫn đến 
phá vỡ bản thân xã hội tư bản chủ nghĩa, dẫn 
đến một xã hội sau nó, một xã hội cho phép 
khắc phục những mâu thuần cua nó, đưa xã hội 
phát triên lên một nền văn minh cao hơn : nền 
văn minh cộng sản chủ nghĩa. Về quan hệ giữa 
việc phân tích chủ nghĩa tư ban với việc hình 
thành quan điềm về chủ nghĩa xã hội, Lê-nin đã 
nói : Mọi người. đều biết, chăng hạn là bộ 
"Tư ban" - tác phẩm chủ yếu và cơ ban trình 
bày chủ nghĩa xã hội khoa học...' , Nhưng 
cũng phải nói răng, trong bộ "Tư bản", Mác 
không dùng từ “chu nghĩa › xã hội", mặc dầu 
nhiêu lần ông nhắc đến một cơ cấu xã hội 
mới mà tiên đè của nó do chủ nghĩa tư ban 
tạo nên ; nhiều lần ông dùng từ "chủ nghĩa 
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cộng sản" để chỉ hình thái tổ chức xã hội cao 
nhất mà lịch sử nhân loại phải vươn tới. Ông 
cho đó là hình thái kế hoạch hóa ' 'một nền sản 
xuất xã hội hóa" đối lập với quan hệ san xuất 
tư hữu. Khi phân chia hai giai đoạn cua chu 
nghĩa cộng san, Mác không nói tới sự phân biệt 
về quan hệ sản xuất. Ông quan niệm chú nghĩa 
xã hội cũng là xã hội thu tiêu quan hệ tiên - 
hàng, ở đó quan hệ trao đôi vật phâm thay cho 
sự mua bán, mọi cua cải vật chất đều phân 
phối theo kế hoạch. Định tính cách cua chu 
nghĩa xã hội, Mác giải thích răng mọi người 
san xuất nhận ở xã hội một cái phiếu đê nhận 
vật phẩm cần thiết ngang bằng với lao động 
người sản xuất bỏ ra'”” Mác hiêu rằng cách 
phân phối như thế là không phần biệt được 
chất lượng lao động ; ; COI SỰ "ngang bằng” đó 
"còn bị hạn chế trong khuôn khô tư sản". Về 
sự không bình đăng trong điều kiện của chủ 
nghĩa xã hội, Mác giai thích : người công nhân 


này lập gia đình rồi, người kia chưa ; người 
này nhiều con hơn người kia..., do đó người 
này nhận tiền lương hơn người . }. Trong 


Chống Đuy-rinh, Ắng-ghen cũng đã giải thích 
vấn đề này. Cái chính mà ông nhắn mạnh là sự. 
bất bình đẳng trong sở hữu sinh ra sự bát bình 
đẳng trong phản phóï,Những sai lâm cực đoan. 
tả khuynh trong phong trào công nhân đều có 
nguyên nhân từ nhận thức không rõ về hai giai 
đoạn cua chủ nghĩa cộng san. Lê-nin đã nói 
trong Nhà nước và cách mạng : "Về mặt chính 
trị, thì ckáắc chấn là sự khác nhau giữa giai đoạn 
đầu hay giai đoạn thấp và giai đoạn cao của chủ 
nghĩa cộng sản, sau này sẽ rất lớn, nhưng ngày 
nay, dưới chế độ tư ban chủ nghĩa mà chú 
trọng (đến vấn đề đó, thì thật là buồn 
cười" #, Lâ-nin giai thích : "Cái mà người ta 
thường gọi là chủ nghĩa xã hội, thì Mác gọi là 
giai đoạn "đầu" hay giai đoạn thấp của xã hội 
cộng sản chủ nghĩa. Trong chừng mực tư liệu 
sản xuất đã biến thành sở hữu chưng, thì danh 
từ "chu nghĩa cộng san” ở đây có thê dùng 
được, miễn là đừng quên rằng đó không phải 
là chủ nghĩa cộng san hoàn toàn"`` ˆ. Lê-nin còn 
nói : "Toàn thể xã hội sẽ chi còn là một phòng 
làm việc, một xưởng máy, với chế độ lao động 
ngang nhau và lĩnh lương ngang nhau” d2), Sau 

này, Lê-nin đã xem xét lại quan điểm đó, và coi 
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chủ nghĩa xã họi là sự hợp tác của những 
người văn minh. Như vậy, đã có lúc cả Mác và 
Lê-nin đều quan niệm chủ nghĩa xã hội là một 
xã hội trong đó quan hệ hàng - tiền bị thủ tiêu. 
Cũng cần nhận xét rằng, trong Nhà nước và 
cách mạng, Ơơ Chương V mục “Giai đoạn cao 
của xã hội cộng san chủ nghĩa", Lê-nin có đê 
cập đến sự phân biệt một cách Khoá học giữa 
chu nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, nhưng 
ở đây ông không đặt vấn đề xem xét lại đặc 
điêm cua chu nghĩa xã hội như đã nói ơ trên, mà 
bàn đến vấn đề nhà nước tiêu vong. 


Thực hiện chủ nghĩa cộng sản ở nước 
Nga, Lê-nin sáng tạo một quan niệm mới về 
chu nghĩa xã hội mác xít. 

Sự không phân biệt rõ ràng khái niệm ' , Cộng 
san chủ nghĩa" và "xã hội chủ nghĩa" tỔn tại 
ngay ở những tác phâm của Lê-nm sau Cách 
mạng Tháng Mười. Lê-niA khẳng định : Chủ 
nghĩa xã hội là thủ tiêu g:ai cấp. Lê-nin lại nói 
về "chu nghĩa xã hội" sẽ thực hiện nguyên tắc 
"làm việc theo khá năng, hưởng theo nhu cầu". 
Dần dần hai khái niệm đó nhập lại làm một 
trong phạm vi một định hướng cộng san chủ 
nghĩa. 

"Chủ nghĩa cộng sản thờ! chiến" có phải là 
sự áp dụng quan điêm trên không ? Có phần 
không phai. Vì hoàn canh lịch sử lúc đó là hoàn 
cảnh chiến tranh, trước đó Nga hoàng đã động 
viên mọi lực lượng vật chất cho chiến tranh, 
đất nước ở tình trạng siêu lạm phát, không còn 
quan hệ tiền - hàng bình thường nữa. Trong báo 
cáo Chính sách kinh tế mới và nhiệm vụ của 
các ban giáo dục chính trị tháng 10-1921, Lê-nin 
đã nhớ lại và phân tích những sai lầm :"... do 
những tình huống ấy và nhiều tình huồng 
khác, nên chúng ta đã phạm một sai lầm đã 
quyết định chuyên ngay sang việc sản xuất và 
phân phối cộng sản chủ nghĩa" Ì°, Cần chú ý 
là khi chủ trương chuyên sang chính sách kinh 
tế mới (NEP). Lê-nin tự phê bình vê những sai 
lầm đã gầy nên "một sự thất bại rất nặng nề", 
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đồng thời còn coi đó là "một sự rút lui rất 
nghiêm trọng” 

Đến tháng 1-1923, khi Lê-nin nêu lên là 

"chúng ta buộc phải thừa nhận là toàn bộ quan 
điêm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay 
đối về căn bản" f!°) và nhấn mạnh tới trình độ 
quản lý kinh tế, tới văn hóa, giáo dục, đến 
cách mạng văn hóa ơ nông thôn, thì ông không 
còn sống được bao lâu. Vấn đề bước ngoặt 
của chủ nghĩa xã hội về mặt lý luận sau khi 
Lê-nin mất không được triên khai. 

Nội dung cơ bản của NEP do Lê-nin đề 
xướng là : 

I - Chấp nhận kinh tế nhiều thành phần. 
Chấp nhận "việc khôi phục chủ nghĩa tư bản 
trên một mức độ lớn. Khôi phục đến mức độ 
nào, chúng ta chưa thề biết được" 16 Vấn đề 
là "hướng chu nghĩa tư ban đi theo đúng 
phương hướng mà nhà nước (vô sản) đã vạch 
ra, và tạo ra một thứ chu nghĩa tư ban phục tùng 
nhà nước và phục vụ nhà nước (vô san)”. 

2 - Phai lôi kéo những người tư bản vào quan 
lý, học họ đê thắng họ trong cạnh tranh. 

3 - Không biết quản lý, không có chủ nghĩa 
xã hội. Phải fự mình quan lý. Những người tư 
ban sẽ ở bên cạnh các đỏng chí. "Bên cạnh các 
đồng chí... cũng sẽ có các người tư bản nước 
ngoài... ; họ sẽ quơ của các đồng. chí những món 
lợi nhuận lên tới hàng trăm phần trám ; họ sẽ 
làm giàu bên cạnh các đồng chí. Cứ đê cho họ 
làm giàu ; còn các đồng chí thì sẽ học được ơ 
bọn họ cách quản lý kinh tế, chỉ có như thế, 
các đồng chí mới ` dựng được cộng hòa 
cộng san cuu nghĩa” 

Đông thời với Niững vấn đề nêu trên, 
Lê-nin đặc biệt quan tâm đến nhà nước vô sản, 
đến cán "bộ cộng sản, đến cuộc đấu tranh "ai 
thắng ai" ; nói tóm lại, Lê-nin đặc biệt quan tâm 
đến Vy chí cách mạng và trí tuệ của Đảng cầm 
quyên. Chính trong thời điểm này, Lê-nin chủ 
trương chống ba tệ nạn : 1 - Kiêu ngạo cộng 
san ; 2 - Tham những , 3 - Dốt. 

Cơ sơ lý luận của NEP đã vượt ra khoi đặc 
trưng của chế độ xã hội chủ nghĩa theo quan 
điểm của Mác-Ăng- ghen và của bản thân Lê-nin 
trước đó. Tuy vậy, chúng ta cũng không đủ cứ 
liệu đê nói rằng Lê-nin đã bỏ hoàn toàn nguyên 
tắc chủ nghĩa xã hội là xã hội không có hàng 
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hóa, không có tiên tệ. Bởi vậy, việc kết "tội" 
Xta-Ìin chống Lê-nin trong việc thi hành "hệ 
thống kinh tế hỗn hợp", phải được xem xét 
một cách hết sức khách quan và thận trọng. 
Cách hiệu chủ nghĩa xã hội như là một hệ 
thống quan hệ sản xuất, mà cơ sơ của nó là kinh 
tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, 
là một cách nhận thức hoàn toàn mới. Thực 
tiễn đôi mới ơ nước ta mẫy năm nay cho thấy, 
không thê nhận thức răng kinh tế xã hội chủ 
nghĩa chỉ là quốc doanh, là nhà nước nắm, còn 
quan hệ tiền hàng, cơ chế thị trường là thuộc 
hàng thứ hai. Vì nhận thức như vậy. là hạ thấp 
quan hệ tiền - hàng, hạ thấp cơ chế thị trường, 
muốn hay không sẽ trơ lại như trước kia. Các 
nghị quyết của Đảng, đặc biệt Nghị quyết của 
Hội nghị toàn quốc giữa nhệm, kỳ đã khăng 
định vai trò chu đạo cua kinh tế quốc doanh, 
đồng thời đặt các xí nghiệp quốc doanh vào 
trong quan hệ tiền - hàng trong nền kinh tế hàng 
hóa theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý . 
và. điều tiết của nhà nước. Có thê nói, đó là một - 
mẫu chốt rất quan trọng, có tính quyết định 
của nên kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chu nghĩa. Không thê coi vấn đề sở hữu 
và các hình thức sơ hữu đơn thuần là mục đích 
của một chế độ, nhưng cũng không được coi 
chúng như những phương tiện, vì chúng có quan 
hệ đến việc bảo đảm sự vẹn toàn của một chế 
độ. Đê nghiên cứu, chúng ta không nên bo qua 
nhận xét sau của một số nhà nghiên cứu xô 
viết : Vào cuối đời, Mác có chú ý tới những 
công trình cua Iohan Yakob Bathofen và Louls 
Henri Morgan. Mác đã có ý cho răng : cơ SỞ 
hợp tác và công hữu không phái là hình thức tô 
chức xã hội có thê trực tiếp đưa đến hình thái 
cao cưa xã hội hóa không qua giải đoạn sản xuất 
tư ban chu nghĩa. Nhận định ấy thê hiện trong 
bức thư Mác gưi cho bà Vê-ra Da-xu-lít đê trả 
lời câu hỏi của bà về hình thái cô đại của công 
xã nông thôn ơ Nga. Nhưng đây mới là một ý 
nghĩ, chưa thành một quan điểm. Hiện nay chủ 
nghĩa tư ban , đang tiếp tục phát triên, nhưng ơ 
trong thế mất ôn định thường xuyên, sự suy 


(14)V.I.Lê-nin : Sđđ, t44, tr 199 
(I5)V.I.Lê-nin : S/d, t45, tr 428 
(16) V.I.Lê-nin : $/dZ.t44, tr 200 
(17)V.I.Lê-nin :SđJ, t44, tr 209 
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thoái cặp kè với sự tăng trương rất chật vật. 
Vì đúng như Mác đã phân tích, những mâu thuần 
cơ ban cua nó tự nó không thê giải quyết nôi, 
mà phải giải quyết bằng quy luật phú định của 
phu định. Đó là con đường xây dựng một chế 
độ, về bản chất, khác với chủ nghĩa tư bản. 
Chúng ta gọi chế độ đó là chủ nghĩa xã hội. 

Trong phạm vi học thuyết của Mác và những 
nhát triên cua Lê-nin, với những kinh nghiệm 
cua hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô, Đông Âu và với những thực tiễn cua 
ta, cần có quan niệm dứt khoát về định hướng 
xã hội chu nghĩa ơ Việt nam lấy NEP là một 
bước quan trọng làm tiền đề cho sự thay đôi 
quan điểm về chủ nghĩa xã hội, từ đó mà bô 
sung và phát triển đường lối cách mạng xã hội 
chu nghĩa ơ nước ta. Đại hội VỊ, Đại hội VI 
và Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của 
Đang ta đã và đang đi theo hướng này. 

Chu nghĩa xã hội là khâu tiếp nối thay chủ 
nghĩa tư ban phát triên trong lịch sư nhân loại. 
Chu nghĩa tư ban hiện đại thực tế đã không còn 
như chu nghĩa tư ban cô điền, một số yếu tố 
của chủ „nghĩa xã hội đã xuất hiện, nhưng 
những yếu tố đó không phải tự phát sinh từ 
chủ nghĩa tư ban, mà do cuộc đầu tranh của giai 

cấp công nhân và đội tiên phong cua nó là đảng 
cộng san. Sự phát triển của những yếu tố đó 
là tiền đề cho việc giải quyết những mâu thuẫn 
trong chu nghĩa tư bản hiện đại.Sẽ không có sự 
nhít triển tột cùng của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại với tư cách là chu nghĩa tư ban mà chỉ: có 
chư nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản. Sự 
thay đối đó phái bằng biện pháp cách mạng ; 

cách mạng tuần tự hay đột biến, cách mạng 
trong hòa bình hay vũ trang, điều đó tùy thuộc 
vào điều kiện cụ thê của mỗi nước. Khi nói 
đến vũ trang, người ta nghĩ đến thuyết bạo 
lực. Theo quan điêm mác xít, có nhiều hình 
thức bạo lực, mà vũ trang là hình thức bất 
buộc cuối cùng giải cấp vô sản phải dùng đến. 
Cu ng như quan điểm phân chia và đấu tranh giai 
cấp trong xã hội, quan điêm về bạo lực không 
phai của riêng Mác mà là cua giai cấp tư sản. 
Mắc chi áp dụng kinh nghiệm cua họ vào cuộc 
đấu tranh cua giai cấp vô san. 

Chu nghĩa xã hội tất yếu mang trong mình 
những dấu ấn của chủ nghĩa tư bản. Chỉ có 
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chu nghĩa cộng san mới xóa bo được những 
dấu ấn đó. Đó là quan điêm của Mác về chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Mác đã phát hiện ra quy 
luật vận động và sự tất yếu diệt vong của chủ 
nghĩa tư bản, nhưng đã dự báo không đúng về 
thời gian xuất hiện của chủ nghĩa xã hội, giai 
đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa 
xã hội mà Mác dự kiến đã bắt đầu xuất hiện 
do sự phát triển tột cùng của chủ nghĩa tư bản. 
Cuộc đấu tranh giai cấp giữa chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa xã hội là tất yếu trong lòng chủ 
nghĩa tư bản, cuộc đấu tranh đó đang diễn ra 
theo nhiều dạng, nhiều ve. 

Lê-nin trong một hoàn canh khác đã có những 
phát triên mới về chủ nghĩa xã hội trong một 
nước chưa có sự phát triển cao của chu nghĩa 
tư bản. Hồ Chí Minh muốn có chủ nghĩa xã hội 
ơ Việt nam - một nước nông nghiệp lạc hậu 
vừa thoát khỏi chủ nghĩa thực dân. Tất ca đều 
trong sự tìm tòi, phát hiện nhằm bô sung và phát 
triên chu nghĩa Mác. Không thế có một mô hình 
xã hội chủ nghĩa cứng nhắc cho mọi nước. Đã 
có những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội, 
nhưng chưa có một mô hình nào hoàn chinh, 
trong lúc những lệch lạc, những chệch hướng 
đã diễn ra, phá vỡ cả hệ thống. Mô hình cụ thê 
về chủ nghĩa xã hội vẫn đang là sự tìm tòi của 
mỗi dân tộc. Con đường đi của nó chứa bao 
khó khăn, kê cả bi kịch và thám kịch. Bi kịch, 
tham kịch không phai từ chủ nghĩa xã hội, mà 
do hiệu sai chủ nghĩa xã hội, do nóng vội, đo 
chu quan, do xa rời đặc điểm dân tộc, và do sự 
phản bội của một số người cầm đầu, nhân 
danh đôi mới xã hội chủ nghĩa mà phản bội chủ 
nghĩa xã hội. 

Lịch sử đã đê lại cho chúng ta nhiều lý 
thuyết về chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội 
trước Mác đã được chứng minh là ảo tương. 
Chu nghĩa xã hội dân chu thì thoát ly khỏi phong 
trào cộng sản chủ nghĩa, thực chất là chủ nghĩa 
tư ban cái lương, không giải quyết được những 
mâu thuẫn cua chủ nghĩa tư bản. Nguyện vọng 
của nhân loại về một xã hội tốt đẹp hơn chu 
nghĩa tư bản, thực tế cuộc đôi mới đang diễn 
ra ơ nước ta, cho phép chúng ta tin vào chủ 
nghĩa xã hội xuất phát từ chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh. 
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Hiêu thê nào vê 


HỌC THUYÊT GIÁ TRỊ THANG DƯ” 
_của Mác trong điêu kiện hiện nay 


' KHÔNG DOÃN HỢI 


RONG nhiều phát hiện khoa học quan trọng 

mang tên Mác, có hai phát hiện quan trọng 

nhất là : chư nghĩa duy vật lịch sư và học 
thuyết giá trị thăng dư. Hai phát hiện này đã làm 
nô ra cuộc cách mạng thực sự trong toàn bộ khoa 
học lịch sử và kinh tế, trang bị cho giai cấp vô 
san một vũ khí sắc bén đấu tranh chống chu 
nghĩa tư bản. Học thuyết giá trị thặng dư. theo 
Lê-nin, là "hòn đá tảng trong lý luận kinh tế của 
Mác”. 

Ngay từ khi mới ra đời, học thuyết này, như 
Mác viết, đã bị những "nữ thần báo thù cho lợi 
ích riêng, xông lên vũ đài chống lại nó". Thế 
nhưng, như bình luận của Ăng-pghen, vì là một kết 
luận khoa học, cho nên các nhà kinh tế học quan 
phương thậm chí cũng tránh không dám mưu toan 
bác bo nó. Kết luân ấy không phái chỉ có giá trị 
trên bàn giấy. Với học thuyết này, chủ nghĩa 
cộng sản không còn là một bóng ma lơn vơn đâu 
đó, mà đã trơ thành một thực thê xã hội với lịch 
sử gần một thế ký. 

Song từ sau khi Liên xô và các nước xã hội chu 
nghĩa ơ Đông Âu sụp đồ, cùng với những đảo 
lộn về nhiều mặt trong cuộc sống do cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ ngày nay đưa đến, 
nhiều hiện tượng kinh tế, xã hội mới mẻ xuất 
hiện, khiến cho không ít người phú nhận hoặc 
hoài nghỉ học thuyết này. Còn những kẻ xưa nay 
vốn là "những nữ thần báo thù cho lợi ích riêng”, 
giờ đây đang lợi dụng thời cơ hiểm có đê "xông 
lên" đập tan "hòn đá tảng" của lý luận kinh tế học 
mác xít, một trong những nội dung chủ yếu nhất, 
quan trọng nhất của chủ nghĩa Mác. 

Có luận điểm nói răng : nếu học thuyết cua 


Mác khẳng định lao động sống 
và chỉ có lao động sống mới 
tạo ra giá trị và giá trị thặng dư 
thì ngày nay, khi lao động sống 
ngày càng giảm, cấu thành hữu 
cơ cua tư ban ngày càng cao, khi 
xuất hiện những người máy, 
những nhà máy với rất'ít lao 
động sống, khi những phát 
minh mới cua khoa học và công 
nghệ được ứng dụng vào sản 
xuất v.v., nghĩa là khi tỷ trọng 
lao động sống đang giam và còn 
giam nữa trong khi lợi nhuận 
cua nhà tư bản cứ không ngừng tăng, học thuyết 
ấy đã đê lộ rõ cái "gót chân A-sin" của nó. Người 
có thái độ đôi chút khách quan thì công nhận học 
thuyết ấy là đúng khi lao động cơ bắp là "hoàng 
đế". Số người khác thì nhân đây phú định hoàn 
toàn học thuyết này, cho răng nó sai ngay từ đầu. 
do Mác đã cường điệu vai trò của lao động sống, 
lao động cơ bắp, coi nhẹ lao động trí tuệ ( !) & 

Ai đa đọc tác phẩm cua Mác dù chỉ một lần, 
cũng thầy ngay sự cố ý xuyên tạc luận điểm cua 
Mác về quá trình sản xuất. Trong khi phê phán 
những luận điềm của các nhà kinh tế học trước 
Mác về nguồn gốc cua cua cải vật chất, về vai 
trò cua lao động trong việc tạo ra cua cải vật chất, 
giá trị sử dụng, Mác đã nhiều lần chi ra rằng : dù 
hình thái xã hội cua san xuất là như thế nào chăng 
nữa, thì người lao động và tư liệu san xuất bao 
giờ cũng vẫn là những nhân tố của sản xuất. 
Muốn sản xuất thì hai cái đó phải kết hợp với 
nhau. Nói đến tư liệu sản xuất là nói đến công cụ 
lao động, mà máy móc là một giai đoạn phát triển 
của nó. Cho nên đô lỗi cho Mác bỏ qua lao động 
vật hóa, máy móc, vốn liếng v.v. là không có căn 
cứ. 

Mác đã nhiều lần phân tích về vai trò của khoa 
học, kỹ thuật, lao động trí óc v.v. trong quá trình 
sản xuất và quá trình tạo ra giá trị. Chỉ riêng luận 
điểm "khoa học là một động lực lịch sử, là một 
lực lượng cách mạng"? cũng đu nói lên sự trần 
trọng của Mác đối với lao động khoa học, đối 
với trí tuệ như thế nào. Trong học thuyết của 


(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1988, t5, tr 662 
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mình, Mác khái quát lao động khoa học là lao động 
phức tạp - một bộ phận cầu thành cua lao động 
sống. 

Theo in lao động quan lý cũng là một loại 
lao động sống. Nó cũng tạo ra giá trị và là một 
yêu cầu khách quan trong nền sản xuất xã hội 
hóa, tựa như một dàn hợp xướng nhất thiết phải 
có người chị huy là nhạc trương. Duy có điều 
người ta cường điệu yếu tố này và biện hộ cho 
giải cấp tư san, răng nguồn thu nhập của giai cấp 
tư san cũng là từ lao động cua mình, không ai bóc 
lột ai ! Sự thực, lợi nhuận không phái là tiền công 
cua lao động quan lý. Lợi nhuận không phụ thuộc 
hay ty lệ với quy mô hay tính chất phức tạp của 
hoạt động quan lý, mà phụ thuộc vào quy mô cua 
tư bản. Sự khác biệt giữa lợi nhuận và tiền công 
quan lý sẽ lộ ra rõ rệt khi nhà tư ban thuê giám 
đốc quản lý xí nghiệp. Lợi nhuận của nhà tư bản 
lứn gấp bội cái gọi là tiền công của lao động 
quan lý, bơi vì đó là lao động thặng dư cua sức 
lao động không công cho tư ban. 

Điều mà trước Mác không có nhà kinh tế nào 
giải thích nôi, là vai trò của mỗi nhân tố của sản 
xuất trong quá trình sản xuất và quá trình tạo ra 
giá trị. Bước ngoặt cách mạng ơ đây là ở chô Mác 
phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản 
xuất hàng hóa. Nhờ phát hiện này mà làm rõ được 
vai trò cua lao động quá khứ và lao động sống. 
Máy móc là lao động quá khứ, không thay đôi 
lượng giá trị của nó trong san phẩm mới, mặc dù 
né là điều kiện không thê thiếu đê tạo ra sản 
phâm . mới. Giá trị của nó được chuyên vào, được 
báo tồn, được tái hiện trong giá trị sản phâm 
mới. Nhưng nó không thể tự bảo tồn được, tự 
tái hiện được nếu không có lao động cụ thê, lao 
động sống của công nhân tác động vào. Vì thế, 
giá trị của máy móc chỉ là một bộ phận cấu thành 
của giá Th san phẩm mới, chứ không phai là 
nuuÖn ,ốc cua giá trị và giá trị thăng dc. Cũng 
vì lẽ đó, nhà tư ban không phai lúc nào cũng dùng 
máy móc. Nhà tư ban chỉ dùng máy móc khi nào 
số lao động hao phí để sản xuất ra máy móc ít hơn 
số lao động do việc sử dụng máy móc thay thế. 

Lao động sống cải tử hoàn sinh, hà hơi sống 
cho các tư liệu sản xuất (máy móc, rô bốt). Nó 
chuyên giá trị cũ sang sản phâm mới, đồng thời 
tạo ra một giá trị lớn hơn giá trị cua ban thân nó, 
đó là giá trị thặng dư. 
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Một câu hoi đặt ra : nếu máy móc không tạo ra 
giá trị thì tại sao những xí nghiệp có máy móc, công 
nghệ hiện đại lại mang đến cho nhà tư bản nhiều 
lợi nhuận ? Điều này cũng đã được Mác đề cập 
đến. Mác đánh giá rất cao vai trò của máy móc 
hiện đại trong quá trình tạo ra giá trị. Theo Mác, 
máy móc hiện đại làm tăng thêm sức sản xuất của 
lao động, nghĩa là làm thay đôi chất lượng của lao 
động sống, làm cho tính chất phức tạp của lao 
động tăng lên, mà lao động phức tạp, là bội số 
cua lao động gian đơn. Nhờ đó mà (khi máy móc 
chưa được sử dụng phô biến) nhà tư bản thu 
được lợi nhuận siêu ngạch, tức là thứ lợi nhuận 
thu được qua quá trình phân phối lại giá trị thặng 
dư toàn xã hội. Đồng thời, nhà tư bản nhờ máy 
móc hiện đại mà thu được khối lượng lợi nhuận 
nhiều hơn do số lượng sản phâm được sản xuất 
ra nhiều hơn trước. 

Tóm lại, cho đến nay vẫn chưa ai bác bỏ được 
kết luận của Mác nói rằng : "Tư bản là lao động 
chết, nó giống như con quỷ hút máu chỉ sống 
nhờ hút được lao động sống và nó càng hút được 
nhiều lao động sống bao nhiêu thì nó lại càng 
sống được nhiều bấy nhiêu" 


*x 


Chu nghĩa tư ban ngày nay khác xa chủ nghĩa tư 
ban thời Mác và Lê-nin. Có nhà khoa học đã so 
sánh sự khác nhau ấy bằng hình ảnh : nếu Mác 
đi bằng ngựa thì Lê-nin đi bằng ô tô, và ngày nay 
con người bất đầu đi băng con tàu vũ trụ. 

Chủ nghĩa tư ban ngày nay có những biến đôi 
về quan hệ sở hữu (công ty cô phần), về quan 
hệ phân phối (một bộ phận dân cư có mức sống 
sung túc ; chú trọng chính sách xã hội, v.v.). Những 
biến đôi này đã làm cho không ít người không 
thấy được bản chất của chủ nghĩa tư bản, cho 
rằng chủ nghĩa tư bản đã có sự thay đồi về cấu 
trúc bên trong và đã làm "tư san hóa" giai cấp công 
nhân. Chủ nghĩa tư ban ngày nay dường như là 
một thứ "chu nghĩa tư ban công cộng”, “chu 
nghĩa tư bản hỗn hợp", "nưa tư bản chủ nghĩa". 
Lại có cả ý kiến cho rằng, với sự phát triển của 
nó, dường như "lịch sử đã kết thúc ở nó”. Và giờ 
đây, :oài người đang chứng kiến chủ nghĩa tư 
ban tự chuyên thành chủ nghĩa xã hội ( !), và do 


(2) Sdd, t3, tr 346 
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đó, hãy "từ bo đấu tranh giai cấp", hãy "giã từ 
cách mạng" ( !)... 

Ở đây có nhiều vấn đề cần phân tích, song 
trước hết cần làm rõ một điều : chủ nghĩa tư 
bản ngày nay phải chăng đã thay đôi bản chất 7 
Bằng học thuyết giá trị thặng dư cua mình, Mác 
đã vạch trần bản chất của chủ nghĩa tư bản là bóp 
nặn được càng nhiều giá trị thặng dư càng tốt ; 
nói cách khác : bóc lột được sức lao động nhiều 
bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tất cả bí quyết khiến 
tư ban có kha năng sinh sôi nay nơ là ơ cái việc 
pian đơn này : làm sao sư dụng được sức lao động 
cua người khác mà không phai trả công. 

Ngày nay, ở các nước tư bản phát triên, hiện 
tượng công nhân có tiền mua cô phiếu và do đó 
được tham dự vào việc quan lý kinh doanh ơ 
mức độ nhất định là phổ biến. Ví dụ, ở Thụy 
điên 21% dân cư có cô phần ; ở Mỹ 10% số lao 
động làm thuê có cô phần ; ở Pháp số cô đông là 
6 triệu ; ơ Anh là 8 triệu, v.v.. Hiện tượng này có 
phú định bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản 
ngày nay hay không ? Không ! Vì hình thức Sở 
hữu cô phần là một phương tiện đẻ tư bản tồn 
tại trong cạnh tranh và duy trì bầu không khí hòa 
dịu trong các công ty ; là nhân tố đê tư ban nâng 
cao chất lượng và hiệu qua kinh tế cua hoạt động 
sản xuất. Với tư cách là cô đông, người lao động 
được chia một phần lợi nhuận, nhưng đó chị là 
sự thu hồi một phần giá trị thặng dư cua chính 
mình sản xuất ra mà thôi. Hơn nữa, như mọi 
người đều biết : có vài ba cô phiếu, người lao 
động chưa có đu điều kiện đê "lột xác" thành nhà 
tư bản. Quyền quyết định thuộc về số cô phiếu 
khống chế năm trong tay các nhà tư bản. 

_ Không phải toàn bộ xã hội tư bản ngày nay đều 
có mức sống sung túc, mà chỉ có một bộ phận 
không đáng kế đội ngũ lao động làm thuê ơ các 
nước tư bản phát triên là cé mức sống này. Đúng 
như nhận định cua G.Ghen-brây-tơ, giáo sư danh 
dự trường đại học Ha-vớt : những người lao 
động có trình độ kỹ thuật cao, ơ các ngành ồn 
định, không bị anh hương cua sự cạnh tranh 
nước ngoài. Phần đông còn lại là những người 
lao động thực hiện các công việc mà một công 
nhân no đu không nhận làm. Nhưng dù có mức 
sống sung túc đi nữa thì họ vẫn chỉ là những 
người lao động làm thuê được trả công tương đối 
cao. Trong số này phải kê đến cả đội ngũ nhân 


viên quan lý mà nhà tư ban thuê, trong đó không 
ít người có mức sống như nhà tư bản, ngay cả 
khi họ không có cô phiếu. Đó chính là bộ phận lao 
động làm thuê hiện đại. 

Phải thừa nhận răng, trong các nước tư bản 
phát triên nhất, ở vùng trung tâm của chủ nghĩa 
tư bản, mức sống của người lao động làm thuê 
được cải thiện so với trước đây. Nguyên nhân là 
chủ nghĩa tư bản trích một phần siêu lợi nhuận 
thu được nhờ sư dụng những kỹ thuật mới và 
bóc lột theo kiêu thực dân mới, đê cái thiện phần 
nào đời sống công nhân nước mình hòng xoa dịu 
cuộc đấu tranh của họ. Giai cấp công nhân và các 
tô chức của nó đã trơ thành một lực lượng hùng 
mạnh. Giai cấp tư sản cần tăng số cầu của dân 
cư băng cách tăng thu nhập cho họ (miễn không 
vượt mức tăng của năng suất lao động) để mở 
rộng thị trường tiêu thụ bên trong. 

Tất cả những nhân tố đó đưa đến sự cải thiện 
đời sống của người lao động, nhưng người lao 
động đó vẫn là người lao động làm thuê, chứ 
không phải ai khác. Dù đời sống có được cải 
thiện (ơ đây chưa bàn tới yếu tổ lịch sử của tiền - 
công), người lao động làm thuê ở các nước tư. 
bản phát triên ngày nay phải chăng không còn là - 
đối tượng bóc lột của chủ nghĩa tư bản 2 Phải 
chăng mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ở đây đã 
biến mất ? 

Trả lời những ai nghĩ rằng công nhân hiện nay 
không còn là người vô sản, nhiêu người cộng 
san Pa-na-ma có nói : Qua thật, hình anh người 
công nhân hiện nay hoàn toàn không như hình anh 
nó đã có, chăng hạn, vào đầu thế ký này. Tuy 
nhiên, có một thực tế không thay đôi : công nhân 
lúc đó và công nhân hiện nay vẫn là đối tượng của 
sự bóc lột tư bản chu nghĩa ; họ là con người về 
mặt xã hội, nhưng về thực chất và về mặt chính 
trị, là người không có tự do. Liệu bản chất xã hội 
cua chu nghĩa tư ban có thay đôi không ) Tuyệt 
nhiên không. Dù ơ hình dạng khác, nó vân tấp tục 
là nó như cũ, nghĩa là nó vân là ke bóc lột Ó 

Suy Xét về bản chất của chủ nghĩa tư bản không _ 
thể chỉ đừng lại ở vùng trung tâm của nó, mà còn - 
phải tính đến vùng ngoại vi của nó, nghĩa là phải 
xem xét nó như một hệ thống thế giới. Trên quan 


(3) Xem tạp chí Những uấn đề hòa bình uà chủ nghĩa 
xã hội, số tháng 1-1990, tr 37 
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điểm ấy, bộ mặt đích thực của thế giới tư bản 
chủ nghĩa cuối thế kỷ XX, cũng như trước kia,.. 
là không thẻ tách rời khỏi tệ bóc lột của một số 
ít người và cảnh nghèo khô của hàng trăm triệu 
người. Ngày nay, những sự tương phản xã hội 
giữa phương Nam thuộc địa kiểu mới và phương 
Bắc phôn vinh ngày càng sâu sắc như : nguyên 
liệu và các nguồn tài nguyên được phân bố hết 
sức không đều (1/4 loài người tiêu thụ 3/4 số 
của cải được sản xuất ra) ; tiền lương tối thiêu 
tại các trung tâm tư ban chu nghĩa là khoang I 000 

-USD/tháng, còn ơ vùng ngoại vị thì không quá 50 

USD/tháng ; tại các nước đang phát triên, hàng 
_ năm có 40 triệu người bị chết đói ; tình trạng bị 
nô dịch, nợ nần cua thế giới thứ ba rất nghiêm 
trọng ; v.v.. Với cách nhìn đó, Rơ-nê Đuy-mông.. 
một tác giả người Pháp, trong cuốn Một thế giới 
không thể chấp nhận được do Học viện Nguyễn - 
Ái Quốc xuất bản năm 1990, đã kết luận : nên 
kinh tế chạy theo lợi nhuận không thể hạn chế 
sự lãng phí, ô nhiễm, sự vũ trang... những bất 
công xã hội, lại còn khuyến khích chúng hay tệ 
hơn không thê kiêm soát nôi chúng... Các nước 
giàu cũng có ke khô... Đâu đâu sự nghèo khô cũng 
chiếm lĩnh trận địa... 


-— 


ˆ^ 4 


Khi giới thiệu ngắn gọn "cái sườn" bộ "Tư ° 


_ bản" của Mác, Lê-nin viết : cuốn sách đó "giúp cho 
_ chúng ta thấy được tô chức hàng hóa của nền kinh 
tế xã hội phát triên như thế nào ; 
_ chức đó chuyên biến như thế nào thành kinh tế 
_ tư bản chủ nghĩa đồng thời lại tạo ra những giai 

cấp đối kháng... ; thấy được tô chức đó nâng cao 
_ hiệu suất lao động xã hội như thế nào và do đó đã 
đem lại một nhân tố hiện đang trở nên mâu thuẫn 
không thể điều hòa được với những cơ sở của 
chính bản thân cái tổ chức tư bản chủ nghĩa ấy"€). 

Ngày nay, mặc dù chủ nghĩa tư bản có nhiều 
biến đối và sẽ còn có thê biến đôi, song đó vẫn 
là xã hội của những giai cấp đối kháng, của 
những mâu thuẫn không thể điều hòa và điều 
chính được. Chính việc Mác phát hiện ra giá trị 
thặng dư đã cho ta kết luận như thế. Kết luận đó 


thấy được tô. 


đúng với trước kia, và đúng ca với ngày nay. Học ' 


thuyết giá trị thặng dư vẫn là "hòn đá tảng trong 
lý luận kinh tế của Mác". 


(4) V.I Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t1, tr 164 
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m gỉ để 
% vững định hướng 
xõ hội chủ nghỉa 
trong kinh †ế 
VŨ NGỌC NHUNG” 


HÚNG ta chuyên sang cơ chế thị trường 
Â định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là 

một chu trương hoàn toàn đúng. Nhưng 
muốn biến nó thành hiện thực, cần phải xác 
định cụ thê thế nào là định hướng xã hội chủ 
nghĩa và đồng thời phải tìm ra được các giải 
pháp đề giữ vững định hướng đó. 

Lý tương cao ca cua chu nghĩa xã hội là xây 
dựng một xã hội công bằng, mọi người đều 
có quyẻn lao động và được phân phối theo lao 
động, không còn có canh người bóc lột người. 
Lý tưởng đó từ các thế kỷ trước đã hấp dẫn 
không chỉ những người lao động mà cả một số 
chu xí nghiệp. 

Có thê nói, một trong những mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hội là xóa bỏ khủng hoảng kinh tế chu 
kỳ và thất nghiệp, hai khuyết tật lớn nhất của 
chủ nghĩa tư bản, đề trên cơ sở đó, xóa bỏ bất 
công xã hội. Kê-in-xơ (J.M. Keynes), nhà kinh 


_tế học nôi danh là nhà cách mạng trong kinh tế 


học tư ban chu nghĩa, cũng đã tự đặt ra mục 
tiêu xóa bỏ hai khuyết tật trên bằng lý thuyết 
tổng quát vê nhân dụng, lãi suất và tiên tệ. Tôi 
cho răng chưa có nhà kinh tế học nào của thế 


* Nhà nghiên cứu kinh tế (TP Hồ Chí Minh) 
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giới tư bản thành công như Kê-in-xơ, vì từ nắm 
1933 tới nay, kinh tế tư bản chủ nghĩa không 
còn khung hoảng mà chi còn suy thoái chu kỳ. 
Nếu như trong cuộc khủng hoảng năm 1929 - 
I932 (thường gọi là đại suy thoái), kinh tế tư 
bản chủ nghĩa thế giới bị giảm tới 30% sản 
lượng, trở lại với mức sản xuất của 25 năm 
trước đó, thì trong các cuộc suy thoái chu kỳ, 
nó chỉ bị giảm từ I đến 2% sản lượng. 

Nhưng vì Kê-in-xơ nặng về sử dụng lạm phát 
đê chống khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp, 
nên đến thập ký 70, người ta đã đồ tội cho ông 
là đã gây ra cuộc siêu lạm phát toàn câu và nạn 
lạm suy*. Các trường phái kinh tế khác ra sức 
bài bác, cho lý thuyết của Kê-in-xơ là thô sơ, là 
phiêu lưu, chi kêu gào bội chi ngân sách. 
Kê-in-xơ chỉ đưa ra được phương thuốc chữa 
"thiểu phát", từ đó chấm dứt được tác dụng 
cộng hưởng gây khủng hoảng kinh tế ; chứ ông 
chưa chữa được "suy thoái" là thê nhẹ của căn 
bệnh khúng hoảng kinh tế. 

- Như vậy, chúng ta phải đặt lại vấn đề thế 
nào là khủng hoảng kinh tế, đê tìm cách xóa bo 
nó. 

Khủng hoảng kinh tế có nhiều loại. Chúng ta 
bỏ qua các loại khủng hoang kinh tế như ở 
Đông Âu do sự đô vỡ của thê chế chính trị. 
Vậy khủng hoảng kinh tế là gì ? Là tình trạng 
sản xuất thừa so với nhu cầu có khả năng 
thanh toán. Sản xuất hiện nay còn lâu mới thoa 
mãn được toàn bộ nhu cầu của xã hội. Vậy, 
chính cái nhu cầu có khả năng thanh toán là vẫn 
đề hen chốt trong mâu thuẫn giữa sản xuất và 
nhu cầu. Chúng ta đã từng cho rằng mâu thuẫn 
này nằm trong khâu phân phối của chủ nghĩa 
tư bản, và như vậy chi cần xóa bo tư hữu, nắm 
lấy khâu phân phối, là có thê chấm dứt được 
khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp. 

Thực ra, các nước xã hội chủ nghĩa như ở 
Liên xô và Đông Âu trước đây đã từng xóa bỏ 
được khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp trong 
thời kỳ hưng thịnh vào những năm 60 và 70. 
Nhưng do cách kế hoạch hóa kinh tế quốc dân 
bằng mệnh lệnh hành chính theo một tư duy chủ 


Lấ 
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quan, cho nên dần dần đã làm mất động lực 
phát triên kinh tế. Các đòn bây kinh tế (như tiền 
lương, lãi suất, tiền tệ v.v) đều không được sử 
dụng. Tất cả tình hình trên đã gặm nhấm nền 
kinh tế và đây xã hội vào một cuộc khủng 
hoang kinh tế "nghịch đảo" : sản xuất thiếu so 
với nhu cầu có khả năng thanh toán. Cuộc 
khủng hoảng này kéo dài cho đến cuộc đồ vỡ 
đau đớn mà chúng ta đều biết. 

Phân tích nhu cầu có khả năng thanh toán, tôi 
thấy cách đặt vấn đề từ khâu phân phối là 
đúng, bởi vì thật là vô lý khi sản xuất vật phẩm 
tiêu dùng dồi dào mà người lao động sản xuất 
ra nó lại không được sử dụng chi vì không có 
kha năng thanh toán. Rõ ràng, khả năng thanh 
toán đó đã bị mất đi trong quá trình phân phối : 
một bên là người giàu thì thừa kha năng thanh - 
toán, đến độ tiêu xài hoang phí gấp cả trăm lần 
người nghèo ; một bên là người nghèo chi 
được hương quá ít so với cái mình đã làm ra. 
Từ suy nghĩ trên, tôi thấy giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế cần bắt - 
đầu từ khâu phân phối, đê làm sao xóa dần 
khoảng cách giữa nhu câu và nhu câu có khả 
năng thanh toán. 

Hiện nay chúng ta hầu như mới sử dụng các 
đòn bây kinh tế, các công cụ quản lý kinh tế 
vĩ mô vào việc kích thích kinh tế phát triển, chứ 
chưa vào việc kiêm soát phân phối. Thậm chí, 
ở một số ngành như tài chính, lao động xã hội, 
còn có những hành động thực tế là khuyến 
khích cho việc phân phối không công bằng. Ví 
dụ như trong việc quan lý ngân sách nhà nước, 
người ta thường lấy lý do là "nước ta còn 
nghèo, ngân sách còn thất thu lớn", đề hạn chế 
việc cải cách tiên lương. Việc trả lương không 
đúng theo giá trị sức lao động đối với viên 
chức nhà nước là chỗ dựa đề các doanh nghiệp 
tư nhân và các công ty liên doanh với nước 
ngoài có thể hạ lương, cúp lương, thắng cánh 
bóc lột công nhân ta. Tiền lương trước cuộc 


* Stagflation, do hai từ "stagnation” (suy thoái) và 
"imnflation" (lạm phát) ghép lại 
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chiến tranh phá hoại của Mỹ đã đạt mức lương 
tối thiêu là 27 đồng, ngang với Ì chỉ vàng. Tại 
sao ta không đặt vấn đề chống tham những, 
đục khoét ngân sách và thất thu ngân sách, đề có 
đủ tiền khôi phục tiền lương ngang mức 
trước chiến tranh, mà lại đi cắt xén từng 
khoan đưa vào lương, như tiền nhà. Chi cần 
ngăn chặn được nạn tham ỗ trong xây dựng Đa 
bản là nhà nước đã có 2000 tí đồng đê tăng gấp 
rưỡi khoan tiền dành cho cái cách tiền lương. 
Thuế suất cũng vậy, chưa hướng vào việc 
phân phối lại thu nhập. Thuế thu nhập hiện nay 
chắng hạn, đánh vào người ăn lương là chủ 
yếu, còn đối với nguồn thu nhập từ kinh 
doanh lớn gấp nhiều lần thì hầu như lại không 
bị nó đụng tỚI. Ơ một số nước tư bản, nhà 
nước đánh thuế thu nhập ca vào chủ công ty tư 
nhân. Các chủ công ty này sau khi nộp thuế lợi 
tức, còn phải nộp quỹ bao hiểm lao động gần 
ngang quy lương. Trong khi đó, chúng ta còn 
chưa sử dụng tốt công cụ phân phối này để 
giam bớt sự phân hóa giàu nghèo. 
— Công cụ giá ca cũng mới chi được sư dụng 
_ một cách khá hạn chế trong việc bảo vệ nông 
dân chống lại tư thương ép giá. 
— Tóm lại, nắm vững khâu phân phối, tạo một 
ngân sách lớn, tạo các quỹ bảo hiêm, quỹ trợ 
giá mạnh... đu sức thu hẹp khoang cách giữa 
nhu cầu và nhu cầu có kha năng thanh toán, đó 
chính là giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong lĩnh vực xóa khủng hoang kinh tế chu kỳ, 
ca Ở dạng nhẹ là suy thoái. Bên cạnh đó, EU 
ta cũng không coi nhẹ các luận điểm mới về 
sư dụng bội chi ngân sách khi cần thiết, sử 
dụng tiền tệ, cụ thê là việc phát hành tiên, đê 
chống suy thoái và thất nghiệp. Khi có dấu hiệu 
suy thoái, chúng ta vẫn có thê dùng lạm phát nhẹ, 
kiềm chế ở mức trên dưới 10% đê kích thích 
kinh tế phát triên. Không nên giáo điều theo các 
sách giáo khoa kinh tế của một số trường phái 
quá sợ hãi lạm phát, thôi phông việc ồn định 
tiền tệ lên như là mục tiêu số 1 về kinh tế mà 
các mục tiêu khác (như chống suy thoái, chỗng 
thất nghiệp) đều phải phục tùng. 
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Các nhà tư bản ơ nhiều nước cũng đã nhận 
thấy rằng : bóc lột quá đáng sức lao động là 
một nguyên nhân gây khủng hoảng kinh tế, và 
kích thích cách mạng xã hội chủ nghĩa vào 
những năm 50 cho đến những năm 70. Do đó, 
kết qua đấu tranh của giai cấp công nhân các 
nước này đã đưa đến nhiều giải pháp, nhiều 
sắc thuế thu hẹp sự phân hóa giàu nghèo, cũng 
là thu hẹp khoang cách giữa nhu cầu và nhu cầu 
có kha năng thanh toán. Thực ra, tư tương nhân 
văn xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đã qua vẫn 
đê lại dấu ấn tốt đẹp trong nhiều doanh 
nghiệp ở nước ta, vì vậy ơ đó không khí giữa 
chủ và thợ vẫn mang những nét tốt đẹp riêng, 
không có sự phân chia giai cấp, sang hèn, như 
ơ một vài công ty liên doanh với nước ngoài. 

Chống suy thoái cũng là dùng các đòn bây 
kinh tế đề kiêm soát sự phá sản của các doanh 
nghiệp, và hạn chế đến mức tối đa sự phá sản 
hàng loạt các doanh nghiệp như thời kỳ chủ 
nghĩa tư bản vô chính phú cua thế kỷ trước và. 
đầu thế ky này. Vì vậy, nó cũng là nguyện 
vọng của các nhà kinh doanh. Đê thích nghỉ với 
thời đại mới, chủ nghĩa tư bản đã có nhiều 
đạo luật, nhiều chế độ và công cụ quan lý kinh 
tế vĩ mô đê ngăn ngừa sự đô vỡ hàng loạt như 
trong cuộc đại suy thoái những năm 1929 - 1932. 
Đây là những điều mà chúng ta cần kết hợp 
với lý luận Mác - Lê-nin nghiên cứu khai thác 
sử dụng. Đồng thời, chúng ta cũng cần cảnh 
giác với khả năng xấu. Vì chưa có kinh nghiệm 
về kinh tế thị trường, chúng ta rất có thê rơi 
vào tình trạng sản xuất vô chính phủ, dẫn đến 
cung lớn hơn câu. 

Việc các doanh nghiệp phá sản hàng loạt này, 
chúng ta cũng đã từng phân tích là do sản xuất 
vô chính phủ, nên có lúc đã đơn giản tưởng rằng 
có thê dùng kế hoạch sẽ phá vỡ được tình trạng 
này, và từ đó "biến lao động tư nhân thành lao 
động xã hội trực tiếp", và thế là chấm dứt 
được khủng hoảng sản xuất thừa. Rồi từ 
quan điểm sai lầm này lại nảy sinh quan điểm 
cực đoan khác : "xóa sạch kế hoạch hóa". Thật 
ra, sai lầm không phai ở chỗ đi vào kế hoạch 
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hóa, mà ở chỗ đã tiến hành kế hoạch hóa theo 
kiêu mệnh lệnh hành chính, tập trung quan liêu, 
cái gì cũng lập kế hoạch, kế hoạch đến từng 
mặt hàng của xí nghiệp, bất chấp thị trường 
ra sao. Kế hoạch hóa, theo tôi, trước sau vẫn là 
công cụ để giữ vững định hướng xã hội chư 
nghĩa , miễn là kế hoạch phải thực sự là những 
tính toán cân đối ở tầm vĩ mô để phát hiện 
trước những mất cân đối có thê nảy sinh, đê 
chi huy nên kinh tế đi đúng quỹ đạo và tránh 
được suy thoái. 

Xóa bỏ thất nghiệp là lý tương cao đẹp của 
chủ nghĩa xã hội, nhưng ty lệ thất nghiệp hiện 
nay khá lớn. Các nước tư ban cũng nhận ra 
thất nghiệp là khuyết tật xấu xa cua chủ nghĩa 
tư bản nên vừa chống thất nghiệp vừa xây 
dựng các quỹ trợ cấp thất nghiệp. Chúng ta 
không phủ nhận các lý thuyết cũng như các giải 
pháp về chống thất nghiệp của kinh tế học tư 
bản chủ nghĩa. Nhưng tôi cho răng nó chưa đủ, 
chưa có cơ sơ lý luận vững chắc (vì còn đang 
tranh cãi chưa ai chịu ai) ; ta cần dựa trên cơ sơ 
lý luận Mác - Lê-nin đề phân tích và tìm ra giải 
pháp tốt hơn, có cơ sơ khoa học hơn. 

Thất nghiệp thường gắn với suy thoái, cho 
nên các giải pháp chống suy thoái và thất 
nghiệp thường gắn vớt nhau. Như theo học 
thuyết của Kê-in-xơ lấy bội chỉ ngân sách đẻ 
tạo ra các công trường thu hút lao động, vừa 
giải quyết thất nghiệp vừa tạo được sức mua 
mới đê chống suy thoái. Các giải pháp này đã 
có tác động mạnh vào trước và sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, nhiều chính phủ đã mở cả 
những công trường quét tuyết đê thu nhận 
đông đảo những người thất nghiệp mà không 
cần đầu tư lớn. Nhưng rồi cuộc siêu lạm phát 
toàn cầu vào những năm 60 và 70 với chu kỳ 
suy thoái chi 2-3 năm, ngắn hơn nhiều so với 
chu kỳ khủng hoảng kinh tế trước đây kéo dài 
tới 10 - l5 năm, đã làm cho các chính phu tư ban 
mất lòng tin vào các giai pháp này. Các giai pháp 
chống thất nghiệp từ đó mang tính gián tiếp 
nhiều hơn, như : dùng lãi suất thấp đê kích 
thích đầu tư và qua đó tạo ra công ăn việc làm ; 


dùng quỹ trợ cấp thất nghiệp để trợ g1úp 
người thất nghiệp. 

Tôi cho rằng giải pháp xóa đói giam nghèo cua 
ta mang tính trực tiếp và tích cực hơn giải pháp 
trợ cấp thất nghiệp, vì nó tạo ra công ấn việc 
làm, vừa tăng cung hàng hóa vừa tăng câu qua 
thu nhập có được cua người được trợ giúp. 
Vừa qua, khoan kinh phí cho xóa đối giảm 
nghèo còn quá ít, chưa đến mức phai phát hành 
thêm tiền để tạo quỹ này. Tôi đề nghị sắp tới 
ta nên sử dụng một phần nguôn vốn phát hành 
đê tạo quỹ xóa đói giam nghèo. 

Chúng ta cũng phai nghĩ tới việc sư dụng 
ngân sách và ca tín dụng vào việc mơ các công 
trường đê tạo công ăh việc làm. Từ kế hoạch 
phát triên kinh tế vĩ mô. chúng ta có kha năng 
thấy được những cân đối cung - cầu lớn của - 
nền kinh tế, vì vậy có thể tạo công án việc làm 
mà không gây mắt cân đối cung - cầu ơ một 
lĩnh vực nào đó. Mặt khác, phân tích kinh 
nghiệm của cuộc siêu lạm phát toàn thế giới tư 
bạn vào những năm 60 và 70, thì nguyên nhân 
chính lúc ấy không phai do chỉ tiêu cho chống 
thất nghiệp mà là cho chạy đua vũ trang. Điền 
hình là Mỹ bị lạm phát nặng tới mức giá vàng 
từ 35 USD táng lên tới 500 USD/T ao-xơ (nghĩa 
là tiền mất giá tới 14,3 lần), trong lúc Nhật 
không chạy đưa vũ trang nên đã đạt được tốc 
độ tăng trương kinh tế thần kỳ (10%/năm và. 
đồng yên Nhật đã lên giá gấp đôi so với đô la 
(từ 360 yên/! USD tới chỗ chỉ còn 180 yên/] 
USD). 

Xóa khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp là 
giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa cơ ban 
về kinh tế, nhưng đây cũng là hai vấn đề khó 
khăn nhất trong kinh tế học. Vì vậy, dù mới 
chỉ là suy nghĩ bước đầu, tôi vẫn mạnh đạn 
viết ra, mong gợi được sự quan tâm chung cùng 
các ý kiến chi giáo, trao đôi cho sáng rõ vẫn 
đề. 
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ÔNG nghiệp hóa đã và đang là quá trình mang 


tính quy luật phô biến đối với tất cả các nước. 
Nước ta đã tiến hành công nghiệp hóa từ những 
năm 60 của thế kỷ này, tuy nhiên đến nay việc 
xác định quan điêm về công nghiệp hóa như thế 
nào cho đúng, vẫn là vấn đề đặt ra đòi hoi phải 
tiếp tục đi sâu nghiên cứu. 

Đối với nước ta, công nghiệp hóa là nhằm xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
của chu nghĩa xã hội, là con đường 
đê nước ta thoát khỏi đói nghèo, 
lạc hậu. Chúng ta phải tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa như 
- thế nào đề đạt hiệu quả kinh tế - 
xã hội cao nhất, đó là quan điềm 
chỉ phối toàn bộ quá trình đó. Nói 
cụ thể hơn, nước ta nên công 
nghiệp hóa theo mô hình nào ? Tiến 
trình của nó ra sao ? Cơ cấu kinh 
tế sẽ chuyển dịch như thế nào 
trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa 7... Bài viết này muốn nêu một vài 
suy nghĩ nhỏ trên những vấn đề đó. 


F‹ : 
MAY 


1 - Về mô hình công nghiệp hóa 


Có nhiều mô hình công nghiệp hóa, nhưng khái 
quát lại có hai mô hình : công nghiệp hóa (hay thế 
nhập khâu (hướng nội), và công nghiệp hóa hướng 
về xuất khẩu (hướng ngoại). 


Công nghiệp hóa ở nước ta trước đây phần 
lớn xuất phát từ nhu cầu trong nước - hướng 
. nội. Không phải chỉ nước ta mà không ít nước 
khác cũng tiến hành công nghiệp hóa theo mô hình 
như vậy. Điều đó có nguyên nhân sâu xa của nó. 
Các nước vốn là thuộc địa, sau khi giành được 
độc lập về chính trị, thường muốn giành được 
độc lập ca về kinh tế, nên muốn cát đứt mọi 
mối liên hệ với các chính quốc cũ. Mô hình công 
nghiệp hóa thay thế nhập khâu trùng với nguyện 
vọng đó. Thực tế cho thấy, công nghiệp hóa theo 
mô hình này kém hiệu quả. Thêm vào đó, do sai 
lầm về phương hướng đầu tư (ưu tiên cho các 
ngành công nghiệp nặng, đặc biệt là các ngành cơ 
khí và chế tạo, lại ham quy mô lớn) nên hiệu quả 
công nghiệp hóa càng thấp, và do đó, nền kinh tế 
càng mất cân đối nghiêm trọng. 
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Rút kinh nghiệm trước đây, nước ta cần thực 
hiện công nghiệp hóa theo mô hình nào ? 

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 
đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên thế giới, đặc - 
biệt ở các nước công nghiệp phát triên. Nó đã trơ 
thành nhân tố quan trọng nhất thúc đây sự tiến 
bộ xã hội, đưa nhân loại tới làn sóng văn minh 
mới. Do cuộc cách mạng đó, cơ cấu kinh tế của 
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mỗi nước cũng như cơ cấu kinh tế thế giới, cơ 
cấu phân công lao động quốc tế, đang biến đôi 
rất sâu sắc. Bằng nhiều hình thức liên kết, nền 
kinh tế hiện đại có xu hướng trở thành một hệ 
thống toàn cầu trong đó quan hệ kinh tế giữa các 
nước chủ yếu là quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, 
nhưng sự phụ thuộc lẫn nhau này là do quan hệ 
phân công và hợp tác lao động quốc tế quyết định, 
chứ không phải do quan hệ chính quốc và thuộc 
địa quyết định như trước. Trong điều kiện như 
vậy, nước ta không thể không mở cửa về kinh 
tế, tham gia vào hệ thống phân công và hợp tác 
quốc tế, tận dụng cho được các lợi thế so sánh 
trong các quan hệ kinh tế quốc tế. 

Trong việc xác định mô hình công nghiệp hóa ơ 
nước ta, những điều vừa trình bày trên, đương 
nhiên cần được tính đến. Tuy nhiên, đê xác định 
mô hình công nghiệp hóa của một nước, còn phai 
tính đến hoàn cảnh cụ thể của nước đó. Và không 
phải cứ một nước công nghiệp hóa theo mô hình 
"hướng ngoại”, có nghĩa là nó sẽ không có yếu 
tố nào hoặc không bao giờ "hướng nội”. Chắng 
hạn, Nam Triều tiên theo chiến lược "hướng 
ngoại", nhưng nay lại chú ý tới thị trường trong 


*® PTS kinh tế chính trị Trường đại học kinh tế quốc 
dân Hà nội 
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' nước nhiều hơn. Nhật bản đang chuyên từ nền 
kinh tế hướng về xuất khẩu sang nền kinh tế 
hướng về tiêu dùng. Thực ra, giữa hai mô hình 
"hướng ngoại" và "hướng nội" không có sự ngăn 
cách tuyệt đối. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ xác 
định thị trường hướng vào đầu, "bên ngoài" hay 
"bên trong", là chủ yếu. 


Trong điều kiện nước ta, công nghiệp hóa có lẽ 
nên theo mô hình kết hợp vừa "hướng ngoại" vừa 
"hướng nội", trong đó hướng ngoại là chủ yếu, 
nghĩa là phải kiên trì chiến lược hướng mạnh vào 
xuất khẩu. Vấn đề là nước ta phải tìm cho được 
thể mạnh riêng trong sự phân công và hợp tác quốc 
tế. Muốn vậy, cần lưu ý hai vấn đề then chốt : 
l) Đổi mới căn bản công nghệ sản xuất, đê hàng 
hóa sản xuất ra có sức cạnh tranh trên thị trường 
thế giới ; 2) Sử dụng triệt để lợi thế so sánh, 
xem nên sản xuất loại hàng nào để xuất khẩu, còn 
nên nhập loại hàng nào thì có lợi. 


. Tuy nhiên, cùng với việc hướng mạnh vào xuất 
khẩu, không thê không chú ý tới thị trường trong 
nước. Cần tự sản xuất và thay thế nhập khẩu 
những mặt hàng mà trohg nước có điều kiện sản 
xuất và sản xuất có hiệu quả. Làm như vậy vừa 
bảo đảm được các mặt hàng tiêu dùng mà nhân 
dân cần, vừa giảm bớt được số ngoại tệ dùng 
đề nhập các mặt hàng đó trong quá trình công nghiệp 
hóa. Hiện nay hàng ngoại, đặc biệt là hàng tiêu 
dùng Trung quốc, đang Ồ ạt tràn vào thị trường 
nước ta. Điều rất không bình thường là trong các 
hàng tràn vào đó, có không ít loại ta hoàn toàn có 
thê sản xuất bằng nguyên liệu trong nước với 
chất lượng tốt hơn. _ 


Đề thị trường trong nước và các ngành sản xuất 
"hướng nội" ôn định, nhà nước cần có biện pháp 
báo vệ cần thiết. Kinh nghiệm các nước đang 
phát triển cho thấy : trong giai đoạn đầu công nghiệp 
hóa, các nước này thường xuất khâu sản phâm 
sơ cấp (nguyên liệu thô hoặc chế biến qua), và 
nhập khẩu công nghệ phẩm. Do đó, họ thường 
phải chịu một sự trao đối không công bảng, bị 
các nước công nghiệp phát triển chèn ép. Vì vậy, 
các nước đang phát triển phải làm thế nào tăng 
dần tỷ trọng các mặt hàng công nghệ phẩm xuất 
khẩu. Chẳng hạn, Nam Triêu tiên thời kỳ đầu 
công nghiệp hóa, xuất khâu chủ yếu là các mặt 
hàng tốn nhiều lao động, nhưng đến năm 2000 


theo dự tính, 1⁄3 xuất khâu của Nam Triều tiên 
sẽ là các mặt hàng kỹ thuật cao. Đối với nước 
ta, để tránh được tình trạng trao đổi không công 
bằng nói trên, rõ ràng không thể không thay đổi 
công nghệ, không thể không áp dụng công nghệ 
hiện đại trong sản xuất để tăng dần ty trọng các 
mặt hàng công nghệ phẩm xuất khẩu. 


2 - Về bước đi của tiến trình công ` 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 


Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại _ 
đang làm cho các yếu tố của lực lượng sản xuất 
xã hội phát triển vượt bậc và thay đổi về chất. 
Trong hệ thống lực lượng sản xuất đang diễn ra 
một cuộc cách mạng quy mô lớn và toàn diện : 
tự động hóa và tin học hóa sản xuất ; sử dụng 
các nguồn năng lượng mới và vật liệu mới ; áp - 
dụng quy trình công nghệ mới. Như vậy, cuộc cách -: 
mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại đã đưa tới sự '` 
đổi mới về chất bộ máy sản xuất hiện hành. trên 
cơ sở kỹ thuật và công nghệ mới. | 


Lợi dụng những thành tựu cưa cuộc cách mạng, 
này, các nước trong khu vực đang phát triển rất 
năng động. Nam Triều tiên, từ một nước của những ' 
người nông dân nghèo khô đã trở thành nước tiên 
tiến nhất trong các nước công nghiệp mới (NIC),. 
và đang ở hàng đầu trong các nước đi vào kỷ 
nguyên thông tin. Đài loah đang chuyên. mạnh nên 
kinh tế từ sản xuất những sản phẩm dễ làm sang 
nÏững sản phẩm điện tử có giá trị cao. Trung quốc 
trong những năm gần đây luôn giữ được nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm là 10%, 
và đến năm 2050, như ông Đặng Tiểu Bình nói, 
sẽ đạt được mức là "nước phát triển trung bình”. 
Thái lan, tuy chưa hoàn thành quá trình công nghiệp 
hóa, nhưng từ kinh tế nông nghiệp đang đi đến 
kinh tế du lịch. Theo một số nhà nghiên cứu, các 
nước công nghiệp mới (NIC) nhìn chung đã cách 
mạng hóa lý thuyết phát triển kinh tế của mình, 
họ dường như bỏ qua giai đoạn công nghiệp hóa 
mà đi thắng vào nền kinh tế thông tin. 


Dĩ nhiên, bước đi của công nghiệp hóa ở nước 
ta là do điều kiện cụ thể của nước ta quyết định. 
Song dù thế nào thì cũng không thể không tính 
đến sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - 
kỹ thuật hiện đại cũng như sự phát triển năng động 
của các nước trong khu vực như vừa nói ở trên. 


_ 3E, 
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Trong điều kiện nên kinh tế vẫn trong tình trạng 
nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp nhỏ bé, kết cấu 
hạ tầng vật chất thấp kém, chúng ta không có khả 
năng cơ khí hóa đồng bộ ngay mọi ngành kinh tế 
và mọi khâu của quá trình sản xuất, và càng không 
thể bỏ qua cơ khí hóa mà nhảy thắng lên tự động 
hóa hoàn toàn. Nhưng cũng không thể vì thế mà 
áp dụng nguyên xi cái tiến trình mà các nước công 
nghiệp hóa đầu tiên đã thực hiện : thủ cônð - nưa 
cơ khí - cơ khí - tự động hóa. Ở nước ta, cần 
giải quyết đồng thời nhiều quá trình, nhiều mức 
độ kỹ thuật mà các nước đi trước đã giải quyết 
vào những thời điêm khác nhau. Chúng ta phải 
biết rhích nghỉ với môi trường công nghệ cao, 
đồng thời biết kết hợp công nghệ truyền thống 

với công nghệ hiện đại, cố gắng hiện đại hóa 
“công nghệ truyền thống. Như vậy, công nghiệp 
hóa phai đi đôi với hiện đại hóa. 

Bước đi trình tự chủ yếu của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ơ nước ta là cơ khí hóa bộ phận, 
tiến tới cơ khí hóa đồng bộ, rồi tự động hóa. 
Nhưng ở một số cơ sơ và một số ngành thì có 
thê áp dụng ngay tự động hóa và tin học hóa sản 
xuất, tạo nên những mũi nhọn về công nghệ hiện 
đại, nghĩa là phải tranh thủ cơ hội đi tắt, đón đầu, 
để đạt được trình độ khoa học - công nghệ tiên 
tiến của thế giới. 

Như vậy, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
là quá trình nâng cao trình độ khoa học - công nghệ 
cho tất ca các ngành, bằng sự kết hợp nhiều 
trình độ công nghệ, chú trọng công nghệ hiện đại. 
Ở đây, vấn đề lựa chọn công nghệ thích hợp có 
ý nghĩa quan trọng, sao cho vừa phù hợp với 
kha năng của đất nước vừa đảm bảo tính tiên 
tiến của công nghệ đê có khả năng cạnh tranh. 


Chính những điều kiện trên đã quyết định phương 
hướng của đầu tư và sự kết hợp các loại quy 
mô của các công trình. Phương hướng chủ yếu 
của đầu tư là đầu rư theo chiều sâu, kết hợp 
với đầu tư theo chiều rộng. Trong sự kết hợp 
các loại quy mô, chú trọng quy mô vừa và nho, 
_xây dựng có chọn lọc một số công trình lớn cần 
thiết mà trong nước có điều kiện làm và làm có 
hiệu qua (thật ra, do tác động cua cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật hiện đại, ty trọng các doanh 
nghiệp vừa và nho ngay ơ các nước phát triển 
cũng đang tăng lên). Trong sự kết hợp các loại 
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quy mô, tùy từng ngành, từng lĩnh vực mà xác 
định loại quy mô nào là chủ yếu. Chăng hạn, đối 
với một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng, thì 
quy mô vừa và nho là thích hợp và có hiệu quả, 
nhưng đối với các ngành công nghiệp nạng thì 
chủ yếu lại phải là quy mô lớn. 


3 - Về sự chuyền dịch cơ cấu kinh tế 
trong quá trình công nghiệp hóa 


Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tất yếu 
sẽ đưa đến sự biến đồi, chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế. Trước đây, công nghiệp hóa là chuyển nền 
kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, hiện 
nay ơ các nước công nghiệp phát triên, nó là chuyên 

^ ` Ấ ` ^ “A : 
nên kinh tê từ công nghiệp sang dịch vụ. 


Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở nước ta, gắn liền với sự đổi mới về 
chất của lực lượng sản xuất và công nghệ sản 
xuất, cơ cầu kinh tế nước ta cũng sẽ có sự chuyên 
dịch. 


-_ Khi nghiên cứu vấn đề các giai đoạn của công 
nghiệp hóa. người ta phân biệt ba giai đoạn. Giai 
đoạn một là giai đoạn tạo những tiền đề cho công 
nghiệp hóa, như : tạo vốn ; đào tạo đội ngũ cán 
bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề, cán 
bộ quản lý ; Piết tiền ở một mức độ nhất định 
kết cấu hạ tầng vật chất. Gia đoạn hai là giai 
đoạn triển khai mạnh mẽ công nghiệp hóa. Điều 
kiện đê thực hiện nó là : đáp ứng một cách ôn 
định những nhu cầu thiết yếu của nhân dân ; tích 
lũy đủ vốn đê tạo nên một tốc độ cao về tăng 
trương kinh tế ; năng lực san xuất của một số 
ngành quan trọng đáp ứng được yêu cầu chuyên 
dịch cơ cấu theo hướng tăng công nghiệp chế 
biến. Giai đoạn ba là giai đoạn hoàn chính cơ cấu. 
Trong hai giai đoạn đầu, do phải tập trung sức 
vào một số ngành và một số lĩnh vực có tác dụng 
thúc đây sự tăng trương kinh tế, nên có thê đưa 
đến những sự không cân đối, vì vậy đến giai 
đoạn này, cần có sự bô sung về đầu tư cho những 
lĩnh vực còn yếu đề tạo nên sự cân đối, tức là 
hoàn chinh cơ cấu kinh tế. 

Nếu theo cách chia như vậy, thì có thê nói răng 
nước ta đang còn ở giai đoạn một cua quá trình 
công nghiệp hóa. Song như Hội nghị đại biều toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII) của Đảng đã nhận 
định : những thành tựu quan trọng đạt được đã và 
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đang tạo ra những tiền đề đưa đất nước chuyên 
dần sang một thời kỳ phát triên mới, thời kỳ 
đây tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Vậy cơ cấu kinh tế của nước ta sẽ hình thành 
và chuyên dịch như thế nào trone giai đoạn hiện 
tại và tương lai (đầu thế ký XXI ? Đê có thể đáp 
ứng một cách ôn định nhu cầu thiết yếu cưa 
nhân dân và tích lũy đủ vốn ban đầu cho công 
nghiệp hóa. cần quan tâm đến việc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. phát triển toàn diện 
nông, lảm, ngư nghiệp gần với công nghiệp chế 
biến nông. lâm, thuy sản, công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khâu, mở rộng thương 
nghiệp và dịch vụ. Đề tạo những điều kiện cho 
sự tắng trương kinh tế, càn xây dựng có chọn lọc 
một số cơ sở công nghiệp nặng trong những ngành 
chủ yếu mà nước ta hiện nay đang cần và có 
điều kiện về vốn và công nghệ đê làm có hiệu 
quả ; cần cải tạo và xây dựng mới có trọng điêm 
kết cấu hạ tầng vật chất ở những khẩu đang can 
trơ sự phát triên. Như vậy, cơ cầu kinh tế cua 
nước ta hiện nay là cơ cầu nông - công nghiệp - 
dịch vụ. 

Khi có đủ điều kiện đề triển khai mạnh Xẽ công 
nghiệp hóa và hoàn thành cơ ban giải đoạn này, thì 
cơ cấu kinh tế của nước ta sẽ chuyền dịch thành 
cơ cấu công - nông nghiệp - dịch vụ. Xét từ phương 
diện ngành thì cơ cấu kinh tế nước ta là cơ cấu 
đa ngành, trong đó hình thành rõ những ngành kinh 
tẾ trọng yếu của đất nước. 


4 - Công nghiệp hóa với vấn đề giữ 
vững độc lập, tự chủ của đât nước 


Các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện âm 
mưu "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. Chúng 
sử dụng nhiều thủ đoạn chống phá ta từ nhiều 
hướng, nhiều lĩnh vực, đặc biệt về tư tưởng và 
kinh tế. Vì vậy, trong khi tiến hành công nghiệp 
hóa, phát triển kinh tế, mơ rộng quan hệ đối ngoại, 
chúng ta không được lơi lóng cảnh giác để mất 
độc lập tự chu, hoặc mắc mưu những kẻ xấu 
bụng. 

Có người nói rằng, rong điều kiện ngày nay, 
những cân nhắc về kinh tế cần phai vượt lên 
trên những cân nhắc về chính trị. Điều đó có thể 
phù hợp với nước nào đó, chứ đối với nước 


ta - một nước đang phát triển và mới giành được 
độc lập - thì việc bao vệ sự độc lập. tự chu là 
một nguyên tác bất di bất dịch. 

Như chúng ta đã biết. một trong những khó khăn 
không dễ gì vượt qua đối với các nước đang phát 
trên trong quá trình công nghiệp hóa. hiện đại hóa, 
là thiếu vốn. Nước ta cũng gặp khó khăn như 
vậy, nên có thể có ai đó muốn lợi dụng nhu cầu 
thu hút vốn đầu tư đê gây sức ép đòi ta chấp 
nhận đa nguyên chỉnh trị. Chúng ta cần tính táo 
canh giác. Một mặt hết sức tranh thủ các dự án 
đầu tư theo phương châm hai bên cùng có lợi, nhưng 
mặt khác. phải xem xét thận trọng mục đích đầu 
tư và phải có kế hoạch chủ động theo yêu cầu 
của ta. 

Cũng xin nói thêm rằng, không phái bất cứ nước 
nào nếu không có sự trợ giúp của phương Tây thì 
sẽ không phát triển được. Chăng hạn nền kinh tế 
Trung quốc, được xếp vào làn sóng phát triên thứ 
hai : miễn Nam Trung quốc đã tự nuôi dưỡng sức 
mạnh cua sự tìng trương nhờ sự năng động trong 
vùng mà không cần sự chuyên giao vốn ð ạt. Do 
đó, đối với nước ta, nguồn vốn trong nước là 
quyết định, nguồn vốn bên ngoài là quan trọng. 
Việc vay vốn đầu tư của nước ngoài cũng như 
việc nhận viện trợ, cần được xem xét cả về phương 
diện kinh tế lẫn phương diện chính trị an nỉnh. 


Đừng quên rằng, thông qua viện trợ, đầu tư, 
hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, luật pháp, 
người ta có thê lung lạc tư tướng mỗi người ; 
đặc biệt bàng bồi dưỡng lý thuyết về kinh tế 
thị trường và luật pháp phương Tây, người ta có 
thê làm thay đối định hướng từ kinh tế tới chính 
trị Vì vậy, khi tiếp nhập sự chuyên giao công 
nghệ, đầu tư, hợp tác, viện trợ từ bên ngoài, đặc 
biệt từ phương Tây, cần có sự cảnh giác, thận 
trọng ở mọi cấp, mọi người. 

Điều có ý nghĩa quyết định để bảo vệ độc lập 
tự chủ của đất nước là tạo ra được cơ sở vật 
chất - kỹ thuật hiện đại trong quá.trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, đê nước ta khỏi tụt hậu và hình 
thành được cơ cấu kinh tế cần thiết, cho phép 
nước ta vừa tham gia được vào sự phân công và 
hợp tác quốc tế, vừa phát triển được nền kinh 
tế độc lập có nhịp độ tăng trưởng cao. 
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Kinh nghiệm công 
nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của một số nước 
và khả năng vận dụng 
sáng tạo ở Việt nam 


ĐỖ ĐỨC ĐỊNH" 


TGHIÊN cứu các nước công nghiệp mới 


(NIC) và một số nước ở châu Á cho thấy, 


những thành công trong phát triên kinh tẾ 
- xã hội bất nguồn từ nhiều nguyên nhân khác 
nhau, tùy thuộc vào hoàn canh lịch sư cụ thê của 
mỗi nước. Tuy nhiên, nhìn một cách tông quát 
thì uc nước này đã giải quyết tốt các vẫn đề 
chủ yếu sau đây : 

| - Phát triển kinh tế thị trường có sự điều 
tiết của nhà nước. 

2 - Mởỡ rộng kinh tế đối ngoại, kết hợp thực 
hiện chiến lược thay thế nhập khâu và hướng 
vào xuất khẩu, trong đó xuất khâu ngày càng 
quan trọng và trở thành yếu tố chi phối quá 
trình phát triển ; 

3 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đặc biệt, đề tiến hành thành công quá trình 
công nghiệp hóa, các nước này đã đi vào khai 
thác tối ưu các lợi thế so sánh về tài nguyên 
con người, tài nguyên thiên nhiên, vốn (tư bản), 
công nghệ và thị trường. Năm lợi thế so sánh 
này đã được vận dụng một cách sáng tạo, phù 
hợp với điều kiện cụ thê của mỗi nước. Tác 
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dụng của chúng được phát huy tối đa trong một . 
tổng thê thống nhất, có sự kết hợp giữa lợi 
thế bên trong với lợi thế bên ngoài, nhằm rút 
ngắn quá trình và nâng cao hiệu quả công nghiệp 
hóa. Việc rút ngắn quá trình và nâng cao hiệu 
qua công nghiệp hóa đã diễn ra theo hai xu . 
hướng sau đây : 


Hướng (hứ nhất là tuân tự từ thấp đến 
cao. Quá trình này gồm 2 giai đoạn : a) giai đoạn 
đầu (kéo dài khoảng 20 - 30 năm) với trọng tâm 
là ưu tiên phát triên các ngành dùng nhiều lao 
động và tài nguyên thiên nhiên ; b) giai đoạn hai 
với trọng tâm là hiện đại hóa khi đất nước đã 
có các lợi thế về công nghệ, về con người, và 
về vốn (thu nhập quốc dân theo đầu người đã 
đạt khoảng 1500 - 2000 USD ; công nghiệp chế 
tạo đã chiếm khoảng 30 - 40% GDP trở lên). 


Công nghệ 
cao,. 
con người 


và vôn 


Lao động rẻ, sắn 
phâm nông - lâm 
ngư nghiệp và 

khoáng sản 


Công nghiệp hóa 


1500 -2000USD Hiện đại hóa 
một người 


Biêu đồ - Các giai đoạn công nghiệp hóa 
và vị trí, vai trò các lợi thế so sánh 


Hướng thứ hai là chuyên từ hướng nội, tự - 
lực cánh sinh, đóng cửa, thay thể nhập khẩu, 
sang mơ cưa, hướng ngoại, hướng vào xuất 
khẩu. Việc chuyền hướng này không có nghĩa 
chuyền từ cực này sang cực kia, từ đóng cưa 
sang mơ toang cưa không có định hướng. 


* Phó tiến sĩ kinh tế, Viện kinh tế thế giới 


Nghiên cứu - Trao đổi 


_ Kinh nghiệm của những nước thành công chi 
ra răng : giải pháp hợp lý nhất là thực hiện 
một chính sách bổ sung giữa hướng vào xuất 
khẩu và thay thế nhập khâu, lấy hướng vào 
xuất khẩu làm trọng tâm. Giải pháp này cho 
phép kết hợp một cách có hiệu quả các lợi thế 
bên trong (nội lực) với các lợi thế bên ngoài 
(ngoại lực). Chắng hạn ở Đài loan và Nam 
Triều tiên, giai đoạn đầu kéo dài suốt những 
năm 50 - 60, giai đoạn hai được mơ đầu dần 
dần từ những năm 70. Ở Xin-ga-po, giai đoạn 
đầu kéo dài đến những năm 70, giải đoạn tiếp 
theo (được gọi là _CUỘC cách mạng công nghiệp 
lần thứ hai") phát triển mạnh từ những năm 
80. Ở Ma-lai-xi-a, giai đoạn đầu kéo dài đến 
hết những năm 70, giai đoạn hai được đây 
mạnh từ những năm 80. Ở Thái lan, dự định 
giai đoạn hai bất đầu từ những năm 80, nhưng 
do lực yếu, đến nay vẫn chưa đủ sức đê hiện 
đại hóa rộng rãi và phát triển các ngành có hàm 
lượng tư ban lớn và công nghệ cao. Năm 1989, 
ông tông thư ký Ủy ban phát triển của Thái lan 
vẫn còn phải nói : "Phương hướng phát triển 
tương lai của Thái lan là phát triển công nghiệp 
loại vừa và công nghiệp nhẹ ; không cần công 
nghiệp lớn như gang thép và đóng tàu, mà cần 
xây dựng những xí nghiệp mang tính mũi nhọn 
trong lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như 
xe hơi, hàng không và công nghiệp điện tử, xây 
dựng xí nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó 
để đạt đến mục đích điều chỉnh cơ cầu các 
ngành sản xuất" SỐ) - Trong những năm gần đây, 
chính sách bô sung giữa hướng vào xuất khẩu 
và thay thế nhập khẩu, lấy hướng vào xuất 
khẩu làm trọng tâm, càng được coi trọng, nhất 
là ở các nước vừa nêu trên, nồi bật là Đài loan, 
Nam Triều tiên, Ma-lai-xi-a và Thái lan. 

Như vậy, chính sách công nghiệp hóa không 
thể là một chính sách tĩnh, xác định một lần là 
xong, như kiêu mô hình công nghiệp hóa cũ lấy 
công nghiệp nặng làm "then chốt" đê tự chết 
chặt mình lại, không phát triển lên được. Chính 
sách công nghiệp hóa mới là một chính sách 
động, vận động theo sự thay đôi tương quan 
giữa các lợi thế so sánh. 


Liên hệ với Việt nam và xét mặt mạnh, mặt 
yếu của ta về 5 lợi thế so sánh như đã nêu ở 
trên, có thê thấy : thực hiện quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hai hướng đó là 
hoàn toàn phù hợp. Nghĩa là Việt nam cần thực 
hiện chiến lược công nghiệp hóa hai giai đoạn 
(từ công nghiệp hóa tiến nhanh lên.hiện đại 
hóa) gắn với chính sách bồ sung g'7a ˆ'rứng 
vào xuất khẩu và thay thế nhập ¿¡.... 
hướng vào xuất khẩu làm (rọng tâm. 

Từ định hướng chiến lược trên đây, có thẻ 
thầy một hệ thống các chính sách, biện pháp 
chủ yếu cần thực hiện trong khoảng 20 - 30 
năm tới như sau : 

a) Do cơ sở hạ tầng của ta quá yếu kém, đang 
là một trong những trở ngại lớn nhất cho quá 
trình công nghiệp hóa nói riêng và cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội nói chung, chúng ta cần 
trước hết ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng 
(trong đó quan trọng nhất là thông tin liên lạc, 
giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng, y tế, 
giáo dục) đề tạo môi trường thuận lợi cho công 
nghiệp phát triển ; đồng thời ưw tiên phát triển 
một số ngành mũi nhọn như điện, dầu lửa, máy 
công cụ phục vụ nông nghiệp và chế biến nông, 
lâm, hai san. Những ngành này chủ yếu do nhà 
nước đầu tư phát triển ; các xí nghiệp quốc 
doanh là lực lượng nòng cốt thực hiện ; các 
thành phần kinh tế tư nhân có thể tham gia, 
nhưng ở mức độ hạn chế. 

b) Đề sử dụng một cách có hiệu quả các lợi 
thế mà đất nước đang Có, ít nhất trong 20 năm 
đầu công nghiệp hóa, cần khuyến khích phái 
triển mạnh các ngành có hàm lượng cao về lao 
động, về tài nguyên nhiệt đới và về khoáng sản 
mà đất nước sản có. Những ngành này phần 
lớn thuộc khu vực hoạt động kinh doanh tự do, 
cạnh tranh năng động, mang lại hiệu quả cao, 
đóng góp lớn cho tích lũy vốn, tạo nhiều việc 
làm, là khu vực sẽ tạo ra san phẩm nhiêu nhất 
cho đất nước, góp phần đây nhanh tốc độ 
công nghiệp hóa. Tw nhân là khu vực kinh tế có 
thế mạnh, là lực lượng quan trọng trong lĩnh 


(1)Thương mại Thái lan (tiếng Anh), tháng 9-1989 ˆ 
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vực này. Do đó, nhà nước cần có các chính sách 
và biện pháp kích thích, hỗ trợ về thuế, ưu đãi 
về tín dụng (ưu đãi theo ngành, chứ không phải 
theo sở hữu quốc doanh hay tư nhân), bo những 
thủ tục quan liêu nặng nề, tạo điều kiện thuận 
lợi về pháp lý và hành chính, nhất là khắng 
định và bảo vệ quyền hữu sản... để các hộ tư 
nhân có thê yên tâm đầu tư phát triên sản xuất. 

c) Công nghiệp sẽ không phát triển được nếu 
thị trường không phát triền, do đó cần gấn 
chính sách phát iriên công nghiệp với chính 
sách phát triên thị trường. Ở nước ta hiện nay, 
cần phát triên mạnh các thị trường vốn, lao 
động, đất đai... nhằm hỗ trợ tích cực cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa. 

Chính sách vốn cần bao hàm cả tính chiến 
lược và sách lược. Về chiến lược, cần xác 
định nguồn vốn trong nước là quyết định. 
Nhưng vẻ sách lược, trong giai đoạn đầu công 
nghiệp hóa, khi thu nhập quốc dân theo đầu 
người còn quá thấp, thị trường vốn trong 
nước chưa phát triên và khả năng huy động vốn 
trong nước còn hạn chế, thì cần coi trọng cả 
vốn trong nước và ngoài nước, thậm chí ở một 
số ngành, vào từng thời điểm cụ thê, có thê 
cần dựa vào vốn nước ngoài nhiều hơn. Tuy 
nhiên, đê thực hiện ý đồ chiến lược vốn trong 
nước là quyết định, ngay gi bây giờ cần tích 
cực phát triên thị trường vốn, kê cả việc tính 
tới kha năng xây dựng Việt nam thành một 
trung tâm tài chính trong khu vực. Một điêm 
quan trọng cần xác định rõ là : trong kinh tế thị 
trường, tư nhân là một lực lượng kinh tế, vốn 
của tư nhân đã và sẽ là một nguồn vốn quan 
trọng, vì vậy, cần có chính sách tốt đề huy động 
đến mức tối đa nguồn vốn này cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa. 

Thị trường lao động hiện nay trên thực tế 
gần như đã được phát triên tự do, không còn có 
sự hạn chế về số lượng nhân công được thuê. 
Nhưng ở đây đang nổi lên một số vấn đề cần 
được giải quyết như : giá nhân công ; chế độ 
hợp đồng ; vai trò của công đoàn ; quá trình di 
dân từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ nông 
thôn ra thành thị và các trung tâm công nghiệp ; 
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việc đào tạo con người theo hướng công . 
nghiệp hóa, hiện đại hóa... Kinh nghiệm các 
nước cho thấy, các vấn đề này thường được 
giai quyết theo cách kết hợp những giai pháp 
trước mắt, giải pháp tình thế, với VIỆC chuân 
bị các tiền đề cần thiết cho phát triển dài hạn, 
vừa bao đam lợi ích cho người lao động, vừa 
phát triển và tăng trương nền kinh tế quốc dân. 

Về đất đai, như một số công trình nghiên 
cứu lịch sử cho biết, trước đây ở nước ta 
từng tồn tại hai chế độ sử dụng đất : thời 
phong kiến có đất vua, chùa làng, quan điền, 
dân điền ; thời Pháp thuộc có đất nhà nước, 
công điền, tư điền. Nay chúng ta xac định đất 
thuộc sơ hữu toàn dân, và đi kèm với nó là 5 
quyền sử dụng đất đai. Năm quyền này đã có 
tác động tích cực trong nông nghiệp, nhưng vẫn 
còn bộc lộ một số hạn chế, nhất là đối với 
khu vực thành phố và đầu tư nước ngoài, vì 
vậy cần có sự nghiên cứu và hoàn thiện thêm. 
Theo tôi nghĩ, cần sớm cấp giấy trước bạ 
rộng rãi cho dân. Vì, giống như quyền hữu sản, 
đây là yếu tố bảo đảm độ tin cậy của hoạt động 
công nghiệp và kinh doanh lâu dài. Đúng như ông 
cha ta nói : “Có an cư, mới lạc nghiệp”, nều 
không thì chủ yếu sẽ vẫn là đầu tr ngắn hạn, 
"bóc ngắn cắn dài", khó mà có được đầu tư 
lớn, dài hạn. 

d) Công nghiệp trong nước có thê được xây 
dựng, nhưng khó vượt qua được các phương 
pháp cô truyền nếu như ngày nay không có sự 
hỗ trợ của một chính sách kinh tế đối ngoại 
rộng mơ. Kinh nghiệm nhiêu nước đang phát 
triên cho thấy, quan trọng nhất trong kinh tế 
đối ngoại là các chính sách : khuyến khích xuất 
khâu ; thu hút đầu tư nước ngoài ; tự do hóa 
nhập khâu ; bảo hộ công nghiệp ; nhận viện trợ 
nước ngoài. Điều này có thê thấy rõ ở hầu hết 
các nước châu Á đã thực hiện công nghiệp hóa 
thành công. Có nước cho rằng ngoại thương là 
đầu tàu, có nước coi cả ngoại thương và đầu 
tư nước ngoài là đầu tâu của tăng trương kinh 
tế. Ở nước ta, những năm đổi mới vừa qua 
đã chứng minh vai trò to lớn của kinh tế đối 


ngoại mở cửa, nay cần tiếp tục nâng cao hiệu 
qua lĩnh vực hoạt động này. 
Về xuất khẩu, cần tấng cường chính sách và 
biện pháp ưu đãi, kích thích về thuế, tín dụng, 
trong đó đặc biệt cần khuyến khích việc đa 
dạng hóa sản phâm, mà quan trọng nhất là đa 
dạng hóa theo hướng giảm dân xuất khẩu các 
. san phẩm thô, sơ chế và tăng dần xuất khâu 
các san phẩm cua các ngành công nghiệp chế 
biến và chế tạo, nhất là công nghiệp chế tạo. 
Viện trợ nước ngoài là quan trọng, nhưng 
quan trọng hơn là đâu rư trực tiếp của nước 
ngoài. Trong sử dụng đầu tư nước ngoài và 
viện trợ nước ngoài, những lĩnh vực cần được 
ưu đãi là : các dự án xây dựng cơ sơ hạ tầng ; 
các dự án sản xuất để xuất khâu ; các dự án 
dùng nhiều lao động, tài nguyên sẵn có, thị 
trường lớn ; các dự án công nghiệp mũi nhọn 
có hàm lượng công nghệ mới cao. 
— Tự do hóa nhập khẩu không có nghĩa là thả 
long hay bo mặc hoàn toàn, mà là gỡ bo những 
cấm đoán hành chính, giảm đến mức thấp 
nhất chế độ côta, thay vào đó là những biện 
pháp thuế quan có điều chỉnh theo sản phâm và 
theo thời gian. Cần giảm nhẹ thuế đối với các 


hàng nhập đề phát triển các ngành thuộc diện ưu 


tiên, như : cơ sở hạ tầng, công nghiệp sản xuất 
đề xuất khẩu, công nghiệp dùng nhiều lao động 
và tài nguyên nội địa, công nghiệp có hàm lượng 
công nghệ mới cao. Mặt khác, cần đánh thuế 
cao đối với các hàng nhập có hại cho công 
nghiệp trong nước, như máy nông nghiệp, xe 
đạp, máy thu thanh, xe máy... là những thứ mà 
ta đã có khả năng sản xuất được ở trong nước. 
Tuy nhiên, để tránh tình trạng các ngành này ở 
ta không chịu cải tiền mặt hàng, không nâng cao 
trình độ công nghệ, không hạ giá thành sản xuất, 
không nâng cao chất lượng sản phẩm, không nỗ 
lực đề tắng sức cạnh tranh, nhà nước cần 
thường xuyên điều chỉnh biểu thuế theo 
hướng giảm dần mức thuế đối với các sản 
phẩm nhập thuộc các ngành đó. Đây cũng là một 
_biện pháp đê thúc đầy sự lớn mạnh của các 
ngành công nghiệp còn non tre cua ta. 

d) Công nghiệp hóa trong kinh tế thị trường 


¬ 


Nghiên cứu - Trdo đổi 


là cơ hội tốt cho người có tài, siêng năng và 
sáng tạo, nhất là các nhà doanh nghiệp, nhưng 
mặt khác nó cũng là môi trường sôi động cưa 
cuộc cạnh tranh gay gắt, dễ dàng hất ra khỏi 
"suỗồng máy đang vận hành" những người 
lười biếng, bất tài, yếu kém và không gặp 
may. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, vẫn 
đề xã hội trở nên gay gắt, môi trường bị tàn 
phá,... tất cả tình hình đó đòi hỏi nhà nước phải 
có các chính sách xã hội và môi trường phù hợp 
nhằm báo: đam các mục tiêu phát triển lâu dài, 
hạn chế tối đa những hậu quả xấu. Biện pháp 
quan trọng là trợ cấp thất nghiệp và bảo trợ xã 
hội (y tế, giáo dục, hỗ trợ tạo việc làm...). Tuy 
nhiên, ở các nước đang phát triển, do ngân sách 
nhà nước còn eo hẹp, tỷ lệ thất nghiệp thường 
lại quá cao, nên không thê áp dụng đầy đủ 
những biện pháp trên. Thay vào đó, người ta 
thường. lập các quỹ, như quỹ tạo việc làm thông 
qua xây đựng các công trình công cộng (đường 
sá, cầu cống...), quỹ trợ cấp tạo việc làm cho - 
kinh tế hộ gia đình, quỹ tương trợ, quỹ từ - 
thiện - nhân đạo... Đài loan là một ví dụ thành 
công về cân đối giữa tăng trưởng và công bằng , F 
xã hội, nhờ chính sách trung lưu hóa xã hội. 
(mức chênh lệch giữa I0% số dân có thu nhập 
cao nhất và 10% số dân có thu nhập thấp nhất 
chi khoang 4 - 5 lần). 

Ở nước ta, các sáng kiến về tạo lập quỹ xóa 
đói giảm nghèo, quỹ hỗ trợ tạo việc làm, các 
hoạt động từ thiện và nhân đạo bước đầu đã 
có những kết quả khả quan. Tuy nhiên, các hoạt 
động này cần được nâng lên thành chính sách 
quốc Bia, trong đó đặt trọng tâm vào việc phát 
triển tầng lớp trung lưu, nhằm xây dựng một 
xã hội bình đẳng trong giàu có, đồng thời 
khuyến khích những người có nhiều tài năng 
làm giàu hợp pháp, nhất là các nhà công nghiệp, 
các nhà tài chính và các doanh nhân khác. Bên 
cạnh đó, cần bảo đảm nhu cầu cơ bản (ăn, mặc, 
ở, học hành, bảo hiểm y tế) cho những người 
nghèo, không gặp may, làm ăn kém trong kinh tế 
thị trường. Tóm lại, chính sách quốc gia của 


(Xem tiếp trang 41) 
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“THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM 


TẠO BƯỚC CHUYỂN BIỂN MỚI 
DỐI VỚI VÙNG DÖNG BÀO CÁC DÂN TỘC 


ƠN ba năm thực hiện Nghị quyết 22 của 

Trung ương Đăng và Quyết định 72 của Hội 

đồng bộ trương (nay là Chính phú), với các 
chính sách và cách làm mới của các ngành ơ trung 
ương và địa phương, vùng đồng bào các dân tộc 
đã có những chuyên biến đáng kế. 

Về kinh tế, đã có bước chuyển đổi về cơ cấu 
cây trồng, chăn nuôi, nghề rừng, kinh tế vườn, 
đổi, vườn rừng và một số ngành nghề truyền 
thống của dân tộc. Đồng bào ở nhiều vùng đã 
khai thác tiềm năng thế mạnh của mình, tranh thú 
sự đầu tư, giúp đỡ của nhà nước về vốn, giống, 
kỹ thuật... xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, 
vườn ừng, chăn nuôi, đem lại hiệu quả rõ rệt. 
Cơ cấu cây trồng, chấn nuôi mới nhằm tạo ra 
những sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường 
trong nước và thể giới đã mơ ra hướng phát 
triên kinh tế vùng đồng bào CÁC dần tộc, từng 
bước khắc phục nền kinh tế tự cấp tự túc. Việc 
thực hiện các dự án và chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội của nhà nước và của các tô chức quốc 
tế đã giúp đồng bào nhiều nơi phát triên nghề 
rừng gắn với phú xanh đất trồng đôi rọc, bao 
vệ môi trường. Nhiều nghề truyền thống được 
khôi phục, làm cho nền kinh tế của đồng bào trở 
nên sống động. Nhờ đó, đời sống nhân dân 
được cai thiện, một số vấn đế khó khăn cố hữu 
xưa nay như vấn đề lương thực, dần dần được 
khắc phục. 

Trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thông tin, y 
tế, đã có những tiến bộ rõ rẾt. Nhiều trường dân 
tộc tập trung được cung cố, nâng cấp, thu hút 
ngày càng đông con em các dân tộc đến trường. 
Chương trình y tế cộng đồng nhằm chăm sóc, 
bảo vệ sức khỏe đồng bào ngày càng thiết thực, 
có hiệu qua hơn. Công tác thông tin, văn hóa, phủ 
sóng truyền thanh, truyền hình, được thực hiện 
trong mấy năm tua có tác dụng trực tiếp phục vụ 
cái thiện đời sống tỉnh thần của đồng bào. 
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TẤN QUANG NHIỆP 


Tuy nhiên, miền núi còn nhiều khó khăn, yếu 
kém, nôi lên ba điểm chính cần được đặc biệt 
quan tâm : 

Lê Sản xuất có phát triên nhưic tốc độ chậm, 
miền núi vùng dân tộc vẫn là vùng nghèo đói, và 
khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển, về 
mức sống so với các vùng khác không những 
không thu hẹp, mà còn doãng xa hơn. Kinh tế vùng 
dân tộc thiêu số, nhất là vùng cao biên giới, vùng 
sâu, vùng xa còn thấp kém, trì trệ mang tính tự 
nhiên, nưa tự nhiên. Mức thu nhập của đồng bào 
còn quá thấp, nhiều huyện vẫn trên 50% số dân 
bị nghèo đói, thiếu nước sinh hoạt, đi lại khó 
khăn, bệnh tật phát triển. Thiếu nước cho sản ˆ 
xuất, sinh hoạt, cũng là trở ngại lớn đối với việc 
định canh, định cư. Khoảng cách về mức sống, 
trình độ dân trí, trình độ văn hóa giữa vùng thấp, - 
vùng đô thị, gần. trục lộ giao thông so với vùng 
cao, vùng sâu, tiếp tục tăng lên. Ty lệ người mù 
chữ trong độ tuôi từ 15 đến 35 ở nhiều vùng còn 
cao. Số trẻ em trong độ tuôi đi học mà không có 
điều kiện đến trường còn nhiều. Đa phần 
trường lớp tiêu học ở tình trạng rách nát, sơ sài. 
Giáo viên tiêu học còn thiếu ở rất nhiều vùng, 
nhất là giáo viên được đào tạo từ con em các dân 
tộc địa phương. 

Bệnh tật và các yếu tố gây bệnh còn nhiều. Cán 
bộ y tế và phương tiện y tế còn thiếu nhiều so 
với yêu cầu bảo vs và nâng cao sức khoe cua 
nhân dân. Trừ một số nơi gần đường g1aO thông, 
gần các tụ điêm kinh tế, văn hóa, đồng bào nhiều 
nơi chưa biết đến sinh hoạt văn hóa, thông tin, 
sách báo, tiếp cận với những văn minh tiến bộ 
mới. Tình trạng mê tín dị đoan lan tràn ở nhiều 
nơi, làm ảnh hướng nặng nề đến sản xuất, đời 
sống đồng bào. Ở nhiều vùng dân tộc, tỷ lệ sinh 
đẻ còn cao. Trái lại ở một số ít dân tộc, do nhiều 
nguyên nhân, tỷ lệ sinh lại thấp hơn tỷ lệ chết. 


.Nhưng nhìn chung, chất lượng dân cư dân tộc 
thấp, và cơ cấu dân cư dân tộc không đồng đều. 

2- Kết cầu hạ tầng kinh tế và cơ sơ hạ tầng 
xã hội còn rất thấp kém, lạc hậu, đã kìm hãm sự 
phát triển sản xuất và đời sống xã hội. -Nhiều 
vùng bao nhiêu năm không có đường hoặc không 
được mơ mang đường Sá. Nhiều con đường từ 
lâu không được sửa chữa, xuống cấp, hạn chế 
khả năng sử dụng. Đó là một trong những nguyên 
nhân quan trọng nhất làm tăng thêm sự cách biệt 
với vùng thấp và miên xuôi. Đặc biệt Ơ Vùng cao 
biên giới, vùng sâu, vùng xa, nhiều nơi chưa có 
đường ô tô, thậm chí đường đi bộ cũng rất khó 
khăn. Vì thế, nên kinh tế hàng hóa, các yếu tố 
thị trường, các tiến bộ về văn hóa, xã hội khó có 
điều kiện thâm nhập. Thông tin bưu điện cũng 
hầu như mới chỉ liên lạc được tới huyện. Trừ 
một số vùng thuận tiện, còn hầu như các vùng dân 
tộC xa xôi, heo lánh chưa có điện phục vụ sản 
xuất, đời sống đồng bào. . Thủy lợi miền núi 
hiện còn là một đòi hỏi _ cấp bách cua sản xuất 
chưa được đáp ứng. Nhiều xã còn rất thiếu hoặc 
chưa có trường học, trạm xá, bệnh viện, nhà văn 
hóa, nơi chiếu phim, thư viện, trạm trại, V.V.. 

3- Tài nguyên môi trường vân tiếp tục bị tàn 
phá, gầy nhiều hậu quả trước mắt và lâu dài. Ở 
hầu hết các vùng dân tộc, những tài nguyên như 
gỗ, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, đặc sản, kê cả 
khoáng san quý như vàng, đá quý, cũng bị khai 
thác bừa bãi. Rừng đầu nguồn và các loại tài 
nguyên quý bị khai phá đến mức suy kiệt, khó có 
khả năng hồi phục, gây nhiều hậu quả tai hại. 
Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều vùng 
dân tộc, làm thiếu đất canh tác, thiếu nước sinh 
hoạt, cạn kiệt môi trường, dẫn đến đồng bào 
phải di cư, đi tìm nơi ở mới. Nhiều hộ ở các tỉnh 
miền núi phía bắc đã di cư tự do vào các tính phía 
nam, gầy nên tình trạng không ồn định, đời sống 
bấp bênh, tranh chấp đất đai. Trong số đồng bào 
di cư tự do, có tới 70% phai sống trong canh 
thiếu thốn, bấp bênh. Cái vòng luân quân "đói 
nghèo - di cư - phá rừng - đói nghèo..." đã diễn ra 
từ lâu, tới nay vẫn chưa khắc phục được, đang 
là mối quan tâm lớn của toàn xã hội. 


*x 


Đề khắc phục những khó khăn trên, tạo bước 
chuyền biến mới về kinh tế - xã hội ở các vùng 


dân tộc trong những năm tới, chúng ta tập trung 


thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau : 


Thực Hến - Kinh nghiệm 


I- Đối mới cơ cấu kinh tế theo hướng phát 
huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, tập trung 
phát triên một số cây con, gắn với chế biến theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Trong nhiều năm đối 
với miền núi, lương thực là nhân tố kìm hãm 
lớn, gây nên sự lúng túng trong xác định cơ cầu 
kinh tế. Ngày nay, băng cơ chế thị trường, nhân 
tố ấy đã được giải quyết về cơ bản. Việc xác 
định rõ thế mạnh của từng vùng để xây dựng cơ 
cấu kinh tế thích hợp là rất quan trọng, có ý 
nghĩa quyết định tạo bước phát triên mới cho 
môi vùng dân tộc. Kinh nghiệm thực tế nhiều nơi 
cho thấy, ngay cả ở những vùng đất đai không 
tốt, nhưng xác định đúng cơ cấu cây con, Với sự 
giúp đỡ của nhà nước về vốn, giống, kỹ thuật, 
thì sẽ tạo ra được những vùng kinh tế trù phú theo 
mô hình vườn đồi, vườn rừng, với cơ cấu cây 
rừng, cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày, cây” 
ăn qua, chăn nuôi theo phương thức nông - lâm 
kết hợp. Xây dựng những mô hình kinh tế thích 
hợp với từng vùng sẽ làm thay đổi cơ cầu kinh 
tế cũ, kém hiệu quả của nên kinh tế tự cấp dự 
túc, đem lại nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng, 
phong phú. Đương nhiên, phải gắn liền việc này 
Với việc mơ mang đường sá mới CÓ SỰ glao lưu 
hàng hóa, kích thích sản xuất hàng hóa phát triển. 
Cùng với những việc đó, là tích cực tìm kiếm và 
dành vốn đầu tư thích đáng cho việc tìm kiếm . 
những công nghệ, thiết bị phù hợp, coi đó là nhân 
tố quan trọng đê đây mạnh sản xuất hàng hóa, 
mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa ở các vùng 
dân tộc. Cần chú trọng phát huy vai trò nòng cốt 
của các cơ sơ công nghiệp nặng, công nghiệp khai 
khoáng, các cơ sơ quốc doanh nông lâm nghiệp, 
tạo ra sự hỗ trợ thiết thực và gắn bó với nhau 
giữa các cơ sở đó với các hộ nông dân nhắm tập 
trung sức lực khai thác tiềm năng kinh tế địa 
phương. 

2- Chỉ đạo tốt công tác giao đất giao rừng và 
thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều 
thành phần ở các vùng dân tộc. Giao đất giao 
rừng là một chủ trương lớn không chi có ý nghĩa 
về kinh tế, mà còn có ý nghĩa nhiều mặt về xã 
hội. Các mô hình kinh tế vườn rừng, đổi rừng, 
trang trại đã chứng minh khi đồng bào được làm 
chủ đất rừng thì không những làm cho đất tái 
sinh, mà còn bộc lộ nhiều khả năng sáng tạo của 
đồng bào. Ở những vùng giao đất, giao rừng tốt, 
đông bào đã làm r3 hột khối lượng sản phẩm 
phong phú, đa dạng ; đời sống đồng bào được 
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cải thiện rõ rệt, nhiều hộ gia đình trở thành giàu 
có. Vì vậy, phát triển kinh tế hộ gắn với giao đất 
lao rừng là một giải pháp đem lại hiệu qua, phù 
hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội vùng dân tộc 
nước ta. Cùng với việc giúp đỡ, tạo. điều kiện 
đê các hộ nông dân có khả năng phát triển sản xuất 
kinh doanh, cân khuyến khích các hộ có vốn, có 
sức lao động nhận thêm đất, rừng mở rộng quy 
mô kinh doanh. 

3- Tập trung giải quyết những vấn đề bức 
bách về kết cấu hạ tầng. Và CƠ SƠ xã hộ:. Điều 
cần được ưu tiên hàng đầu là nâng cấp, mơ rộng 
hệ thống giao thông vận tai, tăng thêm san lượng 
điện và cái thiện điều kiện thông tin liên lạc. Giải 
quyết vấn đề này là điều kiện quyết định đề 
chuyên từ nên kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc 
sang nền kinh tế hàng hóa, phát triển du lịch, dịch 
vụ. 

Trong điều kiện vốn đầu tư còn rất hạn chế, 
nên tập trung hoàn thành đúng tiến độ những danh 
mục công trình đã được xét chọn ưu tiên và: đã 
được cân đối nguồn vốn. Đồng thời, cố gắng 
tìm thêm nguồn vốn đê sớm đầu tư vào các công 
trình giao thông cần thiết khác. Phấn đấu đến 
hết năm 1995 cải thiện được một bước mạng 
lưới và chất lượng giao thông vận tái trên các 
tuyến đường giao thông xung yếu ở các vùng dân 
tộc. Kết hợp với các đơn vị kinh tế quốc doanh 
trung ương, với các đơn vị bộ đội đóng trên địa 
bàn, đê khai thác các nguồn vốn, sức người, kỹ 
thuật vào việc mơ rộng mạng lưới giao thông, 
nối liền với các trục giao thông chính thành hệ 
thống thông suốt. Cần có sự khảo sát thiết kế 
xây dựng mới hệ thống điện lưới cho một số 
khu vực dân cư Ơ gần các nhà máy thuy điện lớn, 
gắn việc phát triển các cơ sở thuy điện, lưới điện 
quốc gia với việc xây dựng các công trình thủy 
lợi vừa, nhỏ, nhằm phục vụ cho san xuất và đời 
sống của đồng bào. 

Việc mơ rộng mạng lưới thông tin bưu điện 
đang là nhu cầu bức xúc đê phát triên kinh tế - 
xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Từ. nay 
đến năm 1995, tạo một bước tiến về thông tin 
nội bộ vùng và nổi liền với mạng lưới thông tin 
quốc gia, quốc tế. Trước mắt tập trung nguồn 
vốn vào xây dựng một số cơ sơ vi-ba số, cải tạo 
và mở rộng mạng. lưới thông tin nội bộ các tĩnh, 
trang bị thêm các tổng đài và phương tiện thông tin 
thích hợp. 

. đ- Chăm lo giai quyết các chính sách xã HC trên 
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địa bàn miền núi. Xây dựng các dự án cụ thể, 
thiết thực về định canh định cư ở các tỉnh có 
đồng bào du canh du cư. Tăng cường chỉ đạo các 
trọng điêm định canh định cư, „ BIÚp đỡ đồng bào 
trong một sô năm có cuộc sống ôn định và có 
điều kiện phát trên kinh tế vững chắc. Định 
canh định cư phải gắn với công tác trông rừng, 
giải quyết lương thực, nước uống, nước sinh 
hoạt, và trồng cây công nghiệp, phủ xanh đất 
trống đồi trọc. Địa bàn định canh định cư phái là 
nơi đất tốt, địa thế thuận lợi, được già làng, 
trương ban tán thành. 

„ Thực hiện tốt các chương trình, quốc gia VỀ y 
tế, phòng chống các bệnh chủ yếu như sốt rét, 
bướu cô, dịch hạch, bệnh phong... Bao đam có 
thuốc và thày thuốc, có muối ¡ ốt đến tận đồng 
bào đang cần chữa trị, đặc biệt Ơ vùng cao, vùng 
xa. Tô chức rộng các đội y tế lưu động đến các 
vùng trọng điểm, xa xôi héo lánh. Củng cố mạng 
lưới Y tẾ cơ sở vùng cao, lấy buôn làng làm đơn 
vị, phần đầu trong một vài năm trước mắt không 
còn xã trắng về y tế. Xây dựng thêm và nâng cập 
các phòng khám đa khoa khu vực, từng bước đầu 
tư nâng cấp bệnh viện tính, tăng cường đào tạo. 
bôi dưỡng cán bộ y tế là người dân tộc thiêu SỐ. 

Xây dựng nội dung chương trình và cách tô 
chức dạy học phù hợp với. đặc điểm các ,vùng 
dân tộc, với quy mô ban làng. Củng cố các 
trường dân tộc nội trú đề tạo nguồn cán bộ lầu 
dài, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo ở các 
trường chuyên nghiệp, đại học trên địa bàn miền 
núi. 

Có biện pháp thiết thực bảo đảm và tăng thêm 
các phương tiện thông tin đại chúng, chăm Ìo các 
nhu cầu sinh hoạt văn hóa của đồng bào. Tôn 
trọng và phát huy những phong tục tập quán tốt 
đẹp, những truyền thống văn hóa của các dân tộc. 
Coi trọng công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tôn 
bao tàng vốn quý văn hóa dân tộc. 

5- Giữ vững an ninh, quốc phòng. Trong bối 
cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến 
phức tạp tác động mạnh mẽ đến nước ta cộng 
với những hoạt động phá hoại của các thế lực 
thù địch trong nước, việc giữ vững an ninh quốc 
phòng các vùng dân tộc là hết sức cần thiết. Đặc 
biệt, đối với đồng bào các dân tộc sinh sống ở 
biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, cần được 
chăm lo về đời sống, nâng cao sự hiểu biết, lòng 
yêu nước, canh giác với mọi âm mưu phá hoại 
của các thể lực thù địch. Tăng cường khả năng 


phòng thủ, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp 
nay sinh, bao đảm ôn định chính trị - xã hội trên 
từng địa bàn. 

Những nhiệm vụ nêu trên chi được thực hiện 
có hiệu quả nếu chúng ta chú ý : 

|- Nâng cao vai trò của nhà nước đối với VIỆC 
phát triên kinh tế - xã hội các vùng dân tộc. Cụ thể 
là có sự đầu tư, giúp đỡ tích cực và có phần ưu 
tiên của nhà nước. Bơi vì, có nhiều việc, nêu chì 
riêng đồng bào lo liệu, thì không sao làm nôi. Ở 
đây thật sự cần đến nhà nước tạo điều kiện thoa 
đáng đê đồng bào có thê tự vươn lên. Trước mắt 
là những điều kiện đề ồn định đời sống, đáp 
ứng những yêu cầu tối thiêu về văn hóa - xã hội 
nhăm dần dần ra khỏi những khó khăn không dễ 
gì khắc phục được. Sự đầu tư của nhà nước 
thông qua các dự án, cần có sự kiểm tra chặt chẽ, 
tránh thất thoát hoặc kém hiệu quả. Nhà nước 
nghiên cứu kỹ đề có một loạt chính sách kinh tế, 
xã hội phù hợp, nhất quán, lâu dài đối với các 
vùng dân tộc. 

2- Tăng cường vai trò của cấp tính là cấp có 
trách nhiệm chính trong việc cân đối về kế hoạch 
phát triên kinh tế - xã hội trên từng địa bàn. Cấp 
tính cũng cần chủ động xây dựng các dự án cụ 
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thê, điều phối, chỉ đạo, kiềm tra giám sát quá trình 
thực hiện các dự án ơ các địa bàn trong tỉnh. Các 
cơ quan lãnh đạo tính thường xuyên bám sắt cơ 
sở, nắm chắc tình hình đề có biện pháp giái quyết 
đúng đắn, kịp thời, tại chỗ những vấn đề nảy 
sinh, nhất là tạo đà cho các địa bàn đi lên. Tỉnh và 
trung ương cần có mối liên hệ chặt chẽ, chỉ đạo 
thống nhất và tập trung, tránh mọi biểu hiện 
chồng chéo, phân tán, không huy động được sức 
mạnh chung. 

3- Tích cực đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán 
bộ công tác ở các vùng dân tộc. Họ cần có những 
kiến thức đa năng để vận động tuyên truyền, giáo 
dục đồng bào thực hiện tốt các chủ trương chính 
sách cua Đang và Nhà nước. Việc chăm lo tạo 
nguôn cán bộ là con em các dân tộc tại địa phương 
chiếm vị trí hàng đầu trong công tác đào tạo. Có 
chính sách giáo dục, đào tạo, sư dụng đội ngũ cán 
bộ các vùng dân tộc một cách thỏa đáng, khuyến 
khích họ yên tâm, tự nguyện phục vụ lâu dài ở 
miền núi và các vùng dân tộc ; có chính sách đãi 
ngộ, sử dụng già làng, trưởng bản có uy tín đối 
với dân tộc. 


Kinh nghiệm... 


(Tiếp theo trang 37) 


chúng ta nên là “làm giàu hợp pháp, trung lưu 
hóa, xóa đói, giảm nghèo”. Chỉ có như vậy, mới 
thúc đây mạnh mẽ động lực cơ ban nhất của sự 
phát triển là con người, với tư cách vừa là cá 
nhân vừa là tập thê ; mới khắc phục được tình 
trạng bình quân, cào bằng, làm triệt tiêu mọi 
động lực phát triên ; mới vươn tới mô hình phát 
triển năng động, phát huy cao độ lợi ích và sự 
đóng góp cua từng cá nhân và cua toàn xã hội. 

Nhà nước còn có nhiệm vụ thông qua các luật 
đề thực hiện chính sách bảo vệ môi trường sinh 
thái, ngăn chặn kịp thời những tác hại mà nền 
công nghiệp có thê gây ra. 

e) Trong kinh tế thị trường, tư nhân là khu 
vực kinh tế năng động trong làm giàu, nhưng tư 
nhân lại có xu hướng tự phát, gây ra hỗn độn, 
mắt phương hướng, có lúc làm tồn hại đến lợi 
ích quốc gia, chính vì vậy cần có vai trò can 


thiệp, định hướng và điều tiết của nhà nước, 
nhằm kết hợp giữa bàn tay vô hình và bàn tay 
hữu hình. 

Mặt khác, theo tôi, nhà nước trong cơ chế thị 
trườnz không nên can thiệp sâu (vượt quá 
những yêu câu khách quan) vào công việc kinh 
doanh của xí nghiệp. Để thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ của mình, khu vực kinh tế quốc 
doanh không nên dàn trải, ôm đồm quá nhiều 
lĩnh vực, dẫn đến phân tán vốn, làm ăn kém 
hiệu quả, mà cần tập trung làm tốt những công 
việc sau đây : xây dựng cơ sở hạ tầng ; cung 
cấp các hàng hóa và dịch vụ công cộng thiết 
yếu ; phát triên các ngành mũi nhọn. Làm được 
như vậy, các xí nghiệp quốc doanh không 
những sẽ phát huy được vai trò chu đạo, giam 
gánh nặng bù lỗ của chính phủ, mà còn khai thác 
được những lợi thế so sánh của đất nước, góp 
phần đây nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nền kinh tế, khắc phục nguy cơ tụt hậu 
xa hơn so với các nước trong vùng. | 
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Phát triên 


DƯƠNG BÁ PHƯỢNG ' 


À một tỉnh nghèo nằm ở khu vực miền núi 

ây Bắc nước ta, Sơn la đã có nhiều nỗ lực 
khắc phục khó khăn. tìm tồi hướng đi nhằm ôn 
định và phát triển kinh tế. cái thiện đời sống đồng 
DÀo các dân tộc. Thành qua bước đầu tuy còn khiêm 
tốn nhưng cũng đã thê hiện rõ trên nhiều mặt, 
đặc biệt là trong sự chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp và cơ cấu ngành nghề. 


VỀ CHUYÊN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 


Địa hình tự nhiên của Sơn la chủ yếu là đất 
dốc, ở độ cao từ 600 đến I000m, đất đai phì 
nhiêu, lớp mùn dày, thích hợp với cây rễ sầu, dài 
ngày, giữ âm tốt, có nhiều đồng có lớn có khả 
năng phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc. Nhưng 
những năm trước đây, với lối tư duy tự cung tự 


cấp, khép kín, tỉnh đã gượng ép tăng diện tích trồng : 


cây lương thực lên gấp hơn 3 lần so với diện 
tích có khả năng trồng cây lương thực. Mặc dù 
vậy, vấn đề lương thực ơ đây vẫn gặp khó khăn, 
vì hơn 60% diện tích là trồng lúa nương, năng suất 
quá thấp (dưới I tấn/ha). Hậu quả còn tôi tệ hơn 
nữa là rừng bị tàn phá. đất bị xói mòn, bạc màu 
dần, lũ lụt và hạn hán xảy ra liên miên. Dưới ánh 
sáng các nghị quyết của Đáng về đôi mới kinh 
tế nói chung và đôi mới kinh tế nông nghiệp nói 
riêng, Sơn la đã sớm nhận thức được những sai 
lầm trong việc bố trí cơ cấu cây trồng theo hướng 
tập- trung chủ yếu cho cây lương thực, và đã mạnh 
dạn chuyên sang cơ cấu cây trồng đa dạng (gồm 
ca cây công nghiệp, cây ăn qua) và chăn nuôi đại 
gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa. Cơ cấu 
sản xuất như trên vừa đáp ứng được nhu cầu 
của thị trường, vừa phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, đất đai, khí hậu của tỉnh. 

Diện tích một số cây trồng chính của Sơn la 
qua các thời kỳ như sau : 
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T | 
| Bình | Bình Ty lệ tăng 
Các loại | các in mi vân 
C P „ |tích (năm 
cây trông | năm năm Honh ọb tap 1993 so 
1981 - | 1986 - với — năm 
1985 1990 1991) 
Lúa 55 49 48 4| 45 - 21 
Chè 950 1500 | 1600 | 1700 |1800 +42 
Cà phê 105 3440| 953 | 1760 |2500 + 541 
Dâu tằm 23| 331 |170| + 2444 
Bông 1645 | 1968 | 1908 |2000 +24 
Đậu I 34500 | 4200 | 4⁄0 |44©@0 +24 | 


' Số ước lính và làm tròn  - 
Nguôn : Uy ban kẻ hoạch - thông kê tnh Sơn la 


Số liệu trên cho thấy nhu cầu tiêu dùng về lương 
thực vẫn được bảo đảm trong khi diện tích trồng 
lúa giam đáng kê. Cây chè và cây cà phê vốn đã 
có từ lâu trên đất Sơn la, nhưng một thời gian 
dài bị cây lương thực lắn át không phát triển được, 
gần đây đã phát triên khá. Cây dâu tằm mới được 
đưa vào đồng đất Sơn la (cùng với việc đầu tư 
về giống tằm) từ vài năm nay, nhưng diện tích 
đã tắng rất nhanh và bước đầu đạt hiệu qua khá 
cao. Một số cây ngắn ngày khác, như bông, đậu 
tương... đang được nông dân đầu tư phát triên mạnh. 
Hiện nay, toàn tinh đã có trên 3 nghìn ha cây ăn 
qua. trong đó chủ yếu là các cây đặc sản như mận, 
xoài, cam, chuối... tập trung dọc hai bên quốc lộ 
số 6. Ngoài ra, còn phái kê đến nhiều loại cây 
dược liệu quý có giá trị kinh tế cao, như quế chỉ, 
thảo quả, tam thất, đỗ trọng... đang có xu hướng 
phát triển thành các vùng trồng tập trung với quy 
mô lớn. 

Sơn la với những cao nguyên rộng lớn có nhiều 
đồng cỏ quanh năm xanh tốt như Mộc châu, Nà 
sản... thích hợp cho phát triển chăn nuôi đại gia 
súc. Đây là một lợi thế so với các địa phương 
khác. Tuy nhiên, chăn nuôi đại gia súc mấy năm 
gần đây mới được khôi phục và chú ý phát triên. 
nói bật là chăn nuôi trong các hộ gia đình. Đàn trâu 
bò toàn tính thời kỳ 1976 - 1980 trung bình mỗi 
năm có khoảng 60 nghìn con, đến những năm 1990 - 
¡992 trung bình mỗi năm đã có khoảng 160 - 170 


nghìn con (tăng gấp 3 lần), trong đó bò có trên 


* Viện kinh tế Việt nam, Trung tâm khoa học xã hội và 
nhân văn _ 


Thực lến - Kinh nghiệm - 


dưới 80 nghìn con, trâu có trên dưới 90 nghìn con. 
Đàn lợn mỗi năm có khoảng 250 - 270 nghìn con. 

Từ khi có hồ sông Đà cua thủy điện Hòa bình, 
triển vọng phát triển nghề đánh bất, nuôi trồng 
thủy sản trên hồ đã mở ra. Chi riêng huyện Phù 
yên đã có 346 lồng cá và hàng trăm tay lưới, hàng 
năm nuôi và đánh bắt hàng trăm tấn cá. Nhờ vậy 
tinh đã có thêm điều kiện đê giai quyết việc làm, 
nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng ven hồ... 

Với hơn I triệu ha đất có khả năng phát triên 
ngành lâm nghiệp, Sơn la đã xúc tiến việc giao 
đất, giao rừng cho các hộ gia đình tiến hành trồng, 
khoanh nuôi, chăm sóc, quan lý và khai thác rừng 
theo phương châm "lâm nghiệp xã hội” và 'nông 
lâm kết hợp". Quan điêm trồng rừng gắn với 
việc trồng cây công nghiệp. cây ăn quả dài ngày. 
cây nguyên liệu giấy, đã nâng cao được hiệu quả 
kinh tế của nghề rừng và rút ngắn được thời 
gian phủ xanh đất trống đồi trọc. Do kết hợp 
tốt các chương trình phát triên kinh tế của tĩnh 
với các chương trình trồng rừng phòng hộ cua 
nhà nước có sự tài trợ quốc tế. kinh tế lâm nghiệp 
Sơn la mấy năm qua phát triên tương đối vững 
chắc, có kết quả cao. 

Bên cạnh những kết quả bước đầu về chuyên 
dịch cơ cấu cây trồng, sự chuyên dịch cơ cấu 
ngành ở Sơn la mấy năm qua cũng có bước tiến 
đáng kê : 


CƠ CẤU GIÁ TRỊ TÔNG SẢN PHẨM XÃ HỘI 
VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN 


(tính theo giá cố định năm 1989) 


Nguồn : Tổng cục thống kê và Ủy ban kế hoạch - thống 
kê tĩnh Sơn la 


Như vậy, giá trị tông sản phâm xã hội và thu 
nhập quốc dân sản xuất của Sơn la mấy năm qua 
có chiều hướng tăng khá (khoảng 6% bình quân 
hằng năm). Nông nghiệp tuy còn chiếm trên dưới 


90%, nhưng tỷ trọng đang có xu hướng giảm dần. 


Công nghiệp, cũng như thương mại dịch vụ, ty 
trọng chưa bao nhiêu, nhưng đang có xu hướng 
tăng. Thu nhập quốc dân (tính theo giá hiện hành) 
tăng dần : năm 1990 143,4 tỉ đồng ; năm 199Ị 
323,2 ti đồng ; năm 1992 372,2 tỉ đồng năm 1993 
433 tỉ đông. 


Trong khu vực công nghiệp, ty trọng giá trị tổng 
sản lượng giữa khu vực quốc doanh và ngoài quốc 
doanh tương đương nhau. Từ năm I991 đến nay, 
khu vực ngoài quốc doanh có nhịp độ tăng trưởng 
nhanh hơn (13.8%) so với khu vực quốc doanh 
(11.7%). Khi nền kinh tế chuyên sang cơ chế thị 
trường. nhiều ngành nghề làm ăn kém hiệu quả 
trong khu vực quốc doanh đã bị thu hẹp ; chỉ còn 
công nghiệp chế biến. công nghiệp sản xuất vật 
liệu xây dựng và nông cụ cầm tay là được chú 
trọng phát triển. Sơn la có nhiều khoáng sản quý, 
hiện nay tiềm năng này chưa được phát huy do 
còn có khó khăn về vốn và giao thông vận tải, 
nhưng về lâu dài côug nghiệp khai khoáng sẽ là 
một ngành công nghiệp lớn cua tỉnh. 

Trong lĩnh vực thương mại, thương nghiệp quốc 
doanh trước đây chiếm ưu thế, nhưng đang dần 
nhường chỗ cho thương nghiệp ngoài quốc doanh, 
đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống... Còn 
các ngành khác như vận tai, du lịch... trước đây 
quá nhỏ bé, nhưng mấy năm gần đây đã có bước 
phát triển khá, và đang mở ra nhiều triển vọng 
mới (nhất là ngành du lịch) cho sự phát triển kinh 
tế toàn diện trên địa bàn tỉnh. 

Đê phát huy triệt đê thế mạnh của một tỉnh miền 
núi, Sơn la đã được chia thành 3 vùng với những 
điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khắc nhau : 

Vàng !, dọc theo quốc lộ số 6, bao gồm các 
huyện Mộc châu, Yên châu, Mai sơn, Thuận châu 
và thị xã Sơn la. Đây là vùng sản xuất hàng hóa 
với 6 loại cây chủ lực (chè, cà phê, dâu tầm, ngô 
t¿ đo, bông và đậu tương) và một số cây ăn quả 
như mận, chuối, cam, xoài... Đồng thời, cũng là 
vùng phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc như 
trâu, bò thịt, bò sữa... 

Vùng 2, dọc ven hồ sông Đà, bao gồm một phần 
lãnh thô Mộc châu, các huyện Phù yên, Bắc yên. 
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và Mường la. Phương hướng phát triên của vùng 
này là : vườn - rừng ; rừng phòng hộ ; rừng 
nguyên liệu giấy tập trung ; các vườn cây ăn quả, 
cây dược liệu ; đánh bất, nuôi trồng thủy sản... 
Tương lai, đây sẽ là vùng có khối lượng và tông 
giá trị sản phẩm hàng hóa cao so với các vùng 
khác trong tình. 

Vàng 3, vùng núi cao, bao gồm các huyện sông 
Mã, Quỳnh nhai và một phần lãnh thô của các 
huyện Mai sơn, Thuận châu và Yên châu. Vùng này 
địa hình hiểm trở, khó khăn về giao thông vận tải, 
cho nên không thê chuyên ngay sang phát triên kinh 
tế hàng hóa được. Vì vậy, ở đây trước mắt vẫn 
phái duy trì nông nghiệp theo kiêu tự cung tự cấp 
lấy san xuất lương thực là chủ yếu ; tiếp tục 
đây mạnh nghề rừng bằng việc giao đất, giao 
rừng đến từng hộ nông dân ; thực hiện định canh, 
định cư, phát triên những cây dược liệu quý... 

Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu về phát 
triên kinh tế - xã hội trên cả ba vùng, tên cạnh 
những mặt thuận lợi cần phải phát huy, Sơn la 
còn gặp không ít khó khăn cần có biện pháp tháo 
BỠ. 

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ MỘT 

SỐ GIAI PHAP 

a) Thuận lợi : 

- Giống như một số tỉnh vùng núi Tây Bắc, 
Sơn la có điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên 
trên mặt đất và trong lòng đất phong phú giúp cho 
việc thiết lập những ngành kinh tế có nhiều lợi 
thế so với các vùng, các địa phương khác, cũng 
như có nhiều lợi thê trên thị trường trong và ngoài 
nước. Đó là các ngành công nghiệp khai khoáng, 
các ngành nuôi trồng các cây, con đặc sản có giá 
trị kinh tế cao. 

- Từ khi thủy điện Hòa bình đi vào hoạt động, 
cùng với chủ trương đưa điện đến các tỉnh Tây 
Bắc, đã có một nguồn năng lượng cho phép điện 
khí hóa một số khu vực dân cư, một số ngành 
kinh tế của tỉnh. Hồ sông Đà cho phép khai thác 
"nguồn lợi thủy sản, cải tạo môi trường khí hậu, 
sinh thái, tài nguyên sinh vật, thủy lợi, và đặc biệt 
là hệ thống giao thông vận tải thủy trên hồ, cùng 
với đường quốc lộ số 6 và hệ thống đường 
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"xương cá", giúp cho việc phát triển kinh tế hàng 
hóa của Sơn la thuận lợi hơn. 

- Đảng bộ và chính quyền các cấp có quyết tâm 
cao trong việc tìm tòi hướng đi thích hợp đề thúc 
đây sự phát triên kinh tế - xã hội trên cơ sở phát 
huy lợi thế của toàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ phần 
lớn là những người trẻ, khoe, có tâm huyết và 
có tri thức. Cán bộ chủ chốt ở cấp tinh, huyện, 
đều đã qua đào tạo cơ bản và trưởng thành từ 
hoạt động thực tế ở cơ sơ. 


- Nhân dân các dân tộc ở Sơn la có truyền thống 
cần cù lao động, có khả năng tiếp thu những kinh 
nghiệm mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất kinh doanh. 

- Việc đổi mới cơ chế kinh tế ở tầm vĩ mô, 
đặc biệt là việc mở rộng giao lưu kinh tế giữa 
các vùng và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, 
đã giúp cho Sơn la có thê chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế, phát huy triệt để các lợi thế so sánh, phát triển 
mạnh mẽ kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 


b) Khó khan : 


- Khó khăn lớn nhất đối với sự phát triển và 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian trước 
mắt cũng như lâu dài là vấn đề thiểu vốn đầu 
tư cho sản xuất và kinh doanh. Thu ngân sách hằng 
năm của tỉnh quá thấp, bội chi ngân sách lại rất 
lớn (trên 70%), vốn đầu tư cho hoạt động kinh 
tế còn quá ít öi. Vốn ngưng đọng trcng dân cũng 
không nhiều. 


- Giao thông vận tai của Sơn la đang gặp khó 
khăn trở ngại lớn. Muốn đây mạnh hệ thống vận 
tải thủy, vấn đẻ quan trọng hiện nay là làm thế 
nào đề có vốn mua sắm phương tiện vận chuyên, 
xây dựng cảng hồ, trang bị kỹ thuật và nâng cao 
tay nghề cho người lao động. Đường quốc lộ 
số 6 quá hẹp, lắm đèo dốc, lại xuống cấp nhiều ; 
giao thông nội tỉnh quá ít và xấu ; một số huyện, 
xã vùng cao (42 xã) tới nay vẫn chưa có đường 
giao thông bao đam cho xe cơ giới có thê đến 
được các ban, làng. Nhiều nơi, từ huyện xuống 
xã và xuống bản, phải đi bộ hàng ngày đường 
mới tỚI. 

- Công cuộc di dân, tái định cư đối với đồng 
bào vùng lòng hồ sông Đà đã mất rất nhiều thời 
gian, công sức và tiền của, nhưng đến nay vẫn 
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chưa hoàn tất. Còn phải tiếp tục di chuyên khá 
_ nhiều hộ nông dân đi nơi khác, thì mới ồn định 
được sản xuất và đời sống. Hiện có 230 nghìn 
dân trong 22 xã vùng lòng hồ gặp nhiều khó khăn 
về đi lại, về nước cho sinh hoạt và sản xuất, về 
trạm xá, trường học... Tóm lại, có rất nhiều vấn 
đề về dân sinh đang đặt ra đòi hỏi phải có biện 
pháp cấp bách đề giải quyết. 

- Trình độ dân trí thấp là một cản trở rất lớn 
đối với việc tiếp thu khoa học - kỹ thuật đề phát 
triển kinh tế và chuyên dịch cơ cấu ngành nghề 
ở Sơn la. Hiện toàn tỉnh còn khoảng 33% số dân 
bị mù chữ ; đại bộ phận dân cư chủ yếu là trình 
độ văn hóa cấp I ; số có trình độ cao và được 
đào tạo nghề nghiệp chuyên môn rất ít. 

- Vấn đề thị trường và đầu ra cho các sản 
phâm hàng hóa của toàn tinh cũng đang gặp nhiều 
khó khăn : tiêu thụ chậm, giá cả hạ ; điều đó gây 
tâm lý chán nan trong bà con nông dân các dân 
tộc, hạn chế việc chuyên đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi và phát triên nghề phụ. 

c) Một số giải pháp : 

Một là, đầu tư để cải tạo, nâng cấp hệ thống 
giao thông vận tải đường bộ và đường thủy. Trước 
hết, cần cải tạo, nâng cấp đường quốc lộ số 
6 ; đồng thời, xây mới và cải tạo hệ thống cảng 
và đường "xương cá" hai bên hồ sông Đà, tạo ra 
một hệ thống giao thông thủy - bộ liên hoàn trong 
tĩnh và nối liền với các tỉnh khác. Đây chính là 
tiền đề cơ bản giúp cho việc mở rộng giao lưu 
kinh tế giữa các địa phương trong tỉnh với nhau, 
' và giữa tĩnh Sơn la với các tính bạn. Việc mơ 
rộng hệ thống giao thông như vậy sẽ cần đến 
một nguồn vốn lớn. Do đó, ngoài nguồn vốn 
huy động trong tỉnh, cần có sự chỉ viện tích cực 
của nhà nước trung ương. 

Hai là, xúc tiến việc đầu tư xây dựng, cải tạo 
mạng lưới các cơ sơ hạ tầng khác như thông tin 
liên lạc, cung cấp điện, nước và thủy lợi, phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời 
sống nhân dân ở các thị trấn và nông thôn. 

Ba là, quy hoạch và xây dựng mạng lưới các 
thị tứ, đô thị, những trung tâm buôn bán ở các 
cảng dọc hai bên hồ sông Đà và một số điêm nút 
trên các trục giao thông đường bộ, tạo thành hệ 
thống đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội nhằm 


thúc đây, lôi kéo các khu vực dân cư khác phát - 
triển theo. Các thị tứ và trung tâm buôn bán sầm 
uất này sẽ là nơi thu hút thương nhân từ các địa 
phương khác đến mua bán, trao đổi hàng hóa, tạo 
thị trường đầu ra để giải tỏa những ách tắc về 
tiêu thụ sản phâm và cung cấp kịp thời những 
hàng hóa cần thiết cho đồng bào trong tỉnh. 

Bốn là, xúc tiến việc hợp tác, liên kết chặt chẽ 
với các cơ quan nghiên cứu khoa học ơ trung ương 
đê khảo sát, điều tra, nghiên cứu các nguôn tài 
nguyên, nhất là tài nguyên trong lòng đất của tỉnh, 
giúp cho việc định hướng đầu tư hoặc gọi vốn 
đầu tư sao cho có hiệu quả cả về kinh tế, xã hội 
và môi trường. 

Năm là, có chính sách thực sự cời mơ, ưu đãi... 
nhằm thu hút các nhà doanh nghiệp trong và ngoài 
nước đầu tư, tham gia các tô chức hợp tác liên 
doanh đê khai thác các tiềm năng kinh tế của tỉnh, 
trước hết là trong các lĩnh vực khai khoáng, chế 
biến, xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Sáu là, tiến hành có hiệu quả các chương trình 
giáo dục, đào tạo và nâng cao trình độ dân trí. Đây 
chính là tiền đề cơ bản đê nâng cao trình độ nghề 
nghiệp, trình độ văn hóa của các dân tộc vùng sâu 
và vùng xa, đề đồng bào các dân tộc trong toàn 
tinh có điều kiện tiếp thu kinh nghiệm làm ăn tiên 
tiến. Thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự 
phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương tích cực và có 
hiệu quả giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là phai 
có sự chi viện rất lớn của trung ương về kinh 
phí và nội dung chương trình đào tạo. 

Bảy là, có chính sách khuyến khích và tạo điều 
kiện cho các hộ nông dân phát triển kinh tế theo 
kiểu trang trại vườn - rừng. Trước mắt, việc mở 
rộng hình thức này có thê còn có khó khăn, song 
cần thấy về lâu dài, đây là một trong những hình 
thức chủ yếu để phát triển kinh tế trên địa bàn 
tinh. Điều mà các cấp, các ngành trong tỉnh cần 
quán triệt và thực hiện có hiệu qua là hoàn thiện 
và khuyến khích mở rộng các hình thức hợp tác, 
liên kết giữa những nhóm hộ trong từng việc và 
từng khâu công việc trên cơ sơ tự nguyện, cùng 
có lợi. 
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QUỐT mấy chục năm qua, việc nâng cao 
đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân 
luôn được xác định là một trong những nhiệm 
vụ tất yếu của quá trình xây dựng nền văn 
hóa xã hội chu nghĩa. Đang và Nhà nước ta 
đã rất chú trọng xây dựng đời sống văn hóa 
ở cơ sở và đã khăng định nhiệm vụ của cách 
mạng tư tương - văn hóa là đưa vấn hóa thâm 
nhập vào cuộc sống hằng ngày cua nhân dân. 


ở dôeœ2 ((ôêw độn d4 


THỦ LINH * 


Chu trương này đã đáp ứng đúng và kịp thời 
nguyện vọng của quần chúng và nhanh chóng 
trơ thành phong trào trong cả nước. Đời sống 
văn hóa ở nông thôn (nhất là miền núi) đã có 
điều kiện nâng lên một mức đáng kê. Thiết 
- chế văn hóa cũng đã được triên khai rộng rãi 
ở nhiều địa phương. Tuy vậy, công việc đó 
lâu nay chủ yếu vẫn là do nhà nước làm cho 
dần. Các diễn biến xấu, tốt của tình hình phụ 
thuộc trực tiếp vào những biến đôi của tổ 
chức bộ máy, định suất biên chế, của các 
yếu tố kinh tế - xã hội trong hệ thống nhà 
nước. Tính chất bao cấp, khuôn mẫu định 
sẵn, thậm chí á@ đặt của các thiết chế nhà 
nước là không tránh khỏi, nhất là trong thời 
kỳ chiến tranh. Nó đã tạo thuận lợi cho công 
tác điều hành thống nhất trên quy mô quốc 
gia, nhưng đến nay trên thực tế, mô hình cũ 
đã to ra không còn phù hợp với tình hình mới. 
Trong hoàn cảnh khoán hộ và kinh tế thị 
trường, ở nhiều vùng nông thông và miền 
núi, hoạt động văn hóa cơ sơ bị tha nôi hoặc 
bo trắng. 

Đề lấp vào chỗ trống, một số nơi nhân dân 
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tự phát, mò mầm tìm cách làm riêng, xây dựng 
làng văn hóa nhằm đáp ứng những nhu cầu 
tinh thần mới của mình. Khuynh hướng này 
đang thực sự là mối quan tâm của các nhà 
lãnh đạo, quan lý và cua giới nghiên cứu. 
Bởi vì ngày nay, hơn lúc nào hết, chúng ta ý 
thức rõ vai trò động lực của văn hóa đối với 
công cuộc xây dựng một nông thôn mới, phát 
triền toàn diện, kết hợp hài hòa ca ba nhân 
tố tăng trương, bền lâu và công 
bằng xã hội. Theo tinh thần Ấy, 
chúng ta phai sớm khảo sát, 
nghiên cứu, phân tích, đánh giá, 
tông kết mặt được và chưa 
được của cách làm này, kịp thời 
chí đạo, định hướng, nhân rộng 
điển hình. 

Đánh giá mô hình xây dựng 
làng văn hóa trong tình hình hiện 
nay, chúng ta không thê không 
đề cập tới vị trí của làng và 
văn hóa làng. Vì trong tiến trình 
dựng nước, giữ nước cua dân 
tộc, làng và vấn hóa làng đã đóng 
Vai trò quan trọng trong việc tạo dựng, xác lập 
những giá trị tinh thần, đưa nên văn minh 
nông nghiệp lúa nước cô truyền của dân tộc 
tới định cao cua hình thái này. Làng và văn 
hóa làng từng là cái nôi, lá chắn, đã sáng tạo, 
giữ gìn và che chớ những giá trị tỉnh thần, 
chống lại các âm mưu đồng hóa về văn hóa 
từ bên ngoài. 

Làng xã với cơ cấu và tô chức của nó là 
hiện tượng đặc thù cua xã hội Việt nam. Dưới 
chế độ cũ, làng xã được coi như một cấp 
hành chính trong hệ thông chính quyên. Làng 
là đơn vị cơ ban chiếm hữu và phân phối 
đất đai công cộng với nên kinh tế tiêu nông, 
tự cấp, tự túc. Làng gắn với những nghề 
thủ công tỉnh xảo, truyền thống. Làng cũng 
là đơn vị vấn hóa, xã hội, nơi tập hợp cư dân 
quanh mái đình, ngôi chùa, nhà thờ, với tín 
ngưỡng, lễ giáo, tập tục riêng. 

Nói đến làng là nói đến tính huyết thống, 


dòng họ, đến ý thức cộng đồng. Ý thức 


* PTS văn hóa học, Phó tổng biên tập tạp chí Quan lý 
nhà nước, Học viện hành chính quốc gia 
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đó càng được củng cố và xây dựng trên cơ 
sơ cưa quá trình đấu tranh với thiên nhiên và 
xã hội. Làng còn thê hiện mối quan tâm chung, 
mang tính tập thể, tính tự quan cao, được tập 
trung những phép tắc, thể lệ, hương ước... 

Song ơ làng, tính chất độc đáo và rõ nhất 
vân là sự thê hiện trong đường nét vấn hóa 
xã hội, văn hóa tư tương và văn hóa nghệ thuật. 
Đó là những biều tượng mang giá trị truyền 
thống, là mối dây bền chặt ràng buộc con 
người với cộng đồng, như cây đa, bến nước, 
sân đình... ; những câu chuyện lịch sư, những 
huyền thoại về anh hùng dựng nước và giữ 
nước, những ông tô lập nên làng... những 
tháng ngà hội hè đình đám mang dáng vẻ rất 
riêng... Tất cá cái đó được vun đấp, bô sung 
hoàn thiện cùng thời gian, tạo nên bộ mặt văn 
hóa làng. 

Tuy vậy, nói đến làng, người ta cũng thường 
nghĩ ngay đến một không gian khép kín, cục 
bộ, tù đọng, với biết bao rơi rớt của những 
tư tưởng, tâm lý, tình cảm còn ơ mức nguyên 
sơ, thậm chí lạc hậu, do lịch sử và thời gian 
thấm đượm. Hiện nay, trong nền kinh tế hàng 
hóa và đặc biệt trong cơ chế khoán hộ, làng 
trơ lại vị trí quan trọng cua nó trong quan lý 
xã hội ơ nông thôn, dân dân được khẳng định 
như là một đơn vị kinh tế xã hội quan trọng. 

Thực tế cho thấy, mọi chu trương, chính 
sách, chương trình quốc gia như xóa đói giam 
nghèo, phủ xanh đôi trọc, dân số - kế hoạch 
hóa gia đình, xóa nạn mù chữ, phố cập tiêu 
học, giữ gìn bản sắc văn hóa... cuối cùng đều 
tác động đến người nông dân qua đơn vị thôn, 
làng (tuy , không phai là một cấp pháp nhân 
công quyên). Tính chất đóng kín, "phép vua 
thua lệ làng", cộng đồng lấn át cá nhân... cua 
làng cũ đang được cuộc sống mới loại bo, 
cai tạo phát triển thành làng mơ ngõ, hoạt động 
trong khuôn khô luật pháp. Làng mơ ngõ ngày 
nay phải có cơ sở hạ tầng vật chất (đường 
sá, cầu cổng, chợ, trường học, trạm xá, các 
thiết chế văn hóa...) và đời sống xã hội tốt, 
để có thê glao lưu và mơ rộng sản xuất hàng 
hóa. Sự phát triển cua làng trong tình hình mới, 
phản ánh mối liên hệ của nó với yêu cầu 
xây dựng làng văn hóa, phù hợp với biến đôi 
của kinh tế làng. 


Do sớm nhận thức được Vị trÍ vai trò của 
làng trong phát triền kinh tế nông nghiệp theo 
hướng san xuất hàng hóa và xây dựng đời 
sống văn hóa - xã hội trong giai đoạn mới, 
nhiêu địa phương đã mau chóng chuyên hướng, 
đưa các hoạt động văn hóa từ cấp huyện, xã 
về làng, lấy làng làm đơn vị xây dựng mô 
hình văn hóa đề gắn văn hóa với phát triên 
sản xuất. 

Qua khao sát xã hội học và qua các cuộc hội 
thảo về mô hình làng văn hóa thuộc các địa 
phương khác nhau, chúng ta thấy nôi lên ba 
nột dung chính sau : 

I- Trong mô hình xây dựng làng văn hóa thì 
hương ước đóng vai trò "bạn lề", là khung 
"pháp lý” tự nguyện đê dân làng cùng nhau 
xây đấp các giá trị văn hóa tinh thần, cơ sở 
hạ tầng đời sống xã hội của làng. Từ chỗ 
là sự biêu hiện tính "tự trị” cua làng sau khi 
đã làm xong các nghĩa vụ sưu thuế, binh dịch 
đối với nhà nước phong kiến, hương ước 
mới ngày nay là sự mơ rộng, nối đài cua 
pháp luật, cụ thê hóa pháp luật vào điều kiện 
sát thực cua từng thôn, là thê hiện mối liên 
hệ tốt đẹp giữa nhà nước và thôn làng. 

Kế thừa, phát triên những hạt nhân hợp lý 
của hương ước cũ, hương ước mới với nội 
dung rộng lớn, phục vụ nhiệm vụ phát triên 
nông thôn, thường quy định như sau : 

+ bao vệ mùa màng, phát triển sản xuất 

+ bao vệ môi trường sinh thái, giữ gìn các 
công trình phúc lợi công cộng 

+ tôn trọng ky cương xã hội, trật tự thôn 
xóm, nếp sống gia đình, tình làng nghĩa xóm, : 
thuần phong mỹ tục, báo vệ an ninh thôn xóm, 
chống tệ nạn xã hội, trộm cấp... 

+ khuyến khích sự học hành, thi cử đỗ đạt ; 
động viên sự đóng góp cua các thành viên trong 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng đời sống xã 
hội, giúp đỡ người gặp khó khăn... 

Từ thực tiễn cuộc sống, rút ra rằng việc 
xây dựng hương ước phái dựa vào ba nguyên 
tác : phù hợp với luật pháp ; bao đam tính 
định hướng của chính quyền địa phương ; : 
phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của người 
dân và đặc thù kinh tế - văn hóa - xã hội từng 
vùng. 

2 - Phong trào xây dựng con người mới 
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cũng là một nội dung chính yếu của mô hình 
làng vấn hóa. Phong trào này đựa vào mạng 
lưới cua các tô chức chính trị - xã hội như 
Đang, Đoàn, Hội quân chúng ; dựa vào các 
tô chức truyền thống của làng như hội bách 
nghệ, hội hiếu, quỹ từ thiện v.v.. Trong mạng 
lưới của phong trào xây dựng con người mới 
thì xây dựng gia đình văn hóa là cốt lõi, là 
hạt nhân. Ngày nay, vấn đề xây dựng gia đình 
văn hóa dựa trên các tiền đề của kinh tế hộ, 
cua tâm lý và giáo dục văn hóa cua gia đình, 
vì trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia 
đình có vị trí then chốt. Tự lực sản xuất, sáng 
tạo và giữ gìn bí quyết kinh nghiệm làm ăn 
là nét tâm lý mạnh mẽ cua các gia đình nông 
thôn. Cơ chế bao cấp vừa qua đã can thiệp 
trực tiếp vào quá trình lao động của gia đình 
nông thôn, nên đã đem lại kết quả không chờ 
đợi cho cả người đề xướng và thực hiện. 
Nông dân cần sự giúp đỡ. về điều kiện, phương 
tiện kỹ thuật đề tự họ tô chức lao động theo 
hộ gia đình. Do đó, xây dựng gia đình vấn hóa 
ơ các địa phương trong tình hình mới, thường 
nhằm vào bốn tiêu chuân liên quan đến những 
vấn đề nội tại của ban thân gia đình là : 

+ gia đình thuận hòa, hạnh phúc, tiến bộ 

+ các gia đình đoàn kết giúp đỡ nhau với 
tình làng, nghĩa xóm 

+ thực hiện khoa học hóa trong sinh đe có 
kế hoạch, trong ứng dụng tiễn bộ kỹ thuật 
vào sản xuất, nuôi con khỏe dạy con ngoan... 

+ tuân thủ những quy định cua luật pháp. 

H Đề trở thành làng văn hóa, còn cần có 
các thiết chế vấn hóa như là điều kiện cho 
sáng tạo và chuyên tải các thông tin mọi mặt 
(chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà 
nước ; những kỹ năng, công nghệ mới, giống 
mới, giá cả ; văn học nghệ thuật...), nhăm 
mở mang dân trí. Phát triên nông thôn trong 
điều kiện kinh tế thị trường đòi hỏi phải sử 
dụng có hiệu quả các thiết chế này cho một 
đời sống tinh thần năng động, đổi mới không 
ngừng. Vừa tận dụng hết công suất các thiết 
chế sẵn có, vừa xây dựng các thiết chế mới 
tùy theo điều kiện của từng nơi. Việc tôn tạo 
các di sản văn hóa truyền thống (như đình 
làng, chùa làng, nhà thờ), khôi phục các hội 
bách nghệ, hội đồng môn, các sinh hoạt hội 
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hè vốn găn với tín ngưỡng nông nghiệp cô 
xưa, đang có chiêu hướng phát triên với ý 
nghĩa tôn vinh nghề nông, tôn trọng những 
người làm ra thóc gạo, cua cải... Đồng thời 
chú ý việc chấn chính, định hướng lại phương 
thức hoạt động cua các thiết chế văn hóa 
mới đề đáp ứng tốt hơn nhu cầu tinh thần 
đa diện, phong phú của một nông thôn mới 
đang chuyển đôi cơ cấu kinh tế và phân tầng 
xã hội niạnh. Cuốn hút lớp trẻ đầu tư vào 
sự nghiệp phát triển nông thôn mới. 

Như vậy, cùng với tiến trình phát triển của 
đất nước, khái niệm làng vấn hóa cũng phát 
triên. Những năm 60 - 70, làng văn hóa là danh 
hiệu dành riêng cho những làng có truyền thống 
văn hóa đặc sắc ; đến những năm 80, đó là 
những làng đạt được những mặt hoạt động 
văn hóa thông tin do ngành văn hóa đề ra 
(thường nghiêng về chỉ tiêu số lượng, về 
các thiết chế văn hóa mới, các hoạt động do 
nhà nước làm cho dân). Đến nay, làng văn 
hóa là danh hiệu cua các làng đạt được các 
nội dung cúa mô hình làng văn hóa do chính 
dân làng xây dựng nên, dưới sự = lý hành 
chính cua nhà nước. 

Thực tiến phong trào xây dựng mô hình làng 
văn hóa ở Hà bắc (tông kết của Sở văn hóa 
thông tin) cho thấy, hơn 500 làng xây dựng 
theo mô hình này đều có những chuyên biến 
tích cực trên nhiều mặt, như : không có tình 
trạng tranh chấp về ruộng đất, về di tích lịch 
sư - văn hóa giữa làng này với làng khác ; 
không có hoặc giam hắn tình trạng trẻ em thất 
học ; sản xuất phát triền, “thôn làng ồn định 
hơn và tình làng nghĩa xóm cũng khẳng khít 
hơn... Hầu hết các hương ước mới không 
vượt ra ngoài khuôn khô của luật pháp. Những 
yếu tố tích cực của phong trào xây dựng mô 
hình làng văn hóa ở nhiều vùng nông thôn hiện 
nay, không tách rời với việc phân tích phê 
phán, uốn nắn kịp thời những yếu tổ lệch 
lạc đã xuất hiện trong thực tiễn như : sự sống 
dậy cua những tập tục lỗi thời (phân biệt đần 
"ngụ cư” với dần “chính cư”, phân biệt đăng 
cấp, ngôi thứ, khao vọng..), vấn đề dòng 
họ ; tình trạng cục bộ, cát cứ với "phép vua 
thua lệ làng”; sự can thiệp, ràng buộc quá mức 
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Nhức nhỗi ngành than Quảng nỉnh 


GÀNH than Quảng ninh đã từng oanh liệt 

một thời ; thế mà, khi chuyển sang cơ chế 

thị trường có người đã nhận xét : "Nó giống 
hệt như một chú ngựa già, đụng định đi từng 
bước một, chưa khi nào phi nước kiệu, chứ 
đừng nói gì tới phi nước đại”. Thực trạng đó đã 
làm cho lãnh đạo Bộ năng lượng và lãnh đạo tình 
Quang ninh nhiều lúc phải đau đầu. 

Tháng 10-1991, Đại hội đại biêu đăng bộ tính 
Quảng ninh lần thứ IX đã nhận xét về tồn tại 
của ngành than như sau : "Sản xuất than vẫn gặp 
khó khăn gay gắt về nhiều mặt. Tình hình sản 
xuất, tiêu thụ than và đời sống công nhân chưa 
ôn định ; thị trường tiều thụ than trong nước 
giảm ; tài chính mất cân đối lớn, phai thu hẹp 
diện sản xuất ; lao động, thiết bị dư thừa nhiều. 
Việc bóc đất đá, đào lò chuẩn bị cho sản xuất 
không cân đối với khai thác than, dẫn tới vi phạm 
quy trình kỹ thuật khai thác, không bao đam an toàn 
và thiếu sự chuân bị cho lâu dài, giam tiềm lực 
sản xuất của những năm sau. Công tác quản lý 
nhà nước về khai thác than trên địa bàn còn nhiều 
thiếu sót, sơ hơ, đê thất thoát tài nguyên và ảnh 
hương xấu tới môi trường sinh thái”. 

Tới tháng 3-1994, Hội nghị đại biêu đảng bộ 
tinh giữa nhiệm kỳ (khóa IX) lại nhận xét : "Công 
nghiệp than là ngành kinh tế chủ yếu của tinh 
nhưng phát triển chậm, tô chức quản lý chưa hợp 
lý, sản xuất than gặp khó khăn lớn về thị 
trường tiêu thụ ; hiệu quá kinh tế và khả năng tự 
cân đối về tài chính còn thấp ; thiếu vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản đê bóc đất đá và đào lò chuẩn bị 
đáp ứng nhu cầu về than cho những năm sau". 

Như vậy là sau hai nắm rưỡi, ngành than Quang 
ninh vẫn “giẫm chân tại chỗ" và "chưa có tiến bộ 
nào đáng kê”. Những cụm từ trong dấu ngoặc 
kép này là tôi trích nguyên văn trong tham luận cua 
một số đại biêu tại Hội nghị. Còn đồng chí 
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Nguyễn Bình Giang, Ủy viên Trung ương Đăng, 
Bí thư Tỉnh ủy thì cho răng ngành than Quảng ninh 
hiện đang đứng trước những thách thức rất lớn 
và có rất nhiều khó khăn. Có những khó khăn đã 
trở thành điều nhức nhối trong nhiều năm. 

Vậy những khó khăn, nhức nhối đó là gì ? 

I - San xuất bị thu hẹp ; lao động và thiết bị 
dự thừa ; đời sống cua cán bộ, công nhân viên 
gặp nhiều khó khăn ; chất xám bị chảy máu. 

Khi bước vào cơ chế thị trường, ngành than 
Quang ninh phai đối đầu với một thực tế rất 
khắc nghiệt : khả năng tiêu thụ than trên thị 
trường thấp hơn khá nhiều so với năng lực sản 
xuất của các mo, vì thế dẫn đến tình trạng phải 
thu hẹp sản xuất, ngời lao động thiếu việc làm, 
thu nhập thấp. Mấy năm nay, nhiều mo chỉ đủ 
việc làm cho 5 ngày/tuân. Công ty than Hòn gai 
với l4 000 cán bộ, công nhân viên ; hiện tại chi 
cần 8 000 người trong dây chuyên sản xuất. Như 
thế có nghĩa là dư thừa khoảng 6000 người. Số 
người này nếu bị đây ra ngoài xã hội thì họ biết 
làm gì đê sống 2 Và những tiêu cực gì sẽ xảy ra ? 
Giải quyết cho thỏa đáng vẫn đề này quả thật 
không đơn gian một chút nào. Bao đam cho mọi 
người đều có công ăn việc làm thì tất yếu công 
việc phải trải ra, dàn đều, quỹ lương phải xé nho 
và như vậy thu nhập cua người lao động sẽ thấp. 
Đây bớt một số người ra khơi dây chuyền sản 
xuất, thu nhập cua số người còn lại sẽ cao hơn. 
Chỉ có hai con đường đó, hai cách giải quyết đó, 
tùy từng cơ sơ lựa chọn. Xuất phát từ điều kiện 
lịch sử cụ thể và từ tính đặc thù của đội ngũ công 
nhân mö, hầu hết các cơ sở sản xuất than ở 
Quảng ninh đều tìm cách xoay xơ, cố gắng giải 
quyết tạm đủ công ăn việc làm cho người lao 
động, hạn chế tới mức tối đa việc đây họ ra 
khỏi dây chuyền sản xuất. Song, đây chỉ là giải 
pháp tình thế, là cách giải quyết tạm thời, không 
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thê kéo đài mãi được, bơi vì như vậy thì động lực 
trực tiếp của sự phát triên sẽ bị triệt tiêu. 


Sản xuất bị thu hẹp cũng có nghĩa là các thiết 
bị sản xuất cũng sẽ bị dư thừa. Vì thế, một vấn 
đề đặt ra là phải niêm cất, bảo quan số thiết bị 
này như thế nào cho tốt để đến khi sản xuất 
được mơ rộng thì có thê đem ra sử dụng được 
ngay. Niêm cất, bảo quản thiết bị (có cả những 
thiết bị rất hiện đại) đòi hỏi phải có người, có 
hệ thống kho tàng. Và, như vậy cũng có nghĩa là 
lại phải ném vào đó một lượng kinh phí không nho. 
Vậy, lấy ở đâu ra tiền ? ! Đành phải giật gấu vá 
vai vậy thôi chứ biết làm sao nữa. Cái vòng luần 
quân này làm cho các đồng chí lãnh đạo ngành than 
Quảng ninh hết sức lúng túng. 


Sản xuất bị thu hẹp, lao động và thiết bị dư 
thừa đã dẫn đến tình trạng phải bố trí cá những 
kỹ sư, những thợ lành nghề làm những công việc 
"tao động giản đơn”. Khi kiến thức và khả năng 
chuyên môn cua họ không được sư dụng đúng thì 
họ sẽ sinh ra chán nản, bất mãn. Nhiều người đã 
xin thôi việc, bỏ nghẻ, chuyên sang các ngành 
khác, hoặc làm kinh tế tư nhân. Như vậy, trên thực 
tế là chất xám ở ngành than Quảng ninh đã bị 
chay máu. Và khi cần đến thì liệu có thê gọi họ 
trở về với ngành than được không. Khó lắm ! 
Gia thứ họ có đồng ý trợ về thì lúc đó cũng phái 
đào tạo lại vì kiến thức và tay nghề của họ đã bị 
mai một do không được sư dụng thường xuyên. 

2 - Thiếu vốn đầu tư xây dựng cơ bản để bóc 
đất đá và đào lò. 

Tài nguyên than ở Quảng ninh rất phong phú, 
trữ lượng than lớn. Nhưng, đê có được một tấn 
than thì chi phí cho nó k:ông nho. Chi xin nói riêng 
về việc bóc đất, đá và đào lò. Hiện nay, hầu hết 
các mó ở Quảng ninh, muốn có một tấn than thì 
phải bóc bình quân khoảng sáu mét khối đất, đá 
(gọi tắt là hệ số 6). Chi phí cho việc bóc một mét 
khối đất, đá là 30 000 đ. Như vậy, đề có một tấn 
than phai ch¡ I 80 000 đ (30 000 đ x 6) cho việc bóc 
đất, đá. Thế mà, giá bán than trong nước, loại tốt 
nhất cũng chí được 160 000 đ/tấn. Như vậy là 
lỗ. Còn muốn đào lò, mở mö mới, thông thường 
phai đào sâu tới 50 mét. Đã đào lò, mơ mo mới 
thì phải có Kinh phí mua gỖ chống lò. Thế nhưng, 
ca nguồn vốn đề mua gỗ chống lò và ca nguồn 
cung cấp gỗ chống lò đều thiếu. Khó khán 
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chồng chất khó khăn. Chi tính riêng mỏ Hà tu 
(thuộc Công ty than Hòn gai) năm 1994, kế hoạch 
bóc 2,I triệu mét khối đất, đá và xin vay vốn nhà 
nước là 24 tí, nhưng cho đến hết quý một vẫn 
chưa được vay một đồng nào. Với tình trạng này, 
chắc chắn trong năm 1994, mö Hà tu không thể 
hoàn thành được kế hoạch đã đề ra. 

Một vấn đề rất đáng chú ý là việc đầu tư vốn 
cho ngành than không giống với việc đầu tư vốn 
cho ngành công nghiệp nhẹ hoặc các ngành nghề 
khác. Đó là vốn đầu tư cho ngành than phải mất 
thời gian từ 5 đến 7 năm sau mới có hiệu quả. 
Vì thế các công ty than ở Quảng ninh đều khân 
thiết đề nghị, đối với ngành than, nhà nước nên 
có cơ chế cho vay vốn riêng. Cụ thê là : 

- Cho vay đủ mức yêu cầu ; 

- Cho vay liên tục, không ngắt quãng ; 

- Lãi suất thấp. 

Nếu không có các điều kiện tối thiểu đó thì 
ngành than không thể tồn tại và phát triển được. 
Khi đó, một nguy cơ chắc chắn sẽ ập tới, đó là 
chúng ta sẽ phai nhập than cua nước ngoài với 
giá cao. Thật không có gì phi lý cho bằng ngồi 
trên đống than của mình mà lại phải mua than của 
nước ngoài Ì 

3 - Tình trạng khat thác và tiêu thụ than còn khá 
lộn xộn. 


Ở Quảng ninh, ngoài các công ty than của trung 
ương và địa phương là những đơn vị nhà nước 
có tư cách pháp nhân trong việc khai thác than, còn 
có ca lực lượng khai thác than cua tư nhân. Đây 
thực chất là bọn khai thác trộm than cua nhà 
nước, là bọn ăn cắp tài nguyên quốc gia (các 
đồng chí ở Quảng ninh gọi đó là "than thô phi"). 
Lực lượng này khá đông, hoạt động có tô chức 
hăn hoi, đứng đầu là những tên cai đầu dài. Bọn 
cai dầu dài đứng ra thuê công nhân khai thác, thu 
mua than của những ke ăn cắp rồi trực tiếp bán 
cho các cơ quan và đơn vị có nhu cầu. Vì là "than 
thô phi" nên giá bán thường rẻ hơn khá nhiều so 
với giá của các công ty nhà nước. Đồng chí 
Trương Công Điêu, giám đốc Công ty than Hòn 
gai cho chúng tôi biết, số lượng than bị thất thoát 
bơi lực lượng ăn cắp này hằng năm chiếm 
khoảng trên 20% tông số than khai thác của các 
công ty nhà nước. Con số đó thật không nhỏ. 


Đề khắc phục tình trạng nêu trên, các công ty 
than ở Quảng ninh đều kiến nghị : 

- Địa phương nên có biện pháp chi đạo thật chặt 
chẽ, dứt điểm ; kiên quyết không cho số lao động 
tỉnh ngoài vào làm thuê cho bọn cai than. (Thực tế 
cho thấy, số lao động mà bọn cai than thuê, tuyệt 
đại đa số là người tính ngoài). 

- Địa phương nên phối hợp với Bộ năng lượng 
đê có kế hoạch thống nhất trong việc quản lý và 
tiêu thụ than ; đặc biệt, phai quan lý thật chặt chế 
việc cấp giấy phép xuất khâu than. Có quản lý 
chặt chẽ việc tiêu thụ than, quan lý chặt chẽ thị 
trường, thì việc khai thác than bừa bãi mới sớm 
được khắc phục. 

- Dẹp bö ngay các điểm khai thác than ngoài ranh 
giới quản lý của các mo. Đây thực sự là vấn đề 
cấp bách, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, 
đồng bộ giữa địa phương, ngành chủ quản và lực 
lượng bao vệ cua các công ty. 

4 - Hệ thống tô chức và quản lý ngành than 
chưa thật hợp lý. 

Một trong những nguyên nhân làm cho ngành 
than Quảng ninh chậm phát triên là hệ thống tổ 
chức và quan lý ngành than chưa thật hợp lý. 
Gần đây, Bộ năng lượng có Quyết định số 354. 
Theo tỉnh thần của quyết định này thì các công ty 
than là những doanh nghiệp ; các xí nghiệp trực 
thuộc công ty là những đơn vị cơ sơ có tư cách 
pháp nhân không đây đu, hạch toán kinh tế phụ 
thuộc. Và như thế có nghĩa là các xí nghiệp than 
không được ký hợp đồng trực tiếp ; con dấu của 
xí nghiệp không có tính pháp lý ra bên ngoài. Một 
mö than cỡ trung bình ơ Quảng ninh cũng có tới 
khoảng 2500 - 3000 công nhân với tài sản cố định 
khoảng 50 - 60 tỉ đồng, thế mà chi được coi như 
một đơn vị chức năng, giống như một công 
trường, phân xương ; tuy có con dấu nhưng hoàn 
toàn không có giá trị pháp lý. Trong khi đó, ơ ngoài 
xã hội, một công ty trách nhiệm hữu hạn ven vẹn 
có vài chục người thế mà con dấu của họ lại có 
giá trị pháp lý. Thật trớ trêu thay và cũng thật vô 
lý thay ! 

Quyết định nêu trên cua Bộ năng lượng thực 
tế đã cho thấy là chưa hợp lý, bơi vì, chăng 
những nó không phát huy được vai trò tự chu, mà 
còn hạn chế ca tính sáng tạo của các đơn vị cơ sơ. 
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Mọi việc cua các xí nghiệp, công ty đều phai chi 
đạo và điều hành trực tiếp. Với một địa bàn quá 
rộng, cơ sơ vật chất và phương tiện không đảm 
bao, cộng với trình độ, năng lực quản lý của công 
ty còn hạn chế, thiếu nhạy bén, thì không thể nào 
phát huy được tính chủ động của các xí nghiệp đê 
mang lại hiệu qua cao trong sản xuất và kinh 
doanh. 

Các đồng chí lãnh đạo ngành than ơ Quang ninh 
cho biết, sắp sxẺ nhà nước sẽ tô chức lại ngành 
than theo bốn cấp : bộ - tổng công ty - công ty - 
xí nghiệp. Và theo các đồng chí đó, cách tô chức 
như vậy là "vẫn chưa hợp lý". Bơi lẽ : Thứ. nhất, 
các xí nghiệp vẫn chi là những đơn vị chức năng 
giống như công trường, phân xương ; không có 
tư cách pháp nhân đầy đủ ; không có quyền tự chủ 
trong sản xuất, kinh doanh. Thứ hai, lại đe thêm 
ra một cấp trung gian không cần thiết đó là cấp 
tông công ty. Các đồng chí ở đây cho rằng, hệ 
thống tô chức ngành than nên gọn nhẹ ; các cơ 
sơ xí nghiệp phai là những doanh nghiệp được 
quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh và có tư cách 
pháp nhân đầy đủ ; bộ chủ quán làm chức năng 
quan lý hành chính nhà nước. Có như thế thì việc 
quản lý, chỉ đạo, điều hành ngành than mới 
nhanh gọn, kịp thời và có hiệu qua cao. 

5 - Tâm tư cua các công ty than khi nói về 
Vinacontrol. 

Khi tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo ngành 
than ở Quảng ninh tôi đều nhận được những ý 
kiến kêu ca, phàn nàn về những phiền hà trong 
quan hệ với Công ty giám định hàng hóa xuất 
nhập khẩu Việt nam (Vinacontrol). Điều chủ yếu 
là kết quả giám định của Vinacontrol thường 
không chính xác, gây ra một số thiệt hại cho các 
công ty than. Xin nêu một trường hợp cụ thê. Gần 
đây, do giám định sai mới tính riêng ơ một tàu 
than, Vinacontrol đã làm cho Công ty than Uông bí 
suýt nữa bị mất trắng hơn một tỉ đồng. Sự việc 
như sau : Công ty than Uông bí, thông qua Coalimex 
(Công ty xuất nhập khâu than) ký hợp đồng xuất 
khẩu 40 000 tấn than cho khách hàng SSM (Tây 
Âu). Coalimex thuê Vinacontrol giám định lô hàng 
này. Theo hợp đồng ký kết giữa Coalimex với 
SSM, than chỉ được phép có độ âm tối đa là 8%. 

Đầu tháng 12-1993, tàu HUA ZHUANG vào 
nhận than. Công ty than Uông bí đã bốc rót xuống 
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Điêu tro 


tàu gần 40 000 tấn than theo hợp đồng. 
Vinacontrol đã giám định lô hàng này và cấp 
chứng thư làm cơ sơ thanh toán. Chứng thư phì 
rõ : số lượng 39 721 tấn ; độ âm 14,2%. 

Trước khi xuất than, Công ty than Uông bí đã 
tự giám định, thấy độ âm cua lô hàng trong 
khoảng từ 7,6% đến 7,8%. Vì thế, Công ty than 
Uông bí đã có văn bản đề nghị Vinacontrol kiểm 
tra lại kết qua giám định. Bằng văn bản số 
I04/GĐ, Vinacontrol vẫn khắng định kết quả 
piám định cua mình là chính xác. Dựa vào kết quả 
giám định của Vinacontrol, SSM buộc Công ty than 
Uông bí phai chịu phạt 59 780,1 USD (tương 
đương với 650 triệu đồng Việt nam) và trừ ngay 
trên hóa đơn. 

Cực chăng đã, Công ty than Uông bí đành phải 
chịu phí tôn đề thuê Công ty kiêm định độc lập 
của Pháp (SOCOR) piám định lại lô hàng kê trên 
tại cang nhận than ơ một nước Tây Âu. SOCOR 
đã giám định lô hàng trên ở cảng nhận, đồng thời 
với hãng giám định do người mua than thuê là 


MÔ HÌNH... 


(Tiếp theo trang 48) 
của các tô chức làng có thê làm hạn chế tính 
tích cực, sáng tạo cua cá nhân. 

Tuy nhiên, việc phê phán những biểu hiện 
lệch lạc trong quá trình xây dựng mô hình làng 
văn hóa không có nghĩa là phu nhận một hướng 
đi có nhiều triển vọng, chứa đựng tính chu 
động của bà con nông dân trong việc tự tô 
chức lấy đời sống văn hóa tỉnh thần cho 
chính mình. Xu hướng xây dựng làng văn hóa 
gắn bó với công cuộc phát triển nông nghiệp 
theo hướng san xuất hàng hóa thê hiện tính 
quy luật của phát triên văn hóa. Nhân dân lao 
động thường xuyên tiến hành sản xuất vật 
chất, nên cũng tạo ra những điều kiện đề 
sáng tạo giá trị vấn hóa trong lao động cua 
mình. Động thái văn hóa cua nhân dân lao động 
có ý nghĩa hành động, tạo tác đê cái tạo các 
quan hệ kinh tế, quan hệ xã hội. Một nền văn 
hóa lớn được tạo ra chính nhờ quá trình tự 
đào luyện này cua nhân dân lao động. Đặc biệt, 
trong điều kiện mở cưa, hội nhập vào nền 
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SGS (Thụy-sĩ). Kết qua giám định của SOCOR, 
lô hàng trên chỉ có 7,6% độ âm và kết quả giám 
định của SGS là 7,71%, đều dưới mức cho phép. 
Mặt khác, khối lượng lô hàng cũng được xác định 
lại là 39 981 tấn, cao hơn mức ghi ở chứng thư 
cua Vinacontrol 260 tấn. Dựa vào kết quả giám 
định kế trên, hãng mua than SSM đã phải trả lại 
Công ty than Uông bí 59 780,1 USD. 

So sánh khoản tiền SSM thanh toán theo chứng 
thư của Vinacontrol và kết quả giám định lại của 
SOCOR cũng như cua SGS thì ngoài khoan thiệt 
hại đã nói ơ trên, phía Việt nam còn mất 260 tấn 
than và chịu bồi thường trọng lượng khống 
(chênh lệch về độ âm) cho vận tải hàng hải. Tông 
các khoản thiệt hại sẽ lên tới trên một tỉ đồng(*). 

“Trong lịch sử giám định hàng hóa quốc tế, sai 
số giữa các hãng giám định ME ở mức rất 
thấp ; không thê có sai số gần gấp hai lần như 
Vinacontrol đã thực hiện. 


(* ) Xin tham khao thêm Tin tức buổi chiêu của TTXVN số 
ra ngày 4-4-1994 
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kinh tế thế giới và tắng cường giao lưu văn 
hóa quốc tế, thì ảnh hương văn hóa từ bên 
ngoài vào là rất mạnh mẽ, tạo thành lối sống 
quốc tế và cũng làm nảy sinh nhu cầu giữ 
gìn, khăng định lại các giá trị văn hóa độc đáo 
của mỗi dân tộc. Quay trở về xây dựng làng 
văn hóa (với những nội dung mới) đê giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đang trở thành 
một trong những giải pháp ơ một số nước 
trên thế giới hiện nay. 

Công cuộc đôi mới dưới sự lãnh đạo cua 
Đăng là nhằm làm sáng tó bản chất của dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, giải phóng tiềm năng 
sáng tạo, giai phóng lực lượng san xuất. Trong 
bối cảnh đó, sự quan lý của nhà nước đối 
với mọi lĩnh vực, đặc biệt là đối với văn 
hóa, cần dựa vào sức mạnh tông hợp cua 
mọi thành phần kinh tế, mọi lực lượng xã 
hội. Nhà nước cần khuyến khích mô hình làng 
văn hóa và điều chỉnh kịp thời bằng các chính 
sách văn hóa, bằng nguồn ngân sách và các 
văn bản pháp quy đề phong trào phát triên đúng 
hướng. 


Mua bán chức tước 


ĐAN TÂM 


HỨC tước ra đời và gắn liền với lịch sử ra 

đời của nhà nước. Chức tước lại gắn chặt 

với quyền và lợi của cá nhân. Có chức tước 
là có quyên, có lợi. Xã hội ta thời phong kiến, thực 
dân, muốn có chức tước thì hoặc là phai học hành 
cho đến nơi đến chốn rồi thi cư và đỗ đạt (đây là 
con đường chính đáng) ; hoặc là phái bo tiền ra mà 
mua. Chăng hạn, người ta có thể mua các chức 
tước như : bát phẩm văn giai ở nơi phu. huyện, 
tông ; hoặc nhiêu, đồ nơi làng xã. Chính vì chức 
tước có thê mua được, cho nên không ít kẻ mang 
hàm nọ phâm kia, nhưng thực ra là đốt đặc cán mai. 

Đó là một hu tục đáng khinh re. vì, công danh, 
phâm giá không phải tự mình làm nên, mà do mua 
bán. Vì vậy, nó đã bị làn sóng Cách mạng Tháng Tám 
(1945) nhắn chìm cùng với chế độ thực dân, phong 
kiến thối nát. 

Nhưng oái oăm và đáng buôn thay, hú tục trên lại 
đã và đang trỗi dậy khá mạnh ở nước ta, nhất là từ 
khi nước ta chuyền sang cơ chế thị trường. 

Ở không ít cuộc gọi là bầu bán dân chủ, có một 
số người đã khôn khéo "giấu đuôi" và "đôi màu" 
như con kỳ nhông đề mua phiếu cho mình. Người 
ta không tiếc dùng tiền của của công đê mua chuộc 
những người dưới quyền bằng hình thức "phân 
phối" phúc lợi, tiền thương : kế cả thanh lý tài sản, 
chia chác đất đai theo "sáng kiến" năng động và 
"lòng tốt" của họ. Nếu ai đó không đồng tình mà 
phát giác, tố cáo họ với cấp trên, thì chẳng những 
ban thân không được xơ múi gì, mà còn bị trù dập. 
Có không ít trường hợp. họ kéo được cả những 
người "có máu mặt” trong đơn vị đứng về phía họ. 
Rất đáng tiếc, trong những trường hợp như thế, 
cơ quan quan lý và thanh tra cấp trên đã không sâu 
sát, không kiềm tra chặt chẽ, đưa ra những kết luận 
không đúng với thực chất sự việc. 

Đó là cách mua và "nắm" quần chúng ở cơ sơ. 
Còn đối với cấp trên, họ biết rằng, hai phần ba 
việc quyết định chức tước của họ là ở cấp trên 
(trực tiếp và gián tiếp), cho nên họ cũng tìm cách 
mua và "nắm". Cách làm thông thường cua họ là 
bơm to thành tích, vẽ ra những thành tích tương 
tượng, và khéo léo làm biến mất các sai lầm, 


khuyết điêm, nhất là thuộc trách nhiệm cá nhân của . 
họ. Họ mua cấp trên cả bằng những lời nịnh nọt, 
tán dương, cả bằng những quà biếu. tiền của. kỹ 
vật quý giá. (Tất nhiên, họ biết chọn thời cơ thuận 
lợi đê đưa, như vào dịp lễ tết, ngày truyền thống 
đơn vị. lúc vui buồn... và biết chọn đúng người đề 
đưa như vợ con cấp trên chẳng hạn). 

Thực ra, việc mua bán chức tước, xét cho cùng 
cũng là một mặt hoạt động cua lớp người hám 
danh, nhất là trong môi trường xã hội cái danh còn 
kéo theo cái lợi. Điều làm chúng ta suy nghĩ là tại 
sao những năm gần đây, tệ nạn đó lại trỗi dậy nhanh 
như vậy 2 

Trước hết, do cơ chế chức tước của ta quá gắn 
với quyền lợi. Chức lên thì lợi lên, bất kế chức 
đó có đòi hoi phái làm việc nhiều hay ít, trách nhiệm 
lớn hay nho. và đem lại cái lợi gì cho tập thê. Không 
ít trường hợp đang hương lương sản xuất và công 
tác bình thường, nhưng được cư hoặc bầu lên chức 
nọ tước kia, thì lương bông cũng nhay vọt. Đây 
chính là ma lực thúc giục không ít người cố tìm cách 
mua cho được chức tước. 

Húi là, việc nhận xét, đánh giá. lựa chọn, sư dụng, 
nhất là quản lý cán bộ còn kém, không thật sự là 
công việc của tập thể cấp ủy, tập thê lãnh đạo, mà 
nhiều khi chi căn cứ vào ý kiến của cá nhân một 
vài người hoặc chi dựa vào ý kiến của bộ phận tô 
chức. Thường khi sự việc xay ra thì nạng khuynh 
hướng "thí tốt, giữ xe". Điều này làm cho việc sàng 
lọc cán bộ không kịp thơi, ít hiệu qua : người hám 
danh để có điều kiện mua, và ai đã được đưa lên thì 
coi như "bất kha kháng". 

Ba là, chưa thấy hết tính chất nguy hại cua việc 
mua bán chức tước thời nay. Thời xưa, người ta 
mua chức tước chủ yếu bằng tiền cá nhân và chi 
được hương một ít lợi lộc hạn chế. Ngày nay, 
người ta mua chức tước bằng tiền của chung mà 
quyền và lợi thì rất lớn. Quyền tạo ra lợi vô biên. 
Nguy hại hơn khi có chức tước rồi, người ta lo 
cúng cố chức tước hơn là lo làm việc. Họ mua 
được chức tước thì họ cũng sẵn sàng bán mình cho 
đô, đê (đô la Mỹ và đê mác Đức) là cái biểu hiện 
bằng vật chất của chức tước. Kinh tế thị trường 


_ và mơ cưa là môi trường thuận lợi cho những ke 


"bán mình". Nó là một mũi của diễn biến hòa bình 
từ trong ra, không thê xem thường. 
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đà) THỊ” GUI BỘ BIÊN TẬP 


ĐÊ CÓ NHIÊU NGƯỜI 
HAM ĐỌC SÁCH LÝ 
LUẬN CHÍNH TRỊ 


KHUẤT DUY HẢI * 


ÁCH lý luận chính trị có vai trò to lớn trong 

đời sống xã hội. Nó cung cấp những tri thức 
cơ bản về lý luận chính trị đồng thời có tác 
dụng hướng dẫn và định hướng tư tương. Tuy 
nhiên, đó lại là loại sách thường khó đọc vì ngoài 
sự khô khan ra, nó đòi hoi người đọc phai có một 
trình độ nhận thức nhất định. Vì vậy trong hoàn 
canh xã hội còn nhiều khó khăn và biến động thì 
việc độc gia xa lánh sách lý luận chính trị cũng 
là một điều dễ hiểu. 

Công cuộc đôi mới mạnh mẽ cua Đang ta đã 
mang lại những thành tựu đáng kê trong những 
năm gần đây. Những thành qua đó đã góp phần 
củng cố lòng tin của nhân dân vào con đường mà 
Đang ta đã chọn. Ngoài những người ham thích 
hoặc do yêu cầu công việc thường xuyên phải đọc 
sách lý luận chính trị, nhiêu độc giá mới cũng 
đã tìm đến với loại sách này, và thừa nhận răng, 
sau khi đọc, đã được trang bị thêm những kiến 
thức cơ bản, những thông tin mới cần thiết. 

Tình hình gần đây cho thấy có một số người 
rất ham tìm đọc, say sưa nghiên cứu những vấn 
đề lý luận chính trị - xã hội. Đối tượng này không 
chỉ dừng ơ những người thường làm công tác 
lý luận, công tác tư tương và công tác giang dạy, 
mà còn bao gồm ca những trí thức ngoài Đảng, 
cán bộ hưu trí và một bộ phận thanh niền sinh viên. 
Chính vì vậy, các cuốn sách lý luận chính trị xã 
hội có chất lượng cao. đáp ứng đúng nhu cầu của 
bạn đọc, thường bán hết rất nhanh, không ít trường 
hợp nhiều người còn đến tận nhà xuất bản đê 
xin mua hoặc đề nghị tái ban thêm. 

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận răng sách lý 
luận chính trị còn khó tiêu thụ. Có những cuốn 
được in với số lượng rất ít, nhưng vẫn không 
tiêu thụ hết. So với số dân nước ta hiện nay là 
trên 70 triệu người thì ty lệ sách lý luận chính trị 
chỉ như muối bỏ bê. Theo điều tra gần đây tại 
một quầy bán sách, cứ 100 cuốn sách bán ra, thì 
chỉ có 1 cuốn là sách chính trị xã hội. Đó là một 
thực trạng đáng báo động. 

Vì sao còn ít người ham đọc sách lý luận chính 
tr như vậy 2 
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Về phía người đọc, không phai chỉ ở nước ta, 
mà hầu như ở khắp nơi trên thế giới, người ta 
coi đây là loại sách "khô khan”, là "món ăn khó 
nuốt". Khá nhiều người thờ ơ với sách lý luận 
chính trị vì họ quan niệm nó không liên quan gì 
đến cuộc sống hằng ngày cua họ. Họ có thể thích 
đọc sách, song đó là những sách thuộc chuyên môn 
của họ, hoặc những sách văn học có tính chất giai 
trí. Cũng vì sách lý luận chính trị rất khó đọc cho 
nên ớ nhiều nước, khi muốn truyền bá một tư 
tương nào đó thông qua sách lý luận chính trị, người 
ta thường sẵn sàng bỏ kinh phí ra làm sách đó bán 
với giá rất rẻ, thậm chí cho không, đê ai cũng có 
thê đọc hoặc buộc phải đọc. 

Ở ta, bối cảnh bên trong và bên ngoài hiện nay 
tác động không nho đến tâm lý bạn đọc. Tâm lý 
dao động, hoài nghi trước sự sụp đô của chế độ 
xã hội chủ nghĩa ơ Liên xô và Đông Âu ảnh hướng 
khá lớn đến sự quan tâm của bạn đọc đối với 
sách lý luận chính trị. Việc chuyên đôi nền kinh 
tế hàng hóa theo cơ chế thị trường, bên cạnh mặt 
tích cực (như làm cho nèn kinh tế sống động, 
mỌI người có điều kiện phát huy cao nhất năng 
lực cua mình đê làm giàu cho cá nhân và xã hội), 
cũng có mặt tiêu cực là làm cho nhiều người chi 
lao vào kiếm tiền mà ít quan tâm đến việc bồi 
dưỡng về mặt tri thức. Ngay trong cán bộ, đáng 
viên, cũng không hiếm hiện tượng lười học tập, 
ngại trau dồi kiến thức, không chịu khó nâng cao 
trình độ hiêu biết của mình về các mặt. 

Ngoài ra, cũng có những người thấy được sự 
cần thiết và tác dụng cua sách lý luận chính trị, 
rất muốn đọc, nhưng do trình độ học vấn, do 
không có thời gian, do không có tiền mua sách 
(giá sách .lý luận chính trị hiện nay tuy khá thấp 
so với sách văn học nghệ thuật, nhưng vẫn là 
cao so với đồng lương), do không có nơi mượn 
sách, nên đành chịu. 

Về phía người viết. không phải tác giả nào cũng 
có kha nắng và dám mạnh dạn đi sâu nghiên cứu 
những vấn đề lý luận chính trị nóng bỏng mà 
bạn đọc đang rất quan tâm. bàn đến những vấn 
đề thiết thực cúa cuộc sống, những khái niệm 
cần được bô sung hoặc làm sáng tỏ. Cách viết 
của nhiều tác giả cũng còn thiếu sức thuyết phục, 
thiếu sinh động, thậm chí còn mang tính áp đặt. 

Công tác lý luận bên cạnh những thành tựu, vấn 
còn nhiều mặt yếu và lúng túng. Chúng ta còn 
chậm tông kết thực tiễn, chưa giải đáp được nhiều 
vấn đề phức tạp và phong phú mới nảy sinh. 


* Nhà xuất bản chính trị quốc gia 


Việc đấu tranh về phương diện lý luận đối với 
các quan điểm sai trái và những nhận thức lệch 
lạc còn chưa kịp thời và chưa thật sắc bén. Đã 
xuất hiện những tư tương sùng bái phương Tây, 
chỉ thấy cái hay, cái tốt của xã hội tư bán, mà 
không thấy hoặc coi nhẹ những mặt tiêu cực của 
nó đã được của chính ngay những người sống 
dưới chế độ tư bản tự viết ra. 

Về công tác xuất bản, ở ta vẫn còn những mặt 
yếu kém. 

Thứ nhất, sách lý luận chính trị chưa đi vào 
những vấn đề bức bách, then chốt, như về con 
đường xây dựng chu nghĩa xã hội và xây dựng 
nên kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta ; về giai cấp và đấu tranh 
giai cấp ; về dân chú, tôn giáo, v.v.. Có chăng có 
một số cuốn sách viết về những vấn đề này thì 
việc đề cập còn sơ sài, sao chép, chưa có cơ sơ 
lý luận và thực tiễn có tính thuyết phục cao. 

Thứ hai, chưa có những cuốn sách tầm cỡ, có 
giá trị khái quát và tông kết thực tiễn có tính khoa 
học, mà thường thiên về những vấn đề có tính 
nhất thời. 

Thứ ba, nhiều cuốn sách lý luận chính trị chưa 
nhằm vào một đối tượng phục vụ cụ thê, mà vẫn 
dừng ơ một đối tượng phục vụ chung chung, do 
đó, cá nội dung và cách trình bày đều không thật 
thích hợp với một loại độc gia nào ca, thành ra 
"chân không đến đất, cất không đến trời". 

Thứ tư, một số ít cuốn sách còn để lọt những 
quan điêm lệch lạc, gây tác hại không nho đến tư 
tương người đọc. 

Ngoài ra, sự quan tâm lãnh đạo, quan lý và đầu 
tư đối với việc xuất ban sách lý luận chính trị, 
cũng chưa được chú ý đúng mức. Vẫn còn quan 
niệm cho răng : loại sách này là loại sách phai bù 
lỗ, để giảm bớt bù lỗ cần piam bớt , giá đầu vào 
bằng cách dùng loại gIẤY, bìa rẻ tiền, in ở nơi 
có công in thấp, không cần chú ý nhiều đến hình 
thức trình bày... Kết quả là, có những thời kỳ 
sách lý luận chính trị in trên giấy đen đến mức 
không đọc được, hình thức trình bày rất xấu, nó 
như bị chìm nghim giữa sách văn học, nghệ thuật 
in trên giấy trắng tình, hình thức trình bày rất 
đẹp với đủ màu sắc. Gần đây, các nhà xuất ban 
có quan tâm thích đáng hơn đến hình thức sách 
lý luận chính trị, song vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu của bạn đọc. Nếu không khắc phục những 
yếu kém vừa nêu trên mà chỉ đồ lỗi cho những 
nguyên nhân bên ngoài, thì các nhà xuất bản thực 
tế là "bo rơi trận địa của mình". 

Mạng lưới phát hành sách cũng như công tác 
tuyên truyền giới thiệu sách lý luận chính trị nhìn 
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chung còn yếu. Chăng hạn, Nhà xuất bản chính 
trị quốc gia cho tới nay hầu như vẫn phải tự tiêu 
thụ toàn bộ số sách lý luận chính trị của mình, 
trong khi nó không thê có mạng lưới phát hành lẻ 
đến các địa phương. Do đó, sách của nhà xuất bản 
tới nay chú yếu vẫn là tiêu thụ ở một số thành 
phố lớn. Việc tuyên truyền nội dung và tên sách 
qua các phương tiện thông tin đại chúng đòi hoi 
những chi phí khá lớn, điều đó thực tế cũng "bó 
tay" các nhà xuất bản. 

Đề khắc phục tình trạng trên, theo tôi, cần tập 
trung làm tốt một số việc sau đây : 

Một là, tăng cường hơn nữa công tác lý luận 
và tư tưởng của Đảng. Tập trung vào những vấn 
đề bức xúc. then chốt của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ơ nước ta ; đặc biệt, cần chú 
trọng tông kết thực tiễn và đề ra những chủ trương, 
giải pháp đúng đắn chỉ đạo sự nghiệp xây dựng 
kinh tế - xã hội ở nước ta. Trong điều kiện cuộc 
đấu tranh giữa hai hệ tư tưởng vô sản và phi vô 
sản đang diễn ra gay gất nhất là trước những 
âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù 
địch, công tác lý luận - tư tương phải khăng định 
những nguyên lý cơ ban cua chu nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tương Hỗ Chí Minh con đường xây dựng 
chu nghĩa xã hội ơ nước ta... 

Hai là, có biện pháp đòi hoi các cán bộ, đáng 
viên phai nghiêm túc học tập lý luận, trau dỗi tư 
tương, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao nhận 
thức và năng lực hoạt động thực tiễn của mình. 

Ba là, nâng cao chất lượng công tác xuất bản 
sách lý luận chính trị. Chú 5: đa dạng, hóa các 
chúng loại (như sách tuyên truyện, phô biến đường 
lối quan điểm, sách tông kết kinh nghiệm... sách 
dịch của các nước, kê cả sách tham khảo). Cúi 
tiến cách trình bày, nâng cao chất lượng bìa, tăng 
giá trị thâm mỹ, giá trị nghệ thuật... đa dạng về 
khô sách... 

Nhà nước cần có chính sách đặt hàng cho các 
tác phâm có giá trị, bởi những tác phẩm này thường 
là phải đầu tư lớn, chuẩn bị công phu và thu hồi 
vốn chậm. Nhà nước có thê đặt hàng trực tiếp 
với nhà xuất bản đê tô chức VIỆC xuất bản và 
¡in ấn, còn sau đó sản phâm có thê sẽ do nhà nước 
thông qua cơ quan nào đó phân phối... Có chính 
sách trợ giá cho sách lý luận chính trị và trợ giá 
sách cho các vùng xa xôi heo lánh, vùng biên giới, 
hai đáo. 

Nâng cao chất lượng và kiểm tra nghiêm túc các 
kỳ thi quốc gia về các môn học của chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin và lịch sư Đang. 
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SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CÂU KINH TẾ CUA 
CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP MỚI Ở ĐÔNG Á 


ỐN nước công nghiệp mới ở Đông Á 

thuộc hai loại hình khác nhau. Đài loan và 
Cộng hòa Triều tiên là hai nước hải đảo và 
bán đao, thuộc loại hình xã hội nông nghiệp 
truyền thông chuyển sang xã hội công nghiệp 
hiện đại. Hồng cöng và Xin- -ga-po là loại hình 
kinh tế đô thị, mậu dịch chuyên khâu và dịch 
vụ tiền tệ. 

Nhìn lại quá trình phát triên kinh tế sau chiến 
tranh, các nước công nghiệp mới Đông Á có 
nhưng điêm chung. Sau khi hoàn thành khôi 
phục kinh tế sau chiến tranh, các nước này 
đều tiến hành công nghiệp hóa theo chiến lược 
"thay thế nhập khâu". "Thay thế nhập khâu" 
là phát triền công nghiệp trong nước nhằm 
sản xuất các loại san phâm, bao gôm tư liệu 
sản xuất và vật phẩm tiêu dùng, thay cho nhập 
khâu. Đề thực hiện chiến lược này, chính phú 
chú trọng khuyến khích và tạo mọi thuận lợi 
đê phát triên công nghiệp trong nước, hạn chế 
tới mức tối đa việc nhập khâu những mặt 
hàng mà trong nước có thê tự sản xuất được. 

Chiến lược thay thế nhập khẩu là bước đi 
tất yếu đê thực hiện sự chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế từ tiêu nông và kỹ thuật lạc hậu sang 
cơ cấu kinh tế hiện đại. 

Thực tiên Nam Triều tiên và Đài loan cho 
thấy, việc chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, trước hết là chuyền 
dịch cơ cầu ban thân nông nghiệp. Việc chuyên 
dịch cơ cấu nông nghiệp có hai công việc quan 
trọng phai tiến hành tốt ngay từ đầu. Đó là 
xây dựng cơ sơ vật chất kỹ thuật cho nông 
nghiệp, và phát triên nhiều ngành nghề phi 
nông nghiệp ơ nông thôn. Đó là hai tiền đề 
tất yêu đê chuyên dịch cơ cấu nông nghiệp 
theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
Đối với những nước thuộc mô hình kinh tế 
tiêu nông, con đường cơ bản đê tiến hành 
công nghiệp hóa là thực hiện hiện đại hóa san 
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xuất nông nghiệp, bao gôm nông nghiệp, chăn 
nuôi, thuy, hai san, rừng, và hiện đại hóa kinh 
tế nông thôn. 

Về vấn đề chuyên dịch cơ cấu nội bộ nông 
nghiệp, trong thời kỳ đầu, cần tiến hành hai 
quá trình song Song. Trước hết, đa dạng hóa 
các ngành nghề cua san. xuất nông nghiệp, 
phá bo độc canh, phát triển nông nghiệp toàn 
diện, đưa chăn nuôi, thuy, hai san thành những 
ngành san xuất chính. Đó là một phương hướng 
quan trọng đê tăng giá trị san lượng nông nghiệp 
và giải quyết việc làm cho nông dân. Tuy nhiên, 
việc đa dạng hóa san xuất nông nghiệp vẫn 
là sự phát triền thuần nông nghiệp. Lịch sư 
kinh tế cận, hiện đại cho thấy chưa nước 
nào có thể hiện đại hóa bằng thuần nông. Các 
ngành thuần nông được phát triên đa dạng sẽ 
làm cho một bộ phận nông dân ngày càng khá 
giả, giàu có, và nói chung làm tăng giá trị san 
lượng nông nghiệp, góp phần làm tăng tông 
sạn phẩm xã hội. Nhưng xét đến cùng, sự gia 
tăng cua các ngành thuần nông, vẫn không thê 
làm gia tăng một cách căn ban giá trị tông sản 
phâm xã hội. Ngược lại, quy luật của công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa là giá trị nông nghiệp 
ngày càng giảm tương đối và giá trị công nghiệp 
ngày càng tăng tương đối. Tại Đài loan, năm 
1952, trong tông san phâm quốc nội, nông 
nghiệp chiếm 36%, công nghiệp 18%, nghĩa 
là công nghiệp lúc đó chỉ bằng 1/2 nông nghiệp. 
Năm 1989, nông nghiệp chỉ còn 5,9%, công 
nghiệp tăng lên đến 43,6%, còn lại là dịch vụ 
và các ngành khác. Mặc dù nông nghiệp chì 
còn tỷ trọng 5,9%, nhưng giá trị tuyệt đối đã 
tăng gấp mấy lần, trong đó chủ yếu là nhờ 
đa dạng hóa cơ cấu bản thân nông nghiệp và 
hiện đại hóa sản xuất. 

Cho nên, chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo 
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hướng công nghiệp hóa phai là : vừa hiện 
đại hóa sản xuất nông nghiệp, vừa phát triên 
công nghiệp nông thôn, bao gồm công nghiệp 
chế biến nông, lâm, hải sản, và các ngành nghề 
phi nông nghiệp ở nông thôn, thực hiện biện 
pháp "ly nông không ly hương”. Đó là con đường 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa cơ bản cua 
các nước tiêu nông. 

Việc đa dạng hóa ngành nghề nông nghiệp 
và phát triên công nghiệp nông thôn là bước 
đầu tiên đề thực hiện sự chuyên dịch cơ cầu 
nông nghiệp, và cũng là đê thực hiện chiến 
lược thay thế nhập khấu. Bốn nước công 
nghiệp mới ơ Đông: Á đã áp dụng thành công 
chiến lược thay thế nhập khâu. Họ đã giải 
quyết được việc làm cho hàng triệu người ; 
đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ; 
đã nâng cấp kỹ thuật từ thú công lạc hậu lên 
tiên tiến bằng cơ khí hóa ; đã tích lũy ngoại 
tệ ; và đặc biệt là đã du nhập được kỹ thuật 
hiện đại và kinh nghiệm quan lý kinh doanh 
hiện đại. Tất cả những cái đó đã tạo đà cho 
những nước này cất cánh kinh tế từ những 
thập ky 50, 60. 

Tuy nhiên, mô hình thay thế nhập khẩu ngày 
càng bộc lộ những nhược điểm lớn. Một là, 
do phải bảo vệ công nghiệp dân tộc, hạn chế 
nhập khâu, nên sản phẩm trong nước giá thành 
cao, chất lượng kém, người tiêu dùng không 
ưa chuộng, sự hòa nhập vào thị trường thế 
gIới Bập khó khăn. Hai là, việc phát triên công 
nghiệp "thay thế nhập khẩu", vân phai nhập 
_ thiết bị, nguyên vật liệu cần thiết, trong lúc 
trong nước còn thiếu vốn. Cho nên, không 
tránh khoi sự lệ thuộc nước ngoài. Ba ià, thị 
trường trong nước nho hẹp và sức mua thấp, 
không bao đam tiêu thụ những mặt hàng sản 
xuất hàng loạt. 


Trước tình hình đó, đồng thời do điều kiện 
thị trường quốc tế thay đối, các nước công 
nghiệp mới Ơ Đồng Ắ chuyên sang chiến lược 
hướng về xuất khẩu thay cho chiến lược 
thay thế nhập khẩu. 

Đề thực hiện chiến lược hướng về xuất 
khâu, các nước công nghiệp mới ở Đông hộ 
chú trọng điều chỉnh và chuyền dịch cơ cấu 
kinh tế mang tính chiến lược ,theo phương 
hướng : tăng nhanh việc nâng cấp và đổi mới 
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ngành chế tạo ; thúc đây đa dạng hóa, đa 
phương hóa mậu dịch đối ngoại ; chuyên 
những ngành mất ưu thế cạnh tranh ra nước 
ngoài ; ra sức phát triên ngành dịch vụ ; tăng 
cường xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã 
hội. Sau đây là các biện pháp lớn theo phương 
hướng nói trên. 

Đây mạnh việc nâng cấp ngành chế tạo, 
ưu hóa sản phẩm xuất khâu. Việc sản xuất 
và xuất khâu những mặt hàng cần nhiều sức 
lao động chi cần đến một giới hạn nhất định 
và tạm thời. Lối thoát chủ yếu nhất là khai 
thác tối ưu lợi thế so sánh, đầu tư mạnh vào 
ngành chế tạo và kỹ thuật cao đề tạo giá trị 
gia tăng cho hàng xuất khâu. Dựa vào CƠ SƠ 
đó, từng bước phát triên toàn diện nền kinh 
tẾ, bảo đam đạt được sự tăng trương kinh tế 
với tốc độ cao nhất có thể có, tạo môi trường 
thuận lợi đê phát triền các công trình vi sinh, 
vi điện tử, V.V../^” 

Thúc đây đa phương hóa mậu dịch đối ngoại. 
Đê giảm bớt xung đột của chủ nghĩa bảo hộ 
mậu dịch và sự cạnh tranh san phâm cua các 
nước khác, các nước công nghiệp mới Đông 
Á đã thí hành chính sách đa dạng hóa cơ cầu 
sản phẩm xuất khâu và hợp lý hóa thị trường 
xuất khâu, khuyến khích mở rộng xuất khẩu 
sang các nước phát triên ở châu Âu, Mỹ, Nhật ; 
tránh sự cạnh tranh các loại hàng cần nhiều 
lao động cua các nước đang phát triên ở châu 
Á - Thái bình dương ; đồng thời tích cực mở 
rộng thị trường mới - các nước , dang phát 
triên có trình độ thấp hơn mình - đê xuất khâu 
thiết bị. 

Chuyển những ngành mất ưu thế cạnh tranh 
ra nước ngoài. Tháng 8-1993, Đài loan cho 
Phi-líp-pin vay 60 triệu USD để nước này xây 
dựng khu công nghiệp thu hút đầu tư của các 
thương gia Đài loan. Đài loan cũng thành lập 
tô công tác hướng dẫn các hạng mục đầu tư 
công nghiệp ơ Phi-líp-pin và ,Việt nam. Hồng 
công và Xin-ga-po cũng có kế hoạch khảo sát 
nhiều nước đang phát triển ở Đông - Nam Á, 
Nam Á, Bắc Phi, Mê-hi-cô... nhằm tìm khả 
năng chuyên một số ngành công nghiệp cua 
mình đến những nơi này. 

làng nhanh phát triển ngành dịch vụ. Quy 
luật phô biến về quá trình chuyên dịch cơ 
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cấu kinh tế trên thế giới hiện nay là giá trị 
ngành dịch vụ ngày càng chiếm một tỷ lệ rất 
cao trong tông san phẩm xã hội và trong số 
người có việc làm. Bốn nước công nghiệp 
mới ơ Đông Á xác định ngành tiền tệ là trọng 
điểm thúc đây phát triên ngành dịch vụ. Hồng 
công và Xin-ga-po coi dịch vụ là ngành kinh 
tế chủ đạo. Tháng 3-1990, Xin-ga-po công bố 
một loạt chính sách ưu đãi, như giảm ty lệ 
thuế đê thu hút ngân hàng và các tô chức tiền 
tệ nước ngoài thành lập chi nhánh tiền tệ tại 
Xin-ga-po. Cộng hòa Triều tiên và Đài loan 
nới lòng việc quan lý ngoại hối nhằm đây 
mạnh quốc tế hóa tiền tệ. 

Tăng nhanh Việc xây dựng cơ sơ hạ tằng. 
Những năm gần đây và những năm tới, bốn 
nước công nghiệp mới ở Đông Á đây mạnh 
việc xây dựng các công trình hạ tầng về sân 
bay, mạng lưới đường quốc lộ, đường sắt, 
bến cảng, nguồn năng lượng, hệ thống thông 
tin vệ tỉnh, máy tính và các thiết bị thông tin 
mũi nhọn. Cơ sơ hạ tầng không chỉ bao gồm 
các công trình cơ sơ vật chất như giao thông, 
điện lực, nước, thông un nói trên, mà còn bao 
gồm cơ sở hạ tầng về tài chính - tiền tệ 
với hệ thống tô chức thực hiện chính sách 
thuế, ngân hàng, giá ca, ty giá hối đoái hợp 
lý, thúc đây cạnh tranh. Cơ sơ hạ tằng về 
pháp /ý : luật pháp nghiềm minh và đồng bộ, 
chống làm án phi pháp, độc quyền, cửa quyền, 
đặc quyền, quan liêu, đặc biệt chống lợi dụng 
chức quyên đê tham ô, hối lộ. Cơ sơ hạ 
tầng về xã hội : quan trọng nhất là hệ thống 
giáo dục, bao vệ sức khoe, các loại hình bảo 
hiềm. 

Việc thiết lập một hệ thống cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội nói trên là đặc trưng cơ bản 
của quá trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Thực hiện chính sách cơ cấu sở hữu hợp 
lý. Các nước công nghiệp mới đều có kinh 
tế quốc doanh, kinh tế tư nhân và kinh tế 
hỗn hợp. Đương nhiên, do tính chất của chế 
độ xã hội, kinh tế tư nhân ơ các nước này 
giữ vai trò chủ thê. Kinh tế quốc doanh chủ 
yếu là các ngành phục vụ công cộng (như điện, 
nước, thông tin, ngân hàng, giáo dục, y tế), 
các công trình khai thác tài nguyên quan trọng 
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(như dầu khí, giao thông vận tải), các ngành 
công nghiệp có quan hệ đến an ninh (như vũ 
khí, thuốc nô). Ở một số nước, nhà nước 
nắm độc quyền một số sản phẩm có nguồn 
thu ngân sách lớn như rượu, thuốc lá, muối. 
Nam Triều tiên nắm cả chế biến nhân sâm. 

Nói chung, quan điểm của các nước nói trên 
là : ngành nào tư nhân làm được thì đề tư nhân 
làm, chính phú không phải lo đến việc đầu 
tư, lại thu được thuế. Nhà nước chỉ cần có 
sự hướng dẫn và quản lý và kiêm soát ơ 
tầm vĩ mô. Điều này khác với quan điểm : 
ngành nào quốc doanh không làm được mới 
đê tư nhân làm. Sơ hữu hỗn hợp là hình thức 
kinh tế tương đối phô biến ở các nước công 
nghiệp mới. Một doanh nghiệp vừa có sơ hữu 
nhà nước, vừa có vốn tư nhân trong nước 
và ngoài nước. Việc lựa chọn hình thức sơ 
hữu hỗn hợp là tùy thuộc mức độ bảo đảm 
lợi ích nhiều hay ít đối với nèn kinh tế chung. 
Kinh tế hỗn hợp ngày nay được coi như là 
hình thức có lợi cho việc tạo vốn từ ngoài 
nước và trong nước, tiếp thu kỹ thuật và 
kinh nghiệm quản lý kinh doanh tiên tiến. 

Việc chuyên từ chiến lược "thay thế nhập 
khâu" sang chiến lược "hướng về xuất khẩu" 
là sự chuyên dịch kinh tế hết sức quan trọng. 
Thực chất của chiến lược "hướng vê xuất 
khâu" là đặt nền kinh tế trong quan hệ cạnh 
tranh trên thị trường quốc tế. Chiến lược 
này có thể phát huy lợi thế so sánh cả về tự 
nhiên, kinh tế và xã hội. Nó buộc sản xuất 
trong nước phải luôn đôi mới công nghệ, luôn 
nâng cao năng suất và chất lượng, chỉ có thế 
mới có thê tồn tại và phát triên. Hướng về 
xuất khâu không có nghĩa là xem nhẹ nhu cầu 
trong nước, không chú ý thay thể nhập khâu. 
Không chị sản phâm xuất khâu mà tất cả sản 
phâm sản xuất trong nước đều phải có sức 
cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đích cuối 
cùng của hướng về xuất khâu là đáp ứng 
nhanh nhạy các nhu cầu của thị trường với 
giá re, kê cả thị trường quốc tế và thị trường 
trong nước. Chi có trên cơ sở đó, cơ cấu của 
nền kinh tế mới chuyên dịch theo hướng 
hiện đại hóa và có hiệu quả nhất. 


PP IQUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


"BÀN VỀ PHONG TRÀO CỦA CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC" 


Lời Bộ biên tập - Cuốn sách "Bàn về phong trào của chủ nghĩa xã hội khoa 
học” của đồng chí Tê-chư-đô Phu-oa, Chủ tịch Đoàn chu tịch Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Nhật-bản, do Nhà xuất bản Shiu Nipon (nước Nhật-bản mới) 
phát hành vào tháng II-1993, đang gây sự chú ý và quan tâm của độc gia Nhật-bản. 
Cuốn sách đề cập đến vấn đề trung tâm của thời đại : chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Tạp chí Cộng san (rân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc. 


Trong phần mở đầu cuốn sách, đồng chí 
Phu-oa cho rằng : luận cứ quan trọng nhất mà 
những kẻ công kích chu nghĩa xã hội khoa học 
dựa vào là đồng nhất chế độ được xây dựng ở 
Liên xô với "chế độ mẫu” mà chủ nghĩa xã hội 
khoa học sẽ xây dựng, như vậy khi "chế độ mẫu" 
đã sụp đồ rồi thì "những sai lầm của chủ nghĩa 
xã hội khoa học coi như đã được chứng minh" ©), 
Sự tan rã của Liên xô chủ yếu là do chế độ xã hội 
ở đây đã đi chệch hướng cua chu nghĩa xã hội 
khoa học cả về đối ngoại lẫn về đối nội (chủ 
nghĩa quan liêu, mệnh lệnh), do đó không thê coi 
là sự sụp đô của chủ nghĩa cộng sản hay sự sụp 
đô của chủ nghĩa xã hội khoa học được. 

Sai lầm thứ hai trong những luận điệu của các 


lực lượng thù địch là coi chế độ xã hội được xây ` 
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dựng ở Liên xô và các nước Đông Âu trước đây 
là khuôn mẫu của chủ nghĩa xã hội. Điều này 
hoàn toàn xa lạ với học thuyết và sự nghiệp của 
chủ nghĩa xã hội khoa học. Chu nghĩa xã hội khoa 
học là học thuyết ra đời từ sự phân tích một cách 
khoa học xã hội tư bản chủ nghĩa hiện thực, và 
từ đó vạch ra phương hướng có tính chất quy 
luật cho sự phát triển xã hội, vạch ra phương 
hướng tiến lên có tính chất đại cục cho cuộc đấu 
tranh giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Chính bản thân các bậc tiền bối, Mác, 
Ăng-ghen, Lê-nin đã nghiêm khắc phê phán những 
ai lý tưởng hóa học thuyết đó, hoặc coi nó như 
liều thuốc vạn năng. Những luận điệu xuyên tạc 
của các thế lực thù địch, coi chế độ đã bị sụp đồ 
ở Liên xô như là khuôn mẫu của một chế độ được 
xây dựng theo bài thuốc của Mác, đề rồi từ đó 
đồ hết trách nhiệm về sự thất bại và sự sụp đồ 


cho Mác, là điều đôi trắng thay đen, không thể 
chấp nhận được. 

Tại Đại hội lần thứ 19 (họp năm 1990), Đảng 
cộng sản Nhật-ban đã tập trung làm rõ vấn đề này 
về mặt lý luận, định nghĩa chủ nghĩa xã hội khoa 
học trên ba phương diện : là một học thuyết, là 
một chế độ, và là một phong trào. Chủ nghĩa xã 
hội khoa học là một học thuyết, vì nó là trí tuệ của 
loài người và phát triển không ngừng. Là một 
phong trào, vì nó vận động hợp quy luật theo tình 
hình thực tế của từng nước, vì tiến bộ xã hội. 
Là một chế độ, vì Lê-nin đã xây dựng nó thành 
một chế độ xã hội, sau đó có những lệch lạc, 
nhưng sự phát triên thực sự của nó đang và sẽ là 
vấn đề của ngày nay và mai sau. 

Trong cuốn "Bàn về phong trào của chủ nghĩa 
xã hội khoa học”, đồng chí Phu-oa đã chứng minh 
chủ nghĩa xã hội khoa học là một phong trào qua 
một số phát biêu của Mác, Ăng-ghen và qua 
những thực tế diễn ra sau đó. 

Cốt lõi của phong trào chủ nghĩa xã hội khoa 
học không phải ở chỗ : phong trào đó buộc xã hội 
hiện thực phải khuôn theo một xã hội lý tưởng 
mà người ta tưởng tượng ra trong đầu ; mà ở 
chỗ : được học thuyết khoa học dẫn đường, 
vạch rõ những mâu thuẫn của xã hội hiện thực, 
phong trào đó thông qua những giai đoạn cần thiết 
đê cai tạo xã hội hiện thực theo con đường hợp 
quy luật, giải quyết những mâu thuẫn của xã hội 
đó theo hướng phục vợ lợi ích của đông đảo quần 
chúng nhân dân. Sức sống của chủ nghĩa xã hội 
khoa học không phải do các yếu tố bên ngoài, mà 


(1) Trong bài này, tất cả các đoạn để trong ngoặc kép mà không 
ghỉ xuất xứ đều trích trong cuốn sách "Bàn về phong trào của 
chủ nghĩa xã hội khoa học” 
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do phong trào thực tế ở mỗi nước có đóng góp 
cho sự phát triên hợp quy luật ơ xã hội nước mình 
hay không quyết định. Ở Nhật-bản, lịch sử của 
Đảng cộng sản là lịch sư theo lý tưởng của chủ 
nghĩa xã hội khoa học trong gần 70 năm qua. 
Trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai, đó là 
lịch sư trong đó Đăng luôn đấu tranh cho lợi ích 
cơ bản của quần chúng nhân dân trong nước và 
thúc đây xã hội Nhật-bản phát triên hợp quy luật. 

Tác phâm đã dành nhiều trang để phân tích 
những luận điểm của Mác, Ăng-phen nói về chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Tác giá cho rằng những 
luận điểm của Mác, Ăng-ghen không phải là 
những suy tư tư biện. Xuất phát từ thực tế đấu 
tranh của giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân 
lao động chống sự bóc lột và bần cùng hóa của 
chủ nghĩa tư bản, từ những yêu cầu của cuộc 
đấu tranh về tư tương, lý luận, Mác. Ăng-ghen 
đã tiến hành cuộc đấu tranh không mệt mỏi bảo 
vệ những chân lý của thời đại là độc lập dân tộc, 
tự do và dân chủ, các điều kiện để phát triên tự 
do một cách lành mạnh. Tác phâm cũng đã dành 
nhiều trang đánh giá xứng đáng công lao của 
Lê-nn trong việc nghiên cứu triệt đề những lý 
luận cùng những vấn đề thực tiễn mà Mác, 
Ăng-ghen đã đặt ra ; cố gắng nắm những tinh túy 
trong những quan điêm của Mác về chủ nghĩa xã 
hội khoa học để vận dụng một cách sáng tạo vào 
hoàn cảnh cụ thê của nước Nga. Cách mạng Nga 
do Lê-nin lãnh đạo là một cống hiến rất to lớn 
đối với sự phát triển của lịch sử loài người. 
Cách mạng Nga và cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc của Việt nam đã góp phần to lớn vào việc làm 
cho trào lưu độc lập dân tộc trơ thành trào lưu có 
tính chất quyết định trong lịch sử phát triển của 
thế giới. 

Một trong những phát hiện vĩ đại nhất của Mác 
là quan niệm duy vật lịch sử và phép biện chứng - 
thế giới quan của chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Chính nhờ có quan niệm duy vật lịch sử và phép 
biện chứng mà chúng ta có thê đánh giá được một 
cách chính xác thế giới, vạch rõ bản chất sự phát 
triển của xã hội và tự nhiên. Xét về thế BIớ1 quan, 
thì thế ký 20 là thế kỷ trong đó thế giới quan 
khoa học của chủ nghĩa xã hội khoa học đã thắng 
lợi, vì nó đã cho chúng ta cách nhìn khoa học về 
thế giới. 

Nhờ có thế giới quan khoa học của chủ nghĩa 
xã hội mà chúng ta có thê phân biệt đúng sai trong 
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khi đánh giá các vấn đề và hiện tượng xã hội, 
tránh được cách nhìn phiến diện. Mặt khác, chính 
thế giới quan của chủ nghĩa xã hội khoa học đã 
và sẽ là kim chỉ nam giúp chúng ta đánh giá đúng 
hiện tình và tiền đồ của nước Nga. 

“Nếu nhìn vào toàn bộ lịch sử thế giới để bàn 
về chế độ xã hội, thì những diễn biến ghê gớm 
ơ Liên xô và Đông Âu chỉ là vấn đề cục bộ trong 
một thời điểm nhất định. Từ I4 năm trước, tại 
Đại hội lần thứ 14 (1977), Đang cộng sản 
Nhật-bán đã vạch rõ quan điềm là không thể lấy 
hiện trạng ơ một nước xã hội chủ nghĩa hiện tổn 
đê đánh giá tương lai của chủ nghĩa xã hội của 
nhân loại. Một lần nữa tôi khăng định, không thê 
lấy tình hình rối loạn ơ Liên xô và Đông Âu để 
đánh giá ý nghĩa và triên vọng tương lai của sự 
nghiệp (chu nghĩa xã hội khoa học)”. 

Đồng chí Phu-oa cho răng, trong lúc tình hình 
thế giới đang diễn biến hết sức nhanh chóng và 
phức tạp như hiện nay, những phát hiện vĩ đại 
của Mác, Ăng-ghen, và sau đó là những bổ sung 
cua Lê-nin để hình thành chủ nghĩa xã hội khoa 
học, vẫn là cơ sơ khoa học đề chúng ta nhìn nhận 
và đánh giá hiện trạng của tình hình thế giới. 

"Có người nhìn vào tình trạng hỗn loạn ở Liên 
xô và Đông Âu rồi nói "chủ nghĩa tư bản đã chiến 
thắng". Nhưng ngay những người có lương tâm, 
ít nhiều có hiêu biết đúng đấn về tình hình, nằm 
trong số những người có quan điểm úng hộ chủ 
nghĩa tư bản, cũng biết rất rõ rằng luận điệu 
“chu nghĩa tư ban muôn năm" là không có cơ sơ". 
Chủ nghĩa tư bản hiện nay vẫn đang lâm vào cuộc 
khủng hoảng trầm trọng. Hệ thống lý luận kinh 
tế học của Kê-in-xơ (Keynes) đã từng là cơ sở 
cho các chính sách kinh tế của chủ nghĩa tư bản, 
thì nay đã mất vai trò là la bàn định hướng chính 
sách cho các nước phương Tây. Chủ nghĩa tư bản 
đã vứt bo nó, nhưng trớ trêu thay, lại chưa tìm ra 
được luận thuyết mới thay thế nó. Mỹ là nước 
có tiềm lực mạnh nhất trong thế giới tư bản chủ 
nghĩa nhưng đang mang trên mình đầy rẫy những 
mâu thuẫn và bất công. Nhập siêu trong mậu dịch 
quốc tế và thâm hụt về ngân sách như "hai đứa 
tre sinh đôi", một căn bệnh kéo dài, trong nền kinh 
tế. Nền công nghiệp Mỹ đang tiếp tục bị "rỗng 
ruột”, suy thoái trong lĩnh vực tiền tệ - tài chính 
đạt đến quy mô không lồ. Từ một nước là chủ 
nợ, Mỹ đã trở thành con nợ lớn nhất thế giới. 
Hiện tượng khủng hoảng có tính chất xã hội diễn 


ra trên nhiều mặt, ngày càng trầm trọng. Chênh 
lệch giàu nghèo ngày càng tăng ; trừ một bộ phận 
nho giàu sang ra, còn phần lớn người lao động 
thu nhập thực tế ngày càng giam. Vấn đề chúng 
tộc cũng hết sức phức tạp. Ngoài ra, ở nhiều 
thành phố Mỹ, tình trạng tội phạm, nghiện ngập 
ma túy, SIDA, cơ sở hạ tầng, giáo dục xuống cấp 
đang có xu hướng tầng lên. 

Các nước tư bản chủ nghĩa đang đây mạnh sự 
bóc lột đối với các nước đang phát triển thông 
qua những thủ đoạn hết sức tỉnh vi. Mạng lưới 
các xí nghiệp đa quốc gia đã len lỏi vào khắp các 
nước đang phát triên. Tình trạng nghèo đói ngày 
một tràm trọng. Hiện nay, các nước đang phát 


_ Quo sóch bóo nước ngoòi 


và chế độ, đồng chí Phu-oa khăng định : chủ 
nghĩa xã hội khoa học đã có những đóng góp to 
lớn được phi vào lịch sử của thế ký thứ 20. Trên 
đường phát triên của mình, chủ nghĩa xã hội có 
gặp những bước quanh co, khúc khuyu, nhưng đó 
vẫn là hướng đi lên của xã hội loài người. Chừng 
nào chủ nghĩa tư bản còn tôn tại, áp bức bóc lột 
còn tôn tại, thì chú nghĩa xã hội khoa học còn triên 
vọng phát triên. Đồng chí Phu-oa kết luận : "Thế 
ký 21 tới đây sẽ là một thế ký mà trong đó nhân 
dân mỗi nước, thông qua điều kiện và phương 
pháp cua mình, sẽ thoát khoi và vượt lên trên 
khuôn khô chủ nghĩa tư bản, tiến lên với những 


triên có khoảng trên l tí người sống dưới mức 
nghèo khô. 

Trên cơ sở phân tích sâu sắc chủ nghĩa xã hội 
khoa học theo ba bình diện học thuyết, phong trào 


bước phát triên mới”. 


ĐOÀN NGỌC CẢNH 
lược thuật 


CÔNG BẰNG XÃ HỘI. BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT 
® CÔNG BẰNG XÃ HỘI 


Công bằng xã hội là một phạm trù chính trị - xã hội thê hiện mối quan hệ của các thành viên trong xã hội dựa 
trên nguyên tác thông nhật công hiện và hương thụ. : 

Từng thành viên gản bó với cộng đồng xã hội trong mọi lĩnh vực chính trị. kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua 
Sự cống hiến theo khả năng trí tuệ, sức lực của mình cho sự phát triên của xã hội, và được xã hội chăm sóc. bù 
đắp trở lại một cách tương xứng. Công bằng xã hội thê hiện ở hệ thống chính sách, luật pháp dựa trên những 
quan niệm đạo đức, lối sống và hành vi ứng xử theo nguyên tắc làm theo năng lực, hưởng theo lao động, người 
có sức lao động không làm thì không hương, và không thừa nhận những nguồn thu thập không chính đáng. Khôn 
thê lầm lẫn công bằng xã hội với sự bình quân, cào bằng trong chế độ phân phối hay chế độ nghĩa vụ đối 
với mọi người. Chừng nào xã hội còn có sự khác nhau giữa các thành viên về điều kiện chủ quan và khách 
quan, về khả năng nhận thức và hoạt động... thì chừng đó còn phải thực hiện công bằng xã hội theo nguyên tắc 
làm nhiều hưởng nhiều. làm ít hưởng ít. có sức lao động không làm thì không hương. Vi phạm chính sách công 
bảng xã hội, thực hiện chủ nghĩa bình quân, cào băng, sẽ làm triệt tiêu các động lực xã hội. Vì vậy, vai trò lãnh 
đạo của Đang trong việc hoạch định các chính sách cua nhà nước có vị trí chính trị trực tiếp tới thực hiện công 
báng xã hội. : : 

Cùng với các biện pháp thúc đây tăng trưởng kinh tế. cần có biện pháp bảo đảm công bằng xã hội, không chờ 
cho kinh tế phát triên cao mới thực hiện công bằng xã hội. Nhưng cũng không đề việc thực hiện công bằng xã 
hội làm ảnh hướng không tốt đến động lực phát triên kinh tế. 

Đê thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện nước ta hiện nay, cần giải quyết mấy vấn đề chủ yếu sau : 

Tạo và tăng việc làm cho người lao động là biện pháp đầu tiên bảo đảm công bằng xã hội. Ở nước ta hiện 
nay do nhiều nguyên nhân, số người lao động không có việc làm hoặc thiếu việc làm còn nhiều. Không thê nói 
thực hiện công băng xã hội mà lại cứ đê mãi tình trạng người lao động có sức lao động mà không sao tìm được 
việc làm để trước hết có thê nuôi sống bản thân mình. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta coi giải quyết việc làm 
cho người lạo động thông qua các chính sách kinh tế và chính sách xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng 
hàng đầu đê thực hiện công bằng xã hội. 

Người lao động chăng những có việc làm, mà còn được xã hội tạo điều kiện đê có thê phát huy năng lực, sở 
trường cua mình, cống hiến cho xã hội, đó cũng là một yêu cầu quan trọng thực hiện công bằng xã hội. Cho 
nên, đầu tư cho chiến lược con người có kiến thức, có tay nghề, có đạo đức, có sức khỏe, là cần thiết đê xã 
hội phát triên, con người trong xã hội ấy được thực hiện nguyên tắc công bằng trong cống hiến và hưởng thụ. 

Phân phối thu nhập, phân phối lại thu nhập, đánh thuế thu nhập cao và lũy tiến ; thực hiện tốt các chính sách 
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Tìm hiểu khói niệm 


xã hội, đặc biệt đối với những người có công với nước, thương binh. gia đình liệt sĩ, đối với người già cô 
đơn. tr em mỗ côi tàn tật, cũng là những biện pháp quan trọng nhằm đảm bao công bằng xã hội đối với mọi 
người. Chú ý phát triên kinh ,IỆ - xã hội ở nông thôn. miền núi, vùng cao biên gIỚI. „hai đảo... để hạn chế sự 
chênh lệch quá lớn về đời sống giữa thành thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền núi, là công việc có ý 
nghĩa to lớn đối với thực hiện công bằng xã hội. 

Một trong những giá trị và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là tạo ra công bằng xã hội. Vì vậy, trong tình hình 
hiện nay, thực hiện công bằng xã hội không những là động lực thúc đây sự tăng trương kinh tế và tiến bộ xã 
hội, mà còn là một nội dung quan trọng cua định hướng xã hội chu nghĩa. 


® BÌNH ĐĂNG TRƯỚC PHÁP LUẬT 


Bình đẳng trước pháp luật là sự ngang hàng, như nhau cua mọi công dân trước mọi điều khoản được quy định 
trong pháp luật. trước việc thị hành và xư lý mọi vi phạm các điều khoản đó. không phân biệt địa vị xã hội. 
chức vụ, quyên hạn. Mọi công dân đều có nghĩa vụ tuân theo pháp luật của nhà nước. Ai vi phạm pháp luật, dù 
ở cương vị, chức vụ nào, cũng phái bị xử lý nghiêm minh theo đúng luật. 

Bình đẳng trước pháp luật là khâu hiệu tiến bộ giải cấp tư san đưa ra trong quá trình đấu tranh lật đô chế độ 
phong kiến. thủ tiêu các đặc quyền, đặc lợi cua bọn vua quan phong kiến đứng trên hay đứng ngoài pháp luật. 

Trong xã hội tư san, quan niệm bình đăng trước háp luật cũng như tư tương bình đăng nói chung chi che đậy 
thực trạng bất bình đăng ngày càng tăng về kinh tế và xã hội. Lê-nin đã chỉ rõ : trong chế độ dân chủ tư sản, 
sự bình đăng chí là hình thức. hoặc chị là sự bình đăng giữa ke bóc lột và người bị bóc lột. Đối với giai cấp 
tư sản, sự bất bình đẳng thực tế trong xã hội là một phạm trù vĩnh cưu. không gì có thê xóa bo. 

Chu nghĩa Mác - Lê-nn quan niệm "bình đăng không đơn thuần chỉ là bình đăng trước, pháp. luật, xóa bo đặc 
Hệ đặc lợi về mặt pháp lý. mà điều quan trọng hơn, là bình đăng trên thực tế. bình đẳng VỀ mọi mặt, muốn 

đương nhiên phải có những điều kiện vật chất và tỉnh thần nhất định. Bình đăng sẽ chỉ là một từ rồng 
tuếch nếu không xóa bo áp búc bóc lột. xóa bo bất công, xã hội. 

Xã hội ta một mặt nêu cao nguyên tắc mọi công dân đều bình đăng trước pháp luật, đầu tranh xóa bo những 
hiện tượng đứng ngoài hoặc đứng trên pháp luật ; mặt khác đang tạo điều kiện vật chất và tỉnh thần, cho mọi 
công dân, dù ơ thành phần kinh tế và xã hội nào, đều có kha năng thực hiện sự bình đăng trong thực tế. xóa bo 
những bất công xã hội. xây dựng một xã hội có kỷ cương. pháp luật. có điều kiện thực hiện công bằng xã hội. 


HỘI THẢO VỀ QUYỀN CON NGƯỎỞI 


Trong hai ngày 2 - 3/5/1994 tại Học viện chính trị quốc pia Hồ Chí Minh, đã tô chức hội thảo ¬ về quyền con 
nĐười (đề tài khoa học KX 07-l6). 58 bài viết và công trình nghiên cứu của nhiều nhà khoa học và hoạt động 
thực tiễn gưi tới đã phân tích các, khía cạnh khác nhau về quyền COn người : quan niệm quyền con người trong 
thế giới hiện đại ; thực trạng quyền con người hiện này ; quyền con người trong SỰ nghiệp đối mới đất nước. 

Các ý kiến tranh luận trong hội thao cho thấy rõ : quyền con người là một khái niệm hết sức phức tạp và 
luôn luôn mới, gắn liền với những tiến bộ lịch sử và phát triển nhân văn. Sự phát triên cua xã hội loài người 
chứng to sức mạnh vô địch của những khát vọng về quyền được sống. quyền mưu cầu tự do, bình đẳng. công 
ly. hạnh phúc. Trong thế giới hiện đại, với sự phát triên và phô cập các tư tương nhân đạo. cộng đồng quốc 
tẾ và mỗi quốc gia đã xác định ngày, càng rõ hơn các giá ArỊ về quyền con người. Cách mạng khoa học, công 
nghệ và tin học. xu thế khách quan về hợp tắc g1ao lưu quốc tế... đã và đang tạo ra những điều kiện thuận lợi 
cho sự phát in của nhân quyên. Nhân quyền LrỞ thành cầu nối giữa lợi ích quốc gia và văn minh nhân loại. 
trở thành mối quan tâm chung của cộng đồng thế giới. Khái niệm quyền con người được xã hội hóa qua quá 
trình giáo dục, đào tạo, đấu tranh. phát triển. Quyền con người là một phạm trù tông hợp. một khái niệm vừa có 
tính phô biến. vừa có tính đặc thù trong lông thể các quan hệ cá nhân - cộng. đòng, chính trị - dân sự, kinh tẾ - 

văn hóa, giữa tự do dàn chu. chu quyên quốc Đa, tư cách cá nhàn và nhớ cau phát triển xã hội. Trên thế ĐIỚI 
có thê và cần thiết có tiếng nói chung về nhân quyền. đồng thời mỗi quốc gia phải chịu trách nhiệm về nhân 
quyền trước lịch sư, trước hết là trước đất nước, dân tộc mình. 

Tử thực tẾ lịch sư và truyền thống đất nước. con người Việt nam nhanh chóng cảm nhận những giá trị cao 
quý của quyền con người. tích cực tham gia đấu tranh chung để bao vệ và thúc đây qUyỀn con người. Việc xúc 
định rõ hơn các giá trị nhân quyền trong Hiến pháp và các đạo luật, trong chính sách và các hoạt động cải cách, 


cho thấy con người trợ thành mục tiêu và động lực thúc đây sự phát trên đất nước. 
SAU Cuộc Hội. thao về nÌàn quyện - địch sư vda lý luận tháng 3-1993, cuộc hội thao lần này là một bước phát 


(HIÊN TỚI trong nghiền cứu quyền còn người. Hội thảo phần tích thực trạng quyền con người v và các bao đam 
thực hiện quyên con người vẻ kính tế. chính HỊ, xã hội, phá IP luật và dân trí. cung cấp cơ sơ lý luận và thực 
tiên đê hoàn thiện hệ thống quan điểm về quyền con người ở Việt nam trong sự hòa nhập và phát triên quan hệ 


với cộng đồng quốc tế. z 
TS CHU HONG THANH 
(thực hiện) 


62 


| QUANG CÁO | 


GIADINH BANK 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN GIÁ ĐINH 


NỘI DỤNG HOẠT ĐỘNG 

- Huy động vốn dưới nhiều hình thức khác 
nhau ở trong và ngoài nước 

- Cung ứng Tín dụng, đầu tư, liên doanh, hùn 
vốn bằng tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ. 

- Thực hiện kinh doanh ngoại hối và các dịch 
vụ liên quan đến ngoại hôi. 

- Thực hiện kinh doanh vàng bạc và đá quý. 

- Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước 
và quôc tế. 

- Đến với Gia Định Ngân hàng quí vị sẽ hài lòng 
với phương châm hoạt beBt: 

- Tôn trọng tuyệt đối quyên lợi và uy tín của 
khách hàng đảm bảo bí mật. 

- Vốn Điêu lệ : 20.000.000.000đ00 

Thời gian hoạt động 50 nám. 

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại : 

HỘI SỞ 

68 Bạch Đảng, Phường 24, Q.Bình Thạnh, TP 
Hồ Chí Minh 

ĐT : 990532 - 990796 - 991567 

Fax : 84.8.990325 - Telex : 813143 GDB 

CHI NHANH BẠCH ĐANG : 

473 _C Bạch Đăng, Phường 2.Q Bình Thạnh, 
Tp. Hô Chí Minh 

ĐT:441310 

CHI NHÁNH ĐA KAO: 

14 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, 
TP. Hô Chí Minh 

ĐT: 231291 

PHÒNG GIAO DỊCH THỦ ĐỨC: 

42 Lê Văn Ninh, Thị trần Thủ Đức, huyện Thủ 
Đức. 

ĐT : 96081 


Thưc Xuyên ‹ có CQuả _c, 
cho Khách hàng øởi tiên Tiết kiệm 


Rất hân hạnh Được phục vụ Quú khách 


P0 TY 3(ƒA VIỆT MANM ((IIIAMILI\ 


⁄&`  SẢN PHẨM MỚI 


+ 


_ cá * Ậ | 
‹ Tư ì “ 
Ắ ` ° 
; . ` ư* 


VÀ đảo soi `: 

ƯỢC San xuât và àệ 2 
đóng gói trên dây 
chuyền thiết bị hiện 
đại của thế giới do 
hãng Tetrapack Thụy 
Điền chế tạo. 

Sản phẩm có chất 
lượng cao - thuận tiện 

trong sử dụng và bảo 
"quản - Bảo hành 6 
tháng ơ nhiệt độ bình 
thường. 

Dùng sản phẩm 
VINAMILK mỗi ngày, 
chống Suy dinh 
dưỡng phát triển 
chiều cao, giải độc, 
tăng tuôi thọ. 

Mọi chi tiết xin liên 
hệ Công ty 
VINAMILK 

Địa chi : 36 - 38 Ngô 
Đức Kế - QI 

Điện thoại : 299377 - 
299644. 


HX 

9 

Vh 

H6 3 

v. 994 
no. 7 
MATN 
SSEAiinh 


ffT+ 


¬»% 


~-......^ .. 


DIRECTOR : Eng. NGUYEN VAN THO 


« Thông báo số : 134/TB ngày 29/4/93 cua Văn 
phòng Chính phủ đồng ý cho phép Thành lập 
lại Doanh nghiệp Nhà nước. 


. Quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước 


-_ ¬ 
sô 940/QĐ/TCCB - LB ngày 17/5/93 của Bộ ` ~ ` I. 


Trương Bộ Giao Thông Vận Tải. 


«.- Giấy phép kinh doanh SỐ 100207 ngày 
19/07/93 cua Trọng Tài Kinh Tá Tỉnh Sông 
Bé. 


‹ - GIAM ĐỐC : KS. NGUYÊN VĂN THỌ 


« - Tài khoan số : 04.0102 
Ngân Hàng Đâu Tư và Phát triển 
TP. Hồ Chí Minh 


LÃNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YÊU: 


«_ Khai thác và san xuất đá các loại đê 
cung cấp cho các công trình xây dựng 
trong địa bàn TP. HCM và các tình lân 
cận như : Sông Bé. Đông Nai, Long 
An, Vùng Tàu - Bà Hìa.. 


e Thi công các công trình về đường bộ : 
nền đường. bãi ,mặt đường đá dăm và .KC - MA 
đạc biệt là mặt đường. bãi bằng bê 4< s=- ` »ă & — 
tông nhựa nóng. h2 | 


¬ 
NÀNG LỰC HOẠT ĐỘNG : ~ 
e«_ Vẻ san xuât đá : Mức sản xuất hiện nay tử 85.000 - 90.000 tân/nam. Kha náng hãng nam có tị 
lạt 300 000 - 400.000tân/nam nêu có nguôn võn lơn đê đâu tư hoạc liên doanh đâu †t VỚI nưức› 
ngoal nhat khỏi phục và hiện đại hóa dây chuyên san xuât đã. - 


s. V6 cong Llaiiqg nam Công ty có thê thị công tự 35 Km - 40 Krn,đing ©7o0yweff(3 nong 


'TŒ12 Chi C©ne? sen 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


7 - 1994 NĂM THỨ BÕN MƯƠI (463) 


MỤC LỤC 


Vấn đề công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Sinh hoạt tư tưởng 

Tạp chí với bạn đọc, 

bạn đọc với Tạp chí 

Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Qua sách báo nước ngoài 
Tìm hiểu khái niệm 
Tin vắn 


Bộ biên tập : I Nguyễn Thượng Hiển - Hà nội 
thường 


Cơ quan 


BÙI DANH LƯU - Phát triển kết cấu hạ tầng và đối mới công 
nghệ giao thông vận tải theo hướng công nghiệp hóa, hiện 


đại hóa 3 
CAO DUY HẠ - Hai vấn đề cơ bản để thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nước nhà 7 
PHAN THANH PHÔ - Chuyển giao công nghệ trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt nam II 
HOÀNG ĐÌNH PHU - Góp thêm cách nhìn mới trong phát triển 
khoa học và công nghệ 15 
NGUYỄN SĨ LỘC - Vấn đề năng lực nội sinh trong khoa học và 
công nghệ nước ta 19 
THANH LÊ - Đô thị hóa và vấn đề quản lý đô thị 23 
HOÀNG NGỌC HÒA - Phát triển kinh tế với giải quyết các vấn 
đề xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay 27 
TRẤN ĐƯƠNG - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo 30 
TIẾN HẢI và NGUYỄN ĐÌNH LUÂN - Để có được phong 
cách lãnh đạo khoa học | 33 
THẾ GIA - Thành phố Hồ Chí Minh : Hợp tác xã kiểu mới tỏ rõ 
sức sống . 37 
XUÂN HÁI - Ngành đường sắt với việc đấu tranh chống tham 
nhũng, buôn lậu 4I 
PHAN QUỲNH ANH - Sách van học dịch thời mở cửa 44 
HÀ KHANH - Nỗi niềm biết tổ cùng ai ? 49 
xw* Hội nghị công tác viên và bạn đọc 7ạp chí Cộng sản khu 
vực miền Trung 51 
HỒNG HOA - Ê-rích Hô-nếch-cơ - một người cộng sản kiên 
cường 56 
x*ww% Ngoại giao nhân quyền của Mỹ 59 
Nền hành chính. Quản lý hành chính 6l 
Lễ trao tạng Huân chương Độc lập hạng nhất và Huy chương 
"Vì sự nghiệp báo chí Việt nam". 62 
Bìal ® Láp đạt rôto cuối cùng ở Nhà máy thủy điện Hòa bình 
® Hoàn thành xây láp Nhà máy nhiệt diện Bà rịa 
Ảnh : Thông tấn xã 
e Dây nói : 252061 - 252062 
trư tại miền Nam I9 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 


TP. Hồ Chí Minh e Dây nói : 2.25768 


| 
COJIEPKAHHE ' 


| 
® Ponpoc oố wHnYCTpMa/IM3a1w H MO/epwM32annn crpansi. BYH 3AHb JIblY - Pasnurue - 
WHQ‡pACTDYKTYDbI H OỐHOBJICHH€ T€XHO/IOTHH TDAHCIODTA4 M HIYTCÍ COỐUHICHHñ B HAITDAB/€HMC 
WHYCTDpMAJ1M3aIMMW W MOn€pHHM3aIwu. KAO 3YH XÃ - ga rñaBHbiX MOM€ITA B WHYCTDHA//3A10W H 
MOJE€DHW3aHWw CTpaHbi. AH TXAHb (ĐO - [lepenada T€exHOIOTHÍ B XOI€ WHNYCTDHATM3AUIWM H 
MOEpHM3aIMM BO BbeTnawe. XOAHI" HMHb (DY - Bno6asoK K HOBOMY B3FJIRNY HA DA3BWTH€ HAÿyK H 
TexHoJornf. HPPYEH LIM JIOK - Bonpoc öo BHYyTDEHHMX BO3MOXHOCTñX OTC4€CTB€HHbIX HAYK H 
TexHoJoruu. ® Hccnenopanwn, oốweH MHenwnaMnH. TXAHb JIE - Y6panwu3auun H nñpOốð1€eMa 
ynpanJIeHun roponoM. XOAHI" HI'OK XOA - Pa3apuTue 2KOHOMIWKH H D€IICHWH€ COLHAJIbHbiX IDOỐ/I€M 
€D€BHH B Hauiel crpanbi. AH JBOHI” - Xo LIlu Mun öo pcnurun. TbEH XAH n HYEH J]MHb JIYAH 


- BkIipaØoTaTb Hay4HbllÏ CTMIb pyKOBOnCTBA. ® Mump : llpoốnewui ú @akrai. XOHI" XÓA - 2puK 
XOHH€KO - YÕ€2XJI€HHbIIH KOMYHWCT. 


CONTENTS 


e Issues on industrialisation and modernization of the counfry * BÙI DANH LƯU - The development 
Of infrastructure and the renovation in transport technology towards industrialization and modernization. 
CAO DUY HẠ - The two basic problems in industrializing and modernizing the country. PHAN THANH PHỐ - 
Technological transfer in the process of industrialization and modernzation of the country. HOÀNG ĐÌNH 
PHU - Another new point of view on the development of science and techonology. NGUYÊN SĨ LỘC - Ïssue 
on latent capacity in science and technology of our country e Rescarch - Exchange of Views” THANH LÊ 
- Urbanizaton and urban management. HOÀNG NGỌC HOÀ - Developing the economy and resolving social 
problems in the rural areas. TRẦN ĐƯƠNG - Ho Chỉ Minh°s thought on religion. TIẾN HẢI and NGUYÊN ĐÌNH 
LUÂN - For a sclentifc method of leadership e The World : Problems and Facts * HÔNG HOA - Erick 
Honecker - a staunch communist. 


SOMMAIRE 


e Sur Ì° industrialisation et la modernisation du Victnam * BÙI DANH LƯU - Le dévelopement de 
l°infastructure et la rềnovation de la technologie des transports et de la communication vers Ì*industriali- 
sation et la modernisation. CAO DUY HẠ - Deux problèmes fíondamentaux pour réaliser Ì°industrialisation et 
la modernisation au Vietnam. PHAN THANH PHỐ - Le transfert technologique dans les processus de Ì*indus- 
trialisation et de la modernisation au Vietnam. HOÀNG ĐÌNH PHU - Ủn autre nouveau point de vue sur le 
développement scientifique et technologique. NGUYỄN SĨ LỘC - Sur la capacité latente dans les sciences et 
la technologie de notre pays e E(udcs - Echanges ® THANH LÊ - Urbanisation et la gestion urbaine. HOÀNG 
NGỌC HOÀ - Développer léconomie et résoudre les problèmes sociaux dans les régions rurales du Vietnam 
à I'heure actuelle. TRẦN ĐƯƠNG - La pensée de Ho Chỉ Minh sur la religion. TIẾN HẢI et NGUYỄN ĐÌNH 
LUÂN - Pour arriver à une méthode de diriger scientiique e Le monde : Problèmes - Evénements * HỒNG 
HOA - Erik Honecker - un communiste indomptable. 


SUMARIO 


e El problema de la industrialización y la modernización de país * BÙI DANH LƯU - El desarrollo de 
la infraestructura y la revolución y transporte en dirección de industrialización y modernización. CAO DUY 
HẠ - Dos . fundamentales para realizar la industrialización y modernización en Vietnam. PHAN 
THANH PHỐ - La transÍcrencia tecnolópica en eÌ proceso de industrialización y modernización en Vietnam. 
HOÀNG ĐÌNH PHU - Ũna nueva mirada más para el desarrollo de ciencia y tecnología. NGUYỄN SĨ LỘC - El 
problema de la capacidad endógena en la ciencia y tecnología de Vietnam e Estudios-Intercambios * 
THANH LÊ - Urbanización y la gestión urbana. HOÀNG NGỌC HOÀ - E] desarrollo económico y la solución 
de los problemas sociales en eÌl campo vietnamita en la actualidad. TRẦN ĐƯƠNG - EÌ pensamiento Ho Chỉ 
Minh sobre la religión. TIẾN HẢI y NGUYỄN ĐÌNH LUÂN - Para tener el estilo de un dirigente cientffico e E] 
Mundo : Problemas-Acontccimicn(os * HỒNG HOA - Erik Honecker - un comunista indomable. 


eEjZZ L1 S®Š{U., H¿†\ {U89 BÌ đi x 4i BH l¿L%1U, H1 1O 5$ 
BS TP j8 ñổ fñị & di đ› ZZ ÀH XE ẤN L §Š © mHẤES — Đí HH2 L 4U, Hi{t {4U 9 Mị flil 
3L 2kÍ[HEH + Mũ ìh — ft Bi BI {U, H{ƒt {U38 fz thú9 TL # lDÐ 2 -© Hr St 
x—#ziðfKfLZ2fHl L#'hứ9X— 59 ' buCLOffE — #MELSfHI TL štH H9 
R &ñ6 72 J[B]XH e ĐỊ 2ZLÉN 2 lA « ï§ 5 —' ñÚỦ rH {U HH ấB r 89 ft HE [BH] Xổ ° Đí dc ẨTI 
— 3Ÿ Ji ĐÃ SH fMÈ Ù H Bí f3 HH ñÁ ÊÌ 9 — fất 7| ñ lBÌ MÍ + MEfŠ ñỊ bu S ff — 24 LÍ ẳlù 
`"... HH #: HẾẪĂï, ĐHÍt + ÃlfC — ẤM ( ZhẾẤN?Š— — Tứ FW 


VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG 
VÀ ĐỐI MỚI CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


ẾT cấu hạ tầng chỉ phối tất cả các giai đoạn phát 

triển của nền kinh tế ; do đó muốn nền kinh tế 
cất cánh, mỗi quốc gia đều phải có một kết cấu hạ 
tầng phủ hợp, nếu không sẽ gây bế tác cho sự phát 
triển. Kinh nghiệm thành công của nền kinh tế châu 
Á - Thái bình dương trong những nam gần dây cho 
thấy vai trò và sự thúc bách của nhu cầu mỡ rộng, 
cúng cô hệ thống kết cấu hạ tầng. Đối với nước ta, 
một nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nay bước 
sang quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền 
kinh tế, thì vấn để kết cấu hạ tầng lại càng trở nên 
bức bách. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành giao thông vận 
tai là khâu quan trọng nhất cua kết cấu hạ tầng, là 
một trong những yếu tố cơ bản cấu thành tư liệu lao 
động của toàn xã hội. Giao thông vận tải là cửa mở, 
là đòn xeo đối với toàn bộ các hoạt động kinh tế xã 
hội, thúc đấy các quá trình giao lưu kinh tế và van 
hóa, phát triển và phân bố lực lượng sản xuất trên 
quy mô toàn lãnh thổ ; là cầu nối để mở rộng giao 
lưu quốc tế, trước hết là với các nước láng giểng và 
trong khu vực. Vì vậy, phát triển giao thông vận tải 
tử trước tới nay, với mọi quốc gia, đều là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân. 
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền 
kinh tế, việc xây dựng vả mở rộng kết cấu hạ tầng 
giao thông vận tải vừa là điều kiện, vừa là nội dung 
cơ bản để tạo cơ sở quan trọng cho sự đổi mới nền 
kinh tế. Sự yếu kém của kết cấu hạ tầng vừa là 
nguyên nhân rất quan trọng hạn chế sự phát triển 
kinh tế - xã hội ; vừa là hậu quả của một nền công 
nghiệp chậm phát triển. 

Ngành giao thông vận tai đi trước một bước, phát 
triển với tốc độ cao, với trình độ tiên tiến và với tiêu 
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chuẩn hiện đại, sẽ tạo điều kiện và động lực cho nền 
kinh tế phát triển, giúp cho nước đi sau rút ngán 
khoang cách và hội nhập với các nước trong khu vực 
và trên thế giới đã có nhiều thập kỷ phát triển kinh 
tế. Trong phạm vi một quốc gia, với một hệ thống 
giao thông vận tải hoàn chính và đồng bộ sẽ tạo điều 
kiện mở rộng giao lưu kinh tế, phát triển đồng đều 
giữa các vùng lãnh thổ, làm giảm sự chênh lệch về 
mức sống và dân trí ở các khu vực dân cư. Ở các đô 
thị, với hệ thông giao thông vận tải hiện đại sẽ góp 
phần làm nổi bộ mạt van minh của đất nước, bảo 
đam trật tự và nhịp điệu trong sinh hoạt đô thị. 
Trong khoảng hơn hai thập kỷ qua, thực tế do hạn 
chế về ngân sách, giao thông vận tải ở nước ta đã 
không được đầu tư thích đáng nên đã không thể đi 
trước một bước, phát triển với nhịp độ cao hơn nhịp 
độ nói chung của nền kinh tế quốc dân. Và cũng vì 
vậy, trong thời kỳ mở cửa vừa qua, mặc đù có nhiều 
cố gáng và đạt được nhiều thành tựu đáng phấn khởi, 
nhưng sự yếu kém của giao thông vận tải vẫn là một 
trong những nguyên nhân gây cân trở cho sự thu hút 
đầu tư ; đồng thời, cũng gây lúng túng trong việc 
xây dựng chiến lược kinh tế của đất nước. Để làm 
nền tảng cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nền kinh tế, trong thời gian trước mắt (tử nay 
đến nàảm 2000), giao thông vận tải phải được sớm 
đầu tư với ty lệ ưu tiên số một (chủ trương này cũng 
xuất phát từ chỗ các kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác 
như điện, thủy lợi, trong thời gian qua đã được đầu 
tư khá hơn, nay đã và đang phát huy tốt hiệu quả). 
Từ những điều vừa nói, nhiệm vụ của giao thông 
vận tải từ nay đến năm 2000 được xác định là : Bảo 
đảm vận tải nhanh chóng, an toàn giữa các miền đất 
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nước, thông suốt giữa đồng bằng và miền núi ; bao 
đảm sự đi lại nhanh chóng, an toàn của nhân dân các 
địa phương, đi lại thanh thoát trong các đô thị. Nâng 
cấp hệ thông đường bộ hiện có ; xây dựng hệ thống 
đường sá tương đối hoàn chỉnh, đạc biệt là xây dựng 
một số trục đường quan trọng nối miền Bác với miền 
Nam, nối các trung tâm lớn trên các địa bàn trọng 
điểm, nối địa bàn trọng điểm với các vùng và địa 
phương xung quanh và ra quốc tế. Xây dựng và nâng 
cấp các tuyến đường bộ tử tỉnh đến huyện, xã. Tổ 
chức tốt vận tải công cộng tại các đô thị, các khu 
công nghiệp tập trung, với các phương tiện tiên tiến, 
hiện đại. Phát triển hệ thống cảng biển, cảng hàng 
không lớn ở cả 3 miền Bác, Trung, Nam ; xây dựng 
thêm nhiều cảng biển, sân bay địa phương. Giành 
đủ thương quyền vận tải biển và hàng không quốc 
tế. Củng cô, nâng cấp các tuyến đường sát hiện có, 
mở thêm một số đoạn quan trọng, khai thông các 
tuyến liên vận quốc tế. Chỉnh trị hệ thống sông ở hai 
vùng đồng bàng sông Hồng, và sông Cứu long để 
phục vụ vận tải hàng hóa và hành khách trong vùng. 

Phát triển giao thông vận tải với tốc độ cao và quy 
mô hiện đại theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nhằm đạt mục tiêu tổng quát là : Nâng cao một 
bước quan trọng trình độ sản xuất với công nghệ 
mới ở tất cả các lĩnh vực hoạt động trong ngành, tử 
khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình đến sản phẩm 
công nghiệp ; đưa vào các phương thức tiên tiến với 
thiết bị hiện đại trong hoạt động vận tải, bốc xếp ; 
xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn (tiêu chuẩn hóa) 
theo kịp trình độ tiên tiến của quốc tế trong hoạt 
động quản lý và điều hành. Trên cơ sở đó, tạo ra 
năng suất cao ; hoạt động sản xuất chính quy và 
đồng bộ ; sản phẩm có chất lượng cao. 

Nhàm đạt mục tiêu trên, ngành giao thông vận tải 
xác định một số quan điểm định hướng lớn trong quá 
trình phát triển kết cấu hạ tầng và đổi mới công nghệ 
của ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
như sau : 

l - Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa phát 
huy cơ sở vật chát hiện có với xây dựng mới theo 
hướng hiện đại. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của 
ngành phẩn lớn ở trong tình trạng trình độ công nghệ 
kém, kỹ thuật lạc hậu. Cần tìm hiểu, đánh giá, phân 
tích cơ sở vật chất hiện có để có phương án cải tạo, 
xây dựng mới theo hướng hiện đại phù hợp với quy 
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hoạch chung của ngành. Trong khi xây dựng cái 
mới, cần cân đối hài hòa giữa đi tắt và đi tuần tự 
từng bước theo trình tự cổ điển. Trong điều kiện 
nguồn vốn không thỏa mãn được mọi yêu cấu, thì 
sự tính toán kỹ lưỡng, cân nhác tửng bước đi để có 
chủ trương, biện pháp đúng, là rất quan trọng. Xuất 
phát từ đó, ngành giao thông vận tải đã cố gáng định 
hướng cụ thể cho các chuyên ngành, lựa chọn một 
số lĩnh vực để tập trung phát triển với tốc độ nhanh, 
như : 

- Hiện đại hóa một số cảng biển quan trọng theo 
hướng phục vụ vận tải bàng công-te-nơ, bằng tàu 
lớn, là hướng đang có đà phát triển mạnh. Đổi mới 
nhanh chóng hệ thống điều hành, kể cả hệ thống 
thông tin báo hiệu, xây dựng và áp dụng phương 
thức vận tải đa dạng, tạo điều kiện cho việc giải tòa 
nhanh và đưa hàng đến tận hộ tiêu dùng, cung cấp 
hàng không qua kho hàng. Song song với công việc 
này, đổi mới nhanh chóng đội tàu, trẻ hóa đội tàu, 
khai thác hai chiều và đi biển xa ; xây đựng đội tàu 
chớ công-te-nơ, tàu lớn chớ hàng rời và tàu chở dầu 
phục vụ xuất khẩu. 

- Quy hoạch xây dựng mới, nâng cấp đồng bô, 
hiện đại ở mức độ cao, các ga khách quốc tế và nội 
địa ở 3 sân bay Nội bài (5 - 7 triệu hành khách/năm), 
Đà nãng (1,5 triệu hành khách/nam) và Tân sơn nhất 
(7 - 10 triệu hành khách/nam). Đầu tư chiều sâu hai 
cơ sơ sửa chữa máy bay A75 và A76. 

Tăng cường số máy bay hiện đại (mua - thuê) cho 
Hãng hàng không quốc gia. Có thể tổ chức liên 
doanh với một số hãng hàng không quốc tế để mở 
thêm đường bay xa và khu vực. Đồng thời, khôi 
phục và đưa vào khai thác các sân bay nội địa ở các 
tỉnh, nhất là ở những vùng mà hệ thông giao thông 
mạt đất còn khó khăn. 

- Ngành đường sát trong nội dung hiện đại hóa 
cần tập trung đổi mới hệ thống thông tin tín hiệu đã 
quá lạc hậu. Nâng cấp tuyến đường sát Thống nhất, 
đường sát Đông Tây ; nâng cấp toàn bộ hệ thống toa 
xe chớ khách có đủ tiện nghi không chỉ riêng ở các 
đoàn tàu Thống nhất ; thay thế hệ đầu máy quá cũ, 
hiện đại hóa công nghệ ở các cơ sở sưa chữa đầu 
máy toa xe. Tăng cường việc đầu tư sửa chữa và 
nâng cấp đường để tang dần tốc độ bình quân và tốc 
độ kỹ thuật. Nghiên cứu chế tạo các toa xe chớ hàng 
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chuyên dùng chở công-te-nơ để phối hợp với ngành 
vận tải biển trong vận tải đa phương thức. 

- Hiện đại hóa các trục đường quốc gia then chốt. 
Cải tạo theo hướng hiện đại một bước cơ bản hệ 
thống giao thông và vận tải ở thủ đô Hà nội, TP Hổ 
Chí Minh và một số thành phố lớn. Xây dựng mới 
hoặc cải tạo hệ thống đường bộ (theo tiêu chuẩn) ở 
các vùng kinh tế đạc biệt, ở các khu chế xuất và vùng 
du lịch. Muốn vậy, phải có phương án tập trung đổi 
mới thiết bị xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật và công nhân. 

Quản lý thật chạt chẽ thủ tục xây dựng cơ bản. Tổ 
chức chặt chẽ hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng 
công trình, kiểm tra chất lượng và công nghệ để vừa 
phát huy được hiệu quả đồng vốn, vừa tiết kiệm 
được tiền để mua sám các thiết bị hiện đại khác, 
chuẩn bị cho việc xây dựng ở các năm sau nam 2000. 

- Ngành đường sông tập trung việc đối mới tín 
hiệu luồng lạch và đổi mới đội tàu sông. Đây là một 
khâu yếu cho đến nay chúng ta chưa có một định 
hướng rõ rệt cũng như chưa có bước di thích hợp. 
Tập trung nghiên cứu luồng lạch trên sông Cửu long 
và sông Hồng - đó là các trục giao lưu quốc tế quan 
trọng. 

- Trong lĩnh vực công nghiệp, theo phương châm 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian tới chúng 
ta phải làm được những việc sau đây : Một là, xây 
dựng các nhà máy cỡ lớn để đóng và sửa chữa tàu 
biển có trọng tải lớn, lắp ráp và sản xuất ô tô du lịch, 
vận tải và ô tô khách, sản xuất các thiết bị xây dựng, 
sản xuất toa xe... Hai là, xây dựng nhà máy sản xuất 
vật liệu xây đựng như xi máng cấp cao dùng cho xây 
dựng công trỉnh giao thông quan trọng, xây dựng hệ 
thống các mỏ đá tiêu chuẩn có quy mô lớn và chất 
lượng cao, phân bố đều trong cả nước. Ba là, đưa 
dây chuyền công nghệ hiện đại trong việc sản xuất 
rầm cầu bê tông và rầm thép cũng như các phối kiện 
và cấu kiện phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản. 
Bốn là, nghiên cứu để chế tạo các thiết bị phục vụ 
việc cơ giới hóa thi công cầu đường, bến cảng, nạo 
vét luồng lạch cũng như việc sản xuất nhựa dường 
trong nước và các vật tư chuyên dụng và thông dụng 
khác. 

- Ở các thành phố lớn, phải có một bước chuyển 
biến mạnh về bộ mặt giao thông đô thị, trước hết 
báo đảm yêu cầu chống ách tắc và trật tự vận tải 
trong thành phố. Phải nhanh chóng tổ chức hệ thống 


vận tải hành khách công cộng ở thành phố Hà nội, 
Hải phòng và thành phố Hồ Chí Minh, hiện đại hóa 
mạng điều khiến trung tâm, điều hành xe buýt và 
tác xi công cộng, xây dựng nút chính ở những nơi 
thường gây ách tác. Bộ mặt giao thông thành phố 
phải được thay đối cơ bản. 

Ở các địa phương tỉnh, huyện, rà lại quy hoạch và 
hoàn thiện để bảo đảm nội dung nâng cấp (nhựa hóa, 
đá hóa) đường địa phương và đưởng nông thôn ; xóa 
bỏ cầu tạm trên trục và cầu khỉ ở đường liên thôn ; 
đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật, tiện 
nghỉ cho các phương tiện vận tải khách. 

2 - Xây dụng và củng cố các doanh nghiệp nhà 
nước, đặc biệt các doanh nghiệp có tâm cỡ quốc gia 
(như đường sắt, tàu biển, hàng không...). Trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các doanh 
nghiệp nhà nước sẽ có quy mô lớn hơn, trình độ sản 
xuất tiên tiến hơn, và nhất là hoạt động kinh doanh 
có hiệu quả hơn, đảm nhận được vai trỏ chủ đạo 
trong nền kinh tế, mở đường và hỗ trợ cho các thành 
phần kinh tế khác phát triển. Hiện tại, cơ sở vật chất 
kỹ thuật và lực lượng lao động ở các doanh nghiệp 
nhà nước trong ngành giao thông vận tải là to lớn, 
cần được triệt để khai thác. Đây chính là tiền đề vật 
chất quan trọng cho các doanh nghiệp nhà nước 
trong ngành vươn lên thực hiện tốt vai trỏ chủ đạo 
của mình. 

Đường sắt : Đây là ngành hiện nay chỉ làm nhiệm 
vụ vận tải. Đối với ngành, ngoài việc đầu tư xây 
dựng, nâng cao năng suất, chất lượng vận tải và phục 
vụ, cần tìm mọi biện pháp chống lỗ vốn. Cũng cần 
nghiên cứu và phân tích kỹ về thực chất của việc 
hạch toán lỗ của ngành đường sát hiện nay. Chỉ có 
như vậy, mới tìm được lối ra, và mới định được 
phương hướng phát triển. 

Hàng không : Phải xây dựng hãng hàng không 
quốc gia (Vietnam Airlines) có tầm cỡ là một hãng 
hàng không mạnh, không chỉ ở trong nước mà cả 
trong khu vực. Cần đầu tư để mua sám máy bay mới, 
hiện đại, bảo đảm vận chuyển tử 40 đến 50% số 
khách đi các nước. 

Hàng hải : TỔ chức lại đội tàu biển, không để 
manh mún như hiện nay. Ngoài việc đầu tư đóng 
tàu và mua tàu mới, tàu công-te-nơ, tàu dầu, cần 
nghiên cứu để tổ chức thành một hãng tàu lớn, hoặc 
một tập đoàn vận tải hàng hải. 

Vận tải đường bộ : Do yêu câu vận chuyển ở một 
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số tuyến quan trọng không hấp dẫn các thành phần 
kinh tế khác, nên phải xây dựng và củng cố một số 
xí nghiệp ô tô quốc doanh để làm các nhiệm vụ 
chiến lược (cả về vận tải hàng hóa và vận tải hành 
khách). Đối với các địa phương cũng vậy, xây đựng 
các đơn vị quốc doanh để phục vụ các mục tiêu 
chiến lược và điều tiết các hoạt động vận tải nói 
chung. Đồng thời, khuyến khích các lực lượng ngoài 
quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường 
bộ, dưới hình thức hiệp hội hoặc tập đoàn nhỏ, hợp 
tác xã, và xây dựng cơ chế quản lý nhà nước đối với 
các lực lượng này. 

Tương tự như vậy, ngành ván tải đường sông cũng 
phát triển theo hướng như ngành vận tải đường bộ. 

Với các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, dịch vụ 
tổng hợp và xuất nhập khẩu, tùy theo từng loại hình 
đối tượng hành nghề mà tổ chức lại thành các tập 
đoàn đủ mạnh, bảo đảm hoạt động có hiệu quả trong 
cơ chế thị trường. 

Song song với việc xây dựng và củng cố các 
doanh nghiệp nhà nước, cần tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 
phát triển và hoạt động có hiệu quả thông qua sự 
quản lý nhà nước của ngành. Hoạt động của các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh sẽ góp phần đẩy 
nhanh tốc độ hiện đại hóa, thay đối thiết bị, nhập 
công nghệ mới, và nó có tác dụng như một đối 
chứng đối với quá trình đi lên của các lực lượng sản 
xuất. Ngành sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn 
thiện và thực hiện tốt các văn bản pháp quy như : 
pháp lệnh và các văn bản dưới luật, thể chế về bảo 
vệ công trình giao thông và an toàn giao thông, luật 
đường sát Việt nam, luật đường bộ Việt nam, luật 
đường sông ; các quy phạm, quy trình về khảo sát, 
thiết kế, xây dựng và nghiệm thu công trình ; quy 
chế về thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, chống 
tham nhũng. Đây chính là những văn bản pháp quy 
nhằm hỗ trợ và mở đường cho các thành phần kinh 
tế khác tham gia hoạt động giao thông vận tải. 

3 - Coi trọng yếu tổ con người trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành cũng như 
trong sự nghiệp phát triển ngành giao thông vận tải. 
Đây là một quan điểm chỉ đạo quan trọng để có thể 
thực hiện tháng lợi nhiệm vụ của ngành. Đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân lành 
nghề được đào tạo và rèn luyện trong nhiều năm, là 
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vốn quý của ngành, cần được trân trọng nâng nỉu và 
sử dụng một cách có hiệu quả, nhất là trong điều 
kiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đòi 
hỏi phải có một đội ngũ cán bộ, công nhân, viên 
chức có trình độ ngày càng cao, cả về kiến thức, 
ngoại ngữ, máy tính và tay nghề. Vấn để đào tạo, 
bổi dưỡng đang đặt ra hết sức cấp thiết. 

Phải đánh giá lại thật chắc chắn năng lực, trình độ 
của đội ngũ cán bộ, công nhân hiện nay. Từ đó, đề 
xuất được một chương trình đào tạo lại và bổi dưỡng 
đúng mục dích, đúng đối tượng, phù hợp với yêu 
cầu mới. Xây dựng chính sách khuyến khích tài 
náng, ưu đãi đối với cán bộ giỏi, công nhân giỏi, có 
sự đóng góp lớn cho sự nghiệp của ngành. Chú trọng 
đào tạo và sáp xếp hợp lý cán bộ đầu đàn. Xây dựng 
các chương trình đào tạo cán bộ ở các lĩnh vực mũi 
nhọn của ngành. Hoàn thiện quy chế cử người đi 
học trong nước và nước ngoài đúng yêu cầu và dự 
kiến trước sự phát triển. Trước mát, tập trung đào 
tạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. 

Chăm lo đời sống mọi mát cho cán bộ, công nhân, 
viên chức ; nghiên cứu điều trị các bệnh nghề nghiệp 
và xây dựng cơ sở vật chất, nơi ăn chốn ở cho cán 
bộ, công nhân, viên chức, đặc biệt ở các đơn vị xây 
dựng cơ bản và duy tu đường sá. Cần ban hành các 
chính sách ưu đãi đối với nữ công nhân và công nhân 
ở cung đường miền núi. Thực hiện tốt các quyền lợi 
bảo hiểm xã hội, nghỉ ngơi điều dưỡng, đồng thời 
hết sức chống tiêu cực, chống tham những và bất 
công trong phân phối thu nhập, nhằm làm cho cán 
bộ, công nhân, viên chức phấn khơi và cống hiển 
hết sức mình trong công việc. 

Bài học của nhiều nước trong khu vực là : nếu có 
chiến lược con người đúng đán thì dù không có 
nhiều tài nguyên, vẫn xây dựng được một nền kinh 
tế phổn vinh, hiện đại. 

4 - Thục hiện tốt chính sách đầu tư và sử dụng 
vốn. Vốn luôn là một vấn để có tính quyết định trong 
quá trình phát triển ngành, cũng như quá trình hiện 
đại hóa, công nghiệp hóa ngành. Trước đây, chính 
sách đầu tư của chúng ta nhằm vào đấu tư chiều sâu 
để phát huy năng lực hiện có và chống xuống cấp 
cho kết cấu hạ tầng. Trong tình hình hiện nay, việc 
đầu tư chiều sâu phải được cân nhác kỹ nhằm tối đa 
hóa năng lực sẵn xuất và công nghệ hiện vẫn còn 


(Xem tiếp trang 55) 
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HAI VẤN ĐỀ CƠ BẢN ĐỂ 
THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÒA NƯỚC NHÀ 


lên sử công nghiệp hóa nhiều nước trên thế giới 
cho thấy, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nền sản xuất là quá trình lâu dài, khó khăn, phức 
tạp. Ở nước ta, từ Đại hội III (năm 1960), Đảng ta 
đã đề ra chủ trương công nghiệp hóa để tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng tử đó đến nay, chúng ta đã gặp 
không ít khó khăn khách quan và chủ quan. Nào là 
phải đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân của đế quốc Mỹ muốn đưa nước ta trở 
lại thời kỳ đổ đá. Nào là cơ chế quản lý kinh tế thời 
chiến, tập trung quan liêu, bao cấp kéo dài, đã gây 
trổ ngại không ít cho sự phát triển của lực lượng sản 
xuất. Nào là nội dung và hướng đi của công nghiệp 
hóa, do nhiều nguyên nhân, chúng ta chưa xác định 
được một cách thật rõ ràng và phù hợp với hoàn 
cảnh thực tế của đất nước... Những khó khăn đó thực 
tế đã làm cho quá trình công nghiệp hóa ở nước ta 
diễn ra không suôn sẻ, kết quả đạt được còn hạn chế. 
Hiện tại, nước ta vẫn là một nước nông nghiệp lạc 
hậu, lao động thủ công chiếm tỷ trọng lớn trong nền 
kinh tế quốc dân, năng suất lao động xã hội thấp, 
thua xa so với các nước phát triển. Để khỏi tụt hậu 
xa hơn so với các nước phát triển, để phát triển 
nhanh hơn trên con đường đã lựa chọn, chúng ta 
không có cách nào khác là đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Muốn vậy, chúng ta phải 
tạo cho được hai điều kiện cơ bản sau đây : 


I- XÁC ĐỊNH ĐÚNG NỘI DUNG VÀ 
HƯỚNG ĐI CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA 


Đại hội VII và Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 


CAO DUY HẠ ° 


nhiệm kỳ (khóa VII) của Đảng đã chỉ rõ : Từ nay 
đến năm 2000 và một số năm sau đó, nền kinh tế 
nước ta phải tạo ra được một bước phát triển cơ bản ; 
tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm đạt 
ít nhất trên đưới 8% ; thu nhập quốc dân bình quân 
tăng hằng năm từ 8% đến 9% ; tổng sản phẩm quốc 
nội tính theo đầu người từ 400 đến 500 USD. Dựa 
vào thành quả bước đầu đó, đất nước sẽ chuyển sang 
giai đoạn phát triển mới để từng bước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giảu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Để đạt được mục 
tiêu nói trên, chúng ta phải khéo kết hợp giữa ổn 
định chính trị với tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là con đường 
đúng đán nhất để nước ta thoát khỏi nguy cơ tụt hậu 
so với các nước khác, giữ được ốn định chính trị xã 
hội, bảo vệ được độc lập, chủ quyền và định hướng 
phát triển xã hội chủ nghĩa. 

Xã hội loài người đã và đang trải qua những nấc 
thang phát triển vĩ đại. Nếu sự giàu có của một nước 
trước kia được đo bằng đất đai, vàng, dầu lửa, sắt 
thép và máy móc, thì ngày nay lại được đo chủ yếu 
bằng số lượng và chất lượng thông tin thụ nhận và 
thích ứng được. Ngày nay, hấu hết các nước trên thế 
giới muốn tổn tại và phát triển, đều phải có dự báo 
và chiến lược phát triển dài hạn để vươn lên, hoặc 
Ít ra cũng ngăn ngửa được nguy cơ mình bị tụt hậu 
quá xa. Trung quốc có chiến lược phát triển 15 - 20 
năm ; In-đô-nê-xi-a và một số nước Đông Á và Tây 
Âu có chiến lược phát triển từ 25 đến 30 năm ; Nhật 
bản có chiến lược phát triển 50 năm. Đối với nước 


* PTS khoa kinh tế, Học viện chính trị quốc gia Hổ Chí Minh 
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ta, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm 
vụ có ý nghĩa chiến lược để đưa đất nước tiến lên 
hiện đại và văn minh. Để thực hiện được nhiệm vụ 
chiến lược đó, "điều kiện cần" là xác định đúng nội 
dung và hướng đi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong những năm trước mắt. 

Công nghiệp hóa, thực chất là xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho nền sản xuất hiện đại. Trước sự 
bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 
lần thứ hai, để đất nước tiến nhanh, tiến mạnh lên 
hiện đại, phải triệt để lợi dụng thành tựu kỹ thuật 
hiện có của thế giới. Do đó, công nghiệp hóa phải 
đi đôi với hiện đại hóa để không thua kém các nước 
công nghiệp phát triển trên thế giới. Thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, vừa 
nhàm mục đích cơ khí hóa nền sản xuất, thay thế lao 
động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc ; 
vừa nhằm tạo ra những bước nhảy vọt, đi tất từ thủ 
công lên thẳng tự động hóa ở một số ngành mũi 
nhọn. Đối với một số lĩnh vực kinh tế có điều kiện, 
chúng ta có thể "không chỉ đi tuần tự qua các bước 
cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, mà còn kết 
hợp đồng thời các thành tựu trên nhiều lĩnh vực, và 
có những mũi nhọn phát triển đi tất, đón đầu ; không 
chỉ áp dụng các công nghệ tiên tiến mà còn phải biết 
tận dụng và hiện đại hóa công nghệ truyền 
thống" ()_ Trong thời đại ngày nay, xu hướng quốc 
tế hóa lực lượng sản xuất đang diễn ra khá mạnh mẽ. 
Điều đó vừa bát buộc, vừa tạo khả nàng khách quan 
cho các nước kinh tế lạc hậu như nước ta, có thể kết 
hợp những bước tiến tuần tự với những bước tiến 
nhảy vọt về công nghệ, rút ngán thời gian duối kịp 
các nước tiên tiến và không rơi vào tình trạng bị tụt 
hậu xa hơn. 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước 
ta phải kết hợp giữa việc đầu tư kỹ thuật cao cho sản 
xuất, nhất là ở các ngành mũi nhọn, để tăng nhanh 
lực lượng sản xuất hiện đại, tạo ra năng suất lao động 
cao, với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ cơ cấu 
kinh tế lạc hậu, không hợp lý, sang cơ cấu kinh tế 
công - nông nghiệp - dịch vụ hiện đại. Kết hợp nhiều 
thành phần kinh tế, đa đạng hóa hình thức sở hữu, 
đa dạng hóa quan hệ kinh tế cả trong và ngoài nước. 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ đơn thuần 
là phát triển công nghiệp, mà còn là thực hiện 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng ngành, từng 
lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo hướng 
công nghệ tiên tiến. Chỉ có như vậy, nền kinh tế 
nước ta mới có thể phát triển đi lên với tốc độ nhanh 
và hiệu quả cao, rút ngán dân khoảng cách giữa 
nước ta với các nước tiên tiến trên thế giới. 

Ở một nước nông nghiệp lạc hậu, trải qua nhiều 
năm chiến tranh tàn phá như nước ta, sự chênh lệch 
về kinh tế và van hóa giữa thành thị và nông thôn, 
giữa đồng bằng, trung du và miền núi, giữa miền 
Nam và miền Bác, là khá xa. Do đó, tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta không thể không 
chú trọng đến các vùng còn lạc hậu và quá lạc hậu ; 
không thể không coi trọng đầu tư vốn cho nông 
nghiệp và nông thôn miền núi ; không thể không 
gán công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nông nghiệp 
và kinh tế nông thôn, để nhanh chóng tạo ra sự phát 
triển kinh tế và van hóa đồng đều giữa các vùng 
trong cả nước. Báo cáo chính trị tại Hội nghị đại 
biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII) dã chỉ rõ : 
"Từ nay đến cuối thập ky, phải rất quan tâm đến 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn"), Việc dẩy tới một bước công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, coi công nghiệp hóa là 
nhiệm vụ trung tâm, có tầm quan trọng hàng đầu, là 
phù hợp với tình hình thực tế ở nước ta ; nó không 
mâu thuẫn với chủ trương tiếp tục đấy mạnh phát 
triển nông nghiệp. Địa bàn nông thôn nước ta hiện 
có khoảng 80% số dân sinh sống, với nhân tài, vật 
lực... phong phú, đa dạng. Đây chính là tiềm năng 
to lớn cần khai thác, và cũng là mục tiêu, đổi tượng 
của chú trương "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng văn minh, mọi người ấm no, tự do hạnh phúc". 


II- TẠO VỐN VÀ SỬ DỰNG VỐN CÓ 
HIỆU QUÁ 


Một trong những vấn đề cơ bản nhất để tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là phải có vốn. Vốn 
cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa gồm nhiều loại : 
vật tư kỹ thuật, đất dai, tiền tệ, lực lượng lao động 
có tri thức khoa học cao và tay nghề giỏi... Ở nước 


(1) Đảng cộng sản Việt nam : Van kiện Hội nghị đại biểu toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII), 1994, tr 75 
(2)544, tr 29 
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ta hiện nay, tiềm năng những loại vốn này khá 
phong phú. Vấn đề là làm thế nào huy động được 
từ các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, tử các 
thành phần kinh tế, từ các tổ chức, cá nhân trơng xã 
hội để tạo thành nguồn vốn lớn. Nhu cầu về vốn cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta ngày càng 
lớn, nó cần được giải quyết trước hết bằng nguồn 
vốn trong nước. Nguồn vốn trong nước là quyết 
định, cỏn nguồn vốn nước ngoài là quan trọng. Kinh 
nghiệm một số nước châu Á cho thấy, thời gian đầu 
công nghiệp hóa, họ phải huy động ở trong nước 
khoảng 50 - 80% số vốn cần thiết, và phải duy trì 
liên tục trong nhiều năm mức dầu tư trên 30% tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) mới trở thành những "con 
rồng" như ngày nay. Đối với nước ta trong những 
năm trước mát, để có mức táng trưởng bình quân 
hàng năm không dưới 8%, phải nhanh chóng đưa 
tổng số vốn đầu tư hàng năm lên trên mức 20% GDP 
trong vài năm tới và cao hơn nữa trong những năm 
sau. Do đó, huy động vốn cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn 
dân ta trong thời gian tới. 

Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 
động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước ở nước ta, có nhiều biện pháp để huy động vốn. 
Trên bình diện vĩ mô của toàn bộ nền kinh tế, cần 
vận dụng tốt 6 biện pháp cơ bản sau đây : 

l - Nhà nước có chính sách bảo đảm lợi .ch thỏa 
đáng cho người có vốn đầu tư (đặc biệt là chính sách 
thuế và lợi nhuận) để từ đó có thể huy động tối đa 
các nguồn tích lũy tử trong nội bộ nền kinh tế. 
Những năm gần đây, nguồn tích lũy từ trong nước 
ở ta bằng khoảng 10% GDP (còn ở các nước xung 
quanh ta bằng khoảng 25 - 30% GDP). Nếu ta phấn 
đấu đưa tỷ lệ này lên mức 15 - 20% và huy động 
được tối da nguồn tích lũy đó cho đầu tư phát triển 
sản xuất, thì mỗi năm chúng ta có thể có hàng ngàn 
ty đồng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. | 

2 - Huy động tối đa nguồn tiền nhàn rỗi trong dân 
để cho vay tín dụng, biến chúng thành những đồng 
vốn hoạt động sinh lợi. Theo tính toán của một số 
nhà kinh tế, nguồn vốn hiện đọng trong dân (dưới 
dạng vàng, đôla, tiền Việt nam...) ước khoảng 
20000 tỉ đồng. Số kiều hối từ nước ngoài gửi về 


hàng năm theo con số thống kê được, cũng đã tới 
500 triệu USD. Các nguồn này hiện nay chưa chảy 
mạnh vào "kênh" đầu tư cho sản xuất kinh doanh là 
do nhiều nguyên nhân : tâm lý lo ngại về hiệu quả, 
an toàn vốn đầu tư ; mặt bằng để xây dựng và mở 
rộng sản xuất kinh doanh chưa đủ ; nhà nước chưa 
quan tâm hỗ trợ, đặc biệt là chưa có chính sách lợi 
ích hấp dẫn ; thủ tục giấy tờ đăng ký sản xuất kinh 
doanh còn nhiều phiền hà... Nếu chúng ta khác phục 
được những trở ngại trên thì chắc chắn nền kinh tế 
sẽ có thêm vốn đầu tư đáng kể cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. | 

3 - Tổ chức tốt các hình thức liên doanh, liên kết 
giữa các thành phần kinh tế, cổ phần hóa một số lớn 
doanh nghiệp nhà nước để thay thế vốn nhà nước 
bằng vốn liên doanh và vốn cổ phẩn. Đây là biện 
pháp có nhiều khả năng thực thi để nhà nước có điều 
kiện tập trung vốn vào các lĩnh vực mũi nhọn, công 
nghệ cao, cần nhiều vốn, nhằm đẩy nhanh quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện tại, chúng ta 
còn có khoảng 7000 doanh nghiệp nhà nước, trung 
bình mỗi đơn vị nắm từ 3 đến 4 tỉ đồng vốn của nhà 
nước, nhưng hoạt động lại không có hiệu quả, phần 
lớn bị thua lỗ hoặc hòa vốn. Nếu chúng ta chuyển 
chúng thành các xí nghiệp cổ phần hóa thì nhà nước 
ít nhất cũng có thêm nguồn vốn khoảng 20000 tỉ để 
đầu tư cho các lĩnh vực cần có sự đầu tư tập trung 
của nhà nước, như xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, 
xây dựng các nhà máy lớn, hiện đại... 

4 - Huy động tốt nguồn vốn "bảo hiểm xã hội" 
tạm thời các công ty bảo hiểm chưa sử dụng để phát 
triển thêm các ngành nghề sản xuất dịch vụ mới, vừa 
góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, vừa tăng thêm của cải vật chất cho xã 
hội. Nền kinh tế hàng hóa càng phát triển, thu nhập 
của dân cư càng tăng, bảo hiểm xã hội càng phát 
triển thì nguồn vốn "bảo hiểm xã hội" tạm thời nhàn . 
rỗi cũng càng tảng. Đây cũng là một nguồn vốn 
đáng kể cần được huy động và sử dụng có hiệu quả. 

5 - Huy động nguồn vốn nước ngoài thông qua 
chính sách mở cửa kinh tế dưới nhiều hình thức, kết 
hợp các lợi thế bên trong và lợi thể bên ngoài. Đây 
là một biện pháp quan trọng để huy động vốn cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo dự đoán, chúng 
ta có thể huy động từ nước ngoài khoảng vài chục 
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tỉ đôla thông qua các hình thức : đấu tư trực tiếp ; 
khai thác các nguồn viện trợ phát triển chính thức 
(ODA) ; khuyến khích kiểu hối ; phát hành trái 
phiếu ra thị trường quốc tế... Thực tế vửa qua cho 
thấy, chúng ta chỉ mới đi vào chính sách mở cửa và 
ban hành luật đầu tư nước ngoài, nhưng đã nhận 
được 836 dự án đầu tư vào nhiều ngành với số vốn 
là 7,5 tỉ USD. Nước ta hiện có nhiều điều kiện thuận 
lợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài : nền kinh 
tế đang trong chiều hướng phát triển và táng trưởng 
tốt ; Đảng và Nhà nước ta có chủ trương, chính sách 
đối ngoại rộng mở ; Mỹ đã bỏ cấm vận... Do đó, gọi 
vốn đầu tư từ nước ngoài để phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là một trong 
những biện pháp có nhiều triển vọng. 

6 - Để thu hút tốt các loại vốn tạo thành nguồn 
vốn tập trung, nhà nước với tư cách là người quản 
lý, phải tạo ra nhiều "kênh" cho vốn hoạt động, đặc 
biệt là thiết lập và phát triển thị trường vốn để tạơ 
môi trường cạnh tranh đầu tư, hướng các nguồn vốn 
đi vào những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có hiệu 
quả và thuận lợi nhất. 

Huy động vốn và sử dụng vốn có thiệu quả là hai 
mặt của một vấn để, có mö: quan hệ mật thiết với 
nhau. Chỉ có sư dụng vốn có hiệu quả, mới tạo điều 
kiện tốt cho huy động vốn. Ở nước ta hiện nay, việc 
sử dụng vốn liên quan đến cả một cơ chế phân bố, 
kiểm soát, chống lãng phí và thất thoát vốn đầu tư... 
Theo tôi, trước rnát nhà nước cẩn : 

Một là, tập trung vốn cho việc khai thác những 
tiềm nang kinh tế hiện thực, cần ít vốn mà sớm cho 
hiệu quả cao. Cần lựa chọn kỹ đối với những ngành 
hút vốn đầu tư lớn để đạt hai mục tiêu : vừa phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa 
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Kết hợp cả đầu tư chiều 
rộng và chiều sâu đối với các ngành đang hoạt động 
cần tăng vốn đầu tư. Không đổ vốn đầu tư vào những 
ngành chưa cần hoặc chưa cấp bách. Vốn nhà nước 
cần ưu tiên đành cho việc xây đưng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội, những ngành không có khả năng 
_ thu hổi vốn ; dành cho việc xây dựng một số cơ sở 
công nghiệp mũi nhọn then chốt, một số cơ sở chế 
biến nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu ; dành cho 
việc tài trợ các dự án giải quyết việc làm, phủ xanh 
đổi trọc, đánh bát thủy, hải sản. 

Hai là, thống nhất quản lý toàn bộ nguồn vốn vay 
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nợ nước ngoài và điều hành việc sử dụng cho phủ 
hợp với các mục tiêu lớn của nền kinh tế theo yêu 
cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Ba là, chú ý đầu tư đồng bộ cơ sơ vật chất kỹ thuật, 
đạc biệt ở một số ngành mũi nhọn, ngành có lợi 
nhuận cao, có khả năng hoàn vốn nhanh và có khả 
năng tạo thu nhập lớn cho xã hội. Đây cũng là yêu 
cầu của công nghiệp hóa ở thời đại ngày nay. 

Bổn là, sử dụng tốt nhất nguồn "chất xám khoa 
học" là nguồn vốn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 
Nguồn vốn vật chất (tiền tệ, vật tư kỹ thuật, đất 
đai...) dù to lớn đến đâu mà không có "chất xám 
khoa học" để sử dụng có hiệu quả, thì tác dụng cũng 
rất hạn chế. Tiêm năng "chất xám khoa học” ở ta 
khá lớn, nhưng lâu nay sử dụng chưa hợp lý, đãi ngộ 
chưa thỏa đáng, nên hiệu quả chưa tương xứng. Vì 
vậy, cần có chiến lược sử dụng có hiệu quả nguồn 
vốn này. Cần bố trí lực lượng khoa học kỹ thuật theo 
đúng ngành nghề, đúng yêu cầu, để có thể khai thác 
và phát huy cao nhất trí tuệ và tay nghề của họ. 
Muốn vậy, không thể không đổi mới chính sách đãi 
ngộ dối với cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân 
'ình nghề. Cần nghiên cứu, bổ sung và sửa đổi 
những mặt chưa phù hợp, chưa thỏa đáng trong 
chính sách đãi ngộ, nhằm tạo ra một đòn bẩy "lợi 
ích" mạnh mẽ lôi cuốn mọi người mang hết trí tuệ 
và tay nghề phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đai hóa đất nước. 

Nàm: là, tăng vòng quay vốn bàng cách áp dụng 
đềng bộ các biện pháp quản ly và sử dụng vốn, đặc 
biệt là phân bố hợp lý các loại vốn (vốn cố định, vốn 
lưu động ; vật tư, hàng hóa, tiền tệ...) trong từng xí 
nghiệp, từng ngành cũng như trong toàn bộ nền kinh 
tế, để vốn chu chuyển được liên tục, không bị gián 
đoạn. 

Sảu là, thực hiện nghiêm ngạt chế độ thống kê - 
kế toán, chế độ kiểm toán đối với tất cả các loại vốn 
dang hoạt động trong nền kinh tế để phát hiện và 
giải quyết kịp thời những biểu hiện sử dụng vốn lãng 
phí, không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. : 

Bảy là, phối hợp giữa ngân hàng và Bộ tài chính 


Tả những thông tư, chỉ thị cần thiết, hướng dẫn.các 


ngành, các cấp quản lý việc sử đụng vốn vay nước 
ngoài đầu tư cho công nghiệp hóa, hiện dại hóa thế 
nào để vừa đạt được hiệu quả cao nhất, vừa bảo toàn 
được vốn vay, trả nợ các nước đúng kỳ hạn, giữ được 
uy tín trong quan hệ quốc tế. 


: Vốn để công nghiệp hóo, hiện đợi hóa đốt nước 


CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
trong quá trình công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa ở Việt nam 


- PHAN THANH PHỔ * 


' nh nghiệp hóa là bước đi tất yếu mà các quốc 
gia sớm muộn đều trái qua. Trong thời đại ngày 
nay, dưới tác động của cách mạng khoa học - công 
nghệ, công nghiệp hóa không thể không gắn liền với 
hiện đại hóa. Nội dung chủ yếu của công nghiệp hóa 
là xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn liền 
với việc tổ chức, phân công lại lao động và đổi mới 
chính sách đầu tư ; là trang bị công nghệ mới hiện 


đại, đưa nước nhà từ kém phát triển trở thành quốc 


gia có nền kinh tế phát triển. 


Lịch sử và kinh nghiệm công nghiệp hóa trên thế. 
giới cho thấy, việc trang bị công nghệ cho các ngành 


trong nền kinh tế quốc dân diễn ra qua hai con 
đường : công nghiệp hóa cổ điển (tự xây dựng, tự 
trang bị), và công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại 
hóa và mở cửa, thông qua chuyển giao công nghệ. 
Lịch sử cũng chỉ rõ, công nghiệp hóa theo kiểu cổ 
điển chỉ thích đụng với thời kỳ đầu của nước đầu 
tiên làm công nghiệp hóa (nước Anh) gắn với nền 
kinh tế đóng kín về mặt hàng và công nghệ. 

Tiến trình cách mạng công nghiệp và công nghiệp 
hóa diễn ra theo trật tự tử /h¿ công lên nửa cơ khí 
rồi cơ khí, từ công nghiệp nhẹ lần lượt từng bước 
sang công nghiệp nặng. Việc sản xuất máy móc lúc 
đầu do những người thợ có tay nghề bậc cao chế tạo 
bằng phương pháp thủ công, kéo dài cho đến khi 
xuất hiện công xưởng với những máy công cụ và 
ngành cơ khí chế tạo ra đời. Từ kinh nghiệm của 
nước Anh, các nước tư bản đi sau đã rút ngắn được 
thời gian phát triển nhờ giảm bớt được thời kỳ mò 
mẫm, nhưng họ vẫn chưa có điều kiện rút ngắn đáng 


kể thời gian và trình độ tlo quy luật 
phát triển tuần tự đang còn ngự trị. 

Các nước chọn con đường xã hội 
chủ nghĩa nói chung tiến hành công 
nghiệp hóa theo mô hình Liên xô, 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Thực 
chất, đây cũng là công nghiệp hóa 
theo kiểu cổ điển, nhưng theo hướng 
khác và có sự cải biên nhất định : 
không đi tử công nghiệp nhẹ mà đi tử 
công nghiệp nặng ; công nghiệp nặng 
được ưu tiên phát triển hơn nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. Điều này có nguyên 
nhân khách quan : là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên, 
Liên xô không có cách nào khác là phải nhanh 
chóng tạo ra cho mình một cơ sở vật chất kỹ thuật 
đủ mạnh để có thể tồn tại và phát triển trong vòng 
vây của chủ nghĩa tư bản. _ 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, dưới tác động của 
quy luật phá: triển không đều và cách mạng khoa 
học và công nghệ, mô hình công nghiệp hóa của các 
nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa bất đầu có 
sự thay đối. Các nưc. đó không thể không tính đến 
bối cảnh lịch sử mó: và tính đến cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ hiện đại. Song do nhiều 
nguyên nhân, nhất là do mô hình kinh tế chỉ huy, do 
cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp 
kéo dài, do những khó khăn về vốn và đổi mới công 
nghệ, các nước đó đã không đổi mới được bao nhiêu 
mô hình công nghiệp hóa của mình, và kết quả đều 
lâm vào tình trạng khủng hoảng và đổ vỡ như chúng 
ta đã biết. _ 

Mô hình công nghiệp hóa ở ta chịu ảnh hưởng 
không ít của mô hình công nghiệp hóa ở Liên xô, 
nên cũng không thoát khỏi tình trạng trên. Sau nhiều 
năm công nghiệp hóa, nông nghiệp nước ta cho đến 
nay vẫn trong tình trạng lạc hậu. Chúng ta vẫn chưa 
thể dựa vào nông nghiệp để nâng thu nhập bình quân 
đầu người lên một cách đáng kể. Nông sản hàng hóa 
chưa trở thành nguồn tài chính mà chúng ta có thể 
dựa vào để xây dựng công nghiệp và kết cấu hạ tầng 
phục vụ công nghiệp. Các giống cây con còn nghèo 


*® PGS,PTS kinh tế, Trường đại học kinh tế quốc dân, Hà nội 
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nàn và cơ cấu sản xuất chưa thay đối bao nhiêu, nên 
khả náng thu ngoại tệ tử nông sản hàng hóa xuất 
khẩu còn rất hạn chế. Nguồn thuế thu từ nông 
nghiệp, nông thôn kém xa nguồn thuế thu từ khu 
vực thành thị. Năm 1989, trong khi Hà nội và Hải 
phòng nộp 178,1 tỉ đồng thuế thì đồng bằng sông 
Hồng chỉ nộp 4,6 tỉ đồng ; trong khi TP. Hồ Chí 
Minh và vùng ngoại vi nộp 655,0 tỉ dồng thì đồng 
bằng sông Cửu long chỉ nộp 134,8 tỉ đồng. Điều 
đáng nói nữa là số thuế mà khu vực nông thôn nộp, 
sau đó phần lớn lại được nhà nước đầu tư trở lại cho 
nông nghiệp và nông thôn. Thành thử nguồn thu tử 
khu vực nông thôn vào ngân sách nhà nước hấu như 
bàng không (nguốn IBRD, 1992, tr 65). 

Về công nghiệp, nước ta cho đến nay vẫn chưa 
thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ. Ngành công 
nghiệp nói chung mới chiếm 19%, còn công nghiệp 
chế tạo, chế biến mới chiếm 16% tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP), trong khi tỷ trọng tương ứng ở Đài 
loan năm 1960 là 25% và 17%, ở Thái lan nam 1970 
là 25% và 16%, và ở Trung quốc năm 1980 là 45% 
và 37%. Về một số sản phẩm công nghiệp theo đầu 
người, hiện nay ta còn kém xa Đài loan và Trung 
quốc (Đài loan năm 1960 và Trung quốc nám 1980 
đã hơn ta khoảng 20 - 30 lần về thép và máy công 
cụ, khoảng 10 - 20 lần về động cơ và quạt điện). 

Nói tóm lại, như một giáo sư người Mỹ ở Trưởng 
đại học tổng hợp Johns Hopkins Washington đã 
nhận định : quá trình phát triển công nghiệp theo 
hướng tự cung tự cấp ở Việt nam trong 20 nam qua 
chưa tạo ra được một cơ sở công nghiệp có quy mô 
gần với quy mô mà Đài loan và Trung quốc tạo ra 
trong giai đoạn phát triển công nghiệp hướng nội, 
nghĩa là chậm hơn 10 năm so với Trung quốc và 
chậm hơn 20 - 30 năm so với Đài loan. 

Thực tế cho thấy, con đường công nghiệp hóa cổ 
điển nói chung và mô hình công nghiệp hóa ở các 
nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa (trong đó 
có nước ta) có những hạn chế nhất định. Với mô 
hình đó, sẽ khó tránh khỏi rơi vào tình trạng : 

+ Lạc hậu về thế hệ công nghệ, do đó khó đuối 
kịp các nước có trình độ cao về phát triển kinh tế và 
ván minh xã hội ; 
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+ Không tận dụng được các nguồn lực, các lợi thế 
tuyệt đối và lợi thế so sánh, sản phẩm làm ra không 
có khả năng cạnh tranh, do đó rất khó hội nhập với 
kinh tế thị trường thế giới. 

Vì vậy, nếu cứ giữ mô hình đó, sẽ không tránh 
khỏi lạc hậu, lạc lõng và lạc điệu trước bước tiến 
như vũ bão của thế giới. 

Trong thời đại ngày nay, quy luật phát triển không 
đều chịu sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa 
học và công nghệ. Vì vậy, sự phát triển không đều 
về trình độ công nghệ và van minh giữa các nước 
phát triển và các nước đang phát triển có xu hướng 
ngày càng tang. Nếu ở thế ký trước, lý thuyết vỀ sự 


phát triển không đều và lý thuyết về lợi thế tuyệt đối 


và lợi thế so sánh chưa có ý nghĩa quan trọng, thì 
trong thời đại ngày nay lại có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng. Ngày nay, dựa vào các lý thuyết này, vận 
dụng quy luật phát triển nhảy vọt và quy luật phát 
triển tuần tự, người ta có thể rút ngắn đáng kể thời 
gian cần thiết để từ một nước kinh tế chậm phát triển 
trở thành một nước có nền kinh tế phát triển. Chính 
dựa vào các lý thuyết đó, hấu hết các nước tiến hành 
công nghiệp hóa sau đều gán công nghiệp hóa với 
hiện đại hóa và quốc tế hóa qua chuyển giao công 
nghệ. Kinh nghiệm Nhật bản và các nước công 
nghiệp mới (NIC) cho thấy, nhờ thực hiện công 
nghiệp hóa theo con đường như vậy, họ đã khác 
phục được những hạn chế của con đường công 
nghiệp hóa cổ điển và nhanh chóng đưa nền kinh tế 
của họ lên trình độ cao. _ 

Từ kinh nghiệm lịch sử, có thể dự báo : trong 
những thập ky đầu của thế ky XXI, các nước tiến 
hành công nghiệp hóa muộn sẽ chọn con đường 
"công nghiệp hóa gán với hiện đại hóa và quốc tế 
hóa qua chuyển giao công nghệ", hay con đường 
"công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu". 


L 


Thực chất của chuyển giao công nghệ là đưa công 
nghệ, cả phẩn cứng (máy móc, thiết bị) và phần 


® Xem James Riedel : Việt nam : theo dấu chán những con hố, 
Trường đại học tông hợp Johns Hopkins Washington. (Bài viết được 
thực hiện dưới sư bảo trợ của Ngân hàng thế giới thông qua Chương 
trình phát triển thương mại của UNDP) 
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mềm (quy trình, phương pháp công nghệ...), từ nước 
này sang nước khác, làm thay đổi quyền sở hữu và 
quyền sử dụng đối với công nghệ được chuyển giao. 
Theo kinh nghiệm của Nhật bản và các nước công 
nghiệp mới châu Á (trong đó có Đài loan, Trung 
quốc, Thái lan), việc chuyển giao công nghệ gắn 
liền với việc xây dựng chiến lược công nghiệp hóa 
theo hướng xuất khẩu. Bởi lẽ thị trường thế giới là 
điểm tập kết những hàng hóa đòi hỏi rất nghiêm ngạt 
về quy cách, chất lượng, thời gian và giá cả. Sự cạnh 
tranh ở đây diễn ra theo đúng các quy luật của kinh 
tế thị trường. Ở đây sự cạnh tranh trong nội bộ thị 
trường dân tộc, trong từng quốc gia, chuyển thành 
sự cạnh tranh về hàng hóa giữa các dân tộc có lợi 
ích khác nhau. Dân tộc hay quốc gia nào sử dụng có 
hiệu quả lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh, thì dân 
tộc đó, quốc gia đó đứng vững và thắng lợi trong 
cạnh tranh. Trong điều kiện đó, các quốc gia kém 
phát triển thời kỳ đầu thường áp dụng chiến lược 
công nghiệp hóa theo hướng thay thế nhập khẩu, là 
chiến lược chỉ thích hợp với thị trường nội địa và 
nền kinh tế đóng kín, sản xuất chủ yếu dựa vào công 
nghệ trong nước. Kinh nghiệm cho thấy, nếu duy trì 
chiến lược công nghiệp hóa theo hướng thay thế 
nhập khẩu thì không thể nhanh chóng làm giàu cho 
đất nước được. Vì vậy cần chuyển sang chiến lược 
công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu. 

Chuyến giao công nghệ là con đường mở ra khả 
năng to lớn để các nước phát triển muộn về công 
nghiệp có thể đi nhanh vào hiện đại hóa trong thời 
đại ngày nay. Song muốn vậy, cần có những tiền để 
nhất định. Theo tôi, muốn thực hiện công nghiệp 
hóa qua chuyển giao công nghệ ở nước ta, cần có 
những điều kiện và giải pháp chủ yếu sau đây : 

1- Có trình độ dân trí cao và ham hiểu biết. Đây 
là điều kiện đầu tiên cần phải có. Theo kinh nghiệm 
của Nhật bản, nếu thiếu điều kiện này, thì không thể 
có náng lực tiếp thu công nghệ của nước ngoài, cho 
dù thời kỳ đầu chỉ là sự bát chước làm theo. Hiện 
nay, về tỷ lệ học sinh và tỷ lệ người lớn biết chữ so 
với số dân, Việt nam đạt xấp xỉ mức Đài loan, Thái 
lan và Trung quốc vào thời điểm bát đầu cất cánh. 
Điều đó có nghĩa là Việt nam có thể chuyến từ chiến 


lược công nghiệp hóa theo hướng nhập khẩu sang 
chiến lược công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu 
qua chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên ở đây có 
điểm cần lưu ý : hiện nay nước ta phát triển chậm 


'hơn Đài loan từ 25 đến 30 năm, chậm hơn Thái lan 


và Trung quốc tử 15 đến 20 năm. Về chất lượng giáo 
dục đào tạo, chúng ta hiểu biết kém họ về kinh tế 
thị trường và khoa học công nghệ. Hiện tượng học 
sinh phổ thông và đại học lười học là khá phổ biến. 
Ý thức tự hào và tự trọng dân tộc chưa ngang tầm 
yêu cầu chuyển giao công nghệ. 

Những hạn chế nói trên, nhất là về chất lượng giáo 
dục đào tạo và lỏng tự hào, tự trọng dân tộc, đã và 
đang gây trở ngại cho việc tiếp nhận công nghệ mới 
qua chuyển giao công nghệ. Vì vậy, cần có các giải 
pháp đúng đắn và mang tính khả thi. Cần thực sự 
coi khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là "quốc 
sách hàng đầu". Cần xã hội hóa sự nghiệp giáo dục 
đào tạo. Và tất cả phải được thể hiện ngay từ chính - 
sách đầu tư của nhà nước và xã hội. 

2- Bảo đảm tốt việc tích lũy trong nước và đầu tư. 
Có lẽ khỏi phải bàn nhiều về tích lũy và quan hệ 
giữa tích lũy và đầu tư, nhất là đầu tư qua chuyển 
giao công nghệ. Tích lũy là một quy luật của tái sản 
xuất mở rộng và hiện đại hóa. Nguồn tích lũy bao 
gồm cả ở trong nước và ngoài nước. Đây cũng là 
tiền đề cho việc chuyển giao và tiếp nhận chuyển 
giao công nghệ mới gắn với việc chuyển hướng 
chiến lược công nghiệp hóa ở ta. Tích lũy ở ta hiện 
nay còn thấp. Đầu tư mới đạt mức 12% (trong khi 
Đài loan đạt mức 20% ở thời điểm năm 1960 ; Trung 
quốc 29% và Thái lan 26% ở thời điểm năm 1970). 
Tỷ lệ tích lũy trong nước tương đối thấp, nguyên 
nhân chủ yếu là do khả nang hạn chế của khu vực 
kinh tế nhà nước. Tích lũy ở khu vực kinh tế tư nhân 
tảng khá, tử năm 1988 đến năm 1990 đã táng gấp 
đôi (từ 5% lên 10%). Đó là xu thế tất yếu hay chỉ là 
hiện tượng nhất thời do áp dụng các giải pháp tình 
thế ? Xung quanh câu hỏi này, còn có những ý kiến 
khác nhau. Điều đó dễ hiểu, bởi lẽ những giải pháp 
đưa ra chưa thật cơ bản ; kết quả đạt được phần lớn 
là ở kinh tế hộ gia đình, chưa phải ở các hãng tư 
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nhân lớn. Hơn nữa, thời gian để đánh giá, tổng kết 
còn quá ngắn, mọi vấn để đang còn ở phía trước. 

Kinh nghiệm của Đài loan và Thái lan cho thấy : 
sự yếu kém của nền tài chính quốc gia hạn chế khả 
năng tích lũy trong nước, là trở ngại lớn nhất cho 
quá trình chuyến tử chiến lược công nghiệp hóa theo 
hướng nhập khẩu sang chiến lược công nghiệp hóa 
theo hướng xuất khẩu qua chuyển giao công nghệ 
hiện đại. Để thoát ra khỏi trở ngại trên, theo tôi, cần : 

a- Tính đến kinh nghiệm của Nhật bản : "tích lũy 
không dựa vào vốn nước ngoài" và bảo đảm "ty lệ 
tăng dân số thấp" trong thời gian chuyển giao và tiếp 
nhận chuyển giao công nghệ. Có thể tóm tắt phương 
pháp tích lũy ban đầu của Nhật bản như sau : bóc 
lột nông dân (bằng thuế và các khoản thu cao) ; giữ 
tiền lương ở mức tương đối thấp ; thực hiện phương 
châm "năng nhặt chặt bị", để cao ý thức tự giác tiết 
kiệm ; thông qua cơ chế tín dụng ngân hàng để tạo 
vốn cho sản xuất. Nhật bản luôn chú ý giữ tỷ lệ tăng 
dân số ở mức thấp : từ năm 1920 đến 1936 là 1,1% ; 
từ năm 1940 đến 1950 là 1% ; từ năm 1950 đến 1975 
là 1,2% ; sau năm 1975 đến nay là 0,8%. Nhật bản 
chỉ vay vốn nước ngoài khi thật cần thiết. 

b- Thực hiện nhất quán chính sách cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần, gắn với kinh nghiệm của Nhật 
bản về sử dụng cơ cấu »zi tầng : một tầng là các 
doanh nghiệp khổng lồ có kỹ thuật và vốn tập trung 
khá cao ; một tầng khác là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ với công nghệ đỏi hỏi nhiều lao động, tiền lương 
._ thấp. Hai tầng này vừa cạnh tranh vừa hợp tác, cùng 
tồn tại và phát triển. 

c- Mớỡ rộng quan hệ với nước ngoài chủ yếu bằng 
thu hút vốn liên doanh hoặc vốn đầu tư toàn bộ dựa 
trên chuyển giao công nghệ hiện đại. 

d- Giảm hơn nữa ty lệ tăng dân số. Hiện nay tỷ lệ 
tăng dân số ở ta tuy có giảm so với trước nhưng vẫn 
còn cao (trên dưới 2%). Không tiếp tục giảm ty lệ 
tăng dân số thì chúng ta sẽ không nhanh chóng khác 
phục được tình trạng đất đai trở nên khan hiếm, rừng 
và môi trường suy giảm, việc làm thiếu nghiêm 
trọng, tổng sản phẩm quốc gia (GNP) theo đầu 
người giảm, tích lũy đạt ty lệ thấp... Điều đó đương 
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nhiên ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp nhận chuyển 
glao công nghệ mới. 

3- Bảo đảm công nghệ giữa nước xuất! và nước 
nhập công nghệ không chênh lệch nhau nhiều. Đây 
là một diều kiện cho việc lựa chọn trong quá trình 
chuyển giao và tiếp nhận công nghệ. Nếu nước nhập 
công nghệ lựa chọn công nghệ quá cao mà không 
có sự chuẩn bị trước, thì sẽ không thể tận dụng, bảo 
đảm an toàn và hiệu quả khi sử dụng công nghệ mới. 
_ Hiện nay, về trình độ công nghệ, các ngành nông 
nghiệp, công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng ở 
ta còn thua kém nhiều so với các nước láng giỀng 
khi các nước này ở vào thời điểm chuyển sang giai 


. đoạn phát triển công nghiệp hóa (ví dụ, so với Trung 


quốc chậm tới 10 năm, so với Đài loan chậm từ 20 
đến 30 năm). Vì vậy, để việc chuyển sang giai đoạn 
phát triển công nghiệp hóa được thuận lợi, chúng ta 
cần : 

a- Chuẩn bị sớm các điều kiện cân để tiếp nhận 
công nghệ hiện đại, như : xác dịnh đúng lĩnh vực và 
ngành mũi nhọn cần đột phá ; đào tạo trước một 
bước đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ ; sắp xếp 
lại sản xuất và phân công lại lao động xã hội giữa 
các ngành truyền thống và ngành mới... 

b- Bố trí quy mô các doanh nghiệp lớn, vừa và 
nhỏ một cách có căn cứ khoa học và phù hợp với 
thực tiễn. Coi trọng cả hao mòn hữu hình và hao 
mỏn vô hình trong việc định ty suất khẩu hao tài sản 
cố định khi nhận chuyến giao công nghệ mới. Rút 
ngắn hợp lý thời gian thi công và _. đặt khi du nhập 
công nghệ mới.. 

4- Nâng cao xế lực quản lý vĩ mô của nhà nước. 
Việc chuyển giao công nghệ mới trên thế giới ngày 
nay có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không kém phần 
phức tạp. Để việc nhận chuyển giao công nghệ mới 
được dễ dàng, cần nâng cao vai trò "bà đỡ" và năng 
lực quản ly vĩ mô của nhà nước. Đặc biệt, cần xây 
dựng toàn diện chính sách công nghiệp hóa gắn với 
hiện đại h¿a thông qua nhận chuyển giao công nghệ 
mới. Đồng thời, nâng cao năng lực, tỉnh thân trách 
nhiệm và đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư" ở đội ngũ chuyên làm công tác chọn và nhận 
chuyển giao công nghệ mới ở nước ta. 
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Góp thêm cách nhìn 

mới trong phát triển 

khoa học và công nghệ 
HOÀNG ĐÌỈNH PHU ° 


UỘC cách mạng công nghệ đương đại phát triển 

sôi động trên thế giới với những thành tựu kỳ diệu 

của mình đang làm biến đối sâu sác mọi lĩnh vực 
hoạt động của con người và bộ mạt của xã hội. 

l1 - Cách mạng công nghệ đang đưa loài người 
quá độ sang xã hội thông tin và nền văn mình tin 
học. 

Trong sản xuất và dịch vụ, thông tin dang trở 
thành một nguồn lực ngày càng quan trọng, vượt lên 
trên các nguồn lực vật chất. Trong đời sống ván hóa 
xã hội, thông tin tin học và hệ thống viễn thông hiện 
đại đang đấy nhanh quá trình nâng cao dân trí, dân 
chủ hóa đời sống xã hội, mà nội dung cơ bản là dân 
chủ hóa thông tin, đổi mới phương thức quản lý kinh 
tế và quản lý xã hội, làm xích lại gần nhau các cộng 
đồng, các dân tộc, các quốc gia. 

Xã hội thông tin đề ra những yêu cấu trí tuệ rất 
cao đối với con người, không chỉ đối với đội ngũ 
cán bộ chuyên sâu về các ngành khoa học xâ hội, 
khoa học tự nhiên và công nghệ, mà đối với toàn xã 
hội. Tri thức tổng hợp đi đôi với nghệ thuật điều 
hành của cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp cũng 
như tri thức nghề nghiệp đi đôi với tay nghề cao của 
những người lao động trực tiếp có vị trí hết sức trọng 
yếu trong xã hội thông tin. 

2 - Trong xã hội thông tin, nền kinh tế ngày cảng 
mang tính chát một nên kinh tế kiến thúc. 

Những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế này là : 
sáng tạo thay cho tái sẵn xuất ; sản xuất của cải tỉnh 
thần ngày càng lấn bước cua cải vật chất ; chất lượng 
được coi trọng hơn số lượng ; đầu vào vật chất ngày 
càng giảm, đấu vào trí tuệ ngày càng tang ; đầu tư 


cho trí tuệ chiếm ty lệ ngày càng cao trong các xí 
nghiệp sản xuất và dịch vụ (đào tạo và đào tạo lại, 
nghiên cứu triển khai, xử lý thông tin...). 

Những đặc điểm đó kéo theo những biến đổi rất 
cán bản trong tổ chức và quản lý sản xuất. Tổ chức 
sản xuất theo kiểu Tê-lơ (Taylor) làm tha hóa con 
người, được thay thế bằng những kiểu tổ chức khác 
phát huy tính năng động sáng tạo của con người, để 
cao trách nhiệm của các nhóm nhỏ và các cá nhân 
trong sản xuất, thu hút mọi người tham gia vào công 
tác quản lý và các công việc chung của xí nghiệp. 
Cơ cấu lao động cũng biến đổi một cách căn bản. 
Lao động không chuyên giam mạnh, lao động có 
nghề cũng giảm ; ngược lại, xuất hiện ngày càng 
nhiều những gương mặt mới trong các xí nghiệp : 
kỹ thuật viên ván phỏng dùng máy vi tính, các máy 
van phỏng và thông tin viễn thông để giải quyết mọi 
công việc của văn phỏng một cách nhanh chóng và 
chuẩn xác ; cán bộ điều hành và điều tiết các hệ 
thống sản xuất tự động hóa ; công nhân bảo trì làm 
nhiệm vụ bão dưỡng, kiểm tra phát hiện hư hỏng và 
sửa chữa máy móc thiết bị với sự giúp dỡ của các 
"hệ chuyên gia" ; cán bộ tiếp thị kiểu mới vừa có 
kiến thức tiếp thị vửa có trình độ khoa học và công 
nghệ, am hiểu tiềm năng mọi mặt của xí nghiệp và 
do đó, có khả năng đàm phán ký kết với khách hàng 
những hợp dồng có lợi nhất cho xí nghiệp. 

Trong nền kinh tế kiến thức, chiến lược trí tuệ mà 
nội dung cơ bản là giáo dục đào tạo và nghiên cứu 
khoa học dang trở thành bộ phận trung tâm của mọi 
chiến lược phát triển. 

3 - Trong xã hội thông tin, nền văn hóa cũng đang 
quá độ chuyển sang nền văn hóa màn hình. 

Nền vàn hóa màn hình làm phong phú thêm cho 
nền văn hóa chữ viết và nền văn hóa truyền khẩu đã 
có tử mấy nghìn năm, hàng vạn năm nay. Kỹ thuật 
tin học, kỹ thuật nghe - nhìn và kỹ thuật viễn thông 
kết hợp lại với nhau đang hình thành một kết cấu hạ 
tầng văn hóa mới của thời đại, làm phát triển hết sức 
phong phú các phương thức hoạt động văn hóa, khoa ˆ 
học, giáo dục, ảnh hướng to lớn đến phong cách tư 
duy và lối sông cua con người. 

Ngồi trước màn hình, người ta không chỉ đối thoại 


* Cố vấn Viện nghiên cứu dự báo chiến lược khoa học - kỷ thuật 
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với một tác giả nào đó trên một trang sách mà là đối 
thoại với bất kỳ tác giả nào có liên quan đến vấn đề 
đang nghiên cứu trong nước hoặc ngoài nước. 
Những tư tưởng và sản phẩm của các tác giả đó, 
cũng như mọi tri thức cần thiết khác sẵn có trong 
bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, đều có thể hiện lên màn 
hình bằng những dòng chữ, bàng hình ảnh hoặc hoạt 
hình, có thể kèm theo cả âm thanh. Tư duy lôgic, 
kết hợp với xúc cảm hình ảnh và âm thanh, có khả 
nang kích thích mạnh mẽ sức sáng tạo của con 
người. 
+ 


Trong bối cảnh cách mạng công nghệ đó, có một 
vài suy nghĩ sau đây về chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội ở nước ta. ' 

1 - Nước ta phải sớm xây dựng một xã hội thông 
tin và phát triển kinh tế theo định hướng một nền 
kinh tế kiến thức. Đó là yêu cầu của thực tế khách 
quan và cũng là một thách thức cần được chấp nhận, 
nếu chúng ta muốn thực sự hòa.nhập vào nền kinh 
tế thế giới trên tư thế bình đẳng, tương hợp được với 
những đặc điểm và yêu cầu của thời đại, chứ không 
phải lạc lõng bên rìa của cộng đồng thế giới với cách 
nghĩ, cách làm cũ kỹ, lạc hậu cả một cấp độ văn 
minh. 

Nếu đi theo con đường công nghiệp hóa cổ điển 
mà các nước khác đã trải qua, chúng ta sẽ phải dầu 
tư một cơ sở vật chất kỹ thuật khống lồ, lại phải bằng 
lòng với một sự phát triển tiệm tiến kéo dài nhiều 
thập kỷ (mà điều này chưa chác đã có khả năng thực 
hiện được, bởi vì các nước khác đi nhanh hơn sẽ rất 
có thể ngàn chặn những nẻo dường đi lên của chúng 
ta). Còn đi vào mô hình "kinh tế kiến thức", đương 
nhiên cũng không để, bởi vì hiện nay, ngay cả những 
nhu cầu vật chất cơ bản nhất, chúng ta còn chưa đáp 
ứng được hết. Thế nhưng, trong thời đại ngày nay, 
có đi vào kinh tế kiến thức, chúng ta mới có thể giải 
quyết được các nhu câu đó với chi phí đầu vào ít 
nhất. Tất nhiên, chúng ta sẽ gặp khó khăn do trình 
độ học vấn còn thấp của nhân dân ta, nhưng đây là 
khó khán chúng ta-hoàn toàn có thể khác phục được 
nếu có quyết tâm cao. Hơn nữa, nhân dân ta vốn có 
một tiểm nàng trí tuệ đáng tự hào, tiểm năng này 
không chỉ được lịch sử ghi nhận mà còn được thể 


lồ 


hiện trong các hoạt động kinh tế và ván hóa trong - 
thời gian gần đây. " 

Mặt khác, các sản phẩm phi vật chất cũng không 
kém phần quan trọng đổi với những nhu cầu cơ bản 
của nhân đân ta hiện nay. Thật vậy, điều làm chúng 
ta day dứt nhất hiện nay chưa hẳn ở chỗ cái an cái 
mặc còn chưa đủ, mà chủ yếu có lẽ ở chỗ các giá trị 
văn hóa tính thần trong xã hội xuống cấp nghiêm . 
trọng. Cần lưu ý rằng, trong điều kiện mạng lưới 
viễn thông truyền hình đang không ngửng vươn 
rộng, vươn xa, không chỉ bao trùm khắp các châu 
lục, mà còn lan tỏa tới cả những vùng xa xôi hẻo 
lánh nhất của mỗi nước thì, nếu chúng ta để hình 
thành và kéo dài một "vùng áp thấp" văn hóa trong 
nước, lập tức các sản phẩm văn hóa ngoại lai sẽ ùa 
vào, ập đến, hoa thơm thì ít, có đại có độc thì nhiều, 
vượt ra ngoài vòng kiểm soát và chọn lọc của chúng 
ta. Không thể khác phục hiện tượng đó một cách căn 
bản bàng biện pháp hành chính, mà phải bằng 
những sản phẩm văn hóa tỉnh thần lành mạnh của 
bản thân chúng ta, có tính nghệ thuật cao, phong 
phú, đa dạng, có khả năng hấp dẫn được mọi tầng 
lớp nhân dân, chiếm lĩnh được không gian văn hóa 
của xã hội, trên cơ sở đó mà mở rộng giao lưu văn 
hóa với các nước khác trên thế giới. Vì vậy, mặc dù 
nước ta còn nghèo, sản xuất của cải phi vật chất phải 
được xem là một lĩnh vực sản xuất hết sức quan 
trọng và cấp bách hiện nay. 

Cần có một bước nhảy khái niệm để có thể thích 
nghi được với một thế giới đang đột biến, mạnh đạn 
và tự tin đi vào xã hội thông tin và nền kinh tế kiến 
thức. 

2 - Công tác giáo dục đào tạo phải được đặt lên 
hàng đâu các ưu tiên quốc gia. Đây là biện pháp 
chiến lược quan trọng nhất, là cái chìa khóa mở cửa 
cho nhân dân ta đi vào xã hội thông tin và nền kinh 
tế kiến thức. Trong thời đại cách mạng khoa học và 
công nghệ, ở nước ta cũng như ở bất kỳ nước nào 
khác, giáo dục phải là giáo dục thường trực, học 
tập phải là học tập suốt đời. Một dự báo gần đây 
của các nhà khoa học Pháp cho biết : sau 20 năm 
nữa, 1/4 sô nghề lúc đó sẽ là các nghề hiện nay chưa 
ai biết, còn 1/2 số nghề thì nội dung rất khác so với 
hiện nay. Vì vậy, học tập ở trường phải được kết hợp 
chặt chẽ với các phương thức học tập khác : tại nhà, 
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tại xÍ nghiệp, tại cơ quan ; đào tạo lại và tự học ; đào 
tạo tại chỗ và đào tạo tử xa ; do nhà nước và không 
do nhà nước, thông qua các phương tiện thông tin 
đại chúng, v.v., hình thành một hệ thống giáo dục 
đào tạo liên kết của toàn xã hội. 

Trong hệ thống giáo dục đào tạo liên kết đó, hệ 
thống giáo dục phổ thông có vị trí cực kỳ quan trọng 
và có ý nghĩa quyết định. Cần hết sức coi trọng giáo 
dục về đạo đức, về môi trường, về các khoa học nhân 
văn trong các trường phổ thông ở những lứa tuổi 
hình thành nhân cách. Tin học, với tư cách làm một 
ngành khoa học hỗ trợ cho các hoạt động tư duy, 
cũng phải được xem như một ngành khoa học nhân 
văn, phải được dạy từ cấp phổ thông trung học, và 
là một môn học bát buộc ở bậc đại học tại tất cả các 
ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa 
học kỹ thuật. Các kiến thức ván hóa và khoa học 
giảng dạy tại các trường phổ thông, các phương thức 
giáo dục gắn liên lý luận với thực tế, nhà trường với 
xã hội, suy cho cùng, cũng là nhằm hình thành nhân 
cách, đào tạo con người. Còn để nám được kỹ thuật 
đến mức có thể vận dụng được vào sản xuất, thì đã 
có những lớp bối dưỡng, những lớp đào tạo khác, 


những phương thức giáo dục đào tạo khác tiếp nỗi. 


theo. Ngay cả các trường đại học chuyên ngành thì 
chủ yếu cũng là đào tạo diện rộng đi sâu vào những 
kiến thức công nghệ cơ bản, tạo cơ sở vững chác cho 
việc tự học trong công tác sau này và cho việc tiếp 
thu những công nghệ đổi mới sẽ xảy ra nhiều lần 
trong một cuộc đời nghề nghiệp. Tóm lại, chức náng 
cơ bản của hệ thống giáo dục tại trưởng, đặc biệt tại 
các trường phổ thông, là đạy làm người, dạy cách 
học, dạy cách sáng tạo. Kết quả thực hiện chức năng 
đó ảnh hưởng sâu sác đến hiệu quả của toàn bộ hệ 
thống giáo dục đào tạo liên kết và đến chất lượng 
của toàn xã hội. 

Cân phát triển nhanh chóng, có chất lượng cao và 
có hệ thống công tác phổ biến khoa học và công 
nghệ cho các lứa tuổi, các ngành nghề các trình độ, 
thông qua nhiều phương thức hoạt động khác nhau ; 
chú trọng khai thác các phương tiện nghe nhìn hiện 
đại, đang được phát triển rộng rãi và có sức hấp dẫn 
cao. Khuyến khích (inh thần tự học của mỗi người 
Ở bất kỳ cương vị công tác nào, thực hiện nghiêm 


chỉnh chế độ tự học, tổ chức biên soạn những tài liệu 
tự học thích hợp với từng ngành, từng cấp. 

Công tác giáo dục đào tạo của chúng ta không 
những chỉ nhàm vào 13 triệu thanh, thiếu niên trên 


'ghế nhà trường, mà còn phải nhằm vào 30 triệu lao 


động trong cả nước, để không ngừng nâng cao nang 
lực trí tuệ của mọi người trong lao động sản xuất 
trên đồng ruộng, trong các xí nghiệp, công trường, 
cơ quan. Đó là một cuộc cách mạng giáo đục thực 
sự, cần huy động lực lượng của toàn xã hội tham gia 
thực hiện với vai trỏ chủ đạo của ngành giáo dục 
đào tạo, dưới sự lãnh đạo kệ chỉ đạo trực tiếp của 
đảng và nhà nước. 

3 - Xây dựng sớm mạng lưới viễn thông tin học kết 
hợp với các cơ sở đữ liệu và phương tiện nghe nhìn 
bao trùm mọi vùng đất nước và liên kết với các mạng 
lưới nước ngoài. Đây là kết cấu hạ tầng kinh tế và 
văn hóa cực kỳ quan trọng bảo đảm cho sự phát triển 
nhanh chóng của đất nước về mọi mát, hỗ trợ đác 
lực cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội ở tầm vĩ mô và vi mô, cho công tác giáo dục đào 
tạo và phố biến khoa học và công nghệ, cho các hoạt 
động sáng tạo khoa học và nghệ thuật, cho việc øg1ao 


lưu trí tuệ và giao lưu thông tin, cho việc hợp tác 


kinh tế và văn hóa với các nước khác trên thế giới. 

Tháng § năm 1993, Chính phủ ta đã ban hành 
Quyết định 49/CP về chính sách công nghệ thông 
tin. Đó là một chủ trương hết sức đúng đán, đáng 
được chào mừng như một sự kiện quan trọng dáng 
ghi nhớ trong đời sống kinh tế văn hóa và khoa học 
ở nước ta. Bộ khoa học công nghệ và môi trường 
đang chỉ đạo thực hiện chính sách đó nhằm thiết lập 
một hệ thống các mạng thông tin phục vụ quản ly 
nhà nước, sản xuất kinh doanh, các hoạt động giáo 
dục và khoa học. 

Hiện nay, mạng lưới viễn thông kỹ thuật số của 
ta đang phát triển mạnh mẽ từ bác chí nam, tử thành 
thị đến nông thôn, miền núi, kết nối và tương hợp 
với mạng lưới viễn thông của thế giới ; hệ thống phát 
thanh truyền hình cũng đang thực hiện phủ sóng 
toàn quốc đến cả những vùng xa xôi hẻo lánh nhất. 
Đó là những điều kiện thuận lợi rất cơ bản để xây 
dựng mạng lưới công nghệ thông tin trong phạm vị 
cả nước, và kết nối với mạng lưới của nước ngoài. 
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Vốn đề công nghiệp hóo, hiện đại hóa đốt nước 


Tuy vậy, để hình thành được một hệ thống viễn 
thông tin học hoàn chỉnh, có thể đưa vào khai khác 
có hiệu quả cao, thì còn phải giải quyết hàng loạt 
vấn đề khó khăn phức tạp với một khối lượng công 
việc rất lớn, đặc biệt là trong việc xây dựng các cơ 
sơ dữ liệu, bổi dưỡng cán bộ tin học và xây dựng cơ 
sở công nghiệp đầu tiên của công nghệ thông tin. 

Mật khác, phải có cơ chế vận hành và những chính 
sách thích hợp để phát huy cao nhất hiệu quả của 
mạng lưới. Các nhà quản lý, các nhà kinh doanh, 
các nhà khoa học và mỗi một người có nhu cầu đều 
có thể tiếp cận được mạng lưới, dễ dàng nhận được 
các thông tin cần thiết cho hoạt động của mình, 
không để xảy ra hiện tượng phân cực, tạo thêm một 
sự bất công mới trong xã hội, giữa người có khả 
năng tiếp cận được thông tin (do đó, phát huy được 
năng lực sáng tạo của mình) với người không có 
được khả năng đó. Mạng lưới viễn thông - tin học 
mở ra với thế giới đang được xây dựng ở nước ta, 
phải trở thành một kho trí tuệ vô tận, thực sự là sở 
hữu toàn dân, của mọi người và của mỗi người. 

4 - Phát triển nhanh chóng các ngành công nghệ 
cao trong một cơ câu đa nguyên công nghề, Trong 
cuộc cách mạng công nghệ đương đại, xuất hiện một 
lớp các công nghệ mới được gọi là công nghệ cao. 
Đó là những công nghệ dựa vào những thành tựu 
mới nhất của các ngành khoa học hiện đại như vật 
lý vi mô, hóa học lượng tử, sinh học phân tử, vận 
dụng những quy luật vận động ở cấp vi mô của vật 
chất và vật liệu sống. Đó là các ngành điện tử tin 
học, công nghệ sinh học, vật liệu mới, các công nghệ 
g1a công chính xác và tự động hóa. 

Tại các nước phát triển, các ngành công nghệ cao 
có hai chức năng cơ bản. Chức nàng thứ nhát là làm 


chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, đưa ` 


lại lợi ích to lớn cho các nhà kinh doanh. Công nghệ 
cao đòi hồi nhiều chất xám nhưng Ít năng lượng, ít 
vật liệu, không gây hoạc ít gây ô nhiễm môi 
trưởng ; và quan trọng hơn hết đối với họ, là có giá 
trị gia tăng rất cao. Chức nàng (h# hai là, với các 
công nghệ cao, người ta có thể làm trẻ lại nhiều 
ngành công nghiệp như dệt, luyện kim, ô tô..., những 
ngành tưởng như đã đạt đến trình độ tột cùng, đưa 
lại cho các ngành đó những sản phẩm có tính năng 
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mới... Ở phương Tậy người ta đã gọi quá trình này 
là quá trình "tái công nghiệp hóa". 

Trong điều kiện nước ta, cũng cần phát huy cả hai 
chức năng đó của các ngành công nghệ cao, nhưng 
trong thời gian trước mái, phải nhằm chủ yếu vào 
chúc năng thứ hai, có nhu câu rất to lớn và cấp bách. 
Các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có, các ngành 
thủ công mỹ nghệ mà thế mạnh là thu hút được 
nhiều lao động, nếu không được hiện đại hóa trên 
cơ sở những thành tựu của công nghệ cao để nâng 
cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, thì 
không thể nào đứng vững và phát triển được trong 


cơ chế thị trường, chưa nói là còn có nguy cơ dẫn 


đến tái thất nghiệp, như đã diễn ra tại nhiều nơi từ 
mấy nám nay. | 
Trong nhiều năm qua, chúng ta quá đè đặt trong 
việc tiếp cận các công nghệ cao, đầu tư nhỏ giọt và 
chưa có chính sách khuyến khích cáocông nghệ cao. 
Hình như chúng ta bị ám ảnh bơi cái "tư tưởng tuần 
tự" với lý do là phải đi từng bước vững chắc, trong 
khi đó thì nhiều nước khác, kể cả các nước Đông '- 


-_ Nam Á, khởi động sau ta nhưng lại đã bứt lên đi 


trước ta. Đã đến lúc phải nhìn nhận lại vấn đề, thấy 
hết ý nghĩa chiến lược của việc đi thẳng, đi nhanh 
vào các ngành công nghệ cao trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Cần nhanh chóng nâng cấp các phỏng thí nghiệm 
thuộc các ngành công nghệ cao tại các viện nghiên 
cứu và trường đại học để đủ sức tiếp thu những thành 
tựu công nghệ cao mới nhất của thế giới và vận dụng 
vào việc hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân, đồng 
thời hết sức quan tâm cập nhật hóa các kiến thức 
công nghệ mới và phương pháp nghiên cứu mới cho 
đội ngũ cán bộ của ta thuộc các lĩnh vực công nghệ 
đó. Cần tiến hành điều tra nghiên cứu để xây dựng 
một chương trình nâng cấp các phòng thí nghiệm 
công nghệ cao đến năm 2000 trình Chính phủ xét 
duyệt để thực hiện. Ẻ 

Chương trình đó, cùng với chương trình viễn 
thông tin học đang tiến hành, phải được xem như 
những nội dung quan trọng nhất của nhiệm vụ xây 
dựng kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ đến 
nam 2000 để chuẩn bị bước vào thế kỷ 2]. 


Vốn đề công nghiệp hóc, hiện đợi hóo đốt nước 


n gian qua, Bộ chính trị Đẳng ta đã hai lần ra 
nghị quyết (vào các nam 1981 và 1991) để cập một 
cách toàn điện từ nhận thức đến phương châm hành 
động, quyết tâm đưa khoa học và công nghệ trở thành 
động lực cho sự nghiệp xây đựng và đổi mới đất nước. 

Khoa học và công nghệ có vai trỏ 
không thể phủ nhận trong phát triển. 
Tuy nhiên, đằng sau nó là những quan 
hệ qua lại và chuyển hóa không ngừng 
theo xu hướng thời đại. Khoa học không 
tự động đi vào cuộc sống, nó đòi hỏi ở 
mỗi quốc gia, mỗi dân tộc những điều 
kiện (tử bên trong) để tiếp nhận nó và 
biến nó trở thành nhân tố then chốt cho 
sự phát triển. 


1 - Công nghiệp hóa bằng khoa học 
và công nghệ 


Thuật ngữ công nghiệp hóa dùng để 
chỉ một quá trình cải tạo cơ cấu bên 
trong của toàn bộ nền kinh tế quốc dân dựa trên việc 
ứng dụng triệt để những tiến bộ của khoa học và công 
nghệ hiện đại. Với nghĩa đó, công nghiệp hóa không 
chỉ bó hẹp và liên quan trực tiếp đến công nghiệp, mà 
còn là một quá trình vận động diễn ra trong toàn bộ cơ 
thể nền kinh tế quốc dân, 

Sự tiến bộ không ngừng trong việc chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế qua các nền văn minh của nhân loại là một 
quá trình tử thấp đến cao. Qua những nấc thang lịch 
sử đó, mỗi nền văn minh có những phương thức tiêu 
biểu tác động lên thế giới tự nhiên. Loài người đã biết 
tới van minh nông nghiệp, ở đó phương thức nuôi 
trồng, chăn thả chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong nền văn 
minh công nghiệp, phương thức sản xuất theo lối công 
xương, hàng loạt, dựa trên sự lợi dụng các nguồn nâng 
lượng và vật chất của trái đất mà con người đã làm chủ. 
Ngày nay, con người đang bước tới một nền văn minh 
mới, văn minh #í tuệ. Ở đó, bên cạnh di sản của văn 
minh nông nghiệp và công nghiệp, những giá trị mới 
của loài người đang được tạo ra, ở mức độ đáng kể nhờ 
vào sự vận động của thông tin, một thuộc tính khác 
phản ánh cấu trúc, trật tự của vật chất. 

Công nghiệp hóa bát nguốn từ thời đại văn minh 
công nghiệp, khi công nghiệp nổi lên và chiếm ưu thế 
trong nền kinh tế. Nó thường được hiểu như một sự 
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_ phổ cập rộng rãi các phương pháp sản xuất cũng như 


phương thức tổ chức sản xuất theo kiểu công nghiệp 
và các lĩnh vực khác của hoạt động con người, trước 
hết là hoạt động kinh tế. Ngày nay, tại những khu vực 
phát triển nhất của thế giới, nền van minh đó dường 
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như đã bị vượt qua. Dưới tác động của cách mạng công 
nghệ, dần dần phương thức công nghiệp theo kiểu cổ 
điển không còn chiếm địa vị thống trị tuyệt đối nữa. 
Hiện đang ra đời những phương thức tiến bộ hơn để tổ 
chức và thực hiện các hoạt động kinh tế và các hoạt 
động khác trong xã hội. Đó thực chất là một quá trình 
"khoa học hóa", theo thói quen thường được gọi là 
"công nghiệp hóa". Như vậy, công nghiệp hóa ở đây 
được hiểu theo nghĩa khoa học hóa nền kinh tế quốc 
dân. Nó gắn liên với việc đưa kiến thức khoa học thông 
qua công nghệ vào mọi mát đời sống xã hội, tạo ra cấu 
trúc bên trong, mới về chất (xét theo các tiêu chuẩn : 
trình độ công nghiệp, hiệu quả sản xuất và khả nàng 
làm lành mạnh môi trường). Công nghiệp hóa là nhiệm 
vụ trung tâm của quá trình đưa nước ta "cất cánh” vào 
đầu thế kỷ tới. 

2 - Công nghệ, cạnh tranh và phát triển 

Trong các hoạt động sản xuất và dịch vụ của mình, 
thực tế bao giờ con người cũng tiến hành theo những 
ý tướng công nghệ nhất định. Ngày nay, chúng ta đang 
chứng kiến thế kỷ của những cuộc cách mạng về ý 
tưởng công nghệ, những cuộc cách mạng bằng trí tuệ. 


*® PTS kinh tế, Bộ khoa học, công nghệ và môi trường 


Vến để công nghiệp hóo, hiện đợi hóa đốt nước 


Nó đang làm đảo lộn những nếp nghĩ quen thuộc trước 
đây về các con đường để tồn tại và phát triển. Nó đang 
cách mạng hóa các hình thức tổ chức đời sống xã hội, 
nhập cuộc khung cảnh van minh mới, mỡ ra cơ hội 
thực tế cho sự phát triển nhảy vọt. Trong một thế giới 
cạnh tranh gay gát, dân tộc nào không bát kịp với trào 
lưu tiến bộ chung cua thời đại sẽ có nguy cơ thua cuộc. 

Cuộc cách mạng công nghệ cũng đã tạo ra những 
điều kiện mới, chưa hề có trong cuộc cạnh tranh quốc 


tế. Cháng hạn giờ đây máy điện toán, liên lạc viến. 


thông và các thiết bị điều khiến không những cháp 
cánh cho các công ty siêu quốc gia hoạt dộng hữu hiệu, 
mà còn tạo điều kiện cho các công ty nhỏ và vửa làm 
được những việc như các công ty /ớn. Nhờ có các công 
nghệ mới, các công ty có thể nắm được các nhu cầu 
thị trường ở xa và phản ứng kịp thời trước những diễn 
biến của các nhu cầu đó. Điều này cho phép các công 
ty có thể tổ chức sản xuất và dịch vụ theo hướng phân 
tán, hợp ly hóa tối ưu các nguồn lực trong kinh doanh. 
Với khả nang này, các công ty nhỏ có thể giảm được 
giá thành sản phẩm, tàng được sức cạnh tranh ; các xí 
nghiệp mới, các quốc gia mới, có thể phát huy được 
lợi thế độc đáo của mình và vượt lên. Chính trong bối 
cảnh đó đã hình thành các mô hình công nghiệp hóa 
rút ngắn, mà tiêu biểu là các nước công nghiệp mới 
(NIC) ở khu vực châu Á - Thái bình dương. Một yếu 
tố rất cơ bản ở những nước này là xã hội đã thích nghi 
được với tiến bộ khoa học và công nghệ, biến nó thành 
yếu tố bên trong tạo nên sức cạnh tranh của hàng hóa 
và dịch vụ, tạo nên sức mạnh kinh tế của đất nước. 


_ 3 - Bản chất và nội dung của năng lực nội sinh 
trong khoa học và công nghệ 


Bất kỳ nước nào, ở trình độ phát triển nào, cũng cần 
có năng lực khoa học và công nghệ nội sinh để tồn tại 
và phát triển. Đó là náng lực xử lý các vấn để khoa học 
và công nghệ nảy sinh trong cuộc sống, là nang lực 
biết ra quyết định một cách có can cứ (như phải làm 
gì, làm thế nào, hợp tác với ai cho có lợi nhất) trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển. 

Để làm được điều này, trước hết cần nhận rõ nhu cầu 
bức xúc nhất của xã hội mà muốn giải quyết thì phải 
có các giải pháp nào về khoa học và công nghệ ; phải 
tổ chức cơ sở hạ tầng nghiên cứu và học tập kinh 
nghiệm thế giới ra sao để tạo nguồn cung cấp ý đồ đổi 
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mới công nghệ ; phải có chính sách linh hoạt như thế 
nào để tận dụng lợi thế so sánh giữa cộng đồng dân 
tộc và cộng đồng quốc tế. Trong các yếu tố thì các yếu 
tố về tiềm lực khoa học và công nghệ nói chung (như 
con người, vốn liếng, trang thiết bị nghiên cứu, thông 
tin) và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước nói 
riêng, chỉ là các yếu tố cẩn, nhưng chưa đủ để giành 
tháng lợi trong cuộc chạy đua kinh tế. 

Nam 1989, tiến hành tổng kết sâu rộng trên phạm vi 
toàn cầu mười năm thực hiện Chương trình hành động 
Viên năm 1979, Liên hợp quốc đã rút bài học kinh 
nghiệm và đưa ra một cách tiếp cận mới nhằm tái thúc 
đầy chương trình này một cách mạnh mẽ hơn, theo một 
chiến lược hợp lý hơn, đưa khoa học và công nghệ phục 
vụ cho công cuộc phát triển, cho sự phát triển năng lực 
nội sinh.. 

Chiến lược đó một mớt dựa vào khả năng các nước 
nghèo tự tổ chức lại xã hội cho phủ hợp với xu thế của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại ; mãi 
khác, đòi hỏi sự hỗ trợ từ bên ngoài thông qua các hoạt 
động hợp tác quốc tế. Thực tế cho thấy, nước nhận viện 
trợ chỉ có thể sử dụng có hiệu quả viện trợ quốc tế, nếu 
tự mình có khả nàng xử lý ở mức độ nhất định các vấn 
để khoa học và công nghệ. Chính điều này đòi hổi mỗi 
nước phải xây đựng năng lực nội sinh về khoa học và 
công nghệ. Cũng vì vậy, điểm mấu chốt trong hoạt 
động của Liên hợp quốc về khoa học và công nghệ 
trong những nam 90 là tang cưởng năng lực nội sinh. . 

4 - Tăng cường năng lực nội sinh trong khoa học 
và công nghệ ở nước ta 


Trước những vấn để xã hội bức xúc ở nước ta như 
xóa đói, giảm nghèo thì việc huy động năng lực nội 
sinh về khoa học và công nghệ để giải quyết có một ý 
nghĩa thời sự. Ai cũng thừa nhận, hộ nghèo trước hết 
đang cần vốn. Nhưng đồng vốn nhà nước cho vay, 
cũng như các hỗ trợ khác từ bên ngoài, chỉ phát huy 
được tác dụng nếu hộ được trợ giúp là hộ biết làm ăn, 
hay nói cách khác, là hộ biết vận dung khoa học và 
công nghệ một cách tự giác. Vì thế, biện pháp xóa đói, 
giảm nghèo hữu hiệu nhất là giúp cho người nghèo biết 
cách thoát khói nghèo túng. Người nông dân biết làm 
án hiện nay phải vừa là nhà kinh tế vừa là nhà kỹ thuật, 
am hiểu thị trường tư liệu sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm. Họ phải là người nám vững tập quán tiêu dùng 


Vến để công nghiệp hóo, hiện đợi hóa đốt nước 


của địa phương trước khi ra quyết định trồng gì, nuôi 

thả con gì, bán đi đầu, bán cho ai. Kiến thức, kinh 
nghiệm đó họ có thể dựa vào sự trợ giúp của các nhà 
khoa học cũng như từ phía các chương trình mà họ 
đang theo đuổi. —. 

Hỗ trợ theo hướng này là cách thiết thực để người 
nông dân tang cường năng lực nội sinh của mình về 
mật khoa học và công nghệ, tức là tự mình có thể đưa 
ra những quyết định về giải pháp công nghệ thích hợp 
với mục tiêu, hoàn cảnh, công cuộc làm ăn của họ 
trong phong trào xóa đói, giảm nghèo hiện nay. 

Bản chất của cách tiếp cận năng lực nội sinh là phát 
huy và khai thác triệt để các nhân tố bên trong, bảo 
đảm một sự phát triển bền vững, lâu dài cho tương lai 
đất nước trên cơ sở tận dụng tối đa các hỗ trợ từ bên 
ngoài. Để thực hiện điều này, nguyên tác cơ bản là làm 
sao cho các quyết định liên quan đến khoa học và công 
nghệ thực sự xuất phát từ nhu cầu ưu tiên của công 
cuộc phát triển, khai thác được mọi khả năng, tận dụng 
được mọi phương án, nhất là các phương án mới, mà 
đất nước có được, và đáp ứng được nhu cầu của mọi 
tầng lớp trong cộng đồng tham dự các quá trình phát 
triển. Muốn vậy, nước nhà phải có khả năng phân định 
chính xác nhu cầu và cơ hội phát triển, lựa chọn được 
công nghệ thích hợp với điểu kiện đạc thù, thích nghi 
được với nó, cải tiến hoặc phát triển nó phù hợp với 
hoàn cảnh của mình, và nhân ra diện rộng. Điều quan 
trọng là tất cả những công việc như vậy cần có sự nỗ 
lực chung của toàn xã hội. | 

Trong điều kiện nước ta hiện này, việc tăng cường 
nàng lực nội sinh thực tế bao quát một phạm vi rộng 
lớn các vấn đề : xác định hướng ưu tiên ; hoạch dịnh 
chính sách, cơ chế quản lý kinh tế và khoa học ; tổ chức 
thực hiện cụ thể. Song, theo tôi, có hai vấn đề nổi cộm, 
đáng được quan tâm và có ÿ nghĩa chiến lược lâu dài 
trong xây dựng năng lực nội sinh, đó là : 

a) Tạo lập một cấu trúc trong quy trình làm quyết 
định, sao cho các nghiên cứu khoa học và công nghệ 
thục sự đáp ứng được các nhu cầu nóng bỏng, búc xúc 
của xã hội. 

Một trong những quy luật của sự phát triển là khoa 
học và công nghệ phải thực sự xuất phát từ nhu cầu 
thực tiễn. Vấn đề là làm thế nào để khoa học thật sự 
xã hội hóa và sống bằng các đơn đặt hàng của xã hội. 


Điều quan trọng nhất trong xây dựng nang lực khoa 
học và công nghệ nội sinh, là làm thế nào để xã hội có 
được một cơ chế hữu hiệu bảo đảm thực hiện nguyên 
lý đó. Phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước là môi trưởng tốt cho sự hình thành một 
cơ chế như vậy. 


Xét về mặt đó, có thể nói, sự đối mới lớn nhất trong 
khoa học và công nghệ nước ta thời gian gần đây là ở 
chỗ đã tăng cường được mối quan hệ giữa khoa học 
với thực tiễn, sản xuất và đời sống. Nền khoa học của 
nước ta đã bát đầu được tổ chức lại, được điều hành và 
phát triển nhằm vào các mục tiêu đích thực của xã hội. 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để tiếp tục đổi 
mới theo hướng này, mà trọng tâm là hình thành cho 
được một (hj trường công nghệ trong nền kinh tế của 
đất nước. 


Như chúng ta đã biết, với việc ban hành Pháp lệnh 
về sở hữu công nghiệp (năm 1989), Nhà nước ta đã 
chính thức công nhận quyền hợp pháp của các đối tác 
kinh tế, công nhận người bán và người mua đều bình 
đẳng và cùng có lợi trên thị trường công nghệ, sản 
phẩm quan trọng nhất của hoạt động khoa học và công 
nghệ của một quốc gia. Đó là cái mốc đánh dấu sự thay 
đổi toàn bộ cục diện phát triển khoa học và công nghệ 
ở nước ta trong những nam gần đây. Đó cũng là yếu 
tố chi phối phương thức phát triển khoa học và công 
nghệ ở nước ta hiện nay và trong tương lai. 


Trước nam 1989, vì nhiều lý do, chính sách khoa học 
và công nghệ ở nước ta đặt trọng tâm vào việc phát 
triển hạ tầng nghiên cứu và triển khai. Đi vào nội dung, 
có thể thấy đối tượng điều tiết chủ yếu của các văn bản 
pháp lý là các quan hệ trong cộng đồng nghiên cứu 
gồm các viện nghiên cứu, chưa với tới các đơn vị sản 
xuất kinh doanh. Nhìn chung, trong việc hoạch định 
mục tiêu nghiên cứu, tiếng nói của các nhà khoa học 
đại diện cho giới nghiên cứu khoa học và công nghệ 
áp đảo tiếng nói của các nhà doanh nghiệp đại diện 
cho giới sử dụng công nghệ. Vì vậy, nếu gọi chính sách 
khoa học, công nghệ thời kỳ này là chính sách "hướng 
về phỏng thí nghiệm" thì có lẽ cũng không phải điều 
gì quá đáng. 

Chính sách "hướng về phỏng thí nghiệm" khi đó có 
nguyên nhân khách quan về kinh tế, xã hội. Lúc đó, 
nền kinh tế nước ta lệ thuộc vào viện trợ bên ngoài và 
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chủ yếu phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các 
công trình nghiên cứu hàm lượng khoa học rất thấp, 
lại cô lập với thị trường bên ngoài! ; quan hệ giữa khoa 
học và kinh tế không bình thường, kinh tế không phát 
huy được vai trò là nhân tổ chi phối và đạt hàng cho 
khoa học và công nghệ phát triển. Việc chuyển giao 
công nghệ chủ yếu diễn ra qua kênh viện trợ kỹ thuật 
phi thương mại. Nền công nghiệp chế tạo trong nước 
quá yếu, nhìn chung chưa đủ sức bát chước, tái tạo 
công nghệ nhập vào cũng như thực hiện các kết quả 
nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước. Khoa 
học, trong bối cảnh đó, đương nhiên chưa thể xuất phát 
từ nhu cầu sản xuất theo đúng nghĩa của nó. 


Ngày nay, sự nghiệp đổi mới đang diễn ra trên dất 
nước ta, tự nó là một quá trình đáp ứng đỏi hỏi từ bên 
trong xã hội, do nhu cầu phát triển liên tục của dân tộc. 
Trong sự nghiệp đó, khoa học và công nghệ là một yếu 
tố quan trọng. Đó cũng là sự nghiệp của quần chúng, 
thông qua bàn tay vô hình của hàng triệu, hàng triệu 
con người góp sức làm cho khoa học tổn tại và phát 
huy tác dụng trong xã hội. Khoa học đích thực chỉ có 
thể là của dân, do dân và vì dân. Nhân dân là người 
sáng tạo ra, cũng là người hương thụ các thành tựu của 
khoa học và công nghệ. Chừng nào chưa có được một 
cơ chế tạo điều kiện dễ dàng cho nhân dân làm chủ 
trên lĩnh vực này, thì chưa thể tạo nên nang lực nội sinh 
trong khoa học và công nghệ. 


b) Tang cường chức nàng thẩm định và đánh giá 
cong nghệ. 


Một vấn để đạt ra là về mặt công nghệ, thường có 
nhiều cách giải quyết khác nhau. Vì vậy, thẩm định và 
đánh giá công nghệ để có thể chọn dúng những quy 
trình hoặc những khâu công nghệ cẩn thiết, phù hợp 
với hoàn cảnh riêng của đất nước, phủ hợp với nhiệm 
vụ đạc biệt quan trọng và cấp bách hiện nay là bảo vệ 
môi trường, duy trì sự phát triển bền vững, là điều vô 
cùng quan trọng. Chính do yếu kém về mát này mà ở 
ta không ít chủ đầu tư đã cho nhập các công nghệ 
không đúng với yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật và môi 
trường, gây lãng phí và tác hại rất lớn. Chúng ta vẫn 
chưa thực hiện tốt việc kiểm soát dòng công nghệ nhập 
vào, cũng như chưa hết lúng túng trong việc xác định 
các hướng công nghệ cần phát triển. 


Khi đánh giá một công nghệ hay một hướng công 
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nghệ, thường phải huy động trí tuệ của không Ít chuyên 
gia liên ngành trong toàn xã hội. Vì thế, dây là một 
hoạt động mang tính xã hội hóa cao, đỏi hỏi có sự tác 
động tích cực của nhà nước về mạt tổ chức. Để lo hoạt 
động này, cần có một hệ thống các cơ quan chuyên 
trách, kể cả các cơ quan hoạt động theo cơ chế thị 
trường như các công ty tư vấn đầu tư và phát triển công 
nghệ. Tiếc rằng, ở nước ta cả hai loại cơ quan nói trên 
còn quá yếu, chưa đáp ứng được nhiệm vụ bức xúc của 
phát triển và chuyển giao công nghệ hiện nay. Xây 
dựng khả nang thấm định và đánh giá công nghệ là 
một yêu cầu mới. Cấp thiết trong bước đường tạo lập 
nang lực khoa học và công nghệ nội sinh. 

Chăm lo xây dựng những nhân tố nội sinh 
trong khoa học và công nghệ là nhiệm vụ có ý nghĩa 
chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất 
nước. Dù chúng ta coi nhập công nghệ hay đựa vào 
nang lực sáng tạo của bộ máy nghiên cứu trong nước 
là chính, thì khả nang ra quyết định về những hoạt 
động đó đều phải xuất phát từ nhu cầu của thị trường 
và nhu cầu phát triển nói chung của toàn xã hội. Phải 
có sự tham gia thực sự của mọi thành phần kinh tế và 
các lĩnh vực liên quan trong toàn xã hội. Và vì vậy, 
phải có một cơ cấu thích hợp, bảo đảm cho toàn xã hội 
có thể tham gia, giám sát và làm chủ các hoạt động 
khoa học và công nghệ. Trong những việc cần làm 
ngay, có các việc : xây dựng và củng cố mạng 
lưới dịch vụ tư vấn làm cấu nối giữa cộng đồng 
doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu ; thấm cứu 
công nghệ trong các dự án đầu tư trong nước và nước 
ngoài. Tang cường nàng lực nội sinh phải gán chặt với 
những nhân tố mới hình thành trong cơ chế thị trường ; 
đồng thời phải phát huy được hơn nữa hiệu quả quản 
lý của nhà nước. Chỉ có hình thành được cấu trúc mới 
của quá trình ra quyết định, mới có thể cải thiện được 
tình hình, nâng cao được hiệu quả của công tác phát 
triển và ứng dụng khoa học công nghệ, dấy nhanh được 
nhịp độ xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 
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ĐÔ THỊ HÓA VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 


1) thị hóa và quản lý đô thị là một trong 
những vấn để nóng hổi của thời đại chúng ta. 
Người ta nói đến sự "bùng nổ" của quá trình đô thị 
hóa, cũng như đã từng nói đến sự "bùng nổ" về 
dân số. Ở các nước phát triển, đân cư đô thị đã 
chiếm tới 3/4 hoặc 4/5 số dân. Còn ở các nước 
đang phát triển, dân cư đô thị cũng tăng theo nhịp 
độ nhảy vọt. Hàng loạt vấn để được đặt ra : Quá 
trinh đô thị hóa này sẽ đi tới đầu ? Nó đang và sẽ 
mang lại những gì cho đời sống con người ? Liệu 
con người và tự nhiên có còn giữ được mối 
liên hệ hữu cơ với nhau nữa không ? Làm thế 
nào để kìm hãm, để điều khiển quá trình đô thị 
hóa này ? V.v. và v.v.. 


Có không ít những cách nhìn khác nhau đổi với 
quá trình đô thị hóa. Đối với người này, đó là một 
quá trình tiến bộ ; đối với người khác thì ngược lại 
- đó là một quá trình thoái hóa của loài người. 
Thậm chí có người đã đưa ra lời kêu gọi thống 
thiết : hãy từ bỏ nơi thị thành và trở về với đởi 
sống thôn dã, tự nhiên, nguyên thủy. Đây đó, 
người ta còn "thí nghiệm" lối sống nguyên thủy 
giữa những vùng tự nhiên hoang váng. Nhưng 
trong khi đó, đô thị vẫn mọc lên không ngừng, và 
quá trình đô thị hóa vẫn cứ diễn ra không thể nào 
cưỡng lại được. Nước ta cũng không yượt qua xu 
thế chung này. Vậy, cẩn phải lý giải nó như thế 
nào, xử lý nó ra sao, để quá trình đô thị hóa diễn 
ra như một hiện tượng tích cực trong đời sống xã 
hội. Bài này xin nêu lên một vài suy nghĩ bước 
đầu. 


I - Sự hình thành và xu hướng phát triển đô 
thị. 

Quá trình đô thị hóa hiện đại đòi hỏi phải xem 
xét lại khái niệm "đô thị hóa". Trước đây, đô thị 
hóa được hiểu là quá trình phát triển đô thị theo 
chiều "rộng", là sự nâng cao vai trò của đô thị 
trong đời sống đất nước. Ngày nay, đô thị hóa 
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được hiểu là quá trình phát triển đô thị theo chiều 
"sâu", một quá trình phát triển kinh tế - xã hội với 
các đặc trưng : tập trung, tăng cưởng và phân hóa 
các hoạt động của đô thị ; hình thành các hình 
thức mới, các cơ cấu không gian mới của đô thị ; 
phổ cập rộng rãi lối sống đô thị. Trước đây, đô thị 
hóa diễn ra trong phạm vi các thành phố, còn ngày 
nay nó diễn ra rộng khắp, cả ở nông thôn. Quá 
trình đô thị hóa hiện đại là quá trình hình thành 
các hoạt động tập trung ở một số tương đối ít dịa 
bàn và trung tâm, ở đó lao động có hiệu quả lớn 
nhất. Đó là một quá trình hình thành khách quan 
do sự phát triển của xã hội, chịu sự chi phối của 
phương thức sản xuất, của những quy luật chung 
của chế độ xã hội - kinh tế. Vì vậy, nó diễn ra 
khác nhau ở các chế độ tư bản chủ nghĩa và xã hội 
chủ nghĩa. 


Ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, quá 
trình ấy có tính chất tự phát, vô tổ chức, làm sâu 
thêm những mâu thuẫn xã hội và gây ra những 
mâu thuẫn mới, gắn liên với sự phân hóa đô thị 
theo chiều sâu. Ở các nước đi theo con đường xã 
hội chủ nghĩa thì quá trình ấy diễn ra một cách có 
kế hoạch nhằm phân bố hợp lý dân cư và bảo đảm 
sự phát triển cân đối về kinh tế, xích lại gần nhau 
giữa thành thị và nông thôn. Những nhược điểm 
của đô thị và đô thị hóa sẽ được loại trừ dân bằng 
cách mở rộng những đô thị vừa và nhỏ kiểu tối ưu, 
do đó không phải lo ngại về hiện tượng đô thị hóa 
"quá mức" với những hậu quả tiêu cực của nó. 


Một vấn để khác được đặt ra : Quả trình đô thị 
hóa hiện đại đi theo những xu hướng nảdo ? Nhìn 
lại quá khứ, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp, 
đô thị hóa gán chạt với công nghiệp hóa. Còn hiện 
nay, trong điều kiện cách mạng khoa học - kỹ 
thuật hiện đại, một trong những nhân tố chủ yếu 
của đô thị hóa là sự "sản xuất" tri thức và thông 
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tin, là sự phát triển của các dịch vụ và hoạt động 
quản ly. Xu hướng mới này của quá trình đô thị 
hóa hiện đại thấy rất rõ Ở các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển, đạc biệt là ở Mỹ. Ở đó người ta 
chứng kiến một sự giảm sút tương đối, thậm chí 
tuyệt đối vai trò của công nghiệp, sự mở rộng 
không ngừng của lĩnh vực địch vụ, sự táng thêm 
tỷ trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học, quản 
lý, giáo dục và đào tạo nhân lực lành nghề. Quá 
trình ấy có liên quan trực tiếp đến sự biến đối rất 
to lớn trong sự phân công lao động xã hội, thể 


hiện ở sự thay đổi về tương quan giữa các khu vực. 


sản xuất và phi sản xuất. 

Quá trình ấy là một nhân tố quan trọng trong sự 
phát triển của xã hội hiện nay. Đô thị là một hình 
thức cư trú cơ bản của con người, và các vùng đô 
thị hóa là hình thức cư trú tiến bộ nhất. Tất nhiên, 
quá trình ấy để ra rất nhiều vấn để cần được tiếp 
tục nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu 
qua kinh tế và đời sống con người. 

II - Một số vấn để cấp thiết trong quản lý đô 
thị 

I - Vấn để con người và thiên nhiên 

Với sự hình thành những thành phố lớn và các 
cụm thành phổ đang đạt ra vấn để về sự tiến bộ 
giữa còn người và tự nhiên. Đô thị vẫn là một bộ 
phận kháng khít của văn minh nông thôn bao trùm 
lên nó, đời sống của người dân đô thị vẫn triển 
khai trên bối cảnh nông thôn, nhịp sống của họ 
vẫn an nhịp với nhịp độ thiên nhiên. Thật ra, vấn 
để bảo vệ môi trưởng thiên nhiên của dân đô thị 
cũng không phải giản đơn, vì môi trường đô thị là 


một hệ thống không đồng nhất gồm các yếu tố 


khác nhau : vật lý khí hậu, thủy văn, địa hình, sinh 
vật, kỹ thuật và xã hội. Vấn để đạt ra là phải có 
một quan điểm sinh thái học đúng đán đối với môi 
trường đô thị của con người. 

2 - Thành phố lớn, thành phố nhỏ 

Đây cũng là một trong những vấn để các nhà 
nghiên cứu đang bàn cãi. Nhưng có điều là không 
thể phủ nhận tính chất tiến bộ của các thành phố 
lớn, thể hiện ở những điểm sau : 

+ Thành phố lớn là nơi có trình độ giao tiếp cao 
và không ngừng tàng lên, khiến cho việc sản xuất 
tri thức và lĩnh hội tri thức cần thiết cho sự phát 
triển toàn diện của cá nhân đạt đến mức tốt nhất ; 

+ Thành phố lớn là nơi có điều kiện thông tin và 
sinh hoạt văn hóa tốt nhất ; 
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+ Thành phố lớn là nơi diễn ra mạnh nhất sự san 
bàng những khác biệt về van hóa, học vấn, khiến 
cho các tầng lớp dễ xích lại gần nhau ; 

+ Thành phố lớn là nơi có điều kiện giúp san 
bảng sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị ; 

+ Thành phố lớn là nơi có hiệu suất kinh tế cao 
hơn các thành phổ nhỏ. 

Vấn để đạt ra là có nên để các thành phố lớn ở 
nước ta như Hà nội, TP Hồ Chí Minh, Hải phòng 
tiếp tục lớn lên nh) cần nhân rộng chúng. 

Ở dây cũng cần nói tới vai trò của các thành phố 
nhỏ ở nước ta như Huế, Đà lạt, Mỹ tho, Cần thơ, 
Vũng tàu, Đà nãng, Biên hòa, v.v.. Thành phô 
nhỏ là khâu nối giữa nông thôn và vùng thành thị 
trong hệ thống cư trú. Đối với vùng nông thôn, 
thành phố nhỏ có mối liên hệ về lãnh thổ - hành 
chính, về kinh tế lao động - sản xuất và sinh hoạt. 
Do đó, các quá trình xã hội ở nông thôn được 
phản ánh vào sự phát triển của thành phố nhỏ. 
Mạt khác, thành phổ nhỏ lại có sự giao lưu đa 
dạng với các thành phố lớn, vì vậy nó chịu ảnh 
hương rất lớn của các thành phố lớn. 

3 - Vấn đề dán số và gia đình 

Đô thị hóa có ảnh hướng lớn dến những quá 
trình dân số, vì nó làm thay đổi, tính chất lao động 
và sinh hoạt của con người. Ảnh hưởng ấy thể 
hiện trước hết ở quá trình di dân tử nông thôn về 
thành thị, tử miền (vùng) này sang miền (vùng) 
khác. Người bổ sung cho đô thị phần lớn là thanh 
niên, vì vậy về cơ cấu lứa tuổi, thành thị có xu 
hướng trẻ ra, còn nông thôn có chiều hướng già đi. 
Quá trình đô thị hóa và di dân dếu là những hình 
thức thích nghi của dân cư với những thay đối về 
điều kiện sống. Dân số tập trung ở đô thị là nét 
đạc trưng của đô thị hóa hiện đại. 

Đô thị hóa cũng ảnh hướng lớn đến vấn để sinh 
đẻ. Đó là một trong những nhân tố chủ yếu làm 
cho ty lệ sinh để giảm xuống. Kinh nghiệm cho 
thấy chỉ số trẻ con ở đô thị ít hơn ở nông thôn. Đô 
thị càng lớn thì chỉ số này càng thấp. Xu hướng 
kết hôn muộn ở các đô thị cũng có ảnh hướng tới 
quá trình dân số. Với lối sống thành thị cũng hình 
thành những quan niệm mới về số con và lý tương 
về số người trong gia đình. Chức nang xã hội của 
gia đình thay đổi thì BIá trị kinh tế" của con cái, 
như là chỗ dựa của tuổi già, cũng giảm đi. Mạt 
khác, giá trị học vấn lại tang lên : cha mẹ phai lo 
cho con an học đến nơi đến chốn, và do đó phải 


chịu tốn kém rất lớn. Tất nhiên, đó không phải là 
một xu hướng hoàn toàn có tính chất tự phát, nó 
đòi hồi một sự tác động xã hội, kinh tế và tâm lý 
để điều chỉnh sự gia tảng dân số ở đô thị một cách 
hợp lý. 

4 - Vấn đề lối sống đô thị 

Xét về các lĩnh vực lao động sản xuất, sinh hoạt 
và thông tin xã hội, lối sống đô thị có những đặc 
thủ đòi hỏi con người thích nghi một cách tích 
cực. Đó là sự hòa nhập của con người với lao 
động và sinh hoạt đô thị. Hay nói cách khác, dây 
là vấn để thích nghỉ với lao động công nghiệp và 
đời sống đô thị. 

Sự thích nghỉ của những người lao động xuất 
thân tử nông thôn với lao động công nghiệp là một 
quá trình phức tạp, lâu dài, có mâu thuẫn. Quá 
trình đó đòi hỏi sự tiếp thu dần dần những mẫu 
mực về giá trị mới, cải tạo những mẫu mực đã có 
sẵn, do đó, đòi hỏi phải cải tạo cơ cấu tâm sinh lý 
của con người cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của 
các cơ sở công nghiệp. Để cho quá trình thích nghỉ 
này diễn ra thuận lợi, cần xây dựng cơ cấu tổ chức 
lao động và cơ cấu tổ chức dịch vụ và các mặt 
phục vụ xã hội khác, như : dịch vụ di chuyển, y tế, 
bảo hiểm, an ninh, phòng cháy chữa cháy, trả lời 
pháp luật, vui chơi giải trí, giữ xe, ăn uống, tìm 
việc làm, v.v.. Không phải vì ý muốn chủ quan 
mà có thể đo hoàn cảnh khách quan, người dân đô 
thị phải thay đổi liên tục về việc làm hoặc làm 
nhiều nghề khác nhau để nâng cao mức sống. 
Điều này thấy rất rõ trong nền kinh tế hàng hóa. 

Về mát thông tin xã hội, cần nhớ rằng quá trình 
đô thị hóa cũng là quá trình tăng cường thông tin 
xã hội, thường gắn liền với sự tiến bộ xã hội. Đô 
thị là hệ thống các trung tâm giao tiếp mà thành 
phần và cơ cấu do hoạt động của các hệ thống 
thông tin toàn xã hội quyết định. Nét đặc trưng 
căn bản của môi trường đô thị hiện đại là tính đa 
dạng ngày càng tăng của nó. Môi trường ấy đòi 
hỏi phải mở rộng sự tiếp cận của đông đảo quần 
chúng lao động với những thành tựu cao nhất về 


khoa học và văn hóa. Do đó, vấn đề đặt ra là phải 


tổ chức và quản lý đời sống của đô thị như thế nào 
để cho quá trình thông tin xã hội ở đô thị diễn ra 
theo hướng có lợi nhất cho sự phát triển toàn diện 
của mỗi cá nhân. Điều cần chú ý là điều đó có lợi 
không chỉ cho dân đô thị, mà cho cả dân nông 
thôn nữa, vì môi trưởng đô thị cũng là môi trường 
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để đông đảo quần chúng ở nông thôn thích nghỉ 
với những thành tựu cao nhất của văn hóa, văn 
minh. 

Một khía cạnh của lối sống đô thị không thể 
không đề cập đến là vấn để giáo dục thanh, thiếu 
niên. Sự kiểm soát xã hội đối với hành vi của 
thanh, thiếu niên ở các đô thị, nói chung khó thực 
hiện hơn ở nông thôn. Vì vậy, vấn để giáo dục 
thanh, thiếu niên ở các đô thị lớn, nhỏ, cần được 
đặt ra một cách mạnh mẽ, nghiêm ngặt, và đòi hỏi 
phải có những biện pháp có hiệu quả nhằm hình 
thành những phẩm chất tốt đẹp của con người. 

5 - Vấn đề giao thông vận tải ở đô thị 

Khả năng giao thông của không gian đô thị hoàn 
toàn phụ thuộc vào tiến bộ kỹ thuật và năng lực 
quản lý. Tùy theo phương tiện giao thông mà 
cường độ giao tiếp hằng ngày của con người được 
thực hiện ở trình độ này hay. trình độ khác. Và đó 
là một trong những nhân tố quyết định sự = 
triển của không gian đô thị. 

Phương án tối ưu cho việc phát triển đô thị một 
cách "hợp lý là, bên cạnh việc xây dựng các khu 
nhà ở hợp ly; tổ chức hệ thống giao thông thuận 
lợi, nhanh chóng và rẻ tiền, nhằm chủ yếu là rút 
ngắn ngày làm việc cho người lao động và giảm 
bớt những tai nạn đo người lái xe cộ di lại mất trật 
tự gây ra. 

Một vấn để khác được đặt ra về sự hợp tác liên 
thành phố trong phạm vi chùm đô thị khu vực, 
được thể hiện trong giao thông vận tải, hệ thống 
cống rãnh, hệ thống các mạng lưới khác. Nói tóm 
tất, đưởng sá và giao thông chác chán là một khâu 
quan trọng về vấn đề đô thị. Hay nói cách khác, 
nói đến đô thị, trước hết phải nói đến giao thông 
vận tải. | 

Những vấn để nói trên chưa nói lên hết tính đa 
dạng và phức tạp của quá trình đô thị hóa hiện đại, 
nhất là những vấn đề xã hội gắn liền với quá trình 
ấy. Dù sao, một điều chác chắn là phải xem xét đô 
thị hóa như một quá trình khách quan mà việc 
quản lý đô thị cần phải được đặt ra ngang tầm với 
sự phát triển đó, 

IHM - Vài ý kiến nhỏ về đô thị hóa và quản lý 
đô thị ở nước ta hiện nay 

Ở một nước có nền văn minh lâu đời như nước 
ta, đô thị đã xuất hiện rất sớm. Nhiều chứng tích 


- khảo cổ học cho thấy, sự tập trung sản xuất thủ 


công nghiệp đã hình thành từ thời Hùng Vương 
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(không có những trung tâm sản xuất ấy, làm sao 
có thể sản xuất những đồ đồng có tính chất kỹ 
thuật cao như trống đồng, thạp đồng và những vật 
phẩm khác ?). Những trung tâm hành chính, quân 
sự (mà thành Cổ loa là một bằng chứng điển hình) 
cũng chính là những hình thức đô thị đầu tiên Ở 
nước ta. Và chúng ta cũng có đủ cơ sở để khẳng 
định rằng những trung tâm ấy đã có một trình độ 
phát triển khá cao. 

Nhưng những đô thị kiểu như vậy, cũng như 
những đô thị ra đời và phát triển trong chế độ 
phong kiến (những "thành", "đô", "trấn", "phố" 
v.v.), không thể coi là những đô thị kiểu hiện đại. 
Ít nhất cũng vì một lẽ đơn giản : đó chưa phải là 
những đô thị gán liền với nền sản xuất công 
nghiệp. Ngay cả những đô thị dưới thời Pháp 
thuộc, trừ một vài nơi có cơ sở sản xuất công 
nghiệp (như Hải phòng, Vinh, Sài gòn...) còn nói 
chung cũng chỉ là những trung tâm hành chính, 
thương nghiệp và thủ công nghiệp, trong đó phần 
lớn dân cư sống bằng những hoạt động phi sản 
xuất. 

Bước vào cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
miền Bác nước ta mới bát đầu quá trình độ thị hóa 
hiện đại. Quá trình ấy bao gốm hai mặt. Một mặt, 
cải tạo những thành phố chủ yếu có tính chất phi 
sản xuất thành những đô thị chủ yếu có tính chất 
sản xuất, đặc biệt là bàng việc xây dựng những xí 
nghiệp công nghiệp mới hoặc mở rộng và đổi mới 
những xí nghiệp công nghiệp sẵn có. Mặt khác, 
xây dựng những trung tâm công nghiệp mới (như 


khu công nghiệp Việt trì, khu gang thép Thái 


nguyên...). Do đó, tỷ trọng dân cư đô thị tang lên 
đáng kể ; đạc biệt là giai cấp công nhân đã có một 
bước phát triển quan trọng về số lượng cũng như 
chất lượng. 

Nhưng cũng phải thừa nhận ràng quá trình đô 
thị hóa hiện đại ở miền Bác nước ta chưa nhanh, 
nói đúng ra là quá chậm chạp, vì chiến tranh làm 
đảo lộn. Rất nhiều cơ sở công nghiệp của ta đã bị 
đế quốc Mỹ tàn phá trong cuộc "chiến tranh 
không quân" của chúng nhàm đưa miền Bác trở 
lại "thời kỳ đổ đá". Một trong những tháng lợi lịch 
sử của ta là vẫn duy trì được đời sống đô thị dưới 
những hỉnh thức sản xuất và sinh hoạt "thời chiến" 
trong những nam chiến tranh hết sức khác nghiệt. 
Vì vậy, sau khi hòa bình được lập lại, các đô thị ở 
miền Bác nước ta lại khôi phục sản xuất và sinh 


26 


hoạt được ngay và đứng trước những triển vọng 
phát triển mới ngày càng có quy mô lớn. 


Còn ở miền Nam, trong hơn 20 năm trước ngày 
giải phóng, cũng đã diễn ra một quá trình "đô thị 
hóa" nhưng là "đô thị hóa" theo kiểu chủ nghĩa 
thực dân mới. Ở đó, các đô thị phình lên với nhịp 
độ chóng mặt. Riêng Sài gòn, một thành phố có 
khoảng 50 vạn dân, sau một thời gian ngắn đã 
biến thành một thành phố có trên 3 triệu người.. Tỷ 
trọng dân cư đô thị tảng lên nhanh do hàng triệu 
dân nông thôn bị lùa về. Nền kinh tế đô thành Sài 
gòn cũng như nền kinh tế miền Nam thở bàng 
những "lá phối" ngoại lai, bàng "viện trợ" quân sự 
và kinh tế của Mỹ. Trử một số rất ít cơ sở công 
nghiệp - chủ yếu là công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phẩm - kinh tế đô thị miền Nam dựa 
vào việc phục vụ mua đi bán lại hàng "viện trợ” 
của Mỹ và bộ máy ngụy quân, ngụy quyền. Toàn 
bộ đời sống kinh tế, chính trị và xã hội ở miền 
Nam nói chung và ở các đô thị nói riêng, đều nằm 
trong tay đế quốc Mỹ và giai cấp tư sản quan liêu, 
quân phiệt và mại bản. Quá trình "đô thị hóa" ấy 
không phủ hợp với quy luật phát triển xã hội một 
cách bình thường. 


Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, cả nước ta đi 
vào con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Trong công cuộc đô thị hóa, chúng ta phải tính 
đến những đạc điểm nói trên, để bảo đảm cho quá 
trình đô thị hóa diễn ra theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, phù hợp với quy luật phát triển xã hội 
trong giai đoạn hiện nay. 


Quá trình đô thị hóa hiện đại ở nước ta bao gồm 
hàng loạt vấn để về phương hướng, nhịp độ, hình 
thức, v.v.. Những vấn để ấy đòi hối một sự nghiên 
cứu công phu, có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều 
bộ môn khoa học khác nhau : kinh tế học, xã hội 
học, kiến trúc... Trên cơ sở đó cũng đặt ra vấn đề 
quản lý đô thị một cách thích hợp. Quản ly đô thị 
là một công việc hết sức phức tạp, nội dung vừa 
mang tính khoa học tổng hợp, vừa mang tính pháp 
ly rất chạt chẽ. Trong khi đó, chúng ta chưa có 
nhiều kinh nghiệm. Để công tác quản lý đô thị có 
hiệu qua, trước hết cần pháp chế hóa đồng bộ trên 
cơ sơ luận chứng kinh tế kỹ thuật, tất cả những gì 


(Xem tiếp trang 29) 
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IF`YHỰC tiễn nước ta đã chỉ rõ, các điều kiện xã 
hội bảo đảm cho một cuộc sống Ổn định, tiến 

bộ, chỉ có khi nền kinh tế phát triển. Nhiều vấn để 
xã hội nan giải chỉ có thể khác phục được khi xã 
hội có thể : bảo đảm cho các thành viên của mình 
những khả năng đương đầu với các rủi ro của cuộc 


Phát triển kinh tế với 


giải quyết các vấn đề xã hội 
ở nông thôn nước ta hiện nay 


HOÀNG NGỌC HÒA" 


sống ; tạo điều kiện cho người lao động có tích lũy 
dự phỏng cho những lúc sống không có thu nhập ; 
trực tiếp can thiệp khi cần khác phục hoặc loại bỏ 
những trục trặc do sự biến động và mật trái của cơ 
chế thị trường gây ra. Những điều cơ bản cần thiết 
cho sự bình ổn xã hội trên đây, không thể có được 
trong cuộc sống bằng ý tưởng của lòng từ thiện ; 
cũng không thể đạt được bằng các quy định và 
ván bản pháp lý. Tất cả những điều đó chỉ có thể 
đạt được trên cơ sở một nền kinh tế phát friÊn cân 
đối vì : 

- Nền kinh tế đó tác động tích cực đến tiến bộ 
xã hội, thúc đẩy việc mở rộng phân công lao động: 
xã hội, tạo ra một quá trình phát triển kinh tế năng 
động, có nhiều việc làm, dẫn tới tang sản xuất, 
tang hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập. 


- Nó là cơ sở bảo đảm cho những quyền và 
mong muốn chính đáng của những người có 
khả năng lao động được thực hiện. Và cũng chỉ 
có như vậy, mới có thể có tác động tích cực của 
thành thị đối với nông thôn, của công nghiệp đối 
- với nông nghiệp, của cổng nhân và trí thức đối với” 
nông dân trong quá trỉnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Và cũng chỉ có như vậy, bộ mặt 
nông thôn mới nhanh chóng đổi mới, nông dân 
không những được đáp ứng tốt hơn những nhu cầu 
thiết yếu mà còn có nhiều điều kiện thuận lợi táng 


thu nhập từ lao động để tích lũy, dự phòng thiên 
tai bất trắc, tuổi già và những rủi ro trong cuộc 
sống. | 

- Nó là bảo đảm vững chắc cho việc tăng thu 
ngân sách nhà nước để tử đó nhà nước, nhân danh 
xã hội, có nhiều khả năng tăng chi cho sản xuất 
hàng hóa và dịch vụ công cộng, 
táng chỉ về "bảo hiểm xã hội" 
nhàm giúp đỡ và trợ cấp (bàng 
hàng hóa, dịch vụ hoặc bằng tiến) 
cho những nông dân vì ly do nào 
đó mà không thể có được mức 
thu nhập tối thiểu cần thiết. 

- Nó sẽ tạo nên sức mạnh kinh 
tế cho nhà nước can thiệp vào thị 
trường để bình ổn vật giá và tỷ 
giá giữa hàng nông sản với hàng 
công nghệ phẩm trong mối quan 
hệ tối ưu về kinh tế - xã hội ; để bảo vệ, hỗ trợ 
những người dân nông thôn trước những sự cạnh 
tranh không cân sức và trước những kẻ lợi dụng 
tình cảnh khó khan của họ để bóc lộthọ. ˆ 

Phát triển và tang trưởng kinh tế có vai trò cực 
kỳ to lớn đối với tiến bộ xã hội. Song không thể 
"khoanh tay", thụ động ngồi chờ đến lúc kinh tế 
phát triển cao mới quan tâm và bắt tay giải quyết 
các vấn để xã hội. Vì rằng, chính bản thân việc 
giải quyết tốt những vấn để xã hội lại là điều kiện 
quyết định để tạo ra động lực thúc đẩy sự phát 
triển và tăng trưởng kinh tế. Chúng ta không có ảo 
tưởng sớm có một đời sống xã hội ở nông thôn tốt 
đẹp khi mà nông dân còn chiếm hơn 80% dân số 
của cả nước với nguồn thu nhập chủ yếu vẫn dựa 
vào nền nông nghiệp độc canh và thuần nông, trên 
một diện tích canh tác vốn đã ít lại đang ngày 
càng bị thu hẹp bơi dân số tăng nhanh; khi mà dân 
cư nông thôn thiếu việc làm trầm trọng, lại thường 
xuyên bị thiên tai de dọa ; khi mà các ngành có 
liên quan trực tiếp đến nông nghiệp đều còn kém 
phát triển, chưa phục vụ tốt sản xuất, đời sống của 
nông dân và nông thôn. Nhưng chúng ta cần và có 
thể thực thi ngay tử đầu việc kết hợp đẩy mạnh 
phát triển kinh tế với nâng cao dân trí, đổi mới 


* Phó tiến sĩ kinh tế học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh 
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thuần phong mỹ tục, xây dựng nếp sống có kỷ 
cương văn hóa lành mạnh, tiến bộ và công bằng 
xã hội ở nông thôn. Bởi vì : 

- Nhiều vấn để tệ nạn xã hội và hủ tục ở nông 
thôn hiện nay (như cờ bạc, số để, nghiện rượu, 
nghiện hút, mê tín dị đoan, cưới xin, ma chay...) 
đang là trở ngại đáng lo ngại cho phát triển kinh 
tế. Điều này không phải chỉ do kinh tế kém phát 
triển, mà chủ yếu do lãnh đạo, quản lý, kỷ cương 
pháp luật bị buông lỏng, đạo đức xuống cấp 
nghiêm trọng. Nhiều nơi chưa quan tâm đúng mức 
giải quyết các vấn đề xã hội, chưa có giải pháp 
hữu hiệu kết hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế với 
nâng cao dân trí, xây dựng nếp sống văn hóa, đạo 
đức và công bằng xã hội ở nông thôn. 

- Các vấn để xã hội có ảnh hưởng rất lớn đối với 
kinh tế, nếu không giải quyết tốt các vấn đê xã hội 
thì cũng sẽ không thể đẩy mạnh phát triển và tang 
trưởng kinh tế một cách vững chắc. Ở nông thôn 
nước ta hiện nay, cơ cấu dân đư và tầng lớp xã hội 
không thuần nhất, lại càng phức tạp hơnsdưới tác 


động của sự chuyển sang cơ chế thị trường. Do đó,: 


các mối quan hệ xã hội dưới tác động chi phối của 
các quan hệ lợi ích cũng rất phức tạp. Muốn thúc 
đấy kinh tế phát triển, điều cơ bản đầu tiên là giải 
quyết tốt các mối quan hệ lợi ích này, tạo được sự 
vận động thống nhất về mục tiêu của các chiều 
hướng, hình thành nên lực tổng hợp thúc đẩy kinh 
tế nông thôn phát triển. 

- Nông dân là nhân tố chủ thể của xã hội ở nông 
thôn và cũng tử nông thôn mà cung cấp nhân lực, 


nhân tài cho đất nước. Do đó, lợi ích của nông dân . 


được đáp ứng thỏa đáng, xã hội nông thôn được 
cải thiện, thì các tiềm năng, thế mạnh của nông 
dân và nông thôn sẽ được phát huy đúng hướng, 
tạo nên động lực nội tại mạnh mẽ cho sự phát 
triển kinh tế, đưa nông thôn thoát khỏi nghèo nàn, 
lạc hậu, trì trệ. _ 

- Đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời 
sống nông thôn vào ký cương pháp luật là nhân tố 
xã hội tích cực tác động thúc đẩy kinh tế phát 
triển. Cùng với nó, việc xây dựng lối sống, nền 
văn hóa dân tộc truyền thống và phong tục tập 
quán xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển 
kinh tế của nông thôn. 
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- Tôn giáo và tín ngưỡng là một nhân tố xã hội 
khác cũng rất quan trọng đối với sự phát triển kinh 
tế nông thôn, nhất là ở các vùng theo đạo và vùng 
dân tộc thiểu số. Do đó, cần có nhận thức mới và 
cách giải quyết tốt đối với đời sống tâm linh và 
truyền thống tình cảm dân tộc. Đây thật sự là một 
nhu cầu khách quan, nhất là trong hoàn cảnh cuộc 
sống nông thôn hiện nay. 


* 


Mấy năm gần đây, nhiều nước công nghiệp phát 
triển bậc nhất cũng gặp khó khán, mức táng 
trưởng kinh tế thấp, ngân sách tài chính thâm hụt, 
lại phải đối phó với nhiều vấn để xã hội nan giải. 
Ngay trong lỏng các nước đó đã xuất hiện cái gọi 
là "thế giới thứ tư". Một loạt vấn dể kinh tế - xã 
hội nóng bóng dang trở thành mối lo của toàn 
nhân loại. 

Trong bối cảnh thế giới và đất nước như vậy, 
việc kết hợp tối ưu giữa phát triển kinh tế với giải 
quyết các vấn để xã hội ở nông thôn nước ta đang 
là một trong những thách thức quan trọng nhất đối 
với công cuộc đổi mới. Muốn đạt mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, thì không thể không 
giải quyết tốt những vấn để xã hội gán liền với 
phát triển kinh tế, làm cho sản xuất nông nghiệp, 
đời sống nông dân, bộ mặt nông thôn sớm thoát 
khỏi tình trạng thấp kém. 

Sự kết hợp giữa phát triển kinh tế và giải 
quyết những vấn để xã hội trong sự nghiệp đổi 
mới ở nông thôn nước ta hiện nay nên theo hướng 
sau : | 

- Thúc dấy và bảo đảm việc sử dụng các yếu tố 
sản xuất hiện có vào những lĩnh vực có năng suất 
cao nhất, làm sao để hiệu quả sử dụng các yếu tố 
đó không ngừng tăng lên. 

- Tạo nên những hoạt động kinh tế đa dạng rộng 
lớn, làm nền cho việc xây dựng và thực hiện chính 
sách xã hội, trước mát là nhằm giải quyết việc làm 
và tảng thu nhập cho người lao động ; đồng thời, 
tang nguồn thu cho ngân sách để bảo đảm nhu cầu 
chi cho những vấn đề xã hội. 

- Phát triển sản xuất hàng hóa và dịch vụ công 


cộng, đáp ứng có hiệu quả những nhu cầu xã hội, 
nhất là những nhu cầu bức xúc về đi lại, học hành, 
hưởng thụ văn hóa ; đồng thời, xây đựng, bổ sung, 
hoàn thiện và tổ chức thực thi tốt các chính sách 
xã hội ở nông thôn. Ở đây chính sách xã hội được 
coi là những nhân tố xã hội có tác động trực tiếp. 
Song chính sách xã hội không dược làm ảnh 
hưởng đến mặt tích cực của kinh tế thị trưởng. 
Nếu không, chính sách xã hội tự nó lại làm nảy 
sinh những bất công xã hội mới. Xã hội cần và có 
thể giúp đỡ những dối tượng chính sách, bảo trợ 
cho những đối tượng và những hoạt động xã hội 
cần thiết khác, nhưng quỹ này chủ yếu phải được 
hình thành từ ngân sách nhà nước và do ngân sách 
nhà nước chi. Song có một số lĩnh vực xã hội, 
chẳng hạn lĩnh vực an toàn xã hội, không phải chỉ 
do nhà nước đảm nhiệm. Xét về mặt kinh tế, vấn 
đề an toàn xã hội như chăm sóc tuổi già, bảo hiểm 
cho từng cá nhân trước những rủi ro trong cuộc 
sống, ốm dau, không có khả năng làm việc, v.v. là 
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do các thành viên xã hội tham gia đóng góp bảo 
hiểm. Xã hội đòi hỏi mỗi người dân đóng bảo 
hiểm để khi gặp rủi ro, họ không trở thành gánh 
nặng cho người khác. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường theo dịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước không bao giờ 
được "váng bóng", mà trái lại càng phải tăng thêm 
trọng trách đối với việc thực thi các chỉnh sách xã 
hội. Nhà nước điều hành bằng luật pháp và thông 
qua các công cụ kinh tế để bảo đảm sự phát triển 
kinh tế theo một cơ cấu hợp lý, đổng thời chú 
trọng giải quyết những vấn đề xã hội như giáo 
dục, y tế, phúc lợi công cộng, tạo điều kiện thuận 


_ lợi cho nông dân, nông thôn phát huy và sử dụng 


một cách có hiệu quả những tiểm năng, thế mạnh 
của mình, tự giác và năng động chăm lo cuộc 
sống, khác phục sự thụ động, trông chờ vào nhà 
nước, chủ động, tích cực đấy mạnh phát triển kinh 
tế gắn liên với thực hiện nếp sống văn minh, tiến 
bộ và công bằng xã hội. 


ĐÔ THỊ... 
(Tiếp theo trang 26) 


liên quan đến việc bảo vệ môi trường, xây dựng 
lối sống đô thị, v.v.. 

.. Vấn để đạt ra là cần hướng tới việc hiện đại hóa 
và cải cách cơ cấu điều hành, có sự phân công, 
phân cấp hợp ly, nhằm bảo đảm sự quản lý thống 
nhất từ trung ương đến địa phương. Hiện đại hóa 
quản lý đô thị cần bao hàm cả việc làm cho các đô 
thị trong cả nước trở thành những căn cứ vững 
chác của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong bất 
cứ trường hợp nào, quản lý đô thị theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là quản lý về 
mặt kinh tế, mà còn là và trước hết là về mặt xã 
hội. 

Trong quản lý đô thị, ít nhất có ba vấn để cần 
lưu ý : sự hợp tác giữa các thành phố trong nước ; 
sự hợp tác giữa các khu vực nhà nước và tư nhân ; 
sự hợp tác giữa các thành phố trên toàn cầu. Sự 
hợp tác liên thành phố trong phạm vi chùm đô thị 
có vấn để nổi lên hàng đầu là giao thông vận tải 


và các mạng lưới khác. Sự hợp tác giữa nhà nước 
và tư nhân trong cung cấp dịch vụ hạ tầng cơ sở, 
dẫn tới việc cải thiện công tác quản lý. Và việc 
quản lý phải đặt ra, khi thông tin xã hội không 
dửng ở một nước, một khu vực, mà mang tính 
toàn cầu. Ngày nay, không một thành phố nào 
không tiếp nhận các kênh thông tin liên lạc đó. 

Để giải quyết vấn để quản lý đô thị ở nước ta 
hiện nay, không thể không tính đến các khu nhà ổ 
chuột hay nhà nằm trên kênh rạch, cũng như vấn 
để đường sá xuống cấp, tắc nghẽn giao thông. 
Cây xanh đô thị cũng là một trong những đối 
tượng của quản lý đô thị, vì nó có tác dụng 
trong điều hòa ôn độ môi trưởng, môi sinh của đô 
thị, v.v.. 


Xây đựng đô thị (đô thị hóa) và quản lý đô thị là 
hai mặt của một vấn để. Về mặt này, cuộc đấu 
tranh chống lối sống không lành mạnh ở một số ít. 
người, phải được tiến hành một cách kiên quyết và - 
có hiệu quả. Đô thị của xã hội mới không thể là 
nơi dung dưỡng cho sự rỗi rãi lười biếng, ăn cấp 
và những hành vi phi pháp khác. Đó phải là nơi 
đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa, có cuộc 
sống tập thể và cá nhân hài hỏa, phong phú. 
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ROƠNG di sản tư tướng của Hồ Chí 

Minh, có một bộ phận cấu thành 
quan trọng, đó là tư tướng của Người về 
tôn giáo và công tác tôn giáo. Bài viết 
này xin đề cập một số nét tiêu biểu về tư 
tưởng đó của Người. _ 

- Trước hết, Hồ Chí Minh coi tôn giáo 
như một di sản văn hóa của loài người. 
Để có được sự nhìn nhận và đánh giá 
ấy, Người đã trải qua một quá trình tiếp 
thu, chất lọc và phát triển mọi giá trị văn | 
hóa của loài người, nhằm phục vụ sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Những nhận thức và quan điểm của Người 
về tôn giáo là nền tảng, là điểm xuất phát và cũng 
_ là kim chỉ nam cho việc chỉ đạo công tác tôn giáo 
trong suốt nưa thế ký vừa qua của Nhà nước ta. 

_Vào những ngày đầu cuộc kháng chiến chống 
thực đân Pháp, Người viết : 

"Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm là sự tu 
dưỡng đạo đức cá nhân. . 

Tôn giáo của Chúa Giê-su có ưu điểm là lòng 
bác ái cao cả. | 

Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp biện 
chưng. 

Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính 
sách "Tam dân" thích hợp với điều kiện nước ta. 

Khổng Tử, Giê-su, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có 
những ưu điểm chung đó sao ? 

Các vị ấy đều mưu cầu hạnh phúc cho loài 
người, mưu cầu hạnh phúc chung cho xã hội... 

Nếu các vị ấy còn sống trên cõi đời này, nếu các 
vị ấy họp lại một chỗ, tôi tin rằng các vị ấy nhất 


định sống chung với nhau rất hoàn mỹ như những ˆ 


người bạn thân thiết. 

Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị 
ấy () | 
_ Dĩ nhiên, Người khẳng định những lý tưởng cao 
đẹp của các tôn giáo, hoàn toàn không có nghĩa 
Người đồng nhất thế giới quan duy vật và thế giới 
._ quan đuy tâm. Người có lần nói : "Chủ nghĩa duy 
linh và chủ nghĩa duy vật là ngược nhau, rõ ràng 
là thế !" €)¿ Nhưng, Người cũng chỉ ra rằng : 
không phải vì vậy mà bài xích, nghi ky, đối đầu 
nhau ; cần phải tôn trọng tự do tín ngưỡng. Tháng 
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^ ^ TẾ « 
WỆ lũ niin 
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3-1955, nói chuyện với Đại hội đại biểu công giáo 
yêu nước toàn quốc họp tại thủ dô Hà nội, Người 
tâm sự một cách cới mở : "Các cụ, các cô, các chú 
biết tôi là người không có đạo và là người cộng 
sản theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, suốt đời hy sinh 
đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho 
đồng bào. Nay nước nhà đã được giải phóng khỏi ˆ 
ách thực dân, nhân dân ta được hòa bình, độc lập, 
tự do. Tôi và Đảng, Chính phủ lo cho dân có cơm 
ăn, áo mặc, các cháu được học hành, người ốm 
đau có thuốc, vào bệnh viện để chữa bệnh, đời 
sống tỉnh thần, vật chất ngày càng được ốn định 
và nâng cao, dể xây dựng lại đất nước cho giàu 
đẹp, dồng thời dấu tranh vì hòa bình thống nhất 
đất nước, cho Bác Nam được sum họp một nhà. 
Các cụ, các cô, các chú cùng với chúng tôi lo làm 
các việc đó có gì mâu thuẫn hay sai trái với giáo 
lý của đạo, lời dạy của Chúa Giê-su không ? Bà 
con giáo dân của các cụ, các cô, các chú cũng cần 
phải ăn mặc, học hành và chữa bệnh ; ai ai cũng 
muốn đời sống được yên ổn, cải thiện, sống hạnh 
phúc và đoàn tụ gia đình, có phải không ? Còn 
việc đạo, kinh lễ, Chính phủ để các cụ tự do, miễn 
là đừng làm gì trái pháp luật, trở ngại cho việc 
chung của dân, của nước..." “. 

Điều đó chứng tỏ ràng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thấy rất rõ giá trị nhân bản của tôn giáo ; ý tưởng 
của tôn giáo có nhiều khía cạnh phù hợp với lý 
tưởng của người cộng sản, cũng như đạo đức của 


(1) Xem Nghiên cứu tự tưởng Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh 
xuất ban, Hà nội, 1993, t2, tr 134 

(2) Trần Tam Tỉnh : Tháp giá và lưỡi gươm, Nxb Trẻ, TP Hồ 
Chí Minh, 1988, tr 73 

(3) Xem báo Người công giáo Việt nam, \9-ŠS-1985 


tôn giáo có nhiều điều mang ý nghĩa tích cực 
trong việc giáo dục con người mới. 

Trên cơ sở khẳng định những yếu tố tích cực về 
đạo đức và những khía cạnh nhân văn, niềm tin 
vào con người của các tôn giáo, Hổ Chí Minh luôn 
luôn nêu cao tư tưởng : Tôn trọng tự do tín ngưỡng 
và nhu cầu tôn giáo của nhân dán. 

Ngày 3-9-1945, chỉ một ngày sau khi tuyên bố 
nước Việt nam độc lập, tại phiên họp đầu tiên của 
Chính phủ, Người nêu sáu nhiệm vụ cấp bách của 
nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa. Về nhiệm 
vụ thứ sáu, Người nói : "Thực dân và phong kiến 
thi hành chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và 
đồng bào Lương, để dễ bề thống trị. Tôi để nghị 
Chính phủ ta tuyên bố : Tín ngưỡng tự do và 
Lương Giáo đoàn kết" É), | 

Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước dân chủ cộng 
hòa Việt nam và Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến của Người cũng khẳng định tư tưởng đó. 
Ngày 3-3-1951, trong lời phát biểu kết thúc buổi 
ra mát của Đảng lao động Việt nam, Người nêu 
rõ : "Chúng tôi xin nói thêm hai điểm, nói rõ dễ 
tránh mọi sự có thể hiểu lâm : 


Một là vấn đề (ồn giáo, thì Đảng lao động Việt 
nam hoàn toàn tôn trọng quyển tự do tín ngưỡng 
_ của mọi người..." 

Ngày 14-6-1955, trên cương vị Chủ tịch nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa, Người ký sác lệnh số 
234/SL của Chính phủ về vấn để tôn giáo. 
Chương I của Sác lệnh là : "Đảm bảo quyền tự do 
tín ngưỡng" và Điều I khẳng định : "Chính phủ 
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do thờ cúng 
của nhân dân. Không ai được xâm phạm quyền tự 
do ấy. Mỗi người Việt nam đều có quyền tự do 
theo một tôn giáo hoặc không theo một tôn giáo 
nào" (6). 

Tư tướng đó nhất quán từ trước đến sau, và 
Người đã thể hiện nó một cách chân thành, có 
hiệu quả to lớn. Ông Xanh-tơ-ni, đại diện của 
chính phủ Pháp ở Việt nam những năm 1945 - 
1947, xác nhận sự chân thành của Người đối với 
tôn giáo như sau : 

"Về phần tôi, phải nói rằng chưa bao giờ tôi có 
cớ để nhận thấy nơi các chương trình của Cụ Hồ 
Chí Minh một dấu vết nào, dâu rất nhỏ, của sự 
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công kích, đa nghi ; hoặc chế giễu đối với một tôn 
giáo nào bất kỳ" (?, | 

Đoàn kết, không phân biệt lương - giáo, đó là 
một trong những yếu tổ cơ bản nhất của tư tưởng 
Hồ Chí Minh về tôn giáo. 

Nhận thức rõ giá trị nhân văn của tôn đức tử 
tôn trọng tự do tín ngưỡng, Người đã thực hiện 
đoàn kết toàn dân để tiến hành cách mạng cứu 
nước cứu nhà, xây dựng cuộc sống phổn vinh, 
hạnh phúc. Đoàn kết không phân biệt lương - giáo 
là một bộ phận trong tư tưởng "Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết ; Thành công, thành công, đại 
thành công" của Hồ Chí Minh. Ngay từ khi hoạt 
động ở nước ngoài, Người đã không ngừng hiệu 
triệu quốc dân muôn người như một, không phân 
biệt lương - giáo, không phân biệt người Kinh hay 
người dân tộc, người Trung hay người Bác, Nam ; 
đạc biệt, Người luôn ân cần thăm hỏi nhác nhủ 
đồng bào công giáo thực hiện tốt lòng kính Chúa 
và yêu nước, tức là giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa tín đồ và công dân, việc đạo và việc đời. 

Từ bao đời nay, nhân dân ta hết sức coi trọng - 
"tình làng, nghĩa xóm”, "người chung một 
nước...", và đó là một trong những yếu tố xuyên 
suốt để chiến thắng ngoại xâm từ trước đến nay. 
Hồ Chí Minh còn mỡ rộng đối tượng cần đoàn kết - 
đến "tất cả những ai vẫn còn thừa nhận mình là 
con dân nước Việt nam", nhờ thế mà gạt di những 
đối kháng về quyền lợi bộ phận trong những hoàn 
cảnh nhất định để tập trung phục vụ lợi ích chung. 

"Đại đoàn kết" không chỉ là một khẩu hiệu, mà 
là cả một tư tưởng vĩ đại, kế tục và phát triển lời 
kêu gọi của Mác - Ăng-ghen : "Giai cấp vô sản 
toàn thế giới, liên hợp lại !". | 

Tháng 8-1962, Người đến tham một lớp cán bộ 
mặt trận do Mặt trận trung ương tổ chức. Tại đây, 
về vấn để tôn giáo, Người nói rõ với anh chị em 
học viên : "Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bảo 
lươn,: và đồng bảo các tôn giáo, cùng nhau xây 


(4) Hồ Chỉ Minh, 7oản tập, Nxb Sự thật, Hà nội 1984, t4, tr 7 

(5) Hồ Chí Minh : Sđ4, tố, tr 53 | 

(6) Chính sách của Chính phủ Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam về vấn để tôn giáo (Van kiện nói về chính sách tôn trọng tự 
đo tín ngưỡng), in tại Nhà in Việt Hoa, tháng l-I977, tr 3 

(7) Trần Tam Tỉnh : Thập giá và lưới gươm, Nxb Trẻ, TP Hồ 
Chí Minh, 1988, tr 80 
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dựng đời sống hòa thuận, ấm no, xây dựng Tổ 
quốc. Phải chấp hành đúng chính sách tôn trọng tự 
do tín ngưỡng đối với tất cả các tôn giáo" 6) 
Trong thư gửi Hội nghị đại biểu giáo hữu toàn 
miền Bác (gồm 350 đại biểu thuộc nhiều xứ họ 
kháp miền Bác...), Người cho rằng : Người công 
giáo tốt phải là người công dân tốt... Kính Chúa và 
yêu nước là nhiệm vụ không thể phân chia ; có hết 
lòng phục vụ Tổ quốc thì mới làm sáng danh đạo 
Chúa... Người còn viết : "Kinh thánh có câu : "Ý 
dân là ý Chúa". Con đường yêu nước mà đồng bào 
đang di là hoàn toàn đúng. Tôi mong các cụ phụ 
lão, các vị giám mục và linh mục hăng hái khuyến 
khích tín đồ trong mọi công việc ích nước lợi dân. 


Lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả 
nước một lòng, nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi 
trong công cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình 
thống nhất Tổ quốc và xây dựng một nước Việt 
nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh" Ó) 

Ngay từ giây phút đầu tiên,sau khi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tuyên bố nước Việt nam độc lập, tuyệt 
đại đa số các tín đổ các tôn giáo trong cả nước 
nhiệt liệt hướng ứng các phong trào yêu nước như 
quyên góp vàng bạc ủng hộ chính quyền, tham gia 
kháng chiến. Nhiều người còn nhớ cử chỉ của 
giám mục Hồ Ngọc Cẩn, đã dâng thánh giá bằng 
vàng trong "Tuần lễ vàng" để dựng xây đất nước. 
Và chính tư tưởng đại đoàn kết toàn dân không 
phân biệt lương giáo, dân tộc... của Người đã là 
một trong những yếu tố quan trọng góp phần đưa 
cuộc kháng chiến chống Pháp đến tháng lợi. 

Ngay từ buổi đầu của Nhà nước dân chủ cộng 
hòa Việt nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn luôn 
thân ái động viên đồng bàơ theo đạo tự bảo vệ 
quyến tự do tín ngưỡng đã được Hiến pháp quy 
dịnh, đồng thời động viên họ hãng hái làm tròn 
nghĩa vụ của người công dân đổi với đất nước. Có 
thể nhác lại một câu chuyện cảm động. Người về 
tham đồng bào tỉnh Thái bình ngày 28-4-1946. 
Đồng bào lương, giáo đã tặng Người nhiều sản vật 
như đổ dùng thủ công, đồ mỹ nghệ, hoa quả... Sau 
đó, Người đã viết thư cảm ơn : "Trong các vật kỷ 
niệm, cái khung ảnh bằng lụa, do nhà dục anh 
công giáo thêu, và Liên đoàn công giáo biếu tôi, 
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làm cho tôi đặc biệt cảm động... Tôi trông thấy 
trong mỗi đường kim, trong mỗi mối chỉ, đã thấm 
thía bao nhiêu cái tỉnh thần yêu mến giữa đồng 
bào công giáo với tôi. Do đó, chúng ta đủ thấy 
rằng : đồng bào ta không chia lương giáo, ai cũng 
tương ái, tương thân, đoàn kết chặt chẽ thành một 
khối" (19), | 

Tuy nhiên, Chủ tịch Hổ Chí Minh kiên quyết 
phê phán những hành vì lợi dụng tôn giáo, lợi 
dụng tự do tín ngưỡng để kích động hoạt động 
chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân, 
xâm phạm lợi ích chung của đât nước, của dân 
tộc. Người đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm ngăn 
chặn việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, trong đó 
giải pháp quan trọng nhất là pháp luật hóa đây đủ 
chính sách tự do tín ngưỡng. Vì thế, Hiến pháp 
đầu tiên năm 1946 đã có riêng một điều ghi nhận 
tự do tín ngưỡng, đoàn kết lương giáo. Sác lệnh 
tháng 6-1955 ghi ở điều 1, chương I : "Không ai 
được xâm phạm quyền tự do ấy" ; điều 7 : "Pháp 
luật sẽ trừng trị những kẻ nào mượn danh nghĩa 
tôn giáo để phá hoại hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ, tuyên truyền chiến tranh, phá hoại đoàn 
kết, ngăn trở tín đổ làm nghĩa vụ công dân, xâm 
phạm đến tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng của 
người khác, hoặc làm những việc khác trái pháp 
luật". 

Người đã ca ngợi, động viên những giáo sĩ, tín 
đổ có cống hiến cho sự nghiệp cách mạng chung 
của đân tộc, cả những giáo sĩ Pháp, Trung quốc 
nêu gương sáng về lòng kính Chúa yêu nước. 
Người luôn luôn nhắc nhở cán bộ ta thực hiện tốt 
chính sách tôn giáo, không vi phạm quyền tự do 
tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời phải kiên 
quyết đấu tranh, vạch trần những kẻ lợi dụng tôn 
giáo để chống nhân dân, chống chế độ. 

Trong thư gửi Giám mục Lê Hữu Từ, Người 
khẳng định chính sách tự do tín ngưỡng của nhân 
dân, "kẻ nào vi phạm Hiến pháp và khiêu khích bà 
con công giáo sẽ bị xử lý". Người viết : "Về phần 


(Xem tiếp trang 58) 


(8) Hồ Chí Minh : 5đ, t9, tr 403 
(9) Hồ Chí Minh : Šđđ, t9, tr 778 - 779 
(10) Hồ Chí Minh : S$đ#, t4, tr 132 - 133 


ĐỂ CÓ ĐƯỢC PHONG CÁCH 
LÃNH ĐẠO KHOA HỌC 


TIẾN HẢI và NGUYỀN ĐÌNH LUÂN 


HONG cách lãnh đạo, theo chúng tôi hiểu, là 
một hệ thống những phương pháp, cách thức 
mà người lãnh đạo sử dụng để tác động vào đối 
tượng lãnh đạo nhàm đạt mục tiêu chung đã đặt 
ra. Vì vậy, nó có quan hệ hữu cơ với năng lực và 
phẩm chất của người cán bộ. Không nên quan 
niệm phong cách chỉ là vẻ bề ngoài, thuộc tác 
phong sinh hoạt, là cá tính riêng, không quan 
trọng lám. Nói theo nghĩa nào đó, phong cách 
chính là hình thức thể hiện phẩm chất chính trị, 
phẩm chất công tác và phẩm chất cá nhân của 
người cán bộ ; là sự cụ thể hóa năng lực lãnh đạo ; 
là một trong những nhân tố cơ bản quyết định chất 
lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo. Chẳng hạn, 
phong cách chuyên quyền, độc đoán thì phản ánh 
sự yếu kém về năng lực trí tuệ, sự thoái hóa về 
đạo đức và những khát vọng quyền lực, lợi ích vị 
ky cá nhân không giới hạn của một cán bộ nào đó. 
Phong cách gắn liền với con người, là sự biểu 
hiện thực tiễn hằng ngày năng lực, phẩm chất của 
người cán bộ. Cho nên, khi thấy ở phong cách của 
người lãnh đạo có những biểu hiện trái với những 
giá trị nhân văn cao cả, thì cần phải xem xét, đánh 
giá lại người cán bộ đó một cách nghiêm túc về 
phẩm chất và năng lực, để có những kết luận 
chính xác và biện pháp xư lý kịp thời. Trong thực 
tế đã có không ít những trường hợp cán bộ lãnh 
đạo quan liêu, hống hách, xa rời quần chúng, 
- không gương mẫu, tha hóa về lối sống, bị tập thể 
và quần chúng phản đối, nhưng vẫn được dung 
túng, bao che vì cho đó chỉ là tác phong sinh hoạt 
cá nhân. 
V.LLê-nin thường nói : Đảng là trí tuệ, danh dự 
và lương tâm của thời đại. Những giá trị cao quý 
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ấy không phải chỉ được nhận thức, 
đánh giá như những tiêu chí chung, 
mà cần được thể hiện, cụ thể hóa 
trong phong cách hàng ngày của 
người lãnh đạo - phong cách lãnh 
đạo khoa học. Những đặc trưng cơ 
bản của phong cách đó là : 

+ Bảo đảm sự thống nhất giữa tính 
đảng và tính khoa học trong việc 
phân tích các hiện tượng khác nhau 
của đời sống xã hội. 

+ Kết hợp sự lãnh đạo tập thể với nâng cao trách 
nhiệm cá nhân. 

+ Thực hiện dân chủ hóa, công khai hóa và luôn 
dựa vào quần chúng. 

+ Thành thạo công việc, luôn sâu sát thực tế, 
kiểm tra cụ thể, thống nhất giữa lời nói và việc 
làm, kiên trì khác phục khó khăn. 

+ Kết hợp giữa tự phê bình và phê bình một 
cách nghiêm túc. 

+ Khiêm tốn, giản dị, thẳng thắn và luôn tôn 
trọng, bảo vệ sự thật. | 

+ Thu nhận thông tin đầy đủ và biết xử ly thông 
tin chính xác trong quá trình lãnh đạo. 

Những yếu tổ cơ bản nêu trên nằm trong sự 
thống nhất biện chứng và tạo thành nội dung của 
phong cách lãnh đạo khoa học. Chúng cần được 
quán triệt đây đủ trong quá trình nhận xét, đánh 
giá, đào tạo, bối dưỡng, bổ trí và sử dụng cán bộ. 
Coi nhẹ một yếu tố nào đều có ảnh hướng trực 
tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác lãnh 
đạo. Chẳng hạn như vấn để tự phê bình và phê 
bình. Nếu người lãnh đạo chỉ biết phê bình người 
khác mà không nghiêm khác tự phê bình thì sự 
phê bình ấy chẳng những không mang lại hiệu quả 
mà cỏn làm triệt tiêu tác dụng nêu gương của 
người lãnh đạo. 


* 


Phong cách lãnh đạo khoa học không thể hình 
thành một cách tự nhiên, mà đòi hỏi phải có sự 
rèn luyện nghiêm túc. Hay nói cách khác; muốn 
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có phong cách lãnh đạo khoa học phải chú ý tới 
một số yêu cầu cơ bản sau đây : 

I - Cẩn bảo đảm có sự phù hợp thường xuyên 
giữa trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của người lãnh đạo (túc chủ thể lãnh 
đạo) với đòi hỏi của đổi tượng bị lãnh đạo (túc 
khách thể lãnh đạo) đang liên tục vận động, phát 
triển. 

Sự phù hợp ấy là cơ sở giúp cho người lãnh đạo 
nâng cao được nang lực nhận thức quy luật khách 
quan của sự vật và biết vận dụng chúng một cách 
sáng tạo để để ra những quyết định, giải pháp 
chính xác, kịp thời trong từng trường hợp cụ thể. 
Để có sự phù hợp đó : 

+ Trước hết, người lãnh đạo cần nắm vững và 
biết vận dụng sáng tạo phương pháp tiếp cận hệ 
thống. Có như vậy mới nhận thức đúng được quy 
luật vận hành và phát triển của khách thể lãnh đạo 
với những. đặc điểm riêng biệt và mối quan hệ của 
nó với môi trường.. Ở đây khách thể lãnh đạo có 


thể phân theo vùng lãnh thổ, theo đơn M lao động, - 


theo ngành, theo lĩnh vực, theo tổ chức xã hội... 
Mỗi một đối tượng cần được xem xét như một hệ 
thống có tính độc lập tương đối, vận động theo 
những quy luật đặc thù, đồng thời nằm trong mối 
liên hệ tác động qua lại và chịu sự chỉ phối của 
các quy luật của hệ thống lớn mà nó chỉ là một 
yếu tố thành phần. Chẳng hạn, lĩnh vực (hệ thống) 
kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần một mạt vận 
hành theo những quy luật nội tại của nó (quy luật 
kinh tế cơ bản, quy luật giá trị, quy luật giá trị 
thặng dư v.v.), mặt khác vận hành theo những quy 
luật của sự vận động và phát triển của hệ thống 
lớn (toàn bộ xã Dư Nêu định hướng xã hội chủ 
nghĩa. | 


Phương pháp tiếp cận hệ thống, tự bản thân nó , 


luôn đòi hỏi sự thống nhát giữa lý luận với thực 
tiễn. Sử dụng thành thạo phương pháp này trong 
một thể thống nhất với các phương pháp khác của 
phép biện chứng duy vật là cơ sở vững chác bảo 
đảm tính khoa học và tính đảng trong quá trình 
lãnh đạo. 

+ Người lãnh đạo cũng cần nắm vững trí thức về 
con người, biết trao đổi, làm việc: với từng đối 
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tượng, từng con người cụ thể một cách dân chủ, có 
văn hóa. Đối tượng của sự lãnh đạo là những con 
người cụ thể, có tập quán, thói quen, có nhu cầu, 
lợi ích, tâm lý, nhân cách riêng. Do đó, người lãnh 
đạo cần có sự hiểu biết sâu sác về họ để tìm ra 
những biện pháp lãnh đạo thích hợp. Có thể nói 
nếp nghĩ và phong cách lãnh đạo thời bao cấp đã 
là một sức ÿ quá lớn làm cho không ít cán bộ quên 
mất đối tượng lãnh đạo của mình trong điều kiện 
hiện nay. Ngày nay, việc sử dụng các thành tựu tin 
học, vi điện tử ; sự giao lưu quốc tế rộng rãi ; xu 
thế công khai, dân chủ hóa được mở rộng ; trình 
độ dân trí ngày một tảng thì mỗi người cán bộ, 
mỗi thành viên của xã hội sẽ có một loạt nhu cầu, 
lợi ích mới phong phú, đa dạng và đòi hỏi một 
cách ứng xử mới phù hợp. Cháăng hạn, xu thế 
chung của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đỏi hỏi 
người lãnh đạo phải đối xử, quan hệ với người 
dưới quyền, với quần chúng không phải nhự sự 
ban ơn, mà phải có văn hóa, phải ứng xử như với 
những chủ thể độc lập, sáng tạo. Nếu không chú ý 
tới những nhu cầu mới, đỏi hỏi mới của quần 
chúng dưới quyền để đổi mới phong cách lãnh đạo 
thì người lãnh đạo không thể đạt được kết quả 
mong muốn. 

Các thành viên Roiiê xã hội )ì không tồn tại . 
lập, mà luôn liên kết với nhau thành những cộng 
đồng (nhóm xã hội) nhất định có nhu cẩu, lợi ích, 
lối sống đặc thủ khác biệt. Cần tìm hiểu, nắm 
vững điều này để xác định những biện pháp tác 
động phù hợp với đặc điểm của từng nhóm. Phong 
cách lãnh đạo đối với trí thức khác phong cách 
lãnh đạo đối với nông dân. Bản thân đội ngũ trí 
thức cũng không thuần nhất, được chia thành các 
nhóm xã hội khác nhau : văn nghệ sĩ, viên chức 
hành chính, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu khoa học xã 
hội v.v.. Mỗi nhóm đòi hỏi một phong cách lãnh 
đạo riêng. Củng một phong cách lãnh đạo, có thể 
phát huy tác dụng tốt đối với địa phương này, 
nhưng lại không đạt kết quả khi áp dụng đổi với 
các địa phương khác. Hoạc, lãnh đạo một đơn vị 
mà đa số cán bộ, công nhân viên là nữ, đòi hỏi 
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một phong cách nhẹ nhàng, tế nhị hơn so với một 
đơn vị đa số cán bộ, công nhân viên là nam, v.v.. 

Tri thức về con người thật phong phú và rộng 
lớn, chỉ có thường xuyên học hỏi, đi sát quần 
chúng, tìm hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của tửng 
đối tượng, con người cụ thể mới có thể xây dựng 
và hoàn thiện được phong cách lãnh đạo khoa học. 

+ Người lãnh đạo còn phải biết cách tổ chức, 
xây dựng hệ thông thông tin và xử lý thông tin 
chính xác, kịp thời. Thiếu thông tin, không biết xử 
ly thông tin một cách chính xác, kịp thời, người 
lãnh đạo rất dễ mác phải phong cách quan liêu, 
độc đoán. 

Để thu nhận thông tin đẩy dủ, một mật nh) 
lãnh đạo phải bám sát thực tế, biết lựa chọn đối 
tượng, biết cách trao đôi, đối thoại dân chủ ; mặt 
khác, cần xây dựng một mạng lưới có khả năng 
cung cấp dây đủ những thông tin xác thực về 
khách thể lãnh đạo của mình. Hiện nay, khối 
lượng thông tin về các mạt của đời sống xã hội 
trong nước và quốc tế ngày càng lớn. Chỉ tính 
riêng thông tin về giá cả các mặt hàng trong nước, 
giá cả quốc tế, ty suất hối đoái v.v. hằng ngày đã 
vô cùng phức tập, Người lãnh đạo không nắm 
vững và biết xử lý nó thì khó có thể nói tới GHI) 
đạo kinh tế một cách khoa học được. 


Trong việc xử lý thông tin, người lãnh đạo phải | 
luôn quán triệt quan điểm giai cấp và nguyên tác 
tính đáng, nhất là trong điều kiện cơ cấu giai cấp - 


xã hội ở nước ta hiện nay rất da dạng, quan hệ 
quốc tế rất phong phú và phức tạp. 


2 - Người lãnh đạo phối thưởng xuyên Kiên trì tự 
rèn luyện _ 

Như trên đã nói, phong cách vất liền với con 
người, do đó sức thuyết phục, thu hút, lôi kéo tập 
thể quần chúng của người lãnh đạo không chỉ phụ 
thuộc vào năng lực trỉ tuệ, mà còn phụ thuộc cả 
vào phẩm chất đạo đức, tác dụng nêu gương của 
cá nhân người đó nữa. Có thể coi sự biến dạng về 
phong cách lãnh đạo cũng là hậu quả của sự biến 
đạng, suy đổi về đạo đức. 

Vị thế của một đảng cầm quyền rất dễ nảy sinh 
nguy cơ làm biến chất một bộ phận các thành viên 


của Đảng. Lúc chưa giành được chính quyền, 
người cán bộ, đảng viên thưởng gần gũi, đồng 
cam, cộng khổ với nhân dân ; nhưng khi có chức, 
có quyền trong tay, một số người đã không coi 
chức vụ ấy là đo xã hội giao phó cho họ để phục 
vụ lại lợi ích của xã hội, mà coi nó như một thứ 
đặc quyền, đặc lợi của riêng mình. 

Rõ ràng, để hình thành phong cách lãnh đạo 
khoa học, cần phải không ngừng học tập tu dưỡng, 
nâng cao đạo đức cách mạng (cả về ý thức, tình 
cảm và ý chí). Ý thức đạo đức thể hiện ở quan 
điểm của người lãnh đạo về những quy tắc ứng xử 
với người xung quanh, ở sự tương quan giữa lợi 
ích của mình với lợi ích của người khác. Cách ứng 
xử phải mang tính nhân văn, văn hóa và người 
lãnh đạo phải phục tùng lợi ích toàn xã hội, phải 
luôn tự giác và tự nguyện quan tâm tới tất cả các 
nhu cầu, lợi ích của người lao động. Nâng cao ÿ 


. thức đạo đức phải: gắn liền với trau đổi tình cảm 


đạo đức (sự. ham muốn, nguyện vọng muốn biến ý 


thức đạo đức của mình thành hiện thực). Tình cảm 
- này được gọi là lương tâm. Nếu lương tâm người 


cán bộ không bị cấn dứt, giày vò, ân hận bởi 


_ những hành vi sai trái của mình đối với người 


khác, thì ý thức đạo đức của anh ta về những điều 


—_ tốt đẹp cũng chỉ là đạo đức giả mà thôi. Để thực 


hiện được một hành vi đạo đức đòi hỏi phải có ý 
chí đạo đúc nữa. Y chí này biểu hiện ở sự quyết 
tâm, nghị lực kiên trì thực hiện bằng được nguyện 
vọng đạo đức cua mình. 

Các mạt trên của đạo đức có mối liên hệ thống 
nhất, quy định lẫn nhau và có tác động trực tiếp 
tới phong cách lãnh đạo. Sự tu dưỡng đạo đức cần 


. được thực hiện trong quá trình học tập và trong 


hoạt động thực tiễn hằng ngày. Chỉ có hòa mình 


_ Vào cuộc sông và phong trào quần chúng thì người 
_ cán bộ mới ngày càng ý thức sâu sác được chuẩn 


mực đạo đức đúng đắn, nuôi dưỡng tình cảm đạo 
đức chân thành và rèn luyện nghị lực để cải tạo 
bản thân mình về lối sống và phong cách lãnh 

đạo. ¬ 
Tác dụng nêu gương trong phong cách lãnh đạo 
của người cán bộ còn thể hiện ở (hái độ dám chịu 
trách nhiệm trước tập thể : tự phê bình nghiêm túc 
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và có phương pháp phê bình thẳng thắn, chân 
tình, đúng mục ; thống nhất giữa lời nói và việc 
làm. ĐỀ có được đức tính ấy, người cán bộ cần 
thường xuyên tự ý thức về mình, về lợi ích của 
mình, biết đặt lợi ích chung của Đảng lên trên lợi 
ích của cá nhân và dám hy sinh lợi ích cá nhân khi 
cần thiết. 

3 - Đối mới tổ chức và phương thức hoạt động 
của Đảng cũng như của toàn bộ hệ thông chính 
trị. 

Thực tế cho thấy, phong cách lãnh đạo kiểu 
hành chính, mệnh lệnh là sản phẩm của sự nhận 
thức không dúng về chức năng, nhiệm vụ lãnh 
đạo, nhiều lúc làm cho tổ chức đảng sa vào những 
công việc của cơ quan nhà nước. Vì vậy, quá trình 
xây dựng phong cách lãnh đạo khoa học phải gắn 
liền với quá trình đổi mới cơ chế lãnh đạo và quản 
lý xã hội, mà trước hết là phân định rõ chức năng 
lãnh đạo của đảng với chức năng quản lý của nhà 
nước. Đảng có chức nang lãnh đạo chính trị, do đó 
cán bộ lãnh đạo của Đảng cần phải thực hiện sự 
lãnh đạo của mình bàng các phương pháp chính 
ír¡. Phương pháp chính trị có mục tiêu tác động là 
trí tuệ và trái tim con người, nhu cáu, lợi ích của 
họ. Cho nên, người lãnh đạo cần học tập, rèn 
luyện kỹ năng thuyết phục con người, biết đối 
thoại với họ, biết tập hợp và khích lệ họ. Về bản 
chất, phương pháp chính trị mang tính dân chủ, là 
sự thể hiện cụ thể phong cách lãnh đạo khoa học. 
Trình độ sử dụng phương pháp này là thước đo 
hiệu quả công tác lãnh đạo. 

Phong cách lãnh đạo là sự thể hiện mối quan hệ 
giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo trong hệ 
thống "người - người" theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Ở đây, mỗi người bị lãnh đạo phải tuân 
thủ sự lãnh đạo chung ; đồng thời phải có tính độc 
lập sáng tạo. Có thể nói, mối quan hệ giữa người 
lãnh đạo và người bị lãnh đạo vừa mang (ính chất 
tòng thuộc, vừa mang tính bình đẳng (tồn tại vì 
nhau và cùng hướng tới một đích). Quan niệm sai 
lệch về vấn để này sẽ làm biến dạng hệ thống 
"người - ngưởi" hoặc là không phát huy được tính 
sáng tạo của người dưới quyền, hoạc là rơi vào 
tình trạng vô tổ chức, vô kỷ luật. 
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Cần chú ý tới vai trò góp ý kiến, phê bình của 
quần chúng đối với sự hoàn thiện phong cách lãnh 
đạo của cán bộ. Để phát huy nhân tố này, việc mở 
rộng dân chủ cần được cụ thể hóa bằng các quy 
chế tổ chức thiết thực để quân chúng có quyền 
giám sát hoạt động, chất vấn, phê bình cán bộ nói 
chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng, theo dịnh kỳ. 
Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức nghiên cứu dư luận 
xã hội về đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, điều 
tra cụ thể, rõ ràng, chính xác, đạt cơ sở khoa học 
cho các biện pháp giáo dục, chỉnh đốn đội ngũ 
cán bộ. Những vấn đề quan trọng, phức tạp, nên 
có sự giải đáp công khai. 

Trong hệ thống tổ chức, vai trò của các cấp ủy 
đối với việc hình thành phong cách lãnh đạo khoa 
học là rất quan trọng. Khi cán bộ có những biểu 
hiện quan liêu, độc đoán hoạc vô tổ chức, vô kỷ 
luật thì cấp uy ở đó phải chịu trách nhiệm một 
phần không nhỏ. Nếu như tập thể cấp ủy và tửng 
cấp ủy viên dũng cảm, dám và biết đấu tranh, phê 
bình, góp ý đúng mức cho đồng chí của mình theo 
đúng nguyên tác đảng thì nhất định đồng chí ấy sẽ 
nhận thấy cái sai để sửa chữa. 

Theo tuyến liên hệ chiều dọc "trên - dưới", cũng 
cần tính tới sự tác động, thẩm thấu qua lại trong 
phong cách lãnh đạo giữa cấp trên và cấp dưới. 
Cấp trên mà quan liêu, hống hách thì cũng dễ lây 
truyền phong cách ấy cho cấp dưới. Vì vậy, đổi 
mới phong cách lãnh đạo cần được tiến hành đồng 
bộ, cán bộ cấp càng cao thì càng phải gương mẫu 
trong phong cách. 

Các yêu cầu cơ bản nêu trên có quan hệ chặt 
chẽ, phụ thuộc, quy định lẫn nhau. Hiệu quả tác 
động của các yếu tố khách quan (cơ chế tổ chức, 
phương thức hoạt động cua Đảng ; sự đóng góp ý 
kiến, phê bình của cấp ủy và của các tổ chức quần 
chúng ; sự gương mẫu của cấp trên, v.v.) phần lớn 
phụ thuộc vào "màng lọc" chủ quan của cán bộ 
lãnh đạo (năng lực trí tuệ, phẩm chất chính trị, 
phẩm chất cá nhân v.v.). Do đó cần thực hiện các 
yêu câu này một cách thống nhất, đồng bộ. Có 
như vậy, mới xây dựng và hoàn thiện được phong 
cách lãnh đạo khoa học. 
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Thònh phô Hồ Chí Minh : 
HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TỔ RÕ SỨC SỐNG 


HỊ quyết 10 của Bộ chính trị và các nghị 
quyết khác của Trung ương Đảng đã mở ra một 
thời kỳ mới trong phát triển nông nghiệp và 

nông thôn ngoại thành TP Hồ Chí Minh. 

Điều dễ nhận thấy là nông nghiệp từ năm 1990 
đến nay tăng liên tục. Trong tổng giá trị nông 
nghiệp, chăn nuôi từ 28,8% năm 1990 tảng lên 
41,4% năm 1992. Bình quân mỗi năm trồng trọt chỉ 
tăng 3,8%, thì chăn nuôi tăng 8,2%. Các cơ sở quốc 
doanh nông nghiệp chuyển hướng sang sản xuất con 
giống và làm dịch vụ kỹ thuật. Đã hình thành nhiều 
trang trại nhỏ chăn nuôi trong các hộ dân. Đàn bò 
sữa của thành phố có khoảng 7000 đến 8000 con 
(bảng nửa số bò sữa và trên 60% số bò cả nước), 
mỗi ngày cung cấp 30.000 lít sữa tươi. Các huyện 
Bình chánh, Nhà bè và Cần giờ mở rộng diện tích 
nuôi tôm, cua lột và cua gạch son, hàng năm thu 
được trên 300 tấn tôm và hơn 30 tấn cua cung cấp 
cho nhu cẩu tiêu dùng và sản xuất của thành phố. 


HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI 
TỎ RÕ SÚC SỐNG 


Từ năm 1987 trở về trước, thành phố xây dựng ` 


được cả thảy 190 hợp tác xã nông nghiệp và 460 tập 
đoàn sản xuất. Khi có Nghị quyết 10 giao ruộng đất 
cho nông đân, hộ nông dân trở thành đơn vị tự chủ 
về kinh tế, thì tổ chức hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất theo kiểu cũ tự nhiên không còn giữ nguyên 
được, lần lượt tan rã, để lại một số cơ sở vật chất 
đáng kể. Hiện nay thành phố chỉ còn 18 hợp tác xã 
hoạt động ở những mức độ khác nhau, tập trung ở 
3 huyện Hóc môn, Nhà bè, Gò vấp và quận 8. 
Hợp tác xã tập trung vào làm các dịch vụ như cung 
cấp phân bón, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, làm 
đất, thú y... Tủy điều kiện cụ thể của tửng hợp tác 
xã mà ban quản lý tổ chức các dịch vụ khác nhau, 
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giúp bà con nông dân phát triển sản xuất và xây 
dựng nông thôn mới, dù còn hạn chế. 

Hợp tác xã nông nghiệp Xuân lộc (xã Thạnh lộc, 
huyện Hóc môn) thành lập tử năm 1985 với 732 hộ 
xã viên và 199 ha đất canh tác nông nghiệp. Trong 
thởi gian còn hưng thịnh, hợp tác xã có 15 đội sản 
xuất phân đều trong 7 ấp của xã. Hợp tác xã đã tổ 
chức kinh doanh đa đạng qua các hình thức liên kết 
đầu tư và hợp đồng thu mua ủy thác nông sản. Nhờ 
phát triển sản xuất gắn với kinh đoanh, tử năm 1985 
đến năm 1989 hợp tác xã đã tích lũy được vốn đầu 
tư xây đựng một số cơ sở vật chất như trụ sở làm 
việc, nhà kho, sân phơi, các cơ sở sản xuất tiểu, thủ 
công nghiệp. Hợp tác xã đã xác định sản xuất nông 
nghiệp là cơ sở cho sự tổn tại và phát triển. Bàng 
nguồn vốn tự có, hợp tác xã đã tổ chức và quản lý 
sản xuất theo phương thức hợp đồng hai chiều ; 
hướng dẫn cụ thể thời vụ ; áp đụng các loại giống 
lúa mới ; thành lập các đội bảo vệ thực vật và làm 
thủy lợi nội đồng nhằm thau chua rửa phèn, phỏng 
chống ngập úng. Hợp tác xã còn đầu tư xây dựng 
mạng lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên 
toàn xã ; sửa chữa cầu đường, xây dựng trạm y tế 
xã, trường mẫu giáo. Nhìn chung, ngay ở thời kinh 
tế bao cấp, tuy việc đầu tư cho sản xuất còn mang 
tính phục vụ, nhưng hợp tác xã đã chú ý xây dựng 
các cơ sở tiểu, thủ công nghiệp (như xay xát, xẻ gỗ, 
làm đường kết tỉnh, làm bánh tráng xuất khẩu), phát 
triển ngành nghề (như chăn nuôi heo tập thể, mua 
xe vận tải chuyên dùng...) mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, giải quyết được việc làm cho số lao động nhàn 
rỗi. Từ năm 1989 đến nay, hợp tác xã đã kịp thời 
chuyển hướng, tự tổ chức lại sản xuất kinh doanh 
cho phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm sản xuất 
kinh doanh ổn định. 407 hộ xã viên đã hoàn toàn tự 
nguyện ở lại hợp tác xã cùng làm ăn tập thể, với 166 
ha đất canh tác và khoảng 20 triệu đổng vốn do xã 
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viên tự đóng góp. Hợp tác xã thay phương thức hợp 
đồng hai chiều trước đây bàng phương thức cho xã 
viên vay vốn theo từng thời điểm. Duy trì các đội 
. sản xuất làm đầu mối, hợp tác xã chuyển.sang làm 
dịch vụ tất cả các khâu : giống, phân, bảo vệ thực 
vật, thủy lợi, làm đất và thú y. Hợp tác xã chăm lo 
phúc lợi các mặt cho xã viên. Hàng năm, hợp tác xã 
trả lãi cổ phần cho các xã viên. Điều đáng chú ý là 
hợp tác xã biết lượng sức để tổ chức kinh doanh 
ngành nghề đa dạng, phục vụ sản xuất và đời sống 
xã viên. Bàng nguồn vốn tự có, hợp tác xã dám bỏ 
tiền cho 4 con em xã viên đi học đại học nông nghiệp 
để về phục vụ địa phương ; dám bỏ tiền đào tạo 2 
kỹ thuật viên chuyên làm nhiệm vụ chiết ghép cây, 
nuôi trồng cây canh cho hợp tác xã. 

Hợp tác xã Phú lợi (quận 8) cũng được thành lập 
từ nam 1985 với 326 hộ, 127 ha dất sản xuất nông 
nghiệp. Từ năm 1989, thực hiện Nghị quyết 10, hợp 
tác xã đã chuyển sang hình thức sản xuất hoàn toàn 
tự chủ của hộ xã viên ; quản lý nang động, gắn sản 
_ xuất với phát triển ngành nghề dịch vụ kinh doanh 
tông hợp. Chỉ 2 nam sau, sản xuất của hợp tác xã đã 
có nhiều thay đối. Nếu chủ lực trước đây của hợp 
tác xã là cây cói, thì nay là cây lúa, cây cau, con cá. 
Hệ thống thủy lợi được phát triển phù hợp với một 
vùng mà hàng năm 6 tháng nước mặn, 6 tháng nước 
ngọt. Do vậy, náng suất lúa từ 4 tấn tang lên 5,4 tấn. 
1/4 diện tích của hợp tác xã trước đây là biền trũng, 
ao hổ, nay được nông dân cải tạo thành đồng ruộng 
trồng rau nuôi cá. Nhờ tận dụng đất đai và thâm 
canh, nhiều gia đình xã viên khá giả hẳn lên. Cùng 
với đổi mới cơ cấu sản xuất, hợp tác xã cũng đối 
mới bộ máy quản lý, đổi mới nhiệm vụ. Từ 24 
người, ban quản lý rút xuống còn 9 người, chuyên 
lo làm địch vụ sản xuất cho xã viên, phát triển ngành 
nghề kinh doanh tổng hợp để hỗ trợ sản xuất. Thực 
tế mấy nam qua cho thấy, tuy hợp tác xã có sự đối 
mới về cung cách quản lý, thay đôi về cơ cấu sản 
xuất và chủ thể kinh tế giờ đây là gia đình, nhưng 
tình cảm gán bó xã viên với hợp tác xã vẫn nguyên 
vẹn. Với nguồn vốn lưu động hơn 90 triệu đồng, hợp 
tác xã làm dịch vụ các khâu : cung cấp giống, làm 
đất, thủy lợi, cung cấp vật tư, bảo vệ thực vật, xay 
xát, trợ vốn cho xã viên gặp khó khán. Cứ mỗi lần 
tết dến, hợp tác xã ló cho xã viên đủ thứ : thịt, 
trứng.... công nợ xã viên cũng được thanh toán đầy 
đủ. Sinh hoạt, hoạt động công ích của xã viên rất đa 
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dạng, thấm đậm tình cam xã viên, bối đáp thêm tỉnh 
làng nghĩa xóm. Hợp tác xã quy định rõ chế độ ma 
chay, cưới xin, chữa bệnh. Ngoài ra, hợp tác xã còn 
làm các công trình điện, đường sá, mỡ các lớp dạy 
nghề, lớp học tình thương, trợ vốn cho công tác xóa 
đói giảm nghèo, tạo cho xã viên một chỗ dựa vững 
chác mà người ngoài không có, chăm lo đầy đủ tử 
sản xuất tới đời sống. Ngoài phục vụ sản xuất, hợp 
tác xã còn phát triển ngành nghề kinh doanh tổng 
hợp, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi. 

Một số hợp tác xã còn tổn tại được đến nay là do 
kịp thời chuyển được hoạt động theo yêu cầu khách 
quan của sản xuất, ổn định được sản xuất kinh 
doanh, bảo toàn được nguồn vốn trong điều kiện 
chuyển sang cơ chế thị trường. Tuy nhiên, hoạt động 
của các hợp tác xã này với tính chất như một đơn vị 
kinh tế tập thể thì chưa thật rõ nét. Chưa có một chủ 
trương và chính sách cụ thể nào bảo đảm cho sự tồn 
tại và phát triển đi lên của hợp tác xã. Một ví dụ : 
trong năm 1993, để phát triển thêm các dịch vụ, căn 
cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương, hợp tác xã 
Xuân lộc đã làm thủ tục xin giấy phép lập một cơ 
SỞ dịch vụ cho thuê báng tử vi-đê-ô vừa phục vụ nhu 
cầu giải trí của xã viên và nhân đân địa phương, vửa 
tạo thêm nguồn thu nhập cho hợp tác xã, nhưng đã 
không được chấp nhận vì theo quy định, hợp tác xã 
nông nghiệp không phải là đối tượng được cấp giấy 
phép. Cùng thời điểm đó, trên địa bàn xã, có tới 3 
cơ sở dịch vụ cho thuê băng vi-đê-ô do tư nhân quản 
lý có giấy phép kinh doanh. Một ví dụ nữa. Họp tác 
xã có l xe chuyên làm dịch vụ vận tải thu lời hằng 
tháng cho xã viên, nhưng khi đối giấy phép kinh 
doanh cũng bị từ chối, với lý do hợp tác xã không 
nằm trong diện được cấp giấy phép vận tải chuyên 
nghiệp. Khi kể câu chuyện trên, một số cán bộ xã 
Thạnh lộc có nhiều ưu tư nói với tôi ràng : "Hay là 
hợp tác xã nông nghiệp không tốn tại nữa trong cơ 
chế thị trường, không là một thành phần trong nền 
kinh tế chung ?". Các ban quản ly hợp tác xã trước 
đây vốn thuộc Sơ nông nghiệp và Trường cán bộ 
nông thôn, mấy năm nay các cơ sở này đã giải thể, 
nên không còn ai theo dõi, hỗ trợ các ban này nữa. 


CÁC HÌNH THÚC KINH TẾ HỢP TÁC MỚI 


Sau khi các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất tan 
rã, với chủ trương phát triển kinh tế hộ và yêu cầu 
sản xuất hàng hóa thì từng hộ nông dân không thể 
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giải quyết được toàn bộ các khâu có liên quan đến 
quá trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra, đặc biệt là 
khâu tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, mấy năm gần đây 
ở ngoại thành, các hình thức hợp tác da dạng với 


nhiều tên khác nhau, như ¿ố hợp tác hoặc hội nghề 


nghiệp của nông dân, đã phát triển mạnh, thu hút 
đông dảo quần chúng tham gia. 7ổ hợp (ác là dạng 
hợp tác tự nguyện liên kết trách nhiệm giữa các hộ 
nông dân hoặc giữa lao động với nhau ở từng khâu 
hay nhiều khâu công việc, bổ sung về vốn, công cụ 
lao động, kinh nghiệm sản xuất. Theo số liệu chưa 
đây đủ, hiện nay có 238 tổ kinh tế hợp tác, như : tổ 
hợp tác đường nước, tổ hợp tác chăn nuôi ở xã Tân 
thạnh đông, Phước vĩnh an (Củ chỉ), Hiệp phước, 
Phước lập (Nhà bè), Bình trưng, Phú hữu (Thủ 
đức) ; tổ hợp tác nuôi bò sữa ở Tân bình, Gò vấp, 
Hóc môn ; tổ hợp tác nuôi tôm, nghêu, cua, cá ở 
Duyên hải, Nhà bè, vùng bưng sáu xã, Tân kiên 
(Bình chánh) ; tổ hợp tác trồng rau, cây kiểng ở 
Xuân thới thượng, Thạnh lộc (Hóc môn) ; tổ hợp tác 
đan túi bàng ở xã Tân thông hội (Củ chi)... Nhiều 
mô hình hợp tác tuy cỏn giản đơn, nhưng HH thiết 
thực, làm ăn có hiệu quả. 

Các tổ hợp tác đường nước sử dụng nguồn nước 
kênh Đông, xây dựng chế độ khoán và trách nhiệm 
chặt chẽ, không còn cảnh tranh giành nguồn nước, 
mâu thuẫn giữa người ở đầu nguồn, người ở cuối 
nguồn. Nhờ đó kênh mương cũng được bảo vệ tốt 
hơn, nguồn nước được sử dụng hợp lý hơn, tình đoàn 
kết +óm làng gắn bó hơn. Sản xuất 3 vụ, năng suất, 
sản lượng đều tăng. Thúy lợi phí thu được gấp 4 lần 
những nám trước. Đời sông của nông dân khá lên rõ 
rệt. Nhiều hộ nông dân xây nhà ngói, sám sửa thêm 
tiện nghi trong gia đình, con cái được đến trường. 
Xã Đa phước, huyện Bình chánh là vùng bị nhiễm 
mặn tử 6 đến 7 tháng trong nam, sản xuất gặp nhiều 
khó khan. Để cải tạo đất phát triển sản xuất, trước 
hết phải giải quyết thủy lợi nội đồng, không thể nằm 
chờ trời và cấp trên. Các hộ đã bàn bạc fự nguyện 
kết hợp với nhau thành lập tổ hợp tác thủy lợi Đa 
phước, người góp vốn, người góp lao động để đáp 
bờ bao giải quyết nước ngọt tưới cho 50 ha, nhờ đó 
năng suất tăng lên gấp. đôi nam trước. Tổ hợp tác 
địch vụ chân nuôi vịt ở xã Tân thạnh đông (Củ chỉ) 
ra đời cũng rất tự nhiên. Lúc đầu, hộ ông Nguyễn 
V}n Mai nuôi 2 000 con vịt đẻ, thu lời khá. Bà con 
1“: xóm muốn làm theo, ông cho ấp vịt con cung cấp 


giống, thức an, thú y và hợp tác với 10 hộ nông dân, 
sau này lên tới 53 hộ nuôi 13 000 con, góp phần giải 
quyết việc làm cho nông dân gặp khó khán. - 

Hiệp hội bò sữa là một mô hình hợp tác cần được 
nghiên cứu. Ai cũng biết, nuôi bò sữa phụ thuộc rất 
nhiều khâu : giống, thức ăn, vắt sữa, sơ chế, vận 
chuyển... Khâu đểu cung cấp con giống, tỉnh đông 
viên, chuyển giao công nghệ (khuyến nông) do các 
cơ sở quôc doanh đảm nhiệm ; khâu giữa, nuôi bò, 
do nông dân lo ; khâu cuối, tiêu thụ sữa, do các cơ 
sở quốc doanh lo. Đến nay, hình thức hợp tác như 
vậy về bò sữa đã phát triển hoàn chỉnh, gồm vác 
khâu đan xen kinh tế nhà nước và kinh tế gia đình 
liên hoàn từ A đến Z. Người nông dân đã tự nguyện 
tham gia hiệp hội vì có nhiều công việc phải làm mà 
từng hộ nông dân không giải quyết nổi. Mặt khác, 
hiệp hội còn mở rộng hoạt động tư vấn, hướng dẫn 
khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng sữa, kiến 


nghị các cơ sở thu mua điều chỉnh giá để cho người 


nông dân có lời, tạo điều kiện cho giới nuôi bỏ sữa 
phát triển sản xuất. Hiệp hội bỏ sữa là mô hình hợp 
tác thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa và chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện phân công lao động 
trên lĩnh vực một ngành nghề, một sản phẩm : sữa 
bỏ. Ở nông thôn ngoại thành hiện nay, đây chính là 


- con đường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác, 


sản phẩm khác. 

Tôi có dịp về thăm cơ sở chế sữa của chị Nguyễn 
Thị Thu ở ấp 5, xã Tân thới hiệp. Chị Thu vui vẻ 
cho chúng tôi biết : Buổi đầu chập chững vào nghề 
là năm 1984. Lúc đầu, đàn bỏ sữa của thành phố còn 
rất ít, mỗi ngày chỉ có độ 100kg sữa tươi. Chị mua 
về cô đặc và bán cho các tiệm cà phê giải khát. Đến 
khi đàn bò tăng lên, lượng sữa hằng ngày lên đến 
hàng ngàn kg, các tiệm quán không tiêu thụ hết. Chị 
rất lúng túng, không biết làm sao mua hết được 
lượng sữa tươi trong vùng. Chị đành ký hợp đồng 
cung cấp cho Công ty sữa Thống nhất. Việc này, 
theo chị cũng là bát buộc thôi, bơi vì nhận cung cấp 
sữa cho Công ty sữa không dễ. Thực tế có lúc sữa 
giao cho Công ty bị trả lại (do chất lượng kém), chị 
đã phải bán đi 5 con bò sữa để củng cố công việc 
làm an. Từ năm 1992, mỗi ngày trong ấp thu trên 
2 000 kg sữa, nếu không được bảo quản và sơ chế 
ngay thì chỉ sau 3 giờ là sữa sẽ bị hư. Từng hộ gia 
đình không thể đem sữa cho Công ty hàng ngày 
được. Vì vậy, cần phải có một cơ sở tập trung vừa 
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thu mua vửa sơ chế bảo quản trước khi đưa về Công 
ty. Chị đã chuyển điểm thu mua của mình thành một 
điểm trung chuyển của Công ty. Như vậy, kết hợp 
được quá trình hợp tác giữa ba chủ thể : hộ nông 
dân - điểm sơ chế - nhà máy sữa. Cơ sở của chị đến 
nay có một đây chuyền làm lạnh sữa tươi và cô đặc 
sữa, mỗi ngày thu mua 6 000kg sữa của 250 hộ dân, 
giải quyết được việc làm cho trên 20 lao động tại 
dịa phương. Nhờ mối quan hệ mật thiết với các hộ 
nông dân, chị thực hiện việc cung cấp trước hèm bia 
và cám tổng hợp cho bà con sau đó nhận lại bằng 
sữa tươi, hoặc ứng vốn trước cho một số bà con chăn 
nuôi nghèo. Mỗi tháng tính ra chị đã ứng trước cho 
bà con 20 xe hèm, 20 tấn cám tổng hợp và 20 triệu 
đồng vốn lưu động. Còn đối với Công ty sữa Thống 
nhất, cơ sở của chị Thu là một vệ tỉnh, mỗi năm cung 
cấp hàng ngàn tấn sữa tươi. Để giúp bà con nông 
dân tiêu thụ hết số sữa tươi, các cơ sở sơ chế cần có 
đủ vốn để đầu tư thiết bị. Thiết nghĩ, Công ty sữa 
Việt nam cần ứng vốn cho các cơ sở sơ chế mua thiết 
bị, đầu tư nguồn thức ăn, và cho các hộ chăn nuôi 
vay khi cần thiết. 


ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ 


Rõ ràng, từ khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, 
ở nông thôn ngoại thành TP Hồ Chí Minh đã xuất 
hiện nhiều loại hình hợp tác mới để trao đối cách 
làm ăn, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp nhau 
mua bán vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Các tổ hợp tác 
này hoạt động có hiệu quả thiết thực. Tại sao khi 
nhà nước giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài ého 
nông dân, qua quá trình sản xuất lại xuất hiện một 
cách tự nhiên sự hợp tác tự nguyện ? Tiếc rằng 
chúng ta chậm nghiên cứu tổng kết để tìm ra mặt 
bản chất có tính quy luật và phổ biến, rút ra những 
kinh nghiệm để hướng dẫn phát triển đúng hướng. 
Phải chăng khi kinh tế hộ được khôi phục, trở thành 
kinh tế tự chủ trong nông nghiệp, khơi dậy các tiềm 
năng kinh tế xã hội ở nông thôn, tạo điều kiện cho 
lực lượng sản xuất nông nghiệp phát triển, thì người 
ta có thiên hướng nặng về kinh tế hộ mà chưa chú 
ý đầy đủ tới kinh tế hợp tác 2 

Từ thực tiễn hoạt động của các hình thức hợp tác 
mới xuất hiện, có thể nêu mấy sủy nghĩ sau đây : 

Đưa ruộng đất về cho nông dân, kết hợp với chính 
sách một giá, là động lực lớn làm cho nông dân phấn 
khởi sản xuất. Nhưng nếu chỉ thỏa mãn với việc giao 
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ruộng khoán cho nông dân thì hoàn toàn chưa đủ, 
vì động lực ấy đến lúc nào đớ cũng không còn tác 
dụng, và trong nông dân vẫn không tránh khỏi có 
sự phân hóa giàu nghèo. Khi giao ruộng về cho nông 
dân, kinh tế hộ phát triển, nhưng nhiều hợp tác xã 
nông nghiệp vẫn tổn tại và phát huy tác dụng nhờ ` 
biết kịp thời chuyển đối nội dung hoạt động. Điều 
đó chứng tỏ, kinh tế hợp tác vẫn tỏ rõ sức sống nếu 
có hình thức tổ chức phủ hợp. Vả lại, hợp tác là đòi 
hỏi khách quan khi sản xuất phát triển. Đó là nhu 
cầu tất yếu của quá trình sản xuất theo cơ chế thị 
trường, là động lực mới phát triển kinh tế nông thôn. 
Chính từ thực tiến ấy chúng ta cần suy nghĩ sâu sác 
hơn về kinh tế hợp tác như một hợp lực, khi ruộng 
đất đưa về cho nông dân và kinh tế hộ vẫn còn tác 
dụng phát triển. Kinh tế hợp tác hoàn toàn không 
đối lập với kinh tế hộ gia đình, mà ngược lại, còn 
tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát huy tiềm năng to 
lớn và qua đó, lại tạo tiền đề cho sự hợp tác mới ra 
đời. 

Một số dạng hợp tác mới xuất hiện còn mang tính 
tự phát, giản đơn, thực chất vẫn là kinh tế tư nhân, 
nhưng dù sao vẫn là kinh tế hợp tác. Mà đã là kinh 
tế hợp tác thì chỉ phát huy được tác dụng khi có. tổ 
chức thích hợp, như kinh nghiệm xây dựng hợp tác 
xã lâu nay đã chứng minh. Phát triển các hình thức 
hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn, bao gồm các 
quá trình, các loại hình, các trình độ tổ chức liên kết, 
hợp tác tử thấp lên cao giữa các hộ nông dân với 
nhau, giữa hộ nông dân với các thành phần kinh tế 
khác. Từ trong bản chất, các hình thức kinh tế hợp 
tác sẽ rất đa dạng. Đó là một quá trình phát triển mà 
quy mô xuất phát từ nhu cầu khách quan, không thể 
gò ép, bắt buộc. Vai trò kinh tế hợp tác rất cần cho 
người nông dân cả trước mát lẫn lâu dài. Chỉ có 
thông qua kinh tế hợp tác, mới hạn chế được cảnh 
phân hóa giàu nghèo, và qua đó, mới chuyển dịch 
được cơ cấu kinh tế đúng hướng. Và cũng chỉ có 
thông qua kinh tế hợp tác, mới có điều kiện tiến hành 
công cuộc công nghiệp hóa nông nghiệp. Vì lẽ đó, 
cần kịp thời nghiên cứu các hình thức kinh tế hợp 
tác mới ra đời, làm cho kinh tế hợp tác dân dân 
chiếm đại bộ phận kinh tế nông thôn. Cần có chính 
sách, cơ chế tổ chức, quản lý và sự tập trung chỉ đạo 
để các hình thức hợp tác ngày càng phát triển. 


IÊN hiệp đường sắt 
Việt nam (trước đây là 
Tổng cục đường sát) 


Ngành 
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nữa là phong trào đấu tranh 
chống tham những, buôn 
lậu và các hiện tượng tiêu 


vừa là đơn vị sản xuất kinh T cực khác đã góp phần đáng 
doanh, vừa là đơn vị có ` Ê -_ kế làm cho các chỉ tiêu kinh 
chức năng quảnJý nhà nước đưởïtg sữũ£ tế kỹ thuật của toàn ngành 
về một số mặt của lĩnh vực cháảng những ổn định mà 
vận tải đường sắt. Lực UỚT UÏỆC còn táng trưởng ở mức độ 


lượng cán bộ, công nhân 
viên của toàn ngành đông, 


phán lớn làm việc ludọ  €@U frdanth chống 


suốt từ Nam ra Bắc ; công 
việc đa dạng, phong phú, 
phức tạp và mang tính đặc 


tham nhũng, - 


nhanh. 99% các chuyến tàu 
chạy đúng giờ. Tàu hàng 
Bác - Nam chỉ chạy 52 
giờ/chuyến. Tàủ khách 
Bác-Nam từ 60 giờ/chuyến 
rút xuống 52 giờ, 48 giờ, 42 


thù rất rõ rệt. Tài sản nhà ^ ^ giỏ, 38 giở, rồi 36 
nước giao cho ngành quản buOrt lạu giở/chuyên. 83% các 
ly rất lớn, nhưng lại khó bảo _ . chuyến tàu đi, đến an toàn, 
quản vì nó phân tán và phần 'XUÂN HẢI không có tai nạn nặng. 98% 
nhiều phơi bày ngoài trời. - số hành khách được hỏi đều 
Nhà nước đã đầu tư và đổi ˆ_ trả lời vận tải đường sắt đã 


mới nhiều, nhưng đến nay 
đại bộ phận thiết bị, máy móc của ngành vẫn ở tình 
trạng lạc hậu. Kinh tế thị trường với mặt trái của nó 
cùng các tiêu cực của xã hội đang hàng ngày, hàng 
giờ trực tiếp tấn công ngành đường sát. Các hiện 
tượng tham ô, làm trái và lăng phí ; các hiện tượng 
tiếp tay cho bọn buôn lậu xuất hiện nhiều, trắng trợn, 
gây bất bình trong cán bộ, công nhân và hành khách 
đi tàu, làm suy giảm uy tín xã hội của ngành. 
Trước tỉnh hình nêu trên, lãnh đạo ngành đường 
sát (bao gồm ban giám đốc và đảng ủy) xác định 
một trong những nhiệm vụ chính trị chủ yếu, trước 
mắt của toàn ngành là phải tích cực đấu tranh chống 
tham nhũng, buôn lậu. Do xác định đúng như vậy, 
cộng với thái độ kiên quyết, tích cực và có biện pháp 
thích hợp, cho nên bước đầu đã đạt được những kết 
quả tương đối tốt. Chỉ tính riêng năm 1993, toàn 
ngành đã thu hổi cho ngân quỹ nhà nước 902 triệu 
đồng do làm sai chế độ chính sách ; thu hồi 577 m' 
nhà ở, 3500 m“ đất phân phối, 23 000 mˆ đất bán 
sai quy định, vượt thẩm quyền ; truy thu cước vận 
tải 36 triệu đồng ; phạt đọng xe, đọng bãi 12 triệu 
đồng ; phát hiện, thu giữ, chuyển giao cho các ngành 
chức nang xử lý 670 triệu đồng hàng hóa ; hỗ trợ 
các đội kiểm soát liên ngành, các cơ quan thuế vụ 
thu thuế và phạt hành chính 2 tỉ 800 triệu đồng. 
Lượng vật chất bước đầu được thu lại cho nhà nước 
như trên là rất đáng mừng. Nhưng đáng mừng hơn 


-tiến bộ nhiều, thái độ phục 
vụ tốt, tàu chạy tương đối đúng giờ, vệ sinh, trật tự 
ngày càng hơn trước. Doanh thu của toàn ngành năm 
1993 so với năm 1992 vượt 17,9%. | 

Làm thế nào để đạt được những kết quả nêu trên ? 

1 › Năm 1990, khi Chỉ thị 16 của Ban bí thư Trung 
ương Đảng và Quyết định 240 của Hội đồng bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) về việc đấu tranh chống 
tham nhũng, buôn lậu ra đời, cán bộ, công nhân, viên 
chức trong ngành, nhiều người cho ràng tham 
nhũng, buôn lậu chỉ có ở người có chức, có quyền, 
chỉ có ở cấp trên; vì vậy hãy chống ở những người 
đó, nơi đó trước đi. Nhiều người lại cho rằng cứ có 
đủ việc làm, có thu nhập cao là tự khác tham nhũng, 
buôn lậu sẽ hết. Một số khác thì quan niệm, tham 
nhũng, buôn lậu nặng nề ở các ngành khác ; ngành 
mình là ngành vận tải thuê, có hệ thống quản lý chặt 
chẽ thì tham nhũng, buôn lậu chỉ nhỏ nhoi thôi, việc 
gì phải hành động ráo riết, gay gát... Cá biệt có cán 
bộ, có đơn vị do cục bộ, ham thành tích, sợ khuyết 
điểm, sợ mất chức, nên ngần ngại, chẩn chử, không 
tích cực thực hiện chu trương chống tham nhũng, 
buôn lậu của lãnh đạo và cấp ủy ngành. Tâm trạng 
bao trùm là chưa tin rằng sẽ chồng được căn bệnh 
này. Bởi vậy, những năm 1990, 1991 và đầu nam 
1992, việc chống tham nhũng và buôn lậu, ngành 
đường sát có làm, có phát động, nhưng tiến độ rất ì 
ạch và hiệu qua thấp. 
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Quý 3 năm 1992 Bộ chính trị ra Chỉ thị 15 và Thủ 
tướng Chính phủ ra Quyết định 114 về tiếp tục 
chống tham nhũng, buôn lậu. Liên hiệp đường sắt 
xem đây là một sự nhắc nhở, hướng dẫn rất quan 
trọng. Đảng ủy và ban giám đốc Liên hiệp cho rằng, 
đến lúc này nếu ngành đường sắt thiếu chủ động, 
không kiên quyết chống tham nhũng và buôn lậu, 


tức là tự giết mình ; còn làm tốt công việc này, chính - 


là một trong những điều kiện để ngành đường sắt 
tổn tại và phát triển. Đảng ủy và ban giám đốc phối 
hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong ngành 
tiến hành việc khơi thông tư tưởng, thống nhất nhận 
thức và hành động. Tất cả cán bộ, đảng viên, công 
nhân, viên chức trong toàn ngành phải được biết và 
thảo luận nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của 
Trung ương và kế hoạch chống tham nhũng, buôn 
lậu của đẳng ủy và ban giám đốc Liên hiệp. Có đẳng 
bộ, chi bộ trực thuộc do làm việc phân tán, lưu động, 
các cấp ủy viên đã phải đến tửng ban, từng ca kíp 
(thậm chí chỉ có một người) để phổ biến. Đến nay, 
100% đẳng viên và Hầu hết cán bộ, công nhân viên 
đã được học tập, nghiên cứu và nắm được các văn 
bản này. Do kiên trì, công phu như thế, cho nên nhận 
thức của cán bộ, công nhân, viên chức đã được nâng 
lên một bước, ý chí đã được thống nhất hơn. Mọi 
người đều thấy rõ trách nhiệm phải chống tham 
nhũng, buôn lậu tử chính bản thân mình, cơ sở mình, 
ngành mình ; phải kiên quyết và nghiêm khác, phải 
làm từ nhỏ đến lớn, phải có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa trong ngành và ngoài ngành, giữa cấp trên và 
cấp dưới. 

2 - Thống nhất nhận thức trong toàn ngành mới 
chỉ là tiền để ; điều cơ bản là phải xây đựng cho được 
một kế hoạch chỉ đạo cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh 
đặc thù của ngành đường sái:. Theo yêu cấu, mục 
tiêu trước mắt của cuộc đấu tranh chống tham nhũng 
và buôn lậu, đẳng ủy và ban giám đốc Liên hiệp 
khẳng định cần tập trung sức lực vào việc giải quyết 
các vấn đề : tham ô ; hối lộ ; cố M làm trái và sử dụng 
lãng phí tiền vốn, vật tư, tài sản của nhà nước ; cổ 
tình buôn lậu, sử dụng phương tiện, nhà nước buôn 
lậu và tiếp tay cho bọn buôn lậu. Để làm được việc 
đó, ngành đường sắt đã tiến hành ngăn ngùa, đấu 
tranh với mọi đôi tượng : từ lãnh đạo đơn vị đến 
nhân viên quản lý tiền hàng, quản lý phương tiện 
vận tải, nhân viên giám sát ; tiến hành ngăn ngủa, 
đâu tranh ở mọi loại công việc, như : xây đựng quy 
chế, định mức sản xuất, vật tư, đơn giá, duyệt giá, 
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cấp phát vốn, nghiệm thu sản phẩm và thanh toán, 
quyết toán công trình ; điến hành ngăn ngùa, đấu 
tranh ở mọi địa bàn, trên khắp các tuyến tàu của cả 
ba miền Bác, Trung, Nam. 

Tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống quy chế 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của Liên hiệp ; thay 
thế những điểm lỗi thời, bổ sung những điểm mới 
phù hợp, nhằm hạn chế các kẽ hở trong quản lý, tạo 
ra hành lang ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu phát 
sinh ; tiến hành ký kết trách nhiệm giữa tổng giám 
đốc Liên hiệp với các đơn vị trực thuộc và giữa lãnh 
đạo các đơn vị với công nhân ; kiên quyết không để 
những biểu hiện tham nhũng và buôn lậu xảy ra ở 
tùng đơn vị. 

Trước tình hình tuyến đường sắt phía Bác bị bọn 
luôn lậu thao túng, trước tình hình các đoàn tàu 
Bác - Nam có nhiều biểu hiện tiêu cực, đẳng ủy và 
ban giám đốc Liên hiệp kịp thời chỉ đạo một cách 
cụ thể. Ví dụ : phân công xí nghiệp liên hợp vận tải 
đường sắt khu vực I phối hợp chặt chẽ với các địa 
phương và các ngành liên quan tổ chức § điểm chốt 
và tảng cường kiểm tra tuyến phía Bác 24/24 giờ 
trong ngày. Với tuyến tàu Bác - Nam, thành lập 3 
đoàn kiểm tra do ba đồng chí phó tổng giám đốc của 
Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu vực II phụ 
trách, chốt chặt ở các ga Thuận lý, Đà nẵng, Nha 
trang. Chỉ sau một tháng thực hiện kiên quyết như 
vậy, doanh thu của toàn liên hiệp đã tăng Dùng bình 
mỗi ngày khoảng 50 triệu đồng. 

Công tác kiểm tra của Đảng, đoàn thể, ft tra 
của chuyên môn rất được coi trọng, có sự phối hợp 
ăn ý, thường xuyên và liên tục. Không những kiểm 
tra tổ chức và người thực hiện, mà còn kiểm tra cả 
tổ chức và người được giao quyền lực và lực lượng 
làm công tác kiểm tra, thanh tra. Nam 1993 toàn liên 
hiệp tổ chức 12 đoàn thanh tra lớn, nhỏ ; từng xí 
nghiệp liên hợp lại lập ra các đoàn, tổ kiểm tra của 
riêng mình. Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu 
vực I tổ chức 42 tổ kiểm tra... Điều vui mửng là hầu 
hết các đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra đều làm tốt nhiệm 
vụ được giao, dũng cảm, kiên quyết và khéo léo phát 
hiện nhiều lô hàng lậu lớn, truy thu cước, thuế cho 
công quỹ... 

Ngành đường sắt là một ngành xã hội hóa cao, tài 
sản ở kháp mọi miền của Tổ quốc dễ bị phá hoại và 
lấy cáp. Nhân viên đường sát, nhất là nhân viên trên 
tàu và các nhà ga chịu ảnh hướng trực tiếp và nhanh 
của các mát trái xã hội, nhất là mặt trái của kinh tế 
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thị trường, bởi vậy, để bảo vệ được tài sản của nhà 
nước, để nhân viên của mình khỏi sa ngã trước mọi 
cám dỗ, lãnh đạo của ngành chủ trương phải làm tốt 
công tác phối hợp, kết hợp với mọi lục lượng ngoài 
xã hội, ở mọi địa bàn và mọi thời điểm. Các cấp ủy 
đẳng, chính quyền, đoàn thể, các ngành chức năng 
trên phạm vi toàn quốc đã phối hợp kịp thời và ủng 
hộ các yêu cầu của ngành đường sát. Nhờ vậy, việc 
giải quyết các môi trường phát sinh tiêu cực như 
rượu chè, cờ bạc, nghiện hút... ở các nhà ga dọc các 
tuyến đường sắt được tiến hành tốt. Việc bảo vệ 
đường ray, các thiết bị tín hiệu an toàn được chăm 
lo thường xuyên và thành phorg trào đông đảo của 
các lực lượng quần chúng, nhân dân. 

Chăm lo đời sông, nâng cao thu nhập của cán bộ, 
công nhân viên ; có chế độ khen thưởng kịp thời và 
xử lý nghiêm minh, cũng là một trong những biện 
pháp rất có tác dụng. Bên cạnh việc cố gắng lo đủ 
việc làm, tiến tới có đủ việc làm thường xuyên cho 
45 000 lao động, có thụ nhập hợp lý và dân dần được 
nâng lên, các đơn vị đã kịp thời biểu dương người 
tốt, việc tốt, khen thưởng xứng đáng về vật chất và 
tỉnh thần. Chăm lo thường xuyên tới các chế độ bảo 
hiểm, điều đưỡng, bảo vệ sức khỏe cho người lao 
động. Đối với các hiện tượng vi phạm, các đơn vị 
đều xử lý nghiêm minh. Năm 1993, diện cán bộ (kể 
cá cán bộ đáng và chuyên môn) do cấp liên hiệp 
quản lý đã có 25 người bị thi hành kỷ luật (trong đó 
có 10 trường hợp là giám đốc, phó giám đốc và 
tương đương). Các cấp cơ sở trực thuộc cũng xử lý 
nghiêm túc các trưởng hợp vị phạm tham nhũng, 
buôn lậu. Ví dụ : Xí nghiệp liên hợp vận tải đường 
sát khu vực I năm 1993 cũng đã xử lý 1562 vụ vi 
phạm lớn nhỏ... 

Các cấp lãnh đạo từ cơ sở đến liên hiệp đã thực 
hiện nghiêm túc, thường xuyên chế độ giao ban, trao 
đối tình hình và sơ kết từng bước việc chống tham 
nhũng, buôn lậu. Tủ đó, chương trình, kể hoạch 
chống tham nhũng, buôn lậu của toàn ngành được 
điều chỉnh kịp thời và cụ thể. 

3 - Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng là yếu tố 
quyết định để ngành đường sát đạt được những kết 
quả tốt trên mát trận chống tham nhũng, buôn lậu. 
Nam 1991 đảng bộ đường sát Việt nam được thành 
lập lại, thống nhất một mỗi trực thuộc Trung ương. 
Đó là một thuận lợi rất cơ bản đối với ngành đường 
sát. Tập thể đẳng ủy đường sắt là một tập thể mạnh, 
đoản kết và thống nhất. Đảng ủy coi chống tham 


nhũng và buôn lậu là một trong các nội dung nhằm 
giúp cho đổi mới và chỉnh đốn đảng trong ngành có 
hiệu quả. Đảng ủy xác định rất rõ vai trò lãnh đạo 
của các cấp ủy, các đảng viên trên mặt trận này. Vai 
trò đó được thể hiện ở việc xây dựng và chỉ đạo kế 
hoạch, thiết lập bộ máy, lựa chọn con người, và tỉnh 
thần xung phong, gương mẫu của từng đảng viên 


- trong cương vị công (ác do mình đảm nhiệm. Qua 


các kỳ sơ kết, đảng ủy đường sát càng khẳng định 
rằng trong phất triển kinh tế thị trường, muốn đẳng 
viên trưởng thành, muốn cơ sở đảng trương thành, 
phải đưa đảng viên vào vị trí chiến đấu, đặc biệt là 
chiến đấu chống tham những, buôn lậu. Các cấp ủy 


- đáng khi phân loại đảng viên, khi xét các danh hiệu 


thi đua, đều lấy việc chống tham nhũng và buôn lậu 
là một trong các tiêu chí phải xem xét. Đảng ủy 
ngành đã huy động liên tục, thường xuyên các cơ 
quan giúp việc của đảng ủy như văn phòng, tuyên 
huấn, tổ chức, kiểm tra vào mát trận này. Giữ vai 
trỏ lãnh đạo và điều phối, đảng ủy đã yêu cầu chính 
quyền và tất cả các tổ chức đoàn thể quần chúng 
phải phối hợp với nhau thật chặt chẽ. Chính quyền 
có chương trình kế hoạch hành động cụ thể. Công 
đoàn vận động công nhân, viên chức xây dựng và 
phấn đấu đạt tiêu chuẩn cán bộ, công nhân đường 
sắt. Đoàn thanh niên tổ chức các đội xung kích trên 
tất cả các tuyến, các chốt. Các phương tiện thông tin 
đại chúng trong ngành đường sát có trách nhiệm 
tuyên truyền, cổ động thường xuyền cho nhiệm vụ ' 
này. 

Đảng bộ toàn ngành đã xây dựng được một nền 
nếp kỷ luật tốt. Cấp dưới chấp hành nghiêm chỉnh 
nghị quyết chỉ thị của cấp trên. 7 860 đảng viên sinh 
hoạt trong 102 cơ sở đảng đều đồng lòng nhất trí 
tiến quân vào mặt trận chống tham những và buôn 
lậu, mặc đầu biết rằng đây là một mặt trận không 
kém gian khổ, nguy nan. 

Muốn bảo vệ được tài sản nhà nước thì phải xác 
định rõ chủ quản ]ý của nó và giao nó cho người 
quản lý có đức, có tài, có trách nhiệm. Bởi vậy, lãnh 
đạo ngành đường sắt coi việc xáy dựng đội ngũ cán 
bộ của ngành là một trong các công việc vừa thường 
xuyên, vửa cấp bách. Các cấp ủy giữ vai trò quan 
trọng trong nhiệm vụ này. Toàn ngành đã kiện toàn 
đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng đạc biệt tới các 
chức danh giám đốc, kế toán, tài vụ, quản lý vật tư... 
Ai không đủ tiêu chuẩn dứt khoát phải thay thế. Cán 
bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý nghiêm minh. 
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Những nhân tổ tốt được động viên kịp thời, quần 
chúng tốt được giúp đỡ và giới thiệu với đảng. Đến 
tháng 10-1993 toàn ngành đã kết nạp được 365 đẳng 
viên mới, trong đó có 140 người là đoàn viên đoàn 
thanh niên. 

4 - Chống tham nhũng và buôn lậu trong 
ngành đường sắt là việc làm không chỉ có thuận 
chiều, chỉ có kết quả, mà còn rất nhiều hạn chế. 
Mặc dấu các cấp ủy đảng và chuyên môn thống 
nhất, kiên quyết xông trận, nhưng các hiện 
tượng tham ô, cố ý làm trái, lãng phí, bao người, 
bao hàng lậu vẫn còn, có lúc sự việc tái diễn 
trầm trọng (như đầu tháng 11-1993, hai nhân viên 
tổ tàu thuộc Xí nghiệp toa xe khách Hà nội đã bao 
600 kg thuốc nổ để nhận 600 000 đồng). Rõ ràng, 
chống tham nhũng và buôn lậu là cuộc chiến đấu 
dai dẳng, kiên trì, thường xuyên đòi hỏi phải có sự 
phối hợp đồng bộ, bởi vậy ngành đường sắt đã kiến 
nghị với Trung ương Đảng và Chính phủ một số vấn 
để : 

- Đảng và Nhà nước cần kịp thời bổ sung một số 
chế độ chính sách về quản lý kinh tế cho phù hợp 
với tình hình mới (ví dụ bổ sung chính sách thuế, 
đặc biệt là thuế xuất nhập khẩu, nhằm hạn chế từ 
gốc việc buôn lậu ; chính sách về phát triển vận tải 
đường sát ; chính sách cán bộ) ; kịp thời xử lý 
nghiêm các hiện tượng vi phạm... 

- Song song với phát triển kinh tế, cần quan tâm 
nhiều hơn nữa tới việc giải quyết các vấn để xã hội ; 
chăm lo thật tốt đến trật tự an toàn xã hội. 

- Kiện toàn tổ chức và bối dưỡng, đào tạo cán bộ 
các ngành bảo vệ pháp luật, đạc biệt bối đưỡng về 
kiến thức kinh tế, về trình độ nghiệp vụ chuyên môn, 
nâng cao ý chí chiến đấu, bản lĩnh và lương tâm 
trách nhiệm của người chiến sĩ bảo vệ pháp luật. 
Phát động rộng rãi phong trào chỗng tham nhũng, 
buôn lậu trong nhân dân. 

Ngành đường sát vốn đã có quy trình quản lý 
chặt chẽ, lại được sự quan tâm thường xuyên của 
Đảng và Chính phủ, đó là thuận lợi cơ bản để ngành 
làm tốt việc chống tham nhũng và buôn lậu. Là một 
ngành sản xuất có tính xã hội cao, ngành đường sắt 
luôn luôn cần có sự hỗ trợ của các lực lượng xã hội ; 
nay trong chống tham nhũng, lại càng cần có sự hỗ 
trợ của các lực lượng đó. Hy vọng ràng, rồi đây, sự 
phối hợp giữa ngành đường sắt và các ngành khác 
sẽ ngày càng chạt chẽ và có hiệu quả hơn. 
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ẢNH giá thực trạng sách van học dịch ra 

tiếng Việt từ năm 1989 đến giữa năm 1993, 

có nhiều ý kiến khác nhau. Người thì cho 
rằng đây là mảng sách vô cùng hỗn loạn, có nhiều 
sách đen độc hại, nguy hiểm ; người khác lại phản 
đối sự nóng vội, mất bình tĩnh trong cách nhìn 
nhận nói trên, nhấn mạnh đến quy luật cung cầu 
của thị trường và tin tưởng vào sự tự điều chỉnh 
thị hiếu của bạn đọc. 


Khách quan mà nói, trong giai đoạn mở cửa 
này, tủ sách văn học nước ngoài của chúng ta đã 
trở nên đa dạng và phong phú. VỀ số lượng, nếu 
như suốt cả giai đoạn trước nam 1975 ở miền Bác 
mới chỉ in được khoảng 500 đầu sách của Liên xô 
(cũ) và Trung quốc, 100 đầu sách cổ điển phương 
Tây và một số nước khác (tập trung ở Nhà xuất 
bản Văn học), thì gần đây, hằng nam đã có đến 
200 đầu sách được xuất bản (Í, Bạn đọc cả nước 
có điều kiện làm quen với tác phẩm cổ điển, cận 
đại, đặc biệt là đương đại của hầu khắp các nền 
văn học thế giới, kể cả những tác phẩm được giải 
lớn (Gông-cua, Nô-ben...). Hơn thế, giới văn học 
nước ta còn trực tiếp tiếp cận với (chứ không chỉ 
nghe đến) tác phẩm thuộc các dòng, các trào lưu, 
thể loại, xu hướng van học và tư tưởng khác nhau, 
như tác phẩm của M. Prut, Ph. Cap-ca, Giêm 
GioI-xơ (dòng "ý thức”) ; A.Ca-muy, J.P. Xac-tơ- 
rơ, Ph. Xa-gan (dòng "hiện sinh") ; N.Xa-rốt, 
A.R. Gri-ê (dòng "tiểu thuyết mới") ; A.Cri-xti, 
C.Đoi-lơ, Gac-nơ, J.H. Chây-xơ (thể loại truyện 


(1) Do hoàn cảnh khách quan, những thống kê trong bài hầu hết 
là thống kê chưa hoản toàn đây đủ 
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trinh thám và kinh đị), v.v.. Có thể nói, sự phát 
triển của văn học dịch thời gian qua không những 
mở rộng tầm nhìn của công chúng, mà còn tạo 
điều kiện thúc đẩy các nhà văn trong nước tìm tòi 
học hỏi về nội dung và hình thức nghệ thuật, 
nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 
và đa dạng của người đọc. 

Tuy nhiên, cần phải thẳng thần chỉ ra rằng, văn 
học dịch vừa qua có sự mất cán đổi, thiên lệch, 
thậm chí hụt hãng trong việc tạo dựng lại diện 
mạo văn học thế giới ở nước ta. ` 

Hãy xem xét số đầu sách dịch ra tiếng Việt tử 
một số nền văn học thời gian gần đây : 


Đầu sách : 
văn học | Tống Trung 
dịch | số (ƒ Anh |Pháp| Mỹ 2P quốc 


|atángđếu tg83 | ao | tì | 7 | t6 |3 |s, 


: Không tính số truyện cổ tích nước ngoài đã dịch (vì không 
có điều kiện) 


Nhìn bảng trên ta thấy, không chỉ giữa các nền 
văn học, ngay trong số đầu sách được giới thiệu 
của một nước cũng có sự thiên lệch thái quá. Hơn 
bốn năm qua, sách Anh, Pháp, Mỹ chiếm từ 1/2 
đến 2/3 tổng số sách dịch, trong đó hầu hết là loại 
sách bán chạy (best seller) của văn hóa đại chúng 
và tập trung vào một số tác giả. Trong 199 cuốn 
sách Mỹ đã dịch thì có trên 1/4 là những cuốn 
đang "ăn khách nhất hiện nay" (quảng cáo trên 
bìa sách) của riêng bốn tác giá Ð.Xtin, Giác-ki 
Cô-lin, H.Rô-bin, X.Sen-đơn. Trong 125 cuốn 
của Anh thì loại truyện trinh thám - kinh đị chiếm 
đầu bảng với khoảng 30 cuốn của J.H. Chây-xơ 
và xấp xỉ 20 cuốn của A.Cri-xti. Người ta đua 
nhau lao vào dịch các tác giả này như lao theo 
những mốt thời thượng một cách vội vã, hấp tấp, 
thiếu lựa chọn và cân nhác. Đáng chú ý là, sự mất 


cân đổi và thiếu lựa chọn ấy nàm ngay Ở nội dụng 
sách. Lúc mới xuất hiện, loại sách này phần nào 
đáp ứng nhu cầu giải trí, tìm cái mới lạ của công 
chúng Việt nam (nhất là ở miền Bác). Với cốt 
truyện lát léo, ly kỳ, pha chút tình yêu - tình dục, 
đượm chất găng-xtơ và trộn cả sác màu đạo lý, 
với những nhân vật của thương trưởng, chính 
trường, vật lộn với cuộc sống để đạt mục đích 
bằng mọi giá, những cuốn sách này dẫn công 
chúng vào một miền đất mới, khác hẳn với miền 
đất giàu hương vị trữ tình hoặc đậm chất lý tướng 
của văn học Nga xô viết trước đây. Sự phát triển 
mạnh của tính cách nhân vật và nhịp gấp gáp của 
giọng văn tạo nên sức hút đối với một bộ phận thị 
dân đang ở bước chuyển sang cơ chế thị trường. 
Nhưng chỉ ít lâu sau, bạn đọc dễ dàng nhận thấy 
sự trùng lập, nhàm chán trong cốt truyện và kiểu 
nhân vật của không ít tác giả. Riêng về kiểu nhân 
vật nữ vươn lên làm giàu từ dưới đáy xã hội cũng 
có hàng chục cuốn sách. Rối hàng loạt những trò 
phiêu lưu mạo hiểm, thanh toán lẫn nhau trong 
giới ma-phi-a, thám tử, những cuộc tình rực lửa 
của các cô đào Hô-li-út... mới đọc thấy hay hay, 
nhưng đọc xong, chẳng có gì thật sâu sắc, láng 
đọng trong lòng người. Vậy tại sao sách vẫn tiếp 
tục được dịch, dù số lượng ¡n chỉ còn khoảng 1/3 
hoặc 1/4 so với những nam 1989 - 1990 ? Bởi vẫn 
tồn tại nhu cầu giải trí, vẫn tồn tại lớp độc giả 
thanh, thiếu niên tò mò chuộng lạ và lớp tiểu thị 
dân ưa phiêu lưu mùi mẫn. Đối tượng của văn học 
đại chúng là vậy. | 
._ Sách văn học đại chúng ở các nước phương Tây 
là loại sách đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Sự xuất 
hiện ổ ạt của loại văn học này đang làm chai lì 
năng lực tiếp nhận những giá trị văn học đích thực 
của công chúng và khiến cho những nền văn học 
lớn như Pháp, Ý, Tây-ban-nha... cũng phải liêu 
xiêu trong cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, ranh giới 
giữa văn học đại chúng và văn học đích thực đâu 
có rạch ròi, tỷ như việc xếp loại các tiểu thuyết 
trinh thám nổi tiếng của A.Cri-xti và C.Đoi-lơ 
vậy. Chúng ta chưa có đầy đủ cơ sở để phân loại, 
đánh giá chính xác những tác giả besí seller đã 
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dịch ; song không phải vì thế mà những người làm 
xuất bản không thể cảm nhận được sách nào là 
hay, sách nào không nên dịch hoặc nên hạn chế, 
vì nó sẽ công phá thuần phong mỹ tục và làm tốn 
hại đến đạo đức, lối sống của dân tộc ta, đặc biệt 
của thế hệ trẻ. Về lý, chúng ta chưa có văn bản 
quy định rõ thế nào là tuyên truyền dâm ô, bạo 
lực. Do vậy, khó có thể kết tội các nhà làm sách 
dịch, song về tình, lại có nhiều điều đáng băn 
khoăn suy nghĩ. Phần nhiều sách dịch mỡ ra là 
thấy sex, thấy con người bản năng nối trội. Chúng 
ta nghĩ gì khi chính người nước ngoài phải thốt 
lên kinh ngạc về sự bùng nổ của "cách mạng tình 
dục" ở Việt nam ? Sự thực, bản thân tình dục 
không có tội nếu nó hài hòa với tình cảm, là yếu 
tố cần thiết cho cốt truyện, phục vụ cho việc xây 
đựng tính cách nhân vật và đem lại cho người đọc 
những xúc cảm thẩm mỹ. Thật khó quên mối tình 
mãnh liệt và nên thơ của cha Ran-phơ và Méc-ghi 
trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai (Cô-lin 
Mác-cơ-lâu). Song lại không đễ chịu chút nào khi 
đọc Thế giới đầy những người đàn ông có vợ 
(Giác-ki Cô-lin) hoặc Vĩnh biệt Gia-né: (H.Rô- 
bin),... bởi ở đó cốt truyện và nhân vật chỉ đơn 
thuần làm giá đỡ cho các cảnh làm tình và các 
mối quan hệ tình đục nhớp nhúa. Trên các bìa 
sách nhan nhắn những cụm từ giật gân, câu 
khách : "dục tình cháy bóng", "bốc ngọn lửa 
tình", "cảnh bạo dâm", "sự sa đọa", v.v. và v.v.. 
Liệu có quá lời không **hi nói rằng ta đang làm 
sang cho những loại sách thứ phẩm không được 
coi trọng ngay ở văn đàn đích thực quê hương 
chúng ? ! Và điều quan trọng nhất là, nhiều cuốn 
trong số chúng phơi bày một lối sống trái ngược 
với những chuẩn mực trong xã hội ta. Chúng 
không còn đơn thuần là sách giải trí, mà đang trở 
thành những con dao hai lưỡi. Cùng là trinh thám, 
nhưng phần lớn sách của J.H. Chây-xơ khác với 
sách của A.Cri-xti và C.Đoi-lơ. Có thể nói, sách 
của Chây-xơ mang đậm đấu ấn khúng hoảng tỉnh 
thần của xã hội phương Tây hiện đại. Thằng 
khùng là một ví dụ khá điển hình. Sinh ra trong 
hoàn cảnh thửa mứa vật chất, thiếu hụt tình cảm, 
từ thuở nhỏ "thằng khùng" đã coi mục đích cuộc 
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đời là sự liều lĩnh và dần dà hán bị thôi thúc từ 
tâm thức : hãy giết người để chứng tỏ "trí thông 
minh", dũng cảm và "khả năng sáng tạo". Hán 
trượt từ vụ giết người này tới vụ giết người khác 
như một định mệnh với cái cảm giác "bình thản", 
"hứng khởi" sau mỗi lần hành sự. Quả tình, Chây- 
xơ đã đạt đến "bậc thầy" của nghệ thuật phân tích 
tâm lý - tâm lý của loại người ác độc, bấn loạn, 
cuồng sát. Chỉ có điều chác chán là, khi tiếp cận 
loại nhân vật này không phải ai cũng phân biệt 
được rõ ràng, đúng sai, đặc biệt là bạn đọc thanh, 
thiếu niên hiếu kỳ, ưa cảm giác mạnh, thích trinh 
thám. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tống tiền, trấn 
lột, ấu đả có căn nguyên ảnh hưởng từ các loại 
truyện để cao bạo lực, dã man và khốc liệt. 


Sự xuất hiện ổ ạt và thiếu chọn lọc của sách 
dịch, nhất là sách văn học thương mại, nhiều lúc . 
đã ảnh hương xấu đến nền vàn học và thị trường 
sách trong nước. Tuy số đầu sách dịch chỉ bằng 
1/2 hoạc 1/3 đầu sách ván học trong nước, song 
số bản in ra lại lớn gấp từ 2 đến 10 lần. Sách văn 
học trong nước đã có lúc bị ép vào chân tưởng và 
để tồn tại, cạnh tranh được với sách dịch, một số 
cây bút, ý thức hoặc vô ý thức, đã học theo hình 
mẫu văn học đại chúng một cách vội vã, tạo nên 
những thứ phẩm lai cang, sống sít. Sự lộn xộn này 
không những "giết chết" sách vàn học đích thực 
đương đại trong nước, mà còn cản trở hoặc làm 
lu mờ chương trình giới thiệu các giá trị văn học 
khác. 


Về mặt quản lý mà nói, các cấp quản lý chưa 
kiểm soát hết được nội dung sách, số lượng bản 
in cũng như quy trình ra sách. Xưa nay, các nhà 
xuất bản là nơi chịu trách nhiệm về nội dung, chất 
lượng sách. Cục xuất bản là nơi cấp giấy phép dựa 
trên cơ sở xem xét danh sách các đầu sách và bản 
tóm tắt nội dung sách của các nhà xuất bản. Quy 
định là như vậy, nhưng thực tế lại biến thiên muôn 
hình vạn trạng. 


Nguồn sách để dịch của các nhà xuất bản hiện 
nay chủ yếu do một số Việt kiều và cán bộ công 
tác, lao động ở nước ngoài lựa chọn và cung cấp. 
Sách gốc vào Việt nam qua rất nhiều con đường 
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và hoàn toàn có tính chất cá nhân, chỉ có một số 
ít sách dịch hợp tác đo các tổ chức, cơ quan ngoại 
giao các nước trao tặng cho các cơ quan, tổ chức 
của ta. Những đầu mối cung cấp sách thường dựa 
vào bảng danh mục sách ăn khách nhất hằng năm 
in trên các báo nước ngoài để lựa chọn. Chính vì 
thế mới có tình trạng nhiều nhà xuất bản đổ xô 
vào địch sách của một vài tác giả, nhất là khi tên 
tác giả đó đã trở thành quen với bạn đọc ta thì xấu 
tốt hay dở cũng dịch tuốt. Sách mới ra đời cuối 
năm trước ở bản địa, đầu năm sau đã ra mắt ở Việt 
nam. Hiện tượng "chụp giựt", giẫm chân lên nhau 
và "xé rào" để cướp lấy thời cơ và thị trường 
không phải là ít. Năm 1993, khi Nhà xuất bản Phụ 
nữ xin được giấy phép ra cuốn Ngôi sao chiếu 
mệnh (X. Sen-đơn) và chưa kịp ¡n thì sách đã xuất 
hiện ở miền Nam do đầu nậu chạy giấy phép bất 
hợp lệ và in trước. Sự cạnh tranh trong "làng xuất 
bản" cũng sinh ra không ít trò "ảo thuật" lửa đối 
nhau. Còn tốc độ dịch và biên tập sách thời nay 
thì nhanh đến chóng mặt. Một cuốn sách 200-300 
trang, trước đây biên tập mất 2-3 tháng, thì nay 
cả khâu dịch, biên tập lẫn xuất bản chỉ vén vẹn... 
một tháng. Chất lượng nhiều cuốn sách dịch giảm 
sút nghiêm trọng. Điều đó làm nản lòng những 
cố gáng nghiêm túc của những người dịch có tài 
năng và tâm huyết. 

Các nhà quản lý đã làm gì trước tình hình đó 2 
Nhiều văn bản, chỉ thị ra đời, nhưng phần nhiều 
mang tính định hướng chung chung, hoặc là sự 
điều chỉnh, điểu tiết có tính chất ngàn chặn, tạm 
thời. Ví như chủ trương tạm đình việc xuất bản 
sách văn học dịch ở tất cả các nhà xuất bản (Quyết 
định số 238/BTT, ra ngày 11-4-1989) hay việc 
hạn chế ra loại sách dịch nặng về tình đục, bạo 
lực của một số tác giá ăn khách... Những biện 
pháp hành chính này cũng có tác dụng làm giảm 
được ty lệ sách dịch so với tỷ lệ sách văn học trong 
nước (năm 1993 tỷ lệ đó là 1/5) ; kìm bớt được 
"cơn sốt" H. Rô-bin, J.H. Chây-xơ, Giác-ki Cô- 
lin... ; tăng được tỷ lệ sách văn học cổ diễn 
(khoảng 20% năm 1993). Song đó chỉ là những 
giải pháp theo sau tình hình. Làm sao Cục xuất 
bản với bộ máy vài chục người có thể quản hết 


được nội dung của hàng nghìn đầu sách các loại, 
trong đó sách văn học dịch chỉ là một phần nhỏ ? 
Nếu trước đây chức năng xuất bản sách dịch chỉ 
nằm ở một số nhà xuất bản chuyên ngành, chuyên 
nghiệp, thì nay "nhà nhà làm sách dịch". Thậm 
chí nhà xuất bản tỉnh lề hoặc một bộ, ngành còn 
in nhiều sách địch hơn các nhà xuất bản Văn học 
và Hội nhà văn (năm 1991 : Nhà xuất bản Hội 
nhà văn - 47 cuốn, Nhà xuất bản Văn học - 35 
cuốn ; Nhà xuất bản Trẻ - 38 ; Nhà xuất bản 
Thanh niên - 44). Trong khi đó, đội ngũ cán bộ 
biên tập ở một số nhà xuất bản địa phương lại quá 
mỏng về số lượng, yếu về chất lượng. Có nơi, chỉ 
một giám dốc với vài ba nhân viên lo sự vụ là 
chính, còn nội dung sách, số lượng in và cách thức 
phát hành... - tất cá đều đựa vào đầu nậu. Bởi thế, 
các văn bản, quy định của các cấp quản lý mới 
chỉ nằm trên bề nổi của dòng chảy làm sách dịch. 
Sắp xếp quy hoạch lại ngành xuất bản và phân 
định chức năng cho phủ hợp là vấn đề khẩn thiết 
được "kêu cứu" tử lâu. Chính phủ đã thành lập 
một hội đồng chuyên trách gồm đại diện các cơ 
quan hữu quan. Song tới nay, ngoài việc đình chỉ 
hoạt động của 7 nhà xuất bản "phạm quy", chúng 
ta đang còn phải chờ đợi những bước tiến tiếp theo 
của hội đồng này. 


Dù cuối năm 1993 và 6 tháng đầu năm 1994 đã 
có luật và tình hình xuất bản sách dịch có khả 
quan hơn, song tôi vẫn băn khoán, bởi những 
nguyên nhân gốc vẫn chưa được đặt ra và giải 
quyết. - 


Thứ nhất là, khả năng tiếp nhận, tiếp biến của 
các cấp quản lý xuất bản chưa theo kịp thị trường 
sách thời mở cưa. Hơn 5 năm qua, đù đã có nhiều 
bài học kinh nghiệm, chúng ta vẫn chưa xây dựng 
được một cơ chế quản lý vừa thích hợp với những 
quy luật thị trường, vừa điều tiết, định hướng được 
ở tầm vĩ mô hoạt động xuất bản nói chung và xuất 
bản sách văn học dịch nói riêng. Vẫn còn những 
rơi rớt của kiểu quản lý hành chính, mệnh lệnh ; 
ngỡ là chặt chẽ, nhưng lại có rất nhiều khe hở tạo 
nên sự lộn xôn trong xuất bản. 


Thư hai là, chúng ta chưa thục sự đánh giá đúng 
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vị trí, vai trò của sách văn học dịch trong chiến, 


lược giao lưu văn hóa cũng nhu trên mặt trận văn 
hóa tư tưởng. Một số người quan niệm, cứ xuất 
bản sách văn học địch là có lãi và coi loại sách 
này như một phương tiện để "nuôi" nhà xuất bản 
cũng như "nuôi" các loại sách định hướng khác. 
Một số khác lại cực đoan hóa vị trí của sách dịch 
trên mặt trận đấu tranh tư tướng, chỉ nhìn thấy 
những khiếm khuyết trong xuất bản sách dịch vừa 
qua ; họ cũng chỉ dừng lại ở mức phê phán, kêu 
gọi, chứ chưa tìm ra được hướng giải quyết thích 
hợp. Tựu trung lại, chúng ta chưa nhận thức được 
rằng xuất bản sách dịch đồng nghĩa với việc giới 
thiệu những tinh hoa văn học thế giới ở Việt nam 
một cách có hệ thống, có chọn lọc. Để thực hiện 
được mục tiêu đó, cần chú trọng nghiên cứu, đầu 
tư sức người, sức của. 

Nguyên nhân sâu xa nhất trong việc xuất bản 
sách dịch tùy hứng hiện nay chính là chưa tổ chức 
nghiên cứu các nền văn học (trên cả phương điện 
lý luận và vàn học sử), nhất là văn học đương đại 
Âu - Mỹ. Do hoàn cảnh lịch sử và đạc điểm của 
quá trình giảng dạy, giáo trình vàn học nước ngoài 
(phần văn học phương Tây) ở các trường đại học 
miền Bác hiện nay chỉ dừng ở van học đầu thế kỷ 
20 và một số chuyên để về vàn học những năm 
60. Ở cơ quan nghiên cứu ( Viện văn học) cũng có 
tình trạng tương tự ; chỉ gần đây, khi sách văn học 
dương đại Âu - Mỹ xuất hiện quá nhiều, Viện mới 
bát đầu để tâm vào một số để tài nhất định. Cần 
lưu ý ràng, chúng ta không những thiếu chuyên 
gia, mà còn thiếu sách nghiên cứu về các mảng 
vàn học này. Không nên chỉ vì ly do kinh tế mà 
hạn chế địch sách lý luận và van học sử. Thực tế 
cho thấy, những cuốn sách như Lịch sử văn học 
Thụy điển, Văn xuôi Thụy điển đương đại (L 
An-gu-lin)... xuất hiện cùng lúc với những tác 
phẩm van học bản địa đã nâng cao giá trị của 
những tác phẩm này, giúp người đọc và đặc biệt 
là các nhà văn chúng ta hình dung được một cách 
cụ thể và đây đủ gương mặt của một nền văn học 
với những tên tuổi tầm cỡ thế giới như A. Xrin- 
bớc, X. La-gơ-lớp, A. Linh-gren... và những tác 
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giả đương đại nổi tiếng như Pơ Ô-lốp En-quy-xtơ, 
Pơ Oat-xbớc, T. Linh-gren, v.v.. 

Hy vọng các cấp quản lý, các cơ quan hữu quan 
khi thấy rõ những gốc rễ của tình trạng đao động, 
xu thời trong xuất bản sách dịch thời mỡ cửa, sẽ 
nhanh chóng đi đến những giải pháp hữu hiệu. 
Trước mát, tôi xin kiến nghị : 

Nhà nước cần coi sách văn học dịch là mộttrong 
những đối tượng chính của quá trình nghiên cứu 
xây dựng chiến lược giao lưu văn hóa. Đồng thời, 
cần có những biện pháp cấp bách để đào tạo đội 
ngũ chuyên gia nghiên cứu các nền văn học thế 
giới ; xây dựng một cơ chế quản lý xuất bản mới 
với chế độ tài trợ và chính sách thuế thích hợp ; 
phân định lại chức nang ra sách địch của các nhà 
xuất bản ; tạo mối quan hệ gắn bỏ chạt chẽ giữa 
công tác quản lý xuất bản sách địch và công tác 
nghiên cứu văn học. 


Muốn điều tiết, định hướng được hoạt động 
xuất bản sách dịch, cần đẩy nhanh công tác 
nghiên cứu van học thế giới. Trong điều kiện ngân 
sách nhà nước có hạn, các nguồn tài trợ nước 
ngoài cho văn hóa, xuất bản không phải là nhỏ, 
nhưng đang ở tình trạng phân tán và "mạnh ai nấy 
dược", nhà nước cần lập một Viện nghiên cứu văn 
học thế giới để tranh thủ và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn đầu tư vào việc nghiên cứu, hoạch định 
một chương trình hợp tác, giao lưu vàn học mang 
tính hệ thống, chọn lọc và toàn điện. Cơ quan này 
còn có trách nhiệm phối hợp với các nhà xuất bản, 
các trường đại học trong việc gìn giữ, xây dựng 
và phát triển đội ngũ dịch giả chuyên sâu, nhằm 
bảo vệ chất lượng sách dịch trước sức công phá 
mạnh mẽ của thị trường. 


Nhìn xa hơn nữa, diện mạo của nền văn học 
nước nhà, bộ mặt văn hóa tinh thần và đạo đức 
của các thế hệ cũng như tháng lợi của cuộc đấu 
tranh "ai tháng ai" trên mặt trận tư tướng, phụ 
thuộc rất lớn vào việc hoạch định một chiến lược 
văn hóa, trong đó có vấn để giao lưu văn hóa với 
các nước trên thể giới. 


Nỗi niềm biết tỏ cùng ai ? 


HÀ KHANH 


Ã lâu tôi chưa có dịp đến thăm anh - người bạn 

đồng nghiệp. Nhân ngày 21-6 (Ngày báo chỉ 

Việt nam), tôi tìm đến nhà anh trên một căn 
phỏng nhỏ, gác 5, khu tập thể Thanh xuân. Anh em 
chúng tôi thường gọi đủa anh là "lão tướng chống 
tiêu cực”, vì những bài anh viết về máng này được 
dư luận bạn đọc rất hoan nghênh ; nhiều vụ việc do 
công anh phanh phui đã được đưa ra ánh sáng công 
lý, thu lại cho nhà nước hàng tram triệu đồng. Kỳ 
này tôi đến cốt để nghe anh kể về chuyến đi dài 
xuống cơ sơ cua anh, loanh quanh thế nào lại xoay 
sang để tài "nỗi niềm của người viết báo chống tiêu 
cực”. _ 

Bên bàn trà, điểu thuốc cẩm tay, anh nói : Cái khó 
đầu tiên mà người viết báo chống tiêu cực thường 
hay gặp là câu hói : chống tham nhũng thế nào cho 
có hiệu quả, không gây phản tác dụng ? Loại trử 
những bài báo vì động cơ thiếu trong sáng, viết sai 
sự thật, còn những bài báo viết đúng, thì giới hạn 
giữa "hiệu quả" với "phản tác dụng" nằm ở chỗ 
nào ? Có phải đơn vị, cá nhân nào cũng ủng hộ báo 
chí đấu tranh chống tiêu cực đâu. Những người mắc 
vào tiêu cực, tham những không ủng hộ đã đành ; 
cả một số người khác (những người bàng quan, "mũ 
ni che tai") nhiều khi cũng không thích. Người ta 
cho rằng mấy ông nhà báo chỉ "nhiễu sự", "vạch 
vỏï", "bơi lông tìm vết", làm cho người ta không yên 
ốn làm an. Có những nhà báo viết bài chống tham 
nhũng thì lập tức bị gây khó dễ, thậm chí có khi bị 
mua chuộc hoặc trả thù. 

Chỉ thị 15 của Bộ chính trị và Quyết định 1 14 của 
Thủ tướng chính phủ về chống tham nhũng, chống 
buôn lậu, lãng phí, xa hoa là chỗ dựa vững chắc và 
có sức cổ vũ rất lớn đối với làng báo chúng ta. Song 
khi thực hiện không phải không có những lúng túng. 
Ví dụ : điều 4 trong Nghị định 133 của Hội đồng bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) về thi hành luật báo chí 
có ghi : "Sử dụng tài liệu nội bộ của các tổ chức, 
phải được các tổ chức đồng ý". Bộ van hóa - thông 


tin có hướng dẫn bổ sung là "có thể sử dụng, nhưng 
báo chí phải hoàn toàn chịu trách nhiệm". Nhưng 
người viết báo chống tiêu cực vẫn thấy lúng túng 
lắm ! Có người khuyên : "Trong việc phanh phui 
những vụ tiêu cực, đừng để quần chúng qua việc báo 
nêu mà mất niềm tin vào chế độ", hoặc khi viết bài 
đấu tranh bảo vệ những gia đình có công với cách 
mạng thì "phải có tác dụng cổ vũ, tránh kích 
động...". Lời khuyên đó là rất đúng và chân tình. 
Nhưng trong thực tế không phải trường hợp nào 
cũng phân định được đâu là "cổ vũ" và đâu là "kích 
động". Mới đây, có bài báo tố cáo một vụ cưỡng chế 
đời nhà của bà mẹ hai liệt sĩ ở phố Đỗ Hạnh, Hà nội. 
Sau khi đọc bài báo này, đồng chí Phạm Thế Duyệt, 
Bí thư thành ủy Hà nội đã gạch dưới nhiều đoạn và 
ghi bên lề bài báo : "Tôi chưa rõ vì sao lại để một 
gia đình cụ già cách mạng như thế này ? Dù khó gì, 
tôi cũng để nghị phường, quận, sở nhà đất, tỏa án 
và ủy ban thành phố xư ly ngay...". Nhưng tòa án 
lại có thư lên Ban tư tưởng - văn hóa trung ương nói 
bài báo đó có "tư tướng kích động" ! ? Chưa biết sự 
việc sẽ ra sao nếu Bộ van hóa - thông tin không tổ 
chức buổi đối thoại công khai và đi đến kết luận : 
"bài báo có tác đụng nâng cao trách nhiệm chung 
đối với những người có công với cách mạng"... Chỉ 
đến lúc đó, tác giả bài báo này mới thở phào, nhẹ 
nhõm... | 

- Nếu các nhà báo thật sự đũng cảm, khách quan, 
làm việc công tâm, khoa học, đưa ra được những 
chứng lý rõ ràng, thuyết phục, thì có gì mà phải sợ. 
- Tôi cất ngang câu chuyện đang say sưa của anh - 
Minh làm việc chính nghĩa cơ mà ! 

- Đúng thế ! Nếu giới báo chí ta không làm việc 
với tỉnh thần như vậy thì làm gì có được những thành 
tựu như vửa qua. Nhưng phải thửa nhận rằng, trong 
đội ngũ làng báo ta cũng còn có những anh thiếu 


- bản lĩnh, kém trung thực, thậm chí có cả những kẻ 


cơ hội muốn kiếm chác trong đấu tranh chống tiêu 
cực. Mặt khác, có không ít vụ tham nhũng, tiêu cực 
được báo chí đưa ra nhưng chưa được các cơ quan 
chức năng kết luận, xử lý nghiêm minh. Điều 2, 
chương Í trong Nghị định số 133, ngày 20-4-1992 
của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thí 
hành luật báo chí có ghi : "Khi nhận được ý kiến, 
kiến nghị, phê bình khiếu nại, tố cáo của công dân 
do cơ quan báo chí chuyển đến, hoặc đăng trên báo 
chí, trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được, 
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Sinh hoợt tư tưởng 


người đứng đầu cơ quan nhà nước, hoặc tổ chức xã 
: hội hữu quan phải thông báo cho cơ quan báo chí 
biết việc giải quyết". Thế nhưng, nhiều vụ việc đâu 
có được cơ quan có trách nhiệm trả lời theo đúng 
luật. Đã vậy, người và cơ quan có trách nhiệm cao 
hơn cũng không chiếu theo luật định mà kiểm tra, 
xử lý. Thậm chí có cấp, có ngành cơ quan chức năng 
còn làm động tác giả, gây nhiễu, hạ uy tín phóng 
viên để đối phó với báo chí ; có khi còn ỷ vào chức 
trách quyền hạn được giao, tăng giảm tội một cách 
tùy tiện, làm thay đổi bản chất vụ việc, bất chấp cả 
công luận. Tình trạng chung vẫn là : nể nang, né 
tránh ; xem xét chiếu lệ, đưa đẩy vòng vo ; xử người 
khác, ngành khác thì nhanh, trong ngành mình thì 
bê trễ, thậm chí có những quyết định trái với sự thật. 

- Đúng là có cái khó khan phức tạp ; bọn tiêu cực, 
tham nhũng có trăm phương nghìn kế, trăm ngón 
đòn, thủ thuật để chạy tội ; thậm chí còn "ô che, lọng 
cám", nhưng chẳng lẽ chúng ta lại chịu thua ? - Tôi 
hỏi lại anh. 

- Trong đấu tranh, báo chỉ cũng đã rút ra nhiều bài 
học kinh nghiệm : sử dụng nhiều thể loại ; tăng hơn 
các bài điều tra trực diện, đấu tranh có địa chỉ, chú 
ý tính phát hiện cao, chứ không phải chỉ mô tả việc 
đã rồi ! Nâng cao tính khách quan, tránh lạm dụng, 
thối phổng, đại ngôn, bơm to, cường điệu. Đơn thư 
khiếu tố nhận được không nên gửi về chính nơi xảy 
ra vụ việc. Cần điều tra thì phải qua quần chúng, qua 
người có trách nhiệm, chứ không phải gạp chính 
người bị tố cáo. Khi gặp vụ việc tiêu cực lớn, phải 
phối hợp với các báo bạn "nổ súng đồng loạt", và 
đã cầm chác lẽ phải mà "đánh một trận, hai trận" 
chưa dứt điểm, thì phải truy kích đến củng ! 

- Làm được như thế, người viết báo chống tiêu cực 


chác phải gặp nhiều gian khó, có khi phải chịu nhiều 
mất mát, hy sinh phải không anh ? 

- Tất nhiên. Người viết báo chống tiêu cực có thể 
bị "mất nhiều thứ, và có khi mất hết !" Trước hết là 
mất thời gian, vì phải ngổi tiếp dân, phải đọc đơn 
thư khiếu tố, phải nghiên cứu luật để đối chiếu đúng 
sai. Thứ hai là mất công sức, vì phải điều tra, xác 
minh, sưu tập chứng cư... Rồi còn mất "mặt mũi”, 
vì người đi khiếu kiện vốn đau khổ, oan khuất, lại 
thấy chậm xem xét nên dễ nổi nóng mắng mỏ nhà 


báo cho hả. Có trường hợp đi lại giàng co tới vài ba „ 


năm... Nhưng day dứt nhất vẫn là khi bài báo đăng 
rồi, bao nhiêu đơn từ phản ứng của người bị phê 


phán ; bao nhiêu "ô dù", "chân gỗ" hù dọa ; rồi trên. 


gọi dưới kêu, rồi giải trình chất vấn... Thời gian này 
mà được lãnh đạo bình tĩnh, động viên, cỏn đỡ, chứ 
rối lên hốt hoảng thì phóng viên chỉ còn muốn giải 
nghề. Có phải trường hợp nào chúng ta cũng đã đi 
đến cùng trong việc đấu tranh bảo vệ các nhà báo 
đâu! . 

Càng nghe anh tâm sự tôi càng nhận thấy nỗi vất 
vả, gian nan của những người viết báo chống tiêu 
cực. Nhưng tôi thiết nghĩ, những người viết báo 
chống tiêu cực đâu phải chỉ có "mất" mà cỏn có cả 
cái "được", và cái "được" cũng lớn lắm chứ. Tôi 
động viên lại anh : loại trừ "những con sâu làm rầu 
nổi canh", những người viết báo chống tiêu cực chân 
chính sẽ được toàn đảng toàn dân tin yêu, bạn bè, 
xã hội trân trọng, vì chí ít là đã tham gia bảo vệ lẽ 
phải và sự công bằng, làm địu được nỗi đau của 
những con người - nạn nhân trực tiếp của những hiện 
tượng tiêu cực Ì 

Anh cười và nhìn thẳng vào mát tôi. Tôi hiểu cái 
cười tổ sự đồng tình và có phần tự tin, tự hào ấy. 


LỜI CẢM ƠN 


Nhân Ngày báo chí Việt nam 21-6, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã được các đồng chỉ lãnh 
đạo Ban tổ chúc trung ương Đảng, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng 
liên đoàn lao động Việt nam, Bộ lâm nghiệp v.v. đên thăm, chúc mừng và tặng quà. Bộ biên tập 


Tạp chí cũng đã nhận được thư chúc mùng của một số cơ quan đẳng, nhà nước, các đoàn “hể ở 


trung ương và địa phương. 


Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm quỷ báu và thân tình đó của các đồng chí. 
Tạp chí sẽ cố gắng nhiêu hơn nữa để xứng đáng với sự tin cậy và lòng mong mỏi của bạn đọc. 
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BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Tạp chí uơi bạn đọc, bạn đọc uới Tạp chỉ 


Hội nghị cộng tác viên và bạn đọc 
TẠD CHÍ CÔNG đẤN khu vực miền Trung 


IẾP theo các cuộc hội nghị cộng tác viên và bạn 

đọc Tạp chí Cộng sản ở Hà nội và thành phố Hổ 

Chí Minh, ngày 26-5-1994, được sự giúp đỡ của 
Tỉnh ủy Khánh hòa, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã 
tổ chức hội nghị cộng tác viên và bạn đọc khu vực Tây 
nguyên và các tỉnh duyên hải nam Trung bộ. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Hồng Thái, Bí 
thư tỉnh ủy Khánh hòa, các đồng chí ủy viên thường 
vụ, trưởng phó ban tuyên giáo tỉnh ủy, giám đốc, phó 
giám đốc bưu điện tỉnh và đại diện bạn đọc của 10 
tỉnh :Khánh hòa, Đác lác, Lâm đồng, Gia lai,Kon tum, 
Quảng ngãi. Bình định, Phú yên, Ninh thuận, Bình 
thuận. Tỉnh sở tại Khánh hòa còn có các đồng chí 
trưởng phó ban của tỉnh ủy, giám đốc, phó giám đốc 
thư viện tỉnh, trường Đảng tỉnh, trường Đảng thành 
phố Nha trang, tông biên tập báo, đài của tỉnh và 
trương ban tuyên giáo các huyện... ˆ 

Sau lời khai mạc và chào mừng của đồng chí Bùi 
Hồng Thái, Bí thư tỉnh ủy Khánh hỏa, đổng chí 
Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên trung ương Đảng, Tổng 
biên tập, Tạp chí Cộng sản đã trình bày một số điểm 
chính về vai trò, chức nang, nhiệm vụ của Tạp chí 
Cộng sản, về những việc Bộ biên tập đã làm được 
trong những năm đổi mới vửa qua cũng như những tồn 
tại, khó khăn phải tiếp tục phấn đấu vượt qua. Hội nghị 
đã nghe 14 đồng chí phát biểu ý kiến phản ánh dư luận 
chung của địa phương mình đối với Tạp chí Cộng sản. 
Các ý kiến đều đánh giá cao vai trò tích cực của Tạp 
chí Cộng sản trong đời sống chính trị, lý luận và đời 
sống tỉnh thần của Đảng và xã hội, đồng thời chỉ ra 
những mật còn hạn chế, đề xuất những vấn để mà Tạp 
chí cần tiếp tục cải tiến, nâng cao. 

Vì khuôn khổ hạn hẹp, dưới đây chúng tôi chỉ xin 
lược trích ý kiến của một số đồng chí. 

ĐẢO DUY SANG* : Chúng tôi rất vui mừng nhận 
thấy, những nám gần đây Tạp chí đã không ngừng đổi 
mới về hình thức vả nâng cao chất lượng về nội dung, 
góp phần làm sáng tổ các quan điểm lớn của Đại hội 
VI, Đại hội VII và các nghị quyết của Trung ương 
Đảng, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn, tin tưởng hơn vào 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hổ Chí Minh ; giúp 
cán bộ, đẳng viên nám được những kiến thức mới về 
lý luận và thực tiễn để dấu tranh phê phán kịp thời 
những quan liểm sai trái và những tiêu cực trong xã 
hội ; giúp chu cán bộ tuyên giáo và giảng dạy chính trị 


những tài liệu quy để soạn thảo các văn bản nghị quyết, 
các bài nói, bài giảng, hoặc viết các bài cho đài, báo 
địa phương. 

Ở tỉnh Khánh hòa mấy nam gần đây số bạn đọc Tạp 
chí Cộng sản ngày càng tăng, lượng phát hành Tạp chí 
ngày càng nhiều. Năm 1993 cả tỉnh đã mua tới 815 
cuốn mỗi số ; quý I - 1994 táng lên 830 và tới quý II 


lại táng lên 840. Số tăng đó tuy chưa phải là nhiều, 


song nó biểu thị sự phát triển của nhu cầu lý luận và 
giáo dục. Đây là một dấu hiệu đáng mừng. 

Chúng tôi có thiếu sót là, thời gian qua chưa đề xuất 
với các cấp ủy về nguồn kinh phí để mua Tạp chí 
thường xuyên ; chưa có kế hoạch hướng dẫn cụ thể 
việc sử dụng Tạp chí Cộng sản đến từng cơ sở ; chưa 
theo dõi tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc phát 
hành, và tổng hợp ý kiến bạn đọc đóng góp với Tạp 
chí. Sáp tới, chúng tôi sẽ khác phục thiếu sót này, sẽ 
chủ động viết bài phản ánh thực tiễn địa phương, và 
cũng mong sự hướng dẫn giúp đỡ thêm của Bộ biên 


tập... 

NGUYÊN HOÀI BẢO** :... Hiện nay, số chủng loại 
báo chí có mặt ở Lâm đồng, nhất là thành phố Đà lạt 
không phải ít, nhưng bạn đọc ở Lâm đồng rất trân trọng 
Tạp chí Cộng sản, gửi gắm vào đó rất nhiều niềm tin. 
Nhân địp này, tôi xin chia vui với Bộ biên tập về những 
thành tích to lớn mà các đổng chí đã đạt được. Đồng 
thời, chúng tôi cũng chia sẻ với các đồng chí về những 
suy nghĩ để đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả của 
công tác lý luận. 

Thực tiễn đang đặt ra hàng loạt vấn để, mơng được 
trả lời bằng lý luận. Nhưng lý luận lại phải được kiểm 
nghiệm và khái quát từ thực tiễn. Mà thực tiễn thì đang 
vận động. Không có mô hình sẵn có để ta theo, nên 
phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Có cái phải mỏ 
mẫm mãi mới kết luận được. Tình hình như vậy, nếu 
đỏi hỏi Tạp chí giải đáp được tất cả mọi thứ ngay một 
lúc là không thực tế. Tuy nhiên, tôi cũng tán thành ý 
kiến của anh Sang ở Khánh hòa, trong tình hình thông 
tin bùng nổ, trình độ bạn đọc đã được nâng cao, thì 
công tác biên tập lý luận của Tạp chí phải vươn lên cao 
nữa, mới lý giải được nhiều vấn đề một cách thỏa đáng. 


Những vấn đề như kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa 


* Phó ban tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh hỏa 
** Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm đồng 
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Tạp chí với bạn đọc, bạn đọc với tạp chí 


có gì khác với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa , sự 
phân hóa giai cấp, phân hóa giàu nghèo trong nền kinh 
tế nhiều thành phần, vấn đề giữ chủ quyền trong mở 
cửa, trong liên doanh liên kết với nước ngoài, vấn đề 
dân chủ, nhân quyền, vấn đề Đảng lãnh đạo và xây 
dựng Đảng, v.v. tất cả đều cần được lý giải với hàm 
lượng lý luận và khoa học cao mới thuyết phục được. 
Bên cạnh những bài "chủ công" như vậy, Tạp chí cần 
mở rộng hơn mục giải thích khái niệm, đăng nhiều hơn 
những bài sinh hoạt tư tưởng, bởi loại này vừa ngắn 
vừa sinh động, hấp dẫn, có ý nghĩa giáo dục tốt, được 
nhiều người tìm đọc. Bài viết về kinh nghiệm các địa 
phương là rất cần, nhưng nên cố gắng khai thác cái 
riêng của từng nơi, có nét riêng, có kinh nghiệm riêng 
để góp vào cái chung. 

Về phát hành : Lâm đồng đã phối hợp giữa tuyên 
giáo, báo, đài địa phương và bưu điện, để đưa Tạp chí 
Cộng sản về tận cơ sơ. Tuy nhiên, cái khó của Lâm 
đồng là nguồn ngân sách rất eo hẹp, nhất là kinh phí 
cho hoạt động của Đảng, nên số lượng chi bộ đảng viên 
có tiền mua Tạp chí còn ít. Đó là chưa kể phân nửa chỉ 
bộ ở vùng núi cao, vùng dân tộc ít ngưởi, trình độ đẳng 
viên cũng còn rất hạn chế trong việc đọc và tiếp thu. 
Những vấn để này Thường vụ Tỉnh ủy đã biết và Ban 
tuyên giáo chúng tôi đang tìm cách giải quyết trong 
thời gian tới. Đề nghị Tạp chí hàng năm nên duy trì 
hình thức họp cộng tác viên như thế này. 

HOÀNG TRƯƠNG* : Chúng tôi cũng giống Lâm 
dống ở nguồn kinh phí hạn hẹp. Thế nhưng, số lượng 
phát hành tạp chí trong tỉnh vẫn ngày một tang. Riêng 
khu vực thị xã đã mua tới 233 cuốn mỗi kỳ,huyện Tuy 
nghĩa mua tới 66 cuốn. Cán bộ khối đảng và mát trận, 
cán bộ khối kinh tế và nhà trường mua Tạp chí Cộng 
sản với số lượng lớn và đọc thường xuyên. Vừa rồi 
chúng tôi đã triển khai chỉ thị mua đọc báo đẳng, trong 
đó có Tạp chí Cộng sản. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy 
những nơi chưa mua, phần lớn là do thiếu tiền. Nhưng 
cũng có nơi không hắn là như vậy. Chẳng hạn như ở 
thị xã, 11 xã phường, thì mới có 8 xã phường tổ chức 
cơ sở đảng mua đọc Tạp chí Cộng sản thường xuyên. 
Còn lại 3 xã phường vẫn còn là ba "cơ sở tráng". Rõ 
ràng ở đây không phải thiếu tiền mà vì chưa nhận thức 
rõ sự cần thiết phải có nó trong sinh hoạt Đảng. Chúng 
tôi đã gặp thị ủy, nêu vấn để, và bàn cách khác phục 
ngay trong quý III-1994 này. Với mạt bằng giá cả hiện 
nay, một cuốn Tạp chí Cộng sản chỉ bán 2000 đồng là 
quá rẻ. 

Về nội dung, trước khi tới dự cuộc hội nghị này, 
chúng tôi đã họp với các đồng chí đại diện cho các 
huyện, thị xã, và một số cơ sở để lấy ý kiến đóng góp 
cho Tạp chí. Mọi người thống nhất nhận định : Tạp chí 
Cộng sản đã có tác dụng rất to lớn, rất bổ ích đối với 
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cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ đảng viên quán triệt 
quan điểm đường lối của Đảng, chủ trương chính sách 
của Nhà nước và nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn. 
Đem đến cho họ nhiều thông tin mới về lý luận, về 
chính trị tư tương, về quản lý kinh tế, về kinh nghiệm 
thực tiễn, về âm mưu diễn biến hòa bình, sự chống phá 
của các thế lực thù địch, v.v.. 

Bạn đọc Quảng ngãi tán thành các chuyên mục hiện 
có trên Tạp chí. Đặc biệt, nhiều người rất tán thưởng 
những bài phê phán các biểu hiện lệch lạc trong van 
hóa van nghệ, phê phán quan điểm "dân chủ, nhân 
quyền" của phương Tây. Tuy vậy, tôi cũng tán thành 
ý kiến của anh Sang, anh Báo : Hãy còn rất nhiều vấn 
để lý luận đòi hỏi Tạp chí phải đi sâu, lý giải để đáp 
ứng yêu cầu của thực tiễn, của các địa phương. Tạp chí 
vừa phải chứng minh một cách khoa học những giá trị 
bất hú của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, khẳng định mạnh mẽ những nguyên tác bất di 
bất dịch của cách mạng Việt nam, vừa phải trình bày 
có lý luận về những thay đổi cần thiết trong điều kiện 
thế giới đã đổi thay. Đối với những luận điệu phản 
động, xàng bậy, phản bội lại lý tướng cách mạng. Tạp 
chí phải phê phán kịch liệt, nhưng có cơ sở khoa học, 
có tính thuyết phục cao ; phải đánh gục những quan 
điểm lý luận sai lâm bằng chính những quan điểm lý 
luận đúng đán. Có như vậy, mới tạo ra sự thống nhất 
trong toàn đảng về mặt tư tưởng, để từ sự thống nhất 
về tư tưởng mà tạo ra sự thống nhất trong hành động, 
muôn người như một. 

CHẦU KHÁC CHƯƠNG** Đác lắc có đây đủ các 
đặc điểm của một tỉnh miền núi Tây nguyên và biên 
giới (240km đường biên giới). Đảng bộ và nhân dân 
các dân tộc Đác lác một lòng tin tướng, theo Đảng. 
Những năm qua nhân dân Đác lác đạt nhiều thành tựu 
trong phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, 
phát triển văn hóa xã hội. Điều đó có nhiều nguyên 
nhân, nhưng nguyên nhân rất quan trọng là do đội ngũ 
cán bộ các cấp của Đác lác vững vàng trong mọi thứ 
thách. Sự vững vàng ấy có được một phần lớn là do có 
sự chỉ dẫn của Tạp chí Cộng sản. Tạp chí đã giúp 
chúng tôi củng cố niềm tin đối với Đảng, giữ vững 
niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vào con đường 
đang đi và sẽ đi của dân tộc, vào sự nghiệp đối mới... 

Nhưng Đác lác và Tây nguyên còn nhiều khó khăn 
lám, còn nhiều vấn đề mà người Tây nguyên chưa thể 
tự mình lý giải và giải quyết tốt. Phát triển Tây nguyên 
là nhiệm vụ chung của cả nước. Bởi vậy, về phương 
diện lý luận cũng như phương diện tổ chức thực tiễn, 
chúng tôi để nghị Tạp chí Cộng sản làm rõ thêm nhiều 
vấn đề về Tây nguyên, trước mát là những vấn đề : Vai 


` Ủy viên thưởng vụ. Trương ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng ngãi 
*#* Uy viên thưởng vụ, Trương ban tuyến giáo Tình uy Đác lác 


trò của Tây nguyên trong sự nghiệp đổi mới của đất 
nước, trong thời kỳ kinh tế thị trường, kinh tế mở ? Tây 
nguyên thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa như 
thế nào ? Các vấn đề van hóa, dân tộc, vấn để xây dựng 
Đảng và xây dựng chính quyền của dân, vì dân, do dân 
ở Tây nguyên ra sao ? Công tác cán bộ, đặc biệt là cán 
bộ cơ sở ?... Đây là những vấn để thời gian qua Tạp 
chí tuy có để cập nhưng cỏn quá ít. 

Tạp chí Cộng sản là món an tỉnh thân không thể 
thiếu được của cán bộ, đáng viên, nhân dân các dân 
tộc Đác lác, nơi xa trung ương. Sáp tới chúng tôi sẽ 
tiếp tục làm tốt hơn nữa việc dọc và làm theo Tạp chí. 

NGUYỄN SĨ DU* : Tôi hoàn toàn đồng ý với ý 
kiến của các anh đã phát biểu trươc. Tôi xin bổ sung 
thêm : chúng tôi coi Tạp chí Cộng sản không phải chỉ 
là loại hình báo chí đơn thuần, nó là cơ quan lý luận 
và chính trị của Trung ương Đảng ta, là một vũ khí 
hạng nặng trong các binh chúng làm công tác tư 
tưởng.Trong nhiều năm qua, Tạp chí đã đề cập toàn 
diện nhiều vấn đề lớn, định hướng cho công tác tư 
tướng, được khai thác sử dụng sâu rộng cả trong đẳng 
và ngoài đảng, thể hiện rõ tính đa dạng và tính toàn 
quốc. Vì vậy nó có uy tín rất cao, và là tài liệu gối đầu 
giường của cán bộ, đảng viên. 


Tôi cho rằng tăng thêm số lượng phát hành của Tạp. 


chí mới chỉ là một mặt, vấn đề quan trọng hơn là 
"chuyển tải", là "tỏa rộng" tư tưởng của Tạp chí đến 
mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân. Trách nhiệm đó là của 
tất cả các cấp ủy trong cả nước ; các cấp ủy nên kiếm 
tra thưởng xuyên.trách nhiệm này. 

Phú yên có 4 huyện đồng bằng, 3 huyện miền núi 
và thị xã ; dân số khoảng 90 vạn người với hœ" 9000 
đ1ng viên. Những năm qua cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân Phú yên luôn luôn coi trọng Tạp chí Cộng sản. 
Hàng năm mua hơn 8400 cuốn, Tạp chí thường đến 
muộn vào cuối tháng. Ban tuyên giáo tỉnh đã triệt để 
sử dụng Tạp chí trong công tác tư tưởng ở địa phương. 
Sắp tới, chúng tôi sẽ để nghị cấp ủy có kế hoạch tăng 
cường hơn nữa việc nghiên cứu Tạp chí và phát hành 
Tạp chí ở địa phương mình. 

Tôi để nghị bên cạnh những bài lý luận cao, Tạp chí 
cần có thêrm những bài mang tính phổ cập, những bài 
tổng kết, trao đối kinh nghiệm, cố gắng mở rộng và 
nâng cao các mục "Qua sách báo nước ngoài", "Tìm 
hiểu khái niệm"... Hàng năm Tạp chí nên tổ chức các 
cuộc gập mặt cộng tác viên theo từng vùng như thế 
này. Tôi thấy rất bố ích, vì đây là dịp nhác nhở nhau 
thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị của Ban bí thư về công 
tác của 1; qp chí Cộng sản. 

EỔ TIẾN HOÀNG** :... Nàm giữa Tây nguyên, 
C12 lai có 36 dân tộc, 80 vạn n dân, gần một nửa là đồng 
0..o các dân tộc thiểu số như Jarai, BahNah... phân bố 
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trên 16 066km”. Từ tỉnh ly đến huyện xa nhất 150km ; 
từ huyện ly đến xã xa nhất 50km. Địa bàn rộng, giao 
thông khó, nhưng Tạp chỉ Cộng sản vẫn đến tay bạn 
đọc thưởng xuyên, tuy có chậm. Nam 1993 và quý 
I-199Ø4 số người mua và sử dụng Tạp chí Cộng sản tăng 
hơn nhiều so với năm 1992. Bình quân mỗi số cả tỉnh 
tiêu thụ 850 cuốn/549 cơ sở dảng. Hiện nay, các tổ 
chức đảng, các xí nghiệp, trường học, cơ quan, các 
đồng chí lãnh đạo của huyện, tỉnh đều có Tạp chí Cộng 
sản. Huyện mua nhiều nhất tới 364 cuốn, ít nhất cũng 
35 cuốn mỗi số. Cán bộ về hưu, người có tiền thì tự 
mua, người không có tiền mua thì tìm mượn đọc. Sở 
đĩ nhu cầu tang cao như vậy là do : 

- Về mặt lý luận, Tạp chí giúp các cấp ủy, các cán 
bộ lãnh đạo và quản lý hiểu biết thêm về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hổ Chí Minh, mô hình và con 
dường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt nam. Qua đó, 
củng cố niềm tin vào lý tưởng đã chọn, nâng nhận thức 
quy luật khách quan, làm sáng tổ các vấn đề thực tiễn... 
góp phần vận dụng các nghị quyết của Đảng vào hoàn 
cảnh cụ thể của dáng bộ mình. 

- Tạp chí đã đăng tải các chủ trương, quan điểm, nhất 
là những quan điểm mới trong các nghị quyết của 
Trung ương ngay sau các kỳ họp, chơ nên đã góp phần 
quan trọng vào việc quán triệt, triển khai một cách kịp 
thời các nghị quyết của Đảng. 

- Tạp chí có những bải viết về xây dựng Đảng, có 
chuyên mục "Sinh hoạt tư tưởng "đã góp phần giáo dục 
nhân sinh quan cộng sản và đạo đức, phẩm chất cho 
cán bộ, đảng viên (nhất là những bài để cập tới tính 
cục bộ địa phương, cá nhân tư lợi, bảo thủ trì trệ, hình 
thức phô trương, tiêu xài lãng phí... đã tạo thuận lợi 
cho các tổ chức đẳng và nhà nước đấu tranh, phê bình, 
để xây dựng nội bội tốt hơn). 

- Qua những bài tổng kết từ thực tiễn trong nước và 
thế giới, Tạp chí đã giúp người đọc hiểu thêm lý luận 
và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây đựng 
hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong điểu kiện 
mới... Qua đó, giúp cán bộ lãnh đạo và quản lý nâng 
nhận thức để liên hệ vào việc lãnh đạo, quản lý của địa 
phương, của đơn vị mình. 

Cùng với các báo và tạp chí khác phát hành trong cả 
nước, Tạp chí Cộng sản đã thực sự đổi mới về cả nội 


| dung bài vớ và hình thức trình bày. Tạp chí có vị trí 


rất cao, rất xứng đáng trong xã hội Việt nam ta. 
Chúng tôi chỉ xin kiến nghị với Bộ biển tập mấy 
điểm sau đây : 
I - Tạp chí nên tăng lượng bài viết về miền núi, về 


*® Ủ y viên thường vụ, Trương ban tuyên giáo Tỉnh ủy Phú yên 
®* Uy viên thưởng vụ, Phó ban tuyên giáo Tỉnh ủy Gia lai 
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xây dựng kinh tế - xã hội miền núi. Đây là lĩnh vực rất 
quan trọng, nhưng vừa qua thực hiện còn nhiều ách 
tác, hiệu quả thấp... 

2 - Vấn để van hóa - xã hội vùng đồng bào các dân 
tộc Tây nguyên cũng còn nhiều phức tạp. Tập tục lạc 
hậu xen lẫn với sự lợi dụng của tôn giáo, tổ chức tử 
thiện để lôi kéo, giảnh giật quần chúng ; những yếu tố 
gây mất ổn định về quốc phòng, an ninh... Bản thân 
chúng tôi phải tìm cách xử lý, song với khả năng có 
hạn, nhiều vấn đề chưa xử lý có hiệu quả. Mong sao 
Tạp chí dành nhiều thời gian nghiên cứu, có bài viết 
gợi mở vấn để này để giúp chúng tôi từng bước hoàn 
thiện chủ trương, giải pháp thực hiện. - 

3 - Do khó khăn về giao thông, Tạp chí đến Gia lai 
thưởng chậm, nên một số bài gắn với thời sự như kỷ 
niệm các ngày lễ lớn trở nên lạc hậu. Bởi vì trước đó 
các phương tiện phát thanh, truyền hình và báo hằng 
ngày đã nói đủ và kịp thời. Cho nên, Tạp chí nên tính 
kỹ khi đang các loại bài thời sự kiểu này. Đối với việc 
triển khai nghị quyết của Trung ương, Tạp chí nên 
đành công sức nghiên cứu, trình bày sâu sắc các quan 
điểm gốc để giúp chúng tôi nắm vững và quán triệt, 
sáng tö thêm ; không cần phải đăng lại nghị quyết, bởi 
vì các báo hàng ngày, hằng tuần đã đăng, và Ban tư 
tưởng - văn hóa cũng có in thành từng tập. 

PHẠM THÀNH LANG* : Tôi rất hoan nghênh Bộ 
biên tập đã cùng với Tỉnh ủy Khánh hòa tổ chức cuộc 
họp cộng tác viên - bạn đọc ở khu vực miền Trung. 
Tôi cũng tán thành ý kiến các đồng chí trưởng ban 
tuyên giáo các tỉnh đã nhận xét về vai trỏ, tác dụng của 
Tạp chí Cộng sản trong đời sống tỉnh thần của Đảng 
và xã hội ta. Tôi chỉ nhấn mạnh thêm một số ý mà 
chúng tôi vừa mới gom được trong đư luận bạn đọc ở 
Bình định gần đây : 

Thư nhất, Tạp chí Cộng sản đã góp phần to lớn vào 
sự ốn định chính trị, ổn định tư tưởng chính trị, tạo ra 
niềm tin tưởng lớn trong cán bộ, dáng viên và nhân 
dân ta đối với công cuộc đổi mới. 

Thứ hai, Tạp chí Cộng sản đã thực sự góp phần nâng 
cao trí tuệ cán bộ, đẳng viên. Đã giúp cán bộ, đẳng 
viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, đổi mới tư duy 
trên mọi lĩnh vực. 

Thư ba, trong đổi mới, Tạp chí đã đáp ứng được 
nhiều loại đối tượng trên nhiều lĩnh vực : chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phỏng, đối 
ngoại... 

Đây là tờ tạp chí lớn và có uy tín của Đảng, được 
nhiều người chú ý tìm đọc ; nó nói được nhiều vấn để 
hết sức cơ bản và hệ trọng của đất nước. Vừa qua, Ban 
tuyên giáo chúng tôi đã sử dụng rất nhiều bài của Tạp 
chí để làm công tác chính trị, tư tưởng ở địa phương. 
Mong mỏi của chúng tôi là làm sao Tạp chí phát hành 
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rộng rãi hơn nữa, thâm nhập sâu hơn nữa vào mọi cán 
bộ, đẳng viên và mọi tầng lớp nhân dân. 

Hiện tại, Bình định mới đặt mua thường xuyên 7Ì S 
cuốn mỗi kỳ.Chúng tôi đã đặt vấn để với Thường vụ 
Tỉnh ủy, cho kiểm tra lại việc đưa báo Nhân dân và 
Tạp chí Cộng sản vào các đối tượng. Sau hội nghị này, 
chúng tôi sẽ có cuộc họp chuyên đề với các huyện, thị 
để bàn những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh việc 
tăng số lượng phát hành và nâng cao hiệu quả sử dụng. 
Chúng tôi thấy, đi liền với khâu đẩy mạnh phát hành, 
Ban tuyên giáo tỉnh, huyện cần "nhân bản", "chế biến” 
các bài trong Tạp chí để đưa chúng đến với mọi trình 
độ, mọi người, có như vậy mới làm cho tờ tạp chí của 
Đảng đến được với đông đảo đảng viên, quần chúng. 

Về đóng góp ý kiến với Bộ biên tập, chúng tôi muốn 
để nghị Tạp chí : 

- Chú ý thêm những bài lý luận và thực tiễn về xây 
dựng Đảng trong sự nghiệp đổi mới. Xây dựng Đẳng 
trong điều kiện mới cỏn gặp nhiều khó khăn về cả lý 
luận và thực tiến, bạn đọc rất mong những bài có tầm 
cỡ lý luận về xây dựng Đảng, chứ không phải chỉ một 
vài kinh nghiệm cụ thể nghiêng về đẳng vụ. 

- Có thêm các bài đấu tranh chống các quan điểm 
sai trái như anh Trương (Quảng ngãi) và một số đồng 
chí khác đã nêu. 

- Tăng thêm những bài thông tin về phong trào cộng 
sản và công nhân thế giới, cũng như những bài viết về 
chủ nghĩa tư bản hiện đại, về mặt trái của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, mặt trái của cơ chế thị trường, giúp: 
cho mọi người hiểu biết, có cách phỏng tránh, tạo sức 
đề kháng, để đánh bại âm mưu điễn biến hỏa bình của 
các thế lực thủ địch. 

LÊ VĂN TIÊN*® Ở Ninh thuận, cấp ủy đảng đã khai 
thác khá triệt để các nội dung cơ bản của Tạp chí Cộng 
sản để nâng cao công tác lãnh đạo và tổ chức thực tiễn 
ở địa phương mình. Nhưng cũng phải nói thật với các' 
đồng chí rằng việc hướng dẫn đọc Tạp chí chúng tôi 
làm chưa thành nền nếp, nhất là ở các chỉ bộ thuộc 
vùng núi, vùng dân tộc. 

Mấy năm gần đây Tạp chí trình bày đẹp, sinh động ; 
nên tàng thêm một số ảnh nói về các sự kiện lịch sử, 
về các hoạt động trên các lĩnh vực của cả tước. Nội 
dung của Tạp chí phong phú, thiết thực. Bạn đọc ở 
Ninh thuận rất thích các bài sinh hoạt tư tướng, các bài 
tổng kết kinh nghiệm, nhưng nên viết gọn hơn, rõ hơn. 
Tạp chí cần thường xuyên có các bài lý luận về công 
tác dân tộc, về kinh tế biến, điều tra về công tác tư 
tướng và nhiều bài đấu tranh tư tưởng hơn nữa. 

NGUYÊN VĂN CỞI***: Bình thuận ở cực nam 


* Ủy viên thưởng vụ, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình định 
*# Uy viên thưởng vụ, Trương ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh thuận 
##* Phó ban tuyên giáo Tình ủy Bình thuận 


Trung bộ, có 8 huyện và một thị xã (3 huyện vùng núi 
và huyện đảo Phú quý). Bình thuận là một tỉnh nghèo, 
có nhiều khó khan. Hàng tháng Tạp chí Cộng sản đã 
tới các đảng bộ cơ sở, nhưng tập trung nhiều ở thị xã. 
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy dự kiến sẽ phối hợp với bưu 
điện tỉnh làm tốt hơn nữa việc đưa Tạp chí Cộng sản 
đến các cơ sở đẳng trong tỉnh. _ 

Đọc Tạp chí Cộng sản, cán bộ, đẳng viên ở Bình 
thuận thêm vững tin vào con đường mà Bác Hổ, Đảng 
ta, nhân dân đã lựa chọn. Nhiều vấn đề chính trị, kinh 
tế, xây dựng đáng được các bài viết lý giải rõ ràng, 
thuyết phục. Chúng tôi mong Tạp chí có nhiều bài trao 
đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, về các vấn đề quản 
lý kinh tế nhiều thành phần, quản lý ruộng dất, tôn 
giáo, dân tộc... Nếu được, Tạp chí nên có chuyên mục 
dành nêng cho địa phương. Giá bán Tạp chí hiện nay 
quá rẻ, không biết có phải bù lỗ không ? Tôi cho rằng 
dù Tạp chí có phải bù lỗ thì đó là lỗ về tài chính. Cái 
chính vẫn là lãi về giáo dục tư tưởng - một thứ lãi 
không thể nào đo đếm được. 


*x 


Hội nghị cũng đã nghe các đồng chí đại diện bưu 
chính tỉnh Kon tum, đại diện bạn đọc ở thành phố Đà 
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lạt (Lâm đồng) thị trấn La hà (Quảng ngãi), thành phố 
Nha trang (Khánh hỏa) phản ánh về tình hình mua và 
đọc Tạp chí Cộng sản ở địa phương. 


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ biên tập 
Tạp chí, nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn những ý 
kiến chân tình và sâu sác của các đại biểu, cảm ơn sự 
giúp đỡ rất chu đáo của Tỉnh ủy Khánh hỏa, hứa sẽ cố 
gáng thực hiện tốt những điều mong mỏi của bạn đọc. 
Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng thưởng xuyên 
cung cấp thông tin, viết bài cho Tạp chí ; tổ chức tốt 
hơn nữa việc phát hành, mua và đọc Tạp chí ; tiếp sức, 
nhân bản, vận dụng những bài đăng trên Tạp chí để 
tuyên truyền vào địa phương... theo đúng tỉnh thần Chỉ 
thị của Ban bí thư Trung ương Đảng :"Các cấp ủy đảng 
cần tổ chức sử dụng Tạp chí có hiệu quả trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Cho phép các đẳng bộ cơ sở 
và chi bộ đảng viên được sử dụng đẳng phí mua Tạp 
chí Cộng sản. Các đồng chí giữ trách nhiệm chủ chốt 
của các ngành và các địa phương cần quan tâm góp ý 
kiến nhận xét, phê bình và viết bài cho Tạp chí " (Trích 
Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng 
về công tác của Tạp chí Cộng sản). 

P.V. 


Phát triển... 


(Tiếp theo trang ó) 


khả rang cho sản phẩm biữu ích về mặt kiit, tế. Nói 
chung, cần tập trung các nguồn vốn có được tử ngân 
sách, từ nguồn vốn vay tín dụng, từ các nguồn viện 


trợ phát triển chính thức (ODA)... cho hướng công ` 


nghiệp hóa và hiện đại hóa công nghệ.. 

Ngành giao thông vận tải xây dựng và thực hiện 
các chính sách, biện pháp huy động vốn như sau : 

- Huy động tổng lực, khuyến khích đầu tư trong 
nước, mở rộng hình thức liên doanh liên kết với 
nước ngoài. 

- Tổng kết rút kinh nghiệm và mở rộng các biện 
pháp vay mua, thuê và trả dần. 

- Chuẩn bị tốt các dự án và kêu gọi đầu tư theo 
hình thức B.O.T. (xây dựng, vận hành, chuyển 
giao). 

- Huy động vốn của nhân dân, sự hỗ trợ của nhà 
nước để phát triển mạnh giao thông nông thôn. 


- Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản ; mở 
rộng sử dụng dịch vụ thẩm định chất lượng, giá cả 
vật tư, thiết bị nhập khẩu và kiểm toán của các công 
ty trong nước và nước ngoài nhằm sư đụng vốn có 
hiệu quả. 

Trong thời gian tới, nhà nước sẽ ưu tiên vốn cho 
ngành giao thông vận tải, tuy nhiên so với nhu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì vẫn 
còn hạn chế. Bơi vậy, ngành để nghị nhà nước : cho 
thu phí các công trình theo phương châm "lấy đường 
nuôi đường" ; cho để lại khấu hao cơ bản để tái đầu 
tư thiết bị ; có chính sách cho vay trung hạn và dài 
hạn, nhất là đối với đầu tư cơ bản cho các cơ sở công 
nghiệp và đối với công nghệ mới ; giúp cho ngành, 
các đơn vị vay vốn của nước ngoài. 

Với các định hướng cơ bản, ngành sẽ chỉ đạo xây 
dựng và thực hiện các để án cụ thể cho các chuyên 
ngành, cho các lĩnh vực, phấn đấu làm tròn sử mạng 
tiền để cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nền kinh tế quốc dân ở nước ta. 
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một người cộng són kiên cường 


N 29 tháng 5 vừa qua, đồng chí Ê-rích 
Hô-nếch-cơ, nguyên Tổng bí thư UBTƯ 
Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, Chủ tịch 
Hội đồng nhà nước nước CHDC Đức trước đây, 
đã trút hơi thở cuối cùng tại Xan-ti-a-gô (Ch¡-lê). 
Ông ra đi trong niềm tiếc thương của bạn bè, đồng 
chí, người thân, những người luôn chung vai sát 
cánh bên ông, kể cả những lúc ông lâm bệnh 
nặng, bị giam giữ trong tù ở tuổi ngoài tám mươi 
hay những lúc lánh nạn nơi đất khách. Ông ra di 
giữa lúc dư luận có những nhận định khác nhau về 
ông. Một số người vì động cơ chính trị không 
trung thực đã kết tội và đỏi trừng trị ông bàng mọi 
giá ; số khác cho ràng bi kịch cuộc đời ông là ở 
chỗ ông "không nhận thức được" sự biến đối hoàn 
toàn của thời cuộc và đã trở thành nạn nhân của 
"trỏ hề chính trị". Song có một thực tế không ai có 
thể phủ nhận được : đó là trong suốt hơn 60 năm 
qua, ông đã đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng 
cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản. Trọn đời mình, 
ông luôn là một người cộng sản kiên cường. 

Ê-rích Hô-nếch-cơ sinh ngày 25-8-1912 tại 
Noi-kiếc-sen (Neunkierchen), trong một gia đình 
công nhân mỏ. Cha ông là đảng viên cộng sản, 
hoạt động trong phong trào công nhân, đấu tranh 
cho các quyền lợi của công nhân. Quê hương ông 
có truyền thống cách mạng bất khuất. Ông đã sớm 
gia nhập Đội thiếu niên cộng sản, sau đó là Đoàn 
thanh niên cộng sản. Mười bảy tuổi,ông đã được 
kết nạp vào Đảng cộng sản Đức (DKP). Mục tiêu 
trước sau như một của DKP là đấu tranh cho hỏa 
bình, công ăn việc làm, bánh mì và an toàn xã hội. 
Đó cũng chính là lý tướng, mục tiêu phấn đấu của 
Ê-rích Hô-nếch-cơ. Bát đầu cuộc đời chính trị, 
ông kiên trì đấu tranh vì lý tưởng chủ nghĩa cộng 
sản, kiên định theo con đường cách mạng xã hội 
chủ nghĩa chân chính. 
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Sớm nhận rõ bản chất và nguy cơ của chủ nghĩa 
quốc xã, ông đã tích cực tham gia các cuộc đấu 
tranh của phong trào thanh niên, phong trào cộng 
sản chống chủ nghĩa phát xít. Năm 1933, chính 
quyền quốc xã thi hành chính sách khủng bố tàn 
khốc, truy lùng, sản đuổi những người cộng sản 
Đức và những người xã hội dân chủ. Nam 1935, 
ông bị chính quyền phát xít bắt. Nam 1937, bị 
tuyên án 10 năm tủ. Mười nam bị giam giữ trong 
ngục tù phát xít là 10 năm được tôi luyện trong 
trường học gian khổ. Ngục tù phát xít không bẻ 
gây nổi ý chí, tinh thần đấu tranh cách mạng và 
lập trường kiên định của ông. Trong tù, ông vẫn 
tham gia hoạt động chống phát xít, liên lạc với 
phong trào cách mạng, tin tưởng vào thắng lợi của 
cách mạng. Nam 1945, ông được Hồng quân Liên 
xô giải phóng. 

Nam 1946, ông được bầu là ủy viên UBTƯ 
Đảng cộng sản Đức (sau này là Đăng xã hội chủ 
nghĩa thông nhất Đức). Nam 1950, ông được bầu 
là ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, và tử năm 1958 
ông là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư 
trung ương. 

Trong quá trình hoạt động cách mạng, cũng như 
sau này khi trở thành Tổng bí thư UBTƯ Đảng xã 
hội chủ nghĩa thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng 
nhà nước nước CHDC Đức, ông luôn giữ vững thế 
giới quan cộng sản. Ông đã nhiều lần trình bày 
quan điểm của mình về chiến tranh và hỏa bình. 
Hòa bình mang lại hạnh phúc cho mọi dân tộc. Để 
đi tới hòa bình, cần cỗ gắng đấu tranh chống sự 
bao vây của các lực lượng thù địch. Nguyện vọng 
tha thiết của ông là gìn giữ hòa bình, để cho các 
dân tộc có thể xây dựng tương lai của mình trong 
hỏa bình. Một thế giới hỏa bình, ổn định, là một 
thế giới không có môi đe dọa của chiến tranh hạt 
nhân. Ông lên án việc tập trung vũ khí hạt nhân ở 


đường biên giới hai nước Đức trước đây. Ông kiên 
trì đấu tranh cho quá trình hỏa địu và giải trừ quân 
bị. Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất nước 
CHDC Đức, ông đã góp phần vào việc tăng cường 
liên minh quân sự với các nước xã hội chủ nghĩa 
nhằm duy trì nền hòa bình, an ninh, bảo vệ chú 
nghĩa xã hội ở châu Âu. Điều này ảnh hướng tích 
cực đến hòa bình trên thế giới, thúc đẩy quá trình 
giảm bớt đối đầu, phát triển sự hợp tác quốc tế. 
Ông đã đóng góp vào việc xây đắp, củng cố tình 
đoàn kết chiến đấu, hữu nghị với các dân tộc anh 
em, với các đảng cộng sản, với phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế, với các lực lượng dân 
chủ yêu chuộng hỏa bình trên thế giới. Ông đã 
dành cho nhân đân Việt nam những tình cảm tốt 
đẹp và sự ủng hộ chí tỉnh, cả trong những năm 
chiến tranh cũng như trong những nám hòa bình 
xây dựng. 

Với sự kiên định và nỗ lực hiếm có, đồng chí 
Hô-nếch-cơ đã làm tất cả những gì cần thiết để 
thực hiện lý tưởng mà đồng chí hàng đeo duối, 
đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Mười 
tám năm giữ chức Tổng bí thư Đảng xã hội chủ 
nghĩa thống nhất Đức, mười ba năm làm Chủ tịch 
Hội đồng nhà nước nước CHDC Đức, đồng chí đã 
cùng đảng và nhân dân đưa nước CHDC Đức trở 
thành một trong những cường quốc công nghiệp 
mạnh của thế giới, làm cho nước CHDC Đức có vị 
trí, ảnh hưởng lớn lao trong cộng đồng quốc tế. 
Những đóng góp tích cực của Ê-rích Hô-nếch-cơ 
đối với nhân đân và phong trào cách mạng là 
những dấu ấn không thể phai mờ trong một chặng 
đường lịch sử vẻ vang của nước CHDC Đức. 

Là người cộng sản, và vì giữ vững lập trường 
giai cấp nên trong cuộc đời, Hô-nếch-cơ luôn phải 
đối mặt với kẻ thù. Chẳng đợi đến khi ông bị 
chính quyền CHLB Đức bắt giam, kẻ thù mới ra 
sức công kích ông, mà ngay từ những năm cỏn 
lãnh đạo nước CHDC Đức, ông đã là đối tượng 
công kích của chúng. Đã có thời kỳ ngay chính tại 
nước Đức, bọn phát xít đã ném hàng triệu đẳng 
viên cộng sản vào nhà tủ và các lỏ thiêu người. 
Chúng chiếm trụ sở, đốt phá nhà cửa, săn lùng 
những người cộng sản. Thái độ thù địch ấy gần 
đây lại được nhen lên, được hà hơi tiếp sức bởi 
một số phần tử cực hữu hiếu chiến. Ê-rích 
Hô-nếch-cơ là một trường hợp diển hình trong số 
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những người cộng sản Đức bị phân biệt đối xử và 
truy bức chính trị. Ông đã trở thành nạn nhân của 
những mưu đồ chính trị mập mờ và thấp hèn. 

Để hợp pháp hóa việc bắt giữ và xét xử ông, 
người ta đã ngụy tạo một loạt chứng cớ "tội lỗi". 
Ngày 30-11-1990, tòa án Tây Béc-lin ban bố lệnh 
bắt giam Ê-rích Hô-nếch-cơ với lý do ông bị tình 
nghi về "tội giết người" ở đường biên giới hai 
nước Đức trước đây. Ngày 14-5-1992, cơ quan tư 
pháp Béc-lin khởi tố ông vì "tội đã ra lệnh bán 
vào những người vượt biên”-1Ngày 5-6-1992, cơ 


quan tư pháp Béc-lin lại ban bố thêm một lệnh 


mới bắt giam ông vì "tội tham ô và lạm dụng chức 
quyền". Người ta đã gán cho ông đủ mọi thứ tội : 
từ "tòng phạm giết người", "kích động giết 
người", sang phải "chịu trách nhiệm trong các vụ 
giết người", phải chịu trách nhiệm vì đã "tham gia 
vào việc xây dựng bức tưởng Đông - Tây, giam 
giữ cả một dân tộc suốt 28 năm" (1)... 

Song, đằng sau những gì có vẻ "hợp pháp" và 
"đúng dán" đó trong việc giam giữ, xét xử Ê-rích 
Hô-nếch-cơ, là tất cả những gì phi pháp, phi lý. 

Một số báo Đức cho rằng ông Ê-rích 
Hô-nếch-cơ phải ra trước tỏa để góp phần mình 
vào việc làm sáng tỏ những quá khứ của nước 
Đức. Nhưng, những gì thuộc về lịch sử nước 
CHDC Đức phải do chính người dân Đông Đức là 
những người làm nên lịch sử của nước mình tự 
phán quyết. Kết tội ông Hô-nếch-cơ, như một 
chứng nhân lịch sử, thực chất là kết tội số phận 
của cả dân tộc. Để xử lý và tẩy rửa quá khứ và để 
"xóa bỏ một cách vĩnh viễn tính hợp pháp về mặt 
lịch sử của nước CHDC Đức", họ đã đưa ông ra 
xét xử, bất chấp những chứng cớ có đủ sức thuyết 
phục về mặt pháp lý hay không. 

Xét về công pháp quốc tế và hiệp ước thống 
nhất giữa hai nhà nước Đức, thì việc cưỡng bức 
ông Ê-rích Hô-nếch-cơ từ sứ quán Chi lê ở Nga 
trở về Đức để xét tội, là vi phạm tinh thần công 
ước quốc tế về dân quyền và các quyền chính trị. 

Vụ xét xử Ê-rích Hô-nếch-cơ thu hút sự chú ý 
của mọi người, bởi lẽ, theo lời bình luận của một 
số tờ báo Đức, đây là một "cuộc báo thù chính 
trị", không những liên quan đến "số phận cay 
đáng" của một con người bị vùi dập, mà còn liên 
quan đến người dân Đông Đức nói chung. Vụ án 
diễn ra trong bối cảnh không mấy thuận lợi. Một 
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số chính khách cho rằng uy tín của nền tư pháp 
Đức sẽ bị ảnh hướng nếu tiếp tục kéo dài vụ án 
Ê-rích Hô-nếch-cơ trong tình trạng sức khóe suy 
sụp của ông. Có lẽ vì thế mà ngày 12-1-1993 Tòa 
án bang Béc-lin đã quyết định đình chỉ vụ xét xử 
và bãi bỏ lệnh bắt giam Ê-rích Hô-nếch-cơ. 

Trong bước đường gian truân cuối đời, Ê-rích 
Hô-nếch-cơ luôn tin tưởng, một niềm tin chắc 
chắn vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội. Trước 
phiên tòa xét xử ông năm ngoái, ông đã kiên quyết 
bảo vệ ly tưởng của mình. Lòng tin không øgì lay 
chuyển nổi của Ê-rích Hô-nếch-cơ vào sức sống 
mãnh liệt của chủ nghĩa cộng sản đã nâng đỡ ông 
trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. 

Như niềm tin của ông, chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đã, đang và sẽ còn tổn tại, phát triển hùng 
mạnh, bất chấp những khó khăn thử thách, sự 
chống phá điên cuổng của các thế lực phản động. 
Các thế lực thù dịch vẫn tiếp tục nuôi đưỡng giấc 
mơ hão huyền là tìm mọi cách xóa bỏ chế độ xã 
hội chủ nghĩa khỏi bản đồ thế giới. Nhưng thực tế 


cho thấy, lý tưởng cộng sản vẫn sống mãi cùng 
thời gian. Các lực lượng cộng sản vừa qua đã liên 
tiếp giành lại vị trí, vai trỏ ảnh hưởng của mình 
qua các cuộc trưng cầu ý dân. Một số đảng cộng 
sản ở châu Âu đã giành được đa số phiếu trong 
các cuộc bầu cử quốc hội và đã nắm quyền lãnh 
đạo. Trước sau, lý tưởng cộng sản vẫn là mục tiêu 
cao đẹp mà loài người vươn tới. 

Con đường mà Ê-rích Hô-nếch-cơ đã đi, sự 
nghiệp mà ông đã làm là biểu hiện của sự trung 
thành với lý tưởng cộng sản. 

Những người cộng sản Việt nam, nhân dân Việt 
nam luôn luôn trân trọng và gìn giữ những tình 
cảm tốt đẹp đối với đồng chí Hô-nếch-cơ. Chúng 
ta nhớ mãi hình ảnh một người bạn lớn cùng với 
nhân dân nước Cộng hòa dân chủ Đức suốt một 
thời gian dài luôn luôn đứng bên cạnh chúng ta 
trên mỗi bước đường cách mạng với sự giúp đỡ 
đầy tình nghĩa, nhớ mãi hình ảnh một người cộng 
sản kiên cường, trung thực và cao thượng. 


TƯ TƯỞNG... 
(Tiếp theo trang 32) 


tôi, tôi không bao giờ tin rằng đồng bào công giáo 
chống lại Việt minh, đồng bào công giáo tha thiết 
với nền độc lập của Tổ quốc và sự tự do tín 
ngưỡng thật đây đủ, và tôi cũng tin rằng mọi 
người đều tuân theo khẩu hiệu "phụng sự Thiên 
chúa và Tổ quốc" 1) 

Chúng ta còn nhớ trước làn sóng đồng bào công 
giáo di cư vào Nam những năm 1954 - 1956, trong 
thư mừng Giáng sinh 1954, Người nói rõ chính 
sách của nhà nước để đồng bào di cư yên tâm : 

"Tôi xin nhác lại cho đồng bào rõ : Chính phủ ta 
thật thà tôn trọng tín ngưỡng tự do. Đối với những 
giáo hữu đã nhầm di cư vào Nam, Chính phủ đã ra 
lệnh cho chính quyền địa phương giữ gìn cẩn thận 
ruộng vưởn, tải sản của những đồng bào ấy và sẽ 
giao trả lại cho những người trở về" 2) 

Người nghiêm khác phê phán những cán bộ vi 
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phạm chính sách tôn giáo của chính phủ, tỏ lời 
khen ngợi các giáo sĩ và tín đổ đã thân ái giúp cán 
bộ sửa chữa sai lầm, thực hiện đúng chính sách 
tôn trọng tự do tín ngưỡng của chính phủ. Người 
kiên nhẫn, tế nhị, bao dung khi giải quyết những 
vấn để vướng mắc trong quan hệ tôn giáo. 

Với lòng nhân ái bao la, bằng trí tuệ sáng suốt 
của mình, Chủ tịch Hổ Chí Minh đã để lại cho 
chúng ta những bài học vô giá về nhận thức và 
phương pháp xư lý các vấn để tôn giáo. Những bài 
học đó vẫn giữ nguyên giá trị đối với toàn Đẳng, 
toàn dân ta trong công tác tôn giáo hôm nay. 
Đứng trước những thời cơ mới, vận hội mới của 
đất nước, trước đòi hỏi về sự ổn định xã hội và 
đoàn kết toàn dân, những bài học mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh để lại càng có ý nghĩa hết sức to lớn 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu 
đẹp. 


(11) Theo Trần Tam Tỉnh : Thập giá và lưỡi gươm, Nxb Trẻ, 
TP Hồ Chí Minh, 1988, tr 71 - 72 
(12) Hồ Chi Minh : S24, t7, tr 104 


QUA SÁCH BẢO NƯỚC NGOÀI 


NGOẠI GIAO NHÂN QUYỀN CỦA MỸ 


Lời người biên tập : Tạp chí "Nghiên cứu các vấn đề quốc tế" phát hành tại Bắc kinh số 
3-1993 có bài của giáo sự Lưu Văn Tôn với nhan đề nói trên. Bài tổng thuật sau đây giới 
thiệu nội dung bài báo đó (có tham khảo thêm một số bài báo khác). 


"Hoa kỳ coi nhân quyền là quốc sách cơ bản". Đó là 
lời của nguyên phó tổng thống Mỹ Quyn phát biểu tại 
Hội nghị nhân quyền quốc tế năm 1990. Xem xét những 
luật do Quốc hội Mỹ thông qua tử năm 1961 đến nay, có 
thể thấy nội dung chính sách ngoại giao nhân quyền đó 
như sau : 

1 - Mục tiêu chủ yếu của chính sách ngoại giao của Mỹ 
là thúc đẩy các nước tôn trọng những tiêu chuẩn nhân 
quyền được quốc tế công nhận (thực chất là được Mỹ 
công nhận). 

2 - Mỹ sẽ không viện trợ về an ninh và kinh tế cho bất 
cứ nước nào bị Mỹ coi là thường xuyên vị phạm nghiêm 
trọng nhân quyền được quốc tế công nhận. Mỹ không 
viện trợ tài chính cho những nước che chở những phần 
tử khủng bố quốc tế. 

3 - Mỹ sẽ sử dụng đầy đủ quyền phát ngôn và quyền 
bổ phiếu ở các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới, 
Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Phi... để thúc đẩy sự 
nghiệp nhân quyền. 

4 - Mỹ sẽ không thực hiện chế độ tối huệ quốc và cho 
vay thương mại đối với những nước kinh tế phi thị trưởng 
(tức các nước xã hội chủ nghĩa) ; không cho phép công 
dân nước mình được tự do đi cư ra nước ngoài hoặc sẽ 
đánh thuế thật nạng và phạt tiền những công dân nào 
muốn di cư ra nước ngoài. 

Ngoài việc quy định thành luật như trên, Mỹ còn thành 
lập các cơ quan chuyên trách nhân quyền. Trong chính 
phủ có Cục nhân quyền và nhân đạo. Cục này mỗi năm 
phải trình Quốc hội Mỹ một bản báo cáo về tình hình 
nhân quyền của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc. 
Năm 1976, còn thành lập Ủy ban phối hợp giữa quốc hội 
và chính phủ về nhân quyền. Ủy ban này theo dõi việc 
thực hiện các điều khoản về nhân quyền trong "Tuyên 
ngôn Hen-xin-ki", thực chất là theo dõi tình hình nội 
chính của Liên xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu cũ. Nam 1983, Quốc hội Mỹ thông qua cái gọi là kế 
hoạch xúc tiến dân chủ trên toàn cầu, và lập quỹ tài trợ 
cho kế hoạch đó. Quốc hội Mỹ nhấn mạnh rằng việc bảo 
vệ nhân quyền phải nhằm thúc đẩy sự thay đổi cơ cấu xã 
hội theo hướng dân chủ kiểu Mỹ hoặc thiết lập một cấu 
trúc thượng tầng dân chủ, thực hiện nền chính trị nghị 


trưởng nhiều đảng phái. Mục tiêu của ngoại giao nhân 
quyền là như vậy ư ? Thế thì có khác gì mục tiêu của 
diễn biến hòa bình hoặc của hoạt động lật đổ ! Với chính 
sách vừa nói, ở Mỹ đã xuất hiện nhiều tổ chức, nhiều quỹ 
chính phủ và phi chính phủ lấy danh nghĩa nhân quyền 
và dân chủ để hoạt động, nhằm gây ảnh hưởng và can 
thiệp vào công việc nội bộ các nước khác, chủ yếu là các 
nước đang phát triển. Các tổ chức trên đã thâm nhập và 
đang hoạt động dưới mọi hình thức ở Trung quốc và các 
nước đang phát triển khác. Việc chính phủ Mỹ rút khỏi - 
UNESCO năm 1984 cũng vì lý do Mỹ cho rằng tổ chức 
quốc tế này không làm theo ÿ muốn của Mỹ, cho rằng 
UNESCO nạng về lợi ích các nước đang phát triển, trong 
khi phần lớn các nước đang phát triển lại không theo tiêu 
chuẩn nhân quyền của Mỹ. 

Cái mà Mỹ gọi là "tiêu chuẩn nhân quyền được quốc 
tế công nhận", thực chất là gì ? Đó chủ yếu là 10 điều ở 
phần đầu luật sửa đổi hiến pháp Mỹ. Nội dung chính của 
10 điều ấy như sau : 1. Công đân Mỹ có các quyền tự do 
cá nhân về tín ngưỡng tôn giáo, về ngôn luận và xuất bản, 
về hội họp hỏa bình và nêu kiến nghị, về sở hữu và mang 
theo vũ khí, về không cho phép quân đội đóng trong nhà 
dân, về không bị xâm phạm thân thể và nhà ở, về sở hữu 
tài sản. 2. Công dân Mỹ có quyền về tố tụng, bao gồm : 
quyền bồi thẩm, quyền không thể bị phạt 2 lần cùng một 
tội danh, quyền có luật sư bào chữa, quyền không bị 
cưỡng bức khai cung nhận tội. 3. Về chế độ phân quyền 
liên bang, điều 10 hiến pháp Mỹ quy định : những quyền 
không do chính phủ liên bang thực thi và cũng không cấm : 
chính quyền các bang thực thi thì sẽ do chính quyền bang 
hoặc nhân dân bang bảo lưu. : 

Những điều trên cho thấy : "nhân quyền" mà Mỹ để 
cao, chủ yếu là quyền công dân và quyền chính trị, cơ 
bản không bao gồm quyền kinh tế, xã hội và van hóa. 
Điều này đã tụt hậu xa so với những tiêu chí nhân quyền 
phổ biến hiện nay của các nước trên thế giới. Đối với tất 
cả các nước đang phát triển, nhân quyền bức xúc nhất là 
quyền sinh sống, quyền phát triển kinh tế, vàn hóa, xã 
hội. Hiện nay thế giới có khoảng 200 quốc gia và lãnh 
thổ khác nhau, hàng nghìn dân tộc khác nhau, theo những 
tôn giáo khác nhau, truyền thống văn hóa khác nhau, trình 
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độ phát triển và văn minh khác nhau. Do sự khác nhau 
về điều kiện lịch sử, nên tất yếu có sự khác nhau trong 
sự nhận thức và thực thi về nhân quyền, không thể bát 
buộc tất cả các nước đều phải theo một quan niệm thống 
nhất và một mô hình thống nhất về nhân quyền. Nước 
theo Hồi giáo khác với nước theo Cơ đốc giáo, khác với 
nước theo Phật giáo, Nho giáo. Văn hóa Đông, Tây có 
những sắc thái khác nhau. Chúng ta khuyến khích giao 
lưu văn hóa, nhưng không chấp nhận sự áp đặt về văn 
hóa. Cộng dồng quốc tế có những công ước và tuyên ngôn 
về nhân quyền, trong đó có những chuẩn mực nhân quyền 
được cộng đồng quốc tế công nhận. Tính chất quốc tế của 
nhân quyền thể hiện trong cuộc đấu tranh chung của cộng 
đồng quốc tế chống những hành động gây tốn hại đến 
hỏa bình, an ninh và ổn định quốc tế hoặc khu vực, như 
chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, xâm 
lược vũ trang, khủng bố quốc tế, những chính sách bá 
quyền và chính trị cường quyền... Những chuẩn mực 
quốc tế đó đòi hỏi tất cả các nước phải tuân thủ và phải 
thực thi, kể cả Mỹ. Ngoài những lĩnh vực ấy, bất cứ nước 
nào cũng không thể lấy hiến pháp của mình, lấy tiêu 
chuẩn nhân quyền riêng của mình, để đánh giá nhân 
quyền nước khác. Càng không thể áp đạt tiêu chuẩn và 
quan niệm nhân quyền của nước mình đối với các nước 
khác. 

Mỹ lợi dụng chiêu bài nhân quyền để can thiệp công 
việc nội bộ nước khác. Cũng năm 1990, nguyên phó tổng 
thống Mỹ Quyn còn nói : "Ngày nay, một chính phủ mà 
bị tổ cáo là vi phạm nhân quyền thì không còn có thể viện 
cớ bảo vệ "chủ quyền", "không cho ai can thiệp vào công 
việc nội bộ" để biện hộ cho mình nữa, thời đại ấy đã qua 
rồi !" Nguyên trợ lý ngoại trưởng chuyên trách nhân 
quyền của chính phủ Mỹ cũng tuyên bố : "Không thể coi 
vấn để nhân quyền, về bản chất, là thuộc quyền nội bộ 
mỗi nước". Thậm chí tại Mỹ, còn có người rêu rao rằng : 
"Nhân quyền không có biên giới. Mỗi nước có quyền theo 
dõi vấn để nhân quyền ở nội bộ nước khác, và họ có quyền 
hành động riêng lẻ hoạc tập thể. Việc làm đó là hợp pháp, 
không phải là can thiệp công việc nội bộ nước khác". 
Những luận diệu đó căn bản trái với công pháp quốc tế 
hiện hành và trái với tỉnh thần cơ bản của các công ước 
quốc tế về nhân quyền. Chỉ cần nêu một vài ví dụ. "Công 
ước quốc tế về quyền công dân và quyền chính trị" đã 
quy định : các nước thành viên thừa nhận đối với "những 
trưởng hợp không có trong luật pháp hiện hành hoặc trong 
các biện pháp khác" thì "các nước có thể dựa vào hiến 
pháp nước mình để quy định những luật hoạc các biện 
pháp cần thiết, nhằm thực hiện những quyền lợi ghi trong 
công ước này". "Công ước châu Âu về nhân quyền" cũng 
quy định : "Mọi người có quyền tự do ngôn luận", nhưng 
việc thực hiện quyền tự do ấy "phải kèm theo trách nhiệm 
và nghĩa vụ. Phải chịu sự ràng buộc của pháp luật (mỗi 
nước)”. Những điều vừa nêu trên cho thấy : việc thực thi 
những quyền và tự do được ghi trong tác công ước quốc 
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tế về nhân quyền đều phải thông qua luật pháp mỗi nước. 

Trên thế giới hiện nay, có nước lớn và nước nhỏ, có 
nước phát triển và nước chậm phát triển, có nước mạnh 
và nước yếu. Đối với những nước đang phát triển, muốn 
có nhân quyền, trước hết phai có chủ quyền, thông qua 
chủ quyền và dựa vào chủ quyền để thực thi và bảo vệ 
nhân quyền của dân tộc mình. Không có chủ quyền thi 
không thể có nhân quyền. Rõ ràng, tuy có những chuẩn 
mực quốc tế, vấn đề nhân quyền muốn thực thi phải do 
mỗi nước, thông qua luật pháp của mình. Đành rằng trong 
quan hệ quốc tế hiện đại, có những hiện tượng mới, đòi 
hói cộng đồng quốc tế hoặc cộng đồng khu vực phải hợp 
lực củng nhau giải quyết. Do đó, quan niệm về chủ quyền 
quốc gia có thể có những yếu tố mới, có những đổi mới. 
NT Ẹ về nguyên tắc cơ bán, vấn đề "chủ quyền quốc 
gia" và vấn đề “công việc nội bộ của mỗi nước" vẫn là 
những vấn để cần được tuân thủ nghiêm chỉnh. Mỹ ngang 
nhiên phá bö nguyên tác này là hoàn toàn sai lầm. 

Hoa kỷ không phải là một nước mẫu mực về nhân 
quyền. Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa tham gia một số công 
ước quan trọng về nhân quyền đã được Liên hợp quốc 
thông qua, như "Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi sự kỳ 
thị chúng tộc" (nam 1965), "Công ước về quyền lợi kinh 
tế xã hội van hóa" (nam 1966), "Công ước quốc tế về cấm 
và trừng phạt tội phân biệt chúng tộc” (năm 1973), "Công 
ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ 

nữ” (nam 1980). Ngay tại Mỹ, những hoạt động phân biệt 
silnt tộc nghiêm trọng vẫn diễn ra, tội ác và bạo lực tràn 
lan, ma-phi-a và các thế lực đen tôi đang khống chế một 
bộ phận đông dảo dân cư ; hàng chục triệu người sống 
dưới mức nghèo khổ, không nhà không cửa ; hàng chục 
triệu người bị gạt ra ngoài thiết chế dân chủ. "Thời báo 
Niu Oóc” ngày 18-2-1992 đã viết về vấn để này như sau : 
"Các chính khách Mỹ trước hết hãy suy nghĩ và trả lời 
câu hỏi sau đây : Cộng đồng quốc tế có quyền can thiệp 
vào công việc nội bộ nước Mỹ một khi nhân quyền ở Mỹ 
bị vi phạm hay không ?”. 

Mật khác, cái gọi là "giá trị ân chủ vĩnh hàng" mà Hoa 
kỳ luôn rêu rao, thực tế dang lung lay tậr gốc rễ. Chẳng 
thế mà tạp chí Nhà kính tế học (Anh) đã viết trong số ra 
nhân kỷ niệm 150 nam tạp chí này như sau : "Có một 
nghịch lý là sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản không phải 
có lợi mà lại có nguy cơ tạo ra cho các nền dân chủ 
phương Tây một thời kỳ khủng hoảng sâu sắc... (do) tình 
trạng đại đa số công dân bị gạt ra ngoài lề hoặc phải chịu 
sự chi phối của một thiểu số, (trong khi một số thế lực) 
vùng vẫy như những hải tặc trong cảnh quan chính trị 
hiện đạt”. 

Một nước mà nhiều nhân quyền cơ bản dang bị vi 
phạm, một nước mà nền dân chủ đang bị đạt thành vấn 
đề, làm sao lại có thể áp đạt những thứ đó cho người khác 
được ? 

LÊ PHAN DĨ 
tổng thuật 
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® NỀN HÀNH CHÍNH 


Nền hành chính được hiểu như một hoạt động, một cách tổ chức và quản lý xã hội chuyển nghiệp. Sự quản ly đó 
nàm trong phạm vi cua quyền hành pháp. Vì vậy, một mạt nó có mối liên hệ kháng khít VỚI quyền lực chính trị và quyền 
xét xử ; mạt khác nó được xác dinh bơi các điều kiện kinh tế, xã hội, tương quan giai cấp, đặc điểm dân tộc, vv.. Khi nói 
đến Tiền hành chính, không thể không nói đến vai trỏ của nó đối với việc giải quyết các vấn đề thuộc về chính trị, VỀ 
quyền lực và về chính sách kinh tế. Nền hành chính bao hàm : bộ máy hành chính ; hệ thống các chức sắc có mối quan hệ 
công tác với nhau ; hệ thống chỉnh trị, trong đó có vai trỏ trội hơn thuộc về những quan chức nhà nước nám quyền lực 
trong tay, những viên chức điều hành bộ máy nhà nước ; những phương pháp quan lý có hiệu quả ; những luật lệ hành 
chính... 

Có bộ máy nhà nước, tất yếu có hoạt động hành chính bảo đảm những nguyên tác vận Ì hành của bộ máy đó. Vì thế, 
không nên hiểu hành chính chỉ là những thủ tục giấy tờ thuần túy. Trong cuốn Phé phán triết học pháp luật của Hê-ghen 
và Nội chiến ở Pháp, C.Mác đã chỉ ra tính độc lập tương đối của nền hành chính đối với các lực lượng và các lợi ích khác 
nhau trong xã hội, thể hiện nhu câu quản lý ổn định của nhà nước nhằm điều hỏa những xu hướng, những . màu sắc chính 
trị và chính kiến khác nhau. Nền hành chính góp phần Ø1ữ vững sự ổn định trong mối quan hệ giữa các tầng lớp xã hội. 
Đó là vai trò điều hành thống nhất và có chuẩn mực của bộ máy quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động của xã 
hội và của mọi công dân. 

Khi nói đến vai trỏ của nền hành chính, trước hết phải nói tới vai trò của nhà nước và vai trỏ của nó trong mối tương 
quan của quyền hành pháp - điều hành với các hình thức quyền lực khác của nhà nước đối với các hoạt động của xã hội. 
Vai trò của nhà nước được thể hiện ở vai trò của bộ máy của nó và của các viên chức trong bộ máy đó. Vai trỏ của nhà 
nước luôn luôn được xác định trong mối liên hệ với những thay đối về kinh tế, chính trị, van hóa, xã hội... 

Xu hướng chung cua thế giới là vai trỏ kinh tế - xã hội của nhà nước ngày càng được tang Cưởng và có mối liên hệ rõ 
rệt hơn với các lực lượng, các giai tầng trong xã hội. Chức náng của nền hành chính ngày càng được : củng cô theo hướng 
chuyên nghiệp hóa cao hơn và rõ hơn. Nền hành chính ngày nay đã chuyển từ nền hành chính chỉ biết quy định sang một 
nền hành chính tổ chức có mối liên hệ mật thiết với xã hội công dân. Thước đo hoạt động của nền hành chính là hiệu quả 
xã hội của nó. 


2 + ` + 
® QUAN LY HANH CHINH 

Quản lý hành chính là hoạt động của những cơ quan thuộc bộ máy hành chính nhàm thực hiện vai trò, chức nàng, 
nhiệm vụ của nền hành chính ở mỗi nước. 

Bộ máy quản lý hành chính bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp. và tư pháp. Trong đó cơ quan hành pháp, cơ 
quan quản lý nhà nước, được tổ chức thành một. hệ thốnng hành chính quốc gia thống nhất tử trung ương xuống cơ sỡ. 
Các cơ quan hành chính do cơ quan đại diện quyền lực (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp) lập ra và chịu trách nhiệm 
báo cáo công tác trước các cơ quan đại diện dó. 

Hệ thống quản lý hành chính ở nước ta được tổ chức theo các nguyên tác : 

- Tập trung dân chu, địa phương phục tùng trung ương, bộ phận phục. tùng cả nước, trên cơ-sở phát huy tỉnh tích cực 
sáng tạo cua địa phương ; một mạt chống tập trung quan liêu, mạt khác chống cục bộ địa phương. 

- Kết hợp quản ly theo ngành với quản lý theo lãnh thổ. Trong sự kết hợp này, có ba loại quan hệ : quan hệ trung 
ương với địa. phương, quan hệ ngành của trung ương với chính quyền địa phương, và quan hệ giữa các địa phương với 
nhau. Kinh tế của địa phương. là một bộ phận cấu thành nền kinh tế của cả nước. 

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động quan ly hành chính. Sự lãnh đạo của Đảng được thực 
hiện thông qua việc xác định đường lối chủ trương để trên cơ sở đó cơ quan hành chính có trách nhiệm, tố chức thực hiện. 
Nguồn cán bộ lãnh đạo của các ,cơ quan quan lý hành chính là do Đảng đào tạo, bố trí, sáp XẾp. Các tổ chức đảng không 
bao biện làm thay công việc quản lý hành chính nhà nước. Mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng với những hoạt động 
quản lý hành chính cần được quy định rõ ràng bằng vân bản. 

- Phân định rõ quản ly hành chính với quản lý sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng quản lý hành chính can thiệp vào 
các hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh của các đơn vị kinh tế. Cần đổi mới phương thức quản lý, thực hiện đúng chức nang 
quản ly nhà nước về kinh tế, › BIảO hẳn chức náng sản xuất kinh doanh cho các tô chức và các đơn vị kinh tế. 

- "Cán bộ quyết định tất ca" là nguyên tác phát triển đội ngũ công chức, viên chức nhà nước. Những phẩm chất và - 
truyền thống của người viên chức là tính ký luật, trung thực, ham học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yêu 
lao động, sẵn sàng khác phục khó khan hoàn thành nhiệm vụ. 

- Kết quả hoạt động quan lý hành chính còn được đật trên một nền dân trí của nhân dân cả nước. Nhân dân cần có sự 
hiểu biết cần thiết về vị trí pháp ly, các quyền và nghĩa vụ của mình ; tham gia các hoạt động quản lý trên mọi lĩnh vực 
của đời ¡ sống xã hội. 

Để tang cường quản lý hành chính, yêu cầu cấp bách hiện nay ở nước ta là xây dựng nền hành chính quốc gIA ; thực 
hiện những cải cách hành chính đúng hướng ; đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công chức, viên chức nhà nước có đủ phẩm 
chất và trình độ chuyển môn nghiệp vụ làm công việc hành chính có nền nếp, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc đôi 
mới xây dựng đất nước van minh, tiến bộ. Phải kiện toàn đội ngũ theo yêu cầu như vậy trong các cơ quan quản ly hành 
chính từ trung ương đến cơ sở. 
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® TRAO TẶNG ĐỒNG CHÍ HÀ XUÂN TRƯỜNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT 


LÊ TRAO TẦNG 
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Ngày 21-6-1994, tại Hà nội, Bộ biên tập Tạp chỉ Cộng sản đã tổ chức lễ trao Huân chương Độc lập hạng 
nhất tạng đồng chí Hà Xuân Trường, nguyên Ủy viên dự khuyết BCH TU Đảng, nguyên Tổng biên tập Tạp 
chí Cộng sản. 

Tới dự, có đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư, và các đồng chí Hà 
Đăng, Ủy viên trung ương Đảng, Trưởng Ban tư tưởng - văn hóa trung ương, Trần Hoàn, Ủy viên trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ văn hóa - thông tin, Củ Huy Cận, Chủ tịch Ủy ban liên hiệp văn học nghệ thuật Việt 
nam, đại diện Hội nhà văn Việt nam, Hội nhà báo Việt nam, Hội điện ảnh Việt nam, báo Nhân dán. báo Văn 
nghệ, Cục điện ảnh và gia đình đồng chí Hà Xuân Trưởng. 

Đồng chí Đào Duy Tủng đã trao Huân chương và chúc mừng đồng chí Hà Xuân Trưởng. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chỉ Cộng sản đã chúc mừng 
và trao quà của Bộ biên tập tạng đồng chí nguyên Tổng biên tập Tạp chí. 

Nhiều đồng chí đại diện các ngành đã tặng hoa, phát biểu và đọc thơ chúc mừng. 

Trong không khí đầm ấm và xúc động, trước những lời chúc tốt đẹp và thân tình của đảng bộ và cơ quan, 
của bạn hữu, đồng chí Hà Xuân Trường đã phát biểu ý kiến. Đồng chí cảm ơn Đảng và Nhà nước đã trao cho 
phần thưởng cao quý và coi đây là sự kiện đánh dấu một chặng đường dài trong quá trình heạt động cách 
mạng của mình. Đồng chí nguyện tiếp tục phấn đấu cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng .ủa Dáng và 
dân tộc. 


® TRAO HUY CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ VIỆT NAM" 

Nhân Ngày báo chí Việt nam 21-6, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức lễ trao tạng Huy chương 
"Vì sự nghiệp báo chí Việt nam" của Hội nhà báo Việt nam cho nhà báo Trần Thị Xuân Diệu, phó Ban thư kỷ 
của Tạp chí và nhà báo Nguyễn Thị Thảo, cán bộ Ban thư ký. 

Như vậy, đến nay Tạp chí Cộng sản đã có 28 đồng chí được nhận Huy chương cao quý này. 
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CÔNG TY DU LỊCH CỬU LUNG 
Trụ sở : Sé 1 đường 1 tháng 5 
Thị xã Vĩnh Long 

ĐT :23616 - 23357 - 23529 
Fax 84-8-29399Q 


CHI NHÀNH : 45 Định Tiên 
Hoàng quân1 TP. HCM 


Điện thoai : 293990 -29161 1 
Fax : 84-8-293990 


CÁC DỊCH VỤ CHÍNH : 

Tổ chức các chương trình du 
lich trong và ngoài nước 

Cung cắp các dịch vụ du lịch : 
- Làm thủ tục nhập xuất cảnh 
- Đăng ký vé máy bay - đặt 
phòng khách sạn 


4x gy7-nBà<y 71YA4 8 akrea PLEASE COME ON A VISIT TO VINH 
Đặc biệt : Kể tử năm 1993, tổ 

xe nã lịch vn SÙAO Ra LONG (a central part of the Mekong 
đồng bằng sông Cửu Long Delta) A PLACE WHERE LOVES 


Liên doanh, liên kết với nát ARE ALWAYS ENCHANTED. 
x.90012A90. Nehi tAniy22 tin CUU LONG TOURIST WILL BE AT 


xuất nhập khẩu tổng hợp. YOUR DISPOSAL 


MÌ ĂN LIÊN 


AN THÁI LUCKY - HẠNH PHÚC 


Địa chỉ : 27/9 Trần Hưng Đạo - 
My Thới - Thị xã Long xuyên - 

An Giang 

Điện thoại : 34232 - 34325 - 34120 
Fax : 84 - 76 - 34326 


«  MÁY MÓC THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, BẰNG LOẠI THÉP 
KHÔNG GI 


«Ổ ĐẶC BIỆT CHẢO CHIẾN MÌ GIA NHIỆT BẰNG HƠI 
NÊN CHÁT LƯỢNG SẢN PHẦN LUÔN ÔN ĐỊNH. 


« _ sẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN CÔNG NGHỆ THỰC 
PHẨM, ĐƯỢC TĂNG 05 HUY CHƯƠNG VÀNG VÀ 07 
BÁNG KHEN TẠI HÔI CHỢ QUỐC TẾ NĂM 1993 


e - ĐÃ XUẤT KHẨU SANG CÁC NƯỚC. ÚC,SINGAPORE. 
SNG, PHÁP CAMPUCHIA, NAUY, BALAN 


Trụ sơ chính : 
130 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận 
TP. HCM 
Tel : 443659 - 446739 - 

443550 - 443670 
Fax : 84.8.443550 
Telex : 813148 EAB VT 


Chi nhánh Quận † : 

52 Nguyên Công Trứ Q.1 TP. HCM 
Tel : 231996 - 241779 - 241780 

Chi nhánh Quận 6 : 

15 Huỳnh Thoại Yến Q.6 TP. HCM 
Tel : 560913 - 560914 


Chi nhành Hà Nội : 
192 B Quan Thanh Q. Ba Định Hà Nội 


Tel : 252104 - 123165 
Fax : 84.4.236091 


NỌI DUNG HOẠT ĐỌNG : 

e Nhận tiên gơi tiết kiệm bằng đỏng 
Viẹt Nam, vàng vả ngoại tệ. 

e Cho vay sản xuất kinh doanh, cho : 

vay tra góp tren địa bàn chơ, cho  T | K) *# 

vay tieu dùng. ———— 

Kinh doanh vàng bạc và ngoại tê. đc sẻ TNHẤNH HÀ NỘ 

Hùn vón đầu tư liên doanh, liên . = — 

két, Tiếp nhậnvón uy thác đầu tư. ` 3m 

Dịch vu tài khoan thanh toán giữa 

cac khách hàng. 

Thực hiện các nghiệp vụ cua ngân 

hàng đối ngoại như : mơ L/C, 

nhận L/C thu họ (D/P, D/A), chỉ hö 

(M/T, T/T) 


e Chuyên tiên nhanh TP. HCM - Ha » ›à@“»»<Z£iQGi 
Nọi và ngược lại K 
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ác biet : Chỉ nhánh Hà Nội cua Đông Á Ngân Hàng 


Tư O1 /⁄ O4 /1994 
Đông [\ Nuân ki nhát hành các loại kỳ phiêu băng ông VN, 
vang & ngoại tệ 
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MỤC LỤC 


Phấn đấu thực hiện Nphị 
quyết Hội nghị lần thứ 
bảy BCHTU Đảng khóa 
Mi 


Thực tiễn - kinh nghiệm 


Nghiên cúu - Trao đổi 


Điều tra 


Sinh hoạt tư tương 


Thế giới : vấn để, sự kiện 


Qua sách báo nước ngoài 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BCH TƯ ĐẢNG KHÓA VII 


THÔNG BẢO 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA VII 


H ội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã họp từ ngày 
25 đến ngày 30-7-1994, tại thu đô Hà Nội. 


Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có những bài phát biểu quan trọng tại các buối 


khai mạc và bế mạc Hội nghị. 


Hội nghị Trung ương tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết về "Phát triển 
công nghiệp, công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây 
dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới", nhằm thực hiện nhiệm vụ đẩy tới 
một bước sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Hội nghị đại biểu 
toàn quốc giữa nhiệm kỳ đã đề ra. 

Hội nghị Trung ương đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Van Thám làm Ủy viên Ủy 
ban kiểm tra Trung ương và xem xét quyết định một số vấn để khác về công tác của 


Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 


Với tính thần phấn khơi và sự nhất trí cao, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VIỊI đã thành công tốt đẹp. 


⁄ 


Phốn đếu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ bảy BCHTƯ Đỏng khóa VII 


ÄÃã luộn 
NÁM VỮNG CÁC QUAN ĐIÊM CƠ BẢN 
CHÍ ĐẠO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA Ú NUÚC TA. 


M UỐN cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vàn mình, đất nước từng bước tiến lên 
chú nghĩa xã hội, đi đôi với việc củng cô, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiên tiền, chúng ta nhất 

thiết phải phát triển được lực lượng sản xuất với nàng suất lao động xã hội ngày càng cao. 
Không có lực lượng sản xuát hùng hậu với năng suất lao động xã hội cao thì không thể nói đến chu 
nghĩa xã hội. Md muốn có lực lượng sản xuất hùng hậu và nàng suất lao động cao thì không thể chỉ 
dựa vảo nông. nghiệp sử dụng lao động thu CÔN trái lại, phai phát triển mạnh công nghiệp củng 
với đôi mới công nghệ ngày càng Ì hiện đại, tạo nén tảng cho sự tàng trưởng nhanh, hiệu quả cao vả 
bên vững của toàn bộ nẻn kinh tế quốc dân. Nói cách khác, chúng ta phải tiến hành công nghiệp 
hóa theo hướng hiện đại hóa. Công nghiệp hóa là một giai đoạn phát triển tất yếu đổi với các quốc 
gia muốn tiến lên từ một nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Đây là xu thể chung của lịch sử. 

Trong thời đại ngày nay, công nghiệp hóa không chỉ đơn thuần là phái triên CÔNg nghiệp hoặc tu 
tiền phát triền công nghiệp nàng, cũng không phải chỉ đơn gián là tàng thêm tốc độ và tỷ trọng của 
sản xuất công nghiệp. Công nghiệp. hóa là quá. trình chuyên đối can ban, toàn diện các hoạt động 
san xuất, kinh doanh. dịch vụ và quan lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính 
sang sử dụng một cách phổ biến sức lao dộng củng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên 
tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và sự tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra 
nang suất lao động xã hội cao. Nó bao gốm hai nội dưng. rát cơ bản la : trang bị kỹ thuật - CÔNg 
nghệ tiên tiền cho nông nghiệp và các ngành khác của nền kinh tế quốc dân ; và tạo lập cơ cấu 
Äinh tế mới mà nòng cối là cơ cẩu công nghiệp - nông nghiệp và dịch vụ hiện đại. Như vậy, công 
nghiệp hóa tất yếu gản liên với hiện đại hóa để tùng bước tạo ra những giả trị vật chất mới với 
trình độ công nghệ cao, hoàn thành cơ bán việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. 

Đổi với nước ta, một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa cảng là một véu cầu cấp bách, là nhiệm vụ trung tâm có tẩm quan trọng hàng 
đầu trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thông qua công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chúng ta sẽ tạo ra một trình độ phải triền mới về kinh tế - xã hội, tránh được nguy cơ tụt hậu xa hơn 
SƠ với các nước, cải thiện được đời sống vật chát và tỉnh thần của nhân dán, có điều kiện củng cổ 
quốc phòng - an ninh, giữ vững ôn định chính trị, bảo vệ độc lập chú quyền của Tô quốc. 

Tù trước tới nay Đáng ta luôn luôn tháy rõ vị trí quan trọng và ý nghĩa chiến lược của vấn để 
công nghiệp hóa. Ngay từ những nàm 60 Đảng đã đề ra và thực hiện nhiều quyết định trong đường 
lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên, trong những nàm cuối thập kỷ 7U đầu 
thập ký 8U, trước tình hình khủng hoang kinh tế - xã hội, Đăng ta chu trương phải điều chính quy 
mô và cơ cẩu đầu tư. tập trung vào ba chương trình kinh tế lớn là lương thục thực phẩm, hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khâu, nhằm khác phục khung hoang, ốn định tình hình kinh tế - xã hội, tạo tiến 
đẻ để đây mạnh công nghiệp hóa ở giai đoạn sau. 

Sau mây nàm tiến hành đói mới, đến nay, bên cạnh nhiều mặt yếu kém phải tiếp tục khắc phục, 
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chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo ra những tiên đề để chuyển dần sang một 
thởi kỳ phái triển mới - thời kỳ đây tới một bước Công nghiệp hóa, hiện đại hỏa đất nước. Những 
tiền đề ấy bao gồm một loạt các nhân tố cả về thế và lục, cả về vật chất và tỉnh thản, cả về kinh tế, 

chính trị và vàn hóa, xã hội, cả trong nước và ngoài nước. Quan trọng nhát là : chúng ta đã giải 
quyết được tương đổi vững chắc ván để lương thục ; tăng them được nàng lực Cung ứng. nguyên liệu 
nông, lâm, hải sản cho công nghiệp ; kiếm chế và đấy lùi được lạm phát ; nền kinh tế bắt đầu có 
tích lũy từ nội bộ ; thị trường trong nước được mở rộng hơn, kim ngạch xuất khẩu tăng lên đáng kế, 
đã tạm cân đối được nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu vật tu, hàng hóa thiết VẾM ; quan hệ quốc tễ 
được mở rộng, có điều kiện tranh thú ngày cảng nhiều nguồn vốn đầu tự trực tiếp tù bên ngoài, vốn 
vay và viện trợ của các nước và các tổ chức quốc tế ; nguồn vốn trong dân còn khả , trình độ dân 
trí được nâng cao ; đội ngũ trí thức và lao động kỹ thuật ngày càng đóng ; sụ lãnh đạo của Đảng và 
sự quản lý của Nhà nuớc có thêm kinh nghiệm. 

$o với nhiều nước trên thế giới, nước ta hiện đang có 4 những lợi thế rất quan trọng : vị trí địa - 
kinh tế thuận lợi, nằm (rong vùng phát triển sôi động, trên tuyến giao lưu quốc tế và khu vực ; 
nguồn nhân lục dồi dào và có khả nàng tiếp thu công nghệ mới ; giả nhân công (ƯƠNg đổi rẻ ; tài 
nguyên đa dạng và phần đáng kể _chưa được khai thác ; lại là nước đi sau có thể học hỏi kinh 
nghiệm của các nước đi trước và tiếp thu công nghệ tiên tiến của thể giới. 

Mặt khác, Chúng ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong một hoàn cảnh có nhiều khó 
khăn, đất nước đựng ¡rước những thách thức to lớn và gay gắt : điểm xuất phát của nên kinh tế 
còn rất thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, trình độ công nghệ lạc hậu ; khả năng về vốn có hạn ; tài 
chính tiền tệ còn Cảng thẳng, lạm phát chua được kiểm chế vững chắc ; sức mua của thị truờng 
trong nước thấp ; việc làm, đói nghèo, tham những... vấn đang là vấn để nóng bỏng ; nhiều vùng 
còn rát lạc hậu, nhất là vùng miền núi, Tây nguyên, vùng căn cứ cách mạng trước đây ; tình hình 
thế giới và khu vục diễn biến phúc tạp, các thế lục thù địch vẫn đang có những âm mưu và hành 
động chồng phá nước ta ; cạnh tranh trong quan hệ kinh tế, thương mại khá Say gắt. 

Vì vậy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thể tiến hành một cách nóng vội, chủ quan. Trái lại, 
đó là một quá trình phần đấu liên tục, giạn khổ và lâu dài, từng giai đoạn phải có buớc đi thích 
hợp. Trong những năm trước mắi, Chúng ta chưa có điều kiện triển khai một cách toàn điện với quy 
mô lớn, tốc độ cao, mà mới chỉ là "đây tới một bước". Hội nghị lần thứ 7 BCHTUƯ Đảng khóa VII 
sau khi phân tích những thuận lợi, khó khăn, thực trạng của đất nước và tính toán các mặt, đã chỉ 
ra mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tì nav đến năm 2000 là : phần. đấu đạt và vượt các mục 
tiêu đã xác định trong chiến lược kinh tế - xã hội, chuẩn bị những tiên đề cần thiết cho bước phát 
triển cao hơn trong thập ký sau. Cụ thể là phải bảo đảm tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) tử 2 
đến 2,5 lần so với năm 1990, trong đó riêng công nghiệp tăng bình quán hàng nàm là 13 - 15%, 
đưa tý trọng công nghiệp trong GDP lên trên 30% vào năm 2000. 

Hướng ưu tiên phát triển công nghiệp và công nghệ (rong những năm trước mắt là : Đẩy mạnh 
công nghiệp hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn, ra sức phái triển các ngành công nghiệp chế 
biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp hàng tiều dùng va hàng xuất khẩu, các ngành dụ lịch, dịch 
vụ ở cả thành thị và nông thôn. Cải tạo, mở rộng, nâng cáp và xây dụng mới có trọng điểm kết cấu 
hạ tầng ở những kháu ách tắc nhất. Xáy dựng có chọn lọc một SỐ Cơ SỞ Công nghiệp nặng trong 
những ngành trọng yẾM. -và có điều kiện. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến và chế tạo, đặc biệt 
quan tâm phục hồi vả phát triển các ngành cơ khí, điện tứ. Chú ý một số công trình về năng lượng, 
luyện kim, hóa chất, sản xuất nguyên liệu, vật liệu... Coi trọng phái triển CÔng nghiệp quốc phòng, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, phục vụ nhụ cầu quốc phòng có hiệu quả. Phát triển sự nghiệp 
nghiên Cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế và bảo vệ môi trường, đáp 
ứng yêu cầu HP HIẾP triển trước mắt cũng như lâu dài. ' 


Trong 4 quá trình thực hiện các mục tiêu và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói trên, 
điều hết sức quan trọng là phải nắm vững và quán triệt một số quan điểm chỉ đạo cơ bản mà 
Trung uơng Đảng đã chỉ ra. Có thể tóm tắt thành 5 điểm saư đây : 

¡ - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Điểu kiện 
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bao đưm theo định hướng xã hội chủ nghĩa là : Trong khi phái triển kinh tế nhiều thành phần phải 
luôn luôn bảo đảm thành phần quốc doanh là chủ đạo, kinh tế quốc doanh củng với kinh tế hợp tác 
dân dân trở thành nền tảng ; nên kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý của 
Nhà nước - nhà nước của dân, do dán và vì dân ; phải gắn tăng trướng kinh tế với tiến bộ và công 
bằng xã hội vì lợi ích của nhân dân, phát triên vàn hóa, báo vệ môi trường sinh thái ; chú ÿ giữ gìn 
và phát huy bản sắc vàn hóa dân tộc. Đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng nguồn nhân lực để phát huy 
sức mạnh quyết định của nhán tổ con người và vì con người ; chăm lo giải quyết việc làm cho người 
lao động, nâng cao dân trí, cải thiện đời sông vật chát và vàn hóa của nhân dán. Khuyến khích làm 
giàu đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo, tiến tới xóa nghèo, nhát là ở các vùng đồng bảo dán 
tộc thiểu số, vung căn cứ cách mạng trước đây. Và điều quyết định nhát là phải bảo đảm sự lãnh 
đạo của Đảng đổi với toàn bộ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - 

2 - Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế ; rán dụng mọi nguồn vốn, 
trong đó vốn trong nuớc là quyết định, vốn bên ngoài là quan trọng. Kết hợp lĩnh tế với quốc 
phòng - an ninh. 

Kiên trì chiến lược hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thể nhập khẩu bằng những san 
phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả. Xây dụng nén kinh tế mở cả trong nước và với bên ngoài. 
Phát huy lợi thế so sánh của cả nước cũng như từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực, trong từng 
thời kỳ, không ngừng nâng cao súc cạnh tranh trên thị trường khu vực và thị trường thể giới. 

3 - Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển, 
lựa chọn đự án đầu tư và công nghệ. Trừ những tổ chúc có nhiệm vụ chủ yếu phục vụ quốc 
phòng - an ninh và phúc lợi xã hội, tiêu chuẩn hiệu qua quan trọng nhất đổi với các doanh nghiệp 
là kinh doanh có lãi một cách hợp phdp. Ở tầm vĩ mô, Nhà nước xem xét hiệu quả toàn điện về kinh 
tế, vàn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và môi trường sinh thái, cả trước mái và lâu dải. 

Khai thác nhanh thế mạnh của cả nước, của mỗi vùng, môi ngành ; tập trung thích đảng nguôn 
lực cho các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm có điều kiện sớm đua lại hiệu quả cao. Đồng thời quan 
tâm đáp ứng những nhu cầu thiết vếu cúa sự phát triển ở mọi vừng trong nước, có chính sách hỗ trợ 
đổi với những nơi khó khan, đáy mạnh hợp tác phát triển, báo đam cho các vùng và các thành phản 
dân cư đều có lợi ích và đều được hương thành quả của sự tăng trương. 

4 - Có chính sách và bước đi thích hợp. Chú trọng quy mô vừa và nhỏ, vốn đầu tư í1, thu hởi vốn 
nhanh ; xây dựng một số công trình quy mô lớn cán thiết và có hiệu quả. Thục hiện sự hiệp tác, 
phán công, bổ sung, hỗ trợ lăn nhau giữa các loại doanh nghiệp có quy mô khác nhau, lấy doanh 
nghiệp lớn làm nòng CỐI. : 

Chủ trọng đầu tư chiều sâu để khai thác tối đa năng lực sản xuất và công nghệ hiện có, tập trung 
vào những khâu quyết định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Coi phái triên khoa học - công 
nghệ là nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là nhân tố bảo đảm sụ phát triển bền vững của 
đất nước. Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại, ưu tiên cho loại công nghệ tôn í 
vốn, tạo nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp, tranh thu đi tắt, đón đầu ớ những khâu, những lĩnh 
vực công nghệ có điều kiện và có ý nghĩa quyết định đổi với quá trình cộng HIETIPP hóa, hiện đại 
hỏa. 

3 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn xã hội. Toản đẳng, toàn dân phải 
đồng tâm nhất trí, đoàn kết mỘi lòng, nêu cao tỉnh thần tự lực tự cường, ra súc làm ăn có hiệu quả, 
đặc biệt phải để cao ÿ thúc cần kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước. 


Nắm vững và vận dụng đúng đản các quan điểm nêu trên, chắc chắn chúng ta sẽ thu được những 
kết quả tốt đẹp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước xây dụng đất nước giàu mạnh, xã hội tiến bộ, công bằng, vàn 
mình ; tránh được những khuynh hướng sai lảm : hoặc nóng vội, chủ quan, hoặc do dự chán chủ ; 
hoặc chệch hướng vê 2 phía tàng trưởng kinh tổ đơn thuần, hoặc chệch hướng về phía để đất nước tụt 
hậu xa hơn về kinh tế. 
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ĐẨY Tới MỘT BƯỚC SỰ NGHIỆP CÔNG 
NGHIỆP HÚA, HIÊN ĐẠI HÚA ĐÂT NƯỚC 


VÌ MỤC TIÊU DÂN BIÀU, NƯỚC MẠNH, 


_ XÃ HỘI CÔNG BẰNG, VĂN MINH ˆ 


Ế cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị đại biểu 
†)... quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Hội 
nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương sẽ bàn định phương hướng, chủ 
trương, chính sách nhàm đấy tới một bước sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư đã trực tiếp cho ý kiến để Tiểu ban soạn 
thảo bố sung, chỉnh lý báo cáo trình Hội nghị 
Trung ương. Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi 
của các cấp ủy đảng, các nhà khoa học, các cán 
bộ quản lý, các đồng chí lão thành cách mạng, 
cán bộ cao cấp nghỉ hưu và một số trí thức 
người Việt ở nước ngoài đã tạo điều kiện huy 
động trí tuệ của nhiều tập thể và cá nhân vào 
việc xây dựng báo cáo. Nhờ vậy, chất lượng báo 
cáo đã được nâng lên, làm cơ sở để Trung ương 
tháo luận và ra quyết định. Các đồng chí Trung 
ương đã nghiên cứu kỹ nội dung trình bày trong 
báo cáo, Vì vậy, tôi không. nhác lại mà chỉ phát 
biểu làm rõ thêm một số vấn đề sau đầy. 


Như báo cáo đã nêu, công nghiệp hóa là quá - 


trình chuyển đối căn bản, toàn diện các hoạt 


động kinh tế, xã hội từ sử dụng sức lao động thủ - 


công là chính sang sử dụng một cách phổ biến 
sức lao động củng với công nghệ, phương tiện 
và phương pháp tiên tiến, hiện đại, tạo ra năng 
suất lao động xã hội cao. Đối với nước ta, đó là 
một quá trình thực hiện chiến lược phát triển 


- đã nói ; 


ĐỖ MƯỜI 
Tống Bí lhư ĐCS Việt nam 


kinh tế - xã hội nhằm cđi biến một xã hội 


_nông nghiệp lạc hậu thành một xõ 


hội công nghiệp, gắn với việc hình thành 
từng bước quan hệ sản xuất tiến bộ, ngày 
càng thể hiện đầy đủ hơn bản chất ưu việt của 
chế độ mới. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải tạo ra 
những điều kiện cẩn thiết về vật chất - kỹ thuật, 
về con người và khoa học - công nghệ, thúc 
đây chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm 
huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn 
lực, không ngừng tăng năng suất lao động xã 
hội, làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh và 
bền vững, nâng cao đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân, thực hiện công bằng và tiến 
bộ xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, sinh 
thái. 

Thật ra, từ nhiều năm nay chúng ta đã nêu ra 
vấn để công nghiệp hóa, coi đó là nhiệm vụ 
trung tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Điểm mới lần này là gắn công 
nghiệp hóa với hiện đại hóa, với việc áp- dụng 
rộng rãi những thành tựu khoa học và công 
nghệ tiên tiến của thời đại, đúng như Các Mác 
"Những thời đại kinh tế khác nhau 
không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà 


*® Nội dung bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ Kì BCHTU 
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là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với 
những tư liệu lao động nào”. Trên y nghĩa đó, 
có thể coi công nghiệp là phương tiện chuyển 
tài công nghệ mới vào cuộc sống. Để làm được 
việc này, điều quyết định là ở con người, với trí 
tuệ và náng lực ngày càng cao ; tất ca là do con 
người vả vì con người. Qua đây, chúng ta càng 
hiểu sâu sắc rằng nâng cao cả mạt bàng dân trí 
và đỉnh cao dân trí, bối dưỡng, phát huy nguồn 
lực to lớn của con người Việt nam là nhân tố 
quyết định tháng lợi của công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Mục tiêu của công nghiệp hóa. hiện đại hóa ` 


là tạo ra tiểm lực to lớn, đủ khả nang xây dựng 
cuộc sông ấm no, tự do, hạnh phúc của toàn 
đân, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bảng, vàn minh, bảo vệ vững chác nền độc 
lập của Tổ quốc. Đó là một quá trinh phấn đấu 
lâu đài, gian khổ, đòi hỏi mọi người phải có 
hoài bão lớn, quyết tâm cao, chấp nhận những 
khó khan, thử thách và hy sinh cần thiết để vĩnh 
viễn đưa dân tộc ta thoát khói lạc hậu, nghèo 
nàn, tiến lên "sánh vai cùng các cường quốc 
nam châu" như Bác Hồ từng nói. Đó cũng là 
lòng mong ước cua biết bao thế hệ đi trước mà 
ngày nay chúng ta phai nỗ lực làm bảng được. 
Song, mục tiêu và mong ước đó không phải là 
điều xa vời, mà phải thể hiện ngay trong từng 
bước phát triển, quan tâm đáp ứng các nhu cầu 
thiết thân hàng ngày của nhân dân, từng bước 
cải thiện đời sống vật chất và tỉnh thần cho 
người lao động ; xư lý đúng đán mối quan hệ 
giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa lợi ích trước 
mát và lâu đài ; huy động đi đôi với bối dưỡng 
sức dân. chăm lo nhu cầu đời sống hảng ngày đi 
đôi với ra sức tiết kiệm để đầu tư phát triền... 
Chính sự quan tâm thường xuyên đó sẽ tạo ra 
động lực mạnh mẽ và bền vững để thực hiện 
mục tiêu lâu dài, bảo đảm sự thành công của 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp 
của toàn dân. Đó là một cuộc cách mạng 
toàn diện và sâu sắc trong tất ca các lĩnh vực 
đởi sông xã hội, đòi hói phải đầu tư rất nhiều trí 
tuệ, sức người, sức cua. Chỉ có huy động sức 
mạnh và khả nang sáng tạo to lớn của toàn dân, 
dưới sự lãnh đạo đúng dán của Đảng, sự quản lý 
diều hành có hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước 
- thì mới bao đảm tháng lợi. 

Chính sách công nghiệp nhàm thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện dại hóa phải hướng tới hình 
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thành một số ngành công nghiệp trọng 
yếu dối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phỏng, an nình, trong đó trọng tâm là công 
nghiệp chế biến uà chế t†qo, mà công 
nghiệp cơ khí và điện tư có vị trí hàng đầu. Phải 
vươn lên theo kịp trình độ tiên tiến của thể giới. 
với bước đi, cơ cấu và quy mô hợp lý, phù hợp 
với điều kiện trong nước và kha nang hợp tác 
với bên ngoài trong từng thời kỳ phát triển. 
Chính sách công nghiệp phải gán kết chạt chẽ 
với các chính sách và giải pháp phát triển các 
ngành và lĩnh vực khác, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn 
nhau, tạo nên sự phát triển đồng bộ trong đời 
sống kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Trong những nàm trước mát, khả nang vốn 
còn có hạn, nhu cầu công ăn việc làm rất bức 
bách, đời sông nhân dân còn nhiều khó khan, 
tình hình kinh tế - xã hội chưa thật ô ổn định vững 
chác. Vì vậy, cần tập trung nỗ lực đấy 
mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp 
uà nông thôn, ra súc phát triển các ngành 
công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, 
công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, 
các ngành du lịch, địch vụ... cả Ở thành thị và 
nông thôn. Khôi phục, phát triển, tùng bước 
hiện dại hóa các ngành nghề tiểu, thủ công 
truyền thống có thị trường tiêu thụ lớn trong và 
ngoài nước. 

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến và chế 
tạo ; đạc biệt quan tâm phục hổi và phát triển 
ngành cơ khí, Phái triền ngành điện tư Và tin 
học. 

Cân nhắc, lựa chọn những dự án cũng như 
thời điểm khởi công trong lĩnh vực xây dựng kết 
cấu hạ tầng và phát triển công nghiệp nặng như 
nảng lượng, luyện kim, hóa chất, sản xuất 
nguyên vật liệu... 

Quan tâm dúng mức đến công nghiệp quốc 
phỏng. Xây dựng phương án và cơ chế để huy 
động các ngành công nghiệp dân dụng phục vụ 
những nhu cầu quốc phòng một cách có hiệu 
qua. Đồng thời, tận dụng nàng lực của công 
nghiệp quốc phỏng ‹ để làm hàng dân dụng, góp 
phần đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống. 

Phát triển các loại hình doanh nghiệp quy mô 
vừa và nho, với công nghệ tiên tiến, vốn đầu tư 
ít, suất sinh lời cao, thời gian thu hồi vốn nhanh. 
theo phương châm lấy ngán nuôi dài, Đồng. thời. 


. cân xây dựng hoạc tích cực chuẩn bị để xây 


dựng một số công trình lớn cần thiết đối với 
phát triển kinh tế, xã hội trước mát và lâu dài. 
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Quan tâm thích đáng đầu tư chiều sâu, đổi mới 
trang thiết bị nhằm khai thác có hiệu quả năng 
lực sản xuất hiện có. 

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
công nghiệp 0uàò nông nghiệp, công 
nhân ouà nông dân, thành thị 0uà nông 
thôn là vấn để có ý nghĩa chiến lược trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Nước ta hiện là một nước nông nghiệp với 
80% dân cư đang sinh sống ở nông thôn. 'Đây 
cũng là địa bàn tập trung đại bộ phận người 
nghèo trong xã hội. Vì Vậy, phát triển nông 
nghiệp và kinh tế - xã hội nông thôn đã, đang và 
sẽ cỏn là mối quan tâm hàng, đầu của chúng ta. 
Song, nông nghiệp không thể tự mình đối mới 
cơ sơ vật chất - kỹ thuật và công nghệ, không có 
khả năng tảng trường đủ nhanh để tạo thêm 
nhiều công ăn việc làm cho nông dân. Phải có 
tác động mạnh của công nghiệp, dịch vụ ; phát 
huy vai trò hạt nhân của các đô thị trên từng 
vùng, từng địa bàn. Chỉ có như vậy thì mới phá 
vỡ được trạng thái trì trệ, lạc hậu cua nền kinh 
tế nông nghiệp sản xuất nhỏ, tăng nhanh sản 
phẩm xã hội và thu nhập quốc dân, thực hiện 
xóa đói, giảm nghèo, tiến tới xóa nghèo, làm 
cho nông dân và nông thôn ngày càng khá giả. 
Đặc biệt quan tâm tới vùng căn cứ cách mạng, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng 
sâu. 

Mặt khác, bản thân nông nghiệp và nông thôn 
cũng phải phát triển một cách tương ứng theo 
quan điểm công nghiệp hóa để tạo cơ sở cho 
công nghiệp phát triển bền vững, có hiệu quả. 
Phải xuất phát từ yêu cầu của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa mà đạt vấn để phát triển nông 
nghiệp và nông thôn. Đầu tư cho công nghiệp 
trước hết phải nhằm khai thác có hiệu quả tiềm 
năng đa dạng về nông - lâm - ngư nghiệp, thúc 
đẩy nhanh việc hình thành các vùng tập trung 
chuyên canh, đưa công nghệ sinh học và các 
phương pháp canh tác tiên tiến vào nông 
nghiệp, từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp 
và nông thôn, bảo đảm vững chác nhu cấu 
lương thực, thực phẩm cho cả thành thị và nông 
thôn, tạo nguồn nguyên liệu có khối lượng lớn, 
chất lượng ‹ Cao, giá thành hạ, đủ tiêu chuẩn đáp 
ứng yêu cầu của công nghiệp chế biến, tăng 
khối lượng và giá trị hàng nông sản xuất khẩu ; 
tăng thêm công án việc làm và thu nhập cho 
nông dân, phân công: lại lao động xã hội, mở 
rộng thị trường cho sản phẩm và dịch vụ công 


nghiệp. Đồng thời, nông nghiệp phải góp phần 
tích lũy vốn, cho công nghiệp hóa, đáp ứng nhu 
cầu phát triển, trước hết là phát triển chính bản 
thân nông nghiệp và nông thôn ; bố sung cho 
các ngành công nghiệp lực lượng lao động có 
ván hóa, sức khỏe và kỹ năng nghề nghiệp cần 
thiết. 

Vị vậy, xây dựng quan hệ hợp tác, bình đẳng, 
cùng có lợi, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triên 
giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và 
nông thôn, công nhân, nông dân và trí thức, là 
một khâu mấu chốt trong công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Mối quan hệ giữa công nghiệp và nông 
nghiệp được thực hiện bằng các quan hệ trực 
tiếp qua đầu tư của công nghiệp vào nông 
nghiệp, hoạc bằng quan hệ gián tiếp qua thị 
trường. Chấn chỉnh lưu thông hàng hóa giữa 
thành thị và nông thôn, giữa công nghệ phẩm và 
nông sản phẩm. Đây chỉnh là thê hiện liên mình 
giữa công nhân, nông dân và trí thức trên cơ sở 
tử nguyện, cùng có lợi, hỗ trợ nhau củng phát 
triển, từ liên minh kinh tế mà củng cố, tảng 
cường liên minh chính trị. Tang Cưởng vai trỏ 
chủ đạo của thương nghiệp quốc doanh. nhất là 
trong khâu bán tư liệu sản xuất và mua nông 
sản, thực hiện trao đổi ngang giá để thúc đấy 
sản Xuất phát triển, bảo đảm lợi ích của nông 
dân. 

Phát triển giáo dục, y tế, thủy lợi, điện. giao 
thông nông thôn, bảo đảm nước sạch cho sinh 
hoạt, xây dựng nông thôn ngày càng van minh, 
giảm bớt sự cách Điệt về trình độ phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội giữa thành thị và nông thôn, 
hạn chế việc di chuyển dân cư từ nông thôn vào 
các đô thị, khuyến khích nông dân : "Rời ruộng 
không rời làng”, phát triển ngành nghề trên địa 
bàn, không làm nông nghiệp nhưng vẫn sinh 
sống ở nông thôn. 

Công nghiệp hóa. hiện đại hóa đòi hoi ¡ phải 
động oiên các thành phần hình tế tích 
cực tham gia đầu tư phát triển. 

Trong điều kiện một nền kinh tế chậm phát 
triển, nhất là trong hoàn cảnh nước ta, để rút 
ngán thời kỳ công nghiệp hóa, hiện dại hóa, 
Nhà nước phải động viên mọi thành phần kinh 
tế, mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Dân ta còn 
nghèo, khả nang đầu tư còn ít, nên có nhiều 
VIỆC Nhà nước phải đảm đương vì lợi ích chung 
của xã hội. Vì vậy, cần chấn chỉnh, đổi mới và 
phát triển có hiệu quả khu vực doanh nghiệp 
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nhà nước, làm tốt vai trò chú đạo, hỗ trợ và thúc 
đẩy các thành phần khác cùng phát triển. Tập 
trung cố gáng của doanh nghiệp nhà nước vào 
những khâu then chốt như kết cấu hạ tầng, 
những công trình đòi hoi kỹ thuật cao, vốn đầu 
tư lớn, thời gian thu hổi chậm và kéo dài ; đồng 
thời, đáp ứng nhu cầu về hàng hóa, vật tư, địch 
vụ khoa học kỹ: thuật, thương mại, tài chính, 
ngân hàng v.v. cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triển của nền kinh tế quốc đân và 
của toàn xã hội. 

Chú trọng phát triển quốc doanh cả trong lĩnh 
vực kết cấu hạ tầng, sản xuất và lưu thông phân 
phối. Trong thương nghiệp, không chỉ nám đại 
bộ phận bán buôn mà còn phải tô chức bán lẻ 
với những hình thúc và quy mô phù hợp như 
các siêu thị, có nhiều mát hàng phong phú, bảo 
đảm ván minh thương nghiệp. Cần sớm khác 
phục tình trạng để cho thương nghiệp quốc 
doanh suy sụp. thương nghiệp hợp tác xã tan rã, 
đại bộ phận vận tải ôtô bị tư nhân hóa như vừa 
qua. 

Phân loại doanh nghiệp nhà nước để có chính 
sách và cơ chế quản ly phù hợp : 

- Có loại nhà nước đầu tư 100% vốn. Có loại 
nhà nước nám tỷ lệ cổ phần khống chế, phần 
còn lại bán cho công nhân, viên chức của doanh 
nghiệp hoạc cho các doanh nghiệp khác, các 
thành phần kinh tế khác. Có loại nhà nước liên 
doanh trong và ngoài nước. 

- Có loại hoạt động vì lợi ích chung của nền 
kinh tế, vì phúc lợi xã hội, không nhằm mục 
tiêu kinh doanh có lãi hoạc có thể bị lỗ và được 
nhà nước tài trợ. Có loại hoạt động độc lập, tự 
chủ trong kinh doanh, làm án có lãi và cạnh 


tranh được với các thành phần kinh tế khác. 


- Có những doanh nghiệp không cần giữ hình 
thức quốc doanh thì có thể cho thuê hoạc 
chuyển đối sở hữu. 

Trên cơ sở chức nang, nhiệm vụ, phạm vi hoạt 
động dược giao mà xác định quy mô và lực 
lượng của từng doanh nghiệp nhà nước : có 
doanh nghiệp quy mô quốc gia, quốc tế ; có 
doanh nghiệp quy mô khu vực, địa phương. 
Chuẩn bị hình thành một số tổ chức kinh tế lớn 
có mức tích tụ, tập trung cao về vốn, tổ chức 

chính quy, hiện đại, đu sức cạnh tranh có hiệu 
quả trên thị trưởng trong nước và thế giới. 

Xác dịnh rõ và có những hình thức thích hợp 
để bảo đam thực hiện có hiệu quả quyền sơ hữu 
-ủa nhà nước đối với những tài sản công giao 


10 


cho đoanh nghiệp sử dụng. Mặt khác, cần trao 
quyển tự chủ đây đủ, rõ ràng, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng theo đúng 
pháp luật, quy định của nhà nước như các thành 
phần kinh tế khác. Tích cực tìm kiếm và áp 
dụng các giải pháp nhàm tảng cường hiệu quả 
hoạt động cua khu vực doanh nghiệp nhà nước, 
trong đó có việc thí điểm các hình thức cổ phần 
hóa, tổ chức hội đồng quản trị, cử „giám đốc 
điều hành, xóa bỏ dân cơ chế ' 'chủ quan”. 

Kinh tế hợp tác có nhu cầu và triển vọng phát 
triển rộng lớn đối với người sản xuất nhỏ, cá 
thể, do tác động khách quan của quả trình xã 
hội hóa san xuất. Hình thức kinh tế hợp tác rất 
da dạng, theo ca chiều dọc và chiều ngang, kết 
hợp, dan xen nhiều loại hình sở hữu, áp dụng 
những biện pháp tổ chức quản lý khác nhau, 
những, phương thức phân phối khác nhau, đáp 
ứng yếu: cầu phát triền san xuất kinh doanh có 
hiệu quả và lợi ích của các thành viên, trên 
nguyên tác tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi. 

Kinh tế tư nhân cần được khuyến khích, hỗ 
trợ, hướng mạnh vào phát triển sản xuất, giảm 
bớt buôn bán ; phải làm an đúng pháp luật. Nhà 
nước bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao 
động, đồng thời bảo hộ sở hữu và quyền lợi hợp 
pháp khác của giới chủ. Xây dựng quan hệ lao 
động, quan hệ chủ thợ lành mạnh trong các 
doanh nghiệp, chủ và thợ đoàn kết, phối hợp với 
nhau xư lý các mâu thuần, các khó khan nay 
sinh trong quá trình sản xuất, kinh doar:h, để 
doanh nghiệp làm ăn phát đạt, chú doanh 
nghiệp có lãi, đời sống người lao động được cải 
thiện, cùng nhau làm tròn nghĩa vụ với Nhà 
nước. 

Nhà nước tạo môi trường kinh tế thuận lợi, có 
luật lệ, quy chế rõ ràng, nhất quán và ổn định, 
thực hiện nghiêm minh, để nhân dân yên tâm 
đấu tư, mỡ mang sản xuất kinh doanh, các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có 
điều kiện cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp. 

Nhà nước BIÚP ‹ đỡ, hỗ trợ kinh tế hợp tác, kinh 
tế cá thể, kinh tế tư nhân về công nghệ, thông 
tin thị trường, đào tạo cán bộ, thương mại, tín 
dụng ; hợp tác, liên doanh, góp cô phần vào các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh dê giúp họ mỡ 
rộng quy mô san xuất kinh doanh. 

Chính sách kinh tế nhiều thành phần, với 
nhiều hình thức, quy mô, mức độ trên đây sẽ 
còn tiếp tục được nghiên cứu, bồ sung, hoàn 
chính. Đó là sự vận dụng sáng tạo tư tương của 
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V.L. Lê-nin về chính sách kinh tế mới, mà một 
nội dung quan trọng cua nó là chủ nghĩa tư bản 
nhà nước, phù hợp với hoàn: cảnh thực tế nước 
ta trong thời đại ngày nay. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải được tiến 
hành theo mô hình một nền binh tế mớở, cả 
trong nước và với nước ngoài. Phát huy hơn nữa 
quyền tự chủ, tính năng động sáng tạo, tảng 
cường liên doanh, liên kết, hợp tác cùng có lợi 
giữa các ngành, các địa phương và CƠ SỞ để phát 
triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Khuyến 
khích các hình thức da dạng và Các giải pháp cụ 
thể, thi đua đuối kịp và vượt các đơn vị, địa 
phương khác, nhưng phải chống cục bộ, ban vị, 
vô tổ chức, vì phạm kỹ luật, ký cương, pháp 
luật của Nhà nước, phương hại đến lợi ích 
chung. 

Nhà nước cũng như doanh nghiệp phải tìm 
cách thích ứng. và khai thác tốt những thuận lợi 
của xu thế quốc tế hóa sản xuất và đời sống, 
hiểu rõ đối tác, có chiến lược và sách lược khôn 
ngoan để chiến tháng trong cuộc cạnh tranh 
kinh tế ngày càng gay gát. 

Trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay, 
sự hạn chế về quỹ đất và về phần lớn các loại 
tài nguyên, sự đổi dào về nguồn nhân lực, lợi 
thể về giá nhân công rẻ, vị trí địa lý thuận lợi, 
đòi hoi và cho phép chúng ta lựa chọn chiến 
lược công nghiệp hóa hướng uề xuât khẩu 
là chính để phát triển nhanh, đồng thời thay thế 
nhập khẩu những hàng hóa - dịch vụ trong nước 
tự cung ứng có hiệu quả hơn. Hướng về xuất 
khẩu là cách thức tận dụng những lợi thế so 
sánh, tranh thủ sức mua lớn trên thị trường thế 
giới để tích tụ vốn nhằm nhanh chóng mỡ rộng 
quy mô và nâng cao trình độ sản xuất trong 
nước, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập, táng 
khả nang nhập vật tư, thiết bị để tạo ra những 
hàng hóa, dịch vụ có giá trị gia tảng lớn, chất 
lượng cao, có sức cạnh tranh mạnh cả trên thị 
trường nội địa và thị trường thế giới, đáp ứng 
nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Để thực hiện thành công chiến lược hướng về 
xuất khẩu, phải tạo được sự tin cậy trong quan 
hệ quốc tế trên ba mát sau đây : trong thanh 
toán bằng ngoại tệ, trong việc thực hiện các hợp 
đồng buôn bán, trong việc bảo đảm phẩm chất 
của hàng hóa. Đạc biệt chủ trọng không ngừng 
nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. 

Hướng về xuất khẩu phải đi đổi với khuyến 
khích phát triển mạnh và bảo hộ đúng mức sản 


xuất nội địa, không để hàng ngoại nhập lậu tràn 
lan, bóp chết hàng nội, khiến sản xuất trong 
nước bị giam sút hoạc đình đốn, người lao động 
mất công án việc làm và thu nhập. 

Nước ta trải dài dọc theo bờ biển, bể ngang 
hẹp, khoảng cách giữa vùng đồng bảng duyên 
hải và Các trung tâm đô thị tới các vùng trung 
du, miền núi không xa. Trong khi đó, vùng biển 
cua ta rất rộng lớn, với nhiều tiềm năng phong 
phú, nhiều tuyến giao lưu quốc tế, nằm trong 
khu vực đang và sẽ phát triển sôi động nhất trên 
thế giới. Một số vùng tuy nằm xa bờ biển nhưng 
lạ tiếp giáp với các nước láng giềng, có điều 
kiện mở rộng, giao lưu, hợp tác. Cần tận dụng 
lợi thế này để tích cực mở cửa thu hút đầu tư 
trong và ngoài nước vì lợi ích của từng vủng và 
của cả nước, mở mang kinh tế biến, kinh tế 
vùng biên giới, làm cho giao thông liên lạc, giao 
lưu hàng hóa thông suốt giữa các vùng. Nơi đã 
mớỡ, có điều kiện tốt thì mỡ mạnh hơn ; nơi chưa 
du điều kiện thì tích cực chuẩn bị để mở cưa ; 
nơi thiểu hoặc không có điều kiện thì hợp tác, 
liên kết với nơi có điều kiện để mở cửa. Qua dó, 
huy động được toàn dân tham gia vào quá trình 
phát triên, phân phối lợi ích công bảng hơn, 
giam bớt mức độ chênh lệch về kinh tế - xã hội 
giữa các tầng lớp dân cư và các vùng trong 
nước. 

Kinh tế hợp tác, liên doanh với nước ngoài 
không chỉ là phương thức chính để thu hút vốn 
đầu tư bên ngoài, mà còn là con đường thích 
hợp để tiếp nhận công: nghệ, kỹ nâng, kinh 
nghiệm quan lý tiên tiến, mơ lỗi đi vào thị 
trường khu vực và thị trường thế giới, thúc dây 
xuất khẩu, tang năng lực cạnh tranh, diều chỉnh 
và chuyên dịch cơ cấu kinh tế phù hợp VỚI biển 
đối của tình hình quốc tế, khai thác có hiệu quả 
những lợi thế so sánh trong từng thời kỳ phát 
triển. 

Chúng ta cần tích cực cải thiện hơn nữa môi 
trường đầu tư, đổi mới tổ chức và quản lý hoạt 
động hợp tác, liên doanh với nước ngoài, có 
nhiều hỉnh thức thích hợp để tận, dụng mọi 
nguồn vốn đầu tư, chú trọng phát triển các quan 
hệ hợp tác với các công ty da quốc gia, xuyên 
quốc gia nhằm tạo thế đứng trong quá trình hội 
nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Chính sách kinh tế mỡ là đúng đán và phải 
được tiếp tục thực hiện tôt hơn nữa, hiệu quả 
hơn nữa. Phải tập trung cho những chương 
trình, lĩnh vực, địa bàn thiết yếu, lựa chọn 
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những dự án cần thiết, tranh thủ thu hút vốn, 
công nghệ hiện đại và kỹ nang quản lý tiên tiến. 

Phải tăng cường quản lý và chỉ đạo thống 
nhất ,quá trình mở cửa, hợp tác với bên ngoài. 
Chuẩn bị tốt cả về kinh tế và chính trị. Chuẩn bị 
tốt các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự 
án hợp tác với bên ngoài, không bỏ lỡ thời cơ, 
không gây thiệt hại cho lợi, ích của dân tộc. 
Đồng thời, chuẩn bị tốt về tổ chức, cán bộ, cả 
về quan điểm, tư tưởng, nắng lực và phẩm chất. 
Hợp tác phải trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ 
quyền, bảo đảm lợi ích kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải được thực 
hiện £heo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Xư ly tốt mối quan hệ giữa kế hoạch và thị 
trường. Việc xây dựng và thực hiện các chương 
trình, kế hoạch phát triển công nghiệp và công 
nghệ phải xuất phát tử những yêu cầu của sản 
xuất và đời sống trong nước và xuất khẩu, thông 
qua việc đánh giá và dự báo đúng đán nhu cầu 
và chiều hướng phát triển của thị trường trong 
và ngoài nước. Giá cả phần lớn hàng hóa, dịch 
vụ đượê hỉnh thành trên thị trường, Nhà nước 
can thiệp trong trưởng hợp thật cần thiết. Thị 
trường phản ánh nhu cầu xã hội, có tiếng nói 


quyết định trong việc phân bổ phần lớn các ˆ 


nguồn lực để sản xuất cái gì; bao-nhiêu, cho ai, 
bằng cách nào, kể cả đối với những nguồn lực 
tập trung của Nhà nước. Doanh nghiệp nhà 
nước cũng như tư nhân được tạo đủ điều kiện tự 
chủ kinh doanh, căn cứ vào tín hiệu thị trường, 
thông qua cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp mà 
đối mới và phát triển. 

Đối với mọi quốc gia, kể cả nước ta, chi tiêu 
của Nhà nước bao giờ cũng là nguồn chi lớn 
nhất. Nguồn chi đó phải được kế hoạch hóa 
thông qua VIỆC Nhà nước sử dụng một cách tập 
trung Các nguồn vốn trong vả ngoài nước, các 
công cụ và phương tiện cần thiết, để đầu tư cho 
các chương trình, dự án trọng điểm, chủ yếu là 
xây dựng kết cấu hạ tầng và một số ngành, lĩnh 
vực, công trình then chốt có tác dụng thúc đẩy 
sự phát triển mạnh mẽ của toàn bộ nền kinh tế 
và xã hội? Việc chỉ tiêu của Nhà nước phải. được 
hạch toán và quản lý chặt chẽ, lấy hiệu qua làm 
thước đo, với tinh thần triệt để tiết kiệm, chống 
lãng phí, tham ô, làm với bất cứ giá nào. 

Đồng thời, Nhà nước phải thực hiện tốt vai trỏ 
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quản lý toàn bộ quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội. Thông qua pháp luật, các chương trình, kế 
hoạch, chính sách phát triển, các biện pháp tổ 
chức, hành chính, kinh tế, trong đó biện pháp 
kinh tế là chính, Nhà nước duy. trì cân bằng 
cung cầu, xuất nhập, thu chi, tiền hàng.. „ Ổn 
định vĩ mô, tạo môi trưởng và thể, chế thuận lợi 
cho sản xuất kinh doanh phát triển ; can thiệp 
và điểu tiết thị trường, khác phục những biến 
động lớn, những khuyết tật vốn có của thị 
trường để nó hoạt động hữu hiệu, trở thành 
công cụ điều tiết có hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 
Nhà nước cũng thi hành các chính sách, biện 
pháp cham lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, 
văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trưởng, giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố 


quốc phòng an ninh, duy trì hiệu lực của pháp 


luật, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn dân làm 
ăn, sinh sống. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải 
huy động bUà sử dụng có hiệu quả cqo 
mọi nguồn bốn trong và ngoài nước. 

Nghị quyết Hội nghị dại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ đã chỉ rõ : "Để công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, cần huy động nhiều nguồn vốn, gần VỚI 


_ sử dụng vốn có hiệu quả. Trong đó, nguồn vốn 


trong nước là quyết: định, nguốn vốn tử bên 
ngoài là quan trọng”. Đây là một tư tưởng chỉ 
đạo quan trọng cần được quán triệt sâu sắc, cả 
trước mắt và lâu dài. _ 

Nguồn vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
bao gồm nguồn nhân lực, tài sản cố định tích 
lũy từ nhiều thế hệ, tài nguyên thiên nhiên, vị trí 
địa lý và nhiều loại vốn hữu hình cũng như vô 
hình khác. Đó là nguồn vốn rất to lớn và quý 
báu của nước ta, nhưng một bộ phân đáng kể 
chưa được huy động và sử dụng tốt, thậm chí 
còn bị lãng phí, thất thoát, bị chiếm đoạt vì lơi 
ích riêng của một số người. 

Chúng ta phải tận dụng khả năng để thu hút 
tối đa các nguốn vốn bên ngoài. Sơng trên thị 
trường vốn quốc tế hiện nay, cung về vốn cho 
các nước đang phát triển thấp hơn nhiều so với 
cầu về vốn của các nước đó. Chúng ta đang và 
sẽ gáp phải những đối thủ cạnh tranh rất mạnh 
trên lĩnh vực này. Thật là sai lãm nếu kỷ vọng 
quá lớn vào nguồn vốn bên ngoài, ý lại, trông 
chờ vào đó, trong khi không tận lực khai thác 
nguồn vốn sẵn có bên trong. 

Vốn bên ngoài, đủ là viện trợ phát triển chính 
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thức (ODA) hay vốn đấu tư trực tiếp (FDI) hầu 
hết là loại vốn phải hoàn trả, kèm theo lãi suất. 
Nguồn trang trải quy cho đến cùng chính là tử 
kết quả lao động của bản thân chúng ta ; kể cả 
ngân sách cũng là do toàn dân đóng gÓp. Vì 
vậy, phải tính toán thận trọng, huy động và sử 
dụng vốn bên ngoài vào những lĩnh vực, những 
địa bàn cần thiết, có hiệu quả. Chỉ vó như vậy, 
chúng ta mới giữ vững được độc lập, chủ quyền 
về kinh tế, tránh được tình cảnh nợ nần chồng 
chất cũng như những hậu quả nghiêm trọng về 
nhiều mặt khác. 

Chúng ta không máy móc, đòi hỏi bất cứ công 
trình gì, tại thời điểm nào, vốn đầu tư trong 
nước cũng phải chiếm tỷ trọng lớn hơn vốn bên 
ngoài. Cơ quan điều hành các cấp phải can cử 
vào những điều kiện cụ thể, lấy hiệu quả kinh tế 
- xã hội làm tiêu chuẩn cao nhất để quyết định 
những phương án thích hợp. Song cần nhấn 
mạnh rằng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là sự nghiệp của bản thân nhân dân ta, do 
sức ta làm nên là chính. 

Phải chấn chỉnh hoạt động tài chính - ngân 
hàng, huy động, phân bổ và sử dụng vốn có 
hiệu quả. Tính toán chỉ tiêu thận trọng, tiết 
kiệm, căn cứ vào khả năng thu. Mọi người phải 
sống bảng kết quả lao động của bản thân, của 
gia đình ; lo cho cuộc sống trước ¡ mát và lâu dài, 
đồng thời đóng góp để phát triển đất nước và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Toàn Đảng, toàn quân, toàn: dân ta phải nỗ lực 
vượt bậc, phấn đấu làm ăn có hiệu quả, nêu cao 
tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực tự cường, 
ra sức cần kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong 
tiêu dùng, khác phục những yếu kém và tiêu 
cực gây thất thoát, lãng phí tiền của của Nhà 
nước và nhân dân, dồn vốn cho đầu tư phát 
tren. : 


RƠNG thời đại xu hướng quốc tế hóa sản 
xuất và đời sống ngày một gia táng, cách 
mạng khoa học - kỹ thuật trên thế giới 
đang diễn ra như vũ bão, thì công nghiệp hóa 
phải đi đôi với hiện đại hóa, với việc đối mới và 
nâng cao trình độ ến hóa - øtáo dục, 
khoa học - công nghệ. 
Ngày nay, văn hóa được coi là một yếu tổ nội 
sinh, không phải chỉ là kết quả mà còn là 
nguyên nhân của sự phát triển. Phát triển kinh 


tế - xã hội phải đặt trên nền tảng văn hóa mang 
ban sác dân tộc, đồng thời tiếp thụ các giá trị 
tỉnh hoa của loài người. Văn hóa phải kết tính 
thành trí tuệ cua cả dân tộc, được kế thừa, phát 
triển qua nhiều thế "hệ, tạo ra sức mạnh vật chất, 
tỉnh thần to lớn của toàn dân để xây đựng và 
bảo vệ Tô quốc. 

Khoa học và công nghệ CÓ Vai trò quyết định 
lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển của các 
_ gia. Phần tháng trong cuộc chiến "ai thắng 

' trên thị trường, quy cho đến cùng là đo trí 
tuệ và nang lực sáng tạo cua cả dân tộc, biết 
học hói một cách khôn ngoan kinh nghiệm và 
thành tựu tri thức của nhân loại, tận dụng được 
lợi thế của nước đi sau, để ra được những chủ 
trương, biện pháp thích hợp với đất nước trong 
hoàn canh mới, giải quyết có hiệu quả các vấn 
để kinh tế - xã hội, công nghệ, kỹ thuật, môi 
trường, sinh thái. Muốn vậy, phải chú trọng bối 
dưỡng và sử dụng tốt nguồn nhân lực có trình 
độ ván hóa và kỹ nâng nghề nghiệp ngày càng 
cao, ưu tiên hàng đầu cho phát triển giáo dục - 
đào tạo, nghiên cứu và triển khai, xây dựng 
tiềm lực khoa học và công nghệ ngày càng lớn 
mạnh, giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế 
và van hóa trong quá trình phát triển. 

Những chính sách, giải pháp đúng trong phát 
triển giáo dục và đào tạo phai hướng tới hình 
thành một nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
thời đại ngày nay. Đó là một nguồn nhân lực 
bao gồm những con người có đức, có tài, ham 
học hỏi, thông minh, sáng tạo, làm VIỆC, quên 
mình vì nền độc lập và sự phồn vinh của Tổ 
quốc ; được chuẩn bị tốt về kiến thức van hóa, 
được đào tạo thành thạo về kỹ năng nghề 
nghiệp, về nang lực quan lý sản xuất kinh 
doanh, về điều hành vĩ mô nền kinh tế và toàn 
xã hội, có trình độ khoa học - kỹ thuật vươn lên 
ngang tầm thế giới. 

Chính sách khoa học và công nghệ không chỉ 
giới hạn ở việc xử lý các vấn dê công nghệ và 
kỹ thuật trong quá trình phát triển công nghiệp. 
Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi 
hỏi chúng ta phải quan tâm xây dựng và phát 
huy tốt lực lượng nghiên cứu khoa học xã hội 
và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ 
thuật, kết hợp có hiệu quả thành tựu của nhiều 
bộ môn khoa học vào việc giải quyết các vấn đề 
được đặt ra. 

Muốn cho khoa học và công nghệ trở thành 
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động lực của sự phát triển thì trước hết phải tìm 
ra động lực cho sự phát triển của bản thân khoa 
học và công nghệ. Động lực này nàm ở lợi ích 
của những người nghiên cứu, phát minh và ứng 
dụng có hiệu quả khoa học và công nghệ, bao 
gồm cả lợi ích vật chất và lợi ích tính thần, lợi 
ích kinh tế và lợi ích chính trị - xã hội. San 
phẩm trí tuệ trước hết phải là sở hữu của người 
trực tiếp tạo ra chúng, được coi như những thứ 
hàng hóa đặc biệt, được tra giá tương xứng với 
giá trị của chúng. 

Gán hoạt độn nghiên cứu khoa học và công 
nghệ với thực tiễn, với nhu cầu xã hội, thiết lập 
các quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp với cơ 
quan và người làm công tác nghiên cứu, phát 
minh, sáng chế trên cơ sở bạn hàng, cùng có 
lợi ; trả công thỏa đáng, tương xứng với hiệu 
quả kinh tế - xã hội của việc áp dụng các kết 
qua nghiên cứu khoa học và công nghệ nhàm 
khuyến khích các nhà khoa học hang, hái, miệt 
mài sáng tạo, sáng chế, phát minh để có cuộc 
sống ngày càng đẩy đủ hơn bàng chính trí tuệ 
của mình. Thực hiện nghiêm chính pháp lệnh 
của Nhà nước về bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp và điều lệ của Chính phủ về sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, hợp ly hóa sản xuất và sáng 
chế. Đó là một trong những phương hướng quan 
trọng nhất tạo nên động lực bền vững cho sự 
phát triển khoa học và công nghệ. 

Tạo những điều kiện làm việc cần thiết cho 
nhà khoa học như cung cấp thông tin, trang Dị 
phương tiện thí nghiệm, các cơ sở triển khai... 
ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu vào 
thực tiễn. Xây dựng môi trường dân chủ, đoàn 
kết và y thức trách nhiệm cao trong lĩnh vực 
nghiên cứu. Khuyến khích, trân trọng những tìm 
tòi khoa học, những kiến giải khác nhau về các 
vấn đề của tự nhiên, kỹ thuật cũng như kinh tế - 
xã hội, không định kiến, hẹp hỏi, làm thui chột 
nhiệt tình sáng tạo cua người nghiên cứu. Phát 
hiện, bổi dưỡng và trọng dụng tài năng. Tìm ra 
những hình thức tổ chức, phương thức và cơ chế 
hoạt động cho phép kết hợp và phát huy tối da 
trí tuệ tập thể cũng như tài năng cá nhân của 
nhà khoa học. Đó cũng là những biện pháp 
quan trọng tạo nên động lực to lớn thúc dây sự 
phát triển của khoa học và công nghệ. 

Về phần mình, các nhà khoa học phải nêu cao 
lòng yêu nước, xây dựng hoài bão lớn, công 
hiển quên mình cho sự nghiệp nghiên cứu, sáng 
chế, phát minh, đóng góp tích cực và có hiệu 
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quả cho xã hội, cho công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đáp ứng sự tin cậy của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân. 

Đương nhiên phải có sự đầu tư thỏa 
đáng về phương diện tài chính thì mới có thể 
tạo ra tiềm lực khoa học ;à công nghệ mạnh. 
Đầu tư lâu nay thấp xa so với mức tối thiểu cần 
thiết. Điều đó có nguyên nhân ở việc chưa coi 
đầu tư cho khoa học và công nghệ là đầu tư cho 
phát triển, cũng có phần do khó khan chung của 
nền kinh tế và sự eo hẹp của ngân sách. Song 
cái chính là ở chỗ cách xứ ly chưa trúng nguồn 
vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ ; cơ chế 
quản lý khoa học - công nghệ, huy động, phân 
bô và sử dụng vốn còn mang nâng tính tập 
trung quan liêu bao cấp, kém hiệu quả. 

Đấu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới 
công nghệ, nhất là ở khâu nghiên cứu và triển 
khai, phải là nhiệm vụ cua ca xã hội, trong đó 
nguồn lớn nhất là tử các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, nơi mà cạnh tranh thị trường đòi hỏi 
phai luôn luôn tìm cách áp dụng các phát mình 
sáng chế, đối mới công nghệ, trang thiết bị, đối 
mới mẫu mã san phẩm, nâng cao chất lượng, 
tạng nang suất lao động. hạ giá thành sản phẩm. 
Ở nhiều nước, các doanh nghiệp không chỉ mua 
phát minh, sáng chế, đạt hàng và tài trợ cho các 
trung tâm khoa học và cho các nhà khoa học, 
mà còn tự tô chức những cơ sở nghiên cứu và 
triển khai có đủ trang bị kỹ thuật, phương tiện 
vật chất và nguồn nhân lực cần thiết. 

Ở nước ta, các doanh nghiệp tử hộ nông dân, 
ngư dân, tiểu, thu công nghiệp đến các cơ SỞ 
kinh tế lớn của Nhà nước đều đang có nhu cầu 
rất bức bách về đổi mới công nghệ, áp dụng tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh 
để có thể đứng vững và phát triển. Do năng lực 
bản thân còn có hạn, họ rất cân những dịch vụ 
khoa học - kỹ thuật, những phát minh, sáng chế 
cả về công nghệ lẫn về tô chức, quản lý. Nắm 
bát đúng các nhu cầu thực tiễn, xây dựng các 
mối quan hệ liên kết trực tiếp giữa khoa học và 
sản xuất, tô chức ký kết các hợp đồng nghiên 
cứu, ứng dụng đem lại lợi ích thiết thực cho 
doanh nghiệp... là phương thức và cơ chế cho 
phép tảng nguồn vốn đầu tư cho phát triển khoa 
học và công nghệ, đồng thời bảo đảm sử dụng 
vốn có hiệu quả. Doanh nghiệp phải là người tài 
trợ chính và trực tiếp cho nghiên cứu và triển 
khai, cũng là người kiểm nghiệm, đánh giá và 
cùng chia sẽ lợi ích cua việc áp dụng thành quả 
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khoa học với nhà nghiên cứu, phát minh. Các 
doanh nghiệp lớn sẽ dần dân lập ra những cơ sở 
nghiên cứu triển khai của riêng mình, trong khi 
vẫn dựa vào bộ máy. và lực lượng của cả nước 
để giải quyết các vấn để lớn về khoa học và 
công nghệ. 

Các cơ sở nghiên cứu và lực lượng cán bộ 
khoa học thực hiện các để tài nghiên cứu ứng 
dụng cụ thể phải từng bước chuyển sang hạch 
toán kinh doanh, gắn với các doanh nghiệp, lấy 
kết quả thu được tử, VIỆC ứng dụng thành tựu 
khoa học vào thực tiễn sản xuất kinh doanh mà 
bù đáp chi phí và phát triển. Chấp hành nghiêm 
túc chế độ bảo mật đối với những sáng chế có 
liên quan đến quốc phòng, an ninh và những 
sáng chế cần giữ bí mật vì lợi ích quốc gia. 

Nhà nước có những hỗ trợ nhất định cho các 
nghiên cứu ứng dụng cụ thể, nhất là trong giai 
đoạn đầu, nhưng người gánh vác phần chủ yếu 
phải là doanh nghiệp. Nhà nước tập trung đầu tư 
xây dựng đồng bộ, trang bị đủ phương tiện cần 
thiết cho những trung tâm nghiên cứu khoa học 
và công nghệ tẩm cỡ quốc gia ; tài trợ cho 
những dể tài nghiên cứu khoa học cơ bản, xử lý 
những vấn để mang tính vĩ mô, liên ngành ; 
thực hiện những giải pháp lớn nhằm phát triển 
các ngành khoa học cơ bản với công nghệ cao, 
bao vệ và cải thiện môi trường sinh thái. 

Tận dụng lợi thế của nước đi sau, chúng ta 
phải tập trung trước hết cho việc tiếp thu và vận 
dụng sáng tạo các thành tựu khoa học, kỹ thuật 
của thế giới ; ứng dụng, làm chủ và nhân rộng 
các công nghệ tiến bộ đi đôi với quan ly chật 
chế công nghệ nhập, lường trước và ngan chạn 
các hậu quả tiêu cực, lâu dài. Đồng thời, phải 
biết dành nỗ lực nhất định cho những mũi nhọn 
phát triển, tìm cách đi tắt, đón đầu, tạo nên lợi 
thế cạnh tranh mạnh cả về phương diện khoa 
học và công nghệ để bảo đam sự tăng trương 
nhanh và lâu bền của nền kinh tế, gắn với việc 
xử lý tốt các vấn để công bàng và tiến bộ xã 
hội, môi trưởng sinh thái. 


HIỆM vụ chính trị quan trọng nhất của 
Đảng ta trong thời kỷ này là xây dựng và 
mớ rộng khối đại đoàn kết toàn dân, động 
viên mọi thành phần, mọi tầng lớp nhân dân 
trong nước và người Việt nam sinh sống ỡ nước 
ngoài đồng tâm nhất trí, nỗ lực phấn đấu góp 


phần đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Muốn vậy, trước hết phải xây dựng Đảng thật 
sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, tầm nhìn sâu rộng, tổ chức chát chẽ, 
nghiêm minh, năng lực lãnh đạo và chỉ đạo giỏi, 
để ra và thực hiện được những đường lối, chủ 
trương, chính sách đúng đán, giữ vững: ốn định 
chính trị, xã hội, tranh thủ thời cơ đây mạnh 
phát triển kinh tế, đưa đất nước vượt qua mọi 
khó khan thử thách, trở thành một nước công 
nghiệp trong vài ba thập ky tới. 

Cán bộ, đang viên phải vừa có giác ngộ sâu 
sác về ly tương, vừa có kiến thức và năng lực 
chuyên môn, gương mẫu, sáng tạo, cẩn kiệm 
trong lao động san xuất và trong sinh hoạt, biết 
tổ chức và vận động nhân dân thực hiện tốt 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Cẩn tập trung nghiên cứu xác định đúng vai 
trò, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong CƠ 
chế mới. Trên cơ sở đó, chấn chỉnh, đối mới tổ 
chức và cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nước, 
làm cho bộ máy gọn nhẹ, trong sạch, cán bộ 
tinh thông nghiệp vụ, tận tụy với công việc, làm 
việc có hiệu lực và hiệu quả. 

Kiên quyết bài trừ nạn tham nhũng, thói xa 
hoa, lãng phí, tệ quan liêu, ức hiếp dân, tình 
trạng thiếu ky luật, kỷ cương, dang gây ra thất 
thoát nghiêm trọng, làm xói mòn lòng tin của 
nhân dân, làm suy yếu khối thống nhất ý chí và 
hành động cua toàn dân. 

Phải coi vấn để xây đựng giai cấp công nhân 
và công tác công đoàn là một nhiệm vụ trọng 
tâm của toàn đảng trong thời kỳ phát triển mới, 
bởi vì chỉ với một giải cấp công nhân trưởng 
thành về chính trị, có trình độ tổ chức, kiến thức 
và kỹ, năng nghề nghiệp Ca0, mới có thể là nòng 
cốt để liên minh với nông dân, trí thức, tập hợp 
và đoàn kết các thành phần khác, phấn đấu cho 
thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Việc chuyển sang nền kinh tế nhiều thành 
phần, vận động theo cơ chế thị trưởng, mở rộng 
hợp tác liên doanh với bên ngoài, củng những 
tác động mới về khoa học - công nghệ đang và 
sẽ làm biến đối cơ cấu, chiều hướng phát triển 
của giai cấp công nhân, các mối quan hệ chính 
trị-xã hội giữa công nhân với những thành phần 
xã hội khác. Ngày nay, đội ngũ công nhân 
không chi là những người lao động sản xuất và 
dịch vụ công nghiệp thuộc các doanh nghiệp 
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nhà nước và hợp tác xã, mà còn bao gốm những 
công nhân lao động thuộc khu vực tư nhân, cá 
thể, hợp tác liên doanh với nước ngoài. Một số 
ngành nghề, lĩnh vực hoạt động bị thu hẹp hoác 
biến mất, trong khi đó một số ngành nghề khác 
lại đang được mở rộng và phát triển ; đã, đang 
và sẽ xuất hiện những ngành nghề, lĩnh vực 
mới do tiến bộ khoa học - công nghệ và dòi 
hoi khách quan của xã hội, của việc quốc tế hóa 
san xuất và đời sống. Xu hướng trí thức hóa 
công nhân, giam bớt lao động chân tay nạng 
nhọc, tăng cường yếu tố trí tuệ và lao động trí 
óc ngay trong dây chuyền công nghiệp dang 
tang lên. 

Xây dựng giai cấp công nhân phải bát đầu từ 
việc tạo động lực cho giải cấp công nhân vươn 
lên đi đầu trong công cuộc đôi mới đất nước, 
làm lực lượng chủ yếu trong quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công, nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, không ngùng phát triển về số 
lượng, nâng cao về chất lượng, thích ứng với cơ 
chế mới, làm chu công nghệ hiện đại. 

Động lực trực tiếp đối với người công nhân 
chính là những lợi ích thiết thân về việc làm, 
thu nhập, các nhu cầu ngày càng tăng vỀ văn 
hóa-xã hội. Cần quan tâm thường xuyền và có 
giải pháp cụ thể để đáp ứng tốt hơn những nhu 
cầu dó. Song, lợi ích cua người công nhân chì 
có thể thực hiện bằng chính lao động của bản 
thân mình, doanh nghiệp mình với năng suất 
cao, .chất lượng tốt, chi phí thấp, cạnh tranh 
tháng lợi trên thị trường trong và ngoài nước. 
Mỗi người phai phát huy cao độ nang lực tự 
chu, sáng tạo, ra sức học tập nâng cao trình độ 
nghề nghiệp, kiến thức và kỹ năng lao động ; xử 
lý tốt những vấn để phát sinh, nhất là quan hệ 
về lợi ích, nhàm xây dựng quan hệ cộng đồng 
trách nhiệm, hợp tác cùng có lợi trong nội bộ 
doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân, tham 
gia cải tiến tô chức quan lý, áp dụng công nghệ 
tiến bộ để phát triển doanh nghiệp có hiệu quả, 
tuân thủ pháp luật nhà nước. 

Đồng thời, động lực sâu xa của sự phát triển 
giai cấp công nhân với tư cách giai cấp tiền 
phong là ở chỗ lãnh đạo thành công công cuộc 
xây dựng một xã hội mới, trong đó nhân dân lao 
động làm chủ, đất nước độc lập và phốn vinh, 
xóa bỏ áp bức bất công, mọi người đều có điều 
kiện phấn đấu cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc. Lợi ích đó phù hợp về can bản với lợi ích 
chung của cả dân tộc, được đạt ra và giải quyết 
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trong quan hệ tổng hòa về lợi ích với nông dân, 
trí thức, các tầng lớp lao động khác cúng như 
giới chủ doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, 
hợp tác, liền doanh với nước ngoài. 

Giai cấp công nhân phả: là nòng cốt để phát 
triển các quan hệ liên minh vững chác về kinh 
tế và chính trị với nông dân, thúc đẩy giao lưu 
hàng hóa giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
thành thị và nông thôn, từng bước công nghiệp 
hóa nông nghiệp và nông thôn, mở rộng thành 
phân công nhân trong lao vộng nông nghiệp. 
Giai cấp công nhân phải vươn lên làm chủ khoa 
học - kỹ thuật và công nghệ mới, tự mình trí 
thức hóa, đồng thời có chính sách đoàn kết và 
động viên giới trí thức đem hết tâm huyết và tài 
năng phục vụ sự nghiệp xây dựng xã hội mới. 
Giai cấp công nhân phải là chỗ dựa tin cậy của 
Đảng, giúp đỡ, hướng dẫn các tầng lớp nhân 
dân lao động khác khác phục khó khăn, ra sức 
phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời 
sống, tham gia giải quyết các công việc chung 
của xã hội. Giai cấp công nhân phải hỗ trợ, 
khuyến khích giới chủ doanh nghiệp yên tâm 
đầu tư mỡ rộng sản xuất kinh doanh theo đúng 
pháp luật nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm, 
làm giàu cho mình và cho Tổ quốc, có vị trí 
xứng đáng trong cộng đồng dân tộc. 

Giai cấp công nhân chỉ trở thành giai cấp lãnh 
đạo khi mỗi thành viên ngày càng giác ngộ sâu 
sắc về ly tương cách mạng, về sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp mình, được tổ chức chạt chẽ và 
được dẫn dát bởi một đảng tiền phong vững 
mạnh. Xây dựng giai cấp công nhân dòi hỏi 
phải xây dựng đang trong sạch, vững mạnh, có 
cơ sơ sâu rộng trong tất cả các ngành, các lĩnh 
vực, các thành phần kinh tế ; củng cố, đổi mới 
và phát triển công đoàn củng các tổ chức chính 
trị xã hội khác dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Đồng thời, giai cấp công nhân có nhiệm vụ góp 
phần xây dựng đang, xây dựng công đoàn và 
các tổ chức chính trị - xã hội khác, mở rộng 
khôi đại đoàn kết toàn dân, thống nhất ý chí và 
hành động để đưa cả dân tộc tiến lên, hoàn 
thành xuất sắc công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 
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MẤY SUY NGHĨ VỀ CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA 
ĐẤT NUÚC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 


Bước sang th ky 90 - thập kỷ bản lề vượt 
thế kỷ, nhiều. nước đang chuẩn bị hành trang 

để tiến vào nền văn minh trí tệ với đặc trưng 
cơ bản là sự phái triển không dụa vào các nguồn 


dự trữ tự nhiên mà chủ yếu dụa vào trì thúc khoa . 


học và công nghệ, có khả nàng tải sinh và tự sinh 
sản. 

Nhân loại đang chứng kiến những biến đối sâu 
sác nhất trong lịch sử phát triển của mình. Nền 
kinh tế thế giới đang được cấu trúc lại trên quy 
mô toàn cầu với xu thế nhất thể hóa và khu vực 
hóa dựa vào thực lực kinh tế cũng như tiềm nang 
trí tuệ. Xu thế này đã làm thay đổi về can bản vị 
trí và vai trò của các siêu cường ; đồng thời cũng 
làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các 
cường quốc, nhất là ở khu vực châu Ắ - Thái binh 
dương, nơi đang diễn ra sự phát triển náng Nà 
nhất trên thế giới. 

1 - Bối cảnh trên đây đã mỡ ra cho đất nước ta 
những thởi cơ thuận lợi để hội nhập vào nền kinh 
tế thế giới, đồng thời cũng đạt nước ta trước những 


thử thách lớn lao, đòi hỏi chúng ta phải biết rút ra, 


những bài học thành bại của các nước khác trên 
con đường công nghiệp Ì hóa, cũng như những kinh 
nghiệm † tử sự vấp váp của chính bản thân mình để 
phát triển nhanh và đúng hướng. 

Điều đó có nghĩa là : (rong vải ba thập kỷ tới 
Việt nam phải thực hiện thành công quả trình 
công nghiệp hóz và hiện đại hóa đất nước theo 
xu thế của thời đại để rút ngắn khoảng cách đã 
quả xa so với các nước trong vùng ; tạo ra các 
tiền đề cần thiết để hội nhập, đua tranh và sau đó 
vươn lên sảnh vai với các cường quốc trong khu 
vực cũng như trên thế giới. 

2 - Trong thời đại ngày nay, tốc độ phát triển 
của nền kinh tế được xác định bơi tốc độ của công 
việc giao dịch, thời gian ra quyết định, tốc độ để 
ra sáng kiến mới trong phòng thí nghiệm và đưa 
các sáng kiến đó vào thị trường cũng như tốc độ 
chu chuyển vốn và thông tin trong nền kinh tế. 


NGUYÊN THÀNH BANG ° 


Sự dây nhanh phản ứng của hệ thần kinh trong 
nền kinh tế ở các nước công nghiệp phát triển sẽ 
Bây ra những hậu quả không thể nào lường hết đối 
VỚI Các nước chậm phát triển, bởi vì (hởi gian đã 
trở thành yếu tổ cạnh tranh. Một khi thời gian đã 
trơ thành vàng ngọc thì các yếu tố cổ truyền của 
san xuất như nguyên liệu, vật liệu và sức lao động, 
(các yếu tố mà các nước chậm phát triển cho đến 
nay vẫn còn hy vọng dựa vào) sẽ ngày càng trở 
nền Ít có giá trị. 

Sự phát triển kinh tế theo chiều hướng trên dây 
là quá trình chuyển nền sản xuất xã hội từ trình 
độ công nghệ thấp lên trình độ công nghệ cao, tiên 
tiến, hiện đại, làm dịch chuyển cơ cấu các ngành 
sản xuất, phân công lại lao động xã hội trên cơ sở 
chấp nhận phân công lao động quốc tế để hội nhập 
vào nền kinh tế thế giới nhằm không ngừng nâng 
cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong nền 
kinh tế. Đây chính là quá trình công nghiệp hóa, 
hay nói dúng hơn, là quá trình hiện đại hóa đất 
nước trong thời đại ngày nay. 

Về thực chất, quá trình hiện đại hóa đất nước 
trong thời đại ngày nay là quá trình phát triển 
công nghệ nhằm làm thay đổi cơ cấu các ngành - 
sản xuất, cơ cấu lao động và cơ câu các mặt hàng 
xuất khẩu, không ngừng nâng cao hiệu quả cũng 
như khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. . 

Quan niệm trên đây về căn bản khác với quan 
niệm lâu nay ở nước ta cho ràng công nghiệp hóa 
chỉ đơn thuần là quá trình phái triển các ngành 
công nghiệp. 

3 - Đứng trước những thách thức lớn lao của 
thời đại, đất nước ta không thể một lần nữa lại 
phạm sai lầm trong việc lựa chọn con đường hiện 
đại hóa đất nước ; nếu lại phạm sai lầm thì không 
thể nào tránh khối nguy CƠ ngày càng tụt hậu và 
do đó không thể nào giữ vững ồn định chính trị - 


* Tiến sĩ kinh tế, Trương ban nghiên cưu phát triển, Viện nghiên 


- cưu dự báo - chiến lược khoa học và công nghệ 
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xã hội, độc lập chủ quyền và định hướng xã hội 
chủ nghĩa của đất nước. 

Hiện đại hóa đất nước trong thời đại ngày nay 
không nhất thiết phải bát đầu từ công nghiệp 
nặng, không nhất thiết chỉ ưu tiên phát triển công 
nghiệp nặng, mà có thể bát đầu từ những ngành 
có lợi thế so sánh, không đòi hồi vốn đầu tư lớn 
nhưng lại có khả năng sinh lợi nhanh,tạo ra nhiều 
việc làm, có thị trường tiêu thụ lớn và ổn định. 

4 - Trong quá trình công nghiệp hóa, chúng ta 

xuất phát từ nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản 
_ phẩm để tìm kiếm và lựa chọn công nghệ thích 
hợp. Các chủ doanh nghiệp có quyền và phải chủ 
động lựa chọn công nghệ theo phương án kinh 
doanh của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh "bùng 
nổ công nghệ" trên thế giới,chuyển giao công 
nghệ trở thành một nội dung chủ yếu của quan hệ 
Bác - Nam, cho nên cần tăng cường vai trỏ quản 
lý nhà nước về mặt công nghệ theo hướng "cảnh 
báo công nghệ". Giúp cho các doanh nghiệp (nhất 
là các doanh nghiệp trong khu vực nhà nước) lựa 
chọn được công nghệ thật sự có hiệu quả, tránh 
được những thiệt hại vật chất không đáng có do 
thiếu thông tin, hoặc do thiếu trách nhiệm đối với 
lợi ích quốc gia, những tác hại đối với môi trường, 
tránh tình trạng lệ thuộc vào công nghệ nước 
ngoài và nhất là tránh nguy cơ trở thành bãi thải 
của các công nghệ lạc hậu. 

5 - Quá trình công nghiệp hóa ở Việt nam phải 
góp phần đấy nhanh sự hội nhập của nền kinh tế 
nước ta vào nền kinh tế thế giới,tạo thế chủ động 
tham gia vào phân công lao động quốc tế trên cơ 
sở phát huy cao nhất lợi thế so sánh của cả nước, 
của từng vùng, từng ngành và từng lĩnh vực. 

Trong tình hình thế giới hiện nay, chúng ta cần 
khai thác triệt để những thuận lợi,hạn chế những 
bất lợi, bảo đảm sự ổn định lâu dài để phát triển 
đất nước. Trên cơ sở đó kiên trì thực hiện chiến 
lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu là chủ 
yếu, chỉ thực hiện công nghiệp hóa thay thế nhập 
khẩu trong một số trường hợp mà việc sản xuất ở 
trong nước vẫn còn có lợi về mặt kinh tế - xã hội, 
nhằm vươn lên cạnh tranh có hiệu quả ngay trên 
thị trưởng trong nước ; xây dựng một nền kinh tế 
mở cả bên trong lẫn bên ngoài. 

6 - Hiện đại hóa đất nước theo các định hướng 
trên đây về thực chất là guá trình đấu tư theo 
chiều sâu để phát triển công nghệ nhằm làm thay 
đồ. về căn bản cơ cấu của nền kinh tế. Ngay trong 


lệ 


giai đoạn đầu của quá trình hiện đại hóa, phải coi 
nguồn nhân lực là yếu tố quyết định. Phải coi con 
người là mục đích chứ không phải chỉ là phương 
tiện, không hy sinh con người cho sự nghiệp hiện 
đại hóa đất nước, trong các khẩu hao phải tính đến 
khấu hao con người. Theo tỉnh thần đó,giáo dục - 
khoa học và công nghệ có vai trò và vị trí cực kỳ 
quan trọng. 

Giáo dục không chỉ đơn thuần là quá trình 
truyền đạt và hấp thụ kiến thức, càng không phải 
là quá trình "nhồi nhét" kiến thức ; mà chủ yếu là 
quá trình nuôi đưỡng và khơi đậy tiềm năng sáng 
tạo to lớn trong mỗi con người. Như vậy, giáo dục 
là nền tảng của sự nghiệp hiện đại hóa đất nước, 
là bệ phóng để đưa đất nước tiến vào tương lai, 
tiến vào nền văn minh trí tuệ. 

Sự xuống cấp của hệ thống giáo đục trong thời 
gian qua kể từ khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế 
thị trường thể hiện sự hiểu biết kém cỏi của chúng 
ta về những thách thức của thời đại ; nếu không 
có những biện pháp đạc biệt để khác phục thì nó 
sẽ trở thành hiểm họa thật sự đối với tương lai của 
đất nước, tiền đồ của dân tộc. 

Cùng với giáo dục, khoa học (bao gồm cả khoa 
học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn) là 
động lực của quá trình hiện đại hóa đất nước, 
không chỉ tạo ra tri thức mới để thúc đấy sự phát 
triển mà còn có nhiệm vụ đạt nó vào vị trí nền 
tảng của những giá trị văn hóa và đạo đức, bảo 
đảm sự phát triển bền vững của đất nước. 

Công nghệ gắn bó hữu cơ với giáo dục và khoa 
học, là đòn bẩy mạnh mẽ nhất đưa các thành tựu 
khoa học và giáo dục vào cuộc sống. Từ lâu công 
nghệ đã được công nhận là yếu tố cực kỳ quan 
trọng trong xây dựng tiềm lực kinh tế và thúc đẩy 
sự tăng trưởng, là cơ sở để sử dụng có hiệu quả 
nhất các nguồn lực của quốc gia, góp phần chủ 
yếu tạo nên năng suất lao động cao. 

7 - Vì nhiều nguyên nhân, Việt nam đã tụt hậu 
SO VỚI các nước trong vùng trên nhiều phương 
diện kinh tế, mà thực chất là tụt hậu về khoảng 
cách công nghệ. Do nang lực đổi mới công nghệ 
của đất nước còn nhiều hạn chế, để phát huy lợi 
thế của nước đi sau trong một thế giới mà tốc độ 
phát triển công nghệ mới ngày càng gia tăng,con 
đường tối ưu để hiện đại hóa đất nước là chuyển 
hẳn sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh quá trình đổi mới và 
chuyển giao công nghệ. Tử nay đến nam 2000, 
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cẩn tập trung mọi nỗ lực đẩy nhanh quá trình 
chuyển giao công nghệ tử bên ngoài vào thông 
qua các luồng chủ yếu như : đầu tư trực tiếp với 
100% vốn nước ngoài hoặc liên đoanh mua li- 
xăng thông qua các hợp đồng thương mại hoặc 
khai thác khả năng di trú của thành phần mang bí 
quyết công nghệ, trong đó đặc biệt chú ý đến đội 
ngũ chuyên gia công nghệ người Việt ở nước 
ngoài. Quá trình này cần được đẩy nhanh hơn nữa 
trong thời gian tới theo một kế hoạch hành động 
cụ thể và thiết thực ; bởi công nghệ nói chung là 
sản phẩm thương mại, một loại hàng hóa đạc biệt, 
nhiều khi có tiền vị tất đã mua dược. Cho nên 
không thể hy vọng tìm kiếm các công nghệ cần 
thiết để hiện đại hóa đất nước theo lối tự phát mà 
phải tính toán chu đáo công nghệ gì cần mua, cái 
gì có thể tự làm lấy và phải có đầu tư vốn, có chính 
sách tương ứng để tạo ra năng lực công nghệ môi 
sinh theo 4 cấp độ : khả năng thực hành, khả năng 
lĩnh hội, khả năng thích ứng và khả năng sáng tạo. 

Chuyển giao công nghệ về thục chất là chuyển 
giao các "bí quyết công nghệ”. Động cơ chính của 
việc chuyển giao công nghệ là vấn để lợi nhuận. 
Cách tiếp cận thực tế nhất để đẩy nhanh quá trình 
này là sớm tạo ra một khung thể chế sao cho cả 
hai bên (bên giao và bên nhận) đều có lợi. Sẽ là 
ảo tưởng nếu cứ chờ mong người ta cho không 
các "bí quyết công nghệ".' 

Trong hơn 5Š năm qua kể tử khi Luật đầu tư và 
Pháp lệnh chuyến giao công nghệ nước ngoài vào 
Việt nam được ban hành, quá trình chuyển giao 
công nghệ theo một nghĩa nào đó cũng đã diễn ra 
ở nước ta,nhưng hầu hết các luồng chuyển giao 
công nghệ cũng chỉ mới dửng ở mức "chuyển dịch 
kỹ thuật" và có rất ít trường hợp quá trình chuyển 
giao công nghệ diễn ra theo đúng lớn của khái 
niệm nảy. 

Có. nhiều nguyên nhân,song theo tôi, trở ngại 
chính trên con đường chuyển giao công nghệ 
nước ngoài vào nước ta là môi trường thể chế còn 
"tủ mù giữa cũ và mới". Trong môi trường thể chế 
như vậy, lợi nhuận không sinh ra từ nang suất, 
chất lượng nhờ dối mới công nghệ và cải tiến quản 
lý, mà chủ yếu từ mua rẻ, bán đát, trốn thuế, lậu 
thuế và lừa đảo. Môi trường đó xô đẩy con người 
chạy theo lợi ích trước mát và lối sống tiêu xài 
lãng phí, không khuyến khích đầu tư dài hạn và 
do đó cũng không thể khuyến khích chuyển giao 
công nghệ. 


8 - Để đấy nhanh quá trình hiện đại hóa đất nước 
trong thời đại bùng nổ của cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ với làn sóng dịch chuyển và đối 
mới công nghệ ngày càng dâng cao, phải giải 
quyết những vấn đề cốt lõi hiện nay-đối với nước 
ta:- 

Truóc hết, tập trung mọi nỗ lực ở tầm chính sách: 
vĩ mô nhằm tạo ra một môi trường thể chế rõ ràng, 
nhất quán cho sự vận động của nền kinh tế thị 
trường trên cơ sở chấp nhận cơ chế cạnh tranh để 
khuyến khích đổi mới và chuyển giao công nghệ. 
Trên cơ sơ đó,từng bước tạo dựng một môi trường 
xã hội thích ứng với cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ, tức tạo ra các điều kiện cần thiết cũng 
như các cơ hội thuận lợi để các nhân tài kỹ thuật, 
các doanh nghiệp dễ dàng tiếp thu làn sóng dịch 
chuyển cơ cấu công nghệ trên thế giới và biến 
chúng thành các lợi ích cụ thể trên thị trường. 

Thư hai ;tẬp trung sức nâng cấp và xây dựng mới 
có trọng điểm kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở 
những khâu ách tác nhất, đang là trở ngại hoặc là 


mối hiểm nguy đối với sự phát triển lâu dài của 


đất nước. 

Thủ ba, áp dụng ‹ các quy chế đặc biệt để đây 
nhanh quá trình đổi mới và chuyển giao công 
nghệ. Thực tế cho thấy, sự chuyển biến của môi 
trường thể chế, chính sách kinh tế vĩ mô cũng như 
tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để thích ứng 
với nền kinh tế thị trường của chúng ta diễn ra hết 
sức chậm chạp, chưa hội đủ các điều kiện thuận 
lợi cho việc đối mới và chuyển giao công nghệ 
theo các định hướng của chiến lược phát triển. 
Điều đó có thể làm nản lòng các nhà đầu tư nước 
ngoài muốn làm ăn lâu dài với Việt nam. 

Vì vậy, cần mở thêm các khu chế xuất, các khu 
công nghiệp tập trung, các thành phố và thậm chí 
các vùng lãnh thổ với quy chế đặc biệt để thu hút 
vốn đầu tư vào các lĩnh ,vực ưu tiên nhập công 
nghệ, khuyến khích chuyển giao các kỹ thuật cao, 
Các công nghệ hiện đại nhằm đấy nhanh xuất 
khẩu ; mở rộng và phát triển thị trưởng, thích ứng 
với điều kiện cạnh tranh quốc tế, làm đầu tàu lôi 
kéo các khu vực khác phát triển.Thông qua đó rút 
ra các bài học kinh nghiệm trong chuyển giao 
công nghệ, các bài học cụ thể trong ' việc sửa đối, 
hoàn thiện môi trường thể chế để đấy nhanh hơn 
nữa quá trình đổi mới và chuyển giao công nghệ. 

Thư tư, tang cường hệ thống đánh giá công nghệ 
Ở trung ương cũng như ở các ngành, các cấp nhằm 


19 


- 


Phốn đếu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bỏy BCHTƯ Đảng khóa VII 


tố chức tốt việc đang ký và chuẩn bị các hợp đồng 
chuyển giao công nghệ, tiến hành tốt việc giám 
định công nghệ đối với các dự án đấu tư trực tiếp 
hoặc liên doanh với nước ngoài, kiểm tra chạt chẽ 
tác động của công nghệ đổi với môi trưởng trong 
quá trinh thực hiện các dự án nói trên. 

Thứ năm. sửa đối và bổ sung kịp thời một sô 
chính sách khuyến khích đổi mới và chuyển giao 
công nghệ.Trong từng thời kỷ, Nhà nước ban 
hành danh mục các sản phẩm khuyến khích sản 
xuất ở trong nước củng với các chính sách ưu đãi 
về tài chính ; đồng thời áp dụng chế độ thuế đạc 
biệt đối với các sản phẩm nhập ngoại có thể cạnh 
tranh với các sản phầm được khuyến khích nói 
trên. 

Áp dụng chế độ ưu đãi cũng như chế độ ưu tiên 
cho vay đài hạn từ các quỹ viện trợ phát triển với 
lãi suất thấp đối với các doanh nghiệp đối mới 
công nghệ hoặc tiến hành nghiên cứu triển khai 
công nghệ mới ; đồng thời áp dụng chế độ miễn 
giảm thuế trong một thời gian nhất định kể từ khi 
sản xuất đi vào thế ốn định.Cần điều chỉnh mức 
thuế nhập khẩu theo hướng khuyến khích nhập 
những công nghệ ưu tiên và hạn chế việc nhập 
những công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng 


. lượng, nguyên liệu, gây ô nhiễm môi trường... 


Thú sáu, gấp rút lập kế hoạch dài hạn phát triển 
giáo dục, khoa học và công nghệ phù hợp với 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến nam 
2000 và 2020, trên cơ sở đó ban hành các quy chế 
về chi phí cho giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ 
khoa học và công nghệ, cho nghiên cứu và triển 
khai ở các trường đại học,các viện nghiên cứu và 
các cơ sơ sản xuất lớn, cho kết cấu hạ tầng cũng 
như dịch vụ khoa học và công nghệ. 

Xây dưng một số chương trình với tài trợ đặc 
biệt để nghiên cứu một số hướng công nghệ ưu 
tiên ở tầm quốc gia. Gấp rút đào tạo cán bộ giỏi 
về công nghệ, trong các lĩnh vực ưu tiên nay.. 

Thay đối về căn bản phương thức tổ chức đào 
tạo,nghiên cứu và triển khai theo hướng nhất thể 
hóa 3 khâu này sao cho hoạt động nghiên cứu và 
triển khai ở các trường. các viện gán chạt hơn nữa 
với nhu cầu đôi mới công nghệ của khu vực sản 
xuất. Trên cơ sơ đó đổi mới và hoàn thiện chương 
trình đào tạo nhằm phát triển óc sáng tạo của lớp 
trẻ trong việc thực hiện đổi mới và chuyển giao 
công nghệ. 

Khuyến khích việc thành lập các cơ sở nghiên 
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cửu triển khai trong các doanh nghiệp hoặc do các 
doanh nghiệp đầu tư phục vụ cho đổi mới công 
nghệ, đôi mới sản phẩm hoặc nâng cao khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm. 

Nàng mức độ tự chủ về tài chính của các cơ 
quan nghiên cứu và triển khai thông qua các hoạt 
động dịch vụ và bán các kết qua nghiên cứu theo 
hợp đồng. Cần chuyển việc cấp kinh phí theo 
chương trình, để tài sang phương thức khoán gọn 
theo chế độ thi tuyển trên cơ sở đánh giá khách 
quan, công bằng. 

Thứ bảy, có chính sách cụ thể khuyến khích đâu 
tư và chuyển giao công nghệ để phát triển công 
nghiệp nông thôn theo hướng đa dạng hóa các 
ngành nghề phù hợp với từng vùng, chủ yếu với 
quy mô vừa và nhö,kể cả quy mô hộ gia đình ; 
nâng cấp và hiện đại hóa các công nghệ truyền 
thông nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng 


.cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. 


Phát triển công nghiệp nông thôn phải nhằm 
biến đổi cơ cấu của nền nông nghiệp cổ truyền, 
mỡ rộng không gian hoạt động kinh tế ở nông thôn 
và phát huy cao độ lợi thế của từng vùng, tạo thêm 
nhiều việc làm, góp phần tảng nhanh thu nhập cho 
hơn 11 triệu hộ nông dân, làm biến đổi hẳn bộ 
mạt của nông thôn, góp phần nâng cao sức mua 
của thị trưởng nội địa và do đó góp phần đẩy 
nhanh quá trình hiện đại hóa đất nước. 

Thứ tám, trong khi ra sức khai thác lợi thế so 
sánh về nguồn nhân lực với giá re, vỀ tài nguyên 
thiên nhiên đa dạng, về vị trí địa lý, cần nghiên 
cứu và dự báo các chiều hướng phát triển công 
nghệ cua các nước trong khu vực và trên thế giới, 
chiến lược và chính sách của các bên đối tác cũng 
như các đối thủ cạnh tranh, tập trung sức đột phá 
vào một số ngành mũi nhọn để tạo ra những lợi 
thế so sánh mới, phát huy tôi da nguồn lực quyết 
định nhất là con người Việt nam, đẩy nhanh hơn 
nữa quá trình hiện đại hóa đất nước. 

Cuối củng, cai cách về cơ bản chính sách tài 
chính quốc gia (bao gồm chính sách thuế, chính 
sách tiến tệ - tín dụng. chính sách đấu tư và tiết 
kiệm), sớm tạo ra thị trường vốn nhiều thành phần 
để huy động đến mức cao nhất các nguồn vốn ở 
trong nước kết hợp với các nguồn vốn từ bên 
ngoài nhàm giải quyết có hiệu qua các vấn để then 
chốt nói trên trong quá trình hiện đại hóa đất 
nước. 
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VỀ PHAM TRÙ 


CÔNG NGHIỆP HÓA 


MAI HỮU THỰC " 


M° một phương thức san xuất nhất định đều 
có cơ sơ vật chất kỹ thuật tương ứng. Cơ sở 
vật chát kỹ thuật cửa một xã hội nhất định thường 
được hiểu là toàn bộ yếu tố vật chất của lực lượng 
sản xuất cùng với kết cấu xã hội đã đạt được một 
trình độ phát triển tương ứng. 


Cơ sơ vật chất kỹ thuật của một xã hội tốn tại: 


trong phạm vi các quan hệ sản xuất nhất định nên 
nó mang đấu ấn và chịu sự tác động cua các quan 
hệ sản xuất trong việc tô chức quá trình công 
nghệ, trong cơ cấu san xuất xã hội... Vì vậy khái 
niệm cơ sở vật chất kỹ thuật gán bó chạt chẽ với 
hình thức xã hội của nó. : 

Đặc trưng cơ sở vật chất kỹ thuật của các 
phương thức trước chủ nghĩa tư bản là kỹ thuật thú 
công lạc hậu. Còn cơ sở vật chất kỹ thuật của nền 
sản xuất lớn hiện đại chỉ có thể là nền công 
nghiệp hiện đại và cân đối dưa trên trình độ khoa 


học và công nghệ ngày càr:g cao. Để có cơ sở vật . 


chất kỹ thuật như vậy, các nước dang phát triển 
cần phải tiến hành công nghiệp hóa. Đối với nước 
ta, công nghiệp hóa không chỉ là tất yếu, mà còn 
là nhiệm vụ trọng tâm hàng đẩu trong giai đoạn 
hiện nay. 

l - Công nghiệp hóa là gì. 

Từ trước đến nay, có nhiều định nghĩa khác 
nhau về "công nghiệp hóa". Vậy nên hiểu phạm 
trù này như thế nào ? Trước hết chúng ta nghiên 
cứu định nghĩa phạm trủ công nghiệp hóa của các 
nhà kinh tế. Trong cuốn giáo khoa kinh tế chính 
trị của Liên xô được dịch sang tiếng Việt nam 
1958, người ta đã định nghĩa : Công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa là phát triển đại công nghiệp, trước 
hết là công nghiệp nặng, sự phát triển ấy cần thiết 
cho việc cải tạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân trên 
cơ sở kỹ thuật tiên tiến. Trong cuốn "Từ điển kinh 
tế" do G.A. Cô-dơ-lốp làm chủ biên (đã được dịch 


ra tiếng Việt) cũng có định nghĩa 
tương tự như vậy về công nghiệp hóa. 

Các quan điêm trên đã đồng nhất 
công nghiệp hóa với quá trình xây 
dựng và phát triển đại công nghiệp. 
trước hết là công nghiệp nạng. 

Quan niệm như vậy về công nghiệp 
hóa có thể là thích hợp với điều kiện 
thực tế cua Liên xô khi đó. Nuøơc Nga 
trước cách mạng tuy có đại công nghiệp. nhưng 
chủ yếu vẫn là nược nông nghiệp, và mức dộ phát 
triển công nghiệp lạc hậu hơn những nước tư bản 
chính mọt cach rô rẹt. Mat khác, như Lê-nin đã 
nhấn mạnh, chiến tranh thật là tàn nhân, nó đạt ra 
vấn để một cách gay gát : hoạc là diệt vong, hoạc 
là mơ hết tốc lực vượt lên trước. Chính trong hoàn 
canh như vậy, để bảo vệ độc lập cua đất nước, 
Liên xô đã tập trung phát triển công nghiệp nặng 
và ngươi ta quan niệm rảng công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trước hết là phát triển công nghiệp 
nạng, mà trọng tâm là ngành chế tao máy móc. 

Tuy vậy. trên sách báo kinh tế Liên xô sau này 
chúng ta thấy có những định nghĩa phan ánh được 
một trong những nội dung can bản của công 
nghiệp hóa và mục đích của nó. Chảng hạn "Bách 


-_ khoa toàn thư kinh tế chính trị" dã định nghĩa 


"công nghiệp hóa là quá trình tạo ra san xuất lớn 
máy móc trong nền kinh tế quốc dân hoạc trong 
một ngành của nó. đam báo ưu thế cua sàn xuât 
sản phâm công nghiệp trong nền kinh tế cua đất 
nước, biến một nước nông nghiệp hoặc nông-công 
nghiệp thành một nước công-nông nghiệp hoạc 
công nghiệp” Ni) 

Quan điểm công nghiệp hóa là quá trình xây 
dựng và phát triên đại công nghiệp, trước hết là 
công nghiệp nặng của cac nhà kinh tế Liên xô đã 
được chúng ta tiếp nhận thiếu sự phân tích khoa 
học điểu kiên cụ thể của nước ta. 

Cuến "Từ điển tiếng Việt" đã giải thích công 
nghiệp hóa là "quá trình xây dụng nền san xuất cơ 
khí lớn trong tất cả các ngành của nền kinh tế 
quốc dân và đạc biệt công nghiệp nạng, dẫn tới sự 
tang nhanh trình độ trang bị kỹ thuật cho lao động 


* PTS kinh tế học. Trưởng đai học kinh tế quốc dân. Hà nội 
(1) Bách khoa toàn thu kính tế chính trị, Nxb Bách khoa toàn 
thư xô viết. Mát-xcơ-va, 1975, tr 12 
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và nâng cao năng suất lao động" (, Còn trong 
cuốn giáo trình "kinh tế chính trị" của Trường đại 
học kinh tế quốc dân, các tác giả đã định nghĩa : 
"Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là quá trình 
xây dựng cơ sơ vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng "nền đại công nghiệp cơ khí hóa 
có khả năng cải tạo cả nông nghiệp" và toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân nhằm biến nước ta từ một 
nước kinh tế chậm phát triển thành một nước xã 
hội chủ nghĩa có cơ cấu công nông nghiệp hiện 
đại" @G) 

Tư tướng chung của các định nghĩa trên là nhấn 

mạnh vai trò của công nghiệp nạng. Quan điểm về 
ưu tiên phát triển công nghiệp nạng, đặc biệt là 
ngành cơ khí chế tạo máy móc được thực hiện 
trong thực tế đã mang lại nhiều hậu quả như mọi 
người đã biết. Thực tế cho thấy công nghiệp hóa 
không chỉ đơn thuần là phát triển đại công nghiệp, 
càng không thể quy về phát triển công nghiệp 
nặng, mặc dù sự phát triển này có ý nghĩa quan 
trọng. : 
Năm 1963, Tổ chức phát triển công nghiệp của 
Liên hợp quốc (UNIDO) đã đưa ra một định 
nghĩa : Công nghiệp hóa là một quá trình phát 
triển kinh tế, trong quá trình này một bộ phận 
ngày càng tăng các nguồn của cải quốc dân được 
động viên để phát triển một cơ cấu kinh tế nhiều 
ngành ở trong nước với kỹ thuật hiện đại. Đặc 
điểm của cơ cấu kinh tế này là có một bộ phận 
luôn thay đổi để sản xuất ra tư liệu sản xuất và 
hàng hóa tiêu dùng, và có khả nàng đảm bảo cho 
toàn bộ nền kinh tế phát triển với nhịp độ cao và 
đảm bảo đạt tới sự tiến bộ của nền kinh tế và xã 
hội. Theo quan điểm này, quá trình công nghiệp 
hóa nhằm thực hiện nhiều mục tiêu chứ không 
phải chỉ nhằm một mục tiêu kinh tế - kỹ thuật. 

Cũng theo hướng đó, các tác giả của cuốn 
"Công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt nam và 
các nước trong khu vực” đã đưa ra định nghĩa : 
_ "Công nghiệp hóa là một quá trình lịch sử tất yếu 
_ nhằm tạo nên những chuyển biến can bản về kinh 
tế - xã hội của đất nước trên cơ sở khai thác có 
hiệu quả các nguồn lực và lợi thế trong nước, mở 
rộng quan hệ kinh tế quốc tế, xây dựng cơ cấu 
kinh tế nhiều ngành với trình độ khoa học - công 
nghệ ngày càng hiện đại" (4). Theo chúng tôi, định 
nghĩa về công nghiệp hóa như vậy là quá rộng, nó 
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bao gồm tất cả những kết quả mà công nghiệp hóa 
đưa lại, nhưng còn chưa làm nổi bật nội dung căn 
bản của công nghiệp hóa. Nó như là mục tiêu phát 
triển kinh tế và xã hội của đất nước trong một thời 
kỳ tương đối dài nào đó. 

Mới một phạm trù kinh tế có nội dung riêng xác 
định. Định nghĩa một khái niệm là làm rõ nội 
dung của nó. Vì thế, để có thể định nghĩa phạm 
trù "công nghiệp hóa", cần làm rõ nội dung can 
bản của nó. Theo tôi, những nội dung căn bản của 


- công nghiệp hóa là : 


a) Cóng nghiệp hóa là qua trình trang bị kỹ 
thuật và công nghệ hiện đại cho tất cả các ngành 
của nên kinh tế quốc dân, biến lao động thủ công 
thành lao động sử dụng máy móc. Nói cách khác, 
đó chính là quá trình cơ khí hóa sản xuất xã hội 
dụa trên cơ sở áp dụng kỹ thuật và công nghệ tiên 
tiến. 

Việc cơ khí hóa, trang bị công nghệ hiện đại cho 
các ngành của nền kinh tế quốc dân trong điều 
kiện hiện nay không đòi hỏi một cách bất buộc 
phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và xây 
dựng hệ thống công nghiệp nặng hoàn chỉnh. Quá 
trình đó cần được giải quyết theo quan điểm xây 
dụng nên kinh tế mở, đặt nó trong quá trình tham 
gia vào sự phân công và hợp tác quốc tế. Thật khó 
có nước nào đó lại sản xuất ra được tất cả các kỹ 
thuật và công nghệ hiện đại hơn hẳn các nước 
khác để trang bị cho các ngành kinh tế của nước 
mình, mà không cần nhập của nước khác. 

Chính quan niệm xây dựng nền kinh tế độc lập 
tự chủ theo kiểu khép kín (nên kinh tế đóng) đã 
dẫn đến quan niệm phiến diện cho rằng công 
nghiệp hóa là quá trình xây dựng và phát triển đại 
công nghiệp, trước hết là ưu tiên phát triển công 
nghiệp nặng mà trọng tâm là ngành cơ khí chế tạo. 
Thực tế cho thấy công nghiệp hóa theo quan điểm 
như vậy rất kém hiệu quả. 

Tiến trình cơ khí hóa, trang bị công nghiệp hiện 
đại cho các ngành của nền kinh tế được thực hiện 
tủy theo điểu kiện cụ thể của mỗi nước. Đối với 


(2) Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 1988, tr 
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(3) Kinh tế chính trị (phản XIICN), Trường đại học kinh tế kế 
hoạch, Hà nội, 1981, trang 90 

(4) Cóng nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt nam và các nước 
trong khu vục (Phạm Khiêm Ích - Nguyễn Định Phan chủ biên) 
Nxb Thống kê, Hà nội, I994, tr 59-60 
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nước ta, nền kinh tế còn mang nặng tính chất nông 
nghiệp lạc hậu, bước đi trình tự chủ yếu của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là cơ khí hóa bộ phận, 
tiến tới cơ khí hóa đồng bộ, rối tiến tới tự động 
hóa. Tuy nhiên, một số ngành, một số cơ sở có thể 
và cần phải áp dụng công nghệ hiện đại, tự động 
hớa gay ở giai đơạn đầu của côug nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

b) Công nghiệp hóa là quá trình xáy dựng cơ 
cấu kinh tế mới. Cơ cấu đó cho phép khai thác tốt 
nhất các nguồn lực của đất nước. Trong quá trình 
công nghiệp hóa phải gắn sự biến đổi về chất của 
lực lượng sản xuất và công nghệ với sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. Xét về các nhóm ngành trong 
nền kinh tế, có thể phân thành công nghiệp, nông 
nghiệp và dịch vụ. Trong giai đoạn đầu của công 
nghiệp hóa, nông nghiệp thường giữ vai trò hàng 
đầu, là hoạt động kinh tế cơ bản của đân cư. Vì 
phát triển nông nghiệp sẽ giải quyết được những 
nhu cầu thiết yếu của đân cư về lương thực, thực 
phẩm, nguyên liệu cho công nghiêp chế biến, tạo 
nguồn hàng xuất khẩu, góp phần tích lũy vốn cho 
công nghiệp hóa. Nhưng đến một trình độ phát 
triển nhất định, tỷ trọng của nêng nghiệp trong 
nền kinh tế giảm xuống, nông nghiệp không còn 
giữ vị trí hàng đầu nữa. 

Không nên quy nội dung công nghiệp hóa về 
quá trình phát triển đại công nghiệp, tuy nó là quá 
trình cơ bản của công nghiệp hóa. Vì vậy, việc 
phát triển đại công nghiệp được sự quan tâm 
thưởng xuyên và được dành sự ưu tiên. Do đó, 
trong quá trình công nghiệp hóa, tốc độ và tỷ 
trọng của sản xuất công nghiệp sẽ tăng dần. 

Không thể đảm bảo tang trưởng kinh tế nhanh, 
ốn định khi mà hệ thống dịch vụ sản xuất và xã 
hội, đạc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng thấp kém. 
Vì vậy, ngay trong giai đoạn đầu của công nghiệp 
hóa, các ngành dịch vụ cần phát triển tương ứng 
với các lĩnh vực khác. 

Như vậy, trong quá trình công nghiệp hóa, cơ 
cấu kinh tế có sự chuyển dịch từ cơ cấu nông 
nghiệp - công nghiệp - dịch vụ sang cơ cấu công 
nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Xét về phương 
diện ngành thì một cơ cấu kinh tế nhiều ngành 
được hình thành, trong đó những ngành trọng yếu 
của nền kinh tế phải được xác lập rõ. 

Trong quá trình công nghiệp hóa, cơ sở vật chất 


Ị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTƯ khóo VII 


kỹ thuật của nền sản xuất lớn hiện đại và cơ cấu 
kinh tế mới được hình thành và xác lập tạo nền 
tảng cho sự tăng trưởng nhanh và lâu bền của toàn 
bộ nền kinh tế. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ (khóa VII) của Đảng đã xác định đúng 
đán rằng "Công nghiệp hóa thực chất là xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Đó 
không chỉ đơn giản là tăng thêm tốc độ và tỷ trọng 
của sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế, mà là 
quá trình chuyển dịch cơ cấu gán với đối mới căn 
bản về công nghệ, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng 
nhanh, hiệu quả cao và lâu bền của toàn bộ nền 
kinh tế quốc đân" ®) 

Rõ ràng, tác dụng của công nghiệp hóa là vô 
củng to lớn về nhiều mặt, nó dẫn đến những sự cải 
biến sâu sác không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội. 
Tuy nhiên, nếu gom vào trong định nghĩa công 
nghiệp hóa tất cả các kết quả mà nó mang lại, thì 
sẽ làm mờ đi nội dung căn bản của công nghiệp 
hóa, cái mà chúng ta cần xác định rõ ràng trong 
định nghĩa. Chúng tôi không có ky vọng nêu lên 
một định nghĩa hoàn chỉnh về công nghiệp hóa, 
nhưng qua sự phân tích trên, có thể nêu lên một 
định nghĩa phản ánh nội dung cơ bản của nó như 
sau : 

Công nghiệp hóa là quá trình trang bị kỹ thuật 
và công nghệ hiện đại cho tất cả các ngành của 
nên kinh tế quốc dân và cùng với quá trình đó 
hình thành cơ cấu kinh tế mới cho phép khai thác 
tốt nhất các nguồn lực của đất nước, nhờ đó tạo 
nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế cao, lâu bên 
cho toàn bộ nền kinh tế và đảm bảo tiến bộ xã 
hội. 

2 - Công nghiệp hóa gắn liên với hiện đại hóa. 

Theo nghĩa của từ, hiện đại hóa là làm cho một 
cái gì đó mang tính chất của thời đại ngày nay. 
Vậy hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân là làm cho 
kỹ thuật và công nghệ sản xuất đạt được trình độ 
tiên tiến của thời đại hiện nay. 

các nước tư bản phát triển phương Tây, quá 
trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa được thực 
hiện ở những giai đoạn lịch sử khác nhau. Quá 
trình thứ nhất được thực hiện bởi cuộc cách mạng 


(Xem tiếp trang 28) 


(5) Đảng CSVN : Van kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ (khóa VI), tr 27 
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ÂY dựng ngành nang lượng 

theo hướng hiện đại hóa là một 

nội dung quan trọng của sự 
nghiệp công nghiệp hóa ơ nước ta. 
Đây cháng những là ÿêu cầu bức xúc 
được đạt ra tử nay đến nám 2000, mà 
còn là yêu cầu cơ bản trong sự 
nghiệp đổi mới nhàm đưa nền kinh 
tế nước ta tiến lên hòa nhập vào cộng 
đồng quốc tế. 


| 


Đánh giá thực trạng ngành năng lượng của ta, 
có thể tập trung vào mấy điểm sau : 


Về tổng sản lượng điện, với tổng công suất của 
nhà máy thuy điện Hòa bình và các nhà máy thủy 
điện và nhiệt điện khác hiện có, mới bảo đảm 
cung cấp ở mức bình thường cho các trạm tưới 
tiêu, các xí nghiệp, các thành phổ, thị trấn và một 
số xã... Còn điện khí hóa nông thôn, cung cấp điện 
cho việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, công 
nghiệp hóa nông nghiệp là vấn để còn lâu mới có 
thể thoa mãn được. Một số chuyên gia đã tính toán 
ràng, khi sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa được đẩy mạnh, ta sẽ thiếu điện nghiêm 
trọng. | 


Hơn nữa, xảng dầu và những nguyên liệu lẽ ra 
ngành dấu khí phải cung cấp cho công nghiệp hóa 
chất, ta vẫn phải nhập vì chưa có lọc dầu và hóa 
đầu. | 

Trước mát, để đạt sản lượng than sạch là 
54327000 tấn cho nám 1995, ngành than phải cố 
gáng về mọi mát, phải khôi phục lại năng lực sản 
xuất và chuẩn bị những tiền đề cho sự phát triển 
có tính đột biến sau nam 1997 khi hệ thống nhiệt 
điện ở miền Bác mỡ rộng công suất (nhu cầu than 
cho riêng ngành điện sẽ là 4,5 triệu tấn than/năm), 
và đến năm 2000 sẽ phải khai thác và tiêu thụ 10 
triệu tấn than sạch. 

Về dầu mỏ, ngoài mô Bạch hổ và mỏ Rồng, mỏ 
Đại hùng có thể bát đầu khai thác trong năm 1994 
với dự kiến san lượng ban đấu là 3300 tấn/ngày 
và sau khoảng 43 tháng từ khi ký hợp đồng liên 
.. doanh với tổ hợp các công ty dầu khí nước ngoài 
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Năng lượng đổi với 
. công nghiệp hóa vỏ 
hiện đợi hóa ơ Việt nam 


LÊ NHƯ HÙNG" 


(tức là đến 1995), sản lượng có thể lên tới 30000 
tấn/ngày. Nhưng tất ca chỉ mới là con số ước tính, 
tất cả còn tùy thuộc vào việc triển khai công việc 
với nhiều yếu tố mà quan trọng là vôn đầu tư và 
trình độ kỹ thuật của các công ty đã trúng 
thầu Ö), 

Về thủy điện, sau công trình Thác mơ, ta đã khơi 
công xây dựng thuy điện Y-a-li (tháng 7-1993), 
và tô máy Ì sẽ vận hành vào đầu nam 1998. Công 
trình được xây dựng trong 7 nam với tổng công 
suất 600 - 700 MW, điện lượng là 3,5 tỉ kWh/năm, 
số vốn đầu tư là 5713 tỉ đồng (trong đó vốn ngoài 
nước là 1803 t¡ đồng). 

Trong tương lai, nếu dùng toàn bộ sản lượng | 
than khai thác được ở mức tối đa (10 đến 15 triệu 
tấn/nam) và sản lượng dấu khí khai thác được 
cũng ở mức tối đa (30 triệu tấn/nam) để phát điện 
và khai thác hết nguốn thủy điện hiện có (khoảng 
90 đến 95 tỉ kWh/nam) thì tổng sản lượng điện 
cua Việt nam, theo tính toán của Hội khoa học kỹ 
thuật Mo Việt nam, cũng chỉ đạt tối đa là 210 đến 
225 tỉ kWh/năm, và mức bình quân đầu người tối 
đa trong tương lai chỉ đạt 1000 đến 1200 
kWh/nam, kém xa mức bình quân đấu người hiện 
nay của thế giới (?), 

Tiểm năng về than tính theo đầu người của Việt 
nam chỉ đạt khoảng 15 tấn nhiên liệu quy chuẩn, 


* Phó giáo sư, tiến sĩ 

(1) Theo bài : "Đại hùng và triển vọng" của GS,TS Phạm Quang 
Dư, Thế giới mới, số 62. tr 15. 

(2) Chiến lược phát triển và chinh sách quốc gia về tài nguyên 
khoáng sản (bảo cáo tông quan), Dự thao lần thứ 3, Hội khoa học 
kỷ thuât Mo. Hà nội. 6-1994, tr 11. 
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trong khi mức bình quân của thế giới là 106 
tấn/người. Trữ lượng dấu khí của ta chỉ đạt 
khoảng 47 tấn/người, ' bằng trên 50% mức bình 
quân _—.Ì của thế lóa đến năm 000 là 3l 
tấn/người Í 

Sở đĩ ta gặp khó khăn về nang lượng là donhững 
nguyên nhân chủ yếu sau đây : 


1 - Chậm 1ê ra chiến lược năng lượng toàn diện 
và lâu dài, phù hợp với đặc điểm của Việt nam. 
Thực tế cho thấy, chúng ta chỉ mới tập trung đầu 
tư cho thủy điện lớn và đầu khí, than, coi nhẹ các 
dạng năng lượng khác. Thủy điện lớn cần nhiều 
vốn, thi công lâu và khó khăn về kỹ thuật, trong 
khi thủy điện vừa và nhỏ, vốn đầu tư ít, thi công 
nhanh, kỹ thuật không phức tạp, đội ngũ cán bộ 
kỹ thuật cũng như thiết bị, ta đều có ở trong nước. 
Theo thống kê chưa đầy đủ, ta có hơn 400 vị trí 
thuận lợi cho việc xây dựng các trạm thủy điện 
với công suất từ 100 kW đến 20000 kW. Nếu tính 
đến việc xây dựng cả những trạm thủy điện công 
suất dưới 100 kW, số lượng sẽ cao hơn gấp nhiều 
lần ' ), Các trạm thủy điện này rất cần cho VIỆC 
chạy máy bơm nước, máy xay xát, chế biến nông 
sản thực phẩm và = sáng ở nông thôn và miền 
nủI. 

Khai thác li dầu khí... là cần thiết, ta có thể 
khai thác trên quy mô lớn và sử dụng trực tiếp dễ 
dàng, nhưng nó đòi hỏi nhiều,vốn và thời gian, và 
chúng không thể tái tạo được, mà tiềm năng của 
ta về than, dầu mö cũng hạn chế, điều kiện khai 
thác ở Việt nam lại có nhiều khó khăn, nơi khai 
thác lại Ở xa nơi tiêu thụ, than và dầu mỏ cũng 
gây ra ô nhiễm môi trường nặng. Cho nên không 
thể coi nhẹ việc khai thác và tận đụng các dạng 
năng lượng khác như : tia sáng mặt trời, địa nhiệt, 
khí sinh học (biomos), gió,.sóng biển... được tái 
tạo thường xuyên và có thể sử dụng ở nhiều nơi, 
không gây ô nhiễm môi trường và rất thích hợp 
với sản xuất phân tán, quy mô nhỏ ở Việt nam. 
Ví dụ như náng lượng mát trời, từ vĩ tuyến l6 trở 


vào hầu như có thể sử dụng quanh nam, tử vĩ 


tuyến 16 trở ra có thể sử dụng từ 6 tháng đến 9 
tháng, ở miền núi : khoảng 5 tháng. 


Nếu ta có chiến lược và +uy hoạch kha: thác và 


pháp giải quyết ; 


sử dụng toàn diện các dạng năng lượng nói trên, 
chác chán tình hình cung cấp năng lượng sẽ đây 
đủ hơn và đáp ứng nhu ciäu của công nghiệp, nông 
nghiệp và sinh hoạt nha.nh hơn, đồng thời có thể 
tiết kiệm được vốn và c:íc tài nguyên khoáng sản, 
bảo vệ môi trường tốt hơn. 

2 - Tổn thất và lãng phí trong khai thác và sử 
dụng năng lượng còn rất phổ biến và nghiêm 
trọng. Tình trạng khai thác than bất hợp pháp và 


bừa bãi của một số "cai đầu dài" và một số tư 


nhân, một số ngành và địa phương đã gây lãng 
phí lớn về tài nguyên và gây khó khăn cho việc 


khai thác mỏ sau này. Ngay cả một số xí nghiệp 


quốc doanh cũng vi phạm kỹ thuật khai thác, 
tranh thủ moi than, ít đầu tư bóc đất hay đi lò 
chuẩn bị. Năng suất lao động và thiết bị quá thấp, 
chỉ phí nguyên liệu, vật liệu cao gây ra lỗ lớn ở 
một số mỏ than. | 

Một lượng lớn khí đồng hành được hút lên tử 
mỏ dâu Bạch hổ đều bị đốt bỏ, ta chậm có biện 
hiện khỏ khăn, trở ngại còn 
nhiều, chưa chắc năm 1934 đã đưa Kiyy khí vào 
bờ để sử dụng. - 


Công tác quản lý vận hành lưới điện chuyển tải 
chưa tốt, hiện tượng cháy biến thế, đứt đây, vỡ 
Sứ.. . Xây, ra còn nhiều, gây mất điện ở nhiều khu 
vực. Tổn thất điện năng lớn, có nơi lên đến 
40% - 50%, đặc biệt là nạn ăn cắp điện xảy ra phổ 
biến và nghiêm trọng, ch ¡ mới được khắc phục rất 
Ít. 

ị 


Vấn đề sử dụng tiết kiệm năng lượng chưa trở 
thành một quốc sách nên đã để xảy ra "H phí 
lớn về điện, xang dầu, than. 


3 - Công nghệ khai thác than, dầu khí của ta 
còn nhiều mặt yếu. Hiện nay, công nghệ khai thác 
than hầm lò của ta còn lạc hậu, chậm hơn thế giới 
gần 50 nam, lao động thủ công là chủ yếu, năng 
suất rất thấp. Ở các mỏ lộ thiên, trình độ cơ giới 
hóa tương đối cao nhưng. do trên 50% các mỏ này 
nằm ở phía đưới mức tho:it nước, ta lại chưa có 
phương pháp công nghệ thích hợp, nên đã bãi chế 


(3) Tài liệu đã dẫn, tr 9- 10 
(4) Etudes Vietnamiennes, 2-3 990, tr 67 
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một cách nghiêm trọng năng suất thiết bị, đặc biệt 
là máy xúc và ô tô 

Về dầu khí, ta vẫn chưa có đủ cán bộ đẳn! vững 
công nghệ tiên tiến nên còn tùy thuộc vào các 
chuyên gia nước ngoài và trình độ công nghệ, kỹ 
thuật của các đối tác của ta trong các công ty liên 
doanh với nước ngoài.. 


4 - Việc bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường 
còn nhiều thiếu sót. Pháp lệnh về bảo vệ tài 
nguyên khoáng sản được Hội đồng nhà nước công 
bố ngày 7-8-1989 ; sau ba năm, Hội đồng bộ 
trưởng mới ra nghị định 95/HĐBT về việc thi 
hành pháp lệnh đó. Như vậy là quá chậm. Những 
quy định trong pháp lệnh và nghị định về bảo vệ 
tài nguyên khoáng sản cũng chưa được chấp hành 
nghiêm chỉnh. Luật về bảo vệ môi trưởng vừa 
được ban hành cũng chưa đi vào cuộc sống. 


H 


_ Tình hình trên đây là đáng lo ngại. Cẩn có 

những giải pháp kịp thời và có hiệu quả để bảo 
đảm vững chắc và ngày càng tốt hơn cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện dại hóa trước mát 
cũng như trong tương lai. 

Mục tiêu trước mắt là bảo đảm nhụ cầu năng 
lượng cho nền kinh tế quốc dân trong năm 1994 
và 1995, đồng thời tảng cường bảo vệ tài nguyên 
và môi trường, chống thất thoát và lãng phí năng 
lượng trong tất cả các khâu khai thác, vận chuyển 
và sử dụng, thực hiện triệt để tiết kiệm năng 
lượng. Xuất khẩu đầu thô và than, nâng cao chất 
lượng than xuất khẩu. Đồng thời, chuẩn bị tốt các 
điều kiện về chính sách, chiến lược, quy hoạch, 
công nghệ cũng như vốn đầu tư và đội ngũ cán 
bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề... cho 
sự phát triển mạnh mẽ và sử dụng ngày càng có 
hiệu quả các nguồn năng lượng trong tương lai, 

Mục tiêu lâu dài là thực hiện có kết quả chính 
. sách, chiến lược và quy hoạch về năng lượng đã 
được xác định, cung cấp ngày càng đầy đủ năng 
lượng chơ công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cho 
điện khí hóa nông thôn, cung cấp đủ nhiên liệu 
cho thành thị, nông thôn và miỀn núi, cung cấp 
đủ nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất, luyện 
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kim, thực hiện chính sách xuất khẩu mềm dẻo dầu 


khí, than với thị trường ngày càng mở rộng và ổn 


định, nâng dần tỷ lệ cổ phần tham gia của phía 
Việt nam trong các liên doanh với nước ngoài về 
khai thác năng lượng, đặc biệt là dầu khí. 


Thực hiện những mục tiêu trên đây trên cơ sở 
từng bước hiện đại hóa ngành năng lượng, và 


bằng các giải pháp chủ yếu sau đây ; 


Một là, xây dựng chiên lược năng lượng toàn 
diện và lâu dài, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt nam. Chiến 
lược này cần quán triệt các quan điểm cơ bản : 


1 - Nhanh chóng phát triển toàn diện các dạng 
năng lượng mà ta có khả năng, ưu tiên phát triển 
thủy điện, nhất là thủy điện vừa và nhỏ, với nhịp 
độ cao, coi trọng và nâng cao khai thác dầu khí 
và than, đồng thời phát triển khai thác các dạng 
năng lượng mật trời, khí sinh học, gió, sóng biển, 
thủy triều... ở tất cả các nơi có nhu cầu và có điều 
kiện, khả năng. Tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ, than 
(tiến tới xuất khẩu khí hóa lỏng) theo một chính 
sách xuất khẩu mềm dẻo. 


2 - Tối ưu hóa việc khai thác và sử độn các tài 
nguyên khoáng sản theo hướng : 


- Hoàn thiện cơ cấu năng lượng và việc phân 
phối năng lượng, xác định đúng đắn ty lệ các dạng 
năng lượng trong từng thời kỳ phân phối náng 
lượng một cách tối ưu phục vụ công nghiệp " 
hiện đại hóa. - - 

- Nâng cao hiệu quả khai thác than và đầu khí, 
chống lãng phí trong tham dò, khai thác, vận 
chuyển. 


- Sử dụng tổng hợp và có hiệu quả các tài 
nguyên khoáng sản và các công trình thủy điện, 
sớm xây dựng các nhà máy lọc dầu và hóa dầu, 
phát triển việc sử dụng than làm nhiên liệu cho 
tiêu dùng và sản xuất ở nông thôn, miền núi và 
thành thị, phát huy tác dụng của thủy điện trong 
việc chống lũ, vận tải sông, nuôi cá, ngăn chặn 
nạn phá rừng. 


(5) Báo cáo khoa học, Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật mö (Bộ 
nang lượng), tr 2-5 
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3 - Khuyến khích triệt để tiết kiệm năng lượng lượng. Muốn thực hiện được chiến lược năng 
bàng cách: - lượng, theo tôi, cần tập trung vào mấy điểm : 

- Hoàn thiện và đối mới công nghệ và thiết bị I - Đẩy mạnh công tác thăm dò địa chất, khảo 
trong các xí nghiệp đang hoạt động, xác định suất sát trữ lượng dầu, khí, than... đồng thời điều tra 
tiêu hao náng lượng để tính toán việc xây dựng khảo sát về tiếm náng thủy điện, năng lượng mặt 
các nhà máy mới. trời, địa nhiệt, khí sinh học, gió, sóng biến... làm 
| căn cứ cho các kế hoạch khai thác các dạng năng 
lượng và xác định đúng đắn ty lệ của chúng trong 
từng thời kỳ. 

2 - Điều tra, thống kê nhu cầu năng lượng của 
nền kinh tế và của nhân dân để tối ưu hóa việc 
phân phối. 


- Đảm bảo các chuyển dịch cơ cấu trong nền 
kinh tế cho phép nâng cao hiệu quả sử dụng năng 
lượng. Chế tạo các thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

- Chống lãng phí và thất thoát năng lượng ở tất 
cả các khâu, các ngành, các xí nghiệp, chống nạn 
ăn cáp điện và nhiên liệu, thực hiện triệt để tiết 
kiêm năng lượng trong các cơ quan, các dịchvụ 3 - Cân đối vững chắc năng lượng dùng trong 
công cộng và trong nhân dân bằng các biện pháp nước với năng lượng để xuất khẩu theo hướng ưu 
giáo dục, hành chính, 1, pháp luật và chính sách giá tiên cho công nghiệp hóa và hiện dại hóa. 
cả phù hợp. - : 4 - Bố trí tối ưu các nguồn vốn đầu tư cho các 

4 - Thực hiện triệt. để luật bảo vệ môi trường, dạng nàng lượng và cải cách đầu tư xây dựng cơ 
trước hết là ở các mỏ than, mỏ dầu khí và ở các bản về năng lượng để nâng cao hiệu quả vốn, 
xí nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu "không sạch" chống lãng phí, thất thoát vốn. 
cũng như ở thành phố. Kiểm tra thường xuyên và Ba là, đây mạnh công tác nghiên cứu khoa học 
buộc các chủ mỏ, chủ xí nghiệp (kế cả quốc và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc thăm 
doanh) phải có thiết bị và thực hiện các biệnpháp đo, khai thác, chế biến các tài nguyên năng lượng - 
bảo vệ mội trường, cải tạo đất, rừng, nguốn nước, (heo hướng : 
không khí bị ô nhiễm, hủy hoại do họ gây ra. - Kết hợp nhiều trình độ công nghệ khác nhau, 

5 - Coi trọng và bảo đảm vốn đầu tư cho việc tranh thủ tối đa công nghệ tiên tiến khai thác các 
thực hiện chiến lược năng lượng theo phương yếu tố phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, 


châm: -  ¬ : ngày càng hướng mạnh về chiều sâu. Tận dụng 
- Lấy ngắn nuôi dài. lợi thế của loại hình xí nghiệp quy mô vừa và nhỏ. 


- Nhà nước và nhân đân cùng làm, trungương  ˆ Chú trọng cải tiến công nghệ trong các mỏ 
và địa phương cùng làm, theo quy hoạch chung dầu, khí, mô than và các công trình thủy điện lớn, 
EÚ8 Cả HướE: đồng thời nghiên cứu và phố biến rộng rãi các 

| công nghệ thủy điện vừa và nhỏ và cách khai thác 
QuG ât : các dạng năng lượng tái tạo khác (địa nhiệt, khí 
phần tham gia của phía Việt nam trong các cÔN§_ ;¡nn nọc, tia sáng mặt trời...) để các địa phương 
ty liên doanh với nước ngoài. có thể tham gia theo phương châm nhà nước và 

- Sử dụng vốn vay dài hạn với lãi suất thấp của nhân dân cùng làm. 
các ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế. 


- Thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, nâng dân 


- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ khai thác 

6 - Chiến lược năng lượng phải đạt đưới sự lãnh tổng hợp đối với các tài nguyên khoáng sản nhằm 
đạo của Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của Chính tận thu các trữ lượng hiện có, áp dụng các công 
phủ và có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa các nghệ chế biến hiện đại để nâng cao giá trị sử dụng 


bộ, ngành, địa phương có liên quan. của khoáng sản, tận dụng được các loại khoáng 
Hai là, xây dựng quy hoạch dài hạn và kế hoạch — Sân nghèo như than bùn, than nâu... 
trung hạn, ngắn hạn để thục hiện chiến lượcnàng — - Cơ giới hóa và nửa cơ giới hóa với quy mô phù 
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hợp các mỏ hầm lò, áp dụng công nghệ khai thác 
liên tục, có mức độ cơ giới hóa và tự động hóa 
cao ở những khoáng sàng có điều kiện. 

- Nghiên cứu công nghệ thăm dò và khai thác, 
sử dụng khí trong lòng đất ở đồng bàng Bác bộ, 
công nghệ hóa lóng khí, hóa lỏng than, khí hóa 
than, công nghệ hóa dầu... 


Bồn là, nghiên cứu để có chính šifñ mềm dẻo 
về 2 nhập khẩu và xuất khẩu dầu mỏ, than, khí đối. 
Việc tiếp tục xuất khẩu dầu thô, than (và sau này, 
cả khí đốt) là cần thiết nhưng cần nâng cao chất 
lượng than xuất khẩu và nhanh chóng xây dựng 
nhà máy lọc dầu và hóa dầu để không phải xuất 
dầu thô, mà xuất dầu dã lọc và các sản phẩm đi 
theo chúng nếu trong nước dùng không hết. 

Đi đôi với việc đẩy mạnh điều tra, khảo sát trữ 
lượng dầu, khí và than, cần có chính sách xuất 
khẩu mềm dẻo, bảo đảm ưu tiên cho nhu cầu công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa và theo dõi sát, dự 
đoán đúng xu hướng giá cả trên thị trường thế giới 
để xuất khẩu một cách có lợi nhất. 

Năm là, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật ngang tâm nhiệm vụ, duy trì và phát triển 
lực lượng công nhân kỹ thuật năng lượng giỏi tay 
nghề, có súc khỏe và đời sống ngày càng được cải 


thiện. . Có kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo 
các kỹ sư địa chất, mỏ, dầu khí, điện..., đẩy mạnh 
công tác đào tạo sau đại học để nhanh chóng hình 
thành một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và 
quản lý tiến kịp trình độ thế giới, một đội ngũ 
chuyên gia đủ sức giải quyết các vấn đề phức tạp 
về khoa học kỹ thuật và quan lý ĐORE Bgnh năng 
lượng. 

Có chính sách nâng cao tay nghề, đồng thời 
cham lo chu đáo về việc làm, đời sống, sức khoe 
và an toàn lao động cho đội ngũ công nhân làm 
việc ở các mö than, dầu, khí và ở các công trình 
thủy điện ; đặc biệt chú ý những người lao động 
trong các điều kiện nặng nhọc và nguy hiểm. 

Sáu là, phát động một phong trào quản chúng 
sâu rộng lôi cuốn tất cả các ngành, các địa 
phương, các thành phần kinh tế và toàn quân, toàn 
dân tham gia thực hiện chiến lược và quy hoạch, 
kế hoạch về nảng lượng, đóng góp trí tuệ, công 
sức và tiền vốn nhằm thực hiện các mục tiêu đề 
ra cho từng thời kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và sự quản lý của chính quyền, nhàm khai thác 
toàn điện và có hiệu quả mọi đạng năng lượng, 
sử dụng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ tốt tài 
nguyên và môi trường. 


 —›..—Ễễễ——————————————————-—-—---_—.Uc.... VÌ 


Về phạm trù... 
(Tiếp theo trang 23) 


công nghiệp vào thế kỷ 18, còn quá trình sau được 
thực hiện cùng với cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật được bát đầu từ những năm giữa thế ký này 
cho đến ngày nay. 

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 
hiện đại đang đưa tới sự thay đối triệt để về chất 
kỹ thuật và công nghệ sản xuất. Bơi vậy, quá trình 
công nghiệp hóa ở nước ta có đạc điểm khác với 
quá trình công nghiệp hóa trước đây ở các nước đi 
trước. Một điều rất rõ ràng là chúng ta không thể 
thực hiện xong xuôi quá trình công nghiệp hóa với 
nội dung căn bản là cơ khí hóa các ngành của nền 
kinh tế quốc đân, rồi mới thực hiện hiện đại hóa. 
Vả lại, khi thực hiện cơ khí hóa cũng không thể sử 
dụng máy móc lạc hậu được sản xuất trước đây, 
mà phải sử dụng kỹ thuật và công nghệ sản xuất 
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tiên tiến hiện nay. Theo ý nghĩa đó, công nghiệp 
hóa trong điểu kiện hiện nay bao hàm những yếu 
t2 của hiện đại hóa, công nghiệp hóa phải đi liền 
với hiện đại hóa. 

Vì vậy, trong quá trình công nghiệp hỏa ở nước 
ta cần giải quyết đồng thời nhiều quá trình, nhiều 
mức độ kỹ thuật mà các nước đi trước đã giải 
quyết ở những thời điểm khác nhau. Trình tự các 
bước đi chủ yếu của công nghiệp hóa ở nước ta là 
cơ khí hóa bộ phận, tiến tới cơ khí hóa đồng bộ, 
rồi tiến tới tự động hóa ; ở một số cơ sở, một số 
ngành có thể và phải áp dụng ngay công nghệ tiên 
tiến, tự động hóa. Vấn để quan trọng là phải xác 
định đúng những ngành, lĩnh vực, cơ sơ cần và có 
điều kiện áp dụng ngay kỹ thuật và công nghệ 
hiện đại. 

Chỉ có như vậy công nghiệp hóa mới đưa lại 
hiệu qua kinh tế cao, và mới là con đường thoát 
khói nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. 


Si Bia š ý „ x 
“sắt r sb am TT) BIẾT “hơg 


_ NHÌN LẠI HAI NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 3 
CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ ĐỔI MỚI VÀ CHÍNH ĐỐN ĐÁNG 


LÊ HUY NGỌ ' 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành 

trung ương Đảng về "Một số nhiệm vụ đổi 

mới và chỉnh đốn Đảng" ra đời vào thời điểm 
mà tình hình quốc tế có những diễn biến hết sức 
phức tạp ; công cuộc đổi mới của nhân dân ta đã 
đạt được những thành tựu bước đầu rất quan 
trọng, nhưng vẫn chưa vượt qua được khủng 
hoảng kinh tế, xã hội ; Đảng ta đứng trước những 
thách thức gay gát có ý nghĩa sống còn. 

Trong bối cảnh đó, “đổi mới và chính đốn 
Đảng” ià nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những 
truyền thống tốt đẹp, những thành quả to lớn về sự 
lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, 
đồng thời đổi mới tư duy, đổi mới công tác xây 
dựng đẳng cho phù hợp với sự đôi mới về kinh tế - 
xã hội đang diễn ra rất sâu sác và toàn diện. 

Do có những chủ trương sát hợp, Nghị quyết 3 
của Trung ương đã được đông đảo cán bộ, đảng 
viên, quần chúng hoan nghênh và tích cực thực 
hiện. Thời gian triển khai mới trên hai năm, đó 
cũng là quá trình vửa quán triệt, vừa cụ thẻ hóa, 
vừa tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc đánh giá kết 
quả thực hiện Nghị quyết phải có cách nhìn nhận 
khách quan và phải căn cứ vào những yêu cầu, nội 
dung cơ bản đã được xác dịnh trong Nghị quyết ; 
đồng thời cũng phải xem xét việc thực hiện Nghị 
quyết này trong mối tương quan với quá trình thực 
hiện các nghị quyết khác của Đảng về kinh tế, xã 
hội, quốc phỏng, an ninh, đối ngoại... 

Nhìn một cách tống quát trên những nhiệm vụ 
cơ bản nhất, có thể thấy rõ những kết quả chủ yếu 
sau đây : . 

1 - Về chính trị và tư tưởng : 

Sự thống nhất về chính trị và tư tương là bảo 
đảm vững chác về tinh thần của Đang. Do đó, các 
tổ chức đảng đã rất chú trọng việc tổ chức cho cán 
bộ, đáng viên; quần chúng quán triệt Nghị quyết 3 


của Trung ương Đảng. Việc phổ biến Nghị quyết 
được tổ chức chặt chẽ với nhiều hình thức sinh 
động tử trung ương đến cơ sở. Đó là nền tảng của 
sự nhất trí về tư tướng và chính trị trong dáng. 

Việc quán triệt Nghị quyết gắn liền với xây 
dựng chương trình hành động, thực hiện công 
cuộc đổi mới, khác phục tình trạng học suông, phổ 
biến suông ; làm cho mọi tổ chức, cán bộ, đẳng 
viên đi vào hành động thiết thực, tạo chuyển biến 
ngay trong cuộc sông hằng ngày của nhân dân, 
của tổ chức. | 

Nhiều đảng bộ chú trọng công tác tổng kết thục 
tiễn, qua đó tạo cơ sở cho sự thống nhất về tư 
tưởng của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp đối 
mới. Trên cơ sơ cùng phân tích, cùng nhận thức 
những thành công và thất. bại của các mô hình 
kinh tế - xã hội mà tạo sự thống nhất tự giác từ 
trong đảng ra quần chứng. 

Nhiều tổ chức đảng đã chú trọng việc giáo duục 
chính trị, tư tướng đi đôi với giáo đục nâng cao 
phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; đã kịp 
thời tổng kết, nêu gương những tổ chức, cán bộ, 
đảng viên làm việc tốt, được quần chúng tín 
nhiệm ; đồng thời tiến hành kiểm tra và xử lý kịp 
thời những tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ: 
luật. P5 
Do kiên trì lãnh đạo công tác giáo dục chính trị 
và tư tưởng ; do có những thành quả trực tiếp của ˆ 
công cuộc đổi mới tác động tích cực đến cuộc 
sống hàng ngày của nhân dân, cho nên đã cung cố 
được sự thống nhất và nâng cao được niềm tin cửa 
đông đảo cán bộ, đẳng viên, nhân dân vào công 
cuộc đổi mới ; khẳng định được vai trò lãnh đạo 
của Đảng. Tỉnh thần cảnh giác cách mạng, ý thức 


-_ * Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực, Ban 
tổ chức Trung ương Đảng 
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đấu tranh để bảo vệ quan điểm, đường lối của 
Đảng, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong đẳng, 
chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế 
lực thủ địch ; ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, 
của đông đảo đảng viên về công tác xây dựng 
đảng, về vai trò lãnh đạo của lớn trong xã hội 
cũng được nâng cao. 

Tuy vậy, những chuyển biến nói trên mới chỉ là 
bước đầu. Tình hình tư tưởng trong đảng và trong 
nhân đân còn diễn biến phức tạp. Những ảnh 
hướng tiêu cực của cơ chế thị trường, của chính 
sách mở cửa hằng ngày vẫn tác động đến đẳng 
viên và quần chúng. Trong khi đó, công tác tự 
tưởng còn thiếu sắc bén ; việc tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn, nghiên cửu lý luận chưa giải 
đáp kịp thời những vấn để do công cuộc đổi mới 


đặt ra, cho nên chưa phát huy được những nhân tổ 


tích cực và tiểm năng trí tuệ trong đẳng, trong 
nhân dân. 

2 - Về tổ chức : 

Sự thống nhất về chính trị và tư tưởng được bảo 
đảm bảng tổ chúc. Thực tế cho thấy, Đảng không 
chỉ lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, bằng 
công tác cán bộ, bằng sự gương mẫu của đẳng 


viên mà còn lãnh đạo thông qua tổ chức, bằng tổ 


chúc. Tổ chúc chính là sức mạnh của Đảng. Đảng 
thông qua tổ chức để lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo 
quần chúng, Về tổ chức, chúng ta đã chú trọng 
một số mặt như : 

- Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức c đẳng, Do 
điều kiện lịch sử, bộ máy của các cơ quan đảng và 
các đoàn thể nhân đân còn nhiều vấn để phải 
nghiên cứu hoàn thiện. Vừa qua chúng ta đã tập 
trung giải quyết mấy vấn đề lớn : Xây dựng và 
hoàn thiện tổ chức các ban của Đảng, các ban cán 
sự đảng, đảng đoàn để bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng đối với nhà nước và toàn xã hội. Hiện nay, ở 
trung ương có l1 ban đảng. Mỗi cơ quan bộ và 
ngang bộ đều có ban cán sự đẳng. Mỗi doàn thể 
chính trị đều có đảng đoàn. Đang nghiên cứu xây 
dựng ban cán sự đảng ở một số doanh nghiệp lớn 
và trọng yếu về kinh tế. Đã xây dựng xong quy 
định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể và phương 
thức hoạt động của 5 loại hình cơ sở đảng (xã, 
phưởng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học). 

Kinh nghiệm cho thấy, những vấn để nêu trên 
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đều là những vấn để phức tạp, đỏi hói phải nghiên 
cứu, chuẩn bị công phu cả về lý luận và thực tiễn ; 
phải làm rõ vấn đề nào là đo cơ chế lãnh đạo,, vấn 
để nào là đo fổ chúc, trên cơ sở đó mới có một mô 
hình tổ chức hợp lý, nếu không sẽ dẫn tới tình 
trạng "tách" rối lại "nhập" ; "nhập" rồi lại "tách", 
làm cho bộ máy và cán bộ không ô ổn định, gây nên 
sự phức tạp về tư tưởng và cán bộ. 

- Thục hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh 
hoạt đảng. Các tổ chức đẳng đã chú trọng thực 
hiện đúng những nguyên tác tổ chức và sinh hoạt 
đảng ; bảo đâm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ 
thống chính trị và đối với toàn xã hội ; khác phục 
được một bước quan trọng tỉnh trạng hạ thấp vai 
trò lãnh đạo của Đảng, sự lỏng lẻo về tổ chức và 
sinh hoạt. Nguyên tác tập trung dân chủ và chế độ 
lãnh đạo tập thể của các cấp ủy được táng cường ; 
đân chủ trong sinh hoạt đảng được thực hiện ; một 
số nơi đã khác phục được tình trạng mất đoàn kết 
nội bộ ; vai trò của chính quyền và đoàn thể nhân 
đân các cấp được tôn trọng và phát huy. Việc tổ 
chức để quần chúng tham gia xây dựng đẳng đã 
trở thành nhu cầu của các tổ chức đẳng và ngày 
càng trổ nên quan trọng để bảo đảm cho sự lãnh 
đạo của Đảng được đúng đắn, khách quan và khoa 
học. Nhiều tổ chức đảng đã cụ thể hóa và hệ 
thống hóa những vấn đề nói trên thành quy chế để 
thực hiện một cách thường xuyên. - 

Tất cả những nguyên tắc quan trọng nêu trên lâu 
nay đã nói nhiều, nhưng lần này mới được quy 
định thành chế độ, thành phương thức lãnh đạo 
của mỗi tổ chức, bao gồm : quy chế về sinh hoạt 
của cấp ủy, thường vụ ; quy chế về.lãnh đạo kiểm 
tra ; hướng dẫn về tổ chức quần chúng xây dựng. 
đảng v.v. 

Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng đã tổ chức 
kiểm tra việc thực hiện quy chế đó. Nhờ vậy mà 
những nguyên tác cơ bản được thực hiện tương 
đối nghiêm túc trong sinh hoạt đảng. 

- Nâng cao nâng lục lãnh đạo và sức chiến đấu 
của các tổ chúc cơ sở đảng. Tăng cường vai trò 
lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là để bảo đảm 
thực hiện tháng lợi các nghị quyết của Đảng. Vừa 
qua, Ban bí thư đã ban hành quy định về chức 
năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng ; tiêu 
chuẩn đảng bộ vững mạnh, trong sạch. Những quy 
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định này nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, 
sinh hoạt của các tổ chức Ngề- cho phù hợp với 
yêu cầu mới. 

Căn cứ vào quy định đó, nhiều tổ chức cơ sở 
đẳng đã xây dựng được quy chế hoạt động. Các 
địa phương đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại 


các chỉ bộ, tổ đẳng theo địa bản dân cư (thôn, 


xồm, ấp, bản, tổ dân phố), tạo điều kiện thúc đẩy 
các chỉ bộ hoạt động tích cực hơn, có nội đung 
lãnh đạo toàn điện hơn, tạo được sự gắn bó giữa tổ 


chức đẳng với nhân dân. Việc giải quyết các tổ 


chức cơ sở đảng yếu kém, các "điểm nóng" và 
những hiện tượng tiêu cực được tiến hành khẩn 
trương. Tuy đây mới là kết quả bước đầu nhưng đã 
có thêm nhiều kinh nghiệm để chấn chỉnh các cơ 
sở yếu kém. 

Hiện nay, việc xây đựng tổ chức cơ x2 đẳng 
trong các đơn vị kinh tế tư nhân, hợp tác liên 
doanh với nước ngoài còn nhiều lúng túng. Song, 
cần khẳng định, dù hình thức kinh tế nào cũng 
phải có sự lãnh đạo của Đảng. Vấn để quan trọng 


là ở chỗ tổ chức và cách thức lãnh đạo phải phủ 


hợp với đạc điểm của tổ chức kinh tế đó. 

- Nâng cao chất lượng đảng viên. Mấy năm 
trước đây, việc phát triển đảng có phần chững lại, 
thậm chí có một số nơi trong thời gian dài không 
kết nạp được đẳng xiên mới. Trong đảng số đồng 
chí lớn tuổi nhiều ; phân công khó khăn ; có một 
số tổ chức đẳng đã trở nên kém hấp dẫn. thời gian 
2 năm lại đây, tình hình phát triển đẳng khá hơn, 
năm 1992 tăng 3,9%, năm 1993 tảng0%. Trong đó 
số đông là thanh niên, trí thức, công nhân, Đó là 
dấu hiện đáng mừng. 

Vừa qua chúng ta đã dành một đợt tập trung tiến 
hành việc phân tích chất lượng đảng viên ; làm 
cho mỗi tổ chức cơ sở đảng thấy rõ tình hình, chất 
lượng, tác dụng, hoàn cảnh của mỗi đảng viên ; 
trên cơ sở đó mà có sự phân công hợp lý. với từng 
người, phát huy tác dụng của mỗi đảng viên đối 
với tổ chức. Đối với các đồng chí có khó khăn về 
đời sống, Đảng tạo điều kiện thuận lợi, giúp các 
đổng chí đó tự xóa đói, giảm nghèo. Đối với các 
đồng chí già yếu, Đảng có chính sách miễn, hoãn 
hoặc chuyển sinh hoạt. Đối với các đồng chí trình 
độ thấp thì có chế độ bổi dưỡng riêng, không làm 


đồng loạt đối với mọi s. tượng đẳng viên có trình 
độ khác nhau. 

Đảng khuyến khích đảng viên làm giàu chính 
đáng nhưng không cho đảng viên làm kinh tế tư 
bản tư nhân. Đối với những đảng viên đã làm kinh 
tế tư bản tư nhân thì giúp đỡ các đồng chí đó 
chuyển sang hình thức sở hữu cổ phần, hợp doanh 
với các tổ chức kinh tế của nhà nước. Đây là vấn 
đề khá phức tạp còn phải tiếp tục nghiên cứu và 
có những quy định cụ thể hơn nữa. 

3 - Về vấn để cán bộ : 

Trong thời kỳ kinh tế thị trường, mở cửa, đây là 
công việc vừa mới mề, vừa phức tạp. Nó đạt ra 
những yêu cầu rất mới đối với cán bộ cả về đức và 
tài. Đã có sự "hãng hụt" về cán bộ. Đó là sự hãng 
hụt về kiến thức và kinh nghiệm, về đội ngũ và tài 
năng, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, 
đối ngoại, cán bộ lãnh đạo tẩm chiến lược. - 

Giải quyết vấn để cán bộ, các tổ chức đảng đã 
có thêm kinh HEỆP St và LXNgG tâm tới mấy = đề 
quan trọng : 

+ Thử nhất, xây Nng tiêu chuẩn cụ thể về phẩm 
chất và năng lực đối với từng loại cán bộ, nhất là 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý. Yêu cầu về bản - 
lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cách mạng 
trong sáng là tiêu chuẩn chung đối với tất cả các. 
loại cán bộ. Nhưng về nắng lực phải có yêu cầu cụ 
thể đối với từng loại cán bộ trên những lĩnh vực 
công tác khác nhau như : công tác đáng ; quản lý 
nhà nước ; quản lý kinh doanh ; quán lý khoa học 
kỹ thuật, văn hóa văn nghệ, công tác ở trung ương, 
địa phương v.v. Tiêu chuẩn đề ra phải sát với thực 
trạng đội ngũ cán bộ, với yêu cầu cua công việc, 
phải cụ thể, không trừu tượng, không đặt ra những 
yêu cầu mà thực tế đội ngõ cán bộ chưa có, không 
so sánh với người lãnh đạo tiền nhiệm. Bởi vì làm 
như thế rất dễ đưa công tác cán bộ vào chỗ bế tác. 

+ Thứ hai, công tác đánh giá, tuyển chọn, để 
bạt, xử lý cán bộ đã có sự đối mới. Vừa qua, Bộ 
chính trị đã ra quyết định mới về công tác cán bộ. 
Các cấp ủy đảng cũng đang tập trung xây dựng 
quy trình dân chủ từ khâu chuẩn bị đến khâu 
quyết dịnh về cán bộ, và coi đó là công việc của 
tập thể cấp ủy, không phải là công việc của một 
người và cũng không khoán trắng cho cơ quan tổ 
chức. Mỗi cấp ủy chịu trách nhiệm trước Đảng về 
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quản lý, sử dụng, để bạt cán bộ, thực hành dân - 


chủ trong công tác cán bộ, để phát hiện được 
nhiều người có tài, đức, bảo đảm sự đúng dán, vô 
tư, bảo đảm sự đoàn kết trong đội ngũ cán bộ. . 


+Thứ ba, thời kỷ xây dựng đất nước với nhiều. 


thành phần kinh tế đòi hỏi sự đoàn kết dân tộc 
rộng rãi. Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác cán bộ 
đã mở rộng nguồn tuyển chọn ; ngoài nguồn là 
đảng viên ra, đã chú ý phát hiện những quấn 
chúng ưu tú, sinh viên ưu túu ở các trường đại 
học, trung học v.v. Đó là nguồn sinh lực mới bổ 
sung cán bộ cho Đảng và Nhà nước. Tư tướng hẹp 
hòi trong công tác cán bộ đã được khác PHÚC đáng 
kế. 

+ Thứ tu, vấn để phẩm chất của cán bộ đang 
được quần chúng rất quan tâm. Việc chuyển sang 
cơ chế thị trường, cùng với những mặt tích cực, 
cũng đã xuất hiện nhiều tiêu cực, có mặt rất trầm 
trọng, làm giảm uy tín của Đảng. Đó là tình trạng 
tham nhũng, buôn lậu, lãng phí tài sản của nhân 
dân. Đảng và Nhà nước đã tổ chức việc đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lưùi các tiêu cực này. Vấn để quan 
trọng là phải tổ chức tốt lực lượng, kịp thời phát 
hiện, kiểm tra, xử lý công bằng và nghiêm minh 
theo pháp luật ; đồng thời phải hoàn thiện cơ chế 
quản lý và hệ thống pháp luật của nhà nước. 

4 - Về phương thức lãnh đạo : 


Qua thực tiễn công tác lãnh đạo trong diều kiện 


mới, càng ngày càng thấy đây là vấn để quan 
trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng và hiệu 
quả lãnh đạo của Đảng. Về phương thức lãnh 
đạo, trong thời gian qua những vấn để sau đây đã 
được các-cấp quan tâm hơn : 


Vận động nhân dân, gắn công tác xây dựng, 


đẳng với việc củng cố Mặt trận và các đoàn thể, 
phát huy vai trò người đẳng viên trong các tổ chức 
quần chúng. Những nơi làm tốt việc đổi mới và 
chỉnh đốn đẳng thường là những nơi biết dựa vào 
chính quyền và các đoàn thể ; coi trọng việc tổ 
chức và lãnh đạo nhân dân tham gia ý kiến xây 
dựng dảng ; tổ chức tốt các phong trào hành động 
thiết thực của quần chúng. 

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của gi bộ, 
đẳng viên, các chuyên gia, các nhà khoa học nhàm 
nâng cao chất lượng của các quyết định được ban 
hành. Những nghị quyết lớn của Đảng có liên 
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quan đến đời sống của nhân dân, trước khi quyết 
định, Đảng không chỉ lấy ý kiến tham gia của tổ 
chức đảng các cấp mà còn lấy ý kiến rộng rãi của 
cán bộ về hưu, giới khoa học và các tổ chức "= 
chúng. r 
Mở rộng thảo luận tần chủ trong các cấp ủy ; 
tạo điều kiện để các cấp ủy viên được bày tổ quan 
điểm của mình; dối với những vấn để quan trọng, 
đã tổ chức lấy biểu quyết bàng phiếu. 

Việc lãnh đạo tổ chức thực biện, cụ thể hóa 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng là một 
khâu công tác khó khan và đòi hỏi sự cố gắng rất 
lớn không thua kém gì so với việc đầu tư trí tuệ, 
thời gian để ra nghị quyết. Riêng về Nghị quyết 
"Đổi mới và chỉnh đốn Đảng" , Bộ chính trị, Ban 
bí thư đã có tới 43 quyết định, quy định kèm theo 
để chỉ đạo thực hiện những nội dung cơ bản đã 
được để ra trong Nghị quyết. | 

Xây dựng cơ chế kiểm tra thực hiện nghị quyết 
của cấp uỷ và quy chế tiến hành các cuộc kiểm tra 
của Ủy ban kiểm tra các cấp. - 

Tăng cường điều kiện vật chất, phương tiện 
thông tin, hiện đại hóa quy trình làm việc của các 
cấp ủy dể vửa giảm nhẹ sức lực, vừa nâng cao trỉ 
tuệ và hiệu quả công tác. 

Càng đi sâu vào phương thức lãnh đạo của 
Đảng, càng thấy sự lúng túng, yếu kém về phương 
pháp quần chúng và cách thức lãnh đạo của Đảng, 
nhất là ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các 
phường, các doanh nghiệp tư nhân và liên đoanh. 

Hơn hai nàm thực hiện Nghị quyết 3 của Trung 
ương về đối mới và chỉnh đốn Đảng, bên cạhh 
những kết quả đã đạt được, cũng có những vần đề 
tổn tại. Đó là sự chuyển biến chưa đồng dầu về 
nâng cao năng lực và chất lượng lãnh đạo của các 
cấp uủy và tổ chức đảng, làm trong sạch và nâng 
cao sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Các biểu 
hiện ham những, buôn lậu, lãng phí chưa được 
đẩy lùi. Một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút về 
phẩm chất chưa được xử lý theo yêu cầu đã đề ra. 
Sự chỉ đạo của các cấp ủy cũng còn những mặt 
đáng chú ý như : Thiếu sự đồng đều giữa các 
vùng, các loại hình cơ sơ và chưa thật đồng bộ. Sự 
chuyển biến ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
và cơ quan chậm hơn ở các vùng nông thôn và các 
đơn vị quân đội, công an. Sự đổi mới ở các cấp ủy 
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bên trên chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ sở. 
Một số vấn để cấp bách như chống tham những, 


buôn lậu, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, sắp - 


xếp các ban đảng... làm còn chậm và hiệu quả 
chưa cao. Một số nơi chưa kết hợp chặt ehẽ.công 


tác xây dựng đảng với việc thực hiện các nhiệm 


vụ chính trị ; sự chỉ đạo chỉ tập trung cao vào thời 
gian đầu, sau đó thì lơi lỏng đần ; chỉ đạo điểm 
không sâu ; làm lướt cho xong và làm theo phương 
pháp cũ nên kết quả rất hạn chế. - 

Thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện 
tốt những vấn để sau đây : 

- Sự phát triển mạnh mẽ và phức tạp của công 
cuộc đổi mới toàn diện đất nước đòi hỏi Đảng 
phải vươn lên, tự giác và chủ động tự đổi mới, tự 
chỉnh đốn để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của mình, xứng đáng với vị trí là người 
lãnh đạo, khởi xướng và đi tiên phong trong công 
cuộc đối mới ấy. 


Hà nội... 
(Tiếp theo trang 37) 


viên và xếp loại cho thật chính xác để đánh giá 
cho đúng thực trạng đội ngũ đảng viên. 
- Chỉ đạo rút kinh nghiệm và bổ sung nội đừng 
quy chế hoạt động của các TCCSĐ. 
- Đưa sinh hoạt chi bộ, đảng bộ vào nền nếp, 


làm cho sinh hoạt chi bộ, đẳng bộ thực sự mang 


tính chiến đấu và tính giáo dục. _ 

- Tập trung giải quyết trong một thời gian gắn 
tình trạng yếu kém ở những cơ sở cỏn lại và tiếp 
tục giải quyết ở những cơ SỞ yếu kém mới phát 
sinh. 


- Thực hiện các biện pháp đổi mới nội dung và, 


phương thức hoạt động của các cấp ủy trên cơ sở ; 
xác định rõ nội dung và phương thức lãnh đạo của 
cấp ủy đảng đối với chính quyển và các tổ chức 
thành viên khác của hệ thống chính trị. | 

- Tiến hành đổi mới, chỉnh đốn các cấp chính 
quyền và đoàn thể quần chúng, coi đó là một khâu 


- Phải rất chú trọng gắn đổi mới với chỉnh đốn. 
Những vấn để không còn phù hợp thì phải đối 


mới ; những vấn đề đã đúng mà chưa làm được thì 


phải chỉnh đốn. Trong đó phải chú trọng 4 vấn 


:đề : tư }ưởng, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh 


đạo. 

- Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, xây 
dựng cơ chế chặt chẽ, có hình thức thích hợp, tạo 
điều kiện để nhân đân tham gia xây dựng đẳng. 
Đó là một trong những điều kiện quan trọng bảo 
đảm cho sự lãnh đạo của Đảng được đúng đán. 

- Phải hết sức chú trọng việc cụ thể hóa Nghị 
quyết và đổi mới và chỉnh đốn Đảng để các tổ 
chức cơ sở đảng để thực hiện. Phải thực hiện chỉ 
đạo điểm trước một bước để lấy kinh nghiệm chỉ 
đạo diện rộng ; kịp thời phát hiện những sáng kiến 
của tổ chức cơ sở đảng để bổ sung và hoàn' thiện 
các giải pháp vỀ đổi mới và chỉnh đốn Đảng. 


quan n: không thể thiếu trong - nhiệm vụ đổi 
mới và chỉnh đốn đảng. : 

- Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán 
bộ chủ trì nhằm tạo ra sự Khi 9 biến đáng kể về 
công tác cán bộ. 

X. Nghiên cứu, tiến tới xác định rỡ nội dung và 
phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong các 
cơ sở liên doanh, liên kết với nước ngoài ; các 
công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư 
nhân. _ 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đẳng 
nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới và trẻ hóa đội 
ngũ đảng viên của từng đẳng bộ. 

Thành úy và Ban thường vụ Thành ủy Hà nội sẽ 
thường xuyên lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ hơn 
nữa công tác đổi mới, chỉnh đốn đẳng nói chưng 
và công tác đối mới, chỉnh đốn các TCCSĐ nói 
riêng nhằm xây dựng đảng bộ thủ đô vững mạnh, 
ngang tầm với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ 
mới. | _ 
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[ja nội sau hai năm thựt hiện khâu 
đột phá trong đôi mới và 


chỉnh đôn Đảng 


HỤC hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của 

BCHTƯ Đảng (khóa VII) về đổi mới và 
chính đốn đảng, Thành ủy Hà nội đã xây dựng 
chương trình số 14 CT/TU về ”Thực hiện nhiệm 
vụ đổi mới và chỉnh đốn tổ chúc cơ sở đẳng", coi 
đó như một kháu đột phá. Quá trình đối mới và 
chỉnh đốn các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được 
tiến hành theo hai giai đoạn : ểập trung và thường 
xuyên. Giai đoạn tập trung được thực hiện trong 
gần hai năm (cuối 1992 - giữa 1994) nhằm nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và giải quyết 
một số vấn đề cấp bách về tổ chức như : Phân tích 
đánh giá cho đúng thực trạng của từng TCCSĐ ; 
phân tích chất lượng đẳng viên, phân công công 
tác cho từng đẳng viên, kiếm điểm, xử lý những 
đảng viên có sai phạm ; hướng dẫn các TCCSĐ 
xây dựng chương trình hành động và quy chế hoạt 
động ; để ra nội dung, biện pháp đối mới, chỉnh 
đốn cho thiết thực và phủ hợp với từng cơ sở... 
Tiếp sau đó là những năm của giải đoạn thường 
xuyên. 

Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết 3 của 
Trung ương và chương trình 14 của Thành ủy, Hà 
nội đã thu được một số kết quả bước đầu : 

1 - Nhận thức về vị trí hạt nhân chính trị của 
TCCSĐ được khẳng định rõ hơn ; những biểu hiện 
chao đảo, ngả nghiêng hữu khuynh, hạ thấp vị trí 
và vai trò lãnh đạo của TCCSĐ đã được khắc 
phục. 

Trước khi tiến hành cuộc vận động đổi mới và 
chỉnh đốn TCCSĐ, do những ảnh hưởng tiêu cực 
của tình hình quốc tế và trong nước : chế độ xã 
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hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên xô sụp đổ ; các 
đảng cộng sản ở Đông Âu và Liên xô tan rã ; mạt 
trái của cơ chế thị trưởng ; những sơ hở, thiếu sót 
trong cơ chế quản lý mới ; công tác xây dựng đảng 
chậm được đổi mới và chỉnh đốn... cho nên vị trí, 
vai trỏ lãnh đạo của nhiều TCCSĐ ở Hà nội bị hạ 
thấp, có nơi bị hạ thấp đến mức nghiêm trọng. 
Hầu hết các cơ sở đẳng đều rất lúng túng trong 
việc xác định vị trí, nội dung, phương thức lãnh 
đạo. Nhưng đến nay, các TCCSĐ đã nhận thức rõ 
hơn về phạm vi, nội đung và trách nhiệm lãnh đạo 
của mình đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị ; 
những nhận thức sai lệch về vai trỏ của TCCSĐ 
đã được uốn nắn. Có thể nói, trong điều kiện biến 
động phức tạp của tình hình thế giới cũng như 
trong điều kiện nước ta chuyển mạnh sang cơ chế 
thị trường và mở cửa với bên ngoài như hiện nay, 
việc khẳng định và tạo ra được sự nhất trí cao về 
mặt nhận thức đối với vị trí lãnh đạo của TCCSĐ 
trong mọi mặt hoạt động ở cơ sở là một bước 
chuyển biến rất quan trọng. Việc xác định đúng vị 
trí lãnh đạo của tổ chức đẳng ở cơ sở không chỉ 
góp phần củng cố vai trỏ lãnh đạo của Đảng mà 
còn là can cứ để đề ra yêu cầu, nội dung, phương 
thức lãnh đạo và xây dựng quy chế hoạt động của 
TCCSĐ cho phù hợp với điều kiện mới. Nó còn là 
cơ sở giúp cấp ủy có can cứ để kiểm điểm, liên hệ, 
thấy được những mặt mạnh, mặt yếu của mình, từ 
đó đề ra những nội dung, biện pháp đổi mới, chỉnh 
đốn được thiết thực, cụ thể, có chiều sâu, đồng 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực, Thành ủy 
Hà nội 
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thời cũng có căn cứ để phê phán lun biểu hiện 
lệch lạc, thiếu sót. 

2 - Buóc đầu xác định rõ được một số vấn đề về 
nội dung và phương thúc lãnh đạo của TCCSĐ 
trong điêu kiện mới. 

Thực tế cho thấy, vai trò lãnh đạo của nhiều 
TCCSĐ bị giảm sút có nguyên nhân chủ yếu do 
lúng túng, không xác định được nội dung và 
phương thức lãnh đạo của mình khi chuyển sang 
cơ chế quản lý kinh tế mới. Với các quy định mới 
của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các 
loại hình tổ chức cơ sở đảng ; với 5 nhiệm vụ cụ 
thể trong chương trình số 14 CT/TU của thành ủy 
về việc "thực hiện nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn 
tổ chức cơ sở đảng" và các văn bản hướng dẫn 
khác, các TCCSĐ đã có căn cứ pháp lý để xây 
dựng quy chế hoạt động của mình. Nếu như trước 
đây, phạm vi, mức độ trách nhiệm và mối quan hệ 
giữa chính quyền, chuyên môn với tổ chức đẳng 
cũng như giữa bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị 
chưa được phân dịnh rõ ràng thì nay đã được quy 
định tương đối cụ thể. 

Các đáng bộ xã đã gắn quá trình đổi nồi và 
chỉnh đốn đảng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế, xã hội, xác định trách nhiệm lãnh đạo 
sản xuất, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, xây 
dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực 
hiện chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân, chú ý tới các gia đình có 


công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ 


và người neo đơn, không nơi nương tựa. Trước 
mắt tập trung vào nhiệm vụ giảm hộ nghèo. : 

Các đẳng bộ phường, thị trấn, mặc dù còn nhiều 
khó khăn, song đã xác định nhiệm vụ chính trị của 
mình là lãnh đạo phát triển sản xuất, dịch vụ ; 
chống buôn lậu, trốn thuế ; quản lý đô thị ; giữ gìn 
trật tự, trị an ; xây dựng nếp sống văn hóa mới. 

Tổ chức cơ sở đẳng trong các doanh nghiệp nhà 
nước đã tập trung trí tuệ, năng lực của mình vào 
việc xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển sản xuất kinh doanh, các biện pháp 
nhằm bảo toàn và phát triển vốn, tạo công ăn việc 
làm, chăm lo đời sống người lao động, hoàn thành 
nghĩa vụ đối với nhà nước, xây dựng đơn vị an 
toàn, văn mình. 


Tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị sự nghiệp 
(viện nghiên cứu, bệnh viện, trưởng học...) đã xác 
định rõ được trách nhiệm tham gia lãnh đạo hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, quán 
triệt và thực hiện đúng đường lối, chính sách của 
Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

Trong các cơ quan, TCCSĐ đã quan tâm hơn tới 
trách nhiệm giáo dục, rèn luyện đẳng viên nhằm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. 

Đối với công tác tổ chức và cán bộ, các TCCSĐ 
đều xác định rõ trách nhiệm : Đảng phải thống 
nhất lãnh đạo và quản lý cán bộ. Tập thể cấp ủy, 
hoặc ban thường vụ cấp ủy bàn bạc, quyết định 
việc quy hoạch, đào tạo, bổi đưỡng, đánh giá, bố 
trí, khen thưởng, ký luật... đối với những cán bộ 
thuộc diện quản lý trực tiếp theo phân cấp. 

Đã có trên 1000 TCCSĐ xây dựng được quy chế 
hoạt động. Việc làm đó đã tạo được căn cứ cho sự 
lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị ở 
cơ sở, xác định được những mỗi quan hệ cơ bản, 
nhất là mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền, 
chuyên môn ; giữa bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn 
vị. Phần lớn các đảng bộ, chi bộ đã xây đựng được 
chương trình công tác, chương trình hoạt động, 
làm nổi bật những nhiệm vụ trọng tâm phải giải 
quyết trong từng thời gian. Các cuộc họp của cấp 
ủy nhìn chung đã có nội dung cụ thể, thiết thực 
hơn ; sau khi họp, đối với những nhiệm vụ quan 
trọng đều có nghị quyết và phân công người thực 
hiện. Nhiều TCCSĐ không chỉ dừng lại ở việc xây 
dựng quy chế hoạt động của đẳng bộ mà còn ban 
hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy trình 
hoạt động, quy trình về công tác PHI triển đẳng... 
của các chi bộ trực thuộc. - 

3 - Năng lực và súc chiến đấu của đội ngũ đảng 
viên được nâng cao hơn trước. 

Một thực tế đáng ghỉ nhận, sau gần hai năm 
thực hiện đổi mới và chỉnh đốn các TCCSĐ, năng 
lực và sức chiến đấu của đội ngũ đẳng viên được 
nâng cao khá rõ rệt. Lòng tin của đẳng viên vào 
đường lối đối mới được củng cố. Tính đẳng, ý 
thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của 
đội ngũ dáng viên được khơi dậy. Đã có hơn 90% 
số đảng viên dự kiểm điểm, phân loại chất lượng 
đảng viên. Việc này được tiến hành nghiêm túc, 
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chạt chẽ ở hầu hết các TCCSĐ. Kết quả phân loại 
đảng viên cho thấy : trên 60% phát huy được vai 
trò tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao ; 30% đủ tư cách nhưng còn một vài 
mặt hạn chế ; số còn lại khoảng gần 10% vi phạm 
tư cách hoặc không đủ tư cách. Qua phân loại 
đảng viên, nhiều TCCSĐ một mặt nghiêm khác 
xư lý đối với những người vi phạm tư cách hoặc 
không đủ tư cách đảng viên ; mặt khác có kế 
boạch bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên phấn đấu 
vươn lên khá cụ thể. Nhiều nơi có cách làm hay. 
Điển hình |ä xã Cổ loa (Đông anh). Đảng bộ Cổ 
loa đã phân công công tác cho trên 95% số dáng 
viên với 13 loại việc cụ thể ; đẳng ủy, chi ủy trước 
khi giao việc còn mở lớp bổi dưỡng, tạo điều kiện 
để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng thời 
gian có sơ kết, điều chỉnh, biểu dương kịp thời 
những đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. _ 

Đối với những đảng viên vi phạm tư cách (loại 
3) và không đủ tư cách (loại 4), các TCCSĐ đã 
_ tiến hành xử lý một cách nghiêm khác : xóa tên 
492 người ; chấp nhận đơn xin ra Đảng của 304 
người ; xử lý kỷ luật 1092 người (trong đó khiển 
trách 519, cảnh cáo 418, cách chức 30, khai trừ 
125). | 
Việc kết nạp đảng viên mới có tiến bộ so với 
trước cả về số lượng và chất lượng. Năm 1993, 
toàn đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1700 
đảng viên mới, tăng 18% so với năm 1992. Riêng 
khối đại học - cao đẳng kết nạp được 300 đảng 
viên, trong đó có 200 người có trình độ từ đại học 
trở lên, 

Cho tới nay, có thể nói đội ngũ đảng viên của 
đảng bộ Hà nội đã được sàng lọc một bước ; tính 
đảng và tính tích cực chính trị - xã hội của đẳng 
viên được phát huy ; vai trò tiên phong gương mẫu 
của đảng viên được thể hiện rõ nét hơn trước. 

4 - Đội ngũ cáp ủy viên, trước hết là ban thường 


vụ vả thường trực cáp úy bước đầu được củng cổ 


và kiện toàn. 

Trơng gần hái năm qua, Hà nội đã tiến hành rà 
soát, phân tích chất lượng cụ thể của từng cấp ủy 
và tửng cấp úy viên ở tất cả các loại hình TCCSĐ 
để có kế hoạch, biện pháp từng bước củng cố và 
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kiện toàn. Qua rà soát và kiểm điểm, đến nay đã 
thay thế khoảng 20% số cấp ủy viên và cán bộ cốt 
cán do không hoàn thành nhiệm vụ, nàng lực kém 
hoặc có vi phạm về phẩm chất đạo đức. Tình 
trạng đùn đấy nhau, cát cử luân phiên nhau nhận 
nhiệm vụ công tác đảng (nhất là bí thư chi bộ) về 
cơ bản đã dược khác phục. Những vị trí lãnh đạo 
chủ chốt đều do những đồng chí có năng lực và uy 
tín đảm nhiệm. Ở nhiều nơi, trình độ của bí thư 
cấp ủy ngang với thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo 
chính quyền ; đồng thời tính đảng; ý thức trách 
nhiệm dối với cấp ủy của số đông thủ trưởng 
chuyên môn thể hiện khá rõ. Nhiều đẳng viên là 
thủ trưởng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp...: trực 
tiếp làm bí thư cấp ủy. Ở cấp xã, nhiều bí thử chỉ 
bộ trực tiếp làm trưởng thôn, trưởng xóm. Ở:các 
trường đại học, cấp ủy có trên 80% là giáo sư, phó 
giáo sư, tiến sĩ và phó tiến sĩ. 

5 - Hệ thông TCCSĐ đã được sắp xếp lại cho 
phù hợp với địa bàn dán cư ngặt nhiệm vụ £ Gv 
môn. 

Nhiều TCCSĐ đã tiến hành tài: xếp lại chỉ bộ 
theo địa bàn dân cư hoặc nghiệp vụ chuyên môn, 
sản xuất kinh doanh. Đối với các xã, chi bộ được 
tố chức theo thôn, xóm và ngành nghề (trường 
học, trạm y tế, nhà trẻ...). Mô hình bí thư chi bộ 
làm trưởng thôn hoạc trưởng xóm đã được áp 
dụng rộng rãi và phát huy tác dụng tốt. Ở cấp 
phường, nhiều nơi có số lượng đảng viên rất lớn. 
Ở những nơi đó, chúng tôi chủ trương cho thành 
lập đảng bộ bộ phận (cấp dưới của đảng bộ 
phường). Đảng bộ bộ phận được tổ chức gắn liền 
với cụm dân cư và chỉ bộ gán liền với tổ dân phố ; 
nhiều bí thư đảng bộ bộ phận làm cụm trưởng 
cụm dân cư và bí thư chỉ bộ làm tổ trưởng tổ dân 
phố. Cách tổ chức này giúp cho các chi bộ, đẳng 
bộ ở phường sát dân hơn, thực hiện nhiệm vụ lãnh 
đạo của mình cụ thể, thiết thực và có hiệu quả 
hơn. Còn trong các doanh nghiệp, các chỉ bộ và 
đảng bộ bộ phận đều được tổ chức gán liền với 
đơn vị sản xuất, kinh doanh. Để tăng cường tổ 
chức và nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng 
trong các đoanh nghiệp nhà nước, Hà nội đã thành 
lập ba đẳng bộ khối các doanh nghiệp (đảng bộ 
cấp trên cơ sơ)-: công nghiệp nhẹ, năng lượng và 
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du lịch. Các đảng bộ khối nêu trên đang đi vào 
hoạt động và chúng tôi sẽ tiến hành rút kinh 
nghiệm về tác dụng của đảng bộ khối trước khi 
triển khai trên diện rộng. 

Kết quả tổng hợp của cuộc vận động đối mới và 
chỉnh đốn TCCSĐ thể hiện tập trung ở việc thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Chúng tôi 
nhận thức : chừng nào chưa lấy kết quả thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội làm thước đo kết 
quả công tác xây dựng đảng thì cuộc vận động 
xây dựng đảng vẫn chưa vượt ra khói công tác 
đảng vụ đơn thuần. Điều vui mừng là 3 năm qua 
(1991 - 1993) kinh tế của thủ đô phát triển tương 
đối toàn diện, tốc độ tang trưởng khả (bình quân 
gần 11%/nam), việc làm và đời sống được cải 
thiện, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội có 
tiến bộ... Đạt được thành quả chung nói trên, có 
phần tác động tích cực của công tác xây dựng 
đang. Tuy nhiên, mức độ khai thác các tiềm nàng 
giữa các cơ sơ chưa đồng đều, thậm chí có nơi rất 
thấp hoặc kém hiệu quả, điều đó nói lên mục tiêu 
của công tác xây dựng đáng dang là vấn đề đặt ra 
để tiếp tục phấn đấu thực hiện. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả của cuộc 
vận động đổi mới và chỉnh đốn đảng ở Hà nội vừa 


qua, song trước hết và chủ yếu phải kể tới các 


nguyên nhân sau đây : 


+ Chương trình 14 CT/TU cua Thành ủy, chọn 


nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn TCCSĐ làm khâu 
đột phá để thực hiện Nghị quyết 3 của Trung ương 
là rất đúng. phù hợp với tình hình thực tế của đẳng 
bộ Hà nội. Do đó nó đã được đông đảo cán bộ, 
đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

+ Thành ủy và ban thường vụ thành ủy đã có sự 
chỉ đạo chạt chẽ, khoa học tử khâu khảo sát, xây 
dựng nội dung chương trình, đến khâu tổ chức 
thực hiện. Đã duy trì khá tốt chế độ giao ban, 
thông tin và kiểm tra. Tổ chức các hội nghị 
chuyên đề rút kinh nghiệm ở từng khu vực và từng 
loại hình TCCSĐ. Kịp thời phát hiện những lệch 


lạc để uốn nán ; phổ biến những kinh nghiệm tốt, 


những việc làm hay ; nhân rộng những diễn hình 
tiên tiến... 

+ Các cấp ỦY quận, huyện và đảng bộ trực thuộc 
cũng như các tổ chức cơ sở đo nhận thức được tầm 


quan trọng và ÿ nghĩa thiết thực của Nghị quyết 3 
của Trung ương và chương trình 14 CT/TU của 
Thành ủy nên đã có quyết tâm cao, phát huy trỉ 
tuệ tập thể, chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể 
hóa chủ trương, kế NOỆCH của cấp trên vào địa bàn 
và đơn vị mình. 

+ Có sự phôi hợp, giúp đỡ, động viên kịp thời 
của các ban, bộ, ngành ở trung ương và các cơ 
quan thông tin đại chúng. 

+ Đảng bộ Hà nội đã khiêm tốn học tập, trân 
trọng tiếp thu những kinh nghiệm tốt của các tỉnh 
và thành phố khác... : 

*x 


Những kết quả mà đảng bộ Hà nội đạt được 
trong gần hai năm thực hiện nhiệm vụ đổi mới và 
chỉnh đốn các tổ chức cơ sở đảng mới chỉ là bước 
đầu. Còn nhiều vấn để đặt ra phải tiếp tục giải 
quyết. Hiện nay chúng tôi bát đầu tiến hành giai 
đoạn hai của cuộc vận động đối mới và chỉnh đốn 
đảng. Trước mát, trong thời gian từ nay đến hết 
năm 1995, nhiệm vụ chủ yếu đặt ra là : một mật, 
nâng cao hơn nữa chất lượng của những việc đã 
làm trong giai đoạn một, đưa công tác xây dựng 
đảng đi vào nền nếp thường xuyên ; mặt khác, 
thực hiện những nhiệm vụ mà ở giai doạn một 
chưa phải là trọng tâm tiến hành. Tất cả những 
việc làm trên hướng vào một mục tiêu duy nhất : 
lấy kết quả xây dựng đảng để thúc đấy việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và các chương trình công 
tác lớn của Thành ủy, coi đó là thước do kết quả 
đổi mới và chỉnh đốn đảng ở mỗi cấp, mỗi cơ 
quan, đơn vị. Cụ thể là : 

- Thực hiện tiếp một số chuyên để về đổi mới 
nội dung và phương thức lãnh đạo của TCCSĐ. 

- Chỉ đạo việc xem xét, kết luận và xử lý dứt 
điểm số cán bộ, đẳng viên vi phạm hoặc không đủ 
tử cách đáng viên (loại 3 và loại 4) ; đồng thời 
xem xét, công nhận sự tiến bộ của những cán bộ, 
đảng viên đã phấn đấu tốt, sửa chữa được những 
thiếu sót, khuyết điểm của mình. - 

- Tiếp tục rà soát, phân tích chất lượng đảng 

(Xem tiếp trang 33) 
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Tiêm năng Minh hải 
DỤ BẢO VÀ KHAI THÁC 
ĐĂNG THÀNH Höe? 


Ề tiếp tục sự nghiệp đối mới, bước sang giai 

đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

với những thành tựu đã đạt được, Minh hải 
phải xác định đúng đắn những bước đi tới của 
mình. Mạc dù từ nhiều năm nay bán đảo Cà mau 
nổi tiếng giàu tiềm năng đã thật sự lọt vào "mắt 
xanh" của các nhà kinh tế và không ít nhà đầu tư 
nước ngoài, nhưng tới nay vấn để bức xúc nhất 
của bán đảo này vẫn là làm sao khai thác mạnh 
mẽ và có hiệu quả những tiềm năng sẵn có. 

Có thể ví Minh hải như cái đuôi của con rồng 
Việt nam. Cái đuôi ấy cứ ngày càng dài ra và vững 
chác hơn bởi phù sa từ chín cửa sông bổi đáp theo 
những dòng nước gặp nhau. Với sự vươn ra biển 
ngày càng xa về phía đông và nam, Minh hải thật 
sự là miền đất mới, miền đất hứa của Tổ quốc ta. 

Nhìn tổng thể, Minh hải được tạo nên bởi ba 
vùng lớn : vùng nội địa, vùng ven biển và vùng 
biến. 

Minh hải với diện tích 7700 km” là tỉnh lớn thứ 
hai ở nước ta. Nàm bên bờ biển Đông và vịnh Thái 
lan, được phù sa bổi tụ lâu đời, Minh hải có vùng 
đất phì nhiêu rộng tới hơn 400 nghìn ha thích hợp 
cho nhiều loại cây trồng và con vật nuôi, tạo nên 
vùng kinh tế nội địa. Với hàng trăm ngàn ha đất 
nông nghiệp, trong đó có hơn 300 nghìn ha trồng 
lúa, hằng năm Minh hải đã tạo ra một khối lượng 
khá lớn về nông sản hàng hóa. Nam 1993, Minh 
hải đạt 1,2 triệu tấn thóc, trong đó hơn 500 nghìn 
tấn là thóc hàng hóa. Minh hải có 40 nghìn ha dừa 
tập trung ở các huyện Cái nước, Trần Van Thời 
và Đầm dơi, trong dó có 26 nghìn ha đang thu 
hoạch, hằng năm cho gần 26 tấn cơm dừa. Minh 
hải còn có một vùng đất đặc thù hơn 15 nghìn ha 
gồm các huyện Hồng dân, Thới bình, hoàn toàn 
thích hợp cho việc phát triển cây dứa và nhiều loại 
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cây ăn quả khác. Vùng này hiện mới khai thác 
được 5 nghìn ha (với năng suất bình quân 15 tấn 
quả/ha/năm). Minh hải còn hơn 10 nghìn ha nữa 
có thể trồng mía cho hàm lượng đường cao (với 
năng suất khoảng 100 tấn/ha), nhưng diện tích đó 
cũng mới khai thác được khoảng hơn 40%. 

Điều quan trọng nhất đối với Minh hải hiện nay 
là làm sao có được những dự án khả thi, khai thác 
có hiệu quả cao các tiềm năng. 

Là một vùng đất ba bề biển bao bọc, Minh hải 
có dải bờ biển đài hơn 300 km, tạo thành vùng 
kinh tế ven biển. Trên dải bờ biến ấy là hàng nghìn 
của sông lớn nhỏ bắt nguồn từ hệ thống sông, 
kênh, rạch chàng chịt, đan chéo dày đạc trong nội 
địa vào loại hiếm có trên thế giới. Bên cạnh hệ 
thống kênh rạch và đải bờ biển ấy là những ao, 
đầm, bãi bổi rộng lớn thuận lợi cho việc hình 
thành và phát triển rừng ngập mặn. Đó cũng là 
môi trưởng, là "thiên đường" sinh tồn và phát triển 
của nhiều loại thủy sản và các sinh vật vùng triều 
có giá trị kinh tế cao. _ 

Phía tây Minh hải, từ sông Ông Đốc trở lên tới 
tận sông Cái lớn (Kiên giang) là rùng. Rừng ngập 
mặn chiếm tới gần 30% diện tích tỉnh. Rừng ngập 
mặn của Minh hải có lẽ chỉ kém rừng ở vùng 
A-ma-dôn (Nam Mỹ) mà thôi. Trong gần 180 
nghìn ha rùng đã quy hoạch, có Ì25 nghìn ha rừng 
đước và 50 nghìn ha rừng tràm, thuộc loại nìng 
hiếm trên thế giới. Rừng này gồm 15 họ thực vật, 
16 giống và 30 loài cây quý, cung cấp nguyên liệu 
sản xuất giấy, làm chất đốt và nguyên liệu cho 
một số ngành công nghiệp khác. Đó là vùng rừng 
rộng lớn có năng suất sinh học khá cao, có vai trò 
cân bàng sinh thái nên cần được bảo vệ nghiêm 
ngặt. 

Vùng kinh tế biển của Minh hải với ngư trường 
rộng là nơi sinh trưởng thuận lợi của 660 loài cá, 
33 loài tôm... có trữ lượng ước tính khoảng 500 
nghìn tấn hải sản các loại, nhưng hiện nay chỉ mới 
khai thác được hơn 150 nghìn tấn/năm, trong đó 
có trên 40 nghìn tấn tôm. 

Du lịch cũng đang là một tiểm năng lớn của 
Minh hải, với các vườn nhãn, "sân chim”, rùng 
đước, rừng tràm, đấm phá. Cả miền Nam có sáu 


"sân chim" thì Minh hải có bốn : Vĩnh thành, Hiệp 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Minh hải 


| Thực liễn - Kinh nghiệm 


hưng, Đầm dơi và Cây khô. Du khách có thể bơi 
thuyền trên đầm Thị trường - đầm rộng mà nông, 
rất nhiều thủy sản - đầy thi vị. Rừng tràm U minh, 
rùng đước Năm căn, vườn nhãn Bạc liêu cũng là 
những nơi đầy sức hấp dẫn. Ngoài biển, cách 
Rạch tàu 17km, Minh hải có đảo Hòn khoai. Nhìn 
từ phía tây nam thì cực nam của Tổ quốc là một 
vùng biển trời xanh ngắt một màu rừng cây nhiệt 
đới. 
3x 

Trên cơ sở khảo cứu và quy hoạch tổng thể của 
Minh hải, đã hình thành dự án nuôi trồng, khai 
thác và chế biến thủy sản. Với việc phát triển nuôi 
trồng thủy sản trên diện tích hơn 60 nghìn ha tập 
trung ở các huyện Ngọc hiển, Đầm dơi, Cái nước, 
Vĩnh lợi và Giá rai đự tính đạt sản lượng 35 nghìn 
tấn/năm, Minh hải có khả năng từng bước đẩy lùi 
quảng canh, đi dần vào thâm canh. Hơn 10 nghìn 
ha vùng ven biển thuộc các huyện Giá rai, Vĩnh 
lợi và Bạc liêu sẽ trở thành vùng thâm canh chính 
được đấu tư gần 35 triệu đô la Mỹ cho việc sản 
xuất con giống và chế biến thức ăn. 

Bên cạnh đó, Minh hải chú trọng phát triển khai 
thác nguồn lợi cá đồng bằng nhiều hình thức nuôi 
chuyên, nuôi kết hợp trong diện tích trồng lúa, 
nuôi trong rửng tràm ở các huyện Thới bình, U 
minh, Trần Văn Thời, Cái nước, Đầm dơi... có thể 
đạt tử 12 đến 15 nghìn tấn/nám. Để thực hiện mục 
tiêu này, Minh hải đã có dự án được chuẩn y đầu 
tư liên doanh hoặc vay vốn dài hạn với lãi suất 
thấp trị giá I triệu đô la Mỹ cho việc khôi phục 
và phát triển nguồn lợi cá đồng, chủ yếu dùng vào 
việc đào đấp bờ bao, tạo nguồn cá giống và chế 
biến thức án bổ sung. 

Để khai thác tiềm năng đánh bát hải sản trên 
ngư trưởng của tỉnh, cùng với việc đầu tư cơ sở 
vật chất, nâng cao náng lực khai thác nhằm đạt 
150 - 160 nghìn tấn/năm, Minh hải còn phải chú 
trọng giải quyết vấn đề bao tiêu, chế biến hải sản. 
Hiện nay, đã làm xong đự án đầu tư xây dựng nhà 
máy cá hộp, bột cá thực phẩm với 1 triệu đô la 
Mỹ, có công suất 1700 tấn/năm tại thị trấn sông 
Ông Đốc. - 

Rừng và đất rừng cũng là một thế mạnh tiểm 
ấn của Minh hải. Minh hải đã xây dựng xơng dự 
án với vốn đầu tư khoảng 50 triệu đô la Mỹ cho 
việc khôi phục và phát triển rừng và dự án với 


vốn đầu tư khoảng 120 triệu đô la Mỹ cho việc 
xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu tại cầng 
Năm căn có công suất 2000 tấn/năm. Minh hải 
đạng tìm đối tác vay vốn dài hạn, lãi suất thấp, 
trả bằng sản phẩ¡ rừng và kêu gọi sự tài trợ của 
các tổ chức quốc tế cho việc bảo vệ môi trường 
sinh thái. Minh hãi đạng hoàn tất dự án đầu tư 
khoảng 7 triệu đô la Mỹ dể thâm canh 10 nghìn 
ha dứa và xây dựng một nhà máy chế biến đứa 
xuất khẩu. 

Sản xuất lương thực và thực phẩm đang có triển 


- vọng mới. Mấy năm nay, sản lượng thóc của Minh 


hải luôn đạt tử 1 đến 1,2 triệu tấn/năm, bình quân 
đầu người 700 kg/năm. ĐỂ nâng cao năng suất và 
chất lượng đạt tiêu chuẩn gạo xuất khẩu, Minh 
hải tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa công tác 
khuyến nông vào nền nếp, bảo đảm công nghệ 
sau thu hoạch và chế biến lương thực xuất khẩu. 
Đàn lợn của Minh hải hàng năm đều đạt từ 350 
đến 400 nghìn con, trong đó tử 50 đến 60% sản 
lượng thịt có thể đưa vào chế biến xuất khẩu. 
Minh hải đang tìm đối tác đầu tư xây dựng nhà 
máy chế biến thịt lợn tại thị xã Bạc liêu có công 
suất 10 nghìn tấn/nam và bao tiêu sản phẩm. 

Cảng Năm căn có vị trí rất quan trọng. Ngay từ 
nam 1988, cảng Nam căn đã được khôi phục, duy 
tu để bốc dỡ hàng hóa, phục vụ xuất khẩu trực 
tiếp và đã tiếp nhận được tàu có trọng tải 2000 
tấn vào ra thuận lợi. Những năm tới, Minh hải cố 
gắng đầu tư xây dựng hệ thống bến bãi, nạo vét 
luồng lạch dài gấn 7 km ở cửa Bồ đề để có thể 
tiếp nhận tàu 5000 tấn, đáp ứửng nhu cầu vận 
chuyển ngày càng lớn của Minh hải. 

Do đặc điểm tự nhiên như đã nói trên, tỉnh chú 
trọng phát triển du lịch trên sông nước, rừng đước, 
rùng tràm, sân chim, bãi bổi, trên đảo, nâng cấp 
các cơ sở vật chất của ngành đu lịch ở hai thị xã 
Cà mau và Bạc liêu, liên doanh với các nhà đầu 
tư trong nước và nước ngoài xây dựng một số 
khách sạn ở thị xã Cà mau và Ngọc hiển chuẩn bị 
phục vụ cho vùng kinh tế mở đang hình thành. 

Minh hải đang từng bước thực hiện chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa phù hợp với những tiềm năng của tỉnh. 
Trước hết, chuyển địch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp và nông thôn, phát triển toàn diện nông- 
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ngư-lâm-nghiệp, khai thác tốt lợi thế và điều kiện 
sinh thái của Minh hải, để trước mát, đến năm 
1995 đạt 50% tổng giá trị thu nhập quốc dân. Trên 
cơ sở quy hoạch tổng thể, những lợi thế và dự báo 


xu hướng phát triển của từng vùng, một mặt bố 


_ trí lại cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, cơ cấu đầu 
tư, phân bố hợp lý lao động, đân cư... Mặt khác, 
coi phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch ở cả 
thành thị và nônc thôn, trong các thành phần kinh 
tế, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại là 
hướng quan trọng của tỉnh. Quy hoạch phát triển 
các thị trấn, thị tứ, các cụm kinh tế - xã hội thành 
đầu mối hoạt động thương mại và dịch vụ nông 
thôn. Chuẩn bị đưa điện vào 50% số xã và thị trấn 
nông thôn trong những năm sáp tới. Cùng với điện 
khí hóa, sẽ phát triển giao thông đường bộ, đặc 
biệt là đường bộ nông thôn theo hướng "nhà nước 
và nhân dân cùng làm” nhằm khác phục sự chia 
cất bởi địa hình, gây ách tác lưu thông tử nhiều 
năm nay, với phương châm : "ấp liền xã, xã liền 
huyện, huyện liền tỉnh". 

Minh hải tạo môi trường thuận lợi cho các thành 
phần kinh tế, các loại hình tổ chức kinh tế phát 
triển trên cơ sở soát xét lại các doanh nghiệp nhà 
nước đã có, có sự ưu đãi đối với những doanh 
nghiệp phục vụ lợi ích chung về kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Việc thành lập những doanh nghiệp mới 
của nhà nước phải nhằm vào những ngành, những 
khâu trọng yếu trên các lĩnh vực khai thác tiềm 
nảng nông - ngư - lâm nghiệp, phục vụ xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm đủ điều 
kiện và đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Tiến 
hành làm thử việc bán một số cổ phần cho công 
nhân, viên chức trong doanh nghiệp, các tổ chức 
và cá nhân ngoài doanh nghiệp, việc chia lợi 
nhuận của doanh nghiệp nhà nước (sau khi nộp 
đủ thuế, tiền tích lũy và phúc lợi) theo lương cơ 
bản cho công nhân. 

Đổi mới từng bước kinh tế hợp tác và kinh tế 
hộ xã viên trên cơ sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, 
nhân ra những hình thức hợp tác mới kết hợp được 
sức mạnh của tập thể với tính chủ dộng của hộ 
một cách tự nguyện, cùng có lợi, chú trọng phát 
triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông 
nghiệp, thương mại. 

Khuyến khích phát triển kinh tế tư bản tư nhân 
trong những ngành và lĩnh vực mà pháp luật 
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không cấm, tạo môi trưởng thuận lợi để họ yên 
tâm đầu tư, phát triển sẵn xuất, chấp hành đúng 
pháp luật nhà nước. Động viên chủ doanh nghiệp 
tư nhân bán cổ phần cho công nhân viên chức tại 
doanh nghiệp ; đồng thời nhà nước góp vốn cùng 
tư nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên 
cơ sơ thöa thuận. 

Sự tăng trướng kinh tế phải gắn liên với việc 
giải quyết tốt những vấn đề xã hội, đây chính là 
động lực tiềm tàng để phát triển kinh tế. Minh hải 
đã và đang kiên trì thực hiện phương hướng cơ 
bản nhàm giải quyết việc làm cho người lao 
động : thực hiện tốt các dự án, chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội, khuyến khích mọi thành 
phần kinh tế, mọi công dân khôi phục ngành nghề 
truyền thống, mỡ thêm ngành nghề mới, mở rộng 
hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, mở lớp dạy 
nghề cho thanh niên và các đối tượng lao động 
khác, đi đôi với việc giúp đỡ về vốn, kinh nghiệm 
sản xuất và tạo môi trường kinh doanh để nhiều 
người có điều kiện tìm kiếm việc làm. 

Minh hải đã quan tâm giải quyết vấn để công 
bằng xã hội từ khâu phân phối tư liệu sản xuất 
dến phân phối kết quả lao động và phát triển nàng 
lực của mọi người. Vì không thể cùng một lúc 
mọi người, mọi vùng đều giàu lên, cho nên có một 
bộ phận dân cư, một số vùng giàu trước là bình 
thường và cần thiết. Chính những người, những 
vùng giàu trước là đầu tàu, cùng với sự giúp đỡ 
của nhà nước, lôi cuốn những người nghèo, vùng 
nghèo vươn lên trở thành giàu có. 

Tỉnh dành một phần ngân sách thỏa đáng cho 
các chương trình phát triển đổng bộ các vùng 
kháng chiến cũ, vùng sâu và xa, vùng đồng bào 
Khơ me đang có nhiều khó khăn trong đời sống 
và sản xuất. Đi đôi với việc vận động "toàn dân 
đến ơn đáp nghĩa", tỉnh còn xây dựng quỹ giúp 
đỡ người tàn tật, bất hạnh, neo đơn, người không 
còn khả nang lao động. Việc này được tổ chức 
rộng rãi dưới nhiều hình thức với nội dung hoạt 
động đa dạng và phù hợp với hoàn cảnh từng nơi. 

Tỉnh đã có chính sách và biện pháp cụ thể thu 
hút những người có tiếm năng về "chất xám" hàng 


hái đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát 


triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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HÁI PHÒNG 
bước tiến mới về 


bỏo vệ œn ninh trột tự 


LÊ VĂN THỤ “ 


HỮNG năm 1988 - 1990, thành phố Hải 


phòng có nhiều mặt yếu kém phải khác phục : . 


ngân sách và điện năng bị thất thoát lớn, kinh tế 
chậm phát triển, thành phố bị ô nhiễm nạng, đạc 
biệt là trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp 
đến mức làm cho cán bộ và nhân dân không yên 
tâm, đồng bào ở các địa phương khác cũng như 
khách nước ngoài đến làm an, du lịch ở Hải phòng 
đều lo ngại. „ 

Trước tình hình đó, đảng bộ và nhân dân Hải 
phòng đã nhìn thẳng vào thực trạng và nguyên 
nhân của những mặt yếu kém nổi cộm nói trên, 
quyết tâm thực hiện các biện pháp hữu hiệu để lập 
lại an ninh trật tự của thành phố. Nhờ vậy, mấy 
nám qua, Hải phòng đã đạt được những tiến bộ 
đáng kể trên lĩnh vực này. 

Năm 1993 và 6 tháng dầu nam 1994, cùng với 
nhân dân, công an Hải phòng đã đảm bảo ốn định 
chính trị - xã hội, phát hiện, xử lý 173 vụ việc 
tham nhũng, 208 vụ buôn lậu, trị giá hàng chục tỉ 
đồng, thụ lý khám phá 86,6% các vụ án hình sự. 
Tội phạm nói chung giảm gần 30%, riêng tội 
phạm hình sự nguy hiểm nam 1993 giảm 61% so 
với năm 1992, và 6 tháng đầu năm 1994 tiếp tục 
giảm 14,3% so với 6 tháng đầu nam 1993. Trật tự 
giao thông và trật tự công cộng ở Hai phòng khá 
hơn, thành phố sạch sẽ, sáng sủa hơn trước nhiều. 
Các tệ nạn xã hội đều giảm. Nạn cháy, nỗ giảm 
20% so với năm 1992 và không có vụ nào lớn. 
Nạn thất thu điện giảm nhiều. Những ấn tượng 
. không tốt đẹp trước đây về Hải phỏng đã phai mờ 
dân trước con mắt của mọi người, tạo thuận lợi 
cho sự phát triển của một thành phố mở cửa về 
kinh tế và du lịch. 

Trong những thành tựu quan trọng đó, có sự 
đóng góp tích cực của lực lượng công an thành 


phố. Ba nám liền (1990 - 1992), 
công an thành phố được Bộ nội 
vụ tạng cờ thi đua xuất sác. Nam 
1993, công an thành phố vinh dự 
được nhận cờ thi dua luân lưu 
của Thủ tướng Chính phủ về 
thành tích xuất sắc trên mạt trận 
bao vệ an ninh trật tự. Nhiều đơn 
vị và cá nhân được Bộ nội vụ 
tạng cờ thi đua, Ủy ban nhân dân - 
thành phố tạng bảng khen. Nàm 
1993 có 82% phường, 87% xã, 
73% cơ quan xí nghiệp trong 
thành phố đạt tiêu chuẩn an toàn. 

Từ tháng lợi ban đầu trên mạt trận giữ gìn an 
ninh trật tự trong mấy nám qua cua Hải phòng, có 
thể rút ra mấy điều chủ yếu sau : 

l - Sự lãnh đạo cúa Đảng đổi với công tác bảo 
vệ an ninh trật tự thành phố phải toàn diện, sáu 
sát 

Công cuộc đôi mới của đất nước đã tạo ra 
những chuyển biến quan trọng trong đời sống xã 
hội, đồng thởi cũng đạt ra nhiều vấn để mới trên 
lĩnh vực an ninh trật tự của thành phố. Điều đó đòi 
hỏi phải đối mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác an ninh trật tự và đối với ngành công an. 
Sự lãnh đạo của Đảng trong ngành công an phải 
toàn diện, không phai như trước kia chỉ chú trọng 
khâu "chính trị tư tương". Thực tế cho thấy, sự 
lãnh đạo toàn điện là nhân tố quyết định tạo nên 
sức mạnh tống hợp trên mạt trận bảo vệ an ninh 
trật tự của thành phố mấy nam qua. Nó tạo điều 
kiện thuận lợi cho ngành công an phát huy cao độ 
vai trò tham mưu cho cấp ủy đang và chính quyền 
các cấp, phối hợp chạt chẽ với các ngành, các 
đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ. Nó đã tác động 
mạnh mẽ đến việc tang cường sức chiến đấu của 
ngành từ thành phố đến cơ sở. Vai trỏ của hơn 
70% cản bộ, chiến sĩ là đảng viên thuộc đảng bộ 
công an thành phố đã được phát huy trên từng 
nhiệm vụ cụ thể. Sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát 
của Đảng còn có tác dụng tích cực nâng cao bản 
lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức cho cán bộ, chiến 
sĩ trong ngành. Các cán bộ, chiến sĩ là đảng viên 
đã giữ được sinh hoạt chi bộ đều đạn với nội dung 
và hình thức thích hợp. Những năm 1991 - 1995, 


* Ủy viên thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở công an TP Hải 
phòng 
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đảng bộ công an Hải phòng được Thành ủy Hải 
phỏng công nhận là đẳng bộ vững mạnh. 

2 - Chủ trọng phát huy nhân tổ con người trong 
cản bô, chiến sĩ công an 

Là một trong những lực lượng nòng cốt bảo vệ 
dất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chủ nghĩa xã 
hội, nên đảng bộ công an Hải phòng thường xuyên 
chăm lo giáo dục rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có 
lập trường tư tướng vững vàng, kiên định con 
đường xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng hoàn thành xuất 
sác mọi nhiệm vụ được giao. Đạc biệt, trước tác 
động tiêu cực của những biến động phức tạp trên 
thế giới, nhất là khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ, công tác 
chính trị tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ đã được 
coi trọng hơn. Đảng bộ đã tổ chức học tập, nghiên 
cứu kỹ để mọi người thấu suốt quan điểm, đường 
lối, chính sách đối mới của Đảng, từ đó mà đổi 
mới tư duy, và phải thể hiện tư duy mới trong việc 
thực hiện nhiệm vụ công tác của mình. Công an 
Hải phòng đã chú ý tổ chức đúc kết kinh nghiệm, 
nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức về pháp lý, 
khoa học - kỹ thuật, trình độ ngoại ngữ... cho cán 
bộ, chiến sĩ để họ làm tốt hơn công tác được giao. 
Việc này đã trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều 
anh chị em. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tự lo học phí, 
tranh thủ thời gian, bảng hái học tập bằng nhiều 
hình thức. Đây là nét mới, khác hản thời kỳ bao 
cấp trước đây thường phải cử cán bộ đi học một 
cách gượng ép. 

Công tác tổ chức cán bộ thời gian qua cũng có 
tiến bộ rõ rệt. Sau chiến tranh, trong cơ chế bao 
cấp lâu dài, lực lượng của ngành đã phình to, hiệu 
quả kém. Theo chủ trương tỉnh giản bộ máy, giảm 
quân sổ nhưng vẫn bảo lám khả nang chiến đấu, 
trong thời gian ngán, công an Hải phòng phải 
giảm biên chế gần 2 002 người. Đây là bài toán 
khó giải. Đảng ủy và giám đốc cùng các ban, 
phòng chức năng đã thận trọng, xem xét kỹ lưỡng, 
giải quyết đạt lý, thấu tình đối với từng trường 
hợp. Cùng với việc tỉnh giản lực lượng là bố trí 
hợp lý các ban, phỏng, giảm được nhiều đầu mối 
tổ chức trung gian và làm tốt công tác quy hoạch, 
đề bạt cán bộ. Trong những công việc liên quan 
đến con người này, phải đảm bảo nguyên tác phát 
triển và kế thừa, kết hợp hài hỏa giữa thế hệ trẻ 
năng động sáng tạo với thế hệ trước được rèn 
luyện, thử thách và có nhiều kinh nghiệm. 

Ngành công an có nhiều khó khan trong công 
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tác, chiến đấu, cũng như trong đời sống của cán 
bộ, chiến sĩ và chịu nhiều tác động tiêu cực. Đảng 
ủy và giám đốc cũng như cán bộ lãnh đạo, chỉ huy 
các cấp của công an thành phố đều nhận thấy, bên 
cạnh việc bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, cỏn 
phải quan tâm tìm cách cải thiện điều kiện làm 
việc và đời sống của anh chị em, tạo được không 
khí yên tâm công tác, đoàn kết trong từng đơn vị 
và toàn lực lượng. Lãnh đạo các cấp của ngành đã 
cố gắng giải quyết công việc một cách công bằng, 
có tình có ly, thực hiện thướng phạt nghiêm minh. 

Với phương châm quản lý đến từng con người, 
lãnh đạo các cấp quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh, 
tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, chiến sĩ và 
có kế hoạch giúp đỡ cụ thể, thiết thực. Điều này 
đã tác động rất tốt đến sự đoàn kết gắn bó trong 
đơn vị. Mỗi đơn vị có một cách làm phù hợp với 
hoàn cảnh của mình, như trợ cấp khó khăn hay 
theo đõi, giúp đỡ đèi sống cá nhân từng cán bộ, 
chiến sĩ, tham hỏi người trong ngành đã về hưu, 
gặp gỡ thường kỳ các gia đình cán bộ, chiến sĩ... 
Việc thương phạt nghiêm minh là biện pháp rất 
quan trọng để phát huy tính tích cực của tửng cán 
bộ, chiến sĩ. Nó vừa giữ nghiêm ký luật, vừa động 
viên, khuyến khích, tạo nên không khí thi đua sôi 
nổi, mang lại hiệu quả công tác, chiến đấu cao. 
Mỗi nam, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được xét 
khen thướng thích đáng về thành tích đột xuất. 
Công an thành phố đã trích quỹ hàng chục triệu 
đồng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân 
xuất sác. Mạt khác, đã xử lý nghiêm khác, kịp thời 
đối với cán bộ, dáng viên, chiến sĩ vi phạm kỷ 
luật, thiếu trách nhiệm, đạc biệt là vi phạm pháp 
luật như tham nhũng, ăn hối lộ, bao che tội phạm. 

3 - Dựa vào dân, lây lợi ích của dân làm mục 
đích 

Công an Hải phòng qua nhiều nàm đấu tranh 
bảo vệ an ninh trật tự và qua những tháng trầm 
của phong trào, đã thấy điều cốt yếu là phải bát 
đầu từ cơ sở, từ phong trào quần chúng. Việc bám 
sát cơ sở, xây dựng cơ sơ, khơi động phong trào ở 
cơ sơ là yếu tố quan trọng làm nên tháng lợi. Điều 
này được thể hiện rõ khi tình hình an nỉnh trật tự 
trở nên nóng bóng, công an thành phố đã hướng 
mạnh về cơ sở, đầu tư cho cơ sở, phát động được 
phong trào tử cơ sở. Chúng tôi đã tập huấn và cử 
gần 400 cảnh sát hình sự, canh sát phòng, chống 
tệ nạn xã hội, canh sát trật tự xuống cơ sở 
(phường, xã...) để cùng với cán bộ và nhân dân ở 
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cơ sỞ giải quyết ngay tại chỗ những vấn để phát 
sinh về an ninh trật tự, do đó đã thay đổi được tình 
hình. Công an tìm thấy sức mạnh ở quần chúng và 
phát huy tốt sức mạnh đó để giành tháng lợi. Nhân 
dân tìm thấy ở cán bộ, chiến sĩ công an chỗ dựa 
đáng tin cậy và không thể thiếu cho cuộc sống của 
mình, nên đã tích cực tham gia phong trào bảo vệ 
an ninh Tổ quốc. Mỗi đơn vị, mỗi cơ sở đã tìm ra 
những hình thức tiếp xúc, phối hợp phủ hợp, đem 
lại kết quả tốt. 

Ở Hải phòng có đặc điểm là có nhiều tôn giáo, 
nhiều người xuất cảnh trái phép đã hồi hương, lại 
là địa bàn du lịch và thu hút đầu tư của nước 
ngoài, nơi đầu mối thẩm lậu nhiều tài liệu phản 
động, đổi trụy... Do đó, lực lượng an nỉnh phải 
thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tìm 
ra những biện pháp mới thích hợp, có hiệu quả để 
giành tháng lợi trong cuộc đấu tranh đây phức tạp 
này. Cán bộ, chiến sĩ công an đã dựa vào dân, 
thực hiện việc "xã hội hóa” công tác an ninh trật 
tự nhằm phát huy sức mạnh của các tổ chức quân 
chúng và cùng hoạt động với các tổ chức đó. Một 
số biện pháp cụ thể đã có kết quả như : tổ chức 
giao ban với các giáo sĩ, nên đã phần nào xóa đi 
sự ngán cách đạo với đời ; kết hợp với ngành 
thương binh và cựu chiến binh giáo dục, giúp đỡ 
số thương binh vi phạm luật pháp ; đến dự câu lạc 
bộ giám đốc để làm rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
nội bộ cơ quan, xí nghiệp ; giao ban với các chủ 
khách sạn để chống tệ mại dâm ; phối hợp với các 
cơ quan thông tin để nâng cao cảnh giác cho mọi 
người, phòng ngửa các loại tội phạm... Bằng 
những biện pháp đó, công an Hải phòng đã xử lý 
được nhiều vụ việc phức tạp, ngăn chạn kịp thời 
những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, kể cả 
các điểm nóng. Khi giải quyết điểm nóng, đã phân 
biệt rõ đâu là quần chúng lạc hậu, đâu là phần tử 
bất mãn, kích động, gây rối để có cách xử lý thích 
hợp. Có thể nói, an dân là tư tưởng xuyên suốt dẫn 
đến thành công trong phong trào quần chúng bảo 
vệ an ninh Tổ quốc ở Hải phòng trong những năm 
qua. 

Trong việc phát huy sức mạnh quần chúng ở cơ 
sở, lực lượng công an phường, xã có vai trò quan 
. trọng trực tiếp. Tiêu biểu cho vai trò này là công 
an phường Đống Quốc Bình (quận Ngô Quyền), 
phường Minh khai, phường Thượng lý (quận 
Hồng bàng) xã Đại hợp (huyện Kiến thụy), xã 
Quang Trung (huyện An lão) v.v. Những cán bộ, 


chiến sĩ ở đây đã tận tâm, tận lực vì lợi ích của 
nhân dân, bám sát dân, vận động nhân dân, làm 
sống lại phong trào bảo vệ trật tự an ninh Tổ quốc 
ở cơ sở. Các phường, xã này đã đi đầu trong việc 
xây dựng mô hình tổ chức tự quản của dân phố, 
thôn xóm. Đó là "ngôi nhà an toàn", "liên kết 
phường với phường”, "xã với xã", "phường, xã với 
các cơ quan, xỉ nghiệp, trường học” và "phường 
với phong trào tự quản đường hè". Công an các 
phường, xã ở đây thực hiện quy trình điều tra khảo 
sát, lập kế hoạch, nội dung quy định, lấy ý kiến 
quần chúng, triển khai thực hiện, cuối củng là tăng 
cường tổ chức kiểm tra thường xuyên và tổng kết 
rút kinh nghiệm, nhân điển hình. 

Ngoài việc xây dựng mô hình công an phường, 
xã điển hình trên, Hải phòng còn xây dựng các 
ban công an xã, ban bảo vệ dân phổ, đội an ninh 
quốc phòng, tổ hòa giải... Các tổ chức này góp 
phần đáng kể vào tháng lợi của công tác giữ gìn 
an ninh trật tự. 

Ở Hải phòng, quần chúng nhân dân còn tự 
nguyện đóng góp vào các quỹ an ninh địa phương 
bảng tiền, bằng hiện vật để nuôi dưỡng phong 
trào. Kết quả mà phong trào đem lại là : nhân dân 
đã cung cấp cho công an nhiều tin có giá trị, giúp 
công an, bộ đội biên phòng chủ động bảo vệ tốt an 
ninh chính trị của thành phố, giữ vững chủ quyền, 
an ninh quốc gia ở cảng, hải đảo và vùng biển ; 
phát hiện, điều tra bát hàng ngàn tội phạm, triệt 
phá hàng trăm ổ, nhóm lưu manh và chủ chứa các 
tệ nạn xã hội. 

Tuy nhiên, trên mặt trận giữ gìn an nỉnh trật tự ở 
Hải phòng vẫn còn không ít vấn đề cẩn phải tiếp 
tục giải quyết và giải quyết tốt hơn, trong đó cần 
được chú ý quan tâm hơn cả là giáo đục nâng cao 
cảnh giác cho mọi người, tích cực phỏng, chống 
mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" 
của các thế lực thủ địch. | 

Với những kinh nghiệm đã thu được trong mấy 
năm qua, với tỉnh thần "vì nước quên thân, vì dân 
phục vụ", đưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đùm 
bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an Hải 
phỏng sẽ cố gắng phấn đấu giành những thắng lợi 
mới, to lớn hơn nữa, góp phần đưa sự nghiệp đổi 
mới và mở cửa của thành phố phát triển tốt đẹp 
trên nền tảng chính trị, xã hội, an ninh, quốc 
phòng ổn định vững chác. ' 
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GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CHÍNH SÁCH 
XÃ HỘI ĐỐI VỚI GIAI CẤP CŨNG NHÂN 


IỆC xác định rõ đối tượng tác động là yêu 

cầu đấu tiên đôi với các nhà hoạch định 

chính sách xã hội, từ đó mới tính đến các 
mục dích, biện pháp thực hiện và tính khả thi của 
chính sách. Hiện nay, đang có những ý kiến khác 
nhau về định nghĩa "giai cấp công nhân", xếp 
những lực lượng nào vào giai cấp công nhân. Sở 
đĩ như vậy là vì các nhà nghiên cưu còn có sự 
khác nhau trong cách tiếp cận vấn để. Nhưng dù 
còn có ý kiến khác nhau, họ vẫn thống nhất với 


nhau ở điểm sau đây : Giai cấp công nhân là một : 


tập doàn xã hội những người lao động mà thu 
nhập chủ yếu là tiền công lao động ; tập đoàn xã 
hội ấy trước hết bao gốm những người sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ công nghiệp (trong số này có 
ca một tầng lớp trí thức gán mình với các hoạt 
động trên) ; tập đoàn xã hội ấy, do nắm giữ những 
cơ sở sản xuất vật chất kỹ thuật then chốt và đại 
điện cho lực lượng sản xuất tiên tiến trong toàn xã 
hội, nên tất yếu có vai trò đi đấu trong tiến trình 
lịch sử của xã hội hiện đại. 

Chỗ khác nhau trong ý kiến của họ liên quan tới 
đạc điểm lịch sử đất nước. Cần hay không cần tính 
vào gioi cấp công nhân "nấy triệu người làm công 
án lương trong các cơ qu sn nhà nước và xã hội mà 
dưới sự lãnh đạo cua Đ¡1g, đang thực thị vai trò 
lãnh đạo của giai cấp còng nhân đối với toàn xã 
hội ? Cháng lẽ trong một đất nước do Đảng của 
giai cấp công nhân lãnh đạo mà những viên chức 
nhà nước lại không nảm trong giai cấp công 
nhân 3 

Do còn có ý kiến khác nhau như vậy, nên trong 
bài này, tôi xin chỉ bàn tới vấn để chính sách xã 
hội đối với đội ngũ giai cáp công nhân sản xuấi, 
kinh doanh, dịch vụ cóng nghiệp mà thôi. Đây là 
bộ phận chủ yếu trong giai cấp công nhân, chiếm 
khoang 5 - 6 triệu người. Chỉnh bộ phận này nám 
giữ những cơ sở vật chất kỹ thuật then chốt, là lực 
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lượng chủ yếu trong nguốn nhân lực thực hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; lực 
lượng nhận chuyển giao công nghệ trong thời kỳ 
mới. Khi xem xét những vấn để của giai cấp công 
nhân, các nhà xã hội học cũng khảo sát bộ phận 
chu lực này là chính, tất nhiên không coi nhẹ 
những bộ phận khác. | 


__ Để xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình 


mới, có hàng loạt việc cần làm, trong đó có việc 
phai trở thành một chủ trương lớn của Đảng và 
Nhà nước ta : đổi mới từng bước và toàn điện 
chính sách xã hội đổi với giai cáp công nhán. 

Chính sách xã hội là chính sách tác động trực 
tiếp vào cả một tập đoàn người, và vào từng con 
người. Một chính sách xã hội đúng dán là một 
chính sách bảo đảm cho đối tượng chịu sự tác 
động trực tiếp của nó phát huy được cao nhất vị 
trí, vai trò cần thiết của mình trong xã hội. Chính 
sách xã hội đối với giai cấp công nhân phải bảo 
đảm cho giai cấp công nhân phát triển về số lượng 
và chất lượng, thích ứng được với cơ chế thị 
trường và tiếp cận được với công nghệ hiện đại. 
C :inh sách đó phai tạo động lực vật chất và dộng 
lực tính thần cho giai cấp công nhân, trong công 
cuộc đổi mới đất nước. Ngày nay, động lực trực 
tiếp đối với đông đảo công nhân là việc làm và thu 
nhạp. Trong khi giai quyết vấn de lợi ích của giai 
cấp công nhân, cần gán với lợi ích của cả cộng 
đồng, của dân tộc. Về cơ ban, lợi ích giai cấp công 
nhân nàm trong lợi ích dân tộc. 

Vì sao cần đổi mới từng bước và toàn diện 
chính sách xã hội đổi với giai cấp công nhân ? 
Trước hết, vì giai cấp công nhân, dưới tác động 
của cơ chế thị trường và trong quá trình chuyển 
giao công nghệ, đã có những chuyển dịch về cơ 
cấu xã hội, xuất hiện những nhu cầu mới trên bình 
diện rộng, mà chỉ có sự đổi mới chính sách xã hội 
mới đáp ứng được. Sau nữa, vì bản thân các chính 


sách xã hội hiện nay đối với giai cấp công nhân đã 
bộc lộ nhiều mật hạn chế, do đó không thể có tác 
dụng tích cực đối với việc xây dựng giai cấp công 
nhân trong thời kỳ mới. 

Có thể nói, gần 50 nam nay, Đảng và Nhà nước 
ta đã ban hành (kể cả bố sung, sửa đổi) hàng 
nghìn văn bản liên quan đến chính sách xã hội đối 
với giai cấp công nhân. Nhìn tổng quát, toàn bộ 
chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân toát 
lên một tỉnh thần nhân bản : nhà nước cham lo 


người công nhân về nhiều mát (các chính sách bảo - 


vệ lao động nữ:; thai sản ; nhà trẻ, mẫu giáo ; học 
nghề, tuyển dụng, biên chế suốt đời ; lương, 
thưởng ; bảo hộ lao động ; bảo hiểm xã hội, trong 
đó có khoản tiền tuất khi qua đời...). 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các chính 
sách xã hội của ta lâu nay thường nặng về khuyến 
khích tính tiền phong cách mạng cua giai cấp công 
nhân, mà nhẹ về bảo đam các lợi ích xã hội ; nạng 
về khai thác sự cống hiến sức lao động, nhẹ về bối 
dưỡng, tái tạo sức lao động. Việc khai thác sức lao 
động được thể hiện rất quy mô trong các chính 
sách thu hút lao động (tuyển dụng, biên chế suốt 
đời, khuyến khích rời đô thị, đi về nơi xa xôi, héo 
lánh ; rời miền xuôi lên miễn núi...). Trong nhiều 
trường hợp, sự khuyến khích đó là đúng và rất cần 
thiết, nhưng việc bổi dưỡng, tái tạo sức lao động 
thể hiện rất khiêm nhường trong các chính sách 
lương, chính sách phân phối theo tem phiếu tính 
theo số calo bù đáp chỉ vừa đủ tái tạo sức lao động 
cơ bắp ; không tính đầy đủ đến sức lao động trí 
tuệ, sức lao động xã hội. Chẳng hạn trong việc 
khai thác phát huy sức lao động nữ, tỉnh thần các 
chính sách là để cao bình đẳng nam nữ trong lao 
động, coi lao động là tiêu chí bình đẳng, không coi 
trọng đầy đủ thiên chức người phụ nữ trong việc 
tái tạo nguốn lao động xã hội ; tách người phụ nữ 
ra khỏi gia đình, không coi trọng đầy đủ các chính 
sách củng cố gia đình. 

Các chính sách xã hội của chúng ta thể hiện rất 
phong phú trong việc khuyến khích phát huy năng 
lực, nhiệt tình lao động của giai cấp công nhân 
(khen thưỡng, để cao người anh hùng...). Nhưng 
bên cạnh đó không coi trọng đẩy dủ các chính 
sách bảo đảm xã hội. Chế độ lương chẳng hạn, 
chúng ta đã kéo dài chính sách lương bao cấp và 
sửa đối chấp vá rất nhiều lần, sinh ra sự rối loạn 
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trơng đánh giá cống hiến và hương thụ, trong giá 
ca sức lao động. 

Về cơ chế, nhìn tổng thể, việc ban hành các 
chính sách xã hội trong giai cấp công nhân mang 
tinh thần ban phát, phân phối, ban ơn, và do thực 
hành trong nhiều nam, nên ảnh hướng tiêu cực khá 
nạng nể. Chúng làm suy kiệt sức sáng tạo, suy 
giam sức khoe người lao động. VỀ tâm lý, chúng 
tạo nên tâm lý thụ động, trông chờ Đang và Nhà 
nước ; không kích thích tính nang động xã hội, 
tính chủ động cao của người lao động trong khi 
giải quyết các vấn để của bản thân. 

Việc đổi mới từng bước và toàn diện chính sách 
xã hội đối với giai cấp công nhân là yêu cầu khách 
quan, cấp bách nhằm cải thiện, phát huy nhân tố 
con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa dất nước ; là một giải pháp quan trọng và 
không thể thiếu trong phương hướng nhiệm vụ 
xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới 
(sau đây sẽ gọi tát là "giai pháp chính sách xã 
hội”). 

Về mục tiêu của giải pháp chính sách xã hội, tôi 
đã trình bày ở trên. Về nội dung chính sách xã hội 
đối với giai cấp công nhân, theo tôi quan niệm, 
bao gồm hai loại : các chính sách bảo đảm xã hội 
và các chính sách khuyến khích xã hội. 

Các chính sách bảo đảm xã hội gốm : chính 
sách vê thu nhập (lương, phụ cấp, trợ cấp, 
thương - với tư cách tang thu nhập) ; chính sách về 
đời sống (kinh tế gia đình, nhà ở, trang bị đồ dùng, 
đi lại, mua bán) ; các chính sách bảo hiểm, bảo hộ 
lao động, cứu trợ, v.v.. 

Tư tương chủ đạo khi xây dựng các chính sách 
báo đảm xã hội là bảo dâm tái sản xuất sức lao 
động xã hội. Sức lao động ở đây không chỉ đơn 
thuần là lao động gian đơn, cơ báp, mà không kém 
phần quan trọng là lao động trí tuệ, chất xám. Tử 
đó, cần chú trọng một số vấn để cụ thể sau đây : 

- Hết sức coi tụng việc cải thiện điều kiện lao 
động, môi trường lao động, bao hộ lao động. 

- Bao vệ sức khóe lao động nữ, bảo hộ lao động 
nữ, đưa phụ nữ ra khỏi các công việc cấm sử dụng 
lao động nữ, tăng mức hương thụ văn hóa nghệ 
thuật cho lao động nữ, có chính sách củng cố và 
cải thiên rõ rệt khu gia đình công nhân, giảm nhẹ 
gánh nặng đời sống gia đình cho nữ công nhân, có 
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chính sách bảo vệ và. cham sóc, trẻ em khu gia 
đình công nhân. ' 

- Coi trọng các chính sách thu nhập trong công 
nhân, đặc biệt là nguồn thu từ lao động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ công nghiệp. Đây là động lực 
chủ yếu khiến công nhân quan tâm đến năng suất, 
chất lượng, hiệu quả. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho công nhân 
được học tập, đào tạo và đào tạo lại liên tục, để 
không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng những 
dòi hỏi của sự tăng trưởng về kinh tế và khoa học- 
công nghệ. 

- Tôn trọng quyền đình công kinh tế của công 
nhân, nhưng tạo mọi thuận lợi cho giải pháp 
thương lượng khi có tranh chấp lao động. 

Các chính sách khuyến khích xã hội gồm : chính 
sách thi đua, khen thương ; chính sách thu hút ; 
chính sách phát huy dân chủ, v.v.. 

Tư tưởng của các chính sách khuyến khích xã 
hội là khen đi đôi với thưởng, trích theo tỷ lệ làm 
lợi ; không khuyến khích những xu hướng tăng thu 
nhập ngoài lương với tỷ lệ cao hơn lương (trừ 
trưởng hợp ngoại lệ). Chỉ tổ chức thi đua ở những 
bộ phận so sánh được, tăng thêm các giải thưởng 
vật chất. 

Phương châm chiến lược đối mới chính sách xã 
hội đối với giai cấp công nhân hiện nay, theo tôi 
nghĩ, trước mát là tăng cường các chính sách bảo 
đảm xã hội (tạo động lực về lợi ích vật chất, tỉnh 
thần ; nâng mức sống trung bình của đông đảo 
công nhân cao hơn so với mức sống hiện nay ; cải 
thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động ; 
bảo hiểm xã hội bằng bạ -nguồn đóng góp cho 
công nhân ở mọi thành phần kinh tế ; có cơ chế 
giải quyết tranh chấp lao động, vừa bảo vệ lợi ích 
hợp pháp người lao động, vừa bảo đảm phát triển 
kinh tế xã hội) nhằm đưa giai cấp công nhân ra 
khỏi thực trạng thấp kém và sự tha hóa, đồng thời 
coi trọng đúng mức các chính sách khuyến khích 
xã hội. ¬. 

Từ những tư tưởng chính sách nêu trên, tôi xin 
để cập một số vấn đề trong quá trình ban hành, 
điều chỉnh chính sách xã hội đối với giai cấp 
công nhân (cơ chế vận hành chính sách). Ở đây, 
có một số vấn để có tính nhạy cảm : 

Một là , thường xuyên chú ý điều chỉnh quan hệ 
hài hòa giữa táng trường kinh tế và tiến bộ xã hội. 
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Lâu nay, chúng ta thường nhấn mạnh một chiều 
phải đạt tới mức tăng trưởng kinh tế nhất định thì 
mới có khả năng giải quyết các vấn để xã hội. Nay 
thực tiễn cho thấy những tiến bộ xã hội có vai trò 
quyết định trong sự thúc đẩy táng trưởng kinh tế. 
Sự lạc hậu và trì trệ trong ngành giáo dục hiện nay 
đã trở thành gánh nạng trong đổi mới và phát 
triển. Tuy nhiên, việc giải quyết tiến bộ xã hội quá 
sức chịu đựng của kinh tẾ cũng tạo nên sự ức chế 
đối với tăng trướng kinh tế. Kinh nghiệm một số 
nước đã cho thấy như thế. 

Hai là, luôn coi trọng yếu tố công bàng xã hội ; 
chú ý điều chỉnh quan hệ công bằng (khác với 
bình quân) trong thu nhập, giá trị và giá cá của lao 
động nói chung và trong lao động trí tuệ nói 
riêng ; quan hệ giữa trí thức với công nhân, công 
nhân với nông dân ; quan tâm việc cứu trợ xã hội 
đối với bộ phận nghèo khổ và bất hạnh, rủi ro 
trong giai cấp công nhân. 

Ba là, luôn coi trọng việc xã hội hóa các hoạt 
động chăm lo trong nhiều lĩnh vực xã hội của 
công nhân, như : giải quyết việc làm ; bối dưỡng, 
đào tạo lại ; phát hiện và bối đưỡng tài năng ; 
chăm lo cho người già và trẻ em ; cứu trợ xã hội, 
v.v.. Nhà nước cần có chính sách và cơ chế tạo 
thuận lợi cho việc xã hội hóa các hoạt động kể 
trên. Cần tăng cường khả năng người công nhân tự 
giải quyết những vấn để của bản thân. 

Về quy trình soạn thảo chính sách xã hội đổi 
với giai cấp công nhân, cũng giống như quy trình 
chung, nhưng cần lưu ý bồn bước sau đây trong 
việc chuẩn bị và soạn thảo chính sách : 

Bước I - Khảo sát, điều tra thực trạng tình hình 
liên quan đến để tài soạn thảo chính sách (bao 
gồm tình hình xã hội và tình hình chính sách hiện 
hành). 

Khi tiến hành công tác điều tra bằng phiếu trong 
công nhân, cần chú ý đặc điểm : do công nhân có 
tính tổ chức cao, nên muốn tiếp cận sự thật, câu 
hỏi đưa ra phải hết sức tính tế. (Có ngành có 
người tham nhũng lớn, báo chí đã phát hiện, 
nhưng khi tổ chức điều tra xã hội học, phát ra 
hàng nghìn phiếu hói trong đó có câu "ngành ta có 
tiêu cực không ?" thì 100% số phiếu thu về trả lời 
"không" ( !)). 

Bước 2- Quá trình dự thảo chính sách, có mấy 
điểm quan trọng : 
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+ Xác định mục tiêu của chính sách, đối tượng 
thí hành chính sách, nguồn tài chính của chính 
sách, từ đó xác định phạm vi, giới hạn, tính khả 
thi của chính sách. 

+ Coi trọng vai trỏ công đoàn tham gia dự thảo 
chính sách, đạc biệt là các công đoàn ngành nghề 
vì họ có ưu thế rất lớn trong việc nám vững tình 
hình công nhân theo hệ thống nghề nghiệp. Nội 
dung các chính sách xã hội đối với công nhân bao 
giờ cũng gắn với cơ cấu ngành nghề (các chính 
sách lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động... 
đều như vậy). 

+ Coi trọng sự tham gia của các chuyên gia 
khoa học xã hội, nhất là trong việc phân tích các 
quan hệ xã hội, phát hiện những tình huống, 
những hoàn cảnh xã hội cần quan tâm. 

+ Coi trọng việc tham khảo ý kiến quần chúng 
công nhân, lao động, đối tượng của các chính sách 
xã hội. Người lao động, đo lợi ích thiết thân của 
họ, thường có những phân ứng nhạy bén nhất đối 
với từng quy định của mỗi chính sách. Họ thường 
có ý kiến về những khía cạnh cụ thể này nọ khi 
chính sách đưa vào thực tế. Trong lĩnh vực này, 
vai trò của báo chí là đạc biệt quan trọng. 

+ Đối với những chính sách quan trọng, cần làm 
thử trước khi quyết định. Có những nội dung làm 
thử theo hệ thống nghề nghiệp và theo hệ thống 
địa phương. Cần bảo đảm những quy tác khoa học 
của thử nghiệm xã hội học. 

Bước 3 - Sau khi chính sách được ban hành, cần 
có một cuộc điều tra khoa học đối chiếu với 
những mục tiêu ban đầu để biết tác dụng, kết quả 
khi chính sách tiếp cận với cuộc sống, những vấn 
đề tốn tại. Thường phản ứng của công nhân đối 


với chính sách là phản ứng ngay, phản ứng có tổ 


chức. Cần có đối sách đúng đán với phản ứng của 
công nhân. 

Bước 4 - Điêu chỉnh, bổ sung ; không có chính 
sách nào không có điều chỉnh, bổ sung. Làm tốt 
bước 1 và bước 2 thì cũng chỉ có thể giảm bớt về 
số lượng những điều cần điều chỉnh, bổ sung. Loại 
trừ những điều chỉnh, bổ sung do sai lầm, những 
điều chỉnh, bổ sung cần thiết (theo tần số chuyển 
dịch của giai cấp công nhân trong cơ chế thị 
trưởng) là không ít. Có những vấn để cần điều 
chỉnh ngay nhằm loại trừ những phản ứng (có cơ 
sở) của công nhân ; nhưng cũng có những vấn để 


không thể điều chỉnh ngay mà phải theo đúng quy 
trình diều chỉnh, bổ sung mà bài này chưa có điều 
kiện để cập. 

Cuối cùng là đánh giá hiệu quả chính sách xã 
hội đối với giai cấp công nhân. Lâu nay, chúng 
ta thường căn cứ vào một chỉ báo tổng hợp là thái 
độ lao động và kết quả lao động (năng suất, chất 
lượng, hiệu quả) để đánh giá hiệu quả chính sách 
xã hội đối với giai cấp công nhân. Giờ đây, cách 
đánh giá đó không đủ nữa. Cần xây dựng một hệ 
thống chỉ báo xã hội để khảo sát xem các chính 
sách xã hội đem lại những hệ quả gì trong đời 
sống xã hội của giai cấp công nhân. Hệ thống chỉ 
báo đó, theo tôi, phải phản ánh được l1 tiêu chí 
sau đây : 

- Những chuyển dịch về giới, tuổi, nghề nghiệp, 
học vấn, tay nghề 

- Số lượng công nhân tham gia các quá trình 
chuyển giao công nghệ hiện đại 

- Số lượng công nhân tham gia các hoạt động 
chính trị, xã hội 

- Múc thu nhập bình quân từ lao động làm công, 
từ nguồn làm thêm, các nguồn khác... 

- Ty trọng các nhóm chỉ phí (án, mặc, ở, chỉ xã 
hội, chỉ văn hóa) ; quỹ dự trữ 

- Mức hướng thụ văn hóa, số lượng công nhân 
hoạt động văn hóa, thể thao 

- Sức khỏe, bệnh nghề, tai nạn lao động 

- Bảo hiểm xã hội 

- Gia đình hạt nhân 

- Hoạt động tôn giáo 

- Phản ứng tập thể. 

Trên đây là những nét cơ bản nhất của chính 
sách xã hội đổi với giai cấp công nhân, một vấn 
để hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng 
giai cấp công nhân Việt nam đáp ứng yêu cầu của 
giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Nó là một hệ thế“g hoàn chỉnh từ tư tưởng, đối 
tượng, mục tiêu đến các bước tiến hành cụ thể và 
những vấn để có liên quan. Tất cả phải được tiến 
hành đồng bộ, hợp ly, có cơ sở khoa học, với sự 
tham gia cua nhiều cấp, nhiều ngành, và toàn xã 
hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì một giai cấp 
công nhân Việt nam hiện đại, trụ cột của đất nước 
trong thời kỳ phát triển mới. 

4? 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Giao lưu văn hóa quốc tế 


và phát huy bản 
văn hóa dântộc - 


PHAN CỰ ĐỆ" 


IAO lưu là nguyên tắc của sự phát triển trong 

một xã hội ván minh, giao lưu văn hóa là quy 

luật của sự phát triển mọi nên văn hóa dân 
tộc. Thế kỷ 20 và thế kỷ 21 sắp tới là những thế 
kỷ bùng nổ thông tin, cuộc cách mạng thông tin 
không cho phép một dân tộc nào có thể sống trong 
tình trạng phong bế về van hóa. Huống hồ Việt 
nam lại nàm trong khu vực giao thoa giữa các nền 
vân mình phương Đông và phương Tây, chịu sự 
tác động trực tiếp của các quan hệ quốc tế vừa 
phong phú, hấp dẫn, vừa gay gát, phức tạp hiện 
nay. 

Thời đại chúng ta phải giải quyết những vấn để 
lớn toàn cầu liên quan đến vận mệnh con người, - 
những vấn để được ưu tiên trước bất cử lợi ích giai 
cấp hay dân tộc nào (môi trường, dân số...). Xu 
thế phát trivn của thời đại là một nền kinh tế hội 
nhập, mỡ rộng chân trời ra ngoài biên giới các 
quốc gia. Trong thời kỳ đổi mới, Việt nam chấp 
nhận kinh tế thị trường, mỡ cửa làm án với nước 
ngoài, muốn làm bạn với tất cả các dân tộc vì hòa 
bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội, do đó van 
hóa Việt nam cũng phải có sự hòa nhập với văn 
hóa thế giới. 

Do hoàn cảnh lịch sử của một dất nước bị đô hộ 
hàng mấy thế ky và liên tục chống ngoại xâm, nên 
việc giao lưu văn hóa với thế giới của Việt nam bị 
chậm trễ so với nhiều nước. Tuy nhiên trong lịch. 
sư, chúng ta đã có kinh nghiệm hội nhập văn hóa 
mà không bị đồng hóa, chủ yếu là nhở dân tộc ta 
đã có một truyền thống văn hóa tử trước, một 
bang giá trị đạo đức và tỉnh thần mang sác thải 
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độc đáo của Việt nam. Trong lịch 
_ sử mấy ngàn năm, nhân dân ta đã 
xây dựng và bảo vệ một gia tài vàn 
hóa tốt đẹp mang dậm đà bản sắc 
dân tộc, đồng thời cũng tiếp thu 
một cách tự giác hoạc không tự 
giác những ảnh hướng của văn hóa 
Trung - Ấn và ván hóa phương 
Tây. Nhin chung, giao lưu văn hóa - 
ở các thế ký trước bị hạn chế và 
nằm trong khuôn khổ tự phát, thẩm thấu một cách 
tự nhiên. Từ sau Cách mạng Tháng Tám (1945), 
đạc biệt là sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), chúng 
ta chủ trương giao lưu ván hóa một cách có ÿ 
thức, có tố chức. Bộ van hóa, Vụ van hóa đối 
ngoại, các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản 
(đạc biệt là Nhà xuất bản Ngoại ván), các viện 
nghiên cứu, các trường đại học... đã có những 
chương trình giao lưu van hóa hằng năm, chủ yếu 
là với các nước xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, việc 
giao lưu van hóa với thế giới trong mấy chục năm 
qua cũng bị nhiều hạn chế do những điều kiện 
ngạt nghèo của chiến tranh, do cơ chế quan liêu 
bao cấp ; các hình thức giao lưu vì thế chưa năng 
động, chưa đa dạng và phong phú. Trong 30 năm 
chiến tranh, và cả cho đến hôm nay, khi chúng ta 
đã có chính sách đổi mới và mở cửa ra thế giới, 
khi chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với rất 
nhiều nước, chúng ta vẫn chưa có một viện nghiên 


sắc 


cứu van hóa thế giới có tâm cỡ và quy mô thích 
hợp. Cần phải đấu tư một cách thích đáng cho 
việc nghiên cứu những nền văn hóa lớn của nhân 
loại. Không nghiên cửu một cách nghiêm túc và 
thực sự cấu thị thì khó lòng nói đến chuyện đối 
thoại về mạt van hóa một cách bình đảng. 

Trong những hạn chế của mấy chục năm qua, 
cũng phải nói đến sự chi phối của những quan 
niệm giai cấp hẹp hỏi, của sự đồng nhất văn hóa 
với ý thức hệ. Van hóa mang tỉnh giai cấp (van 
hóa thực dân kiểu cũ, van hóa thực dân mới) 
nhưng cũng mang tính dân tộc và nhân loại. Ngay 


* Giáo su, Giám đốc Trung tâm nghiên cửu van hóa quốc tế 


_ _ _ Nghiện cứu - tœo đổi 


văn hóa cung đình vẫn còn lại ít nhiều sác thái dân 
tộc. Nhiều công trình văn hóa (tranh vẽ của 
Mi-ken Lãng-giơ, các pho tượng La Hán chủa Tây 
phương) tuy có vẻ minh họa cho những câu 
chuyện tôn giáo, nhưng trong sâu thắm vẫn mang 
một nội dung dân tộc và nhân dân. Cần chú ý là 
các giai cấp đang lên ở từng thời kỳ lịch sử đều có 
những đóng góp quan trọng vào van hóa dân tộc 
và nhân loại, chính diều đó tạo nên tính liên tục và 
kế thừa về van hóa. Trong khi thu hẹp phạm vi 
giao lưu chủ yếu với các nước xã hội chủ nghĩa, 
một số đồng chí chúng ta không khói có những 
định kiến hẹp hòi với nền van hóa của xã hội 
phong kiến và xã hội tư sản, không quán triệt luận 
điểm của Lê-nin về hai nền văn hóa trong một nền 
văn hóa dân tộc. | | _ 
Những năm 80, bước vào thời kỳ đổi mới, 
chúng ta chủ trương hợp tác bình đẳng và cùng có 
lợi với tất cá các nước không phân biệt chế độ 
chính trị xã hội khác nhau, trên cơ sở các nguyên 
tắc cùng tổn tại hòa bình. Đây là một điều kiện 
mới, một vận hội mới để mở rộng giao lưu văn 
hỏa quốc tế, không phân biệt ý thức hệ và chế độ 
chính trị của các quốc gia. Vận hội mới cũng đòi 
hỏi các nhà hoạt động văn hóa phải có những 
quan điểm mới về văn hóa và giao lưu van hóa. 


*x 


Trong nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ 
Đảng (khóa VII) về một số nhiệm vụ van hóa, văn 


nghệ những năm trước mắt có đoạn viết : "Phát - 


triển van hóa dân tộc đi liền với mở rộng giao lưu 
văn hóa với nước ngoài, tiếp thụ những tinh hoa 
của nhân loại, làm giàu đẹp thêm nền văn hóa 
Việt nam. Ngăn chặn và đấu tranh chống sự xâm 
nhập của các loại van hóa độc hại, bảo vệ nền văn 
hóa dân tộc"0), Ý kiến trên đã bao quát được hầu 
hết các quan điểm cơ bản về van hóa và giao lưu 
văn hóa quốc tế trong tình hình mới ở nước ta. . 
Văn hóa là mục tiêu và động lực của sự phát 
triển xã hội nói chưng. Ngày nay, khái niệm một 


xã hội phát triển không chỉ thu hẹp trong khuôn 
khổ của nền kinh tế nhảy vọt, mà còn bao hàm sự 
tiến bộ xã hội một cách toàn diện, trong đó có văn 
hóa, giáo đục và các hoạt động tỉnh thần khác, sự 


. phát triển tự do và hài hỏa, sự hoàn thiện nhân 


cách của mỗi cá nhân. Sự phát triển phiến diện 
của một số nước công nghiệp hiện đại, của những 
xã hội lấy tiêu thụ làm cứu cánh có thể dẫn đến 
những xung đột xã hội và sự tha hóa con người, 
những tấn bi kịch đau xót của gia đình và cá nhân. 
Đó là chưa kể đến sự tàn phá các môi trường sinh 
thái, các mối quan hệ hài hỏa giữa con người và 
con người, con người và tự nhiên. UNESCO khi 
để ra "thập kỷ thế giới phát triển ván hóa" (1988 - 


1997), chác chấn là muốn lưu ý nhân loại phải : 


nhìn nhận đúng vai trò của văn hóa trong sự phát 
triển. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà ông 
Tổng giám đốc SIDA Carl Tham, trong diễn văn 
khai mạc Hội nghị hợp tác và phát triển văn hóa 
ba châu (Á, Phi, Mỹ la tinh) tại Xtốc-khôn tháng 
9-1991 đã nói : "Nhiều người chỉ nhấn mạnh tầm 
quan trọng của những điều kiện vật chất đối với 
sự phát triển van hóa. Nhưng chúng tôi thấy, chỉ 
một mình sự phát triển vật chất không quyết định 
được sự tiến hóa và biến đổi của một xã hội" @) 


Ông Carl Tham chủ trương phải bảo vệ, gìn giữ. 


truyền thống và bản sác van hóa của mỗi dân tộc, 
nhưng đồng thời phải chống lại chủ nghĩa dân tộc 
hẹp hòi, chống lại khuynh hướng bài trừ cái ngoại 


lai. Ông kêu gọi một sự đối thoại văn hóa chung - 


giữa các dân tộc nhằm góp phần vào nền văn 
minh của nhân loại, Phá/ triển, theo ông, là sự 
thống nhất giữa cái phổ biến và bộ phận, giữa 
truyền thống và hiện đại, là tạo khả năng tiếp cận 
với cái mới, là mở rộng chân trời cho sự sáng tạo 
văn hóa của nhân loại. Trong thời kỳ đổi mới, 
Việt nam chấp nhận mô hình kịnh tế thị trường, đo 


đó chúng ta đã chủ trương phát triển hài hòa cả ba 


mặt : kinh tế, văn hóa và xã hội. Quan niệm phiến 


(1) Báo Văn nghệ, số 8, ngày 20-2-1993 - 

(2) "Diễn văn khai mạc của ông Carl Tham", Hội thảo về 
vàn hóa và hợp tác phát triển (tiếng Ánh), SIDA, Stockhoim, 
1991,trá-5 - 
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F cÓ Xin 


Nghiên cứu - Troo đổi 


diện tách rời văn hóa với các mát khác của đời 


sóng xã hội sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng 


trong sự phát triển đi lên của đất nước. 

Œiao lưu văn hỏa quốc tế và phát huy bản sắc 
v: 1 hóa dân tộc là hai mặt của ván để phát triển 
vàn hóa. Việc tiếp thu van hóa tiên tiến của nhân 
loại sẽ làm giàu đẹp thêm cho văn hóa Việt nam, 
đẩy văn hóa Việt nam tiến nhanh trên con đường 
hiện đại hóa. Đối thoại với các nền văn hóa khác 
lả quy luật của sự phát triển van hóa dân tộc. Mặt 
khác, Việt nam chỉ có thể đóng góp tốt vào kho 
tàng văn hóa nhân loại khi chúng ta phát huy cao 
độ bản sác của van hóa dân tộc. Khuynh hướng 
tìm về bản sác dân tộc, khẳng định truyền thống 
ván hóa dân tộc đã trở thành một khuynh hướng 
quốc tế rộng rãi, được coi như một điều kiện quan 
trọng của sự giao luu van hóa quốc tế, của tiến 
trình phát triển các dân tộc trong cộng đồng nhân 
loại. Nhật bản và một sổ nước Đông Á đã biết kết 
hợp những thành tựu khoa học hiện đại với truyền 
thống ván hóa dân tộc, với những giá trị tinh thần, 
đạo đức của phương Đông, nên đã tạo được những 
bước tiến xã hội - kinh tế nhanh chóng, làm cho 
các nước phương Tây kinh ngạc. Nhiều học giả 
phương Tây đã đổ xô về phương Đông, nghiên 
cứu những di sản tỉnh thần của phương Đông. 
Giao lưu văn hóa Đông - Tây cũng là một đặc 
trưng của thời đại mới. Củng với phong trào giải 
phóng dân tộc, đấu tranh cho độc lập tự do thì sự 
khẳng định bản sắc van ho dân tộc cũng là một 
nhiệm vụ cấp bách đối vớ thế giới thứ ba. Nhiều 
nước đã có hàng loạt công trình nghiên cứu bản 
sắc vàn hóa dân tộc, thu hút sự chú ý của các nhà 
khoa học thế giới (van minh trống đồng, van hóa 
Đông sơn, van hóa Hòa bình của Việt nam, các lễ 
hội dân gian châu Á, kho tàng sân khấu châu 
Phi...). 

Việc giao lưu vàn hóa với nước ngoài cẩn tiến 
hành song song với việc giới thiệu một cách có hệ 
thông tỉnh hoa vàn hỏa Việt nam với cộng đồng 
nhân loại. Hiện nay, chúng ta chưa có một bộ 
hoàn chính các tập Lịch sử Việt nam, Lịch sử văn 
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học Việt nam, Tuyển tập Văn học Việt nam, Lịch 
sử nghệ thuật Việt nam, Đất nước con người Việt 
nam... bằng tiếng Anh hoạc các ngoại ngữ khác để 
giới thiệu với thế giới, thành ra đôi khi người nước 


- ngoài, cả Việt kiểu, lại tìm hiểu Việt nam qua 


những tài liệu phiến diện hoặc có khi bị xuyên tạc. 
Nhà xuất bản 7hế giới đang cố gáng để có một bộ 
sách hoàn chỉnh như vậy bàng bốn thứ tiếng, 
nhưng lại gặp những khó khan vì kênh đạt hàng 
của nhà nước quá ít, các cơ quan đối ngoại bị hạn 
chế về kinh phí. Đó là chưa kể cước phí gửi ra 
nước ngoài quá cao, chất lượng kỹ thuật của sách 
báo, phim ảnh còn yếu, chưa đủ sức cạnh tranh 
trên thị trường thế giới. Muốn đối thoại, giao lưu 
van hóa với nước ngoài, trước hết chúng ta phải 
hiểu sâu bản sác dân tộc của mình. Không nên 
nghĩ ta là người Việt nam thì đương nhiên ta là 
nhà Việt nam học. Không có một quá trình nghiên 
cứu nghiêm túc qua nhiều nam, chúng ta có thể trở 
thành lạc hậu so với một số nhà Việt nam học ở 
nước ngoài ! Giao lưu ván hóa quốc tế không buộc 
chúng ta phải hiện đại hóa tuống, chèo, cải lương, 
các điệu múa dân gian, lễ hội dân gian, nhưng lại 
đòi hoi phải nâng cao truyền thống van hóa dân 
tộc dưới ánh sáng tư duy hiện đại, trên cơ sở các 
phương tiện kỹ thuật hiện đại. Qua giao lưu mà 
đấy nhanh nên van hóa dân tộc lên trình độ hiện 
đại. Nhưng điều cần chú ý là ta tiếp thu cái hiện 
đại, cái tiên tiến, chứ không phải là bất cứ hình 
thức nào cua chủ nghĩa hiện đại phương Tây. 

Giao lưu vàn hóa phải trên cơ sở hợp tác bình 
đăng giữa các dán tộc. Phải bảo vệ chủ quyền dân 
tộc trong hội thao văn hóa, hợp tác phim ảnh ; 
không nên quan niệm việc mua bán phim ảnh, các 
tài liệu văn hóa hoàn toàn dưới góc độ thương 
mại. Nếu không cẩn thận, có khả nang trong tương 
lai chúng ta phải mua lại các đi sản văn hóa (văn 
bia, gia phả, tượng cổ ở các chủa chiến, phim ảnh, 
lưu trữ, báo chí, sách vớ đầu thế ký...) từ nước 
ngoài với một giá cát cổ để xây dựng bảo tàng vàn 
hóa Việt nam ! 


Chúng ta mỡ rộng cửa tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 


_ | Nghiên cứu - Trao đổi 


nhân loại, đồng thời cũng kiên quyết đấu tranh 
chống sự xâm nhập của các loại hình văn hóa độc 
hại, chống nguy cơ điễn biến hòa bình qua con 
đường vàn hóa. Cần phải đâu tranh chống khuynh 
hướng phi tư tưởng hóa trong văn hóa chính trị. 


Người ta muốn xóa nhỏa những khác biệt về tư. 


tưởng, ý thức hệ trong quan hệ đối ngoại và giao 
lưu vàn hóa. Văn hóa tất nhiên mang bản sác dân 
tộc và nhân loại, nhưng van hóa cũng là một mật 
trận; văn hóa cũng có tính giai cấp. Không thể nói 
"cách nhìn chính trị" nhấn mạnh lập trường giai 
cấp, còn "cách nhìn ván hóa" thì chỉ quan tâm đến 
sự thống nhất của những giai cấp khác nhau, cuối 
cùng di đến cơ sơ tính người và những giá trị nhân 
loại phổ biến. Lê-nin đã phê phán "việc truyền bá 
lòng tin vào một nền văn hóa dân tộc siêu giai 
cấp" trong những xã hội còn có người bóc lột 
người. Lê-nin viết : "Trong mỗi nền văn hóa dân 
tộc, đều có những yếu /ố, mạc dầu không phát 
triển, của một nền văn hóa dân chủ và xã hội chủ 
nghĩa, vì trong mối dân tộc đều có quần chúng lao 
động và bị bóc lột mà điều kiện sinh sống của họ 
nhất định phải sản sinh ra một hệ tư tưởng dân chủ 
và xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong mới dân tộc, 
cũng có... một nền văn hóa (hồng frị.... nên văn 
hóa của địa chủ, thầy tu, giai cấp tư sản" Ở) ý 
kiến này của Lê-nin cho đến hôm nay vẫn còn có 
tác dụng định hướng cho chúng ta trong công việc 
tiếp thu tinh hoa của các nền van hóa dân tộc. 

Mặt khác, chúng ta cũng cần phải chú ý đến 
những âm mưu diễn biến hòa bình bằng con 
đường văn hóa. Cuộc xâm láng quân sự chấm dứt 
không phải không có khả náng biến thái đi thành 
cuộc diễn biến hòa bình trên lĩnh vực kinh tế và 
van hóa. Đó là một chiến lược của các lực lượng 
thủ địch nhàm phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa 
bằng con đường thấm thấu dân dần trên các lĩnh 
vực chính trị tư tương, van hóa ván nghệ, kinh tế 
xã hội. Lợi dụng thị trường văn hóa mở cửa, kẻ 
thù đã tung hàng loạt sản phẩm ván hóa độc hại 
vào nước ta bằng nhiều con đường hợp pháp và 
không hợp pháp nhàm làm đảo lộn các định 


hướng giá trị, các chuẩn mực về đạo đức, lối sống 
tốt đẹp của dân tộc. Chúng muốn biến con người 
thành những kẻ chạy theo các dục vọng thấp kém 
và những nhu cầu thẩm mỹ tầm thường. Các tác 
phẩm cổ điển trong và ngoài nước, những phim 
anh chân chính có nguy cơ bị chèn ép, không ăn 
khách bằng các tiểu thuyết best-seller của phương 
Tây, bàng các phim ảnh có pha tình dục, bạo lực. 
Không thể kRông tiến hành một cuộc dấu tranh 
trên mạt trận vẫn hóa chống các âm mưu diễn biến 
hòa bình, đây cũng là một bộ phận của cuộc dấu 
tranh nhằm bảo vệ chủ quyển đất nước, độc lập 
dân tộc. Một vài nhà bình luận quốc tế đã nói đến 
nguy cơ bá quyền ván hóa, một thứ chủ nghĩa để 
quốc van hóa, thặng dư về buôn bán văn hóa. Cần 
chú ý hiện tượng phát triển không đồng đều giữa 
các nước phát triển và dang phát triển. Một số 
nước có tiểm lực kinh tế và khoa học phát triển 
mạnh, đôi khi có khuynh hướng áp đạt nền văn 
hóa của họ đối với các nước chậm phát triển. 
Những sản phẩm văn hóa tiêu dùng, các mốt thời 
trang đát tiền tràn vào qua con đường thị trường, 
tạo nên một tình trạng xâm thực phi lý, tạo nên cái 
tâm lý sùng ngoại bài nội, tâm lý chạy theo các 
kiểu tiêu dùng xa xỉ bàng bất cứ giá nào, tạo nên - 
những nhu cầu giả tạo trong sinh hoạt của cả 
những tầng lớp lao động mà đời sống hàng ngày 
còn gặp nhiều khó khan. Đây là một hiện tượng 
nghịch lý về văn hóa, con người lấy tiêu thụ làm 
cứu cánh, con người biến thành những cái máy 
tiêu thụ vật chất, tiêu thụ văn hóa. Trong giao lưu 
van hóa phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các nền 
van hóa dân tộc, chống sự độc tôn, bá quyền về 
văn hóa, chống sự áp đạt các hệ thống giá trị và 
tiêu chuẩn van hóa của đân tộc này lên dân tộc 
khác. 

Bao đảm chủ quyền dân tộc và định hướng xã 
hội chủ nghĩa, trên nguyên tác bình đẳng, chúng ta 
sẵn sàng mở rộng cửa giao lưu văn hóa với thế 
gIỚI. 


3) V.]I Lê-nin bản về vàn hóa, vàn học, Nxb Van học, Hà nội, 
1977, tr 146 - 147 
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ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM 
hài toán đang tìm lời giải 


VÕ ĐĂNG THIÊN 


IỆN ảnh Việt nam 40 năm gắn bó với cuộc 
đấu tranh của dân tộc và giành không ít vinh 
quang nay đang trải qua một cuộc khủng 
hoảng kéo đài mà lối ra còn ở phía trước. Công 
cuộc đổi mỡi sâu sác và toàn diện của đất nước đã 
đạt được những thành tựu bước đầu rất quan 
trọng. Thế nhưng, riêng trong lĩnh vực điện ảnh, 
cải gọi là thành tựu còn nhỏ nhoi và khiêm tốn so 
với sự xuống cấp, sa sút, khiến ai cũng phải bản 
khoán, lo láng. Tại sao như vậy ? Đã có nhiều hội 
nghị, hội thảo bàn cãi và đưa ra nhiều câu trả lời 
khác nhau. Ở đây, tôi chỉ xin để cập đến điện ảnh 
từ hai góc nhìn cơ bản. 
l - Điện ảnh - một ngành nghệ thuật 
Từ trong bản chất đích thực và sản phẩm đóng 
góp cho xã hội, điện ảnh thực sự là một ngành 
nghệ thuật. Đó là điều không ai có thể nghi ngờ. 
Là một trong những thành quả kỳ diệu của tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật đầu thế ky, điện ảnh mang 
trong mình những ưu thế mà khó có một ngành 
nghệ thuật nào sánh được về quy mô, phạm vi ảnh 
hương và khả năng tác động đến đông đảo công 
chúng. Là một bộ phận la nền vàn hóa nghệ 
thuật dân tộc, điện ảnh ‹ö đây đủ những chức 
nang cao quý vỀ giáo dục ::hân-thiện-mỹ, trực tiếp 
tham gia vào mọi vấn đề chung của cả cộng đồng 
bằng một đội ngũ hoạt động sáng tạo, bằng những 
phương tiện riêng có của mình. 
Điện ảnh Việt nam mấy chục năm qua như con 
đẻ của cách mạng, lớn lên cùng cách mạng. 
Đến nam 1989, điện ảnh dường như chấm đứt 
_ một chặng đưởng, giã từ cái nôi bao cấp yên ổn và 
ấm êm của nhà nước để nhập cuộc với cơ chế thị 
trường, một môi trường hoàn toàn mới lạ, chứa 
đựng nhiều hấp dẫn nhưng cũng đấy rúi ro, bất 
trắc. Hàng loạt vấn để nảy sinh từ đó. Trước hết là 
52 


hiện trạng : chất lượng phim 

thường không đi đôi với số 

lượng phim ; thậm chí số 

lượng càng tang, chất lượng 

lại có chiều càng giảm. Về 

danh nghĩa, nhà nước không 

cho phép thành lập hăng phim 
_ tư nhân, nhưng trên thục tế, sự 
ra đời của một loạt hãng phim địa phương và đoàn 
thể cùng hình thức liên kết với tư nhân (chủ yếu là 
góp vốn sản xuất) đã làm cho số lượng phim tăng 
lên không ngừng. Chỉ trong 3 nàm (1991-1993) đã 
có 63 phim truyện nhựa và 89 phim truyện vi-đề-ô 
ra đời. Nếu so với năm cao nhất của thời bao cấp 
chỉ có 15 bộ thì đây quả là một bước phát triển. 
Thế nhưng, theo thống kê của Cục điện ảnh, trong 
số phim nói trên chỉ có 15% trên trung bình, còn 
lại là "thứ hàng chợ tầm tầm" và có đến 25% yếu 
kém, chưa thể gọi là tác phẩm điện ảnh. Tỷ trọng 
phim trung bình và yếu kém như vậy là quá cao so 
với một nền điện ảnh bình thường. 

Báo cáo của Cục điện ảnh tại Hội nghị nâng cao 
chất lượng sáng tác điện ảnh đã nêu ra bốn 
khuynh hướng không lành mạnh trong điện ảnh : 
khuynh hướng thương mại hóa, nghiệp du hóa, bát 
chước phim nước ngoài và né trqnh hiện thực. Sự 
phân chia trên đây là tương đổi, bởi đó chỉ là 
những biểu hiện cụ thể của một căn bệnh : căn 
bệnh chạy theo đồng tiền, coi điện ảnh là phương 
tiện kinh doanh kiếm lời đơn thuần. Điều đó có 
nghĩa là ở loại phim này, bản chất đích thực và 
chức nàng cao quy của nghệ thuật điện ảnh đã bị 
gạt sang một bên để nhàm vào mục đích ăn khách 
tầm thường. Ở đây, dường như điện ảnh được coi 
là công cụ để kiếm tiền và kiếm danh. Sản phẩm 
của những nhà sản xuất loại này là những bộ phim 
nhợt nhạt, có nội dung na ná nhau và phần nhiều 
né tránh những vấn để cốt tử của hiện thực cuộc 
sống và con người. Điều dễ nhận thấy nhất, là nó 
thiếu đi bản sắc dán tộc, lai cảng một cách thô 
thiển và sống sượng. Mà một khi, nghệ thuật thiếu 
bản sắc dân tộc thì chỉ là cái xác không hốn. Vấn 
để này vừa qua cũng đã được đưa ra bàn luận 
nhiều. Định nghĩa thế nào là bản sắc dân tộc trong 


"2ø 


Điều tro 


điện ảnh, có thể còn nhiều ý kiến khác nhau. 
Nhưng nhìn vào hàng loạt bộ phim đã trình chiếu, 
người xem không hiểu câu chuyện trong phím 
diễn ra ở đất nước nào, ở thời kỳ lịch sử nào, với 
những cảnh đời, con người, với những cách cảm, 
cách nghĩ và lối hành động... hoàn toàn xa lạ với 
con người Việt nam. Thực ra, bản sắc dân tộc 
trong điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung 
đâu chỉ đơn giản là áo dài, khăn đóng, là đi hia đội 
mũ, là cung kiếm giáo mác... như ở một số phim 
gần đây. Nó cao hơn và sâu hơn ở cốt cách và tâm 
hổn con người, ở những vấn để, những mối quan 


tâm, những nỗi niềm, những giá trị... mà cả cộng. 


đồng đang ngày đêm trán trở, vật lộn để tìm kiếm, 
khẳng định. Tất cả những điều đó phải được toát 
lên từ nội đung, hình thức, đến hình tượng nhân 
vật, và nhất là ngôn từ (ngôn từ điện ảnh) để đi 
vào lỏng người, tạo nên mối đồng cảm đối với 


người xem. Nó không tách bạch, riêng lẻ mà thực . 


sự bao trùm, thấm sâu vào tác phẩm và cái chính 
là đọng lại ở hiệu quả nghệ thuật. 

Vấn đề bản sác dân tộc trong điện ảnh còn gắn 
bó chặt chẽ với yêu cầu đưa điện ảnh Việt nam 
hòa nhập vào điện ảnh thế giới. Đó cũng là một 
trong những khả nang tháo gỡ, giúp đấy nhanh sự 
trưởng thành của điện ảnh Việt nam trong cơ chế 
thị trường. 

Là một trong những ngành nghệ thuật có tính 
phổ biến rộng rãi, điện ảnh không thể tổn tại nếu 
không tính đến yếu tố công chúng. Những năm 
trước đây, giữa điện ảnh và người xem đâ hình 
thành mối quan hệ tâm giao. Điện ảnh thời đó (tuy 
không tránh khỏi những khiếm khuyết) thực sự là 
món ăn tỉnh thần lành mạnh và bổ ích của nhân 
dân. Mối quan hệ đó, mấy năm gần đây hầu như 
đã bị phá vỡ. Điện ảnh ta đang mất dần khán giả. 
So với năm cao nhất của thời bao cấp : 300 triệu 
lượt người xem, thì nay không bằng 1/6. Số người 
xem cũng giảm rõ rệt qua từng năm. Cái thởi nhộn 
nhịp của những bộ phim an khách thu lãi bạc tỷ 
của năm 9] - 92 nay đã qua. Ngay trong thành 
phẩn khán giá với những thị hiếu khác nhau cũng 
bộc lộ những điều không bình thường : 70 - 80% 
khán giả đến rạp là thanh niên tuổi dưới 28, trong 


đó rất ít trí thức, sinh viên, cán bộ, công nhân, 
viên chức nói chung ; chưa kể đến những vùng 
nông thôn rộng lớn gần như bị Bỏ trống. Mà đấy 
lại là đối tượng phục vụ chính, là cội nguồn cho 
sự sống của điện ảnh. 

Công tác nghiên cửu lý luận và phê bình điện 
ảnh, chiếc cầu nối giữa điện ảnh và công chúng, là 
chỗ đựa cho những định hướng phát triển của điện 
ảnh, thời gian qua không được chú ý đúng mức, 
nếu không nói là gần như bị bỏ quên. Hàng loạt 
vấn đề có tính lý luận cấp bách, đạt ra khi điện 
ảnh chuyển sang cơ chế mới, đều chưa có lời giải 
đáp bằng những công trình nghiên cứu chuyên 
tâm, sâu sắc. Công tác phê bình chỉ dừng lại ở 


mức giới thiệu, điểm phim, thậm chí quảng cáo; 


chưa có nhiều bài phê bình nghiêm túc, sâu sắc, có 
tính định hướng, - được viết ra bởi nà cây bút 
phê bình điện ảnh có uy tín. 

Mỗi tác phẩm diện ảnh là một công trình tập 
thể, nhưng suy cho củng, sự thành bại của một bộ 
phim phụ thuộc vào sáng tạo của từng cá nhân các 
nghệ sĩ. Vì vậy, để cập đến điện ảnh với tư cách là 
một nghệ thuật cần thấy trách nhiệm và vai trỏ 
của đội ngũ nghệ sĩ. Sẽ không thể có một nền điện 
ảnh đích thực nếu thiếu một đội ngũ những nhà 
biên kịch, đạo diễn, diễn viên, quay phim... lành 
nghề, tài năng và tâm huyết. Đội ngũ đó, ai cũng 
biết chíng ta đã có, nhưng suốt Š năm qua, cơn 
lốc thị trường cùng những sai lắm và lỏng ko 
trong quản lý đã làm cho họ gần như n tác. Một 
loạt những đạo điễn, điển viên tài năng tửng một 
thời vang bóng đã bị cái thứ "điện ảnh thương 
mại" gạt bổ không thương tiếc để nhường chỗ cho 
một đội ngũ không có nghề nhưng lại lắm tiên 
hoặc được tiếng "mến mộ" lên ngôi thành "đạo 
điển” này, "minh tỉnh” nọ ! Một số nghệ sĩ khác, 
vì miếng cơm .uanh áo, không cưởng nổi trước 
những món tiễn "cát xê” hàng chục triệu đồng 
cũng đã tự đánh mất mình và đánh mất lỏng tin 
của khán giả. 

Cũng cần nói thêm, điện ảnh hôm nay có những 
yêu cầu mới, mà phần đông nghệ sĩ của ta được 
đào tạo theo kiểu cũ nếu không nám bát được để 
tự đổi mới mình, nhất định có bước hụt hãng, 
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không phù hợp. Vì vậy, việc đào tạo lại, đào tạo 
mới một đội ngũ nghệ sĩ điện ảnh cho thời kỷ mới, 
đi liền với hệ thống chính sách thỏa đáng nhàm 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của người nghệ sĩ 


trước nền điện ảnh dân tộc, trước công chúng đang -: 


là vấn đề thời sự. 

Thành công dáng ghi nhận của các nghệ sĩ trẻ 
tại liên hoan phim Việt nam lần thứ 10 vừa qua là 
những tín hiệu cho phép ta hy vọng về một thế hệ 
mới đang trưởng thành trong điện ảnh Việt nam. 

lI - Điện ảnh - một ngành hoạt động mang tính 
kinh tế - kỹ thuật 

Nói đến điện ảnh, không thể quên thuộc tính thứ 
-_2 của nó : điện ảnh là một ngành hoạt động mang 
tính kinh tế - kỹ thuật (có người còn gọi đó là một 
ngành công nghiệp - công nghiệp điện ảnh). Nó 
phụ thuộc trực tiếp vào các khâu : quản lý - sản 
xuất - kinh đoanh, và luôn luôn đỏi hỏi nâng cao 
trình độ kỹ thuật. 

Ở khâu quản lý, nam 1989, sự ra đời mô hình 
Liên hiệp điện ảnh với tư cách là một đơn vị sản 
xuất - kinh doanh thuần túy đã khiến cho điện ảnh 
phải chịu những tác động nặng nề như một cú 
"sốc". Sự thay đối đột ngột về cơ chế quản lý mà 
không có bước đệm, không căn cử vào những dạc 
trưng của công nghiệp điện ảnh, đã tạo ra sự hãng 
hụt, tạo ra khoảng trống cho những hiện tượng 
tiêu cực tràn vào. Nạn đại dịch báng hình vi-đê-ô 
nhập lậu cùng với một số vụ việc tham nhũng tiêu 
cực nạng trong Liên hiệp đã đủ để chấm dứt sự 
tồn tại của cái Liên hiệp điện ảnh này. 

Sự ra đời Quyết định 417 của Chủ tịch Hội đồng 
bộ trương (nay là Thủ tướng chính phủ) tháng 
12-1991 là kịp thời và đúng lúc đã kéo theo những 
thay đối lớn về tỂ chức của ngành. Hai năm rưỡi 
đã trôi qua, nhưng bước đi của điện ảnh vẫn còn 


đang e dè và chậm chạp. Thực ra, công tác quản. 


ly nhà nước là một quá trình hoàn thiện không 
ngừng các công cụ quản ly để bát kịp những thay 
đổi của thực tiễn. Tuy nhiên, riêng lĩnh vực điện 
ảnh, ta chưa có một quy hoạch và chiến lược tổng 
thể mang tính khả thi mà phần nhiều chỉ là sự đối 
phó, vá víu, chạy theo tình hình. Tình trạng loạn 
vi-đê-ô, sự bung ra của nhiều hãng phim, mâu 
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thuẫn kéo dài giữa 3 khâu : sản xuất - phát hành - 
chiếu bóng, sự thiếu chạt chẽ trong quan hệ giữa 
ngành dọc và địa phương, vĩ mô và vi mô vẫn là 
bài toán khó giải của công tác quản lý. 

Ở khâu sản xuất, nối cộm lên là tình trạng lạc 
hậu, cũ kỹ, thiếu thốn về cơ sở vật chất kỹ thuật 
của các hãng phim, nhất là ở những hãng lớn, từng 
là trụ cột của ngành từ bao năm qua. Để có một bộ 
phim hay, ngoài các yếu tô cơ bản về nghệ thuật, 
tư tướng, yếu tố kỹ thuật cũng đóng vai trò quyết 
định. Bởi không thể gọi một bộ phim là thành 
công nếu lúc trình chiếu, hình và tiếng đều méo 
mó hoặc màu sác nhom nhem, nhợt nhạt. Bởi vậy, 
không thể nói đến việc nâng cao chất lượng phim 
trong điều kiện hầu hết máy móc, phương tiện kỹ 
thuật làm phim của ta đều đã lạc hậu, ít nhất 20 
nám so với thế giới. 

Sự bất hợp lý giữa "đầu vào" với "đầu ra" trong 
sản xuất phim cũng đang là một nhân tố gây cản 
trở. Giá vé xem phim (đầu ra) ở ta hiện nay với 
mức bình quân 5 000 - 10 000 đồng ở thành phố 
và 2 000 - 3 000 đồng ở nông thôn vẫn tương đối 
cao so với thu nhập chung của dân ta, nhưng lại 
quá thấp so với mức bình quân của thế giới (5-10 
USD). Trong khi đó, "đầu vào" (nguyên liệu làm 
phim) ta lại phải mua theo giá quốc tế. Vì vậy, 
khả năng thu hổi vốn cho một bộ phim nhựa màu 
là rất khó. Con số 3 phim nhựa bên cạnh 90 phim 
vi-đê-ô san xuất trong cả năm 1993 là một dấu 
hiệu cho thấy sự sa sút của sản xuất phim. Bơi 
không thể gọi là một nền điện ảnh nếu sản phẩm 
chỉ là bảng hình vi-đê-ô. 

Phát hành, chiếu bóng và kinh doanh xuất nhập 
khẩu phim và bang hình, là khâu nhạy cảm nhất 
với quan hệ thị trường nên càng bộc lộ tính phức 
tạp của điện ảnh. Quyết dịnh 417 đã sáp xếp lại cơ 
bản mối quan hệ kinh doanh mua bán phim. Nhà 
sản xuất ngày nay có quyền tự phát hành phim 
thắng với các rạp. Công ty xuất nhập khẩu - phát 
hành phim Việt nam (Fafim), doanh nghiệp nhà 
nước duy nhất có chức nang kinh doanh phát hành 
và xuất nhập khẩu phim mạc nhiên bị gạt ra ngoài, 
không đủ vốn để khống chế thị trường phim mà 
vay vốn ngân hàng theo lãi suất hiện nay để kinh 


doanh phim lại càng mạo hiểm. Công tác xuất 
nhập khẩu phim cũng ở tình trạng tương tự. Phim 
của ta chất lượng nghệ thuật và nhất là kỹ thuật 
quá kém (do máy móc cũ nát) nên không được 
nước ngoài chấp nhận. Phim nước ngoài, loại chất 
lượng cao, Fafim không có tiền mua theo giá quốc 
tế, đành thúc thủ, chấp nhận làm đại lý cho một 
vài hãng phim nước ngoài ăn "hoa hồng" để nhập 
vào ta loại phim hàng chợ tâm tầm. Thị trường 
bảng hình vi-đê-ô sôi dộng, một nguồn thu cực kỳ 
quan trọng cũng nằm ngoài tầm tay Fafim bởi hơn 
80% bang hình dang lưu hành trên thị trường là 
bảng ngoài luồng, nhập lậu. Tệ nạn ăn cấp bản 
quyền bằng cách sao trộm (cả bang hình nhựa và 
phim nhựa) đang diễn ra trắng trợn, công khai mà 
chưa có biện pháp ngàn chặn cũng là một đòn 
nạng nề, làm nản lòng các nhà sản xuất và kinh 
doanh phim. Tỷ lệ an chia bất hợp lý giữa chủ 
phim (40%) và chủ rạp (60% doanh thu của một 
bộ phim) đang là một để tài gây tranh cãi. Thêm 
vào đó là tình trạng lộng quyền, cát cứ của các 
chủ rạp ở một số thành phố lớn (chỉ chấp nhận 
chiếu những bộ phim ăn khách rẻ tiền mà tử chối 
chiếu những bộ phim có tác dụng tuyên truyền). 
Công tác thu chỉ tài chính của ngành cũng là vấn 
để đáng bàn : nam 1992, ngành chiếu bóng đạt 
doanh thu 60 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6 tỉ 
đồng ; hệ thống cửa hàng kinh doanh bảng hình 
toàn quốc đạt doanh thu hằng năm ước tính 200 tỉ 
đồng. Trong khi đó, cũng năm 92, nhà nước chỉ 
đầu tư cho điện ảnh vén vẹn có 2,5 tỉ đồng. Mâu 
thuần ở đây là hệ thống chiếu bóng và kinh doanh 
bang hình (thu số tiền không nho) lại do các địa 
phương quản lý, chịu trách nhiệm nộp ngân sách 
cho địa phương. 

Cơ sở vật chất của hệ thống rạp chiếu bóng 
trong toàn quốc cũng không khá gì hơn các xương 
phim. Từ 500 rạp thời bao cấp, nay cả nước chỉ 
còn khoảng 200 rạp. Phần lớn các rạp (kể cả ở các 
thành phố lớn) đã bị khai thác quá tải, dẫn đến 
xuống cấp hoàn toàn và thường biến thành rạp... 
chiếu vi-đê-ô. 

Trước thực trạng nêu trên, không ít người, do 
quá nôn nóng và sốt ruột đã thốt lên : "Điện ảnh 
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Việt nam sẽ đi về dâu ?". Không ít tín hiệu cấp 
báo đã vang lên từ các diễn đàn. Thế nhưng để sáp 
xếp lại một cơ đồ đã ít nhiều bị xáo trộn và đổ vỡ 
cũng cần không ít thời gian, công sức và tiền của. 

Trước hết cần có một cái nhìn tổng thể và khách 
quan đối với điện anh, nhận rõ nét đạc trưng và 
đạt điện ảnh trong thực trạng chung của nhiều 
ngành văn hóa nghệ thuật trước cơn "sốc" của cơ 
chế thị trường. Vậy đặc trưng của điện ảnh so với 
các ngành văn hóa nghệ thuật khác là gì ? Đó là 
sự kết hợp giữa tính nghệ thuật và yêu cầu kinh 
doanh, giữa tác dụng giáo dục tư tưởng thẩm mỹ 
và hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm 
điện ảnh. Nói như vậy không có nghĩa là một số 
ngành nghệ thuật khác không có yêu cầu kinh 
doanh ở những mức độ khác nhau, nhưng riêng 
với sản phẩm điện ảnh, yêu cầu kinh doanh được 
thể hiện rõ nét nhất như một thuộc tính không thể 
thiếu. Vì vậy, một chiến lược chấn hưng và phát 
triển điện ảnh không thể không tính đến cả hai 
mặt trên, trong đó lấy hiệu quả chính trị - xã hội 
làm trọng tâm, đồng thời khai thác hiệu quả kinh 
doanh của nó một cách hợp lý. Ở dây cần hiểu yêu 
cầu kinh doanh được thể hiện ở khâu trao đối, mua 
bán (kể cả xuất nhập khẩu), tiêu dùng sản phẩm 
điện ảnh trong xã hội, khác hắn với khuynh hướng 
thương mại hóa, tìm lợi nhuận bằng bất cứ giá 
nào, xa rời chức năng của nghệ thuật. Như vậy, 
đối vói điện ảnh, yêu cầu xã hội hóa triệt để đồng 
thời để cao vai trò quản lý của nhà nước cần được 
thực hiện song song, với mục đích cuối cùng là : 
xây dựng một nền điện ảnh dân tộc đạt trình độ 
nghệ thuật, tư tưởng và kỹ thuật cao, giàu bản sắc 
dân tộc đồng thời từng bước đạt hiệu quả doanh 
thu. Có nghĩa là làm sao để điện ảnh dần dần vừa 
tự nuôi sống được mình vừa đem lại lợi ích tinh 
thần và vật chất ¬ho xã hội. 

Từ những quan điểm nêu trên, tôi cho rằng cần 
kháng định dứt khoát mô hình của điện ảnh ta 
phải là mô hình doanh nghiệp và mọi tác động cua 
Nhà nước đối với điện ảnh về mặt vật chất phải 
thông qua các quan hệ thị trường như : cho vay 
vốn, ưu đãi về thuế, đạt hàng, mua bản quyền... 
Tất nhiên, trừ một số khu vực đặc biệt Nhà nước 
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phải tài trợ 100% hoặc tửng phần (có quy định 
riêng), chẳng hạn, hoạt động chiếu bóng ở miền 
núi, hải đảo, nông thôn sâu, sản xuất phim tài liệu, 
phim hoạt hình v.v. 

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành cho 
điện ảnh sự quan tâm đúng mức, các cơ quan chức 
năng có nhiều nỗ lực trơng việc tháo gỡ khó khan 
của điện ảnh. Điện ảnh được đặt thành một trong 
3 chương trình hoạt động lớn, trọng tâm của 


ngành văn hóa - thông tin trong nam 1994, cùng - 


với bảo tổn di tích lịch sử - văn hóa và đưa văn 
hóa thông tin về cơ sở. Nhà nước cũng đã có 
chương trình đầu tư 20 tỉ đồng cho điện ảnh trong 
_ hai năm 1994 - 1995. Tuy nhiên những khó khăn 
cơ bản vẫn chưa được giải quyết. 

Về quản lý, cần nhanh chóng bổ sung, hoàn 
chỉnh hệ thống văn bản pháp quy, tiến tới soạn 
thảo và trình Quốc hội thông qua luật về điện ảnh, 


đồng thời kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm - 


và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước 
về điện ảnh để công tác quản lý đạt hiệu quả cao 
hơn, đưa các hoạt động của điện ảnh vào khuôn 
khổ của luật pháp. . 

Về sản xuất, trên phương diện nghệ thuật, yếu tố 
gốc, quyết định chất lượng nghệ thuật một bộ 
phim - mà hiện nay là khâu yếu nhất - là kịch bản 
vấn học. Đây là khâu cần có sự đầu tư thích đáng 
để có thể chợn ra được những kịch bản hay, có 
chất lượng cao cả về tư tưởng, nghệ thuật và kỹ 
thuật chuyền môn, phủ hợp với cơ chế mới. Trên 
phương điện kỹ thuật, theo tính toán của các 
chuyên gia, tử nay đến năm 2000, để xây dựng 
được hai trung tâm kỹ thuật điện ảnh đạt tiêu 
chuẩn quốc tế ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh, cần 
có một khoản đầu tư khoảng 10 triệu USD, và 
cũng trong thời gian trên, để hoàn thiện hệ thống 
rạp chiếu bóng trong toàn quốc, mỗi năm cần trên 
30 tỉ đồng. Thật là một khoản đầu tư không nhỏ 
trong điều kiện ngân sách của nhà nước còn eo 
hẹp, nhưng nó lại là yêu cầu đầu tiên để vực dậy 
ngành sản xuất phim. 

Ở khâu phát hành, chiếu bóng và kinh doanh 
xuất nhập khẩu phim, yêu cầu đầu tiên là chấn 
chỉnh, sắp xếp lại hệ thống rạp ; chấm dứt tình 
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trạng chia cát, cát cứ hiện nay ; điều chỉnh mối 
quan hệ phân phối giữa người sản xuất và các chủ 
Tạp, sao cho vừa bảo đảm hiệu quả tuyên truyền, 
vừa có tác dụng hỗ trợ, kích thích sản xuất, bảo 
đảm nguồn thu cho nhà nước. Mấy năm qua, phim 
nhựa đã chịu sự chèn ép nặng nề của vi-đê-ô, hầu 
hết các rạp đã bị vi-đê-ô hóa. Trong tương lai cần 
trả các rạp về cho phim nhựa, bởi với đà tảng 
trưởng của nền kinh tế và mức sống hiện nay. 
vi-đê-ô sẽ chuyển dần về các đầu máy gia đình 
thông qua hệ thống cửa hàng cho thuê. Bởi vậy, 
việc quản lý chặt chẽ hệ thống cửa hàng kinh 
doanh bang hình vừa có ý nghĩa xã hội (loại trừ 
những bang hình xấu, độc hại) vừa có ý nghĩa 
kinh tế, bảo đảm một nguồn thu lớn cho nhà nước 
(hàng chục tỉ đồng mỗi nam). Bên cạnh đó, cần có 
chính sách ưu đãi về thuế và vốn để giúp Fafim 
làm tốt vai trò của mình, đủ sức khống chế thị 
trường phim trong nước theo định hướng có lợi 
cho nhà nước, đồng thời chủ động vươn ra thị 
trường quốc tế, đưa phim Việt nam ra nước ngoài 


_và đưa phim nước ngoài (chất lượng cao) về cho 


công chúng Việt nam, một yêu cầu không chỉ 


thuần túy về mạt kinh doanh mà còn có ý nghĩa 


văn hóa : mở rộng giao lưu quốc tế. 

Cuối cùng, tướng cũng cẩn nêu lên ý kiến để 
xuất của một số người có trách nhiệm trong ngành 
điện ảnh về việc thống nhất toàn bộ hoạt động 
điện ảnh của nhà nước vào một đầu mối quản ly 
duy nhất trên toàn quốc (có thể theo mô hình ¿áp 
đoàn hay liên hiệp), nhằm khác phục những trơ 
ngại lớn cho sự phát triển điện ảnh : mối quan hệ 
quay lưng lại nhau giữa 3 khâu : sản xuất - phát 
hành - chiếu bóng ; giữa quản lý theo ngành dọc 
và quản lý theo lãnh thổ (địa phương). Nhà nước 
có thể nắm chắc "dầu vào" và "đâu ra" của điện 
ảnh để có chính sách tác động tích cục, tạo nên 
mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa các khâu 
nêu trên vì sự phát triển chung của điện ảnh. Với 
ước muốn xây dựng một nền công nghiệp điện 
ảnh Việt nam hiện đại, gắn liền với sự phát triển 
chung của đất nước, mong rằng để xuất trên đây 
được các cấp có thẩm quyền lưu tâm xem xét. 
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NGUYÊN VĂN LỘC 


1 
RONG hoàn canh mới hiện nay, có những cán 
bộ luôn tỏ ra là có kiến thức, hiểu biết rộng 
khi chuyện trỏ, đàm đạo với bạn bè cũng như 
khi phát biểu, tham luận ở các cuộc hội nghị. Tử 
những vấn để lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa 
xã hội khoa học cho đến những vấn để về cơ chế 
kinh tế, quản lý kinh tế, vấn đề trong nước, vấn để 


ngoài nước, vấn để nào các đồng chí ấy cũng tö ra - 
: : hao | _ mạnh, xã hội công bàng, van minh" hay không, có 


thành thạo. Có người đã dược bạn bẻ gọi vui là 

"ông tử điển", và khi gáp điều gì khó chưa hiểu, 
thì lại đến tho đồng chí ấy giải thích, như người 
tra từ điển vậy. ¬ 

Nhưng rồi ở đâu cũng vậy, TT thực tiễn cuộc 
sống, đã từng bước lọc những người ấy ra thành 
hai lớp. Lớp thư nhất, là những người thật sự có 
trình độ, có hiểu biết rộng, rất đáng tin cậy. Lớp 
thứ hai, là những người tuy nói nang lưu loát 
nhưng hàm lượng thông tin thường cũ kỹ, chẳng 
mấy bổ ích, hoạc bên cạnh những điều nói đúng 
cũng điểm những điều không chính xác, có khi . 
còn sai lạc, kể cả khi nói về những ý tứ quan 


trọng. Ngay với một số người vốn được coi là - 


"6Š 


ông tử điển" cũng có nhược điểm ấy. Số người 
này thưởng có cương vị công tác quan trọng và 


bảng lòng với cương vị đỏ, ít chịu khó nghiên cứu, - 
học tập thêm ; nếu có ai thân tình nhắc bảo thì chỉ ' 


ra sức thanh minh là quá bận công tác, không có 
thì giờ học ! Mạt khác, đó là số đồng chí tuy việc 
học hành mới ở trình độ nhất định, kiến thức chưa 


được bao nhiêu thì đã được ưu ái cấp bàng này, 
bằng nọ, được "phong" là có trình độ này, trình độ . 
kia, nên cứ ngỡ mình đã thuộc vào loại "tâm cỡ" 


có thể "bằng chân như vại", không cần phải học 
tập gì nữa. 
trình, kế hoạch công tác,-người ta đã không quan 


tâm đẩy đủ đến việc tổ chức và bảo đảm chế độ - 


học tập cho cán bộ, dâng viên ; ai học hay không 
học đều được cả. Mà kể cũng lạ, có những nơi 
người ta có thể dễ dàng bỏ ra mấy trăm triệu đồng 


để sám một chiếc xe hơi sang trọng, bỏ ra nhiều - 


nhiều nơi, do bận bịu với các chương . 


triệu đồng để liên hoan chè chén, nhưng lại nói chỉ 
đủ kinh phí để mua vẻn vẹn vài tờ bảo Nhân dân, 


-vài cuốn Tạp chí Cộng sản. Cũng có những nơi 


mua không ít sách báo, cán bộ lãnh đạo đều có 


- ‡ SA ˆ SA -Ổ r“ệ ` > , ` 
tiêu chuẩn báo riêng, nhưng nhiều khi ca bảo và 


tạp chí chỉ nằm yên trong cáp các thu trương, khi 
nào "sếp" chợt nhớ ra mới xem vội vàng qua quít. 
Có thể nói, trong thời đại ngày nay, khi các 
nước đang tranh thủ vươn lên để trở thành những 
nước phát triển giàu có, thì sự kém cöi, nghèo nàn 
về kiến thức cũng là một thư "tụt hậu" đáng lo 
ngại. Nó làm cho con người trở thành bất lực 


trước nhiều vấn để đang đạt ra trong cuộc sống. 


- Có sớm thực hiện được mục tiêu "dân giàu, nước 


sớm đuổi kịp được các nước trong khu vực hay 
không, diều hết sức quan trọng là đội ngũ cán bộ 
đảng viên, trước hết là những cán bộ chu chốt, có 
dủ kiến thức, trí tuệ và nang lực lãnh đạo, quân Ì- 


hay không. Chúng ta đang đứng trước hàng loạt 


vấn để mới mẻ, phức tạp cua sự nghiệp xây dựng 


đất nước. Chi với cái vốn kiến thức ít ói, với 


những kinh nghiệm cũ, thì không thể giúp cho 
người cán bộ giải quyết tốt được những vấn để 
của ngày hôm nay, thậm chí nhiều khi còn làm 
HÌN HỆ Việc. 

. Lại còn phải chú ý Tin hiện nay các thế lực 
"thủ địch đang ra súc thực hiện âm mưu "điển biến 
hỏa bình" đối với nước ta bằng nhiều thủ đoạn 
thâm độc, trong đó chúng hết sức coi trọng việc 
tung ra những hỏa mù về lý luận, để đánh phá ta 
về tư tưởng. Nếu cán bộ đảng viên ta không có 
trình độ cần thiết, thì sẽ dễ lẫn lộn vàng - thau, 
khó phân biệt được đâu là những quan điểm lý 


- luận đúng đán đích thực, dâu là những luận điệu 
- vu cáo, xuyên tạc nham hiểm của kẻ thủ ; do đó 
' mà thiếu lòng tin vững chác vào lý luận khoa học 


của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vào sự lãnh đạo của 
Đảng, vào con đường xã hội chủ nghĩa. 

| Bởi vậy, xét về nhiều phương diện, chính lúc 
này việc chăm lo học tập để không ngừng nâng 


, cao trình. độ, kiến thức, nang lực tư duy, nang lực 


hoạt động thực tiễn đối với cán bộ, đáng viên, 
nhất là cán bộ chu chốt, lại càng có ÿ DO) bức 
"thiết hơn bao S06 hết. TT Ca 


57 


THÂY GÌ QUA NHŨNG CUỘÔC XUNG ĐỘT 
— GẦN DẦY TPÊN THỂ GIỚI 


HẾ giới đang rất lo ngại về việc có hàng loạt 
§ ki xung đột khu vực, bao gồm mâu thuẫn sác 
tộc, bùng nồ tôn giáo, tranh chấp tài nguyên và 
lãnh thổ ; trong đó chủ yếu vẫn là xung đột sác tộc 
dưới mọi hình thức. Dường như vấn để chủ nghĩa 
dân tộc và chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo đang nối 
lên, trong khi vấn để giai cấp và đấu tranh giai cấp 
trên thế giới không hề láng dịu. Thật vậy, hàng ngày 
chúng ta đang chứng kiến hàng loạt sự việc liên 
quan, như vấn để người da đen ở Mỹ, người Quê- 
bếch ở Ca-na-đa, người thổ dân ở Mê-hi-cô, ở 
Ô-xtơ-rê-li-a, người Anh-điêng ở Bác Mỹ, người 
Ai-len ở Anh, người Ba-xcơ ở Tây-ban-nha, người 
. A-rập và người Do thái ở Trung Đông, người Ta- 
_ min và người Cuốc ở Nam Á và Tây Á, người Du-lu 
ở Nam Phi... Và đặc biệt nhức nhối hơn cả là cuộc 
xung đột sắc tộc đẫm máu kéo dài ở vùng Ban-cang 
và Trung Á ! | 
Trước hết hãy nói oề oùng Ban-căng. Nam-tư 
cũ là một nước da dân tộc. Tại đây có trên 20 dân 
tộc lớn nhỏ cùng chung sống. Những dân tộc này từ 
miền Nam nước Nga di cư đến dây từ hơn 1000 năm 
trước. Nhưng cho đến tận trước chiến tranh thế giới 
thứ nhất (1914 - 1918), họ vẫn luôn sống trong xung 
đột, mâu thuẫn, không thể xây dựng được một nhà 
nước thống nhất. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, 
tại đây, lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước 
thống nhất được thành lập. Đó là Vương quốc 
Xéc-bi - Crồ-a-chi-a - Xlô-vê-ni-a (nam 1919 đối 
tên là Vương quốc Nam tư), trong đó người Xéc-bi 
chiếm ưu thế, họ nám chính quyền vương quốc và 
thi hành chính sách đại Xéc-bi, dàn áp tàn bạo các 
dân tộc khác. Nám 194I1, Hít-le lập Vương quốc 
Crô-a-chi-a thay cho Vương quốc Nam-tư, để người 
Crô-a-chi-a nám chính quyền, thực hiện chính sách 
điệt chủng đối với người Xéc-bi, gần 1 triệu người 
Xéc-bi bị giết chết. Vì vậy, hận thù dân tộc rất sâu 
sắc và luôn chứa đựng khả nàng bùng nổ. 
Năm 1945, nguyên soái Ti-tô (1892 - 980) thành 
lập Liên bang Nam-tư, gồm 6 nước cộng hòa và hai 
khu tự trị. Suốt thời kỳ dưới chính thể cộng hòa xã 
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. hội chủ nghĩa (1945 - 1990), vấn để sác tộc về cơ 


ban láng dịu xuống. Người ta sống với nhau trong 
sự hỏa hợp và đoàn kết. Nam 1991, tiếp theo những 
biến động ở Đông Âu, Liên bang Nam-tư tan rã. Hai 
nước cộng hòa đấu tiên tuyên bố độc lập là XIô-vê- 
ni-a và Crô-a-chi-a. Lúc dấu, các nước phương Tây 
vẫn muốn duy trì một nước Nam-tư thống nhất như 
cũ. Nhưng sau khi nước Đức công nhận XIô-vê-ni-a 
và Crô-a-chi-a, thì các nước khác cũng lần lượt làm 
theo. Nam-tư cũ chia thành 5 nước độc lập. Trong 
đó, nước cộng hòa của người Xéc-bi và Môn-tê-grô 
g1ữ nguyên tên Liên bang Nam-tư, gọi là Nam tu 
mới, thay thế vị trí của Nam-tư cũ của Liên hợp quốc 
và trên thế giới. Trong Nam-tư mới, người Xéc-bi 
là dân tộc chủ thể. (Nam tư mới đang bị Liên hợp 
quốc trừng phạt vì giúp đỡ người Xéc-bi ở Bô-xni-a 
Héc-xê-gô-vi-na, ở Crai-na thuộc Cộng hòa Crô-a- 
chi-a và ở các nơi khác thuộc Nam-tự cũ, gây xung 
đột ơ các nơi này). Cộng hòa Bô-xni-a Héc-xê-gô- 


vi-na là một trong 5 nước cộng hòa mới. Tại đây, có 
_ chính phú và quốc hội thống nhất, nhưng thực tế chi 


bao gồm người Hối giáo và người Crô-a-chi-a. 
Người Xéc-bi ở Bô-xni-a (tại Bô-xni-a, có 1,5 triệu 
người Xéc-bi trong tổng số 2 triệu người Xéc-bi 
sống ngoài liên bang Nam-tư mới) có quốc hội 
riêng, họ không chịu sống chung với người Hồi giáo 
và người Crô-a-chi-a. Họ muốn gia nhập nước Nam- 


'tư mới, nhưng không thành. Nói chung, người Xéc- 


bị sống tại các nước-cộng hỏa khác, đều mang nặng 
tư tưởng đại dân tộc. Họ không chịu ở vị thế bị coi 
là dân tộc thiểu số ở bất cứ nước cộng hòa nào, nhất 
là ở Bô-xni-a. : 

Xung đột sác tộc ở Bô-xni-a cũng đồng thời là 
xung đột tôn giáo. Người Crô-a-chi-a theo đạo 
Thiên chúa. Người Xéc-bi theo đạo chính thống. 


_Còn người Hồi giáo cũng chính là người Xéc-bi. 


nhưng theo đạo Hồi. Người Hổi giáo và người 
Xéc-bi cùng nói một thứ tiếng, nhưng văn hóa khác 
hản nhau do tôn giáo khác nhau. Sự chia nam xẻ bảy 
của Nam-tư cũ cùng với mâu thuẫn sâu sắc giữa ba 
dân tộc trong nội bộ nước cộng hòa Bô-xni-a 


: : : ¬— Thế giới : Vốn để, sự kiện 


Héc- xê-gô-vi-na, đã làm cho xung đột sác l ở đây 
không thể kiểm soát nổi. 

Nhìn lại thực tiễn gần nửa thế kỷ qua của Nam-tư 
cũ có thể thấy gì ? Cũng vẫn những sác tộc ấy, cũng 
vẫn những mâu thuẫn ấy, nhưng vì sao suốt một thời 
gian đài dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, những người 
theo chủ nghĩa xã hội ở đây đã hòa giải được, đã tập 
hợp được các sắc tộc đưới một ngọn cờ ? Vì sao khi 
Nam-tư cũ tan rã, cũng là sự tan rã của tổ chức 
những người xã hội chủ nghĩa thì ở đây mất di chất 
keo gán bó các dân tộc ? Nếu những người lãnh đạo 
các sác tộc ở Nam tư hiện nay không có những tham 
vọng quyền lực cá nhân và lợi ích ích kỷ sác tộc, 
biết xem xét tới lợi ích của cộng đồng, của khu vực, 
không bị lôi cuốn vào chủ nghĩa phục thù dân tộc, 
giống như những người xã hội chủ nghĩa trước đây, 
thì chắc gì nhân dân các dân tộc sống trên lãnh thổ 
Nam-tư cũ bị rơi vào canh bán giết nhau thảm khốc 
như hiện nay 2 Liệu có bàn tay nào từ bên ngoài thọc 
vào lợi dụng mâu thuẫn sác tộc để gây rối hòng "dục 
nước béo cỏ” không ? 

Tại Liên xô cứ, Ì5 nước cộng hòa đã ra đời sau 
sự kiện tháng §-I991. Mỗi nước cộng hòa là một 
quốc gia đa sác tộc. Nhìn chung trong 70 nam tổn 
tại dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hầu hết các dân 


tộc và bộ tộc tại Liên xô cũ đã có một quan hệ tốt . 


đẹp, không hể xảy ra xung đột lớn. Họ cùng nhau 
chung lưng đấu cật xây dựng một liên bang hùng 
mạnh. Tuy nhiên, điều đó không thể che giấu những 
sai lầm lớn về mặt chính sách dân tộc. Và sai lầm 
này đã để lại hậu quả ngày nay. Cháng hạn, vùng 
Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bác vốn nàm về phía Ác-mê-ni, 
nhưng lại bị cổ y phân chia về A-déc-bai-gian, nhằm 
chống lại cái gọi là tư tướng đại dân tộc Ác-mê-ni ! 
Người Tréc-tren-xơ, người In-gu-sơ và người Ta-ta- 
rơ là ba dân tộc trong số 11 dân tộc từng bị buộc 
phải đi chuyển khỏi quê hương của mình vì lý do 
"an ninh". Chuyện này xảy ra khi Liên xô phải 
đương đầu với phát xít Đức. Nay các dân tộc này 
đòi độc lập, tách khói Nga. Mặt khác, trong một thời 
kỳ lâu dài trước đây, người Nga, người U-crai-na 
v.v. có mặt tại nhiều nước cộng hỏa khác. Ví dụ, tại 
Ca-dác-xtan, số người Nga (9,5triệu) gần bảng số 
người Ca-dắc. Cho đến năm 1989, có 49 triệu người 
Nga sống tại các nước cộng hỏa Trung Á. Đây lá 
vùng có nhiều người Nga nhất, chủ yếu do việc dŸ 
chuyển công nghiệp quy mô lớn thời chiến tranh vệ 
quốc ; thập ký 50 lại có việc động viên người Nga 
đi khai hoang ở khu vực này. Vấn để người Nga 
(chiếm 70% số dân) tại bán đảo Crưm lại mang tính 
chất khác : năm 1956, chính quyền Liên xô cũ giao 


bán đảo Crưm cho U-crai-na, mạc dù, trước đó, 
Cnm thuộc Nga. Tình hình người Nga ở ven sông 
Đơ-ni-ét-xtơ-rơ ở Cộng hòa Môn-đô-va cũng tương 
tự. Tại Lát-vi-a và E-xtô-ni-a, người Nga chiếm 
35% và 30% số dân. (Có lẽ vì chuyện này mà cho 
đến tháng 7-1994, 12 000 quân Nga ở đây vẫn chưa 
rút về nước). Dưới chủ nghĩa xã hội, cuộc sống 
chung đó là một xu hướng bình KHUỚNG: Nhưng nay 
đang trở thành gay cấn. 

Vân đề sắc tộc ở Cdp-ca-dơ cũng khá phức tạp. 
Gru-di-a vốn là một trong l5 nước cộng hỏa của 
Liên xô cũ. Áp-kha-di-a trước kia là nước tự trị trong 
cộng hòa Gru-di-a. Sau khi Gru-di-a tuyên bố độc 
lập, Áp-kha-di-a được coi là một tỉnh. Áp-kha-di-a 
có trên 0,5 triệu dân, trong đó 43,9% là người 
Gru-di-a, chỉ có 17,1% là người Áp-kha-đi, còn lại 
là người Nga. Với tính cách là thành phần của 
Gru-di-a, Áp-kha-di-a vốn là nơi có công nghiệp 
phát triển nhất, chiếm phần lớn bờ biển (Biến Đen) 
cua Gru-di-a, có những hải cảng chủ yếu của Gru- 
di-a. Tháng 3-1989, Áp-kha-di-a đã đòi tách khỏi 
Gru-di-a, nhưng bị phan đối. Tháng 7-1992, họ lại 
tuyên bố độc lập. (Cho đến nay, chưa có nước nào 
công nhận độc lập của Áp-kha-di-a). Cuộc xung đột 
đẫm máu bát đầu từ đó. Người Nga chiếm gần 40% 
số dân ở Áp-kha-di-a, vì vậy, nước Nga rất quan tâm 
vấn để Áp- kha-di-a, họ đã can thiệp và làm trung 
gian hòa giải. _ °—, 


Qua những cuộc xung đội sắc tộc ở Nam-tự cũ và 
*iên xô cũ ta thây : đó là hậu quả của sự tan rã nhà 
nước liên bang, dẫn đến sự xuất hiện hàng loạt nước 
cộng hòa mới với những mâu thuẫn dân tộc vốn có 
nối lên, bùng nổ thành xung đột. Những xung đột 


- ấy, chủ yếu là do mâu thuẫn dân tộc, nhưng không 


chi là vấn đề dân tộc, mà kèm theo đó là tranh chấp 
lãnh thổ, tài nguyên, tranh chấp lợi ích quốc gia và - 
khu vực. Nhiều nơi còn pha trộn thêm mâu thuẫn 
tôn giáo. Riêng tại Liên xô cũ, một phần là do vấn 
để người Nga sinh sống tại nước sở tại. Mạt khác, 
thực tiền lịch sử cũng cho thấy, chính sách đoàn kết 
và bình đáng dân tộc ở các nước đã lựa chọn chủ 
nghĩa xã hội, mạc dù có những hạn chế nhất định 
trong thực thị, nhưng là đúng dán và đã có những 
thành công đáng kể,, 


Nhìn ouào châu Phi oà một số nơi khác, chúng ta 
thấy xung đột sác tộc thường diễn ra trong nội bộ 
một nước có chủ quyền. Nam Phi có vấn đề phân 
biệt chúng tộc, nhưng đã bước đầu được giải quyết 
qua các cuộc bầu cử gần đây. Các nước châu Phi. 
khác thì hấu hết đều có vấn để sác tộc, chủng tộc. 


. Người ta ước tính tại châu Phi có tới gần 1000 dân 
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Thế giới : Vốn đề, sự kiện 


tộc, bộ tộc khác nhau. Trong khi đó, với chính sách 
"chia để trị", chủ nghĩa thực dân thống trị trước đây 
đã lập ra các nước ơ đây với ranh giới mà theo đó 
hấu như các dân tộc đều bị chia ra làm mấy mang 
khác nhau, phần thuộc nước này, phần thuộc nước 
nọ. Đó chính là một trong những nguồn gốc gây 
xung đột sác tộc hiện nay ở châu Phi. Một hiện 
tượng thường thấy ở châu Phi là khi chính quyền ơ 
nước nào đó nằm trong tay người của bộ tộc này thì 
người của bộ tộc khác khó mà không bất bình nối 
dậy chống lại. Vì vậy, ở nước nào mà không có một 
chính quyền đủ mạnh có thể tập hợp, đoàn kết các 
dân tộc và thực thi một chính sách dân tộc đúng dán, 
thì ở đó khó mà tránh được các cuộc xung đột sác 
tộc. Tình trạng nghèo đói và chậm phát triển ở châu 
Phi càng làm cho mâu thuẫn sác tộc ở đây thêm trầm 
trọng. Ơ những nước như Äng-gô-la, Mô-dam-bich 
và ở Áp-ga-ni-xtan, mặc dù đã có chính quyền hòa 
giải đân tộc, nhưng tranh chấp giữa các phe phái vẫn 
kéo đài và ác liệt. Xung đột phe phái kết hợp với 
mâu thuẫn bộ tộc đang làm kiệt quệ nhiều nước vốn 
đã rất nghèo nàn. Những gì dang diễn ra ở Ru-an-đa 
đã cho thấy hậu quả khủng khiếp và rất khó dập tát 
khi vấn để sác lộc đã bị bùng nô. Một nước nho bé 
36,3 nghìn km”, 7,5 triệu người phải chịu cảnh "nổi 
da nấu thịt" với hơn nưa triệu người chết, nhiều 
thành phố, làng mạc bị phá hủy. Thực tế này nhác 
nhớ cộng đồng quốc tế và cả châu Phi cần nhận rõ 
hơn nữa mối hiểm họa của mâu thuẫn sác tộc. 


ở Trung Đông, Trung Á, Nam Á ouà nhiều nơi 


khác, xung đột sác tộc thường xen lẫn với mâu thuẫn 
tôn giáo hoặc tranh chấp lãnh thổ, tranh chấp tài 
nguyên. Tuy nhiên, cũng có nơi, xung đột chủ yếu 
do tôn giáo, như sự trỗi dậy của chủ nghĩa Hối giáo 
cực đoan ở An-giê-ri, cuộc chiến tranh của những 
người Hổi giáo cảm quyền chống lại những người 
không theo Hồi giáo ở Xu-đàng. Nhìn chung, sự 
phát triển cuồng nhiệt của phong trào Hồi giáo ở rất 
nhiều nơi là một nét nổi bật của thế giới những năm 
gân đây. Người ta đã và đang nói đến một cuộc 
"cách mạng Hối giáo". Ngày nay, đạo Hối đã trở 
thành một lực lượng chính trị to lớn. Và cũng giống 
như bất cử một học thuyết chính trị nào khác, nó 
muốn phát triển ảnh hướng của mình, muốn truyền 
bá giá trị của mình. Sự thu hẹp trận địa cua hệ thống 
xã hội chủ nghĩa sau biến động ở Đông Âu và Liên 
xô cũ, phải chang là vận hội cho sự phát triển của 
đạo Hồi ? Nhưng diều này trước hết lại gây lo ngại 
cho đạo Thiên chúa và đạo Do thái, bởi lẽ cả ba tôn 
giáo lớn này, ngày nay, chỉ biết " cham lo phấn đấu 
cho cương lĩnh cua riêng mình" (lời của Ghi-ơ 
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Kê-pen, chuyên gia về chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến. 
Hội khoa học chính trị quốc gia Pa-ri). Đương nhiên, 
chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến cũng tạo ra những phiền 
toái cho sự ôn định và phát triển tại những nơi dang 
mong muôn hoạc đã tạo lập được sự ôn định và phát 
triển. | 

Làn sóng xung đội khu vục trên thể giới thời gian 
qua cho tháy điều gì ? Có thể kháng định xu hướng 
cơ ban của cục diện quốc tế là hòa bình, hợp tác và 
phát triển ; nguy cơ chiến tranh lớn đã giảm xuống 
mức thấp nhất. Nhưng các mâu thuẫn và đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh dân tộc vẫn rất gay gát. Điều 
nhức nhối của nhân loại hiện nay là thảm họa của 
các cuộc xung đột sác tộc, tôn giáo, tranh chấp tài 
nguyên, lãnh thô. Các cuộc xung đột này đang làm 
cho tình hình thể giới thêm phức tạp và chứa đựng 
nhiều yếu tổ bất trác. Ban đổ của những vùng tập 
trung xung đột có thể còn biến động. Tác động tiêu 
cực của các cuộc xung đột đối với an ninh và ôn 
định khu vực, có thể còn diễn biến phức tạp. Cộng 
đồng thế giới và mỗi nhà nước có liên quan còn cần 
phai quan tâm và có giải pháp đúng đán. Tuy nhiên. 
khả nang lây lan và phát triển của xung đột đang bị 
chạn lại. Sự chia cát thành các quốc gia theo từng 
sác tộc là không hợp quy luật. Sự chiếm đoạt tà 


-- nguyên và lãnh thổ của nước khác là diều không luậ 


pháp nào cho phép. . | 

Về vấn để sác tộc và tôn giáo, giải pháp thích hợt 
nhất và có khả nang thành công nhất là mỗi nh: 
nước phai tự mình dàn xếp là chính, sự giúp đỡ v: 
can thiệp của bên ngoài là cần thiết nhưng khôn; 
thể quyết định. Cần cố gắng kiềm chế để hạn ch: 
xung đột, và cần thông qua hỏa giải, thượng lượn: 
để giải quyết. _ 

Vấn để xung đột sác tộc và tôn giáo trên thế giớ 
có ảnh hương nhất định đến Việt nam. Chúng ta cẩi 
hết sức canh giác với những âm mưu lợi dụng sá. 
tộc và tôn giáo để phá hoại đất nước ta. Chúng (: 
cân ra sức thực hiện chính sách đúng đán của nh: 
nước ta về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo 
bao đam tự do tín ngưỡng. Mạt khác, cần thấy ràn; 
các dân tộc ơ Việt nam đã có truyền thông chun; 
lưng đấu cật hàng nghìn năm nay để dựng nước v: 
giữ nước. Được hun dúc bàng chủ nghĩa yêu nướ: 
sâu sác và ly tương xã hội chủ nghĩa cao đẹp, cá. 
dân tộc và các tôn giáo ở Việt nam mãi mãi sẽ tiết 
bước dưới ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội do Đảng 
cộng san Việt nam lãnh đạo, xây dựng một nướ. 
Việt nam hòa bình, ổn định, dân giàu, nước mạnh 


- xã hội công bảng và văn minh. 


PP I QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


CHUNG QUANH CUỘC KHỦNG HOẢNG 
HẠT NHÂN Ở TRIỀU TIÊN 


Lời người biên tập : Ván để khung hoang hạt nhân ở Triểu tiền đang được nhiễu người quan 
tâm. Để giúp bạn đọc tìm hiệu thêm về vấn để này, chúng tôi xin giới thiệu bài báo dưới đây 
của tờ United Morning News (Xin-ga-po) do "Hải ngoại tỉnh vân” của Trung quốc trích đăng 


ngày 22-5-1994. 


ỘT quan điểm tương đối phổ biến hiện nay 
Ms rằng chưa có chứng cớ đầy đủ chúng 

minh Triểu tiên đã có vũ khí hạt nhân, nhưng 
không nghi ngờ gì nữa, Triểu tiên đang nghiên cứu 
phát triển loại vũ khí này. 

Berkellum (Bk) là một loại nguyên tố kim loại 
nhân tạo mang tính chất phóng xạ, là nhiên liệu hạt 
nhân quan trọng. Theo các cơ quan tình báo Mỹ và 
Hàn quốc tiết lộ, Triều tiên hiện đã có 22kg Bk, 
tương đương số nhiên liệu để làm 3 trái bom hạt 
nhân như loại của Mỹ đã ném xuống Na-ga-xa-ki 
(Nhật bản). 

Ninh biên ở tây bác Bình nhưỡng là khu vực trọng 
điểm mà Cơ quan nang lượng nguyên tử quốc tế đòi 
kiểm tra. Lò phản ứng nguyên tử số l đã được xây 
dựng ở đây năm 1982, tiếp đó là lò số 2. Mọi dấu 
hiệu chứng to lò số 3 và lò số 4 cũng đang được xây 
dựng nhàm phát triển vũ khí hạt nhân và sản xuất 
Bk. 

Các chuyên gia quân sự Nhật ban cho ràng tử san 
xuất được Bk đến khi chế tạo được vũ khí hạt nhân 
cần ít nhất hai nam, trong đó then chốt nhất là chế 
tạo ngòi nổ. Triều tiên đã tiến hành 70 lần thí 
nghiệm, bộ phận gây nổ đã đạt yêu cầu. 

Phương tiện chuyên chơ vũ khí hạt nhân gồm hai 
loại máy bay ném bom cỡ lớn và tên lưa. Triểu tiên 
hiện chỉ có máy bay chiến đấu Mic 23 và máy bay 
ném bom cỡ nho. Bởi vậy, thời gian gần dây, Triều 
tiên tập trung nghiên cứu chế tạo tên lưa "Lao động 
1". Theo tin từ Hàn quốc, tên lựa "Lao động 1” vửa 
được chế tạo thành công có tầm bán 500km, nếu cải 
tiến thêm, có thể tới 1000 km. 

Nhưng cũng có nhiều chuyên gia cho rằng kỹ 
thuật hạt nhân của Triểu tiên chỉ bàng trình độ của 
Liên xô đấu thập ky 50, kém rất xa nước Mỹ. Xét 
về so sánh lực lượng, nếu nổ ra cuộc đổi đầu hat 
nhân trên bán đảo Triểu tiên, tên lưa cua Triểu tiên 
chưa kịp rời bệ phóng thì Bình nhưỡng đã biến thành 


biển lửa. Bơi vậy, nhấn mạnh mối đe dọa hạt nhân 
của Triểu tiên thật ra lại là khía cạnh khác. 


CHƠI CON BÀI VŨ KHÍ HẠT NHÂN 

Động cơ lớn nhất của Triểu tiên trong việc phát 
triên vũ khí hạt nhân là "chơi con bài hạt nhân"với 
các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu, lợi dụng vũ 
khí hạt nhân buộc Mỹ ngối vào bàn thương lượng, 
tiến tới bình thưởng hóa quan hệ với Mỹ. 

Từ cuộc chiến tranh Triểu tiên đấu thập ký 50 đến 
nay, Mỹ vẫn không đếm xĩa đến sự tổn tại của Triều 
tiền, thực hiện chính sách “ba không” (không công 
nhận, không thương lượng, không tiếp xúc) với Bình 
nhưỡng. Chính sách đó anh hương đến thái độ cua 
Nhật bản và các nước công nghiệp khác đối với 
CHDCND Triểu tiên. 

Cuối nam 1991 đã nổi lên vấn để vũ khí hạt nhân 
ở Triều tiên. Tháng 1-1992, Mỹ tổ chức cuộc hội 
đàm cấp cao đấu tiên với Triều tiên ơ Niu Oóc với 
điều kiện"chi thương lượng một lần”. Sau hội đàm, 
phía Bình nhưỡng nêu rõ dây là vấn để quan trọng, 
yêu cầu tiến hành nhiều cuộc hội đàm. Oa-sinh-tơn 
đã nhượng bộ, để làm cho Bình nhưỡng sớm tiếp 
nhận sự kiểm tra của Cơ quan nang lượng nguyên 
tử quốc tế, và quay lại với Hiệp ước không phô biến 
vũ khí hạt nhân (NPT). Cũng có nghĩa là từ khi ấy, 
Triểu tiên đã lấy được ỡ Mỹ "con bài ngoại giao" là 
vũ khí hạt nhân. Thành qua của con bài này là các 
quan chức cấp cao Mỹ và Triểu tiên đã tiếp xúc với 
nhau hai lần vào tháng 6 và tháng 7-1993. Đồng 
thời, Mỹ buộc phải từ bố cuộc tập trận liên hợp mùa 
xuân với Hàn quốc. Bởi vậy, có ly đo để tin rằng 
Triểu tiên sẽ tiếp tục chơi con bài đó. 

MỸ, NHẬT, NGA, HÀN QUỐC ĐỀU CHƠI 

"CON BÀI BÌNH NHƯỠNG" 

Chỉ nói Triểu tiên chơi "con bài hạt nhân" là 
không công bảng. Trong cuộc khủng hoang ở bán 
đảo Triểu tiên, chàng phải chính Mỹ, Nhật, Nga, 
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Quo sóch bóo nước ngoòi 


Hàn quốc đều vì lợi ích và mục đích riêng đã chơi 
"con bài Bình nhưỡng"” đó sao ? 

Ly Hu Rac năm 1972 là Cục trưởng Cục tình báo 
trung ương Hàn quốc (KCIA). Ông từng đến Triều 
tiên và nay là người có quyền uy nhất trong"vấn để 
miền Bác". Gần đây ông nêu rõ : mối đe dọa thật sự 
đổi với Hàn quốc là lực lượng quân sự thông thường 
của Triểu tiên (chứ không phải vũ khí hạt nhân), 
nhất là 70% binh lực cùng số lượng đáng kể xe tang, 
xe bọc thép, tên lửa, tàu ngầm bố trí ở tuyến Bình 
nhưỡng - Nguyên sơn luôn luôn trong tình trạng sẵn 
sàng chiến đấu, cộng thêm 4,5 triệu thùng dầu, hàng 
triệu tấn đạn được dự trữ trong hàng tràm hầm ngâm 
gân giới tuyến ngừng bán khiến Hàn quốc như ngồi 
trên đống lửa. Vì vậy, Xơ-un đã nhiều lần yêu cầu 
Mỹ tang cường bảo hộ về quân sự. Sau khi Clin-tơn 
vào Nhà tráng, đã có tin ông định rút quân khỏi Hàn 
quốc, khiến Xơ-un hết sức lo ngại. Nay mượn cớ 
cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân ở miền Bác, 
Xơ-un có thể giữ lại và có thêm lực lượng quân sự 
mới tử Oa-sinh-tơn đến một cách danh chính ngôn 
thuận. 

Về mối đe dọa hạt nhân của Triều tiên, Nhật bản 
còn la to hơn Hàn quốc, nhất là khi có tin quần đao 
Nhật bản nằm trong tầm bán của tên lửa "Lao động 
1", Tô-ki-ô càng tỏ ra đặc biệt quan tâm đến vấn để 
này. Các quan chức Cục phỏng vệ nói Nhật ban sẽ 
là mục tiêu tiến công thứ hai của Triểu tiên. 

"Để cương kế hoạch phòng thủ" vạch ra cách đây 
I8 nam là vấn để còn tranh cãi ở Nhật bản. Sau khi 
chiến tranh lạnh chấm dứt, có người đề nghị sửa đối 
ban để cương trên, dưới tiền để giảm chỉ phí phòng 
thủ, song một số người khác kiên quyết phản đối, 
với ly do Nhật cần tham gia lực lượng gìn giữ hòa 
bình Liên hợp quốc. Nay mỗi khi nổi lên cuộc tranh 
luận trên, ngoài việc nhác lại những luận điệu cũ, 
chác chắn những người phản đối còn nhấn mạnh 
"mối đe dọa hạt nhân" của Triểu tiên. 

MỘT VIỆC LÀM HÀI HƯỚC 

Điều hài hước hơn là trong khi Thủ tướng Nhật 
bản lúc đó là ông Hô-xô-ca-oa triển khai một loạt 
hoạt động ngoại giao để giải quyết cuộc khủng 
hoang hạt nhân ở Triểu tiên thì ngày 5-4- 994, Nhật 
ban cho vận hành lò phan ứng nguyên tư cao tốc có 
thể sản xuất Bk ở tỉnh Phu-cui. Lò phân ứng này 
mang tên "Van Thù”, vị bố tát tượng trưng cho trí 
tuệ trong đạo Phật. Khi cả thế giới đều chú ý đến 
"Lò số 2" ở Ninh biên (Triều tiên), Nhật bản lạng lẽ 
cho vận hành lò "Van Thủ” có kỹ thuật tiên tiến hơn 
Triểu tiên đến 30 nam, quả là một việc làm giàu "trí 
tuệ” † 
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Trung quốc nhiều lần nêu rõ cần giải quyết cuộc 
tranh chấp hạt nhân ở Triểu tiên qua đối thoại, và 
mong Mỹ ngối vào bàn thương lượng. Nga về cơ 
bản có chủ trương giống như Trung quốc, mong 
muốn giải quyết cuộc tranh chấp quốc tế này qua 
thương lượng, và cho ràng còn quá sớm để có bất 
cử hành động trừng phạt nào đối với Triểu tiên. Khi 
sang tham Bác kinh, Tổng thống Hàn quốc Kim 
Dâng Sam kiến nghị Mỹ, Nhật, Trung quốc, Nga 
cùng hợp tác giải quyết cuộc tranh chấp này. Trên 
thực tế, đằng sau việc Nga thừa nhận việc kiểm tra 
hạt nhân đã trở thành "vấn để lớn của cộng đồng 
quốc tế" là 200 chuyên gia hạt nhân và tên lứa Nga 
đã được cử sang giúp Triều tiên phát triển vũ khí hạt 
nhân. Khi đưa ra kiến nghị ở Bác kinh, thật ra tổng 
thống Kim Dâng Sam nói một đàng, nghĩ một neo. 
Nhưng Nga lại nhấp nhốm muốn thực hiện ngay. 
Đề nghị của Kim Dâng Sam chính là cơ hội hiếm 
có để Nga nhúng tay vào công việc ở châu Á. 

Ý ĐỒ THẬT SỰ CỦA MỸ 

Rốt cuộc Triểu tiên có vũ khí hạt nhân không ? 
Mỹ đã sớm tìm ra câu trả lời qua những tấm ảnh do 
vệ tinh quân sự Mỹ chụp được, hiện nằm trong hổ 
sơ cua Lầu nam góc và Cục tình báo trung ương Mỹ. 
Trong cuộc mật đàm với ngoại trương Nhật lúc đó 
là ông Ha-ta và Chủ tịch Đảng Tân sinh Ô-đa-oa 
ngày 20-1 nam nay tại Tô-ki-ô,Cục trương Cục tình 
báo trung ương Mỹ Giêm đã thông báo cho Nhật 
những tin tức mà Mỹ nám được quanh vấn để này. 
Mỹ khang khăng đòi Triểu tiên để Cơ quan năng 
lượng nguyên tứ quốc tế kiểm tra toàn diện các thiết 
bị hạt nhân của Triểu tiên. Đây chỉ là hành động ra 
oai. Ý đổ thật sự của Mỹ là canh cáo Ấn độ và các 
nước đang phát triển khác đang nghiên cứu chế tạo 
vũ khí hạt nhân. | 

Ngoài ra, mấy nam gần đây thường xảy ra va chạm 
kinh tế giữa Mỹ và Hàn quốc. Nam 1993, việc Mỹ 
yêu cầu Xơ-un mơ cưa thị trường nông sản làm dấy 
lên làn sóng chống Mỹ ở xứ sơ này đã khiến Mỹ thất 
vọng. Ngày nay, Oa-sinh-tơn đang lợi dụng những 
bế tác trong việc kiểm tra hạt nhân ở Triều tiên và 
tâm lý nôn nóng cầu viện của Tổng thống Kim Dâng 
Sam để đè bẹp "thái độ sô vanh" của Xơ-un. 

Xem ra, trong canh bạc kiểm tra hạt nhân ở 
Triểu tiên, các quốc gia và các bên hữu quan đều 
có con bài và những tính toán riêng. Vậy thì không 
nghi ngờ gì nữa, ván bài này còn tiếp tục. 


NGUYÊN THỊ HOA 
(thục hiện) 


CÔNG s.. HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


Có nhiều cách tiếp cận khái niệm công nghiệp hóa. Nói bao quất nhất, công nghiệp hóa là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội 
theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, tạo ra sự vượt trội của công nghiệp trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, áp dụng rộng rãi 
với hiệu quả cao những tiến bộ khoa học, công nghệ mới, hiện đại, làm nền tảng cho sự tang trưởng và phát triển nhanh, vững chác của 
toàn bộ nền kinh tế - xã hội. 

Công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. Hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi can bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ chỗ theo những quy trình công nghệ thu công là chính sang ‹ chỗ sử dụng một cách phổ biến 
những quy trình công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tạo ra 
nang suất lao động, hiệu quả và trình độ van minh kinh tế, xã hội cao. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xu thế phát triển tất yếu đối với các quốc gia muốn tiến từ một nền kinh tế nông nghiệp lên thành 
một nước công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển chung của nhân loại. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang là quá trình mang tính quy luật đối với các nước trên thế giới. Có nhiều mô hình công 
nghiệp hóa, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh lịch Sử cụ thể của tửng nước. Có hai loai mô hình chủ yếu : công nghiệp hóa thay thế nhập 
khấu (hướng nội) và công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu (hướng ngoại). Đôi khi người ta còn nói tới công nghiệp hóa kiểu “con thơi” 
(vừa "hướng ngoại”, vừa "hướng nội”, trong dó “hướng ngoại " là chủ yếu). 

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên thế giới, đạc biệt ở các nước đang phát triển. Nó đã 
trở thành nhân tố quan trọng nhất thúc đấy sự tiến bộ xã hội, đưa nhân loại tới làn sóng van minh mới. Do đó, cơ cấu kinh tế của mỗi 
nước cũng, như của thế giới, cơ cấu phân công lao động quốc tế đang biến đối rất sâu sác. Các hình thức liên kết phong phú và đa dạng 
làm cho nền kinh, tế hiện đại có xu hướng trở thành một hệ thống toàn cầu phụ thuộc lần nhau. Bởi vậy, những nước đang phát triển như 
nước ta không: thể không mở cửa về kinh tế, hòa nhập với nền kinh tế thế giới, tham gia vào hệ thống phân công và hợp tác quốc tế, tận 
dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội. của đất nước. 

Điều kiện để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là : sự ổn dịnh về chính trị, kinh tế, xã hội. Nền kinh tế phải ngày một táng 
trưởng, có tích lũy từ nội bộ. Những vấn đề bức thiết như lương thực, thực phẩm phải đáp ứng được nhu cầu của đời sống, nhân dân. Nang 
lực cung cấp nguyên liệu nông, lâm, hãi sản cho công nghiệp chế biến phải ngày càng tảng. Những cơ SỞ công nghiệp về nguyên, nhiền, 
vật liệu và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phải được xây đựng, tiến tới thỏa mãn nhu cầu phát triển đa đạng của các ngành sản xuất. 
Nguồn nhân lực - yếu tố quan trọng, nhất để công nghiệp hóa, hiện đại hóa - cần được đặc biệt chú ý, và điều đó phải thể hiện ở ở kế hoạch 
đào tạo và chính sách khai thác mọi nguồn tiềm nâng về chất xám và kỹ nang lao động, khuyến khích nâng cao nang suất lao động. Thị 
trưởng trong nước phải không ngừng được mở rộng, tâng sức cạnh tranh, thúc đẩy nhu cầu đối mới thiết bị, công nghệ, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu dùng trong nước và mở rộng xuất khẩu. 

Cần có chiến lược và sách lược đúng đán thích ứng với xu hướng khu vực hóa và toàn. cầu hóa đời sống kinh tế để tranh thủ thời cơ, 
tiếp thu những thành tựu mới của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đổi mới cơ cấu nền kinh tế và tổ chức lại đời sống xã hội. 

Đối với nước ta, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhằm thoát khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, từng bước thu hẹp, tiến tới xóa bỏ 
khoảng cách giữa nước ta với các nước phát triển, thực hiện mục tiêu đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, van minh. Thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo ra những giá trị vật chất mới với trình độ công nghệ cao (cơ khí hóa, tin học hóa, tự động hóa, sinh học 
hóa, hóa học hóa...), hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sơ vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, bảo đảm táng trưởng nhanh về kinh 
tế một cách vững chác, không, ngừng nâng cao đời sống vật chất, tính thần của nhân dân. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
có thể kết hợp những bước tiến tuần tự về công nghệ với việc tranh thủ những cơ hội đi tát, đón đấu, hình thành những mũi nhọn phát 
triển theo trình độ tiên tiến của khoa học - - công nghệ thế giới. Tử nay đến nam 2000, chúng ta phải đẩy mạnh công. nghiệp hóa nông 
nghiệp và kinh tế nồng thôn, ra SỨC phát triển các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, tửng bước 
thực hiện „ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần ty trọng nông nghiệp, tâng dần tỷ trọng €ông nghiệp và dịch vụ, tạo đà cho sự 
chuyển đổi cơ cấu và phát triển kinh tế nhanh hơn trong các thập kỹ sau. Tạo một số ngành công nghiệp mũi nhọn, hình thành bước dầu 
cơ cấu công nghiệp mới có hiệu quả, phát triển cân đối công nghiệp nhẹ và công nghiệp nậng. 

Kết hợp nhiều trình độ, nhiều quy mô, coi trọng quy mô nhỏ và vừa, tranh thủ đi thẳng vào công nghệ hiện đại có chọn lọc ở những 
khu vực cẩn thiết. Đồng thời tận dụng cơ sơ vật chất kỹ thuật hiện có trên cơ sở đồng bộ hóa, cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng, chủ 
trọng hiện đại hóa công nghệ truyền thống. Các công nghệ được lựa chọn phải phù hợp với yêu cầu của sản xuất, với điều kiện tiếp thu, 
sớm đưa lại hiệu quả cho nền kinh tế quốc ‹ dân và không gây ảnh hương về môi trường sinh thái. Coi trọng các công nghệ sản phẩm, công 
nghệ quản lý, những công nghệ đòi hỏi suất đầu tư thấp, thu hối vốn nhanh, tạo nhiều việc làm. Phát triển đô thị tương ứng với phát triển 

công nghiệp và dịch vụ. Chuẩn bị các diều kiện cẩn thiết để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những thập kỷ Sau năm 2000. 

Thực “hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng | hợp tác quốc tế, xây dựng một nền 
kinh tế "mở", đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ kinh tế với nước ngoài, kết hợp kinh tế với quốc phỏng, an ninh, gắn tàng trương 
kinh tế với tiến bộ và công bàng xã hội, phát triển van hóa, bảo vệ môi trưởng. 
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ĐOÀN ĐẠI BIẾU TẠP CHÍ CỘNG SẢN THĂM LÀO 

Nhận lời mời của Ban biên tập tạp chí A-lun-mày, cơ quan lý luận của Đăng nhân dân cách mạng Lào, Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng 
sản đo PGS, PTS Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập (ạp chí dẫn đầu, đã sang tham và làm việc tại Lào tử 
ngày 3 đến ngày 10-7- 994. 

Đoàn đã hội đàm, trao đối kinh nghiệm công tác với Ban biên tập tạp chí A-lun-mày do đồng chí Viêng-xay, Xô-va-lít, Tổng biên tập, 
dẫn đầu. Dự hội đàm, về phía bạn, còn có đại điện Ban đối ngoại trung ương và Ban tuyên huấn trung ương ; về phía ta có Tham tán Đại 
sứ quán Việt nam tại Lào. Đoản còn có các cuộc gập gỡ và trao đồi ý kiến với đồng chí Ô-sa-kan Tham-ma-the-va, ủy viên Trung ương 
Đảng,Trưởng ban tuyên huấn trung ương, Bộ trương Bộ van hóa thông tin, với đồng chí Bun-nhang Vô-la-chít, Tỉnh ủy Luông 
Pra-bang,với Trường Đảng Thà-ngòn, và di tham một. số cơ sơ kinh tế, van hóa ở Viêng-chan và Luông Pra- -bảng. 

Ngày 9-7, đồng chí Thoong-xing Tham-ma-vông, ủy viên Bộ chính trị Đảng NDCM Lào, đã thân mật tiếp Đoàn. Củng dự buổi tiếp có 
đồng chí Viêng-xay Xô-va-lit, Tổng biên tập tạp chí A-lun-mày và đồng chí Bùi Xuân Thanh, Đại sứ nước ta tại Lào. 
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VIPESCO 


ĐỊA CHỈ : 96 - 102 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾU - 
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH 


ĐT : 230751 - 224635 

” Telex : 811216 VIPES - VT 
Fax : 84 - 8 - 230752 

Cable : VIPESCO HCM CITY 


.“.'Õ meớ2 


__— 


SƯ nam ha... 


Công ty thuốc sát trùng Việt nam tên 
quan hệ quốc tế là VIPESCO, ruột công 
ty quốc gia duy nhất trong nước có chức 
năng xuất nhập nguyên liệu và các chế 
phẩm bảo vệ cây trồng. Trong quá trình 
sản xuất và cung ứng các loại thuốc trù 
dịch hại, phục vụ nông nghiệp, công ty đã 
được Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ 
trưởng tặng thưởng nhiều huân chương, 
bằng khen và cờ luân lưu. 


r* 


Tï VỚI HẠNG Lưới TỔ CHứC, PHâN PHỐI TIÊU TH HIỆN NđY GỒM 


- 2 Chi nhánh : Hà nội và Huế 


- 9 xí nghiệp sản xuất, dịch vụ. Trong đó có l xí nghiệp Liên doanh với Malaysia 
và Singapore sản xuất hàng gia dụng, 1 xí nghiệp Liên doanh Thuốc sát trùng với 
Cần thơ. 


- 2 Trung tâm nghiên cứu Nông dược : Hà nội và TP Hồ Chí Minh. 


x.a."“.=.*s<=s 


- Ï trung tâm nghiên cứu Sinh học và quảng bá Nông dược tại TP Hồ Chí Minh. 
- Ï Trại thực nghiệm Bảo vệ cây công nghiệp Di linh, Lâm đồng. 


- su. 


- 40 Tổng đại lý, I0 Tổng kho và các cửa hàng trực thuộc Công ty tại các tỉnh. 
Công ty có năng lực sản xuất từ 30.000 - 40.000 tấn/năm. Bà con nông dân an tâm 
tiêu dùng các loại thuốc trừ sâu, trù bệnh, trừ có, chất điều hòa sinh trương, chất bảo 


quản kho tàng, thuốc gia dụng và mua dễ dàng tại các Tổng.đại, l\ có Míaíg lưỡi cửa 
hàng phân phối tiêu thụ tới huyện, xã. 
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Đại đoàn kết là truyền thông quỹ báu, là sức mạnh 
Vô địch của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ 
nước. Kê thừa và phát huy truyền thông đó, Đảng cộng 
sản Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh 
đạo, đa tập hợp nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, 
gian khổ, đánh thắng các thê lực xâm lược, bảo vệ nên 
độc lập, thống nhất nước nhà, và đã đạt được những 
thành tựu bước đâu rất quan trọng trong sự nghiệp đổi 
mới toàn điện xây dựng đất nước. Bài học lớn của dân 
tộc ta là : Đoàn kêt, đoàn kệt, đại đoàn kết - Thành công, 
thanh công, đại thanh công. 


Trước vận hội mới của đất nước, Đại hội lân thứ IV 
MTTO Yiêt nam là Đại hội đoàn kết, tập hợp mọi người ` 
trong đại gia đình dân tộc Việt Ham, đem hét tỉnh thân 
và nghị lực tiên hành công cuộc đổi mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho Tổ quốc phôn vình, 
xã hội công bằng, văn mình, mọi người sông tự do hạnh 
phúc, đưa nước ta hòa nhập trào lưu tiên hóa chung của 
thởi đại. 

Đại hội nhất trí khẳng định : Đại đoàn kết dân tộc 
là sức mạnh to lớn, là động lực quan trọng, bảo đảm 
thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Lòng yêu nước, tỉnh thần dân tộc, § chí tự lập tự cường, 
sự kết hợp hài hòa lợi ích của môi người, môi gia đình 
với lợi ích của toàn xẽ hội, của Tổ quốc là lẽ sống của 
người Việt nam chúng ta. 

Chương trình của MTTQ Việt Nam 
(Thông qua tại Đại hội IV MTTQVN -19- 8-1994) 


Digitized by Coosle 


MỤC LỤC 


Phấn đấu thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 7 
BCHTU Đảng khóa VII 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Sinh hoạt tư tưởng 
Thư gửi Bộ biên tập, 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 
Qua sách báo nước ngoài 


Tìm hiểu khái niệm 
Tin hoạt động lý luận 


Bộ biên tập : 


TŒP Chi Cộng sen 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 


TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


9-1994 NĂM THỨ BỐN MƯƠI (465) 


XÃ LUẬN - Xây dụng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ĐỖ MƯỜI - Đại đoàn kết dân tộc, củng cố và mở rộng Mật trận Tổ quốc 
Việt nam k 
PHAN VĂN KHAI - Một số nội dung mới trong quan điểm công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của Đảng 
*** Phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 
ĐĂNG HỮU - Môi trường và công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
TRƯƠNG VĂN PHÚC - Phát triển doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa 

Nhân ký niệm 40 nàm ngày mất của Hải Triều (1954 - 1994) 
TRẦN HOÀN - Hải Triều - một chiến sĩ vàn hóa mác xít đũng cảm và đầy 
tài nâng 
NHẬT TÂN - Sức sống của chủ nghĩa Mác 
NGÔ ĐỨC THỊNH - Quan hệ Mác và Ăng-ghen, một nhân tố chủ quan 
trong sự hình thành học thuyết Mác 
SÓNG TÙNG - Góp phần nghiên cứu mâu thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá 
độ ở nước ta 
PHẠM VĂN THỌ - Hải hưng đổi mới, chỉnh đốn đảng gắn với chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế 
NÔNG HỒNG THÁI - Để Cao bàng hòa nhập với cả nước trong cơ chế mới 
LÊ VĂN THẠNH - Công ty cao su Lộc ninh đứng vững trong cơ chế thị 
trường 
VŨ LÂN - "Vi nhân nan, vi nhân nan" 
HỒ TẤN PHONG - Nên giảng dạy các môn lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
như thếnào? 
ĐOÀN NGỌC CANH - Đại hội 20 của Đảng cộng sản Nhật bản qua các 
ván kiện 
Phải chăng sự khác nhau về trình độ văn minh là nguyên nhân của các xung 
đột trên thế giới ? 
Cơ cấu kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Kỷ niệm và Hội thảo khoa học về Hải Triều 


Bìa 1 : Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc Việt nam 
Anh : TTX Việt nam 


I Nguyễn Thượng Hiền - Hà nội _e Dây nói : 252061- 252062 


Cơ quan thường trú tại miễn Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 
TP Hồ Chí Minh e Dây nói : 225768 


COHEP?2KAHHE 


Hepenosaa * WkpenneHue paÕỐoqero KJIaCCa B COOTBHCTCTBHH C€ TPeỐOBAHHNHMM H@€11A 
MHJVCTPMAJM3AHHH M MOTCDHH3AHHIMN CTDpaAHBL HO  MBIOHI - Benunkad HAaUuHOHAIbHaä 
CIJIOW€HHOCTb, YKDG11JICGHH© HH DaCLIIDGHHI© DñãnoB ÔTewecTeenHHoro ỌịpoHTra beTrHaMa ®AH BAH 
KXAH - Ô HeKOTOpDIX HOBBIX MOMCHTuX B CHCT€M© B3TJI1OB HADTHHM HA HHNYCTPHATM38HIHĐ H 
MOIGDHH3aAHHIO CTDpaHbB **X* PaapHTHG HAyKH M T€XHOJIOFTHM B J©J© HITNYCTDHA3/H3AHHH H 
MOI©DHH3aAHHH CTPpaHHI ]AHIT' XHY - Okpy3«aOLlag CÐ©eHa, HHNYCTDHMAJ113aAHHMHđ MW MOH€DHH3AL,1đ 
NHHOHITF BAH (ŒĐYK - Pa3pHTH€ MGJIKHX HpGHHDHHHMATGJbCKMIX CTDYKTYDP B H©€DCBH€ B 
HAIPABJICHHMH HHNYCTpHaJ183aHHH HAH XOAH - Xañ 'iney - TaJ1AHTJIHIBBIB MY)K©CTB©HHHIB ỐOpel 
Ha KY/IbBTYDHOM CbpOHT© MAPKCHCTCKOFO TOJIKaA HíITT TAH - 3H3HeHHad CHJIa MapKCH3Ma HIO 
HHhIK TXHHEb - OrnomeHua Me*%ny K.MapkcoM w (ŒĐ.OHFr€JIbCOM - CYỐb©KTHBHHB CbhaKTOp, 
CbopMHpOBaBUIIHI MapkcH3M JOAH HTOK KAHE - COopyMEI q1OHCKMX KOMMYHHCTOB B 1OKYM€HTAX. 


CONTISNTS 

e [¿di(orial * lui lding thể Working class sold, meoectine deneinds oỀ the causc oỀ 1ndustrializatlon and 
modecrni⁄aton. ĐỒ MƯỜI - The Great NatHonal Unity, thẻ work öŸ Íostcring and cxpanding thẻ National Front 
Of Vietnam. PHAN VĂN KHAI = SOm noW Issuos m thờ Party)š poinL OÍ View aboutL thẻ 1ndustrialzation 
and modecrnization. #*** ]Öeveloping thờ sclence and technolopy in thể causc o0 industrialization and 
IOdcrniZation 0Ÿ thẻ counUy, ĐĂNG HIỂU = The envưonmenL and the madustrializaton and modernzZation. 
TRƯƠNG VĂN PHÚC - Growing small enterprises in thẻ counuyside ín thẻ directon oŸ industializatlon. TRẤN 
HOÀN = llái Triệu - a bravc and ta len nưrxIsL and cu ltural acVISLU NHẬT TẤN - The vitality oŸ the Marxisni 
NGÔ ĐỨC THỊNH - The relatons betwcen M.Marx and F. Enghen, a subJective factor in thể fonnatlon 0Ý the 
narxtsf doctrine. ĐOÀN NGỌC CANH - Thự Conpressos OŸ thẻ Janpaneose ễ onununist Party tưoueh docuiments. 


SOARIAIAHL: 


e Idiorial * Foidificr lá clhassc ouVvrlòre en réponse aux besoins để @uvre d'ndustrialsatlon et de 
modvrnisatlon. ĐỒ MƯỜI - La Grande Unité du Peuple, renfOrcecr eL élarpir le Pront đe la Patrie du Victnam. 
PHAN VĂN KHÁI - Certtins contcnus nouveaux dang le pointL de vuc dụ Darti sur Pimmdustrialisaton ect la 
modornisaton. **# |3évelopper les setencos et Ta tẻchnologle dang | Quvre dˆIndustrialisauon c( dệ modernisauon 
dư pavs. ĐĂNG HỮU - Penv ronnement eL ?mndustrialisation et là modernisation. TRƯỜNG VĂN PHÚC - Développcr 
đe peUtcs cntrepriscs à la campaene dànšs Porientaton de Pimdustiilisaton. TRẤN HOÀN - llải Triều - un 
conibattinf courapeux et til¿emtucux dờ là cu lUre n~4fXISLC. NHẬT TẤN - La vialité dụ Marxisime. NGÔ ĐỨC 
THỊNH - Relatons Mlarx-l.necls, un Eivtcur subjccHf dc lá fonnaton dc la théorl€c marxIs(C. ĐOÀN NGỌC 
CẢNH - Lẻ Congrès dụ Part Comnmuniste Japonnais â travers de ses docuTmients, 


SƯAIARIO 


e [Zđiorial * 1.diicar là clase obrera [uerte por satisfacer a las cxipgencias de la obra de mmdusuiaÌi⁄ación 
y modcrniZactÓn. 2ð MƯỜI - Por la gián ma. ha de consohdar y ampliar cÏ Frente de la Patri 
de Vietnam. PHAN VĂN KHẢI - Aleunos nucvoš contenidos cn cÌ crterio dư| paruido sobre Ìa industriaÌización 
y la maoderniZación. **3* ET đosatrollo đe là cioncii y là tecnología cn lá oDra để mdustrialzación y modcrni2ación 
deÏ país, ĐĂNG HỮU - FT medio ambientil y lá nduštriali⁄aclón y modern1⁄aclón. TRƯƠNG VĂN PHÚC - 
Desarroiiar las pequvlas cmipresas en e[ campo vn đivcción de ndustriali2ación., TRẤN HOÀN - THải Triều - 
un valiente y talentoso combatiente marxista en eÍ fente cuHural. NHẬT TẤN - La vivezZa deÌ Marxismo. 
NGÔ ĐỨC THỊNH - La relación cnue Carlos MarR y PFederico lingel, un {actor subJcctivo en la formación 
đe la doctrina nìarXIs(A, ĐOÀN NGỌC CÀNH - EE Congreso dcÌ Từ n0 Commmunista Japonés através dc 
los docummentos. 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BCHTƯ ĐẢNG KHÓA VII 


Xã luận 


XÂY DỤNG GIẢI CẤP CÔNG NHÂN VŨNG MẠNH, 
ĐÁP ÚNG YÊU CẬU CỦA SỰ NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


lAI cấp công nhân nước ta hiện có khoảng hơn Š triệu người, chiếm hơn 13% lao động xã hội 
và gẩn 8% dân số, nắm giữ các cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng trong nén kinh tế quốc dán. 

Tủ khi chuyển sang cơ chế mới, giai cấp công nhân nước ta có những biến động lớn về số lượng, 
ngành nghẻ và bộc lộ khá rõ những mặt mạnh. mật yếu của mình. 

Số lượng công nhân trong khu vục quốc doanh giam đáng kế, hiện chỉ có khoảng l,76 triệu 
người. Công nhán ngoài quốc doanh tàng nhanh, hiện có khoảng 3,64 triệu người, trong đó một bộ 
phận quan trọng chuyển từ khủ vực quốc doanh sang. 

Về cơ cấu ngành nghề, bên cạnh một số ngành truyền thông như cơ khí, luyện kưm, than... đã có 
thêm một số ngành nghề mới và phát triển nhanh như dầu khí, bưu chính viễn thông, hàng hải, hàng 
không, tín học, điện tứ, tài chính, ngán hàng, chuyền giao công nghệ... Những ngành này thu hút rát 
nhiều lao động. Công nhân ở các vùng đồ thị tàng nhanh. Đội ngũ công nhân quốc phòng giữ được 
ôn định, có kỷ luật, ký cương, là lực lượng mạnh trong giai cấp công nhân Việt nam. Đó là chưa kể 
hơn 29 vạn người đi lao động hợp tác ở nước ngoài, phản đông có điều kiện mở mang kiến thúc, tay 
nghé, rèn luyện tác phong công nghiệp. Hiện đã có hơn 20 vạn người về nước, nhưng phản lớn chưa 
được bỏ sung vào đội ngũ công nhân. 

Trong công cuộc đổi mới, giai cấp công nhân nước ta đã tö rõ sự vững vàng về chính trị, ý thức 
được vai trò và sứ mạng lịch sự của mình, tán thành xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao 
cấp, hương ứng việc sắp xếp lại sản xuất, sắp xếp lại lao động trong khu vực quốc doanh, mặc dù 
biết đó là thự thách gay gắt đối với bản thân mình. Rát nhiều công nhân đã thích ứng nhanh với cơ 
chế mới, tiếp thu được công nghệ hiện đại, góp phần đua một số doanh nghiệp quốc doanh vượt qua 
khó khăn, thư thách, tạo thế phát triên. Nhiều người đã đảm đương được những công việc có trình 
độ kỹ thuật cao, góp phản đua một số ngành nghẻ trở thành mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân. 
Điều đảng mừng nữa là trình độ học vấn của đội ngũ công nhân cũng được nâng lên. Hiện có gần 
7% công nhân trong khu vực quốc doanh có trình độ văn hóa từ phổ thông cơ sở trở lên, 66% có 
trình độ tay nghề từ bậc bốn trở lên. Một bộ phản công nhán, nhất là số công nhân trẻ đã có trình 
độ ngoại ngữ khá, nắm bát được công nghệ mới và khoa học tiếp thị. Nhiều người đã thật sụ trí thức 
hóa. Tuy nhiên, chuyển sang cơ chế mới, những nhược điềm của công nhân nước ta cũng bộc lộ khả 
rõ : chưa quen với tác phong công nghiệp, còn tùy tiện, phân tản, thiếu chủ động, sáng tạo trong 
sản xuất, kinh doanh, lúng túng khi tiếp cận với công nghệ hiện đại và văn mình công nghiệp. 
Trong không ít công nhân đã có những biếu hiện phai nhạt về ý thức giai cấp, nàng t tướng 
phường hội ; chỉ quan tâm tới cai lợi: trước mắt, cục bộ mà khong chú ý tới những lợi ích cản ban, 
lâu dải, toàn cục ; một số Suy thoái về đạo đúc và lới sống. 

Điều kiện làm việc của công nhân nói chung chậm được cải thiện. Ở nhiều nơi, TH, đọ công 
nghệ, tô chúc lao động còn lạc hậu ; lao động thủ Công, nàng nhọc chiếm tý lệ cao ; nhà xưởng, 
máy móc cũ kỹ, hụu hỏng có nguy cơ gây ra nhiều sự cố và tại nạn ; môi trường lao động bị ô nhiễm 
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nghiêm trọng, các yếu tổ độc hại vượt quả xa giới hạn cho phép ; tai nạn lao động và bệnh nghẻ 
nghiệp chăng những không giảm mà còn có chiều hướng gia tàng, nhất là ở khu vục sẳn xuất tư 
nhân ; súc khỏe của công nhân, nhất là công nhán nữ giảm sút, một số do mất súc phải về hưu 
trước tuổi từ $ đến 10 nàm, thậm chí l5 năm. 

Đời sống vật chát của công nhân tuy có được cải thiện nhiều so với trước nhưng nhìn chung còn 
tháp, chủ yếu là do thiếu việc làm. Hiện có khoảng hơn 50% số gia đình công nhân có người thiểu 
việc lạm. 

Một hiện tượng mới đáng chú ý là ở một số nơi đã xảy ra đình công. Tính từ năm 1989 đến nay, 
trên phạm vi cả nước đã có gán 100 vụ và từ đầu năm 1994 có xu hướng tàng lên. Đình công không 
chỉ xảy ra ở khu vực doanh nghiệp tư nhán, khu vực liên doanh với nước ngoài, mà còn Xảy ra ở một 
số doanh nghiệp nhà nước. Nguyên nhân của các cuộc đình công nói trên là do người lao động đã ÿ 
thức được quyền sở hữu súc lao động của bản thân mình, biết giá trị và giả cả của nó trong nền sản 
xuất hàng hóa ; trong khi đó, các chủ đầu tu, chủ doanh nghiệp lại lợi dụng sơ hở. thiếu sót về hợp 
đồng, về quy chế lao động để bóc lột công nhân, không coi trọng quyền lợi của người lao động. 
thậm chí còn có những biểu hiện vi phạm phẩm giá con người. 

Nhìn một cách tông quát, cho tới nay, giai cấp công nhân nước ta thông qua đảng tiền phong 
của mình vẫn là lực lượng lãnh đạo và là một động lục quan trọng của cách mạng Việt nam. Tu 
nhiên, trong quá trình chuyển sang cơ chế mới, nhiều nơi thiếu quan tâm chàm lo tới những nhu cầu 
và lợi ích chính đáng của người lao động, đáng chú ý nhất là đã có biểu hiện coi nhẹ vị trí, vai trò 
lịch sử của giai cấp công nhân, coi nhẹ việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Đó là những 
thiếu sót lớn cần sớm được khác phục. 

* 


Cán với quả trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân đương nhiên sẽ 
phát triển nhanh về số lượng và chất lượng ; cơ cấu ngành nghề sẽ đa dạng hơn và sẽ có những 
chuyển dịch lớn về cơ cấu xã hội. Hoạt động trong tình hình mới đó, những công nhân có tải nàng. 
chàm chỉ sẽ được trọng dụng ; ngược lại sẽ bị đào thải. Tình trạng tranh chấp lao động, mâu thuần 
giữa người lao động và người sử dụng lao động rất có thể sẽ xảy ra, thậm chỉ có nơi, có lúc trở nẻn 
gay gắt. Vì thể, chúng ta cần chủ động chàm lo xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

1 - Để xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. trước hết cần quán triệt sâu sắc một số quan 
điểm cơ bản của Đảng về vấn đề này : 

- Giai cáp công nhán là lục lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đái 
nước ; là cơ sở xã hội chú yếu của đang và nhà nước ; là hạt nhân cúa liên mình công - nông - trí 
thức và khối đại đoàn kết các dân tộc Ø nước f4. 

- Lợi ích của giai cấp công nhân gản liền với lợi ích dân tộc, nằm trong lợi ích dân tộc. Nhiệm 
vụ cúa giai cấp công nhân là : đoàn kết, hợp tác với các giai cáp và các tầng lớp nhân dân trong xã 
hội để hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đua đất nước vững bước tiến lên theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. 

- Xây dụng giai cấp công nhân vững mạnh là trách nhiệm của đảng, nhà nước, công đoàn và 
các tô chúc chính trị - xã hội ; đồng thời là trách nhiệm của mỗi người, mỗi tập thể công nhân. 

2 - Củng với quá trình phát triển công nghiệp và công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, cần xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, vững 
vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn và tay nghề cao, có năng lực tiếp thu và sáng 
tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, vươn lên làm tròn sú 
mệnh lịch sử của mình. Đó là mục tiêu chung, mục tiêu tông quát về xây dựng giai cấp công nhân. 
Còn mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2000 là : | 

- Nâng cao giác ngộ giai cấp, nhận thức chính trị, ý thúc công dân và lương tâm nghề nghiệp ; 
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đồng thời nâng cao trình độ học vấn, bảo đâm hầu hết công nhân có trình độ văn hóa phổ thông cơ 
sở. Công nhân ở thủ đô và các thành phố công nghiệp tập trung phải phần đâu đạt trình độ cao 
hơn. Đối với các ngành nghề then chốt, công nhân phải có trình độ phổ thông trung học trở lên. Tổ 
chức tốt việc đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu của công nghệ mới. 

- Tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện điều kiện sống và làm việc, chăm lo bảo hộ 
lao động, bảo vệ và tăng cường súc khỏe của công nhân. 

- Nâng cao múc hưởng thụ văn hóa so với hiện nay. Xây dụng lối sống có văn hóa, có tình 
nghĩa, tôn trọng pháp luật, quan tâm đến lợi ích của cộng đồng, gương mẫu thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, chống tham những, chồng buôn lậu và các tệ nạn xã hội khác. 

3 - Để thục hiện các mục tiêu nêu trên, cần giải quyết tốt một số vấn đề cấp bách sau ¡ đây : 

- Bồi dưỡng, nâng cao ý chí và năng lực của giai cấp công nhân, tùng bước đáp ứng yêu cầu 
phát triển công nghiệp và công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đưa đất nước thoát 
khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa là cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân ta. Thắng lợi của cuộc đấu tranh đó tùy thuộc 
chủ yếu vào ý chí và năng lực sáng tạo của đội ngũ giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp 
trí thúc và của cả cộng đồng dân tộc. Do đó, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tăng cường công tác 
giáo dục, bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, tỉnh thân độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự 
cường, nâng cao năng lục trí tuệ của giai cấp công nhân và đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản 
lý. Các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa giáo dục, các trường học từ phổ 
thông, dạy nghề đến đại học cần có chương trình, nội dung giáo dục về giai cấp công nhân, bồi 
dưỡng, phát huy tỉnh thần bất khuất, ý chí quật cường, vượt qua khó khăn, thử thách, khơi dậy mạnh 
mẽ tính năng động sáng tạo của mọi người trong cuộc đấu tranh vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lục thù địch. Các 
ngành, các địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cần dành ngân sách và tổ 
chức tốt việc bổ túc văn hóa, đào tạo nghề cho công nhân. Có chính sách khuyến khích, tạo điều 
kiện cho công nhân tự học nâng cao trình độ văn hóa và tay nghề, trình độ ngoại ngữ, trình độ tiếp 
thị ; có chế độ thích đáng đổi với những người có tài năng đặc biệt trong các ngành, nghề, những 
công nhân giỏi một nghề, biết nhiều nghề, những gia đình có nhiều thế hệ công nhân. Các ngành 
văn hóa, thể thao phổi hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên xây dựng các chuẩn mục sống, làm 
việc, giao tiếp có văn hóa, động viên phong trào rèn luyện lối sống : "khẩn trương, năng động, tôn 
trọng pháp luật, ham thích sáng tạo" ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa quần chúng, thể dục thể 
thao, tổ chúc tốt đời sống văn hóa của công nhân ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, đấu 
tranh ngăn chặn các thói hư tật xấu, các hành vì đổi trụy, phản động. Tăng múc hướng thụ văn hóa 
cho công nhân, trước hết là nữ công nhân. 

- Phát động sáu rộng trong công nhán phong trào lao động sáng tạo, tích cực góp phán vào 
việc phát triển công nghiệp và công nghiệp hóa nông thôn. Giai cấp công nhân phải đi đầu trong 
việc thực hiện Nghị quyết 7 của Trung ương Đảng về phát triển công nghiệp, công nghệ theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất và hiệu quả 
cao ; năng động sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm có khả năng chiếm lĩnh thị trường trong nước và 
xuất khẩu, bảo đâm tiến độ và chất lượng các công trình. Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức 
khoa học kỹ thuật cần phổi hợp hướng dẫn các phong trào thi đua lao động sảng tạo trong công 
nhân. Nhà nước đổi mới cơ chế, chính sách khen thưởng để động viên, thúc đấy phong trào. Giai 
cấp công nhân cùng với trí thức không ngừng phát huy trí sáng tạo, đổi mới công nghệ nhằm làm ra 
nhiễu sản phẩm công nghiệp có chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển nông 
nghiệp, nhu cẩu tiêu dùng của nông dân, chuyển giao công nghệ tiến bộ, đặc biệt là công nghệ sinh 
học, công nghệ chế biến, tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển, nâng cao giá trị hàng hóa nông 
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sản ; hỗ trợ nông dân phát triển tiểu công nghiệp, nghề thủ công truyền thống, từng bước công 
nghiệp hóa nông thôn. 

- Các cấp ủy đảng trong từng cơ quan, từng doanh nghiệp phải thực sự dựa vào công nhân, đòi 
hỏi cơ quan quản lý thục hiện nghiêm chỉnh luật pháp, chính sách, chế độ của Nhà nước, nhất là 
Chính sách tài chính, phân phối ; thực hiện nghiêm quy chế công chức ; khuyến khích công nhân 
phát hiện các hiện tượng làm sai chính sách, luật pháp, làm chỗ dụa tin cậy cho những người trung 
thực hăng hái đấu tranh khác phục tệ tham những, bảo đảm dân chủ và công bằng xã hội. 

- Nghiên cứu hình thành cơ chế, chính sách tạo động lục ; đổi mới và thực hiện tốt các chính 
sách xã hội, chăm lo đời sống của công nhân, lao động và đội ngũ trí thức. 


Đảng, Nhà nước, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội đều có trách nhiệm rất cao đối với 
việc xây dựng giai cấp công nhân. 

Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Giai cấp công nhân chỉ có thể phát huy được vai trỏ 
lãnh đạo của mình trong điều kiện có đẳng tiền phong vững mạnh về chỉnh trị, tư tưởng và tổ chức. 
Các cáp úy đảng cần chăm lo củng cô, tăng Cường: công tác xây dựng đang (rong các doanh 
nghiệp ; thường xuyên kiểm tra, giáo dục đảng viên về lập trường, quan điểm giai cấp công nhân, 
đâu tranh chồng những biểu hiện quan liêu, thoái hóa trong cán bộ quản lý và trong nội bộ đảng. 
Khán trương đổi mới nội dung giáo dục về giai cấp công nhân trong các trường đảng. Có kế hoạch 
bồi dưỡng, phát triển đảng trong công nhân, tăng tỷ lệ đảng viên xuất thân từ công nhân, bổ sung 
những cán bộ xuất sắc xuất thân từ công nhân vào các cương vị quản lý nhà nước và các cấp tảy 
đảng. Đối mới sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn, công nhân và phong trào công 
nhân. Tàng cường hơn nữa việc tổ chức nghiên cứu lý luận, tông kết thục tiễn về giai cấp công nhân 
và công đoàn trong nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phán. Tiến tới có quy hoạch xây dựng giai 
cấp công nhân về cơ cấu ngành nghề, về tự tưởng, vàn hóa, xã hội, về trình độ học ván, trình độ 
nghẻ nghiệp, về năng lực thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận công nghệ hiện đại. 

Nhà nước cán thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dụng giai Cáp 
công nhán. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa việc huy động mọi nguồn lục để phát triển kinh tế với 
việc bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của công nhân, lao động. Chỉ đạo, kiểm tra các cáp, 
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế triển khai thục hiện tốt luật lao động ; phát huy vai 
trò của công đoàn và các tổ chúc chính trị, xã hội trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã 
hội theo luật định. Củng với Công đoàn giải quyết kịp thời, đúng luật pháp các tranh chấp lao 
động. Nghiên cúu, bổ sung các quy định về trách nhiệm của các doanh nghiệp tư nhân, các doanh 
nghiệp do nước ngoài đầu tư... 

Công đoàn các cáp cần đây mạnh hơn nữa việc đối mới tổ chúc và hoạt động của mình ; thực 
hiện nghiêm chỉnh luật công đoàn, làm cho công đoàn thật sự là tổ chức chính trị, xã hội, nghề 
nghiệp của công nhán, lao động, là trường học công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước đổi với giai 
cấp công nhân. Coi trọng việc xây dụng, kiện toàn tổ chúc công đoàn ở các ngành kinh tế then 
chốt, các khu công nghiệp tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp trọng 
điểm ; đồng thời phải quan tâm chỉ đạo phát huy vai trò của công đoàn viên chức trong các cơ 
quan nhà nước. 

Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ chức chính trị, xã hội cần làm cho các thành viên của 
mình nhận thức đúng về vai trỏ, vị trí và sử mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ; tăng cường mỗi 
quan hệ phối hợp với tô chức công đoàn, củng cổ và tăng cường liên mình giữa giai cấp công nhân 
với giai cáp nông dân và tầng lớp trí thức, làm nền tẳng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng 
tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bảng, vàn mình, vì sự trưởng tồn và phát triển của 
đất nước, của dân lộc. 


6 


Phốn đếu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lổn thứ bỏy BCH TƯ Đảng khóo VII 


ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, CỦNG CỐ VÀ 


MỞ RỘNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ° 


HAY mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Trang sản Việt nam, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại 

hội lần thứ IV Mạt trận Tổ quốc Việt nam, ngày 
hội lớn của khối đại đoàn kết dân tộc ; nhiệt liệt chào 
mừng các vị đại biểu, những đại diện tiêu biểu cho 
khối đại đoàn kết và thống nhất của nhân dân các 
dân tộc Việt nam. Từ diễn đàn long trọng này, tôi 
xin gửi tới đồng bào cả nước và đồng bào ở nước 
ngoài lời thảm hỏi thân thiết và lời chúc an HN: 
hạnh phúc và thành đạt. 


Trong niềm vui mừng, phấn khởi hôm nay, toàn 
dân ta hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với 
lòng biết ơn vô hạn. Người đã sáng lập Đảng, Mật 
trận và Nhà nước ta, lãnh đạo nhân dân ta kế thừa 
và phát huy truyền thông đại đoàn kết, nguốn sức 
mạnh vô địch của dân tộc Việt nam trải mấy ngàn 
năm lịch sử đấu tranh oanh liệt dựng nước và giữ 
nước. Chân lý mà Người tổng kết : "Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại 
thành công" mãi mãi tỏa sáng mỗi bước đường phát 
triển của dân tộc ta. 

Cũng trong dịp này, chúng ta tương nhớ các vị và 
các đồng chí từng cộng tác mật thiết bên cạnh Bác 
Hồ, tiếp thụ và thể hiện xuất sác tư tưởng đại đoàn 
kết của Người, cống hiến vào sự nghiệp về vang của 
Mạt trận dân tộc thống nhất và để lại những hình 
ảnh đẹp đẽ, những kinh nghiệm quý báu về tổ chức 
và công tác Mạt trận. Đó là các vị và các đồng chí : 
Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Tháng, Nguyễn Van 
Tố, Bùi Bàng Đoàn, Phan Kế Toại, Nguyễn Lương 
Bàng, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Dương 
Đức Hiền, Xuân Thủy, Huỳnh Tấn Phát, Phan Anh, 
Trần Đăng Khoa, Trịnh Đình Tháo, Phùng Văn 
Cung, Bố Xuân Luật và nhiều vị khác. 

Xin gửi những tình cảm thám thiết đến Luật sư 
Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban 


ĐỒ MƯỜI 
_ Tổng bí thư ĐCS Việt nam 


Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, nguyên 
Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt nam, nhà trí thức yêu nước đã có những đóng 
góp quý báu vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân 
trong mấy thập ky qua, đặc biệt là trong cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc kiên cưởng, bất khuất của 
đồng bào miền Nam anh hùng. 

Tôi xin chuyển lời tham hỏi ân cần của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng tới các vị và các đồng chí 
đã có nhiều đóng góp vào việc củng cố, tàng cường 
Mật trận trong những nam qua. Xin nhiệt liệt biểu 
dương và cảm ơn các vị, các đồng chí đang hoạt 
động trong Mạt trận các cấp ; đạc biệt là các vị và 
các đồng chí ở cơ sơ đã thường xuyên gần gũi nhân 
dân trên kháp mọi miền đất nước, làm cầu nối vững 
chác giữa dân với Đảng, với chính quyền, vận động 
đồng bào đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc 
lẫn nhau xây dựng phường, xã, bản, làng ngày càng. 
tiến bộ. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý 
tới dự Đại hội, mang đến cho nhân dân ta tình hữu 
nghị, tình đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ chí tình của 
bè bạn kháp nam châu. 

* _ 

Các thế hệ Việt nam ngày nay có may mắn lớn 
được sống trong một thời đại huy hoàng nhất của 
lịch sử dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh. Hơn sáu thập 
ky qua, theo tiếng gọi của Người, tập hợp dưới ngọn 
cờ của Đảng, đoàn kết chạt chẽ trong Mạt trận, nhân 
dân ta từ canh đời nô lệ, nước mất, nhà tan, đã đứng 
lên làm Cách mạng tháng Tám năm 1945 giành lại 
quyển làm người và quyền làm chủ đất nước, lập 
nên nhà nước dân chủ nhân dân dầu tiên ở Đông - 
Nam Á, khẳng định vị trí của mình trong hàng ngũ 


*® Nội dung bài phát biểu tại Đại hội IV MTTQ Việt nam 
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các dân tộc đi tiên phong trong cuộc đấu tranh vì 
độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Chúng ta dã tiến 
hành cuộc kháng chiến cứu nước lâu dài, gian khổ 
và vô cùng về vang, với chiến tháng lẫy lừng Điện 
Biên Phủ 1954 và đại thắng Mùa Xuân 1975, bảo 
vệ nền độc lập và thống nhất Tổ quốc. Kế thừa và 
phát huy truyền thống của tổ tiên, nhân dân ta đã ghi 
tiếp những trang sử về vang trong thời đại mới. Đó 
là thiên anh hùng ca giải phóng dân tộc được viết 
nên bằng xương máu của nhiều thế hệ, bằng sức 
mạnh của mấy ngàn nam văn hiến, bằng ý chí sắt 
đá của cả dân tộc "thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô 
lệ”. | 

Nhân địp này, tôi xin thay mặt nhân dân ta chân 
thành cảm ơn bạn bè quốc tế gần xa đã hết lòng ủng 
hộ, giúp đỡ chúng ta trong những năm tháng dấu 
tranh gian khổ đó, góp phần tích cực vào tháng lợi 
của nhân dân Việt nam. 

Ngày nay, vượt qua khó khăn trong nước và 
những thử thách do tình hình quốc tế diễn biến phức 
tạp, nhân dân ta đang nỗ lực tiến hành công cuộc 
đối mới sâu rộng, toàn diện do Đẳng Cộng sản Việt 
nam để xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành 
tựu bước đầu rất quan trọng. Đất nước không những 
đứng vững mà còn tiếp tục tiến lên ; đời sống của 
số đông nhân dân được cải thiện ; đân chủ ngày càng 
mở rộng, nhà nước pháp quyền của dân, do dân và 
vì đân không ngừng củng cố ; quan hệ hữu nghị và 
hợp tác giữa nước ta với các nước trong cộng đồng 
thế giới không ngừng phát triển, uy tín quốc tế của 
Việt nam không ngừng nâng cao. Đạt được những 
thành tựu đó là do công sức của nhân dân, của mọi 
người Việt nam yêu nước thuộc các giai cấp, các 
tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, từ miền 
ngược đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, 
đổng bào trong nước và đồng bào đang sinh sống ở 
nước ngoài ; mọi người đều đồng tâm nhất trí, đoàn 
kết chặt chẽ, hang hái thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước. 

Là dân tộc đã tửng trai qua những hy sinh to lớn 
trong chiến tranh và những nỗ lực vượt bậc trong 
xây dựng, nhân dân Việt nam có nguyện vọng thiết 
tha và xứng đáng được hưởng một cuộc sống trong 
hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và có đủ khả 
nang để phấn đấu biến nguyện vọng đó thành hiện 


Š 


thực. Song con đường đi tới đích còn nhiều chông 
gai, thử thách. Đến nay, bên cạnh những thuận lợi 
và thời cơ tạo ra vận hội cho giai đoạn phát triển mới 
của dân tộc, nước ta vẫn đang còn trong tình trạng 
lạc hậu, nghèo nàn ; thu nhập bình quân đầu người 
còn thấp hơn nhiều nước trên thế giới và trong khu 
vực. Trong khi đó, vẫn còn những nhân tố gây mất 
ốn định không thể xem thường. Mặt khác, nạn tham 
nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội đang diễn ra 
nghiêm trọng, khiến cho tình hình càng thêm phức 
tập. 

Sinh thời, Bác Hổ thường nhác nhớ : "Dễ trảm lần 
không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng 
xong". Nhân dân đã là nhân tố quyết định mọi tháng 
lợi trong chiến tranh và thành tựu trong đối mới, thì 
nhân dân cũng là nhân tố quyết định nám lấy vận 
hội, khác phục khó khan, đấy lùi nguy cơ, vượt qua 
thử thách để vươn lên thoát khỏi lạc hậu, nghèo nàn, 
thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, 
van minh, đưa nước ta tiến kịp các nước phát triển 
trong cộng đồng thế giới. 


Đó là nhiệm vụ trọng đại đang đạt ra cho thế hệ 
ngày nay. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải ra sức xây 
dựng và củng cổ khối đại đoàn kết toàn dân, phát 
huy truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập, tự chủ, 
lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết 
mọi người trong nước và ở nước ngoài trong đại gia 
đình dân tộc Việt nam, tạo ra sức mạnh của nhân 
dân cả nước để thực hiện mục tiêu cao cả đó. 


Giai cấp công nhân Việt nam là lực lượng tiên 
phong của dân tộc, hơn nưa thế ky qua đã đi đầu 
trong cuộc đấu tranh cách mạng dân tộc - dân chủ 
nhân dân và ngày nay lại dang đi đấu trong sự 
nghiệp đổi mới. Cơ cấu kinh tế nước ta đang có 
chuyển dịch lớn, gắn với những biến đổi trong cơ 
cấu xã hội và trong bản thân giai cấp công nhân. 
Trong nền kinh tế nhiều thành phần, năm triệu công 
nhân và lao động nước ta hiện nay không chỉ làm 
việc trong các doanh nghiệp nhà nước hay tập thể, 
mà cả trong những doanh nghiệp tư nhân, các liên 
doanh với nước ngoài. Phải nâng cao trình độ moi 
mặt của giai cấp công nhân, tảng cường đoàn kết 
trong nội bộ giai cấp công nhân, giữa những người 
lao động trong và ngoài doanh nghiệp nhà nước, 
thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc ; đồng 
thời hợp tác với các nhà doanh nghiệp tư nhân, các 
chủ đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế ; làm an 
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đúng pháp luật, chính sách và làm trỏn nghĩa vụ với 
Nhà nước ; tôn trọng quyền lợi hợp pháp của giới 
chủ, đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của người 
lao động. 

Nông dân là lực lượng đông đảo của cách mạng 
nước ta, đã chịu đựng gian khổ, hy sinh. có nhiều 
dòng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng trong giai 
doan mới hiện nay là phấn dấu xây dụng nông thôn 
giàu đẹp, tiến bộ, không ngừng cai thiện dời sống 
nông dân trên cả nước, đam bảo tốt hơn công bằng 
xã hội và dân chủ ở nông thôn, cham lo các vấn để 
giáo đục, y tế, van hóa, xã hội, dân số và kế hoạch 
hóa gia đình, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã 
họi nông thôn. 

Trí thức Việt nam đã gán bó với nhân dân lao 
động, góp phần xứng đáng vào tháng lợi vẻ vang 
của dân tộc trong hơn nửa thế kỷ qua. Đội ngũ trí 
thức nước ta ngày càng đông đảo, với gần 70 vạn 
người có trình độ đại học và trên đại học, là lực 
lượng đang và sẽ có nhiều đóng góp to lớn vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Nhiều người có uy tín lớn trên thẻ giới. Nhân dân ta 
rất tự hào về đội ngũ trí thức của mình, được đào 
tạo tử nhiều nguồn khác nhau nhưng cùng chung 
một nguyện vọng xây dựng đất nước ngày càng tươi 
đẹp hơn. giàu mạnh hơn. Mạt trận cần mỡ rộng đoàn 
kết các nhà trí thức Việt nam ơ trong nước và Ø nước 
ngoài. Nhà nước cần có chính sách thu hút và trọng 
dung nhân tài. Trí thức là đại diện cho trí tuệ của 
dân tộc, luôn nhận thức sâu sác trách nhiệm cua 
minh đối với tiền đổ của Tổ quốc. Những trí thức 
chân chính bao giờ cũng nặng lòng yêu nước, 
thương dân. dám rũ bỏ tị hiểm, mạc cảm để làm tròn 
trách nhiệm của mình với dân, với nước. Ông cha ta 
đã đề lại những tấm gương lớn của nhiều nhà trí thức 
như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, 
Nguyễn Bình Khiêm. La Sơn Phụ Tư. Ngô Thì 
Nhằm. Phan Bết Châu, Phần Chú Trình, Nguyễn 
Thượng Hiện... Ngày nay, Bác Hồ cũng truyền lại 
cho chúng t: nhiều bài học quý báu về thu phục nhân 
tâm, trọng dụng nhân tài. 

Liên mình công nhân. nông dân và trí thức nước 
ta là lực lượng chủ yếu trong Mạt trăn. làm nòng cốt 
tập hợp. dộng viên sức mạnh của toàn đân đề tiến 


hành tháng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện đại 
hóa đất nước. | 

Tầng lớp tiểu chủ, tư sản dân tộc đã tỏ rõ lòng yêu 
nước, đóng góp khả nang của bản thân và gia định 
mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vẻ Tổ quốc. Ngày nay, thục hiện 
nhâất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần, 
Đăng và Nhà nước ta tạo môi trường thuận lợi hơn 
nữa nhằm khuyến khích tư nhân hang hái đầu tu nhát 
triển sản xuất, tích cục tham ga quá tĩnh vòng 
nghiệp hóa, hiện dại hóa nước nhà. 

Hiện nay có hơn hai triệu đồng bào vì nhiều lý do 
và hoàn cảnh khác nhau đã rời quê hương định cư ở 
nước ngoài. Đây là một bộ phận kháng khít trong 
đại gia d- vh dân tộc Việt nam. Chúng ta khang định 
rảng tuy ct đại bộ phận người Việt hoạc gốc Việt sinh 
sống ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, nhớ đến 
cội nguồn, mong muốn góp phần xây dựng đất nước 
giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, sảnh vai với các 
nước văn minh, hiện đại. Vừa qua, nhiều người đã 
có đóng góp xứng đáng ; nay cần tiếp tục tạo điều 
kiện thuận lợi để bà con tìm hiểu tình hình đất nước, 
chính sách đối mới của Đẳng và Nhà nước, tạo cơ 
hội cho bà con đóng góp thiết thực và có biệu quả 
vào sự nghiệp chung cua nhân dân ta, 

Gần 20 năm trôi qua kể từ khi thống nhất nước 
nhà, đại đa số những người làm việc với chế độ cũ, 
dù đang ở trong nước hay định cư ở nước ngoài, đã 
hỏa nhập cộng đồng dân tộc. Đó là truyền thống của 
dân tộc ta. Đó cũng là tấm gương sáng mà Bác Hồ 
để lại. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, 
Người đã thav mặt nhân dân cả nước mơ rộng vỏng 
tay tiếp nhận những người tiêu biểu trong chế độ cũ 
và giao phó những chức vụ quan trọng. Sau chiến 
tháng Điện Biên Phú, Bác Hồ đã thiết tha kêu gọi 
"tất ca những người thật thà yêu nước, không phân 
biệt tầng lớp nào, tín ngưỡng nào, chính kiến nào và 
trước đây đã đứng về phe nào, chúng ta hãy thật thà 
cộng tác, vì dân, vì nước mà phấn đấu để thực hiện 
hỏa bình, thống nhất. độc lập. đân chu trong nước 
Việt nam yêu quý của chúng ti”, 

Nước ta có nhiều dân tộc và đồng bảo theo các 
tôn giáo khác nhau. Chúng ta phải ra sức thực hiện 
bình đẳng dân tộc, thiết thực cham lo đời sống tỉnh 
thần và vật chất của đồng bào, thực hiện tốt xóa đói, 
uiam nghèo, chống nạn mù chữ, nâng cao đân trí, 
phòng, chữa bệnh, chống thoái hóa giống nỏi trong 
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một số dân tộc. Quan tâm đầy đủ hơn nữa đến cuộc 
sống của đồng bào dân tộc ở các vùng xa, vùng sâu; 
vùng căn cứ cách mạng trước đây. Coi trọng đoàn 
kết lương giáo, tôn trọng tự do tín ngưỡng và không 
tín ngưỡng ; không can thiệp vào công việc nội bộ 
các tôn giáo ; khuyến khích tỉnh thần "tốt đời, đẹp 
đạo", hướng tới chân, thiện, mỹ ; chống mọi hành 
vi xâm phạm tự do tín ngưỡng. Việc nghiêm trị một 
số ít ke lợi dụng tôn giáo để chia rẽ dân tộc, phá hoại 
đoàn kết, vi phạm pháp luật là nhằm giữ vững kỷ 
cương của đất nước, bảo đảm lợi ích của giáo dân 
và cua ca cộng đồng. 

Đang Cộng sản Việt nam đã nhiều lần nêu rõ tư 
tưởng và quan điểm của mình về đại đoàn kết dân 
tộc. Chúng ta đang sống trong bối cảnh quốc tế mà 
vấn để dân tộc trở thành một nhân tổ cực kỳ quan 
trọng. Một lần nữa, thay mạt Đảng và Nhà nước, tôi 
thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào Việt nam hãy 
thấm nhuần tư tưởng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, lấy mục tiêu 
chung làm điểm tương đồng, xóa bỏ mạc cảm, hận 
thù, hướng về tương lai, hòa hợp thành một khối 
thống nhất vì lợi ích của đất nước và dân tộc, cùng 
nhau ra sức phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
làm thất bại mọi mưu toan của bất cử thế lực nào 
cản trở bước tiến của nhân dân ta. 

*% 

Thực hiện đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ của 
toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các cấp, các ngành, 
trong đó Mạt trận Tổ quốc Việt nam giữ vai trò quan 
trọng. 

Tử khi mới thành lập đến nay, Đảng Cộng sản 
Việt nam luôn luôn cham lo đến chính sách, tổ chức 
và công tác Mạt trận. Trong tỉnh hình mới, chính 
sách, tổ chức và công tác Mặt trận càng trở nên quan 
trọng. Vừa qua, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã 
ra nghị quyết "Về đại đoàn kết dân tộc và táng 
cường Mạt trận dân tộc thống nhất" ; coi đại đoàn 
kết dân tộc là đường lối cơ bản, thể hiện trong chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước 
trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh, quốc phỏng, đối ngoại nhàm đáp ứng lợi 
ích, nguyện vọng chính đáng của các giai tầng xã 
hội. 

Trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu đài, tử 
kinh nghiệm bản thân và qua kiểm nghiệm trong 
thực tiễn, nhân dân ta đã thừa nhận Đảng Cộng sản 
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Việt nam là người lãnh đạo duy nhất của cách mạng 
Việt nam. Sự thửa nhận ấy là khách quan, không tùy 
thuộc vào bất kỳ ý muốn và sức mạnh chủ quan nào, 
dúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : "Đảng 
không thể đòi hỏi Mặt trận thửa nhận quyền lãnh 
đạo của mình mà phải tỏ ra là một bộ phận trung 
thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ 
trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quân 
chúng rộng rãi thửa nhận chính sách đúng đắn và 
năng lực lãnh đạo của Đảng thì Đảng mới giành 
được địa vị lãnh đạo". 

Hơn sáu mươi nam qua, nhận thức sâu sác trách 
nhiệm của mình, Đảng đã lãnh đạo, chèo lái con 
thuyền cách mạng Việt nam vượt qua nhiều ghênh 
thác hiểm nghèo, cùng nhân dân từng bước tiến lên 
giành tháng lợi vẻ vang. Đảng Cộng sản Việt nam 
luôn luôn ý thức rằng : Đảng ở trong lòng dân, Đảng 
tồn tại vì nhân dân, Đang đại diện trung thành cho 
lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và toàn đân tộc Việt nam. Chỉ có phục vụ nhân dân, 
gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng mới được nhân 
dân tin yêu, quý trọng. Chính nhân dân là nguốn gốc 
của mọi tháng lợi như Bác Hồ từng nói : 

"Gốc có vững cây mới bên 

Xây lầu thắng lợi trên nền nhán dán". 

Những người cộng sản Việt nam biết ơn sâu sắc 
nhân dân và Tổ quốc Việt nam đã sinh thành và nuôi 
dưỡng, xây dựng và ủng hộ Đảng với tất cả tấm lòng 
thủy chung son sát, giúp Đảng thực hiện sứ mệnh 
lịch sử của mình. Đảng Cộng sản Việt nam chân 
thành cảm ơn Mật trận dân tộc thống nhất Việt nam 
đã gán bó keo sơn với Đẳng trong mọi thời kỳ cách 
mạng, lúc khó khán, sóng gió cũng như khi thắng 
lợi về vang ; cùng Đảng tập hợp toàn dân dưới ngọn 
cờ đại nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng 
rất tự hào vì đã xứng đáng là một thành viên tích 
cực của Mạt trận Tổ quốc Việt nam. 

Với tỉnh thần trên đây, các cấp ủy đảng, các đẳng 
đoàn, ban cán sự, các tổ chức đảng phải quán triệt 
và tích cực thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng, xây dựng cơ chế phối hợp giữa 
các cơ quan chính quyền với Mặt trận và các đoàn 
thể ; đổi mới nội dung, phương thức và phong cách 
hoạt động của Mạt trận và các đoàn thể ; kiểm điểm 
và ra sức khác phục tình trạng xem nhẹ chính sách 
và công tác Mạt trận, thậm chí tự đặt mình đứng trên 
hoạc đứng ngoài Mật trận. 


* 


Phốn đốu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ bỏy BCH TƯ Đồng khó VIi 


Với tư cách là thành viên, Đảng có trách nhiệm 
trình bảy với Mạt trận các chủ trương, chính sách 
của Đảng, cùng bản bạc, hiệp thương dân chủ, phối 
hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên 
của Mạt trận, động viên phong trào hành động cách 
mạng rộng lớn của nhân dân ; giáo dục cán bộ, đảng 
viên nhận rõ tầm quan trọng của chính sách và công 
tác mạt trận, gương mẫu tham gia các hoạt động của 
Mặt trận, khiêm tốn tiếp thu ý kiến nhận xét, phê 
bình của nhân dân và tích cực sửa chữa thiếu sót, 
khuyết điểm của mình. 

Đảng phải lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện 
tốt chính sách và công tác Mạt trận, tạo điều kiện 
để Mặt trận làm tốt chức nang của mình. Đối với 
những chủ trương, chính sách lớn, có ý nghĩa quan 
trọng về quốc kế dân sinh, Đảng cần láng nghe ý 
kiến của Mặt trận và các đoàn thể có liên quan trước 
khi quyết định. 

Nhà nước là cơ quan quản lý, điều hành công việc 
quốc gia, bàn bạc với Ủy ban Trung ương Mật trận 
Tổ quốc Việt nam để thể chế hóa về mạt nhà nước 
quyền hạn và trách nhiệm của Mặt trận trong việc 
xây dựng, hoàn thiện các chính sách Mặt trận đã có 
và những chính sách mới sẽ ban hành. Trước mát, 
rà soát và bổ sung các chính sách về dân tộc, tôn 
giáo, Việt kiểu, trí thức, bao gốm trí thức Việt và 
gốc Việt ; xây dựng chính sách bồi dưỡng và trọng 
dụng nhân tài ; chính sách đối với những người có 
công với nước ; chính sách hợp tác giữa người lao 
động với nhà doanh nghiệp phủ hợp với thực tiễn 
và yêu cầu phát triển đất nước hiện nay. Chính phủ 
và ủy ban nhân dân các cấp củng Mạt trận đồng cấp 
xây dựng quy chế phối hợp, thực hiện đầy đủ những 
điều Hiến pháp và pháp luật đã quy định đối với Mạt 
trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên, 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Mạt trận, 
nhất là phương tiện, điều kiện làm việc, kinh phí... 
giáo dục viên chức nhà nước quản triệt chính sách 
Mạt trận trong công việc của mình. 

Từ khi thành lập, Mặt trận dân tộc thống nhất của 
chúng ta, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều 
tên gọi khác nhau, đã luộn giữ vai trò hết sức quan 
trọng trong việc tập hợp và đoàn kết toàn đân vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Ngày nay, trước vận hội mới dang mở ra tiền 
đổ tươi sáng của đất nước. Mặt trận phải thật sự trở 
thành liên minh rộng rãi và tự nguyện của các đoàn 


thể nhân dân và cá nhân tiêu biểu thuộc các giai cấp 
và tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, thể hiện 
ý chí và nguyện vọng của toàn dân, tập hợp mọi 
nguồn trí tuệ của dân tộc để cùng nhau trao đổi và 
tìm kiếm những giải pháp tích cực, phối hợp và 
thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên „ 
với chính quyền, góp phần thực hiện mục tiêu chung 
của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Mạt trận là 
tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn nhất, là cơ sở chính 
trị của chính quyền nhân dân ; tổ chức trên cơ sở liên 
hiệp, làm việc theo nguyên tác hiệp thương dân chủ. 
hoạt động theo phương thức phối hợp và thống nhất 
hành động. "Mạt trận phát huy truyền thống đoàn 
kết toàn dân, tang cường sự nhất trí về chính trị và 
tỉnh thần trong nhân dân, tham gia xây đựng và cúng 
cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước cham lo 
và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động 
viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm 
chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát 
hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử 
và cán bộ, viên chức Nhà nước" như điều 9 Hiến 
pháp đã quy định. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
nam hoan nghênh và tán thành phương hướng. 
nhiệm vụ chung của Mạt trận Tổ quốc Việt nam 


'cũng như một số chủ trương lớn và các giải pháp 


nêu trong Báo cáo chính trị và Chương trình Mạt 
trận do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mật trận 
Tổ quốc Việt nam trình bày tại Đạihội. - 

Chúng tôi xin nhấn mạnh một số điểm sau đây : 

Một là, nhiệm vụ bao trùm của Mặt trận dân tộc 
thống nhất trong giai đoạn hiện nay là : tập hợp, 
đoàn kết mọi người Việt nam yêu nước, tán thành 
công cuộc đổi mới, tán thành mục tiêu độc lập dân 
tộc, giữ vững chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh 
thổ, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, 
tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vân 
minh, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu : "xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh”. Mục tiêu đó cũng chính là nội dung cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng. 


Hai là, những nhiệm vụ lớn để củng cố và mở. 
rộng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay là : 


- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây 
dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyển Việt nam của 


_ HỊ 


` 
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dân, do dân và vì đân. Thực hiện đầy đủ quyền dân 
chu của dân ; mọi người sống, làm việc theo Hiến 
. pháp và pháp luật, giữ nghiêm trật tự, kỷ cương 
trong bộ máy đảng, nhà nước, đoàn thể và trong toàn 


xã hội ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành ' 


động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm 
lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. 

- Xây dựng và thực hiện chính sách đúng đán, tạo 
điều kiện phát triển mạnh mẽ nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường 
có sự quản ly cua Nhà nước ; cải thiện đời sống nhân 
dân ; từng bước giai quyết tốt những vấn để xã hội, 
trước hết là việc làm cho người lao động ; triển khai 
trong toàn quốc phong trào xóa đói giảm nghèo đi 
đôi với khuyến khích làm giàu hợp pháp ; vận động 
toàn dân ra sức thực hành tiết kiệm trong sản xuất 
và đời sống để tích lũy đầu tư phát triển ; kiên quyết 
chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng vả các tệ nạn 
xã hội khác. 

_~ Xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện các 
chính sách van hóa, xã hội, từng bước xã hội hóa 
công tác van hóa - xã hội. 

- Củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân 
và an ninh nhân dân để bảo vệ vững chác độc lập, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc, táng cường an ninh quốc gia và trật tự, an toàn 
xã hội ; bảo vệ chế độ, bảo vệ và phát huy những 
thành quả cách mạng. 

- Song song với hoạt động đối ngoại Nhà nước, 
cần mở rộng hoạt động đổi ngoại nhân dân với tất 
cả các nước không phân biệt chế độ chính trị - xã 
hội, các tổ chức quốc tế, trên cơ sở hợp tác bình 
đảng, tôn trọng lẫn nhau, theo những nguyên tác 
cùng tổn tại hòa bình. 

Ba là, kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của 
Mạt trận Tổ quốc Việt nam. Những biến đối sâu sác 
về cơ cấu và thành phần kinh tế cũng như sự biến 
đổi về các giai tầng xã hội đã đem lại cho Mật trận 
những yếu tố mới. Trước tình hình đó, để bảo đảm 
thực hiện tháng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu 
trước mát cũng như nhiềm vụ bao trùm đã nều trong 
Báo cáo chính trị và Chương trình hành động cua 
Mật trận, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần đổi 


mới tổ chức và phương thức hoạt động, khác phục - 


tỉnh trạng hành chính, quan liêu. cải tiến hình thức, 
nội dung sinh hoạt và tập hợp nhân dân, nhất là ở cơ 
sơ, đề nâng cao chất lượng hội viên, đoàn viên. 
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Mạt trận cần mở rộng tổ chức và hoạt động thực 
tiễn, tham gia thiết thực các hoạt động cụ thể của xã 
hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình, mang lại 
lợi ích thiết thực cho các tổ chức thành viên và các 
tầng lớp nhân dân. Các đoàn thể cần tích cực mở 
rộng và đa dạng hóa việc tập hợp lực lượng nhàm 
thu hút đông đảo nhân dân thuộc giới mình, góp 
phần mỡ rộng mặt trận chung. 

Mật trận cần hướng mạnh về cơ sơ, trên mọi địa 
bàn dân cư, dến từng hộ gia đình. Củng với thông 
nhất hành động thông qua tổ chức thành viên, cần 
coi trọng hơn nữa việc thực hiện đoàn kết thông qua 
các phong trào chung, hành động chung của đông 
đảo nhân dân, hợp tác với từng nhóm và cá nhân 
riêng biệt. 

*% 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Mạt trận Tổ 
quốc Việt nam diễn ra trong thời điểm rất có ý nghĩa, 
vào lúc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng vừa ra nghị quyết nhằm dấy tới một bước 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước 
ta chuyển dẩn sang một thời kỳ phát triển mới trong 
lịch sử dân tộc. Đó là một nghị quyết hành động, là 
sự nghiệp của toàn dân. 

Trải qua mấy nghìn nam đấu tranh bất khuất, kiên 
cường để bảo vệ nền độc lập, đến nay nước ta vẫn 
đang là một nước nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn. 
Ý chí sát đá và nguyện vọng tha thiết của toàn dân 
ta lúc này là phải quyết tâm đưa đất nước ra khoi 
tình trạng đó, trở thành một nước Việt nam giàu đẹp, 
vững mạnh, văn minh, hội nhập dòng thời đại với 
đầy đu bản sác của mình. Công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa chỉ có thể hoàn thành khi ca dân 
tộc ta đồng tâm nhất trí, triệu người như một, mang 
hết tỉnh thần, nghị lực và tài nang cống hiến cho đất 
nước. vì tương lai xán lan của thế hệ hôm nay và con 


chau mai sau. 


Đảng cộng sản Việt nam nguyện mãi mãi xứng 
đáng với lòng tin cậy của nhân dân ta thuộc mọi giai 
cấp. tầng lớp. dân tộc, tôn giáo trong đại gia đình 
dân tộc Việt nam, quyết tâm cùng toàn dân thực hiện 
bảng được sự nghiệp vô cùng trọng đại dó. 
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MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI 
_TRONG QUAN ĐIÊM (ÔNG NGHIỆP HÚA, 
HIỆN ĐẠI HÓA CỦA DÀNG 


GHỊ quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 

nhiệm kỳ (khóa VII) của Đảng đã nêu : 
"Chúng ta tiến hành công nghiệp hóa không theo 
kiểu cũ, không lạp lại sai lầm nóng vội, chủ quan 
mà Đại hội VI đã phê phán Ÿ, Điều đó không có 
nghĩa là phủ nhận những kết quả đã đạt được 
trong những nam tiến hành công nghiệp hóa trước 
đây, đạc biệt là những công trình xây dựng cơ sở 
vật chất - kỹ thuật đã và đang phát huy tác dụng 
trong nền kinh tế, như điện và hệ thống tải điện, 
đầu khí, xi mạng, thủy lợi v.v. Trước đây cũng 
như hiện nay, công nghiệp hóa vẫn được coi là 
nhiệm vụ trung tâm của thời kỷ quá độ, nhằm xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, vẫn mang nội dung cốt lõi là cải biến nền sản 
xuất xã hội tử lao động thủ công sang lao động 
bàng máy móc và phương tiện kỹ thuật mới, tang 
nang suất lao động xã hội, tạo cơ sở mơ rộng tích 
lũy và nâng cao đời sống cua nhân dân. Quá trình 
công nghiệp hóa luôn luôn hướng vào nâng cao 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đồng 
thời tửng bước hình thành quan hệ sản xuất phủ 
hợp, tiến bộ, tạo ra cơ sơ hạ tầng vững chác cho 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Như vậy, công nghiệp hóa trước đây và hiện 
nay thông nhất về mục tiêu và định hướng xã hội 
chủ nghĩa. | 

Xuất phát tử thực tiễn của quá trình công nghiệp 
hóa trên đất nước ta, hướng tới tương lai với tinh 
thần kế thửa và phát huy những thành tựu của thời 
kỳ trước, Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng 
đã xác định : "mục tiêu lâu dài cua công nghiệp 


PHAN VĂN KHẢI * 


hóa, hiện đại hóa là cải biến nước ta thành một 
nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 
đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến 
bộ, phủ hợp với trình độ phát triển của sức sản 
xuất, mức sống vật chất và tỉnh thần cao, quốc 
phòng - an ninh vững chác, dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bảng, ván minh” v2 

Mục tiêu đó khẳng định định hướng xã hội chủ 
nghĩa của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trên đất nước ta. Nhân tố quyết định bảo đảm 
giữ vững định hướng đó là sự lãnh đạo của Đảng 
của giai cấp công nhân - đại diện cho lợi ích của 
giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của 
cả dân tộc - và sự điều hành, quản lý của Nhà 
nước của dân, do dân, vì dân. 

Tuy nhiên, công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo - 
đường lối đối mới rất khác phương thức tiến hành 
trước đây. 

1 - Công nghiệp hóa trước đây tiến hành theo 
cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, nay theo 
cơ chế thị trường có sự quản lỷ của Nhà nước. 

Nếu như trước đây, hầu như toàn bộ việc đầu tư 
phát triển và phần lớn hoạt dộng sản xuất kinh 
đoanh đều theo chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh giao 
từ trên xuống, thì ngày nay, theo cơ chế mới, kế 
hoạch nhà nước chủ yếu mang tính định hướng, 
còn thị trưởng phản ánh nhu cầu xã hôi có tiếng 


* Uy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ 

(1) Hán kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khỏa 
VIT) cua Đang. tháng 1-1994, tr27 

(2) Van kiện Hội nghị lần thứ bảy, BCH TƯ Đảng (khóa VỊ), 
Hà nội, 1994, tr70 
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nói quyết định trong việc phân bố các nguổn lực 
của nền kinh tế, đặc biệt là đối với lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh, từ đó hình thành cơ cấu kinh tế 
theo tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế - xã hội. _ 

Chúng ta đã có một bước chuyển rõ nét sang 
kinh tế thị trường, nhưng cỏn nhiều vấn để phải 
tiếp tục giải quyết để phát huy tác dụng tích cực 
của nó : 

- Bảo đảm đẩy đủ quyền tự do kinh doanh theo 
pháp luật, quyển tự chủ của các chủ thể kinh 
doanh. Người kinh doanh căn cứ vào pháp luật và 
tín hiệu của thị trường để tự quyết định sản xuất 
cái gì, bao nhiêu và bằng cách nào, tiêu thụ sản 
phẩm ở đâu, với giá nào, tự chịu trách nhiệm về 
hiệu quả kinh doanh và làm tròn nghĩa vụ với Nhà 
nước. 


kinh tế diễn ra theo quy luật của thị trường. Hiện 


nay quan hệ thị trường được xác lập chủ yếu với ` 


các yếu tố ở đầu ra (các sản phẩm, dịch vụ), còn 
các yếu tố ở đầu vào chưa có hoạc mới có ở mức 
sơ khai, chưa có luật lệ rõ ràng (thị trưởng lao 
động, thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị 
trường công nghệ...). 

- Tạo môi trưởng cạnh tranh hợp pháp, lành 
mạnh, hạn chế độc quyền kinh doanh. Cạnh tranh 
là dộng lực mạnh nhất của sự phát triển trong kinh 
tế thị trường, nó thúc đẩy cải tiến công nghệ, nâng 
cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Độc quyền 
sinh ra lũng đoạn, thoái hóa, làm biến dạng kinh 
tế thị trường. Những lĩnh vực do đạc điểm công 
nghệ nên mang tính chất độc quyền tự nhiên, hoạc 
do điều kiện lịch sử chưa xóa bỏ được độc quyền, 
như điện, cấp nước, đường sát, viễn dương, bưu 
điện... thi Nhà nước phải có biện pháp kiểm soát 
và quản lý, đạc biệt là về giá cả. Những lĩnh vực 
chỉ có doanh nghiệp nhà nước cũng nên tạo ra một 
số doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác để có sự cạnh tranh với nhau (như bưu điện, 
hàng không...). 

Vậy Nhà nước có vai trỏ gì ? Tuy không điều 
khiển nền kinh tế bằng chỉ tiêu pháp lệnh và mệnh 
lệnh hành chính như trước, nhưng Nhà nước có 
vai trò rất quan trọng dối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội nói chung và công cuộc công nghiệp hóa 
nói riêng, nhất là đối với sự phát triển theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế muốn phát 
triển nhanh và bền vững phải có sự cân đối giữa 
14 : 
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- Hình thành thị trưởng đẩy đủ để các quan uệ ˆ 


các ngành, các vùng, có sự kết hợp hài hàilụa, (Uy 
chung và lợi ích riêng. Cơ chế thị trờy dd ủi. 
tích cực là năng động, nhạy bén với nhụ dd n1 
hội, hiệu quả kinh doanh nhưng cũng có nhữy1J Tả \ 
động tiêu cực, nổi lên là : xu hướng tụ đứa 


thiếu tầm nhìn xa, nhất là khi hầu hết các úm: 
kinh tế thuộc loại nhỏ và vừa ; sự phân hú g 


. đồng tiền trên hết. Trong việc phân bố các tụ: 
lực, cơ chế thị trường cũng mang tính thiển dì: 


sự hướng dẫn, hỗ trợ của Nhà nước theo các k[ thỏ 
nang dưới đây là rất cần thiết : út 


định và quan hệ quốc tế thuận lợi. {1' 
- Hành lang pháp chế với luật pháp rõ ràng,tẺ : 
quán và được thực hiện nghiêm minh. : 


nhất là kiểm soát được lạm phát, ổn định tỉ gi ¿ 
suất, thuế suất. 

b) Hai lả, hướng dẫn, tạo điều kiện và lót 
cho đầu tư phát triển : | 

- Xây dựng kế hoạch định hướng (trên œ * 
phân tích, dự báo về thị trường cả trong vả ng | 
nước) và lập quy hoạch các địa bản (tử quy bat 
vùng đến tửng địa phương, từng đô thị, từng , 
công nghiệp). À 

- Gánh vác phần chủ yếu trong việc xây dụng 
thống cơ sở hạ tầng kinh ìế và xã hội. Nhiều nh 
kinh tế coi kết cấu hạ tầng dũng thuộc môi trời 
kinh tế vĩ mô. ` 

- Hỗ trợ các nhà đầu tư về nghiên cứu, ứng dự! 
công nghệ, về vốn và về thông) tin kinh tế, nà 
lực tiếp thị (về ba yếu tố công nàhệ, vốn, tiếp "" 
các nhà kinh doanh vừa và nhỏ còn nhiều hận c: 
cần có sự giúp đỡ của Nhà nước). 

- Dùng các đòn bẩy kinh tế để khuy-ến 
lái các nỗ lực phát triển của xã hội ` 
hướng và mục tiêu kế hoạch. . 

Về các đòn bẩy kinh tế, để điều tiết đản 
cần chú ý đến các công cụ và biện pháp t3 n 
lợi trực tiếp cho đầu tư phát triển tửng ngả! rộ 
tửng vùng, như : xây dựng cơ sở hạ tầng cán 
cho sự phát triển ngành hoạc vùng cần ưu ĐẾP 
dụng chính sách tín dụng ưu đãi, bỗ trợ về U"Ẻ 


khích và 
heo định 
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ó¿»ạng công nghệ mới, về đào tạo, về thông tin, tiếp 
(#:d.. Việc dùng thuế để điều tiết sản xuất, phải 
› xìn nhắc kỹ tác dụng và hiệu quả của nó, không 
tu¿ái với nguyên tác chung của chế độ thuế, phải 
3 ơn giản, rõ ràng (ít thuế suất), công bằng và ổn 
¡ ¿sinh để các nhà đầu tư yên tâm phát triển sản xuất 
I¡ # ¿:inh doanh. 
nạ ;: ©) Ba là, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tập 
si zyrung của Nhà nước, quần lý tốt tài sản công. 
u£#' Vốn đầu tư của Nhà nước dựa vào nguồn tích 
ra; xũy trong nước được động viên vào ngân sách và 
¿, ⁄„Iguổn tài trợ của bên ngoài (dưới hình thức cho 
¿›axhông và cho vay ưu đãi, hầu hết qua kênh ngân 
¿sách phà nước). Nguốn vốn này rất quan trọng 
n ông chỉ ở khối lượng lớn mà còn ở tính chất tập 
¿; 4rung của nó, cho phép tạo nền móng và hỗ trợ 
củ „cho việc hình thành cơ cấu kinh tế mới. 


¡„ Hướng và hình thức sử dụng nguồn vốn này . 


„;. TưƯỚC hết là tập trung cho việc xây dựng kết cấu hạ 
ˆ. tầng kinh tế và xã hội, trong đó chỉ những cơ sơ 
„ Không có khả nâng thu hổi vốn mới được đấu tư 
,x bằng hình thức ngân sách cấp phát. Một phần vốn 
của Nhà nước được đưa vào đầu tư dưới hình thức 
—, tín dụng (cho vay ưu đãi hoạc hỗ trợ lãi suất) hoạc 
góp cô phần vào các cơ sở liên doanh, mua cổ 
_ phiếu của các công ty cô phần trqng những lĩnh 
:ˆ vực mà Nhà nước thấy cần hỗ trợ hoạc cần tham 
gia kiếm soát trực tiếp. Việc quan lý và sư dụng 
có hiệu quả các tài sản công khác như đất đai, tài 
nguyên, bất động sản, dự trữ quốc gia... cũng là 
trách nhiệm lớn cua Nhà nước. 
Trong việc thực hiện các chức nang trên, chính 
sách kinh tế của nhà nước còn phải quan tâm đến 
- khía cạnh xã hội, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa 
táng trướng kinh tế và thực hiện công bảng, tiến 
~“ Độ xã hội. 
Tóm lại, vai trỏ quan ly của Nhà nước trong 
„kinh tế thị trường hết sức quan trọng và nạng nề. 
Điều cần nhấn mạnh lúc này là phải nhận thức rõ 
và thực hiện đúng các chức nang của Nhà nước 
như đã nêu trên, khác phục tình trạng "nám quá 
chạt cái cần buông, nhưng lại buông lỏng cái cẩn 
b nắm". Như vậy mới thiết lập được trật tự, kỷ 
Cương trong hoạt động kinh tế, đồng thời giúp ích 
mà không hạn chế tính chủ động, sáng tạo của các 
nhà kinh doanh trong môi trường cạnh tranh, hợp 
tác của kinh tế thị trường. 
2 - Công nghiệp hóa trước đây theo xu hướng 


Hệ 


: mỸ 


kinh tế khép kín, tự cấp tự túc, nay được tiến hành 
theo hệ thống kinh tế mơ, hướng mạnh về xuất 
khẩu, đồng thời thay thể nhập khâu có hiệu quả. 

Công nghiệp hóa theo kiểu cũ hướng vào mục 
tiêu chính là nâng cao khả nang tự đáp ứng các 
nhu cầu của sản xuất và đời sống trong nước ; do 
đó phải ưu tiên phát. triển công nghiệp nạng để tự 
giải quyết các nhu cầu về vật tư, trang bị kỹ thuật, 
dần dần thay thế nhập khẩu, coi đó là con đường 
xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, tránh bị lệ thuộc 
vào nước ngoài. Với một đất nước khá đông dân, 
đang thiếu đủ thứ, cần đủ thứ, thì xu hướng đó tất 
yếu đẫn đến chủ trương xây dựng một nền công 
nghiệp tương đối hoàn chính, gốm nhiều công 
trình với quy mô lớn, thoát ly điều kiện và khả 
nang thực tế ; rốt cuộc hiệu qua rất thấp. 

Xu hướng khép kín, tự cấp tự túc trước dây còn 
thể hiện trong cơ cấu sản xuất và đầu tư của tửng 
địa phương ; ngay Các cơ Sơ sản xuất cũng muốn 
làm ra sản phẩm tử đầu đến cuối, dẫn tới hạn chế 


. chuyên môn hóa, lãng phí tài nguyên và thiết bị... 


Kết quả cuối cùng là hiệu qua san xuất và đầu tư 
của tửng địa phương, từng ngành, từng cơ sơ đều 
thấp. 

Theo quan điểm kinh tế mở, nền kinh tế nước ta 
phai hội nhập với kinh tế thế giới, phát huy lợi thế 
so sánh của mình để giành chỗ đưng trên thị 
trưởng quốc tế, tạo ra quan hệ phụ thuộc lần nhau. 
Trong thời đại ngày nay, không một nước nào, kể 
cả những nước lớn nhất, giàu nhất, có thể tự đáp 
ứng mọi nhu cầu trong nước, mà phải biết tận 
dụng lợi thế cua minh, đồng thởi khai thác cái 
hay, cái tốt của bên ngoài thông qua xuất, nhập 
khẩu, thu hút đầu tư và công nghệ. Cơ cấu sản 
xuất và đầu tư tối ưu của mỗi nước (kể cả đầu tư 
từ bên ngoài) phải hướng vào những sản phẩm và 
dịch vụ có kha nang cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu 
của thị trường trong nước và thế giới. Những thư 
trong nước cân, nhưng điều kiện sản xuất trước 
mát cũng như lâu đài đòi hỏi chi phí lớn hơn sản 


'phẩm của nước ngoài (đã tính cả phí vận tải) thì 
nhập từ bên ngoài lợi hơn tự sản xuất trong nước. 


Đó là một lợi thế của kinh tế mở. Nhập khẩu 
nhiều không hán là lệ thuộc nếu cân bằng được và 
tiến tới xuất siêu trong cán cân thương mại quốc 


. tẾ, 


Hướng mạnh về xuất khẩu là con đường buộc 
san phẩm trong nước phai có sức cạnh tranh (bao 
lR) 
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gồm chất lượng, giá cả, tín nhiệm...) với sản phẩm 
bên ngoài, cả trên thị trường trong nước và quốc 
tế. Chỉ bằng cách đó mới phát huy được lợi thế so 
sánh, đẩy nhanh việc đổi mới công nghệ, và mới 
mở rộng được thị trường tiêu thụ, đưa nền kinh tế 
phát triển nhanh với cơ cấu kinh tế có hiệu quả. 
Hướng về xuất khẩu không có nghĩa là coi nhẹ thị 
trường trong nước mà ngược lại còn làm cho thị 
trường trong nước có điều kiện mở rộng và phát 
triển. Vì kim ngạch xuất khẩu tang thì sức mua 
nội địa tang, khả nang nhập khẩu cho sản xuất và 
đời sống trong nước cũng tang thêm. Chính sách 
hướng về xuất khẩu không loại trừ việc thay thế 
nhập khẩu, nhưng không phải thay thế với bất cứ 
giá nào, mà phải thay thế bằng sản xuất trong 
nước có hiệu quả, có sức cạnh tranh với hàng bên 
ngoài. 

Cơ cấu kinh tế mở không chỉ đạt ở tầm quốc gia 
mà còn có ý nghĩa lớn cả đối với từng địa phương. 
trong quan hệ kinh tế với các địa phương khác và 
với bên ngoài, tạo ra thị trường thông suốt trong 
cả nước và với thị trường quốc tế, không bị chia 
cát hay hạn chế về địa giới hành chính. 


Chiến lược kinh tế mở đòi hói tính hợp ly, đúng 
mức trong chính sách bảo hộ sản xuất nội địa. 


Hàng rào bảo hộ thường được thiết lập bằng 
biện pháp hành chính như cấm nhập, định hạn 
ngạch nhập, và quan trọng nhất là bằng chính sách 
thuế quan. Bảo hộ hợp lý, đúng mức có nghĩa là 
hình thức và mức độ bảo hộ có giảm nhẹ một 
phần sức ép cạnh tranh của hàng ngoại trong thời 
gian đầu, nhưng hướng lâu đài là phải thúc đẩy 

sản xuất trong nước vươn lên nâng cao sức cạnh 
tranh chứ không được ÿ lại vào hàng rào bảo hộ. 
Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, việc thiết lập 
hàng rào bảo hộ cần dược cân nhác thận trọng, với 
chính sách thuế nhập khẩu hợp lý, không chỉ quan 
tâm lợi ích của người sản xuất mà còn phải chú ý 
lợi ích của người tiêu dùng. Điều này còn góp 
phẩn quan trọng đấu tranh có hiệu quả chống 
buôn lậu. Đôi với sản xuất trong nước, cách bảo 
hộ tích cực và có hiệu quả hàng rào thuế quan là 
Nhà nước áp dụng các chính sách, biện pháp hỗ 
trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong 
nước nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, đồng 
thời xư lý tỉ giá hối doái theo cơ chế thị trường, 
phù hợp với sức mua thực tế của đồng tiền Việt 


nam và đồng ngoại tệ, có tác dụng khuyến khích 
lo 


xuất khẩu, điều tiết nhập khẩu. Vấn để đạt m 


chúng ta hiện nay là phải có biện pháp xử lý đ| 118 


đán mối quan hệ giữa chính sách bảo hộ, khả na; 
chống buôn lậu và yêu cầu tảng sức cạnh tra: -Ñ 
của hàng hóa trong nước. lo 
3 - Công nghiệp hóa trước đây hầu như chí ủụ 
vào đầu tư của Nhà nước, thông qua khu vực | ”5 
doanh và tập thể là chủ yếu ; nay phải dựa w 
tiết kiệm và đầu tư của toàn xã hội, phát huy tiư 
năng của tất cả các thành phần kinh tế. | 
Trước đây, từ cơ sở hạ tầng đến các đơn vị ø 
xuất kinh doanh, kể cả nhà ở đô thị đều do È: 
nước đầu tư. Các hợp tác xã rất ít khả nâng ở 
lũy đầu tư, ngoài việc huy động một sö công li: 
động. Các thành phần khác vừa không dam. vừ 
thiếu khả nang đầu tư, kể cả xây dựng nhà ø P 
thị. 6 
Từ khi đổi mới, đã có chuyển biến bước È5| vụ 
trong đầu tư phát triển của nhân dân và các do! | „ 
nghiệp. Song có hai điều đáng chú ý : 
- Mức tiết kiệm và tích lũy của các do| ¡ 
nghiệp và nhân dân còn rất thấp ; nam 1993| ả 
vào khoảng 30% tổng đầu tư (ở các nước tô/| n 
nghiệp mới, tỷ lệ này là 80 - 90%, ngay cả tru | › 
giai đoạn đầu phát triển). 
- Phần lớn nguồn đầu tư này dồn vào thươt| : 


nghiệp, dịch vụ và xây dựng nhà ở, ít đưa vào IẬ t 
xuất. 


Phải làm gì để khác phục tình hình này ˆ 

- Một là, phải thực hiện nhất quán chỉnh sứ 
kinh tế nhiều thành phần, phát huy vai trò chủ ở! 
của kinh tế Nhà nước và khu vực quốc doanh rử 
cơ sở nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, mơ rộ 
các hình thức kinh tế hợp tác trên cơ SỞ tự nguyt" 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế 
thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty, trách nhề" 
hữu hạn, công ty cổ phần, các cơ sở hợp tác. ! 
thu hút sự đầu tư của nước ngoài, áp dụng 
hình thức kinh tế đan xen, hỗn hợp nhiều loại ` 
hữu. Mạt khác, cần tạo môi trường hợp tác, ca" 


tranh bình dáng giữa các đơn vị thuộc các thú 
phần kinh tế, 


- Hai lả, ban hành luật khuyến khích đổu È 
trong nước với các chính sách đủ mạnh để tạo F 
không khí an tâm, mạnh dạn đầu tư trong xâ tử 
Về lâu dài, cẩn tiến tới thống nhất chính 3” 
khuyến khích đầu tư và coi trọng hướng dân ' 
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tư, hỗ trợ về thông tin, tiếp thị đối với người trong 
nước cũng như ngoài nước. 

- Ba là, đi đôi với việc cải cách hệ thống thuế 
theo hướng đơn giản, rõ ràng, ổn định, thuế suất 
hợp ly, chính sách tài chính phải giải quyết thỏa 
dáng mối quan hệ giữa phần tích lũy tập trung vào 
ngân sách và phần tích lũy để lại cho doanh 
nghiệp (kể cả doanh nghiệp nhà nước ) và nhân 
dân tự tái đầu tư. Quan hệ tỉ lệ này phải phù hợp 
với yêu cầu đầu tư phát triển trong từng thời kỳ 
(thời kỳ đầu, ngân sách phải tập trung thích đáng 
để xây dựng cơ sở hạ tầng, song hướng lâu dài thì 
phai tang dân tỉ trọng tích lũy đấu tư ngoài ngân 
sách). 

- Bốn là, phải mở rộng nhiều hình thức thu hút 
vốn, hình thành và phát triển thị trường vốn, tiến 
tới thiết lập thị trường chứng khoán. Người đấu tư 
kinh doanh chỉ dựa vào vốn minh có thì khả nàng 
phát triển rất hạn chế, trong khi đó, trong xã hội 
có những khoản tiền chưa dùng đến bị cất giữ (kể 
cả đưới dạng vàng, đô la), trở thành đồng tiền 
chết. Phát triển thị trường vốn chính là làm cho 
mọi khoản tiền nhàn rỗi, dù nhỏ cũng trở thành 
vốn sống, quay vòng, sinh lời. 

Trước hết, phải bảo đảm vững chác kha năng 
kiểm chế lạm phát, vì đồng tiền mất giá thì người 
có tiền sẽ chuyển tiền ngay thành vàng, đô la để 
cất giữ, không ai dám bỏ vốn đấu tư, nhất là đầu 
tư vào sản xuất, khi rủi ro quá lớn. 

Ngân hàng phai bảo đam thanh toán thuận tiện, 
nhanh chóng cho mọi người có tài khoản tiền gưi 
và tiễn tiết kiệm, tạo điều kiện cho người ta gửi 
tiền, rút tiền mạt hay chuyển khoản được dễ dàng, 
an toàn trong mọi tình huống, thì tiền gửi vào 
ngân hàng mới ngày càng nhiều, tạo thành nguồn 
vốn vãng lai đáp ứng một phần nhu cầu tín dụng ; 
các hình thức thanh toán không dùng tiền mạt 
cũng có điều kiện mở rộng nhanh. 

Phát triển nhiều hình thức thu hút tiền nhàn rỗi, 
thích hợp với nhiều đối tượng ; bên cạnh những 
hình thức đã có như gửi tiết kiệm. mua các loại 
trải phiếu, cần mở rộng việc phát hành cổ phiếu 
trên cơ sở phát triển các công ty cổ phần mới và 
xúc tiến cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà 
nước ; phát triển các quỹ bảo hiểm. Chú trọng các 
hình thức thu hút tiền gửi trung hạn và dài hạn để 
tạo nguồn vốn tín dụng đấu tư. 

- Năm là, cải tiến công tác tín dụng đầu tư cả về 


đối tượng cho vaỷ (can cứ vào hiệu quả và khả 
năng tra nợ, không phụ thuộc vào thành phần kinh 
tế), và cơ chế lãi suất (phủ hợp vớt quan hệ cung - 
cầu trên thị trường vốn), giảm nhẹ thủ tục, tránh 
gây phiền hà. Biện pháp hữu hiệu nhất là tạo môi 
trưởng cạnh tranh bình đảng giữa các tổ chức tín 
dụng. ' 

Trong khi chú trọng khai thác tiềm năng về vốn 
trong nhân dân, chớ quên rằng tiềm năng lớn nhất 
mà chúng ta có ưu thế tương đổi, đồng thời là 
nhân tổ có ý nghĩa cơ bản và lâu dài đối với sự 
phát triển của đất nước ta là nguồn nhân lực và 
con người Việt nam. 

Hội nghị lần thứ 4 của Trung. ương Đảng (tháng 
l1 nam 1993) đã thông qua các nghị quyết tương 
đối toàn diện về các lĩnh vực hoạt động nhàm 
cham sóc, bổi dưỡng và phát huy nhân tố con 
người vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng và văn minh. Tuy thời gian qua đã có 
một số chuyển biến mới về giáo dục, đào tạo, van 
hóa, van nghệ, cham sóc và bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, về thực hiện chính sách dân số và kế hoạch 
hóa gia đình, song phải tiếp tục thấu suốt và triển 
khai thực hiện các nghị quyết đó sâu rộng hơn nữa 
trong giai đoạn mới. : 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương 
Đảng đưa lên hàng đầu việc phát triển nguồn nhân 
lực trong các chính sách và biện pháp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và dành một phần quan trọng 
nêu phương hướng, nhiệm vụ "xây dưng giai cấp 
công nhân phát triển về số lượng. giác ngộ về giai 
cấp, vững vàng về chính trị, tư tương, có trình độ 
học vấn và tay nghề cao, có năng lực tiếp thụ và 
sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt nang suất, 
chất lượng, hiệu quả cao, vươn lên làm tròn sứ 
mệnh lịch sư của mình”. | 

Sự phát triển, trương thành cũng như việc thực 
hiện sử mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
không thể tách rời mà phải đạt trong sự nghiệp 
xây dựng, cúng cố khôi đại đoàn kết dân tộc, động 
viên mọi người Việt nam ơ trong nước và Ø nước 
ngoài, thuộc các tầng lớp, các thể hệ, các dân tộc, 
các tôn giáo, chung lòng, chung sức phấn đấu cho 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bảng. 
văn minh. Tỉnh thần không cam chịu nghèo nàn, 
lạc hậu, ra sức làm giàu cho mình và cho đất 
nước, ở mỗi người Việt nam, đạc biệt là trong thế 
hệ trẻ, phải mãnh liệt không kém ý chí rửa nỗi 

17 


Phốn đốu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ bảy BCHTƯ Đỏng khóa VII 


nhục mất nước đã từng thôi thúc toàn dân đứng 
lên giải phóng và thống nhất đất nước. Có như vậy 
thì mới có sức và mới triệt để tiết kiệm, đẩy mạnh 
đầu tư phát triển, tạo khí thế tiến quân vào khoa 
học, công nghệ, xóa đói giảm nghèo, vươn lên 
giàu có. Đó là một nhân tố quyết định đối với 
thành công của công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, cho phép thu hẹp dẩn khoảng cách về 
trình độ phát triển so với các nước xung quanh. 

4 - Tích lãy và đầu tư của nước ta trước đây hầu 
như dựa hoàn toàn vào nguồn vốn bên ngoài. 
Trong điêu kiện hiện nay "để công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, cần huy động nhiều nguồn vốn, gắn 
với sứ dụng vốn có hiệu quả, trong đó nguồn vốn 
trong nước là quyết định, nguồn vốn từ bên ngoài 
là quan trọng”. 

Nhìn lại, từ 1976 đến 1990, không những toàn 
bộ số tích lũy mà cả một phần tiêu dùng trong 
nước phải dựa vào bên ngoài. Tử năm 1991, bát 
đầu có tích lũy bằng vốn trong nước nhưng còn 
nhỏ bé ; năm 1993 - 1994 mới đạt khoảng 10% 
GDP, chỉ bằng 1/4 đến gần 1/2 phần tích lũy trong 
nội bộ nền kinh tế của nhiều nước xung quanh. 

Vì sao nguồn vốn trong nước là quyết định ? 

Xét tổng thể và lâu dài, sự phát triển trên cơ sở 
bảo đảm độc lập, tự chủ của một nước bao giờ 
cũng phải dựa vào sức mình là chính ; nguồn lực 
bên ngoài chỉ phát huy tác dụng tốt khi nó làm 
tăng nguồn lực bên trong. Vốn vay bên ngoài, dù 
là vay ưu đãi, cũng phải tính thời hạn và khả năng 
trả nợ. Dựa vào vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp 
thì phải nhường cho người ta một phần tài nguyên 
và lợi nhuận. Tuy nhiên nói như vậy không có 
nghĩa là chúng ta coi nhẹ vốn bên ngoài, nhất là 
trong giai đoạn đầu phát triển. Chúng ta tích cực 
tranh thủ vốn bên ngoài theo khả năng cao nhất, 
song muốn hấp thu và sử dụng có hiệu quả, cần có 
một lượng vốn tương ứng trong nước. Thông 
thường, khoảng một nửa số vốn bên ngoài là thiết 
bị, công nghệ và vật tư nhập khẩu ; còn một nửa là 
tiền công và vật liệu xây dựng đòi hỏi trong nước 
phải cung ứng một khối lượng sản phẩm và dịch 
vụ cần thiết. Thiếu phần này, sẽ mất cân đối tiền - 
hàng, gây ra lạm phát với nhiều hậu quả rất có hại 
cho nền kinh tế. Đây là một nguyên nhân của tình 
trạng đầu tư "quá nóng" đã từng xảy ra ở một số 
nước. | 

Trước đây, nguồn vốn bên ngoài hầu hết là từ 
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Liên xô cũ, một phần tử các nước Đông Âu và đều 
thông qua hiệp định Chính phủ, tập trung toàn bộ 
vào ngân sách. Nay việc thu hút vốn bên ngoài 
vừa đa phương hóa, vừa đa dạng hóa. | 

Nguồn tài trợ chính thức qua kênh Chính phủ 
(ODA) có phần song phương (với từng nước), 
phần đa phương (với các tổ chức quốc tế), trong 
đó một phần nhỏ là viện trợ không hoàn lại, phần 
chủ yếu là tín dụng ưu đãi về lãi suất và thời hạn 
trả nợ. ' 

- Nhưng nguồn vốn lớn hơn từ bên ngoài được 
thu hút qua hình thức đấu tư trực tiếp (FDD dưới 
các dạng hợp tác, liên doanh, đầu tư 100% vốn, kể 
cả theo phương thức BOT (xây dựng - kinh doanh 
- chuyển giao). Tính đến hết tháng 6-1994 chúng 
ta đã cấp giấy phép cho hơn 800 dự án với tổng số 
vốn đăng ký trên 8,7 tỉ USD (không kể 160 dự án 
đã rút giấy phép) ; số vốn đã thực hiện đến hết 
năm 1993 gần 2,l tỉ, ước tính năm nay thêm 1,5 tỉ. 

Khi để ra ưu tiên cho đầu tư trực tiếp, Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng 
nhấn mạnh "đặc biệt là từ những công ty đa quốc 
gia, xuyên quốc gia có tầm cỡ trên thế giới, để ˆ 
tranh thủ chuyển giao công nghệ hiện đại, kỹ năng 
quản lý điều hành tiên tiến, mớ lối thâm nhập vào 
thị trưởng khu vực và quốc tế". Thực tế đầu tư của 
các công ty đa quốc gia đã góp phần quan trọng 
vào sự phát triển của một số nước công nghiệp 
mới hoặc dang công nghiệp hóa. 

Trong thời gian tới, đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài cần được thu hút theo hướng tập trung vào 
các khu chế xuất và khu công nghiệp ; vào xây 
dựng cơ sở hạ tầng ; vào khai thác, chế biến dầu 
khí, một số khoáng sản, vật liệu xây dựng và một 
số cơ sở cơ khí chế tạo, lấp ráp ; vào các dự án 
nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sẵn ; vào 
một số loại địch vụ đỏi hỏi công nghệ cao. 

Để thu hút mạnh hơn và phát huy tốt hơn hiệu 
quả vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, cần tiếp 
tục cải thiện môi trưởng đầu tư (hoàn chỉnh luật 
pháp và bảo đảm ký cương phép nước), coi trọng 
việc thúc đấy thực hiện các dự án được cấp giấy 
phép và quản lý các doanh nghiệp đã đi vào hoạt 
động, đặc biệt chú ý việc chuyển giao công nghệ 
tiên tiến, tiêu thụ sản phẩm trên thị trưởng quốc tế, 
bảo vệ môi trưởng ; lựa chọn và đào tạo, bối 
dưỡng đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực này (đặc biệt 
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- PHÁT TRIỀN KHOA HỌC VÀ (ÔNG NGHỆ 
TRÓNG 5U NGHIỆP 0ÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


1. công cuộc đổi mới đất nước, khoa 
đáng về và công nghệ đã có những đóng góp 


_ — vực nông nghiệp, cùng với chính sách 
đổi mới, nhở ứng dụng những tiến bộ khoa học 
và công nghệ, chúng ta đã đạt được một bước 
tăng trưởng quan trọng về tổng sản lượng lương 
thực và năng suất cây trồng. Trong khoảng hơn 
10 năm, năng suất lúa bình quân đã tăng gấp 
rưỡi (năm 1980, 20,8 tạ/ha, năm 1993 : 35 
tạ/ha) ; trong công nghiệp, nhở đổi mới công 
nghệ, một số ngành đã đứng vững, tham gia 
cạnh tranh trên thị trưởng và đóng góp vào xuất 
khẩu. Một số ngành, m71.14..Ẻ 
chọn lọc, đi thẳng vào công nghệ hiện đại, đã 
nhanh chóng thay đổi bộ mặt. Một số xí nghiệp 
công nghiệp nhẹ, nhờ đổi mới dây chuyển công 
nghệ, thiết bị, đã đứng vững ở nội địa và đưa 
được sản phẩm tới thị trường thế giới v.v. 

Tuy nhiên, khoa học và công nghệ nước ta 
vẫn còn nhiều yếu kém, khó khăn. Chúng ta 


tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa với 


điểm xuất phát rất thấp về mặt công nghệ. Hệ 
thống thiết bị lạc hậu, thô sơ, chấp vá tử nhiều 
nguồn, đã dẫn đến tiêu hao nhiên liệu - năng 
lượng cao, gây ô nhiễm môi trường, năng suất 
và chất lượng sản phẩm thấp, mẫu mã đơn điệu, 
khó chiếm lĩnh thị trường nội địa, khả năng xuất 
khẩu kém... Năng suất lao động còn rất thấp, 
trong công nghiệp chỉ đạt 30% mức trung bình 
của thế giới ; trong nông nghiệp, một lao động 
chỉ nuôi được 3 - 5 người, trong khi ở các nước 
phát triển chỉ số này là 20 - 30 người. 

Đến nay, công nghệ tiên tiến nhập vào Việt 
nam chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng 
lẫn quy mô, đặc biệt đối với một số ngành then 
chốt có tác động sâu rộng tới nền kinh tế như cơ 


khí, năng lượng, giao thông, hóa chất, xây 


dựng... Trong các dự án liên doanh với nước 
ngoài, phần chỉ phí về vật tư, nguyên liệu nhập 
rất lớn, có khi tới hơn 70%, hàm lượng công 
nghệ góp phần vào giá trị gia tăng còn thấp, chỉ 
đạt khoảng 10 - 20%. Số công nghệ được sản 
sinh trong nước nhở các hoạt động nghiên cứu - 
triển khai còn ít. Hàm lượng công nghệ và dịch 
vụ ở nông thôn còn yếu ớt... Bên cạnh đó, hiện 
tượng thiếu thông tin, thiếu đội ngũ cán bộ đủ - 
hiểu biết về công nghệ và công tâm trong việc 

mua công nghệ của nước ngoài cũng góp phần 


làm chậm quá trình đổi mới công nghệ. Sự khởi _- 


sắc, tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam trong 
những năm gần đây phần lớn nhờ vào thành tựu 
đổi mới về cơ chế quản lý, về chính sách 
thương mại mở cửa, chứ chưa phải dựa vào một ˆ 
nền tảng vững hên từ công nghệ - công nghiệp. 
Cơ cấu nền kinh tế Việt nam trong nhiều năm 
qua chuyển dịch rất chậm, cho đến nay về cơ 
bản vẫn là một cơ cấu lạc hậu, kém hiệu quả. 
Nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng 36% GDP và 
72% lao động cả nước. Công nghiệp và dịch vụ 
nhỏ bé, xuất khẩu sản phẩm thô chiếm tỷ lệ áp 
đảo ; chưa phát huy cơ chế khuyến khích ứng _ 
dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt 
động nghiên cứu - triển khai nhằm đổi mới công 
nghệ. 

Nước ta hiện có một đội ngũ cán bộ khoa học 
và công nghệ đáng kể. Số có trình độ đại học 
trở lên, tới 70 vạn. Đây là một thế mạnh, một 
vốn quý để phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng 
việc phân bố, sử dụng dội ngũ cán bộ khoa học 
và công nghệ có nhiều điều không hợp lý. Quy 
mô đào tạo chưa mở rộng. Chất lượng đào tạo 
còn thấp, chưa cập nhật được tri thức hiện đại 
của khu vực và thế giới, bị "hổng" nhiều về hiểu 
biết công nghệ, quản trị kinh doanh, tiếp thị, 
ngoại ngữ. Cá nước hiện có gần 300 viện, trung 
tâm nghiên cứu, 102 trường đại học, cao đẳng. 
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Phốn đốu †hực hiện Nghị quyết Hội nghị tổn thứ bảy BCH TƯ Đỏng khóo VII 


Nhưng việc phân bố mạng lưới này theo vùng 
lãnh thổ - sinh thái còn mất cân đối lớn. Cơ sở 


hạ tầng (thiết bị, thông tin) của các viện và - 


trường cũng còn nghèo và lạc hậu. Chưa xác lập 
được thị trường khoa học và công nghệ. 

Trong khi đó, nhận thức về vai trò khoa học 
và công nghệ của các cấp chưa thể hiện bằng 
các biện pháp cụ thể về mức đâu tư tài chính, 
chính sách cán bộ... chưa tạo lập được hệ thống 
chính sách buộc hoạt động kinh tế, từ sản xuất, 
dịch vụ đến quản lý, phải dựa trên khoa Rọc và 
công nghệ và làm cho hoạt động khoa học và 
công nghệ hướng đến mục tiêu kinh tế - xã hội 
một cách tự nhiên. Mức độ đầu tư cho hoạt 
động khoa học và công nghệ tử ngân sách nhà 
nước hằng năm không quá 1%, lại bị cấp phát 
dàn trải. Chúng ta không chú ý huy động nguồn 
vốn cho khoa học và công nghệ từ doanh 
nghiệp ; nhiều doanh nghiệp ý lại vào sự bao 
cấp của nhà nước ; nhà nước không có nguồn 
lực mạnh để đầu tư thích đáng cho các lĩnh vực 
giáo dục, bảo vệ môi trưởng, chăm sóc sức 
khỏe, hoặc cho những hướng nghiên cứu triển 
khai quan trọng. 

Các chính sách và quy định về biên chế cứng 
nhắc, cùng với chế độ tiên lương, tiền thưởng 
chưa hợp lý chẳng những đã không tạo ra được 
một động cơ hướng khoa học và công nghệ vào 
phát triển kinh tế, đổi mới công nghệ, không 
khuyến khích phấn đấu nâng cao trình độ 
chuyên môn, mà còn làm "chảy máu chất xám" 
và "già hóa” đội ngũ cán bộ khoa học và công 

Tp V.V. ˆ 


*% 


'Để khác phục những thiếu sót trên đây, đẩy 
nhanh tốc độ phát triển khoa học và công nghệ, 
làm cho khoa học và công nghệ đóng được vai 
trỏ nền tảng của quá trình công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đất nước, Hội nghị lần thứ 7 Ban 
chấp hành trung ương Đảng đã chỉ rộ những 
quan điểm cơ bản, mục tiêu và các chương trình 
trọng yếu phát triển khoa học và công nghệ đến 
năm 2000 và những năm tiếp theo. Đồng thời, 
chỉ rõ các chính sách và biện pháp lớn, để toàn 
đảng, toàn dân phấn đấu thực hiện, nhằm làm 
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cho mục tiêu và các CRƯỢNG trình này trở thành 
hiện thực. 

+ Về phương hướng và mục tiêu 
- Hội nghị chỉ rõ, phát triển khoa học và công 
nghệ gán với quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở tầm trung và dài hạn phải góp phần 
tích cực vào việc thực hiện cách đi kết hợp 
"tuần tự” và "không tuần tự” trên con đường 
phát triển ; mau chóng đạt đến trình độ phát 
triển mới về năng suất, chất lượng, thúc đẩy 
việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng 
tàng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và 
dịch vụ, thu hẹp dần khoảng cách về công nghệ 
so với các nước phát triển, trước hết là các nước. 
trong khu vực. 

Từ nay đến nam 2000, khoa học và công nghệ 
tập trung đóng góp có hiệu quả vào quá trình ra 
quyết định ở mọi cấp, tử quản lý nhà nước đến 
các doanh nghiệp ; bảo đảm cho các chính sách, 
chủ trương, các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu 
tư có căn cử khoa học, đem lại hiệu quả kinh tế 
- Xã hội rõ rệt. 

Áp dụng các thành tựu khoa học và công 
nghệ thế giới dể đẩy nhanh quá trình đổi mới 
công nghệ, và nâng cao trình độ công nghệ 
trong các ngành sản xuất và dịch vụ chủ yếu, 
tạo được tiến bộ rõ rệt về năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, nâng cao nàng lực cạnh tranh của các 
sản phẩm chủ yếu. 

Tập trung nàng lực nghiên cứu, hỗ trợ cho 
việc lựa chọn và hình thành một số ngành công 
nghiệp có triển vọng dựa trên công nghệ cao, và 
một số ngành chế tác, tạo tiền để cho việc đẩy 
nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 
giai đoạn tiếp theo. 

Nâng cao một bước náng lực nghiên cứu triển 
khai trong nước. Xây dựng được lực lượng cán 
bộ khoa học - công nghệ có khả nang tiếp cận 
với khoa học và công nghệ thế giới, có thể lựa 
chọn, thích nghi, làm chủ các công nghệ nhập, 
cải tiến và hiện đại hóa công nghệ truyền thống. 

Song song với việc xây dựng và tăng cường 
nang lực công nghệ nội sinh, cần tập trung vào 
quá trình tìm kiếm, tiếp thu, chuyển giao công 
nghệ tiên tiến thích hợp từ nước ngoài, chú ý 
hạn chế và thai loại dẫn các công nghệ tiêu tốn 
nàng lượng, nguyên liệu, gây ô nhiễm môi 
trường và các hậu quả xã hội tiêu cực khác. 


Phốn đếu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ bỏy BCH TƯ Đảng khóo VII. - 


Trong các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài 
cần chú ý đặc biệt tới yếu tố chuyển giao công 
nghệ, từ thiết bị - kỹ thuật, đào tạo đội ngũ tới 
thông tin, bí quyết công nghệ. Phổ cập các loại 


hình công nghệ thích hợp trên địa bàn nông . 


thôn, miền núi. 

Trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, /ấy 
nghiên cứu ứng dụng, tiếp thu công nghệ làm 
chính. ĐỀ thực hiện được quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo mô hình "không tuần tự", 
cần mạnh dạn sử dụng công nghệ cao - vi điện 
tử, tin học, tự động hóa, sinh học, vật liệu mới - 
trong những lĩnh vực trọng yếu. Đẩy mạnh 
những công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm 
tiêu dùng có chất lượng cạnh tranh được trên thị 
trường, đòi hỏi vốn không lớn, thu hút nhiều lao 
động. Hiện đại hóa các công nghệ truyền thống 
thủ công nghiệp, làng nghề. Chấn chỉnh, phát 
triển ngành cơ khí chế tạo thiết bị để nó trở 
thành xương sống của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. 

Về xây dựng tiểm lực, quản lý khoa học và 
công nghệ, cẩn tạo chuyển biến căn bản trong 
hệ thống khoa học và công nghệ từ quan điểm, 
phương thức hoạt động đến sáp xếp cơ cấu tổ 
chức theo hướng gắn kết với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xóa bỏ quan 
niệm coi khoa học và công nghệ chỉ là công 
việc riêng của các nhà khoa học, mà phải coi 
đây là công việc của mọi hoạt động kinh tỂ - xã 
hội và tập trung cao ở các dự án phát triển quốc 


gia. 

Phấn đấu để sau năm ¡ 2000 khoa học và công 
nghệ hội nhập được với các quốc gia trong khu 
vực. Cố gắng làm cho một số sản phẩm từ sản 


xuất đến dịch vụ, có hàm lượng trí tuệ hoặc 


khéo tay, có khả năng cạnh tranh và xuất hiện 
ốn định trên thị trưởng thế giới, như sản phẩm 
dệt, may và một số sản phẩm khác của công 
nghiệp nhẹ ; sản phẩm tin học - phần mềm phục 
vụ thiết kể, quản lý. Lục lượng khoa học và 


công nghệ trở thành một phần quan trọng ở 


những khu công nghệ cao tại Hà nội, thành phố 
Hồ Chí Minh. Một số cơ sở đào tạo - nghiên 
cứu trọng điểm có trình độ ngang tầm các nước 
phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Tiềm 
năng chất xám của con người Việt nam được 


khai thác, phát triển đạt đến vị trí rõ nét trong 


khu vực Đông Nam Á- và hội nhập quốc tế. 


+ Về chính sách và giải pháp - 

Tù nay đến năm 2000, chúng ta coi nhập 
công nghệ là một mục tiêu ưu tiên ; hoạt động 
nghiên cứu - triển khai có vai trò chủ yếu. Nhà 
nước vừa đưa ra các định hướng ưu tiên, vừa áp 
dụng các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích 
việc chuyển giao các công nghệ tiên tiến có 
hiệu quả cao và ngăn chặn việc nhập các công 
nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường và các 
hậu quả xã hội tiêu cực khác, hoặc cản trở 
những bước phát triển tiếp theo. _ 

Nước ta hiện đang thiểu vốn, thiếu công nghệ 
nhưng có nguồn nhân lực đổi dào, vì vậy cần có 
chính sách công nghệ vừa nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, vừa tạo ra nhiều việc làm. - 
Không tiếp thu công nghệ mới thì không thể 
phát triển bất cứ ngành,nào, từ sản xuất, địch vụ 
đến quản lý. Chính sách đúng đán là phát triển 
các ngành sản xuất, dịch vụ cẩn nhiều nhân 
công mà không sử dụng các công nghệ lạc hậu, 
thô sơ.: Với quan điểm này, chính sách công 
nghệ ở nước ta là mạnh dạn đi thẳng vào công - 
nghệ hiện đại có chọn lọc ở những khu vực cần 
thiết, đồng thời vẫn sử dụng cơ sở vật chất kỹ 
thuật hiện có với điều hiện được đồng bộ hóa, 
cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng, chủ 
trọng hiện đại hóa công nghệ truyền thông. 
Trong toàn bộ nền kinh tế quốc dận phải tụ tiên 
hiện đại hóa công nghệ cho các khu vực sản 
xuất hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, các ngành 
nghề có tác động nhiều đến sự phát triển của 
các ngành khác như : thông tin liên, lạc, điện, 
hóa chất, chế tạo máy, xây dựng cơ sơ hạ tầng 
V.V. 

Các quan điểm, mục tiêu và chính sách công 
nghệ nêu trên phải được thể hiện thành các 
chương trình, kế hoạch và biện pháp cụ thể, 
mang tính khả thi, phục vụ có hiệu quả sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời 
phát triển bản thân khoa học và công nghệ. 

Hệ thống chương trình và biện pháp này cần 
đặc biệt hướng vào việc tạo lập thị trường cho 
các hoạt động khoa học và công nghệ ; biến sự 
nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trong 

(Xem tiếp trang 29) 
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Phốn đếu 


quyết Hội nghị lồn thứ bảy §CH TỰ 


khóo VI 


'MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHIỆP. 
HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


1 - Sự phát triển công nghiệp một cách ổ ạt trên 
phạm vi toàn thế giới một mặt đã làm cho của cải 
nhân loại giàu lên gấp bội, mặt khác cũng dẫn đến 
sự xuống cấp nghiêm trọng môi trưởng sống, làm 
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, đặt loài người trước 
nguy cơ của sự phát triển không bền vững. Trong 
hơn Í S0 năm qua, mức tiêu thụ năng lượng trên toàn 
thế giới tăng lên 20 lần. Năng lượng là chìa khóa 
cho bất cứ chiến lược phát triển nào. Song cũng 
chính việc sử dụng năng lượng với tốc độ như vậy 
đã dẫn tới tàn phá môi trường với mức độ ngày càng 
tăng. Người ta nói đến trục "3E" trong phát triển : 
Energy, Environment and Economy, tức năng 
lượng, môi trường và kinh tế không thể tách rời. Vấn 
để là phải bảo đảm sự thăng bằng trong hệ thống đó, 
hay nói cách khác, phải đạt được sự phát triển bền 
vững. Song thực tế có chiều hướng đang đi ngược 
lại mong ước này. : 

Hiện tượng hạn hán lan tràn, sự suy giảm tổng 
ôzôn trong khí quyến, trái đất nóng lên có khả năng 

, đẫn đến tan băng Nam cực làm nước biển dâng cao, 
các trận lũ lụt, xói mỏn liên tiếp xảy ra gây thiệt hại 
lớn cho nhiều vùng, sự ô nhiễm bầu không khí, ô 
nhiễm biển, ô nhiễm nguồn nước, mưa axít và sự tê 
liệt sinh thái của cả những khu vực lớn do sự tác 
động, tàn phá vô thức của oon người đang cảnh tỉnh 
các thế hệ ngày nay và tương lai. Nhiều trường hợp 
không thể khôi phục được những gì đã bị tàn phá, 
hoặc nếu có chăng thì nó đòi hỏi một chỉ phí tốn 
kém không thể biện minh được cho các thế hệ mai 


sau. 

Do đó, đã đến lúc loài người phải thay đổi cơ bản 
phương thức tác động vào thiên nhiên, phượng thức 
công nghiệp hóa. Thay cho phương thức sản xuất 
công nghiệp ổ ạt phục vụ cho tiêu dùng hàng loạt, 
. phải nghĩ tới một nền sản xuất không gây ô nhiễm 
môi trường. Đó là một nền công nghiệp và nông 
nghiệp sử đụng các công nghệ sạch. Thực chất, đây 
là một cuộc cách mạng - cách mạng công nghiệp - 
sinh thái như người ta thường nói. Nội dung của 
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ĐĂNG HỮU" 


cuộc cách mạng đó là thay đổi cách sản xuất và tiêu 
thụ sao cho tiêu hao ít năng lượng, nguyên liệu, 
không gây hậu quả xấu tới môi trường sinh thái, thực 
chất là sự ứng dụng các công nghệ sạch, các công 
nghệ thân hữu môi trường. 

Ở nước ta, mặc dù trình độ phát triển còn thấp, 
công nghiệp hóa chưa được bao nhiêu so với thế 
giới, nhưng hiện tượng suy thoái môi trường rất 
đáng báo động. Biểu hiện cụ thể là điện tích tự nhiên 
có rừng che phủ bị giảm sút nghiêm trọng, từ 45% 
năm 1945 nay chỉ cỏn 27% điện tích tự nhiên. Đó 
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lũ lụt, hạn hán, 
nhiều vùng bị mất nước nghiêm trọng, ảnh hưởng 
lớn tới sẵn xuất và đời sống. Tính đa dạng sinh học 
đang suy giảm, nhiều loài thú có ích đang vắng bóng 
đần, những loài côn trùng có hại xuất hiện nhiều, 
tàn phá mùa màng, gây bệnh tật. 

Tại các thành phố lớn và khu công nghiệp, nạn ô 
nhiễm đã trở nên trầm trọng. Do nhiều công nghệ 
hiện đang sử đụng đã quá lạc hậu, khoảng 3000 nhà 
máy đang hoạt động cho ra một lượng chất phế thải 
lớn và đang tăng lên nhanh chóng. Nước thải từ các 
khu sản xuất, các khu dân cư đổ ra sông, ra biển phần 
lớn đều chưa qua xử lý. Hằng năm, thành phố Hải 
phòng thải ra 70 triệu, Hà nội 120 triệu và TP Hổ 
Chí Minh 300 triệu m° nước thải. Theo số liệu kiểm 
tra, ô nhiễm không khí rất cao trong một số khu công 
nghiệp xen trong nội thành Hà nội, vượt giới hạn 
cho phép 12 - 19 lần về nồng độ SO2, 3 - 4 lần về 
bụi, 4 - 4,5 lần về CO2, 2 - 2,5 lần về CO, chưa kể 
các loại khí độc khác. Môi trường sống như vậy 
đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 
nhân dân. 

Tại các vùng nông thôn nước ta, tình hình ô nhiễm 
môi trường cũng nghiêm trọng đo việc sử đụng các 
loại thuốc trừ sâu, điệt cỏ, phân hóa học và các hóa 
chất độc hại một cách tràn lan trong canh tác nông 


®* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ khoa học, công nghệ và 
môi trường 
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nghiệp. Tình trạng vệ sinh thấế kém dang, làm ô 
nhiễm các nguồn nước sinh hoạt. Các cơ sở sản xuất 
vật liệu xây đựng, (các lò gạch và gốm sư) thải nhiều 
khói và bụi ngay trong các khu dân cư. Ở nhiều vùng 
đất mới, phương thức canh tác không hợp lý (do 
không nghiên cứu điều tra kỹ) đã dẫn tới phá hoại 
cân bằng sinh thái, ngăn cẩn sự phát triển của tự 
nhiên, gây hậu quả nghiêm trọng (quai đê nuôi tôm 
ở bãi bổi, ngọt hóa, mặn hóa một cách tùy tiện ở 
một số vùng). 

Trước khi xây dựng một số công trình lớn, chúng 
ta không nghiên cứu kỹ tác động của nó đối với môi 
trưởng, cho nên khi xây dựng xong đã có những tác 
động xấu, khó khác phục. 

Vùng biển khơi nước ta cũng không còn là trường 
hợp ngoại lệ. Việc khai thác đầu ngoài khơi và vận 
tải biển đang làm tăng ô nhiễm nước biển. Hàng năm 
có khoảng 4000 tàu biển qua lại trên vùng biển nước 
ta, trong đó tàu chở đầu với khối lượng 200 triệu tấn 
mỗi năm từ Trung Đông đi Nhật bản, đang là những 
mối đe dọa tiểm tàng về môi trường biển. Những 
khu du lịch như vịnh Hạ long cũng có nguy cơ bị 
làm bẩn và mất dần vẻ đẹp hấp dẫn đu khách. 

2 - Như trên đã nói, kinh tế phát triển càng mạnh, 
nếu không được cân nhắc kỹ sẽ càng gây ảnh hướng 
xấu đến môi trường. Công cuộc đổi mới ở nước ta 
hiện nay đang bước sang giai đoạn mà trọng tâm 
chuyển địch cơ cấu hướng sang công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa, đầu tư trong và ngoài nước năm sau . 


tăng hơn năm trước cả mấy chục phần trăm. Trước 
tình hình đó, Nhà nước ta đã kịp thời thể chế hóa 
việc quản lý môi trường. Điều đó được thể hiện ở 
sự kiện quan trọng : kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 
IX đã thông qua Luật bảo vệ môi trường. Đây là lần 
đầu tiên Nhà nước ta cam kết dành những nỗ lực cao 
nhất phấn đấu cho một môi trường trong sạch vì 
hạnh phúc của nhân dân. Một điều rất có ý nghĩa là 
Luật bảo vệ môi trường được ban hành không lâu 
trước khi Hội nghỉ lần thứ 7 BCH TƯ Đảng (khóa 
VII) ra nghị quyết về "Phát triển công nghiệp, công 
nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công 
nhân trong giai đoạn mới". Nghị quyết có đoạn viết : 
"Thực hiện cơ cấu công nghệ kết hợp nhiều trình độ, 
các giải pháp về công nghệ đều phải lấy hiệu quả 
kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trưởng sinh thái 
làm tiêu chuẩn cao nhất”. 

Cần tạo ra ý thức toàn dân bảo vệ và cải thiện môi 
trưởng, coi đó như một đòi hỏi không thể thiếu của 
ý thức công đân, ý thức về trách nhiệm và quyền 
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của con người được sống trong một môi trường 
trong lành. Nếu không bảo vệ môi trường ngay hôm 
nay thì không thể phát triển lâu dài được và cái giá 
phải trả cho việc khôi phục ngày mai còn đắt hơn 
rất nhiều so với chỉ phí bỏ ra hôm nay. Cụ thể là 
phải gắn chính sách kinh tế với chính sách môi 
trưởng ngay từ đầu trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Tư tưởng này phải được quán xuyến 
trong tửng hoạt động, tửng dự án kinh tế. Mỗi dự án 
đầu tư phải được đánh giá, thẩm định đây đủ không 
những về kinh tế mà cả tác động đối với môi trưởng. 
Nếu không có thẩm định về môi trường thì dự án 
đầu tư không được phép tiến hành hoặc phải đình 
chỉ hoạt động. Tất cá những chỉ phí cho mục đích 
bảo vệ môi trường cần được tính đủ trong chỉ phí 
chung của dự án sẵn xuất. Khi so sánh hiệu quả của 
các dự án, phải so sánh cả hiệu quả về môi trường, 
tức phải tính các chỉ phí cho bảo vệ môi trường, cho 
việc khác phục các hậu quả đối với môi trường, cho 
chỉ phí bù đáp tổn thất tài nguyên và suy giảm chất 
lượng môi trường... 

_ Nhà nước sẽ xây đựng cơ chế kinh tế để sao cho 
khôi phục lại được môi trưởng. Đó là cơ chế khuyến 
khích nâng cao không chỉ hiệu quả kinh tế mà cả 
hiệu quả môi trường. Bài toán hiệu quả môi trưởng 
đỏi hỏi phải tính đủ các chỉ phí về môi trường có 
liên quan đến dự án kinh tế đang triển khai và có 
khoản lệ phí đành cho mục đích bảo vệ môi trường. 
Ví dụ, các dự án khai thác đầu khí và các khoáng 
sản khác đều phải nộp lệ phí để lập ngân sách dành 
cho các biện pháp chung về bảo vệ môi trường. 
Những chỉ phí này trong chừng mực nhất định có 
thể làm giảm lợi nhuận trực tiếp của các doanh 
nghiệp, song phải coi đó là chỉ phí xã hội cần thiết 
cho một môi trường trong lành của chúng ta. 

Các cơ quan, các tổ chức kinh tế và cá nhân gây 
ra sự cố làm ô nhiễm môi trường có trách nhiệm đến 
bù vật chất để bổi thường sức khóe cho dân và thanh 
toán các khoản chỉ phí về khác phục hậu quả do sự 
cố gây ra. Do đó, để giảm tối đa những khoản chỉ 
phí thêm về môi trường này, các tổ chức kinh tế phải 
tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Trong - 
nông nghiệp, các loại thuốc trừ sâu và phân bón hóa 
học phải được cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà 
nước hướng dẫn và cho phép sử dụng để tránh làm 
cho đất đai bị phèn hóa, mặn hóa... Chú ý gìn giữ 
các khu bảo tổn thiên nhiên, bảo vệ tính đa dạng 
sinh học. 

Một trong những biện pháp quan trọng nhất để 
bảo vệ môi trưởng là phát triển và sử đụng các công 
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nghệ sạch, không có những chất phế thải gây ô 
nhiễm môi trường. Các công nghệ đưa vào vận hành 
trong kinh tế, bất kể theo con đường nàỏ, qua đầu 
_ tư trong nước hay nước ngoài, đều phải tuân theo 
các tiêu chuẩn về môi trường đã ban hành. Theo đó, 
không cho phép nhập vào nước ta các công nghệ cũ, 
gây ô nhiễm, lại càng không cho phép nhậpcác chất 
thải công nghiệp độc hại bất kỳ vì mục đích gì. Hiện 
nay đã có công ước quốc tế về vấn để chất thải ; 
chúng ta cần dựa vào đó để bảo vệ môi trường nước 

nhà. 

-_ Vấn để bảo vệ môi trường là vấn để mang tính 
chất toàn cầu, ngày càng chi phối các quan hệ quốc 
tế. Do đó, chúng ta cũng cam kết tuân theo các công 
ước về vấn để này. Chúng ta đã tham gia Hội nghị 
thượng đỉnh về trái đất tại Rio de Janeiro (Brasil) và 
sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế đóng góp vào 
những nỗ lực chung khác trên phạm vi khu vực và 
toàn thế giới. 

3 - Chúng ta đã có chương trình hành động về 

- bảo vệ môi trường, chính sách môi trường và 
Luật bảo vệ môi trường. Các chính sách này chỉ 

có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta thực 
hiện một cách có hệ thống việc quản lý nhà nước 

_ về bảo vệ mỗi trường, bao gồm việc tổ chức 
thực hiện các văn bản pháp luật ; ban hành hệ 
thông tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ; xây dựng 


hệ thống các công trình có liên quan đến bảo vệ 


môi trường ; thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
đổi với môi trường của các dự án sản xuất kinh 
doanh ; cấp hay thu hổi giấy chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn môi trường ; giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải 
quyết các tranh chấp, khiếu nại ; đào tạo cán bộ về 
quản lý môi trường ; nghiên cứu ứng dụng các tiến 
bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trưởng ; quan hệ quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường. 

Cần củng cố hệ thống các cơ quan quản lý nhà 
nước về môi trưởng tử trung ương đến địa 
phương. Bộ khoa học, công nghệ và môi trường 
chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về bảó vệ môi trường. Các 
bộ và các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ theo chức náng và quyền hạn của mình 
phối hợp với Bộ khoa học, công nghệ và môi trường 
trong nhiệm vụ quản lý này. Ủy ban nhân dân và Sở 
khoa học, công nghệ và môi trưởng ở các tỉnh chịu 
trách nhiệm quản lý môi trường tại địa phương 
mình. 

Trách nhiệm của các cấp, các ngành từ trung ương 
đến địa phương, của mọi thành phần kinh tế là phải 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đấu tranh chống 
lại mọi hành vi phá hoại môi trường. 


Một số... 


( Tiếp theo trang Ì 8) : 

là cán bộ tham gia quản lý các cơ sở liên doanh). Ngoài 
hình thức đầu tư trực tiêp. một SỐ công ty tài chính 
nước ngoài ngỏ ý đầu tư dưới hình thức góp cổ phần, 
mua cô phiếu nhưng không tham gia quản lý trực tiếp, 
chủ yếu là đầu tư chiều sâu vào các cơ sở hiện có. Đây 
là hình thức mới mà ta cần nghiên cứu áp dụng thử để 
rút kinh nghiệm. 


_Ngoài các hình thức trên, nói chung không đặt vấn 
đề vay vốn ngắn hạn theo lãi suât thương mại của bên 
ngoài để sử dụng vào đầu tư phát triển. 


Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng đề ra nhiệm 
vụ. đây tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nhằm đạt và vượt các mục tiêu đã xác định trong Chiến 
lược kinh tế xã hội 1991 - 2000 : tăng GDP từ 2 đến 
2,5 lần so với năm 1990, trong đó công, nghiệp tăng 
bình quân hằng năm 13 a 15%, đưa tỉ trọng công 
nghiệp trong GDP lên khoảng 30% vào năm 2000. 


Việc thực hiện cấc mục tiêu đó đòi hỏi khối lượng 
võn đầu tư lớn hơn dự tính ĐONG: Chiến lược 1991 - 
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2000. Chúng ta có những khả năng mới cho phép đáp: 
ứng nhu cầu đó, song những khả năng đó chỉ có thể: 
trở thành hiện thực thông qua những nỗ lực lớn hơn 
trong việc đây mạnh tiết kiệm đầu tư trong nước cũng 
như trong việc thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn 
vốn bên ngoài. 

Những nội dung mới về quan điểm công nghiệp hóa 
nêu trên có quan hệ chặt chẽ với nhau. Có thể nói tổng 
quát : đó là quari điểm công nghiệp hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và trone 
bối cảnh mới của tình hình thế giới và quan hệ quốc 
tế của nước ta. Việc thấu suốt những quan điểm ấy sẽ 
giúp chúng ta nghiên cứu, tiếp thu và thực hiện tốt 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng 
cả về mục tiều, quan điểm chỉ đạo, chủ trương củne 
như chính sách và biện pháp phát triển cỏng nghiệp 
và công nghệ. Những quan điểm đó cũng định hướng 
cho việc tiếp tỤC đây mạnh cải cách kinh tế kết hựp 
với cải cách hành chính nhằm to cơ chế thích hợp cho 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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Phát triển doanh nghiệp nhỏ 


ở nông thôn theo hướng 


công nghiệp hóa 


ẠI Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng (khóa 

VII), đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười chỉ rô, “cẩn 

tập trung nở lục đấy mạnh công nghiệp hóa 
nông nghiệp và nông thôn" ( TÌ). Đẩy mạnh phát triển 
các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa hiện nay không chỉ góp phần làm táng 
trưởng kinh tế, thúc đấy quá trình chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp. cơ cấu lao động và cơ cấu 
thu nhập ở nông thôn, mà còn góp phần quan trọng 
vào việc thực hiện tháng lợi Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 7 của BCH TƯ Đảng. 

Chúng ta có thể xem xét thực trạng sự phát triển 
các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn nước ta trên một 
số khía cạnh sau : 

] - Về loại hình doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 
nhỏ nông thôn có thể chia thành 3 loại : doanh 
nghiệp hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân và tổ hợp. 
Doanh nphiệp hô gia đình là những đen vị sản xuất 
chu yếu dựa vào lao động trong gia đình. Doanh 
nghiệp tư nhân hoạt động chủ yếu dựa vào lao động 
làm thuê. Tổ hợp được phân biệt với doanh nghiệp 
tư nhân ở đạc trưng cơ bản là có hai hay nhiều chủ 
sở hữu. Phổ biến trong nông thôn hiện nay là doanh 
nghiệp hộ gia đình và doanh nehiệp tư nhân. 

Xét về tính chất ngành nghề. có hai nhóm doanh 
nghiên chính là : nhóm san xuất nông nghiệp (nông. 
lâm, ngư trại) và nhóm phi san xuất nông nghiệp 
(tiểu, thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ nông 
thôn). Các đoanh nghiệp nhỏ sản xuất nông nghiệp 
được hình thành trước hết ơ môt số vùng có điều 
kiện tự nhiên và khả nang đất đai thuần lợi như đồng 
bảng sông Cưu long, vùng duyên hai, vùng núi và 
trung du. Doanh nghiệp phi sản xuất nông nghiệp 


TRƯƠNG VĂN PHÚC" 


chiếm đại bộ phận và được xem như đầu máy của 
sự tảng trưỡng kinh tế, tạo việc làm trong khu vực. 

Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn khá 
non trẻ, 60% được thành lập vào những nam đầu của 
công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông thôn 
(1988-1990) ; trong khi đó 60% doanh nghiệp nhỏ 
thành thị được thành lập trước 1988. 


2 - Về cơ cấu ngành nghề. Cơ cấu ngành nghề 
cũng như hướng phát triển của các doanh nghiệp 
nhỏ nông thôn chưa dược hình thành một cách rõ 
ràng, có cơ sơ khoa học như ơ thành thị. Về cơ cấu 
ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ nông thôn, 
giữa các tỉnh cũng như giữa phía bác và phía nam 
có sự khác nhau rõ rệt. Những kết quả khảo sát 
chung ở 5 tỉnh trọng điểm cho thấy : 64% có hoạt 
động chính-là sản xuất (trong đó tiểu, thủ công 
nghiệp : 37,5% ; chế biến nông sản : 26.5% ; dịch 
vụ cơ khí : 10,8% ; dịch vụ thương nghiệp : 8,3%: ; 
các hoạt động khác : 17%). Ở khu vực thành thị các 
chỉ số tương ứng là : 90% ; 87,5% ; 2,5% ; 3,6% ; 
2% và 4,5%. Có thể nhận thấy các doanh nghiệp 
nhỏ có hoạt động chính là chế biến nông sản, dịch 
vụ sửa chữa các loai. buôn bán nhố và dịch vụ an 
tông eiai khát ở khu vực nông thôn chiếm tí lễ cao 
hơn khu vực thành thí từ 4 đến 101Tấn. Điều đó chứng 
to phần lớn các doanh nghiệp nho phi nông nghiệp 
ở nông thôn hiện nay đang hướng các hoạt động 
chính vào các ngành không đỏi hỏi đầu tư nhiều vốn, 
kỹ thuât cao. nhiều lao đông : thị trưởng cung ứng 


* PTS Kinh tế, Viện khoa học lao đồng và các văn đẻ vã hỏi, Bồ lào 
đồng thương bình và xã hi. 
(1) Tạp chí Cộng san, số 8-1994 : 


Đảm) 
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vật tư và tiêu thụ sản phẩm hầu hết là tại chỗ, thu 
hồi vốn nhanh và ít bị cạnh tranh trên thị trường. 


3 - Về quy mô sản xuát. Vốn ban đầu của doanh 
nghiệp nông thôn rất thấp so với thành thị, bình quân 
các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn có số vốn nhỏ 
hơn 5Š lần, sử dụng lao động ít hơn 1-3 lần và mức 
đầu tư cho một lao động nhỏ hơn 3 lần. Ở khu vực 
nông thôn nam 1992 bình quân vốn của doanh 
nghiệp gia đình là 1010 USD, của doanh nghiệp tư 
nhân là 2 500 USD (ở thành thị tương ứng là 4 200 
USD và 15 140 USD), và có sự khác nhau rất lớn 
về quy mô vốn ban đầu giữa các tỉnh và giữa các 
doanh nghiệp trong cùng một tỉnh. Tỉnh có mức cao 
nhất và tỉnh có mức thấp nhất chênh lệch tới gần 4 
lần. Phân tích cơ cấu vốn ban đầu cua doanh nghiệp 
nông thôn sẽ thấy rõ nguyên nhân của tình trạng 
trên : hơn 60% doanh nghiệp dựa vào vốn tự có và 
vốn vay không lãi của bạn bè và người thân khi mới 
thành lập. Khoảng 15% doanh nghiệp hộ gia đình 
và 29% doanh nghiệp tư nhân có tạo thêm vốn tử 
nguồn vốn vay không chính thức nhưng mức độ 
cũng không nhiều. Tin dụng của khu vực chính thức 
hấu như chưa có vai trò trong việc hình thành vốn 
ban dầu của các doanh nghiệp. 


4 - Trình độ cơ khi hỏa còn ở múc rất tháp. 
Khoảng gần 50% số doanh nghiệp nông thôn chỉ 
dùng công cụ cầm tay : 15,5% sử dụng công cụ nửa 
cơ giới, 39,4% có sử dụng máy chạy điện. Trình độ 
cơ khí hóa trong các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn 
giữa các tỉnh, giữa các loại hình tổ chức, giữa các 
ngành nghề cũng rất khác nhau. Ở phía bác, tỷ lệ số 
doanh nghiệp chỉ sư dụng công cụ cẩm tay cao hơn 
hản so với phía nam. Sự chuyển giao công nghệ chủ 
yếu từ nguồn máy móc của công nghiệp thành thị 
loại thải và tự chế tự dùng. Gần đây, một số cơ sở 
có vốn đã nhập một số máy móc, thiết bị của nước 
ngoài, nhất là của Trung quốc ; tuy nhiên trình độ 
công nghệ, kỹ thuật vẫn còn rất hạn chế. 


Trinh độ cơ khí hóa phụ thuộc vào mức độ diện 
khi hóa. Điện khí hóa ở nông thôn còn thấp và không 
ốn định (về giá và chất lượng) dã ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc nâng cao trình độ cơ khí hóa trong các 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế do hệ thông cung 
ứng và quản ly điện trong khu vực nông thôn còn 
nhiều bất hợp lý nên nhiều nơi, nhiều doanh nghiệp 
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có điều kiện sử dụng điện nhưng vẫn dùng công cụ 
cẩm tay hoạc công cụ nửa cơ giới. Ví dụ : ở Hải 
phỏng cuối 1992 số doanh nghiệp có điện chiếm tới 
87% nhưng số doanh nghiệp sư dụng máy chạy điện 
chỉ chiếm 43,5%, ty lệ sử dụng công cụ nửa cơ giới 
còn khá lớn (24,2%). 


Tình trạng sử dụng công cụ cẩm tay còn khá phổ 
biến đã ảnh hướng đến mức giá trị tăng thêm bình 
quân của một lao động. Một nứa số doanh nghiệp 
sử dụng công cụ cẩm tay có mức giá trị tàng thêm 
của một lao động trong nam khoảng 326 USD, trong 
khi các doanh nghiệp sư dụng máy chạy điện có mức 
thấp nhất là 483 USD (gấp 1,48 lần). 


5 - Về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ nông 
thôn thấp hơn nhiều so với thành thị. Số liệu 1992 
cho thấy ở nông thôn doanh thu bình quân của doanh 
nghiệp tư nhân chỉ bằng hơn 50% và doanh nghiệp 
hộ gia đình hơn 1/3 so với doanh nghiệp củng loại 
ở thành thị. Trung bình một doanh nghiệp ở thành 
thị tạo ra giá trị tăng thêm gấp 2-3 lần doanh nghiệp 
ở nông thôn. 

,Khả nang cạnh tranh của các doanh nghiệp nông 
thôn rất yếu và chưa thích ứng với kinh tế thị trường. 
Sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ cho thị trường tại 
chỗ (66% tiêu thụ tại huyện, 21% tại xã, 12% tại 
làng, chỉ có 1% xuất khẩu). " 


Có thể nêu một số nguyên nhân kìm hãm sự phát 
triển của các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn hiện 
nay như sau : 


1) Sự tháp kém về cơ sở hạ táng, đạc biệt là hệ 
thông giao thông, cung cấp nang lượng và thông tin 
liên lạc. Qua điều tra (1992-1993) chỉ có 68,8% 
doanh nghiệp nông thôn có diện, trong khi đó ở - 
thành thị là 97,8%. Giao thông vận tải, thông tin liên 
lạc, nước dùng cho sản xuất là những nhu cầu thiết 
yếu và cũng rất bình thường đối với các doanh 
nghiệp ở thành thị, thì ở nông thôn nhiều doanh 
nghiệp lại ở trong tỉnh trạng rất thiếu hoặc không 
có. 


2) Sự đơn điệu về nguồn vốn đã làm cho không ít 
các doanh nghiệp nhỏ nông thôn lâm vào tình trạng 
thiểu vốn. Kết quả điều tra năm 1993 cho thấy : 
64,6% doanh nghiệp hộ gia dình và 33,932 doanh 
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nghiệp tư nhân ở trong tình trạng thiếu vốn. Vốn quá 
thiếu, mức đầu tư cho một chỗ làm việc quá nhỏ 
(chênh lệch nhiều so với các doanh nghiệp nho 
thành thị) đã đưa các doanh nghiệp nho nông thôn 
vào tình trạng không có khả năng mỡ rộng đầu tư 
theo chiều sâu, nâng cao trình độ cơ khí hóa sản xuất 
cũng như áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công 
nghệ mới vào sản xuất. Nang suất lao động, chất 
lượng sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ nông 
thôn so với các doanh nghiệp nho thành thị cũng vì 
thế mà ngày càng cách xa nhau. Nguy cơ phá sản 
của các doanh nghiệp nhỏ nông thôn sẽ ngày càng 
tăng củng với quá trình phát triển và mở rộng thị 
trường vốn, thị trường lao động và thị trường tiêu 
thụ hàng hóa. 

3) Sự hạn hẹp về nguồn cung ứng vật tư kỹ thuật 
và thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như về mối 
quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước và 
các fổ chức, cá nhân có liên quan ở trong và ngoài 
vùng ngày càng hạn chế khả nang thích ứng của các 
doanh nghiệp nhỏ nông thôn trước yêu cầu của nền 
kinh tế thị trường. 

Quan hệ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
chưa có điều kiện mỡ rộng đã ảnh hương rất lớn đến 
khả nang phát triển sản xuất. Nhiều doanh nghiệp ở 
nhiều địa phương phải tạm thời ngừng sản xuất do 
không tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm : Hà 
tây có 17,4%, Nam hà : 8,5%, Tây nỉnh : 4,5%, 
Đồng nai : 6,5%, thành phổ Hồ Chí Minh : 3 4% (số 
liệu điều tra 1993). ` 

4) Hoạt động của các doanh nghiệp ở nông thôn 
thường chịu tác động trực tiếp của chu kỳ sản xuất 
nông nghiệp. Tính chất thời vụ trong nông nghiệp 
là một trong những nguyên nhân chính làm cho 
nhiều doanh nghiệp nông thôn phải tạm ngừng hoạt 
động. Những doanh nghiệp chế biến nông sản thực 
phẩm chịu ảnh hướng này nạng nề hơn. 

Kết quả điều tra ở Hà tây nam 1992 cho thấy, có 
20% doanh nghiệp nông thôn phải ngừng sản xuất 
do thời vụ nông nghiệp, ở Tây ninh nam 1993 có 
15%... 

5) Chưa xác lập được mỗi quan hệ cần thiết với 
các doanh nghiệp nhà nước vda khu vục thành thị 
trong quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ vật tư kỹ 
thuật cũng như tiêu thụ sản phám. 


Kết quả điều tra các doanh nghiệp nhỏ ở nông 
thôn do Viện khoa học lao động và các vấn để xã 
hội tiến hành trong 2 nam 1992-1993 cho thấy : 
trong khi vật tư kỹ thuật cua các doanh nghiệp nhà 
nước (kể cả sản xuất và thương nghiệp, cung ứng 
cho các doanh nghiệp nông thôn chỉ chiếm 9,9% 
tổng số thì tỷ lệ này của các cá nhân và doanh nghiệp 
tư nhân là 89%. Cũng vì vậy việc bảo đảm "đầu vào" 
cho sản xuất của các doanh nghiệp nông thôn đã gáp 
nhiều khó khan. Qua khảo sát, 38,8% số doanh 
nghiệp nông thôn cho rằng khó khan chủ yếu là do 
nguyên, vật liệu cung ứng không du ; 8,6% cho là 
chất lượng không bảo đảm ; 32,9% cho là do thiếu 
năng lượng. 


% 


Để có thể thúc đẩy sự phát triển của các doanh 
nghiệp nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 7 của 
BCH TƯ Đảng, chúng tôi cho ràng cần thực hiện 
những biện pháp đồng bộ trong hệ các chương trình 
có liên quan đến quá trình phát triển doanh nghiệp 
nhỏ ở nông thôn trên phạm vì cả nước. 

Những biện pháp cần sớm được thực hiện là : 

1 - Tổ chúc và thực hiện tốt hệ thống tín dụng đc 
dán trong khu vục nông thôn. 


Thiếu vốn đang là một hạn chế chủ yếu và thường 
xuyên đối với sự phát triển của các doanh nghiệp 
nhỏ nông thôn. Trong điều kiện nến tài chính của 
nước ta còn nhiều khó khan, không có giải pháp nào 
tốt hơn để khác phục tình trạng nêu trên là tạo ra 
một hệ thống tài chính phục vụ cho các doanh 
nghiệp nho nông thôn với nguồn tín dụng dựa trên 
cơ sơ thương mại chạt chẽ và huy động các đồng 
vốn nhàn rỗi trong dân. Việc bổ sung vốn cho các 
doanh nghiệp nhỏ và những người có nhu cầu tạo 
việc làm ở nông thôn, thông qua hệ thống tín dụng 
nông thôn và quỹ việc làm quốc gia sẽ trực tiếp làm 
tang thêm việc làm, tạo cơ hội cho người nghèo tìm 
được việc làm để có thêm thu nhập, dãn bớt được 
một phần lao động dang tập trung quá nhiều trong 
nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp ở nông 
thôn. 

Đi đôi với việc tang cường động viên mọi nguồn 
vốn, cần tích cực cải tiến việc phân chia vốn. Một 
mát, làm cho mọi người thật sự tin tương vào đường 
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lối đôi mới cũng như các chính sách của chính phủ : 
mạt khác, ngân hàng phải bao dâm mức lãi suất có 
tác dụng khuyến khích ca với người gửi cũng như 
người vay... Phai có một hệ thống tài chính (cả về 
tô chức bộ máy, đội ngũ cán bộ nghiệp vụ cũng như 
quy chế và các thủ tục cần thiết) để cấp vốn dễ dàng 
cho tất ca các bạn hàng trên cơ sơ thương mại chạt 
chẽ, chính sách rõ ràng và không phân biệt đối xử. 
Có như vậy mới khai thác hết tiềm năng vốn trong 
dân và hướng sự quan tâm cua các doanh nghiệp vào 
những hoạt động dài hạn có tác dụng tích cực đến 
công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 
chung ở nông thôn. 

2 - Xây dựng mới. cải tạo và nắng cấp mỘt Số cơ 
sơ hạ táng thiết véu. đặc biệt ở những vùng có kha 
nàng tạo ra khối lượng sản phảm hàng hóa lớn. Nếu 
không đáp ứng yêu cầu này thì không thể nói đến 
việc đầu tư kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao 
nang suất lao động và chất lượng sản phẩm, mở rộng 
thị trưởng tiêu thụ cho các doanh nghiệp nông thôn. 
Muốn vậy, cẩn có sự tập trung dứt điểm của nhà 
nước trong lĩnh vực này, để sớm tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp 
nông thôn. Giải quyết vấn để này cũng là để thực 
hiện mục tiêu và giải pháp về việc làm, tàng thu 
nhập, xóa đói giam nghèo cho nông thôn. 

3 - Hoàn thiện và mở rộng các hình thúc tổ chức 
sản xuất của doanh nghiệp nóng thôn. 


Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ nông 
thôn có thể chia thành ba loai : doanh nghiệp hộ gia 
định. doanh nghiệp tư nhân và tỏ hợp. Trong đó, 
doanh nghiệp hộ gia đình đang chiếm ty lệ cao nhất 
và còn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các 
nam tới. Tuy vậy. chỉnh các doanh nghiệp tư nhân, 
công ty trách nhiệm hữu hạn mới đóng vai trò có 
ảnh hướng lớn tới sự phát triển của doanh nghiệp 
nóng thôn ca trước mắt lần lâu dải. Với đối tương 
này. nhà nuớc nên hồ trợ bảng việc cho vay vốn, trợ 
ø1a cá đầu vào và đấu ra, chính sách thuế ưu đãi, 
giúp khai thác nguồn hàng, tô chức liên kết, gia 
công, tiêu thụ sản phẩm... 

Việc tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp nhö nông 
thôn với công nghiệp và thương nghiệp quốc doanh 
thành thị có ý nghĩa rất lớn trong việc cũng cố mối 
quan hệ giữa nông thôn và thành thị cũng như phát 
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huy vai trỏ chủ đạo của kinh tế quốc doanh trong 
nền kinh tế nhiều thành phần. Để mở rộng quan hệ 
này, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp lớn 
cần chủ động xây dựng mạng lưới và cơ chế gia công 
phù hợp ; mạt khác nên phát huy vai trỏ tích cực của 
đội ngũ chu bao mua, bao thầu ở khu vực nông thôn. 

4 - Đôi mới công nghệ và kỹ thuật : Trước hết, các 
đơn vị sản xuất kinh doanh phải tự mình tổ chức đổi 
mới công nghẻ và kỹ thuật cho mình là chính. Tuy 
nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua một thực tế 
là, các đơn vị này thường có quy mô nhỏ, kinh doanh 
trên một thị trường nhỏ hẹp và không đủ thông tin, 
nhất là các thông tin kỹ thuật công nghệ. Mạt khác, 
mỗi đơn vị cũng khó có thể tự mày mò, nghiên cứu 
thiết kế và san xuất thiết bị máy móc và công nghệ 
cho bản thân mình. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các 
đơn vị này đổi mới kỹ thuật công nghệ, cần giải 
quyết một số vấn để như : 

- Tổ chức tốt công tác nghiên cứu, thiết kế, sản 
xuất và nhập khẩu công nghệ và thiết bị một cách 
có định hướng cho công nghiệp nông thôn. 

- Tổ chức giới thiệu thông tin về công nghệ, thiết 
bị và tổ chức mạng lưới hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật 
và công nghệ mới cho công nghiệp nông thôn. 

- Đảm bảo vốn cho việc đổi mới thiết bị và công 
nghệ của doanh nghiệp nông thôn. Tăng cường khả 
nang huy động các nguồn vốn trong dân ; phát huy 
vai trỏ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở nông 
thôn trong việc cho nhau vay vốn cũng như trong 
việc xử lý tranh chấp, thanh toán nơ nần... để khuyến 
khích và bao vệ lợi ích cho người cho vay, người 
đầu tư. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả quỹ quốc gia 
về việc làm và các quỹ tài trợ khác nhằm tạo nên sự 
kích thích ban đấu và tạo điều kiện về vốn cho việc 
phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. 

5 - Mơ rộng thị trường cho doanh nghiệp nông 
(hỏn. Thị trường sản phẩm đang hình thành và phát 
triển ở nông thôn. song quy mô còn han chế đo thụ 
nhập ơ nông thôn còn thấp làm cho quỹ mua (và sức 
mua) cũng thấp. Các thị trường về các yếu tố sản 
xuất cũng mới chỉ đang trong quá trình hình thành 
và khó có thể trở thành thị trường độc lập trong vài 
ba nam tới. Để hỗ trợ cho việc hình thành và mơ 
rộng thị trưởng nông thôn, có thê tập trung vào mấy 
hướng : 
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- Mơ rộng hệ thông chợ ở nông thôn nhằm thúc 
đấy trao đối hàng hóa. Tang cường chức nang quản 
lý của các cấp chính quyền, tạo các điều kiện thuận 
lợi về mặt bằng, thủ tục, bảo đảm an ninh trật tự, 
giảm hoặc miễn thuế (thời kỳ đầu) cho các hộ. các 
cơ sơ kinh doanh, án với việc quy hoạch lại hệ 
thông cụm dân cư, thị trấn, thị tứ... 


- Đa dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia thị 
trường nông thôn, đạc biệt là hỗ trợ các doanh 
nghiệp tổ chức hệ thống đại lý ở địa phương. 


6 - Hoàn thiện và tảng cường sụ quản lý nhà nuốc 
đôi với các doanh nghiệp nông thôn. 


Bộ máy quản ly các doanh nghiệp nông thôn ở các 
địa phương hiện còn quá ít và chưa có đủ thực lực. 
Hiệu lực và tác dụng của quản lý nhà nước vì thế 
rất thấp. Các mô hình quản lý hiện nay được đưa ra 
quá nhiều, nhưng chưa có mô hình tối ưu, hợp lý. 
Rõ ràng, cần có thời gian để thực tế kiếm nghiệm 
và đánh giá. Yêu cầu đạt ra là phải thu hút lực lượng 
liên ngành vào việc quan lý doanh nghiệp nông thôn 
nhưng phải bảo đảm sự gọn nhẹ và có sự quản lý 


thống nhất tử một đầu mối để điều hòa, phối hợp 
giải quyết các vấn để có liên quan. 

Mỡ rộng và kiện toàn hệ thống các trung tâm hỗ 
trợ và phát triển kinh tế nông thôn, các trung tâm 
địch vụ và môi giới. các trung tâm hướng nghiệp. 
đào tạo, dạy nghề cho lao động nòng thôn với các 
hình thức và quy mô thích hợp. Kết hợp đào tạo kỹ 
thuật, tay nghề cho lao động cũng như kiến thức 
quan lý kinh tế và tiếp thị cho các chủ doanh nghiệp. 

Mạt khác, cần bố sung và hoàn thiện các chính 
sách về quản lý, về kinh tế, về lao động xã hội đề 
nhanh chóng tháo gỡ các vướng mác dang cản trở 


- quá trình đi lên của các doanh nghiệp nho nông thôn 


hiện nay. 


Thực hiện sự phân cấp quan lý, trao quyền quản 
lý rộng rãi hơn cho các cấp chính quyển cơ sơ 
(huyện, xã), tạo điều kiện và môi trường thuận lợi 
cho sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp 
nhỏ nông thôn trong nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự 
quan lý của nhà nước. 


PHÁT TRIỂN... 
(Tiếp theo trang 2l) 


giai doạn đây thách thức hiện nay trợ thành 
công việc cua toàn xã hội, của mọi cấp điều 
hành nhà nước, mọi thành phần kinh tế và cộng 
đồng các nhà khoa học. 

Nhà nước sớm ban hành những quy định 
khuyến khích các địa phương, các doanh nghiệp 
tự ban thân hoạc liên kết với các cơ sở nghiên 
cứu - triển khai, đầu tư cho phát triển khoa học 
và công nghệ. Đồng thời dành một phần đầu tư 
thích đáng cho phát triển khoa học và công 
nghệ. 

Tổ chức lại lực lượng khoa học và công nghệ 
theo hướng phân công và liên kết có hiệu qua 
giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu, 
quốc gia và đông đảo các cơ sơ nghiên cứu - 
triển khai trong doanh nghiệp, giữa nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao 
công nghệ. Đôi mới các hoạt động đào tạo, 
tuyến chọn, sử dụng..., khác phục hiện tượng 


phân bố lực lượng khoa học và công nghệ bất 
hợp lý hiện nay. Có chính sách khuyến khích 
các cán bộ khoa học và công nghệ làm việc tại 
cơ sở, nông thôn và miền núi. Chuyển phần lớn 
các viện nghiên cứu - triển khai về các doanh 
nghiệp. Có quy chế kiểm soát các quá trình 
chuyển giao công nghệ theo những chỉ tiêu 
nghiêm ngạt về kinh tế - kỹ thuật và môi 
trường ; ngan chạn tình trạng biến nước ta thành 
bãi thai công nghệ lạc hậu của thể giới. 

Các cấp ủy đảng, các tổ chức kinh tế - xã hội 
cần nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, mục 
tiêu, các chính sách và biện pháp về phát triển 
khoa học và công nghệ mà Hội nghị lần thứ 7 
của Trung ương đã để ra, để triển khai thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của minh, chung sức 
đẩy tới một bước công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa đất nước, từng bước đưa nước ta thoát ra 
khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện mục tiêu 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, van 
minh". 
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Nhôn kỷ niệm 40 năm ngày mốt củo Hỏi Triều (1954- 1994) ' 
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HÁI TRIỀU 
Một chiến sĩ văn hóa mác xít 
dũng cảm và đây tài năng 


ÁCH đây tròn 40 nam, chúng ta vĩnh biệt 

một người con ưu tú của Đảng, một nhà ván 

hóa mác xít giàu nhiệt huyết, một cây bút 
chính luận nổi tiếng kháp ba miền Bác, Trung, 
Nam. Đó là đồng chí Hai Triều kính mến, người 
đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng nền 
văn hóa đân tộc theo hệ ý thức mới trong những 
nam 1930 của thế kỷ này. Hải Triều vĩnh viễn 
ra đi sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về 
Đông dương vừa được ký kết, đất nước bước 
vào giai đoạn cách mạng mới : xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bác, và đấu tranh thực hiện 
thống nhất nước nhà. 

Hải Triều tên thật là Nguyễn Khoa Văn, sinh 
năm 1908 ở làng An cựu, ngoại vi thành phố 
Huế. Cha ông là nhà nho nghèo, có một thời 
gian là nghị viên của Viện dân biểu Trung kỳ 
(1926). Mẹ ông là nữ sĩ Đạm Phương, người 


từng viết sách báo bênh vực cho phụ nữ và nhi - 


đồng. Nhiều người thân yêu trong gia đình từng 
tham gia nhiều tổ chức yêu nước. Lớn lên, ông 
học Trường Quốc học Huế, và chính từ đây Hải 
Triểu bát đầu tiếp xúc với tư tưởng cách mạng. 
Cậu học sinh trung học ấy đã từng vận động 
học sinh đòi thực dân Pháp trả tự do cho cụ 
Phan Bội Châu, để tang nhà chí sĩ Phan Chu 
Trinh, đà nghe "Ông già Bến ngự" nói chuyện 
nhiều lần về tâm sự cưu nước, cứu dân.sau thất 
bại của phong trào Đông du, và là một trong 
những người tổ chức, lãnh đạo phong trào bãi 
khóa sôi nối trong các trường ở Huế. Chính vì 
các hành động yêu nước đó, Hải Triều bị đuối 
khoi Trường Quốc học. 
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Nam 1927, Hải Triều tham gia Đảng Tân 
Việt, sau đó đổi tên thành "Đông dương cộng 
sản liên đoàn", một tổ chức mác xít ở Trung kỳ 
bấy giờ. Ba nam sau, tháng 6-1930, ông trở 
thành đảng viên Đảng cộng sản Đông dương và 
tham gia Tỉnh ủy Thừa thiên. Cũng trong năm 
đó, ông được Đảng điều vào công tác ở Sài gòn 
và tham gia Thành ủy Sài gòn - Chợ lớn. Nam 
1931, Hải Triểu bị địch bát ở Sài gòn và đưa ra 
Huế kết án 9 năm khổ sai, 8 nam quản thúc. 
Nhưng tháng 7-1932 ông được trả tự đo. Sau đó, 
ông còn bị địch tiếp tục theo dõi, đe dọa, khủng 
bố nhiều lần, cuối cùng đưa ông đi an trí vào 
thời kỳ xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai. 

Hai Triểu bát đầu viết báo từ lúc chưa đầy hai 
mươi tuổi, và dần dẩn ngòi bút của ông tung 
hoành trong nhiều lĩnh vực của van hóa. Đến 
thời kỳ Mạt trận Dân chủ (1936-1939) thì tên 
tuổi Hải Triều nối hẳn trong làng báo Việt nam. 
Ảnh sáng mác xít đã đưa ông đến với thế giới 
quan và nhân sinh quan mới, với quan niệm 
khoa học về dân tộc, thời đại, giai cấp và đảng 
tiền phong. Sách báo mác xít và nhiều trào lưu 
tư tướng, văn hóa tiến bộ từ nước ngoài vào bí 
mật hoạc nửa công khai lưu hành ở Huế, Sài 
gònvà nhiều thành phố khác, đã đem lại cho 
ông một vốn kiến thức rộng, phong phú và sâu 
sác. 

Trong đời cẩm bút của mình, Hải Triểu đã có 
hai cuộc tranh luận nổi tiếng, mà dư âm của nó 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ van hóa - thông tin 


còn vọng mãi về sau này. Đó là cuộc tranh luận 
với Phan Khôi về "duy vật hay duy tâm", "nước 
ta có chế độ phong kiến hay không", và cuộc 
tranh luận với nhóm nhà văn Thiếu Sơn, Hoài 
Thanh, Lưu Trọng Lư... về "nghệ thuật vị nghệ 
thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh". Qua những 
cuộc tranh luận đó, nói như đồng chí Trần Huy 
Liệu (nhà hoạt động chính trị, nhà báo và nhà 
sử học), đồng chí Hải Triểu "chẳng những đã 
đánh bại đối phương không còn một mảnh giáp, 
mà còn nhân địp tuyên truyền rộng rãi về lập 
trường quan niệm của người mác xít trong lĩnh 
vực tư tưởng và nghệ thuật..., mở màn cho cuộc 
đấu tranh về chính trị trong phong trào dân chủ 
rộng lớn") 

Nhiều bài báo của Hải Triểu sau đó dã được 
tập hợp thành sách và xuất bản, như Chủ nghĩa 
Mác phổ thông, Văn sĩ và xã hội, Về văn học 
nghệ thuật và gần đây (1987) là Hải Triểu - Tác 
phẩm. 

Ngày nay, đọc lại các bài báo, các tác phẩm 
của Hải Triều, chúng ta càng kính phục tầm 
nhìn mang tính chiến lược của ông đối với nền 
văn hóa mác xít của dân tộc và hoài bão xây 
dựng đất nước theo hướng xã hội chủ nghĩa. 
Giữa những năm ba mươi, đứng trước các quan 
điểm tư tưởng, van hóa rối ren, Hải Triều một 
mặt đấu tranh cho đời sống văn hóa, nghệ thuật 
vì dân tộc, dân chủ và dân sinh, mặt khác khẳng 
định sứ mệnh cao cả của nghệ thuật, vai trò và 
trách nhiệm của trí thức, nhà văn và nghệ sĩ, tác 
động của tác phẩm van hóa - nghệ thuật đối với 
đời sống xã hội. Trong khi bọn bổi bút ra sức 
xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản, hệ tư tướng và 
"văn chương giai cấp" thì Hải Triều dõng dạc 
nói đến quy luật tiến hóa của giá trị tỉnh thần và 
đề cao tự do sáng tạo nghệ thuật theo lý tưởng 
thấm mỹ giàu tính nhân văn, tính dân tộc và 
thời đại. Trong khi bọn chúng tô vẽ hình ảnh 
những chiến sĩ cộng sản như những kẻ "thiếu 
nhân tính", "lập đị" thì đối lại, Hải Triểu trân 
trọng giới thiệu những gương mặt văn hóa 
mác xít tiêu biểu trên thế giới được nhân loại 
tiến bộ tôn vinh, như M.Gorki, H.Barbusse, 
R.Rolland. Ông để cao các tác phẩm đề cập đến 
lớp người đói cơm, thiếu chữ của Nguyễn Công 
Hoan, Lan Khai, Từ Ngọc ; dẫn chứng các tài 
năng văn hóa nghệ thuật tiến bộ trên thể giới 
trong các bài báo và luận văn cua mình. Đó là 


tư tưởng chủ đạo và nhất quán của Hải Triều, 
một chiến sĩ văn hóa mác xít đũng cảm và đây 
bản lĩnh. | 

Lòng trung thành với lý tưởng đã thúc đẩy 
Hải Triểu trau đổi kiến thức về nhiều mạt, để 
ngòi bút chiến đấu ngày càng thêm già dạn, sắc 
bén. Ngòi bút chính luận có sức thuyết phục lớn 
của ông chẳng những đã làm cho tên tuổi Hải 
Triều được bạn đọc mến mộ mà còn tạo thêm 
uy tín cho Đảng, tạo thuận lợi cho việc truyền 
bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Các đối thủ tranh 
luận với ông, tuy thất bai, nhưng đều thán phục 
tài năng và nhân cách của ông. Những kẻ thủ 
của đân tộc trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, 
văn hóa, tuy hàn học, tức tối cũng dành ngậm 
đáng nuốt cay. Những lý lẽ ngụy biện của bọn 
bối bút cuối cùng đã phải khuất phục trước 
những lập luận đanh thép của ngòi bút Hải 
Triều. Và sau này, khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công, với cương vị là Giám đốc Sở tuyên 
truyền Trung bộ, rồi Liên khu 4, ngòi bút ấy 
càng uyến chuyển và sâu sác. Rất tiếc là con 
người tài năng và người chiến sĩ cộng sản trung 
kiên ấy đã từ giã cõi đời lúc trí tuệ đang thời 
sung mãn, không kịp nhìn thấy sự phát triển 
vượt bậc của nền văn hóa dân tộc tiên tiến do 
Đảng lãnh đạo mà vì nó ông đã trọn đời đem 
hết tâm huyết ra đấu tranh và phụng sự. 

.Kỷ niệm 40 năm ngày mất Hải Triểu, nhìn lại 
cuộc đời và sự nghiệp của ông, chúng ta càng 
quý trọng tài năng và nhân cách của ông, trân 
trọng vai trỏ và sự cống hiến to lớn của ông đối 
với nền văn hóa mác xiít của dân tộc. Đánh giá 
công lao của Hải Triều, Hồng Chương, người 
đồng chí và người bạn thân thiết của ông, đã 
viết : 

Giữa lúc để quốc Pháp mở nhiều tiệm hút 
thuốc phiện, tiệm nhảy, tuyên truyền chủ nghĩa 
duy tâm thần bí, chấn hưng Phật giáo, khuyến 
khích thứ văn chương lãng mạn tiêu cực, để 
đánh lạc hướng quần chúng, nhất là thanh niên, 
giữa lúc giai cấp tư sản nước ta ra sức phát triển 
thứ văn chương ủy mị, "không đau mà rên", 
khiến cho con người mềm như sợi bún, mất hết 
ý chí đấu tranh, giữa lúc tâm lý buôn rấu u uất 
lan tràn trong xã hội sau thất bại của phong trào 


(1) Xem Lời giới thiệu của Trần Huy Liệu trong cuốn Vé văn 
học nghệ thuát, Nxb Van học, Hà nội, 1983, tr 14 
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Thực hien - Kinh nghiẹm 


Xô viết Nghệ Tĩnh, Hải Triểu giương cao lá cờ. 


chủ nghĩa Mác - Lê-nin và của Đảng cộng sản, 
tả xung hữu đột, kiên quyết đấu tranh chống tư 
tưởng thực dân, tư tưởng phong kiến, tư tương 
tư sản, nghiêm khác phê phán chủ nghĩa duy 
tâm và quan diểm nghệ thuật vị nghệ thuật, 
giảnh tháng lợi vang dội cho chủ nghĩa duy vật 
và quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh. Thành 
tích đó của đồng chí Hải Triều được Đảng đánh 
giá rất cao. Trong tác phẩm Chú nghĩa Mác và 
văn hóa Việt nam, đồng chí Trường Chỉnh đã 
viết : "Đồng chí Hai Triểu đã làm cho chủ nghĩa 
duy vật tháng chủ nghĩa duy tâm, quan điểm 
"nghệ thuật vị nhân sinh" đánh bại quan điểm 
"nghệ thuật vị nghệ thuật” 


kš 


40 nam đã trôi qua, kể tử ngày Hải Triều vĩnh 
biệt chúng ta, nhưng những bài viết của Hải 
Triều, đẫu rằng còn có những hạn chế nhất 
định, nhưng tư tướng, dũng khí và tâm hốn cua 
Hải Triểu vẫn còn sáng chói và là những bài 


học quý giá cho hoạt động ván hóa ván nghệ 
của chúng ta ngày nay. Bên cạnh những chuyển 
biến to lớn trong hoạt động văn hóa văn nghệ 
những nam qua do sự nghiệp đổi mới dem lại, 
cũng chưa phải đã hết những quan điểm sai trái, 
những hiện tượng phục hồi lối suy luận lỗi thời. 
tách rời việc sáng tác với trách nhiệm của người 
nghệ sĩ, hoặc quấn quanh trong "tháp ngà" của 
cải tôi, đi vào ngõ cụt, muốn làm sống lại 
những khuynh hướng đả từng bị lịch sử lên án, 
từng bị Hải Triểu phê phán trong những bài bút 
chiến sác bén của mình cách đây 60 nam. 
Những øì Hải Triều đã để lại, đã muốn nói với 
người đời, với van hóa van học Việt nam, rất 
đáng để chúng ta nghiên cứu, học tập một cách 
nghiêm túc, rút ra những bài học bổ ích để tiếp 
tục phát triển và nâng cao nhằm góp phần xây 
dựng một nền ván hóa văn nghệ Việt nam tiên 
tiến, đậm đà bản sác dân tộc. 


(2) Xem Lời giới thiệu của Hống Chương trong cuốn Trên mài 
trận tư tưởng, ván hóa, Nxb Thuận hóa, Huế, 1993, tr 31 


CÔNG TY... 
(Tiếp theo trang 53) 


các đoàn thể quần chúng... thực hiện sự kiểm tra 
giám sát, KỊp thời phát hiện và cùng với giám dôc 
giải quyết dứt điểm những vấn để không bình 
thưởng mới nảy sinh. Đây chính là nhân tố quan 
trọng bảo đảm SỰ đoàn kết nhất trí giữa tổ chức 
đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng. 
Đây cũng là động lực thúc đẩy sản xuất ngày một 
phát triển, các quan hệ trong ngoài công ty cũng 
được cải thiện rõ rệt. Nam 1991 CTCS Lộc ninh 
đã xứng đáng được Nhà nước trao tạng Huân 
chương Lao động hạng hai, được Bộ chủ quản 
tạng bức trướng vì thành tích xuất sác trong phong 
trào đổi mới. 

Với những kinh nghiệm bước đầu có được, để 
CTCS Lộc ninh không dừng lại ở những thành 
quả trước mát, chúng tôi xin có đôi điều kiến nghị 
như sau : ° 

- Nếu Tông công ty cao su Việt nam thực sự là 
đơn vị kinh doanh, thì các công ty thành viên nên 
là đơn vị hạch toán độc lập, gắn bó với Tổng công 
ty trên tinh thần tự nguyễn, củng có lợi. Chỉ có 
trên quan niệm như vậy mới có thể phát huy tỉnh 
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thần dám làm, dám chịu, khác phục tỉnh trạng độc 
quyền lúc nhu cầu cao su lên cao, và thả lỏng khi - 
nhu cầu cao su giảm xuống, kèm theo là sự ép 
cấp, ép giá. 

- Về chính sách vĩ mô, phải vận dụng Luật đất 
dai như thế nào đó để người trồng cao Su CÓ quyền 
Sử dụng, thừa kế vườn cây lâu dài và ô ồn định, có 
như vậy họ mới yên tâm đầu tư và mua vườn cầy. 
Đây là vấn để mà chúng t tôi đang tháo gỡ và cần 
sự giúp đỡ của các cấp để làm thử việc bán vườn 
cây. 
- Để nghị Nhà nước dành một số vốn cho vay 
với lãi suất thấp (dài hạn và trung hạn) nhằm thu 
hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cây 
cao su (vì thời gian kiến thiết cơ bản của cây cao 
su tử 5 đến 7 nam, chu kỳ khai thác kéo dài 35 - 
37 nam, hoàn vốn chậm). 

- Cần có chính sách khuyến khích như trợ giá, 
thuế ưu đải, nhập thiết bị kỹ thuật... nhằm tạo điều 
kiện cho các thành phần kinh tế tham gia rộng rãi, 
đạc biệt đôi với Lộc ninh vừa là một địa phương 
miển núi vừa là một vùng biên giới tây nam của 
đất nước, mỗi cán bộ, công nhân ở đây còn phải 
đam dương nhiệm vụ của một chiến sĩ trên mạt 
trận bao vệ an ninh Tổ quốc. 


ehf, tro s. th V Ti UNTeM Mã MÃ 


SỨC _=— CỦA CHỦ NGHĨA MÁC 


Ụ sụp đổ của Liên xô và các nước xã hội chủ 
S nghĩa ở Đông Âu đã làm cho các thế lực thù địch 
hí hứng thi nhau xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa Mác. Khác với các lần trước, lần 
này chúng có thêm sự ủng hộ cua các lực lượng mới 
đây cỏn ca ngợi nhưng nay phản bội, quay lại 
nguyễn rủa chủ nghĩa Mác. Tất cả bọn họ nhất loạt 
dấy lên làn sóng toàn cầu tuyên truyền rùm beng, 
ràng chủ nghĩa Mác là "huyễn hoạc"” và lần này thì 
"cáo chung" hẳn ( !). Ràng chủ nghĩa xã hội hiện 
thực chỉ là "hiện tượng xã hội học", chứ không phải 
là "khoa học" ; nó đầy rẫy những "sai lầm", "tội lỗi”. 
Chủ nghĩa Mác sau hơn một thế kỷ tổn tại và "huyền 
hoạc"” nhân loại, té ra chỉ là "không tương” và nhân 
loại cần phải từ bỏ nó (1). 
CHỦ NGHĨA MÁC PHÁI CHẢNG LÀ "HUYỄN 
HOẶC", "KHÔNG TƯƠNG” 


Trước hết, dù có sự sụp đổ một mảng lớn của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực thì cũng không thể đổng nhất 
chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa xã hội hiện thực, cũng 
như không thể tuyệt đối hóa các đự đoán của Mác 
và Ăng-ghen về xã hội tương lai. Không thể coi hiện 
tượng Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu sụp đổ là "chủ nghĩa xã hội sụp đổ", và đo đó, 

"chủ nghĩa Mác là không tương". Bơi vì, chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu không phải 
là mô hình duy nhất, mà chỉ là một trong những mô 
hình của chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, mô hình đó lại 
phản ánh không đầy đủ, không trung thực và nhất 
là thiếu sáng tạo đối với toàn bộ tỉnh thần và ÿ tướng 
của học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta biết rằng, các nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác, đúng như ban thân Mác nói, chỉ là "kim 
chỉ nam", hoạc là những c;nh hướng. Các nguyên 
lý đó không thể có sự phù hợp tuyệt đối với thực 
tiễn cách mạng và cuộc sống ở các nơi. Vì vậy, các 
nguyên lý đó dỏi hoi có sự vận dụng không giống 


NHẬT TÂN 


nhau ở những nơi khác nhau. Và cũng vì thế, không 
thể coi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông 
Âu cùng với những khuyết tật của nó, là toàn bộ chủ 
nghĩa Mác. Phải chăng có thể hiểu như V.X. Xtê- 
pin, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Liên 
xô (trước đây), nói : Chủ nghĩa Mác giống như một 
cái cây mọc um tùm, mỗi cành của nó như một trào 
lưu riêng, một phương diện, một sự lý giải những tư 
tướng và những nguyên lý mác xít, những ÿ định 
muốn giải thích và giải thích lại chúng tử góc độ 
kinh nghiệm lịch sử đã tích lũy được. Chủ nghĩa 
Mác không chỉ là một cấu trúc lý luận, mà còn là 
một hệ thống những phương châm về thế giới quan 
trong đó có một hạt nhân khơi đầu và bao quanh hạt 
nhân đó là những phương pháp tư tưởng và những 
yếu tổ huyền thoại vi 


Những kẻ phản bác chủ nghĩa Mác đã biến những 
dự đoán của Mác và Ăng-ghen thành những điều 
kháng định cứng nhác, cuối cùng, đạc biệt là dựa 
vào một số dự đoán của Mác vì điều kiện đã thay 
đối mà không trở thành hiện thực để đi đến phủ nhận 
toàn bộ chủ nghĩa Mác. 

Ai cũng biết ràng, đã gọi là dự đoán, nhất là đự 
đoán tương lai xa xôi, thì rất có thể trong nó bao hàm 
cả yếu tố chưa chuẩn xác, dù khi đưa ra dự đoán 
người ta đã sử dụng những cơ sơ và phương pháp 
khoa học nào di nữa. Bất kỳ một tiên đoán lịch sư 
nào, đù là thiên tài đi nữa, thì cũng khó tránh khỏi 
có những yếu tố chưa phù hợp, nhất là trong những 
chỉ tiết cụ thể mô tả tương lai. Trên thực tế, đường 
như không có một học thuyết xã hội nào xuất hiện 
trong một thời gian dài mà tất ca mọi bộ phận chỉ 
tiết của nó đều luôn luôn đúng, hoạc không có một 
nguyên lý, một tiên đoán nào của nó bị bác bỏ, hay 
thay đổi. Do vậy, điều quan trọng là phải biết làm 


(I)Xem tạp chí Những văn để triết học (tiếng Nga), số 10-1990,tr22. 


33 


Nghiên cứu - Trao đối 


sáng to cái gì trong chủ nghĩa Mác có ý nghĩa lâu 
đài, còn cái gì bị hạn chế bởi thời đại sinh thành 
ra nó. 

Kẻ thủ của chủ nghĩa Mác cố gán cho nó cái tên 
"không tướng", "huyễn hoặc", là cốt để hạ thấp giá 
trị khoa học của chủ nghĩa Mác và để che đậy sự bối 
rối, hoảng sợ trước sự phát triển và ngày càng cho 
thấy tính khoa học của chủ nghĩa Mác. Nếu chủ 
nghĩa Mác thực sự là "không tưởng", thì việc gì các 
thế lực tư bản phải sợ nó đến như vậy ? Chúng ta 
đều nhớ : vào giữa thế kỷ trước, ngay sau khi chủ 
nghĩa Mác xuất hiện thì, như Mác nói, những nữ 
thần báo thù cho lợi ích riêng đã xông ra, quyết liệt 
chống lại. Không phản bác được chủ nghĩa Mác về 
lý luận và thực tiễn, kẻ thù đã điên cuồng cấm đoán 
việc xuất bản, lưu hành những tác phẩm của Mác 
và Ăng-phen, kể cả việc trục xuất, truy lùng, san 
đuối hai ông. Vì sao chúng sợ các ông đến như vậy ? 
Bởi vì chính hai ông đã vạch ra cái lô gich tự nhiên 
của lịch sử là loài người phải tiến đến chú nghĩa 
cộng sản. Mà, "chủ nghĩa cộng sản không phải là 
một rạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là 
một jý tưởng mà hiện thực phải khuôn theo..., chủ 
nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực, nó xóa 
bỏ trạng thái hiện nay. Những điều kiện của phong 
trào ấy là kết quả của những tiền để hiện đang tổn 
tại" (2), 

Chủ nghĩa Mác càng không phải là "không tương" 
khi mà những nguyên lý của nó đã và đang thấm 
sâu vào cuộc sống, thức tỉnh hàng tỉ người cần lao 
vùng đậy tự giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, để 
xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, đem lại hạnh 
phúc cho mọi người lao động. 

CHỦ NGHĨA MÁC VĂN LÀ NỀN TẢNG TƯ 
TƯỞNG CỦA CHÚNG TA 

Chủ nghĩa Mác đã trải qua một thế kỷ rưỡi đầy 
những biến cố lịch sử, nhưng vẫn tỏ rõ tính khoa 
học và hiện thực của nó. Ngày nay, chủ nghĩa Mác 
tuy đang đứng trước sự tiến công điên cuồng cua các 
thế lực thù địch, nhưng cũng như những lần trước, 
nó sẽ vượt qua được và vẫn là nền tảng tư tưởng của 
chúng ta. Nhận định này dựa trên mấy cơ sở sau 
đây : 
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I - Những điểu kiện thực tế khách quan ngày nay, 
về cơ bản, vẫn chứng minh cho sự tổn tại và phát 
triển của chủ nghĩa Mác. Ngay từ năm 1847 Ăng- 
ghen đã nói : "Chủ nghĩa cộng sản nảy sinh ra từ 
nền đại công nghiệp và những hậu quả của đại công 
nghiệp, tử sự xuất hiện của thị trường thế giới và 
cuộc cạnh tranh không thể kìm hãm được do sự xuất 
hiện của thị trường thế giới gây ra ; từ những cuộc 
khủng hoảng thương nghiệp ngày càng có tính chất 
phá hoại và tính chất phổ biến và giờ đây đã hoàn 
toàn trơ thành những cuộc khủng hoảng của thị 
trường thế giới ; tử sự hình thành ra giai cấp vô sản 
và sự tích tụ của tư bản ; và từ cuộc đấu tranh giai 
cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản do đó mà 
nay sinh ra. Chủ nghĩa cộng sản, ở mức độ nó là lý 
luận, là sự biểu hiện lý luận của lập trường của giai 
cấp vô sản trong cuộc đấu tranh đó và sự khái quát 
lý luận của những điều kiện giải phóng của giai cấp 
vô sản" ), 

Ngày nay, sự vận động của lịch sử vẫn còn xoay 
quanh cái trục cơ bản đó, vậy làm sao có thể loại bỏ 
được chủ nghĩa Mác ? Mác và Ăng-ghen đã nghiên 
cứu rất sâu sác sự vận động của xã hội qua các thời 
đại, đạc biệt là sự vận động của xã hội tư bản, đã rút 
ra được đặc trưng cơ bản nhất của con người là tính 
xã hội. Tính xã hội không ngừng được nâng cao và 
hoàn thiện qua những nấc thang tiến hóa của những 
hình thái kinh tế - xã hội kế tiếp nhau. Từ đó và bằng 
phép biện chứng duy vật, các ông đã rút ra một lô 
gich tất yếu là loài người phải tiến lên chủ nghĩa 
cộng sản. Đó chính là vấn để cốt lõi của chủ nghĩa 
Mác. Hiện tại, dù đang diễn ra bao nhiêu thăng trầm, 
đổ vỡ của phong trào cộng sản, của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực, người ta thấy chưa hề mất đi những điều 
kiện cơ ban khiến cho chủ nghĩa Mác tổn tại và phát 
triển. Chẳng hạn, một trong điều kiện cơ bản đó là 
yếu tố "toàn cầu hóa" trên nhiều mặt của đời sống 
xã hội. Yếu tố này tuy chưa lớn và còn mang nhiều 
tính chất phức tạp, nhưng là xu hướng phổ biến, tiềm 
ấn và nảy sinh tử trong lòng sự vận động của lịch 


(2) C.Mác- Ph.Ăng -ghen : Tuyền ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, 
tl, tr297. 
(3) Sđd, tl, tr433. 


sử. Nó đang lớn lên và phát triển như là nhu cầu bên 
trong, sống còn, không cưỡng lại được từ xu thế 
chung của bản thân cuộc sống. 

2 - Những định hướng lý luận chủ yếu của chủ 
nghĩa Mác nhàm phát hiện ra thế giới mới qua sự 
phê phán thế giới cũ, ngày nay vẫn còn nguyên giá 
trị. Chẳng hạn, chủ nghĩa Mác đã khẳng định : 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa lấy của cải 


làm mục đích cuối củng và duy nhất của sự phát. 


triển là một kiểu phát triển chứa đựng những yếu tố 
làm cho chính nó bị tiêu diệt. Lúc này đây, vào 
những năm cuối của thế ký 20, định hướng lý luận 
ấy của chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa tư bản vẫn đúng. 
Giác Đê-ri-đa, nhà triết học Pháp nổi tiếng mới xuất 
bản cuốn sách Những bóng ma của Mác tại Pa-ri 
nam 1993 đã nói lên điều đó. Mặc dù chưa bao giờ 
là nhà triết học mác xít, ông lại khẳng định sự cần 
thiết phải "trở về với Mác" dể chống lại cái "trật tự 
thế giới mới" của thị trường tư bản chủ nghĩa mà 
ông mô tả là "chưa bao giờ đàn ông, đàn bà và trẻ 
em lại bị nô dịch, bị bỏ đói khát hoặc bị tiêu diệt 
nhiều đến như thế" ). Bản thân trật tự thế giới mới 
đang tiềm ẩn ít nhất là "10 vết loét không có hy vọng 
chữa trị. Đó là : thất nghiệp ; “đuối hàng loạt công 


dân không nơi cư trú ra khỏi mọi sự tham gia vào. 


đời sống dân chủ của các nhà nước" ; đuổi hoặc 
đọa đầy nhiều đến như thế những người lưu vong, 
những người không quốc tịch, những người nhập 
cư ; chiến tranh kinh tế giữa các nước ; "sự (rẩm 
trọng thêm của nợ nước ngoài và một số cơ chế liên 
quan khác đang bỏ đói hoặc đây tới chỗ tuyệt vọng 
một bộ phận lớn loài người ; nền công nghiệp và 
thương mại vũ khí "nằm trong sự điều tiết bình 
thường đổi với việc nghiên cứu khoa học, đối với 
nền kinh tế và đổi với xã hội hóa lao động trong các 


nền dân chủ phương Táy" ; sự mở rộng và phân tán _ 


vũ khí hạt nhân ; các cuộc chiến tranh giữa các sác 
tộc "dựa vào một khái niệm và một ảo ảnh cổ lỗ về 
cộng đồng, về nhà nước dán tộc, về chủ quyển, về 
các biên giới, về đất đai và dòng máu” ; quyền lực 
của các nhà nước ma là bọn ma-phi-a và côn-xoóc- 
xi-om ma túy ; hiện trạng của quyền quốc tế và các 
thể chế của nó...) 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Với một "trật tự thế giới mới" bệnh hoạn như vậy, 
nhân loại sẽ đi đến đâu nếu nó không có khả năng 
đối hướng hoàn toàn sự tiến hóa của xã hội tiêu thụ 
dựa trên nền tảng lợi nhuận của chủ nghĩa tư bản để 
tạo ra một xã hội phát triển trong sự thống nhất giữa 
kinh tế với xã hội và tự nhiên, như xã hội mà Mác 
đã phác họa ? 

3 - Từ trước tới nay, chưa có một học thuyết nào 
như học thuyết Mác đã trở thành hệ tư tướng của 
hàng trăm chính đảng và đã được hàng tỉ người lấy 
đó làm vũ khí cho việc thực hiện mục tiêu giải 
phóng khỏi ách áp bức, bóc lột và bất công. Với sứ 
mạng cao cả như vậy, dù còn những khiếm khuyết, 
chủ nghĩa Mác không hề mất đi cái vĩ đại. Thực tế, 
một thế kỷ rưỡi qua, chủ nghĩa Mác đã đem lại cho 
loài người tiến bộ một động lực tinh thần mạnh mẽ 
chưa từng có. Chính chủ nghĩa Mác đã cổ vũ phong 
trào cộng sản và công nhân thế giới đi đầu trong 
cuộc đấu tranh chống và tiêu điệt chủ nghĩa phát xít, 
cứu loài người khỏi hiểm họa hủy diệt. Chính chủ 
nghĩa Mác đã trang bị cho những người cộng sản và 
lực lượng tiến bộ trên thế giới một vũ khí sác bén 
để gìn giữ hòa bình, hạn chế và ngăn chặn sự tàn 
bạo của chủ nghĩa tư bản, buộc chủ nghĩa tư bản 
phải có những biến đổi nhất định để thích nghỉ. 

Tuy nhiên, trên con đường thực hiện những ý 
tưởng tốt đẹp của chủ nghĩa Mác, những người cộng 
sản đã có những vấp váp, sai lầm. Có lẽ vấp váp, sai 
lắm nạng nề nhất là đã làm cho chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Trải 
qua năm tháng, sự thực phũ phảng này đang làm cho 
những người cộng sản tỉnh ngộ và dân đân hối phục, 
làm nòng cốt cho các lực lượng cánh tả giành được 
quyền lãnh đạo ở một số nơi. Điều đó chứng tỏ : / 
tưởng của chủ nghĩa xã hội vấn còn sống, không dễ 
øì xóa bỏ được. 


4 - Xét từ bản chất khoa học và cách mạng, chủ 
nghĩa Mác luôn có tính tự phê phán, khác phục 
những thiếu sót và lạc hậu của mình để tự bảo vệ và 
phát triển. Điều này phản bác lại ý kiến cho rằng 


(4) Xem Đi-đi-ê E-ri-bông : "Mác, nhà tư tưởng của thế ký XXI", 
Tạp chí Cộng sán, số 4-1994, tr59. 
(Š) Như trên. 
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Nghiên cứu - Treo đổi 


chủ nghĩa Mác không thể có sức sống, vì nó mang 
tính "ngông cuồng", "huyền tưởng", và nó sẽ tự kết 
liễu số phận mình bi chính những khuyết tật đó ( !). 

Nếu ai đã nghiên cứu một cách nghiêm túc và có 
hệ thống chủ nghĩa Mác thì đều thấy ràng, vì hạn 
chế của lịch sư, có những vấn đề Mác chỉ nêu những 
suy nghĩ ban đầu, những gợi ý dự đoán, đòi hoi các 
thế hệ sau phải tiếp tục nghiên cứu, lý giải. Ngay 
khi Mác và Áng-ghen cỏn sống, các ông đã tự điều 
chỉnh những luận điểm của mình đưa ra trước đó 
không còn phù hợp. Cháng hạn, có lúc Mác và 
Áng-ghen đã dự đoán rằng cách mạng vô san ơ châu 
Âu nhất định sẽ nổ ra nhanh chóng, nhưng thực tế 
lại không diễn ra như vậy. Ăng-ghen thửa nhận : 
"Lịch sử đã chứng minh rằng chúng tôi và tất ca 
những ai nghĩ giống như chúng tôi đều sai lầm. Lịch 
sử đã chỉ rõ ràng trạng thái phát triển kinh tế trên 
lục địa lúc bấy giờ còn rất lâu mới chín muổi để xóa 
bỏ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa") 
Lê-nin cũng kháng định : "Đúng, Mác và Äng-phen 
đã lầm nhiều và thưởng lầm trong khi phán đoán 
cách mạng sáp nồ ra. trong khi hai ông hy vọng cách 
mạng sẽ tháng lợi (chăng hạn, cách mạng nam l 848 
ở Đức)". Sở đĩ các ông luôn có thái độ khách quan 
và thực sự cầu thị như vậy, bơi vì các ông đã nhận 
thức được những việc làm cua các ông và thời đại 
cua các ông đang sống "hầu như chỉ mới ơ bước đâu 
của lịch sử nhân loại, và những thế hệ sau này sẽ 
uốn nán lại chúng fa (các ông - N.T.) tất phải đông 
hơn rất nhiều so với những thế hệ mà nhận thức hiện 
phải được chúng ta (các ông - N.T.) uốn nán lại - 
lám lúc với một thái độ khá khinh miệt" f8). 

Nhìn lại toàn bộ học thuyết Mác, chúng ta thấy 
học thuyết đó đã được xây dựng như một hệ thống 
mở luôn luôn đòi hoi phai được gán liền với thực 
tiền cuộc sống để vận động, bố sung và phát triển. 
Chủ nghĩa Mác đã, đang và sẽ là nền tảng tư tưởng 
cua chúng ta. 


(6)C.Mác - Ph.Ăng-ghen : 7uyền ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, t6, 
tr603 - 60A. 

(7)V.L. Lê-nin : Toản ráp, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, 

t5, tr293 - 294. 

(M) C.Mạc - Ph.Ang-phen, /0đ ơn rạp, Nxb Su thất, Hà noi, 1983, 
tŠ, trl24. 


36 


Quan hệ Mác và 
Ănũ-ghen, một nhân tô ˆ 
chủ quan trong sự hình 
thành học thuyết Mác 


NGÔ ĐỨC THỊNH" 


B.ˆ` đến sự hình thành bất kỳ học thuyết 
nào, không thể không tính đến những tiền 

để khách quan và chủ quan. Tiền để khách 
quan được xem là yếu tố tất yếu. Còn tiền để 
chủ quan là yếu tố có y nghĩa quyết định. Song 
khi lý giải về sự ra đời của học thuyết Mác, 
người ta ít bàn đến tiền để chủ quan hoạc có 
bàn thì bàn chưa dây du, chưa ngang tầm với vị 
trí của nó. 

Nhân tố chủ quan hình thành học thuyết Mác 
có nhiều : Mác thời niên thiếu ; ảnh hướng của 
gia đình và nhà trường ; hoài bảo vả ước mơ ; 
tình bạn và tỉnh yêu, v.v. 

Quan hệ tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen là 
một trong những yếu tô quan trọng góp phần 
hình thành học thuyết Mác. Nói về tình bạn 
giữa Mác và ẢÁng-phen, Lê-nm viết : "Nhùũng 
chuyện cô tích thường kể lại những tấm gương 
cảm động về tình bạn. Giai cấp vô sản châu Âu 
có thể nói ràng khoa học của mình là tác phẩm 
sáng tạo cua hai nhà bác học kiêm chiến sĩ mà 
tình bạn đã vượt xa tất ca những gì là cảm động 
nhất trong những truyền thuyết của đời xưa kể 
về tình bạn của con người"). Lị_đị, VỢ Của 
Ăng-ghen cũng nói ràng : Điều tôi tin chác là 
hai ông sống không thể thiếu nhau được. Hai 
ông ngưỡng mộ nhau không biết chán. Mác và 
Ăng-phecn ý hợp tâm đấu trên những lĩnh vực : 
tâm tư, tình cam, lý tương, học thuyết. Cuối 
tháng § nam 1844, Ăng-ghen gạp Mác ở Pa-ri, 


* Trương khoa triết học, Phân viện báo chí. Hoc viện chính trị 
quốc tia Hồ Chỉ Minh. 

(l) V.I.Le-nm :/0d@w rạp, NXB Tiên bọ, Alat-vcơ-va, T92, 2. 
trị 2. 


đây là "cuộc gạp mặt lịch sự”. Trong những 
ngày Ăng-phen ở Pa-ri, Mác hầu như không rời 
ông. Qua những câu chuyện cời mơ hàng ngày, 
hai ông hoàn toàn thống nhất với nhau về những 
vấn đề lý luận và thực tiễn, đồng thời nhất trí 
với nhau cùng phấn dấu cho hoài bão khoa học 
của mình. Và cũng tử đó, hai ông trở thành đôi 
bạn hiếm có trong lịch sử. 

Bảng ca cuộc đời, hai ông đã chứng minh 
rảng : tử mục đích ly tương và học thuyết, họ đã 
sống vì nhau, cho nhau trọn cả cuộc đời. Họ đã 
dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, tôn trọng 
và quý mến nhau hơn cả chính bản thân mình. 
Có lần Mác nói với người con rể tương lai là 
Pôn La-phác (Paul Lafargue) : "Sơ dĩ Mác là 
Mác vì có Ăng-ghen là Ăng-ghen ; và sở dĩ 
Ăng-ghen là Ăng-ghen vì có Mác là Mác". Vì 
chưa hiểu Ăng-ghen, nên người con rễ không 
thừa nhận vế một mà chỉ thừa nhận về hai của 
mệnh để trên. Thấy thế, Mác đã nói rõ thêm : 
"Không có Ảng-ghen, có lẽ tôi không thành 
Mác". 

Mác kể rằng : Ăng-ghen luôn đi trước tôi trên 
nhiều lĩnh vực. Mọi diều tiên đoán ở tôi (Mác) 
bao giờ xảy ra cũng muộn hơn ở Ăng-ghen, và 
tôi bao giờ cũng theo gót anh ấy. Trong lĩnh vực 
kinh tế lại càng rõ hơn. Ăng-ghen nghiên cứu 
trước, viết "Phác thảo về kinh tế". Chính phác 
thảo này đã thúc đẩy tôi sau khi đọc. nảy ra ý 
phai đi vào nghiên cứu môn kinh tế chính trị. 

Mác coi "Phác thảo về kinh tế" của Ăng-ghen 
là một thiên tài. Mác còn nói rõ : Tôi không bao 
giờ lạm dụng tử đó. Bởi lẽ "Tư bản", tác phẩm 
chủ yếu của học thuyết Mác, tác phẩm mà Mác 
đã dành suốt 40 nam. nghĩa là gần như cả cuộc 
đời để tao ra nó. chính là được thai nghén tử 
phác thao trên. Trong "Tư ban", nhiều ÿ kiến 
của Ăng-ghen trong "Phác thảo về kinh tế" đã 
được Mác lấy làm luận cứ cho quan điểm của 
mình. 

Trong quá trình viết "Tư bản", Mác thường 
xuyên trao đối với Ăng-ghen về kết cấu. nội 
dung và những tư liệu cần thiết, về quân sự, 
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chiến tranh và những sự kiện lịch sư khác... 

Hơn thế nữa, chỉ vì một ly do duy nhất lấy 
tiền nuôi Mác và gia đình Mác, để Mác viết "Tư 
bản", Ảng-ghen đã phải làm cái nghề "khốn 
nạn" - thư ký hãng buôn - trong gần 20 năm. Và 
cũng vì thế, có lần Mác đã chỉ vào bộ "Tư bản" 
và nói với Pôn La-phác ràng : Chính đây là của 
Ăng-ghen. 

Mác cũng đã thấy : Ăng-ghcn chác còn có thể 
sáng tạo thêm bao công trình đồ sộ, nếu gần 20 
năm ấy ông được tự do, không bị cái nghề trên 
cầm tủ khổ sai. Bởi lẽ, Ăng-ghen là người có 
khối óc bách khoa, sác sảo, với sự hiểu biết 
phong phú lạ thường và với kha nang làm việc 
kỳ diệu. Mác có lúc đã nhận xét hóm hỉnh về 
ẢĂng-ghen như sau : Vào bất kỷ lúc nào, ngày 
cũng như đêm, ngay sau bữa ăn no nê hay khi 


. bụng đói cồn cào, lúc tỉnh táo cũng như lúc ngà 


say, suy nghĩ vẫn sáng suốt, viết lách vẫn nhanh 
như quỷ sứ. 

Mác ngưỡng mộ, tự hào và lấy làm thỏa mãn 
về đạo đức, tài trí của Ăng-ghen. 

Mác yêu mến Ăng-phen hơn cả bản thân 
mình, sẵn sàng hy sinh cả bản thân vì bạn. Có 
lần viên chưởng lý Héc-cơ ra lệnh tầm nã 
Ăng-ghen. Lệnh đăng trên báo Cô-Jô-nhơ, bên 
cạnh có ghi những nét nhận dạng đại thể : tuổi 
27 ; cao Im72 ; ràng tốt ; tóc màu hạt dẻ ; người 
cân đối... Nói chung nhận xét là đúng. Chỉ có 
chi tiết : trán - bình thường là không đúng. Đọc 
xong, Mác đập tay xuống bàn và la lên : Trời ! 
Trán Ăng-phen mà bình thường ư ? Quên cả 
mối nguy hiểm, Mác định gửi thư cho viên 
chướng lý bác bỏ chỉ tiết đó, vì Mác xem nhận 
xét đó như sự sỉ nhục Ăng-ghen và cũng là sĩ 
nhục mình. | 

Mác luôn luôn lo cho sự an toàn của 
Ảng-ghen trong mỗi lần đi san, vì Áng-ghen 
thích thả cương phi ngựa qua cánh đồng và vượt 
những chướng ngại. Mác sẵn sàng quên cả bản 
thân mình để bảo vệ Ăng-ghen. 


Còn Ăng-phen, sở đĩ là Ăng-ghen vì có Mác 
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là Mác. Ăng-ghen sớm biết Mác là một người 
thông minh, ham học, ham hiểu biết, say mê di 
tìm chân ly, có nhiều phát kiến trong trò chơi, 


kể chuyện sinh động, giàu hình ảnh, và có khả - 


nang sáng tạo đủ loại chuyện cổ tích, thần thoại. 
Thời thơ ấu, Mác từng được bạn bè ví như 
Prô-mê-tê trong thần thoại Hy lạp, là vị thần 
đem lại hiểu biết cho con người, đem lửa đến 
cho con người để họ thoát khối đói rét, tối tam. 
Mắc - con người uyên bác trên nhiều lĩnh vực 


kinh tế - chính trị, sử học, triết học, văn học thế . 


giới, toán học... 

Ở Mác có hơi phát minh lớn : chỉ nghĩa duy 
vật lịch sứ và học thuyết giá trị thăng dư (người 
nào chỉ phát kiến được một trong hai điểu đó 
cũng đã sung sướng lám rối). 

Theo Ăng-ghen, Mác là một (hiền tải với 


đúng nghĩa của từ đó, còn chúng ta giỏi lám chỉ. 


là người có tài. Ông nói : Những điều tôi đóng 
góp vào học thuyết của chúng ta, Mác có thể 
làm một cách dễ dàng mà không cần đến sự 
tham gia của tôi (trừ đôi ba lĩnh vực chuyên 
môn). Còn điều mà Mác đã làm thì tôi không 
bao giờ có thể làm nổi. Mác đứng cao hơn, nhìn 
xa hơn, bao quát rộng hơn, và nhạy bén hơn tất 
cả chúng ta. 

Thiên tài của Mác, đó là học thuyết của Mác, 
được thể hiện qua nhiều tác phẩm, nhưng trước 
hết và chủ yếu là bộ "Tư bản". Mác đã dành cho 
nó bao nhiêu năm tháng của cuộc đời, bao nhiêu 
đêm không ngu, bao nhiêu sức lực và tâm 
huyết, bao nhiêu trí tuệ, thần kinh và máu của 
mình. 

"Tư bản" là tác phẩm biểu hiện một trí tuệ 
tuyệt vời với trình độ hiểu biết phi thường. 
Nhưng đối với tất cả chúng ta, những người gần 
gũi Mác, "Tư bản" chưa thể hiện hết thiên tài và 
sự hiểu biết của Người. Trí tuệ Mác cao hơn 
nhiều so với những tác phẩm của mình. 

Thiên tài của Mác thể hiện đạc biệt rõ trong 
những tình huống khủng hoảng hoạc trong 
những thời điểm tình hình phát triển theo hướng 
bùng nổ cách mạng. Khó có ai có được tẩm 
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nhìn như Mác. Và sự phán đoán của Mác dường 
như khó có sai lầm. 

Mác thiên tài, nhưng rất khiêm tốn, tôn trọng 
và quy mến bạn. Ăng-ghen còn nhớ ngay từ 
buổi đầu gập Mác, hai người đã trở thành đôi 
bạn thám thiết và thoa thuận với nhau vỀề sự 
cộng tác trong các lĩnh vực hoạt động sau này. 
Tác phẩm viết chung đầu tiên của hai ông là 
"Gia đình thân thánh". Gọi là viết chung, nhưng 
thật ra Mác viết gần như toàn bộ, còn Ăng-ghen 
chỉ viết một chương. Tuy vậy, Mác vẫn để 
ngoài bìa sách tên Ăng-phen như đồng tác giả 
thực sự. | 

Đối với Mác, Ăng-ghen luôn tự cho mình chỉ 
là vai phụ. Còn bất kỳ ở đâu và bất kỳ trong vỡ 
diễn nào, Mác bao giờ cũng là kép chính. Tên 
tuôi Ăng-ghen vang lừng kháp thế giới, vì nó 
luôn gắn với tên tuổi và học thuyết của Mác. 

Ăng-ghen luôn luôn cham lo tới Mác về mọi 
mặt, không những về công việc, mà cả về sức 
khóe và cuộc sống gia đình. 

Do điều kiện tài chính khó khăn và do làm 
việc quá sức, Mác khó tránh khỏi bị ốm đau. 
Mỗi lần Mác ốm, Ăng-ghen sốt sáng sưu tầm 
các loại sách báo nói về bệnh tật và phương 
thức điều trị và tự mình trở thành bác sĩ điều trị 
cho Mác. Ăng-ghen cũng đã trở thành linh hồn 
của gia đình Mác và luôn giữ vai trò là trung 
tâm dung hòa những mâu thuẫn, là trọng tài 
trong các cuộc vui gia đình. Ăng-ghen nuôi hầu 
hết các con của Mác và được họ xem như người 
cha thứ hai của mình. Từ lâu Ăng-ghen đã trở 
thành người thân thiết nhất trong gia đình Mác. 
Không thể nói tới Ăng-phen mà không nói tới 
Mác, và ngược lại. Hai con người, hai cuộc đời, 
nhưng chỉ là một mà thôi. 

Mác và Ăng-ghen, Ăng-ghen và Mác, tên của 
hai con người đã quyện vào nhau như một. Bản 
thân học thuyết Mác và thực tiễn lịch sử nước 
Đức cũng như lịch sử toàn thế giới đã ghi nhận 
mối liên hệ vĩnh hằng giữa hai tên gọi đó - Các 
Mác và Phri-drích Ăng-ghen. 


Góp phân nghiên cứu 
trâu thuẫn cơ bản 
trong thời kù quá độ 
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dụng đúng đán quy luật để 
giải quyết các mâu thuẫn. Đó 
là mấu chốt để xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở mỗi 
nước. 

Cho đến nay, các nhà nghiên 
cứu lý luận của ta đã bản 
nhiều về mâu thuẫn cơ bản 
trong thời kỳ quá độ, nhưng 
văn chưa đi đến một kết luận 
dứt khoát. Bài này mong 
muốn nêu lên một số suy nghĩ 
góp phần nghiên cứu vấn để 
quan trọng và cấp bách nói 
trên. 

* 


Lời BBT : Mâu thuẫn Cơ bản trong thời kỳ quá độ lên 


chủ nghĩa xã hội là một vấn đề lý luận rất cơ bản, quan 
trọng, nhung hiện đang còn nhiễu ý kiến khác nhau. 
Trong tính thần nghiên cứu, chúng tôi đăng bài này để 


bạn đọc tham khảo. 


Thơ kỳ quá độ là một tất yếu khách quan 
của bất cứ nước nào đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Nhưng mỗi nước đều có đạc điểm, hoàn 
cảnh lịch sử, trình độ phát triển riêng, do vậy, 
thời kỳ quá độ ở mỗi nước cũng không giống 
nhau. Đặc biệt đối với các nước kinh tế kém 
phát triển như nước ta, thời kỳ quá độ lại càng 
quan trọng, dài hơn và phức tạp hơn nhiều, vì 
đó là sự quá độ từ một hình thái kinh tế - xã hội 
tiền tư bản chủ nghĩa, vượt qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa để đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Lịch sử của phong trào cộng sản trên thí giới 
hơn nửa thế ký nay đã chỉ rõ : ở đâu và lúc nào 
đảng cộng sản lãnh đạo xác định được đúng đán 
bản chất của thời kỳ quá độ, có chủ trương và 
hành động hợp quy luật thì cách mạn/z thuận lợi 
tiến lên, ngược lại thì sẽ dẫn đến trì trệ, khủng 
hoảng và có thể thất bại. 

Để hiểu được thực chất của sự phát triển của 
xã hội trong thời kỳ quá độ, vấn đề có tẩm quan 
trọng hàng dầu về mặt lý luận cũng như thực 
tiễn là xác định được những mâu thuẫn cơ bản 
của thời kỳ đó, sự đấu tranh và vận động biện 
chứng của các mâu thuẫn ấy, từ đó hiểu sât 1 sắc 
và cụ thể những quy luật chủ yếu quy định quá 
trình phát triển của xã hội, xác định được nh: 'ửng 
nội dung và nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ, vận 


Vấn để nghiên cứu mâu 
thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá 
độ di lên chủ nghĩa xã hội có 
thể có nhiều cách tiếp cận 
khác nhau. Chúng ta đều thửa 
nhận rằng một xã hội đi vào thời kỳ quá độ có 
mang trong lòng nó những nhân tố của xã hội 
cũ và những nhân tố của xã hội mới. Nhưng 
hiểu đúng đán thực chất mối quan hệ giữa 
những nhân tố ấy là một vấn để hết sức phức 
tạp, đồng thời cũng hết sức quyết định để tìm 
đúng mâu thuẫn cơ bản. 

Ở đây, tôi chỉ xin nêu lên hai cách tiếp cận 
vấn để như sau : 

1 - Cách tiếp cận /hứ nhất là phân chia xã hội 
ta trong thời kỳ quá độ thành hai trận tuyến đối 
lập : một bên là các nhân tố tiền tư bản chủ 
nghĩa, tư bản chủ nghĩa và có khuynh hướng tư 
bản chủ nghĩa, và một bên là các nhân tố xã hội 
chủ nghĩa và có khuynh hướng xã hội chủ 
nghĩa ; và biến hai trận tuyến ấy thành hai mặt 
đối lập của mâu "¬ cơ bản của xã hội nước ta 
trong thời kỷ quả độ Ô 

Cách tiếp cận vấn để như trên tuy có khái 
quát được toàn bộ cuộc đấu tranh của cả thời 
kỳ, nhưng nó cũng dễ làm người ta hiểu sai và 
dẫn đến cách phân chia siêu hình giữa hai trận 
tuyến, làm lẫn lộn những nhân tố tích cực và 
những nhân tổ tiêu cực trong từng bước đi của 


(1)Xem "Về mâu thuần cơ bản trong thời kỳ quá độ ở nước ta", 
Tạp chí cộng sản, số 1-1991, tr 41 - 42 
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thời kỷ quá độ, có lúc có nơi thì nhân tố này 
tích cực dù là ở "trận tuyến bên kia" (ví dụ vấn 
để nông dân), có lúc có nơi thì nhân tố kia lại 
tiêu cực dù là ở "trận tuyến bên này" (ví dụ áp 
dụng quá sớm những nhân tổ của chủ nghĩa xã 
hội bất chấp quy luật), như vậy dễ đưa đến lẫn 
lộn bạn thủ, giải quyết sai các chính sách liên 
minh, tập hợp lực lượng... là những vấn để cốt 
tử cua cách mạng. 

Vã lại, khi nói mâu thuẫn cơ bản, người ta 
muốn nói đến hai mặt đối lập hiện hữu và cụ 
thể đang thống nhất và đấu tranh với nhau để 
thúc đẩy xã hội tiến lên. Nếu ta đưa ra những 
nhân tố có tính chất quá trừu tượng (như tiền tư 
bản, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa...) sẽ 
khó xác định các mặt đối lập hiện hữu và cụ 
thể, do đó không giúp phân tích rõ được bản 
chất sự vật trong từng giai đoạn, và không xác 
định được các quy luật vận động của chúng, và 
các biện pháp để giải quyết mâu thuẫn. 

2 - Cách tiếp cận /hứ hai, thừa nhận thời kỳ 
quá độ từ xã hội nọ sang xã hội kia không thể 
không bao gốm những nhân tố của cả hai xã hội 
ấy, nhưng những nhân tố đó hòa quyện lẫn nhau 
một cách phúc tạp, tác động vào nhau một cách 
biện chứng, khó lòng tách ra một cách rành 
mạch ; chúng vận động theo những quy luật tự 
nhiên nhất định, mà con người và xã hội có thể 
tự giác vận dụng, chứ không phải vận động theo 
ý muốn chủ quan. 

Xã hội ta dù là trong thời kỳ quá độ, cũng vẫn 
là một xã hôi hoàn chỉnh. có tính chỉnh thể, do 
vậy, như bất cứ xã hội nào khác, nó cũng được 
cấu thành từ các kết cấu cơ bản như lực lượng 
sản xuất, quan hệ sản xuất, và trên cơ sở các 
quan hệ sản xuất đỏ (cơ sở kinh tế) mà dựng lên 
một cấu trúc thượng tầng cua riêng nó. 

ĐỂ tìm ra mâu thuẫn cơ bản của xã hội đó, 
cần trở về với học thuyết cua Mác. Chủ nghĩa 
duy vật lịch sử đã xác định : thúc đấy xã hôi 
tiến lên luôn luôn là do sự thông nhất và đấu 
tranh giữa hai mặt dối lập cụ thể là lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội. Mác nói : 
".. không thể nhận định được về một thời đại 
đao lộn như thế mà chỉ can cứ vào ý thức của 
thời đại ấy. Trải lại. phải giai thích ý thức 
ấy bảng những mâu thuẫn của đời sống vật 
chất, bàng sự xung đột hiện có giữa các lực 
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lượng sản xuất xã hội và những quan hệ san 
xuất xã hội..." (2) 

Khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản, Mác và 
Ang-ghen đã chỉ ra mâu thuẫn cơ bản của xã 
hội tư bản. Theo Ăng-ghen, trong xã hội tư bản 
việc sản xuất đã trở thành một hành vi xã hội ; 
việc trao đối, và cùng với việc trao đối là việc 
chiếm hữu, vẫn còn là những hành vi cá nhân, 
hành vi của cá nhân riêng biệt : sản phẩm của 
lao động xã hội bị anh tư bản riêng biệt chiếm 
hữu. Đây là một máu thuần cơ bản, do đó nảy 
ra tất cả mọi mâu thuẫn mà trong đó xã hội này 
đang vận động... 

Như vậy, về mạt lý luận cũng như trong thực 
tiễn của phong trào cộng sản trên thế giới, có 
thể nói ràng : chính lực lượng sản xuất xã hội 
và quan hệ sản xuất xã hội là hai mạt đối lập cơ 
bản nhất quy định sự tổn tại và phát triển của xã 
hội loài người qua các hình thái kinh tế - xã hội 
khác nhau, quy định sự tồn tại và phát triển của 
mỗi xã hội cụ thể trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ 
thể, do vậy cũng quy định sự tổn tại và phát 
triển của mỗi xã hội trong thời kỳ quá độ. Đó là 
nới chung, còn biểu hiện cụ thể của các mật đối 
lập nói trên thì mỗi lúc, mỗi nơi đều rất khác 
nhau ; phải phân tích cụ thể các tình hình cụ thể 
đó thì mới xác định được những bản chất, tìm ra 
được những quy luật và các biện pháp đúng đán 
để giải quyết các mâu thuẫn. 

Cũng có đồng chí cho rằng, trong thời đại 
Xe; nay, một xã hội ơ thời kỳ quá độ đi lên 
chủ \nghĩa xã hội rất phức tạp, nếu xem xét 
nguồi gốc phát triển của xã hội mà chỉ giới han 
ơ mâu! thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xưất sẽ làm nghèo nàn bức tranh chung của 
mâu thuẫn trong đời sống xã hội. 

Về vấn để này, Lê-nin đã viết : "Mác chỉ 
dùng độc có những quan hệ sản xuất để giải 
thích cơ câu và sự phát triển của một hình thái 
xã hôi nhất định. song ở moi nơi và mọi lúc, 
ông đều phân tích những cấu trúc thượng tầng 
tương lứng với những quan hệ san xuất ấy, và đã 
thêm thịt thêm cla cho cái sườn đó" ), 

Vả lại, khi nghiên cứu các vấn để quan hệ sản 
xuất lvà lực lượng sản xuất, chúng ta cũng 


(3K '.|Mác và Ph.Ảng-è hẹn : Turến tập. Nxb Sự thất, Hà nội, 
I9&I. t2. tr 638 

(3)V[1. Lê-nin : Tuảø ráp.. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tÍ, tr 
I64 - l6Š5 


không nên quên rằng : những khái niệm đó 
không phải đứng yên một chỗ mà không ngừng 
vận động và phát triển. Ngày nay, trong thời đại 
mới, thế giới càng biến động thì càng phải đối 
mới cách xem xét các vấn để trên cho phù hợp. 
Trong hoàn cảnh mới, sản xuất không còn chỉ là 
một vấn để đơn thuần kinh tế, nên khái niệm về 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất còn bao 
hàm rất nhiều vấn đề, cả về văn hóa, xã hội, 
chính trị... không chỉ hạn hẹp trong phạm vi 
một nước mà còn mở rộng ra quốc tế. 

Như vậy, học thuyết Mác - Lê-nin về hình 
thái kinh tế - xã hội đã chỉ ra rằng : mâu thuẫn 
cơ bản thúc đẩy một xã hội đi lên chính là mâu 
thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất xã hội ; nhưng các mát đó, dù là cơ bản, 
cũng chỉ là cái "sườn", khi nghiên cứu nó, 
không thể không. kết hợp nghiên cứu quan hệ 
giữa cấu trúc thượng tầng và cơ sơ kinh tế (các 
quan hệ sản xuất). Có nghiên cứu như vậy mới 
thấy hết mọi mặt của mâu thuẫn cơ bản và các 
mối liên quan của nó trong xã hội, mới vận 
dụng được tốt quy luật của sự phù hợp giữa 
quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, đồng 
thời kết hợp vận dụng đúng dán quan hệ biện 
chứng giữa cấu trúc thượng tầng và cơ sở hạ 
tầng : cấu trúc thượng tầng được xây dựng lên 
từ cơ sở hạ tầng, nhưng nó có thể phát huy tác 
dụng tích cực to lớn đối với cơ sở khi nó phủ 

_ hợp với hướng di lên tất yếu của cơ sở, và có tác 
- dụng thúc đẩy cơ sở đó phát triển thuận lợi 
(nhất là những bộ phận của cấu trúc thượng 
tầng có liên hệ trực tiếp với cơ sở như nhà nước 
và pháp luật, các tổ chức chính trị và hệ tư 
tưởng chính trị). Trong khi thừa nhận vai trò to 
lớn của cấu trúc thượng tầng, chúng ta cũng 
không nên quên rảng tác động qua lại lẫn nhau 
giữa cơ sở kinh tế và cấu trúc thượng tầng là 
một "sự tác động qua lại trên cơ sở tính tất yếu 
kinh tế, là một tính tất yếu, xét đến cùng, ; bao 
giờ cũng tự vạch ra con đường đi của nó" (đ 

Có thể tóm lại : thời kỳ quá độ là thời kỳ 
chuyển biến cách mạng từ xã hội cũ sang xã hội 
mới, xã hội xã hội chủ nghĩa ; nó có hai nhiệm 
vụ cơ bản gắn chặt với nhau :: một là, phát triển 
kinh tế, mà cơ bản là không ngừng cải biến 
quan hệ sản xuất cho phù hợp nhàm thúc đấy 
lực lượng sản xuất phát triển liên tục và nhanh 
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chóng ; và hai là, xây đựng, củng cố, hoàn thiện 
cấu trúc thượng tầng nhàm tạo tiền để, tạo điều 
kiện cho cơ sở kinh tế phát triển thuận lợi và 
đúng hướng, chống mọi âm mưu phả hoại của 
kẻ thủ bên trong và bên ngoài. 


_* 

Ở Việt nam, trong hoàn cảnh của thời đại 
ngày nay, vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội mật thiết liên hệ với nhau, cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta bảo vệ Tổ quốc, tất nhiên gắn 
chặt với cuộc đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp 
hơn - xã hội xã hội chú nghĩa. 

Sau khi giải phóng được một nửa nước 
(1954), chúng ta một mặt tiếp tục đấu tranh giải 
phóng cả nước, mặt khác bát tay xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bác, và đã tạo ra được một 
số nhân tố ban đầu của chủ nghĩa xã hội. Nhưng 
đồng thời cũng đã bát đầu phạm phải một số 
khuyết điểm trong sự nghiệp mới mẻ và khó 
khan phức tạp này. Tuy vậy, hậu quả của những 
khuyết điểm đó chưa bộc lộ ra một cách rõ rệt, 
vì lúc ấy, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt 
nam vẫn là mâu thuẫn giữa dân tộc với đế quốc 
xâm lược cùng tay sai, quy luật chi phối chung 
cho cả nước vẫn là quy luật chiến tranh, người 
dân sẵn sảng hy sinh mọi quyền lợi riêng tư cho 

sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, cả nước ta quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ 
làm thay đổi những mối quan hệ giữa các giai 
cấp đối địch ; mâu thuẫn giữa các giai cấp cách 
mạng với chủ nghĩa tư bản quốc tế và bọn tay 
sai từ chỗ gay gát nhất đã lùi một bước ; những 
mâu thuẫn gay gát khác nổi lên : cấu trúc 
thượng tầng đã có tiến bộ, nhưng cơ sở kinh tế 
vẫn còn quá lạc hậu. Lực lượng sản xuất ở trình 
độ rất thấp, với tính chất tự cấp tự túc là chính, 
đòi hỏi bức xúc quan hệ sản xuất phải thay đổi 
phù hợp để thúc đấy lực lượng sản xuất phát 
triển nhanh chóng theo yêu cầu của xã hội mới. 
Trong lúc đó thì quan hệ sản xuất cũ đã bị xáo 
trộn, quan hệ sản xuất mới chưa hình thành. 

Hoàn cảnh đó tạo dịp cho một xu hướng sai 


(4)C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Bội 
1984, tó, tr788 
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lắm muốn dùng cấu trúc thượng tầng. để thay 
đổi nhanh chóng quan hệ sản xuất với lòng 
mong muốn chủ quan đấy lực lượng sản xuất 
tiến nhanh, nhưng chúng ta lại không thấy hết 
mối quan hệ biện chứng giữa cấu trúc thượng 
tầng và cơ sở hạ tầng, và không quan tâm vận 
dụng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản 
xuất với lực lượng sản xuất. 

Trong hành động thực tế, chúng ta đã tách xa 
quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất, tách 
người lao động với tư liệu sản xuất của họ, do 
vậy không giải phóng được các lực lượng sản 
xuất như chúng ta mong muốn ; đồng thời, bộ 
máy đảng và nhà nước có phần rơi vào quan 
liêu hóa, xa thực tế, xa quần chúng, cấu trúc 
thượng tầng tách rời cơ sở kinh tế, càng làm cho 
kinh tế không phát triển lên được. Khuyết điểm 
này kéo dài đã dẫn đến khủng hoảng kinh tế - 
xã hội. 

Để khác phục tình hình đó, Đại hội VI của 
Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, đường lối này 
được Đại hội VII tiếp tục khẳng định và phát 
triển. Nhờ đổi mới, chúng ta đã uốn nắn được 
một số lệch lạc, điều chỉnh được một số mặt của 
quan hệ sản xuất cho phù hợp với trình độ, tính 
chất và yêu cầu phát triển của lực lượng sản 
xuất (như xác định lại thời kỳ và mục tiêu ;'xác 
định tình chất nền sản xuất hàng hóa ; bố trí lại 
cơ cấu kinh tế và các thành phần kinh tế (quan 
hệ sở hữu) ; điều chỉnh quan điểm về cải tạo xã 
_ hội chủ nghĩa ; thay đổi cơ chế quản lý ; xác 
định cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; giải 
quyết một số bất hợp lý trong lưu thông, phân 
phối v.v.), làm cho quan hệ sản xuất ngày cảng 
ốn định và phù hợp với lực lượng sản xuất hơn. 

Trên phạm vi quốc tế, Đáng ta đã chu trương 
đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ kinh 


tế quốc tế, kết hợp khôn ngoan sức mạnh của ˆ 


dân tộc với sức mạnh của thời đại, để khai thác 
tốt nhất các nguồn lực, nhằm chọn cho được sự 
phân công lao động quốc tế thích hợp nhất cho 
dân tộc. 

Đồng thời, chúng ta cũng đã có những cố 
gắng trỏng việc đổi mới một số mặt của cấu 
trúc thượng tầng (như đổi mới sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của nhà nước, xây đựng pháp 
luật, củng cố tổ chức, phát huy dân chủ trong 
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Đảng và ngoài xã hội, phát huy vai trò của các 
tổ chức quần chúng...), làm cho cấu trúc thượng 
tầng phủ hợp, thúc đấy và bảo vệ cơ sở kinh tế 
phát triển. 

Những chủ trương đường lối đổi mới đó rõ 
ràng đã mang lại những kết quả rất tích cực : ổn 
định được tình hình chính trị, và từng bước phát 
triển kinh tế. Mạc dù còn nhiều khó khăn, và 
trong quá trình thực hiện đổi mới không phải 
không còn khuyết điểm, nhưng nhìn chung 
những thành quả thu được là hết sức quan trọng, 
chứng tổ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng 
đần, hợp quy luật, do vậy cũng hợp lỏng dân. 

Bài học lớn cần rút ra là : chúng ta không thể 
xem nhẹ vấn đề mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ 
quá độ. Nếu không làm rõ thấu đáo vấn để này, 
rất có thể dẫn đến những sai lắm và tác hại 
không lường hết được. _ 

Vấn đề mâu thuẫn cơ bản và các quy luật cần 
vận dụng để giải quyết mâu thuẫn đó là vấn đề 
được đặt ra từ đầu đến cuối thời kỳ quá độ. 
Chúng ta đều biết, lực lượng sản xuất không 
ngủng phát triển và lại biến đổi nhanh hơn quan 
hệ sản xuất, nên thường có sự không phù hợp 
giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, 
giữa cấu trúc thượng tầng và cơ sở kinh tế. 
Ngoài mâu thuẫn cơ bản, những mâu thuẫn 
khác nấy sinh từ mâu thuẫn cơ bản cũng tác 
động vào, và vận động không ngừng, làm cho 
tình hình xã hội càng thêm phức tạp. Điều đó 
đòi hỏi Đảng lãnh đạo cần luôn luôn quan tâm 
theo dõi, nhận thức, phát hiện những biến đổi 
trong các mâu thuẫn, xác định những biểu hiện 
cụ thể của mâu thuẫn cơ bản, và kịp thời nghiên 
cứu vận dụng quy luật để giải quyết kịp thời 
những vấn đề mới nảy sinh. 

Nước ta từ sản xuất nhỏ phân tán đi lên chủ 
nghĩa xã hội trong một thế giới đang sôi động 
phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, đó là 
một đạc điểm không thể nào xem nhẹ, đỏi hởi 
chúng ta có những bước đi táo bạo mà lại hợp 
quy luật, sáng tạo trên những nguyên tắc lÿ 
luận đã được xác định. Chúng ta tin rằng Đảng 
ta, trên cơ sở tổng kết thực tiễn của công cuộc 
đổi mới, sẽ tìm ra những bước đi phù hợp với 
đặc điểm tình hình nước ta và hoàn cảnh quốc 
tế, đưa đất nước vững bước tiến trên con đường 
đã chọn.. 


THỰC TIỀN - KENH NGHIÊM 


HẢI HƯNG ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỐN 
ĐÁNG GẮN VỚI CHUYỂN DỊCH 
CƠ CẤU KINH TẾ 


Tˆe bộ Hải hưng vừa tiến hành sơ kết hai 
năm thực hiện Nghị quyết 3 của Trung 
ương về đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Hai năm 
chưa phải là thời gian đủ để thử thách, khẳng 
định một cách thật vững chác những kết quả đạt 
được. Nhưng điều dễ thấy là sau hai năm thực 
hiện Nghị quyết 3, Hải hưng đã có những bước 
tiến khá rỡ nét. 

Nếu như mấy năm về trước, ở Hải hưng rộ lên 
những "điểm nóng" làm tình hình mất ấn định, 
căng thẳng, thì nay những "điểm nóng" đó đã 
lùi về quá khứ. Nếu như mấy năm về trước 
những vụ lộn xôn, bê bối như ở xã Hợp tiến, 
Xuân trúc, Tứ dân, người dân kéo nhau về 
huyện, lên tỉnh, lên trung ương kêu oan, kiện 
tụng, làm nhiều người không mấy thiện cảm khí 
nghĩ về Hải hưng, thì nay tiếng thơm từ các 
làng, xã như Mề sở, Trai trang, Hạ lễ, Minh tân, 
Ninh hỏa... đã thu hút nhiều khách thập phương 
về đây nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh 
nghiệm. Chỉ riêng xã Mễ sở (Châu giang) đến 
nay đã có hàng trăm đoàn khách trong và ngoải 
nước đến tham quan, nghiên cứu kinh nghiệm. 

Đứng trước tình hình kinh tế xã hội ở Hải 
hưng có nhiều khó khăn, phức tạp ; sản xuất 
còn nhiều mặt trì trệ, công tác xây dựng đảng 
có nhiều mặt yếu kém... Tỉnh ủy Hải hưng coi 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết 3 của 
Trưng ương là điều kiện rất thuận lợi để đẩy lên 
một bước việc thực hiện các nhiệm vụ chỉnh trị 
của địa phương. Chúng tôi xác định rất rõ là đối 
mới và chỉnh đốn Đảng phải đáp úng yêu cầu 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa 
phương mà trọng tâm là phát triển kinh tế - xã 
hội, xây đựng nông thôn mới, xóa đói giảm 


nghèo ; phải gần bó chặt chẽ với việc chuyển 


_ PHẠM VĂN THỌ ° 


dịch cơ cấu kinh tế, củng cố tổ chức, chấn chỉnh 

và giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt đẳng. 
Hướng trọng tâm của công tác đổi mới, chỉnh 

đốn Đảng ở Hải hưng là cơ sở mà chủ yếu là cơ 


_ sở nông thôn. Phải cứng cố, chỉnh đốn những cơ 


sở yếu kém đi liền với xây đựng cơ sở vững 
mạnh ; chống những biểu hiện tiêu cực đi đôi 


_ với xây dựng quy chế lãnh đạo, công tác. Tỉnh 


ủy cũng xác định phải qua việc đổi mới, chỉnh 
đốn Đảng mà nâng cao trình độ nhận thức, năng 
lực lãnh đạo của cán bộ, đẳng viên, củng cố 
lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng. Đặc biệt, phải chú trọng kiện toàn đội 
ngữ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ quản lý 
nhà nước, quản lý sản xuất, kinh đoanh. Phương 
châm xử lý, lựa chọn, đánh giá cán bộ là : "ký 
cương và tình thương ; uy tín và hiệu quả". 

Đến nay, sau hai năm triển khai thực hiện 
Nghị quyết 3 của Trung ương, cũng như nhiều 
dịa phương khác, Hải hưng đã thu được những ' 
kết quả bước đầu, rút ra được một số kinh 
nghiệm cho những bước tiếp theo. Sau đây là 
một số kết quả nổi bật : 

1 - Củng cố các cơ sở đảng yếu kém, xóa 
được các "điểm nóng”, nâng cao được vai trỏ 
lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ 
sở đảng. | | 

Thời điểm Tỉnh ủy Hải hưng bát đầu triển 
khai thực hiện Nghị quyết 3 của Trung ương 
cũng là lúc trong tỉnh có nhiều tổ chức cơ sở 
đẳng yếu kém và nhiều "điểm nóng" phát sinh. 
Thông thường, ở nơi nào có "điểm nóng" thì tổ 
chức cơ sở đẳng ở đó cũng thuộc loại yếu kém ; 
cán bộ, đảng viên kém cả về phẩm chất, năng 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải hưng 
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lực. Cuối năm 1992, trong toàn tỉnh có 
130/1064 cơ sở đảng yếu kém (chiếm ty lệ 
12%), trong. đó, riêng ở khu vực nông thôn có 


38 cơ sở yếu kém toàn diện và 60 cơ SỞ yếu . 


kém từng mặt. Ở những tổ chức đảng yếu kém 
chỉ có 14,2% đảng viên đủ tư cách, phát huy tác 
dụng ; 63,6% đảng viên dủ tư cách nhưng còn 
một số mặt hạn chế. Nguyên tác sinh hoạt đảng 
bị vi phạm nghiêm trọng. Chẳng hạn, chỉ có 
40% số đẳng viên ở xã Tân việt (Cẩm bình), 
50% ở Tân hưng (Phù tiên), 55% ở Hùng 
cường, Vũ xá (Kim thị)... tham gia sinh hoạt 
đảng đều đặn. Có những nơi như ở huyện Tứ 
lộc, trong khi bị mất mùa nặng, đời sống nhân 
đân Bập nhiều khó khăn thì trong huyện có tới 
28 "điểm nóng trong tổng số 5l xã (có 12 
"điểm nóng" trầm trọng). 

Nhiều vụ gây lộn xộn, tranh chấp đất đai, chợ 
búa ; nhiều mâu thuẫn âm Ï, kéo đài không được 
giải quyết thỏa đáng, cho nên chỉ cần một 
nguyên cớ nhỏ nào đó là "điểm nóng” sẽ bùng 
lên. Ở một số nơi, tổ chức cơ sở đẳng yếu kém, 
"điểm nóng" Tây sinh, mọi quyết định của chính 
quyền đều vô hiệu, trật tự an toàn xã hội không 
giữ vững được, sản xuất đình trệ, đời sống nhân 
dân không ổn định... 

Các cơ sở đảng yếu kém, các "điểm nóng" có 
nhiều biểu hiện khác nhau, nhưng tựu trung đều 
do một số nguyên nhân sau đây : 

¬ Đột ngũ cán “bộ, dảng viên sa sút về phẩm 
chất, yếu kém về năng lực, có những biểu hiện' 
mất đoàn kết, bè cánh, cục bộ, tham ô. 

- Có sự thiếu công bàng, bất hợp ly trong việc 
giải quyết các vấn để về đất đai, chợ búa, nhà 
cửa, cơ sở hạ tầng... 

- Có những vụ việc không được giải quyết dứt 
điểm, thỏa đáng, cấp trên thì quan liêu, cục bộ... 

- Mâu thuẫn dòng họ, xóm làng, tôn giáo. 

- Một số kẻ xấu kích động, lôi kéo, gây chia 
rẽ trong nội bộ cán bộ và nhân dân. 

Trước tình hình bức bối, phức tạp ở nhiều nơi, 
Tỉnh ủy Hải hưng đã chọn vấn đề củng cố các 
_ cơ sở đẳng yếu kém, xóa các "điểm nóng" đi 
đôi với xây dựng các tổ chức cơ sở đẳng tron 
sạch, vững mạnh làm khâu đột phá trong đôi 
mới và chỉnh dốn Đảng. Ban thường vụ Tỉnh ủ ủy 
xác định : Việc giải quyết các cơ sở đảng yếu 
kém, các "điểm nóng” phải đạt mục tiêu xây 
.dựng được nhiều cơ sở đảng vững mạnh, gắn 
chặt với củng cố và phát huy hiệu lực quản lý, 
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điều hành của chính quyền, dấy mạnh hoạt 
động của các đoàn thể, tạo ra sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc củng cố 
cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các "điểm 
nóng" kết hợp với sàng lọc đảng viên, làm trong 
sạch đội ngũ trước hết tập trung vào khu vực 
nông thôn. 

Tỉnh uy đã lập các tổ công tác của tổ chức 
đảng cấp trên do đồng chí Ủy viên ban thường 
vụ huyện ủ ủy làm tổ trưởng để tập trung chỉ đạo 
trực tiếp. Theo tinh thần chung của Tỉnh ủy thì 
cơ sở phải tự xác định yếu kém và tự giải quyết 
là chính cho nên phải.hết sức chủ động, sáng 
tạo, không cứng nhác, rập khuôn, máy móc. 
Củng cố cơ sở yếu kém, giải quyết các "điểm 


nóng" là công việc rất phức tạp, tế nhị vì đây là 


cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng, giải quyết 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nếu giải 
quyết không thỏa đáng, không dứt điểm, mâu 
thuẫn vẫn tổn đọng kéo dài ; nhưng nếu giải 
quyết một cách thiếu bình tĩnh, không nghiên 
cứu kỹ, biện pháp không phù hợp sẽ làm cho 
tình hình căng thắng thêm, kẻ xấu dễ lợi dụng 
kích động và xuyên tạc. Do đó, tùy tửng trường 
hợp, tùy từng vụ việc, tùy mức độ mâu thuẫn 
khác nhau mà có những giải pháp thích ứng. 
Nhưng dù thế nào thì trước hết cũng phải xử lý 
nghiêm minh những cán bộ, đẳng viên vi phạm 
ky luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; khai 
trừ những đảng viên thoái hóa, biến chất, Bây 
chia rẽ, bẻ phái, tham những, ức hiếp quần 
chúng, vô tổ chức, vô kỷ luật, nói và làm trái 
với quan điểm, đường lối và nghị quyết của 
Đảng, Bây hậu quả nghiềm trọng. 

Việc củng cố các cơ sở đảng yếu kém, xóa 
các "điểm nóng", đi đôi với xây dựng các tổ 
chức đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ 
đem lại sự ổn định tình hình về mọi mặt, thúc 
đẩy sản xuất phát triển mà còn có tác đụng giúp 
các cấp uy đăng rút ra được nhiều kinh nghiệm 
bố ích ; nhất là về phương pháp trong việc tự 
mình chủ động giải quyết dứt điểm những vấn 
đề phức tạp nảy sinh. Chẳng hạn, huyện ủy Tứ 
lộc đã rút ra được 6 kinh nghiệm : Một /ả, nắm 
chác tình hình, tìm đúng nguyên nhân, lựa chọn 
phương pháp phù hợp. Hai ad, báo cáo kịp thời 
tình hình với cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, xác 
định trách nhiệm của huyện, xã tự giải quyết là 


chính. Ba /ả, cấp ủy phải thật sự đứng ra chỉ 
đạo, điều hành, sử dụng đồng bộ các biện pháp, 
tạo ra lực lượng đông đảo quần chúng ủng hộ 
Đảng. Bốn ià, đi đôi với việc giải quyết "điểm 
nóng" phải rất chú trọng chăm lo các vấn để 
kinh tế - xã hội. Năm là, đáp ứng các nhu cầu 
chính đáng, hợp lý của nhân dân, phải dựa vào 
dân. S¿u /a, thực hiện nghiêm túc các nguyên 
tác tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên 
tác tập trung dân chủ, có sự chỉ đạo, chỉ huy 
thống nhất trên cơ sở nám chắc tình hình diễn 
biến sự việc. 

Do chọn đúng khâu đột phá, có bước đi và 
cách làm phù hợp, cho nên đến cuối năm 1993 
những tổ chức cơ sở đảng yếu kém đã được 
củng cố, các "điểm nóng" đã được giải tỏa, 
nhiều cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đã 
được xây dựng. Nếu như năm 1992 có 369 cơ sở 
đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (chiếm 
- 35% tổng số tổ chức cơ sơ đảng trong tỉnh) thì 
năm 1993 con số đó là 405 cơ sở (đạt tỷ lệ 
40%) ; năm 1224 có 560 cơ sở đăng ký phấn 
đấu đạt tiêu chuẩn này. Đặc biệt, 38 đảng bộ xã 
yếu kém toàn diện ở Ø khu vực nông thôn đã được 
giải quyết đứt điểm ; thu lại số lượng đáng kể 
đất đai, lương thực và tiền cho tập thể và nhà 
nước. Cùng với tổ chức đảng, chính quyền và 
các đoàn thể quần chúng đã được củng cố, kiện 
toàn một bước. Nhân dân phấn khới, tin tưởng 
vào chủ trương của Đảng. Một số cơ sở đảng từ 
yếu kém đã vươn lên thành khá. Một số "điểm 
nóng" chẳng những đã trở lại thanh bình mà còn 
tiến lên trở thành những điển hình tiên tiến về 
thâm canh lúa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân đân 
như : Hợp tiến, Nam chính (Nam thanh), Tứ đân 
(Châu giang), Tam đa (Phù tiên), An thanh (Tứ 
lộc), Hồng quang, Tân trào, Tiền phong (Ninh 
thanh). 

2- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
xáy dựng nông thôn mới. 

Ơ Hải hưng, xuất phát từ đặc điểm của địa 
phương, chứng tôi đã chủ ý gắn nhiệm vụ đổi 
mới, chỉnh đốn Đảng với nhiệm vụ phát triển 
kinh tế mà trước mát là chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 
Nhưng vấn đề khó khan là định hướng chuyền 
dịch cơ cấu kinh tế như thế nào cho phủ hợp với 
tình hình thực tế của tỉnh ? Sản xuất lương thực 
đến đâu ? Cơ cấu cây lương thực như thế nào thi 
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đem lại hiệu quả cao nhất ? Phải có chính sách, 
giải pháp gì để đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp, nhanh chóng làm thay 
đổi bộ mặt nông thôn ?... Không thể một lúc tìm 
ra câu trả lời thỏa đáng cho mọi vấn để. Cũng 
không thể ngồi chờ tìm được lời giải thỏa đáng 
rồi mới bắt tay thực hiện. Do vậy, chúng tôi xác - - 
định phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. | 

'Mấy năm nay, đi đôi với việc đối mới, chỉnh ˆ 
đốn Đảng, Hải hưng từng bước thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chủ yếu 
là :hình thành một vùng nông nghiệp đa dạng 


- và những ngành công nghiệp có lợi thế gắn liền 


với các đô thị lớn và khu kinh tế trọng điểm 
phía Bắc. Thị trường của nông nghiệp Hải hưng 
chính là các đó thị lớn, ven các khu công 
nghiệp. Xu thế đó hiện nay dang diễn ra khá sôi 
nổi, đa đạng, phong phú, và có hiệu quả rõ rệt. 
Huyện Châu giang, trước đây thường được glao 
kế hoạch trống 4800 ha đay/năm ; giá trị thu 
được từ cây đay chỉ đạt 14 triệu  đồng/ha/năm. | 
Ba năm qua, Châu lang đã chuyển 3000 ha đất 
trồng đay sang trồng loại cây khác có giá trị 
kinh tế cao. Giá trị thu được từ các loại cây này 
tăng hơn hai lần so với trồng đay. 

Ơ các vùng ven đô thị, diện tích cây lương 
thực đã và ,dang được thu hẹp song song VỚI 
VIỆC đưa giống mới và kỹ thuật canh tác tiến bộ 
vào để có năng suất cao, chất lượng tốt ; một số 
diện tích được chuyển sang trồng và nuôi các 
cây, con có giá trị kinh tế cao. Xã Mẽ sở (Châu 
giang) dà một điển hình tốt về loại hình này. 
Đảng ủy xã chủ trương đẩy mạnh phát triển 
kinh tế một bước để tạo niềm tin, củng cố cơ sở 
đảng. Bình quân ruộng đất ở Mễ sở chỉ có 
396m“/người ; diện tích cấy lúa từ 194 ha (trước 
đây) rút xuống còn 12 ha (năm 1993). Bằng các 
loại cây, con mới đưa vào muôi, trồng như táo, 
quất, cam, quýt, đào, cây cảnh, ba ba, cá trê... 
Mễ sở đã nâng giá trị thu nhập từ 5-7 triệu 
đồng/ha/năm lên 30-50 triệu đồng/ha/năm. Do 
mức thu nhập của các hộ ngày càng cao, cho 
nên cơ sở hạ tầng nông thôn ở dây phát triển 
toàn diện. Hệ thống điện, nước, giao thông và 
các công trình phúc lợi như trường học, trạm y 
tế, chợ, cũng như nhà ở của nhân dân được xây 
dựng đều kháp, khang trang. Xu hướng "biến 
ruộng thành vườn", "biến vườn thành công 
viên" đang dược mỡ rộng. Ở Mễ sở có 20% hộ 
giàu (thu nhập trên 20 triệu đồng/naăm), 30% hộ 
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khá (thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng/năm). Số 
hộ được xếp vào loại nghèo cũng có mức thu 
nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/năm. | 
Còn ở những vùng chiêm trũng như Cẩm 
bình, Nam thanh, Tư lộc... với 2 vụ lúa bấp 
bênh, năng suất thấp đang có xu hướng đào ao, 
cải tạo đất, hình thành cơ cấu kinh tế mới : vải 


thiểu - chuối - cá - ong. Ở xã Cẩm hoàng (Cẩm 
bình) với 35 ha vườn trồng vải, nhãn, chuối và. 


65 ha ao, hồ nuôi cá đã tạo ra giá trị 10,8 tỉ 
đồng/năm, tương đương với 391 ha trồng lúa. 

Đối với vùng chuyên trồng lúa, các cấp ủy 
đáng, chính quyền, nhân dân cũng đã và đang 
bố trí lại cơ cấu giống lúa, chọn giống có chất 
lượng và năng suất cao, đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của các tầng lớp dân cư có mức sống khác 
nhau. Ở những nơi tiếp giáp đô thị hình thành 
cơ cấu cây trồng mới như : lúa mùa + hành + 
đậu tương hoặc lúa mùa + hành + bí xanh + đậu 
tương. Với cơ cấu này, một số nơi thu được 
3-4,5 triệu đồng/sào Bác bộ/năm (nếu đơn 
thuần cấy lúa chỉ đạt 300-400 nghìn 
đồng/sào/năm). Ngoài ra, phong trào "phá tre 
xỏe nhãn, vải" cũng đang được mở rộng ; nghề 
nuôi vịt, nuôi ong, nuôi bỏ, lợn phát triển đi đôi 
với mở mang nghề sấy long nhãn, ấp trứng vịt, 
chế biến các sản phẩm nông nghiệp. 

Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
kéo theo sự phát triển nhiều loại hình dịch vụ 
mới như : xay xát gạo, vận tải, làm bún, bánh, 
làm giò, chả... Sự phân công lại lao động trong 
nông nghiệp tạo ra nhiều nghề mới với nhiều 
loại hàng hóa ; lao động trong nông nghiệp 
không còn khép kín như trước đây nữa. 

Các làng nghề truyền thống ở Hải hưng đang 
được phục hồi, phát triển. Nhiều nghề mới đã 
hình thành ở các vùng trước đây thuần nông 
nghiệp. Theo thống kê chưa đẩy đủ, hiện nay ở 
Hải hưng có 54 nghề ở 32 làng nghề truyền 
thống. Toàn tỉnh có 18780 hộ tư nhân làm nghề 
thủ công, tăng 3000 hộ so với năm 1992. Giá trị 
thu nhập của công nghiệp ngoài quốc đoanh 
trên địa bàn Hải hưng nam 1993 tang 10,6% so 
với năm 1992, 

Mô hình xã Trai trang (Mỹ văn) lại là một 
kiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với 
những tụ điểm dân cư trong xu hướng đô thị 
hóa. Các lĩnh vực dịch vụ chủ yếu của Trai 
trang là : chế biến và buôn bán lương thực, thực 
phẩm, buôn bán đường đài, dịch vụ vận tải. 
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Nam 1993, thu nhập của toàn xã đạt 27 598 
triệu đồng, trong đó thu tử trống trọt là 6 714 
triệu ; tử chăn nuôi là 3 274 triệu ; từ công 
nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp là 9 384 triệu 
và tử thương nghiệp, dịch vụ là 11 800 triệu. Cơ 
cấu kinh tế của Trai trang hiện nay được xác lập 
là : thương nghiệp - dịch vụ + công nghiệp - 
tiểu, thủ công nghiệp + nông nghiệp, với tỉ lệ 
tương ứng là 4,0 + 3,5 + 2,5. 

3 - Nâng cao được trình độ nhận thúc của 


_ đảng viên, đổi mới công tác cán bộ 


Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 
Nghị quyết 3 của Trung ương về đổi mới và 
chỉnh đốn Đảng được Tỉnh ủy chỉ đạo chặt chẽ, 
đồng bộ. Vì thế, nhận thức của các cấp ủy, đẳng 
viên về tính cấp bách, tầm quan trọng của việc 
đổi mới, chỉnh đốn Đảng, đã được nâng cao một 
bước. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nhất trí với 
chủ trương, nhiệm vụ và các biện pháp nêu ra 
trong Nghị quyết 3 của Trung ương, vững tin 
vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tỉnh thần 
cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các 
thế lực thủ địch, nâng cao ý thức trách nhiệm 
đối với công tác xây đựng Đảng. 

Một trong những kết quả nổi bật của Hải 
hưng là đã tạo ra được bước tiến quan trọng 
trong công tác cán bộ. Thực tiễn mấy năm qua 
là điều kiện tốt để đội ngũ cán bộ các ngành, 
các cấp ở Hải hưng rèn luyện, thử thách. Qua 
thực tiễn, phần đông cán bộ đã tỏ ra vững vàng, 
kiên định lập trưởng, lý tưởng của Đảng và 
ngày một trưởng thành. 

Bằng việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ 
chủ chốt chức, các cấp ủy đáng đã nắm 
được những điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ 
cán bộ hiện tại, trên cơ sở đó có kế hoạch bố trí, 
sắp xếp, phân công cho phù hợp. Mấy năm thực 
hiện Nghị quyết 3, giải quyết các "điểm nóng" 
và các cơ sở đẳng yếu kém càng khẳng định 
rằng chất lượng cán bộ là nhân tố quyết định 
chất lượng, hiệu quả phong trào ở cơ sở. Căn cứ 
vào những tiêu chiến về phẩm chất chính trị, 
đạo đức, trình độ, nang lực công tác, với 
phương pháp làm việc dân chủ, việc xem xét 
đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt 
hiện nay nói chung là chính xác. Trong tổng số 
144 đồng chí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, số có 
khá năng đưa lên vị trí công tác cao hơn là 
15,6%, số ở nguyên vị trí cũ là 72,5% ; số phải 
về nghỉ là 11,7%. Các huyện, thị xã và đẳng ủy 
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trực thuộc cũng đã rà soát, đánh giá 3 227 cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở. Kết quả cho thấy 
có 411 đồng chí có khả năng đảm nhận chức vụ 
công tác cao hơn, 1 909 cán bộ giữ nguyên vị trí 
công tác cũ, 310 cán bộ phải nghỉ việc (trong số 
đó có 94 bí thư đẳng ủy xã và 68 chủ tịch xã). 

Tỉnh ủy cũng đã tiến hành việc lập quy hoạch, 
chuẩn bị cán bộ cho ngày mai. Đến nay 12 
huyện, thị xã và 27 ngành trong tỉnh đã tiến 
hành quy hoạch cán bộ dự bị thuộc điện Tỉnh 
ủy quản lý. Có 349 cán bộ trong diện dự bị, 
trong đó có 182 người thuộc điện dự bị trưởng, 
phó ngành của tỉnh ; 83 người dự bị thường trực 
huyện ủy, thị ủy ; 94 người dự bị cho thường vụ 
huyện, thị ủy. Đội ngũ cán bộ dự bị thuộc 
huyện, thị xã quản lý có 2 657 người, trong đó 
dự bị trưởng, phó phỏng cấp huyện, thị là 630 
người, 499 cán bộ dự bị bí thư đáng ủy xã ; 492 
cán bộ dự bị chủ tịch xã và 1 05§ cán bộ dự bị 
các chức vụ chủ chốt khác ở xã. 

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, quy hoạch đội 
ngũ cán bộ đương chức và dự bị, các cấp ủy 
đáng đã có kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng, sắp 
xếp và có chế độ, chính sách tương dối thỏa 


Niềm tin đó còn được thể hiện ở những tình 
cảm thám thiết của số đông đuần chúng đối với 
các tổ chức đảng, nhất là trong các dịp kỷ niệm 
ngày thành lập Đảng. 5 


Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 
những năm tới, Hải hưng sẽ tiếp tục đổi mới, 
chỉnh đốn Đảng và tập trung vào một số nội 
dung chủ yếu sau đây : 

Một là, tạo ra cho được sự chuyển biến sâu 
sắc và những tiến bộ mới về năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và tổ 
chức tơ 1 dữ: tê nói trần phát triển Kính 
tế- xã hội. Gán chặt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng 
đảng với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà trọng 
tâm là đổi mới kinh tế hợp tác xã, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chăm lo 
giải quyết đúng đắn các vấn đề xã hội, khai thác 
tốt tiềm năng của dịa phương, quản lý tốt nguồn 
vốn, chống quan liêu, tham nhũng, v.v. 

Tiếp tục cúng cố các tổ chức cơ sở đẳng yếu 
kém trước đây và giải quyết kịp thời những cơ 
sở yếu kém mới phát sinh ; đấy mạnh phong 
trào xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững 


đáng đối với đội ngũ cán bộ. Bằng cách làm mạnh 


này Hải hưng đang dần dân khác phục được sự 
hãng hụt trong công tác cán bộ. 

Quá trình thực hiện Nghị quyết 3 của Trung 
ương cũng là quá trình củng cố niềm tin của 
nhân dân. Việc gắn đổi mới, chỉnh đốn Đảng 


với những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chuyển - 
dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã - 


củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, 
đường lối của Đảng. Với những việc làm thiết 
thực nói trên, ngưởi dân không còn coi việc 
thực hiện Nghị quyết của Đảng là công việc của 
riêng đẳng viên nữa. | 

Niềm tin đó được thể hiện rõ ở việc nhiều 
quần chúng có nguyện vọng vào Đảng. Trong 
hai năm 1992, 1993 và 6 tháng đầu năm 1994 ở 
Hải hưng đã có 6 284 quần chúng ưu tú tham 
gia các lớp bổi dưỡng đối tượng phát triển đẳng. 
Cùng trong thời gian ấy có 3 §70 quần chúng ưu 
tú được kết nạp vào đảng. Điều đáng mừng là 
trong số đảng viên mới có 33% là nữ, 66% là 
đoàn viên thanh niên, 69% có tuổi đời tử 30 trở 
xuống ; 87,2% số đẳng viên này có trình độ văn 
hóa, chuyên môn trung học và đại học. Tử nam 
1993 đến nay có 90% số cơ sở đảng trong tỉnh 
kết nạp được đáng viên mới. : : 


Hai là, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ cả về 
nhận thức, phương pháp đánh giá, tuyển chọn, 
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí. Thay đổi ngay những 
cán bộ không đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
được giao. Quan tâm hơn nữa đến công tác quy 
hoạch, đào tạo, bối dưỡng, tạo nguổn cho việc 
bổ sung đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Có 
chế độ, chính sách thỏa đáng đối với cán bộ, 
nhất là cán bộ làm công tác đảng, cán bộ các 
đoàn thể, cán bộ cơ sở... 

Ba là, không ngừng nâng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên. Tổ chức khảo sát, phân loại, 
đánh giá, phân công tác cho đảng viên, đưa mọi 
đảng viên vào hoạt động theo khả năng và yêu 
cầu của tổ chức đẳng. 

Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển 
đảng, trước hết nhằm vào đoàn viên thanh niên, 
cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, đội ngũ 
công nhân... , 

Bốn là, tiếp tục đối mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng ; phân định rõ ràng chức năng, nhiệm 
vụ của tổ chức đảng và tổ chức chính quyền ; 
giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa sự lãnh 
đạo của tổ chức đẳng với sự quản lý của chính 
quyền, nhất là ở cấp cơ sở. 
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l - Cho tới hôm nay, do 
nhiều nguyên nhân, điểm xuất 
phát để Cao bằng đi vào kinh 
tế thị trưởng vẫn rất thấp. Cao 
bàng là tỉnh rộng nhưng núi 
đá chiếm hầu hết diện tích, 
bình quân đấu người chưa đủ 
3 sào đất canh tác. Toàn tỉnh 
Cao bàng được Chính phủ xếp 
vào khu vực vùng cao, có 
huyện xa tỉnh ly tới gần 
200km, có xã xa huyện ly gần 
100km. Dân số Cao bằng tăng nhanh, trước 1945 
chỉ có 9 vạn, nay dã là 60 vạn. 60% dân số Cao 
bằng sống ở vùng cao của tỉnh, héo lánh, xa quốc 
lộ, tỉnh lộ. Đường r thông trong tỉnh chưa được 
mở mang, nâng cấp ; hầu như ô tô mới chỉ đến 
được các huyện ly, nhưng cũng rất chật vật. 
Nguồn tài chính của Cao bằng rất móng, không đủ 
trang trải cho làm đường, XÂY . dựng cơ sơ hạ tầng, 
huống chỉ là mở mang sản xuất, cải thiện đời sống 
nhân dân. Vì đường sá cách trở, vì kinh tế hàng 
hóa chưa phát triển nên Cao bảng thiểu thị trường. 
Nhiều hàng hóa bán không ai mua, trong lúc nhiều 
thứ cần thiết không biết mua ở đâu ? Cao bằng l là 
một trong những. tỉnh được hướng chế độ bao cấp 
toàn diện, bởi vậy khi chuyển Sang cơ chế mới, 
nhân dân còn bỡ ngỡ nhiều, tâm lý ý lại, trông chờ 
còn khá nặng, một bộ phận còn tư tưởng công 
thần, đòi hỏi nhà nước phải chiếu cố nhiều hơn 
nữa tới một tỉnh vốn là căn cứ địa của cách 
mạng... Bên cạnh những khó khan phức tạp đó, 
nhân dân Cao bằng cũng phải thường xuyên đối 
đầu với những thử thách mới của âm mưu "diễn 
biến hỏa bình". Những thử thách này nhức nhối, 
có lúc căng thắng, ảnh hưởng không nhỏ tới các 
hoạt động của địa phương. 

Với truyền thống đoàn kết và cách mạng, lại 
được sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương, những 
năm gần đây, đặc biệt là hai năm 1992, 1923, 
nhân dân và đảng bộ Cao bảng đã thực sự chuyển 
mình và khởi sác trong tất cá các lĩnh vực kinh tế - 
xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đẳng và 
chính quyền, , góp phần tạo ra nhiều tiền để và điều 
kiện để tỉnh nhà hòa nhập VỚI cả nước trong cơ 
chế mới. Tổng sản phẩm xã hội của Cao bàng hai 
nam 1992, 1993 tang bình quân hàng nam 7,4%. 
Nam 1993 sản lượng lương thực đạt 171 000 tấn. 
Công nghiệp khai khoáng có nhiều hiệu quả, sản 
lượng mang gan 1992 đạt 25 000 tấn, sản lượng 
thiếc thỏi hai nàm 1992, 1993 đạt 150 tấn. Đã và 
đang xuất hiện nhiều sản phẩm mới của công 
nghiệp như gang thép, xi mâng, gạch, ngói... Xuất 
khẩu tang nhanh, nam 1992 và 1993 đạt 108 tỷ. 
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ĐỂ CAO BẰNG HÒA NHẬP 
VỚI CẢ NƯỚC TRONG CƠ 


CHẾ MỚI 
NÔNG HỒNG THÁI" 


Nạn khan hiếm hàng hóa dân dân được khác phục. 
Đời sống van hóa xã hội của nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh bước đầu được ' cải thiện. Đã xóa xã 
trắng về giáo dục, củng cố hệ thông các trường 
phổ thông, nâng Cao chất lượng đạy và học, mơ 
mang và củng cố các trường dân tộc nội trú, tạo 
điều kiện để trẻ em nghèo, trẻ em các dân tộc 
được đi học. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoe 
nhân dân được chú ý, các ổ dịch bệnh được phát 
hiện, dập tát kịp thời. Các hoạt động văn hóa, 
tuyên truyền có nhiều đổi mới, sinh động. Hệ 
thống phát thanh và truyền hình đang mở rộng địa 
bàn phủ sóng. Việc thực hiện chế độ, chính sách 
đổi với các đối tượng chính sách xã hội được kịp 
thời. Mặc dầu phải luôn luôn đối phó với Các tình 
huống vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của ta lÙ 
nhiều điểm, nhưng quân và dân Cao bằng vẫn 
bình tĩnh, làm chủ tình hình, không để xảy ra điều 
øì đáng tiếc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội luôn luôn giữ vững. Vai trò lãnh đạo toàn diện 
của Đảng được tăng cường từ tỉnh đến tận các bản 
làng xa xôi "ho lánh. Chính quyền các cấp điều 
hành và quản lý nàng động, hiệu quả. Dân chu 
trong đáng và ngoài xã hội được phát huy và có 
nhiều Dước chuyển mới, có chiều sâu và bể rộng. 
Lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và 
chế độ không ngừng được củng cổ. 

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của đẳng bộ 
Cao bàng khẳng định, những năm qua, kinh tế 
Cao bàng có ước tăng trưởng khá, Cao bảng đang 
thực sự chuyển dần từ kinh tế tự cung tự cấp, đơn 
ngành sang kinh tế hàng hóa đa ngành, phong 
phú. Đó là những nhân tố mới, mở ra nhiều triển 
vọng, tạo thể cho Cao bằng xóa đói, giảm nghéo. 
tạo dựng một nền kinh tế thị trường phát triển, bát 
nhịp với bước chuyền của nền kinh tế cả nước. 
Tổng kết những bước tiến này, Cao bằng đã rút ra 
một số kết luận ban đầu quan trọng : 

Một là : Đối với một tỉnh miền núi có nhiều 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao bằng. 


khó khan như Cao bảng, muốn hòa nhập với cả 
nước trong cơ chế mới, không được nôn nóng đốt 
cháy giai đoạn, không ý lại, trông chờ, phải chủ 
động xác định rõ mục tiêu vươn tới, phải lựa bước 
đi thích hợp bằng các dự án, giải pháp khoa học 
cụ thể trên thế mạnh của mình. 

Hai /¿ : Kinh nghiệm những, nam qua cho thấy, 
-_ để Cao bằng thực sự có kinh tế thị trường thì phải 
có hàng loạt các chủ trương, chính sách mở, thông 
thoáng, kịp: thời, nhằm khuyến khích mọi thành 
phần kinh tế, mọi người dân trong tinh cũng như 
ngoài. tỉnh phát triỂn sản xuất, tạO ra hàng hóa và 
cua cải. Cao bằng đã ồn định vấn để ruộng đất cho 
nhân dân các dân tộc trong tỉnh, khuyến khích 
phát triển kinh tế hộ, đổi vưởn, trang trại. Chuyển 
đầu tư nhỏ giọt, manh mún sang đấu tư theo dự 
án, chương trình cho định canh, định cư. Các 
ngành kinh tế của tỉnh trước hoạt dộng theo kế 
hoạch cứng nhác, nặng về cấp. phát, nay chuyển 
sang hoạt động tập trung dứt điểm theo chuyên đề, 
dự án, dịch vụ tông hợp, ‹ cụ thể như trong các vấn 
đề giống, bao vệ cây trống, tín dụng nông thôn, 
chương trình VAC, chương trình phát triên rùng 
đạc dụng, rừng phòng hộ... Ngân sách tính còn 
nghèo, nên phải tiết kiệm nhiều khoản chỉ tiêu, tập 
trung đấu tư cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng. 
Hệ thống tỉnh lộ bát dầu dược nâng cấp, trước hết 
là 3 tuyến đường ra 3 cửa khẩu chính. Mạng lưới 
điện quốc gia đã về tới một số huyện. Đang và sẽ 
tích cực khuyến khích mở mang thủy điện nhỏ ở 
những Sẽ xa điện lưới. Tổng đài điện thoại tự 
động dì .ao hoạt động, liên lạc tử huyện đến 
tỉnh và tiíu.e uơng : đã thông suốt... 

Ba lu : Kiên trì phát hiện, xây dựng điển hình 
mới, tổng kết và nhân rộng điển hình. Đối với một 
tỉnh miến núi, dân trí thấp thì đây là một cách chỉ 
đạo có hiệu quả cao. Những năm qua ở Cao bảng 
đã xuất hiện nhiều cá nhân và đơn vị làm kinh tế 
gioi, giữ gìn an ninh tốt, nhiều đảng viên và chi 
bộ, đảng bộ gương mẫu lãnh đạo nhân dân phát 
triển tốt nhiều phong trào thiết yếu với đời sống 
của mọi người. Chi bộ Nà vài, xã Bế triểu, huyện 
Hòa an có 16 đảng viên đã lãnh đạo 70 hộ trong 
xóm xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. Tử một 
xóm đói ăn, nay không còn hộ đói, 100% hộ có 
rađiô, 27 hộ có tỉ vi, 25 hộ có xe máy. Các tổ chức 
chính quyền, đoàn thể đều hoạt động tốt. Những 
điển hình như thế đang được rút kinh nghiệm để 
mở rộng ra nhiều nơi. 

Bốn là : Đối mới và tảng cường sự lãnh đạo của 
dang bộ trên tất ca các lĩnh vực, các địa bàn, là đòi 
hoi cấp thiết đổi với Cao bảng vì sự phát triển về 
mọi mạt cua địa phương, vì cuộc sống ngày càng 
tốt hơn của dồng bào các dân tộc trong tỉnh, đồng 
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thời vì sự vững mạnh của đất nước. Đảng bộ Cao 
bảng có 583 tổ chức cơ sở đảng với trên 21 900 
đảng viên. Đại da số đảng viên Cao bằng có lập 
trường cách mạng vững vàng, được tôi luyện trong 
các thời ky cách mạng, trung thành với Đang, 
nhưng đến nay tuôi đã cao (tuổi bình quân dang 
viên các xã là 50 tuổi) vì vậy mạc dù gương mẫu 
trong sinh hoạt, công tác, nhưng tư duy kinh tế thi 
chậm được đổi mới, hạn chế, bởi vậy nhiều tổ 
chức cơ sơ đang lúng túng trong việc xác định 
nhiệm vụ lãnh đạo, ảnh hương tới uy tín của 
Đảng. Nhận thức rõ những hạn chế này, trên cơ sơ 
những hướng dẫn của Trung ương về đổi mới, 
chính đốn đang và căn cứ vào tình hình thực tế 
của địa phương. đảng bộ Cao bàng đã tập trung 
giải quyết một số vấn để sau đây : 

Nâng cao sức chiến- đấu cua đảng viên và các tô 
chức cơ sơ đảng trên cơ sơ giữ vững các nguyên 
tác hoạt động của Đảng, tàng cường đoàn kết 
thống nhất trong nội bộ dáng ; duy trì nền nếp 
sinh hoạt dáng với các nội dung phong phú, thiết 
thực ; cấp Ủy đảng cơ sở có quy chế làm việc rõ 
ràng, đảng viên có chương trình hành động cụ thể. 
Đến nay ky luật dũng được tàng cường, đáng viên 
hầu hết dã tích cực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 
cụ thể của mình, 21% cơ sơ đăng đạt tiêu chuẩn 
trong sạch vững mạnh, 59% cơ sơ đang khá từng 
mật, trong hai nam 1992, 1993 đã kết nạp được 


_830 đảng viên mới. 


Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của 
ban chấp hành dang bộ tình và đảng ủy các cấp. 
Đến nay 100% các cấp ủy dang trong tỉnh đã có 
quy chế làm việc và lãnh đạo. Các cấp ủy đã xây 
dựng nền nếp làm việc theo chương trình, thco để 
án thiết thực và có hiệu quả. Trách nhiệm cá nhân 
các đồng chí trong cấp ủy được để cao; việc đôn 
đốc kiểm tra được coi trọng. Việc nám thông tin 
và xử lý thông tin trong lãnh đạo nhanh, kịp 
thời và đúng mức, chế độ giao ban theo cụm 
huyện trong toàn tĩnh được thực hiện tốt. Mỗi 
quan hệ lãnh đạo giữa cấp ủy đáng với chỉnh 
quyền, cũng như với các đoàn thể bảo đảm tính 
dân chủ, chạt chẽ mà không bao biện ; sinh động 
nhưng không buông lồng và trốn tránh trách 
nhiệm. 

Cao bảng hiện đang thiếu nhiều cán bộ, nhất là 
chuyên gia gioi về kinh tế, về khoa học kỹ thuật, 
về quan lý kinh doanh, vì vậy đảng bộ Cao bằng 
coi đây là một trong những vấn để phải có biện 
pháp khẩn trương khác phục. Bên cạnh việc bố trí, 
sáp xếp lại đội ngũ cán bộ đang có, tỉnh khuyến 
khích và cư nhiều cán bộ đi học ơ các trưởng cua 
Trung ương và mơ thêm nhiều lớp bổi dưỡng 
chính trị, kinh tế, tin học, ngoại ngữ tại chỗ. Tỉnh 
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khuyến khích, trọng dụng nhân tài các nơi đến làm 
việc ở Cao bàng. Hiện nay về cơ bản, tỉnh đã định 
hình được chính sách đãi ngộ cho cán bộ xóm, xã 
và phường. 

2 - Thành tựu bước đầu của đảng bộ và nhân 
dân Cao bàng những năm qua là đáng khích lệ, 
nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, sức 
vóc của Cao bằng. Nền kinh tế của tỉnh vẫn ì mang 
đậm dấu vết của sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp, sản 
phẩm hàng hóa chưa nhiều, chưa phong phú, ngân 
sách ít, không ốn định. Cơ sở hạ tầng vẫn thấp 
kém, lạc hậu, đời sống nhân dân nhất là nhân dân 
vủng cao còn rất nhiều khó khan, thiếu thốn. Câu 
hỏi đạt ra với Cao bằng là, chặng đường tiếp theo, 
Cao bằng sẽ làm gì và làm như thế nào để không 
lùi lại phía Sau so với các tỉnh bạn, nhất là các tỉnh 
miền núi có hoàn cảnh và đạc điểm tương tự, trên 
bước đường đổi mới. 

Mục tiêu từ nay đến năm 1995 của Cao bằng là : 
tích cục, chủ động vượt qua khó khan thư thách, 
ổn định và phát triển có trọng điểm kinh tế xã hội, 
cải thiện một bước đời sống nhân dân, bảo đảm an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tiêu 
cực và bất công xã hội. Giải pháp cơ bản để đạt 
mục tiêu này, là : Chu ến dịch nhanh cơ cấu kinh 
tể theo hướng phát triển nông-lâm-công nghiệp › và 
thương mại trên cơ sở khai thác triệt để các tiềm 
năng vốn có của mình là : đất rùng, khoáng sản và 
nguồn lao động tại chỗ. Tiếp tục ổn „định các 
chính sách nhằm khuyến khích phát triển kinh tế 
nông thôn, kinh tế nhiều thành phần, kinh tế vùng 
biên. Coi trọng củng cố doanh nghiệp nhà nước, 
phát triển nhanh các mũi nhọn công nghiệp là khai 
thác và chế biến khoáng sản sắt, vàng, măng gan, 
thiếc và sản xuất vật liệu xây dựng. Khơi dậy và 
mở rộng nguồn tài chính, tiếp tục đầu tư cho cơ sở 
hạ tầng. Giải quyết có hiệu quả cao hơn các vấn 


| - để van hóa, xã hội. Kiên quyết giữ vững an ninh 


chính trị và trật tự xã hội, bảo đảm chủ quyền 
quốc gia. Đổi mới và tăng cường vai trỏ lãnh đạo 
của đảng bộ, tăng cường Vai trỏ quản lý của nhà 
nước và hoạt động của các đoàn thể nhân dân, các 
tố chức xã hội... 

Mục tiêu phấn đấu của Cao bàng có thể còn rất 
thấp so với nhiều địa phương khác, nhưng với Cao 
bằng, đảng DỘ, và nhân dân phải kiên trì, gian khổ 
lám mới có thể thực hiện nôi, bơi như đã trình bày 
ơ trên, Cao bằng cỏn rất nhiều khó khan. 

Cũng như các tỉnh miền núi khác, Cao bằng có 
nhiều tiền để để tăng trưởng và phát triển như 
nguồn khoảng sản quý hiếm, phong phú ; dất 
rộng ; có nhiều cửa khẩu thuận tiện cho việc mở 
rộng giao lưu, buôn bán với nước Cộng, hỏa nhân 
dân Trung hoa ; nhiều danh lam tháng cảnh có thể 
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đầu tư xây dựng thành những điểm du lịch tốt ; 
nhân dân lao động cần cù, đoàn kết thủy chung, 
tin tướng vào cách mạng. Muốn phát huy tốt tác 
dụng của những tiền để ấy trong kinh tế thị 
trường, Cao bàng cần có thêm một số điều kiện tối 
thiểu như : có nguồn tài chính lớn để trước nhất là 
cải tạo và nâng cấp nhanh toàn bộ hệ thống cơ sơ 
hạ tầng như công trình thủy lợi, đường sá, cầu 
cống, thông tin liên lạc để nối liền thị trường trong 
tỉnh với thị trường toàn quốc, thị trường trong tỉnh 
với thị trường nước bạn ; sau nữa là để đầu tư mở 
mang công nghiệp khai thác và chế biến khoáng 
sản, đầu tư cho nhân dân các dân tộc phát triển các 
cây, con đặc sản trở thành nguồn hàng hóa lớn của 
tỉnh. Trên cơ sở phát triển sản xuất mà cải thiện 
dần đời sống nhân dân. Cao bằng rất cần một đội 
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi, đội ngũ cán bộ 
quản lý kinh doanh thành thạo trong tác nghiệp. 
Những điều kiện ấy về cơ bản nhân dân Cao bằng 
có thể cố gắng tạo ra, nhưng không thể nhanh 
chóng được và nguy cơ tụt lại phía sau là rất rõ. 
Thấy được mạt mạnh và mặt yếu, thuận lợi và khó 
khan của mình, đảng bộ Cao bằng quyết tâm lãnh 
đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực hết sức 
mình để vượt qua đói nghèo, tiến lên giàu mạnh, 
văn minh. 

Cao bằng là một tỉnh miền núi biên giới, 60% số 
xã ở vùng cao, có đường biên giới dài với nước 
bạn, nhân dân hai bên sông xen kẽ từ lâu đời, có 
quan hệ hữu nghị với nhau, nhưng tình hình cũng 
không đơn giản. Đường sả ở những vùng này 
hiểm trở, dân không sống tập trung, du canh, du 
cư, sinh hoạt lạc hậu. Cho nên, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế trong tỉnh, chăm lo dời sống nhân 
dân, giữ vững thế trận lòng đân, cham lo sự 
nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là những công 
việc đòi hoi phải đầu tư lớn về tiền của và sức lực, 
đỏi hỏi phải kiên trì, thận trọng, tỉ mí, tế nhị và 
thường xuyên liên tục. 

Đầu tư cho miền núi, đầu tư cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước là vấn đề chiến lược, là 
quốc sách. Đảng ta, Nhà nước ta đã có nhiều chủ 
trương và nghị quyết về vấn để này, nhưng nhìn 
chung những chủ trương đó, chính sách đó chậm 
đi vào cuộc sống, chậm được cụ thể hóa với từng 
địa phương. Đảng bộ và nhân dân Cao bằng hy 
vọng rồi đây trong sự đối mới của đất nước, Cao 
bằng sẽ được sự quan tâm cụ thể, toàn diện hơn 
của Trung ương và sự cộng tác, giúp đỡ nhiều hơn 
Của Cả nước. 


ÔNG trường quốc doanh cao su Lộc ninh, nay 

là Công ty cao su (CTCS) Lộc ninh, được 

thành lập từ năm 1978, trên cơ sở đồn điển 
CEXO do thực dấn Pháp xây dựng từ năm 1909. 
CTCS Lộc ninh nằm trên địa bàn trung du và 
miền núi kéo dài 210km biên giới phía tây và tây 
bác của tỉnh Sông bé tiếp giáp với Cam-pu-chia. 
Diện tích đất có khả năng canh tác của công ty 
tỉnh đến năm 1994 có khoảng 22500 ha, trong đó 
có 9324 ha cao su. Tổng số nhân khẩu là 8000 
người, trong đó có 2778 lao động. 


Công ty coơo su Lộc ninh đứng 
vững trong cơ chế thị trường. 


Tiềm năng về đất đai, lao động của công ty rất 
lớn, nhưng tử năm 198§8 về trước, do cơ chế bao 
cấp CTCS Lộc ninh liên tiếp làm an thua lỗ, 
không hoàn thành kế hoạch giao nộp sản phẩm, 
tiền lương của công nhân rất thấp (có tháng không 
có lương), đời sống gặp nhiều khó khan. Sản xuất 
của công ty có thể nói là ở tình trạng đình đốn. 
Hàng ngàn héc ta cây cao su bị cháy và bị chật 
phá. Do thiếu vốn nên việc đầu tư kiến thiết cơ 
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bản các vườn cây cao su rất hạn chế, nhỏ giọt, 
kém hiệu quả. Diện tích cao su trổng mới không 
đáng kể so với điện tích mất đi. Bên cạnh đó, giữa 
CTCS với địa phương có nhiều mâu thuẫn, thiếu 
sự phối hợp chặt chẽ, dẫn đến tình trạng mạnh ai 
nấy làm, các hiện tượng phá hoại, trộm cáp liên 
tục xảy ra, nhưng không được xử lý kịp thời, 
nhiều khi gây hậu quả nghiêm trọng. Trong tình 
hình đó, nội bộ công ty lại mất đoàn kết, công tác 
tổ chức quản lý công ty bê trễ, mọi việc của công 
ty đều trông chờ, y lại vào cấp trên, chờ cấp trên 
giải quyết. 

Trước tình hình khó 
khăn, tưởng như vô 
phương cứu chữa, 
nhiều lúc đã nảy sinh 
ý kiến khác nhau : có . 
ý kiến cho rằng nên 
giải tán công ty, giao 
đất chơ địa phương ; 
ngược lại cũng có ý 
kiến cho rằng nếu cán 
bộ, công nhân trong 
công ty đoàn kết, 

ẳ quyết tâm chung vốn, 
chung sức để khôi phục công ty thì có thể vượt 
qua khó khăn, vươn lên được. Điều đó đã làm cho 
những người lãnh đạo công ty chúng tôi ngày đêm 
trăn trở tìm lối thoát. Và tử tháng 6-1988 CTCS 
Lộc ninh đã mạnh đạn tiến hành đổi mới tổ chức 
quản lý sản xuất. Kết quả bước đầu thật đáng 
khích lệ : (xem biểu). Có thể nói, cho đến nay, 
CTCS Lộc ninh đã tạo thế phát triển ổn định và 
đứng vững trong cơ chế thị trường. 


LÊ VĂN THẠNH" 


KẾT QUẢ PHÁT TRIỀN SẢN XUẤT - KINH DOANH 


chế biến 
(tấn) 


1987 
1988 
1989 
¡990 
1991 
1992 
1993 


1994*| 9324 
* Con số ước tính 


| Sản lượng 
Nang suất | Nang suất | Th" Su" | mủ có chất 
lao động | trồng trọt |: đầu người lượng cao 
(kgha) (ha) loại CSVSL 
(tấn 
287 13 0 
40b 1,8 10 
374 1,9 4 
338 20 12 
368 2,6 157 
41I 2,9 1104 
44I 2,8 2913 
1476 440 3,4 . - 
¿ 
® Giảm đốc CTCS Lộc ninh 
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Quãng đường đã qua tuy ngán ngủi nhưng đã 
đem lại cho chúng tôi một số bài học sâu sác, giúp 
chúng tôi vững bước trên chặng đường tiếp theo. 

I- Sảp xếp lại bộ máy tô 'chúc quản lý, giam bởi 
khảu trung gian là cái móc khơi đâu sự thay da 
đói thịt, thẻ hiện sụ hỏa qu én giữa Ý đang, lòng 
dạn. Chúng tôi đã tìm ra mát xích yếu nhất dân 
đến trì trệ, làm an kém hiệu quả, đó là việc tổ 
chức quản lý. Từ đó chúng tôi đã chấn chinh lại 
việc tô chức quản. lý, giảm bớt khâu trung gian, 
sáp xếp lại đội ngũ. cán bộ, công nhân trong công 
ty. bảo đám cho mỗi bộ phận, mỗi con người đều 
có thể cống hiến và hương thụ Ở mức cao hơn. 
Việc làm này đã được đại đa số quần chúng ung 
hộ, tuy nhiên đây là vấn để mới, lại dụng chạm 
đến lợi ích một số cá nhân, do đó không tránh 
khoi những phản ứng tiêu cực, can trở bước tiến 
của công ty. 

Một trong những điểm mấu chốt của quá trinh 
đổi mới tổ chức quản lý cua công ty là xóa bo các 
phòng, ban và nông trường, xi nghiệp, xác lập sự 
quan lý thống nhất cua công ty, dưới công ty là 
các trợ lý và đội, tổ trực thuộc. Trong cơ chế bao 
cấp trước đây, nông trường, xí nghiệp chỉ là cấp 
trung gian. chia cát, cục bộ gây không ít khó khan 
cho việc diều hành quan ly thông nhất và phát huy 
hiệu qua. kinh tế tổng hợp của cả Công ty. Cái lợi 
trông thấy cua việc sắp xếp lại tổ chức quản lý là 
giảm mạnh bộ máy quản lý gián tiếp từ 240 người 
(của l6 phòng, ban) còn 19 người (từ giám đốc 
đến nhân viên hành chính) ; biên chế cua công ty 
nam 1994 giam 2,3 lấn so với nam 1987 nhưng 
san lượng khai thác, chế biến mu cao su lại tang 
gấp 1,7 lần. 

Chúng tôi tiến hành công VIỆC nÓI trên với thái 
độ thận trọng, kiên quyết và dứt điểm, vừa làm 
vừa rút kinh nghiệm. Nhờ đó chỉ trong một thời 
gian ngán guống máy của công ty đã hoạt động 
nhịp nhàng, năng suất lao động tang dân, đời sông 
công nhân từng bước được cai thiện, lòng tin cua 
quấn chúng đối với công ty được nâng cao. 

Bài học rút ra từ sáp xếp lại tổ chức quản lý ở 
công ty chúng tôi là phải CÓ quan điểm đúng về 
con người. Nói sắp xếp lại tổ chức quản lý không 
có nghĩa là dấy cán bộ công nhân ra khoi biên chế 
như thể nào cũng được, mà đây là một cuộc cách 
mạng về giải quyết việc làm. gán lao động với 
hương thụ, có chính sách thích đáng với những 
người vì lý do gì đó phai nghỉ VIỆC. 

2- Đôi mới kỹ thuật, công nghệ trồng, khai thác, 
chế biến mủ cao su gắn liền với đào tạo con người 
tại cho. Muốn cạnh tranh trên thị trưởng trong và 
ngoài nước thì phải cham lo đến chất lượng sản 
phẩm. Vì vậy phai có kỹ thuật và công nghệ tiên 
tiến. Song song với đổi mới và kiện toàn tổ chức 


52 


quản lý, CTCS Lộc ninh đã tập trung sức người. 
sức Của tửng bước đổi mới công nghệ trồng, khai 
thác và chế biến mủ cao su. Trước thực trạng cao 
su bị chạt phá, cháy, già cỗi, mật độ cây thưa thớt 
như vậy, không còn cách nào khác là phải bát tay 
ngay vào trồng mới - phục hổi lại vườn cây. Tù 
nam 1988 đến nay công ty đã trống mới hàng 
ngàn héc ta cao su với tỷ lệ sống trên 95%, và đã 
trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong 
toàn ngành. Công nghệ chế biến mủ cũng có 
nhiều tiến bộ. Nam 1993 công ty đã trang bị thêm 
nhiều dây chuyển công nghệ mới, áp dụng nhiều 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, hóa 
chất, nang lượng và sức lao động để hạ giá thành. 
Nam 1993 chúng tôi đã giảm được 3,4% chỉ phi 
trên một tấn mủ so với năm 1992. Với cái đà đó, 
nam 1994 phấn đấu giảm 6,78% chi phí so với 
năm 1992. Lợi nhuận rỏng năm 1994 tang 50% so 


với năm 1993. Trong công nghệ khai thác mủ, anh 


em công nhân đã có sáng kiến cạo mủ bảng thang 
(ở các vườn nhóm lÏ và III) thay cho kỹ thuật cạo 
mu bảng dao cán dài, nhờ đó đã đem lại hiệu qua 
san xuất khá hơn trước. 

Muốn đồi mới công nghệ trồng và chế biến. 
trước hết phai có những con người có trình độ về 
kỹ thuật và công nghệ. Nám vững yếu tổ then chốt 
này, công ty đã dành nhiều công sức cho việc đào 
tạo, nâng cao kiến thức và tay nghề cho đội ngủ 
công nhân. Trong mấy năm qua, công ty đã đào 
tạo thêm 700 công nhân có tay nghề giỏi cho vườn 
cao su nhóm Ï. 

Rõ ràng ơ công ty chúng tôi, trong việc đổi mới 
kỳ thuật, đôi mới công nghệ, dù ở bất cứ lĩnh vực 
nào, vấn để đào tạo con người tại chỗ giữ vai trò 
quyết định. 

3- Huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ bằng 
cơ chế kinh tế hợp lý. Việc huy động vốn thuộc 
các chủ sơ hữu khác nhau để củng hợp tác phát 
triển cây cao su đã có tác dụng lôi cuỗn mọi người 
góp vốn, tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất 
của công ty. Nhờ chúng tôi đã làm tốt vấn để này 
mà việc giảm biên chế cũng không nậng nề như 
trước. Vốn, lao động được huy động nhiều hơn, 
bảo dảm sản xuất liên tục phát triển và ổn định. 
Từ nam 1990, mạc dù không được cấp vốn, . Tổng 
công ty sao su cũng không giao chỉ tiêu mỡ rộng 
diện tích trống mới, nhưng bảng nguốn vốn tự có 
và vốn huy động trong dân, công ty chúng tôi đã 
trồng mới hơn 2000 ha cao su(riêng nam 1993 
trồng thêm gần 1000 ha). 

Đề có được kết qua trên, công ty đã áp dụng 
hình thức đa dạng trong liên doanh đấu tư : 

Afót kà, công ty đầu tư vốn trồng mới (cung cấp 
giống, vận chuyên. làm đất...) và giao hản cho hộ 
tư nhân với điều kiện họ phai hoàn trả vốn bằng 
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mủ cao sau cho công ty. Với hình thức này. công 
ty chỉ cần bo ra 3,34% lượng vốn cẩn thiết cho 
xây dựng cơ bản, mà vẫn đảm bảo số lượng và 
chất lượng mủ khai thác. 

Hai là, công ty đầu tư vốn (khai hoang, làm đất, 
giống, phân bón) cho các hộ trồng cao su kiến 
thiết cơ ban trong vòng 6 năm, sau đó các hộ phái 
g1ao lại vườn cây cho công 1x. Lao động dong góp 
cua các hộ gia đình công nhân dược tính theo định 
mức kinh tế - kỹ thuật của Tông công ty cao su 
Việt nam. Đây là hình thức huy đồng sức người 
của các hộ neheo (có súc lào động nướng Không 
có vốn). 

Ba là, liên doanh với các cơ quan và địa phương 
khác, trên cơ sơ cùng bö vốn trồng cao su, củng 
chịu rủi ro và hướng lợi nhuận theo ty lệ vốn góp. 

Bồn là, hợp đồng giao khoán cho tư nhân chăm 
sóc và khai thác, dây là kiểu khoán gọn phần chỉ 
phí vật tư và tiền công - toàn bộ san phẩm (mu) 
giao nộp cho công ty chế biến. 

Trong năm 1994 chúng tôi đây mạnh nghiên 
cứu áp dụng một số hình thức kinh tế mới như : 

- Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công 
ty cổ phần (theo quyết định số 31/NN- CSQL của 
Bộ nông nghiệp và công nghiệp thức phẩm) nhàm 
huy động nguồn vốn trong dân để phát triển mạnh 
cây cao su trên đất Lộc ninh. 

- Theo thông tư 01/LBTT của Bộ nông nghiệp 
vả công nghiện thực phẩm. chúng tôi dang tô chức 
nghiên cứu, làm thư việc bán vườn cây cho các hộ 
công nhân (bảng hình thức trả góp cả vốn lẫn lãi 
bảng sản phẩm mủ cao su cho công ty), trên diện 
tích gần 100ha của đội sản xuất số 6 để rút kinh 
nghiệm. 

- Tiếp tục hoàn thiện các hình thức khoán chỉ 
phí cho các hộ công nhân. 

- Nếu được cấp trên cho phén, CTCS Lộc ninh 
sẽ mỡ rộng liên doanh, liên kết, hợp vốn với các tô 
chức trong và ngoài nước dể phát triển cao su theo 
- chiều sâu, kể cả công nghiệp chế biến Cao Su. 

4- Đi đôi với phát triên sản xuất, phái chăm lo 
đời sống vật chát, tính thản của nguời lao động. 
Như đã nêu ở trên, muốn phát huy sức mạnh cua 
con người, trước hết phải chăm lo chu đáo đời 
sống cho họ. Vào thời điểm khó. khan, trong khi 
nhiều xí nghiện quốc doanh thả nổi cho công nhân 
buon chán, tụ tao thụ nhà sang thị o CICS 
Lọc nình, chúng tòi ncủ phương chàm ; “người 
làm CaO Su phải thực sự sống bảng đồng lương tử 
Cao su”. Muốn vậy lãnh đạo công ty phai tạo công 

án việc làm ốn dịnh cho người lao dộng. Trong cơ 
chế thị trường. để làm được điều đó, phải giải 
quyết tốt đầu ra. Rất may là trong mày "0M vưa 
qua, ngoài sự nỏ lực chủ quan của công ty. chúng 
tôi còn nhận dược sự giúp đỡ tích cực cua lông 


rỡ đệ 


công ty cao su Việt nam trong việc tạo đấu ra, do 
đó đã mơ rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm vừa 
phong phú vừa ôn định. Có việc làm, có doanh thu 
là công nhân có thu nhập. Trong 7 nam qua, tính 
bình quân lương cua công nhân tang l7 lần hàng 
nam (theo trị giả đồng đồ la). Công ty chúng tôi đã 
xây dưng 28 235 m~ nhà ơ. nâng cấp và tu bố 
hàng loạt các nhà bán Kiến cố và nhà tạm. xây 
dựng trường học, bênh xá, hoàn chính hệ thống 
giao thông, nâng cao toàn diện đời sống vật chất, 
tình thân cua nhân dân. Ngoài ra chúng tôi còn 
góp! phạt cũng với địa phương xây dụng và tụ bộ 
đường piao thông, trường học, bệnh viện, giải 
quyết tốt các chính sách xã hội, nhân đạo, đến ơn 
dáp nghĩa đối với những người có công với nước. 

Ko, giai quyết tốt những vấn để nêu trên mà 

¡ quan hệ giữa công ty chúng tôi với địa 
nhện ngày cảng gán b2. Trách nhiệm của công 
ty đối với địa phương và cua địa phương với công 
ty được xây dựng trên cơ sơ bao đam lợi ích cua 
hai bên, cái gì làm lợi cho công ty cũng có nghĩa 
làm lợi cho địa phương. Sự tang, trương kinh tế 
của công ty tác dộng tốt tới sự ôn định và phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương ; ngược lại sự 
ồn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
huyện bảo đảm sự ốn định và phát triển sản xuất 
cua công ty. 

5- Giải quyết tốt môi quan hệ giữa lãnh đạo 
IXing. chính quyển và các đoàn thể quản chúng. 
Trong cơ chế thị trường còn có nhiều xí nghiệp 
dang lúng túng trong việc. xử lý các mỗi quan hệ 
trong bộ máy lãnh dạo quan ly, đạc biệt là vai trò 
lãnh đạo của Đảng. Thậm chí có nơi tổ chức đảng 
bị "lép vế" đứng ngoài cuộc san xuất - kinh doanh. 
Đề tránh tình trạng này, CTCS Lộc ninh chúng tối 
đã mạnh dạn áp dụng cơ chế giám đốc kiêm bì thu 
đang uy công (v. Thực tế ơỡ công ty chúng tôi cho 
thấy. cơ chế này đã thực su phát huy tíc dụng tốt 
trong những nam qua. Trước hét no bạo dam sự 
gọn nhẹ, tập trung thống nhất sự lãnh đạo và chi 
đạo về một mối. Và để tránh sự tập trung quan 
liều, chuyên quyền đốc đoán. công ty chúng tôi đã 
giải quyết khá tôt khâu dấu tiên là Xây dựng 
phương hướng phát triển kinh tế của công ty. Tổ 
chức cho quần chúng tham gia góp ý. đưa ra đang 
bộ thảo luân và biểu quyết, vấn để còn lại là làm 
thế nảo tô chức thuc hiện tốt các chủ trường: 
h-oner đã nều ra, Chúng tời đà Hiúc 
dán chủ bản bạc thật sự, nhưng sự chỉ dạo li 
hiện phải tập trung thống nhất vào một môi. Đó là 
giám đốc kiêm bí thư đảng ủy công ty. Can cứ vào 
một hệ thông các quy chế chạt chẽ về chức nang. 
nhiệm vụ. quyền hạn của các chức đanh và đón vì 
tô chức trong công ty, các phòng bạn, đàng 0Ý, 
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"VI nhán nan, vỉ nhân nan” 


VŨ LÂN" 


(cà xưa kế ràng : Đời Xuân Thu, triều 
Việt vương, ở thôn Trữ la, có một cô con gái 
tuyệt đẹp, tên gọi Tây Thi. Mỗi lần nàng đau 
bụng, nhan mặt, càng "nghiêng nước, nghiêng 


thành". Cạnh nhà nàng, một bà hàng xóm - vốn đĩ 


đã như "quỷ dạ xoa", thấy vậy, cũng ôm bụng, 
nhan mạt theo, lòng những muốn mình sẽ đẹp lên 
( ?). Nhưng, nhìn thấy vậy, người trong thôn tưởng 
bà là ma quỷ hiện hình ! Sợ hết vía. Người giàu 
vội đóng chạt cưa. Người nghèo thì đát vợ, bổng 
con chạy trốn... 

Chuyện xưa cũng kể : có một người thợ ngọc 
qua hàng thợ đá, thấy một tảng đá trong có ngọc. 
Mua về đẻo, được ngọc, trở nên giàu, có. Anh thợ 
đá thấy thế cũng làm theo. Đem tất cả kho đá của 
mình ra đập. Đá tan vụn. Cháng thấy ngọc đâu. BỊ 
lỗ vốn, anh buổn, lan ra chết. | 

Minh khóng phải Tây Thì mà bát chước Tây 
Thi, kết quả là làm trò hề cho thiên hạ cười chê, 
xa lánh. 

Minh không có con mát nhìn được ngọc trong 
đá „cũng làm như anh thợ ngọc, khiến nên củng 
quấn rổi chết : qu€O. 

Những tưởng mấy chuyện loại như trên là 
chuyện ngày xửa ngày xưa chỉ có ở nước người. 

Té ra, ngay ở nước mình, giờ đây, vẫn có 
chuyện tương tự như rửa ! 

Có ông nọ, thuở đất nước còn bom đạn mịt ịt mù, 
ông chiến đấu khá gan dạ, ăn ở với đồng bào, 
đồng đội rất "ngon". Cũng vì thế, mạc dù trình độ 
học vấn của ông cỏn có hạn, Song chiếu cố tới 
_ công lao của ông, cũng như cái "ngon' _trong quan 
hệ bạn bè, đồng chí của ông trước kia nên ông vẫn 
được trao đảm đương cương vị lãnh đạo ở một cơ 
quan nọ. 

Nào đè, từ ngày ấy, "con heo đang. ngủ trong 
lòng mình" - nói theo cách nói của Charles 
Mosnelet - bỗng chồm dây. 

Ông tự cho mình cải gì cũng biết tuốt tuột, 
chẳng cần tham khảo ý kiến một ai. Cán bộ cấp 
dưới, ai có nhiệt tình hiến kế thì ông cũng gật gật, 
Song ngay sau đó ô ông quên” phứt ! 

Cũng "lạ", kể từ ngày ông ngồi vào cái ghế có 
đệm bông ấy, tính ông rất hay quên”, "Quên 
bảng cả những người đã từng cùng ô ông "chia bom, 
sẻ đạn”, đã từng cùng ông chụm đầu suy nghĩ, bàn 


s4 


tính việc chung. Ngược lại, 
ông lại rất "nhớ" những ai có 
chức vụ cao hơn ông. Nhớ cả 
ngày sinh, tháng để của con 
cái những người "bạn mới” ấy 
để chỉ thị cho "quân" của ông 
liệu mua quả tạng sao cho... 
"tương xứng ! Ị 

Nay ô ông về hưu rối. Nhà ông to lắm, phòng tiếp 
khách của ông sang trọng lám. Nhưng váng teo. 
Ông thui thủi trong cảnh quạnh hiu, buổn tẻ... Còn 
mà ông như đã "không còn” trên dương thế này ! 

Lại có trường hợp khác... Kể cũng "lạ". 

Một ông trí thức được Chính phủ ta nuôi ăn học 
từ bậc trung học, rối cho sang nước bạn "tu 
luyện", thi phó tiến sĩ, rối tiến sĩ. Nay được cư làm 
hiệu trưởng một trường đại học bán công tại một 
thành phố lớn nọ. Ông ta cũng "quên", quên đến 
mức dám tuyên bố với một nhà báo nước ngoài 
ràng mình đã "vạch ra một chương trình học (cho 
sinh viên trường mình) không dinh dáng gì đến 
học thuyết chính thống về chính trị" của chế độ 
này ( !) ; ràng mình “không mắc nợ gì với chính 
phú cả" (1). 


Có ai đó nhác tôi một câu nói của 
SHAKESPEARE : "Chỉ có người ngu mới tin 
mình là Thánh và chỉ bậc Thánh mới biết rõ cái 
ngu của mình". 

Nhớ lại bà ' hàng xóm của Tây Thị, ông thợ đá, 
ông "biết tuốt tuột", ông . không dính đáng”, tôi 
bỗng nghĩ đến một lời than của Khổng Phu Tử : 
"Vi nhân nan... Vì nhân nan..." (Làm Người là 
khó... Làm Người là khó...)" 1 


* Nhà mỹ học (thành phổ Cần thơ) 


SỬA LẠI 
Trên Tạp chí Cộng sản 
- Số 7-1994, trang 32, cột 1, dòng 27, xin 


-_ đọc : đã dâng dây đeo thánh giá 
- Số 8-1994, trang 31, cột 1, dòng 31, xin 
đọc : năm 1993 tàng 30% 
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H nay, trong việc 
giang đạy các môn lý 

luận chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin đang có những ý kiến 
khác nhau. Trong khi chờ kết 
quả biên soạn sách giáo khoa 
mới của các môn học về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tôi muốn 
nêu lên một vài suy nghĩ của 
mình nhằm trao đổi làm rõ 
thêm về một số nhận thức đối 
với việc giảng dạy những môn khoa học này. - 

Có ÿ kiến cho rằng : Cán phải giảng dạy các 
môn lý luận Mác - Lê-nin đúng hệt như những gì 
Mác và Lê-nin đã viết, không cần bổ sung, phát 
triển. Cái đúng, sai trong ý kiến đó là gì ? 

Đúng là trong thời gian qua, ở một số trường, 
việc giảng dạy các môn lý luận Mác - Lê-nin có 
sự cất xén, Suy diễn tùy tiện, thậm chỉ đem cả 
quan điểm của các nhả kinh tế học tư sản xa lạ với 
quan điểm của chủ nghĩa Mác để gần ghép vào 
quan điểm của các nhà kinh điển Mác - Lê-nin. 
Thêm bớt như vậy là không đúng. Nhưng nếu từ 
sai lầm đó, rút ra kết luận : giảng chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin chỉ được bó lại trong những gì Mác và 
Lê-nmn đã viết, thì lại phạm một sai lầm khác 
không kém phần tai hại, đó là việc coi chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin như cái gì đã hoàn chỉnh, không cỏn: 
phát triển. Chúng tôi hiểu nghĩa phát triển ở đây 
trên cả hai mặt : một mặt, phải nhận thức được 
những gì Mác và Lê-nin viết là.hoàn toàn đúng 
trong những. hoàn cảnh cụ thể, giữ nguyên giá trị 
lịch sử và Ý nghĩa phương pháp luận. Mặt khác, 
cần phải bố sung, phát triển, làm phong phú chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin bằng tất cả những gì rút ra từ 
thực tiến cách mạng nước ta, thực tiễn cách mạng 
thế giới, cũng như những thành tựu khác của nhân 
loại. Cuộc khủng hoảng dang diễn ra trong phong 
trảo cách mạng thế giới hiện nay có nguyên nhân 
ở chỗ : những người cộng sản đã không nhận thức 
đầy đủ và phát triển sáng tạo được chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin trong thời đại mới. 

Trở lại lịch sử phát triển của chủ nghĩa Mác vào 
cuối thế kỷ 19, khi mà "Phong trào dân chủ - xã 
hội quốc tế hiện đang trải qua một thời kỳ dao 
động vỆ tư tưởng. Từ trước đến nay, những học 
thuyết của Mác và Ăng-ghen được coi như nền 
tảng vững chắc của lý luận cách mạng, nhưng giờ 
đây, kháp nơi đã có những người lên tiếng cho 
rằng những sdy thuyết đó là không đẩy đủ và đã 
lỗi thời rồi"\ Lê-nin đã viết về nhận thức và thái 
độ cần phải có của những người cộng sản để thoát 


_ NÊN GIẢNG DẠY CÁC MÔN 
LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ-NIN 


NHƯ THẾ NÀO ? 


HỒ TẤN PHONG" 


ra khỏi tình trạng đó : "Chúng ta không hề coi lý 
luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn 
và, bất khả xâm phạm ; trái lại, chúng ta tin rằng lý 
luận đó chỉ đạt nền móng cho môn khoa học mà 
những người xã hội chủ nghĩa cẩn phải phát triển 
hơn nữa về mọi mật, nếu "họ UỐ) nể muốn trở 
thành lạc hậu đối VỚI CUỘC sống” 
Trong tác phẩm "Về một số đạc điểm trong sự 
phát triển lịch sử của chủ nghĩa Mác" khi phân 
tích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng diễn ra ở. 
nước Nga sau thất bại của cuộc cách mạng 1905 - 
cuộc khủng hoảng phản ánh "sự tan rã sâu sắc, sự 
hoang mang, những giao động đủ các loại, tóm lại 
là : một cuộc khủng hoảng vô củng trầm trong bên 
trong chủ nghĩa Mác"t”? Lê-nin còn chỉ rõ : 
"Chính vì chú nghĩa ®lác khôn [9 ải là một giáo 
điều chết cứng, một học /4 “so dó đã hoàn 
thành hắn, có sẩn dâu vào %£ # Úi bất dịch, mà 
là một THh chỉ nam Si, %‹v cho hành. 
động..." s 
Sự phát triển chủ nghĩa MASS Lo.nin luôn luôn 
gắn liền với thực tiễn cách ItậIng mỗi nước, với 
những thành tựu của thời đại. 8ố¡ vậy, phải tổng 
kết những bài “học thành công, và cá những bài 
học thất bại của hơn 70 năm chủ nghĩa xã hội Ở 
Liên xô (cũ), của các nước Đông, Âu, của phong 
trảo cộng sản và công nhân quốc tế, những sai lầm 
của thời kỳ "quan liêu bao cấp”, cũng như những 
thành tựu trong Sự nghiệp ‹ đổi mới hiện nay để bồ 
sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin chỉ có thể luôn luôn là một 
khoa học, là cách mạng khi không ngừng được bổ 
sung, phát triển. Nếu chỉ dừng lại ở những gì Mác 
và Lê-nin đã viết, giảng dạy nguyên xi như vậy thì 
sẽ đưa đến những nhận thức giáo điều chết cứng 


* PTS kinh tế, Trường đại học kinh tế TP Hổ Chí Minh 

(1) V.I Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t4, 
tr230 

(2)V.I Lê-nin : S44, t4, tr232 

(3) (4) :V.I.Lê-nin : S4, 20, tr103 
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về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, biến những môn học 
lý luận này thành những môn học mang tính lịch 
sư mà thôi. 

Lại có ý kiển không đúng khác cho rằng : chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin cần được phát , tricn bằng các 
món khoa học khác, thậm chỉ muốn thuy thế dẩn 
VIỆC giảng dạy các môn h} luận Mác - Lê-nin bằng 
những món khoa học khác. 

Khi Đang ta thực hiện đường lôi đổi mới nền 
kinh tế nước ta phát triển theo hướng kinh tế hàng 
hóa. chuyển từ cơ chế tấp trung quan liêu. bao cấp 
S190 cơ chẻ thị trưởng, thì nhĩn lại, chúng ta thấy 
nhiều nhận thức cua chúng ta trước dây về chu 
nghĩa Mác - Lê-nin tÓ rõ là giáo điều. Rõ ràng, 
trên nhiều vấn để, về lý luận cũng như thực tiền, 
_ cẩn phải nhận thức lại nhàm góp phần phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, để cho sự nghiệp đổi mới 
cua đất nước ta luôn có "kim chỉ nam". Trong 
công tác nghiên cứu, giang đạy, vấn để này liên 
quan trực tiếp và trước hết đến môn kinh tế chính 
trị học. Nhưng lại có xu hướng tìm lời giải đáp 
cho những vấn để thực tiễn dạt ra trong các môn 
học khác. ví dụ : môn kinh tế học. Có trường đại 
học đã đưa môn học này vào chương trình giảng 
dạy với ÿ thức nâng dân vị trí của nó thành cơ sở 
cho các môn kinh tế ; chuyên ngành ; nghiã là với 
vị trí đó, môn kinh tế học sẽ thay dẫn môn kinh tế 
chính trị học Mác - Lê- -nin. 

Trong một số bài báo gần đây, HgƯỜI tì đầ chị 
viện dẫn quan dán các học gia tư sản làm 
luận cứ cho những; Y*kiến của mình khi phân tích 
những vấn để kinh tế” Yã hội cua đất nước. Chúng 
tôi cho rằng đây là vấn,dÊ cần được thảo luận rộng 
rãi và nghiêm túc “Cở ahay không có một môn 
"kinh tế học” không: ván. VỚI chính trị 2 Ai đã đọc 
cuốn sách kinh -tế học cua Paul A.Same 
selson -William D.,Nordhaus thì đều có thể nhận 
thấy những lý thuyết kinh tế thị trưởng đó bao giờ 
củng gán với thực tiên phát triên kinh tế các nước 


tư bản chủ nghĩa, VỚI đường lối, chính sách kinh tế - 


của chính phú các nước đó, trực tiếp là Mỹ. Trong 
sơ đổ "gia đình cây kinh tế” mà chính tác gia cuôn 
sách đó đưa ra thi học thuyết kinh tẻ cua Mác và 
Lê-nin chỉ là một nhánh phát triển của kinh tế học, 
bát đầu chia ra từ học thuyết kinh tế của 
D.Ricardo (còn nhánh kia phát triên thành các trào 
bịm chán kíịnh tế học trẻ vận hì Nhị là 

kinh tự hộp J.Ỷ. 6... 
không phái là kinh tế tiiiff trị học Mac-Le-nim, 
mà là kinh tế chính trị học tư bản chủ nghĩa. 

Trong ly thuyết kinh tế học tư sản hiện đại có 
những hạt nhân hợp lý, những thành tựu mà chúng 
tì cận tiếp thu để vận dụng vào việc phát triển 
_ kinh tế đất nuọc. và đồ vũng là trị thuc đệ phát 
triển học thuyết Mác-le-nmn, Về mạt phương pháp 
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luận, cách đạt vấn để như vậy là dúng, như những 
gì mà trước dây Mác đã làm khi ông kế thừa có 
phê phán và chọn lọc, có phủ định và phát triển 
các học thuyết kinh tế trước Mác, để xây dựng nên 
học thuyết kinh tế của mình. Nhưng trong những 
lý thuyết kinh tế học tư sản hiện đại chứa đựng ca 
những quan điểm đối lập với chu nghĩa Mác - 
Lê- -nm, những quan điểm hình thành từ thực tiễn 
nền kinh tế thị trường tư ban chu nghĩa. Khi các 
giáo viên giảng dạy môn kinh tế học trong hoàn 
cảnh tài liệu tham khao chính là các lý thuyết kinh 
tế học tu sản, trong diều kiện chưa có sách giáo 
khoa, giáo trình, cũng như để cương bải giảng 
chưa thống nhất, thì rất có thể xảy Ta việc giảng 
dạy, truyền bá cả những quan điềm xa lạ, trái với 
kinh tế chính trị học mác xit. Chúng ta chủ trương 
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phẩn 
là theo định hướng xã hội chu nghĩa chứ không 
phải là bất cứ nên kinh tế hàng hóa nào. Bơi vậy. 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà trực tiếp là kinh tế 
chính trị học Mác - Lê-nin vẫn luôn luôn là cơ sơ 
lý luận cho đường lối đổi mới của đất nước. 

Về môn ¿Lịch sử các học thuyết kinh tế, có M 
kiến cho rằng cần giảng dạy đúng như những gì 
mà tác giả các học thuyết đó đã viết, không nên 
phân tích, phê phán các học thuyết này ! 

Đây cũng là quan diểm chúng tôi không thể 
đồng tỉnh, Bơi vì khí nghiên cứu hãyv siạng đạy 
một học thuyết kinh tế, phai có sự nhìn nhận, đánh 
giá những yếu tố khoa học và không khoa học, sự 
phát triển hay thụt lùi của học thuyết đó khi đặt nó 
trong sự phát triển chung của lý luận kinh tế. Vậy 
đứng trên quan điểm nào để nhìn nhận, đánh giá ? 
Không lẽ e4 ìẽ viên chỉ làm cái việc truyền đạt v 
nguyên nhủng gì các học thuyết đó có mà không 
phân tích. bình luận đi 2 

Khi xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin là kim chì 
nam cho hành động, có nghĩa coi đó là công cụ để 
nhận thức thực tiền. Tuy nhiên, chúng ta cũng 
không đồng tỉnh với những người nhân danh chu 
nghĩa Mác - Lê-nin để giảng các học thuyết kinh 
tế khác chị vơi thái dộ phê phán, bài xích, không 
có sự phân tích khoa học. 

Những vấn để chúng tôi nêu ơ trên liên quan 
truc tiếp dến việc quan lý đấy và học các môn lý 
WulfE XHấU óc 2S” THAI TALỢY PA THỦƠI UIẾN 
dua vào chương trình giang dạy ð TỘC số trường 
đại học. Một trong những công cụ quan ly quan 
trọng nhất là việc biên soạn, cho ra đời những 
sách giáo khoa về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong 
đó cẩn phai thể hiện được sự nhận thúc đúng dân. 
sư phát triển trung thành. sáng tạo những nguyên 
lý cua học thuyết Khoa học và cách mạng dõ. 


ĐẠI HỘI 20 CỦA ĐẢNG. CỘNG SẢN 
NHẬT BẢN QUA CÁC VĂN KIỆN: 


RƠNG những năm gần đây, sự tan rã của Liên 

xô và sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông 

Âu đã tác động không nhỏ đến tình hình phong 
trào cộng sản quốc tế nói chung, đến từng đảng cộng 
sản nói riêng, trong đó có Đảng cộng sản Nhật bản. 
Lợi dụng sự tan rã và sụp đổ nói trên, chủ nghĩa tư 
bản và những lực lượng vốn chống chủ nghĩa xã hội 
được dịp xuyên tạc và bóp méo. Người ta đưa ra đủ 
mọi luận-thuyết về "Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ 
nghĩa xã hội", "Sự cáo chung của chủ nghĩa cộng 
sản", "Chủ nghĩa tư bản muôn năm"... Đúng là sự 
khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội có gây những 
khó khăn nhất định cho các đảng và phong trào cộng 
sản, tác động đến một bộ phận nhất định trong dáng 
cũng như ngoài xã hội, nhất là ở một nước chủ nghĩa 
tư bản phát triển như Nhật bản, trong đó giai cấp tư 
sản có một bộ máy thông tin đại chúng khổng lồ. 
Song, cách mạng là sáng tạo. Ở mỗi nước, mỗi đẳng 
có hoàn cảnh đặc thù, không thể lấy thất bại của 
nước này để kết luận nước khác cũng sẽ như vậy. 
Trong bối cảnh đó, Đại hội lần thứ 20 của Đảng 
cộng sản Nhật bản họp từ ngày 19 đến 23-7-1994 
tại thành phố A-ta-mi, tỉnh Shi-dư-ô-ca được Đảng 
bạn coi là một đại hội có ý nghĩa lịch sử đối với sự 
phát triển của mình. 


Từ Đại hội 19 (năm 1990), Đẳng cộng sản Nhật 
bản đã nhận thức ràng, việc đánh giá chính xác về 
chủ nghĩa xã hội khoa học là vấn để có tầm quan 
trọng đặc biệt. Những hiện tượng có tính chất phủ 
định diễn ra ở nước này nước kia trong số các nước 
xã hội chủ nghĩa, không phải là bản chất của chủ 
nghĩa xã hội khoa học. 


= 


__ Đại hội 20 Đảng cộng sản Nhật bản khẳng dịnh : 


ĐOÀN NGỌC CẢNH * 


"Sự xác lập và phát triển của học thuyết về chủ nghĩa 
xã hội khoa học trong khoảng một thế ky rưỡi qua 
dã chứng minh sức sống cua chủ nghĩa xã hội khoa 
học". "Đảng cộng sản Nhật bản vẫn coi chủ nghĩa 
xã hội khoa học là một học thuyết, một phong trào 
và một chế độ" (Nghị quyết Đại hội). 

"Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đã thành công ở nước Nga dưới sự 
lãnh đạo của Lê-nin. Mặc dù có những hạn chế 
mang tính lịch sư vì khơi đầu tử một nền kinh tế và 
xã hội rất lạc hậu, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
lại phải mò mẫm tìm tỏi lối đi đã phát huy được 
những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội khoa 
học, và với thành tựu đạt được, đã cống hiến to lớn 
cho sự tiến bộ của thế giới. Đặc biệt, việc chính 
quyền mới tuyên bố và thực hiện quyển tự quyết dân 
tộc, ra sác lệnh hòa bình, thực hiện quyền bình đẳng 
nam nữ, thực hiện chế độ ngày làm việc § giờ, chế 
độ nghỉ phép có lương, chế độ bảo hiểm xã hội... đã 
khích lệ quần chúng lao động và các dân tộc bị áp 
bức trên thế giới, tác động to lớn đến các nước tư 
bản chủ nghĩa. Ý nghĩa lịch sử thế giới đó không hề 
bị mất đi bởi sai lầm tích tụ lại của những người lãnh 
đạo sau đó... mà kết quả là sự tan rã của Liên xô" 
(Cương lĩnh sửa đổi). 

Từ Đại hội 14 (năm 1977), Đảng cộng sản Nhật 
bản khi đánh giá về tình hình ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, đã nhận định rằng : "Nếu nhìn về mạt lịch sử 
thế giới, thì chủ nghĩa xã hội mới đang trong quá 
trình "trưởng thành". Quan điểm về "thời kỳ trưởng 
thành" đã chỉ rõ rằng, những nước này sẽ phát triển 
nếu như "khác phục được những hạn chế có tính lịch _. 


* Phó vụ trương, Ban đối ngoại Trung ương Đảng 


Thế giới : Vốn để, sự kiện | 


sử và những khuynh hướng phủ định". "Chúng ta đã 
dự kiến những thực tế phủ định đó, nếu không được 
khác phục, sẽ dẫn đến kéo lùi lịch sử trở lại". 

Các van kiện Đại hội lần này phân tích kỹ về 
những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Liên xô 
và,sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông 
Âu. Có những nguyên nhân bên trong và nguyên 
nhân bên ngoài. Đó là những biểu hiện của chủ 
nghĩa quan liêu, mệnh lệnh, sự không tôn trọng 
quyền tự quyết của dân tộc khác. Sự sụp đổ đó 
không phải là sự phá sản của chủ nghĩa xã hội khoa 
học mà "là sự phá sản của đường lối sai lầm, di 
chệch khỏi chủ nghĩa xã hội khoa học" (Nghị quyết 
Đại hội). Cùng với nó còn có nguyên nhân khác nữa, 
đó là "sự ảo tưởng, tô hồng cho chủ nghĩa tư bản" 
từ trong bản thân các nước này. 

Các ván kiện Đại hội đã phân tích nhiều về chủ 
nghĩa tư bản sau khi Liên xô tan rã và chủ nghĩa xã 
hội ở Đông Âu sụp đổ. "Phải chăng" "chủ nghĩa tư 
bản muôn năm”, như luận điệu rùm beng của các 
nước tư bản chủ nghĩa ? Sự giải thể của Liên xô 
không có nghĩa là chủ nghĩa tư bản ưu việt. Mâu 
thuẫn trong các nước tư bản chủ nghĩa phát triển ở 
trình độ cao, không còn khả náng khống chế nổi lực 
lượng sản xuất, đang bộc lộ trên một phạm vi và 
mức độ trầm trọng chưa từng có trên thế giới cũng 
như ở ngay Nhật bản. Tình hình đời sống của những 
người lao động ngày thêm tối tệ. Suy thoái kinh tế 
kéo dài, thất nghiệp gia tang, môi trường bị phá hoại 
trầm trọng. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân vẫn treo 
lơ lứng, đe dọa trái đất và nhân loại" (Cương lĩnh 
sứa đối). Ngay "ở các nước tư bản chủ nghĩa đứng 
đầu là Mỹ, không chỉ có vấn để thất nghiệp ngày 
càng trầm trọng, mà còn có vấn để chênh lệch giàu 
nghèo, vấn để "rỗng ruột" nền kinh tế ngày càng 
tang. Ở nước Mỹ tư bản chủ nghĩa lớn nhất thế giới, 
có hơn 30 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. 
Tất cả những cái đó chứng minh chủ nghĩa tư bản 
mang lại cho người lao động cái gì" (Nghị quyết Đại 
hội). 

"Trong quan hệ với các nước đang phát triển, sự 
chênh lẹch Bác - Nam ngày càng mở rộng. Trên thực 
tế, sự bẩn cùng ngày càng trầm trọng. Trong các 
nước đang phát triển, hàng ngày có hơn 800 triệu 
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người bị nạn đói đe dọa, 1/3 trẻ em bị suy dinh 
dưỡng, 200 triệu trẻ em phải lao động trong những 
điều kiện nghiệt ngã. Đó là điều đáng hổ thẹn dối 
với nhân loại" (Nghị quyết Đại hội). 

"Ở các nước thuộc Liên xô cũ và Đông Âu, việc 
chuyển nhanh sang chủ nghĩa tư bản mang lại bi kịch 
cho người lao động : rối loạn về kinh tế và tình hình 
phạm tội gia tang. Sự thất bại là không thể tránh 
khỏi. Việc chuyển nhanh sang chủ nghĩa tư bản ở 
các nước này dang gây nên sự bất bình và phê phán 
mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân". 


Các van kiện phân tích một cách sinh động ràng, 
trong mấy trăm năm tổn tại của chủ nghĩa tư bản, 
những mâu thuẫn nội tại vẫn còn đó, không có khả 
năng giải quyết. Bản chất áp bức và bóc lột của chú 
nghĩa tư bản không hể thay đổi, mà có xu hướng 
ngày càng trầm trọng hơn dưới những hình thức tỉnh 
vi hơn. Chủ nghĩa xã hội đang ở "thời kỳ trưởng 
thành" nhưng đã tạo ra những giá trị đích thực. Sẽ 
phạm sai lầm nếu như chỉ thấy sự phát triển của 
"cách mạng khoa học kỹ thuật" và "cách mạng tin 
học" (thực ra đó cũng chỉ là thành quả lao động của 
các nhà khoa học, của giai cấp công nhân thôi) mà 
quên đi sự áp bức, bóc lột, sự bất công và bao tệ hại 
khác do chủ nghĩa tư bản gây ra mà đông đảo quần 
chúng nhân dân lao động đang phải chịu đựng. 
"Nhìn vào hiện thực chủ nghĩa tư bản, tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội khoa học càng tỏa sáng" (Nghị 
quyết Đại hội). | 

"Sau khi Liên xô tan rã, thế giới đứng trước nguy 
cơ nghiêm trọng. Đó là việc Mỹ tiếp tục duy trì một 
lực lượng quân sự hùng mạnh bao gồm cả lực lượng 
hạt nhân. Với vị trí là một siêu cường duy nhất trên 
thế giới, Mỹ dang thi hành một chiến lược thế giới 
mang tính chất bá quyền, can thiệp vào các cuộc 
xung đột tại các khu vực trên toàn thế giới, duy trì 
"trật tự” mang tính chất để quốc" (Cương lĩnh sửa 
đới). Chiến lược đó dựa trên "hai trụ cột" : "tìm cách 
kéo dài vô thời hạn Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí 
hạt nhân (NPT) và tổ chức lại các khối quân sự, mở 
rộng hoạt động của Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ ra 
phạm vi toàn cầu, mở rộng hoạt động của khối quân 
sự Bác Đại tây dương sang khu vực Đông Âu và các 
khu vực khác". "Trong bối cảnh duy trì một lực 


lượng quân sự hùng hậu đó, Mỹ còn theo duối bá 
quyền trong lĩnh vực kinh tế, thông qua các tổ chức 
và diễn đàn kinh tế, và ngày càng tìm cách nám lấy 
khu vực châu Á - Thái bình dương là khu vực có nền 
kinh tế nang động và có tốc độ phát triển cao". 

Các văn kiện Đại hội 20 và các tham luận tại Đại 
hội dành phần xứng đáng để phân tích cuộc khủng 
hoảng chính trị nghiêm trọng và sự suy thoái kinh 
tế chưa từng có và kéo dài ở Nhật bản. 

Từ sau Đại hội 19 của Đảng, Nhật bản lâm vào 
cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất sau 
gần 40 năm cẩm quyền của Đang dân chu tự do. Các 
vụ tham những, hối lộ, trốn thuế, kinh doanh trái 
phép của các chính khách liên tiếp bị phát giác trong 
khi nền kinh tế Nhật bản sa sút, suy thoái kéo dài. 
Mâu thuẫn và cuộc đấu tranh quyền lực đã dẫn đến 
sự thay đổi chính quyền. Đó là sự ra đời của chính 
phủ liên hiệp. Chính quyền mới, về cơ bản, vẫn tiếp 
tục thực hiện các chính sách của các chính phủ trước 
đây thuộc Đảng dân chủ tự do. Tiếp tục các chính 
sách của chính quyền trước đó, chính quyền mới 
không những không phá vỡ được bế tác, mà còn làm 
cho cuộc khung hoảng chính trị và sự suy thoái kinh 
tế thêm trầm trọng. Mọi hậu quả của cuộc khủng 
hoảng chính trị và sự suy thoái kinh tế đều đổ lên 
đầu người lao động : quyền dân chủ và các quyền 
khác của người lao động bị xâm phạm ; phúc lợi xã 
hội và y tế bị cát giảm ; thu nhập của người lao động 
giảm trong khi thuế và các khoản đóng góp khác 
tang. 

Các văn kiện Đại hội, bảng những chứng cứ và tư 
liệu thực tế, đã phân tích giá trị sự tổn tại của các 
đảng cộng sản nói chung và của Đảng cộng sản 
Nhật bản nói riêng. "Đẳng có thể tự hào nói về ý 
nghĩa sự tổn tại của mình như một lực lượng thúc 
đẩy sự phát triển xã hội hợp với quy luật (Nghị quyết 
Đại hội). Sự đóng góp của các đảng cộng sản trong 
thế ký 20 là rất to lớn. Đó là việc lãnh đạo các cuộc 
đấu tranh chống xâm lược, chống chủ nghĩa phát xít, 
giải phóng dân tộc, mang lại các quyền lợi to lớn về 
chính trị, kinh tế cho người lao động, và giải phóng 
họ khỏi áp bức, bóc lột, đóng góp to lớn vào tiến bộ 
xã hội. Tại Nhật bản, trong 72 năm hoạt động không 
mệt mỏi, Đảng cộng sản đã không khuất phục trước 


Thế giới : Vốn để, sự kiện 


bất kỷ sự đàn áp nào, trước sau như một chống chiến 
tranh xâm lược, vì các quyền dân sinh, dân chủ của 
nhân dân Nhật bản, vì mục tiêu xây dựng một nước 
Nhật bản độc lập, dân chủ, hòa bình,trung lập và 
phốn vinh. 

Trên cơ sở phân tích tình hình quốc tế và trong 
nước Nhật bản, những nguy cơ và diễn biến phức 
tạp, Đại hội đã nêu ra tầm quan trọng và triển vọng 
của tình đoàn kết quốc tế trong tình hình hiện nay. 
Đại hội chỉ rõ : "... sự giải thể tủa Liên xô đã làm 
nảy sinh những rối loạn và sự thụt lùi, nhưng nếu 
nhìn về một triển vọng lâu dài, thì người ta lại thấy 
đang xuất hiện những điều kiện mới và tích cực cho 
sự phát triển tự chủ của phong trào vì sự tiến bộ xã 
hội của các nước... Trong tình hình những mâu 
thuẫn về chính trị và xã hội trong thế giới tư bản chủ 
nghĩa ngày càng trầm trọng, ở một loạt nước trên 
thế giới người ta đang tìm hướng đi cho chủ nghĩa 
xã hội khoa học ; những mầm mống mới của phong 
trào tự tìm kiếm con đường tiến lên cho sự nghiệp 
tiến bộ xã hội, đang xuất hiện " (Nghị quyết Đại 
hội). 


Để thúc đẩy tình đoàn kết quốc tế, ngan chạn 
những nguy cơ mới sau khi Liên xô sụp đố, thực 
hiện mục tiêu hòa bình và tiến bộ xã hội, Đại hội đã 
vạch ra những vân để mang tính quốc tế mà tình 
đoàn kết quốc tế cần tập trung vào : l1 - Thủ tiêu vũ 
khí hạt nhân, một vấn đề khẩn cấp và then chốt để 
bảo vệ hòa bình thế giới ; 2 - Thủ tiêu các khối và 
liên minh quân sự, rút bồ các căn cứ quân sự và quân 
đội nước ngoài ; 3 - Chống chủ nghĩa bá quyền dưới 
mọi hình thức, bao đảm quyền tự quyết dân tộc ; 4 - 
Giải quyết mâu thuẫn trầm trọng Bác - Nam, một 
vấn để cấp bách đối với cả nhân loại. 


Trong tình hình phong trào cộng sản khủng hoảng 
như hiện nay, một vấn để chung, có ý nghĩa quyết 
định đối với sự phát triển và tháng lợi của phong 
trào chủ nghĩa xã hội khoa học, là vấn đề xây dựng 
Đảng. Các văn kiện của Đại hội cũng như các tham 
luận của các đại biểu Đại hội đã bàn nhiều về vấn 
để xây dựng Đảng, về tổ chức và tư tưởng trong hoàn 
cảnh và diều kiện cụ thể của Nhật bản. Các van kiện 


(Xem tiếp trang 62) 
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PHẢI CHĂNG SỰ KHÁC NHAU. 
VỀ TRÌNH ĐỘ VĂN MINH LÀ NGUYÊN NHÂN 
CỦA CÁC XUNG ĐỘT TRÊN THẾ GIỚI 2 


Lời người biên tập : S.P. Hơn-tinh-tơn, giáo sư chính trị học Mỹ đã 


cho công bố bài luận văn dài nhan để : 


"Sự đụng độ giữa các nền văn 


minh" (The clash oƒ Civilizations ). Bài này đăng trên tạp chí Mỹ NGOẠI 
GIAO số 3 Vol 72 năm 1993, sau đó đăng lại trên THƠI BẢO NIU - 
Y-OÓC và các báo khác của Mỹ. Giới nghiên cứu ở Mỹ và nhiều nơi khác 
trên thế giới rất chủ ý đến những luận điểm khác thường của 
Hơn-tinh-tơn. Sau đây là nội dung chính trong bài viết của ông và nhận 


xét của chúng tôi. 


l1... -TƠN viết : "Nguồn gốc cơ bản 
của các cuộc xung đột trong thế giới mới 

này sẽ , không thiên về mặt hệ tư tướng 
cũng như về kinh tế. Đường phân ranh giới cơ 
bản giữa con người với nhau và nguồn gốc trội 
lên của cuộc xung đột sẽ mang tính chất văn 
hóa... Sự đụng độ giữa các nền văn minh sẽ là 
nhân tố chủ đạo của nền chính trị thế giới". 

Theo tác giả, xa xưa là các cuộc chiến tranh tôn 
giáo. Đó là thời đại trước Hiệp ước Oét-pha-len 
(Westfalen : một tỉnh của Đức) ký năm 1648, 
Hiệp ước kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm. Sau 
đó là thời kỳ chiến tranh về quyền lợi giữa các 
quốc gia dân tộc. Từ 1917 là chiến tranh hệ tư 
tương. Hiện nay, sau chiến tranh lạnh, là các cuộc 
chiến tranh (đụng độ) giữa các nền van minh, chủ 
yếu là giữa văn minh phương Tây và văn minh 
ngoải phương Tây ! Hơn-tinh-tơn cho rằng tương 
lai của loài người sẽ được quyết định bởi sự tương 
tác giữa 7-8 nền văn minh : Phương Tây, Không 
giáo (Nho giáo), Nhật bản, Hồi giáo, Ấn độ giáo, 
Chính giáo, Xla-vơ, Mỹ la tỉnh và có thể cả châu 
Phi nữa. Sự khác nhau về văn hóa, văn minh dang 
thổi bùng lên những mâu thuẫn và xung đột mà 
nhân loại đang chứng kiến ! Từ nay, sự xung đột 
giữa các nền văn minh sẽ ngự trị nền chính trị thế 
giới ! Vì sao ? Theo Hơn-tinh-tơn, đó là vì : 

- Văn minh phương Tây dang ở đỉnh cao, trong 
khi văn mình ngoài phương Tây đang cố vươn 
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mình lên để cải tạo thế giới theo mô thức của 
mình. Do đó, có xung đột. 

- Sự khác biệt về văn minh mang tính chất căn 
bản và sâu sác hơn là khác biệt về hệ tư tưởng và 
chế độ chính trị. 

- Thể giới đang thu nhỏ, sự tiếp xúc giữa các 
nền văn minh ngày càng nhiều. Điều này vừa thúc 
dẩy sự tiếp cận, vửa gia tảng sự bất đồng. 

- Ranh giới quốc gia đang mờ nhạt dần, trong 
khi đó các tôn giáo nổi lên bành trướng. Đặc tính 
của văn hóa rất khó thay đổi, không dễ biến hóa 
như các nhân tố chính trị hay kinh tế. Một con 
người, có thể là cộng. dân của hai nước, có thể 1/2 
là Pháp, 1/2 là A rập, nhưng không thể 1/2 là 
Thiên chúa giáo, 1/2 là Hổi giáo ! Trong xung đột 
giai cấp và hệ tư tương, vấn đề mấu chốt là : "Anh 
theo bên nào ?". Trong xung đột giữa các nền vàn 
minh, người ta hỏi : "Anh là ai ?". Và nếu trả lời 
trật (không quan trọng là anh SÃ đâu : Bô-xnia. 
Cáp-ca-dơ hay Xô-ma-li) là có thể nhận một viên 
đạn vào đầu. 

- Trước xu thể quốc tế hóa và khu vực hóa. 
nhiều nước, nhất là những nước lớn, đang CÓ xu 
hướng quay về với chính mình, bảo vệ bản sắc văn 
hóa dân tộc. Nhật bản nhấn mạnh tính chất "châu 
Á", Ấn độ đang "Ấn độ hóa". Trung Đông đang 
"Hổi giáo hóa". Trung quốc khẳng định "màu sác 
Trung hoa". Đó là nhân tố cản trở sự tiếp cận giữa 
các nền văn minh. Do mang đậm tính chất Đông 
Á, nên Nhật bản không thể thực hiện nhất thể hóa 


Quo sóch bóo nước ngoòỏi . 


kinh tế ở Đông Á như ở châu Âu và Bác Mỹ. 
Ngược lại, so dự giống nhau về ván hóa nối trội 
hơn sự khác nhau về chính trị, nên Trung quốc 
đang trở thành trung tâm của kinh tế Đông Á, 
bao gồm Trung quốc, Hồng kông, Đài loan, 
Xin-ga-po là những nơi có chung nền vàn hóa. 
Sự giống nhau về ván hóa - tôn giáo đã liên kết 
10 nước Hồi giáo không phải A rập là I-ran, 
Pa-kixtan Thổ nhĩ kỳ. A-déc-bai-dan, 
Ca-dác-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, và Áp- ga- ni-xtan.. 

Xuất phát từ quan điểm khác biệt về van minh, 
Hơn-tinh-tơn cho rằng phương Tây đang phải ra 
sức chống lại thế giới ngoài phương Tây. Theo 
ông, phương Tây hiện đang ở đỉnh cao về sức 
mạnh, do đó, về quyền lực, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, 
cả Nhật đang liên kết mật thiết, khống chế Hội 
đồng bảo an Liên hợp quốc, cả ' Quỹ tiến tệ quốc tế 
và các tổ chức kinh tế quốc tế. Thuật ngữ “Cộng 
đồng thế giới" thực chất là một uyến ngữ thay cho 
thuật ngữ "thế giới tự do" nhằm mang lại tính hợp 
pháp cho những hành động phân ánh lợi ích toàn 
cầu của Hoa kỷ và các cường quốc phương Tây. 
Hơn-tinh- tơn viết : Phương Tây đang sử dụng các 
thiết chế quốc tế, sức mạnh quân sự vả nguồn lực 
kinh tế để cai trị thế giới nhảm duy trì sự thống trị 
của mình, bảo vệ lợi ích của mình và để cao 
những giá trị chính trị và kinh tế của mình". Ông 
nói : những lý tưởng của phương Tây về chủ 
nghĩa cá nhân, về con người đang bị các nước van 
hóa phương Đông lên án là "chủ nghĩa đế quốc về 
quyển con người". Giá trị cao đẹp nhất của 
phương Tây lại ở vị trí thấp nhất trong phần còn 
lại của thế giới. Xuất phát từ lập trường chống lại 
cái gọi là sự thách thức của thể BIỚI ngoài phương 
Tây, Mỹ và phương lây đang ra sức kiếm soát và 
khống chế sự phát triển vũ khí, trước hết là vũ khí 
hạt nhân của nhiều nước đang phát triển. 

Theo Hơn-tinh-tơn, tiếm lực quân sự không 
ngừng gia táng của Trung quốc là nhân tố mấu 
chốt đối lập với phương Tây. Sự tảng cường SứỨC 
mạnh quân sự không. ngừng của Trung quốc và 
VIỆC nước này củng cố ảnh hướng của mình trong 
khu vực biển Đông đang kích động cuộc chạy đua 
vũ trang ở khu vực. Ngoài ra, Trung quốc đang trở 
thành một nước xuất khẩu vũ khí và công nghệ 
quốc phòng lớn. Những mối liên hệ quân SỰ giữa 
hai nền vàn minh Không giáo và Hồi giáo nhàm 
chống lại sức mạnh quân sự phương Tây đang trở 
thành sự thật. 

Trước những thách thức đó cua văn minh ngoài 
phương Tây, phương Tây cẩn làm gì ? Vẫn theo 
Hơn-tinh-tơn : 

: Phương Tây cần gia tang tập hợp lực lượng, 
nhất là giữa Bác Mỹ và châu Âu, tranh thủ hợp tác 


với các nền ván minh tiếp cận phương Tây như 
Mỹ la tỉnh, Đông Âu. 

- Ngăn chạn sự bảnh trướng lực lượng quân sự 
của các quốc gia Nho giáo và Hồi giáo. 

- Các nước phương Tây nói chung cần giảm bớt 
quân sự, nhưng phải giữ ưu thế quân sự ở Trung 
Đông và Tây Nam Á 

- Giúp đỡ những cộng đồng quốc gia nào to ra 
đồng tình với các giá trị và lợi ích của phương 
Tây. 

- Phương Tây phải chú ý bảo vệ lợi ích tự thân, 
bảo vệ thực lực kinh tế và quân sự của minh ; 
đồng thời học cách chung sống với các quốc gia 
van minh khác. 

Những giai pháp trên nói lên điều gì ? Chẳng lẽ 
đó không phải là để bảo vệ lợi ích chính trị của 
phương Tây ? Hơn-tinh-tơn đã tự mầu thuẫn. Ông 
ta nói bất đồng văn hóa đang thay thế bất đồng 
chính trị. Nhưng rốt cuộc. ông ta cũng vẫn không . 
thoát ra khói mớ bỏng bong của mâu thuẫn và 
xung đột chính tị Đơn thuốc của ông 
Hơn-tinh-tơn xét đến cùng là để cửu nguy cho chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. Chỉ có điều là được nêu 
dưới dạng van hóa - văn minh. Phai thừa nhận 
rằng Hơn-tinh-tơn đã cung cấp những luận cứ 
quan trọng mà chính giới Mỹ và các nước phươi.” 
Tây đang dựa vào đó để xác định chiến lược quan 
sự sau chiến tranh lạnh và các giai pháp kinh tế. 

Đối với người phương Tây, luận thuyết xing 
đột giữa các nền ván minh” đến với họ nhụ Cải 
chìa khóa để giải mã nhĩmg rồi rắm ở I-rác, 
Xô-ma-li, Bô-xni-a, Ha-i-i... Rồi cả sự sụp đồ của 
Liên xô, Đông Âu, kèm theo sự suy thoái kinh tC, 
vấn để dân chủ và nhân quyền ơ Đông Á, thâm 
chí ca những mâu thuẫn về mậu dịch giữa các 
nước phương Tây với nhau ; tất thay đều được cát 
nghĩa theo luận thuyết của Hơn-tinh-tơn. Khái 
niệm "đụng độ giữa các nền vàn minh” đang được 
nhác đến với tần số ngày càng cao trên nhiều sách 
báo và diễn đàn quan trọng. 

Chúng ta công nhận một sự thật : sự thành lập 
các khối kinh tế gần dây có một phần dưa trên sự 
tương đồng về vàn hóa va văn minh ()) Đồng thời. 
cũng có khi sự xung đột về văn hóa (nói cho đúng 
là về giá trị van hóa) lại kèm theo xung đét vẻ 
chính trị và kinh tế. Đó là trường hợp mâu thuan 
và Xung đột giữa các nước đang phát triển và các 
nước phát triển, đây đích thực là có bất đồng vẻ 
quan niệm giá trị, về dân chú, nhân quyền, vẻ 
chính sách kinh tế... 


(1) Có ý kiến cho ràng : van hóa thể hiện trinh độ phát triển c ta 
con người. Người nguyến thuy đã biết dùng đổ đá, đó là van hóa đỏ 
đa. Nhưng người nguyên thủy chưa có ván mình (CIviliz ion). 
Van minh là vàn hóa ở trình độ cao. 
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Nhưng không thể coi sự khác nhau về van minh 
là cội nguốn mọi xung đột. Cái gì là một trong 
những mối lửa đốt nóng các cuộc xung đột mà 
loài người đã và dang chứng kiến 2 Đó là hệ thống 
lợi ích : lợi ích về lãnh thô, về tài nguyên, về 
quyền. lực của cá nhân và của cộng đồng, lợi ích 
gial cấp, lợi ích dân tộc, lợi ích toàn nhân loại ; lợi 
ích kinh tế và lợi ích chính trị... Nếu đã hiểu rằng 
hệ thống lợi ích là một trong những nguyên nhân 
cơ ban của các cuộc xung đột trong lịch sư thì 
không thể lẫn lộn giữa lợi ích chính trị và văn hóa, 
giữa chính trị và van minh ; không thể lấy văn 
hóa thay chính trị ; lấy chiêu Bài ván hóa đề tách 
rời và làm mờ nhạt chính trị. Cuộc đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh về chính trị, về hệ tư tương, về 
quan niệm giá trị luôn ngự trị trong mọi lĩnh vực. 

Hơn-tinh-tơn đã tuyệt đối hóa sự khác nhau về 
van hóa. Đạo Phật, đạo Cơ đốc, đạo Không và 
nhiều quan niệm giá trị van hóa khác nhau, đều có 
những nhân tố tích cực, đều có thể giao lưu và 
cùng tham khảo, đề củng thúc đẩy lịch sư đi lên. 

Sự suy thoái kinh tế hiện nay cua nhiều nước 
phương Tây, kèm theo sự suy thoái về van hóa và 
giá trị đạo đức là do đâu ? Có phải do xung đột 
với các nền văn minh khác hay không 2 Không ! 


Đó là do hậu quả của chính chế độ xã hội phương 
Tây. Không thể đổ lỗi cho cái gọi là sự thách thức 
của van minh Nho giáo hoạc Hồi giáo phương 
Đông. Vì nếu cứ đô vấy như vậy, tất yếu sẽ coi 
phương Đông là thù địch, và sẽ đi đến những giai 
pháp sai lãm. 

Không tuyệt đối hóa sự khác nhau về van hóa. 
Nhưng cũng không thể coi thường công cuộc xây 
dựng van hóa, nâng cao van minh. Nền văn minh 
và van hóa phương Tây cũng có những yếu tố có 
tính phố quát và có ảnh hướng to lớn. Văn hóa và 
van minh ngoài phương Tây cần tiếp thu và tham 
khao những yếu tố tích cực trong giá trị van hóa , 
ván minh phương Tây. Đồng thời, cần bảo vệ ban 
sác van hóa dân tộc mình, không thể đánh mất 
mình trước sự xâm nhập cua "van hóa" bên ngoài, 
bất kể từ đâu đến. Thông qua công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa để xây dựng nền văn hóa mới, nâng 
cao trình độ van minh. Đó là sự nghiệp quan trọng 
bậc nhất. Chỉ cần nhớ cho kỹ : hiện đại hóa nhưng 
không Tây hóa ! 


LẺ PHAN DI 
(thực hiện) 


ĐẠI HỘI... 


(Tiếp theo trang 59) 


kháng định : "Đảng cộng sản Nhật bản là đội tiền 
phong của giai cấp công nhân, là một tô chức tiên 
tiến nhất trong các tổ chức cua người lao đông và 
nhân đân Nhật bản, là tổ chức có trách nhiệm hoàn 
thành sứ mệnh lịch sư cua giai cấp công nhân... tiến 
hành cách mạng dân chủ nhân dân, xây dựng một 
nước Nhật bản mới độc lập, dân chủ, hòa bình, trung 
lập và nâng cao đời sống thông qua cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng chu nghĩa xã hội ỡ Nhật 
bản, tiến lên thực hiện xã hội cộng san chủ nghĩa" 
(Điểu lệ sửa đối). "Đang lấy chế độ tập trung dân 
chủ làm nguyên tác xây dựng Đang, lấy chủ nghĩa 
xã hội khoa học làm cơ sơ lý luận”, lấy thế giới quan 
của chủ nghĩa xã hội khoa học đề trang bị cho đăng 
viên, tang cường công tác xây dựng đang về tư tương 
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và tổ chức, nâng cao tính chiến đấu, tính đảng trong 
hoạt động của Đang nói chung và của từng đang 
viên nói riêng. Đang chú trọng thông qua hoạt động 
cơ sơ, tàng cường mối liên hệ giữa Đảng và quấr 
chúng. phát triển phong phú các hoạt động của Đảng 
trong quần chúng. Hai trọng tâm hoạt động để đư: 
Đăng trơ thành một lực lượng chính trị lớn mạnh l¿ 
phát triển bạn đọc báo AKAHATA và phát triểr 
đang viên. Đang chú trọng những hoạt động cu: 
Đang theo những phương châm và mục tiêu nói trên 
-huẩn bị lực lượng tiến lên giành tháng lợi trong các 
cuộc bầu cư sáp tới. 

Trong điễn văn bế mạc Đại hội lần thứ 20, đồng 
chí T.Phu-oa, Chu tịch Đoàn chủ tịch kêu gọi toàr 
Đang "hãy biến các quyết định của Đại hội thànt 
sức mạnh, phát huy toàn điện giá trị đích thực củ: 
Đăng theo chủ nghĩa xã hội khoa học, tiến lên giàn 
những tháng lợi to lớn, chủ động mỡ ra những trang 
sử mới để bước vào thế kỷ 21". 


CƠ CẤU KINH TẾ. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 


e Cơ cấu kinh tê 

Xét về mật triết học, cơ cấu là một phạm trù phan ánh cấu trúc bên trong của một đối tượng,là tập hợp những mối liên 
hệ cơ bản, tương. đôi ôn định giữa các yếu tổ cấu thành đối tượng đó, trong một thời gian nhất định. 

Cơ cấu kinh tế của một nước là tổng thể những mối liên hệ giữa các bộ phận hợp thành nền kinh tế của nước đó : các 
lĩnh vực (san xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng) : các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
giao thông vận tải.. .) :các thành phần kinh tế (quốc doanh, tập thê. tư nhân...) :các vùng kinh tế, v.v. 

ỞƠ mỗi vùng, mỗi ngành lại có cơ cấu kinh tệ riêng của mình tùy theo điều kiện tự nhiên, xã hội, địa - kinh tế cụ thể. 

Trên phạm VÌ Cả nƯỚC, CƠ cấu kinh tế là biểu hiện tập trung cua chiến lược kinh tế - xã hội. Một cơ cấu kinh tế hợp lý 
phải phản ánh sự tác động của các quy luật phát triển khách quan. Vai trò của yếu tố chủ quan chỉ là thông qua nhận thức 
ngày càng sâu sác những quy luật đó mà phân ' tích, đánh giá những xu thế phát triển khác nhau, đôi khi cỏn mâu thuẫn 
nhau, để tìm ra những phương án thay đối cơ cấu có hiệu qua cao nhất trong những điều kiện cụ thể của đất nước. Mọi ý 
định chủ quan, nóng vội hay bảo thủ trong việc tạo ra sự thay đồi cơ cấu thường dân đến hậu quả không nhỏ đối với nền 
kinh tế. 

Mỗi một CƠ cấu kinh tế đều mang t tính lịch sử xã hội nhất định và luôn biến đông. gán với sự biến đổi, phát triển không 
ngửng của các yếu tố, các bộ phận cấu thành nền kinh tế và những mối liên hệ giữa chúng. 

Sự hình thành cơ cấu kinh tế thường bị chỉ phối bơi các nhân tô chủ yếu như : 

- Những : nhân tố địa lý - tự nhiên (tài nguyên, khoáng san, nguồn nước, nguốn nang lượng, đất đai, khí hậu...)Bất cứ 
nền sản xuất xã hội nào cũng là việc con người chiếm hữu những đối tượng tự nhiên trong phạm vi một hình thái xã hội 
nhất định. Sản xuất là quá trình "chiếm hữu tự nhiên", gán bó với tự nhiên, phụ thuộc tự nhiên, đồng thời tác động trở lại 
tự nhiên. 

- Những nhân tố kinh tế -xã hội bên trong đất nước. Nhu cầu của con người quy dịnh các dạng hoạt động lao động của 
con người cũng như cơ cấu và kết quả của những hoạt động đó. Nhu cầu xã hội, với tính cách là động cơ thúc đẩy bên 
trong của sản xuất là ¡ những tiền để cua CƠ cấu kinh tế. 

Trong nền sản xuất hàng hóa, nhu cầu của xã hội được phân ánh qua thị trường. Cơ cấu kinh tế - xã hội phải thể . hiện 
gián tiếp nhu cầu cua thị trường, và tác động của thị trưởng sẽ nói lên tính hợp lý và hoàn thiện hay không của nhu cầu xã 
hội. 

Trình độ phát triển của một nước là nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự hình thành cơ cấu kinh tế của nước đó (bao gồm 
cả hình thức, bước đi của quá † trình phát triển). 

- Những nhân tổ về kinh tế đối ngoại và phân công lao động quốc tế. Sự tham gia vào quá trinh phân công lao động 
quốc tế dưới nhiều hình thức sẽ gia tảng sự thích ưng và phủ hợp về cơ cấu của nền kinh tế với bên ngoài. Tính đa dạng 
của các nhu cầu phổ biến và sự khác nhau về điều kiện thuận lợi cho nền sản xuất ở các nước, đòi hỏi bất cứ nền kinh tế 
nào cũng phải có sự trao đối kết quả hoạt động với bên ngoài với mức dộ và phạm vi khác nhau. 


e Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá trình làm thay đổi cấu trúc và các mối liên hệ của một nền kinh tế theo một chủ đích 
và phương hướng nhất định. Ví dụ : hiện nay nước ta đang bát đầu tiến hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, van minh. Ở các địa phương đang tiến hành 
chuyển ‹ dịch cơ câu kinh tế theo hướng đây mạnh sản xuất hàng hóa, khai thác tối đa thế mạnh của địa phương, tùng bước 
phát triển công nghiệp, khoa học và công nghệ, nhàm thu được những kết quả và giá trị kinh tế cao nhất. 

Chuyển ‹ dịch cơ cấu kinh tế theo hương công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình làm biến đối nền kinh tế tử chỗ có cơ 
cấu chủ yếu là nông nghiệp lạc hậu, sang cơ cấu kinh tế công nghiệp - nông nghiệp và dịch vụ hiện đại. Đó là quá trình 
làm táng, thêm tốc độ và tỉ trọng cua san xuất công nghiệp trong nền kinh tế gán liền với đi mới can bản về công nghệ, 
tạo nền tang cho sự táng trương nhanh, hiệu quả cao và lâu bền cua toàn bộ nền kinh tế quốc đân. 

Trong quá trình chuyên địch cơ cấu kinh tế, chúng ta không chỉ đơn thuần phát triển công nghiệp, mà còn làm thay đối 
cơ cấu trong từng ngành, từng lĩnh vực, tửng vùng và toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo hướng công nghệ tiến bộ ; không 
chỉ đi tuần tự qua các bước cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, mà còn kết hợp đồng thời các thành tựu trên nhiều lĩnh 
vực, và có những mũi nhọn phát triển đi tát, đón đầu ; không chỉ áp dụng những công nghệ tiên tiến, mà còn phải biết tận 
dụng và hiện đại hóa công nghệ truyền thống. 

Hội nghị lần thứ bay BCHTƯ Đang (khóa VĨII) đã xác định, trong những nam trước mắt „chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 
nước ta cân theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn, phát triển toàn điện nông, lâm, ngư nghiệp 
gán với công nghiệp chế biến nồng,lâm, thủy sản, công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Mở rộng thương 
nghiệp, du lịch, dịch vụ ơ cả thành thị và nông thôn, đấy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại. Cải tạo, mở rộng, nâng 
cấp và xây dựng mới kết cấu hạ tầng. làm cơ sở cho sự phát triển của nền kinh tế quốc. dân, Xây dụng những CƠ SỞ công 
nghiệp nạng trong các ngành trọng yếu để phát huy tác dụng tích cực của chúng thúc dây ' nền kinh tế phát triển. Mở rộng 
các - hoạt động nghiên cưu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ. đáp ứng đỏi hỏi đổi mới trang bị trong nền kinh tế 
quốc đân. nâng cao trình độ công nghệ hiện CÓ, hiện dại hóa những công nghệ truyền thống và tiếp thu công nghệ mới 
một cách thích hợp. Thực hiện hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu những sẵn phẩm trong nước sản 
xuất có hiệu qua.phát huy lợi thể của ca nước cũng như từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực, tửng thời kỳ nhằm không 
ngửng nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, thị trường khu vực và thị trưởng quốc tế. 
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KỸ NIỆM VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ HẢI TRIỀU 


GÀY 12-8-1994, tại Nhà văn hóa Trung tâm báo chí Hội nhà báo Việt nam đã diễn ra lễ kỷ niệm và hội thảo 

khoa học về nhà báo, nhà văn, nhà văn hóa mác xít Hải Triều nhân 40 nam ngày mất cua ông. Hội thảo khoa học 

lần này đã được chuẩn bị và tổ chức một cách chu đáo do sự phối hợp cua 5 cơ quan : Bộ van hóa - thông tin, 
Viện văn học, Hội nhà báo Việt nam, Hội nhà văn Việt nam, Uy ban nhân dân tinh Thửa thiên - Huế. 

Đến dự ký niệm và hội thảo khoa học có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Tố Hữu : các đồng chí Ủy vien 
Trung ương Đảng : Hà Đang, Trương ban tư tưởng vàn hóa Trung ương ; Trần Hoàn, Bộ trương Bộ vàn hóa - thông 
tin ; Nguyễn Phú Trọng, Tông biên tập Tạp chí Cộng sản, cùng đại biểu của hơn 40 cơ quan nghiên cứu vân hóa, van 
nghệ, báo chí, xuất bản, các trường đại học, gia đình và bạn bè thân thiết của Hai Triểu. 

Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Trần Hoàn đã đánh giá cao công lao to lớn của Hải Triều trong việc truyền 
bá tư tướng Mác - Lê-nin vào nước ta và lòng trung thành với lý tương cộng sản của ông. Chính những hoạt động van 
hóa sôi nôi mang tính chiến dấu cao đã làm cho Hải Triểu trở thành người chiến sĩ tiên phong của Đảng trên lĩnh vực 
van hóa nghệ thuật. Với ngòi bút sác sáo, đấy nhiệt huyết, Hai Triều đã tả xung hữu đột trên van đàn, đánh bại quan 
điểm duy tâm cua Phan Khôi (1933) và giành phần tháng vang dội trong cuộc tranh luận với nhóm "nghệ thuật vị 
nghệ thuật” (1935-1939). 

Phân tích Hải Triểu dưới góc nhìn của một nhà báo, Tổng thư ký Hội nhà báo Phan Quang đã chỉ ra những đóng 
góp quý báu của Hải Triểu đối với sự nghiệp báo chí nước ta trong thập ky 30. Đến nay chúng ta đã sưu tập được một 
số tác phâm của Hải Triều song công việc này cần phải được tiếp tục. Những bài viết của Hải Triều trên tờ Tiếng Dán 
và một số tờ báo khác còn chưa được sưu tẩm đầy du. 

Giáo sư Phong Lê đã đánh giá mụt cách khá toàn điện sự nghiệp của Hải Triểu, đạc biệt là những cổng hiến của 
ông trong việc xây đáp một nền van hóa mới. Đóng góp to lớn của Hải Triều - theo giáo sư Phong Lê - là ở chỗ, ông 
đã khẳng định tính ưu việt của nền van nghệ ra thực xã hội, để cao vai trò và trách nhiệm công dân của nghệ sĩ, kháng 
định van nghệ phải trở thành một vũ khí đấu tranh tư tương sác bén và có hiệu qua. Những bài viết của Hai Triểu 
cũng cho thấy sự quan tâm của ông về phương điện hình thức nghệ thuật, coi trọng sự phù hợp giữa nội dung vả hình 
thức. Tuy còn một số điềm đơn giản và sơ lược do hạn chế cua hoàn canh lịch sư, những trang viết của Hải Triều 
chúng tỏ một cái nhìn sác sảo, tỉnh tế khi nói về nghệ thuật ; những "hạt nhân hợp lý" trong quan điểm của ông về 
vai trò và sứ mạng của một nề, văn nghệ mớ: cần được tìm tỏi và phát triển. 

Là những người bạn, những người đồng chỉ thân thiết của Hai Triểu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà thơ Tố 
Hữu đã xúc động ôn lại những ký aiệm về nhà vàn quá cố. Khi chủ động "khai hoa” cho những cuộc tranh luận vào 
những nam 30, Hải Triều còn là mộ: chàng trai trẻ. Nhưng với nhiệt tình cách mạng, được sự kích thích của lý tưởng 
cộng sản, cộng với vốn kiến thức phong phú, sự nhạy bén trước những vấn để trọng đại cua đời sống xã hội, Hải Triều 
trơ thành một "kiện tướng" sung sức, một hình anh đẹp về người chiến sĩ trên lĩnh vực van hóa nghệ thuật. Giương 
cao ngọn cờ Mác - Lê-nin, Hải Triểu đã chứng minh rằng nền van hóa của giai cấp vô sản chinh là nền vàn hóa của 
tương lai. Đọc lại những trang viết của Hải Triều, nhà thơ Tổ Hữu cho ràng, chính sự xanh tươi và sống động trong 
lý luận, chất triết học sâu sắc trong những bài viết đã tạo ra "trường hấp dẫn" của ngỏi bút Hải Triểu. 

Các tham luận khoa học cua các giáo sư Vũ Khiêu, Trưởng Lưu, Vũ Đức Phúc... đã tập trung phân tích sự nghiệp 
của Hải Triều trên ba phương diện cơ bản :rhà vàn-nhà báo-nhà vàn hóa. Với quan điểm lịch sử cụ thể, các nhà 
nghiên cứu đều thống nhất đánh giá cao sự nghiệp hoạt động cách mạng của Hai Triều. Những cống hiến quý báu 
của ông, những quan niệm của ông về nghệ thuật đến nay thực sự vẫn là những chỉ dẫn để chúng ta tiếp tục xây đựng 
một nền van hóa nghệ thuật Việt nam tiên tiến và đậm đà bản sác dân tộc. 

Thay mạt gia đình Hải T:iểu, nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm, Thứ trường Bộ van hóa - thông tin, ôn lại những kỷ 
niệm về người cha, về truyền thống gia đình, quê hương, về tất cả những nhân tố đã giúp Hải Triểu trở thành một nhà 
văn hóa tài nang, suốt đời phụng sự cho ly tương cách mạng. 

Kết thúc hội thảo, giáo sư Phong Lê nêu bật ý nghĩa của những đi sản cua Hai Triều. Toàn bộ sự nghiệp van học 
cua Hải Triều vừa toát lên tính chiến đấu không khoan nhượng với những quan điểm sai trái về nghệ thuật, vừa thể 
hiện sự uyển chuyển của tư duy biện chứng thấm đậm chất nhân van. Có thể nói, chính những yếu tổ này đã làm cho 
Hải Triều vẫn song hành với chúng ta trong công cuộc đổi mới hôm nay. Nhiều quan điểm của ông về nghệ thuật vẫn 
tỏ ra có sức thuyết phục và giữ nguyên giá trị của nó. Nhớ về Hải Triều, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cua ông, 
những người làm van hóa nghệ thuật Việt nam càng thấm thía lời dạn của Bác Hồ trong thư gửi các họa sĩ nam 195] : 
Van hóa nghệ thuật cũng là một mật trận, anh chị em vàn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mật trận ấy. 

MAI HÁI OANH 
(thục hiện) 
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-.1500 bỏ bê các loại, giông 
Holstein Fris thuân chủng và 
các loại lai F1, F2 đã cung câp 
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NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 


HÀ NỘI TRONG SỰ NGHIỆP 
ĐỔI MỚI 


- 40 năm tri là một 
I1954-1 994, thời gian ngắn ngủi 
trong lịch sử đài lâu 
của dân tộc nói chung và của thủ đô Hà nội nói 
riêng. Nhưng 40 năm qua, đối với Hà nội, là một 
chặng đường vẻ vang. Nhìn lại quá khứ, thấy rõ 
hiện tại, hướng tới tương lai, ta thấy đó là 40 năm 
phủ định một thủ đô dưới quyền kiểm soát của 
ngoại bang và khẳng định một thủ đô của một 
nước độc lập, tự chủ, dang trên con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, xây dựng xã hội công bằng, văn 
minh. 

Lịch sử thủ đô Hà nội gắn bó mật thiết với lịch 
sử của dân tộc Việt nam. Từ thời Hà nội lầm than 
của thợ thuyền và nhân dân lao động, chỉ bộ cộng 
sản đầu tiên đã ra đời, để rồi lập nên đẳng kiểu 
mới của Lê-nin, của Nguyễn Ái Quốc, xây dựng 
và dẫn đầu phong trào cách mạng sôi nổi của nhân 
dân hòa nhịp cùng với phong trào Đông đương 
đại hội, phong trào Việt minh tiền khởi nghĩa, tiến 
tới ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và 
ngày 2-9-1945 - thành lập nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa. Hà nội ngàn năm văn vật đã trở thành 
thủ đô và trung tâm chính trị của cả nước. Hà nội, 
"60 ngày khói lửa" hun đúc nên khối thép Trung 
đoàn thủ đô và tinh thần "Cảm tử cho Tổ quốc 
quyết sin 
quốc, toàn dân và toàn diện để bảo vệ và phát huy 
thành quả Cách mạng Tháng Tám. Chín năm 
kháng chiến với chiến thắng Điện biên lửng lẫy 
địa cầu, miền Bác được giải phóng, Hà nội thoát 
khói chế độ thực dân xâm lược, trở thành trung 
tâm của cả nước - trung tâm của chế độ xã hội 


", mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn 


PHẠM THỂ DUYỆT * 


mới. Hơn 20 năm chống Mỹ, cứu nước, đảng bộ 
và nhân dân Hà nội luôn nêu cao tính thần yêu 
nước, phát huy truyền thống cách mạng, sẵn sàng 
chấp nhận mọi khó khăn thiếu thốn để tập trung 
chi viện cho miền Nam. Mặt khác, Hà nội cũng 
nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, ra 
sức khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, tiếp 
tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Đây là những ngày tháng cực kỳ sôi 
động của thủ đô với các phong trào thi đua "Ba 
sẵn sàng", "Ba đảm dang", "Ba quyết tâm v.v. 
được dấy lên mạnh mẽ ở kháp các cơ quan, nhà 
máy, xí nghiệp, trường học, đường phố. "Tất cả 
cho tiền tuyến, tất cả để chiến tháng", khẩu hiệu 
đó đã cổ vũ con em Hà nội lại tiếp bước cha anh, 
nô nức lên đường góp phần giải phóng miền Nam. 
Quân dân Hà nội đã lập chiến công "Điện biên 
phủ trên không", đập tan cuộc phản kích chiến 
lược của để quốc Mỹ. Ngày 30-4-1975, cuộc 
Tổng tấn công thần thánh của nhân dân ta đã giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 
Trong lịch sử nghìn năm của mình, chưa bao giờ 
Hà nội náo nức vui sướng như những ngày này. 
Cả Hà nội xuống đường trong bài ca "Như có Bác 
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cử bầu Quốc hội khóa VI (25-4-1976) dã hoàn 
thành việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. 
Hà nội trở thành thủ đô của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam. Thủ đô Hà nội cùng cả nước 
bước vào thời kỳ khác phục hậu quả của chiến 
tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. Tháng 
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3-1982, Đại hội lần thứ V của Đảng đã để ra 
phương hướng chiến lược của kế hoạch 5 năm 
(1981 - 1985) và những năm 80. Ngày 21-1-1983, 
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đô, đã khẳng định : "Hà nội là trung tâm đầu não 
về chính trị, về văn hóa và khoa học kỹ thuật, 
đồng thời là một trung tâm lớn về kinh tế và một 
trung tâm giao địch quốc tế của cả nước". Đó là 
phương hướng chỉ đạo phát triển thủ đô của giai 
đoạn hiện tại và tương lai. 

Tháng 12-1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng 
khẳng định sự nghiệp đối mới, tiếp tục thực hiện 
đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đại hội 
nêu cao quyết tâm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, 
xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển 
sang xây đựng cơ chế mới phù hợp với quy luật 
khách quan và với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất, tạo động lực phát triển cho toàn 
xã hội. 

Những ngày đầu của sự nghiệp đổi mới, nhân 
dân thủ đô cũng như đồng bào cả nước, chưa mấy 
ai đã dễ quên cuộc sống khó khăn, vất vả. Chúng 
ta phải chạy gạo từng ngày lo cho bữa ăn của hàng 
triệu nhân dân Thủ đô. Cán bộ công nhân viên 
chức chỉ biết trông vào đồng lương ít öi lại không 
được nhận đúng kỳ. Trong khi đó giá cả tăng hàng 
giờ, lạm phát đạt tốc độ phi mã. Nông dân ngoại 
thành thu nhập thấp, làm không đủ ăn, số hộ 
nghèo tới 15 - 17%. Cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp đã kìm hãm sản xuất, làm cho nền kinh 
tế xơ cứng, phố xá, cửa hàng vắng vẻ, hàng hóa 
thiếu thốn. Nhiều nhà máy, xí nghiệp đứng trên 
bở vực phá sản vì thiếu nguyên liệu, vật liệu, thiếu 
điện cho sản xuất, không có thị trường tiêu thụ 
sản phẩm đo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu và Liên xô. Công nhân thiếu 
việc làm, hàng chục vạn người dư thửa vì chỉ biết 
trông mong vào sản xuất ở các xí nghiệp quốc 
doanh và tập thể. 

Cơ sở hạ tầng của Hà nội những năm này như 
nhà cửa, điện nước, đường sá hầu như không được 
tu sửa, xây dựng gì đáng kể. Hệ thống đường giao 
thông nội ngoại thành bị xuống cấp nghiêm trọng, 
hệ thống chiếu sáng cũ kỹ. Hệ thống thông tin liên 
lạc trong nước và quốc tế rất lạc hậu, cách trở. Hệ 
thống sân ga, bến bãi, sân bay còn rất thô sơ, đơn 
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giản. Người nước ngoài vào làm ăn với Hà nội 
còn rất ít. 

Thời kỳ này, Hà nội chưa có khách sạn cao cấp. 
Hệ thống nhà nghỉ, nhà khách, quán trọ chỉ đáp 
ứng được những nhu cầu tối thiểu. Cửa hàng, cửa 
hiệu lúc đó chủ yếu là "mậu dịch quốc doanh" bán 
hàng phân phối. Các công trình công cộng như 
trường học, bệnh viện, công viên, vườn hoa, hổ 
Tây, hổ Hoàn kiếm v.v. ít được tu sửa, cải tạo. 
Nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng. 

Chỉ sau mấy năm thực hiện công cuộc đổi mới, 
nhân dân thủ đô cùng với nhân dân cả nước đã 
giành được những thành tựu đáng kể, nhân dân 
càng phấn khởi, tin tưởng ở đường lối đổi mới của 
Đảng. 

Thành công đầu tiên của Thủ đô mấy năm qua 
là sự quyết tâm vận đụng đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể của 
địa phương một cách năng động, sáng tạo. Đó là 
quá trình đổi mới nhận thức sâu sắc, triệt để, từ 
việc chuyển đối cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường, phát triển 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý 
của nhà nước, phát huy tính chủ động, năng lực 
sáng tạo của từng đơn vị sản xuất, kinh đoanh và 
từng hộ gia đình ; tử nhìn nhận kinh tế thị trường 
đồng nghĩa với chủ nghĩa tư bản sang nhìn nhận 
kinh tế thị trường là sản phẩm phát triển chung 
của nhân loại. Chúng ta đã và đang cố gắng đa 
phương hóa mọi mối quan hệ với phương châm 
"Việt nam muốn làm bạn với tất cả các nước". 
Chúng ta đã thay đổi được quan niệm "chia cất" 
về vai trỏ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ, xây dựng nhận thức mới về phát huy 
vai trỏ lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực kinh 
tế, văn hóa xã hội..., đồng thời phát huy tính chú 
động trong khuôn khổ pháp luật của các cấp chính 
quyền và cơ quan quản lý, phát huy mọi vốn liếng, 
tài năng của nhân dân để làm ăn sinh sống. Nhờ 
vậy đã huy động được sức mạnh của toàn dân, của 
các cấp lãnh đạo, của trung ương và địa phương, 
của trong nước và ngoài nước, tạo lực và thế mới 
cho thủ đô phát triển. | 

Căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể của địa 
phương, cùng với yêu cầu phát triển của xã hội, 
Hà nội đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


từ “công nghiệp - nông nghiệp - thương mại - dịch 
vụ” sang "công nghiệp ; thương mại - du lịch, dịch 
vụ ; nông nghiệp". Tử chủ trương đó, Hà nội đã 
sắp xếp lại sản xuất kinh doanh, củng cố kinh tế 
quốc doanh, huy động vốn từ các nguồn lực, phát 
triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn 
mới ; khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành 
phần kinh tế phát triển ; mở rộng kinh tế đối 
ngoại ; đối mới cơ chế quản lý. Kết quả thực hiện 
các chủ trương trên được thể hiện ở những mặt 
chủ yếu sau : 

+ Sản xuất công nghiệp mấy nám trước đó rất 
lúng túng, khó khăn. Gần 70% xí nghiệp sản xuất 
bị đình đốn. Nay nhờ có trang thiết bị mới, nên 
sản xuất được nhiều mát hàng mới có chất lượng 
như : máy biến thế, động cơ điện, quạt Điện cơ 
Thống nhất, bia Haliđa, bánh kẹo Hải hà, màn 
tuyn 10 tháng 10, phích nước Rạng dông, giày vai 
Thượng đình, Thụy khuê v.v.. Những mặt hàng 
này đã tìm được nhiều thị trường tiêu thụ ở trong 
và ngoài nước. Công nghiệp quốc doanh trung 
ương, địa phương, hợp tác xã, tư nhân, hộ gia 
đình... đều phát triển khá mạnh. Những năm 80, 
sản xuất công nghiệp giẫm chân tại chỗ hoạc sa 
sút, thì 3 năm 91 - 93 công nghiệp địa phương tăng 
bình quân hàng năm 15,6%, chiếm khoảng 31% 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thành phố. 
Sáu tháng đầu nam 1994, sản xuất công nghiệp 
đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, ước tính 
giá trị sản lượng công nghiệp trên lãnh thổ tăng 
22,9%, đạt 47,4% kế hoạch năm ; công nghiệp địa 
phương tảng 33,7%, dạt 50,5% kế hoạch năm ; 
công nghiệp quốc doanh tàng 28,1%, dạt 50,60% 
kế hoạch năm ; công nghiệp ngoài quốc doanh 
táng 43,5%, đạt 50,5% kế hoạch nam. Công 
nghiệp trung ương có Ì 1/15 ngành tăng hơn cùng 
kỳ năm trước. Công nghiệp địa phương có 14/17 
ngành tăng. Đã có nhiều doanh nghiệp sản xuất 
theo đơn đặt hàng, hợp đồng ký trước, chứng tö 
khả năng tiếp thị khá, hàng hóa có uy tín trên thị 
trưởng, kế hoạch sát với sản xuất, cung cầu hàng 
hóa, nguyên liệu cân đối kịp thời. Công nghiệp 
giữ mức tăng trướng khá, là do một sô doanh 
nghiệp đã được cấp hỗ trợ ngân sách và vay vốn 
ngân hàng để đầu tư chiều sâu trong các năm 1992 
- 1993, và đến nay tiếp tục phát triển. Đội ngũ cán 
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bộ quản lý doanh nghiệp đã thích nghỉ với cơ chế 
thị trường, nàng động trong sản xuất, kinh doanh. 

+ Thương mại, dịch vụ tăng nhanh, chiếm 63% 
trong cơ cấu GDP của thành phố. Thị trường Hà 
nội phát triển nhanh, hàng hóa phong phú, đa 
dạng, không những đáp ứng nhu cầu hàng hóa 
thiết yếu, mà cả hàng hóa cao cấp. Các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm và hàng hóa khác ít biến 
động. Hà nội trở thành trung tâm buôn bán phát 
triển với 75000 điểm bán hàng. Quốc doanh bán 
lẻ vẫn chiếm 32% tổng doanh số bán lẻ trên thị 
trường và tổng mức bán lẻ tảng bình quân 25% 
trong ba ñăm (1991 - 1993). Nhà nước vẫn giữ 
được chủ động đối với các mát hàng thiết yếu như 
vật tư nông nghiệp, xang dấu, vật liệu xây dựng 
và đự trữ lương thực... 

Kinh doanh khách sạn, du lịch của Hà nội phát 
triển nhanh. Chúng ta đã có thêm 200 khách sạn 
và nhà nghỉ các loại với trên 3000 phòng có đây 
đủ tiện nghi để đón khách trong và ngoài nước. 
Số lượt khách vào Hà nội hiện nay tảng hơn ba 
lần so với các năm trước. Một số khách sạn cao 
cấp đang được triển khai xây dựng như Khách sạn 
Đại hà, Mêtrôpôn, Cát linh, Yên phụ, Hà nội 
vàng, KŠ, Nghi tàm v.v. 

Hệ thống dịch vụ thông tin, bưu điện được hiện 
đại hóa. Các sân bay, nhà ga, bến bãi, đường sá 
đều được tu bổ, nâng cấp. 

Hoạt động tài chính, ngân hàng được cải tiến, 
đã chẩm đứt hiện tượng thiếu tiền mát. Các công 
cụ tài chính, thuế, tín dụng tiền tệ, giá cả được đối 
mới, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các thành 
phần kinh tế phát triển. 

+ Nông nghiệp ngoại thành tuy chiếm 6% GDP 
của thành phố, nhưng đã có những thay đổi lớn 
về cơ cấu giông, cây trồng, vật nuôi, làng nghề và 
dịch vụ. Công nghiệp mới phát triển. Nông 
nghiệp phát triển theo xu thế kinh tế hàng hóa. 
Hiện nay nông nghiệp ngoại thành không chỉ 
cung cấp cho nội thành lương thực, rau quả, mà 
còn trồng các loại lúa cho gạo ngon, rau quả cao 
cấp, nuôi cá lổng, chim, bò sữa, tăng giá trị gấp 
hàng chục lần so với các năm trước. Ngoài ra, 
nghề trồng hoa, cây cảnh theo mùa, vụ, lễ, tết 
cũng được đầu tư và phát triển gấp hàng chục lần 
so với trước. Vì vậy, tổng giá trị sản phẩm gieo 
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trồng năm 1990 chỉ có 14,9 triệu đồng/héc ta, thì 
năm 1993 đã đạt 21,3 triệu đồng/héc ta. Số hộ 
nông dân thiếu ăn lúc giáp vụ từ trên 10% những 
năm trước, nay giảm xuống còn 5,5%. Đã có 29 
xã làm tốt đường giao thông, trường học, bệnh xá, 
đạt tiêu chuẩn nông thôn mới của thành phố đề 
ra. _ 

+ Kinh tế đối ngoại của Thủ đô trong mấy năm 
gần đây phát triển với tốc độ đáng mừng. Từ chỗ 
chưa có quan hệ gì với các nước (ngoài các nước 
xã hội chú nghĩa trước đây), chỉ sau hơn 3 năm đã 
có 143 dự án của 22 nước đầu tư vào thành phố 
với tổng số vốn là 1680 triệu đô la Mỹ. Đã có trên 
630 triệu đô la đang được triển khai thực hiện, 
trong đó vốn đầu tư vào sản xuất chiếm 36,7%. 
Những cơ sở đầu tư này mở ra triển vọng phát 
triển công nghiệp mới ở Thủ đô với những sản 
phẩm công nghiệp cao cấp như : đèn hình, tỉ vi, 
các hàng điện tử khác... ở Sài đồng và khu chế 
xuất Sóc sơn, tạo thế phát triển công nghiệp và 
giải quyết việc làm cho lao động Thủ đô trong 
những nám sáp tới. 

Có thể nói, đổi mới đã mang lại cho Thủ đô bộ 
mạt mới, sác màu mới. Hà nội đang và sẽ được 
xây dựng lại khang trang hơn, văn minh, to đẹp 
hơn, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ từng bước 
phát triển. Hà nội đã được quy hoạch và Chính 
phu đã phê duyệt. Các đường giao thông vành đai 
đang mỡ rộng, các tuyến đường xuyên tâm được 
mơ ra. Tuyển đường Thăng long - Nội bài và các 
cưa ô mỡ rộng cho ta cảm giác thành phố như rộng 
ra. 64% đường nội thành được rải thẩm nhựa. 
Hàng năm với vốn của dân là chính, thành phố đã 
xây dựng gần 20 vạn mˆ nhà ở, tăng 4,5 lần so với 
các năm trước đây. Ở các khu Nghi tàm, Quảng 
bá, Nghĩa đô... sẽ xây dựng nhiều nhà cao tầng có 
kiến trúc dẹp, hiện đại. Hà nội rổi đây sẽ có sắc 
thái mới với những nét đẹp hài hỏa đan xen giữa 
phố cổ, phố cũ và phố mới. Ngoài ra, Chính phủ 
và thành phố cũng đã có kế hoạch mở rộng và cải 
tạo các công trình : sân bay, bến xe. Các công 
trình văn hóa như Cổ loa, đền Sóc, Văn miếu, các 
chùa cổ ở thủ đô đều được lần lượt tu sửa, tôn tạo. 
Hầu hết các trường học ở nội thành và 50% trường 
ngoại thành được xây nhiều tầng. Nhiều bệnh 
viện của trung ương, địa phương được tu sửa và 
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trang bị nội thất hiện đại hơn. Nhờ có quy hoạch 
và hướng phát triển đúng, Hà nội sẽ là một thủ đô 
đẹp ở Đông Nam Á và trên thế giới trong tương 
lai. 

Củng với việc phát triển kinh tế và xây dựng đô 
thị, Hà nội đang coi trọng xây dựng nếp sống văn 
minh, khác phục các tệ nạn xã hội, luôn quan tâm 
đến mục tiêu "vì con người". Sự nghiệp giáo dục, 
y tế, văn hóa sau nhiều năm bị xuống cấp, nay đã 
có bước phát triển đáng phấn khởi. Hà nội đang 
tiến tới phổ cập giáo dục cấp II cho toàn thành 
phố, chất lượng đạy và học ngày một tốt hơn. Các 
phong trào học nghề, học tin học, ngoại ngữ... trở 
thành nhu cầu rộng rãi trong thanh niên. 

Phong trào "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo các gia 
đình chính sách được quan tâm và có hiệu quả 
thiết thực. Nhà nhà làm việc thiện, người người 
làm việc thiện... ngày càng trở thành phong trào 
mang tính xã hội tích cực, là một trong những nội 
dung của phong trào "người tốt - việc tốt" đang 
tôn thêm nếp sống đẹp của nhân dân thủ đô. 

Tám chương trình quan trọng để triển khai Nghị 
quyết Đại hội VII của Đảng, Đại hội XI và hội 
nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của thành phố, đã 
được Thành ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện khá chặt 
chẽ, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh sự phát triển 
kinh tế - xã hội Thu đô. Thành ủy coi trọng việc 
xây đựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp của 
thành phố, bảo đảm đoàn kết nhất trí, phát huy 
ngày càng cao sự lãnh đạo của Đảng và vai trò 
quản lý của chính quyền thành phố. Các đoàn thể 
quần chúng hoạt động khá sâu rộng, lôi cuốn được 
các tầng lớp công - nông - trí thức phấn đấu cho 
sự nghiệp đổi mới của Đảng. Lòng tin của nhân 
đân Thủ đô vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo 
của Đảng ngày càng được củng cố và có chiều 
sâu. 

Tuy nhiên, phải nghiêm túc nhận thấy rằng, sự 
"bứt lên" của thủ đô qua mấy năm đổi mới vẫn 
còn chậm ; kinh tế phát triển chưa vững chắc, 
chưa khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm 
năng trí thức, vốn liếng và sức lao động có trình 
độ tay nghề cao của thủ đô. Nhiều chính sách kinh 
tế vận dụng còn chậm trễ. Đội ngũ cán bộ ở nhiều 
quận, huyện, ngành vẫn còn hẳng hụt, chưa đồng 
bộ. Kinh tế công nghiệp vẫn chưa được đổi mới 


nhanh về trang bị kỹ thuật và tìm kiếm thị trường, 
chưa phục vụ tốt cho nông nghiệp thủ đô và các 
tỉnh đồng bằng Bác bộ. 

Kinh tế đối ngoại tuy phát triển nhưng trong 
lĩnh vực công nghiệp còn thấp. Cơ cấu công 
nghiệp chiếm 31% là còn ít, chưa thể hiện được 
cơ cấu kinh tế do thành phố đề ra. 

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố như 
nhà ở, đường giao thông, điện, nước, phòng cháy, 
chữa cháy, còn nhiều điều bất cập. Vẫn còn tình 
trạng ô nhiễm môi trưởng và ùn tắc giao thông 
vào giờ cao điểm. Trong xây dựng còn bộc lộ 
nhiều yếu kém về quản lý đô thị, kiến trúc và quản 
lý kỹ thuật, ý thức chấp hành ky cương pháp luật 
cỏn thấp, chưa có tầm nhìn và hiểu biết về một 
thủ đô văn minh hiện đại như thủ đô của các nước 
bạn bè trên thế giới. Vì thế, hai nhiệm vụ trọng 
tâm "phát triển kinh tế và quản lý, xây dựng đô 
thị" của Thủ đô đều chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt vẫn còn 
nhiều vấn đề tổn tại. Tệ quan liêu, tham nhũng, 
kém tỉnh thần trách nhiệm của một bộ phận cán 
bộ vẫn còn nhiều. Đội ngũ cán bộ vững về chính 
trị, tinh thông về trình độ nghiệp vụ chuyên môn, 
được nhân dân tin cậy vẫn chưa nhiều. Vai trỏ của 
cấp ủy còn hạn chế. Phong trào hoạt động của các 
đoàn thể nhân dân và tổ chúc xã hội chưa cao, 
phương thức và nội dung hoạt động còn nhiều 
lúng túng, chưa thiết thực. Nhiều vấn để nảy sinh 
trong công cuộc dối mới chưa được tổng kết kịp 
thời để có phương hướng chỉ đạo phù hợp. Giữa 
Hà nội với trung ương, các ngành, các tỉnh thành 
trong cả nước vẫn chưa có mối quan hệ tương 
xứng khả đĩ tạo được một sức mạnh đồng bộ, bổ 
sung cho nhau để xây dựng Thủ đô xứng đáng là 
trung tâm ván hóa, kinh tế, chính trị của cả nước. 

Để khác phục những mạt tổn tại, những thiếu 
sót nói trên, tiếp tục đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới 
toàn diện Thu đô xứng đáng với vị trí trung tâm 
của cả nước, từ nay đến năm 2000 Hà nội cần tập 

trung làm tốt những nhiệm vụ chính sau đây : 

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đặc biệt chú 
trọng công nghiệp điện tử, cơ khí, chế biến... Phấn 
đấu đưa cơ cấu kinh tế công nghiệp đạt 40 - 50% 
tỷ trọng trong GDP của thành phố. Công nghiệp 
hiện có phải được trang bị hiện đại, đủ sức cạnh 
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tranh trên thị trưởng trong và ngoài nước. Phát 
triển công nghiệp phải thúc đẩy thương mại, dịch 
vụ và nông nghiệp phát triển hài hòa để hàng năm 
GDP tăng 12 - 133% vào những năm 1994 - 1995, 
và đạt bình quân thu nhập đầu người trên 1000 
USD vào nam sau 2000 (năm 1993 là 565 
USD/người). Nền kinh tế nhiều thành phần phát 
triển mạnh theo đúng luật pháp. 

- Tiếp tục phát triển mạnh thương nghiệp, dịch 
vụ đi lại, thông tin, ngân hàng, tài chính v.v. Phấn 
đấu đến năm 2000 trên địa bàn thành phố có ít 
nhất 10 - 15 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 đến 5 sao 
và một số siêu thị để thu hút ít nhất hàng triệu 
khách du lịch vào năm 2000. Kinh tế đối ngoại, 
xuất nhập khẩu phải phát triển nhanh, đúng 
hướng, góp phần thúc đẩy các thành phần kinh tế 
cùng phát triển. 

- Quan tâm phát triển nông nghiệp Thủ đô, làm 
cho nông nghiệp và nông thôn ngoại thành có 
bước tiến rõ về công nghiệp nông thôn, về đời 
sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân. Phấn đấu 
giảm số người nghèo túng xuống còn không đáng 
kể, số hộ khá và giàu tảng nhanh ; đưa đại bộ phận 
trong số 140 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn nông thôn 
mới của Thủ đô. Đến năm 2000 đạt giá trị sản 
phẩm bình quân 25 - 27 triệu đồng/1 ha/năm. Cố 
gắng làm sao để một ngày không xa, vùng nông 
thôn mới của Thủ đô sẽ đủ sức hấp dẫn nhân dân 
nội thành ra tham viếng, nghỉ ngơi vào những 
ngày nghỉ cuối tuần. 

- Về quy hoạch đô thị, tập trung giải quyết các 
vấn đề giao thông, nhà ở, môi trường, tu bổ và cải 
tạo các phố cũ, phố cổ và xây đựng các khu phố 
mới cao tầng hiện đại. Thúc đẩy nhanh việc thiết 
kế quy hoạch chỉ tiết các khu vực nội thành, các 
thị trấn. Trước mát tập trung hoàn thành quy 
hoạch các khu chế xuất, khu công nghiệp kỹ thuật 
cao, khu cần giải phóng mặt bàng để xây dựng 
các công trình. Quy hoạch mới các vùng dang đô 
thị hóa nhanh ở ven đô và nghiên cứu thành lập 
quận mới ở vùng ven đô đáp ứng xu hướng đô thị 
hóa mạnh mẽ hiện nay. 

Giữ vững, tu bổ, cải tạo các cảnh quan như : hồ 
Hoàn kiếm, hổ Thiền quang, công viên Lê-nin... 


(Xem tiếp trang l 1) 
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VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 
CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 


NẺy 1954, khi mới được giải phóng, Hà nội 
mới chỉ có khoảng 1200 ha với 25 vạn dân, 
đến nay diện tích và dân số đã tăng lên nhiều. Dự 
kiến đến năm 2010 (thú đô tròn 1000 năm tổn tại) 
Hà nội sẽ có diện tích khoảng 8000 - 9000 ha và 
có thể lên tới 12000 ha với trên 2 triệu dân. 

Vào nam 1964, Hà nội mới giải phóng được 10 
năm, chưa kịp thực hiện được những dự án thiết 
kế xây dựng thì lại phải bát đầu dốn sức chống 
trả cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của để quốc 
Mỹ. Suốt 10 năm chiến tranh phá hoại, những tàn 
phá do Mỹ gây ra đã làm cho Hà nội thêm khó 
khăn, vất vả trong sự nghiệp xây dựng. Từ khi 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cả nước 
thống nhất, thú đô Hà nội phải khác phục không 
ít hậu quả chiến tranh, nhưng có điều kiện thuận 
lợi hơn để xây dựng lại. Đạc biệt là sau 8 năm 
thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, thú đô Hà 
nội đã có bước tiến bộ rõ rệt về xây dựng và quản 
lý. 

Đến nay, thành phố đã có quy hoạch mạt bằng 
tổng thể được Chính phủ phê duyệt. Thành phố 
đang dấy nhanh tốc độ xây dựng và quy hoạch chi 
tiết, quy hoạch chuyên ngành, xây dựng chính 
sách kiến trúc và các van bản pháp quy để quản 
lý việc cấp đất, cấp phép xây đựng theo đúng pháp 
luật của Nhà nước. Công tác xây dựng đô thị đang 
đạt tốc độ nhanh. Đầu tư cho xây dựng nhà ở và 
các công trình công cộng năm 1991 chiếm 16% 
tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản, năm 1992 
chiếm 24%, gấp 1,8 lần nám 1991, năm 1993 
chiếm 18,42%, gấp 1,22 lần năm 1992. Do vốn 


8 


LÊ ẤT HỢI * 


đầu tư cho xây dựng cơ bản không ngừng tàng, 
nên cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng đô thị đang 
được nâng cấp và hiện đại hóa. Theo thống kê 
chưa đầy đủ, chỉ trong ba năm 1991 - 1993, Hà 
nội đã xây dựng được thêm 486800 mˆ nhà ở 
(riêng năm 1993 là 187400 m, tăng 18% so với 
năm 1992). Hệ thông đường giao thông được cải 
tạo, các cửa ô được mở rộng, năm 1993 Hà nội đã 
triển khai xây dựng hệ thống đường vành đai Ï 
gồm các tuyến : Cầu giấy - Ô Chợ Dừa - Kim 
liên - Đại Cổ Việt - Trần Khát Chân - Vĩnh tuy ; 
Bác Thăng long và Nam Thăng long ; Cầu giấy - 
Hùng vương và các tuyến đường ngang liên hoàn. 
Tỷ trọng đường nội thành được rải thám nhựa bê 
tông tử 48% nam 1992 lên 633% năm 1993. Hệ 
thống cấp thoát nước đang được đầu tư nâng cấp, 
hệ thống cấp điện dang cố gắng giữ ổn định. Hệ 
thống thông tin liên lạc đang được hiện đại hóa 
theo hướng điện tử và số hóa mạng viễn thông. 
Tổng số máy điện thoại từ 26000 máy (bình quân 
1,2 máy/100 người) năm 1992, đã tăng lên 36000 
máy (bình quân 1,7 máy/100 người) năm 1993. 
Hệ thống thông tin di động GSM với 5 vùng phủ 
sóng cho toàn bộ nội, ngoại thành Hà nội đã đi 
vào sử dụng. Hệ thống công viên cây xanh đang 
được nâng cấp, tôn tạo. Vấn để môi trường đang 
được đạt ra một cách phù hợp với tiến trình đô thị 
hóa. 

Việc sắp xếp trật tự vía hè, lòng đường, trật tự 
an toàn giao thông những năm qua có nhiều tiến 


* Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà nội 


bộ do việc thực hiện có kết quả chỉ thị 57 của Ủy 
ban nhân dân thành phố. Nhiều vĩa hè, lòng đường 
và một số điểm ách tác giao thông dã dược giải 
phóng. Hệ thống giao thông nội thành đang được 
phân luống hợp lý. Hệ thống thoát nước, mương 
tiêu, hồ chứa đã được nạo vét, khơi thông, bước 
đầu bảo dám vấn đề môi sinh cho thành phố. Các 
biện pháp tích cực để nâng cao dân trí và duy trì 
trật tự kỹ luật giao thông đường phố đang được 
áp dụng v.v. 

Tuy vậy, thành phố vẫn còn có nhiều khó khán, 
yếu kém : 

Hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện sinh 
hoạt, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống khách 
sạn, nhà nghỉ chưa thỏa mãn được nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội. Nhiều vùng còn thiếu điện, 
thiếu nước sạch và bị úng lụt. Hệ thống giao thông 
nội thị chưa làm thay đối về căn bản tình hình tác 
nghẽn giao thông trong các giờ cao điểm. Cơ sở 
vật chất kỹ thuật hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được 


yêu cầu của một thủ đô trong thời kỳ mở cửa để: 


tập trung phát triển kinh tế. Quy hoạch tổng thể 
phát triển thành phố đến nam 2000 đã được Chính 
phủ phê duyệt từ đầu năm 1992, nhưng chậm 
hoàn chỉnh và công bố các quy hoạch chuyên 
ngành về giao thông, điện lực, thoát nước và quy 
hoạch chỉ tiết từng khu vực, từng tuyến phố và 
các trục đường chính, để nhân dân tham gia ý 
kiến. Việc quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý 
đất đai chưa chặt chẽ và nghiêm túc, dẫn dến tình 
trạng bộ mặt kiến trúc đô thị, đất xây dựng bị biến 
dạng, chia cát manh mún, vừa gây lãng phí, vừa 
gây mất cảnh quan vốn có và cần trở sự phát triển 
của Thủ đô hiện đại sau này. | 
Sự yếu kém trong xây dựng về các mặt kỹ thuật, 
công nghệ, quản lý, tổ chức chẳng những đã tạo 
ra những công trình kém chất lượng mà còn tạo 
điều kiện cho các hiện tượng tiêu cực phát sinh. 
Nguyên nhân chính của tình trạng nêu trên có 
phần do công tác quy hoạch xây dựng và quản lý 
đô thị của nhiều năm trước dây bị coi nhẹ, nhưng 
về cơ bản là do việc quản lý nhà nước và quy 
hoạch, xây dựng đồ thị còn kém. Vì vậy, khi có 
chủ trương tăng cường quản lý nhà nước trong 
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lĩnh vực này thì các ngành, các cấp lúng túng 
trong việc sử dụng hai giải pháp cơ bản về cơ chế 
chính sách và tổ chức cán bộ. 

Từ nay đến năm 2000, trước yêu cầu đẩy tới sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì tốc độ 
xây dựng và dô thị hóa ở thủ đô Hà nội sẽ còn 
nhanh hơn nữa. Sự xuất hiện các khu công nghiệp 
tập trung, các khu phố mới, các vùng đô thị mới 
ở thủ đô Hà nội sẽ làm thay đối cơ bản mạng lưới 
phân bố dân cư và nảy ra hàng loạt các mâu thuẫn 
gay gát trong công tác quản lý nhà nước về quy 
hoạch và quản lý đô thị : Mâu thuẫn giữa mức độ 
tập trung dân cư, các cơ quan, các đơn vị sản xuất 
kinh doanh trong nước và quốc tế ngày càng đông 
với sức chứa hạn hẹp và tình trạng lạc hậu, xuống 
cấp nghiêm trọng của cơ sở vật chất kỹ thuật hạ 
tầng đô thị. Mâu thuẫn giữa nhu cầu nhanh chóng 
xây dựng mở rộng, nâng cấp hiện đại hóa thủ đô 
với khả năng hạn hẹp về nguồn vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản. Mâu thuẫn giữa nhu cầu nhanh 
chóng xây dựng, mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa 
thủ đô với một số cơ chế chính sách cũ chưa kịp 
thời đối mới, tạo kẽ hở cho nhiều hiện tượng tiêu 
cực phát sinh. Mâu thuẫn giữa tốc độ hiện đại hóa 
đô thị nhanh với trình độ dân trí và trình độ quản 
lý nhà nước của chính quyền các cấp về quy 
hoạch, xây dựng và tổ chức nếp sống đô thị v.v. 
còn thấp. 

Trước những mâu thuẫn gay gắt này, ngày 
4-2-1993 Thành ủy Hà nội đã ra Nghị quyết số 
20 về công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô 
thị theo những tư tướng chủ đạo : 

- Tập trung xây dựng và trình đuyệt mạt bằng 
tổng thể, chính sách kiến trúc của Hà nội để định 
hướng quá trình xây dựng lại, hiện đại hóa khu vực 
nội thành và đô thị hóa các vùng cận nội thành. 

- Huy động vốn, có biện pháp khai thác các 


- nguồn lực để nhanh chóng hiện đại hóa cơ sở hạ 


tầng đô thị. 

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước cửa chính 
quyền các cấp trong việc cấp đất, cấp phép xây 
dựng và quản lý trật tự vía hè, lòng đường, xây 
dựng nếp sống đô thị văn minh, hiện đại. 
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- Có nhiều biện pháp giải quyết nhu cầu nhà ở 
của nhân dân, đạc biệt là nhà ở của những người 


có thu nhập thấp, theo quy hoạch của thành phố.: 


Để đạt được những yêu cầu nói trên, trong 
những năm tới, thành phố Hà nội sẽ tàng cường, 
đổi mới hơn nữa công tác quản lý đô thị. Trước 
mát tập trung giải quyết một số việc sau : 

1 - Hoàn thiện cơ chế chỉnh sách quản lý, khai 
thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai 
nhằm tiết kiệm đất xây dựng. Thành phố sớm có 
quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất dai, từng bước 
hạn chế đến mức thấp nhất việc cấp đất lẻ cho 
nhân dân và cơ quan, đơn vị tự xây dựng nhà ở. 
Thể chế hóa ngay các quy định để phía ta trong 
các liên doanh với nước ngoài không được coi đất 
đai của thành phố là điều kiện duy nhất và tài sản 
duy nhất góp vào liên doanh. Trong quy hoạch 
thiết kế, xây dựng thủ đô, thành phố sẽ chú ý bảo 
tồn, tôn tạo, khai thác có hiệu quả các khu phố 
cô, phố cũ, các di tích lịch sử và các danh lam 
tháng cảnh và có quy định nghiêm ngạt để thi 
công theo đúng quy hoạch. 

2 - Tang cường hơn nữa quản lý nhà nước về 
xây dựng cơ bản nhằm chống lãng phí, thất thoát 
vốn đầu tư, nhất là vốn ngân sách từ khâu chuẩn 
bị dầu tư, xây dựng đến việc tổ chức xây dựng và 
đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả. Thống 
nhất quản lý nhà nước đối với những đoanh 
nghiệp hành nghề xây dựng, khảo sát, thiết kế, 
những đoanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu 
xây dựng và kinh doanh nhà đất trên địa bàn. Sáp 
xếp lại một bước lực lượng xây dựng và sản xuất 
kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn theo 
hướng hình thành tập đoàn xây dựng dủ mạnh, 
tùng bước xóa bố cơ chế cơ quan chủ quản, ưu 
tiên đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao nang lực của 
lực lượng xây lắp và công nghiệp sản xuất vật liệu 
xây đựng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu xây dựng 
lớn của Thủ đô và đủ sức cạnh tranh với bên 
ngoài. 

3 - Từng bước thoa mãn nhu cầu nhà ở ngày 
càng tăng của nhân dân là một trong những nhiệm 
vụ lâu đài, cơ bản của các cấp ủy đảng và chính 
quyền thành phố. Mục tiêu bao trùm trong hai 
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nám 1994 - 1995 là : huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn vốn, từng bước nâng cấp, hiện đại 
hóa quỹ nhà hiện có, phát triển quỹ nhà mới, xây 
dựng đồng bộ các khu đô thị mới. Tổ chức đáp 
ứng tốt hơn nữa nhu cầu nhà ở cho các hộ dân cư 
trong thành phố bàng các hình thức bán trả một 
lần, bán trả góp hoặc cho thuê. Trong hai năm 
1994 - 1995 Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ 
vốn ngân sách để xây dựng nhà cho các đối tượng 
chính sách xã hội và hỗ trợ một phần để xây dựng 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên một số trục đường 
chính, cải tạo môi trường đô thị của một số khu 
nhà có cơ sở kỹ thuật hạ tầng bị hư hỏng nặng, xử 
lý một số trường hợp xây dựng không phép và trái 
phép theo quy dịnh của pháp luật hiện hành, tạo 
dựng một cơ chế thích hợp để cho các tổ chức và 
nhân dân góp vốn hoặc tự bỏ vốn xây dựng nhà 
ở theo quy hoạch. 

4 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về 
quy hoạch đô thị và chính sách kiến trúc sao cho 
vừa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế vận hành 
theo cơ chế thị trường, vừa giữ gìn bản sác dân 
tộc, di sản văn hóa, đường nét kiến trúc-riêng của 
Hà nội và môi trường sinh thái trong sạch. 

Nói đến quy hoạch, không có nghĩa là chỉ có đồ 
án quy hoạch được duyệt hay có đủ quy hoạch chi 
tiết "phủ kín" lãnh thổ, mà là cả hệ thống công 
việc phải thực hiện đồng bộ. 

Khâu đầu tiên phải quan tâm đến là có đủ hệ 
thống các vàn bản pháp quy về quản lý quy hoạch 
đô thị, từ văn bản luật đến các văn bản quản lý 
chuyên ngành, rồi đến các văn bản đưới luật của 
địa phương. Tiếp đó, phải sớm có đủ điều kiện để 
tổ chức thiết kế và xét duyệt quy hoạch. Những 
khâu quan trọng cần chú ý là quản lý cải tạo và 
xây dựng theo quy hoạch được duyệt, bảo vệ cảnh 
quan, môi trường sống đô thị, quản lý việc sử 
dụng và khai thác đất đai, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 
hạ tầng xã hội của đô thị, giải quyết tranh chấp, 
thanh tra và xử lý vi phạm. Từ quy hoạch tổng thể 
được: duyệt, cố gắng sớm hoàn chỉnh các quy 
hoạch chuyên ngành và các quy hoạch chi tiết 
"nhủ kín" toàn đô thị để làm cơ sở pháp lý cho 
quản lý xây dựng. Công tác này không thể chỉ do 


Hà nội tự mình làm được, mà cần được các bộ, 
các ngành ở trung ương quan tâm phối hợp. 

Sau công tác quy hoạch, Hà nội cần có nhiều 
biện pháp để quản lý chạt chẽ đất đô thị, như cấp 
phép xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc xây 
dựng theo giấy phép, đăng ký, cấp giấy chứng 
nhận sở hữu công trình, thống kê lưu trữ và cải 
tiến các thủ tục hành chính. Sớm thực hiện việc 
điều tra, khảo sát, đo đạc, lập bản đổ địa chính và 
định giá loại đất đô thị ; sớm lập kế hoạch sử dụng 
đất, có chính sách thoa đáng về giao đất, cho thuê 
đất, khuyến khích sư dụng tiết kiệm đất và kiên 
quyết thu hổi đất không sư dụng, lập phương án 
kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng khi sử dụng đất, 
đang ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Thực hiện việc giao đất ổn định và lâu dài 
cho người sử dụng đất theo luật dịnh. 

Công tác quản lý cảnh quan kiến trúc của thành 
phố cũng đang là việc cần quan tâm. Hà nội ngày 
nay có sức hấp dẫn với nước ngoài, bởi vì nó chứa 
đựng nét riêng bên trong mà ít đô thị trên thế giới 
còn giữ được. Việc bảo toàn những yếu tố cổ, 
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niững yếu tố đan xen hài hòa giữa cũ và mới, phát 
triển những yếu tố mới là công việc rất quan trọng 
mà nhiều đô thị khác đã làm. Nhưng "liều lượng" 
của những yếu tố đó ra sao là vấn để cần mất công 
nghiên cứu chu đáo, toàn diện, không thể tùy 
hứng. 

Việc quản lý, quy hoạch, xây dựng Thủ đô thể 
hiện trình độ văn hóa của toàn xã hội. Do vậy, 
nâng cao hiểu biết và thẩm mỹ của nhân dân Thủ 
đô là một yêu cầu không thể thiếu được để làm 
cho mọi người dân có nhận thức và trách nhiệm 


'bảo vệ, xây dựng cảnh quan và môi trường chung 


của thành phố, tạo điều kiện chấm dứt tình trạng 
tùy ý xây đựng, cơi nới, cháp vá lộn xộn như hiện 
nay. Chẳng còn bao lâu nữa, thủ đô Hà nội sẽ bước 
vào năm thứ 1000 của mình. Từ nay đến đó, được 
sự lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ của Đảng và Nhà 
nước, sự quan tâm giúp đỡ của cả nước, chác chắn 
thủ đô Hà nội của chúng ta sẽ ngày càng to đẹp 
hơn, đàng hoàng hơn mà vẫn giữ được bản sắc 
dân tộc độc đáo của mình, đáp ứng lòng mong 
muốn của nhân dân cả nước và sự quan tâm của 
bạn bè trên thế giới. 


HÀ NỘI... 
(Tiếp theo trang 7) 


Quy hoạch xây dựng khu du lịch hổ Tây, các khu 
thương mại, dịch vụ mới gắn với quy hoạch các 
tỉnh, thành phố lân cận. 

Khôi phục, tu tạo các đi tích lịch sử "ngàn năm 
văn hiến" cua Thủ đô, đồng bộ, hài hòa với sự 
phát triển của thành phố hiện đại. Bảo đảm Hà 
nội được cung cấp đủ điện, nước sạch cho nhân 
dân, không bị ách tác giao thông, khác phục ô 
nhiễm môi trưởng và úng lụt trong thành phố, giữ 
gìn trật tự an ninh và an toàn đô thị. 

x 


Để thực hiện tháng lợi những phương hướng 
nêu trên, đảng bộ và nhân dân Hà nội cần nắm 
vững và làm tốt hai nhiệm vụ trung tâm là phát 
triển kinh tế ; xây dựng và quản lý đô thị, đồng 
thời nắm vững phương châm xây dựng đảng là 
khâu then chốt. 

Trước mát, thủ đô Hà nội vừa có nhiều việc cấp 
bách phải làm, vừa phải chuẩn bị cho sự phát triển 


sau này. Bên cạnh những thuận lợi và những tiến 
bộ đạt được mấy năm qua, Hà nội còn không ít 
khó khăn cần phải sớm khác phục. Dưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ ; với tỉnh 
thần phấn khởi và tin tưởng vào tiền đổ của đất 
nước, với ý chí tiếp tục sự nghiệp đối mới toàn 
diện, giai cấp công nhân, nông dân, anh chị em trí 
thức, văn nghệ sĩ, các cán bộ nghỉ hưu, chiến sĩ 
các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thủ 
đô phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, tăng 
cường đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, xây dựng 
đảng bộ và chính quyền thành phố ngày càng 
vững mạnh, quyết tâm đưa sự nghiệp đối mới của 
thành phố tiến lên đạt chất lượng mới. 

Đảng bộ và nhân dân Hà nội đã đi đầu trong 
Cách mạng Tháng Tám, anh dũng kiên cường 
trong kháng chiến cứu nước, ngày nay cố gáng 
phấn đấu đi dầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp 
đổi mới, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi 
cua nhân dân cả nước: T 
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Về phong trào "xây dựng 
người tốt, uiệc tốt"ở Hà nội 


RONG dịp cùng cán bộ, đảng viên và nhân 

dân Thủ đô đón xuân Nhâm Thân 1992, đồng 

chí Phạm Van Đồng, cố vấn BCH TƯ Đảng 
bày tổ lòng mong muốn đảng bộ và nhân dân Thủ 
đô phát dộng phong trào xây dựng, nêu gương và 
học tập "người tốt, việc tốt". Trong câu chuyện rất 
thân mật và nghiêm túc, cố vấn Phạm Văn Đồng 
nói : "Tôi suy nghĩ và mong muốn các đồng chí ở 
đây là những người lãnh đạo có chức có quyền ở 
các ngành các cấp của thành phố, cũng như từng 
người dân Thủ dô hãy cùng suy nghĩ : Từ năm 
mới này, chúng ta phấn đấu thực hiện cho được 
điều mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời, là Hà 
nội, thú đô của cả nước, ngày càng có nhiều người 
tốt, việc tốt" () 

Sau buổi làm việc đó với cố vấn Phạm Văn 
Đồng, Thường vụ Thành ủy và Hội đồng thi đua 
thành phố thông nhất phát động và chỉ đạo thực 
hiện phong trào thi đua xây dựng "người tốt, việc 
tốt" - gọi tát là phong trào "người tốt, việc tốt" - 
trong toàn thành phố ; phổ biến cho các.tổ chức 
đảng, chính quyền, đoàn thể và thông tin rộng rãi 
trong nhân dân. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Thành ủy và Hôi đống thi đua thành phố, sự 
hướng ứng của các cấp, các ngành, các đoàn thể, 
phong trào "người tốt, việc tốt" đã đi vào cuộc 
sống xã hội ở Hà nội gần ba năm nay. 

Phong trào "người tốt, việc tốt" khơi dậy và 


phát huy mạnh mẽ những cái tốt đẹp vốn có 
của con người 


Sinh thời, Bác Hổ thường can dạn là làm sao 
phải khơi động, phát huy những cái tốt đẹp của 
con người, của quần chúng nhân dân. Suy ngắm, 
càng nhận rõ lời dạy của Bác và ý kiến của đồng 
chí Phạm Văn Đồng là vô cùng sâu sắc. 


Trước đây, Bác Hồ đã từng nói : "Nhân dân ta 
rất anh hùng, dũng cảm... Từ ngày có Đảng, nhân 
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đân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với 
Đảng", và "Nhân dân ta rất cần cù, thông minh và 
khéo léo. Trong sản xuất và sinh hoạt, họ có rất 
nhiều kinh nghiệm quý báu. Cán bộ ta cần tham 
gia tổng kết những kinh nghiệm quý báu ấy". (2) 

- Hiểu người tốt, việc tốt ở đây là con người Việt 
nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bác Hổ 
luôn quý trọng con người, tin tưởng con người và 
Bác gắn sự nghiệp cứu nước, cứu dân với những 
đức tính quý báu của con người Việt nam và dân 
tộc Việt nam. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, 
Đảng và Nhà nước ta coi chiến lược con người là 
chiến lược hàng đầu. Trong cán bộ và nhân dân, 
cái ưu điểm, cái tốt đẹp là rất lớn, dù cái xấu vẫn 
còn không ít ; cái tốt, cái hay luôn nảy nở và tỏa 
sáng trong đời sống xã hội. Đồng chí Phạm Vàn 
Đồng phân tích rằng : "Không có đất xấu, chỉ có 
con người chưa biết làm ; không có khúc gỗ vô 
dụng, chỉ có con người chưa biết sử dụng ; không 
có con người hoàn toàn không làm được gì có ích 
cho xã hội, tất cá tùy thuộc ở chỗ biết dùng mỗi 
người vào việc gì người ấy làm dược. Con người 
Việt nam ta, nhân dân lao động nước ta, lao động 
thể lực và lao động trí lực là những con người giàu 
những tiểm lực quý báu mà không ai lường hết 
được, đã tùng chứng minh những giá trị vô song . 
này trong lịch sư xa xưa, trong đấu tranh cách 
mạng mấy thập kỷ qua và trong quá trình đổi mới 
ngày nay”. 


* Ủy viên thường vụ Thánh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Hà nội 
(1) Các đoan dẫn lời c6 vấn Phạm Van Đồng đều trích từ cuốn 


“Tài liệu hướng dẫn việc tổ chức thực hiện phong trào "người tốt, 


việc tốt" ở Thu đô do Thường vụ Thành uy và Hội đồng thi đua 
thành phố Hà nội xuất bản nam 1992 và 1994. 


(2) Hồ Chí Minh : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, t2, 
tr542, 292. 


Phong trào "người tốt, việc tốt" - sức sống và 
động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới ở Thủ dô 

Thực hiện phong trào "người tốt, việc tốt”, nêu 
gương, học tập những cá nhân và tập thể tốt là 
việc làm thường xuyên lâu dài, phải được triển 
khai rộng kháp với nhiều hình thức phong phú từ 
các ngành, địa phương, cơ sơ, các đoàn thể, từ đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo đến mọi tầng lớp nhân dân. 
Ngày nay, thi đua và phong trào thi đua đều gắn 
chặt chẽ với các chính sách kinh tế, xã hội, với lợi 
ích tửng con người và với trách nhiệm công dân, 
trách nhiệm xã hội của mọi người. Qua thực tiễn 
cho thấy, phong trào "người tốt, việc tốt" ở Hà nội 
đã thúc đấy mạnh mẽ sự chuyển biến của tửng 
đơn vị cơ sở và toàn thành phố hướng vào việc 
thực hiện tháng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
xây dựng và quản lý đô thị, học tập, tuân thủ pháp 
luật và thực hiện nếp sống văn minh... Việc tổ 
chức chỉ đạo và thực hiện phong trào "người tốt, 
việc tốt" phải tiến hành đồng bộ, gắn với các 
chương trình và các phong trào thi đua hiện có ; 
kết hợp các biện pháp giáo dục, tuyên truyền với 
tổ chức, kết hợp trách nhiệm của tập thể với ý 
thức chủ động tự giác của từng người ; kết hợp 
biểu dương khen thưởng những gương tốt với việc 
phê phán, dấu tranh, lên án những biểu hiện tiêu 
cực, những hành vi xấu. Những động lục làm nên 
sức sống của phong trào "người tốt, việc tết” bao 
gốm việc động viên, khuyến khích thích đáng về 
vật chất và tinh thần, việc khen thương cua các cơ 
quan và đoàn thể và sự biểu đương của du luận xã 
hội. Động lực này là chất men kích thích người 
tốt, việc tốt cùng phấn đấu vươn lên đạt những 
thành tích mới, đồng thời cổ vũ những người khác 
nuôi dưỡng cho mình ý chí làm nên việc tốt, trở 
nên người tốt. Hết sức quan tâm tạo lập sức mạnh 
của dư luận xã hội thúc đấy phong trảo "người tốt, 
việc tốt" thông qua phổ biến, học tâp và nhất là 
thông qua các phương tiện thông tin dai chúng, 
các bản tin và truyền thanh ở xã, phường, cơ quan, 
trưởng học, xí nghiệp... 


Việc xây dựng tiẻu chuin nụ.en tốt, việc tốt là 
rất cần thiết. Người tốt là người ti biểu cho các 
phong trào cách mạng, được tập thẻ lua chon. Bất 
cứ người cán bộ, người dân nào, kể ca nhàng 
người trước đây có lỗi lầm, sai phạm, cũng có thể 
trở thành người tốt, nếu nay họ đã làm được 


Nhôn kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Thủ đô 


những việc có ích cho gia đình, con cháu, người 
xung quanh, cho tập thể, cho đất nước... Việc xây 
dựng tiêu chuẩn người tốt chính là lượng hóa kết 
quả công việc của từng người, tửng công việc theo 
nội dung từng phong trào cách mạng của Thủ đô. 
Các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, 
phường, xã, đơn vị công an... có trách nhiệm xây 
dựng tiêu chuẩn sát hợp với từng người thi đua 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sở, ngành, quận, 
huyện, thành phố dều xây dựng tiêu chuẩn lựa 
chọn người tốt, việc tốt cấp tương ứng ; từ đó làm 
cán cứ lựa chọn những gương người tốt, việc tốt 
về dự họp mạt và trao thưởng. Hiện nay, ở một số 
cơ sở, ngành và thành phố đã có quyển "Số vàng" 
ghi tên những người tốt từng năm. 


Phong trào "người tốt, việc tốt" đã và đang trở 
thành cuộc vận động xã hội sâu rộng, có tính giáo 
dục và tác động vào mọi mạt đời sống xã hội ở Hà 
nội gần ba năm nay. Tử năm 1992 đến nay, phong 
trào "người tốt, việc tốt" được chỉ đạo kiên trì và 
đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Hàng năm, vào 
dịp kỷ niệm ngày sinh Hồ Chủ tịch, các cấp và 
thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm lại sự chỉ 
đạo phong trào, đồng thời để ra các công việc 
chuẩn bị cho cước họp màt "người tót, việc tôt" 
các cáp và toàn thành phỏ vào dịp kỷ niệm ngày 
giải phóng Thủ đó. Cuộc họp mạt đầu tiên nhân 
ngày giải phóng Thủ đô năm 1992, gốm 600 
gương mặt người tốt, việc tốt. Cuộc họp mặt năm 
1993 gồm 800 đại biểu xuất sắc người tốt, việc 
tốt. Nam nay, kỷ niệm lần thứ 40 ngày giải phóng 
Thủ đô, cuộc họp mát biểu dương người tốt, việc 
tốt sẽ được tổ chức trọng thể tại Cung ván hóa hữu 
nghị Việt-Xô, với 1000 gương mặt người tốt, việc 
tốt được lựa chọn ở các ngành, các cơ sở về dự. 
Trong một nám qua, báo chí Thủ đô đã phát hiện 
và biểu dương hơn 300 gương người tốt, việc tốt. 
Các báo Hà nội mới, Nhân dân, Quân đội nhân 
dân và nhiều báo, đài phát thanh và truyền hình đã 
thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt. Có 
thể nói, báo chí là trợ thủ rất tích cực của phong 
trào "người tốt, việc tốt" ơ Hà nội trong những 
năm qua. 


Phong trào "người tốt, việc tốt”, cùng với các 
phong trào khác đang tạo ra sức sông mới tác 
động mạnh mẽ, thúc đấy mọi mạt đời sống xã hội 
ở Thủ đô. Cuộc sống càng chỉ rõ rằng : trong công 
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cuộc đổi mới, trong đời sống thường ngày của xã 
hội, trong mọi tầng lớp nhân dân, luôn luôn có 
những gương miệt mài lao động, dám nghĩ dám 
làm, say mê sáng tạo, đũng cảm quên thân vì việc 
nghĩa, có lỏng nhân ái vị tha... Phong trào "người 
tốt, việc tốt", do dó đã nhanh chóng được triển 
khai rộng khấp với những nội dung, hình thức 
phong phú, thiết thực được dông đảo nhân dân 
hưởng ứng và dân dần đi vào cuộc sống ở Thủ đô. 
Những thành tựu rất đáng phấn khởi đạt được ở 
Thủ đô dến ngày hôm nay là do các chủ trương, 
chính sách, và cơ chế quản lý kinh tế - xã hội 
được cuộc sống chấp nhận và nhân đân thực hiện, 
có đóng góp cua các phong trào thi đua, trong đó 
có phong trào "người tốt, việc tốt”. 

Phong trào "người tốt, việc tốt", cuộc vận động 
"xây dựng nếp sống vàn minh, gia đình văn hóa", 
và "giảm hộ nghèo, tảng hộ giàu" là những cuộc 
vận động lớn của thành phổ Hà nội. Phong trào 
"người tốt, việc tốt" có y nghĩa hành động và giáo 
dục sâu rộng trong mọi ngành, mọi cấp, trong cán 
bộ lãnh đạo, quản lý và người dân. Nó đi sâu vào 
đời sống, việc làm và hoạt động của con người 
hướng tới những giá trị cao của lao động, tài năng 

và sáng tạo, tình thương và lẽ phải... Chính nó góp 
_ phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, và cũng chính 
bản thân những gương người tốt, việc tốt làm hạn 
chế những tiêu cực, những cái xấu và yếu kém. 

Trong thời gian tới, phong trào "người tốt, việc 
tốt" ở Hà nội tập trung vào những mát trọng tâm 
sau đây : 


- Một mặt đẩy mạnh việc xây dựng, nêu gương 
người tốt, việc tốt một cách rộng kháp trong mọi 
lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý đô thị, giúp đỡ 
nhau trong cuộc sống... ; mặt khác tập trung cổ 
gắng lãnh đạo và chỉ đạo vao các địa bản, ngành 
và cơ sở có liên quan mật thiết với lợi ích của 
nhân dân, đặc biệt chú trọng các ngành quản ly tài 
chính, tiên tệ, xuất nhập khẩu, đầu tư của nước 
ngoài, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, nội chính 
(công an, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra...). Ở 
những nơi này, như đồng chí Phạm Văn Đồng chỉ 
rõ, "phong trào người tốt, việc tốt phải có ÿ thức 
đầy dủ và sâu sác tầm quan trọng và tính bức xúc 
của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, 
cùng các tệ nạn xã hội khác gây sự phẫn nộ chính 
đáng của các tầng lớp nhân dân. Đây là nguồn gốc 
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và sự thể hiện rõ nét những bất công xã hội mà 
chế dộ ta không thể chấp nhận được. Phải đem 
ánh sáng của người tốt, việc tốt vào các ngóc 
ngách đầy rẫy những âm mưu đen tối cần phải 
phát hiện và xử lý nghiêm minh". 


- Phong trào "người tốt, việc tốt" tác động vào 
việc xây dựng tổ chức đảng, chính quyển trong 
sạch, vững mạnh ; xây dựng lực lượng cán bộ các 
cấp có đầy dủ phẩm chất và năng lực hoàn thành 
nhiệm vụ trước Đảng, trước dân. Đồng chí Phạm 
Ván Đồng lưu ý : "mọi người đều biết rất rõ ràng 
đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nước ta, 
trước tiên ở những ngành mà người có chức có 
quyền có thể dẫn tới những lầm lỗi, thậm chí 
những tội ác gây tồn thất nghiêm trọng đến lợi ích 
xã hội và của nhân dân. Phấn đấu làm cho đội ngũ 
này trở nên trong sạch, lành mạnh, thì đây là 
phương thức hay nhất để chữa tận gốc những căn 
bệnh đáng nguyền rủa không thể dung thứ được". 


- Các ngành các cấp, các đoàn thể, các tổ dân 
phô, các trương thôn xóm, các cơ quan tuyên 
truyền... thường xuyên xây dựng, bối dưỡng, phát 
hiện, biểu dương những gương "người tốt, việc 
tốt" để mọi người học tập, noi theo. Các cơ quan 
thông tin đại chúng tiếp tục là những phương tiện 
thiết thực và nhanh nhạy thúc dấy phong trào 
"người tốt, việc tốt” đi sâu, tỏa rộng vào các tầng 
lớp nhân dân. Đội ngũ làm văn học, nghệ thuật, 
văn hóa thông tin đi sâu vào các lĩnh vực đời sống 
xã hội, phát hiện, sáng tác về những gương "nguời 
tốt việc tốt". Gần đây, hơn hai mươi nhà vàn, nhà 
báo đã đến các cơ sở viết về những gương người 
tốt để cho ra đời cuốn sách "Người tốt, việc tốt", 
xuất bản nhân kỷ niệm lần thứ 40 ngày giải phóng 
Thủ đô. Đó là một việc làm rất bổ ích. 


Đảng bộ và nhân dân Hà nội sẽ cố gắng nhiều 
hơn nữa thực hiện nhiệm vụ nặng nề nhưng rất 
vinh quang như cố vấn Phạm Ván Đồng đã nói : 
"Hà nội, Thú đô của nước Cộng hỏa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam, trái tim của cả nước, phải trở 
thành tấm gương sáng của phong trào "người tốt, 
việc tốt" đối với mọi miền đất nước, như vậy tất 
cả chúng ta đều có việc làm, và phải làm được 
việc, nhằm hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, vì 
những lẽ phải lớn của chúng ta là dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bàng, văn minh”. 


ĐỂ TẠO RA ĐỘNG LỰC MANH MẼ CHO 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


I- Mục đích của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở nước ta là phát triển mạnh lực lượng sản xuất, 
thực sự làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
_ bằng, văn minh. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 

Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa VII) đã 
nhấn mạnh rằng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
là quá trình chuyển đối căn bản, toàn diện các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản 
lý kinh tế, xã hội... nhàm tạo ra năng suất lao động 
xã hội cao, chi phí sản xuất thấp và chất lượng 
sản phẩm cao. Như vậy, công nghiệp hóa là một 
cuộc cách mạng rất sâu sác và rộng lớn, làm thay 
đối toàn bộ dời sống xã hội. Để giành được tháng 
lợi to lớn trong cuộc cách mạng này, chúng ta phải 
làm sao tạo ra được những dộng lực mạnh mẽ cho 
SỰ nghiệp, công nghiệp hóa. 

Bước đổi mới những năm qua đã đưa nền kinh 
tế nước ta thoát ra khói giai đoạn cao nhất của 
cuộc khủng hoảng, giải phóng một. bước lực 
lượng sản xuất. Nền kinh tế nước ta dang phát 
triển với tốc độ tương đối cao, nhưng phải thừa 
nhận là chất lượng còn thấp, nàng suất lao động 
thấp, lãng phí lớn, giá thành cao, hiệu qua kinh tế 
thấp và tham những còn nghiêm trọng. Tình trạng 
này chỉ có thể giải quyết trước hết bảng những 
biện pháp vĩ mô và tổng thể. Nếu cú để môi 
trường cơ chế quản ly kinh tế vĩ mô như hiện nay 
thì khó có thể đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phát triển lực lượng san xuất như mong 
muốn. 

2- Trong lịch sư nhân loại, sau thở: ky cộng sản 
nguyên thủy, loài người đã phai giai quvet mâu 
thuẫn cơ bản giửa sự khan hiểm của cai, tải 
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nguyên với nhu cầu không giới hạn của con \ người. 
Mâu thuẫn này chỉ có thể mất đi khi sản xuất trong 
xã hội đã phát triển đến mức thỏa mãn được nhu 
cầu của con người, tức là khi loài người bước vào 
chủ nghĩa cộng sản khoa học. Cuộc đấu tranh để 
giải quyết mâu thuẫn này là một động lực rất to 
lớn làm cho lực lượng sản xuất phát triển ; đồng 
thời cũng giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu 
diễn ra trong mỗi một người, trong mỗi xã hội, 
mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Mỗi một người 
muốn thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của mình, phải ra 
sức lao động để cung cấp sản phẩm với giá trị 
tương đương cho xã hội. Mỗi một người vừa là 
người mua lại vừa là người bán, cho nên đều phải 
cân bằng với mức cao nhất cung và cầu của cá 
nhân mình và giải quyết một cách tốt nhất mâu 
thuẫn ngày càng cao giữa cung và cầu. Đồng thời, 
mỗi người phải thực hiện trao đối sản phẩm với 
những người khác theo nguyên tác trao dối ngang 
giá thông qua thị trường. Hiện nay thế giới đang 
từng bước trở thành một thị trường thống nhất. 
Thị trường đó hoạt động một cách tự nhiên và có 
hiệu quả. Như vậy, việc mỗi người có lợi ích phải 
cân bằng cung và cầu của cá nhân, và toàn xã hội 
có lợi ích phải cân bảng cung cầu của toàn xã hội, 
là một động lực của sự cân bằng vĩ mô và vi mô 
của các nền kinh tế, tạo ra sự ốn định và trật tự 
trong đời sông kinh tế từ nhiều nghìn năm nay 
trên thế giới. 

Cơ chế thị trường có kha nang tự điều chính 
cung và cầu, tạo môi trường thuận lợi cho cuộc 
đấu tranh trực tiếp giữa cung và cầu trong mỗi 
người và trong toàn xã hội. Cơ chế thị trường lập 
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quan hệ ngang trực tiếp giữa cung và cầu, và giữa 
các hoạt động kinh tế của xã hội như giữa sản xuất 
và tiêu dùng, giữa nghiên cứu khoa học và sản 
xuất. Trái lại, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 
tách cung ra khỏi cầu, xóa bỏ môi quan hệ ngang 
và trực tiếp giữa cung và cầu, giữa các hoạt động 
kinh tế của xã hội. Cơ chế tập trung quan liêu lập 
quan hệ quản lý theo hệ thống đọc của nhà nước 
trực tiếp với cung và trực tiếp với cầu, cũng như 
với từng ngành hoạt động kinh tế khác. Nó làm 
cho cuộc đấu tranh giữa hai mặt cung và cầu 
không thực hiện được một cách tự nhiên, trực tiếp, 
trong từng người và trong toàn xã hội. Nhà nước 
thay thế nhân dân để xử lý mâu thuẫn giữa cung 
với cầu của từng người và trong toàn xã hội ; mỗi 
người dân và toàn xã hội ngối chờ nhà nước và 
không có trách nhiệm đổi với cung cũng như đối 
với cầu. Do đó làm mất di nguồn động lực to lớn 
trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu. 

Cơ chế thị trường bát buộc mỗi người, muốn 
được thỏa mãn đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của 
mình thì phải ra sức lao động để cung cấp cho thị 
trường những sản phẩm có chất lượng ngày càng 
cao. Người làm nhiều, làm tốt thì hướng nhiều và 
tốt. Người làm kém thì hương ít. Mọi người đều 
có lợi ích trong việc tạo ra cân bằng giữa cung và 
cầu. Bất cứ cá nhân nào hoặc một xã hội nào vi 
phạm nguyên tác này đều bị trừng phạt một cách 
nghiêm khác : hoặc sẽ thua lỗ về kinh tế, hoạc bị 
đào thải, hoặc lâm vào khủng hoảng trầm trọng. 
Trái lại, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp phân 
phối sản phẩm quân bình cho mọi người, làm tốt 
cũng như làm không tốt. Ở nước ta cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp được mở rộng trong toàn 
quốc từ năm 1975 đã góp phần đưa đến cuộc 
khúng hoảng kinh tế kéo đài trong những năm 80. 
Chính sách đối mới của ta, nhất là đối mới về giá 
ca, đã làm cho nước ta vượt ra khoi vực xoáy của 
cuộc khúng hoảng. 

Trong cơ chế thị trường, mỗi người đều chủ 
động trong việc giải quyết nhu cầu riêng và sở 
thích riêng của cá nhân mình cũng như trong việc 
cung cấp sản phẩm cho xã hội theo khả nang riêng 
của mình. Mỗi người dân đều có nhiều phương án 
để xử lý những vấn để kinh tế thiết thân của mình 
một cách linh hoạt, năng động, thay đổi phương 
án của mình mỗi khi có sự biến động của thị 


l6 


trường. Cơ chế thị trưởng tạo được môi trường 
thuận lợi cho mỗi người trong xã hội xử lý tốt nhất 
những vấn để kinh tế đạt ra hằng ngày, hằng giờ 
phù hợp với lợi ích và nghĩa vụ của từng người. 
Một bộ máy nhà nước dù to lớn đến đâu và tài 
giỏi đến đâu cũng không thể xử lý được hàng 
ngày, hằng giờ tất cả các vấn để kinh tế phù hợp 
với từng người. Cơ chế kinh tế tập trung quan liêu 
đã đẻ ra bộ máy nhà nước rất cổng kềnh, kém hiệu 
quả và chế độ quan liêu rất nạng nề. Do đó những 
vấn đề kinh tế đã không được quyết định do dân 
và phù hợp với lợi ích của từng người dân. 

3- Cạnh tranh là một đạc điểm rất quan trọng 
cua kinh tế thị trường. Cơ chế thị trường tạo ra 
những điều kiện thuận lợi cho cạnh tranh bình 
đảng, dầy đủ và hợp pháp giữa các cá nhân và các 
thành phần kinh t€ trong mỗi nước cũng như giữa 
các nước. Thị trường không phân biệt đối xư và 
không có chính sách ưu đãi đối với một số người, 
một số thành phần, một số ngành, một số vùng. 
Trong cuộc cạnh tranh bình đẳng, mọi người đều 
phải làm hết sức mình để cho sản xuất đạt hiệu 
quả cao nhất, đạt năng suất lao động cao nhất, với 
chất lượng tốt nhất, triệt để tiết kiệm, làm cho chỉ 
phí sản xuất và giá thành thấp nhất. Cuộc cạnh 
tranh lành mạnh sẽ tạng thương công bằng cho 
những người làm tốt và làm giỏi, và sẽ trừng phạt 
nghiêm khác những người làm không tốt và 
không giỏi. Cạnh tranh lành mạnh là một hình 
thức thi đua trong toàn xã hội. Những người muốn 
có thu nhập cao thì phải giành được tháng lợi 
trong cuộc cạnh tranh, còn những người không 
thành công trong cuộc cạnh tranh thi thu nhập 
thấp hoặc bị loại trừ. Cuộc cạnh tranh bình đẳng 
là động lực rất to lớn để phát triển sản xuất. 

Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thường có 
chính sách ưu đãi hoặc phân biệt đối xử đối với 
một số người, một số thành phần, một số ngành, 
một số vùng, tạo ra tình trạng không bình đẳng 
trong cuộc cạnh tranh kinh tế. Những người được 
ưu đãi không cần phải phấn đấu để làm tốt nhất, 
vì bất kế làm tốt hoạc làm không tốt, làm có lãi 
hoạc lỗ, họ vẫn được trợ cấp và ưu đãi. Dù làm 
không tốt, họ vẫn đấu tranh dể duy trì chế độ ưu 
đãi và nhà nước không dám bỏ rơi họ. Những 
người bị phân biệt đối xư dù có cố gáng bao nhiêu 
cũng vẫn bị thiệt thỏi. Tạo ra mội trường cạnh 


tranh bình đẳng và hợp tác chân thành khuyến 
khích hàng mấy chục triệu người nỗ lực làm việc 
cũng là một động lực to lớn làm cho toàn bộ nền 
kinh tế nước ta phát triển với hiệu quả cao. Để tạo 
ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và hiệu quả, 
cần phải chấm dứt chính sách ưu đãi đối với một 
số đối tượng và phân biệt đối xử với những đối 
tượng khác. 

Trong hoạt động kinh tế, nếu áp dụng chính 
sách ưu đãi và phân biệt đối xử thì sẽ tạo nguồn 
gốc đẻ ra tệ quan liêu và tham nhũng. Chính sách 
_ ưu đãi đề ra nhiều thủ tục và trao quyền cấp thủ 
tục cho nhiều cấp chính quyền. Và bộ máy nhà 
nước phải tổ chức đầy đủ ban bệ, tảng nhiều biên 
chế thì mới làm được việc quản lý. Do đó bộ máy 
nhà nước rất cổng kềnh. Đã có trường hợp muốn 
được phép kinh doanh phải xin tới hàng chục chữ 
ký của các cấp và các cơ quan. Người nông dân 
muốn chuyển đất trồng lúa sang trồng cây công 
nghiệp cũng phải xin phép nhiều cửa ; muốn vay 
được vốn của ngân hàng có khi phải xin tới § chữ 
ký. Rõ ràng là muốn có ưu dãi và đặc quyền đặc 
lợi, người ta phải chạy chọt, luồn lọt hết cửa nọ 
đến cửa kia và phải đút lót. Chấm dứt được chế 
độ ưu đãi và phân biệt đối xử trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, đồng thời xây dựng được khuôn 
khổ luật pháp cho cạnh tranh bình đảng là biện 
pháp chống quan liêu và tham nhũng triệt để nhất. 
Có như thế thì mới làm nhẹ được bộ máy nhà 
nước. Nếu tiếp tục chống quan liêu và chống tham 
nhũng như cách hiện nay thì chủ yếu là giải quyết 
hiện tượng mà không giải quyết được nguyên 
nhân. 

4 - Cơ chế giá cả và nguyên tác trao đối ngang 
giá là yếu tố rất quyết định của cơ chế thị trường. 
Cơ chế thị trường tôn trọng giá cả thị trường. 
Ngược lại, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 
dùng mệnh lệnh hành chính kiểm soát giá cả và 
thường định giá thấp hơn giá trị trưởng. Kinh 
nghiệm của chúng ta trong những năm 80 là việc 
kiểm soát giá cả và định giá thấp đã gây ra hỗn 
loạn trong cung cầu, kìm hãm lực lượng sản xuất 
phát triển, hàng hóa khan hiếm lạm phát trầm 
trọng. Nam 1989, việc ta cho thả nổi giá cả phần 
lớn các sản phẩm và thả nổi tỉ giá hối đoái là bước 
đối mới rất quan trọng, đưa nước ta bước ra khỏi 
đỉnh cao của cuộc khủng hoảng. Chúng ta cần tiếp 
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tục cải thiện thêm cơ chế giá cả cũng như tỉ giá 
hối đoái với sự điều tiết của nhà nước. 

5 - Sau 40 nam chiến tranh lạnh và chạy đua vũ 
trang, thời kỳ chạy đua kinh tế trên toàn cầu dang 
bát đầu, đặc biệt là giữa 5 trung tâm của thế giới. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đang đưa. 
đến những thay đổi rất to lớn, sâu sắc và nhanh 
chóng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần này sẽ 
đưa đến những thay đổi về chất trong nền kinh tế 
thế giới. Chỗ mạnh của thị trường thế giới là nó 
có mọi thứ sản phẩm. Do đó thương mại thế giới 
có lợi cho tất cả các nước. Nền thương mại thế 
giới ngày càng phát triển cao và mở rộng cùng 
với việc từng bước giảm mạnh và xóa bó hàng rào 
quan thuế. Thế giới đang có xu hướng trở thành 
một thị trường chung. Tất cả các nước lớn nhỏ 
ngày càng quan hệ chạt chẽ với nhau và phụ thuộc 
lẫn nhau. Không một nước nào có thể đóng cửa 
tự cấp tự túc được. Chính sách mở cửa của ta và 
chính sách đấy mạnh xuất khẩu là phù hợp với xu 
thế chung của kinh tế thế giới. Hòa nhập vào nền 
kinh tế thể giới và chọn một sự phân công lao 
động tối ưu trong nên kinh tế thế giới là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế của chúng ta. Ngoại 
thương là một nhân tố quyết định sự phát triển 
của các nước (nhất là dối với sự phát triền của các 
nước nho như Bí, Xin-ga-po, Thụy sĩ v.v.. Ngoại 
thương của các nước này lớn hơn cả tổng sản 
phẩm xã hội của họ). Thị trường rộng lớn của thế 
giới sẽ giúp chúng ta mở rộng thị trường cho nền 
kinh tế và mở rộng quy mô sản xuất những sản 
phẩm mà chúng ta có lợi thế. Phân công lao động 
quốc tế là một nhân tố làm tăng mạnh nàng suất 
lao động. Để có được sự phân công lao động tối 
ưu trên quốc tế, chúng ta cần chú trọng nghiên 
cứu kinh tế và thị trường thế giới. Muốn tranh thủ 
được thuận lợi này, cần thúc đấy sự cạnh tranh 


trong nội bộ nền kinh tế của ta. Đó là điều kiện 


để thúc đẩy xuất khẩu và điều kiện cho việc mở 
cưa. Không có một nền kinh tế thị trường với sức 
cạnh tranh đầy đủ, thì mở cửa sẽ là một cuộc tự 
sát trước sự tràn ngập của hàng hóa nước ngoài. 
6 - Cơ chế thị trường tạo ra động lực lớn cho sự 
phát triển kinh tế. Nhưng, cơ chế thị trường cũng 
có nhiều khuyết tật : phân hóa mạnh mẽ giàu 
nghèo, gầy ra khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát, 
và có thể đưa đến chế độ tư bản. Để phát huy mặt 
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tích cực, hạn chế và khác phục mặt trái của nó, 
chúng ta cần thiết lập cơ chế thị trường đồng bộ 
dưới sự quán lý của nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Nhà nước phải tăng cường vai trò 
quản lý, điều tiết Ở những địa hạt quan trọng của 
nền kinh tế quốc dân. Hiện nay có nhiều vấn để 
quan trọng cần có vai trỏ rất quyết định của nhà 
nước thì nhà nước không làm hoặc làm không đầy 
đủ. Trái lại, có những vấn đề thuộc trách nhiệm 
chủ yếu của thị trường thì nhà nước lại bao biện 
làm thay. Trách nhiệm lớn nhất của nhà nước là 
quần lý, thúc đấy nên kinh tế hoạt động có hiệu 
quả, thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ môi 
trường sinh thái và tạo điều kiện vĩ mô cho nền 
kinh tế phát triển và ổn định. 

Nhà nước phải bảo vệ độc lập, hòa bình và an 
ninh cho quốc gia, tạo môi trường quốc tế thuận 
lợi để xây dựng và phát triển kinh tế. Nhà nước 
cần có một hệ thống luật pháp đầy đủ tạo khuôn 
khổ pháp lý cho các thành phần kinh tế. Luật pháp 
bảo vệ người làm ăn lương thiện, chống lừa đảo, 
chống lũng đoạn và độc quyền. Chúng ta đang 
từng bước làm việc này nhưng nói chung còn 
chậm và chưa kịp thời. Nhà nước cần tập trung 
xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh 
cho kinh tế phát triển, bao gồm giao thông đường 
__ bộ, đường thủy và hàng không, năng lượng, thông 
tin liên lạc, viễn thông. Nhà nước có chính sách 
đầu tư vào nghiên cứu khoa học cơ bản và có một 
hệ thống giáo dục đào tạo con người, nhân tố sản 
xuất quyết định nhất. Nhà nước cần hoàn thiện hệ 
thống chính sách thuế và chính sách phúc lợi xã 
hội nhằm phân phối lại thu nhập quốc dân, đảm 
báo công bằng xã hội phủ hợp với trình độ phát 
triển kinh tế. Nhà nước sử dụng những công cụ 
chủ yếu về tiền tệ và tài chính để giữ vững ổn định 
vĩ mô của nền kinh tế quốc dân. Nhà nước cần tác 
động khi nền kinh tế phát triển, trì trệ hoặc giảm 
sút, có biện pháp tích cực chống thất nghiệp, tạo 
cho người lao động có đủ việc làm, và chống lạm 
phát làm cho giá cả ổn định. Tuy vậy, nhà nước 
không can thiệp trực tiếp vào hoạt động của thị 
trường, mà sử dụng cẩn thận và khéo léo quyền 
lực của mình về tài chính và tiền tệ để điều tiết. 
Về tài chính, đó là quyền đánh thuế và quyến chỉ 
tiêu thuộc ngân sách. Về tiền tệ, đó là quyền quyết 
định lượng cung ứng tiến trên thị trường, tác động 


đến vốn đầu tư qua lãi suất ngân hàng cho vay 
hoặc lãi suất tiết kiệm v.v. Nhà nước tác động vào 
quan hệ cung - cầu của toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân bằng công cụ tài chính và tiền tệ, giúp cho thị 
trưởng tự điều chỉnh. Do đó ngành ngân hàng và 
ngành tài chính cần phải được củng cố và tăng 
cưởng ‹ để có thể giúp Nhà nước quản lý vĩ mô nền 
kinh tế. Nhà nước làm tốt những chức năng và 
nhiệm vụ nêu trên tức là giải quyết được một khâu 
quyết định trong sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, 
đây là một việc khó khăn, nhiều khi là do quan 
niệm cũ, do thói quen của cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp, và do lợi ích của một số người gắn 
chặt với cơ chế cũ. . . 

Công cuộc đối mới của nước ta trong những 
năm qua đã đem lại những kết quá đáng mừng. 
Bước đổi mới vừa qua đã không gây ra hỗn loạn 
về giá cả và tỉ giá hối đoái ; ngược lại đã giải 


- quyết những hỗn loạn về kinh tế, xã hội nhờ việc 


quản lý có hiệu quả của nhà nước. Chúng ta đã 
chấm dứt nhanh chóng và gọn gàng nạn lạm phát 
phi mã 3 con số, bình ổn được giá cả thị trường, 
chấm dứt được nạn khan khiếm hàng hóa, nạn 
khan hiếm tiền, chấm dứt được nạn thâm hụt ngân 
sách triển miên, xóa bỏ được một phần nạn đầu 
cơ, tích trữ, buôn lậu. Chúng ta cũng đã giảm nhẹ 
được một phần bộ máy cổng kềnh của nhà nước. 
Chẳng những thế, việc xóa bỏ cơ chế nhà nước 
quyết định giá cả đã cởi trói cho lực lượng sản 
xuất, làm cho nó phát triển với tốc độ cao. Việc 
xóa bỏ cơ chế nhà nước quyết định giá cả đã giải 
quyết nguyên nhân cơ bản đẻ ra những trì trệ về 
kinh tế và xã hội. Những kinh nghiệm trong bước 
dối mới về giá cả là những bài học quý báu để 
chúng ta tiến hành những bước đổi mới tiếp theo. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa là một cuộc cách 
mạng rất sâu sắc, tác động đến toàn bộ đời sống 
xã hội. Để giành được tháng lợi to lớn trong cuộc 
cách mạng này, chúng ta phải tôn trọng quy luật 
kinh tế. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp, xây dựng cơ chế thị trường đồng bộ 
dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, để cao quyền làm chủ của nhân 
dân, đạc biệt là trong đời sống kinh tế theo nguyên 
tác do dân và vì dân. Làm được những việc đó là 
tạo ra được động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa Ở nước ta. 
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THƯƠNG NGHIỆP VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN 
GÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ THE0 HƯỚNG 
GÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


ỘT thời gian dài trước đây chúng ta chủ 
Mr thực hiện công nghiệp hóa và phát 

triển công nghiệp theo hướng xây dựng nền 
đại công nghiệp cơ khí có khả năng cải tạo nông 
nghiệp với ngành chế tạo máy là trung tâm. Đáng 
tiếc là mô hình trên chưa đem lại hiệu quả như 
chúng ta mong muốn. Điều này có nhiều nguyên 
nhân, trong đó có nguyên nhân là cơ chế quản lý 
cũ chưa thích hợp với nền kinh tế. 

Năm 1963, Tổ chức phát triển công nghiệp ‹ của 
Liên hợp quốc (UNIDO) đưa ra khái niệm : Công 
nghiệp hóa là một quá trình phát triển kinh tế, 
trong quá trình này một bộ phận ngày càng táng 
Các nguồn của cải quốc dân được động viên để 
phát triển một cơ cấu kinh tế nhiều ngành ở trong 
nước với kỹ thuật hiện đại. Đạc điểm cơ cấu kịnh 
tế này là có một bộ phận chế biến luôn thay đối 
để sản xuất ra những tư liệu sản xuất và hàng tiêu 
dùng, có khả năng bảo đảm cho toàn bộ nền kinh 
tế phát triển với nhịp độ cao và đạt tới sự tiến bộ 
về kinh tế - xã hội. 

__ Công nghiệp hóa theo quan điểm trên đây làm 
cho nền kinh tế các nước NIC châu Á đạt tốc độ 
tăng trưởng cao (bình quân là 7-10%/năm). Nam 
Triều tiên vào đầu những năm 70 đã chuyển dịch 
cơ cấu theo hướng xuất khẩu, ưu tiên những ngành 
công nghiệp mũi nhọn (công nghiệp điện tử), 
đồng thời cải tạo công nghệ ở những ngành truyền 
thống như dệt, may mặc... Xin-ga-po lại đi từ địch 
vụ vận tải biển, coi đây là ngành mũi nhọn. Mặt 
khác, họ chú trọng huy động vốn đầu tư trực tiếp 
và dựa vào liên doanh với các công ty đa quốc 


HOẢNG ĐẠT" 


gia. In-đô-nê-xi-a, Thái lan lại chọn nông nghiệp 
làm trọng điểm trong giai đoạn đầu, nhằm tạo tích 
lũy ban đầu cho công nghiệp hỏa. 


Đương nhiên, các chiến lược công nghiệp hóa 
phải gắn với điều kiện tửng nước, và phải phát 
huy được lợi thế so sánh trong hệ thống kinh tế 
thế giới ngày càng mở. Ở nước ta, trong bài phát 
biểu tại Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng 
vừa qua, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã nhấn 
mạnh : "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải tạo 
ra những điều kiện cần thiết về vật chất - kỹ thuật, 
về con người và khoa học - công nghệ, ức đây 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm huy động và sử 
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng 
tăng năng suất lao động xã hội, làm cho nền kinh 
tế tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân dân, thực hiện 
công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường 
sinh thái". Điều cần chú ý là công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa phải gắn với việc áp dụng rộng rãi 
những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến 
của thời đại. Chúng ta thực hiện chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội nhằm cải biến một xã hội 
nông nghiệp lạc hậu thành một xã hội công 
nghiệp gắn với việc hình thành tửng bước quan 
hệ sản xuất tiến bộ, ngày càng thể hiện đầy dú 
hơn bản chất ưu việt của chế độ mới. 

Trong hệ thống quan điểm về công nghiệp hóa, 
Đảng ta rất chú trọng chiến lược hướng mạnh vào 
xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu bàng 


* Giáo su, Viện trưởng Viện kỹ thuật thương mại 
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những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả. 
Mặt khác, coi trọng xây dựng nền kinh tế mở cả 
trong nước và với bên ngoài, phát huy lợi thế so 
sánh của cả nước cũng như của từng vùng, từng 
ngành, từng lĩnh vực, trong từng thời kỳ, không 
ngửng nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường khu 
vực và thị trường thế giới. Hướng về xuất khẩu là 
cách tận dụng những lợi thế so sánh, tranh thủ sức 
mua trên thị trường thế giới để tích tụ vốn nhàm 
nhanh chóng mỡ rộng quy mô, nâng cao trình độ 
sản xuất trong nước, tạo thêm nhiều việc làm và 
thu nhập, tăng khả nang nhập vật tư, thiết bị để 
tạo ra những hàng hóa, dịch vụ có giá trị lớn, chất 
lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thương trường. 


Trong định hướng phát triển các ngành công 
nghiệp và công nghệ tử nay đến cuối thập ky, 
chúng ta đặc biệt coi trọng công nghệ chế biến 
nông, lâm, thủy sản và hàng tiêu dùng, một số 
lĩnh vực công nghiệp quan trọng mà ta có khả 
nang đi nhanh vào như công nghiệp cơ khí và điện 
tử, làm cho ngành điện tử - tin học dần đần trở 
thành ngành mũi nhọn với công nghệ hiện đại. 
Công nghiệp sản xuất nguyên, nhiên, vật liệu 
cũng được đặc biệt quan tâm. Mục tiêu của ta là 
phải vươn lên theo kịp trình độ của các nước tiên 
tiến với bước đi, cơ cấu và quy mô hợp lý, phù 
hợp với điều kiện trong nước và khả năng hợp tác 
với bên ngoài trong mỗi thời kỳ phát triển. Đương 
nhiên, chính sách phát triển công nghiệp phải gắn 
kết chặt chẽ với các chính sách và giải pháp phát 
triển các ngành và các lĩnh vực, hỗ trợ và thúc 
đấy nhau củng phát triển. 


Trong hệ thống chính sách và giải pháp lớn 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, bên cạnh 
các chính sách nhân lực, vốn, chính sách kinh tế 
nhiều thành phần, cần đặc biệt coi trọng chính 
sách thị trường. Báo cáo của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Hội nghị lần thứ bảy nhấn mạnh : 
"Hiện nay, thị trường trong và ngoài nước là một 
trong những yếu tố quyết định, cũng là một thách 
thức lớn đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở nước ta". Đây là một trong những vấn 
để hết sức quan trọng đòi hỏi chúng ta phải tìm 
hiểu các đối tác, có chiến lược và sách lược khôn 
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ngoan trong việc mở rộng và chiếm lĩnh thị 
trường, nhất là trong điều kiện cạnh tranh kinh tế 
ngày càng phức tạp và gay gát. 


Thực tế cho thấy, sự phát triển của thương 
nghiệp và cơ cấu kinh doanh của nó chịu ảnh 
hưởng rất lớn của những thay đối trong cơ cấu sản 
xuất và trong công nghệ. Xuất phát từ nhu cầu 
của thị trường, tử lợi thế so sánh của hàng hóa 
mỗi nước trên thị trường quốc tế, tử hiệu quả kinh 
tế - xã hội tổng hợp, thương nghiệp lại tác động 
mạnh mẽ đến cơ cấu sản xuất, thúc đẩy quá trình 
đổi mới công nghệ để ngày càng có nhiều sản 
phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế 
giới, có thể thay thế hàng nhập khẩu và đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng ngày một lớn của nhân dân. 


Hoạt động thương nghiệp và thị trưởng trong 
những năm đổi mới (từ 1989 lại đây) tuy còn rất 
nhiều thiếu sót, nhược điểm xét tử giác độ Ìác 
động đến đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng cũng đã hé mở 
những triển vọng và xu thế : 


- Phát tín hiệu sản phẩm hàng hóa bão hòa (có 
đấu hiệu ứ đọng) về các sản phẩm nông nghiệp 
truyền thống dưới dạng nguyên liệu thô, về các 
sản phẩm công nghiệp tiêu dùng chất lượng thấp, 
tính năng đơn giản và giá cả thiếu sức cạnh tranh. 
Đáng chú ý là hàng ngoại tràn lan khiến cho nhiều 
mặt hàng trong nước khó tiêu thụ, nhiều cơ sở sản 
xuất bị đình đốn. Mặc dù vậy cũng đã có không 
Ít cơ sở sản xuất vươn lên, từng bước khẳng định 
chỗ đứng trên thương trường. Bước đầu nó đã thúc 
đẩy xu hướng gắn thương nghiệp với sản xuất, 
đầu tư vào sản xuất để tạo ra sản phẩm thích hợp 
với nhu cầu của thị trường. 


- Với xu hướng lợi nhuận thương nghiệp ngày 
càng xoay quanh một tỷ lệ lợi nhuận bình quân 
trung bình ở mức thấp (vì chênh lệch giá ngày 
càng thu hẹp), thì kiểu kinh doanh "phi vụ, chụp 
giựt" sẽ giảm dần. Các đoanh nghiệp muốn tồn 
tại phải có chiến lược kinh doanh, phải tổ chức 
hợp lý mối quan hệ giữa sản xuất và thương 
nghiệp, giữa sản xuất và xuất nhập khẩu. Mối 
quan hệ đó một mặt chịu tác động của các nguyên 
lý ma-két-ting ; mặt khác, chịu chi phối bởi quy 


luật chuyên môn hóa sản xuất kinh doanh ngày 
một sâu mới bảo đảm hiệu quả. 

- Tỷ trọng các hàng chế biến trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu có xu hướng tăng tử khoảng 5% 
năm 1990 lên 19 - 20% nam 1993. Điều đó nói 
lên : sản xuất và xuất khẩu có chuyển dịch theo 
đòi hỏi của nhu cầu thị trường. Mặt khác, chuyển 
sang chế biến sẽ giải quyết được vấn đề công ăn 
việc làm cho người lao động trong nước. Đương 
nhiên, xu hướng này xuất hiện cả trong lĩnh vực 
chế biến nông, lâm, hải sản, và sản xuất hàng tiêu 
dùng, đặc biệt có tốc độ phát triển nhanh trong 
lĩnh vực may mặc xuất khẩu. 


- Ở nước ta, tuy chưa đồng bộ, dều kháp, nhưng 
ở quy mô hộ gia đình tại thôn, xã, huyện... đều 
xuất hiện xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn, nông nghiệp theo hướng tìm cây trồng, con 
vật nuôi có hiệu quả, khai thác thế mạnh của các 
_ làng nghề truyền thống và hướng về sản phẩm 
xuất khẩu. Điều đáng chú ý là đã xuất hiện nhiều 
hộ làm kinh tế vườn, chăn nuôi có thu nhập tử 20 


triệu đến 100 triệu dổng/năm (mức thu nhập của: 


các hộ này tăng gấp hàng chục, vài chục lần so 


với các hộ vẫn giữ cơ cấu sản xuất truyền thống). 


Mặc đù vậy, vấn đề khó nhất vẫn là nghiên cứu, 
thăm đò, dự báo thị trường, nám vững dối tác 
buôn bán và đối tác cạnh tranh để có chiến lược 
mặt hàng và chính sách thị trường thích hợp. 


Trong một thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, tử bỏ kế hoạch kiểu tập trung quan liêu, 
chuyển sang kế hoạch có định hướng, nhưng 
không thể là kiểu định hướng chung chung. Thị 
trưởng trong bước quá độ đòi hỏi những kế hoạch 
chỉ đạo sát sao, thể hiện ý đổ chiến lược, bám sát 
các mục tiêu kinh tế - xã hội, cân dối cung - cầu 
vĩ mô tích cực và vững chác. Có như vậy thương 
nghiệp mới đóng được vai trò chỉ ra cho sản xuất 
lĩnh vực hoạt động và phương thức sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả. Các tổ chức thương nghiệp 
lớn của nhà nước phải trở thành người bạn tin cần 
của nhà sản xuất, bảo đảm thị trường-tiêu thụ cho 
các nhà đầu tư đổi mới cơ cấu sản phẩm và công 
nghệ, giảm bớt rủi ro cho họ. Thương nghiệp 
không chỉ nắm đại bộ phận bán buôn mà còn phải 
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tổ chức bán lẻ với những hình thức và quy mô phủ 
bợp như các siêu thị, có nhiều mặt hàng phong 
phú, bảo đảm văn mỉnh thương nghiệp. Cần sớm 
khác phục tình trạng để cho thương nghiệp quốc 
doanh suy sụp, thương nghiệp hợp tác xã tan rã. 


- Để thương nghiệp có khả năng tác động có hiệu 

quả vào công nghiệp, công nghệ và cơ cấu kinh 
tế, chúng ta không thể duy trì một nền thương 
nghiệp nhỏ với tổ chức thị trường theo lối thô sơ, 
đơn giản, với phương thức kinh doanh của các 
doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp lớn của nhà 
nước) theo kiểu kiếm lợi trong từng phi vụ, mà 
phải hình thành dần các tổ chức kinh tế lớn, phát : 
triển các liên doàn, hiệp hội thương mại có sức 
mạnh kinh tế, có khả năng nghiên cứu thị trường, 
có năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới, 
gán chuyên môn hóa với hợp tác hóa, chuyên 
doanh với kinh doanh tổng hợp, vừa làm công cụ 
kinh tế đác lực của nhà nước để ổn định và định 
hướng thị trường, vừa làm chỗ dựa cho các nhà 
sản xuất. Để thương nghiệp ngày càng gắn bó chặt 
chẽ với việc phát triển công nghiệp và công nghệ 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo 
tôi, cần thực hiện mấy vấn để sau đây : 

1 - Nhanh chóng tổ chức ở tầm quản lý vĩ mô 
sự phối hợp giữa ngành thương mại và các ngành 
sản xuất nông - công nghiệp, hình thành chiến 
lược sản phẩm theo hướng phát huy lợi thế so 
sánh, thay cho các chiến lược được xây dựng 
trước đây chủ yếu dựa trên năng lực sản xuất của 
các ngành. Với quan điểm : "Nâng cao khả năng 
tiếp thị (marketing) của các doanh nghiệp. Xây 
dựng các hiệp hội kinh doanh, tăng cường phòng 
thương mại và công nghiệp làm đầu mối hỗ trợ 
quan hệ giao dịch giữa các nhà kinh doanh trong 
và ngoài nước. Phát triển nhiều hình thức dịch vụ 
thông tin kinh tế, quảng cáo, hội chợ, triển lãm... 
Tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất trực 
tiếp tìm hiểu nhu cầu thị tig giao miện với bạn 
hàng trong và ngoài nước” 


2 - Phối hợp đồng bộ giữa hán: nông nghiệp 
với các ngành công nghiệp thực phẩm, hải AE 


(1) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xử hội đến năm 
2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr25 
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thương nghiệp, giao thông vận tải, khoa học công 
nghệ... Đi nhanh vào sản phẩm rau quả nhiệt đới 
và nâng trình độ chế biến để tăng chất lượng các 
sản phẩm đang có thị trường (như lương thực, cà 
phê, hạt điều, thủy sản...). Hiện nay, các mặt hàng 
trên, do trình độ chế biến thấp, chất lượng sản 
phẩm kém nên không đạt lợi thế về giá. 

3 - Đầu tư để tăng nhanh các sản phẩm tiêu dùng 
đỏi hỏi trình độ kỹ thuật gia công khéo léo và tỉnh 
xảo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị 
trường trong nước và thị trường ngoài nước : quân 
áo may sẵn và giày đép chất lượng cao, hợp thời 
trang, kiểu đáng không ngừng đổi mới ; các sản 
phẩm gia dụng bằng chất dẻo, gỗ và các chất liệu 
khác ; sản phẩm điện kỹ thuật gia dụng ; đồ chơi, 
quà tặng, các đặc sản như lụa tơ tằm, quần áo tơ 
tằm v.v. 


4 - Cần đi nhanh vào lắp ráp các đồ điện tử phục 
vụ trong nước và xuất sang các nước có khí hậu 
nhiệt đới ; mặt khác, cần coi trọng kết hợp sản 
xuất với dịch vụ kỹ thuật như phát triển công nghệ 
tin học đi đôi với xuất khẩu dịch vụ và kỹ thuật 
phần mềm. 

5 - Đẩy mạnh việc phát triển công nghiệp và 
công nghệ phục vụ mở rộng hoạt động dịch vụ 
lên ngang mức trung bình của thế giới. Đây là lĩnh 
vực ta có khả năng tiếp thu kỹ thuật công nghệ 
tiên tiến, đồng thời lại có vị trí địa lý thuận lợi cho 
nên có tiềm nang phát triển nhanh. Vì vậy, các cơ 
sở thương nghiệp quốc doanh cần làm tốt chức 
náng đại diện cho người tiêu dùng để đạt hàng cho 
người sản xuất. Mở rộng quan hệ hợp dồng trong 
nước và nước ngoài. Với quan diểễm đa dạng hóa 
và đa phương hóa quan hệ kinh tế với mọi quốc 
gia, mọi tổ chức kinh tế trên thế giới, trên nguyên 
tác tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và 
củng có lợi, giữ vững và tăng cường quan hệ buôn 
bán ở các thị trường quen thuộc và các bạn hàng 
truyền thống, tích cực thâm nhập và tạo chỗ đứng 
Ở các thị trường mới. 


Về phía ngành thương nghiệp, cần tập trung vào 
x - ˆP ~ 
mây điểm then chốt : 
I - Nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường trong, 
22 


và ngoài nước bằng phương thức kinh doanh và 
tổ chức hợp lý các quan hệ trao đổi hàng hóa giữa 
nông nghiệp và công nghiệp, trong nước và ngoài 
nước để mở rộng thị trường cho sản phẩm công 
nghiệp. 

2 - Ngăn chặn và triệt tiêu tình trạng buôn lậu 
và nhập lậu. Chính sách nhập khẩu phải phục vụ 
có hiệu quả cho phát triển sản xuất và đổi mới 
công nghệ, thúc đẩy nâng cao chất lượng và sức 
cạnh tranh của hàng hóa, đáp ứng được nhu cầu 
của sản xuất và đời sống nhân dân. 

3 - Tìm hiểu các công nghệ có sức cạnh tranh, 
hàng hóa có thị trường tương lai để giới thiệu cho 


'các ngành sản xuất ; còng đầu tư với công nghiệp 
.để làm ra sản phẩm mới, mở ra thị trường mới. 


Các doanh nghiệp trong nước có thể vay vốn nước 
ngoài để tự đầu tư với điều kiện bảo đảm việc trả 
nợ, tranh thủ công nghệ tiên tiến và hiện đại nhằm 
từng bước hỏa nhập vào nền kinh tế thế giới. 

4 - Có hệ thống chính sách nhập khẩu, chính 
sách thị trường nội địa phù hợp, đủ mềm dẻo, linh 
hoạt để kích thích sự chuyển dịch cơ cấu, nhất là 
cơ cấu hướng về xuất khẩu như kinh nghiệm các 


_ nước quanh ta đã làm. 


5 - Thị trường là một thể thống nhất không thể 
chia cát. Thị trường trong nước và thị trường 
ngoài nước có liên quan chặt chẽ với nhau, hỗ trợ 
nhau cùng phát triển. Cho nên nhà nước cần coi 


trọng sự đồng bộ, tính thống nhất của thị trưởng 


trong việc hoạch định các chính sách vĩ mô, tổ 
chức hệ thống và chỉ đạo kinh doanh. 


6 - Coi trọng việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ 
cán bộ đáp ứng đỏi hỏi của nền kinh tế thị trường. 
Nhanh chóng đưa vi tính vào trong quản lý kinh 


doanh nhằm đem lại hiệu quả kinh tế. Cán bộ 


ngành thương mại cần có trình độ ngoại ngữ tỉnh 
thông để giao tiếp với bạn hàng quốc tế, kỹ kết 
các hợp đồng kinh tế và học hỏi để nâng cao trình 
độ quản lý kinh tế. 
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Công nghiệp quốc phòng trong 
§ự nghiệp công nghiệp húa, 


hiện đại hóa 


NGUYÊN MINH KHẢI ° 


ÔNG nghiệp hóa, hiện đại hóa là một tất yếu 
(hong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta. Để thực hiện thành công sự nghiệp 
này, cần có nhiều giải pháp để khai thác mọi 
nguồn lợi quốc gia, tạo ra sự đột phá, vượt qua 
.. đói nghèo, di lên. Chúng tôi xin đề cập tới công 
nghiệp quốc phòng với tư cách là một nguồn lực 
quốc gia, một bộ phận của nền kinh tế quốc dân. 
Có thể và cần phải làm gì để trở thành một chủ 
thể kinh tế tham gia có hiệu quả vào tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện n hóa đất nước. 


Công nghiệp quốc phòng (CNQP) theo cách 
hiểu trước đây là khu vực sản xuất không sinh lợi, 
là gánh nặng đối với nền kinh tế quốc dân ; nó 
hạn chế khả năng tích lũy vốn dể xây dựng kinh 
tế và cải thiện đời sống nhân dân. Ngày nay, 
CNQP không chỉ là khu vực sản xuất đáp ứng nhu 
cầu phòng thủ đất nước, mà còn đảm bảo sự ồn 
định để phát triển nền kinh tế. Trong những điều 
kiện lịch sử nhất định và cơ chế điều hành phù 
hợp, CNQP có thể từ một khu vực sản xuất không 
sinh lợi, trở thành một khu vực sinh lợi ; tử chỗ là 
gánh nặng cho nền kinh tế trở thành lực lượng 
đáng kể góp phần nâng cao sự tàng trương chung. 
Mặt khác, CNQP với những dòi hoi cao về khoa 
học và công nghệ, nơi tập trung đông dao cán bộ 
khoa học - kỹ thuật và công nhân lành nghề, với 
tiềm lực vật chất đáng kể, sẽ là nơi sản sinh ra 
những đột phá về khoa học và công nghệ, nhất là 
khi thực hiện có hiệu qua chiến lược kết hợp kinh 
tế với quốc phỏng. 

Những năm qua, CNQP đã có sự chuyên hướng 
và đạt được những kết quả bước đầu. Tủ 1990, 
tốc độ tăng trưởng hãng nám của bộ phận làm 


kinh tế đạt trên. dưới 40%. Năm 
1993, tổng doanh thu : 1980 tỉ 
đồng, nộp ngân sách 120 tỉ đồng, 
kim ngạch xuất nhập khẩu và thu 
ngoại tệ : 90 triệu USD, giải 
quyết việc làm có thu nhập ổn 
định cho 6 vạn lao động và góp 
phần đáng kể vào thực hiện 
chính sách hậu phường quân đội. 
Nam 1994, dự kiến tổng doanh 
thu : 2500 tỉ đồng, nộp ngân 
sách : 150 tỉ đồng, kim ngạch 
| xuất khẩu và thu ngoại tệ : 110 
triệu USD Ê_ Những con số nêu trên thể hiện 
tiềm lực và khả năng phát triển đáng kể của 
CNQP khi có chủ trương và chính sách đúng. 

Đây là sự đóng góp không nhỏ trong quá trình 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Tại hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng khóa VỊ], 
đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười nêu rõ : "Quan tâm 
dúng mức đến công nghiệp quốc phòng. Xây 
dựng phương án và cơ chế để huy động các ngành 
công nghiệp dân dụng phục vụ những nhu cầu 
quốc phỏng một cách có hiệu quả. Đồng thời, tận 
dụng năng lực của công nghiệp quốc phòng để 
làm hàng dân dụng, góp phần đáp ứng nhu cầu 
của sản xuất và đời sống " t2), 

Rõ ràng, cần phải khẳng định : khu vực sản xuất 
quốc phòng là một bộ phận trong tổng thể nền 
kinh tế quốc dân thống nhất. Công nghiệp quốc 
phòng là bộ phận không thể tách rời của công 
nghiệp quốc gia trong tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, là một trong những thế 
mạnh cần được nuôi dưỡngvà khai thác có hiệu 
quả hơn. . : 

Để đấy mạnh phát triển CNQP, đáp ứng yêu cầu 
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo chúng tôi, 
cần tập trung khai thác ba lĩnh vực cơ bản sau : 

1 - Chuyển hướng sử dụng một phần năng lực 
vật chất của CNỌP để sản xuất hàng hóa và dịch 
Vụ dán sự 

Có một số ý kiến cho ràng, chuyển hướng 
CNQP sang sản xuất hàng hóa và dịch vụ dân sự 
sẽ làm suy yếu CNQP, dẫn đến bị động và lúng 


* Học viện chính trị quân sư 
(1) Xem Thời báo hinh tế Việt nam, số 18-1994, trl Ì 
(2) Tạp chí Cộng sản, số 8-]99 ° 
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tung khi chiến tranh xảy ra. Do đó, CNQP chỉ nên 
tập trung sản xuất vũ khí, trang bị hậu cần cho 
quân đội ; không nên làm kinh tế vì quân đội làm 
kinh tế không có hiệu quả. 

Theo chúng tôi, sự chuyển hướng CNQP để hòa 
nhập vào nền kinh tế đất nước vừa tạo sinh lực 
mới cho CNQP vừa góp phần đáng kể vào phát 
triển nền kinh tế đất nước. Một thực tế dễ nhận 
thấy là, khi nền kinh tế đang cần vốn cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, sẽ là một lãng phí lớn 
nếu CNQP (có tổng số vốn và doanh nghiệp đứng 
thứ 2 trong các ngành kinh tế) chỉ thực hiện một 
nhiệm vụ là sản xuất vũ khí và trang bị hậu cần 
cho quân đội. Theo tính toán của Tổng cục công 
nghiệp quốc phỏng và xây dựng kinh tế hiện nay, 
để bảo đảm các nhu câu trong thời bình, các doanh 
nghiệp quốc phòng mới sử dụng l5 - 30% công 
suất thiết bị và lực lượng lao động. Vì vậy, việc 
chuyển hướng CNQP, tận dụng năng lực sản xuất 
để sản xuất hàng hóa và dịch vụ dân sự là một đòi 
hỏi cấp bách, tạo ra nguồn vốn đáng kể cho nền 
kinh tế mà không cần phải đầu tư thêm. 

Hiệu quả của sự chuyển hướng này không chỉ 
có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa về quốc 
phòng và xã hội. Bơi lẽ, tham gia vào sản xuất 
hàng hóa và dịch vụ dân sự, CNQP có thể tự tái 
trang bị và nuôi sống mình ; mạt khác giảm được 
một phần ngân sách quốc gia để chuyển sang các 
lĩnh vực cần ưu tiên khác. Bản thân CNQP khi tự 
tái trang bị được những công nghệ hiện đại hơn 
càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phòng thủ đất nước, 
thực hiện tốt chiến lược kết hợp quốc phòng với 
phát triển kinh tế. . 

2 - Thục hiện sự chuyển giao công nghệ giữa 
CNQP và các ngành kinh tế dân sự 

Do những đòi hỏi cao về công nghệ, CNQP 
nước ta trong những nam qua đã phát triển không 
ngừng và có tiềm lực khoa học, công nghệ đáng 
kể như : cơ khí chính xác, luyện kim, đúc chỉ tiết 
lớn, sản xuất thuốc nổ, hóa chất, đóng và sửa chữa 
tàu thuyền, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay, sản 
xuất linh kiện điện tử và thiết bị thông tin... 

Để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước đã 
phải bỏ ra một lượng vốn không nhỏ để nhập thiết 
bị, công nghệ và thuê chuyên gia nước ngoài. 
Trong khi tìm kiếm công nghệ ở thị trường nước 
ngoài, chúng ta cần có chính sách khuyến khích 
chuyển giao công nghệ trong nước, xóa bỏ sự biệt 
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lập giữa các ngành, các lĩnh vực và các cơ sở 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Xét'trên góc độ 
này, CNQP có thế mạnh và vai trò đáng kể trong 
chuyển giao công nghệ cho nền kinh tế quốc dân. 
Vấn đề hợp tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng 
cần được mở rộng giữa các liên hiệp khoa học - 
sản xuất của quân đội với các cơ sở khoa học, 
công nghệ quốc gia để tránh lãng phí nguồn chất 
xám to lớn đang tiềm ẩn trong các cơ sở do quân 
đội quản lý. 

3 - Phát huy hơn nữa thế mạnh của quân đội, 
xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
các đơn vị công binh, xây đựng cầu đường và vận 
tải quân đội đã làm nên những kỳ tích mà thế giới 
phai khâm phục, đảm bảo mạch máu giao thông 
thông suốt từ hâu phương đến tiên tuyến. Đất 
nước bước vào thời kỳ kiến thiết, các đơn vị xây 
dựng cơ bản của quân đội đã trụ vững và tham gia 
xây dựng nhiều công trình trọng điểm quốc gia. 

Hiện nay, ngành xây dựng cơ bản quân đội đã 
được trang bị xe, máy và thiết bị thi công tương 
đối hiện đại, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý 
có kinh nghiệm sẽ là lực lượng đáng kể tham gia 
vào xây dựng cơ sơ hạ tầng kinh tế. 

Một thế mạnh của quân đội cần được khai thác 
là xây dựng cảng biển và cảng hàng không. Các 
quân, binh chung Hai quân, Không quân, Công 
binh cần có sự hợp tác chạt chẽ để triển khai khi 
có đơn hàng. Trước mát là cải tạo, nâng cấp một 
số quân cảng, sân bay ; tính toán bố trí để có thể 
chuyển một phần năng lực của các cảng biến và 
sân bay sang phục vụ vận tải dân sự... 

Các đơn vị quân đội thường trực nằm tren các 
địa bàn chiến lược như Tây nguyên, vùng núi phía 
bác, tây Nam bộ, ven biển và hải đảo cần được sử 
dựng để tham gia sửa chữa, nâng cấp, xây dựng 
các công trình, cầu đường, thủy lợi, thủy điện... 
vừa phục vụ mục tiều cơ động quân sự vừa tạo cơ 
sơ hạ tầng kinh tế dân sinh. Nhiệm vụ này góp 
phần gán bó giữa quân và đân trong thế trận quốc 
phòng toàn dân ở các địa bàn mà quân đội đứng 
chân. 

% 


Để phát huy hết tiêm nang của CNQP trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng tôi 
xin để xuất một số giải pháp sau : 

1. Hiện nay, CNQP có quả nhiều doanh nghiệp, 


hoạt động đa ngành, trước mát có thể phát huy 
được tính chủ động sáng tạo trong kinh doanh, 
song về lâu đài sẽ làm phân tán nguồn lực,hạn chế 
đầu tư chiều sâu, đối mới thiết bị, công nghệ. Do 
vậy, trên cơ sở bố trí chiến lược kinh tế - quốc 
phòng và sự chuyển địch cơ cấu nền kinh tế, 
CNQP cần được bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp 
(trước hết là bố trí cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh 
thổ). Đồng thời tiến hành nghiên cứu thành lập 
một số tập doàn kinh tế và tổ hợp công nghiệp 
quân sự theo ngành hoặc theo lãnh thổ để phát 
huy sức mạnh tổng hợp, tạo sức cạnh tranh và khả 
năng điều hòa vốn linh hoạt trên thị trường. 

Trong việc bố trí lại CNQP cần tránh lãng quên 
mục tiêu chính là sản xuất phục vụ các nhu cầu 
quần sự. Giải pháp cho vấn đề này là tập trung 
sản xuất hàng hóa và địch vụ đân sự có tính lưỡng 
dụng ; bố trí một cơ cấu sản xuất và công nghệ 
"mềm" để có thể chuyển đổi nhanh từ sản xuất 
dân sự sang sản xuất quân sự và ngược lại. 

Do điều kiện địa lý dễ bị chia cát khi chiến tranh 
xảy ra, nên việc bố trí lại CNQP phải hết sức lưu 
ý đến cơ cấu lãnh thổ, tạo thế bố trí chiến lược 
đồng đều trên các địa bàn, bảo đảm dáp ứng kịp 
thời yêu cầu của quốc phòng trong tình huống xấu 
nhất. Hiện nay, có xu hướng các doanh nghiệp 
quân đội ở vùng xa xôi, hẻo lánh đang muốn 
chuyển về các vùng đô thị với lý do thuận tiện 
cho sản xuất kinh doanh. Thực tế cũng cho thấy 
thị trường miền núi đang bị bó trống nhiều ; do 
đó các doanh nghiệp quân đội nên có một chiến 
lược để đứng vững và chiếm lĩnh thị trường rộng 
lớn này. 

Căn cứ vào năng lực sản xuất, tiến hành phân 
loại các xí nghiệp quốc phỏng, có chủ trương và 
chính sách đúng với từng loại doanh nghiệp. Theo 
chúng tôi, trước mát có thể phân loại như sau : 
Loại l : các xí nghiệp có khả năng sản xuất, 
nghiên cứu và triển khai công nghệ mạnh, nên tập 
trung sản xuất, sửa chữa hàng quân sự, chỉ sử 
dụng không quá 30% năng lực sản xuất để làm 
hàng dân sự. Loại 2 : các xí nghiệp có trình độ 
công nghệ trung bình, tính đặc thù sản xuất quốc 
phòng thấp ; có thể chuyển hướng chủ yếu sản 
xuất hàng đân sự (khoảng 70%), số năng lực còn 
lại vẫn đảm nhận sản xuất hàng quân dụng. Loại 
3 : các xí nghiệp còn lại có trình độ trang bị kỹ 
thuật thấp, vốn ít, nếu để sản xuất hàng quân dụng 
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sẽ không có hiệu quả ; loại này nên chuyển 100% 
sang sản xuất hàng dân sự, nếu cần nên chuyển 
khỏi cơ cấu của CNQP. 

2. Về vốn và công nghệ : Cũng như các cơ sở 
sản xuất khác trong nước, hiện tượng đói công 
nghệ và vốn đang phổ biến trong các xí nghiệp 
CNGQP. Do đó, cần tính đến mở rộng liên doanh, 
hợp tác giữa CNQP với nước ngoài theo hướng 
khai thác tối đa công nghệ lưỡng dụng. Cho đến 
nay, việc triển khai mở rộng hợp tác còn quá 
chậm. Năm 1993 trong 15 dự án để nghị được 
thấm định, chỉ có 9 dự án được cấp giấy phép đầu 
tư với tổng số vốn là 154 triệu USD, dự kiến năm 
1994 có 10 dự án được cấp giấy phép. 

Tuy nhiên, do tính đặc thù của CNQP có liên 
quan đến an ninh và phòng thủ nên mọi sự liên 
doanh, hợp tác với nước ngoài cần có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa Bộ quốc phỏng với Uy ban nhà nước 
về hợp tác và đầu tư để một mặt không làm thất 
thoát những bí mật quốc gia, mặt khác lại tranh 
thủ được vốn và công nghệ nước ngoài để phát 
triển tiềm lực CNQP. 

Để giải quyết vốn và bảo đảm hiệu quả đồng 
vốn, đề nghị nhà nước cho phép thành lập một 
ngân hàng thương mại của quân đội. Ngân hàng 
này sẽ là một trong những đảm bảo cho tính chủ 
động trong sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp quân đội, nó cũng là một dịch vụ mà quân 
đội cần vươn ra và nám lấy trong điều kiện cơ chế 
thị trường, là trợ thủ cho CNQP vươn ra thị trường 
thế giới. Nhà nước có thể cho phép các doanh 
nghiệp quân đội được bán trái phiếu doanh nghiệp 
để thu hút vốn đang nhàn rỗi trong dân cư để phát 
triển CNQP, bước đầu việc bán trái phiếu này có 
thể hướng vào đội ngũ sĩ quan đang tại ngũ của 
quân đội. 

Để có thể di tát đón đầu công nghệ mới và 
nhanh chóng tái trang bị công nghệ hiện đại cho 
CNGQP, vấn đề đào tạo, đào tạo lại và thu hút đội 
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của quân đội là một 
đòi hỏi bức xúc trong lúc này nếu như CNQP 
không muốn bị tụt hậu ; áp dụng cùng một lúc 
nhiều loại hình đào tạo, kể cả gửi đi nước ngoài 
đào tạo do các doanh nghiệp tài trợ. 

Các doanh nghiệp quốc phòng có thể thông qua 
các cơ sơ kinh tế dân sự đã liên doanh hợp tác với 
nước ngoài để tìm kiếm công nghệ mới như : công 
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nghệ thông tin, luyện kim, sản xuất ô tô, xe máy, 
đóng tàu, sản xuất xi măng mác cao. 

3. Đổi mới cơ chế quản lý trong các doanh 
nghiệp quán đội 

Trên cơ sở sáp xếp lại cơ cấu CNQP, cần tiếp 
tục tháo gỡ những ách tác hiện nay về cơ chế quản 
lý đối với CNQP. Xóa bỏ tận gốc hiện tượng 
"nước sông công lính" sản xuất bằng bất cứ giá 
nào, klh:ôäg tính toán hiệu quả kinh tế. Hiện nay, 
do tính đặc thù của CNQP, việc xư trí cơ chế quản 
lý gặp nhiều khó khán hơn các doanh nghiệp dân 
sự, tính bao cấp theo kiểu cấp phát, giao nộp còn 
quá nặng nể ; tình trạng nhiều cấp, nhiều tầng nấc 
trung gian còn khá phổ biến. 

Để CNQP có thể trở thành chủ thể kinh tế thật 
sự, làm ăn có hiệu quả, nhà nước cần sớm ban 
hành cơ chế quân đội làm kinh tế và sản xuất phục 
vụ quốc phỏng, có hướng dẫn cụ thể cho từng loại 
hình doanh nghiệp, bảo đảm sự bình dẳng về 
nghĩa vụ và quyền lợi giữa các doanh nghiệp quân 
đội và các doanh nghiệp dân sự để mọi người yên 
tâm trong sản xuất, kinh doanh, phát huy tính 
nang động sáng tạo, vừa phát triển được sản xuất 
hàng dân sự vừa bảo đảm được năng lực sản xuất 
quốc phòng. Xây dựng một hệ thống tổ chức và 
cơ chế thích hợp nhằm làm rạch ròi giữa hạch toán 
kinh tế với bao cấp quốc phòng, để các doanh 
nghiệp có thể tính toán đầy đủ hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của mình. Theo chúng tôi, nhà nước 
cần phân biệt hai loại ngân sách quốc phòng : 
Loại thứ nhất đầu tư phát triển CNQP, khoản này 
phải được hoàn trả bằng nộp khẩu hao cơ bản 
(nguồn ngân sách không bao cấp, được hạch toán 
đầy đủ vào giá thành). Loại thứ hai là ngân sách 
dùng để trả cho các đơn hàng quốc phỏng (giao 
cho Bộ quốc phỏng quản lý) được dùng để ký hợp 
đồng đặt hàng với các cơ sở sản xuất hàng quốc 
phòng. Xây đựng một mô hình quản lý phù hợp 
từ bộ quốc phòng đến các cơ sở sản xuất kinh 
doanh theo nguyên tắc phân định rõ quản lý nhà 
nước với quản lý kinh đoanh, giảm bớt các cấp 
trung gian, thực hiện nghiêm chế độ thống kê, kế 
toán... Cần có biện pháp xử lý kịp thời các xí 
nghiệp sản xuất hàng dân sự không có hiệu quả ; 
có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các doanh 
nghiệp đứng chân trên địa bàn xa xôi, hẻo lánh để 
tăng cường sức sống và cạnh tranh của các doanh 
nghiệp này. 
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SÂN KHẨU THỦ ĐÔ NHÌN 
VỀ TƯƠNG IAI 


LÊ QUÝ HIỄN * 


“(quà thể bàn về sân khấu Hà nội trong 
tương lai nếu tách nó khỏi mối liên hệ với sân 

khấu hôm qua và hôm nay. Tương lai của sân 
khấu Hà nội sẽ ra sao nếu như cái thực trạng đang 
ra sao của nó chưa được xác định ? Để tìm hiểu 
về thời hiện tại đó, nên chăng gắn sân khấu với 
những quy luật vận động, phát triển tự nhiên trong 
hoàn cảnh xã hội cụ thể, và nên khảo cứu ngành 
nghệ thuật này cả từ hai phía : đối tượng sáng tạo 
và đối tượng tiếp nhận. Chúng ta đã có nhiều hội 
thảo và không ít tiếng kêu về thực trạng sân khấu, 
nhưng vẫn thiếu những luận bàn đầy đủ về thị 
hiếu, khán giả, về sự lên hay xuống cấp của sân 
khấu... 


Vậy sân khấu có xuống cấp hay không ? Sân 
khấu vắng khách là xuống cấp nhưng bao nhiêu 
khách là đông, là váng. Nhìn rộng trên bình diện 
xã hội, ngành lương thực là một ví dụ rõ nét. 
Trước đây, các cửa hàng gạo luôn đầy áp những 
dòng người rồng rắn, nhân viên thì tha hổ cưa 
quyền ; nay họ gần như giải nghệ để từng gánh 
gạo đến tận từng gia đình, thậm chí lấy tiền sau 
mà gạo rõ ràng ngon hơn trước. Vậy lương thực 
đầu có xuống cấp ? 


Sân khấu ta trước đây cũng có tình trạng mua 
vé phải xếp hàng, phải có giấy giới thiệu, thậm 
chí phải mua lại của "lực lượng phe". Còn nay, 
sân khấu sẵn sàng đến tận từng đơn vị, cơ quan. 
Thế nhưng gạo thì biết ngay ngon - đở, mà vớ điển 
thì chưa có sự tổng kết đánh giá khái quát nào 
ngoài những bài phê bình hiếu hy trên mặt báo. 
Có ý kiến cho rằng, sân khấu Hà nội hiện nay 


® Nhà lý luận phê bình sân khấu, Viện sân khấu - Viện van hóa 
nghệ thuật. 


xuống cấp trầm trọng so với giai doạn những năm 
1960-1970, nhưng ngay những vở diễn hay nhất, 
đông khách nhất thời ấy đến hôm nay liệu có cỏn 
khán giả ? 

Đi tìm nguyên nhân, không ít người cho rằng 
khán giả hôm nay có thị hiếu thấp, thẩm mỹ thiếu 
lành mạnh. Trong khi đó, chúng ta vẫn ca ngợi 
nhân dân với tất cả những đức tính tốt đẹp, vậy 
khán giả không phải là nhân dân sao ? Cần xác 
định cho rõ : khán giả là đông đảo các tầng lớp 
nhân dân với những nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ đa 
dạng, phong phú, hay chỉ là một tầng lớp, một 
nhóm người hiện đang có tiền mua vé vào rạp ? 
Xét về mặt kinh tế thì sức mua đối với sân khấu 
bị giảm sút rõ rệt. Hãy so sánh lương khởi điểm 
của cán bộ có trình độ đại học với giá vé (giá nhà 
nước) và giá gạo (giá tự do) ở ba mốc thời gian 
như sau : 


- 1975 : lương 60 đồng, gạo 3 đồng/kg, vé 1,2 
đồng 

- 1986 : lương 55000 đồng, gạo 3000 đồng, vé 
1500 đồng 


- 1993 : lương 150000 đồng, gạo 2000 đồng, vé 
7000 đồng | 


Như vậy, năm 1975 lương cán bộ tốt nghiệp đại 
học mua được 50 vé, đến 1986 mua được 36 vé 
và năm 1993 được 2l vé. Còn về gạo, năm 1975 
một kg bằng 2 vé rưỡi, đến 1986 chỉ bằng 2 vé và 
năm 1993 chưa bằng 1/3 vé. Ngoài sức mua vỀ 
sân khấu, mối quan tâm đến sân khấu trong khán 
giả đang bị giảm sút. Sự bùng nổ của vô tuyến 
truyền hình, viđêô và các loại hình nghệ thuật 
khác cũng chưa phải là nguyên nhân chính, bởi 
sân khấu luôn có sức hấp dẫn riêng của nó mà 
không một loại hình nào thay thế được. Điều cơ 
bản là nhịp sống hiện nay quá sôi động, cuốn hút 
công chúng của chúng ta vào bao nỗi Ìo toan, vất 
vả, hiểm khi còn thời gian nghỉ ngơi, nhàn tản. 

Đối tượng tiếp nhận sáng tạo là như vậy đấy, 
cỏn lực lượng sáng tạo ? Nghèo ư, khó khăn uư, 
phải bán quán ư ? Đó là một thực tế không chỉ 
riêng của các nghệ sĩ. Khi đồng lương không dủ 
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sống thì những việc làm lương thiện ngoài giờ là 
hợp lý và cần thiết. Tìm nguyên nhân sân khấu 
xuống cấp ở mặt này là không tôn trọng nghệ sĩ. 
Cuộc sống khó khăn cũng làm chúng ta mất đi 
một số nghệ sĩ. Nhưng thực tế cho thấy, những 
người còn trụ lại với nghề thì dù phải bươn chải 
bán quán, làm thuê..., vẫn vẹn nguyên một niềm 
say mê sáng tạo một khi đã bước lên sàn diễn. 
Vấn để là tạo điều kiện, cơ hội để nghệ sĩ sáng 
tạo mà thôi. 

Về phía quản lý sáng tạo, đã có sự cố gắng tài 
trợ 100% cho việc dựng vở, song sự tài trợ này 
mới chỉ đến được khâu duyệt, còn duyệt xong 
đông - vắng khách ra sao thì chưa được nghiên 
cứu đến. Thế là để có khách (mà khách thường là 
một nhóm người có khả năng mua vé chứ không 
phải là đông đão các tầng lớp xã hội), vớ diễn - 
dù được tài trợ - vẫn cứ phải hướng vào một đối 
tượng khán giả. Do vậy, đã làm mất đi tính đại 
chúng của sân khấu và nhiều khi còn hạ thấp tính 
chân thực và giá trị phản ánh của vở diễn. Trên 
sân khấu Hà nội gần đây vắng bóng những gương 
mặt năng động, sáng tạo, thông minh và thanh 
lịch của người đân thành phố. Có hội diễn, tỷ lệ 
nhân vật gái điểm, chợ trời cứ trội lên mà công 
nhân, nông đân, giáo viên... thì hấu như vắng 
bóng. 


Rõ ràng, sự vắng khách của sân khẩu hôm nay 
là do nhiều nguyên nhân, chứ chưa hẳn đã là sự 
xuống cấp. Theo tôi, không nên bàn luận nhiều 
về sự lên hay xuống cấp của sân khấu. Sự thay 
đổi về cơ chế trong xã hội đã tác động toàn diện 
vào mọi tầng lớp, mọi ngành, mọi nghề, không 
loại trừ sân khấu. Đối tượng phục vụ và phương 
thức phục vụ của sân khấu thay đối, hoàn cảnh xã 
hội để sân khấu tồn tại cũng đổi thay, lẽ tự nhiên 
sân khấu cũng phải chuyển mình, di tìm sự thích 
ứng. 


Sân khấu Hà hội đang thay đổi trong cơ chế 
mới, và dù đối thay thế nào nhất định cũng sẽ tốt 
hơn bởi các thành phần của sân khấu đều hướng 
tới điều tốt đẹp : trình độ khán giả ngày một nâng 
cao ; nghệ sĩ và các thành phần sáng tạo yêu nghề 
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và có trình độ khá hơn ; thành phần quản lý sáng 
tạo cũng đổi mới cách nhìn nhận, đánh giá - 
thoáng và tinh hơn v.v. 


Hiển nhiên là, khi sân khấu đi tìm sự thích ứng 
trong hoàn cảnh mới không thể lấy tư đuy cũ làm 
thước đo, làm "kim chỉ nam" cho phương thức 
hoạt động mới. Khán giả hôm nay không đi xem 
xô bổ, ào ạt =à chọn lọc, kén vỡ hơn. Các nhà hát 
cũng không thể cho vở ra rạp đợi khán giả mà 
đang đi (im, thậm chí là lùng sục khán giá của 
mình. Phía quản lý sáng tạo cũng tìm mọi cách để 
- nhân dân được hưởng thụ văn hóa và sử dụng 
chính ván hóa làm công cụ thúc đẩy xã hội. 


Thật là vô lý nếu các nhà quản lý khen thưởng 
các đơn vị có đoanh thu lớn, đêm diễn nhiều, mà 
quên không xác định dàn kịch mục có phục vụ 
đại chúng không, hay chỉ đến với một vài lớp khán 
giả. Tôi đồng ý với quan niệm cưa Sở văn hóa Hà 
nội là chú trọng ra nhiều vớ phục vụ đông đảo 
quần chúng lao động (từ đóng đảo nên hiểu là 
kịch mục đông thành phần khán giả chứ không 
hẳn đông một loại khách). 


Hiện nay, bên cạnh việc diễn tại rạp, các đoàn 
đã chú trọng phương thức "phục vụ tận nơi", một 
hình thức phục vụ của toàn xã hội hiện nay. Ở các 
ngành khác, cơm bê tận chỗ, gạo bán tận nhà, sân 
khấu cũng tuân thủ luật tự nhiên, phục vụ tại nhà 
máy, leo lên tầng 5, tầng 7 của trụ sở cơ quan, về 
nơi làng mạc, hải đảo... Sẽ có người bán khoăn 
rằng, với phương thức ấy liệu sân khấu có còn là 
"thánh đường” như trước nữa không ? Xin thưa : 
vẫn còn. Có điều xưa, thánh đường là sự đạo mạo 
nghiêm trang, nay thánh đường - đi vào bản chất 
- là nơi tẩy rửa tâm hồn. Đem sân khấu đến cùng 
công chúng, giúp họ thanh lọc suy nghĩ, tình cảm, 
phông có gì cao quy và ích lợi hơn ? Hay nói cách 
khác, chỗ nào tẩy rửa được tâm hồn, chỗ đó là 
thánh đường. 

Lại nữa, xưa sân khấu phải bể thế, mở màn đúng 
19h30, đóng màn phải sau 22 giờ. Nay, độ dài thời 
gian của vớ diễn không quan trọng bằng lượng 
thông tin và chất lượng vớ. Vỡ hơn một tiếng vẫn 
là một vớ dài (Những linh hồn sống), chưa thấy 
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ai đòi giam tiền vé hoặc trách cứ nhà hát. Xu 
hướng ngắn gọn bát đầu xuất hiện. Kịch Hà nội 
thể nghiệm một loạt vở ngắn. Chèo Hà nội làm 
những trích đoạn cũ và mới hút được khách, bởi 
càng gọn và súc tích càng mang tính đích thực 
của sân khẩu. Bước tìm tòi ban đầu ấy phủ hợp 
với xu thế thời đại, với sự bùng nổ của cách mạng 
thông tin hiện nay. 


Cung cách làm an của các đoàn cũng khác. Xưa, 
ai có vợ thì đem đến. Hội đồng duyệt thông qua 
thì dựng. Rồi các trại viết liên tục mở ra với các 
giai thường, nhưng tỷ lệ kịch bản dàn dựng được 
vẫn không cao. Thực ra, đó là cách làm theo kiểu 
ăn dong của một thời bao cấp. Nay, kịch Hà nội, 
chèo Hà nội cháng hạn, dám chủ động đầu tư để 
chuẩn bị kịch bản theo kế hoạch của mình. Và 
chính sự đầu tư này sẽ dần dần biến sân khấu Hà 
nội thành sân khấu phục vụ đại chúng với các kịch 
bản phù hợp nhu cấu của đông đảo các tầng lớp 
trong xã hội. Những kịch bản thể nghiệm sẽ xuất 
hiện làm phong phú nền nghệ thuật sân khấu nước 
nhà. Mối quan hệ trong tập thể sáng tạo vở diễn 
sẽ bền chạt, bởi có nền móng tử buổi sơ khai, khi 
tác giả đặt bút viết kịch bản... 

Thật đáng mừng là sân khấu chúng ta đang đi 
tìm sự thích ứng, phù hợp với guống máy vận 
động của toàn xã hội, phù hợp với quy luật phát 
triển tự nhiên, không chủ quan áp đạt... 


Sự định hướng hôm nay báo hiệu con đường đi 


tới của sản kháu Hà nội trong tương lai. 


Nhìn vào quy luật phát triển tự nhiên, chúng ta 
thấy nhu cầu của người tiêu thụ trong mọi lĩnh 
vực xã hội ngày càng tăng. Mua vé xem sân khấu 
hay mua bất cứ vật dụng nào cũng đều là thõa 
mãn những nhu cầu bản thân. Xã hội phát triển, 
tính cá nhân trong nhu cầu cũng phát triển theo 
tỷ lệ thuận. Và vì vậy, nhu cầu của công chúng sẽ 
rất phong phú và đa dạng. Cứ nhìn kiểu cách an 
mạc hôm nay sẽ thấy : mỗi người một về, các tiệm 
may phát triển, quần áo may sẵn đồng loạt ít được 
chú ý đến. Cảm thụ sân khẩu của khán giả hôm 
nay cũng không theo số đông mà /heo cá tính, từ 
đó không thể có vớ diễn cho tất cả. Người ta đến 
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với sân khấu không phải để giải buồn chung 
chung như trước đây, khi không còn phươne tiện 
giải trí nào khác. Nay, công chúng đến với vơ diễn 
nhiều khi chỉ là tìm đến với diễn viên quen thuộc, 
với mốt quần áo mới xuất hiện trong vớ. Có người 
chỉ thích vở diễn có cốt truyện ly kỳ. Người thích 
ngôn ngữ đối thoại, người thích vớ luận đề có tính 
triết luận, người thích vớ phải có khóc, cười, v.v. 
và v.v. Không thể khen hay chê sở thích này hay 
sở thích kia. Điều quan trọng là sân khấu có thỏa 
mãn được những nhu cầu đa dạng trong đời sống 
xã hội hay chỉ thỏa mãn được những nhu cầu của 
khán giả có khả năng mua vé. 


Từ sự đa dạng của cá tính cảm thụ trong công 
chúng, sân khẩu tương lai sẽ rất hùng hậu trong 
kịch mục. Dàn kịch mục của bất cứ đoàn diễn, nhà 
hát nào sẽ có đủ đề tài, với rất nhiều cách viết, 
cách diễn khác nhau. Đó là giai đoạn đầu. Sau 
này, điểm trội trong kịch mục mỗi đoàn sẽ hút 
một số khán giả về với mình và tử đó sẽ có nhà 
hát hài kịch, nhà hát kịch, nhà hát bị kịch... Nhưng 
dù nhà hát diễn, dựng theo kiểu nào cũng không 
thể có rạp trên hai - ba trăm chỗ ngồi. Một thời, 
nhà hát là bộ mặt của địa phương nên có xu hướng 
xây to, bề thế, trên dưới một ngàn ghế. Từ nay, 
những rạp như vậy chỉ có thể sử dụng hết công 
suất trong một vài ngày của năm, và như vậy là 
lãng phí. Xu hướng phòng khán giả thu hẹp dân 
là một tất yếu trong quá trình phát triển của cá 
tính cảm thụ và nó đi liền với sự phong phú của 
cá tính sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, phòng 
khán giả và rạp nhiều khi thu mở theo ty lệ nghịch. 
Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của 
khán giả ngày càng cao. Nhà hát, bên cạnh việc 
biểu diễn còn phải thỏa mãn thêm những nhu cầu 
khác như giấy bút, quà lưu niệm, thuốc lá, giải 
khát..., và vì vậy sẽ trở thành một quần thể kín 
của dịch vụ. 


Xét về mạt kinh tế, không thể lấy đoanh thu 
nghệ thuật để phát triển một nền nghệ thuật chân 
chính, mà cần có các Mạnh Th:zng Quân tải trợ 
(nhà nước, tập thể hoạc tư nhân). Việc làm kinh 
tế trong một dơn vị nghệ thuật .. noàn cảnh kinh 


tế thị trường là điều có thể xảy ra và xảy ra thường 
xuyên. Ở các nhà máy, doanh nghiệp, bên cạnh 
việc sản xuất mặt hàng chính, việc mở quán kinh 
doanh các mặt hàng phụ là bình thưởng, lẽ nào 
các rạp hát lại không được làm như vậy ? Tạo điều 
kiện cho các đoàn nghệ thuật có những thu nhập 
ngoài nghệ thuật là một việc làm hợp lý và cẩn 
thiết. 

Các đoàn nghệ thuật sẽ nhiều thêm bởi không 
thể có nhiều nhà hát cố định trong khi nhu cầu 
khán giả ngày càng đa đạng. Mặt khác, sự phát 
triển của các vùng dân cư bỏ xa sự phát triển của 
các rạp, nhà hát. Vấn đề đi lại, sở thích của công 
chúng cũng sẽ làm phát triển các đoàn nghệ thuật 
đưới hình thức câu lạc bộ. Các câu lạc bộ sân khấu 
có thể của nhà nước, của các cơ quan bộ, hội, cũng 
có thể của tư nhân, nhưng đo các điễn viên chuyên 
nghiệp đóng. 


Khi các đoàn và các câu lạc bộ phát triển, khái 
niệm quỹ lương, biên chế ở các nhà hát sẽ dần dần 
thay đổi, mở rộng. Số diễn viên của nhà hát chỉ 
nàm ở bộ khung. Diễn viên tự do làm hợp đồng _ 
theo thời gian là chính, và sự giao lưu sân khấu 
giữa các đoàn sẽ tạo điều kiện để nghệ sĩ học hỏi, 
nâng cao trình độ. Các đoàn có điều kiện chọn 
tìm vai điễn thích hợp, không bị gò bó trong số 
biên chế cố định của đoàn, nhà hát. Đồng thời 
với sự thay đổi cơ chế sử dụng nghệ sĩ, sẽ là sự 
ra đời của những chính sách mới nhằm đánh giá 
đúng mức và phát huy ở mức cao nhất tài năng 
của các thành phần sáng tạo ; khắc phục chủ 
nghĩa bình quân với các định mức, đơn giá cứng 
nhắc. | 


Song song với việc (ăng cường ngán sách đầu 
t trong giai đoạn quá độ này, Nhà nước (cụ thể 
là Bộ van hóa và các Hội) sẽ thường xuyên tổ chức 
liên hoan, hội diễn với chu kỳ ngắn hơn, đều đặn 
hơn để động viên, khuyến khích những tài năng 
sân khấu và các vở có giá trị. Sự đầu tư cho những 
công trình khoa học nghiêm túc nghiên cửu về 
khán giả, diễn viên, nhà hát... của Hà nội cũng sẽ 
góp phần tạo ra bộ mặt mới tích cực hơn của sân 
khấu Thủ đô. 
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THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI : 


thực trạng, tiểm năng và định hướng phát triển 


HOẢNG THỌ XUÂN" và CÔNG KHÁNH""* 


HÀ NỘI thời "mở cửa" đã có nhiều đổi thay so 
với ngày xưa. Một nghịch lý hợp thời cuộc đã 
xuất hiện : thương nghiệp quốc doanh tử chuyên 

doanh sâu đã chuyển sang kinh doanh tổng hợp, còn 

thương nhân lại phát triển mạnh chuyên doanh. 

Ngày nay di trên dất Hà nội, người ta đã thấy xuất 

hiện hàng loạt các đường phố chuyên doanh vải sợi, 

xe đạp, xe máy, tử lạnh, đồ điện tử, rượu - bánh kẹo, 
cả đến ngoại tệ (đô la, D mác) và người làm thuê 
cũng có phổ chuyên doanh. 

Do nhu cầu thực tế trong thời đổi mới, "mở cửa", 
- các khách sạn lớn ở Hà nội đều nâng cấp, thậm chí 
có khách sạn xây dựng lại hoàn toàn. Nếu số khách 
du lịch quốc tế vào Hà nội nam 1990 là 47000 lượt 
người thì đến nam 1993 là 300000 lượt người, doanh 
thu đạt 40 tỉ đồng. Hiện nay, Hà nội có nhiều khách 
sạn lớn của quốc doanh, khách sạn mini và nhà 
khách với trên dưới 3000 phòng đạt tiêu chuẩn quốc 
tế. Nếu Hà nội có cơ sở hạ tầng tốt và coi trọng dấy 
mạnh dịch vụ du lịch thì số lượng khách đến Hà nội 
sẽ dông hơn. 

Hàng ngoại đang tràn ngập thị trường Hà nội, đồ 
mới, đồ tân trang, đồ cũ, đồ "bãi rác", cả đến thuốc 
lá ngoại cấm lưu hành vẫn dược bày bán công khai 
(khoảng hơn 5000 người chuyên bán thuốc lá) trên 
các vĩa hè, ngõ phố. 

Nếu đánh giá khách quan thì phải thừa nhận rằng 
chính sách và cơ chế quản lý thương mại hiện hành 
ở Hà nội đã có những bước tiến khá xa trong tư duy 
kinh tế và tư đuy quản lý. Nó đã góp phần quan trọng 
trong việc đổi mới và làm phong phú, đa dạng một 
thương trường, nơi mà diện tích chỉ xấp xỉ 923km” 
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với hơn 2 triệu dân và gần 40000 khách vãng lai mỗi 
ngày. 

Tính phong phú của "giai điệu" thị trường bao giờ 
cũng kèm theo những vấn để phức tạp, nan giải đạt 
ra. Số thương nhân ở Hà nội phát triển khá nhanh, 
toàn thành phố hiện có 53668 hộ với gần 70000 lao 
động có mát trên tất cả các ngành hàng (đó là chưa 
kể tới hàng vạn người kinh doanh nhỏ, hàng rong, 
xe thổ có tính chuyên nghiệp và hàng chục nghìn 
người chỉ buôn bán "tranh thủ" một vài giờ trong 
ngày). Cơ cấu thành phần thương nhân cũng có 
nhiều biến đổi : số hộ lâu đời chỉ chiếm 9,5% ; số 
hộ là cán bộ nghỉ hưu, mất sức chiếm 46,2%. 

Đường phố Hà nội chỉ chiếm hơn 4% điện tích 
thành phố (ở các nước tiên tiến, đường đô thị chiếm 
15 - 20% diện tích). Hè đường nơi rộng nhất chỉ xấp 
xi 3,5m, toàn thành phố có 52 hè đường rộng không 
quá 2m, vậy mà riêng nội thành đã có gần 24000 hộ 
chuyên kinh doanh trên vĩa hè, trong đó có hơn 
15000 hộ kinh doanh trên vỉa hè thuộc các tuyến 
đường, đoạn đường phải sắp xếp lại. Mạng lưới 
thương nhân lớn nhỏ giãng kháp các đường phố, cửa 
ô, các trục giao thông cùng 135 chợ lớn, nhỏ đang 
góp phần biến Hà nội dân dân trở thành một cái chợ 
khống lồ. 

Hà nội "mở cửa" cũng góp phần làm biến đổi về 
"chất" khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Nam 
1989, thành phố có 45 xí nghiệp và công ty tư đoanh, 
năm 1990 con số đó đã táng lên 65. Sau khi luật 
doanh nghiệp tư nhân và luật công ty ra đời, tới nay 


® Phó tiến sĩ, Phó Viện trương, Bộ thương mại 
** Chuyên viên kinh tế, Bộ thương mại 


đã có 888 công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 
phần và doanh nghiệp tư nhân (3/4 số này hoạt đệêng 
chủ yếu trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ). Mặc 
dù đã có những bước phát triển nhất định, song hoạt 
động của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vẫn 
chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của 
Thủ đô. Phần lớn hoạt động của khu vực này 
kinh doanh theo "thương vụ". Nhiều doanh nhân 
có "hạng" tử trước Cách mạng Tháng Tám có 
kinh nghiệm và khả năng rất lớn về vốn vẫn 
chưa ai mở doanh nghiệp 

Hà nội "mở ¿hị trường" cũng đạt ra nhiều vấn để 
với thương nghiệp quốc doanh. Với sự có mặt của 


226 tổng công ty, công ty, xí nghiệp thuộc các bộ. 


củng 50 đơn vị thuộc sở, phòng thương nghiệp thành 
phố, quận, huyện và 61 công ty với 70 điểm của các 
ngành thuộc các tỉnh, thành phố bạn đang ký hoạt 
động ở 4 quận, đã hình thành một mạng lưới với hơn 
2500 điểm bán, giao dịch, kinh doanh, góp phần 
đáng kể làm sống động thị trưởng, chiếm bình quân 
30% tổng mức lưu chuyển bán lẻ xã hội. Vượt qua 
những nghiệt ngã ban đầu của cơ chế thị trưởng, 
bước đầu khẳng định vị trí của mình, song thương 
nghiệp quốc doanh thành phố vẫn đảng đứng trước 
nhiều câu hỏi lớn : nó đã đủ sức để chi phối, điều 
khiến, hướng dẫn thị trường chưa ? Nó tổn tại và cần 
thiết trên lĩnh vực nào, mặt hàng nào, đến múc độ 
nào ? Có một hay hai chức năng cho thương nghiệp 
quốc doanh ? Nó quan hệ thế nào với sản xuất ? Nó 
có kết hợp được giữa trung ương, địa phương, thành 
phố, quận, huyện và các tỉnh bạn để quốc doanh có 
được "tiếng nói” nhất định trên thương trường ? Có 
nên cổ phần hóa thương nghiệp quốc doanh không 
và cổ phần hóa đến đâu 2... 

Các hợp tác xã mua bán ra đời cách đây trên 20 
năm, sau những hoạt động sôi nổi trong thời bao cấp, 
tới nay chỉ còn 43 đơn vị với 570 lao động và thu 
nhập bình quân chỉ có 75000 đ/tháng/người. Nhìn 
chung, nó gần như mất hẳn vị trí, tác dụng của mình. 
Số hợp tác xã mua bán còn tổn tại đến nay đang có 
xu hướng "tư nhân hóa" dần. 

Thị trường vốn mang đặc tính cơ bản là tự do cạnh 
._ tranh để sinh tổn, vô chính phu, vi lợi ích cá nhân, 
cục bộ, nên trong quá trình vận động, bên cạnh mặt 
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tích cực, đã bộc lộ nhiều tiêu cực. Hà nội mới qua 
vài năm "mở cửa" mà thông số vi phạm các chủ 
trương, chính sách nhà nước đã lên tới mức báo 
động. Năm 1992, có 22260 vụ kinh doanh trái phép, 
buôn bán hàng cấm, làm hàng giá. Năm 1993 và 6 
tháng đầu năm 1994 con số đó đã vượt gấp nhiều 
lần. Trong 3 năm 1991 - 1993 đã xử lý nhiều vụ, thu 
nộp cho ngân sách 100 tỉ 244 triệu đồng, đồng thời 
đưa ra truy tố 274 vụ. 

Một vài nét chấm phá nêu trên cho ta đi đến một 
kết luận : Hà nội rất cần một phác thảo chiến lược 
thương mại - dịch vụ theo hướng kinh tế mở e một 
chiến lược nhàm làm cho Thủ đô ngay trong thập 
kỷ 90 này trở thành một trung tâm giao lưu kinh tế 
vào loại lớn nhất cả nước, có sức hấp dẫn và lôi cuốn 
khách hàng trong và ngoài nước. 

Tiềm năng của Hà nội nhìn nhận theo quan điểm 
của kinh tế thị trường hiện đại chính là lợi thế so 
sánh tổng hợp, trong đó đề cao những yếu tố lợi thế 
vô hình, khác với lợi thế sản phẩm theo quan điểm 
cổ điển của kinh tế kế hoạch hóa tập trung, chủ yếu 
xuất phát từ những yếu tố lợi thế hữu hình và có sẵn. 
Hà nội là mảnh đất đác địa có lịch sử phát triển lâu 
đời, tụ điểm của các trục giao thông lớn, nơi có "yếu 
tố thị" và tầng lớp "thị dân - kẻ chợ" hình thành sớm 
nhất, có bề dày lịch sử và cũng để lại nhiều "trầm 
tích" nhất của văn minh hàng hóa. Hà nội là thành 
phố đông dân thư hai, nhưng lại có mật độ dân số 
lớn nhất cá nước. Đó là một lợi thế về đung lượng 
thị trường và về sự "đậm đặc” của nhu cầu. Hà nội 
còn nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, một 
vùng có số lượng và mật độ dân số lớn nhất so với 
các vùng khác. Nó cách không xa cửa ngõ của vùng 
trung du và min núi phía bắc - một vùng rộng lớn, 
còn thưa dân, trình độ phát triển kinh tế và tiêu dùng 
còn thấp, nhưng chứa đựng một quy mô rất lớn nhu 
cầu tiểm ẩn về hàng hóa và dịch vụ. Hà nội là nơi 
đón đầu luồng hàng hóa từ các tỉnh trung du, miền 
núi, nơi tiếp nhận luồng hàng nông sản của đồng 
bằng sông Hồng... một lợi thế của "điểm nút" giao 
lưu hàng hóa giữa các vùng và với nước ngoài. Hà 
nội là nơi tập trung nhiều trí thức, nhân tài, là môi 
trường đậm đặc về khoa học kỹ thuật. Chất lượng 
sức lao động của Hà nội cũng cao hơn các địa 
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phương khác (I2 sức lao động có trình độ chuyên 
môn và kỹ thuật được đào tạo, 80% sô cán bộ nghiên 
cứu và quan lý có trình độ trên đại học của cả nước 
làm việc tại Hà nội). Đó là tiềm nang của những 
tiềm nang, lợi thế của những lợi thế cần được khai 
thác và phát huy một cách khoa học và nghệ thuật. 

Cơ chế quản lý song trùng "nửa cũ, nửa mới" trong 
thời gian qua đã gây không ít tiêu cực cho một thị 
trường phức tạp, đa dạng như thị trường Hà nội. 
Trong khi tổ chức lại, Hà nội phải trở thành một thị 
trường nhiều thành phần, bình đảng, cạnh tranh và 
liên kết, một thị trường phong phú, vừa phục vụ việc 
thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô, 
vừa góp phần ổn định và phát triển thị trường cả 
nước. Trong 10 nam tới, cơ cấu kinh tế của Hà nội 
sẽ là : công nghiệp - thương mại, du lịch, dịch vụ - 
nông nghiệp. Với cách đạt vấn dể như vậy, chúng 
tôi cho rằng, việc tổ chức lại thị trường Hà nội phải 
hướng vào những nội dung sau : 

1 - Đổi mới tổ chức và quản lý kinh doanh 

Trong bước đầu chuyển sang nền kinh tế thị 
trường, Hà nội cần tạo điều kiện cho các thành phần 
kinh tế hoạt dộng trên những nguyên tác của thị 
trường (tự do kinh doanh theo pháp luật, cạnh tranh 
và bình đẳng trong thương trường...). Mạt khác, Hà 
nội cần có những biện pháp quản ly và điều hành 
thích hợp dể vừa bảo đảm phát triển thương mại 
sống động, vừa có trật tự, hiệu quả, van minh. 

Đối tượng quản ly của Sơ thương mại chỉ tập trung 
vào các hoạt động kinh doanh (mọi quan hệ giữa 
các doanh nghiệp với các khách hàng của mình). Sở 
cần được tổ chức lại theo hướng : phân định rõ chức 
nang hành chính tác động (là chức năng chủ yếu, 
lâu dài) với chức nang hành chính tài phán (về lâu 
dài hai chức nang này sẽ độc lập với nhau). Cơ quan 
trọng tài kinh tế chuyến hoạt động theo hướng của 
một tòa án kinh tế. Tòa án kinh tế không có chức 
nang cấp giấy phép kinh doanh, nhưng mọi doanh 
nghiệp khi được thành lập đều phai đảng ky trình 
tòa mọi giấy tờ có tính pháp lý. Cần tách quyền xác 
dịnh mức thuế với hoạt động thu thuế và công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật thuế. Như vậy, 
trong cơ quan thuế sẽ có 3 bộ phận hoạt động tương 
đối độc lập với nhau. Quyền thống quản thị trường 
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phải được giao cho Ủy ban nhân dân thành phố, hình 
thức quản lý nhiều tầng, nhiều cấp như hiện nay cần 
xóa bỏ. 

2 - Tổ chúc lại thị trường bán buôn 

Trên cơ sở những ngành hàng thiết yếu và sự phối 
hợp liên kết giữa các ngành, các xí nghiệp trọng 
điểm, các đoanh nghiệp lớn của trung ương và địa 
phương, Hà nội quy hoạch, tổ chức, hình thành các 
trung tâm thu mua, giao dịch phát luống bán buôn. 
Như vậy, kết hợp sự định hình trong lịch sử với xu 
hướng phát triển trong tương lai, Hà nội sẽ có 5 - 7 
khu vực thương mại "láng giềng" tương ứng với § - 
7 khu vực sản xuất công nghiệp. Đó là khu mua 
buôn, bán buôn hàng đệt và hàng thực phẩm công 
nghệ, khu mua buôn, bán buôn hàng vật liệu xây 
dựng, khu mua buôn, bán buôn hàng hóa chất, thủy 
tinh, đổ gỗ, đồ điện tử, máy móc, thiết bị... 

Bên cạnh đó, việc phối hợp với thành phố Hồ Chí 
Minh (liên đoanh, liên kết) để kế hoạch hóa và làm 
chủ việc phát luồng hai đầu của thị trường cả nước 
cũng là việc làm có ý nghĩa quan trọng. 

3 - Sắp xếp lại thị trường bản lẻ 

Do ảnh hướng của các nhân tố xã hội, thị trường 
bán lẻ ở Hà nội đã phát triển mạnh trong những năm 
qua. Vấn đề đặt ra là cần tổ chức lại để vừa phù hợp 
với thực tại vừa đón đầu được tương lai. Theo đó 
các quận Ba đình và Hoàn kiếm sẽ là trung tâm 
thương mại - dịch vụ lớn. Từ trung tâm này phát 
triển theo ba hướng thành ba trung tâm phụ cận : 

- Dải phía tây và tây bác với các trục Hồ Tây - 
Hoàng Hoa Thám - Nam Thăng long và khu vực Hồ 
Tây. 

- Dái phía Nam theo trục đường số 1 và dải phía 
đông trên trục đường Nguyễn Văn Cử sẽ là hai trung 
tâm thương mại lớn hướng vào nhu cầu có chất 
lượng cao và đồng bộ. Hai trung tâm này còn thực 
hiện quan hệ giao lưu hàng hóa với bên ngoài. 

- Các khu phố cổ, khu biệt thự, các khu vực Thành 
công, Thanh xuân, Nghĩa đô, Thịnh hào, Yên hòa, 
Mai động, Gia lâm sẽ là những địa bàn quan trọng 
của thị trưởng bán lẻ, phục vụ tại chỗ, nhu cầu 
thường ngày là chính. 

Cùng với việc làm trên, cần coi trọng khai thác, 


phát huy khả năng của các cơ sở hiện có đi đôi với 
việc đầu tư, đổi mới và từng bước hiện đại hóa. 

4 - Quy hoạch lại hệ thống chợ 

Hệ thống chợ cần được quy hoạch lại theo hướng 
bám sát các tụ điểm dân cư, đầu mối, trục, tuyến 
giao thông chính. Theo hướng đó sẽ hình thành các 
chợ trung tâm (Đồng xuân, Cửa nam, Hàng da, 
Hôm - Đức viên...) và chợ đầu mối (Cầu giấy, Long 
biên, Ngã tư sở, Mơ, Gia lâm...) và các chợ vệ tỉnh. 
Các chợ nội thành sẽ hướng vào hàng công nghệ 
phẩm, tư liệu tiêu dùng, hoa quả. Các chợ đầu mối 
sẽ hướng vào hàng nông sản, thực phẩm, tư liệu tiêu 
dùng, tư liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp... Chợ vệ tinh phục vụ như cầu thường ngày. 
Trước mát, khác phục hậu quả tai nạn ở chợ Đồng 
xuân để các hộ kinh doanh bán buôn bán lẻ trở lại 
nhịp độ bình thường nhằm đáp ứng nhu cấu tiêu 
dùng và cải thiện đời sống nhân dân. 

5 - Hình thành các trung tám thương mại vệ tỉnh 
và xuyên vùng 

Cần có những trung tâm thương mại vệ tỉnh (Hà 
bác, Hà đông, Nam định, Bác thái...) và trung tâm 
thương mại xuyên vùng, đặc biệt là 4 luồng giao lưu 
sau : 

- Thị trường thế giới - Nội bài - thị trường cả nước 

- Thị trưởng Trung quốc - Hà nội - thị trường cả 
nước " 


- Thị trường Hải phòng - Quảng nỉĩnh - Hà nội - 


thị trường cả nước 

- Thị trường thành phố Hồ Chí Minh - Hà nội - thị 
trưởng các tỉnh phía bác. | 

Nếu các trung tâm thương mại vệ tinh và xuyên 
vùng sớm được hình thành và giao lưu một cách 
thông thoáng sẽ góp phần mở rộng quan hệ trao dối 
giữa Hà nội với các vùng, miền và cả nước. Đương 
nhiên, Hà nội sẽ trở thành đầu mối - trung tâm "thu 
nhận và phát sóng" của cả nước, xứng đáng là trung 
tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của cả nước. 

6 - Tổ chúc lại hệ thổng thương nghiệp quốc 
doanh 

a) Trước hết tiến hành việc phân loại các tổ chức 
thương nghiệp quốc doanh của các ngành, các cấp 
đóng trên địa bàn theo hướng : 


Điều tra 


- Loại cần giữ lại thì tạo điều kiện về vốn để hoạt 
động và có dự trữ lưu thông cần thiết. 

- Loại không cần phải là doanh nghiệp nhà nước, 
nhưng đang hoạt động tốt thì củng cố và từng bước 
chuyển hóa sở hữu theo hướng công ty cổ phần. 

_- Giải thể những tổ chức làm an thua lỗ, phá sản. 

b) Tiến hành thử nghiệm một trong các phương 
án sau : 

- Hòa nhập các đơn vị bán lẻ của các tổng công 
ty, công ty trung ương thuộc các bộ với các công ty 
thương nghiệp quốc doanh thành phổ theo chế độ 
chuyển sở hữu. Các tổng công ty và công ty trung 
ương chỉ tổ chức cửa hàng giới thiệu, thăm dò thị 
trường, bán buôn. Như vậy, theo hướng này, thương 
nghiệp trung ương đảm nhiệm bán buôn, thương 
nghiệp thành phố tập trung vào bán lẻ. 

- Hòa nhập (liên kết) một tổng công ty hay công 
ty trung ương với một công ty địa phương để hình 
thành một mô hình hoạt động như một hãng vừa bán 
buôn, bán lẻ trên địa bàn thủ đô, vừa vươn rộng tầm 
với trong vùng và cả nước. 

c) Tổ chức lại hệ thống thương nghiệp quốc doanh 
các huyện, quận. Huyện chỉ nên tổ chức một công 
ty thương nghiệp tổng hợp trên cơ sở các đơn vị hiện 
có. Ở các quận, các công ty, nhà hàng kinh doanh 
có hiệu quả, thì duy trì để tiếp tục hoạt động. Số còn 
lại có thể hòa nhập với các đơn vị thương nghiệp 
quốc doanh thành phố theo ngành hàng kinh doanh 
hoác giải thể. Về lâu dài không nhất thiết quận hay 
huyện nào cũng phải có công ty thương nghiệp, 
công ty, xí nghiệp ngoại thương, vật tư. 

d) Thử cổ phần hóa một đơn vị. Cổ phân hóa là 
một chủ trương lớn của nhà nước, nhưng trước mắt 
triển khai thực hiện gặp không ít khó khán. Vì thế 
cần chọn một vài đơn vị làm ăn có hiệu quả và có 
hướng phát triển trong tương lai để tiến hành làm 
thử. 

7 - Về thị trường vôn 

Để thực hiện vai trò là thương trường khu vực đầu 
mối xuất nhập khẩu, Hà nội cần có sự chuyển biến 
mạnh mẽ có tính chất toàn vùng trong 3 lĩnh vục : 


(Xem tiếp trang 49) 
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KẾT QUÁ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC ĐỔI MỚI VÀ 
CHỈNH ĐÔN ĐẢNG Ở NÔNG THÔN THÁI BÌNH 


Đệ bộ tỉnh Thái bình có 876 tổ chức cơ 


sở với 84000 đảng viên, trong đó có 279. 


đảng bộ xã, thị trấn ; 70% số đảng viên 

sinh hoạt ở các đáng bộ nông thôn. Vì vậy, 
trong quá trình đổi mới, chỉnh đốn Đẳng, Tỉnh 
ủy Thái bình xác định việc xây dựng cơ sở 
đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở 
nông thôn là một trong những trọng điểm và là 
khâu đột phá rất quan trọng. 

Trước khi triển khai Nghị quyết 3 của Trung 
ương về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, trong số 
279 đảng bộ xã và thị trấn, hàng năm có khoảng 
35% đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, 
50% thuộc loại khá, 15% thuộc loại yếu kém 
(phân loại theo tiêu chuẩn cũ).Trong tỉnh có gần 
20 cơ sở được xác định là "điểm nóng". Ngay cả 
ở những đáng bộ được đánh giá là "trong sạch 
vững mạnh" và "khá" cũng có không ít biểu 
hiện yếu kém, nhất là trong việc lãnh đạo phát 
triển kinh tế. Chức náng, nhiệm vụ của các tổ 
chức cơ sở đảng cũng chưa được xác định đúng 
đán, rõ ràng. Vẫn cỏn tình trạng một số cấp ủy 
bao biện, làm thay công việc của chính quyền ; 
có nơi, tổ chức cơ sở đảng buông lỏng sự lãnh 
đạo, kiểm tra, vận động quần chúng thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đội ngũ đảng 
viên ở nông thôn chỉ có khoảng 30% phát huy 
được vai trỏ lãnh đạo ; gần 80% chưa được giao 
nhiệm vụ cụ thể, cho nên việc kiểm điểm, đánh 
giá, phân loại đảng viên có nhiều khó khăn và 
thiếu chính xác. VỊ trí, vai trò của người đảng 
viên trong giai đoạn cách mạng mới chưa thật 
- rõ nét, nhiều đảng viên không hơn gì quần 
chúng bình thường. 

Tiêu chuẩn phân loại đảng viên trước đây, đến 
nay có những điều không còn phù hợp. Hơn 
nữa, do việc phân loại đảng viên thường được 
làm một cách đơn giản, chiếu lệ, hình thức cho 
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nên đã không phản ánh đúng thực trạng tổ chức 
cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Có tình 
trạng số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và 
số đảng viên đủ tư cách thường là năm sau cao 
hơn năm trước (có nơi đạt tới 99% đảng viên đủ 
tư cách) nhưng tình hình kinh tế - xã hội ở cơ sở 
chuyển biến không rõ rệt, tiêu cực xã hội không 
được ngăn chặn mà lại có xu hướng phát triển. 
Tình hình đó cũng cho thấy công tác xây dựng 
đảng còn tách rời nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chủ 
yếu đi vào công tác đảng vụ đơn thuần, hiệu 
quả công tác xây dựng đảng không cao. 

Vấn để đạt ra đối với đảng bộ Thái bình là 
phải xác định đúng đán, rõ ràng tiêu chuẩn yêu 
cầu đối với đảng viên ; phương pháp phân tích, 
đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội 
ngũ đẳng viên trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay ; gắn công tác xây dựng đẳng với nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, 
quốc phòng. 

Từ nhận thức trên, Tỉnh ủy Thái bình đã có 
văn bản hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn cơ sở 
đẳng trong sạch, vững mạnh. Đối với các tổ 
chức cơ sở đảng ở khu vực nông thôn, tỉnh quy 
định 5 tiêu chuẩn cụ thể. Đó là phải lãnh đạo 
thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng nổi bật 
trong giai đoạn hiện nay về : kinh tế mà trọng 
tâm là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ; văn 
hóa, giáo đục và đào tạo ; an ninh, quốc phòng ; 
xây đựng cơ sơ vật chất, hạ tầng nông thôn ; xây 
dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân 
dân. Mỗi tiêu chuẩn được lượng hóa một số chỉ 
tiêu cụ thể để có cơ sở kiểm điểm, đánh giá, 
phân loại. 

Để các đảng bộ phấn đấu đạt các tiêu chuẩn 


* Phó bí thư Tỉnh ủy Thái bình 


trên, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một 
số biện pháp chu yếu sau đây : 

l - Khảo sát, phán tích, đánh giá thực trạng 
đội ngũ đảng viên 

Tỉnh ủy quy định việc vận dụng tiêu chuẩn 
một cách cụ thể và hướng dẫn các tổ chức cơ sở 
đáng phân tích chất lượng dâng viên theo từng 
loại : 

- Những đẳng viên dủ tư cách, phát huy tốt 
vai trỏ lãnh đạo. 

- Những đảng viên đủ tư cách nhưng còn một 
số mặt hạn chế (già, yếu, hoàn cảnh gia đình 
quá khó khăn không có điều kiện để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao). 

- Những đẳng viên có sai lầm, khuyết điểm 
cần được xem xét, xử lý ký luật, trong đó có số 
đảng viên phải đưa ra khỏi đảng. 

- Những dáng viên trình độ giác ngộ quá thấp. 

Tình hình kinh tế, đời sống của đảng viên 
cũng được xem xét, phân loại : đảng viên giàu ; 
đảng viên có mức sống khá ; đảng viên nghèo ; 
đảng viên thiếu an... 

Phân loại, đánh giá đảng viên theo cách trên 
đây, Tỉnh ủy bước đầu nắm tương đối chác chất 
lượng đội ngũ đảng viên, tình hình đời sống, 
kinh tế của đảng viên và gia đình họ ; từ đó có 
phương hướng, giải pháp khác phục những hạn 
chế, yếu kém. 

2 - Xây dụng chương trình hành động 

Cùng với việc nghiên cứu, quán triệt Nghị 
quyết 3 của Trung ương, tất cả các tổ chức cơ sở 
đảng đã xây dựng chương trình hành động cụ 
thể. Chương trình hành động chủ yếu tập trung 
vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
làm giàu chính đáng, khai thác và phát triển 
kinh tế VAC, xây dựng 4 công trình cơ sở vật 
chất cho nông thôn mới (đường, điện, trường, 
trạm). Về xây đựng dáng, chương trình hành 
động tập trung vào việc xây dựng và thực hiện 
nghiêm túc các chế độ công tác đảng. Chương 
trình hành động phải có tính khả thi và xác định 
cụ thể mục tiêu cho từng thời gian thực hiện. 
Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy phải hướng 
dẫn và duyệt các chương trình hành động của 
từng tổ chức cơ sở đảng thuộc diện mình quản 
lý. 

3 - Xây dụng quy chế lãnh đạo của tổ chúc cơ 
sở đảng | 

Trên cơ sở quy định của Ban bí thư Trung 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


ương Đảng về chức nàng, nhiệm vụ của các 
đáng bộ xã, Tỉnh ủy hướng dẫn và yêu cầu tất 
cả các tổ chức cơ sở đảng phải xây dựng và 
thực hiện quy chế lãnh đạo, làm việc, coi đây là 
một biện pháp rất quan trọng để nâng cao năng 
lục lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của các 
tổ chức cơ sở đảng. Quy chế phải quy định rõ 
chức nàng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn 
của các tổ chức cơ sở đảng, lề lối làm việc và 
mối quan hệ giữa tổ chức đẳng và cá nhân } 
giữa tổ chức cơ sở đảng với chính quyền và các 
đoàn thể nhân dân. Làm tốt việc xây dựng và 
thực hiện quy chế lãnh đạo thực chất là đối mới 
nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức 
cơ sở đảng, khác phục được khuynh hướng bao 
biện, làm thay công việc của chính quyền hoặc 
buông lỏng vai trỏ lãnh đạo của đảng... 

4 - Củng cố chỉ bộ xóm 

Chi bộ xóm được bố trí lại với quy mô trên 
dưới 30 dáng viên, có nhiệm vụ lãnh đạo trực 
tiếp, toàn diện các mặt công tác của xóm, đạc 
biệt là lãnh đạo sản xuất, an ninh quốc phòng, 
công tác xây dựng đảng. Bí thư chỉ bộ xóm 
đồng thời là trưởng xóm. Tỉnh ủy, các huyện 
ủy, thị ủy đặc biệt chú trọng chỉ đạo kiện toàn 
ban chỉ ủy, trong đó bí thư chi bộ phải là người 
thật sự có phẩm chất, năng lực, kiến thức nhất 
định và có sức khỏe. Sau khi bố trí bí thư chỉ 
bộ, các huyện ủy, thị ủy tiến hành tập huấn, bổi 
dưỡng kiến thức cần thiết về quản lý kinh tế, xã 
hội, công tác xây dựng đảng cho các đồng chí 
này. 

5 - Xáy dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt 

Các huyện uy, thị ủy tiến hành phân loại, 
đánh giá đội ngũ cán bộ chu chốt, trên cơ sở đó 
kiện toàn một bước đội ngũ cán bộ ở cơ sở. 
Trước hết, phải bố trí bộ máy cấp xã gọn, mạnh. 
Trước dây, đội ngũ cán bộ xã và hợp tác xã 
thưởng có từ 45 đến 50 người, nay chỉ còn 13 
cán bộ xã và 5 cán bộ hợp tác xã nông nghiệp. 
Ở những nơi có điều kiện, bí thư đẳng ủy có thể 
làm chủ tịch ủy ban nhân đân xã. Nói chung, 
mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm một số việc. Do bộ 
máy gọn, nhẹ cho nên việc chọn cán bộ, thay 
dối hoạc cho nghỉ theo chế độ chính sách cũng 
có nhiều thuận lợi. Trong dịp này, các huyện 
ủy, thị ủy đã điều chỉnh, cho nghỉ chế độ 
khoảng 20% số cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Đồng 
thời với việc điều chỉnh, thay đổi cán bộ yếu 
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kém, Tỉnh ủy đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ. Đến nay, gần 100% số thưởng vụ 
đảng ủy xã đã và đang được học các lớp trung 
cấp về lý luận - chính trị ; 100% cán bộ chính 
quyền được học về quản lý nhà nước tại các 
trường trong tỉnh. Ngoài ra, Tỉnh ủy còn tổ chức 
cho cán bộ đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm 
và học tập những điển hình tiên tiến trong và 
ngoài tỉnh. Qua đó, đã nâng cao một bước năng 
lực trí tuệ và năng, lực thực tiễn cho dội ngũ cán 
bộ chủ chốt ở cơ sở. 

6 - Nâng cao chát lượng đội ngũ đẳng viên 

Qua phân loại chất lượng đẳng viên, Tỉnh ủy 
chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở kịp thời có biện 
pháp giải quyết phù hợp đối với từng loại đảng 
viên. Vấn để có tính chất quyết định là các cơ 
sở phải tiến hành phân công, giao việc, đưa 
đẳng viên vào các nhiệm vụ cụ thể, chủ yếu là 
vào việc phát triển kinh tế. Mọi đảng viên phải 
đi đầu trong việc thực hiện chương trình xóa 
đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, trong 
phong trào thâm canh lúa, cải tạo vườn, ao, phát 
triển ngành nghề... Trong tình hình hiện nay, 
Đảng không lãnh đạo kinh tế giỏi thì không thể 
thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh. Người đảng viên 
phải biết xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính 
đáng cho gia đỉnh và xã hội thì mới tập hợp 
được quần chúng và phát huy được vai trò tiền 
phong gương mẫu. Ngoài làm kinh tế, các đẳng 
viên phải thực hiện tốt các chế độ công tác đảng 
như sinh hoạt đẳng, phê bình và tự phê bình, 
phát triển đảng, vận động quần chúng... Đẳng 
viên phải gương mẫu tham gia sinh hoạt và thực 
hiện tốt nhiệm vụ của đoàn thể mà mình tham 
gia sinh hoạt, không để một đẳng viên nào có 
sức khỏe, có điều kiện mà không được giao 
nhiệm vụ cụ thể. Định kỳ ba tháng một lần, chỉ 
bộ kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ đẳng 
viên được giao. Những trường hợp không hoàn 
thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng 
thì bị phê bình, nhác nhớ, nếu sau đó không có 
chuyển biến tốt thì phải xem xét tư cách đẳng 
viên. Chỉ có như vậy, người đẳng viên mới thể 
hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu qua công 
việc cụ thể của mình, mới gắn bó với quần 
chúng và tập hợp, lôi cuốn quần chúng thực 
hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước. 
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Đối với những đảng viên già yếu, không có 
điều kiện tham gia công tác và sinh hoạt đảng, 
tự nguyện xin miễn, được chi bộ nhất trí thì 
được miễn giao công tác cụ thể, được chuyển 
hình thức sinh hoạt cho phù hợp với sức khỏe 
và tuổi tác. Những đảng viên này vẫn phải 
gương mẫu giữ gìn phẩm chất, lối sống, giáo 
dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường 
lối của Đảng và chính sách của Nhà nước. 

Tỉnh ủy đạc biệt coi trọng việc bối dưỡng, 
giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội 
ngũ dâng viên. Trước hết, coi trọng việc bối 
dưỡng cho đội ngũ đảng viên lý luận chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và những kiến thức về quản lý 
kinh tế, về khoa học, kỹ thuật, về công tác xây 
dựng đảng và vận động quần chúng... Hình thức 
bổi dưỡng đa dạng, phong phú, phù hợp với 
từng đối tượng, từng cơ sở, vừa chú trọng mở 
các lớp vài ba ngày cho tất cả đáng viên, vừa 
lựa chọn những đẳng viên trẻ có triển vọng cử 
đi học các lớp tập trung ở huyện với thời gian 
đài hơn. 

*% 


Qua hai năm thực hiện các nội dung và biện 
pháp trên đây, đến nay, các tổ chức cơ sở đảng 
ở khu vực nông thôn Thái bình đã có những 
chuyển biến tích cực. 100% số đảng bộ xã đã 
xây dựng được quy chế lãnh đạo và làm việc, 
khác phục được một bước quan trọng sự chồng 
chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa tổ 
chức đảng với chính quyền. Độ đồng đều giữa 
các cơ sở đảng được nâng lên ; số cơ sở yếu 
kém trước là 15%, nay còn 5%. Những "điểm 
nóng" về cơ bản đã được giải quyết. Tình hình 
nông thôn nhìn chung ổn định. Số cơ sở đẳng 
trong sạch, vững mạnh được bảo đảm chất 
lượng, lãnh đạo tốt các hoạt động ở địa phương. 

Điều đáng phấn khởi là nhiều cơ sở đã năng 
động, sáng tạo trong việc vận dụng các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và 
đạt hiệu quả tốt. Từ khi có Nghị quyết 5 của 
Trung ương, nhiều cơ sở đã vận đụng, chỉ đạo 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 
nông thôn, tạo bước chuyển biến rõ nét trong 
phát triển kinh tế nông thôn. Có trên 80% số xã 
đạt năng suất 10 tấn thóc/ha/naăm, một số xã đạt 
14 - 15 tấn/ha/nam. Việc khai thác kinh tế hộ 
gia đình, cải tạo vườn, ao được tiến hành tích 
cực. Phong trào trồng cây và nuôi các con có 


giá trị kinh tế cao như ong mật, ếch, ba ba, lươn, 
rán, nuôi cá lồng trên sông, làm sinh vật cảnh... 
đang phát triển. Việc khôi phục các ngành nghề 
truyền thống và du nhập ngành nghề mới để xây 
dựng các làng nghề đang được thực hiện có kết 
quả. Toàn tỉnh hiện có trên 40 làng nghề. Riêng 
huyện Kiến xương có 10 làng nghề. Ở những 
làng nghề, cơ cấu thu nhập của hộ nông dân 
thay đối rõ nét : thu tử ngành nghề và dịch vụ 
chiếm tới 60 - 70%, thu tử nông nghiệp chỉ còn 
30 - 40%. Xã Tân lễ (Hưng hà) khôi phục, dưa 
nghề dệt chiếu vào tất cả các hộ gia đình xã 
viên, thu hút hàng nghìn lao động, thu nhập 
hàng năm trên 10 tỉ đồng. Các xã Hồng thái, Lê 
Lợi, Nam cao (Kiến xương) khôi phục ngành 
nghề, đưa sản xuất về từng hộ gia đình xã viên, 
mỗi xã thu hút hàng nghìn lao động, đưa thu 
nhập tử ngành nghề lên 70% tổng thu nhập của 
xã... 

Phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 
có chuyển biến tích cực. Đến nay 100% số xã 
đã có diện, 92% số hộ nông dân dùng diện cho 
sinh hoạt và sản xuất, 50% số xã có đường đá 
láng nhựa, 30% số xã có đường làm bằng vật 
liệu cứng. Trưởng học, trạm y tế xã phần lớn 
được xây nhiều tầng và có mái bằng. Một số xã 
đã có điện thoại và hệ thống nước sạch. Bộ mặt 
của nông thôn đang ngày một đổi thay rõ nét. 

Đội ngũ cán bô, đảng viên đã có những 
chuyển biến tốt. Nhận thức tư tưởng và ý thức 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng 
lên một bước. Đặc biệt, đã có bước đổi mới 
quan trọng trong nhận thức và hành động về 
Đảng lãnh đạo kinh tế. Trước đây, chỉ có trên 
dưới 20% đảng viên được phân công công tác. 
Đến nay, trừ số đảng viên già, yếu được miễn 
công tác, số còn lại phần lớn được phân công cụ 
thể, trong đó có trên 70% tham gia làm kinh tế. 
Điều tra sơ bộ, có 80% số đảng viên đã hoàn 
thành nhiệm vụ được giao, trong đó có 25 - 
30% đảng viên thâm canh lúa giỏi ; 15 - 20% 
đảng viên chăn nuôi giỏi ; 7 - 10% làm kinh tế 
VAC giỏi. Có 14§ đảng viên nhận đấu thầu 839 
ha đất ven sông, ven biển để nuôi trồng, khai 
thác thủy sản ; có đẳng viên nhận đấu thầu tới 
200 ha đấm ; hàng trăm đảng viên hoạt động 
trong các tổ hợp sản xuất, hàng nghìn đảng viên 
làm ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp. Nhiều 
đảng viên ở diện đói nghèo, được sự giúp đỡ 
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của chỉ bộ đã vươn lên mức sống trung bình 
hoạc khá. Số đảng viên làm kinh tế giỏi ngày 
một tăng, có nơi chiếm tới 15 - 20% tổng số 
đảng viên. 

Ngoài hoạt động kinh tế, nhiều đảng viên tích 
cực tham gia hoạt động xã hội, làm công tác 
vận động quần chúng như tham gia sinh hoạt 
trong các tổ chức đoàn thể, các hội nghề nghiệp 
và xã hội như hội làm vườn, hội nuôi ong, hội 
sinh vật cảnh, hội bảo thọ... Đa số đảng viên thể 
hiện được vai trò tiền phong, gương mẫu, bằng 
việc làm cụ thể và kết quả công việc của mình 
để lôi cuốn quần chúng làm theo. Hầu hết đảng 
viên làm kinh tế đều chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật, chính sách của Nhà nước ; chưa phát 
hiện có trường hợp nào vi phạm. Một số đảng 
viên có thu nhập cao đã chủ động, tự giác tham 
gia đóng góp vào các hoạt động từ thiện, đóng 
góp xây dựng các công trình phúc lợi công 
cộng. Bàng cách làm trên đây, giữa đẳng viên. 
với nhau và đảng viên với quần chúng đã có sự 
gán bó ngày càng chặt chẽ. - 

Công tác làm trong sạch đảng và phát triển 
đảng cũng có chuyển biến rõ. Có trên 4000 
đảng viên (4,9% đảng viên toàn tỉnh) phải xem 
xét lại tư cách, trong đó có 1902 đảng viên được 
gia hạn phấn đấu, 736 đảng viên bị ký luật, 
1652 đáng viên bị đưa ra khỏi đảng. Năm 1992 
đảng bộ Thái bình đã kết nạp 8§6§ đảng viên 
mới (tăng 54% so với năm 1991), năm 1993 con 
số này là 1212, quý I-1994 số đẳng viên được 
kết nạp tăng 30% so với quý I năm 1993, 

Tuy đạt được một số kết quả bước đầu nói 
trên, hiện nay trong các tổ chức cơ sở đảng và 
đội ngũ đảng viên ở nông thôn Thái bình cũng 
còn những mặt yếu kém, tổn tại cần tiếp tục 
được khác phục, giải quyết. Chẳng hạn, trình 
độ, năng lực của nhiều đẳng viên còn hạn chế, 
không đồng đều ; nhiều tổ chức cơ sở đảng còn 
lúng túng, thiếu năng động, nhạy bén trong lãnh 
đạo kinh tế ; ở một số nơi còn biểu hiện mất 
đoàn kết, có tư tướng cục bộ trong bố trí, sử 
dụng cán bộ, một số đoàn thể hoạt động còn 
mang tính hình thức, kém hiệu quả ; nhiều đẳng 
viên chưa phát huy tác dụng, chưa nêu cao vai 
trò tiên phong gương mẫu... Nhưng điều quan 
trọng là qua quá trình thực hiện đổi mới và 
chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy đảng đã rút ra được 
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một số kinh nghiệm để làm tốt hơn trong các 
giai đoạn tiếp theo : 

Một là, phải gắn công tác đổi mới và chỉnh 
đốn, củng cố cơ sở đảng, nâng cao chất lượng 
đội ngũ đảng viên với các nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội, lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng 
cao đời sống nhân dân làm thước đo kết quả đối 
mới và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời thông qua 
lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, sàng lọc đảng viên. Hai vấn để này 
có mối quan hệ chạt chẽ, tác động lẫn nhau, 
thúc đẩy nhau cùng phát triển. Tách rời hai nội 
dung trên, công tác xây dựng đảng sẽ không có 
hiệu quả và khó đi vào cuộc sống. 

Hai là, trong quá trình đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng, đi đôi với việc chú trọng quán triệt các 
quan điểm tư tưởng cơ bản của Nghị quyết 3 
của Trung ương, phải xây dựng được chương 
trình hành động cụ thể của từng cấp, từng 
ngành, xác định rõ nội dung công việc thích hợp 
cho từng thời gian. Trong xây dựng chương 


trình hành động cân chú ý nêu rõ và gắn chặt 


hai vấn để : phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống nhân dân và tăng cưởng công tác xây dựng 
đảng. 

Ba là, cấp ủy phải đích thân chỉ đạo, đồng 
thời phát huy tốt vai trò các cơ quan tham mưu. 
Trong chỉ đạo, chú ý toàn điện, đồng thời xác 
định rõ trọng tâm, trọng điểm, chú ý chỉ đạo 
điểm, tạo dựng mô hình, đúc rút kinh nghiệm để 
chỉ đạo chung. Các ban của đảng phải có sự 
phối hợp, kết hợp chạt chẽ, giúp cấp ủy kiểm 
tra, hướng dẫn, sơ kết, rút kinh nghiệm kịp thời, 
chú ý những nơi yếu kém, có khó khán. 

Bồn là, chỉ đạo củng cố cơ sở đảng và nâng 


cao chất lượng đảng viên phải đồng bộ với 


nhiều biện pháp, kết hợp chạt chẽ cúng cố đảng 
với củng cố chính quyền và các đoàn thể nhân 
dân. Quan tâm bố trí đúng đội ngũ cán bộ, đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Giúp cho các cơ 
sở xây dựng được quy chế lãnh đạo, xác định rõ 
chức náng nhiệm vụ cụ thể của tổ chức cơ sở 
đảng. Đồng thời, xác định rõ tiêu chuẩn và xây 
dựng được mô hình cơ sơ đảng trong sạch vững 
mạnh đáp ứng yêu cầu cua sự nghiệp đổi mới. 
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Huuện G1a lâm 
qua tthững trăm 
đối mới 
LÊ QUÝ ĐÔN" 


IA LÂM là một huyện ven đô, cửa ngõ 

Đông Bác Hà nội, nằm trong vùng châu thổ 

của sông Đuống, sông Hồng. Gia lâm có 
đường quốc lộ số I và số 5 chạy qua, có đường 
thủy sông Đuống, sông Hồng, có đường sát 
ngược lên phía Bác và xuôi cảng Hải phỏng, 
Quảng ninh, có sân bay, bến bãi, kho tàng, có 
hệ thống thông tin giao dịch trong và ngoài 
nước đang ngày một phát triển. 

Huyện Gia lâm có tổng diện tích đất tự nhiên 
17 550 ha, trong đó đất nông nghiệp 8965 ha, 
đất bãi 2100 ha, diện tích đất canh tác 8405 ha ; 
đân số 29,2 vạn người, trong đó 6,5 vạn người 
sống ở bốn thị trấn và 22,7 vạn người sống ở 3Ì 
xã, với 14 vạn nhân khẩu nông nghiệp và 56200 
lao động. Bình quân đất canh tác cho một nhân 
khẩu nông nghiệp là 642 m”. Các xã ven trục 
đường quốc lộ số 1 và quốc lộ số 5 biến đối rất 
nhanh theo hướng đô thị hóa. Những năm tới, 
đất canh tác có thể chuyển sang xây dựng cơ 
bản bình quân mỗi năm từ 30 - 40 ha. Riêng 
Công ty điện tử Hanel đã sử dụng tới 50 ha 
trong thời gian từ năm 1992 đến năm 1995. 

Trên địa bàn huyện có nhiều nhà máy lớn 


được thành lập ngay từ khi hòa bình được lập 


lại như : các nhà máy xe lửa Gia lâm, diêm 


Thống nhất, gỗ Cầu đuống, đại tu ô tô số 3, cơ 


khí Yên viên, cơ khí địa chất, hóa chất Đức 
g1ang, công ty may l0 v.v. Những nhà máy này 


thu hút hàng vạn lao động có tay nghề cao. Trên 
địa bàn Gia lâm cũng có nhiều công ty kinh 


*Bí thư Huyện ủy Gia lâm 
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doanh lớn của trung ương như : Công ty phụ 

tùng, Công ty xăng đầu khu vực I, Công ty đầu 
_ lửa, Công ty xe đạp miền Bác, Công ty hóa 
chất, Công ty may Đức giang v.v., cung cấp 
những mặt hàng thiết yếu cho miền Bác và 
phục vụ xuất khẩu ; một số các cờ quan khoa 
học đóng trên địa bàn huyện như : Trưởng đại 
học nông nghiệp Ij Viện nghiên cứu rau quả 
trung ương, Trung tâm bò sữa Phủ đồng, Liên 
hiệp dâu tằm tơ trung ương... 

Từ những đặc điểm của tình hình nói trên đây, 
Gia lâm đã có bước phát triển kinh tế - xã hội 
trong những năm qua theo hướng đô thị hóa, 
công nghiệp hóa : 

- Đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cải 
biến cơ cấu kinh tế nông thôn trong chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông 
thôn mới. Huyện phấn đấu đến năm 1995, giá 
trị nông sản hàng hóa đạt 26 - 28 triệu đồng/ha. 
Để đạt chỉ tiêu tổng hợp đó cần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp : đưa giá trị sản phẩm 
cây lương thực xuống khoảng 50% ; tăng tỷ 
trọng giá trị sản phẩm cây công nghiệp, rau quả, 
chán nuôi, ngành nghề ; đưa tốc độ tảng trường 
về chỉ tiêu giá trị cao hơn tốc độ tăng trưởng về 
sản lượng. Phát triển các ngành nghề truyền 
thống, sử đụng nhiều lao động để làm ra sản 
phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Từng 
bước chuyển địch lao động từ nông nghiệp sang 
các ngành nghề khác, cung cấp lao động cho 
các khu vực công nghiệp trong huyện và Thủ 
đô. Coi trọng đầu tư chiều sâu, đưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển ngành 
nghề mới như dâu tằm, bỏ sữa, cá lổng, dịch vụ 
v.v. Những năm trước đây vườn tạp bị bỏ hoang 
nhiều và sử dụng kém hiệu quả, đời sống nhân 
dân còn thấp. Từ những năm đổi mới người 
nông dân khai thác vườn tốt hơn theo cơ chế thị 
trường. Từ việc trồng các loại cây giống, hoa, 
rau quả tới cây cảnh cao cấp. Từng bước chuyển 
vườn ra đồng và từ vườn thành vườn công viên 
phấn đấu cho một nền nông nghiệp "sạch" theo 
hướng đô thị hóa, công nghiệp hóa. 


- Song song với những việc làm nói trên, 
huyện đối mới cơ cấu đầu tư, cung cấp vốn, với 


hệ thống chính sách nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. 
Như vậy mới tiếp tục giải phóng được sức sản 
xuất, mở rộng các ngành nghề, tạo ra nhiều việc 
làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật 
chất và văn hóa của nông dân, từng bước xóa 
đói giảm nghèo ở nông thôn. 

Gia lâm từng bước đổi mới cơ cấu giống cây 
trồng và con vật nuôi có chất lượng tốt, vừa cho 
năng suất cao, lại vừa có giá trị hàng hóa lớn. 
Theo hướng phát triển này, Gia lâm ốn định 
điện tích cây lương thực, mà trọng tâm là diện 
tích lúa trong vài năm tới, để chuẩn bị đến cuối 
thế ký sẽ giảm dần diện tích cây lương thực, 
tăng diện tích cây ăn quả, cây hoa, cây nông sản 
thực phẩm cao cấp và thức ăn cho chăn nuôi, 
nhất là bỏ sữa. Trong chăn nuôi, tập trung thay 
đổi toàn bộ giống lợn theo hướng nạc hóa đàn 
lợn. Mở rộng vùng nuôi bỏ sữa ra toàn huyện để 
cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến sữa 
Phú thị. TỔ chức đưa các loại giống và công 
nghệ chăn nuôi công nghiệp vào từng hộ gia 
đình, tổ chức nuôi thực nghiệm để nhân rộng 
thủy sản như : cá lổng, rắn, ếch, ba ba... Trên cơ 
sở đổi mới cơ cấu giống, huyện chuẩn bị quy 
hoạch để đẩy nhanh việc xây đựng vùng kinh tế 
rõ rệt : vùng đô thị hóa để phát triển công 
nghiệp, dịch vụ, thương mại ở 4 thị trấn ; vùng 
sứ thủ công nghiệp gồm các xã Bát tràng, Kim 
lan, Văn đức, Đa tốn ; vùng phát triển rau cao 
cấp, hoa, quả cung cấp cho nội thành và các xã 
ven đô như : Yên thường, Thạch bàn, Yên viên, 
Ngọc thụy, Bổ để, Đông dư, Gia thụy, Việt 
hưng, Long biên ; vùng trọng điểm lúa gồm một 
số xã ở vùng Nam Đuống, Bác Đuống ; vùng 
chế biến được liệu gốm Ninh hiệp, Đình xuyên ; 
vùng phát triển nghề phụ như Dương xá, Yên 
viên, Kiêu ky, với nghề dát vàng, may da truyền 
thống... 

Mục đích của việc chuyển dịch cơ cấu giống 
và xây dựng vùng kinh tế chuyên là để nhanh 
chóng có ty suất, khối lượng hàng hóa ngày một 
tang, giá trị ngày một lớn. 

*% | 
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Để làm được việc đó, trong những nam qua 
Gia lâm đã khai thác đến mức cao tiềm năng lao 
động, tiếm năng chất xám của nhiều cơ quan 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của trung ương 
và Hà nội đóng trên địa bàn địa phương ; thực 
hiện nhất quán 9 điểm sử đụng phát triển các 
thành phần kinh tế và tiếp tục phát huy sức 
mạnh của các thành phần kinh tế ấy ; tiếp tục 
đổi mới kinh tế hợp tác xã, rút kinh nghiệm các 
loại hình kinh tế - xã hội mới xuất hiện để 
hướng dẫn giúp đỡ các hợp tác xã đó hoạt động 
đúng hướng, có hiệu quả ; khuyến khích mở 
rộng các hình thức hợp tác theo nguyên tác tự 
nguyện, dân chủ, cùng có lợi, phát huy vai trò 
kinh tế hộ ở nông thôn và thị trấn trong cơ chế 
thị trường, hộ xã viên là đơn vị sản xuất tự chủ. 
Như thế quy mô hợp tác xã không còn đóng vai 
trò quyết định như trước. Vì vậy Gia lâm chủ 
trương không xáo trộn quy mô hợp tác xã mà 
giữ nguyên quy mô hợp tác xã toàn xã. Đổi mới 
ban quản lý hợp tác xã, kiện toàn cơ cấu bộ máy 
gọn nhẹ nhằm thực hiện có hiệu quả một số 
chức năng quản lý và dịch vụ nông nghiệp. 
Chức năng của dội trưởng cũng thay đối, chủ 
yếu là theo dõi, đôn đốc và giúp cho xã viên 
thực hiện nghiêm túc các hợp dống kinh tế với 
hợp tác xã về ruộng đất và các tư liệu sản xuất 
khác, và làm tròn trách nhiệm với nhà nước và 
tập thể. Ruộng đất đã giao cho hộ xã viên theo 
tinh thần "khoán 10". Do đổi mới mô hình hợp 
tác xã, đối mới cơ chế quản lý nên công cụ, 
trang thiết bị sản xuất của tập thể và hộ gia đình 
nông dân tang thêm nhiều. Các hộ nông dân đã 
mạnh dạn bỏ vốn vào đầu tư cho phát triển sản 
xuất kinh doanh. Kinh tế gia đình xã viên phát 
triển, đạt trên 50% tổng thu nhập. Bộ phận lớn 
nông dân có đời sống ổn dịnh, bước đầu cải 
thiện và có tích lũy. Nhiều gia đình xây dựng 
được nhà ở khang trang, mua sám được nhiều 
tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Số hộ làm ăn khá 
giả chiếm 54,4%, số hộ khó khán giảm dần, còn 
3,2%. Huyện phấn dấu đến nam 1995 đưa số hộ 
nghèo xuống đưới 2,5%. 


Nhận rõ khó có thể làm giàu được bảng sản 
xuất thuần nông, Gia lâm chú trọng phát triển 
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mạnh thủ công nghiệp, công nghiệp, coi đây là 
biện pháp cơ bản để giải quyết vấn đề lao động. 
Bước đầu ngành nghề thủ công còn gắn với sản 
xuất nông nghiệp, dân dần hình thành các hộ 
nông dân đa ngành, đa nghề, khôi phục và phát 
triển những ngành nghề truyền thống như : gốm 
sứ, thảm, may da, đát vàng... Mạnh dạn đưa vào 
huyện những ngành nghề mới : chế biến nông 
sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, tơ 
tàm v.v. Chính việc kết hợp nông nghiệp, tiểu, 
thủ công nghiệp trong tửng gia đình, trong các 
nhóm nghề... là một giải pháp hợp lý trong giai 
đoạn đầu để giải quyết vấn để lao động, phát 
triển sản xuất, tích lũy vốn để từng bước thực 
hiện sự phân công lao động mới trong nông 
thôn, tạo bước chuyển ban đầu cho quá trình đô 
thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Các đơn vị công nghiệp của huyện tuy còn 
nhiều khó- khăn, nhưng từng bước giải quyết 
được việc sắp xếp lại bộ máy, đổi mới thiết bị 
kỹ thuật. Vì thế đã duy trì và phát triển sản 
xuất, mọi người có việc làm, giao nộp thuế đây 
đủ, thanh toán được các khoản nợ và đưa tỷ 
trọng công nghiệp lên chiếm tới 37,5% giá trị 
tổng sản lượng nông - công nghiệp huyện. Gia 
lâm cũng coi trọng và mỡ rộng liên doanh, liên 
kết, tranh thủ sự giúp đỡ mọi mặt của các đơn vị 
công nghiệp, khoa học - kỹ thuật của trung 
ương và thành phố để từng bước đối mới cơ cấu 
kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa. 


Kết cấu hạ tầng nông thôn có vai trỏ quyết 
định đối với việc phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn, thúc đấy sản xuất, giao lưu hàng hóa 
phát triển, tạo ra bộ mặt mới cho nông thôn và 
nông nghiệp, góp phần vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. 
Vì thế, Gia lâm đặc biệt quan tâm xây dựng 
nông thôn mới, đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ 
tầng, phát triển giao thông nông thôn, chú trọng 
đổi mới quy hoạch và xây dựng kinh tế nông 
thôn mới gán với cơ chế thị trường nhằm thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, 
giải quyết nước sạch cho nông thôn và đô thị. 
Cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của 
nhân dân, tùng bước xây dựng hệ thống thông 


tin liên lạc phục vụ sản xuất và đời sống. Chăm 
lo đởi sống văn hóa, tỉnh thần cho nhân dân. 
Nhiều năm qua theo phương châm nhà nước và 
nhân dân cùng làm, Gia lâm đã đầu tư hàng tỷ 
đồng cho xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nông 
nghiệp và đời sống. Đầu tư hơn 6 tỉ cho xây 
dựng 14 trường phổ thông cơ sở cao tầng và 700 
triệu đồng cho chỗng xuống cấp... Nhiều xã 


bằng nguồn vốn tự có và sự đóng góp của nhân . 


dân như Thạch bàn, Gia thụy, Trâu quỳ, Cổ bị, 
Đa tốn, Yên thường, Thượng thanh, Việt hưng, 
Km sơn, Yên viên... dã làm dược đường giao 
thông rải nhựa, bê tông hoặc cấp phối. Hệ 
thống điện tiêu dùng trải dài kháp 31 xã và 4 thị 
trấn của huyện ; mức hướng thụ văn hóa của 
nhân dân được nâng lên cùng với tiện nghi sinh 
hoạt trong nhiều gia đình tăng thêm. Những di 
tích lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc 
được tôn tạo vả giữ gìn. Trong giáo dục, chủ ý 
nâng cao chất lượng dạy và học. Đến cuối năm 
1993 toàn huyện dã phổ cập giáo dục cấp I ; 6 
xã, thị trấn đã phổ cập cấp II. Công tác y tế đã 
chú ý chăm lo sức khỏe ban đầu của nhân dân, 
củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Phong trào thể 
dục thể thao và rèn luyện thân thể được duy trì 
ở nhiều cơ sở, ở huyện và đã thu được những 
thành tích đáng phấn khởi. Các hoạt động văn 
hóa xã hội có nhiều tiến bộ đáng kể, góp phần 
làm thay đổi bộ mặt nông thôn hiện nay. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Gia lâm 
cũng còn nhiều khó khăn, thiếu sót. Tiếm năng 
đất đai chưa khai thác hế:, số lao động đôi dư 
trong nông nghiệp cũng, chưa giải quyết được. 
Vấn để tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó 
khan, chưa có hướng giải quyết căn bản, ổn 
định, dẫn đến có lúc nông dân không tiêu thụ 
được sản phẩm, thiếu yên tâm sản xuất, nhất là 
đối với cây công nghiệp xuất khẩu, từ đó làm 
cho giá trị sản lượng hàng nông sản xuất khẩu 
giảm. Giá cả vật tư cho sản xuất cao, ít khuyến 
khích được người lao động. 


Tệ nạn xã hội còn nhiều, ky cương luật pháp 
chưa nghiêm, xu hướng đô thị hóa ngày càng 
tăng nhanh, song công tác quản lý đô thị vẫn 
bộc lộ nhiều yếu kém. Nước thải, rác, vệ sinh 
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môi trường chưa được xử lý tốt. Việc phân định 


_ địa giới thiếu rõ ràng, làm ảnh hưởng tới sự 


điều hành và quản lý đô thị. 


Trong những nam tới, trên cơ sở dẩy mạnh 
phát triển sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, lấy phát triển 
công nghiệp, thủ công nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới giàu mạnh, văn mình làm nhiệm vụ 
trọng tâm, trong đó sản xuất công nghiệp, lương 
thực thực phẩm, rau quả, dịch vụ du lịch, xây 
đựng vành đai kinh tế của Thủ đô là những việc 
chính. Kết hợp phát triển nông nghiệp với phát 
triển tiểu, thủ công nghiệp, phát triển ngành 
nghề. Với địa thế giao thông thuận lợi, Gia lâm 
từng bước vươn lên trở thành một đầu mối chế 
biến, gia công sản phẩm hàng hóa, dầu mối giao 
lưu hàng hóa. 


Dưới đây là mấy công việc lớn mà sắp tới 
đảng bộ và nhân dân huyện Gia lâm phải tiếp 
tục làm để đạt được những mục tiêu của mình : - 

l - Tập trung giải quyết việc làm bằng con 
đường phát triển sản xuất của các thành phần 
kinh tế. 

2 - Phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện 
theo hướng thâm canh tăng vụ, tảng nông sản 
hàng hóa, đấy mạnh kinh tế gia đình theo hướng 
VAC và phát triển ngành nghề thủ công. 

3 - Phát triển phong phú các mặt hàng tiêu 
dùng và xuất khẩu. 


4 - Có những hình thức hoạt động thích hợp 
của các ngành văn hóa, xã hội nhằm nâng cao 
dân trí, đáp ứng những nhu cầu lành mạnh của 
nhân dân. 

5 - Làm tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, 
xây dựng cơ quan, xí nghiệp, thôn xã, thị trấn 
vững mạnh về chính trị, trật tự an toàn xã hội. 


6 - Đối mới và tăng cường sự lãnh đạo của tổ 
chức đảng ở một huyện đang có xu hướng đô thị 
hóa trong cơ chế thị trường, nâng cao chất 
lượng đảng viên theo những yêu cầu mới, phát 
huy hiệu lực quản lý của chính quyền huyện và 
xã, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong 
các thành phần kinh tế. 

4I 
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ẤY năm gần đây, huyện Đông anh có những 

chuyển biến tích cực theo hướng đi lên trong 
phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên các lĩnh vực 
khai thác tiềm năng, xây dựng cơ sở hạ tầng, đô 
thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo đảm 
các vấn để văn hóa, xã hội. Những kết quả đạt 
được qua mấy năm đổi mới đã và đang khích lệ 
đảng bộ, nhân dân Đông anh trong bước đi sắp tới, 
tạo sự phấn khởi, tin tướng của nhân dân vào sự 
nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giúp 


Những chuyến biến 
tích cục của Đông œnh 
mốy năm gồn đôy 


NGUYÊN HUY DIẾN ° 


chúng tôi có thêm kinh nghiệm dể lãnh đạo đẳng 
bộ và nhân dân Đông anh tiếp tục di lên. 

_ Dưới đây là một số kinh nghiệm mà chúng tôi 
tâm đác nhất. 

1 - Mạnh dạn trong việc vận dụng đường lối đổi 
mới của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể 
của địa phương | 

Là một huyện ven đô, có vị trí quan trọng ở Hà 
nội, Đông anh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát 
triển, đi lên. Nhưng thử thách khó khăn cũng còn 
nhiều. Theo chúng tôi, khó khăn chủ quan lớn 
nhất ở Đông anh là cách làm ăn, nếp suy nghĩ cũ 
còn khá nặng nể, tư tưởng tiểu nông manh mún, 
chăm lo lợi ích cục bộ, ít quan tâm đến lợi ích 
chung còn là vấn đề phổ biến. Chính những cái đó 
là lực cản trên con đường dẫn dến cái mới. Một 
thời gian dài trước đây, các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, Nhà nước, của thành phố đều được tổ chức 
học tập rộng rãi, nhưng khi vận dụng vào điều 
kiện cụ thể thì thường tỏ ra lúng túng, không thoát 
ra khỏi sự níu kéo vô hình ở mỗi cơ sở, mỗi dơn vị 
và trong từng con người. 

Huyện ủy chúng tôi thấy rõ điều đó và quyết 
tâm khác phục tình trạng này. Trên cơ sở nghiên 
cứu, nám chắc các quan điểm đổi mới của Trung 
ương Đảng và của Thành ủy Hà nội gần đây, nhất 
là Nghị quyết 5 của Trung ương về chuyển dịch cơ 
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cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, xây dựng 


'nông thôn mới, Nghị quyết 3 về đổi mới, chỉnh 
đốn Đảng và các chương trình của Thành ủy, 
chúng tôi tiến hành phân tích, đánh giá đúng 


những đặc điểm, tình hình, thế mạnh cùng những 
khó khan, hạn chế của huyện để vận dụng, đề ra 
các chủ trương công tác phủ hợp. Trong quá trình 
chuẩn bị các quyết định, chúng tôi chú ý mở rộng 
dân chủ, bàn bạc kỹ trong cấp ủy, láng nghe ý 


.kiến của cán bộ, đẳng viên, các đoàn thể quần 


chúng, nhất là ý kiến của 
những cán bộ lão thành. Bàng 
cách này, mấy năm qua 
chúng tôi đã tùng bước xác 
định được cơ cấu kinh tế trên 
địa bàn huyện, điều mà lâu 
nay huyện ủy cỏn lúng túng 
hoạc chưa xác định rõ. Cơ 
cấu kinh tế của Đông anh 
hiện nay được xác định là : 
nông nghiệp - công nghiệp - 
thương nghiệp, dịch vụ. Với 
xu hướng phát triển của đất nước, vài năm sau lĩnh 
vực công nghiệp sẽ giữ vị trí hàng đầu trong cơ 


cấu này và dự báo sau năm 2000 vị trí đó sẽ thuộc 


về lĩnh vực du lịch, địch vụ. 

Để xác định được cơ cấu kinh tế như vậy, ngoài 
việc bám chác các quan điểm của Đảng, chúng tôi 
dựa vào quy hoạch phát triển của thủ đô Hà nội, 
can cứ vào diều kiện, đặc điểm, thế mạnh của 
Đông anh. Kế hoạch và xu thế phát triển của Hà 
nội là dần dần xây đựng các khu công nghiệp tập 
trung tại các huyện ngoại thành. Địa bàn như 
Đông anh sẽ trở thành khu công nghiệp tập trung 
và trở thành vành đai cung cấp lương thực, thực 
phẩm, rau, hoa quả, phục vụ du lịch... Đông anh 
còn là cầu nối giữa thủ đô Hà nội với cảng hàng 
không quốc tế Nội bài, giao lưu hàng hóa sẽ rất 
nhộn nhịp. Địa hình của Đông anh lại Không bằng 
phẳng, nơi cao thì đất bạc màu, nơi trũng thì 
thường bị ngập nước. Nếu đơn thuần chạy theo. 
cây lương thực thì sẽ không đạt hiệu quả cao vì 
chi phí cho điện và thủy lợi quá lớn. Trên địa bàn 
huyện chúng tôi có cả đường bộ, đường sắt, đường 
sông và đường hàng không. Đông anh lại có nhiều 
điều kiện phát triển du lịch, địch vụ, đặc biệt có di 


* Bi thư huyện ủy Đông anh 
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tích lịch sử Cổ loa nổi tiếng, nếu được tu bổ; tôn 
tạo, thì sẽ là nơi du lịch hấp dẫn, thu hút khách 
thập phương. Đông anh cũng có những thế mạnh 
về ngành, nghề, thâm canh, chăn nuôi ; nhân dân 
cần cù chịu khó, ham muốn tiếp cận cái mới. Đó 
là những thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế như đã xác định. Thay cho cách phân chia 
huyện thành vùng thấp, vùng cao trước đây, nay 
chúng tôi đã chia huyện thành 4 vùng kinh tế, dựa 
trên thế mạnh, đặc điểm địa bà truyền KiôNg V: vả xu 
_ thế phát triển : 

- Vùng lúa chất lượng cao đồng thời cũng là 
vùng phát triển tiểu, thủ công nghiệp, tập trung Ở 
các xã miền đông của huyện như Vân hà, Dục tú, 
Thụy lâm, Liên hà, Việt hùng... 

- Vùng rau, hoa, cây cảnh, phục vụ du lịch, thể 
thao, tập trung chủ yếu ở các xã như Nam hồng, 
Bác hồng, Tiên dương, Vân nội, Kim nỗ, Hải 
bối... 

- Vùng phát triển gia súc, cây công nghiệp, nuôi 
thủy sản, tập trung ở 8 xã ven sông Hồng, sông 
Đuống. 

- Vùng phát triển công nghiệp, thương nghiệp, 
dịch vụ, tập trung ở khu trung tâm của huyện và 
các xã đọc theo quốc lộ số 3. 

Xác định cơ cấu kinh tế phù hợp, phân chia các 
vùng kinh tế hợp lý vừa là định hướng vừa là cơ 
sở để tập trung đầu tư cho sự phát triển lâu dài, tạo 
ra những mũi nhọn sản xuất hàng hóa tập trung. 

2 - Xác định rõ trọng tâm công tác, phân rõ 
trách nhiệm trong việc thục hiện các nhiệm vụ 

Để khác phục tình trạng dàn đều công việc, đầu 
tư tràn lan, trách nhiệm thiếu rõ ràng, ngay từ đầu 
nhiệm kỳ, huyện ủy đã đề ra 10 chương trình công 
tác chủ yếu, lập kế hoạch thực biện, phân công 
cán bộ, cấp ủy phụ trách cụ thể. Trên cơ sở những 
nhiệm vụ chủ yếu của huyện, các ngành, các cấp, 
các đơn vị cũng được huyện ủy chỉ đạo lập 
chương trình, kế hoạch, xác định những nhiệm vụ 
trọng tâm của mình. Ở từng giai đoạn, tùng mủa 
vụ, huyện ủy cũng xác định rõ những công việc 
trọng tâm. Làm như vậy, huyện ủy dễ chỉ đạo, 
kiểm tra, đôn đốc, tập trung được công sức, trí tuệ, 
đầu tư kinh phí hoàn thành dứt điểm từng nhiệm 
vụ. Chúng tôi chia huyện thành 5 vùng, mỗi vùng 
bao gồm 4 - 5 xã. Mỗi vùng được giao cho một 
đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy phụ 
trách. Mỗi xã giao cho một đồng chí huyện ủy 
viên hoặc trưởng, phó ban, ngành của huyện phụ 


trách. Những đồng chí phụ trách, ngoài sự am - 
hiểu, nám chác tình hình, còn phải có khả năng 
giải quyết những vấn để đạt ra ở nơi đó. Khi có 
những vấn để mới, khó khăn, phức tạp xảy ra quá 
khả năng và quyền hạn của các dồng chí phụ trách 
thì các đồng chí phụ trách xã báo cáo trực tiến với 
đồng chí thường vụ phụ trách vùng, và khi cần thì 
ban thưởng vụ huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo, giải 
quyết kịp thời. 

- Với cách thức lãnh đạo như trên, mấy năm gần 
đây chúng tôi đã từng bước giải quyết khá vững 
chác nhiều nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã 
hội như xây dựng hệ thống thủy lợi, mạng lưới 
điện, hệ thống đường giao thông, các trường học, 
bệnh xá, nhà tình nghĩa, đô thị hóa v.v. Kết quả là, 
dến năm 1993, toàn huyện đã có hệ thống thủy lợi : 
với 20 km kênh dẫn nước bằng gạch ; 100% số hộ 
của huyện đã có điện sinh hoạt ; tất cả các xã, thị 
trấn đều có trường học cao tầng và trạm y tế, 
đường làng ngõ xóm đang tửng bước được củng 
cố, mở mang, nâng cấp. Một trong những công tác 
trọng tâm hiện nay của Đông anh là mở mang, 
nâng cấp hệ thông đường giao thông kết hợp với 
nâng cấp hệ thống thủy lợi và các trạm biến thế 
điện. Hiện nay, trên dịa bàn huyện đã có 120 km 
đường giao thông dược rải nhựa hoặc đổ bê tông ; 
30% đường trong các thôn, xã được láng nhựa _„ 
hoặc lát gạch. Có xã như Dục tú, Nam hồng hầu 
hết đường làng, ngõ xóm đã được gạch hóa hoặc 
bê tông hóa. 

Chúng tôi cũng đã thực hiện phân cấp quản lý 
đường giao thông : cấp huyện quản lý và dầu tư 
cho đường liên xã, cấp xã quản lý và dầu tư cho 
đường liên thôn, thôn quản lý đường trong các 
xóm. Cách quản lý này tổ ra có hiệu quả vì mỗi 
con đường đều có chủ rõ ràng. | ( 

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 
của các cấp, chúng tôi rất coi trọng vấn để tạo mô 
hình, tổng kết thực tiễn, nhân điển hình. Các ban, 
ngành chức năng của huyện được giao trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ này. Khi nào mô hình đạt hiệu 
quả tốt, huyện sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và nhân 
ra diện rộng. Cách làm này có tác dụng vừa rèn 
luyện cán bộ trong thực tiễn, vừa gắn cán bộ 
huyện với cơ sở, vừa giúp cho các cấp đẳng và 
chính quyền trong huyện nâng cao trình độ lãnh 
đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra. 

3 - Thực hiện đầu tư tập trung, huy động vốn 
bằng phương pháp "gây men” 
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Sở đĩ mấy năm gần đây một số lĩnh vực ở Đông 
anh có sự phát triển vững chác với tốc độ khá 
nhanh, một phần vì chúng tôi áp dụng những biện 
pháp phù hợp trong cách đầu tư, khơi nguồn vốn. 
Chúng tôi tập trung đầu tư vào những công trình 
sớm đem lại hiệu quả, những mô hình kinh tế mũi 
nhọn và những lĩnh vực liên quan mật thiết đến 
đời sống nhân dân, bảo đảm những vấn để xã hội. 
Nếu như trước đây có thời gian nhiều xã ở Đông 
anh đua nhau xây dựng trụ sở xã thì nay các xã 
dấy lên phong trào làm đường giao thông, xây 
dựng công trình thủy lợi, phong trào chuyển đổi 
mùa vụ, xây dựng cơ sơ hạ tầng. 

Để khác phục nhanh tình trạng ỷ lại, tư tưởng 
trông chờ cấp trên cấp vốn, huyện ủy thực hiện 
chủ trương để cơ sở chủ động trong xây dựng các 
công trình, thực hiện các chương trình kinh tế, xã 
hội theo kế hoạch, quy hoạch. Huyện chỉ cấp một 
phần vốn và chỉ cấp vốn khi nào cơ sở xây dựng 
xong luận chứng kinh tế - kỹ thuật, khi cơ sở đã 
tìm được nguồn vốn và có các điều kiện để hoàn 
thành công trình theo thời gian quy định. Chúng 
tôi gọi cách làm như trên là : huy động vốn bằng 
phương pháp "gây men". Cách làm này vừa nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, náng động, sáng tạo 
của cơ sở, vừa huy động được vốn tử nhiều nguồn, 
vừa tránh dược những thất thoát vốn không đáng 
có. _. 

Việc xây dựng khu trung tâm thương nghiệp, 
dịch vụ ở huyện, cũng như các khu trung tâm dịch 
vụ Ở các xã - thị trấn, bằng phương pháp "lấy 
ruộng đáp lên bờ" đã đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở 
quy hoạch đất xây dựng, thiết kế công trình, quy 
định chất lượng, thời gian boàn thành, huyện đã tổ 
chức cho đông dảo cán bộ, nhân dân, trong và 
ngoài huyện dấu thầu công khai theo phương thức 
huyện công bố đơn giá tối thiểu đã được tính đủ, 
gồm : lệ phí đất theo luật định ; kinh phí đóng góp 
xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi 
công cộng tại khu vực đó, ai đặt giá cao hơn sẽ 
được nhận đất xây dựng. Vì vậy mà các khu trung 
tâm đều được xây dựng đúng quy hoạch và kế 
hoạch, đồng thời lại có thêm nguồn kinh phí đáng 
kể để đầu tư cho các lĩnh vực khác. 

Gán việc xây dựng, củng cố đang với công tác 
phát triển kinh tế - xã hội là chủ trương đúng đán 
của Đảng ta. Huyện ủy Đông anh coi xây dựng 
đảng là nhiệm vụ then chốt, thưởng xuyên, và đã 
cụ thể hóa chủ trương này của Đảng. Ví dụ : trong 
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việc cấp kinh phí đầu tư phát triển, huyện ủy 
quyết định : những nơi nào mà cơ sở đảng yếu 
kém, nội bộ mất đoàn kết, nảy sinh nhiều tiêu cực 
thì chưa đầu tư mà tập trung vào việc củng cố cơ 
sở đảng trước. Làm như vậy, chúng tôi vừa gắn 
việc củng cố, đối mới, chỉnh đốn cơ sở đẳng với 
việc phát triển kinh tế - xã hội, vửa làm cho cấp 
ủy đảng thấy rõ trách nhiệm của mình trước nhân 
dân, lại vừa tránh được những tiêu cực trong việc 
sử dụng vốn đầu tư. | 

4 - Phát triển kinh tế gắn với những bảo đảm về 
xã hội, chuẩn bị con người cho hôm nay và cho 
mai sau | 

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, 
chúng tôi rất chú ý gán với đảm bảo những vấn đề 
xã hội, với mục đích cao nhất là nâng cao mức 
sống của nhân dân, thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Việc đầu tư 
cho phát triển kinh tế vì thế phải tính đến yếu tố 
thiết thực, hiệu quả cao và lợi ích về mặt xã hội. 
Mấy năm qua, kinh tế của Đông anh có mức tăng 
trưởng đáng kể. Nam 1993, sản lượng lương thực 
quy ra thóc đạt 71931 tấn (tăng 7,9% so với năm 
1992). Bình quân lương thực đầu người đạt 400 kg 
(vượt mức kế hoạch về thời gian là 2 năm). Giá trị 
sản lượng nông nghiệp là 18,5 triệu đồng/ha đất 
canh tác, tang 2,8 triệu đồng so với năm 1992. 
Chan nuôi phát triển, đàn gia súc gia cầm đa dạng 
và tang nhanh. Tổng giá trị công nghiệp quốc 
doanh tang 14,6%, công nghiệp ngoài quốc doanh 
tàng 35%. Thương nghiệp, dịch vụ được mở 
mang, phát triển. Nhiều ngành nghề phát triển đa 
dạng. Nam 1993 ngân sách đạt 32 ty 490 triệu 
đồng (gấp 2 lần so với năm 1992). Các mặt khác 
đều có những chuyển biến tích cực. 

Kinh tế phát triển đã nâng nhanh mức sống của 
nhân dân : 95% gia đình đã được ngói hóa ; 100% 
gia định có điện sinh hoạt ; 20% gia dình có xe 
máy ; nhiều gia đình có ôtô, máy công nông, các 
công cụ san xuất có giá trị ; 50% gia đình có tivi 
hoặc rađiô ; số hộ giàu hoặc khá ngày càng tăng ; 
số hộ nghèo giảm rõ rệt (hiện nay còn khoảng hơn 
4%), không còn hộ phải cứu đói. Các công trình 
phúc lợi xã hội được quan tâm phát triển : trung 
tâm y tế của huyện có 150 giường bệnh ; tất cả các 
xã, thị trấn đều đã có các trạm y tế và có bác sĩ 
khám, chữa bệnh ; các xã, thị trấn đều có trường 
học được xây dựng kiên cố, khang trang. Công tác 
cham sóc thương bình, gia dình liệt sĩ được đạc 
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biệt chú ý, có hiệu quả rõ rệt : trong 3 năm đã xây 
dựng 88 nhà tình nghĩa, tạng 733 số tiết kiệm với 
tổng số tiền là 172 triệu đồng, xây dựng, nâng cấp 
3 nghĩa trang liệt sĩ ; công tác từ thiện, xóa đói 
giảm nghèo được mở rộng và đạt kết quả thiết 
thực. Ba năm qua, thông qua hình thức tín chấp 
huyện đã giúp 68000 hộ nông dân vay 48 ty 831 
triệu đồng để phát triển sản xuất. Phong trào xây 
đựng các cụm văn hóa, nhà văn hóa, đời sống văn 
hóa ở nông thôn đang có những chuyến biến tốt. 
Muốn phát triển kinh tế - xã hội, muốn tránh 
được nguy cơ tụt hậu thì một trong những yếu tố 
cần quan tâm đặc biệt là đào tạo cán bộ, chuẩn bị 
tốt con người cho hôm nay và cho mai sau. Chúng 
tôi ngày càng nhận thúc rõ điều đó và tập trung 
đầu tư cho công tác này. Ngoài việc quan tâm 
chăm sóc xây dựng trưởng sở, đào tạo đội ngũ 
giáo viên, đảm bảo điều kiện cho việc dạy và học 
tốt ở các trường phổ thông, chúng tôi cỏn thực 
hiện công tác đào tạo, bối dưỡng tại huyện. Trước 
đây Đông anh cũng đã cử nhiều cán bộ, con em 
nhân đân đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường ở Hà 
nội và trung ương, nhưng việc đào tạo và sử dụng 
nhiều khi không ăn khớp với nhau, cán bộ đương 
chức không hào hứng, yên tâm học tập vì xa nhà, 
khó khăn về đời sống, về hoàn cảnh gia đỉnh... 
trong khi đó huyện thiếu cán bộ có phẩm chất, 
năng lực làm việc. Từ thực tế đó, mấy năm vừa 
qua, chúng tôi khác phục tình trạng trên bằng cách 
mở lớp tại huyện thông qua hình thức ký hợp dồng 
với các trường đại học, trường dáng, trường quản 
lý hành chính, quản lý kinh tế v.v. Toàn bộ kinh 
phí đào tạo, bổi dưỡng cán bộ đương chức được 
huyện chỉ trả. Với các đối tượng học sinh chuyên 


nghiệp khác, huyện cấp địa điểm học và đài thọ - 


chi phí cho giáo viên. Cán bộ đương chức đi học 
được huyện cấp tiền ăn trưa, tiền mua giáo trình, 
tài liệu, giấy, bút. Bằng phương thức này, đến nay 
huyện chúng tôi đã có 400 lượt cán bộ đương chức 
được bổi dưỡng, nâng cao trình độ về lý luận - 
chính trị, về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế ; 
nhiều cán bộ được theo học các lớp ngoại ngữ. 
121 giáo sinh tiếng Anh, 40 sinh viên Đại học 
nông nghiệp (thú y), 145 sinh viên Đại học pháp 
lý, 100 sinh viên Đại học tài chính đang theo học 
và một số sắp ra trường. Sắp tới chúng tôi sẽ ký 
hợp đồng mở các lớp cao học khác tại huyện. 
Ngoài ra, các hình thức khác như tổ chức nói 
chuyện thời sự, báo cáo chuyên đề, tổ chức tham 


quan, học tập thực tế... cũng đã góp phần nâng cao 
kiến thức, trình độ, năng lực của cán bộ, đảng 
viên. Nhờ chú ý thích đáng đến vấn để con người, 
chúng tôi dang từng bước khác phục được sự hẵng 
hụt về cán bộ, thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ 
cán bộ. Chẳng hạn, hiện nay những cán bộ-tham 
gia huyện ủy lần dầu bát buộc phải có trình độ từ 
đại học trở lên ; cán bộ chủ chốt của xã phải có 
trình độ từ trung học trở lên. 


*x. 


Trên con dường đi lên, Đông anh gặp không ít 
khó khan và cũng còn nhiều thiếu sót, tổn tại. 
Thấy rõ những hạn chế đó, với những tiềm năng, 
thế mạnh của một huyện ven đô, với những thành 
quả đã đạt được và những kinh nghiệm tích lũy 
được trong mấy năm vừa qua, đảng bộ và nhân 


dân Đông anh đang vươn lên, cố gắng thực hiện 


những nhiệm vụ chủ yếu đã được để ra : 

- Tiếp tục thực hiện chuyển địch cơ cấu kinh tế, 
tạo điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả 
mọi tiểm náng, phát triển mạnh sản xuất hàng 
hóa, xây dựng huyện trở thành một trọng điểm 
kinh tế của thủ đô. 

- Tạo nhanh môi trường thuận lợi để khuyến 
khích và thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 
Tranh thủ mở rộng kinh tế hướng ngoại, thúc đẩy 
nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng 
kinh tế. 


_= Coi trọng công tác quy hoạch tổng thể và chỉ 


tiết, quản lý chạt chẽ quy hoạch, đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và phát 
triển đô thị. 

- Tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, 
giáo dục, chăm lo bảo đảm và giải quyết các vấn 
để xã hội. | 

- Tiếp tục xây dựng chính quyền vững mạnh, 
nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, của các 
đoàn thể nhân dân. 

- Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
chống thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của dịch. 

- Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn tổ chức cơ sở 
đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các 
tổ chức cơ sở đảng. Gán quá trình phát triển kinh 
tế xã hội với công tác xây dựng đảng. Tiếp tục 
quan tâm làm tốt công tác dào tạo, bổi dưỡng cán 
bộ, làm tốt công tác chuẩn bị con người cho tương 
laI. 
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UÂN THỦY là một huyện 

đồng bằng ven biển thuộc tỉnh 

Nam hà, nằm ở hữu ngạn sông 
Hồng, ba mát giáp sông và biển. 
Dân số 35,4 vạn người, bình quân 
ruộng đất đầu người vào loại thấp 
nhất tỉnh (0,047ha/người, trong đó 
dất trồng lúa hai vụ : 1,1 sào Bắc 
bộ). Nang suất lúa lại thấp, giai 
đoạn 1986 - 1990 mới đạt bình quân 
67,4 tạ/ha, nhiều hợp tác xã chỉ đạt 
50tạ/ha. Do đó, sản lượng lương 
thục bình quân dấu người chưa được 
300kg/năm, trong khi đó diện tích trồng lúa mỗi 
năm bị thu hẹp gần 100 ha. Sản xuất công 
nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp của huyện (nơi 
thu hút 3,5 vạn lao động và chiếm 20% giá trị 
tổng sản lượng) hầu như bị đình trệ, nhất là khi 
thị trường Liên xô và Đông Âu bị tan vỡ. Hàng 
loạt hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp không còn 
khả năng hoạt động, người lao động mất việc 
làm, thu nhập giảm sút. Đó là thực trạng của 
Xuân thủy những năm trước đổi mới. 

Từ khi có đường lối đổi mới của Đảng, huyện 
ủy và UBND huyện Xuân thủy đã phát huy tính 
năng động, sáng tạo, xác định phương hướng và 
bước đi thích hợp. Là huyện thuộc vùng trọng 
điểm lúa của tỉnh, Xuân thủy coi nhiệm vụ hàng 
đầu của mình là giải quyết vấn để lương thực - 
thực phẩm. Đây chính là cơ sở của việc phát 
triển toàn diện kinh tế - xã hội trên địa bàn 
huyện. Xuân thủy còn xác định mũi nhọn kinh 
tế là khai thác tiêm nang của biển, đồng thời 
phát triển công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp và 
các ngành nghề truyền thống theo hướng tổ 
chức, sáp xếp lại các cơ sở sản xuất trên địa bàn 
huyện, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho 
các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực 
với mọi hình thức và quy mô khác nhau nhàm 
giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập cho 
người lao động. 

Qua quá trình phấn dấu thực hiện mục tiêu, 
phương hướng nêu trên, đảng bộ và nhân dân 
Xuân thủy đã gặt hái được những kết quả bước 
đầu đáng khích lệ : 

- Thành tích nổi bật trong mấy năm qua là tốc 
độ phát triển sản xuất lương thực khá cao và ổn 
4ó 


Xuân thủy _ 


phấn đấu phát triển. 


kinh tể - xã hội 
NGUYÊN VŨ BÌNH 


định. Tổng sản lượng bình quân giai đoạn 
1991 - 1993 tang 1,5 lần so với thời kỳ 1986 - 
1990, tốc độ tăng bình quân năm là 18,6%. Sản 
lượng bình quân đầu ngu¿¡ từ 300kg năm 1989 
tăng lên 503kg năm 1993. Nhờ giải quyết vững 
chác vấn để lương thực, nông dân đủ ăn và có 
phẩn dự trữ, Xuân thủy có điều kiện để mở 
mang và phát triển các ngành nghề khác. 

- Triển khai với quy mô tương đối lớn chương 
trình khaj thác kinh tế vủng bãi bồi ven biển. 
Nhờ thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và 
nhân dân, trung ương và địa phương cùng làm”, 
trong vòng 3 năm (1990 - 1993) kinh phí đầu tư 
cơ bản cho việc quai đê lấn biển, khoanh vùng 
nuôi tôm... đã lên đến 23 tỉ đồng (trong đó nhà 
nước đầu tư 3,7 tï đồng - chiếm 16% ; huyện và 
nhân dân bỏ ra hơn 18 tỉ đồng - chiếm 84%). 
Chỉ tính riêng việc khai thác vùng bãi bổi ven 
biến mỗi năm đã thu hút hơn 2000 lao động 
trong vùng ; đánh bát 200 - 300 tấn tôm nguyên 
liệu, 50 tấn cua rèm, 50 tấn rong câu... doanh 
thu toàn vùng đạt bình quân khoảng 15 tỉ 
đồng/năm. | 

Xem Biểu l - So sánh việc nuôi trồng hải sản 
của huyện Xuân thủy trong hai năm 1989 và 
1993 (Nguồn : Báo cáo khoa học về huyện 
Xuán thủy) : 


_(iuUD___ 


Tên chỉ tiêu 


Í Diện tích khai thác 


Đáng chú ý là một số hộ nuôi tôm, cá đã 
chuyển sang nuôi nửa thâm canh, đạt hiệu quả 
kinh tế khá cao với mức thu nhập 20 - 30 triệu 
đồng một năm. Đây là một hướng đi đúng, có 
triển vọng. 

- Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp theo 
hướng bám sát nhu cầu của thị trường,tổ chức 
tốt các dịch vụ "dầu vào" và "đầu ra", tạo điều 
kiện, khuyến khích các đơn vị, hộ gia đình sản 
xuất các mặt hàng xuất khẩu. Nam 1993 giá trị 
doanh thu toàn ngành đạt trên 150 tỉ đồng (giá 
hiện hành) tăng 247,4% so với năm 1989 ; trong 
cơ cấu giá trị doanh thu, khu vực quốc doanh 
chiếm 19,7%, ngoài quốc doanh chiếm 80,3%. 
Đặc biệt, do sức ép về việc làm và một phần do 
truyền thống "xuất khẩu lao động" của địa 
phương, số lao động làm việc ngoài địa bàn 
huyện hằng năm chiếm tới 12 - 14% lực lượng 
lao động của toàn huyện ; với tổng số tiền đưa 
về cho gia đình họ, chỉ tính năm 1993 lên tới 56 
tỉ đồng. Đây là một hiện tượng đặc thù cần được 
phát huy hơn nữa. Một xu hướng khác cũng 
đáng ghi nhận là số cơ sở sản xuất công nghiệp 
và ngành nghề tăng lên đáng kể : từ 6768 cơ sở 
năm 1989 lên 9410 cơ sở năm 1993 (trong đó số 
cơ sở tập thể giảm từ 57 xuống còn 16 ; hộ cá 
thể và các hộ liên doanh liên kết tăng nhanh). 
Tổng số lao động được thu hút vào các ngành 
nghề tăng từ 26 150 lao động năm 1989 lên 
33 850 lao động năm 1993... 

Tóm lại, mặc dù ở trong một huyện trọng 
điểm lúa của tỉnh, nhưng trước đổi mới, người 
dân Xuân thủy vẫn còn thiếu ăn. Nhờ thực hiện 
đổi mới, biết phối hợp đồng bộ các biện pháp, 
huyện Xuân thủy đã đạt được những thành tích 
toàn diện về phát triển kinh tế. Trong đó việc 
nâng mức bình quân lương thực đầu người tử 
300 lên 500kg không chỉ có ý nghĩa thúc đấy sự 
phát triển các ngành nghề khác, mà còn tạo tiền 
đề cơ bản cho việc đa dạng hóa kinh tế nông 
nghiệp, chuyển địch cơ cấu kinh tế trên địa bàn 
huyện. 

Bên cạnh những thành tích đạt được trong 
mấy năm qua, Xuân thủy còn có một số mặt 
hạn chế : 

- Một là, cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu 
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nông nghiệp nói riêng hầu như chưa có sự 
chuyển địch. 

Xem Biểu 2 - Cơ cấu giá trị tổng doanh thu 
năm 1989 và 1993 (quy giá 1993) (Nguồn : Bảo 
cáo khoa học về huyện Xuân thủy) : 


470 974 
320 110 


Nhìn vào Biểu trên, chúng ta thấy quy mô sản 
xuất của các ngành nghề có phát triển và mở 
rộng, song về cơ cấu kinh tế giữa các ngành gần 
như không có gì thay đối. Đây là hạn chế cơ bản 
nhất, bởi vì cơ cấu kinh tế còn mang nặng tính 
chất thuần nông (ngành nông nghiệp chiếm 
70% giá trị tổng sản lượng) sẽ hạn chế khả năng 
làm giàu của huyện. 

- Hai là, việc khai thác các điều kiện và năng 
lực sản xuất hiện có chưa triệt để. Đặc biệt, vấn 
để phát huy tiểm năng kinh tế mũi nhọn còn 


_hạn chế. Trong khai thác kinh tế biến, mới đưa 


vào sử dụng khoảng 20% diện tích vùng bãi bồi 
ven biển để khoanh đầm nuôi tôm. Tuy nhiên, 
với phương thức khai thác quảng canh như hiện 
nay, hiệu quả còn thấp, chưa tương xứng với 
tiềm năng sẵn có. Trong việc nuôi trồng hải sản, 
(xem Biểu 1), mức táng sản lượng tôm, cá 
(118,9%) thấp hơn nhiều so với quy mô mớ 
rộng vùng đầm tôm (223,6%). Năng suất thu 
hoạch trong mấy năm vừa qua ngày một giảm. 
Quy mô khai thác vả đánh bát hải sản còn rất 
hạn chế, phương tiện đánh bát lạc hậu và cũ kỹ. 
Vì vậy sản lượng khai thác được hiện nay rất 
thấp (chưa vượt quá 1000 tấn/năm), ngư trưởng 
của huyện thường xuyên được các tỉnh, huyện 
bạn khai thác "hộ". Dái đất bãi bổi ven sông 
Hồng, sông Ninh cơ trù phú thích hợp với trống 
dâu nuôi tàm nhưng chưa được khai thác có 


hiệu quả. Các làng nghề truyền thống như nước 
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mám Sa châu, đúc đồng, đan lát đã được khôi 
phục song chưa trở thành ưu thế phát triển. 

- Ba là, cơ sở vật chất kỹ thuật vừa qua có 
được tảng cường một bước nhưng nhìn chung 
vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh 
tế địa phương. Về điện lưới, tuy tất cả các xã 
đều đã có, nhưng mới bảo đảm 30% yêu cầu về 
sản lượng điện. Hệ thống thông tin mới chỉ tập 
trung ở khu vực huyện ly, một số xã vẫn sử 
dụng phương tiện cũ lạc hậu. Đạc biệt, hệ thống 
giao thông đường bộ còn kém, mới có l2% 
đường trục của huyện được rải nhựa ;chiều rộng 
lòng đường và tải trọng cầu cống đều không đạt 
tiêu chuẩn, do vậy việc di lại khó khan, không 
an toàn. _ 

Một trong những nguyên nhân của những khó 
khăn, hạn chế nêu trên là đân số của huyện quá 
đông, sức ép về công ăn việc làm, về lương thực 
rất lớn... đòi hói tập trung nhiều cố gắng vào 
sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đời sống cơ bản 
của nhân dân. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật giao thông, thông tin, 
y tẾ, giáo dục của huyện nhìn chung còn yếu và 
thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện 
kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trình độ tổ 
chức quản lý và đội ngũ cán bộ huyện trong 
những năm qua tuy có được củng cổ, nâng lên, 
song so với yêu cầu phát triển nên kinh tế thị 
trường, có sự quản lý của nhà nước thì còn 
nhiều mặt chưa cân xứng. 

Để khác phục những mật tổn tại, đồng thời 
phát huy có hiệu quả những gì đã tạo lập được, 
thực hiện thành công bước chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trên địa bàn huyện trong những năm tới, 
theo tôi cần tập trung thực hiện một số biện 
pháp sau đây : 

Một là, tập trung các nguồn lực để thực hiện 
bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Xuân thuy trong 
giai đoạn tới. Huyện cần có biện pháp tập trung 
sức người sức của cho một số ngành có khả 
năng làm thay đổi tỉ trọng giá trị ngành công 
nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ trong giá trị 
tổng sản lượng. Chẳng hạn như ngành hải sản, 
dâu tằm và một số làng nghề truyền thống : đúc 
đồng, nước mám (Sa châu), đan lát có ưu thế 
trên thị trường. Đối với ngành nuôi trồng và 
48 


đánh bát hải sản, cần giải quyết vấn để nguồn 


. vốn cho đầu tư song song với việc áp dụng kỹ 


thuật chuyển sang nuôi nửa thâm canh 2000 héc 
ta dầm tôm hiện có. Phát triển khai thác ngư 
trường bảng việc phát huy nghề cá nhân dân. 
Vùng bãi bổi ven sông Hồng, sông Ninh cơ cần 
đưa nhanh vào khai thác bằng việc thúc đấy 
triển khai dự án "Dâu tàm tơ" ; sớm hình thành 
nhà máy ươm tơ trên địa bàn huyện để không 
những giải quyết nguồn nguyên liệu của địa 
phương mà cỏn thu hút nguyên liệu của các 
vùng lân cận. Trong việc phát triển các làng 
nghề truyền thống, cần ưu tiên nguồn vốn tín 
dụng cho các hộ ngành nghề, đồng thời giúp 
tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm 
đó. Như vậy, tập trung c c nguồn lực để nâng 
cao số lượng và chất lượng một số sản phẩm cỏ 
ưu thế của địa bàn là chìa khóa cho việc chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của Xuân thủy. 

Hai là, chuyển mạnh sang khai thác theo 
chiều sâu năng lực sản xuất hiện có. Trọng tâm 
của hướng đi này chính là thực hiện đổi mới 
công nghệ. Thực tiễn của Xuân thủy đã chứng 
minh được tác động quan trọng của công nghệ 
giống đối với việc đẩy nhanh nhịp độ phát triển 
lương thực trong những năm qua. Vì vậy, trước 
mắt cũng như lâu dài, muốn khai thác có hiệu 
quả tiểm năng kinh tế huyện, không thể không 
quan tâm tới việc áp dụng công nghệ mới. Hơn 
nữa, trong cơ chế thị trường hiện nay, vấn để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng 
cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường là điều kiện 
sống còn của nền kinh tế. Chính vì vậy mà 
trong từng dự án đầu tư, phương án tổ chức sản 
xuất, cần coi việc nâng cấp, đối mới công nghệ 
sản xuất (cá trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 
trồng, đánh bát hải sản, chế biến nông sản v.v.) 
là mục tiêu ưu tiên, là lối thoát có hiệu quả để 
giúp cho Xuân thủy vượt qua khó khăn, chen 
chân và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 
(cả thị trường trong nước và ngoài nước). Để 
thực hiện yêu cầu này, cần có các biện pháp 
tăng cường năng lực tiếp thu công nghệ tại chỗ, 
đồng thời chủ động thu hút các lực lượng khoa 
học, công nghệ từ bên ngoài về hỗ trợ cho 
huyện. 

Ba là, chủ động và mạnh dạn tìm kiếm, thu 


hút các đối tác bên ngoài vào việc phát triển 
kinh tế của huyện. Một trong những khó khăn 
lớn của huyện là vấn dề vốn. Để khai thác các 
tiềm năng kinh tế, đặc biệt là kinh tế biến, cần 
có những nguồn dấu tư rất lớn. Trong khi đó 
tổng số vốn dầu tư tín dụng của huyện rất thấp, 
tỉ trọng vốn vay dài hạn so với tống mức tín 
dụng năm cao nhất mới có 7%. Mặt khác, 
nguồn vốn huy động tại địa bàn rất khó khăn, 
mới chỉ đáp ứng 10% nhu cầu vốn vay. Như 
vậy, để giải quyết vấn đề nguồn vốn cho đầu tư, 
ngoài việc cải tiến hệ thống ngân hàng, áp dụng 
hệ thống tín dụng đa dạng để thu hút lượng vốn 
còn nằm trong nhân dân, Xuân thủy cần sớm 
mơ ra hướng liên doanh liên kết với nước ngoài. 
Đây là hướng đi rất có triển vọng, bởi lẽ cùng 
với việc thu hút vốn là việc tiếp thu được kỹ 
thuật, công nghệ hiện đại. Trong điều kiện cơ 
chế quản lý còn nhiều trùng láp và chồng chéo, 
để nghị cấp trên cho phép Xuân thủy được đặt 
quan hệ trực tiếp với các nhà đầu tư, các tổ chức 


THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI... 
(Tiếp theo trang 33) 


vốn, công nghệ chế biến nông sản và làm hàng xuất 
khẩu. Với quy mô thị trường mở rộng không chỉ 
trơng nước mà cả với nước ngoài, với đạc điểm của 
hoạt động thương mại là chịu sự chi phối của các 
quy luật thị trường mang tính phổ biến, Hà nội 
không thể chỉ bó hẹp trong phát triển thị trường hàng 
hóa, mà phải sớm tổ chức các loại hình thị trường 
đồng bộ, và bức xúc nhất là thị trường vốn. 
Phương ngôn có câu : "Buôn tài không bằng dài 
vốn". Thiếu vốn là một trong những khó khăn lớn 
cho các doanh nghiệp tư nhân. Ở Hà nội có 46% 
doanh nghiệp tư nhân không phát huy hết năng lực 
sản xuất do thiếu vốn ; 66% cho rằng khi vay vốn 
ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, 
nguồn vốn cần cho kinh doanh, đầu tư dài hạn rất 
thiếu. Tình trạng thiếu vốn và tâm lý thông thường 
ưa chuộng thanh khoản của người tiết kiệm hiện nay 
đã khẳng định sự cần thiết phải có thị trường vốn. 
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quốc tế, các nước trong vùng lân cận. Tuy nhiên 
việc huy động nguồn vốn bên trong vẫn là chủ 
yếu, còn nguồn vốn bên ngoài là rất quan trọng. 
Bốn là, đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ cho các sản phẩm đa dạng của địa 
phương. Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc - 
giải quyết đầu ra cho các sản phẩm có tính chất 
quyết định. Có thể nói, đối với một số sản phẩm 
của huyện, tuy sản xuất chưa nhiều nhưng hiện 
đang bị bế tác trong việc tiêu thụ. Giải quyết 
khó khăn này, một mặt cần nâng cao chất lượng 
hàng hóa, hạ thấp giá thành sản phẩm ; mặt 
khác, phải chủ động tìm tòi các hình thức và cơ 
chế nâng cao khả năng tiếp thị đối với một số 
sản phẩm có thế mạnh của huyện. Theo hướng 
này, cần sớm tăng cường hệ thống giao thông, 
thông tin liên lạc, những yếu tố quan trọng nhất 
trong việc thu nhận các tín hiệu của thị trường. 
Đồng thời, huyện có thể lập ra một bộ phận 
nghiên cứu thị trường thực hiện chức năng tiếp 
thị đối với đa số các sản phẩm của địa phương. 


Những biện pháp trước mát là tạo diều kiện, môi 
trường để phát triển đa dạng các hình thức tín dụng 
để huy động các khoản vốn nhàn rỗi, tiết kiệm trong 
dân cư, bao gồm : 

- Tín dụng ngân hàng 

- Tín dụng của các tổ chức tài chính : công ty bảo 
hiểm, các công ty và tổ chức tài chính khác 

- Tín dụng thương mại giữa các dơn vị kinh tế 

- Tín dụng của các tổ chức và cá nhân 

- Tín dụng của thị trường vốn : trái phiếu, tín 
phiếu, cổ phiếu. 

Để thị trường Hà nội phát triển theo hướng đi lên, 
cần có sự hỗ trợ tích cực của các ngành và các cơ 
quan có thẩm quyền ở trung ương. Mặt khác, Hà nội 
cần phát huy mọi thế mạnh của mình dể xứng đáng 
là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả 
nước. 
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ĐñRI HO€ VINH 
trên con đường đổi mới 
của sự nghiệp giáo dục 


VÕ ĐĂNG THIÊN 


RƯỜNG đại học sư phạm Vinh (ĐHSP Vinh) 

nam nay tròn 35 tuổi. Là trường đại học có 

tính chất địa phương đầu tiên trong cả nước, 
được thành lập năm 1959, tại vị trí tuyến đầu của 
miền Bác xã hội chủ nghĩa. Trường là cơ sở đào 
tạo lớn thứ hai trong ngành sư phạm, sau Trường 
đại học sư phạm Hà nội I. Trong suốt chặng 
đường phát triển của mình, Trường ĐHSP Vinh đã 
trải qua những bước thăng trầm và vượt qua nhiều 
thử thách. Đây là trường đại học duy nhất bị chiến 
tranh tàn phá hoàn toàn. Gần hết thời gian kể tử 
khi thành lập cho đến năm 1975, trường phải tổn 
tại trong cảnh sơ tán, di chuyển liên miên, cơ sở 
đào tạo phải xé lẻ ra nhiều nơi. Trường đứng chân 
tại một vùng đất mà người dân vốn nổi tiếng xưa 
nay về ý chí vượt khó khăn, về tinh thần cẩn cù, 
hiếu học và thông minh, nhưng đồng thời cũng nổ! 
tiếng về cái nghèo, về điểu kiện khí hậu khác 
nghiệt và kinh tế chậm phát triển. Tất cả nhữn¿ 
điều đó cộng lại tạo nên nét độc đáo trong sự phát 
triển của Trường ĐHSP Vinh. 

Đến nay, Trường đã dào tạo được gần l6 000 
giáo viên phổ thông trung học có trình độ hoàn 
chỉnh 4 năm (chiếm 1/3 số giáo viên trung học 
trong cả nước), và gần 500 có trình độ cao học 
(thạc sĩ). Sinh viên của Trường hiện có mật trên 
kháp mọi miền đất nước, nhiều người đang giữ 
cương vị quản lý trong ngành giáo dục ở các địa 
phương. Đội ngũ cán bộ giảng day của Trường 
hiện có 380 người, trong đó l5% là phó giáo sư, 
phó tiến sĩ (một ty lệ tương đối cao nếu so với các 
trường địa phương khác). Trưởng có đầy đu các hệ 
đào tạo, từ hệ phổ thông chuyen toàn đến hệ đào 
tạo giáo viên các cấp có trình độ đai học, hệ cao 
học và gần đây duớc công nhân là đơn vị đảo tạo 
nghiên cưu sinh. Nhiều giao sự nha khua học 
danh tiếng ở những trung tâm: lơn của đất nược dả 
trương thành từ cái nôi ĐHSP Vinh. 
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Vào cuối những năm 80, Trường ĐHSP Vinh 
dứng trước những thách thức rất gay gát. Đó là 


-thời điểm mà kinh tế và đời sống của cả nước nói 


chung và khu vực Nghệ tĩnh nói riêng lâm vào 
hoàn cảnh khó khán và khủng hoảng trầm trọng. 
Tình cảnh của Trường lúc đó phải nói là bi đát. Cơ 
sở vật chất, giảng đường, lớp học, phòng ở sinh 
viên... thảy đều tạm bợ, cũ nát. Đa số cán bộ, giáo 
viên lương không đủ sống, phải bươn chải làm 
thêm nhiều nghề. Về mặt chuyên môn, đào tạo, 
những thách thức đối với trường còn nghiêm trọng 
hơn. Ở "đầu ra" là tình trạng ngành giáo dục các 
tỉnh trong khu vực và cả nước thừa giáo viên phổ 
thông trung học. Tỉnh Thanh hóa, năm học 
1989-1990 thừa 300 giáo viên phổ thông trung 
học, năm học 1990-1991, thừa 500 người. Do vậy, 
tinh đã chính thức thông báo cho nhà trường là 
Thanh hóa không còn nhu cầu sử dụng sinh viên 
tốt nghiệp ĐHSP. Tỉnh Nghệ tĩnh (cũ) đến tháng 
11-1990, có 800 giáo viên phổ thông trung học 
đôi thừa. Hệ quả kèm theo là hàng trăm sinh viên 
của trường tốt nghiệp không có nơi để dạy. Thời 
gian trước (kể tử sau khi miền Nam được giải 
phóng), Trường ĐHSP Vinh còn một "thị trường 
tiêu thụ sản phẩm" khá rộng lớn là các tỉnh phía 
Nam. Nhưng đến cuối thập kỷ 80 nhu cầu giáo 
viên phổ thông trung học của khu vực này cũng đã 
bão hòa. "Đầu ra" bị tác, đầu vào phải "teo" lại. 
Số thí sinh dự thi vào Trưởng giảm hẳn. Các kỳ 
tuyến sinh trong những năm 1990-1992 đều không 
gọi đủ số thí sinh theo chỉ tiêu cho lần gọi đầu. 
Năm 1990, ở hệ đào tạo giáo viên phổ thông trung 
học thiếu 102 học sinh trên chỉ tiêu 250. Năm 
1991 thiếu 87 người trên chỉ tiêu 250 ; năm 1992 
thiếu 49 trên 220. Tình trạng giảm dầu vào đã kéo 
theo những hậu quả nghiêm trọng. Kinh phí đào 
tạo được nhà nước phân bổ theo số lượng sinh 
viên. Số sinh viên giảm thì kinh phí giảm. Với 730 
cán bộ, nhân viên trên 1000 sinh viên, sức ép về . 
biên chế và kinh phí qua là rất nặng nể. Bên cạnh 

đó là sự suy giảm chất lượng đào tạo do sự chọn 

lựa trong tuyển sinh quá hẹp. Trong tình hình như 

vậy, nhà trường còn phải chịu một cái "nạn" 

khác : "tình trạng chảy máu chất xám”. Những 

khó khan triển miên cộng với vị thế bấp bênh của 

Trưởng đã khiến cho hàng loạt giáo viên (chủ yếu 

là cán bộ trẻ đã được đào tạo chính quy) bị hút về 

hai trung tâm lớn ở hai đầu đất nước là Hà nội và . 


thành phố Hồ Chí Minh, những nơi có điều kiện 
tốt hơn hẳn về mọi mặi. 

Tóm lại, Trường ĐHSP Vinh lúc đó bị đặt trước 
một câu hỏi : "Tốn tại hay không tổn tại ?". Nguy 
cơ bị giải thể hay sáp nhập vào các trường ở khu 
vực khác đã hiện hình rõ nét. Một trường đại học, 
đã từng có lịch sử hơn 30 năm với nhiều thành 
tích đáng tự hào, lại đứng chân ở một vùng có 
tiếng là "dất học" và hiện đang có một tiếm lực 
khá mạnh về con người và chất xám mà bị đạt 

.trước nguy cơ "xóa số" thì quả là đau xót. Phải tổn 
tại và tìm lối ra ! Đó là quyết tâm của thấy trò 
Trường Vinh. 

Cũng may là vào thời điểm trường ĐHSP Vinh 
tran trở tìm một lối thoát để tổn tại và đi lên, thì 
cũng là thời điểm mà ngành giáo dục, nhất là khối 
giáo dục đại học và chuyên nghiệp bát đấu có 
những đổi mới sâu sác để thích ứng với những đổi 
mới chung của đất nước. Nội dung chính của 
những đổi mới đó là : xã hội hóa giáo dục, đu 
dạng hóa, mềm hóa loại hình và quy mô đào tạo, 
gán sự nghiệp giáo dục và đào tạo với nhu cầu và 
trách nhiệm của xã hội. Hướng đổi mới trên đây 
kéo theo yêu cầu cải tổ và sắp xếp lại hệ thống các 
trường đại học và chuyên nghiệp. 

Riêng dối với Trường ĐHSP Vinh, nhiều đồng 
chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhân những dịp 
về thám và làm việc với trường trong những năm 
1990-1901, sau khi tìm hiểu thực trạng và những 
khó khan cua Trường, dều có chung một ý kiến 
Truởng ĐHSP Vinh cán nghiên cứu mở rộng mục 
tiêu đào tạo để trở thành một trưởng đại học có 
tính chát tông hợp (đa ngành) cho vùng các tỉnh 
phía Bắc miền Trung. 

Bộ giáo dục và đào tạo cũng để ra chủ trương 
mới đối với các trường ĐHSP : các trường ĐHSP 
không nên chỉ đảo tạo giáo viên phổ thông và giáo 
viên phổ thông cũng không nên chỉ được đào tạo 
tại các trường sư phạm. Các trường ĐHSP cần 
được tổ chức lại thành các trường khoa học cơ bản 
với mục tiêu đào tạo giáo viên, đào tạo cán bộ 
nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý xã hội và 
đào tạo nguồn vào giai đoạn [I cho các trường đại 
học chuyên ngành khác. Trong tương lai, các 
trường ĐHSP địa phương (chẳng hạn ĐHSP Vinh, 
ĐHSP Quy nhơn) nếu chỉ bó hẹp trong mục tiêu 
đào tạo giáo viên thì khó có lý do để tổn tại, bởi 
nhu cầu của xã hội đã bão hoa. Vì vậy, cẩn 
chuyển dân thành các trường đại học đa nganh. 

Trong nền kinh tế thị trường, nếu ta tạm quan 
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niệm ràng giáo dục cũng là một "ngành sản xuất" 
mà sản phẩm của nó là sinh viên tốt nghiệp (sản 
phẩm trí tuệ, chất xám) thì đĩ nhiên nhà trường 
phải điều chỉnh lại mục tiêu đào tạo để sản phẩm 
của trường được xã hội chấp nhận và sử dụng. 
Những chu trương của Bộ giáo dục và đào tạo 
cùng những đổi mới cụ thể của ngành chính là cơ 
sơ xuất phát, đồng thời cũng là sự khai thông cho 
những thử nghiệm bước đầu mà Trường Vinh đã 
mạnh dạn tiến hành tử năm 1989 với mục tiêu cụ 
thể lúc đó là : phá cái thế "độc canh" sư phạm 
bằng việc mở thêm một số ngành mà qua tìm hiểu 
cho thấy địa phương có nhu cầu. Mở đầu là Khoa 
sinh vật của Trường liên kết với Trường đại học 
thủy sản Nha trang mở ngành đào tạo kỹ sư nuôi 
trồng và chế biến thủy sản. Thư nghiệm này 
không tránh khỏi những trở ngại, cả trong nhận 
thức lẫn những thất bại tạm thời trong thực tế, 
nhưng điều quan trọng là nó đã mở ra một hướng 
đi. 

Hướng đi đã mở nhưng để chuyển từ Trường 
ĐHSP Vinh chuyên ngành thành một Trường đại 
học Vinh đa ngành và trong tương lai thành Viện 
đại học Vinh có tầm cỡ quốc gia là cả một quá 
trình không đơn giản đỏi hỏi không ít công sức và 
thời gian, với sự đầu tư lớn cả về trí tuệ lẫn vật 
chất. | 
Điều quan trọng đấu tiên là Trường đã xác lập 
được sự thống nhất về tư tương và nhận thức về 
hướng đi mới của trường trong toàn thể cán bộ 
giáo viên và công nhân, viên chức. Không ít người 
lúc đầu do đã quá quen với nếp cũ, cho nên rất sợ 
những thay đổi lớn, lo rằng đổi mới theo hướng 
trên, ngành sư phạm bị hạ thấp, bị coi nhẹ. Qua 
trao đối, bàn bạc, thậm chí ca dấu tranh thẳng 
thắn, dân chủ, nhà trường dân dân tạo được sự 
đoàn kết, nhất trí, cơ sơ sức mạnh đấu tiên cho 
những kế hoạch đổi mới. 

Nhà trường còn tổ chức nghiên cứu để tài khoa 
học cấp bộ : "Mở rộng quy mô đào tạo Trường 
ĐHSP Vinh theo mô hình đại học đa ngành cho 
vùng các tỉnh phía Bác miền Trung". Công trình 
khoa học này do đích thân giáo sư hiệu trưởng 
Phan Đức Thành làm chủ nhiệm để tài, có thể ví 
nó như một bản "thiết kế" kiêm "luận chứng kinh 
tế - kỹ thuật" cho việc xây dựng "ngôi nhà" Đại 
học Vinh. Công trình đã làm rõ những cơ sở lý 
luận và thực tiễn của việc mở rộng quy mô ĐHSP 
Vinh thành Đại học Vinh. Những người tham gia 
công trình đã tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ một số 

5Ì 
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mô hình đại học da ngành có tính chất vùng ở 
nước ta như : Đại học Cần thơ, Đại học Đà lạt, 
Đại học Tây nguyên ; một số mô hình giáo dục 
đại học ở các nước phát triển và dang phát triển : 
Mỹ, Ca-na-đa, Nhật bản, Thái lan. Đồng thời điều 
tra cụ thể những đặc điểm về tài nguyên, sinh thái, 
sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đào tạo 
cán bộ của các tính phía Bác miền Trung, tử 
Thanh hóa đến Quảng bình. Đó là những điều 
kiện khách quan. Còn chủ quan là tiếm lực về con 
người và cơ sở vật chất của Trường ĐHSP Vinh 
cũng được phân tích cụ thể để từ đó đi đến một 
kết luận : có thể xây dựng được Trường đại học 
Vinh đa ngành từ Trường ĐHSP Vinh. Mô hình 
tương lai của Trường đại học Vinh, từ các nguyên 
tác quản lý, tổ chức, điều hành đến mục tiêu đào 
tạo, phương thức hình thành và các bước thực hiện 
cũng được thiết kế cụ thể. 

Gần đây, sau quyết định thành lập Đại học quốc 
gia Hà nội, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có 
quyết định thành lập hai trường đại học ở địa 
phương theo mô hình đại học đa ngành là Thái 
nguyên và Huế. Hướng phát triển tương lai của 
Đại học Vinh cũng như vậy, nhưng có một điểm 
khác, và cũng là khó khan riêng của Trường Vinh 
so với các trường Thái nguyên và Huế là ở hai địa 
phương này, khi thành lập đại học đa ngành đã có 
sẵn một cụm 3-4 trường đại học nên việc sáp nhâp 
các trường này lại thành trưởng đa ngành khá 
thuận lợi về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Còn 
đối với Trường Vinh, chỉ đơn độc một mình 
Trường ĐHSP phải tự vượt lên để trở thành trường 
đa ngành. Vả lại, là một trường sư phạm, trường 
chỉ mạnh về lý thuyết cơ bản theo từng môn học. 
Nhận rõ điều đó, trong buổi đầu chập chững "đa 
ngành", trường đã chọn phương án liên kết đào tạo 
với các trường đại học lớn ở Hà nội, và được sự 
đồng ý của Bộ giáo dục và đào tạo. 

Vừa "thiết kế" vừa "thi công", tự rút kinh 
nghiệm và phát huy thành quả, kể tử nam 1989 
đến nay, nhà trường đã mở thêm được các ngành : 
thủy sản (nuôi trồng và chế biến, do Khoa sinh vật 
liên kết với Trường đại học thuy san Nha trang) ; 
tự động hóa, điện, điện tứ, tin hoc (do Khoa vật lý 
liên kết với Trường đại học bách khoa Hà nội ; 
luật (do Khoa chính trị - luât học liên kết với 
Trường đại học luật Hà nội) và ngoại ngữ v.v. Các 
ngành mới mỡ thêm này đa phần đều thành công 
vượt dự kiến, với số lượng tuyến sinh nam sau cao 
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hơn nam trước. Rõ ràng, nhu cầu học tập, dào tạo 
và đào tạo lại của nhân dân trong khu vực ngày 
càng tăng là một thực tế cần được nhà nước 
khuyến khích và giúp dỡ. : 

Theo công trình "thiết kế", quá trình từ ĐHSP 
Vinh chuyển thành Đại học Vinh phải trải qua ba 
thời kỳ : thời kỳ tạo tiền để (1991-1995) ; thời kỳ 
quá độ (1996-2000) và thời kỳ Đại học Vinh (sau 
nam 2000). Như vậy, hiện nay, trưởng đang ở vào 
cuối thời kỳ tạo tiền để với số lượng sinh viên đã 
tang lên trên 3000. Một diều đáng nói là đối mới 
mạnh mẽ nhưng trường vẫn không coi nhẹ cái gốc 
truyền thống, đồng thời là nhiệm vụ chính trị cơ 
bản của mình : ngành sư phạm đào tạo giáo viên. 
Hiện nay, ngành vẫn chiếm 60% sinh viên và là 
phần chính trong hoạt động đào tạo của trưởng. 
Trong tương lai, sư phạm vẫn là ngành chính bên 
cạnh một số ngành cơ bản đã được xác định : kinh 
tế, luật, công nghệ, ngoại ngữ, y khoa... 

Đại học Vinh hôm nay, đù mới chỉ qua 5 năm 
đổi mới, nhưng đã thực sự đối thay so với trước. 
Với sự hỗ trợ kinh phí của Bộ giáo đục và đào tạo, 
Trường đã xây dựng được một khu giảng đường 
cao tầng khang trang, hiện đại. Các hoạt động 
giảng dạy, học tập và nghiên cứu của trưởng điễn 
ra sôi nối. Bên cạnh việc mở thêm các ngành mới, 
trường còn khuyến khích các khoa tham gia các để 
tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước, ký 
kết hợp đồng kinh tế với các cơ quan, đơn vị trong 
khu vực, mạnh dạn đầu tư mở các trung tâm dạy 
tin học, ngoại ngữ v.v. Nhờ những cái "mở" trên 
mà hiện nay, đa số cán bộ, giáo viên nhà trường 
đã tạm đủ sống bằng lao động và chất xám của 
mình, dống thời cũng bước đầu nhập cuộc làm 
quen với cơ chế thị trường. Nạn "chảy máu chất 
xám" đã giảm đi khá nhiều. 

Những gì mà Trường Vịnh đã có hôm nay vừa 
xuất phát từ những nhu cầu nội tại của Trường, và 
nhu cầu khách quan của xã hội, vừa là một nhân 
tố tích cực trong trào lưu đối mới chung của ngành 
giáo dục - đào tạo mấy năm qua. Tuy chưa được 
nhà nước công nhận chính thức nhưng thực tế đã 
hình thành một Trường đại học Vinh đa ngành 
trên nền móng của Trường ĐHSP Vinh. Nếu sắp 
tới Trưởng được ngành giáo dục, đào tạo và nhà 
nước xem xét công nhận chính thúc tên gọi Đại 
học Vinh và có sự hỗ trợ tích cực về cơ sở vật chất 
và cán bộ, thì nhà trưởng sẽ có thêm điều kiện 
thuận lợi để phát triển trên bước đường đổi mới. 
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THÁI SƠN 


§ bề công tác cán bộ, Đăng ta luôn chủ trương : 
"Có lên, có xuống”, "có vào, có ra". Như thế cỏ 

nghĩa là, ai được để bạt (đưa lên) mà không đảm 
đương nổi công việc ở cương vị mới thì phải đưa 
xuống ; ai được bầu vào cấp ủy mà không hoàn thành 
nhiệm vụ thì phải đưa ra... chứ không thể "nhất thành 
bất biến". Nhưng oái oảm thay, giữa chủ trương và 
cuộc sống vẫn đang còn một khoảng cách khá xa. Thực 
tế vẫn có không ít trường hợp bố trí và sử dụng cán bộ 
không theo đúng chủ trương trên của Đảng. Xin nêu 
một thí dụ. Ông Q (hàng xóm nhà tôi) được để bạt làm 
thứ trưởng ở một bộ đã nhiều nam nay. Khi ông được 
"thăng quan, tiến chức" như vậy, mạc dù mừng cho 
ông nhưng ai cũng thấy lạ, và lo, bởi vì ngoài quá trình 
công tác lâu dài và đức tính hiền lành, ông không có 
gì khác bảo đảm là ông có thể hoàn thành tốt nhiệm 
vụ ở cương vị được giao. Lúc đầu, người ta phân công 
ông phụ trách vài ba lĩnh vực chuyên môn. Nhưng vì 
trình độ van hóa, lý luận, nghiệp vụ hạn chế, cho nên 
ông không thể am hiểu tường tận các lĩnh vực mà ông 
phụ trách. Thế là ông liền bị cán bộ cấp dưới "bịp" mà 
không biết. Công việc cứ rối tung cả lên. Còn ông thì 
đành khoanh tay bất lực. Thấy vậy, người ta chuyển 
ông sang phụ trách công tác tổ chức. Vốn hiền lành 
nhưng thiếu quyết đoán và không cỏ chính kiến rõ ràng 
cho nên ông cử láng ta lúng túng như gà mác tóc khi 
giải quyết công việc. Làm trợ lý cho bộ trướng về công 
tác tổ chức, nhưng trên thực tế, bộ trưởng lại phải làm 
"trợ lý” cho ông. Đồng chí bộ trưởng "ngán quá" đành 
phải giao cho ông phụ trách khối văn phòng. Nhưng 
công việc văn phòng đâu có đơn giản. Những chuyện 
như mua bán, sắm sửa, xây dựng cơ sở vật chất hạ 
tầng ; những kiến thức về kế toán, tài vụ, v.v. ông cũng 


đều lơ mơ ca. Vì thế, giữa ông và anh em cánh văn ˆ 


phỏng Bộ nảy sinh mâu thuẫn. Cánh văn phòng thì coi 
thường ông. Còn ông thì bảo một số anh em văn phòng 
là "láo", dám vượt mạt ông... Thật không ổn chút nào. 
Rổi, người ta lại giao cho ông phụ trách cơ quan đại 
diện ở phía Nam (cốt để giữ cho được cái chức thứ 


trương). Phụ trách cơ quan đại diện ở phía Nam nhưng 
ông lại "đóng đô" ở Hà nội. Vì đã luống tuổi, chậm 
chạp, sức yếu, ngại đi lại nhiều, cho nên ông dùng 
chiến thuật "điều khiển tử xa". Vậy là cũng không 
xong. Cánh tay ông "ngắn quá", không với nổi... 

Ông Q là con người như thế đó. Ấy thể mà ông vẫn yên 
vị, vẫn "nhất thành bất biến". Người ta chỉ còn cách tế 
nhị, cố chờ một thời gian nữa, rổi sẽ thuyết phức ông thôi 
quản lý. Trỏ đời đã "lên” rồi sao khó xuống làm vậy ? ! 

Không biết trong xã hội ta lúc này còn bao nhiêu trường 
hợp giống như ông hàng xóm nhà tôi ? ! 

.Đề khác phục tình trạng "nhất thành bất biến" hay "biến 
lung tung" như kiểu trên, trước hết cần định ra tiêu chuẩn 
cho từng loại cán bộ một cách khoa học. Nếu cán bộ có 
đủ các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, uy tín thì giữ 
họ lâu dài ở một vị trí nhất định để ổn định đội ngũ cán 
bộ giàu kinh nghiệm và năng động, cầu tiến là cần thiết. 
Trái lại, nếu cán bộ kém năng lực, phẩm chất, bảo thủ 
mà "nhất thành bất biến" thì là một tai họa. 

Mỗi giai đoạn, thời điểm khác nhau, đòi hỏi phải có 
những con người thích ứng với nó, tức là anh ta phải theo 
kịp vòng quay của xã hội. Người ta không thể thành công 
trong những công việc lớn chỉ bằng kinh nghiệm cũ. Có 
người làm tốt công việc ở giai đoạn này, nhưng lại không 
thể gánh vác được vẫn công việc ấy ở giai đoạn khác. Và 
người ta có thể làm tốt công việc khi cộng tác với người 
này, nhưng lại làm kém, thậm chí hỏng việc khi phải cộng 
tác với người khác. Bố trí đúng cán bộ thì công việc sẽ 
chạy, tiến triển tốt đẹp ; ngược lại thì công việc sẽ ách 
tác, lộn xộn. giảm đạp lên nhau. Vì vậy, một trong những 
mối cham lo, quan tâm cơ bản nhất của công tác cán bộ 
là phải biết đạt và sử dụng cán bộ vào đúng chỗ của họ. 

Ngạn ngữ Việt nam có câu : "Người cử nhu con dao 
pha". Lời khen đó thường dành cho những ai có nhiều 
khả năng, làm được nhiều loại việc của đời thường. Ấy 
nhưng trong các lĩnh vực chính trị, khoa học kỹ thuật, 
hoặc trong sản xuất kinh doanh mà cái gì cũng biết một 
tí nhưng đều hết sức lơ mơ thì thật không ổn chút nào. 

Mọi sự tùy tiện, nể nang, cảm tình cá nhân trong công 
tác cán bộ đều gây nguy hại cho sự nghiệp đối mới của 
chúng ta, cần phải được kiên quyết gạt bỏ. 


k¿ 
SỬA LAI 
Trên Tạp chí Cộng sản số 9-1994, trang 14, 


cột 1, dòng 36 trở xuống, xin đọc : Những lĩnh 

vực chỉ có doanh nghiệp nhà nước cũng nên tạo 

ra một số doanh nghiệp cạnh tranh nhau... 
Thành thật xin lỗi tác giả và bạn đọc. 
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Tù đâu đên 


Ẩ 7e A\ 3 
' Nội buốn chiến tranh " ? 


Lời người biên tập : 


Tiểu thuyết " Thân phận tình yêu" ("Nỗi buồn chiến tranh") của Bảo 
Ninh được Giải thưởng của Hột nhà văn Việt nam 1991 - 1992 đã gây 


phản ứng khác nhau của bạn đọc và một số nhà phê bình. Tạp chí - 


Cộng sản đã nhận được ý kiến của một số bạn đọc và trên một số bải 
cũng đã đề cập đến vấn đề này. Gán đây "Nói buồn chiến tranh" được 
một tờ báo nước Anh trao giải thưởng trên cơ sở bản dịch tiếng Anh 
của một dịch giả người Ánh, dường như có ý muôn xóa nhòa ranh giới 
giữa chiến tranh cứu nước và chiến tranh xám lược. Trong dịp này, 
chúng tôi lại nhận được ý kiến của bạn đọc phản úng đổi với giải 
thưởng trên. Dưới đây, chúng tôi trích đăng ý kiến của một bạn đọc. 


HÔNG thể nào thực hiện được 

bằng những tư tướng, những 

suy luận sáng sua rõ ràng, Bảo 
Ninh phải cầu viện đến sự rồi ráắm, 
mơ hổ, hỗn độn của cái gọi là "trực 
giác" "vô thức" để tạo nên một hình 
ảnh đảo ngược của hiện thực, 
chuyển đối các giá trị, biến tráng 
thành đen, thay khúc ca khải hoàn 
của toàn dân tộc thành tiếng hát bị 
thương của bài ai điểu của những 
kẻ lạc loài. Người viết (cũng như 
nhân vật) phải biến mình thành 
một kẻ mộng du lang thang chập 
chờn với cái tâm trí huyền thuật 
(mentalité magique) của người mơ 
mộng, đúng hơn là của kẻ mác 
bệnh tâm thần, nghĩa là những 
người được "miễn truy cứu trách 
nhiệm” trước tỏa án lương tâm thời 
đại, được miễn trừ sự phán xét của 
lý trí lành mạnh, tỉnh táo của bạn 
đọc xa gần. Vì vậy, theo tôi, cái 
siêu nhiên, cái hoang đường trong 
"Nỗi buồn chiến tranh" chỉ là thuần 
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túy kỹ thuật - một sự khéo tay nếu 
có - nó không hề mang lại một ý 
nghĩa nào có giá trị trên bình diện 
triết học, cũng như trên bình diện 
thẩm mỹ. 

Tác giả muốn hút người đọc vào 
không khí hư hư thật thật bằng 
những lối biểu hiện quanh co, lối 
diễn đạt nghịch lý (nếu đúng chỗ 
cũng tạo nên sự thú vị nhất thời cho 
người đọc) nhưng rõ ràng Bảo 
Ninh đã không thành cổng trong 
việc quấn chạt lấy người đọc (Đây 
không chỉ là cảm tướng của người 
viết bài này ; những người quan 
tâm đến vấn đề thư làm một cuộc 
điều tra xã hột học xem sao !). Mỗi 
lần muốn cùng đi với tác giả, hòa 
nhập vào nhân vật để tìm thử cái lý 
của nó, tôi - người đọc - lại cứ thoát 
ra, như một phản xạ tự nhiên, khỏi 
sự huyền hoạc, để ngám, để nhìn, 
như nhìn vào một cỗ máy được dàn 
dựng - có lẽ cũng khéo tay, nhưng 
thiếu hẳn một cái gì đó. Cái thiếu 


hãng ấy gọi là "linh hồn của văn 
học” theo nghĩa người đọc không 
tìm thấy trong tác phẩm nghệ thuật 
những điều giúp cho con người giữ 
được hình ảnh lý tưởng mà nỏ có 
về con người, được thừa kế từ nền 
van hóa của dân tộc và của cả nhân 
loại. 

Tác phẩm "Nỗi buổn chiến 
tranh” còn được mang một tên khác 
khi mới ra đời : "Thân phận tình 
yêu". Cả hai tên sách đều đúng, vả 
nếu đặt bên nhau, người đọc sẽ nám 
được ngay ý đồ của tác giả hình 


thành tử lúc tác phẩm còn trong 


thèi kỳ thai nghén. Bảo Ninh đã 
trừu xuát 'ất cả z. khói hoàn cảnh 
lịch sử cu thể lể trình điễn cuộc 
"xurø đột vĩnh hìng” giữa con 
ngườ. (tình yêu) và cái con người 
đã tạo ra (chiến tranh), tức là phản 
ánh tình trạng con người đánh rơi 
mất bản thân mình, nỏi theo ngôn 
ngữ triết học. Thêm nữa, trong 
"Nỗi buồn chiến tranh", dụng ý 
trực tiếp của tác giả còn là muốn vẽ 
nên huyền thoại về tình yêu để đối 
lập với một sức mạnh xã hội mù 
quáng làm cho con người mất hết 
"nhân tính và nhân dạng". Tình yêu 
ở đây - trong quan hệ của Kiên và 
Phương, một thiếu nữ có "một 
dạng thánh nhân và tiên nữ”, có 
"về đẹp lạc thời và lạc loài” - là sự 
gần gũi tuyệt đốt của "hai tự do”. 
Họ là những con người không tin 
vào bất cứ giá trị nào ngoài tình yêu 
của họ, họ luôn luôn cảm thấy ngột 
ngạt khi đặt mình vào một tổ chức 
hay một quan hệ xã hội nào. Họ là 
"những kẻ xa lạ" trên mảnh đất đã 
sinh ra và nuôi dưỡng họ. Do đó họ 
không tìm thấy chỗ dứng trong 
cuộc sông chung của dân tộc. Tình 
yêu trở thành nơi ẩn náu duy nhất 
của họ để phản ứng lại cái mà họ 
xem là phàm tục... Kết cục tình yêu 
ấy đã bị chiến tranh vùi dập. 

Đúng là trong cuộc đấu tranh 
chống lại cái gọi là số phận, tình 
yêu thưởng chiếm một vị trí quan 
trọng, thể hiện những khát vọng 


của con người, để làm cho "con 
người trở thành người hơn trong thế 
gIới con người”. 

Vậy thì, thử hỏi chiến đấu vì 
phẩm giá con người gắn liền với 
phẩm giá dấn tộc có làm cho con 
người trở nên người hơn không ?! 
Với "Nỗi buồn chiến tranh", Bảo 
Ninh muốn gây sự phẫn nộ, muốn 
gieo sự khiếp đảm cho người đọc. 
Nhưng tác gia cũng nhận thức được 
là mình sẽ không gập nhiều may 
mìán. Từ trong bề dày lịch sử, người 
Việt nam rất nhạy cảm trước những 
lợi ích sống còn của dân tộc, luôn 
đủ thông minh và tỉnh táo để phân 
biệt đâu là "đại nghĩa", đâu là 
"hung tàn”, đâu là "chí nhân” và 
đâu là "cường bạo". Do đó ở đây 
một mặt cần phải "viết sao cho xao 
xuyến nỗi lòng, nỗi dạ, xúc dộng 
nổi trái tim con người như thể viết 
về tình yêu..." (tr.59), mạt khác cần 
phải có "áo thuật" trong viết và 
lách bằng cách luôn luôn công khai 
phơi bày sự tự mâu thuẫn ; không 
phải là thứ "mâu thuẫn thống nhất" 
nằm trong sự vật, cũng chẳng phải 
là những phản để va chạm nhau 
trong tư duy biện chứng để tìm ra 
chân lý, mà là sự mâu thuẫn của 
những luồng suy nghĩ không 
những khác. nhau mà còn đối địch 
nhau nhằm đạt lại vấn để cơ bản 
trong tinh thần hoài nghi hàm chứa 
sự phủ định đối với những giá trị 
đã được xác lập, đối với cả con 
đường đi lên của đất nước hiện nay 
và mai sau. 

Trong "Nỗi buồn chiến tranh", 
không phải là "cái thật" được chiếc 
đũa thần của nghệ thuật "làm cho 
thật hơn”, mà ngược lại "ảo thuật 
và kỹ thuật" đã làm-nó biến dạng, 
biến chất "như thể ấy là một cuộc 
chiến tranh chưa từng được biết 
tới" (tr.53). Chỉ có một cái thật - 
thật một cách trần trụi và không 
che giấu : "sự vỡ mộng đau đớn với 
đời", đưa đến sự hàn học và cái 
"cao ngạo" của người viết. Chính 
những xung lực này đã tạo nền 
"Nỗi buổn chiến tranh" và dệt nên 


bức tranh phản hiện thực. Cứ nhìn 


-vào hình ảnh của "cuộc chống Mỹ 


cứu nước” được vẽ nên trong tác 
phẩm : "Chân trời chết chóc mở ra 
mênh mang, vô tận những nấm mổ 
bộ đội mọc lên nhấp nhô tựa sóng 
cồn, "bên bếp lửa" đàn ghi ta bập 
bùng, quân lính thời 74 hát, lời ca 
khốc liệt làm ớn lạnh những đêm 
trường, "ôi chiến trận : không bến 
không bở - ngày mai hay hôm nay, 
hôm nay hay ngày mai, nói đi số 
mệnh ơi, bao giờ tôi sẽ..." (tr.17). 
Hoạc "Hết trận tháng này đến trận 
tháng khác, nhưng đường chiến 
tranh vẫn hun hút, mịt mù, tuyệt 
vọng vô phương”. (tr.l6). Và đây, 
những nét khác họa về hình ảnh 
người lính mang "tính chất nghĩa 
quân nông dân”, "thích hợp tuyệt 
đối với cảnh địa ngục chiến hào". 

Nào là "đồng đội của anh (Kiên) 
mỗi người mỗi kiểu say sưa mơ 
màng trong khói hổng ma"; nào là 


"cùng với thời kỳ bài bạc và hút 


xách ấy là thởi kỳ mà kháp trung 
đoàn đầy rấy những lời đổn đại, 
những sấm truyền và những điều 
tiên tri" ; nào là "nạn đào ngũ lan 
rộng kháp trung đoàn, chẳng khác 
nào những cơn ói mưa làm ruỗng 
nhiều trung đội, không thể chắn giữ 


ngan bát nổi", (tr.24). 


Những người lính "mang tỉnh 
chất nghĩa quân nông dân" ấy chỉ 
bị nhổi nhét một thứ : "liên miên 
chính trị, chính trị sáng, chính trị 
tối, tối lại cũng chính trị. Ta thắng 
địch thua, miền Bác được mùa, thế 
giới chia làm ba phe rõ rệt” (tr. |0), 
để biến họ thành những máy giết 
người và bị người giết ! 

Cái chết bao trùm, cái chết kháp 
nơi, nó biến cuộc đời thành số 
phận. Khi luôn luôn phải đối diện 
với cái chết như cuộc đời những 
người lính trận ; mà không thấy rõ 
cái lý của sự hy sinh cháp cánh cho 
họ, thì con người chỉ là trò chơi 
trong bàn tay số mệnh nghiệt ngã, 


y thức hiện hữu trước hết gán liền - 


với ý thức về hư vô, và cuộc đời trở 
thành vô nghĩa và phi lý ! Nhưng 
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những người lính chống Mỹ hay 
đúng hơn là tuyệt đại bộ phận trong 
họ lại không phải thế ! Cả nhân loại 
tiến bộ qua hình ảnh của chính họ 
đã nhìn thấy "cái giới hạn của sức 
mạnh kỹ thuật khi đương đầu với 
Con Người" (La-cu-tua, dẫn lại 
Trần Văn Giàu trong "Vĩ đại một 
con người"- Văn nghệ số 37). 

Nhân đây, xin bày tỏ một suy 
nghĩ của người viết : Bàng sự bôi 
nhọ sự nghiệp chống Mỹ của nhân 
dân ta, Bảo Ninh không chỉ xúc 
phạm đến những người đang sống, 
đang tiếp tục đi theo con đường lớn 
mà cuộc chiến tranh cách mạng đã 
tạo nên một "đột phá khẩu", "một 
cái đã sống" để đi lên và đi xa. Tác 
giả "Nỗi buồn chiến tranh" còn 
muốn giết chết hẳn những người đã 
vĩnh viễn nằm xuống để cho "dân 
tộc quyết sinh". Lần thứ nhất, 
những cái chết của họ là sự hy sinh 
cao cả - những người có lương tri 
cần phải biết ơn, không chỉ bằng 
tượng đồng bia đá, mà cả suy nghĩ, 
hành động, xử thế hằng ngày. Còn 
lần sau ? Đỏ là sự khai tử của một 
ngòi bút quá nhẫn tâm đã coi họ là 
vật hy sinh mù quáng cho những 
cuồng vọng của con người. Và hãy 
nhìn vào những gia đình liệt sĩ, 
những thương binh, bệnh bình... họ 
sẽ như thế nào khi mất đi những giá 
trị làm vật chống đỡ cho cuộc đời 
bất hạnh của họ ? Chẳng lẽ đó 
không phải là chủ nghĩa nhân đạo, 
là vấn để của con người ? - 

Cũng xin nói thêm : Khi đề cập 
đến con người phải nghĩ rằng con 
người không chỉ là tổng số những 
cái nó tự tạo cho nó, mà còn là cái 
nó đang suy nghĩ, đang hy vọng, 
còn là cái đang biển đối nó, tách nó 
ra khói hoàn cảnh và quá trình phát 
triển của nó. Không như thế thì 
không bao giờ hiểu đúng con người 
và nói đúng những vấn đề của con 
nBƯỞỜI.... 


TRẤN DUY CHÂU 


(TP Hồ Chí Minh, 
tháng 8 - 1994) 
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Đối thoại với Bùi Tín 
(Điểm sách "Mặt thật" của Bùi Tín) 


Lời người biên tập : 

“Đối thoại với Bùi Tín" là đầu đề một búc thư gửi Bùi Tín tì California 
(Mỹ), ngày 2-2-1994 của ông Trần Văn Anh (cựu sĩ quan quân lực Việt 
nam cộng hòa). Trong búc thư này, ông Trần Văn Anh với cách nhìn của 
mình đã đưa ra những ý kiến có tỉnh chất tranh luận với một số luận điểm 
của Bùi Tín nêu trong cuốn sách "Mặt thật” (Nhà xuất bản Sài gòn Press, 
in tại Pháp, 1993). Mặc dù có nhiều vấn đề chúng tôi không nhất trí với 
ông Trần Văn Anh (chẳng hạn ông đặt Cộng sản bên cạnh Công giáo để 
so sánh, cho rằng kể từ năm 1945 tới nay, trên đấu trường chính trị ở Việt 
nam chỉ có hai thế lực đối chọt nhau là Công giáo và Cộng sản ; Mỹ chỉ 
là kẻ bị Vatican và Ngô Đình Diệm lợi dụng lôi kéo vào cuộc chiến tranh 
với Việt nam ; rằng cả Công giáo và Cộng sản đều có rất nhiều tội lỗi, 
v.v.), nhưng để bạn đọc thấy rõ thêm tu tưởng và nhân cách của Bùi Tín, 
chúng tôi xin trích đăng một số đoạn trong búc thư này (vì khuôn khổ Tạp 


chí có hạn). 


Cũng xin nói thêm : người gửi cho chúng tôi bức thư nảy là ông Nguyễn 
Wăn Sôi, địa chỉ : 177 Libbett AVC, Clayton Sonth VIC 3721, Australia. 
Chúng tôi xin cảm ơn tác giả Trần Văn Anh và ông Nguyễn Văn Sôi. 


Thân gửi anh Bùi Tín, 

Lần đầu tiên tôi được biết đến Bùi 
Tín là qua tập phim VIỆT NAM : 
A TELEVISION HISTORY. Lúc đó 
Bủi Tín trông hơi ốm, ãn nói nhỏ nhẹ, 
có cảm tình với người xem phim. 

Sau khi Bùi Tín bỏ Việt nam qua 
Pháp, rổi xuất bản cuốn HOA 
XUYÊN TUYẾT, tôi lại được nhìn 
thấy hình Bùi Tín, có mập hơn đôi 
chút. Đọc hết cuốn HOA XUYÊN 
TUYẾT, tôi tự nói với tôi : Bùi Tín 
đã bỏ Đảng cộng sản đi "tìm tự do", 
nhưng Ít ra anh đã không nói xấu 
hoạc chửi bới những người đã cùng 
cộng tác với anh trong suốt mấy chục 
nam qua hoặc các cấp trên của anh. 
Bởi vì thói thường khi người ta đi tìm 
một "minh chủ" mới, ngưởi ta 
thưởng nói xấu những "minh chủ" cũ 
để tỏ ra rằng mình đã dứt khoát, để 
được đón nhận một cách ít ngờ vực 
hơn ! Bùi Tín còn giữ được một chút 
khí tiết, kế cũng đáng phục. Tuy 
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nhiên, đó chỉ là sự đánh giá của một 
số người ở hải ngoại. Còn đa số 
những kẻ vong bản ở hải ngoại quyết 
"chống cộng" tới người cuối cùng 
(chống bàng mổm đĩ nhiên), thì lại 
đã kích Bùi Tín thậm tệ, cho rằng Bùi 
Tín là một kẻ trá hàng, thấy khối 
cộng sản Đông Âu sụp đổ nên bỏ 
cộng sản để hàng phục bọn chúng 
hầu hy vọng có một chỗ đứng trong 
một tương lai mới. Tôi thấy thương 
Bủi Tín quá ! Bủi Tín đã từng là kẻ 
chiến tháng, hiên ngang vào dinh 
Độc lập nhận sự đầu hàng vô điều 
kiện của tướng Dương Văn Minh, 
nay bị chúng đánh giá hỗn xược như 
vậy chác không khỏi đau lòng. 

Tuy nhiên bước chân đã lỡ, không 
biết sẽ phải làm gì hơn ! 

Cho đến khi Bùi Tín xuất bản cuốn 
MẶT THẬT để kể ra hết những cái 
xấu xa cua chế độ cộng sản miền Bác 

“và cổ võ cho nhóm Dân chủ đa 


„_ nguyên của Nguyễn Gia Kiếng thì tói 


lại thấy thương Bùi Tín hơn nhiều. 

Bùi Tín biết rất nhiều chuyện ở 
miền Bác và anh đã viết ra hết những 
điều anh trông thấy và nghe thấy.... 
tuy rằng anh nhấn mạnh ở những lầm 
lỗi của những nhà lãnh đạo miền Bác 
hơn là những công lao của họ đã để 
cả cuộc đời vào tù ra khám để cố giật 
lại chủ quyền cho dân tộc, chấm dứt 
nạn nô lệ thực dân sau gần một thế 
ky bị đô hộ. Người đọc sách tìm thấy 
sự cố ý của tác giả ở điểm này... Sự 
đánh giá của anh có đúng hay không 
là điều lịch sử sẽ phân tách khách 
quan. 

Tôi ià nuộ: zgười sanh ra ở miền 
Trung nhưng trưởng thành ở miể+ 
Nam. Tôi đã từng cẩm súng chiến 
đấu trane quân đội miền Nam gần 
hai mu:.¡ năm, thương tích cũng 
nhiều. lôi đã được dạy ràng cẩm 
súng chiến đấu như vậy là để chống 
cộng sản độc tải, để xây đựng tự do 
dân chủ cho quê hương. Nhưng đến 
khi tôi được biết rằng cái lý tưởng mà 
họ gán ghép cho tôi chỉ là ngụy tạo, 
che đậy cho biết bao âm mưu đen tối, 
thì cả tuổi thanh xuân của tôi đã 
không còn. Nhìn lại quê hương suốt 
bao nhiêu năm chỉnh chiến điêu linh 
tôi chỉ còn biết khóc... 

Anh Bùi Tín thân mến, 

.. Bùi Tín có thể nói với tôi rằng : 
tôi bỏ cộng sản để ra ngoại quốc, 
nhưng tôi đâu có theo Công giáo. Tô! 
chu trương xây dựng tự do dân chu 
cho đất nước theo phương thức dân 
chủ đa nguyên đấy chư ! 

Thú thực, những diều anh nói đã 
có nhiều người làm trước anh từ lâu 
rồi. Tôi biết họ là những người yêu 
nước thật sự. Họ có tài có đức hơn 
anh nhiều. Họ có lý tưởng thật cao... 
Nhưng việc làm của họ không đi đến 
đâu. Có người chết cho lý tương của 
họ. Có người chán nản bỏ về vui thú 
điền viên. 

Ơ ngoại quốc,... khối dân chủ đa 
nguyên của Nguyễn Gia Kiếng cũng 
chỉ là một công cụ của công giáo mà 
thôi. Họ đã viết ra một cương lĩnh 
dân chủ đa nguyên thật hay, thật là 
hấp dẫn, thật là dân chủ, thật là yêu 
nước. Tôi đọc bản cương lĩnh di. 
cũng phải mê. Nhưng đó cũng chỉ lÌ ` 
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công cụ để cướp chánh quyền mà 


thôi. Bởi khi chưa có chánh quyền 
trong tay thì ngưởi Công giáo thường 
chê trách người cộng sản là không có 
tự do dân chủ, làm như chỉ có họ là 
những nhà vô địch xây dựng tự do 
dân chủ. Nhưng khi họ nám được 
chánh quyền rồi thì lại khác hẳn. 
Cương lĩnh đó chỉ còn là một tờ giấy 
lộn. Miền Nam Việt nam trước kia 
chẳng có một hiến pháp hết sức hay 
đẹp đó sao ? Và Ngô Đình Diệm đã 
thi hành hiến pháp ra sao ? Chác tôi 
khỏi cần nhác lại. 

Thì ra cái cương lĩnh đân chủ đa 
nguyên đó chỉ là một phương tiện để 
lửa bịp. Họ đã lừa được khá nhiều 
người, kể cả những tay cự phách như 
Trần Thanh Hiệp, như Nguyễn Ngọc 
Huy, như Bủi Tín. Như vậy, thật 
không lạ khi họ lừa bịp được các em 
sinh viên du học ở Tiệp, ở Đức, ở 
Nga. Những người này vốn bất mãn 
với đẳng cộng sản, nay họ viết báo 
ca tụng Ngô Đình Diệm làm tôi buốn 
cười quá ! Chẳng khó khan gì khi họ 
lửa bịp được những người trong nước 
chưa có cơ hội biết nhiều về họ... 
Những người này dù lật đổ được 
cộng sản cũng không nám được 
chánh quyền. Một cái bánh vẽ có thể 
lửa được mấy trảm triệu người thì 
nếu ta có bị lửa cũng đừng nên 
buồn... Bởi vì tôi cũng có thể hứa với 
Bủi Tín là, nếu Bùi Tín theo tôi, làm 
nô lệ cho tôi, thì bao nhiêu tội lỗi của 
Bủi Tín tôi sẽ gánh giùm hết. Và lúc 
chết Bùi Tín sẽ được lên thiên đàng ! 
Hứa như thế nào có khó khăn gì ? Ai 
làm không được ? 

Anh Bùi Tín thân mến, 

Công cuộc xây dựng tự do dân chủ 
ở Việt nam có nhiều phức tạp chứ 
không giản dị như anh tưởng. Một 
đứa con nít cũng biết rằng "tự do dân 
chủ là tốt đẹp hơn độc tài". Huống 
chi những nhà lãnh đạo của cả một 
quốc gia. Thế nhưng, khi tự do dân 
chủ được dùng như một khí giới để 
khuynh đảo, để lật đổ, thì họ phải đè 
đặt là điều dễ hiểu. Vả lại những kẻ 
hô hào cho tự do đân chủ, một khi họ 
nắm chánh quyền rồi, họ lại độc tài 
hơn những người họ đã lật đổ thì 
sao ? Biết bao xương máu và công 
sức của đân tộc Việt nam đã đổ ra để 
giành lại chủ quyền, thoát ách đô hộ 


của thực dân, nay chúng ta lại muốn 
chui vào một ách nô lệ nữa sao 2... 

Hiện nay ở Việt nam tôi thấy có 
một hiện tượng đáng ngại là dân 
chúng Việt nam, cả Nam lẫn Bắc, 
ngưỡng vọng người Mỹ nhiều quá. 
Họ mê Mỹ quá rồi ! Họ mê đồng đô 
la Mỹ, mê âm nhạc Mỹ, mê cách sống 
Mỹ, mê cả những Việt kiều ở Mỹ về ! 
Họ mê côca côla Mỹ, mê thuốc lá 
Mỹ ! Người Mỹ đã thành công trong 
công cuộc chuyển hóa nhân tâm của 
người Việt, kế cả một số lớn đẳng 
viên cộng sản và họ đã đi được một 
phần ba trên đường khuynh đảo. Các 
đài phát thanh quốc tế như đài BBC 
Anh Quốc, đài Pháp quốc tự do, đài 
Tiếng nói Hoa kỳ, đài Á châu tự do 
đều là những công cụ giúp Mỹ trong 
công cuộc chuyển hóa nhân tâm này. 
Sách lược của họ là nói thật một trăm 
điều, nhưng lâu lâu chỉ nói láo một 
điều thôi, là người ta sẽ bị mắc lửa vào 
câu nói láo này ngay !... 

Sách lược xâm lược này đã đến độ 
tinh vi không thể tưởng tượng được. 
Việc làm nào không đánh giá đúng 
mức đều có thể là tai họa. Thí dụ việc 
viện trợ thuốc trừ sâu nhằm giúp cho 
nông nghiệp của các quốc gia kém 
mở mang, tưởng là một hành động 
hào hiệp. Thực chất chỉ là việc loại 
bỏ những hóa chất độc hại không 
được phép dùng trong nước, nay đem 
cho các nước khác ! Một cuộc hành 
quân cứu đói được Liên hiệp quốc 
cho phép, nhưng thực chất là một 
cuộc xâm lược để nô lệ hóa như ở 
Somalia, đến nỗi ngay cả những 
người đói cũng đành phải cẩm súng 
đứng lên để đấy lùi cuộc xâm láng. 
Ngay cả những hành vi nhân đạo 
cũng có đầy hậu ý... 

Anh Bùi Tín thân mến, 

Tôi xin lỗi đã lang bang nói nhiều 
ra ngoài chủ để của bức thư này. 
Nhưng tôi quả tình vẫn tin tưởng ở 
một tương lai xán lạn của quê hương. 
Nhiều Việt kiều du lịch về nói rằng 
Việt nam đang ở trong tình trạng phát 
triển rất mạnh. Công cuộc xây dựng 
rấầm rộ ở khắp mọi nơi, vì ở trong 
nước đã có không khí cởi mở hơn 
trước... Và chác chán chẳng bao lâu 
Việt nam sẽ trơ thành một con rổng 
Á châu giống như năm con rồng hiện 
nay... 


Anh Bùi Tín thân mến, 

Thơ đã dài, tôi muốn chấm dứt ở 
đây. Chác anh cũng thác mác là tôi 
muốn so sánh những điều anh viết về 
Cộng sản miền Bác với những điều 
tôi viết về Công giáo miền Nam để 
làm gì ? Nếu phải chọn giữa Cộng 
sản và Công giáo thì tôi phải chọn 
ai ? Thực là khó cho tôi ! 

Chọn Công giáo ư ? Tôi đã biết 
quá nhiều về họ với những giáo lý 
bịp bợm, những hành động tàn ác 
phần dân hại nước suốt bao năm qua. 

Chọn Cộng sản ư ? Tôi đã cẩm 
súng chống lại họ suốt gần hai mươi 
năm. Tôi đã từng bị Cộng sản cầm tủ 
nhiều năm. Tôi đâu có ưa gì Cộng 
sản. Nhưng đấy chỉ là trường hợp cá 
nhân của tôi. Tôi không để cho 
những tức khí nhất thời làm sai lạc 
những nhận định của tôi về dòng lịch 
sử của dân tộc, về những nguyên 
nhân của nỗi thống khổ của quê 
hương suốt hơn một trăm năm qua, 
về vấn đề đâu là cứu nước, đâu là bán 
nước. 

Tôi đã quá già không còn chọn lựa 
được nữa. Nhưng tôi muốn nhờ anh 
qua bức thơ này nói dùm với các bạn 
trẻ hai điều : 

- Thứ nhứt : Các bạn sẽ là những 
nhà lãnh đạo tương lai của nước Việt 
nam. Các bạn phải hết sức cần thận 
vì những mưu mô thâm độc ngụy 
trang dưới những hình thức hết sức 
tỉnh vi. Các bạn phải chịu khó đọc 
sách nhiều và luôn luôn ghi nhớ 
những bài học của lịch sử. 

- Thứ hai : Dù các bạn muốn theo 
một con đưởng nào mà bạn cho là 
hay nhất, tốt đẹp nhất, dù bạn có tôn 
thờ một giáo điều nào, dù lý tưởng 
có tuyệt vời cách mấy đi chăng nữa 
thì con đường đó, lý tưởng đó, giáo 
điều đó cũng phải đặt đưới quyền lợi 
và danh đự của Tổ quốc Việt nam. 

Đó là những điều tâm huyết tôi 
muốn nói với các bạn. Còn riêng tôi 
chỉ còn có một ước vọng : Đó là tôi 
sẽ trở về, tôi sẽ trở về một mai được 
chết trên mảnh đất quê hương. 

Xin cám ơn anh Bùi Tín. 


: Thân ái, 
TRẢN VĂN ANH 
(Cựu sĩ quan QLỨNCH) 
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LIÊN HỢP QUỐC : VẤN ĐỀ BỨC XÚC 


NữNG diễn biến phức tạp của quá trình đấu 
tranh xây dựng một trật tự quốc tế mới sau khi 

Liên xô sụp đổ làm cho dư luận thế giới hết sức 
quan tâm, đặc biệt nối lên là vấn đề cải tổ Liên hợp 
quốc (LHQ). Nhiều nước mong muốn sao cho LHQ 
có vai trò lớn hơn trong việc thực hiện chức năng là 
một tổ chức quốc tế gìn giữ hòa bình. 

Nhìn lại lịch sử ngót nửa thế ký tổn tại, LHQ đã 
làm được nhiều việc lớn được nhân dân nhiều nước 
thừa nhận. Đó là vận động, kêu gọi tài giảm quân 
bị, cất giảm và loại trừ vũ khí hạt nhân và các vũ 
khí giết người hàng loạt ; kêu gọi và tổ chức đối 
thoại Bác - Nam ; vận động hòa giải và hòa hợp, 
giải quyết hòa bình các cuộc xung đột ; vận động 
bảo tồn và phát triển các giá trị lịch sử và van hóa, 
mở rộng giao lưu vàn hóa... Nhiều chủ trương, nghị 
quyết của LHQ cũng thể hiện được mối quan tâm 
và nguyện vọng của đông đảo nhân đân các nước 
trên thế giới như để ra các "Năm", "Tuần" "Ngày" 
hành động quốc tế : phòng, chống thiên tai, bảo vệ 
môi trường, phòng chống AIDS, bảo vệ thiếu nhị, 
ngày đân số, v.v. 

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng trong cả quá 
trình đó, LHQ trong nhiều trường hợp đã không làm 
tròn chức nàng của mình. Danh nghĩa LHQ còn bị 
lợi dụng, quyền lực của LHQ cỏn bị thao túng, lũng 
đoạn bởi chính sách cường quyền của một số nước 
lớn. Chính vì có sự lũng đoạn đó, chủ yếu là tập 
trung ở Hội đồng bảo an (HĐBA) mà đã có một số 
nghị quyết và việc làm sai trái, được thực hiện dưới 
danh nghĩa LHQ. Đó là những nghị quyết như đưa 
quân một số nước vào tham chiến trong chiến tranh 
Triểu tiên (1950 - 1953), trong chiến tranh vùng 
Vịnh chống I-rác (1990 - 1991), v.v. Các nghị quyết 
trừng phạt về kinh tế, lập vùng cấm bay ở nước này, 
nước nọ v.v. là những việc mà trong Hiến chương 
cũng như các Công ước quốc tế và luật lệ của LHQ 
trước dây không hề để ra. Ngược lại, có hàng trám 
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nghị quyết khác không được thực hiện (đặc biệt là 
trong việc giải quyết quan hệ giữa ÏI-xra-en và các 
nước Ả-rập). Gần đây, đó là việc LHQ_ đưa quân 
can thiệp vào Xô-ma-li (lý do lúc đầu là để cứu đói), 
việc chấp thuận các phương án áp đặt phân chia 
Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na thành 3 nước cộng hòa, 
thành 10 tỉnh... mà đằng sau đó thấp thoáng ý đổ vì 
lợi ích của nước này, khối nọ v.v. Những chủ trương 
và việc làm như vậy đã dẫn đến chủ quyền của nhiều 
nước bị vi phạm, nhiều khi rất nghiêm trọng. 

Thực tế đó cho thấy, việc cải tổ LHQ cả về cơ cấu 
tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lẫn 
phương thức hoạt động của nó, là một yêu cầu tất 
yếu và cấp thiết, đặc biệt là trong tình hình quốc tế 
đã có nhiều thay đối và phát triển. Vấn đề là nên cải 
tổ như thế nào. Đã có khá nhiều phương án đề xuất. 
Tựu trung về cơ bản, nổi lên 3 vấn để lớn sau đây : 

Một là, vấn đề cải tổ cơ cấu tổ chúc, bổ sung, sửa 
đổi Hiến chương và các luật lệ của LHỌQ. 

Về vấn để này, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-hát- 
thia đã nói : "Cần phải cải tổ LHQ. Chiến tranh thế 
giới đã chấm dứt hơn 40 năm rổi. Kết c ›ä cuộc chiến 
tranh đó không thể cứ ảnh hướng đến LHQ một cách 
vĩnh viễn... Cần phải bãi bỏ quyền phủ quyết của 5 
ủy viên thường trực Hội đồng bảo an. Chừng nào 
còn bảo lưu quyền phủ quyết của các nước ấy, 
chừng đó vẫn không thay đổi được hình ảnh chuyên 
chế của LHQ". (Reuter, I4-2-1993). Đúng vậy. Vấn 
đề cơ bản nhất cần cải tổ về tổ chức LHQ là HĐBA, 
bơi vì mọi nghị quyết của LHQ đều do HĐBA quyết 
định hoặc trực tiếp chi phối. Theo cơ cấu tử trước 
đến nay, chỉ có 5 nước lớn (Mỹ, Liên xô trước dây 
và nay là Cộng hòa Liên bang Nga, Anh, Pháp và 
Trung quốc) giữ ghế thường trực vĩnh viễn, không 
phải bầu. Ngoài ra, HĐBA còn 10 ủy viên không 
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thường trực do Đại hội đồng bầu ra có nhiệm kỳ 2 
năm. Cơ cấu này rõ ràng không hợp lý và không phủ 
hợp với tỉnh thần cơ bản mà Hiến chương LHQ đề 
ra là "tổ chức này được thiết lập trên nguyên tác bình 
đẳng về chủ quyền của mọi thành viên". Có phương 
án đề nghị mở rộng thành phẩn ủy viên thường trực 
HĐBA với các ứng cử viên là Nhật, Đức, Ấn độ, 
In-đô-nê-xi-a, Ai-cập, Bra-xin, Ni-giê-ri-a, Mê-xi- 
cô... Có phương án đỏi phân chia công bảng số ghế 
ở HĐBA và tang số lượng các thành viên thêm nữa... 
Hiện nay, Nhật và Đức đang tích cực vận động dẻ 
sớm trở thành uy viên thường trực. Nhìn chung về 
thực chất đó vẫn là những phương án có tính chất 
cải lương. Bởi vì, xét cho cùng, cơ cấu 5 nước uy 
viên thường trực HĐBA không phải bầu, về cơ ban 
vẫn là cơ cấu tập trung quyền lực, dành dạc quyền 
ở LHQ cho một số nước lớn. 

Để thể hiện đúng tinh thần bình đẳng và dân chủ 
thật sự của một tổ chức quốc tế có tầm vóc như 
LHQ, toàn bộ thành viên của HĐBA phai dược Đại 
hội đồng bầu ra thco nhiệm kỳ. Tất cả các ủy viên 
thưởng trực do toàn thể HĐBA bầu ra cũng theo 
nhiệm kỳ chứ không có thành viên nào được giữ ghế 
vĩnh viễn. 

Liên quan đến cơ cấu đó là vấn để quyền phủ 
quyết (pravo véto) của các ủy viên thưởng trực. Tính 
chất thiếu dân chủ và không bình đẳng thường thể 
hiện tập trung ở đây. Có những nghị quyết của 
thường trực HĐBA hoặc của toàn thể HĐBA, dù 
được tuyệt đại đa số ủy viên tán thành, nhưng chỉ 
cần một nước ủy viên thường trực phủ quyết cũng 
trở thành không có giá trị. Để cho hợp lý, quyền phủ 
quyết nên chuyển sang cho toàn thể HĐBA với một 
tỷ lệ phiếu như thế nào đó, khoảng 3/4 trở lên chẳng 
hạn. 

Dĩ nhiên, việc sửa đổi như trên gặp rất nhiều trở 
ngại, trước hết là các nước ủy viên thường trực 
HĐBA không muốn tử bỏ đặc quyền của mình. 

Hai là, vấn đề phạm vì quyển hạn của LHỌQ và 
chủ quyền quốc gia của các nước. Tình hình quốc 
tế hiện nay, nhất là sau chiến tranh lạnh, các quan 
hệ quốc tế đã có nhiều thay đối khác trước. Đây thực 
chất là vấn để phân định rõ lợi ích quốc tế và lợi ích 
quốc gia. Chúng ta thửa nhận rằng, do tình hình của 
các nước có nhiều biến đổi mà quan hệ giữa các 
nước cũng phát triển theo hướng quốc tế hóa ngày 
càng mạnh trên nhiều lĩnh vực. Thực tế đó đòi hỏi 
quan niệm về chủ quyển quốc gia cũng phải có 


những thay đổi cần thiết cho phù hợp. Trước kia, 
người ta cho rằng một quốc gia nào đó, trong phạm 
vi lãnh thổ, lãnh hải và không phận của mình, có 
toàn quyền muốn làm gì thì làm, không có gì bị ràng 
buộc và không ai có quyền can thiệp. Nhưng thế giới 
ngày nay không thể hoàn toàn như vậy dược. Chẳng 
hạn ở một nước nào đó có những di tích lịch sử văn 
hóa lâu đời nổi tiếng thì chúng vừa là tài sản thuộc 
chủ quyền của nước đó, lại vừa là tài sản chung của 
nhân loại. Chính quyền ở nước đó chỉ có bảo tổn, 
tôn tạo, chứ không thể vì chúng thuộc chủ quyền 
của mình mà được phá hủy. Không một nước nào 
có thể tự ý đố các chất phế thải độc hại, kể cả phế 
thải hạt nhân một cách vô trách nhiệm vào các vùng 
biển, dù các vùng đó thuộc chủ quyền lãnh hải của 
mình. Hoạc gia những nước nằm trên lưu vực sông 
A-ma-dôn không thể coi việc triệt phá, hủy hoại 
vùng sinh thái rộng lớn được coi là lá phối của thế 
giới này là hoàn toàn thuộc quyền hành động của 
mình được. Còn nhiều vấn đề khác như chiến tranh, 
thử vũ khí hạt nhân bửa bãi, các dịch bệnh nguy 
hiểm như AIDS, nạn tảng dân số, v.v. đều đòi hỏi 
cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm tham gia giải 
quyết. Lợi ích quốc tế và lợi ích của mỗi nước có 
quan hệ chạt chẽ với nhau và chủ quyền quốc gia 
của mỗi nước ngày nay chẳng những không thể tách 
rời mà còn chịu sự ràng buộc và hạn chế nhất định 
trong mối quan hệ đó. 

Dĩ nhiên, việc phân định rõ giới hạn giữa chủ 
quyền quốc gia và lợi ích quốc tế có rất nhiều khó 
khăn phức tạp, vì đây là vấn đề rất nhạy cảm. Cần 
vạch rõ rằng, nhiều năm gần đây, những hiện tượng 
vi phạm chủ quyển quốc gia của các nước có xu 
hướng tăng lên. Điển hình là những sự kiện như : từ 
việc chống hành vi xâm lược Cô-oét lúc đầu sau dẫn 
đến chiến tranh lớn chống I-rác ; việc đưa quân vào 
Xô-ma-li để hỗ trợ cho nhiệm vụ cứu đói dẫn đến 
xung đột vũ trang giữa quân LHQ với các lực lượng 
bản xứ. Ngoài ra, còn rất nhiều vấn để mới nảy sinh 
chưa có tiền lệ trong việc giải quyết và đang có 
nhiều tùy tiện, như xác định phạm vi chủ quyền 
không phận quốc gia, do thám trên không, lập vùng 
cấm bay, thanh tra, thanh sát các cơ sở sản xuất vũ 
khí và cơ sở hạt nhân, kiểm tra vi phạm nhân quyền 
v.v. Đó là chưa kế có những nước lớn, lợi dụng vị 
thế có lợi về kinh tế, chính trị, quân sự của mình, đã 
đưa ra những yêu sách lãnh thổ, bất chấp chủ quyền 
của nước khác, bất chấp công pháp quốc tế. 
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Tất cả những điều đó dòi hỏi LHQ cần có những 
sửa đối, bổ sung cả Hiến chương, Công ước và luật 
lệ cho phù hợp. Phải bảo đảm kết hợp đúng đán, hài 
hỏa chủ quyền quốc gia và lợi ích của các nước lớn 
nhỏ với lợi ích quốc tế trên nguyên tác bình đẳng và 
dân chủ mà LHQ là người đại diện. 

Ba là, vấn đề chức năng và vai trò quân sự của 
LHỌ. 

Lĩnh vực thường có nhiều gay cấn nhất trong quan 
hệ giữa độc lập, chú quyền quốc gia với trách nhiệm 
của cộng đồng quốc tế là việc đối phó với các cuộc 
xung đột vũ trang và chiến tranh. Do sự phát triển 
của thế giới, ngày nay một cuộc xung đột vũ trang 
ở một nước nào đó đều có thể đe dọa hòa bình và 
ốn định của cả khu vực. Vậy chức năng và vai trò 
quân sự của LHQ nên giới hạn đến đâu ? Điều 43 
trong Hiến chương LHQ_ có quy dịnh "Tất cả các 
thành viên LHQ cần có sự đóng góp vào việc duy 
trì hỏa bình và an ninh quốc tế, có trách nhiệm cung 
cấp quân đội, trang bị và giúp đỡ cần thiết cho 
HĐBA trên cơ sở các mệnh lệnh và hiệp định đặc 
biệt của HĐBA, kể cả việc cho phép các đơn vị duy 
trì hỏa bình và an ninh quốc tế được quá cảnh". 

Cho đến nay, LHQ đã thực hiện vai trò quân sự ở 
nhiều mức độ trong hơn 30 cuộc xung đột. VỀ cơ 
bản có hai hình thức như sau : l - Dùng các doàn 
thanh tra quân sự, giám sát quân sự, bộ đội "giữ gìn 
hỏa bình" (không hoặc có mang vũ khí) ; 2 - Sử dụng 
quân đội của các nước thành viên (chủ yếu là do các 
nước lớn cung cấp quân đội, trang bị vũ khí và trực 
tiếp chỉ huy) với nhiều mức độ khác nhau. Với hình 
thức thanh tra, giám sát, từ tháng 8-1948, các lực 
lượng giữ gìn hỏa bình đã được phái đến các nơi xảy 
ra xung đột I-xra-en - A-rập. Tử đó dến nay, hình 
thức này trong nhiều trường hợp đã có tác dụng tốt 
nhưng cũng có nhiều vi phạm. Trong nhiều năm sau 
này, LHQ thường áp dụng nhiều hơn hình thức thứ 
hai, tức là dùng quân dội của các nước có trang bị 
hiện đại, tiến vào những nơi xảy ra chiến sự. Điển 
hình cho loại hoạt động này là việc LHQ đưa hơn 
70 vạn quân của 29 nước (có 46 vạn quân Mỹ) tham 
gia cuộc chiến tranh vùng Vịnh (1990 - 1991). Hiện 
nay, LHQ vẫn duy trì hơn 80 000 quân hoạt động ở 
nhiều nơi trên thế giới. Đánh giá hoạt động của các 
loại liên quân của LHQ, dư luận phương Tây cho 
rằng các đạo quân này "rách việc nhiều hơn được 
việc”. 

Ngoài hai hình thức đó, tháng 7-1992, Tổng thư 
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ký LHQ B.Ga-li đã đưa ra một sáng kiến mới : để 
nghị thành lập quân đội thường trực của LHQ. Các 
nước thành viên có nhiều phản ứng khác nhau. Một 
số nước có động cơ riêng đang vận động, cổ vũ cho 
sáng kiến đó. 

Nhiều người cho rằng hiện nay cũng như nhiều 
năm sắp tới, chức năng và vai trỏ quân sự của LHQ 
tốt nhất là chỉ nên thực hiện trong phạm vi kiểm 
soát, giám sát việc thi hành các hiệp định ngừng bán, 
không đi xa hơn nữa. Thực tế chứng tỏ : việc dùng 
quân đội các nước thành viên, tổ chức thành liên 
quân làm lực lượng giữ gìn hòa bình, dưa đi can 
thiệp vũ trang, thường không có chất lượng chiến 
đấu cao mà rất phức tạp. Chiến tranh là chiến tranh. 
Nó có quy luật của nó. Quân đội của một siêu cường 
nhiều khi không thể đảm đương nổi một cuộc chiến 
tranh thông thường, huống hổ đây là một đội quân 
"ô hợp". Điều quan trọng hơn là do nhiều nguyên 
nhân, hình thức này thường vi phạm độc lập và chủ 
quyền quốc gia của nước này nước khác, làm tốn 
hại đến uy tín của LHQ. Cũng không nên vì việc sử 
dụng lực lượng quân đa quốc gia không có hiệu quả 
mà tổ chức ra quân đội thường trực của LHQ. Bởi 
vì, nếu tổ chức ra một quân đội thường trực để có 
một công cụ mạnh hơn các “quân đội góp” thì quân 
đội thường trực ấy phải có quy mô tổ chức, trang bị 
và sức chiến đấu đến mức nào là đủ ? Và, nếu giả 
thiết rằng có một nước lớn, một cường quốc nào đó, 
phá hoại hòa bình, ví phạm Hiến chương LHQ thì 
đội quân thường trực đó của LHQ có đủ mạnh để 
đánh bại được quân đội của nước ấy không ? Nên 
nhớ rằng hiện nay LHQ phải chật vật lắm mới chỉ 
nổi mỗi năm ngót ba tỉ đô la cho các lực lượng "giữ 
gìn hòa bình”. Trong lúc đó, hằng năm các nước lớn 
mỗi nước chi phí cả hàng chục, thậm chí hàng trăm 
tỉ đô la để nuôi dưỡng, trang bị cho quân đội của họ. 
Còn nếu quân đội thường trực của LHQ được tổ 
chức ra chỉ để làm nhiệm vụ chống lại các đối tượng 
là quân đội của các nước vừa và nhỏ thì về nguyên 
tác rõ ràng là không nên. 

Thực tế, việc cải tổ Liên hợp quốc có nội dung 
rộng lớn, bao gồm cơ chế hoạt động của Đại hội 
đồng, của Tổng thư ký, của các tổ chức kinh tế của 
Liên hợp quốc... Dư luận mong muốn từ nay đến 
tháng 9-1995, kỷ niệm 50 nam thành lập LHQ, sẽ 
có những cải tổ quan trọng, trước hết là về ba vấn 
để bức xúc nói trên. 


PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ. BỘ LUẬT VÀ LUẬT 


+PHÁP LUẬT | 

Là hệ thống các quy tắc xử sự, là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội do nhà nước ban hành, thể hiện ý chí của giai 
cấp cầm quyền và được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước. 

Mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có một kiểu nhà nước và một kiểu pháp luật tương ứng. Lịch sử xã hội loài người đã 
có các kiểu pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật xã hội chủ nghĩa. Pháp luật hoàn toàn 
không phải là sản phẩm thuần túy của lý tính hay bản tính tự nhiên phi giai cấp của con người như học thuyết pháp luật tự 
nhiên quan niệm. Pháp luật, như Mác - Ăng-ghen phân tích, chỉ phát sinh, tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp, có 
nhà nước ; bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp của nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật cũng mang tính xã hội, bởi 
vì ở mức độ nhất định, nó phải thể hiện và bảo đảm những yêu cầu chung của xã hội về văn hóa, phúc lợi, môi trường 
sống... VỀ mặt này, pháp luật xã hội chủ nghĩa có sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính xã hội. 

Pháp luật còn là một bộ phận quan. trọng của cấu trúc thượng tầng xã hội. Nó do cơ sở hạ tầng quyết dịnh, nhưng có tác 
động trở lại dối với cơ sở hạ tầng. Nếu pháp luật phản ánh đúng đắn các quy luật vận động và phát triển của xã hội, nhất 
là các quy luật kinh tế thì pháp luật sẽ có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội. Ngược lại, pháp luật sẽ kìm 
hãm sự phát triển đó. 

Theo Lê-nin, "một đạo luật | là một biện pháp chính trị, là chính trị. (1). Trong lịch sử, bất cứ giai cấp cầm quyền nào 
cũng dựa vào pháp luật để thể hiện và thực hiện chính trị của giai cấp mình. Pháp luật trở thành hình thức thể hiện tập 
trung, trực tiếp chính trị của giai cấp cẩm quyền, là một công cụ sắc bén thể hiện quyền lực của nhà nước để thực hiện 
những yêu cầu, mục đích, nọi dung chính trị của nó. Do đó, Nhà nước nào, pháp luật ấy. Những thuộc tính cơ bản của 
pháp luật là tính quy phạm, tính cưỡng chế, tính khách quan, tính nhà nước, tính hệ thống và tương đối Ổn định. 


+PHÁP CHẾ 

Là một chế độ và trật tự pháp luật trong đó tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải 
tôn xölpJâ, và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. 

Pháp chế và pháp luật có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng không đổng nhất. Pháp chế là một phạm trù thể hiện sự đòi 
hỏi và những yêu cầu đối với các chủ thể pháp luật, phải triệt để tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật trong đời 
sống xã hội. 

Một nền pháp chế thống nhất, vững chác là cơ sở cần thiết cho hệ thống pháp luật điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ 
xã hội, ,phát huy được hiệu lực của mình ; mặt khác, chỉ khi có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp và 
được sửa đối, điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi cần thiết, thì nền pháp chế mới được củng cố và tăng cường. 

Pháp chế cần được để cao thành nguyên tác tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nó đòi hỏi việc tổ chức và 
hoạt động của bộ máy nhà nước phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật ; mọi công chức nhà nước phải 
nghiêm chỉnh và triệt để tôn trọng pháp luật khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, mọi vi phạm pháp luật đều 
phải xử lý nghiêm minh. Các tố chức chính trị, xã hội cũng có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt 
nguyên tác pháp chế là cơ sở bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ, phát huy đầy đủ hiệu lực 
của mình và bảo đảm công bằng xã hội. Điều 12 Hiến pháp 1992 của nước ta quy định "nhà nước quản lý xã hội theo 
pháp luật và không ngừng tàng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa". 

Tính thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa dòi hỏi bộ máy nhà nước, các địa phương và mọi công dân trong cả 
nước phải nhận thức và thực hiện giống nhau đối với toàn bộ hệ thống pháp luật đã ban hành. Nó không cho phép mỗi 
nơi CÓ luật lệ nêng, đuy trì tình trạng "phép vua thua lệ làng", thực hiện pháp luật cua nhà nước theo cách "vận dụng" 
riêng của mình. Nó chống lại thói cục bộ, địa phương. Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế là điều kiện không thể thiếu 
để thực hiện dân chủ đối với mọi công dân và quyền lực của nhà nước. 


+ BỘ LUẬT VÀ LUẬT 

Đều là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành để cụ thể hóa Hiến pháp nhằm điều chỉnh các loại quan hệ 
xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội. Các bộ luật và luật này có giá trị pháp lý cao (chỉ sau Hiến pháp) và có 
phạm vi tác động rộng, lớn đến đông đảo các tầng lớp nhân đân. Vì vậy khi xây dựng các văn bản dưới luật phải dựa trên 
cơ sở các quy định thể hiện trong các văn bản bộ luật và luật, không được trái với các quy định đó. Các bộ luật và luật 
thưởng được ban hành theo một trình tự hết sức chạt chẽ, gồm 4 giai đoạn : soạn thảo dự án luật, thảo luận dự án luật, 
thông qua luật, và công bố luật. 

Tuy nhiên cần phân biệt giữa bộ /uậ: và iuậi. Bộ luật là một văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành nhằm 
điều chỉnh và tác : động rộng rãi đến các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực hoạt động nào đó của xã hội (ví dụ : bộ luật 
hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, bộ luật lao động, bộ luật dân sự...). Cởn iué: cũng là một văn bản quy phạm pháp luật do 
Quốc hội ban hành, trình tự ban hành và hiệu lực giống bộ luật, song phạm vi các quan hệ xã hội cần điều chỉnh hẹp hơn, 
chỉ trong một lĩnh vực hoạt động, một Bnh hoặc một giới (ví dụ, luật công ty, luật đất đai, luật thuế, luật đầu tư nước 
ngoài...). 


(1) V.I. Lê-nin : Toản rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1981, t 30, tr 129 
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e HỘI THẢO KHOA HỌC về DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 


Ngày 24-8-1994, tại Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. diễn ra Hội thảo khoa học về "Tính 
khả thị của chiến lược dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) Ở nước ta từ nay đến năm 2000". Cơ 
quan tổ chức và chủ trì Hội thảo là Ủy ban quốc gia DS-KHHGĐ cùng với tạp chí Dân tộc và Thời đại của 
Hội dân tộc học Việt nam. Tham gia hội thảo có nhiều nhà khoa học thuộc Viện dân tộc học, Khoa sử Trưởng 
đại học tổng hợp Hà nội, Hội KHHGĐ Việt nam, Trung tâm nghiên cứu môi trưởng, Trung tâm nghiên cứu 
gia đình - phụ nữ, Tạp chí Cộng sản, tạp chí Văn hóa các dân tộc... 

Về tầm quan, trọng của vấn đề DS-KHHGPĐ, các nhà khoa học thêm một lần nữa nêu bật vai trỏ của nó đối 
VỚI SỰ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, và khẳng định chiến lược DS-KHHGĐ phải được 
quán triệt sâu sắc hơn nữa trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. 

Từ để tài chính của Hội thảo là "Tính khả thi của chiến lược DS-KHHGĐ ở nước ta tử nay đến năm 2000", 
19 báo cáo khoa học đã tập trung phân tích tình hình, đạc diễm dân số và kế hoạch hóa Bia đình ; tình hình 
kinh tế - xã hội ở nước ta thời gian. qua và hiện nay, nhằm kiến nghị những biện pháp giải. quyết vấn để 
DS-KHHGĐ từ nay đến năm 2000 đối với cả nước cũng như với từng vùng, từng dân tộc cụ thể. Ví dụ, trong 
khi có dân tộc tỉ lệ tăng dân số còn ở mức rất cao : 4,0% (Mông), lại đang có vài dân tộc ở trong tình trạng 
giảm số dân. Có dân tộc đang tiến dần tới mức sinh thay thế : 2,92 con (Hoa), thì nhiều dân tộc số con bình 
quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ còn ở mức : 8,8 con (Mông)... Mặt khác, qua hơn 30 năm thực hiện 
KHHGPĐ, ở các thành phố, thị xã, đặc biệt là thành phố Hổ Chí Minh và thủ đô Hà nội, tỷ lệ tăng dân số đã 
được hạ xuống khá thấp. Nhưng ở các vùng nông thôn, miền núi thì kết quả thu được chưa đáng là bao. Kết 
quả cho thấy, về các chỉ tiêu này còn có sự chênh lệch khá lớn ngay giữa các vùng nông thôn đồng bằng và 
các vùng nông thôn miền núi. Vì vậy, trong việc chỉ đạo và thực hiện chiến lược DS-KHHGPĐ tử nay đến năm 
2000 cần phải để ra những biện pháp, những chỉ tiêu cụ thể đối với từng dân tộc, từng khu vực. Cần đặc biệt 
chú ý đến đặc điểm kinh tế, xã hội, tâm lý, phong tục tập quán của từng vùng, từng dân tộc cụ thể. 

Nhiều báo cáo đã chỉ ra nguyên nhân quan trọng làm cho dân số tăng nhanh là sự lạc hậu của nền kinh tế - 
xã hội, sự thấp. kém về trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật của cư dân. Từ đó kiến nghị cần tạo điều kiện 
nâng cao đời sống kinh tế, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cho cư dân nông thôn, nhất là nông thôn miền 
núi và vùng các dân tộc thiểu số. Cần dây mạnh quá trình đô thị hóa ở cả nồng thôn đồng bằng và nông thôn 
miền núi. Tạo ra dư luận mới, tốt đẹp về mô hình gia đình ít con, xóa bỏ tư tướng "đông con, nhiều của", "trời 
sinh voi, trời sinh có"; : "có nếp, có té” v.v. 

Đối với phụ nữ, cần tạo điều kiện để chị em thực sự làm chủ gia đình, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân. 
Xã hội đẩy mạnh công tác giáo dục về DS-KHHGĐ cho nam, nữ thanh niên tiền hôn nhân. Ở đây trách nhiệm 
của nhà trưởng, gia đình và Đoàn thanh niên là rất lớn. 

Hội thảo còn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao mức độ an toàn của các biện pháp tránh thai và sức khóe 
cho người sử dụng. Áp dụng đồng bộ những thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào công tác 
DS-KHHGPĐ. Hội thảo còn chỉ ra tầm quan trọng và cách thức khai thác những bài thuốc tránh thai hết sức đa 
dạng và hiệu quả mà nhân dân các dân tộc ở nước ta đã đúc kết và lưu giữ được. Hội thảo cũng chỉ rõ, để làm 
tốt chiến lược DS-KHHGĐ ở nước ta từ nay đến năm 2000, cần có sự kết hợp một cách đồng bộ giữa các cấp, 
các ngành tử trung ương đến địa phương ; giữa các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, giữa các tổ 
chức DS-KHHGĐ dân sự và trong quân đội. 

_PHAM VĂN LỢI (lược thuật) 


^ ˆ +, _d + + ˆ ^ 
e® CUỘC TRAO ĐÓI Y KIEN VEK TĨNH DAN TỌC TRONG THƠ 

Nhin vào nền thơ Việt ì nam gần đây, ai cũng thấy sự "bung ra" về số lượng các tập thơ đã xuất bản. Song 
điều đáng quan tâm là số lượng chưa đi đôi với chất lượng. Tình trạng này khiến nhiều người yêu thơ cảm 
thấy bản khoằn. Và đó cũng là lý do để nhiều cuộc í thảo luận về thơ được tổ chức, mong tìm ra một sự "tháo 
gỡ" nảo đó... Trong các cuộc trao đối, bàn bạc ấy, vấn đề tính dân tộc trong thơ thu hút sự quan tâm của nhiều 
người, nhiều giới. 

Cuộc Hội thảo khoa học "Vấn để tính dân tộc trong thơ Việt nam hiện nay" dã được Trường ' viết văn 
Nguyễn Du tổ chức vào trung tuần tháng 4-1994. Tổng thuật cuộc hội thảo này trên báo Lao động số ra ngày 
26-4-1994, Y Trang cho rằng "Đã đến lúc, chúng ta không nên quá để cao sự độc đáo cua nền van hóa dân tộc 
mình". Nhận xét này lập tức gây ra sự phản ứng. Trần Mạnh Hảo đã có lời đáp trên báo Quán đội nhân dân 
số ra ngày 30-7-!994. Anh cho ràng : cách đạt vấn để như Y Trang gây ra cảm giác "người ta đã đưa chiêu bài 
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Tin hoợt động lý luôn 


tính dân tộc trong thơ Việt nam ra để giễu cợt nó, thậm chí tìm cách đối lập tính dân tộc và tính hiện đại". 
Gần gũi với Trần Mạnh Hảo là ý kiến Nguyễn ST Đại (báo Nhán dân ngày 20-8- 1224). Nguyễn Sĩ Đại coi 
một số tham luận được trình Đày trong cuộc hội thảo do Trường viết văn Nguyễn Du tổ chức thể hiện thái độ 
"nôn nóng" đổi mới, hoặc với động CƠ cá nhân “không trong sáng", thậm chí có ý kiến quá đà muốn "hạ thấp 
tính dân tộc trong van học. Với ý định giải quyết về cơ bản tính dân tộc về phương diện lý thuyết, Nguyễn Sĩ 
Đại đưa ra hai yếu tố chính yếu làm nên tính dân tộc trong thơ : tỉnh thần dân tộc và phương thức biểu hiện. 

Trần Mạnh Hảo là người rất tâm huyết trong việc bảo vệ tính dân tộc trong thơ ; anh viết đồn dập một loạt 
bài đang trên nhiều báo và tạp chí. Anh coi tinh thần dân tộc như một giá trị, và phải lấy tính dân tộc làm một 
căn cứ quan trọng để soi xét giá trị tác giả, tác phẩm. Trong bài viết "Sự mất ngủ của lửa hay là bệnh ngủ của 
thơ" (Người. Hà nội số ra ngày 29-5-1994), Trần Mạnh Hảo nhận xét : Nguyễn Quang Thiều đã tự sáng tác 
thơ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây ban nha rổi lại tỉ mẩn dịch nó ra tiếng Việt, Thơ Nguyễn Quang Thiều 
"tịch không có chút không khí Việt nam nào, toàn là một thứ thơ tây giả cấy". Đánh giá về Đạng Đình Hưng 
qua tập "ÖÓ mai" (Người Hà nội sổ 22 ngày 14-8-1994), Lê Đạt qua tập "Bóng chữ" (Văn nghệ quân đội 
7-1994) và Hoàng Hưng qua tập "Người đi tìm mặt" (Quân đội nhân dân, 27-8-1994), Trần Mạnh Hảo đều tỏ 
ra không hài lỏng về sự tìm tòi của các nhà thơ này. Anh cho rằng, với Lê Đạt, đó là ý muốn "làm một cuộc 
"lai giống" giữa thơ ta và thơ Tây", song "việc đưa thơ ca Việt nam vào cuộc thí nghiệm chạy ma-ra-tông với 
thơ Tây hóa ra lại là một điều phiêu lưu và vô vọng". Còn thơ Đặng Đình Hưng thì "quyết không nằm trong 
ngôi đến thơ ca". Những tìm tòi của Hoàng Hưng chỉ dẫn đến “hứ nút”, "đánh mất lý trí, từ bỏ nhận thức, xua 
đuổi sự hiểu ra khỏi ngôn tử"... Trong một bài đang liền trên hai số Văn nghệ (33, 34-1994) Trần Mạnh Hảo 
mượn cách nói Hoài Thanh để đặt tên cho bài viết của mình : "Có một thời đại mới trong thi ca" › khẳng định 
những thành tựu của văn nghệ cách mạng giai đoạn 1945 - 1975. Trong bài viết này, Trần Mạnh Hảo đã có ly 
khi anh khẳng định mạnh mẽ thành tựu và vai trò của nền thơ ca cách mạng đặt trong toàn bộ tiến trình văn 
học Việt nam. 

Vương Trí Nhàn không trực diện tham gia bàn về tính dân tộc mà chỉ đi vào "Những tìm tòi hình thức trong 
thơ gần đây (Văn nghệ, số 32- 1994). Để nói thay quan điểm của mình, Vương Trí Nhàn đã giới thiệu "quan 
điểm cởi mở" của Xuân Diệu về tính dân tộc (Đặc san Văn nghệ 8-1994). Mặc dù được viết từ năm 1939, 
song những ý kiến của Xuân Diệu vẫn rất đáng chú ý. Xuân Diệu một mặt cho rằng "chúng ta phải giữ gìn 
cho tính cách An nam” › mật khác, ông lại "cới mở" khi ¡ nhận xét : những người An nam có chịu ảnh hưởng Au 
Tây nhưng rốt cuộc họ vẫn là người An nam. Cách hiểu tính dân tộc trên hai bình điện : một là, cần phải giữ 
cái riêng, cái An nam của mình, bai là, phải ! tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách hiểu được được nhiều 
người tán đồng. Cách hiểu đó là cách hiểu đúng ; quan diểm của Đẳng ta cũng tương tự. Hoàng Vũ Thuật . 
trong bài "Cội nguồn và hành trình thơ hôm nay" (ăn nghệ quân đội, 8-1994), ngoài việc thừa nhận "cội 
nguồn của thơ trước hết là dân tộc", đã khẳng định : "Tính dân tộc trong thơ không bất biến mà luôn luôn 
năng động và phát triển", "không nên nhân danh truyền thống, sự bảo tồn bản sắc, đặc thù dân tộc mà ném đi 
không thương tiếc, bỏ ra ngoài tai những sản phẩm có ý thức tìm tòi". 

Cuộc thảo luận về thơ và tính dân tộc trong thơ chấc chắn sẽ còn tiếp tục và mang lại cho chúng ta nhiều 
điều bổ ích. 


__ MAI HẢI OANH (thục hiện) 


DOÀN ĐẠI BIẾU TẠP CHÍ CỘNG SẢN THĂM TRUNG QUỐC 


Nhận lời mời của tạp chí Cđu thị (cơ quan ly luận của Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc), Đoàn đại 
biểu Tạp chí Cộng sản do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó tổng biên tập làm Trưởng đoàn, đã sang thăm 
Trung quốc tử 10-9 đến 20-9-1994 

Đoàn đã làm việc với Ban biên tập tạp chí Cầu thị, trao đổi kinh nghiệm công tác và những vấn đề lý luận, 
thực tiễn trong tình hình hiện nay. Đoàn đã đi thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, báo chí ở Bác kinh, Thượng 
hải, Triết giang, Quảng châu, Thâm quyến. 

Ngày 12-9 Bộ trưởng Bộ liên lạc đối ngoại Trung tðnE Đảng cộng sản Trung quốc Lý Thục Tranh đã tiếp 
đoàn. Cùng dự buổi tiếp có Tổng biên tập tạp chí Cẩu thị Hình Bôn Tư và đồng chí Trần Xuân Nhiễm, tham 
tán Đại sứ quán Việt nam tại Trung quốc. 
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ä Máy móc thiết bị hiện đại, 
bằng loại thép không g1. 


Đặc biệt chảo chiên mì gia 
nhiệt bằng hơi nước nên chất 
lượng sản phẩm luôn ổn định. 


1 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
công nghệ thực phẩm, được 
tặng 05 Huy chương vàng, 12 
huy chương bạc và 07 bằng 
khen tại hội chợ Quốc tê năm 
1998 - 1994. 


Sản phẩm cũng đạt huy 
chương vàng tại Hội chợ Châu 
Á Thái Bình Dương năm 1994 
tổ chức tại Bắc Kinh. 


1 Đã xuất khẩu sang các 
nước: Úc, Pháp, Singapore, Na 
Uy, Ba Lan, Miên Điện, 
Campuchia, Lào, SNG..... 
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THỨC ĂN VIỆT NAM VÀ HƯƠNG VỊ NGON, ÊM DÊ UÔNG CỦA HALID, 
SẼ MANG LẠI ĐIÊU KỲ DIỆU TRONG CUỘC SÔNG. MỘT BỮA ĂN NGO 
HÂP DẪN NHƯNG THIÊU BIA HALIDA SẼ MÂT ĐI Ý NGHĨA THỰC CỦA 
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